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Ạt hội toàn quốc lần thứ VIII của Đảng đã 
JE))" khẳng định phải sớm xây dựng “chiến lược 
cân bộ của thời kỳ mới” 

Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng (khóa VIII) đã ra nghị quyết về “Chiến 
lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước” để cụ thể hóa nhiệm vụ nói 
trên và nêu rõ : “Cán bộ là nhân tố quyết định sự 
thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh 
của Đảng, của đất nước, của chế độ, là khâu then 
chốt trong công tác xây dựng Đảng”. “Đất nước ta 
đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. Nhiêm vụ chính trị mới rất nặng nề, 
khó khăn và phức tạp, đòi hỏi Đảng ta phải Xây 
dựng được một đội ngũ cân bộ ngang tầm, góp 
phần thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa”. 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng (khóa VIII) về “Chiến lược cán 
bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước” đã xác định mục tiêu xây dựng đội ngũ 
cán bộ đến năm 2020 là : 

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức từ trung 
ương đến cấp cơ sở, đặc biệt là cán bộ đứng đầu, 
có phẩm chất và năng lực, có bản lĩnh chính trị 
vững vàng trên cơ SỞ đập trường giai cấp công 
nhân, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, bảo đảm 
sự chuyển tiếp liên tục và vững vàng giữa các thế 
hệ cán bộ nhằm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, giữ vững độc lập tự chủ, 
đi lên chủ nghĩa xã hội. 

- Bảo đảm có đủ nguồn cán bộ để mỗi nhiệm kỳ 
có thể đối mới 30 - 40% cán bộ lãnh đạo đảng, nhà 
nước, đoàn thể các cấp, cân bộ lãnh đạo lực lượng 
vũ trang. Phần đấu đến năm 2020 số người có trình 


độ đại học, cao đẳng trở lên bằng khoảng 4% dân 
số cả nước. | 

Để đạt được mục tiêu nói trên, phải quán triệt 
và thực hiện 5 quan điểm xây dựng đội ngũ cán bộ, 
thực hiện các tiêu chuẩn cán bộ trong thời kỳ mới, 
thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp lớn mà 
Nghị quyết Trung ương ba (khóa VIII) đã đề ra. 
Một trong những nhiệm vụ và giải pháp lớn là phải 
Xây dựng được một hệ thống các quy chế, quy định | 
về công tác cán bộ theo tính thần Nghị quyết 
Trung ương ba, Trung ương sáu (lần 2) khóa VIII 
và các Nghị quyết khác của Trung ương. 

Thường vụ Bộ Chính trị đã giao cho các ban 
của Trung ương xây dựng các quy chế và quy định 
nói trên để trình Bộ Chính trị. Sau một thời gian 
đài chuẩn bị khá công phu, kỹ lưỡng, tiếp thu nhiêu 
ý kiến đóng góp rất trí tuệ của nhiều cấp ủy đảng, 


_ của đông đảo cán bộ, đảng viên và các cơ quan 


tham mưu, tháng 5-1999, Bộ Chính trị đã ban hành 
Quy chế đánh giá cán bộ, Quy chế bổ nhiệm cán 
bộ, Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, Quy chế 
học tập lý luận chính trị trong Đảng, Quy chế về 
chế độ kiểm tra cần bộ và công tác cân bộ, Quy 
định giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ 
thuộc diện Trung ương quản lý, Quy định về những 
điều đảng viên không được làm. Được sự ủy nhiệm 
của Thường vụ Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung 
ương cũng đã có hướng dẫn về công tác quy hoạch 
cán bộ (văn bản số 11 HD/TCTƯ ngày 5-11-1997) 
và ban hành danh mục chức danh gốc và tiêu chuẩn 
chung một số chức danh cán bộ, công chức cơ quan 


* Bài phát biểu tại Hội nghị cần bộ toàn quốc triển khai N ghị quyết 
Trung ương sáu (lần 2), tháng 5-1999 


bớu Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng 
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Yiến hành cuộc vận động xây dựng, chinh đến Đảng... 


đảng, đoàn thể (Quyết định số 450 QĐ/TCTUƯ, 
ngày 22-12-1998). 

Việc ban hành các quy chế, quy định về công 
tác cán bộ nói trên đúng vào dịp Đảng ta tiến hành 
cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực 
hiện tự phê bình, phê bình nhân dịp kỷ niệm 30 
năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
và kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng có một ý nghĩa 
đặc biệt quan trọng, đồng thời cũng thể hiện việc 
chấp hành nghiêm túc Nghị quyết của Dại hội, các 
Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương. 

Sau đây, tôi xin giới thiệu những nội dung chủ 
yếu của Quy chế đánh giá cán bộ, Quy chế bổ nhiệm 
cán bộ và Quy định về phân cấp quản lý cán bộ. 

I. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, ĐỐI TƯỢNG 

VÀ PHẠM VI ÁP ĐỤNG CÁC QUY CHÍ, 

QUY ĐỊNH 

Đảng ta là đảng cầm quyền, lãnh đạo đất nước 
và toàn bộ hệ thống chính trị. Vì vậy, Đảng chăm 
lo xây dựng đội ngũ cán bộ không chỉ cho bản thân 
mình, mà còn cho cả hệ thống chính trị, cho toàn 
xã hội, trên tất cả các lĩnh vực. Nghị quyết Hội 
nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa VIII về chiến lược cán bộ đã xác định những 
quan điểm, nguyên tắc về xây dựng và quản lý đội 
. ngũ cán bộ trong thời kỳ mới. Những quan điểm và 
nguyên tắc của Đảng phải được cụ thể hóa bằng 
các quy định, quy chế để thực hiện thống nhất 
trong các ngành, các cấp. 

1. Bộ Chính trị ban hành Quy chế đánh giá cán 
bộ, Quy chế bổ nhiệm cán bộ, Quy định về phân 
cấp quản lý-cán bộ là nhằm : 

- Cụ thể hóa các quan điểm, nguyên tắc và các 
chủ trương của Đảng về xây dựng và quản lý đội 
ngũ cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần 
thứ ba, Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu (lần 2) và 
các nghị quyết khác của Ban Chấp hành Trung 
ương (khóa VII). 

- Xác định rõ nội dung quản lý cân bộ ; trách 
nhiệm và quyền hạn của tập thể cấp ủy, tổ chức 
Đảng, người đứng đầu và lãnh đạo cơ quan, đơn 
vị ; trách nhiệm của các cơ quan tham mưu trong 
công tác cán bộ. 

- Cải tiến một bước về phương pháp, quy trình 
công tác cán bộ ; sửa đổi chế độ phân công, phân 
cấp quản lý cán bộ ; định rõ mối quan hệ công tác 
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SỐ 13 (7-1999) 


giữa các ban cán sự đảng, đẳng đoàn, đảng ủy khối, 
cấp ủy địa phương với các ban-của Đảng. 

- Tạo sự thống nhất trong việc thực hiện các 
khâu của công tác quản lý cán bộ ở các ngành,. 
các cấp. 

2. Quy chế đánh giá cán bộ, Quy chế bổ nhiệm 
cán bộ, Quy định về phân cấp quản lý cán bộ được 
áp dụng chung cho cán bộ của cả hệ thống chính 
trị, cả trong và ngoài Đảng, trước hết là : 

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan đảng, 
nhà nước, đoàn thể, lực lượng vũ trang, đơn vị sự 
nghiệp, doanh nghiệp nhà nước. 

- Cán bộ công chức quy định tại Điều 1 của 
Pháp lệnh cán bộ, công chức. ) 

II NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ CÁN BỘ : 

Từ trước đến nay, Đảng ta luôn xác định công 
tác quản lý cán bộ phải tuân thủ hai nguyên tắc : 

1 - Một là : Đảng thống nhất lãnh đạo công tác 
cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đồng thời phát 
huy trách nhiệm của các tổ chức thành viên trong 
hệ thống chính trị. 

2 - Hai là : Bảo đâm nguyên tắc tập trung dân 
chủ, tập thể quyết định đi đôi với thực hiện đầy đủ 
trách nhiệm cá nhân trong công tác quản lý cán bộ. 

Trong các quy chế, quy định về công tác cân bộ 
lần này, Bộ Chính trị đã cụ thể hóa các nguyên tắc 
nói trên theo tỉnh thần Nghị quyết Trung ương ba 
và Nghị quyết Trung ương sáu (lần 2) khóa VIII. 

Những vấn đề được nhân mạnh về trách nhiệm, 
quyền hạn của người đứng đầu tập thể lãnh đạo cấp 
ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị là : 

- Cá nhân, tổ chức đề xuất, cơ quan thẩm định, 
tập thể quyết định về cán bộ phải chịu trách nhiệm 
về đề xuất, thẩm định, quyết định của mình. Khi có 
ý kiến khác nhau, tập thể cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, 
đơn vị phải thảo luận kỹ, đối với những vấn đề 
quan trọng phải biểu quyết. 

- Cán bộ đứng đầu và các thành viên của cấp 
ủy, tô chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị là người 
chịu trách nhiệm đề xuất và tổ chức thực hiện các. 
quyết định của tập thể về cán bộ và công tác cán bộ 
trong lĩnh vực được phân công phụ trách. 

- Cán bộ, đảng viên phải chấp hành nghiêm túc 
các nghị quyết, quyết định li cấp ủy, tổ chức 


Tiến hành cuộc vận động xây đựng, chinh đốn Đảng... 


đảng ; cá nhân _phải chấp hành quyết định của tập 
thể ; cấp Ủy cấp dưới phải chấp hành quyết định 
của cấp ủy cấp trên về cán bộ và “.. tác cán bộ. 


II. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA 
CÁC QUY CHẾ, QUY ĐỊNH : 

1. VỀ QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ : 

Đánh giá cán bộ là vấn đề hệ trọng, rất nhạy 
cảm và phức tạp. Đây là khâu mở đầu có ý nghĩa 
rất quyết định trong công tác cán bộ, là cơ sở để 
tiến hành việc bố trí, sử dụng và thực hiện các 
chính sách cán bộ. Đánh giá đúng cán bộ sẽ phát 
huy được tiềm năng của từng cán bộ và của cả đội 
ngũ cán bộ. Đánh giá không đúng bản chất của cần 
bộ sẽ dẫn đến việc bố trí, sử dụng sai cán bộ, sẽ 
hỏng người, hỏng việc, ảnh hưởng xấu đến cả sự 
nghiệp của một đơn vị, một địa phương, của cả 
nước. Song, đánh giá cán bộ lại là một việc cực kỳ 


khó và là khâu yếu nhất trong công tác cán bộ hiện. 


nay. Đánh giá cán bộ thường còn nặng về cảm tính, 
thiếu tính khách quan, thiếu công tâm hoặc theo 
mục đích đã định sẵn (như đánh giá cán bộ để đề 
nghị bổ nhiệm thì nhấn mạnh, nêu nhiều về ưu 
điểm, khuyết điểm nêu rất ít, thường chỉ nêu những 
biểu hiện bề ngoài, như “còn nóng tính”, “còn nể 
nang...” và ngược lại). Đội ngũ cán bộ, đảng viên 
của Đảng rất quan tâm đến việc đánh giá cán bộ. 
Một số đồng chí có tâm tư, thắc mắc, cho rằng 
minh bị đánh giá không thỏa đáng. 

Bác Hồ dậy chúng ta rằng : “cán bộ là cái gốc 
của công việc”. 

Vua Lê Hiến Tôn năm 1498 sắc dụ rằng : nhân 
tài là nguyên khí của quốc gia. 

Lịch sử dân tộc ta và nhiều dân tộc khác trên 
thế giới cho thấy triều đại nào, chính thể nào đánh 
giá đúng, sử dụng đúng nhân tài thì triều đại đó, 
chính thể đó hưng thịnh. Triều đại nào, chính thể 
nào đánh giá sai, sử dụng sai thì suy vong, mất 
nước, mất chế độ hoặc trì trệ, không phát triển. 
Trải qua các triều Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê... lịch sử 
đã chứng minh rất rõ điều đó. 

Vì vậy, Bộ Chính trị rất quan tâm chỉ đạo và 
thảo luận rất kỹ về Quy chế đánh giá cân bộ. 

Quy chế đánh giá cán bộ đã xác định rõ mục 
đích, yêu câu của việc đánh giá cân bộ. Đánh giá 
cán bộ là để : 
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- Không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, 
đạo đức cách mạng, năng lực và hiệu Hộ công tác 
của cán bộ. 

- Làm căn cứ tuyển chọn, xây dựng quy hoạch, 
đào tạo, bôi dưỡng, bố trí sử dụng, bổ nhiệm, miễn 
nhiệm, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực 
hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ. 

Đánh giá cân bộ cần đạt được các yêu cầu sau : 

- Làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt 
yếu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng 
lực công tác, chiều hướng phát triển của cán bộ. 

- Bảo đảm tính khách quan, toàn diện, lịch sử- 
cụ thể và phát triển ; trên cơ sở thực hiện tự phê 
bình và phê bình ; thực hiện nguyên tắc tập trung 
dân chủ, thảo luận dân chủ, kết luận theo đa số ; 
công khai đối với cán bộ được đánh giá. 

e Về thẩm quyên, trách nhiệm đánh giá cán bộ : 

Nghị quyết Trung ương ba quy định : “Trách 
nhiệm đánh giá cán bộ thuộc về cấp ủy, tổ chức 
đẳng nơi cán bộ sinh hoạt, cơ quan quân lý cấp trên 
trực tiếp của cán bộ và bản thân cán bộ tự đánh giá”. 

Quy định đó thể hiện trong Điều 3 của Quy chế 
đánh giá cán bộ. 

e Về nội dung đánh giá cán bộ : Điều 7 của Quy 
chế xác định cần đánh giá cán bộ theo 3 nội dung 
chủ yếu : 

- Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được 
giao : khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc 
trong từng vị trí, từng thời gian. 

- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. 

- Chiêu hướng và khả năng phát triển. 

Căn cứ vào kết quả đánh giá cán bộ mà phân 
loại mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ theo 
ba mức : 

- Hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ. 

- Hoàn thành chức trách, nhiệm vụ. 

- Chưa hoàn thành nhiệm vụ. 

(Tháng 10 năm 1947, trong tác phẩm “Sửa đổi 
lối làm việc”, Bác Hồ dạy : “Nhận xét cân bộ 
không nên chỉ xét ngoài mặt, chỉ xét một lúc, một 


_ việc, mà phải xét kỹ toàn bộ công việc của cân 


bộ”) ® 


(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập - Nxb Chính trị quốc gia - Hà Nội, 
1995, T 5 - Tr 278 


Yiến hành cuộc vận động xây đựng, chỉnh đốn Đảng... 


(Từ thời vua Lê Hy Tông, 1693, đã đặt phép 
khảo công các thuộc lại, chia làm hạng liêm năng 
(nghĩa là thanh liêm và có tài) ; hạng biếng nhác 
và hạng bình thường, rôi cân nhắc, định rõ thể lệ 
thăng sung (nghĩa là thăng lên, cho làm chức gì) ; 
thoái sung (giáng xuống cho làm chức gì) và 
nhưng lưu (lưu tại chức). Cứ 3 năm khảo công, đặt 
làm lệ thường lâu dài). 

e Về thời hạn đánh giá cán bộ, Quy chế quy 
định thành chế độ bắt buộc : 

- Đánh giá cán bộ định kỳ hằng năm. 

- Đánh giá cán bộ đảm nhiệm chức vụ do bầu 
cử trước khi hết nhiệm kỳ. 

- Đánh giá cân bộ trước khi bổ nhiệm, giới 
thiệu ứng cử. 

Những vấn đề đó được thể hiện trong các điều 
9, 10, 11 của Quy chế đánh giá cán bộ. 

e Việc công khai đánh giá đối với cán bộ được 
thể hiện tại điều 12 của Quy chế : 

Cán bộ được thông báo ý kiến nhận xét, đánh 
giá của người đứng đầu, tập thể lãnh đạo cơ quan 
có thầm quyền về bản thân mình, được trình bày ý 
kiến, có quyền bảo lưu và báo cáo cấp trên, nhưng 
phải chấp hành ý kiến kết luận của cơ quan có 
thẩm quyền. " 

2. VÊ QUY CHÊ BỒ NHIỆM CÁN BỘ : 

Bổ nhiệm cán bộ là quyết định cử cán bộ giữ 
một chức vụ lãnh đạo trong bộ mây tô chức, thực 
chất là giao trách nhiệm, quyền hạn cho cân bộ 
lãnh đạo một ban, một bộ, một ngành, một cơ 
quan, đơn vị, ... Đây là một khâu quyết định trong 
công tác cán bộ. Vì vậy, việc bổ nhiệm cán bộ phải 
tuân thủ các nguyên tắc, thủ tục, quy trình một 
cách chặt chẽ. 

Bổ nhiệm cán bộ phải bảo đảm hai nguyên tắc 
như đã nêu ở trên, đồng thời phải : 

- Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức, 
cơ quan, đơn vị ; phải căn cứ vào phẩm chất, đạo 
đức, năng lực và sở trường của cán bộ (căn cứ vào 
yêu câu công tác và khả năng cán bộ). 

- Bảo đảm sự ổn định, kế thừa và phát triển của 
đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng và hiệu quả 
hoạt động của tổ chức, cơ quan, đơn vị. 


6 
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Trách nhiệm và thẩm quyên bổ nhiệm cắn bộ : 

Trong phạm vi quản lý cần bộ theo quy định 
phân cấp của Bộ Chính trị : 

- Người đứng đầu, các thành viên, tập thể cấp 
ủy, tô chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị đề xuất 
nhân sự và chịu trách nhiệm về đề nghị của mình. 

- Cơ quan tham mưu của cấp ủy, tổ chức đảng, 
lãnh đạo cơ quan, đơn vị có trách nhiệm đề xuất, 
thực hiện việc thẩm định, bảo đảm các quy trình, 
thủ tục về bổ nhiệm cán bộ. 

Về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và thời hạn 
bổ nhiệm. 

Hiện nay hầu hết các chức vụ được bổ nhiệm 
đều chưa quy định thời hạn. Sau khi được bổ 
nhiệm chức vụ, một số cán bộ tỏ ra yếu kém, thiếu 
nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ ; công 
việc của cơ quan, đơn vị trì trệ nhưng việc thay thế 
rất khó khăn do không có những quy định cụ thể về 
thời hạn, điều kiện bổ nhiệm và bổ nhiệm lại. Vì 
vậy, nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng nêu vấn đề 
“có lên có xuống là việc bình thường” nhưng nói 
chung thực hiện chưa nghiêm, chưa tốt. 

Nghị quyết Hội nghị Trung ương ba quy định : 
“Thực hiện chế độ bổ nhiệm cán bộ có thời hạn” ; 
“Hết thời hạn giữ chức vụ, cấp có thẩm quyền căn 
cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cần bộ và 
yêu cầu công tác để xem xét quyết định có tiếp tục 
bô nhiệm cán bộ đó nữa hay không”. 

Điều 4 của Quy chế bổ nhiệm cán bộ quy định 
thời hạn mỗi lần bổ nhiệm chức vụ nói chung là 
5 năm. Hết thời hạn đó cấp có thấm quyên phải 
xem xét để bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại ; 
đồng thời quy định cân bộ sau khi được bổ nhiệm, 
vì những lý do cụ thể như sức khỏe, không hoàn 
thành nhiệm vụ... thì cấp lãnh đạo có thẩm quyền 
xem xét điều chỉnh, thay thế kịp thời, không chờ 
hết thời hạn bổ nhiệm. 

(Thời vua Lê Thánh Tôn, 1497, có Sắc chỉ yêu 
cầu Bộ Lại chọn người liêm khiết, siêng năng, làm 
việc giỏi để bổ nhiệm. Sau một năm làm việc phải 
sát hạch công việc đã làm. Người nào làm được thi 
để lại, người nào không làm được thi đôi, bô chức 
khác. Bộ Lại không được bô, dùng người quê ở bản 
xứ, có nhà ở gân liên địa phương mình cai quản). 


Tiến hành cuộc vận động xây đựng, chính đốn Đảng... 


e Điều kiện và tuổi bổ nhiệm. 

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại phải bảo đảm các 
điều kiện quy định tại Điều 5, trong đó độ tuổi là 
vấn đề mới. Tuổi bổ nhiệm lần đầu quy định : 

- Cán bộ các cơ quan Trung ương, các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương, tuôi bổ nhiệm 
lần đầu nói chung không quá 55 tuổi đối với nam, 
50 tuổi đối với nữ. 

- Cán bộ các cơ quan huyện, quận và tương 
đương, tuổi bổ nhiệm lần đầu nói chung không quá 
45 tuổi (cả nam và nữ). 

e Trình tự, thủ tục bổ nhiệm. 


Trong thời gian vừa qua, quy trình, thủ tục bổ 
nhiệm cán bộ giữ các chức vụ trong bộ máy tô chức 


của hệ thống chính trị đã được cải tiến một bước, 
nhưng việc thực hiện còn chưa thống nhất, có 
nhiều thiếu sót, có nơi vi phạm, không bảo đảm 
nguyên tắc của Đảng. Quá trình thẩm định, xét 
duyệt còn qua nhiều khâu trùng chéo, trách nhiệm 
của các cơ quan tham mưu không thật rõ. 

Trong Quy chế bổ nhiệm cán bộ, Bộ Chính trị 
quy định phải thực hiện chặt chế quy trình, thủ tục 
trong quá trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại qua các 
bước : cá nhân (người đứng đầu, các thành viên 
lãnh đạo) đề xuất nhân sự ; tổ chức lấy ý kiến cán 
bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị ; tập thể lãnh 
đạo xem xét, quyết định bổ nhiệm hoặc trình lên 
cấp trên bổ nhiệm theo quy định phân cấp quản lý 
cnbộ  - 

e Điều động, luân chuyển cán bộ. 

Thực hiện Nghị quyết Trung ương ba, trong 
gần 2 năm vừa qua, nhiều tỉnh, thành ủy, một số 
bộ, ban, ngành... đã thực hiện điều động, luân 
chuyển cán bộ giữa các vùng, các ngành, các cấp. 
Bộ Chính trị đã có những quyết định quan trọng 
trong việc luân chuyển, bố trí cán bộ chủ chốt 
trong hệ thống chính trị. Hơn 50% trong tổng số 
các đồng chí Ủy viên Trung ương được phân công, 
luân chuyên công tác. Trong đó một số đồng chí 
chuyển từ địa phương lên trung ương, một số đồng 
chí từ trung ương về địa phương, một số đồng chí 
chuyển từ địa phương này sang địa phương khác. 
Thực tế cho thấy thực hiện tốt việc luân chuyển, 
điều động cán bộ có nhiều tác dụng tích cực, được 
cán bộ và nhân dân đồng tình ; khắc phục được tình 
trạng yếu kém của một số cơ quan, đơn vị, tạo điều 
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kiện cho cán bộ trẻ trong quy hoạch rèn luyện 
trong thực tiễn, góp phần tạo nên sự đồng đều 
trong đội ngũ, khắc phục tình trạng khép kín, Cục 
bộ trong từng ngành, từng địa phương, từng tổ 
chức. (Thời vua Lê Hy Tông đã có quy định thuyên 
bổ và nhậm chức như sau : từ 6 đến 9 năm có một 
kỳ thuyên bổ và phải theo đúng lệ thuyên bồ). 

- Việc điều động, luân chuyển cán bộ phải căn 
cứ yêu cầu công tác, nhiệm vụ chính trị, quy hoạch 
cán bộ ; phải có kế hoạch và biện pháp cụ thể. 

- Đối tượng, phạm vi và thẩm quyền quyết định 
điều động, luân chuyển cán bộ được quy định tại 
Điều 16 của Quy chế bổ nhiệm cán bộ. 

* Cán bộ các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở trung 
ương, địa phương có yêu cầu luân chuyển cán bộ 
để giữ các chức vụ lãnh đạo theo quy hoạch cắn 
bộ ; theo yêu cầu công tác. 

* Cán bộ đứng đầu (do bầu cử) từ cấp huyện, 
quận và tương đương trở lên đã giữ chức vụ 
2 nhiệm kỳ Ở cùng một đơn vị, địa phương, bao 
gồm : Bí thư cấp ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra 
của cấp ủy, trưởng các đoàn thể, Chủ tịch hội đồng 
nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân... 

- Cán bộ được điều động, luân chuyển giữa các 
địa phương, các ngành, các cấp. 

- Thẩm quyền quyết định điều động, luân 
chuyển cán bộ thực hiện theo quy định phân cấp 
quản lý cán bộ của Bộ Chính trị. 

Các cấp ủy, tô chức đảng, cơ quan, đơn vị và cá 
nhân cán bộ phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết 
định về điều động, luân chuyển cán bộ của cấp có 
thấm quyên ; bảo đảm chế độ, chính sách đối với 
cán bộ được điều động, luân chuyển. 

3. VỀ QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ 
CÁN BỘ : 

Phân cấp quản lý cán bộ là quy định trách 
nhiệm và quyền hạn quản lý cán bộ của các cấp ủy, 
tổ chức đảng, các cấp, các ngành, phù hợp với 
phương hướng nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ 
đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng từng thời 
kỳ. Bộ Chính trị ra quyết định số 49 QĐ/TƯ ngày 
3-5-1999 về phân cấp quản lý cán bộ để thay thế 
cho quyết định số 44 QĐ/TƯ về quản lý cán bộ của 
Bộ Chính trị khóa VII ban hành tháng 1I- 1992. 
Những nội dung chính và những vấn đề mới cần 
nắm vững là : 


Yiến hành cuộc vận động xây đựng, chinh đốn Đảng... 


e Nội dung công tác quản lý cán bộ bao gồm : 

- Tuyển chọn, bố trí, phân công công tác đối 
với cán bộ. 

- Tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng và 
phân công, phân cấp quản lý cán bộ. 

- Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cân bộ. 

- Nhận xét, đánh giá cân bộ. 

- Bồ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ. 

- Khen thưởng, kỹ luật cân bộ. 

- Thực hiện chế độ, chính sách cán bộ. 

- Kiểm tra công tác cán bộ ; giải quyết khiếu 
nại, tố cáo về cán bộ. 

e Trách nhiệm, quyền hạn quản lý cán bộ. 

- Các cấp ủy, tổ chức đảng (từ chỉ bộ, đẳng ủy 
cơ sở trở lên) đều phải thực hiện 8 nội dung quản 
lý cán bộ nói trên, quyết định theo duyên hạn do 
Điều lệ Đảng đã quy định và sự phân cấp của quy 
định này (kể cả đối với đồng chí Ủy viên Bộ Chính 
trị sinh hoạt ở chi bộ, đảng bộ cơ sở). Bộ Chính trị, 
Thường vụ Bộ Chính trị quản lý và trực tiếp quyết 
định một số khâu trong nội dung quản lý cán bộ 
đối với các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp Trung 
ương, tính, thành phố trực thuộc Trung ương ' và lực 
lượng vũ trang ; đồng thời phân công, phân cấp cho 
các cấp Ủy, tô chức đảng quản lý và trực tiếp quyết 
định một số khâu khác và những chức danh cần bộ 
khác. 

- Quy định của Bộ Chính trị xác định rõ trách 
nhiệm, quyền hạn của Bộ Chính trị, Thường vụ Bộ 
Chính trị, các cấp ủy trực thuộc trung ương (ban 
chấp hành và ban thường vụ), các ban cán sự đảng, 
đẳng đoàn trực thuộc trung ương và trách nhiệm 
các cơ quan tham mưu của Đảng về cán bộ và công 
tác cán bộ. 

Quan hệ giữa các ban cần sự đảng, đảng đoàn, 
đẳng ủy trực thuộc Trung ương và Thường vụ tỉnh, 
thành ủy : 

Đối với cán bộ lãnh đạo thuộc ngành dọc quân 
lý công tác tại địa phương : 

- Đảng ủy quân sự Trung ương, Đảng ủy công 
an Trung ương chủ trì phối hợp, trao đối ý kiến với 
ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy về việc bổ 
nhiệm, miễn nhiệm, điều động luân chuyển... đối 
với cán bộ cấp trưởng, cấp phó Bộ chỉ huy quân sự 
tỉnh, thành phố ; giám đốc, phó giám đốc công an 
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tỉnh, thành phố. Đảng ủy quân sự Trung ương, 
Đảng ủy công an Trung ương thảo luận, phân tích 
những ý kiến khác nhau và quyết định. 

- Ban cán sự đẳng, đảng đoàn các cơ quan 
Trung ương chủ trì phối hợp, trao đổi ý kiến với 
Ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy về bố trí, bổ 
nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật từ cảnh cáo trở lên đối 
với cán bộ lãnh đạo cấp trưởng của cơ quan thuộc 
ngành dọc công tác trên địa bàn tỉnh, thành phố. 
Ban cán sự đảng, đẳng đoàn cơ quan trung ương 
thảo luận, phân tích những ý kiến khác nhau và 
quyết định. 

Khi tỉnh ủy, thành ủy có nhu cầu điều động cán 
bộ lãnh đạo do ngành dọc quản lý sang công tác ở 
các cơ quan trực thuộc địa phương thì trao đổi ý 
kiến với ban cán sự đảng, đẳng đoàn, lãnh đạo cơ 
quan Trung ương có liên quan ; trường hợp không 
được chấp thuận thì có thể báo cáo Thường vụ Bộ 
Chính trị xem xét, quyết định. 

Đối với cán bộ cấp trưởng các ban, ngành đoàn 
thể của tỉnh, thành phố : 

- Ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy chủ trì phối 
hợp, trao đổi ý kiến với ban cán sự đảng, đảng 
đoàn, các ban, đoàn thể ở Trung ương có liên quan 
về bố trí, bố nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật từ cảnh 
cáo trở lên đối với giám đốc sở và chức vụ tương 
đương (không phai là ngành dọc) ; bố trí, giới thiệu 
nhân sự ứng cử, kỷ luật cán bộ từ cảnh cáo trở lên 
đối với cấp trưởng các ban của Đảng, Mặt trận, 
đoàn thể ở tỉnh, thành phố. Ban Thường vụ tỉnh ủy, 
thành ủy thảo luận, phân tích những ý kiến khác 
nhau và quyết định. 

- Ban cần sự đảng, đẳng đoàn, các ban, đoàn thể 
ở Trung ương có nhu cầu điều động cán bộ lãnh 
đạo của địa phương thì trao đổi ý kiến với thường 
vụ tỉnh ủy, thành ủy ; trong trường hợp không được 
địa phương chấp thuận thì có thể báo cáo Thường 
vụ Bộ Chính trị xem xét, quyết định. 

Quy định của Bộ Chính trị nói rõ rang, dứt 
khoát như vậy, song trong thực tiên cuộc sống thì 
chúng ta không được hiêu và làm một cách máy 
móc, lạm dụng quyên lực hành chính, mà phải thật 
sự lắng nghe, bàn bạc dân chủ, tạo sự thống nhất 
giữa ngành và cấp. 


Tiến hành cuệc vận động xây dựng, chinh đốn Đảng... 


Trách nhiệm của các cơ quan tham mưu của 
Trung ương : 

Quy định của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý 
cán bộ đã quy định trách nhiệm của Ban Tổ chức 
Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các 
ban có liên quan của Trung ương về cán bộ và công 
tác cán bộ, trong đó xác định rõ : 

- Ban Tổ chức Trung ương có trách nhiệm tham 
mưu, giúp Bộ Chính trị quản lý, tổng hợp nhận xét, 
đánh giá cán bộ thuộc quyền trực tiếp quyết định 
của Bộ Chính trị, Thường vụ Bộ Chính trị và cán 
bộ dự nguồn các chức danh này. Chủ trì phối hợp 
VỚI Các ban, cơ quan có liên quan thầm định, tông 
hợp, đề xuất và trình những vấn đề về cần bộ thuộc 
quyên trực tiếp quyết định của Ban chấp 
hành Trung ương, Bộ Chính trị, Thường vụ Bộ 
Chính trị. 

- Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các ban của 
Trung ương có trách nhiệm tham mưu, tham gia 
nhận xét, đánh giá cán bộ, kiến nghị với Bộ Chính 
trị, Thường vụ Bộ Chính trị việc bố trí, sử dụng, 
luân chuyến. khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chính 
sách cán bộ ; kiểm tra, kiến nghị Bộ Chính trị, 
Thường vụ Bộ Chính trị xem xét những quyết định 
không đúng quan điểm, đường lối, chính sách đối 
với cân bộ thuộc thấm quyền quyết định của các tổ 
chức đảng cấp dưới. 

Về chức danh cán bộ do Bộ Chính trị và Bộ 
Chính trị ủy quyền Thường vụ Bộ Chính trị quản 
lý, trực tiếp quyết định : 

Quy định của Bộ Chính trị về các chức danh 
cán bộ do Bộ Chính trị, Thường vụ Bộ Chính trị 
quản lý, trực tiếp quyết định tập trung vào những 
chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, 
lực lượng vũ trang, các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương. So với quy định trước đây thì quy 
định lần này Bộ Chính trị phân cấp quản lý cần bộ 
rộng hơn cho các cấp ủy, các tổ chức đảng trực 
thuộc Trung ương. 

Tâm lý của nhiều cán bộ muốn được Bộ Chính 
trị, Thường vụ Bộ Chính trị trực tiếp quản lý, quyết 
định như trước đây, không muốn mình trong diện 
“bị phân cấp”. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải làm 
tốt công tác tư tưởng, phân cấp là để làm tốt hơn 
công tác quản lý cán bộ. Các cấp ủy và tổ chức 
đẳng trực thuộc Trung ương được Bộ Chính trị 
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phân cấp quản lý cán bộ cần nhận thức đầy đủ 
trách nhiệm và làm thật tốt để đạt mục đích, yêu 
cầu đã đề ra. Việc làm đó là công tác tư tưởng 
tốt nhất. _ 

IV. VỀ TÔ CHỨC THỰC HIỆN. 

Trong quá trình soạn thảo Quy chế đánh giá 
cán bộ, Quy chế bổ nhiệm cán bộ và Quy định về 
phân cấp quản lý cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương 
đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo, lấy ý kiến rộng rãi 
của cán bộ, các đồng chí lanh đạo các ban, bộ, 
ngành, tinh, thành ủy, ban cắn sự đàng, đẳng đoàn 
các cơ quan Trung ương, các đông chí Ủy viên 
Trung ương Đảng. Bộ Chính trị, Thường vụ Bộ 
Chính trị đã nhiều lần thảo luận, cho ý kiến chỉ đạo 
cụ thể về nội duag và cách sắp xếp các điều khoản, 
chương, mục trong các quy chế, quy định. 

Lãnh đạo các ban và cơ quan, đoàn thể ở Trung 
ương, các bun cần sự đảng, đảng đoàn, Đẳng ủy 
quân sự Trung ương, Đảng ủy công an Trung ương, 
ban Thường vụ các tỉnh, thành ủy cần nghiên cứu 
quán triệt kỹ và tô chức thực hiện tốt các quy chế, 
quy định của Bộ Chính trị : 

1. Căn cứ vào tình hình, đặc điểm của mình, các 
tỉnh, thành ủy, các ban của Đảng, các ban cần sự 
đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương 
có trách nhiệm chỉ đạo và cụ thể hóa các quy chế, 
quy định nói trên cho phù hợp với các loại cán bộ 
thuộc phạm vi phụ trách. 

Những cơ quan, địa phương nào trước đây đã 
ban hành các quy chế, quy định về công tác cán bộ, 
nay cần soát xét lại để điều chỉnh, bổ sung cho phù 
hợp với quy chế, quy định mới của Bộ Chính trị. 

Việc cụ thể hóa các quy chế, quy định của Bộ 
Chính trị cần phải hoàn thành trong năm 1999. 

2. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt các quy chế, 
quy định đối với cán bộ lãnh đạo, tập huấn cho cán 
bộ tham mưu làm công tác tổ chức cán bộ để thống ' 
nhất nhận thức, nắm vững các quan điểm, nguyên 
tắc, nội dung các quy chế, quy định, quy trình công 
tác cán bộ, tạo một bước chuyển biến mới trong 
công tác quân lý cán bộ. 

3. Các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên tiến 
hành kiểm tra, bảo đảm thực hiện nghiêm ; kịp thời 
phát hiện, khắc phục, sửa chữa những lệch lạc, 
thiểu sót trong quá trình thực hiện các quy chế, quy 
định của Bộ Chính trị. 
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Tự PHÊ BliIH Ví PHÊ BÌIIH Ti;0¡iG cuộc 
Uận ĐỘNG Xây pũïïG, CHÍNH ĐôïI Đđi¡G 


RONg quá trình hoạt động lý luận và thực 
tiên, các lãnh tụ tiền bôi của phong trào 


cộng sản và công nhân quốc tế luôn quan 
tâm tới vấn đề tự phê bình và phê bình để giữ gìn 
sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Bởi lẽ, tự phê 
bình và phê bình, đoàn kết và thống nhất là yếu tố 
quan trọng bảo đảm cho Đảng tồn tại, trưởng thành 
và phát triển. Nó là một trong những quy luật về 
xây dựng đáng kiểu mới của giai cấp công nhân. 

Mác và Ăng-ghen thường nhấn mạnh : tự phê 
bình và phê bình, đoàn kết và thống nhất của 
phong trào cộng sản và công nhân là vấn đề có 
tính nguyên tắc. Phát triển tư tưởng đó của Mác và 
Ăng-ghen, Lê-nin đã vạch rõ : Thực hiện tốt tự phê 
bình và phê bình trong nội bộ là yếu tố quyết định 
giữ gìn uy tín của Đảng. Chỉ có một đẳng dám 
mạnh dạn tự phê bình và phê bình mới có khả 
năng tập hợp được đông đảo quần chúng dưới 
ngọn cờ của mình để tiến hành cuộc cách mạng đi 
tới thắng lợi. Lê-nin còn cho rằng không thực hiện 
tốt tự phê bình và phê binh tất yếu sẽ dẫn đến sự 
chia rẽ, bè phái, phá hoại tận gốc sức mạnh của 
Đảng về mặt tổ chức, làm cho lực lượng của Đảng 
bị xé nhỏ, phân tán và chủ trương, đường lối của 
Đảng dù đúng đắn đến mấy cũng không thể đi 
được vào cuộc sống và không thể thực hiện nổi. Vì 
thế, Lê-nin luôn cảnh tỉnh chúng ta : Không một 
phút nào được xem nhẹ vấn đề tự phê bình và phê 
bình, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. 
Phải loại trừ mọi biểu hiện coi thường tự phê binh 
và phê bình, xem nhẹ sự đoàn kết, thống nhất 
trong Đảng dù nó mới chỉ manh nha, hoặc mới chỉ 
là những biểu hiện nhỏ nhất. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chỉ rõ : Thường 
xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là 
cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết 
và thống nhất của Đảng. 

Quán triệt những tư tưởng nêu trên của Mác, 
Ăng-ghen, Lê-nin và Hồ Chí Minh, ngay từ khi mới 
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thành lập, Đảng ta đã rất coi trọng tự phê bình và 
phê bình, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất. Chỉ 
một năm sau ngày thành lập, tháng 3-1931, Đảng 
đã có nghị quyết nêu rõ phải đẩy mạnh tự phê bình 
và phê bình ; không dung túng hiện tượng chia rẽ, 
bè phái, mất đoàn kết trong nội bộ Đảng ; kiên 
quyết đấu tranh chống cả hai hiện tượng “tả” 
khuynh và hữu khuynh. : 

Thời kỳ Mặt trận dân chủ (1936 - 1939) Đảng 
tiến hành đợt tự phê bình và phê bình nhằm uốn 
nắn những lệch lạc về nhận thức tư tưởng sau thất 
bại trong cuộc tranh cử Hội đồng quản hạt Nam Kỳ. 

Năm 1951, Đảng mở cuộc vận động xây dựng 
chính đôn Đảng, trong đó đặc biệt chú ý tới tự phê 
bình và phê bình của các tổ chức đảng và của đội 
ngũ đảng viên để đấu tranh nhằm khắc phục 
những biểu hiện tiêu cực như : ngại khó khăn gian 
khổ ; vô tổ chức, vô kỷ luật ; tham ô, hủ hóa, lãng 
phí, quan liêu... 

Năm 1961, Đảng mở cuộc chính huấn mùa 
xuân, thông qua tự phê bình và phê bình để giữ gìn 
sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, phát huy dân 


chủ nội bộ, xây dựng lại mối quan hệ máu thịt giữa 


Đảng với nhân dân đã phần nào bị giảm sút sau 
những sai lầm trong cải cách ruộng đất và chỉnh 
đốn tổ chức. 

Tiếp đó, trong các Đại hội IV, V, VI, VII và VIII 
Đảng cũng thường xuyên nhấn mạnh tới ý nghĩa và 
tầm quan trọng của tự phê binh và phê binh, coi đó 
như một nguyên tắc trong tổ chức, sinh hoạt và 
hoạt động của Đảng. 

Kỳ này, tại Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) 
khóa VIII, Đảng lại có một quyết định đặc biệt quan 
trọng : Tiến hành cuộc vận động xây dựng, chinh 
đốn Đảng, tự phê bình và phê bình nhân kỷ niệm 
30 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh và kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng. 
Đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, thay mặt Ban 


Yiến hành suộc vận động xây đựng, chinh đốn Đảng... 


Chấp hành Trung ương đã kêu gọi toàn thể cán bộ, 
đảng viên, trước hết là các đồng chí có trọng trách 
quyết tâm và gương mẫu thực hiện thắng lợi cuộc 
vận động này. Đồng chí cũng tha thiết đề nghị các 
bậc lão thành cách mạng, các vị trong Mặt trận Tổ 
quốc, các đại biểu Quốc hội, các nhân sĩ, trí thức, 
công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ, các cựu 
chiến binh và các lực lượng vũ trang nhân dân 
trong cả nước cùng toàn thể đồng bảo tích cực 


hưởng ứng cuộc vận động, thường xuyên tham gia. 


xây dựng Đảng, giám sát cán bộ, đẳng viên, làm 
cho Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo 
nhân dân ta thực hiện thắng lợi Di chúc của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh. 

Như vậy, cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng lần này có một ý nghĩa hết sức to lớn. Nó liên 
quan đến vận mệnh của Đảng, của chế độ, hạnh 
phúc của toàn dân và việc hoàn thành thăng lợi sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đổi mới toàn 
diện và sâu sắc đất nước. Cuộc vận động có nội 
dung hết sức phong phú và những yêu cầu đề ra 
phải đạt được cũng rất cao. Vì thế, những giải pháp 
thực hiện phải hết sức cụ thể, thiết thực và mang 
tính khả thi. Trong đó, Đảng chỉ rõ : “Tiến hành tự 
phê bình và phê bình từ Bộ Chính trị, Ban 
Chấp hành Trung ương đến cơ sở, là khâu đột phá 
và là biện pháp có ý nghĩa then chót (tôi nhấn 
mạnh - T.H) bảo đảm cho các giải pháp khác thắng 
lợi” 0). 

Điểm qua vài nét về các thời kỳ lịch sử như vậy 
để thấy Đảng ta luôn coi trọng tự phê bình và phê 
bình. Và, không phải đến bây giờ Đảng mới xem nó 
như là khâu đột phá trong xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng mà các thời kỳ trước đó đều đã coi như vậy. 

Tuy nhiên, với tinh thần nhìn thắng vào sự thật, 
chúng ta phải thừa nhận rằng trong những năm 
qua, việc đầu tranh tự phê binh và phê binh trong 
Đảng còn nhiều thiếu sót, khuyết điểm. Điều đáng 
chú ý nhất là giữa lý luận và thực tiên, giữa nói và 
làm thường không thống nhất. Thí dụ : Nói rất hay 
về ý nghĩa và tầm quan trọng của tự phê bình và 
phê bình nhưng trong thực tiễn lại xem nhẹ, làm 
một cách hình thức và có lúc, có nơi đã thật sự thủ 
tiêu việc đấu tranh tự phê bình và phê binh. Phân 
tích rất đầy đủ và sâu sắc về mục tiêu, nội dung, 
đối tượng, phương pháp, thái độ, cách thức, quy 
trình và các bước ởi cụ thể của tự phê bình và phê 
bình, nhưng trong hành động thực tiễn thì lại làm 
trái ngược. Những hiện tượng trủ dập người phê 
bình (đấu tranh tránh đâu) hoặc lợi dụng phê bình 
để đả kích cá nhân, gây rối nội bộ và thái độ thờ ơ, 
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đứng ngoài cuộc, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai 
không đấu tranh, dĩ hòa vi quý... diễn ra khá phổ 
biến. Sau mỗi cuộc đấu tranh, phê binh, tình cảm 
đồng chí đối với nhau chẳng những không được 
tăng lên mà ngày càng phai nhạt. Đó là một thực tế 
hiển nhiên và chua xót. 

Vì thế, vấn đề đặt ra lúc này đối với toàn Đảng 
là phải làm sao để tự phê bình và phê bình thật sự 
trở thành khâu đột phá, tạo tiền đề vững chắc cho 
thắng lợi của cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng. 

- Tự phê bình và phê bình là quy luật tồn tại và 
phát triển của Đảng, là vũ khí sắc bén nhất để bảo 
vệ Đảng, xây dựng Đảng và giáo dục, rèn luyện 
cán bộ, đẳng viên. Đảng cách mạng cần tự phê 
bình và phê bình như ta cần không khí. Song, tự 
phê bình và phê bình chỉ có ý nghĩa và mang lại 
hiệu quả đích thực khi nó được tiến hành với một 
động cơ trong sáng. Nét đặc trưng của tự phê bình 
và phê bình trong Đảng là công khai, trung thực, 
thắng thắn và chân thành. Phê bình không phải là 
xi vả, xúc phạm danh dự của nhau, mà là sự thể 
hiện tỉnh cảm đồng chí trong sáng và tính nhân 
văn cao cả. Mục đích của tự phê bình và phê bỉnh 
như Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nói là để giúp - 
nhau sửa chữa khuyết điểm, giúp nhau tiến bộ và 
để đoàn kết tốt hơn. Còn Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu 
trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 6 
(lần 2) cũng như trong Diễn văn tại lễ kỷ niệm 109 
năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 30 năm 
thực hiện Di chúc của Người đều yêu cầu : Tự phê 
bình và phê bình phải nhằm mục đích làm cho mỗi 
cán bộ, đảng viên và mỗi tổ chức đảng nhận rõ ưu 
điểm để phát huy, khuyết điểm để sửa chữa. Trong 
tự phê bình và phê bình phải có tinh thần đồng chí 
trong sáng, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau, nghiêm 
túc mà khoan dung, thấu lý, đạt tình, tự giác, tự 
nguyện và trung thực, có phê phán, có đấu tranh 
để đoàn kết. Chính vì để đoàn kết nhất trí mà đấu 
tranh phê bình. Tất cả đều phải vì mục tiêu, lý 
tưởng, vì lợi ích chung của Đảng, của Tổ quốc... 

- Nội dung tự phê bình và phê bình phải bao 
trùm mọi hoạt động của Đảng, của cán bộ, đảng 
viên, trong đó đặc biệt chú ý tới những vấn đề về 
nhận thức, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 
những vấn đề về tổ chức, sinh hoạt, phương thức 
lãnh đạo và lề lối làm việc. 


— 


(1) Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu (lần 2) Ban Chấp hành Trung 
ương khóa VIII, Nxb Chính trị quôc gia, Hà Nội, 1999, tr 56 
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Tiến hành euệe vận động xây đựng, chinh đốn Đảng... 


- Phương pháp tự phê bình và phê binh là 
khách quan, công tâm, vô tư, có lý có tình, cổ vũ 
nhau phát huy ưu điểm, động viên nhau khắc phục 
nhược điểm, khuyết điểm. 

- Thái độ tự phê bình và phê binh là tôn trọng 
sự thật, tôn trọng lẽ phải, không giấu giếm, bao che 
khuyết điểm, thổi phồng ưu điểm, bóp méo sự thật. 
Phải biết phân tích ưu điểm, khuyết điểm của nhau 
theo quan điểm toàn diện và quan điểm lịch sử cụ 
thể ; tránh tình trạng : xuê xoa, nể nang để lấy lòng 
nhau ; thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu 
tranh ; khi đương chức thì không được phê binh, 
góp ý, khi về hưu hoặc nghỉ quản lý thì lại bị bới 
móc đủ kiểu ; trấn áp, trù dập, trả thù người phê 
bình, hoặc lợi dụng phê bình để đả kích cá nhân, 
gây rối nội bộ... Dù là cá nhân hay tập thể đều phải 
có thái độ đúng đắn như vậy đối với tự phê bình và 
phê bình. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ : “Nói về 
từng người, nể nang không phê bình, để cho đồng 
chí mình cứ sa vào lầm lỗi, đến nỗi hỏng việc. Thế 
thì khác nào thấy đồng chí mình ốm, mà không 
chữa cho họ. Nể nang mình, không dám tự phê 
bình, để cho khuyết điểm của mình chứa chất lại. 
Thế thì khác nào mình tự bỏ thuốc độc cho 
mình”2). “Nói về Đảng, một Đảng mà giấu giếm 
khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một 
Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, 
vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điều đó, 
xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm 
kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như 
thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, 
chân chính” 8). 

- Tự phê bình và phê bình còn phải được tiến 
hành thường xuyên, trong đó phải coi trọng tự phê 
bình từ trên xuống và phê bình từ dưới lên. Đặc 
biệt, cấp cảng cao, cán bộ, đảng viên giữ chức vụ 
càng lớn càng phải gương mâu trong tự phê bình 
và phê binh. Bác Hồ là người có quyền cao, chức 
trọng nhất nước ta, song Bác luôn luôn nêu cao 
tỉnh thần gương mẫu tự phê bình. Những sai lầm, 
khuyết điểm của Đảng và Chính phủ, Bác thường 
nhận về mình. Điển hình nhất là đối với những sai 
lầm, khuyết điểm trong cải cách ruộng đất và chỉnh 
đồn tổ chức, Bác đã tự phê bình rồi thay mặt Đảng 
và Chính phủ thành thật nhận lỗi trước Quốc hội và 
đồng bào. Bác còn thường xuyên đề nghị người 
khác phê binh mình : “Tôi làm điều xấu, các đồng 
chí trông thấy, phải phê binh cho tôi sửa chữa 
ngay. Nếu tôi có vết nhọ trên trán, các đồng chí 
trông thấy lại lấy cớ “nể Cụ” không nói là tôi mang 
nhọ mãi. Nhọ ở trên trán thì không quan trọng, 
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nhưng nếu có vết nhọ ở trong óc, ở tinh thần, mà 
không nói cho người ta sửa tức là hại người”4).Với 
tinh thần như vậy, trong cuộc vận động xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng lần này, đồng chí Tổng Bí thư Lê 
Khả Phiêu đề nghị : “Các đồng chí Bộ Chính trị, 
Ban Chấp hành Trung ương, các đồng chí chủ trì 
các ban, các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố, các 
tổng công ty, nghĩa là các đồng chí đương nhiệm, 
đang giữ trọng trách trong bộ máy lãnh đạo của 
Đảng, Nhà nước, cơ quan tư pháp, lực lượng vũ 
trang, các cơ quan nắm quyền lực và tài chính phải 
thực sự gương mâu trong cuộc tự phê binh và phê 
bình” 6). Đồng chí Tổng Bí thư kết luận : “Xây dựng 
và chỉnh đốn Đảng, tự phê bình và phê bình một 
cách nghiêm túc, kiên quyết sửa chữa sai lầm và 
khuyết điểm chính là sự đền đáp công ơn đối với 
nhân dân, với dân tộc” (6). 

- Tự phê bình và phê bình phải được tiến hành 
dưới sự kiểm tra của các cấp ủy đảng và sự giám 
sát chặt chẽ của nhân dân. Cấp ủy cấp trên phải 
thưởng xuyên kiểm tra cấp dưới, nhất là cấp dưới 
trực tiếp của mình xem việc tiến hành tự phê binh 
có theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, 
của Bộ Chính trị hay không. Nếu có những biểu 
hiện lệch lạc, dù đó chỉ là những biểu hiện nhỏ, cần 
kịp thời uốn nắn, định hướng lại. Cần tổ chức các 
hình thức thích hợp để quần chúng nhân dân tham 
gia góp ý phê bình tổ chức đảng và đảng viên ; có 
quy chế cụ thể để nhân dân giám sát việc tiến 
hành tự phê bình và phê bình của Đảng. Từ đó gây 
lòng tin cho nhân dân là Đảng thật sự muốn tự phê 
bình và phê bình, thật sự lắng nghe những ý kiến 
đóng góp của nhân dân. 

- Đi liền với việc triển khai kế hoạch tự phê bình, 
Đảng và Chính phủ cũng cần ban hành kèm theo 
những quy chế, quy định cần thiết ngoài những quy 
định chung của pháp luật để hỗ trợ cho nó. Thí dụ : 
Đảng có những quy chế, quy định về đánh giá cán 
bộ ; bổ nhiệm cán bộ ; phân cấp quản lý cán bộ ; 
chế độ kiểm tra cán bộ và công tác cán bộ ; giải 
quyết thư tố cáo đối với đảng viên là cán bộ thuộc 


(Xem tiếp trang I6) 


(2) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1995, t5. tr 261 

(3) Hỗ Chí Minh : Sdữ, t 5, tr 26] 

(4) Hồ Chí Minh : Sdớ, t 5, tr 224. 

(5) Văn kiện Hội nghị lần thứ sâu (lần 2) Ban Chấp hành Trung 
ương khóa VIII, Nxb Chinh trị quốc gia, Hà Nội, 1999, tr 57 

(6) Văn kiện đã dẫn, tr 59 


Tiến hành cuộc vận động xây đựng, chinh đến Đảng... 
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NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN 
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẲNG VIÊN 


Ự giác ngộ cách mạng, nhận thức đúng về dân 

tộc và giai cấp, tính tiên phong của Đảng và của 

người đảng viên là những đòi hỏi cốt tử nhất đối 
với đảng viên của Đảng ta trong giai đoạn cách mạng 
hiện nay. 

Do vậy, việc nâng cao chất lượng đẳng viên là rất 
quan trọng và phải được đặt ra một cách toàn diện cả 
ba mặt : nâng cao kiến thức trình độ, phẩm chất đạo 
đức, năng lực công tác cho đội ngũ đảng viên hiện có ; 
phát triển đảng viên mới ; và đưa những người không 
đủ tư cách ra khỏi Đảng. Ba mặt này, mỗi mặt đều có 
vai trò, vị trí quan trọng không thể thiếu và có mối 
quan hệ khăng khít với nhau. Trong đó, nâng cao chất 
lượng đội ngũ đảng viên hiện có là mặt giữ vị trí chì 
phối đối với các mặt khác. Bởi vì, đó là vấn đề bức xúc 
đang đặt ra đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
hiện nay ; đồng thời có một lẽ đơn giản rằng : cũng 
ch¡nh từ đội ngũ này thực hiện công tác phát triển đăng 
viên mới, nêu bản thân họ có phẩm chất tốt thì mới 
phát triển đúng người tốt cho Đảng. Cũng như vậy, vấn 
đề đấu tranh xây dựng nội bộ, đưa những người không 
còn đủ tư cách đảng viên ra khói Đảng cũng do đội ngũ 
đảng viên hiện có thực hiện ; nếu họ vững vàng kiên 
quyết đấu tranh thì mới làm cho đội ngũ của Đảng 
trong sạch được. 

Vấn đề chất lượng đẳng viên là một trong những 
nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và 
là vấn đề bức xúc đang đặt ra trong giai đoạn cách 
mạng hiện nay. Sự nghiệp CNH, HDH đất nước theo 
định hướng XHCN đang có những thời cơ và thuận lợi 
lớn, nhưng đồng thời cũng đang đứng trước những khó 
khăn và thách thức gay gắt. Trong khi đó, bên cạnh 
mặt tiến bộ, trưởng thành thì “một bộ phận không nhỏ 
cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng bản thân, phai nhạt lý 
tưởng, mất cảnh giác, giảm sút ý chí, kém ý thức tô 
chức kỷ luật, sa đọa về đạo đức và lối sống”."' Cho 
nên, phải ra sức xây dựng đội ngũ đảng viên ngang tầm 


NGUYÊN THANH BÌNH" 


yêu cầu nhiệm vụ mới, trong đó nâng cao chất lượng 
đảng viên là vấn đề quan trọng vừa cơ bản, vừa câp 
bách. 

Nói chất lượng đảng viên, chính là nói phẩm chất 
và năng lực đảng viên (còn gọi là hai mặt đức tài) và 
được Hội nghị Trung ương 3 (khóa VỊ) xác định thành 
tiêu chuẩn : “Đảng viên là người có giác ngộ chính trị, 
trung thành với mục tiêu lý tưởng XHCN, đặt lợi ích 
tổ quốc và nhân dân lên trên lợi ích cá nhân ; có đạo 
đức và li sống lành mạnh, gắn bó với quân chúng, 
gương mẫu và phần đầu trở thành người sản xuất, công 
tác và quản lý giỏi, hoàn thành nhiệm vụ được giao, 
chấp hành đúng điều lệ Đảng và pháp luật Nhà nước, 
thường xuyên học tập nâng cao trình độ nhận thức và 
năng lực công tác, có ý thức tô chức kỷ luật, giữ gìn sự 
đoàn kết thống nhất trong Đảng.” 

Những nội dung trên đây có mối quan hệ hữu cơ và 
luôn tác động tạo điều kiện cho nhau. Công tác xây 
dựng đội ngũ đàng viên phải được tiến hành đồng bộ, 
trong đó cần thực hiện tốt các giải pháp sau : 

1 - Tạo mọi điều kiện để nâng cao trình độ nhận 
thức của đảng viên. 

Đảng viên không chỉ là người có đạo đức phẩm 
chất tốt đẹp mà còn phải có kiến thức và trình độ văn 
hóa và chuyên môn thì mới có thể làm tròn được vai 
trò tiên phong, lãnh đạo của mình. Cách mạng nước ta 
đã chuyển sang giai đoạn phát triển mới : công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, mở rộng quan hệ đa dạng đa 
phương..., cùng với việc nâng cao phẩm chất đạo đức, 


* Giám đốc Phân viện Học viện Chính trị quốc gia tại 
TP.Hồ Chí Minh 

(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội,1996, tr.137 

(2) Văn kiện Hội nghị lần thứ ba BCHTƯ khóa VII, Nxh Sư 
thật, Hà Nội, tr. 37 
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vấn đề nâng cao kiến thức - trình độ cho đội ngũ đảng 
viên được đặt ra rất cao và rất cấp bách. 

Do hoàn cảnh lịch sử đất nước ta là phải trải qua 
nhiều chục năm chiến tranh, và do đặc điểm cụ thể 
hình thành đội ngũ đảng viên của nhiều địa phương, 
phần đông đảng viên ta về kiến thức, trong đó nổi bật 
là trình độ học vấn còn rất thấp, việc học tập lý luận 
chính trị ở cơ sở chưa được tô chức một cách có quy củ 
nên nếp, kiến thức khoa học về sản xuất và đời sống 
còn rất hạn chế, kiến thức về nghiệp vụ, chuyên môn 
chưa được đào tạo một cách cơ bản v.v... 

Do đó, việc nâng cao kiến thức trình độ của đội 
ngũ đảng viên là nhiệm vụ to lớn và nặng nề. Song, 
giải quyết vấn đề này thì lại không thể làm vội vàng, 
xốc nổi ¡ trong một lúc, mà phải. tiến hành một cách toàn 
diện, đồng bộ, lâu dài với quyết tâm cao và có bước đi 
thích hợp. Vấn đề cơ bản là phải xây dựng và phát triển 
tốt sự nghiệp giáo dục đào tạo, đây mạnh các hoạt 


động văn hóa, phổ biến các kiến thức khoa học phổ 


thông nhằm nâng dần mặt bằng dân trí, tạo điều kiện 
để từ đó có nguồn phát triển những đẳng viên trẻ có 
trình độ học vấn cao, thay đổi dần cơ cấu đảng viên 
theo hướng trí tuệ hóa đội ngũ. Bên cạnh mặt cơ bản 
trên, cần làm tốt các hoạt động nhằm bồi dưỡng nâng 
cao kiến thức trình độ đảng viên hiện có như : 

- Tổ chức tốt các cuộc nghiên cứu học tập triển 
khai nghị quyết, chủ trương công tác, các chính sách 
của Đảng, Nhà nước cũng như của ngành và địa 
phương làm cho đảng viên nhận thức rõ tình hình, 
nhiệm vụ và những biện pháp thực hiện các mặt công 
tác. Trong mỗi lần tổ chức nghiên cứu học tập triển 
khai nói trên, tùy tính chất và nội dung của từng vấn đề 
mà xác định cần đi sâu điểm nào, nhằm cung cấp 
những kiến thức gì cho đảng viên trong giới hạn cho 
phép. Song song là tổ chức thông tin thời sự chính sách 
một cách cập nhật thường xuyên nhất là những thông 
tin theo các định hướng nhằm đáp ứng yêu cầu mở 
rộng sự hiểu biết cần thiết của đội ngũ đảng viên. 

- Tổ chức những lớp học ngắn hạn về những vấn đề 
cần thiết. Tùy thực tế, chủ đề học có thể rất đa dạng : 
học chính trị, học văn hóa, học về một chuyên môn kỹ 
thuật nào đó với nội dung vấn đề rất thiết thân, người 
học thấy có bổ ích thật sự cho mình. Gắn liền với mở 
các loại lớp, phải có những hình thức động viên thích 
hợp như : phát giấy chứng nhận, phát bằng khen, giấy 
khen, phần thưởng v.v... 
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- Trên cơ sở quy hoạch, mạnh dạn đưa số đảng viên 
trẻ đi đào tạo cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội hoặc 
chuyên môn nghiệp vụ ở các trung tâm đào tạo cơ bản 
của Đảng và Nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu sự phát 
triển lâu dài của địa phương. 

2 - Có những biện pháp thích hợp nâng cao 
năng lực công tác cho đảng viên. 

Năng lực công tác của bất cứ đảng viên nào đều 
được đo bởi hiệu quả hoạt động thực tiên của đảng 
viên ẤY. Năng lực công tác được tạo-nên bởi nhiều 
nhân tố, mỗi nhân tố đều có vai trò, vị trí nhất định của 
nó, trong đó tỉnh thần ý thức trách nhiệm, trình độ kiến 
thức, và vốn sống được tích lũy trong thực tiễn là có tầm 
chi phối hơn cả. Đối với từng đảng viên cụ thể, phương 
thức tổ chức để giúp họ nâng cao năng lực công tác cũng 
có thể có sự khác nhau, đòi hỏi phải vận dụng cho sát 
hợp. Cần chú ý làm tốt các biện pháp sau : 

- Cử người bám sát giúp đỡ theo lỗi “kèm cặp” 
(cầm tay chỉ việc), từng bước nâng lên từ thấp đến cao. 
Phương thức này thích hợp đối với những đảng viên do 
hoàn cảnh cụ thể nào đó mà năng lực bản thân còn 
nhiều hạn chế. Yêu cầu là phải công phu, cố vực họ 
đậy trong một thời gian ngắn, giúp họ tự vươn lên để 
có thê cùng hòa nhập với các đảng viên khác trong quá 
trình đào tạo, hoặc đào tạo lại 

- Theo định kỳ, hoặc khi hoàn thanh một nhiệm vụ 
công tác của tô chức cũng như của cá nhân đảng viên, 
cần tổ chức sơ tổng kết, phân tích đánh giá đầy đủ và 
nghiêm túc, từ đó rút ra những kết luận, những bài học 
cần thiết nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả giáo 
dục, làm cho đảng viên ngày một trưởng thành, ngày 
càng hiêu sâu những cơ sở lý luận và có thêm bản lĩnh 
vững vàng trong giải quyết những vấn đề do thực tiên 
đặt ra. Việc tô chức sơ tổng kết theo cách này được tổ 
chức thực hiện càng chặt chế, chu đáo bao nhiêu là 
càng có ý nghĩa giáo dục, bôi đưỡng năng lực công tác 
cho đảng viên bấy nhiêu. 

- Phát động tổ chức mạnh mẽ phong trào thi đua ở 
địa phương, đơn vị. Trên cơ sở phong trào chung ấy, 
phát động đảng viên nhất là đối với đảng viên trẻ tham 
gia. Đông thời tổ chức các hình thức học tập VvUI tươi, 
cởi mở, nhẹ nhàng, nhưng thiết thực và bổ ích như : tổ 
chức các cuộc hội thi tìm hiểu về một vấn đề gì đó 
(giống như Liên đoàn lao động Hỗ Chí Minh tổ chức 
cho hơn 70 ngàn công nhân, lao động thành phố thi tìm 
hiểu về Đảng trong năm 1998 vừa qua) hoặc tổ chức 
thi giải quyết các tình huống mà trong công tác đẳng 
viên thường gặp phải v.v... 
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3 - Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong 
Đảng gắn với việc tổ chức đánh giá đảng viên 
hằng năm. 

Tự phê binh và phê bình là quy, luật phát triển 
Đảng. Bởi vì Đảng như là một cơ thể sống, muốn vững 
mạnh, phát triển tốt thì phải tiếp thu vào những nguôn 
dinh dưỡng mới và thải loại ra những cặn bã không cần 
thiết. Nhưng nhiều năm qua, việc thực hiện tự phê bình 
và phê bình nói chung là chưa tốt và hiệu quả còn rất 
thấp. Vấn đề cốt lõi ở đây chính là ý thức tự giác, tính 
Đảng của người đảng viên gắn liền với kỷ luật nghiệm 
minh với sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, với những tắm 
gương tốt của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt ở địa 
phương, đơn vị. 

Cùng với việc tô chức rút kinh nghiệm, kiên trì chỉ 
đạo từng bước nâng chất lượng tự phê bình và phê 
bình, cần thực hiện tốt việc đánh giá đảng viên hằng 
năm. Việc đánh giá đảng viên theo định kỳ đã được đặt 
ra và đã có những nơi thực hiện mang lại hiệu quả khá 
tốt. Nhưng, diện ấy còn rất hẹp, còn rất nhiều nơi chưa 
thực hiện hoặc làm qua loa chiếu lệ. 

Đánh giá con người là việc làm hệ trọng, nó đụng 
chạm trực tiếp đến danh dự và lòng tự trọng, và quan 
trọng hơn là những kết luận đánh giá có liên quan đến 
con đường tiễn thân và sự nghiệp tương lai của họ. Cho 
nên, trước tiên phải làm cho cán bộ đảng viên thông 
suốt và nhất trí cao. Đồng thời, phải có sự chỉ đạo chặt 


chế và nghiêm túc. Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tô 


chức Trung ương, cần quan tâm chỉ đạo tốt các khâu : 

- Đảng viên viết bản tự kiểm nêu rõ những ưu 
khuyết điểm của mình trong năm qua : về thực hiện 
nhiệm vụ được giao, về đạo đức và lối sống, về mếi 
quan hệ với quần chúng... đồng thời tự xếp mình vào 
diện nào. | 

- Tập thể chi bộ nơi đảng viên sinh hoạt, lần lượt 
góp ý kiến về những ưu khuyết điểm của từng đảng 
viên và xác định họ thuộc diện nào. Những ý kiến đóng 
góp và sự thống nhất xếp loại của tập thể chỉ bộ đối với 
đảng viên nào, được ghi vào bản kiểm điểm của đảng 
viên ấy, 

Theo sự phân cấp, cơ quan quản lý xem xét có kết 
luận đối với từng đảng viên và thông báo lại cho đảng 
viên biết về ý kiến đánh giá của cấp quản lý đối với họ. 

Đánh giá đảng viên là việc làm thường xuyên hàng 
năm và những tư liệu qua kiểm điểm và đánh giá phải 
được giữ lại thành hồ sơ của từng người. Sau 5 năm, 
trước khi tiến hành đại hội Đảng các cấp, cơ quan quản 
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lý cần hệ thống lại những ưu khuyết điểm chính và 
chiêu hướng vận động phát triển của từng người. Đó 
chính là cơ sở rất quý giá đối với việc xây dựng quy 
hoạch cán bộ. 

4 - Kết hợp quản lý đảng viên nơi làm việc và 
nơi cư trú. 

Cần xác định rõ răng : chỉ bộ, đảng bộ nơi đảng 
viên công tác có trách nhiệm quản lý toàn diện đối với 
đảng viên về lập trường tư tưởng, về tinh thân trách 
nhiệm đối với công việc được glao, về ý thức tổ chức 
kỷ luật, về phong cách và lối sống v.v... Nhưng, những 
mặt mạnh, mặt yếu của đảng viên không chỉ thể hiện 
ra ở nơi công tác mà còn ở những nơi khác nữa, trong 
đó nơi gia đình đảng viên đang cư trú là điểm đáng 
lưu ý. 

Việc kết hợp quản lý đẳng viên nơi làm việc và nơi 
cư trú vẫn là trách nhiệm của tổ chức đảng nơi đẳng 
viên ấy sinh hoạt. Vì vậy, tổ chức đảng nơi đây cân có 
phương thức thích hợp và hiệu quả để nắm đúng, nắm 
chắc và kịp thời những thông tin cần thiết có liên quan 
đến phẩm chất đạo đức của đảng viên thể hiện trong 
mối quan hệ giữa bản thân đảng viên và gia đình đối 
với việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, 
Nhà nước ở địa phương và quan hệ bản thân, gia đình 
đảng viên với quần chúng nhân dân nơi đẳng viên ấy 
đang sống. Trên cơ sở đặc điểm, tính chất và phương 
thức hoạt động của tổ chức và cá nhân từng cán bộ 
đảng viên mà chỉ bộ hoặc tổ chức cơ sở đảng nơi đẳng 
viên công tác có biện pháp nắm thông tin thường 
xuyên phục vụ cho việc quản lý thích hợp nhất. Mặt 
khác, hăng năm trước thời điểm tổ chức đánh giá xếp 
loại đảng viên, mỗi đảng viên có bản tự kiểm, trong đó 
có phân tự kiểm về việc thực hiện chủ trương chính 
sách của Đảng và Nhà nước và về mối quan hệ bản 
thân đảng viên và gia đình đối với quần chúng nơi cư 
trú. Bản tự kiểm trên phải có ý kiến của chỉ bộ ấp (hoặc 
khu phố) và đảng ủy xã (hoặc phường) xác nhận. 
Ngoài ra, khi có yêu cầu cần thiết tổ chức đảng nơi 
đảng viên công tác hoặc cơ quan có trách nhiệm quản 
lý đàng viên theo sự phân câp, của Đảng. Có thể nêu ra 
những nội dung cần nắm để tổ chức đảng ở địa phương 
nơi đảng viên cư trú cung cấp những thông tin có quan 
hệ đến đảng viên ấy. 

Mặc dù không phải là một kênh chính, nhưng trong 
tình hình hiện nay việc kết hợp quản lý đảng viên như 
đã nêu trên là một hướng rất cần thiết không thể xem 
thường. Qua quá trinh thực hiện ta sẽ rút kinh nghiệm 
bổ sung ngày càng hoàn thiện hơn. 
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Viến hành cuộc vận động xây đựng, chính đốn Đảng... 


5 - Quan tâm chỉ đạo đối với những đảng viên 
cá biệt. 
Trong chỉ bộ hay đảng bộ cơ sở cũng không ít 
trường hợp có đảng viên mang tính cá biệt với những 
“sóc cạnh” thuộc nhiều dạng khác nhau. Những đảng 
viên này cũng có những ưu điểm, thậm chí ưu điểm 
nổi bật, nhưng lại có những nhược điểm hoặc “tính 
khí” mà bản thân họ không kiềm chế được. Cho nên, 
nhiều khi họ “rất được việc”, nhưng cũng không ¡t khi 
cung lại ' "rất hại việc”. Vấn đề cơ bản đặt ra ở đây là 
đánh giá đúng phẩm chất năng lực, thấy rõ mặt mạnh 
mặt yêu và tìm ra nguyên nhân, từ đó có biện pháp giúp 
đỡ thích hợp. Thông thường chi bộ hoặc đảng, bộ cơ sở 
cần cử đâng viên có uy tín, có kinh nghiệm tiếp XÚC và 
giới thiệu thắng những ưu điểm cần phải phát huy và 
những điều cân phải khắc phục sửa chữa và sau đó theo 
dõi kiểm tra bồi dưỡng uốn nắn. Có điều cần lưu ý là 
đối với những đông chí này họ rất chú ý đến người lãnh 
đạo. Mỗi động thái của các đồng chí lãnh đạo tác động 
rất nhanh nhạy đối với họ. Cho nên đòi hỏi phải có 
tiếng nói thống nhất trong tập thể lãnh đạo. 
* 
* * 


Vấn đề đảng viên có tầm quan trọng đặc biệt trong 
công tác xây dựng Đảng. Đảng viên có mạnh thì Đẳng 
mới mạnh. Người đảng viên cộng sản phải là người 
chiến sĩ tiên phong đi đầu trong mỗi glai đoạn cách 
mạng. Trong từng thời điểm lịch sử cụ thể, vai trò tiên 
phong ây có những đòi hỏi khác nhau phù hợp với bối 
cảnh thời đại và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của giai 
đoạn ấy. 

Để nâng cao chất lượng đẳng viên cần tiến hành 
đồng bộ, toàn diện, tạo ra sự tác động tông hợp trên 
nhiều mặt, ở mỗi mặt đều cÓ vai trò quan trọng và cần 
thiết của nó. Song, vấn đề cốt lõi nhất là tạo sự chuyển 
biến về nhận thức tư tương của bản thân từng đẳng 
viền. Bởi lẻ, nhân tố bến trong, nhân tố tự thân vận 
động vẫn là nhân tố quyết định hơn cả. 

Quá trình lịch sử đã chỉ ra răng, đẳng viên ta có sức 
bật và khả năng vươn lên rất lớn. Chính vì vậy, mà qua 
những khúc quanh lịch sử, Đảng ta đã lãnh đạo dân tộc 
ta làm nên những điều kỳ diệu. Bên cạnh ấy, đội ngũ 
đảng viên ta cũng mang trong mình những nhược điểm 
và những hạn chế, bất cập. Cho nên, việc không ngừng 
nâng cao chất lượng, tìm ra những giải pháp đúng đắn, 
có hiệu quả để đưa đội ngữ đẳng viên ngang tầm đòi 
hỏi của nhiệm vụ mới là vẫn đề vừa cơ bản vừa cấp 
bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. C] 
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TỰ PHÊ BÌNH... 


(Tiếp theo trang 12) | 


diện Trung ương quản lý ; những điều đảng viên 
không được làm ; chế độ học tập chính trị của 
đẳng viên ; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân 
chủ, v.v.. Chính phủ có những quy định cụ thể về 
tiêu chuẩn, chế độ trang cấp phương tiện, vật dụng 
cho các chức danh cán bộ ; chính sách tiết kiệm, 
chấm dứt việc biếu xén, hối lộ và nhận hối lộ, v.v.. 
Những quy chế, quy định đó chẳng những là cơ 
sở để góp phần xử lý chính xác những cán bộ, 
đảng viên có sai lầm, khuyết điểm, mà còn có tác 
dụng răn đe, phòng ngửa, giảm bớt những vi phạm 
của họ. 

- Đã phát động thì phải có sơ kết, tổng kết, 
đánh giá kết quả, tìm rõ nguyên nhân và rút ra 
được những bài học bổ ích. Xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng, tiến hành tự phê bình và phê bình như Đẳng 
ta xác định không phải là giải pháp tình thế mà là 
nhiệm vụ tất yếu, thường xuyên, là quá trình tự vận 
động của chính bản thân Đảng trong tiến trình lãnh 
đạo cách mạng. Song dù là nhiệm vụ thường 
xuyên thì nó cũng phải được tiến hành trong những 
bối cảnh khác nhau và với những bước rất cụ thể. 
Thí dụ, cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 
tiền hành tự phê bình và phê bình lần này 
được chia làm bốn bước : Bước chuẩn bị (từ khi 
ban hành Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) 
đến ngày 19-5-1999). Bước một (từ 19-5-1999 đến 
2-9-1999). Bước hai (từ 2-9-1999 đến 3-2-2000). 
Bước ba (từ 3-2-2000 đến 19-5-2001). Sau mỗi 
bước như thế đương nhiên phải có sơ kết, rút kinh 


' nghiệm ; biểu dương, khen thưởng những tập thể, 


những cá nhân thực hiện tốt, xử lý kỷ luật kịp thời 
đối với những tập thể, những cá nhân không làm, 
làm không đây đủ, hoặc làm trái với những quy 
định của Trung ương và Bộ Chính trị. Không sơ 
kết, tổng kết coi như không làm. 

Tóm lại, để tự phê bình và phê bỉnh thật sự trở 
thành khâu đột phá trong cuộc vận động xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng lần này, chúng ta phải thực hiện 
đúng sự chỉ dẫn thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
là “luôn luôn dùng vả khéo dùng cách phê bình 
và tự phê bình” “Tôi nhấn mạnh - T.H.). Bởi vì 
làm được như thế thì “khuyết điểm nhất định hết 
dần, ưu điểm nhất định thêm lên và Đảng ta nhất „ 
định thắng lợi” (8). 


(7), (8) Hỗ Chí Minh : Sđd, t 5, tr 265 
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VÀ HÂ/@ C40 CHẤT LUÿ26 Cê?22 TÁC TỪ Tt 


ý luận (chữ Hy Lạp Théôria, có nghĩa là 

| quan sát, nghiên cứu) là kinh nghiệm đã 

được khái quát trong ý thức của con người, 

là toàn bộ những tri thức về thế giới quan, là hệ 

thống tương đối độc lập của các tri thức có tác 

dụng tái hiện trong lôgíc của các khái niệm cái 
lôgíc khách quan của các sự vật, hiện tượng. 

Lý luận, hiểu theo nghĩa rộng là hệ thống quan 

niệm chủ đạo trong một lĩnh vực tri thức, kinh 


nghiệm của loài người đã khái quát, sự tổng hợp. 


các tri thức về tự nhiên và xã hội tích lũy được 
trong quá trình lịch sử, hướng tới giải thích, làm rõ 
một lĩnh vực nào đó của hiện thực. Xét về bản chất, 
lý luận là một hệ thống tri thức được khái quát từ 
thực tiễn, phản ánh những mối liên hệ bản chất, 
những tính quy luật của thế giới khách quan. Theo 
Lê-nin, bản chất của lý luận là hình ảnh chủ quan 
của thế giới khách quan, là sự sao chép gần đúng 
hiện thực khách quan, còn hình thức của lý luận rất 
phong phú và đa dạng. 

Lý luận là sản phẩm của sự phát triển cao của 
nhận thức, đồng thời thể hiện như là trình độ của 
nhận thức. Theo Hồ Chí Minh, “Lý Luận là sự tổng 
kết những kinh nghiệm của loài người, là tổng hợp 
những tri thức về tự nhiên và xã hội tích trữ lại 
trong quá trình lịch sử” (), 

Trong đời sống xã hội, những lý luận tiên tiến, 
khoa học phản ảnh đúng đắn các quy luật chỉ phối 
sự tôn tại và phát triển của xã hội, của giai cấp tiến 
bộ cách mạng là cơ sở của những chương trình cải 
biến cách mạng xã hội. Lịch sử phát triển của khoa 
học chỉ ra rằng, vai trò của lý luận khoa học ngày 
càng tăng lên. Đối với sự phát triển xã hội, xu 
hướng đó thể hiện trong quá trình phát triển từ tri 
thức tiền khoa học đến tri thức khoa học ; từ tri 
thức kinh nghiệm đến tri thức lý luận ; từ khoa học 


sp: 3e Ð đà 


uyên vế 
VŨ HIẾN 


thực nghiệm đến khoa học lý thuyết › từ khoa học 
tự nhiên đến khoa học xã hội. 

Trong thời đại ngày nay, với những biến đổi 
nhanh chóng, sâu sắc và phức tạp của tình hình thế 
giới, với sự phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng của 
cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại 
trong việc biến khoa học thành lực lượng sản xuất 
trực tiếp, lý luận lại càng có vai trò lớn lao. Nó 
giúp người ta nhận thức đúng đắn thực tiễn thế 
giới, chiều hướng phát triển của thế giới, những 
vấn đề về cách mạng và tiến bộ xã hội, về hướng 
đi, hình thức, giải phấp của các dân tộc trên con 
đường phát triển của mình. Cho nên lý luận lúc này 
đang cần cho định hướng nhận thức tư tưởng, mục 
tiêu và con đường đi lên của các dân tộc trên thế 
giới. Đánh giá về vai trò của lý luận khoa học đối 
VỚI glai cấp cách mạng, Lê-nin đã khẳng định : 
Không có lý luận cách mạng thì cũng không thể có 
phong trào cách mạng, chỉ Đảng nào được một lý 
luận tiền phong hướng dẫn thì mới có khả năng 
làm tròn vai trò chiến sĩ tiên phong. 

Tiên đề lý luận là yếu tố cơ sở xuất phát của tri 
thức khoa học, của lý luận. Đó là những phán đoán, 
những nhận định, những quan niệm mới được xác 
lập, mới được hình thành từ tư duy lôgíc hoặc từ: 
tổng kết thực tiễn. Tiền đề lý luận là một trong 
những yếu tố hình thành lý luận và phát triển lý 
luận. Nếu có những tiền đề đáng được suy lý, đúc 
rút và kết luận thì sẽ hình thành.những luận điểm 
lý luận đúng đắn, hình thành những quan niệm 
mang tính chuẩn mực, bền vững. Bởi vậy, tiền đề 


_ lý luận cũng là điểm xuất phát của tư duy sáng tạo, 


của việc phát triển lý luận không ngừng. Lê-nin đã 


(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1996, t 8, tr 497 
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từng chỉ rõ : Chúng ta không hề coi lý luận của 
Mác như là một cái gì đã xong xuôi hẳn và bất khả 
xâm phạm ; trái lại, chúng ta tin rằng lý luận đó chỉ 
đặt nền móng cho môn khoa học mà những người 
xã hội chủ nghĩa cần phải phát triển hơn nữa về 
mọi mặt, nếu họ không muốn trở thành lạc hậu đối 
với cuộc sống. 

Nếu như việc đẩy mạnh công tác tư tưởng cũng 
đồng thời sẽ đấy mạnh và tăng cường một nội dung 
hoạt động trọng yếu của nó là công tác lý luận, thì 
đến lượt nó, công tác lý luận mà yếu tố năng động 
khơi nguồn là những tiền đề lý luận, cũng có những 
vai trò và vị trí đáng kể trong việc đổi mới và nâng 
cao chất lượng của công tác tư tưởng. Hiện nay, 
công cuộc đổi mới và nhiệm vụ đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ngày càng mở 
rộng và phát triển theo chiều sâu, những biến đổi 
trên thế giới nhanh chóng và sâu sắc, những vấn đề 
mới đặt ra ngày càng nhiều, đòi hỏi phải làm sáng 
tỏ, tìm ra lời giải đáp chính xác để định hướng suy 
nghĩ, hành động của cán bộ, quần chúng, thì càng 
cần phải tiến hành đổi mới và nâng cao chất lượng, 
hiệu quả của công tác tư tưởng. 

Đóng góp vào nhiệm vụ lớn lao đổi mới và 
nâng cao chất lượng của công tác tư tưởng, qua 
hoạt động thực tiễn, những tiền đề lý luận mới 
đang dần được hình thành và có phần rõ nét, được 
nhìn nhận theo ba khía cạnh : Tác nghiệp của công 
tác tư tưởng, nội dung và mục tiêu của công tác tư 
tưởng và nhiệm vụ cụ thể của công tác tư tưởng 
hiện nay. 

1 - Về mặt tác nghiệp của công tác tư tưởng. 

Xem xét khía cạnh tác nghiệp, nghiệp vụ của 
công tác tư tưởng có thể thấy nổi bật vấn đề 
phương pháp, nghệ thuật tác động vào tư tưởng con 
người một cách có chủ đích để định hướng tư tưởng 
của con người. Những tiền đề cho việc đổi mới và 
nâng cao hiệu quả những hoạt động đó là : 

- Qua quá trình đổi mới, hội nhập, mở cửa, 
công tác tư tưởng đã từng bước đúc rút những kinh 
nghiệm hay và hình thành một số nhận định, một 
số phán đoán mới về việc tìm hiểu, khai thác, sử 
dụng những thành tựu khoa học tự nhiên và khoa 
học xã hội có liên quan vào công tác tư tưởng. Đó 
là những nhận định về khả năng quốc tế hóa, phổ 
cập hóa thông tin với nhiều phương tiện trang thiết 
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bị ngày càng hiện đại như hệ thống kỹ thuật truyền 
hình phủ sóng tới mọi nơi, mọi lúc ; hệ thống 
Internet, các loại hình báo chí mới, các diễn đàn 
thông tin mới. Đó là trình độ về nghe, nhìn, hiểu 
biết của mọi người dân đều đã được nâng lên ; cái 
đầu, cái tai và cái mắt của họ đã khác trước. Điều 
này vừa tạo thuận lợi cho công tác tư tướng trong 
việc dễ phố cập hóa kiến thức do trình độ dân trí đã 
nâng lên, đồng thời cũng đưa tới thách thức mới, 
trực tiếp đòi hỏi công tác tư tưởng phải có những 
biến chuyển tích cực và phù hợp thì mới đáp ứng 
được đòi hỏi của thực tế. 

- Đã bước đầu hình thành những quan niệm 
mới, tư duy mới về cách làm công tác tư tưởng. 
Hiệu quả cao nhất có thể đạt được của công tác tư 
tưởng chính là phải sử dụng sức mạnh tông hợp, 
phối hợp với tất cả các ngành, các lĩnh vực, các lực 
lượng khác có liên quan cùng tham gia công tác tư 
tưởng. À4 tưởng đổi mới và nâng cao hiệu quả của 
công tác tư tưởng cũng chính là cách tiến hành trực 
tiếp và gián tiếp, là biết tìm những phương thức tác 
động thích hợp đối với từng loại đối tượng. 

2 - Về nội dung và mục tiêu của công tác tư 
tưởng. 

Nếu chúng ta coi nội dung và mục tiêu của 
công tác tư tưởng nhằm xác lập hệ tư tưởng xã hội 
chủ nghĩa, hình thành niêm tin định hướng giá trị 
xã hội mới để hướng mọi người có hành động tích 
cực, sáng tạo, thực hiện thắng lợi lý tưởng xã hội 
chủ nghĩa, thì đã xuất hiện những tiền đề lý luận 
thuận chiều với mục tiêu trên : 

- Niềm tin vào chủ nghĩa xã hội đã được củng 
cố sau khi chiêm nghiệm những gì đã diễn ra vừa 
qua. Niềm tin ấy đã dần được nhân lên bằng việc 
nhận thức với quan điểm toàn diện. Quá trình xây 
dựng chủ nghĩa xã hội là quá trình tìm kiếm con 
đường mới chưa từng ai biết tới. Trên con đường 
ấy, có không ít những người khai phá đã phạm phải 
sai làm, lệch lạc vấp ngã và cả hy sinh. Nhưng 
không nghi ngờ øì nữa, chủ nghĩa xã hội đã chứng 
minh và tiếp tục chứng minh rằng, nó có khả năng 
phát triển kinh tế - xã hội hướng tới công bằng, 
không có bóc lột áp bức bất công, bảo đảm những 
điều kiện sống cho tất cả mọi người, tạo khả năng 
cho quần chúng tiếp cận được những thành tựu của 
nền văn hóa. Chủ nghĩa xã hội là hệ thống mở. 


Nghiên cứu - Trao đôi 


Chúng ta có thể làm phong phú nó trên cơ sở 
những bài học của quá khứ, làm phong phú bằng sự 
thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn quyền làm 
chủ của quần chúng với ý thức công dân, kỷ cương 
xã hội. Vai trò hạt nhân và tiên phong của đẳng 
cộng sản không phải là vai trò của quyên uy mà là 
vai trò của trí tuệ và niềm tin, vai trò của sự thống 
nhất và đoàn kết. 

- Thực tiễn công cuộc đổi mới đã cho thấy mọi 
thành quả có được hôm nay chính là do sự sáng tạo 
của Đảng ta và của nhân dân ta, là kết quả của tính 
tích cực của nhân dân trong nhận thức và trong 
thực tiễn. Việc đổi mới mọi mặt đời sống kinh tế 
xã hội đã tạo môi trường hết sức thuận lợi cho mỗi 
cá nhân hoạt động sáng tạo. Đến lượt nó, sự tiến bộ 
của mỗi cá nhân sẽ thúc đẩy sự tiến bộ hơn nữa của 
xã hội. Xét trong mối tương quan biện chứng như 
thế, tính tất yếu và tất thắng của chủ nghĩa xã hội 
được khẳng định bởi sự làm chủ tập thể của nhân 
dân lao động, bởi xã hội có một sức mạnh vô song 
là tổng hợp lực của các cá nhân làm chủ tập thể 
một cách có ý thức, tự giác. 

3 - Về nhiệm vụ của công tác tư tưởng hiện nay. 

Căn cứ vào nhiệm vụ của công tác tư tướng 
hiện nay với ba mục tiêu : xây dựng Đảng vê mặt 


tư tưởng, xây dựng hình thái ý thức xã hội cho chế 


độ xã hội chủ nghĩa và xây dựng con người mới có 
tư tưởng tiến bộ, những tiền đề lý luận để đổi mới 
và nâng cao chất lượng công tác tư tưởng thể hiện 
trên một số điểm sau : 

Một là, hiện nay đội ngũ cán bộ đẳng viên của 
Đảng ngày càng quan tâm đến công tác chính trị 
cũng như tình hình mọi mặt của đất nước. Chính sự 
quan tâm đó tạo điều kiện và tạo môi trường tốt để 
có thể đưa quan điểm, đường lối, chính sách của 
Đảng và pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống 
thực tế. Hơn thế nữa, qua chiêm nghiệm tình hình 
thực tế từ khi đổ vỡ thể chế xã hội chủ nghĩa ở Liên 
Xô trước đây và ở một số nước Đông Âu, qua sự 
tàn phá của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ ở 
các nước châu Á, đặc biệt là qua cuộc tiến công tàn 
bạo mang tính xâm lược của Mỹ và NATO ở Nam 
Tư vừa qua, trong tư tưởng của đảng viên cũng đã 
tự rút ra nhiều điều. Một mặt là, không mơ hồ, mất 
cảnh giác và cả tin mà phải nhận thức rõ là, chỉ có 
con đường xã hội chủ nghĩa mới thực sự đưa nước 
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ta tới phồn vinh, nhân dân ta mới giàu có, hạnh 
phúc, xã hội công bằng, văn minh ; và mặt khác, 
chỉ có sự nhất quán về tư tưởng và hành động trong 
toàn Đảng, đồng thời mọi hoạt động của Đảng phải 
dựa trên cơ sở lý luận, phương pháp luận của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, thì 
đất nước mới được bảo vệ vững chắc, công cuộc 
đổi mới, đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
mới có thể giành được thắng lợi trọn vẹn. 

Những cơ sở trên ngày càng được củng cố và 
tạo tiền đề cho việc thống nhất tư tưởng trong toàn 
Đảng, tạo điều kiện để công tác tư tưởng có thể 
nâng cao hiệu quả của mình. 

Hai là, đã có một số yếu tố cơ bản tạo tiền đề lý 
luận cho việc xây dựng hình thái ý thức xã hội chủ 
nghĩa. Đó là việc chúng ta ngày càng có tiến bộ 
trong đổi mới tư duy, từng bước khắc phục những 
biểu hiện của chủ nghĩa giáo điều, bệnh chủ quan, 
duy ý chí ; đã hình thành những quan điểm cơ bản 
chỉ đạo sự nghiệp đối mới theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa ; đã cụ thể hóa và phát triển đường lối 
đổi mới trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, 
văn hóa, an ninh, quốc phòng, đối ngoại... ; đã chủ 
động tỉnh táo phòng ngừa và ngăn chặn ảnh hưởng 
nguy hại của trào lưu tư tưởng phản động, sa lại... 

Ba là, trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã 
hội, đã xuất hiện những nhân tố mới, những điển 
hình tiên tiến tiêu biểu cho cách làm ăn mới. Đặc : 
biệt là, trong đội ngũ những người cộng sản, đã 
hình thành một số đảng viên tiêu biểu cho xã hội 
mới, những người có trinh độ giác ngộ, trình độ 
hiểu biết rất cao, có tình cảm cách mạng dựa trên 
một cơ sở lý luận và hiểu biết vững chắc ; có năng 
lực công tác và hoạt động đạt hiệu quả cao dựa trên 
cơ sở hiểu biết về chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ. 
Trong điều kiện hiện nay, những nhân tố đó có sức 
lôi cuốn và hấp dẫn rất lớn, có tác dụng hết sức tích 
cực để xây dựng và hình thành con người mới xã 
hội chủ nghĩa. 

Những tiền đề lý luận đã nêu trên được hình 
thành từ thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội của đất 
nước và cả từ thực tế hoạt động của công tác tư 
tưởng. Điều hết sức quan trọng là, khi đã đạt tới 
một mức độ nhất định, chúng có tác động trở lại 
thực tiễn, tác động lẫn nhau, tạo cơ sở đê đối mới 
và nâng cao hiệu quả của công tác tư tưởng trong 
giai đoạn mới của sự nghiệp cách mạng nước ta. Cì 
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LẠI BÀN VỀ QUAN HỆ 
DÂN TỘC VÀ GIAI CẤP 


QUANG CÂN 


ó những điều tưởng đơn giản như 2 + 2 =4, 

những “sự thật của Pa-lít”, nhưng lại là một 

chân lý cần được chứng minh - chứng minh 
bằng cách... nhắc lại những điều đã cũ mà luôn 
luôn mới. 

1 - Giai cấp công nhân Việt Nam, thông qua 
Đảng của mình, đã nắm lấy ngọn cờ dân tộc từ 
năm 1930 và đã “trở thành dân tộc” - nói theo 
cách của Mác - từ thắng lợi của Cách mạng Tháng 
Tám năm 1945. Dân tộc ở đây - cũng nói theo 
"pc của Mác, “không phải là hiểu theo nghĩa tư 

”. Chúng ta biết rằng, ở châu Âu, giai cấp tư 
sản ân là người giải phóng dân tộc khỏi chế độ 
phong kiến cát cứ, nên nói dân tộc là dân tộc tư 
sản, do vậy Mác phải lưu ý : “giai cấp công nhân 
trở thành dân tộc, nhưng dân tộc ở đây không phải 
là hiểu theo nghĩa tư sản”. Không có dân tộc nào 
không chịủ sự ch phối bởi lập trường của giai cấp 
này hay giai cấp khác, cũng như không có giai 
cấp nào tách rời dân tộc. 

Sự lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam 
thông qua đội tiên phong của mình là Đảng Cộng 
sản, đã được thử thách trong mấy chục năm cách 
mạng và chiến tranh cách mạng, lật đổ ách thống 
trị thực dân, đánh bại chiến tranh xâm lược của 
chủ nghĩa đế quốc. Đảng ta đã trở thành người 
duy nhất lãnh đạo dân tộc ta giành thắng lợi trọn 
vẹn của cách mạng dân tộc, thắng lợi cơ bản của 
cách mạng dân chủ nhân dân, đưa dân tộc ta bước 
vào cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội trên cả nước. Do vậy, nói dân tộc, 
nhắn mạnh dân tộc ở Việt Nam không phải là mơ 
hồ về giai cấp, không phải là “dân tộc chủ nghĩa”, 
không phải là chủ nghĩa dân tộc tư sản hay phong 
kiến, mà là đân tộc đi vào chủ nghĩa xã hội. 
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2 - Giai cấp công nhân Việt Nam vốn được 
hinh thành từ quá trình khai thác thuộc địa của 


__ chủ nghĩa để quốc thực dân cùng bọn tay sai là tư 


sản mại bản. Quan hệ vô sản và tư bản ở Việt 
Nam, một nước thuộc địa, chủ yếu là quan hệ vô 
sản Việt Nam với chủ nghĩa đề quốc thực dân và 
tư sản mại bản. Có vấn đề vô sản với tư sản dân 
tộc, nhưng không phải là chủ yếu ; giai cấp tư sản 
dân tộc Việt Nam nhỏ bé, cũng bị đế quốc và tư 
sản mại bản chèn ép. Do vậy, giai cấp tư sản dân 
tộc Việt Nam cũng là một giai cấp cách mạng 
trong những giai cấp cách mạng của cách mạng 
dân tộc dân chủ nhân dân do Đảng Cộng sản lánh 


- đạo để giành độc lập dân tộc. Các thế lực đề quốc 


thực dân, tư sản mại bản và phong kiến địa chủ 
đều đã bị xóa bỏ trong cách mạng dân tộc dân chủ 
nhân dân và tiếp tục bị xóa sạch trong cách mạng 
xã hội chủ nghĩa - mô hình cũ ở miền Nam sau 
thắng lợi của kháng chiến chống Mỹ. Giai cấp tư 
sản dân tộc Việt Nam cũng từng bị xóa bỏ trong 
cách mạng xã hội chủ nghĩa - mô hình cũ ở miền 
Bắc và trên cả nước trước khi đi vào công cuộc 
đổi mới hiện nay ; đồng thời bắt đầu hình thành 
một tầng lớp, một giai cấp tư sản dân tộc mới có 
vai trò của nó trong công cuộc đôi mới đi lên chủ 
nghĩa xã hội của dân tộc. 

3 - Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 
đã hòa bình tiến lên từ trong thắng lợi của cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân sau mấy chục 
năm chiến tranh quyết liệt, khi giai cấp công nhân 
đã nắm chính quyên, đã “trở thành dân tộc”. Điều 


_ đó hoàn toàn khác cách mạng vô sản ở các nước 


tư bản, trong đó giai cấp vô sản làm thuê vùng lên 
lật đổ chuyên chính tư sản, thiết lập chuyên chính 
vô sản - như quan niệm đúng đắn của Mác trong 
những điều kiện đó. Thực tế ở Việt Nam là điều 
mới, không nằm trong dự báo thiên tài và trong 
giấc mơ của Mác. Đũng hơn là Mác và Lê-nin 
trong hoàn cảnh lịch sử lúc bấy giờ mới chỉ quan 
niệm giai cấp vô sản giành chính quyền ở các 
nước tư bản, còn cách mạng của các dân tộc thuộc 
địa thì phụ thuộc vào cách mạng vô sản ở “chính 
quốc”. Đến Hồ Chí Minh, vận dụng và phát. triển 
sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, mới đặt vấn đề 
giai cấp vô sản ở các nước thuộc địa có thể tự 


Nghiên cứu - Yrao đềi 


mình giải phóng trước, và trước hết phải giành lấy 
dân tộc đê đưa dân tộc đi vào con đường xã hội 
chủ nghĩa - điều đã trở thành hiện thực ở 
Việt Nam. 

Cách mạng xã hội chủ nghĩa trên cả nước ở 
Việt Nam là sự tiếp tục của cách mạng Việt Nam 
sang một giai đoạn mới, trong đó cả dân tộc Việt 
Nam sau khi đã hoàn thành thắng lợi cách mạng 
dân tộc dân chủ nhân dân dưới sự lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản, lại tiếp tục đi theo sự lãnh đạo 
của Đảng Cộng sản bước vào cách mạng xã hội 
chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện 
công cuộc giải phóng triệt để dân tộc, giải phóng 
lao động, giải phóng xã hội, giải phóng con người. 
Độc lập dân tộc : gắn liền với chủ nghĩa xã hội, chủ 
nghĩa xã hội gắn liền với độc lập dân tộc. Không 
thể có chủ nghĩa xã hội nếu chưa có độc lập dân 
tộc và tách rời độc lập dân tộc. 

Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam diễn 
ra trong điều kiện lực lượng sản xuất ở Việt Nam 
còn rất thấp, không có sự phân hóa vô sản và tư 
bản thành hai cực, hai giai cấp đối nghịch. Ở đây 
không phải là yêu cầu giải phóng lực lượng sản 
xuất khỏi quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, trái 
lại còn phải phát triển chủ nghĩa tư bản trong quỹ 
đạo của chủ nghĩa xã hội, bỏ qua ‹ chế độ tư bản. 
Trong khi đó thì chủ nghĩa đế quốc thế giới tiếp 


tục tìm mọi cách công khai và bí mật thanh toán 


các nước xã hội chủ nghĩa còn lại và áp đặt lại một 
thứ chủ nghĩa thực dân mới kiểu mới đối với các 
dân tộc. Mối quan hệ cơ bản nổi lên một bên là 
độc lập dân tộc và con đường đi lên chủ nghĩa xã 
hội, với bên kia là chủ nghĩa đế quốc và con 
đường phát triên tư bản chủ nghĩa. Trong đó, xét 
riêng về nội bộ dân tộc thì vân đề CƠ bản là phát 
triển mạnh mẽ ° lực lượng sản xuất gắn liền với xây 
dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo con đường xã 
hội chủ nghĩa. Quan hệ giai cấp - vô sản và tư 
bản - Ở đây chủ yếu là vấn đề con đường phát 
triển chủ nghĩa xã hội hay con đường phát triển 
chủ nghĩa tư bản của dân tộc Việt Nam - tức dân 
tộc xã hội chủ nghĩa hay dân tộc tư bản chủ nghĩa, 

do vậy cũng không tách rời dân tộc, không đơn 
thuần là vấn đề giai cấp. Do đó, phải động viên 
sức mạnh của toàn dân tộc, lấy liên minh công 
nông và trí thức làm nên tảng, dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, của giai cấp công nhân, lôi kéo giai cấp 
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tiểu tư sản thành thị và nông thôn, mọi tầng lớp 
nhân dân trong dân tộc, cả tầng lớp tư sản đang 
hình thành một giai cấp tư sản dân 'tộc mới ; xử lý 
đúng đắn các thành phần kinh tế bảo đảm nên 
kinh tế nhiều thành phân đi lên chủ nghĩa xã hội. 
Đó cũng là đặc điểm của mối quan hệ giai cấp và 
đấu tranh giai cấp trong cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở Việt Nam. 

Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trước 
hết cũng là vấn đề dân tộc, cà trên ý nghĩa phải 
động viên sức mạnh của toàn dân tộc đới lên chủ 
nghĩa xã hội và trên ý nghĩa phải bảo đảm độc lập 
dân tộc về kinh tế, chính trị, văn hóa... trong quan . 
hệ quốc tế. 

Độc lập dân tộc không chỉ là vấn đề dân tộc 
mà còn là vấn đề giai cấp. Song vấn đề dân tộc 
vẫn là vấn đề dân tộc, không lẫn lộn với vấn đề 
giai cấp. Phải giải quyết vấn đề dân tộc trên lập 
trường giai cấp công nhân, đưa dân tộc phát triển 
theo con đường xã hội chủ nghĩa. Nếu không như 
thế là mơ hồ về giai cấp. Tuy nhiên, điều đó 
không thể quan niệm đồng nhất với vấn đề giai 
cấp. Bởi vấn đề dân tộc bao gồm các giai cấp, các 
tầng lớp nhân dân trong cộng đồng dân tộc ; bao 
gồm cả những vấn đề khác không thể thiếu của 
vấn đề dân tộc : lãnh thô, chủ quyền quốc gia, bản 
sắc văn hóa, chiều dài lịch sử... Đồng nhất dân tộc 
với giai cấp là không đúng, cũng không đúng như 
nói dân tộc chung chung, tách rời giai cấp công 
nhân, thực tế sẽ đi vào giai cấp khác. “Dân tộc chủ 
nghĩa” ở chỗ chỉ nghĩ đến lợi ích dân tộc của 
mình, không quan tâm đến nghĩa vụ quốc tế, thậm 


chí vì lợi ích dân tộc riêng của mình mà xâm 


phạm đến lợi ích của dân tộc khác ; quan niệm và 
thực hành chủ nghĩa nước lớn, hoặc chủ nghĩa dân 
tộc hẹp hòi, kỳ thị với các dân tộc khác. 

4 - Giai cấp công nhân Việt Nam không còn là 
giai cấp vô sản làm thuê mà đã trở thành giai cấp 
công nhân làm chủ, cùng với nhân dân lao động, 
mọi tầng lớp nhân dân trong cộng đông dân tộc 
làm chủ non sông đất nước, tài nguyên thiên 
nhiên, độc lập dân tộc, chủ quyên quôc gia, toàn 
vẹn lãnh thổ, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản 
Việt Nam, Đảng mang bản chất giai câp công 
nhân, Đảng của nhân dân lao động, Đảng của toàn 


(Xem tiếp trang 27) 
21 


Nghiên cứu - Trao đếi 


MỘT SỐ VẬN ĐỀ VỀ 
THÊ CHẾ VĂN HÓA 


NGUYÊN KHOA ĐIỂM" 


LÙNG với lao động sản xuất và duy trì nòi 
giống, văn hóa là một trong những hoạt 
động lâu đời nhất của loài người. Để văn 

hóa thực sự có ích và không ngừng phát triển, loài 
người không những ra sức sáng tạo văn hóa, mở 
ra vô vàn giá trị chân - thiện - mỹ trong sinh hoạt 
văn hóa mà còn không ngừng tìm kiếm các hình 
thức, phương pháp quản lý, điều hành các hoạt 
động văn hóa theo những khuôn khổ nhất định 
tạo ra một quá trình sản xuất, phổ biến và tiêu thụ 
văn hóa ngày càng phong phú với chất lượng cao, 
khắc phục những mặt phản văn hóa trong đời 
sống văn hóa tỉnh thần. Tổng hợp các hình thức 
tổ chức, các tín điều và phương pháp điều hành 
hoạt động văn hóa làm nên thể chế văn hóa của 
một giai đoạn lịch sử nhất định. Thể chế văn hóa 
có mối quan hệ chặt chế với thể chế chính trị, luật 
pháp, kinh tế..., song vẫn có tính độc lập nhất 
định. 

Lực lượng nào thống trị xã hội thì lực lượng 
đó quyết định những nội dung của thể chế văn 
hóa. Tuy nhiên bên cạnh thể chế văn hóa chủ đạo 
do Nhà nước quy định, vẫn tồn tại những thể chế 
văn hóa bộ phận chi phối một số sinh hoạt văn 
hóa tỉnh thân trong phạm vi làng xóm, họ tộc, tôn 
giáo, dân tộc, các nhóm người có cùng lợi ích... 

Một nhà nước tiễn bộ, hợp lòng dân luôn luôn 
tìm kiếm những thể chế văn hóa lành mạnh, tiến 
bộ thúc đấy văn hóa phát triển, làm rạng rỡ nền 
văn hiến nước nhà. 

Ngược lại, những nhà nước phản động, suy 
tàn tìm mọi cách bóp nghẹt văn hóa tinh thần, lập 
ra những thể chế văn hóa ngặt nghèo, khắt khe, đi 
ngược lại lợi ích, nguyện vọng tỉnh thần của nhân 
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dân, ngăn chặn văn hóa phát 
triển. 

Có thể nói thể chế văn hóa 
có vai trò rất lớn đối với sự 
phát triển văn hóa. Nó là nhân 
tố bên trong thúc đấy sự hình 
thành và phát triển văn hóa xét 
trên cả quy mô xã hội cho đến 
từng hoạt động riêng lẻ của 
người sáng tạo văn hóa. Chính 
vì vậy cuộc đấu tranh để bảo vệ và thừa kế các 
thể chế văn hóa tiến bộ, cải cách và điều chỉnh 
các thể chế đã lỗi thời là việc làm thường xuyên 
của nhân dân và bộ máy nhà nước trong lịch sử. 

Bước vào thời kỳ hiện đại, đặc biệt 30 năm lại 
đây, trên cơ sở của sự phát triển chung, văn hóa 
đã đạt tới vai trò, vị trí mới chưa từng có. Văn hóa 
trở thành nhân tố bên trong, động lực và hệ điều 
tiết của sự phát triển. Theo xu hướng đó, việc cải 
cách thể chế văn hóa đã trở thành mối quan tâm 
lớn của loài người, của những nhà xây dựng 
chính sách thuộc các quôc gia. Cơ quan 
UNESCO đã tổ chức những chương trình lớn 
động viên đổi mới chính sách và thể chế văn hóa, 
bảo đảm cho văn hóa trực tiếp thúc đây phát 
triển. Trong phạm vi khu vực, cả trong phạm vi 
thế giới đã bắt đầu hình thành một số thể chế điều 
chỉnh các hoạt động văn hóa giữa các quốc gia. 

Do tính chất quan trọng của việc xây dựng và 
hoàn thiện các thể chế văn hóa mà Nghị quyết 
Trung ương 5 (khóa VIII) đã đưa nhiệm vụ xây 
dựng thể chế văn hóa làm một trong mười nhiệm 
vụ lớn của công tác văn hóa hiện nay. 

* 3k 
* 


Nhìn lại giai đoạn 10 năm đổi mới, có thể coi 
đây là thời kỳ chuyển tiếp của thể chế văn hóa 
nước ta trong bối cảnh xóa bỏ cơ chế tập trung, 
quan liều, bao cấp chuyển sang cơ chế thị trường, 
có sự quan lý của nhà nước. 

Kiên trì phương hướng chung xây dựng nên 
văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, quán 


* UVTƯPĐ, Bộ trường Bộ Văn hóa - Thông tin 


Nghiên cứu - Trao đồi 


triệt các quan điểm của Đảng trong lĩnh vực văn 
hóa, văn nghệ, bám sát thực tiễn kinh tế - xã hội 
của đất nước trong thời kỳ đôi mới, thể chế văn 
hóa Việt Nam trong giai đoạn này đã thể hiện rõ 
tính kế thừa các thể chế tích cực, hợp lý trong giai 
đoạn trước đây với việc vận dụng mới những hình 
thức, phương pháp sản xuất, phổ biến và tiêu thụ 
văn hóa trong điều kiện cơ chế thị trường và giao 
lưu quốc tế. 

Mặt được của quá trình xây dựng và hoàn 
thiện thể chế văn hóa thời gian qua là : 

- Kiên trì quan điểm xác định văn hóa là một 
bộ phận của sự nghiệp cách mạng, văn hóa là nên 
tảng tính thần, mục tiêu động lực của sự phát 
triển, nhà nước đã thống nhất quản lý và triển 
khai sâu rộng, thường xuyên toàn bộ hoạt động 
văn hóa - thông tin trong xã hội, đã từng bước 
nâng mức đầu tư cho toàn bộ hoạt động văn hóa - 
thông tin trong cả nước. 

- Phát triển quan điểm coi văn hóa là sự 
nghiệp của toàn dân trong điều kiện cơ chế thị 
trường, nhà nước lần lượt ban hành nhiều luật lệ, 
chính sách tạo điều kiện cho nhân dân tham gia 
sản xuất, dịch vụ văn hóa... mở rộng thị trường 
văn hóa ngày càng phong phú, đa dạng. 

- Tính chủ động trong xây dựng và phát triển 
văn hóa ở mỗi địa phương (cấp tỉnh, thành phố), 
cơ sở, mỗi thiết chế văn hóa được nâng lên. Ý 
thức chủ động tự lo liệu, phát huy truyền thống 
văn hóa sẵn có, nâng mức đầu tư, bố trí cán bộ, 
mở rộng giao lưu văn hóa... tăng lên, nhờ đó khai 
thác tốt hơn các giá trị văn hóa tiềm tàng ở địa 
phương, cơ sở, tạo ra nhiều sản phẩm và năng 
lực mới. 

- Hệ thống luật pháp trong phạm vi quốc gia 
cũng như các quy định, quy ước văn hóa do nhân 
dân các địa phương chủ động xây dựng đã tăng 
cường một bước công tác quản lý nhà nước bằng 
luật pháp, đáp ứng yêu cầu phát triển mới trong 
lĩnh vực văn hóa - thông tin. 

Một vài con số sau đây chứng minh cho bước 
phát triển mới của đời sống văn hóa Việt Nam : 

Hiện nay, chúng ta có 490 cơ quan báo viết, 
61 đài phát thanh, truyền hình (cấp tỉnh trở lên) : 


SỐ 13 (7-1999) 


40 nhà xuất bản, hằng năm cho ra trên 9 000 đầu 
sách, 184 đoàn nghệ thuật, 116 nhà bảo tàng, 
24 hãng phim, gần 20 000 thư viện, 747 nhà văn 
hóa, 580 đội thông tin lưu động, 25 000 đội văn 
nghệ quân chúng, 50 trường đào tạo văn hóa - 
nghệ thuật... 

Bên cạnh lực lượng văn hóa do nhà nước 
thành lập và trợ cấp hoạt động, những tổ chức văn 
hóa - nghệ thuật của tập thể và tư nhân ngày càng 
mở rộng. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, 
làng bản văn hóa, công sở văn minh ngày càng 
được nhân dân hưởng ứng. Nhiêu nơi, nhân dân 
góp hàng vạn ngày công, góp tiền sửa sang làng 
xóm, tu sửa các đi tích văn hóa - lịch sử, xây dựng 
phong trào văn nghệ quần chúng... Riêng ở thành - 
phố Hồ Chí Minh hiện có trên 7 000 cơ sở hoạt 
động văn hóa - thông tin do nhân dân tự bỏ vốn 
xây dựng. Thử tính mỗi cơ sở đầu tư từ 20 triệu 
cho đến vài trăm triệu thì cả thành phố cũng đã có 
hàng nghìn tỉ đồng dành cho văn hóa. 

Bên cạnh mặt được về thể chế văn hóa cần 
thấy rõ mặt chưa được còn tất lớn, có mặt khá 
nghiêm trọng. Đó là : 

- Hệ thống luật pháp - xương sống của thể chế 
văn hóa ban hành chậm, thiếu đồng bộ, ảnh 
hưởng lớn đến quá trình điều chỉnh hoạt động văn 
hóa. 

- Quản lý nhà nước còn lỏng lẻo về nghiệp vụ 
và hữu khuynh trong xem xét xử lý, dẫn đến 
chậm lập lại trật tự trong hoạt động văn hóa. 
Sách, báo, băng hình độc hại, mê tín dị đoan lan 
rộng, đạo đức, lối sống sa sút... gây ra những lo 
lắng lớn trong xã hội. Văn hóa phẩm nước ngoài 
tác động khá phức tạp lên đời sống văn hóa trong 
nước. | 

- Việc chăm lo hoàn thiện thể chế văn hóa ở 
cơ sở chưa được quan tâm đúng mức. Đến nay 
trên 10 000 cơ sở xã, phường vẫn chưa có được 
thể chế ổn định về bộ máy, cán bộ, ngân sách, các 
thiết chế cần thiết. 

- Việc sắp xếp tổ chức lại bộ máy hành chính, 
các cơ sở sự nghiệp, kinh doanh trong ngành văn 
hóa - thông tin còn chậm : nhiều đơn vị còn 
rất lúng túng, chưa tìm được phương hướng 
phát triển. 
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Nguyên nhân dẫn đến những mặt khó khăn, 
yếu kém nói trên có phân ở tính phức tạp của cơ 
chế thị trường mà chúng ta chưa nhận thức hết. 
Tuy nhiên, chủ yếu vẫn là do chúng ta còn thiếu 
nhiều tri thức về thể chế văn hóa và chưa đặt đúng 
mức vấn đề xây dựng thể chế. Nói rộng hơn, chưa 
nhận thức đầy đủ yêu cầu phải chuyển biến mạnh 
hơn về quản lý nhà nước thông qua luật pháp và 
chính sách. Không ít cán bộ các cơ quan quản lý 
văn hóa của ta vẫn tự bằng lòng với một số hoạt 
động nghiệp vụ văn hóa trong phạm vi ngân sách 
nhà nước cho phép mà chưa quan tâm quản lý và 
hướng dẫn cả một xã hội hoạt động văn hóa. Vì 
vậy, mặt tốt cũng như mặt xấu trong đời sống văn 
hóa chưa được xem xét, thúc đây hoặc ngăn chặn 
là điều khó tránh khỏi. Tình hình trên đặt ra cho 
ngành văn hóa - thông tin phải có nhận thức mới 
và bước chuyển mình mạnh mẽ trong xây dựng 
thể chế văn hóa. 

* bộ 
* 


Nghị quyết Trung ương 5 về xây dựng và phát 
triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản 
sắc dân tộc trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước đã xác định phương hướng 
chung của sự nghiệp văn hóa nước ta là “phát huy 
chủ nghĩa yêu nước và truyền thống đại đoàn kết 
dân tộc, ý thức độc lập tự chủ, tự cường xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, xây dựng và 
phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà 
bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân 
loại, làm cho văn hóa thấm sâu vào toàn bộ đời 
sống và hoạt động xã hội, vào từng người, từng 
gia đình, từng tập thể và cộng đồng, từng địa bàn 
dân cư, vào mọi lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ con 
người, tạo ra trên đất nước ta đời sống tinh thần 
cao đẹp, trình độ dân trí cao, khoa học phát triển, 
phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, văn minh, tiến bước vững chắc lên 
chủ nghĩa xã hội”. | 

Để đạt tới phương hướng chung to lớn đó, 
Nghị quyết 5 cũng đã xác định 5 quan điểm chỉ 
đạo cơ bản, các nhiệm vụ cụ thể và các giải pháp 
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lớn mà giải pháp có ý nghĩa là phát động phong 
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa” làm cơ sở phát huy cao độ sức mạnh văn hóa 
của cả dân tộc hướng tới thiên niên kỷ mới. 

Trong 10 nhiệm vụ cụ thể được Nghị quyết 
xác định thì nhiệm vụ củng cố, xây dựng và hoàn 
thiện thể chế văn hóa là một nhiệm vụ đặc thù, nó 
vừa là một phương diện phải phấn đấu của sự 
nghiệp văn hóa, vừa là nhân tố bảo đảm để thực 
hiện thành công các nhiệm vụ khác. Vì vậy, có 
thể coi việc xây dựng thể chế văn hóa là “nhiệm 
vụ của các nhiệm vụ”, nó là thước đo trình độ tổ 
chức, quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước 
về văn hóa hiện nay. 

Căn cứ phương hướng chung, những nhiệm 
vụ lâu dài là nhiệm vụ cấp bách từ nay đến 
năm 2000, hoạt động xây dựng thể chế văn hóa 
phải đạt tới các yêu câu sau : 

1. Mỡ ra khả năng tham gia, đóng góp một 
cách chủ động, ngày càng rộng lớn của xã hội vào 
sự nghiệp văn hóa dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự 
quản lý và hướng dẫn của Nhà nước. Gắn các 
hoạt động văn hóa của nhà nước và nhân dân, các 
ngành, các cấp trong một phong trào chung 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 
Tạo ra chiều sâu của một đời sống văn hóa tự 
giác, năng động, yêu chuộng các giá trị chân - 
thiện - mỹ. 

2. Nâng cao chất lượng và năng lực sáng tạo, 
khả năng phục vụ của các thiết chế văn hóa hiện 
có. Khắc phục các biểu hiện trì trệ, thụ động, yếu 
kém. 

3. Đủ sức đấu tranh khắc phục mặt tiêu cực, 
phi pháp trong sinh hoạt văn hóa hiện nay. Nhân 
rộng các điển hình tích cực, mở ra môi trường văn 
hóa ngày càng tươi vui, lành mạnh. 

4. Hình thành hệ thống lãnh đạo, chỉ đạo công 
tác văn hóa thông suốt từ trên xuống dưới, tăng 
cường phối hợp liên ngành, thực sự thúc đẩy các 
bộ môn ngành văn hóa, thiết thực chăm lo đời 
sống văn hóa cơ sở. 

5. Nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ 
cán bộ cốt cán toàn ngành văn hóa - thông tin, 
nâng cao tri thức quản lý văn hóa cho các cơ quan 
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nhà nước ngoài ngành, khuyến khích tài năng 
sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ, chuẩn bị tốt thế 
hệ kế tục sự nghiệp văn hóa, tạo đà thi đua và sức 
bật mới cho sự nghiệp văn hóa. 

Đề đạt được các yêu cầu trên, cần xác lập một 
chương trình xây dựng thể chế văn hóa bao gồm 
các nội dung lớn sau đây : 


- Soát xét, củng cô và hoàn thiện các thê chê 


văn hóa trong các lĩnh vực sản xuất các sản phẩm 
văn hóa, trong phổ biến lưu thông và tiêu thụ sản 
phẩm văn hóa. Bảo đảm cho các sản phẩm và 
dịch vụ văn hóa ngày càng có chất lượng cao, tính 
tư tưởng và tính giáo dục sâu sắc, nâng cao thị 
hiếu thẩm mỹ lành mạnh, phục vụ đông đảo nhân 
dân, đi sâu vào cơ sở. Cần đấu tranh chống các 
khuynh hướng thương mại hóa, hạ thấp giá trị tư 
tưởng và nghệ thuật của sản phẩm văn hóa. Mặt 
khác cũng phải đấu tranh chống mọi thái độ thụ 
động, trông chờ nguồn bao cấp của nhà nước, 
không khai thác được khả năng thị trường để phát 
triển văn hóa. Hướng dẫn nhân dân, nhất là lớp 
trẻ biết sử dụng văn hóa một cách văn minh, hợp 
lý, xây dựng đời sống đạo đức tỉnh thần lành 
mạnh. 

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế văn 
hóa phù hợp các địa bàn dân cư : nông thôn, đô 
thị, miền núi và vùng dân tộc ít người. Hết sức 
quan tâm hình thành các thể chế văn hóa để đưa 
văn hóa đến các vùng nông thôn, phù hợp điều 
kiện sinh hoạt của nông dân, nhất là các vùng 
miền núi, dân tộc thiểu số. 


- Quan tâm xây dựng và phát triển các thể chế 


văn hóa trong các cơ sở văn hóa của nhà nước, 
của tập thể và tư nhân, bảo đảm sự phát triển bình 
đẳng các hình thức sở hữu khác nhau trong hoạt 
động văn hóa, đồng thời hết sức chăm lo bảo đảm 
tính chủ đạo, đầu tàu của cơ sở văn hóa của nhà 
nước. 

- Phát triển các thê chế văn hóa trong các 
chuyên ngành văn hóa, nghệ thuật và thông tin : 
xuất bản, báo chí, điện ảnh, sân khấu, mỹ thuật, 
triển lãm, thư viện, âm nhạc, quảng cáo, bảo tồn 
bảo tàng v.v... tạo ra sự phát triển đồng đều, nhịp 
nhàng các loại hình văn hóa. 
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- Hoàn thiện hệ thống quản lý nhà nước 4 cấp : 
trung ương - tinh - huyện - xã. Nghiên cứu hoàn 
chỉnh thê chế văn hóa trong phạm vi quản lý vĩ 
mô và vi mô, quan tâm cải tiến thể chế quản lý 
văn hóa trong phạm vi các thiết chế văn hóa (nhà 
văn hóa, thư viện, đoàn nghệ thuật, rạp chiếu 
bóng, nhà triển lãm, đội thông tin lưu động, bảo 
tàng, cơ quan báo, nhà xuất bản, hiệu sách v.v...). 

- Nghiên cứu, hướng dẫn xây dựng các thể chế 
văn hóa mang tính tự quản trong phạm vi làng, 
xóm, gia đình, họ tộc, nhóm nghề nghiệp, câu lạc 
bộ theo sở thích... nâng mức đóng góp văn hóa 
của các cộng đồng nhỏ gần gũi với mỗi cá nhân. 

- Bước đầu xác lập và bô sung các thể chế văn 
hóa liên quan đến nước › ngoài, từng bước mở rộng 
giao lưu và hợp tác quốc tế trên lĩnh vực văn hóa, 
đồng thời ngăn chặn những tác động bất lợi về 
mặt văn hóa có nguôn gốc từ nước ngoài. 

Xây dựng thể chế văn hóa của nền văn hóa 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa như nước ta là 
một quá trình nhiều khó khăn, phức tạp, chưa có 
tiền lệ trong đời sống văn hóa. Nhiều việc phải 
vừa học, vừa làm ; vừa làm vừa tổng kết thực tiễn 
để có chủ trương sát đúng hơn. Trước mắt cần 
làm tốt số việc cụ thể sau đây : 

1. Phấn đấu từ nay đến năm 2010 hoàn thiện 
một bước cơ bản hệ thống luật pháp hướng dẫn 
các hoạt động văn hóa. Sửa đổi, bổ sung, xây 
dựng mới một số luật và pháp lệnh có tác động 
lớn trong đời sống văn hóa như : báo chí, bảo 
tồn - bảo tàng, điện ảnh, xuất bản, thư viện, quảng 
cáo, nghệ thuật tạo hình, In-tơ-nét... Đề xuất với 
nhà nước ban hành các chính sách có liên quan 
đời sống văn hóa như : chính sách tài trợ sáng tác, 
chính sách ưu đãi về hưởng thụ văn hóa cho một 
số đối tượng, chính sách văn hóa vùng miền núi 
dân tộc, chính sách ưu đãi về thuế cho một số 
doanh nghiệp văn hóa công ích, chính sách 
khuyến khích các hình thức bảo trợ văn hóa, xây 
dựng quỹ văn hóa, quỹ tài năng, chính sách khen 
thưởng, chính sách bảo tôn, khai thác các giá trị 
văn hóa cổ truyền, chính sách miễn giảm thuế 
cho các doanh nghiệp nhà nước có đầu tư cho văn 
hóa... Cùng với việc giáo dục, hướng dẫn thi hành 
luật pháp trong lĩnh vực văn hóa, cần quan tâm 
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giúp đỡ các địa phương xây dựng các quy chế 
hoạt động văn hóa, các quy ước xóm thôn, các 
tiêu chuẩn sinh hoạt tỉnh thần, xây dựng con 
người theo 5 đức tính do Hội nghị Trung ương 5 
đề ra, tạo thành nếp sống văn minh, lành mạnh 
trong các cơ quan, trường học, đơn vị vũ trang, xí 
nghiệp cho đến mỗi khu dân cư... 

2. Thực hiện chương trình cải cách hành 
chính, sắp xếp bộ máy, xác định thật rõ chức 
năng, nhiệm vụ, tôn chỉ, mục đích của từng cơ 
quan văn hóa, tạo ra chất lượng mới trong từng 
loại hình cơ quan : các cơ quan hành chính, các 
cơ quan sự nghiệp, các đơn vị sản xuất kinh 
doanh. 

- Đối với cơ quan hành chính : tăng cường 
năng lực quản lý nhà nước về văn hóa thông qua 
các khâu : vạch chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, 
triển khai các văn bản luật pháp, chính sách, 
hướng dẫn đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nhân dân, 
thực hiện chế độ kiểm tra xử lý thưởng, phạt... 
bảo đảm các hoạt động văn hóa thông tin được 
triển khai đúng đắn, sâu rộng trong toàn xã hội. 
Giảm nhẹ đầu mối hành chính, tăng cường trách 
nhiệm cá nhân, thực hiện đúng Pháp lệnh cân bộ 
công chức, Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

- Đối với các cơ quan sự nghiệp : sắp xếp một 
bước hệ thống các cơ quan báo chí, đơn vị nghệ 
thuật, rạp chiếu bóng... theo hướng nâng cao chất 


lượng phục vụ, nâng cấp các đơn vị được tổ chức . 


lại. Nhà nước tạo điều kiện để các cơ quan văn 
hóa, nghệ thuật có thể tổ chức các hoạt động sản 
xuất, kinh doanh phù hợp nhằm tăng thêm 
nguôn đầu tư phát triển hoạt động văn hóa, nghệ 
thuật đó. 

- Đối với các đơn vị sản xuất, kinh doanh : 
tiếp tục củng cố, sắp xếp các doanh nghiệp trong 
ngành văn hóa. Xử lý các đơn vị yếu kém, thua lỗ 
kéo dài. Thực hiện cổ phần hóa những doanh 
nghiệp có điều kiện. Nhà nước thực hiện các 
chính sách thuế ưu đãi (về thuế đất, thuế vốn khấu 
hao cơ bản...) đối với các doanh nghiệp đặc thù 
như hãng phim, rạp chiếu bóng, hiệu sách, khu 
vui chơi giải trí, nhà xuất bản, trung tâm triển 
lãm, tu bổ di tích... Thực hiện chế độ tài trợ đặt 
hàng để cung cấp văn phẩm cho nông thôn, vùng 
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sâu, vùng xa ; tài trợ cước phí đưa văn hóa phẩm 
ra nước ngoài : cho phép liên doanh, liên kết, thu 
hút các nguôn tài trợ từ bên ngoài để mở rộng các 
hoạt động văn hóa. Nhà nước cho phép tư nhân, 
kể cả người nước ngoài hoạt động văn hóa, nghệ 
thuật trong những phạm vi mà luật pháp không 
cấm. Nhà nước thực hiện sự kiểm soát chặt chế 
các hoạt động văn hóa, chống các hoạt động vi 
phạm pháp luật, lưu hành tràn lan các sản phẩm 
văn hóa độc hại. 

3. Xây dựng thể chế văn hóa bảo đảm quá 
trình xã hội hóa hoạt động văn hóa lành mạnh, 
đúng hướng. 

Xã hội hóa hoạt động văn hóa là xu hướng tất 
yếu của sự phát triển văn hóa. Tuy nhiên để bảo 
đâm phương hướng xây dựng một nền văn hóa 
tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, quá trình xã hội 
hóa phải được thể chế hóa để đây nhanh mặt tích 
cực, ngăn chặn những biểu hiện lệch lạc trong xã 
hội hóa. Cần chú ý thể chế hóa những mặt sau 
đây : 

- Trước hết phải phát huy tốt hoạt động của 
các cơ quan văn hóa của nhà nước, nâng cao vai 
trò nòng cốt, hướng dẫn của các cơ quan này, bảo 
đảm phục vụ lợi ích văn hóa của nhân dân. 

- Mỡ rộng các quá trình liên hệ ngang - liên hệ 
đọc trong hoạt động văn hóa, bảo đảm tăng cường 
các sinh hoạt phong phú của xã hội. 

- Nâng cao khả năng tham Bìa, đóng BÓP, 
hướng ứng hoạt động văn hóa của nhân dân, cả 
trong sản xuất - phổ biến và tiêu thụ văn hóa. 

- Nâng cao vai trò sáng tạo của văn nghệ sĩ, 
người hoạt động văn hóa, những nghệ nhân 
truyền thống bậc thây... hướng hoạt động của họ 
phục vụ rộng rãi xã hội. 

- Mở rộng quan hệ quốc tế, tạo nguồn bô sung 
về văn hóa cho xã hội. - 

4. Tiến hành phân cấp quản lý nhà nước, quản 
lý sự nghiệp văn hóa - thông tin theo địa phương, 


chăm lo xây dựng thể chế và thiết chế văn hóa 


CƠ SỞ. 

Do đặc thù của sinh hoạt văn hóa, sự khác biệt 
về sắc thái văn hóa cũng như truyền thông và điêu 
kiện hoạt động văn hóa rât khác nhau ở các địa 


Nghiên cứu - frao đềi 


phương, để khai thác và phát huy tốt các giá trị 
văn hóa trên mỗi địa bàn, cần thiết có sự phân cấp 
ngày càng rõ hơn cho các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương trong chỉ đạo đời sống văn 
hóa, cả về quy hoạch, kế hoạch, đầu tư, bố trí cần 
bộ, thực hiện chính sách cụ thể, xem xét xử lý vi 
phạm... 

Trong những năm sắp tới, các cơ quan quản lý 
nhà nước ở trung Ương và các tỉnh, huyện cần 
hoạch định mô hình quản lý văn hóa ở cơ sở (xã, 
phường), hình thành bộ máy, biên chế, phương 
thức hoạt động phù hợp trở thành cơ quan thường 
trực cho phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa” ở cơ sở. 

3. Định hình các thể chế thúc đây năng lực 
sáng tạo của văn nghệ sĩ, bao gồm một số mặt 
cần thiết sau đây : 

- Bảo đảm quyền tự do sáng tạo đi đôi trách 
nhiệm cao của người sáng tạo. 


- Tăng cường hoạt động lý luận, phê bình để 


hướng dẫn dư luận, khắc phục những xu hướng 
lệch lạc, yếu kém. 

- Hỗ trợ sáng tác, khen thưởng kịp thời những 
công trình có giá trị cao về tư tưởng, nghệ thuật. 

- Đào tạo lực lượng trẻ, chăm sóc những văn 
nghệ sĩ cao tuôi. 

6. Trang bị ngày càng. đầy đủ hơn tri thức, 
hiểu biết cho cả xã hội về các quan điểm, chủ 
trương của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà 
nước trong lĩnh vực văn hóa, tăng cường giáo dục 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 
nâng cao dân trí, mở rộng dân chủ xã hội chủ 
nghĩa, tạo điều kiện tiếp cận những thành tựu mới 
của văn hóa loài người... Đó là cơ sở để các thể 
chế văn hóa ngày càng thấm sâu vào đời sống, 
đem lại hiệu quả thúc đẩy mọi mặt văn hóa tỉnh 
thần của xã hội. Trước mắt cần thực hiện thật tốt 
chủ trương giáo dục chủ nghĩa yêu nước gắn với 
thí đua yêu nước, thực hiện nghiêm túc cuộc vận 
động xây dựng chỉnh đốn Đảng, khắc phục sự 
xuống cấp về đạo đức, lối sống, nâng cao trình độ 
lãnh đạo và phẩm chất chính trị, đạo đức của 
đội ngũ cán bộ, đảng viên lấy đó là cơ sở của 
việc triển khai thể chế văn hóa tích cực, có 
hiệu quả. C 


SỐ 18 (7-1999) 


` À 
LẠI BẠN VE... 
(Tiếp theo trang 2T) 
dân tộc Việt Nam, chứ không phải chỉ riêng của 
giai cấp công nhân. 

Đảng phải tiếp tục giương cao ngọn cờ dân 
tộc, kết hợp chặt chẽ độc lập dân tộc với chủ 
nghĩa xã hội, chủ nghĩa xã hội với độc lập dân 
tộc. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là hai 
thống nhất làm một, chứ không phải là một. 
Trong đó độc lập dân tộc là mục tiêu số một, là 
điều kiện căn bản và tiên quyết để xây dựng chủ 
nghĩa xã hội thành công, còn chủ nghĩa xã hội là 
điêu kiện căn bản để bảo đảm độc lập dân tộc bên 
vững. Có độc lập dân tộc mới có địa bàn và con 
người để xây dựng chủ nghĩa xã hội, mới xây 
dựng chủ nghĩa xã hội trên cơ sở vững chắc của 
lịch sử mấy nghìn năm của dân tộc Việt Nam, bảo 
đảm cho chủ nghĩa xã hội ăn sâu, bám rễ trong 
lòng dân tộc Việt Nam. Đảng phải tiếp tục giương 
cao ngọn cờ dân tộc để đi vào xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, không để ngọn cờ dân tộc rơi vào tay 
những ai khác để "họ nhân danh dân tộc mà đưa 
đất nước phát triển Sang con đường tư bản chủ 
nghĩa dưới những biến tướng này khác. Đảng phải 
tiếp. tục giương cao ngọn cờ dân tộc đề giữ vững 
quyên làm chủ của giai cấp công nhân, xây dựng 
nên tảng của độc lập dân tộc là công nông và trí 
thức, không để giai câp công nhân làm chủ, lại rơi. 
vào thân phận của giai câp vô sản làm thuê. Trong 
nên kinh tế nhiều thành phân của sự nghiệp đôi 
mới theo con đường xã hội chủ nghĩa hiện nay, có 
những bộ phận công nhân làm thuê - không phải 
là vô sản làm thuê - làm thuê cho tư bản TƯỚC 
ngoài và cả tư bản trong nước. Nhưng xết về giai 
câp và trong tổng thể thì giai câp công nhân vân 
là giai cầp công nhân làm chủ, cả về chính trị và 
kinh tế thông qua Đảng Cộng sản cầm quyền và 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nhà nước 
của dân, do dân và vì dân, Nhà nước đại biểu cho 
dân tộc Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam. 

Nhẫn mạnh dân tộc trong mối quan hệ dân tộc 
và giải cấp theo quan:điểm nêu trên đây: là phù 
hợp với tư tưởng Hỗ Chí Minh và thực tiễn cách 
mạng Việt Nam, thực tiền của công cuộc đôi mới 
theo con đường xã hội chủ nghĩa hiện nay. 
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Nghiên cưu - Trao đổi 


1. Vấn đề giá trị Đông Á. 

Vài năm gần đây, đặc biệt là từ sau cuộc 
khủng hoảng tài chính tiền tệ bùng nổ ở châu Á, 
trên các diễn đàn quốc tế về học thuật cũng như 
về chính trị - xã hội, vấn đề giá trị Đông Á đã 
được bàn luận nhiều, thu hút sự quan tâm của 
đông đảo các nhà khoa học và các nhà hoạt động 


cái 


chính trị - Xã hội. Việt Nam là một trong những 
quốc gia nằm Ở tâm điểm của sự tranh luận này, 
bởi thế nhiều vấn đề lý luận đã được đặt ra và một 
số học giả Việt Nam đã tham gia thảo luận cùng 
với các nhà lý luận nước ngoài tại nhiều hội thảo 
khoa học quốc tế. Một số vấn đề lý luận chung 
thường được đặt ra là : Phải chăng chính giá trị 
Đông Á là nguyên nhân chủ yếu gây nên sự phát 
triển kỳ diệu của một vài qUÔC g1a Đông Á trong 
những thập niên vừa qua ? Những giá trị nào của 
truyền thống Đông A hiện đang là tích cực và 
ngược lại, các giá trị Đông Á liệu có khả năng 
ảnh hưởng tiêu cực đối với sự phát triển của xã 
hội hiện đại hay không ? Trong tương quan với 
văn hóa với phương Tây, các giá trị Đông Á có 
những thế mạnh gì và có những hạn chế gì ? Liệu 
Việt Nam có phải là điển hình cho những quốc 
gia mang giá trị Đông Á ha \y không ? Những giá 
trị nào của văn hóa Việt Nam thuộc Mộc hay năm 
trong dòng chảy của văn hóa Đông Á ; và chúng 
có phải là lợi thế của xã hội Việt Nam trên con 
đường phát triển Hãy không ? v.v.. 


Trước năm cuối cùng của thế kỷ XX, việc 
thảo luận những vấn đề này rõ ràng là cần thiết và 
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có nhiều ý nghĩa. Trong quá trình thảo luận 
chúng ta sẽ có cơ hội để hiểu mình hơn trong 
tương quan với cộng đồng thế giới nói chung, VỚI 
khu vực Đông Á nói riêng và chắc rằng kết quả 
của thảo luận sẽ có ích cho việc hoạch định các 
chương trình, các kế hoạch và các quyết sách cả 
ở tầm vi mô cũng như ở tầm vĩ mô. 

Thực ra, ý tưởng về việc đề cao 
các giá trị Đông Á đã có nguôn gốc 
từ khá sớm khi các nền văn hóa 
Đông Á tiếp xúc với các nền văn 
minh phương Tây. Tuy vậy, việc 


đặt vấn đề về sự tồn tại của các giá 
trị đặc thù Đông Á có những lý do 


mang tính thời đại mà trong điều 
kiện trước kia khó có thể xuất hiện. 
Trước hết, đó là ảnh hưởng của 
cục diện chính trị thế giới mới. Nếu 
như trước đây trong thời kỳ “chiến 
tranh lạnh”, mọi quan hệ tay đôi Ở 
Đông Á cũng như mọi vân đề văn 
hóa - xã hội của nội bộ Đông Á, về 
đại thể, đều phải được giải quyết trên cơ sở có 
tính đến sự đối đầu giữa hai hệ thống, sự Căng 
thẳng trong quan hệ giữa chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa tư bản, thì ngày nay tình hình đã khác rất 
nhiều. Thế giới ngày nay phức tạp hơn trong sự 
cường quyền của Mỹ và trong xu hướng đa Cực 
hóa của nền chính trị thế giới. Quá trình toàn cầu 
hóa, nhất thể hóa diễn ra trong đời sống kinh tế, 
đồng thời cũng chi phối mọi lĩnh Vực khác của Xã 
hội hiện đại và điều đó đặt các quốc gia Đông Á 
trước những cơ hội lớn và đồng thời, trước cả 
những nguy cơ có thực vê một sự bất ổn. Cùng 
với sự phổ biến các mô-típ văn hóa chung có ý 
nghĩa toàn cầu, trên phạm vi toàn nhân loại lại 
cũng xuất hiện sự tái sinh và tăng cường các kiểu 
văn hóa đặc thù như văn hóa khu vực, văn hóa 
tiểu vùng, văn hóa dân tộc, văn hóa địa phương, 
văn hóa tôn giáo, v.v... Các giá trị Đông A nôi lên 
chính là nằm trong xu hướng đó. Hơn thế nữa, 


(Xem tiếp trang 37) 


*® PTS. Viện Triết học, Trung tâm Khoa học Xã hội và 
Nhân văn quôc gia 
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DÂN SỐ - KẾ HOACH HÓA GIA ĐÌNH - 
SỨC KHỎE SINH SÀN LÀM GÌ 
CHO TRƯỚC MẮT VÀ CHO THÊ KỶ XXI 


ẶT vấn đề Dân số - kế hoạch hóa gia 

đình (KHHGĐ) trong tổng thể liên quan 

đến Phát triển - Môi trường là định hướng 
tổng quát của thế giới mà bất cứ một quốc gia 
nào trên trái đất đều phải quan tâm. 

Cách đây 27 năm (vào tháng 6-1972) tại 
Xtốc-khôm (Thụy Điển), 116 nước cùng nhau 
thảo luận về môi trường sống của con người và 
đề tài trọng tâm là mối liên quan giữa Phát triển - 
Dân số - Môi trường. 8 năm sau, một yêu cầu về 
chất lượng được nhấn mạnh là Phát triển bền 
vững. Thuật ngữ Phát triển bền vững do Quỹ môi 


trường Liên hợp quốc (UNEF) đưa ra và được thế 


giới thừa nhận là một yêu cầu quan trọng cho 
tương lai của loài người, thể hiện tính hài hòa 
giữa Phát triển - Dân số - Môi trường. Nhưng cho 
đến nay, không một quốc gia nào tự hào là đã 
đạt sự phát triển bền vững hải hòa giữa Phát 
triển - Dân số - Môi trường, góp phần vào việc 
bảo vệ môi 'trường chung của trái đất. 

Phát triển bền vững hàm chứa yếu tố công 
bằng xã hội và văn hóa đồng thời phát triển mà 
vân bảo vệ được sinh thái hay tái lập một hệ sinh 
thái mới phù hợp cho phát triển lâu dài. 

Có những nước phát triển giữ được môi 
trường cho nước mình thì tiếc thay họ lại khai 
thác tài nguyên môi trường của nước nghèo và 
biến một số nước nghẻo thành nơi đổ rác của họ 
hay chuyển giao những công nghệ ảnh hưởng 
đến môi trường cho các nước nghèo. Các nước 
_ phát triển đã góp phần nhiều nhất vào việc phá 
hủy tầng ô dôn và làm khí hậu toàn cầu nóng lên. 

Dân số - Môi trường - Phát triển toàn cầu thực 
chất là một cuộc đấu tranh cho sự bình đẳng 


PHAM SONG " 


giữa nước giầu và nước nghèo còn trong phạm vi 
một nước, là sự phấn đấu để nước mình có vị trí 
trên trường quốc tế và dân tộc mình được phát 
triển bền vững. “Dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, văn minh”, như định hướng của Đảng 
ta, đó là nhiệm vụ rất quan trọng mà thế hệ 
đương thời cần phải làm hết sức mình cho thế hộ - 
tương lai. 

Sau 4 lần Hội nghị toàn thế giới về dân 
số KHHGĐ ở Rôm (1954), Ben-grát (1965), Bu- 
ca-rét (1979), Mê- hi-cô (1984), phải đến Hội nghị 
dân số và \ phát triển tại Cai-rô năm 1994 mới có 
bước quyết định về định hướng mới cho vấn đề 
dân số - KHHGĐ và Hội nghị tháng 2-1999 tại 
La Hay đã làm nhiệm vụ đánh giá trên thực tế 
những định hướng của Cai-rô. Hội nghị Cai-rô 
đặc biệt nhất vì nó có hoạt động lớn nhất từ trước 
đến nay : 11 000 đại biểu đại diện cho 179 quốc 
gia và 4 000 tổ chức phi chính phủ đã tham dự, 
nhưng quan trọng hơn cả là Hội nghị đã đi đến 
đồng thuận về định hướng cao công tác dân số - 
phát triển 

Định hướng quan trọng nhất, cốt lõi nhất về 
dân số - phát triển của Cai-rô là : lấy cá nhân và 
các cặp vợ chồng làm đối tượng trung tâm để họ 
tự quyết định lấy vấn đề KHHGĐ. KHHGĐ chỉ là 
một nội dung trong vấn đề toàn diện hơn là sức 
khỏe sinh sản, sức khỏe tỉnh dục, còn đối tượng 
ưu tiên là vị thành niên, thanh niên và những 
nhóm dân cư bị thiệt thòi về kinh tế, xã hội. Điều 
quan trọng thứ hai là sự hài hòa dân số và phát 
triển. Phát triển phải chú ý đến sự công bằng xã 


* GS, Chủ tịch Hội Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam 
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hội, đi đôi với bảo vệ môi trường để cho thế hệ 
hiện nay và tương lai đều được sống trong một 
môi trường sinh thái bền vững. Điều quan trọng 
thứ ba là thay đối cách tiếp cận áp đặt, “từ trên 
xuống”, quá chú trọng vào chỉ tiêu về dân số học, 
bằng cách tiếp cận “đáp ứng nhu cầu” của cá 
nhân và cặp vợ chồng bằng thông tin cho họ đầy 
đủ để họ lựa chọn biện pháp KHHGĐ thích hợp, 
tự chăm lo sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục 
của bản thân mình. Vai trò của phụ nữ phải được 
coi trọng, và nam giới phải chia sẻ trách nhiệm 
về vấn đề sức khỏe sinh sản, không được phép 
có hành vi thô bạo về tỉnh dục. Điều quan trọng 
thứ tư là chính phủ phải hết sức coi trọng các tổ 
_ chức quần chúng tạo điều kiện cho họ để đảm 
nhận công việc giáo dục, truyền thông và tổ chức 
dịch vụ KHHGĐ, sức khỏe sinh sản. 

Định hướng là như vậy, nhưng sau Hội nghị 
Cai-rô 5 năm, Hội nghị La Hay cho thấy điều 
đáng mừng là thế giới đã có những tiến bộ vượt 
bậc về hạ thấp tỷ lệ sinh, về sự hợp tác quốc tế, 
về vai trò của các tổ chức phi chính phủ. Tuy 
nhiên vẫn còn rất nhiều thách thức : nước giầu 
đang phát triển về lĩnh vực này ngày càng giảm. 
Bất bình đẳng xã hội rất lớn là cội nguồn của 
biến động chính trị ở một số quốc gia. 

Nhiều số liệu về sức khỏe sinh sản và 
KHHGĐ chứng tỏ còn nhiều bất cập : 600 000 
phụ nữ chết liên quan đến chửa đỏ, thì 90% rơi 
vào các nước đang phát triển. 120 triệu phụ nữ 
trên thế giới không muốn mang thai, nhưng 
không biết dùng các biện pháp tránh thai. 20 
triệu nạo phá thai không an toàn và chiếm 10% 
tử vong hàng năm nói chung và hàng triệu trường 
hợp bị tàn phế. Hơn 15 triệu/1 năm trõ em gái vị 
thành niên (15 - 19 tuổi) đã mang thai: Hàng năm 
có trên 300 triệu trường hợp mắc bệnh nhiễm 
trùng qua đường tinh dục trong đó 1/20 là thanh 
niên. Đến năm 2000 sẽ có 40 triệu người nhiêm 


HIV, đối tượng chủ yếu là lứa tuổi lao động (20 - ¬ 


45 tuổi), để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng : tuổi 
thọ trung binh giảm. hắn (châu Phi), trẻ em mồ 
côi tăng lên đáng kể, lực lượng lao động xã hội 
giảm sút... 

Như vậy, có thể kết luận là tuy số sinh có 
giảm, nhưng rõ ràng chất lượng dân số thì ở tình 
trạng báo động. Vì vậy, định hướng phải coi 
trọng sức khỏe sinh sản, trong đó có KHHGĐ là 
rất đúng, đặc biệt cho các nước đang phát triển 
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và đối tượng cần quan tâm là vị thành niên và 
thanh niên vì họ là chủ của thế giới tương lai. 

Cơ quan Dân số phát triển của Liên hợp quốc 
đã phát động một chương trình hành động sức 
khỏe sinh sản cho mọi người đến năm 2015 (như 
Y tế thế giới đã khởi xướng chăm sóc sức khỏe 
ban đầu cho mọi người từ thập kỷ 80). 

Nội dung sức khỏe sinh sản là : 

1 - Làm mẹ an toàn (trước, trong, sau khi đẻ) ; 
2 - Kế hoạch hóa gia đình ; 3 - Giảm nạo phá thai 
ngoài ý muốn ; 4 - Sức khỏe tỉnh dục của thanh 
niên ; 5 - Hạn chế lây nhiễm qua đường tình dục, 
trong đó có cả HIV/AIDS ; 6 - Giúp đỡ các cặp vô 
sinh, cá nhân vô sinh ; 7 - Phát hiện sớm ung thư 
vú và đường sinh dục ; 8 - Giáo dục truyền thông 
vì sức khỏe sinh sản/KHHGĐ ; 9 - Khám sức 
khỏe tiền hôn nhân và khám thai để loại trừ các 
thai nhỉ có dị tật. 

Nước Việt Nam chúng ta đã đạt được những 
thành tựu lớn về sức khỏe sinh sản và kế hoạch 
hóa gia đình. Đảng, Nhà nước ta triển khai vấn 
đề KHHGĐ rất sớm từ năm 1960. Nói theo thuật 
ngữ quốc tế là môi trường chính trị và chính sách 
rất thuận lợi (cam kết của Đảng, Chính phủ rất 
lớn, không có vấn đề khó khăn về tôn giáo, bình 
đăng phụ nữ được xác lập, vị trí phụ nữ ' trong xã 
hội được xác định), mặc dù tổ chức quản lý nhà 
nước thi thay đối nhiều lần, mãi cho đến 1984 Ủy 
ban Dân số - KHHGĐ mới ổn định và chịu trách 
nhiệm về quản lý thực thi vấn đề quan trọng này. 

Hoạt động thì vẫn lấy giảm sinh là chính, 
thông qua giáo dục truyền thông về cung cấp các 
biện pháp tránh thai. Nhờ sự quan tâm về tổ 
chức, tài chính, chính sách chỉ đạo của Đảng vả 
Nhà nước, sự tham gia tích cực của các đoàn 
thể, chiến lược và chiến thuật đúng của Ủy ban 
quốc gia Dân số - KHHGĐ và sự tài trợ to lớn của 
Quỹ dân số Liên hợp quốc (đến nay đang ở chu 
kỳ 5 (mỗi chu kỳ là 3 năm) và tổng số tiền từ 
1987 - 2000 là 111 triệu USD) nên chúng ta đã 
có những thành tựu về giảm dân số đáng kể và 
được Hội đồng UNFPA/UNDP khen thưởng ; và 
lần đầu tiên Việt Nam là thành viên tham gia Hội 
đồng điều hành UNFPA/UNDP của Liên hợp 
quốc. 

Cũng như các nước đang phát triển khác, 
mặc dù nỗ lực rất lớn của toàn Đảng, của Nhà 
nước, của toàn dân và chúng ta đã đạt thành tích 
được thế giới ghi nhận, nhưng những số liệu sau 
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đây về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tỉnh dục 
cũng rất đáng lo ngại. 

1 - Nạo phá thai (1997) do có thai ngoài ý 
muốn : 1 124 000 (như vậy số nạo thai gần 
ngang số trẻ sơ sinh sống hàng năm), trong đó 
300 000 là dưới 18 tuổi (vị thành niên) và 6,7% 
thanh nữ chưa có chồng. 

2 - Chết mẹ lúc để : 110 đến 120 trường 
hợp/100 000 ca đề sống. Nguyên nhân chính là 
chảy máu và còn có mẹ chết vì uốn ván lúc đẻ 
(27 trường hợp năm 1997). Như vậy là quá cao 
so với khu vực ASEAN, so với tình trạng sức 
khỏe nói chung của nhân dân ta. 

3 - Bệnh phụ khoa trong số phụ nữ được đến 
khám là 39,40%. 

4 - Bệnh lây qua đường tỉnh dục : 71 000 
trường hợp năm 1998 và số mắc cao nhất là lứa 
tuổi 20 - 40, trong đó số phụ nữ mắc bộnh nhiều 
hơn nam giới. 

5 - HIV/AIDS đang phát triển với tốc độ 
nhanh. 1998 đã có 11 681 ca HIV (+) trong đó 
2 231 đã phát triển thành bệnh nhân AIDS và 
1 180 trường hợp đã chết và dự báo tốc độ phát 
triển ngày một nâng cao. 

6 - Những chỉ số về sức khỏe trẻ em cũng 
chưa tốt : suy sinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi : 
46,9%, chỉ số chết của trỏ em dưới 5 tuổi : 65%o. 

Để đấy mạnh nhiệm vụ hạ thấp tỷ lệ KHHGĐ, 
sức khỏe sinh sản theo tinh thần Đại hội lần thứ 
VIII của Đảng, trước mắt cho năm 2000 và hai 
thập kỷ đầu tiên của thế kỷ XXI, chúng ta cần tập 
trung vào những định hướng cơ bản sau đây : 

1 - Lấy kế hoạch hóa gia đình bằng giáo dục 
truyền thông và cung cấp dịch vụ tránh thai làm 
trụ cột nhưng phải mở rộng ra 9 nội dung về sức 
khỏe sinh sản trong đó ưu tiên cho 6 vấn đề đáng 
lo ngại nêu trên. 

Sở dĩ phải định hướng hơi khác thế giới ở chỗ 
thế giới đưa sức khỏe sinh sản lên trên trong đó 
có kế hoạch hóa gia đình, còn ở nước ta lại lấy 
KHHGĐ là chính và mở rộng ra 8 nội dung về 
sức khỏe sinh sản, vì sức ép dân số của chúng 
ta rất lớn và nếu khi đạt mức đồ thay thế vào năm 
2005 (mức lý tưởng) thì dân số nước ta vẫn tiếp 
tục tăng 2 - 3 thập kỷ mới tiến đến ổn định dân 
số và sức ép dân số không hồ suy giảm. 

Hai vấn đề sức khỏe sinh sản và KHHGĐ sẽ 
có tác động thúc đấy lẫn nhau, nhưng sức khỏe 
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sinh sản nhấn mạnh tính toàn diện, tính chất 
lượng và quan tâm đúng mức đến sức khỏe tình 
dục. 

Tuy thế, nước ta không thể coi nhọ những vấn 
đề đáng lo ngại về sức khỏe sinh sản đặc biệt 
cho vị thành niên và thanh niên vì họ là tương lai 
của dân tộc. 

Tổ chức dịch vụ và truyền thông chất lượng 
cao là vấn đề phải quan tâm hàng đầu trong định 
hướng mới. Chất lượng dịch vụ thì lấy khung khái 
niệm của dudith Bruce làm chuẩn : lựa chọn biện 
pháp tốt nhất và thông tin đầy đủ cho người lao 
động. Kỹ thuật dịch vụ an toản. Quan hệ cá nhân 
tin cậy giữa người cung cấp và người sử dụng. 
Theo dõi người sử dụng chu đáo và liên tục. Một 
hệ thống dịch vụ vệ sinh thuận lợi 

Phát triển mô hình gia đình văn hóa cao là 
gốc rễ của xã hội, tạo ra sự gắn kết môi trường, 
gia đình, nhà trường và xã hội để phòng ngừa 
hiệu quả mọi tệ nạn xã hội. 

2 - Trên cơ sở định hướng trên phải nghiên 
cứu lại phương pháp tiếp cận, chủ yếu là xem xét 
lại và đề ra một số chính sách cơ chế thích hợp. 
Tăng cường khen thưởng cho người vận động và 
thực hiện dịch vụ phòng ngửa thai nghén. Bao 
cấp dụng cụ tránh thai chỉ áp dụng ở những nơi 
khó khăn nhất cụ thể là 1 715 xã, đặc biệt là 
1 000 xã đói nghèo. Những nơi còn lại phải thu 
phí 50 - 80% kể cả dịch vụ và dụng cụ tránh thai, 
tiến tới lấy thu bù chi, vấn đề là phải biết phân 
biệt đối tượng và phát triển dịch vụ cao cho các 
đối tượng có thu nhập cao hay mong muốn có 
dịch vụ cao tuy thu nhập vừa phải. Chính sách 
nhà ở, thổ cư, học phí, viện phí phải khuyến 
khích cho những gia đình 2 con, nhất là gia đình 
chỉ có con gái. 

Nhìn xa hơn, phải cùng thảo luận nghiêm túc 
về chính sách khuyến khích cho những gia 
đình có người tài năng kiệt xuất của trí thức, 
công nhân, nông dân nghĩa là kiệt xuất trong 
công việc đang làm, có nhiều con hơn bình 
thường, có gen trí tuệ cao để đất nước có tiềm 
năng cao về nhân tài, vì nhân tài là nguyên khí 


_ của quốc gia. 


Thế kỷ XXI là thế kỷ của trí tuệ và hội nhập 
quốc tế nhưng cũng là thế kỷ cạnh tranh quyết 
liệt nên rất cần đến tài năng kiệt xuất với số 
lượng lớn. 
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Có chính sách để phát triển khám sức khỏe 
tiền hôn nhân, khám thai để loại trừ các thai nhỉ 
có dị tật như các nước phát triển đã làm từ năm 
1976 (Hà Lan). Chính sách ưu tiên cho trỏ em gái 
về học phí, cho nữ thanh niên về tuyển dụng và 
có nghị định hoặc pháp lệnh trưng phạt hành vỉ 
thô bạo với phụ nữ, đặc biệt là thô bạo về tình 
dục. Chính sách trừng trị nghiêm khắc việc hãm 
hiếp trẻ em cũng như sử dụng vị thành niên nữ 
trong mại dâm. 

Thực chất sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa 
gia đình là vấn đề trình độ văn hóa (hiểu theo 
nghĩa rộng) mà trình độ văn hóa lại phụ thuộc 
vào phát triển kinh tế, giáo dục, chăm sóc y tế, 
hưởng thụ văn hóa nghệ thuật, môi trường xã 
hội. Vì vậy, cần có cơ chế lồng ghép 7 chương 
trình quốc gia Nhà nước đang làm là vô cùng 
quan trọng và sẽ có tác dụng rất lớn đến vấn đề 
an dân. 

Xóa đói giảm nghèo, định canh định cư tốt, 
cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường ; 
phòng chống AIDS, phòng chống các bệnh hiểm 
nghèo ; hoạt động thể dục thể thao lôi cuốn 
thanh niên, thiếu niên... sẽ tác động rất lớn đến 
chương trình KHHGĐ/sức khỏe sinh sản và kể cả 
góp phần trực tiếp phòng ngừa các bệnh ung thư 
của hệ thống sinh sản. 

3 - Về mặt tổ chức, chúng ta đã có một hệ 
thống tổ chức cơ bản đứng độc lập khá tốt : Ủy 
ban Dân số và KHHGĐ do một Bộ trưởng đứng 
đầu và 18 thành viên gồm các bộ, ngành, đoàn 
thể trong đó có Hội Dân số và KHHGĐ Việt Nam 
(VINAPFA). Một Bộ y tế có mạng lưới phòng 
chữa bệnh rộng đến từng cơ sở xã, phường và 
một vụ chuyên trách về kế hoạch hóa gia đình, 
bảo vệ bà mẹ và trẻ em. Chúng ta còn có Ủy ban 
bảo vệ trẻ em do một Bộ trưởng đứng đầu, Ủy 
ban quốc gia phòng chống AIDS do Phó thủ 
tướng làm Trưởng ban, Ban chỉ đạo quốc gia về 
sự tiên bộ của phụ nữ. 

Vấn để là Ủy ban Dân số KHHGĐ phải phát 
huy vai trò lĩnh xướng phối hợp để các tổ chức 
nói trên cùng hoạt động theo một định hướng rõ 
ràng để tạo ra một Véc tơ tổng lực thúc đẩy công 
tác KHHGĐ/sức khỏe sinh sản/sức khỏe tình dục 
đạt đỉnh cao về chất lượng và tính tự nguyện của 
đối tượng có liên quan. 
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4 - Xây dựng một chương trình hành động 
tổng thể quốc gia về KHHGĐ/sức khỏe sinh 
sản/sức khỏe tỉnh dục : Nội dung cơ bản là 
KHHGĐ/sức khỏe sinh sản/sức khỏe tỉnh 
dục/xây dựng gia đình bên vưững văn hóa cao, 
tạo mối liên kết hữu cơ gồm 3 loại : môi trưởng 
gia đình, nhà trường và xã hội, coi trọng đổi 
tượng vị thành niên, thanh niên. Lựa chọn 
phương thức thích hợp cho đô thị, nông thôn, 
khu vực ii, Ill, miền núi, vùng sâu, đồng bằng, 
1 715 xã nghèo. 

Giải pháp cơ bản : Giáo dục truyền thông, coi 
trọng đặc biệt vị trí bao cao su vì có ba tác dụng : 
KHHGĐ, phương tiện duy nhất hiện nay để 
phòng HIV/AIDS, phòng chống các bệnh lây 
nhiễm qua đường tình dục. 

Phát huy sức mạnh của tổ chức có vai trò lĩnh 
xướng và phối hợp hành động phân vai cụ thể, 
lồng ghép theo một chương trình mà thuật ngữ 
quốc tế thường gọi là chương trình ô, mà mỗi 
chương trình là một cái nan của cái ô. Nâng cao 
và phát huy những thành tích xã hội hóa đã đạt 
được. Xác định chỉ tiêu, chu kỳ là 5 năm. Xác 
định nguồn lực để thực hiện chỉ tiêu bằng nội lực 
và viện trợ quốc tế nhưng dự tính là viện trợ 
không hoàn lại của quốc tế là ngày càng giảm, 
chủ yếu là vốn vay. 

Nguyên lý Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, 
dân biết, dân làm là bất biển nhưng động lực nào 
đã đưa toàn dân tộc đạt thắng lợi này đến thắng - 
lợi khác chính là Đảng đã phát huy lòng yêu 
nước, yêu Tổ quốc, tự hào dân tộc theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. 

Sức khỏe sinh sản/KHHGĐ/sức khỏe tình 
dục, đặc biệt là sức khỏe tình dục là vấn đề thuộc 
phần vô thức bản năng, nên không phải là dễ để 
hướng dân một xã hội đi đúng hướng lành mạnh 
và văn hóa (kế cả những nước đã phát. triển), 
càng không phải là việc một sớm một chiều. 

Thế kỷ XXI là thế kỷ cạnh tranh về trí tuệ và 
xuất hiện những dấu hiệu bạo lực không lường 
trước được, không chấp nhận được. Hơn bao giờ 
hết, chúng ta cần phát huy nội lực, lòng yêu 
nước, yêu Tổ quốc, tự hào dân tộc tạo ra tiền đề 
cơ bản cho thắng lợi lâu dài để có được con 
người Việt Nam với chất lượng cao từ khi còn là 
thai nhi cho đến khi trưởng thành có hành vi văn 
hóa cao, thể chất cường tráng, chỉ số thông minh 
cao. 
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VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN SỐ - 
KẼ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH 


ĐINH CÔNG THOAN - NGUYÊN HỒNG NGỌC ° 


HẠN thức được ảnh hưởng của sự gia tăng 
Ñ dân số đối với phát triển kinh tế - xã hội, 

ngay từ những năm đầu của thập niên 60, 
Nhà nước ta đã ban hành chính sách dân số đầu 
tiên - Quyết định 216/CP ngày 26-12-1961, với 
mục đích “Vì sức khỏe của bà mẹ, vì hạnh phúc 
và hòa thuận trong gia đình và để nuôi dạy con 
cái được chu đáo, việc sinh đẻ của nhân dân cần 
được hướng dẫn chu đáo”. Tuy nhiên, do hoản 
cảnh chiến tranh, chưa có một chiến lược với mục 
tiêu và các giải pháp rõ ràng nên kết quả đạt được 
của công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình ở 
nước ta còn rất thấp so với yêu cầu và thấp hơn 
nhiều so với các nước như Thái Lan, Hàn Quốc 
cùng tiến hành chương trình dân số trong thời 
gian đó. Sau 28 năm, cuộc Tổng điều tra dân số 
năm 1989 cho thấy dân số nước ta là 64,4 triệu 
người, gấp hơn hai lần so với năm 1960, tỷ lệ sinh 
là 30,1 %o, số con trung bình của một phụ nữ 
trong độ tuổi sinh đẻ là 3,8 con, tỷ lệ phát triển 
dân số là 2,1%. Đến năm 1992, dân số nước ta đã 
lên đến 70 triệu người, tỷ lệ phát triển dân số vẫn 
trên 2%. Nếu sự gia tăng dân số không được kìm 
lại thì dân số Việt Nam sẽ đạt tới 160 - 170 triệu 
người rồi mới ổn định ở mức này vào giữa thế 
ký XXI. 

Trước những sức ép gay gắt của sự gia tăng 
dân số quá nhanh làm ảnh hưởng không hhỏ đến 
sự phát triển của đất nước, Hội nghị lần thứ 4 Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII đã ban 
hảnh Nghị quyết số 04/NQ-TƯ ngày 14-1-1993 về 
chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình. Nghị 
quyết đã nêu rõ những quan điểm cơ bản của 
Đảng về dân số - kế hoạch hóa gia đình, phân 
tích tỉnh hình thực hiện công tác dân số - kế 
hoạch hóa gia đình trong thời gian trước đó, xác 
định mục tiêu và hệ thống giải pháp đồng bộ, cụ 
thể đến năm 2000. 


Từ khi Nghị quyết Trung ương 4 được ban 
hành đến nay, các cấp ủy đảng và chính quyền 
đã triển khai đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc 
sống. Với sự nỗ lực không ngừng của toàn bộ hệ 
thống làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia 
đình từ trung ương đến xã, làng, sự tham gia ngày 
càng tích cực và có hiệu quả của các ngành đoàn 
thể, sự hưởng ứng của nhân dân, công tác dân 
số - kế hoạch hóa gia đình đã đạt được những 
kết quả khả quan. Nếu như tỷ lệ sinh có xu 
hướng chững lại trong những năm đầu của thập 
niên 90 (tức là tử 30,1% theo Tổng điều tra dân 
số 1-4-1989 đến 30,04%o theo điều tra dân số 
năm 1992), thì từ khi triển khai Nghị quyết Trung 
ương 4 đến nay, tỷ lộ sinh từ 28,5% năm 1993, 


_ xuống 25,3%e năm 1994, 22,8%o năm 1996 và 


21,9%o năm 1997. Tương tự, tổng tỷ suất sinh 
cũng giảm nhanh từ 3,8 con năm 1990 xuống còn 
3,1 con năm 1994 và 2,67 con năm 1997. Bình 
quân hằng năm mức giảm tỷ lệ sinh là 1%o, tương 
đương với một số quốc gia đã thực hiện thành 
công chương trình dân số - kế hoạch hóa gia đình. 

Tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đỏ 
hiện đang sử dụng biện pháp tránh thai đã tăng 
lên đáng kể về số lượng tuyệt đối cũng như tỷ lệ 
tương đối. Năm 1988, tỷ lệ sử dụng biện pháp 
tránh thai là 53,18%, năm 1993 là 53,75%, năm 
1994 là 64,97%, năm 1996 là 68,28% và năm 


1997 là 75,31%. 


Qua 5 năm triển khai thực hiện, thực tiễn ngày 
càng chứng tỏ rằng, Nghị quyết Trung ương 4 đã 
thực sự đi vào cuộc sống, những quan điểm, giải 
pháp cơ bản của Đảng và Nhà nước ta về công 
tác dân số - kế hoạch hóa gia đình là hết sức đúng 


* Ủy ban quốc gia Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 
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đắn. Nhìn lại quá trình triển khai thực hiện và kết 
quả công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình của 
chặng đường 5 năm qua, tử những việc đã làm 
được, những việc chưa làm được, chúng ta có thể 
rút ra những kinh nghiệm bổ ích. 

Một là, tạo được sự Ủng hộ của cấp ủy đảng, 
chính quyền và đoàn thể các cấp. 

Từ khi có Nghị quyết Trung ương 4, công tác 
dân số - kế hoạch hóa gia đình đã trở thành một 
nội dung trong các kế hoạch, chương trình hoạt 
động cụ thể của cấp ủy đảng, chính quyền và 
đoàn thể từ trung ương đến địa phương. Công tác 
lãnh đạo và chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính 
quyền được cụ thổ hóa bằng việc có các nghị 
quyết, chỉ thị, chương trình hành động, có sự kiểm 
tra, theo dõi và phân công cán bộ phụ trách công 
tác dân số - kế hoạch hóa gia đình. Qua khảo sát 
cho thấy 92,4% các đồng chí lãnh đạo cấp huyện, 
xã nhận thức Nghị quyết Trung ương 4 ở mức độ 
tốt và khá ; 85,8% các đồng chí lãnh đạo đảng, 
chính quyền, ban ngành cấp tỉnh cho biết địa 
phương mình đã có nghị quyết, chỉ thị, có sự kiểm 
tra và phân công cán bộ phụ trách công tác này. 
Đây chính là điều kiện tiên quyết cho việc triển 
khai có kết quả công tác dân số - kế hoạch hóa 
gia đình trong 5 năm qua. 

Hai là, hệ thống tổ chức bộ máy công tác dân 
số - kế hoạch hóa gia đình được xây dựng, củng 
cố và kiện toản từ trung ương đến địa phương. 

Trong gần 30 năm (1963 - 1991), tổ chức bộ 
máy làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình 
luôn luôn có sự đổi mới nhằm tăng cường hiệu lực 
trong việc điều phối và đáp ứng được yêu cầu xã 
hội hóa công tác dân số - kế hoạch hóa gia đỉnh. 
Song trong quá trình tổ chức chỉ đạo thực hiện, bộ 
máy chuyên trách vẫn tỏ ra yếu kém. 

Triển khai Nghị quyết Trung ương 4, ngày 
21-6- 1993, Chính phủ đã ban hành Nghị định 
42/CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ 


chức bộ máy và lề lối làm việc của Ủy ban quốc - 


gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình. Hệ thống tổ 
chức bộ máy tử trung ương đến các tỉnh, thành 
phố ; quận, huyện ; xã, phường được xây dựng ; 
đặc biệt là ban dân số - kế hoạch hóa gia đình ở 
100% xã, phường với cơ cấu do đồng chí chủ tịch 
hoặc phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã làm trưởng 
ban với sự tham gia của đại diện các ngành, đoàn 
thể ở địa phương, có một cán bộ chuyên trách và 
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đội ngũ cộng tác viên (trung bình mỗi xã, phường 
có 14 cộng tác viên). Chính đội ngũ cán bộ 
chuyên trách xã và cộng tác viên dân số ở thôn, 
xóm với sự phối hợp, hỗ trợ của các ngành, đoàn 
thể quần chúng đã góp phần quan trọng vào sự 
thành công của công tác dân số - kế hoạch hóa 
gia đình. Theo kết quả khảo sát, 92,9% số cộng 
tác viên đã trực tiếp trao đổi, tuyên truyền đến 
người dân ít nhất một lần. Với phụ cấp hạn chế 
(20 000 đ/tháng), công việc gặp gỡ trao đổi lại khó 
khăn phức tạp, địa bàn rồng, đi đi lại khó khăn và tý 
lệ gặp gỡ như vậy chứng tỏ tỉnh thần vì cộng đồng 
rất cao của đội ngũ cán bộ dân số. 

Ba là, công tác tuyên truyền giáo dục được 
đẩy mạnh về số lượng, chất lượng, hình thức đa 
dạng, nội dung hấp dẫn, có đông đảo lực lượng 
tham gia. 

Sau khi có Nghị quyết Trung ương 4, đại bộ 
phận các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội đã tích 
cực tham gia và coi đó là một trong những nhiệm 
vụ của mình. Các ngành : y tế, giáo dục, nông 
nghiệp, công nghiệp, giao thông, xây dựng ; quốc 
phỏng và công an ; các đoàn thể Phụ nữ, Thanh 
niên, Nông dân, Mặt trận Tổ quốc, Tổng liên đoàn 
lao động Việt Nam, Cựu chiến binh... đều là 
những lực lượng nòng cốt tham gia tuyên truyền 
dân số - kế hoạch hóa gia đình. Từ đó các mô 
hình truyền thông phù hợp với từng nhóm đối 
tượng đã được xây dựng như mô hình nhóm nhỏ 
và phụ nữ không sinh con thứ 3 của Hội phụ nữ ; 
mô hình nam nông dân thực hiện kế hoạch hóa 
gia đình và “gia đình nông dân 6 chuẩn” của Hội 
Nông dân ; mô hình câu lạc bộ gia đình trỏ và câu 
lạc bộ tiền hôn nhân của Đoàn Thanh niên ; mô 
hình giáo viên tiểu và trung học cơ sở làm truyền 
thông của Bộ Giáo dục - Đào tạo ; mô hình các 
chức sắc tôn giáo tham gia công tác truyền thông 
dân số của Mặt trận Tổ quốc ; mô hình đồn biên 
phòng tham gia công tác dân số của Bộ đội Biên 
phòng ; mô hình phòng dịch quân khu làm truyền 
thông dân số của Bộ Quốc phòng ; mô hình đội 
tuyên truyền lưu động của Bộ Văn hóa - Thông 
tin ; mô hình chiến dịch truyền thông lồng ghép 
với dịch vụ kế hoạch hóa gia đình của Ủy ban 
dân số.. 

Công tác truyền thông dân số qua các phương 
tiện thông tin đại chúng được tăng số lượng trên 
phương tiện truyền thanh, truyền hình, báo, tạp 
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chí, pa-nô khẩu hiệu. Việc tuyên truyền trực tiếp 
của đội ngũ cộng tác viên dân số và đội ngũ tuyên 
truyền viên của các đoàn thể, tổ chức xã hội được 
đẩy mạnh. 

Các sản phẩm truyền thông đã được cung cấp 
cho đối tượng với số lượng lớn, nội dung phong 
phú, hình thức đa dạng, chất lượng được nắng 
cao. Tuy chưa đáp ứng được đầy đủ nhu cầu 
nhưng bình quân mỗi hộ gia đình đã có ít nhất một 
sản phẩm truyền thông về ¿ dân số - kế hoạch hóa 
gia đình. 

Công tác giáo đúc dân số đã được đưa vào 


trong hệ thống các trường phổ thông, trường đại 
học và trung học chuyên nghiệp, trong các môn : 


học về đạo đức, sinh học, địa lý và tâm lý giáo 
dục. Hiện nay đang nghiên cứu thử nghiệm thành 
môn học riêng để đưa giáo dục dân số vào trong 
nhà trưởng. 

Bốn là, nâng cao hiệu quả dịch vụ kế hoạch 
hóa gia đỉnh. 

Từ năm 1993 trở về trước, các bệnh viện trung 
ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cụm kế hoạch hóa gia 
đình liên xã và trạm y tế xã đảm nhiệm việc cung 
cấp các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình và phương 
tiện tránh thai. Với “mô hinh tính” này chưa đáp 
ứng được yêu cầu thuận tiện, kịp thời, gần dân và 
cũng chưa bảo đảm bí mật cho người sử dụng. Để 
nâng cao hiệu quả dịch vụ kế hoạch hóa gia đình 
nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời, đa dạng và an 
toàn với chất lượng ngày càng cao, chương trình 
dân số - kế hoạch hóa gia đình đã thực hiện các 
nhiệm vụ : 

- Mở rộng và nâng cao chất lượng cho các cơ 
sở dịch vụ kế hoạch hóa gia đình công cộng tử 
trung ương. đến địa phương bằng cách đầu tư xây 
dựng cơ sở vật chất kỹ thuật. Trong những năm 
qua đã xây dựng thêm 627 trung tâm kế hoạch 
hóa gia đình liên xã, đưa tổng số trung tâm kế 
hoạch hóa gia đình liên xã lên 1 189, bảo đảm 
mức bình quân mỗi huyện có hai trung tâm kế 
hoạch hóa gia đình liên xã phục vụ cho các khu 
vực trong huyện. Xây dựng mới và nâng cấp 2 
025 trạm y tế xã có phòng truyền thông dân số và 
phòng dịch vụ kế hoạch hóa gia đỉnh. Đến nay 
100% số xã đồng bằng và 70% số xã ở miền núi 
có điều kiện đã được đầu tư trang thiết bị kế 
hoạch hóa gia đình với mức bình quân 10 triệu 
đồng, các huyện và bệnh viện khu vực cũng được 
đầu tư 30 triệu đồng để mua trang thiết bị dịch vụ 
kế hoạch hóa gia đỉnh. 
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- Với mục đích đưa dịch vụ kế hoạch hóa gia 
đình đến gần dân, thuận tiện hơn và an toàn hơn, 
chương trình dân số - kế hoạch hóa gia đình đã tổ 
chức việc đào tạo kỹ thuật thực hành nhằm bảo 
đảm đáp ứng kỹ thuật đình sản ở tuyến huyện, đặt 
vòng ở phần lớn số trạm y tế xã. Bên cạnh các 
“mô hình tĩnh”, đã xây dựng và thử nghiệm các 
“mô hình động” về cung cấp các phương tiện 
tránh thai như mô hình dịch vụ kế hoạch hóa gia 
đình lưu động, mộ hình phân phối phương tiện 
tránh thai dựa vào cộng đồng, mô hình tiếp thị xã 
hội các phương tiện tránh thai đến tận hộ gia đình. 
Đến nay, cùng với đội ngũ cán bộ y tế, hộ thống 
cộng tác viên dân số đã trực tiếp cung cấp bao 
cao su, viên thuốc uống tránh thai cho gần 100% 
số xã, phường trong cả nước. Sau 5 năm triển 
khai tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai, địa 
bàn triển khai đã được mở rộng từ 7 tỉnh ra 34 
tỉnh, thành phố. 

Năm là, hoàn thiện hệ thống chính sách 
khuyến khích. 

Sau khi Nghị quyết Trung ương 4 được ban 
hành, các chính sách đã bảo đảm quyền tự do lựa 
chọn của mỗi cá nhân về số con, khoảng cách 
giữa các lần sinh, thời gian sinh con và quyền tự 
do sử dụng và lựa chọn biện pháp tránh thai thích 
hợp. Đó là chính sách bồi dưỡng và chăm sóc sức 
khỏe cho người đình sản ; khuyến khích những 
người cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình ; 
bồi dưỡng và khuyến khích đội ngũ cộng tác viên 
dân số, cán bộ chuyên trách dân số xã, phường ; 
khuyến khích cá nhân và cộng đồng thực hiện tốt 
công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình ; xem xét 
và sửa đổi các chính sách kinh tế - xã hội có liên 
quan hướng tới việc tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc chấp nhận mô hình gia đình hai con. 

Sáu là, các giải pháp điều kiện về đào tạo và 
nghiên cứu, tài chính và hậu cần ; quản lý được 
tiến hành một cách đồng bộ nhằm bảo đảm tiền 
đề cần thiết cho việc triển khai các hoạt động dân 
số - kế hoạch hóa gia đình. 

Khẳng định là một chương trình quốc gia, kinh 
phí chi cho cho công tác dân số - kế hoạch hóa 
gia đình được chỉ thành mục riêng trong mục lục 
ngân sách và được Nhà nước quan tâm, các tổ” 
chức quốc tế, các chính phủ và tổ chức phi chính 
phủ ủng hộ. Riêng ngân sách trung ương, mức 
đầu tư năm 1992, tức là năm trước khi có Nghị 
quyết Trung ương 4 là 27 tỉ đồng, năm 1993 là 
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77 tỉ đồng gấp 2,85 lần so với năm trước, năm 
1994 là 200 tỉ đồng, năm 1995 là 245 tỉ đồng, 
năm 1996 là 260 tỉ đồng, năm 1997 là 262 tỉ 
đồng, năm 1998 là 260 tỉ đồng và năm 1999 là 
196 tỉ đồng. 

Nhiều ¡ địa phương bao gồm cả cấp tỉnh, huyện 
và xã, kể cả những địa phương rất hạn hẹp về 
ngân sách cũng bổ sung thêm kinh phí cho công 
tác này. Ngoài phần kinh phí trung ương chuyển 
về để bảo đảm mức chỉ tối thiểu cho các hoạt 
động của chương trình dân số - kế hoạch hóa gia 
đình tại địa bàn và theo mục tiêu của trung ương, 
các địa phương đã bổ sung kinh phí để chỉ cho 
Các hoạt động rất đa dạng của chương trinh. Theo 
kết quả thống kê chữa đầy đủ, chỉ tĩnh phần kinh 
phí, sự nghiệp thuộc ngân sách cấp tỉnh, thành 
phố đầu tư cho công tác dân số - kế hoạch hóa 
gia đình tử năm 1992 và 4,9 tỉ đồng tăng lên 10,2 
tỉ đồng năm 1993 và đạt tới đỉnh cao là năm 1996 
là 11,6 tỉ đồng. 

Để quản lý có hiệu quả nguồn kinh phí được 
huy động, chương trình dân số - kế hoạch hóa gia 
đình đã định ra được những nguyên tắc trong cơ 
chế quản lý. Đó là quản lý công tác dân số - kế 
hoạch hóa gia đình theo chương trình mục tiêu ; 
quản ý thống nhất các nguồn lực ; phân bổ hoạt 
động và kinh phí công khai ngay từ đầu năm ; 
phân cấp rõ ràng trách nhiệm giữa trung ương và 
địa phương ; đưa tuyệt đại bộ phận kinh phí của 
ngân sách trung ương về địa phương và tập trung 
nguồn lực cho cơ sở ; tổ chức thực hiện, kiểm tra, 
giám sát và cấp phát kinh phí theo hợp đồng trách 
nhiệm. Cách làm này đã giúp hạn chế các hiện 
tượng tiêu cực và làm tăng hiệu quả sử dụng kinh 
phí nhà nước. 

Bên cạnh đó chúng ta đã tranh thủ sự trợ giúp 
của các tổ chức quốc tế về tài chính và kinh 
nghiệm trong thực hiện chương trình. Ngoải sự 
giúp đỡ của Quỹ dân số Liên hợp quốc (UNFPA), 
đã có thêm nhiều tổ chức quốc tế, chính phủ và 
các tổ chức phi chính phủ quan tâm và hỗ trợ cho 
chương trình dân số - kế hoạch hóa gia đình của 
Việt Nam. 

Tóm lại, kết quả đạt được sau 5 năm triển khai 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 là kết quả của 
cả một quá trình tìm tòi, đổi mới đúc rút kinh 
nghiệm trong nước và nước ngoài của toàn bộ hệ 
thống làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia 
đình tử trung ương đến cơ sở, đặc biệt là cách làm 
sáng tạo của môi địa phương trong việc huy động 
lực lượng của toàn xã hội tham gia dưới sự lãnh 
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đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền và đoàn thể 
các cấp. 

Tuy nhiên, những thành công của chương 
trinh dân số - kế hoạch hóa gia đình trong 5 năm 
qua chỉ là bước đầu. Để đạt được thành công 
vững chắc và bền vững, chương trình dân số - kế 
hoạch hóa gia đình vẫn còn phải đối mặt với 
những khó khăn thách thức rất lớn. 

Việc giảm sức ép gia tăng dân số, ổn định quy 
mỗ dân số nhằm phục vụ mục tiêu công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước như Nghị quyết Đại 
hội VIII của Đảng đã đề ra vẫn là vấn đề cấp 
bách. Trong điều kiện dân số nước ta hiện nay ở 
mức gần 77 triệu người, cơ cấu dân số trẻ (54,2% 
dân số dưới 25 tuổi), tâm lý mong muốn có nhiều 
con và phải có con trai vẫn còn khá nặng nề, nếu 
chúng ta chủ quan, lơi lỏng thì khả năng gia tăng 
dân số không giảm xuống, thậm chí còn tăng trở 
lại là hoàn toàn có thể xẩy ra. Trong khi đó những 
vấn đề về phân bổ dân cư, cơ cấu dân số, chất 
lượng dân số chúng ta chưa làm được hoặc đã _ 
làm nhưng kết quả chưa đạt yêu cầu. 

Ngoài ra, những vấn đề như đội ngũ cán bộ 
chuyên trách và cộng tác viên dân số ở xã, 
phường thiếu ổn định, năng lực cán bộ còn yếu 
kém ; hệ thống chính sách về dân số - kế hoạch 
hóa gia đình thiếu đồng bộ, không thống nhất ; 
khả năng đưa thông tin và dịch vụ kế hoạch hóa 
gia đình đến vùng sâu, vùng xa còn yếu ; sự lồng 
ghép giữa chương trình dân số - kế hoạch hóa gia 
đình với các chương trình khác còn thiếu đồng 
bộ... là những yếu tố bất cập trong công tác dân 
số - kế hoạch hóa gia đình ở nước ta hiện nay, đòi 
hỏi phải được giải quyết sớm. 

Căn cứ vào Nghị quyết Trung ương 4 (khóa VII) 
về chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình vả 
xuất phát từ yêu cầu công tác dân số - kế hoạch 
hóa gia đình trong chiến lược phát triển kinh tế - 
xã hội của đất nước mà Nghị quyết Đại hội VIII 
của Đảng đã đề ra, trong thời gian tới chúng ta 
phải đẩy nhanh chiến lược dân số - kế hoạch hóa 
gia đình đến năm 2000 nhằm đạt được mục tiêu 


hạ tỷ lệ phát triển dân số xuống mức 1,5 - 1,6%, 


quy mô dân số nước ta dưới mức 81 triệu người 
vào năm 2000, đạt được mức sinh thay thế vào 
năm 2005. Đạt được phương án hoàn thành mục 
tiêu sớm hơn 10 năm, sẽ tạo điều kiện thuận lợi 
để giải quyết vấn đề phân bổ, cơ cấu và chất 
lượng dân số. 


Nghiên cứu - Yrao đôi 


VĂN HÓA VIỆT NAM... 
(Tiếp theo trang 28) 


bản thân Đông Á gần đây cũng được nhiều học 
giả coi là đang trở thành một cực trong bản đồ 
chính trị thế giới, một nhân tố cấu thành diện mạo 
thế giới. Sơi dây ràng buộc các xã hội Đông Á 
vốn đã có tính hữu cơ nay lại càng thêm ràng 
buộc hơn. 

Rõ ràng là truyền thống và các giá trị của xã 


hội Đông Á đã đóng vai trò là cái nên, cái phông 


khá đặc sắc của nhiều biến động trong các xã hội 
này. Tương quan giữa Đông Á với phương Tây, 
giữa Đông Á với EU, giữa Nam Á với Bắc Á, 
giữa Trung Quốc với ASEAN, giữa Nhật Bản và 
Hàn Quốc với ASEAN... đang trở nên đa dạng 
hơn, phong phú hơn và cũng phức tạp hơn. Việc 
giải quyết các quan hệ song phương và đa phương 
trên nên của những tương quan này đòi hói phải 
tính đến các giá trị Đông Á trong một sự hiểu biết 
sâu sắc. 

Việt Nam khi đặt minh trong những tương 
quan này đương nhiên không thể xem nhẹ vấn 
đề giá trị Đông Á. Bởi lẽ văn hóa truyền thống 
Việt Nam chính là nhân tố góp phần đáng kể 
trong việc tạo ra các giá trị chung Đông Ẫ. Quan 
hệ giữa văn hóa Việt Nam với các nên văn hóa 
khác ở Đông Á là quan hệ trên cơ sở của nhiều 
nét tương đông, điều mà trước đây thường được 
gọi bằng thuật ngữ “đồng văn” (ở điều kiện ngày 
nay, thuật ngữ này thực ra không hẳn đã phản ánh 
chính xác tỉnh hình). Trong công cuộc công 
nghiệp. hóa, hiện đại chóa đất nước, các giá trị 
Đông Á rõ ràng là cần phải được tính đến khi 
chúng ta triển khai quan hệ với các nên (hoặc 
kiểu) văn hóa khác như văn hóa Trung Quốc, văn 
hóa ASEAN, văn hóa EU, văn hóa Âu, Mỹ, v.v... 

Lý do thứ hai khiến sự tồn tại của các giá trị 
đặc thù Đông Á trở thành vấn đề có ý nghĩa thời 
sự còn là do vào những năm gần đây, tình hình 
chính trị - xã hội trong tương quan giữa khu vực 
châu Á - Thái Bình Dương với cộng đồng thế giới 
mà đặc biệt là với các nên chính trị Âu - Mỹ đã 
nảy sinh một số vấn đề đặc biệt tế nhị. Sự hưng 
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thịnh của khu vực Đông Á không phải lúc nào 
cũng phù hợp với quyền lợi của phương Tây, đặc 
biệt là Mỹ. Các nhà hoạt động chính trị - xã hội 
Đông Á, kể cả những đồng minh của Mỹ đều ít 
nhiều cảm thấy có một sức ép phi lý từ phía các 
cường quốc phương Tây. Đã nảy sinh một số bất 
đồng giữa Đông Á. và phương. Tây, chẳng hạn 
trong quan niệm về nhân quyền, trong sự can 
thiệp của IME, trong các kế hoạch phát triển kinh 
tế khu vực, v.v... Người ta khó chấp nhận quan 
niệm áp đặt đã lỗi thời theo kiêu lấy phương Tây 
là trung tâm. 

Vấn đề là ở chỗ, không ai có thể phủ nhận 
được, khu vực Á Đông với bề dày lịch sử của 
mình, đã sản sinh ra những giá trị đặc thù không 
tương đồng với các khuôn thước phương Tây. 
Chính những giá trị đặc thù này đã góp phần 
làm nên sự chuyển mình thần kỳ của các xã hội 
Đông Á trong thời gian qua - điều không phải 
chính trị gia phương Tây nào cũng muốn chấp 
nhận. Người ta cố tình không hiểu ý nghĩa đáng 
kể của các giá trị đặc thù Á Đông. Đây cũng là lý 
do khiến các nền văn minh ngoài phương Tây lâu 
nay phải lên tiếng rằng, văn minh phương Tây là 
vĩ đại, nhưng phương Tây không phải là “khuôn 
vàng thước ngọc” đối với phần còn lại của thế 
giới. Viện sĩ V.E. Đa-vi-đô-vích, một nhà văn 
hóa học nối tiếng người Nga nhận xét rằng : 
“Ngày nay, nền văn hóa thế giới đang hình thành 
một cách khó khăn trong những cơn kịch phát và 
mâu thuẫn. Phương Đông (và nói chung, tất cả 
những gì không năm trong khái niệm “phương 
Tây”) đều đang rên la, hay nói cho đúng hơn, 


đang phải _ thét vi cái thứ “chủ nghĩa thực dân 
về văn hóa”, vì “một sự xâm lăng về văn hóa”, vì 


sự thao túng HẠ các thứ phim, mốt phương Tây, 
sự tấn công của tiếng Anh, và đặc biệt là các lề 
thói tiêu chuẩn phương Tây” °' Rõ ràng, tình hình 
phức tạp nói trên đã góp phần làm hình thành và 
định hình ý tưởng đề cao giá trị Đông Á kể từ đầu 
thập niên này. 


(1) V.E. Đa-vi-đô-vich. Trong tấm gương triết học. Nxb. 
Feniks. Rostop-na-Donu, 1997. tr.318 
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Lý do thứ ba khiến sự tôn tại của các giá trị 
chung Đông Á trở thành vấn đề có ý nghĩa thời sự 
còn là vì đã xuất hiện một hiện tượng khá mới mẻ 
ở Đông Á - hiện tượng khủng hoảng tài chính. Có 
thể nói đây là sự cố khá đặc biệt mà chỉ tới cuối 
thế kỷ XX này loài người mới được biết đến : 
Giữa “thanh thiên bạch nhật”, chưa cần tới chiến 
tranh, cũng chưa cân tới sự bao vây, cấm vận trực 
tiếp của thế lực chính trị nào đó, vậy mà một số 
nền kinh tế vẫn bị đô sụp kéo theo những hậu quả 
xã hội nghiêm trọng. 

Dĩ nhiên, không thể nói bản thân hiện tượng 
khủng hoảng tài chính trực tiếp dẫn đến sự thăng 
trầm của các giá trị chung Đông Ẫ. Điêu phức 
tạp là ở chỗ, hiện tượng này làm xuất hiện những 
hoài nghỉ về giá trị truyền thống Ờ khu VỰC này. 
N gười ta đặt câu hỏi : Một Đông Á vẫn được coi 
là cần củ, hiếu học, tôn trọng các giá trị cộng 
đồng, sống có trách nhiệm, đề cao văn hóa truyền 
thống của mình... mà lại không đủ sức đề kháng 
trước khủng hoàng tài chính hay sao ? Hay 
phải chăng ẩn giấu bên trong những giá trị ấy còn 
là những mặt trái của nó ? Đâu là nét chủ đạo 
của văn hóa Đông Á : tôn trọng văn hóa, đề cao 
sự hòa hợp mềm dẻo hay thực chất chỉ là 
thực dụng (pragmatisme), duy kinh tế 
(economisme) và dung hợp (bricolaøie, 
dualsme) ?. Ph. Phu-cu-lama (Francis 
Fukuyama) một giáo sư có tên tuổi người Mỹ, 
Giám đốc Chương trình giao lưu quốc tế nhận 
định : “Từ chỗ được coi là động lực của sự thành 
công của châu Á, ngày nay, các giá trị châu Á bị 
coi là mầm mống của cuộc khủng hoảng” kớ 

Như vậy, vấn đề của mọi vấn đề đặt ra với 
những nhà nghiên cứu và hoạt động xã hội vẫn là 


phải xác định cho thật chính xác những giá trị 
truyên thông đích thực của xã hội và con người 


Đông Á. Hiện thời, có thể nói, người ta mới chỉ 
có được những giả định của câu tra lời. Đường tới 
chân lý vân chưa phải là gần. 

2. Vậy Đông Á là øì ? 

Theo chúng tôi, trước hết, Đông Á không phải 
chỉ là một vùng địa - chính trị chưa được và 
không thể khai thác theo cơ chế thị trường nhưM. 
Vây-bơ hình dung (Max Weber, 1864 - 1920, nhà 
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xã hội học, nhà triết học, và nhà sử học... nôi 
tiêng người Đức, một trong những người đâu tiên 


. đề cao cách tiêp cận văn hóa, coi văn hóa là nhân 


tố cơ bản quy định sự phát triển xã hội). Trong tác 
phẩm được nhiều người biết đến “Đạo đức Tin 
lành và tỉnh thần của chủ nghĩa tư bản”, xuất bản 
1905, Vây-bơ cho rằng , các xã hội Đông Á mà 
đặc biệt là Trung Quốc, do truyền thống văn hóa 
riêng biệt của mình, truyền thống không tương 
đồng với phương Tây trong quan niệm về quyên 
sở hữu, về xã hội công dân và chủ nghĩa duy lý... 
nên sẽ không dung hợp được với tỉnh thần và thể 
chế tư bản chủ nghĩa. ® 

Đông Á cũng không phải là vùng văn hóa có 
nên văn hóa Không giáo dị biệt với nên văn hóa 
Nhật Bản cũng như dị biệt với các nên văn hóa 
Hồi giáo và Ân Độ giáo như S. Hơn-tinh-tơn ngộ 
nhận (Samuel P.Huntington, giáo sư nổi tiếng của 
Đại học Ha-vớt, người đề xướng lý thuyết về sự 
đụng độ của các nên văn minh, mà lâu may gây 
nhiều tranh cãi trong giới học thuật và giới chính 
trị) : Hơn-tinh-tơn coi Nhật Bản là một cộng đồng 
văn hóa khác với cộng đồng văn hóa Nho giáo và 
đây là hai trong số tám nền văn minh lớn quy 
định diện mạo thế giới trong thế kỷ XXI. ® 

Đông Á cũng không phải là nơi mà các giá trị 
của nó “được sáng tác ra” bởi chính hai chính trị 
gia Lý Quang Diệu và M.Ma-ha-thia. (một vài 
học giả phương Tây thường coi Lý Quang Diệu, 
cựu Thủ tướng Xin-ga-po và M. Ma-ha-thia 
(Mahathir Mohamad), Thủ tướng Ma-la-xi-a là 
những người đi đầu trong việc chủ xướng quan 
điểm này). Nhưng thực tế, có nhiều bằng chứng 
để nói rằng, trước Lý Quang.Diệu và M.Ma-ha- 
thia, không ít học giả Á, Âu và các nhà hoạt động 
xã hội khác ở châu Á đã bàn luận nhiều về các giá 
trị Đông Á. Chẳng nói đâu xa, ngay ở Việt Nam, 
chúng ta có hàng chục năm nay tranh luận và 


(2) Ph. Phu-cu-¡a-ma. Các giá trị châu Á và cuộc khủng hoảng 
châu Á. Thông tin KHXH số 4, 1998 

(3). Xem: Từ điển bách khoa triết học. Nxb Bách khoa Xô-viết. 
Mát-xcơ-va, 1989, tr.8§2 

(4) Xem : S§. Hơn-unh-tơn. Sự đụng độ giữa các nên văn minh. Tạp 
chí Thông tin KHXH. Chuyên đề số 1-1995 


Nghiên cứu - Yrao đôi 


không thừa nhận các quan niệm về nhân quyên 
của phương Tây. 

Và đương nhiên, Đông Á cũng không phải là 
vùng văn hóa bao gôm toàn những giá trị tốt đẹp 
hoặc tích cực... hơn hắn và đối lập với văn hóa 
phương Tây ích kỷ, cứng nhắc và thiếu tỉnh thần 
cộng đồng... như không ít học giả khi hưởng ứng 
trào lưu hướng về phương Đông thường quá thôi 
phòng những điều tốt đẹp của phương Đông đến 
mức vô tình (đôi khi cũng có thể là hữu ý) kỳ thị 
các giá trị phương Tây.” 

Do vậy, chúng tôi cho rằng, nói đến Đông Á 
trước hết là nói tới một vùng văn hóa trong sự 
phân biệt với các vùng văn hóa Tây Á và phương 
Tây. Khái niệm Đông Á được dùng với nghĩa 
vùng văn hóa nhiều hơn với nghĩa là một khu vực 


địa - chính trị. Nếu như khái niệm châu Á - Thái 


Bình Dương trước hết là khái niệm địa - chính 
trị, thì Đông Á trước hết lại là khái niệm văn hóa 
vùng. Đây là vùng văn hóa riêng biệt, định hình 
từ rất sớm và có nhiễu nét đặc thù, độc đáo cả về 
mặt văn hóa và cả về mặt lịch sử. 

Cần lưu ý rằng, không ít người thường hiểu 
Đông Á là vùng văn hóa được đặc trưng bởi diện 
mạo chủ đạo là văn hóa Trung Hoa (mà hạt nhân 
là văn hóa Hán), hoặc bị quy định bởi văn 
hóa Trung Hoa. Theo chúng tôi, cách hiểu 
này chỉ đúng với một phạm vi rất hạn chế. Bởi 
lẽ, nếu hiểu theo cách này, người ta buộc 
phải loại bỏ văn hóa bản địa khu vực phía 
Nam như Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, In-đô-nê-xi-a, 
Bru-nây... ; văn hóa bản địa khu vực phía tây như 
Thái Lan, Mi-an-ma, Lào, Cam-pu-chia...; thậm 
chí văn hóa bản địa khu vực Nội Mông, Tây Tạng 
và một phần văn hóa Nhật Bản... ra khỏi 
khái niệm Đông Á. 

Do sớm định hình một nên văn hóa bản địa 
hùng mạnh, đặc biệt là Trung Hoa, nên ở Đông Á 
việc tiếp thu văn hóa - văn minh bên ngoài luôn 
diễn ra trong khuôn khô của sự bảo tôn và tôn 
vinh các giá trị nội sinh. Trong vài thế kỷ gần 
đây, với sự có mặt của nhiều khuôn thước văn hóa 
khác nhau trong các xã hội Đông Á, nên đôi khi 
Đông Á dường như bị rơi vào thế “dualism” (nhị 
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nguyên) khiến cho một số học giả phương Tây 
ngộ nhận. Những ngộ nhận đó, như chúng tôi đã 


có dịp phân tích trong một vài bài báo khác 


nhau,? đĩ nhiên là rất thiên lệch, chủ quan, thậm 
chí có phần kỳ thị theo lối “duy phương Tây”. 
Tuy vậy, ẩn giấu đằng sau những ý kiến đó cũng 
có những điều đáng để chúng ta suy ngẫm : Phải 
chăng truyền thống Đông Á chỉ toàn là những giá 
trị tốt đẹp khiến cho phương Tay phải thán phục, 
ngưỡng mộ 2 Phải chăng đã đến lúc các giá trị 
văn minh phương Tây chắng có gì đâng được học 
hỏi, tiếp thu đối với các xã hội Đông Á 

Thành thử, việc quá thôi phông các giá trị 
châu Á cũng sẽ dẫn chúng ta đến sai lầm. Đông 
Á không nên quá cường điệu về tính ưu việt của 
mình : Chủ nghĩa sôvanh Đại Đông Á chẳng phải 
đã từng xuất hiện trong quá khứ đó sao. 

Đương nhiên, với tư cách một xã hội Đông Á, 
Việt Nam không đánh giá thấp nhưng cũng không 
hoa mắt vì các giá trị truyền thống Đông Á. 
Trước ngưỡng cửa của thiên niên kỷ mới, các giá 
trị Đông Á một lần nữa lại hiện ra trước mắt 
chúng ta như là những lời khuyên đắt giá đối với 
tương lai. Bởi vậy, chúng ta không kỳ thị hoặc “dị 
ứng” với các giá trị ngoại sinh, mà chủ trương 
“øiao lưu và tiếp thụ tỉnh hoa của nhiều nền văn 
minh thế giới để không ngừng hoàn thiện 
mình”.® Chúng ta hiểu rất rõ răng, bản thân văn 
hóa Việt Nam chứa đựng nhiều “giá trị bên vững, 
những tỉnh hoa của cộng đồng các dân tộc Việt 
Nam được vun đắp nên qua lịch sử hàng ngàn 
năm đấu tranh dựng nước và giữ nước”® 

Đó là những giá trị góp vào kho tàng chung 
của các giá trị Đêng Á. Œ 


(5). Xem : Dan Wates. Thế kỷ XXI. Phương thức quản lý vượt 
trên cả người Nhật và người Trung Quốc. Nxb Chính trị quốc gia. 
Hà Nội. 1998 

(6). Xem: O.Arin. Huyện thoại về khu vực châu Á - Thái Bình 
Dương. Tạp chí Á - Phi ngày nay. Số 1-1998 

(7). Tạp chí Cộng sản, số 7 và 13, 1998; Tạp chí Trnấết học, số 4, 
1997 

(8). Đảng cộng sản Việt Nam. Văn kiện hội nghị lần thứ năm 
Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII. Nxb. CTQG. Hà Nội, 
1998, tr. 40 

(9). Đang Cộng sản Việt Nam. Sđd, tr.56 
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MƯỜI NĂM MỘT CHĂNG ĐƯỜNG 


HÁNG 7 năm 1989, Quảng Trị được tái 
lập trong muôn vàn khó khăn, thiêu 


thốn. Vốn được thử thách trong lịch sử 
đâu tranh cách mạng, 10 năm qua, Đảng bộ và 
nhân dân Quảng Trị được sự giúp đỡ to lớn của 
Trung ương đã phát huy truyện thống kiên 
CưỜng, bất khuất, tỉnh thần tự lực, tự cường, chịu 
đựng gian khổ, hy sinh, cần cù lao động, cùng cả 
nước thực hiện công cuộc đổi mới, phát triển 
kinh tế - xã hội và đã đạt được nhiều thành tựu 
quan trọng. 

Là một tỉnh nông nghiệp, Đảng bộ luôn coi 
nông nghiệp là mặt trận hàng đầu và nhất quán 
chủ trương tập trung, sức phát triển nông nghiệp, 
nông thôn để tạo thế đứng vững chắc cho trước 
mắt và lâu dài. Chủ trương đó đã được thể hiện 
cụ thể bằng việc tập trung ưu tiên xây dựng cơ sở 
hạ tầng, đặc biệt là thủy lợi, giao thông, điện... 
gắn với việc đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào 
sản xuất, tạo cơ sở cho chuyển đổi cơ cấu kinh 
tế, tăng năng suất cây trồng, vật nuôi. Kết quả 
bước đâu khá khả quan, thủy lợi đã đạt mức tưới 
chủ động cho 70% diện tích lúa nước, đưa năng 
suất lúa bình quân trong toàn tỉnh từ 10 - 15 tạ/ha 
lên trên 40 tạ/ha/vụ. Tông sản lượng lương thực 
tăng hơn 2 lân ; từ chỗ hăng năm phải xin trung 
ương chỉ viện, nay đã đủ trang trải nhu cầu trên 
địa bàn và có một phần hàng hóa. Giao thông đã 
làm mới và nâng cấp hàng ngàn km đường liên 
huyện, liên xã, liên thôn, đặc biệt là ở miền núi 
và ven biển. Cả tỉnh hiện chỉ còn 4 xã chưa có 
đường ô tô đến trung tâm xã ; 100/136 xã, 
phường, thị trấn đã có điện lưới quốc gia, với 
70% số hộ được dùng điện. Mạng lưới bưu chính 
viễn thông trải đều trong toàn tỉnh, đã có 90/136 
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xã có điện thoại, đạt binh quân 2 máy/100 dân. 
Thế mạnh vùng gò đồi với 20 vạn ha đất trống, 
đồi núi trọc đã được khai thác có hiệu quả, hình 
thành những vùng chuyên canh cây công nghiệp 
tập trung với 10 000 ha cây cao su, 3 000 ha cà 
phê, 1 000 ha hồ tiêu. Vùng trồng cây lâm 
nghiệp với hơn 30 000 ha rừng trông (trong đó 
có 8 000 ha thông nhựa). Hàng nghin hộ dân từ 
đồng băng đã lên vùng gò đồi lập nghiệp, tạo 
dựng quê hương mới. Phong trào cải tạO VƯỜN 
tập, lập trang trại trồng cây công nghiệp, trông 
rừng, chăn nuôi đang phát triên mạnh, hứa hẹn 
bước phát triển nhanh về diện tích và sản 
lượng các loại cây trồng và vật nuôi trong những 
năm tới. 

Là một tính có diện tích rừng bị tàn phá nặng 
nê trong chiến tranh do chất độc hóa học của 
Mỹ, tỉnh đã chủ trương cùng với trồng mới, phải 
luôn chú trọng công tác khoanh nuôi, bảo vệ 
rừng tái sinh. Vì vậy đã đưa độ che phủ của rừng 
dưới 10% lên 25%. Chương trình trông 5 triệu ha 
rừng của Chính phủ đang được nhân dân hướng 
ứng với quyết tâm cao. 

Về thủy sản, tỉnh có 70km bờ biển, trong đó 
có 2 cửa lạch và đảo Côn Cỏ chỉ cách đất liền 
30km là điều kiện thuận lợi cho nuôi trồng và 
đánh bắt. Tuy sự tăng trưởng của kinh tế thủy 
sản chưa đạt yêu câu mong muốn, nhưng cũng 
đã có chuyển biến đáng kể. Tổng công suất tàu 
thuyên đánh bắt hải sản từ 10 000CV đã tăng 
lên 39 000CV. Đã có đội tàu đánh bắt xa bờ 
dài ngày, với trang bị phương tiện hiện đại. 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Quảng Trị 


Yhưe tiễn - Hinh nghiệm 


Xuất khẩu hải sản từ vài trăm ngàn USD đã tăng 
lên 4 triệu USD mỗi năm. 

Sản xuất công nghiệp từ chỗ không có một CƠ 
sở nào, lại xa các trung tâm kinh tế lớn của đất 
nước, thị trường tại chỗ nhỏ bé, việc xác định 
chủ trương và lựa chọn bước đi không ít khó 
khăn, nhưng do có sự mạnh dạn vừa làm vừa rút 
kinh nghiệm nên đã có những thành công ban 
đầu. Nhà máy xi măng 8,2 vạn tấn/năm, gạch 
tuynen 20 triệu viên/năm, nhà máy bia, nước 
khoáng, cơ sở khai thác khoáng sản và hàng 
trăm cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp đang 
hoạt động có hiệu quả, đã đưa tổng giá trị công 
nghiệp tăng lên hằng năm, riêng năm 1998 đạt 
292 tỉ đồng. 

Ngành thương mại, dịch vụ cũng phát triển 
tương ứng trong cơ cấu nông công nghiệp và 
thương mại, dịch vụ. Quốc lộ sô 9 (được xác 
định là đường xuyên Á) nối Cửa khẩu quốc tế 
Lao Bảo với thị xã Đông Hà - Cảng Cửa Việt, 
thị xã Quảng Trị và các thị trấn, thị tứ trên trục 
Quốc lộ I cùng các trục tỉnh lộ khác và hệ thống 
đường sắt từ đầu tỉnh đến cuối tỉnh đã tạo nên sự 
thông thoáng trong lưu thông thương mại 
giữa các vùng, miền khác nhau trong tỉnh. Chợ 
Đông Hà, Quảng Trị, Khe Sanh và mạng lưới 
chợ nông thôn được xây dựng và nâng câp tương 
đối khang trang, trở thành những trung tâm 
thương mại, dịch vụ khá sôi động, một động lực 
quan trọng thúc đẩy sản xuất phát triển. Thu 
ngân sách trên địa bàn tỉnh từ 20 tỉ năm 1989 đến 
nay đã đạt 400 tỉ đồng. Khu vực khuyến khích 
phát triển kinh tế và thương mại Lao Bảo được 
Chính phủ cho phép thành lập với những ưu đãi 
đặc biệt đang được tổ chức triển khai xây dựng 
mỞ ra triển vọng mới cho việc phát triển sản 
xuất, thương mại và dịch vụ trên địa bàn. 

Do đặc điểm lịch sử, ngay sau ngày lập lại 
tỉnh, tỉnh đã mạnh dạn đề đạt và được Chính phủ 
chấp thuận điều chỉnh lại cơ cấu hành chính, từ 
3 huyện hợp nhất trước đây thành 7 huyện và 
2 thị xã, thành lập 8 thị trấn... đã tạo nên những 
thuận lợi rất cơ bản cho việc quản lý hành chính 
và quy hoạch xây dựng các trung tâm đô thị trải 
đều trên địa bàn làm cho bộ mặt của tỉnh thay 
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đối đáng kể. Đời sống văn hóa cũng theo đó mà 
không ngừng được nâng lên. 

Cùng với chăm lo phát triển kinh tế, các lĩnh 
vực xã hội cũng đạt những thành tựu quan trọng. 
Sự nghiệp giáo dục có bước phát triên đáng kế. 
Toàn tỉnh đã có 258 trường học, cơ bản không 
còn học ca ba, trong đó có 70 trường được xây 
dựng kiên cố từ sau ngày lập tỉnh, 4 trường nội 
trú cho con em các dân tộc ít người. Chất lượng 
dạy và học không ngừng được nâng cao, sô học 
sinh đạt giải quốc gia môi năm một tăng. Tỉnh đã 
được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt 
chuẩn quốc gia về phố cập tiêu học, xóa mù chữ, 
có 30 xã, phường phần đấu đạt phổ cập trung học 
CƠ SỞ. 

Nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân 
được coi trọng. Hệ thống bệnh viện, bệnh xá, các 
trung tâm y tế huyện được củng cố và xây dựng 
mới, đang từng bước tăng cường, trang thiết bị 
đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu khám chữa 
bệnh cho nhân dân. Phong trào xây dựng gia 
đình văn hóa, làng văn hóa được nhân dân hưởng 
ứng rộng rãi. 

Hệ thống báo chí, phát thanh, truyền hình 
phát triển nhanh và có chất lượng. 100% huyện, 
thị xã đã được phủ sóng phát thanh và truyền 
hình. Các chính sách xã hội được thực hiện tích 
cực và có hiệu quả. Phong trào “đền ơn đáp 
nghĩa” diễn ra khá sâu rộng. Toàn tỉnh đã 
xây dựng được 430 nhà tỉnh nghĩa, 100% bà mẹ 
Việt Nam anh hùng được phụng dưỡng, các 
nghĩa trang liệt sĩ quốc gia, huyện, xã thường 
xuyên được chăm sóc, tôn tạo. Các gia đình liệt 
sĩ, thương binh, gia đình có công với nước được 
các cấp bộ đảng, chính quyên quan tâm giúp đỡ. 
Các hoạt động nhân đạo, từ thiện đã được hưởng 
ứng và đi vào lòng người, tinh làng nghĩa xóm 
ngày thêm đâm ấm. Phong trào ' 'xóa đói giảm 
nghèo” đã được chính quyền và các tổ chức quần 
chúng triển khai mạnh mẽ đến từng làng xã, khối 
phố. Tỷ lệ hộ đói nghèo giảm rõ qua từng năm. 
Đến nay tỉnh còn 18,7% hộ đói nghèo đang là 
đối tượng được các địa phương quan tâm 
giúp đỡ. 

Nhiệm vụ quốc phòng và an ninh thường 
xuyên được chú ý. Phong trào xây dựng thế trận 
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quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân 
hằng năm được củng cố. Kế hoạch xây dựng cụm 
tuyền và cơ sở an toàn tự quản, phát huy quyền 
làm chủ của nhân dân đã được triển khai nghiêm 
túc. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội 
bảo đảm, các tệ nạn xã hội từng bước bị đây lùi. 
Đặc biệt nạn ma túy học đường chưa xây ra. 

Trong công tác xây dựng Đảng, công tác cán 
bộ đã được các cấp ủy quan tâm đúng mức. Bằng 
các chính sách khuyến khích và động viên của 
tỉnh và các huyện, thị, số cán bộ hằng năm được 
đào tạo tăng nhanh. Đến nay đội ngũ cán bộ chủ 
chốt cấp tỉnh đã có trình độ đại học, cao đẳng 
chiếm 80%, cao cấp chính trị trở lên có 47%, 
tuổi đời bình quân là 48,7. Cán bộ chủ chốt cấp 
huyện, thị có trình độ đại học, cao đẳng chiếm 
55,8%, lý luận chính trị cao cấp 47,8%, tuổi đời 
bình quân là 44,5. Cán bộ chủ chốt cấp xã số 
đông được đào tạo và bồi dưỡng tại Trường 
chính trị của tỉnh và các lớp chuyên môn nghiệp 
vụ khác. 

Nhiệm vụ xây dựng chính quyền, mặt trận và 
các đoàn thể xã hội được tiến hành tích cực theo 
hướng đôi mới nội dung, phương thức hoạt 
động ; mở rộng dân chủ, nâng cao hiệu quả điều 
hành và sức tập hợp quần chúng, thực hiện tốt 
các mục tiêu kinh tế - xã hội. 


Thành tựu mà Đảng bộ, quân và dân - 


Quảng Trị đạt được trong chặng đường 10 năm 
là đáng phần khởi, nhưng khó khăn, thách thức 
vẫn còn nhiêu. Trên bước đường phấn đấu đi lên 
để đây lùi nghèo đói, khắc phục sự tụt hậu, 
Quảng Trị đang phải đối mặt với những thử 
thách gay sắt. Cơ sở vật chất kỹ thuật và điều 
kiện để phát triên công nghiệp chưa vững chắc, 
hạ tầng cơ sở còn yếu và thiếu thốn, tiềm lực vật 
chất trong nhân dân còn mỏng, đời sống nhân 
dân vẫn còn khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng 
xa, vùng biển bãi ngang chưa được giải quyết 
một cách cơ bản, tình trạng thiếu việc làm đang 
là những áp lực lớn không dễ khắc phục. Trên 
lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, mặc dầu đã có 
nhiều cố gắng nhưng nhin chung tốc độ phát 
triên chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh. 
Dịch vụ du lịch được xác định có nhiều khả năng 
phát triển, nhưng chưa có giải pháp đúng, nhất là 
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khâu quy hoạch mạng lưới du lịch, đầu tư, tôn 
tạo các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh. 
Công nghiệp đang còn manh mún, chưa có mũi 
nhọn... Trong chỉ đạo, điều hành cũng còn 
những yếu kém, khuyết điểm. Nhiều nghị quyết 
của tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội đã xác 
định đúng đắn hướng đi, giải pháp thích hợp cho 
từng thời kỳ nhưng việc tổ chức thực hiện triển 
khai còn chậm, thiếu đồng bộ nên hiệu quả 
không cao. Công tác xây dựng Đảng chưa ngang 
tầm nhiệm vụ, việc bố trí cán bộ chủ chốt có nơi, 
có lúc chưa thật hợp lý ; việc điều chuyển, thay 
đổi lại không kịp thời... nên còn hạn chế trong 
việc phát huy năng lực đội ngũ cán bộ các cấp, 
các ngành của tỉnh. 

Những khuyết điểm và yếu kém này đã và 
đang được các cấp Ủy đảng cùng nhân dân 
Quảng Trị nghiêm khắc kiêm điểm và tìm cách 
khắc phục một cách có hiệu quả. 

* 
ki * 


Có thể nói, so với bước tiến chung của cả 
nước thi thành quả đạt được chưa phải là lớn, 
song đối với Quảng Trị, tự vượt lên chính mình 
trong vô vàn khó khăn, thử thách, thì những øì đã 
làm được thực sự có ý nghĩa sâu sắc và toàn diện. 

Từ thực tiễn địa phương trong 10 năm qua có 
thể rút ra những kinh nghiệm bước đầu : 

Một là : Trong hoàn cảnh một tỉnh gần như đi 
lên từ “con số không”, nghèo khó, thiếu thốn 
mọi bê, việc nhận thức đúng hoàn cảnh, sức lực, 
tiêm năng của mình để chọn bước đi thích hợp 
với quyết tâm cao và mạnh dạn, dám nghĩ, dám 
làm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm là hết sức 
qUan trọng. 

Điều đó thể hiện trong nhiều việc làm cụ thể. 
Chắng hạn, thời kỳ đầu lập lại tỉnh, nhu cầu về 
nhà ở của cán bộ, công nhân viên hết sức bức 
bách, nhưng tỉnh không đầu tư làm nhà ở tập thể 


- mà chủ trương quy hoạch chi tiết nhanh chóng 


một số vùng, cập đất và dùng tiền được cấp xây 
nhà tập thê cho cán bộ vay không lấy lãi làm nhà 
ở. Kết quả là trong một thời gian ngắn, 80% cán 
bộ đã có chỗ ở ôn định. Việc làm đó đã phù hợp 
với chủ trương của Nhà nước sau này. Hoặc tỉnh 
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đã mạnh dạn quy hoạch vùng cây công nghiệp 
dài ngày và lập quỹ trích bù lãi suất cho dân vay 
trồng cây công nghiệp cũng là một chủ trương 
rất hiệu quả và hợp lòng dân. 

Hai là : Không trông chờ ÿ lại, phát huy nội 
lực gắn với việc sử dụng Có hiệu quả sự giúp đỡ 
của Trung ưƯƠng và các tổ chức quốc tế. 

Điều đó thể hiện trong việc xây dựng nhiều 
công trình giao thông, thủy lợi, trường học từ 
nguôn vốn của trung ương, địa phương và nhân 
dân cùng đóng góp. Hàng ngàn km đường giao 
thông nông thôn, hàng trăm trường học được xây 
dựng đã nêu ở phần trên là kết quả cho phép rút 
ra bài học này. 

Ba là : Bên cạnh việc tập trung khai thác 
nhanh những vùng, những lĩnh vực có tiềm năng, 
phải coi trọng tìm hướng, mở "lối thoát” cho 
vùng khó khăn. Phát triển kinh tế, đông thời phải 
quan tâm đúng mức đến việc thực hiện các chính 
sách xã hội. 

Bên cạnh việc chủ trương phát triển nhanh 
cây công nghiệp ở vùng đất đỏ badan, tỉnh chỉ 
đạo tập trung nghiên cứu, xây dựng chương trình 
cải tạo vùng cát, lập làng sinh thái, mở các 
đường giao thông liên thôn, liên xã ven biển, tạo 
điều kiện cho vùng bãi ngang, vùng cát có khả 
năng phát triển, xóa đói giảm nghèo, giải quyết 
việc làm cho người lao động. Bên cạnh việc phát 
triển kinh tế, tỉnh luôn coi trọng việc giải quyết 
các chính sách xã hội, tập trung xử lý những tôn 
đọng về chính sách cùng với việc phát động 
phong trào đền ơn, đáp nghĩa, toàn xã hội chăm 
lo các đối tượng chính sách, nên đời sống của 
nhân dân thuộc các diện chính sách phần nào 
được cải thiện. 

Bốn là: Coi trọng công tác quốc phòng và an 
ninh, gắn phát triển kinh KẾ - xã hội với quốc 
phòng - an ninh, giữ vững ồn định xã hội. 

Quảng Trị có đường biên giới với nước bạn 
trên 200 km, có cửa khẩu quốc tế, bọn phản động 
thường lợi dụng để xâm nhập, nhưng bằng sức 
mạnh của phong trào quốc phòng toàn dân, an 
ninh nhân dân đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn 
hoặc bắt gọn. Những lễ hội tôn giáo lớn có hàng 
vạn đồng bào trong tỉnh, trong nước đến dự đã 
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diễn ra trong trật tự an ninh bảo đâm, đồng bào 
yên tâm, phấn khởi, đã góp phân quan trọng 
chống lại luận điệu xuyên tạc của kẻ thù. 

Những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân 
được Đảng Dộ và chính quyên, đoàn thê các cấp 
quan tâm giải quyết, trên cơ sở phát huy quyền 
làm chủ của nhân dân dưới những hình thức tự 
quản, hòa giải thu hẹp đáng kể những mâu thuẫn 
trong nội bộ nhân dân, giữ vững ổn định xã hội 
thực sự là nhân tố và động lực quan trọng cho sự 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời 
gian qua. 

Năm là : Thường xuyên quan tâm công tác 
xây dựng Đảng, Củng cô và xây dựng chính 
quyên các cấp, đôi mới nội dung và phương 
thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể 
nhân dân. 

Phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng 
Đảng là then chốt được quán triệt và trở thành 
nhiệm vụ thường xuyên trong mọi hoạt động của 
cán bộ, đảng viên. Chú trọng công tác đào tạo, 
bôi dưỡng cán bộ, đánh giá đúng năng lực, sở 
trường để bố trí, sử dụng cán bộ là bài học thực 
tiễn thành công và chưa thành công của 
Quảng Trị trong 10 năm qua. Chăm lo xây dựng 
Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội vững 
mạnh, không ngừng đổi mới nội dung và phương 
thức hoạt động, tập hợp quân chúng, động viên 
nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm 
của từng thời kỳ, có ý nghĩa rất quan trọng trong 
việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa 
phương, làm cơ sở cho việc xây dựng chính 
quyền các cấp trong sạch, vững mạnh. 

Mười năm xây dựng và trưởng thành, 
Quảng Trị đã tạo dựng được nguồn lực mới để 
tiếp tục khai thác có hiệu quả hơn tiềm năng, lợi 
thê, cùng cả nước bước vào thời kỳ công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. Với niêm tin sâu sắc 
vào ý chí và nghị lực của con người Quảng Trị, 
với sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của trung ương, 
sự hợp tác, giúp đỡ của các tỉnh cùng bạn bè 
quôc tế, trong tương lai không xa, Quảng Trị sẽ 
trở thành một tỉnh giàu vê kinh tế, mạnh về 
chính trị, vững về quốc phòng và an ninh, đẹp về 
văn hóa, xã hội xứng đáng với mong đợi của 
nhân dân và niêm tin yêu của cả nước. 
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CÔ PHẰM HÓA MỘT BỘ PHẬ 
DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 


VŨ XUÂN KIỀU 


ÔNG ty cổ phần là loại hình đặc biệt có khả 

năng tích tụ và tập trung vốn đầu tư mở 
Cá: sản xuất, đổi mới công nghệ và nâng 
cao hiệu quả kinh doanh. Cơ chế đặc thù của kinh 
tế cổ phần là san sẻ rủi ro, mạo hiểm, do đó có khả 
năng thu hút mạnh mẽ nhà đầu tư. Công ty cổ phần 
còn là một hình thức tổ chức gắn các quan hệ sở 
hữu, quan hệ quản lý và quan hệ phân phối trong 
một chủ thể thống nhất. Do có những ưu điểm như 
vậy, chế độ kinh tế cổ phần được áp dụng ở hầu hết 
các nước có nền kinh tế hàng hóa phát triển. 

Ở nước ta, từ năm 1992 Chính phủ đã có chủ 
trương tiến hành thí điểm cổ phần hóa doanh 
nghiệp nhà nước (DNNN) và đã ban hành những 
quyết định quan trọng làm CƠ sở pháp lý cho việc 
triển khai thực hiện cổ phản hóa một bộ 
phận DNNN. Mở đầu là Quyết định 202/CT ngày 
5-6-1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, tiếp đó 
là Chỉ thị 84/TTg ngày 4-3-1993 của Thủ tướng 
Chính phủ, Nghị định 28/CP ngày 7-5-1996 của 
Thủ tướng Chính phủ và kèm theo là các thông tư 
hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội... 

Tuy nhiên, với những nội dung trong các chỉ thị, 
nghị quyết của Chính phủ và thông tư hướng dẫn 
của các bộ như đã nêu trên, khi tiến hành cổ phần 
hóa DNNN đã nảy sinh nhiều điểm bất cập. Do 
vậy, ngày 19-8-1998 Chính phủ đã ban hành Nghị 
định 44/CP nhằm bổ sung, hoàn thiện nội dung cổ 
phần hóa cho sát hợp với thực tiễn cuộc sống, nhằm 
đây nhanh quá trình cổ phần hóa DNNN. 

Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng Nghị định 
44/CP lần này có những điểm mới, thông thoáng, 
với những quy định cụ thể, chặt chẽ, sát với thực tế 
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cuộc sống, giải quyết những băn 
khoăn thắc mắc thường vấp phải 
của nhiều doanh nghiệp khi tiến 
hành cổ phần hóa. Chẳng hạn 
như : 1) - Về đối tượng huy động 
vốn cổ phần không chỉ bó khung 
trong công nhân viên chức mà 
theo hướng mở rộng “huy động 
vốn toàn xã hội” ; 2) - Về nguyên 
tắc xác định giá trị doanh nghiệp và giá trị thực tế 
của tài sản doanh nghiệp trước khi tiến hành cổ 
phần hóa được cụ thể hóa : 
Giá trị hựctế — Giá trịthựctế Các khoản 
phần vốncủaDN  củatàisảnDN nợ của DN. 
Để thực hiện Nghị định 44/CP, Bộ Tài chính đã 
có Thông tư 104/1998/TT-BTC hướng dẫn cách 
tính toán cụ thể giá trị thực tế của tài sản doanh 
nghiệp và xác định lợi thế của doanh nghiệp qua tỷ 
suất lợi nhuận tính trên vốn kinh doanh bình quân 
3 năm trước khi cổ phần hóa (chỉ tính tối đa 30% 
vào giá trị thực tế của doanh nghiệp) ; 3) - Về chính 
sách ưu đãi đối với người lao động khi DNNN 
chuyển sang công ty cổ phần được xác định tương 
đối cụ thể và thỏa đáng : Mỗi năm làm việc người 
lao động được mua tối đa 10 cô phân (trị giá 
100 000đ/cõ phần) với mức ưu đãi giảm giá 30% 
(tông giá ưu. đãi cho tập thể người lao động không 


- quá 20% tổng giá trị vốn nhà nước tại doanh 


nghiệp. Riêng đối với DNNN có vốn tích lũy trên 
40% giá trị doanh nghiệp thì tông giá trị ưu đãi cho 
người lao động không vượt quá 30%). Đối với 
người lao động nghèo trong doanh nghiệp được 
mua cổ phần ưu đãi giảm giá 30% và trả dần trong 
10 năm không phải chịu lãi... (số cổ phần dành cho 
người lao động nghèo mua trả dần không được vượt 
quá 20% tổng số cổ phần nhà nước bán theo giá 
ưu đãi). 

Có thể nói việc giải quyết quyền lợi của người 
lao động trong DNNN được cổ phần hóa theo quy 
định của Nghị định 44/CP là tương đối hợp lý, hợp 
tình, có tác dụng thu hút người lao động tham gia 
tích cực vào quá trình cổ phần hóa DNNN. | 

Nhìn chung, cơ chế chính sách cổ phần hóa đã 
có sự bổ sung hoàn thiện theo hướng tạo điều kiện 
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thuận lợi cho các DNNN tiến hành cổ phần hóa ; 
đồng thời tạo thế chủ động cho các bộ, ngành, tỉnh, 
thành phố trong việc quyết định cổ phần hóa 
DNNN. Đến nay cả nước đã có khoảng 200 DNNN 
chuyển sang công ty cổ phần hoạt động theo luật 
công ty. Song so với số DNNN mà các bộ, ngành, 
tỉnh, thành phố... đăng ký triển khai cô phần hóa từ 
nay đến năm 2000 thì số DNNN đã cổ phần hóa còn 
chiếm tỷ lệ rất thấp. 

Nhiều đánh giá cho rằng, quá trình cổ phần hóa 
DNNN trong những năm qua diễn ra chậm chạp. 
Nhiều nhà nghiên cứu và nhiều bài báo đã đánh giá, 
phân tích nguyên nhân của tình trạng này. Tuy 
nhiên, một sự vật bao giờ cũng có hai mặt của nó. 
Có nguyên nhân chủ quan thì đi liền với nó là 
nguyên nhân khách quan. Làm rõ nguyên nhân 
khách quan để giảm bớt những sai lầm chủ quan, đó 
là thực chất của vấn đề mà chúng ta vẫn còn chỗ để 
nói. Với phương pháp tiếp cận như trên, xin nêu 
một số vấn đề về quan niệm cần thống nhất khi tiến 
hành cổ phần hóa một bộ phận DNNN : 


1 - Cổ phần hóa một bộ phận DNNN là một quá 


trình gắn liền với sự phát triển lực lượng sản xuất 
xã hội. 

Có thể nói, trên thế giới từ các nước có nền kinh 
tế phát triển đến các nước đang phát triển đều có sự 
tồn tại ở mức độ khác nhau khu vực kinh tế nhà 
nước. Do vậy, hầu như nước nào cũng tiến hành cổ 
phần hóa gắn với tư nhân hóa DNNN. Như chúng 
ta đã biết chủ nghĩa tư bản phát triển ở nước Anh đã 
hơn 300 năm nhưng cho đến năm 1979 cả nước 
Anh vẫn còn hàng trăm xí nghiệp quốc hữu và cũng 
vào thời điểm này, sau khi bà Thát Chơ đắc cử Thủ 
tướng liền thực hiện cuộc cải cách, được gọi là 
“thay đối theo chiều hướng nước Anh”. Thực chất 
là cải cách chế độ cổ phần hóa một số xí nghiệp 
quốc hữu có quy mô lớn, có trình độ sản xuất xã hội 
hóa cao và coi đây là biện pháp có hiệu quả đề khơi 
dậy sức sống của các doanh nghiệp. 

Ở Hàn Quốc cũng vậy, chương trình tư nhân 
hóa, trong đó cô phần hóa doanh nghiệp quốc hữu 
cũng diễn ra theo từng giai đoạn mà Chính phủ 
nước này coi là hợp lý. Vào những năm 1968 - 1973 
Hàn Quốc còn không ít xí nghiệp quốc hữu, nhưng 
Chính phủ cũng chỉ lựa chọn 11 xí nghiệp có đủ 
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điều kiện để tiến hành cổ phần hóa. Và đến những 
năm 1981 - 1988 tiếp tục cô phần hóa 3 công ty 
quốc doanh lớn và một số tổ chức tài chính thuộc sở 
hữu nhà nước. Thời gian từ năm 1988 - 1992, Chính 
phủ quyết định cổ phần hóa 11 công ty quốc doanh 
lớn có trình độ công nghệ hiện đại. 

Các nước đang phát triển khác như Ấn Độ, 
Trung Quốc, In-đô-nê-xi-a..., khu vực kinh tế quốc 
doanh đều chiếm tỷ trọng vốn đầu tư lớn trong nên 
kinh tế và coi kinh tế quốc doanh là phần kinh tế 
then chốt, chủ đạo, chỗ dựa vững chắc cho công 
nghiệp hóa. Cho đến thập niên 90, Ân Độ vẫn chưa 
có một xí nghiệp quốc doanh nào được cổ phần hóa; 
từ thập niên 90 lại đây, vấn đề tư nhãn hóa và cổ 
phần hóa xí nghiệp quốc doanh mới được đề cập 
một cách dè đặt. In-đô-nê-xi-a, năm 1983 khi nên 
kinh tế được công nghiệp hóa một bước, cùng với 
đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân, Nhà nước có 
chủ trương giảm bớt tỷ lệ cổ phiếu khống chế trong 
các công ty quốc doanh đã cổ phần hóa, tiếp tục xúc 
tiến mạnh cổ phần hóa DNNN. Trung Quốc từ 
năm 1990 lại đây, do trình độ công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước được đây mạnh nền kinh tế tăng 
trưởng cao liên tục và ôn định, trong khi đó không 
ít xí nghiệp quốc doanh làm ăn kém hiệu quả nên 
không có khả năng tích tụ và tập trung vốn mở rộng 
quy mô sản xuất. Chính vì vậy mà Chính phủ Trung 
Quốc đã nêu ra nhiều biện pháp xử lý kinh tế quốc 
doanh, trong đó có biện pháp đây nhanh quá trình 
cổ phần hóa DNNN. 

Những điều dẫn ra trên đây nhằm mục đích 
chứng minh rằng, tư nhân hóa và cổ phần hóa một 
bộ phận DNNN là một quá trình, quá trình đó diễn 
ra ở các nước tư bản phát triển, các nước đang phát 
triển và đặc biệt là các nước phát triển theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, với mức độ khác nhau. 
Nước ta, phát triển nền kinh tế theo định hướng xã 


_hội chủ nghĩa, lấy chế độ công hữu làm nên tảng, 


kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, các xí nghiệp 
quốc doanh được xây dựng quá nhiều trong thời kỳ 
bao cấp, do đó việc sắp xếp lại DNNN dưới nhiều 
hình thức trong đó có cổ phần hóa một bộ phận 
DNNN cũng tất yếu diễn ra với số lượng lớn hơn. 
Tuy vậy, chúng ta cũng không thể không tính đến 
điều kiện và môi trường cần thiết cho tiến trình cổ 
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phần hóa, gắn việc thực hiện cổ phần hóa với việc 
áp dụng đa dạng các hình thức nhằm xử lý, sắp xếp 
lại DNNN. Vì kinh tế luôn theo những quy luật 
chung nhất, nóng vội hoặc vận dụng không đúng 
các quy luật sẽ dẫn đến tình hình sản xuất kém hiệu 
quả hoặc thất bại. 

Trong điều kiện phát triển lực lượng sản xuất xã 
hội, trình độ tổ chức quản lý vĩ mô của Nhà nước 
còn nhiều non yếu, việc cổ phần hóa DNNN hay 
chuyển một bộ phận DNNN sang công ty cổ phần 
lại là việc làm mới mẻ, phức tạp, do đó không thể 
làm ào ạt theo kiểu phong trào, giao chỉ tiêu có tính 
áp đặt... Cần khẳng định cổ phần hóa một bộ phận 
DNNN ở nước ta hiện nay là một tất yếu. Nhưng để 
thực hiện sự tất yếu đó không phải doanh nghiệp 
nào, ngành hàng nào cũng có thể chuyển sang công 
ty cổ phần một cách dễ dàng và hoạt động có hiệu 
quả. Chỉ nêu một ví dụ : thông thường thì kẻ bán 
phải có người mua, một doanh nghiệp nhà nước nào 
đó chuyển sang công ty cổ phần (phát hành cổ 
phiếu), mà người đầu tư không thấy tương lai sáng 
sủa của nó thì làm sao họ lại có thể bỏ tiền ra mua 
cô phiếu. 

Do vậy, trong việc sắp xếp lại DNNN không 
nên Áp dụng một cách khiên cưỡng hình thức công 
ty cổ phần mà nên có sự tính toán cân nhắc, chủ 
động áp dụng đồng bộ các hình thức như sáp nhập, 
cho thuê, bán đấu thầu, cho phá sân... đối với những 
doanh nghiệp xét thấy không làm lợi cho nền kinh 
tế mà trái lại còn cản trở, gây tác hại. Cũng cần nêu 
lên một thực tế ở một số DNNN thuộc diện cổ phần 
hóa hiện nay là, bán cô phần không ai mua (trong 
khi đó có thể áp dụng các hình thức khác để nhanh 
chóng thu hồi vốn cho nhà nước, hoặc tận dụng để 
tiến hành sản xuất) đã nảy sinh tâm lý trông chờ, 
phấp phỏng của cán bộ, công nhân xí nghiệp, dẫn 
đến tình trạng “cha chung không ai khóc”, sản xuất 


vôn đã trì trệ càng trì trệ thêm, tài sản của nhà nước ' 


bị hư hao thất thoát. Đây là một bài học thực tiễn 
cần rút kinh nghiệm trong thời gian tới. 

2 - Chế độ cô ỗ phân và việc đa dạng hóa quan hệ 
sở hữu. Trong mối quan hệ này, chế độ kinh tế cổ 
phần được hiêu là một phương thức, phương pháp 
để xử lý một cách khoa học quyền sở hữu tài sản 
của doanh nghiệp. Đã gọi là xí nghiệp cô phần thì 


46 


SỐ 13 (7-1999) 


đương nhiên phải có nhiều người góp vốn và cổ 
phần hóa DNNN cũng có nghĩa là chuyển quyền sở 
hữu của một pháp nhân thành sở hữu của nhiều 
người và nhiều pháp nhân. Do vậy phải tiến hành 
“định tính”, xác định những vốn đó là thuộc sở hữu 
của ai ? Và sau đó phải “định lượng” xem ai có bao 
nhiêu cổ phần để từ đó định chế độ tham dự và 
hưởng lợi. 

Có ý kiến cho rằng cổ phần hóa DNNN ở nước 
ta hiện nay thực chất là “tư nhân hóa”, điều đó 
chắng phải là trái với định hướng xã hội chủ nghĩa 
hay sao ? Đây là một vấn đề tế nhị. Vì, như một số 
DNNN đã cổ phần hóa hiện nay, có doanh nghiệp 
các cổ đông bao gôm nhà nước, cán bộ, công nhân 
viên là chủ yếu nhưng cũng có công ty cổ phần bán 
cổ phiếu không phải chỉ cho người trong doanh 
nghiệp mà cả người ngoài doanh nghiệp, thậm chí 
cả người nước ngoài. Trong trường hợp như vậy nếu 
nói cô phần hóa là tư nhân hóa hoặc cô phần hóa 
không bao hàm tư nhân hóa đều là không đúng, 
chưa nói đến trường hợp khi nền kinh tế phát triển, 
thị trường chứng khoán ra đời, việc mua bán cổ 
phiếu được lưu hành phổ biến trên thị trường, tức là 
phát hành công khai cổ phiếu, thì các thành phân 
kinh tế, kể cả kinh tế tư bản tư nhân trong và ngoài 
nước đều có thê tham gia mua cô phiếu. 

Cô phân hóa và tư nhân hóa là hai vấn đề có liên 
quan mật thiết với nhau. Ở các nước tư bản chủ 
nghĩa thì cổ phần hóa xí nghiệp quốc hữu cũng 
đồng nghĩa với tư nhân hóa. Ở nước ta phát triển 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa, dựa trên chế độ 
công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu, do đó khi tiến 
hành cô phần hóa DNNN không hoàn toàn là tư 
nhân hóa. 

Thực tiễn cổ phần hóa một số DNNN trong 
những nắm qua đã thể hiện : Loại DNNN được cổ 
phần hóa nhưng nhà nước vẫn nắm cô phần chỉ phối 
và số cô phần còn lại bán cho cán bộ, công nhân 
trong doanh nghiệp thì rõ ràng sở hữu nhà nước vẫn 
giữ vai trò chi phối. Loại DNNN được cô phần hóa, 
nhà nước nắm cổ phân chỉ phối hoặc dưới mức chỉ 
phối, phần còn lại bán cho cán bộ, công nhân, các 
tô chức cá nhân ngoài doanh nghiệp và có sự tham 
gia của các cố đông nước ngoài như một số công 
ty : Cơ điện lạnh REE, Xí nghiệp chế biến nông sản 


Thưc tiễn - Minh nghiệm 


xuất khẩu Lapoco, Công ty may Bình Minh... thì 
tính chất sở hữu là của nhiều thành phần, trong đó 
có thành phần sở hữu tư nhân, mặc dù phần sở hữu 
này còn chiếm tỷ lệ thấp. Đây mới chỉ nói đến 
trường hợp một bộ phận DNNN được cổ phần hóa 
thì còn có sự đan xen sở hữu nhà nước, tư nhân... 
còn trường hợp một bộ phận DNNN đem bán đứt, 
cho thuê thì nó thuộc sở hữu của một tư nhân hay 
nói cách khác bộ phận này đã chuyển từ sở hữu nhà 
nước sang sở hữu tư nhân. Xu hướng chung của các 
nhà kinh doanh nước ngoài là không muốn đầu tư 
trực tiếp mà chỉ muốn đầu tư theo hình thức mua cổ 
phiếu thông qua thị trường chứng khoán. Do đó, 
quá trình tư nhân hóa trong các DNNN được cổ 
phần hóa ở nước ta diễn ra ở mức độ nào là tùy 
thuộc vào sự phát triển của thị trường chứng khoán 
và mức độ lưu hành công khai cổ phiếu trên thị 
trường. 

Trong các văn bản, nghị quyết của Đảng và 
Chính phủ đều khẳng định sự tồn tại của năm thành 
phần kinh tế, trong đó có thành phần kính tế tư bản 
tư nhân. Vì vậy, chúng ta cũng không cần lần tránh 
thuật ngữ tư nhân hóa một bộ phận DNNN, trong 
khi đó trên thực tế quá trình này vẫn diễn ra. Sự 
chấp nhận không phải là một bước thụt lùi, xa rời 
định hướng xã hội chủ nghĩa mà trái lại, để chúng 
ta chủ động đưa ra các giải pháp hướng cho bộ phận 
kinh tế nhà nước sau khi tư nhân hóa sẽ hoạt động 
một cách tự giác, đúng quỹ đạo và đạt hiệu quả mà 
chúng ta mong muốn. 

Trong điều kiện còn tổn tại đan xen các thành 
phần kinh tế, ngoài thành phần kinh tế nhà nước, 
việc cho phép các thành phần kinh tế phát triển tới 
mức nào là tùy thuộc vào cơ chế, chính sách của 
Nhà nước. Cũng vậy cho phép hay không cho phép 
tư nhân mua cổ phiếu phát hành công khai là thuộc 


phạm vi quản lý của Nhà nước. Khi thị trường: 


chứng khoán ở nước ta hình thành và đi vào hoạt 
động, các công ty cô phần tham gia thị trường 
chứng khoán sẽ kích thích các thành phần kinh tế kể 
cả các nhà doanh nghiệp nước ngoài đầu tư mua cổ 
phiếu. Trên thị trường, cổ phiếu là vật trung gian, là 
hàng hóa cho thị trường chứng khoán, tự nó không 
đến với người sở hữu, nó nằm ở quầy của sở g1aO 
dịch. Các công ty quốc doanh, các nhà đầu tư tư 


SỐ 13 (7-1999) 


nhân trong và ngoài nước... đều có thê mua cô 


phiếu ; cổ phiếu mà các công ty quốc doanh mua thì. 
trở thành cô phần thuộc sở hữu nhà nước ; ngược lại 
loại cô phiếu do các nhà đầu tư tư nhân trong và 
ngoài nước mua thì trở thành cổ phần thuộc sở hữu 
tư nhân. Trong trường hợp như vậy, nếu không có 
sự quản lý điều hành của Nhà nước sẽ dẫn đến tình 
trạng đầu cơ cổ phiếu như đã xảy ra ở một số nước, 
làm suy sụp thị trường tài chính và dẫn đến khủng 
hoảng kinh tế. Không thể để cho các nhà đầu tư 
nước ngoài chiếm lĩnh thị trường cổ phiếu trong 
nước một cách không có giới hạn. Điều đó hoàn 
toàn phụ thuộc vào tài năng quản lý điều tiết của bộ 
máy nhà nước. 

3 - Cổ phần hóa và vấn đề lao động - việc làm. 

Như chúng ta đã biết, trong những năm bao cấp, 
các xí nghiệp quốc doanh ở nước ta mọc lên như 
nắm. Do cơ chế cấp phát, giao nộp nên việc thành 
lập doanh nghiệp cũng như việc tuyển dụng công 
nhân thường chạy theo số lượng, ít chú ý tới hiệu 
quả. Cách đánh giá một doanh nghiệp được gọi là 
có quy mô lớn thường dựa trên hai tiêu chí chủ yếu : 
tổng số vốn và tổng số công nhân. Vì vậy, các 
doanh nghiệp đua nhau tìm mọi cách móc vôn của 
Nhà nước và tuyến dụng lao động cho đủ cơ số của 
một doanh nghiệp có quy mô lớn... Mặc dù Nhà 
nước đã có nhiều đợt tiến hành giảm biên chế bằng 
cách cho nghỉ mất sức, cho về hưu trước tuổi... 
nhưng thực tế hầu như DNNN nào cũng ở trong tình 
trạng dư thừa lao động. Việc làm thì ít, lao động thì 
nhiều, chia nhau công việc để cùng nhau hưởng thụ 
là hiện tượng phổ biến trong các DNNN. Vấn đề dư 
thừa lao động một cách tuyệt đối và thiếu lao động 
một cách tương đối (thiếu lao động có trình độ kỹ 
thuật cao) trong DNNN là điều bất cập. Nó không 
những ảnh hưởng đến tăng năng suất lao động, mà 
còn kim hãm áp dụng tiến bộ kỹ thuật, đối mới 
công nghệ, nâng cao hiệu quả : sản xuất kinh đoanh. 
Tình trạng dư thừa lao động vốn đã tiềm tàng trong 
các DNNN, nay chuyển sang công ty cổ phân thực 
sự là một khó khăn. Theo kinh nghiệm của nhiều 
nước, sau khi tiến hành cô phần hóa DNNN tất yếu 
dẫn đến dư thừa lao động, do đó tỷ lệ công nhân thất 
nghiệp sẽ tăng lên, quyền lợi kinh tế cũng như địa 
vị xã hội của doanh nghiệp và của nhiều người lao 
động cũng có sự phân phối, sắp xếp lại. Trong điều 
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kiện như vậy khó tránh khỏi những do dự, băn | 


khoăn, thậm chí cả những phản ứng không nhỏ. 
Hơn nữa do cơ chế bao cấp trước đây các DNNN 
vốn phải “kiêm nhiệm ” nhiều lợi ích xã hội, khi 
thực hiện chế độ cổ phần thì xí nghiệp sẽ ít quan 
tâm đến lợi ích chung mà chú trọng nhiều đến lợi 
ích thiết thân của công ty. 

Chế độ cổ phần thực chất là chế độ sở hữu cổ 
đông, cô đông thường theo đuổi lợi nhuận. Cho dù 
nhà nước có nắm đa số cổ đông thì tính chất kinh 


doanh chạy theo lợi nhuận tối đa vẫn tồn tại. Và. 


như chúng ta đã biết muốn có lợi nhuận tối đa thì 
phải sử dụng tiết kiệm lao động sống và lao động 
quá khứ, nhanh chóng đưa số lao động dư thừa hoặc 
kém chất lượng ra khỏi công ty. Đây chính là mâu 
thuẫn giữa ý định tốt đẹp của Nhà nước về bảo đảm 
việc làm cho mọi cán bộ, công nhân DNNN sau cổ 
phân hóa với lợi ích thiết thân của các cổ đông trong 
công ty. 

Như trên đã nói tình trạng sa thải công nhân đã 
diễn ra một cách phô biến với mức độ khác nhau ở 
hầu hết các nước sau khi tiến hành cổ phần hóa, tư 
nhân hóa xí nghiệp quốc hữu. Do vậy, ở nước ta 
mặc dù Chính phủ đã có nhiều cố gắng, song chúng 
ta không phải là trường hợp ngoại lệ thoát ra khỏi 
quỹ đạo chung này. Chấp nhận cho các doanh 
nghiệp giải thể, sáp nhập, phá sản và cổ phần hóa 
một bộ phận DNNN cũng có nghĩa là chúng ta chấp 
nhận sẽ có một bộ phận lao động dôi dư, không có 
việc làm. Và như vậy, đặt ra cho toàn xã hội một 
trách nhiệm nặng nề hơn ; Nhà nước chủ động tạo 
điều kiện về cơ chế, chính sách và môi trường sản 
xuất kinh doanh cho các DNNN sau cổ phần hóa đề 
có thêm nhiều chỗ làm việc ; các DNNN được cổ 
phần hóa cũng vững, tâm hơn khi đã tận dụng mọi 
khả năng giải quyết việc làm nhưng vẫn không sử 
dụng hết lao động buộc phải cho thôi việc. Trên xí 
nghiệp là pháp luật. Chúng ta hy vọng rằng Luật 
doanh nghiệp sửa đổi mà kỳ họp thứ 5, Quốc hội 
khóa X vừa thông qua sẽ làm giảm bớt sức ép về lao 
động và việc làm đối với doanh nghiệp nói chung 
và các DNNN được cô phần hóa nói riêng ; tăng 
cường trách nhiệm của toàn xã hội, của Nhà nước 
trong việc cố gắng giải quyết việc làm cho người 
lao động chưa có việc làm hoặc thiếu việc làm. 
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` .^ PNHŒ ““ 
Vẽ việc giải quyet 
vân đề ruộng đât 
cho kinh tê hộ 
ˆ^ ˆ 2 
nông dân ở 
đong băng sông 
2 .^ZA 
Cứu Long hiện nay 
NGUYÊN VĂN CHIẾN °* 
UỘNG đất là tư liệu sản xuất chủ yếu của 
kinh tê hộ nông dân (KTHND). Một 
I3 sách ruộng đất đúng đắn có tác 
dụng to lớn đối với sự phát triển KTHND, đối 
với phát triên nông nghiệp và sự ôn định kinh tê, 
chính trị, xã hội ở nông thôn ; ngược lại sẽ kim 


hãm sự phát triên của nông hộ, đặc biệt sẽ dẫn tới 
sự phân hóa giàu nghèo làm mât ồn định về kinh 


- tế, chính trị, xã hội ở nông thôn. 


Quá trình thực hiện các chính sách, nghị 
định và Luật đất đai đã ban hành, trong thời gian 
qua ở các địa phương đồng bằng sông Cửu Long 
(ĐBSCL) tuy đã có những tiến bộ nhất định 
so với trước ngày có khoán 10, nhưng đang tôn: 
tại những hạn chế bất cập, trong đó nối lên tình 
trạng hộ nông dân không có ruộng đất, 
thiếu ruộng đất đang gia tăng. Theo báo cáo 
của Ủy ban nhân dân 12 tỉnh vùng ĐBSCL 
tháng 6 năm 1998, nếu năm 1994 tổng số hộ 
nông dân không có ruộng đất là 12 250 hộ, thì 
đến năm 1998 là 136 338 hộ, tăng lên 11 lần. 


* Thạc sĩ kinh tế, Trường đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh 
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Trong đó số hộ nông dân không có ruộng đất 
năm 1994 chiếm 0,7%, thì đến năm 1998 chiếm 
5,69% tổng số hộ nông dân toàn vùng. Đáng chú 
ý một số tỉnh sau đây có tỷ lệ cao về hộ nông dân 
không có ruộng đất : Trà Vinh 14% ; Bạc Liệu 
13,3% ; Đông Tháp 7,1% và các tỉnh có tỷ lệ 
thấp nhất như Long An 0,62% ; Tiền Giang 
0,88%. Nếu xem xét số hộ nông dân thiếu đất với 
quy mô 0,2 ha/hộ, năm 1994 toàn vùng có 
108 035 hộ chiếm 6,15%, thì năm 1998 là 
208 712 hộ chiếm 9,95%, tăng gần 2 lần so với 
năm 1994. Mặc dù các số liệu điều tra có thể có 
sự sai lệch khác nhau nào đó song đều có nhận 
xét chung răng số hộ nông dân không có ruộng 
đất hoặc thiếu ruộng đất có xu hướng tăng lên ở 
vùng châu thô rộng lớn này (), 

Xử lý vấn đề Tuộng đất cho KTHND nói 
chung. có nhiều vấn đề song cần tập trung vào 
một số vấn đề sau đây. 

Thứ nhất : Tiếp tục thực hiện chuyển g1aO 
quyền sử dụng đất cho KTHND. Cho đến nay, 
các địa phương ở ĐBSCL đã cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất cho hộ nông dân là 
22 322 737 hộ trong I 257 xã. Trong thời gian tới 
cần khẩn trương hoàn thành việc cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất cho các hộ nông dân Ỡ 
các Xã còn lại. Có thể nói, việc cấp giấy chứng 
nhận quyền SỬ dụng đất là một động lực, điều 
kiện có ý nghĩa rất quan trọng. Song điều quan 
trọng hơn là sớm cụ thể hóa và tạo điều kiện 
thuận lợi cho nông hộ thực hiện đầy. đủ 5 quyền 
khi giao đất : quyền sử dụng, quyền thừa kế, 
quyền chuyển nhượng, quyên thế chấp, và quyền 
định đoạt. 

Thứ hai : Giải quyết tốt vẫn đề tranh chấp đất 
đai. Vấn đề tranh chấp đất đai trong nội bộ hộ 
nông dân, giữa hộ nông dân với các đơn vị nhà 
nước (xí nghiệp nhà nước, nông, lâm trường...) từ 
lâu đã trở thành vấn đề nhức nhối và có nơi, có 
lúc nôi lên rất phức tạp. Mặc dù trong nhiều năm 
qua ‹ các địa phương trong vùng đã có cố gắng giải 
quyết, song tình trạng trên vẫn còn dai dẳng kéo 
dài, nhiêu khi gây nên tình trạng xáo trộn trong 
nông thôn. Điều này, do tính phức tạp của đất đai 
ở ĐBSCL tôn đọng trải qua nhiều thời kỳ lịch sử, 
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cả những việc xử lý trong thời kỳ hợp tác hóa 
nông nghiệp, nên việc giải quyết nó không thể 
diễn ra trong thời gian ngắn được. Tỷ lệ đơn thư 
khiếu nại về đất đai còn khá nhiều, có vụ giải 
quyết nhiều năm chưa dứt điểm. 

Cần quán triệt quan điểm lịch sử, cụ thể, nhất 
là các quan điểm mới về công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa ; quan điểm nên kinh tế hàng hóa nhiều 
thành phân dựa trên cơ sở luật đất đai đã ban 
hành, khi xử lý các khiếu nại trong tranh chấp 
ruộng đất ở ơ các địa phương trong vùng. Cần nhắn 
mạnh răng cho dù cách xử lý như thế nào cũng 
phải đựa vào dân dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo của 
các cấp ủy và chính quyền địa phương ; phải 
nhằm ổn định tình hình kinh tế, chính trị, xã hội 
ở nông thôn, thúc đầy nông nghiệp nói chung và 
KTHND nói riêng phát triển, bảo đảm an toàn 
lương thực, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, xây 
dựng nông thôn mới theo hướng công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế thị trường 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Thứ ba : Vẫn đề chuyển mục đích sử dụng 
đất. Đất đai có hạn, nhất là đất có độ phì nhiêu tự 
nhiên lại càng có hạn, con người muốn đi lên và 
làm giàu từ đất, nêu họ biết khai thác sử dụng nó 
một cách hợp lý khoa học sẽ có hiệu quả về mặt 
kinh tế, kỹ thuật và xã hội. ĐBSCL đang trong 
quá trình sản xuất, kinh doanh chịu sự tác động 
của cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước 
và sự tác động của quá trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa và đô thị hóa. Trong điều kiện đó, 
các hệ nông dân không thể không thay đổi mục 
đích sử dụng đất đai. Họ chuyển đôi đất canh tác 
từ hiệu quả thấp thành hiệu quả cao, từ đất ruộng 
thành đất vườn, từ ruộng thành ao nuôi trồng cây, 
con đặc sản, thậm chí biến đổi thành nơi làm việc 
để kinh doanh công, thương nghiệp, dịch vụ... 
Tình hình này đang diễn ra đặc biệt trên các trục 
lộ giao thông, dù trái với quy định hiện hành 
nhưng trong điều kiện kinh tế thị trường, giá trị 
và hiệu quả đang là một tất yếu, mà bất cứ một 
sự cưỡng chế phi kinh tế nào cũng khó thực 


(1) “Giải pháp khắc phục tình trạng hộ nông dân không có 
ruộng, thiêu ruộng ở đông băng sông Cửu Long”. Tạp chí Nghiên 
cứu kinh tê, số L1-1998, tr 17 
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hiện... Rõ ràng đất đai cũng được dì chuyển theo 
hướng năng động gắn. với quá trình tìm kiếm lợi 
nhuận của KTHND. Ở đây sự cân nhắc về mức 
độ “an toàn lương thực” của cả vùng và cả nước, 
chỉ có thể dựa trên một chính sách hợp tình hợp 
lý của Nhà nước để các hộ nông dân lựa chọn 
mục đích sử dụng đất như thế nào cho vừa có lợi 
cho họ vừa “bảo đảm an toàn lương thực” cho cả 
nước và cho vùng ĐBSCL. 

Thứ tư : Khắc phục tình trạng hộ nông dân 
không có ruộng hoặc thiếu ruộng. Tình trạng hộ 
nông dân không có ruộng hoặc thiếu ruộng do 
nhiều nguyên nhân, mà chủ yếu là : một sô hộ khi 
vào hợp tác xã hoặc tập đoàn sản xuất (trước đây) 
vốn đã không có đất, khi giải thể hợp tác xã hoặc 
tập đoàn sản xuất, các hộ này bị chủ cũ đòi lại 
hoặc thỏa thuận với chủ cũ trả lại phần đất nhận 
khoán. Một số hộ do ốm đau, làm ăn thua lỗ, tai 
nạn phải cầm cố, sang nhượng, thế : chấp không 
chuộc lại được nên mất đất. Một số hộ khác do 
tách hộ lập hộ mới nên không có đất ; do chuyển 
nhượng ruộng đất để làm nghề khác có lợi hơn ; 
do từ nơi khác đến lập nghiệp ; do đồng bào Khơ- 
me bỏ đi nay quay trở lại. Một sô hộ khác mất 
hoặc thiếu đất do Nhà nước thu hồi đất để xây 
dựng kết cầu hạ tầng khu công nghiệp và phát 
triển đô thị v.v.. 

Từ các nguyên nhân trên vê mặt chủ quan có 
thể khái quát thành hai nguyên nhân chính : 
Một là, nHỊp độ chuyển dịch cơ cầu kinh tế, nhất 
là cơ cầu ngành kinh tế tuy có tiến bộ nhưng còn 
rất chậm. Số hộ thuần nông, thuần lương thực 
gắn nhiều với ruộng đất còn chiếm tỷ trọng khá 
lớn. Do đó quá trình tập trung ruộng đất không 
hoàn toàn do yêu cầu khách quan của sự phân 
công lại lao động trong. nông nghiệp. Hai là, sự 
lãnh đạo và chỉ đạo của các câp ủy và chính 
quyên địa phương ở một số nơi chưa thật nhạy 
cảm, chưa kịp thời có những quyết sách để khắc 
phục mặt trái của cơ chế thị trường bảo vệ và hỗ 
trợ đối với KTHND, nhất là những hộ nghèo. 
Chính hai nguyên nhân chủ quan này đã làm cho 
quá trinh tập trung ruộng đất diễn ra quả nhanh 
và có phần mang tính tự phát khi các điều kiện 
khách quan chưa thật chín muỗi. Chẳng hạn : 
ngành nghề, công nghiệp chế biến và dịch vụ 
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chưa phát triển ; các điều kiện đầu tư thâm canh 
và đa dạng hóa sản xuất gắn với năng lực kinh tế 
và kiến thức quản lý kinh doanh của hộ nông dân 
còn nhiều hạn chế, bất cập. 

Khắc phục hiện tượng các hộ nông dân không 
có hoặc thiếu đất, xét về trước mắt và lâu dài cần 
thấu suốt qua điểm cơ bản sau đây : 

Lấy hiệu quả kinh tế, chính trị và xã hội làm 
thước đo các phương án và giải pháp xử lý vấn đề 
đất đai nói chung và các hộ nông dân không có 
đất hoặc thiếu đất nói riêng. Trong quá trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh 
tế thị trường, chúng ta thừa nhận có sự hơạt động 
của quy luật tập. trung ruộng đất vào những hộ 
nông dân sản xuất giỏi có nhu cầu về đất để phát 
triển kinh tế trang trại, để tăng nhanh khối lượng 
nông sản hàng hóa đáp ứng nhu cầu trong nước 
và xuất khẩu. Chúng ta cũng đã thấy trong số hộ 
nông dân không có và thiếu đất có một bộ phận 
không biết và không thích nghề nông. Một khi đã 
thừa nhận có xu hướng phát triển kinh tế trang 
trại quy mô lớn tất yếu ngoài lao động gia đình 
còn phải sử dụng lao động làm thuê, ắt phải có hộ 
nông dân làm thuê và có thị trường sức lao động 
ở vùng nông thôn. Tất cả những điều nói trên 
chúng ta chỉ mới xét đến khía cạnh kinh tế và 
hiệu quả kinh tế của quy luật tập trung ruộng đất 
trong quá trinh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và 
phát triên kinh tế thị trường nói chung. Song quy 
luật tập trung ruộng đất thuộc loại quy luật kinh 
tế - xã hội, nhịp độ và phạm vi phát sinh tác dụng 
của nó, hoạt động tự phát hay tự giác phải thông 
qua hoạt động kinh tế - xã hội của con người diễn 
ra trong điều kiện lịch sử, kinh tế - xã hội nhất 
định. Hơn nữa, chúng ta chủ trương phát triển 
kinh tế thị trường trong quá trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn không 
phải là kinh tế thị trường bất kỳ và càng không 
phải là kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, mà là 
phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa. Bởi vậy, khi xem xét sự hoạt động 
của quy luật tập trung ruộng đất nhất thiết phải 
gắn bó với hiệu quả chính trị xã hội, gắn với mục 
tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn 
minh, tiến lên chủ nghĩa xã hội. 


Thưc tiễn - Hinh nghiệm 


Quan điểm nói trên sẽ là chỗ dựa để có sự 
thống nhất về các quan niệm sau đây khi nhận 
thức và vận dụng quy luật tập trung ruộng đất 
ở ĐBSCL. 

Một là, quá trình tập trung ruộng đất luôn đi 
đôi với quá trình chuyên môn hóa lao động. Theo 
quan điểm này thì ruộng đất được tập trung vào 
các hộ làm nông nghiệp giỏi là điều có tính quy 
luật. Như vậy, chúng ta cần có thái độ bình tĩnh, 
tôn trọng thực tế, tránh xáo trộn theo hướng phân 
chia lại ruộng đất cho tất cả các hộ nông dân 
không đất hoặc thiếu đất. Trái lại, phải xử lý 
bằng nhiều giải pháp gắn với từng nhóm hộ 
không hoặc thiếu đất cụ thể khác nhau. 

Hai là, phải đặt sự hoạt động của quy luật tập 
trung ruộng đất trong sự phù hợp với các điều 
kiện kinh tế - xã hội vốn có mà ở đó quy luật hoạt 
động. Con người không trực tiếp tạo ra hoặc phủ 
nhận quy luật, nhưng con người có thể chủ động 
tác động làm thay đổi điều kiện cũ, tạo điều kiện 
mới để có thể hạn chế hoặc thúc đây sự hoạt động 
của quy luật tập trung ruộng đất theo định hướng, 
mục tiêu kinh tế chính trị xã hội đã xác định. Nói 
cách khác, thông qua điều kiện tự nhiên kinh tế - 
xã hội được tác động của con người mà trước hết 
là các cấp ủy đảng và chính quyên địa phương 
trong vùng, làm cho. con người có thể hướng sự 
hoạt động của quy luật này diễn ra ở tiểu vùng 
nào, mức độ và phạm vi phát sinh tác động như 
thế nào. Sự trả giá quá đắt trong xử lý mối quan 
hệ này vừa qua ở ĐBSCL là một ví dụ để khỏi 
phải lặp lại trong thời gian tới. 

Ba là, hướng chủ yếu giải quyết đời sống của 
các hộ nông dân không đất hoặc thiếu đất ở 
ĐBSCL hiện nay là làm sao cho “mọi người lao 
động là nông dân phải có việc làm”, điều đó là 
đúng. S0ng, cũng không nên từ đó có quan niệm 
cho rằng số hộ nông dân không có đất phải đi 
làm thuê và theo đó thị trường sức lao động ngày 
một tăng ở ĐBSCL là một hiện tượng hợp với xu 
hướng. có tính quy luật trong quá trình phát triển 
kinh tế thị trường ở nông thôn. Cần phân biệt 
- khái niệm “làm thuê” với khái niệm “làm cho 
mình” và khái niệm “vừa làm cho mình vừa làm 
cho xã hội của mình”). Sự phân biệt có tính 
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nguyên tắc này là rất cần thiết để từ đó hướng 
mạnh vào các giải pháp giảm thiểu tỷ lệ hộ nông 
dân làm thuê tăng dần tỷ lệ hộ nông dân làm cho 
minh, và tỷ lệ hộ nông dân vừa làm cho mình vừa 
làm cho xã hội của mình ở ĐBSCL. 

Một số biện pháp khắc phục đối với các loại 
hộ nông dân không có đất hoặc thiếu đất : 

- Đối với những hộ nông dân có nguyện vọng 
và biết làm ruộng, Nhà nước dành một phần vốn 
thông qua hình thức tín dụng trung hạn có ưu đãi 


về lãi suất để các hộ này có thể chuộc lại ruộng 


mà trước đây họ đã cầm cố, sang nhượng. Ở địa 
phương nào trong vùng còn đất hoang hóa cần 
tạo điều kiện giúp các hộ đi khai hoang phục hóa 
đề có ruộng canh tác, nếu các hộ này tự nguyện 
lập nghiệp ở đó. Trích trong số ruộng đất còn lại 
đền bù cho một số hộ nông dân mà ruộng đất của 
họ do Nhà nước thu hồi để xây dựng kết cấu hạ 
tầng và đô thị hóa. 

- Trong thời gian tới cần đẩy mạnh phát triển 
ngành nghề gắn nông, lâm, ngư nghiệp với công 
nghiệp chế biến, mở rộng các hình thức dịch VỤ, 
các xí nghiệp công nghiệp, các hình thức kinh tế 
hợp tác kiểu mới V.V.. Đây là những biện pháp 
tông hợp rất cần thiết để giải quyết đời sống cho 
các loại hộ nông dân thiếu đất hoặc không có nhu 
cầu về ruộng đất, tạo điều kiện hình thành 
KTHND đa đạng hóa, giảm tỷ lệ hộ nông dân 
làm thuê, thúc đây quy luật tập trung ruộng đất 
hoạt động để hình thành và phát triển kinh tế 
trang trại. 

- Tất nhiên, các biện pháp nói trên chỉ trở 
thành hiện thực khi các hộ nông dân dù làm 
ruộng hay kết hợp với chăn nuôi, lâm nghiệp, 
ngư nghiệp, ngành nghề, hoặc không làm ruộng 
mà làm ngành nghề đòi hỏi phải có năng lực kinh 
tế và quản lý kinh tế. Năng lực đó ngoài bản thân 
hộ nông dân tạo ra, đỏi hỏi phải có sự hỗ trợ của 
Nhà nước về vốn và tín dụng, hệ thống cung ưng 
vật tư, khoa học kỹ thuật, xây dựng kết cấu hạ 
tầng, chính sách giá cả, thị trường, giáo đục và 
đào tạo v.v.. C 


(2) “Vấn đề làm chủ, làm thuê, lý luận và thực tiễn”, tạp chí Lao 
động và xã hội số 6-1993, tr 14 
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Yhưực tiễn - Hinh nghiệm 


quan tâm, chỉ đạo xây dựng ngành hậu cần 
quân đội về mọi mặt. Người đã nhiều lần gửi 
thư, đến thăm, ân cần dặn cán bộ, chiến sĩ, công nhân 
viên của ngành. Người dạy : Công việc cung cấp cũng 
quan trọng như việc trực tiếp đánh giặc ngoài mặt trận. 
Người yêu cầu : Phải làm thế nào một bát gạo, một 
đồng tiền, một viên đạn, một viên thuốc, một tấc vải 
phải đi ¡ thẳng đến chiến sĩ. Người đòi hỏi : Những 
người làm công tác hậu 
cần phải cần, kiệm, 
liêm, chính và phải tìm 
tòi, nghiên cứu cải tiến 
hơn nữa những công 
việc để kết quả đã đạt 
được ngày càng tốt hơn. 
Những lời dạy, 
những mong muốn của 
Bác là nguồn cổ vũ lớn 
lao, thôi thúc lớp lớp cán 
bộ, chiến sĩ, công nhân 
viên ngành hậu cần 
hoản thành xuất sắc 
nhiệm vụ, góp phần vào công cuộc giải phóng đất 
nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để tiếp tục củng 
cố, phát huy truyền thống vẻ vang của ngành và thực 
hiện nghiêm những lời dạy . của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
cụ thể hóa công tác hậu cần trong phong trào thi đua 
quyết thắng của quân đội ta, ngày 14 tháng 3 năm 
1995, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ra Chỉ thị 214/CT- 
QP phát động phong trào thi đua “Ngành hậu cần 
quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Mục tiêu tông quát 
của phong trào này là : “Sống, chiến đấu, lao động và 
học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại", bảo đảm phục vụ 
ngày một tốt hơn mọi nhu câu về đời sống, sức khỏe, 
đáp ứng kịp thời và đầy đủ các nhiệm vụ huấn luyện, 
công tác, săn sàng chiến đấu, chiến đấu thắng lợi, xây 
dựng ngành vững mạnh toản diện. Để đạt được mục 
tiêu tổng quát trên, phải thực hiện đầy đủ 4 nội dung 
phong trào thi quyết thắng của toàn quân, trong đó tập 
trung vào 3 nội dung cơ bản chuyên ngành là : hoàn 
thành tốt nhiệm vụ bảo đảm hậu cần thường xuyên 
cũng như đột xuất trong mọi tình huống ; quản lý, sử 
dụng tốt cơ sở vật chất hậu cần, tài chính được giao ; 
xây dựng ngành hậu cần vững mạnh mọi mặt. Hơn 
bốn năm qua phong trào được triển khai liên tục. Hằng 
năm đã được ngành sơ kết rút kinh nghiệm chỉ đạo 
cho giai đoạn tiếp theo. 
I - Để phong trào thi đua đi vào cuộc sống 
Việc tạo nên sự chuyển biến về nhận thức đối với 
phong trào thi đua sôi nổi toàn ngảnh nhằm phát huy 


S INH thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên 
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tinh thần chủ động, sáng tạo của cán bộ chiến sĩ là 
khâu có ý nghĩa quyết định. Nó có ý nghĩa to lớn trong 
việc xây dựng và phát triển ngành hậu cần nói riêng 
và góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính 
quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại nói chung. Do đó 
phải làm cho cán bộ, chiến sĩ thấy rõ rằng, trong điều 
kiện kinh tế thị trường hiện nay, phong trào thi đua 
“Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác” là nguyện 
vọng của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên để 
tỏ lòng kính yêu Bác, 
tận tâm, tận lực hoàn 
thành tốt nhiệm vụ 
không những chỉ ở 
trước đây mà cả hôm 
nay trong tỉnh hình 
mới. Thông qua việc 
nghiên cứu quán triệt 
Chỉ thị 214/CT-QP và 
học tập những lời dạy 
của Bác đồi với ngành 
hậu cần, cán bộ, chiến 
sĩ toàn ngành đã nhận 
thức sâu sắc hơn tình 
cảm của Bác dành cho những người làm công tác hậu 
cần, cũng như những truyền thống do các thế hệ cán 
bộ, chiến sĩ hậu cần xây đắp nên. Từ đó thấy rõ vị thế 
của ngành, nâng cao lòng tự hào và tinh thần trách 
nhiệm trước công việc được giao ; bảo đảm hậu cần 
trong tình hình hiện nay. Mọi người ra sức thi đua phát 
huy thuận lợi, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thử 
thách, nâng cao năng lực toàn diện, phát huy sáng 
kiến, tự lực tự cường, cần, kiệm, liêm, chính... nên đã 
hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều đơn vị 
đã được Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần khen 
thưởng. Phong trào ngày cảng sâu rộng trong toàn 
quần, đã phát huy sức mạnh tổng hợp, khắc phục tư 
tưởng cho răng công tác hậu cần chỉ là nhiệm vụ của 
cán bộ chiến sĩ ngành hậu cần. Chỉ thị 214/CT-QP 
nêu rõ : Phong trào được đặt dưới sự lãnh đạo, tổ chức 
thực hiện của cấp ủy, người chỉ huy, ở các đơn vị trong 
quân đội, cơ quan hậu cần làm tham mưu, cán bộ, 
chiến sĩ công nhân viên quân đội là lực lượng thực 
hiện, trong đó cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên ngành 
hậu cần làm nòng cốt. Quan điểm này được quán triệt 
trong toàn quân, trở thành sức mạnh vật chất to lớn và 
ngành hậu cần đã tranh thủ được sự quan tâm giúp đỡ 
của các ngành, nhất là của cơ quan chính trị, biến sự 
quan tâm giúp đỡ ấy thành điều kiện thuận lợi để 


* Đại tá, Chủ nhiệm chính trị Tổng cục Hậu cần Quân đội nhân 
dân Việt Nam 
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ngành phát huy tốt vai trò chủ quan của mình. Cũng từ 
đây, các hoạt động chuyên ngành được thống nhất 
thành một khối. Sự phối hợp giữa hậu cần cấp trên và 
hậu cần cấp dưới thêm chặt chẽ. Chỉ huy các cấp nắm 
và chỉ đạo công tác hậu cần toàn quân được kịp thời. 
Do thực hiện tốt phong trào này, ngành đã phát huy 
được các yếu tố lãnh đạo, chỉ huy, chỉ đạo đến các 
tiềm năng như ý chí, trách nhiệm, sáng kiến cải tiến, 
nội lực của ngảnh, tạo nên sức mạnh tổng hợp trên 
mặt trận công tác hậu cần quân đội. Phong trào thi 
đua đã tạo nên sự thống nhất trong quản lý, khích lậ 
mạnh mẽ năng lực hoạt động toản quân, góp phần 
làm cho phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng 
vũ trang thêm phong phú và đới vào chiều sâu, nâng 
cao đời sống vật chất, tinh thân của bộ đội mà phong 
trào thi đua quyết thắng đặt ra. 
II - Phong trào thực sự thành sức mạnh 


1 - Phong trào được hình thành và phát triển cả về 


bề rộng và chiều sâu. Sau lễ phát động (trước lăng 
Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 17-5-1995) phong trào đã 
được quán triệt trong các cấp, các ngành và triển khai 
thực hiện có hiệu quả. Đến nay phong trào đã phát 
triển sâu rộng từ cơ quan Bộ Quốc phòng đến các đơn 
vị cơ sở toản quân. Hệ thống các ban chỉ đạo, thưởng 
trực từ Bộ tới các đầu mối trực thuộc Bộ được tổ chức 
chặt chẽ. Chế độ quản lý, điều hành được duy trì đều 
đặn, nắm chắc tình hình, chỉ đạo đúng, trúng và kịp 
thời. Hãng năm ngành đều có sơ kết, tổng kết, khen 
thưởng ‹ các điển hình tiên tiến xuất sắc. Đông đảo cán 
bộ, chiến sĩ, công nhân viên hưởng ứng, tham gia tích 
cực, tự giác. Bốn năm qua, các phong trào : “xây dựng 
đơn vị quân y 5 tốt ; “chiến sĩ quân y làm theo lời 
Bác” ; “Yêu xe như con, quý xăng như máu” ; “Nuôi 
quân giỏi, quản lý tốt tiếp tục được duy trì. Bên cạnh 
đó đã xuất hiện thêm các phong trào thiết thực như : 
Phong trào bảo đảm kịp thời, đầy đủ, tốt nhất cho bộ 
đội ở Trường Sa và các vùng biên giới hay các phong 
trào : “Xây dựng tiểu đoàn tăng gia sản xuất giỏi, 
“Biến suối cạn thành suối rau”, “Xây dựng đơn vị quản 
lý quân trang giỏi”, “Toản quân bảo đảm rau xanh, rau 
sạch”... Các hoạt động xây dựng ngành chính quy, 
nếp sống vệ sinh khoa học thường xuyên được chú 
trọng. Các hội thi : chủ nhiệm hậu cần, trưởng các 
ngành, chiến sĩ nuôi quân giỏi, thợ giỏi ngành may... 
thường xuyên được tổ chức. Có những hội thao quy 
mô lớn như phòng cháy, chữa cháy, vận tải bộ,... toàn 
quân. Đặc biệt ngành đã tổ chức hội thao toàn diện 
công tác hậu cần cấp quân đoàn, quân khu, quân binh 
chủng ở nhiều nơi, có tác dụng rất thiết thực. Các cuộc 
hội thi, hội thao kế trên đã làm cho phong trào thi đua 
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được đẩy lên một chất lượng mới rất phong phú và 
Sôi động. 

2 - Phong trào thực sự trở thành động lực thúc đẩy 
việc hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm hậu cần và xây 
dựng ngành hậu cần vững mạnh toàn diện. Toàn 
ngành đã thi đua, nỗ lực vượt mọi khó khăn, hoàn 
thành ngày một tốt hơn nhiệm vụ bảo đảm hậu cần 
thường xuyên và đột xuất trong mọi tình huống. 

Những năm qua, công tác hậu cần quân đội có 
những điều kiện thuận lợi rất cơ bản, song cũng gặp 
không ít khó khăn. Sự tăng dần chỉ số hàng hóa dịch 
vụ, thời tiết diễn biến phức tạp, dịch bệnh xảy ra ở 
không ít địa phương, khủng hoảng tài chính tiền tệ 
trong khu vực... làm cho việc tạo nguồn nguyên liệu, 
nhiên liệu phục vụ quốc phòng gặp nhiều trở ngại. 
Trong khi đó, yêu cầu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ, 
giữ vững ổn định kinh tế - xã hội... đòi hỏi công tác hậu 
cần phải đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ với yêu cầu 
ngày cảng cao. Phong trào thi đua làm theo lời Bác, 
đã cổ vũ toàn ngành vượt qua khó khăn trở ngại, hoàn 
thành tốt nhiệm vụ bảo đầm hậu cần sẵn sàng chiến 
đấu, toàn ngành thực hiện nghiêm quy định dự trữ 
đúng và đủ các cơ sở vật chất hậu cần, các biện pháp 
bảo đảm ốn định, lâu dài các điều kiện, để phương 
tiện kỹ thuật quân sự hoạt động tốt. Chủ động, sẵn 
sàng đáp ứng mọi yêu cầu quân y trong tác chiến, dã 
ngoại. Phong trào phấn đấu nâng cao chất lượng bữa 
ăn, cải thiện điều kiện sinh hoạt, vượt chỉ tiêu quân số 
khỏe... diễn ra ở khắp nơi. Nếu trước kia từ chỗ chỉ có 
một số tiểu đoàn tăng gia sản xuất đủ rau ăn thì đến 
nay đã có đến 3 sư đoàn, 24 trung đoàn bảo đảm đủ 
rau ăn quanh năm cho bộ đội. Trang phục bộ đội đã 
thống nhất, bền và đẹp hơn trước. Có nhiều biện pháp 
thực hiện chính sách nhà ở đối với lực lượng vũ trang 
theo quy định của Bộ Quốc phòng và Nhà nước. Công 
tác quân y đã phối hợp tốt với các ngành trong nuôi 
dưỡng, chăm sóc sức khỏe bộ đội. Quân số khỏe toàn 
quân luôn đạt mức 98,5% trở lên, nhiều nơi đạt trên 
99% và có những tháng, những quý đạt 100%. Xăng 
dầu được bảo đảm đủ, kịp thời ; tiếp nhận, cấp phát an 
toàn, tiết kiệm. Ngành vận tải thực hiện đúng tiến độ 
vận chuyển (đặc biệt là vận chuyển cho Trường Sa) 
theo kế hoạch. Chấp hành nghiêm các quy định của 
Bộ Quốc phòng, các Nghị định của Chính phủ về trật 
tự, an toàn giao thông. Tính hợp lý trong vận chuyển 
và hiệu quả vận tải ngày càng cao. 

Toàn ngành phối hợp chặt chẽ phong trào làm 
theo Lời Bác với cuộc vận động “quản lý, khai thác vũ 
khí, trang bị kỹ thuật tốt, bên, an toàn, tiết kiệm”, 
phong trào “xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt” và 
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quán triệt chỉ thị của Bộ Quốc phòng về tiết kiệm trong 
mọi lĩnh vực. Nhờ vậy đã có nhiều tiến bộ trong quản 
lý và tiết kiệm cơ sở vật chất hậu cần, tài chính. Nhiều 
biện pháp như dân chủ hóa quản lý tài chính, các đề 
tài khoa học về quản lý, tiết kiệm.... được đề xuất và 
thực hiện có hiệu quả làm lợi cho quân đội hàng tỉ 
đồng. Từng đơn vị đề cao đấu tranh chống tham ô, 
lãng phí ; hạn chế thất thoát cơ sở vật chất hậu cần, 
tài chính, góp phần quan trọng vào hoàn thành nhiệm 
Vụ và nâng cao đời sống bộ đội. Một trong những 
thành công của phong trào là tạo được khí thế thi đua 
sôi nối nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn ở các 
tập thể và cá nhân trong ngành. Nhiều nhân tố tích 
cực mới nảy sinh và phát triển. Số bếp nuôi quân giỏi, 
quản lý tốt trong toàn quân hàng năm đã đạt trên 85%, 
đơn vị quản lý quân trang giỏi, tiểu đoàn tăng gia sản 
xuất giỏi, đơn vị quân y 5 tốt... ngày càng tăng. 

Phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm 
theo lời Bác Hồ dạy” là động lực mạnh mẽ xây dựng 
ngành hậu cần vững mạnh toàn điện. 

Thông qua học tập lời dạy của Bác và triển khai 
thực hiện phong trào thi đua, cán bộ, chiến sĩ, công 
nhân viên ngành hậu cần càng kiên định bản lĩnh và 
tự giác trong tu dưỡng, rèn luyện cũng như trong công 
tác. Quan điểm phục vụ, cần, kiệm được cán bộ, chiến 
sĩ quán triệt sâu sắc. Tư tưởng phân biệt ngành nghề, 
dao động trước khó khăn, phức tạp đã dân dần được 
khắc phục. Các tổ chức đảng được củng cố, kiện toàn 
thưởng xuyên cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Đơn 
vị hậu cần ngày càng chính quy. Đời sống vật chất và 
tinh thần của cán bộ chiến sĩ ngày càng được cải 
thiện. Ngành đã tổ chức thành công hội diễn nghệ 
thuật quân chúng ở các đơn vị hậu cần toàn quân lần 
thứ nhất (1997). 

Các năm qua, số đơn vị hậu cần thuộc các đầu 
mối trực thuộc Bộ đạt xuất sắc, được Bộ Quốc phòng 
tặng Cờ thưởng và Bằng khen đạt 42%. Hàng chục 
đơn vị cơ sở được Tổng cục hậu cần khen thưởng và 
đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành. Hàng ngàn 
cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên được khen thưởng 
trong phong trào thi đua quyết thắng và các phong 
trào, các cuộc vận động khác của quân đội. 

llI - Tiếp tục củng cố và phát huy phong trảo 

Để tiếp tục góp phần xây dựng quân đội cách 
mạng chính quy, tỉnh nhuệ, và tửng bước hiện đại, lực 
lượng nòng cốt bảo vệ Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ 
ngành hậu cần càng có nhiệm vụ nặng nề hơn. Phong 
trào thi đua làm theo lời Bác sẽ tiếp tục cổ vũ toàn 
ngành, toàn quân hướng vào phát huy nội lực, khắc 
phục mọi khó khăn, vượt lên trên gian khổ, cần kiệm 
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lao động, rèn luyện, cải tiến kỹ thuật, ra sức học tập 
không ngừng nâng cao trình độ văn hóa nắm bắt 
những tiến bộ khoa học công nghệ mới, nâng cao đời 
sống vật chất, tinh thần bộ đội, xây dựng quân đội 
vững mạnh, chính quy, hiện đại. Phong trào thi đua 
làm theo lời Bác thực sự là một động lực mạnh me, 
cuốn hút mọi cán bộ, chiến sĩ phát huy cao độ tinh 
thần làm chủ, ý thức tự giác, sáng tạo trong công việc 
cụ thể của mỗi người. Phong trào được nhân rộng ở tất 
cả các đơn vị hậu cần, nhất là các đơn vị hậu cần cơ 
sở. Xây dựng những điển hình tiên tiến, phong trào 
nêu gương “người tốt, việc tốt” trong toàn ngành, toàn 
quân. Tập trung giải quyết những khâu yếu, mặt yếu, 
góp phần xây dựng con người và các tổ chức cơ sở 
hậu cần vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ 
được giao. 

Trên cơ sở phương hướng chung, hoạt động thi 
đua của ngành trong 2 năm 1999 - 2000 tập trung vào 
các trọng tâm sau : 

- Tổ chức bảo đảm kịp thời, đầy đủ với chất lượng 
cao nhất cho hậu cần săn sàng chiến đấu, thực hiện 
hậu cần thường xuyên, đáp ứng yêu cầu của mọi tình 
huống. Đẩy mạnh các biện pháp hữu hiệu cải thiện đời 
sống bộ đội. 

- Tổ chức quản lý tiết kiệm, sử dụng tốt cơ sở vật 
chất, hậu cần, tài chính. Chống tham nhũng, bảo vệ 
tài sản của nhà nước và quân đội, phấn đấu không để 
xảy ra mất an toàn, góp phần cho sự nghiệp xây dựng 
quân đội, cách mạng, chính quy, tỉnh nhuệ và từng 
bước hiện đại. 

- Xây dựng ngành hậu cần vững mạnh mọi mặt 
trong đó lấy xây dựng đảng làm then chốt, nâng cao 
nhận thức và trách nhiệm chính trị cho cán bộ, chiến 
sĩ, công nhân viên trong ngành. Bồi dưỡng nghiệp vụ 
chuyên môn cho các đối tượng. Không ngừng rèn 
luyện nền nếp chính quy, xây dựng môi trường văn 
hóa trong các đơn vị hậu cần. Phấn đấu mỗi chiến sĩ 
hậu cần vừa có đạo đức, tư tưởng tốt, vừa có chuyên 
môn vững ; mỗi đơn vị hậu cần là một đơn vị vững 
mạnh toàn diện. Trước mắt, năm 1999, tập trung chỉ 
đạo các đơn vị chuẩn bị mọi mặt để thực hiện cuộc 
vận động “xây dựng, chỉnh đốn Đảng” kiểm điểm 
30 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, trong đó kiểm điểm việc thực hiện lời dạy 
của Người với ngành hậu cần cũng như sơ kết 5 năm 
(lần thứ nhất) phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân 
đội làm theo lời Bác Hồ dạy” trong toàn quân vào cuối 
năm 1999 ; từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm 
cần thiết, nhằm đưa phong trào lên một chất mới. Œ 


Ao, ấy là đường lối, 

nguyên tắc mà con 

người có bốn phận giữ 
gin và tuân theo trong cuộc 
sống xã hội. Suy rộng ra, đạo lý 
ấy là cái lẽ hợp với đạo đức ở 
đời, nghĩa là hợp với những tiêu 
chuẩn, nguyên tắc được dự luận 
xã hội thừa nhận, quy định hành 
vi, quan hệ của con người đối 
với nhau và đối với xã hội. 

Vậy là ở đời, đạo lý chi có 
một và nó chỉ phối mọi mối 
quan hệ của con người trong xã 
hội với nhau. Làm trái đi là vô 
đạo, nghịch đạo ; làm sai đi là 
biến đạo, thậm chí là man đạo, 
tà đạo. Và như thế tất phá vỡ 
mối quan hệ bình thường giữa 
con người với con người ; 
nghiêm trọng hơn làm rối loạn 
kỷ cương, đão lộn trật tự xã 
hội ; lẽ đĩ nhiên, hậu quả khôn 
lường hết được. 

Thế nhưng tiếc rằng, trong 
cuộc sống, vẫn không ít người 
cố ý hoặc vô tình làm sai, làm 
trái đạo lý tự nhiên ấy. Từ đó, ở 
không ít nơi đã, đang phô biến 
và lộng hành những điều bất 
bình thường : đạo đức ba mặt 
của con người, lá mặt lá trái 
trong hành xử của con người 
với nhau, thậm chí xuất hiện cả 
những thứ cái gọi là đạo lý cho 
người và đạo lý cho ta... khiến 


NHỊ LÊ 


cho lòng tin vào con người bị 
tốn thương, tô chức bị rối ren, 
xã hội có phân nhiẻu loạn. 

Dân gian ta thường có câu 
răng : người sao ta vậy, lòng 
sung cũng y bụng vả. Cô nhân 
cũng từng răn dạy : đừng nên 
làm cho người khác những điêu 
mà mình không muốn. Xem ra 
như thế và làm được như thế đủ 
để con người thắp sáng niềm tin 
ở nhau, đủ để cố kết lòng người 
rồi. Song, vẫn không ít người 
không nghĩ và càng không hành 
xử được những lẽ đời sơ giản 
đó. Họ đối xử với nhau theo 
kiêu rộng mình hẹp người : 
“Của mình thì giữ bo bo, của 
người thì thả cho bò nó ăn”. Họ 
nhăm nhe kiếm lợi cho mình và 
mưu toan đấy họa qua người 
khác : “Sống chết mặc bay. tiền 
thày bỏ túi”. Họ tự huyễn hoặc 
mình, coi mình là đính tháp dù 


. thừa biêt minh chăng đáng giá 


øl ; cái gì của mình cũng tôt, 
cũng hay còn người khác chi 
đáng là vực sâu. cái gì thuộc về 
người khác cũng xấu, cũng hèn 
dù đó là tốt, là giỏi. Buồn hơn 
nữa, họ đối với nhau như tuồng 
phù thủy : “Miệng nam mô, 
bụng một bổ dao găm”, lấy sự 
đau khổ của người khác làm 
niêm vui cho mình y như sự cừu 
địch vậy. 
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Thế là, những thứ “đạo đức” 
hai mặt, ba mặt lộng hành. Có 
thứ “đạo đức” trước mặt, có thứ 
cái gọi là “đạo đức” sau lưng ; 
có thứ “đạo đức” trong hội nghị, 
có thứ “đạo đức” trước cấp trên, 
có thứ “đạo đức” ngoài hành 
lang ; mà các mặt loại trừ nhau, 
nhưng tất cả đều núp sau một 
trò hành xử. Cái thứ đạo lý cho 
người và đạo lý cho người lũng 
đoạn. Họ trở thành kẻ phân 
thân. Họ sống theo kiểu nhiều 
thứ linh hồn trong một thân 
xác : thứ xã giao thì ngụ chốn 
cửa thiền, thứ thực tâm thì táng 
nơi quỷ sứ. Họ gắp lửa bỏ tay 
người nhưng bộ mặt lại tỏ ra 
nhân hậu. Họ một tay đẩy người 
vào bể lửa nhưng tay kia sốt 
sắng khoắng nước cứu nguy. 

Hỡi ôi ! Lẽ đời cho thấy, có 
nhân thi nhân ở ; hại nhân thi 
nhân hại ; gieo gió tất gặt bão. 
Bao nhiêu kẻ những tưởng “cả 
gan cầm đuốc đốt trời”, nhưng 
“trời kia không chây lửa rơi 
cháy mình” ; những tưởng “nhổ 
rãi lên trời” song trời không 
dính rãi “rãi rơi mặt mình”... 

Đúng là, nhân gian vẫn chờ 
trông sự tỉnh ngộ nơi kẻ phạm 
sai làm. Ấy là về đạo lý. Nhưng 
nêu chỉ đạo lý suông thôi, e 
răng, đâu họ đã thấy lẽ đời. Từ 
xa xôi lịch sử đã cho thấy bài 
học : nếu đạo lý không đủ mạnh 
để thuyết phục, thì pháp lý phải 
ra tay. Nếu dư luận xã hội chưa 
đủ độ để lên án thì luật pháp 
phải kết án. L1 


hh) 


Thế giới : Vấn đề, sự kiện 


. On 
>^ A2 


XU THẾ 


RONG vài chục năm gần đây, những biến đối 

có tính toàn cầu, cả tích cực lần tiêu cực, diễn 

Ta dồn dập đến chóng mặt. Sau khi mới kịp 
hoàn hồn và một niềm hy vọng mới chỉ kịp lóe ra, 
những tia sáng ban đầu lại nhanh chóng tan biến vào 
những đâm mây mù dày đặc. Tâm lý con người trở 
nên hỗn loạn, lòng tin đối với chính minh bị lung 
lay. Con người quay nhìn vào cõi xa xăm, cầu mong 
sự cứu vớt. Hình như mọi lôgíc đều phi lý khi sự tan 
rã của một loạt nước xã hội chủ nghĩa xây ra như một 
đột biến dây chuyên, một trận hồng thủy. 

Cả thế giới còn lạt một siêu cường. Giấc mộng 
lâu nay về một kỷ nguyên bá chủ toàn cầu của tên 
trọc phú chợt :. bừng tỉnh. Hắn liền tuốt gươm khỏi vỏ, 
lập tức ra oai, kiêm cớ nhảy vào mọi nơi, lấn át tất 
cả các cường quốc hạng nhì, coi các dân tộc nhỏ bé 
như cỏ rác, bất chấp các tổ chức quốc tế trong đó có 
cả Liên hợp quốc. Còn Chúa Trời, họ cũng coi như 
của riêng họ, đứng về phía họ ; họ hành động 
nhân danh cho thiết lập một trật tự thể giới mới kiêu 
made In USA. Kê nào chống lại, lập tức họ động 
binh, sử dụng sức mạnh tôi đa của bạo lực ngay từ 
đầu. Pháp luật, đạo lý, đạo đức ư ? Đều là của Mỹ. 
Đánh I-rắc, Nam Tư, Mỹ nhăm nhiều đích khác 
nhau : đè bẹp anh bé, bắt nạt anh lớn. 

Họ chờ đợi sự khiếp SỢ, quỷ gối, vâng lệnh của 
tất cả. Chính trị cường quyền là như vậy đó. 

Nhưng không : ! Lịch sử vân vận động theo những 
quy luật của nó, mặc dù rất quanh. CO, phức tạp. Nhờ 
có những quy luật â ấy mà loài người trường. tôn, phát 
triển, vượt qua mọi thử thách. Loài người vân là 
hàng tỉ, sống đầy hành tỉnh, có trí tuệ, lương tâm, 
tính người. 

Sức mạnh của con người, đặc biệt là của trí tuệ 
bao giờ cũng là nhân tô quyết định sự phát triển của 
lịch sử, mặc dù nhiều khi bị những thế lực vô lương 
tâm sử dụng vào những mục đích đen tối nhằm đẩy 
lùi sự tiên hóa. 

Lịch sử đã từng chứng kiến biết bao sự tiêu vong 
của các thế lực hung hãn khét tiếng một thời. Tội ác 
ắt bị trừng phạt. Hít-le là một thí dụ. 
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LICH SỬ 


HOÀNG TÙNG 


Mỹ đã làm những gì sau khi trở thành một siêu 
cường ? Họ đã phải trả giá bao nhiêu trong suốt 
40 năm đco đuổi “chiến tranh lạnh” (tất cả các 
khoản, kể cả sinh mạng) ? Và chỉ mươi năm nay 
thôi : chiến tranh chống I-rắc, Nam Tư, không kể 
Việt Nam trước đó. Giới cầm quyền Mỹ có dám 
công khai công bố những con sô thiệt hại khống lồ 
ấy cho nhân dân nước họ biết hay không ? 

Vấn đề quan trọng hơn là xu thế lịch sử. Muốn 
làm bá chủ thể giới, Mỹ chỉ có một con đường là 
phát động chiến tranh hủy diệt. Chiến tranh nhỏ nuốt 
từng miêng rồi lại phải nhà ra vì đau đớn. Đấu tên 
lửa với nước lớn, thì có đi ắt có lại. Liệu nước Mỹ đã 
tìm được nơi trú ấn hay không 2 Loài người đang 
tiến về phía trước, Mỹ không dẫn dắt, cũng không 
cản trở nôi. 

Nền văn minh trí tuệ đã xuất hiện, Mỹ có thể đi 
trước, chứ không thể giữ được độc quyên. Những ưu 
thế hiện có của Mỹ sẽ mất, không còn xa lắm đầu. 

Toàn cầu hóa đời sống các dân tộc là một tất yếu. 
Do cuộc cách mạng khoa học, công nghệ phát triển, 
trước mắt Mỹ kiếm được nhiều lợi nhât, nhưng phải 
đương đầu với cuộc cạnh tranh từ mọi phía ; nhiều 
đối thủ lợi hại sẽ xuất hiện. Cuộc khủng hoàng kinh 
tế, tiền tệ quốc tế mới đây là dấu hiệu báo trước 
những cuộc khủng hoảng toàn cầu lớn hơn. Nền 
công nghiệp phát triển cao của các nước thuộc nhóm 
G7 đang trì trệ hoặc suy thoái kéo dài, sự phát triên 
của sức sản xuất sẽ . ngày càng VƯỢT qua sức mua. Sự 
tập trung của cả thế giới vào mây trăm tô hợp xuyên 
quốc gia và sự nghèo khổ ngày càng cùng cực của 
80 - 90% tông : số dân thế giới là nguôn gộc của mọi 
tai họa toàn cầu. Người ta sẽ tìm ra giải pháp đề 
sống còn. 

Xu thế chính trị tích cực đang ngày càng mạnh 
lên trên toàn thế giới là hòa bình, độc lập, dân chủ, 
tiến bộ và công băng xã hội. Các chế độ độc tài lớn 
nhỏ lần lượt sụp đổ như quả sung rụng. Khât vọng 
công bằng chưa bao giờ nóng bóng như ngày nay. Đì 
ngược chiều lịch sử thì mạnh đến mấy cũng bị quật 
ngã, cuốn theo thác lũ. Cì 


Thế giới : Vấn đề, Sự hiện 
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CHIẾN TRANH NAM TƯ VỚI “QUYỀN CAN THIỆP” 


HIỂU thứ tư, ngày 9-6-1999, đại diện quân đội 

Nam Tư và NATO đã ký bản thỏa thuận về 

việc rút các lực lượng vu trang Nam Tư ra 
khỏi Cô-xô-vô và chấm dứt các cuộc không kích của 
NATO. Thỏa thuận này đặt cơ sở cho việc thông qua 
quyết định của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đưa 
lực lượng gin giữ hòa bình (KFOR) vào Cô-xô-vô. 

Phát biểu ý kiến trên Đài phát thanh truyền hình, 
Tổng thống Nam Tư Mi-lô-xê-vích tuyên bố đây là 
thắng lợi của chủ quyền và toản vẹn lãnh thổ của 
nhân dân Nam Tư. 

Trưa thứ năm, ngày 10-6-1999, các đơn vị quân 
đội Nam Tư đóng ở phía Bắc Cô-xô-vô bắt đầu rút. 
Ba giờ sau, NATO chấm dứt những cuộc không kích 
Nam Tư. Tiếp đó, Tổng Thư ký Liên hợp quốc đã 
triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng bảo an. 
Trong cuộc họp này, Hội đồng bảo an đã thông qua 
không có phiếu chống để nghị của hội nghị Ngoại 
trưởng tám nước G8 về việc đưa KFOR vào Cô-xô-vô 
và ủy nhiệm cho Tổng Thư ký Cô-phi A-nan thành lập 
chính quyền dân sự lâm thời ở Cô-xô-vô. 

Ngay trong ngày 10-6-1999, Thứ trưởng Ngoại 
giao Mỹ S.Tan-bốt đã bay sang Mát-xcơ-va đề nghị 
Liên bang Nga cử quân tham gia KFOR ở Cô-xô-vô. 

Phía Nga muốn có khu vực đóng quân riêng và 
ban chỉ huy riêng. Phía Mỹ đòi có những khu vực 
đóng quân chung đặt dưới quyền chỉ huy chung của 
NATO. Phía Nga tuyên bố nếu không thỏa thuận 
được với Mỹ thì sẽ tìm kiếm sự thỏa thuận với Chính 
phủ Nam Tư. 

Các nhà bình luận quốc tế cho rằng thực thi nghị 
quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc sẽ còn vấp 
phải những sự bất đồng khác nữa giữa Liên bang 
Nga và Hoa Kỳ. Mặc dù vậy, chấm dứt không kích 
Nam Tư đã là một thắng lợi của hòa bình. 

Dạng chiến tranh mới của thời kỳ tin học. 

Các cơ quan truyền thông Mỹ đã gọi cuộc chiến 
ở Nam Tư là “cuộc chiến tranh 77 đêm" vì các cuộc 
không kích tiến hành chủ yếu vào ban đêm. NATO 
tính rằng không kích ban đêm sẽ phát huy đến cao 
độ ưu thế về các loại vũ khí điện tử hiện đại mà 
Nam Tư không có. Hơn nữa, NATO cho rằng, những 


LA CÔN 


đêm kinh hoàng về bom rơi đạn nổ có thể nhanh 
chóng làm suy sụp tinh thần của người dân. Thế mà 
77 đêm không kích đã không lay chuyển được ý chí 
của nhân dân Nam Tư. 

Nam Tư hiện nay chỉ gồm Xéc-bi-a và Mông-tê- 
nê-grô, với điện tích 102 000 km và dân số 10,4 triệu 
người, không bằng nửa diện tích 256 000 km? và dân 
số 23,5 triệu người của Nam Tư cũ gồm 6 nước cộng 
hòa và hai vùng tự trị. 

Một nước như thế mà đã đương đầu và đứng 
vững trước sự hung hãn của một khối quân sự lớn 
gồm 19 nước do Hoa Kỳ cầm đầu ! 

Phải chăng văn minh tin học, đỉnh cao của trí tuệ 
loài người chỉ nhằm mục tiêu chống lại con người 
trong dạng chiến tranh mới đó ? 

Người ta còn nhớ lời tuyên bố của Tổng thống Mỹ 
B. Clin-tơn trước Đại hội đồng Liên hợp quốc tháng 
9-1994 : “Khi lợi ích an ninh quốc gia của chúng tôi 
bị đe dọa, thì chúng tôi sẽ lôi kéo các nước khác 
cùng hành động nếu có thể, hoặc chúng tôi sẽ đơn 
độc hành động khi cần thiết. Chúng tôi sẽ sử dụng 
ngoại giao khi có thể, và sẽ Sử dụng cả bạo lực khi 
cần thiết. Hoa Kỳ không muốn làm tên sen đầm cho 
hành tinh này, nhưng Hoa Kỳ có một trách nhiệm đặc 
biệt, đó là trách nhiệm của một siêu cường. Hoa Kỳ 
sẽ làm hết sức mình để giúp các nền dân chủ mỏng 
manh °', 

Ban-căng, lò lứa chiến tranh mới 
thời kỳ sau chiến tranh lạnh 

Vì sao Mỹ đã lôi kéo các nước NATO cùng hành 
động trong cuộc không kích dã man chống Nam Tư 
nhưng lại phớt lờ cả Liên hợp quốc ? Chắc rằng 
Hoa Kỳ sợ đưa vấn đề Cô-xô-vô ra trước Liên hợp 
quốc sẽ bị nhiều nước phản đối, nên đã cố tình né 
tránh Liên hợp quốc. Các nhà bình luận cho rằng 
Hoa Ky cứ “đơn độc hành động” như vậy, thi sẽ có 
nguy cơ làm cho Ban-căng trở thành lò lửa chiến 
tranh mới. 

Giờ đây, do đòi hỏi của dư luận nhân dân thế giới 
trong đó có cả nhân dân Mỹ, Hoa Kỳ đã phải quay lại 


(1) Le Monde, Mercrcdi 28 Septembre 1994, tr.6 


537 


Thế giới : Vấn đề, Sư hiện 


đề nghị Liên hợp quốc cử KFOR vào Cô-xô-vô làm 
nhiệm vụ khôi phục và củng cố hòa bình ở khu vực 
này. Hoa Kỳ cũng phải mời cả Liên bang Nga tham 
gia KFOR. 

Nhưng vấn đề sau Cô-xô-vô vẫn còn rất phức tạp, 
nhiều rủi ro tiềm tàng. Đội quân của KLA có tới 
17 000 quân, cộng với 5 000 quân mới tuyển đang 
được đào tạo ở miền Bắc An-ba-ni, và không biết bao 
nhiêu nghìn quân sẽ còn được tuyển mộ và đào tạo 
thêm nữa ! Báo chí Mỹ, Pháp đã nêu trách nhiệm của 
cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ An-tơ-ny Lêch liên 
quan đến việc Mỹ đơn phương châm dứt giám sát 
cấm vận vũ khí cho người Hồi giáo ở Bô-xni-a giữa 
tháng 11-1994. Khi đó Bộ trưởng Ngoại giao Pháp đã 
tuyên bố : “Lần đầu tiên Hoa Kỳ đã tự cho phép mình 
đơn phương khước từ thi hành một quyết định của 
Hội đồng bảo an Liên hợp quốc” 2, Người ta biết rằng 
người Hồi giáo ở Bô-xni-a đã lợi dụng cơ hội đó để 
vận chuyển ổ ạt vũ khí vào Bô-xni-a, làm cho cuộc 
nội chiến ở Nam Tư cảng phát triển khốc liệt hơn. 
Hoa Kỹ đã tài trợ 400 triệu đô la cho chương trình xây 
dựng quân đội của Liên bang Crô-át - Hồi giáo nhằm 
chống lại Cộng hòa Xéc-bi-a ở vùng Bô-xni-a. 

Trên địa bản toàn vùng Dan-căng, nhiều mâu 
thuẫn dân tộc và sắc tộc mới nảy sinh do tác động 
của nội chiến Nam Tư : mâu thuẫn giữa Xéc-bi-a 
với An-ba-ni, và với Ma-xê-đô-ni-a - nước có nhiều 
người gốc An-ba-ni sinh sống ; giữa Bun-ga-ri và 
Ma-xê-đô-ni-a có dân tộc Bun-ga-ri sinh sống ; giữa 
Thổ Nhĩ Kỳ với Liên bang Nga, với Hy Lạp, nước 
ủng hộ Síp, và với Xéc-bi-a nước được Nga ủng hộ... 
Ri-sớt Hôn-brúc “nhà trung gian hòa giải” ở Nam Tư 
do Tổng thống Mỹ Bu-sơ cử đới (1992) hóa ra lại là 
người gây ra hoặc làm sâu sắc thêm những mâu 
thuẫn đó. Và chính Hôn-brúc đã phải hốt hoảng kêu : 
“Khi chiến tranh mới bùng lên ở Bô-xni-a, chúng tôi 
đã nghĩ đến ác mộng kinh khủng nhất là cuộc xung 
đột sẽ mở rộng tới quy mô khổng lỗ gấp bao nhiêu 
lần ở Cô-xô-vô I" ®, 

Giáo sư P. Av-ra-mô-vích (Predag Avramovic) 
trường Tổng hợp tự do Brúc-xen (Bỉ) đã thấy trước 
một cơn ác mộng khủng khiếp hơn nhiều : chiến 
tranh Ban-căng sẽ mở rộng tới quy mô khổng lồ gấp 
trăm lần ở Nam Tư ! Đó là cuộc chiến tranh theo kịch 
bản của chủ nghĩa phát xít Hít-le được phục hồi. 

Những tính toán địa - chính trị nguy hiểm ! 

Trong bài phân tích trên báo Thế giới (Le Monde), 
giáo sư P. Av-ra-mô-vích đã bóc trần thực chất cuộc 
chiến tranh chống Nam Tư là “chính sách Realpolitik 
mà Oa-sinh-tơn theo đuối chống nước Nga vượt qua 
đầu người châu Âu”. 
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Giáo sư Av-ra-mô-vích đã vạch trần động cơ của 
những người gây ra cuộc chiến tranh này : “Tại sao 
người ta cố thiết lập kỳ được sự có mặt lâu dài về 
quân sự của phương Tây ở vùng này ? Câu trả lời rõ 
ràng là ý muốn của Hoa Kỳ ngăn chặn nước Nga triệt 
để hơn nữa, lợi dụng tình trạng suy yếu hiện nay của 
nước Nga và sự phụ thuộc của họ vào các chủ nợ 
phương Tây. Dù dựa trên những lý do truyền thống, 
hay vì mục tiêu gây ra một cuộc xung đột lớn giữa 
các nền văn minh trong thế kỷ XXI, thì Hoa Kỳ vẫn 
theo đuổi một chiến lược giam chặt nước Nga vào 
khối lục địa Âu - Á, ngăn cản nước Nga vươn ra vùng 
biển nước ấm” %, 

Những tính toán địa - chính trị của 
Hoa Kỳ đi trước cả Hít-le ! 

Hơn hai mươi năm trước khi Hít-le đề ra chính 
sách “Realpolitik”, một học giả Mỹ, Ma-han (Alfred 
Thayer Mahan) đã đề ra chính sách ngăn chặn nước 
Nga của Sa hoàng vươn ra vùng biển nước ấm ở 
phía Nam châu Âu. 

Ma-han là một nhà sử học, được điều vào hải 
quân Mỹ năm 1856, đúng vào năm Hoa Kỳ bắt đầu 
điều đình với nước Nga để mua lại xứ A-la-xca. Ngay 
từ đó ông đã quan tâm nghiên cứu nước Nga như đổi 
tượng của một chiến lược thôn tính lâu dài. Năm 
1866, Ma-han được bổ nhiệm làm Giám đốc Học viện 
hải quân Niu-po (New Port). Trên cương vị này, ông 
đã hoàn thành nhiều chương trình nghiên cứu về cải 
tiến tổ chức hải quân Mỹ và về chiến lược toàn cầu 
của Mỹ lấy các hạm đội hủng mạnh làm mũi nhọn. 
Ma-han rất tâm đắc với “học thuyết Âu - Á” (Eurasia 
Theory) của các học giả địa - chính trị đương thời : 
Ai là chủ đất lưỡng châu mênh mông chạy dài từ 
Trung Á sang châu Âu với những trung tâm kinh tế - 
văn hóa cường thịnh sẽ trở thành bá chủ thế giới. 
Thời Ma-han, phần lớn đất lưỡng châu thuộc về nước 
Nga của Sa hoàng. Ma-han kiến nghị với các nhả 
lanh đạo Hoa Ký : Không thể đánh thăng vảo nước 
Nga thì phải tìm cách về lâu về dài làm suy yếu nó 
bằng sức ép từ hai bên sườn. 

Sau mươi năm sau, NATO được thành lập (1949) 
và nó đã xây dựng các hệ thông căn cứ hải quân và 
không quân trên lãnh thổ I-ta-li-a, Hy Lạp và Thổ Nhĩ 
Kỳ để tạo thành sức ép Liên Xô (cũ) tử hai sườn Tây 
Nam và Đông Nam. Lãnh thổ Nam Tư tiếp giáp Hy 
Lạp, nếu Nam Tư liên kết với Hoa Kỳ thì sẽ tăng được 
cường độ áp lực chống Liên Xô ở sườn Tây Nam. 
Ngược lại, nếu Nam Tư liên kết với Liên Xô củng 


(2) ke Monde, Mardi 15 Novembre 1994, tr.4 
(3) Newsweck, March 16, 1998, tr. 2! 
(4) Le Monde, Jeudì 8 Avnl 1999, tr. l6 
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thuộc dân tộc Xla-vơ, thì Liên Xô có thể thoát ra khỏi 
thế bị giam chặt trong khối lục địa Âu - Á, vươn ra 
được vùng biển nước ấm của bán đảo Ban-căng. 

Chính vì thế mà sau khi Hoa Kỳ bị suy yếu vì thất 
bại ở Việt Nam, các nhà chiến lược theo học thuyết 
địa chính trị của Ma-han, luôn lo lắng về khả năng 
Liên Xô (cũ) lợi dụng tương quan lực lượng có lợi cho 
mình sẽ thi hành những biện pháp hữu hiệu, kéo 
Nam Tư đi hẳn với mình. Theo dõi sự phát triển hợp 
tác kinh tế Liên Xô - Nam Tư, họ đã thấy dấu hiệu 
đáng lo theo hướng đó. Kim ngạch buôn bán hai 
chiều giữa hai nước cũng theo những kế hoạch 
5 năm đồng bộ cho thấy chiều hướng tăng liên tục : 
5,9 tỉ USD năm 1971 - 1975 ; 18,1 tỉ USD năm 1976 - 
1980 ; 35 tỈ USD năm 1981 - 1985. 

Vì thế Đô đốc Giôn-xtơn (Means Johnston vr.) - 
Tư lệnh NATO khu vực Nam - Âu thường băn khoăn : 
"Tôi bận tâm lo lắng hơn nhiều người khác về khả 
năng một cuộc tiến công quân sự trực tiếp từ phía đối 
thủ của chúng ta vào một thời điểm nào đó trong 
tương lai, vì họ có lợi thế hơn hắn chúng ta về lực 
lượng. Không ai biết được khi Thống chế Ti-tô từ giã 
sân khấu chính trị thì mọi việc sẽ diễn biến ra sao. 
Nhưng trong bối cảnh đối đầu Đông - Tây, Nam Tư 
liên kết với bên nào thì sẽ tác động lớn đến tình thế 
chiến sự trên bộ, trên biển và trên không” ®, 

“Quyền, bên thiệp” Xương sống 
của “trật tự thế giới mới ?” 

Năm 1992, giáo sư Han-prn (Morton Halperin) 
Trường đại học Tống hợp Ha-vớt cùng với một số học 
giả khác đồ xuất về một nguyên tắc mới coi như 
"xương sống” của một “trật tự thế giới mới” : “Trong 
những năm gần đây, những quan hệ chồng chéo 
giữa quyền con người và quyền dân chủ đã phát triển 
đến mức một số học giả đã nói đến “quyền đòi thực 
thi” các quyền dân chủ như một nguyên tắc mới nổi 
lên trên công pháp quốc tế. Quyền này sẽ tạo ra 
thẩm quyền và cả nghĩa vụ của cộng đồng quốc tế 
hành động để bảo vệ hoặc phát triển dân chủ. Hoa 
Kỳ rất quan tâm đến việc thúc đẩy chiều hướng đó, 
một phần vì nó tạo ra cho Hoa Kỳ và các chính phủ 
dân chủ khác một công cụ để thúc đẩy sự hình thành 
hình thức chính quyền của một nhà nước mới. Nhà 
nước này có trách nhiệm ban bố cho nhân dân những 
quyền dân chủ" ®. 

Năm 1993, tại cuộc đối thoại Mỹ - Việt lần thứ tư 
ở La-nai, đảo Ha-oai, giáo sư E-li-ốt (David Elliott), 
Trường đại học Pô-mô-na (Nam Ca-li-pho-ni-a) và 
một số học giả khác cũng đưa ra vần đề “quyền can 
thiệp” và gợi ý các nhà đối thoại Việt Nam bình tĩnh 
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xem xét vấn đề này, chú ý đến thực tế những mối 
quan hệ Mỹ - Việt cũng như thực tế thế giới sau chiến 
tranh lạnh. Giáo sư E-li-ốt lưu ý phía Việt Nam về một 
mặt khác của “quyền can thiệp” : đó là mặt liên quan 
đến vấn đề công nhận về ngoại giao là vấn đề mà 
các nhà đối thoại Mỹ - Việt đang bàn bạc. Đó là một 
cách nói xa xôi về việc đặt điều kiện cho Hoa Kỳ 
công nhận Việt Nam “, 

Năm 1994, trước Đại hội đồng Liên hợp quốc, 
Tổng thống B. Clin-tơn chính thức công bố quyền của 
Hoa Kỳ với tư cách là một siêu cường duy nhất, can 
thiệp vào bất cứ nơi nào mà Hoa Kỳ muốn bảo vệ lợi 
ích an ninh quốc gia của mình hoặc để ủng hộ dân 
chủ và quyền con người của các dân tộc khác. 

Năm 1999, cuộc chiến tranh của NATO chống 
Nam Tư là biểu hiện rõ nhất của “quyền can thiệp” đã 
được công bố. Mỹ đã lôi kéo NATO thực thi “quyền 
can thiệp" bằng bạo lực quân sự vào Nam Tư mà 
không cần hỏi ý kiến của Liên hợp quốc, coi như tổ 
chức này không tồn tại. 

Ông Be-lông (André Bellon) nguyên Chủ tịch Ủy 
ban đối ngoại Quốc hội Pháp đã nghiêm khắc phê 
phán “quyền can thiệp” của Hoa Kỳ là đi ngược lại 
Hiến chương Liên hợp quốc và các nguyên tắc của 
Công pháp quốc tế. Ông kết luận : “Quyền can thiệp 
được trình bảy ban đầu như mang tính nhân đạo, 
ngày nay đã trở thành một công cụ chính trị với bản 
chất mập mờ mà người ta có thể triệt để thực thi đối 
với trường hợp này mà lại không bao giờ thực thi đối 
với một số trường hợp khác. Có những tâm hồn cao 
cả trình bày quyền can thiệp như một tiến bộ lịch sử 
vĩ đại, hóa ra chỉ để che đậy cho những cuộc can 
thiệp mang tính chất thực dân !' ®, 

Độc đoán, phi pháp, tàn bạo đó là ba đặc điểm cơ 
bản của thứ “trật tự thế giới mới” mà “xương sống” là 
“quyền can thiệp”. 

Cuộc chiến tranh chống Nam Tư đã chấm dứt và 
Liên hợp quốc đã lấy lại được quyền can thiệp hợp 
pháp, chính đáng của mình ! Mong rằng đây là điểm 
khởi đầu của tiến trình thiết lập một trật tự thế giới 
mới thực sự đáp ứng mong muốn của đông đảo nhân 
dân thế giới. 


(5) Drew Middleton, Can Amerrca Win the Next War ? (Nước 
Mỹ có thể thắng trong cuộc chiến tranh sắp tới không ?). New 
York, 1975, tr. 248 

(6) Morton Halpern and David Scheffer with Patrncia Small, 
Scef - Dctermination rn the New World Order, (Quyền dân tộc tự 
quyết trong trật tự thế giới mới). Washington, 1992, tr. 60 - 6l 

(7) The Amencan - Vietnam Dialogue Fourth Conference 
Reporf, The Aspen Institute, Queenston, MD, 1993, tr 43 - 44 

(8) Le MondŒ, Mardi 30 mars, 1999 
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CHÍNH TRƯỜNG NGA 
SAU CƠN CHAO ĐẢO THÁNG 5-1999 


ÀO khoảng giữa tháng 5-1999 vừa qua, 

chính trường nước Nga lại một lần nữa 

chao đảo bởi nhiều biến động và xáo 
trộn lớn, trong đó nối bật lên hai sự kiện có liên 
quan vừa sâu xa vừa trực tiếp với nhau. Đó là : 
nỗ lực tuy bất thành, nhưng không khoan 
nhượng và rất triệt để của cánh tả đối lập chiếm 
đa số trong Đu-ma quốc gia Nga (Hạ nghị 
viện), nhằm phế truất Tông thống B. En-xin ; và 
việc Chính phủ của Thủ tướng E. Pri-ma-cốp bị 
bái nhiệm, ông X. Xtê-pa-sin, nguyên Phó Thủ 
tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Nội vụ trong 
nội các cũ, trở thành vị Thủ tướng thứ tư trong 
vòng mười bốn tháng gần đây, hay cũng là 
người đứng đầu chính phủ thứ sáu kể từ khi bắt 
đầu quá trình “cải cách” ở nước Nga thời “hậu 
xô-viết”. 

Việc xúc tiến các thủ tục phế truất Tông 
thống (từ ngày 11 đến ngày 15-5) và sự thay đổi 
chính phủ (từ ngày 12 đến ngày 19-5) trên đây, 
riêng bản thân chúng, đã đủ khiến cho đời sống 
chính trị ở Nga vốn bất ôn kéo dài lại trở nên 
căng thắng. Nhưng hai sự kiện ấy còn làm cho 
tình hinh bên trong nước Nøa càng phức tạp và 
trầm trọng hơn, khi chúng xảy ra đúng vào dịp 
NATO do Mỹ đứng đầu mở cuộc không kích 
xâm lược ô ạt, khốc liệt và tàn bạo chống Nam 
Tư. Cuộc tấn công nhằm vào quốc gia độc lập 
có chủ quyền nhỏ bé này, đất nước duy nhất ở 
vùng Ban-căng không chịu gia nhập NATO và 
bị các cường quốc phương Tây gán cho tên gọi 
là “dinh lũy đỏ cuối cùng” ở khu vực, đã bộc lộ 
cuông vọng của Mỹ muốn xác lập “trật tự thế 
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giới mới” nói chung. Hơn thế nữa, những đòn 
đánh ác liệt mang tính hủy diệt ấy rõ ràng còn 
đe dọa đụng chạm trực tiếp đến những lợi ích 
địa - chính trị và địa - chiến lược thiết thân của 
Liên bang Nga, một thành viên của Hội đồng 
bảo an Liên hợp quốc. Như chính các nhà chiến 
lược Mỹ đã công khai thừa nhận, việc tiến hành 
cuộc chiến tranh này không nằm ngoài mục 
tiêu, kế hoạch lớn hơn của phương Tây là 
nhằm nối liền và xiết chặt “vành đai địa chấn” 
ở phía nam nước Nga, kéo dài từ Ban-căng qua 
Cáp-ca-đơ đến tận Trung Á tiếp giáp biên giới 
phía tây của Trung Quốc “. “Vành đai” này 
hoàn toàn có thể vừa tác động ngược lên phía 
Bắc, vào sâu trong nội địa nước Nga ; vừa chỉ 
phối, ngăn chặn, thậm chí khóa kín con đường 
của Nga vươn khỏi đại lục Á - Âu để đi ra các 
biên Hắc Hải, Địa Trung Hải và các đại dương. 
Mặt khác, tham cảnh của nhân dân Nam Tư, 
người anh em Xla-vơ rất gần gũi về bản sắc văn 
hóa, dân tộc, tôn giáo và truyền thống lịch sử 
với nhân dân Nga, chịu đựng đau thương, mất 
mát do tên lưa và bom đạn của NATO, cũng 
chính là một thách thức nghiêm trọng đối với vị 
thế và uy tín quốc gia, dân tộc của Nga trên 
trường quốc tế. 

Tuy nhiên, khi xảy ra đông thời với việc tiễn 
hành các thủ tục phế truất Tổng thống, thì sự 
thay đôi chính phủ ở Nga lần này khác với các 
lần trước ở chỗ, những nguyên nhân của 
nó bộc lộ ra có phần rõ ràng hơn. Theo giới 


(1) Theo “Tin tham khao chủ nhật”, ngày 2-5-1999, của Thông 
tấn xã Việt Nam, tr 1 - 5 
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phân tích, nếu lý do chính thức của việc cách 
chức ông Pri-ma-cốp - “chưa cải thiện được tình 
hình kinh tế - xã hội” - là không hoàn toàn 
thuyết phục, thì lý do của việc bổ nhiệm ông 
Xtê-pa-sin - “có đóng góp tích cực trong các 
“lĩnh vực nóng” của đất nước” - lại càng ít sức 
thuyết phục hơn. Thực ra không thể phủ nhận 
được rằng, qua gần chín tháng hoạt động, uy tín 
cá nhân của Thủ tướng Pri-ma-cốp ở cả trong 
lần ngoài nước ngày càng lên cao. Chính phủ do 
ông điều hành cũng đã làm được khá nhiều việc, 
trong đó trước hết phải kể đến những thành tích 
rõ rệt ngay ở lĩnh vực kinh tế, sản xuất. Chẳng 
hạn, so với mùa thu năm ngoái, đến tháng 4 
năm nay nợ lương hưu đã giảm từ 31 tỉ rúp 
xuống 16,5 tỉ rúp ; sản xuất đã tăng 0,5% sau 
một năm ; lạm phát giảm từ 1 1% trong tháng 12 
năm ngoái xuống còn 2,8% trong tháng 3 năm 
nay... Mặt khác, nhiều người còn đặt câu hỏi : 
tại sao nội các mới hầu như vẫn giữ nguyên 
thành phân của nội các cũ, nếu không kể đến sự 
ra đi của chính cựu Thủ tướng và hai vị Phó Thủ 
tướng khác (các ông Ma-xliu-cốp và Ku-líc) 
vốn được biết đến như là những người cộng sản 
thực thụ, hoặc có xu hướng thân cộng sản ? Phải 
chăng điều này ít được cắt nghĩa bởi “thất bại” 
kinh tế khó tránh của cựu Thủ tướng Pri-ma-cốp 
hơn là chính bởi việc ông đã thi hành đường lối 
đối ngoại độc lập, nêu cao nguyên tắc bảo vệ lợi 
ích và chủ quyền của đất nước, dân tộc, đặc biệt 
không theo lập trường của các nước phương Tây 
trong “vấn đề Cô-xô-vô”, cũng như đường lối 
đối nội “xây dựng một nên kinh tế thị trường 
theo định hướng xã hội”, có sự can thiệp tích 
cực và điều tiết chặt chế của Nhà nước ? 

Trở lại lịch trình của các sự kiện, công luận 
đều thấy : ngày II-5 Đu-ma đạt được thỏa 
thuận sẽ đưa ra thảo luận và biểu quyết công 
khai việc phế truất Tông thống En-xin ; ngay 
ngày hôm sau, 12-5, lệnh giải tán Chính phủ đã 
được ban ra từ Phủ Tổng thống. Trong phạm 
vi hành lang pháp luật hiện hành ở nước Nga, 
theo kinh nghiệm của những tình huống tường 
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tự xảy ra hôi tháng 3 và tháng 8 năm ngoái, 
quyết định như một phản ứng tức thời này của 
ông En-xin đã lại đặt Đu-ma trước triển vọng 
bất lợi bị giải tán nếu bác bỏ đến cùng ứng cử 
viên vào chức Thủ tướng do Tổng thống đề 
xuất. Mặc dù vậy, trong các ngày tiếp theo, từ 
13 đến 15-5, việc thảo luận và biểu quyết vẫn 
được tiến hành một cách kiên quyết. Tuy kết 
quả biểu quyết không cho phép tiếp tục chuyển 
các thủ tục phế truất sang Tòa án Tối cao, Tòa 
án Hiến pháp và Hội đồng Liên bang (Thượng 
nghị viện), song đây cũng không phải là điều 
hoàn toàn bất ngờ đối với cánh tả. Bởi vì ngay 
từ đầu họ đã phải biết trước là, trong bất kỳ 
trường hợp nào và với mọi kết quả bỏ phiếu, thì 
việc phế truất Tổng thống cuối cùng vẫn sẽ 
không thể đi được tới đích cuối cùng do quy 
trình quá phức tạp của nó chắc chắn còn kéo dài 
hơn chính nhiệm kỳ (đến tháng 6-2000) của 
tổng thống. 

Cuộc khủng hoảng chính trường vừa qua ở 
Nga có nguyên nhân trực tiếp, như Tổng thống 
En-xin tuyên bố, là tính hiệu quả thấp trong 
công tác do chính phủ của ông Pri-ma-cốp tiến 
hành nhằm khắc phục tình trạng suy sụp trong 
đời sống kinh tế và xã hội đất nước. Thuộc về 
nguyên nhân này có thể có cả một số “khiếm 
khuyết” và “sai lầm” nhất định của bản thân vị 
cựu Thủ tướng nói riêng. Tuy nhiên, qua danh 
sách khá dài các Thủ tướng hay Thủ tướng tạm 
quyền được bổ nhiệm rồi bãi nhiệm trong thời 
gian tám năm “cải cách”, và nhất là trong hơn 
một năm qua, dù thế nào cũng không thể đơn 
giản quy kết mọi “hạn chế” và “yếu kém” cho 
phía chính phủ, một nhánh nhỏ hơn và hoàn 
toàn phụ thuộc vào Phủ Tổng thống, trong cả 
tuyến quyền lực hành pháp nói chung. 

Như vậy nguyên nhân thực sự của vẫn đề rõ 
ràng phát sinh từ mối quan hệ bất ổn kéo dài, 
hiền nhiên và đã từng có tiền lệ đối chọi nhau 
tới mức tột đỉnh, giữa hai tuyến quyền lực hành 
pháp và lập pháp trong hệ thống chính trị chung 
của nước Nga. Sự tranh chấp, cọ xát dai dẳng và 
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căng thắng giữa hai tuyến quyền lực ấy không 
thê được giải quyết chỉ nhờ điều chỉnh, sửa đổi 
Hiến pháp. Trái lại, tính thần và nội dung của 
Hiến pháp thực ra lại do chính kết cục của cuộc 
đấu tranh này quy định. Nói cách khác, mối 
quan hệ giữa cơ quan hành pháp và Cơ quan lập 
pháp có nguồn gốc và bản chất từ mối quan hệ 
cơ bản, tông quát hơn giữa nhà nước và xã hội, 
hay giữa các giai cấp, tầng lớp, nhóm phái chủ 
yếu trong toàn xã hội với nhau. 

Do đó, có thể nói rằng nguyên nhân chung 
sâu xa của các cuộc khủng hoảng chính trường 
đã, đang và có thể tiếp tục nổ ra ở Nga tiềm ẩn 
trong chính mức độ hợp lý, tính khả thi và sức 
lôi cuốn, thuyết phục biểu hiện cả ở trong nước 
lẫn trên trường quốc tế của tiễn trình “cải cách” 
nói chung, của các “đề án”, “sáng kiến” cụ thể 
khác nhau nhằm thực hiện định hướng ấy nói 
riêng. Tuy nhiên cho đến nay, khi đề cập đến 
những vấn đề này, thực trạng kinh tế - xã hội 
của nước Nga lại chưa cho phép đưa ra lời đánh 
giá tích cực và khẳng định về chúng. Theo 
nghiên cứu của nhiều học giả phương Tây và 
của các tổ chức quốc tế, thì thực trạng ấy thậm 
chí lại có phần kém sáng sủa hơn so với thời 
xô-viết. Chẳng hạn, đến năm 1996, ở Nga 5% 
dân số là người giàu chiếm một khoản thu nhập 
bằng thu nhập của 60% dân số là người nghèo ; 
điều này có nghĩa là mức độ bất bình đẳng tại 
đây đã vượt khu vực Mỹ la-tinh. Tuổi thọ trung 
bình của người dân Nga giảm qua các năm 

“chuyển đổi nền kinh tế” từ 64,2 xuống 57,6, 
tức là thấp hơn ở các nước Ai Cập, Ấn Độ và 
Bô-li-vi-a ®. Nếu như GDP của Liên Xô 
năm 1942 do bị chiến tranh tàn phá mà giảm 
22% so với năm 1939, thì mức độ suy giảm 
kinh tế của Nga từ năm 1989 đến năm 1995 
còn lớn hơn nhiều : GDP giảm 44%, riêng công 
nghiệp giảm 49% ®, Hoặc theo con số của 
nhiều nhà nghiên cứu Nga, thì lượng dinh 
dưỡng cung cấp cho mỗi người giảm từ 3 300 
ca-lo thời xô-viết xuống còn khoảng 2 000 ca-lo 
hiện nay, tức là tụt hạng từ thứ sáu xuống thứ 
bốn mươi lăm trên thế giới. Trong khi đó, về 
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mặt an ninh xã hội, như chính thống kê của 
Bộ Nội vụ Nga cho biết, năm 1998 tội phạm 
tăng 7,7%, riêng tội phạm kinh tế tăng 15%, so 
với năm 1997... %, 

Ai cũng biết rằng, bất kỳ một cuộc chuyển 
đổi xã hội nào cũng đều không đơn giản, dễ 
dàng và chóng vánh. Tương tự như vậy, bất kỳ 
một sai lầm nào trong việc hoạch định đường 
hướng phát triển đất nước đều phải trả giá 
không nhỏ. Nhưng không phải cứ trải qua nhiều 
khó khăn trắc trở là sẽ đạt tới sự chuyển đối xã 
hội thực sự tiến bộ, tích cực ; hay là cứ trả giá 
đắt thì sẽ có được định hướng hoàn toàn thích 
hợp và đúng đắn. Đặt trong triển vọng phát triền 
thuận lợi, khả quan và bèn vững hơn, có thể 
thấy là những vấn đề cấp thiết cần được giải 
quyết ở nước Nga ngày nay không bó hẹp trong 
khuôn khổ điều chỉnh, cải thiện các phương án 
“cải cách” cụ thể nhất định và chỉ khác nhau về 
phương thức, mức độ, con đường, biện pháp “tư 
nhân hóa”, “tự do hóa”, “thị trường hóa”..., mà 
còn mở rộng sang những lĩnh VỰC và vấn đề cơ 
bản, rộng lớn hơn, mang tầm cấp vĩ mô trong 
toàn bộ hệ thống xã hội, đất nước. 

Với việc thành lập Chính phủ của Thủ tướng 
Xtê-pa-sin, chính trường Nga đã trở lại lắng dịu. 
Nhưng nhiều nguyên nhân dẫn đến sự bất ổn 
chưa phải đã được triệt đê loại trừ ; và theo dư 
luận Nga, khoảng thời gian bình ổn có lẽ khó có 
thể kéo dài cho đến khi sẽ diễn ra cuộc bầu cử 
Đu-ma mới. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp 
diễn biến của tình hình, chúng ta luôn mong 
răng nhân dân, Nhà nước và Chính phủ Nga 
sẽ giải quyết tốt đẹp những vấn đề nội bộ của 
mình, khắc phục khủng hoảng, cải thiện 
đời sống nhân dân, nâng đất nước lên một vị thế 
mới thuận lợi và xứng đáng trên trường quốc tế.L] 
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(2) Theo Omar Noman (nhà quản lý dự án của ƯNDP) : Đông Âu: 
Một sự chuyên đôi nguy hiểm, Tạp chí Người đưa tin UNESCO, 
3-1999, tr 18 - 19 


(3) Theo Michel Chossudovsky : Tình trạng nghèo khô trên 
toàn cầu ở cuối thế kỷ XX. Tạp chí quan hệ quốc tế, Mùa thu, 
1998, tập 2, số 1, tr 293 - 3]1 (tiếng Anh) 


(4) Theo Tạp chí Đối thoại, số 4 - 1999, tr 38 - 43 (tiếng Nga) 
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e TUYÊN TRUYỀN e CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN 


* Tuyên truyền (tiếng La-tinh : Prapaganda) là một hoạt động xã hội đặc biệt, nhằm truyền bá một quan điểm nào đó 
vào nhận thức, thái độ, hành động của cá nhân, tập thể, tầng lớp, giai cấp nào đó trong toàn xã hội. 

Thuật ngữ tuyên truyền xuất hiện khoảng 400 năm trước, dùng để chỉ hoạt động của các nhà truyền giáo nhằm thuyết 
phục, lôi kéo những người khác theo đạo Kitô. Sau này, thuật ngữ tuyên truyền được sử dụng để biểu đạt các hoạt động 
nhằm tác động đến suy nghĩ, tư tưởng của người khác và định hướng hành động của họ theo một khuynh hướng nhất định. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Người tuyên truyền và cách tuyên truyền” cho rắng : “Tuyên truyền là đem một việc 
gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân tin, dân làm". 

Tuyên truyền có nhiều cách phân chia. Nếu phân theo tính chất, kiểu TU bá, thì có tuyên 
truyền tư sản, tuyên truyền vô sản... Nếu phân theo nội dung tuyên truyền, thì có tuyên truyền kinh tế, tuyên truyền chính 
trị, tuyên truyền văn hóa... Nếu phân theo phạm vì tác động đến đối tượng, thì có tuyên truyền cá biệt, tuyên truyền nhóm, 
tuyên truyền đại chúng. Nếu phân theo phương thức tác động thì có tuyên truyền miệng, tuyên truyền trực quan, tuyên 
truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, hay tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền gián tiếp... 

Mục đích của tuyên truyền, thường được xét trên hai bình diện. Trên bình diện xã hội, tuyên truyền nhằm hình thành 
một kiểu ý thức xã hội mà cốt lõi của nó là thế giới quan, có tác dụng động viên cổ vũ con người hành động tích cực vì lý 
tưởng mà xã hội đặt ra. Trên bình diện cá nhân, tuyên truyền nhằm xây dựng nhận thức, củng cố niềm tin, phát huy tính 
tích cực xã hội của con người. Hiệu "`"... ..... thế tuyên truyền có xác định 
được rõ rệt mục đích của tuyên truyền hay không. Xác định đúng mục đích tuyên truyền, quán triệt nó Pư¬ toản bộ biA 
động tuyên truyền, làm cho mục đích trở thành mục tiêu phấn đấu là một đòi hỏi vừa cơ bản, vừa cấp thi tiễn 
tuyên truyền giáo dục hiện nay. 

Chủ thể tuyên truyền là những cá nhân, tổ chức đại diện cho đảng phái chính trị, nhà nước, giai cấp, đoàn thổ, các nhóm 
ø:lk (Up linh| ni 6p g1 
gồm chủ thể của hệ tư (một giai cấp, một chính đảng), các cơ quan và thiết chế xã hội được chủ thể hệ tư tưởng tổ 
chức ra, có chức năng truyền bá, phân phối, lưu giữ hệ tư tưởng. Dưới chủ nghĩa xã hội, chủ thể tuyên truyền là toàn Đẳng, 
các tổ chức nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, toàn thể cán bộ, đảng viên. Cơ quan tuyên truyền các cấp, các ngành, 
cơ quan chính trị trong lực lượng vũ trang là lực lượng tham mưu giúp cấp ủy đảng chỉ đạo, hướng dẫn, kiếm tra công tác 
tuyên truyền trong Đảng và trong toàn xã hội. 

Đối tượng tuyên truyền là những cá nhân, tập thể, tẳng lớp, giai cấp, nhóm, xã hội, những cộng đồng người ở trong và 
ngoải nước. 

- Nội dung tuyên truyền là nội dung các loại hoạt động mà chủ thể tuyên truyền đã xác định để chuyển tải đến đối tượng 
nhằm thực hiện mục. đích đề ra. Nội dung tuyên truyền được quy định bởi mục địch, đối tượng, điều kiện tiến hành tuyên 
truyền cụ thể của mỗi giai đoạn cách mạng. Nội dung tuyên truyền phải mang tính định hướng, thuyết phục, giáo dục, dựa 
trên cơ sở những thông tin chân thực, tổng hợp, toàn diện, có cơ cấu hợp lý, cân đối, tập trung ở những trọng tâm, trọng 
điểm nhằm đạt được mục đích. _ 

Phương pháp tuyên truyền là do đối tượng, mục đích, nội dung tuyên truyền quy định và có thể khái quát thành 3 nhóm 
chính : 

- Nhóm các phương pháp dùng lời nói như bài giảng, báo cáo, thuyết trình, kể chuyện, nói chuyện thời sự - chính sách, 
trao đổi, tọa đàm, tranh luận, hỏi - đáp. Đó gọi là tuyên truyền miệng. 

- Nhóm các phương pháp trực quan bao gồm sử dụng các phương tiện tương trưng như : sơ đồ, bản đồ, biểu bảng... và 
các phương tiện tạo hình như tranh, ảnh, pa nô, áp phích, biểu ngữ, mô hình, tỉ vi, phim... 

- Nhóm các phương pháp thực tế như luyện tập, tham quan, tổng kết điển hình... 

Hiệu quả tuyên truyền là mức độ đạt tới mục đích tuyên truyền đặt ra sau mỗi tác động tuyên truyền hay chu kỳ tuyên 
truyền. Hiệu quả tuyên truyền có thể phân loại theo thời gian tác động ; theo phạm vi tác động ; theo hiệu quả giai đoạn. 
Phân theo thời gian tác động gồm có hiệu quả trước mắt là hiệu quả tính cho một quãng thời gian tương đối ngắn (1 năm, 
1 quý, 1 tháng...) và hiệu quả lâu dài được tính toán, xác định trong thời gian tương đối dải (2 năm, 5 năm, 10 năm) được 
đánh giá trên phạm vi xã hội. Phân theo phạm vi tác động gồm có hiệu quả chung và hiệu quả cụ thể. Phân theo tính giai 
đoạn của việc xác định hiệu quả có : hiệu quả sơ bộ ; hiệu quả dự đoản và hiệu quả thực tổ 


* Công tác tuyên truyền : Là những hoạt động, mang tính khoa học và nghệ thuật của chủ thể tư tưởng tác động đến 
các đối tượng tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức, thái độ, hành vi của đối tượng, hình thành ở đối tượng một kiểu thế 
giới quan, một kiểu ý thức xã hội, khơi dậy, cổ vũ tính tích cực xã hội của những đối tượng đó. : 

Công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng trong sự nghiệp cách mạng cũng như trong tiến trình phát triển của xã hội 
loài người. Nó truyền bá, phổ biến hệ tư tưởng cách mạng trong xã hội mà trước hết là trong các lực lượng tiên tiến, khơi 
dậy tính sáng tạo của quần chúng, động viên lực lượng quần chúng tham gia sự nghiệp cách mạng, góp phần tổ chức các 
phong trào cách mạng, chuẩn bị tiền để lý luận, tư tưởng và con người cho các cuộc cách mạng. Trong các thời kỳ vận động 
cách khói Bats như trong toản bộ tiến trình các cuộc cách mạng xã hội thường xuất hiện những nhà tư tưởng, những nhà 

ôn truyền kiệt xuất. Công tác tuyên truyền trở thành công tác cách mạng đầu tiên của bất kỳ giai cấp cách mạng nào và 
chức cách mạng nào. Tư tưởng cách mạng muốn trở thành sức mạnh vật chất, muốn được hiện thực hóa trong cuộc sống 
phải thâm nhập vào quần chứng thông qua công tác tuyên truyền. Nội dung của công tác tuyên truyền là đưa lý luận cách 
“hy vào phong trào cách mạng của quần chúng, xác lập địa vị thông trị của hệ tư tưởng cách mạng trong đời sống tinh 
của toàn xã hội. Các nguyên tắc của công tác tuyên truyền là tính Đảng, tính khoa học và tính nhân dân. Œ 
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NHIEM VỤ CUA CONG TY 
- Công ty phóp XNK An Giang là doanh nghiệp nhà nước, thành viên của Tổng công ty Lương thực Miền Nam là đơn vị đầu: 
mỗi, được phép XNK trực tiếp. 
Hoạt động kinh doanh chính như sau : 
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e _ Xí nghiệp xăng dầu Cát Lái (thuộc công ty PETEC) tại TP. HCM 
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Bia 1: Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn Ảnh : TTXVN 


COREPAHME 


HIVEH {@œV HOHI: Maen Xo lllu MnHa ö KVAbTVpG ỐV/@T HABCGTñA OCBCLLATb ITVTb VKDGIVICHMR H 
pa3pwurun BbeTHaMCKOH KVnbTVphi. HVEH TXM XAHI: /lyauee ncnonHeHHe paỐore 'OTỐ/iarOñapHrb 32a 
ñOỐpO, BO3/lATb 3a Ố/larOAenHH€” B HOBOM IiepHoae. KALHI HH KEM: MoHerHan noiHTHKa H KUDC 
D€COpPMH H DA3BHTHN 23KOHOMHKH BO BberHawme. TA CVAH /HANH: PedopMa rocvaapCTBpeHHOE 
A/MHHMCTDAUHH — r/ABHOGC ĐH HGOT/IOXHOG COIGDXAHHG B OỐHOB/ICHHH COBDCMGHHOW IO/IWTHu€CKOÙ 
cucreMu. KV TXWI XAU: 7Ô nơi — CñaBHHH HOTOH Bb@THAaMCKOrO npodbcomosa. ñAO /MẢMHb BMHb: 
KvntTvpa TpAHCnOpTA — HGDpA3⁄61MHMaW QACTb Bb@eTHAaMCKOW" KỤIbTVpnH /AHE BV /HEM: O poan 
HAapOIaAa B VHACTHH B HAapTHHHOM CTpOMTeabcrpe. HVEH HEOK TVAH: KakHM rWTeM Hailia cCTpaHa 
O/MKHA HUTH HTOỐb HDCBDATHTb TA/MLIMOHHOG C€/bCKOC XO3HHCTBRO B COBDGMGHHOC CC/IbCKOC 
xo3anlcrpo. (ĐAM BẢAH: O nDOTHBODGUMIX MOMUCIV CTDAHAMH, KAHMTA/IMCTMACCKMMH LICHTDAMN B 
HACTORIICM ICDHOAIE. “COUHA/IHCTMHCCKOC /BH2KCHM€” IOC/IG 'XO/IOIHONH BOHHbI.. 


CONTENT 


NGUYÊN PHÚ TRỌNG: Ho Chỉ Minh's idcas rcparding culturc will for cvcr cnliphten the way of strcngthening and 
dcvcloping Vietnam's culturc. NGUYÊN THỊ HÀNG: To fulfil well the work of rcpaying for kindness and Justicc in thc 
new pcriod. CAO SĨ KIÊM: Monetary policy and the causc of rcform and cconomy dcvclopment in Vietnam. TẠ XUÂN 
ĐẠI: Reform of state apministration — the maimm and urgent contents in the workK of renovatinp the modem political 
system. CÙ THỊ HẬU: 70 ycars - A glory stape of the Organisation of Vietnam Tradc Unions. ĐÀO ĐÌNH BÌNH: 
Transport culture —- an unscparatcd part of Vietnam's culture. ĐẶNG VŨ LIÊM: Reparding the People's rolc ¡in 
particitpation ín party building. NGUYÊN NGỌC TUẦN: Which way our country will go to advancc traditional 
apriculture to modcrn apriculture. PHẠM VĂN: About contraditions betwccn countrics. capitalist ccntcrs in the prcsent 
stapc ® ® * Socialist movement after ”"cold war”. 


SOMMAIRE 


NGUYÊN PHÚ TRỌNG: la pcnscc dc lo Chỉ Minh sur la culturc éclaira à jamais lc chemin d'édification et de 
dđévcloppcment de la culturc victnamicnnc. NGUYÊN THỊ HÀNG: Réaliser avec succès le travail de "Reconnaissancc 
pour lcs bicnfaits” đans la nouvclle étape. CAO SỸ KIÊM: La politiquec monétaire ct la réforme ct le dévcloppement 
économiques du Vietnam. TẠ XUÂN ĐẠI - La rẻforme de l*administration publique - un contcnu fondamental c( uregent 
dans le rcnouvcau du système politique actuel. CÙ THỊ HẬU: 70 annécs - un itinéraire gloricux du Syndicat du Vietnam. 
ĐÀO ĐÌNH BÌNH: Lc bon comportement dans les activitds dc circulation - une partic indispcnsable de la culture 
vietnamienne. ĐẶNG VŨ LIÊM - Sur le rôlc du peuple dans Í`édification du Part. NGUYÊN NGỌC TUÂN: Par qucl 
moycn noftre€ pays transforme-t-il lapriculturc traditionnelle cn agriculture moderne? PHAM VĂN: Sur les 
contradictions actuclles cntre lcs pays ct lcs métropoles capitalistes. *** Le mouvemecnt mondial du Socialisme après la 
"puerre Íroidc`. 


SUMARIO 


NGUYÊN PHÚ TRỌNG: El pcnsamicnto cultural dc Ho Chỉ Minh clumina ctcrnamermtc la cdificación y cÍ 
desarrollo dc la cultura dc Vietnam. NGUYÊN THỊ HÀNG: [Jccutar bien cÍ trabajo dc: `reconocimiento a los meritorioS 
cn la pucrra patria` en cÍ nuevo pcriodo. CAO SỸ KIÊM: La poliica monetaria y la obra dc reforma y dcsarrollo 
cconómicos cn Vietnam. TẠ XUÂN ĐẠI: La refonna dc la administración cstatal - un contenido fundamental y urpcntc 
cn la renovación dc] actual sistema políico. CÙ THỊ HẬU: 70 años - un tramo glorioso del Sindicato de Vietnam. ĐÀO 
ĐÌNH BÌNH: Cultura en la circulación - una parte inseparable de la cultura victnamita. ĐẶNG VŨ LIÊM: Sobre el papcl 
del pucblo en la participación cn la construcción del Partido. NGUYÊN NGỌC TUẦN: ¿ Cuái es el camino que Vietnam 
cscopc para llevar la apricultura tradicional a la moderna? PHAM VĂN: Sobrc la contradicción cntre los paises v los 
ccntros capitalistas cn cÏ actual periodo. **®* I:Ï movimiento del socialismo mundial trás "la pucrra fria`. 


H# 

bu? fO: XT Xxft/0 ỡl ss 9] tH H My Hà tụ 1í th } M 4 lt #8 Bị X* {1È (9 3l P# * 6c LK 
hí: #@#j49E Etlt, Hỉ ký Hhị$ 3 “TH #Í X” LÍU*rg EÙ 3 mê % !j 8g Bí B ø T ` 
W. & ]L#2ïšX 2 J8 *° 1 # Ä: lí 4E 47 B0 #*' — H Tí Mì Ấ Ø ý 3ð ị 09 6 4 mì Ð) ñ Ÿ ° tì: 
LCJ7: 70 f— ## Hị T: 2 41L! É X, RỆ DI Fe * EỊ $£ f: X {E  f — #8 tị X {UC 4 nỊ 5 ĐẤU - 
0s Xổ g JŸ: Z  JMH Œ 3 'Ọ Á tế #í đe ñ} Í: HỆ °U IEJ*: Jk [H Jÿ £E fH[ ## 1 fli {€ ?š 4 Ýỳ 
U7 UE Hl {Ù & dÈ ° 8ý W:: X FIR #23 bú 4: lữ 8 BÚ Bì E2 ( 4 ?Ọio e**®*® “2” bí Ú 
| 9 ‡L 2: Ì X31 đ. 


PHẨN ĐẤU ĐUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG 


TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA. 
MÃI MÃI SOI SANG CON ĐƯỜNG XÂY DỰNG. 
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VÀ PHÁT TRIÊN NÊN VĂN HÓA VIỆT NAM 


HỦ tịch Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng vĩ 
đại, nhà lý luận thiên tài của cách 
mạng Việt Nam. Toàn bộ di sản tư 
tưởng của Người là một kho báu văn hóa của 
dân tộc, hàm chứa nhiều lĩnh vực rộng lớn và 
phong phú, đặc sắc và sáng tạo, rất trí tuệ và rất 
nhân văn. Trong đó tư tưởng về văn hóa chiếm 
một vị trí đặc biệt quan trọng. 

Tư tưởng Hỗ Chí Minh về văn hóa là một hệ 
thống các quan điểm lý luận mang tính khoa 
học và cách mạng về văn hóa và xây dựng nên 
văn hóa Việt Nam. Nó chất lọc, tông hợp và kết 
tỉnh được những giá trị văn hóa của phương 
Đông và phương 1â ây, truyền thống và hiện đại, 


dân tộc và quốc tế, mà cốt lõi là sự kết hợp giữa 


chủ nghĩa Mác - Lê-nin với tỉnh hoa và bản sắc 
dân tộc Việt Nam. 

Hồ Chí Minh không tự nhận mình là nhà 
văn nghệ, không chủ tâm sáng tác thơ văn, 
nhưng thực tế Người là nhà nghệ thuật bậc thây, 
là nhà văn, nhà thơ, nhà báo... vĩ đại. Người để 
"lại cho đời biết bao nhiêu công trình và tác 
phẩm đặc sắc, mẫu mực trên nhiều lĩnh vực, 
nhiều thể loại, vô cùng phong phú và cao đẹp. 
Tập trung hơn tất cả : Người là nhà văn hóa kiệt 
xuất của Việt Nam, danh nhân văn hóa lớn của 
thế giới. 


NGUYÊN PHÚ TRỌNG ° 


1 - Thấm nhuần sâu sắc chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, tỉnh hoa văn hóa thế giới và các giá trị 
văn hóa dân tộc, tắm mình trong hoạt động thực . 
tiễn phong phú của nhân dân, Hô Chí Minh đã 
nhận rõ ý nghĩa lớn lao và vị trí đặc biệt quan 
trọng của văn hóa. Người chỉ rõ : văn hóa là 
toàn bộ những sáng tạo và phát minh về ngôn 
ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn 
giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho 
sinh hoạt hằng ngày về ăn, mặc, ở và các 
phương thức sử dụng ; “văn hóa là sự tông hợp 
của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu 
hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm 
thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi 
của sự sinh tồn” °, Người phân tích mối quan 
hệ biện chứng giữa văn hóa và cơ sở hạ tầng, 
văn hóa với kinh tế, chính trị, xã hội. Người 
nói : Văn hóa là một kiến trúc thượng tầng ; 
những cơ sở hạ tầng của xã hội có kiến thiết rồi, 
văn hóa mới kiến thiết được và đủ điều kiện 
phát triển được ; có thực mới vực được đạo ; xã 
hội thế nào thì văn hóa thế ấy. Nhưng mặt khác, 
đến lượt mình, văn hóa là động lực của sự phát 
triển xã hội, phát triển kinh tế ; “văn hóa phải 
soi đường cho quốc dân đi” ®), 


* PGS, PTS, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng 

(1) Hồ Chí Minh : Về văn hóa, Bảo tàng Hồ Chí Minh xuất bản, 
Hà Nội, 1997, tr 9 

(2) Sđd, tr 320 


Phấn đấu đưa Nghi quyết ca Đảng vào cuộc sống 


Như vậy, văn hóa mà Hồ Chí Minh đề cập ở 
đây là văn hóa theo nghĩa rộng. Đó là sự hiểu 
biết và trí tuệ của con người và do con người 
tích lũy được, cùng tâm hồn cao thượng, đạo lý 
tốt đẹp trong mối quan hệ của con người với 
đồng loại, với xã hội và tự nhiên, được xây 
dựng, bôi đắp nên trong suốt chiều dài lịch sử ; 
nó làm nên nền tảng tinh thần của một xã hội, 
giữ vai trò cực kỳ quan trọng, vừa là mục tiêu, 
vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - 
xã hội. 

Văn hóa Việt Nam là sản phẩm của cuộc 
đấu tranh dựng nước và giữ nước, là kết tinh 
những giá trị tốt đẹp nhất, lâu bền nhất của dân 
tộc ; và chính nó đã hun đúc nên tâm hồn, khí 
phách, bản lĩnh Việt Nam, góp phần làm rạng 
rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc. 

2 - Hồ Chí Minh chỉ ra đính chất, đặc trưng 
của nên văn hóa mới mà chúng ta cần xây 
dựng. Đó là nền văn hóa dân tộc, hiện đại và 
nhân văn. 

Nền văn hóa dân tộc là nền văn hóa gắn với 
dân tộc, có gốc rễ từ dân tộc, mang tâm hồn dân 
tộc và là diện mạo của dân tộc. Biều hiện của 
diện mạo dân tộc chính là bản sắc dân tộc. Hay 
nói cách khác, bản sắc dân tộc thể hiện ở nên 
văn hóa dân tộc. Bản sắc dân tộc bao gồm 
những giá trị bền vững, những tỉnh hoa của 
cộng đồng các dân tộc Việt Nam được hun đúc 
nên qua hàng mấy nghìn năm lịch sử. Đó là 
lòng yêu nước nông nàn, ý chí tự cường dân 
tộc ; tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn 
kết cá nhân, gia đình, làng xã, tổ quốc ; lòng 
nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa tình đạo lý ; 
đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động ; dũng 
cảm, thông minh trong chiến đấu ; sự tinh tế 
trong ứng xử, tính giản dị trong lối sống ; tình 
nghĩa thủy chung với người thân, bạn bè... 

Trong rất nhiều bài nói, bài viết của mình, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy chúng ta phải 
giữ gìn và phát huy những truyền thống và 
bản sắc ấy của dân tộc. Trên cơ sở chủ nghĩa 
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Mác - Lê-nin về vấn đề dân tộc, về mối quan hệ 
giữa dân tộc và giai cấp, dân tộc và thời đại, 
Người yêu cầu “phải chăm lo đến đặc tính dân 
tộc mình trong nghệ thuật”, “chú ý phát huy cốt 
cách dân tộc”, “lột cho hết tỉnh thần dân tộc”, 
“miêu tả cho hay, cho chân thật và cho hùng 
hồn” những hiện thực vĩ đại của dân tộc, những 
tình cảm, tính cách và tâm hồn Việt Nam “để 
cổ vũ đồng bào ta, để giáo dục con cháu ta”. 
Đặc biệt, Người nhân mạnh phải nêu cao lòng 
yêu nước, đoàn kết, thương dân, tinh thần bất 
khuất, ý chí độc lập tự cường, lòng khoan dung, 
tình nhân ái. Hồ Chí Minh nhiều lần khẳng 
định : “dân tộc ta là một dân tộc anh hùng”, 
“nhân dân ta rất anh hùng”, “dân ta có một lòng 
nồng nàn yêu nước”, “cứ mỗi lần có những thử 
thách lớn thì nhân dân ta lại tỏ rõ khí phách, 
nêu cao phâm chất tốt đẹp của mình”. “Dân 
Việt Nam không muốn đồ máu, dân Việt Nam 
yêu chuộng hòa bình. Nhưng nếu cần phải hy 
sinh mấy triệu chiến sĩ, nếu cần phải kháng 
chiến bao nhiêu năm để giữ gìn quyền độc lập 
của Việt Nam, để cho con cháu Việt Nam khỏi 
kiếp nô lệ, thì chúng ta vẫn kiên quyết hy sinh 
và kháng chiến”. “Dân tộc Việt Nam thà chết 
chứ không chịu mất độc lập tự do”, “thà hy sinh 
tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất 
định không chịu làm nô lệ”, “thà hy sinh cực 
khổ.5, 10 năm còn hơn làm nô lệ muôn đời”... 

Anh hùng, gan dạ, sẵn sàng chiến đấu hy 
sinh, không khoan nhượng với kẻ thù, nhưng 
con người Việt Nam cũng rất cần cù, hay 
lam hay làm, thông minh, khéo léo trong lao 
động sản xuất, trong công cuộc xây dựng cuộc 
sống, xây dựng đất nước. Đặc biệt, con người 
Việt Nam rất khoan dung, giàu lòng nhân ái. 
Hồ Chí Minh nhấn mạnh : “dân tộc ta là một 
dân tộc giàu lòng đồng tình và bác ái” ; “chúng 
ta là một dân tộc yêu chuộng hòa bình, công lý, 
nhân đạo”, luôn luôn đoàn kết, thương yêu 
nhau theo tinh thần “nhiễu điều phủ lấy giá 
gương”. Ngay đối với những người lạc lối, 


Phấn đấu đưa Nghị quyếc của Đảng vào cuộc sống 


lầm đường hay những kẻ thù đã thất bại, quy 
hàng, chúng ta cũng tỏ thái độ khoan dung, mở 
rộng đường hiếu sinh. Người nói : “chữ Người, 
nghĩa hẹp là gia đình, anh em, họ hàng, bầu 
bạn. Nghĩa rộng là đồng bào cả nước. Rộng nữa 
là cả loài người. Trừ bọn Việt gian bán nước, 
. trừ bọn phát xít thực dân là những ác quỷ mà ta 
phải kiên quyết đánh đổ, đối với tất cả những 
người khác thì ta phải yêu quý, kính trọng, giúp 
đỡ' ; “trước lòng bác ái thì máu Pháp hay máu 
Việt cũng đều là máu, người Pháp hay người 
Việt cũng đều là người”. “Một dân tộc đã tự 
cường, tự lập, dân chủ cộng hòa thì không làm 
những việc nhỏ nhen, báo thù, báo oán”. 

Bản sắc dân tộc của văn hóa không chỉ thể 
hiện ở nội dung, ở cốt cách, tâm hồn dân tộc, 
mà còn thể hiện đậm nét cả trong các hình thức 
biểu hiện rất độc đáo của dân tộc. Hồ Chí Minh 
đánh giá cao và rất tự hào về các hình thức biểu 
hiện của văn hóa Việt Nam. Người nói : “nghệ 
thuật của ông cha ta hay lắm, tốt lắm” ; “âm 
nhạc dân tộc ta rất độc đáo”, “tiếng nói là thứ 
của cải vô cùng lâu đời và vô cùng quý báu của 
dân tộc. Chúng ta phải giữ gìn nó, quý trọng nó, 
làm cho nó phô biến ngày càng rộng khắp”. 

Đương nhiên, nói giữ gìn và phát huy bản 
sắc dân tộc không có nghĩa là rơi vào dân tộc 
hẹp hòi, đóng cửa, khép kín ; trái lại, phải biết 
tiếp thu những yếu tố tiên tiến của thời đại, 
những tỉnh hoa văn hóa thế giới. Ngay trong 
việc kế thừa các giá trị truyền thống của dân tộc 
cũng phải biết “gạn đục khơi trong”, phê phán 
và loại bỏ những tập tục lạc hậu, cổ hủ ; nâng 
cao trình độ văn hóa của nhân dân ; chống ảnh 
hưởng văn hóa nô dịch của đế quốc và phong 
kiến. Còn trong việc học tập văn hóa tiên tiến 
của các nước cũng phải chọn lọc, có sáng tạo, 
không phải học vẹt, bắt chước, bê nguyên xi, 
tiếp thu cả những cái lố lăng, không phù hợp 
với hoàn cảnh và đặc tính của dân tộc. “Minh 
đã hướng cái hay của người thi mình cũng 
phải có cái hay cho người ta hướng, mình đừng 
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chịu vay mà không trả”. Tóm lại, “văn hóa 
Việt Nam là ảnh hưởng lẫn nhau của văn hóa 
Đông phương và Tây phương chung đúc lại... 
Tây phương hay Đông phương có cái gì tốt ta 
học lấy để tạo ra một nền văn hóa Việt Nam. 
Nghĩa là lấy kinh nghiệm tốt của văn hóa xưa 
và văn hóa nay, trau dồi cho văn hóa Việt Nam 
thật có tỉnh thần thuần túy Việt Nam để hợp với 
tỉnh thần dân chủ” ®, 

Rõ ràng, Hồ Chí Minh đã đề xướng và lãnh 
đạo xây dựng một nền văn hóa mới mà ngày 
nay chúng ta gọi là nền văn hóa tiên tiến, đậm 
đà bản sắc dân tộc ; bao gôm các lĩnh vực văn 
hóa chính trị, văn hóa đạo đức, văn hóa nghệ 
thuật, văn hóa pháp luật, văn hóa giáo dục, đời 
sống văn hóa, lối sống văn hóa,... ; chống lại tất 
cả những øi là phi văn hóa, phản văn hóa. 

3 - Do tính chất, đặc trưng, nội dung của văn 
hóa như vậy, cho nên văn hóa đương nhiên là 
một bộ phận của sự nghiệp cách mạng, có 
quan hệ chặt chẽ với chính trị, có nhiệm vụ 
phụng sự Tổ quốc và nhân dân. Hồ Chí Minh 
nhiều lần khẳng định : “Trong sự nghiệp vĩ đại 
kháng chiến và kiến quốc của dân tộc ta, văn 
hóa gánh một phần rất quan trọng”. “Văn hóa 
với chính trị có quan hệ chặt chế với nhau”. 
Chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa đều phải 
được “coi là quan trọng ngang nhau”. Hơn nữa, 
“văn hóa nghệ thuật cũng như mọi hoạt động 
khác, không thể đứng ngoài, mà phải ở trong 
kinh tế và chính trị”, gắn liền với đời sống lao 
động sản xuất. “Văn hóa nghệ thuật cũng là 
một mặt trận”, “anh chị em văn nghệ sĩ là chiên 
sĩ trên mặt trận ấy”. Người phân tích : trong 
hoàn cảnh chính trị bị đàn áp, nền văn hóa của 
ta không thể nảy sinh và phát triển được ; dân 
tộc bị áp bức thì văn hóa văn nghệ cũng mất tự 
do. Vì vậy, văn hóa văn nghệ muốn tự do thì 
phải tham gia cách mạng. Anh chị em văn nghệ 
sĩ phải sử dụng văn hóa văn nghệ như là những 


(3) Sđd, tr 350 
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vũ khí sắc bén để “phò chính trừ tà”, “trong thơ 
nên có thép, nhà thơ cũng phải biết xung phong”. 

Hồ Chí Minh chỉ rõ yêu cầu phải đấu tranh 
cho nền độc lập và kiến thiết một nên văn hóa 
mới, đề ra những nhiệm vụ của văn hóa : “Phải 
làm thế nào cho văn hóa vào sâu trong tâm lý 
của quốc dân, nghĩa là văn hóa phải sửa đổi 
được tham nhũng, được lười biếng, phù hoa, xa 
xi... văn hóa phải làm thế nào cho ai cũng có lý 
tưởng tự chủ, độc lập, tự do... làm thế nào cho 
quốc dân có tỉnh thần vì nước quên mình, vi lợi 
ích chưng mà quên lợi ích riêng mình,... làm thế 
nào cho mỗi người dân Việt Nam từ trẻ đến già, 
cả đàn ông và đàn bà ai cũng hiểu nhiệm vụ của 
mình và biết hưởng hạnh phúc của mình nên 
được hưởng” %. Người quan tâm sâu sắc đến 
mọi lĩnh vực văn hóa và cho ý kiến chỉ đạo cụ 
thể, tỉ mỉ từng hoạt động văn hóa. Từ báo chí 
đến văn hóa nghệ thuật ; từ khoa học đến giáo 
dục ; từ đạo đức, lối sống đến y tế, thể dục thể 
thao ; tử cách tuyên truyện huấn luyện đến cách 
nói, cách viết ; từ mở lớp học bình dân xóa nạn 
mù chữ đến việc giáo dục, dạy dỗ trẻ em ; từ 
sửa đối lối làm việc đến thực hành đời sống 
mới ; từ công tác văn hóa quân chúng đến các 
lĩnh vực sáng tác văn học nghệ thuật,... Tất cả 
đều nhằm phục vụ cách mạng, phục vụ nhân 
dân, đấu tranh cho nền độc lập, kiến thiết đất 
nước và xây dựng một nền văn hóa mới. Các 
nhà văn hóa phải có những tác phẩm xứng 
đáng, chẳng những để biểu dương sự nghiệp 
kháng chiến kiến quốc bây giờ mà còn để lưu 
truyền cái lịch sử oanh liệt của dân tộc ta cho 
hậu thế. Người phê bình những biểu hiện xa rời 
hiện thực đời sống, xa rời nhân dân, không nói 
lên được cốt cách dân tộc. Có lần Bác đến xem 
phòng triển lãm mỹ thuật, Bác nêu nhận xét của 
mình, cũng là để nhắc nhở các nghệ sĩ : “Bác 
không giỏi về mỹ thuật nên có thể không đánh 
giá đúng tranh vẽ của các chú. Nhưng Bác nghĩ 
răng nghệ thuật phải gần với cuộc sống, người 
vẽ không thể tùy ý muốn tưởng tượng ra thế 
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nào cũng được”. Một lần khác Bác nhận xét : 
“Những bức tranh này tỏ ra các nghệ sĩ của ta 
lâu nay đều đã cố gắng tìm một con đường đi. 
Nhưng tiếc một điều là không muốn đi ở dưới 
đất mà cứ muốn vụt lên trời : chất mơ mộng 
nhiều quá, mà cái chất thật của sự sinh hoạt 
rất Ít” ®9, 

4 - Một luận điểm nữa hết sức cơ bản và 
quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh là : xây 
dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của 
(oàn dân. Toàn dân tham gia sáng tạo văn hóa, 
làm nghĩa vụ văn hóa, đông thời toàn dân được 
hướng thụ những thành tựu văn hóa. 

Như trên đã nói, văn hóa bao gồm rất nhiều 
lĩnh vực, nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo, 
phức tạp. Làm cho văn hóa thấm sâu vào toàn 
bộ đời sống và hoạt động xã hội, vào mọi lĩnh 
vực sinh hoạt và quan hệ con người là yêu cầu 
rất cao, là nhiệm vụ khó khăn và lâu dài. Chỉ 
khi nào được mọi tầng lớp nhân dân (công 
nhân, nông dận, trí thức, lực lượng vũ trang, 
mọi người lao động, mọi người yêu nước...), 
mọi tổ chức chính trị, xã hội, các đoàn thê, các 
tôn giáo, nhà trường, gia đình... tham gia tích 
cực, thường xuyên, liên tục, bền bỉ mới có thể 
từng bước từ thấp đến cao thực hiện được 
những nhiệm vụ đã đề ra. Hồ Chí Minh xuất 
phát từ quan điểm cơ bản “cách mạng là sự 
nghiệp của quần chúng”, “nước ta là nước dân 
chủ, địa vị cao nhất là dân”, đã yêu cầu văn hóa 
cũng phải thấm nhuân sâu sắc quan điểm nhân 
dân : vì nhân dân phục vụ và phát huy sức 
mạnh của toàn dân làm văn hóa. Người căn dặn 
anh chị em làm văn nghệ phải đi sâu vào thực 
tế cuộc sống, hiểu được tư tưởng, tình cảm, tâm 
lý, yêu cầu của nhân dân, từ đó phục vụ nhân 
dân một cách tốt nhất. Cần hiểu rằng “quần 
chúng mong muốn những tác phẩm có nội dung 
chân thật và phong phú, có hinh thức trong 
sáng và vui tươi. Khi chưa xem thi muốn xem, 


(4) Sđd, tr 319 - 320 
(5) Sđd, tr 23 
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xem trôi thì có bổ ích? ®. Phải học cách nói, 
tiếng nói của quần chúng ; “khi viết, khi nói 
phải luôn luôn làm thế nào cho ai cũng hiểu 
được. Làm sao cho quần chúng đều hiểu, đều 
tin, đều quyết tâm theo lời kêu gọi của mình. 
Bao giờ cũng phải tự hỏi : ““Ta viết cho ai xem ? 
Nói cho ai nghe ?”. “Nếu các bạn viết mà quần 
chúng hiểu, quần chúng ham đọc, quần chúng 
khen hay, thế là các bạn tiến bộ. Trái lại, là các 
bạn chưa thành công”. 

Nước ta là một quốc gia có nhiều dân tộc. 
Mỗi dân tộc đều có một nền văn hóa riêng. Vì 
vậy, cùng với phát triển nền văn hóa chung của 
cả cộng đồng, phải chú ý phát triển văn hóa của 
mỗi dân tộc. Hồ Chí Minh nhắc nhở : Muốn 
phát triển văn hóa các dân tộc, phải tẩy trừ 
những thành kiến, phải đoàn kết, thương yêu, 
giúp đỡ lẫn nhau như anh em một nhà. 

Đương nhiên, để xây dựng và phát triển 
được văn hóa, phải có đội ngũ cân bộ chuyên 
làm văn hóa, tức là phải bồi dưỡng, đào tạo 
được đội ngũ trí thức, anh chị em văn nghệ sĩ. 
Đội ngũ này đóng vai trò cực kỳ quan trọng 
trong sự nghiệp văn hóa nói riêng và trong toàn 
bộ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước nói 
chung, Người nói : “kiến thiết cần có nhân tài”, 

“cần rất nhiều cán bộ”, “cần càng ngày càng 
nhiều trí thức”, “cán bộ phải có văn hóa làm 
gốc”. Riêng đối với anh chị em văn nghệ sĩ, 
những người hoạt động trực tiếp trong lĩnh vực 
sáng tạo văn học - nghệ thuật, Bác căn dặn : 
“Để làm trọn nhiệm vụ cao quý của mình, văn 
nghệ sĩ cần phải rèn luyện đạo đức cách mạng, 
nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, giữ gìn 
thái độ khiêm tốn ; phải thật sự hòa mình với 
quân chúng, cố gắng học tập chính trị, trau dồi 
nghề nghiệp” ?, 


+ * 

Các quan điểm, tư tưởng cơ bản nói trên của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa đã và đang 
là định hướng lớn cho việc xây dựng và phát 
triển nền văn hóa nước ta. Những lời dạy của 
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Người không chỉ có tầm chiến lược mà còn có 
ý nghĩa chỉ đạo cụ thể trong công việc hằng 
ngày của chúng ta. Điều có ý nghĩa thiết thực là 
Hồ Chí Minh không chỉ nói mà Người trực tiếp 
làm. Với nhiệt tình cách mạng cháy bóng và tr 
thức khoa học sâu sắc, với tài năng nhiều mặt, 
Hồ Chí Minh luôn luôn gương mẫu thực hiện 
những điều do chính Người đề ra ; và nhờ thế 
mà những điều chỉ bảo của Người càng có sức 
thuyết phục cao. Nó chứng tỏ rằng Hồ Chí Minh 
không chỉ là một nhà tư tưởng lỗi lạc mà còn là 
một nhà hoạt động thực tiễn đầy tài năng ; 
không chỉ là một nhà chính trị vĩ đại mà còn là 
một nhà văn hóa kiệt xuất. Người đã sáng tạo ra 
một nên văn hóa mới, văn hóa cách mạng Việt 
Nam ; sáng tạo ra một thời đại mới trong lịch 
sử phát triển của nên văn hóa dân tộc. Và chính 
bản thân Người, cuộc sống của Người là hiện 
thân của nên văn hóa mới Việt Nam, là mẫu 
mực của con người mới Việt Nam. Ngay từ năm 
1923, nhà thơ Ô-xíp Man-đen-xtam (người 
Nga) đã nhận xét rằng : “Từ Nguyễn Ái Quốc 
đã tỏa ra một nền văn hóa, không phải là 
văn hóa châu Âu, mà có lẽ là một nền văn hóa 
của tương lai”®, Và sau này nhà thơ Rơ-nê Đô 
Pê-tơ-rơ (người Ha-i-ti) cảm nhận sâu sắc rằng 
Chủ tịch Hồ Chí Minh “ngay giữa cuộc đời 
mình đã đi vào truyền. thuyết. Cuộc sống của 
Người là một bài thơ đầy nét anh hùng ca” ®'. 

Những tư tưởng và tấm gương của Hồ Chí 
Minh về văn hóa đã được thể hiện trong nhiều 
nghị quyết, chỉ thị của Đảng ta, đặc biệt là 
trong Đề cương văn hóa Việt Nam (năm 1943) 
và trong Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) 
về văn hóa. Nó mãi mãi là ánh sáng: SOI đường 
cho công cuộc xây dựng và phát triển nền văn 
hóa nước ta.C] 


(6) Sđd, tr 340 

(7) Sđu, tr 364 

(8) Xem : Hô Chí Minh biên niên tiêu sử, Nxb Thông tin lý 
luận, Hà Nội, 1992, t 1, tr 204 

(9) Xem : Bác Hồ với văn nghệ sĩ, Nxb Tác phẩm mới, Hà Nội, 
1985, tr 329 
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kính yêu đã chọn “ngày 27 tháng 7 hằng 

năm là dịp để cho đồng bào ta tỏ lòng hiếu 
nghĩa bác ái và tỏ lòng yêu mến đối với thương 
binh, gia đình liệt sĩ và những, người có công với 
cách mạng”. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị sâu 
sắc của dân tộc ta. 

Trong suốt hơn nửa thế kỷ qua, thực hiện lời 
dạy của Bác : “Ăn quả phải nhớ người trồng cây”, 
Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã không ngừng 
phấn đấu làm được nhiều việc tốt trong Ï lĩnh vực 
chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có 
công với cách mạng. Những việc làm đó không chỉ 
có ý nghĩa về đạo lý, giáo dục truyền thống cho thế 
hệ trẻ, mà còn tạo động lực to lớn để thực hiện các 
nhiệm vụ của cách mạng trong từng giai đoạn lịch 
SỬ, ØÓP phân xây dựng và củng cô niêm tin của 
nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta. 

Ra đời "trong những thời kỳ khác nhau, chính 
sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người, có 
công luôn được Đảng, Nhà nước nghiên cứu tông 
kết và ngày càng hoàn thiện cho phù hợp với điều 
kiện phát ' triên kinh tế - xã hội của đất nước, đáp 
ứng yêu cầu của cách mạng trong từng giai đoạn. 

Công tác quản lý nhà nước về chính sách đối 
với thương bình, gia đình liệt sĩ, người có công luôn 
được củng cố, mà trước hết là hệ thống các. chế độ 
chính sách, cơ chế quản lý đang đi vào nền nếp. 
Việc ban hành 2 pháp lệnh : Pháp lệnh quy định 
danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh 
hùng” và Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách 
mạng, liệt sĩ và gia định liệt sĩ, thương binh, bệnh 
binh, người hoạt động kháng chiến, người có công 
giúp đỡ cách mạng là sự thê chế hóa một lĩnh vực 
công tác xã hội có ý nghĩa nhân văn to lớn, thể hiện 
đạo lý truyền thống thủy chung, ' "uống nước nhớ 
nguôn” của dân tộc ta. Đồn g thời, qua đó tạo cơ sở 
pháp lý cho việc giải quyết căn bản những tồn đọng 
về chính sách sau chiên tranh. Kịp thời điều chỉnh, 
xử lý những nảy sinh mới trong lĩnh vực này do quá 


Cứ đầy tròn 52 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
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trình chuyển đổi cơ chế như : phân công, phân cấp 
quản lý, chăm sóc đối tượng chính sách ; phân cầp 
quản lý ngân sách, quản lý các nguồn vốn đóng góp 
của nhân dân, Nghị định 91 CP về Quỹ đền ơn đáp 
nghĩa ; quản lý nhà tinh nghĩa, nghĩa trang liệt sĩ, 
các trung tâm chính hình chức năng cho thương 
bệnh binh. Đặc biệt làm rõ trách nhiệm của các câp, 
các ngành và cải tiến quy trình thủ tục trong việc 
xác nhận thương binh, liệt sĩ, thanh niên xung 
phong tham gia kháng. chiến, nhằm bảo đảm quyên 
lợi đôi với những người có công đóng góp cho đất 
nước không bị thiệt thòi. 

Cùng với việc thể chế hóa hệ thống chính sách, 
và chủ trương xã hội hóa công tác “đền ơn đáp 
nghĩa” đã đạt được những thành quả lớn lao, thực 
sự huy động được sức mạnh của toàn xã hội tự 
nguyện tham gia vào phong trào toàn dân chăm sóc 
thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công. 
Năm chương trình tỉnh nghĩa lớn được phát động 
rộng rãi trong toàn dân là : phong trào xây dựng 
nhà tỉnh nghĩa ; quy đền ơn đáp nghĩa, tặng sô tiệt 
kiệm tình nghĩa , ôn định đời sông thương binh, 
bệnh binh nặng ở gia đình ; chăm sóc bố mẹ liệt sĩ 
già yếu cô đơn và con liệt sĩ mồ côi ; phụng dưỡng 
Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Năm chương trình này 
đã thực sự đi vào cuộc sống, trở thành phong trào 
nhân đạo, tinh nghĩa với những hình thức phong 
phú, sáng tạo gây ấn tượng tốt vê tình cảm, đạo đức 
trong nhân dân. Nó thực sự góp phần giải quyết 
những vấn đề bức thiết trong điêu kiện đất nước còn 
nhiều khó khăn. Bên cạnh đó còn có các cơ sở sự 
nghiệp chăm sóc, nuôi dưỡng, chỉnh hình, phục hồi 
chức năng thương bệnh binh, đặc biệt là thương 


_binh nặng, được Nhà nước đầu tư xây dựng và đưa 


vào hoạt động có hiệu quả. Tính đến nay cả nước 
đã có hơn 3 triệu người có công được hưởng các 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội 
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chế độ ưu đãi. Đây là trách nhiệm và cố gắng lớn 
của Đảng và Nhà nước ta nhằm góp phân chăm sóc 
cải thiện đời sống của người có công, tạo điều kiện 
để các gia đình chính sách phát huy truyền thống 
trong sự nghiệp đôi mới. Cùng với phong trào toàn 
dân chăm sóc thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, 
một số chính sách ưu đãi khác về thuế, đất đai, nhà 
ở, vốn vay để tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo đối 
với thương binh, gia đình liệt sĩ và những người có 
công đã cải thiện về cơ bản chất lượng đời sông các 
gia đình chính sách hiện nay. Việc xuất hiện nhiều 

“gia đình chính sách làm kinh tế giỏi”, “thương 
binh VưỢt khó làm giàu”, “gia đình cách mạng kiểu 
mẫu” v.v. là những kinh nghiệm tốt, vượt lên khó 
khăn tạo việc làm cho minh, cho xã hội, đóng góp 
xây dựng các cơ sở phúc lợi và hạ tầng cho thôn 
xóm, khu phố. Thực tế đó đã khẳng định tiềm năng 
to lớn, ý chí và nghị lực phấn đấu vươn lên của các 
gia đình chính sách trong sự nghiệp đôi mới của 
Đảng ta. 

e Những vấn đề rút ra từ thực tiễn 

Hơn 10 năm đổi mới và trong gần 5 năm thực 
hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công, bước đầu có 
thể rút ra một số vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực 
tiễn sau : 

Thứ nhất, đây là một lĩnh vực công tác quan 
trọng của Đảng và Nhà nước ta, là một vấn đề 
chính trị, một vân đề tư tưởng, một vấn đề tỉnh cảm, 
một vấn đề xã hội, một trong những vấn đề lớn của 
nước ta như nguyên Cô vân Phạm Văn Đồng đã 
nói. Thực tiễn cho thấy ở địa phương ! nào các cấp 
ủy, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, quan tâm 
lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc thì ở địa 
phương đó tạo được những chuyển biến tích CựC 
trong chăm sóc người có công, ôn định sản xuất, 
phát. triển kinh tế - xã hội. Ngược lại, nơi nào các 
câp ủy đảng, chính quyên, đoàn thể thiếu quan tâm, 
lơi lỏng, thiếu trách nhiệm, thì các thương binh, gia 
đình liệt sĩ, những người có công ở đấy đời sôn 
khó khăn, tư tưởng phức tạp nảy sinh, lòng tin đôi 
với Đảng và Nhà nước bị giảm sút. 

Thứ hai, việc kết hợp chặt chế 3 yếu tố : Nhà 


_ RƯỚC bảo đảm chế độ ưu đãi, tạo cơ chế chính sách 


ưu tiên ; cộng đồng xã hội hỗ trợ quan tâm chăm 
SỐC ; bản thân người có công tự vươn lên đã tạo thế 

“chân kiêng” vững chắc phát huy - tối đa mọi tiềm 
năng, khơi dậy sự sáng tạo và nhiều nguồn lực hỗ 
trợ cho quá trinh thực hiện chính sách xã hội lớn 
trong điêu kiện kinh tế đất nƯỚc còn hạn hẹp. 
Chúng ta không coi nhẹ bất cứ yếu tố nào và cần 
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thực hiện đồng bộ, phối hợp chặt chẽ cả 3 yếu tố đó 
ở mọi cấp, mọi ngành, mọi địa phương. 

Thứ ba, ban hành và thực hiện tốt chính sách 
thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có 
công là nội dung quan trọng đối với công tác hậu 
phương quân đội. Công tác hậu phương quân đội lại 
là một trong những nhân tố quan trọng, thường 
xuyên tác động đến lực lượng tại ngũ. Do vậy, làm 
tốt công tác này sẽ gÓp phân. tích cực vào sự nghiệp 
xây dựng quân đội, củng cô quốc phòng, an ninh 
vững chắc, lâu dài. 

Thứ tư, làm tốt công tác đền ơn đắp nghĩa, ngoài 
việc “bảo đâm cho những người có công với đất 
nước có đời sống vật chất và tinh thần ít nhất bằng 
mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú, bồi 
dưỡng và tạo điều Kiện cho con em họ tiếp nối Sự 
nghiệp của cha anh”, còn là sự động viên, giáo dục 
thế hệ con em các gia đình chính sách nói riêng và 
các tầng lớp nhân dân nói chung lòng tự hào dân 
tộc tiếp nối truyền thống cách mạng của các thế hệ 
cha anh, của gia đình, của quê hương đất nước. 
Đồng thời, qua đó nâng cao nhận thức cho thế hệ 
trẻ hôm nay và mai sau về lịch sử về vang của dân 
tộc và truyền thống đấu tranh cách mạng anh dũng 
hy sinh của các thế hệ trong sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ đất nước. Đây là 2 nhiệm vụ chiên lược quan trọng 
và cần được tăng cường trong giai. đoạn hiện nay. 

e Định hướng công tác “đèn ơn đáp nghĩa” 
trong thơi gian tới. 

Mặc dù đã đạt được một số kết quả nêu trên, 
song công tác “đền ơn đáp nghĩa” nói chung, giải 
quyêt chê độ chính sách nói riêng còn đang tôn tại 
một số hạn chế, vướng mắc đòi hỏi phải tháo gỡ và 
đổi mới cho phù hợp với thực tiên hiện nay. Bởi 
vậy, trong Ï lĩnh vực xây dựng và ban hành chính 
sách, cân tập trung vào vấn đê chính là : tiến hành 
sơ kết, tổng kết đánh giá 5 năm thi hành Pháp lệnh 
ưu đãi người có công với cách mạng, để kịp thời 
nghiên cứu, sửa đối, bổ sung chính sách cho phù 
hợp, nhằm tiếp tục thực hiện tốt hơn việc chăm sóc 
thương binh, gia đình chính sách và những người có 
công trong điêu kiện hiện nay. 

Khẩn trương hướng dẫn, triển khai thực hiện 
chủ trương, quyết định của Đảng, Nhà nước vê một 
số vấn đề đang hết sức bức xúc như : chính sách đối 
với người tham gia kháng. chiến bị nhiễm chất độc 
hóa học ; chính sách đối với thanh niên xung phong 
tham gia kháng chiến ; đầy r nhanh tiến độ, hiệu quả 
việc giải quyết các vấn đề tôn đọng sau chiến tranh 


(Xem tiếp trang 15) 
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CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ 
'VỚI CÔNG CUỘC CÀI CÁCH VÀ 
PHÁT TRIÊN KINH TẾ Ở VIỆT NAM 


Ề từ khi thực hiện chính sách cải cách và 
mở cửa, chuyên nên kinh tê kê hoạch 


hóa tập trung sang hoạt động theo cơ 
chế thị trường, toàn bộ hệ thống tổ chức và hoạt 
động của Ngân hàng Việt Nam đã được đổi mới 
sâu sắc và đã đạt được những kết quả bước đầu 
đáng khích lệ. Nhờ đổi mới toàn diện về chính 
sách tiền tệ từ hoạch định đến chỉ đạo thực hiện, 
bằng việc sử dụng các giải pháp tình thế mạnh 
dạn lúc đầu, đến sử dụng từng bước có hiệu quả 
các công cụ của chính sách tiền tệ, vào những 
năm đầu thập niên 90 lạm phát đã bị đẩy lùi, 
kiềm chế ở mức thấp, yêu cầu ổn định tiền tệ 
bước đầu được thực hiện, góp phần thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế, phục vụ phát triển nền kinh tế 
nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị 
trường, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đề có 
được thành quả đó, bản thân công tác hoạch định 
và điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng 
Nhà nước (NHNN) Việt Nam cũng trải qua 
không ít khó khăn, không ngừng được đổi mới đề 
hoàn thiện. Vấn đề này lại càng trở nên bức thiết 
khi đất nước đã ở vào giai đoạn đấy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Những phi nhận thời kỳ đổi mới. 

Vào những năm đầu của thời kỳ đổi mới 
(1986 - 1990), nền kinh tế Việt Nam chưa thực sự 
hội nhập với kinh tế thế giới và đang vật lộn với 
nạn lạm phát phi mã. Mục tiêu lúc đó là đấy lùi, 
kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tìm lối 
thoát ra khỏi tình trạng trì trệ, suy thoái bởi 
khủng hoảng lâu dài trong nền kinh tế. Bên cạnh 
một số giải pháp tình thế chống lạm phát hữu 
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hiệu, nối lên hai điểm đáng lưu ý là mạnh dạn 
nâng lãi suất tiền gửi ngân hàng ở mức siêu cao 
để thu hút tiền cung ứng (tiền trung ương) về 
ngân hàng, đồng thời từng bước “thả lỏng” tỷ giá 
hồi đoái (VND/USD) nhằm tạo lập quan hệ 
cung - cầu ngoại tệ. Liệu pháp ' “sốc” tiền di có 
lúc lại tỏ ra hiệu nghiệm, đã gỐp phần ‹ cắt “ 
khát” tiền mặt ghê gớm trong nên kinh tế và chặn 
đứng tốc độ lạm phát phi mã, đưa dần về mức 
một chữ số và kiểm soát được. Lúc đó lãi suất 
danh nghĩa cũng giảm dần và vẫn bảo đảm mức 
“thực dương” hợp lý. Đồng thời tỷ giá hối đoái 
chính thức (do NHNN công bố) cũng được duy 
trì ở mức ổn định nhiều năm, hỗ trợ tích cực cho 
việc thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô của 
nhà nước. 

Thực tế còn cho thấy thành quả chống lạm 
phát sẽ chỉ là nhất thời, nếu chính sách tiền tệ 
thiếu tính linh hoạt và tích cực. Một nội dung hết 
sức quan trọng của chính sách tiền tệ là vấn đề 
bảo toàn các nguồn tích lũy, tiết kiệm, khai thác 
huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả. mọi 
nguồn vôn trong và ngoài nước để hỗ trợ đầu tư 
phát triển kinh tế được hết sức coi trọng. 

Chiến lược huy động vốn qua hệ thống ngân 
hàng được phát động mạnh mẽ, liên tục suốt thời 
kỳ 1993 - 1997. Phương châm là hạn chế, đi đến 
chấm dứt hẳn mọi hình thức phát hành tiền qua 
các kênh tín dụng, buộc các ngân hàng thương 
mại (NHTM) đi vay để cho vay, làm tốt vai trò 


* PTS, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế 
Trung ương 
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các trung gian tài chính của nên kinh tế. Các hình 
thức huy động vốn cũng được đa dạng hóa, CƠ 
cấu lại hợp lý hơn nhằm đáp ứng yêu cầu đầu tư 
trung, dài hạn. Ngoài các hình thức huy động tiết 
kiệm truyền thống, từ năm 1992 nhiều ngân hàng 
- đã sớm áp dụng các hình thức huy động tiết kiệm 
bằng ngoại tệ, phát hành kỳ phiếu, mở tiết kiệm 
có bảo đảm bằng ngoại tệ, bằng vàng, thí điểm 
tiết kiệm xây dựng nhà ở, phát hành trái phiếu 
Ngân hàng Thương mại, mở tài khoản tiên gửi cá 
nhân... Nguôn vốn huy động trong nước (qua 
ngân hàng) thời kỳ 1990 - 1996 không chỉ tăng 
nhanh liên tục với cơ cấu hợp lý, mà còn chiếm 
tỷ trọng cao trên tổng nguồn vốn của hệ thống. 
ngân hàng. Bên cạnh đó NHNN và một sô 
NHTM quốc doanh cũng lần lượt khai thông 
được quan hệ với các tổ chức tài chính, tiền tệ 
quốc tế (IMF, WB, ADB) và các NHTM lớn trên 
thế giới để vay vốn, hùn vốn liên doanh phục vụ 
đầu tư phát triển, tài trợ xuất nhập khẩu, thanh 
toán quốc tế... 

Vấn đề huy động vốn ngày càng đóng vai trò 
tích cực hỗ trợ thực hiện tốt các mục tiêu của 
chính sách tiền tệ kể từ cuối năm 1993 khi 
.NHNN tổ chức hình thành được thị trường nội tệ 
liên ngân hàng và sau đó gần một năm là thị 
trường ngoại tệ liên ngân hàng. Các NHTM, tổ 
chức tín dụng có điều kiện làm quen với cơ chế 
tự điều hòa vốn với nhau, nâng cao hiệu suất vốn 
khả dụng trong toàn hệ thống, hạn chế đến mức 
thấp nhất nhu cầu tái cấp vốn từ NHNN. Phối 
hợp với Bộ Tài chính, đến tháng 6-1995, NHNN 
chính thức tổ chức đấu giá tín phiếu kho bạc, tạo 
thêm công cụ huy động vốn mới trên thị trường 
tiền tệ. 

Trên cơ sở nguôn vốn huy động khá dồi dào, 
tín dụng ngân hàng đối với nên kinh tế cũng 
liên tục gia tăng mạnh mẽ. Có bước chuyển từ 
cho vay chủ yếu đối với các xí nghiệp quốc 
doanh sang cho vay mọi thành phần kinh tế, cơ 
cấu tín dụng đổi mới theo hướng tăng cường đầu 
tư cho các ngành sản xuất, dịch vụ, chuyển dần 
từ cho vay ngắn hạn là chủ yếu sang đẩy mạnh 
cho vay trung, dài hạn và tham gia một phần đầu 
tư xây dựng cơ bản. Các NHTM quốc doanh và 
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ngoài quốc doanh, các quỹ tín dụng nhân dân mở 
rộng cho vay hộ nông dân, cho vay tạo việc làm, 
xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ xây dựng nhà ở, và 
các mục tiêu chính sách xã hội khác. 

Khối lượng tín dụng tăng nhanh liên tục qua 
các năm. Doanh số cho vay đến năm 1996 gấp 
5,61 lần so năm 1991. Tỷ trọng cho vay tính theo 
doanh số, thu nợ, dư nợ so GDP tăng dần qua các 
năm. Bình quân dư nợ cho vay nên kinh tế thời 
kỳ này tăng bình quân hơn 50%/năm. Cơ cấu tín 
dụng cũng có sự dịch chuyển tích cực, đúng 
hướng phát triển của nền kinh tế. Đặc biệt là tín 
dụng ngân hàng trung, đài hạn trước đó hầu như 
„ không đáng kể (gần 15%) đã tăng dần vượt mức 
* 30% và trở thành nguồn vốn quan trọng, đáp ứng 
nhanh chóng yêu cầu đổi mới thiết bị, công nghệ, 
góp phần tăng hiệu quả và nâng sức cạnh tranh 
của các doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường 
trong nước và hướng xuất khẩu. Đầu tư cho khu 
vực nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn 
tăng nhanh từ 295 ngàn lượt hộ vay (1991) lên 
gần 10 triệu lượt hộ (1996) với mức dư nợ lúc 
đầu không đáng kế lên 12 000 tỉ đồng, chiếm 
khoảng 20% so tổng dư nợ. Tín dụng ngân hàng 
đúng hướng góp phần quan trọng tạo động lực 
mới khai thác có hiệu quả các tiềm năng về đất 
đai, lao động và tài nguyên thiên nhiên, hỗ trợ có 
hiệu quả việc thực hiện các chương trình quốc 
gia về tự túc, tiến tới xuất khâu lương thực và các 
sản phẩm nông nghiệp khác. Theo đó đời sống 
kinh tế, văn hóa, xã hội ở các vùng nông nghiệp, 
nông thôn, vùng xa, vùng sâu đã và đang có 
những chuyển biến hết sức khả quan. 

Vấn đề huy động các nguồn vốn nhàn rỗi vào 
ngân hàng và cung ứng tín dụng ngày càng 
nhiều, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế 
là một trong những nhân tố quan trọng thúc đẩy 
quá trình fiên tệ hóa nên kinh tế. Bên cạnh việc 
cung ứng tiền cho nền kinh tế thông qua các kênh 
tín dụng (tái cấp vốn của NHNN và tín dụng các 
NHTM), hằng năm NHNN còn phải bô sung một 
phân tiền cung ứng khi chuyển đổi lượng ngoại tệ 
ròng kết dư (từ các nguôn viện trợ, đầu tư, vay 
nợ, kiều hối...) nhằm phục vụ mục tiêu ốn định 
sức mua VND. Mặt khác, về cơ bản việc phát 
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hành tiền cho vay bù đắp thâm hụt ngân sách của 
NHNN đã được chấm dứt từ cuối năm 1994. Nhờ 
đó tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán hằng 
năm nhìn chung ổn định, phù hợp với các động 
thái tăng trưởng kinh tế và lạm phát. 

Những bài học quan trọng. 

Chính sách tiền tệ là một bộ phận cấu thành 
quan trọng trong tổng thể các chính sách kinh tế 
vĩ mô có tác động mạnh mẽ và hết sức nhạy cảm 
đối với toàn bộ hoạt động kinh tế. Thông qua 
- việc định hướng và điều chỉnh kịp thời mọi hoạt 
động tiền tệ, tín dụng và ngân hàng, chính sách 
tiền tệ phải luôn duy trì sự ôn định của hệ thống 
tiền tệ, kiểm soát tốt lạm phát và góp phân bảo 
đảm sự tăng trưởng nhanh, bên vững của nền 
kinh tế. Trong quá trình phát triển kinh tế hai loại 
mục tiêu này thường là mâu thuẫn (nhưng không 
đối kháng) với nhau. Bởi vậy, trong điều hành cụ 
thể để xử lý hài hòa mâu thuẫn giữa chúng phải 
bảo đảm thực hiện tốt cả hai mục tiêu cơ bản của 
chính sách tiền tệ. Mặc dù yêu cầu tăng trưởng 
nhanh là điều kiện tiên quyết để nâng cao mức 
sống nhân dân, sớm rút ngắn khoảng cách tụt hậu 
so nhiều nước trong khu vực, nhưng ổn định tiền 
tệ lại là mục tiêu cơ bản. Có ốn định tiền tệ mới 
thực hiện được huy động tập trung mọi nguồn lực 
trong nước và tranh thủ nguồn lực bên ngoài 
phục vụ công cuộc đầu tư phát triển kinh tế đất 
nước. 

Có thể nói mặt được nổi bật nhất của chính 
sách tiền tệ Việt Nam trong những năm đầu đối 
mới là điều hành tương đối hợp lý khối lượng 
tiên cung ứng hằng năm theo tín hiệu thị trường, 
thay cho phương pháp điều hành trực tiếp bằng 
những chỉ tiêu kế hoạch hằng năm do Chính phủ 
chỉ định, phổ biến từ những năm 1991 trở về 
trước. Về nguyên tắc mức tăng tiền cung ứng 
(money supply) hằng năm không thể vượt quá 
tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) và chỉ số lạm 
phát (CPI) trong năm. Nội dung điều hành chính 
sách tiền tệ còn phải đạt tới tăng tài sản có ngoại 
tệ rong, tạo lập quỹ. dự trữ ngoại tệ quốc gia dồi 
dào, đáp ứng yêu cầu thanh toán quốc tế và ổn 
định sức mua đối ngoại của đồng Việt Nam. 
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Việc điều hành chính sách tiền tệ luôn được 
đặt trong mối quan hệ khăng khít với các chính 
sách kinh tế vĩ mô khác (chính sách tài chính, 
chính sách đầu tư, chính sách xuất nhập khẩu ...) 
ngay từ giai đoạn hoạch định đến quá trình thực 
thi. Nhờ vậy hỗ trợ tốt cho việc thực hiện các 
mục tiêu kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ và 
loại bỏ được các nhân tố tiêu cực, gây trở ngại và 
hạn chế hiệu năng của chính sách tiền tệ. Hơn 
nữa, bản thân chính sách tiền tệ chỉ phát huy tốt 
hiệu lực vốn có khi các bộ phận cấu thành của nó, 
như : chính sách cung ứng tiền, chính sách tín 
dụng, chính sách lãi suất, chính sách tỷ giá hối 
đoái và quản lý ngoại hối... được xử lý hết sức 
linh hoạt và đồng bộ. Bên cạnh cụ thể hóa tốt nội 
dung chính sách, NHNN Việt Nam luôn chú 
trọng xây dựng, vận dụng khéo léo, từng bước, có 
hiệu quả một. số công cụ trực tiếp và gián tiếp của 
chính sách tiên tệ, đó là : lãi suất, dự trữ bắt buộc, 
tỷ giá hối đoái, hạn mức tín dụng, hạn mức vay 
và trả nợ nước ngoài, tỷ lệ tái cấp vốn.. 

Ngân hàng Nhà nước bước đầu sử đưhy khá 
hiệu quả các công cụ của chính sách tiền tệ theo 
xu hướng thay thế và giảm dần tính trực tiếp, 
cứng nhắc và ít hiệu lực để chuyển sang phát huy 
tính gián tiếp, linh hoạt, thích hợp và đông bộ của 
một sô các công cụ. Các công cụ được sử dụng 
vừa với tư cách độc lập, vừa gắn kết, hòa trộn với - 
nhau phổ biến là : lãi suất, tỷ giá, dự trữ bắt 
buộc... Bên cạnh đó là những công cụ mang tính 
giải pháp bổ trợ, tùy thuộc diễn cảnh chính sách 
mà phải áp dụng hoặc cần áp dụng mới ở mức 
chưa hoàn chỉnh : hạn mức tín dụng, tái cấp vốn, 
kết hối ngoại tệ, tín phiếu NHNN, đấu thầu tín 
phiếu kho bạc... Bởi lẽ các thị trường liên ngân 
hang nội, ngoại tệ được thành lập và đi vào hoạt 
động từ những năm 1993, 1994 nhưng chưa phát 
triên theo kịp yêu cầu. Nhờ liên tiếp cải tiến 
nhiều năm kể từ năm 1991, NHNN có thể chỉ 
phối thị trường tiền tệ bằng chính sách lãi suất 
“thực đương” ngày càng hợp lý cả về tông mức 
và cơ cầu, một mặt vừa khuyến khích thu hút vốn 
nhàn rỗi gửi vào ngân hàng, bảo toàn tiết kiệm và 
tích lũy ; mặt khác, tạo điều kiện đề các NHTM 
tích cực chủ động trong kinh doanh, mở rộng huy 
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động vốn để cho vay phục vụ nền kinh tế. Sự ổn 
định tỷ giá hối đoái trong nhiều năm, ngay cả khi 
lạm phát có hiện tượng gia tăng trở lại (năm 
1994) đã đóng vai trò nhất định trong việc nâng 
cao hiệu quả quản lý ngoại hối của Nhà nước, tạo 
điều kiện cho NHNN nắm giữ đáng kể dự trữ 
ngoại tệ, ổn định tỷ giá hối đoái, đấy mạnh thu 
hút vốn đầu tư nước ngoài, các nguồn ngoại tỆ 
phục vụ nhập khẩu và khuyến khích xuất khẩu. 

Những khó khăn và tôn tại. 

Mặc dù không năm trong tâm điểm của cơn 
bão tiền tệ Đông - Nam Ẫ, nhưng qua diễn biến 
kinh tế phức tạp và ảm đạm của hàng loạt các 
nước trong và cận kề ngoài khu vực cho thấy Việt 
Nam khó có thể thoát khỏi vòng xoáy tụt dốc về 
tăng trưởng kinh tế đang diễn ra ít nhất là trong 
vòng 2 - 3 năm kể từ cuối năm 1997. Có tới 70% 
lượng vốn đầu tư nước ngoài và 60% kim ngạch 
thương mại của Việt Nam là nhờ quan hệ với các 
quốc gia châu Á đã và đang bị giảm sút nghiêm 
trọng. Ảnh hưởng của SỰ sút giảm đáng kể về đầu 
tư nước ngoài trực tiếp (FDI) và nhu cầu xuất 
khẩu chung khiến đà tăng trưởng kinh tế bị hụt 
hãng, trong lúc thị trường nội địa chưa phát triển 
tương xứng với tiềm năng. Ngoài nguyên nhân 
đo ảnh hưởng khủng hoảng tiền tệ, sự giảm sút 
đầu tư nước ngoài vào Việt Nam cũng bắt nguồn 
sâu xa từ môi trường đầu tư chưa đủ hấp dẫn, 
trong khi rủi ro đầu tư tiếp tục gia tăng cùng với 
mức độ khắc ; phục chậm vê hiệu quả thấp và sức 
cạnh tranh yếu kém của sản xuất - kinh doanh nội 
địa (đặc biệt là khu vực doanh nghiệp nhà nước). 
Hiện tượng thiếu lành mạnh trong hệ thống tài 
chính - tiền tệ nói chung và sự giảm sút hiệu lực 
về một số mặt chính sách kinh tế vĩ mô, trong đó 
có chính sách tiền tệ cũng bộ lộ khá sớm, đe dọa 
sự ổn định kinh tế về trung, dài hạn ngay cả trước 
khi khủng hoảng tài chính - tiền tệ khu vực chưa 
nồ ra. 

Tình hình cho thấy rõ những khó khăn và tồn 
tại trong việc hoạch định và điều hành chính sách 
tiền tệ hiện nay là : 

Thứ nhất, các công cụ điều hành chính sách 


tiền tệ chưa được hoàn chỉnh theo cơ chế thị: 


trường, thậm chí có công cụ còn ở dạng sơ khai. 
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Yêu cầu kiện toàn chính sách lãi suất trong mối 
tương quan chế độ tỷ giá hối đoái thích hợp hơn 
vẫn luôn đặt ra bởi sự thiếu kinh nghiệm và lúng 
túng trong điều hành. Việc quy định “trần” lãi 
suất trong điều kiện chấp hành không nghiêm và 
triệt để quy chế, thể lệ tín dụng đã gây trở ngại 
cho mở rộng tín dụng một cách tích cực. Vẫn còn 
nhiều mức lãi suất “trần”, và mặt bằng lãi suất 
chung chưa phản ảnh lịnh hoạt quan hệ Cung - 
cầu vôn của nên kinh tế, chưa bao quát đủ mức 
rủi ro tiền tệ thông thường. Lãi suất cho vay cuối 
cùng đến người nông dân còn cao (ngoài nguồn 
tín dụng ưu đãi). Kinh doanh của các NHTM còn 
gò bó, chưa chủ động, tích cực. Nguồn vốn tín 
dụng còn hạn hẹp, mất cân đối lớn về cơ cấu với 
việc sử dụng, cho vay còn rải mành, phân tán, 
hiệu quả thấp (tỷ lệ nợ quá hạn, nợ khó đòi, nợ 
không sinh lời khá cao). Bên cạnh đó, rủi ro tín 
dụng ngân hàng cũng là điều đáng lo ngại. 

Thứ hai, hoạt động của thị trường tiền tệ liên 
ngân hàng chưa phát triển sôi động, chưa trở 
thành giao điểm hội tụ và định hướng chuyển 
dịch các dòng vốn nhàn rỗi giữa các NHTM. Do 
đó thiếu những điều kiện căn bản để đối phó linh 
hoạt những biến động lãi suất và tỷ giá hối đoái. 
NHNN chưa thực hiện đầy đủ chức năng người 
cho vay cuối cùng của nền kinh tế. Các giao dịch 
ngoại tệ chính thức chưa thuận tiện, chỉ phối 
chưa mạnh và kịp thời biến động tỷ giá hối đoái 
thị trường. Thị trường vốn mới Ở dạng ' manh 
nha” nên khả . nẵng cung ứng vốn đầu tư trung, 
dài hạn cho nền kinh tế còn rất yếu. Việc tạo lập 
các công cụ và thể chế để phát triển thị trường 
tiền tệ ngắn hản và thị trường vốn dài hạn nói 
chung mới bắt đầu và còn gặp không ít khó khăn. 
Đó là những trở ngại lớn cho NHNN trong việc 
tiến tới nắm bắt và sử dụng các nghiệp vụ thị 
trường “mở” để kiểm soát, điều chỉnh kịp thời 
tông lượng tiền trong lưu thông. 

Thứ ba, sự thâm hụt lớn của cán cân vãng lai 
do nhập siêu và nợ nước ngoài cũng như bội chỉ 
ngân sách còn cao luôn tạo ra những áp lực từ 
nhiều phía đe dọa tính ổn định, độc lập tương đối 
của chính sách tiền tệ, mà bước đầu đã tạo dựng 
được ở giai đoạn chống lạm phát trước đây. 
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Thâm hụt cán cân vãng lai chủ yếu phải bù đắp 
bằng “nhập khẩu” vốn là nguyên nhân chính gây 
ra nạn “đô la hóa”, khiến VND bị định giá cao, 
kích thích tâm lý tích trữ giá trị dưới dạng ngoại 
tệ. Trong khi đó, những biện pháp uốn nắn hoạt 
động tiền tệ, tín dụng và ngân hàng sau một số vụ 
đổ vỡ nhìn chung chưa thích hợp, thiếu kiên 
quyết và triệt để, thậm chí có biện pháp làm tái 
phát xu hướng bao cấp trở lại trong hoạt động 
tiền tệ - tín dụng. Đó là những trở ngại phải 
nhanh chóng dỡ bỏ trong quá trình hoàn thiện 
chính sách tiền tệ hiện nay. 

Thứ tư, căn bệnh giảm phát bộc lộ từ cuối 
năm 1998, tăng mạnh từ đầu năm 1999 với triệu 
chứng rõ nhất là sức mua nội địa giảm sút, hàng 
hóa tồn đọng tăng, xuất khẩu tăng chậm lại, có 
lúc â âm (quý I-1999 là -7 5 20), chỉ số giá cả xuống 
rất thấp (suốt 5 tháng đầu năm 1999 chỉ tăng 
1,9%) trong lúc tăng trưởng kinh tế suy giảm... 
đang đặt ra những thử thách lớn cho việc tìm đối 
sách đồng bộ, hữu hiệu để khắc phục những khó 
khăn nội tại và đối phó với ảnh hưởng khủng 
hoảng từ bên ngoài dội vào. Vấn đề nâng cao 
hiệu quả và sức cạnh tranh nội địa, phát. huy tốt 
các lợi thế so sánh đòi hỏi phải tiếp tục đây \ mạnh 
CNH, HĐH nền kinh tế. Nhu cầu vốn rất lớn 
đang đặt ra ngày, càng bức bách, trong lúc bối 
cảnh thị trường vốn đầu tư quốc tế ít thuận lợi và 
bản thân việc khơi dậy, phát huy nội lực cũng 
không phải là dễ dàng nếu chỉ xét riêng ở góc độ 
nuôi dưỡng, bảo toàn tốt nguồn tiết kiệm, tích lũy 
hạn hẹp trong nền kinh tế. Bởi lẽ áp lực giảm lãi 
suất và giá cả hàng hóa, dịch vụ cũng đang đặt hệ 
thống tài chính - ngân hàng, các nhà đầu tư trước 
những thử thách rất lớn. 

Những quan điểm định hướng hoàn thiện. 

Ngay từ năm 1999, từ Chính phủ cho đến các 
cấp bộ, ngành được hướng vào tạo lập điều kiện 
cơ bản để thực hiện nhanh chóng việc cụ thê hóa 
chính sách tài chính - tiền tệ tích cực (nới lỏng, 
linh hoạt, đồng bộ và hiệu lực). Những cơ chế, 
quy chế, thể lệ hợp thức hơn, mang đầy đủ hiệu 
lực pháp lý được áp dụng. Từng bước chuyển 
nhanh, chuyển mạnh điều hành chính sách tài 
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chính - tiền tệ bằng những biện pháp hành chính 
mệnh lệnh còn khá phổ biến sang sử dụng có 
hiệu quả những biện pháp kinh tế, những công cụ 
chính sách thị trường là chủ yếu. Đề cao hiệu quả 
kinh tế, an toàn và chủ động phòng ngừa rủi ro, 
phát triển mạnh mẽ thị trường tiền tệ và tăng 
cường “độ sâu tài chính” của hệ thống tiền tệ 
quốc gia. Đi đôi với những biện pháp như vậy là 
mở rộng phân công, phân cấp, phân quyền của 
các tổ chức thanh tra, giám sát tài chính, chú 
trọng kiểm toán tài chính - ngân hàng, bảo đảm 
sự minh bạch trong chế độ thông tin, báo cáo tài 
chính, kế toán... 

Tại Hội nghị Trung ương 6 (lần 1) khóa VI, 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt 
Nam đã có sự điều chỉnh nhất quán về sách lược, 
biện pháp chỉ đạo nền kinh tế với nhiệm vụ 
xuyên suốt là phát triển nông nghiệp, nông thôn, 
coi đây là “bệ phóng” để đầy tới một bước CNH, 
HĐH nền kinh tế ở thập niên 2000 - 2010 với 
tầm nhìn 2020. Theo đó sẽ có sự chuyền dịch căn 
bản về cơ cầu kinh tế, trước hết là sự dịch chuyển 
cơ cầu đầu tư, dựa vào cơ cấu lại từ nguồn vốn 
cho đến sử dụng vốn, dành vốn ưu tiên đầu tư 
nhiều hơn vào những lĩnh vực then chốt, mũi 
nhọn của nên kinh tế. Do vậy, nội dung hoàn 
thiện chính sách tiền tệ không nằm ngoài PHUN 
định hướng đã nêu. 

Để tiếp tục ổn định tiền tệ rồng điều kiện lạm 
phát thấp, trước hết có sự tập trung cải thiện cơ 
bản ngân sách nhà nước, giảm thiểu mức thâm 
hụt, tiết kiệm triệt để tiêu dùng phi sản xuất để 
tăng tỷ phần tích lũy, dành vốn đầu tư phát triên 
kinh tế ở tất cả các khu vực nhà nước, doanh 
nghiệp và dân cư. Có những biện pháp linh hoạt, 
hiệu quả hơn trong việc cải cách hệ thống thuế 
hiện nay, trước mắt là áp dụng 2 loại thuế mới 
(thuế VAT và thuế thu nhập doanh nghiệp) có 
hiệu lực từ 1-1-1999, nhằm tạo thuận lợi nhất cho 
sự bình đẳng về thuế giữa các doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài so các doanh nghiệp trong 
nước và giữa các thành phân kinh tế với nhau, hỗ 
trợ thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư của 
Nhà nước và bảo hộ hợp lý sản xuất trong nước. 
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Khẩn trương chấn chỉnh hệ thống ngân hàng, 
nâng cao chất lượng và bảo đảm an toàn hoạt 
động tín dụng. Thí điểm đưa vào hoạt động thị 
trường vốn (thị trường chứng khoán) trên cơ sở 
khung khổ pháp lý ban đầu (Nghị định Chính 
phủ) vào cuối năm 1999. Chủ động hoàn thiện 
tiếp chế độ tỷ giá hối đoái và lãi suất ngân hàng 
theo hướng Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) 
khóa VIII, tiến tới tách bạch giữa tín dụng kinh 
doanh của các NHTM và tín dụng chính sách của 
Nhà nước. Có phương án bảo toàn giá trị tiền gửi 
gắn liền với kiện toàn hệ thống thanh toán qua 
ngân hàng. Hoàn thành dứt điểm xử lý nợ nàn 
dây dưa khu vực tài chính công, giải tỏa tài sản 
thế chấp vay ngân hàng đóng băng, đấy mạnh cơ 
cấu vốn, tài sản ngân hàng. Chống áp dụng tràn 
lan hệ thống ưu đãi lãi suất trước đầu tư, chuyển 
sang phương thức tín dụng ngân hàng và chính 
sách ưu đãi sau đầu tư đối với một số lĩnh vực 
cần ưu tiên trên diện rộng. Nhà nước sẽ hỗ trợ 
vốn ban đầu thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng và 
các hình thức bảo đảm đầu tư khác để tạo thuận 
lợi cho mọi doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ 
nông dân dễ dàng tiếp cận các nguồn vốn vay và 
sử dụng vốn một cách an toàn, hiệu quả... 

Thường thì các vấn đề liên quan đến chính 
- sách tiền tệ hiếm khi giải quyết được triệt để, đặc 
biệt đối với nền kinh tế đang trong quá trình 
chuyển đổi như Việt Nam. Sự đan xen phức tạp 
của chính sách tiền tệ với các chính sách kinh tế 
vĩ mô khác trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn 
hơn trước có thể đưa đến những thay đổi về ngắn 
hạn, kèm theo những thỏa hiệp, nhân nhượng 
tình thế trong điều hành chính sách. Tuy nhiên, 
về trung dài hạn các mục tiêu cuối cùng và mục 
tiêu trung gian của chính sách tiền tệ vẫn phải 
được tuân thủ nghiêm ngặt. Đặc biệt là việc hoàn 
thiện chính sách tiền tệ sẽ lệ thuộc nhiều vào khả 
năng tiếp cận và vận dụng hệ thống các công cụ 
thực thi chính sách tiền tệ của NHNN, gắn liền 
với quá trình tiếp tục đây mạnh hiện đại hóa và 
đổi mới công nghệ ngân hàng hiện nay. 
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THỰC HIỆN TỐT... 


(Tiếp theo trang 9) 


như xắc nhận thương binh, liệt sĩ để có thể kết thúc 
vào năm 2000 trên cơ sở công khai hóa trên các 
phương tiện thông tin đại chúng về nguyên tắc và 
thủ tục kê khai, xác nhận theo quy định, chống 
những hiện tượng tiêu CỰC và những người lợi 
dụng, hoặc gây phiền hà đối với nhân dân ; › tiếp tục 
vận động, toàn dân tham gia tìm kiếm phát hiện, 
quy tập các phần mộ của liệt sĩ v.v. Đây là những 
vân đê có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân đạo to lớn, 
cần được cả xã hội quan tâm, các cấp ủy đảng, 
chính quyên, cơ quan chức năng. tăng cường kiểm 
tra, giám sát việc thực hiện và xử lý nghiêm minh 
kịp thời các vi phạm. Củng cố, nâng cao hiệu quả 
hoạt động của các cơ sở sự nghiệp phụng dưỡng, 
điều dưỡng, phục hồi chức năng cho thương bệnh 
binh và người có công. 

Trong quá trình xã hội hóa, công tác chăm sóc 
thương binh, gia đình liệt Sĩ và người có công, cần 
đổi mới và nâng chất lượng hoạt động của các 
phong trào “đèn ơn đáp nghĩa”, làm cho phong trào 
này phát triển rộng rãi và đi vào chiều sâu. Việc 
hỗ trợ về giáo dục - đào tạo cho con em người có 
công, giúp họ học nghề, lập nghiệp và có việc làm 
là hoạt động thiết thực và bức thiệt. Tạo điều kiện 
cho con em người có công có điều kiện đề tiếp tục 
phát huy truyền thống của gia đình trong công cuộc 
đôi mới xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay. 

Tuy nhiên, để công tác chăm sóc thương binh, 
gia đình liệt sĩ và người có công trong thời gian tới 
đạt kết quả, ngoài việc thực hiện tốt những điều nêu 
trên, cùng với tiếp tục sửa đổi hoàn thiện chế độ, 
chính sách, cơ chê quản lý, Nhà nước cần dành một 
phân ngân sách nhât định để chi trả một lần không 
phụ thuộc vào tuổi đối với những người được 
hưởng huân chương kháng chiến, người có công 
giúp đỡ cách mạng... tạo điều kiện cho họ có thêm 
nguôn lực phát triển sản xuất, cải thiện đời sống. 
Đông thời, phải tiếp tục nghiên cứu về phân câp 
toàn diện việc chăm sóc, quản lý và thực hiện chế 
độ trợ cấp theo phương châm : “đúng kỳ, đủ số, tận 
tay” người được hưởng chế độ. Kịp thời phát hiện 
và kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm minh những 
sai sót, những vi phạm, các hiện tượng tiêu cực 
trong thực hiện chính sách. Thực hiện toàn xã hội 
làm tốt công tác “đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc 
thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công, phát 
huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.L1 
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NỘI DUNG CƠ BẢN VÀ CẤP BÁCH TRONG VIỆC 
ĐÔI MỚI Hñ THỐNG CHÍNH TRI HIẾN NAY 


ÔNG cuộc đổi mới đất nước, tiến hành công 
| | The hóa, hiện đại hóa đang đòi hỏi cấp 

thiết phải đổi mới thành công hệ thống 
chính trị, trong đó việc xây dựng Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Đẳng ta 
đặc biệt quan tâm, coi đây là một trong những 
nhiệm vụ hàng đầu và là khâu trung tâm của đổi 
mới toàn bộ hệ thống chính trị nước ta. Từ 
Nghị quyết Đại hội VI của Đảng, Nghị quyết 
Trung ương 2 (khóa VII, Nghị quyết Trung 
ương 8 (khóa VII) đến Nghị quyết Trung ương 2 
(khóa VIII), Đảng ta đã nêu ra những quan điểm, 
nguyên tắc, đề ra những quyết sách lớn để từng 
bước cải cách đồng bộ Nhà nước ta. Nhờ đó chính 
quyền của chúng ta đã từng bước vững mạnh, 
trưởng thành. 

Tuy nhiên, trong quá trình đổi mới, thực hiện 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Nhà nước 
ta đã bộc lộ một số mặt tôn tại và yếu kém : tổ chức 
bộ máy còn quá công kênh, nhiều tầng, nhiều đầu 
mối, chức năng chồng chéo, nhiều khi cản trở lẫn 
nhau, hiệu quả thấp ; việc phân cấp chưa thật rõ 
ràng, cụ thể, làm cho tình trạng quan liêu cũng như 
phân tán, cục bộ chậm được khắc phục ; hệ thống 
pháp luật chưa đồng bộ, chưa tạo đủ khuôn khổ 
pháp lý cần thiết để điều hành thông suốt guồng 
máy xã hội ; việc thi hành pháp luật chưa nghiêm ; 
tỉnh _ trạng tham những, lăng phí, quan liêu, cửa 
quyền, sách nhiễu, ức hiếp nhân dân.. không 
những chưa giảm mà ngược lại, có nơi, có lúc, có 
việc còn trở nên trầm trọng hơn, gây bất bình lớn 
trong dư luận, làm giảm niềm tin của nhân dân vào 
Đảng và Nhà nước ta. 


l6 


TA XUĂN ĐẠI * 


Những tôn tại và yếu kém này tác động xấu tới 
việc đổi mới nhà nước, đổi mới toàn bộ hệ thống 
chính trị ở nước ta. Vì vậy, công tác trọng tâm của 
Đảng ta trong thời gian tới là phải tìm mọi giải 
pháp để khắc phục cho được những mặt tổn tại và 
yếu kém ấy, trong đó, giải pháp lớn, có ý nghĩa 
chiến lược là tiếp tục cải cách bộ máy nhà nước mà 
trọng tâm là cải cách nên hành chính nhà nước, 
nhằm khắc phục những thiếu sót, sửa chữa những 
khuyết điểm, xây dựng nhà nước vững mạnh. 

Nhiều nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết 
Trung ương 8 (khóa VII) đã khẳng định việc cải 
cách một bước nền hành chính nhà nước là một yêu 
cầu rất bức xúc và là trọng tâm của việc “xây dựng, 
hoàn thiện Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam”. Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) 
nhấn mạnh : “Cần tiếp tục quán triệt và triển khai 
thực hiện các nghị quyết đó” ®', 

Trên tinh thần ấy, chúng ta đã có một bước tiến 
khá dài trong việc thực hiện chủ trương cải cách 
nên hành chính nhà nước. Đến nay, kết quả đạt 
được khá rõ trên nhiều mặt, ở cả 3 lĩnh vực chủ yếu 
của cải cách hành chính : cải cách thể chế hành 
chính ; cải cách bộ máy và quy chế hoạt động ; xây 
dựng đội ngũ cán bộ, công chức hành chính có 
phẩm chất đạo đức, có trình độ, có năng lực đủ sức 
hoàn thành nhiệm vụ. Những kết quả bước đầu của 
việc cải cách hành chính có tác dụng tích cực và ý 
nghĩa hết sức quan trọng trên nhiều mặt của đời 


* Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương 
(1) Văn kiện Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương 
khóa VIII, NXb Chính trị quôc gia, Hà Nội, 1997, tr 4l 
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sống xã hội, tác động có hiệu quả đến việc đổi mới 
toàn bộ hệ thống chính trị ở nước ta. 

Để tập trung làm rõ và thực hiện thắng lợi 
đường lối Đại hội VIII của Đảng và Nghị quyết 
Hội nghị Trung ương 6 (lần 2), khóa VIH, cải cách 
nên hành chính nhà nước được coi là một trong 
những nội dung cơ bản và cấp bách hiện nay của 
đổi mới toàn bộ hệ thống chính trị nước ta. Bởi lẽ : 

Một là, cải cách nền hành chính nhà nước góp 
phân bảo đảm nâng cao chất lượng cầm quyên của 
Đảng. 

Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng đã đánh giá 
trong thời gian qua, sự lãnh đạo của Đảng đối với 
Nhà nước chưa được tăng cường đúng mức, chưa 
có quy chế rõ ràng bảo đảm cho việc kiện toàn và 
phát huy hiệu lực của bộ mây nhà nước ; chậm đặt 
vấn đề cải cách bộ máy nhà nước ; tình trạng tổ 
chức đảng bao biện, làm thay, can thiệp sâu vào 
những công việc thuộc chức năng điều hành của 
nhà nước còn nhiều. Ngược lại, ở nhiều nơi, nhiều 
lúc, nhiều lĩnh vực, sự lãnh đạo của Đảng bị xem 
nhẹ, công tác đảng bị coi thường, ý thức đảng của 
một số cán bộ nhà nước, cán bộ chuyên môn là 
đảng viên còn yếu và có những quan điểm lệch lạc. 
Tình trạng đó có nhiều nguyên nhân, nhưng một 
nguyên nhân quan trọng là quan niệm về đảng cầm 
quyên còn chung chung, trừu tượng, từ đó hiểu nội 
dung cầm quyền của Đảng một cách đơn giản, máy 
móc, cho rằng Đảng chỉ cần vạch đường lối, chủ 
trương, chính sách lớn, còn mọi việc khác thuộc về 
Nhà nước v.v... Quan niệm như vậy chưa thật đúng 
với bản chất và nội dung lãnh đạo của Đảng ta. 

Đảng cầm quyền là mọi quyền lực của Nhà 
nước, cơ bản là quyền lực chính trị và quyền lực 
kinh tế, đều phải được thực thi theo sự lãnh đạo của 
Đẳng. 

Để phát huy vai trò cầm quyên, Đảng ta phải 
đại diện cho lợi ích của giai câp công nhân, nhân 
dân lao động và cả dân tộc Việt Nam, đứng ra tổ 
chức chính quyền nhà nước, được nhân dân tín 
nhiệm thông qua bầu cử dân chủ, công khai. Bằng 
cách ấy, Đảng đưa đảng viên vào nắm giữ những vị 
trí quan trọng của tô chức bộ máy nhà nước. Để mở 
rộng dân chủ, phát huy được tài trí của nhân dân, 
trong bộ máy quyền lực cần có càng nhiều càng tốt 
những chuyên gia, những người tài giỏi, tiêu biểu 
của các phong trào quần chúng không phải là đảng 


SỐ 14 (7-1999) 


viên, nhưng những chức vụ chủ chốt, quan trọng 
trong bộ máy nhà nước phải do những đảng viên 
ưu tú, có đủ phẩm chất và năng lực của Đảng đảm 
nhiệm. Bằng Nhà nước, Đảng pháp chế hóa những 
chủ trương, đường lối của mình thành những kế 
hoạch, chính sách cụ thể của Nhà nước. Bằng luật 
pháp, Đảng tổ chức kiểm tra sự vận hành của bộ 
máy nhà nước, kiểm tra, đánh giá đội ngũ cán bộ, 
đảng viên trong bộ máy nhà nước và tờ các tổ 
chức chính trị - xã hội khác v.v.. 

Nếu xây dựng, kiện toàn bộ m máy nhà nước, mà 
trọng tâm là cải cách nên hành chính nhà nước, 
tuân theo bản chất và nội dung của Đảng cầm 
quyên thì có nghĩa, là bảo đảm được chất lượng và 
nội dung cầm quyền của Đảng ta, bảo đảm được 
nguyên tắc số một là giữ vững sự lánh đạo của 
Đảng đối với nhà nước. Nền hành chính quốc gia 
càng được hoàn thiện thì chất lượng và nội dung 
cầm quyền của Đảng càng được nâng cao, vững 
chắc. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể nói được rằng 
Nhà nước mạnh tức là Đảng mạnh. 

Hai là, cải cách nên hành chính nhà nước sẽ bảo 
đảm khắc phục, ngăn chặn, đây lùi được tham 
những và những tệ nạn tiêu cực khác trong bộ máy 
nhà nước, làm trong sạch bộ máy, góp phân làm 
vững mạnh hệ thống chính trị. 

Vấn đề bức xúc nhất, gay cấn và khó khăn nhất 
hiện nay là tình trạng tham những, lãng phí, quan 
liêu, cửa quyên, sách nhiễu và ức hiếp dân không 
những chưa giảm bớt mà ngược lại có nơi, có lúc 
còn trở nên trầm trọng hơn. Tình trạng tham nhũng 
không chỉ ở một vài cẩ nhân mà tham nhũng có tổ 
chức và cả tổ chức tham nhũng. Người ta tham 
nhũng không chỉ tiền vốn và lợi nhuận sản xuất mà 
còn tham nhũng cả tiền xây dựng “nhà tình nghĩa”, 
xây dựng nghĩa trang liệt sĩ, quỹ xóa đói giảm 
nghèo, viện trợ nhân đạo cho nhân dân các vùng bị 
thiên tai, hóa hoạn. Người ta tham những không 
chỉ danh vọng mà còn tham nhũng cả giá trị đạo 
đức, tín ngưỡng vốn là “vừng đất cắm” của những 
con người binh thường v.v... Tất cả những bệnh 
hoạn ây đang ngày càng gây Sự bất bình sâu rộng 
trong nhân dân, làm xói mòn niềm tin của nhân 
dân vào Đảng và Nhà nước ta, là nơi mà kẻ thù lợi 
dụng để chống phá cách mạng nước ta. Chúng 
đang thực sự gây cản trở lớn đối với sự phát triển 
của đất nước ta. 
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Từ Đại hội VI của Đảng tới nay, Đảng và Nhà 
nước ta đã mở nhiều chiến dịch chống tệ nạn tham 
nhũng và những hiện tượng tiêu cực khác trong bộ 
máy của Đảng và Nhà nước ta, trong đó chiến lược 
cải cách nên hành chính nhà nước giữ vai trò và ý 
nghĩa to lớn. Chiến lược đó là kết quả của việc 
phân tích sâu sắc các nguyên nhân của tệ tham 
nhũng và các hiện tượng tiêu cực khác trong bộ 
máy của Đảng, Nhà nước ta hiện nay. Vị vậy, thực 
hiện thành công việc cải cách nên hành chính nhà 
nước cũng có nghĩa là khắc phục được một bước 
các nguyên nhân sinh ra các tệ nạn đó. 

Tham những và những tiêu cực khác bắt nguồn 
trực tiếp từ chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội và 
tư tưởng cục bộ địa phương của một số không nhỏ 
cán bộ, đảng viên trong bộ máy của Đảng, Nhà 
nước. Đây là nguyên nhân cơ bản, sâu xa nhất, 
quyết định nhất và khó giải quyết nhất. Để khắc 
_ phục nguyên nhân này, Đảng và Nhà nước đã đưa 
ra và thực hiện nhiều biện pháp. Hội nghị Trung 
ương 6 (lần 2), khóa VIII đã quyết định trong thời 
gian tới “các cấp ủy đảng và người đứng đầu các 
cấp, các ngành từ trung ương đến cơ sở phải chịu 
trách nhiệm chống tham nhũng ở nơi mình phụ 
trách. Bộ Chính trị phân công một số Ủy viên Bộ 
Chính trị, các cấp ủy phân công Ủy viên Ban 
Thường vụ trực tiếp chỉ đạo chống tham nhũng, 
lãng phí, quan liêu”. Trung ương cũng đã quyết 
định tập trung sức thực hiện cuộc vận động xây 
dựng và chỉnh đốn Đảng, tiến hành tự phê bình và 
phê bình từ Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung 
ương đến cơ sở và coi đó là “khâu đột phá và biện 
pháp có ý nghĩa then chốt bảo đảm cho các giải 
pháp khác thắng lợi”, trong đó tiếp tục cải cách 
hành chính với nội dung trọng yếu là xây dựng cho 
được đội ngũ cán bộ, công chức hành chính có 
trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức mới - xã 
hội chủ nghĩa, được coi là khâu trung tâm, có ý 
nghĩa góp phân quyết định thực hiện thành công 
cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Khâu 
có ý nghĩa quan trọng của công tác này là tiêu 
chuẩn hóa cho được hệ thống cán bộ, công chức 
trong bộ máy nhà nước, từ trung ương tới địa 
phương, trên cơ sở đó hoạch định cho được chế độ 
công vụ và quy chế công chức phù hợp. Qua đó 
ngăn chặn từ gốc tệ tham nhũng và các tệ nạn tiêu 
cực khác. 
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Tiếp theo là cải cách thê chế hành chính. Cải 
cách thành công thể chế hành chính có ý nghĩa to 
lớn, tích cực ngăn chặn và đẩy lùi tệ tham những 
và các hiện tượng tiêu cực khác trong bộ máy nhà 
nước. Cần tập trung làm tốt việc rà soát các văn 
bản pháp quy để sửa đối, bổ sung và bãi bỏ những 
quy định lỗi thời, cản trở công cuộc đổi mới ; tiến 
hành có hiệu quả thủ tục “một cửa, một dấu” ; coi 
trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu 
kiện của công dân. 

Cuối cùng là vấn đề tổ chức bộ máy và quy chế 
hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước. Cũng 
như lĩnh vực thể chế hành chính, tổ chức bộ máy 
và quy chế hoạt động của bộ mắy hành chính, tự nó 
không sinh ra tham nhũng và các hiện tượng tiêu 
cực khác. Nhưng nêu bộ mẫy công kènh, nhiều 
tầng nắc, nhiều đầu mối và bộ phận chồng chéo 
nhau, kết hợp với thể chế hành chính không tốt thì 
đó chính là “hầm trú ẩn” vững chắc nhất của tệ 
tham những và các hiện tượng tiêu cực khác. Nó 
tạo ra nhiều khe hở để bọn tham nhũng lợi dụng. 
Nó là cơ sở nảy sinh tệ thủ tục hành chính rườm rà, 
vòng vèo qua nhiều cửa, nhiều khâu trung gian 
không cần thiết v.v... Vì vậy, một nhiệm Vụ quan 
trọng của cải cách hành chính là giải quyết khâu 
trọng yếu. này, với phương châm tinh giản cán bộ, 
rút gọn đầu mối chồng chéo, làm cho nó có hiệu 
lực và hiệu quả thông suốt. Cải cách bộ máy hành 
chính và có cơ chế hoạt động thích hợp sẽ mang lại 
diện mạo mới, sức sống mới cho bộ máy nhà nước, 
góp phần có ý nghĩa quyết định vào việc loại bö 
mọi khe hở, loại bỏ “hầm trú ẩn” cuối cùng của tệ 
tham nhũng và các tệ nạn tiêu cực khác. 

Để thực hiện thành công Nghị quyết Đại 
hội VIII của Đảng và các nghị quyết khác của 
Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 6 
(lân 2), khóa VIII ; công cuộc cải cách nên hành 
chính quốc gia cần được tiếp tục khẩn trương hơn 
nữa, với chất lượng cao hơn nữa. Dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, công cuộc cải cách nền hành chính nước 
ta nhất định sẽ thành công, góp phần tích cực vào 
việc xây dựng Nhà nước ta - nhà nước pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa, nhà nước của dân, do dân và vì 
dân - góp phần tích cực và to lớn vào đổi mới toàn 
bộ hệ thống chính trị nước ta. 


(2) Văn kiện Hội nghị lân thứ sáu (lân 2) Ban Chấp hành Trung 
ương khóa VIII, Nxb Chính trị quôc gia, Hà Nội, 1999, tr 29 
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ÁCH đây 70 năm, ngày 28-7-1929, tại ngôi 
( nhà số 15 Hàng Nón Hà Nội, Tổng Công 
hội đỏ Bắc Kỳ - tiền thân của tổ chức Công 
đoàn Việt Nam ra đời. Sự VIỆC này đánh dấu bước 
phát triển quan trọng của giai câp công nhân Việt 
Nam trong quá trình đấu tranh cách mạng. Lần đầu 
tiên, giai cấp công nhân Việt Nam có tổ chức công 
đoàn tiêu biểu của mình. Đó là kết quả tất yếu của 
sự vận dụng sáng tạo những nguyên lý chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin về công đoàn cách mạng của lãnh tụ 
Nguyễn Ái Quốc vào hoàn cảnh cụ thê của nước ta. 
Từ khi ra đời đến nay, Công đoàn Việt Nam đã 
trải qua những chặng đường lịch sử đầy gian nan 
thử thách nhưng rất vẻ vang. Dưới những tên gọi 
khác nhau trong từng thời kỳ cách mạng, tổ chức 
công đoàn luôn luôn là người đại diện của công 
nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) phấn đấu vì 
sự nghiệp cách mạng ; đấu tranh bảo vệ quyên và 
lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Công đoàn đã tập hợp, 
giáo dục công nhân đấu tranh chống chế độ phong 
kiến, thực dân đòi các quyền dân sinh, dân chủ và 
đã góp phân to lớn vào cuộc Tông khởi nghĩa giành 
chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám. Thời kỳ 
kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) 
trong hoàn cảnh hết sức khó khăn, tổ chức công 
đoàn nước ta đã động viên CNVCLĐ vượt mọi khó 
khăn, thiếu thốn, ra sức thí đua sản xuất, kháng 
chiến kiến quốc, cùng dân tộc làm nên chiến thắng 
Điện Biên Phủ lây lừng, góp phần. kết thúc vẻ vang 
cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ và anh dũng của 
nhân dân ta. Những năm chống Mỹ cứu nước 
(1954 - 1975), công đoàn đã vận động đoàn viên, 
CNVCLĐ đầy mạnh sản xuất, xây dựng và bảo vệ 
miền Bắc XHCN làm hậu thuẫn vững chắc cho 
cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Hàng vạn công 
nhân, đoàn viên công đoàn đã tham gia quân đội, 
thanh niên xung phong và các nhiệm vụ khác, cùng 


toàn Đảng, toàn dân, toàn quân làm cuộc Tổng tiến 
công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 lịch sử, giải 
phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. 

Bước sang giai đoạn cách mạng mới, nhất là 
những năm thực hiện đường lối đối mới của Đảng, 
tổ chức công đoàn nước ta đã trải qua nhiều thử 
thách, gay go, phức tập. Song dưới lãnh đạo của 
Đảng, sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của hàng triệu 
đoàn viên, sự vận động đổi mới của các cấp công 
đoàn, tổ chức công đoàn nước ta đã nhất trí, tin 
tưởng và quyết tâm thực hiện đường lối đối mới do 
Đảng khởi xướng và lãnh đạo ; thể hiện ngày càng 
rõ hơn bản lĩnh chính trị vững vàng của tô chức 
chính trị - xã hội rộng lớn của giải câp công nhân, 
là chỗ dựa vững chắc của Đảng và Nhà nước, là cầu 
nối giữa Đảng và người lao động. Nội dung, hình 
thức hoạt động công đoàn từng bước được đổi mới. 
Công đoàn ngày. càng nhận thức sâu sắc hơn chức 
năng bảo vệ quyên và lợi ích hợp pháp, chính đẳng 
của CNVCLĐ. Hệ thống công đoàn không ngừng 
được kiện toàn, củng cố. Vị thế của Công đoàn 
trong xã hội dần được nâng cao. CNVCLĐ ngày 
càng tin tưởng hơn vào tổ chức công đoàn. Hoạt 
động công, đoàn đã góp phần quan trọng vào việc 
giữ vững ổn định chính trị, xã hội, phát triển kính 
tế đất nước. 

Với vị trí là một tô chức chính trị - xã hội rộng 
lớn của giai cấp công nhân Việt Nam, trong suốt 70 
năm qua, Công đoàn Việt Nam đã không ngừng 
xây dựng tổ chức mình lớn mạnh về mọi mặt, động 
viên, tập hợp, đoàn kết lực lượng để thực hiện thắng 
lợi đường lối của Đảng : ra sức phát triển đoàn viên, 
đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trinh độ, năng lực và 
bản lĩnh đội ngũ cán bộ công đoàn ; tập hợp đông 
đảo CNVCLĐ trong các thành phân kinh tế, nhất là 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động 
Việt Nam 


19 


Nhân kỷ niệm 7© nâm thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam... 


những đơn vị liên doanh, có vốn đầu tư của nước 
ngoài vào tổ chức công đoàn. 

Ý thức chính trị của CNVCLĐ không ngừng 
nâng lên. Tuyệt đại đa số CNVCLĐ ủng hộ sự 
nghiệp đổi mới của Đảng, nhận thức rõ quyền lợi 
và trách nhiệm của người lao động trong cơ chế 
mới. Họ ý thức được đầy đủ hơn sự đóng góp của 
mình đối với đất nước, xã hội. Chính sự thay đổi 
căn bản này đã làm cho CNVCLĐ trụ vững và từng 
bước thích nghỉ với cơ chế thị trường. Nhận thức rõ 
vai trò, vị trí của mình rong Sự nghiệp đổi mới, 
CNVCLĐ nước ta đã phấn đấu kiên cường, thể hiện 
bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với con 
đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, đoàn kết, 
sáng tạo, từng bước tháo gỡ khó khăn để ồn định và 
phát triển sản xuất. Đội ngũ công nhân ngày càng 
phát triển về số lượng, đa dạng về cơ cấu ngành 
nghề, trưởng thành vê chất lượng, đang làm chủ 
trong những ngành công nghiệp, đặc biệt là những 
ngành mũi nhọn, những công trình trọng điểm của 
đất nước, đã góp phần quan trọng vào việc thực 
hiện các mục kinh tế - xã hội của ngành, địa 
phương, đưa nước ta thoát khỏi khủng hoảng kinh 
tế - xã hội. 

Công đoàn chủ động tham gia xây dựng pháp 
luật và các chính sách kinh tế - xã hội, xây dựng cơ 
chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính 
sách, chế độ có liên quan đến CNVCLĐ, nhất là 
các chính sách về lao động, tiền lương, tiền công, 
bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 
đào tạo, đào tạo lại và các chính sách xã hội khác. 
Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức đại hội 
công nhân viên chức, ký kết và thực hiện thỏa ước 
lao động tập thể là những nội dung hoạt động hết 
sức quan trọng của công đoàn đề vừa phát huy vai 
trò làm chủ của CNVCLĐ, thực hiện tốt nhiệm vụ 
chính trị ở cơ sở, vừa trực tiếp góp phần chăm lo 
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của 
họ. Tăng cường các hoạt động nhân đạo từ thiện, 
tình nghĩa và các hoạt động xã hội khác nhằm góp 
phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, ổn định và 
cải thiện đời sống, thực hiện xóa đói, giảm nghèo, 
đoàn kết tương thân, tương ái, giúp đỡ đoàn viên 
làm cho CNVCLĐ gắn bó hơn với tổ chức công 
đoàn, nâng cao vị thế của công đoàn trong xã hội. 
Kịp thời phát hiện và giải quyết các tranh chấp lao 
động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn 
định vì sự phát triển của doanh nghiệp và đất nước. 
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Các phong trào thi đua yêu nước do Tổng liên 
đoàn phát động có sức lôi cuốn hàng triệu người 
tham gia như phong trào “lao động giỏi”, “lao động 
sáng tạo”, “luyện tay nghề thi thợ BIỎI”. .. đã góp 
phần tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, công tác, 
mang lại hiệu quả cao, thúc đây sự tăng trưởng kinh 
tế đất nước. 

Công tác tuyên truyền giáo dục CNVCLĐ đã 
góp phần Xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh 
làm nòng cốt trong khối liên minh công nhân, nông 
dân, trí thức và khối đại đoàn kết toàn dân trong 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng 
Nhà nước trong sạch, vững mạnh có bước phát triển 
mới. Công đoàn đã tập trung giáo dục CNVCLĐ 
luôn trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng, 
tham gia xây dựng và thực hiện đường lối chính 
sách của Đảng và Nhà nước, đóng góp tích Cực vào 
việc xây dựng và bảo vệ Đảng, thực hiện tốt chức 
năng là chiếc cầu nối giữa Đảng với quần chúng. 


'Bồi dưỡng, giáo dục công nhân, đoàn viên ưu tú để 


giới thiệu cho Đảng kết nạp. Giới thiệu những cán 
bộ ưu tú xuất thân từ công nhân để Đảng đào tạo, 
bồi dưỡng thành cán bộ các đoàn thể, cán bộ đảng 
và cán bộ nhà nước. 

Vận động CNVCLĐ tham gia tích cực vào việc 
thực hiện cải cách hành chính, chống tham nhũng, 
quan liêu, lãng phí và các tệ nạn xã hội. Nâng cao 
tinh thần cảnh giác, đầy mạnh phong trào giữ vững 
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiên quyết 
đấu tranh làm thất bại những âm mưu và hành động 
của các thế lực thù địch đối với nền hòa bình và an 
ninh của dân tộc. 

Quán triệt đường lối đối ngoại của Đảng, Công 
đoàn luôn coi trọng việc tăng cường và mở rộng 
hoạt động đối ngoại theo hướng đa phương hóa, đa 
dạng hóa nhằm tranh thủ tối đa sự hỗ trợ từ bên 
ngoài ; xây dựng giai cấp công nhân và tô chức 
Công đoàn Việt Nam vững mạnh, góp phần vào sự 
đấu tranh chung của lao động và công đoàn các 
nước vì độc lập dân tộc, phát triên, vì lợi ích của 
người lao động, vì quyền công đoàn, dân sinh, dân 
chủ và tiến bộ xã hội. 

Tóm lại, trong suốt chặng đường 70 năm qua, 
Công đoàn Việt Nam đã góp phần to lớn vào sự 
nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, 
xây dựng cơ sở vật chất cho CNXH và đang tiếp tục 
đi đầu trong công cuộc đổi mới theo định hướng 
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XHCN. Truyền thống tốt đẹp đó được thể hiện tập 
trung ở những nét tiêu biểu sau : 

Một là : Đoàn kết, thống nhất về tư tưởng, chính 
trị và tổ chức dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trải qua 
70 năm hoạt động và trưởng thành, Công đoàn Việt 
Nam luôn đoàn kết thống nhất về tư tưởng, chính 
trị, không bị chia rẽ về tô chức, tập hợp CNVCLĐ 
để thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng trong 
cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân cũng như 
trong cách mạng XHCN và ngày càng được phát 
huy trong thời kỳ đổi mới, thực hiện công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước, đóng vai trò nòng cốt 
trong khối liên minh công nhân - - nông dân - trí thức 
và khối đại đoàn kết dân tộc gốp phân xứng đáng 
vào việc giữ vững ổn định chính trị, thực hiện thắng 
lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội đưa nước ta chuyển 
sang giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Hai là : Chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính 
đáng hợp pháp của CNVCLĐ. Đây không chỉ là 
chức năng, nhiệm vụ hàng đầu của tổ chức công 
đoàn mà còn là sức sống, sự tồn tại của công đoàn. 
- (Tuy nhiên, trong bối cảnh lịch sử khác nhau, mục 
tiêu cách mạng khác nhau, nội dung, phương thức 
chăm lo bảo vệ lợi ích công nhân lao động cũng 
khác nhau). Trong tình hình hiện nay, sự đôi mới về 
tô chức, nội dung, phương thức hoạt động của các 
cấp công đoàn phải hướng đến việc chăm lo và bảo 
vệ quyên, lợi ích chính đáng, hợp pháp, cho người 
lao động ngày càng tốt hơn. 

Ba là : Việc quy hoạt đào tạo, bôi dưỡng một 
đội ngũ cán bộ công đoàn có phẩm chất chính trị, 
đạo đức và trình độ năng lực luôn là mối quan tâm 
hàng đầu của tổ chức công đoàn các cấp. 

Bốn là : Mở rộng giao lưu quốc tế, phối hợp 
chặt chế với các tô chức khác trong hệ thống 
chính trị. 

Những thành tựu và truyền thống vẻ vang của 
Công đoàn Việt Nam qua 70 năm hoạt động và 
trưởng thành là to lớn và đáng tự hào. Song giai cấp 
công nhân và Công đoàn Việt Nam cũng đang đứng 
trước những khó khăn, thách thức và bộc lộ những 
hạn chế, tồn tại như : việc thực hiện chức năng bảo 
vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho 
CNVCLĐ của công đoàn những năm qua, tuy có 
nhiều cố gắng Song hiệu quả chưa cao, chưa tập 
trung trí tuệ của đoàn viên công đoàn chủ động 
tham gia có hiệu quả việc xây dựng chế độ, chính 
sách, pháp luật ; chưa có những đề xuất lớn ngang 
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tầm với tổ chức công đoàn để làm chỗ dựa cho 
Đảng, Nhà nước trong việc giải quyết các vấn đề xã 
hội. Tệ quan liêu, xa TỜI quân chúng còn tôn tại. 
Cuộc đấu tranh chống các tệ nạn xã hội, chống 
tham nhũng, lãng phí, quan liêu, thoái hóa, biến 
chất trong bộ máy nhà nước chưa trở thành phong 
trào quần chúng rộng rãi... 

Phát huy truyền thống tốt đẹp 70 năm qua, 
Công đoàn Việt Nam bước vào thời kỳ mới. Đó là 
thời kỳ động viên giai cấp công nhân Việt Nam 
phát huy mọi nguồn lực để tiến vào thế kỷ XXI đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thực 
hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, văn minh”. Điêu này đòi hỏi phải xây dựng 
giải cấp công nhân phát triển về số lượng, nâng cao 
về chất lượng, giác ngộ về giai cấp, gắn bó với lý 
tưởng độc lập dân tộc và CNXH, làm chủ khoa học 
và công nghệ hiện đại ; có tổ chức sáng tạo và Kỹ 
năng thực hành giỏi, có tác phong công nghiệp, có 
ý thức tổ chức kỷ luật cao, có sức khỏe và đời sông 
văn hóa giàu tình nghĩa, xứng đẳng là giai cấp lãnh 
đạo cách mạng, giữ vai trò nòng côt trong khối liên 
mình công nhân - nông dân - trí thức và khối đại 
đoàn kết dân tộc. Để thực sự xứng đáng là giai cấp 
tiên phong, là cơ sở xã hội của Đảng, là nguôn bổ 
sung lực lượng cho Đảng, đòi hỏi cán Độ, đẳng 
viên, CNVCLĐ phải luôn nêu cao tỉnh thần tự rèn 
luyện, tu dưỡng phấn đấu thành con người toàn 
diện, vừa có năng lực trí tuệ, vừa có phẩm chất đạo 
đức trong sáng, lành mạnh, có lối sông cân, kiệm, 
liêm, chính, chí công, vô tư trong điêu kiện môi 
trường mới. . Công đoàn một mặt cân giáo dục, tạo 
điều kiện để CNVCLĐ tự giác phấn đâu ; mặt khác 
cần tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ. Trong 
chỉ đạo, cùng với động viên lợi ích vật chất, cần 
khôi phục và đề cao động lực tỉnh thần, nêu cao 
chuẩn mực giá trị đạo đức của CNVCLĐ theo tinh 
thần Nghị quyết Trung ương ba (khóa VIHI) về 
chiến lược cán bộ và Nghị quyết Trung ương năm 
(khóa VHI) về văn hóa. Phải COI trọng tông kết và 
nhân XếY điển hình tiên tiến, kết hợp chặt chẽ giữa 

“xây” à “chồng”, lầy “xây” làm chính, làm cho 
nội hốt ngày càng trong sạch, vững mạnh. 

Tổ chức công đoàn cần động viên CNVCLĐ 
tích cực đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu, 
chống xa hoa lãng phí, xây dựng đời sống. mới ở 
các khu dân cư. Tích cực lao động sản xuất, làm 
giàu chính đáng bằng sức lao động của mình, góp 
phần xóa dần khoảng cách giàu nghèo đang diễn ra 
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quá lớn trong các tầng lớp dân cư. Mỗi cán bộ, 
đoàn viên công đoàn từ thực tiến hoạt động tích cực 
tham gia với Đảng, Nhà nước để không ngừng hoàn 
thiện các chính sách, pháp luật, giải quyết tốt mối 
quan hệ lợi ích ' giữa người lao động và tô chức, giữa 
các ngành nghệ, các thành phần kinh tế, tạo sự đoàn 
kết xã hội, củng cố sự gắn bó giữa Đảng và giai cấp 
công nhân. 

Vai trò, trách nhiệm của giai cấp công TT và 
tổ chức công đoàn với nhiệm vụ xây dựng Đảng là 
rất to lớn. Để góp phần xây dựng Đẳng, ngang tâm 
đòi hỏi của thời kỳ mới, CNVCLĐ và tổ chức công 
đoàn phải không ngừng phấn đấu - xây dựng giai 
cấp công nhân và tô chức công đoàn vững mạnh vệ 
chính trị, tư tưởng và tổ chức, kiên quyết khắc phục 
những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng, chính trị để 
thực sự là chỗ dựa vững chắc, là lực lượng tin cậy 
của Đảng, bổ sung những thành viên ưu tú cho Đảng. 

Với trách nhiệm là tổ chức chính trị - xã hội 
rộng lớn của giai cấp công nhân, công đoàn cần chủ 
động đề xuất với các cấp ủy đảng đôi mới phương 
thức lãnh đạo, xây dựng, chỉnh đốn và nâng cao 
năng lực lánh đạo của Đảng, năng lực quản lý của 
Nhà nước nhằm góp phần xây dựng Đảng, củng cố 
mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân 
dân, thực hiện tốt vai trò là cầu nối liên . giữa Đảng 
với quần chúng. Tổ chức công, đoàn cân tích cực 
hơn trong việc bồi dưỡng, giáo dục đoàn viên, 
CNVCLĐ lựa chọn những người ưu tú giới thiệu 
cho Đảng kết nạp. Tham gia với Đảng có cơ chế để 
tổ chức công đoàn giới thiệu cán bộ ưu tú xuất thân 


VĂN HÓA GIAO THÔNG... 


_ (Tiếp theo trang 32) 


đầy ý nghĩa, nhưng cũng là một mục tiêu mà văn 
hóa giao thông hướng tới. 

Hơn mười năm đổi mới vừa qua, bộ mặt của đất 
nước ta có nhiêu thay đối, lĩnh vực giao thông - vận 
tải đã góp phân tích cực vào những thành tựu chung 
đó của đất nước. Chưa bao giờ giao thông - vận tải 
lại thuận tiện như ngày Tay. Sự đôi mới trong giao 
thông - vận tải đã tạo tiền đề cho sự phát triên kinh 
tế - xã hội, văn hóa và khoa học. Giao thông - vận 
tải đã góp phân làm thay đổi diện mạo của đất nước 
theo hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Tuy 
nhiên, sự phát triển ấy so với thế giới và khu vực 
còn chậm. Quá trình hội nhập của nền kinh tế nước 
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từ công nhân để Đẳng quy hoạch, đào tạo, bồi 
dưỡng trở thành cán bộ lãnh đạo. Đặc biệt, hưởng 
ứng cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện 
nay, tổ chức công đoàn găn chặt việc quần triệt 
Nghị quyết Trung ương sáu (lần 2), với việc tiếp 
tục học tập Cương lĩnh, Điều lệ Đẳng, pháp luật của 
Nhà nước, thực hiện tự phê binh và phê bình nhân 
kỷ niệm 30 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 70 năm Ngày 
thành lập Đảng. 

Trước mắt, tiến hành đợt sinh hoạt chính trị sâu 
rộng trong CNVCLĐ, lấy tự phê bình và phê bình 
làm trọng tâm theo tính thần Nghị quyêt Trung 
ương sáu (lần 2) của Đảng. Từng cấp công đoàn cụ 
thể hóa thành những nhiệm vụ, chương trình công 
tác phù hợp với đặc điểm của mình. Đồng thời, tích 
cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để 
đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đât nước. 

Phát huy truyền thống 70 năm ngày thành lập 
Công đoàn Việt Nam, giai cấp công nhân và các tổ 
chức công đoàn hãy tích cực tham gia xây dựng 
Đảng, xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì 
dân, xây dựng khối đoàn kết dân tộc trong Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam ; củng cố an ninh - quôc phòng, 
giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, 
đẩy mạnh phong. trào thi đua lao động sản xuất vì 
mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
văn minh” tiến lên chủ nghĩa xã hội. Trước mắt, 
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VIII Công 
đoàn Việt Nam.Q 


ta với kinh tế khu vực, cũng như sự phát triển kinh: 
tế - xã hội đang đặt giao thông - vận tải trước những 
thách thức mới, đê phát triển. Một trong những 
thách thức đó là văn hóa trong giao thông - vận tải. 
Chúng ta không chấp nhận sự phát triển của giao 
thông mà phải trả giá đất về văn hóa, môi trường và 
xã hội. Làm thế nào để quá trình hiện đại hóa giao 
thông - vận tải phải đồng hành với sự phát triển 
kinh tế, văn hóa, môi trường và bản sắc dân tộc. 
Làm thế nào để văn hóa thắm sâu vào giao thông - 
vận tải và tạo ra diện mạo mới cho sự phát triển, 
làm cho giao thông - vận tải hình thành được dáng 
nét riêng. Đó là nhiệm vụ đặt ra không chỉ cho các 
nhà quản lý, cân bộ, công nhân. viên ngành giao 
thông - vận tải, mà còn cho các cấp, các ngành, các 
địa phương và nhân dân trong cả nước. 
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AU khi bước vào cuộc cách mạng kỹ thuật 
S hiện đại mà ta quen dùng là khoa học và 

công nghệ, trên thế giới (và gần đây ở 
Việt Nam) xuât hiện thuật ngữ “giai câp công 
nhân hiện đại. Từ “hiện đại” với hàm ý là để 
phân biệt với “truyền thống” trong thuật ngữ “giai 
câp công nhân truyền thống” (giai câp công nhân 
ra đời và tôn tại trước cuộc cách mạng khoa học - 
công nghệ hiện đại). Thực ra, trong Tuyên ngôn 
của Đảng Cộng sản (1848), Mác và Ăng- ghen đã 
dùng thuật ngữ 'công nhân hiện đạt” để chỉ người 
vô sản, “giai cấp công nhân hiện đại”, "giai cầp 
vô sản” ' tức là giai câp chỉ có thể sống với điều 
kiện là kiếm được việc làm, và chỉ kiếm được việc 
làm nếu lao động của họ làm tăng thêm tư bản. Từ 
“hiện đại” mà ngày nay dùng thường để chỉ đặc 
trưng về mặt trình độ kỹ thuật hiện đại của công 
nhân. 

Công đoàn là sản phẩm tất yếu của giai cấp 
công nhân. Nên nói, giai cấp công nhân truyền 
thống, giai cấp công nhân hiện đại, thì tự khắc 
người ta cũng gắn luôn cho công đoàn là ' bM- 
đoàn truyền thống”, “công đoàn hiện đại” 
hàm ý chủ yêu là để phân biệt đối tượng l“ 
hợp và vận động của công đoàn hiện nay đã 


khác nhiều so với “công đoàn truyền thống” 


trước đầy. 

Vẫn đề ê “công đoàn hiện đại” nếu được quan 
tâm nghiên cứu, lý giải nhằm soi sáng và làm 
phong phú thêm cho công. tác vận động công nhân 
của Đảng và hoạt động của công đoàn trong thời 
kỳ mới là rất bổ ích. Trong đó, trước mắt cần làm 
sáng tổ bản chất và đặc điểm của công đoàn ngày 
nay có gì mới và khác so với trước đây, những 
thách thức của thời đại đối với công đoàn ? 

Bước đâu, tôi xin nêu lên những suy nghĩ về 
mấy vấn đề đó. 
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Về bản chất của Công đoàn Việt Nam 

Lâu nay, không ít người thường nhằm lẫn và 
đồng nhất bản chât của công đoàn với tính chất 
(quần chúng và giải cấp) của công. đoàn. Bản chất 
là mối liên kết tất yếu bên trong và tương, đối bền 
vững của sự vật, hiện tượng. Còn tính chất là đặc 
điểm của sự vật, hiện tượng, nhờ đó mà ta phân 
biệt được sự vật, hiện tượng này với sự vật, hiện 
tượng khác. 

Bản chất công đoàn là sự liên kết tự nguyện . 
của công nhân, lao động bởi nhu cầu và lợi ích 
của mình. Ở đây có hai ¡yêu tố rất quan trọng : liên 
kết tự ' nguyện và nhu cầu, lợi ích. Thiếu một trong 
hai yêu tô đó sẽ không thể cố kết thành tổ chức 
công đoàn ; hoặc nêu có tổ chức thì chỉ là hình 
thức, là “cái vỏ” bề ngoài không có sức sống. Hai 
yếu tố đó quan hệ với nhau, nhưng yếu tố sau là 
cơ bản và quyết định. Nó vừa là động lực trực tiếp 
vừa là mục đích cụ thể của tổ chức công đc đoàn. Bởi 
như Mác đã nói : ở đầu CÓ Sự thống nhất về lợi ích, 
ở đó có sự thống nhất về tư tưởng và hành động. 
Nghị quyết về “đổi mới công tác quân chúng” của 
Ban Châp hành Trung ương Đẳng (khóa VỊ) cũng 
đã nhấn mạnh : từ VIỆC đáp ứng lợi ích thiết thực 
về vật chất và tinh thần, bảo vệ những quyền lợi 
chính đáng của quần chúng mà tạo nên sự găn bó 
trong tổ chức... 

Đó là chất keo cơ bản gắn bó thành viên với tổ 
chức và cũng là yếu tố kích thích mọi hoạt động 
của đoàn viên, hội viên với tô chức. Đành răng, 
không bao giỜ nên quên yếu tố tỉnh thần là động 
lực không thể thiếu cho mọi việc làm của con 
người nói chung, đặc biệt con người châu Á, con 
người Việt Nam rất coi trọng nhân nghĩa, đạo lý. 
Song mọi nhân nghĩa đạo lý không có cái cốt vật 
chất thì khó bền vững được. Từ quan điểm này có 
thể giúp làm sáng tỏ hơn, tại sao sau 4 - 5 năm, 


23 


Nhăn hỷ niệm 7© nâm thành lập tổ chức €Gêng đoàn Việt Nam... 


công đoàn bỏ không ít công sức vận động (cộng 
VỚI cả sự quan tâm của Đảng và SỰ hỗ trợ của 
Nhà nước băng luật pháp nữa), mà đến nay mới có 
40% số người lao động đang làm việc trong các cơ 
SỞ ngoài quôc doanh gia nhập công đoàn. Bởi lẽ 
câu hỏi của người lao động : h: “Vào công đoàn 
được gì ?" chưa có sự trả lời thuyết phục bằng 
thực tiễn. Ở các đơn vị mà lâu nay gân 100% sô 
người lao động. là đoàn viên công đoàn, thì chưa 
hắn ở đó, sự gắn kết bằng nhu câu và lợi ích đã 
được thể hiện cụ thể như nhau. Cho nên, nếu nơi 
nào đó, ai đó muốn dùng biện pháp hành chính và 
mệnh lệnh chính quyền để buộc người lao động 
phải gia nhập công đoàn, sẽ là không phù hợp với 
tính tự nguyện của người lao động và bản chất 
công đoàn. 

Trong . điều kiện mở cửa, hội nhập Ì kinh tế khu 
vực và thế giới các thành phần kinh tế đa dạng ở 
nước ta vận hành theo cơ chế thị trường vấn đề xử 
_lý hài hòa mối quan hệ giữa các lợi ích (giai cấp 
- Và dần tộc, cục bộ và toàn cục, người lao động và 
người sử dụng lao động...) đã và đang đặt ra hết 
sức phức tạp, đòi hỏi phải có bản lĩ nh giai cá 
đúng đắn, vững vàng và trách nhiệm rất cao đối 
với dân tộc và đất nước. Bởi vì, nặng bên này, nhẹ 
bên kia thì nhất thời có lợi trước mắt cho bộ phận, 
cục bộ, nhưng về cơ bản và lâu dài là có hại cho 
lợi ích giai câp và dân tộc. Nhưng nếu lần tránh 
lợi ích chính đáng của giai cầp đến mức hòa tan 
vào lợi ích dân tộc, trở thành “cái đuôi” của lợi ích 
dân tộc, thì tự mình đã đánh mắt bản chất vốn có 
của công đoàn. 

Công đoàn Việt Nam trải qua các thời kỳ lịch 
sử, với tên gọi khác nhau theo sách lược, nhưng 
do được sự lãnh đạo trực tiếp, nhất quán của Đảng 
Cộng sản Việt Nam, nên đã giữ và phát huy được 
bản chất của một công đoàn cách mạng. Khi bước 
VàO CƠ chế thị trường “các cấp công đoàn đã cố 
gắng phát huy vai trò và chức năng của mình để 
bảo vệ quyên dân chủ và lợi ích hợp pháp, chính 
đáng của công nhân, viên chức, lao động, song 
hiệu quả chưa cao. Việc vận dụng thực hiện các 
chức năng của công đoàn được pháp luật quy định 
trên thực tế còn thiếu sót. Công đoàn chưa tập hợp 
được trí tuệ của cán bộ, đoàn viên công đoàn, các 
chuyên gia trong từng lĩnh vực nhằm tham gia có 
hiệu quả VỚI CƠ quan, nhà nước trong việc xây 
dựng, bổ sung, sửa đổi các chế độ, chính sách, 
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pháp luật có liên quan đến nghĩa vụ, quyền lợi của 
công nhân, viên chức, lao động...” (Văn kiện Đại 
hội VIHI Công đoàn Việt Nam, 11-1998). 

Thực tiễn 70 năm xây dựng, trưởng thành và 


_ hoạt động của Công đoàn Việt Nam cho thấy cái 


chân lý đơn giản : "Công đoàn là tổ chức của công 
nhân, lao động, vì người lao động và do người lao 
động cố kết, xây dựng nên” ; nhưng thể hiện trong 
đời sống thực tế lại không đơn giản, dễ dàng tí 
nào, nhật là trong nền kinh tế thị trường hiện nay. 
Đảng là linh hồn, là người tổ chức và lãnh đạo 
công đoàn. Nhà nước là chỗ dựa pháp lý và là 
người cộng tác, phối hợp với công đoàn, nhưng 
công đoàn vẫn phải là của người lao động. Lực 
lượng đoàn viên, lao động trong mọi ngành nghề 
được tập hợp lại trong tổ chức công đoàn và công 
đoàn cân năm được lực lượng này. Có như vậy VỊ 
thế của công đoàn đối với xã hội mới cao, tiếng 
nói của công đoàn với Nhà nước, với người sử 
dụng lao động mới có sức nặng. 

Đặc điểm vận động và phát triển của Công 
đoàn Việt Nam 

Bản chất công đoàn mang tính phổ. biến cho 
các tổ chức công đoàn cách mạng nói chung, 
trong đó có Công đoàn Việt Nam, đành rằng có 
nét riêng. Bản chất đó chỉ „được phát huy khi vận 
dụng phù hợp với đặc điểm của công đoàn từng 
nước. Ở đây, tôi xin nêu lên một số đặc điểm lớn 
mang tính phổ quát của Công đoàn Việt Nam. 

Một là, Công đoàn Việt Nam do Đảng Cộng 
sản Việt Nam tô chức và lãnh đạo. 

Đây là điểm khác. với công. đoàn ở các nước 
công nghiệp phát triển : giai cấp công nhân tập 
trung ra đời - công đoàn ra đời - Đảng Cộng sản 
ra đời - Nhà nước cách mạng ra đời (nếu có). 

Ở nước ta, tuy trước khi Đảng ra đời, lẻ tẻ đã 
có công đoàn như Công hội đỏ của Tôn Đức 
Thắng (1220), Hải viên Công hội của Bùi Lâm 
(1922) và của Nguyễn Lương Bằng (1927) ; 
nhưng các tô chức đó không tôn tại liên tục và 
không có hệ thốn ø tổ chức, nên chưa đủ căn cứ để 
coi là “hạt giống” và “khởi thủy” của tổ chức công 
đoàn sau này (1929). 

Đặc điểm này tạo ra ưu thế cho giai cấp côn 
nhân và công đoàn là ngay sau khi hình thành về 
mặt tổ chức đã có bộ tham mưu chính trị, có 
đường lối hành động đúng. đắn. Do vậy, coi như 
bỏ qua được giai đoạn đấu tranh vô thức, đấu 
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tranh tự phát ; không bị chia rẽ về mặt tô chức và 
không có các trào lưu công đoàn đối lập. (Thời 
thuộc Pháp và Mỹ - ngụy, tuy có tô chức công 
đoàn “vàng”, nhưng không có ảnh hưởng sâu sắc 
trong công nhân như ở các nước). 

.Nhưng mặt khác, đặc điểm trên cũng làm cho 
tổ chức đảng và sau này là nhà nước không thấy 
được sâu sắc tính tất yếu của tổ chức công đoàn ; 
biểu hiện ở chỗ chưa thật tôn trọng tính độc lập 
của tổ chức công đoàn trong việc xác định chức 
năng, quyền hạn công đoàn cũng như mối quan hệ 
với công đoàn. 

Hai là, phần lớn thời gian hoạt động công đoàn 
là đấu tranh chính trị, đấu tranh giải phóng 
dân tộc. 

Đây cũng là điều khác với nhiều công đoàn 
truyền thống ở ở các nước, khi công đoàn ra đời do 
yêu câu của đầu tranh kinh tế ; và từ đấu tranh 
kinh tế mà tiến dần lên đấu tranh kinh tế có tính 
chất chính trị hoặc đấu tranh chính trị. 

Công đoàn Việt Nam trong các giai đoạn cách 
mạng đã qua, đấu tranh kinh tế lúc nào cũng phục 
tùng nhiệm vụ chính trị ; đấu tranh cho dân sinh - 
dân chủ nằm trong và phục tùng mục tiêu đấu 
tranh giải phóng dân tộc và độc lập dân tộc. 

Đặc điểm này tạo ra ưu thế của công đoàn là 
nhạy bén về chính trị và thành thạo về vận động 
chính trị ; nhưng lại có hạn chế lớn về “vận động 
kinh tế” (cả nội dung và phương pháp còn rất bỡ 
ngỡ, lúng túng) mà vai trò quyết định chủ yếu của 
phong trào công nhân và hoạt động công đoàn 
ngày nay là trên mặt trận kinh tế. 

Ba là, tổ chức công đoàn bị chia cắt nhiều năm 
nhưng vẫn thống nhất hành động. 

Tính đến nay, Công đoàn Việt Nam đã tròn 
70 tuổi, nhưng từ 1976 về trước, trên thực tế chưa 
CÓ SỰ thống nhất về tổ chức trong phạm vi toàn 
quôc. Bị chia cắt nhiêu năm về tô chức như vậy, 
nhưng Công đoàn Việt Nam vẫn giữ được bản 
chất cách mạng và thống nhất hành động. Sau 
ngày miền Nam được hoàn toàn giải phóng, đất 
nước thống nhất, tô chức Công đoàn Việt Nam 
cũng được thống nhất rất nhanh chóng chủ yếu. là 
do cùng một đảng lánh đạo và suốt quá trình tôn 
tại, không bị chia rẻ về tư tưởng và ) phân liệt về tổ 
chức. Đây là một truyền thống rất quý báu của 
Công đoàn Việt Nam. 
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Ba đặc điểm lớn nêu trên, chủ yếu được hình 
thành từ ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam 
(4-1975) vê trước ; nhưng vẫn có giá trị lâu dài về 
sau ; bởi đó cũng là những truyền thống tốt đẹp 
của Công đoàn Việt Nam. 

Bốn 12, môi trường hoạt động công đoàn hiện 
nay là điều kiện của nên kinh tế nhiều thành phân 
vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của 
nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa ; 
là việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước. 

Đặc điểm này đặt ra ít nhất ba vấn đề mà trước 
đây công đoàn chưa mấy từng trải và chưa có kinh 
nghiệm : 

- Công nhân, lao động là đối tượng vận động, 
tác động chủ yếu của công đoàn, đã, đang và sẽ có 
sự biến động không ngừng, ‹ cả về lượng và chất. 
Công nhân truyền thông “áo xanh” ngày càng 
giảm ; công nhân “áo trắng” (“trí thức hóa” và trí 
thức “công nhân hóa”) ngày càng tăng. Công 
nhân, lao động khu vực nhà nước - quôc doanh 
ngày càng giảm về tỷ trọng ; công nhân, lao động 
tư doanh, liên doanh ngày càng tăng. Các ngành 
công nghiệp “ truyền thống” (công nghiệp nặng, 
cơ khí, luyện kim, mỏ theo phương thức cổ điển) 
đang có sự thay đối về vị thể sO với trước. 

- Bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa 
với tư cách là chế độ xã hội, nên còn nhiều bỡ ngỡ 
trong phương pháp giải quyết các mối quan hệ và 
tranh chấp vê lao động ; đã và đang bộc lộ hai 
thiên hướng : cộng tác.và tin cậy hoàn toàn, lấy 
hòa hợp làm trọng, coi nhẹ, thậm chí hy sinh cả 
quyên lợi chính đáng, hợp pháp của Tười lao 
động. Thiên hướng ngược lại là lấy đối đầu làm 
trọng, chưa qua “vũ khí” đầu tiên (thương lượng, 
bàn bạc), “vũ khí” trung gian (hòa giải), đã sử 
dụng “vũ khí cuối cùng” (bãi công). (Sau ngày 
Bộ luật lao động có hiệu lực (1-1-1995), cả nước 
xảy ra trên 200 cuộc đình công của công nhân tại 
đơn vị cơ sở đều không theo quy trình luật định). 

- Quyên lợi kinh tế của người lao động - chủ 
yếu là việc làm và tiền lương, tiên công - là vấn đề 
thiết thân và nhạy cảm nhất của người lao động đã 
và đang thúc đây, đòi hỏi công đoàn sâu sát, nắm 
bắt đời sống và tình cảnh của người lao động 
trong cơ chế thị trường. Chính những điều này của 
người lao động được thỏa mãn đến đâu là tỷ lệ 
thuận với mức độ uy tín của công đoàn và lòng tin 
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của người lao động vào công đoàn ; đồng thời 
đang và sẽ là cái khó khăn nhất của công đoàn, 
bởi tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị nước ta mỗi năm 
một tăng. 

Phát huy mặt ưu thế và ngăn ngừa, khắc phục 
mặt hạn . chế của các đặc điêm chủ yếu trên đây, 
chắc chắn sẽ rất có ích cho công tác vận động 
công nhân của Đảng và hoạt động công đoàn 
trong thời kỳ mới. 

Vai trò công đoàn - thời cơ và thách thức 

Vai trò của công đoàn trong nên kinh tế thị 
- trường và mở cửa, hội nhập với nước ngoài có tầm 
quan trọng đặc biệt. Công đoàn không chì là tô 
chức xã hội - nghệ nghiệp bình thường như bất cứ 
tổ chức xã hội nào khác, mà còn là một tổ chức 
chính trị, phải phấn đấu vươn lên trở thành chỗ 
dựa thực sự của Nhà nước, trở thành một trong lực 
lượng quyết định sự phát triển nền kinh tế theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa, là cầu nối vững chắc 
của người lao động với Đảng Cộng sản. Đề thể 

hiện được vai trò quan trọng đó, cái quyết định 

nhất là công đoàn phải tập hợp, đoàn kết và nắm 
được công nhân, lao động trong tất cả các thành 
phần kinh tế và trong mọi tỉnh huống. Đoàn kết và 
nắm được bằng cách không ngừng thỏa mãn nhu 
cầu hợp lý, đáp ứng các quyền lợi chính đáng, hợp 
pháp của công nhân, lao động ; bằng sự sâu sắt 
người lao động, hiểu được tâm tư, nguyện vọng, 
đời sông và kiên trì, thuyết phục, giáo dục, nâng 
cao giác ngộ của họ. Mọi thái độ và phong cách 
quan dạng, hành chính hóa, nhà nước hóa hoạt 
động công đoàn và của cân bộ công đoàn không 
chỉ, như Lê- -nn nói, là “đều có hại”, mà còn là 
không thể chấp nhận được. 

Yêu cầu Cao của người lao động, của Đảng và 
Nhà nước đối với VIỆC thể hiện vai trò công đoàn 
cũng là thời cơ rất lớn đối với công đoàn. Nếu phụ 
lòng mong đợi và lòng tin đó, công đoàn khó mà 
tạo được vị thế cần có và phải có đôi với xã hội và 
đất nước. Vượt qua được ' ngưỡng cửa” đó, chính 
là tận dụng được thời cơ và vượt lên thách thức. 

Để tận dụng thời CƠ và vượt qua thách thức của 
glao điểm giữa hai thế kỷ, đã và đang đặt ra nhiều 
vấn đề cấp bách mà công đoàn cân lựa chọn và có 
giải pháp khả thị, trong đó có ít nhất ba vấn đề vừa 
thường xuyên, vừa câp bách : 

Một là, nhanh chóng tập hợp, đoàn kết được 
tuyệt đại bộ phận công nhân, lao động công 
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nghiệp và có tính chất công nghiệp, dịch vụ công 
nghiệp, trong tất cả các thành phân kinh tế. Đặc 
biệt, nhanh chóng ' phủ kín” tô chức trong tất cả 
các cơ sở ngoài quốc doanh. Bởi lẽ, Ở khu vực 
này, người lao động đang rất cần được tổ chức lại 
và được bảo vệ quyên lợi. Ở đây cơ SỞ đẳng còn 
rất mỏng và không có chính quyên nhà nước trực 
tiếp. 

Hai là, đổi mới nội dung và phương pháp lãnh 


-_ đạo của Đảng, quy chế quan hệ nhà nước - công 


đoàn, đại diện người lao động - người sử dụng lao 
động. Nội dung việc làm, cách thức hoạt động và 
cả vê tô chức và cán bộ công đoàn cũng cân phải 
đổi mới, thích ứng. Bởi như đồng chí Lê Khả 
Phiêu, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng Cộng sản Việt Nam đã nói trong Đại hội 
VII Công đoàn Việt Nam : “Trong nên kinh tế 
nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị 
trường, điều kiện làm việc, điều kiện sống và nhu 
câu, nguyện vọng, lợi ích của công nhân, lao động 
đã khác trước, của những bộ phận công nhân, lao 
động trong các thành phân kinh tế cũng không 
giống nhau, nếu tổ chức và hoạt động công đoàn 
không phù hợp với mỗi loại hình tổ chức và hoàn 
cảnh cụ thể thì hiệu quả Sẽ rất hạn chế”. 

Ba là, cũng như bất cứ tổ chức nào khác, nói 
cho cùng, sự hoạt động và tác dụng của tổ chức 
công đoàn tùy thuộc rất lớn ở bản lĩnh, trình độ và 
năng lực hoạt động thực tiễn của cán bộ công 
đoàn. Cần bộ công đoàn Chuyên trách là người ăn 
lương công đoàn, có thể “sống chết với công 
đoàn” „ nhưng . chiếm tỷ lệ nhỏ (14%). và tuyệt đại 
bộ phận năm ở cơ quan công đoàn ; về mặt nào đó 
vẫn là “cán bộ ở bàn giây”. 

Cân bộ kiêm nhiệm công tác công đoàn chiếm 
tuyệt đại bộ phận, sông sâu sát với công nhân, lao 
động ; một phần do phải chăm lo sản xuất, làm 
công tác chuyên môn vì đó là nguôn sống duy 
nhất, phân do phụ thuộc vào việc làm (miếng 
cơm, manh áo, nguôn sống) vào người sử dụng 
lao động (tức người sử dụng mình), nên thời gian 
và tâm huyết cho công đoàn, cho người lao động 
rất hạn chế. Đã và đang có không í It trường hợp do 

“mạnh tay” một tí (dù là còn dưới mức cho phép) 
đã bị vô hiệu hóa và mất việc làm. Đây là một tôn 
đọng cùng với cách chọn lựa, đào tạo cán bộ công 
đoàn cho kinh tế thị trường, vẫn còn chưa có lời 
giải thỏa đáng và phù hợp. 


. Nghiên cứu - Trao đôiã 
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TỌA ĐÀM VỀ NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 (KHÓA VI) 
VÀ VĂN HÓA GIAO THÔNG 


khai thực hiện Nghị quyết "Trung ương 5 

(khóa VIT) về “Xây dựng và phát triển nên 
văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc” 
ngày 19-6-1999, tại Hà Nội, Bộ Giao thông - Vận d tải 
và Tạp chí Cộng sản đã phối hợp tô chức cuộc tọa 
đàm với chủ đề trên. 

Tham dự cuộc tọa đàm có các đồng chí Nguyên 
Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng ; Lê Ngọc Hoàn, Bộ trưởng Bộ 
Giao thông - Vận tải ; Hà Đăng, Tổng biên tập Tạp 
chí Cộng sản ; lãnh đạo chủ chốt hai cơ quan, lãnh 


È) Ẻ đầy mạnh công tác tuyên truyền và triển 


đạo một số báo và tạp chí trong ngành giao thông ' 


vận tải. 

Sau lời khai mạc của đồng chí Bộ trưởng Lê 
Ngọc. Hoàn, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã phát 
biểu ý kiến chỉ đạo. 

Dưới đây là tóm tắt một số nội dung chính của 
cuộc tọa đàm : 

I- Văn hóa giao thông tot tiến trình phát triển 
của văn hóa Việt Nam 


1- Giao thông - vận tải được hình thành và ngày 
càng phát triển theo bước tiến hóa của nhân loại. Sự 
phát triển đó bao hàm nhiều nét chung mang tính 
toàn cầu. Tuy vậy, ở điều kiện và hoàn cảnh lịch sử 
cụ thể của mỗi quốc gia, ở bản sắc của mỗi dân tộc, 
bộ mặt lao thông bao giờ cũng có tính độc đáo, 
riêng biệt của nó : mỗi dòng sông, mỗi con đường, 
mỗi cây cầu, nhà ga, bến cảng, thậm chí những 
phương tiện nhỏ nhoi như con đò, chiếc xe đều mang 
cái hồn và cốt cách của từng dân tộc, đều để lại dẫu 
ấn của trí tuệ, tư duy, của quan niệm về nhân sinh, 
vũ trụ, về cái đẹp từ con người sáng tạo ra nó. 

Cố nhiên giao thông vận tải không phải chỉ có 
thế. Cơ sở vật chất kỹ thuật của ø1a0 thông - vận tải 
là lực lượng quan trọng nhất trong kết câu hạ tầng 
kinh tế của đât nước, là một trong những yếu tố CƠ 
bản cấu thành tư liệu lao động góp vào nên sản xuất 
xã hội, điều chỉnh và phân bố lại các khu vực dân cư. 


Giao thông - vận tải là tiên đề, là điểm tựa cho 
một nền kinh tế mở, làm sống . động toàn bộ hoạt 
động sản xuất kinh doanh, là cầu nôi thúc đẩy quá 
trình hội nhập, giao lưu hàng hóa, giao lưu văn hóa 
với tất cả các vùng miễn trong nước và vượt ra ngoài 
biên giới, tiếp cận với bạn bè quốc tế, tiếp thu nhanh 
tinh hoa văn hóa nhân loại. 

Vì những lẽ trên, các ý kiến trong tọa đàm đều 
nhất trí cần đánh giá đúng và nâng cao hơn nữa nhận 
thức xã hội về vai trÒ vị trí của giao thông - vận tải 
trong toàn bộ nên kinh tế đất nước. Nó đúng là 
ngành có SỨ mệnh quan trọng cần đi trước một bước, 
phát. triển với tốc độ cao, trình độ tiên tiến và tiêu 
chuẩn hiện đại. 

Ở tầm vĩ mô phải đặt giao thông - vận tải trong 
tiễn trình phát triên của nền văn hóa Việt Nam và thể 
hiện cho được bộ mặt văn hóa Việt Nam. Trong Sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước làm 
Sao Xây dựng giao thông - vận tải vừa là điều Kiện 
vừa là nội dung cơ bản mang lại hiệu quả đối mới 
kinh tế, tạo ra sản phẩm hàng hóa dồi dào và đưa 
được những sản phẩm hàng hóa đó đến tận tay người 
tiêu dùng, thay đổi bộ mặt vật chất và tỉnh thần 
không chỉ ở khu vực thành thị mà còn ở nông thôn 
và cả Ở những vùng xa xôi hẻo lánh của đất nước. 

Sự yếu kém của kết cấu hạ tầng vừa là nguyên 
nhân vừa là hệ quả của một nên kinh tẾ thấp kém, 
một nền văn hóa chậm phát triển. Ý kiến của đồng 
chí Đào Đình Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ 
trưởng Bộ Giao thông - Vận tải nói : “điều có ý 
nghĩa phương pháp luận khi đề cập đến chủ đề văn 
hóa giao thông là nhận ra được những thách thức to 
lớn trong phát triển giao thông trước tình hinh hiện 
nay và tương lai ở nước ta”. Và những thách thức 
này “đặt ra không chỉ cho hôm nay mà cho cả ngày 
mai và phải được giải quyết bằng văn hóa chứ khôn Ể 
phải đơn thuần bằng khoa học - kỹ thuật”. 

Ở Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) chỉ ra 
nhiệm vụ bao quát sự nghiệp văn hóa nước ta là : 
“phải làm cho văn hóa thấm sâu vào toàn bộ đời 
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sống và hoạt động xã hội, vào từng con người, từng 
gia đình, từng tập thể và cộng đồng, mọi lĩ nh Vực 
sinh hoạb và quan hệ con người, tạo ra trên đất nước 
ta đời sống tinh thần cao đẹp, trình độ dân trí cao, 
khoa học phát triển, xã hội công bằng, dân chủ, văn 
minh tiền từng bước vững chắc lên chủ nghĩa xã 
hột”. Điều này đối với giao thông vận tải càng trở 
nên cấp bách và bức xúc. Bởi lé trong mục tiêu phần 
đấu của mình ngành giao thông - vận tài luôn gắn 
với lợi ích thiết thân của con người, vì con người, từ 
con người và do con người... 

Vậy là ý nghĩa sâu xa nhất trên bình diện văn hóa 
trong giao thông - vận tải chính là trên cơ sở nhận 
thức vai trò to lớn của giao thông - vận tải mà ở tâm 
vĩ mô cần xác lập một chiến lược phát triển giao 
thông - vận tải, đáp ú ứng yêu cầu trước mắt cũng như 
lâu dài, đặc biệt đáp ứng yêu cầu của công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, bao gôm chiến lược phát triên 
mạng lưới giao thông toàn diện, hoàn chính, đồng bộ 
và chiến lược phát triển các phương tiện vận tải một 
cách hợp lý. Ơ tâm vi mô, xây dựng môi đơn vị cơ 
SỞ,,môi con người (từ cân bộ đến nhân viên phục vụ 
của ngành) trong ý thức và trong hành động thể hiện 
được chất văn hóa cao đẹp, thê hiện được tinh thần 
phục vụ và khả năng phục vụ con người cao nhất. 
Muốn đạt được phẩm chất đó, đội ngũ những người 
làm công tác glaO thông phải được đào tạo, bồi 
dưỡng và kiên trì tự rèn luyện mình để có thể đạt tới 
trình độ của khu vực và quốc tế. Họ còn phải không 
ngừng nâng cao phong cách giao tiếp, ứng xử tốt đẹp 
với người được phục vụ. Điều đó không ch phản 
anh bộ mặt văn hóa của glao thông mà còn thể hiện 
rõ bản chất tốt đẹp của chế độ ta coi giao thông - vận 
tải là ngành mang tính chất dịch vụ cao, bảo đảm và 
ngày càng tăng cường giá trị phúc lợi cho con người. 

2- Giao thông - vận tải là lĩnh vực hoạt động 
mang tính xã hội rất cao và như người ta thường nói 
nó đã và sẽ mãi mãi là huyết mạch, là hệ thần kinh 
nhạy cảm liên quan đến toàn bộ cơ thể sống của xã 
hội, nhất là xã hội đang chuyển minh đữ dội từ một 
nên kinh tế theo cơ chê bao cấp sang nền kinh tế thị 
trường với đòi hỏi phải mở rộng không gian và táng 
tốc thời gian. Đồng chí Nguyễn Ngọc Long (Tổng 
giám đốc Tổng công ty tư vân thiết kế giao thông - 
vận tải) đã khăng định : “tất cả các kênh thông tin 
cuộc sống hiện đại đều được tải trên những tuyến 
đường”. 

Dường như ngành giao thông - vận tải là nơi thể 
hiện rõ nét nhất vai trò của quản lý, năng lực quản 
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lý, văn hóa quản lý, uy lực của kỹ thuật (cũng là uy 
lực của văn hóa) và sự gắn kết cao nhất giữa con 
TEƯưỜi VỚI COn người. 

Muốn quản lý tốt, trước hết cần có một hệ thống 
luật lệ, pháp quy chặt chẽ. Luật pháp giúp cho việc 
nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội, đồng thời cũng 
phản ánh bộ mặt văn hóa, đạo đức tỉnh thân của một 
dân tộc. 

Hệ thống luật (rước hết luật đường bộ, đường 
sông, đường sắt) phải sớm được cơ quan lập pháp 
ban hành, được phổ biến, tuyên truyền học tập trong 
nhân dân, không chỉ ở khu vực thành thị mà cả ở 
vùng nông thôn rộng lớn, vùng sâu, vùng xa để mỗi 
công dân khi bước khỏi nhà mình tham gia glao 
thông phải nắm chắc luật lệ giao thông, tự giác chấp 
hành luật giao thông, làm chủ kỹ thuật, làm chủ tôc 
độ, làm chủ bản thân trong mọi lúc, mọi nơi, trong 
mọi tình huống. 

Nét văn hóa đáng giá nhất của một đất nước có 
nên giao thông hiện đại là số tai Tiạn xảy ra Ít nhất và 
luật giao thông được phổ cập đến mọi người dân, từ 


hiểu biết dẫn đến hành vi đúng đắn. 


Việc kết hợp giữa giáo dục, tuyên truyền thuyết 
phục, phổ biến rộng rãi luật lệ giao thông với việc xử 
lý nghiêm những hành vi cô tình vi phạm, coi thường 
kỷ cương phép nước phải được tiến hành liên tục chứ 
không phải chỉ phát động phong trào theo chiến 
dịch ; cao hơn nữa phải đưa vào chương trình giáo 
khoa cho các hệ nhà trường. 

Trong XỬ lý sai phạm. về giao thông, ngoài yếu tố 
chính xác, kịp thời thị yêu tô công minh, công bằng 
và sòng phẳng cũng thể hiện nét đẹp văn hóa trong 
hoạt động giao thông. 

3- Vị giao thông là ngành mang tính xã hội hóa 
cao nên việc tăng cường bảo vệ môi trường sinh thái 
trong hoạt động giao thông trở thành yêu câu tất yếu. 
Bảo vệ môi trường sinh thái trong hoạt động giao 
thông trước hêt thê hiện ở chỗ giảm nồng độ khói, 
nông độ bụi và tiếng, ồn (đối với giao thông. đường 
bộ), giảm chất thải răn, chất thải độc hại xuông các 
dòng sông và cửa biển (đối với đường thủy) ; bảo vệ 
vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên khi xây dựng các công 
trình giao thông vận tải ; xử lý tốt mối quan hệ giữa 
giao thông tính và giao thông động ; có chế độ chính 
sách và phương thức hiệu quả chống ô nhiễm ngay 
đối với cán bộ và nhân viên làm công tác xây dựng 
cơ bản và duy tu đường sá của ngành g1ao thông vận 
tài. Một hệ thống giao thông với chât lượng cao là 
bên cạnh có những thảm cỏ xanh, những bồn hoa 
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tươi tắn, những hàng cây râm mát. Đó cũng là bức 
tranh giao thông có dấu ân văn hóa của nước ta trong 
tương lai. 

4+ Ngày nay, trong công cuộc đổi mới, xây dựng 
lại đất nước chúng ta đã xây dựng được nhiều tuyến 
đường với cập hạng và tiêu chuẩn kỹ thuật cao như 
quôc lộ 1, quốc lộ 1A, quốc lộ 5 v.v... nhiều \ cây cầu, 
bến cảng có ý nghĩa kinh tế - kỹ thuật như cầu Thăng 
Long, câu Chương Dương (Hà Nội), cầu Bến Thủy 
(Nghệ An), câu Ka Long (Quảng Ninh), cầu Ròn 
(Quảng Bình), cầu Tràng Tiên (thành phố Huế)... 
Điều đẳng nói Ở đây là Nhà nước ta nên quan tâm tới 
hai vấn đê thiết yếu hiện nay : 1) Cần xây dựng quy 
phạm, quy trình cực kỳ nghiêm ngặt về khảo sát, 
thiết kế, thi công và nghiệm thu các công trình giao 
thông của ta đạt chất lượng cao (công dụng, vĩnh cửu 
và đẹp). tương. xứng với văn hóa Việt Nam, phù hợp 
với tâm hồn và bản sắc dân tộc Việt Nam. Nét văn 
hóa đáng ghi nhận ở đây phải chăng là không nên và 
không thể để xảy ra một thảm họa nào trên đất nước 
ta về sự tùy tiện trong xây dựng công trình giao 
thông. 2) Nhà nước cũng cân sớm có thể chế chặt 
che và thực thi thành nên nếp VIỆC duy tu, bảo 
dưỡng, bảo vệ các công trình giao thông nói chung ; 
đặt quy chuẩn xếp hạng, và thực thi xếp hạng những 
công trình giao thông có ý nghĩa quốc gia về chính 
trị, văn hóa - nghệ thuật... 


HI- Ngành giao thông - vận tải với việc thực hiện 
Nghị quyết Trung ương b) (khóa VID 

Tuy phản ánh những vấn đề ở lĩnh vực chuyên 
môn khác nhau nhưng các tham luận đều khẳng định 
vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Nghị quyết 
Trung ương 3 (khóa VHI) đối với sự nghiệp xây 
dựng và phát triển nên văn hóa Việt Nam trong thời 
kỳ mới. Từ nhận thức tầm quan trọng của Nghị quyết 
Trung ương 5, cuộc tọa đàm đi đến thống nhất là cần 
quân triệt tỉnh thần Nghị quyết trong mọi ngành mọi 
câp, trong đó có Bộ Giao thông - Vận tải. Tiếp thu ý 
kiên chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Phú Trọng “Phải 
thực sự làm chuyển đổi nhận thức trong các câp lanh 
đạo và toàn thê cán bộ, công nhân viên của ngành 
giao thông vận tải ; biến tinh thần Nghị quyết thành 
hành động cụ thể thiết thực mang lại hiệu quả cao 
trong công tác”, đồng chí Lê Ngọc Hoàn, Bộ trưởng 
Bộ Giao thông - Vận tải đã nêu khái quát chương 
trình hành động của Bộ, trong việc thực hiện Nghị 
quyết. 

Đồng chí Trần Văn Thà, Ủy viên Ban cán sự 
đáng, bí thư Đảng ủy cơ quan Bộ Giao thông - Vận 
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tải đã nêu M tưởng khá độc đáo là gắn kết thực hiện 
Nghị quyêt Trung ương 6 (lần 2) với Nghị quyết 
Trung ương 5 theo tinh thần chung là tăng cường xây 
dựng tư 'tưởng, đạo đức, lối sống cho toàn bộ cán bộ, 
đảng viên trong ngành. 

Một loạt phong trào thi đua do công đoàn ngành 
phát động đang cuốn hút 35 vạn công nhân, viên 
chức lao động (cả trung ương và địa phương) cùng 
30 vạn người làm giao thông vận tải trong các thành 
phần kinh tế khác. Đó là những phong trào đã gợi 
nên nhiều nét tươi mới trong hoạt động của ngành 
như : “Lê sạch, rãnh thông, đường không xuống 
loại” ; “Con đường đẹp Việt Nam 1999) ; phụ nữ “trí 
thức, văn mình, lịch sự, đảm đang” ; “Người thợ có 
bàn tay vàng”. 

Đồng chí Đặng Đức Thịnh (Phó tổng giám đốc, 
Phó bí thư Đảng ủy Liên hiệp đường sắt Việt Nam) 
phản ánh : “Xí nghiệp quản lý đường sắt Nghĩa 
Bình, đơn vị anh hùng trong lao động sản xuất, một 
đơn vị làm nhiệm vụ duy tu sửa chữa câu đường, một 
công việc hết sức khó khăn vất và nặng nhọc. Nhưng 
những ai đến đó một lần chắc hẳn khó quên những 
nét đẹp văn hóa từ trong công VIỆC, nơi ăn chốn ở 
đến những Ú ứng xử văn hóa của môi con người ở đây 
dù ở cơ quan hay một cung đường xa xôi hẻo lánh 
nào của xí nghiệp”. 

Những nét đẹp văn hóa â ấy đã có tác động rất lớn 
đến hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành, góp 
phần làm tăng sản lượng doanh thu : Năm 1989 
doanh thu vận tải là 85,5 tỉ đồng ; năm 1992 đã tăng 
lên 932 tỉ đồng, tạo nhân tố quyết định cho ngành 


đường sắt đứng vững trong cơ chế thị trường. 


Mười năm qua, ngành đường sắt đã đạt thành tích 
vượt bậc : 86,6% nhà ga, 80,3% đoàn tàu, 79,6% 
cung tổ cầu đường, 85,5% cung tổ thông tin tín hiệu, 
82,5% trạm đầu máy toa xe đạt tiêu chuẩn văn hóa, 
chính quy, an toàn. 

Không chỉ các ngành kinh tế - kỹ thuật, các cơ 
quan báo chí trong Bộ Giao thông - Vận tải cũng 
đang là mũi nhọn trong việc tuyên truyền và thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 5. 

Thành tựu to lớn của ngành giao thông đạt được 
trong những thập niên vừa qua có nhiều nguyên nhân 
nhưng có một bí quyết được nêu trong cuộc tọa đàm 
là : giao thông vận tải đã đưa văn hóa vào bên trong 
SỰ phát triền của nó. Cũng như các lĩnh vực khác, văn 
hóa vừa là động lực, vừa là mục tiêu, và là hệ điều tiết 
cho sự phát triên của giao thông vận tải. 


P.V 
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PHÂN KHÔNG THỂ THIẾU CỦA VĂN HÓA VIỆT NAM 


GHỊ quyết lần thứ 5 của Ban Chấp hành 
l\ kế ương Đảng (khóa VII) đã đề ra 

phương hướng chung của sự nghiệp văn 
hóa nước ta là phát huy chủ nghĩa yêu nước và 
truyền thống đại đoàn kêt dân tộc, ý thức độc lập tự 
chủ, tự cường, xây dựng và bảo. vệ Tổ quốc xã hội 
chủ nghĩa, xây dựng và phát. triển nền văn hóa Việt 
Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp thu tỉnh 
hoa văn hóa nhân loại, làm cho văn hóa thấm sâu 
vào toàn bộ đời sống và hoạt động xã hội, vào từng 
người, từng gia đỉnh, từng tập thể và cộng đồng, 
từng địa bàn dân cư, vào mọi lĩ nh vực sinh hoạt. và 
quan hệ con người, tạo ra trên đất nước ta đời sống 
tinh thần cao đẹp, trinh độ dân trí cao, khoa học 
phát triển, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, văn minh, tiến bước vững chắc 
lên chủ nghĩa xã hội. 

Làm thế nào cho văn hóa thấm sâu vào toàn bộ 
đời sống và hoạt động xã hội, vào mọi lĩnh vực sinh 
hoạt và quan hệ con người ? Câu trả lời này thuộc 
về mỗi người chúng ta, từ trong công việc và cuộc 
sống hằng ngày, từ trong lĩnh vực công tác mà minh 
phụ trách. Theo hướng đó, phạm trù văn hóa được 
hiểu như thế nào trong lĩnh vực giao thông - vận 
tÃi - Và cao hơn nữa là làm thế nào để nên văn hóa 
tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc được thấm sâu vào 
mọi hoạt động của ngành giao thông - vận tải ? 

Như chúng ta đã biết, con người sinh ra là có 
nhu cầu đi lại. Đó là yêu cầu sinh tổn và phát triển. 
Đề thỏa mãn nhu cầu ây, giao thông - vận tải đã 
xuất hiện và ngày càng cải tiến, đi tới hoàn chính 
hơn. Cùng với thời gian và sự tiến hóa của nhân 
loại, -văn hóa đã tác động vào ngành kinh tế - kỹ 
thuật này và ngược lại cơ sở hạ tâng giao thông đã 
góp phân làm cho văn hóa - nghệ thuật phát triên 
phong phú và phổ biến rộng rãi. 

Cũng như văn hóa nói chung, văn hóa giao 
thông là một khái niệm rộng và có thể luận bàn từ 
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nhiều khía cạnh. Ở đây, chỉ xin giới hạn một số vấn 
đề có tính chất thực tiễn, đang tác động hằng ngày, 
hằng giờ vào đời sống giao thông - vận tải của đất 
nước. 

Trước đòi hỏi của thời đại và vận hội của đất 
nước, ngành giao thông - vận tải đang đứng trước 
những thách thức lớn trong sự phát triển. Những 
thách thức này không chỉ đối với hôm nay mà cả 
ngày mai và trên thực tế phải được giải quyết bằng 
văn hóa chứ không đơn thuần bằng khoa học - kỹ 
thuật. Giao thông - vận tải chỉ có thể đạt được thành 
tựu hiện đại hóa và tiến bộ xã hội bằng cách đưa 
văn hóa vào bên trong sự phát triển của nó. Cũng 
như các lĩnh vực khác, văn hóa vừa là động lực, vừa 
là mục tiêu và còn là hệ điều tiết cho sự phát triển 
giao thông - vận tải. Văn hóa giao thông thấm sâu 
trong cả những vấn đề vĩ mô như hoạch định chính 
sách, chiến lược phát triền ngành cũng như những 
vấn đề vi mô của các mối quan hệ giữa con người 
VỚI COn người trong giao thông. ` 

Trên cơ sở ấy chúng ta nêu một vài vấn đề có 
tính thực tiễn về văn hóa trong giao thông - vận tái : 

1 - Về mặt địa lý, giao thông - vận ! tải phát triển 
đến đâu văn minh văn hóa phát triển đến đó. Nhưng 
ngược lại, có thể nói văn hóa phát triển cũng kéo 
theo sự phát triển của hạ tầng,. cơ sở, trong đó có 
giao thông - vận tải. Không thể bỏ qua quan điểm 
văn hóa xã hội trong phát triển giao thông - vận tải 
mà chỉ chú ý đến quan điểm kỹ thuật và lợi ích 
thuần túy. Mục tiêu của giao thông - vận tải bao 
hàm cả mục tiêu văn hóa. Giao thông - vận tải làm 
cho con người văn minh, nô cải tạo môi trường 
sống giúp cho sự giao lưu kinh tế và văn hóa, thu 
hẹp khoảng cách không gian giữa các vùng, đưa 
văn hóa, văn minh thâm nhập: vào mọi nơi, kể cả 
những vùng xa xôi hẻo lánh nhất. Xây dựng và phát 
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triển giao thông nhằm mục tiêu kinh tế và cũng 
nhằm mục tiêu xã hội, mục tiêu văn hóa. Hiện nay, 
chúng ta đang, đầy mạnh phát triển giao thông nông 
thôn, miền núi với mục tiêu có đường ô tô đến 
trung tâm xã. Kéo theo đó là cụm văn hóa xã cũng 
được xây dựng bao gồm trường học, bệnh xá, nhà 
văn hóa... tạo ra một môi trường văn hóa mới làm 
biến đôi bộ mặt nông thôn, nâng cao dân trí. Từ đó 
người dân có điều kiện hướng thụ văn, hóa và sáng 
tạo văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần của mình. 

2 - Mối quan hệ khăng khít và hai chiều giữa 
con người với con người là một trong những đặc 
trưng của văn hóa giao thông. Nếu đứng Ở góc độ 
văn hóa nhìn vào giao thông có thể thây ít ở đâu 
mối quan hệ giữa con người với con người lại diễn 
ra thường xuyên và phức tạp như ở ở lĩnh vực giao 
thông - vận tải. Ở đó chịu sự chi phối khá sâu đậm 
của yếu tố văn hóa, đặc biệt là văn hóa đạo đức, văn 
hóa ứng xử, văn hóa nghệ thuật... Về khía cạnh này, 
Đảng ta đã chỉ ra rằng, phải xây dựng : “lối sống 
lành mạnh, nếp sống văn minh, cần kiệm, trung 
thực, nhân nghĩa, tôn trọng kỷ cương phép nước, 
quy ước cộng đồng, có ý thức bảo vệ và cải thiện 
môi trường sinh thái” °®°, Đây là những chuẩn mực 
đạo đức quan trọng mà ngành giao thông - vận tải 
cần tiếp thu và thế chế hóa cho các đối tượng của 
minh. Vì ở đây hơn bất cứ ở đâu con người cân từ 
bỏ các thói quen xấu để xây dựng nếp sống có văn 
hóa, đạo đức, có kỷ cương pháp luật, bảo đảm cho 
hoạt động giao thông - vận tải an toàn và hiệu quả. 
Văn hóa đạo đức, văn hóa ứng xử và kỷ luật tự giác 
là những nhân tố cơ bản tạo sự an toàn cho con 
người và phương tiện giao thông, bảo đảm cho giao 
thông thông suốt. Thực tế tai nạn giao thông trên 
thế giới và ở nước ta cho thấy nguyên nhân chủ yếu 
là do lỗi của con người. Lĩnh vực nào của giao 
thông - vận tải cũng thê hiện mối quan hệ giữa con 
người với con người như : con người với phương 
tiện, nhân viên giao thông với hành khách, hành 
khách với nhau. Con người hằng ngày, hằng giờ 
phải thực hiện di chuyển bằng đôi chân hoặc bằng 
phương tiện xe cộ, mắy bay, tàu hỏa... ở đó đòi hỏi 
một trình độ, một ý thức văn hóa cao. Trong văn 
hóa giao thông thì văn hóa giao tiếp, văn hóa ú ứng 
xử có một vị trí hết sức quan trọng. Những chuyến 
bay dài xuyên đại dương hoặc những hành trình 
hàng mấy ngày xuyên châu lục bằng đường. sắt, các 
nhân viên phục \ vụ trên máy bay, tàu hỏa, bằng thái 
độ tận tụy và kiến thức, tâm lý của minh có thể làm 
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yên lòng hành khách và làm cho họ vơi đi nỗi mệt 
nhọc của cuộc hành trình. Trình độ phục vụ của các 
tiếp viên đã được nâng lên, trở thành nghệ thuật 
giao tiếp và ứng xử. Nghệ thuật giao tiếp và ứng xử 
ngày nay đã được sử dụng như một thứ phương tiện 
lợi hại trong cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các 
hãng hàng không và các hãng vận tải hành khách 
bằng tàu hỏa, ô tô, tàu thủy trên khắp thế giới. 

3 - Công trình ' giao thông, phương tiện vận tải 
vừa mang tính chất là một công cụ giao lưu, vừa là 
một sản phầm văn hóa, một công trình nghệ thuật. 
Các công trình giao thông, phương tiện vận tải 
ngoài giá trị sử dụng phải tính đến giá trị thầm mỹ, 
giá trị văn hóa. Ở đó ân chứa trí tuệ, trình độ tư duy, 
thị hiếu, tính cách, của người sáng tạo ra nó. Biết 
bao công trình giao thông trên thế giới và của 
chúng ta đã trở thành biểu tượng cho tinh thần văn 
hóa và là niềm tự hào của quốc g14. Cầu Long Biên, 
Thăng Long, Thê Húc và rôi đây là cầu Mỹ Thuận 
không chỉ là biểu hiện ‹ của sự tiêp thụ kỹ thuật tiên 
tiến, tạo dựng bằng SỐ, đá, xi măng, sắt thép mà 
còn bằng cả tâm hôn, trí tuệ Việt Nam. Đường 
Trường Sơn, đường sắt xuyên Việt là những công 
trình giao thông biêu tượng cho ý chí thống nhất và 
khí phách anh hùng của dân tộc ta. Tiện nghỉ của 
các phương tiện giao thông hiện nay đã phát triên 
theo hướng thỏa mãn nhất nhu cầu hưởng thụ văn 
hóa của hành khách. Người ta đã có thể xem phim, 
Xem tỉ vi trên máy bay. Và trong một tương lai gân 
người ta có thể nói chuyện điện thoại, nôi mạng 
mây tính với trái đất từ ngay chỗ ngôi của mình trên 
các chuyến bay, nhằm thỏa mãn tôi đa các nhu cầu 
hưởng thụ văn hóa của con người. 

4 - Một xã hội văn minh và tiến bộ, các mối 
quan hệ đều được điều chỉnh thông qua luật pháp. 
Trong giao thông - vận tải, phạm vi điều chỉnh của 
pháp luật được thể hiện ở hâu hêt các lĩnh VỰC như 
xây dựng hạ tầng, tổ chức giao thông và điều hành 
vận tải ; SỰ tuân thủ luật lệ giao thông là yếu tố 
quyết định nhất đến an toàn của con người và 
phương tiện. Hiếm có một ngành nào mà luật pháp 
lại điều chỉnh đến tận mỗi con người nhiều và 
thường xuyên như lĩnh vực giao thông - vận tải. Từ 
các cháu học sinh đến các cụ già, từ người lái xe 
đến người hành khách, từ anh cảnh sát giao thông 
đến người thợ duy tu đường sá, ở bất cứ đâu và bất 
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cứ thời điểm nào cũng có thể là nạn nhân hoặc bị 
cáo của một vụ tai nạn giao thông - biểu hiện cụ thể 
của sự vi phạm luật lệ giao thông. Ở đây thái độ văn 
hóa giúp cho người ta tự chủ được bản thân để điều 
khiển phương tiện đúng luật, có một thái độ ôn hòa 
khi giải quyêt các vướng mắc, va chạm trên đường ; 
tự giác cộng tác với Các cơ quan thực thi pháp luật 
trong việc giải quyết các vụ tai nạn giao thông. 
Cũng ö ở đây, trình độ hiểu biết về văn hóa pháp luật 
sẽ giúp cho người ta tự nguyện một cách vô điều 
kiện tuân thủ theo các quy ước cộng đồng trong luật 
lệ giao thông. Sự tuân thủ các quy ước này lại bảo 
đảm chắc chắn nhất cho việc lưu thông các phương 
tiện trên đường, tránh được sự ùn tắc hạn chê các va 
chạm và tai nạn giao thông. Ít có ở đâu, thái độ 
trách nhiệm của mọi công dân với phương châm 

“mình vì mọi người, mọi người vì mình” lại biểu 
hiện rõ nét như trong lĩnh vực giao thông - vận tải, 
Đứng ở góc độ văn hóa, người ta nhận ra rằng, tai 
nạn giao thông xảy ra đều do thiếu ý thức, hoặc 
thiếu kiến thức, văn hóa đạo đức, văn hóa ứng xử. 
Thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, hạn chế 
tai nạn giao thông đang có chiêu hướng gia tăng do 
hiện đại hóa mạng lưới giao thông và phương tiện 
vận tải phải bằng ‹ chính văn hóa pháp luật và giáo 
dục lối sống, phẩm chất khiêm nhường của con 
người. Làm sao cho mối quan hệ giữa con người 
VỚI con người tốt đẹp hơn trong giao thông, thông 
qua sự tự giác tôn trọng pháp luật và lối sống văn 
minh lịch sự. 

5 - Cũng như nhiều ngành kinh lế- - kỹ thuật 
khác, giao thông - vận tải không chỉ tiếp nhận văn 
hóa - nghệ thuật một cách thụ động, mà còn góp 
phần thúc đẩy văn hóa - nghệ thuật phát triển. Sự 
hoạt động đa dạng và phong phú, tính cộng đồng 
cao cũng như các giá trị đặc biệt của giao thông - 
vận tải ở vào những thời điểm lịch sử của đất nước 
là nguồn cảm hứng vô tận cho các sáng tạo văn học 
và nghệ thuật. 

Văn học, nghệ thuật về đề tài giao thông - vận 
tải đã có một vị trí xứng đáng trong nên văn hóa, 
văn nghệ cách mạng. Một thực tế khách quan là 
cách mạng và kháng chiến luôn gắn với giao 
thông - vận tải. Đường Trường Sơn là một minh 
chứng. Những con người, những con đường đã hiện 
lên qua văn học, âm nhạc, hội họa và điện ảnh. Các 
tác phẩm. nghệ thuật này đã tạo dựng lên hình tượng 
con người, con đường giao thông - những con 
người Việt Nam, con đường Việt Nam thần diệu. 
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Những tác phẩm bắt nguồn từ đề tài giao thông 
đang hành trình cùng đất nước, đi mãi với thời gian 
và sống mãi trong, tâm hồn con người. Nhiều tác 
giả, tác phẩm nói về giao thông - vận tải đã tạo nên 
những tên tuổi, những giá trị cao đẹp trong nên văn 
hóa, văn nghệ dân tộc. Sẽ rất thiếu sót nếu chúng ta 
chỉ dẫn ra một vài ví dụ vì có hàng trăm tác giả và 
tác phẩm thuộc đủ mọi thể loại văn học - nghệ thuật 
đề cập đến giao thông - vận tải. Có thể nói rằng, 
trong quá khứ nhờ sự hy sinh và hiến thân của hàng 
vạn: chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa 
tuyến, cán bộ giao thông trên các con đường lịch sử 
mà chúng ta đã có được các tác phẩm thơ ca, nhạc 
họa, phim ảnh hay và hấp dẫn. Ngày nay và mãi 
mãi về sau, giao thông - vận tải vẫn là kho nguyên 
liệu quý cho các thế hệ văn nghệ sĩ xây dựng ngôi 
nhà nghệ thuật của minh. 

Văn hóa nhìn từ góc độ giao thông - vận tải rất 
phong phú và đa dạng. Văn hóa cân cho giao thông 
và giao thông - vận tải góp phần thúc đây văn hóa 
phát triển. Vì thế, hơn lúc nào hết, chúng ta cần chú 
trọng bảo đảm cho văn hóa được thể hiện rõ nét 
trong các hoạt động giao thông - vận tải. Khi hoạch 
định chiến lược và quy hoạch phát triển g1aO 
thông - vận tải phải tính đến văn hóa. Phát triển 
mạng lưới giao thông phải đi đôi với việc bảo vệ 
cảnh quan môi trưởng, bảo tôn và tôn tạo thêm các 
di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh của đất nước. 
Xây dựng các hệ thống giao thông ở đô thị phải bảo 
đảm hài hòa giữa kiến trúc đô thị với hiện đại hóa 
giao thông. Trong tổ chức giao thông, văn hóa pháp 
luật và văn hóa ứng xử được coi là các giải pháp 
chiến lược, để từ đó mở rộng quy mô tuyên truyền 
và giáo dục. Đặc biệt chú trọng tuyên truyền và 
giáo dục văn hóa giao thông cho lớp người trẻ tuổi, 
lớp người sẽ tham gia và làm chủ giao thông - vận 
tải ở nước ta vào thế kỷ sau. 

Văn hóa là một quá trình nhận thức, tích lũy và 
phát triển. "Văn hóa giao thông cũng vậy. Xét cho 
cùng, lối sống văn minh trong giao thông phải được 
xây dựng bắt đầu ngay từ hôm nay. Phải kiên trì để 
văn hóa giao thông thấm sâu vào mỗi hoạt động, 
mỗi con người tham gia giao thông. Đó là cách tốt 
nhất để chúng ta có được một mạng lưới giao thông 
hoàn chính và hiệu quả. Đó cũng là điều kiện tiên 
quyết để cho hoạt động giao thông trên đường an 
toàn. “Đi đến nơi về đến chốn” là câu nói dân gian 
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NHÂN MÔT VỤ ĐÀO KHO BÁU, 
BẢN VỆ BẢO VỆ DI @ÁN VĂN HÓA 


HÀ VÂN TẤN" 


ÀN đây, vụ Đỗ Phương đào kho báu ở Bắc 
(Gn. lừa gạt nhiều người rồi bỏ trốn, 

sau khi được báo chí và đài truyền hình 
đưa tin, đã làm xôn xao dư luận. Phần lớn, người ta 
lấy làm lạ vì sao chính quyền địa phương lại tin 
theo những vụ việc như thế. Cũng có người thắc 
mắc là vì sao chuyện xảy ra suốt bảy năm rồi mà 
những người làm công tác bảo vệ văn hóa ở địa 
phương và trung ương không hay biết chút gì. Tôi 
nghĩ rằng vụ đào kho báu có liên quan với nhận 
thức của nhiều người trong chúng ta về di sản văn 
hóa. Vì thế, tôi muốn nhân dịp này, trình bày một 
số ý kiến về kho báu và bảo vệ di sản văn hóa. 

1. Kho báu là gì ? 

Ta thường nghĩ kho báu là kho chứa các vật quý 
giá. Thì đúng vậy. Nhưng quý giá là xét theo nhiều 
mặt. Ta lại thường cho rằng kho báu là kho vàng 
bạc châu báu, nghĩa là kho chứa một giá trị tài sản 
lớn. Cách hiểu đó cũng không sai. Nhưng từ cách 
hiểu này, chúng ta thường nhấn mạnh đến ý nghĩa 
kinh tế của các kho báu mà bỏ qua hay quên mất ý 
nghĩa văn hóa của chúng. Thực ra, các kho báu bao 
giờ cũng có ý nghĩa lịch sử - văn hóa. Và đôi khi, 
ý nghĩa này lại còn to lớn hơn cả ý nghĩa kinh tế. 
Ví dụ, gần đây, các nhà khảo cổ học tìm thấy trong 


các thấp cổ phía nam những lá vàng khắc chạm - 


những dòng chữ, những hình trang trí. Vàng rõ 
ràng là quý, nhưng còn quý hơn là những dòng 
chữ, những hình trang trí có ý nghĩa lịch sử trên đó. 

Nói rằng các kho báu bao giờ cũng có ý nghĩa 
lịch sử - văn hóa là vì chúng được để lại từ quá khứ, 
là chứng tích của một sự kiện lịch sử. Chúng ta chắc 
là đã được nghe kể về kho vàng Sầm Sơn, được tìm 
thấy thời Pháp thuộc. Đó là câu chuyện có thật. Tôi 
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đã được xem những bức ảnh 
về việc vớt kho vàng 
này lưu trữ ở thư viện 
Trường Viễn Đông Bác Cổ 
Pháp. Trong ảnh, bên những 
ông quan Tây ngồi trên bãi 
biển, là những ngư dân đang 
vớt lên từ biển những nén 
vàng, nén bạc, những khẩu 
súng thần công... Đó là một kho báu, nhưng cũng là 
sử liệu ghi nhận một sự kiện đã xảy ra từ thời Lê. 
Các kho báu được chôn trong lòng đất cũng vậy, 
hoặc là vàng bạc, hoặc là đồ cổ, thì bao giờ cũng là 
những di vật lịch sử. Và đồng thời, chúng có ý 
nghĩa văn hóa, vì đó là sản phẩm của con người 
trong một thời đại nhất định. Chính vì ý nghĩa lịch 
sử - văn hóa lớn đó, các kho báu mới đúng nghĩa là 
các kho báu, lớn hơn rất nhiều ý nghĩa đơn thuần là 
kho vàng bạc. Nếu tính giá trị trao đối, thì các lá 
vàng tìm thấy trong các đền tháp cổ có giá cao hơn 
nhiều khối lượng vàng bản thân chúng. Đáng tiếc là 
hiện nay các con buôn đồ cổ lại ý thức được điều 
này hơn chúng ta ! 

Tôi cho rằng chính vì chúng ta chưa nhận thức 
được ý nghĩa lịch sử - văn hóa của các kho báu nên 
để xây ra các sai lầm đáng tiếc như hiện nay. Vì 
một khi đã đánh giá đúng ý nghĩa của kho báu, 
chúng ta sẽ có cách xử lý đúng đắn đối với kho 
báu. 

2. Cách xử lý đối với kho báu 

Theo cách chúng ta hiểu kho báu như trên, thì 
tất cả mọi kho báu đều là di tích lịch sử - văn hóa. 
Và theo pháp lệnh bảo vệ di tích hiện hành thì tất 
cả các di vật, di tích phát hiện trong lòng đất đều 
là thuộc quyền sở hữu quốc gia. Cho nên, điều mà 
mọi người phải nhớ, phải tuân thủ, là các kho báu 
trong lòng đất là của nhà nước, không ai được phép 
biến thành của riêng. Việc quản lý các di tích, là 
thuộc quyền các cơ quan văn hóa. Các kho báu 
trong lòng đất, là các di tích, tất nhiên phải được 
các cơ quan văn hóa quản lý. Nếu ai muốn khai 


* GS, Viện trưởng Viện Khảo cổ học 
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quật chúng ra khỏi lòng đất, thì phải được phép của 
Bộ Văn hóa - Thông tin, như thủ tục hiện hành. 
Chính vì điều này mà ta thấy việc đào kho báu ở 
Bắc Giang vừa qua là trái với Pháp lệnh bảo vệ di 
tích, trái với pháp luật của nước ta : đào mà cơ 
quan văn hóa không biết, đào mà không có phép 
của Bộ Văn hóa - Thông tin. 

Và người đào kho báu, tức là khai quật một di 
tích quan trọng, bắt buộc phải có những tri thức 
chuyên môn. Đó là những tri thức về lịch sử - văn 
hóa, về khảo cổ học. Hiện nay, Bộ Văn hóa - 
Thông tin cho phép các cơ quan chuyên môn khai 
quật các di tích, đều phải biết rõ người nào thực 


hiện việc khai quật, năng lực chuyên môn khảo cổ 


học của người đó. Kho báu là di tích tó ý nghĩa 
quan trọng, chúng ta càng phải thận trọng trong 
việc chọn người đào nó. Không phải bất cứ ai cũng 
có thể đào được kho báu. Vì kho báu nằm trong 
lòng đất, ta không biết trước vị trí của nó. Mà vị trí 
của nó, cách sắp xếp, cách chôn, đều có ý nghĩa 
lịch SỬ. Không phải chỉ cần đào được các di vật, mà 
còn cân làm rõ chúng đã được chôn như thế nào, vị 
trí của chúng ra sao, qua đó chúng ta còn tìm hiểu 
của các mặt phi vật thể của văn hóa, như tín 
ngưỡng, tôn giáo, nghệ thuật... Có khi kho báu lại 
nằm dưới những lớp văn hóa muộn hơn. Muốn tìm 
được kho báu, trong trường hợp này, ta lại phải 
khai quật cẩn thận các lớp năm trên nó. 

Chúng ta chắc hẳn nhớ chuyện Hen-rích 
Sli-man (Heinrich Schliemamn), người Đức, cuối 
thế kỷ XIX, đi tìm kho báu của vua Priam, trong 
thành Tơ-roa mà sử thi I-li-át (Iliade) của Hô-me 
đã nhắc đến. Sau khi cho nhân công đào hơn 
250.000 mét khối đất, Sli-man đã may mắn tìm 
thấy dấu vết thành Tơ-roa và kho báu vào tháng 6 
năm 1873. Đó là một phát hiện nổi tiếng thế giới. 
Nhưng muốn đến lớp có vết tích thành và kho báu, 
Sli-man đã phá đi nhiều di tích văn hóa nằm 
trên kho báu. Đó là sai lầm thô bạo của Sli-man mà 
các học giả đồng thời đã phê phán. Người ta đã gọi 
Sli-man là “con voi đi vào hàng đồ sứ”. 

Đối với một học giả uyên bác như Sli-man, 


người ta còn phê phán như thế. Huống chỉ, công _ 


việc tìm kho báu một khi lại ở trong tay người 
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vô học, thì ta biết những điều đáng tiếc xẩy ra là 
tất nhiên ! 

3. Không lẽ chỉ biết đến kinh tế ? 

Câu chuyện đào kho báu ở Bắc Giang có một 
kết cục có tính chất bi hài. Sau khi làm một vụ lừa 
đảo ngoạn mục, Đỗ Phương đã bỏ trốn. Nhưng tại 
sao Phương lại làm được điều đó ? Đáng trách là 
chính quyền địa phương đã không hiểu rõ thế nào 
là kho báu, không hiểu các giá trị văn hóa - lịch sử 
của nó. Vì thế, công việc của Phương tiến hành đã 
bảy năm mà không có cơ quan văn hóa nào biết 
đến. Chẳng lẽ các cơ quan nhà nước lại không biết 
Pháp lệnh bảo vệ di tích hiện hành? 

Nhưng theo chỗ tôi biết thì hiện tượng tìm kho 
báu không phải chỉ có ở Bắc Giang, mà còn có ở 
nhiều nơi khác. Chúng ta đã thấy việc tìm kiếm 
kho vàng của Hàm Nghỉ được báo chí nói đến ở 
vùng Quảng Bình, Quảng Trị. Rồi mới đây thôi, 
khi Viện Khảo cổ học chúng tôi đang khai quật 
một địa điểm văn hóa tiền Đông Sơn ở huyện Yên 
Mô, tỉnh Ninh Bình, thì có người đến ngăn lại, cho 
là chúng tôi đã đào vào phạm vi tìm kho vàng của 
Ninh Tốn mà Văn phòng Chính phủ (?) đã cho 
phép anh ta. Việc tìm kho vàng Ninh Tốn thời Tây 
Sơn đã xôn xao một dạo ở vùng Tam Điệp, Yên 
Mô, tôi tưởng người ta đã giải quyết xong, ai ngỜ 
vẫn còn tồn tại tận năm nay. 

Trong tất cả các vụ việc này, ta thấy nổi lên vấn 
đề về nhận thức của cơ quan nhà nước về kho báu, 
chỉ thấy ý nghĩa kinh tế của kho báu mà 
không biết, hay cố tình không biết, là kho báu còn 
có ý nghĩa lịch sử - văn hóa, kho báu đồng thời là 
di tích. 

Có một thực tế đáng buồn là trong các trường 
hợp phải lựa chọn giữa các lợi ích kinh tế và ý 
nghĩa lịch sử - văn hóa thì hiện nay, người ta 
thường nghiêng về lợi ích kinh tế. Gần đây, trên tờ 
Tuôi trẻ chủ nhật (số 14-1999), khi được phỏng 
vấn về vấn đề kinh tế và bảo tôn di tích, tiến sĩ 
Richard A. Engehardt, cố vấn văn hóa khu VỰC 
châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO, đã trả 
lời rằng đây là một vấn đề nhức nhối. Ông nói: 
“Tôi không hiểu vì sao Việt Nam lại chọn vịnh 
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UẤT phát từ quan điểm cơi “quân chúng 
: nhân dân là người sáng tạo ra lịch sử”, 


“Cách mạng là sự nghiệp chung của dân 
chúng chứ không phải việc riêng của một hai 
người”, coi Đảng ta “vừa là người lãnh đạo, vừa là 
người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã đặc biệt đề cao vai trò của 
nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đẳng. Trong 
cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng do 
Đảng ta phát động 
hiện nay, hơn lúc 
nào hết chúng ta 
cần thực hiện một 
cách nghiêm túc tư 
tưởng của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh về xây 
dựng và chỉnh đốn 
Đảng, đặc biệt là tư 
tưởng của Người về 
“phải dựa vào dân 
mà xây dựng Đảng”. 

Để Đảng ta thực 
sự vững mạnh, phải 
chăm lo xây dựng Đảng cả ba mặt : chính trị, tư 
tưởng và tổ chức. Ba mặt đó có quan hệ chặt chẽ, 
gắn bó với nhau, trong đó xây dựng Đảng về chính 
trị có ý nghĩa quan trọng hàng đầu. Bởi Đảng thực 
hiện sự lãnh đạo của mình đối với toàn xã hội, trước 
hết bằng đường lối. Đường lối đúng là điều kiện 
tiên quyết để đưa cách mạng đến thắng lợi. Một 
đường lối đúng của Đảng phải là đường lối dựa trên 
cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh, phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt 
Nam trong thời đại ngày nay và đặc biệt là phải thể 
hiện được những lợi ích và nhu cầu cơ bản của nhân 
dân. Công cuộc đổi mới đang đặt ra nhiều vấn đề 
mới mẻ, khó khăn, phức tạp đòi hỏi Đảng ta phải 


giải đáp. Nhiều vấn đề cần được tổng kết và làm sâu - 


sắc hơn về lý luận cũng như thực tiễn, như : vấn đề 
kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa, 
về vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước ; vấn đè 
củng cố và đổi mới kinh tế . hợp tác và hợp tÁc Xã ; 

chính sách đối với kinh tê tư nhân và tư bản tư 
nhân ; vấn đề sắp xếp hệ thống tổ chức bộ máy 
đảng, nhà nước, đoàn thể sao cho tinh gọn, hoạt 
động có hiệu lực, hiệu quả ; làm thế nào để kết hợp 
chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công 
bằng xã hội, và cả những vấn đề như làm thế nào để 


VỀ VAI mò CỦA 
NHÂN DÂN THAM GIA 
XÂY DỰNG ĐẢNG 
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báo đảm việc hội nhập, hợp tác, liên doanh, liên kết 
với nước ngoài, nhưng vân giữ được độc lập tự chủ, 
định hướng xã hội chủ nghĩa ; vấn đề chống “diễn 
biến hòa bình” và nhiều vấn đề bức xúc khác. Hơn 
lúc nào hết, để đường lối, chính sách của Đảng được 
đúng đắn, chính xác, bằng những hình thức, biện 
pháp thích hợp, cần tiếp tục tổ chức cho 
quân tớ tham gia ý kiến, thực hiện lời dạy của 
Bác Hồ : “... việc gì cũng phải hỏi ý M kiến dân chúng, 
cùng dân chúng 
bàn bạc...” ®, Quần 
- chúng nhân dân 
hoạt động trên mọi 
lnh vực của đời 
sống xã hội. Trí tuệ 
và kinh nghiệm 
của họ là vô cùng 
phong phú. Họ 
không những có 
quyên mà còn có 
khả năng tham gia 
đóng góp vào việc 
hoạch định đường 
lối, chủ trương, chính sách của Đảng có quan hệ đến 
vận mệnh _của quốc gia, dân tộc, đền môi địa 
phương, mỗi người dân và đến chính vận mệnh của 
bản thân Đảng. Thực tiễn đã chứng minh nhiều chủ 
trương, chính sách của Đảng được hoạch định từ 
sáng kiến đề xuất của quân chúng, qua phong trào 
cách mạng của quân chúng. Cần đấu tranh khắc 
phục những biểu hiện của tính “kiêu ngạo cộng 
sản”, bệnh quan liêu, coi thường quần chúng, cho 


ĐẬNG VŨ LIÊM ° 


quần chúng không có khả năng. Trong tác phẩm 


“Sửa đối lôi làm việc”, Bác Hồ chỉ rõ : “Có người 
thường cho dân là dốt không biết gì, mình là thông 
thái tài giỏi. Vì vậy, họ không thèm học hỏi dân 
chúng, không thèm bàn bạc với dân chúng. 

Đó là một sự sai lầm nguy hiểm lắm. Ai có sai 
lầm đó, phải mau mau sửa đổi. Nếu không sẽ luôn 
luôn thất bại. 

Chúng ta phải biết rằng : 
chúng nhiều vô cùng. 

Kinh nghiệm trong nước và các nước tỏ cho 
chúng ta biết : có lực lượng dân chúng việc to tắt 


lực lượng của dân 


* PTS, Thiếu tướng Phó Tư lệnh chính trị Bộ đội Biên phòng 
(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1995, t 5, tr 295 
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mấy, khó khăn mấy làm cũng được. Không có, thì 
việc gì làm cũng không xong. Dân chúng biết giải 
quyết nhiều vấn đề một cách đơn giản, mau chóng, 
đầy đủ, mà những người tài giỏi, những đoàn thể to 
lớn, nghĩ mãi không ra” ® 

Có đường lối ¡ đúng đắn rồi chưa đủ mà điều quan 
_ trọng là đường lối đó phải được biến thành hiện thực 
trong cuộc sống. Muốn vậy, các nghị quyết, chương 
trinh hành động của Đảng, của các câp Ủy, tổ chức 
đảng nhất là ở cơ sở có liên quan đến phát triển 
kinh tế - xã hội, cải thiện đời sông nhân dân, nghĩa 
Vụ và quyên lợi của nhân dân (không thuộc bí mật 
của Đảng và Nhà nước) cần được công khai đề cho 
dân góp ý kiến. Trên cơ sở đó giáo dục, động viên 
để quân chúng hiểu rõ, bàn biện pháp, tự giác chủ 
động thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, 
dân làm, dân kiểm tra”. 

Đảng ta là một đảng chiến đấu, một đảng hành 
động, không phải một câu lạc bộ. Để cho Đảng 
mạnh, Đảng phải được xây dựng, rèn luyện và phát 
triển trong phong trào cách mạng của quân chúng. 
Trong tình hình hiện nay, yêu cầu đối với mọi cán 
bộ, đảng viên của Đảng là tiếp tục đi sâu vào quần 
chúng, xây dựng các phong trào hành động cách 
mạng của quần chúng, nhằm phát triển kinh tế, xóa 
đói giảm nghèo, cải thiện đời sống của người lao 
động, chống tham những, lăng phí, quan liêu, ức 
hiếp quân chúng... giải quyết những nguyện vọng 
chính đáng, thiết tha, bức xúc của nhân dân, tổ chức 
và gương mẫu thực hiện mọi đường lối, chủ trương, 
chính sách của Đảng. Mọi cần bộ, đảng viên, không 
kể ở cấp nào đều phải học hỏi, lắng nghe ý kiến, 
kinh nghiệm của quân chúng, đặt mình dưới sự 
kiểm tra, giám sát của quân chúng. Chỉ có thông qua 
phong trào cách mạng của quần chúng, tổ chức 
đảng, cán bộ, đảng viên mới được tôi luyện và 
trưởng thành. Chính sự lớn mạnh của phong trào 
quân chúng, đã sản sinh ra những con người ưu tú, 
có phẩm chất và tài năng, là nguôn bổ sung vào đội 
ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng. 

Trong xây dựng Đảng, nhân dân không những 
tham gia xây dựng đường lối, thực hiện đường lối, 
mà còn có quyên kiểm tra đường lối, chính sách của 
Đảng. Quần chúng nhân dân là người rất nhạy cảm 
với đường lối của Đảng. Đường lối của Đảng đúng 
hay Sai, phù hợp hay không phù hợp, đều ảnh hưởng 
trực tiếp đến quần chúng. Thông qua thực hiện, 
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quần chúng kiểm tra, giám sát đường lối của Đảng, 
kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, đảng viên, kịp 
thời giúp Đảng bổ sung, hoàn thiện đường lối, giáo 
dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên. Bác Hồ đã từng 
dạy : Nghị quyết gì mà dân chúng cho là không hợp 
thì để họ đề nghị sửa chữa. 

Để Đảng ta trong sạch, vững mạnh, Đảng phải 
thực hiện tốt tự phê bình và phê bình, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh chỉ rõ : Một đảng dấu diễm khuyết 
điểm của mình là đảng hỏng. Một đảng có gan thừa 
nhận những khuyết điểm của mình, vạch rõ vì đâu 
mà có khuyết điểm đó, rồi tìm mọi cách mà sửa 
chữa những khuyết điểm đó, như thế mới là đảng 


tiến bộ... Để thực hiện tốt vấn đề này, chỉ tự phê 


bình và phê bình trong nội bộ đảng thôi thì chưa đủ, 
mà còn cần phải tổ chức một cách thường xuyên, 
thành nền nếp cho nhân dân phê bình sự lãnh đạo 
của tổ chức đảng, giám sát, phê bình cán bộ, đảng 
viên. Nhân dân ta luôn luôn gắn bó thiết tha với 
Đảng. Hơn ai hết họ hiểu rất rõ những ưu điểm, 
khuyết điểm của Đảng, của đội ngũ cán bộ, đảng 
viên, sẵn sàng góp ý cho Đảng đề cho cán bộ, đảng 
viên phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, làm 
cho Đẳng ngày càng tiến bộ, trưởng thành. Thực 
tiễn vừa qua cho thấy ở nhiều nơi đã thực hiện tốt 
việc nhân dân tham gia góp ý phê bình cho Đảng, 
nhân dân rất phấn khởi đón nhận chủ trương này, 
đóng góp cho cán bộ, đảng viên một cách thăng 
thắn, trung thực, với một thái độ bao dung, với ý 
thức chính trị cao trong việc xây dựng Đảng. Những 
ý kiến lo ngại việc tổ chức cho quân chúng phê binh 
cán bộ, đẳng viên, sợ phần tử xấu lợi dụng tấn công 
vào Đảng là không đúng. Vấn đề quan trọng là phải 
có sự lãnh đạo chặt chẽ, có kế hoạch chu đáo, thành 
khẩn tiếp thu ý kiến phê bình của nhân dân, sửa 
chữa một cách kịp thời. Trong bài phát biểu bế mạc 
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 6 (lần 2), 
khóa VI, đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu nhấn 
mạnh : “Sức mạnh của Đảng, của mỗi đẳng bộ và 
đẳng viên không chỉ ở ưu điểm mà còn ở chỗ nhận 
rõ và sửa chữa bằng được những vấn đề tồn tại, 
những sai lầm khuyết điểm và tự vượt lên chính bản 
thân minh”. 

Sức mạnh của Đảng là sức mạnh của cả hệ thống 
từ trung ương đến cơ sở, mạnh từ tổ chức đến từng 
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thành viên. Đảng muốn mạnh phải có một đội ngũ 
cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu cả về 
phẩm chất và năng lực, cả tư tưởng và hành động, 
cả lời nói và việc làm. Có như vậy uy tín của Đảng 
mới cao, dân mới tin và theo Đảng. Đáng tiếc là 
trong Đảng ta hiện nay có một bộ phận cán bộ, đảng 
viên do thiếu tu dưỡng, rèn luyện, do đó bị ảnh 
hưởng những mặt trái của cơ chế thị trường, bị chủ 
nghĩa cá nhân chi phối, dẫn tới suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức và lối sống. Đặc biệt tình trạng 
tham những, quan liêu, lăng phí trong một ĐỘ phận 
cán bộ, đảng viên có chiều hướng phát triển, gây 
hậu quả nghiêm trọng. Điều đó đang làm xối mòn 
lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, 
làm suy giảm năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu 
của Đảng, tạo điều kiện cho các thế lực thù địch 
chống phá, thực hiện “diễn biến hòa bình” đối với 
Đảng ta và chế độ ta. Bác Hồ đã chỉ rõ : quan liêu, 
tham ô, lãng phí là tội ác. Để xây dựng Đảng trong 
sạch, vững mạnh, chúng ta phải chống nguy cơ này. 
Song đây là vấn đề không đơn giản, mà cực kỳ khó 
khăn, nhưng không phải là không thể làm được. Bác 
nói : “Có lực lượng dân chúng việc to tát mấy, khó 
khăn mấy cũng làm được”. “Cho nên phong trào 
chống tham ô ô, lãng phí quan liêu ắt phải đựa vào lực 
lượng. quân chúng thì mới thành công” ® 

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự 
nghiệp cách mạng, hơn lúc nào hết, chúng ta cần 
phải phát huy mạnh mẽ vai trò của nhân dân tham 
gia xây dựng Đảng. Vấn đề đặt ra là tất cả các cấp 
đều có kế hoạch chu đáo, tỉ mỉ, công phu, trong việc 
giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức và quán 
triệt quan điểm quân chúng cho mọi cán bộ, đảng 
viên, làm cho mọi người hiểu rõ vai trò to lớn của 
quần chúng trong tham gia xây dựng Đảng và phát 
huy được vai trò của quần chúng. Mặt khác, bôi 
dưỡng và nâng cao nhận thức cho nhân dân về 
Đảng, làm cho mọi người hiểu rõ Đảng mạnh hay 
yếu gắn liền với Sự mất còn của cách mạng, của chế 
độ, đến lợi ích sống còn của nhân dân. Trên cơ sở 
đó mỗi cán bộ, đảng viên, cũng như từng tổ chức 
đảng nâng cao tỉnh thân trách nhiệm đối với công 
tác xây dựng Đảng và có những bước đi cụ thể để 
nhân dân tham gia xây dựng Đảng. C 
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NHÂN MỘT VỤ... 


(Tiếp theo trang 34) 


Hạ Long để xây dựng cảng nước sâu. Nó sẽ phá 
vỡ hoàn toàn cảnh quan môi trường của Hạ Long - 
di sản thiên nhiên thế giới... Nguy cơ đặt ra cho 
Hạ Long cũng sẽ là một thách thức cho quần thể di 
tích Huế nếu nay mai người ta mở quốc lộ I băng 
qua khu Hoàng thành”. 

_ 4, Mấy kiến nghị khẩn cấp 

- Sau những vụ đào kho báu đã xây ra, chúng 
tôi thấy rằng công việc đào kho báu nhất thiết phải 
được các cơ quan văn hóa quản lý và được giám 
sát hay thực hiện bởi những cán bộ có WjX môn 
khảo cổ học. 

- Hiện nay, có một loại kho báu thật sự, đó là 
các di tích văn hóa trong lòng đất, đang bị bọn con 
buôn đồ cổ xâm hại, mà ở nhiều nơi, chính quyền 
đã làm ngơ. Chẳng hạn ở Thanh Hóa, có một 
phong trào đào đồ cổ đang lan nhanh, rầm rộ. 
Nhiều nơi, người dân đã bán đất vườn cho bọn con 
buôn ngang nhiên tự đào bới, được thì lấy không 
được thì thôi. Chính quyền địa phương thì không 
can thiệp vì cho rằng ruộng vườn đã là của dân, 
dân kiếm được chút lợi càng tốt. Họ không biết 
răng đó là những kho báu của quốc gia, thuộc về 
quốc gia. Chúng tôi khẩn thiết đề nghị có biện 
pháp chấm dứt hiện tượng này. - 

- Tai hại hơn, hiện nay nhiều nơi đã bán đất cho 
cả nước ngoài mà trong lòng đất có những di tích 
văn hóa đã được biết. Tôi đã có lần nhắc đến nhà 
mấy xi măng Chinh Phong của Đài Loan ở 
Hải Phòng xây dựng trên di tích Tràng Kênh, một 
di tích thời đại kim khí nổi tiếng. Chuyện đó xẩy 
ra cũng đã lâu. Nhưng mới gần đây, khi thăm lại di 
tích Cái Bèo, trên đảo Cát Bà, chúng tôi mới biết 
răng đất của di tích đã đem bán cho một liên doanh 
hải sản nuôi trai lấy ngọc của người Nhật. Chúng 
tôi không được vào tìm dấu vết của cha ông nữa vì 
đất đã về tay người nước ngoài, chỉ được đứng 
nhìn từ xa ! Thật là đau xót. Chúng tôi đề nghị nhà 
nước can thiệp trong những trường hợp như thế. 

Đừng đánh mất những kho báu thật sự để chạy 
theo những kho báu tưởng tượng. C] 
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Nông thôn nước ta từ trước đến nay đã và 
| đang trải qua những hình thức cụ thể của 
e quan hệ sản xuất (QHSX) : cá thể - tổ đồi 
công - hợp tác xã sản xuất nông nghiệp bậc thấp - 
hợp tác xã sản xuất nông nghiệp bậc cao - khoán 
100 - khoán 10 (cũng tức là khoán hộ) năm 1988. 
Khoán hộ với 12 triệu hộ gia đình tự chủ hiện nay 
so với khoảng 10 triệu hộ lúc đầu, là đơn vị sản xuất 
cơ bản ở nông thôn - thay cho gần 5 vạn hợp tác xã 
nông nghiệp hầu như mất sức sống trước đó - được 
coi là cuộc đổi mới căn bản QHSX ; cũng là sự phủ 
định tư duy cũ cho rằng 
QHSX có thể và cần đi 
trước để mở đường cho 
LLSX phát triển ! 

Suy cho cùng, khoán 
hộ không phải là cái gì 
mới, mà chỉ là tái lập 
hình thức sản xuất kinh 
doanh gia đình trước 
kia. Song, do được tái 
dựng trong những điều 
kiện mới - nhất là trong 
điều kiện cơ chế tập 
trung cao độ và bao cấp cả với nông nghiệp, nên nó 
mang ý nghĩa khác hắn, làm cho mọi năng lượng 
bao lâu bị dồn nén của nó nay được giải phóng, đã 
biến thành công năng lớn, có sức đột phá trên nhiều 
mặt. Việc xác định hộ là đơn vị kinh tế tự chủ cộng 
với việc mở rộng các công trình thủy lợi, thủy điện, 
khai thác các vùng kinh tế lớn ở Đồng Tháp Mười, 
tứ giác Long Xuyên, áp dụng ngày càng tốt hơn 
công nghệ sinh học đã thực sự biến nông nghiệp 
nước ta từ một nền nông nghiệp ăn đong hằng năm 
trước đây thành một nên nông nghiệp xuất khẩu gạo 
chi hơn một năm sau đó, đưa nước ta lên vị trí thứ 2 
trên thế giới về sản lượng gạo xuất khẩu - 3,8 triệu 
tấn năm 1998, chỉ sau Thái Lan ; góp phần quyết 
định vào bước chuyển nước ta lên giai đoạn phát 
triển mới cao hơn - giai đoạn triển khai công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa ; giúp nước ta thoát khỏi cuộc 
khủng hoảng kinh tế trầm trọng hồi đầu năm 1986, 
vượt qua cơn bão khủng hoảng tài chính mang tính 
toàn câu đã và đang nhấn chìm nhiều nền “kinh tế 
bong bóng” chủ yếu dựa trên tư hữu và nguồn vốn 
từ bên ngoài, duy trì được nhịp độ tăng trưởng GDP 
tương đối khá, 8,8% năm 1997 và 5,8% năm 1998... 
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Tuy vậy, sau hơn 10 năm, đến nay có nhiều ý 
kiến công khai cho rằng “Kinh tế hộ vẫn là tự phát, 
chỉ phát triển tới đó rôi dừng lại”, “dẫm chân tại 
chỗ”, “không có điều kiện tiễn xa hơn”, “không đủ 
sức đưa nông nghiệp phát triển lên sản xuất lớn, 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa được”... vì “Quy mô 
quá nhỏ, không có điều kiện ứng dụng khoa học - kỹ 
thuật, năng suất lao động kém”... Do đó, “Tích tụ 
ruộng đất để... phát triển nông nghiệp sản xuất lớn 
là cân thiết và tất yếu”, “Hy vọng Luật đất đai được 
sửa đối tới đây sẽ thúc đẩy được quá trình tích tụ 


Nước ta đi con đường nào 
để đưa nông nghiệp truyên thông 
lên nông nghiệp hiện đại ? 


NGUYÊN NGỌC TUÂN ° 


ruộng đất đề tạo điều kiện cho việc hình thành các 
nông trại lớn chuyên sản xuất hàng hóa”, “Mô hình 
kinh tế trang trại... là xu hướng phát triển tất yếu của 
nông thôn”, “Mở hạn điền đương nhiên đã trở thành 
một thực tế cấp bách phải giải quyết” v.v... Ð 

Phải chăng tích tụ ruộng đất - nhất là tích tụ 
ruộng đất vào tay một số người giàu - để phát triển 
các trang trại lớn là một thực tế cấp bách, là sự thay 
đổi tất yếu, là xu hướng có tính tất yếu ở nông thôn 
hiện nay ? Phải chăng kinh tế hộ đã phát triển hết 
mức - tức là đã chín muôi - để nhường bước cho 
kinh tế trang trại ? Và có thật là kinh tế hộ - điều này 
bao trùm hơn và quan trọng hơn - chỉ phù hợp với 
nên nông nghiệp. quy mô nhỏ, trình độ thấp, mà 
không phù hợp với việc phát triển nền nông nghiệp 
quy mô lớn, trình độ cao ? 

Bài viết này, đề cập đến những vấn đề nêu trên, 
cố gắng gợi mở con đường, hướng đi mới phù hợp 


* Viện KHXH tại TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Khoa học Xã 
hội và Nhân văn quốc gia 

(1) Xem báo Nông nghiệp số 74, ngày 16-9-1998 ; báo Thanh 
Niên số 144, ngày 9-9-1998 ; báo Lao động ngày 11-9-1998 ; báo 
SGŒỚP ngày 12-11-1998 


Nghiên cứu - Yrao đổi 


với đặc điểm kinh tế - xã hội nước ta, để đưa nông 
nghiệp truyền thống lên nông nghiệp hiện đại, mà 
không gây nên những xáo trộn, bất ổn ở nông thôn 
và kế thừa được những ưu điểm của cơ chế khoán cũ 
trong điều kiện nông thôn đã, đang đi vào quỹ đạo 
kinh tế thị trường. 

II. Về kinh tế trang trại 

1 - Nên dùng thuật ngữ nông trại thay cho trang 
trại đã và đang được dùng phổ biến trên báo chí hay 
trong các cuộc hội thảo khoa học. Vì nông nghiệp - 
theo nghĩa rộng - bao gồm cả lâm nghiệp, ngư 
nghiệp và diêm nghiệp. Do đó, nông trại có thể bao 
gồm cả lâm trại, ngư trại... còn trang trại thì không. 

2 - Phát triển nông trại quy mô lớn được cơ giới 
hóa toàn bộ dựa trên tập trung ruộng đất và chuyển 
hàng loạt sức lao động thừa cho các ngành phi nông 
nghiệp ; đồng thời, mở rộng tương ứng hệ thống 
dịch vụ xã hội hóa ở nông thôn, đó là con đường 
hiện đại hóa nông nghiệp của các nước tư bản chủ 
nghĩa đã có bè dày lịch sử cả mấy trắm năm của nền 
kinh tế thị trường. Ví dụ ở Mỹ, dân số nông nghiệp 
chỉ chiếm 2% tổng dân số, nhưng số người làm dịch 
vụ cho nông nghiệp chiếm tới 10% tông lực lượng 
lao động. Ở Đức, các con số ấy là 3,4% và 8%. 
Năm 1920, ở Mỹ có 6,2 triệu nông trại, đến nay đã 
hợp nhất lại thành 2 triệu nông trại. Ở Đức, quy mô 
trung bình của một nông trại đã từ 38 lên 80 ha. Ở 
Ô-xtrây-li-a khoảng từ 400 đến 2 000 ha... Nông trại 
hóa với quy mô lớn hiện không phải là con đường 
hiện đại hóa nông nghiệp phù hợp với ta, càng 
không phải là cái tất yếu đối với nông thôn khi đi 
vào quỹ đạo thị trường, bởi vì : 

- Đã là cái tất yếu thì nó phải xuất hiện, phát 
triển và lan nhanh ra khắp nước, như khoán hộ 
chẳng hạn. Lúc đầu, nó xuất hiện “chui”, sau đó nó 
bị dẹp nhưng cuối cùng nó được công nhận, rồi 
được hợp thức hóa thành nghị quyết. Và sau Nghị 
quyết 10 chỉ hơn 1 năm, đã có khoảng 10 triệu nông 
hộ thực hiện khoán và đạt được kỳ tích đã nêu trên. 
Ở Trung Quốc cũng vậy. Khoán hộ gia đình ra đời 
từ cuối 1978, đến năm 1981, khi được Nhà nước 
chính thức phê chuẩn cho thực thi, đã có 45% tông 
số đại đội sản xuất lúc ấy là đơn vị sản xuất cơ bản 
ở nông thôn bị rã và được thay bằng hộ gia đình 
nhận khoán. Đến năm 1983, con số ấy đã lên tới 
94%. Cái tất yếu ấy nói lên rằng, không phải chúng 
ta nghĩ ra giải pháp, mà là thực tiễn chỉ cho ta giải 
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pháp. Lôgic của cái tất yếu ấy chỉ là nhận thức bắt 
nguôn từ thực tiễn, còn thực tiễn luôn là nguồn gốc 
của nhận thức. 

Thực tiễn 5 năm phát triển nông trại ở nước ta 
vừa qua mách bảo ta, những hộ nông dân kinh 
doanh quy mô lớn chỉ xuất hiện, hay chủ yếu xuất 
hiện ở những vùng đất núi, đồi trọc, đất hoang hóa, 
ở rừng trũng, thùng đào, hố đấu, đầm lây, bãi bồi 
ven biển, ven sông ; hay ở một số ít vùng nông thôn 
phía Nam, ở một số ngoại vi thành phố..., mà không 
xuất hiện trong phạm vi cả nước. Cái tất yếu của 
nông trại nước ta chỉ có, hay chủ yếu ở trong các 
phạm vi ấy. Bởi lẽ, có nhiều nông hộ sau khoán 10 
ít năm, đã phát triển thành hộ chuyên, nên họ có 
vốn, có kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, có sức lao 
động ; song do bị hạn chế bởi quỹ đất khoán bình 
quân - nhất là bởi một nền nông nghiệp chủ yếu còn 
thuân nông, chưa có sự phát triển về phân công lao 
động nên họ phải di chuyển vốn và sức lao động đến 
những nơi có không gian khai thác rộng và tiềm lực 
phát triển, đề mở đất kinh doanh và trở thành những 
hộ lớn chuyên canh mang tính chất khai thác, hay 
các chủ nông trại. 

- Nông dân nước ta hiện còn chiếm hơn 80% dân 
số, trong đó có trên 10 triệu người không có việc 
làm 8 tháng/năm. Số thanh niên chưa có việc làm lại 
đang tăng nhanh do ta chưa khống chế được hữu 
hiệu tỷ lệ sinh đẻ ở khu vực này. Trong khi đó, kinh 
tế thành thị và hương trấn vẫn chưa đủ sức thu hút 
số lao động dư thừa, vì kinh tế thị trường ở nước ta 
chỉ mới được phát triển non chục năm nay, không 
như các nước phương Tây đã có hơn mấy trăm năm, 
để có thể đi sâu vào phân công lao động xã hội, thực 
hiện chuyên môn hóa, xã hội hóa, thương mại hóa 
cao độ sản xuất, dịch vụ... Như vậy, một khi sức lao 
động thừa trong nông nghiệp đã không tìm được 
đường ra ngoài nông thôn, thì việc kinh doanh 
mộng đất quy mô lớn theo hình thức nông trại là rất 
khó thực hiện. Trong tình hình ấy, mà vẫn “chủ 
động” thúc đẩy tích tụ ruộng đất để hình thành các 
nông trại lớn, thì đội quân thất nghiệp ở nông thôn 
sẽ tăng lên gấp bội, và hậu quả xã hội của sự “chủ 
động” ấy sẽ khôn lường. Không nên lập luận đơn 
giản răng, ở nông thôn có một bộ phận nông dân 
thích làm thuê hơn làm ruộng ! Vì làm thuê không 
phải là một nghề, cũng không phải là mơ ước ngàn 
đời của nông dân. 
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II. Về kinh tế hộ 

1 - Quy mô kinh doanh của nông hộ nước ta nhỏ, 
do diện tích đất canh tác bình quân theo đầu người 
của ta ít : ở ĐBSCL là 800 mˆ kém Trung Quốc 
(839m?), chỉ bằng khoảng 1/4 mức trung bình của 
thế giới ; nhưng vẫn cao hơn so với Hàn Quốc 
(493m), Đài Loan (438m), Nhật Bản (373m)). 
Ruộng đất vừa ít, lại bị xé nhỏ ra nhiều thửa qua 
khoán hộ, để bảo đảm sự công bằng xã hội. Hơn thế 
nữa việc “nhỏ hóa” ấy không chỉ dừng lại ở đó, mà 
hiện đang trong quá trình bị “siêu nhỏ” do dân số 
nông thôn tăng lên, do đô thị hóa và xí nghiệp hóa... 
Điều đó có nghĩa rằng, nước ta từ nay về sau phải 
dùng một lượng đất canh tác ít hơn, để nuôi sống 
một dân số đông hơn. 

Chính đặc điểm cơ bản ấy, đã quyết định việc 
phát triển nông nghiệp nước ta không thể dựa vào 
mở rộng ngoại diện là chính, mà phải thiết thực bảo 
vệ, giữ gìn và sử dụng hợp lý quỹ đất hiện có, đi con 
đường khai thác nội hàm, tiết kiệm tài nguyên ; tức 
là phải chuyên đổi phương thức tăng trưởng nông 
nghiệp từ chiều rộng sang chiêu sâu là chính, đi con 
đường sản lượng cao (trên đơn vị diện tích), chất 
lượng tốt, tiêu hao ít, hiệu quả lớn, sản phẩm “nắm 
đấm” nhiều. Đó là nhiệm vụ bức thiết, nặng nè, 
không thể khác được, song là nhiệm vụ có thể thực 
hiện được. 

2 - Sản xuất lớn trong nông nghiệp không phải 
chỉ được tính theo quy mô kinh doanh, mà quan 
trọng hơn, còn được tính theo giá trị sản lượng hay 
hiệu quả kinh tế do nó tạo ra. Ví dụ, một thửa ruộng 
3 ha, một năm sản xuất ra được X đồng chẳng hạn. 
Còn một thửa ruộng khác chỉ có 2 ha, nhưng một 
năm cũng sản xuất được X + Yổ, thì phải nói rằng, 
thửa ruộng sau'là sản xuất lớn, có giá trị sản lượng 
hàng hóa cao hơn. 

3 - Khác với các nước TBCN phương Tây trồng 
lúa mì, cây lương thực ít đòi hỏi kỹ thuật canh tác 
phức tạp bằng lúa nước, nên quy mô kinh doanh của 
họ có thể lớn, hoặc rất lớn. Còn ta là nước trông lúa 
nước. Cây lúa nước đòi hỏi kỹ thuật canh tác khá 
phức tạp, trước hết là mặt ruộng phải bằng, đề khi 
cho nước vào, ruộng không bị ứng. chỗ này, cạn chỗ 
khác, ảnh hưởng xấu đến năng suất cây trồng... Do 
đó, quy mô kinh doanh ruộng đất không thể lớn 
nhiều được, hoặc cứ lớn là tốt. 


40 


SỐ 14 (7-1999) 


Hơn thế nữa, kinh doanh của các nông hộ ở nước 
ta hiện vẫn chưa thoát khỏi mô hình sản xuất thuần 
lương, mà sản xuất lương thực vốn lại là ngành có 
hiệu quả xã hội cao, nhưng hiệu quả kinh tế thấp. 
Trong điều kiện ấy, mở rộng quy mô kinh doanh sẽ 
không đem lại bao nhiêu lợi ích kinh tế cho nông 
dân, nhất là quy mô từ 1- 1,5 ha. Thêm vào đó, kỹ 
thuật canh tác hiện được các nông hộ sử dụng chủ 
yếu vẫn là kỹ thuật sinh học - giống, phân bón hóa 
học và nước. Do đó, quy mô canh tác to nhỏ của các 
hộ chưa có ảnh hưởng trực tiếp hay hạn chế việc sử 
dụng kỹ thuật ấy. Các kỹ thuật ấy hiện vẫn còn được 
SỬ dụng ö ở mức thấp so với những nước trong vùng, 
nhất là so với Trung Quốc có quy mô kinh doanh 
ruộng đất của các hộ nhận khoán tương tự như ta. 
Cái hạn chế ở đây, rõ ràng nằm ngoài quy mô nhỏ 
của các nông hộ. 

4 - Nông thôn nước ta về cơ bản, sự phân công 
lao động còn ở trình độ rất thấp, tỷ lệ thuần nông 
còn rất nặng : ở ĐBSCL, là hơn 70%, ở Đông Nam 
Bộ trên 50%, các nơi khác và trung du, miền núi từ 
80 đến 90%. Các nông hộ, vì vậy vừa sản xuất 
lương thực, vừa phải sản xuất các thứ khác, tức là 
“nhỏ mà đủ”. Không những thế, họ còn phải làm đủ 
các việc từ trồng trọt, đến thu hoạch và cả tiêu thụ... 
Sau khi nông hộ nhận khoán ra đời và hợp tác xã 
được tổ chức theo kiểu mới xuất hiện, tình hình Ấy 
tuy có được cải thiện, nhưng không nhiều. 

Phân công lao động xã hội biểu hiện sự tiến hóa 
của nhân loại. Mỗi nắc thang của sự phân công là 
một cột mốc đánh dấu sự phát triển cao hơn của lực 
lượng sản xuất, của sản xuất hàng hóa. Vì có phân 
mới chuyên, có chuyên mới tinh, có tĩnh mới có 
năng suất, chất lượng và tỷ suất hàng hóa cao. Một 
nên nông nghiệp dựa trên khoán hộ, mà chưa có sự 
phân công sâu giữa các hộ, thì tiêm năng phát triển 
của các hộ rõ ràng vẫn còn lớn. 

Xem vậy thì thấy, thúc đẩy tích tụ ruộng đất để 
hình thành phổ biến các nông trại không phải là giải 
pháp có ý nghĩa khoa học và thực tiên, để khắc phục 
những hạn chế nói trên của. các nông hộ ; không 
phải là hình thức kinh tế tất yếu được nông dân phấn 
khởi đón nhận như kinh tế hộ trước đây ; cũng là 
con đường gập ghènh khó đi đê đưa nông nghiệp 
nước ta lên sản xuất lớn, hiện đại hóa lúc này. Kinh 
tế hộ chưa phát triển tới điểm dừng, nó vẫn còn tiềm 
năng phát triển. Do đó, cần đi sâu đôi mới, hoàn 
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thiện nó để tận dụng hết công năng của nó. Nó đã 
là, đang là và sẽ là đơn vị sản xuất cơ bản ở nông 
thôn nước ta trong một thời gian dài. Do đó, chưa 
nên đầu tư cả tỉ USD cho nông trại dù là dưới hình 
thức tín dụng. 

5 - Nông nghiệp và nông thôn nước ta một khi 
đã khó đi con đường nông trại có quy mô kinh 
doanh lớn, thì lại đễ đi con đường nông hộ gia đình. 
Nhưng không phải là con đường nông hộ chưa có sự 
phân công laO động xã hội như trước đây, nhằm mục 
đích chủ yếu lúc đầu là duy trì cuộc sống của nông 
dân, ổn định nông thôn và có sản phẩm để đóng 
thuế cho nhà nước, mà là con đường có sự phân 
công sâu giữa các nông hộ, để trở thành một nên 
kinh tế hộ được chuyên môn hóa, thâm canh hóa, 
hàng hóa cao độ và trên.cơ sở ấy, thực hiện xã hội hóa 
và nhất thể hóa kinh doanh cao. Một nền nông nghiệp 
dựa trên khoán hộ được đi sâu đối mới theo hướng ấy, 
sẽ không còn là một nền nông nghiệp nhỏ ; vì sức 
mạnh của nó đã được nhân lên, được thăng hoa qua 
3 khâu chuyên môn hóa - xã hội hóa - nhất thể hóa, 
cũng là ba nội dung cốt lõi của đa ngành hóa nông 
nghiệp hiểu theo nghĩa hiện đại của cụm từ ấy. Đó 
cũng chính là con đường, mô hình mới, để chuyển 
nông nghiệp truyền thống nước ta lên nông nghiệp 
hiện đại. Nó có những ưu điểm lớn sau : 

Thứ nhất, kế thừa những ưu điểm của khoán hộ 
lúc đầu, như phát huy tính chủ động, tính tích cực 
của nông dân... 

Thứ hai, thúc đấy sự phân công lao động theo 
ngành và trong nội bộ ngành, cũng tức là phân công 
theo chiều ngang và phân công theo chiều dọc, để 
tăng thêm sức mạnh tổng hợp của nó. 

- Sự phân công lao động theo chiều ngang, sẽ 
biến dần các nông hộ thành những hộ chuyên với 
sản lượng ngày càng nhiêu, rồi thành các thôn 
chuyên, làng chuyên, vùng chuyên có kế hợp với 
phân vùng nông nghiệp. Cơ cấu kinh tế nông thôn, 
do đó được điều chỉnh một bước theo hướng sản 
xuất hàng hóa. 

Hộ chuyên có nhiều loại : chuyên trồng lương 
thực, cây công nghiệp, nuôi cá, chăn nuôi gia cầm, 
gia súc và đại gia súc, trồng rừng ; nhất là chuyên 
sản xuất những sản phẩm có ưu thế, nổi tiếng, 
những đặc sản riêng của từng nơi do thiên nhiên phú 
cho. Một địa phương nếu có được vài sản phẩm có 
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lợi thế, hay sản phẩm “nắm đấm” và tập trung sức 
làm, thì kiến hiệu sẽ rất nhanh. Nước ta, có vài triệu 
hộ chuyên, hoặc các quần thể thôn chuyên, làng 
chuyên, vùng chuyên làm sản phẩm đầu vào cho 
xuất khẩu, hay cho chế biến hiện đại để xuất khẩu, 
thì thực lực kinh tế của ta sẽ khác hẳn. Bởi lẽ, hộ 
chuyên là những người có kiến thức trội hơn ở nông 
thôn, có kỹ thuật, biết ứng dụng và mạnh dạn sử 
dụng kỹ thuật tiến bộ, am hiểu địa bàn sản xuất, biết 
mở đường làm ăn mới, dám chấp nhận rủi ro,... nên 
năng suất lao động và tỷ lệ hàng hóa của họ cao gấp 
mấy lần, thậm chí cả mấy chục lần - các hộ bình 
thường. Họ đại biểu cho lực lượng sản xuất tiên tiến 
ở nông thôn, có tác dụng đẩy nông thôn phát triển 
mạnh kinh tế hàng hóa. Hộ chuyên còn là lực lượng 
thúc đấy và góp phần đáng kể về vốn, nguyên liệu 
cho hệ thống dịch vụ xã hội hóa - mà chủ thể là các 
xí nghiệp hương trấn ở nông thôn ra đời và phát 
triển, thực hiện được cái mà ta mong đợi “ly nông 
bất ly hương”, “nhập xưởng bất nhập thành”. 

Do vậy, cần có nhận thức mới về các hộ chuyên, 
về đa ngành hóa nông nghiệp với các hộ chuyên 
càng nhiều càng tốt, vì tiền đề tiên quyết cho sự ra 
đời là phải có số lương thực bình quân theo đầu 
người 300 kg, thì nước ta đã đạt và vượt qua từ 
nhiều năm nay. 

- $ự phân công theo chiêu dọc, sẽ chuyên môn 
hóa các thao tác của từng ngành, làm phân hóa các 
nông hộ thêm một bước nữa, biến họ dần trở thành 
các hộ chuyên về dịch vụ trước, trong và sau sản 
xuất nông nghiệp, như cung ứng vật tư, kỹ thuật, 
thông tin, tiền vốn, vận tải, chế biến, kho trữ, tiêu 
thụ, để đáp ứng nhu cầu dịch vụ ở nông thôn - nhất 
là nhu cầu của các quần thể hộ chuyên nông mới 
nảy sinh, mà các tổ chức dịch vụ quốc doanh và hợp 
tác xã vốn có chưa với tay tới được. Sự phân công 
này tự nó sẽ hạn chế các hộ chuyên sâu ở thao tác 
sản xuất, còn các thao tác đều do xã hội đảm nhận, 
tức là đá xã hội hóa dịch vụ. 

Các hộ chuyên dịch vụ lúc đầu, chỉ đảm nhận 
một dịch vụ nào đó. Sau phát triển lên thành tổ chức 
hợp tác xã cung cấp nhiều loại dịch vụ, rồi thành tổ 
chức nhất thể hóa dịch vụ, nhờ chế độ cổ phần... 
thúc đầy. Nhất thể hóa vì vậy là sự phát triển cao 
hơn của xã hội hóa. 
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Như vậy phát triên kinh tế hộ, trước hết làm cho 
nông dân có nhiều sản phẩm, chuyên môn hóa, sẽ 
nhân và đa dạng hóa sản phẩm của các hộ ; cải cách 
kinh tế theo hướng thị trường có sự quản lý của nhà 
nước, sẽ tạo khả năng tiêu thụ các sản phẩm ấy ; còn 
nhất thể hóa kinh doanh là cầu nối giữa các nông hộ 
chuyên môn hóa với thị trường, làm cho sản phẩm 
của họ vừa được nâng cao giá trị, vừa được tiêu thụ 
mau chóng. Đó là một chỉnh thể kinh tế có sự kết 
hợp hữu cơ và thúc đẩy nhau giữa chuyên môn hóa, 
xã hội hóa và nhất thể hóa. Hiệu quả vận hành của 
chỉnh thể ấy phụ thuộc vào khâu yếu nhất của nó. 
Tính hiện đại của nó tùy thuộc vào điều chỉnh kết 
cấu của chỉnh thể theo hướng tăng tỷ trọng của các 
ngành phi nông nghiệp, giảm thấp tỷ trọng của nông 
nghiệp. Ở Trung Quốc, các ngành công nghiệp, xây 
dựng, vận tải và dịch vụ ở nông thôn được phát triển 
khá nhanh và hiện trở thành cực tăng trưởng chủ yếu 
của nông nghiệp và nên kinh tế quốc dân nói chung. 
Riêng xí nghiệp hương trấn - chủ thể của ngành phi 
nông nghiệp ở nông thôn năm 1996, đạt 176,6 tỉ 
nhân dân tệ, chiếm 25,9% GDP và 44% tổng giá trị 
sản lượng công nghiệp cả nước. Ở Thái Lan cũng có 
tình hình tương tự..v.V... 

Cái lợi của chuyên môn hóa, xã hội hóa và nhất 
thể hóa là : 

- Nâng cao được số lượng, chất lượng hàng hóa, 
nhất là các mặt hàng có lợi thế, nổi tiếng. 

- Thúc đẩy sản xuất hàng loạt với khối lượng 
lớn, có tỷ trọng hàng hóa cao để đáp ứng nhu câu thị 
trường được mở rộng. 

- Hạ giá thành, nâng cao được hiệu quả sản xuất 
kinh doanh. 

- Thu được lợi nhuận bình quân mà bấy lâu rơi 
vào tay công nghiệp và dịch vụ ; khắc phục được 
trình trạng xưa nay nông nghiệp luôn là ngành 
không có doanh lợi, hay doanh lợi thấp, thu nhập 
của đông đảo nông dân cũng thấp, cánh kéo giá cả 
giữa hàng nông sản và hàng công nghệ doãng ra. 

- Nâng cao được trình độ kỹ thuật - công nghệ và 
hiện đại hóa được trang bị. 

- Tạo thêm việc làm cho nông thôn, hạn chế 
được dòng lao động dư thừa chạy ra thành thị, làm 
rông sức lao động trẻ, khỏe, có kiến thức ở nông 
thôn, gây khó khăn cho việc tích lũy bằng lao động 
và hiện đại hóa nông nghiệp. 
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- Ôn định và cố định hóa quan hệ giữa các nông 
hộ và các tổ chức dịch vụ, nhất là các hợp tác xã 
dịch vụ do nông dân tự nguyện góp vốn, góp lao 
động xây dựng nên vì lợi ích của chính họ, làm cho 
sản xuất, chế biến, tiêu thụ ăn khớp với nhau, phát 
triển nhịp nhàng. 

- Tạo điều kiện để kinh doanh ruộng đất với quy 
mô thích hợp và thiết thực chuyển đổi phương thức 
tăng trưởng của nông nghiệp từ chiều rộng sang 
chiều sâu là chính ; 

6 - Tuy vậy ở một ít nơi có điều kiện, nếu nông 
dân mong đợi, tự nguyện, thì cần và có thể thực hiện 
kinh doanh ruộng đất với quy mô thích hợp theo 
kiểu nông trại gia đình. Song, phải kết hợp chặt chế 
việc khai thác và tiết kiệm tài nguyên, thực hiện lợi 
dụng hợp lý, khai thác khoa học, thiết thực bảo hộ 
đất đai, nguồn nước, chú trọng, bồi đắp tài nguyên 
dự bị, vì thế giới chỉ có một quả địa cầu, con người 
lại chưa có khả năng trồng lúa ở dưới biển hay trên 
mặt trăng. Đặc biệt, cần chú trọng phát huy lợi thế 
về nhân lực ở nông thôn - có thể nói Việt Nam 
nghèo bao nhiêu về đất đai canh tác, thì giàu bấy 
nhiêu về sức lao động - để khai thác thâm canh bằng 
lao động, nhằm nhân lên đến mức cao nhất hiệu quả 
tổng hợp sử dụng tài nguyên. 

Điều duy nhất ở đây, chỉ là nghiêm cấm việc tự 
động thúc đẩy tích tụ ruộng đất, tích tụ lao động làm 
thuê dưới nhiều hình thức của những người đương 
chức, đương quyền ở địa phương, hay móc nối với 
địa phương - lập nên những nông trại lớn dưới chiêu 
bài kinh tế hộ đã phát triển đến điểm dừng để khai 
thác bừa bãi, “tranh thủ” thời cơ bóc lột thiên nhiên 
làm giàu như các chủ trại lớn TBCN, hoặc nồi lên 
như là những chủ đôn điền, hay những “Tư bản đỏ” 
ở nông thôn, gây bất bình trong nông dân - nhất là 
những nông dân bị mất đắt... 

Để thay lời kết xin được nêu cách đặt vấn đề 
mang tính khái quát cao của Tổng Bí thư Lê Khả 
Phiêu, rằng : khoán 100, khoán 10 đã được nông 
dân đón chào nhiệt liệt. Còn sắp tới là cái gì đây ? 
Theo thiển ý cá nhân đã trình bày ở trên, xin được 
nêu văn lại, đó vẫn là phát triển kinh tế hộ, nhưng là 
phát triển theo hướng phân công hóa ; chuyên môn 
hóa, xã hội hóa và nhất thể hóa cao độ sản xuất kinh 
doanh. Đó cũng là con đường hàng hóa hóa, hiện 
đại hóa nông nghiệp khả thi. 


_ Thực tiên - lĩnh nghiệm - 
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ói tới hai tiếng “thành Nam” có lẽ hầu 

như cả nước đều biết đó là thành phố 

(TP) Nam Định, một “thành phố đệt” nổi 
tiếng và là “thủ phủ” của tỉnh Nam Định - một 
trong những trung tâm kinh tế, văn hóa của vùng 
đồng bằng sông Hồng. 

Thành phố Nam Định có bề dày lịch sử và 
truyền thống cách mạng, văn hiến lâu đời. Nếu 
tính từ năm 1262, khi vua Trần Thánh Tông quyết 
định thăng hương Tức Mạc thành phủ Thiên 
Trường (dấu hiệu ban đầu của đô thị) thì mảnh đất 
này đã có bề dày lịch sử hơn 700 năm. Còn kể từ 
khi Toàn quyền Đông Dương ký nghị định thành 
lập TP Nam Định (17-10-1921) thì đến nay nó 
cũng đã có gần 80 năm lịch sử. Cùng với giai cấp 
công nhân Việt Nam, giai cấp công nhân TP Nam 
Định được hình thành rất sớm, lại được tôi luyện, 
thử thách trong đấu tranh cách mạng và gắn bó 
chặt chẽ với giai cấp nông dân do đó TP Nam 
Định nhanh chóng trở thành một trong những 
chiếc nôi của phong trào cách mạng cả nước. 

Thành phố Nam Định hiện nay có diện tích tự 
nhiên 45km, cách bờ biển không đầy 50km, có hệ 
thống giao thông thuận lợi cả về đường bộ, đường 
thủy và đường sắt, tạo thành một hệ thống liên 
hoàn nối liền Nam Định với thủ đô Hà Nội, TP 
cảng Hải Phòng và các tỉnh ly khác trong vùng. 
Thành phố có 15 phường và 7 xã, dân số trên 24 
vạn người, trong đó nội thành gần 19 vạn. Đảng 
bộ TP có gần 13 000 đảng viên với 153 tổ chức cơ 
sở đảng ; gần 2 000 đồng chí có 40 - 60 năm tuổi 
đảng ; đa số đẳng viên nêu cao được truyền thống 
cách mạng, có tinh thần chủ động, sáng tạo, có ý 
thức tự phê bình và phê bình tốt, giữ gìn đoàn kết 
nội bộ... Tóm lại, TP có khá nhiều tiềm năng và 
_ thế mạnh. 
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Những năm thực hiện công cuộc đổi mới, lúc 
đầu do chưa thích ứng kịp với cơ chế thị trường, : 
mặt khác lại trải qua 5 lần sáp nhập, chia tách tỉnh 
nên TP gặp không ít khó khăn. Song, nhờ có sự 
quan tâm đầu tư của trung ương, của tỉnh, của các 
địa phương bạn và nhờ phát huy tốt các nguồn lực, 
bình tĩnh, tự tin, tự lực tự cường, TP đã vượt qua 
được một chặng đường đầy khó khăn, thử thách, 
vươn lên tự khẳng định mình và đã đạt được 
những thành tựu khá trên tất cả các lĩnh vực, đáng 
kể nhất là kinh tế, văn hóa, xã hội và quy hoạch 
xây dựng đô thị. 

Điều đầu tiên tưởng dễ nhưng lại không đơn 


giản chút nào, đó là việc xác định cho đúng cơ cấu 


kinh tê của TP. Bởi vì, xác định đúng cơ cấu kinh 
tế là xác định đúng được hướng đi và như thế thì 
TP mới có khả năng phát triển. Xuất phát từ đặc 
điểm cụ thể của TP, sau nhiều lần bàn bạc, thảo 
luận, thành ủy đi đến xác định một cơ cấu kinh tế 
bao gồm : công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp. 
Trong quá trình thực hiện, thực tế đã cho thấy cơ 


_ cầu này là đúng. 


Sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp đạt 
nhịp độ tăng trưởng hàng năm l0 - 15%. Giá trị 
sản lượng công nghiệp trên địa bàn năm 1998 đạt 
trên 800 ti đồng. Công ty dệt, nơi thu hút khoảng 
30% lao động của TP, sau một thời glan sa sút rồi 
rơi vào cái cảnh bập bềnh, trôi nổi, thoi thóp trong 
dòng chảy khắc nghiệt của cơ chế thị trường, được 
trung ương và tỉnh tích Cực chỉ đạo giải quyết, nay 
đã dần ồn định, sản xuất kinh doanh bắt đầu có 
lãi, đời sống của công nhân đỡ khó khăn. Công 
nghiệp dân doanh cũng có bước phát triển mới. 


* Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân 
dân TP. Nam Định 
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Thực tiễn - Hinh nghiệm 


Riêng khu vực do TP trực tiếp quản lý, giá trị sản 
lượng đạt trên 60 tỉ đồng/năm. 

Tuy diện tích canh tác không lớn (1 800 ha) 
nhưng sản xuất nông nghiệp đã có những, đóng 
gÓp đáng kể vào nhịp độ tăng trưởng chung của TP. 
Cơ câu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch theo 
hướng sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao. 
Ngoài việc bảo đảm lương thực cho nhân dân 
ngoại thành, sản xuất nông nghiệp đã đáp ứng 
được nhu cầu về thực phẩm tươi sông, rau xanh, 
hoa tươi cho nhân dân nội thành. Năng suất lúa 
đạt mức bình quân 8,5 tấn/ha/năm và giá trị sản 
xuất nông nghiệp đạt 25 triệu đồng/ha/năm. 

Các hoạt động địch vụ - thương mại cố những 
chuyển biến tích cực. Hàng hóa đa dạng hơn, 
phong phú hơn, đáp ú ứng được nhu cầu ngày càng 
tăng của người tiêu dùng. Hệ thống bưu 
chính, viễn thông ngày càng hiện đại. Toàn TP có 
13 600 máy điện thoại ; bình quân 100 người có 
6 máy ; các phường, xã đều có trung tâm bưu 
chính. Dịch vụ vận tải không ngừng được mở 
rộng ; có 10 hợp tác xã vận tải đường bộ với 
620 ô tô vận tải hàng hóa và 175 ô tô khách các 
loại ; 7 hợp tác xã vận tải thủy với 300 phương 
tiện có sức chở trên 5 vạn tấn. Nhiều phương tiện 
hiện đại đã được trang bị để nâng cao chất lượng 
vận tải. Dịch vụ vận tải chẳng những đáp ứng 
được nhu cầu vận chuyền của địa phương mà còn 
vươn ra đáp ứng được nhu cầu của các tỉnh trong 
vùng. Công tác tín dụng ngân hàng phục vụ kịp 
thời cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây 
dựng cơ bản và đời sống nhân dân. Chỉ tính nguồn 
vốn ưu đãi phục vụ sản xuất kinh doanh khu vực 
dân doanh đã đạt trên 11 tỉ đồng. Hoạt động tài 
chính đã có những chuyển biến mới. Tổng thu 
ngân sách trên địa bàn đạt trên 100 tỉ đồng/năm 
(chiếm 50 % mức thu của toàn tỉnh) trong đó tông 
chị ngân sách là 30 tỉ đồng/năm. Đời sông của các 
tầng lớp nhân dân TP tương đối ổn định, có nhiều 
mặt được cải thiện, hộ đói không còn, số hộ nghèo 
giảm xuống dưới 7 %. 

Các hoạt động văn hóa - xã hội khởi sắc. 
Thành phố liên tục được công nhận là đơn vị lá cờ 
đầu của toàn tỉnh về giáo dục - đào tạo, trong đó 
có 4 năm liền dẫn đâu cả nước. Thành phố cũng 
đã đạt tiêu chuẩn phổ cập trung học cơ sở. Những 
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năm gần đây, truyền thống đào tạo học sinh giỏi 
của ngành giáo dục - đào tạo được phát huy mạnh 
mẽ ; nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi 
quốc gia và quốc tế. Các hoạt động văn hóa, thể 
thao, thông tin góp phần tích cực vào việc xây 
dựng đời sống văn hóa mới ở cơ sở và hạn chế tới 
mức thấp nhất các tệ nạn xã hội. Trên địa bàn 
TP hiện có § bệnh viện, 5 trạm chuyên khoa, 
4 phòng khám đa khoa ; tất cả các phường, xã đều 
có trạm y tế đê chăm sóc sức khỏe cho nhân dân 
và phục vụ kịp thời các dịch vụ y tế ngay ! từ Cơ SỞ. 
Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đã giảm xuống dưới 
mức 1,3 %. 

Trên lĩnh vực xây dựng đô thị, quá trình đô thị 
hóa theo hướng văn minh, hiện đại, phát triển bền 
vững đang diễn ra mạnh mẽ. Nhiều khu phố, khu 
dân cư mới được hình thành. Các mục tiêu “sáng 
hơn, sạch hơn, xanh hơn, đẹp hơn” đang được 
thực hiện tích cực. Hệ thống đường giao thông nội 
thành được mở rộng, cơ bản đã được nhựa hóa ; 
các tuyến đường vào TP được nâng cấp ; nhà ga, 
bến ô tô, cầu Đò Quan được xây dựng mới, khang 
trang. Hệ thống điện chiếu sáng công cộng được 
xây lắp trên nhiều tuyến nội thành và bắt đầu 
vươn mạnh ra các cửa ô. Hệ thống cấp thoát nước 
đang được xây dựng với sự trợ giúp của chính phủ 
Pháp và Thụy Sĩ. Thành phố đã và đang xây dựng, 
nâng cấp nhiều công viên, vườn hoa, nhà văn hóa, 
bể bơi, trung tâm thể dục thể thao và triển khai có 
hiệu quả 6 dự án về phát triển hạ tầng đô thị, cải 
cách hành chính, dạy nghề, môi trường đô thị... 

Những thành tựu nêu trên đã làm cho bộ mặt 
TP Nam Định ngày càng thêm mới. Đông thời đó 
cũng là sự ghi nhận những cố gắng của Đảng bộ 
và nhân dân TP trong quá trình tự vươn lên để 
khẳng định chính bản thân mình và góp phần vào 
sự phát triển chung của tỉnh cũng như của cả khu 
vực châu thổ sông Hồng. 

Do những thành tựu đạt được của hơn 10 năm 
thực hiện đường lối đổi mới và do vị trí, vai trò 
của TP. Nam Định trong khu vực, tháng 9-1998, 
Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định công nhận 
TP Nam Định là đô thị loại I. Có thể nói đây là 
phân thưởng quý giá, là sự động viên, khích lệ rất 
lớn đối với đảng bộ và nhân dân TP. Song, chính 
sự kiện này lại làm cho TP, trước hết là cấp ủy 
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đảng và chính quyền phải nhìn nhận đúng mình 
hơn, phải nêu cao tính thần trách nhiệm hơn để 
lãnh đạo và động viên nhân dân TP phấn đấu 
xứng đáng với yêu cầu của một đô thị loại H. Với 
tinh thần nghiêm túc đó, lãnh đạo TP đã xem xét, 
phân tích một cách sâu sắc các mặt hoạt động và 
rút ra nhận định : bên cạnh những thành tích, TP 
vẫn bộc lộ những bất cập và hạn chế. Thí dụ : tốc 
độ tăng trưởng kinh tế chưa cao và chưa thật vững 
chắc. Kinh tế mũi nhọn chưa đủ mạnh để kích 
thích sản xuất và dịch vụ phát triển. Một bộ phận 
không nhỏ người lao động đang thiếu việc làm. 
Tổng thu ngân sách chưa đáp ứng được nhu cầu 
đầu tư và phát triển. Công tác quản lý đô thị có 
mặt còn buông lỏng. Tuy TP đã được Chính phủ 
phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - 
xã hội đến năm 2010 nhưng vẫn chưa xây dựng 
được hoàn chỉnh các quy hoạch chỉ tiết... Thành 
phố cần sớm khắc phục cho được những bất cập 
và hạn chế đó. 

Quyết định số 677/TTg ngày 23-8-1997 của 
Thủ tướng, Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng 
thể kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Hồng 
thời kỳ 1996 - 2010 và Quyết định số 10/1998/QĐÐ 
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch 
tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2020 
đều xác định TP. Nam Định là đô thị trung tâm 
của cả vùng. Vì thế mục tiêu phấn đấu của chúng 
tôi là phải xây dựng TP. Nam Định thật sự trở 
thành một đô thị văn minh, hiện đại, phát triển 
bên vững, tương xứng với vị trí là đô thị trung tâm 
phía Nam vùng đông bằng sông Hồng. Thành phố 
sẽ được phát triển mạnh về phía Đông Nam 
và Tây Bắc. Đến năm 2010, diện tích nội thành 
sẽ vào khoảng trên 1 500 ha, dân số khoảng trên 
30 vạn, thu nhập bình quân tính theo đầu người 
khoang trên I 000 USD... 

Để đạt được mục tiêu đó, những năm tới đây 
TP sẽ : 

e Tập trung phát triên công nghiệp, thủ công 
nghiệp theo hướng hiện đại hóa. Trước mắt là 
củng cố và phát triển các ngành công nghiệp dệt, 
may, cơ khí, điện tử, chế biến nông sản, thủy sản 
và vật liệu xây dựng. Khuyến khích mở rộng các 
làng nghề, phát triển thủ công nghiệp ở cả nội và 
ngoại thành. Tập trung đầu tư chiều sâu cho công 
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nghiệp, thủ công nghiệp bằng công nghệ tiên tiến 
để nâng cao năng lực sản xuất, tạo ra nhiều sản 
phâm mới có chất lượng cao đủ sức cạnh tranh 
trên thị trường. Sắp xếp lại các doanh nghiệp ` 
kiên quyết chuyển hình thức sở hữu đối với các 
doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thua lỗ ; tiến 
hành khẩn trương việc cổ phần hóa một số doanh 
nghiệp nhà nước. Tạo điều kiện thuận lợi cho các 
thành phần kinh tế phát triển lành mạnh, đúng 
hướng. Thực hiện tốt luật khuyến khích đầu tư... 

e Tạo SỰ chuyển biến mạnh mẽ về dịch vụ, 
thương mại, tài chính. Trong những năm tới phải 
tăng nhanh giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng hóa, 
đôi mới cơ cầu mặt hàng, tăng khả năng sản xuất 
trực tiếp, mở rộng các mặt hàng thu hút nhiều lao 
động, từng bước đưa TP không chỉ là trung tâm 
dịch vụ của tỉnh mà còn là trung tâm dịch vụ của 
khu VựC. Tăng cường công tác quản lý thị trường, 
nâng cấp và sắp xếp lại các chợ, các phố kinh 
doanh, bảo đảm văn minh thương nghiệp. Phấn 
đấu tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2000 đạt 
khoảng trên 200 tỉ đồng ; các xã, phường có số thu 
từ 300 triệu đồng trở lên, trong đó 30% có số thu 
500 triệu đồng. 

e Chuyên dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp 
mang nét đặc trưng của nông nghiệp ngoại thành. 
Phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản 
xuất hàng hóa. Tập trung thâm canh, tăng nhanh 
sản lượng lương thực trên một đơn vị diện tích 
canh tác. Tận dụng ruộng đất, ao vườn để phát 
triển các giống cây, con có giá trị kinh tẾ cao. 
Làm thử rồi tiến tới đầy mạnh việc trông rau theo 
công nghệ sạch để cung, cấp cho nội thành, phát 
triển làng nghề, kiên cố hóa kênh mương, xây 
dựng nông thôn mới. 

e Tập trung đầu tư hơn nữa vào việc xây dựng 
và quản lý đô thị. Trước mắt là quản lý quy hoạch 
tổng thể, xây dựng quy hoạch chỉ tiết trong từng 
phân khu chức năng như công nghiệp, thương 
mại, dịch vụ, du lịch, văn hóa và hai khu dân cư 
mới ở phía Tây Bắc và phía Đông Nam TP. Thiết 
lập một hồ sơ địa chính mang đầy đủ tính khoa 
học, thực tiễn và pháp lý. Kết hợp các biện pháp 
vận động tích cực với xử lý hành chính thật 
nghiêm để hình thành nhanh nếp sống văn minh 


(Xem tiếp trang 61) 
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TBẨN NHẬT °* 


ÁCH đây 40 năm, ngày 1-4-1959 Bác Hỗ 

kính yêu đã về thăm làng cá Cát Bà. Bác 

đã ân cần căn dặn cán bộ và nhân dân 
trên đảo : “Rừng vàng, biển bạc của ta do nhân 
dân ta làm chủ”. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, 
40 năm qua đảng bộ, chính quyền và nhân dân 
Cát Hải đã không ngừng khắc phục khó khăn, 
chiến đầu ngoan cường dũng cảm bảo vệ vững 
chắc huyện đảo tiên tiêu, cửa ngõ của thành phố 
cảng trung dũng quyết thắng, đồng thời từng 
bước xây dựng quê hương mới. 

Huyện đảo Cát Hải bao gồm đảo Cát Bà và 
đảo Cát Hải, năm ở phía Đông Bắc thành phố 
Hải Phòng. Cát Hải là đảo cát bồi nằm ở giữa hai 
cửa sông Bạch Đằng và Nam Triệu, có một thị 
_ trần và 4 xã. Cát Bà là quần thể các núi đá vôi 
năm ở phía Nam vịnh Hạ Long, gồm có một thị 
trần và 6 xã. Huyện đảo Cát Hải vốn đã đẹp về 
mặt cảnh quan thiên nhiên, giàu về tài nguyên 
rừng và biển, lại có bề dày truyền thống lịch sử 
anh dũng trong quá trình dựng nước và giữ nước, 
tạo nên một tiêm năng rất lớn cho Cát Hải hôm 
nay và mai sau. 

Được cấu tạo bởi những núi đá vôi, nên Cát 
Bà như được thiên nhiên tạo ra dáng vẻ kỳ vĩ. 
Phía Tây Bắc giáp huyện Yên Hưng, Quảng 
Ninh bằng dòng sông Phượng nối giữa Quảng 
Ninh với Hải Phòng ; phía Đông Bắc là vịnh Hạ 
Long, ba mặt của Cát Hải là biển Đông bao la. 
Ba trăm sáu mươi sáu hòn đão đá nhô lên từ 
biển, hợp thành quần đảo Cát Bà nằm trong quân 
thể vịnh Hạ Long - kỳ quan của thế giới. Cát Bà 
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là đão lớn nhất trong số các 
đảo thuộc vịnh Bắc Bộ, có 


Ga một thảm thực vật vô cùng đa 


dạng và phong phú. Vườn 
quốc gia Cát Bà được coi như 
bảo tàng thiên nhiên lưu giữ 
øien của một số loài thảo mộc 
và nhiều loại động vật quý 
hiếm. Sắc xanh của núi đá, 
cây rừng và màu cẩm thạch 
của biển, tạo cho Cát Bà một 
hòa sắc tuyệt vời. Nếu như Cát Bà được tạo 
thành bởi hàng trăm ngọn núi đá, thì đảo Cát Hải 
được tạo nên bởi cát sa bồi. Đây là đảo duy nhất 
không có núi, bằng phẳng. Mỗi xã trên đảo như 
một đảo cát riêng biệt nối liền với nhau bằng hệ 
thống đê kè, vừa là đường liên xã, vừa là vành 
đai bảo vệ đảo hiên ngang nhô ra biển thách thức 
trước thiên nhiên về sức mạnh của con người. 
Không những đẹp về cảnh quan thiên nhiên, 
huyện đảo đầu sóng ngọn gió này còn chứa đựng 
bao truyền thống tốt đẹp của những cư dân đã 
từng sinh sống nơi đây. Di chỉ Cái Bèo, hang Eo 
Bùa, hang Bờ Đá, hang Tùng Gốm... là những di 
tích của người Việt cô sông cách đây gân 7000 
năm. Không phải tự nhiên mà có những truyền 
thuyết, huyền thoại của mỗi địa danh trên vùng 
đão nơi đây. Đảo Các Bà mà sau này gọi lệch 
thành Cát Bà đã là niềm tự hào về truyền thống 
đầu tranh và xây dựng của phụ nữ nơi đây. Trong 
công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 
xâm lược, quân dân Cát Hải đã phát huy truyền 
thống của vùng đất lịch sử “Các Bà, Các Ông” 
của nghĩa quân Hoàng Thống Tè và Tiền Đức 
năm xưa, đánh địch trên 20 trận, lập nhiều chiến 
công oanh liệt như trận Đá Phèng - Đông Tép - 
Ninh Tiếp - Khoăn Cao... Trong cuộc chiến 
chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, 
quân và dân huyện đảo Cát Hải đã thể hiện rõ 
bản lĩnh anh dũng, kiên cường vượt qua mọi hy 
sinh gian khổ, tô chức tốt quá trình chiến đấu và 


* Bí thư huyện ủy, kiêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cát 
Hải, Hải Phòng 
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phục vụ chiến đấu, đánh trả trên 500 trận máy 


bay, tàu chiến địch, bắn rơi và phá hủy 23 máy 
bay, bắt sống tên phi công Mỹ đầu tiên ở vùng 
biên Hải Phòng, 4 lần bắn cháy tàu chiến Mỹ, 
phá nổ 10 quả thủy lôi, phá thế bao vây phong 
tỏa của địch bằng đường biến... 

Sau cuộc chiến tranh phá hoại có tính hủy 
diệt đó, Cát Hải bắt tay vào xây dựng lại cơ đồ 
trong đống tro tàn đổ nát. Biết bao khó khăn 
chồng chất : điện, nước, giao thông và những cơ 
sở hạ tầng quan trọng đều thiếu thốn. Đời sống 
nhân dân gặp nhiều khó khăn. Một bộ phận . cần 
bộ, nhân dân không muốn ở lại đảo sinh sống, 
làm việc. Việc ra đi của hàng vạn người Hoa 
năm 1978 đã làm ảnh hưởng đến sản xuất, đời 
sống ở địa phương. Đứng trước những khó khăn 
đó, các cấp ủy đảng, chính quyền Cát Hải quyết 
tâm xây dựng khối đoàn kết, nhất trí tạo nên sức 
mạnh tổng hợp để vượt qua khó khăn, khắc phục 
những yếu kém, tôn tại, tập trung giải quyết 
những khâu then chốt có ý nghĩa mở đường và 
quyết định cho sự nghiệp đi lên của địa phương. 
Cát Hải xây dựng định hướng phát triển chiến 
lược là “kinh tế biển - du lịch và dịch vụ”, tạo 
hướng đi vững chắc, lâu dài, đồng thời tạo hành 
lang thuận lợi để thúc đấy hoạt động sản xuất - 
kinh doanh dịch vụ, phát triển theo yêu cầu của 
cơ chế thị trường. Từ đó khơi dậy và phát huy tốt 
thế mạnh của các thành phần kinh tế để từng 
bước thích nghi với cơ chế mới. 

Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt các công 
trình trọng điểm đã được xây dựng và đưa vào sử 
dụng. Cát Bà trở thành trung tâm nghề cá ở phía 
Bắc và trọng điểm du lịch sinh thái rừng - biển - 
đảo. Các tuyến đê, kè được củng cố. Hệ thống 
điện, nước, giao thông, cầu cảng, trường học, 
bệnh viện, đài chuyến tiếp truyền hình và nhiều 
công trình phúc lợi được đầu tư đem lại hiệu quả 
thiết thực. 100% các xã, thị trấn khu Đôn Lương 
có điện sinh hoạt và phục vụ sản xuất, 90% 
đường liên xã được nhựa hóa và bê tông hóa, 
37 km đường xuyên đảo đã hoàn thành việc trải 
nhựa trị giá hàng trăm tỉ đồng. Công trình đưa 
điện lưới quốc gia về đảo Cát Bà sau 4 năm thi 
công đã hoàn thành là sự kiện có ý nghĩa quan 
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trọng cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội 
của huyện đảo trong những năm tiếp theo. 

Mấy năm qua, kinh tế Cát Hải đã có những 
chuyển biến nối bật. Cơ cấu kinh tế biển - du 
lịch - dịch vụ ngày càng khẳng định là hướng đi 
đúng đắn của huyện. Tuy cách trở đất liền, song 
thiên nhiên đã ưu đãi cho Cát Hải những tiềm 
năng to lớn. Nằm sát hai bãi cá lớn Long Châu 
và Bạch Long Vĩ, lại có nhiều vũng, vịnh thuận 
tiện cho tàu, thuyền cư trú khi có gió, bão lớn, 
nên từ lâu ngư dân chọn Cát Hải là nơi hội tụ 
nghề cá của miền duyên hải Bắc Bộ. Đây là ngư 
trường, đồng thời là thị trường tiêu thụ hàng hóa 
thủy sản với hàng nghìn tàu, thuyền của 12 tỉnh, 
thành phố trong nước. Toàn huyện có hơn 
3 000 ha có thể khoanh vùng nuôi trồng thủy 
sản, tạo ra những sản phẩm có giá trị cao như 
tôm sú, cua bể, rau câu, cá lồng bè... Mỗi năm, 
toàn huyện sản xuất, khai thác từ 3 500 đến 
4 000 tấn cá các loại ; chế biến khoảng 5 triệu lít 
nước mắm, hàng trăm tấn mực khô, tôm khô. 
Sản xuất từ 10 000 đến 13 000 tấn muối. Cùng 
với việc phát triển mạnh về đội tàu đánh cá xa 
bờ, huyện tăng cường các dịch vụ hậu cần nghề 
cá tại Cát Bà ; cảng cá quy mô lớn nhất phía Bắc 
nước ta đang được xây dựng với sự đầu tư 3,5 
triệu USD từ Ngân hàng phát. triển châu Á: 
(ADB). Trong tương lai, cầu cảng, kho tàng, 
xướng sửa chữa tàu, thuyền và các dịch vụ nước 
đá, ngư lưới sẽ tiếp sức cho kinh tế biển của 
huyện đảo tiến xa hơn nữa. 

Nông - lâm nghiệp. của huyện đảo cũng đang 
chuyển dịch cơ câu sản xuất một cách có hiệu 
quả. Các loại cây, con, giống mới áp dụng tiến 
bộ khoa học - kỹ thuật được đưa vào sản xuất. 
Toàn huyện có trên 80 trang trại trông trọt, chăn 
nuôi từ 1 ha trở lên. 

Là nơi quần tụ của trên ba trăm hòn đảo lớn 
nhỏ, Cát Bà là một trích đoạn tuyệt tác của di sản 
thiên nhiên văn hóa Hạ Long, nơi có nhiều bãi 
tắm đẹp và tỉnh khiết, những hang động kỳ thú, 
vườn quốc gia với nhiều loại động thực vật quý 
hiếm đã thu hút đông đảo khách tham quan du 
lịch trong nước và quốc tế. Năm 1994 Cát Bà 
mới có 3 khách sạn, đến nay tăng lên 50 khách 


47 


Thực tiễn - Hinh nghiệm 


sạn, nhà hàng khá hiện đại với gần 2 000 giường 
nghỉ. Theo thống kê chưa đầy đủ, năm 1998 có 
hơn 75 000 lượt khách tới Cát Bà tham quan, 
nghỉ mát, trong đó khách nước ngoài chiếm 1⁄3, 
đã đem lại doanh thu gần 10 tỉ đồng. Các dịch vụ 
khác cũng phát triển để phục vụ khách du lịch 
như mở rộng vùng trồng cây ăn quả, cung cấp 
thực phẩm, dịch vụ vận chuyển hành khách... 

Từ định hướng đúng đắn về phát triển “kinh 
tế biển - du lịch - dịch vụ”, chỉ trong một thời 
gian ngắn, bộ mặt huyện đảo đã thay đổi rõ, đời 
sông của người dân được cải thiện cả về vật chất 
lần tỉnh thân. Huyện hoàn thành phổ cập tiểu học 
và 60% phổ cập trung học cơ sở. 95% số trễ em 
trong độ tuổi được đến trường. Hệ thống y tẾ 
được mở rộng và củng cố từ cấp huyện đến cơ 
SỞ, góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân, tạo sự 
ổn định về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã 
hội. Công tác xây dựng Đảng, chính quyên và 
vận động quân chúng có tiến bộ. Việc thực hiện 
Quy chế dân chủ ở cơ sở đạt kết quả bước đầu, 
tạo động lực quan trọng thúc đấy sự nghiệp đổi 
mới, mở cửa của huyện từng bước đi lên. | 

Tuy nhiên, qua thực tiến, Cát Hải vẫn còn 
không ít khó khăn, tôn tại. Nền kinh tế huyện 
đảo vẫn mang tính thuần nông, thuần ngư, manh 
mún. Công nghiệp - tiêu thủ công nghiệp hầu 
như chưa phát triên. Cơ sở hạ tâng xã hội còn 
nhiều yếu kém. Vai trò lãnh đạo của nhiều cấp 
ủy đảng, chính quyền cơ sở nói chung còn hạn 
chế. Trình độ cán bộ còn nhiều bất cập, nhất là 
chỉ đạo phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, những 
khó khăn về mặt xã hội còn nhiều. Nguy cơ xâm 
nhập phá hoại của kẻ thù đối với địa bàn huyện 
đảo cũng là vấn đề quan trọng thường xuyên 
thách thức đảng bộ và nhân dân Cát Hải. 

Đứng trước những thời cơ, vận hội mới đan 
xen với những khó khăn, thách thức trên đường 
phát triển, đòi hỏi đảng bộ và nhân dân toàn 
huyện có chiến lược đi tắt, đón đầu vượt lên để 
thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội 
mà Nghị quyết đảng bộ huyện lần thứ 7 đã đề ra. 
Quyết tâm xây dựng Cát Hải trở thành một 
huyện “ giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng - - an 
ninh, đẹp vê cảnh quan môi trường, có cuộc sống 
văn minh tiễn bộ”. Bên cạnh việc kế thừa và phát 
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huy những ưu điểm của các ngành nghề truyền 
thông, tích cực triển khai từng bước quá trình 
hiện đại hóa, công nghiệp hóa trong các lĩnh vực 
làm cho Cát Hải nhanh chóng có kết cấu hạ tầng 
vững chắc, có phương thức sản xuất năng động, 
trình độ khoa học - kỹ thuật tiên tiến với cơ câu 
ngành nghề đa dạng, hợp lý. 

Để đáp ứng những mục tiêu chiến lược nêu 
trên, đẳng bộ, chính quyền và nhân dân Cát Hải 
đoàn kết một lòng phát huy nội lực năng động, 
sáng tạo tập trung giải quyết những công việc 
trọng tâm sau đây : 

]- - Tiếp tục củng cố các ngành nghề đánh bắt 
thủy sản truyền thống, nhằm khai thác tốt ngư 
trường ven bờ. Đồng thời tranh thủ vốn đầu tư, 
đóng mới và cải hoán phương tiện thực hiện chủ 
trương vươn khơi để khai thác có hiệu quả hơn. 
Đây mạnh nghề nuôi trông thủy sản, nhất là nuôi 
cá lồng bè, nuôi nước ngọt. Chuyển nhanh nghề 
nuôi thành ngành sản xuất chính. Khuyến khích 
mạnh các hình thức nuôi trồng, chế biến thủy sản 
có giá trị kinh tế cao, các mặt hàng phục vụ xuất 
khâu và du lịch. Khuyên khích và tạo điêu kiện 
thuận lợi cho các thành phân kinh tế nâng cao 
năng lực chế biến thủy sản bao gồm nước mắm, 
tôm, cá, mực... có chất lượng và hiệu quả kinh tế 
cao. Tiếp tục thực hiện định hướng chuyển dịch 
cơ câu sản. xuất để từng bước phá thế độc canh 
ngành muối. Trước hết tập trung tháo gỡ khó 
khăn tác động tích cực để các dựá án vay vôn cải 
tạo đồng ruộng, mương máng, bến bãi phục vụ 
sản xuât muôi thuận tiện. Hoàn thành việc 
chuyển đổi các hợp tác xã theo luật hợp tác xã 
mới. Thực hiện tốt hơn nữa việc chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế cây trồng, vật nuôi. Đẩy mạnh thâm 
canh lúa, một số hoa màu có giá trị kinh tẾ Cao, 
cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn đồi theo 
mô hình kinh tế trang trại VAC. Phát triển mạnh 
chăn nuôi gia súc, gia cầm. Tăng cường hơn nữa 
công tác trồng và bảo vệ rừng. 

2- Tiếp tục khuyến khích và tạo điều kiện 
thuận lợi cho các thành phần kinh tế trong và 
ngoài nước đầu tư phát triển du lịch - dịch vụ. 
Xây dựng mới, nâng cấp các khách sạn, nhà 
hàng, hiện đại hóa phương tiện giao thông thủy 
(tàu cao tốc, tàu cánh ngầm), phát triển hơn nữa 
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các phương tiện giao thông đường bộ để du 
khách đi lại thuận tiện, an toàn. Đầu tư các 
phương tiện và điều kiện phục vụ công tác an 
toàn tại các bãi tắm. Đầu tư xây dựng thêm các 
khu vui chơi giải trí. Tăng cường quản lý nhà 
nước về du lịch, nâng cao chất lượng cán bộ làm 
du lịch. Quan tâm hơn nữa đến việc bảo vệ môi 
trường sinh thái (trên bờ, mặt nước, hang động, 
bãi tắm...). 

Xuất phát từ vị trí địa lý và những tiềm năng 
của mình, Cát Hải được thành phố Hải Phòng và 
Bộ Thủy sản xác định là trung tâm dịch vụ hậu 
cần nghề cá của vùng duyên hải Bắc Bộ, được 
Chính phủ phê duyệt quy hoạch vùng Hạ Long - 
Cát Bà trở thành khu du lịch quốc tế. Đồng thời 
Trung ương và Thành phố xem xét kế hoạch xây 
dựng mô hình đặc khu kinh tế tại địa phương. 

3 - Tập trung sức, tranh thủ đầu tư xây dựng 
thành công những dự án, những công trinh quan 
trọng có ý nghĩa mở đường cho sự nghiệp phát 
triển kinh tế - xã hội của huyện. Tiến hành quy 
hoạch không gian trên cơ sở quy hoạch tổng thể 
kinh tế - xã hội đã được thành phố phê duyệt. 


Củng cố và tu bổ vững chắc đê kè Cát Hải để 
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nhân dân “an cư lạc nghiệp”. Phấn đấu để cơ bản 
hoàn thành nhựa hóa, bê tông hóa các tuyến 
đường liên xã. Hiện tại, cụm xã miền núi 
Hiên Hào đang triển khai dự án xây dựng 
12 công trình, bao gồm đèn đường, đường giao 
thông, trị giá 6,9 tỉ đồng và mở ra con đường mới 
đi xuyên đảo và qua Trân Châu, Xuân Đám. 
Chính phủ đã ký quyết định nâng cấp, mở rộng 
đường xuyên đảo từ Đình Vũ ra Cát Bà. Theo 
đó, tuyến phà biển Đình Vũ - Ninh Tiếp hoặc 
Đình Vũ - Cái Viêng sẽ được hình thành để chở 
khách (kể cả ô tô, xe máy) vượt cửa biển Lạch 
Huyện nối tiếp đường bộ tới bãi tắm Cát Tiên. 
Lạch Huyện sẽ được nạo vét, kênh Cái Trấp 
được mở rộng tạo thuận lợi cho những tàu trọng 
tải hơn vạn tấn vào cảng Hải Phòng dễ dàng. 

4 - Tập trung chi đạo thực hiện có hiệu quả 
Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII), Nghị 
quyết 9 của thành ủy và Nghị quyết 1l của 
huyện ủy về phát triển văn hóa. Đặc biệt tổ chức 
thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), 
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thực hiện thắng lợi cuộc vận động xây dựng 
chỉnh đốn Đảng. Chú trọng công tác giáo dục 
chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, 
đẳng viên và nhân dân. Đẩy mạnh và nâng cao 
chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội. 
Chống tình trạng xuống cấp trong môi trường 
giáo dục. Quan tâm sự nghiệp giáo dục vùng xa 
xôi hẻo lãnh. Quan tâm giải quyết những vấn đề 
bức xúc về xã hội, phòng chống HIV, ma túy. 
Thực hiện tốt các chương trình : xóa đói giảm 
nghèo, chăm sóc người có công với nước, dân 
số - kế hoạch hóa gia đình... 

5 - Đối mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo 
của các cấp ủy đảng, nâng cao hiệu lực điều 
hành của các cấp chính quyền. Tăng cường công 
tác kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, kịp thời nêu 
gương “người tốt, việc tốt” ; đồng thời xử lý 
nghiêm những đơn vị, cá nhân không chấp hành 
nghiêm túc các nghị quyết của Đảng. Coi trọng 
công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, đặc 
biệt chống suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo 
đức, lối sống. Tham gia tích cực cuộc vận 
động xây dựng và chỉnh đốn Đảng do đồng chí 
Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu phát động nhân dịp 
kỷ niệm 30 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ. 
Xây dựng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. 
Tiến hành rà soát đánh giá chất lượng đội ngũ 
cán bộ, kịp thời thay thế những cán bộ yếu kém 
về phẩm chất, năng lực. Việc bổ nhiệm, luân 
chuyển, sắp xếp cán bộ phải làm thận trọng, xuất 
phát từ nhiệm vụ công tác nhằm phát huy cao 
nhất năng lực của đội ngũ cán bộ. 

Với truyền thống của huyện đảo anh hùng 
“Hà Sen anh dũng - Đôn Lương kiên cường”, 
đẳng bộ, nhân dân Cát Bà, Cát Hải tiếp tục phát 
huy sức mạnh nội lực của mình, đồng thời tranh 
thủ sự quan tâm g1Úp đỡ của trung ương, thành 
phố và các tổ chức quốc tế, nhằm xây dựng địa 
phương có hệ thống cơ sở vật chất tốt và môi 
trường thuận lợi về mọi mặt, tranh thủ mọi thời 
cơ khi bước sang thế kỷ XXI, để huyện đảo có 
tác động thực sự tích cực với vị trí của Hải Phòng 
trong tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - 
Quảng Ninh. C 
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kéo dài một thời gian đã gây nên một vết 

thương đau trong công tác lãnh đạo của đảng 
bộ, quản lý của các cơ quan nhà nước, trong sự đoàn 
kết nội bộ và đoàn kết nhân dân. Tuy nhiên, qua sự 
kiện này, có một điều mà trước đó, trong thời gian 
đó và cả mấy năm gần đây, người ta tìm thấy được 
một sự nhất trí đánh giá, đó là những gì mà cán bộ 
và nhân dân Thái Bình đã làm được trong công tác 
thương binh - liệt sĩ. Chúng tôi trở lại Thái Bình 
trong những ngày tháng bảy này, cảm thấy có thêm 
một lòng tin. 

Sự chiến đấu, hy sinh của nhân dân Thái Bình 

trong. các cuộc chiến tranh chống xâm lược rất to 
lớn và mãi mãi ghi đậm vào trang sử hào hùng của 
đẳng bộ và nhân dân trong tính, trong đó có sự cống 
hiến xương máu của các chiến sĩ ngoài mặt trận và 
đồng bào ở hậu phương. Toàn tỉnh có 47 025 liệt sĩ, 
17 113 thương binh, 11 141 bệnh binh, 1 827 bà mẹ 
Việt Nam anh hùng, 42 người con ưu tú được 
phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, 
trên 40 nghìn gia đình có chồng, con là liệt sĩ, 
12 vạn người được hướng ưu đãi có công với nước, 
chiếm tỷ lệ 6,7% so với dân số toàn tỉnh. Thái Bình 
là tỉnh dẫn đầu toàn quốc về số người tham gia bộ 
đội và thanh niên xung phong theo tỷ lệ dân số. Thái 
Bình cũng là một trong những tính có tỷ lệ đóng góp 
lương thực, thực phẩm Và Cơ SỞ vật chất cao nhât 
cho những cuộc kháng chiến chống xâm lược. Sự 
cống hiến của các anh hùng, liệt sĩ, các bà mẹ Việt 
Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, các gia 
đình có công với cách mạng, các chiến sĩ trong lực 
lượng vũ trang, thanh niên xung phong và những 
người ở địa phương... Ở Thái Bình luôn luôn được 
Đảng, Nhà nước ghi công, được đảng bộ, nhân dân 
Thái Bình biết ơn và đèn đáp. 
— Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ với truyền 
thống đạo lý “giàu lòng nhân ái”, “thủy chung”, 
“tống nước nhớ nguôn”, đảng bộ và nhân dân Thái 
Bình luôn luôn thực hiện tốt chính sách đối với gia 
đình liệt sĩ, anh em thương bệnh binh và những 
người có công với nước. : 

Ngay trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, 
nhân dân Thái Bình đã tích cực quyên góp tiền của, 
thuốc men, đồ dùng đề tặng thương binh, bộ đội với 
các phong trào “hũ gạo nuôi quân”, “mùa đông 


S Ụ kiện Thái Bình xây ra từ giữa năm 1997 và 
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Gôn£ tác 
thương binh - liệt sĩ 
ở tỉnh Thái Bình 

NHẬT TÂN 


chiến sĩ”, “giúp đỡ binh sĩ bị thương”... Nhiều gia 
đình tự nguyện đón nhận thương binh về chăm sóc, 
chạy chữa thuốc men, nhường cơm, sẻ áo cho 
thương binh. 

Hòa bình lập đại ở miền Bắc, Thái Bình tiến 
hành chia công điền, công thổ, ưu tiên cho gia đình 
thương binh, gia đình liệt sĩ ruộng tốt, ruộng gần. 
Tiếp nhận giải quyết chính sách cho hơn 4 000 quân 
nhân phục viên vê địa phương, đón tiếp, nuôi dưỡng 
trên 1 500 thương binh miền Nam tập kết, cất bốc 
và quy tập gần 8 000 hài cốt liệt sĩ. 

Trong kháng chiến chống Mỹ, Thái Binh đón 
tiếp gần 30 nghìn lượt thương binh về điều trị, điều 
dưỡng và giải quyết chính sách. Ngoài ra còn tiếp 
nhận điều trị, điều dưỡng cho gần 5 000 thương binh 
giúp các tính bạn, hơn 500 thương binh quê ở 
miền Nam và chăm sóc nuôi dưỡng 3 000 cháu ở 
Vĩnh Linh ra sơ tán. 

Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ 
quốc, công, tác thương binh - liệt sĩ ở Thái Bình lại 
được các cấp, các ngành và toàn dân đặc biệt quan 
tâm. Cuộc vận động đảng viên, đoàn viên, hội viên 
các hội nhận đỡ đầu, chăm sóc bố, mẹ, vợ, con liệt 
sĩ và thương binh có hoàn cảnh khó khăn trở thành 
phong trào sâu rộng. Hằng năm, các hợp tác xã 
nông nghiệp đã dành 10-13% sản lượng lương thực 
để điều hòa cho các gia đình thương binh - liệt sĩ có 
thu nhập thấp. 

Trong công cuộc đổi mới, công tác thương 
binh - liệt sĩ và đền ơn đáp nghĩa ngày càng mang 
tính xã hội hóa cao và đã động viên được mọi nguôn 
lực tại chỗ giúp đỡ những người có công với cách 
mạng. Hội liên hiệp phụ nữ đã thường xuyên đỡ 
đầu, chăm sóc con liệt sĩ, con thương binh và thân 
nhân liệt sĩ già yếu hoặc tàn tật. Ưu tiên chị em 
thuộc diện chính sách vay vốn từ Ngân hàng người 
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nghèo với số dư hằng năm trên Ì tỉ đồng. Ngành y 
tê tô chức khám bệnh, cấp thuốc tại nhà cho các bà 
mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân có hoàn cảnh 
khó khăn, tặng thẻ bảo hiểm y tế cho các cháu con 
thương binh, liệt sĩ bị tàn tật. Hội nông dân các cấp 
chỉ đạo các ch¡ hội làm vườn, cải tạo vườn tạp thành 
vườn trồng cây đặc sản tặng gia đình thương binh, 
4liệt Sĩ khó khăn, giúp các hộ thương binh, gia đình 
liệt Sĩ vốn, giống, kinh nghiệm và sức lao động. 
Nhiều phong trào khác góp phần. chăm sóc thương 
binh, gia đình liệt sĩ cũng phát triển sâu rộng ở khắp 
các địa phương trong tính như : Đoàn Thanh niên 
cộng sản Hồ Chí Minh với phong trào “áo lụa tặng 
bà”, “tắm khăn tặng mẹ”, các cháu thiếu niên với 

“phong trào Trần Quốc Toản” › BIÚp đỡ thương binh 
và gia đình liệt sĩ ; phong trào người con hiếu thảo 
chăm sóc bố mẹ liệt sĩ ; phong trào Xây dựng nhà 
tình nghĩa, quỹ đền ơn đáp nghĩa, sô tiệt kiệm tình 


nghĩa v.v. Cùng với tiến bộ và những thành tựu đạt. 


được của quá trình đôi mới, đảng bộ và nhân dân 


Thái Bình lại có thêm điều kiện đây tới một bước - 


các hoạt động giáo dục truyền thống, trách nhiệm và 
nghĩa vụ đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và 
những người có công. Đó là thực hiện tốt 5 chương 
trình : xây nhà tình nghĩa ; ổn định đời sống thương 


binh, bệnh binh nặng. mất sức 81% trở lên Ở gia. 


đình ; xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa ; tặng sổ tiết 
kiệm tình nghĩa ; chăm sóc bố mẹ, vợ liệt sĩ già yếu 
cô đơn, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, đỡ 
đầu con liệt sĩ mô côi. Nhờ vậy, đời sống của 
thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, đặc biệt đối 
với thương bệnh binh nặng được bảo đảm và từng 
bước đạt được 4 yêu câu ổn định do Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội đề ra như ổn định về thương 
tật, bệnh tật ; về chính trị, tư tưởng ; về đời sống ; 
về gia đình. Nhìn chung đời sống của nhân dân 
thuộc các đối tượng chính sách tương đối ổn định, 
nhiều mặt được cải thiện ; giúp họ yên tâm, tin 
tưởng và tiếp tục phát huy truyền thống vượt khó, 
đóng gốp tích cực vào sự nghiệp đổi mới xây dựng 
đất nước. 


* 


Công tác thương binh, liệt sĩ của Thái Bình đã 
thể hiện tắm lòng của đẳng bộ và nhân dân đời đời 
ghi nhớ công ơn các thương binh, liệt sĩ và gia đình 
của họ. 

Đại bộ phận nhân dân đều phấn khởi, tích cực 
tham gia vào công việc đại nghĩa này. Năm 1997 có 
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thể nói là năm gay gắt nhất của Thái Bình, nhưng 
công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc thương bệnh 
binh, gia đình liệt sĩ vẫn được các cấp, các ngành 
cùng với nhân dân thực hiện tận tình, chu đáo. Năm 
đó, nhân dân đã đóng góp 2,351 tỉ đồng cho quỹ 
tỉnh nghĩa. Ủy ban nhân dân tỉnh trích ngân sách 
471 triệu đồng đề giúp thương bệnh binh, gia đình 
liệt sĩ khó khăn về đời sống và nhà ở ; làm mới 101 
h- tu sửa 184 ngôi nhà tình nghĩa, trị giá Ï s98 tỉ 

- tặng 2 832 số tiết kiệm tình nghĩa, với tổng 
số tiên là 909,611 triệu đồng. 

Có được thành tích lớn lao trong công tác “đến 
ơn đáp nghĩa”, và phát huy truyền thông “uổn 
nước nhớ nguồn” ' là do kết quả của nhiều yếu tô, 
song có thể kể đến một số yếu tố chính sau : 

1 - Sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội, Tĩnh ủy, Ủy ban 
nhân dân tỉnh, cùng với sự phối hợp chặt chẽ của 
các cấp, các ngành thực hiện tốt chính sách thương 
binh, liệt sĩ tại địa phương. 

Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đó thể hiện ở chỗ 
vận dụng một cách tích cực những quan điểm, 
đường lôi chung của Đảng vào nội dung công tác 
thương binh, liệt sĩ phù, hợp với hoàn cảnh thực tẾ 
của Thái Bình. Các cấp ủy đảng từ tính xuống 
huyện, phường, xã, thị trần thường. xuyên kiểm tra 
đôn đốc và trước hết là chỉ đạo các chỉ bộ cơ sở 
phân công đảng viên vận động nhân dân thực hiện 
chính sách thương binh, liệt sĩ. Sự quan tâm lãnh 
đạo đó đã làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức và 
việc làm tới các cấp, các ngành và toàn dân trong 
tinh. 

2 - Thực hiện phương châm : “dân biết, dân bàn, 
dân làm, dân kiểm tra”, tạo điều kiện cho phong trào 
tự quản và làm chủ của nhân dân, giải quyết tốt 
chính sách thương binh, liệt sĩ. 

Việc làm hiếu nghĩa “ăn quả nhớ kẻ trồng cây” 
đền đáp lại một phần mất mát của thương binh, liệt 
sĩ và những người có công là nhiệm vụ của toàn 
Đảng, toàn quân và toàn dân, không phải của riêng 
ai, của riêng một cơ quan, một cầp, một ngành nào. 


- Đã là việc của dân thì phải để “dân biết, dân bàn, 


dân làm, dân kiểm tra”. Xuất phát từ suy nghĩ đúng 
đắn Ấ Ấy, Tỉnh ủy đã chỉ đạo Sở Lao động - Thương 
bình và Xã hội công khai hóa những chủ trương, 
chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thương 
binh, liệt sĩ cho dân biết và tham gia. Đặc biệt từ sau 
Chỉ thị 13 của Tỉnh ủy (ngày 5-7-1995) hướng dẫn . 
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triển khai thực hiện Pháp lệnh của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội về “Ưu đãi người hoạt động cách 
kiểm liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh 
binh, người hoạt động kháng chiến, người có công 
với cách mạng” thì những việc làm dân chủ được cụ 
thể hóa hơn, chỉ tiết hơn. 

Về việc xét duyệt, phong tặng các danh hiệu, 
công trạng cho thương binh, liệt sĩ và xét duyệt, 
thực thi những công trình hiếu nghĩa, Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội đã xây dựng thành quy chế 
dân chủ bao gôm 5 nội dung theo công thức 2 lên, 2 
xuống : l- Thông báo chế độ chính sách đến cơ sở 
vỀ những đối tượng bằng nhiều hình thức mà chủ 
yếu là công văn hướng dẫn, thông tin đại chúng và 
tập huấn cho cán bộ nòng cốt. 2 - Lập hồ sơ xác 
nhận đối tượng từ cơ sở. Khi lập hồ sơ, nhất thiết 
phải có đầy đủ những thành phần chủ chốt như Bí 
thư đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ban giải 
quyết tôn đọng chính sách sau chiến tranh và Ban 
chỉ đạo thực hiện. 3 - Hô sơ lập xong, chuyển lên 
phòng tô chức - lao động - thương binh và xã hội 
huyện kiểm tra và xét duyệt, sau đó trình sở. 4 - Sở 
duyệt xong, ra thông báo gửi về niêm yết tại cơ sở 
15 ngày để thu thập ý kiến, sau đó chính lý và 
chuyền lên Bộ. 5 - Bộ duyệt xong lại gửi vê niêm 
yết tại CƠ SỞ 15 ngày để thu thập ý kiến, sau đó sở 
mới ra quyết định thi hành. 

Ngoài cách làm theo trình tự dân chủ nêu trên, 
Thái Bình còn dựa vào các hội, các đoàn thể như 
Hội những người trong nhà tù đề quốc, Hội cựu 
chiến binh, Hội người kháng chiến cũ, Mặt trận Tổ 
quốc... để tuyên truyền chính sách và tìm ra những 
biện pháp xác nhận đối tượng. Nhiều trường hợp đối 
tượng chính sách bị mất giấy tờ hoặc có sự nhằm 
lẫn, đã được xác nhận lại một cách chính xác, minh 
bạch nhờ vào những hoạt động dân chủ đầy trách 
nhiệm của các tô chức này. 

Khi triển khai xây dựng và nghiệm thu các công 
trình nghĩa trang, lăng, bia, đài tưởng niệm các anh 
hùng liệt sĩ hay nhà tình nghĩa ở địa ,phương nào, 
nhân dân ö ơ địa phương â ấy đều được biết để giám sát 
trực tiếp, hoặc gián tiệp thông qua Ban chí đạo thực 
hiện và Ban giải quyết tồn đọng chiến tranh. Thành 
viên của Ban nghiệm thu công trình, bắt buộc phải 
có đủ 4 thành phân : chủ tịch xã, phường ; cán bộ 
lao động - thương binh - xã hội ; cựu chiến binh 
(phải là thương bệnh binh) ; các ngành các giới ở địa 
phương. 
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3 - Phát huy được tinh thân yêu nước, truyền 
thống cách mạng sâu sắc và truyên thống “uống 
nước nhớ nguôn' ' của nhân dân, không ngừng duy 
trì và đầy mạnh các phong trào đền ơn đáp nghĩa. 

Nhân dân Thái Bình hiểu được sự hy sinh đóng 
góp to lớn của các thương binh, anh hùng, liệt sĩ . 
nên mỗi khi có dịp làm những việc hiếu nghĩa để 
đền đáp lại phần nào sự hy sinh ấy thì nhân dân chủ, 
động tham gia một cách tự nguyện, không tính toán. 
Nắm được truyền thống và tình cảm quý báu này, 
đẳng bộ Thái Binh luôn luôn tôn trọng, . bảo vệ, 
đồng thời tăng Cường giáo dục nhân dân nhằm nhân 
lên những điên hình, coi đó là nét đẹp đặc sắc trong 
phong cách sống. của người dân Thái Bình. Đến nay, 
các phong trào này ở Thái Bình vẫn phát triển tốt cả 
về bê rộng và chiều sâu. Có những phong trào trở 
thành điển hình toàn quốc như phong trào “xây 
dựng tổ thương binh tình nghĩa”. Tổ gồm những 
thương binh đã hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu, khi 
trở ve địa phương thiếu tri thức, kinh nghiệm làm ăn 
trong cơ chế mới và một số khó khăn khác nên lâm 
vào cảnh nghèo túng. Anh em đã tự nguyện thành 
lập tổ để giúp nhau làm ăn, vượt qua đói, nghèo. 
Ngoài việc cho nhau vay vốn với lãi suất thấp, anh 
em còn giúp nhau kinh nghiệm làm ăn, tạo thêm 
việc làm cho các thành viên trong gia đình, động 
viên nhau xây dựng gia đình văn hóa mới và thăm 
hỏi nhau khi ôm đau, hoạn nạn. Nhờ vậy, sau hơn 
10 năm hoạt động, số gia đình có đời sống khá 
chiếm 65%, không còn gia đình nào khó khăn, 
100% có nhà xây lợp ngói, 95% đạt gia đình văn 
hóa mới. Sự giúp đỡ vật chất ở tổ thương binh tình 
nghĩa chưa nhiều, nhưng có ý nghĩa lớn vê phát huy 
tình đồng chí, đồng đội, đã động viên, cổ vũ, đem 
đến cho nhau niêm tin và những kinh nghiệm quý 
báu để VƯỢT qua khó khăn, nâng cao mức sông, giữ 
vững và phát huy được truyền thống tốt đẹp của 
quân đội và thực hiện lời dạy của Bác Hồ là ' 'thương 
binh tàn nhưng không phế”. 

4- Không ngừng cải cách hành chính, đôi mới bộ 
máy, cán bộ, thủ tục hành chính, lề lối làm việc của 
ngành theo hướng thiết thực và hiệu quả. 

Công tác thương binh, liệt sĩ đòi hỏi phải tỉ mi 
và tế nhị vì đụng chạm đến sự hy sinh, mất mát, đến 
tình cảm và tâm linh của con người. Thái Bình, là 
một tỉnh thuần nông, đời sống của nhân dân còn 
nhiều khó khăn nhưng số lượng người được hưởng 
chính sách đãi ngộ đông, tới 10% dân số. Đây là vấn 
đề lớn. 


Thực tiễn - Minh nghiệm 


Kết thúc hai cuộc kháng chiến, Thái Bình có gần 
7 vạn đối tượng được hưởng chính sách. Thực hiện 
Pháp lệnh ngày 2-8-1994 của Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội về “ưu đãi người hoạt động cách mạng, 
liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh bình, 
người hoạt động kháng chiến, người có công giúp 
đỡ cách mạng” thì đối tượng chính sách được mở 
rộng và tăng lên gần 15 vạn, (gấp đôi). Trên thực tế, 
do tính chất xã hội phức tạp của công việc, nên đối 
tượng tăng gấp đôi nhưng khối lượng công việc lại 
tăng nhiều lần. Thế nhưng, bộ phận làm công tác 
này của Thái Bình vẫn giữ nguyên biên chế. Việc 
làm này đòi hỏi cán bộ lao động - thương binh và 
xã hội của Thái Bình phải tăng cường độ lao động. 
Mặt khác, phải cải tiến bộ máy tổ chức và thay đối 
phương pháp làm việc như : phân định rõ trách 
nhiệm của từng cấp, từng cán bộ chuyên quản trong 
việc tham mưu, xác nhận đề nghị giải quyết công 
vIỆC ; cất bỏ các khâu trung gian rườm rà ; xây dựng 
chỉ tiết những quy định, quy trình, các bước tiền 
hành giải quyết công việc ; đưa cán bộ sở xuống 
trực tiếp thẩm định xét duyệt chế độ chính sách tại 
huyện, thị ; đưa Ban chỉ đạo thực hiện chính sách 
của huyện, thị xuống tổ chức xét duyệt ngay tại 
phường, thị trấn ; tổ chức các cuộc giao ban định kỳ 
hằng tháng với các phòng ban, đoàn thể để kiểm 
điểm và kịp thời rút kinh nghiệm chỉ đạo công tác 
trong toàn tỉnh... 

Đội ngũ những người làm công tác thương bình, 
lao động và xã hội của Thái Bình phần lớn được rèn 
luyện và trưởng thành trong các phong trào cách 
mạng. Ngoài yêu cầu chuyên môn, về mặt đạo đức 
đòi hỏi ở họ phải có lòng trung thực và tận tụy với 
công việc. Theo phương châm : khẩn trương - chính 
xác - công khai - công bằng - đúng chính sách - bảo 
đảm đoàn kết nội bộ - góp phần giữ vững ổn định 
tình hình ở địa phương. 

5- Kịp thời phát hiện nhân tố mới, bôi dưỡng, 
nhân rộng cái mới, đông thời kiên quyết ngăn chặn, 
sửa chữa sai sót. 

Cán bộ, nhân dân Thái Bình rất tự hào vì đã khởi 
xướng hàng chục phong trào cũng như những việc 
làm có tính mở đầu và có thể nhân rộng ra toàn 
quốc, góp phần thực hiện thắng lợi chính sách 
thương binh, liệt sĩ của Đảng và Nhà nước. Ngoài 
những ví dụ về tổ thương binh tình nghĩa, về quy 
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trình giám định xét duyệt thương binh - liệt sĩ và 
người có công đã nói ở phần trên, còn rất nhiều 
những việc làm khác như việc chủ động điều tra các 
cháu bị nhiễm chất độc, kết hợp với Ủy ban chăm 
sóc bà mẹ trẻ em, đề nghị trung ương tiến hành phẫu 
thuật, chính hình đem lại nụ cười cho các cháu, trích 
quỹ địa phương phụ cấp cho các cháu ; việc miễn 
giảm thuế cho thương binh, gia đình liệt sĩ ; việc tổ 
chức hội nghị sơ kết phong trào phụng dưỡng bà mẹ 
Việt Nam anh hùng ; việc khám, cấp thuốc tại nhà 
cho thương binh nặng và các bà mẹ Việt Nam anh 
hùng... Những việc làm mới mang tính phát hiện 
này, đều xuất phát từ tình cảm sâu nặng của nhân 
dân Thái Bình đối với thương bệnh binh, gia đình 
liệt sĩ, nhằm bù đắp lại cho họ những thiếu hụt trong 
cuộc sống đời thường, bổ sung những nội dung 
trong chính sách của Nhà nước, do mặt bằng chung 
không thể quy định cụ thể cho từng đối tượng, tạo 
điều kiện để các gia đình chính sách nỗ lực vươn 
lên, làm ăn có hiệu quả. 

6- Làm tốt công tác thông tin tuyên truyên giúp 
người dân nhận thức đây đủ ý nghĩa chính trị sâu sắc 
của công tác thương binh - liệt sĩ và chăm sóc người 
có công, từ đó nêu cao tinh thân trách nhiệm, hăng 
hái tham gia các chương trình đền ơn đáp nghĩa. 

Các phương tiện thông tin đại chúng, thường 
xuyên đăng tải kịp thời những chỉ thị, nghị quyết, 
các văn bản hướng dẫn của trung ương, của tỉnh và 
ban chỉ đạo về thực hiện chính sách thương binh liệt 
sĩ để nhân dân hiểu rõ, chủ động thực hiện. Ban 
Tuyên giáo tỉnh ủy và các huyện, thị biên soạn tài 
liệu, các câu hỏi và trả lời để phổ biến cho người 
dân, thông qua các đài phát thanh xã, phường. 
Trung tâm bồi dưỡng chính trị của tỉnh và huyện tổ 
chức nhiều lớp báo cáo viên, làm nòng cốt hướng 
dẫn cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Trung tâm chính trị 
tỉnh, huyện còn lồng ghép các nội dung, chỉ thị, 
nghị quyết và chính sách vào chương trình giảng 
dạy lớp cán bộ chủ chốt ở xã, phường. 

Công tác thông tin tuyên truyền của Thái Bình 
về đề tài thương binh, liệt sĩ và người có công trong 
những năm qua đã tác động sâu vào từng địa bàn 
dân cư, góp phần xứng đáng vào thành tích thực 
hiện chính sách thương binh - liệt sĩ và chăm sóc 
người có công. C 
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ÁI danh và cái lợi, xưa 
nay là những thứ hiểm 
thây ai từ chôi hoặc 


làm ngơ. Bởi, đã làm người 
sống ở trên đời không ai không 
muốn có chút danh : lẽ thường 
thì danh tính ; thấp thì danh 
vị ; cao thi danh dự, công 
danh ; và cao hơn nữa là khát 
vọng danh tiếng, rồi muôn 


thuở lưu danh. Gần hai trăm: 


năm trước, Nguyễn Công Trứ 
từng khát khao : 
đứng ở trong trời đất. Phải có 
danh gì với núi sông”, là vì 
thế. Còn lợi 2 Ấy là lợi ích (vật 
chất và tinh thân), cái mà hiểm 
ai không coi là phương tiện tôn 
tại của mình. Đã là cái lợi chân 
chính ít ai có thể khước từ. Hai 
ngàn rưỡi năm trước, Không 
Tử từng khái lược rằng. : 
“Người giỏi giang thi câu 
danh, kẻ tầm thường thì cầu 
lợi”, cũng là vì thế. 

Như vậy danh - lợi - lợi - 
danh, có thể nói là cái trục 
xoay vần chung quanh cuộc 
sống con người. 

Lẽ thường, cái danh, cái lợi, 
mỗi thứ cũng có dăm, bảy loại 
chi phối con người ; nên con 
người trên đường theo đuổi 
chúng, cũng tự nhiên, bị chia 
thành dăm, bảy loại. Người 
xưa nói : “Người ba bảy đắng, 
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của ba bảy loài”. Danh, lợi trở 
thành thuốc thử: nhân tính, 
thước đo chất Người cao thấp. 
Có những người cả đời chi 
theo đuổi cái danh. Vì danh 
tính, danh dự, họ không chịu 
nhục. Để lưu danh, họ sẵn 
sàng vắt kiệt sức mình nhằm 
bảo toàn danh tiết. Thân tàn 
nhưng tiếng không mất. Hổ 
chết thì để lại da, người ta thác 
thì đề lại tiếng... Ấy là chính 
danh và ấy là những người biết 
trọng cái danh. Ngược lại, vì 
tính ích kỷ, có người cố đoạt 
cho được cái danh hão, để hợm 
hĩnh, vênh vang. Vị danh vọng 
đen tối, họ sẵn sàng chà đạp 
danh tiếng, danh dự người 
khác để tự điểm tô cho cái 
danh vị, danh vọng của mình : 
“thà ta phụ người chứ không 
để người phụ ta”. Họ cứ ngỡ 
hạ nhục uy danh người khác 
thì uy danh của mình cao lên. 
Ay là thứ tà danh và họ là 
những kẻ háo danh, hư danh. 
Lại có những người cả đời 
phấn đấu cho những điều cao 
cả. Vì lợi ích cộng đông, họ đã 
quên đi hay hy sinh lợi ích cá 
nhân. Vì lợi ích người khác, họ 
gác sang bên lợi ích của mình, 
thậm chí chịu bị thiệt thỏi. 
Trong lợi ích của muôn người, 
họ không lo không có minh. 
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Họ chính là những người “tri 
túc, tri chỉ, tri nhường” (biết 
đủ, biết dừng, biết nhường). 
Ngược lại, vì cái lợi nêng có 
người chạy chọt, cúi luồn 
mong đoạt lấy cho mình cái 
mà đáng ra họ không thể và 
không bao giờ được hưởng để 
vinh thân, phi gia. Ấy là cái lợi 
thấp hèn và họ là những người 
trục lợi, vụ lợi. | 

Trên đời, cái danh, cái lợi 
thường gắn chặt với nhau. Cái 
danh khởi đầu cho cái lợi, cái 
lợi lại nương nhờ cái danh, hai 
cái quyện chặt vào nhau khó 
mà tách biệt, thể hiện dưới 
muôn hình vạn trạng, _tùy 
thuộc mỗi người hành xử. Ở 
người này thì cái danh, cái lợi 
tương hợp : danh nào lợi ấy. Ở 
người kia thì cái danh đẻ ra cái 
lợi hoặc cái lợi lại là mục đích 
của cái danh : muốn giàu có thì 
làm quan. Người khác nữa cố 
đoạt cái danh để mưu cái lợi 
nhằm xà xẻo, đặc lợi đặc 
quyền ; hoặc dùng cái lợi để 
kiếm cái danh như kiểu mua 
quan bán tước ; hoặc vì cái lợi 
chà đạp cái danh theo kiêu : 
bán danh ba đồng. v.v. 

Thế là chủ nghĩa cá nhân 
cuốn hút người ta theo cái 
vòng luấn quấn lợi - danh - 
danh - lợi không có lối ra. Kết 
cuộc, đa phần hoặc là thân bại 
hoặc là danh liệt hoặc cả thân 
danh đều bại liệt. Người xưa 
nói : “Vi nhân bất phú, vi phú 
bất nhân”, phải chăng là như 
vậy ? Q 


= RỂ “~P # š „Z + PK. 
-? Thế giới : Vấn để, sự kiện 
Kệ THIN G5: 1N THÍ DEN ChIỆ 0000 00c THAI OỢ DI CUNG NG, TIẾN, 
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UỀ MIÂt! THUẪM GIỮA CÁC NưỚC, CÁC TRUAN€ TÂM 
Tf BẢN TRØMG @lAI Đ0AM HIÊN NAV 


RONG vòng một thập niên kể từ khi cuộc 
' | “chiến tranh lạnh” kết thúc (1989 - 
1991) cho đến nay, mâu thuẫn giữa các 
nước, các trung tâm tư bản lớn đang và sẽ vẫn là 
một trong những mâu thuẫn cơ bản của thời đại 
chúng ta, thời đại quá độ lâu dài từ chủ nghĩa tư 
bản (CNTB) lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) trên 
phạm vi toàn thế giới, mở đầu bằng thắng lợi vĩ 
đại của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga 
năm 1917. Nhưng mâu thuẫn đó cũng đã chuyển 
biến với một số điểm mới đáng chú ý. Đó là, 
mặt đấu tranh, đối kháng, đối đầu trong mâu 
thuần trên từng bước bộc lộ rõ rệt hơn trước và 
trở nên không kém phần nổi trội so với mặt 
_thống nhất, hòa hoãn, hòa dịu ; kết quả là hai 
mặt này đạt tới trạng thái tương quan tương đối 
cân bằng. 

Chịu sự tác động, chi phối của những quy 
luật quan trọng của CNTB như cạnh tranh tự do 
và phát triên không đều, từ nhiều thế kỷ trước 
giữa các nước tư bản lớn về thực chất vẫn luôn 
luôn tổn tại những xung đột nội bộ quyết liệt ở Ơ 
nhiều mức độ và hình thức khác nhau, nhằm 
giành giật lợi ích trên mọi lĩnh vực. Trong một 
số thời điểm hay là cả thời kỳ nhất định, những 
xung đột này có thể tạm thời lắng dịu, song 
không bao giờ bị triệt tiêu. Sang đến thế kỷ XX, 
tình hình đó vẫn không thay đối. Thậm chí chỉ 
trong nửa đầu thế kỷ và cách nhau mới hơn hai 
thập niên, như thực tế lịch sử chứng minh, mặt 
đấu tranh, đối kháng, đối đầu của mâu thuẫn 
trên đã hai lần đạt tới đỉnh điểm với hai cuộc 
chiến tranh thế giới tàn khốc nhất trong lịch sử 
nhân loại. 


PHẠM VĂN 


Trong hơn bốn thập niên tiếp theo sau cuộc 
chiến tranh thế giới lần thứ hai, mặt thống nhất, 
hòa hoãn, hòa dịu chiếm ưu thế hơn và trở thành 
nét chủ đạo của mâu thuẫn chung giữa nội bộ 
các nước, các trung tâm tư bản lớn. Những tác 
nhân chính thúc đẩy xu thế đó là : thứ nhất, 
CNXH hiện thực lần đầu tiên ra đời từ sau Cách 
mạng Tháng Mười Nga năm 1917, được củng cố 
ngày càng vững. chắc với sự lớn mạnh của 
Liên Xô, và từ cuối những năm 40 trở đi đã phát 
triển thành một hệ thống thế giới hùng cường. 
Thứ hai, do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong 
đó có sự cổ vũ, giúp đỡ to lớn, quan trọng của 
hệ thống xã hội chủ nghĩa (XHCN) thế giới, 
phong trào giải phóng dân tộc bắt đầu lan rộng 
từ những năm 50, đã bùng nổ và giành thắng lợi 
liên tiếp trong những năm 60. Đặc biệt là, sau 
những thắng lợi của nhân dân Việt Nam, một 
loạt nước Á, Phi, Mỹ la-tinh cũng vùng lên lật 
đổ ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc, chủ 
nghĩa thực dân cũ và mới, làm sụp đổ hệ thống 
thuộc địa của CNTB. 

Với sự hiện diện và phát huy tác động tích 
cực của hệ thống XHCN thế giới và của các 
nước dân tộc độc lập non trẻ tập hợp thành “thế 
giới thứ ba” dưới ngọn cờ không liên kết, trong 
gần suốt nửa sau thế kỷ XX, bản đồ chính trị 
quốc tế đã thay đổi căn bản. Thế giới vốn bị 
nhuộm đen bởi quá trình “tư bản hóa” toàn phần 
trong nhiều thế kỷ dưới lưỡi lê và họng súng tàn 
bạo của các thế lực đế quốc thực dân, đến lúc 
này đã chuyên sang gam màu sáng sủa hơn trên 
nhiều vùng quan trọng. Ảnh hướng của hệ thống 
TBCN thế giới bị thu hẹp một cách đáng kể ; thế 
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và lực, tham vọng và lợi ích của nó bị thách 
thức, đe dọa nghiêm trọng. Bởi vậy, trong giai 
đoạn này các nước, các trung tâm tư bản lớn 
không thể không tăng cường gắn kết với nhau 
trên nhiều mặt, nhằm duy trì sự tôn tại chung 
của chúng, đồng thời từ đó tìm cách phối hợp 
hành động để thay đối, chuyển hóa tình hình. 

Tuy nhiên mâu thuẫn giữa các nước, các 
trung tâm tư bản lớn với nhau nói chung, cũng 
như từng mặt thống nhất và đấu tranh trong mâu 
thuẫn này nói riêng còn có cơ sở thực tế là bản 
thân mối quan hệ qua lại, sự thâm nhập trực tiếp 
vào bên trong lẫn nhau của chính những nước, 
những trung tâm ấy. Qua quá trình quan hệ và 
thâm nhập nhau đó, giữa chúng hình thành một 
số cơ cấu ràng buộc, liên kết lợi ích, và một cách 
tương ứng, một số cơ chế phân chia, trao đối lợi 
ích nhất định về mọi lĩnh vực. Các cơ cấu và cơ 
chế này phụ thuộc và phù hợp với thực lực của 
mỗi bên đối tác và với tương quan lực lượng 
chung. Nhưng chính do tác động của những quy 
luật nội tại của CNTB, mà hệ thống lợi ích trên 
chỉ ôn định tạm thời và luôn ở trong trạng thái 
cân bằng động. Đến một mức độ, giới hạn 
chuyển biến nhất định nào đấy, nó sẽ bị phá vỡ, 
đảo lộn hoàn toàn. Khi đó quan hệ (mâu thuẫn) 
vê lợi ích giữa các nước, các trung tâm tư bản 
lớn chuyển trọng tâm chính của nó từ thống 
nhất, hòa hoãn, hòa dịu sang đấu tranh, đối 
kháng, đối đầu. 

Từ đây có thể thấy rõ giai đoạn “chiến tranh 
lạnh” chính là một thời “bình ốn”, “chung sống 
hòa bình” với sự thống nhất là chủ đạo trong nội 
bộ hệ thống TBCN thế giới. Nó được mở ra từ 
_§au chiến tranh thế giới thứ hai, một cuộc chiến 
tranh có nguyên nhân, động lực trực tiếp ban 
đầu là xung đột về những lợi ích sống còn không 
thể dung hòa giữa các nhóm cường quốc tư bản. 
Với sự thất bại hoàn toàn của “phe trục” vào 
cuối năm 1945, thế giới được “phân chia” lại, 
một “trật tự” thế giới mới được xác lập bảo đảm 
quyên lợi ưu tiên cho phe đồng minh. Cục diện 
mới với hệ thống quan hệ lợi ích mới bắt đầu 
được vận hành, triển khai, và đi vào quá trình tự 
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khai thác những tiềm năng còn dồi dào của 
chính nó. 

Đồng thời, điều mà các nước tư bản, để quốc 
ở cả hai bên tham chiến đều không hề mong 
muốn là Liên Xô vẫn đứng vững qua giai đoạn 
cuối khốc liệt nhất (1941 - 1945) của cuộc chiến 
tranh và đã cùng sánh vai những người chiến 
thắng khác bước vào bàn nghị sự quyết định 
tương lai hòa bình của nhân loại. Chính do điều 
này mà ngay khi tiềm năng đáng kể bên trong 
của hệ thống quan hệ lợi ích mới (có tác dụng 
thúc đấy xu thế thống nhất giữa các nước tư bản 
nói trên) còn chưa kịp cạn kiệt, thì về mặt khách 
quan đã lại xuất hiện thêm một “trợ lực” to lớn 
khác từ bên ngoài, tác động cùng chiều và củng 
cố thêm cho xu thế ấy. Tóm lại, với sự ra đời của 
hệ thống XHCN thế giới sau cuộc chiến tranh 
thế giới lần thứ hai, mâu thuẫn mới xuất hiện 
giữa CNTB và CNXH đã nhanh chóng lấn át và 
tạm thời làm lu mờ mâu thuẫn trong nội bộ các 
cường quốc tư bản. Hơn nữa, đặt trong bối cảnh 
hệ thống TBCN đã ra khỏi cuộc chiến, thậm chí 
mâu thuẫn đầu còn góp phần quan trọng gia 
tăng mặt thống nhất trong mâu thuẫn sau và làm 
cho nó đảo lệch hắn trọng tâm từ đối đầu sang 
hòa hoãn. Biểu hiện tập trung điển hình cho sự 
chuyển biến đột ngột đó là quan hệ đồng minh 
chiến lược của Mỹ với Đức và Nhật Bản trong 
suốt thời kỳ “chiến tranh lạnh”. 

Như vậy, cả những điều kiện trực tiếp bên 
trong lẫn những điêu kiện gián tiếp bên ngoài ở 
thời kỳ này đều vừa thúc đây xu hướng thỏa 
hiệp và hỗ trợ lẫn nhau, vừa kiềm chế xu hướng 
xung đột và loại trừ lẫn nhau giữa các nước, các 
trung tâm tư bản lớn. 

Từ sau khi cục diện đối đầu Đông - Tây mất 
đi đến nay, tất cả các điều kiện trên đều thay đổi 
căn bản và nhanh chóng. Hệ thống cũ của những 
cơ cấu, cơ chế và quan hệ lợi ích chung (cả bên 
trong, trực tiếp lần bên ngoài, gián tiếp) giữa các 
cường quốc phương Tây, vốn trước đây được 
quy định bởi nguyên nhân “kép” là trật tự 
“người thắng - kẻ thua” sau chiến tranh thế giới 
lần thứ hai và cục diện “lưỡng cực” trong suốt 
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cuộc “chiến tranh lạnh”, nay đã trở nên không 
còn hoàn toàn phù hợp với thế và lực của mỗi 
. nước cũng như với tương quan lực lượng chung 
giữa chúng. Do đó, nhìn chung mâu thuẫn giữa 
các nước, các trung tâm tư bản lớn này với nhau 
cũng chuyên sang một trạng thái mới khác 
trước, trong. đó có một số điểm đáng chú ý sau. 
Thứ nhất, do hệ thống XHCN không còn, 
nên phương Tây cũng mất đi “chất keo tự nhiên” 
gắn kết chặt chẽ các nước thành viên trên cùng 
một trận tuyến chung đối địch gay gắt với 
CNXH nhiều thập kỷ. Cụ thể là cả ' Nhật Bản lẫn 
các nước Tây Âu đều không còn cần đến “cái ô” 
bảo trợ hạt nhân của Mỹ ở mức độ thiết yếu như 
trước. Vì thế, các nước này ngày càng tách xa 
nhau và giữ thế độc lập với Mỹ đề theo đuổi và 
bảo vệ những lợi ích riêng của mình. Ơ đây đã 
thấy xuất hiện những va chạm giữa Mỹ và Pháp 


trong vấn đề chỉ huy khối quân sự NATO, hay - 


xu hướng tranh chấp về quyên lãnh đạo châu Âu 
giữa Pháp và Đức. 

Thứ hai, Phong trào Không liên kết mất đi 
chỗ dựa là hệ thống XHCN, và cho đến gần đây 
bản thân nó mới bắt đầu khắc phục được phân 
nào tình trạng sa sút cả về tô chức, lực lượng lẫn 
tính năng động tích cực chống thực dân, để 
quốc. Cho nên hiện nay các nước phương Tây 
đã có thể cắt giảm đáng kể những nỗ lực phối 
hợp hành động chung cũng như những nhân 
nhượng, thỏa hiệp lợi ích lẫn nhau nhằm chống 
phá phong trào giải phóng dân tộc và các nước 
đang phát triên trong thời kỳ trước đây. Cũng 
tương tự như điều trên, điều này tăng thêm cơ sở 
khách quan cho xu hướng phân ly và ly tâm giữa 
các nước phương Tây với nhau trong giai đoạn 
hiện nay. 

Thứ ba, do tác động trực tiếp tích cực của 
cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật trong những 
năm 50, cũng như cuộc cách mạng khoa học - 
công nghệ hiện đại với mũi nhọn đột phá là 
ngành điện tử - tin học từ đầu những năm 80 đến 
nay, nền kinh tế, sản xuất ở các nước phương 
Tây tăng trưởng rất nhanh chóng và mạnh mẽ. 
Nhưng vì đây là sự phát triển không đều, cho nên 
nó đông thời lại tạo ra tình trạng khác biệt và sự 
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chênh lệch rất lớn giữa các nước đó cả về mức 
tăng định lượng tuyệt đối lẫn về tỷ trọng SO sánh 
tương đối. Chẳng hạn theo phân tích của một số 
nhà nghiên cứu nước ngoài, hiện nay Mỹ đang 
dẫn đầu trong nhóm các nước công nghiệp phát 
triển nhất về việc nghiên cứu và vận dụng những 
thành tựu của cuộc cách mạng tin học. Nhờ đó, 
Mỹ một mặt đã sớm bước vào “chu kỳ dài thứ 
năm” của CNTB ; mặt khác, Mỹ vẫn không thay 
đổi được xu thế cơ bản là thực lực của chính nó 
ngày càng yếu đi một cách tương đối và chỉ có 
thể làm cho quá trình suy thoái ấy kéo dài và trở. 
nên phức tạp hơn. Thậm chí, chính với sự mở 
rộng của ngành dịch vụ và thị trường chứng 
khoán, tiền tệ mà nền kinh tế Mỹ trở thành một 
nên kinh tế kiểu “bong bóng xà phòng” rất dễ đồ 
vỡ. (Để ngăn chặn nguy cơ này, như thực tế cho 
thấy, từ nhiều năm nay, Mỹ đã phải áp dụng trở 
lại biện pháp ‹ chính trị - quân sự ; tiến hành hàng 
loạt cuộc chiến tranh với ưu thế kỹ thuật quân sự 
cao, hòng áp đặt một “trật tự” thế giới mới mà 
trong đó Mỹ giữ địa vị thống trị tuyệt đối cả về 
chính trị lẫn kinh tế...'°. Chỉ xét riêng về mặt 
quan hệ trực tiếp và xâm nhập bên trong giữa các 
nước tư bản lớn với nhau, điều này tất yếu dẫn 
đến sự đảo lộn cục diện cũ đang được biểu hiện 
thành yêu cầu ngày càng gay gắt và cấp thiết 
phải thay đổi cơ cấu tương quan, cân bằng chung 
đã có, trong đó trước hết chính là hệ thống quan 
hệ lợi ích của chúng. Như vậy có nghĩa là chu kỳ 
ổn định cũ (với xu thế hòa hợp, thống nhất về lợi 
ích mọi mặt là chủ đạo) đang kết thúc để dần 
dần nhường chỗ cho một thời kỳ quá độ mới bất 
ổn, với xu thế xung đột, đấu tranh ngày càng 
tăng lên. 

Thứ tư, ngay trong quá trình “tiêu hóa” 
những “thành quả” của cuộc “chiến tranh lạnh”, 
thâm nhập vào địa bàn các nước thuộc “thế giới 
thứ ba” và các nước thuộc “loại hình chuyển 
đổi” mà nay đã gỡ bỏ hầu như tất cả mọi “rào 
chắn” cũ nhằm tiến tới tái cấu trúc, sắp xếp lại 


(1) Theo : '“Tin tham khảo chủ nhật”, ngày 17-01-1999, tr 11 và 
“Tài liệu tham khảo đặc biệt” của Thông tấn xã Việt Nam, ngay 
I4-06-1999, tr 1 - 2 


57 


Thế giới : Vấn đề, sư hiện 


toàn bộ thị trường TBCN thế giới, giữa các nước 
phương Tây đã nảy sinh hàng loạt tranh chấp, 
xung đột gay gắt. Điển hình về mặt này là sự cọ 
xát giữa Mỹ với Pháp tại địa bàn châu Phi, nơi 
vốn được coi là “sân sau” truyền thống của tư 
bản châu Âu. Hoặc đó còn là cuộc chạy đua 
quyết liệt giữa tư bản Tây Âu, Bắc Mỹ và Nhật 
- Bản để chiếm lĩnh thị trường các nước Đông Âu 
và Pri-ban- tích trong mấy năm qua, thị trường 
Nga gần đây, và đặc biệt là các nước cộng hòa 
Xô-viết cũ ở Trung Á với tiềm năng khống lồ về 
dầu khí ở biển Ca-xpi hiện nay.® Ngay trong 
cuộc chiến ở Nam Tư mới đây, bên cạnh. nô lực 
chung của các nước NATO nhằm lật đổ chính 
quyền của ông Mi-lô-sê-vích, theo chính các 
nhà bình luận phương Tây, còn bộc lộ ngày 
càng rõ ý đồ của Mỹ muốn liên minh riêng 
với Anh để kiềm chế châu Âu nói chung, trước 
hết là Tây Âu, với trục Pa-ri - Bon làm nòng cốt. 
Và bằng cách trực tiếp chiếm đóng, chì phối 
Cô-xô-vô, nơi gần sát “trái tim” của châu Âu, 
Mỹ cũng đã đảo ngược được luồng vốn đầu tư 
đang lưu chuyển bên trong lục địa này phải ô ạt 
đổ sang bên kia bờ Đại Tây Dương vào Mỹ, qua 
đó đồng thời đánh tụt vị thế của đồng euro mới 
ra đời trong tương quan với đồng USD...® 
Tóm lại, mặt đấu tranh giữa các nước, các 
trung tâm tư bản lớn hiện nay đang tăng lên 
nhanh chóng, rõ rệt và ngày càng trở nên phức 
tạp. Tuy vẫn còn phải hợp sức để tiếp tục tiến 
hành cuộc “chiến tranh lạnh” mới với khuôn 
khổ hạn chế nhằm vào CNXH và các nước dân 
tộc độc lập, nhưng mặt thống nhất giữa chúng 
đã trở lên lỏng lẻo, rời rạc hơn trước rất nhiều. 
Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại 
vừa tạo “độ mở” đáng kể cho các nước tư bản 
lớn thâm nhập lẫn nhau sâu rộng hơn nữa, song 
lại vừa làm cho mức độ xung đột giữa chúng 
ngày càng trở nên sâu sắc và trầm trọng. Xu 
hướng toàn cầu hóa kinh tế và đời sống xã hội 
trên thế giới hiện nay không loại trừ, mà lại 
đông thời thúc đẩy cả xu hướng khu vực hóa. 
Trong điều kiện ấy các nước tư bản lớn sẽ vừa 
tắng cường nhất thể hóa về nhiêu lĩnh vực (ví dụ 
về kinh tế, tiền tệ như ở Liên hiệp châu Âu (EU) 
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mới đây), lại vừa đẩy mạnh việc co cụm, “vùng 
hóa” thành các trung tâm tương đối độc lập. 
Những trung tâm ấy sẽ vừa nương tựa lẫn nhau 
vừa trở thành “đối trọng” của nhau trong quá 
trình mỗi bên khai thác, duy trì và giành giật các 
lợi ích riêng cho mình. Nhìn chung, mâu thuẫn 
trong nội bộ các nước, các trung tâm tư bản lớn 
vẫn sẽ còn tiếp tục tôn tại trong trạng thái cân 
bằng hai mặt “thống nhất” và “đấu tranh” một 
thời gian không ngắn nữa. Khả năng trạng thái 
này sẽ sớm bị phá vỡ bởi xung đột quân sự lớn 
như ở nửa đầu thế kỷ XX là rất thấp và rất khó 
Xảy ra. 

Tuy nhiên, triển vọng này không Siải chi là 
tiêu cực đối với yêu cầu phát. triển thật sự tiến 
bộ, bên vững của tất cả các quốc gia, các dân tộc 
còn lại. Bởi vì trước hết trong một thế giới đã, 
đang và sẽ còn có nhiều biến đối hết sức to lớn, 
toàn diện và bất ngờ như được thấy trong nửa 
cuối thế kỷ XX, nhất là từ vài thập niên trở lại 
đây, rất có thể không ít kinh nghiệm lịch sử 
(trong đó có kinh nghiệm về những nguyên 
nhân, điều kiện, tình thế của chiến tranh và cách 
mạng) sẽ không phải luôn luôn và nhất thiết lặp 
lại. Sau nữa chính trong thực trạng hiện nay của 
mâu thuần giữa các nước, trung tâm tư bản lớn 
với nhau như đã nêu, một số nước đang phất 
triển (kể cả các nước XHCN) sẽ tìm thấy cơ hội . 
để xúc tiến tạo lập một cách hợp lý và thích 
đáng mối liên kết, quan hệ đối tác về kinh tế với 
những nước, trung tâm tư bản lớn nhất định. 
Qua đây các nước đang phát triển sẽ phần nào 
tranh thủ, thu hút được nguôn “trợ lực” về vốn 
liếng đầu tư, phương pháp quản lý và tri thức 
khoa học - công nghệ tiên tiến. Điều này tuy 
không phải là quyết định và không bao giờ vượt 
trội hay thay thế được yếu tố “nội lực”, nhưng rõ 
ràng cũng có ý nghĩa thiết thực và hoàn toàn 
mang tính khả thi. 


(2) Theo : X.Côn-trin. Dầu lửa và khí đốt Ca-xpi : Những lợi 
ích chiến lược của nước Nga. Tạp chí “Kinh tế thế giới và quan hệ 
quốc tế”, số 3-1998, tr 97 - 103 (tiếng Nga) 

(3) Theo : “Tai liệu tham khảo đặc biệt”, ngày 14-0-1999, trlÌ- 


-2 và bản tin “Kinh tế quốc tế" của Thông tấn xã Việt Nam, 


ngày I3-06- 1999, tr 1 - 2 
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C?iV NGHĨA XÃ HỘI THẺ GIỚI 


SAU “CHIẾN TRANH LANH ' 


é é HÙ nghĩa xã hội đi vê đâu - tổng 
quan phong (rào chủ nghĩa xã hội 
thế giới sau “chiến tranh lạnh”là đề 

tài nghiên cứu khoa học xã hội cấp nhà nước của 

Trung Quốc, do nghiên cứu viên Tiêu Phong 

thuộc Ban liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng 

Cộng sản Trung Quốc chủ trì. Kết quả nghiên 

cứu được viết thành bản chuyên luận 80 vạn chữ 

đã in thành sách, do nhà xuất bản Thế giới xuất 
bản, với lời tựa của ông Đới Bỉnh Quốc, Trưởng 

Ban liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản 

Trung Quốc. 

Dưới đây là tóm tắt nội dung kết quả đề tài 
nghiên cứu nói trên. 

L “Thời kỳ chao đảo” gây ra bởi sự biến 
động mạnh của Liên Xô và Đông Âu đã cơ bản 


chấm dứt, phong trào cộng sản thế giới sẽ 


chuyển sang giai đoạn trong khó khăn tiến lên 
thăm dò tìm kiếm phát triển. 

Các biến động mạnh ở Liên Xô và Đông Âu là 
kết quả tác dụng tổng hợp của nhiều loại nhân tố. 
Hai nguyên nhân trực tiếp là sự “diễn biến hòa 
bình” thành công của phương Tây và công cuộc 
“cải cách” nhà nước Liên Xô và Đông Âu trở 
thành “cải hướng” (thay đổi phương hướng). Hai 
căn nguyên tầng sâu là đảng lãnh đạo rơi vào 
khủng hoảng sâu sắc và trong một thời gian dài 
chưa làm tốt kinh tế ; quay lưng lại và vứt bỏ 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Các biến động mạnh ở 
Liên Xô và Đông Âu tuy gây ra sự chao đảo lớn 
cho phong trào cộng sản thế giới, song phong trào 
cộng sản thế giới chưa bị tiêu vong và cũng quyết 
không thể tiêu vong. Mấy năm gần đây đã xuất 
hiện một số biến đối tích cực và quan trọng. Tình 
hình và xu thế tổng thể của phong trào chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sản thế giới hiện nay là : 
các biến động mạnh ở ở Liên Xô và Đông Âu trước 
đây VỀ CƠ bản đã kết thúc, phong trào cộng sản thế 
giới sẽ tiến vào giai đoạn dò dẫm tiến lên trong 


khó khăn để tìm kiếm sự phát triển. So với thời kỳ 
biến động, giai đoạn này có các đặc điểm : trong 
thoái trào toàn diện có sự phục hồi cục bộ, trong 
thất bại lớn có sự phát triển nhỏ, đông thời với SỰ 
thu hẹp phạm vi bên ngoài lại có sự sâu sắc hóa 
về nội dung và nâng cao về chất lượng. Sự phục 
hưng của phong trào chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa cộng sản thế giới là tất nhiên, nhưng đó sẽ 
là một quá trình trắc trở lâu dài. 

II. Sở đĩ nói chủ nghĩa xã hội thế giới có hy 
vọng, một nguyên nhân quan trọng là nhận 
thức đối với chủ nghĩa xã hội của các nước 
XHCN hiện có đã phát sinh sự chuyển biến ở 
mức độ khác nhau trên 5 mặt. 

1. Thời gian thực hiện chủ nghĩa xã hội, chủ 
nghĩa cộng sản đã “từ gần biến thành xa”, “từ 
ngắn biến thành dài”. 

2. Nhận thức về giai đoạn phát triển chủ nghĩa 
xã hội càng phù hợp thực tế hơn, đã “từ cao trở 
thành thấp”, “từ ảo trở thành thực”. | 

3. Về tư tưởng chỉ đạo và mô hình phát triển đã 
thoát ra khỏi “mô hình thống nhất”, mà nhấn 
mạnh xuất phát từ thực tế, tìm kiếm con đường 
chủ nghĩa xã hội phù hợp đặc thù của nước mình. 

4. Nhận thức về bản chất của chủ nghĩa xã hội 
đã sâu sắc hơn, hiểu được nghèo khó không phải 
là chủ nghĩa xã hội, phải lấy xây dựng kinh tế làm 
trung tâm, ra sức phát triên kinh tế, nâng cao sức 
mạnh tổng hợp của đất nước. 

5. Thoát ra khỏi sự ràng buộc “2 thị trường 
song hành” tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa, 
hiểu được không thể “đóng cửa” mà xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, trong tình hình “Một trái đất hai chế 
độ” sẽ tôn đại lâu dài, cần nhận thức một cách 
khoa học về chủ nghĩa tư bản đương đại, đặc biệt 
là mối quan hệ với các nước tư bản phát triển, vừa 


ở Nguồn : Quang minh Nhật báo 2-4-1999 
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phải cải cách bên trong lại vừa phải mở cửa với 
bên ngoài. 

IH. Trong tương lai, sự phát triển của chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản thế giới sẽ 
có # đặc điểm không hoàn toàn giống những 
năm trước đây. 

1. Sự phát triển của chủ nghĩa xã hội sẽ không 
phải là phát triển theo kiểu trước kia “một con 
đường, một mô hinh, một trung tâm, một giai 
đoạn”, mà sẽ tiến sang con đường phát triển đa 
dạng hóa hơn, phong phú nhiều mầu sắc, có đặc 
điểm, sắc thái riêng của nước mình. 

2. Trong tương lai, sự phát triển của chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sản thế giới, ít nhất là 
trong một thời gian khá dài khó có thể xuất hiện 
phong trào cách mạng râm rộ như trước kia. 

3. Trong tương lai, sự phát triển của chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sản thế giới trong một 
thời gian khá dài chủ yếu sẽ không thể hiện ở sự 
tăng số lượng nhà nước XHCN, mà chủ yếu thể 
hiện ở sự phôn vinh của “điểm” và sự nâng cao 
của “chất”, tức các nước XHCN hiện còn như 
Trung Quốc v.v.. làm tốt công việc của mình, 
dùng thành công của mình làm thí dụ thực tế để 
chứng minh chủ nghĩa xã hội ưu việt hơn chủ 
nghĩa tư bản, qua đó thúc đây sự phục hưng chủ 
nghĩa xã hội trên phạm vi thế giới. 

4. Đảng Cộng sản và đảng Xã hội có thể sẽ kết 
thúc tình trạng “đối kháng lâu dài” trước đây, xuất 
phát từ nhu cầu riêng của mình mà bỏ qua khác 
biệt tìm tiếng nói chung, hợp tác với nhau, thực 
hành sự liên hợp “cánh tả lớn” không câu nệ hình 
thức. Dĩ nhiên không loại trừ sự trắc trở và lặp đi, 
lặp lại. 

5. Sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, mối quan 
hệ giữa các nước XHCN với các nước tư bản, chủ 
yếu là các nước tư bản phát triên, đã từ “không đội 
trời chung” tiễn sang giai đoạn mới, vừa có mâu 
thuần và đấu tranh với nhau vừa lại có thể là đối 
tác tham chiếu ® lẫn nhau và hợp tác với nhau. 

IY. Các nước XHCN nên nhìn nhận và xử lý 
đúng mối quan hệ với các nước tư bản. 

1. “Một trái đất hai chế độ” là giai đoạn lịch sử 
tương đối dài, có thể phải trải qua một số thế kỷ. 
“Thuyết tốc thắng” của chủ nghĩa xã hội và 
“Thuyết tan rã” toàn diện của chủ nghĩa tư bản 
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đều là thiếu căn cứ. Bởi vậy vấn đề các nước 
XHCN nhìn nhận và xử lý mối quan hệ với các 
nước tư bản, nhất là quan hệ với các nước tư bản 
phát triển, là vấn đề có tính chiến lược lâu dài. 
Việc giải quyết tốt hay xấu mối quan hệ đó sẽ trực 
tiếp liên quan tới sự hưng thịnh hoặc suy thoái, 
thành công hoặc thất bại, sống còn hoặc tiêu vong 
của chủ nghĩa xã hội. 

2. Tình hình thế giới tiếp tục phát triển theo 
hướng “nhiều cực hóa”, mâu thuẫn giữa chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản tuy vẫn là một 
cặp mâu thuẫn cơ bản trên thế giới, song không 
phải là mâu thuẫn chủ yếu. Sự thay đối, phát triên 
tình thế toàn thế giới không bị mâu thuẫn trên 
chi phối và thao túng. Mâu thuẫn thế giới có 
rất nhiều, rất lớn, khó có thể xuất hiện cục diện 
phương Tây liên hợp lại nhất trí đối phó với 
Trung Quốc XHCN. 

3. Mục tiêu chiến lược của phương Tây 
'“Tây hóa”, “phân hóa” các nước XHCN sẽ không 
thay đối, không bị vứt bỏ. Song, làm hay không 
làm “diễn biến hòa bình” là do phương Tây quyết 
định, biến đổi hay không biến đổi là vấn đề của tự 
thân các nước XHCN, là ở bên trong các nước 
XHCN. Để “chống diễn biến”, đối nội cần phải 
tăng cường công tác hình thái ý thức, tăng cường 
giáo dục tư tưởng, nhưng trong công tác đối ngoại 
thì không thê nhấn mạnh làm nổi bật sự khác biệt 
về hình thái ý thức, không thể lấy hình thái ý thức, 
chế độ xã hội đề luận bàn về mối quan hệ thân sơ, 
nếu không thì sẽ trúng vào ý đồ của những kẻ có 
tư duy kiên trì chiến tranh lạnh trên quốc tế. Trong 
giao lưu quốc tế, chúng ta nên chủ trương “khác 
biệt về chế độ xã hội và hình thái ý thức không 
nên trở thành trở ngại cho việc phát triên mối 
quan hệ quốc gia”. “Khi xét mối quan hệ giữa các 
nước với nhau, nên xuất phát từ lợi ích chiến lược 
tự thân của nước mình, không tranh cãi về sự khác 
biệt chế độ xã hội và hình thái ý thức”. Nhất định 
phải tách ra và phân biệt đối xử hai vấn đề có tính 
chất khác nhau là “chống diễn biến” và sự giao 
lưu quốc tế. 


(1) Dùng đối phương làm tắm gương tham khảo để đối chiếu so 
sánh hơn kém, qua đó rút kinh nghiệm hoàn thiện mình (chú thích 
của người dịch) 


Gan sách báo NHƯớG Nngồ@ài ˆ 


4. Ngoài mặt mâu thuẫn ra, các nước XHCN 
và các nước tư bản cũng còn có mặt tham chiếu và 
hợp tác với nhau. Chủ nghĩa xã hội đối với chủ 
nghĩa tư bản vừa có mặt phủ định cũng vừa có mặt 
tham chiếu và lợi dụng lẫn nhau, do đó không thể 
xa rời sự hợp tác với các nước tư bản. Để củng cố, 
hoàn thiện và phát triển chế độ XHCN, các nước 
XHCN cần phải nhận thức toàn diện và xử lý tốt 
mối quan hệ vừa có mâu thuẫn và đấu tranh lại 
vừa có mặt tham chiếu và hợp tác với các nước tư 
bản, đặc biệt là các nước tư bản phát triên, hai mặt 
này không thể thiên lệch. 

Cuối cùng, bản kết quả nghiên cứu đề tài nói 
trên chỉ rõ : phong trào chủ nghĩa xã hội thế giới 
trong thế kỷ XX có 4 sự kiện lớn : có 2 sự kiện về 
cơ bản xảy ra trong nửa đầu thế kỷ, đó là thắng lợi 
của Cách mạng Tháng Mười Nga và của Cách 
mạng Trung Quốc. Trong nửa sau thế kỷ có 2 sự 
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kiện là “đại thất bại” do sự biến đổi mạnh của 
Liên Xô và Đông Âu và ' Cục diện mới” xuất hiện 
sau khi Trung Quốc và các nước XHCN khác thi 
hành cải cách mở cửa. “Đại thất bại” do sự biến 
đổi mạnh của Liên Xô và Đông Âu khiến cho 
người ta có sự băn khoăn và lo lắng nào đó đối với 
vận mệnh, tiền đồ của chủ nghĩa xã hội thế giới, 
nhưng sự nghiệp chủ nghĩa xã hội đặc sắc của 
Trung Quốc đã tiến sang một giai đoạn mới, mang 
lại nêm hy vọng mới cho chủ nghĩa xã hội. Đứng 
tại thời điểm giao nhau giữa hai thế kỷ để quan sát 
phong trào chủ nghĩa xã hội thế giới, ta có thể 
nói : “đại thất bại” do sự biến đổi mạnh của 
Liên Xô và Đông Âu đã mãi mãi lưu lại trong thế - 
kỷ XX. “Cục diện mới” do Trung Quốc và các 
nước XHCN khác mở ra sẽ trở thành mùa xuân 
hoa nở rực rỡ trong thế kỷ XXI.L 


_ HỒ ANH HẢI dịch 


THÀNH NAM... 


(Tiếp theo trang 45) 


của người dân đô thị. Khẩn trương xây dựng mới 
và nâng cấp các cơ sở hạ tầng trên địa bàn. 

e Chăm lo hơn nữa các vấn đề xã hội và chất 
lượng nguôn nhân lực. Trước hết phải đầu tư thích 
đáng đê các ngành giáo dục - đào tạo và y tế tiếp 
tục đạt được những đính cao mới. Nâng cao chât 
lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin, 
thê dục thể thao. nhất là ở cơ sở xã, phường. Có 
chính sách khuyến khích và động viên kịp thời đối 
với đội ngũ trí thức nói chung và cán bộ khoa 
học - kỹ thuật nói riêng. Áp dụng những biện pháp 
thiết thực để chống ô nhiễm, bảo vệ môi trường 
sống. 

e Thật sự coi công tác xây dựng Đảng là nhiệm 
vụ then chốt. Trước mắt thực hiện thật nghiêm 
chính, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) 
khóa VII và cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình để tạo 
tiên đề và nền nếp vững chắc cho công tác xây 
dựng Đảng trong những năm sau. Thành ủy đã xác 
định rõ, trong cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng lần này phải đạt được các yêu câu : 

- Nâng cao sự thống nhất về nhận thức tư 
tưởng, chính trị, về ý chí và hành động ; kiên định 


lập trường cách mạng và những quan điểm cơ 
bản có tính nguyên tắc đã được xác định trong 
Nghị quyết Trung ương Õ (lần 2) để củng cô và 
tăng cường sức mạnh về mọi mặt của toàn 
đảng bộ. 

- Đây lùi, tiến tới ngắn chặn được sự suy thoái 
về đạo đức và lối sống ở một bộ phận đẳng viên 
trong Đảng bộ để tạo lòng tin trong nhân dân, tăng 
cường hơn nữa mỗi quan hệ máu thịt giữa Đẳng 
với nhân dân. 

- Tạo được bước chuyển biến mới trong việc 
thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chê độ tự 
phê bình và phê bình, gương mẫu chấp hành 
Cương lĩnh, Điều lệ, các nghị quyết của Đảng, 
pháp luật Nhà nước, nói đi đôi với làm... 

- Chấn chỉnh, sắp xếp các tố chức trong hệ 
thống chính trị gắn liên với cải cách hành chính để 
bộ máy hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, phục vụ 
tốt việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của TP 
và phục vụ tốt nhân dân. 

Được trung ương, tính và bạn bè gần. Xa quan 
tâm, giúp đỡ, động viên ; với truyền thống cách 
mạng và văn hiến, đẳng bộ, quân và dân TP Nam 
Định sẽ đoàn kết, phát huy tối đa nội lực để xây 
dựng TP tương xứng vỚi VỊ thế mới của nó - đô thị 
trung tâm của vùng đồng băng sông Hồng và đáp 
ứng được yêu câu công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa. Q 
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_— CƠ CHỨNG KHOÁN 


e Đầu cơ chứng khoán là tạo ra một sức ép về quan hệ cung cầu một loại chứng khoán nào đó trên 
thị trường, dẫn đến giá cả thị trường không đúng với giá binh thường có lợi cho người đầu cơ. Đầu cơ là 
hoạt động có tính toán của những người chấp nhận rủi ro từ các biên động giả bằng cách ký hợp đồng 
không cân đối với khả năng tài chính. Nó thường xuất hiện ở thị trường chứng khoán, vì thị trường này 
tạo ra những khả năng đầu cơ lên giá hay giá xuông rất lớn. 

Các chứng khoán bao gồm cổ phiếu và trái phiếu, đều có lợi ích kếp : lợi nhuận và thị giá gia tăng. 
Mặt khác, nó cũng có rủi ro kép khi công ty làm ăn thua lỗ thì không. có lợi nhuận và thị giá lại giảm. Trên 
thị trường chứng khoán có 2 loại hoạt động là người đầu tư và người đầu cơ. Người đầu tư thường là số 
đông công chúng mua chứng khoán để kiếm lợi nhuận. . Họ thường chọn những công ty lớn mạnh để đầu 
tư. Còn người đầu cơ thường nhằm vào lợi ích trước mắt thông qua mua bán chứng khoán để kiếm chênh 
lệch giá. Họ chính là người chơi trò đỏ đen trong biến động giá trên thị trường. Đầu cơ có hai loại : người 
đầu cơ giá lên và người đầu cơ giá xuống. Người đầu cơ giá lên sẽ mua chứng khoán khi dự đoán giá chứng 
khoán tăng. Họ ký hợp đồng mua chứng khoán với giá hiện tại song lại giao vào thanh toán chứng khoán 
khi đến hạn. Mục tiêu của họ là bán ra với giá cao hơn đê thu lãi. Kiêu giao dịch này diễn ra được gọi là 
mua khống, vì họ không yêu cầu người bán giao chứng khoán thực sự. Còn người đầu cơ giả xuông sẽ bán 
chứng khoán ra với giá hiện tại khi dự đoán giá chứng khoán giảm, trong khi họ chưa có những chứng 
khoán này. Đến kỳ hạn giao, giá thị trường giảm, họ mua chứng khoán vào để giao và hưởng chênh lệch 
giá (mua rẻ, bán đắt). Kiểu giao dịch này được gọi là bán khống. 

Trên thị trường, đầu cơ chứng khoán có những thủ đoạn chính sau: 

Một là, bán giả. Đây là hoạt động mua bán chứng khoán nhưng không có việc chuyển giao sở hữu 
chứng khoán với mục đích là kéo giá thị trường tới mức giả tạo (không phù hợp với quan hệ cung cầu bình 
thường) để kiếm lời hoặc tránh lỗ. Các hoạt động đó thể hiện như hai người đầu cơ ký những vụ giao dịch 
với giá thỏa thuận khác với giá thị trường nhưng lại không có việc thanh toán chứng khoán và tiên. Cũng 
có loại hoạt động khác : một người đầu cơ đưa ra lệnh phối hợp cho hai người môi giới. Chính ông đá 
bán cổ phiếu thông qua người môi giới này rồi mua lại chính cô phiếu đó thông qua người môi giới kia 
với giá không phù hợp với giá thị trường. Ngoài ra cũng còn trường hợp là người đầu cơ bản chứng khoán 
rồi nhờ người đồng lõa mua lại tất cả các chứng khoán này cũng theo giá trị không phù hợp với chiều 
hướng thị trường. 

Hai là, thu hút, Đây là hành động tập trung phân lớn loại chứng khoán nào đó đang lưu thông trên thị 
trường vào một số người làm cho giá chứng khoán tăng lên. Khi giá chứng khoán tăng lên đến điểm mà 
người đầu cơ cho rằng đạt được lợi nhuận tôi đa thì họ sẽ bán ra sô chứng khoán của mình hoặc vay của 
người khác đề bán (bán khống) nhằm đạt được lợi nhuận cao. 

Ba là, hùn vốn. Đây là hành vi liên kết tạm thời giữa hai hay nhiều người trong một vụ mua bán chứng 
khoán để cùng mua cho giá tăng hoặc cùng bán cho giá hạ. Chọn khi giá tăng hay giảm đợi đến một điểm 
tối ưu, họ sẽ bán ra hay mua vào. Trường hợp nếu .có người “tay trong” thực hiện sự hùn vốn này thi nó 
trở thành hành vi “móc ngoặc”. Loại đầu cơ này, về nguyên tắc giống đầu cơ trên thị trường tiền tệ và thị 
trường hỗi đoái. 

Thị trường chứng khoán chỉ hoạt động ở những nơi mà người ta sẵn sàng chấp nhận rủi ro với hy vọng 
kiếm lời thông qua kinh doanh chứng khoán. Thực tế những hoạt động quản lý thị trường không thể xóa 
bỏ tận gốc rủi ro và đầu cơ mà chính là để bảo vệ người đầu tư tránh khỏi các rủi ro phát sinh từ những 
hoạt động không đúng đắn, bảo đảm cho những rủi ro này luôn gắn với một thị trường hoạt động công 
bằng và công khai. Ở nước ta, Chính phủ đã ban hành Nghị định 48/1998NĐ-CP về chứng khoán và thị 
trường chứng khoán (ngày 11-7-1998) gôm 11 chương, 83 điều. Nghị định này đã quy định rõ : Thị trường 
chứng khoán là một hinh thức huy động vôn dài hạn trong nước và nước ngoài cho các doanh nghiệp trong 
nên kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường. Trong giai đoạn đầu phát triển thị trường 
cấm việc bán khống (bán chứng khoán mà minh không sở hữu tại thời điểm đặt lệnh bản), vay và cho vay 
chứng khoán để đề phòng tránh đầu cơ. Các hành vi bị cắm bao gôm : các giao dịch nội gián sử dụng thông 
tin nội bộ còn chưa được công bố để kiếm lời bất chính, các hành vi thao túng giá cả, che giâu thông tin 
quan trọng, thông tin sai sự thật nhằm lừa đảo người đâu tư. 
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CÔNG TY DUỤU VÀ VẬT TU'Y TẾ BÌNH THUẬN 
PHAPHARCO 


Địa chỉ : 114 Nguyễn Hội - Thị xã Phan Thiết 
Điện thoại : 062 823096 -823196 Fax : 062 828066 
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c0ue TY DƯỢC VÀ Ã 


* Công ty là một tín nghiệp nhà nước, hoạt động với hai chức năng : sản xuất và kinh doanh dược 
và vật tưyt 


Những năm gần « Ảnchc ty đã đầu tư đổi mới trang thiết bị, nhà xưởng sản xuất tố chức lại sản xuất - 
Kinhd‹ doanh phát triển theo cơ chế thị trường. Từng bước ổn định, sản xuất kinh doanh pháttriển. 


* Thực hiện sản xuất - Kinh doanh 6 tháng đầu năm 1999. 


Sản xuất dược phẩm 


ÔNG TY VẬT TƯ XĂNG DẦU TỈNH BÌNH THUẬN 


Địa chỉ : 15 Trần Hưng Đạo - Thị xã Phan Thiết - Bình Thuận 
Điện thoại : (062) 821367 - 825715 Fax : 828274 
Giám đốc : Dương Thế Hùng 


+ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ : săn 
CHUYEN KINH DOANH MẠT HANG =———— 


XĂNG DẦU VÀMỠPHỤ 


+ MẠNG LƯỚI PHỤC VỤ : 

- Gồm 43 cửa hàng chuyên kinh doanh 
xăng dầu và dầu mỡ phụ phục vụ † thị 
xã và 7 huyện. 

- Có : 2 xí nghiệp và 4 trạm vật tư xăng 
dầu trực thuộc Công ty 


Í Đăng 0ý oậi từ bang dầu ta 2đùnh Ghuận ehngen bán dử nà (Ệ,.. 
406004868406 k-cb84250l00iã0Csobe.-46/40031:04 V6 
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- tÔNG w VẬN TâI XĂNG DâU ĐƯỜNG THỦ | AC 
__ Viet nam petroleum transport company _ c—— _o8 
Trụ sở : 37 Phan Bội Châu, Hải Phòng _ 


_ Điện thoại : 031.838815 - 838607 - 838835 
PETR LIMEX : : 
k Telex : 311238 - XDTMVT Fax : 84-31-838033 


CÔNG TY VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY I 
là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam 


NGÀNH NGHỆ KINH DOANH 


_ GyenGIIGG dua xi 
hóa dầu bằng tàu biển, tàu sông tới. 


cảng trong và ngoài nước. 

# án buôy và bản lỗ các sản phẩmtếng 
dầu cho tất cả các đối tượng có nhu 
cầu trong và ngoài nước. 

® Chuyên làm đại lý cho các tầu chở các 
sản phẩm dầu mỏ và hóa chất đến các 
cảng Việt Nam. 

* Đóng và sửa chữa các tầu chở dầu, tầu 
chở hàng khô có trọng tải từ 600 tấn VỠ: 
xuống. _ Ẳ 

Công (y sẵn sàng liên doanh hợp tác vói tất ea các (ổ chức kinh ứ 

và cá mhân (rong vi nZoài nước. 


Giám đốc : Nguyễn Văn Định - 


ÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT TÍNH LŨNG AN 


K/ 


: 


1 £ ĐỊA CHỈ : 
TÍD Tặnc vi , Hee + Số 7C - Quốc lộ 62 
: l3 phường 2 - TX Tân An 
+ ĐT: 826495 


+ Fax : 822888 
} 3À %6 kẽ Hể : 
| Giám đốc : 
LÊ THÙY LIÊM 


h- 
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Gân mươi năm qua, công ty đa thực hiện tôt việc động viên cac tâng lợp nhân dân tự nguyện đong gop 
Í phần tiền nhàn rỗi của mình, để bố sung nguồn vốn của nhà nước đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi 
xã hội, sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa ở địa phương, có ý nghĩa nhất là ở các huyện thuộc vùng Đồng 
Tháp Mười như Tân Thạnh, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng. 
Trong 2 năm 1997 và 1998, nguồn vốn từ XSKT lên đến trên 170 tỉ đồng. 


ĐỊA CHỈ : SỐ 13, NGÕ HÀNG BỘT - HÀ NỘI TEL : 4-7330700 * FAX : 4-7330709 


* Bưu chính ủy thác là một dịch vụ chuyển hàng 
trọn gói, giúp bạn chuyền các lô hàng có khối 
lượng lớn, số lượng nhiều tới 61 tỉnh, thành phố 
trong cả nước một cách an toàn, nhanh chóng và 
thuận tiện 

* Kích thước hàng hóa 

Đối với hàng vận chuyển bằng máy bay : 

Chiều dài nhất < 1,5m. 

b : | Tổng chiều dài cộng chu vi lớn nhất không đo qua 
"ˆ........ :ảm:N .., | chiêu dài đã đo< 3m. 


se : , MÔ THảng #=Ố sã se; 
TY CÔ PHẦN PHAT TRIỀN SAN XUẤT & x 


;. Đối với hàng vận chuyển bằng ô tô, tàu hỏa : 

BỰU CHÍNH ỦY THÊ Ñ ` ƯA, À ” } Thểtích <0,5 mÌ; Chiều dài nhất < 2,5m. 
ULJ C.HINH VIế Ÿ _ dc S4 : ị * Hình thức nhận gửi và phát hàng : 

| su5nllfi.4v- Ị Nhận gửi và phát hàng tại cơ sở bưu điện 
| Nhận gửi và phát hàng tại địa chỉ theo yêu cầu. 
* Cách gói bọc 
Khách hàng có thể tự bao gói hoặc sử dụng dịch vụ 
bao gói của bưu điện với chi phí thỏa thuận. 
Phương thức gói bọc và bao bì phải phù hợp với 
tính chất của hàng hóa và phương tiện vận chuyển. 
* Cước phí 
Cước phí được tính trên cơ sở cộng cước chính và 
cước phụ (đôi với các dịch vụ cộng thêm, nêu có) 
Cước phí được thanh toán ngay sau một lần gửi 
hàng hoặc ghi nợ đê thanh toán theo các điêu 
khoản đã quy định trong hợp đông ủy thác được ký 
giữa người gửi và cơ sở bưu điện. 


BƯU CHÍNH UY THÁC 


CJL€BAI_. Ï OC3ISTICS 


ĐỊA CHÍ LIÊN HỆ : 

* Trung tâm Bưu chính Khu vực l : * Trung tâm Bưu chính Khu vực liI : 
104 C Lê Duẩn - Hà Nội Tel : 4-5181447 TP. Quy Nhơn - Bình Định 

* Trung tâm Bưu chính Khu vực li : Tel : 56 - 827128 * Fax : 56 - 827983 
270 Bis, Lý Thường Kiệt - TP. HCM Chỉ nhánh: Hzỏòa Cầm, Hòa Vang, Đà Nẵng 
Tel : 8-8655512 " Fax : 8-8652733 Tel : 511-864235 * Fax : 511-846219 


* Trạm vận chuyển thư báo, khu vực miền Tây 
190E, Đường 30-4, TP. Cần Thơ Tei : 071-838698 


Và các bưu điện tỉnh, tbànb pbỖ trong cả trưóc 


từ TY $JPER HT PHÍT [ÀMHÚITHẤTLÂM TU: 


(TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VIỆT NAMJ 


LAFCHEMCO 


ĐỊA CHỈ : Huyện Phong Châu - Phú Thọ » Điện thoại : (0210) 828125 -.828139 - 825131 » Fax : (0210) 825126 
Tài khoản : 4311.01.000001 Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiện:SUPE LAM THAO - Phong Châu ° Phú 'THộ 
Chi nhánh tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương * ĐT : (0320) 786Ä54» Fax : (0320) 786757 
Công ty supe phốt phát và hóa chất Lâm 
Thao được xây dựng năm 1959 và đi vào sản 
xuất năm 1962. Công suất hiện nay là : 
500.000T supe phốt phát /năm, 60.000 tấn 
NPK/năm và các sản phẩm hóa chất khác. [Í 1ˆ CĂN ĐM = DẠI BIẾT 
P Ất đi LẤN TH Y\) 
Công ty đã được Đảng và Nhà nuớc tặng 'Í§ ï 
nhiều phân thưởng cao quý : '®-: “#' É ( h 
- Đơn vị Anh hùng lao động. Ă" 
- Huân chương độc lập hạng ba, hạng nhì. s ¿ Ì; 
Sản phẩm truyền thống của công ty supe 
phốt phát và hóa chất Lâm Thao là supe lân 
Lâm Thao, phân hỗn hợp NPK, a-xít sunfuric 
kỹ thuật và nhiều sản phẩm hóa chất khác. 
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Giải vàng chất lượng Việt 
Nam năm 1997. 

Giải bông lúa vàng năm 
1997 cho supe phốt phát 
và NPK. 

Và nhiều giải thưởng cao 
quý khác. 

SAN PHÂM : 


Supe lân Lâm Thao, phân 
hôn hợp NPK, a-xít sunfu- 
ric kỹ thuật, Natriflosilicat 
kỹ thuật NazaSiFe 

Natribisunfit kỹ thuật, 
NaHSOa, a-xít sun fu ric HaSOa, các sản ' 
phẩm hóa chất tinh khiết HaSOx (Pvà Pa), 

NA2SOa (P), NaHSOa (P) 
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ses tâches historiques. VŨ NGỌC LẦN: Renforcer la combativitẻ et la capacité de direction des 
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PHẤN ĐẤU ĐUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG 


Lời BBT : Trong quá trình nghiên cứu nhằm tiếp tục hoàn thiện quan điểm vê chủ nghĩa 
xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta - nhiệm vụ trung tâm của 7 chương 
trình khoa học xã hội và nhân văn được triển khai ở giai đoạn 1996 - 2000 nhằm thực hiện 3 
định hướng lớn trong nghiên cứu khoa học mà Bộ Chính trị đã giao cho Hội đông lý luận 
Trung ương chỉ đạo thực hiện, có những vấn đề đặc biệt quan trọng như : Kinh tế thị trường 
và định hướng xã hội chủ nghĩa ; vấn đề sở hữu và thành phân kinh tế. Trong thời gian 
qua, Hội đồng lý luận Trung ương đã tổ chức bốn cuộc hội thảo xung quanh hai chủ đề trên. 
Các cuộc hội thảo đều do Giáo sư Nguyễn Đức Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội: 
đông lý luận Trung ương chủ trì, với sự tham gia của tất cả các thành viên Hội đông và nhiều 
nhà khoa học xã hội và nhân văn. Để góp phần thúc đầy hơn nữa quá trình nghiên cứu lý luận 
và thực tiễn, sau đây, chúng tôi xin giới thiệu cùng bạn đọc tóm lược những nội dung chủ yếu 
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nhất của các cuộc hội thảo đó do Ban Thư ký của Hội đông lý luận Trung ương ghi lại. 


I - VÂN ĐÊ ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ 
NGHĨA 

Trong những năm 60 của thế kỷ này, từ giác độ 
địa chính trị, các nước xã hội chủ nghĩa chia thế 
giới thành : khu vực các nước xã hội chủ nghĩa 
(bao gồm cả những nước đang quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội như nước ta), khu vực các nước tư 
bản chủ nghĩa, khu vực các nước thế giới thứ 
ba (trong đó, có một số nước như Mô-dăm-bích, 
Ê-ti-ô-pi-a, Ảng-gô-la... được xem là những nước 
đang phát triển theo con đường “phi tư bản chủ 
nghĩa” để phân biệt với những nước trong hệ 
thống xã hội chủ nghĩa mà trong hội thảo có người 
đồng nhất “phi tư bản chủ nghĩa” với “định hướng 
xã hội chủ nghĩa”). 

Khi xem xét tính chất của thời đại nói chung, 
tính chất và khuynh hướng phát triển của các nước 
nói riêng, trong thời gian đó chúng ta cũng cho 
răng vấn đề quá độ lên chủ nghĩa xã hội được đặt 
ra như một tất yếu lịch sử ngay cả đối với các 
nước lạc hậu về kinh tế đã giành được độc lập dân 
tộc. “Thời đại ngày nay là thơi đại quá độ từ 
chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội mở đâu 
bằng Cách mạng Tháng Mười Nga”. Đó là cơ 


sở để trong hội thảo có ý kiến cho rằng ngày nay 
không chỉ Việt Nam, mà tất cả các nước đều nằm 
trong quá trình “định hướng xã hội chủ nghĩa”. 

Liên quan tới loại ý kiến này, nhiều nhà khoa 
học cho rằng việc mở rộng phạm vi bao quát của 
khái niệm “định hướng xã hội chủ nghĩa” tới mức 
như vậy sẽ làm mất đi tính xác định chặt chẽ của 
khái niệm đó, trong hoạt động thực tiễn dễ dẫn tới 
sai lầm “tả” khuynh. 

Liên quan tới vẫn đề “định hướng xã hội chủ 
nghĩa ở Việt Nam”, trong hội thảo có hai loại ý 
kiến sau đây : 

1 - Loại ý kiến thứ nhất cho răng vẫn đề lựa 
chọn con đường xã hội chủ nghĩa trong triển vọng 
phát triển của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ 
nhân dân ở nước ta đã được xác định từ những 
năm 20 của thế kỷ XX - khi Bác Hồ tiếp thu chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin và đưa vào cách mạng 
Việt Nam. Phương hướng đó được khẳng định dứt 
khoát khi Đảng ta ra đời. Do vậy, nếu hiểu “định 
hướng xã hội chủ nghĩa” là khái niệm nói lên 
phương hướng, con đường tiến lên của cách mạng 
Việt Nam thì, tuy đầu thế kỷ này chúng ta chưa 
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dùng khái niệm đó, nhưng thực chất đất nước ta đã 
bước vào giai đoạn “định hướng xã hội chủ 
nghĩa". 

2 - Loại ý kiến thứ hai cho rằng khái niệm 
“định hướng xã hội chủ nghĩa” ở nước ta ra đời 
trong những năm đổi mới nhằm đáp ứng một đòi 
hỏi đặc biệt của tình hình tư tưởng và thực tiến 
chính trị ; do đó, nó không có ý bao quát phạm vi 
rộng như loại ý kiến thứ nhất nêu trên. 

Đại hội VI (1986) khẳng định đổi mới không 
phải từ bỏ mục tiêu xã hội chủ nghĩa đã lựa chọn, 
mà chỉ là tìm ra phương thức, con đường đúng đắn 
hơn, có hiệu quả hơn để đi tới mục tiêu. Thực hiện 
đường lối đối mới, cùng với việc đổi mới trên 
nhiều lĩnh vực khác, trên lĩnh vực kinh tế chúng ta 
đầy mạnh quá trình chuyển nên kinh tế tập trung, 
quan liêu bao cấp sang kinh tế nhiều thành phần 
vận hành theo cơ chế thị trường. Nhờ những thành 
tựu đạt được trong bước chuyển đó, nền kinh tế 
của đất nước có bước phát triển khá, đời sống của 
hầu hết mọi tầng lớp nhân dân từng bước được cải 
thiện... Nhưng, cũng qua thực tiễn phát triển kinh 
tế thị trường, chúng ta thấy rõ không í ít yếu tố tiêu 
Cực nảy sinh trên lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối 
sống. Trước tình hình đó, một sô người muốn hạn 
chế việc sử dụng kinh tế thị trường và những cái 
phát sinh từ nó. 

Mặt khác, trong quá trình chuyến sang nên 
kinh tế thị trường, bên cạnh những nhận thức và 
hành động đúng đắn nhờ vậy nhiêu mặt của đất 
nước từng bước được khởi sắc, đây đó cũng có 
một số biểu hiện ' chệch hướng xã hội chủ nghĩa” 
trong quá trình đôi mới khiến nó trở thành một 
trong bốn nguy cơ của quá trình xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

Nhìn nhận vấn đề từ giác độ quốc tế, chúng ta 
thấy răng ngay từ cuối những năm 80, chủ nghĩa 
xã hội ở một số nước Đông Âu sụp đổ, tiếp theo, 
Liên bang xô viết cáo chung. Sự “chệch hướng xã 
hội chủ nghĩa” trong quá trình cải tổ, cải cách ở 
các nơi đó không còn là nguy cơ, mà đã thành 
hiện thực. 

Để góp phần khắc phục khuynh hướng có 
phần nào mang tính “tả” và hữu khuynh trong quá 
trình đối mới ở nước ta, khái niệm “định hướng xã 
hội chủ nghĩa” và “giữ vững định hướng XHCN” 
đã ra đời. 
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Trong "Cương lĩnh xây dựng đất nước trong 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” (1991) có 
viết : “Phát triển một nên kinh tế hàng hóa 
nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa”. 

Cũng trong Đại hội VI, Đảng ta đã xem “gỉữ 
vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá 
trình đổi mới” là bài học kinh nghiệm đầu tiên 
trong năm bài học kinh nghiệm được rút ra sau Š 
năm 4iổi mới. Chính trong văn kiện này đã sử 
dụng tập hợp từ “vận hành nền kinh tế hàng hóa 
nhiêu thành phần theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa”; “Xây dựng đồng bộ cơ chế thị trường có 
sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa”.. 

Khái niệm m “định hướng xã hội chủ nghĩa ” vốn 
nói lên mặt tích cực, chủ động của nhân tố chủ 
quan trong sự xác định nâc thang, trình độ phát 
triên của xã hội ta trong giai đoạn hiện nay. Nó có 
vai trò quan trọng trong việc khắc phục sự tái sản 
sinh tư tưởng nóng vội, duy ý chí. 

Từ sau Đại hội VI, khái nệm “định hướng xã 
hội chủ nghĩa” được sử dụng Tộng rãi trong các 
văn kiện của Đảng, Nhà nước và các tổ chức 
chính trị - xã hội, trong các công trình khoa học ở 
nước ta. 

Theo Văn kiện Hội nghị đại biểu toàn quốc 
giữa nhiệm kỳ khóa VII, “định hướng xã hội chủ 
nghĩa” có nghĩa là phấn đấu hiện thực hóa 6 
đặc trưng của chủ nghĩa xã hội mà Đại hội VII 
đã thông qua. Trong văn kiện đó viết : “Đại 
hội VI đã nêu lên sáu đặc trưng của xã hội xã hội 
chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng. Đại hội cũng 
đã chỉ rõ bảy phương hướng cơ bản để từng bước 
thực hiện trong các thực tế các đặc trưng Ấy. Đó 
chính là định hướng xã hội chủ nghĩa \ mà các Hội 
nghị Trung ương (khóa VI) đã cụ thể hóa để chỉ 
đạo thực hiện”). Nói cách khác, “định hướng xã 
hội chủ nghĩa” là khái niệm dùng để chỉ mục 
tiêu xã hội chủ nghĩa mà chúng ta cân đạt tới 
cùng những phương hướng cơ bản để từng 
bước tiến tới mục tiêu đó. 

Phù hợp với quan niệm vừa nêu, cần phân biệt 
“xu hướng” (hay “khuynh hướng”) với định 


(1) Văn kiện Hội nghị đại biêu toàn quốc giữa nhiệm kỳ 
khóa VII, tr 23 - 24 
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hướng. “Xu hướng”, “khuynh hướng” nói lên mặí 
khách quan của quá trình phát triển, còn “định 
hướng” nhấn mạnh vai trò nhân tố chủ quan tác 
động tới quá trình phát triển khách quan. Do đó, 
đi liền với “định hướng” có; “giữ vững định 
hướng” - sau khi xác định mục tiêu, phương 
hướng hiện thực hóa mục tiêu, chủ thể lãnh đạo và 
quản lý phải kiên trì biến mục tiêu, phương hướng 
đó thành hiện thực. 

Ngày nay chúng ta dùng “định hướng xã hội 
chủ nghĩa”, “giữ vững định hướng xã hội chủ 
nghĩa” bao hàm ý : 

Một là, dứt khoát đi theo con đường tiến lên 
chủ nghĩa xã hội, không chọn lựa con đường phát 
triển tư bản chủ nghĩa hay con đường thứ ba nào 
khác. 

Hai là, chúng ta không có đủ điêu kiện thực 
hiện kiểu quá độ trực tiÊp. Trong điều kiện đó, 
chúng ta đã, đang và sẽ phải sử dụng một số nhân 
tố (trước hết là nền kinh tế nhiều thành phần vận 
hành theo cơ chế thị trường. ..) mà do bản chất 
khách quan của nó, khả năng phát triển theo 
hướng TBCN là có thật ; bất cứ lúc nào cũng có 
thể chệch hướng, nếu Đảng ta nói riêng, hệ thống 
chính trị ở nước ta nói chung không đủ mạnh. 

Ba là, trong giai đoạn này, chúng ta chưa thể 
thực hiện được ngay một lúc tất cả những đặc 
trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa, mà là thực hiện 
từng bước các đặc trưng. đó. 

II. VẬN ĐỀ SỞ HỮU VÀ THÀNH PHẦN 
KINH TẾ 

Vấn đề sở hữu và vấn đề thành phần kinh tế là 
những vấn đề mấu chốt, chúng liên quan tới vấn 
đề nên tảng nhất - cơ sở kinh tế của chế độ xã hội. 
Bởi vậy, sự đúng sai trên hai vấn đề này có ảnh 
hưởng trực tiếp, mạnh mẽ tới việc giải quyết nhiều 
vấn đề kinh tế - xã hội - chính trị của quá trình đối 

1, Vấn đề sở hữu 

Liên quan tới vấn đề này, trong hội thảo đã đề 
cập mấy vấn đề chủ yếu sau đây : 

a. “Sở hữu là gì ?” 

Có hai loại ý kiến khác nhau khi trả lời câu hỏi 
này. 

Loại ý kiến thứ nhất cho rằng “sở hữu” là khái 
niệm dùng để chỉ mọi cái gì mà chủ thể có quyền 
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sử dụng, chỉ phối, 'của tôi” - tức là SỰ sở hữu nói 
chung, bao gồm cả tư liệu sản xuất lần vật phẩm 
tiêu dùng. Với nghĩa đó “sở hữu” gần như được 
đồng nhất với “tư hữu”. Đó là cơ sở để có ý kiến 
cho rằng : “Không có sở hữu thì không có tự do”, 
“Không có tư hữu thì không có động lực”. 

Trong khi phân tích, làm rõ tính không hợp lý 
của ý kiến nêu trên, trong hội thảo xuất hiện loại 
ý kiến thứ hai cho rằng “sở hữu” nói ở đây là quan 
hệ kinh tế, là quan hệ sản xuất, là quan hệ giữa 
người. với người đối với tư liệu sản xuất - cái suy 
cho cùng - tạo thành cơ sở kinh tế, xác định tính 
chất của chế độ xã hội. “Sở hữu” là khái niệm 
dùng để chỉ sự chiếm hữu. Trong phạm vi thuộc 
chủ đề được thảo luận, “sở hữu” được hiểu là sự 
chiếm hữu tư liệu sản xuất. Đa số các nhà khoa 
học tham gia hội thảo đồng tình với cách đặt vấn 
đề như vậy. 

Song điều quan trọng hơn là bản thân chế độ 
sở hữu chỉ được thể hiện và thực hiện trong thực 
tế, khi nó có hình thức thực hiện tương ứng. Nếu 
không, việc xác lập chế độ sở hữu về mặt pháp lý 
không biến thành hình thức sở hữu thực tế. Một 
chế độ sở hữu, một thành phần kinh tế có thể được 
thực hiện và thực hiện dưới nhiều hình thức khác 
nhau. Việc tìm ra được nhiều hình thức thích hợp 
nhất và đòi hỏi của cuộc sống làm cho chế độ sở 
hữu đó, thành phần kinh tế đó tồn tại với xu thế 
ngày càng góp phân thúc đẩy sự phát triển xã hội 
theo đúng quy luật khách quan của nó là vấn đề . 
có ý nghĩa hết sức quan trọng. 

b. “Có cái gọi là sở hữu nhà nước hay không ?” 

Khi trả lời câu hỏi đó, cũng có hai loại ý kiến 
khác nhau : 

Loại ý kiến thứ nhất cho rằng không ở đâu có 
sở hữu toàn dân, có sở hữu nhà nước. 

Phân tích và làm rõ tính không hợp lý loại ý 
kiến vừa nêu, loại ý kiến thứ hai (số đông) cho 
răng SỞ hữu nhà nước đã từng tôn tại trong nhiều 
thể chế xã hội khác nhau. Ngay trong chế độ 
phong kiến đã có chế độ công điền, công thổ. 
Thực chất, đó là sở hữu của vua chúa, của làng xã. 
Nhưng vẫn gọi là “đất công”. Ở đầy, “công hữu”, 

“quôc hữu” không có nghĩa là của chung toàn dân. 
Song chế độ sở hữu ấy lại được thể hiện. và thực 
hiện qua các hình thức lộc điền, quan điền, binh 
điền,... Đó là: những hình thức cho phép thực 


5 


Phấn đấu đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống 


hiện trong thực tế chế độ công điền của chế độ 
phong kiến. | 

"Trong chủ nghĩa tư bản cũng có sở hữu nhà 
nước ; nó được thể hiện và thực hiện dưới nhiều 


hình thức khác nhau. Cho nên, không vì những. 


yếu kém của chủ nghĩa xã hội trong những năm 
qua trong việc tìm ra những hình thức thể hiện và 
thực hiện có hiệu quả sở hữu nhà nước để rồi phủ 
nhận sự tồn tại khách quan, cần thiết của nó. Sở 
hữu nhà nước ở ta là sở hữu của Nhà nước xã hội 
chủ nghĩa của dân, do dân, vi dân dưới sự lãnh đạo 
của Đảng. Nó mang bản chất mới. Vấn đề đặt ra 
chỉ là fìm ra hình thức thể hiện và thực hiện thích 
hợp để nó tỏ rõ vai trò tu việt của mình. 


c. “Sở hữu dưới xã hội cộng sản sẽ như thế 


nào ?” Việc trả lời câu hỏi này có ý nghĩa định 
hướng lâu dài trong triển vọng phát triển của nền 
kinh tế mà chúng ta cần xây dựng. Sự vận động 
của nền kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội, trong xã hội xã hội chủ nghĩa - một nên 
kinh tế, do tính quy luật nội tại của nó qUY ‹ định - 
nhất định sẽ đạt tới trình độ của nền kinh tế cộng 
sản chủ nghĩa. 

Khi tìm lời giải đáp cho câu hỏi thứ ba vừa nêu 
trên, những tư tưởng sau đây của Mác, Ăng-ghen 
đã được dẫn ra : 

Đuy-rinh xuyên tạc cho rằng chính Mác đã sử 
dụng cái tổng hợp của Hê-ghen để tạo ra một xã 
hội mới, trong xã hội đó, việc sở hữu tư liệu sản 
xuất là việc cùng tổn tại song song của hai hình 
thức chiếm hữu : sở hữu công cộng thời cộng sản 
nguyên thủy và sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa. 
Trong thực tế, Mác viết như sau : “Đây là sự phủ 
định của phủ định. Nó khôi phục lại chế độ sở hữu 
cá nhân nhưng dựa trên những thành tựu của thời 
đại tư bản chủ nghĩa - trên sự hợp tác của những 
người lao động tự do và sự sở hữu chung của họ 
VỆ ruộng đất và về những tư liệu sẵn xuất do chính 
lao động làm ra. Dĩ nhiên, việc biến chế độ tư hữu 
phân tán dựa trên cơ sở lao động của bản thân các 
cá nhân thành chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa là 
một quá trình lâu dài, gian khô và đau đớn hơn 


nhiều so với việc biên chê độ tư hữu tư bản chủ. 


nghĩa thực tế đã dựa trên một quá trình sản xuất 
xã hội, thành chế độ sở hữu xã hội. Chỉ có thế 
thôi. Như vậy, tình hình tước đoạt những kẻ tước 
đoạt được coi như là sự khôi phục chế độ sở hữu 
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cá nhân, trên cơ SỞ sở hữu xã hội về ruộng đât và 


về những tư liệu sản xuất do chính lao động làm 
ra. Với bất cứ người nào biết tiếng Đức, điêu đó 
có nghĩa là SỞ hữu xã hội bao ôm ruộng đất và tư 
liệu sản xuất khác, còn sở hữu cá nhân bao gồm 


các sản phẩm còn lại, tức là những vật liệu tiêu 
_dùng”® 


Cũng về vấn đề này, ở chỗ khác Ăng-ghen 
viết : “một mặt là sự chiếm hữu trực tiếp của xã 
hội về các sản phẩm, coi đó là những tư liệu để 
duy trì và phát triển sản xuất, mặt khác là sự 
chiếm hữu trực tiếp của cá nhân về các sản phẩm, 
coi đó là tư liệu sinh hoạt và hưởng thụ” ® 

Khi giải thích tư tưởng trên đây, trong hội thảo 
có ba loại ý kiến khác nhau : 

Loại ý kiến thứ nhất cho rằng Mác và Ăng- 
ghen nói tới sở hữu cá nhân đối với cả tư liệu sản 
xuất lẫn tư 'liệu tiêu dùng nhưng trên nên tảng của 
nền kinh tế xã hội hóa cao. 

Loại ý kiến thứ hai cho rằng, căn cứ vào câu 
chữ Mác, Ăng-ghen dùng, tư liệu sản xuất thuộc 
sở hữu xã hội, tư liệu tiêu dùng thuộc sở hữu cá 
nhân. 

Loại ý kiến thứ ba cho rằng từ ý kiến của Mác, 
Ăng-ghen và kinh nghiệm thực tế đã được tích lũy 
cho phép suy nghĩ tới khả năng hình thành nền 
kinh tế dựa trên sở hữu hỗn hợp, ở đó có sự kết hợp 
hài hòa sở hữu xã hội và sở hữu cá nhân ngay trên 
lĩnh vực sở hữu tư liệu sản xuất. Sự biến đối của 
hình thức thực hiện sở hữu tư nhân trong chủ nghĩa 
tư bản hiện đại mang lại những gợi ý có giá trị cho 
việc tìm tòi sự kết hợp sở hữu cá nhân và sở hữu xã 
hội trong xã hội cộng sản chủ nghĩa tương lai của 
loài người. Lực lượng sản xuất trong chủ nghĩa tư 
bản hiện đại mang tính quốc tế hóa, toàn cầu hóa 
rất CaO, nhưng lại được thực hiện theo xu hướng 
chia nhỏ, tách ra. Các cơ sở nhỏ đó có thể có tính 
độc lập rất cao, nhưng nó chỉ tồn tại và phát triển 
được khi tự đặt mình là một yếu tố của nên sản 
xuất xã hội hóa - quốc tế hóa. 

d. “Cơ sở kinh tế của xã hội xã hội chủ nghĩa 
mà chúng ta cân có là gì ?” 


(2) C. Mác - Ph. Äng-ghen : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1994, t 20, tr. 186 - 187 
(3) C. Mác - Ph. Ăng-ghen : Sđd, Toàn tập, t 20, tr 388 
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Khi đề cập tới đặc trưng thứ hai của xã hội xã 
hội chủ nghĩa mà chúng ta đang cần xây dựng, 
trong Cương lĩnh viết : “Có một nên kinh tế phát 
triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và 
chế độ công hữu về cấc tư liệu sản xuất chủ yếu”. 

Liên quan tới đặc trưng đó, một số người tham 
gia hội thảo muốn có sự “mềm hóa” hơn, khi nói 
về chế độ công hữu trong đặc trưng đó. Bởi vì, 
xuất phát từ thực tế của nhiều thể chế xã hội khác 
nhau, nhất là thực tế xây dựng chủ nghĩa xã hội 
trong những năm trước đây và cả thời kỳ cải cách, 
đổi mới hiện nay, công hữu chưa ở đâu mang lại 
một nên kinh tế có hiệu quả cao. 

Phân tích ý kiến đó, nhiều người tham gia hội 
thảo nhận thấy răng, không vì việc chúng ta chưa 
tìm ra hình thức thực hiện tương ứng để làm cho 
nền kinh tế dựa trên chế độ công hữu đối với 
những tư liệu sản xuất chủ yếu mang lại hiệu quả 
cao mà đồng nhất nó với nền kinh tế kém hiệu 
quả, xem tính kém hiệu quả là thuộc tính cố hữu 
_ của nó. Việc giữ nguyên luận điểm đó có tầm 
quan trọng về nguyên tắc. Trong phương thức sản 
xuất đó, dựa trên trình độ phát triển cao của lực 
lượng sản xuất hiện đại mà từng bước hình thành 
chế độ công hữu về những tư liệu sản xuất chủ 
yếu. Đó là kết quả của cả quá trình phát triển lâu 
dài hàng trắm năm. Trong giai đoạn hiện nay, 
nên tảng kinh tế của xã hội là nền kinh tế nhiều 
thành phần định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội, 
trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. 

2, Vấn đề thành phần kinh tế 

a. Về lịch sử phát triển quan điểm của Đảng ta 
về vấn đề này 

Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung 
ương khóa V (7-1984) nêu vấn đề vai frò chủ đạo 
của kinh tế quốc doanh. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của 
Đảng phê phán sự nóng vội muốn xóa bỏ ngay các 
thành phân kinh tế phi xã hội chủ nghĩa ; khẳng 
định sự tôn tại tương đối lâu dài của cơ cấu kinh 
tế nhiều thành phần ở nước ta ; xem thành phần 
kinh tế xã hội chủ nghĩa bao gồm khu vực quốc 
doanh và khu vực tập thể, thành phần này giữ vai 
trò chỉ phối trong nên kinh tế quôc dân. Đại 
hội VI cũng khẳng định ở nước ta có các phần 
kinh tế sau : 
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- Kinh tế xã hội chủ nghĩa bao gồm phần khu 
vực quốc doanh và khu vực tập thể, cùng với bộ 
phận kinh tế gia đình gắn với các thành phân đó ; , 

- Các thành phần kinh tế khác, gồm kinh tế 
tiểu sản xuất hàng hóa (thợ thủ công, nông dân cá 
thể, những người buôn bán và kinh doanh dịch vụ 


cá thể) ; kinh tế tư bản tư nhân ; kinh tế tư bản nhà 


nước dưới nhiều hình thức, mà hình thức cao nhất 
là công tư hợp doanh ; kính tế tự nhiên, tự cấp tự 
túc trong một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số 
Tây Nguyên và các vùng núi cao khác. 

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ 


quá độ (1991) xem ở nước ta còn tôn tại : Kinh tế 


quồc doanh (giữ vai trò chủ đạo) ; kinh tế tập thể ; 
kinh tế cá thể ; tư bản tư nhân ; kinh tế tư bản nhà 
nước dưới nhiều hình thức. Kinh tế gia đình được 
khuyến khích phát triển, nhưng không phải là một 
thành phần kinh tế độc lập. 

Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ 
khóa VII (1-1994) cho răng ở nước ta có các thành 
phần kinh tế sau : Khu vực doanh nghiệp nhà 
nước ; kinh tế hợp tác xã, kinh tế hộ xã viên : kinh 
tế cá thể, tiểu chủ ; kinh tế tư bản tư nhân trong và 
ngoài nước. Tiếp tục nhấn vai trò chủ đạo của 
quốc doanh. 

Đến “Nghị quyết của Bộ Chính trị về một số 
định hướng lớn trong công tác tư tưởng hiện nay” 
( 1995), Đảng ta mới nêu ra quan điểm : “Trong 
nên kinh tế nhiều thành phân, khu vực kinh (é 
nhà nước° phải phấn đấu vươn lên để thực sự 
đóng vai trò chủ đạo” 

b. Ý kiến trong hội thảo 

Liên quan tới việc phân chia các thành phần 
kinh tế, trong hội thảo cũng có hai loại ý kiến 
khác nhau : 

Loại ý kiến thứ nhất cho rằng không nên phân 
chia các thành phân kinh tế. Vì : 

* Lâu nay cứ nói đến thành phần kinh tế người 
ta thường liên tưởng đến chuyện giai cấp ; nói đến - 
thành phân kinh tế tức là nói đến giai cấp này, giai 
cấp kia. Từ đó, nghĩ nhiều tới mâu thuẫn giai cấp, 
đấu tranh giai cấp rồi phức tạp hóa về mặt chính 


(4) Kinh tê nhà nước bao gồm quốc doanh và các ngành kinh tế 
khác thuộc sở hữu nhà nước nhưng không kinh doanh. Do vậy, 
kinh tế nhà nước rộng hơn quốc doanh 
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trị, không lợi cho phát triển kinh tế, phát triển sản 
xuất - tức là sự phân chia thành phân kinh tế có 
liên quan đên vân đề tâm lý của một thuật ngữ, 
một khái niệm. 

* Cả về lý luận và thực tiễn đều không phân 
định được rõ ranh giới của các thành phần kinh tế. 
Đến nay, chúng ta cũng chưa đưa ra được tiêu chí 
để xác định thế nào là thành phần kinh tế tư bản, 
tư nhân, tiểu chủ... 

* Khi phân định thành phần kinh tế, xuất hiện 
những khái niệm như : “kinh tế tư bản tư nhân”, 
“kinh tế tư bản nhà nước”... Từ đó sẽ xuất hiện hai 
vấn đề : một là, làm cho người ta lo ngại, tạo ra 
tâm lý không thuận lợi trong xã hội ; hai là, tiêu 
chí khẳng định “kinh tế tư bản tư nhân” không dễ 
xác định, dễ quá “tả”... 

Từ đó, loại ý kiến thứ nhất này cho rằng chúng 
ta không nên dùng những khái niệm như “kinh tế 
tư bản tư nhân”, “kinh tế tư bản nhà nước”... Nếu 
cần có sự phân loại gì đó, thì nên chăng chỉ là 
“khu vực dân doanh” và “khu vực quốc doanh”... 

— Loại ý kiến thứ hai khẳng định sự cần thiết 
phải phân chia các thành phần kinh tế. Loại ý kiến 
này xuất phát từ quan niệm về thực chất “thời kỳ 
quá độ là gì ?”. Thời kỳ quá độ là thời kỳ “vừa có 
câi này, vừa có cái kia”, là thời kỳ “vừa có chủ 
nghĩa xã hội, vừa chưa có chủ nghĩa xã hội một 
cách đầy đủ”. Đúng là việc phân chia các thành 
phần kinh tế là không dễ, nhưng không vì thế mà 
phủ nhận sự tổn tại khách quan của các thành 
phần kinh tế ở nước ta hiện nay. Chúng là những 
tồn tại hiện thực. Vấn đề đặt ra chỉ là phản ánh 
như thế nào sự phân chia có thực đó, dùng những 
khái niệm gì để chỉ những thực tế kinh tế khác 
nhau đó (“thành phân” hay “khu vực”, “lĩnh vực”, 
“lực lượng”, “ ...) thì cần được cân nhắc 
thấu đáo hơn. 

Cũng trong phạm vi loại ý kiến thứ hai này, 
trong khi thống nhất phải phân loại các thành 
phần kinh tế, nhưng không vì thế mà quá nhấn vấn 
đề giai cấp, đấu tranh giai cấp, đấu tranh giữa hai 
con đường. Hơn lúc nào hết, lúc này cần nhấn 
mạnh đoàn kết, tập hợp lực lượng, phát huy mọi 
tiềm năng của tất cả các tầng lớp, giai cấp trong 
xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng và văn minh. | 


*# 
^s) 


nhân tô 
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Qua thảo luận, đại đa số các nhà khoa học 
khẳng định sự tôn tại khách quan của các thành 
phần kinh tế. Tư duy lý luận không thể không 
phản ánh hiện thực khách quan đó bằng một hệ 
thống các khái niệm tương ứng. Do vậy, việc sử 
dụng những khái niệm khác nhau để chỉ những 
thành phần kinh tế khác nhau đang tồn tại là điều 
cần thiết và có ý nghĩa lý luận cũng như thực tiễn 
không thể xem thường. Việc tránh đưa ra những 
chủ trương, chính sách mang tính “tả” hay hữu 
khuynh đối với thành phần kinh tế nào đó lại là 
chuyện khác. Không vì những thiếu sót xuất hiện 
do sự định kiến hay mặc cảm của quá khứ đối với 
một số thành phần kinh tế mà phủ nhận sự tổn tại 
hiện thực của tình trạng nhiều thành phần kinh tế 
ở nước ta hiện nay. 

Song, để tránh những định kiến và mặc cảm 
còn ăn sâu trong xã hội gây bất lợi về tâm lý chính 
trị, không có lợi về sách lược, có thể không dùng 
“thành phần kinh tế” mà dùng “loại hình 
kinh tế”. Có thể nói ở nước ta đang có nhiều loại 
hình kinh tế. Về đại thể, chúng bao gồm : 

Một là, kinh tế nhà nước. Nó có thể tồn tại 
dưới hình thức 100% là sở hữu nhà nước, nó cũng 
có thể tôn tại trong nhiều hình thức sở hữu khác. 

Thứ hai, kinh tế tập thể. Đó là loại sở hữu 
chung của một số người lao động. Nó trước hết 


"biểu hiện sự tôn tại của mình ở phân không chia 


trong kinh tế hợp tác. 

Thứ ba, kinh tế cá thể. Kinh tế hộ vừa thuộc 
kinh tế cá thể (hộ tự chủ, độc lập trong sản xuất 
kinh doanh...), vừa thuộc kinh tế tập thể (có quyên 
sở hữu trong phần vốn không chia). Tính quá độ 
của kinh tế cá thể theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa chính là như vậy. 

Thứ tư, kinh tế tư nhân (bao gồm kinh tế tư bản 
tư nhân và tiểu chủ...). 

Thứ năm, kinh tế tư bản nhà nước (thay cho 
“chủ nghĩa tư bản nhà nước”). Đó là sự liên 
doanh, liên kết của Nhà nước với cả tư bản trong 
nước và tư bản nước ngoài để sản xuất, kinh 
doanh... Q 


Kỳ sau : Kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa 
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PHAT HUY TRUYỀN THÔNG ĐÁNH THẮNG TRẬN ĐẦU, 
XÂY DỰNG, (HINH ĐỔN ĐANG BỘ HAI QUÂN 
NGÀNG TÂM VỚI NHIÊM VỤ LICH SŨ 


ÁCH đây vừa tròn 35 năm, ngày 2-8-1964, 

ba tàu phóng lôi nhỏ bé của phân đội 3, 

Đoàn 135 Hải quân đã mưu trí, đánh đuôi 
tàu khu trục Ma-đốc của Mỹ ra khỏi vùng biển 
Tổ quốc, khi chúng xâm phạm sâu vào vùng biển 
miền Bắc nước ta. 

Ngày 4-8-1964, chính quyên Mỹ dựng lên “Sự 
kiện Vịnh Bắc Bộ” vu cho Hải quân nhân dân Việt 
Nam một lần nửa cố ỹ tiến công tàu chiến Mỹ ở vùng 
biển quốc tế (!) để lấy cớ, ngày 5-8-1964, dùng lực 
lượng không quân bất ngờ ồ ạt tấn công vào các căn 
cứ hải quân trên suốt một dải ven biển miền Bắc dài 
250 hải lý từ Hòn Gai, Lạch Trường, Cửa Hội, đến 
sông Gianh, hỏng tiêu diệt, tiêu hao nặng lực lượng 
tàu chiến đấu, quân cảng, kho tàng, nhiên liệu của 
Hải quân ta trong một ngày. 

Trong trận đầu thử lửa, Hải quân nhân dân Việt 
Nam đã hiệp đồng chặt chẽ với quân và dân miễn 
Bắc, đập tan cuộc tập kích chiến lược. bằng không 
quân của Mỹ, bắn rơi 8 máy bay, bắn bị thương 
nhiều chiếc khác, bắt sống giặc lái. 

Cùng với thành tích đánh đuổi tàu khu trục 
Ma-đốc, chiến thắng ngày 5-8-1964 đã mở đầu trang 
sử chiến đấu và chiến thắng hào hùng của Hải quân 
nhân dân Việt Nam. Với chiến công Ấy, ngày 5Š 
tháng 8 mãi mãi trở thành ngày truyền thống đánh 
thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam và 
của quân và dân miền Bắc. 

Chiến thắng trận đầu ngày 5-8 là chiến thắng của 
yếu tố sức mạnh chính trị tinh thần. Trong suốt cuộc 
kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hải quân nhân dân 
Việt Nam đã độc lập hoặc hiệp đồng với các lực 
lượng ' 'anh dũng chiến đấu, tích cực tiêu diệt địch, 
bắn rơi máy bay và đánh đuổi tàu chiến Mỹ, đoàn 
kết lập công, bảo vệ nhân dân, bảo vệ vùng trời và 


VÕ NHÂN HUẦN “ 


vùng biển của Tô quốc” : đánh bại chiến dịch 
phong tỏa bằng thủy lôi trên sông biển miền Bắc, chỉ 
viện đắc lực cho chiến trường miền Nam ; giải 
phóng nhiều đảo, gÓp phần vào thắng lợi trọn vẹn sự 
nghiệp bảo vệ miên Bắc, giải phóng miền Nam, 
thống nhất đất nước. 

Là lực lượng nòng cốt của nên quốc phòng toàn 
dân trên biển, trong công cuộc đối mới đất nước, Hải 
quân nhân dân Việt Nam đã góp phần cùng toàn 
Đảng, toàn quân, toàn dân bảo vệ vững chắc chủ 
quyên vùng biển, hải đáo, thềm lục địa, vùng kinh tế 
đặc quyền của Tổ quốc. 

Hiện nay, bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực và: 
đất nước có nhiều thuận lợi, đồng thời cũng có nhiều 
thách thức, khó khăn. Tình hình trên các vùng biển, 
đảo của ta còn nhiều diễn biến phức tạp, tiêm ẩn 
những nhân tố gây mất ôn định khó lường. Nhiệm vụ 
xây dựng, phát triển kinh tế biển cũng như quản lý, 
bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc đặt ra 
những yêu cầu mới hết sức khẩn trương, nặng nề và 
cấp bách. 

Bài học lớn từ chiến thắng trận đầu được vận 
dụng, phát triển sáng tạo rong suốt cuộc kháng 
chiến chống Mỹ cứu nước của Hải quân, đến nay vẫn 
còn mang tính thời sự sâu sắc là : thường xuyên 
chăm lo xây dựng, củng cố, nâng cao bản lĩnh chính 
trị vững vàng, ý chí quyết tâm dám đánh, quyết 
đánh, biết đánh thắng kẻ thù xâm lược trong bất cứ 
tình huống nào, góp phần bảo vệ vững chắc chủ 
quyền biển, đảo của Tổ quốc. 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Chuẩn Đô đốc Hải quân 
(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
I996, t I1, tr 486 
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I. Vận dụng, phát triển bài học ấy trước yêu cầu 
của nhiệm vụ mới, vấn đề quan trọng, hàng đầu là 
không ngừng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, xây 
dựng Hải quân nhân dân Việt Nam vững mạnh về 
chính trị, tư tưởng và tổ chức, lấy xây dựng về chính 
trị làm cơ sở để xây dựng Quân chủng cách mạng, 
chính quy, tinh nhuệ ; từng bước hiện đại mà trước 
hết là tinh nhuệ về chính trị. 

Vấn đề cốt lõi xây dựng về chính trị, tư tưởng 
trong Quân chúng là củng cô và tăng cường bản chất 
giải cấp công nhân của Đảng trong các tổ chức đẳng 
và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Bản chất đó thể hiện 
ở bản lĩnh chính trị vững vàng trước mọi khó khăn, 
thử thách ; tin tưởng vào đường lối đối mới của 
Đảng ; kiên định những vấn đề về quan điểm có tính 
nguyên tắc của Đảng, của cách mạng được ghi trong 
Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và Nghị quyết Đại hội 
Đảng VIIL Quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện 
đúng đắn, sáng tạo các nghị quyết của Đảng. Nói và 
làm theo nghị quyết. 

_ Tăng cường bồi dưỡng, phát huy cao độ truyền 
thống. đánh giặc giữ nước, những kinh nghiệm chiến 
đấu của cha ông ta trên chiến trường sông biển, đặc 
biệt là kinh nghiệm chiến đấu và truyền thống vẻ 
vang của Hải quân nhân dân Việt Nam qua 44 năm 
xây dựng và trưởng thành. Giáo dục sâu sắc cho cán 
bộ, chiến sĩ về vị trí chiến lược của vùng biển nước 
ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, qua 
đó nâng cao nhận thức về nhiệm vụ chính trị và sứ 
mệnh lịch sử của Hải quân nhân dân Việt Nam ; 
nhận rõ tính chất phức tạp của cuộc đấu tranh bảo vệ 
chủ quyền trên biển ; củng cố niềm tin vào khả năng 
hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Quân chủng. 


Cảnh giác chính trị cao, nhạy bén, sắc sào năm bắt: 


_và giải quyết những vấn đề mới nảy sinh ; tỉnh táo 
trong xử lý những tình huống phức tạp trên biển, 
đảo. Đấu tranh kịp thời với địch trên mặt trận chính 
trị, tư tưởng, văn hóa. Không mơ hồ, ảo tưởng, giao 
động trước những diễn biến phức tạp của tình hình, 
chủ động phòng ngừa và sẵn sàng ứng phó với mọi 
tình huống phức tạp có thể xảy ra trên biển, đảo, kể 
cả chiến tranh xâm lược ở các quy mô trong điều 
kiện vũ khí công nghệ cao ; gÓpP phần phòng chống 
có hiệu quả âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn 
lật đổ của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, bảo vệ 
Nhà nước, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ 
nghĩa, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ 
quôc. 
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Tang cường công tác giáo dục rèn luyện đội ngũ 
cán bộ, đảng viên về phẩm chất đạo đức và lối sống. 

Cấp ủy các cấp trong Quân chủng thường xuyên 
bám sát cơ sở, có nhiều biện pháp kết hợp chặt chẽ 
giữa giáo dục, quản lý, kiểm tra cán bộ, đảng viên 
với tự giác rèn luyện của từng cán bộ, đẳng viên về 
phẩm chất đạo đức, lối sống. Thực hiện tốt việc quản 
lý cán bộ, đảng viên ở cơ quan, đơn vị, ở ngoài xã 
hội. Tổ chức cho quần chúng tham gia xây dựng 
Đảng với giám sát cán bộ, đảng viên. Tổ chức cho 
cán bộ, đẳng viên học tập và thực hiện nghiêm Pháp 
lệnh chông tham nhũng, Pháp lệnh thực hành tiệt 
kiệm, chống láng phí và Quy chế dân chủ ở cơ sở. 
Kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện giảm sút 
ý chí, cơ hội, thực dụng, trung bình chủ nghĩa, tham 
những, thu vén cá nhân, quân phiệt, gia trưởng, độc 
đoán. Giữ nghiêm kỷ luật đảng, kỷ.luật quân đội, 
pháp luật nhà nước. Xây dựng sức mạnh đoàn kết 
cao trong đảng bộ và trong toàn Quân chủng. 

Hiện nay, Hải quân nhân dân Việt Nam đang tích 
cực hưởng ứng cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng thông qua đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, 
quán triệt và học tập bài phát biểu quan trọng của 
đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại lễ kỷ niệm 
lần thứ 109 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 
30 năm thực hiện Di chúc của Người ; học tập 
Di chúc của Bác và 5 lời thề của toàn Đảng, toàn 
quân, toàn dân ta khi vĩnh biệt Người, gắn với VIỆC 
thực hiện tốt 10 nhiệm vụ quan trọng của Nghị quyết 
Trung ương 6 (lần 2) và 4 yêu cầu cơ bản cần đạt 
được trong cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng. Trên cơ sở đó, từng đàng bộ, chi bộ vận dụng 
đưa vào báo cáo của cấp ủy và thảo luận tại hội nghị 
sơ kết 6 năm xây dựng tổ chức cơ sở đẳng trong 
sạch, vững mạnh (1993 - 1999). 

Trước hết tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo 
và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nhất là ở 
chi bộ đăng. 

Đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng hàng 
đầu và cấp bách hiện nay trong xây dựng đảng bộ 
Quân chủng. Phải quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt 
những tư tưởng, nhiệm vụ về xây dựng Đảng mà 
Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) đã xác định, tập 
trung làm tốt một số nội dung sau : 

- Củng cố tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, 
sức chiến đấu của 7 loại hình tổ chức cơ sở đảng là : 
Chi bộ ở đơn vị tàu chiến đấu, phòng thủ đảo, nhà 
dàn, hải quân đánh bộ, đơn vị quản lý vật tư, tài 
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chính, quản lý ì nhiều cán bộ cao cấp, đơn vị làm kinh 
tẾ. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện quy chế hoạt động 
cụ thể của từng loại hình tổ chức cơ sở Đảng, phù 
hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, tính chất, đặc điểm của 
từng cơ sở, bảo đảm cho các tô chức cơ sở đảng hoạt 
động đúng Điều lệ, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng 
đối với Quân đội, các quy định của Ban Chấp hành 
Trung ương và Đảng ủy quân sự Trung ương, pháp 
luật của Nhà nước, thực sự là hạt nhân chính trị lãnh 
đạo mọi mặt công tác trên mọi lĩnh vực hoạt động 
của đơn vị. Làm tốt việc sơ kết, tổng kết, rút kinh 
nghiệm kịp thời các mặt công tác, đặc biệt xây dựng 
tổ chức cơ sở đẳng Ở 7 loại hình đơn vị trong Quân 
chủng để nghiên cứu, vận dụng tiếp tục xây dựng ‹ các 
tô chức cơ sở đảng đi vào chiều sâu, đạt độ đồng 
đều, vững chắc. 

- Kiện toàn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh 
đạo của cấp ủy, bí thư, phó bí thư, nhất là những đơn 
vị hoạt động ở môi trường phức tạp, độc lập, gian 
khổ. Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ cho bí 
thư, cấp ủy về công tác đẳng, công tác chính trị. 

- Chấn chỉnh nền nếp, nâng cao chất lượng sinh 
hoạt, học tập của cấp ủy, chi bộ, giữ vững nguyên tắc 
tập trung dân chủ, lãnh đạo tập thể, phân công cá 
nhân phụ trách. Xây dựng và thực hiện quy chế trong 
sinh hoạt Đảng, kể cả quy chế sinh hoạt của thường 
vụ, đảng ủy các cấp bảo đảm thực sự dân chủ. Giữ 
vững chế độ sinh hoạt định kỳ của các tổ chức đảng. 

Đổi mới nội dung, phương pháp sinh hoạt Đảng, 
thực sự quan tâm đến nhận thức chính trị, tư tưởng ; : 
thực sự dân chủ, tự do tư tưởng, nói thật, nói thẳng, 
nói hết, khuyến khích tranh luận, làm rõ chính kiến 
trong tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ để 
đi đến thống nhất, không quy chụp, thành kiến. 
Những vấn đề quan trọng dứt khoát phải biểu quyết. 

Khi đã có nghị quyết, chương trình hành động, 
cần tập trung triển khai thực hiện bằng các kế hoạch, 
biện pháp cụ thể, sát với chức trách của từng người. 
Kiên quyết tổ chức thực hiện bằng được các nhiệm 
vụ, nội dung đã xác định trong nghị quyết, tạo 
chuyển biến thực sự trong xây dựng đơn vị. Quá 
trình thực hiện phải tăng cường công tác kiểm tra, 
kịp thời uốn nắn những lệch lạc, bổ sung nhưng biện 
pháp cần thiết bảo đảm cho nghị quyết, chương trình 
hành động đạt hiệu quả thiết thực. 

Tới đây, đảng bộ Quân chủng sẽ triển khai đợt 
sinh hoạt chính trị sâu rộng, tiến hành nghiêm túc tự 
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phê bình và phê bình một cách sâu sắc nhằm chỉnh 
đốn tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán 
bộ, đảng viên. Qua đó, làm rõ những ưu điểm, 
khuyết điểm ; thiếu sót, yếu kém ; tìm ra nguyên 
nhân và chỉ rõ trách nhiệm của tô chức đảng, của 
từng cán bộ, đảng viên, đề ra phương hướng, biện 
pháp khắc phục. 

Đảng ủy Quân chúng và cán bộ chủ trì, chỉ huy 
lãnh đạo sẽ tự phê bình trước với thái độ nghiêm túc, 
trung thực, đúng mức, chân thành tiếp thu ý kiến của 
cấp dưới. Từng tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng 
viên đề cao trách nhiệm, nghiêm túc tự phê bình theo 
nội dung quy định của từng cấp. Trong đợt tự phê 
bình và phê bình này, các tổ chức đảng phải lãnh 
đạo, khơi dậy và phát huy mặt tích cực, chỉ rõ tiêu 
cực, khuyết điểm, nhất là về tư tướng, đạo đức, lối 
sống để khắc phục sửa chữa. Phải tiến hành thật sự 
dân chủ, thắng thắn, chân tình, giúp nhau tiến bộ, 
không làm qua loa, hởi hợt, hoặc né tránh, bao che. 
Đặc biệt nghiêm cấm trù dập người phê bình hoặc 
lợi dụng phê bình để đả kích nói xấu cán bộ, đảng 
viên, gây bè phái, cục bộ. Sau tự phê bình, từng tổ 
chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên có kế hoạch, 
biện pháp cụ thể để sửa chữa khuyết điểm, khắc 
phục bằng được các mặt yếu, xây dựng nội bộ đoàn 
kết, đưa tự phê bình và phê bình vào nền nếp. 

2. Gắn xây dựng đội ngũ cán bộ với rèn luyện đội 
ngủ đảng viên ; xây dựng tổ chức đảng trong sạch 
VỚI Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. 

Đây là vấn đề có tính quyết định trực tiếp đến 
chất lượng của các tô chức đảng và toàn đảng bộ, 
chất lượng của ¡Quân chủng. Cùng với việc chú trọng 
toàn diện về số lượng, cơ câu, phân bổ, sàng lọc, đào 
tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm và phát triển, tăng cường 
công tác quan lý, giáo dục, rên luyện đội ngũ 
đàng viên ngang tầm đòi hỏi của nhiệm vụ. Để thực 
hiện đựơc điều đó, Đảng bộ Quân chủng sẽ tô 
chức tốt việc học tập, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, 
đảng viên về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh ; đường lối, quan điểm của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước, kỷ luật của quân đội ; nâng cao 
trình độ chính trị, nghệ thuật quân sự ; chuyên môn 
nghiệp vụ ; năng lực quản lý, chỉ huy. Phần đấu hằng 
năm có từ 85% đẳng viên của đảng bộ thực sự tiền 
phong, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiêm vụ. 


(Xem tiếp trang 19; 
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TĂNG CƯỜNG SỨC CHIẾN ĐẤU VÀ NẴNG LỤC 

LẠNH ĐẠO CỦA CÁC TÔ CHÚC CƠ SỞ ĐẲNG - 
MỘT NHIÊM YU QUAN TRỌNG CỦA CUỘC 
VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG, CHỈNH ĐÔN ĐẲNG 


ổ chức cơ sở (TCCS) đảng được coi là “nền 
| tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ 
sở”. Vì vậy, Đảng ta thường xuyên quan tâm 
đến việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu của các TCCS đảng. Đúng như Chủ tịch 
Hồ Chí Minh thường nói : “Đảng mạnh là do các chỉ 
bộ tốt, chỉ bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. 
Trong nhiều nghị quyết, chỉ thị, Đảng ta đã chỉ ra 
những yêu câu, mục đích và giải pháp xây dựng 
TCCS đảng, đáp ứng nhu cầu chính trị của từng giai 
đoạn cách mạng, từng thời kỳ lịch sử và ở những lĩnh 
vực, địa bàn khác nhau. Những năm gần đây, vấn đề 
củng cố, nâng cao chất lượng TCCS đảng lại càng 
được Đảng ta quan tâm, coi đó như là một vấn đề 
quan trọng, cấp bách. Từ những năm 60, Ban Bí thư 
Trung ương Đảng (khóa III) đã có chỉ thị về việc xây 
dựng chỉ bộ, đảng bộ cơ sở “bốn tốt”. Tiếp đó, Ban 
Bí thư các khóa IV và V cũng đều đã có chỉ thị về 
việc xây dựng TCCS đảng trong sạch, vững mạnh. 
Đến năm 1992, trong Nghị quyết Trung ương ba 
(khóa VII) về một số nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn 
Đảng, Đảng ta đã nhân mạnh : phải đặc biệt coi 
trọng củng cố các TCCS đảng, nhất là ở những địa 
bàn và lĩnh vực trọng yếu về kinh tế, chính trị, trong 
đó đáng chú ý ý nhất là các TCCS đẳng ö Ơ nông thôn ; 
Ở các đơn vị sản xuất, kinh doanh ; ở các cơ quan cấp 


trung ương và cấp tỉnh, thành phó. Đến Đại hội VIII_ 


của Đảng (tháng 6-1996) vấn đề “Nâng cao sức 
chiến đấu của TCCS đảng”, trong đó “tiếp tục chỉ 
đạo tốt cuộc vận động xây dựng cơ sở đảng trong 
sạch, vững mạnh ; chấn chỉnh các cơ sở yếu kém”, 
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vấn là một nội dung cơ bản và quan trọng nhằm “xây 
dựng Đảng ngang tầm đòi hỏi của thời kỷ đổi mới”. 

Như vậy, từ hàng chục năm qua, Đảng ta luôn 
luôn coi trọng việc củng cố, chỉnh đốn, nâng cao 
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các TCCS 
đảng. Phải khẳng định, trong nhiều năm qua, nhất là 
từ khi thực hiện Nghị quyết Trung cương ba 
(khóa VII) đến nay, TCCS đẳng đã có nhiều chuyển 
biến tích cực và rõ rệt, thể hiện ở một số nét chủ yếu 
sau đây : 

- Củng cố, tạo được sự thống nhất cao hơn về tư 
tưởng chính trị, về đường lối đối mới ; nâng cao một 
bước ý ý thức xây dựng Đảng của cán bộ, đảng viên và 
niềm tin của quân chúng, nhân dân. Đã ngăn chặn, 
đây lùi những biểu hiện hoang mang dao động, giảm 
sút niềm tin vào con đường mà Đảng ta đã lựa chọn. 
Đấu tranh chống lại có hiệu quả những luận điệu 
xuyên tạc, những nhận thức lệch lạc của một số ` 
người muốn đưa đất nước đi theo “con đường” khác. 

- Nền nếp và nội dung sinh hoạt ở ở phần lớn các 
TCCS đảng được duy trì và cải tiến theo hướng nắm 
chắc các nguyên tắc của Đảng. Khắc phục được tinh 
trạng lỏng lẻo trong sinh hoạt, hạ thấp vai trò lãnh 
đạo của Đảng ở nhiều TCCS đảng. 

- Nhiều TCCS đảng đã lãnh đạo triển khai thực 
hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, góp 
phần tích cực vào các thành tựu sau hơn mười năm 
đổi mới đất nước, nhất là nhiệm vụ phát triển kinh 
tế, cải thiện đời sống nhân dân, xóa đói giảm nghèo, 
xây dựng cơ sở hạ tầng ; làm công tác xã hội ; nâng 
cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đẳng viên ở 
các cơ quan, đơn vị... 
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- Mở rộng việc xây dựng cơ sở đảng trong sạch 
vững mạnh, thu hẹp được nhiều cơ sở yếu kém, giải 
quyết được nhiều “điểm nóng”, công tác phát triển 
đảng được nâng lên một bước. 

Tuy nhiên, phải thắng thắn thừa nhận răng SO VỚI 
yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, với yêu cầu công tác 
đổi mới và chỉnh đốn Đảng, chất lượng, hiệu quả 
hoạt động, năng lực lãnh đạo của TCCS đảng còn 
khoảng cách khá xa và có nhiều điều bất cập. Việc 
xây dựng TCCS đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, 
sức chiến đấu của tổ chức này đã được đề ra, có sự 
chỉ đạo của cấp ủy các cấp nhưng cho đến nay, ở 
nhiều nơi còn rất lúng túng và cách làm nhiều khi 
còn mang tính hình thức. Tình trạng “mạnh giả yếu 
thật” vẫn còn khá phổ biến, ngay ở một số TCCS 
đẳng ở các cơ quan, ban, ngành ở trung ương. Việc 
đánh giá chất lượng TCCS đảng ở nhiều nơi, nhiều 
lúc chưa bám sát tiêu chuẩn, chưa xác đáng. Nhiều 
TCCS đảng được công nhận là “trong sạch, vững 
mạnh” nhưng việc thực hiện nhiệm vụ chính trị Ở cơ 
sở đạt hiệu quả thấp, có nơi nội bộ mất đoàn kết, 
thiếu hợp tác, sinh hoạt đẳng không thường xuyên, 
nên nếp, nguyên tắc tự phê bình và phê bình không 
được duy trì và bị vi phạm. Nhiều TCCS đảng không 
quản lý được đảng viên của mình. Một số vụ án lớn 
trong thời gian qua cho thấy, việc quản lý, kiểm tra, 
giám sát đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ 
lãnh đạo, cán bộ có chức, có quyền rất lỏng lẻo, hay 
nói cách khác là không quản lý nổi. Một kẽ hở lớn 
trong việc quân lý đảng viên là không có sự liên hệ, 
phối hợp giữa Cơ quan, cấp ủy nơi đảng viên công 
tác với cấp ủy, chi bộ, tổ dân phố nơi đảng viên cư 
trú. Một điều đáng báo động hiện nay là ở nhiều 
TCCS đảng có những cán bộ, đảng viên suy thoái về 
phẩm chất, chính trị, đạo đức, lối sống nhưng không 
được làm rõ, xử lý, giáo dục kịp thời. Một số TCCS 
đảng mất khả năng lãnh đạo, không còn sức chiến 
đâu, không được nhân dân tin tưởng, tín nhiệm, thậm 
chí bị dân oán trách, nhưng không được xử lý, giải 
quyết dứt điểm. 

Chính vì vậy, củng cố TCCS đảng đến nay vẫn 
là một trong những vấn đề cơ bản và cấp bách trong 
công tác xây dựng Đảng như Nghị quyết Trung ương 
sáu (lần 2) đã đề ra. Trong cuộc vận động xây dựng 
và chỉnh đốn Đảng lần này một trong 10 nhiệm vụ 
quan trọng mà Đảng ta đề ra là : “Củng cố tổ chức, 
tăng cường sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của 
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các tổ chức cơ sở đảng”. Về nhiệm vụ này, trong 
Diễn văn tại lễ kỷ niệm 109 năm Ngày sinh Chủ tịch 
Hồ Chí Minh và 30 năm thực hiện Di chúc của 
Người, đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã chỉ 
rõ : “Một việc rất quan trọng, rất cơ bản là củng cố 
tổ chức cơ sở đâng, nhất là ở xã, phường, cơ quan 
nhà nước, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang. Đưa 
toàn bộ các chế độ sinh hoạt học tập, sinh hoạt tự 
phê bình và phê bình thành nền nẾp ; làm tốt việc 
phân công và kiểm tra công tác của đảng viên, để 
nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của các 
tổ chức cơ sở đẳng”. 

Như vậy, lần này Đảng ta đòi hỏi rất cao đối với 
TCCS đảng. Vì rằng, trong cuộc vận động xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng hiện nay, nhiều hoạt động diễn ra Ở 
cơ sở, bắt đầu từ cơ sở, đồng thời cơ sở đảng lại là 
nơi kiểm tra, quản lý, đánh ,IÁ, giám sát đảng viên 
và mọi hoạt động của họ. Để củng cố, nâng cao năng 
lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCS đảng phải 
tiến hành nhiều nội dung, giải pháp đồng bộ, gắn 
công tác này với các nội dung, giải pháp khác trong 
tổng thể các biện pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 
Trước yêu cầu của cuộc vận động xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng hiện nay, đồng thời với những nhiệm vụ, 
nội dung và giải pháp cơ bản, lâu dài lại cần có 
những vấn đè, . những nhiệm vụ cấp | bách, giống như 

“những việc cần làm ngay” để đưa tất cả TCCS đẳng 
vào guông máy hoạt động, không để một tổ chức 
nào, một cá nhân đảng viên nào đứng ngoài cuộc. Có 
thể nêu ra đây một số nhiệm vụ rất cơ bản, lâu dài, 
nhưng lại rất cấp bách cần được thực hiện tốt ở các 
TCCS đảng. 

I. Nhận thức cho đúng đắn, đây đủ ý nghĩa, tầm 
quan trọng của TCCS đảng trong tình hình hiện nay. 

Tổ chức cơ sở đảng gắn liền với các tầng lớp 
nhân dân, trực tiếp tô chức, lãnh đạo nhân dân thực 
hiện đường lối chính trị của Đảng. Mặt khác TCCS 
đảng là nơi tất cả đảng viên thực hiện các quyền lợi, 
nghĩa vụ trong sinh hoạt, là nơi phân công công tác, 
kiểm tra đảng viên, là nơi duy trì, giữ gìn, thực hiện 
các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đẳng v.v... Yêu cầu 
mới của công tác xây dựng Đảng ngày càng cao thể 
nhưng VỚI nhiều nguyên. nhân khác nhau, TCCS 
đàng vẫn chưa làm tròn bổn phận, trách nhiệm, chức 
năng được giao, chưa nâng cao được năng lực lanh 
đạo, sức chiến đấu như yêu câu đặt ra. Cuộc vận 
động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tự phê bình và phê 
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bình lần này có đạt được thắng lợi hay không, có đáp 
ứng lòng mong mỏi, chờ đợi của toàn Đảng và của 
nhân dân hay không phụ thuộc rất lớn vào từng 
TCCS đảng. Do đó, phải tạo ra một bước chuyển 
biến thật sự trong các TCCS đảng từ nhận thức, quán 
triệt nghị quyết, đề ra chương trình hành động, thực 
hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đấu tranh tự phê 
binh và phê bình, tạo được niềm tin và quyết tâm 
thực hiện cuộc vận động này... Học tập, quân triệt 
nghị quyết của Đảng phải là trách nhiệm, nghĩa Vụ, 

quyên lợi của đảng viên mà TCCS đăng là nơi triển 
khai một cách nghiêm túc, hiệu quả. Tránh tình 
trạng tồn đọng nghị quyết, “truy lĩnh” nghị quyết 
như đã xảy ra. Phải có sự nhận thức dứt khoát, rõ 
ràng rằng đây là cuộc vận động của bản thân tô chức 
đảng, của những người đảng viên, không thể với bất 
kỳ lý. do gì đề không làm tốt, không tạo ra được sự 
chuyên. biến tích cực từ nội bộ đẳng. Mọi đàng viên 
dù ở cấp lãnh đạo nào cũng đều là thành viên của 
một TCCS đẳng nhất định, chịu sự quản lý, kiếm tra 
phân công và phải báo cáo công việc và những vấn 
đề có liên quan với tổ chức đảng. Chi khi nào TCCS 
đảng làm tốt, phát huy cao nhất chức năng, nhiệm vụ 
được giao thì khi đó nền tảng của Đảng mới vững 
mạnh. Chỉ khi nào từng hạt nhân chính trị ở cơ sở 
vững mạnh, đủ sức chiến đấu thì nhiều căn bệnh của 
Đảng hiện nay mới được chữa trị, loại bỏ, Đảng mới 
phát triển bền vững. 

2. Duy tr nên nếp, chế độ sinh hoạt, thực hiện 
nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt 
đẳng. 

Lâu nay, sinh hoạt của các TCCS đảng thường 
không có nền nếp, nội dung nghèo nàn, hoặc lấn 
sang nhiệm vụ, công việc chuyên môn, tạo ra tâm lý 
ngại sinh hoạt, chán sinh hoạt đảng. Nguy hiểm hơn 
nữa là những nguyên tắc tổ chức sinh hoạt và hoạt 
động của Đảng không được thực hiện nghiêm túc, 
nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê 
bình và phê bình, quản lý, kiếm tra, giao nhiệm vụ 
cho đảng viên. Thật ra nếu duy trì sinh hoạt đẳng 
thường xuyên, nên nếp, thực hiện đúng nguyên tắc 
sinh hoạt theo điều lệ Đảng thì rất nhiều nội dung, 
nhiều vấn đề cần có sự chỉ đạo, uốn nắn, phê bình, 
góp ý. Nhiều nội dung nghị quyết, nhiều vấn đề liên 
quan mật thiết đến đảng viên không được phổ biến, 
quán triệt học tập đầy đủ, do đó cán bộ, đẳng viên, 
kể cả cán bộ lãnh đạo chủ chốt chỉ nắm chung 
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chung, cái gì cũng tưởng biết rồi, hiểu rồi nhưng 
thực ra không nắm chắc, hiểu sâu. Chính vì thế việc 
duy tr¡ sinh hoạt thường xuyên, giữ vững các nguyên 
tắc, tổ chức sinh hoạt đảng, duy trì chế độ tự phê 
bình, phê bình, kiếm tra đâng viên là điều kiện rất 
quan trọng và cần thiết. Trong tình hình hiện nay, 
việc quán triệt một cách sâu sắc, cụ thể để đảng viên 
nắm chắc yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ của Nghị 
quyết Trung ương sáu (lần 2) phải là điều bắt buộc, 
khắc phục tình trạng vẫn thường diễn ra là “đầu voi 
đuôi chuột” “rồi đâu lại vào đó cả”. Những văn bản 
quy định gần đây nhất của Bộ Chính trị, những pháp 
lệnh quan trọng và liên quan đến cán bộ, đảng viên 
(Pháp lệnh cán bộ, công chức ; Pháp lệnh thực hành 
tiết kiệm chống lãng phí và Pháp lệnh chống tham 
nhũng) cũng cân được học tập kỹ, nắm chắc, công 
khai rộng rãi, phổ biến để đảng viên biết và gương 
mâu thực hiện. 

Kinh nghiệm của những TCCS đảng trong sạch, 
vững mạnh, có sức chiến đấu cho thấy : duy trì nền 
nếp sinh hoạt, giữ vững, thực hiện chế độ tự phê bình 
và phê bình, kiểm tra của tổ chức, báo cáo của đẳng 
viên, thông tin, thông báo... đã góp phần đáng kể vào 
việc nâng cao năng lực, sức chiến đấu của TCCS 
đảng. 

3. Gắn việc thực hiện tự phê bình và phê bình với 
nâng cao chất lượng TCCS đẳng. 

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS đảng 
phụ thuộc rất nhiều vào việc thực hiện tốt các 
nguyên tắc sinh hoạt đảng, trong đó có tự phê bình 
và phê bình. Trong cuộc vận động xây dựng; chinh 
đốn Đảng lần này, Đảng ta đã coi việc “Tiến hành tự 
phê bình và phê bình từ Bộ Chính trị, Ban Chấp 
hành Trung ương đến cơ sở, là khâu đột phá và là 
biện pháp có ý nghĩa then chốt bảo đảm cho các giải 
pháp khác thắng lợi”. Vấn đề tự phê bình và phê 
bình đã được nhiều nghị quyết, văn kiện của Đảng 
đề cập. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói nhiều, nói sâu 
sắc về vấn đề này và chính Người là tấm gương sáng 
về tinh thần tự phê bình và phê bình. Hiện nay, toàn 
Đảng, toàn dân đang mong chờ, trông đợi kết quả 
của cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng thực 
hiện tự phê bình và phê bình. Dưới góc độ TCCS 
đảng, vấn đề đặt ra hiện nay theo hướng dẫn của 
Trung ương thì “cấp trên làm trước, cấp dưới làm 
sau ; cán bộ chủ chốt làm trước, các cán bộ khác làm 
sau”. Vậy muốn đạt được kết quả tốt, trước hết phải 
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có sự gương mẫu của cấp trên, của lãnh đạo chủ 
chốt. Có thể nói nếu như Đảng ta coi “tự phê bình 
và phê bình là khâu đột phá” thì sự gương mẫu của 
cán bộ cấp cao, cán bộ lãnh đạo chủ chốt được coi 
như “mũi nhọn” để đột phá thắng lợi. Chủ tịch 
Hỗ Chí Minh đã từng nói : “Muốn tỰ phê bình và phê 
bình kết quả, cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cao cấp 
phải làm gương trước”. Ở tổ chức cơ sở đảng sẽ là 
nơi diễn ra sinh hoạt tự phê bình và phê bình và kết 
quả tốt của đợt này sẽ là điều kiện tốt để duy trì 
thành nền nếp. Sự gương mẫu của cấp trên, của cán 
bộ lãnh đạo chủ chốt cũng là điều kiện thuận lợi cho 
việc thực hiện tự phê bình và phê bình của đẳng viên 
ở TCCS đảng. Đông thời, trong đợt sinh hoạt này 
cũng rất cần sự chỉ đạo, quan tâm, theo dõi, kiểm tra 
của cấp trên trực tiếp của cơ sở, nhất là cần có những 
điểm làm trước sau đó mở ra diện rộng. Đối với 
những TCCS yếu kém, những CƠ SỞ trọng điểm cần 
có sự quan tâm chỉ đạo của cập trên trực tiếp. 

4. Thường xuyên giữ mối liên hệ với chỉ ủy, đẳng 
ủy cơ sở nơi đẳng viên cư trú để quản lý, kiểm tra, 
giám sát đẳng viên. 

Nghị quyết Trung ương sáu (lần 2) đã quyết định 
và Bộ Chính trị sẽ có quy định về việc đảng viên 
đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị 
sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chỉ ủy, 
đẳng ủy cơ sở nơi cư trú. Với tư cách là tô chức, nơi 
đẳng viên hoạt động. nơi phân công nhiệm vụ, kiếm 
tra giam sát, quan lý đảng viên, TCCS đẳng phải chủ 
động, thường xuyên hoặc định kỳ có sự liên hệ với 
chỉ ủy, đảng ủy, nơi đảng viên cư trú để nắm được cả 
những hoạt động của đảng viên nơi công tác với 
những hoạt động, sinh hoạt của họ tại nơi cư trú. 
Trong tình hình hiện nay, không ít đảng viên cũng 
như gia đình, vợ, con của họ có những việc làm vị 
phạm Điều lệ Đảng, pháp luật Nhà nước, sa sút về 
phẩm chất đạo đức, lối sống thì sự liên hệ thường 
xuyên, chặt chẽ giữa cấp ủy đáng ở cả hai nơi là một 
biện pháp ngắn chặn, phòng ngừa, phát hiện vi phạm 


tốt nhất. Đằng thời, bằng việc thực hiện tốt quy định” 


trên đây, sẽ góp phần thúc đẩy đảng viên chủ động 
tăng thêm trách nhiệm. gương mẫu thực hiện nghĩa 
vụ công dân nơi cư trú. Làm được như vậy nhân dân 
cũng có điều kiện thuận lợi để giảm sát đáng viên, 
phản ánh những sai phạm, những dấu hiệu tiêu cực 
của đảng viên với cấp ủy để quản lý, ngăn chặn, giáo 
dục đảng viên. Tổ chức cơ sở đẳng cả ở cơ quan nơi 
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đảng viên công tác lẫn nơi đảng viên cư trú có thể 
công khai phô biến những quy định có thể công khai 
được như 19 điều đảng viên không được làm để quần 
chúng nhân dân có điều kiện kiểm tra, giám sắt cán 
bộ, đẳng viên. Nói chung, thực hiện việc liên hệ của 
TCCS đảng ở cơ quan, đơn vị với cấp ủy nơi đảng 
viên cư trú là việc mới, muốn thực hiện tốt thì phải 
kiên trì, thường xuyên, mất nhiều thời gian, công 
sức. Nhưng nếu thực hiện được thường xuyên thành 
nền nếp sẽ có lợi nhiều mặt cho TCCS đảng, quản . 
lý, kiểm tra đảng viên. 

hà Tăng Cường công tác kiểm tra, xử lý kỷ luật. 

Kiểm tra là một nội dung quan trọng trong hoạt 
động lãnh đạo của Đảng, một nhiệm vụ trọng yếu 
của công tác xây dựng Đảng. Hoạt động kiểm tra của 
TCCS đáng nhìn chung thời gian qua còn yếu, nhiều 
cấp ủy buông lỏng công tác này, hoặc chủ yếu chạy 
theo vụ việc. Để công cuộc xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng lần này đạt hiệu quả, TCCS đảng thật sự phát 
huy tác dụng, phải tăng cường công tác kiểm tra, 
trước hết ngay từ cơ sở. Kiểm tra có nhiều nội dung, 
nhưng do yêu câu cấp bách hiện nay, đồng thời với 
những nội dung kiểm tra thường xuyên, TCCS đẳng 
tập trung vào việc triển khai thực hiện nghị quyết 
Trung ương sáu (lần 2). Đối với phần lớn đảng viên 
nên tập trung vào việc kiểm tra về phẩm chất đạo 
đức, lối sống, những dấu hiệu vi phạm kỷ luật của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức cơ sở đẳng 
đồng thời cũng là nơi có điều kiện thuận lợi để kiểm 
tra, đối chiều mức độ thành khẩn, trung thực của 
đẳng viên trong quá trình thực hiện tự phê bình và 
phê bình. Làm tốt công tác kiểm tra ngay từ TCCS 
đảng sẽ là điều kiện thuận lợi cho việc tự phê bình 
và phê bình đạt được hiệu quả cao, góp phần nâng 
cao chất lượng đảng viên. Qua kiếm tra, qua đấu 
tranh tự phê bình và phê bình cần xử lý kỷ luật 
nghiêm minh những tổ chức, cá nhân vi phạm, làm 
cho TCCS đảng ngày một trong sạch, vững mạnh. 
Đã đến lúc cần có những quy định cụ thể và thực 
hiện nghiêm túc vẽ các TCCS đảng phải chịu trách 
nhiệm liên đới đối với những sai lầm. khuyết điểm 
của đẳng viên trong tô chức mà mình quản lý. Đồng 
thời, đối với những đảng viên giữ cương vị lãnh đạo 
cao, chủ chốt phải gắn bó chặt chẽ, chịu sự lãnh đạo, 
giám sát, kiểm tra của TCCS đảng. 


IS 
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HỘT Vải KHÍ C611H PHữ0?G PHấP Luận 
CÚ/i CÔi:G TứC Tử TƯỞNG HIỆN HãY - 


ÔNG tác tư tưởng của chúng ta đang đứng 

trước những vấn đề mới mẻ, nhiều thuận 

lợi mới và không ít khó khăn thách thức 
mới. Chưa bao giờ tầm vóc và sức mạnh của dân 
tộc, thế và lực của đất nước lại rạng rỡ và mạnh 
mẽ như hôm nay. Điều đó làm cho công tác tư 
tưởng có một cơ sở thực tế, một “cốt vật chất” 
vững chắc để thực hiện các nhiệm vụ trọng đại 
của mình. Nhưng mặt khác, những thách đồ đối 
với công tác tư tưởng cũng không hè nhỏ. Đó là 
những nghịch lý và những diễn biến hết sức phức 
tạp, khó lường của thế giới hiện nay. Ngay cả 
những giá trị cao đẹp và đích thực mà nhân loại 
dày công tạo dựng, vun đắp. như hòa bình, độc 
lập, chủ quyền, công bằng, tiền bộ xã hội... cũng 
bị những thế lực để quôc phản động dùng mọi 
mưu toan đánh cắp. Đã thế, có một tình hình là 
thông tin về mọi mặt đời sống kinh tế - văn hóa - 
xã hội ở mọi nơi trên thế giới và trong nước, cả 
mặt thuận và cả mặt trái, đều có thể tiếp thụ được 
qua nhiều kênh, nhiều phương tiện và nhiều 
chiều. Việc nghe, việc nhìn cũng như suy nghĩ 
của mỗi người dân trong điêu kiện thông thoáng 
bên trong, mở cửa, hội nhập với bên ngoài hôm 
nay đã khác hôm qua. Tất cả những điều đó đều 
tác động mạnh đến công tác tư tưởng và đòi hỏi 
công tác tư tướng cần đổi mới trên cơ sở kế thừa, 
phát huy và nâng cao hơn nữa những năng lực, 
trình độ và phương pháp vốn có. 

Nếu như việc đổi mới và nâng cao chất lượng, 
hiệu quả của công tác tư tương đặt ra nhiệm vụ 
vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, thì 
một trong những vấn đề hệ trọng nhất là phương 
pháp luận. 


lồ 


VŨ HIỀN 


Phương pháp luận của công tác tư tưởng dựa 
trên cơ sở phương pháp luận khoa học của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền 
tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hoạt động của 
Đảng ta. Nói đến phương pháp luận của công tác 
tư tưởng sẽ không tránh khỏi việc nhắc lại những 
vấn đề xưa cũ, từ trước tới nay đều đã thế. Tuy 
nhiên trong tình hình hiện nay, cũng có những 
khía cạnh nổi bật mà thực hiện tốt sẽ góp phần 
quan trọng vào việc đôi mới và nâng cao chất 
lượng của công tác tư tướng. 

Một là, công tác tư tưởng cần nhận rõ sự phức 
tạp của con đường cách mạng nước ta vì mục tiêu 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn 
minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trên 
con đường đó, chúng ta gặp phải không ít chướng 
ngại, không ít lực cản, không ít khó khăn. Có 
những khó khăn do chính bản thân chúng ta 
không lường hết, khó khăn nội tại do chủ quan 
duy ý chí hoặc do bảo thủ trì trệ dẫn tới sự đình 
đốn và cả những vấp ngã. Sự kiện ở Liên Xô 
trước đây và ở Đông Âu, những nơi mà chủ nghĩa 
xã hội hiện thực tưởng như rất vững chắc nhưng 
đã bị tan rã một cách nhanh chóng, đã cho ta 
những bài học sâu sắc về tính phức tạp của thế 
giới đương đại và sự trắc trở, khó khăn của con 
đường đi tới tương lai của cả loài người. Vấn đề 
đặt ra là vận mệnh của chủ nghĩa xã hội sẽ phụ 
thuộc vào chính việc nhìn nhận thật rõ và khắc 
phục thật tốt những vướng mắc bên trong của xã 
hội xã hội chủ nghĩa. Đó là những vấn đề nảy sinh 
từ sai lầm về nhận thức tư tưởng dẫn tới sai lầm 
về hành động, từ sự thiếu hiểu biết mà làm sai, 
làm ấu, sự thiếu nhạy cảm nên chậm chạp mất 
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thời cơ, sự vi phạm nguyên tắc xây dựng và bảo 
vệ Đảng, nguyên tắc xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
dẫn tới sự chệch hướng. 

Thực tiễn quá trình cách mạng của nước ta 
hiện nay cũng có nhiều vấn đề không hề đơn 
giản. Phát triển kinh tế thị trường và đẩy mạnh 
hội nhập mở cửa là những nhiệm vụ trọng yếu mà 
chúng ta đang tiền hành. Nhưng ai cũng biết rằng 
phát triển kinh tế thị trường thì tính tự phát 
của khuynh hướng tư bản chủ nghĩa càng mạnh. 
Lê-nin đã từng cảnh báo rằng tính tự phát hằng 
ngày, hằng giờ đẻ ra chủ nghĩa tư bản. Chúng ta 
đang ở thời kỳ quá độ trong đó nên kinh tế quá độ 
có sự đan xen vào nhau rất khó phân biệt. Đã thế, 
chúng ta tiến hành đối mới, mở cửa, hội nhập khi 
quá trình toàn cầu hóa đang tạm thời do chủ nghĩa 
tư bản chỉ phối, áp đặt. Biết vậy nhưng chúng ta 
vẫn chủ động hội nhập, chủ động làm ăn với chủ 
nghĩa tư bản, không những thế, còn sử dụng 
những giải pháp của chủ nghĩa tư bản để phục vụ 
cho mục tiêu chủ nghĩa xã hội. Trong điều kiện 
như thế, đòi hỏi công tác tư tưởng phải lường hết 
các vấn đề phức tạp, phải trang bị cho cán bộ, 
đảng viên sự hiểu biết sâu sắc. 

Hai là, công tác tư tưởng phải được xuất phát 
từ tư duy khoa học và sáng tạo. Chúng ta đều biết 
rằng : Một mặt, lý thuyết về chủ nghĩa xã hội và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội được hình thành một 
cách khoa học, có khảo sát, có phân tích thấu đáo 
và dựa trên cơ sở vận động của các quy luật khách 
quan. Thế nhưng một mặt khác, chúng ta có khi 
không để ý hoặc bỏ qua một số vấn đề quan trọng 
là những luận thuyết về chủ nghĩa xã hội xác lập 
dựa vào phương pháp trừu tượng hóa rất cao. Phải 
trừu tượng và gạt bỏ những vấn đề, những yếu tố 
đặc thù, hoặc không cơ bản để đi sâu vào lý giải 
những vấn đề cốt lõi của nó. Lý thuyết nguyên 
bản, lý thuyết cội nguồn đó khi được áp dụng vào 
thực tiễn lẽ ra phải có sự gắn kết lại những điều 
kiện bên ngoài và bên trong mà khi nghiên cứu để 
ra một bên hoặc tạm thời gạt bỏ. Thiếu sự gắn 
kết ấ ấy sẽ dẫn tới những vướng mắc to lớn, dẫn tới 
sai lầm. 

Tính trừu tượng cao của chủ nghĩa xã hội khoa 
học chính là những nguyên lý chung nhất, mang 
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tính phố biến nhất có thể áp dụng cho mọi nơi, 
mọi nước. Tuy nhiên, trong quá trình vận dụng và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, không thể không tính 
đến những yếu tố đặc thù. Chủ tịch Hồ Chí Minh 
là tám gương mẫu 'mỰC: VỀ SỰ vận dụng sáng tạo 
đó. Trên cơ sở nắm bắt sâu sắc bản chát cách 
mạng và khoa học, tinh thần biện chứng và nhân 
đạo của học thuyết Mác - Lê-nin, Người đã vận 
dụng sáng tạo học thuyết ấy phù hợp với hoàn 
cảnh và điều kiện của Việt Nam, đồng thời kế 
thừa và phát huy chủ nghĩa yêu nước, truyền 
thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hóa 
nhân loại. Trong khi giải. quyết những vấn đề của 
cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh đã góp phần 
phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin trên nhiều vấn 
đề quan trọng, đặc biệt là lý luận về cách mạng 
giải phóng dân tộc và tiến lên chủ nghĩa xã hội ở 
các nước thuộc địa và phụ thuộc. Tư tưởng Hỗ 
Chí Minh đã và đang soi đường cho cách mạng 
Việt Nam giành thắng lợi, trở thành nền 
tảng tư tưởng bền vững của dân tộc ta và lan tỏa 
ra thế giới. 

Ba là, trong công tác tư tưởng không nên 
phiến diện, tuyệt đối hóa một chiêu và không 
công thức hóa. Phiến diện hoặc tuyệt đối hóa sẽ 
dẫn tới tước bỏ tính khoa học của lý luận và tính 
phong phú của thực tiễn, làm cho lý luận bị 
ngưng đọng và dẫn đến ngưng đọng việc chỉ đạo 
thực tiễn. Như vấn đề mối quan hệ giữa lực lượng 
sản xuất và quan hệ sản xuất chúng ta đã có lúc 
đánh giá, nhìn nhận không chuẩn xác các khía 
cạnh của nó. Khi thì đánh giá quá cao tác dụng 
“mở đường” của quan hệ sản xuất, lúc lại chỉ để 
ý đến lợi ích, đến phát huy mọi yếu tố của lực 
lượng sản xuất nên dẫn tới sự phát triển thiên lệch 
và tự phát, coi nhẹ, thậm chí quên đi việc xây 
dựng quan hệ sản xuất phù hợp một cách chủ 
động, tích cực. Vấn đề sở hữu cũng vậy. Nếu như 
trước đây chúng ta chú trọng hết sức đến xây 
dựng và phát triển hai hình thức sở hữu là sở hữu 
toàn dân và sở hữu tập thể, coi đó là những hình 
thức cơ bản, đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ; thi 
trong tình hình hiện nay, khi xây dựng nền kinh 
tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa, không phải không có tư tưởng buông lơi, 
phó mặc, ít chú trọng tới việc củng cố và hoàn 
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thiện các thành phần kinh tế mang tính chủ đạo, 
nên tảng là kinh tế nhà nước và kinh tế hợp tác xã. 

Vấn đề công thức hóa cũng vậy. Khi nói về 
kết cầu và bản chất của chủ nghĩa xã hội, có khi 
chúng ta đã mô tả nó một cách công thức, đơn 
giản, hời hợt, sơ lược, coi như không có mâu 
thuẫn ; không nhìn thấy hết và không quan tâm 
hết đến các hệ thống lợi ích khác nhau của các 
tầng lớp xã hội. Tất cả những điều đó đã vô tình 
hạ thấp vị trí và vai trò của hệ tư tưởng xã hội chủ 
nghĩa và trên thực tế đã tạo ra một loạt cơ chế kìm 
hãm sự phát triển kinh tế - xã hội của chủ nghĩa 
xã hội. 

Bốn là, công tác tư tưởng, phải xuất phát từ 
thực tiễn, quan tâm đến các vấn đề của thực tiễn 
đặt ra, không coi nhẹ những điều tưởng như nhỏ 
nhặt. Có một thực tế ở Liên Xô và ở các nước xã 
hội chủ nghĩa Đông Âu trước đây, do công tác tư 
tưởng cứ đi một chiều chính thống, theo công 
thức định sẵn, không chú ý đến tâm lý xã hội, tâm 
trạng và tình cảm của nhân dân nên khi nảy sinh 
những vướng mắc, khi lâm vào khủng hoảng, 
nhất là khi xảy ra “cuộc cách mạng nhung lụa” 
của những phân tử thù địch, thì chính nhân dân 
chứ không phải ai khác lại đứng ngoài cuộc, và bi 
thảm hơn là lại ngả theo những luận điệu phỉnh 
lừa của các phần tử chống cộng. Thực tiễn đó tỏ 
rõ một thiếu sót cơ bản của công tác tư tưởng là 
thiên về chủ nghĩa hình thức và sự huấn thị, tách 
rời những tiền đề thực tiễn của đời sống xã hội. 
Một khi công tác tư tưởng tự đi theo cách của 
mình định sẵn, không đưa những vấn đề của thực 
tiên đang nảy sinh vào nội dung hoạt động của 
mình, thì nhất định sẽ có một khoảng trống mà 
các tư tưởng xa lạ hoặc sai lệch khác xen vào. 
Trong những dạng thức tư tưởng dễ xâm nhập vào 
quân chúng, phải kể đến ý thức tư tưởng tiểu tư 
sản. Ý thức tiểu tư sản được “nuôi dưỡng” và tái 
sinh từ sự chủ quan của công tác tư tưởng, từ sự 
vị phạm các nguyên tắc xã hội chủ nghĩa trong 
sản xuất, trong phân phối và cả trong sinh hoạt 
đời thường có động chạm đến lợi ích vật chất và 
đời sống của quần chúng nhân dân. Chủ tịch Hồ 
Chí Minh là người mở đầu cho cuộc đấu tranh 
của nhân dân các nước thuộc địa tự giải phóng 
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khỏi “ch kim kẹp của chủ nghĩa thực dân, đứng 
lên giành chính quyền, xây dựng xã hội mới. 
Trong mỗi bước đường đó, Người luôn chứng 
minh một cách rõ ràng cho quân chúng hiểu được 
những điều cụ thể và chỉ tiết cần phải làm và sẽ 
làm được nếu tất cả mọi người cùng giác ngộ, 
cùng quyết tâm, đồng lòng chung sức. Người 
nhân mạnh : “Trong mỗi giai đoạn cách mạng, 
Đảng căn cứ vào tình hình trong nước và trên thế 
giới, đề ra những khẩu hiệu, mục đích và kế 
hoạch đấu tranh”), 

Năm là, công tác tư tưởng cần hướng vào việc 
củng cố niềm tin, sao cho toàn thể cán bộ, đảng 
viên, nhân dân tin vào sự tất thắng của sự nghiệp 
cách mạng, tin tưởng và quyết tâm phần đấu thực 
hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã 
hội. 

Ai cũng có thể dễ nhận thấy răng triên vọng 
phát triên của mỗi nước, cả loài người phụ thuộc 
một phần đáng kể vào tư tưởng của con người. 
Khi tư tưởng thống nhất, cùng một cách nghĩ, 
cùng một hướng đi thì sẽ biến ý chí thành hành 
động, làm cho triệu người đồng lòng chung sức, 
tạo thành lực lượng vật chất to lớn thúc đây xã hội 
tiến lên. Yếu tố cốt lõi đưa tới thống nhất trong tư 
tưởng và hành động là niềm tin. Niềm tin trong 
mỗi con người là sự chắt lọc từ nhận thức và nằm 
trong chiều sâu nhận thức nhưng lại có ý nghĩa vô 
cùng lớn lao đối với việc định hướng tư tưởng và 
định hướng hành động. Niềm tin của cán bộ, đẳng 
viên và nhân dân là keo gắn trong Đảng và giữa 
Đảng với dân, tạo ra động lực to lớn giúp chúng 
ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. 

Để xác lập và củng cố niềm tin, công tác tư 
tưởng cần hướng vào việc nâng cao trinh độ giác 
ngộ, trình độ hiểu biết cho cán bộ, đảng viên và 
nhân dân. Trong thời kỳ đây mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước, tiếp tục đổi mới, mở 
cửa, hội nhập hiện nay, đối với mỗi chúng ta, chỉ 
có tình cảm là không đủ mà phải là tình cảm cách 
mạng dựa trên một cơ sở lý luận khoa học vững 


(1) Hồ Chí Minh : Vẻ công tác tư tưởng, Nxb Sự thật, Hà Nội, 
1985, tr 35 
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chắc. Có như vậy mới định hướng đúng cho minh 
khi gặp điều kiện phức tạp và những biến cố phức 
tạp trong một thế giới đầy xáo động, ngốn ngang, 
bất trắc khôn lường. Có như vậy mới đủ kiên định 
trước mọi thách thức của thời cuộc. 

Sáu là, công tác tư tưởng muốn có hiệu quả 
cần thực hiện tốt lời dạy của Bác : lời nói đi đôi 
với việc làm. Muốn nhân dân nghe theo, nhân 
dân tự nguyện làm theo, “tâm phục, khẩu phục”, 
thì nhất định cán bộ, đảng viên phải làm đúng, 
thực hiện đúng đường lối, chính sách của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước. Bác căn dặn : “Lời nói 
và việc làm của đẳng viên rất quan hệ, đến Sự 
nghiệp cách mạng, vì nó ảnh hưởng đến quần 
chúng”®. Bác nhắc nhở : “... Mỗi cán bộ phải 
kiên quyết làm bằng được những điều sau đây : 

a) Các sự hy sinh khó nhọc thì tự mình làm 
trước người ta, còn sự sung sướng, thanh nhàn thì 
mình nhường người ta hướng trước... 

b) Các việc đáng làm, thì khó mấy cũng quyết 
làm cho kỳ được. 

c) Ham làm những việc ích quốc, lợi dân, 
không ham địa vị và công danh phú quý. 

d) Đem lòng chí công vô tư mà đối với người, 
đối với việc. 

đ) Quyết tâm làm gương về mọi mặt, siêng 
năng, tiết kiệm, trong sạch. 

e) Chớ kiêu ngạo, tự mãn : nên nói ít, làm 
nhiều, thân ái, đoàn kết”®, 

Những vấn đề đã nêu trên là những khía cạnh 
phương pháp luận của công tác tư tưởng dựa trên 
nên tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ 
Chí Minh. Phương pháp của công tác tư tưởng là 
việc sử dụng các biện pháp, các cách thức tác 
động vào con người, là việc sử dụng các yếu tố 
mang tính khách quan, tác động vào yếu tố chủ 
quan. Yếu tố khách quan đó của công tác tư 
tưởng càng bao hàm nhiều tố chất khoa học, hợp 
lý thi tính thuyết phục càng cao, làm cho cán Độ, 
đảng viên và quân chúng nhân dân ngày càng dễ 
tiếp nhận và tự giác thực hiện. 


O) : Sớd, tr 42 
(3) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1984, tập 4, 
tr 402, 403 
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PHÁT HUY... 


(Tiếp theo trang ï ï) 


Coi trọng và làm tốt việc phân tích chất lượng 
đảng viên, tổ chức đảng hằng năm. Đánh giá đảng. 
viên phải căn cứ vào tiêu chuẩn đảng viên đã được 
cụ thể hóa theo 7 loại hình đơn vị trong Quân chủng, 
bảo đảm thực chất, chống hữu khuynh, chiếu lệ, qua 
loa, đại khái, chạy theo thành tích. Thông qua đó, 
kịp thời biểu dương những đảng viên phấn đấu tích 
cực, có biện pháp sát thực làm chuyển biến số đảng 
viên trung bình, đảng viên vi phạm tư cách. Xử lý 
nghiêm những đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng 
và kỷ luật của quân đội, dù đẳng viên đó ở cương vị 
nào. Kịp thời đưa ra khỏi Đảng những người cơ hội 
về chính trị, thoái hóa biến chất, không đủ tư cách 
đảng viên. 

Thống nhất nội dung đánh giá cán bộ, đảng viên, 
gắn tiêu chuẩn đảng viên với tiêu chuẩn cán bộ để 
đề ra chỉ tiêu phấn đấu của từng người trong từng 
quý và toàn năm. Lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ 
được giao và kết quả phân tích chất lượng đảng viên 
hằng năm để đánh giá trình độ chính trị, phẩm chất 
đạo đức, năng lực của từng cán bộ. Từ đó, có kế 
hoạch lựa chọn, bồi dưỡng, đào tạo, bố trí, sắp XẾp, 
sử dụng phù hợp. 

Aây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh 
phải gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, 
xây dựng các tổ chức quân chúng mạnh, hoạt động 
đúng chức năng. Các tổ chức đảng phải đi sâu nắm 
vững nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nắm tiêu chuẩn 
xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng tô 
chức quần chúng vững mạnh. Trong đó nắm chắc 
khâu then chốt là xây dựng chỉ bộ đảng và khâu 
quan trọng là xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán 
bộ chủ chốt các cấp. Lấy kết quả xây dựng đơn vị 
vững mạnh toàn diện, các tổ chức quân chúng vững 
mạnh để đánh giá năng lực lãnh đạo của tổ chức 
đẳng, năng lực, uy tín của cấp ủy và cần bộ chủ chốt 
các cấp. Xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam 
thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu 
trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước, của nhân 
dân, là lực lượng nòng cốt của nền quốc phòng toàn 
dân trên biển, góp phần giữ vững ổn định chính trị 
bảo đảm môi trường hòa bình để thực hiện thắng lợi 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
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SUY NGHĨ VỀ C “ÁCH TIẾP CẬN mm 
VĂN HÓA GIAO THÔNG : 


DƯƠNG VŨ 


vận động để chuyển đổi mang tính lịch sử : 

Thứ nhất là cuộc vận động để chuyển đổi 
từ nền kinh tế chỉ huy, bao cấp sang nên kinh tế 
thị trường ; thứ hai, cuộc vận động để chuyển đổi 
từ một xã hội nông nghiệp, nông thôn sang một xã 
hội công nghiệp, đô thị. 

Sự chuyển đổi thứ nhất đã khó, nhưng sự 
chuyển đổi thứ hai còn khó gấp bội phần. Vì sao 
vậy ? Bởi đi từ một xã hội nông nghiệp, nông thôn 
sang một xã hội công nghiệp, hiện đại chúng ta 
không phải chỉ thiệt thòi ở điểm xuất phát quá 
thấp của nền sản xuất tự cung, tự cấp, nghèo nàn 
và lạc hậu, điều quan trọng hơn là chúng ta phải 
tự mình vượt qua những thói quen, những tập tục, 
tập quán kể cả những thói hư, những tật xấu, 
những hủ tục đè nặng hàng nghìn năm từ thế hệ 
này đến thế hệ khác. Mỗi con người phải đủ bản 
lĩnh để tự vượt qua chính mình. 

Chuyện có vẻ ngược đời cứ làm ta băn khoăn 
suy nghĩ mãi, rằng người Việt Nam thường chê 
bai người ngoại quốc hôn nhau giữa ban ngày ban 
mặt nhưng lại không hề thấy áy náy khi phóng uế 
ngay bên vệ đường. Thực ra chuyện không vui 
xảy ra trên đường phố, phản văn hóa, làm xấu bộ 
mặt giao thông của ta có thể kể ra rất nhiều. Song 
khi bàn về vấn đề quan thiết đến cuộc sống con 
người - vấn đề văn hóa trong giao thông vận tải 
chắc chắn không chỉ bao gồm những chuyện nhỏ 
nhặt. không vui trên đường phó, mà ở đây ta đã 
chạm đến một đề tài lớn cần sự tham góp của 
nhiều ngành chức năng. 

Nếu nhìn nhận ở tầm vĩ mô, điều đầu tiên cần 
nhân mạnh, chính là làm cho mọi người hiểu thấu 
vai trò, vị trí của giao thông - vận tải trong toàn bộ 


TT? thực tế, nước ta hiện đang có hai cuộc 
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xã hội đất 
nước. Cũng có nghĩa 
phải đặt giao thông - vận 
tải trong tiến trình phất 
triển của nền văn hóa 
Việt Nam và thể hiện 
cho được bộ mặt văn 
hóa Việt Nam. Bởi 
Đảng ta đã khẳng định : 
Văn hóa vừa là nền tảng tinh thần xã hội, vừa là 
mục tiêu và động lực để phát triển. 

Giao thông - vận tải như người ta thường nói 
đã và sẽ mãi mãi là huyết mạch, là hệ thần kinh 
nhạy cảm có liên quan đến toàn bộ cơ thê sống 
của xã hội, nhất là xã hội đang trong quá trình 
chuyển sang nền kinh tế sản xuất hàng hóa, vận 
động theo cơ chế thị trường. Nó đúng là ngành 
phải có sứ mệnh quan trọng đi trước một bước, 
phát triển với tốc độ cao, trình độ tiên tiến và tiêu 
chuẩn hiện đại. Đây là một trong những lĩnh vực 
có khả năng nhất góp phần rút ngắn khoảng cách, 
đi tắt, đón đầu, tạo điều kiện hội nhập với thế giới, 
tiếp thu nhanh tỉnh hoa văn hóa nhân loại. Trong 
phạm vi quốc gia, giao thông - vận tải trước hết 
tạo tiền đề để giao lưu kinh tế, giao lưu văn hóa, 
mang ánh sáng văn minh đến các miễn xa xôi, hẻo 
lánh, làm giảm sự chênh lệch về mức sống, lối 
sống, nâng cao dân trí, thay đổi bộ mặt tỉnh thần 
ở từng con người trên mọi miền đất nước. 

Thời kỳ đổi mới vừa qua, mặc dù có nhiều cố 
gắng, song do giao thông - vận tải của ta trải qua 
cuộc chiến tranh lâu dài, ác liệt, hậu quả khá nặng 
nề, nên đã đi chậm một bước so với yêu cầu 
chung. Vì vậy, không những nó đã gây lắng túng 
trong xây dựng chiến lược kinh tế, xã hội và văn 
hóa đất nước mà còn cần trở trực tiếp đến khả 
năng thu hút vốn đầu tư nước ngoài. 

Vậy là ý nghĩa sâu xa nhất trên bình diện văn 
hóa trong giao thông - vận tải phải chăng là trên 
cơ sở nhận thức vai trò to lớn của giao thông - vận 
tải đối với phát triển đất nước mà xác lập một 


* Bài phát biểu trong cuộc Tọa đàm về “Nghị quyết Trung 


ương 5 (khóa VIII) và văn hóa giao thông” do Bộ Giao thông - 
Vận tải và Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản tô chức 
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chiến được phát triển giao thông - vận tải, đáp ứng 
yêu cầu trước mắt cũng như lâu dài, đặc biệt đáp 
ứng yêu cầu của công nghiệp hóa và hiện đại hóa, 
bao gồm chiến lược phát triển mạng lưới giao 
thông toàn diện, hoàn chỉnh, đồng bộ và chiến 
lược phát triển các phương tiện vận tải một cách 
hợp lý. 

Có lẽ hiếm có một ngành nào trong mục tiêu 
phấn đấu của mình lại gắn với lợi ích thiết thân 
CỦa Con người, vì con người, từ con người và do 
con người bằng ngành giao thông - vận tải. 
“Thuận tiện, nhanh chóng, thông suốt, trật tự và 
an toàn” - Mục tiêu mới nghe đơn giản nhưng 
trong thực hiện đâu phải chuyện dễ dàng. Bài toán 
giảm giờ tàu tốc hành Bắc Nam các đồng chí 
ngành đường sắt phải phấn đấu vật lộn trong mấy 
năm liền. 

Trong chiến lược chỉ một chỉ tiêu phát triển 
toàn diện các ngành đường sắt, đường bộ, đường 
sông, đường biển, hàng không cũng sẽ là thử 
thách không nhỏ đối với một đất nước vừa qua 
mấy chục năm chiến tranh và đi lên từ nông 
nghiệp. | 

Đọc cuốn sách “Những cấu trúc sinh hoạt 
thường ngày” của Phéc-năng Brô-đen, nhà sử học 
người Pháp ta bỗng giật mình về đoạn mô tả sau 
đây : Khoảng năm 1733 một nhân chứng đã ghi 
nhận rằng nền mậu dịch lớn (nội địa) của Trung 
Quốc, vô song trên thế giới, phụ thuộc vào sự 
thông thương bằng đường thủy. Khắp nơi đều 
thấy hoạt động không ngớt của tàu, thuyền, bè (có 
những chiếc bè dài nửa dặm uốn khúc một cách 
tài tình ở những khúc quanh của sông) tạo nên ở 
từng nơi đó những thành phố di động... Linh mục 
de Magaillans đã từng nói “Không có nước nào 
trên thế giới mà việc đi lại trên mặt nước (xin hiểu 
bằng thuyền bè) lại có thể sánh kịp Trung Quốc” ; 
ở đó có hai vương quốc một trên mặt nước và một 
trên đất liền và có bao nhiêu thành phố thì có bấy 
nhiêu sánh ngang Vơ-ni-dơ. 

Người ta bảo không có sông Xen, sông Oa-dơ, 
sông Mác-nơ thì Pa-ri đầu có được ăn, được uống, 
và cả được sưởi ấm tùy thích. Không có con sông 
Ranh thì từ trước thế kỷ XV Cô-lô-nhơ sao mà 
thành thành phố lớn nhất nước Đức được ®'. 
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-_ Rõ ràng vai trò của con sông, đường sông góp 
phần to lớn vào bộ mặt kinh tế và văn hóa của mỗi 
quốc gia. Vậy mà nước ta, với sông ngòi, kênh 
rạch chẳng chịt ở cả ba miền (chưa kể mấy nghìn 
kilômét hướng ra biển cả) nhưng trong lịch sử 
chúng ta chưa có một bước đi chững chạc, một 
định hướng rõ rệt cho ngành đường thủy. Thiệt 
thòi này to lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến bộ mặt 
kinh tế - xã hội, văn hóa và có lẽ cả mặt quốc 
phòng - an ninh đến nhường nào. 

Luông lạch sông Hồng và sông Cửu Long nếu 
ta sớm nghiên cứu và đưa vào chiến lược sử dụng 
thì sẽ có khả năng tạo ra một trục giao thông quốc 
tế vô cùng quan trọng. 

Thứ hai, nhanh chóng chấn chỉnh, sửa đổi bổ 
sung, hoàn thiện các luật lệ, quy tắc, chuẩn mực 
trong hoạt động giao thông. 

- Dường như ngành giao thông - vận tải là nơi 
thể hiện rõ nét nhất vai trò quản lý, năng lực quản 
lý, văn hóa quản lý, uy lực của kỹ thuật (cũng là 
uy lực của văn hóa) và sự gắn kết cao nhất giữa 
con người với con người. Cứ lấy một chuyến bay 
của hãng hàng không, một con tàu vượt đại 
dương, một chuyến tàu tốc hành Bắc Nam sẽ rõ. 
Chỉ cần một sơ xuất nhỏ trong quản lý, trong kỹ 
thuật hay sự lỏng lẻo trong hợp tác, hậu quả dẫn 
đến thật khôn lường. 

Muốn quản lý tốt, trước hết cần có một hệ 
thống luật lệ, pháp quy chặt che. Luật pháp giúp 
cho việc nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội, đồng 
thời cũng phản ánh bộ mặt văn hóa, đạo đức, tinh 
thần của một dân tộc. Một ví dụ nhỏ : Khu lễ hội 
du lịch Chùa Hương thuộc huyện Mỹ Đức, tỉnh 
Hà Tây là danh ¡ thắng nôi tiếng của nước ta, hằng 
năm vào dịp lễ hội Chùa Hương đón tiếp một 
lượng khách trong và ngoài nước rất lớn ; lưu 
lượng đi lại có đến mấy chục vạn người. Trong 
một không gian chật hẹp của khu Yến Vĩ, bến 
Đục, bến Thiên Trù với một con đường độc đạo, 
gây ùn tắc giao thông, vỡ bến là điều dễ hiểu. May 
thay khi có dự án cải thiện môi trường và hỗ trợ 
giải tỏa ách tắc khu lễ hội du lịch Chùa Hương của 
nhà nước thì tình hình đã được cài thiện một bước. 


Những cấu trúc sinh hoạt thường 
ngày, Nxb Thê giới, Hà Nội, 1998, tr 35] 
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Một ví dụ nữa : Việc mở đường cao tốc và tai 
nạn tăng lên đột ngột ở những con đường này là 
minh chứng rõ rệt trong quản lý ta chưa có sự 
chuẩn bị đầy đủ các biện pháp kỹ thuật đồng bộ, 
đề ra quy chuẩn một cách nghiêm ngặt, kịp thời 
và tuyên truyền giáo dục kỹ càng trong dân. 

- Nhà nước cần sớm có thể chế chặt chẽ và 
thực thi nền nếp việc duy tu, bảo dưỡng, bảo vệ 
các công trình giao thông nói chung, đặt quy 
chuẩn xếp hạng và thực hiện xếp hạng những 
công trình giao thông có ý nghĩa quốc gia. về 
chính trị, văn hóa - nghệ thuật. Nhiều bến cảng, 
bến phà, nhiều cây cầu, dòng suối, con đường 
trong quá trình lịch sử đều để lại chứng tích anh 
hùng và giá trị văn hóa cao đẹp. 

- Không thể chờ đợi lâu các bộ luật về đường 
sắt, đường bộ, đường sông Việt Nam. Các bộ luật 
này phải theo kịp (luôn bổ sung) để phù hợp với 
tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Chúng phải được phổ biến, học tập, tuyên truyền 
rộng rãi trong nhân dân, nhất là ở thế hệ trẻ, để 
_ mỗi người công dân khi bước khỏi nhà mình phải 
_ nắm chắc luật lệ giao thông. Nét văn hóa đáng giá 
nhất của một đất nước có nền giao thông hiện đại 
là số tai nạn xảy ra ít nhất. Điều này ở ta còn đang 
trong tình trạng nhức nhối và quá thương tâm. 
Theo số liệu thống kê hằng năm ở ta tai nạn giao 
thông làm chết khoảng 6 000 - 7 000 người. 

Phân tích 6 vạn vụ tai nạn giao thông đường bộ 
trong 5 năm người ta thấy 32,4% là do người điều 
khiển vi phạm về tốc độ ; 22,7% là vi phạm tránh 
vượt phía đi ; 28% là xử lý kém ; 8,3% do say 
rượu, bia. Trong khi đó chỉ có 1,43% là do cầu, 
đường hư hỏng, chất lượng kém. Vậy là xét cho 
cùng, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao 
thông ở nước ta hiện nay, 85,3% số vụ vẫn là ý 
thức chủ quan của con người gây ra. 

- Xây dựng quy phạm quy trinh cực kỳ nghiêm 
ngặt về khảo sát, thiết kế, xây dựng và nghiệm thu 
các công trinh giao thông - vận tải, bảo đảm các 
công trình giao thông của ta đạt chất lượng cao, 
tương xứng với văn hóa Việt Nam, có vẻ đẹp phù 
hợp với tâm hôn và bản sắc dân tộc Việt Nam. Có 
lẽ, nét văn hóa đậm nhất trong vấn đề này là nước 
ta không nên và không thể để xảy ra một thảm họa 
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về sự tùy tiện trong xây dựng công trình giao 
thông. 

- Tăng cường bảo vệ môi trường sinh thái 
trong hoạt động giao thông. 

Bảo vệ môi trường sinh thái trong hoạt động 
giao thông trước hết thể hiện ở chỗ giảm nông độ 
khói, nông độ bụi và ` tiếng ôn (đối với giao thông 
đường bộ), giảm chất thải rắn, chất thải độc hại 
xuống nước và các dòng sông, cửa biển (đối với 
giao thông đường thủy). 

Xin lại nêu ví dụ ở Chùa Hương vì đây là nơi 
diễn ra nét đẹp văn hóa của dân tộc nhưng cũng 
đặt ra rất nhiều bài toán trong quản lý, đặc biệt là 
quản lý giao thông : Mỗi ngày trong mùa lễ hội 
cao nhất khi lượng khách quá đông, có tới 8 tấn 
rác hoàn toàn không được xử lý thải ra tại ba 
điểm : Bến Đục, Thiên Trù, Hương Tích. Rác thải 
tồn đọng sau mùa lễ hội lên tới gần 100 tấn. Các 
khu vệ sinh tạm thời hoàn toàn tự nhiên nên rác, 
nước tiểu, phân tươi tràn xuống đầu dòng suối 
Yến làm cho nước suối Yến dài hơn 3 km bị 
đen ngòm suốt 2 tháng, để rồi những chất thải đó 
kéo theo vỉ trùng gây bệnh lan ra khắp vùng. 
Đường sá, cầu cống trong vùng Hương Sơn bị hư 
hại nặng do hàng nghìn xe qua lại liên tục trong 
3 tháng, cộng với lũ bão làm sụt lở gây tốn thất 
hàng chục tỉ đồng. 

Bức tranh nhỏ kết hợp giữa hoạt động văn hóa 
và hoạt động giao thông đáng để ta suy nghĩ kể cả 
chiều rộng lẫn bề sâu của vấn đề này. 

Ở Trung Quốc ô nhiễm trong giao thông, theo 
Ngân hàng thế giới tính toán nếu giảm xuống ở 
mức tiêu chuẩn mà Trung Quốc đặt ra (chưa thể 
bằng mức quốc tế) thì đã có thể cứu sống một năm 
289 000 người. 

Chống ô nhiễm môi trường trong giao thông 
còn thể hiện ở việc thực hiện chế độ chính sách và 
phương thức chống ô nhiễm ngay đối với cán bộ 
và nhân viên làm công tác xây dựng cơ bản và duy 
tu đường sá của ngành giao thông - vận tải. 

Trong bài “Hà Nội qua con mắt một người 
phương Tâ ” Tạp chí Xã hội học số 3 năm 1991 
đã nêu 5 ấn tượng của giáo sư Bra-ham Oai-xmen 
(Trường đại học Brni-tich Cô-lum-bi-a) trong đó 
ấn tượng về giao thông trong thành phố Hà Nội 
như sau : Tôi luôn nhận thấy các thành phố có 


` 


Nghiên cứu - Yrao đôi 


xe đạp là những thành phố đây hấp dẫn. Tôi cảm 
thấy dễ chịu khi được đi bộ dọc theo các phố 
của Hà Nội vì ở đây không có nhiều "tiếng ôn và 
ô nhiễm do quá nhiều ô tô gây ra. Ở Băng-cốc, 
Gia-các-ta tôi không thể nào đi bộ và cảm thấy 
thoải mái thú vị như ở đây, ở Hà Nội của các bạn. 
Tuy nhiên tôi thấy đang có sự thay đối. Đó là sẽ 
có ngày càng nhiêu ô tô, xe máy và cả xe tải lớn 
chạy trong thành phố. Vấn đề là ở sự pha trộn 
nhiều loại phương tiện giao thông khác nhau. Và 
trên đường phố tất cả đều bấm còi để xin đường. 
Nếu Hà Nội được hiện đại hóa thì các kỹ sư giao 
thông sẽ phải thiết kế đường phố rộng hơn, tốt 
hơn. Song trong trường hợp như vậy, các bạn sẽ 
ưu tiên cho loại phương tiện nào ? Ô tô hay Xe 
đạp ? Nếu tôi là cố vấn cho vấn đề này, tôi đề nghị 
ưu tiên cho xe đạp. Ấn tượng của người phương 
Tây này và câu hỏi của ông ta thật đáng để cho 
các nhà quản lý thành phố Hà Nội suy nghĩ. 

Thứ ba, cần hết sức coi trọng yếu tố con người 
trong phát triển giao thông - vận tải. Con người ở 
đây được nhìn nhận là tất cả mọi người tham gia 
giao thông. Lực lượng này có thể nói là toàn bộ xã 
hội. Ở đây cần nâng cao ý thức tự giác, tỉnh thân 
làm chủ (làm chủ phương tiện, làm chủ tốc độ, 
làm chủ bản thân mình) thực hiện nghiêm luật lệ, 
pháp quy trong mọi loại hình hoạt động giao 
thông. Hơn tất cả các luật lệ khác, luật giao thông 
cần được phô biến rộng rãi, chỉ tiết và đòi hỏi mỗi 
công dân phải thấm vào máu thịt. Phải học và 
nâng từ kỹ năng lên kỹ xảo và từ đó dẫn đến hành 
vi tự giác. Càng ở vùng nông thôn, xa xôi hẻo lánh 
càng phải tuyên truyền giáo dục rộng rãi hơn, sâu 
sắc hơn, để mỗi người dân không phải “chết 
uống” vì không hiểu biết pháp luật. Học luật giao 
thông có lẽ phải học ngay từ tuôi ấu thơ và không 
ngừng học cho đến khi rời bỏ cối đời. Bởi giao 
thông là lĩnh vực luôn phát triển theo bước tiến 


hóa của loài người. Không phải chỉ có người sử - 


dụng phương tiện giao thông mới cần hiểu và nắm 
luật giao thông mà ngay người đi bộ cũng cần 
hiểu và nắm luật giao thông. Bởi có nhiều trường 
hợp người điều khiển phương tiện giao thông bị 
“chết oan” bởi người đi bộ liều lĩnh và không hiểu 
luật giao thông. Vậy là một dân tộc có nền văn 
hóa giao thông cao chính là một dân tộc có tính 
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phố cập cao luật lệ giao thông đến mọi người và 
từ sự hiểu biết dẫn tới hành vi đúng đắn. 

Việc kết hợp giữa giáo dục, tuyên truyền, 
thuyết phục, phổ biến rộng rãi luật lệ giao thông 
với việc xử lý nghiêm những hành vi cố tình vi 
phạm coi thường luật lệ phải được tiến hành 
thường xuyên, liên tục chứ không phải chỉ phát 
động phong trào theo chiến dịch. Và cao hơn nữa 
là phải đưa vào chương trình giáo khoa cho các hệ 
nhà trường. 

Trong xử lý giao thông, ngoài yếu tố chính 
xác, kịp thời thì yếu tố công minh, công bằng 
cũng thể hiện nét đẹp văn hóa trong hoạt động 
giao thông. Tình trạng thiếu sòng phẳng, công 
bằng, công minh trong xử lý luật lệ giao thông 
hiện nay đã trở thành vấn đề báo động, làm mất 
niềm tin trong nhân dân. 

Yếu tố con người ở đây còn được nhìn nhận ở 
đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên môn kỹ thuật, 
công nhân lành nghề, nhân viên phục vụ trong 
ngành giao. thông - vận tải. Ở đây rất cần chú ý. 
đến tỉnh thần phục vụ và khả năng phục vụ con 
người của đội ngũ này. Nó thể hiện bản chất tốt 
đẹp của chế độ ta coi giao thông không chỉ là 
ngành kinh tế - kỹ thuật mà còn là ngành mang 
tính dịch vụ, tăng cường và bảo đảm phúc lợi cho 
con người. Vì vậy, ở góc độ văn hóa nhìn nhận đội 
ngũ này trước hết phải ở tinh thần phục vụ và khả 
năng phục vụ con người của họ. Muốn đạt được 
phẩm chất đó họ phải được đào tạo, bôi dưỡng và 
tự rèn luyện mình ghê gớm để có thể đạt: tới, đuôi 
KỊP và vượt trình độ của khu vực và quốc tế. Họ 
còn phải đạt được nét đẹp của văn hóa Việt Nam 
trong giao tiếp, giao đãi, cư xử, trong cách nói, nụ 
cười với người được phục vụ. Văn hóa trong giao 
thông - vận tải nhìn từ vĩ mô đến vi mô, từ góc độ 
nào rồi cuối cùng cũng tụ lại ở yếu tố con người 
trong đó lực lượng tham gia giao thông rộng rãi có 
tầm quan trọng đặc biệt, song lực lượng của ngành 
giao thông từ người quản lý đến nhân viên phục 
vụ lại là hạt nhân của hoạt động giao thông - vận 
tải. Một con người có thể lúc đóng vai này, lúc 
đóng vai kia nhưng tinh thần chắc chắn chỉ có 
một là Xây dựng ngành giao thông - vận tải xứng 
đáng với con người Việt Nam, với nền văn hóa 
Việt Nam. 
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GHỊ quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 
IÑ (khóa VII) của Đăng: ta, khi nói về 

“Những nhiệm vụ cụ thể” của việc xây 
dựng và phát triển văn hóa hiện nay đã đề ra 
-_ 10 nhiệm vụ trong đó nhiệm vụ thứ 8 có ghi : “Tôn 
trọng tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng... Thực 
hiện nhất quán chính sách đại đoàn kết dân tộc. 

Khuyến khích ý tưởng công bằng, bác ái, . hướng 
thiện... trong tôn giáo, đông thời tuyên truyền giáo 
dục khắc phục tệ mê tín dị đoan ; chống việc lợi 
dụng tôn giáo, tín ngưỡng thực hiện ý đồ chính trị 
xấu” +, Có thể nói, trong nghị quyết này, tôn giáo, 
tín , ngưỡng đã được đề cập một cách trực tiếp, cụ 
thể và toàn diện. Từ khi Đảng ta thông qua Nghị 
quyết 24 của Bộ Chính trị năm 1990, trong thực 
tiến nhận thức về 
công tác tôn giáo, tín 
ngưỡng ở nước ta đã 
có một bước ngoặt 
lớn. Các quan điểm 
cơ bản này đã thể hiện 
rõ trong các văn bản 
tiếp theo (Nghị quYẾt 
Đại hội Đẳng lần thứ 
VII, VIH) cũng như 
trong Hiến pháp 1992 
(điều 70) của nước ta. 
Nghị quyết 24 của Bộ 
Chính trị ban hành 
ngày 16-10-1990 có viết : “Tín ngưỡng, tôn giáo là 
nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân. Đạo 
đức tôn giáo có những điều phù hợp với sự nghiệp 
Xây dựng Xã hội mới.. .” Để hiểu rõ hơn những quan 
điêm đôi mới đó của Đản ta trong vấn đê này, 
trước hết xin đề cập một số vấn đề có tính cách lý 
thuyết. 

Khi bàn về thuộc tính của tôn giáo, Mác không 
chỉ nhấn mạnh nó như một hình thái ý thức xã hội 
đặc biệt, một hệ thống đức tin, một sự kiện lịch sử 
mà còn coi nó là một sự “kiện văn hóa (fait cul- 
turelle). Mác khen ngợi thần thoại Hy Lạp và yếu 
tố văn hóa Ki tô giáo dưới dạng khác nhau, đặc biệt 
trong những thế kỷ đầu tiên. Trong tiểu luận Cộng 
sản và Thiên chúa giáo, Tô-rê có nhấn mạnh đến : 
Vai trò tích CựC của Ki tô giáo xuất hiện trong 
những nỗ lực tổ chức từ thiện, những nỗ lực đoàn 
kết, cho những mối quan hệ của con người được 
công bằng và ôn hòa hơn (rong thời phong kiến, 
trong các cộng đông tôn giáo, những nhóm người 
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cùng chung ý tưởng, cùng hành động, tự đặt cho 
mình nhiệm vụ bảo tôn, phát triển và truyền lại cho 
các thế hệ sau những kiến thức của nhân loạt và 
những kho tàng nghệ thuật của quá khứ. Tắt cả nỗ 
lực đó đã góp phân chống lại xã hội Trung cổ ảm 
đạm (theo Mi-sen Ve-rê Những người mác xít và 
tôn giáo, Pa-ri, 1978). Tôn giáo không thể tồn tại 
lâu dài như thể nếu nó chỉ đáp ứng hư ảo cho những 
hạnh phúc: trần thế. Bên cạnh mặt “đức tin”- những 
hệ thông tín điều, giáo lý phức tạp đến nỗi không 
thể thấu hiểu -, tôn giáo còn “mặc nhiên” tạo dựng 
được cả một hệ thống luân lý, đạo đức, lối sống, từ 
Đông sang Tây có những điềm giống nhau là hướng 
tới chân, thiện, mỹ. Những hệ thống luân lý và đạo 
đức này dĩ nhiên là in dấu tính lịch sử, tính giai cấp, 
tính thời đại rất 
khác biệt, nhưng 
qua khâu nhào 
luyện của “cái tôn 
giáo, tâm thức tôn 
giáo” thì đều được 
nâng cao thêm, định 
hình và trở thành 
động lực, lối sống 
thúc đây COn người, 
góp phần cùng xã 
hội tạo ra những giá 
trị văn hóa. Biểu 
hiện rõ nét nhất là 
các công trình kiên trúc (tôn giáo và dân sự), thơ 
văn, hội họa, âm nhạc..: Các di sản văn hóa (vật 
thể) này có vị trí to lớn trong kho tàng của văn 
minh nhân loại. Các nhà sử học thường quan niệm 
rằng, về đại thể, 15 thế kỷ đầu từ Chúa Giê-su 
giáng sinh đến trước “đại cách mạng. công nghiệp” 
là văn minh nông nghiệp và tôn giáo. Nhiều học 
giả vẫn cho rằng, về cơ bản Ki tô giáo là thứ tài sản 
tinh thần, tư tưởng quan trọng mà Trung Cận Đông 
đã để lại, đào luyện ra văn minh phương Tây. 
An Độ là một minh chứng điển hình về một đất 
nước của thần linh, quê hương của những tôn giáo 
lớn (Phật giáo, An Độ giáo...) ; văn minh xứ này 
tràn đầy không khí tôn giáo... 

Có thể chúng ta chưa nhất trí với quan điểm của 
nhà thần học văn hóa Pôn Ti-lích (1886 - 1965) khi 


* PGS, PTS, Viện trưởng Viện nghiên cứu tôn giáo, Trung tầm 
Khoa học Xã hội và Nhân văn quốc gia 

(1) Văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương 
khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, tr 66 - 67 
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ông cho rằng : “Với tư cách là mối quan thiết cuối 
cùng, tôn giáo đã phú cho văn hóa bản thể của M 
nghĩa, còn văn hóa là tổng hòa các hình thức biêu 
đạt tự thân của những môi quan thiết cơ bản của tôn 
giáo. Nói đơn giản, tôn giáo là bản thể của văn hóa, 
văn hóa là hình thức của tôn giáo“, ® thì chúng ta 
phần nào gân gũI. hơn với ý kiến sau đây của 
A. Ton-bi : “tôn giáo tín ngưỡng là cơ sơ, là tiêu chí 
hoạt động tinh thân và là nguôn sống cho toàn bộ 
các nên văn minh”. Ông chia ra 26 hình thái văn 
minh trong lịch sử loài người và coi “hình thái của 
văn minh chính là phương thức biểu đạt của tôn 
giáo của nó... Khi một dân tộc nào đó đánh mất tín 
ngưỡng tôn giáo của mình thì văn minh của họ tất 
sẽ suy thoái, cuỗi cùng sẽ bị một nên văn minh mới 
thay thế...” ® . Những nhận xét trên chỉ đúng trong 
thời kỳ Cổ đại ở châu Á và thời kỳ Trung cô ở châu 
Âu. Còn đến thời kỳ Phục hưng (châu Âu) khi một 
số nhà tư tưởng lớn cùng với những khuynh hướng 
tư tưởng lớn xuất hiện thì tôn giáo không còn là bản 
thể của văn hóa nữa. Nói cách khác, cùng với sự 
tiến lên của nhân loại tôn giáo chỉ còn là một bộ 
phận trong tổng thể văn hóa nhân loại. Nói như thế 
để hiểu rằng tôn giáo là thứ văn hóa tỉnh cảm trừu 
tượng, chưa bao giờ vượt qua. toàn bộ kết cấu văn 
hóa. Câi mà các nhà nghiên cứu tôn giáo học quan 
tâm về hình thái ảnh hưởng của tôn giáo, tín 
ngưỡng đến văn hóa chính là định đề : bản thân tôn 
giáo là một hình thức văn hóa tình cảm, bên cạnh 
các thuộc tính khác. Từ luận đề này, có thể rút ra : 

tôn giáo đã từng là phương tiện chuyển giao chủ 
yếu của văn hóa vào quảng đại quân chúng (trừ kỹ 
thuật). Nếu tước bỏ tôn giáo trong di sản văn hóa 
đân gian thì toàn bộ sẽ là một “di sản sứt mẻ”. Tôn 
giáo tín ngưỡng có khả năng tạo ra tỉnh cảm cộng 
đông, cố kết cộng đồng trong tiến trình văn minh ®. 

_ Nhưng tôn giáo lại cũng là phương tiện mà giai 
cấp thống trị lợi dụng để áp bức con người vê chính 
trị, xã hội. Trong trường hợp như vậy, về văn hóa, 
tôn giáo cũng góp phân tạo ra thứ “chuyên chế văn 
hóa” kìm kẹp con người, như chúng ta đã từng thấy 
trong thời kỳ “đêm trường Trung cô” ở châu Âu và 
nhiều thí dụ ở các khu vực khác trên thế giới, mà 
tiêu biểu là vụ án Ga-li-lê. 

Quan hệ giữa tôn giáo và văn hóa, cùng: VỚI SỰ 
phát triển của lịch SỬ cũng thay đổi đẳng kể. Buổi 
đầu, nghệ thuật, triết học và tôn giáo dường như 
xuất hiện đồng thời trong các thư tịch, vết tích văn 
hóa cổ. Nghệ thuật khi đó luôn là sự phản ánh 
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những cảm xúc tôn giáo và có vị trí trong cấu trúc 
tư tưởng tôn giáo. Đến thời cận đại của lịch sử thế 
giới, vai trò văn hóa của tôn giáo dĩ nhiên bị đây 
lùi. Những điều mà Cách mạng Pháp làm được (sau 
này tụ lại trong Luật phân ly 1909) tách nhà thờ ra 
khỏi nhà nước, tách giáo dục ra khỏi nhà thờ và đặt 
vấn đề sinh hoạt tôn giáo trong khuôn khổ tự do cá 
nhân... không chỉ làm “các giáo hội nghèo đi” mà 
còn giáng một đòn mạnh vào thế lực thân quyền nói 
chung. Nhưng cũng phải nói rằng, cùng với cuộc 
cải cách tôn giáo của Lu-thơ và Can-vin, thế giới 
Ki tô giáo bị phân thân ra làm 3 (từ đầu thế kỷ 
thứ XI : Chính thống giáo đã tách ra ; đến thế 
kỷ XVI là Tin lành), nhưng khi tình cảm tôn giáo 
hòa với lòng yêu nước, chủ nghĩa quốc gia thì nó 
vẫn góp phân củng cố ý thức quôc gia, dân tộc. Đó 
là trường hợp đạo Tin lành giúp cho người Hà Lan 
chống Tây Ban Nha và Công giáo giúp cho người 
Ai-len chống lại đế quốc Anh. 

Trong lĩnh vực văn học, H. Bu-ên thường nói 
răng, từ Gớt, Hô-đơ-lanh đến E. Cáp-ca đều có 
“tình cảm tôn giáo trong bản thể” và đó là một 
nguồn cảm hứng mạnh trong sáng tạo nghệ thuật 
của họ. Nhưng các ông cũng luôn hướng tới một 
“nên văn học không có thần linh”, đó là cãi “khả 
năng thứ ba”, hòa trộn cái phi lý với cái duy lý. 

Cũng do những thuộc tính của tôn giáo, từ “hinh 
thức văn hóa tình cảm” tôn giáo nhiều khi trở thành 
một thứ nghi lễ bề ngoài, định kiến và hận thù, dập 
tắt lý trí (F. Spinoza). Một khía cạnh khác đã đặt ra 
trong mối quan hệ này là thói mê tín, có những thời 
kỳ thống trị trái đất. Người duy vật không đồng 
nhất tôn giáo với mê tín. Các yếu tố ấy đan xen, dễ 
lẫn lộn nhưng không phải là một. Điều đó cũng 
giống như sự khác nhau giữa thầy phù thủy và các 
giáo sĩ : một bên sử dụng phương tiện ma thuật còn 
một bên là nghỉ lễ thờ cúng thánh thân, sinh hoạt 
phù thủy có tính cá thể và gián đoạn trong khi giáo 
sĩ là “viên chức của Chúa” và phải hấp thụ những 
kiến thức tôn giáo, siêu hình có hệ thống. Thậm chí 
trong nghiên cứu tôn giáo người ta còn phân biệt 
thứ phương tiện mà mê tín sử dụng (một niêm tin 
có lịch sử lâu đời của loài người từ thời thơ ấu, để 


(2) Tôn giáo và đời sống hiện đại, Viện Thông tin KHXH, Hà 


Nội, 1997, t1, tr 167 - 168 

(3) Sđd, tr 174 

(4) Xem : Văn minh tỉnh thần Xin-ga-po, Nxb Chính trị quốc 
gia, Hà Nội 1991, tr 117 
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“nhận được sức mạnh siêu nhiên” thường phải qua 
trung gian là các thầy phù thủy, đạo sĩ, thầy 
cúng.. .), đúng hơn là hai thứ ma thuật : ma thuật 
trắng xa xưa vốn có ý nghĩa tích cực như cầu mưa, 
cầu mùa màng tươi tốt... với ma thuật đen lạc hậu, 
hại người, hại sức khỏe, hại nhận thức... 

Nói tóm lại, quan hệ tôn giáo, tín ngưỡng với 
văn hóa là mối quan hệ lâu đời, vốn có, đã có một 
lịch sử khá phức tạp : con người, xã hội sinh ra tôn 
giáo, nhưng việc giành giật lại những giá trị văn 
hóa đích thực từ nó lại không dễ dàng gì. Để kết 
thúc vấn đề này, chúng ta có thể tham khảo thực 
tiến một quốc gia lân bang, gần gũi : Xin-ga-po. Là 
một xã hội di dân, quốc gia nhỏ bé này cũng là một 
nhà trưng bày tôn giáo thế giới, và sớm xác lập 
chính sách tôn giáo đa nguyên. Ông Lý Quang 
Diệu nói : “Tôn giáo là một khâu quan trọng nhất 
trong văn hóa của một dân tộc, nó răn dạy các tín 
đồ vê các giá trị và quy phạm đạo đức, cũng quan 
tâm đến tỉnh thân, đạo đức của các tín đô và phúc 
lợi xã hội” ®. Sách trắng vê duy trì trật tự tôn giáo 
do Chính phủ Xin-ga-po công bố tháng 10-1989 
cũng thừa nhận ý nghĩa tích cực đó của tôn giáo 
cũng như nhiều đoàn thể tôn giáo. Nhưng bản thân 
họ cũng phải đương đầu với thực tế là : “khi bài 
giáo dục đạo đức được đôi thành bài tôn giáo, nøay 
lập tức đưa ra các bài giảng dậy Cơ đốc giáo, Phật 
giáo, Ấn Độ giáo, đạo Hồi. Nhưng cũng xảy ngay 
ra việc một sô tôn giáo lợi dụng giáo dục tôn giáo 
để hòng thay đổi đức tin của mọi người. Một số tín 
đồ các giáo phái Cơ đốc giáo lợi dụng tình trạng đó, 
đi khắp hang. cùng, ngõ hẻm để truyền đạo, 
phân phát truyền đơn gây nên sự hỗn loạn tư tưởng 


xã hội, dẫn đến sự phản ứng của các tôn GIÁO . 


khác... „” (6). 

Nói điều đó để chúng ta càng hiểu rõ hơn những 
quan điểm mới mẻ, đúng đắn của Đảng ta trong 
một nghị quyết có liên quan đến sinh hoạt tôn giáo, 
tín ngưỡng và có thêm suy nghĩ về khả năng thực 
thí của nó trong Cuộc sông. 

1. Theo số liệu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
nước ta ở thời điểm năm 1997 có I5 149 428 tín đồ 
các tôn giáo, chiếm 20,52% trên tổng số 73 triệu 
818 107 dân số, trong đó Công giáo trên 5,I triệu, 
Phật giáo 7,2 triệu, Cao đài 1,3 triệu, Tin lành ngót 
40 vạn... và trung binh cứ 5 người dân có Ì người 
đi đạo. Sự thống kê này chắc hắn chưa nói được 
thực tế ở Việt Nam cũng như nhiều nước phương 
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Đông, một người dân có thể tham dự nhiêu hành vi 
tôn giáo (trung bình ở Nhật Bản là 1,8). 

Mặt khác, cần thấy rõ những đặc tính của hệ 
thống tôn giáo, tín ngưỡng ở nước ta. Theo nhiều 
người nghiên cứu, cũng như ở Xin-ga-po, Việt Nam 
cũng là một “bảo tàng tôn giáo” thế giới. Theo 
Nguyễn Huy Lai ®, “hệ thống tôn giáo ở Việt Nam 
là những tôn giáo truyên thống, những tôn giáo 
nhập nội (Nho, Đạo, Phật và Ki tô giáo) và những 
tôn giáo tích hợp (religions syncretistes) được sắng 
tạo và thực hành ở Việt Nam trước hết là Cao đài và 
Hòa hảo”. Riêng “tôn giáo truyền thống" '(religlions 
traditionelles), được ông diễn giải cụ thể gồm : Thờ 
trời, thờ cúng trong gia đình, thờ các tô nghề, thờ 
thành hoàng, thờ cúng quốc gia (Tế đàn Nam 
giao...), tế các nhiên thân... Trong hệ thống đó, từ 
xưa đến nay, dường như người Việt Nam chưa bao 
giờ thực sự “đề bạt” một tôn giáo nào làm quốc 
giáo với đúng nghĩa của nó. Trong khi đó, đạo gôc 
ở nước ta có vẻ là thờ cúng tổ tiên. Về mặt tôn giáo 
học thì còn phải tranh luận, nhưng về thực tiễn thì 
rất rõ nét. Những người Pháp như Gô-xe-lanh đầu 
thế kỷ XX có nhận xét “thờ cúng tổ tiên là tôn giáo 
thân thiết nhất với người Việt”. Còn Ca-đi-e-rơ 
chậm hơn một chút, nói khái quát hơn “thở cứng 
thân hình (culte d espri) là đặc sắc nhất trong hệ 
thống tôn giáo người Việt”. 

Đây là một yếu tố quan trọng khi khai thác 
những giá trị văn hóa trong sinh hoạt tôn giáo, tín 
ngưỡng. 

2 - Người Việt Nam nói chung có tâm thức tôn 
giáo đa thân, một thứ tôn giáo hỗn dung. Đã có rất 
nhiều Ÿ ý kiến về truyền thống Tam giáo Nho - Phật - 
Đạo này ở nước ta. Một trong những ý ý kiến đó viết : 
“Tín ngưỡng của chúng ta không Øò bó, vị ¡ không bị 
lông vào những khuôn khổ hẹp hòi, mà trái lại 
khoáng đạt, hòa hảo, thừa nhận và dung hòa tất cả 
các tôn giáo. Sự dung nạp tất cả các chủ nghĩa triết 
lý và các hệ thống tư tưởng chứng tỏ rằng ‹ dân tộc 
Việt Nam không có lòng thiên hợp chấp nhất mà lại 
có tinh thân khoan dung, ưa tìm SỰ điêu hòa của vạn 
vật. Vì thế, ở Việt Nam mới thấy có Phật giáo cả 
hai phái Đại thừa và Tiểu thừa, đạo Thiên chúa, 


(5) Xem : Tôn giáo và đời sống hiện đại, Sđd, t 3, tr 196 

(6) Xem : Văn mình tỉnh thân Xin-ga-po, Nxb Chính trị quốc 
gia, Hà Nội, 1997, tr 117 

(7) Nguyễn Huy Lai : Từ điển tôn giáo (tiếng Pháp), Pa-ri, 
1988, tr 2 122 


Nghiên cứu - Yrao đôi 


nhiều môn phái Tam giáo, Đạo giáo, một số tín 
ngưỡng bình dân ở ngoại quốc du nhập vào, và nhất 
là Nho giáo của Đức Không Tử từ lâu đã xâm nhập 
sâu xa trong đời sống dân chúng, được cõi người 
ngưỡng mộ vì chủ trương phổ biến một nên đạo lý 
thích hợp với cả dân tộc. 

Nền đạo lý ấy dạy chúng ta thờ cúng Tổ tiên, 
sùng bái các anh hùng, tạo nên sự liên tục quốc gia 
rất cần thiết giữa quá khứ, hiện tại và tương 
lai... „ (8) 

Đúng là người Việt Nam chưa bao giờ có thái 
độ cuồng tín tôn giáo. Ngược lại, người Việt Nam 
biết khai thác những giá trị tỉnh thần trong sinh hoạt 
tôn giáo, tín ngưỡng. Một người Pháp khi tham dự 
Hội Gióng năm 1893 đã phát hiện ra rằng : “những 
bộ mặt tâm thường vô vị của người nông dân Bắc 
Kỳ lung còng VỚI động. áng đến lúc này được ý 
niệm tôn giáo thay đổi hẳn... họ trở nên hiên ngang, 
cao quý biết bao khi được cúng bái có tính thế tục, 
lòng biết ơn đã đông tình với lòng yêu nước và một 
sự kính sợ có tính cách mê tín... ”®. Và như thế, đây 
cũng là một lợi khí nữa trong thái độ tôn giáo - văn 
hóa của người Việt Nam. 

3 - Bức tranh tông thể về đời sống sinh hoạt tôn 
giáo, tín ngưỡng Ở nước ta hiện nay là ổn định, có 
nhiều biểu hiện tốt do sự tác động ngày càng tích 
CỰC của những chủ trương, đường lối ngày càng 
đúng đắn, hiệu quả của Đảng và Nhà nước ta, thúc 
đây chiều hướng tích cực của các giáo hội trong bối 
cảnh đổi mới đất nước. 

Nhưng đi lên với chiêu hướng đó, trong sinh 
hoạt tôn giáo, tín ngưỡng hiện nay nảy sinh nhiều 
vấn đề mới, có ảnh hưởng trực tiếp đến mối quan 
hệ mà chúng ta đang quan tâm. Theo thống kê sơ 
bộ, hiện nay nước ta có khoảng trên 30 “giáo phái 
mới” như Thanh Hải vô thượng sư, Long hoa Di 
lặc, Đạo Bạch, Đạo chân không, Thiên đạo, Tân sứ 
đô, Đạo siêu hóa, Đạo thánh minh vì tình dân tộc,... 


trong đó có những giáo phái bộc lộ sự tiêu cực rõ . 


rệt và bị dư luận xã hội lên án. Riêng Đạo Vàng 
Chứ ở các tỉnh miền núi phía Bắc, trước hết trong 
người H'Mông, thì dù còn tranh luận về phương 
diện học thuật, nhưng chắc chắn nó có xu hướng 
phá vỡ, xóa bỏ truyền thống văn hóa tốt đẹp của 
dân tộc thượng võ này là một thực tế không thê chối 
cãi. Kinh tế thị trưởng cũng đi liền Mẻ SỰ g1a tăng 
tỉnh trạng “buôn thân bán thánh” ; ' mái chùa che 
chở hôn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông” 
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(Thích Minh Châu), nhiều khi bị lợi dụng, làm 
giảm sút những giá trị thiêng liêng đích thực. 

Cho nên một quan điểm thống nhất hai thái độ : 
khuyến khích các ý tưởng tốt đẹp trong sinh hoạt 
tôn giáo, tín ngưỡng và chống VIỆC lợi dụng tôn 
giáo, tín ngưỡng với ý đồ chính trị xấu, khắc phục 
tệ mê tín là đúng đắn, phù hợp với xu thế tiễn bộ 
của thời đại trong chính sách tôn giáo, tín ngưỡng 
của các quốc gia, dân tộc. 

4 - Khai thác những giá trị văn hóa trong lĩnh 
vực sinh hoạt tôn giáo ở nước ta cũng đã có những 
kinh nghiệm lịch sử đáng chú ý. Người Việt Nam 
có xu hướng “láng quên ' mặt lý luận của Nho giáo 
trong khi sử dụng nó như là công cụ hữu hiệu để 
duy trì kỷ Cương Xã hội, một nên tảng đạo đức xã 
hội, gia đình. Nên văn học chữ Hân ở nước ta cũng 
vậy, nó thiên về đạo đức nhập thế hơn là lý luận 
triết học. Phật giáo có dấu ấ ân mạnh và sâu đậm 
trong văn hóa dân tộc, kể cả đạo đức và lối sống, vì 
tôn giáo này có khả năng nhập vào đời sống dân tộc 
như nước hòa vào sữa. Đạo đức Phật giáo còn tạo 
ra hình tượng độc đáo ông Bụt, biến tướng dân gian 
của Phật Thích Ca, mà biết bao thế kỷ là sự che 
chở, khích lệ cứu độ của người Việt, Thiên chúa 
giáo trong nhiều thế kỷ qua chưa có nhiều cơ hội để 
hòa nhập trên cơ thể văn hóa Việt Nam. Nhưng có 
điều chắc chắn là cộng đồng tôn giáo này, trong 
quá trình tồn tại hơn 400 năm qua, nhất định để lại 
những giá trị văn hóa, phù hợp với lôgíc lịch sử 
và tính cách văn hóa nói trên của chính dân tộc 
ta. Dưới ánh sáng của Nghị quyết Trung ương 5. 
(khóa VIID, chúng ta có thêm tâm nhìn, sự khích lệ: 
để tìm kiếm, khẳng định những đóng góp khách 
quan của văn hóa K¡ tô giáo ở Việt Nam, một lĩnh 
VỰC không chỉ thuộc học thuật mà còn là một nhịp 
câu, một nguồn động viên chân chính cho nỗ lực 
trở về nguôn, “sống Phúc âm trong lòng dân tộc” 
của đồng bào Công giáo hiện nay. 

Tóm lại, Nghị quyết Trung ương lần thứ 5 về - 
vấn đề văn hóa, trong quan hệ giữa tôn giáo và văn 
hóa, thực sự như một luận đề văn hóa quan trọng, 
đồng thời cũng là sự chỉ dẫn, thúc đây một hướng 
nghiên cứu phục vụ công tác văn hóa, tôn giáo ở 
nước ta trong bối cảnh cả dân tộc đang đi lên trên 
con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 


(8) Thái Văn Kiểm. Tạp chí Quê hương, Sài Gòn, 1959, tr 205 

(9) Xem: Định Gia Khánh, Văn hóa dân gian Việt Nam với sự 
phát triển của xã hội Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1995, tr 1 166 
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trả cho cán bộ, công chức tương xứng với lao 

động và trình độ nghiệp vụ, chức trách để thực 
hiện những công việc mà Nhà nước ủy quyền cho họ. 
Tiền lương cán bộ, công chức nhà nước bao gồm nhiều 
vấn đề, nhưng điểm mấu chốt có ý nghĩa quyết định 
nhất là phải xác định đúng tiền lương tối thiểu chung và 
mối quan hệ giữa nó với tiền lương tối thiểu của từng 
ngành. 

Tiền lương tối thiểu chung của cán bộ, công chức là 
mức tiền lương mà người làm những công vụ giản đơn 
không phải qua đào tạo, với cường độ lao động trung 
bình, thời gian lao động trung bình, không độc hại, nhận 
được đủ để duy trì cuộc sống của họ và tái sản xuất sức 
lao động cả về số lượng, chất lượng trong những điều 
kiện kinh tế - xã hội của nước ta hiện nay. 

Tiền lương tối thiểu là mức lương “sàn” chung trên 
phạm vi quốc gia, làm cơ sở cho việc xác định tiền 
lương tối thiểu của từng ngành, nghề, khu vực kinh tế và 
vùng lãnh thổ khác nhau. 

Trên thế giới, tiền lương tối thiểu chung có lịch sử 
hình thành và phát triển cùng với sự hình thành và phát 
triển của các tổ chức nghiệp đoàn. 

Theo trình tự của việc hình thành, phát triển các quy 
ước và đạo luật về tiền lương tối thiểu chung cho thấy, 
trong lịch sử các mức lương tối thiểu theo ngành, nghề, 
khu vực kinh tế, vùng lãnh thổ là các bước phát triển 
thấp hơn sự hình thành tiền lương tối thiểu chung của 
quốc gia từ cuối thế kỷ XVIII. Còn việc xây dựng một 
mức tiền lương tối thiểu chung của quốc gia dựa trên 
các mức tiền lương ngành, nghề, khu vực kinh tế, vùng 
lãnh thổ thì mới hình thành vào đầu thế kỷ XX. Công 
ước số 26 ngày 30-5-1928 của Tổ chức Lao động quốc 
tế (ILO) là văn bản pháp quy đầu tiên về việc luật pháp 
hóa các quy chế xây dựng mức lương tối thiểu của các 


IE lương về thực chất là khoản thù lao nhà nước 
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nước thành viên. Các công ước tiếp theo được ban hành 
là nhằm điều chỉnh, bổ sung các đạo luật về quy chế 
xây dựng tiền lương tối thiểu. Tại Hội nghị quốc tế của 
ILO họp ở Thái Lan tháng 12-1990 đã khăng định vai trò 
và sự cần thiết phải xác lập chế độ tiền lương tối thiểu 
trong các nước, nhất là đối với các nước đang phát triển. 
Quy định pháp lý về chế độ tiền lương tối thiểu vừa là 
một công cụ quan trọng, vừa là một biện pháp hữu 
hiệu để : : 

- Loại trừ sự bóc lột quá đáng của giới chủ đối với 
những người làm công ăn lương trước sức ép của thị 
trường cung về lao động luôn luôn lớn hơn cầu về lao 
động ; 

- Bảo đảm sức mua của các mức tiền lương trước sự 
gia tăng của lạm phát và sự tác động của các yếu tố 
kinh tế, xã hội khác ; 

- Tấn công trực tiếp vào sự nghèo đói, nhất là ở 
những người có mức tiền lương thấp, để giảm bớt tình 
trạng đói nghèo ; 

- Khắc phục sự cạnh tranh không bình đẳng bằng 
cách giảm chỉ phí “đầu vào” một cách không thỏa đáng, 
trong đó có việc giảm chỉ phí tiền lương. Luật tiền lương 
tối thiểu buộc các chủ doanh nghiệp phải tìm nhiều cách 
khác hữu hiệu hơn để giảm chỉ phí “đầu vào” nhằm giảm 
giá thành sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh ; 

- Bảo đầm sự công bằng giữa những người làm công 
ăn lương. Luật tiền lương tối thiểu, ở một mức độ nhất 
định là sự điều hòa tiền lương giữa các nhóm người lao 
động, làm những công việc như nhau, hao phí số lượng 
và chất lượng lao động như nhau, đạt được kết quả 
tương đương thì được hưởng mức lương tối thiểu tương 
đương không phân biệt giới tính, đăng cấp, chủng tộc... 

- Phòng ngừa và hạn chế sự xung đột giữa giới chủ 
và người làm công ăn lương. Chế độ tiền lương tối thiểu 
thỏa đáng và được thực hiện đúng sẽ khắc phục được 
một trong những nguyên nhân cơ bản gây nên sự xung 
đột giữa giới chủ và người làm công ăn lương, bảo đảm 
sự ổn định cho tăng lương và phát triển kinh tế. 

Đồng thời với việc khẳng định vai trò, sự cần thiết 
của chế độ tiền lương tối thiểu như đã nêu, trong hội 
nghị này ILO cũng khăng định sự giúp đỡ về kỹ thuật, 
tư vấn của ILO trong lĩnh vực này đối với các nước đang 
có nhu cầu xác lập chế độ tiền lương tối thiếu. 

Nước ta là một nước đang phát triển và do nhiều 
nguyên nhân khác, nên chúng ta chưa có luật tiền lương 
tối thiểu mà chỉ mới có một hệ thống các văn bản pháp 
quy của Nhà nước về tiền lương tối thiểu. Đặc biệt trong 


(Xem tiếp trang 37) 


* PGS, PTS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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VẬN ĐỀ SÚC IKHỎÖE SINH SẢN 
Ở HƯỚC TA HIÊN HAY 


RONG thế giới hôm nay, con người là trung 

tâm của những mối quan tâm đối với sự 

phát triển bền vững, vì con người là nguồn 
lực quan trọng nhất, có giá trị nhất của mọi dân 
tộc. Tất cả mọi chính sách về kinh tế, văn hóa, 
xã hội của các quốc gia đều hướng vào mục tiêu 
vì con người, cho con người. Một trong những hệ 
thống chính sách quan trọng có liên quan đến 
đời sống, hạnh phúc của con người là các chính 
sách về dân số, trong đó có vấn đề hết sức quan 
trọng là sức khỏe sinh sản. 

Hội nghị quốc tế về Dân số và Phát triển tại 
Cai-rô, Ai Cập năm 1994 đã đi tới thống nhất 
quan niệm về sức khỏe sinh sản như sau : Sức 
khỏe sinh sản là một tình trạng hài hòa về thể 
lực, tinh thần, xã hội (chứ không phải chỉ đơn 
thuần là không có bệnh tật hay tàn phế) trong tất 
cả các vấn đề có liên quan đến tình dục và hộ 
thống sinh sản của con người, những chức năng 
và quá trình của nó. Điều này có nghĩa là con 
người có khả năng sinh sản và tự quyết định việc 
có con, có con khi nào và khoảng cách giữa các 
lần sinh con ra sao. Đồng thời, nó cũng thể hiện 
quyền của nam giới và phụ nữ được thông tin và 
tiếp cận đầy đủ với những phương pháp kế 
hoạch hóa gia đình an toàn, có hiệu quả, phủ 
hợp với khả năng kinh tế và có thể chấp nhận 
được theo sự lựa chọn của mình hoặc các 
phương pháp điều hòa sinh sản khác không đi 
ngược với luật pháp sở tại. Nó còn gồm việc bảo 
đảm cho phụ nữ được an toàn trong quá trình 
mang thai và sinh đỏ. 

Theo tinh thần của định nghĩa trên, việc chăm 
sóc sức khỏe sinh sản là một nội dung quan 
trọng. Đó là tổng hợp các phương pháp kỹ thuật 
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và dịch vụ góp phần làm cho con người có được 
sức khỏe tốt và hạnh phúc bằng cách ngăn ngừa 
và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong mọi vấn 
đề có liên quan đến sức khỏe sinh sản. 

Khi nói đến sức khỏe sinh sản cũng cần nói 
tới quyền sinh sản. Quyền sinh sản là một nội 
dung của quyền con người đã được thừa nhận 
trong luật pháp của quốc gia, trong các tài liệu và 
Công ước của Liên hợp quốc và quốc tế về 
quyền con người. Đó là sự thừa nhận quyền cơ 
bản của tất cả các cặp vợ chồng và cá nhân 
trong việc quyết định tự do và có trách nhiệm số 
lần sinh con, thời điểm sinh con, đồng thời có đủ 
phương tiện thông tin để thực hiện điều đó ; 
nghĩa là họ có quyền đạt tới sức khỏe sinh sản ở 
mức độ cao nhất mà không bị cản trở, ép buộc. 

Trong khi thực hiện quyền sinh sản, các cặp 
vợ chồng và cá nhân cần tính đến những nhu 
cầu của con cái họ trong hiện tại, tương lai và 
trách nhiệm của họ đối với gia đình, cộng đồng. 
Thúc đẩy mọi người thực thi một cách có trách 
nhiệm những quyền đó chính là cơ sở và nội 
dung chính sách, các chương trình của chính 
phủ và cộng đồng trong lĩnh vực dân số - kế 
hoạch hóa gia đình, dân số - phát triển. 

Như vậy, sức khỏe sinh sản không chỉ bao 
gồm những hoạt động nhằm sinh sản, duy trì nòi 
giống, mà bao gồm cả các hoạt động chức năng 
của hệ thống sinh sản không nhằm mục tiêu sinh 
sản. Sức khỏe sinh sản chứa đựng nhiều nội 
dung hơn, đề cập đến tất cả các mặt của đời 
sống tỉnh dục, sinh đẻ và kế hoạch hóa gia đình, 
bao gồm : : 

- Thông tin, giáo dục, truyền thông rộng rãi và 
tư vấn về sức khỏe sinh sản. 
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- Các biện pháp kế hoạch hóa gia đình an 
toàn, có hiệu quả. 

- Giảm nạo hứt thai và nạo hứt thai an toàn. 

- Chú trọng sức khỏe vị thành niên. 

- Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ, bao 
gồm cả chăm sóc trong lúc có thai, khi đề và sau 
khi đề ; bao gồm cả việc nuôi con bằng sữa mẹ, 
chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh. 

- Đề phòng và điều trị các bệnh nhiễm trùng 
đường sinh dục và lây theo đường sinh dục, trong 
đó có cả HIV/AIDS, điều trị vô sinh, các khối u, 
điều trị các bệnh ung thư đường sinh dục và ung 
thư vú. 

——~ Giáo dục truyền thông về sức khỏe sinh 
sản / kế hoạch hóa gia đình. 

- Khám sức khỏe tiền hôn nhân và khám thai 
theo đúng chỉ dẫn. 

Trên thế giới, vấn đề sức khỏe sinh sản được 
các nước hết sức quan tâm. Những số liệu. tổng 
hợp đã cho thấy tầm quan trọng của vấn đề này 
và lý do mà người ta phải quan tâm đến thế. 
Người ta tính rằng, hằng năm trên thế giới có tới 
600 000 phụ nữ chết liên quan đến chửa đẻ, và 
trong số đó, 90% rơi vào các nước đang phát 
triển ; 120 triệu phụ nữ trên thế giới không muốn 
mang thai, nhưng không biết dùng các biện pháp 
tránh thai ; 20 triêu ca nạo phá thai không an 
toàn và chiếm 10% tổng số tử vong hằng năm 
cùng với hàng triệu người bị tàn phế. Mỗi năm 
trên thế giới có tới 15 triệu trẻ em gái vị thành 
niên (15 - 19 tuổi) đã mang thai ; trên 300 triệu 
trường hợp mắc bệnh nhiễm trùng qua đường 
tỉnh dục. Đến năm 2000 sẽ có tới 40 triệu người 
nhiễm HIV, đối tượng chủ yếu lại trong độ tuổi lao 
động (20 - 40 tuổi), dẫn tới nhiều hậu quả 
nghiêm trọng. 

Ở Việt Nam chúng ta, Đảng và Nhà nước luôn 
coi công tác dân số là một bộ phận quan trọng 
trong chiến lược phát triển toàn diện của đất 
nước, là một trong những vấn đề kinh tế - xã hội 
hàng đầu, là một yếu tố cơ bản góp phần nâng 
cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng 
gia đình, cả cộng đồng và toàn xã hội. Dưới Sự 
lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, với những cố 
gắng vượt bậc của Ủy ban Dân số - Kế hoạch 
hóa gia đình, Bộ Y tế, các ban ngành ; với sự ủng 
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hộ, giúp đỡ của các cơ quan, tổ chức quốc tế, sự 
tham gia của các địa phương, đơn vị, sự đồng 
tình ủng hộ của nhân dân, công tác dân số - kế 
hoạch hóa gia đình nói chung và sự chăm lo về 
sức khỏe sinh sản trong những năm qua đã đạt 
được những thành tựu đáng phấn khởi. Nếu so 
với các quốc gia có cùng trình độ, cùng mức thu 
nhập đầu người trên dưới 200 USD, thì thành tích 
mà Việt Nam đã đạt được thật đáng tự hảo. 
Chính vì thế, Việt Nam đã được nhận Giải thưởng 
Dân số 1999 của Liên hợp quốc. Những kết quả 
cụ thể của lĩnh vực này là : 

- Đã giảm nhanh và rõ rột tỷ lệ chết trỏ em 
dưới 1 tuổi từ 40% trước cách mạng xuống còn 
14,7% thập niên 60 ; 11,8% thập niên 70 ; 
7% thập niên 80 và nay là 4,5%. 

- Giảm tỷ lộ chết trẻ em dưới 5 tuổi từ 82%o 
vào thập niên 80, nay còn khoảng hơn 61%o. 

- Giảm số trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh 
dưỡng từ 50% trong thập niên 80, xuống còn 
43,9% như hiện nay. 

- Đã giảm rõ tỷ lệ tử vong bà mẹ từ 
400/100 000 ca đề con sống vào thời kỳ thập 
niên 50, xuống còn 200/100 000 vào thập 
niên 80 và đến nay khoảng 137/100 000 ca đỏ 
con sống. | 

Những số liệu trên cho thấy điều thật rõ ràng 
là, những nội dung của vấn để sức khỏe sinh sản 
đã được chúng ta chú trọng đúng mức và đã thực 
hiện một cách kết quả. Chính điều đó góp phần 
làm tăng cường sức khỏe cho các bà mẹ, trẻ em, 
đem lại niềm vui, hạnh phúc cho nhiều gia đình, 
làm lành mạnh thêm đời sống kinh tế - xã hội của 


đất nước. 


Tuy nhiên, nếu nhìn một cách nghiêm túc, do 
nhiều nguyên nhân, đặc biệt là do điều kiện kinh 
tế - xã hội còn thấp kém, thực trạng tỉnh hình sức 
khỏe sinh sản ở nước ta còn tồn tại nhiều vấn 
đồ, có những vấn đề rất gay gắt. Những tồn tại 
lớn là : 

- Chăm sóc sức khỏe bà mẹ còn yếu kém, 
hàng năm nước ta vẫn còn từ 2 200 - 2 800 bà 
mẹ tử vong do các nguyên nhân có liên quan đến 
sinh đề và thai nghén, trong khi 90% các trường 
hợp này là có thể tránh được nếu có đầy đủ hộ 
thống chăm sóc và giải pháp đồng bộ. 
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- Hiện nay nước ta vẫn còn tới 50% các bà mẹ 
không đến các cơ sở y tế để sinh con. Đa số 
trong đó là đỏ, đỡ đỏ tại nhà với các phương tiện 
để phục vụ cho một cuộc sinh nở hết sức sơ sài, 
lạc hậu, không đủ điều kiện và trình độ để xử lý 
những sự cố. 

-.Do tỉnh trạng nghỏo đói, khó khăn, túng 
thiếu, hiện còn tới 60% các bà mẹ có thai trong 
tình trạng thiếu máu, sức khỏe yếu. 

- Tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh trước 24 giờ 
chiếm gần 80% trong tổng số chết trẻ em. 

- Tỷ lệ chấp nhận các biện pháp tránh thai nói 
chung là cao (khoảng 65% các cặp vợ chồng 
trong độ tuổi sinh để) song có tới 22% là các biện 
pháp tránh thai truyền thống, hiệu quả thấp. 

—= Công tác tư vấn và phòng chống nhiễm 
khuẩn trong sinh sản còn nhiều tổn tại, các bệnh 
lây truyền qua đường tình dục, nhiễm HIV/AIDS 
và các bệnh nhiễm trùng đường sinh sản khác 
còn nhiều, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe bà 
mẹ, trẻ em. 

Một vấn đề phải cấp báo là tình trạng nạo phá 
thai rất phổ biến, số lượng rất lớn. Theo ước tính, 
hiện có khoảng 40% phụ nữ có thai phải hủy bỏ 


bằng biện pháp y tế (xấp xỉ 1,5 triệu người/năm) ; ˆ 


có người nạo phá thai nhiều lần trong đời và cả 
nhiều lần trong một năm. Đây là tỷ lệ nạo phá thai 
cao nhất thế giới đưa tới tỷ lộ rủi ro cao nhất 
thế giới. 

Những vấn đồ nêu trên rất cần được phân tích 
thấu đáo vì hiện nay ở nước ta, hệ thống bảo vệ 
sức khỏe (y tế) đã thành mạng lưới rộng khắp, tỷ 
lệ biết chữ cao, hệ thống thông tin đại chúng phát 
triển. Vậy để còn những vấn đề đó, đặc biệt là 
vấn đề nạo phá thai, rõ ràng là do những khuyết, 
nhược điểm của các ngành, các cấp có liên 
quan, trong đó phải nhắc tới sự yếu kém của 
công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, thuyết 
phục. Bên cạnh đó, yếu tố tâm lý của người Việt 
Nam trong đó ở phụ nữ còn rất nặng nề. Cá biệt 
có người phụ nữ vẫn cứ muốn đông con cho vui 
nhà, cho chắc. Có người không muốn nhưng 
chồng muốn và coi ý chồng là ý trời nên cứ phải 
chấp thuận bất kể đến hoàn cảnh kinh tế, điều 
kiện sức khỏe của mình ra sao ! Rõ ràng là ngay 
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cả khía cạnh tâm lý này cũng cần phải được 
quan tâm, giải quyết. 

Để tăng cường sức khỏe cho toàn dân, đưa 
tới niềm vui và hạnh phúc cho mỗi gia đình, phát 
huy những mặt đã đạt được và khắc phục những 
mặt hạn chế trong việc thực hiện sức khỏe sinh 
sản, cần thực hiện bằng được những mục tiêu cải 
thiện sức khỏe của nhân dân, trong đó có sức 
khỏe sinh sản đã được nêu rõ trong các văn bản, 
nghị quyết của các kỳ Đại hội và Hội nghị Trung 
ương Đảng cũng như Nghị quyết 37/CP của 
Chính phủ. Cụ thể : giảm tử vong bà mẹ xuống 
còn 90/100 000 ca đẻ con sống vào năm 2000 và 
70/100 000 vào năm 2010 ; giảm nhanh tỷ lệ sinh 
con thứ 3 trở lên, để năm 2000, quy mô dân số 
dưới 82 triệu người... 

Những mục tiêu tổng hợp nêu trên đã được 
cân nhắc kỹ dựa trên sự phân tích có cơ sở khoa 
học và thực tiễn. Tuy nhiên, để đạt được các mục 
tiêu đó, cần thực tiện một cách đồng bộ những 
giải pháp thiết yếu sau : 

- Lồng ghép các dịch vụ kế hoạch hóa gia 
đình, lấy chất lượng phục vụ và sự hài lòng của 
người sử dụng dịch vụ làm mục tiêu của các hoạt 
động sức khỏe sinh sản. Đặc biệt cần cung cấp 
nhanh chóng, đầy đủ, rộng khắp những dụng cụ 
tránh thai hiện đại. 

- Tăng cường tư vấn và phòng chống nhiễm 
khuẩn, nhiễm HIV/AIDS và các bệnh lây lan qua 
đường sinh dục ; tìm mọi biện pháp để giảm tỷ lệ 
nạo hút thai và bảo đảm nạo hút thai an toàn. 

Cùng với việc thực hiện một cách đồng bộ các 
giải pháp trên, một nhiệm vụ rất trọng yếu đặt ra 
là phải tăng cường công tác tuyên truyền vận 
động về sức khỏe sinh sản với những nội dung 
cụ thể, thiết thực. Những nội dung chủ yếu là : 

- Thông tin toàn diện và đúng đắn về nội 
dung, ý nghĩa của việc bảo đảm sức khỏe sinh 
sản cũng như các dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
sinh sản. 

- Hướng dẫn, khuyến khích các cặp vợ chồng, 
các cá nhân quyết định tự nguyện và có trách 
nhiệm về việc mang thai và các biện pháp kế 


_ hoạch hóa gia đình. 


- Phổ cập kiến thức về sức khỏe sinh sản đến 
tất cả mọi cá nhân ở mọi lứa tuổi thích hợp ; 
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thông tin giáo dục về sinh hoạt tình dục, về 
sức khỏe sinh sản và cách làm cha mẹ có 
trách nhiệm. 

- Vạch các chương trình và tìm những biện 
pháp thích hợp để lôi cuốn phụ nữ và nam giới 
cùng tham gia chăm sóc sức khỏe sinh sản. Nhất 
định phải đưa nam giới vào cuộc. Động viên phụ 
nữ tham gia công tác lãnh đạo, vạch kế hoạch, ra 
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quyết định, quản lý, thực hiện, tổ chức và đánh 
giá các kết quả hoạt động. 

- Thiết lập và tăng cường các mạng lưới thông 
tin về dân số học, kinh tế - xã hội và các vấn 
đề khác liên quan ở cấp quốc gia, khu vực và 
toàn cầu, tạo điều kiện cho việc theo dõi thực 
hiện các chương trình hành động của từng địa 
phương, đơn vị. 


HỘI NGHỊ BÀN TRÒN 
VỀ SỨC KHỎE SINH SẲN VỊ THÀNH NIÊN 


những vấn đề sức khỏe sinh sản và tình dục. Nhiều nước đã có những tiền bộ rõ rệt trong 


| | Âu hết các nước giờ đã công nhận quyền của vị thành niên được chuẩn bị để đối phó với 


việc đáp ứng nhu cầu thông tin và dịch vụ của tuổi trẻ. Song cần thay đổi thái độ và hỗ trợ 
các chương trình tốt hơn để giữ vững tiến bộ này. Đó là những kết luận của nhóm chuyên gia và 
những người ủng hộ tại cuộc họp ở Niu-oóc, tử 14 đến 17-4-1998. 

Đồng tài trợ bởi UNFPA, Ban Dân số Liên hợp quốc và Tổ chức Pho, Hội nghị bàn tròn về sức 
khỏe và quyền tình dục và sinh sản vị thành niên : Đánh giá Tác động của ICPD là hoạt động đầu 
tiên trong một loạt hoạt động nhằm đánh ' giá sự tiến bộ trong việc thực hiện Chương trình Hành 
động của ICPD. Mục đích là để kiểm điểm lại các thành quả, các kinh nghiệm chương trình và 
những thay đổi chính sách nhằm vào những nhu cầu sức khỏe sinh sản và tình dục vị thành niên, 


và khuyến nghị những hành động tương lai. 


Các đại biểu hội nghị bao gồm chuyên gia của các chính phủ, các tổ chức phi chính phủ quốc 
tế và quốc gia, các viện nghiên cứu và các Cơ quan của Liên hợp quốc, và một số thanh thiếu niên. 
Họ đã nghe các báo cáo, chăng hạn như, về các cách thức cung cấp cho vị thành niên dịch vụ vả 
thông tin sức khỏe sinh sản ; bàn về kinh nghiệm của các nước, các ví dụ thành công vả những 
trở ngại gặp phải ; và cân nhắc làm thế nào để nâng cao sức khỏe, cung cấp các dịch vụ hợp với 
thanh thiếu niên, và lôi cuốn thanh thiếu niên vào các chương trình, Giên Phôn-đa đã nói chuyện 


với một phiên đặc biệt về ngừa thai vị thành niên. 


Cuộc họp đã xác định thiếu tài chính là trở ngại chính đối với việc mở rộng thông tin và dịch vụ 
cho vị thành niên, cũng như nhân rộng những chương trình thành công. Các đại biểu cũng lưu ý 
rằng nhiều chương trình đã không đề cập tới những nhu cầu đa dạng của các nhóm vị thành niên 
khác nhau, và thanh thiếu niên còn chưa được tham gia đầy đủ vào việc lập kế hoạch, thực hiện 


và đánh giá các chương trinh. 


Cuộc họp kêu gọi cần cung cấp thông tin và dịch vụ lồng ghép, tư vấn tốt hơn, xác định các 
chiên lược có hiệu quả chỉ phí cao, mở rộng các dự án thành công, tuyên truyền nhiều hơn nữa 
cho các quyền của vị thành niên, và phát triên các chương trình cho những thanh thiếu niên bị 


thiệt thi. 


Giám đốc điều hành UNFPA tiến sĩ Na-phi Sa-đíc lưu ý rằng Việc công nhận và đáp ứng nhu: 
cầu của những trẻ vị thành niên có quan hệ tình dục vẫn là vấn đề nhạy cảm ở hầu hết các nước, 
và là một trong những khuyến nghị khó thực hiện nhất của ICPD. “Việc khó nhất là thay đổi suy 
nghĩ của những người cảm thấy việc cung cấp thông tin và dịch vụ sức khỏe sinh sản cho thanh 
thiêu niên sẽ dẫn tới sự chung chạ bừa bãi”, bà nói. “Chúng ta cần tìm ra những cách thức đối thoại 


với những người chống đối này”.Q 
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CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẲN 
VỊ THÀNH NIÊN THEO MỤC TIÊU 
DÂN SÔ VÀ PHÁT TBIỂN 


Ê duy trì và phát huy thành quả của 
1P) Chương trình dân số z kế hoạch hóa gia 
đình ở Việt Nam sau khi đã được Liên 

hợp quốc trao tặng giải thưởng Dân số thế giới 
năm 1999, tại diễn đàn khóa đặc biệt lần thứ 21 
Đại hội đồng Liên hợp quốc về Dân số và Phát 
triển (từ 30-6 đến 2-7-1999 ở Niu-oóc), Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia Dân số - Kế hoạch 
hóa gia đình Trần Thị Trung Chiến, Trưởng đoàn 
đại biểu Việt Nam đã tuyên bố những định hướng 
của Chương trình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 
Việt Nam trong thời gian tới, trong đó có việc đẩy 
mạnh giáo dục dân số cho những người trẻ tuổi, 
đặc biệt là lực lượng vị thành niên, nhằm trang bị 
cho họ những kiến thức cơ bản về Dân số và Phát 
triển, về sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục. 
Theo nghĩa nguyên tử Hán - Việt : vị thành 
niên là người chưa trưởng thành. Từng dân tộc, 
từng nước, tùy theo trình độ phát triển kinh tế, văn 
hóa, lối sống và tùy theo từng cá thể mà con 
người có thể trưởng thành sớm hay muộn, dựa 
vào đó người ta quy định tuổi vị thành niên. Việc 
quy định tuổi vị thành niên chỉ có tính chất ước lệ, 
mang tính chất thống kê và đúng với số đông 
trong một cộng đồng người nào đó. Phương Đông 
người ta coi con trai đến tuổi 18 và con gái 16 là 
tuổi thành niên, dưới đó là vị thành niên. Trong 
bài viết này, tuổi vị thành niên được coi là từ 
15 đến 19 tuổi (lúc này, con người chưa hoàn 
toàn là người lớn nhưng cũng không phải là trẻ 
con). Ở Việt Nam hiện nay, số người từ 15 đến 19 
tuổi ước tính có khoảng 8,5 triệu người chiếm 
11% dân số (cuối năm 1999, Tổng cục Thống kê 


HÀ NGỌC LÂN “* 


sẽ thông báo chính thức số dân theo độ tuổi), đây 
là nguồn nhân lực quan trọng xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc Việt Nam. 

Ở lứa tuổi vị thành niên con người có những 
bước phát triển đặc biệt. Về mặt sinh lý, các em 
gái đã bắt đầu hành kinh, các em trai đã bắt đầu 
xuất tinh ; sự khác nhau về giới làm cho các em 
trai và gái gần gũi nhau và quan hệ tình bạn, tình 
yêu có thể có những bước phát triển vượt ngưỡng. 
Vì vậy, giáo dục lứa tuổi này, tạo điều kiện cho sự 
phát triển và trưởng thành một cách bình thường 
Ở các em là công việc quan trọng và khó khăn. 

Ngoài những đặc điểm chung, lực lượng vị 
thành niên ở Việt Nam còn chịu nhiều tác động 
vừa của truyền thống Nho giáo phương Đông, 
vừa của dòng thông tin tự phát tiêu cực (phim, 
ảnh, băng đĩa hình, sách, báo...) từ bên ngoài dội 
vào làm cho tâm thế, tâm lý các em có sự thay đổi 
khó lưởng. Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong 
giáo dục giới ở các hệ nhà trường, nhưng do cơ 
sở vật chất của các nhà trường còn thiếu thốn, 
nhiều lực lượng giáo dục chưa đồng thuận nên 
hiệu quả thu được chưa cao. Điều đó ảnh hưởng 
không nhỏ đến việc hình thành nhận thức đầy đủ 
về các vấn đề liên quan đến giới tính, đến tình 
bạn, tinh yêu, tinh dục nói chung. 

Công cuộc đổi mới 10 năm qua đã đưa Việt 
Nam đi lên có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá trong 
khu vực, đời sống nhân dân đã được cải thiện 
đáng kế. Bộ mặt xã hội cũng phát triển và biến 
đối toàn diện. Thể chất của các em lứa tuổi vị 


* Ủy ban Quốc gia Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 
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thành niên ở nước ta phát triển khá hơn các thế 
hệ trước. Sinh hoạt văn hóa (sách báo, tỉ vi, băng 
hình...), giao lưu giữa các hội bạn bè ở địa bàn và 
nhà trường cũng góp phần thúc đẩy quá trình 
sớm thành thục tâm sinh lý ở trẻ vị thành niên 
(nhất là đối với các thành phố lớn). Cũng do sự 
biến đổi cơ cấu nền sản xuất, cơ cấu lao động xã 
hội nên muốn có việc làm người lao động cần 
được đảo tạo. Vì vậy, tuổi đời để con người có thể 
kiếm được việc làm tương đối ổn định tăng lên. 
Nhu cầu về nhà ở cho những cặp vợ chồng mới 
cưới cũng khó đáp ứng hơn, nhất là ở các thành 
phố, thị xã, thị trấn. Tình hình trên làm cho tuổi 
kết hôn của nam nữ thanh niên ở nước ta hiện 
nay nhìn chung có xu hướng muộn hơn so với 
thời gian trước đây (tuy nhiên rải rác vẫn còn hiện 
tượng tảo hôn, lập gia đình ở tuổi vị thành niên). 
Hiện tượng trưởng thành sớm về mặt thể chất ở 
lứa tuổi vị thành niên và xu thế chậm kết hôn sẽ 
dẫn đến một số vấn đề sức khỏe và xã hội đối với 
lứa tuổi vị thành niên, đó là : 

Hiện tượng thanh niên có hoạt động tỉnh dục 
ngày càng tăng và về tuổi ngày càng trẻ hơn. 
Dưới sự tác động của những điều kiện kinh tế, 
ảnh hưởng của những phương tiện thông tin đại 
chúng,... và những tác động khác của sự thay đổi 
xã hội làm tăng tý lộ của những người trẻ tuổi có 
hoạt động tình dục ngoài hôn nhân. Những kết 
quả của một số nghiên cứu định tính và định 
lượng cho thấy ở Việt Nam khoảng 17% số nam 
và 2,6% số nữ được hỏi đã có quan hệ tỉnh dục 
trước hôn nhân. 

- Quan hệ tình dục sớm dẫn đến những ảnh 
hưởng về sức khỏe, sự phát triển trí tuệ, kết quả 
học tập, rèn luyện của lứa tuổi vị thành niên. Điều 
đặc biệt nghiêm trọng là sự lây lan các bệnh xã 
hội và hiện tượng các em gái mang thai quá sớm. 
Toản bộ phụ nữ nạo phá thai ở hai thành phố lớn 
là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh ước tính có 
đến 20 đến 30% là phụ nữ chưa có chồng. Theo 
tài liệu của Liên hợp quốc, hiện nay trên thế giới 
có 4 nhóm nước : không cho phép nạo thai với bất 
kỳ lý do nào (khoảng 25 nước), cho phép nạo phá 
thai có giới hạn (khoảng 39 nước), nạo phá thai 
có điều kiện (khoảng 48 nước) và nhóm nước cho 
nạo thai theo yêu cầu (khoảng 32 nước). Hầu hết 
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Ở các nước cho phép thực hiện nạo thai, trong đó 
có Việt Nam, ty suất nạo, phá thai thường cao. 
Qua tập hợp, phân tích các số liệu về nạo thai 
của các cơ quan chức năng cùng với các nghiên 
cứu gần đây về tình hình nạo thai ngoài các cơ sở 
của nhà nước, thì số liệu nạo phá thai của nước 
ta trong những năm gần đây ở mức tương đương 
một số nước đã đạt kết quả cao trong việc thực 
hiện chương trình dân số (Nhật Bản, Hàn 
Quốc...). Rõ ràng đây không phải là con số chúng 
ta mong muốn, bởi ở Việt Nam nạo, phá thai 
không phải là một biện pháp kế hoạch hóa 
gia đình. 

- Sinh con và nuôi con khi bản thân chưa thực 
sự trưởng thành không chỉ dẫn đến hậu quả 
không hay cho bản thân mà còn cho cả đứa trỏ 
và cho xã hội. Chương trình hành động của Hội 
nghị quốc tế về Dân số và Phát triển họp ở Cai- 
rô (1994) cũng đã cảnh báo về nguy cơ hành vị 
tình dục sớm ở tuổi vị thành niên : “Việc trở thành 
người mẹ ở tuổi quá trẻ là nguyên nhân làm tăng 
nguy cơ tử vong mẹ và con của những người mẹ 
trẻ nay". Có thai sớm tiếp tục gây trở ngại cho 
việc cải thiện vị thế xã hội, kinh tế và học vấn của 
phụ nữ ở mọi nơi trên thế giới. Với tất cả phụ nữ 
kết hôn sớm và làm mẹ sớm có ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến cơ hội học hành và kiếm việc 
làm, và có thể tác động xấu về lâu dài đến chất 
lượng cuộc sống của chính họ và con cái họ. 
Kết quả điều tra nhân khẩu học giữa kỳ 1997 
(DHS - II 1997) vừa được công bố đầu năm 1999 
vừa qua cho thấy số nữ vị thành niên đã bắt đầu 
chửa đẻ là 5,7%, mức chửa đẻ vị thành niên ở 
nông thôn cao gấp 4 lần so với thành thị và cao 
nhất ở nhóm phụ nữ chưa bao giờ đi học, thấp 
nhất ở nhóm đã tốt nghiệp phổ thông trung học 
trở lên. 

- Ngoài ra phải nói đến một số lượng không 
nhỏ trẻ vị thành niên bị mắc các bệnh STDs và 
HIV/AIDS do quan hệ tỉnh dục và tiêm chích ma 
túy ; bệnh phụ khoa, vô sinh, ung thư sinh dục, 
ung thư vú... là những nguy cơ đe dọa sức khỏe 
đối với lứa tuổi vị thành niên. 

Qua một số công trình nghiên cứu gần đây, ở 
nước ta thấy xuất hiện một hiện tượng đáng quan 
tâm, đó là ở lứa tuổi vị thành niên đã có không ít 
trường hợp diễn biến tâm lý không ổn định, hoặc 
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rối loạn nghiêm trọng được biểu hiện bằng sự bất 
lực trong thực hiện các chức năng xã hội hằng 
ngày. Hiện tượng này gây nên những hậu quả 
như : thất vọng tự tử, sử dụng rượu và ma túy, 
sinh hoạt tình dục bừa bãi, thủ dâm, có khả năng 
làm cho tình hình xã hội rối ren và phức tạp hơn. 

Mặc dù là một nội dung khá quan trọng trong 
chương trình dân số - kế hoạch hóa gia đình, 
nhưng vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị 
- thành niên ở nước ta mới được đề cập trong vài 
năm gần đây ; nhiều người tổ ra quá lo ngại, một 
số lại e dè khi nói đến thực trạng về sức khỏe sinh 
sản vị thành niên. Nhưng rõ ràng số liệu thực tế 
và những hậu quả nghiêm trọng đã thu hút sự 
quan tâm không chỉ của những người hoạch định 
chính sách, mà của nhiều gia đình, của cả xã hội. 
Sở dĩ có tình trạng trên là do nhiều nguyên nhân, 
ngoải việc cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia 
đình còn có những bất cập, phải nói đến nguyên 
nhân chủ yếu là do nhận thức về dân số, sức 
khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình ở nhiều 
người trong tuổi vị thành niên còn rất hạn chế. Kết 
quả các cuộc điều tra, các dự án về sức khỏe sinh 
sản vị thành niên gần đây cho thấy nhu cầu thông 
tin giáo dục về giới, sức khỏe sinh sản... của vị 
thành niên và cha mẹ các em là rất lớn : trong khi 
79% cho rằng họ hiểu thế nào là sự thụ thai, thì 
chỉ có 41,6% biết được thời gian có khả năng thụ 
thai theo chu kỳ kinh nguyệt ; tý lệ có quan hệ tình 
dục trước hôn nhân chiếm 16,5% ; trong số 
86,7% có biết về biện pháp dùng bao cao su chỉ 
có 34,7% có thế mô tả cách dùng bao cao su để 
tránh thai, phỏng các bệnh STDs và HIV/AIDS ; 
kết quả nghiên cứu về thực trạng giáo dục dân 
số ở 15 tỉnh đại diện các vùng trong cả nước 
năm 1997 cho thấy, ở nhóm học sinh lớp 12 chỉ 
có 28,7% trả lời đúng về thời gian rụng trứng của 
nữ và 53% trả lời đúng tinh trùng của nam được 
sản xuất từ đâu ! Về tuổi kết hôn hợp pháp ở Việt 
Nam hiện nay, chỉ có 51,32% trả lời đúng. Ngay 
ở thủ đô Hà Nội, kết quả nghiên cứu “Nội dung 
giáo dục giới tính cho thanh thiếu niên thủ đô theo 
mục tiêu sức khỏe sinh sản vị thành niên” vừa 
qua cho thấy chỉ có 22,8% thanh thiếu niên được 
phỏng vấn hiểu được đầy đủ nội dung khái niệm 
sức khỏe sinh sản. 


SỐ 1ð (8-1999) 


Tóm lại, thiếu hoặc không có thông tin, thiếu 
các chính sách quan tâm đến chăm sóc sức khỏe 
sinh sản cho vị thành niên, hoặc người chăm sóc 
làm nhụt tỉnh thần, không muốn đề cập đến 
các vấn đề giới, sức khỏe sinh sản - đó chính là 
những lý do cản trở vị thành niên (thậm chí cả 
những người đã lập gia định) áp dụng các 
phương thức phòng, tránh thai ngoài ý muốn. 

Hiện nay, những cố gắng của Chương trình 
quốc gia dân số trong việc thực hiện các dự án 
về sức khỏe sinh sản vị thành niên ở một số địa 
phương, biên soạn tải liệu về giáo dục dân số 
cho cả nước do Hội đồng châu Âu (EU), UNFPA, 
Liên đoàn kế hoạch hóa gia đình quốc tế... hỗ trợ, 
cùng với việc xây dựng một dự án quốc gia về 
giáo dục dân số sẽ tìm ra những nội dung, biện 
pháp, mô hình thích hợp cho việc giáo dục, chăm 
sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên. Đây là 
những cố gắng rất lớn, có ý nghĩa thiết thực, từng 


bước xây dựng chương trình chăm sóc sức khỏe 


sinh sản cho vị thành niên trong Chương trình 
Dân số - Kế hoạch hóa gia đình quốc gia nói 
chung. Để thực hiện ngày càng tốt hơn việc giáo 
dục chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên 
theo mục tiêu Dân số và Phát triển ở nước ta 
hiện nay, cần quan tâm tới một số vấn đồ cụ thể 
sau đây : 

1 - Trên cơ sở kết quả các điều tra, khảo sát, 
tiến hành nghiên cứu toàn diện về thực trạng và 
nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị thành 
niên, từng bước xây dựng và triển khai chương 
trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình 
dục cho vị thành niên ; xác định chiến lược mang 
tính khả thi, nhằm đạt mục tiêu này và xây dựng 
được các chỉ tiêu về giới, tuổi, hệ thống số liệu 
cần thiết cho quản lý điều hành chương trình có a 
hiệu quả. Xây dựng kế hoạch hành động vì lực 
lượng vị thành niên ở cấp quốc gia và các cấp, 
dựa vào sự công bằng và bình đẳng giới, trong 
đó có giáo dục, đào tạo chuyên ngành, hướng 
nghiệp và các cơ hội việc làm và thu nhập. 
Chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị 
thành niên cần thiết được sự ưu tiên về nguồn lực, 
nhất là ở các vùng núi, vùng sâu, vùng xa. 

2 - Huy động sự tham gia tích cực của vị thành 
niên trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch 
và triển khai các hoạt động, đặc biệt là hoạt động 
giáo dục đồng lứa. 
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Điễn đàn Đân số và Phả triển 


Chương trình, kế hoạch hành động chăm sóc 
sức khỏe sinh sản vị thành niên cần đặc biệt 
quan tâm tới việc cung cấp các thông tin cần thiết 
bằng các biện pháp thích hợp về dân số, sức 
khỏe sinh sản cho vị thành niên ; vị thành niên 
được giáo dục, tư vấn và được nhận các dịch vụ 
về sức khỏe để các em có thể lựa chọn sau khi 
đã có đủ thông tin và đưa ra các quyết định liên 
quan đến sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục 
của mình. Các giáo viên, cha mẹ, những cán bộ 
'giáo dục đồng đăng và những người làm công tác 
chăm sóc sức khỏe cần nhận được thông tin và 
đào tạo về các mặt này để cung cấp các dịch vụ 
thuận lợi, có chất lượng với thái độ thân thiện, 
cảm thông đối với vị thành niên. Cần bảo đảm 
cho vị thành niên được hưởng thụ sự tiếp cận các 
dịch vụ ngay tử đầu đầy đủ, được giữ kín, tôn 
trọng các giá trị văn hóa và tín ngưỡng. 

Đặc biệt quan tâm và có kế hoạch hành động 
riêng cho vị thành niên ngoài nhà trường, vị thành 
niên ở các vùng đặc biệt khó khăn. 

3 - Tăng cường giáo dục về cuộc sống gia 
đình giúp lực lượng vị thảnh niên có thể có được 
những thông tin chính xác nhất về sức khỏe sinh 
sản. Đối với vị thành niên đã có sinh hoạt tỉnh dục 
hoặc đã sinh con phải có các thông tin đặc biệt về 
kế hoạch hóa gia đình, tư vấn và tăng cường các 
dịch vụ tốt nhất trong quá trình mang thai và trong 
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giai đoạn đầu của việc chăm sóc trẻ. Cần phải 
tạo không khí cởi mở, cảm thông của các thành 
viên trong gia đình và khu dân cư đối với vị thành 
niên để kịp thời giúp họ vượt qua những khó khăn 
thử thách ban đầu của cuộc đời. 

4 - Thông qua các cuộc vận động toản dân 
đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, 
xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng hộ gia đình 
nông dân 6 chuẩn mực, ông bà mẫu mực, con 
cháu thảo hiền... hiện nay để động viên, khuyến 
khích lực lượng vị thành niên phấn đấu vươn lên 
chuẩn bị làm trọn bổn phận của một thành viên 
đã trưởng thành. 

Việc quan tâm giáo dục và chăm sóc sức khỏe 
sinh sản vị thành niên đã trở thành vấn đề cấp 
bách và không chỉ là nhiệm vụ của ngành, đoàn 
thể nào đó, mà của toàn xã hội. Phải kết hợp chặt 
chẽ các môi trường giáo dục của nhà trường, gia 
đình và xã hội, trong đó nhà trường có vai trò chủ 
đạo thì mới hy vọng đạt kết quả tốt. Nó thực sự 
cần thiết trong chiến lược giáo dục toàn diện, 
kiểm soát dân số và bảo vệ chăm sóc sức khỏe 
cho lứa tuổi vị thành niên. Không thể có chất 
lượng dân số tốt bảo đảm sự thành công của 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nếu 
không quan tâm tới giáo dục, chăm sóc sức khỏe 
sinh sản cho vị thành niên theo mục tiêu Dân số 
và Phát triển. 1 


NỮ VI THÀNH NIÊN VÀ NHÂN QUYỀN 


M 


ộT cuộc họp chuyên gia về Nữ vị thành niên và các quyền của họ được tiến hành ở 
A-đi A-bê-ba, Ê-ti-ô-pi-a vào tháng 10-1997. Được cơ quan Vì sự tiến bộ của phụ nữ - 
Liên hợp quốc, UNICEF, UNFPA và Ủy ban kinh tế châu Phi tổ chức, cuộc họp tập 


trung vào các chủ đề : cần bảo vệ đặc biệt nữ vị thành niên ; sức khỏe của nữ vị thành niên, 
kể cả sức khỏe sinh sản và tình dục và dinh dưỡng ; và tạo một môi trường thuận lợi cho việc 
thực hiện nhân quyền và nâng cao quyền cho các thiếu nữ. 

Những người tham dự nhất trí rằng có một nhu cầu cấp bách phải cải thiện địa vị của nữ 
vị thành niên, thi hành và thể chế hóa các tiêu chuẩn nhân quyền hiện hành nhằm bảo vệ 
Các quyền của họ. Cần làm cho luật pháp, bao gồm cả các thông lệ, phù hợp với các thỏa 
thuận quốc tế. Những người tham dự cũng đề nghị răng cần phát triển các chương trình đặc 
thủ trên cơ sở một chiến lược toàn diện bao gồm phòng ngừa, bảo vệ, tham gia, và khôi phục. 
Cần huy động mọi khu vực xã hội - kể cả các nhóm thanh thiếu niên cũng như các nhóm cộng 
đồng, các nhóm phụ nữ và các tổ chức tôn giáo - tham gia vào nỗ lực này. 
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Nghiên cứu - Yrao đôi 


ĐỐI MỚI CIIÍNH SÁCH... 


(Tiê ïếp theo trang 26) 


Bộ Luật lao động mới ban hành gần đây phản ánh được 
những kết quả đúc rút từ thực tiễn cải tiến chế độ tiền 
lương 1993 - 1994 đã quy định rõ : Tiền lương tôi thiểu 
là giới hạn thấp nhất buộc mọi người sử dụng lao động 
phải trả cho người lao động để bảo vệ quyền lợi chính 
đáng của họ. Tiền lương tối thiểu chung là cơ sở để tính 
lương cho các loại lao động khác và cho lao động cùng 
loại ở các ngành, vùng khác một cách hợp lý, bảo đảm 
công bằng, bình đẳng xã hội. 

Những quy định trên đây là một bước tiến đáng kể 
trong công tác tiền lương của nước ta nói chung, quy 
định về tiền lương tổi thiểu nói riêng. Song, những quy 
định trong chế độ tiền lương tối thiểu của nước ta hiện 
nay, chưa thật sự dựa trên những căn cứ khoa học và 
thực tiễn xác đáng nên chưa làm tốt vai trò là cơ sở của 
toàn bộ hệ thống tiền lương và cùng với những khiếm 
khuyết khác, làm cho tiền lương cán bộ, công chức nước 
ta hiện nay chưa trở thành một động lực cơ bản thúc đẩy 
sự phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, cần phải đi sâu 
nghiên cứu xác lập những căn cứ khoa học, kế thừa, 
phát triển những tinh hoa và kinh nghiệm quốc tế vào 
điều kiện thực tiên nước ta để xây dựng nên chế độ tiền 
lương tối thiểu chung của cán bộ, công chức nhà nước 
và mối quan hệ giữa nó với tiền lương tối thiểu của các 
ngành, nghề, khu vực và vùng lãnh thổ, bảo đảm công 
bằng hợp lý, phát huy vai trò là một động lực cơ bản 
thúc đẩy nền kinh tế nước ta phát triển theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa. 

Để xác định đúng tiền lương tối thiểu chung của cán 
bộ, công chức, trước hết cần phải quan niệm đúng đắn 
về giá trị sức lao động. Giá trị sức lao động là toàn bộ 
những chỉ phí cần thiết về ăn, mặc, ở, đi lại, v.v... bù đắp 
cho một lượng nhất định về cơ bắp, thần kinh và não đã 
hao phí để duy trì cuộc sống của bản thân người lao 
động trong trạng thái bình thường và tái sản xuất ra sức 
lao động cả về số lượng và chất lượng trong những điều 
kiện kinh tế - xã hội nhất định. 

Bản thân những nhu cầu thiết yếu tự nhiên đó về ăn, 
mặc, đồ dùng sinh hoạt, nhà ở và những nhu yếu phẩm 
khác cũng có sự khác nhau tùy thuộc vào điều kiện tự 
nhiên, khí hậu khác nhau giữa các vùng, miền và điều 
kiện, đặc điểm lao động khác nhau giữa các ngành, 
nghồ. Mặt khác, quy mô của những nhu cầu thiết yếu đó 
cũng là sản phẩm của lịch sử và trình độ phát triển đã 
đạt được của đất nước, của các vùng, miền. 

Người sở hữu sức lao động sẽ già và về nghỉ hưu 
hoặc chết đi, cần phải được thay thế bằng những sức 
lao động mới. Do đó, tống số những tư liệu sinh hoạt 
cần thiết cho việc sản xuất và tái sản xuất ra sức lao 
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động còn phải bao gồm cả những tư liệu sinh hoạt cần 
thiêt cho những người sẽ thay thế đó, tức cho con của 
những người lao động đang tại nghiệp. 

Dưới tác động của cách mạng khoa học - công 
nghệ, của xu thê quốc tế hóa và yêu cầu của sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, việc tái sản xuất sức lao động 
phải chú trọng tái sản xuất sức lao động theo chiều sâu 
và sức lao động có chất lượng cao, mang bản chất quan 
hệ xã hội mới và tính đặc thù nghề nghiệp. Nghĩa là phải 
nâng cao, mở mang dân trí, phát triển giáo dục tổng 
hợp, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài đáp ứng yêu 
cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển đất 
nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Những chỉ phí 
ấy nhiều, ít khác nhau tùy theo tính chất phức tạp của 
sức lao động, nhưng đều gia nhập vào tổng số những 
yếu tô hình thành nên giá trị sức lao động - tức hình 
thành nên tiền lương tối thiểu của cán bộ, công chức ở 
nước ta hiện nay. 

Như vậy tiền lương tối thiểu không chỉ là các chỉ phí 
để duy trì cuộc sống bình thường của chính người lao 
động mà còn phải bao gồm chi phí đào tạo và đào tạo 
lại, chỉ phí nuôi con ăn học trong giới hạn quy định 
chung phủ hợp. Chỉ phí đào tạo và đảo tạo lại tủy thuộc 
vào tính chất phức tạp và yêu cầu về sức lao động. 
Nhưng có thể là chỉ phí đào tạo chính quy và cũng có 
thể là do tự học, tự đào tạo qua thực tiễn. Do đó bằng 
cấp, chứng chỉ mới là bằng chứng chứ không phải tất 
cả. Muốn đánh giá chính xác phải kiểm tra, sát hạch, thi 
tuyển để xác định thực chất mà xếp lương. Giá trị sức 
lao động - tiền lương tối thiểu - thay đổi theo sự thay đổi 
của giá trị các tư liệu sinh hoạt cần thiết của người lao 
động. Do đó, khi tiền mất giá, chỉ số giá cả sinh hoạt 
tăng thì tiền lương danh nghĩa phải được điều chỉnh 
thích ứng và kịp thời để bảo đảm tiền lương thực tế cho 
người lao động. 

Khi so sánh tiền lương phải quy về tiền lương sản 
phẩm hay tiền lương theo năng suất. Chỉ trên cơ sở đó 
mới có thể nhận định đúng về tiền lương cao hay thấp, 
lao động rẻ hay đắt. Tiền lương theo sản phẩm là hình 
thức tiền lương thích hợp nhất không chỉ đối với chủ 
nghĩa tư bản mà cả đối với chủ nghĩa xã hội nói chung, 
ở nước ta nói riêng. Trong những trường hợp không thể 
trả lương theo sản phẩm thì cần phải thực hiện việc 
khoán quỹ lương. Chỉ có như vậy mới thúc đẩy sự nỗ lực 
vươn lên của từng cá nhân và cả tập thể lao động, bảo 
đảm công bằng hợp lý trong phân phối tiền ương theo 
sự đóng góp sức lực, tài năng, trí tuệ của môi người, có 
tác dụng rèn luyện ý thức tự giác, tính cộng đồng, tinh 
thần hợp tác, làm chủ của môi người, giảm bớt sự kiểm 
soát. Vì chính số lượng, chất lượng sản phẩm là thước 
đo để trả lương đã tự nó kiểm soát người lao động, tiền 
lương thực sự là động lực cơ bản thôi thúc mọi người 
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nâng cao năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả 
công tác. 

Ở nước ta hiện nay cán bộ, công chức nhà nước là 
người làm chủ, lao động của họ là lao động cho chính 
mình và cho xã hội do mình làm chủ. Tiền lương mà họ 
nhận được là một bộ phận của giá trị sản phẩm xã hội. 
Nó biểu hiện dưới hình thức tiền để thỏa mãn nhu cầu 
tiêu dùng cá nhân của họ với tư cách là một cán bộ, 
công chức nhà nước và là sự biểu hiện mối quan hệ 
phân phối sản phẩm xã hội cho tiêu dùng cá nhân với 
quyền làm chủ của cán bộ, công chức nhà nước trong 
lĩnh vực phân phối. Do đó, mức tiền lương phải tùy thuộc 
vào trình độ phát triển của sản xuất và số lượng, chất 
lượng lao động mà họ đã đóng góp trong tương quan 
chung của nền kinh tế. 

- Tiền lương tối thiểu là biểu hiện cụ thể sự chăm lo 
của xã hội, của Nhà nước đối với cán bộ, công chức, nó 
quan hệ trực tiếp và có ý nghĩa quyết định đối với việc 
bồi dưỡng thể lực, trí lực và kích thích tính tích cực, tự 
giác của cán bộ, công chức - lực lượng nòng cốt trong 
nhân tố cơ bản quan trọng hàng đầu của lực lượng sản 
. xuất. Do đó, một mặt thì tiền lương tối thiểu không thể 
thoát ly thực trạng phát triển của sản xuất, vượt quá khả 
năng chịu đựng của nền kinh tế. Nhưng mặt khác thì có 
thể và cần phải cách mạng hóa chính sách tiền lương 
nhằm phát huy nhân tố nguồn lực con người tiến quân 
mạnh mẽ vào cách mạng khoa học - công nghệ để cải 
biến thực trạng sản xuất, thúc đẩy nền kinh tế phát triển 
nhanh, đạt hiệu quả kinh tế - xã hội cao, tạo cơ sở nền 
tảng cho việc tăng quỹ tiền lương và sự phát triển bền 
vững của đất nước. Vì bảo đảm lợi ích vật chất cho 
người lao động - như V.I. Lê-nin đã nói - là vấn đề có ý 
nghĩa cực kỷ quan trọng, trở thành một trong nhưng 
nguyên tắc cơ bản của việc xây dựng và phát triển nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa. 

- Việc hình thành tiền lương tối thiểu của cán bộ, 
. công chức ở nước ta hiện nay phải tuân thủ những 
nguyên tắc cơ bản sau : 

+ Bảo đảm sự phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ kinh 
tế - xã hội của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước, trọng tâm là công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa nông nghiệp, nông thôn và tình hình thực tế phát 
triển của nền kinh tế, góp phần thúc đẩy tổ chức, phân 
công lại lao động xã hội theo yêu cầu của công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. Tiền lương tối thiểu không chỉ là cơ 
sở gắn bó người lao động với công việc và vị trí công 
tác, kích thích người lao động học tập mà còn là một 
công cụ quan trọng trong việc thúc đẩy lưu động hóa 
dân cư, tổ chức phân bố, sử dụng hợp lý SỨC lao động 
vào các ngành, vùng, miền theo yêu cầu của công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

+ Phải gắn chặt việc cải tiến, nâng cao tiền lương tối 
thiểu với tăng năng suất lao động, chất lượng công tác. 
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Tốc độ tăng tiền lương bình quân xét cả một thời kỳ kế 
hoạch phải thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng năng suất 
lao động (khoảng 0,36%/1 1%). Đây là một nguyên tắc rất 
quan trọng. Bởi vì giữa sản xuất và đời sống, giữa tích 
lũy và tiêu dùng, giữa tiền lương với khả năng cung cấp 
vật phẩm tiêu dùng có mối quan hệ rất khăng khít với 
nhau. Nếu tốc độ tăng lương và tốc độ tăng năng suất 
lao động ngang nhau, hoặc tốc độ tăng lương nhanh 
hơn tốc độ tăng năng suất lao động thi chẳng những 
không có tích lũy để tái sản xuất và đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa mà ngay việc duy trì quy mô 
tái sản xuất như cũ, nếu không có đầu tư từ bên ngoài 
thì cũng không thể thực hiện được. Tưy nhiên trong một 
thời hạn ngắn và trong điều kiện cần phải bồi dưỡng sức 
dân nhằm phát huy động lực nhân tố con người mà 
nòng cốt là đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước thì tốc 
độ tăng tiền lương có thể nhanh hơn tốc độ tăng năng 
suất lao động trong một thời gian, ở một mức độ hợp lý. 
Vì rằng, người lao động với tư cách là nhân tố cơ bản 
của lực lượng sản xuất, nếu tiền lương tối thiểu mà họ 
nhận được như hiện nay, không bảo đảm để tái sản xuất 
bình thường sức lao động thì không thể duy trì được 
năng suất lao động như cũ, chứ chưa nói tới tăng năng 
suất lao động, tiền lương như vậy không thể là động lực 
kinh tế cơ bản thúc đẩy sản xuất phát triển. 

+ Tiền lương và phúc lợi xã hội phải có sự tách biệt, 
nhưng tiền lương cùng với phúc lợi xã hội phải bảo đảm 
tái sản xuất mở rộng theo chiều sâu sức lao động và chú 
ý thỏa đáng tới tích lũy tái sản xuất mở rộng nền kinh tế 
quốc dân. 

+ Chế độ tiền lương phải có căn cứ vững chắc dựa 
trên những quy định về chức trách, nhiệm vụ, định mức 


` lao động, trình độ lành nghề cho từng loại chức danh, 


ngạch, bậc phù hợp với tính chất, điều kiện, đặc điểm 
của từng ngảnh, nghề, vùng, miền. 

Để sửa đổi, hoàn thiện các mối quan hệ cơ bản 
trong chế độ tiền lương và nâng cao tiền lương tối thiểu 
chung của cán bộ, công chức nhà nước chúng ta cần 
phải : 

1 - Thiết lập mối quan hệ hợp lý giữa tiền lương tối 
thiểu chung với tiền lương tối thiểu của các ngành, 
nghề, khu vực, vùng lãnh thổ thúc đẩy phát triển nền 
kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Tiền lương là vấn đề thiết thân và là động lực kinh tế 
cơ bản của mọi cán bộ, công chức nhà nước. Do đó phải 
căn cứ vào tình hình, nhiệm vụ kinh tế - chính trị - xã hội 
và điều kiện lịch sử cụ thể của đất nước, của các vùng, 
miền, ngành, nghề trong mỗi thời kỳ mà quy định cho 
phù hợp. Nếu tiền lương quy định đúng đắn, phản ánh 
hài hòa các mối quan hệ, nhất là quy luật phân phối 
theo lao động thì nó sẽ là nhân tố cơ bản kích thích, 
thúc đẩy mọi cán bộ, công chức ra sức lao động, công 
tác, học tập nhăm nâng cao trình độ mọi mặt, không 
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ngừng cải tiến phương pháp để nâng cao năng suất lao 
động, chất lượng và hiệu quả công tác, hoàn thành tốt 
chức trách, nhiệm vụ. Tiền lương quy định thỏa đáng 
cho các ngành, nghề, khu vực, vùng lãnh thổ, có tác 
dụng thúc đẩy phân bố và sử dụng hợp lý nguồn nhân 
lực trong phát triển kinh tế, góp phần thắt chặt quan hệ 
liên minh công - nông - trí thức, tăng cường khối đoàn 
kết toàn dân. Do đó, khi xác định mối quan hệ giữa tiền 
lương tối thiểu chung với các loại tiền lương tối thiểu cụ 
thể khác, cần tính toán toàn diện sự tác động của các 
mặt, các nhân tố sát hợp với điều kiện cụ thể để xác 
định đúng tiền lương tối thiểu cụ thể cần có cho tửng 
ngành, nghề, khu vực, vùng lãnh thổ. Có như vậy mới 
phát huy tác dụng tích cực của tiền lương, góp phần 
củng cố quan hệ sản xuất và phân công lao động xã 
hội, thúc đấy lực lượng sản xuất phát triển. Đối với 
những ngành, nghề nặng nhọc, độc hại, vùng hẻo lánh, 
vùng khí hậu khắc nghiệt, điều kiện sinh hoạt khó khăn, 
người lao động phải được trả lương cao hơn ở mức thỏa 
đáng so với mức lương tối thiểu chung. Ngoài ra còn 
phải được hưởng các chế độ ưu đãi khác trong suốt thời 
gian công tác của họ và phải được tính vào ty lệ lương 
hưu. Không thể để tình trạng khập khiếng như hiện nay : 
lúc đang làm việc thì được hưởng phụ cấp ưu đãi ở mức 
cao, tham gia đóng bảo hiểm theo tổng thu nhập. 
Nhưng khi nghỉ hưu lại gạt phần phụ cấp ưu đãi ra 
không được tính. Làm như vậy thì không thể thu hút cán 
bộ, công chức tới vùng sâu, vùng xa và những nơi cần 
thiết khác, không thể phân bố, sử dụng nguồn nhân lực 
một cách hợp lý, có hiệu quả và cũng không đảm bảo 
công bằng xã hội. Vì thế, tiền lương không trở thành 
động lực cơ bản thúc đấy nền kinh tế nước ta phát triển 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

2 - Sửa đổi, hoàn thiện thang, bảng lương cán 
bộ, công chức nhà nước và chế độ phụ cấp. 

- Hệ thống thang, bảng lương phải thể hiện được là 
những cấp, bậc khác nhau về trình độ cần phải phấn 
đấu để “trèo” lên đỉnh cao của nghề nghiệp. Vì thế, các 
thang bậc lương phải được xác định trên cơ sở điều kiện 
kinh tế và trình độ các mặt của lực lượng lao động xã hội 
theo yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa. Do đó, cần phải phân định một cách hợp lý, cụ thể 
các thang, bảng lương cho các lĩnh vực, ngành nghề. 
Hệ thống thang, bảng lương không chỉ có ý nghĩa kinh 
tế - xã hội mà còn là động lực kinh tế cơ bản trong hoạt 
động có mục đích của cán bộ, công chức. Đồng thời còn 
có tác dụng giáo dục về đạo đức, nhân cách, làm trong 
sạch, lành mạnh bộ máy, quan hệ trên, dưới giữa các 
bậc, các cấp. Bảng lương phản ánh đúng và xếp người 
được hưởng đúng bảng lương theo các ngạch, bậc thì 
số tạo nên sự tôn trọng lẫn nhau “âm phục, khẩu phục”. 

- Khoảng cách giữa các bậc lương phải phản ánh cái 
mốc về trình độ và tay nghề đã được nâng cao một bậc 
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chứ không phải phản ánh thời gian theo niên hạn mấy 
năm lên một bậc theo kiểu “đến hẹn lại lên”. Chỉ có như 
vậy mới khuyến khích, thúc đẩy cán bộ, công chức ra 
sức học tập, rèn luyện. Một người nào đó nếu không lo 
phấn đấu nâng cao trình độ sẽ không bao giờ lên lương 
được. Cần chống khuynh hướng bình quân “theo kiểu 
cào bằng". Vì làm như vậy không xây dựng được kỷ 
cương và phong cách lao động mới. 

- Cần phải có hệ thống thang, bảng lương phù hợp 
cho cán bộ, công chức thuộc lĩnh vực khoa học - công 
nghệ và giáo dục đào tạo, lực lượng phục vụ trực tiếp sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

- Tách các khoản phụ cấp ra khỏi tiền lương để làm 
rõ vai trò của phụ cấp khác với vai trò của tiền lương, 
không nhập tiền lương cơ bản với phụ cấp làm một như 
lương của các chức vụ bầu cử hiện nay. Trong đó thu 
nhập từ tiền lương cơ bản phải luôn luôn là chỗ dựa 
chính của gia đình cán bộ, công chức. Còn phụ cấp chỉ 
là nguồn bổ sung để để cao trách nhiệm hoặc bổ sung 
cho tiền lương của cán bộ, công chức hoạt động trong 
những lĩnh vực hoạt động nghiên cứu cơ bản không có 
sản phẩm trực tiếp, hoặc những công việc đặc biệt, 
nhưng không thường xuyên. Đối với những trường hợp 
có sự khác biệt về môi trường, điều kiện công tác giữa 
các ngành, các vùng có tính chất tương đối ổn định thì 
phải quy định mức lương tối thiểu riêng biệt, phù hợp. 

- Cần tách rời tiền lương nghề nghiệp với phụ cấp 
chức vụ bổ nhiệm, kể cả đối với chức vụ bầu cử. Nhưng 
phải thực hiện thống nhất với mọi chức vụ, trong đội ngũ 
cán bộ, công chức thuộc hệ thống chính trị. Sau khi thi. 
tuyển và bố trí một cách tương xứng với năng lực thì phụ 
cấp của cấp trưởng nên cách xa nhiều hơn so với phụ 
cấp của cấp phó. Vì trách nhiệm chính về mặt pháp lý, 
thủ trưởng phải chịu trách nhiệm trước mọi công việc. 

- Nên có định mức phụ cấp sử dụng nhà ở, xăng xe, 
điện thoại... với những cán bộ, công chức có tiêu chuẩn 
để sớm khắc phục tình trạng “thực chỉ, thực thanh” như 
hiện nay, gây nên nhiều lãng phí lớn cho công quỹ... 

3 - Sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy và biên chế 
cán bộ, công chức bảo đảm các yêu cầu tỉnh gọn, hiệu 
lực, hiệu quả, giảm bớt tổng số cán bộ, công chức 
hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Trên cơ sở đó 
từng bước nâng dần lương tối thiểu chung của cán bộ, 
công chức nhà nước. Trước mắt cần có bước đột phá, 
khắc phục sự lạc hậu và bất hợp lý của tiền lương tối 
thiểu hiện hành. Sau đó, cùng với đà tiến triển của việc 
sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ, 
công chức và nhịp độ phát triển kinh tế mà nâng dẫn 
lương tối thiểu chung. Đồng thời phát huy vai trò của tiền 
lương tối thiểu chung trong các mối quan hệ về tiền 
lương, làm cho tiền lương cán bộ, công chức nhà nước 
thực sự là một động lực cơ bản thúc đẩy nền kinh tế 
nước ta phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 
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AM phát là căn bệnh kinh 

niên của thế giới. Nó xảy 
|? ở mỗi nước trong mỗi 
thời kỳ, mang tính đặc thù và 
phức tạp. Chính vì vậy, theo tiến 
trình phát triển của lịch sử, các 
nhà kinh tế đã lần lượt đưa ra 
học thuyết của mình về lạm phát và chống lạm 
phát. 

Nếu như A-dam Xmít (Adam Smith) và 
Uy-li-am Pớt-ti (Welliam Petty) đại biểu cho học 
thuyết kinh tế cổ điển cho rằng lạm phát là sự vi 
phạm trạng thái cân bằng của nền kinh tế và chỉ 
có thông qua thị trường, giá cả mới có thể dần dần 
thiết lập được sự cân bằng đó, thì những nhà kinh 
tế thuộc phái “tân cổ điển” như Ken-dơ (Keynes), 
Van-ras (Walras)... lại tiến thêm một bước là vừa 
coi trọng sự cân bằng, vừa đặc biệt chú ý đến tăng 
trưởng kinh tế, đồng thời nhấn mạnh vai trò của 
con người trong quá trình thiết lập sự cân bằng, 
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và vai trò điều tiết của 
nhà nước. 

Từ cuộc khủng hoảng kinh tế của chủ nghĩa tư 
bản cách đây hơn 60 năm, nhà kinh tế học nổi 
tiếng thế giới Ken-dơ đã phát hiện ra rằng, sở dĩ 
cuộc khủng hoảng này diễn ra trầm trọng là do suy 
thoái kinh tế cộng với thiểu phát lớn. Sản xuất thừa 
so với nhu cầu có khả năng thanh toán đã làm chơ 
nhiều xí nghiệp phải bán phá giá hàng hóa và do 
cộng hưởng của thiểu phát nên nhiều hàng hóa 
phải hạ giá xuống mức thấp hơn. Công lao to lớn 
của Ken-dơ là ở chỗ ông đã tách thiểu phát ra khỏi 
cuộc suy thoái, đưa ra học thuyết “tiền giấy mềm 
hơn tiền vàng” vì, nó cho phép lạm phát để chống 
suy thoái. Chính nhờ sự sáng tạo ra học thuyết 
này, Ken-dơ đã cứu chủ nghĩa tư bản tránh bớt 
những cuộc suy thoái tương tự. 

Ngoài các học thuyết của trường phái kinh tế 
“cổ điển" và “tân cổ điển” còn có thuyết tiền tệ của 
Phrít-man (Friedman). Thuyết này coi tiền tệ như 
là một đối tượng kinh doanh, tiền tệ cũng là một 
loại hàng hóa mà người ta còn phải sản xuất ra nó, 
mua, bán, tính toán lời, lỗ. Từ quan điểm này ông 
đã tách nền kinh tế thành hai lĩnh vực khác nhau : 
lĩnh vực sản xuất kinh doanh và dịch vụ (được gọi 
là nên kinh tế thực thể “có hàng”), lĩnh vực hoạt 
động kinh doanh tiền tệ, tín dụng, cổ phần, tín 
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LAM PHÁT VÀ THIẾU PHÁT 


_ VŨ XUÂN KIỂU 


phiếu, tỷ giá hối đoái, chênh lệch giá, dịch vụ 
không có hàng... (được gọi là nền kinh tế thương 
mại vô hình “không có hàng”). Trọng thế giới hiện 
đại, nền kinh tế thương mại vô hình thường lớn gấp 
nhiều lần thương mại thực thể. Do đó các nước có 
nền kinh tế phát triển rất chú ý phát triển nền kinh 
tế thương mại vô hình. Thuyết tiền tệ của Phrít- 
man cho rằng, lạm phát là vi phạm tỷ lệ cân bằng 
giữa mức tăng giá hàng hóa và tăng khối lượng 
tiền tệ. Nguyên nhân của lạm phát không phải tìm 
đâu xa mà chính là ở ngay trong lĩnh vực lưu thông 
tiền tệ và chính sách tiền tệ của nhà nước. Để 
khắc phục tình trạng này phải dùng biện pháp “hạn 
chế tiền tệ”, tăng thu, giảm chi, có chính sách lãi 
suất tín dụng thỏa đáng, khống chế tiền lương, thi 
hành một chính sách tài chính “khắc khổ”. 

Song hành với thuyết tiền tệ của Phrit-man, để 
chống lạm phát người ta còn đưa ra thuyết “cơ cấu" 
và thuyết “ngoại viện". Nội dung cơ bản của thuyết 
cơ cấu cho rằng lạm phát là do mất cân đối trong 
nền kinh tế quốc dân gây ra. Do đó muốn chống 
lạm phát phải thay đổi cơ cấu kinh tế quốc dân một 
cách hợp lý. Nội dung cơ bản của thuyết “ngoại 
viện" do H.Sô-ha-che (H. Sohache) nhà kinh tế 
học Cộng hòa Liên bang Đức đề xuất năm 1953 là 
vay tiền của Mỹ để ổn định đồng Mác Tây Đức - 
chõng lạm phát. 

Trên đây là một số vấn đề cơ bản được rút ra 
từ các học thuyết lạm phát và chống lạm phát của 
một số nhà kinh tế thế giới. Nhìn lại lịch sử phát 
triển nền kinh tế hàng hóa, thế giới cũng đã có 
nhiều nước rơi vào tình trạng lạm phát và cũng đã 
có nhiều nhà kinh tế nghiên cứu tìm tòi và đưa ra 
các biện pháp chống lạm phát thành công. Tuy 
nhiên, trong bất kỳ trường hợp thành công nào 
cũng đều xuất phát từ việc xác định đúng nguyên 
nhân dẫn đến lạm phát. Ví như người thầy thuốc 
có tìm đúng căn bệnh thì việc kê đơn cắt thuốc mới 
có hiệu quả. 


Nghiên cứu - Yraoe đồi 


Theo đánh giá của nhiều nhà kinh tế thì tỉnh 
hình lạm phát trên thế giới diễn ra thường xuyên 
hoặc ở nước này hoặc ở nước khác, với mức độ và 
diễn biến khác nhau, trong những điều kiện lịch sử 
cụ thể khác nhau. _ 

Thông qua nghiên cứu tình hình lạm phát và 
chống lạm phát ở nhiều nước (gồm các nước phát 
triển và đang phát triển), người ta xác định thế giới 


đã trải qua bốn giai đoạn lạm phát và đưa ra những . 


biện pháp chống lạm phát cho từng giai đoạn. 

Giai đoạn đầu được xác định từ năm 1890 về 
trước, lạm phát xảy ra trước hết là do vi phạm quy 
luật lưu thông tiền tệ. Phát hành quá nhiều tiền 
giấy vào lưu thông (Mt) vượt quá lượng tiền cần 
thiết (Mc) làm cho Mt > Mc dẫn đến giá trị đồng tiền 
giảm, tức giá cả hàng hóa tăng lên (tăng chỉ 
số giá). | 
Với cách đặt vấn đề trên biện pháp chống lạm 
phát trong giai đoạn này chủ yếu tìm mọi cách hạn 
chế việc phát hành tiền giấy vào lưu thông, thiết lập 
trạng thái cân bằng giữa Mt và Mc. 

Giai đoạn thứ hai vào thời kỳ từ năm 1890 đến 
năm 1950. Trong những năm này, người ta cho 
rằng lạm phát nảy sinh trước hết từ nền tài chính 
quốc gia, mất cân đối giữa thu và chỉ. Theo quan 
điểm này, cứ ở đâu mất cân đối giữa thu và chỉ 
(chỉ > thu) là ở đó có lạm phát. Do có nhiều hình 
thức thu - chỉ khác nhau dẫn đến khái niệm lạm 
phát cũng khác nhau, như : lạm phát ngân sách, 
lạm phát tiền mặt, lạm phát tín dụng... Tất nhiên, 
khi nói đến bội chỉ ngân sách là nguyên nhân bao 
trùm và trong nguyên nhân bao trùm nảy còn có 
nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến bội chỉ 
ngân sách, trong đó, nguyên nhân bội chỉ ngân 
sách chỉ tiêu cho chiến tranh thường nổi lên khá 
rõ nét. 

Với nguyên nhân nêu trên, biện pháp chủ yếu 
để chống lạm phát là thiết lập lại thế cân bằng thu 
chỉ. Tức là tăng thu thông qua chính sách thuế, 
chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, chính 
sách đầu tư để thu hút vốn vay, công trái, viện trợ... 
Đồng thời mạnh dạn cắt giảm các nguồn chỉ chưa 
cần thiết, giảm biên chế, giảm quân đội, thực hiện 
chính sách triệt để tiết kiệm. 

Giai đoạn thứ ba được tính từ năm 1950 đến 
năm 1972. Mặc dù ở hai giai đoạn trên về mặt lý 
thuyết người ta chỉ mới đề cập lạm phát là do vi 
phạm quy luật lưu thông tiền tệ và là căn bệnh về 
tài chính, song điều đó không có nghĩa là người ta 
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hoàn toàn không nghĩ tới yếu tố tăng giá do phát 
hành nhiều tiền giấy vào lưu thông (Mt > Mc, cung 
lớn hơn cầu) tất yếu sẽ dẫn đến tăng giá phổ biến. 
Ở giai đoạn ba, quan điểm này được biểu lộ rõ và 
người ta đã đồng nhất lạm phát với tăng giá, coi chỉ 
số lạm phát là chỉ số tăng giá. 

Như chúng ta đã biết, giá cả là sự biếu hiện 
tống hợp của nhiều yếu tố phức tạp. Do đó, nguyên 
nhân dẫn đến sự tăng giá không phải chỉ ở việc 
tăng quá mức lượng tiền giấy vào lưu thông, bội chỉ 
ngân sách mà còn do nhiều nguyên nhân phi tiền 
tệ, phi tài chính khác. Điều quan trọng trong giai 
đoạn này là người ta đã chú ý đến vấn đề mầu chốt 
của lạm phát do yếu tố tăng giá (mặt bằng giá tăng 
lên) nó vừa là nguyên nhân, vừa là hậu quả của 
lạm phát. Và như vậy, muốn chống lạm phát người 
ta không thể đơn thuần dùng các biện pháp tài 
chính tiền tệ mà là một hộ thống các giải pháp 
tống hợp. 

Giai đoạn thứ tư được tính từ năm 1972 lại đây. 
Đặc trưng cơ bản của giai đoạn này là nền kinh tế 
hàng hóa đã có bước chuyển biến mới theo chiều 
sâu, ngoài hình thức thương mại thực thể (có hàng) 
thì hình thức thương mại vô hình (không có hàng) 
ngày càng phát triển khá mạnh. Vì vậy, trong một 
nền kinh tế của bất cứ quốc gia nào đều phải coi 
trọng tính tổng thể của các yếu tố tài chính, tiền tệ, 
giá cả, tiền lương, các dịch vụ có hàng hóa và 
không có hàng hóa... và một khi các yếu tố này 
biến động gây mất cân đối nghiêm trọng trong nền 
kinh tế thì thường xảy ra lạm phát. Trong điều kiện 
cụ thể của mỗi nước khi có lạm phát người ta có 
thể dùng một số hoặc một hệ thống các giải pháp 
tình thế, trước mắt, lâu dài... nhằm thiết lập lại SỰ 
cân bằng (tương đối) để chống lạm phát, chống 
suy thoái kinh tế. 

Tình hình lạm phát và suy thoái kinh tế ở nước 
ta diễn ra cực kỳ nghiêm trọng vào những năm cuối 
thập niên 80 và những năm đầu thập niên 90. Nó 
tương ứng với giai đoạn thứ tư mà các nhà kinh tế 
thế giới cho rằng nguyên nhân lạm phát là do nhiều 
yếu tố tác động. Nhờ vận dụng một cách sáng tạo 
các học thuyết về lạm phát và chống lạm phát vào 
điều kiện cụ thể của nước ta, Đảng và Chính phủ 
đã đưa ra một chương trình chỗng lạm phát bao 
gồm một hệ thống các biện pháp hữu hiệu. Nhờ 
đó, chúng ta đã chặn đứng tình trạng siêu lạm 
phát, từ lạm phát ba con số xuống hai con số và 
đến nay chỉ còn một con số (xem đồ thị về chỉ số 
lạm phát qua các năm) (sơ đồ trang 42). 
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Lạm phát và thiểu phát là hai hiện tượng kinh tế 
diễn ra trái ngược nhau. Quan điểm về lạm phát và 
chống lạm phát giữa các nhà kinh tế trên thế giới 
và ở nước ta hiện nay không phải không còn 
những ý kiến khác nhau. Do vậy, vấn đồ thiểu phát 
cũng chứa đựng không ít yếu tố phức tạp của 
nó và cũng không tránh khỏi những quan niệm 
khác nhau. 

Trên giác độ quy luật lưu thông tiền tệ mà xem 
xót thì : lạm phát là tiền giấy thừa thãi trôi nổi trong 
lưu thông, giá trị đồng tiền giảm sút và giá cả hàng 
hóa, dịch vụ liên tiếp tăng lên một cách phổ biến. 
Lạm phát làm cho tiền mặt trong lưu thông luôn ứ 
thừa, nhưng trong kho nhà nước thì lại trống rỗng. 
Khác với lạm phát, thiểu phát làm cho lưu thông 
luôn thiếu tiền, dẫn đến giá cả hàng hóa, dịch vụ 
giảm xuống một cách phố biến và tiền giấy trong 
kho nhà nước lúc nào cũng đầy ắp. Đây là hai hiện 
tượng kinh tế vận động ngược chiều nhau nhưng 
có chung một hậu quả là thiểu phát diễn ra tới mức 
độ nào đó sẽ dẫn đến tái lạm phát cao hơn, nền 
kinh tế rơi vào tỉnh trạng suy thoái trầm trọng. 

Những vấn đề nêu trên có liên quan đến tình 
hình diễn biến phức tạp của giá cả hàng hóa, dịch 
vụ trên thị trường nước ta 6 tháng đầu năm 1999. 
Nhìn vào đồ thị trên ta thấy, chỉ số giá cả thị 
trường năm 1996 giảm xuống chỉ còn 3,8%, mức 
thấp nhất trong vòng 8 năm (1991 - 1998). Tuy 
nhiên, nếu lấy mức giảm giá trong 6 tháng đầu 
năm thì : chỉ số lạm phát năm 1996 là 3,3%, năm 
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1997 là 1,1%, năm 1998 là 6,1%, 
năm 1999 là 1,6%. Lấy 6 tháng 
đầu năm 1997 là năm có chỉ số 
giá cả thị trường thấp nhất (1,1%) 
so với chỉ số giá cả 6 tháng đầu 
năm 1999 xem có gì khác nhau, 
từ đó có thể rút ra kết luận cảnh 
báo về nguy cơ thiểu phát để tìm 
biện pháp khắc phục. 

Sự giảm giá một số mặt hàng 
tiêu dùng 6 tháng đầu năm 1997 
(1,1%) diễn ra trong bối cảnh nền 
kinh tế đang ở vào thế tăng 
trưởng cao (8,8% năm) ; xuất 
khẩu và đầu tư nước ngoài diễn 
ra sôi động và đạt kết quả tốt ; 
các mặt cân đối của nền kinh tế 
đang trong quá trình được thiết 
lập, nhất là cân đối cung cầu về hàng hóa, dịch 
VỤ ; sức sản xuất được khơi dậy ; đời sống nhân 
dân có bước cải thiện... Do đó, có thể nói sự giảm 
giá đầu năm 1997 mới chỉ là dấu hiệu cảnh báo về 
quá trình thiểu phát có thể xảy ra, nếu chúng ta 
không có giải pháp kịp thời ngăn chặn. Khác với 
tình hình 6 tháng đầu năm 1997, 6 tháng đầu năm 
1999 giá cả thị trường liên tiếp giảm (tháng 3 giảm 
0,7%, tháng 4 giảm 0,6%, tháng 5 giảm 0,4%, 
tháng 6 giảm 0,3%) trong điều kiện tăng trưởng 
kinh tế giảm xuống còn 6,2% năm 1998 và 4,3% 
trong 6 tháng đầu năm 1999 ; cung cầu về hàng 
hóa, dịch vụ mất cân đối nghiêm trọng (cung > 
cầu), sản xuất gặp nhiều khó khăn, giá thành sản 
xuất cao, hàng hóa tồn kho nhiều, thị trường ế ẩm ; 
nguồn vốn bị chiếm dụng lớn ; tài chính không mấy 
lạc quan ; tiền gửi tiết kiệm tăng không phải do thu 
nhập của người dân tăng mà là do người có tiền 
không muốn bỏ vốn vào sản xuất kinh doanh trong 
lúc giá cả liên tiếp giảm và sản xuất kinh doanh 
không mấy lời lãi ; xuất khẩu và gọi vốn nước 
ngoài đang gặp khó khăn ; nguy cơ về rủi ro tiền 
tệ không ít. Đây vừa là những vấn đề tồn tại trong 
kinh tế vĩ mô, vừa là những nguyên nhân dẫn đến 
thiếu phát. 

Trên thế giới cũng như trong nước, biện pháp 
để giải quyết vấn đề lạm phát thì tương đối phong 
phú nhưng những biện pháp để giải quyết vấn đề 
thiếu phát lại chưa có nhiều. Một số nhà kinh tế 
nước ta cho rằng, đã đến lúc chúng ta không chỉ 
kêu gọi chống lạm phát như mấy năm trước mà có 
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biện pháp kịp thời ngăn chặn tình trạng thiếu phát 
còn nguy hiểm hơn cả lạm phát. 

Mới đây, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 
6 năm 1999 đã nêu ra bảy nhóh giải pháp điều 
hành thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm và cả 
năm 1999. Đây là một hệ thống các giải pháp 
nhằm bảo đảm phát triển ổn định tình hình kinh tế - 
xã hội, đồng thời cũng là các giải pháp chống thiểu 
phát, thiết lập quan hệ giá cả thị trường hợp lý, kích 
thích sản xuất phát triển. 

Trong số các giải pháp mà Chính phủ nêu ra thì 
giải pháp kích cầu vừa mang tính cơ bản vừa mang 
tính cấp bách vì, khi cung về hàng hóa, dịch vụ lớn 
hơn cầu về hàng hóa, dịch vụ, cũng có nghĩa là 
Sức mua của các tầng lớp dân cư giảm. Kích cầu 
có thể bằng nhiều biện pháp kinh tế vĩ mô như : 


Tăng ngân sách đầu tư mạnh vào xây dựng các 


kết cấu hạ tầng, thúc đấy các dự án phát triển là 
vấn đề có tầm chiến lược quan trọng đặc biệt. Đây 
là những khoản chi không bao giờ mất vốn và nó 
số mở ra những triển vọng to lớn, thúc đẩy nền kinh 
tế phát triển, tạo ra nguồn thu lâu dài, ổn định cho 
ngân sách nhà nước. 

Tăng thêm các khoản cho vay của ngân hàng 
đối với nông dân để tăng sức mua ở vùng nông 
thôn rộng lớn. Thông qua đầu tư tín dụng nhà nước 
để hỗ trợ xây dựng các tuyến đường giao thông 
nông thôn, các công trình thuỷ lợi bảo đảm chủ 
động tưới và tiêu nước, chống lũ, chống úng hạn, 
chủ động nguồn nước sạch cho sinh hoạt của nhân 
dân ; mở rộng việc cung ứng vật tư, hàng hóa theo 
phương thức trả chậm, tạo điều kiện cho nhân dân 
nâng cấp và xây dựng mới nhà ở... 

Trong điều kiện lao động dư thừa, thu nhập của 
các tầng lớp dân cư còn rất thấp, việc tăng thêm 
nguồn vốn nhà nước đầu tư trực tiếp cho các công 
trình nói trên có hai cái lợi : Thứ nhất, khai thác kịp 
thời và triệt để các nguồn vốn nhàn rỗi trong nước. 
Thứ hai, người lao động có việc làm, thu nhập của 
họ sẽ tăng - cũng có nghĩa là sức mua tăng lên, tạo 
ra nhu cầu mới về hàng hóa, dịch vụ, và như vậy 
sẽ có tác dụng thúc đẩy sản xuất phát triển. Hơn 
nữa, khi các công trình trên được đưa vào sử dụng 
nó sẽ trở thành lực lượng vật chất trực tiếp thúc 
đẩy tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. 

Ngoài biện pháp kích cầu, trong trưởng hợp cần 
thiết cũng có thể sử dụng biện pháp phát hành tiền 
có định hướng để xác lập lại mối quan hệ cân đối 


SỐ 15 (8-1999) 


giữa khối lượng tiền thực trong lưu thông (MỊ) và 
khối lượng tiền cần thiết cho lưu thông (Mc). 

Thông qua mối liên hộ : M. V = P. Q (M khối 
lượng tiền tệ, V vòng quay của đồng tiền, P giá, 
Q khối lượng sản phẩm) để xem khối lượng tiền 
cần thiết cho lưu thông và khối lượng tiền hiện có 
trong lưu thông. 

Trong trường hợp khối lượng sản phẩm (Q) 
không tăng mà ta tăng khối lượng tiền tệ (M) hoặc 
vòng quay (V) của đồng tiền tăng nhanh sẽ làm 
cho giá cả thị trường (P) tăng, nền kinh tế rơi vào 
tình trạng lạm phát. 

Trong trường hợp khối lượng sản phẩm (Q) 
tăng lên, vòng quay của đồng tiền giữ nguyên hoặc 
giảm mà khối lượng tiền tệ (M) vẫn giữ nguyên 
hoặc tăng lên không tương xứng sẽ làm cho giá cả 
thị trường giảm xuống một cách phổ biến, nền kinh 
tế hàng hóa rơi vào tình trạng thiểu phát. 

Trở lại quy luật lưu thông tiền tệ mà C.Mác đã 
chỉ ra : 


Tùy theo sự biến động của các yếu tố (P, Q, V) 
để xác định M. Tuy nhiên, trong bất cứ trường hợp 
nào M cũng chỉ là một con số tương đối. Trong 
thực tế M được xác định thành Mt (số lượng tiền 
thực trong lưu thông) và Mc (khối lượng tiền cần 
thiết cho lưu thông). 

Nếu Mt > Mc nền kinh tế nằm trong tình trạng 
lạm phát và trong lưu thông luôn có khối lượng tiền 
thừa (bằng Mt - Mc cần rút khỏi lưu thông). Nếu 
Mt < Mc điều đó có nghĩa là trong lưu thông luôn 
thiếu một lượng tiền (bằng Mc - Mt) cần phát hành 
vào lưu thông (nếu không sẽ rơi vào thiểu phát). 

Đáng tiếc là với số liệu hiện nay chúng ta chưa 
có điều kiện tính toán cụ thể khối lượng tiền thực 
có trong lưu thông và khối lượng tiền cần thiết cho 
lưu thông. Tuy nhiên, nhìn vào tình hình thực tế 
diễn biến trên thị trường nước ta trong những năm 
qua ta thấy khối lượng hàng hóa, dịch vụ tăng lên 
rất nhiều, vòng quay của đồng tiền có xu hướng 
chững lại hoặc giảm xuống, đòi hỏi nhà nước phải 
đưa vào lưu thông một lượng tiền tương ứng thông 
qua hai kênh tăng ngân sách đầu tư xây dựng kết 
cấu hạ tầng..., tăng thêm các khoản cho vay của 
ngân hàng đối với nông nghiệp, nông thôn... khích 
thích tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất phát triển. Đó là 
một trong những biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn 
thiểu phát “bội số của lạm phát. 
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MẤY GIẢI PHÁP VỀ 
XÓA ĐÓI GIẢI NGHÈO Ở VIÊT NAM 


điều tra về mức sống, được tiến hành với sự 

hỗ trợ của Thụy Điển, Ngân hàng Thế giới 
và UNDP, tỷ lệ số hộ đói nghèo ở Việt Nam đã 
giảm từ hơn 70% vào những năm 80 xuống còn 
xâp xi 30% ngày nay. Và căn cứ vào chỉ số phát 
triển con người toàn cầu được tính trên cơ sở 
những thành tựu của quốc gia về tuổi thọ, giáo dục 
và tạo thu nhập, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 122 
trong số 174 nước được xếp hạng trên thế giới. 

Tuy nhiên, tỉnh trạng đói nghèo. và cận đói 
nghèo vẫn còn tương đối phổ biến ở Việt Nam. 
Chính phủ hy vọng trong vài năm tới sẽ xóa bỏ 
được tình trạng nghèo đói kinh niên, và vào 
năm 2010 sẽ xóa bỏ được tình trạng nghèo khổ, 
phấn đấu vào năm 2020 tăng mức thu nhập thực 
tế/đầu người gấp 8 - 10 lần so với năm 1990. 

Muốn thoát khỏi đói nghèo, không chỉ dựa vào 
trồng cây lương thực trên những mảnh ruộng manh 
mún mà phải đa dạng hóa cây trồng và vật nuôi, 
tính đến những giải pháp ‹ cơ bản, xác định những 
lợi thế so sánh mới vê nguồn lực, tạo ra môi trường 
thuận lợi để người nông dân có thể tìm ra cách thức 
mới cho việc sử dụng các nguôn lực ở địa phương. 

1 - Nguôn lực quan trọng nhất ngoài lao 
động là đất đai. 

Đến nay, theo quy hoạch chỉ tính riêng trong 
lâm nghiệp các lâm trường còn quản lý 4,7 triệu ha 
(trong đó có 2,8 triệu ha rừng tự nhiên), 350 000 ha 
rừng trồng và 1,5 triệu ha đất trống, đôi trọc. Việc 
cấp giấy chứng nhận quyên sử dụng đất theo Nghị 
định 02/CP làm rất chậm : tính đến cuối năm 1998, 
mới có 60 lâm trường (trong tổng số 422 đơn vị) 
được cấp số đỏ, còn hầu hết các lâm trưởng khác 
mới được giao đất theo quy hoạch và khoanh vẽ 
trên bản đồ, nên tình trạng lần chiếm và tranh chấp 
đất vẫn thường xuyên xảy ra ở nhiều nơi. Số trang 
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trại được xây dựng đến nay theo thống kê chưa 
được đầy đủ ước tính khoảng 12 vạn, phần lớn số 
này được hình thành trên cơ sở đất đai của các 
nông trường, lâm trường giao khoán cho cán bộ, 
công nhân. 

Luật đất đai năm 1993 được Quốc hội bổ sung 
năm 1998 đã tạo điều kiện thuận lợi để nông dân 
chuyển đối, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế và 
thế chấp quyền sử dụng đất. Năm quyền năng này 
đã giúp. nông dân trong đó một phần không nhỏ 
thuộc. tầng lớp. nghèo đói thực hiện được việc 
chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nhờ đó đã xóa được đói, 
giảm được nghèo và bắt đầu làm ra được sản phẩm 
hàng hóa. 

Việc chuộc lại đất đai đã càm cố cũng đem lại 
một số kết quả tích cực. 

Ở huyện Cao Lãnh (Đông Tháp), trong quá 
trình chuyển đổi kinh tế và dưới tác động của quy 
luật tích tụ tập trung ruộng đất, một bộ phận nông 
dân phải cầm cô ruộng, đất. Ở đồng bằng sông Cửu 
Long, với 2 - 3 công đất trong tay, người nông dân 
thường tìm cách bán đi, rồi đi làm thuê, làm mướn 
để có thu nhập cao hơn, chứ không chịu trực canh. 
Cách nhìn đó có khác với người nông dân ở đồng 
bằng sông Hồng. 

Sau 6 tháng thí điểm chương trình cho nông 
dân nghèo vay vốn chuộc đất, chính quyền huyện 
đã giúp 27 hộ được vay bình quân môi hộ từ 
2,5 đến 7,5 triệu đông với lãi suất 0,6%/tháng trong 
thời hạn 5 năm và đã chuộc lại hơn 39 000 m? để 
sản xuất lúa và làm vườn. 

Quỹ đất hoang hóa trong các nông trường và 
lâm trường còn nhiều nếu các cơ sở quốc doanh 
nông - lâm nghiệp tích cực thi hành Nghị định 02 
của Chính phủ với sự đôn đốc của chính quyên 
huyện và tỉnh thì chúng ta sẽ thu được một nguồn 
lực không nhỏ giúp công nhân và nông dân địa 


Thuye tiễn - Ninh nghiệm 


phương xóa được đói, giảm được nghèo. Đó là một 
khả năng thực tế trong tầm tay của chính quyền các 
cấp, trước tiên là tỉnh và huyện. 

2 - Xây dựng cơ sở hạ tâng. 

Các vùng đói nghèo. thường là những vùng có 
đồng bào dân tộc, các vùng sâu, Vùng xa, cơ sở hạ 
tầng rất yếu kém về mặt kinh tế cũng như xã hội. 
Vụ hạn hán vừa qua Ì lại càng bộc lộ những yếu kém 
đó, như thiếu hô đập, thiêu công trình tiêu úng, 
đường s4, cầu cống... ở vùng đổi núi chưa được 
phát triển làm cho các tiêm năng chậm được khai 
thác. Theo kết quả khảo sát về mức sống của 4 800 
hộ gia. đình, đại diện trên phạm vị 7 vùng kinh tế 
chính ở nước ta thì hai vùng nghèo nhất là khu Bốn 
cũ và miền núi trung du Bắc Bộ. Ở đây cơ sở hạ 
tầng rất yếu kém. 

Các mặt như : nhà ở, nguồn nước uống, nguồn 
ánh sáng và vệ sinh cá nhân phản ảnh phần nào 
tỉnh trạng yếu kém của cơ sở hạ tầng. 

Về nhà ở, 37% các hộ gia đình sống trong nhà 
tạm, làm từ các mảnh gỗ, rạ, tranh. Tỷ lệ này tăng 
đến 51% trong nhóm chỉ tiều nghèo nhất. Các nhà 
tạm ít phô biên ở miền Bắc vì mùa đông lạnh và 
hằng năm thường có bão, lụt nên người dân cần 
phải xây nhà kiên cố. 

Về nước uống, chỉ 18% các hộ gia đình có nước 
sạch, gồm cả nước từ vòi nước riêng trong nhà 
hoặc ngoài nhà, vòi công cộng, nước giếng khoan 
có bơm hoặc nước mưa. Tỷ lệ giảm chỉ còn 11% 
đối với những hộ gia đình nghèo nhất. 

Về nguồn ảnh sáng, các hộ gia đình có xác suất 
SỬ dụng nguôn thắp sáng chủ yêu là dầu hỏa gấp 
2 lần so với các hộ giàu, và xác suất sử dụng điện 
của hộ nghèo ít hơn một nửa xác suất sử dụng điện 
của hộ giàu. 

Điều kiện vệ sinh cũng khác giữa các hộ nghèo 
và hộ giàu. Trong khi chỉ 1% các hộ nghèo SỬ dụng 
hố xí tự hoại hoặc nửa tự hoại, số này tăng đến 
35% cho các hộ gia đình giàu nhất. Phân lớn các 
hộ nghèo sử dụng hồ xí đơn giản, thậm chí không 
có hồ xí. 

Tỷ lệ biết đọc và biết viết theo nhóm nghèo 
và giàu : 


Nghèo Giàu 
- Biết đọc và biết viết 711% 93% 
- Biết đọc, không biết viết 25% 1,5% 
- Không biết cả đọc lẫn viết 20,5% 5,6% 
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Kết quả khảo sát mức sống dân cư vào những 
năm 1992 - 1993 cho thấy hai vùng nghèo nhất là 
trung du và miền núi phía Bắc, cơ sở hạ tầng yếu 
kém. Các vùng Tây Nguyên và đồng bằng sông 
Hồng có khá hơn. Những năm 1992 - 1993, miền 
Bắc chưa bắt kịp nhịp độ tắng trưởng kinh tế điều 
đó cắt nghĩa tại sao vùng đồng bằng sông: Hồng 
gồm cả Hà Nội và Hải Phòng vẫn được xếp vào 
loại tương đối nghèo. 

Vùng giàu nhất vượt xa các vùng khác với mức 
chỉ tiêu bình quân 165 800 đ/một người một tháng. 


Vùng này là vùng công nghiệp chủ yếu, cơ sở hạ 


tầng tương đối phát triển, lại có cả những trung tâm 
thương mại lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng 
Nai và Vũng Tàu. Vùng giàu thứ hai (những năm 
1992 - 1993) là vùng đồng bằng sông Cửu Long. 

Nhưng trong lính vực nông nghiệp, cơ sở hạ 
tầng như thủy lợi, giao thông ở một sô địa phương 
còn yếu, chưa bảo đảm sự phát triển bền vững. 

Chúng tôi có dịp về công tác tại tỉnh Ninh 
Thuận trong vụ xuân vừa qua. Cây nho ở đây 
thường được gọi là cây “xóa đói giảm nghèo”, phù 
hợp với những nơi đất cao, đất vườn rấy, nhưng 
loại này đã khai thác hết và nông dân phải trồng 
nho trên ruộng trũng. Hệ thống thoát nước lại kém 
làm cho 1 600 ha nho bị chết, ảnh hưởng đến đời 
sống hàng mấy trăm hộ nông dân nghèo. Vì vậy, 
để xóa đói giảm nghèo một cách bền vững, cân 
quan tâm xử lý vấn đề thoát nước cho vùng đất 
trũng. 

Xã Tây Tựu thuộc ngoại thành Hà Nội hiện có 
200 ha đất nông nghiệp đang trồng hoa cúc 
chiếm 1/3 diện tích trồng hoa của toàn thành phố. 
Cây cúc trở thành cây “xóa đói giảm nghèo” của 
xã. Sự xuất hiện của hoa cúc làm cho bộ mặt xã hội 
thay đổi hắn, tỷ lệ đói nghèo trong xã giảm nhanh. 
Tổng sản lượng nông nghiệp tăng từ 10 tỉ đồng 
năm 1994 lên 30 tỉ đồng năm 1998, bình quân một 
héc ta đất canh tác đạt 120 triệu đồng. Mỗi năm, 
Tây Tựu sản xuất từ 150 đến 200 triệu bông cúc 
thuộc gần 50 chúng loại khác nhau, phải luôn luôn 
tìm cách đổi mới đề có thể đối mặt với những thách 
thức lớn và bất ngờ lúc nào cũng có thể xảy ra do 
sự diễn biến của thời tiết hoặc thị trường giá cả. 
Bên cạnh khó khăn về giống, người dân Tây Tựu 
còn phải đối phó với úng lụt. Mùa mưa bão năm 
1997, hàng trăm héc ta hoa cúc của xã bị ngập, 
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thiệt hại lên tới 10 tỉ đồng. Sau khi đưa vấn đề 
chuyển đổi cơ cấu kinh tế và mở rộng cơ hội lựa 
chọn cho dân bàn, cuối cùng mọi người đều muốn 
giữ lại cây cúc làm chủ lực và lãnh đạo xã Tây Tựu 
đã trình lên Ủy ban nhân dân thành phố dự án quy 
hoạch với tổng kinh phí 3 tỉ đồng để đầu tư vào hệ 
thống chống úng. Nếu dự án được xét duyệt thì 
công cuộc xóa đói giảm nghèo ở đây mới thực sự 
trở nên bền vững. 

Trong xây dựng kinh tế, cơ sở hạ tầng có ý 
nghĩa quyết định đến tăng trưởng kinh tế. Việc xây 
dựng điện, đường, trường, trạm ở tỉnh Thái Bình và 
nhiều tỉnh khác ở đồng bằng sông Hồng góp phần 
không nhỏ vào việc phát triển kinh tế trong vùng. 
Mức sống bình quân chung của nhân dân trong 
vùng thường. phản ảnh nhịp độ tăng trưởng kinh tế 
chung của vùng, nhưng nêu tính riêng từng. nhóm 
dân cư trên các mặt : nhà ở, mức sống, nguồn ánh 
sáng, điều kiện vệ sinh, chỉ tiêu hằng năm thì đều 
có sự cách biệt giữa các nhóm như đã trình bày 
ở trên. 

Nước ta đang đi vào nền kinh tế thị trường. Sự 
hình thành kinh tế trang trại hiện nay làm cho sản 
xuất hàng Ì hóa ngày càng phát triển thì yêu cầu về 
cơ sở hạ tầng từ điện, đường, trường, trạm, thông 
tin liên lạc là những yếu tố có ý nghĩa quyết định 
trong việc giảm chỉ phí lưu thông, chỉ phí tiếp thị 
và làm tăng sức cạnh tranh trên thị trường, do đó 
làm cho các chủ trang trại nhất là trang trại lớn rất 
quan tâm. Qua khảo sát các trang trại ở hai tính 
Bình Dương và Bình. Phước, có khoảng 35% số 
chủ trang trại đã bỏ vốn đầu tư xây dựng đường sâ 
đi lại, kéo điện về cơ sở và có điện thoại về các nơi. 
Còn phần lớn các chủ trang trại ở Yên Bái và các 
tỉnh khác do chưa đủ vốn để xây dựng cơ sở hạ 
tầng phục vụ cho sản xuất trước mắt cũng như lâu 
đài và hầu hết đều chưa có thu hoạch đáng kể. Vì 
vậy, việc xây dựng cơ sở hạ tầng không thể phó 
mặc cho các chủ trang trại và tiểu nông, mà nhất 
thiết phải có sự hỗ trợ về phía nhà nước. 

Đương nhiên, từng hộ gia đình và chủ trang trại 
cũng phải có vốn của mình, có thế, kinh tế mới có 
điều kiện để nhanh chóng cất cánh. Vốn ở đây 
không chỉ là tiền bạc mà cái quý nhất là trình độ 
văn hóa, sự hiểu biết, tinh thông về kinh tế - kỹ 
thuật, và đó là cái vốn thiết thực để bản thân từng 
hộ gia đình và từng trang trại có đủ sức vươn lên. 
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3 - Một giải pháp không kém phần quan 
trọng là văn hóa, thông tỉn. 

Đầu vụ hè năm 1999, đồng chí Phó chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về xã Hang Kia thuộc 
huyện Mai Châu để kiểm tra tình hình nước sinh 
hoạt trong xã. 

Người đầu tiên xin phát biểu là ông Giàng A 
Trống, dân tộc H'Mông, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân xá : 

- Nếu nhà nước thực hiện “cái” dự án 135 nhằm 
hỗ trợ cho các xã đặc biệt khó m thì xin các bác 
cho xây “cái” trường học trước đã để cho con em 
các gia đình được học “cái” chữ. 

Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hỏi : 

- Sao vấn đề nước sinh hoạt gặp khó khăn mà 
xã không xin làm trước ? 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giải trình : 

- “Cái” nước quan trọng đấy, nhưng “cái” chân 
còn khỏe, “cái” vai còn chắc, bà con có thể đi Xa 
một tí để gùi nước đưa về dùng, còn “cái” học của 
con cái chậm năm nào thì nó đẩy lùi cái xã mình 
lại năm ấy. 

Rồi Giàng A Trống kết luận : 

- Ở các xã nghèo, cái gì cũng khó, nhưng cái 
khó nhất, lợi ích nhất thì làm trước, còn cái nào 
khó khăn vừa thì làm sau. 

Chúng tôi về xã Cà Ðy (huyện Giằng) được anh 
Hôi Đơn người Cà Tu tiếp trong một căn nhà sạch 
sẽ và thoáng mát. Chỉ vào cái máy thu thanh để 
trên bàn, anh nói : 

- Nhờ cái đài này mà vợ chồng mình học được 
nhiều cái hay. Nhờ nó mà vợ chồng mình biết được 
cách làm lúa nước và cách làm vườn. 

Năm qua, Hôi Đơn đã thu được gần một tân 
thóc, ngoài ra còn trồng 10 000 gốc dứa. Trong 
năm nay còn định trồng thêm I 000 gốc quế và làm 
lại cái nhà. 

Ỡ huyện Tuần Giáo (Lai Châu), các xã đầu 
nguồn vẫn tiếp tục phát nương làm Tây, vận động 
được nhân dân trong vùng xóa đói giảm nghèo là 
một việc khó khăn, có chủ tịch xã còn chưa biết 
chữ. 

Qua mấy ví dụ kể trên, chúng tôi nhận thấy việc 
mở trường học, trang bị kiến thức, phổ biến khoa 
học - kỹ thuật cho nông dân là những điều tối quan 
trọng trong công tác xóa đói giảm nghèo. 
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So với lúc còn hợp tác xã kiểu cũ thì từ lúc hộ 
gia đình trở thành đơn vị kinh tế tự chủ trong nông 
thôn, thông tin và văn hóa đến với người nông dân 
bằng nhiều con đường, từ sách báo đến phát thanh, 
truyền hình rồi hoạt động của các tổ khuyến nông, 
khuyến lâm, các câu lạc bộ IPM và khoa học - kỹ 
thuật, thông tin không còn tắc nghẽn mà đã xuống 
tận đến từng người dân. Tôi nhớ lại thời bao câp, 
để học hỏi kinh nghiệm sản xuất của các đơn vị 
tiên tiến, anh hùng. lao động nông nghiệp Trịnh 
Xuân Bái đã phải lần mò một cách vật vả và tốn 
kém. Ngày nay, các câu lạc bộ IPM mở lớp truyền 
bá kỹ thuật không phải tốn kém nhiều có khi chỉ 
mây trăm nghìn đồng chứ không đên bạc triệu như 
các lớp tập trung quy mô. Cơ hội được lựa chọn 
cho người nghèo nông thôn được mở rộng khá 
nhiều. Để giải quyết cái ăn, không chỉ trồng cây 
lương thực mà còn biết cách tìm việc làm, tạo ra 
thu nhập không phải trong một xã hội bao cấp mà 
một xã hội phát triển phong phú và đa dạng, một 
xã hội có thị trường nhưng lại được thừa hưởng 
di sản của một nền văn minh lúa nước đầy tính 
nhân bản. 

Để biến những lải pháp nêu trên trở thành 
hành động cụ thể, cân tăng cường sự chỉ đạo của 
các câp, các ngành. 

- Muốn công cuộc xóa đói giảm nghèo đạt hiệu 
quả thực sự, Nhà nước cần ban. hành hoàn chỉnh 
những chính sách về tín dụng, về tạo công ăn việc 
làm, về chức năng nhiệm vụ của Ngân hàng phục 
vụ người nghèo hay còn gọi là Ngân hàng chính 
sách. Mỗi tỉnh, mỗi huyện cân có sự phân công rõ 
ràng cho từng cán bộ có trách nhiệm đối với từng 
Xã trong huyện, trong tỉnh, theo dõi, đôn đốc và 
thường xuyên kiểm tra chương trình xóa đói giảm 
' nghèo, thường xuyên báo cáo với Ủy ban nhân dân 
tỉnh, huyện đã phân công cho mình, phổ biến kinh 
nghiệm và uốn nắn phong trào một khi có lệch lạc. 

- Lam dự án xóa đói giảm nghèo là một việc 
làm thiết thực. Nhưng cho đến nay, không ít huyện 
và ngay cả một số tỉnh cũng chưa biết cách soạn 
thảo một dự án. Các tỉnh, huyện phải mở lớp huấn 
luyện làm dự á an cho cán bộ trong địa phương, và 
sau lớp. huấn luyện, cán bộ lại trở về địa phương 
mình để phổ biến cách làm cho dân biết thê nào là 
một dự án, cách làm cụ thể ra sao và vận dụng cụ 
thể đối với từng hộ gia đình. Nếu làm tốt được 
công tác trên thì các dự án mới trở thành hiện thực. 


SỐ 15 (8-1999) 


- Một số tỉnh đã biết cách lồng ghép các chương 
trình như chương trình 327 phủ xanh đất trống, đồi 
trọc, chương trình 120 tạo việc làm, chương trình 
trồng rừng PAM, quỹ 135 xóa đói giảm nghèo V.V.. 
Trong Ì khi lồng ghép, phải bảo đảm một số nguyên 
tắc nhất định, không vì lồng ghép mà một sô hạng 
mục bị giảm giá trị của nó ; đề phòng tình trạng lợi 
dụng lồng phép để tham nhũng, như trường hợp 
đã xảy ra ở xã Ð. thuộc huyện Điện Bàn (Quảng 
Nam) rút vốn cấp xóa đói giảm nghèo lén lút gửi 
số tiền đó vào Ngân hàng nhằm hưởng lãi suất 
chênh lệch (cấp vốn với lãi suất ưu đãi 0 » 2o tháng, 
lãi suất Ngân hàng là 0,7%/tháng, lãi suất chênh 
lệch mỗi tháng là 0,2%). 

Việc xóa đói giảm nghèo đang dần dần trở 
thành phong trào trên thế giới, và không phải ngẫu 
nhiên mà thập niên thứ nhất trong thiên niên kỷ thứ 
ba đã được Chương trình phát triển của Liên hợp 
quốc (UNDP) đặt tên là thập. niên xóa đói giảm 
nghèo. Trong thập niên đó, nước ta có thể sớm xóa 
được đói, còn giảm được nghèo gắn với tăng số 
người làm giàu yêu cầu phải có thời gian dài hơn. 
Muốn vậy, không thể chỉ tập trung vào nông 
nghiệp, và trong nông nghiệp không chỉ có lương 
thực và cây lúa. Nhật thiết phải thoát khỏi cảnh 
thuần nông, phát triển ngành nghề, tổ chức dịch vụ 
và quan tâm giải quyết những vẫn đề cơ bản như 
nâng cao dân trí đi đôi với giữ gin và tăng cường 
sức khỏe cho nhân dân. 

Nhưng tầm quan trọng của vấn đề xóa đói giảm 
nghèo không dừng lại ở lĩnh vực kinh tế, văn hóa 
và xã hội mà đã lan sang lĩnh vực môi trường. Đói 
nghèo thường là bạn đồng hành của ô nhiễm môi 
trường, và bất cứ người nào quan tâm đến bảo vệ 
môi trường đều không. thể bàng quan với xóa đói 
giảm nghèo. 

Những năm gần đây, nước ta cũng như nhiều 
nước đang phát triên đã đạt được nhịp độ tăng 
trưởng kinh tế đáng khích lệ. Nhưng không phải 
bao giờ nhịp độ tăng trưởng kinh tế cũng cùng 
chung một nhịp độ với xóa đói giảm nghèo. Vì 
vậy, không được say sưa với những thành tựu tăng 
trưởng kinh tế dẫn đến mức lơ là nhiệm vụ xóa đồi 
giảm nghèo. Phải chăng sự tăng trưởng. kinh tế một 
cách bền vững thường có một mâu sô chung với 
nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo ? Sự tăng trưởng 
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TỪ THUt TIỀN PHÁT TRIỂN 


Ở TÍNH CÂN THƠ VÀ 


ĐÔNG DÀNG Sôlt€ CỦU LŨNG 


TRẦN VĂN TƯ "* 


GHỊ quyết 10 của Bộ Chính trị (năm 
IÑƒ> xác định nông hộ là đơn vị kinh tế 

tự chủ, người nông dân được quyền sử 
dụng lâu dài trên mảnh đất của mình, từ đó đã tạo 
ra động lực phát triên mạnh mẽ cho nông nghiệp 
và nông thôn. Việt Nam từ nhập khẩu lương thực 
trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo 
hàng đầu thế giới. Thực tiễn đã nói lên đường lối, 
chính sách đổi mới đúng đắn của Đảng, đã làm 
thay đổi vị thế của nước ta trên trường quốc tế. 
Nếu năm 1988 tổng sản lượng lúa ở đồng bằng 
sông Cửu Long là 7 604 400 tắn, thì 10 năm sau 
(năm 1998) đạt 15 481 180 tấn (tăng hơn hai lần). 
Riêng tỉnh Cần Thơ năm 1986 chỉ đạt 796 400 tắn, 
đến năm 1998 đạt l 918 400 tấn (gấp 2,4 lần), 
đánh dấu một thời kỳ tăng trưởng lương thực cao 
nhất của tỉnh. 

Phát triển như là một đuy luật giải quyết các 
mâu thuẫn phát sinh từ thực tiễn cuộc sống, khi 
thực tiễn chuyển sang thời kỳ phát triên mới sẽ 
làm xuất hiện nhiều mâu thuẫn mới cũng là một 
tất yếu khách quan. Tình hình ngày nay khác với 
thời kỳ năm 1986 - 1990 ở chỗ kinh tế hàng hóa 
nông nghiệp đã phát triển, cơ chế thị trường còn 
phôi thai, đã tác động, tuy bước đầu, nhưng khá 
sâu sắc vào kinh tế - xã hội nông thôn. Do nhu cầu 
của phát triển nhanh nền nông nghiệp hàng hóa, 
nên nông nghiệp và nông thôn đồng bằng sông 
Cửu Long (trong đó có Cần Thơ) đang chuyển 
hướng mạnh mẽ, điều đó thể hiện ở nhu cầu 
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chuyển đối cơ cấu sản xuất 
và cơ cấu kinh tế hợp lý, 
tạo điều kiện cho nông hộ 
vươn lên một bước phát 
triển mới. Cụ thể ở 
Cần Thơ, trợ lực cho sản 
xuất nông nghiệp hàng hóa 
là thị trường, nhưng trong 
nội tại của quá trình này 
đang hàm chứa mâu thuẫn 
giữa cơ cấu kinh tế chưa 
hợp lý với xu hướng đi lên 
của một nên kinh tế nông 
nghiệp hàng hóa. Nguồn gốc của những mâu 
thuần này là do trình độ của lực lượng sản xuất 
nông nghiệp đã có bước phát triển và đang đòi hỏi 
một quan hệ sản xuất phù hợp, trong khi cái thế 
mới, mở đường cho nông hộ phát triển là kinh tế 
hợp tác ở nông thôn thì lại chưa hình thành một 
cách đồng bộ, cơ chế quản lý và hệ thống chính 
sách của Nhà nước đối với nông nghiệp và nông 
thôn chậm đôi mới. 

Điều đó thể hiện trước hết là nông dân rất 
khó khăn, thậm chí bế tắc về đồng vốn đê chuyên 
đôi cơ cầu kinh tê nông hộ (cơ sở để chuyển 
đối cơ cầu kinh tế cộng đồng của một nền kinh tế 
tiêu nông). Trong lúc đó chính sách tín dụng, ít 
được đổi mới, về cơ bản chỉ cho vay sản 
xuất lương thực. Theo cuộc điều tra của Hội 
Khoa học xã hội - nhân văn tỉnh (tổ chức vào 
tháng 10-1998), phỏng vấn 195 hộ ở 4 xã thuộc 
3 huyện Phụng Hiệp, Châu Thành, Ô Môn thì hầu 
hết những hộ được vay tín dụng Nhà nước đều 
phải vay thêm bên ngoài trên 1/2 số vốn cần thiết 
để sản xuất hằng năm (chủ yếu là sản xuất lúa), 
bằng các hình thức mua phân chịu, vay theo thời 
vụ, vay tháng, thậm chí phải vay tuần chịu lãi suất 
cao. Điển hình có một hộ nông dân ở ấp 5 xã Hòa 
Mỹ (Phụng Hiệp) năm 1993 được vay 3 500 000 đ 
để sản xuất 1,05 ha lúa (theo kiểu vay nóng, lãi từ 
5 - 6%/tuần để trả nợ đến hạn cho Ngân hàng), 


* Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Cần 
Thơ 
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đến năm 1998 nợ Ngân hàng của anh ta đã tăng từ 
3 500 000 đ lên đến 7 000 000 đ (lãi chồng lên 
vốn). Trong một nhóm 43 hộ trồng cây ăn trái ở 
ven thành phố Cân Thơ (xã Mỹ Khánh) được 
phỏng vấn, có đến 21 hộ trước tình cảnh cam quýt 
bị bệnh vàng lá gân xanh, cây chết gần hết, Ngân 
hàng ngưng cho vay, nông dân không có vốn để 
khôi phục lại vườn cây ăn trái (cơ cấu cây trồng 
mới), do đó hầu hết phải đi làm mướn để kiếm 
sống. Nhiều bà con nói “Ngân hàng “ rút cầu” kiểu 
này, nông dân chúng tôi không sông được thi làm 
sao có tiên để trả nợ Ngân hàng”. Chính sách tín 
dụng của Nhà nước hiện nay, bên cạnh những tác 
động có hiệu quả cho sản xuất và đời sống, vẫn 
còn nhiều khâu, đặc biệt là nhiều cách làm thể 
hiện chậm đổi mới, ít thích ứng với những yêu cầu 
mới do cuộc sống đặt ra. Ngân hàng vì sợ mất tiền 
nên dè dặt không dám cho vay, nên không đáp ứng 
được yêu cầu (chuyển đối cơ cấu sản xuất). Đến 
lượt hộ nông dân, do không khôi phục được sản 
xuất và phát triển, nên chẳng những không trả 
được nợ cũ, mà còn làm cho nợ mới ngày càng 
tăng. Thực tiễn phát triển nông nghiệp và nông 
thôn hiện nay đang đòi hỏi hệ thống Ngân hàng 
đổi mới phương thức cho vay ; đầu tư tín dụng 
đúng hướng với việc hình thành một hệ thống tổ 
chức Ngân hàng đến cơ sở, kết hợp với hệ thống 
khuyến nông, gắn liền cho vay. tín dụng với hướng 
dẫn sản xuất, đảm bảo sản xuất hàng hóa có hiệu 
quả và từ đó kinh doanh Ngân hàng sẽ có hiệu quả. 
Hệ thống khuyến nông và ngân hàng phải là người 
trợ thủ đắc lực cho hộ nông dân về vốn và kỹ 
thuật ; giúp cho nông dân có tay nghề sản xuất 
kinh doanh đa dạng... 

Thứ hai là nông dân bị o ép từ nhiều phía. Ở 
Cần Thơ cuộc điều tra 600 hộ ở Ô Môn trước đó 
đã cho thấy, tư thương nắm 83% khâu tiêu thụ 
nông sản và 93,8% vật tư nông nghiệp cho sản 
xuất. Ở thị tứ Thới Lai (huyện Ô Môn), năm 1993 
chỉ có một cửa hàng vật tư nông nghiệp (tư nhân) 
nay lên 9 cửa hàng, cũng là của tư nhân. Người 
nông dân vùng này, coi đây cũng là chỗ dựa được 
mua chịu vật tư cho sản xuất, dù phải chịu lãi suất 
khá nặng (4 - 5%/tháng trong vụ). Để sản xuất 
được một vụ. lúa, người nông dân phải vay nhiều 
nên mắc nhiều thứ nợ (nợ vật tư, vay trong, vay 
ngoài, khi bị rủi ro còn phải cầm cố bớt đất), thu 
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hoạch xong phải bán ngay để trả nợ đầu vụ, nhiều 
gia đình cuối vụ phải mua gạo đắt gấp 1,5 thậm 
chí có nơi đến 2 lần so với giá khi bán. Theo báo 
Nông nghiệp, giá gạo xuất khẩu bình quân năm 
1998 : loại gạo 5% tấm là 320 USD/tấn, 25% tấm 
là 270 USD/tấn. Vụ đông xuân năm 1999 do thị 
trường thế giới ép giá nên loại gạo 5% tấm chỉ còn 
228 USD/tấn và 25% tắm còn 195 USD/tấn. Theo 
giá đó lúa nội địa cũng sụt giảm, từ 2 000 đồng/kg 
(năm 1998) còn 1500 đ/kg (giá bình quân) vào đầu 
năm 1999. Như vậy, vụ lúa đông xuân năm 1999 
đồng bằng sông Cửu Long đạt sản lượng 7 triệu 
tấn, trong đó 5 triệu tấn lúa hàng hóa, chỉ riêng 
phân lúa hàng hóa, người nông dân đồng bằng 
sông Cửu Long đã bị mất trắng 2 500 tỉ đồng do 
giá tuột dốc. Tỉnh cảnh của người nông dân là như 
vậy ; sản xuất thì “đầu tắt mặt tối”, phân phối tiều 
dùng thì người. khác làm chủ, bị o ép nhiều mặt, 
nhiều tầng. Điều đó nói lên vì sao vụ lúa đồng 
xuân 1998 - 1999 ở đồng bằng sông Cửu Long, 
năng suất, sản lượng đều tăng, nhưng sức mua của 
nông dân lại giảm. - 

Nhìn lại 10 năm đổi mới, nếu coi việc người 
nông dân tha thiết sản xuất hàng hóa để làm giàu 
như là sự xuất hiện một động lực mới thì phải thừa 
nhận rằng hệ thống chính sách của Nhà nước ta 
chưa đổi mới kịp thời và đồng bộ, để tạo cái thế 
mới cho nông hộ trong thời kỳ công nghiệp hóa, 


- hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn. Hệ thống 


chính sách đó trước hết là chính sách tín dụng, 
chính sách thị trường, chính sách khuyến khích 
thúc đẩy cơ cấu kinh tế nông hộ - kính tế hợp tác 
và kinh tế nhà nước, để chúng trở thành một nguôn 
lực phát triển mới ở nông thôn. Một thí dụ ở Cần 
Thơ, hiện nay có 65 hợp tác xã nông nghiệp, xã 
viên đóng góp cô phân it, dO phân đông nông dân 
còn nghèo và thiếu tin vào năng lực quân lý của 
ban quản trị hợp tác xã. Trong khi đó, tình trạng 
phổ biến là hợp tác xã không được Ngân hàng cho 
vay vốn, vì chỉ có chủ hộ mới được thế chấp nên 
Ngân hàng cho vay thắng đến nông hộ (trong hợp 


_tác xã). Ban quản trị hợp tác xã thiếu hiểu biết 


quản lý, lại chưa được Nhà nước quy hoạch và đầu 
tư đào tạo. Như vậy, hợp tác xã nói mới, nhưng 
thực chất chưa đối mới, còn mang nặng tính hình 
thức. Nếu tình trạng này còn kéo dài, nhiều hợp 
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tác xã nông nghiệp ở Cân Thơ sẽ khó tôn tại, làm 


mai một lòng tin “mới chớm nở” của người . 


nông dân. 

-_ Thực tiễn ở đồng bằng sông Cửu Long cho 
thấy, nền kinh tế nông nghiệp đang chuyển hướng 
phát triển, sự chuyển hướng đó, trước hết thể hiện 
ở chỗ nông nghiệp: gắn với công nghiệp và phân 
phối lưu thông, nhằm giảm bớt chi phí sản xuất 
“đầu vào” và tăng giá trị “đầu ra ' cho nông nghiệp 
và kinh tế nông thôn, tạo nguồn lực mới cho sự 
phát triển của vùng. Mặc dầu vậy, đồng bằng sông 
Cửu Long lại chưa có một quy hoạch tông thể phù 
hợp, hiện các tỉnh đang tự làm, do đó khó tránh 
khỏi những lãng phí lớn (quy hoạch từng tỉnh khó 
thể hiện được sự phân công lao động hợp lý HGH 
mối quan hệ phát triển của vùng). 

Cần thơ đang làm quy hoạch công nghiệp đến 
2010, đây có thể nói gần như là một công trình làm 
hết sức công phu, nhưng lại có một hạn chế lớn là 
quy hoạch chưa xác định đúng vị trí của mình là 
một trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long. Nếu 
quy hoạch công nghiệp tỉnh Cần Thơ mà không 
gắn được mối quan hệ. này, thì công nghiệp Cân 
Thơ không thể góp phân tạo ra động lực mới cho 
nông nghiệp và kinh tế nông thôn đồng bằng sông 
Cửu Long. Và nếu không tạo ra được động lực ấy 


thì bẳn thân công nghiệp Cân Thơ cũng không thể 


tạo ra được động lực mới và nguôn lực phát triển 
mới cho chính minh. 

Đầu tư phát triển cho công nghiệp đến 
năm 2010 của Cần Thơ, theo tính toán của quy 
hoạch, đang đặt ra yêu cầu vốn đầu tư rất lớn, do 
đó phải khai thác nhiều nguồn, nhưng nguồn cơ 
bản phải là từ nội lực phát triển của nông nghiệp 
và nông thôn đồng bằng sông Cửu Long. Kinh tế 
công nghiệp và dịch vụ của trung tâm Cân Thơ 
phải đáp ứng được nhu câu của xu hướng phát 
triển mới của vùng, tạo được động lực cho nông 
nghiệp và kinh tế nông thôn đồng băng sông Cửu 
Long phát triển ; người nông dân đông bằng sông 
Cửu Long thu nhập ngày càng cao. có tích lũy, sẽ 
tạo ra sức mua mới và tái sẳn xuất lao động, thị 
trường hàng hóa và lao động Sẽ ngây càng phát 
triên. Đó là nguôn vốn tiêm tàng cơ bản nhất cho 
phát triên Công nghiệp Cân Thơ. Công nghiệp 
Cần Thơ phát triển sẽ là sự hấp dẫn, thu hút nguồn 
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vốn đầu tư của nước ngoài. Như vậy, phát triển 
công nghiệp sẽ tạo ra nguồn lực mới cho sự phát 
triển của Cần Thơ trong thời kỳ mới. 

Chủ trương chung của tỉnh Ủy Cần Thơ là 

“phát huy mọi nguôn lực, ra sức cần kiệm để phát 
triên kinh tế xã hội, tập trung xây dựng nông thôn 
theo hướng công nghiệp hóa, đô thị hóa”. Trong 
thực tiễn, công nghiệp hóa đi liền với đô thị hóa đã 
trở thành quy luật và công nghiệp hóa, đô thị hóa 
gắn liền với xây dựng, phát triên nông nghiệp và 
nông thôn, thì đô thị hóa mới có thể phát triển bền 
vững. Năm 1998 nông nghiệp Cần Thơ tiếp tục 
phát triển, sản lượng lúa tăng 197 580 tấn so với 
năm 1997, chủ yếu là do tăng vụ 3, xuất khẩu được 
480 000 tấn gạo, kim ngạch xuất khẩu đạt 
263 triệu USD, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế 
(1998) là 9,22%. Nhưng so với thế và lực của tỉnh, 
sự phát triển như vậy là chưa vững chắc, do cơ cấu 
kinh tế chuyển đổi chậm, nhất là mối quan hệ phát 
triên nông nghiệp với công nghiệp, đặc biệt là mối 
quan hệ công nghiệp Cần Thơ và nông nghiệp, 
nông thôn đồng bằng sông Cửu Long. 

Cần Thơ là một trung tâm của đồng bằng sông 
Cửu Long, một vùng có tiềm năng nông nghiệp 
lớn nhất cả nước. Thành phố Cân Thơ sẽ là mội 
trung tâm đô thị của vùng. Để phát triển bền vữn; 
phải chăng nhiệm vụ của Cân Thơ trong thời kỳ 
mới là : “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị 
hóa bên vững. trên cơ sở găn với nông nghiệp và 
nông thôn đông bằng sông Cửu.Long thành một cơ 
cấu kinh tế hợp lý của vùng ; xây dựng cho 
Cần Thơ (tương lai) trở thành một trung tâm công 
nghiệp và trung tâm cẳng, khôi phục và phát triên 
TP Cần Thơ thành một trung tâm lưu chuyên hàng 
hóa năng động của đông bằng sông Cứu Long. Từ 
đó công nghiệp và dịch vụ của Cân Thơ phải nằm 
trong mối quan hệ gắn bó chặt chẽ trong từng bước 
đi, tạo được động lực mới cho nông nghiệp và 
nông thôn đồng bằng sông Cửu Long phát triển. đề 
từ đó đồng bằng sông Cửu Long thực sự trở thành 
chỗ dựa và là động lực phát triên của công nghiệp 
Cần Thơ, thúc đây quá trình công nghiệp hóa và 
đô thị hóa bên vững. Như vậy, xây dựng một trung 
tâm đô thị cho vùng là nhu cầu phát triên của Cần 
Thơ và đồng bằng sông Cửu Long trong thời kỳ 
hiện nay và sắp tới. 
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HÀ máy quốc phòng 155 được thành lập 
lÑƒ> Ì tháng 1 năm 1967, thuộc Cục quản 

lý xe máy, Tông cục kỹ thuật - Bộ Quốc 
phòng, với nhiệm vụ trọng tâm là : sửa chữa, đại tu 
trạm nguồn điện (cung cấp nguôn động lực để đồng 
bộ với khí tài trong các đơn vị quân đội) phục vụ 
huấn luyện và chiến đấu. Hơn 30 năm qua, kể từ 


AWHÀ MÁU QUỐC PHÒNG 155 
VỚI HƯỚNG ĐI ĐÚNG 


NGUYỀN SƠN HÀ “* 


- 


khi được thành lập đến nay, cùng với sự phát triển 
của đất nước, qua nhiều giai đoạn lịch sử vẻ vang 
của quân đội, Nhà máy đã hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ, được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng 
tặng nhiều phần thưởng cao quý. Trong những năm 
đổi mới, Nhà máy đã có tiến bộ, trưởng thành vượt 
bậc. Năm 1994, Nhà máy được Bộ Quốc phòng 
tặng cờ luân lưu - đơn vị dẫn đầu phong trào thi 
đua. Bốn năm liền (1995 - 1998), Nhà máy được 
Chính phủ tặng cờ thưởng thi đua luân lưu. 
Năm 1999, Nhà máy được Nhà nước phong tặng 
danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân 
dân. Để có được những thành tích như vậy, có thể 
nói cán bộ lãnh đạo và công nhân viên Nhà máy. đã 
không ngừng phấn đấu, vượt qua nhiều thăng trầm 
sóng gió để trụ vững và đi lên. : 

1 - Vinh quang và thử thách 

Ra đời khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu 
nước ở giai đoạn quyết liệt nhất, Nhà máy đã vinh 
dự được góp phần nhỏ vào các chiến thắng của 
quân đội ta, nhất là của các quân - binh chúng : 
không quân, phòng không, hải quân, pháo binh, 
thông tin... Chính trong những năm thắng chiến 
tranh hào hùng đó, Nhà máy đã phát triển và trưởng 
thành nhanh, để lại những kỷ niệm không bao giờ 
phai nhạt trong mỗi cán bộ, chiến sĩ của Nhà máy. 
Trong hoàn cảnh khó khăn khốc liệt của chiến 
tranh, tại nơi sơ tán, cán bộ, chiến sĩ, công nhân 
viên Nhà máy luôn luôn nêu cao tinh thần đoàn kết 
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phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ. Nhà máy đã 
phục vụ các đơn vị chiến đấu không kể ngày đêm, 
thời tiết khắc nghiệt. Hễ có máy hỏng là sửa chữa, 
nếu đơn vị cần máy là bàn giao bất kỳ lúc nào. Đặc 
biệt, trong chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không”, 
Nhà máy gần như thường trực 24/24 giờ trong ngày 
để phục vụ chiến đấu... Là một Nhà máy sản xuất, 
sửa chữa trạm nguồn điện nên 
nhiều trường hợp cán bộ, 
chiến sĩ phải làm việc ở hải 
đảo, núi cao, vì máy móc 
không thể tháo gỡ vận chuyển 
về Nhà máy để sửa chữa. Cho 
nên Nhà máy luôn có đội quân 
cơ động đến khắp mọi miền 
của Tổ quốc, kể cả những nơi 
khó khăn, gian khổ và ác liệt 
nhất để phục vụ kịp thời, góp 
phần vào chiến thắng của toàn quân và toàn dân. 
Khi bước vào cơ chế mới, nhất là những 
năm 1985 - 1990, cũng như cả nước và toàn quân, 
Nhà máy đứng trước những khó khăn, thử thách 
lớn, phải giảm biên chế, từ gần 800 người xuống 
còn khoảng 300 người. Để làm được việc này, Nhà 
máy phải trải qua cuộc thử thách gay BO, phức tạp. 
Làm sao giảm được biên chế, nhưng vẫn giữ được 
“tình nghĩa” đối với những quân nhân đã trải qua 
thời kỳ gian nan, vất vả xây dựng Nhà máy. Làm 
sao bảo đảm chính sách xã hội của Đảng và Nhà 
nước, của quân đội được thực hiện, không vì giảm 
biên chế mà gây những ảnh hưởng xấu, tác động 
đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà máy. 
Bằng những cố gắng vượt bậc của mình, phát huy 
cao tinh thần làm chủ tập thể, cán bộ, chiến Sĩ, cùng 
với sự hỗ trợ giúp đỡ của cấp trên và một số ngành 
liên quan, Nhà máy đã làm được điều đó một cách 
có hiệu quả. | 
Mặt khác, Nhà máy còn đứng trước một khó 
khăn rất quyết liệt là máy móc công nghệ cũ kỹ, đã 
qua sử dụng nhiều năm trong chiến tranh, nhưng 
chưa được đổi mới, thay thế bởi ngân sách rất hạn 
hẹp. Trước những khó khăn như vậy, làm thế nào 
thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa ; để duy trì 
được năng lực của Nhà máy thực hiện nhiệm vụ 


* Thượng tá, Giám đốc Nhà máy 155 Tổng cục kỹ thuật - Bộ 
Quôc phòng 
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quốc phòng và sản xuất hàng hóa phục vụ dân 
sinh ; để tận dụng phương tiện hiện có và tay nghề, 
bảo đảm việc làm và nâng cao đời sống cho cán bộ, 
chiến sĩ của Nhà máy. Đó là những câu hỏi luôn đặt 
ra cho cán bộ, chiến sĩ Nhà máy trăn trở tìm lời 
giải đáp. 

2 - Đánh giá đúng và phát huy nội lực 

Sự nghiệp đổi mới toàn diện của đất nước đòi 
hỏi Nhà máy 155, trước hết phải đoạn tuyệt với 
cách làm cũ, chuyển sang hạch toán kinh doanh tự 
chịu trách nhiệm về hoạt động sản xuất, kinh doanh 
mới đứng vững trong sự cạnh tranh của kinh tế thị 
trường. Đây là cách làm mới đây ngỡ ngàng, nhiều 
khi có cả những mặc cảm không dễ dàng khắc 
phục. Chuyển đổi cơ chế mới, đòi hỏi thực hiện dân 
chủ, công khai trong đời sống và trong lao động sản 
xuất của Nhà máy. Đảng ủy, ban giám đốc đã chỉ 
đạo cơ quan chức năng, các đoàn thể, phát huy tinh 
thần làm chủ, đôi mới sản xuất, phát huy sáng kiến, 
nhờ đó đã tạo thành phong trào thi đua thường 
xuyên, sâu rộng trong toàn Nhà máy. Hằng năm 
Nhà máy tổ chức đại hội công nhân viên chức, 
thông qua các quy chế sản xuất rất cụ thể, chặt chẽ 
từ xây dựng các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật đến định 
mức sản phẩm, cũng như thực hiện khoán quỹ 
lương cho bộ phận hành chính sự nghiệp và cuôi 
cùng là chế độ thưởng phạt rõ ràng... Những điều 
nêu trên đều được thông báo công khai, thảo luận 
và biểu quyết, sau đó xây dựng thành quy định của 
Nhà máy và tất cả mọi người phải tuân thủ những 
quy định â Ấy, không có trường hợp ngoại lệ. Đây là 
quy định để thực hiện công bằng trong sản xuất và 
phân phối của Nhà máy. Nó tạo phong trao thi đua 
lành mạnh, mọi người hăng _SAY, phần khởi làm 
vIỆC, không có hiện tượng thắc mắc, mất đoàn kết 
trong sản xuất và phân chia lợi nhuận. 

Để phát huy nội lực của mình, lãnh đạo Nhà 
máy và cấp trên đã rà soát, đánh giá thực trạng tình 
hình và vạch kế hoạch sát hợp. Về cơ sở vật chất, 
dù máy móc cũ, nhưng đây vẫn là tài sản không 
nhỏ, là kết quả của một quá trình tích tụ đầu tư lâu 
dài của đất nước và quân đội. Làm thế nào để phát 
huy được cơ sở vật chất, máy móc hiện có nhằm 
hoàn thành nhiệm vụ và phát triển là câu hỏi đặt ra 
cho Nhà máy phải tự trả lời. Cán bộ, chiến sĩ 
Nhà máy cho rằng con người giữ vai trò quyết định. 
Nhà máy rất chú trọng quan tâm chăm sóc đời 
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sống, tạo điều kiện làm việc cho mọi người, khai 
thác “chất xám” trong cán bộ, chiến sĩ, công nhân 
viên, nhờ đó đã có nhiều kinh nghiệm, sáng kiến 
quý báu, thiết thực, tháo gỡ khó khăn ách tắc 
trong sản xuất, kinh doanh, trong tổ chức quản lý 
Nhà máy. 

Lãnh đạo Nhà máy luôn luôn giáo dục, tuyên 
truyền, động viên cán bộ chiến sĩ phát huy tỉnh thần 
lao động sáng tạo, thi đua cải tiến kỹ thuật, chế tạo 
ra công cụ và đặc biệt chú trọng tiết kiệm nhiên, 
nguyên liệu. Bằng tinh thần lao động, sáng tạo của 
kỹ sư, công nhân Nhà máy đã khắc phục khó khăn 
về thiết bị, công nghệ, mẫu mã, tạo được những sản 
phẩm mới, phức tạp, có chất lượng cao (từ khâu 
thiết kế đến thi công) làm ra sản phẩm theo yêu câu 
của cấp trên BlaO, hoặc của khách hàng. Anh chị 
em đã cải tiến, nâng cao công suất máy dập của 
Nhà máy vốn chỉ có I6 tấn lên đến 160 tấn. Nhà 
máy liên doanh với nước ngoài lắp ráp, sản xuất 
máy móc, trong đó có những bộ phận anh em tự cải 
tiến kỹ thuật, chế tạo thiết bị mới, nên đã giảm giá 
thành hàng chục triệu đông trên một đơn vị sản 
phẩm. Nhà máy đã mạnh dạn phát huy sáng kiến, 
tự sản xuất một số chỉ tiết máy, một số sản phâm 
thay cho nhập ngoại, có chất lượng tương đương 
của nước ngoài, nhưng giá thành lại thấp hơn nhiều. 
Nhờ chủ trương đúng đắn, liên tục trong 4 năm qua 
Nhà máy có những bước đi vững chắc. Năm 1998, 
Nhà máy đã sản xuất được 70% số phụ tùng thay 
thế, sửa chữa và phục hôi 40 tấn phụ tùng máy móc, 
tiết kiệm hàng trăm triệu đồng, đạt 101% kế hoạch 
được giao, tăng hơn 1997 là 5%. Trong đó kế hoạch 
quốc phòng đạt 100%, sản xuất kinh tế đạt 
104,3% ; nộp ngân sách đạt 100% kế hoạch, tăng 
hơn năm 1997 là 21%. Chất lượng sản phẩm của 
Nhà máy đạt từ 97% đến 100% ; năng suất lao động 
tăng hơn năm 1997 là 9,7%. Thắng lợi lớn của Nhà 
máy trong năm qua là đã đầu tư hàng tỉ đồng để 
mua sắm thiết bị kỹ thuật mới, xây dựng 125 bộ 
quy trình công nghệ với 1 475 phiếu công nghệ 
hướng dẫn công nhân làm việc với tác phong công 
nghiệp. Trong năm 1998, đã có 66 sáng kiến làm 
lợi hàng trăm triệu đồng. Nhà máy đã ứng dụng 
công nghệ tin học vào đánh giá các chỉ tiêu chất 
lượng sửa chữa trạm nguồn điện. Đây là kết quả của 
quá trình phát huy nội lực, phát huy tỉnh thân 
đoàn kết, quyết tâm rất lớn của cán bộ, chiến sĩ 
Nhà máy 155 những năm qua. 
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3 - Giải quyết đồng bộ các yếu tổ 

Đạt được những thành tích nêu trên, Nhà 
máy 155 đã có nhiều cố gắng. Song cuộc sống 
không dừng lại ở đây, nhiều vấn đề bức xúc luôn 
đặt ra buộc lãnh đạo cấp trên và Nhà máy phải tìm 
tòi cách giải quyết cho phù hợp. 

Trước hết, phải xây dựng môi trường công 
nghiệp, văn hóa lành mạnh, khoa học, ngăn nắp 
trong Nhà máy. Xây dựng hệ thống nhà xưởng sạch 
đẹp, gọn gàng, ngăn nắp, thoáng mát, bảo đảm an 
toàn và vệ sinh lao động. Bố trí cảnh quan, cây cối 
tạo sự liên hoàn, tiện lợi cho lao động và sinh hoạt 
trong khuôn viên, gây tâm lý thoải mái, nghiêm 
túc, ấm cúng. dễ chịu cho cán bộ, chiến sĩ, công 
nhân viên gắn bó, yêu mến Nhà máy của mình. 

Thứ hai, phát huy vai trò làm chủ của các tô 
chức Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản 
Hồ Chí Minh, Hội phụ nữ, tham gia quản lý Nhà 
máy, động viên đoàn viên thi đua hăng say lao 
động, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng 
cao chất lượng, hiệu quả sản xuất. Các đoàn thể còn 
là tổ chức và lực lượng nòng cốt trong các phong 
trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, chăm sóc 
đời sống vật chất, tỉnh thần của cán bộ, chiến sĩ 
Nhà máy. Những hoạt động sáng tạo như vậy, vai 
trò các đoàn thể quần chúng, được khẳng định và 
phát huy, luôn luôn được cấp trên như Tổng Liên 
đoàn lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam 
khen thưởng và tặng cờ. 

Thứ ba, coi trọng giáo dục và xây dựng truyền 
thống vẻ vang của Nhà máy. Công tác chính trị, tư 
tưởng, công tác đảng, luôn chăm lo giáo dục về tỉnh 
thần cách mạng, lập trường kiên định của người 
chiến sĩ quân đội, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ 
trong thời chiến cũng như thời binh. Xây dựng 
truyền thống đoàn kết, hy sinh phấn đấu, tiếp nối 
các thể hệ đi trước làm cho Nhà máy ngày càng 
phát triên. Giáo dục lòng tự hào cho cán bộ, chiến 

sĩ về truyền thống anh hùng của quân đội, của Nhà 
máy để thấy niềm vinh dự, trách nhiệm của mỗi 
người đối với sự nghiệp chung. Tổ chức tốt những 
ngày kỷ niệm, những ngày lễ của quân đội và của 
đất nước. Phát động cán bộ, chiến sĩ cùng Nhà máy 
tham gia tu bô, củng cố xây dựng các công trinh 
văn hóa, thể thao, phòng truyền thống, phòng 
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Hồ Chí Minh, hệ thống truyền thanh, và thu hút 
đông đảo mọi thành viên Nhà máy vào các sinh 
hoạt sôi động bổ ¡ch. 

Thứ tư, phát huy vai trò một đơn vị quốc phòng, 
Nhà máy đã cùng chính quyên địa phương bàn bạc, 
xây dựng quy chế hoạt động tăng cường khối đoàn 
kết quân dân và xây dựng khu vực an toàn về mọi 
mặt. Nhà máy đã giúp đỡ địa phương tiền của, sức 
lực góp phần giải quyết một số vấn đề kinh tế, văn 
hóa - xã hội, thiết lập tình đoàn kết “cá nước” gắn 
bó chặt chế giữa Nhà máy và địa phương. 

Điều quan trọng có tính quyết định bảo đảm cho 
mọi thắng lợi của Nhà máy là nâng cao vai trò lãnh 
đạo của Đảng. Việc củng cố xây dựng đảng bộ cơ 
sở, gắn công tác đảng với công tác chính trị, gắn 
việc xây dựng Đảng với xây dựng đơn vị toàn diện, 
luôn luôn được đưa lên hàng đầu. Liên tục từ 
năm 1988 đến nay, đảng bộ Nhà máy đạt danh hiệu 
trong sạch, vững mạnh, 100% đảng viên đủ tư cách, 
100% chỉ bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh. 
Số đảng viên Nhà máy đã đạt tỷ lệ 1/3 trên tông số 
cán bộ, nhân viên Nhà máy. Nhiều cán bộ, chiến sĩ 
trong Nhà máy có nguyện vọng tha thiết được đứng 
trong hàng ngũ của Đảng và luôn luôn phấn đấu để 
đạt nguyện vọng chính đáng đó. Đảng ủy và lãnh 
đạo Nhà máy, cùng các chi bộ thường Xuyên quan 
tâm, chăm lo giáo dục, bồi dưỡng rèn luyện kết nạp 
đảng viên mới. 

Nhà máy 155 coi những thành tích và những 
kinh nghiệm bước đầu đạt được là “vốn” quý báu 
để chuẩn bị bước tiếp, vượt qua những khó khăn thử 
thách mới, đạt kết quả cao hơn. Đảng ủy và giám 
đốc cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Nhà máy nhận 
thấy, cần phải đầu tư trang bị hơn nữa máy móc, 
thiết bị công nghệ tiên tiến để đáp ứng yêu cầu của 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cùng với đó là xây 
dựng đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân có lập 
trường tư tướng vững vàng, có trinh độ văn hóa, 
khoa học, kỹ thuật tiên tiến. Đây là thách thức lớn 
đối với Nhà máy hiện nay, cần được sự quan tâm 
lãnh đạo, chỉ đạo của Cục, của Tổng cục và của Bộ. 
Hiện nay, đội ngũ cán bộ chiến sĩ của Nhà máy, tuy 
đã được đào tạo, bồi dưỡng, nhưng vẫn thiếu,nhất 
là những người thợ bậc Cao, chuyên gia. đầu ngành 
làm nòng cốt cho phát triên sản xuất, tiếp thu, ứng 
dụng những tiến bộ khoa học, kỹ thuật tiên tiến, 
hiện đại.) 
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NGUYÊN TRUNG THỰC 


ÓI tới khái niệm nghiện, 

người ta nghĩ ngay tới 

những chuyện quen 
thuộc thường gặp như : nghiện 
rượu, nghiện thuốc lá, thuốc lào ; 
nghiện ma túy (hê-rô-in, thuốc 
phiện)... Và, xa hơn chút nữa là : 
nghiện phim chướng, phim con 
heo... Còn mới đây, trong 
chuyến đi công tác ở miền Nam, 
khi làm việc với đồng chí 
Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh L, 
tôi lại được nghe nói tới khái 
niệm “nghiện phê bình”. Chuyện 
tưởng lạ và có vẻ như đùa, như 
tếu vậy. Ấy thế mà lại là sự thật 
một trăm phần trăm. 

Ông S là cán bộ lãnh đạo cấp 
phó của một cơ quan thuộc khối 
tư tưởng - văn hóa ở tỉnh. Về 
năng lực chuyên môn, ông thuộc 
- loại trung bình. Còn về tính cách, 
ông thuộc loại kiêu căng, chắng 
coi cấp trên ra gì và thường 
xuyên quát nạt cấp dưới. Đặc 
biệt là ông rất công thần, lúc nào 
cũng tự võ ngực khoe mình đã 
từng ' "vào sinh ra tử”, “gối đất 
năm sương” ở chiến Kế? miền 
Nam trong suốt thời kỳ kháng 
chiến chống Mỹ, chứ không phải 
như mấy anh cán bộ miền Bắc, 
hoặc cần bộ miền Nam tập kết ở 
miền Bắc trở về chăng vất vả chỉ 
lại được “tọa hương kỳ thanh”, 
cũng chẳng phải như mấy anh 
“tép riêu tại chỗ mới ngoi lên”. 
Con người ông S là như thế, cho 
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nên đối với cấp trên ông không 
được tín nhiệm, còn đối với câp 
dưới ông không được nể trọng. 
Cũng chính vì vậy mà đã nhiều 
năm nay ông chi ngồi ở cái ghế 
cấp phó. Mới đây, đồng chí thủ 
trưởng cơ quan ông được điều 
động giữ cương vị khác. Ông hy 
vọng mình sẽ là người kế nhiệm. 
Nhưng cấp trên không đề bạt ông 
mà lại đưa một đồng chí còn trẻ 
ở nơi khác về. 

Không được toại nguyện, 
ông 5 sinh ra bất mãn. Ông phê 
phán tất cả đội ngũ cán bộ chủ 
chốt của tỉnh từ bí thư tỉnh ủy, 
chủ tịch UBND, phó bí thư 
thường trực đến các đồng chí là 
ủy viên Ban Thường vụ khác 
trong tỉnh ủy. Đặc biệt, đông chí 
Trưởng Ban tuyên giáo là đối 
tượng bị ông Š phê phán mạnh 
nhất. Ông cho rằng đồng chí này 
là vật chướng ngại chính trên con 
đường phát triên của mình. Tại 
các hội nghị, dù chẳng CÓ CỚ Øl 
ông vẫn cứ tìm cách phê phán 
người này, bới móc _TIEƯỜI Kia. 
Ông viết đơn kiện, tố cáo sai sự 
thật về mấy đồng chí lãnh đạo 
cấp cao của tỉnh rồi gửi đi khắp 
nơi. Thíỉnh thoảng ông lại gọi 
điện đến nhà riêng đồng chí lãnh 
đạo này, hoặc đồng chí lãnh đạo 
kia nói móc vài câu. Ông còn nói 
với nhiều người rằng : “Tôi 
nghiện phê bình. Ngày nao 
không được phê binh thi tôi 
không chịu nôi”. 
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Phê binh và tự phê binh là 
vấn đề rất quan trọng nằm trong 
nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt 
của Đảng ta. Đảng yêu cầu mọi 
tổ chức đảng, mọi đảng viên đều 
phải thực hiện tốt tự phê bình và 
phê bình, trong đó phải đặc biệt 
chú ý tự phê bình từ trên xuống 
và phê binh từ dưới lên. Song 
Đảng cũng nhắc nhở : Phê bình 
không phải là xỉ vả, xúc phạm 
danh dự của nhau mà là sự thể 
hiện tình cảm đồng chí trong 
sáng, chân thành. Phê bình là để 
giúp nhau sửa chữa khuyết điểm, 
giúp nhau tiến bộ và để đoàn kết 
tốt hơn. Phê bình phải mang tính 
khách quan, vô tư, có lý, có tình, 
cổ vũ ưu điểm, khắc phục khuyết 
điểm, nhược điểm. Phê bình phải 
trên nguyên tắc tôn trọng sự thật, 
tôn trọng lẽ phải, chống thối 
phông, hoặc bóp méo sự thật ; 
phải biết phân tích ưu điểm, 
khuyết điểm của nhau theo quan 
điểm toàn diện và quan điểm lịch 
sử cụ thể... Chỉ có phê bình như 
thế mới là phê bình chân chính 
và mới có tác dụng. Ngược lại, 
chẳng những phản tác dụng mà 
còn làm cho người bị phê bình 
khó tiếp thu, dễ sinh ra tự ái và 
bán thân người phê bình cũng sẽ 
trở nên nhỏ bé, tầm thường. 

Chắc chắn là ông S thừa sức 
hiểu những điều nêu trên. Song, 
có lẻ vì cái cá nhân trong ông to 
lớn quá nên làm ông mất khôn. 
Cách làm của ông sao có thể gọi 
là phê bình được. Đó chỉ là sự 
chửi bới, lăng mạ. Kẻ sĩ, những 
người có văn hóa, đặc biệt là 
những người cộng sản chân 
chính không bao giờ làm như 
vậy.) 


3 Tư ciếc L Lá vi Fv ˆ 
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TIỀN TRÌNH MỞ RỘNG QVAN HỆ 
VIỆT NAM - ASEAN 


ÀO giữa những năm 60, tình hình thế giới có 

nhiều chuyển biến, trong đó đặc biệt là sự 

hình thành các trào lưu khu vực. Ở Đông - 
Nam Á lúc này cũng xuất hiện những hình thức liên 
kết giữa một số quốc gia vì mục tiêu phấn đấu 
chung. Bắt đầu từ sáng kiến thành lập Hiệp ước hữu 
nghị và kinh tế Đông - Nam Á sau đó là sự ra đời 
của Hiệp hội Đông - Nam Â (ASA) và tổ chức 
MAPHILINDO. Hiệp hội các nước Đông - Nam Á 
(ASEAN) ra đời vào ngày 8-8-1967 bao gồm 5 nước 
(In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Phi-lip-pin và 
Thái Lan). Tuyên bố ASEAN tại Băng-cốc nêu rõ 
mục tiêu của Hiệp hội là thúc đẩy sự tăng trưởng 
kinh tế, tiến bộ xã hội và phát triển văn hóa thông 
qua nỗ lực chung ; hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau 
trong các lĩnh vực kinh tê, chính trị, xã hội, văn 
hóa... tạo cơ sở cho một cộng đồng các quốc gia 
Đông - Nam Á hòa bình và thịnh vượng. 

Từ những năm 80, trước những diễn biến mới 
của tình hình khu vực và thế giới, các nước ASEAN 
đã có những điều chỉnh về chính sách đối nội, đối 
ngoại. Hội nghị cấp cao ASEAN (1987) nhấn mạnh 
quyết tâm bảo đảm hòa bình và ổn định ở Đông - 
Nam Â và đề ra kế hoạch cụ thể về hợp tác trong 
lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa . Hội nghị 
cấp cao ASEAN lần thứ tư (1-1992) đánh dấu bước 
chuyển mạnh sang hợp tác kinh tế của ASEAN. Hội 
nghị quyết định thành lập Khu vực mậu dịch tự do 
của ASEAN (AFTA), tăng cường mối quan hệ hợp 
tác toàn diện, mở ra khả năng phát triển cho mỗi 
nước và sự phát triển chung của Đông - Nam Á. 
Tháng 7-1995, ASEAN kết nạp Việt Nam làm thành 
viên chính thức. Đây là sự kiện quan trọng đánh đấu 
bước phát triển về chất trong quan hệ Việt Nam - 
ASEAN, góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn 
định và phát triển của khu vực, tạo thế và lực mới 
cho cả Việt Nam và ASEAN. Năm 1999, quốc gia 
cuối cùng ở Đông - Nam Á là Cam-pu-chia, chính 
thức gia nhập ASEAN. Mục tiêu mở rộng Hiệp hội 
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thành ASEAN 10 - đã trở thành hiện thực. Sự kiện 
này đã mở ra trang mới trong quan hệ giữa các 
nước trong khu vực, tạo điều kiện cho sự đoàn kết 
ngày càng chặt chẽ hơn giữa các nước, vì một 
ASEAN 10 hòa binh, ổn định, hữu nghị, hợp tác và 
phát triển. 

Cùng với việc tăng cường hợp tác khu vực, 
ASEAN cũng rất coi trọng việc mở rộng quan hệ với 
các nước và các tổ chức ngoài khu vực. Năm 1989, 
ASEAN tham gia thành lập Diễn đàn hợp tác kinh 
tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và là một 
trong những thành viên trụ cột của tổ chức này. 
Ngày 25-7-1994, theo sáng kiến của ASEAN, tại 
Băng-cốc diễn ra cuộc đối thoại đầu tiên của Diễn 
đàn an ninh khu vực ASEAN (ARF) với sự tham gia - 
của đại biểu 17 nước và liên minh châu Âu, nhằm 
trao đổi ý kiến về tình hình an ninh ở châu Á - 
Thái Bình Dương. Tháng 3-1996, ASEAN tham gia 
cuộc gặp gỡ lần thứ nhất Diễn đàn hợp tác Á - Âu 
(ASEM). Sự chủ động tham gia vào các tổ chức trên 
đã nâng cao vị thế của ASEAN trong cộng đồng 
quốc tế. 

Sau hơn 30 năm hoạt động, ASEAN đã đạt được 
nhiều thành công. Việc mở rộng tử ASEAN - 5 đến 
ASEAN - 10 đã chứng tỏ sức sống và vai trò ngày 
càng tăng của tổ chức này. ASEAN đã đạt được 
những thành tựu kinh tế, góp phần vào sự phát triển 
chung trong khu vực ; trong quan hệ quốc tế, 
ASEAN đã thể hiện được tính độc lập, tự chủ và bản 
sắc khu vực, vị trí, uy tín quốc tế của tổ chức này 
ngày cảng tăng. 

Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đền mối 
quan hệ giữa Việt Nam với các nước trong khu vực, 
nhất là các nước Đông - Nam Á. Ngay từ năm 1947, 
trong thư gửi các lãnh tụ và nhân dân các nước 


* Thạc sĩ, Trung tâm bồi dưỡng cán bộ giảng dạy lý luận Mác - 
Lê-nin và tư tưởng Hô Chí Minh, Đại học quốc gia Hà Nội 
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Á Đông, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ quan điểm 
“Việt Nam chỉ muốn hòa bình và độc lập, để cộng 
tác thân thiện với các dân tộc trên thế giới, trước là 
với dân tộc anh em Á Đông... Việt Nam chỉ giữ gìn 
chủ quyền, độc lập của mình, chứ không hề xâm 
phạm đến ai... Việt Nam là một bộ phận trong đại 
gia đình châu Á. Vận mệnh Việt Nam rất mật thiết 
quan hệ với vận mệnh các nước dân tộc Á châu" (1). 

Đảng ta nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của 
đoàn kết khu vực trong cuộc đấu tranh giải phóng 
dân tộc, về mối quan hệ giữa hòa bình khu vực với 


sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, và trách: 


nhiệm của Đảng trong việc xây dựng tình đoàn kết 
giữa các dân tộc láng giêng. Báo cáo chính trị 
của Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III 
(9-1960) đã đề cập đến các nguyên tắc về quan hệ 
hữu nghị giữa Việt Nam với các nước khu vực “đối 
với các nước láng giềng, chúng ta mong muốn xây 
dựng và phát triển mối quan hệ tốt trên cơ sở tôn 
trọng độc lập, chủ quyền của nhau" (2). 

Giai đoạn 1967 - 1975, quan hệ Việt Nam - 
ASEAN nói riêng, Đông Dương - ASEAN nói chung 
tồn tại sự nghỉ ky, mặc cảm và cả đối lập. 

Sau thắng lợi của cách mạng ba nước Đông 
Dương (1975), các nước ASEAN đã có những thay 
đổi về chính sách khu vực, lần lượt thiết lập quan hệ 
ngoại giao với ba nước Đông Dương. 

Nhằm chủ động cải thiện quan hệ với các nước 
trong khu vực, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV 
của Đảng đã khăng định quan điểm và những 
nguyên tắc đối ngoại của Việt Nam đối với khu vực 
“sẵn sàng thiết lập và phát triển quan hệ hữu nghị 
và hợp tác với các nước trong khu vực này trên cơ 
sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh 
thổ của nhau, không xâm lược nhau, không can 
thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đăng 
và cùng có lợi, cùng tồn tại trong hòa bình” (3). Ngày 
5-7-1976, Chính phủ ta công bố “chính sách bốn 
điểm của Việt Nam đối với khu vực”, làm rõ chính 
sách đối ngoại của ta với khu vực, trong đó chủ yếu 
là với các nước ASEAN. 

Tử năm 1979, các lực lượng thủ địch lợi dụng 
vấn đề Cam-pu-chia để phá hoại cách mạng Việt 
Nam, tìm cách cô lập nước ta trên trường quốc tế. 
ỞƠ thời kỳ này quan hệ Việt Nam - ASEAN giảm 
xuống mức thấp. Vì lợi ích của khu vực và thế giới, 
Đảng ta kêu gọi các nước ASEAN “hãy cùng 
các nước Đông Dương tiến hành đối thoại và thương 
lượng để giải quyết những vấn đề trong quan 
hệ giữa hai nhóm nước, tiến tới thực hiện một 
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Đông - Nam Á hòa bình và ổn định, hữu nghị và hợp 
tác” (4). 

Việt Nam và ASEAN đều có những cố gắng nhất 
định để tăng cường quan hệ hợp tác hai bên. Tuy 
nhiên, quan hệ Việt Nam - ASEAN giai đoạn 1967 - 
1986 chủ yếu phát triển song phương với các nước 
thành viên. Quan hệ đa phương Việt Nam - ASEAN 
chưa thực sự được khai thông. 

Từ giữa những năm 80, tình hình thế giới có 
nhiều động thái mới, xu thế hòa dịu, đối thoại thay 
thế dần sự đối đầu ; sự phát triển nhanh chóng của 
xu hướng toàn cầu hóa và khu vực hóa , xu hướng 
vừa hợp tác vừa đấu tranh trong cùng tồn tại hòa 
bình giữa các nước có chế độ chính trị - xã hội khác 
nhau ; phát triển kinh tế trở thành mục tiêu hàng đầu 
đối với các quốc gia ; hòa bỉnh, ổn định, hợp tác và 
phát triển trở thành yêu cầu bức xúc của các dân tộc 
trên thế giới. 

Nhận thức đúng đắn xu thế chung của thế giới 
và thực tiễn cách mạng Việt Nam, Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ VI của Đảng ta đã đề ra đường lối 
đổi mới. Chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng 
hóa , đa phương hóa quan hệ quốc tế là một bộ 
phận hữu cơ của đường lối đổi mới. Đảng ta xác 
định nhiệm vụ của đối ngoại trong tình hình mới là 
“ra sức kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh 
của thời đại, phấn đấu giữ vững hòa bình ở Đông 
Dương, góp phần tích cực giữ vững hòa bình ở 
Đông - Nam Á và trên thế giới... tranh thủ điều kiện 
quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và bảo vệ Tổ quốc” (5). Tháng 5-1988 Bộ 
Chính trị ra Nghị quyết 13 về nhiệm vụ và chính 
sách đối ngoại trong tỉnh hình mới, cụ thể hóa Nghị 
quyết Đại hội VỊ trên lĩnh vực đối ngoại. Văn kiện 
này thể hiện sự điều chỉnh chiến lược đối ngoại của 
Đảng ta. Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng (khóa VỊ), tiếp tục khăng định sự kiên trì 
đường lối độc lập, tự chủ, giữ vững hòa bình, tiếp tục 
mở rộng quan hệ quốc tế, tham gia tích cực vào 


(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1995, t 5, tr 22 

(2) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ ba, Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam xuất bản, 9-I960, t 1, 
tr 141 

(3) Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại 
Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ IV, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1977, 
tr179 

(4) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V, Nxb Sự thật, 
Hà Nội. 1982, t1, tr 153 

(5) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ VI, Nxb Sự thật, 
Hà Nội, 1987, tr 99 
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phân công lao động quốc tế, chuyển mạnh hoạt 


động ngoại giao từ quan hệ chính trị là chính sang 
quan hệ chính trị - kinh tế, mở rộng quan hệ kinh tế 
phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất 
nước. Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung 
ương (khóa VI) tiếp tục quán triệt chủ trương “sẵn 
sàng mở rộng quan hệ kinh tế với tất cả các nước, 
các công ty nước ngoài trên cơ sở hai bên cùng có 
lợi và không có điều kiện chính trị ràng buộc, nhưng 
phải chủ động phỏng ngừa, tránh bị lệ thuộc, hạn 
chế đến mức thấp nhất cái giá phải trả” (6). 

Tiếp tục đấy mạnh sự nghiệp đổi mới nói chung 
và đối mới quan hộ đối ngoại nói riêng, Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ VII đã phát triển hơn nữa 
quan điểm đổi mới về đối ngoại của Đại hội VI, phát 
triển chủ trương “thêm bạn bớt thù” thành phương 
châm “Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước 
trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hòa bình, độc 
lập và phát triển". Đảng ta chủ trương đa dạng hóa, 
đa phương hóa quan hệ với mọi quốc gia, mọi tổ 
chức kinh tế, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và quyền 
hạn thành viên của nước ta trong các tổ chức 
quốc tế, gia nhập các tổ chức quốc tế và các hiệp 
hội khi cần thiết và có điều kiện. Với các nước 
Đông - Nam Â nói chung, ASEAN nói riêng, Đảng ta 
chủ trương “phát triển quan hệ hữu nghị với các 
nước ở Đông - Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương, 
phấn đấu cho một Đông - Nam Á hòa bình, hữu nghị 
và hợp tác” 0. 

Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng (khóa VII) đã cụ thể hóa nhiệm vụ đối ngoại, 
xác định mục tiêu, tư tưởng chỉ đạo, phương châm 
xử lý các vấn đề quan hệ quốc tế. Trong đó nhấn 
mạnh ưu tiên xây dựng quan hệ hữu nghị và hợp tác 
với các nước trong khu vực, tạo môi trường hòa 
bình, ổn định lâu dài chung quanh nước ta. Hội nghị 
Trung ương ba cũng đề cập việc Việt Nam tham gia 
Hiệp ước Ba-li, tham gia các diễn đàn đối thoại 
ASEAN, tích cực nghiên cứu mở rộng quan hệ với 
ASEAN trong tương lai. 

Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ (khóa 
VII) quán triệt sâu sắc và vận dụng nhuần nhuyễn 
hơn nữa đường lối, tư tưởng chỉ đạo và phương 
châm đối ngoại của Đại hội VỊI. Phương hướng lớn 
được đề ra là tiếp tục tăng cường hợp tác khu vực, 
xây dựng các mối quan hệ lâu dài trên cơ sở lợi ích 
chung về an ninh cũng như về phát triển với các 
nước láng giềng, các nước trong khu vực ; đồng thời 
tiếp tục thúc đấy quan hệ hợp tác phát triển với tất 
cả các nước lớn, các trung tâm kinh tế, chính trị thế 
giới, đặc biệt là ở châu Á - Thái Bình Dương. Đối với 
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khu vực, Đảng ta chủ trương ra sức cải thiện và mở 
rộng quan hệ song phương với tửng nước ASEAN 
và quan hệ đa phương với tổ chức ASEAN, trên cơ 
sở bình đẳng, cùng có lợi, cùng tồn tại hòa bình, giải 
quyết bằng thương lượng những vấn đề tổn tại ; 
tham gia Diễn đàn an ninh khu vực ASEAN (ARF), 
từng bước tham gia các cơ cấu tổ chức và chương 
trình hợp tác của ASEAN và có thể gia nhập 
ASEAN vào thời điểm thích hợp. 

Thực hiện chủ trương đối ngoại rộng mở của 
Đảng, Nhà nước ta đã tiến hành nhiều biện pháp tạo 
điều kiện cho việc mở rộng quan hệ đối ngoại. 
Trong quan hệ với khu vực, ngoại giao Việt Nam đã 
làm rõ lập trường quan điểm và thiện chí của ta về 
việc xây dựng Đông - Nam Á thành khu vực hòa 
bình, ổn định, hữu nghị và hợp tác. Năm 1993, ta 
công bố “chính sách bốn điểm mới của Việt Nam đối 
với khu vực”, khẳng định Việt Nam thực hiện chính: 
sách đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở theo 
phương châm đa dạng hóa quan hệ với tất cả các 
nước trong cộng đồng quốc tế trên cơ sở tôn trọng 
độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau, hợp 
tác, bình đẳng, cùng có lợi, vì lợi ích hòa bình và 
phát triển của mỗi nước. Việt Nam coi trọng việc mở 
rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước 
châu Á - Thái Bình Dương và chủ trương tăng cường 
quan hệ nhiều mặt với từng nước láng giềng cũng 
như với ASEAN với tư cách là một tổ chức khu 
vực, sẵn sàng- gia nhập ASEAN vào thời điểm 
thích hợp... 

Trong những năm đầu thập niên 90, quan hệ 
song phương và đa phương giữa Việt Nam và 
ASEAN từng bước được khai thông và củng cố. 
Những nghỉ ky trong quá khứ được giải tỏa. Sự hiểu 
biết lẫn nhau ngày càng sâu sắc hơn. Quan hệ Việt 
Nam - ASEAN có những bước phát triển mới. Thời 
kỳ 1986 - 1995 quan hệ Việt Nam - ASEAN diễn ra 
sôi động và phong phú hơn nhiều so với thời kỳ 
1967 - 1985. Trong 9 năm, từ 1986 - 1994 diễn ra 
khoảng 135 sự kiện ngoại giao, trong đó có 19 cuộc 
thăm viếng, hội đàm ở cấp nguyên thủ quốc gia. 
Trong khi đó, từ 1975 - 1985 chỉ diễn ra 43 sự kiện, 
và chỉ có 1 cuộc viếng thăm ở cấp nguyên thủ quốc 
gia. Quan hệ hai bên được đánh dấu bằng nhiều sự 
kiện quan trọng, Việt Nam chính thức ký Hiệp ƯỚC 
thân thiện và hợp tác ở Đông - Nam Á (Ba-l) 


(6) Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung 


- ương (khóa VŨ), tr 17 


() Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Sự ˆ 
thật, Hà Nội, 1991, tr 14? 
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tháng 7-1992, và trở thành quan sát viên của 
ASEAN. Từ đây Việt Nam được mời tham dự các 
cuộc họp hằng năm của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại 
giao ASEAN. Năm 1993, Việt Nam được mời tham 
gia Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) để bàn về các 
vấn đề chính trị, an ninh của khu vực châu Á - Thái 
Binh Dương. Cũng trong năm này, ASEAN mời Việt 
Nam tham gia các chương trình và dự án ASEAN 
trên năm lĩnh vực : khoa học - công nghệ ; môi 
trường ; y tế ; văn hóa - thông tin ; phát triển xã hội 
và các dự án khác. 

Vấn đề Việt Nam gia nhập ASEAN được 
các nhà lãnh đạo cao cấp của ASEAN lần 
lượt tuyên bố ủng hộ. Ngày 27 tháng 7 năm 1995, 
tại Ban-đa Xê-ri Bơ-ga-oan, thủ đô Bru-nây 
Đa-rút-xa-lem đã diễn ra lễ trọng thể kết nạp Việt 
Nam làm thành viên chính thức và đầy đủ của 
ASEAN, mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ 
Việt Nam - ASEAN. 

Từ khi trở thành thành viên chính thức của 
ASEAN, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự cố gắng nỗ 
lực của ngành ngoại giao, đối ngoại ; sự phối hợp 
chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, địa 
phương, đơn vị ; quan hệ Việt Nam - ASEAN ngày 
càng được đẩy mạnh, Việt Nam tham gia một cách 
tích cực, đầy trách nhiệm vào công việc chung của 
ASEAN, góp phần cùng tổ chức ASEAN và các 


nước trong khu vực vượt qua những khó khăn thách . 


thức hiện tại, thúc đầy quan hệ hợp tác phát triển, 
xây dựng Đông - Nam Á thành khu vực tiếp tục phát 
triển, năng động của thế giới. 

Tóm lại, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn coi 
trọng việc xây dựng tình đoàn kết hữu nghị đối với 
các nước láng giêng, đặc biệt là với các nước 
Đông - Nam A. Đẳng đã đưa ra đường lối, chính 
sách đối ngoại đúng đắn, , sáng tạo, phù hợp với xu 
hướng vận động của quốc tế và khu vực, phù hợp 
với yêu cầu đổi mới và phát triển của đất nước. 
Đường lối của Đảng đã kết hợp được cả ba yếu tố : 
thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Quán triệt sâu sắc 
đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, công tác 
đối ngoại Việt Nam đạt nhiều thành công lớn, mở 
rộng quan hệ nhiều mặt với các nước trên thế giới 
và các nước trong khu vực. Kết quả hoạt động đối 
ngoại dưới ánh sáng của đường lối đổi mới đã góp 
phần quan trọng vào việc “giữ vững hòa bình, phá 
thế bị bao vây, cấm vận, cải thiện và nâng cao vị 
thế của nước ta trên thế giới” (8). 


._ () Văn kiện đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính 
trị quôc gia, Hà Nội, 1996, tr 63 
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MÁY GIẢI PHÁP... 


(Tiếp theo trang 47) 


kinh tế nếu không kèm theo phong trào xóa đói 
giảm nghèo sẽ dẫn đến một sự phát triển kinh tế 
không bền vững. 

Để công tác xóa đói giảm nghèo ở nước ta đạt 
kết quả tốt theo tôi cần nghiên cứu về vùng sâu, 
vùng xa, vùng cao, vùng nông thôn để tìm hiểu 
những nguyên nhân thực sự của nạn đói nghèo. 
Khi về nông thôn, chúng ta đến với những tầng 
lớp nghèo khổ và với phương châm “hãy bắt đầu 
từ những người cùng khổ”. Để nắm được tường 
tận tình trạng đói nghèo cần tránh 6 xu hướng 
thiên lệch : 

- Chỉ biết có thành thị, đường nhựa và những 
nơi gần đường cái. 

- Chí tập trung vào dự án mà bỏ quên những 
vùng ngoài đự án. 

- Chỉ chú ý những người nông dân khá giả, chú 
ý nam giới mà quên mất phụ nữ, chú ý những 
người làm dịch vụ và những người biết tiếp thu cái 
mới. 

- Thiên lệch về mùa khô và ngại đi công tác 
trong mùa mưa. 

- Thiên lệch về ngoại giao, không lắng nghe 


những vấn đề do người nghèo trực tiếp đề suất. 


- Thiên lệch về chuyên môn, vì một khi chuyên 
môn hóa sâu sẽ dẫn đến các biện pháp chẩn đoán 
và chữa trị trên cơ sở đánh giá thấp tình trạng 
nghèo khô của nông thôn. 

Ở nước ta, có những thiên lệch đó không ? 
Từng người chúng ta sẽ thành khẩn tự vấn, may ra 


thì sẽ tìm được câu trả lời thỏa đáng. Riêng tôi 


nhiều lần có dịp đi xuống nông thôn, nhưng hoàn 
cảnh ngày nay khác xa cảnh ba cùng thời kỳ cải 
cách ruộng đất. Về đến huyện, đến xã, môi trường 
hoàn toàn khác hẳn với thành phố, tiện nghi không 
đầy đủ, đặc biệt những ngày lễ và chủ nhật, cơ 
quan vắng như chùa bà Đanh. Chiều thứ bảy, anh 
em cán bộ xã đạp xe về nhà vì không xa huyện ly 
mấy. Bản thân chúng tôi ít nhiều có tương tư về 
thành phố. Chế độ phụ cấp nhiêu khi không bảo 
đảm nhu cầu tối thiểu cho anh em (trừ trường hợp 
đi công tác theo chương trình dự án). 


Qữa SácCH B40 NưỚớC NGOäi 
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TOÀN CÂU HÓA : LỊCH SỬ VÀ HIỆN THỰC 


UÁ trình toàn cầu hóa đang diễn ra rộng 

khắp và mạnh mẽ trên thế giới hiện nay là 

một quá trình phức hợp, đa dạng và có tác 
động khác nhau đối với các nước, các khu vực 
về mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng, 
văn hóa, xã hội... Tuần báo Đức “Tấm gương” 
( Der SpIege ) số ra ngày 21-06-1999 đã đăng bài 
viết với nhan đề trên, nội dung chính như sau : 

Từ nhiều năm qua, buôn bán trên thế giới đã 
phát triển nhanh hơn sản xuất và khiến cho các 
quốc gia ngày càng xích lại gần nhau hơn. Đồng 
thời, các tập đoàn đa quốc gia cũng đua nhau 
_ thành lập các mạng lưới sản xuất và phân phối 
toàn câu. Các thành tựu kỹ thuật mới đang phá 
hủy cơ cấu kinh tế cũ trên toàn thế giới. Nhiều thứ 
đã trở nên lỗi thời trong cái thế giới lao động hoàn 
toàn bị biến đối bởi cuộc cách mạng kỹ thuật và 
quá trình hợp lý hóa trên phạm vì toàn cầu. 

Nhưng thực ra quá trình toàn cầu hóa là sự đan 
xen giữa các thị trường và các doanh nghiệp cũng 
như giữa các tri thức và các nên văn hóa đã diễn 
ra cách đây 100 năm, thông qua con đường mậu 
dịch. Trong cuốn sách mang tên '““Toàn cầu hóa và 
lịch sử”, hai nhà nghiên cứu lịch sử kinh tế Kê-vin 
Ô Ru-cơ và Giép-phrây Uy-li-am-xơn viết : Cho 
tới năm 1914, không nhiều thì ít, hầu như mọi nơi 
trên thế giới đều có quan hệ với các thị trường 
nước ngoài trên các lĩnh vực giá cả, vốn nước 
ngoài đầu tư vào hạ tầng cơ sở, nhập khẩu sản 
xuất và phương pháp kinh doanh... Đồng thời, 
những thành tựu kỹ thuật như ô tô, phim ảnh, điện 
dân dụng, điện thoại, tia rơn-ghen và bột màu 
tông hợp... cũng khiến cho nhân loại hồi đầu thế 
ky XX kinh ngạc không kém gì kỹ thuật điện tử, 
kỹ thuật gien và In-tơ-nét đối với loài người vào 
thời điểm sắp sửa bước sang thiên niên kỷ mới. 
Chỉ có điều những “Bin Ghết” thời đó có tên là 
Véc-nơ Xê-men và Tô-mát Ê-đi-xơn. Trong vòng 
có một thế hệ, các nhân vật trên đã biến các phòng 
thí nghiệm và xướng sản xuất nhỏ của họ thành 


các tập đoàn thế giới. Cuối thế kỷ XIX đầu thế 
kỷ XX, gia đình Xê-men đã sở hữu 30 cơ sở sản 
xuất trên toàn cầu và kiểm soát một tập đoàn tài 
chính chuyên tài trợ các dự án về điện năng, tàu 
điện và chiếu sáng công cộng từ Ác-hen-ti-na cho 
đến nước Nga. Việc mở rộng mạng lưới đường 
sắt, chế tạo các tàu buôn ngày càng lớn hơn cũng 
như việc liên kết các thị trường lớn thông qua hệ 
thống mạng lưới điện thoại đã thúc đấy tốc độ 
phát triển kinh tế trên toàn thế giới. Nếu trong 
năm 1880, toàn thế giới chỉ có 370 000 km đường 
sắt, thì con số này đã được nâng lên 1 000 000 km 
trong năm 1912. Trong cùng thời điểm, sức chở 
của đội tàu buôn trên toàn thế giới được nhân lên 
gấp đôi và dung lượng của các tuyến cáp điện 
thoại ngầm dưới đáy biển tăng tới 70%. Ngay 
trong năm 1913, các nhà buôn bán chứng khoán 
Luân Đôn chỉ cần có 1 phút là có thể liên lạc được 
với các đồng nghiệp của họ ở Niu-oóc. Cái thành 
phố biên thùy hẻo lánh như Si-ca-go đã trở thành 
một trung tâm tài chính khổng lô, thao túng giá cả 
ngũ cốc, thịt và gỗ trên toàn thế giới... 

Đối với nhiều nhà kinh tế theo chủ nghĩa cổ 
điển mới, những người vốn cho rằng thị trường 
chính là động lực thúc đây lịch sử phát triển, thì 
mọi thứ hầu như đã rõ ràng : quá trình toàn cầu 
hóa đã diễn ra từ lâu. Nhà kinh tế hàng đầu của 
Đức Héc-bơ Giéc-sơ, Viện trưởng lâu năm của 
Viện kinh tế thế giới Cô-lô-nhơ, nói : “Toàn cầu 
hóa chỉ là một khái niệm mới của một quá trinh 
đang tiếp diễn từ lâu : sự mở rộng về không gian 
của phương thức kinh tế tư bản cho đến tận cùng 
thế giới”. Ông cho rằng, “quá trình toàn cầu hóa 
là xu thế không thể đảo ngược và người ta cần tìm 
cách thích nghi với xu thế này chứ không nên tìm - 
cách chống lại nó”. Cũng như nhiều nhà kinh tế 
thị trường khác, ông Giéc-sơ cũng thích dẫn ra 
luận điểm của C. Mác và Ph. Ăng-ghen trong 
“Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” nói về sự “thủ 
tiêu các nền công nghiệp cổ lỗ sĩ” thông qua việc 
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đưa vào sử dụng nền công nghiệp mới, là “có ý 
nghĩa sống còn đối với tất cả các quốc gia văn 
minh”. Ông coi đây là một quá trình có tính chất 
biện chứng và cho rằng, ở bất kỳ nơi nào mà luật 
cung - cầu thắng cơ chế cũ thì nó đều tạo ra các 
phản ứng chống lại. Điều đáng buồn là kết 
quả của các phản ứng trên đã dẫn đến hai cuộc 
chiến tranh thế giới từng khiến cho mậu dịch thế 
giới phải mất 50 năm mới đạt trở lại mức của 
năm 1913. 

Cũng giống như quá trình toàn cầu hóa trước 
đây làm tan rã xã hội nông nghiệp, quá trình toàn 
cầu hóa hiện nay đang dần dần làm xói mòn cái 
thói quen về chỗ làm việc suốt đời trong hàng ngũ 
công nhân, viên chức. Tuy nhiên, những mâu 
thuẫn nảy sinh trong quá trình toàn cầu hóa hiện 
nay hầu như không thể dẫn đến một cuộc đại 
chiến mới giữa các cường quốc kinh tế hàng đầu. 
Trái lại, quá trình này đang khiến cho lối tư duy 
bó hẹp trong phạm trù dân tộc trở nên lỗi thời. 
Nhà sử học Mỹ Mi-ra Uyn-kin, chuyên gia về lịch 
sử các thị trường chứng khoán, đã dẫn ra một sự 
khác biệt cơ bản giữa quá trình toàn cầu hóa hôi 
đầu và hôi cuối thế kỷ XX, khi nói rằng “sự liên 
kết của các luông tài chính quốc tế và các khối 
lượng của các khoản đầu tư trực tiếp xuyên biên 
giới hiện có một chất lượng hoàn toàn mới”. 

Theo con số của Tổ chức chuyên về kinh tế thế 
giới của Liên hợp quốc có trụ sở ở Giơ-ne-vơ 
(UNCTAD), trong năm 1998, đã có tới 53 000 
doanh nghiệp hoạt động xuyên quốc gia với 
450 000 cơ sở sản xuất và chiếm gần 2/3 tổng 
khối lượng buôn bán trên thế giới, trong đó có một 
nửa được buôn bán nội bộ (giữa các chi nhánh 
của các doanh nghiệp trên). Một chiếc xe con kiểu 
Pô-lô của hãng Vôn-xva-phen (Đức) được lắp rấp 
tại Pam- -plô-na. bằng các chỉ tiết sản xuất ở 
16 nước trên thế giới : từ Mê-xi-cô đến Cộng hòa 
Séc. Hãng Tô-y-ô-ta sản xuất ở nước ngoài một 
khối lượng ô tô đúng bằng khối lượng ô tô xuất 
- khẩu được hãng sản xuất tại Nhật Bản. Ngược lại, 
ngành công nghiệp sản xuất ô tô của Mỹ sẽ bị sụp 
đổ, nếu bị buộc phải từ bỏ các linh kiện nhập từ 
Nhật Bản. Do sự ràng buộc khăng khít về kinh tế 
này, khó có thể xảy ra chiến tranh bằng súng đạn 
giữa các cường quốc kinh tế. Một cuộc tấn công 
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của Nhật Bản vào Mỹ sẽ đồng nghĩa với việc thủ 
tiêu hơn 500 tỉ USD đầu tư của nước này ở Mỹ. 
Hãng sản xuất ô tô Đêm-lơ Cri-xÌơ sẽ ngả về bên 
nào, nếu xảy ra một cuộc xung đột giữa Mỹ và 
châu Âu ? Tuy đa số nhân viên của hãng sản xuất 
ô tô khổng lồ này là người châu Âu, nhưng 1⁄3 cổ 
phần của hãng này lại thuộc về người Mỹ. 

Thế nhưng, liệu quá trình toàn cầu hóa cuối thế 
kỷ XX này có mang lại một sự bình yên cho toàn 
thế giới ? Sự thực lại hoàn toàn không phải như 
vậy. Tuy có thể mang lại tình trạng hòa hoãn giữa 
các cường quốc kinh tế, quá trình này đang có 
nguy cơ dẫn đến một sự phân hóa xã hội sâu sắc 
và tình trạng mất ổn định về chính trị. Cái hố ngăn 
cách giữa các quốc gia cũng như các tầng lớp 
trong một xã hội ngày càng trở nên sâu rộng hơn. 
Tại Mỹ, giờ công của 4/5 tông số người lao động 
hiện bị giảm 11% so với giờ công của năm 1973, 
trong khi tổng sản phẩm quốc nội tính theo đầu 
người tăng 30% trong cùng thời điểm. Tất cả lợi 
nhuận trên đều chui vào túi thiểu số 1/5 còn lại và 
nhớ phân bổ một cách cực kỳ bất công. Câu nói 

“nước lên thì thuyền cũng lề lên” của cố Tổng thống 
Ken-nơ-đi nói về mối quan hệ giữa tốc độ 
phát triển kinh tế và sự thịnh vượng chung của 
toàn xã hội hiện không còn đúng nữa. Dưới thời 
Ken-nơ-đi, lương của một vị giám đốc hàng đầu 
chỉ gấp 44 lần mức lương trung bình của công 
nhân (44:1). Hiện thời, sự chênh lệch này lên tới 
mức 326:1. Theo tờ “Thời báo Tài chính”, “ngày 
nay, các vị giám đốc được trả lương cho năng lực 
tối đa hóa lợi nhuận của các cô đông và tối thiểu 
hóa lực lượng lao động”. Cái nguyên tắc này hiện 
đang thắng thế ở tất cả các nước giàu có. Sự liên 
kết toàn cầu đã mang lại cho Mỹ tiêu chuẩn sản 
xuất của Nhật Bản và Đức. Đối lại, hai nước này 
cũng đã nhập khẩu của Mỹ cái xu hướng phân bồ 
lại lợi nhuận ˆ 'từ dưới lên trên” (tầng lớp dưới 
bị thiệt thòi, tầng lớp trên được lợi). Từ Pa-r đến 
Tô-ki-ô, các vị giám đốc tập đoàn bị buộc phải 
tăng lợi nhuận nhanh hơn những gì mà người ta có 
thể đạt được thông qua phát triển sản xuất. Điều 
này đã buộc họ phải giảm lao động hoặc giảm 
lương, hoặc thậm chí giảm cả hai như trường hợp 
của tập đoàn Xê-men (Đức). Trong suốt 150 năm 
qua, Xê-men đã hài lòng với lợi nhuận từ 8 đến 
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10%/năm. Hiện thời, các quỹ đầu tư đang đòi hỏi 
phải trả lãi suất 15% cho số vốn mà các quỹ này 


đóng góp và ban lãnh đạo tập đoàn đã phải cải tô 


triệt để về cơ cấu : Xê-men đã phải cắt bỏ nhiều 
chi nhánh làm ăn không có lãi và chuyển giao các 
dịch vụ cho các hãng bên ngoài vốn không trả 
lương theo hợp đồng lao động. Kết quả là thời 
gian làm việc của người lao động lại bị kéo đài. 

Do đó, quá trình toàn cầu hóa đã và đang tạo 
ra những tình trạng trái ngược. nhau. Về khía cạnh 
kinh tế quốc dân, quá trình này đã làm cho nước 
Đức giàu lên, nhưng những người lao động lại 
ngày càng ít được hưởng lợi từ sự thịnh vượng 
chùng. Theo thống kê của Viện nghiên cứu kinh 
tế Đức (WSI), thu nhập quốc dân của nước Đức 
trong năm 1980 là 960,4 tỉ Mác, trong đó tỷ lệ 
lương chiếm 52,7% và lợi tức của các doanh 
nghiệp chiếm 17,9%. Đến năm 1997, tỷ lệ lương 
tụt xuống còn 41,0% và lợi tức của các doanh 
nghiệp chiếm 26,3% tổng thu nhập quốc dân tăng 
lên con số kỷ lục 2 339,6 tỉ Mác. Đồng thời, các 
chính phủ cấp quốc gia không còn có thể sử dụng 
chính sách thuế khóa để đảo ngược xu thế bất 
công trên. Các chính phủ này đã tự rơi vào cái bây 
do chính họ đặt ra : thi nhau giảm thuế đánh vào 
các doanh nghiệp để khuyến khích đầu tư trong 
nước. Kết cục, gánh nặng thuế khóa lại dôn lên 
đầu những người “thấp cổ, bé họng” - những 
người lao động. và những người tiêu dùng - vôn 
không dư dật tiền bạc để chuyển đến các “thiên 
đường thuế khóa”. So với năm 1985, những người 
làm công ăn lương tại Liên minh châu Âu đã phải 
đóng thuế thêm 13% trong năm 1995, trong khi 
các tập đoàn tài chính lại được giảm thuế tới 40% 
trong cùng thời điểm. 

Tuy nhiên, tất cả những mâu thuẫn nảy sinh 
trong nội bộ các Xã hội giàu có đường như chẳng 
thấm vào đâu, nếu so sánh với cái vực thắm ngăn 
cách các xã hội này với phần còn lại của thế gIỚI. 
Nếu trong năm 1960, bình quân thu nhập tính theo 
đầu người của các nước giàu có (chiếm 1/5 dân số 
thế giới) gấp 30 lần bình quân thu nhập tính theo 
đầu người của các nước nghèo nhất (cũng chiếm 
1/5 dân số thế giới), thi sự chênh lệch này hiện đã 
lên tới mức 78 lần. Tông số tài sản của 358 tỉ phú 
trên thế giới hiện không thua kém gì thu nhập của 


SỐ 15 (8-1999) 


2,5 tỉ người ở các nước nghèo. Cái gọi là “cải 
thiện đáng kể mức sống” ở các nước “kém phát 
triên” như Tổng thống Mỹ H. Tru-man từng hứa 
hẹn trong năm 1949 đã không hề xảy ra. Tình 
trạng phân hóa xã hội, tàn phá môi trường chứ 
không phải thịnh vượng tại các thành phố lớn như 
Ma-ni-la, Sao Pao-lô và La-gốt chính là bức tranh 
điển hình về cuộc sống hằng ngày của 3/4 dân số 
trên thế giới. Quá trình toàn cầu hóa vừa tạo ra sự 
xích lại gần nhau, vừa tạo ra những hố sâu ngăn 
cách giữa người với người, đồng thời nó cũng tạo 
ra những mảnh đất màu mỡ cho chủ nghĩa cực 
đoan dưới hình thức tôn giáo, sắc tộc... sinh sôi 
nảy nở. 

Hiện thời, các chính khách cũng như các ông 
chủ tập đoàn vẫn còn tin tưởng rằng việc bành 
trướng không biên giới của kinh tế thị trường theo 
mô hình của phương Tây - nói đúng hơn là theo 
mô hình của Mỹ - có thể làm tăng thêm sự thịnh 
vượng và an nỉnh trên toàn thế giới. Chủ tịch 
Hiệp hội công nghiệp Đức Han-xơ — Ô-láp Hen-ken 
cho rằng, quá trình toàn cầu hóa là có lợi đối với 
các nước đang phát triển. Theo ông Hen-ken, các 
doanh nghiệp nước ngoài đang tạo ra hàng triệu 
chỗ làm việc và tiên đề cho quá trình phát triển 
công nghiệp ở các nước đang phát triển. Tự do 
hóa, tái điều chỉnh và tư nhân hóa là những công 
thức mà người Mỹ cũng như người Tây Âu, với sự 
tiếp tay của Quỹ Tiền lỆ quốc tế (IMF), Ngân 
hàng thế gIỚI (@WB) và Tổ chức Thương mại thế 
giới (WTO) vốn bị các nước giàu có thao túng 
đang tìm cách thúc ép các nước Nam bán cầu hội 
nhập vào thị trường. Thế nhưng, kết quả đạt được 
chẳng có gì gọi là khả quan, nêu không muốn nói 
là khá thảm hại. 

Cứ theo luận thuyết của phương Tây, thì lẽ ra 
Mê-xi-cô phải thịnh vượng từ lâu. Kể từ I7 năm 
qua, chính phủ nước này đã nghiêm chỉnh tuân 
theo sự chỉ dẫn của Quỹ tiền tệ quốc tế : tư nhân 
hóa các xí nghiệp quốc doanh, giảm thâm hụt 
ngân sách quốc gia, hạ thấp tỷ lệ lạm phát và mở 
cửa thị trường vốn. Năm 1993, Mê-xi-cô đã ký kết 
hiệp định buôn bán tự do (NAFTA) với Mỹ và 
Ca-na-đa. Các tập đoàn đa quốc gia - từ Bay-éc 
đến Mô-tô-rôn-la - đã đua nhau mở nhiều xí 
nghiệp tại Mê-xi-cô. Thế nhưng, chỉ có một bộ 
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phận nhỏ trong tổng số 94 triệu dân Mê-xi-cô là 
được lợi từ sự mở cửa này. Các xí nghiệp mới của 
các công ty đa quốc gia này lệ thuộc cao độ vào 
các linh kiện nhập khẩu và sử dụng rất ít nhân 
công. Đồng thời, việc mở cửa thị trường đã khiến 
cho nhiều lĩnh vực kinh tế quốc dân quan trọng 
của Mê-xi-cô bị phá sản vì không cạnh tranh nổi 
với các công ty hùng mạnh của Mỹ. Làn 
sóng nhập khẩu đã tràn ngập toàn bộ đất nước 
Mê-xi-cô và các xí nghiệp hạng trung cần nhiều 
lao động cũng như nên nông nghiệp của nước này 
đã bị điêu đứng. Chỉ riêng trong ngành chế tạo 
máy, đã có hơn một nửa xí nghiệp bị đóng cửa. 
Trong khi đó, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế bị giảm sút 
xuống tới mức thấp hơn tỷ lệ tăng trưởng dân số. 
Bị cám dỗ bởi lãi suất cao và cái danh hiệu “học 
trò mẫu mực của IMF”, nhiều quĩ đầu tư Mỹ đã 
thi nhau bỏ tiền ra mua đồng Pê-xô của Mê-xi-cô. 
Cho đến tháng 12-1994, điều không thể tránh 
khỏi đã xảy ra, khi một số nhà đầu tư bắt đầu rút 
tiền khỏi Mê-xi-cô và tạo ra một tình trạng hoảng 
loạn khiến cho đồng Pê-xô đột ngột bị mất giá. 


Thêm vào đó, “liệu pháp sôc” của IMEF đã đô 


thêm dầu vào lửa, biến cuộc khủng hoảng tài 
chính Mê-xi-cô thành một thảm họa kinh tế thực 
sự. Trong vòng vài tháng, đã có tới 15 000 doanh 
nghiệp bị phá sản, 3 triệu người bị mất việc làm 
và sức mua của dân chúng bị giảm tới 1⁄3. Bốn 
năm sau đó, nền kinh tế Mê-xi-cô được coi là hồi 
phục và ngành công nghiệp xuất khẩu khởi sắc trở 
lại. Nhưng theo tờ “Nhật báo Phố Uôn”, “sự lành 
mạnh về kinh tế vĩ mô này đã đạt được trên nỗi 
thống khổ của tuyệt đại đa số dân chúng”. Nếu hôi 
đầu những năm 90, số người có thu nhập 
3 USD/ngày chiếm 1/2 dân số Mê-xi-cô, thì hiện 
thời con số này đã lên tới 2/3 (dân số Mê-xi-cô). 
Dù sao đi chăng nữa, so với các nước khác, 
'Mê-xi-cô có nhiều điều kiện thuận lợi hơn, trong 
đó có việc hàng hóa xuất khẩu của nước này thâm 
nhập vào thị trường Mỹ qua con đường ngắn nhất. 


Các nước Đông - Nam A - bị sa vào vêt xe đô của - 


Mê-xi-cô sau 2 năm - chắc chắn sẽ còn gặp khó 
khăn hơn nhiều so với Mê-xi-cô. Và các nước 
nạn nhân của khủng hoàng tài chính như Nga và 
Bra-xin cũng có số phận tương tự. 
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SỐ 15 (8-1999) 


Trên con đường chính phục các thị trường, quá 
trình toàn cầu hóa đang đeo chiếc mặt nạ xấu xa 
của chủ nghĩa thực dân. Trong khi tầng lớp trung 
lưu ở các nước đang phát triển chưa kịp định hình 
thì đã bị tan biến, người Mỹ và người châu Âu đã 
nhanh chóng mua rẻ và kiểm soát các ngân hàng - 
các trung tâm điều phối kinh tế - của các nước 
đang phát triển. Không có gì đáng ngạc nhiên, khi 
ở các nước bị khủng hoảng đang hình thành phe 
đối lập chống phương Tây và có xu hướng ngả 
theo chủ nghĩa dân tộc. 

Ngay từ năm 1973, ông Ác-tơ Bơn, Cục: 
trưởng Cục dự trữ liên bang (Ngân hàng Trung 
ƯƠng Mỹ) thời đó, đã nhiều lần cảnh báo răng : 
việc giải tỏa các thị trường tiền tệ “chắc chắn sẽ 
mang lại tình trạng khốn cùng cho nhân loại”. 26 
năm sau, tiên đoán này đã trở thành hiện thực với 
việc 87 đồng tiên quốc gia bị phá giá. Rõ ràng, 
chiến lược toàn cầu hóa - do thị trường chi phối 
hoàn toàn - đã bị thất bại. Tại Diễn đàn kinh tế thế 
giới Đa-vốt, tất cả các diễn giả đều tỏ ý hoài nghĩ 
về hiệu quả của quá trình toàn cầu hóa hiện nay. 
Tổng thống Ai Cập Hu-xni Mu- ba-rắc đã phân nộ 
tuyên bố : “làng toàn cầu đang bị bốc chấy. Cái hệ 
thống này chắc phải có khuyết tật, khi nó xóa số 
mọi thành quả của quá trình phát triên sau nhiều 
năm làm việc khó nhọc” của một dân tộc, chỉ vì 
một lần không đánh giá đúng qui luật của thị 
trường. Thủ tưởng Đức Ghéc-hác Srô-đơ cũng 
phải kêu lên Tăng, “các luồng vốn trôi nổi mang 
nặng tính chất đầu cơ đang đây nhiều nên kinh tế 
quốc dân đến bờ vực của sự phá sản”. Thế nhưng, 
tại Diễn đàn kinh tế thế giới Đa-vốt, người ta đã 
không đạt được gì hơn ngoài những lời kêu 
ca, cảnh báo. Cuộc tranh luận về việc thiết lập 
một thể chế kiểm soát tiền tệ mới theo mô hình 
Brét-tơn Út trước đây đã không đi đến kết quả. 
Các cường quốc kinh tế trong Nhóm G-7 đang bị 
chia rẽ sâu sắc. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Ru-bin, 
kiên quyết chống lại mọi mưu toan kiểm soát thị 
trường vôn, bởi vì ngành tài chính Mỹ đang 
hưởng nhiều lợi lộc từ quá trình lưu thông vốn tự 
do. Chính vì vậy, tương lai của nhân loại vào thời 
điểm kết thúc thế kỷ XX cũng sẽ bất định như vào 
thời điểm bắt đầu thế kỷ này, khi quá trình toàn 
cầu hóa chỉ mang lại lợi nhuận cho các trùm tài 
phiệt và các nhà đầu tư tiền tệ. 


TIN HOẠT ĐÔNG LÝ LUẬN - THỰC TIÊN 
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GÀy 8-7-1999, tại Hà-Nội, Văn phòng Chính phủ đã họp báo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và giải pháp 

đều hành thực hiện kế hoạch cả năm 1999. 

Trong 6 tháng đầu năm 1999, Chính phủ đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, ban hành nhiều 
quyết định cụ th để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, đối thoại và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hạn chế áp lực và 
tác động xấu của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ ở châu Á và thế giới, kìm giữ và hạn chế được sự giảm sứt của sản xuất 
kinh doanh ở một số lĩnh vực. Chính phủ đã để ra những quyết sách đúng tập trung chỉ đạo có trọng tâm trọng điểm phấn đấu 
thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Mặc dù trong hoàn cảnh có nhiều khó khăn, thử thách, tỉnh 
hình kinh tế - xã hội trong 6 tháng qua vẫn duy trì được mức tăng trưởng, sản xuất nông nghiệp có nhiều tiến bộ trong điều 
kiện thời tiết không thuận lợi, vụ đông xuân năm nay được mùa lớn (đạt 15,4 triệu tần, tăng 50 vạn tấn so với cùng kỳ 
năm 1998), xuất khẩu khá dần, tỷ giá và giá cả ổn định ; lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước tiến bộ ; an ninh chính trị và trật 
tự an toàn xã hội được giữ vững ; quan hệ quốc tế tiếp tục được mở rộng. Điều đáng chú ý là vụ đông xuân năm 1999 đạt sản 
lượng lương thực cao nhất tử trước đến nay. Một số sản phẩm công nghiệp có nhu cầu, có thị trường tiêu thụ đều tăng khá 
như dầu thô, điện, quần áo may sẵn, động cơ đi-ô-den, xe đạp... 

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội hiện nay vẫn đứng trước những thử thách gay gắt : tốc độ tăng GDP 6 tháng qua. 
đạt 4,3%, thấp hơn so với cùng kỳ nhiều năm trước, sản xuất công nghiệp tăng chậm, chỉ đạt mức tăng 10,3%, sức cạnh tranh 
sản phẩm kém, thị trưởng và sức mua bị thu hẹp ; nhiều doanh nghiệp phải sản xuất cầm chừng ; số người lao động thiếu 
việc làm tăng lôn ; xây dựng cơ bản triển khai chậm ; hàng nhập lậu tăng ; thu ngân sách nhà nước thấp so với dự kiến ; các 
mặt xã hội có nhiều bức xúc. Điều đáng lo ngại là xu hướng giảm sứt một số ngành công nghiệp nhất là công nghiệp quốc 
doanh chưa có khả năng chặn: đứng đà đi xuống. Các ngảnh dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn trong GDP vân đang có xu 
hướng giảm nhanh. Chỉ số giá cả giảm liên tục trong 4 tháng, liền tử tháng 3-1999 đến nay), cả 6 tháng chỉ tăng 1,6% so với 
tháng 12-1998 là mức thấp nhất cùng kỳ từ trước đến nay. Ở nhiều địa phương, cơ sở, không khí hồ hởi phấn khởi làm ăn, 
đầu tư sản xuất kinh doanh bị giảm sứt hơn trước. Lao động không việc làm tăng lên, thu nhập và đời sống của nhân dân lao 
động bị x_h sút, nhất là ở vùng bị thiên tai, tệ nạn xã hội có nguy cơ tăng, tâm lý xã hội diễn biến phức tạp làm hạn chế động 
lực phát trì 

Để thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 1999, cần tập trung khắc phục khó khăn của nền kinh tế, đặc biệt là đẩy mạnh 
chương trình đầu tư, giải ngân các nguồn vốn còn Ứ đọng, tạo sức mua trong dân, tăng nhanh xuất khẩu, tăng khả năng tiêu 
thụ sản phẩm để kích thích sản xuất phát triển, xử lý các vấn đề xã hội cấp bách, nhất là việc làm và các tệ nạn xã hội. Do đó, 
Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện 7 nhóm giải pháp SaU : 

1 - Các giải pháp kích cầu đầu tư và tiêu dùng nhằm khuyến khích phát triển sản n xuất kinh doanh. Về kích thích đầu tư 
tập trung vào 3 linh vực: Một là, huy. động và giải ngân tốt nguồn vốn bảo đảm mục tiêu kế hoạch năm 1999. Hai 1ä, tiếp tục 
huy. động thêm nguồn vốn để thúc đẩy đầu tư. 8a /ả, thực hiện một số biện pháp kích cầu trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng cơ 
SỞ Ở nông I thôn như kiên cố hóa kênh mương liên huyện, liên xã, liên thôn, nội đồng ; nâng câp mặt đường giao. thông ; xây 
dựng nhà ở tại các vùng khó khăn, vùng ngập lũ. Về kích cầu tiêu dùng tập trung vào hai linh vực : Thứ nhất, giải quyết một 
số mặt hàng tiêu thụ còn khó khăn như than, xi măng, thép xây dựng, các loại vật tư khác... bằng các giải pháp là ký hợp đồng 
mua dài hạn, bán chịu, cho phép chậm nộp thuế, dãn nợ vay vốn của ngân hàng, bán theo hình thức hàng đổi hàng, bán trả 
chậm. Thứ hai, làm tăng sức mua của dân cư như bán hạ giá, áp dụng cơ chế mua trả góp. 

2 - Nhóm các giải pháp khuyến khích xuất khẩu. Công bố lịch trình AFTA, lộ trình cắt giảm thuế và dự báo giá cả mà 
doanh nghiệp có khả nắng bán được hàng của mình. Các doanh nghiệp phải tính toán, bảo đảm tính cạnh tranh, chống ÿ y lại 
trông chờ vào sự bao cấp của Nhà nước trong thời gian tới khi thực hiện AFTA. Thánh lập Quỹ hỗ trợ xuất khẩu để bảo lãnh 
tín dụng xuất khẩu, bù lãi suất cho doanh nghiệp mua dự trữ hàng xuất khẩu nhằm giữ giá có lợi cho nông dân như cao su, 
chè, cả phê, gạo... ,hỗ trợ cho doanh nghiệp xuất khẩu bị lỗ do nguyên nhân khách quan. 

3 - Nhóm giải. ¡pháp về tài chính, tiền tệ. Có phương án để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp khi _. dụng thuế VAT. 
Rà soát lại biêu giá tối thiểu để tính thuế xuất nhập khẩu cho phù hợp với thực tế nhập khẩu theo giá cả thị trường thế giới 
hiện nay. Xây dựng cơ chế hoàn thuế và tổ chức thực hiện kịp thời tạo điều kiện để doanh nghiệp cạnh tranh trên thương 
trường. Bỏ lãi suất trần chuyển sang điều hành bằng lãi suất cơ bản cho phủ hợp với Luật ngân hàng. Chỉ đạo các ngân hàng 
thương mại cần kiểm tra giảm sát việc thực hiện các dự án, tích cực thu hồi nợ, nâng cao chất lượng tín dụng, thẩm định chặt 
chẽ các dự án. Điều hành và quản lý ngoại hối phủ hợp, khuyến khích xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu tăng giao dịch ngoại. 
tệ qua ngân hảng, tăng dự trữ ngoại tệ. 

4 - Nhóm giải pháp về ổn định môi trưởng đầu tư sản xuất, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước. 

8 - Nhóm giải pháp về tập trung chỉ đạo công tác xóa đói giảm nghẻo, hỗ trợ cho các xã đặc biệt khó khăn. 

6 - Nhóm giải pháp về các lĩnh vực xã hội. 

7 - Nhóm giải pháp về công tác điều hành. Đề cao trách nhiệm và phát huy vai trò của các thành viên chính phủ trong 
việc thực hiện nhiệm vụ theo dõi và giúp đỡ địa phương ; có kế hoạch phối hợp với chủ tịch tỉnh, thành phố để chỉ đạo thực 
hiện tốt công việc. 
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BAN TÀI CHÍNH QUẦN TRỊ THÀNH ỦY THÀNH PHÔ HÔ CHÍ MINH 


CÔNG TY XÂY DỰNG TÂN BÌNH ĐÔNG 


e Địa chỉ : 603 Bến Bình Đông - Quận 8 - TP. HCM 
s Điệnthoại : 8.553.119 - 8.553.555 


CÁC NGÀNH NGHỆ KINH DOANH CHỦ YÊU : 


- Thi công xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng - Xây dựng và kinh doanh 
nhà - San lắp mặt bằng - Trang trí nội thất - Thiết kế nhà dân dụng - Sản xuất và kinh 
doanh VLXD - Kinh doanh nhiên liệu - Dịch vụ cho thuê kho bãi. 

e Hiện nay Công ty là chủ đầu tư các dự án xây dựng các khu dân cư mới : 

- Khu A Bùi Minh Trực : Nhà phố (76 căn) - Nhà vườn (8 căn). 

- 06 chung cưphục vụ giải tỏa nhà trên kênh rạch gồm 108 căn hộ. 

- Khu Chánh Hưng : Nhà phố (98 căn) - Nhà vườn (22 căn) 

- Khu Hiệp Ân 1 : Nhà phố (132 căn) - Nhà vườn (26 căn) 

- Khu B Bùi Minh Trực : Nhà phố (25 căn) - Khu2F Mễ Cốc : Nhà phố (18 căn) 

- Khu dân cư Bông Sao (P.5) : Diện tích : 16,8ha - Khu Bình Đăng (P.6) - Diện tích : 3,8 ha 


É oi và) 9664: 254: 6ag6 ó4 056698:9486-./01-16 
ua, @/⁄e u« quy @kAcÉ cô wÍ%« cầu uề dáúA đât 


Doanh nghiệp tư nhân VILTEDCO0 
Giám đốc : TRƯƠNG THANH PHƯƠNG Với sản phẩm nhãn hiệu BIOTED - 


Địa chỉ  :73/19 Phó Cơ Điểu,TX VinhLong phận bón lá dành cho các loại cây 


Điện thoại : (070) 822299 trồng, đặc biệt dành cho cây lúa và cây 

ăn trái, được nông dân các nơi tín 
nhiệm tử hơn 5 năm qua, DNTN 
VILTEDCO có những đóng góp nhất 
định vào quá trình phát triển nông 
nghiệp đất nước, chủ yếu thuộc các 
tỉnh ĐBSCL. Với sản lượng hằng năm 
trên 1 triệu lít BIOTED. 


Các sản phẩm do đơn vị sản xuất 
luôn bảo đảm chất lượng và đã được 
nhiều giải thưởng : Huy chương Bạc 
của giải thưởng “Chất lượng Việt 
VILTEDCO là người bạn bsurllidegoleos delepok 2k» s‹. lãng 

^ : - * v“ hội chợ Nông nghiệp quốc tê, hội chợ 
đông hành của nông dân Thương mạiv.v. 
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CÁC PHONG VE / B00KING 0FFICES 
: Tai Hà nôi: 
lai TP. Hồ Chí Minh: 3ó Điện Biên Phủ, Q. Ba Đình, 
]77 Võ Thị Sáu Q.3. TP. HCM, Tel: 7332162 - 7332157 
Tel: 8200979 100 Lê Duẩn, Q. Đóng Đa, 
173 Đông khởi, Q.1, TP.HCM, Tel: 8515350 - 5181503 
Iel: 8231285 - 8250687 Tai Kqohsiung: "` ˆ 
I4 Đinh Tiên Hoàng, Ø. T, Tp, HCM, I5F/C, No. 7, Suwei 4” Rị -Kauhstunh ,Tn 
Tel: 8241139 - 821508 _ lel: ( 886 ) 7. 3381183, Fa: \ 00612509 
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Am 0ÔNGTY XĂNG DẦU HANG KHÔNG 
VIETNAM AIR PETROL COMPANY (VINAPCO) 
Sân bay Gia Lâm, Hà Nội 
: (04) 8.272316 - 8.272318 Fax : (04) 8.272317 
* * *** 


VINAPCO 


Địa chỉ : 
Điện thoại 


C1 VINAPCO kinh doanh, xuất nhập khấu trực tiếp, nhận ủy thác nhập khẩu, lan hập tú xi các săn pn la 
Shao856: 5ã dôm 6e Eợ, xăng dầu ô tô, tàu thuyền, dầu mỡ bôi tron, chất lỏng đặc chủng... 

-Ì VINAPCO kính cloanh vận tải xăng dầu đường thủy và đường bộ. 

-Ì VINAPCO xuất-nhập khẩu vật tr, xe máy, thiết bị xăng cầu phục vụ các nhu cầu sản xuất, =“<_<_. ¬ 


quốc phỏng, 


Q VINAPCO có mạng lưới kho bể, bến bãi, các phương tiện vận tải, bom rót, cửa hàng bán lẻ hiện đại đạt tiêu .. 

-Ì VINAPCO lò tự k3 xu óc tảo chế tụibs dào Ko câu cho 0" hãng hảng không quốc tế và4 sai ì 
không nội địa tại tất cả các sân bay của Việt Nam. G 

QÌ VINAPCO phục vụ bay thăm do, khai thác ciầu khí, khảo sát khí tượng thủy văn và bản để, 


NHỮNG HéT QUÁ HORT ĐỘNG CỦA CÔNG TV XĂNG DÂU 
HÀNG HHÔNG (VINAPC©) TRONG 5 NĂM QUñ (1994 - 1998) 


1 - Sản lượng tăng 400%. 


® Năm 1994: 110.000 tấn. 
® Năm 1998: 443.000 tấn. 
2 - Doanh thu tăng 420% : 
® Năm 1994: 380 tỷ ĐVN. 
® Năm 1998: 1.650 tỷ ÐĐVN. 
3 - Tổng lợi nhuận : 170 tỷ VN. 


4 - Đóng góp ngân sách Nhà nước tăng 1000% : 

® Năm 1994: 70 tỷ ÐVN. 

® Năm 1998: 720 tỷ ĐVN. 
(chiếm 75% đóng góp ngân sách của Tông Công ty) 
5 - Vốn điều lệ tăng 300% : 

® Vốn nhà nước giao : 36 tỷ ĐVN. 

® Vốn hiện có : 110ty VN. 
6 - Đầu tư 40 tỷ ĐVN để đổi mới công nghệ, xây dựng cơ sở 
hạ tầng : 
® Đang triên khai : Xây dựng kho cảng miên Trung tại đèo Hải 
Vân với diện tích 2 ha cho tàu 10.000 tấn cặp cảng. 
® Đã hoàn tất thủ tục đền bù 12ha tại thành phố Hồ Chí Minh đê 
đầu tư kho cảng Miền Nam cho tâu 30.000 tấn cặp cảng. 
® Đang hoàn tất thủ tục thuê đất tại Hải Phòng (2,5ha) và Quảng 
Ninh (5ha) đề xây dựng kho cang. 
® Đang tiến hành hợp tác với quân đội (theo chỉ thị của Thủ 
tướng Chính phủ) khai thác kho Cần Thơ (tàu 10.000 tấn cặp 
cảng) để mở rộng kinh doanh tại miễn Tây Nam bộ và 
Campuchia. 
® Đa hiện đại hóa phương tiện tra nạp di động tại các sân bay : 
Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Năng. 
® Đã đầu tư nhiều cửa hàng bán lẻ trên bộ, trên sông 


® Đã có tâu vận tải trên sông. 
7 - Mở rộng thị trường : 
® Năm 1994: 100% san lượng bản ra cho thị trường Hàng không. 
® Năm 1998: 

+ 25% sản lượng bán ra cho thị trường Hàng không. 

+ 75% san lượng bán ra cho thị trường ngoài Hàng không. 
® Đã có nhiều điểm bán lẻ và đại lý bán buôn ở 31 tỉnh, thành phố 
và nhiêu khu CN trong ca nước. 
® Đã kinh doanh tái xuất sang các nước láng giềng như Trung 
Quốc và Campuchia. 
® Đang có kế hoạch kinh doanh xăng dầu hàng không tại một số 
sân bay ở nước ngoài. 
8 - Mặt hàng kinh doanh : 
® Từ năm 1994 : 01 mặt hàng (nhiên liệu phản lực). 
® Từ năm 1996 đến nay đã đa dạng hóa, kinh doanh nhiều mặt 
hàng xăng dầu. 
9 - Phát huy nội lực : 
® Đã huy động trên 5 tỷ VNĐ vốn nhàn rồi trong CB-CNV đưa 
vao kinh doanh. 
® Đã tự cải tiến, lắp ráp và chế tạo thành công xe tra nạp đạt tiêu 
chuẩn quốc tế, giảm giá thành 60% so với nhập nguyên chiếc và 
nhiều sáng kiến khác, tiết kiệm vốn đầu tư gần 6tỷ VNĐ. 
10 - Tham gia thực hiện các chính sách xã hội của Đảng và 
Nhà nước : 
® Phụng dưỡng 55 bà mẹ Việt Nam Anh hùng trích từ nguồn thư 
nhập hàng tháng của CB-CNV. 
® Đỡ đầu các trường tre em bị khuyết tật, ủng hộ đồng bào bị 
thiên tai, xây dựng nhà tình nghĩa, tặng số tiết kiệm... hơn 2 
ty VNĐ. 


1V.\I°CO - Năng đông, sáng tạo, tiết kiệm, hiệu quả, liên f)c›phát triển 
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ñE XA ŒMAY: CaMoKDWTWKA W KDWTWKA ñOnXHbI ÕbITb nñORrOTOBTGHbI B L©HTDATbHbIX, IDOBWHLWAPTbHbiIX 
MW rODORCKWX ÿy4peneHusax. TCCS: Aprycronckana peponiouwqa —- Hawano penWkWwx noÕõen Haulel Hauww 8B XX 
Beke. * PbiHOdHaf 2KOHOMWK8 W COLWanWCTW4ecKas opweHrauwa. BYMW CYAH UIOH: BuinonHaTe KOMTPEKTHO TDM 
COnepxaHwua nena yKpenneHWq w ynopfnowwsaHws napruu. HFYEH BAH TXAO: flonbicwTeb ChOCOGHOCTb, 
2(ŒQ€©KTWBHOCTb, pD©3yNbTaTbi FTOCYRADCTBSHHOHN AnMWHWCTDAUWW B yCnOBWfAX VCKODCHWW% WHnYCTDManw3auwM, 
MOR€DHW3auMWu. dWÑHb 3A BAH: Xo UlW Mụn w neno COXDaH©HWf, pa38WTMf W DACTIDOCTDAH€HWR HAULMWOHATbHOU 
Kynbrypui. BY CYAH HMEM: [napHbie cneuwCwdeckwe depToi 8 wneax Xo Luụ MuHa o cTwne DpyKOBoncrpa. HFYEH 
XÓA: HopbilỦ cnpBWr B M©ÔXAHM3MG WHB©CTMLUMOHHbIX KD©RWTOB roCynapcrsa. HFYEH ®AH TXO: BbueTHaM MMGCT 
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BblipaxeHWue B YronoaHOM Konekce BberHaMa. HFYEH 3M HbEH: YcrpaHeHwe ronona w yM©HbLUEHW© Õ©nHOCTM — 
3a6ora Bcero MMDa, W pons OOH. TXY AHb: CrpaHii CpenHew w BoCcTrodHow Egponbi nocne ronoB 2KOHOMW+4©CKOW 
ICD©MHLI. 
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THẢO: To enhance ability. efficency and results of state administration ¡n the conditions of pushing up industrialisation and 
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theatre. ĐÀO TRÍ ÚC: Legislation principle and its expression ¡n the Criminal Code of Vietnam. NGUYÊN DY NIÊN: 
Cancellation of famine, reduction of poverty - concern of the whole planet, and the role of UNO. THUY ANH: Countries of 
the Central and Eastern Europe after years of economic shift. 
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TIẾN HÀNH CUỘC VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG SỐ 16 (8-1999) 


‹ 
Lầu 


LÊ KHẢ PHIÊU 
Tổng Bí thư Ban Chốp hònh T.Ư Đỏng CS Việt Nam 


Ội nghị cán bộ toàn quốc triển khai Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) và Cuộc vận động 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã kết luận : Năm 1999, tập trung thực hiện việc tự phê bình 
và phê bình của các cơ quan Trung ương và tỉnh, thành phố trực thuộc. 

Vừa rồi, tôi và các cơ quan của Trung ương có đi kiểm tra một số nơi. Cần phải thẳng thắn chỉ 
ra rằng : Việc chuẩn bị tự phê bình và phê bình tuy có cố gắng, nhưng chưa đạt yêu cầu ; không 
ít đồng chí bí thư chưa trực tiếp tham gia chuẩn bị, còn khoán trắng cho một số cơ quan chức năng. 

Vậy cần tiếp tục chuẩn bị như thế nào ? 

Trước hết, đồng chí bí thư và phó bí thư phải trực tiếp chuẩn bị tự phê bình và phê bình của 
cấp ủy. 

Cần dành thời gian thích đáng để xem xét tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị mình một cách 
nghiêm túc và trung thực ; xem xét mặt được, mặt chưa được, đặc biệt là các vấn đề tôn tại, khuyết 
điểm. Dũng cảm đặt ra cho hết những vấn đề tôn tại, khuyết điểm trên bàn nghị sự. 

Thứ hai, cấp trên và các cơ quan chức năng của cấp trên có trách nhiệm giới thiệu và gợi ý 
trước cho từng tinh ủy, thành ủy, đảng ủy, ban cán sự, đảng đoàn các cơ quan trực thuộc Trung 
ương những vấn đề cần quan tâm. 

Thứ ba, lấy ý kiến phê bình của các đông chí lão thành cách mạng, các vị trong Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc, các đoàn thể, các đẳng ủy và cơ quan cấp mình và cấp dưới trực tiếp quản lý. Khuyến 
khích và hướng dẫn để các tổ chức và cá nhân tham gia ý kiến phê bình thăng thắn, trung thực. 

Thứ tư, trong từng cấp ủy phát động tinh thân dân chủ, tích cực tham gia ý kiến. Điều gì chưa 
rõ phải chất vấn, người kiếm điểm phải trình bày công khai trong cấp ỦY. 

Kiểm điểm chung của cấp ủy phải chỉ rõ địa chỉ ; khi kiểm điểm các cấp ủy viên phải làm rõ 
phần kiểm điểm chung và nêu lên phần mà mình có trách nhiệm. 

Thứ năm, các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm chuyển tới các cấp ủy những ý kiến 
góp ý, phê bình của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, các nhà báo, cơ quan ngôn luận và tổ chức đảng 
nơi cán bộ, đảng viên công tác và sinh sống. 

Cấp ủy nào chuẩn bị xong, báo cáo lên cấp trên xem xét đạt yêu cầu mới kiểm điểm. Khi tổ 
chức kiểm điểm thì cấp trên sẽ cử cán bộ có trách nhiệm xuống dự. 

Nơi nào làm chưa đạt yêu cầu phải tổ chức kiểm điểm lại theo các điều nói trên. 

Chuẩn bị tự phê và phê bình là một thử thách lớn về sự nghiêm túc, lòng trung thực, tinh thần 
dũng cảm, tỉnh thần trách nhiệm trước Đảng và nhân dân của các đồng chí chủ trì. 

Chuẩn bị thật tốt thì tự phê và phê bình mới có kết quả như nhân dân mong đợi. Cì 
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CáCH MØNG THáNG TÁM 
- MỞ Đâu NHỮNG THẮNG LỢI TO LỚN 
của DÂN TỘC T8 TRONG THÊ KỶ XX 


phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Thế kỷ thứ XX biểu hiện tập trung cao độ đặc trưng ấy ở tầm vóc 

quy mô, mức độ ác liệt, chủ nghĩa anh hùng yêu nước và cách mạng. Cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng 
Tám năm 1945 về tầm vóc là sự tái hiện cuộc Tổng khởi nghĩa do Hai Bà Trưng lãnh đạo và là sự tiếp nối 
các cuộc khởi nghĩa của Lý Bôn, Mai Thúc Loan, Phùng Hưng, Lê Lợi, Nguyễn Huệ. Các cuộc kháng chiến 
chống xâm lược, giải phóng và bảo vệ Tổ quốc trong thế kỷ này là sự tiếp nối các cuộc kháng chiến chống 
sự xâm lược của Tống, Nguyên, Minh, Thanh... 

Tầm vóc, quy mô các cuộc chiến tranh này lớn hơn vì phải liên tục chống lại nhiều thế lực xâm lược khác 
nhau, trong đó có thế lực xâm lược đầu sỏ là Mỹ, kéo dài nhiều thập niên, chiến sự diễn ra ở khắp các miền 
đất nước. Từ khi Pháp đưa quân xâm lược nước ta, nhân dân ta lần lượt tiến hành nhiều cuộc khởi nghĩa lớn, 
mở rộng, kéo dài hàng chục năm. Riêng nửa đầu thế kỷ này, cuộc khởi nghĩa Yên Thế tiếp tục cuộc khởi 
nghĩa Cần Vương, sau các cao trào yêu nước lớn do hai Cụ Phan lãnh đạo, là cuộc nổi dậy ở Thái Nguyên, 
Yên Bái. Do sáng kiến địa phương, Đảng bộ Trung Kỳ, Nam Kỳ của Đảng Cộng sản phát động hai cuộc khởi 
nghĩa rất anh hùng tuy không thành công. 

Do tình hình thế giới thay ‹ đổi nhanh chóng, sau khi chủ nghĩa phát xít quốc tế phát động chiến tranh thể 
giới, chưa đầy ba tháng sau thất bại của cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, Bác Hồ từ nước ngoài về nước, cùng Trung 
ương Đảng hoạch định chính sách, thay đôi tư tưởng chỉ đạo chiến lược. Thể hiện tài tình phương pháp tư 
duy biện chứng, từ truyện thống lịch sử, tông kết kinh nghiệm về khởi nghĩa, Người lãnh đạo tối cao cách 
mạng của Đảng và nước ta, phân đoán chính xác sự diễn biến của chiến tranh thế giới lần này. Ngoài tính 
chất để quôc chủ nghĩa, nó còn mang tính chất cuộc đụng. đầu lịch sử giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa để 
quốc, giữa các dân tộc bị á Ap bức và chủ nghĩa đề quốc. Điều phán đoán quan trọng trực tiếp đối với chúng ta 
là đánh giá đúng tiền đồ của cuộc chiến tranh này, thời điểm kết thúc của nó, từ đó, xác định thời cơ của cách 
mạng nước ta. Chủ nghĩa phát xít nhất định thất bại ; nước Pháp lâm vào tình trạng suy yếu chưa từng thấy. 
Trung ương cũng chỉ rõ những kẻ thù sẽ phải đương đầu và con đường tập hợp lực lượng toàn dân tộc ; nhiệm 
vụ trung tâm của cách mạng là giải phóng dân tộc, tính chất của cách mạng là toàn dân mà quần chúng đông 
đảo là công, nông ; giương cao ngọn cờ dân tộc, dân chủ đề tiến lên. Liên minh với mọi giai cấp, tầng lớp 
yêu nước, dân chủ khác, chuyển phong trào công nông thành phong trào dân tộc cứu nước, lấy sức mạnh của 
ta mà giải phóng cho ta, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của các lực lượng cách mạng thế giới, phân hóa hàng 
ngủ đề quốc và phản động. Đảng cộng sản trở thành đảng lãnh đạo của dân tộc với một Mặt trận dân tộc 
rộng lớn. 

Từ phương hướng chỉ đạo mới ấy, ta thay đôi hình thức tô chức, lập ra Mặt trận thống nhất dân tộc và các 
tô chức cứu quốc, lập ra nhiều tổ chức chính trị mới, vũ trang quần chúng, thành lập các lực lượng vũ trang 
cách mạng. 

Khi cục diện đấu tranh thế giới đã chuyển hướng, Liên Xô đã mở cuộc tổng phản công chiến lược (1943), 
quân Nhật bị sa lây ở Trung Quốc, châu Ẫ, Trung ương quyết định thực hiện mọi biện pháp mở rộng lực 
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3E)» trưng nổi bật lịch sử của dân tộc Xiệt Nam ta là lịch sử các cuộc khởi nghĩa, chiến tranh giải 
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lượng, chỉ thị cho các tổ chức đẳng ở ở các nhà tù nắm vững đường lối mới, chuẩn bị khi thời cơ đến thì phá 
nhà tù, các chiến sĩ cách mạng trở lại hàng ngũ chiến đấu. 

Dự báo đúng khả năng một cuộc chính biến bạo lực của quân đội Nhật đi đến xóa bỏ chính quyền \ và quân 
đội Pháp ỏ ơ Đông Dương, Đảng quyết định nhanh chồng đầy tới cao trào cách mạng của quân chúng, rồi 
chuyển sang tình thế tiền khởi nghĩa. Sự chỉ đạo rất biện chứng đi liền với cuộc sống như một nghệ thuật. 
Tình hình phát triển dồn dập, mạnh mẽ lạ thường. Từ tháng 5, phát xít Đức bị đánh gục. Phong trào phát triển 
5 tháng bằng cả mấy chục năm. 

Khi Liên Xô tuyên chiến với Nhật Bản, cao trào cách mạng phát triển đột biến gần như khắp mọi nơi. Sau 
cuộc nổi dậy thắng lợi của Hà Nội, Huế, Sài Gòn, rồi cả nước tiếp theo, cao trào khởi nghĩa như những đợt 
sóng thần dồn dập. 

Cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám không phải là tiếng nổ giữa khoảng không. Tại chỗ, có cả bộ máy 
chính quyền và quân đội của chính quyền thân Nhật. Hàng tá đẳng phái thân Nhật, thân Pháp có vũ trang 
hoạt động ráo riết. Một quân đoàn Nhật còn nguyên vẹn. Số người Pháp, dân sự và quân sự đông hàng vạn, 
bị Nhật giam giữ, có thể bung ra. Quân đội Quốc dân đẳng Trung Hoa và quân Anh đang mở hết tốc lực đến 
tiếp quản Đông Dương, sau khi ta đã là chủ nhân đất nước. 

Nếu hành động của ta không đủ mạnh, lại triển khai chậm thì mây chục vạn quân Tưởng, quân Anh, có 
quân Pháp đi theo sẽ lập lại sự thống trị cũ trên toàn bán đảo Đông Dương. Vì ta đã làm chủ đất nước, lập - 
nên Nhà nước dân chủ cộng hòa, tuyên bố dứt khoát thái độ chiến đấu đến cùng bảo vệ nên độc lập tự do đã 
giành lại được, lại có lực lượng to lớn của toàn dân, nên âm mưu tiêu diệt cách mạng của chúng đã thất bại. 
Tưởng Giới Thạch phải rút quân về nước. Do dã tâm thiết lập lại ách thống trị thực dân, Pháp và Mỹ đã phải 
tiến hành hai cuộc chiến tranh xâm lược kéo dài 30 năm, rốt cuộc cả hai đ êu chịu thất bại đau đớn, thảm hại. 
Chúng không còn đủ sức chống lại phong trào giải phóng dân tộc của các nước bị áp bức mà Việt Nam là 
đội tiên phong. Hệ thống thuộc địa cũ và mới của chủ nghĩa để quốc tan rã. Cục diện thế giới diễn ra nhiều 
thay đổi sâu sắc. Bọn đê quốc lại đồng thời phải đương đầu về chính trị với các nước xã hội chủ nghĩa. Điều 
tiên đoán của Nguyễn Ái Quốc về khả năng to lớn của cách mạng các nước thuộc địa được chứng minh hùng 
hồn. Thời đại các dân tộc cam chịu sự áp | bức của cường quyền đã vĩnh viễn qua rồi. 

Thắng lợi lớn của hai cuộc kháng chiến cứu nước sau thắng lợi của cuộc Tổng khởi ¡ nghĩa năm 1945 là 
SỰ phát triển của thắng lợi này, và về cơ bản có những nguyên nhân chung, đồng thời, mỗi cuộc kháng chiến 
lại có thêm những nguyên nhân cụ thể và nhữmg nhân tô chủ quan, khách quan cụ thể. 

Sai lầm cơ bản của Pháp và Mỹ vẫn là cố hữu, quen nhìn người bằng nửa con mắt và quá tin vào sức mạnh 
của tiền của, súng ống, quân đội, tướng Ïï lĩnh, lại quen thói huênh hoang về chế độ chính trị - xã hội của họ. 
Thật không dễ dàng đối với một để quốc kỳ cựu lại có thể thua những người mà họ từng thống trị và cho là 
lạc hậu, mù chữ. Càng không dễ dàng chút nào với một siêu cường quốc đã vượt lên tất cả các cường quốc 
khác bắt đầu chỉ hai trăm năm, lại có thể bị một nước bé nhỏ, bằng một cuộc chiến tranh nhân dân thần thánh, 
chôn vùi oai danh của họ. 

Vì mấy nghìn năm gần như thường xuyên phải đương đầu với chiến tranh, người Việt Nam rất tha thiết 
với hòa bình, vì đó là cuộc sống. Nhưng khi không còn phương sách nào tránh khỏi thì triết lý truyền thống 
trở thành sức mạnh vật chất to lớn và qua chiến tranh, người Việt Nam rất chủ động sáng tạo, chuyển yếu 
thành mạnh, chuyển cái có thể thành tất yếu phải thắng. 

Thực dân Pháp tưởng mở một cuộc tập kích chiến lược lên Việt Bắc là có thể đè bẹp cuộc kháng chiến 
của ta. Đế quốc Mỹ trù tính, bằng những cuộc tìm diệt trong 18 tháng là có thể làm chủ Nam Việt Nam. 
Nhưng họ đã bị sa lầy trong những cuộc chiến tranh lâu dài. Người Việt Nam không có một học thuyết quân 
sự thành văn, nhưng thực tế là chính với hàng chục cuộc khởi nghĩa và chiến tranh lớn vốn có một học thuyết, 
một trường phái quần sự độc đáo là lấy ít đánh nhiều, chuyển yếu thành mạnh, chuyển chỗ mạnh của 
địch thành chỗ yếu của chúng, lấy sức mạnh tỉnh thần, văn hóa của mình bồi dưỡng sức mạnh vật chất, trước 
hết là của con người. Sức nh tổng hợp của ta là sức mạnh của toàn dân, khởi nghĩa nhân dân, chiến tranh 
nhân dân. 
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Khi không thể tranh thủ giải quyết hòa bình quan hệ Việt - Pháp năm 1946, Hồ Chí Minh tuyên bố tại 
Pa-ri : Nếu Pháp ngoan cố cậy có tàu bay, đại bác, xe tăng thì Việt Nam có sức mạnh đoàn kết của mấy chục 
triệu người. Sức mạnh ấy nhất định thắng. Tục ngữ Việt Nam có câu : Nực cười châu chấu đá voi, tưởng rằng 
chấu nát, voi lòi ruột ra. Đây là tư tưởng nền tảng, tư tưởng chiến tranh nhân dân thể hiện qua hinh tượng dân 
gian. Người Việt Nam bao giờ cũng quan tâm nghiên cứu tư tưởng chính trị, quân sự nước ngoài nhưng không 
sao chép, dập khuôn, biết đem cái hay của người nâng cao gi ! trị của mình. Chúng ta phải làm cách mạng ở 
nước ta bằng con người Việt Nam trong những hoàn cảnh quốc tế cụ thể. Xen kế với những thắng lợi lớn, 
chúng ta cũng vấp phải những thất bại : hai cuộc khởi nghĩa cục bộ tự phát (Xô viết Nghệ Tĩnh và Nam Kỳ 
khơi nghĩa), sai lâm trong cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức, áp dụng máy mốc con đường phát triển 
của nước ngoài. Cái giá phải trả không nhỏ. Nhưng chính đó lại là những bài học quý giá để đi đến những 
thành công. 

Cùng với tư tưởng độc lập tự chủ, tư duy bằng cái đầu của mình, thấm nhuần tư tưởng Hỗ Chí Minh, Đảng 
và Nhà nước ta đã thực hành thắng lợi tư tưởng đổi mới, khai phá con đường đi lên chủ nghĩa xã hội phù hợp 
với tỉnh hình và con người Việt Nam. 

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, 
thắng lợi của công cuộc đổi mới là bốn thắng lợi lớn của dân tộc ta trong thế kỷ này. Những thắng lợi đó đều 
là thành quả của nhân dân và đội tiên phong của mình, đứng đầu là một nhà chính trị, tư tưởng, nhà chiến 
lược có tầm cỡ lớn mà giản dị mộc mạc như mọi người bình thường chúng ta. 

« 
* $ 


Tiền đồ của thế kỷ XXI của dân tộc ta và của loài người sẽ ra sao ? Người ta đã đưa ra nhiều dự báo, cả 
sáng sủa lẫn đen tối. Sự phát triển của các dân tộc, nói cho cùng, do những giá trị từ tích lũy được ngày hôm 
qua và những giá trị sáng tạo của hôm nay và ngày mai quyết. định. Hoặc nói cách khác : tương, lai của mỗi 
dân tộc do con người của mình quyết định. Thế kỷ thứ XX đối với dân tộc ta là thế kỷ chiến đấu thắng lợi 
vào loại lớn như các thế kỷ thứ X, XI, XII, XV, XVII. Và cũng giống ¡ như cuộc dấy nghiệp và chiến đấu 
thắng lợi của Khúc Thừa Dụ, Ngô Quyên, Định Bộ Lĩnh, Lê Hoàn chuẩn bị cho kỷ nguyên Thăng Long - 
Đại Việt rực rỡ, qua những cuộc chiến đấu thắng lợi trong thế kỷ XX, tầm vóc của dân tộc, con người Việt 
Nam cao lên rất nhiều so với mãy thế kỷ đen tối trước đó, trừ hiện tượng thân kỳ Nguyễn Huệ - Quang Trung. 

Thông minh, anh hùng, có nên tư tưởng độc lập, tự chủ, sáng tạo, có tỉnh thần thực tiễn, ý chí cộng đồng 
. cao là những bản tính tốt đẹp của dân tộc ta. Khi được phát huy, ta có thể lấp biển dời non, vươn lên như 
Thánh Gióng. Đánh mất những sức mạnh truyền thống, sùng ngoại, phục cổ dẫn đến nhiều tai hại. Tư tưởng 
Hồ Chí Minh đà sự kết hợp sáng tạo tinh hoa nhân loại với những giá trị dân tộc truyền thống. Đảng Cộng 
_ sản do Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo, giáo dục theo tư tưởng, phong cách, đạo đức của Người, gắn bó mật thiết 
với dân tộc và nhân dân là nguồn gốc mọi thắng lợi của nhân dân ta. 

Công việc trọng đại đầu tiên và thường xuyên của Bác Hồ là chăm lo Xây dựng Đảng thành một đội ngũ 
cách mạng tiên phong về mọi mặt, là người lãnh đạo đồng thời là người đây tớ thật trung thành của nhân dân, 
trí đũng, liêm khiết, khi giải quyết bất cứ việc gì cũng đều phải xuất phát từ lợi ích của nhân dân, đất nước. 
Xâm phạm lợi ích ấy, bất cứ lớn nhỏ, đều là kẻ thù của nhân dân, đều là giả danh cách mạng. 

Công cuộc đôi mới, bắt nguồn từ những khát vọng và sáng kiến của nhân dân, do Đảng ta khởi xướng và 
lãnh đạo là một thành công lớn. "Nhiều thành tựu đã đạt được, góp phần làm thay đổi bộ mặt của đất nước ta. 
Nhưng cho đến nay, biết bao vấn đề, cả lý luận lẫn thực tiến, vẫn còn ở phía trước. Lãnh đạo là chỉ đường. 
Phải có lý luận tiên phong mới làm người lãnh đạo được. Trên lĩnh VỰC này, chưa phải mọi việc đều tốt đẹp. 
Vẫn còn nhiều hiện tượng chậm trễ. Một nguyên nhân là nhiều vấn đề của tư tưởng Hỗ Chí Minh chưa được 
quán triệt trong công tác giáo dục, chỉ đạo, hành động. 

Mác và Ăng-ghen phát hiện những quy luật vận động của tư duy triết học, sau đó từ chủ nghĩa duy vật 
biện chứng, phát hiện những quy luật vận động của lịch sử phát triển xã hội, chỉ rõ sự quá độ của các chế độ 
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kinh tế - xã hội, dự báo sự quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa cộng sản với việc xây dựng một chế độ 
mới thực sự giải phóng giai cấp, giải phóng › Xã hội, giải phóng con người. 

Mắc cho rằng cách mạng vô sản có thể nổ ra đồng thời ở các nước công nghiệp phát triển. Qua thử nghiệm 
và xuất phát từ tình hình nước Nga trong thời đại mới, Lê-nin cho rằng ‹ cách mạng có thể nỗ ra, có thể bắt 
đầu chặt đứt khâu yếu của chủ nghĩa tư bản quốc tế là nước Nga. Lúc đầu, ông hy vọng thắng lợi của cách 
mạng Nga có thể dẫn đến cuộc bùng nồ của cách mạng vô sản ở châu Âu và đó phải là cách mạng của giai 
cấp công nhân và nông dân. Nước Nga có thể đi nhanh tới chủ nghĩa cộng sản. Sau ba năm, ông chủ trương 
phải thực hiện chính sách cùng tồn tại hòa bình và làm ăn với chủ nghĩa tư bản quốc tế, thực hiện một nên 
kinh tế hợp tác giữa nhiều hình thức sở hữu. 

Nghiền ngâm các trước tác của Mác và Lê-nin, Bác Hỗ đạt tới một nguồn cảm hứng to lớn về học thuyết 
xã hội cao đẹp của chủ nghĩa cộng sản. Nhưng Người sớm xác định rằng cùng với cách mạng vô sản ở chính 
quốc phải làm đồng thời cuộc cách mạng giải phóng thuộc địa, hai cuộc cách mạng đều quan trọng như hai 
cánh của một con chim. Bác Hồ là người mác xít chân chính. Bác đề xướng : ở nước ta phải làm hai cuộc 
cách mạng : cách mạng dân tộc và cách mạng xã hội. Hai cuộc cách mạng có nhiệm vụ trun tâm khác nhau, 
nhưng, về bản chất là một : giải phóng đất nước và con người. Phải liên hiệp các giai cấp đôi lập trong nước, 
tập trung lực lượng đánh đồ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân. 

Cùng một hình thái kinh tế, xã hội nhưng không hề có hai nước giống nhau - đó là cuộc sống. Người Việt 
Nam học Mác, Ẳng-ghen, Lê-nin nhưng không thê không tìm những giải pháp cụ thể cho cách mạng ï nước ta. 

Chúng ta đã chủ động tô chức lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa năm 1945 và các cuộc kháng chiến, sáng 
tạo. những giá trị mới về khoa học. Ngày nay, chúng ta cũng phải chủ động sắng tạo con đường phát triển của 
nước nhà, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

Cương lĩnh năm 1991 của Đảng đã nêu lên 6 đặc trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây 
dụng. Đại hội VIHI của Đảng lại khẳng định : Con đường , đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam ngày càng được 
xác định rõ hơn. Juy nhiên trước mắt chúng ta, vẫn còn rất nhiều vá vấn đề lớn, quan trọng về quan điểm, đường 
lối, chính sách cần nghiên cứu và tổng kết. Bao trùm nhất vẫn là những vấn đề vê chủ nghĩa xã hội và về con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội ó ở nước ta. Trong đó, nôi bật lên những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau như : 
chủ nghĩa xã hội và kinh tế thị trường ; lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội ; quan hệ giữa kinh tế với xã hội và văn hóa trong phát triển ; dân chủ, tự do và chế độ một đẳng 
lãnh đạo ; tình hình thế giới, thời đại và các xu thế phát triển ; hội nhập quốc tế và độc lập tự chủ của ta trong 
bối cảnh thế giới ngày nay. 

Ta thường nói : Sự nghiệp đổi mới của chúng ta đang đứng trước thời cơ lớn đồng thời cũng phải đương 
đầu với những thách thức lớn. Những điều đó trong thực tế là gì ? Nếu không nắm bắt thật đúng và không có 
những biện pháp hữu hiệu đề phát huy thời cơ, khắc phục và vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới một cách 
vững vàng thì sẽ không thể tránh khỏi thái độ nóng vội hay ngập ngừng, do dự. 

Trong Di chúc của Người, Bắc Hồ căn dặn chúng ta : “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên 
và cán bộ phải thật sự thầm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cân kiệm. liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ 
gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đây tớ thật trung thành của nhân dân”. 
Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đăng, do Trung ương phát động và tiến hành trong hai năm, từ tháng 5- 
1999 đến tháng 5-2001, sau đó trở thành nền nếp thường xuyên, chính là nhằm xây dựng Đảng ta trong sạch, 
vững mạnh cả trên ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá 
nhân trong cần bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đầu của các tô chức đẳng. 

Đảng ta đã lãnh đạo Cách mạng Tháng Tâm thành công, đưa công cuộc bảo VỆ và xây dựng đất nước ta 
đi từ thăng lợi này đến thắng lợi khác trong thế kỷ XX. Đảng ta nhất định sẽ phần đấu để xứng đáng với đất 
nước và dân tộc, đưa cách mạng nước ta tiếp tục phát triển trong thế kỷ tới. Mục tiêu lớn của cách mạng nước 
ta là trong, vài ba thập niên trước mắt, xây dựng đất nước ta thành một nước công nghiệp, sau đồ tiến 
tới một nước phát triển trung bình, một xã hội có mức sống chưa cao nhưng phải là xã hội tự do, công bằng, 
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IIL KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

1. Về khái niệm “Kinh tế thị trường” 

Liên quan tới khái niệm này, trong hội thảo có hai 
loại ý kiến khác nhau : 

Một là, xem “kinh tế thị trường” là phương thức 
vận hành kinh tế lấy thị trường hình thành do trao đổi 
và lưu thông hàng hóa làm người phân phối các 
nguồn lực chủ yếu ; lấy lợi ích vật chất, cung cầu thị 
trường và mua bán giữa hai bên làm cơ chế khuyến 
khích hoạt động kinh tế. Nó là một phương thức tổ 
chức vận hành kinh tế - xã hội. Kinh tế thị trường là 
phương thức, “phương tiện”, “công cụ” vận 
hành nên kinh tế có hiệu quả. Tự nó không mang tính 
giai cấp - xã hội, không tốt mà cũng không xấu. Tốt 
hay xâu là do người sử dụng nó. Theo quan điểm này, 
kinh tế thị trường là vật “trung tính”, là “công nghệ 
sản xuất”, ai sử dụng cũng được. 

Hai là, xem “kinh tế thị trường ` là một loại quan 
hệ kinh tế - xã hội - chính trị, nó in đậm dấu ấ ân, của 
lực lượng xã hội làm chủ thị trường. Kinh tế thị 
trường là một phạm trù kinh tế hoạt động, có chủ thể 
của quá trinh hoạt động đó, có sự tác động lẫn nhau 
của các chủ thể hoạt động. Trong xã hội có giai cấp, 
chủ thể hoạt động trong kinh tế thị trường không phải 
chỉ là cá nhân riêng lẻ, đó còn là những tập đoàn xã 
hội, những giai cấp. Sự tác động qua lại của các chủ 
thể hoạt động đó có thể có lợi cho người này, tầng lớp 
hay giai cấp này ; có hại cho tầng lớp, giai cấp khác. 
Cho nên, kinh tế thị trường có mặt tích cực, có mặt 
tiêu cực nhất định. Không thể nhấn mạnh chỉ một mặt 
trong hai mặt đó. 

Kinh tế thị trường có sự phát triển từ thấp lên cao, 
đỉnh cao nhất trong sự phát triển của nó ở giai đoạn 
đã qua đạt được trong chủ nghĩa tư bản, được xã hội 
đó sử dụng triệt để. Đó là cơ sở để trước đây nhiều 
người đồng nhất kinh tế thị trường với chủ nghĩa tư 
bản. Quan điểm đó được củng cố thêm còn do trong 
quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội trước đây, hầu 
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hết các nước xã hội chủ nghĩa đầu kỳ thị với kinh tế 
thị trường, tuyệt đối hóa kinh tế kế hoạch mang tính 
tập trung quan liêu. Do vậy, đã có sự đối lập kinh tế 
thị trường với chủ nghĩa xã hội. Kết quả nghiên cứu 
lý luận và hoạt động thực tiễn trong những năm gân 
đây đã cho phép khẳng định rằng, nền kinh tế của thời 
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội phải là nên kinh tế thị 
trường. Sự ra đời và tôn tại của kinh tế thị trường 
trong thời kỳ quá độ trước hết và chủ yếu do trong 
thời kỳ này còn tồn tại nhiều thành phần kinh tế, do 
có sự tách rời tương đối giữa quyền sở hữu và quyền 
kinh doanh ngay trong một thành phần kinh tế, do 
còn có sự phân công lao động... làm cho các đơn vị 
kinh tế trở thành những người sản xuất hàng hóa và 
người kinh doanh hàng hóa độc lập (hoặc tương đối 
độc lập). Vì thế, trong nền kinh tế nhất định sẽ hình 
thành quan hệ hàng hóa và trao đổi hàng hóa, làm cho 
nền kinh tế đó vận hành trong môi trường kinh tế 
thị trường. 

Chúng ta đang phấn đầu xây dựng một nên kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đạt trinh độ 
kinh tế thị trưởng phát triển với đặc trưng : 

- Hệ thống thị trường được phát triển đây đủ : thị 
trường hàng hóa và dịch vụ ; thị trường công nghệ, 
các dịch vụ thông tin, tư vấn, tiếp thị, pháp lý, tài 
chính, ngân hàng, kiểm toán, bảo hiểm, bảo lãnh ; thị 
trường sức lao động ; thị trường khoa học, kỹ thuật, 
công nghệ, thị trường bất động sản, thị trường vốn, thị 
trường chứng khoán... Tất cả các loại thị trường đó 
liên kết chặt chế với nhau tạo thành một chỉnh thể 
hữu cơ. Hệ thống thị trường này trở thành đầu mối 
mọi tác động qua lại của hoạt động kinh tế - xã hội, 

- Mỗi thực thể kinh tế có lợi ích riêng (bao gồm xí 
nghiệp, tập đoàn xã hội và cá nhân) và là chủ thể của 
thị trường, tham gia hoạt động của thị trường và cạnh 
tranh với nhau. 


* Xem Tạp chí Cộng sản từ số 15 (8-1999). Tóm lược những nội 
dung chủ yếu của các cuộc hội thảo về “Kinh tế thị trường và định 
hướng xã hội chủ nghĩa” do Hội đồng lý luận Trung ương tổ chức 


Phấn đấu đưa Nghị quyếc của Đảng váo cuộc sống 


- Việc vận hành kinh tế - xã hội được thực hiện 
trong sự kết hợp giữa đường lối, chủ trương, chính 
sách, kế hoạch... với việc sử dụng các loại tín hiệu 
kinh tế mà thị trường cung cấp, việc lưu thông tài 
nguyên được điều tiết bởi thông tin thị trường và kế 
hoạch cân đối sản xuất. 

- Dựa trên quy luật thị trường thống nhất mà hình 
thành một trật tự thị trường, sản xuất xã hội, lưu 
thông, phân phối và tiêu dùng với sự liên hệ và điều 
tiết của đầu mối thị trường, hình thành mạng lưới sản 
xuất xã hội có trật tự. 

- Dựa vào đường lối, Hiến pháp, pháp luật và quy 
luật vận hành của kinh tế thị trường, Chính phủ thực 
hiện việc điều chỉnh và khống chế vĩ mô cần thiết, 
hữu hiệu ; vận dụng chính sách kinh tế, pháp luật 
kinh tế, chỉ đạo kế hoạch và phương pháp hành chính 
cần thiết để hướng dẫn sự phát triển của kinh tế 
thị trường. 

Kinh tế thị trường có vai trò to lớn trong sự phát 
triển kinh tế - xã hội, nhưng một số đồng chí tham gia 
hội thảo cũng cho rằng không vì thế mà “thị trường 
hóa” tất cả. Thực tế đổi mới 12 năm qua cho thấy, bên 
cạnh tác động tích cực là cơ bản, những tác động tiêu 
cực do mặt trái của kinh tế thị trường gây ra cũng hết 
SỨC nghiêm trọng, đặc biệt trên phương diện tư tưởng, 
đạo đức, lối sống. Không xem trọng cuộc đấu tranh 
nhằm hạn chế, khắc phục những tác động tiêu Cực của 
kinh tế thị trường, không làm rõ giới hạn cần có của 
lĩnh vực có thể “thị trường hóa” cũng là biểu hiện của 
chệch hướng xã hội chủ nghĩa. 

2. Về khái quát của Đại hội VỊII : “Xây dựng nên 
kinh tế hàng hóa nhiều thành phân, vận hành theo 
cơ chế thị trường, đi đôi với tăng cường vai trò 
quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa” ; “.. phát triển nên kinh tế nhiều thành 
phân, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản 
lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa...”. 

Sau 5 năm thực hiện đôi mới, Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần. thứ VII của Đảng xác định phương 
hướng phát triển trên lĩnh vực kinh tế là : “Phát triển 
một nên kinh tế hàng hóa nhiều thành phân theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa”. Đến Hội nghị đại 
biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII (1-1994), 
Đảng ta cụ thể hóa thêm một bước khái quát trên đây : 
Xây dựng đông bộ cơ chế thị trường có sự 
quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa”. 
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Cụ thể hóa hơn một bước nữa khái quát đó, Đại 
hội VII của Đảng xác định - “Xây dựng nên kinh tẾ 
hàng hóa nhiều thành phân, vận hành theo cơ chế 
thị trường, đi đôi với tăng cường vai trò quản lý 
của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa”; 
,„ phát triển nền kinh tế nhiều thành phán, vận 
hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà 
nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa... ”. 

Liên quan tới những khái quát ở Đại hội VHI vừa 
nêu, những người tham gia hội thảo hoàn toàn nhất trí 
với khái quát đó. 

S0ng, trong sỰ thống r nhất chung như vậy, xét về 
chỉ tiết, có hai mức độ thống nhất sau đầy : 

Một là, khái quát đó hoàn toàn cần thiết, không có 
gì cần bổ sung, sửa đổi. 

Hai là, (và là đa số) có thể trình bày ngắn øon hơn 
mà vẫn phản ánh đúng tinh thần cơ bản của những 
khái quát do Đại hội VIII nêu ra : “Xây dựng và 
phát triển nên kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa”. 

Điều đó được luận chứng như sau : 

- Nên kinh tế hàng hóa mà chúng ta cần có là nền 
kinh tế hàng hóa phát t triên - tức là kinh tế thị trường 
hiện đại. Đã là kinh tế thị trường thì có cơ chế vận 
hành vốn có của nó - cơ chế thị trường. 

- Trong thời đại ngày "8ÿ, mọi nên kinh tế thị 
trường đều có sự quản lý của Nhà nước. Cho nên, tính 
đặc thù của nên kinh, tế mà chúng ta đang Xây dựng 
so với các nền kinh tế thị trường đang có ở các nước 
tư bản chủ nghĩa không phải ở chỗ có hay không có 
sự quản lý của Nhà nước, mà là ở tính định hướng xã 
hội chủ nghĩa của nó. 

Xuất phát từ cách đặt vấn đề như vậy, trong khi 
nhất trí với khái quát do Đại hội VI nêu Ta, nhiều 
người tham gia hội thảo đề nghị có thể viết gọn lại 
như đã nêu trên. 

3. Về nội dung giữ vững định hướng xã hội chủ 
nghĩa trên lĩnh vực kính tế và nội dung khái niệm 
“Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” 
ở nước ta hiện nay. 

Trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
VIII của Đảng đã nêu ra 5 nội dung “định ì hướng xã 
hội \ chủ nghĩa trong việc xây dựng nên kinh tế 
nhiều thành phân” (xem : Văn kiện Đại hội VIII... 
tr. 91 - 92). Những người tham gia hội thảo xem đó là 
nội dung giữ vững định hướng đối với kinh tế thị 
trường Ởở nước ta hiện nay và đó cũng là nội dung khái 
niệm “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa” ở nước ta. 
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Từ nội dung định hướng xã hội chủ nghĩa đối với 
sự phát triển kinh tế thị trường, có thể suy ra đặc điểm 
của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta là : mọi thành phần kinh tế đều bình đẳng 
trước pháp luật ; nền kinh tế ấy lấy các thành phần 
kinh tế dựa trên sở hữu xã hội và sở hữu tập thê làm 
nền tảng, lấy kinh tế nhà nước làm chủ đạo ; lấy việc 
thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng và văn minh làm mục tiêu. Muốn vậy, nên kinh 
tế ấy phải bảo đảm : 

- Có tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, ồn định ; 

- Giải quyết vấn đề công bằng xã hội phù hợp 
từng bước với sự tăng trưởng kinh tế ; 

- Đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, dưới 
sự quản lý của một nhà nước thực sự của dân ; 

- Lấy việc giải phóng sức sản xuất làm căn cứ chủ 
yếu để hoạch định cơ cấu thành phần kinh tế, hình 
thức sở hữu ; 

- Làm cho kinh tế nhà nước phát triển trước hết là 
về chất để nắm vai trò chủ đạo, kinh tế nhà nước cùng 
với kinh tế hợp tác dần dần trở thành nền tảng ; 

- Xác lập, củng cố và nâng cao địa vị làm chủ của 
người lao động trong nền kinh tế thị trường, thực hiện 
công bằng xã hội ngày càng tốt hơn. Trong nền kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, điều chủ 
yếu là tạo điều kiện công bằng trong phát triển con 
người ; vừa không binh quân, vừa phải chú trọng 
những tầng lớp dễ tôn thương, những vùng có khó 
khăn ; 

- Thực hiện nhiều hình thức phân phối, lấy phân 
phối theo kết quả lao động và hiệu quả kinh tế là chủ 
yếu. 

Hơn nữa, nền kinh tế đó còn phải góp phần phát 
huy mọi tiềm năng, mọi sức lực trong xã hội ; tạo điều 
kiện cho mỗi cá nhân làm giàu cho mình và cho toàn 
xã hội ; chấp hành nghiêm mọi pháp luật, kinh doanh 
có văn hóa ; cạnh tranh và hợp tác một cách văn 
minh... 

Qua nội dung trên cho thấy, tính định hướng. xã 
hội hội chủ nghĩa trong sự phát triển của kinh tế ở 
nước ta liên quan tới cả kiến trúc thượng tầng lấn cơ 
sơ hạ tầng, liên quan tới cả quan hệ sản xuất lần lực 
lượng sản xuất... 

Đề giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong 
quá trình phát triên kinh tế thị trường ở nước ta, nhân 
tố nào có ý nghĩa quyết định ? Trả lời vẫn đề này, 
trong hội thảo có hai loại ý kiến khác nhau : 
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Miột số người cho rằng Nhà nước là yếu tố chủ 
đạo trong sự phát triển của kinh tế thị trường. Bởi vì, 
không thể lấy cái bộ phận (kinh tế nhà nước) của cái 
toàn thể (nền kinh tế thị trường nhiều thành phân) để 
định hướng sự phát triên của cái toàn thê đó. Bằng hệ 
thống pháp luật, chính sách, hệ thống động lực kích 
thích mà Nhà nước thực hiện vai trò chủ đạo đối với 
SỰ phát triển của nền kinh tế thị trường. Trong hệ 
thống công cụ để Nhà nước thực hiện vai trò chủ đạo 
đối với sự vận động của kinh tế, kinh tế nhà nước chỉ 
là một công cụ, dù đó có thể được xem là công cụ 
quan trọng nhất. Do vậy, không nên xem kinh tế nhà 
nước là chủ đạo. 

Khi nêu ra tính hạn chế của loại ý kiến này, một 
số nhà khoa học cho răng một khi thừa nhận (và sự 
thừa nhận đó là đúng) trong giai đoạn hiện nay của 
thời đại, mọi nhà nước đều tham gia quản lý kinh tế, 
định hướng sự phát triển kinh tế, cho nên nói vai trò 
chủ đạo của nhà nước là xóa nhòa ranh giới giữa kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và kinh tế 
thị trường tư bản chủ nghĩa. 

Đại đa số những người tham gia hội thảo cho rằng 
phải tìm yếu tố chủ đạo trong sự phát triển chung của 
nền kinh tế (có vai trò dẫn dắt sự phát triển của các 
thành phần kinh tế, định hướng sự phát triển của 
chúng...) ngay trên lĩnh vực kinh tế. Bởi vì, trong khi 
không phủ nhận vai trò tác động mạnh mẽ của nhà 
nước tới kinh tế, nhưng suy cho cùng, sức mạnh của 
nhà nước cũng do sức mạnh kinh tế quyết định. Trong 
điều kiện cụ thể ở nước ta, bộ phận chủ đạo đó là kinh 
tế nhà nước. Vấn đề căn bản nhất, chủ chốt nhất và 
khó khăn nhất là làm sao kính tế nhà nước vươn lên 
nắm được vai trò chủ đạo ? Điều đó được đặt ra khi 
trong kinh tế nhà nước hiện nay vẫn còn nhiều yếu 
kém ngay cả trên những phương diện chủ yếu nhất 
của nó : năng suất, chất lượng, hiệu quả. Để góp phần 
khắc phục tình hình đó, kinh tế nhà nước phải làm sao 
kết hợp được trong bản thân mình cái mạnh của tập 
thể, của cộng đồng và cái mạnh của cá nhân - xét cả 
với tư cách động lực lợi ích kinh tế, cả với tư cách 
thực thể - con người kinh tế. Then chốt của vấn đê 
này là tìm ra một cơ chế thích hợp với nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa và có một đội 
ngũ cán bộ có đủ đức, đủ tài. 

“Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước” được 
hiểu là : “làm đòn bẩy đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế 
và giải quyết những vấn đề xã hội ; mở đường, hướng 
dân, hỗ trợ các thành phần khác cùng phát triển ; làm 
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lực lượng vật chất để Nhà nước thực hiện chức năng 
điều tiết và quản lý vĩ mô ; tạo nền tảng cho chế độ 
xã hội mới” °', 

4. “Chệch hướng” và những điều kiện tránh 


chệch hướng trong quá trình phát triển kinh tế thị 


trường. 

“Chệch hướng” trước hết có nghĩa là những quan 
điểm, chủ trương, chính sách, cách làm có hại cho 
việc thực hiện mục tiêu XHCN đã lựa chọn. Điều đó 
có thể xảy ra cả khi, một là, bảo thủ, trì trệ muốn quay 
lại cơ chế cũ, tái lập trở lại chủ nghĩa bình quân chia 
đều sự khổ ải ; hai là, hữu khuynh trong việc sử dụng 
những phương thức, những con đường chứa đựng 
nhiều nguy cơ đẩy đất nước sang quỹ đạo tư bản chủ 
nghĩa. 

Chệch hướng và những sai lầm phạm phải trong 
quá trình định hướng có quan hệ chặt chế với nhau, 
nhưng cũng không đồng nhất. Những sai lầm liên 
quan tới quan điểm chỉ đạo, chủ trương, chính sách ở 
tâm vĩ mô trên những phương diện kinh tế, chính trị - 
xã hội, văn hóa mà chậm được phát hiện, chậm được 
khắc phục sẽ dẫn tới “trật đường ray”, chệch quỹ đạo 
xã hội chủ nghĩa là chệch hướng. Những sai làm 
phạm phải trong quá trình tìm tòi, thử nghiệm những 
giải pháp cụ thê, trên những vấn đề mang tính cục bộ 
và kịp thời được khắc phục sẽ không dẫn tới chệch 
hướng. 

“Chệch hướng” có thể do chủ thể hữu khuynh 
(hoặc thiếu bản lĩnh) khi sử dụng những nhân tố tư 
bản chủ nghĩa ; chủ thể không đủ khả năng điều - 
được những diễn biến thực tế sẽ dẫn tới tình trạng “c 
xe không có ' người điều khiển”. Sự phát triển tự li 
đó sẽ đưa đất nước lên chủ nghĩa tư bản. Song, như 
_ trên đã đề cập, từ thực tế cũng cho thấy rằng % chệch 
hướng” không chỉ xảy ra do hữu khuynh, nó xây ra cả 
khi rơi vào “tả” khuynh, bảo thủ, quay lại cơ chế cũ. 

Để không chệch hướng : 

- Phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý 
có hiệu quả của Nhà nước. 

- Phải bảo đảm kinh tế tăng trưởng, phát triển 
vững bên. Không tận dụng được cơ hội cho sự phát 
triển cũng là chệch hướng. Tụt hậu ngày càng xa là 
chệch hướng nghiêm trọng. 

- Phải có cách thức tổ chức quản lý thích hợp để 
kinh tế nhà nước nắm vai trò chủ đạo bằng năng suất, 
chất lượng, hiệu quả và có khả năng dẫn dắt mọi 
thành phần kinh tế khác cùng phát triển theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. 
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Cùng với việc nâng cao vai trò chủ đạo của kinh 
tế nhà nước, cũng cân hoàn thiện sự can thiệp . của 
Nhà nước vào kinh tế thị trường. Trong kinh tế thị 
trường, sự can thiệp của Nhà nước vào kinh tế chủ 
yêu thực hiện thông qua chiến lược phát triển ; thông 
qua quy hoạch, kế hoạch mang tính hướng dẫn ; 
thông qua chính sách tài chính, chính sách đầu tư, 
chính sách tiên tệ được thực hiện thông qua hệ thống 
ngân hàng trung ương, chính sách thu nhập. 

Bằng sự can thiệp đó và thông qua nhiều cơ chế, 
chính sách khác, Nhà nước có biện pháp hữu hiệu đề 
giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển kinh tế thị 
trường và công bằng xã hội. Tức là, tạo ra những điều 
kiện cân thiết để mọi người đều có cơ hội tham gia, 
giành thắng lợi và được lựa chọn ngang nhau trong 
việc cạnh tranh trên thị trường và trong các trường 
hợp khác ; mọi ngành nghề phải mở ra cho tất cả mọi 
người một cách bình đẳng ; pháp luật phải triệt để 
ngăn chặn bất kỳ cá nhân hay tập đoàn nào có ý đồ 
hạn chế điều đó, cũng không được có sự can thiệp 
bằng những biện pháp hành chính tương tự. Nhiệm vụ 
của Nhà nước là sáng tạo và vận dụng phương tiện lập 
pháp và hành pháp cùng hệ thống chính sách cho 
người nghèo, bảo đảm để mọi người đều có cơ hội 
phát triển. Nhiệm vụ của Nhà nước là sáng tạo và vận 
dụng phương tiện lập pháp và hành pháp cùng hệ 
thống chính sách để tạo điều kiện tự do cạnh tranh. 

#- Về thực trạng kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. 

Mọi người đều nhất trí rằng chúng ta đã chuyển 
một bước quan trọng sang kinh tế thị trường, nhưng 
chưa kêt thúc bước chuyên đó. Do vậy, còn đan xen 
những yếu tố của nền kinh tế chuyển đổi. Những yếu 
tố của nền kinh tế thị trường văn minh còn ít hơn là 
những, yếu tổ sơ Khai, Mặt khác, trong xã hội cũng đã 
khuôn khổ của nên kinh tế thị trường định hướng Xã 
hội chủ nghĩa. Những nhân tố của nền kinh tế maphia, 
tình trạng thương mại hóa giáo dục, nhân phẩm... là 
những thí dụ cho sự quá đà như vậy. 

Trinh độ thấp kém, chưa đạt tới trình độ hoàn 
chỉnh của kinh tê thị trường ở nước ta hiện nay biêu 
hiện ở chỗ : giá cả hàng hóa dịch vụ còn bị bóp méo, 
độc quyền còn quá lớn ; tỷ giá chưa phải do thị trường 
quy định ; tiền lương chưa có tính thị trường... Quyền 


(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 93 
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kinh doanh trên thị trường còn bị hạn chế nhiều nên 
mất khả năng cạnh tranh. Các loại thị trường còn 
thiếu và chưa đồng bộ, trước hết là thiếu thị trường 
_ lao động, thị trường tiền tệ theo đúng nghĩa của nó. 
Các thể chế cho thị trường quá thiếu ; không Ít những 
thể chế đã có chưa phù hợp, thậm chí, trái với yêu cầu 
của thị trường. Sự can thiệp của Nhà nước vào thị 
trường chưa thật phù hợp, thậm chí trái với yêu cầu 
của thị trường, có tình trạng liên kết giữa bộ phận 
thoái hóa trong bộ máy Nhà nước với những yêu tố 
tiêu cực của thị trường gây ra tham nhũng, nợ nần 
chồng chất. 

TV - KẾT LUẬN 

Tuy về chỉ tiết và nếu đi sâu hơn có thể còn có sự 
khác nhau ý kiến, nhưng trên đại thể ở bước này hầu 
hết những người tham gia hội thảo đã nhất trí một số 
điểm cơ bản sau đây : 

1 - Xét về bản chất, khái quát do Đại hội VIII đưa 
ra (“Xây dựng nền kinh tẾ hàng hóa nhiều thành 


phân, vận hành theo cơ chế thị trường, đi đôi với 


tăng cường vai trò quản lý của Nha nước theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa”, “.. phát triển nên 


kinh tế nhiều thành phân, vận hành theo cơ chế 


thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa...”) và khái quát do hội thảo 


này đưa ra (Xây dựng và phát triển nên kinh tế thị 


trường định hướng xã hội chủ nghĩa) là đồng nhất. 
Do vậy, đề nghị từ nay, trong các văn kiện chính thức 
của Đảng và Nhà nước ta khi cần đề cập tới vẫn đề 
này, nên sử dụng khái quát do cuộc hội thảo nêu 
ra trên đây. 

2. Nên kinh tế thị trường mà chúng ta cần xây 
dựng là nên kinh tế thị trường phát triển. Trong 
nên kinh tế đó hệ thống thị trường được phát triển đầy 
đủ ; mỗi thực thể kinh tế có lợi ích riêng và là chủ thể 
của thị trường, tham gia hoạt động của thị trường và 
cạnh tranh với nhau ; dựa trên kế hoạch và quy luật 
thị trường mà hình thành một trật tự thị trường, sản 
xuất xã hội, lưu thông, phân phối và tiêu dùng với sự 
liên hệ và điều tiết của kế hoạch định hướng cùng đầu 
mối thị trường, hinh thành mạng lưới sản xuất xã hội 
có trật tự ; Chính phủ dựa vào chiến lược, kế hoạch, 
quy hoạch kinh tế và quy luật vận hành của kinh tế thị 
trường... để thực hiện việc điều tiết vĩ mô cần thiết ; 
vận dụng chính sách kinh tế, pháp luật kinh tế, chỉ 
đạo kế hoạch và phương pháp hành chính để hướng 
dẫn sự phát triển của kinh tế thị trường. 
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3. Cụ thể hóa thêm một bước nội dung định hướng 
xã hội chủ nghĩa trong việc xây dựng nền kinh tế thị 
trường mà Đại hội VIII đã nêu ra, nội dung định 
hướng xã hội chủ nghĩa đối với nên kinh tế thị 
trường là : Có tăng trưởng kinh tế cao, bên vững, ồn 
định ; giải quyết vấn đề công bằng xã hội phù hợp 
tùng bước với sự tăng trưởng kinh tế ; đặt dưới sự lãnh 
đạo của Đảng Cộng san, dưới sự quản lý của một nhà 
nước thực sự của dân ; lấy việc giải phóng sức sản 
xuất làm căn cứ chủ yếu để hoạch định cơ cấu thành 
phân kinh tế, hình thức sở hữu ; làm cho kinh tế nhà 
nước phát triển trước hết là về chất để nắm vai trò chủ 
đạo, kinh tế nhà nước cùng với kinh tế hợp tác xã dần 
dần trở thành nền tảng ; xác lập, củng cố và nâng cao 
địa vị làm chủ của người lao động trong nên kinh tẾ 
thị trường, thực hiện công bằng xã hội ngày càng tốt 
hơn ; tạo điều kiện công bằng trong phát triển con 
người ; thực hiện nhiều hình thức phân phối, lấy phân 
phối theo kết quả lao động và hiệu quả kinh tế là chủ 
yếu. 

4. Kiên định quan niệm xem kinh tế nhà nước 
phải nắm vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Vấn đề đặt ra chỉ là tập 
trung hơn nữa công sức để tìm ra những hình thức thể 
hiện và thực hiện có hiệu quả hơn vai trò đó của nó. 

Cũng cân có định lượng và phạm vi rõ hơn (tỷ 
trọng, phạm vi cần có kinh tế nhà nước...) 

5. Chính xác hóa lại khái niệm “kinh tế hợp tác”, 
“hợp tác xã” và “kinh tế tập thể”. “Kinh tế hợp tác”, 
“kinh tế hợp tác xã” có thê là sản phẩm kết hợp của 
nhiều hình thức sở hữu khác nhau, liên kết với nhau, 
có quan hệ phân công và phối hợp với nhau đề sản 
xuất, kinh doanh. Có “kinh tế hợp tác” giữa sở hữu 
nhà nước với sở hữu tư nhân, giữa các loại sở hữu tư 
nhân với nhau, giữa sở hữu nhà nước với tư nhân 
nước ngoài để sản xuất kinh doanh ngay ở nước ta 
hay ở nước khác... 

6. Có chính sách rõ ràng với mọi loại hình kinh tế 
(“thành phần kinh tế” - theo cách nói hiện hành), từng 
bước định lượng cả về tỷ trọng, cả về thời lượng và 
xác định TÕ phạm vi tổn tại (ngành, lĩnh vực...) theo 
tỉnh thần giải phóng sức sản xuất, động viên nội lực 
để phát triển kinh tê - xã hội một cách bên vững. . 

Những kết luận và đề xuất trên đây mới chỉ là 
bước đâu. Tùy theo kết quả đạt được trong những đợt 
hội thảo sắp tới, Hội đồng lý luận Trung .ƯƠNG sẽ hoàn 
thiện thêm một bước các kết luận và đề xuât đó : có 
thể bổ sung những kết luận, những đề xuất mới. C1 
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ỘI nghị Trung Ương 6 (lần 2) nhấn mạnh ba 

nội dung cơ bản và cấp bách trong công tác 

xây dựng Đảng hiện nay. Đó là những vân đề 
cấp thiết mà mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đẳng viên của 
Đảng cần suy nghĩ để thực hiện cuộc vận động xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng có hiệu quả. 

Trước hết là về nhận thức chính trị, tư tưởng. 
Vấn đề này cần đặt trong bối cảnh mới của cách mạng 
nước ta. Trước những biến động của tình hình thế giới 
trong gần mười năm qua và thực tiến đổi mới của đất 
nước ta, điều đầu tiên phải khẳng định và làm rõ là 
những kinh nghiệm và sự thành công của Đảng ta 
trong lĩnh vực tư tưởng và nhận thức chính trị. Vì đứng 
trước tình hình thế giới diễn biến ' phức tập, chúng ta 
tiến hành chuyển đổi cơ chế kinh tế có nhiều khó khăn, 
kẻ địch tìm cách phá hoại nội bộ của ta nhưng Đảng ta 
vẫn vững vàng, đề ra đường lối đổi mới đúng đắn, 
tổ chức toàn dân thực hiện cơ chế kinh tế mở, hội nhập 
quốc tế. Ngay từ khi đổi mới, Đảng ta đã kiên định 
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trên cơ sở, nền 
táng lý luận của chủ nghĩa Mắc - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh. Đó là yêu tố để thống nhất nhận thức 
chính trị - tư tưởng, gÓp phần tạo nên những thắng lợi 
rất quan trọng vừa qua. Đông thời đó cũng là yêu tố để 
giữ vững ôn định chính trị và bảo đảm nên kinh tế có 
bước phát triển. Cần phải thấy răng về mặt nhận thức 
tư tưởng, đội ngũ cán bộ, đẳng viên và nhân dân ta cơ 
bản là có sự thông nhất với đường lối, chủ trương của 
Đảng trong bước đường đổi mới đi lên chủ nghĩa Xã 
hội. Dĩ nhiên trong quá trình đổi mới có một số vấn đề 
phải tranh luận để đi đến thống nhất. Dân chủ mở rộng 
đã phát huy trí tuệ toàn Đẳng, toàn dân. Còn một sô 
người có nhận thức tư tưởng lệch lạc nhưng đây là cá 
biệt, phải kịp thời ngăn chặn để tránh sự lây lan, làm 
suy yếu Đẳng. Tư tưởng, nhận thức chính trị thống 
nhất, thông suốt là yếu tổ quan trọng để giữ vững ổn 
định chính trị và phát triển kinh tế, đưa sự nghiệp đổi 
mới đến thắng lợi. Đồng thời, cần nhận thức rõ Đảng 
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ta giữ vững ổn định chính trị, nhằm mục tiêu là phát 
triên toàn diện kinh tế, văn hóa, xã hội. Đảng ta đã lãnh 
đạo từng bước cải cách hệ thống chính trị, tập trung 
xây dựng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh ˆ 'của dân, 
do dân, vi dân” phù hợp với nhiệm vụ của thời kỳ xây 
dựng và phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần 
theo định hướng XHCN, mở cửa và hội nhập. 

Đối với đạo đức, lối sống của cán bộ, đẳng viên. 
Vấn đề đặt ra hiện Tay là cần làm rõ và cụ thể hóa đạo 
đức và lối sống của người đảng viên trong điều kiện 
Đảng lãnh đạo đất nước ở thời kỳ chuyển. đối Sang CƠ 
chế kinh tế thị trường. Đặc biệt là kinh tế nước ta có 
nhiều vùng khác nhau và phát triển không đồng đều ; 
do đó trong cán bộ, đảng viên dễ dẫn đến nhận thức 
khác nhau, xuất hiện tư tưởng cục bộ địa phương mà 
không ¡ nhìn thấy lợi ích toàn cục. Mặt khác môi đảng 
viên sống trong cơ chế thị trường, vừa tham gia lãnh 
đạo, thúc đẩy quá trình đối mới cơ chế kinh tê, nhưng 
cũng dễ bị “lôi cuôn” theo mặt tiêu cực của cơ chế kinh 
tế thị trường. Vì vậy, trong xây dựng đạo đức, lối sống 
của đội ngũ cán bộ, đẳng viên, cân : 

- Làm rõ vai trò tiên phong gương mẫu của đẳng 
viên trong thời kỳ mới, quy định cụ thể cái gì đẳng 
viên được làm và không được làm. Không nên nêu 
chung chung, khó kiểm điểm vai trò, trách nhiệm của 
đảng viên. 

- Giữ vững và thực hiện nghiêm chế độ phê bình và 
tự phê bình trên cơ sở những quy định cụ thể và thông 
qua sinh hoạt tại chi bộ. Tránh tình trạng sinh hoạt chi 
bộ thiếu sức chiến đấu và chỉ kiểm điểm chung chung, 
không cụ thể, nhất là ở các cơ quan quản lý nhà nước. 

- Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ 
chức, sinh hoạt và hoạt động của Đảng ; quy định rõ 
quy trình, “công nghệ” thực hiện nguyên tắc này. Nêu 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng cục trưởng Tổng cục 
Địa chính 
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không dế lẫn lộn giữa trách nhiệm cá nhân và thực hiện 
quyền dân chủ. Nhiều khi dân chủ chỉ là hình thức mà 
trach nhiệm cá nhân lại không rõ ràng. 

- Tăng cường công tác kiểm tra Đảng và làm 
thường xuyên. Cấp trên phải trực tiếp giảm sắt cấp 
dưới, giảm bớt câp trung gian. Chi bộ, câp ủy phải tăng 
cường kiểm tra, piám sát đảng viên, tránh tình trạng 
khi đảng viên, tổ chức đảng. có dấu hiệu vi phạm hoặc 
có tố cáo, có vấn đề mới kiểm tra. 

Đối với những đẳng viên có chức, có quyền trong 
thời kỳ Đảng câm quyên xây dựng đất nước dễ đi đến 
quan liêu, mất dân chủ, tham những v.v... Vấn đề này 
Đảng ta đã cảnh báo, nêu nhiều và nói nhiều. Điều cơ 
bản là phải quy định rõ quyền hạn và trách nhiệm, tiêu 
chuẩn, chế độ cụ thể được hưởng cho từng chức danh. 
Những điều quy định phải được công khai và phải 
thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở. Nêu nhiều mà không 
làm được mây sẽ làm phân tâm đội ngũ cán bộ và sinh 
ra hiện tượng hoài nghi trong nội bộ. 

Một vấn đề quan trọng trong Xây, dựng, chỉnh đốn 
Đảng hiện nay là công tác tổ chức, cán bộ và bộ máy. 
Trong điều kiện “Đảng ta là đảng cầm quyền" ° thi sự 
lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước là tất yếu. Song 
phải thấy rõ rằng về cách thức tổ chức và phương thức 
lãnh đạo của Đảng lại không hoàn toàn mang tính hành 
chính nhà nước. Đảng lãnh đạo bằng đường lối, chủ 
trương và quyết định công † tác cán bộ, tăng cường kiểm 
tra việc thực hiện đường lối, chủ trương. Vì vậy, cách 
thức tổ chức của Đảng phải làm sao để Đảng thật sự có 
bộ máy gọn, nhẹ, hiệu lực và hiệu quả. Tổ chức bộ máy 
của Đảng trước hết là để làm chức năng tham mưu 
hoạch định chiến lược và chủ trương, chính sách. Đồng 
thời là tổ chức thực hiện chuyển hóa chủ trương của 
Đảng tới cơ sở và tô chức thực hiện chủ trương của 
Đảng ở cơ sở. 

Như vậy tổ chức của Đảng ‹ cần xây dựng bộ máy 
hoàn chỉnh. Bộ mây này có thê lồng ghép thông qua bộ 
máy nhà nước và gắn liền với công tác tổ chức, xây 
dựng Đảng. Làm được như thế thì bộ máy đảng bớt 
công kềnh mà có hiệu lực, hiệu quả thật sự. 

Có một thực tế diễn ra từ lâu là chúng ta càng nói 
giảm biên chế thì biên chế lại tăng, do hình thành 
nhiều tổ chức, có tổ chức bộ máy lập ra mà chức năng, 
nhiệm vụ lại trùng lặp, không rõ ràng, kể cả bộ máy 
đảng và bộ máy chính quyền. Một vấn đề khó khăn 
nữa là bộ máy ở xã và các đoàn thể ở xã, thôn v.v... 
hưởng chế độ phụ cấp đông, chế độ cho họ chưa thỏa 
đâng mà ngân. sách cũng không sao đáp ú ứng nôi, sinh 
ra tư tưởng thiếu yên tâm, làm việc cầm chừng. Vì vậy, 
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ở cơ sở cần làm rõ chính quyền mang tính quản. lý nhà 
nước và chính quyên tự quản của thôn, xóm. Nếu là tự 
quân thì kinh phí nuôi bộ máy không chi từ ngân sách. 

Đảng ta cũng nói luân chuyển cán bộ nhưng làm 
chưa được nhiều. Trở ngại vi tính cục bộ địa phương 
và chính sách đối với cán bộ chưa phù hợp v.v... Vì thế 
sinh ra cát cứ ngành và địa phương. Cân khắc phục 
khuyết điểm này, tránh cục bộ địa phương trong bố trí 
cân bộ. Luân chuyển cán bộ để giúp cho cán bộ nhin 
thấy cục diện chung đồng thời thông qua đó để cán bộ 
rèn luyện. Việc luân chuyển cán bộ phải có tính thời 
hạn và được đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ 
được giao. Qua đây mới đánh giá được bản lĩnh chính 
trị của cần bộ. Điều đáng quan tâm là phải chú trọng 
xây dựng tổ chức đảng ở xã, phường, và Các cơ quan. 
Vì đây là tổ chức hạt nhân thực hiện các đường lối, chủ 
trương của Đảng và đề xuất Xây dựng các đường lô lối, 
chủ trương, chính sách sát thực tế. Nói như vậy đề thấy 
tầm quan trọng của cơ sở, song tắng cường công tác tổ 
chức Xây dựng Đảng ở các cơ quan trung ương cũng 
hết sức quan trọng. 

Đối với các ngành Ở trung ương, Đảng cần tăng 
cường kiểm tra và có kế hoạch làm việc với Ban cán 
sự Đảng của các ngành để vừa kiểm tra, vừa xem xét, 
đánh giá được thực chất hoạt động của các ngành. Mặt 
khác, Đảng lãnh đạo, quyết định công tác cán bộ của 
các ngành, nên việc Đảng nắm thật chắc đội ngũ cần 
bộ chủ chốt ở các ngành là yếu tố quan trọng hàng đầu 
thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng. 

Trung ương Đảng ta đặt vấn đề trọng yếu của công 
tác xây dựng Đảng trong giai đoạn này Ì là hết. sức đúng 
đắn, có tính chiến lược không chỉ để chuẩn bị cho 
Đại hội IX, chuẩn bị cho nước ta bước vào thế kỷ XXI 
mà còn là định hướng cho sự hoạt động của Đảng và 
của Nhà nước ta trong bối cảnh toàn cầu hóa nền kinh 
tế, thực hiện hội nhập, mở cửa với thế giới nhưng 
chúng ta vân giữ vững được tính độc lập tự chủ, giữ 
vừng định hướng XHCN, thúc đấy kinh tê, văn hóa, xã 
hội không ngừng phát triển. 

Trong cuộc vận động xây dựng? chỉnh đốn Đảng 
hiện nay, thiết nghĩ cả ba nội dung cơ bản nêu trên cần 
được thực hiện đồng bộ, không coi nhẹ nội dung nào. 
Việc thực hiện từng nội dung và cả ba nội dung sẽ có 
tác động, ảnh hưởng lẫn nhau thúc đầy phát triên kinh 
tế, văn hóa xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng và đưa 
nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên tầm cao mới, 
đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng trong thời kỳ đây 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công băng, văn minh. Œ 
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NÂNG UÀO NÀNG LÙ, TIỆU LỰC, HIỂU QUÁ 
(ỦA NÊN HÀNH GHÍNH NHÀ NƯỚC TRONG ĐIỂU RIỆN 
ĐÂY MANH 0ÔNG NGHIỆP HÓA, HIẾN ĐẠI HÓA 


ĂNG lực, hiệu lực, hiệu quả của nền hành 
IÑ[>2 (gọi tắt là hiệu lực quản lý) không 

chỉ là mục tiêu của cải cách hành chính, 
mà còn là yêu cầu tự thân của nền hành chính, như 
Lê-nin đã chỉ ra, vốn đĩ là một bộ máy thường 
xuyên đễ rơi vào tình trạng quan liêu hóa và biến 
dạng. Mười năm tiến hành cải cách hành chính, 
chúng ta thấy, so với cải cách kinh tế thì cải cách 
hành chính có những khó khăn, phức tạp của nó, 
không giống như cải cách kinh tế. 

Cải cách kinh tế do Đảng ta đề xướng không 
những phù hợp với nguyện vọng và lợi ích của 
nhân dân, lại do chính nhân dân thực hiện. Nhân 
dân vừa là người mở đường cải cách, vừa là người 
sáng tạo, vừa là động lực thực hiện. Khoán 10 trong 
nông nghiệp là một ví dụ. Cải cách hành chính, tuy 
về cơ bản hợp với lòng dân, đem lại lợi ích cho dân, 
nhưng đối tượng của cải cách hành chính lại là bản 
thân nền hành chính, người bị cải cách lại chính là 
người đương chức, đường quyền, người đang chỉ 
đạo thực hiện cải cách. Kinh nghiệm cải cách hành 
chính của nhiều nước cho thấy, tỷ lệ thành công so 
với yêu cầu rấp thấp. Vì vậy, mục tiêu của cải cách 
phải lựa chọn rất kỹ, dự đoán các khả năng thực 
hiện, chỉ huy rất tập trung mới có kết quả. 

Chúng ta tiến hành cải cách hành chính trong 
điều kiện còn thiếu kiến thức và kinh nghiệm về 
quản lý nhà nước. Cải cách hành chính lại là một bộ 
phận của việc đổi mới hệ thống chính trị. Thực tiễn 
đổi mới 10 năm qua làm bộc lộ rõ một số vấn đề 
vốn đã tích tụ lâu nay, đồng thời cũng làm nảy sinh 
hàng loạt vấn đề mới, phức tạp về tô chức và hoạt 
động của Nhà nước, của nền hành chính và của cả 
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hệ thống chính trị. Lý luận nếu không phát triển sẽ 
không thể giải thích và soi sáng thực tế hiện nay. 
Chúng ta phải tổng kết thực tiễn để bổ sung, phát 
triển lý luận ; song thực tiễn của ta chưa nhiều, 
không ít vấn đề còn phải tìm tòi, thử nghiệm. Nhiều 
vấn đề về quan niệm và nội dung của hệ thống 
chính trị, của việc xây dựng nền hành chính mới 
chưa được nghiên cứu đầy đủ, chưa được thảo luận 
kỹ lưỡng, nên chưa tạo được nhận thức thống nhất 
và nhất trí cao. 

Có thể xem xét hiệu lực quản lý của nền hành 
chính trên những mặt sau : 

Thứ nhất : Sự tín nhiệm của nhân dân đối với 
nên hành chính cũng như sức hấp dẫn của nền hành 
chính đối với nhân dân, ở những giá trị đích thực 
mà nên hành chính đem lại cho dân. Sự tín nhiệm 
và sức hấp dẫn càng cao thì mức độ hiệu lực quản 
lý của nền hành chính càng lớn. Đó là hiệu lực xã 
hội của nền hành chính. 

Thứ hai : Bản thân nền hành chính với những 
thầm quyền được giao, giới hạn được phép quyết 
định, phải tự tổ chức thành một hệ thống thông 
suốt, vận hành nhịp nhàng, có kỷ luật, trật tự quản 
lý nghiêm ngặt, biết đặt mình dưới pháp luật, chịu 
sự kiểm soát chặt chẽ của công dân, biết phân cấp, 
phân quyên rành mạch, rõ ràng, tạo nên một năng 
lực tự thân của nền hành chính. Đó là hiệu lực bên 
trong của nên hành chính. 

Thứ ba : Nền hành chính nhà nước là một bộ 
phận của bộ máy nhà nước, một bộ phận của hệ 
thống chính trị do Đảng lãnh đạo. Hiệu lực và hiệu 
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quả quản lý cao hay thấp phụ thuộc vào sự vận 
hành chung của hệ thống chính trị, sự lãnh đạo của 
Đảng, sự phân công quyền lập pháp, hành pháp, tư 
pháp và phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể nhân 
dân. Đó là hiệu lực tổng hợp của nền hành chính. 

Trong điều kiện hiện nay, hiệu lực quản lý của 
nên hành chính nhà nước phụ thuộc vào các vấn đề 
chủ yếu sau đây : 

1 - Nhận thức về vai trò của Nhà nước và nên 
hành chính phát triên. 

Từ một thể chế chỉ có Nhà nước và tập thể mới 
là chủ sở hữu về tư liệu sản xuất sang một thể chế 
đa dạng hơn về chủ thể sở hữu ; có Nhà nước, có 
công dân, có tập thề, có sở hữu của các tổ chức, sở 
hữu của tư nhân và tổ chức nước ngoài, sở hữu hỗn 
hợp dẫn đến phải có sự thay đối về vai trò, chức 
năng, khối lượng, nhiệm vụ, quy mô và cách thức 
tổ chức, phương thức và các công cụ quản lý của 
Nhà nước nói chung và của nền hành chính nói 
riêng. | 

Nhu cầu dân chủ trong nhân dân và tiến trình 
dân chủ đang diễn ra như phát huy nên dân chủ ở 
xã, phường và các đơn vị cơ sở cũng dẫn đến những 
thay đổi về vai trò, chức năng của Nhà nước và nền 
hành chính. | 

Những sự kiện lớn về vấn đề nhà nước xảy ra 
trên thế giới trong những năm qua như là sự sụp 
đô nhà nước có nền kinh tế chỉ huy ở Liên Xô và 
Đông Âu, vai trò ngày càng lớn của các nhà nước Ở 
một số nước Đông Á, sự khủng hoảng trầm trọng 
về ngân sách của các nhà nước phúc lợi ở một số 
nước phát triển gợi ra nhiều vấn đề phải suy nghĩ về 
vai trò của Nhà nước đối với kinh tế - xã hội. 

Xu hướng chung hiện nay của nhiều nước trên 
thế giới xem xết về vấn đề vai trò của Nhà nước là 
quan niệm, về một “Nhà nước nhỏ, xã hội lớn” 
(T rung Quốc) ; „ Nhà nước cầm lái chứ không chèo 
thuyền” (một số nước phát triển) ; “Chính phủ cần 
gầy đi để xã hội béo lên” (Đức). Quan niệm chung 
cũng là muốn Nhà nước càng làm ít việc, làm đích 
thực những việc cần làm, mọi việc để cho xã hội 
đảm nhiệm đều là quan niệm phù hợp với quan 
niệm của Mác về một nhà nước dần dân tiêu vong. 

Đây là vấn đề ảnh hưởng quyết định đến hiệu 
lực quản lý của nền hành chính, đến việc đánh giá 
một chính quyền như thế nào là có hiệu lực. Nhà 
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nước nên có vai trò gì, nên làm gì, có thể làm gì, 
không nên làm gì và làm như thế nào là tốt nhất. 

Nền hành chính phát triển là sự cố gắng từng 
bước tách dần các chức năng hành chính khỏi các 
chức năng kinh doanh, tách dần các chức năng 
hành chính (quản lý nhà nước) với các chức năng 
dịch vụ hành chính, tách dần các chức năng hành 
chính với các chức năng dịch vụ công. Đây là một 
vấn đề rất lớn để bộ máy hành chính làm đích thực 
công việc nhà nước, còn các chức năng kinh doanh, 
chức năng dịch vụ hành chính, chức năng dịch vụ 
công do nhân dân cùng Nhà nước thực hiện dưới 
nhiều hình thức tự quản khác nhau. 

Nền hành chính phát triển nghiên cứu mối quan 
hệ giữa hành chính với công dân trên cơ sở của sự 
bình đẳng, các quyền và nghĩa Vụ qua lại rõ ràng, 
không tuyệt đối hóa, không quá đề cao vai trò của 
cơ quan nhà nước trước công dân, xem cơ quan nhà 
nước như là một chủ thể cai quản, xem xét, ban 
phát quyên lợi, coi công dân có yêu cầu đến cơ 
quan nhà nước là những người có vị trí bên dưới, 
người đến xin cơ quan nhà nước, công chức nhà 
nước có quyền lạnh lùng, bắt ngôi chờ, hoạnh hoeẹ, 
sách nhiễu, gây mọi thứ phiền hà. Công dân là 
khách hàng, cơ quan hành chính là người phục vụ. 

Công dân phải là chủ thể, người chủ thực sự, 
người chủ động xây dựng sự vững mạnh, sự sáng 
suốt của hành chính. 

2 - Thể chế hành chính. 

Thể chế và sự thi hành nghiêm túc thể chế là hai 
mặt của hiệu lực quản lý. Thể chế tốt thi hành sẽ rất 
nhanh, đi ngay vào cuộc sống. Thể chế không tốt, 
không sát cuộc sống thi hành sẽ rất khó khăn. 

Muốn có hiệu lực quản lý, trước hết phải xây 
dựng các thể chế có chất lượng, hợp quy luật, hợp 
lòng người, có khả năng và điều kiện thi hành, sau 
đó nói đến việc tổ chức thi hành. 

So với các thể chế khác của Nhà nước như thể 
chế kinh tế, thể chế hình sự, lao động, hôn nhân và 
gia đình v.v... thể chế hành chính có một đặc điểm 
dễ nhận là nhiều cơ quan ban hành và đụng chạm 
trực tiếp đến đời sống hằng ngày của công dân. 

Các thể chế kinh tế, hình sự, lao động, hôn nhân 
và gia đình v.v... thường được ban hành dưới hình 
thức luật, pháp lệnh, nghị định, một số ít thông tư 
của bộ. Còn thể chế hành chính thì ngược lại, một 
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số nguyên tắc được quy định bằng luật, pháp lệnh, 
còn phần lớn là nghị định, thông tư và các văn bản 
của chính quyền địa phương. Đặc biệt là các thủ tục 
hành chính, phần lớn do bộ và các cấp chính quyền 
địa phương bàn hành. 

Các thủ tục như thủ tục cấp phép, đăng ký, 
chứng thực, chứng nhận, cưỡng chế, v.v... đụng 
chạm sát sườn tới lợi ích của công dân nên khi ban 
hành thường gặp ngay những phản ứng tích cực 
hoặc tiêu cực. 

Các thủ tục này thường do từng ngành, từng địa 
phương ban hành nên rất dễ mâu thuẫn, chồng 
chéo, khó thực hiện, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu 
lực quản lý của nền hành chính. 

Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc đặt thêm các quy 
định chỉ tiết tưởng như để công việc quản lý tốt hơn 
nhưng làm cho hệ thống thể chế hành chính càng 
rối rắm. 

Hệ thống thể chế hành chính còn bị phụ thuộc 
nhiều vào các đạo luật, pháp lệnh là những văn bản 
phải được thực hiện lâu dài và ổn định. Hiện nay 
chất lượng của nhiều đạo luật còn thấp. Một đạo 
luật vừa ban hành, năm sau đã phải sửa. Trong 
vòng10 năm có đạo luật đã phải sửa tới hai ba lần, 
hệ thống luật ít ổn định, ảnh hưởng nhiều đến chất 
lượng của hệ thống thể chế hành chính. 

Nhược điềm hiện nay của việc xây dựng thể chế 
hành chính là : mỗi đạo luật, pháp lệnh về một lĩnh 
vực nhất định đều do bộ, tông cục chủ quản lĩnh 
vực đó soạn thảo. Các lợi ích của ngành được bộ, 
tổng cục chú ý và ghi nhận vào các đạo luật, pháp 
lệnh, còn lợi ích của ngành khác, địa phương khác 
được ghi nhận rất mờ nhạt, nên các phần quy định 
về quyền, nghĩa vụ của các bộ, tổng cục trong các 
đạo luật, pháp lệnh dễ mâu thuẫn, chồng chéo, khó 
thực hiện do tình trạng bản vị, cục bộ của mỗi bộ, 
tổng cục trong việc soạn thảo luật. Sự mâu thuẫn, 
chồng chéo của một số luật, pháp lệnh làm cho 
Chính phủ lúng túng không thể đưa ra các thể chế 
hành chính trái với luật. Đã có 37 luật, pháp lệnh 
quy định về.thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp 
làm cho công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp 
tại một đơn vị sản xuất, kinh doanh trong nhiều 
trường hợp có 5, 7 đoàn cùng xuống một thời gian. 

Khi gặp khó khăn trong việc đưa ra một quy 
định cụ thể trong các luật, pháp lệnh, Quốc hội 
thường giao quyên quy định đó cho Chính phủ, 
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thực chất đó là việc ủy quyền lập pháp. Hiện nay 
theo sự tính toán sơ bộ, Chính phủ còn nợ hơn 
50 nghị định chưa ban hành do Quốc hội giao cho 
Chính phủ. Về phía Chính phủ lại chưa có một cơ 
quan chuyên trách nghiên cứu việc ủy quyền lập 
pháp, soạn thảo các nghị định kiểm soát các thông 
tư của bộ trưởng, và văn bản chủ tịch tỉnh ban hành. 

Quyền lập quy của bộ, chính quyền cấp tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương quá lớn, hầu như 
hiệu lực quản lý phụ thuộc phần lớn vào các thông 
tư của bộ và các quy định của ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương. 

Khuyết tật của hệ thống thể chế hành chính hiện 
nay, sau nhiều năm cải cách, vẫn là một hệ thống 
thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp, chưa thuận 
tiện cho dân. 

Các thể chế hành chính khác, như thể chế về tổ 
chức hành chính, về công chức do nhiều nguyên 
nhân đã có những quy định mâu thuẫn, chồng chéo, 
khó thực hiện hoặc không có điều kiện vật chất để 
thực hiện. 

Mỗi ngành, mỗi bộ với thầm quyền của mình đã 
đưa ra những quy định mâu thuần với ngành khác, 
cơ quan khác. 

3 - Tổ chức hành chính trung ương. 

Trong kháng chiến chống Pháp, hệ thống hành 
chính trung ương đã tô chức số lượng các bộ rất ít 
(12 bộ), quy định rất chặt chẽ cấu trúc của mỗi bộ 
và cũng do hoàn cảnh kháng chiến, chúng ta đã 
phân quyền mạnh cho ủy ban kháng chiến hành 
chính, nên ít có sự dẫm đạp chức năng giữa các cơ 
quan trung ương. 

Vào giai đoạn 1960 - 1985, do áp dụng mô hình 
“Nhà nước làm tất cả” ; chúng ta đã chia nhỏ các bộ 
(có thời kỳ tới 68 bộ, tổng cục) để các bộ chỉ huy 
sản xuất, chăm Ìo mọi viỆc bao cấp, việc phân câp 
cho chính quyền địa phương rất dè dặt nên bắt đầu 
có sự rối loạn chức năng. 

Thời kỳ đổi mới đã hơn 10 năm, nền hành chính 
vẫn chưa được đổi mới đáng kể, vẫn trong tình 
trạng công kềnh, trùng lắp chức năng nhiệm vụ, 
công việc chồng chéo lẫn nhau giữa các bộ, giữa bộ 
với đơn vị kinh doanh, với đơn vị sự nghiệp, với 
chính quyên địa phương. 

Trong khi đổi mới kinh tế đã tiến được một 
bước thì đổi mới hành chính chưa tiến lên được bao 
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nhiêu, đôi khi có lĩnh vực còn rối rắm hơn. Điều 
này thể hiện trên những điểm sau : 

- Chính phủ bị quá tải về khối lượng công việc 
sự vụ, dành quá ít thời giờ vào công việc xây dựng 
thể chế và những công việc ở tầm vĩ mô. 

- Các bộ tổ chức quá công kênh, ôm đồm nhiều 
việc của tô chức quốc doanh, tổ chức sự nghiệp và 
nhiều công việc lẽ ra cần giao cho chính quyền địa 
phương. 

- Giữa các bộ có nhiều việc tranh chấp về nhiệm 
vụ và quyền hạn dẫn đến tình trạng có việc bỏ sót, 
có việc đùn đây cho nhau, có việc làm trùng : nhau. 

- Sự phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa 
phương vân còn nhiều điểm chưa thỏa đáng, chưa 
nhất quán về những vấn đề phân cấp ngân sách, 
quản lý cán bộ, xét duyệt kế hoạch v.v... làm cho 
hiệu lực quản lý giảm nhiều. 

4 - Tổ chức hành chính địa phương 

Tổ chức hành chính địa phương cũng như toàn 
bộ hệ thống chính trị đều xuất phát từ nguyên tắc 
chính trị cơ bản : tập trung dân chủ. 

Tuy nhiên, khi áp dụng nguyên tắc chính trị đó 
vào từng hệ thống đảng, các đoàn thể, bộ máy nhà 
nước đều có mức độ khác nhau. Trong bộ máy nhà 
nước tập trung dân chủ áp dụng cho cơ quan lập 
pháp (Quốc hội) nhấn mạnh đến việc quyết nghị 
theo đa số phiếu, áp dụng cho cơ quan tư pháp (tòa 
án) lại nhân mạnh đến nguyên tắc hai cấp xét xử, 
tính độc lập của thầm phán chỉ tuân theo pháp luật 
khi xét xử, còn nền hành chính lại có nguyên tắc kỹ 
thuật để thể hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đó 
là tập quyên, phân cấp, phân quyên, tán quyên. 

Nguyên tắc này thể hiện rõ nhất ỏ Ở vai trò, vị trĩ, 
tổ chức hoạt động của chính quyên địa phương bao 
gôm hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân. 

Tuy nhiên, có một điểm khá rõ nét là hội đồng 
nhân dân vẫn chưa có thực quyền, hoạt động còn 
hình thức, do cơ chế về ngân sách chưa đủ rõ ràng, 
thực tế hội đồng nhân dân có thẩm quyền quá ít đối 
với ngân sách địa phương. Luật Ngân. sách vừa qua 
có một số điểm tiến bộ về phân cấp ngân sách 
nhưng cũng chưa đủ đề hội đồng nhân dân có thầm 
quyên chủ động, bố trí ngân sách vào những vấn đề 
trọng tâm của địa phương. 

Sự trái ngược về hệ cấp thẩm quyền và những 
yêu cầu hợp lý hóa các công việc của hội đồng 
nhân dân cho phép chúng ta có thể suy nghĩ về 
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chính quyền địa phương theo cơ chế của Sắc lệnh 
63/SL năm 1945, mà Chính phủ, đứng đầu là Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã cho thi hành gần 10 năm, mặc 
dù cuộc kháng chiến chống Pháp đã làm cho việc 
thực hiện không được trọn vẹn. 

Đó là một hội đồng nhân dân có đầy đủ quyền 
về ngân sách, tự mình quyết định phân bổ ngân 
sách vào những vấn đề phát triển của địa phương, 
những lĩnh vực riêng của địa phương được pháp 
luật quy định. Hội đồng nhân dân không đại diện 
cho nhân dân cả nước, không quyết định tất cả các 
vấn. đề trong địa phương, không phải cơ quan 
quyền lực mà quyền lực nằm ở trung ương. Những 
lĩnh vực hội đồng nhân dân quyết định đều không 
cần xin xét duyệt mà tự chịu trách nhiệm về những 
quyết định đó trước cơ quan chính quyền cấp trên. 
Cấp trên chỉ kiểm tra sau khi có quyết định. 

5 - Chế độ công vụ và quy chế công chức 

Chúng ta nói nhiều đến công vụ, đến quy chế 
công chức, xem đội ngũ cán bộ, công chức là yếu 
tố quyết định mọi thành bại, quyết định bộ máy có 
hiệu lực nhiều hay ít. Tuy nhiên, quan niệm về 
công vụ, cả về công chức cũng chưa được rõ ràng, 
chưa nói đến sự thống nhất nhận thức và quan niệm. 

Hiện nay các nước đang thực hiện cải cách hành 
chính, xây dựng nền hành chính phát triển đều đề 
cập đến chế độ công vụ, xem đó như nền tảng hoạt 
động của cơ quan hành chính, làm bệ đỡ cho mọi 
hành vi của công chức. 

Công vụ là hoạt động của công quyền, nhằm 
phục vụ lợi ích công cộng, do cơ quan chính quyền 
ủy quyên cho công chức thi hành. Mấy vấn đề sau 
đây sẽ làm sáng tỏ thêm ý niệm công vụ : 

- Hoạt động công vụ có nhằm mục đích kinh 
doanh không ? Doanh nghiệp nhà nước có hoạt 
động công vụ không ? Công ty tư nhân (pháp nhân 
kinh tế) có thể hoạt động công vụ không ? Thể 
nhân (cá nhân, tư nhân) có thể hoạt động công vụ 
không ? A¡ chịu trách nhiệm công vụ nếu hoạt động 
công vụ gây ra thiệt hại cho nhân dân ? Công chức 
được cơ quan chính quyên (pháp nhân công quyền) 
ủy cho thi hành công vụ phải hoạt động trên 
nguyên tắc nào ? Tòa án hành chính giải quyết 
những công việc gì về công vụ ? 

Có thể nói quan niệm về chế độ công vụ là một 
quan niệm thể hiện toàn bộ sự hoạt động của nên 
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hành chính thông qua các cơ quan công quyền và 
chủ yếu qua người công chức. Chế độ công vụ rộng 
hơn quy chế công chức, đóng vai trò then chốt 
thuộc tầm cỡ hàng đầu trong mọi hoạt động của cơ 
quan hành chính và công chức hành chính. 

Chúng ta cũng đã có một chế độ công vụ sơ 
khởi vào năm 1979 thông qua một nghị định của 
Hội đồng Chính phủ được đặt tên là 4 chế độ trách 
nhiệm. 

Chế độ công vụ thường gắn với chế độ kỷ luật 
của từng ngành như chế độ kỷ luật của hải quan, 
ngành thuế, ngành công an, hoặc cả từng chức danh 
trong hệ thống chức danh nhà nước cho công chức 
được làm gì, điều gì nghiêm cấm, bắt buộc đối với 
công chức hoặc từng loại công chức nhất là công 
chức lãnh đạo. 

Đáng tiếc quan niệm về công chức cũng chưa 
thật nhất trí cao, nên các quy chế, việc xây dựng 
chức danh, tiêu chuẩn, phương pháp quản lý, cách 
thi tuyển, hệ thống đánh giá công chức, việc phân 
loại cần bộ, công chức vẫn là những vấn đề cần 
được tiếp tục thảo luận. 

Đội ngũ cán bộ, công chức của ta được hình 
thành trong một quá trình dài của nhiều thập niên, 
gồm nhiều thế hệ, là một lực lượng hùng hậu của bộ 
máy nhà nước. Đội ngũ này trong thời kỳ kháng 
chiến sẵn sàng, hy sinh, tự nguyện làm việc không 
SỢ gian khổ, sống trong sạch, cần kiệm, vô tư, gắn 
bó với dân như cá với nước, coi việc của dân như 
việc của mình. Gần đây, thế hệ trẻ nối tiếp được 
đào tạo có hệ thống hơn, có kiến thức, trình độ cao 
làm tăng lên nhiều sức mạnh của đội ngũ cán bộ, 
công chức. 

Đồng thời với sự trưởng thành đó, bệnh quan 
liêu, tham những - căn bệnh bẩm sinh của bộ máy 
nhà nước đang có nguy cơ làm biến dạng các mối 
quan hệ trong nhà nước, cấp trên, cấp dưới, nhà 
nước với dân. Căn bệnh này đang thể hiện rất tỉnh 
vi trong các mối quan hệ kể trên. 

Với cơ chế tuyển dụng, đưa người cán bộ công 
chức vào bộ máy, xếp đặt ngạch bậc, sử dụng và 
hưởng thụ, khen thưởng, điều động, đề bạt, thiết kế 
một hệ thống đánh giá công việc như hiện nay đã 
tạo cho người cán bộ công chức luôn luôn có một 
tâm lý “hướng nội cơ quan”, làm việc thụ động, ít 
đám nghĩ cái mới, sợ rủi ro, muốn làm vừa lòng 
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người phụ trách, muốn được nâng đỡ riêng, tạo nên 
một thái độ thờ ơ trước những yêu câu của dân, 
thiếu nhiệt tình giải quyết công việc cho dân. Tâm 
lý “hướng về nhân dân” mà Đảng và Nhà nước ta 
vun đắp ít được coi trọng. Thay vào đó là cách làm 
việc quan liêu, tránh va chạm, thiếu tận tình, ít rung 
cảm trước yêu câu của dân, có nơi, có bộ phận vô 
trách nhiệm trước dân. 

Tnnh trạng chạy chọt, mua quan - bán tước 
đang diễn ra ở nhiều ngành, cấp, cơ quan càng làm 
cho thực trạng công chức khá phức tạp. Đây là vấn 
đề đáng báo động. 

Có thể tóm tắt trong đội ngũ công chức của ta 
hiện nay có 3 loại : 

- Những người luôn ¡ phần đấu, có trình độ, phẩm 
hạnh trong mọi lứa tuổi. 

- Có trình độ nhưng phẩm hạnh tồi, chỉ lo cho 
riêng mình. 

- Tôi cả về trình độ lẫn phẩm hạnh. 

Điều đáng chú ý là sự phát triển nhiều hay ít về 
số lượng của ba loại này lại tùy thuộc phần lớn vào 
công tác tổ chức cán bộ, vào hệ thống đánh giá cán 
bộ, vào cơ chế phát hiện tuyến chọn nhân tài của 
chúng ta. 

Một điểm nữa về chế độ công vụ mà chúng ta 
đã bắt đầu xây dựng thành thể chế đó là vấn đề 
trách nhiệm công vụ, nói theo thuật ngữ pháp lý là 
định chế về tài phán hành chính. 

Năm 1996, Quốc hội đã quyết định thành lập 
Tòa án hành chính nằm trong cơ cấu tòa án nhân 
dân các cấp, có tố tụng hành chính riêng, ấn định 
thấm quyền xét xử của tòa án gồm 7 lĩnh vực. Ba 
năm hoạt động, Tòa án hành chính đã thụ lý và xét 
xử khoảng 500 vụ kiện hành chính của công dân 
đối với cơ quan hành chính, kết quả xét xử đạt 
85%, tức là dân chỉ kiện sai 15%. 

Định chế tài phán hành chính thực sự là một cơ 
chế kiểm tra có hiệu lực của dân đối với cơ quan 
hành chính, một điểm tụ của việc xây dựng Nhà 
nước pháp quyện ở nước ta, một công cụ rất có hiệu 
lực trong vIệC đề cao trách nhiệm công vụ của công 
chức. Cần thiết tăng thêm thẩm quyền của Tòa án 
hành chính, hoàn thiện tổ chức tòa án hành chính, 
đặt nó trong mối quan hệ mật thiết với Luật khiếu 
nại, tố cáo và Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân 
dân. Q 
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HỖ CHÍ MINH VẢ SỰ NGHIỆP BẢO TÔN, 


PHÁT TRIÊN, TRUYỀN BÁ VĂN HÓA DÂN TỘC 


ĂM 1990, đúng vào lúc cuộc khủng hoảng - 

đổ vỡ ở các nước thuộc hệ thống, xã hội chủ 

nghĩa t thế giới đến đỉnh cao, thì ở Việt Nam 
và rất nhiêu quốc gia dân tộc khác trên khắp các châu 
lục, không phân biệt chế độ chính trị - xã hội, từ các 
nước đang phát triển đến các nước tư bản chủ nghĩa, 
từ các nước dân tộc chủ nghĩa đến các nước XHCN, 
ngay cả Ở những nước đang khủng hoảng, đã 
long trọng kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh. 

Sự kiện đó không phải ngẫu nhiên, bởi Nghị quyết 
của Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp 
quốc (UNESCO) về việc tổ chức kỷ niệm các vĩ nhân 
thế giới và những sự kiện lịch sử lớn của nhân loại, đã 
viết : “Ghi nhận rằng năm 1990 sẽ được đánh dấu 
bằng lễ kỷ niệm lần thứ 100 Ngày sinh của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, vị anh hùng giải phóng dân tộc của 
Việt Nam và là một nhà văn hóa lớn”. 

Nghị quyết của UNESCO còn viết : “Xét thấy 
Chủ tịch Hồ Chí Minh là một biểu tượng kiệt xuât về 
quyết tâm của cả một dân tộc, đã cống hiến trọn đời 
mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân 
Việt Nam, góp phân vào cuộc đấu tranh chung của 
các dân tộc vi hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và 
tiến bộ xã hội, 

Xét thấy sự đóng góp quan trọng về nhiều mặt của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực văn hóa - 
giáo dục và nghệ thuật là kết tinh của truyền thống 
văn hóa hàng ngàn năm của nhân dân Việt Nam và 
nhưng tư tưởng của Người là hiện thân của những 
khát vọng của các dân tộc trong việc khẳng định bản 
sắc dân tộc mình và tiêu biêu cho sự thúc đây sự hiểu 
biết lẫn nhau giữa các dân tộc”. 

Nghị quyết của UNESCO tuy chưa thể bao quát 
toàn bộ những cống hiến lớn lao và sự nghiệp vĩ đại 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với nhân dân và dân 
tộc Việt Nam cũng như với nhân dân thế giới, song 
cũng tiêu biểu cho sự nhìn nhận và đánh giá chung 
của nhân dân thế giới đối với Người. Chắc chắn đó 
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không phải là sự tôn sùng cá nhân - như có người đã 
nghĩ. Nghị quyết đó đương nhiên là sự đánh giá về 
một vĩ nhân của thời đại ngày nay, thời đại mà người 
ta đã gọi bằng nhiều thuật ngữ khác nhau - nhưng tựu 
trung là thời đại của những đỉnh cao của khoa học - 
kỹ thuật - công nghệ, những đỉnh cao của trí tuệ, của 
văn minh nhân loại. 

Trong lịch sử thế giới, những nhân vật như Hồ Chí 
Minh thật là hiểm. 

Cách đây hơn một nửa thế kỷ, có hai nhận xét, 
mang tính dự báo về sứ mệnh Hỗ Chí Minh. Đó 
là nhận xét của Ác-nu, trùm mật thám Pháp, cũng 
là người chuyên theo dõi những người Việt Nam ở 
Pa-ri, và nhận xét của Ô-xíp Man-đen-xtam, một nhà 
thơ Xô-viết. Ác-nu viết trong một báo cáo cho Bộ 
Thuộc địa Pháp như sau : “Con người thanh niên 
mảnh khảnh và đầy sức sống này có thể là người sẽ 
đặt cây chữ thập cáo chung lên nền thống trị của 
chúng ta ở Đông Dương "`. Còn nhà thơ Xô-viết 
thì nhận xét : “Dáng dấp của con _ người đang ngôi 
trước mặt tôi đây - đồng chí Nguyễn Ái Quốc, đang 
tỏa ra một. cái gì thật lịch thiệp và tế nhị... 
Từ Nguyễn Ái Quốc tỏa ra một nên văn hóa, không 
phải văn hóa châu Âu mà có lẽ là nền văn hóa của 
tương lai", 

Cả hai dự báo của hai con người khác biệt nhau về 
quan điểm chính trị và đứng ở hai chiến tuyến đối lập 
nhau, đều đã trở thành hiện thực. 

Sau khi Người qua đời, Phi-lip Đờ-vi-le - 
một nhà báo Pháp đã nhận xét : Cụ vừa là Gioóc-giơ 
Oa-sinh-tơn, vừa là A-bra-ham Linh-côn của Việt 
Nam”. Là Gioóc-giơ Òa- sinh-tơn bởi vì Hồ Chí Minh 
là người khai sinh nên độc lập mới, nền dân chủ cộng 


(1) Hồng Hà : Thời thanh niên của Bác Hỗ Nxb Thanh niên, 
1976, tr 8l 

(2) Báo Ngọn lửa nhỏ (Liên Xô) số 39, ngày 23-12-1923 

(3) Xem Hô Chủ tịch trong lòng nhân dân thể giới, Nxb Sự thật, 
Hà Nội, 1979, tr 162 
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hòa Ở Việt Nam ; là A- bra-ham Linh-côn, bởi vì 
Người đã dẫn đường chỉ lối cho dân tộc Việt Nam xóa 
- bỏ ách nô lệ - tức chế độ thực dân nửa phong kiến ở 
đất nước này. 

Tâm vỐc Hồ Chí Minh một mặt có ồn gốc sâu 
xa từ truyền thống lịch sử, từ nên văn hiển hàng ngàn 
năm của dân tộc ; mặt khác bắt nguồn. từ chính văn 
minh của thời đại mà Người đã góp phần cống hiến. 
Truyền thống ngàn năm văn hiên của dân tộc hòa 
quyện với những tỉnh hoa văn minh của nhân loại 
cộng VỚI Sự rèn luyện, phần đấu khổ công phi thường 
của Nguyên Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - đến 
Hỗ Chí Minh, đã tạo dựng nên tầm vóc Hồ Chí Minh. 
Người là vị anh hùng vĩ đại của dân tộc, là người con 
của một dân tộc anh hùng. Hỗ Chí Minh là hiện thân 
của thời đại ngày nay - thời đại oanh liệt bậc nhất 
trong lịch sử loài người, thời đại các dân tộc đứng lên 
giành độc lập và làm cách mạng xã hội giải phóng 
con người ; thời đại con người tự giác ý thức về mục 
tiêu và con đường đi đến khẳng định và bảo vệ bản 
sắc của mỗi dân tộc, và đi đến giải phóng hoàn toàn 
cho bản thân con người thoát khỏi những quan hệ xã 
hội không xứng đáng với con người. 

Hồ Chí Minh đã nêu tắm gương sáng ngời về việc 


giữ gìn vốn quý văn hóa dân tộc, tiếp thu tĩnh hoa văn. 


hóa thế giới và truyền bá văn hóa cho các thế hệ người 
Việt Nam chúng ta. Người nêu lên những quan điểm 
hết sức sáng tỏ mà dung dị về văn hóa. Người Coi văn 
hóa là tổng thể các giá trị vật chất và tinh thần do con 
người sáng tạo ra qua các thời kỳ lịch sử. Người nói 
răng : “Vì lẽ sinh tôn cũng như mục đích của cuộc 
sống, loài n mới sáng tạo và phát minh ra ngôn 
ngữ, chữ s43 đức, pháp luật, Khoa học, tôn giáo, 
văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt 
hằng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. 
Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn 
hóa. Văn hóa là sự tông hợp của mọi phương thức 
sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người. đã 
sản sinh ra nhằm thích ú ứng những nhu cầu đời sống 
và đòi hỏi của sự sinh tồn”, Văn hóa có nội dung 
rộng lớn thuộc ÿý thức xã hội và thượng tầng kiến trúc. 
Nhưng nên văn hóa của mỗi dân tộc - trên mỗi lãnh 
thổ quốc gia khác nhau - lại in đậm dấu ấn riêng biệt 
của dân tộc mình. Đó là bản sắc dân tộc, trường tồn 
cùng với thời gian bởi ý thức độc lập, tự cường của 
nhân dân. Người coi trọng việc gìn giữ bản sắc văn 
hóa của môi dân tộc cũng như của dân tộc Việt Nam 
ta, nhưng Người cũng luên luôn chủ trương giao lưu 
rộng rãi giữa các nên văn hóa trên thế ` giới, tiếp thu có 
chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới để trau dồi, bôi bổ 
và phát triển nền văn hóa dân tộc. Là người hấp thụ 
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những tỉnh hoa của văn minh nhân loại, nhìn nhận ỏ Ở 
tầm cao đối với các trào lưu văn hóa thế giới, am 

tường văn hóa Đông - Tây, kim - cổ, Hồ Chí Minh 
hiểu sâu sắc cái giá trị đáng trân trọng của. bản sắc 
mỗi dân tộc và hy sinh phần đấu cho sự khẳng định 
bản sắc của mỗi dân tộc đó, đồng thời Người cũng 
đầu tranh không mệt mỏi cho sự hòa nhập, „ xích lại 
gần nhau, giao lưu giữa các nên văn hóa của tất cả các 
dân tộc. N gưỜi cho rằng, văn hóa dù là sản phẩm sáng 
tạo riêng của mỗi dân tộc cũng đều nhằm đạt tới 
chân, thiện, mỹ. Và chân, thiện, mỹ là một. điều kiện 
quan trọng bậc nhất đề các nên văn hóa có thể giao 
lưu, hội nhập, tiếp thụ lẫn nhau. Đương nhiên, sự giao 
lưu hay hội nhập theo quan điểm của Hồ Chí Minh 
hoàn toàn khác với luận điệu phản tiến bộ của phái 
Béc-xtanh trước đây mà ảnh hưởng của nó vẫn còn 
lâu dài, rằng chừng nào còn tồn tại các trình độ văn 
minh khác nhau, thì chừng đó còn cần đến sự “ủng 
hộ” của nền văn minh cao hơn, và nên văn minh đó 
phải chiếm ưu thế. Sự giao lưu văn hóa theo quan 
niệm cách mạng và khoa học của Hồ Chí Minh - như 


. trên đã nói - là nhằm làm cho các dân tộc xích lại gần 


nhau, cùn phấn đấu mưu cầu hòa bình, độc lập, dân 
chủ, và tiên bộ xã hội cho tất cả Các dân tộc, tuyệt 
nhiên không nhằm thôn tính hay đồng hóa lẫn nhau ; 
càng không thể là sự ' 'tủng hộ” của “nên văn minh cao 
hơn” bằng bạo lực - - mâu lửa đối với nền văn minh của 
các dân tộc phát triển chậm hơn. 

Trong cả cuộc đời hoạt động vô cùng phong phú 
của mình, Hồ Chí Minh đã để lại hàng nghìn tác phẩm 
trong đó có nhiều bài viết, bài nói về văn hóa và các 
tác phẩm văn chương nổi tiếng. Ở đó thể hiện sáng tỏ 
các quan điểm của Người không chỉ về văn hóa chung 
hay vê quan hệ biện chứng giữa bảo tôn, phát triển 
văn hóa dân tộc với việc giao lưu và tiếp thu tỉnh hoa 
văn minh chung của nhân loại, mà cả về vai trò của 
văn hóa - hay quan hệ giữa văn hóa với đời sống xã 
hội, với công cuộc bảo vệ và kiến thiết nước nhà. 

Đề cập tới chức năng nhận thức và chức năng giáo 
dục của văn hóa, Người cho răng đường lối của Đẳng 
về phát triển văn hóa phải nhằm đem văn hóa đến cho 
quảng đại quân chúng nhân dân, bằng ánh sáng văn 
hóa mà soi đường chỉ lỗi cho nhân dân đi tới. Các 
hoạt động về văn hóa và mọi sản phầm văn hóa không 
chỉ nhằm giải trí, mà nhằm “nâng cao tri thức của 
quần chúng”. Người còn nói : Văn hóa đã là vốn quý 
của dân tộc, là niêm tự hào của nhân dân ; ngày nay 


(4) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1995, t 3, tr 431 
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văn hóa mới phải nhằm bồi bổ tinh thần tự cường, tinh 
thần độc lập dân tộc và tỉnh thần quốc tê cho 
nhân dân. 

Văn hóa bao giờ cũng gắn liền với chính trị, kinh 
tế, xã hội, gắn liền với các hoạt động sản xuất và đời 
sống văn hóa xa đời sống, xa lao động là văn hóa 
suông”. Nhân dân lao động là người chủ sở hữu và 
hưởng thụ các giá trị văn hóa đó. Người nói rằng : 
“Trong cuộc kiên thiết nước nhà có bốn vấn đề cân 
phải chú ý đến : chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa”. 
Muốn cho nhân dân lao động. tham gia ngày càng 
đông đảo và hiệu quả, vào quá trình sáng tạo, phát 
triển văn hóa nói riêng và công cuộc kiến thiết nước 
nhà nói chung, thì phải không ngừng nâng cao trì thức 
văn hóa chung và trình độ văn hóa phổ thông cho 
nhân dân. 

Lê-nin đã từng nói : “Người mù chữ đứng ngoài 
chính trị”. Chính trên tình thân ây, ngay từ ngày nhân 
dân ta mới giành độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
chỉ rõ : “Mọi người Việt Nam phải có kiến thức mới, 
đề có thể tham gia vào công cuộc xây dựng nước 
nhà”. 

Trong hoàn cảnh đặc biệt của Việt Nam, khi chính 
quyền nhân dân của ta còn trong trứng nước (145) và 


thù trong giặc ngoài làm cho nên độc lập của ta Ở vào ' 


tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc”, thì Chủ tịch Hỗ Chí 
Minh đề ra ba nhiệm vụ : diệt giặc đói, diệt giặc đốt 
và diệt giặc ngoại xâm. Cả 3 nhiệm vụ đó đều cấp 
bách và hệ trọng, phải tiến hành đồng thời. 

Suốt mẫy chục năm lánh đạo nhân dân ta kháng 
chiến, kiến quôc, Người luôn quan tâm tới việc xây 
dựng và phát triển nền văn hóa của dân tộc. Người 
nói : giống như mặt trận xây dựng kinh tế, mặt trận 
chống xâm lăng, văn hóa - văn nghệ cũng là một mặt 
trận, anh chị em công tác trong lãnh vực văn hóa “là 
chiến sĩ trên mặt trận ấy”, vừa phải có nhiệm vụ trực 
tiếp đóng góp xây dựng, phát triển văn hóa dân tộc, 
vừa phải tuyên truyền, giáo dục, nâng cao tri thức và 
đời sông văn hóa cho nhân dân. Và chính Người đã 
thực sự là chiến sĩ tiên phong trong cuộc xây dựng, 
phát triển nên văn hóa dân tộc - cách mạng - hiện đại 
vỚI những cống hiến lớn lao của mình cả trên phương 
diện trí tuệ - sáng tạo và phương diện truyền thụ văn 
hóa dân tộc, văn hóa thế giới cho nhân dân Việt Nam. 

Là người tận tâm tận lực phân đấu hiến dâng ‹ cả trí 
tuệ và cuộc đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc và 
hạnh phúc của nhân dân, Hồ Chí Minh luôn quan tâm 
đến việc bảo vệ những giá trị văn hóa truyền thống đã 
được Xây dựng từ ngàn đời bằng mô hôi và xương 
máu của cả dân tộc. Chính vì vậy, từ trong lao tủ, cách 
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đây hơn nửa thế kỷ, Người đã phác thảo năm điểm lớn 
xây dựng nền văn hóa dân tộc. 

Thứ nhất : Xây dựng tâm lý độc lập tự cường cho 
dân tộc. 

Thứ hai : Xây dựng luân lý cách mạng. Đó là luân 
lý sống vì mọi người, yì sự nghiệp chung. Đây chính 
là quan điểm nên tầng: đề Người phát triển và hoàn 
thiện hệ thống quan điểm về đạo đức cách mạng cao 
quý mà Người đã từng. giáo dục, trau đồi cho nhân 
dân ta trong suốt hơn nửa thế kỷ qua và còn mãi mãi 
giá trị đến mai sau. 

Thứ ba : Xây dựng và phát triển xã hội : một xã 
hội văn minh, một nên phúc lợi xã hội khả đĩ bảo đảm 
cho con người : “ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng 
được học hành”. 

Thứ tư : Xây dựng chính trị : Mục tiêu là xây dựng 
dân quyên. 

Thứ năm : Xây dựng nền kinh tế mới, bảo đảm 
cho đời sống vật chất của nhân dân vững chắc, cho sự 
nghiệp bảo VỆ và phát triển đất nước 9. 

Hơn ai hết, Hồ Chí Minh là người dày công trực 
tiếp giáo dục, trau dồi cho nhân dân ta những trì thức 
về văn hóa, trước hết là làm cho chúng ta hiểu ngày 
càng sâu sắc hơn về vai trò của văn hóa đối với toàn 
bộ tiến trình hoạt động sáng tạo của con người, cũng 
như tác dụng lớn lao của văn hóa đối với đời sông 
xã hội. 

Chính N Igười là người Việt Nam đầu tiên đã đem 
ánh sáng văn hóa mới soi sáng cho tâm hồn Việt 
Nam, đem văn hóa dân tộc kết hợp với văn hóa thế 
giới truyền thụ cho mọi tầng lớp nhân dân ta từ thành 
thị đến thôn quê xa vắng. Tinh thần của Người về xây 
dựng và phát triển nền văn hóa nước nhà đã thắm sâu 
trong đường lối, chính sách văn hóa của Đảng và 
trong hoạt động văn hóa thực tiến của chúng, ta. Gần 
đây nhất, tịnh thần đó đã ghi dấu ấn sâu sắc trong 
Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng 
và trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 5 về 
“Xây dựng và phát triển nên văn hóa Việt Nam tiên 
tiên đâm đà bản sắc dân tộc”. 

Phấn đầu bằng hành động thực tiễn, cụ thể để thực 
hiện thành công 10 nhiệm vụ mà Nghị quyết Trung 
ương 5 đã đề ra, thiết nghĩ là hành động có ý nghĩa 
thiết thực nhất để tỏ lòng nhớ ơn Bác Hô, và cũng là 
hành động hữu ích nhất đóng góp vào toàn bộ hoạt 
động của nhân dân cả nước thực hiện Di chúc thiêng 
liêng của Người.Q 


(5) Xem Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà 
Nội, 1995, t 3, tr 43] 


Nghiên stứu - Yrao đổi 


NHỮNG ĐẶC TRƯNG CHỦ YẾU 
TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 
VỀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO 


VŨ XUÂN ĐIỀM ° 


ỘT trong những di sản quý bầu mà Chủ 
IMlÍ Hồ Chí Minh để lại cho cách mạng 

Việt Nam là phong cách lãnh đạo khoa 
học. Phong cách lãnh đạo đó được coi là một nét đặc 
sắc nhất ở một lãnh tụ của Đảng Cộng sản, đã trở 
thành một trong những nhân tổ quan trọng nâng cao 
địa vị lãnh đạo của Đảng. Có thể khái quát tư tưởng 
Hồ Chí Minh về phong cách lãnh đạo thể hiện ở 
những đặc trưng chủ yếu sau đây : 

1 - Tìn ở dân, dựa vào dân, phát huy sức mạnh 
của dân, không ngừng nâng cao trình độ và chăm lo 
đời sống cho nhân dân. 

Đặc trưng này trong phong cách lãnh đạo của Hồ 
Chí Minh được bắt nguồn từ sự thấm nhuần sâu sắc 
quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin : quần chúng 
là người sáng tạo ra lịch sử, cách mạng là sự nghiệp 
của quần chúng và truyền thống hàng nghìn năm 
của dân tộc ta “chở thuyền cũng là dân, lật thuyền 
cũng là dân”. Theo Bác không có lực lượng nhân 
dân, thì việc dù nhỏ mấy, dễ mấy, làm cũng không 
xong, có lực lượng nhân dân, thì việc khó mấy, to 
mấy làm cũng được. Vì vậy, muốn cách mạng 
nhanh chóng thành công thì mọi hoạt động lãnh đạo 
của Đảng đều “phải đem hết sức dân, tài dân, của 
dân làm cho dân, phải thật thà quan tâm đến đời 
sống của nhân dân, tin và dựa vào lực lượng, sáng 
kiến của nhân dân. Người khẳng định : “cán bộ phải 
đi đúng đường lối quần chúng, dựa vào nhân dân ; 
trước hết phải tin tưởng lực lượng và trí tuệ của nhân 
dân là vô cùng vô tận. Tuyên truyền, giáo dục, đoàn 
kết, tổ chức được trí tuệ và lực lượng đó thi việc gì 
khó mấy cũng làm được” ©, Mọi hoạt động lãnh 
đạo của Đảng từ việc hoạch định đường lối chiến 
lược, sách lược, đường lối đối nội, đối ngoại, đến 
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việc tổ chức lãnh đạo 
thực hiện đưa đường lối 
vào cuộc sống, biến 
thành thắng lợi hiện 
thực... đều ở nơi dân, tin 
ở dân, dựa chắc vào dân, 
dùng mọi cách khéo léo 
để phát huy sức mạnh 
của nhân dân, và đều 
nhằm chăm lo đời sống 
nhân dân, đều vì lợi ích 
của nhân dân, phục vụ nhân dân. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách lãnh đạo 
của Đăng vừa thể hiện động cơ, mục đích hoạt động, 
phấn đấu của Đảng Cộng sản, vừa là con đường, 
biện pháp để Đảng làm ,giàu trí tuệ của mình. tạo 
dựng nên móng vững chắc của cách mạng. phát huy 
tiềm lực cách mạng to lớn của nhân dân. Nhờ vậy, 
Đảng vừa thâu thái được trí tuệ sáng tạo, vừa có lực 
lượng vật chất to lớn, tạo nên sức mạnh vô địch 
chiến thắng mọi kẻ thù, đưa cách mạng Việt Nam đi 
tới thành công. 

2 - Kiên định mục tiêu, giữ vững nguyên tắc, 
nhưng lại hết sức mêm dẻo, linh hoạt trong phương 
pháp. 

Đấu tranh cách mạng là quá trình dầy chông Bài, 
ghênh thác, xử lý muôn vàn những tình huống hiểm 
nghèo, đòi hỏi người lãnh đạo của Đảng phải có bản 
lĩnh chính trị vững vàng, khôn khéo, mềm dẻo đe 
giữ vững nguyên tắc, thực hiện cho kỳ được mục 
tiêu của cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng 
định “Mục đích bất di bất dịch của ta vẫn là hòa 
bình, thống nhất, độc lập, dân chủ. Nguyên tắc của 
ta thì phải vững chắc, nhưng sách lược của ta thì linh 
hoạt” 2. Do đó cần nhận rõ tình thế để rồi tùy cơ 
ứng biến mà tiến lên. Hồ Chí Minh đã từng đối mặt 
với những kẻ thù hung bạo, với những tình thế hết 
sức hiểm nghèo, nhưng Người luôn luôn chiến 
thắng. Người thẳng thắn phê bình lối làm thụ động, 
rập khuôn, cứng nhắc. Người đã từng phê phán tình 


_* Thạc sĩ, Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia 
Hồ Chí Minh 

(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1996, t 9, tr 506. 

(2) Sđd, t 7, tr 319 


Nghiên cứu - Prao đổi 


trạng nhiều ủy ban nhân dân, một khi nhận được 
mệnh lệnh gì của cấp trên là chỉ biết cắm đầu cắm 
cổ thi hành, thi hành một cách máy móc, và căn dặn 
: “Mọi hành động, các địa phương phải tuân thủ 
những nguyên tắc và thời hạn do Trung ương quy 
định, còn cách thức thực hiện họ có thể tùy cơ ứng 
biến” ®), rằng “tình hình vùng này không giống tình 
hình vùng khác. Vì vậy, áp dụng chủ trương và 
chính sách phải thật sát với tình hình thực tế của mỗi 
nơi. Tuyệt đối chớ rập khuôn, chớ máy móc, chớ 
nóng vội” (4), 

Thống nhất giữa tính mục đích, tính An tắc 
với tính sáng tạo, uyển chuyển, linh hoạt là đặc 
trưng nổi bật trong phong cách lãnh đạo Hồ Chí 
Minh. Độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, tự do, 
hạnh phúc cho nhân đó, đó là khát vọng cháy bỏng, 
tôi luyện bản lĩnh, ý chí sắt son của Người. Nhưng 
trong những tình thế nhất định, nếu “già néo” sẽ 
“đứt dây”, vì vậy, phải “lạt mềm buộc chặt”. Thắm 
nhuân và phát triển tư tưởng đó của ông cha chúng 
ta, Hồ Chí Minh đã sáng tạo ra những cách giải 
quyết linh hoạt, uyên chuyển để chèo lái con thuyền 
cách mạng Việt Nam vượt qua những tình huống 
“ngàn cân treo sợi tóc” tới bến bờ vinh quang. Mặt 
khác, sự nghiệp cách mạng do Đảng ta lãnh đạo có 
mục tiêu chiến lược lâu dài, có những mục tiêu trước 
mắt, có những lợi ích căn bản, có những lợi ích tạm 
thời. Sự sáng tạo của Hồ Chí Minh là đã tìm ra 
phương sách giải quyết hài hòa giữa trước mắt và lâu 
dài, giữa cái cơ bản và cái không cơ bản. Đó là 
phong cách lãnh đạo khoa học, có khả năng thích 
ứng với nhiều tình huống cụ thể khác nhau. 

Sự thống nhất giữa tính mục đích với tính năng 
động sáng tạo trong phong cách lãnh đạo Hồ Chí 
Minh được thê hiện đặc sắc trong việc ký “Hiệp định 
sơ bộ 6-3” và “Tạm ước 14-9” năm 1946. Bằng 
quyết định khéo léo, tài tình mang tính lịch sử đó, 
Việ: Nam vừa giữ vững được nên độc lập non trẻ 
mới giành được, đồng thời có đủ điều kiện, thời gian 
để chuẩn bị lực lượng bước vào cuộc kháng chiến 
lâu dài chống thực dân Pháp. 


3 - Sự thống nhất giữa tính dân chủ, tập thể với 


tính kỷ luật và đề cao trách nhiệm cá nhân. 

Thực hiện dân chủ, chăm lo xây dựng và phát 
huy dân chủ là tư tưởng, là mục đích lớn lao trong 
suốt cuộc đời hoạt động lãnh đạo của Hồ Chí Minh : 
dân chủ trong làm việc, dân chủ trong sinh hoạt, dân 
chủ với mọi người, mọi tầng lớp trong xã hội. Đó là 
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nhân cách, là nét tiêu biểu trong phong cách lãnh 
đạo của Người. Hoạt động lãnh đạo của Người là 
một quá trình liên tục nhằm đẩy tới dân chủ, phát 
huy ngày càng cao năng lực sáng tạo của cán bộ, 
đảng viên và nhân dân. Trên cương vị lãnh đạo cao 
nhất của Đảng và Nhà nước suốt 24 năm, ở đâu và 
bao giờ Bác cũng luôn luôn tôn trọng các thành viên 
trong tập thể lãnh đạo, phát huy trí tuệ, tài năng sáng 
tạo của tập thể, khiêm nhường, học hỏi, lắng nghe 
các đồng sự, cấp dưới và quần chúng. Những hiện 
tượng kiêu căng, cao đạo, gia trưởng, độc đoán, lạm 
quyền v.v... đều hoàn toàn xa lạ trong nhân cách - 
phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh. Người luôn luôn 
chủ trương để cán bộ “cả gan nói, cả gan phụ trách". 
Người trọng dụng mọi tài năng có ích cho công việc 
chung. Ngay sau khi nước nhà giành được độc lập 
chưa đầy 3 tháng, Hồ Chí Minh đã nhắc nhở : kiến 
thiết cần có nhân tài. Nhân tài nước ta dù chưa có 
nhiều lắm nhưng nếu chúng ta khéo lựa chọn, khéo 
phân phối, khéo dùng thì nhân tài ngày càng phát 
triển, càng thêm nhiều. Vào thời điểm đó, Hô Chí 
Minh chỉ ra sự cần thiết phải “kiến thiết ngoại giao”, 
“kiến thiết kinh tế”, “kiến thiết quân sự › “kiến thiết 
giáo dục”, là những công việc cần nhất. Và Người 
hiệu triệu đồng bào ai có tài năng và sáng kiến về 
những công việc đó, lại sẵn lòng hăng hái giúp ích 
nước nhà thì xin gửi kế hoạch rõ ràng cho Chính 
phủ. Người luôn kịp thời khuyến khích, biểu dương 
những nhân tố mới, những “người tốt, việc tốt”. 
Đồng thời, Người luôn coi trọng tăng cường, giữ 
nghiêm kỷ luật. Người viết : “Phải nâng cao kỷ luật, 
giữ vững kỷ luật. Những cán bộ có ưu điểm thì phải 
khen thưởng, người làm trái kỷ luật thì phải phạt. 
Nếu không thưởng thì không có khuyến khích ; 
nếu không có phạt thì không giữ vững kỷ luật. 
Thưởng phạt nghiêm minh là cân thiết” (5). Theo 
Hồ Chí Minh, trong một nước phải thưởng phạt 
nghiêm minh thì nhân dân mới yên ổn, kháng chiến 
mới thắng lợi, kiến quốc mới thành công. Và chính 
Người là tấm gương ngời sáng về tính kỷ luật 
nghiêm minh, rất độ lượng, khoan dung, nhưng 
không nương nhẹ, bao che những thiếu sót, khuyết 
điểm của cán bộ, đảng viên, dù người đó ở bất kỳ 
cương vị nào. 
(3) Sđd, t 3, tr 455 


(4) Sđd, t 10, tr 611 
(5) Sđd, t 7, tr 466 


Nghiôn cứu - Yrao đôi 


Một nét đặc sắc trong phong cách lãnh đạo Hồ 
Chí Minh là sự thống nhất giữa lãnh đạo tập thể và 
cá nhân phụ trách. Người đòi hỏi lãnh đạo cần phải 
tập thể, phụ trách cần phải cá nhân. Lãnh đạo không 
theo tập thể, thì sẽ đi đến cái tệ bao biện, độc đoán, 
chủ quan, kết quả là hỏng việc. Cá nhân không phụ 
trách thì sẽ đi đến cái sự tùy tiện, bừa bãi, lộn xộn, 
vô chính phủ. Kết quả là hỏng việc. Do đó tập thể 
lãnh đạo và cá nhân phụ trách cần phải luôn luôn đi 
đôi với nhau. 

Tôn trọng tập thể, phát huy tập thể nhưng không 
được ÿ lại, dựa dẫm vào tập thể. Phải luôn luôn đề 
cao trọng trách trước tập thể, trước nhân dân, trước 
dân tộc trong những tình huống hiểm nghèo, trong 
những lúc khó khăn, những bước ngoặt của cách 
mạng. Với cương vị là người đứng đầu Đảng, Nhà 
nước, Hồ Chí Minh sẵn sàng nhận trách nhiệm về 
mình trước những sai lầm, thiếu sót của bộ máy nhà 
nước, Người viết : “Nghe các ông thanh tra báo cáo 
lại những việc đó, tôi rất đau lòng ! Dù Chính phủ 
đã ra lệnh trừng trị những cán bộ đó, tôi phải thật thà 
xin lỗi những đồng bào vì những cán bộ sai làm mà 
bị oan ức. Tôi thật thà tự phê bình khuyết điểm của 
tôi - là giáo dục và lựa chọn cân bộ chưa được chu 
đáo” (6), 

Với phong cách làm việc dân chủ, tập thể trong 
lãnh đạo, Hồ Chí Minh đã tạo nên cái ân, các đức 
trong Đảng và trong xã hội. Đề cao trách nhiệm cá 
nhân, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương đã tạo nên cái 
uy của người lãnh đạo, quản lý. Thống nhất giữa dân 
chủ và kỷ luật chính là sự thống nhất giữa đức trị và 
pháp trị. Đó là quy luật và là nghệ thuật trong lãnh 
đạo, quản lý xã hội của Hồ Chí Minh. Nếu nhắn 
mạnh hoặc xem nhẹ một trong hai mặt đó, đều là sai 
lầm và đều dẫn đến những hậu quả khó lường. 

4 - Luôn luôn bám sát thực tiễn, sâu sắt cơ sở, 
găn bó mật thiết với nhân dân. 

Sâu sắt cơ sở, bám sát thực tiễn cuộc sống của 
nhân dân, theo Hồ Chí Minh - là để học tập nhân 
dân. Vì nhân dân không chỉ là lực lượng vật chất to 
lớn của cách mạng mà còn là nguồn trí tuệ và kinh 
nghiệm sáng tạo vô tận của Đảng, của cách mạng. 
Với ý thức đó, Người luôn đòi hỏi cần bộ, đẳng viên 
phải đổi sâu vào quân chúng, hỏi ý kiến và học sảng 
kiến của quân chúng, gom góp kinh nghiệm của 
quần chúng. để giải quyết các vấn đề. Và chính 
Người nêu tắm gương sáng về phong cách sâu sát cơ 
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sở. Hình ảnh vị lãnh tụ giân dị với bộ quần áo nâu 
sông, chân đi dép cao su thăm công xưởng, nhà máy, 
thăm ruộng vườn, đạp guông nước chống hạn cùng 
nông dân ngoài đồng ruộng ; sâu sát cùng chiến sĩ 
trên trận địa... còn mãi mãi khắc ghi trong tâm trí 
chúng ta. Nhờ đi sâu sát, gần gũi quần chúng mà 
Người thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của quần 
chúng, am hiểu tình hình thực tế của cơ sở, để rồi 
cùng Đảng ta đưa ra những quyết sách đúng đắn, 
hợp lòng dân. 

Để giữ vững và tăng cường mối lên hệ mật thiết 
với nhân dân - theo Hồ Chí Minh - Đảng phải hết 
sức chăm lo đời sống của nhân dân, đem lại những 
lợi ích thiết thực cho nhân dân. Vì lợi ích chân chính 
của nhân dân vừa là mục tiêu phấn đấu của Đảng, 
vừa là động lực của cách mạng. Chăm lo đời sống 
của dân, đáp ứng nhu cầu, lợi ích chân chính của dân 
là con đường đưa dân đến với Đảng, tin Đảng, gắn 
bó với Đảng, và sẽ tạo nên sức mạnh to lớn cho cách 
mạng. Thực tế cho thấy, sức mạnh cố kết của một 
cộng đồng, của một dân tộc - đó là sức mạnh vô 
địch. Vì vậy, trong suốt quá trình lãnh đạo cách 
mạng, Hồ Chí Minh luôn luôn hướng toàn bộ hoạt 
động của Đảng vào chăm lo lợi ích của dân, phục vụ 
nhân dân. 

Sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với dân phải được 
thể hiện trong hoạt động thực tiễn của Đảng luôn sâu 
sắt cơ sở, bám sát thực tiễn cuộc sống của nhân dân 
để nắm dân, hiểu dân, kịp thời giải đáp những vấn 
đề nảy sinh tại cơ sở. Theo Hỗ Chí Minh, sự lãnh 
đạo trong mọi công tác thiết thực của Đảng, ắt phải 
từ trong quần chúng và trở lại nơi quần chúng. Vì 
vậy, mọi hoạt động của cán bộ, đẳng viên phải thực 
sự gần gũi nhân dân, lắng nghe ý kiến và nguyện 
vọng của nhân dân, học hỏi kinh nghiệm của dân, 
phải đi sâu vào thực tế, đi sát cơ sở, nắm chắc mọi 
tỉnh hình, phải nắm lấy một nơi, tham gia lao động 
VỚI quần chúng, học tập kinh nghiệm và sáng kiến 
của quần chúng đề lãnh đạo quần chúng một cách 
thiết thực và toàn diện. Nếu cán bộ cùng ăn, cùng ( Ở, 
cùng lao dộng, cùng bàn bạc công VIỆC VỚI quần 
chúng, thì khó khăn øi cũng khắc phục: được, kế 
hoạch gì cũng hoàn thành tốt. Trái lại, nếu việc gì 
cũng quan liêu, cũng ra mệnh lệnh, thế là “không 
phụ trách trước dân”. Thế là đem hai chữ “mệnh 


lệnh” làm thành một bức tường để tách rời Đảng và 
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Chính phủ với nhân dân, tách rời lợi ích của nhân 
dân với chính sách của Đảng và Chính phủ. Tệ quan 
liêu, cửa quyền, sách nhiễu dân là cái hố ngăn cách 
giữa Đảng với dân và, nói như Lê Quý Đôn, đó là 
“cái mầm mống đáng sợ hãi ngay từ bên trong”. Vì 
vậy, Hồ Chí Minh thường xuyên nhắc nhở các cấp 
từ trung ương đến huyện, xã phải lãnh đạo chặt chẽ, 
thiết thực, phải đến tận nơi kiểm tra đôn đốc và phải 
gần gũi quần chúng, không được quan liêu, chỉ lãnh 
đạo phong trào trên giấy tờ. Người nhắn mạnh rằng : 
kinh nghiệm làm cách mạng là phải gần gũi quần 
chúng. Nếu xa quần chúng thì không làm được 
việc øi. 

5 - Tĩnh thiết thực, toàn diện và trọng điểm. 

Trong suy nghĩ cũng như trong hoạt động thực 
tiễn ở Hô Chí Minh luôn có sự thống nhất, hài hòa 
giữa tính toàn diện, trọng điểm và thiết thực. Nó trở 
thành một trong những đặc trưng ổn định, nổi bật 
trong phong cách lãnh đạo, chỉ đạo. Lãnh đạo phải 
cụ thê, phải kịp thời, phải thiết thực, phải có trọng 
điểm và nắm điển hình. Người chỉ rõ : cán bộ muốn 
lãnh đạo tốt phải có chỉ đạo riêng. Bắt tay vào chỉ 
đạo riêng, rút kinh nghiệm chỉ đạo chung. Với tư 
tưởng đó, nhiều năm trên cương vị lãnh đạo cao 
nhất, phải nắm và xử lý vô vàn công việc trọng đại, 
nhưng Người không bỏ sót một lĩnh vực nào, một dữ 
kiện nào. Và, càng những lúc cách mạng gặp khó 
khăn, phúc tạp, cam go, Người càng vượt trội lên về 
bản lĩnh, về tầm nhìn ra, trông rộng, bao quát, tìm ra 
những mắt khâu trọng yếu để giải quyết. Người luôn 
luôn quan tâm toàn diện mọi khía cạnh, mọi chi tiết 
của cách mạng, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. 
Nhưng Hỗ Chí Minh không sa vào sự bề bộn của 
công việc, mà Người luôn luôn biết giải quyết hài 
hòa giữa toàn diện và trọng điểm, giữa trước mắt và 
lâu dài, giữa cái chủ yếu và cái thứ yếu, tạo nên một 
phong cách lãnh đạo ung dung, thư thái mà luôn 
luôn đạt hiệu quả cao nhất. Theo Người, “muốn tiến 
bước không ngừng và tiến ngày càng nhanh, càng 
vững phải có hai điều kiện. Một là, không ngừng cải 
tiến công tác ; hai là, lúc nào cũng phải làm bước 
trước chuẩn bị bước sau, làm hôm nay chuẩn bị ngày 
mai” (). Người nghiêm khắc phê phán những lối làm 
việc không thiết thực, không từ chỗ gốc, chỗ chính, 
không từ dưới làm lên, làm cho có chuyện, lam được 
ít Suýt ra nhiều, “để làm một bản báo cáo cho oai, 
nhưng xét kỹ lại rỗng tuyếch”. Vì vậy, Người luôn 
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luôn yêu cầu đảng bộ tỉnh, huyện và xã phải đi sâu, 
đi sát, lãnh đạo phải toàn diện, thật chặt chế và kịp 
thời, lãnh đạo phải dân chủ thiết thực, cụ thể và toàn 
diện, tránh lãnh đạo đại khái, phiến diện, chung 
chung. 

6 - Thật thà tự phê bình và phê bình, thường 
xuyên tiễn hành sơ kết, tông kết, rút kinh nghiệm, 
phát huy ưu điềm, kịp thời sửa chữa khuyết điểm. 

Tự phê bình và phê bình trở thành một phẩm 
chất trong nhân cách và là một đặc trưng tiêu biểu 
trong phong cách lãnh đạo của Người. Bác cho rằng, 
người đời ai cũng có chỗ dở, chỗ hay. Bởi vì người 
đời không phải là thánh thân, không ai tránh khỏi 
khuyết điểm. Nhưng chúng ta không sợ có khuyết 
điểm, mà chỉ sợ không biết kiên quyết sửa chữa. 
Thêm nữa, cách mạng là một trường học, chúng ta 
vừa làm vừa học, vừa học vừa làm, nên không tránh 
khỏi khuyết điểm. Nhưng chúng ta sẽ sửa chữa, 
chúng ta có can đảm sửa chữa khuyết điểm. 

Với quan điểm đó, dù ở cương vị lãnh đạo cao 
nhất, Người vẫn thực hành tự phê bình và phê bình 
một cách thường xuyên nghiêm túc, nêu tấm gương 
sáng về đức tính trung thực, thắng thắn về thái độ và 
phương pháp phê bình cho cán bộ, đảng viên noi 
theo. Đồng thời, Người thường xuyên nhắc nhở : 
mỗi cán bộ, mỗi đảng viên, mỗi ngày phải tự kiểm 
điểm, tự phê bình, tự sửa chữa, như hằng ngày rửa 
mặt. Nếu thực hành tốt được như thế, thì trong Đảng 
sẽ không có bệnh, mà Đảng sẽ mạnh vô cùng. Phê 
phán những hiện tượng ngại phê bình, né tránh phê 
bình, sợ rằng phê bình sẽ làm giảm uy tín, thể diện... 
Vì rằng phê bình cho đúng, chẳng những không làm 
giảm thê diện và uy tín của cán bộ, của Đảng. Trái 
lại, còn làm cho sự lãnh đạo mạnh mề hơn, thiết thực 
hơn, do đó mà uy tín và thê diện càng tăng thêm. 
Với toàn Đảng, để thực hành chế độ tự phê bình và 
phê bình, Người đã tổ chức nhiều đợt chỉnh cán, 
chỉnh quân, chính Đảng. Người thường xuyên chỉ 
đạo cho các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể tiến 
hanh sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, nhằm phát 
huy ưu điểm, sửa chữa sai lầm, khuyết điềm. Người 
yêu cầu các cơ quan, cán bộ, đảng viên, mỗi người 
mỗi ngày phải thiết thực tự kiểm điểm và kiếm điểm 
đông chí mình. Hễ thấy. khuyết điểm phải kiên quyết 
tự sửa chữa và giúp đông chí mình. Đối với công 
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việc, Người đòi hỏi bất kỳ thành công hay thất bại 
cần phải nghiên cứu đến cội rễ, phân tách thật rõ 
ràng rồi kết luận. Người nhấn mạnh : kết luận, đó là 
cái chìa khóa phát triển công việc để giúp cho cán 
bộ tiến tới, và có thế thì người mới có tài, người mới 
có tác dụng. 

Nhờ thường xuyên phê binh và rút kinh nghiệm 
mà trí tuệ và năng lực thực tiễn của Đảng và của mỗi 
cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên ngang 
tầm yêu cầu, nhiệm vụ của từng giai đoạn cách 
mạng. Người đặc biệt lưu ý việc tông kết rút kinh 
nghiệm từ thực tiễn vì rằng gom góp sắng kiến, rút 
kinh nghiệm, tổng kết kinh nghiệm là của quý chung 
của dân tộc. “Phải ra sức làm cho nó dồi dào thêm 
và lan rộng mãi. Bất kỳ người lãnh đạo nào nếu 
không học tập nổi những việc thiết thực, những 
người thiết thực và những bộ phận thiết thực của cấp 
dưới để rút kinh nghiệm, thì nhất định không biết chỉ 
đạo chung” ®) cho tất cả các bộ phận. 

Phát huy tự phê bình - phê bình gắn liền với sơ 
kết, tổng kết, rút kinh nghiệm từ thực tiễn giúp cho 
Đảng có cơ sở đề khẳng định sự đúng đắn, chính xác 
của đường lối, chính sách. Đồng thời giúp cho Đảng 
phát hiện những sai sót để chấn chỉnh, bổ sung, phát 
triển đường lối ngày một hoàn chỉnh hơn, gần chân 
lý cuộc sống hơn. Đó là điều kiện cực kỳ quan trọng 
để Đảng lãnh đạo cách mạng đi đến thành công, 
xứng đáng và làm trọn vai trò lãnh tụ chính trị của 
giai cấp và dân tộc. 

7 - Nêu gương. 

Nêu gương là phương pháp giáo dục, thuyết 
phục bằng sự thật, bằng hành động trực quan ; là 
phương pháp tác động, gây ấn tượng sâu sắc trong 
nhận thức, vừa có sức thuyết phục, hướng dẫn hành 
động cao. Đó cũng là con đường không ngừng nâng 
cao uy tín thực của người lãnh đạo, của mọi cán bộ, 
đảng viên nối chung. 

Qua nghiên cứu nhiều dân tộc trên thế giới, Hồ 
Chí Minh đã đi đến kết luận : “Nói chung thì các dân 
tộc phương Đông đều giàu tình cảm, và đối với họ 
một tắm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài 
diễn văn tuyên truyền” ®). Bởi vậy, hoạt động lãnh 
đạo của Đảng Cộng sản ở một nước thuộc phương 
Đông như Việt Nam, ắt phải thực hành “đẳng viên 
đi trước, làng nước theo sau”. Người đòi hỏi mỗi cán 
bộ, đảng viên phải làm kiểu mẫu trong công tác và 
lối sống, trong mọi lúc, ở mọi nơi, nói phải đi đôi 
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với làm để quần chúng noi theo. Khi nói chuyện tại 
buổi lễ tốt nghiệp khóa V, Trường huấn luyện cán: 
bộ Việt Nam (15-1 1-1945), Người dạy : “Mình phải 
làm gương cho đồng bào, phải siêng năng, hăng 
hái... “Miệng nói tay phải làm mới được”. Đến cuốn 
sách “Đời sống mới” (3-1947), Người lại nhấn 
mạnh : “Tốt nhất là miệng nói, tay làm, làm gương 
cho người khác bắt chước... Nếu miệng thì tuyên 
truyền bảo người ta siêng làm, mà tự mình thì ăn 
trưa, ngủ trễ, bảo người ta tiết kiệm, mà tự mình xa 
xỉ, lung tung, thì tuyên truyền một trăm năm cũng 
vô ích” (10), Thực tế cho thấy, nếu một cán bộ, đảng 
viên mắc vào chứng bệnh “nói một đằng, làm một 
nẻo”, thì trước con mắt của nhân dân, họ không còn 
là người chiến sĩ tiên phong nữa, họ tuyên truyền sẽ 
chẳng ai nghe nữa ; và thực chất, họ đã tự tước mất 
vai trò của người lãnh đạo. _ 

Vì thế, muốn giữ vững và phát huy vai trò của 
người chiến sĩ tiên phong, thì “trong mọi việc cán bộ 
phải làm gương, nhất là cán bộ cao cấp, đẳng viên, 
đoàn viên... phải làm đầu tàu, làm gương mẫu, giúp 
đỡ mọi người cùng tiến bộ” d1. Nhất là là đối với 
chữa CÂN, chữ KIỆM, chữ HY SINH, chữ CÔNG 
BĂNG thì các bạn phải thực hành trước, phải làm 
gương cho dân chúng theo (2), 

Đồng thời với việc giáo dục, rèn luyện các cán 
bộ, đảng viên làm gương mẫu, Hồ Chí Minh rất coi 
trọng xây dựng làng, xã, tỉnh kiểu mẫu, những 
“người tốt, việc tốt”. Từ những mô hình, điển hình 
tiên tiến làm gương mẫu, những “người tốt, việc 
tốt”, dấy lên các phong trào thi đua, các điển hình 
tiên tiến ở khắp các ngành, địa phương, đơn vị, tạo 
nên khí thế cách mạng hào hùng trong sản xuất, 
chiến đấu, công tác... rộng khắp trong cả nước. 

Những đặc trưng trên đây trong phong cách lãnh 
đạo của Hồ Chí Minh là một chỉnh thể, tạo nên 
phong cách lãnh đạo khoa học, có hiệu quả cao. 
Quán triệt và vận dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng 
Hồ Chí Minh về phong cách lãnh đạo có ý nghĩa 
rất to lớn, thiết thực trong công cuộc đổi mới hiện 
nay.Q 


(8) Sđơ, t 5, tr 289 
(9) Sớd, t 1, tr 263 
(10) Sđd, t5, tr 108 
(11) Sđđ, t9, tr 14 
(12) Sđd, t 4, tr 94 
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Nghiên siứu - Frao đối 


Tô chúc cơ sở đảng 

ở nông thôn với 

nhiệm Uụ công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa 

nông nghiệp, nông thôn 
LÊ VĂN YÊN ° 


UA hơn 10 năm đổi mới, đường lối đúng 

đắn của Đảng về phát triển nông nghiệp, 

nông thôn đã khơi dậy nguồn động lực to 
lớn của nông dân, đưa đến những thành 'tựu rất quan 
trọng : sản xuất nông nghiệp phát triển tương đối 
toàn diện, liên tục với tốc độ cao, bình quân tăng 
4,3%/năm ; cơ cấu kinh tế nông thôn bắt đầu 
chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng của công 
nghiệp và dịch vụ ; kim ngạch xuất khẩu nông - 
lâm - thủy sản tăng nhanh ; tạo được một số mặt 
hàng có giá trị xuất khẩu lớn như gạo, cà phê, cao 
su, tôm v.v... Cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống thủy 
lợi được tăng cường. Đời sống của đại bộ phận 
nông dân được cải thiện. Nhiều nhân tố mới trong 
nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới xuất hiện. 
Những thành tựu đó góp phần rất quan trọng vào sự 
ốn định và phát triển kinh tế - xã hội ; đồng thời tiếp 
tục khẳng định vị trí quan trọng của nông dân, nông 
thôn và nông nghiệp nước ta. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cũng tồn tại 
những vấn đề cần giải quyết. và khuyết điêm cần 
khắc phục như : cơ cầu kinh tế chuyển dịch chậm ; 
việc ứng dụng tiền bộ khoa học, kỹ thuật và công 
nghệ, nhất là giống cây trồng và vật nuôi còn hạn 
chế ; công nghiệp chế biến và ngành nghề kém phát 
triển, thị trường nông sản hàng hóa gặp nhiều khó 
khăn, khả năng cạnh tranh của hàng hóa nông sản 
yếu, lao động dư thừa nhiều ; cơ sở hạ tầng và đời 
sông của nông dân ở một số vùng còn rất thấp ; : 
quan hệ sản xuất ở nông thôn chậm đôi mới ; tiềm 
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năng to lớn về đất đai, rừng biển và lao động ở 
nhiều vùng nông thôn chưa được khai thác có hiệu 
quả, đời sống của một bộ phận nông dân, nhất là 
vùng sâu, vùng xa rất khó khăn... 

Một trong những nguyên nhân dẫn tới các thiếu 
sót, khuyết điểm nêu trên là tổ chức cơ sở (TCCS) 
đảng ở nông thôn chưa lãnh đạo tốt cuộc vận động 
nông dân thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa nông nghiệp và nông thôn. 

Để đây mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước nói chung và công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn nói riêng, các ` 
TCCS đảng ở nông thôn cần quán triệt, cụ thể hóa 
quan điểm, phương hướng và mục tiêu chỉ đạo công 
tác vận động nông dân của Đảng trong giai đoạn 
hiện nay. Phải thấy rằng động lực thúc đẩy phong 
trào cách mạng của nông dân chính là lợi ích thiết 
thực của họ. Song tổ chức đảng phải lãnh đạo sao 
cho có sự kết hợp hài hòa giữa lợi ích của người 
nông dân với lợi ích của tập thê và xã hội, lợi ích 
trước mắt với lợi ích lâu dài, lợi ích địa phương với 
lợi ích toàn quốc. 

Trên cơ sở phương hướng tổng quát, công tác 
vận động nông dân hiện nay cần xác định rõ những 
nội dung chính yếu : 

- Giữ vững sự ổn định về chính trị làm cơ sở để 


phát triên kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời 


sống vật chất và tinh thần của nông dân, tạo điều 
kiện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. 

- Phát huy mọi tiềm năng về điều kiện vật chất, 
tỉnh thân và trí tuệ của các tầng lớp dân cư ở nông 
thôn, tập hợp nông dân và các đoàn thể nhân dân 
trong khối đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu vì mục 
tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn 
minh. : 

- Giáo dục cho nông dân nhận thức đúng và kiên 
định con đường xã hội chủ nghĩa. Quán triệt và thực 
hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật 
của Đảng và Nhà nước. 

- Chăm lo công tác quốc phòng toàn dân, an 
ninh chính trị, giữ gin trật tự, an toàn xã hội, xây 
dựng nông thôn mới. 


* PTS, Trưởng ban sách lý luận, Nxb Chính trị quốc gia 


Nghiên etu - Frae đôi 


Từ các nội dung trên, công tác vận động nông 
dân trong giai đoạn hiện nay cân tập trung vào một 
số công việc chính như : Đây mạnh chuyên dịch cơ 
cấu kinh tế nông thôn, gắn phát triển nông nghiệp 
với công nghiệp chế biến, ngành nghề, găn sản xuât 
với thị trường để hình thành sự liên kết nông - 
công - dịch vụ và thị trường ngay trên địa bàn nông 
thôn và phạm vi cả nước ; gắn phát triển nông 
nghiệp với xây dựng nông thôn mới ; gắn công 
nghiệp với thực hiện dân chủ hóa và nâng cao dân 
trí, đào tạo nhân lực ở nông thôn, tạo ra sự phân 
công lao động mới ở nông thôn ; giải quyết việc 
làm, nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo, nâng 
dần mức sống của nông dân, thực hiện có kết quả 
công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình. Phát huy 
lợi thế của địa phương, í áp dụng nhanh các tiến bộ 
khoa học, công nghệ để phát triển hàng hóa nông 
nghiệp đa dạng, đáp ứng nhu câu nông sản, thực 
phẩm và nguyên liệu cho công nghiệp, tạo ra hàng 
hóa xuất khẩu. Phát triển nên nông nghiệp với nhiều 
thành phần. kinh tế, trong đó kinh tế hợp tác xã dần 
trở thành nên tảng, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ 
đạo, hướng dẫn kinh tế tư nhân phát triển theo đúng 
pháp luật. Phát triển các loại hình hợp tác xã dịch 
vụ cho kinh tế nông dân. Tạo điều kiện và khuyến 
khích hộ nông dân và người có khả năng đầu tư phát 
triển sản xuất kinh doanh nông nghiệp, dịch vụ ở 
nông thôn. 

Cũng từ thực tiễn hoạt động của các TCCS đảng 
ở nông thôn hiện nay, để nâng cao chất lượng cuộc 
vận động nông dân thực hiện công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa nông nghiệp, nông thôn cần thực hiện tốt 
một số giải pháp : 

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở xã. 

Đảng ta đã khẳng định : “Toàn bộ tổ chức và 
hoạt động của hệ thống chính trị nước ta trong giai 
đoạn mới là nhằm xây dựng và từng bước hoàn 
thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền 
lực thuộc về nhân dân”. Để đạt được mục tiêu đó, 
các TCCS đảng ở nông thôn phải lãnh đạo tốt cuộc 
vận động nông dân để tạo ra được động lực tỉnh 
thần trên cơ sở tôn trọng và phát huy quyên làm chủ 
của nhân dân ; nắm vững tâm tư, nguyện vọng và 
nhu cầu chính đáng của nông dân. 

Muốn hiểu được nông dân, các TCCS đảng ở 
nông thôn phải tìm hiểu tình hình chính trị, tư 
tưởng, đời sông vật chất, văn hóa, tỉnh thần, trình 
độ, nhu cầu và nguyện vọng của nông dân, để từ đó 
có được những dự báo, kiến nghị, đề xuất sát thực, 
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làm cơ sở cho việc đổi mới nội dung và phương 
thức hoạt động trong tổ chức, tập hợp nông dân thực 
hiện các nhiệm vụ kinh tẾ - xã hội ở địa phương. 
Cần phân công đảng viên nắm chắc tình hình nông 
dân về các mặt : chính trị, tư tưởng, việc làm, đời 
sống, trình độ hiểu biết, đồng thời nắm vững hoạt 
động của các tô chức đoàn thể, nhất là Hội nông 
dân. Mặt khác, phải thực hiện chế độ thường xuyên 
hỏi ý kiến dân, đối thoại trực tiếp với dân, nắm tình 
hình diễn biến tư tưởng và dư luận xã hội ở địa 
phương trước khi đề ra các quyết nghị và kế hoạch 
công tác, đặc biệt là các quyết nghị có liên quan đến 
đời sống nông dần. 

Các cấp ủy đảng ở nông thôn phải phát huy thật 
sự quyền làm chủ của nông dân. Dân biết, dân bàn, 
dân làm, dân kiêm tra chính là quá trình dân chủ 
hóa, là khâu liên hoàn thể hiện quyền làm chủ của 
nông dân, đồng thời cũng là các khâu công tác vận 
động nông dân. Các cập Ủy đẳng và đẳng viên phải 
làm sao để nông dân có thể hiểu biết về mọi chủ 
trương, chính sách, mọi vấn đề có liên quan đến 
quyền lợi và nghĩa vụ của người nông dân. Muốn 
lấy ý kiến của dân, phát huy trí tuệ, sáng kiến của 
dân thì dân phải được biết, được bàn. Đây là vấn đề 
còn nhiều yếu kém. Nhiều chủ trương, chính sách 
của Đảng và Nhà nước chưa xuống tới dân, ngay cả 
những quyết nghị và biện pháp của cấp Ủy, chính 
quyền có liên quan đến việc thực hiện các chủ 
trương, chính sách của cấp trên dân cũng không 
được biết đầy đủ, không được bàn thấu đáo, do đó 
việc thực hiện trở nên thụ động. gò ép. Đảng xa dân, 
dân thờ ơ với Đảng, với chính quyền cũng bắt đầu 
từ khâu này, nên cần được khắc phục ngay. 

Trong công tác vận động nông dân, ngoài việc 
tuyên truyền, phố biến chủ trương, chính sách, phải 
tập trung vào việc tổ chức các hình thức đề dân bàn 
như : tổ chức các cuộc trưng cầu ý kiến, đối thoại 
giữa cần bộ chủ chốt của Đảng, chính quyền ở cơ sở 
với dân, tổ chức hội nghị xã viên, hội nghị nhân 
dân, sinh hoạt các đoàn thể... Cần thông báo trước 
nội dung để dân biết và đóng góp ý kiến cho sát 
hợp. 

Quyền làm chủ của dân còn thể hiện ở khâu dân 
được kiểm tra. Đây là vấn đề mà Hiến pháp của 
nước ta đã ghi nhận. Công tác vận động nông dân 
phải phát động được phong trào nông dân tích cực 
tham gia các hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm 
soát chính quyền, hợp tác xã và các tổ chức 
đoàn thể. 
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Nghiên cứu - Trao đồi 


- Đổi mới phương thức lãnh đạo của TCCS đảng 
đối với công tác vận động nông dân. 

Vận động nông dân là công tác cơ bản của tổ 
chức đẳng ở cơ sở nông thôn, là vấn đề có mối liên 
hệ hữu cơ với công tác xây dựng đảng. Do vậy, nhất 
thiết phải đổi mới phương thức lãnh đạo của TCCS 
đảng trong công tác này. TCCS đảng phải thực hiện 
chế độ phân công đảng viên làm công tác vận đông 
nông dân. Mọi đảng viên đều phải gương mẫu thực 
hiện chức trách của mình ở nông thôn và nghĩa vụ 
công dân, hoạt động tích cực trong đoàn thể mà 
minh tham gia. Phải thường xuyên bồi dưỡng cho 
đảng viên biết cách khảo sát tình hình đời sống và 
tâm trạng của nông dân ; biết cách lấy ý kiến góp ý 
của quân chúng xây dựng ‹ cho tổ chức đẳng, cho đội 
ngũ cán bộ, đảng viên ; đồng thời biết cách tổ chức 
cho nồng dân thảo luận, bàn bạc dân chủ những vấn 
đề liên quan đến lợi ích và đời sống hàng ngày của 
họ... Cùng với việc củng cố, kiện toàn TCCS đẳng 
(bao gồm chỉ bộ, tổ đảng) theo địa bàn dân cư, các 
tổ chức nhân dân và hội nông dân cần được thành 
lập phù hợp với tổ chức của chỉ bộ, tổ đẳng để cần 
bộ, đảng viên thật sự sát dân. Cũng có thể phân 
công mỗi đảng viên phụ trách một số hộ gia đình 
hoặc phân công sinh hoạt trong ‹ các đoàn thể. Trong 
sinh hoạt của tổ chức đẳng, cần dành phân thích 
đáng để đẳng viên báo cáo kết quả và kinh nghiệm 
công tác nắm dân, hiểu dân, phản ánh ý ý dân. Sinh 
hoạt của TCCS đẳng cần có chuyên đề bàn sâu về 
đánh giá tỉnh hình quần chúng nông dân, bàn chủ 
trương lãnh đạo và xử lý những vấn đề dân có ý kiến 
hoặc mới nảy sinh trong dân để lãnh đạo các đoàn 
thể hoạt động. Lãnh đạo chính quyên tiến hành tốt 
công tác vận động quân chúng nông dân. Từ hội 
đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã đến các trưởng 
thôn, ấp, bản đều có trách nhiệm làm công tác vận 
động nông dân. TCCS đẳng vừa lãnh đạo vừa phối 
hợp chặt chế với chính quyền trong công tác vận 
động nông dân nhằm phát triển kinh tế - xã hội ở 
nông thôn. Hiện nay việc lãnh đạo chính ¡quyên vận 
động nông, dần nền tập trung vào việc đổi mới, kiện 
toàn hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân làm cho 
các tổ chức này thực sự là những cơ quan quyền lực 
cao nhất ở địa phương, đại diện cho ý ÿ chí và nguyện 
vọng của dân, có đủ khả năng thể chế hóa đường 
lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, nghị quyết của 
tô chức đảng thành chương trình, kế hoạch phát 
triển nông.thôn mới. TCCS đảng cần tăng cường 
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lãnh đạo và chỉ đạo các đoàn thể đổi mới tổ chức và 
phương thức hoạt động cho phù hợp với tình hình 
mới, cơ chế mới, khắc phục tình trạng nhiều tổ chức 
đoàn thể ở nông thôn tê liệt hoạt động. Các đoàn thể 
phải coi trọng công tác vận động nông dân gắn với 
việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng phong 
trào nông dân giúp đỡ nhau trong sản xuất, kinh 
doanh có hiệu quả, chấp hành tốt các chủ trương, 
chính sách, làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước. 
Hiện nay, ngoài những nhiệm vụ chung, nên phân 
công môi đoàn thể chịu trách nhiệm một vài công 
tác cụ thể. Chẳng hạn, Mặt trận tổ quốc tập hợp các 
đối tượng nông dân cao tuổi làm kinh tế phụ gia 
đình, công tác hòa giải, vận động nông dân BÓP 
công, gÓp của xây dựng quê hương, xây dựng nếp 
sống mới, gia đình văn hóa, xây dựng tình đoàn kết 
thôn xóm. Đoàn thanh niên chăm lo việc dạy nghề, 
tìm và tạo công ăn việc làm cho thanh niên ; xung 
kích trong học tập, lao động, sản xuất, mạnh dạn áp 
dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, bảo 
vệ trật tự trị an ; ; thu hút, tập hợp thanh niên vào các 
tổ chức, hội quần chúng trẻ tuôi. Hội phụ nữ chăm 
lo công tác y tế, bảo vệ bà mẹ trẻ em, kế hoạch hóa 
gia đình, giúp nhau làm kinh tế gia đình, cải thiện 
điều kiện ăn ở. Hội nông dân vận động hội viên 
tham gia các phong trào làm kinh tế gia đình, 
khuyến khích người làm ăn giỏi và phổ biến kinh 
nghiệm giúp đỡ các hộ nghèo về điều kiện vật chất, 
kinh nghiệm sản xuất, xây dựng quỹ bảo hiểm xã 
hội ; tham gia giải quyết tranh chấp ruộng đất, giữ 
gìn trật tự thôn xóm, xây dựng cơ sở hạ tầng, vận 
động nông dân thực hiện chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước về công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nông nghiệp, nông thôn v.v... Hinh thức hoạt động 
của các đoàn thể cần thiết thực, linh hoạt, đáp ứng 
yêu cầu, nguyện vọng của nông dân và phù hợp với 
tình hình cụ thể của cơ sở nông thôn. Cân tô chức 
các phong trào thích hợp để qua đó tập hợp và giáo 
dục quần chúng nông dân. 

- Chăm so xây dựng đội ngũ cán bộ ở nông thôn 
vững mạnh, đủ đức, đủ tài, đủ sức lãnh đạo cuộc vận 
động. Coi trọng việc xây dựng quy hoạch, đào tạo 
bồi dưỡng mọi mặt cho đội ngũ cán bộ làm công tác 
vận động nông dân. Số cán bộ này phải được tuyển 
lựa từ phong trào quần chúng, có năng lực tổ chức, 
động viên nông dân hoạt động cách mạng, có lập 
trường chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, 
có tác phong sâu sát, gắn bó với nông dân. 


Nghiên cứu - Prae đôi 


ơ chế tín dụng đầu tư của Nhà nước là một 


phần quan trọng trong chính sách đầu tư 
của Việt Nam. Gần 10 năm qua, cùng với 
những thay đổi cơ bản trong chính sách đầu tư nói 
chung, Nhà nước đã chuyên mạnh từ cơ cấu đầu tư 
trực tiếp theo kiểu “cấp phát - thu nộp” có tính bao 


BƯ“ỚC CHUYỂN MỚJ TRONG 
CƠ CHẾ LÚN DỤNG ĐẦU TƯ 
CA NHÀ NƯỚC 


NGUYÊN HÒA ° 


cấp trước đây sang cho vay có thu hồi vốn, vay vốn 
trong nước và ngoài nước. Đầu tư từ ngân sách ngày 
càng có định hướng rõ ràng hơn, tập trung hơn vào 
những lĩnh vực then chốt và phát triển kết cấu hạ 
tầng kinh tế - xã hội. Cơ chế tín dụng đầu tư được 
thực hiện theo phương châm xã hội hóa “Nhà nước 
và nhân dân cùng làm”, các nguồn vốn và thành 
phần kinh tế tham gia đầu tư được đa dạng hóa đã 
tạo ra những khả năng mới về sử dụng vốn và công 
nghệ hướng vào mục tiêu phát triên kinh tế. 

Những thay đổi trong cơ chế tín dụng đầu tư nói 
riêng và trong chính sách đầu tư nói chung của Việt 
Nam thời kỳ đổi mới đã góp phần tích cực vào sự 
tăng trưởng và phát triển chung của nền kinh tế. Kết 
quả là Việt Nam đã vượt qua khủng hoảng kinh tế - 
xã hội, ngày càng ổn định và phát triển. Đại hội VI 
của Đảng đã xác định đất nước chuyển sang một 
thời kỳ mới đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa trong bối cảnh hội nhập với kinh tế khu vực và 
thế giới. Đây cũng là giai đoạn đầu tư phát triển 
kinh tế cao, cạnh tranh gay sắt, tạo. tiền đề CƠ bản 
cho bước phát triên bên vững của nền kinh tế nước 
ta. Do vậy, VIỆC tiếp tục đối mới chính sách đầu tư, 
trong đó có cơ chế tín dụng đầu tư lại càng trở nên 
cấp bách hơn. 

1. Bước chuyển từ cơ chế cấp phát sang cơ 
chế cho vay. 

Năm 1990 đánh dấu bước chuyển cơ bản trong 
lĩnh vực đầu tư phát triển : áp dụng cơ chế cho vay 
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vốn đầu tư để phát: triển sản xuất ; khuyến khích các 
doanh nghiệp tự đầu tư, tự vay, tự trả, tự chịu trách 
nhiệm vôn đầu tư ; Chính \ phủ cho vay hỗ trợ đối với 
các dự án đầu tư thuộc đối tượng dự ân cần được tập 
trung, khuyến khích. Trong quá trình thực hiện 10 
năm qua, cơ chế tín dụng đầu tư đã được bổ sung, 
sửa đổi từng bước cho sát 
hơn với thực tế. Nhiều đòn 
bẩy tín dụng như lãi suất, 
thời hạn vay - trả, thế chấp, 
bảo lãnh... đã được áp dụng. 
Đối tượng cho vay ưu đãi 
được chọn lựa theo chủ 
trương ưu tiên đâu tư của 
Đảng và Nhà nước. Nhiều 
hình thức huy động vốn 
được tìm tòi, thử nghiệm. 
Nhờ đó, sau 10 năm tổng số 
vốn đã huy động được trong 
nước tăng lên 100 lần, trong đó nguôn vốn của 
Nhà nước chỉ chiếm gần 17% tông sô. Ngoài ra, đã 
tranh thủ vốn ngoài nước theo các dự án ODA được 
2 658 triệu USD, tương đương 38,5 nghìn tỉ đồng. 
Đây là những nguồn vốn đầu tư quan trọng để phát 
triển kinh tế - xã hội trong 10 năm vừa qua. 

Về quy mô, vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước 
ngày càng tăng qua các năm (theo giá trị hiện 
hành) : 


Năm thực hiện 


ˆ 


Tổng số vốn cho vay (tỉ đồng) 


1998 8 374 


Như vậy, sau 9 năm tổng số vốn cho vay đã tăng 
lên hơn 27,9 làn. Năm 1990, chỉ có một đầu mối 
cho vay un dụng đầu tư là Ngân hàng Đầu tư và 


* Chuyên viên Văn phòng Chính phủ 
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Phát triển. Từ năm 1997 đến nay, thực tế có 6 đầu 
mối cho vay vốn tín dụng ưu đãi. 

Các nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển của 
Nhà nước đã hỗ trợ tích cực trong việc tăng năng lực 
sản xuất của một số ngành sản xuất then chốt. 
Chỉ tính riêng trong 7 năm từ 1991 đến 1997, 
vốn ưu đãi đầu tư đã góp phần đưa công suất phát 
điện đạt I 769 MW, đường dây dẫn điện các loại đạt 
28 048 km ; sản xuất thép tăng 1,52 triệu tấn ; chế 
biến đường tăng 21,5 vạn tấn, phân bón hóa chất 
tăng 650 nghìn tấn ; xi măng tăng 5 triệu tấn ; sản 
xuất giấy tăng 147 nghìn tấn ; sản xuất sợi tăng 
68 nghìn tấn ; diện tích cà phê tăng 100 nghìn ha ; 
diện tích chè tăng 9 000 ha, diện tích cao su tăng 
35 nghin ha. 

Thực tiễn này đã góp phần khẳng định đầu tư tập 
trung của ngân sách nhà nước có ý nghĩa quyết định 
đối với sự tăng HE của toàn bộ nền kinh tế. 

Thực tế sau gân 10 năm đổi mới cơ chế đầu tư 
có một số vấn đề cân chú ý là :- 

Thứ nhất, vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước về 
cơ bản vẫn được kế hoạch hóa và quản lý như đối 
với vốn cấp phát của ngân sách, những lợi thế của 
quan hệ tín dụng chưa được khai thác đúng mức, cơ 
chế phân phối, xin - cho chưa được khắc phục, chất 
lượng tín dụng, hiệu quả đầu tư dự án không cao. 
Vẫn còn tình trạng bố trí vốn dàn trải cho nhiều dự 
án, không bảo đảm đủ vốn cho những hợp đồng tín 
dụng đã ký để thực hiện đúng tiến độ đầu tư, làm 
mất cơ hội kinh doanh của nhiều dự án. 

Thứ hai, trình độ phát triển của thị trường vốn 
chưa theo kịp đà tăng trưởng kinh tế và chậm hòa 
nhập với thị trường vốn quốc tế. Các hoạt động giao 
lưu vốn chủ yếu do ngân hàng và các tổ chức tín 
dụng thực hiện thông qua các nghiệp vụ vay để cho 
vay. Do vậy, trong quan hệ cho vay còn mang nặng 
tính độc quyền về lãi suất, điều kiện cho vay và số 
lượng cho VâY ; đồng thời không thỏa mãn được hết 
những yêu cầu đa dạng của người vay về lãi suất, 
thời gian nhận vốn, thời gian hoàn trả, độ rủi ro, khả 
năng mua đi bán lại dễ dàng v.v.. Chính cơ chế này 
hạn chế dòng chảy của vốn từ nguồn tín dụng đến 
các doanh nghiệp. Phải chăng đây là một trong các 
nguyên nhân dẫn đến tình trạng các ngân hàng 
thương mại đang thừa tiền cho vay nhưng không 
cho vay được, và không dám cho vay. 
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Thứ ba, các biện pháp hỗ trợ đầu tư chưa hoàn 
chỉnh, thiếu đồng bộ, thiếu cụ thể. Các văn bản 
pháp quy chậm được ban hành, còn chung chung 
hoặc có khiếm khuyết như : thủ tục cho vay phiền 
hà và khác nhau ở các tổ chức đầu mối cho vay và 
thời điểm cho vay ; quan hệ tín dụng không rõ ràng, 
đơn thuần chỉ là thủ tục hình thức v.v.. Hầu hết số 
vốn của Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia dành cho các dự 
án của doanh nghiệp nhà nước, trong khi Luật 
khuyến khích đầu tư trong nước được Quốc hội 
thông qua ngày 22-6-1994 nhằm hỗ trợ, khuyến 
khích nhân dân và mọi thành phần kinh tế bỏ vốn 
vào sản xuất, kinh doanh. 

Thứ tư, hiệu quả đầu tư thấp và nhiều dự án hầu 
như không có khả năng hoàn vốn. Nguyên nhân của 
tình trạng này có nhiều, trong đó trước hết là ở khâu 
xét duyệt thẩm định dự án còn nặng tính chất phân 
phối dàn đều hoặc xin - cho, không theo nguyên tắc 
hiệu quả kinh tế - xã hội ; khâu quản lý vốn vay 
trong cả quá trình thực hiện dự án còn ít được quan 
tâm ; quyền hạn và trách nhiệm của các bên tham 
gia trong quan hệ tín dụng không được xác định rõ ; 
nhiều doanh nghiệp nhà nước được vay ưu đãi có 
quy mô nhỏ, công nghệ lạc hậu, vốn tự có ít, quản 
lý tồi, năng lực sản xuất thấp, không đủ điều kiện để 
sử dụng vốn vay. Đáng chú ý là nhiều dự án còn 
lãng phí và thất thoát đủ mọi hình thức trong sử 
dụng và quản lý vốn vay. Trong khi đó, tỷ lệ vốn 
đầu tư toàn xã hội so với GDP còn thấp, mặc dù đã 
có mức tăng nhanh trong thời gian vừa qua. 

Những vấn đề nêu trên và nhiều tồn tại khác đã 
được Chính phủ xem xết và tìm cách giải quyết, 
trong đó yêu câu cấp bách là tiếp tục đổi mới cơ chế 
quản lý tín dụng đầu tư của Nhà nước, nhằm góp 
phần thực hiện chủ trương phát huy nội lực, điều 
chỉnh cơ cấu kinh tế, cơ câu đầu tư, nâng cao hiệu 
quả và sức cạnh tranh của nên kinh tế, theo tỉnh thần 
Nghị quyết Trung ương 4 và Trung ương 6 (lần ]), 
khóa VI. Việc ban hành Nghị định của Chính phủ 
về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước là cần 
thiết đề thực hiện yêu cầu trên. 

2. Bước chuyển coi trọng hiệu lnb kinh tế - 
xã hội là tiêu chuẩn hàng đâu. 

Trong phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 1999, 
Chính phủ đã thông qua “Nghị định của Chính phủ 
về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước” và 
“Nghị định về tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ 


Nghiên cứu - Yrae đối 


phát triển”. Hai Nghị định này thể hiện việc đổi mới 
cơ chế tín dụng đầu tư của Nhà nước theo các 


nguyên tắc cơ bản sau : 
- Đối với khu Vực sản xuất, kinh doanh, Nhà 


nước không trực tiếp đầu tư mà chỉ hỗ trợ qua tín 
dụng ưu đãi, thu hẹp đối tượng được vay trực tiếp : 
coi hỗ trợ thông qua hình thức bảo lãnh và ưu đãi 
sau đâu tư là nội dung chủ yếu của tín dụng đầu tư 
của Nhà nước trong thời gian - 

- Các dự án đầu tư bằng nguôn vốn tín dụng đầu 
tư của Nhà nước, dù được vay trực tiếp, được bảo 
lãnh tín dụng đầu tư hay được ưu đãi sau đầu tư, đều 
phải lấy hiệu quả kinh tế - xã hội và khả năng hoàn 
vốn của dự án làm tiêu chuẩn để xem xét quyết định 
đầu tư. Các dự án này phải được tổ chức cho vay 
thấm định phương án tài chính và chấp thuận cho 
vay trước khi quyết định đầu tư. 

- Kế hoạch hóa và quản lý vốn tín dụng đâu tư 
của Nhà nước như đối với vốn tín dụng ngân hàng, 
sử dụng có hiệu quả các đòn bẩy tín dụng để nâng 
cao hiệu quả đồng vốn Nhà nước. Chuyển phương 
thức bố trí vốn tín dụng đầu tư theo kế hoạch hằng 
năm mang tính hành chính sang phương thức bố trí 
cho vay trực tiếp theo dự án, phù hợp với quy 
hoạch, định hướng về cơ cấu đầu tư và trên cơ sở 
xem xét tính hiệu quả, khả năng thu hồi vốn của dự 
án. Tô chức chấp nhận cho vay có trách nhiệm bố 
trí vốn, giải ngân đầy đủ, kịp thời theo đúng tiến độ 
đầu tư của dự án, khắc phục tình trạng chia đều vốn 
không theo tiến độ của các dự án. 

Các nguyên tắc cơ bản này xuyên suốt trong 6 
chương, 5l điều của Nghị định về tín dụng đầu tư 
phát triển của Nhà nước. Nghị định xác định rõ mục 
đích của tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước là 
nhằm hỗ trợ đầu tư phát triển đối với các dự án 
thuộc một số ngành, lĩnh vực, chương trình kinh tế 
lớn của Nhà nước và các vùng khó khăn cần khuyến 
khích đầu tư của các thành phần kinh tế. Việc hỗ trợ 
đầu tư được thực hiện thông qua 3 hinh thức : Cho 
vay đầu tư, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư và bảo lãnh tín 
dụng đầu tư. Nghị định quy định đối tượng được 
hưởng ưu đãi về tín dụng đầu tư phù hợp với Luật 
khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đôi). Nghị 
định quy định đầu mối, quyền hạn quản lý vốn tín 
dụng đầu tư nhà nước ; điều kiện được vay, điều 
kiện được bảo lãnh tín dụng đầu tư, điều kiện và 
mức được hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, thời hạn cho 
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vay, lãi suất cho vay, phạt nợ quá hạn, phí bảo lãnh, 
thế chấp vốn vay... Các thủ tục và hồ sơ cho vay 
vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước thực hiện theo 
các quy định trong Quy chế đầu tư và xây dựng và 
Nghị định hướng dẫn Luật khuyến khích đầu tư 
trong nước (sửa đổi). 

Để thực hiện Nghị định về tín dụng đầu tư phát 
triển của Nhà nước, Chính phủ ban hành đồng thời 
“Nghị định về tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ 
phát triển”. Quỹ được tổ chức trên cơ sở tổ chức lại 
Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia và tiếp nhận một số 
nhiệm vụ của Tổng cục Đầu tư phát triển có liên 
quan đến tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước. 
Quỹ hỗ trợ phát triên là tổ chức tài chính nhà nước 
hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, bảo đảm 
hoàn vốn và bù đắp chỉ phí. Quỹ có bộ máy quản lý 
và điều hành thống nhất trong phạm vi cả nước, có 
tư cách pháp nhân, được cấp vốn điều lệ. Quỹ có 
nhiệm vụ huy động vốn trung và dài hạn ; tiếp nhận 
và quản lý các nguồn vốn của Nhà nước dành cho 
tín dụng đầu tư phát triển ; cho vay và thu hồi nợ các 
dự án vay vốn tín dụng nhà nước ; hỗ trợ lãi suất sau 
đầu tư ; bảo lãnh tín dụng đầu tư theo quy định của 
Nghị định này và thực hiện các nhiệm vụ khác do 
Thủ tướng Chính phủ giao. Nghị định quy định tô 
chức bộ máy và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát 
triển. 

Hai Nghị định trên được xây dựng trên cơ sở 
phối hợp thống nhất và đồng bộ về nội dung với 
Nghị định số 07/1998/NĐ-CP ngày 15-1-1998 Quy 
định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư 
trong nước (sửa đối), với Nghị định ban hành Quy 
chế quản lý đầu tư và xây dựng. 

“Nghị định về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà 
nước” và “Nghị định về tổ chức và hoạt động của 
Quỹ hỗ trợ phát triển” cụ thể hóa các biện pháp đầu 
tư từ phía Nhà nước, tăng cường vai trò, hiệu quả và 
tính hấp dẫn của Quỹ hỗ trợ phát triển. Đây là một 
trong những giải pháp mạnh của Chính phủ thể hiện 
tỉnh thần khuyến khích nhiều hơn nữa đầu tư trong 
nước. Với quyết tâm cao của Chính phủ trong việc . 
thúc đây phát huy nội lực, việc triển khai thực hiện 
hai nghị định này sẽ có nhiều triển vọng thành công, 
góp phần thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra, tạo 
điều kiện thuận lợi cho tiến trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước.) 


33 


Nghiên qứu - Trao đôi 


thuật lâu đời với những di sản quý báu của 

cha ông để lại. Dọc theo chiêu dài lịch 
sử dân tộc, sân khấu. nước ta đã trải qua những 
chặng đường phát triển có lúc mạnh, cũng có lúc 
chững lại. 

Vào thời cận đại, Việt Nam cũng như các nước 
Đông - Nam Á, châu Á đều đứng trước thử thách 
nghiêm trọng. Đó là tỉnh trạng ngưng trệ của xã hội 
tiểu nông trong thế bất lực của nhà nước quân chủ 
và sự th ng trị của chủ nghĩa thực dân, diễn ra Sự 
đối mặt với văn minh phương Tây mang tính chất 
đối đầu. Trong tình hình đó, nhân dân ta một mặt 
tiến hành cuộc đấu tranh quyết liệt đê giành độc 
lập, mặt khác phải tiếp nhận nền văn hóa phương 
Tây để hiện đại hóa đất nước. Cuộc tiếp biến văn 
hóa Việt - Pháp đã làm thay đối diện mạo văn hóa 
truyền thống, trong đó có sân khấu. : 

Với hàng trăm năm tôn tại và phát triển của các 
loại hình sân khấu truyền thống đặc sắc, độc đáo, 
đậm đà bản sắc Việt Nam như chèo và tuông, mãi 
đến khoảng đầu thế kỷ XX, dựa theo các mẫu 
Pháp, người Việt Nam mới xây dựng một thể loại 
sân khẩu mới, đó là kịch nói. Những người gây 
dựng nền kịch nói Việt Nam đầu tiên là các nhà 
văn, nhà thơ, nghệ sĩ hàng đầu của dân tộc. Họ tiếp 
xúc với sân khâu Pháp không phải chỉ như với một 
ngành nghệ thuật biệt lập mà là sự sư XÚC tông 
thể với cả một nền văn hóa. 

Sự tiếp xúc Đông - - Tây trong lĩnh vực sân khấu 
là sự va chạm, CỌ xát, đối chiếu giữa sân khấu và 
kịch nói châu Âu mà người bản địa đã vay mượn, 
SaO phóng. Điều này đã diễn ra tương tự ở Trung 
Quốc (với hí khúc) và ở Thái Lan, Lào (với La 
Khôn, Lăm Lương). Con đường sáng tạo của các 
nghệ sĩ Việt Nam là đã ứng dụng phương pháp sân 
khấu truyền thống vào kịch nói, tức là đem tính ƯỚC 
lệ với một hệ thống nguyễn tắc vào sân khấu tả 
thực (naturaliste), sân khấu hiện thực (réaliste) 
châu Âu. Sự tiếp xúc đó cho phép người nghệ sĩ 
phát hiện ra những quan hệ mới, tạo ra ý nghĩa mỹ 
học mới : không gian, thời gian, hành động được 
biểu hiện vô hạn trên sàn diễn có hạn. Nó như một 
sản khấu phức điệu, ngoài cái nền căn bản là đời 
sống thực, còn xuất hiện thế giới của mơ tưởng, 
của tư duy, ảo vọng, của tiềm thức, bản năng và 
tâm linh. 


` ÂN khấu Việt Nam vốn có truyền thống nghệ 
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Ở giai đoạn này, chúng ta cũng thể nghiệm kịch 
thơ ; nhưng giống như truyện thơ, những thành tựu 
đạt được không đáng kể. Nếu tiểu thuyết đóng vai 
trò rất lớn trong văn học hiện đại thi kịch nói và 
điện ảnh ngày càng được nhiều người hâm mộ hơn 
các loại hình sân khấu dân tộc. Tuồng, chèo, cải 
lương và các loại hình ca kịch khác đang đứng 
trước những thử thách nghiêm trọng. Tuy vậy, 
trong khi tiếp nhận kịch nói phương Tây với tư 
cách là yếu tố ngoại sinh, chúng ta đã dân tộc hóa 
nó và sau đó không lâu cũng đã đưa vào nhiều yếu 
tố đặc trưng của sân khấu truyền thống ; các tác giả 
đã mạnh dạn cải biên sân khấu truyền thống theo 
hướng hiện đại hóa, tạo cấu trúc nên văn hóa dân 
tộc trong mối tác động qua lại giữa yếu tố nội sinh 
và ngoại sinh trên cơ sở giữ vững và bảo vệ nét đặc 
sắc của dân tộc. Trong bối cảnh đó, chèo văn minh, 
sau đó là chèo cải lương ra đời. Nguyễn Đình Nghệ 
đã cải biên những vở chèo cô theo kiểu dàn dựng 
có lớp, có màn của kịch nói, đồng thời sáng tác một 
số vở mới về đề tài hiện đại có ảnh hưởng của hài 
kịch cổ điển Pháp. Ngay như tuổng, một loại hình 
sân khấu cung đình cũng phải cải biên cả vũ điệu, 
xướng ca, trang phục sao cho hợp dần với thị hiểu 
người xem. Mẫu hình về cách hiện đại hóa các yếu 
tố nội sinh rö nhất là trong sân khấu cải lương. 
Chính vi thế mà cải lương trong nhiều thập niên 
vừa qua vẫn được đông bào cả nước, đặc biệt đồng 
bào miền Nam ưa chuộng. 

Cách mạng Tháng Tám (1945) là cái mốc son 
đối với sự nghiệp sân khấu Việt Nam. Trong suốt 
30 năm chiến tranh ác liệt sân khấu nước ta vẫn 
trưởng thành và phát triển. Đây là thời kỳ phát triển 


* Viện nghệ thuật sân khấu 
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mạnh mẽ nhất trong lịch sử sân khẩu Việt Nam. Nó 
đã nhanh chóng chuyển biến từ hình thái sân khấu 


tự phát trở thành một nền sân khấu cách mạng với: 


một hệ thống các đoàn nghệ thuật chính quy từ 
trung ương xuống các tỉnh, thành. Sân khấu Việt 
Nam luôn bám sát cuộc sống chiến đấu và sản xuất, 
tham gia phục vụ các nhiệm vụ chính trị quan trọng 
của từng giai đoạn. Nhiều vở diễn đã có tác động 
mạnh mẽ trong quần chúng, động viên và giáo dục 
họ thực hiện các nghĩa vụ công dân cao cả. Trong 
điều kiện hết sức khó khăn và thiếu thốn, sân khấu 
đã có nhiều sáng tạo, đổi mới về hình thức lẫn nội 
dung, nhằm xây dựng một nền sân khấu tiên tiến, 
đậm đà bản sắc dân tộc. Luôn mang hơi thở của 
thời đại, nên sân khấu trong giai đoạn này đã tạo 
dựng được nhiều hình tượng đẹp về con người mới. 
Loại hình kịch hát truyền thống tuy có nhiều hạn 
chế trong việc phản ánh hiện thực, nhưng đã cố 
gắng xây dựng nhiều tác phẩm về đề tài hiện đại và 
được công chúng hoan nghênh. 

Hơn nửa thế kỷ qua, Đảng, Nhà nước và nhân 
dân ta đã quan tâm đến việc giữ gìn, phục hôi, kế 
thừa và phát triển các giá trị của vốn cổ. Kết quả 
phục hưng của chèo, tuồng, múa rối nước... đã 
mang lại những thành tựu đáng kể, được nhân dân 
trong và ngoài nước hưởng ứng, đánh giá cao về 
tính độc đáo của nó. Sự ra đời của dân ca bài chòi, 
dân ca Huế - Trị Thiên, dân ca Nghệ Tĩnh, dân-ca 
Chăm, dân ca Khơ me Nam Bộ... đã làm cho sân 
khấu kịch hát dân tộc thêm phong phú và nhiều 
màu sắc. Chúng ta đã học tập và tiếp thu có chọn 
lọc những tỉnh hoa của sân khấu thế giới, không 
ngừng đưa nền sân khấu nước nhà ngày càng trở 
nên hiện đại, đồng thời vẫn giữ được bản sắc dân 
tộc. Các vở được công diễn với đề tài hiện đại hay 
lịch sử, đều toát lên chủ đề trong sáng, lành mạnh 
đã khẳng định nghệ thuật sân khâu đích thực vẫn có 
khả năng thu hút người xem bằng vẻ đẹp chân 
chính của ngôn ngữ sân khấu. Sự hâp dẫn của từng 
vở mức độ có khác nhau, nhưng hướng đi chung là 
đúng đắn. Tuy nhiên, đây đó ở vở này vở kia còn 
có những chỗ non kém những thiếu sót, thậm chí 
biểu hiện còn lệch lạc, nhưng đã được kịp thời 
sửa chữa. 

Cho đến nay, ở nước ta đã hình thành một hệ 
thống sân khấu chính quy, toàn diện và đa dạng với 
một mạng lưới các nhà hát, các đoàn nghệ thuật 
gồm hơn 100 đơn vị trải đều khắp cả nước. 
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Kịch mục của các loại hình đã lên tới hàng 
ngàn. Nhiều vở, nhiều tiết mục đã để lại những ấn 
tượng khó phai mờ trong lòng người xem. 

Việc tập hợp và đào tạo một đội ngũ nghệ sĩ 
cách mạng là một thành tựu rất đáng tự hào. Lực 
lượng này không chỉ giác ngộ về chính trị tư tưởng, 
mà còn có trình độ nghệ thuật nhất định, được đào 
tạo trong và ngoài nước. Bên cạnh những nghệ 
nhân, nghệ sĩ lão thành, phần lớn họ là tác giả, đạo 
diễn, diễn viên, họa sĩ, nhạc sĩ, nhạc công, nhà 
nghiên cứu lý luận, phê bình. Nhiều thế hệ được 
trưởng thành từ các trường trung học, đại học sân 
khấu, trong đó có nhiều người đã trở thành những 
nghệ sĩ có tên tuổi, giàu tài năng. Hơn nửa thế kỷ 
qua, nền sân khấu Việt Nam đã đạt được những 
thành quả to lớn như vậy là vi : 

Ngành sân khấu có đường lối văn nghệ đúng 
đắn của Đảng, nên sự phát triển của nó luôn đúng 
hướng. Đồng thời lại có sự quan tâm chỉ đạo và đầu 
tư của Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho nó 
phát triển. 

Đại bộ phận anh chị em nghệ sĩ có ý thức làm 
chủ, say sưa với nghệ thuật đã vượt lên mọi khó 
khăn, thiếu thốn đê làm tốt nghĩa vụ cao cả của 
mình. 

Sự cổ vũ của các tầng lớp nhân dân là nguồn 
động lực thúc đẩy sự hoạt động của ngành sân 
khấu. Khán giả đã và sẽ mãi mãi là người bạn đồng 
hành, là người nuôi dưỡng và động viên nghệ thuật 
sân khấu. 

Bên cạnh những thành tựu đáng kể trên đây, 
ngành sân khấu Việt Nam cũng không tránh khỏi 
những sai sót, thậm chí có lúc còn mơ hô, lệch lạc. 

Sân khấu Việt Nam chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi 
những biến cố và sự kiện lịch sử của từng thời kỳ, 
thể hiện dưới nhiều hình thái với những nét riêng về 
nghệ thuật, về cơ chế tổ chức v.v... 

Trong thời kỳ chiến tranh, chức năng giáo dục 
được coi trọng hơn chức năng thấm mỹ và giải trí. 
Sân khấu ít chú ý đến bình diện đời thường, tới 
cuộc sống riêng với những tâm tư, tình cảm và trăn 
trở thường ngày. Yếu tố ca ngợi, lạc quan, khẳng 
định thường chiếm vị trí chủ đạo. Yếu tố phê phán 
ít được nói tới. Sự thống nhất cao độ vì mục tiêu 
chính trị giữa nghệ sĩ và quần chúng là cơ sở thuận 
lợi cho sự đồng cảm và cộng hưởng của vở diễn đối 
với người xem. Nó tạo nên sự phân khởi cho nghệ 
sĩ, tác động mạnh mẽ tới sự phát triển của sân khấu. 
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Hơn nữa, do có chiến tranh nên việc giao lưu, tiếp 
xúc với sân khấu thế giới rất hạn chế. 

Sân khấu Việt Nam sau giải phóng miền Nam 
(1975) đã bước sang một giai đoạn mới, với nhiều 
thay đổi quan trọng. Sân khấu cách mạng phải đối 
mặt với một thực tế văn hóa phức tạp, đó là ảnh 
hưởng nặng nề của văn hóa ngoại lai mang tính phi 
nhân bản. 

Cùng với việc mở cửa và hội nhập với bên 
ngoài, các dòng văn hóa - nghệ thuật mang tính 
thương mại ô ạt xâm nhập vào nước ta. Tuy vậy, nó 
cũng tạo ra một số điều kiện thông thoáng cho sáng 
tạo nghệ thuật như : phạm vị phản ánh được mở 
rộng, những vấn đề nóng bỏng của cuộc sống được 
phản ánh. Các thể loại bi kịch, hài kịch xuât hiện 
ngày càng nhiều. Chức năng nhận thức và thầm mỹ 
được chú ý hơn. Xu hướng giải trí cũng phát triển 
mở rộng với nhiều Vẻ khác nhau. 

Tình hình xuống cấp gần đây của nhiều đoàn 
nghệ thuật được thể hiện ỏ ởsô lượng buổi diễn giảm 
sút, SỐ người xem thưa vắng, vở diễn cầu thả, người 
nghệ sĩ mất niềm say mê sáng tạo. Nhiều đơn vị 
nghệ thuật hiện đứng trước những thử thách lớn. 
Nhiều đoàn tự giải thể, số khác rơi vào bán chuyên 
nghiệp. Không ít nghệ sĩ bỏ nghề hoặc làm thêm 
nghề khác đê kiếm sống. Các nhà hát rất vắng 
khách. Điều đáng nói là tỉnh trạng này lại rơi vào 
các loại hình sân khấu truyền thống và ca kịch dân 
tộc. Thậm chí có những người còn cho rằng : điều 
tốt đẹp hơn đối với tuồng là thu xếp cho nó một vị 
trí xứng đáng trong bảo tầng nghệ thuật. Thực tế 
cho hay, những vở mới có giá trị nghệ thuật được 
phục hồi trong kho tàng truyền thông cũng chỉ đếm 
được trên đầu ngón tay. Đã hơn vài chục năm nay 
các đoàn sân khấu truyền thống không còn diễn 
trong điều kiện có doanh thu nữa. Hoạt động của 
tuông, chèo và cả các loại hình ca kịch dân tộc hiện 
nay thường là ở các lễ hội, một số đêm diễn trích 
đoạn tại nhà hàng, khách sạn. Tình trạng này 
liệu kéo dài đến bao giờ là câu hỏi trăn trở cho 
những nhà chuyên môn và những người làm công 
tác quản lý. 

Sự suy thoái của sân khấu truyền thống có nhiều 
nguyên nhân, xin chỉ ra một số nguyên nhân chính : 

Lớp khán giả trung thành với sân khấu truyền 
thống thường là thế hệ già ; lớp trẻ ngày nay không 
ưa thích các yếu tố nghệ thuật của sân khấu truyền 
thống. Không ít người trong. họ cho rằng tuồng là 
thứ nghệ thuật khó hiểu, ồn ào, chói tai, tiết tấu rẻ 
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rà, chậm chạp, nội dung cổ lỗ, trang trí nghèo nàn, 
đơn điệu... Chèo tuy có nhiều ưu điểm hơn song 
cũng không nằm ngoài tình trạng đó. 

Sân khấu giờ đây không còn giữ được vai trò 
độc quyên trong thưởng thức nghệ thuật của quần 
chúng. Sự phân tán người xem trước sự lấn át mạnh 
mẽ của nhiều ngành nghệ thuật khác như điện ảnh, 
âm nhạc, băng hình... bởi các chúng loại này có khả 
năng phục vụ nhanh nhậy, rộng khắp, tiện lợi và rẻ 
tiền hơn. 

Kịch bản là khâu đột phá, vậy mà bao năm nay 
sân khấu nước ta chưa có kịch bản hay, nhất là sân 
khấu truyền thống. Cốt truyện thường sơ sài, rập 
khuôn, ít tìm tòi, sáng tạo. Đa số các vở cũ được 
phục hồi lại chưa phải truyền thống “gốc”, vì nạn 
“tam sao thất bản”, vì mốt “hiện đại hóa” truyền 
thống. Viết kịch bản sân khấu truyền thống đòi hói 
phải có tay nghề cao, am hiểu đặc trưng và những 
yêu cầu nghiệt ngã của nó. 

Tài năng của nghệ sĩ sân khấu truyền thống là 
điều quyết định sự sống còn của sân khấu. Thế 
nhưng do điều kiện cuộc sống khó khăn, nhiều 
nghệ sĩ đã bỏ nghề. Lồng say mê nghệ thuật của họ 
giảm sút quá nhiều. Lớp đàn anh đã già yếu, lớp trẻ 
chưa kế tiếp một cách vững vàng ngay được. Hơn 
nữa, sự đãi ngộ còn quá thâp. 

Vấn đề đặt ra hiện nay của sân khấu là khâu 
quản lý ; trong đó bao gồm sự lãnh đạo của nhà 
nước, vai trò của bản thân các đoàn nghệ thuật và 
sự tham gia của xã hội. Nhà nước phải có định 
hướng rõ ràng, có kế hoạch đầu tư và điều phối 
thích đáng, hợp lý. Các đơn vị nghệ thuật phải tự 
vận động, cô tim ra phương sách làm ăn mới với 
những hinh thức và biện pháp thích hợp, có hiệu 
quả trên cơ sở giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. 

Đã đến lúc phải xã hội hóa sân khấu. Đó là quy 
luật tất yếu của xã hội. Phải biến sự nghiệp sân 
khấu thành hoạt động của toàn xã hội, do mọi 
người vun đắp, bảo trợ và thưởng thức. 

Một số đặc điểm của hai thời kỳ là sự phản ánh 
của một hoàn cảnh lịch sử nhất định. Sự tồn tại của 
một nền văn hóa không chỉ có ý nghĩa bản địa, mà 
còn có ý nghĩa đóng góp vào kho tàng văn hóa 
chung của các dân tộc. Nhiệm vụ ấy chỉ đầy đủ nếu 
bên cạnh sân khấu truyền thống, sân khấu hiện đại 
của ta không những chỉ sáng tạo cho mình sự độc 
đáo Việt Nam, mà còn vươn lên sánh ngang được 
với nền sân khấu hiện đại, tiên tiến của thế giới. 
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gian nằm giữa văn học và báo chí. Ký 

bao gồm nhiều thể : phóng Sự, tùy bút, 
ký sự, bút ký, nhật ký, hồi ký... Nhìn về phương 
diện lịch sử, ký đã từng có mặt rất sớm trong tiến 
trình văn học nhân loại. Tuy nhiên phải đến thế kỷ 
XIX, cùng với sự phát triển mạnh mẽ kỹ nghệ in 
của báo chí, ký mới thực sự có đất “dụng võ”. 
Ngày nay ký tràn trên mặt đủ các loại hình báo chí 
và đóng vai trò không 
nhỏ trong phản ánh hiện 
thực. Nó nói lên một 
thực tế người viết ngày 
càng có ý thức tiếp cận 
đời sống một cách trực 
tiếp hơn, tham dự tích 
cực hơn vào những vấn 
đề nóng bỏng đang 
được đặt ra trong xã hội. 
Ký vừa mang tính báo 
chí vừa mang tính văn học. Những cây bút xuất 
sắc chính là những cây bút biết xóa đi sự phân biệt 
ấy, tạo nên sự thống nhất của một thể loại văn học. 
Tác phẩm ký vừa phải bảo đảm tính cập nhật và 
chính xác của thông tin, vừa có khả năng tác động 
đến trí óc và con tim người tiếp nhận. Nó là một 
sinh thể nghệ thuật đầy đặn, trọn vẹn. Những cây 
bút xuất sắc như Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng, 
Tam Lang, Vũ Bằng... đã hiến cho người đọc 
những trang ký đa dạng, sinh động, uyển chuyển 
đầy tài hoa. Những tác phẩm của các ông trước 
cách mạng vân còn sống mãi với thời gian 
và người đọc còn tìm thấy ở đấy biết bao điều 
thú vị. 

Thực tế đó đã bác bỏ nỗi lo không đâu rằng ký 
là thể loại “yếu mệnh” và cần xác định một cách 
nhìn mới 'àm sao để tạo ra những tác phẩm ký 
xuất sắc. .! sức vượt qua nhiều thời. 

Một d.:c điểm hết sức quan trọng của ký là phải 
bảo đảm tính khách quan, trung thực. Nó không 
cho phép người viết hư câu, tưởng tượng viến 
vông. Tài nghệ của người viết chính là ở chỗ phải 
nắm bắt thật nhanh những sự kiện nóng bỏng nhất, 
tổ chức tài liệu một cách tối ưu và trình bày bằng 
lối riêng trong sáng, dung dị, dễ đi vào lòng người. 
Tuy nhiên, dễ nhận thấy là giữa ký và truyện ngắn 
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có nhiều điểm gặp. Đối tượng nhận thức thẩm mỹ 
cơ bản của ký thường là một trạng thái đời sống 
thuộc phạm trù đạo đức, lối sống hay phong hóa 
xã hội. Ngay cả khi phản ánh nhữmg. vấn đề kinh 
tế, khoa học - kỹ thuật, người viết vẫn có thể tạo 
ra thông điệp phía sau các con số, nâng cao các giá 
trị xã hội, bênh vực những số phận con người và 
mang lại niềm tin cho con người. Theo cách diễn 
đạt của Hê-minh-uây ở đấy ta có thể tìm thấy 
những tầng vỉa ý 
nghĩa mới mẻ sau 
phần nổi của “tảng 
băng trôi”. 

2- Còn nhớ vào 
những năm sau 75, 
bên cạnh khuynh 
hướng ngợi ca đang 
là chủ lưu của văn 
học của hai cuộc 
kháng chiến chống 
Pháp và chống Mỹ đã xuất hiện khuynh hướng 
mới mong muốn tiếp cận đời sống trong tính 
thường nhật của nó. Trong khi nhiều nhà văn, nhà 
thơ đang còn trăn trở, dò tìm, loay hoay thì sự ra 
đời của một loạt tác phẩm ký làm ngỡ ngàng 
người đọc. 

Dường như có cái duyên may khi mà tiểu 
thuyết, truyện ngắn, thơ ca đang tự tìm lối đi thì ký 
lại có mặt hết sức kịp thời. Ký bộc lộ thế mạnh của 
nó, xâm nhập hiện thực một các nhanh chóng, trực 
tiếp và hiệu quả. Nó không cần đến một “độ lùi” 
chiêm nghiệm và dồn nén khá lâu như truyện 
ngắn, tiểu thuyết, mà nó truyền dẫn đến người đọc 
những thông tin nóng hổi, thắng thắn nêu vấn đề 
để người đọc cùng tham gia suy ngẫm và giải 
quyết. Vậy là người viết ký, ngoài tài năng nắm 
bắt chính xác những thông tin mới của cuộc sống, 
còn cần đến một dũng khí, một bản lĩnh để đấu 
tranh cho chân lý và lẽ phải. Cái đêm hôm ấy đêm 
øì của Phùng Gia Lộc ở trong trường hợp như thế. 
Nếu không có tinh thần trách nhiệm cao, người 
cầm bút hoặc sẽ bị đổi hướng, hoặc lấy phương 
châm “im lặng là vàng”. Chính vì tinh thần “nói 
thẳng, nói thật” của thể ký nên có người đã coi ký 
là đội quân “tiền tiêu” của văn học. Tuy nhiên, cái 
gọi là vai trò “tiền tiêu” ấy của ký còn có thể xem 
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xét ở một góc độ khác. Ký có lúc đã được coi là sự 
chuẩn bị cho văn xuôi tự sự. Vào những năm hai 
mươi, ba mươi của thế kỷ này, chính sự phát triển 
ð ạt của ký đã thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của 
văn tự sự mà tiêu biểu là truyện ngắn và tiểu 
thuyết. Ngay cả ở Vũ Trọng Phụng, bóng dáng và 
chất phóng sự còn đọng khá đậm trong tiểu thuyết 
Giông tố của ông. 

3- Trong nên văn học cách mạng, ký có một 
vai trò quan trọng. Những bài ký hay của Nguyễn 
Tuân, Thép Mới, Nguyễn Thi, Hoàng Phủ Ngọc 
Tường v.v. đã phản ánh không khí hào hùng của 
quân và dân ta đánh giặc bằng một lối văn chân 
thật và độc đáo, chắc chắn còn gây ấn tượng sâu 
sắc cho bao thế hệ bạn đọc sau này. Đặc biệt là 
trong những giai đoạn chuyển mình của lịch sử, ký 
đã thể hiện độ nhạy của các nhà văn trước hiện 
thực đời sống phức tạp, đa chiều. Vào những năm 
đầu của thời kỳ đổi mới người đọc khó có thể quên 
được hàng loạt tác phẩm ký xuất sắc như Lời khai 
của bị can, Làng giáo có gì vui, Đêm trắng... Nhìn 
vào cuộc thi ký năm 1992 do báo Văn nghệ tổ 
chức sẽ thấy lượng người cầm bút viết ký thật 
đông đảo. Theo tổng kết của nhà thơ Hữu Thỉnh, 
đã có 1 216 tác giả với 1 429 tác phẩm góp mặt 
cho cuộc thi này. Gần đây giải Cây bút vàng do Bộ 
Công an và Hội Nhà văn đồng tổ chức xung quanh 
đề tài Giữ gìn an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc 
sống cũng được trên 400 cây bút tham dự. Mấy 
năm gần đây, trong khi một số người có ý định di 
tìm “một mô hình mới cho dòng chảy nêng” 
(Nguyễn Khoa Điểm) thì ký lại góp một tiếng nói 
tích cực đề khơi sâu hơn, mạnh mẽ hơn cái dòng 
chảy chung trong mục đích chung của văn học 
cách mạng suốt 50 năm qua, dân tộc độc lập, đất 
nước thống nhất, giàu mạnh. 

Nhin một cách tông quát, các tác phẩm ký chủ 
yếu XOay quanh 2 cảm hứng chủ đạo : ngợi ca 
cuộc sống con người ; phản ánh những mặt nổi 
cộm trong đời sống. 

Khi mô tả hiện thực, các tác phẩm ký bao giờ 
cũng bật lên nét mới của sự phát hiện, khai phá, 
khám phá : Mông Dương từ 97 mết dưới âm tỉ 
(Hoàng Minh Tường), Vàng trên biển (Nguyễn 
Hà), Khởi sắc Quỳnh Lưu (Đặng Văn Ký), Lúa 
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Nhật ở Mỹ Văn (Nguyễn Phúc Lai)... có thể là 
cách làm ăn mới trong khi cái cũ đang tìm cách 
cản đường hay có thể là “tắm lòng vàng” của con 
người trong thời buổi kinh tế thị trường... 

Bên cạnh đó, xuất hiện khá đậm đặc mảng ký 
viết về các bà mẹ và anh hùng trong cuộc kháng 
chiến thần thánh của dân tộc suốt 50 năm qua. 
Những tác phẩm này đã đem lại những tình cảm 
đẹp đẽ và cao thượng, góp phần thanh lọc ở người 
đọc, giúp họ vượt lên những cám dỗ tầm thường 
trong thời buổi các giá trị đạo đức đang bị xuống 
cấp và băng hoại một cách nghiêm trọng : Tùy bút 
về mẹ (Chu Lai), Thủy Thanh của tôi (Nguyễn 
Quang Hà), Trận đánh cuối cùng (Nguyễn Dũng 
Chi), Ký ức về khu rừng cũ (Nguyễn Trí Huân)... 

Ký đã góp phần chạm khắc một tượng đài nghệ 
thuật về người phụ nữ Việt Nam trong cuộc đụng 
đầu lịch sử đầy nghiệp ngã, lắm hy sinh, mất mát. 
Những bà mẹ anh hùng Việt Nam là những huyền 
thoại giản dị, khiêm nhường mà cao cả vĩ đại. 
Chính mẹ đã góp phần to lớn để tạo nên vẻ đẹp 
con người, tư thế và dáng đứng Việt Nam. Những 
con người ấy đã dám hy sinh tất cả mà không có ý 
định mong chờ một danh hiệu này, một chức danh 
nọ. “Mười đứa con không còn nữa, người mẹ chết 
mười lần. Vậy sao mẹ vẫn sống bền bị, sống như 
một sự thách đố lại những nỗi đau, sống như 
không có thật, như chính những mất mát không 
cùng kia đã hà hơi, tiếp sức cho mẹ. Phải chăng đó 
là một ẩn số sinh học, một ẩn số lịch sử, ẩn số tâm 
linh của những bà mẹ phương Đông” (Tùy bút về 
mẹ - Chu Lai). Rất nhiều học giả phương Tây đã 
ngỡ ngàng : Tại sao những con người Việt Nam 
hiền lành lam lũ thế kia, nhân hậu thế kia lại là 
những con người đã làm nên chiến thắng. Hình 
ảnh người mẹ Việt Nam của dân tộc Việt Nam anh 
hùng đã phần nào cho chúng ta hiểu được cái sức 
mạnh thần kỳ Việt Nam. 

Chiến tranh đi qua những người lính lại trở về 
đồng ruộng. Nhưng đâu phải người lính nào cũng 
may mắn. Có những người lính mang trong mình 
cái chết rình rập vì chất độc điôxin, vì mảnh bom, 
mảnh đạn. Nhưng họ đã không gục ngã vì bên họ 
luôn có những tấm lòng vàng, luôn có sự tiếp sức 
của cả một dân tộc với truyền thống “uống nước 


Nghiên cứu - Trae đôi 


nhớ nguồn” Người không cô đơn (Minh Chuyên), 
Thủy Thanh của tôi (Nguyễn Quang Hà)... Rõ 
ràng với sự bén nhạy vốn có, nhiều tác phẩm ký đã 
len nhập được vào bên trong “vỏ thần kinh trần” 
của cuộc sống để phản ánh vẻ đẹp của những con 
người hôm nay. Một dân tộc đã từng đi qua nhiều 
cuộc chiến tranh khốc liệt, dân tộc ấy tự biết sẽ 
phải làm gì để đi đến tương lai. Hành trình “về cội 
nguồn” trong nhiều tác phẩm ký đã gióng lên một 
tiếng nói hãy trân trọng quá khứ ; để có được sự 
bình yên hôm nay có biết bao người đã hy sinh, 
bao nỗi đau âm thầm còn đang nhức nhối. Để có 
được những tác phẩm ký có sức hấp dẫn và lay 
thức người đọc, người cầm bút đã phải nhập cuộc 
cao độ. Ở thể loại này điều tối ky là thông tin bị 
mồn, bị rơi vào cái cảnh “biết rồi, khổ lắm nói 

mãi”. Để có những trang ký tạo được dư âm sâu 
ác, tính suy tưởng của tác giả đóng vai trò quan 
trọng. Cố nhiên, ở đây sự suy tưởng vừa phải mang 
tính lô gíc vừa in dấu sự liên tưởng phong phú. 
Trong loại hình ký, tùy bút là thê văn có khả năng 
mở rộng chất trữ tình nhất. Thử đọc lại một đoạn 
văn của Nguyễn Tuân trong Người lái đò sông Đà 
sẽ nhận thấy ngay cái duyên của tùy bút “Thuyền 
tôi trôi trên sông Đà. Cảnh ven sông ở đây lặng tờ. 
Hình như từ đời Lý, Trần, đời Lê quãng sông này 
cũng lặng tờ đến thế mà thôi. Thuyền trôi qua một 
nương ngô nhú lên mấy cái lá ngô non đầu mùa. 
Mà tịnh không một bóng người. Cỏ gianh đồi núi 
đang ra những nõn búp. Một đàn hươu cúi đầu 
ngốn những búp cỏ gianh đấm sương đêm. Bờ 
sông hoang dại như một bờ tiên sử. Bờ sông hôn 
nhiên như một niềm cô tích ngày xưa”. Thật là 
quái kiệt cảnh “tả chấn” Nguyễn Tuân ! Đọc xong, 
ta ngỡ như một áng thơ được dệt bằng chất liệu 
của văn xuôi. Chất thơ trong ký phần nào đã được 
các cây bút hiện nay quan tâm để tạo nên những 
tác phẩm với những trang văn đẹp làm say mê cả 
những bạn đọc khó tính. Hạc vê bông lai (Nguyễn 
Quang Thân) là một thí dụ điển hình trong việc 
chú ý cao đến chất văn trong ký. 

Trên thực tế phần lớn các tác phẩm ký thường 
chú ý đến mặt trái của xã hội. Bằng sức mạnh thể 
loại, ký tạo ra SỰ “nhức nhối trí tuệ'”. Nhiều mặt 
khuất tối trong đời sống như thói quan liêu, cửa 
quyên, tham những, sự xuống cấp đạo đức, sự 
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chuyển đổi và đánh lộn các giá trị, tệ nạn xã hội đi 
liền với nỗi bất hạnh của con người được các 
phóng sự, bút ký phơi trần. Bên cạnh cây bút Minh 
Chuyên và Xuân Ba xông xáo, mạnh dạn trong 
nhiều bài viết là hàng loạt các tác giả khác cũng 
góp thêm cho bức tranh đa dạng nhiều chiều : 
Thành phố chỉ sống 60 ngày (Nguyễn Quang 
Thiều), Rừng cấm quốc gia Krông-trai bị xóa sổ 
(Đoàn Việt Hùng), Cơm đen (Tạ Duy Anh), Hãy 
cứu lấy tuổi thơ (Lâm Chí Công), Than lậu 
(Huỳnh Thái), Kẻ đào mộ Phi Khanh (Nguyễn 
Phúc Lai)... Dĩ nhiên, khi phản ánh những mặt trái 
của xã hội người cầm bút phải tạo được cái nhìn 
đúng. Sáng tác của họ không làm cho người đọc 
cảm thấy cuộc đời hoàn toàn đen tối mà phải 
hướng người đọc đến một phía khác : làm sao để 
chặn cái xấu, để thấu hiểu nỗi đau và những giọt 
nước mắt của con người. Đúng như một nhà 
nghiên cứu từng viết : “Cái đêm hôm ấy đêm gì 
của Phùng Gia Lộc là một tiếng kêu trước cảnh 
“những điều trông thấy mà đau đớn lòng”. Cái 
“ngưỡng” mà các tác phẩm viết về nỗi đau, sự bất 
hạnh của con người phải chú ý là không được 
khoét sâu và thổi phông bi kịch bởi vì nó rất dễ tạo 
ra sự phản cảm. Dù viết vẻ đề tài nào thì cũng phải 
mang đậm hơi thở cuộc sống, phải chỉ ra được xu 
thế phát triển của cuộc sống chứ không phải một 
mớ tài liệu được tổ chức một cách hỗn độn tùy 
tiện. Tác phẩm có thể viết về “khoảng tối” nhưng 
cái đích của nó là phải mở ra những “khoảng 
sáng”. Hơn đâu hết nó đòi hỏi người cầm bút phải 
mang tỉnh thân trách nhiệm cao cả, phải thực sự là 
một “chiến sĩ” trên mặt trận văn hóa nhằm đem 
đến cho con người tình yêu, niềm tin, hy vọng. 

4- Có lẽ, chưa bao giờ những người cầm bút 
viết ký lại có nhiều điều kiện thuận lợi để sáng tạo 
như bây giờ. Nói đúng hơn cả những thuận lợi và 
cả những thách thức. Trước mắt họ là hiện thực với 
bao điều cần phải quan tâm. Cuộc sống đòi hỏi các 
nhà văn phải tạo nên nhiều tác phẩm ký xuất sắc 
và có ý nghĩa xã hội sâu rộng. Trên thực tế, đã có 
lúc, như nhà văn Hiến Mai nhận xét : ký từng giữ 
vai trò quan trọng để điều chỉnh dòng chảy cảm 
hứng văn học. 


(Xem tiếp trang 45) 
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Thực tiên = linh nghiêm 


NGUYÊN TẮC PHÁP CHẾ YÀ SỰ THÊ HIỆN 
TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 


1 - Ý nghĩa và giá trị của nguyên tắc pháp 
chế trong luật hình sự. 

Trong các nhà nước chuyên chính của các giai 
cấp bóc lột, pháp luật nói chung và nhất là pháp 
luật hinh SỰ nói riêng, về bản chất là công cụ đàn 
ấp giai cấp. Vì vậy, nói đến luật hình sự lúc đó là 


nói đến những hình phạt nặng nề, hà khắc. Xưa. 


kia, pháp luật không chỉ trừng trị hành vi mà còn 
trừng trị cả “những ý nghĩ tội lỗi”. Hình phạt được 
áp dụng không chỉ đối với người có hành vi mà cả 
đối với gia đình họ, thân tộc của họ (“tru đi tam 
tộc” dưới chế độ phong kiến). Một hành vi phạm 
tội có thể bị xử nhiều lần và chịu nhiều hình phạt 
khác nhau. 

Sự phát triển của loài người đi theo hướng 
nhân đạo hóa và dân chủ hóa. Ngay từ trong lòng 
của các chế độ bóc lột đã dần dần nảy sinh những 
tư tưởng tiến bộ và nhân đạo, đề cao pháp luật đề 
bảo vệ phẩm giá và tính mạng của con người. 
Thời đại cách mạng tư sản, những tư tưởng 
chống phong kiến chuyên quyên đã kèm theo tư 
tưởng về pháp chế nhân đạo. Trong trước tác nối 
tiếng “Về tính thần pháp luật”, Mông-te-xki-ơ 
(Montesquieu) đã chỉ trích: pháp luật hình sự 
phong kiến và đã nêu lên nhiều nguyên tắc quan 
trọng. 

Những tư tưởng của cách mạng tư sản lúc bấy 
g!1ờ có mục đích phục vụ giai cập tư sản non trẻ 
giành chính quyền từ tay giai cấp phong kiến, là 
sự phân ứng tự nhiên đối với chế độ phi pháp luật 
và chuyên quyên. Vì vậy, những tư tưởng đó 
mang đầy tính nhân văn cao cả. 

Tuy nhiền, khi đã giành được chính quyền về 
tay mình, giai cấp tư sản liền quên luôn cả cái mà 
nó đã đấu tranh cho băng được, vì giờ đây pháp 
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chế đã trở nên cái bất lợi cho nó. Cho nên, không 
phải ngẫu nhiên mà kể cả trong thời nay, các nhà 
tư sản, các triết gia và luật gia tư sản không mấy 
ai mặn mà với chủ đề pháp chế. 

Ngay cả Bộ luật hình sự năm 1810 của nước 
Pháp, một bộ luật điển hình của nhà nước tư sản 
phân ánh khá đậm nét các tư tưởng của Tuyên 
ngôn nhân quyền và dân quyền năm 1789, cũng 
chỉ gián tiếp nói đến yêu cầu pháp chế thông qua 
chế định về hiệu lực hồi tố của luật hình sự mà 
thôi. Bộ luật hình sự được ban hành năm 1871 và 
được sửa đôi năm 1975 của Cộng hòa liên bang 
Đức, Bộ luật hình sự năm 1937 của Thụy Sĩ, khi 
nói về tội phạm, đã cho rằng, tội phạm là hành vi 
“bị pháp luật cấm” hoặc “vi phạm Bộ luật hình sự 
và bị Bộ luật hình sự trừng trị”. Các DỘ luật đó 
không chú ý trước hết đến các yếu tố thuộc về 
hành vi như là cơ sở duy nhất của trách nhiệm 
hình sự. 

Đối với chúng ta, ngay từ đầu, pháp chế đã là 
phương thức quan trọng của lãnh đạo và quản lý 
và là nguyên tắc quan trọng của luật hình sự. 
Ngay từ đầu, chúng ta đã có Một hệ thống bộ máy 
các cơ quan tư pháp, một hệ thống các tòa án. 
Tương ứng với các thời kỳ cách mạng, Nhà nước 
ta đã ban hành các đạo luật đề ghi nhận đầy đủ đặc 
điểm phát triển của từng thời kỳ đó làm cơ sở hoạt 
động của bộ mây nhà nước, thực hiện nhiệm vụ 
bảo vệ nhân dân, đấu tranh chống các vi phạm và 
tội phạm trong khuôn khổ và trên cơ sở pháp luật. 

Nhờ đó, mặc dù trong những điều kiện và hoàn 
cảnh khó khăn, kể cả trong chiến tranh ác liệt, 


* GS, TS Luật học, Viện trưởng Viện nghiên cứu Nhà nước và 
Pháp luật, Trung tâm KHXH và Nhân văn quôc gia 


Thực tiễn - Hinh nghiệm 


Nhà nước ta đã không phải sử dụng đến những 
biện pháp đặc biệt. Đó chính là giá trị và ý nghĩa 
cơ bản của nền pháp chế của ta và là quy luật xã 
hội đã được quá trình phát triển lịch sử ở nước ta 
khẳng định. 

2 - Những nội dung cơ bản của pháp chế với 
tính cách là một nguyên tắc của luật hình sự. 

Thứ nhất, tội phạm phải là một hành vi với 
những dấu hiệu cấu thành do pháp luật hình sự 
quy định, trách nhiệm hình sự và phạt chỉ phát 
sinh khi có một hành vi như vậy. 

Điều 2 của Bộ luật hình sự - “Cơ sở của trách 
nhiệm hình sự” - quy định : “Chỉ người nào phạm 
một tội đã được luật hình sự quy định mới phải 
chịu trách nhiệm hình sự”. Điều 8 ghi : “Tội phạm 
là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định 
trong Bộ luật hình sự, do người có năng lực trách 
nhiệm hình sự thực hiện...”. Như vậy, trách nhiệm 
hình sự là cụ thể, khách quan. Không thể áp dụng 
trách nhiệm hình sự vì ý niệm, suy nghĩ hoặc chỉ 
vì có một thiệt hại khách quan nào đó nhưng thiệt 
hại đó lại không do con người (hành vi) Bây ra, 
hoặc chỉ là hậu quả của một việc làm thiếu ý ý thức 
của người mất năng lực trách nhiệm hình sự. 

Một đòi hỏi khác có tính lô - gíc của nguyên 
tắc trách nhiệm hình sự khách quan này là : pháp 
luật hình sự chỉ coi hình phạt cũng như các hình 
thức tác động khác về mặt hình sự với tính chất là 
hậu quả của tội phạm ; không có hình phạt và các 
hình thức tác động về mặt hình sự nếu không có 
tội phạm. 

Khi nói đến hình phạt theo quy định của luật 
hình sự tức là nối đến : loại hình phạt (cảnh cáo, 
phạt tù, phạt tiền v.v.) ; mức độ nặng nhẹ của hình 
phạt (khung hình phạt) - những cái đó chỉ có thể 
do luật hình sự quy Màu để áp dụng đối với 
tội phạm. 

Các hình thức tác động khác bao gồm các loại 
hậu quả pháp lý về mặt hình sự được áp dụng đối 
với người phạm tội : một số biện pháp tư pháp như 
tịch thu tang vật và tiền bạc trực tiếp liên quan đến 
tội phạm, trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bôi thường 
thiệt hại ; buộc công khai xin lỗi, buộc phải chịu 
thử thách ; đưa vào trường giáo dưỡng đối với 
người chưa thành niên phạm tội ; các căn cứ miễn 
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trách nhiệm hình sự, miễn hoặc giảm hình phạt; 
các căn cứ của việc xóa ấn. 

Thứ hai, cơ sở của trách nhiệm hình sự, việc 
áp dụng hình phạt hoặc miễn hình phạt cũng như 
các hình thức khác của trách nhiệm hình sự với 
tính cách là hậu quả pháp lý của hành vi tội phạm 
đều phải do pháp luật hình sự quy định. 

Bộ luật hình sự Việt Nam tại điều 2 quy định : 
“Chỉ người nào phạm một tội đã được luật hình sự 
quy định mới phải chịu trách nhiệm hình sự". 
Tại điều 8, nói cụ thể hơn : “Tội phạm là hành vi 
nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật 
hình sự..."”. 

Như vậy, đây là vấn đề về nguồn của luật hình 
sự. Đặt vấn đề như trên về nguồn (hay còn gọi là 
hình thức) của luật hình sự cũng tức là xác định 
tính hình thức chặt chế của trách nhiệm hình sự. 
Nguyên tắc này đã được đề xướng trong các học 
thuyết pháp lý cổ điển trước đây với những nội 
dung rất rõ ràng “Không có tội phạm nếu luật 
không quy định”. Luật được coi là nguồn duy nhất 
quy định tội phạm. Điều đó thể hiện trước hết tính 
nhân dân của nguyên tắc pháp chế. Bởi vì, các đạo 
luật ở nước ta chỉ do Quốc hội - cơ quan quyền lực 
nhà nước và cơ quan đại diện cao nhất cho nhân 
dân làm ra. Luật được nhân dân tham gia xây 
dựng một cách dân chủ, rộng rãi, với những thủ 
tục thảo luận và thông qua, bảo đảm tính phổ biến 
và dân chủ của nó. Cho nên, nói đề cao pháp chế, 
ở nghĩa này, cũng tức là đề cao ý nghĩa chính trị 
và trách nhiệm của việc thực hiện nguyên tắc 
pháp chế. 

Trong lịch sử luật hình sự của các triều đại ở 
nước ta trong những thời kỳ hưng thịnh, sự tôn 
trọng các quy định của pháp luật trong việc truy 
cứu trách nhiệm hình sự, áp dụng hình phạt, cũng 
đã từng được đề cao. Điều 683 Bộ luật Hồng Đức 
(1471 - 1479) quy định : “Các quan xử án, trong 
các bản án, chỗ luận tội phải dẫn đủ chính văn và 
cách thức của luật lệnh ; làm trái thì xử phạt. Tự ý 
mình xét thì bị biếm một tư. Nếu có thêm bớt thì 
xử theo luật thêm bớt tội người”. 

Chỉ có luật mới có thể quy định tội phạm và 
hình phạt - nội dung này còn có thể được hiểu là 
sự đòi hỏi phải điều chỉnh tối đa và đầy đủ trong 
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luật hình sự. Sự hiện diện của pháp luật là biểu 
hiện của sự thể chế hóa các quan hệ xã hội. 

Pháp chế nói chung là phương thức để tổ chức, 
để trật tự hóa đời sông xã hội phù hợp với ý chí 
của giai cấp cầm quyên. Nếu pháp luật là ý chí 
của giai cấp thống trị được đưa lên thành luật, 
xuất phát từ nhu cầu và điều kiện xã hội thực tại 
của giai cấp đó, thì pháp chế phải được hiểu như 
là việc đưa ý chí đó vào cuộc sống, làm cho nó trở 
thành hiện thực. Đối với chúng ta, pháp chế, như 
vậy, là đồng nghĩa với yêu cầu thể chế hóa bằng 
pháp luật nhu cầu quản lý nhà nước, quần lý xã 
hội vì lợi ích của nhân dân lao động. Và vì vậy, sự 
hiện diện của pháp luật là cần thiết cho việc tổ 
chức của đời sống xã hội công bằng, văn minh, 
đầu tranh bảo vệ kỷ cương, trật tự. Do đó, sử dụng 
pháp luật hay không sử dụng pháp luật để điều 
chính một loại quan hệ xã hội nảy sinh - đó là 
thước đo của pháp chế. 

Những yêu cầu chung của pháp chế nêu trên là 
cơ sở xuất phát điểm để tìm hiểu về nguyên tắc 
pháp chế trong luật hình sự. 

Điều chỉnh đầy đủ, điều chỉnh tối đa, sát 
đúng - những nội dung đó trong luật hình sự có 
nghĩa là cần phải quy định như thế nào đó để 
thông qua pháp luật hình sự, ở mức độ làm luật, 
chúng ta không đề sót những hành vi nguy hiểm 
cao, đáng kể đối với xã hội. Điều chỉnh pháp luật 
đúng mức có ý nghĩa là tạo ra một trật tự pháp luật 
phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội, văn hóa, 
chính trị V.V. trONE từng giai đoạn. Quy định tội 
phạm đầy đủ bằng luật hình sỰ là tạo ra nền tảng 
đầu tiên để thực hiện pháp chế. 

Trong những điều kiện mới của nước ta, một 
số quan hệ xã hội mới phát sinh trong lĩnh vực 
kinh tế - xã hội, các quan hệ đó đã trở thành nhân 
tố mới của sự phát triển xã hội và do đó cần phải 
được bảo vệ thích đáng khi có những hành vi xâm 
hại chúng. Chẳng hạn, đó là các hành vi gian lận 
trong kế toán, gian lận thương mại, trong ký kết 
hợp đồng, các hành vi làm ô nhiễm môi trường 
sinh thái, hành vi tẩy rửa đồng tiền, các vi phạm 
trong hoạt động ngân hàng, tín dụng, trong thanh 
toán, đầu thầu v.v. 

Nếu không kịp thời điều chỉnh thì có nghĩa là 
bỏ sót tội phạm, không có luật để làm căn cứ cho 


42 


SỐ 16 (8-1999) 


việc đấu tranh phòng và chống các tội phạm, thể 
hiện sự yếu kém của nền pháp chế. 

Nội dung cơ bản của luật hình sự là quy định 
tội phạm và hình phạt. Tính điều chỉnh cao, trong 
nội dung này thể hiện ở ba điểm lớn sau đây : 

a - Những vấn đề về tội phạm và hình phạt (về 
cơ sở của trách nhiệm hình sự, về quyết định hình 
phạt) do thực tiến đấu tranh chống tội phạm đặt ra 
cần phải được nhanh chóng tổng kết, đánh giá, 
nghiên cứu để đưa lên thành những quy định cụ 
thể của pháp luật hình sự, không để tình trạng hiểu 
thế nào cũng được, xử lý thế nào cũng được. Một 
số khái niệm, phạm trù phức tạp của luật hình sự, 
nếu cần thiết, phải được xác định rõ trong một 
điều luật của Bộ luật hình sự. 

b - Nhiều quy định trong Bộ luật hình sự có 
tính chất fùy nghỉ và đó là điều cần thiết, nhưng 
phải giảm đến mức tối đa những trường hợp đó. 
Pháp luật hình sự của nước ta, tuân theo yêu cầu 
của nguyên tắc pháp chế, đã phát triển theo hướng 
ngày càng giảm bớt khả năng (ùy nghĩ như vậy. 

Sự tùy nghi có thể xây ra trên cơ sở các quy 
định các yếu tố cấu thành tội phạm và xác định 
các chế tài. 

Pháp luật hình sự của ta đã đi từ việc quy định 
những yếu tố cấu thành khái quát và rất chung đến 
việc quy định những cấu thành cụ thể hơn, từ việc 
quy định nhiều chế tài không xác định, thậm chí, 
chỉ quy định hành vi phải trừng trị mà không quy 
định gì về chế tài. Theo đó, tòa án và các cơ quan 
4p dụng pháp luật khác có quyền tự do lựa chọn 
và quyết định hình phạt và các biện pháp tác động 
khác ; hoặc tuy có chế tài, nhưng chế tài rất chung 
chung, chắng hạn như chỉ xác định : “phải trừng 
trị nghiêm khắc”, “sẽ bị truy tố trước tòa ấn”, v.v. 
đến việc tăng cường nhiều chế tài xác định tương 
đối. Nhưng ở thời kỳ đầu, các chế tài xác định 
tương đối cũng còn rất rộng. Chẳng hạn, ta thường 
gặp các quy định như : “bị phạt đến... năm tù”, bị 
phạt “ít nhất là... năm tù”, v.v. tức là hoặc chỉ quy 
định mức tối thiểu, hoặc chỉ có mức tối đa, 
“khoảng co dãn” tùy nghi của tòa ấn, do đó rất 
lớn. Đó là đặc trưng của thời kỳ khi pháp luật hình 
sự nước ta chưa phát triển. 

Song, dù pháp luật có hoàn thiện đến mấy 
cũng không thể phản ánh và quy định hết được tất 


Yhưức tiễn - Hinh nghiệm 


cả những hoàn cảnh cụ thể của cuộc sống. Do đó, 
không thể cho rằng, kể từ khi bỏ áp dụng pháp 
luật tương tự và quy định đầy đủ các cấu thành tội 
phạm, người áp dụng pháp luật chỉ còn đóng vai 
trò một “bộ luật biết nói”. 

Sự tùy nghỉ có thể phát sinh trên cơ sở các quy 
định về quyết định hình phạt. 

Một vấn đề “muôn thuở” của luật hình sự là 
mối tương quan giữa yếu tố thuộc vê hành vi và 
yếu tố thuộc về nhân thân. Nếu nhắn mạnh yếu tố 
thứ nhất, coi trọng hành vi là chính, thì nguyên tắc 
“mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật” sẽ 
được thực hiện tuyệt đối, nhưng không phải khi 
nào cũng cho ta một quyết định đúng. Bởi vì như 
vậy là đã không tính đến khả năng nhận thức của 
người phạm tội như : bị chỉ phối, đe dọa, cưỡng 
bức ; trình độ nghiệp vụ non kém, hoặc là kẻ 
cầm đầu, kẻ xúi gIỤC, kẻ lợi dụng chức VỤ, quyền 
hạn v.v... Nhưng nếu quá chú trọng đến yếu tố 
nhân thân thì cũng không tránh khỏi việc nhận xét 
và đánh giá chủ quan, dẫn đến phủ nhận tác dụng 
phòng ngừa chung của pháp luật. Chính vì vậy 
người làm luật đã có một giải pháp thích hợp để 
kết hợp cả hai yếu tố kể trên bằng cách sử dụng 
hai chế định : cấu thành tội phạm và quyết định 
hình phạt. Khi quy định cấu thành tội phạm, yếu 
tố hành vi đóng vai trò chủ đạo, còn yếu tố nhân 
thân chỉ được nhắc đến dưới dạng chung nhất. 
Cấu thành tội phạm là căn cứ cần và đủ cho việc 
truy cứu trách nhiệm hình sự, song chưa đủ để xác 
định một hình thức xử lý về trách nhiệm hình sự 
đối với người phạm tội. Bổ sung vào đó, chế định 
quyết định hình phạt tính đến yếu tố nhân thân. 
Đó là điều dễ hiểu, vì mục đích của hình phạt là 
để cải tạo và giáo dục người phạm tội thông qua 
khả năng cưỡng chế và răn đe của hình phạt. 

Khi quyết định hình phạt, tòa án không chỉ 
“cân nhắc” đến tính chất và mức độ nguy hiểm 
của hành vi phạm tội, mà còn căn cứ vào nhân 
thân người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ hoặc 
tăng nặng khác (điêu 37 Bộ luật hình sự). Như vậy 
là, cả trong việc đánh giá và cân nhắc các yếu tố 
thuộc về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm 
nhẹ và cả khi sử dụng các yếu tố và tình tiết đó để 
quyết định hình phạt, luật giao cho tòa án được 
quyên cân nhắc tự giải quyết. 
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Sự tùy nghỉ có thể phát sinh từ các quy định có 
tính đánh giá. Chẳng hạn, ta thường gặp các quy 
định như : “xâm phạm nghiêm trọng lợi ích của 
nhà nước, của tập thể, của nhân dân”, “gây hậu 
quả nghiêm trọng”, "gây thiệt hại lớn”, “với số 
lượng lớn”, hoặc “có giá trị đặc biệt”, “có động cơ 
đê hèn, thủ đoạn gian ác”, v.v... Những quy phạm 
đánh giá đó phản ảnh một sự thật khách quan là : 
trong sự phát triển không ngừng của các quan hệ 
xã hội, không thể xác định trước được một số 
phạm trù mang tính biến đổi lớn về tính chất cũng 
như về số lượng. Trong khi đó, quy phạm pháp 
luật phải vừa là những quy phạm có tính ổn định 
cao, lại vừa là một công Cụ CÓ chức năng phục vụ 
kịp thời yêu cầu của sự phát triển xã hội. Các 
phạm trù, khái niệm có tính chất đánh giá, chẳng 
hạn như khái niệm “lợi ích nhà nước, của nhân 
dân, của tập thể”, cũng có thể thay đổi theo tiến 
trình phát triển của lịch sử. Các giá trị và việc 
đánh giá mức độ thiệt hại trong tương lai chắc 
chắn không giống như hiện nay, cũng như hôm 
nay khác với thời kỳ trước. 

Do đó, việc quy định các quy phạm đánh giá 
còn xuất phát từ đòi hỏi khách quan. Việc quy 
định cho các cơ quan áp dụng luật quyền được 
đánh giá cũng là một nhu cầu khách quan. Tuy 
vậy, xu hướng chung các chính sách hình sự là thu 
hẹp dần phạm vi tùy nghỉ quyết định của các cơ 
quan ấp dụng. luật, đồng thời không phải là ở tất 
cả các khâu, ở tất cả các mặt và không thể tuyệt 
đối hóa xu hướng đó. Mặt khác, việc cho phép 
một giới hạn nhất định của sự tùy nghỉ áp dụng 
đòi hỏi phải có một số bảo đảm cần thiết đề không 
ngừng đề cao pháp chế và công bằng xã hội. 

Bảo đảm thứ nhất - Đó là ý thức pháp luật, ý 
thức chính trị của người áp dụng pháp luật. 

Tòa án, các cơ quan áp dụng pháp luật khi ấp 
dụng các quy phạm khẳng định cũng như được 
phép tùy nghỉ quyết định, đều phải xuất phát từ 
đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, 
lợi ích của công dân, của tập thể, của Nhà nước. 
Ý thức pháp luật và ý thức chính trị của cán bộ 
các cơ quan bảo vệ pháp luật vì thế có vai trò rất 
quan trọng. 

Bảo đảm thứ hai - Thực hiện việc phân loại tội 
phạm đến mức có thê được theo mức độ nghiêm 
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trọng của các tội phạm ; kế đó là quy định những 
hình thức trách nhiệm hình sự cụ thể đối với từng 
loại tội phạm (bao gồm không chỉ hình phạt được 
xác định trong chế tài của điều luật mà còn cả 
những hậu quả pháp lý khác như khả năng miễn 
trách nhiệm hình sự, miễn, giảm hình phạt, ấn 
treO V.V.). 

Bảo đảm thứ ba - Tăng cường những quy định 
có khả năng bộc lộ tính khẳng định tất yếu khi vận 
dụng chúng. 

Khi nói về việc vận dụng tùy nghỉ đối với 
những trường hợp cần vận dụng luật mang tính 
“tranh chấp” giữa “cái có thể” và “cái không t thể”, 
Bộ luật hình sự nước ta, trong tuyệt đại đa số các 
trường hợp, chỉ áp dụng cách quy định mang tính 
khả năng và chỉ rất ít các trường hợp quy định 
mang tính bắt buộc. 

Nhưng cũng có một số trường hợp, Bộ luật đưa 
ra những quy định khá rõ tính bắt buộc vận dụng. 
Chẳng hạn, cũng ở điều 59 tại mục 4 khi nói về 
hình phạt đối với người chưa thành niên, có quy 
định : “Không xử phạt tù chung thân hoặc tử hình 
người chưa thành niên phạm tội”... “Người chưa 
thành niên phạm tội phải được giam riêng”... 
“Không xử phạt tiền và không áp dụng các hình 
phạt bổ sung đối với người chưa thành niên 
phạm tội". 

Thế nhưng, vẫn còn nhiều trường hợp quy định 
của Bộ luật chưa đủ rõ giữa “cái có thể” và “cái 
không thể” trong việc vận dụng luật bằng cách 
dùng những khái niệm thiếu khả năng bộc lộ mức 
độ tất yếu. Chẳng hạn, có thể thấy điều đó ở quy 
định sau đây : “Chỉ đưa người chưa thành niên 
phạm tội ra xét xử và áp dụng hình phạt đối với họ 
trong những trường hợp cần thiết, căn cứ vào tính 
chất nghiêm trọng của hành vi phạm tội, vào 
những đặc điểm về nhân thân và yêu cầu của việc 
phòng ngừa” (đoạn 2, mục 3, điều 59). 

Bảo đảm thứ tư - Quy định càng chính xác 
càng tốt phần mô tả hành vi tội phạm (phần quy 
định) và nội dung của chế tài trong từng cầu thành 
tội phạm cụ thể. 

c - Ranh giới giữa tội phạm và không phải tội 
phạm trong những hành vi mà điều luật mô tả cần 
phải được làm rõ. Tình trạng đáng lo ngại này 
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hoàn toàn có thể xây ra, trước hết bởi bản chất của 
các hành vi vi phạm pháp luật. Tất cả các hành vi 
đó, dù ở mức độ nào, cũng đều là những hành vi 
nguy hiểm cho xã hội, cho nhà nước, cho công 
dân và trong tuyệt đại đa số các trường hợp đều 
được cấu thành từ bốn yếu tố : chủ yếu, khách thể, 
mặt khách quan và mặt chủ quan. 

Điều chỉnh đúng còn có ý nghĩa là phải có 
phương pháp điều chỉnh đúng. Điều đó có nghĩa 
là, cần căn cứ vào đặc điểm, tính chất của các 
quan hệ cần được bảo vệ bằng pháp luật mà thực 
hiện việc điều chỉnh theo phương pháp nào : dân 
sự, hình sự, hành chính ? Đây là biểu hiện không 
kém phần quan trọng của nguyên tắc pháp chế 
trong luật hình sự ở mức độ làm luật. Chẳng hạn, 
chúng ta biết rằng, đặc điểm cơ bản của các quan 
hệ trong lĩnh vực kinh doanh là sự bình đẳng của 
các chủ thể kinh doanh vì các chủ thể đó độc lập 
về tài sản, về lợi ích và trách nhiệm. Vì vậy, 
phương pháp điều chỉnh loại quan hệ này là 
phương pháp thỏa thuận, cho phép, ít trường hợp 
dùng đến phương pháp quy định và lại càng hiếm 
khi có sự ngăn cấm. Phương pháp thỏa thuận, hợp 
đồng là đặc trưng của các quan hệ pháp lý dân sự - 
kinh tế. Tình trạng “dân sự hóa” các quan hệ này 
đang phổ biến ở cả hai mức độ : ở mức độ quy 
định trong pháp luật, nhưng chủ yếu là ở mức độ 
ấp dụng pháp luật. Tình trạng này có nguyên nhân 
từ sự hiểu biết sai về phương pháp điều chỉnh của 
pháp luật. 

Chỉ có luật mới có thể quy định tội phạm và 
hình phạt - điều đó có nghĩa là không thể áp dụng 
tương tự về tội phạm và tương tự về hình phạt như 
trước năm 1985 khi chưa có Bộ luật hình sự. Nói 
như vậy không có nghĩa rằng, trước đây, trong 
việc áp dụng pháp luật, các cơ quan tư pháp hình 
sự nước ta đã không xuất phát từ yêu cầu của pháp 
chế ! Trái lại, nguyên tắc pháp chế luôn luôn được 
đặt lên hàng đầu, tuy những điều kiện cho sự biểu 
hiện và vận dụng đầy đủ của nguyên tắc đó không 
thể có ngay được. 

Chỉ có luật mới có thể quy định tội phạm, theo 
ý nghĩa chung thì có thể được hiểu như vừa nêu. 
Nhưng trong luật hình sự Việt Nam có thêm một 
điểm đáng chú ý, đó là : Chỉ có Bộ luật hình sự 
mới quy định tội phạm và hình phạt. 


Thue tiễn - Minh nghiệm 


“Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội 
được quy định trong Bộ luật hình sự...” (điều 8). 
Như vậy, có thể thấy rằng, đưa toàn bộ các hành 
vi tội phạm vào trong khuôn khổ các quy định của 
một văn bản - Bộ luật hình sự - là một hình thức 
rất cao của việc pháp điển hóa. Đó là thành quả 
của 40 năm (cho đến khi ban hành Bộ luật hình 
sự) xây dựng và củng cố chính quyền, đấu tranh 
phòng và chống tội phạm. Đây là một thành tựu 
đáng trân trọng của hệ thống pháp luật Việt Nam. 
Quy định như vậy tạo cho pháp luật hình sự có 
tính “hệ thống cao, chặt chẽ, tạo cơ sở vững chắc 
và ôn định cho việc bảo đảm pháp chế. Đối với 
thực tiễn, nó tạo ra sự thuận tiện, dễ vận dụng. 

Thứ ba, nguyên tắc pháp chế đòi hỏi việc giải 
thích pháp luật phải bảo đảm chính xác, phù hợp 
với nội dung và lời văn của điều luật. 

Như vậy, nguyên tắc pháp chế có nội dung rất 
rộng lớn liên quan đến tất cả các chế định thuộc 
phần chung của Bộ luật hình sự cũng như với các 
quy định cụ thể tại phần các tội phạm của Bộ luật. 

Khẳng định và quy định trong luật hình sự 
nguyên tắc pháp chế là đòi hỏi khách quan đối với 
hoạt động bảo vệ pháp luật và cả đối với hành vi 
của mọi công dân. Khẳng định và thực hiện đầy 
đủ nguyên tắc đó là tạo lập và khẳng định trật tự, 
kỷ cương phép nước, không ngừng nâng cao trình 
độ của văn hóa chính trị và văn hóa pháp lý không 
chỉ của các tầng lớp nhân dân mà trước hết là đối 
với các cơ quan bảo vệ pháp luật. 

Đảng ta, trong các văn kiện, đều khẳng định 
sự cần thiết và nhu cầu bức xúc phải triệt để tuân 
thủ nguyên tắc pháp chế. Hội nghị lần thứ ba 
BCH Trung ương Đảng khóa VI đã nói rõ : 
“Quyên làm chủ của cộng đồng, tức là quyền của 
số đông, chỉ được thực thi khi mỗi thành viên đều 
làm theo ý chung chứ không tùy tiện làm theo ý 
riêng của mình ; làm ngược lại sẽ là vô chính phủ. 
Cả vô chính phủ lẫn độc đoán chuyên quyền đều 
trái với bản chất của nên dân chủ xã hội chủ 
nghĩa. Vì vậy, xét về thực chất, dân chủ gắn liền 
với kỷ cương, có khuôn khổ, trong vòng trật tự. 
Không thể có dân chủ mà lại thiếu pháp luật, kỷ 
luật, ký cương” °,Q 


(1) Văn kiện Hội nghị lần thứ ba BCH Ti rung ương khóa VIII, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997, tr 12 - 13 
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KXY TRÔNG VAN HỌC 
(Tiếp theo trang 39) 

Lịch sử văn học dân tộc cho thấy, một tác 
phẩm văn học chỉ thực sự sống lâu dài khi nhà văn 
biết gắn số phận mình vào số phận của đất nước, 
của dân tộc. Nếu không, sản phẩm của anh ta chỉ 
là “một tiếng nói giữa trời” mà thôi. Mấy năm gần 
đây, chúng ta đang khôi phục, khuyến khích 
những tác phẩm viết về gương “người tốt việc 
tốt”. Đây là một đề xuất hợp lý. Văn học phải 
tham gia vào quá trình nhân rộng các nhân tố tích 
cực để thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Cảm 
hứng nghệ thuật không thể không gắn với trách 
nhiệm công dân. Tuy nhiên, để tạo ra những tác 
phẩm ký mang đậm phong cách cá nhân, thiết 
nghĩ cần lưu ý đến một điểm quan trọng mà 
M. Gooc-ki đã nêu ra “ký là sự hợp nhất giữa 
truyện và tư duy nghiên cứu”. Màu sắc của tư duy 
nghiên cứu thể hiện ở sự chính xác của các con số, 
các thông số, dữ liệu... còn màu sắc “truyện” thể 
hiện ở chỗ “phải thổi hồn vào đối tượng được 
miêu tả” (Hoàng Ngọc Hiến). Đây thực chất cũng 
là con đường để tạo nên chất văn cho ký. Nhà văn 
phải tìm cách tô chức tài liệu hợp lý, phải tạo được 
không khí và biết cách làm cho ngôn ngữ trở nên 
cựa quậy, sống động chứ không chết cứng như 
ngôn ngữ từ điển. Điều này dòi hỏi các cây bút 
viết ký phải có tầm văn hóa cao. Ai cũng biết 
những năm ở Pháp, Nguyễn Ái Quốc đã viết nhiều 
tác phẩm ký nối tiếng. Để có được những tác 
phẩm như thế, Nguyễn Ái Quốc đã hội nhập được 
hai nguồn tri thức : tri thức học vấn Đông Tây và 
tri thức đời sống thường nhật. Tác phâm của 
Người đã mang đến cho người đọc độ tin cậy về tư 
liệu và khoái cảm thấm mỹ. 

Trong khi gia tăng tính chiến đấu, tính hiệu 
quả trong phải ánh hiện thực, ký vẫn có thể làm 
rung động lòng người, lắng lại trong tâm trí người 
đọc những tình cảm, vẻ đẹp trí tuệ và tâm hồn của 
người cầm bút. Như vậy, trong khi phấn đấu xây 
dựng một nên văn học tiên tiến, đậm đà bản sắc 
dân tộc chúng ta hy vọng các nhà văn sẽ viết nên 
những tác phẩm xuất sắc ghi lại được dấu ấn của 
thời đại, trong sự mong đợi ấy có cả niềm hy vọng 
ở ký. L 
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UẬT Công ty và 
Luật Doanh nghiệp 
tư nhân hiện hành 


có hiệu lực từ ngày 
15-4-1991 là yếu tố BỐP 
phần quan trọng vào quá 
trình đổi mới từ cơ chế 
kinh tế kế hoạch hóa tập 
trung sang cơ chế thị 
trường có sự quản lý của 
nhà nước theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa ; góp phần phát huy tính chủ 
động, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, huy 
động các nguồn lực, tạo thêm công ăn việc làm 
cho người lao động, nâng cao mức sống của nhân 
dân. Luật Công ty và Luật Doanh nghiệp tư nhân 
cũng đã đóng BÓP tích cực vào việc đổi mới cơ 
chế quản lý kinh tế, vào kết quả tốt đẹp của quá 
trình phát triển kinh tế của đất nước trong mười 
năm qua. 

Hiện nay nước ta bước sang một giải đoạn 
phát triển mới, với các điều kiện và yêu cầu khác 
căn bản so với điều kiện và yêu cầu của 10 năm 
trước đây, nên Luật Công ty và Luật Doanh 
nghiệp tư nhân không còn đáp ứng được nhu câu 
của đời sống kinh tế - sản xuất - kinh doanh đặt 
ra. Để góp phân phát huy nội lực phục vụ sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 
đấy. mạnh công cuộc đôi mới kinh tế, bảo đảm 
quyền tự do, bình đẳng trước pháp luật trong kinh 
doanh của các doanh nghiệp thuộc mọi thành 
phần kinh tế, Luật Doanh nghiệp được Quốc hội 
thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa X, 
ngày 12-6-1999 để thay thế hai luật nói trên là 
một sự đổi mới kịp thời trong hệ thống pháp luật 
nhằm cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh 
Ở nước ta. 

Luật Doanh nghiệp vừa được Quốc hội thông 
qua và có hiệu lực từ ngày 1-1-2000 nhằm mục 
tiêu “... giải phóng và phát huy mọi lực lượng, 
mọi tiêm năng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho 
mọi người, mọi gia đình, mọi doanh nghiệp sản 
xuất kinh doanh có hiệu quả” 0) ; “tạo môi trường 


và điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát - 
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LUẬT DOANH NGHIỆP- 
CƠ SƠ PHÁP LÝ CHO 
CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP 


ANH PHƯƠNG 


triển không hạn chế về quy mô và địa bàn hoạt 
động trong những lĩnh vực mà pháp luật không 
cấm, khắc phục sự giảm sút của khu vực kinh tế 
này” 0. Để đạt được mục tiêu nói trên, nội dung 
của Luật Doanh nghiệp tiếp tục khẳng định và 
phát triển thêm quan điểm của Đảng ta về phát 
triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, cụ thể hóa các chủ 
trương đổi mới kinh tế và cải cách hành chính, 
phát huy mọi nguồn lực trong nước và nước ngoài 
theo tỉnh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 và 
Nghị quyết Hội nghị 6 (lần 1) của Ban Chấp hành 
Trung ương khóa VIII, để những gì trong chính 
sách, giải pháp đã có mà thực hiện chưa tốt phải 
được đôn đốc làm cho tốt ; những gì chưa phù 
hợp, chưa tạo thuận lợi cho mọi người, mọi doanh 
nghiệp, mọi thành phần kinh tế - sản xuất - kinh 
doanh, thậm chí còn gây trở ngại, kìm hãm, ảnh 
hưởng đến phát triên thì phải bị xóa bỏ ngay, 
không chần chừ, do dự. 

Luật Doanh nghiệp tạo cơ sơ pháp lý cho việc 
xây dựng môi trường kinh doanh bình đẳng đối 
với tất cả các loại hình doanh nghiệp, tiễn tới xây 
dựng luật thống nhất áp dụng cho các chủ thể 
kinh doanh. Cụ thể hóa và phát triển nguyên tắc 
tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật, 
từng bước thay thế cơ chế “dân cư và doanh 
nghiệp chỉ được làm những gì mà pháp luật cho 
phép” bằng cơ chế “dân cư và doanh nghiệp được 


(1) Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu (lần 1) Ban Chấp hành Trung 
ương khóa VIII, Nxb Chính trị quôc gia, Hà Nội 1998, tr 43 
(2) Văn kiện đã dẫn, tr 55 - 56 
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làm những gì mà pháp luật không cấm”, đồng thời 
tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp 
luật. Luật đề cao và tôn trọng ý chí của các nhà 
đầu tư trong việc thành lập doanh nghiệp, thiết lập 
cơ cấu tổ chức, quản lý nội bộ doanh nghiệp, đề 
cao tính trung thực, đạo đức kinh doanh của người 
đầu tư và của người quản lý doanh nghiệp ; phù 
hợp với các thông lệ quôc tế quy định vê các loại 
hình doanh nghiệp trong kinh tế thị trường. 

Nội dung của Luật Doanh nghiệp khá cụ thể 
và có nhiều điểm mới so với Luật Công ty và Luật 
Doanh nghiệp tư nhân hiện hành, thể hiện ở một 
số điểm nổi bật sau đây. 

Và phạm vi áp dụng của Luật đã được mỡ rộng 
thêm, bao gồm cả doanh nghiệp nhà nước, doanh 
nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 
hội đã được cổ phần hóa hoặc “công ty hóa”, tức 
là doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ 
chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội sau khi 
chuyển đổi thành công ty cổ phần hoặc công ty 
trách nhiệm hữu hạn sẽ được điều chỉnh theo luật 
này. Luật Doanh nghiệp là cơ sở cho việc từng 
bước thiết lập khung pháp lý bình đẳng, thống 
nhất cho mọi loại hình doanh nghiệp. Đây là một 
yếu tố quan trọng để thiết lập môi trường kinh 
doanh bình đẳng ở nước ta. 


Đối tượng được quyền thanh lập, quản lý và | 


góp vốn cũng được mở rộng thêm và quy định rõ 
hơn, phân biệt rõ người được quyền góp. vốn và 
quản lý doanh nghiệp. Nội dung mới thể hiện ở 
chỗ Luật chỉ quy định các đối tượng bị cấm thành 
lập, quản lý hoặc bị cấm .BÓP vốn. Những tổ chức, 
cá nhân không bị cấm đều được quyền thành lập, 
quản lý doanh nghiệp, hoặc góp vôn vào doanh 
nghiệp. Trên thực tế, diện bị cấm nói trên là rất ít. 
Vị thể hầu như tất cả cá nhân, tổ chức đều được 
quyên tham gia doanh nghiệp. Theo quan điểm 
mở rộng thêm quyền thành lập và góp vốn này thì 
những quy định hạn chế quyền thành lập và góp 
vốn kinh doanh thuộc một số văn bản pháp luật 
khác sẽ được sửa đổi tương đối trước khi Luật 
Doanh nghiệp có hiệu lực. Quyền. và nghĩa vụ của 
các nhà đầu tư được quy định đầy đủ và cụ thể 
hơn. Do đó, quyên tham gia ra quyết và giám sát 
của họ đối với việc quản lý, kinh doanh ở doanh 
nghiệp được bảo đảm, lợi ích hợp pháp của họ 
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được bảo vệ và thực hiện, quyên và lợi ích hợp 
pháp của chủ nợ được bảo vệ. 

Hai loại hình doanh nghiệp mới là công ty 
trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty 
hợp danh được bổ sung thêm. Đây là yếu tố rất 
quan trọng tạo điều kiện cho nhà đầu tư lựa chọn 
loại hình doanh nghiệp phù hợp nhất với điều kiện 
và lợi ích của họ. Với tư cách là công cụ quản lý 
nên kinh tế, Luật Doanh nghiệp góp phần tăng 
hiệu lực quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, 
nhất là các loại hình doanh nghiệp trước đây chưa 
có luật điều chỉnh. Chế độ xin phép thành lập 
được xóa bỏ. Thay vào đó là chỉ thực hiện đăng ký 
kinh doanh với thủ tục hết sức đơn giản, hồ sơ gọn 
nhẹ, thời gian ngắn và chỉ phí không đáng kể, 
nhằm hạn chế sự sách nhiễu không đáng có của 
cán bộ, nhân viên các cơ quan hữu quan đến mức 
tối đa. Trước đây, không ít cán bộ đã cố tình hiểu 
sai cơ chế xin - cho một cách quá đáng, gây khó 
khăn để sách nhiễu, vòi tiền các chủ doanh nghiệp 
vì quyền hạn mà thực chất họ chỉ được ủy quyền 
để thực thi công vụ, nhưng lại ngang nhiên biến 
thấm quyền không phải của chính họ thành của 
ban phát. Nay Luật mới ban hành sẽ ngăn chặn 
được hiện tượng trên. Hồ sơ đăng ký kinh doanh 
chỉ bao gôm : đơn đăng ký kinh doanh ; điều lệ 
công ty, danh sách thành viên đối với công ty 
trách nhiệm hữu hạn, danh sách thành viên hợp 
danh với công, ty hợp danh, danh sách cổ đông 
sáng lập đối với công ty cô phần và xác nhận về 
vốn đối với doanh nghiệp các ngành, nghề đòi hỏi 
phải có vốn. Yêu cầu về vốn pháp định được bãi 
bỏ đối với việc kinh doanh trong đại bộ phận các 
ngành, nghề của nền kinh tế. Vốn pháp định chỉ 
ấp dụng đối với việc kinh doanh trong một số ít 
các ngành nghề. Theo quy định của Luật Doanh 
nghiệp lần này, về nguyên tắc, các cẩn trở hành 
chính với việc thành lập đã được xóa bỏ. Việc 
thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam từ năm 2000 
sẽ đơn giản và tương tự như ở hầu hết các nước 
khác trên thế giói. Nhà nước Sẽ từng bước giảm tới 
mức tối đa thủ tục để cấp giấy phép. Thay vào đó 
là quy định về điều kiện kinh doanh. Trên cơ sở 
đó, các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh và thực 
hiện cam kết kinh doanh theo điều kiện đã được 
quy định. Các cơ quan có thầm quyền của Nhà 
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nước sẽ thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động 
kinh doanh căn cứ vào các điều kiện đó. Cơ cấu tổ 
chức quản lý và giám sát tương đối rõ ràng, minh 
bạch. Quyền và lợi ích của các bên, đặc biệt là của 
người góp vốn thiểu số được bảo vệ một cách hợp 
lý. Đồng thời khả năng mà người góp vốn đa số 
và người quản lý doanh nghiệp lạm dụng cũng 
được phòng ngừa, ngăn chặn. Chế độ cổ phần và 
các công cụ tài chính khác được đa dạng hóa giúp 
công ty có cơ hội và cơ sở pháp lý huy động, tích 
tụ được nguồn vốn phân tán, nhàn rỗi trong dân 
cư. Đa dạng hóa chế độ cổ phần và chứng khoán 
khác sẽ làm phong phú, tạo thêm cơ hội đầu tư để 
mọi người có thể tìm cho mình một cơ hội đầu tư 
phù hợp  - 

Cơ sở pháp lý đầu tiên cho việc chia, tách, hợp 
nhất, sáp nhập và chuyển đổi công ty được tạo 
nên, sẽ giúp các nhà đầu tư phát huy được những 
điểm lợi như sau : phân bố rủi ro một cách hợp lý, 
tăng thêm độ an toàn và bền vững của họ trong 
kinh doanh, tránh khả năng phá sản không đáng 
có của doanh nghiệp ; tận dụng được lợi thế về 
quy mô kinh tế trong trường hợp cần thiết, qua đó 
tăng thêm được hiệu quả và khả năng cạnh tranh 
của doanh nghiệp ; duy trì, củng cố được sự ổn 
định và liên tục trong kinh doanh. Cách thức quản 
lý nhà nước đối với doanh nghiệp đã thay đổi căn 
bản chuyển từ “tiên kiểm” sang “hậu kiểm”, nâng 
cao hiệu lực quản lý nhà nước bằng pháp luật, 
ngăn ngừa khả năng một số cán bộ, công chức lợi 
dụng quyền hạn được giao để sách nhiễu người 
đầu tư và doanh nghiệp. 

Có thể nói, Luật Doanh nghiệp có hiệu lực sẽ 
đánh dấu một mốc mới của quá trình cải cách kinh 
tế sâu rộng hơn cho giai đoạn tiếp theo, góp phần 
quan trọng vào xây dựng và phát triển kinh tế đất 
nước trong những năm sắp tới. Luật Doanh nghiệp 
có hiệu lực làm cho môi trường kinh doanh ở nước 
ta thuận lợi hơn, thông thoáng hơn, tăng thêm 
lòng tin và sự an tâm của người đầu tư trong việc 
thành lập doanh nghiệp, đầu tư và hoạt động kinh 
doanh. Luật là khung pháp lý tạo điều kiện cho 
các nhà đầu tư huy động và tập trung vốn cần 
thiết, thực hiện các cơ hội đầu tư, sáng kiến, sáng 
tạo kinh doanh, bảo đảm quản lý nhà nước. Hơn 
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nữa Luật còn tạo điều kiện về việc thực hiện các 
yêu cầu của quá trình hội nhập kinh tế khu vực và 
kinh tế thế giới. 

Để đưa Luật Doanh nghiệp vào cuộc sống, 
trước mắt cần tập trung làm một số việc sau đây : 

Thứ nhất, tổ chức phổ biến, giáo dục, tuyên 
truyền rộng rãi nội dung của Luật cho nhân dân 
biết, đặc biệt quan trọng là đối với nhóm các 
nhà đầu tư tiềm năng, các nhà doanh nghiệp và 
các cán bộ quản lý nhà nước có liên quan. Việc 
phổ biến, tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình 
thức : qua các phương tiện thông tin (báo chí, phát 
thanh, truyền hình) ; các buổi nói chuyện, giới 
thiệu nội dung của Luật, hội thảo, v.v... 

Thứ hai, xây dựng cơ quan đăng ký kinh doanh 
đủ mạnh về chuyên môn và trang bị kỹ thuật để 
làm tốt chức năng đăng ký kinh doanh, phối hợp 
có hiệu quả với các cơ quan khác có liên quan 
trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau 
khi đăng ký. 

Thứ ba, xây dựng và ban hành các nghị định 
hướng dẫn thi hành Luật. Luật Doanh nghiệp đã 
giải quyết về nhận thức tư tưởng và có chính sách 
cụ thể rõ ràng, nên văn bản hướng dẫn thi hành chỉ 
quy định cụ thể thêm, chủ yếu về các vấn đề mang 
tính kỹ thuật. Hiện nay Chính phủ đã bắt đầu chỉ 
đạo việc thực hiện các công việc bảo đảm Luật 
Doanh nghiệp sẽ được thực hiện một cách thuận 
lợi, phát huy được tác dụng tích cực đối với đời 
sống kinh tế - xã hội nước ta trong những năm đầu 
thiên niên kỷ sắp tới. Sáu tháng cuối năm Chính 
phủ sẽ ban hành 5 nghị định quan trọng là : Nghị 
định về bộ máy hành chính, thủ tục thành lập các 
loại hình doanh nghiệp ; Nghị định về trình tự, thủ 
tục chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh 
nghiệp của các tổ chức chính trị, tổ chức chính 
trị - xã hội thành công ty cổ phần ; Nghị định về 
trình tự, thủ tục chuyển đối doanh nghiệp nhà 
nước, doanh nghiệp của các tổ chức chính trị, tổ 
chức chính trị - xã hội thành công ty trách nhiệm 
hữu hạn một thành viên ; Nghị định. về thành lập 
hộ kinh doanh cá thể ; Nghị định về chức năng, 
nhiệm vụ, bộ máy cơ quan đăng ký kinh doanh và 
quản lý nhà nước. C1 
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ta đã có những bước tiến đáng kề, bộ mặt 

kinh tẾ - xã hội ö Ờ nông thôn ngày càng được 
khởi sắc. Từ cơ SỞ hạ tầng “điện, đường, trường, 
trạm” đến đời sống vật chất, tỉnh thần được nâng lên 
rõ rệt. Năm 1998, mặc dù thiên tai xảy ra hết sức 
nghiêm trọng ở nhiều nơi nhưng sản lượng lương 
thực cả nước đạt 31,8 triệu tần, nhiều nhất từ trước 
đến nay, hoàn thành chỉ tiêu năm 2000 về lương 
thực, đã xuất khẩu được 3,8 triệu tấn gạo là nước 
xuất khẩu gạo đứng thứ 2 trên thế giới. 


S AU mười hai năm đổi mới, nền kinh tế nước 
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nghiệp là địa bàn hoạt động cơ bản, thị phần sống 
còn của mình. Chỉ tính Tiêng năm 1998, doanh số 
cho vay đạt 40 330 tỉ đồng, thu nợ 35 498 tỉ đồng, 
dư nợ 27 382 tỉ đồng. Với khối lượng đầu tư vốn lớn 
như vậy, đã cho vay hộ nông dân 18 000 tỉ đồng 
với gần 8 triệu lượt hộ được vay và số dư nợ là 
17 000 tỉ đồng với 3,7 triệu hộ, còn dư nợ chiếm 
31% trong tổng số hộ toàn quốc. 

Trong những năm qua, vốn tín dụng của Ngân 
hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với 
vốn tự có của hàng triệu hộ nông dân đã và đang 

từng bước thúc đây 
là ->rẽ7 71Ơ chuyển dịch cơ cấu kinh 
WJ ti mùa vụ, đầu tư thâm 
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ĐÔ XUÂN TRƯỜNG ° kinh tế được duyệt như 


Những t thành tựu đó có rất nhiều nguyên nhân, 
trong đó vốn cho vay của Ngân hàng Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn là một yếu tố quan trọng 
cùng với lao động để khai thác mọi tiềm năng kinh 
tế của mỗi vùng. Theo số liệu thống kê của Ngân 
hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt 
Nam : tổng nguồn vốn đến cuối năm 1998 đạt gần 
32 000 tỉ đồng, tăng 29% so với năm 1997, trong đó 
nguồn vốn huy động đạt 25 313 tỉ đồng. Ngân hàng 
đã mở rộng mạng lưới phục vụ với 1 291 chỉ nhánh 
ở các xã, các vùng dân cư xa xôi hẻo lánh, mở các 
loại hình ngân hàng phù hợp với thực tế ở từng vùng 
như : Ngân hàng cấp 4, Ngân hàng lưu động, nhằm 
huy động tối đa mọi nguồn vốn trong dân cư và 
thực hiện phương châm “đi vay để cho vay”. Hiệu 
quả kinh tê tế vốn đầu tư được thể hiện trên một số 
mặt sau : 

_]- Phát huy thế mạnh của từng vùng, vốn ngân 
hàng đâu tư vào các vùng kinh tế trọng điểm có tỷ 
suất hàng hóa cao để xuất khẩu và ì Cung ứng nøu yên 
liệu cho chế biến, góp phân chu yên dịch cơ câu kinh 
tẾ, tăng thu nhập, ôn định đời sống nhân dân. 

Kể từ ngày thành lập đến nay, Ngân hàng Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn đã lấy nông 


vùng chè Yên Bái, 

Phú Thọ, vùng mía 
đường Lam Sơn (Thanh Hóa), vùng cây công 
nghiệp chè, cà phê, cao su ở Tây Nguyên, vùng 
trọng điểm lúa đồng bằng sông Cửu Long, đồng 
bằng sông Hồng. 

Ở Thái Bình, nhờ có vốn cho vay của Ngân hàng 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nên đã góp 
phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp 
thoát khỏi thế thuần nông. Nếu như nănÊ 1990, cơ 
cấu kinh tế, nông - lâm nghiệp, chiếm 74%, công 
nghiệp - xây dựng 10%, thương nghiệp - dịch vụ 10%, 
thì đến năm 1998 tỷ lệ này còn 51 - 13 và 36%. 

Đối với các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc, 
có thế mạnh là trồng cây công nghiệp đài ngày, cây 
ăn quả và chăn nuôi đại gia súc. Ngân hàng đã đầu ` 
tư thâm canh coi cây chè là chủ lực, sản phẩm hàng 
hóa của toàn vùng. Với diện tích 20 000 ha, nhờ giá 
thu mua chè búp tươi trong 2 năm qua được ổn định, 
đời sống người dân trồng chè được cải thiện rõ rệt, 
các công ty, xí nghiệp chế biến chè, sản xuất kinh 
doanh khá hơn, kim ngạch xuất khẩu tăng nên vốn 
Ngân hàng phát huy được hiệu quả kinh tế. 


* Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
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Ở các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng, ngoài 
việc đầu tư thâm canh cây lương thực, vốn Ngân 
hàng đã đầu tư vào các làng nghề truyền thống như : 
rèn ở Đa Hội (Bắc Ninh) ; dệt, thủ công mỹ nghệ, 
điêu khắc ở Hà Tây..., đã góp phần sử dụng lao 
động nông nhàn ở nông thôn. Điển hình như Ngân 
hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 
Hoài Đức (Hà Tây) đã cho vay trên 20 tỉ đồng tới 
hàng trăm hộ gia đình đã mua sắm được các phương 
tiện và nguyên liệu chế biến nông sản như mạch 
nha, miến dong. Sản phẩm hàng hóa đã mở rộng 
giao lưu hàng hóa đến các tỉnh phụ cận, thu nhập 
mỗi năm bình quân đạt từ 15 đến 20 triệu đồng. 

Đối với các tỉnh miền Trung, Ngân hàng đầu tư 
vào các chương trình kinh tế lớn như cho vay nuôi 
trồng và đánh bắt hải sản, mua sắm ngư lưới cụ và 
tàu thuyền. để giúp người dân miền biển khai thác 
tối đa nguồn lợi ven biển. Tuy nhiên, do thời thiết 
không thuận nên sản lượng khai thác đạt thấp. Ở 
vùng biển Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có 1 253 ha nước lợ 
với 4 671 hộ ngư dân nhưng chưa tổ chức và sử 
dụng vốn đầu tư cho nghề cá, làm hạn chế đến việc 
mở rộng đầu tư tín dụng ngân hàng. 

Ở các tỉnh vùng Tây Nguyên, ngoài việc đầu tư 
cho,thâm canh cây chè, cà phê, cao su, năm 1998 
Ngân hàng còn cho vay 1 503 tỉ đồng để thu mua cà 
phê và các công ty đã thu mua được 238 ngàn tấn, 
xuất khẩu được 217 ngàn tấn, dư nợ đạt 399 tỉ đồng. 
Tỉnh Đắc Lắc xuất được 104 645 tấn cà phê nhân 
đạt 154 534 000 USD. Cùng với vốn Ngân hàng, 
vốn tự có của hộ gia đình, nhiều hộ giàu lên nhờ 
trồng cà phê. Có 340 ha cà phê trên vùng đất giáp 
gianh 2 huyện Măng Giang và Chư Sê (Gia Lal). 
Tổng số vốn đầu tư chăm sóc, tưới nước xây dựng 
sân phơi khoảng 21 tỉ đồng. Vụ cà phê năm 1998 
cho quả bói trị giá khoảng 7 tỉ đồng. Tuy nhiên, vốn 
đầu tư cho vay trung dài hạn còn đạt thấp như ở 
Bình Định đạt 18,7% so tổng dư nợ cho vay hộ sản 
xuất. 

Đối với các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu 
Long, Ngân hàng đầu tư cho vay thâm canh cây 
lương thực khai thác lợi thể về sản xuất lúa, chuyển 
đổi giống cây trồng mới gắn chế biến với xuất khẩu 
và xen đan các loại cây trồng khác như : đậu đỏ 
nhật, mè vàng, bắp thụ trái non, chăn nuôi bò sin. 
Phát triển đàn heo, đàn gà theo hướng chăn nuôi 
công nghiệp. Cho vay thu mua lương thực góp phân 
giải quyết sản phẩm đầu ra cho nông dân bảo đảm 
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bù đắp chỉ phí và có lợi nhuận. Riêng Ngân hàng 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang 
đã cho các doanh nghiệp vay gần 300 tỉ đồng 
để thu mua trên Ì triệu tấn lúa hàng hóa. Đầu tư vốn 
để công ty xuất nhập khẩu thủy sản thu mua, gia 
công, chế biến sản phẩm đông lạnh xuất khẩu gần 
4 000 tấn, bước đầu thâm nhập vào các thị trường 
châu Âu, Bắc Mỹ, Nhật Bản. 

2 - Đâu tư vào các vùng chuyên canh tập trung, 
gắn nông nghiệp với công nghiệp. chế biến, sớm tạo 
ra mỗi liên kết giữa các thành phân kinh tế. 

Căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sản xuất các 
ngân hàng cơ sở đã bám sát vào nhiệm vụ phát triển 
kinh tế địa phương để đầu tư có trọng tâm, trọng 
điểm vào những đối tượng chính, sau vài năm đã 
phát huy hiệu quả rõ rệt. Điển hình như tạo nguồn 
vôn cho vay ở Công ty mía đường. Lam Sơn (Thanh 
Hóa). Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn là thành viên của Hiệp hội mía đường. Ra đời 
cách đây hơn 10 năm, năm 1990 nhà máy mới chỉ 
đạt hơn 10% công suất, Ngân hàng Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn Thanh Hóa đã cho vay 
1 tỉ 650 triệu, đồng, đơn vị đã dùng vốn vay để tổ 
chức sản xuất mua phân giống, lương thực ứng 
trước cho nông dân chưa lấy tiền nhờ đó năng suất 
mía đạt 65 tấn/ha. Hiệp hội mía đường có 200 hội 
viên gắn bó với nhau, lo cho nhau phát triển vùng 
mía nguyên liệu, gắn quyền lợi của nông dân với 
nhà máy. Quan hệ nông dân - ngân hàng - nhà máy 
là quan hệ bình đẳng trên mọi phương diện, cho nên 
đời sống của họ được cải thiện (mức thu nhập của 
l1 công nhân Công ty đường Lam Sơn đạt l,2 triệu 
đồng/tháng, thu nhập hộ trồng mía năm 1997 - 1998 
đạt từ 24 đến 26 triệu đồng/năm). Nhờ có liên minh, 
liên kết trong những nấm qua Công ty đã chủ động, 
tạo ra được nguồn vốn và Ngân hàng Nông nghiệp 
và Phát triền nông thôn mỗi năm đã thu hút được từ 
15 - 20 tỉ đồng. Từ vùng thiếu đói triền miên, Lam 
Sơn đã có vùng chuyên canh hàng hóa phát triển. 

Tuy nhiên, việc đầu tư cho ngành mía đường, 
nhiều nhà máy còn thiếu nguyên liệu, vùng nguyên 
liệu không õ ốn định, do mối liên kết giữa cơ sở sản 
xuất chế biến với nông dân làm ra nguyên liệu chưa 
tốt cho nên khả năng trả nợ đúng hạn cho Ngân 
hàng còn rất khó khăn. 

3 - Cho vay khắc phục hậu quả thiên tai 

Sản xuất nông nghiệp nước ta chịu ảnh hưởng 
rất nhiều vào điều kiện tự nhiên, năm nào cũng xảy 
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ra bão, lũ, hạn hán. Do đó vốn Ngân hàng đầu tư 
cho sản xuất nông nghiệp khả năng rủi ro rất cao. 
Năm 1998, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long bị 
thiệt hại rất nặng nề do cơn bão số 5 gây ra. Ngân 
hàng đã cho vay 806 tỉ đồng để giúp các hộ ngư dân 
khắc phục hậu quả, trong đó sửa chữa tàu thuyền 
226 tỉ đồng, đóng mới 381 tỉ đồng, mua ngư lưới cụ 
41 tỉ đồng và để khôi phục ao đầm 158 tỉ đồng. 
Khắc phục hậu quả chưa xong thì hạn kéo dài đối 
với các tỉnh miền Trung và lây Nguyên làm tồn 
thất hàng trắm ngàn ha cây trồng, mất khoảng gần 
4 000 tỉ đồng. Riêng cây cà phê thiệt hại hơn 
80 ngàn ha/190 000 ha. Ngân hàng Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn cho vay bị thiệt hại (riêng đầu 
tư cho cây cà phê) 210 tỉ đồng ở các tỉnh Đắc Lắc, 
Lâm Đồng, Gia Lai. Ngân hàng đã cho các hộ gia 
đình ở tỉnh Lâm Đồng vay 37,5 tỉ đồng để phục hỏi 
lại vườn cà phê. Nhờ được trang bị máy bơm nước, 
hàng ngàn hộ gia đình ở Tây Nguyên đã từng bước 
khắc phục được hạn thu nhập ổn định. 

Đề góp phần giúp đồng bào các vùng bị thiên tai 
vượt qua khó khăn, cố cuộc sống ổn định, trong 
3 năm, Ngân hàng đã cho vay 293 ngàn hộ ở 
10 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long là : An Giang, 
Vĩnh Long, Sóc Trăng, Tiên Giang, Cần Thơ, 
Đồng Tháp, Bến Tre, Kiên Giang, Trà Vinh, vay 
1 289 tỉ đồng để làm nền nhà trên cọc và xây 
dựng được 25,7 triệu mét vuông, thu nợ được 
143,5 tỉ đồng, dư nợ còn 1 117 tỉ đồng. Việc đưa 
vốn tới các hộ, tạo điều kiện để họ phát triển sản 
xuất, góp phần thực hiện chính sách xã hội. Hộ vay 
vốn có một bộ phận là các hộ nghèo, hộ chính sách 
nên không có khả năng sinh lợi. Thực tế cho thấy 
một số khoản nợ có khả năng mất vốn. Vốn đầu tư 
cho chương trình này không phải là nguồn vốn từ 
ngân sách mà là vốn huy động của ngân hàng. Đây 
cũng là nguyên nhân dẫn đến những khó khăn trong 
kinh doanh của các ngân hàng thương mại. 

Ngoài ra, để thực hiện nhiệm vụ xuất nhập khẩu, 
Ngân hàng đã thu gom nguồn vốn để cho vay nhập 
khẩu phân bón 1 227 ngàn tấn. Tổ chức điều hòa 
vốn cho các tỉnh phía Nam để thu mua lương thực 
xuất khẩu : doanh số cho vay đạt 6 462 tỉ đồng, 
trong đó cho vay tạm trữ là 1 488 tỉ đồng. Kết quả 
đã thu mua được lượng thóc khá lớn để xuất khẩu. 
Các ngân hàng cơ sở đã chủ động giải ngân, mở 
rộng thanh toán xuất và tiến hành thu nợ kịp thời. 
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Do có sự phối kết hợp giữa. các ngành, các địa 
phương, sự cố gắng của hệ thống Ngân hàng Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn nên việc sản xuất, 
thu mua lương thực xuất khẩu được Chính phủ đánh 
giá tốt (được mùa, được giá, đủ vốn và xuất được). 

4 - Vốn ngân hàng đã từng bước góp phân thực 
hiện chính sách xã hội, thực hiện mục tiêu xóa đói, 
giảm nghèo. 

Năm 1998, Ngân hàng phục vụ người nghèo đã 
triển khai cho vay được 1 019 ngàn lượt hộ vay vốn, 
doanh số cho vay đạt 1 797 tỉ đồng so với đầu năm 
tăng 703 tỉ đồng ; doanh số thu nợ đạt 947 tỉ đồng, 
dư nợ cuối năm 1998 đạt 3 100 tỉ đồng. Trong đó, 
có 2 059 ngàn lượt hộ còn dư nợ, bình quân l hộ dư 
nợ Ì triệu 450 ngàn đồng, nợ quá hạn chiếm 1,4%. 
Được vay vốn, hàng triệu hộ nông dân đã mua được 
giống cây trồng và con gia súc, từng bước phá thế 
độc canh, chuyển đổi mùa vụ, tạo ra nhiều sản 
phẩm, có thu nhập trả được nợ bước đầu và có tích 
lũy chút ít. Đời sống của các hộ nông dân nghèo 
được cải thiện hơn so với trước. Theo số liệu thống 
kê, đến cuối năm 1998 cả nước đã có 270 ngàn hộ 
thoát khỏi nghèo đói (theo chuẩn mực của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội) và hàng trăm ngàn 
hộ khác đang vươn lên sẽ thoát nghèo trong một vài 
năm tới. Ở tỉnh Nghệ Án sau 3 năm có 109 347 lượt 
hộ nghèo được vay vốn, nhờ đó có 18 000 hộ 
thoát khỏi cảnh nghèo đói. Tỉnh Sơn Lạ cho vay 
49 934 lượt hộ và có 7 686 hộ thoát khỏi đói nghèo. 
Từ kết quả trên nhiều cấp ủy và chính quyền địa 
phương đánh giá tốt hiệu quả của việc Ngân hàng 
triển khai cho các hộ nghèo vay vốn. 

Ngoài nhiệm vụ kinh doanh, Ngân hàng Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn rất coi trọng thực 
hiện chính sách xã hội của Nhà nước như cho vay 
giảm 30% lãi suất tại vùng núi cao, hải đảo, vùng 
đồng bào Khơ me, tập trung thực hiện việc giãn nợ, 
chưa thu lãi cho đồng bào các vùng bị bão, lụt, giúp 
bà con vượt qua cơn hoạn nạn. 

Bên cạnh kết quả đạt được, việc đầu tư vốn để 
phục vụ sự nghiệp phát triển nông nghiệp và nông 
thôn còn những hạn chế : 

Thứ nhất : Nhu cầu đầu tư vốn cho nông nghiệp 
và nông thôn hiện nay còn rất lớn, nhưng Ngân 
hàng chưa đáp ứng đủ và kịp thời nhất là vốn trung, 
dài hạn. Muốn xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật hạ 
tầng ở các vùng miên nứi, vùng Tây Nguyên đề các 
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hộ gia đình trồng rừng, trồng cây dài ngày, cây ăn 
quả, mua sắm các loại máy móc, công cụ cơ khí, 
xây dựng chuồng trại chăn nuôi thì nhiệm vụ này 
chỉ có Ngân hàng mới đáp ứng được. Hiện nay, 
Ngân hàng chỉ mới đáp ú ứng được khoảng trên 30% 
và cùng vốn tự có của hộ gia đình. Đây là vấn đề đặt 
ra đòi hỏi Ngân hàng phải vươn lên đáp ứng nguồn 
vốn vay cho nền kính tế. 

Thứ hai : Cơ sở vật chất kỹ thuật hạ tầng chưa 
bảo đảm nên ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ phát 
triển của sản xuất và hiệu quả đầu tư vốn tín dụng. 
Ở nhiều nơi cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho 
nông nghiệp nhất là việc trang bị các loại máy móc 
cho sản xuất, thu hoạch, chế biến, bảo quản nông 
sản còn rất hạn chế, tốc độ cơ giới hóa trong nông 
nghiệp còn chậm, đặc biệt là khâu thủy lợi vẫn còn 
khá nan giải. Công nghiệp chế biến sản phẩm nông 
nghiệp còn yêu kém dẫn đến hạn chế chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp. Ở 
Hương Sơn, Đức Thọ và Hương Khê (Hà Tĩnh), các 
hộ nông dân trồng nhiều mía để cung cấp nguyên 
liệu cho nhà máy đường Linh Cảm, nhưng phần lớn 
các xã trồng mía chưa có đường ô Ồ- tô, nên việc vận 
chuyển mía gặp khó khăn, sản phẩm càng xa nhà 
máy thì chỉ phí càng lớn. Nếu thu mua mía không 
KỊp thời thi người nông dân vừa có nguy cơ mất vốn, 
mất công, vừa hao hụt sản phẩm. Những vấn đề trên 
liên quan trực tiếp đến quá trình đầu tư vốn tín 
dụng. Trong từng công đoạn, nếu như không giải 
quyết được sẽ dẫn đến ngân hàng khó thu hôi nợ. 

Thứ ba : Về giả cả nông sản. Giá cả có ảnh 
hưởng trực tiếp đến vốn ngân hàng cho vay. Những 
năm vừa qua thị trường giá cả nhất là giá cả các mặt 
hàng nông sản tương đối ổn định. Đó là điều đáng 
mừng cho nông dân. Khi họ bỏ vốn đâu tư, nhất là 
giá lúa luôn luôn từ 2300 đến 2400đ/kg, giá chè búp 
tươi từ 1 800đ đến 2 200đ/kg, giá đầu vào chỉ thấp 
hơn giá đầu ra chút ít người nông dân có thể chấp 
nhận được. Tuy nhiên, đối với các hộ trồng rừng 
việc tiêu thụ sản phẩm hiện nay rất khó khăn, bị ép 
cấp, ép giá phải bán với giá rẻ mạt, không bù đắp 
nổi chỉ phí bỏ ra, càng sản xuất càng bị lỗ hoặc may 
mắn lãi chút ít. Theo điều tra của Ngân hàng Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái ngành 
trồng rừng nguyên liệu có tỷ suất lợi nhuận thấp 
nhất 5,8%/năm, trong khi đó tỷ suất lợi nhuận bình 
quân chung là 22,46%, trong đó ngành trồng trọt là 
22,42%/năm. 
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Thứ tư : Đối với vùng sâu, vùng xa vẫn nặng nề 
về kinh tế tự nhiên còn kinh tế hàng hóa chưa phát 
triển. Đối với ngân hàng, việc huy động vốn đã khó 
khăn, song việc đầu tư lại càng khó khăn hơn. Bởi 
vì, ở những vùng này dân rất nghèo, trình độ dân trí 
thấp, có những khoản cho vay, cán bộ ngân hàng 
hướng dẫn lập dự án cho vay chỉ là hình thức bảo 
đảm đủ thủ tục pháp lý mà thôi. Hơn nữa, tốc độ 
cho vay vốn của Ngân hàng phục vụ người nghèo 
như hiện nay thì có đến hàng chục năm nữa vẫn còn 
hộ đói, hộ nghèo. 

Do vậy, để có thể thay đối bộ mặt nông thôn, 
làm đòn bẩy cho sự phát triển nền kinh tế đất nước, 
rõ ràng là chỉ có sự cố gắng của ngành ngân hàng 
chưa đủ, mà cần có sự hỗ trợ của nhiều cấp, nhiều 
ngành. Đây cũng là chủ trương lớn của Đảng và 
Nhà nước và mọi người, mọi ngành đều phải cùng 
chung lo thì chủ trương ấy mới thành hiện thực. 

Nghị quyết của Bộ Chính trị về một số vấn đề 
phát triển nông nghiệp và nông thôn đã chỉ rõ : “Coi 
trọng thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong 
phát triển nông nghiệp (gồm cả lâm nghiệp, ngư 
nghiệp, diêm nghiệp) và xây dựng nông thôn, đưa 
nông nghiệp và kinh tế nông thôn lên sản xuất lớn 
là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng cả trước mắt và lâu 
đài, là cơ sở để ốn định tỉnh hình kinh tế - xã hội 
củng cố liên minh giai cấp công nhân với giai cấp 
nông dân và tầng lớp trí thức, đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa”. 

Để thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, phải 
tập trung sức tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhằm đạt 
mục tiêu an ninh lương thực quốc gia trong mọi tình 
huống. Đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn bằng mọi cách huy. động mọi nguồn 
vốn trong nước và nước ngoài để đầu tư vào các 
mục tiêu, chương trình kinh tế trọng điểm. Trước 
mắt, trong năm 1999 và những năm tiếp theo cần 
thực hiện một số giải pháp sau : 

Một là, nhanh chóng mở rộng đầu tư vốn tín 
dụng, đưa tỷ lệ số hộ nông dân được vay vốn để 
phát triển kinh tế từ 50 - 70% và khối lượng đầu tư 
tăng lên 3 700 tỉ đồng năm 1999 và 4 500 tỉ đông 
đến năm 2000. Chuyên đổi phương thức đầu tư tập 
trung theo dự ân quôc gia, dự án vùng, tiêu vùng 
kinh tế của từng tỉnh, liên tỉnh nhằm chuyển dịch.cơ 


(Xem tiếp trang 55) 


Yhưe tiễn - Ninh nghiệm 


GIÁO DỤC VĂN HÓA 
VỀ LÔI SÔNG CHO 
THANH NIỄN, SINH VIỄN 


TRƯƠNG GIANG tONG ˆ 


ỊCH sử phát triên của xã hội loài người đã có 
rât nhiêu cách tiêp cận văn hóa và hinh 


thành nhiều cấp độ khác nhau về khái niệm 
văn hóa. Ở khía cạnh giáo dục, nói đến văn hóa, 
trước hết phải nói đến con người ; mà nói đến con 
người là nói đến tình cảm, tâm lý, tư tưởng, trí tuệ, 
năng lực tư duy, quan điểm chính trị... Đó chính là 
những vấn đề cốt lõi nhất của văn hóa. Con người 
văn hóa - văn minh phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, 
quan trọng hơn cả vẫn là yếu tố giáo dục. Vì lẽ đó 
vai trò của hệ thống nhà trường có vị trí rất đặc biệt 
trong việc gìn giữ, bảo tôn và phát huy nền văn hóa 
dân tộc. _ 

Văn hóa, văn minh, với nghĩa hẹp của nền giáo 
dục, biểu hiện sự tôn tại thông qua hệ hành vi ứng 
xử giữa con người với con người trong một tập thể, 
một cộng đồng dân cư và rộng hơn nữa là trong 
một xã hội. Thước đo và đồng thời là vấn đề cốt lõi 
nhất của các hành vi ứng xử ấy, chính là giá trị 
chân, thiện, mỹ. Có thể nói văn hóa Việt Nam thể 
hiện rõ nét nhất tính nhân văn, nhân bản, nhân đạo, 
nhân ái. Đồng chí Phạm Văn Đồng viết “Tính nhân 
văn biểu hiện tập trung ở thái độ coi trọng các giá 
trị đạo đức với nghĩa rộng của từ này, bao gồm cả 
tư tưởng, tình cảm, các phẩm chất và việc làm tốt 
đẹp” °, Nét đẹp trong văn hóa dân tộc là lối sống 
giàu lòng vị tha. “Thương người như thể thương 
thân”, “Bầu ơi thương lấy bí cùng”, “Lá lành đùm 
lá rách”... đã trở thành những phẩm chất của nền 
văn hóa nhân văn. Sống cho người khác, vì người 
khác, biết lấy lợi ích tập thể, lợi ích cộng đồng, Tổ 
quốc làm định hướng giá trị sống đã trở thành 
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phẩm chất anh hùng của dân tộc Việt Nam, văn 
hóa Việt Nam. 

Những phẩm chất ấy được hun đúc trong suốt 
chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước. Nó được 
kết nối trở thành truyền thống dân tộc, thành lẽ 
sống của các thế hệ người Việt Nam. Trong những 
phẩm chất tiêu biểu nhất của người Việt Nam có cả 
lòng từ bị của Phật, lòng nhân của Nho giáo, 
hòa quyện làm một với đạo nghĩa Việt Nam. Có tư 
tưởng nhân hậu, bao dung, vì dân vì nước của 
Hồ Chí Minh ; có khát vọng giải phóng con người, 
giải phóng giai cấp và các dân tộc bị áp bức, bóc 
lột của Mác, Ăng-ghen, Lê-nin. Như vậy, từ xa xưa 
của lịch sử, cũng như hiện nay, văn hóa Việt Nam 
luôn luôn mang trong lòng nó những nét đẹp không 
chỉ riêng có của dân tộc mình. Văn hóa Việt Nam 
mang trong lòng nó cả những tỉnh hoa văn hóa 
nhân loại. Sự kết hợp biện chứng giữa sức mạnh 
dân tộc và sức mạnh của thời đại hòa quyện làm 
một, góp phần tạo nên sức mạnh Việt Nam, truyền 


- thống Việt Nam. 


Tinh hoa văn hóa dân tộc, xét một cách tổng 
quát không phải chỉ thể hiện trong văn hóa về lối 
sống, trong hệ hành vi ứng xử đức độ, nhân hậu, 
chân thành. Nét đẹp còn thể hiện rất sâu đậm trong 
truyền thống lao động cần cù, sáng tạo. Người Việt 
Nam trải qua nhiều thế hệ bằng lao động thông 
minh và sáng tạo của mình đã tạo nên những giá trị 
văn hóa vật chất, tỉnh thần phong phú. Làm việc 
với ý thức trách nhiệm cao, lòng tự trọng, đức 
khiêm tốn, biết tiết kiệm và quan tâm đến hiệu quả 
lao động, chất lượng sản phẩm... luôn luôn là 
những đức tính rất đáng trân trọng. Nhờ những 
nhân tố Ấy, dân tộc Việt Nam đã vượt qua mọi 
thách thức khắc nghiệt của tự nhiên, tổn tại ổn 
định, bền vững trên chính quê hương mình. 

Trong các nhà trường, đặc biệt là các trường đại 
học, nơi có nhiệm vụ đào tạo thế hệ công dân mới, 
nói đến văn hóa là phải nói đến vấn đề định hướng 
giá trị sống cho sinh viên. 


* PTS Trường đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh 
(1) Phạm Văn Đồng : Văn hóa và đôi mới, Nxb Chính trị quốc 
gia, Hà Nội, 1995, tr 38 
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Thực tiễn - Hinh nghiệm 


Nhờ đổi mới, vận dụng kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa, đất nước ta đã đạt được 
những thành tựu to lớn. Tuy nhiên, dưới tác động 
của kinh tế thị trường, cũng đang xuất hiện nhiều 
vấn đề về tư tưởng và lối sống đáng lo ngại. Thang 
bậc giá trị của đạo đức truyền thống có phần bị đảo 
lộn. Tác động ấy đã ảnh hưởng không nhỏ đến định 
hướng giá trị trong thanh niên, sinh viên. Bên cạnh 
những thanh niên, sinh viên có lối sống và hành vi 
đạo đức cao đẹp, thái độ học tập lao động đúng 
đắn, cũng đã có không ít thanh niên tỏ ra dao động, 
mất phương hướng, lệch lạc về lối sống, thậm chí 
suy thoái, chạy theo mặt trái chủ nghĩa thực dụng. 
Định hướng giá trị sống và hình thành những phẩm 
chất tiêu biểu của lớp thế hệ công dân mới trong 
thanh niên sinh viên hiện nay đang trở thành một 
trong những nhiệm vụ cấp bách. Có nhiều nội dung 
cân phải đưa vào chương trình giáo dục đạo đức và 
lối sống cho sinh viên, nhưng quan trọng hơn cả là 
quán triệt, vận dụng năm điều Bác Hồ đạy. 

Bác dạy tuổi trẻ muốn sống có ích trước hết 
phải học tập tốt. Muốn học tốt, sinh viên phải xây 
dựng cho mình động cơ, thái độ học tập đúng. 
Động cơ, thái độ đúng biểu hiện ở ở tính trung thực, 
thật thà, khiêm tốn và thực sự cầu thị trong học tập. 
Phẩm chất trung thực, kiên trì và khiêm tốn trong 
học tập, trong nghiên cứu khoa học là tiêu chuẩn 
quan trọng đầu tiên trong số những phẩm chất cần 
có của người sinh viên. Chính những phẩm chất 
này sẽ là chất xúc tác kích thích quá trình hình 
thành sự đam mê, sáng tạo, biết vận dụng có hiệu 
quả những tri thức đã học vào cuộc sông, lao động 
tốt, làm giàu chính đáng cho bản thân, cho gia đình 
và cho xã hội. Có tri thức tốt, có niềm say mê trong 
học tập, các bạn trẻ sẽ tạo được tình yêu và sự quý 
trọng đối với nghề nghiệp mà mình đã lựa chọn và 
theo đuổi. Tình yêu đối với nghề nghiệp sẽ là hạt 
nhân của sự sáng tạo trong công việc - nhân tố bảo 
đâm sự thành đạt của mỗi người. 

Phẩm chất của người sinh viên hiện nay còn 
phải được biểu hiện ở sự hiểu biết và tình yêu của 
mình đối với lao động. Quá trình "học tập cũng 
chính là quá trình hình thành sự hiểu biết đối với 
công việc mà mình sẽ đảm nhận trong tương lai. 
Nhà trường phải có trách nhiệm giúp người học 
nhận rõ ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng đặc biệt 
của lao động trong xã hội ta, giúp người học hiểu 
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được bản chất của chế độ ta là chế độ tôn vinh 


- người lao động và mọi giá trị của lao động. Từ đó 


tạo điều kiện để sinh viên tự giác hình thành thái 
độ trân trọng và yêu quý lao động, tự giác bảo vệ 
mọi thành quả lao động của bản thân và của người 
khác. Nhận rõ lao động là niềm vui, niềm hạnh 
phúc của bản thân, coi trọng cả lao động trí óc và 
lao động chân tay. Làm việc với niềm đam mê, sự 
sáng tạo, tính tập thể, tinh thần tự giác, biết tiết 
kiệm và hiệu quả cao. 

, Trong, giai đoạn hiện nay, giá trị của lao động 
thể hiện ở sự hiểu biết công việc, khả năng cống 
hiến, tỉnh thần trách nhiệm. Vì vậy, lao động chính 
là điều kiện và là môi trường tốt nhất để mỗi thanh 
niên tự rèn luyện trở thành lớp thanh niên sống tự 
tin, có hiểu biết, có tri thức phẩm chất của người 
lao động mới. Tri thức chuyên môn, trình độ khoa 
học - kỹ thuật, sự hiểu biết về văn hóa nhân văn... 
là hành trang, là tài sản vô giá đối với tuổi trẻ. 

Giúp cho sinh viên sống tự tin và có hiểu biết, 
có bản lĩnh, phải là trách nhiệm của nhà trường, 
của đội ngũ các thầy, cô giáo. Văn hóa về lối sống 
đối với tình yêu lao động của người sinh viên trong 
nhà trường là học tập tốt, chấp hành đầy đủ mọi 
quy chế và nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật, hoàn 
thành nghĩa vụ của người thanh niên đối với gia 
đình, nhà trường và xã hội. 

Văn hóa về lối sống của sinh viên còn phải 
được thể hiện ở tính trung thực. Tận trung với 
nước, tận hiếu với dân, khiêm tốn, thật thà, dũng 
cảm là hạt nhân của tính trung thực. Tính trung 
thực biểu hiện ở thái độ khách quan khi xem xét, 
đánh giá mọi sự vật hiện tượng, tôn trọng sự thật, 
đầu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ sự thật, lên ân cái 
xấu, cái ác, không đông lõa, hữu khuynh trong ‹ đấu 
tranh chống lại cái xấu. Trong điều kiện kinh tế thị 
trường, tính trung thực phải được coi là sự thể hiện 
bản chất và là nền tảng của giá trị đạo đức, lối sống 
và phương thức kinh doanh mới. Nếu thiếu tính 
trung thực, con người sẽ trở thành giả dối, ngụy 
biện, thiếu đi niềm tin và dũng khí cần có đối với 
một nhà doanh nghiệp. Trên ghế nhà trường, người 
sinh viên cần nâng cao nhận thức về tính trung thực 
trong học tập cũng như trong các mối quan hệ với 
thầy cô, bè bạn, gia đình và xã hội ; phải biết thành 
thật nhận khuyết điểm và sửa chữa khuyết điểm 
khi mình sai phạm. Dũng cảm phê phán thói kiêu 


Thực tiễn - Hinh nghiệm 


ngạo, phô trương, xu nịnh, giả dối. Không ngừng 
phấn đấu để hình thành cho mình phẩm chất 
trung thực không phải chỉ trên lời nói và cả trong 
hành động. 

Khiêm tốn cũng là một đức tính không thể 
thiếu trong văn hóa về lối sống của sinh viên. 
Khiêm tốn học hỏi mọi người, học nữa, học mãi. 
Đức khiêm tốn sẽ tạo ra cho lớp trẻ nội lực, giúp 
họ có một sức mạnh vươn lên trong học tập và 
cuộc sống. Nhà trường phải làm cho các bạn trẻ 
nhận thức được rằng, trong điều kiện phát triển 
nhanh chóng của cách mạng khoa học - kỹ thuật 
như hiện nay, mọi tri thức hiện có sẽ lạc hậu nếu 
như ra trường không tiếp tục chịu khó nghiên cứu 
học tập tiếp. Hơn nữa kinh tế thị trường lại đòi hỏi 
rất nhiều tri thức mới, dừng lại trong kinh doanh có 
nghĩa là chết. Nếu không tạo cho mình cảm giác 
luôn luôn cảm nhận thấy mình non kém thì rất 
dễ trở thành những kẻ kiêu ngạo và tự mãn, làm 
thui chột năng lực sáng tạo và nguồn cảm hứng 
nghề nghiệp. 

Văn hóa về lối sống còn phải thể hiện ở đức 
tính dũng cảm. Biểu hiện tập trung của đức tính 
này là ý chí, nghị lực và lòng tự trọng. Người thanh 
niên trí thức là người có hiểu biết, vì vậy phải dám 
đương đầu với mọi khó khăn thử thách. Dũng khí 
của tuổi trẻ là phải biết hành động cao thượng, 
không sợ hy sinh gian khổ, dám đương đầu với cái 
xấu cái ác, bảo vệ lẽ phải và sự công bằng. Nhờ 
lòng dũng cảm và trí thông minh quả cảm, các thế 
hệ cha ông ta đã dám đánh và biết cách đánh thắng 
mọi kẻ thù xâm lược. Ngày nay lòng dũng cảm sẽ 
là nguồn sinh lực giúp tuổi trẻ xây thành nghị lực, 
vượt qua mọi khó khăn thử thách, chiến thắng đói 
nghèo và lạc hậu đưa nước ta hội nhập bình đẳng 
với các nước trong khu vực và trên thế giới, giáo 
dục văn hóa về lối sống trong điều kiện hiện nay 
là ra sức gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân 
tộc, đồng thời không tách rời với xu thế phát triển 
chung của hội nhập và hợp tác. Đảng ta đã nêu rõ : 
giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc kết 
hợp với tính hoa văn hóa nhân loại. Chúng ta 
chẳng những có thể làm mà còn nhất định làm 
được điều đó. Bởi lẽ chính thanh niên, sinh viên 
hiện nay sẽ là lớp người kế tiếp cha ông chúng ta 
đưa sự nghiệp xây dựng đất nước, phát triển nền 
văn hóa dân tộc lên những đỉnh cao mới.L] 
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ĐẦU TƯ VỐN... 


(Tiếp theo trang 52) 


cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, hình 
thành dây chuyền khép kín từ sản xuất chế biến đến 
tiêu thụ và xuất khẩu. 

Hai hà, _cùng VỚI CÁC nguồn vốn khác, Ngân 
hàng cần đầu tư cho vay để xây dựng CƠ sở hạ tẳng 
nông thôn ở những nơi có thu nhập ô ổn định và có 
khả năng trả nợ. Đối tượng đầu tư gồm có : hệ thống 
các công trình điện, nước sạch, kiên cố hóa thủy lợi 
nội đồng, vệ sinh môi trường, các dịch vụ phục vụ 
đời sống, văn hóa, giáo dục và y tế. 

Ba là, thực hiện chủ trương công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn nhằm đáp 
ứng nhu cầu vốn cho. các hộ nông dân sản xuất kinh 
doanh. Chính phủ cần phân vùng quy hoạch phát 
triển nông nghiệp, nông thôn và xác định những dự 
án khả thi về sản xuất, chế biến tạo tiền đề cho việc 
đầu tư tín dụng tập trung hiệu quả. 

Bốn là, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ 
chức tài chính, tín dụng ở nông thôn. Ngân hàng 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng 
phục vụ người nghèo, Quỹ tín dụng nhân dân, 
Ngân hàng cổ phần... cần huy động mọi nguồn lực 
trong dân với phương châm : “đi vay để cho vay” 
nhằm giúp đỡ nông dân sản xuất kinh doanh nhanh 
chóng tiếp cận với nên kinh tế thị trường. 

Năm là, cần tăng cường công tác tuyên truyền 
giáo dục hướng dẫn hộ nghèo tự mình phấn đấu 

vươn lên làm giàu. Đẩy mạnh công tác khuyến 
nông, khuyến lâm, khuyến ngư, giúp người nghèo 
biết cách làm ăn phải bằng những việc làm cụ thể. 
Chi trên cơ sở đó mới thực hiện được mục tiêu xóa 
đói giảm nghèo. 

Sáu là, tiếp tục mở rộng mạng lưới hoạt động 
ngân hàng, nhất là Ngân hàng loại 4 ; Ngân hàng 
lưu động để gần dân, sát dân làm nhiệm vụ huy 
động vốn và cho vay tại chỗ. Nâng cao tỉnh thần 
thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ ngân hàng CƠ SỞ 
phải tận tỉnh, chu đáo hướng dẫn họ gửi tiền, vay 
vôn. Coi trọng VIỆC mở rộng tín dụng ở từng địa 
bàn, từng vùng kinh tế cũng như phạm vi cả nước 
đáp ứng cho nền kinh tế. 

Những giải pháp trên đây yêu cầu đặt ra phải 
thực hiện đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả thiết 
thực.Q 


kh) 


ộT hôm, tôi họp hội 
người cao tuổi cùng 
với mây ông bạn vê 


hưu. Ông Th. còn tham gia 
công tác ở phường nói : “Chỉnh 
đốn Đảng kỳ này quan trọng 
thật đấy, nhưng thị xã chúng ta 
tiến hành kiểu này có lẽ chẳng 
ăn thua gì. Bản kiểm điểm cá 
nhân của các thị ủy viên chỉ 
đưa xuống các đẳng ủy xã, 
phường và các chỉ ủy chi bộ cơ 


quan, xí nghiệp trực thuộc tham . 


gia phê binh. Cánh chúng mình 
ở chỉ bộ khối phố chỉ được 
tham gia phê bình đẳng ủy 
phường thôi”. 

Tôi còn đang hoài nghỉ về 
câu nói trên thì về nhà, buổi tối, 
con gái tôi - một chỉ ủy viên 
của chỉ bộ trực thuộc. thị ủy - 
đem đến một tập hồ sơ và 
bảo tôi : 

- Con phải tham gia phê 
bình các đông chí thị ủy viên 
mà lại phải viết bằng văn bản, 
bố làm hộ con (!) 

- Bố về hưu rồi, có công tác 
Ở phường nữa đâu mà biết công 
tác của các đồng chí ấy. Vả lại 
ai lại phê bình hộ bao giờ ? ? Thế 
con học Nghị quyết 6 (lần 2), 
họ giảng thế nào ? 

- Giảng lý thuyết là một 
việc, còn thực tê lại khác bố 
ạ (!).. Con chưa làm việc. này 
bao giờ, bố giúp con một lần. 

Tôi lấy làm khó nghĩ quá, 


56 


KIÊN ĐỊNH 


đành nhận hơn ba chục bản 
kiểm điểm cá nhân và một bản 
kiểm điểm chung sự lãnh đạo 
của thị ủy, để viết thử một số 
gợi ý cho con gái biết tự làm. 
Hơn nữa, tôi cũng muốn xem 
các đồng chí trong thị ủ Ủy làm tự 
phê binh như thế nào. Nói 
chung đồng chí nào cũng chỉ 
nêu ưu điểm, còn khuyết điểm 
thì chỉ một vài điểm như : vội 
vàng, nóng đây, còn nể nang, 
v.v... Nhất là vê mặt quan điểm 
lập trường thì đồng chí nào 
cũng “vững vàng, tin tưởng vào 
lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, 
không có tư tưởng sai trái nào 

cả”. Thậm chí có một vài đồng 
chí nêu toàn ưu. điềm, không ‹ có 
một khuyết điểm, nhược điểm 
nào. 

Tôi nghĩ lời nói của ông bạn 
già buổi chiều có lẽ đúng. Tự 
phê bình đã như thế rồi, còn 
phê bình thì sao ? Cứ như kiểu 
con gái tôi nhờ bố làm hộ thế 
này thì cũng hiểu việc phê bình 
câp ủy ra sao. 

Tôi cũng chỉ viết một. số 
việc mà mình biết về từng đông 
chí ủ ủy viên thường vụ thị ủy để 
làm mẫu cho con gái tôi khắc 
làm lấy. Nhưng khi đưa các bản 
nháp cho con, nó lại bảo : 

- Chết, bố viết thế này thì 
con theo làm sao được ? Phải 
viết thế nào cho người ta vui vẻ 
(tức là vô thưởng vô phạt) mới 
được. 
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- Thế con học Nghị quyết 6 
(lần 2), các đồng chí thường vụ 
thị ủy nói thế à ? 

- Ai lại dám nói thế, nhưng 
con và các đồng chí khác tự 
hiểu như vậy. Bây giờ lương ít 
thế này, các đồng chí không có 
thêm bông lộc thì chịu thế nào 
được ? 

Cách làm chiếu lệ trên đây 
là do lâu nay trong việc tự phê 
bình và phê bình, các đảng viên 
chúng ta còn nặng chủ nghĩa cá 
nhân : sợ khuyết điểm, không 
phải sợ để tránh hay sửa chữa 
mà là sợ mất ghế, mất quyền 
lợi. 

Tôi bông nảy ra cái ý định 
đề xuất một ý kiến nho nhỏ như 
sau : | 

- Đã là cân bộ lãnh đạo, 
người nào sợ phê bình thì người 
đó không được đưa vào cương 
vị lãnh đạo; người nào dùng sự 
phê bình của người khác đề ton 
hót cho mình thì người đó nên 
được cho rút khỏi chức ; còn 
người nào trù dập người phê 
bình mình thì phải bị cách 
chức. 

- Cũng như vậy, đã là cân bộ 
lãnh đạo, người nào không dám 
tự phê bình thì xử lý như đối 
với người sợ phê bình ; người 
nào dùng tự phê bình để tự đề 
cao mình hoặc làm cho qua loa 
theo kiểu đưa trâu qua rào thì bị 
xử lý như người dùng sự phê 
bình của người khác để ton hót 
mình ; còn người nào lây việc 
tự phê binh côt để móc máy, xỉ 
vả người khác, gây chia rẻ 
trong nội bộ thì phải bị xử lý 
như đối với kẻ trù đập phê 
binh.Q 


—x>x -P F Q ˆ 
=>) Thế giới : Vấn để, sự kiện 
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XÓA ĐÓI GIẢM KGHÈ0 - MỐI QUAN TÂ*1 TĐÀN CẤU 
VÀ VAI TRÒ CỦA LIÊN HỢ? QUÔC 


HÂN loại sắp bước sang thế kỷ XXI nhưng 
IÑƒ* chưa xóa được hết cái đói, chưa giảm 

được hết cái nghèo, chưa làm mất đi được 
nỗi lo sinh tổn muôn thủa cho con người trên trái 
đất. Trong khi trí tuệ đã đưa con người vươn tầm 
với ngày càng xa hơn vào vũ trụ bao la thì trên trái 
đất vẫn còn gần l tỉ người lớn, trong đó phần lớn 
là phụ nữ, không biết đọc và viết. Trong thập niên 
qua, nhờ sự phát triển kinh tế cao ở nhiều khu vực 
trên thế giới mà tỷ lệ đói nghèo chung đã giảm bớt, 
nhưng hiện tại vẫn còn 750 triệu người không được 
chăm sóc sức khỏe, 800 triệu người suy dinh 
dưỡng, ít nhất có 120 triệu trẻ em từ 5 đến 14 tuổi 
phải làm việc độc hại và hơn một phần năm nhân 
loại vẫn đang sống trong cảnh đói nghèo. Trong 
khi đó, chiến tranh, xung đột, bạo lực và khủng 
hoảng kinh tế vẫn còn gây ra chết chóc, đổ vỡ và 
mất mát. Toàn cầu hóa đang phát triển mạnh 
nhưng cũng ngày càng bộc lộ những tác động tiêu 
cực của nó, có đem lại thịnh vượng, giúp khắc 
phục được một số vấn đề toàn cầu, nhưng cũng làm 
cho sự phân cách giữa giàu và nghèo ngày càng sâu 
sắc thêm. Báo cáo thường niên mới đây nhất của 
Chương trình của Liên hợp quốc về phát triển 
(UNDP) đã chứng minh điều đó. 

Trong bối cảnh ấy, vẫn đề xóa đói giảm nghèo 
mang tính chất và nội dung mới, đồng thời đòi hỏi 
phải được giải quyết một cách cấp bách hơn. Một 
mặt, xóa đói giảm nghèo trên bình diện quốc gia 
không chỉ đơn thuần là vấn đề tạo thu nhập cho con 
người, hay tạo cơ hội công bằng giữa các nước, các 
khu vực, các dân tộc và giới tính trong việc tiếp 
cận và sử dụng hàng hóa hay dịch vụ, mà đã trở 
thành vấn đề đòi hỏi các chính phủ phải có chiến 
lược và chương trình tổng thể để giải quyết tất cả 
'những vấn đề và khía cạnh khác liên quan đến hay 


NGUYÊN DY NIÊN ° 


phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển 
kinh tế - xã hội đúng là mấu chốt, là chìa khóa, 
nhưng không phải là vấn đề duy nhất cần được giải 
quyết để xóa đói giảm nghèo. Mặt khác, xóa đói 
giảm nghèo ngày nay đã vượt quá khuôn khô và 
ranh giới của từng quốc gia riêng rẽ trở thành một 
vấn đề mang tính chất toàn cầu, không chỉ cần 
được quan tâm, mà còn cần phải được giải quyết 
trên bình diện toàn cầu. 

Xuất phát từ nhận thức đó mà Liên hợp quốc 
xác định xóa đói giảm nghèo là một trong những 
nhiệm vụ trọng yếu nhất. Hội đồng kinh tế - xã hội 
Liên hợp quốc (ECOSOC) với tư cách là tổ chức 
của Liên hợp quốc chuyên về phát triển kinh tế - xã 
hội được giao trách nhiệm đặc biệt trong công cuộc 
xóa đói giảm nghèo. Các tô chức khác của Liên 
hợp quốc như UNDP cũng có trách nhiệm phối 
hợp với các chính phủ, các tổ chức tài chính và tiền 
tệ thế giới hỗ trợ các nước xóa đói giảm nghèo. 
Như vậy, mục tiêu xóa đói giảm nghèo được gắn 
kết vào chính sách của các tổ chức quốc tế trên 
nhiều lĩnh vực nhằm tạo được tác dụng cộng hưởng 
từ thúc đấy tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường, 
giải quyết các vấn đề xã hội, nâng cao hiệu quả 
quản lý nhà nước, phát triển nhân lực,... Đương 
nhiên, ECOSOC đóng vai trò trung tâm. Các nước 
thành viên ECOSOC đều cho rằng một vấn đề then 
chốt để xóa đói giảm nghèo hiện nay là tạo công ăn 
việc làm và khắc phục sự bất bình đẳng về giới 
tính, hay nói cách khác, đó là tạo thu nhập đề có 
thể đáp ứng được những nhu cầu của mình về hàng 
hóa và dịch vụ cũng như tạo ra và bảo đảm sự công 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, 
Trưởng đoàn Việt Nam tại Hội đồng kinh tế - xã hội Liên hợp 
quốc (ECOSOC) 
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bằng về mọi mặt trong xã hội giữa hai giới tính, 
cũng có thể hiểu đó là vấn đề nâng cao chất lượng 
cuộc sống vật chất và tỉnh thần trong một xã hội 
nhân văn, công bằng, văn minh. Để đạt được mục 
tiêu ấy, trong thập niên 90 sắp đi qua, nhiều Hội 
nghị thượng đỉnh đã được tổ chức mà đặc biệt đáng 
kể là hội nghị thế giới về môi trường ở Ri-ô Đơ 
Gia-ne-rô (Rio de Janeiro 1992), Hội nghị về dân 
số thế giới ở Cai-rô (1994), Hội nghị thế giới 
chống ma túy và tội phạm ở Mi-lăng (1994), 
Hội nghị thượng đỉnh thế giới về phát triển xã hội 
ở Cô- -pen- ha-ghen q5995), Hội nghị thế giới lần 
thứ 4 về phụ nữ ở Bắc Kinh ( 1995), Hội nghị quốc 
tẾ về thực hiện Sáng kiến 20/20 về phát triển xã hội 
tổ chức tại Hà Nội (10-1998), ... Những hình thức 
và diễn đàn ấy ,không chỉ thể, hiện sự quan tâm 
chung tới các vấn đề bức xúc này, mà còn khẳng 
định cam kết của các quốc gia và cộng đồng quốc 

tế “tăng cường mục tiêu tạo công ăn việc làm đây 
đủ như một ưu tiên cơ bản rong. chính sách kinh tế 
và xã hội” v à “xem xét, đề ra và duy trì các chính 
sách vĩ mô về kinh tế và chiến lược phát triển để 
giải quyết tình trạng đói nghèo của phụ nữ...”. 
UNDP và Quỹ phát triển phụ nữ của Liên hợp 
quốc UNIFEM cũng đã nhấn mạnh rằng tăng 
cường năng lực cho người nghèo, đặc biệt là phụ 
nữ, và tăng cường sự tiến bộ của phụ nữ là nhiệm 
vụ trọng tâm của chiến lược xóa đói giảm nghèo 
của Liên hợp quốc. 

Cũng vì tâm quan trọng ấy mà khóa họp thường 
niên cấp bộ trưởng của ECOSOC năm nay đã dành 
trọn 3 ngày để trao đổi về “Vai trò của công ăn 
việc làm và công cuộc xóa đói giảm nghèo : Tăng 
cường vị trí và tiến bộ của phụ nữ”. Thông cáo 
chung của cuộc họp đã khẳng định chủ đề trên 
đóng vai trò trung tâm trong việc xóa đói giảm 
nghèo và đã đưa ra một số phương hướng chỉ đạo 


cho các quốc gia, trong đó đặc biệt nhấn mạnh sự. 


cần thiết phải đặt con người vào trung tâm của mọi 
sự phát triển, yêu cầu tất cả các nước đề ra mục tiêu 
xóa đói giảm nghèo ; ECOSOC sẽ đóng vai trò chủ 
đạo trong việc liên kết vấn đề giới tính vào các 
chính sách và chương trình của Liên hợp quốc ; 
kêu gọi giảm nợ nhanh hơn, sâu hơn và rộng hơn 
cho các nước nghèo nhất và mở rộng ra cho cả 
những nước bị ảnh hướng bởi xung đột và thiên 
tai ; ECOSOC và Hội đồng bảo an Liên hợp quốc 
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cần nghiên cứu ảnh hưởng của việc cấm vận, đặc 
biệt đối với phụ nữ và trẻ em và những nhóm người 
dễ bị tổn thương ; Tổ chức lao động thế giới (ILO) 
cần được trang bị tài chính để giúp các nước đang 
phát triển thực hiện chuẩn mực lao động ; cần thực 
hiện đầy đủ nghị định thư được thỏa thuận ở Viên 
về cám buôn bán phụ nữ và trẻ em, phê chuẩn công 
ước ILO về loại bỏ các hình thức lao động tôi tệ 
nhất ; mở rộng và cải tiến cơ sở hạ tầng ở nông 
thôn, việc tiếp cận tín dụng và hội nhập người dân 
ở nông thôn vào kinh tế thị trường... 

Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội từ một 
nước nông nghiệp lạc hậu, lại phải tiến hành hai 
cuộc kháng chiến trường kỳ, bị chiến tranh tàn phá 
nặng nề với những hậu quả lâu dài đối với con 
người và môi trường, nên xóa đói giảm nghèo, đem 
lại một cuộc sống no ấm cho tất cả mọi người luôn 
là mục tiêu hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn hằng mơ ước rằng 
người Việt Nam “ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai 
cũng được học hành”. Xóa đói giảm nghèo chính 
là việc làm cần thiết và cấp bách đối với Việt Nam 
để thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, văn minh” trong sự nghiệp đổi mới 
của Đảng ta. Chính phủ Việt Nam đã đề ra và thực 
hiện chương trình quốc gia về xóa đói giảm nghèo 
và đã thành lập Ngân hàng cho người nghèo. Việt 
Nam là một trong số 38 nước trên thế giới có 
chương trình quốc gia riêng về xóa đối giảm 
nghèo. Chính sách của Đảng và Nhà nước ta về 
vấn đề này hoàn toàn phù hợp với xu thế chung của 
thế giới và với những chủ trương và kế hoạch của 
Liên hợp quốc và ECOSOC. Quan điểm của Việt 
Nam về quan tâm thỏa đáng tới tính chất tổng thể 
của việc giải quyết vấn đề xóa đói giảm nghèo 
được thể hiện tại Hội nghị thượng đỉnh thế giới về 
phát triên xã hội Cô-pen-ha-ghen năm 1995 : 
“Ngay từ đầu, tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với 
tiến bộ và công bằng xã hội, không chờ đến khi đạt 
tới trình độ phát triển kinh tế cao mới thực hiện 
tiến bộ và công bằng xã hội, càng không hy sinh 
tiến bộ và công bằng xã hội để phát triển kinh tế 
đơn thuần”. Quan điểm và quyết tâm đó của Chính 
phủ Việt Nam được thể hiện một cách sinh động 
trong việc đề ra, tổ chức và tiến hành thành công 
Hội nghị quốc tế về thực hiện Sáng kiến 20/20 về 
phát triển xã hội ở Hà Nội tháng 10-1998. Hội nghị 
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này là một đóng góp tích cực và quan trọng của 
Việt Nam vào những cố gắng chung nhằm giải 
quyết vấn đề xóa đói giảm nghèo và các vấn đề xã 
hội của nhân loại. Tại các khóa họp ECOSOC, 
chúng ta cũng đã khẳng định quan điểm giải quyết 
hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và thực 
hiện các chính sách xã hội, coi trọng vai trò của 
phụ nữ trong việc phát triển kinh tế - xã hội. Bộ 
Luật lao động đã có một chương riêng về lao động 
nữ để bảo vệ quyền lợi của nữ công nhân trong cơ 
chế thị trường và bảo đâm sự bình đẳng giữa nam 
và nữ trong thu nhập, tiền công, điều kiện làm việc, 
giáo dục, đào tạo, bảo hiểm xã hội,... Việt Nam 
đang tiến gần tới mục tiêu dành 20% ngân sách 
nhà nước cho các dịch vụ xã hội cơ bản, như Sáng 
kiến 20/20. 

Nhờ đường lối đúng đắn và với những biện 
pháp chính sách cụ thể thích hợp và hiệu quả, 
Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng 
trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. Trong thời 
gian từ 1992 đến 1998, với mức tăng trưởng kinh 
tế khoảng 80%/năm, tỷ lệ đói nghèo ở nước ta 
đã giảm xuống đáng kể, từ 3,8 triệu hộ gia đình 
(20 triệu người) chiếm 30% tổng số hộ gia đình 
xuống còn 2,4 triệu hộ (12,5 triệu người), chiếm tỷ 
trọng 15,7%. Tỷ lệ giảm nghèo tính trung bình là 
2% hàng năm. Cũng trong cùng thời gian trên, Việt 
Nam đã tạo ra hơn 7,9 triệu chỗ làm việc mới. Điều 
đặc biệt là phụ nữ chiếm 50% lực lượng lao động. 
Vị trí và vai trò của người phụ nữ trong đời sống 
xã hội của Việt Nam đã không ngừng được nâng 
cao. Tỷ lệ phụ nữ Việt Nam biết đọc và viết đạt tới 
82,31%, ở các cấp giáo dục cơ sở đã gần đạt được 
sự cân bằng học sinh nam và nữ, nữ sinh viên đại 
học chiếm 44%. Có thể nói, Việt Nam đã thu được 
rất nhiêu kinh nghiệm thực tiễn trong công cuộc 
xóa đói giảm nghèo. Một trong những kinh nghiệm 
ấy là việc “xã hội hóa việc xóa đói giảm nghèo”, 
khích động tỉnh thân tương thân tương ái, thương 
yêu đùm bọc lẫn nhau của người Việt Nam. Sự 
hưởng ứng của nhân dân đối với việc mua công trái 
xây dựng Tổ quốc mà chủ yếu nhằm giúp cho 
những xã nghèo nhất trong nước là ví dụ mới đây 
nhất. 

Việc Việt Nam trở thành thành viên của 
ECOSOC không chỉ là sự đánh giá cao mà cộng 
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đồng quốc tế dành cho Việt Nam, mà cũng còn thể 
hiện sự công nhận những thành quả mà Việt Nam 
đã đạt được trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, 
phát triển đất nước. Như vậy, bằng sự tham gia 
điều hành công việc của ECOSOC và bằng những 
kinh nghiệm thực tiễn ở Việt Nam, chúng ta đã 
đóng góp tích cực vào việc thực hiện những mục 
tiêu cao cả mà Liên hợp quốc và ECOSOC đã đặt 
ra trên phương diện xóa đói giảm nghèo và vì sự 
phát triển và tiến bộ của phụ nữ. Ngay tại Hội nghị 
thường niên năm nay, Việt Nam đã đưa ra một số 
đề nghị cụ thể, trong đó nhắn mạnh sự cần thiết có 
các biện pháp cụ thể để tăng đầu tư, đặc biệt đầu tư 
nước ngoài và các nguôn tài chính dài hạn giúp cho 
các nước đang phát triên ; mở rộng thị trường và 
khuyến khích xuất khẩu của các nước đang phát 
triển thông qua các hệ thống thương mại đặc biệt 
và tạo môi trường thuận lợi cho sự tăng trưởng kinh 

tế lâu bên. của các nước đang phát triển ; nhấn 
mạnh sự cần thiết có hành động chung nhằm đảo 
ngược xu thế viện trợ ODA đang giảm tới mức 
thấp chưa từng có trong nhiều thập kỷ qua, kêu gọi 
các nước tài trợ thực hiện dành 0,7% GNP cho viện 
trợ phát triển, tăng cườnig phát triển nhân lực, giáo 
dục và đào tạo... 

Đến bên ngưỡng cửa của một thế kỷ mới, nhân 
loại đã đạt được một số thành tựu đáng kể trong 
việc xóa đói giảm nghèo, nhưng con đường dẫn 
đến. mục tiêu giải quyết được một cách đầy đủ, 
toàn diện và lâu bền vấn đề này vẫn còn rất dài và 
đầy gian nan trắc trở đối với tất cả các quốc gia 
trên hành tính chúng ta và các tổ chức quốc để 
trong cũng như ngoài khuôn khổ Liên hợp quốc, 
đặc biệt là ECOSOC. Trong bối cảnh tình hình 
mới, vấn đề xóa đói giảm nghèo đã mang tính chất 
và nội dung mới mà từng quốc gia cũng như cả 
cộng đồng quốc tế không thể bỏ qua được. Vì thế, 
nó đòi hỏi phải có cách nhin nhận và tiếp cận mới, 
giải pháp và việc triển khai thực hiện tương xứng 
cả ở cấp độ quốc gia và trên bình diện quốc t tế. Chỉ 
như vậy mới có thể lợi dụng xu thế toàn cầu hóa 
vào quá trình giải quyết vấn đề xóa đói giảm nghèo 
chứ không để toàn cầu hóa làm cho vấn đề này sâu 
sắc và nan giải thêm. Trong khuôn khổ ECOSOC 
cũng như trên tất cả các diễn đàn quốc tế khác mà 
Việt Nam tham gia, chúng ta sẽ tiếp tục có đóng 
góp tích cực, chủ động và xứng đáng. - 
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Ác ký? TRU?6, E0;2 ÂU 
SAU l2 RĂM CHUYÊN ĐÔI RỀN KI2(MI TẾ 


ÁC nền kinh tế đang trong giai đoạn chuyển 
| dã (các nền kinh tế chuyển đổi) là một 

thuật ngữ được sử dụng nhiều từ khoảng 10 
năm trở lại đây, khi chủ nghĩa xã hội với tư cách là 
một hệ thống bị tan rã và hầu hết các nước này đều 
tiến hành cải tổ, cải cách, thay cơ chế quản lý kinh 
tế tập trung trước đây bằng cơ chế thị trường, xác 
định con đường và định hướng phát triển của đất 
nước. Cũng có khi người ta dùng thuật ngữ này với 
nghĩa rộng hơn để chỉ các nền kinh tế của tất cả các 
nước đang phát triển theo hướng kinh tế thị trường. 
Bài viết này xin được giới hạn ở các nước Trung, 
Đông Âu, (bao gồm : Hung-ga-ri, Bun-ga-ri, 
Ba Lan, Séc, Xlô-va-ki-a, Ru-ma-ni, An-ba-ni) sau 
10 năm chuyển đổi. 

Bước vào giai đoạn chuyển đổi sang nền kinh tế 
thị trường, nhìn chung các nước trên có một số nét 
tương đồng, thể hiện ở các khía cạnh : 

- Việc xây dựng và phát triển kinh tế trước đây 
có nhiều điểm bất hợp lý. Do sự tập trung cao độ, 
lại có phần duy ý chí, nên các nền kinh tế, trong 
một chừng mực nhất định, mang tính khép kín. 
Nhìn chung, việc sản xuất, điều hành sản xuất, tài 
chính, tiêu thụ hàng hóa... không hoàn toàn phù 
hợp với nền kinh tế thị trường. Vì vậy công cuộc 
cải cách, chuyển đổi phải mang tính toàn diện, sâu 
sắc, đụng chạm đến các vấn đề trọng yếu nhất của 
nền kinh tế. 

- Do các nước này đã phát triển nhưng ở trình độ 
chưa cao nên nông nghiệp có vai trò quan trọng 
trong nền kinh tế cũng như trong ngoại thương của 
từng nước. Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng 
số lực lượng lao động ở các nước này cao hơn hẳn 
các nước thành viên EU. Ở Ba Lan, tỷ lệ này là 
26%, Ru-ma-ni : 28,6%, Séc : 8%, Hung-ga-r.. : 
17.3%, riêng ở Hung-ga-ri gần 50% số việc làm 
đều trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến 
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nông nghiệp. Trong cơ cấu hàng xuất khẩu, 
nguyên liệu thô và hàng nông sản chiếm tỷ trọng 
lớn (70 - 80%). 

- Lĩnh vực dịch vụ ở các nước này còn hạn hẹp, 
phát triển chậm. Chẳng hạn hệ thống bảo hiểm 
chưa phát triển phổ biến, cơ sở hạ tầng của nền kinh 
tế như giao thông, liên lạc, bưu chính viễn thông 
còn nghèo nàn, lĩnh vực phần mềm còn yếu, dịch 
vụ ngân hàng hạn chế... 

- Trong kinh tế đối ngoại, trước đây Liên Xô là 
chỗ dựa, vừa là đối tác chính trong quan hệ phân 
công, hợp tác, vừa là bạn hàng lớn nhất của các 
nước Đông Âu. Từ khi Liên Xô tan rã, khối lượng 
hàng xuất nhập khẩu giữa hai bên sụt giảm mạnh. 
Do vậy, các nước khu vực này thiếu nghiêm trọng 
trang thiết bị kỹ thuật và cả nguyên vật liệu do Liên 
Xô trước đây đã từng cung cấp ; đồng thời nguồn 
thu từ xuất khẩu cũng giảm đáng kể, làm cho tình 
hình kinh tế thêm căng thẳng. 

- $o với các nước công nghiệp phát triển, trình 
độ phát triển của các nước này về các mặt như năng 
suất lao động, khoa học - công nghệ, sức cạnh tranh 
của nên kinh tế, thu nhập bình quân đầu người... 
đều thấp hơn. Thí dụ thu nhập bình quân đầu người 
của Ba Lan chỉ bằng 12% mức thu nhập bình quân 
của các nước thành viên EU. 

Từ những nét tương đồng, những đặc điểm 
giống nhau như vậy, khi chuyển sang nền kinh tế 
thị trường, các nước này đều đặt ra một số vấn đề 
để giải quyết tương đối giống nhau. Đó là vừa phải 
tiến hành cải cách, đổi mới bộ máy nhà nước, cách 
điều hành quản lý nền kinh tế, xây dựng cơ sở thiết 
yếu của luật pháp, các thể chế của nền kinh tế thị 
trường tạo ra một nền kinh tế có sức cạnh tranh cao 
hơn, vừa phải duy trì và bảo đảm công ăn việc làm, 
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cải thiện đời sống cho nhân dân. Nhiệm vụ ' kép” 
của các nước Trung, Đông Âu là vừa tháo gỡ, vừa 
xây dựng, được đặt ra trong bối cảnh xu thế quốc tế 
hóa, toàn cầu hóa, khu vực hóa diễn ra mạnh mẽ 
hơn bao giờ hết. Đây cũng là thời điểm mà nền kinh 
tế toàn cầu có tính cạnh tranh cao, nhưng mọi lợi 
thế đều thuộc về những nước phát triển nhất, nhịp 
độ tăng trưởng kinh tế của cả thế giới chậm hơn so 
với thời gian sau Chiến tranh thế giới thứ II ; đồng 
thời những tư tưởng về thị trường tự do, thả nồi kinh 
doanh đang chỉ phối chính sách tài chính và thương 
mại thế giới. 

Những vấn để trên làm xuất hiện một điểm 
chung khác là tất cả các nước Đông Âu và một số 
nước Trung Âu đều đưa ra mục tiêu gia nhập EU và 
NATO, đều muốn dựa vào việc các nước phương 
Tây thực hiện nhất thể hóa châu Âu mà mau chóng 
đạt tới sự thịnh vượng. Điều kiện để gia nhập EU 
có nhiều, trong đó cơ bản nhất là : 

- Chuyển sang nền kinh tế thị trường tư bản chủ 
nghĩa. 

- Đạt mức thu nhập tính theo đầu người ít 
nhất là xấp xỉ mức của quốc gia thành viên nghèo 
nhất EU. 

- Phát triển cơ cấu sản xuất nông nghiệp và 
công nghiệp sao cho khi hòa nhập vào EU mà 
không gây ra sự gián đoạn đối với bên nào. 

Mục tiêu gia nhập EU đã chỉ phối đường lối 
phát triên kinh tê và đôi mới thê chê chính trị ở các 
nước này. Chẳng hạn các nước đều thực hiện 
chương trình tư nhân hóa và thiết lập thể chế chính 
trị nghị viện. Trong nông nghiệp, tất cả các nước 
đều tiến hành cải cách ruộng đất, tư nhân hóa các 
cơ sở sản xuất nông nghiệp với hy vọng tạo ra sự 
phát triển nhảy vọt về kinh tế, tăng nhanh lượng 
nông sản hàng hóa, nhanh chóng hình thành một 
tầng lớp trung lưu ở nông thôn. Tất cả các nước đều 
đã thông qua những đạo luật cơ bản về tư nhân hóa 
đất đai, nông trường. 

Với những hoàn cảnh xuất phát và có những 

mục tiêu giống nhau như thế, nhiệm vụ mà hầu hết 
các nước chú trọng nhất khi bước vào cải cách là 
tích cực chuyên đổi nền kinh tế đáp ứng các điều 
kiện gia nhập EU. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi 
diễn ra rất đa dạng, không hoàn toàn tuân theo hoặc 
giống với mô hình có sẵn, cố định nào và thời điểm 
thoát khỏi cuộc khủng hoảng ở các nước này khác 
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nhau. Điều đó tùy thuộc vào các yếu tố đặc thù của 
từng nước như thể chế chính trị, hoàn cảnh lịch sử, 
văn hóa, cùng với cách thức tiến hành, biện pháp, 
bước đi cụ thể. Chẳng hạn, cùng thực hiện chương 
trình tư nhân hóa nhưng mỗi nước thực hiện với thể 
thức khác nhau theo ba hướng : tư nhân hóa hàng 
loạt, bán thẳng toàn bộ hay từng phần các xí nghiệp 
cho các nhà đầu tư, thả nổi cổ phần trên thị trường 
chứng khoán. 

Trong số các nước chuyển đổi kinh tế ở khu vực 
này, Ba Lan là nước đi vào sớm nhất. Nước này đã 
áp dụng chính sách trọn gói toàn diện từ 1-1-1990. 
Chính sách này bao gồm việc tự do hóa giá cả nội 
địa, cắt giảm mạnh các khoản trợ cấp, kiểm soát 
khắt khe về tiền tệ và ngân sách, thắt chặt ngân 
sách đối với khu vực nhà nước, tự do hóa lưu thông 
thương mại, thống nhất tỷ giá hối đoái. Bên cạnh 
đó, những yếu tố như quy mô nên kinh tế không 
lớn, các quan hệ thị trường, mức độ tư nhân hóa 
trước cải cách, viện trợ của nước ngoài cao hơn so 
với các nước khác đã góp phần đưa Ba Lan thoát 
khỏi khủng hoảng sớm nhất Đông Âu (từ năm 
1992), và liên tục đạt mức tăng trưởng tương đối 
cao cho đến nay, mà mức kỷ lục là 7% năm 1995. 
Hiện nay, Ba Lan là nước duy nhất trong khu vực 
có tổng sản lượng lớn hơn tổng sản lượng trước khi 
bước vào cải cách. 

Séc bắt đầu cải cách chậm hơn Ba Lan một năm 
(vào năm 1991), nhưng việc bình ổn đã diễn ra 
nhanh hơn ở Ba Lan trong khi vẫn duy trì những trợ 
cấp đáng kể, thiết lập chính sách bảo hộ thuế quan 
cao hơn và có quá trình tái cơ cầu chậm hơn. Nước 
này được coi là hình ảnh cải cách thành công nhất, 
sự trả giá về mặt xã hội thấp nhất (thất nghiệp thấp, 
lương thực tế tăng, lạm phát thấp, không khí xã hội 
thuận lợi, chính trị tương đối ôn định). Séc là nước 
đầu tiên của khu vực được công nhận là thành viên 
của tô chức OECD (cuối năm 1995) và cùng với 
5 nước châu Âu khác, Séc là một trong những ứng 
cử viên đầu tiên gia nhập EU sau năm 2000. 

Hung-ga-ri tuy không áp dụng các chính sách 
trọn gói như các nước trên nhưng vẫn tiến hành tự 
do hóa về giá cả và thương mại vào năm 1989- 
1991. Hung-ga-ri bắt đầu đạt mức tăng trưởng kinh 
tế dương vào năm 1994 (2,9%), và mức kỷ lục là 
5,2% vào năm 1998. Hung-ga-ri còn là nước thực 
hiện chính sách tư nhân hóa rất mạnh. Hiện nay 
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80% các xí nghiệp của nhà nước được tư nhân 
hóa, trong đó phần lớn được bán trực tiếp cho nước 
ngoài, toàn bộ hệ thống ngân hàng thương 
mại được chuyển giao cho tư nhân. Đến nay, 
Hung-ga-ri đã chuyển sang nên kinh tế thị trường 
tư bản chủ nghĩa dựa trên chế độ sở hữu tư nhân là 
chủ yếu. 

Ru-ma-ni thực hiện đường lối cải cách không 
vững chắc, tăng trưởng kinh tế không ôn định. Việc 
thực hiện chính sách kinh tế : tự do hóa giá cả, xóa 
bỏ những khoản trợ cấp cho ngành công nghiệp, tư 
nhân hóa, thực hiện thắt chặt cải cách tài chính tiền 
tệ... chưa mang lại sự ốn định cho đất nước này. 
EU đã từ chối không chấp nhận Ru-ma-ni là thành 
viên của EU sau năm 2000. Trong năm 1998, 
Ru-ma-ni là nước duy nhất trong khu vực có kinh 
tế suy thoái (-4%). 

So với các nước trong khu vực, Bun-ga-ri ở 
trong tình trạng khó khăn nhất, kinh tế tăng trưởng 
không bền vững. Mức tăng trưởng dương và âm đan 
xen nhau trong suốt những năm của quá trình 
chuyển đổi. Nền kinh tế Bun-ga-ri vẫn trong tình 
trạng tập trung và phụ thuộc nhiều vào thị trường 
của các nước thuộc Liên Xô (cũ). 

An-ba-ni chuyển đổi kinh tế và chính trị chậm 
hơn nhiều so với các nước khác. Nước này vẫn 
đang trong tình trạng bất ổn định, nhất là từ sau 
năm 1997 khi xảy ra vụ đồ bể tín dụng làm cho 
hàng chục tỉ USD của 70% số dân trong cả nước 
tan thành mây khói dẫn đến tình trạng bạo loạn và 
nội chiến trong cả nước. 

Như vậy, sau T10 năm thực hiện việc chuyển đổi, 
tình hình kinh tế, chính trị, xã hội ở khu vực Trung, 
Đông Âu đã có những thay đôi lớn. Các nước này 
đã đạt được một số thành tựu nhất định là giảm lạm 
phát, giảm thâm hụt ngân sách thông qua các 
chương trình cải cách chi tiêu ngân sách, giảm trợ 
câp cho khu vực doanh nghiệp nhà nước, khắc phục 
tinh trạng nợ đọng, thất thu thuế trong khu vực các 
doanh nghiệp nhà nước, áp dụng chính sách thắt 
chặt tài chính tiền tệ. Các nước Đông Âu đã ký kết 
Hiệp định thương mại tự do Trung Âu (CEFTA) 
trong đó cam kết xóa bỏ hàng rào thuế quan và phi 
quan thuế vào năm 2001 để tăng buôn bán và đầu 
tư trong nội bộ khu vực. Kể từ năm 1995, khu vực 
này bắt đầu đạt mức tăng trưởng kinh tế dương và 
xu hướng đó giữ nguyên cho đến nay. Tuy nhiên, 
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mức độ chuyển đổi thành công, tăng trưởng kinh tế 
và ôn định xã hội ở các nước không giông nhau. 
Tốc độ tăng trưởng kinh tế 


TT 
IsseBwio| 818114 124 |L6| 14124 de 
ham |unlniis[n|mholslss 
IENEnIrimimirirnim 

hayei— Íi[ailas[sis[ H[alsz 
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Nguôn : IMF, World economic outlook, tháng 
10 - I998 

Những số liệu trên cho thấy sự chênh lệch giữa 
2 nhóm nước Trung và Đông Âu. Các nước Trung 
Âu bao gồm : Hung-ga-ri, Séc, Xiô-va-ki-a, Ba Lan 
có mức đẳng trưởng kinh tẾ liên tục và tương đối ổn 
định, đầu tư nước ngoài cũng chủ yếu đổ vào khu 
vực này. Ba Lan, Séc và Hung-ga-ri đã trở thành 
thành viên của OECD và trở thành thành viên của 
NATO vào năm 1999, Đây cũng là những ứng cử 
viên gia nhập EU sau năm 2000. Các nước Đông, 
Nam Âu là : Ru-ma-ni, Bun-ga-ri, An-ba-ni tốc độ 
chuyển đôi chậm chạp hơn và sự tăng trưởng kinh 
tế không ổn định. 

Mặc dù đạt được những kết quả như vậy, nhưng 
không ai đoán chắc răng sự chuyển đôi kinh tế vừa 
qua là một liều thuốc hiệu nghiệm, chỉ có lợi mà 
không có hại hoặc lợi nhiều hại ít. Sự thật là khu 
vực này cũng đang gặp phải nhiều khó khăn và phải 
đối mặt với nhiều thử thách mới. 

Một là, làm sao nền kinh tế vừa có sự tăng 
trưởng lại vừa được bình ổn. Bình ốn kinh tế vĩ mô 
theo nghĩa rộng là xử lý một cách chắc chắn và triệt 
đề những nguyên nhân, những yếu tố gầy nên sự 
mất cân đối của nền kinh tế như lạm phát, thiêu 
phát, thâm hụt ngân sách, mất cân đối về thương 
mại và thanh toán nợ trong và ngoài nước. Bình ôn 
kinh tế vĩ mô là điều kiện quan trọng để thực hiện 
quá trình cải tổ có hiệu quả và vững chắc. Trong 
khi đó nét chung nhất đối với các nước trong khu 
vực này là hiệu quả hoạt động của các doanh 
nghiệp không cao, thâm hụt cân cân thanh toán gia 
tăng, nợ nước ngoài tăng, tỷ lệ vốn nước ngoài trên 
thị trường chứng khoán lớn nhưng phần không nhỏ 
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trong số đó lại mang tính đầu cơ, nền kinh tế dễ bị 
tôn thương trước những biến động từ bên ngoài, vấn 
đề nâng cao hiệu quả ' và sức cạnh tranh của nên 
kinh tế cho đến nay vẫn chưa được giải quyết. Ở 
ngay những nước được coi là thành công nhất cũng 
đang tích tụ những yếu tố ảnh hưởng đến sự tăng 
trưởng vững chắc. Gánh nặng về nợ là mối đe dọa 
đến sự ổn định, là nguy cơ bởi sự lệ thuộc và là một 
trở ngại để thu hút vốn đầu tư một cách lâu dài và 
chắc chắn. Ở Ba Lan, cái giá để trả cho sự tăng 
trưởng kinh tế là tăng nợ. Gánh nặng nợ nần lại kéo 
theo một yếu tố tiềm ẩn khác gây ảnh hưởng đến 
tăng trưởng. Đó là, trước đây thâm hụt cần cân 
thanh toán vãng lai thường được bù đắp bằng vốn 
đầu tư nước ngoài và tín dụng nước ngoài. Nhưng 
trong những năm tới, việc thanh toán nợ đòi hỏi 
phải có nhịp độ tăng xuất khẩu và sai ngạch dương 
trong ngoại thương ở mức mà khả năng của đất 
nước khó có thể đáp ứng được dù trong những điều 
kiện thuận lợi cả trong và ngoài nước 

Hai là, những vấn đề kinh tế - xã hội trong mỗi 
nước ngày càng nổi cộm, Bay BẮI. Lạm phát tuy 
có giảm nhưng hiện tại vẫn ở mức cao : - Hệ; 
Đông Âu : 11%, Séc : 11%, Hung-ga-ri : 15%, 
Ba Lan : 12%, Ru-ma-ni : 61%, Bun-ga-n : 27%, 
Xlô-va-ki-a : 7%. Những cải cách trong kinh tế đã 
động chạm đến chính sách xã hội theo chiều bất lợi 
đối với quảng đại quần chúng. Đó là, giảm chỉ ngân 
sách cho bảo đảm xã hội, thu hẹp danh mục những 
đối tượng được hưởng trợ cấp. Tình hình đó cùng 
với quá trinh tư nhân hóa đã làm tăng số lượng 
người nghèo khổ và thất nghiệp. Thất nghiệp cao là 
chỉ số duy nhất mà Đông Âu đạt ngang với EU. 
Xlô-va-ki-a : 14,9%, Bun-ga-ri : 13%, Ba Lan : 
10,4%, Hung-ga-ri : 9,2%, Séc : 54%. Bảo đảm xã 
hội không thực hiện được ở mức độ cần thiết, đặc 
biệt là bảo đảm cho những người về hưu ; nhiều vấn 
đề xã hội mới nảy sinh và phát triển mạnh, các tệ 
nạn xã hội, phân hóa xã hội, bất bình đẳng tăng 
nhanh. 

Ba là, quan hệ kinh tế đối ngoại luôn ở vị thế bất 
lợi. Về mặt ngoại thương, sau khi Liên Xô sụp đổ, 
EU đã trở thành người bạn hàng lớn nhất của Đông 
Âu, kim ngạch buôn bán của Đông Âu - EU chiếm 
60% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của các nước 
này. Tuy nhiên, Trung và Đông Âu cũng đứng 
trước một thực tế là các Hiệp định châu Âu, một 
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mặt, thúc đấy và đòi hỏi các nền kinh tế Trung, 
Đông Âu chuyền nhanh sang nền kinh tế thị trường, 
đặc biệt là mở cửa các thị trường trong nước ; 
nhưng mặt khác, các Hiệp định này lại có những 
hạn chế căn bản đối với việc nhập vào thị trường 
EU hàng công nghiệp, nông nghiệp. Bởi vậy, hàng 
nông sản (hàng xuất khẩu chủ yếu) của Đông Âu 
chịu sự cạnh tranh gay gắt của những mặt hàng 
nông sản được bảo hộ trong khuôn khổ chính sách 
nông nghiệp chung của EU. Tháng 9-1998, hàng 
nghìn công nhân đã biểu tình ở Vac-sa-va để phản 
đối chính sách nông nghiệp chung của EU làm 
nhiều nông dân Ba Lan bị thua thiệt và nhiều người 
bị thất nghiệp. Kể từ khi các Hiệp định . có hiệu lực, 
cần cân thương mại của các nên kinh tế quá độ VỚI 
EU xấu đi nhanh chóng, chủ yếu do xuất khẩu của _ 
EU tăng nhanh. Mặt khác, các nước này lại phải 
cạnh tranh với nhau để được hưởng những ưu đãi 
của EU trong quá trình cải cách đáp ứng những 
điều kiện trở thành thành viên của EU. Các Hiệp 
định châu Âu khuyến khích xây dựng mô hình 
thương mại “trục và nan hoa” ở các nền kinh tế 
Trung, Đông Âu thông qua các biện pháp làm giảm 
tác động của hiệp định thương mại chính, thí dụ 
CEFTA, giữa các nước này. 

Như vậy là sau khoảng 10 năm chuyển đổi nền 
kinh tế, các nước Trung, Đông Âu đã thu được 
những kết quả và bước phát triển nhất định nhưng 
chưa thê gọi là sự phát triển bền vững. Hy vọng về 
một châu Âu hòa nhập, thậm chí đồng nhất và 
thông qua việc thay đôi nhanh chóng thể chế chính 
trị theo kiêu Tây Âu để phát triển kinh tế mạnh mẽ 
đã không diễn ra theo ý muốn. Một số nước tuy đã 
chuyển thể chế kinh tế - chính trị hoàn toàn theo 
hướng tư bản chủ nghĩa nhưng không phải vì thế 
mà trình độ phát triên theo kịp phương Tây, mà 
thậm chí còn bị tụt xa hơn. 

Nhìn nhận tiến trình chuyên đổi của các nền 
kinh tế ở Trung, Đông Âu cho ta thấy rõ tính chất 
phức tạp của quá trình hội nhập, hợp tác, phát triên 
trong xu hướng toàn cầu hóa đời sống kinh tế thế 
giới, mà lợi thế lại thuộc vê các nước phát triên. 
Cũng từ đó cho ta thấy, tương lai phát triển của một 
nền kinh tế, của một đất nước, của một dân tộc tùy 
thuộc trước hết ở chính mình, nhất định phải đi 
bằng đôi chân của mình trên cơ sở nắm được sự vận 
động chung của thời cuộc. 
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e CỔ ĐÔNG e CÔNG TÁC CỔ ĐỘNG 


* Cổ động (tiếng La-tinh A-ghi-ta-xi-a), là những thông tin, giải thích về những sự kiện đang diễn ra 
trong đời sống xã hội để cổ vũ, động viên con người đi tới hành động. 

Cổ động có xuất xứ là một từ Hán-Việt. “Cổ” là cái trống, “động” là hoạt động. Người xưa thường 
dùng tiếng trống để làm tín hiệu, thúc giục xung trận chiến đấu, hoặc chống lụt, chống bão, chữa cháy... 
Ngày nay cổ động đóng vai trò quan trọng không chỉ trong giai đoạn cách mạng giành chính quyền mà 
còn trong giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cổ động thường tiền hành trước số đông người, vì thế 
nó mang tính quần chúng rộng rãi. Cổ động thường lấy một sự việc nôi bật mà mọi người đã biết để chứng 
minh cho tư tưởng, ý đồ định sẵn nhằm kêu gọi quần chúng hành động. Cổ động phải đạt được tới hành 
động, biểu hiện ngay bằng hành động, tác động trực tiếp tới số đông quần chúng. “Cổ” mà người ta không 
“động” là không đạt hiệu quả. Cổ động chính trị là một bộ phận không thể thiếu trong hoạt động cách 
mạng của Đảng, là công cụ lãnh đạo chính trị đối với quần chúng, nâng cao ý thức giác ngộ chính trị của 
quần chúng, tạo ra sự nhất trí đối với những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước. 
Cổ động phải hướng vào những sự việc, sự kiện đã chín muồi trong cuộc sống, những nhiệm vụ trước mắt 
đã được xác định rõ, đã được khẳng định trong đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, cũng như 
những sự kiện, sự việc phản ánh và liên quan đến lợi ích thiết thân của quần chúng. Cổ động của chúng 
ta hiện nay nhằm mục đích giáo dục tư tưởng của Đảng thống nhất với lợi ích bức thiết của quần chúng 
lao động. Cổ động là phương tiện vừa để cổ vũ quần chúng hành động theo đường lối của Đảng, vừa để 
thăm dò thái độ, tâm trạng, nguyện vọng chính đáng của quần chúng nhân dân. Hình thức cổ động thường 
đa dạng, phong phú, tùy thuộc vào từng đối tượng, trình độ, điều kiện, phương tiện ở từng nơi, từng lúc. ' 
Các hình thức cổ động chủ yếu là qua các phương tiện nghe nhìn như : cổ động miệng (diễn thuyết, tọa 
đàm, trao đổi, hội thảo...) ; các hình thức truyền đơn, tờ rơi, mít tinh, diễu hành, rước đuốc ; hoặc các hình 
thức trực quan như khẩu hiệu, tranh vẽ, triển lãm, phim đèn chiếu, phim tài liệu thời sự... Các hình thức 
cổ động bằng văn nghệ như tấu, hát, hoạt cảnh, ảo thuật và các tiết mục sân khấu ngắn như kịch, chèo, 
cải lương... cũng được sử dụng rộng rãi. 


* Công tác cổ động, là sự tác động của chủ thể vào tư tưởng, tình cảm của đối tượng thông qua việc - 
giải thích một việc cụ thể, thiết thực nhằm tạo nên một ấn tượng mạnh ở đối tượng, kích thích và thúc 
đầy họ hăng hái hành động thực hiện công việc đó. 

Công tác cổ động là hoạt động có hiệu quả cao trong việc thuyết phục, vận động quần chúng nhân 
dân tham gia vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị xã hội của đất nước. Công tác cổ động là khâu 
trọng yếu trong công tác tư tưởng, vì cổ động là khâu cuối cùng quyết định việc chuyển hóa lý luận đã 
được nhận thức, niềm tin đã được xây dựng và củng cố thành hành động cách mạng. Đảng ta trong tất cả 
các giai đoạn cách mạng, đều rất coi trọng công tác cổ động và sử dụng nó như một thứ vũ khí sắc bền, 
một công cụ tổ chức mạnh mẽ để thúc đẩy toàn dân tham gia sự nghiệp cách mạng của Đảng. Công tác 
cổ động thường có chức năng là : 

- Phổ biến thông tin, BÓp phân ] làm giàu thế giới tinh thần của con người bằng những tin tức về các sự 
thật, sự kiện, hiện tượng của đời sống xã hội, góp phần nâng cao hiểu biết của nhân dân về đường lối đối 
nội, đối ngoại của Đảng, những nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của tập thể, của địa phương, của cơ sở. 

- Bình luận, giải thích ý nghĩa xã hội, chỉ ra nội dung chính trị của các nguồn thông tin, góp phần định 
hướng dư luận và hoạt động xã hội. 

- Hiệu triệu, động viên, cổ vũ quần chúng hăng say lao động, sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, 
hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của địa phương và của các tập thể lao động. 1 
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HIÊU TRƯỞNG : PGS. PTS LÊ VĂN HỌC 


NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO 
ĐẠI HỌC : 10 ngành với 27 chuyên ngành 
gồm: 
e Xây dựng cầu đường 
e Kinh tế vận tải 


e Kinh tế xây dựng 

e Kỹ thuật khai thác kinh tế vận tải 
e Cơ khi 

e Cơ khí chuyên dùng 


e Điều khiển học kỹ thuật 

e Vô tuyến điện và thông tin liên lạc 
e Quản trị kinh doanh 

e Kinh tế bưu chính viễn thông 


Hiệu trưởng, PGS, PTS Lê Văn Học trao băng tốt nghiệp 
cao học cho các tân thạc sĩ. 


Giảng đường. 


SAU ĐẠI HỌC: 13 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ là : 
e Sức bèn vật liệu và Cơ học kết cầu 
e Máy - thiết bị trong xây dựng làm đường 
e Khai thác vận tải đường sắt 
e Xây dựng đường ô tô và đường thành phố 
e Cầu, tuy nen và các công trình XD nên đường bộ và đường sắt 
e Chế tạo toa xe và ngành toa xe 
e Máy nâng chuyển 
eCơ học đất nền móng và công trình ngầm 
e Thiết kế và xây dựng đường sắt 
e Đầu máy và sức kéo đoàn tàu 
e Tô chức và quản lý sản xuất vận tải đường sắt 
e Tô chức và quản lý sản xuất vận tải ô tô 
e Tổ chức và quản lý xây dựng công trình giao thông 
3 ngành đào tạo thạc sĩ là : 
e Xây dựng công trình giao thông 
e Cơ khí giao thông 
e Quản trị kinh doanh trong GTVT 
ĐỘI NGŨ 
Trường có tổng số 643 CBCNYV trong đó có 421 cán bộ giàng dạy, 24 
GS vàPGS, 1Œ tiên sĩ và PTS, 120 thạc sĩ. 
THÀNH TÍCH 

Á Đào tạo : Đã đào tạo được trên ¡6.000 PTS, thạc sĩ. kỹ sư và cán bộ 
quản lý. 
~l Nghiên cứu khoa học : Đã nghiên cứu trên 700 đề tài, trong đó có 
hàng trăm đê tài cập bộ và cấp nhà nước. 
cì Khen thưởng : 

Đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng I HC Độc lập hạng nhì. 
I HC Độc lập Hạng Ba, 2 HC Lao động Hạng Nhât, I HC Lao động 
hạng nhì, 1 HC Lao động hạng ba, Ì HC Kháng chiên hạng nhì và 
nhiêu Huân chương, Huy chương các loại cho cá nhân và tập thẻ nh: 
trường. Đảng bộ trường nhiêu năm liên liên tục là Đảng bộ trong sạch 
vừng mạnh. 


GIÁ TRỊ 


TRUYỀN THỐNG 


Vietnam Airlines—Hăng Hàng không Quốc gia Việt Nam phục vụ Quý khách với truyền thống văn hóa 
dân tộc và các giá trị hiện đại của thiên niên kỷ mới. 
v " 


KIETAAM 40800VFS 


` ` 4 
W-Vietnamair.com.vn 
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Bìa 1 : | Tranh của NGUYÊN HƯỚNG HẠNH 


COHEPXAHIE 


Coo6ØuleHwe 7°° neHMa LleHrpancHoro KoMWTera KOMMVHMCTMdeCKOW flaprww ĐuerHawa. Pesb 
[eHepanoHoro ÂCewperapa flaprww le Xa đCwuey Ha 3aKpbITMM ”⁄“° neHyMa LleHrpanoHoro KOMMWTera 
KOMMYVHMCTMdeckouử [laprww BoerHaMa (VIll ceccuw). °** Bnaronapn TaKOMY BOX"IO w TaKOù laprwuu. HAH KYAHE 
HbEfñ: CeronHauHwH ypoK w3 3apeulaHwxs Ranh Xo. BẢAH TẠO: CyuiHOCTb Đb@THAMCKOrO FOCYRAPCTBA B 
ÂBrycroBcKol peponiouwwu. HFYEH BAH TXAO: Haui roCynapCTeeHHbil annapar 3a 54 rona CO3nAHM, DaA3BWTMR W 
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Ừ ngày 9-8 đến ngày 16-8-1999, tại Thủ đô Hà Nội đã tiến hành Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa VIII). 

Đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu chủ trì Hội nghị, đã phát biểu ý kiến khai mạc và bế mạc 
Hội nghị. 

Các đồng ohí Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt đã 
dự Hội nghị. 

Hội nghị Trung ương lần này bàn “Một số vấn đề về tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị và 
tiền lương, trợ cấp xã hội thuộc ngân sách nhà nước” và những công việc chuẩn bị cho Đại hội IX 
của Đảng. 

Hội nghị đã làm việc tích cực, khân trương, phát huy trí tuệ, đề cao trách nhiệm. của từng đồng 
chí Ủy viên Trung ương, thảo luận dân chủ, nêu nhiều vấn đề quan trọng và đã nhất trí thông qua 
Nghị quyết “Một số vấn đề về tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị và tiền lương, trợ cấp xã hội 
thuộc ngân sách nhà nước” và Nghị quyết “Vệ việc triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX 
của Đảng”. 

Hội nghị nhắn mạnh : Từ ngày Đảng lãnh đạo nhân dân ta giành được chính quyên đến nay, Đảng 
ta luôn coi trọng xây dựng và củng cố tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. 
Trải qua các thời kỳ cách mạng, kháng chiến và kiến quốc, nhất là trong thời kỳ đổi mới, chúng ta 
đã từng bước đôi mới về chức năng, nhiệm vụ, cũng cô tô chức bộ máy, tỉnh giản biên chế ; đôi mới 
phương thức lãnh đạo và cơ chế, lề lối làm việc của các tổ chức, bộ máy đẳng, nhà nước, các đoàn 
thể chính trị; cải cách chính sách tiền lương đã có tác dụng nhất định, góp phần phát huy sức mạnh 
của hệ thống chính trị, và đội ngũ cán bộ, công chức, là một nhân tố quan trọng bảo đảm thắng lợi 
của sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. 

Tuy nhiên, cho đến nay nhìn một cách tông quất, tô chức, bộ máy của hệ thông chính trị chất 
lượng và hiệu quả thấp, còn công kènh, nhiều đầu mối, tầng nắc trung gian, nhất là trong hệ thống 
quản lý hành chính Nhà nước. Chức năng, nhiệm vụ, thầm quyền và chế độ trách nhiệm của nhiều 
cơ quan và người đứng đầu chưa thật rõ ; cơ chế vận hành và các mỗi quan hệ còn chồng chéo, bất 
hợp lý ; đội ngũ cán bộ, công chức còn hạn chế cả về năng lực và tinh thần trách nhiệm. Tình hình 
đó làm giảm hiệu quả công tác lãnh đạo, làm yếu hiệu lực quản lý ; tệ quan liêu, lãng phí, tham 
nhũng... tăng lên ; trật tự, kỷ cương bị vi phạm... 

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII và các Nghị quyết Trung ương, trên cơ sở đánh giá, 
phân tích sâu sắc những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, Hội nghị nhất trí nhẫn mạnh các quan 
điểm, mục tiêu, phương hướng và các giải pháp kiện toàn và nâng cao chất lượng tổ chức, bộ máy 
của hệ thống chính trị hiện nay ; coi đó là một nội dung quan trọng của Cuộc vận động xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng. 

Mục tiêu của việc kiện toàn một bước tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị là nhằm : giữ vững 
và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, bản chất cách mạng của Nhà nước ta, nâng cao hiệu lực, 
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hiệu quả hoạt động của các tô chức trong hệ ¿ thống chính trị, mở rộng và phát huy quyền làm chủ của 
nhân dân, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tăng cường quốc 
phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và Nhà 
nước với nhân dân. 

Quán triệt các quan điểm, nguyên tắc cơ bản về hệ thống chính trị được xác định trong Cương 
lĩnh chính trị và các Nghị quyết của Đảng, từng bước nâng cao chất lượng, trước hết là chất lượng 
chính trị của mỗi tổ chức cũng như của toàn hệ thống chính trị, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, cơ 
cầu bộ máy, cơ chế vận hành, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng cán bộ, tăng cường kỷ luật, kỷ 
cương, đổi: mới và hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng, phương thức quản lý Nhà nước, 
phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân. 

Từ mục tiêu, yêu cầu trên, Ban Chấp hành Trung ương đề ra những vấn đề cần tập trung thực hiện 
từ nay đến Đại hội IX của Đảng như xác định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ và tổ chức các ban của 
Đảng ở các cấp ; cải tiến cách làm việc của Ủy ban Thường ' vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, 
nâng cao trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của các đại biểu Quốc hội ; rà soát và điều chỉnh chức 
năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức cơ quan Chính phủ và cơ quan chính quyền địa phương, tỉnh giản 
hợp lý tối đa các cơ quan trực thuộc Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, tỉnh giản các đơn vị trực 
thuộc các bộ, cắt bỏ các khâu trùng lắp về chức năng ; chỉ đạo và sắp xếp tinh gọn tổ chức của hai 
ngành Kiểm sát và Tòa án ; xây dựng quy chế làm việc, đôi mới phương thức hoạt động của Mặt trận 
và các đoàn thể chính trị - xã hội, đáp ứng tốt hơn lợi ích và nguyện vọng của đoàn viên, hội viên về 
việc làm, đời sống, dân chủ, công khai, sát cơ sở, sát nhân dân. Tinh giản biên chế, nhất là biên chế 
hành chính ở các cơ quan đẳng, nhà nước và đoàn thể. 

Về cải tiến chính sách tiền lương và chính sách trợ cấp xã hội thuộc ngân sách nhà nước, Hội nghị 
nhân mạnh phải quán triệt các quan điểm : tiền lương gắn liền với sự phát triển kinh tế - xã hội của 
đất nước, trả lương đúng. cho người lao động chính là thực hiện đầu tư cho phát triển, nâng cao năng 
suất lao động và hiệu suất công tác ; góp phân quan trọng làm lành mạnh, trong sạch đội ngũ cán bộ, 
công chức ; bảo đâm giá trị thực của tiền lương và từng bước cải thiện theo sự phát triển của kinh tẾ - 
xã hội. 

Hội nghị đề ra mục tiêu : từ nay đến hết 2001 tập trung vào việc thực hiện bù đủ mức trượt giá 
vào lương ; lập lại trật tự kỷ cương trong quản lý tiên lương ; khắc phục những bất hợp lý trong cơ 
chế tiền lương hiện hành và trong thang bảng lương, chuẩn bị điều kiện để từ năm 2002 tiếp tục hoàn 
thiện chế độ tiên lương. 

Hội nghị quyết định triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng vào cuối quý Ï 
năm 2001 và đã thành lập các tiểu ban của Trung ương chuẩn bị cho Đại hội Đảng. + 

Hội nghị đã bầu bổ sung hai đồng chí Nguyễn Thị Doan và Mai Văn Năm làm Ủy viên Ủy ban 
Kiểm tra Trung ương Đảng khóa VIII. 

Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành \ Trung ương biểu thị quyết tâm và trách nhiệm cao trước toàn 
Đảng, toàn dân, kiên quyết lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của Hội nghị ; . sắn việc thực 
hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương Lễ với Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện 
nghiêm túc tự phê bình và phê binh để tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị thật sự có chất lượng 
cao, trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo và phục vụ nhân dân trong thời kỳ mới. 

Hội nghị kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống 
nhất, ra sức phần đấu thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách và giải pháp của Nhà nước, đưa 
nước ta vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội năm 1999 và 
kế hoạch Nhà nước 5 năm 1996 - 2000, đưa đất nước vững bước tiến vào thế kỷ XXI.đ 
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PHÁT BIÊU CỦA ĐÔNG CHÍ 
_ TÔNG BÍ THƯ LÊ KHẢ PHIÊU 
BÊ MẠC HỘI NGHỊ LẦN THỮ BẢY 
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐANG 


Ới tỉnh thần làm việc khẩn trương, trách 

nhiệm, dân chủ và thẳng thắn nhìn vào 

sự thật, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp 
hành Trung ương đã xem xét những mặt làm 
được và những mặt tồn tại, khuyết điểm về việc 
kiện toàn tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị 
và cải cách chính sách tiền lương cùng một số 
chính sách xã hội khác. Hội nghị đã biểu dương 
sự cố gắng và thắng thắn chỉ ra những nhược 
điểm trong quá trình chuẩn bị đề án. 

Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận và 
nhất trí nhận định rằng, tổ chức, bộ máy của hệ 
thống chính trị còn nhiều điểm chưa hợp lý. 
Nhưng, vấn đề cấp bách nhất không phải chủ 
yếu là thu gọn và nhập một số ban đẳng hoặc 
một số cơ quan chính quyền, tách - nhập một số 
bộ hoặc đổi tên bộ này, bộ khác, mà điều quan 
trọng nhất, cấp bách nhất hiện nay trong việc sắp 
xếp và kiện toàn tô chức, bộ máy của hệ thống 


chính trị là vấn đề chất lượng toàn diện của tô 


chức và bộ máy, đặc biệt là chất lượng chính trị. 
Do đó, từ nay đến Đại hội IX, phải tập trung 
nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các 
tổ chức và đội ngũ cán bộ, đẳng viên, công nhân, 
viên chức trong bộ máy đảng, nhà nước, Mặt 
trận, đoàn thể, đặc biệt là chất lượng chính trị. 
Trên nên cơ bản của hệ thống tổ chức đã ổn định, 
tập trung củng cố, chỉnh đốn nội bộ từng tổ chức 
và các mối quan hệ trong toàn bộ hệ thống chính 


trị. Tổ chức nào đã hoàn thành nhiệm vụ, không 
còn phù hợp nữa thì giải thể hoặc thu gọn. 

Đó là một quyết định hết sức đúng đắn. 

Tư tưởng và những công việc mà chúng ta 
phải làm sau Hội nghị này về mặt kiện toàn tổ 
chức đã được thể hiện trong Nghị quyết của Hội 
nghị. Tôi chỉ phát biểu thêm một số vấn đề : 

Thứ nhất, kiện toàn tổ chức, bộ máy của hệ 
thống chính trị phải đạt cho được mục tiêu : tăng 
cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng, 
tăng cường vai trò lãnh đạo bền vững của Đảng - 
trong mọi tình huống và trên toàn bộ lĩnh vực 
của đời sống xã hội, bảo đảm cho Đảng làm tròn 
nhiệm vụ là đảng lãnh đạo, thống nhất, toàn diện 
mọi mặt của đời sống xã hội mà lịch sử và dân 
tộc đã giao phó ; xây dựng, chỉnh đốn bộ máy 
nhà nước, đoàn thể thật sự trong sạch, vững 
mạnh, mãi mãi là của nhân dân, do nhân dân, vi 
nhân dân, quản lý hiệu quả đất nước, phát huy 
quyền làm chủ của nhân dân, lập lại trật tự kỷ 
cương, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật 
chất và tinh thần của nhân dân ; giữ vững ôn định 
chính trị, đây lùi các tệ nạn xã hội, thực hiện 
thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, văn minh, bảo vệ độc lập chủ quyền và 
toàn vẹn lãnh thô của Tô quốc, vững bước đi lên 
chủ nghĩa xã hội. 


Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI") 


Yêu cầu kiện toàn bộ máy, tổ chức là phải tạo 
ra cho được một sức mạnh về chính trị, tổ chức, 
kinh tế, khoa học - công nghệ, văn hóa - xã hội, 
an ninh - quốc phòng và đối ngoại cao hơn, bảo 
đảm hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra cho 
những tháng cuối năm 1999, năm 2000 và 2001 
trong cả nước, từng địa phương, đơn vị và trên 
tất ca mọi lĩnh vực. 

Chỉ có hành động với tinh thần đó mới đạt 
được hiệu quả thiết thực, bộ máy mới vận hành 
một cách đồng bộ, từng cán bộ, nhân viên trong 
bộ máy làm việc nghiêm túc, khắc phục bệnh 
quan liêu, phiền hà, tham những ; mối quan hệ 
giữa Đảng, Nhà nước,nhân dân mới được củng 
cố và tăng cường. 

Tại Đại hội lần thứ VII của Đảng, đã chỉ rõ : 
Toàn bộ tổ chức và hoạt động của hệ thống chính 
trị trong giai đoạn mới là nhằm từng bước hoàn 
thiện nên dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm 
quyền lực thuộc về nhân dân. 

Nhân dân là nguồn gốc của mọi quyền lực. 
Quyền độc lập dân tộc và quyền làm chủ của 
nhân dân lao động được tổ chức thành quyên lực 
chính trị. Đó là Nhà nước. 

Tăng cường bản chất giai cấp công nhân của 
Đảng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 
Nhà nước, là để bảo đảm Nhà nước mãi mãi là 
của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, bảo 
đảm tất cả quyền lực thuộc về nhân dân. Nhân 
dân Việt Nam chỉ có một ý chí, một con đường 
là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Nhân dân 
hiểu sâu sắc rằng chỉ dưới sự lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản Việt Nam thì mới có thê thực hiện 
được mục tiêu cao cả đó. Đảng không có mục 
đích chiến đấu nào khác ngoài mục đích vi sự 
trường tôn của dân tộc và hạnh phúc lâu dài của 
nhân dân. Sự lãnh đạo của Đảng là thống nhất, 
toàn diện. Lãnh đạo thống nhất, toàn diện là lãnh 
đạo cả chính trị, tư tưởng và tổ chức, bao gồm tổ 
chức bộ máy và tổ chức lực lượng, đội ngũ cân 
bộ. Lịch sử, thời đại và nhân dân ta không cho 
phép chia sẻ quyền lực chính trị cho một thế lực 
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nào khác. Mọi luận điểm tuyên truyền về “dân 
chủ tuyệt đối”, về nhân quyền cao hơn chủ 
quyền, đa nguyên, đa đảng v.v... đều là dối trá, 
lừa bịp. 

Quyền lực Nhà nước cũng là thống nhất. 
Quyền lực chỉ có một, không phân chia, song có 
sự phân công và phối hợp giữa lập pháp, hành 
pháp và tư pháp. 

Chính phủ là cơ quan hành pháp. Chính phủ 
là một tập thê gồm các thành viên do Thủ tướng 
đứng đầu và lãnh đạo. Mô hình này đã có từ 
Hiến pháp đầu tiên của nước ta ra đời năm 1946 
tới nay (qua 4 lần sắp xếp, nền cơ bản của hệ 
thống hành pháp không thay đối). 

Thủ tướng lãnh đạo công tác của Chính phủ và 
các thành viên của Chính phủ. Bộ trưỡng là thành 
viên của Chính phủ, được Thủ tướng giới thiệu và 
Quốc hội phê chuẩn. Bộ trưởng chịu trách nhiệm 
quản lý nhà nước về các lĩnh vực và ngành mình 
phụ trách trong phạm vi cả nước và chịu trách 
nhiệm trước Thủ tướng và trước Quốc hội. Điều 
này có nghĩa là đề cao vại trò của bộ trưởng trong 
lĩnh vực và ngành được phân công. Thứ trưởng là 
người giúp việc cho bộ trường và do bộ trưởng 
chỉ đạo, phân công và phải chịu trách nhiệm 
trước bộ trưởng. 

Đã là Nhà nước, đã là Chính phủ thị phải có 
đủ quyên lực và thực thi cho được quyên lực, 
phải quản lý cho được đất nước. 

Muốn thực thi cho được quyền lực thì phải 
làm đúng, làm hết, làm rõ chức năng, thấm 
quyền, phải xác định rõ trách nhiệm của người 
đứng đầu và trách nhiệm của từng cá nhân trong 
bộ máy ; xác định rõ nguyên tắc làm việc, cơ chế 
vận hành và các quy chế phối hợp. Khi có vấn 
đề xảy ra thì có căn cứ đê phân rõ đúng, sai 
một cách minh bạch và xác định rõ trách 
nhiệm thuộc về ai. 

Không đủ quyền lực hoặc có quyền lực mà 
không biết thực thi, năng lực yếu mà lại không 
trong sạch thi không thể nói đến hiệu lực, hiệu 
quả của bộ máy, thậm chí có khi tê liệt. 


Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) 


Đội ngũ cán bộ phải có năng lực, phẩm chất, 
phải trong sạch. Người đứng đầu bộ máy phải 
chịu trách nhiệm mọi mặt về bộ máy mà mình 
phụ trách. 

Có làm được như vậy thì mới thúc đấy sự 
phát triển kinh tế - xã hội, thực sự lo cho nhân 
dân. Nâng cao được chất lượng hoạt động của bộ 
máy, chống tham nhũng, quan liêu, thủ tục hành 
chính rườm rà, sách nhiễu, phiền hà là nhân dân 
mong muốn nhất. 

Các vụ việc tham những, ăn cắp, lãng phí, 
làm thất thoát tài sản của công, làm thiệt hại tính 
mạng và tài sản của nhân dân, cố tình vi phạm 
pháp luật, phải được các cơ quan pháp luật làm 
rõ và phải công khai báo cáo để toàn Đảng, toàn 
dân, toàn quân biết. 


Có nơi, dân nói : cán bộ chính quyền của ta 
vừa hách dịch, vừa lỏng lẻo kỷ cương. Vì quyền 
lợi của nhân dân, ta phải xử lý nghiêm theo pháp 
luật với các phần tử làm thiệt hại đến tài sản của 
đất nước và của nhân dân. 

Đất nước phải có kỷ cương. Trật tự kỷ cương 
trước hết phải rất nghiêm từ trong bộ máy nhà 
nước. Có làm được như vậy thi mới lập lại được 
trật tự kỷ cương của toàn xã hội. 

Thứ hai, kiện toàn tổ chức, bộ máy của hệ 
thống chính trị là một nhiệm vụ trong toàn bộ 
cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chỉ 
có kết hợp chặt chẽ việc kiện toàn tổ chức, bộ 
mây của hệ thống chính trị với cuộc vận động 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng thì công việc ấy mới 
có kết quả. 

Bộ Chính trị sẽ chỉ đạo tông kết việc kiện 
toàn tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị. 
Trước mắt, trong nội dung tự phê bình và phê 
bình của các cấp ủy và cá nhân phải có một phần 
kiểm điểm, tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác 
kiện toàn tổ chức và bộ máy ; rà soát và xác định 
rõ chức năng, nhiệm vụ, thâm quyên, trách 
nhiệm tập thể và trách nhiệm cá nhân, cơ chế 
vận hành, quy chế phối hợp, các thủ tục hành 
chính, khắc phục sự chồng chéo và trùng lặp 
nhiệm vụ. 
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Trong tự phê binh và phê bình, phải làm rõ ưu 
điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và đề ra biện 
pháp khắc phục. Việc gì bản thân tổ chức phải 
sửa chữa thi Kiên quyết sửa chữa ngay ; việc gì 
thuộc thấm quyền cấp trên thì kiến nghị cụ thể 
lên cấp trên. Cấp trên phải thông báo rõ là gian 
trả lời. 


Qua tự phê bình và phê bình, rút kinh 
nghiệm, phải kiện toàn tô chức, tăng cường trách 
nhiệm, nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh 
đạo của các cấp ủy trực thuộc, các ban đẳng, các 
ban cán sự đẳng và đăng đoàn, nâng cao quan 
điểm chính trị, ý chí, phẩm chất, tỉnh thần gương 
mẫu và năng lực lãnh đạo của đẳng viên. 

Như các đồng chí đã biết : 

Có nơi Nhà nước cấp tiền hỗ trợ cho nhân 
dân thông qua dự ân nhưng có cán bộ lại ăn bớt 
của dân. Như vậy thì thái độ của cán bộ, đảng 
viên đối với nhân dân, đối với người lao động, 
đối với giai cấp thế nào ? 

Vì thế, phải thật sự kiện toàn, nâng cao chất 
lượng các ban đẳng, các tổ chức đẳng trong các 
cơ quan chính quyền, Quốc hội, trong bộ máy tư 
pháp, trong các đoàn thể để tất cả các tổ chức 
đẳng cùng phối hợp phục vụ có hiệu quả sự lãnh 
đạo thống nhất, toàn diện của Đảng. Các đẳng 
viên được cử làm nhiệm vụ ở các tổ chức đó 
phải là những người cộng sản gương mẫu và có 
năng lực. _ 

Bộ Chính trị sẽ làm việc với từng ban của - 
Trung ương Đẳng, các ban cán sự đảng, các đảng 
ủy khối, cùng nghiên cứu xác định chức năng, 
nhiệm vụ để tránh chồng chéo, để nâng cao sức 
chiến đấu và năng lực lãnh đạo của các tô chức 
đẳng và đẳng viên _ 

Thứ ba, cải cách chính sách tiền lương, phải 
quán triệt quan điểm : tiền lương gắn liền với sự 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trả lương 
đúng cho người lao động là thực hiện đầu tư cho 
phát triển ; góp phần làm lành mạnh, trong sạch 
đội ngũ cán bộ, nâng cao hiệu suất công tác. Bảo 
đầm giá trị thực của tiền lương và từng bước cải 
thiện theo sự phát triển của kinh tế - xã hội. 


Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI") 


Phải tổng kết thực hiện chính sách tiền lương 
từ năm 1993 đến nay. Xác định chủ trương tiếp 
tục thực hiện cải tiến chính sách tiền lương từ 
2001 - 2005. 

Trước mắt, từ nay đến năm 2001, tập trung bù 
đủ mức trượt giá vào lương, lập lại trật tự kỷ 
cương trong quản lý tiền lương. Giải quyết một 
số điểm bất hợp lý về lương đối với những cán 
bộ, viên chức về hưu trước tháng 9 năm 1985 và 
một số chủ trương khác. 

Lập lại trật tự, kỷ cương, nâng cao chất 
lượng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động của tổ 
chức và bộ máy trong hệ thống chính trị, làm cho 
bộ máy của chúng ta trong sạch, cán bộ, đảng 
viên chúng ta cần, kiệm, liêm, chính, lo cho nhân 
dân, cho nước, bảo đảm hoàn thành các nhiệm 
vụ đã đề ra từ nay đến Đại hội Đảng lần thứ IX 
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là quyết tâm và tinh thần cơ bản của Hội nghị 
Ban Chấp hành Trung ương lần này. 

Quyết tâm Ấy cũng là nguyện vọng của dân. 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đề nghị nhân 
dân cả nước tiếp tục tham gia xây dựng, giám 
sát, góp ý phê bình các tổ chức đảng, nhà nước, 
đoàn thể ; yêu cầu cán bộ, đẳng viên, công nhân, 
viên chức tích cực làm việc, rèn luyện, học tập, 
sửa chữa khuyết điểm và nghiêm chỉnh chấp 
hành Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần này. 
Đó là thiết thực kỷ niệm 30 năm thực hiện 
Di chúc của Bác Hỗ kính yêu, là nghiêm chỉnh 


thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn 


Đảng, kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và 


Quốc khánh 2-9, là thiết thực thi đua yêu nước. 


Tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ bây 
Ban Châp hành Trung ương khóa VIII và chúc 
sức khỏe tât cả các đông chí. C 


BỘ MÁY NHÀ NUỚC TA... 
(Tiếp theo trang 22) 


Việc thành lập các tòa án chuyên môn : Tòa ân 
kinh tế, tòa án hành chính, tòa án lao động đáp ứng 
cho các nhu cầu pháp luật của nền kinh tế hàng hóa 
nhiều thành phân, làm tăng thêm lòng tin và tâm lý 
ổn định của người nước ngoài đầu tư vào Việt 
Nam, mở ra một cơ chế kiểm soát trực tiếp của 


từng công dân đối với cơ quan hành chính, tạo mối. 


quan hệ bên chặt của các quan hệ kinh tế trong một 
hành lang an toàn của pháp luật, khích lệ, tạo điều 
kiện, hướng dẫn, bảo vệ cho mỗi người công dân 
trong hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác. 

Việc đào tạo, bôi dưỡng đội ngũ thẩm phần, thư 
ký tòa án và các chức danh tư pháp khác đã có một 
bước tiến, nâng cao trình độ đội ngũ công chức 
tư pháp. 

Việc kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt 
động của một SỐ cơ quan hỗ trợ tư pháp như công 
chứng, thi hành án, giám định, luật sư đã góp phân 
không nhỏ vào công tác quản lý nhà nước đối với 
các hoạt động kinh doanh và giải quyết các quan 
hệ xã hội trong đời sống dân cư. 

Việc thành lập cơ quan bán đấu giá, tổ chức tư 
vấn pháp luật ở các địa phương chắc chắn sẽ có 
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những hiệu quả rõ rệt trong việc giải quyết các mối 
quan hệ kinh doanh và quan hệ dân sự. 

Tuy nhiên, cải cách tư pháp còn triển khai 
chậm, chưa cố một chương trình thống nhất, chưa 
thật gắn bó với cải cách hành chính, cải cách kinh 
tế. Cải cách tư pháp mới chỉ được tiền hành riêng 
lẻ từng bộ phận, do mỗi Cơ quan chủ quản (Bộ Tư 
pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân 
dân tối cao, Bộ Nội vụ, Ủy ban Thanh tra...) thực 
hiện trong phạm vi ngành mình. 

Tình hình đã đến lúc đòi hỏi cấp thiết phải có 
một chương trình cải cách tư pháp, phối hợp chặt 
chẻ tất cả các cơ quan tư pháp, gãn với cải cách 
kinh tế, cải cách hành chính, cải cách pháp luật 
trong khuôn khổ chung của cải cách bộ máy nhà 
nước, đổi mới hệ thống chính trị. 

* 
* * 


Lịch sử 54 năm của Nhà nước ta, xây dựng - 
phát triển - trưởng thành - đối mới là một chặng 
đường rất đáng tự hào, nhưng những gì đã qua, ý 
tưởng và sự thực hiện, thành tựu và hạn chế, thăng 
và trầm của nhà nước, nhất là giai đoạn hơn một 
thập niên đôi mới đã rút ra được những bài học bô 
ích cho việc không ngừng xây dựng, hoàn thiện 
nhà nước của dân, do dân, vì dân. 


KỲ NIỆM LẮN THỨ 54 QUỐC KHÁNH 2-9 VÀ 30 NĂM DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 


NHỜ CÓ MỘT LÃNH TỤ 
VÀ MỘT ĐẢNG NHƯ THÊ 


ÁCH ngày này 54 năm, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình Hà Nội, trước đồng 

bào cả nước và nhân dân thế giới, Hỗ Chí Minh - Chủ tịch Chính phủ lâm thời của nước Việt 

®` dân chủ cộng hòa - đọc bản Tuyên ngôn độc lập. Tuyên ngôn khẳng định : “Nước Việt Nam 

có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam 

quyết đem tắt cả tỉnh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Mấy 
chục vạn đồng bào ta đã hô vang lời thề độc lập. 

Đồng bào cả nước dạt dào tỉnh thần phần khởi cách mạng như trong quá trính Tổng khởi nghĩa, nhất 
là niềm vui mình được trông thấy và được nghe lời nói của người lãnh tụ kính yêu. Nhà nước cách mạng, 
Mặt trận Việt Minh do Đảng Cộng sản lãnh đạo lập tức bắt tay vào việc quản lý đất nước, chống giặc 
đói, giặc dốt, chuẩn bị ráo riết chống cuộc chiến tranh xâm lược lần thứ hai của đế quốc Pháp đã sẵn 
sàng phát động. Khi quân đội Pháp mở cuộc tiến công ở miền Nam, đồng bào ta trong đó lập tức đứng 
dậy chiến đấu, được đồng bào cả nước chi viện. Ta cố gắng tranh thủ giải quyết hòa bình với Pháp. 
Nhưng bọn đế quốc cố tình đặt lại ách thực dân của chúng, mở rộng chiến tranh. Hồ Chủ tịch, Đảng 
và Nhà nước ta quyết tâm phát động cuộc chiến tranh cách mạng toàn dân, toàn diện trong cả nước. 
Bác Hồ kêu gọi đồng bào đứng dậy kháng chiến với quyết tâm “thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không 
chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Biến ý chí ấy thành hành động chiến đấu, quân và dân 
ta cùng quân dân cách mạng Lào, Cam-pu-chia đã đánh đổ hoàn toàn chủ nghĩa thực dân Pháp trên toàn 
cõi Đông Dương. 

Thực hiện âm mưu thống trị thế giới, Mỹ lập tức lập ra một liên minh quân sự do chúng cầm đầu 
chống lại nước ta, chiếm miền Nam nước ta, thiết lập chế độ thực dân mới. Tiếp tục lời thê độc lập và 
ý chí chống Pháp, đồng bào cả nước ta lại đứng dậy tiến hành cuộc kháng chiến thứ hai : gian khổ, phức 
tạp và lâu dài hơn với quyết tâm đánh thắng hoàn toàn tên đế quốc xâm lược lớn nhất của mọi thời đại 
và đã đánh thắng, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên toàn bộ lãnh thổ nước ta, 
đưa cách mạng Việt Nam sang giai đoạn mới. Trước những khó khăn ghê gớm sau 30 năm chiến tranh 
và bước đi vội vàng, Đảng ta kịp thời thay đổi, khai phá con đường mới, tìm những bước đi thích hợp 
với tình hình nước ta lên chủ nghĩa xã hội, tránh được cuộc khủng hoảng chung của chủ nghĩa xã hội 
quốc tế, ổn định và phát triển đất nước. Những thắng lợi lớn của cách mạng Việt Nam làm thay đổi hẳn 
vận mệnh đất nước và bộ mặt xã hội, tạo thành một thế kỷ đấu tranh oanh liệt, thắng lợi vẻ vang bậc 
nhất trong lịch sử lâu dài của dân tộc ta, góp phần to lớn vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân thế giới, 
nhất là sự nghiệp giải phóng của các dân tộc bị áp bức, xóa bỏ chủ nghĩa thực dân cũ và mới. 

Nguyên nhân quan trọng đầu tiên của những thắng lợi lịch sử đã đạt được là sự lãnh đạo và tài tổ 
chức của Bác Hồ, của Đảng Cộng sản. Nắm vững bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, thấm nhuần những giá trị truyền thống của dân tộc, Bác Hỗ vạch ra đường lối giải phóng của 
nước ta, bắt đầu từ việc tập hợp một nhóm người yêu nước nhỏ bé, giáo dục họ về thế giới quan cách 
mạng và học thuyết cộng sản chủ nghĩa khoa học, đường cách mạng của ta đi tới mở rộng công tác vận 
động quần chúng, thực hành cuộc cách mạng tư tưởng, nâng trình độ của ta lên một tầm cao mới, thành 
lập và tổ chức Đảng Cộng sản, một chính đảng kiển mới. Qua đấu tranh cách mạng của quần chúng, 
Đảng trở thành một đội ngũ tỉnh hoa của dân tộc về trí tuệ, phẩm chất, đạo đức, lối sống như Người đã 
khái quát, Đảng vừa là người lãnh đạo vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân ; ngoài lợi ích của 
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Tổ quốc và nhân dân, Đảng không có lợi ích nào khác ; người cộng sản không mưu cầu làm quan phát 
tài, đè đầu, cưỡi cổ nhân dân, bòn rút của cải xã hội. Đảng ta đã là một đảng như thế. Nhiều người cộng 
sản đã nêu gương sáng trong suốt 45 năm chiến đấu cho đến ngày đất nước hoàn toàn giải phóng. Hàng 
chục vạn đồng chí đã cùng chiến đấu, đồng. cam cộng khô, hy sinh anh dũng bên cạnh hàng triệu đồng 
bào, chiến sĩ. Từ những người lãnh đạo đến người đảng viên bình thường đều nêu cao tấm gương nổi bật 
về phẩm chất cộng sản như Trần Phú, Ngô Gia Tự, Châu Văn Liêm, N guyền Văn Cừ, Lê ' Hồng Phong, 
Hà Huy Tập, Phan Đăng Lưu, Võ Văn Tân, N guyễn Thị Minh Khai, Lý Tự Trọng, Nguyễn Thế N gha, 
Lý Chính Thắng, Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi cùng biết bao anh "hùng nổi tiếng và vô danh ở khắp 
các miền và các lĩnh vực đấu tranh, nhất là trên các mặt trận chiến đấu trong vùng địch chiếm, ở nhà tù. 

Chính Bác Hồ tự nêu cho chúng ta tắm gương sáng chói của một lãnh tụ quần chúng về tầm cao trí 
tuệ, sự gần gũi với mọi tầng lớp đồng bào, về phong cách lãnh đạo, công tác, triết lý sông, lối sống. Là 
người tự nguyện làm người lãnh đạo, quyết định sự thành bại của cách mạng, Bác Hỗ hằng ngày chăm 
lo việc củng cố, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, . đặc biệt là bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức 
của đảng viên. Trước khi thánh thơi từ giả cối đời, vĩnh biệt đồng bào, đồng chí,N gười còn chăm lo cho 
đời sau, đã để lại Di chúc cho Đảng, nói về nhiệm vụ chính trị của Đảng, đạo đức của đẳng ' viên, chính 
đốn đội ngữ, bảo vệ sự đoàn kết, nhất trí, nâng cao đạo đức cách mạng. Đông chí Lê Duẩn thay mặt 
Đảng, đọc Điếu văn trong đó có lời thẻ trung thành với sự nghiệp của Người và thực hiện đầy đủ Di chúc 
thiêng liêng của Người. Toàn dân, toàn quân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đưa cuộc kháng chiến 
chống. Mỹ đến thắng lợi cuối cùng. Noi gương Người, với tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, Đảng ta đã 
đổi mới sự chỉ đạo chiến lược, khai phá ‹ con đường mới của nước ta, phần đấu xây dựng đất nước ta “đàng 
hoàng hơn, to đẹp hơn” như mong muốn của Người. 

Sự lãnh đạo và nêu gương của Đảng, của những người lãnh đạo và toàn thể đội ngũ đẳng viên là bảo 
đảm hàng đầu cho thắng lợi của cách mạng. Sự thoái hóa, biến chất của nhiều cán bộ, đảng viên là hiện 
tượng cực kỳ nguy hiểm liên quan đến thành bại, tiền đồ đất nước. Nó thật sự là một nguy cơ. Vì vậy, 
Trung ương phát động Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm quét sạch những hiện tượng - 
không lành mạnh : quan liêu, tham nhũng, bè phái, tranh chấp quyền hành, địa vị, đặc quyền, đặc lợi. 
Cuộc vận động này được tiến hành theo con đường dân chủ, thực hiện nghiêm chính tự phê bình và phê 
binh đặc biệt chú ý đầy mạnh tự phê binh và phê bình từ trên xuống và từ dưới lên với tất cả tinh thần 
trách nhiệm của người cộng sản, không | kể ở cương vị nào ; cấp trên làm qua loa, cấp dưới sẽ làm theo ; 
vì vậy cấp càng cao càng phải gương mâu. Phải ngăn ngừa. và khắc phục lối làm vô trách nhiệm, “dĩ hòa 
vị quý”, hoặc kéo bè, lập phái, sát phạt lần nhau. Trong. cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng lần 
này, nếu chỉ phê phán qua loa, phê phán hời hợt, không xử lý nghiêm túc những trường hợp nghiêm trọng 
thì Đảng không thể lấy lại những phẩm chất và sức mạnh vôn có của Đảng, không thể nâng cao được 
tâm vóc trí tuệ, năng lực lãnh đạo và uy tín trước quân chúng, đồng bào. 

Thế kỷ thứ XI loài người sẽ tiến nhanh vào nên kinh tế trí tuệ toàn cầu hóa. Thế giới sẽ có nhiều 
biến đổi. Các quốc gia, dân tộc đều đứng trước những cơ hội và thách thức, đều sẽ tiếp tục phấn đấu vì 
lợi ích của đất nước và nhân dân mình. Nhưng nền kinh tế trí tuệ toàn cầu sẽ mang lại lợi ích lớn cho 
các cường quốc tư bản chủ nghĩa, đồng thời cũng gây nên những sự bòn rút dữ dội hơn đối với các dân 
tộc nghèo và lạc hậu. Nhiều mâu thuẫn vốn có chưa được khắc phục lại xuất hiện những mâu thuẫn mới 
phức tạp hơn. 

Nước ta bị lạc hậu về kinh tế, kỹ thuật do sự kìm hãm của chủ nghĩa thực dân và phải mất nhiều thập 
niên dốc toàn lực đánh thắng bọn đề quốc xâm lược. Hội nhập vào đời sống thế giới và đi vào trào lưu 
tiến hóa của lịch sử là một cuộc đấu tranh và chạy đua cực kỳ. khó khăn, gian khổ. Chỉ đường và bảo 
đảm thắng lợi này phải có một Đảng Cộng sản vững vàng với đầy đủ những phẩm chất tốt đẹp vốn có ; 
đồng thời phải vươn lên một tầm cao mới, một bản lĩnh mới. Mục đích của cuộc vận động xây dựng, 
chỉnh đồn Đảng và thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ là bảo vệ vững chắc những thành tựu đã đạt 
được trong thế kỷ XX và làm cho thế kỷ thứ XXI là một thế kỷ phát triển rực rỡ của nước Việt Nam ta. 
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Kỷ niệm lần thứ 54 Quốc khánh 3-9 và 30 năm Đi chúc của Chủ tịch Hồ Chí Hính SỐ 17 (9-1909) 


BÀI HỌC HÔM NAY 
TỪ DI CHÚC CỦA BÁC HÔ 


xuất, nhưng có lẽ ít ai trước lúc đi vào cõi 

vĩnh hằng đã để lại bản Di chúc lịch SỬ cụ 
thể, chu đáo và cẩn trọng như Chủ tịch Hồ Chi 
Minh. Người chủ động chuẩn bị cho cuộc “ra đi” 
này một cách kỹ càng, thanh thản với bao điều tâm 
huyết của một vị lãnh tụ, người sáng lập và lãnh đạo 


T; lới có nhiều nhà lãnh đạo thiên tài, kiệt 


Đảng ta. Mặc dù tuổi Cao, sỨc yêu, công việc bộn. 


bề, suốt mấy năm liền, Bắc trăn trở, suy đi tính lại, 
sửa từng câu, từng chữ để có bản Di chúc thiêng 
liêng dặn lại lớp người hôm nay và các thể hệ con 
chấu mai sau những điều hệ trọng nhất. Bằng 

“muôn vàn tỉnh thân yêu, Bác đề lại cho Đảng, cho 
dân, cho. nước những chỉ dẫn ân cần, sâu sắc, lớn lao 
Và cụ thể. 

Hôm nay học lại Di chúc củaN gưỜi, sau 30 năm 
thực hiện, chúng ta thấy tự hào về những việc đã 
làm được, vững tin con đường chúng ta đi. Đồng 
thời cũng nghiêm khắc thấy rõ những điều còn thiếu 
sót, khiên minh phải không ngừng phấn đấu, rèn 
luyện, thực hiện tốt hơn lời dạy của Bác. 

Trong Di chúc, “Trước hết nói về Đảng”, 
Bác dặn : “Việc cần làm trước tiên là chỉnh đốn 
lại Đảng, làm cho mỗi đẳng viên, mỗi chỉ bộ đều ra 
sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, 
toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân” ®, 

Chỉnh đốn lại Đảng, theo Bác là việc làm thường 
xuyên, bao gồm nhiều việc, trong đó có những nội 
dung chính sau : 

1 - “Phải giữ gìn Đăng ta thật trong sạch, 
phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đây 
tớ thật trung thành của nhân dân” 

Bác chỉ rõ, Đảng ta là Đảng cầm quyền, nên phải 
thật sự trong sạch, vững mạnh ; thật sự là bộ tham 
mưu của giai cấp công nhân, của dân tộc. Đảng phải 
có bản lĩnh chính trị vững vàng, lập trường, tư tưởng 
kiên định, mẫu mực về đạo đức, lối sống, có tầm cao 
trí tuệ để lãnh đạo đất nước vượt qua mọi gian nan 
thử thách và không ngừng phát triên. 


TRẦN QUANG NHIẾP 


Giữ cho Đảng trong sạch, phát huy vai trò lãnh 
đạo, thật sự là người đây tớ trung thành của nhân 
dân là ba yếu tố được đặt trong một chỉnh thể theo 
trật tự lô-gích biện chứng, gắn bó chặt chế với nhau, 
bổ sung, làm tiền đề cho nhau trong quá trình tôn tại 
và phát triển của Đảng. Nói về sự trong sạch của 
Đảng, Bác nhiều lần căn dặn cán bộ, đẳng v viên phải 
tu dưỡng đạo đức cách mạng, thực hiện cần, kiệm, 
liêm, chính, chí công, vô tư. Đồng thời phải nghiêm 
khắc đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ 
nghĩa cá nhân. 

Người có đạo đức cách mạng không chỉ như vậy 
mà còn có tỉnh thần tận tụy phục vụ nhân dần, phục 
vụ đất nước. 

Ngày nay trong điều kiện nên kinh tế thị trường 
với những lợi ích đan xen, bên cạnh mặt tích cực, 
đang hãng ngày hằng giờ có những tác động tiêu 
cực đến mọi người. Vì vậy, việc g1ữ vững phẩm chất 
đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cơ hội, cá 
nhân, một lòng một dạ phục vụ nhân dân là một thử 
thách và đòi hỏi khách quan đối với mỗi cán Độ, 
đẳng viên, nhất là những người có chức có quyền. 
Có ý kiến cho rằng, nguôn gốc của các hiện tượng 
tham nhũng là do công tác quản lý, do những sơ hở 
trong các chủ trương, chính sách, quy định của Nhà 
nước. Điều đó tuy đúng nhưng chưa đủ. Nếu như 
những cần bộ, đẳng viên nắm giữ những công việc 
cụ thể đó có tư tưởng đúng, phâm chất tốt đẹp, liêm 
khiết, trong sạch, vững vàng trước những cám dỗ 
vật chất và sự ham muốn làm giàu bất chính thì 
những sơ hở của chính sách sẽ không là nguyên 
nhân gây ra các vụ thất thoát không lồ hàng ngàn tỉ 
đồng như chúng ta đã đau lòng chứng kiến. Vậy nên 
cùng với việc lấp kín các khe hở trong các quy định 
của Nhà nước, thi việc tăng cường công tác 


(I) Những câu trích trong bài đều trong “Di chúc của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1999 
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kiềm tra, kiểm soát, đây mạnh phê bình và tự phê 
binh, nâng. cao phẩm chất đạo đức, lối sống, tự rèn 
luyện, tự sửa chữa của mỗi cần Độ, đẳng viên là hết 
sức quan trọng. Nhân dân rất hiểu về Đảng, về Nhà 
nước qua những quan hệ của mình với cán bộ, đẳng 
viên, với các cơ quan đảng và nhà nước. Nhân dân 
phấn khởi, tin cậy khi nhìn thấy cán bộ, đẳng viên 
tận tụy phục vụ việc công, tôn trọng và phát huy 
quyền làm chủ của nhân dân, có phẩm chất đạo đức 
trong sáng, giản dị, lành mạnh. Ngược lại nhân dân 
bất bình, phần nộ khi phải chứng kiến những cần 
bộ, đảng viên chuyên quyền, độc đoán, hống hách, 
tham ô, lãng phí, đạo đức suy thoái, bê tha trụy lạc, 
tham những, cơ hội, cá nhân chủ nghĩa. Nhân dân 
mong muốn những tiêu cực trong cần bộ, đảng viên 
nhanh chóng được khắc phục và những gương tốt 
ngày càng được phát huy. Đó thật sự là hạnh phúc 
cho nhân dân, là điều Bác Hồ "thường xuyên dạy 
chúng ta. Bài học ấy hôm nay vẫn còn nguyên chât 
mới tỉnh khôi. 

Để được như vậy, các cấp bộ đẳng, chính quyền 
phải thực hiện làm trong sạch bộ máy, tiến hành cải 
cách hành chính, loại bỏ các thủ tục bất hợp lý, gây 
phiền hà cho nhân dân. Ngăn chặn các hiện tượng 
tiêu cực, các tệ nạn xã hội, chống tham nhũng, các 
tệ sách nhiều, đòi hối Lộ dưới bất cứ hình thức nào. 
Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở với phương 
châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiêm tra” 
nhằm phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây 
dựng Đảng và Nhà nước Ở cơ SỞ. 

Là một đẳng cầm quyền, như Bác đã chỉ TỐ, 
trách nhiệm của Đảng trước lịch sử rất nặng nề. 
Đảng phải chịu trách nhiệm về sự hưng thịnh hay 
suy vong của dân tộc. Điều đó tùy thuộc vào đường 
lỗi cách mạng đúng đắn, năng lực lánh đạo, sức 
chiến đấu, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của 
đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng. Chính vì 
những le đó, Bác dành phần hệ trọng nhất, điều 
trước hết căn dặn chúng ta là phải giữ gìn cho Đảng 
thật trong sạch, vững mạnh, một lòng một dạ phục 
vụ nhân dân. 

2- Đoàn kết là một truyện thống, phải giữ gìn 
sự đoàn kết thống nhất của Đảng như giữ gìn con 
ngươi của mắt mình. 

Là tổ chức chính trị Cao nhất gồm hàng triệu 
đảng viên ở khắp mọi miễn của Tổ quôc, có nhiệm 
vụ lãnh đạo cách mạng trong mọi tình huống CỰC kỳ 
khó khăn, phức tạp, những thử thách quyết liệt, có 
lúc một mật một còn, Đảng không thể không đoàn 
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kết thành một khối thống nhất. Cũng chính nhờ 
đoàn kết mà Đảng ta lớn mạnh và phát triển không 
ngừng. Nhờ đoàn kết mà mặc dù mới chỉ có dăm 
ngàn đảng viên, với 15 tuổi đảng, Đảng ta đã lãnh 
đạo nhân dân làm Cách mạng Tháng Tám thành 
công lập ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Nhờ 
đoàn kết, thống nhất triệu người như một mà chúng 
ta đã đánh thắng hai đế quốc lớn là Pháp và Mỹ, 
giành độc lập dân tộc, thông nhất đất nước, đi lên 
chủ nghĩa xã hội. Nhờ đoàn kết, thống nhất ý Đẳng 
lòng dân mà chúng ta thực hiện công cuộc đổi mới 
thành công, thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế xã 
bụ trong những năm qua. Đúng như Bác Hồ đã chỉ 

: “nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục 

W Si cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, 
cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã tổ 
chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến 
từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”. 

Đoàn kết thể hiện sự nhất trí trong nhận thức và 
hành động, trong lời nói và việc làm. Đoàn kết trên 
cơ sở thống nhất đường lối chính sách, lập trường tư 
tưởng, kiên định trong mọi tỉnh huống, không 
hoang mang, dao động xa rời lý tưởng của Đảng, xa 
rời đội ngũ. 

Bài học đoàn kết thống nhất trong Đảng là bài 
học cực kỳ sâu sắc. Thực tế cho thấy, trong đấu 
tranh cách mạng, lúc gian khổ, ác liệt, có những cán 


- bộ, đảng viên cơ hội, không trung thực, khuất phục 


kẻ thù, chạy sang hàng ngũ địch đã làm tốn thất cho 
Đảng, cho đồng đội. Khi chủ nghĩa xã hội lâm vào 
khủng hoảng, Liên Xô và Đông Âu sụp đố, cũng có 
những đảng viên thiếu vững vàng, hoang mang, dao 
động, nghì ngờ đường lối đổi mới, thậm chí có 
người cơ hội, trở cờ, sám hồi, từ bỏ lý tưởng và tô 
chức đảng, vô tình hay cố ý tiếp tay cho các thế lực 
thù địch. Lẽ ra khi gặp khó khăn, trước biến cố và 
khúc quanh của lịch sử, mọi cán bộ, đẳng viên đều 
phải tỎ rÕ SỰ trung kiên, đoàn kết một lòng với Đẳng 
với dân, góp phần cùng tháo gỡ. Những người này 
đã không hành động như thế, lại còn làm “rối” 
thêm, tìm đường: lo cho riêng minh, làm tồn hại cho 
Đảng. Ở mức thấp hơn, có những nơi mất đoàn kết 
kéo dài, chia bè, kéo cánh đấu đá lẫn nhau vì những 
lợi ích cá nhân, làm ảnh hưởng không nhỏ đến sản 
xuất, đời sống. Hiện tượng cục bộ địa phương dưới 
nhiều hình thức, đều trái với quan điểm giai cấp 
công nhân, gây nên mất đoàn kết ở những mức độ 
khác nhau. Dù thế nào, mất đoàn kết đều tạo nên sự 
nghi ngờ lẫn nhau, làm phân tán lực lượng, kẻ xấu 


KỶ niệm lần thứ 54 ®uốc khánh 3-9 và 30 năm Bi chúc của Chủ cịch Hồ Chí Minh SỐ 17 (9-1999) 


dễ lợi dụng lôi kéo phân hóa nội bộ... dẫn đến suy 
yếu Đảng, gây mắt lòng \ tin của nhân dân. 

Đoàn kết thống nhất luôn luôn đòi hỏi giữ 
nghiêm ý thức tổ chức kỷ luật ; nói và làm theo 
Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, chính sách của 
Đảng và pháp luật Nhà nước, không được tự do 
phát ngôn, tự do hành động một cách tùy tiện vô 
trách nhiệm. 

3 - Thực hành dân chủ rộng rãi, thường 
xuyên, nghiêm chính tự phê bình và phê bình. 

Tập trung dân chủ là nguyên tắc trong tổ chức, 
sinh hoạt và hoạt động của Đảng. Nguyên tắc đó 
bảo đảm cho khối đoàn kết thống nhật trong Đẳng 
được thực hiện và giữ vững. Nội dung cơ bản của 
nguyên tắc này là phát huy cao độ dân chủ, „ tính độc 
lập sáng tạo của mỗi cán bộ, đẳng viên, mỗi cấp Ủy 
và cơ sở đảng, tạo nên sức mạnh tập trung thốn 
nhất của toàn Đẳng, toàn dân. _Tập trung không đôi 
lập với dân chủ, mà trái lại là điều kiện thuận lợi 
cho dân chủ được phát huy. Trong sinh hoạt đẳng 
cũng như mọi hoạt động của cuộc sống, mọi người 
đều tự do phát huy tính chủ động, sáng tạo của 
mình, thực hiện tốt đường lối chính sách, pháp luật 
của Đảng và Nhà nước. Bác dạy phải thực hiện dân 
chủ rộng rãi trong Đảng. Dân chủ trong VIỆC Xây 
dựng, ban hành các chỉ thị, nghị quyết, chính sách, 
pháp luật. Các cấp bộ đảng lây ý kiến của các cán 
bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân vào việc Xây 
dựng nghị quyết, tô chức thực hiện trong cuộc sông, 
trong sinh hoạt cấp Ủy, bảo đảm thật sự dân chủ, 
công khai, cởi mở bình đẳng trong sinh hoạt đảng. 
Dân chủ giữa cấp dưới với cấp trên, giữa các thế hệ. 
Thực hiện dân chủ trên mọi lĩnh vực chính trị, tư 
tưởng, kinh tế, văn hóa cũng như trong lao động sản 
xuất, sinh hoạt hằng ngày. Kết hợp hài hòa cả hai 
hình thức dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp 
trong tổ chức sinh hoạt của Đẳng. 

Để thực hiện điều đó, cần khắc phục tệ quan 
liêu, gia trưởng, hách dịch, mệnh lệnh, cửa quyền 
của những cần bộ thích ra. oai, huyênh hoang quyên 
lực, độc đoán chuyên quyên, bảo thủ, chủ quan, cơi 
thường ý kiến của người khác, đặc biệt những người 
dưới quyền. Khắc phục tình trạng dân chủ hinh 
thức, không nói thật lòng, không tỏ rõ quan điểm cá 
nhân trong những trường hợp cân thiết, lựa chiều, ba 
phải, né tránh những vấn đề gai góc. Ngăn chặn tinh 
trạng lợi dụng. dân chủ gây rối, bất chấp kỷ cương, 
pháp luật đi đến tự do vô chính phủ, cực đoan. Đó 
là những biểu hiện của tâm lý tiểu nông, phong 


kiến, tiểu tư sản pha trộn với chủ nghĩa tự do cá 
nhân tư sản. Tự phê bình và phê bình là cách tốt 
nhất để khắc phục những hạn chế nêu trên, thực 
hiện dân chủ, đoàn kết thống nhất trong Đảng. 

Bác Hồ chỉ rõ, tự phê bình và phê bình là việc 
làm thường xuyên như người ta cần rửa mặt hằng 
ngày, nêu không, những vết bẩn trên mặt khôn 
biết, không được gột rửa, cũng như những khuyết 
điểm thiếu sót không được nhận ra để khắc phục thì 
bệnh càng nặng hơn. Tự phê bình và phê bình là 
công việc thiết thực, nhằm làm trong sạch Đảng, 
bảo vệ Đảng, ngăn chặn kịp thời những thiếu sót 
của cán bộ, đảng viên. 

Tự phê bình và phê bình là trách nhiệm, là tỉnh 
cảm nhằm giúp đỡ lẫn nhau, hiểu biết, quý mến, hỗ 
trợ nhau trong công tác và cuộc sống. Người phê 
bình với động cơ trong sáng, chân tình, trung thực, 
khách quan, có lý có tỉnh thi người được phê bình 
sẽ dễ dàng tiếp-thu và việc phê bình sẽ có tác dụng 
tích cực. Ngược lại, nếu việc phê bình thiếu khách 
quan, XuÊ xoa qua chuyện hoặc “đao to búa lớn” 
gắn với những động cơ cá nhân, chủ quan thì sẽ 
phản tác dụng, trái với mục đích phê bình và tự phê 
bình của Đảng. Phê bình và tự phê bình là để ngăn 
chặn mọi biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, 
đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, để tăng 
cường đoàn kết thống nhất trong Đảng. Lợi dụng 
phê bình, tự phê bình để “khuấy” lên, làm rối tình 
hình, mất đoàn kết nội bộ là trải với mục đích trên. 
Bác dạy “phê bình phải có tính đồng chí thương yêu 
lẫn nhau”. Phê bình là căn cứ vào vị trí, vai trò, chức 
năng, nhiệm vụ, vào đạo đức tác phong, lối sống 
của mỗi người, vào việc thực hiện những quy định 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Những ý ý kiến 
phê bình của đông chí, của nhân dân, có giá trị nhắc 
nhở, giúp người được phê bình nhin lại mình một 
cách khách quan, toàn diện hơn. Cho nên không để 
xây ra những biểu hiện thành kiến, thậm chí tim 
cách trả thủ, đối phó, gây căng thắng, làm mất đoàn 
kết nặng nề hơn khi phê bình. Cái khó và phức tạp, 
tế nhị của phê bình, tự phê bình là ở xác định đúng 
tính mục đích, ở thái độ, phương pháp và tính trung 
thực khách quan Của những người trong cuộc. 

4 - “Đảng cân phải có kế hoạch thật tốt để 
phát triển kinh tẾ và văn hóa, nhằm không 
ngừng nâng cao đời sống của nhân đân” 

Với lòng yêu nước, thương dân vô hạn, Bác luôn 
luôn hướng về dân, chăm lo cho dân từ tương, 
cà, mắm, muối, học hành, chữa bệnh đến cuộc sống 


13 


Nỷ niệm lần thứ 54 Quốc khánh 1-9 và 30 năm Đi ehúe của Chủ tịch Hồ Chí Minh SỐ 17 (9-1999) 


độc lập tự do hạnh phúc, văn minh tiến bộ. Bác 
viết : “Nhân dân lao động ta ở miền xuôi cũng như 
miền núi, đã bao đời chịu đựng gian khổ, bị chế độ 
phong kiến và thực dân áp bức bóc lột, lại kinh qua 
nhiều năm chiến tranh. Tuy vậy, nhân dân ta rất anh 
hùng, dũng cảm, hăng hái, cần cù. Từ ngày có 
Đảng, nhân dân ta luôn luôn đi theo Đảng, rât trung 
thành với Đẳng”. Do vậy Bác dặn Đảng ta nói 
chung, từng cán Độ, đẳng viên nói riêng ở mỗi 
cương vị cụ thể của mình phải thường xuyên chăm 
lo cải thiện đời sống cho nhân dân. 

Sau hơn 10 năm đổi mới, đất nước ta đã có bước 
phát triển kinh tế - xã hội quan trọng, đời sống phần 
lớn nhân dân được nâng lên. Tuy nhiên vân còn 
không ít đồng bào, nhất là các dân tộc ở vùng cao, 
vùng sâu, vùng xa, nơi căn cứ cách mạng trước đây, 
hiện còn rất khó khăn. Tình trạng chênh lệch về đời 
sống, thu nhập, mức hưởng thụ văn hóa, trình độ 
dân trí ; khả năng chăm sóc sức khỏe, khám chữa 
bệnh ; việc giải quyết công ăn việc làm ; khắc phục 
những tệ nạn và tiêu cực xã hội... đang còn là vấn 
đề nhức nhối khiến Đảng ta đặc biệt quan tâm. 

Bác dặn chúng ta : “Đầu tiên là công việc đối 
VỚI COn người. 

Đối với những người đã dũng cảm hy sinh một 
phần xương máu của minh (cán bộ, binh sĩ, dân 
quân, du kích, thanh niên xung phong...), Đảng, 
Chính phủ và đồng bào phải tìm mọi cách làm 
cho họ có nơi ăn chốn ở yên ổn,... mở những lớp 
dạy nghề thích hợp... để họ có thể dần dần “tự lực 
cánh sinh”... 

Đối với các liệt sĩ, mỗi địa phương (thành phố, 
làng, xã)... cần xây dựng vườn hoa và bia kỷ niệm 
ghi sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ, để đời đời 
giáo dục tỉnh thần yêu nước cho nhân dân ta”. Bắc 
chỉ rõ, chính quyền địa phương phải chăm sóc giúp 
đỡ vợ con liệt sĩ sĩ “quyết không đề họ bị đói rét”. Đôi 
với những “chiến sĩ trẻ tuổi trong các lực lượng vũ 
trang, thanh niên xung phong... Đảng và Chính phủ 
cân chọn những người ưu tú... đào tạo thành những 
cán bộ và công nhân có kỹ thuật giỏi, tư tưởng tốt, 
lập trường cách mạng vững chắc. Đó là đội quân 
chủ lực trong công cuộc xây dựng thắng lợi chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta”. Đối với phụ nữ, Bác đặn 
“Đảng và Chính phủ phải có kế hoạch thiết thực để 
bồi dưỡng, cân nhắc và giúp đỡ để ngày thêm nhiều 
phụ nữ phụ trách mọi công việc kê cả công việc 
lãnh đạo... Đối với những nạn nhân của chế độ xã 
hội cũ như trộm cắp, gái điểm, cờ bạc, buôn lậu..., 
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thi Nhà nước vừa phải dùng giáo dục, vừa phải dùng 
pháp luật đề cải tạo họ, giúp họ trở nên những người 
lao động lương thiện”... Đôi với nông dân, Bác dặn : 
“đồng bảo nông dân đã luôn luôn hết sức trung 
thành đối với Đảng và Chính phủ ta ra sức góp của 
góp người, vui lòng chịu đựng mọi khó khăn gian 
khổ. Nay đã hoàn toàn thắng lợi, tôi có ý đề nghị 
miễn thuế nông nghiệp một năm... để cho đồng bào 
hï hả, mát dạ mát lòng, thêm niềm phấn khởi đẩy 
mạnh sản xuất”, Đối với thanh niên, Bác dặn : 
“Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách 
mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thơ . 
xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” 

“chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau sau 
là một việc làm rất quan trọng và rất cần thiết”. 

Bác dặn Đẳng ta phải chăm nom cụ thể, chu đáo 


đến mọi người thuộc các tầng lớp nhân dân, không 


sót một ai. Bởi lẽ cách mạng là sự nghiệp của nhân 
dân và mang lại hạnh phúc đích thực cho nhân dân. 
Bác dặn cùng với việc phát triển kinh tế, Đảng phải 
có “kế hoạch xây dựng lại thành phố và àng mạc 
đẹp đẽ, đàng hoàng hơn... khôi phục và mở rộng các 
ngành kinh tế. Phát triển công tác vệ sinh, y tế. 
Sửa đổi chế độ giáo dục cho phù hợp với hoàn 
cảnh mới”. 

Bác chỉ rõ : “công việc trên đây là rất to lớn, 
nặng nề, và phức tạp, mà cũng rất VẺ Vang. Đây là 
một cuộc chiến đầu chồng lại những gì đã cũ kỹ, hư 
hỏng để tạo ra cái mới”. Bác nhấn mạnh sự nghiệp 
đối mới như vậy là “cuộc chiến đầu khổng lồ”. 
Muốn thắng lợi, chúng ta phải biết “dựa vào lực 
lượng vĩ đại của toàn dân”. 

Tháng 9 năm nay, cùng với Kỷ niệm lần thứ 54 
ngày thành lập Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng 
hòa, toàn đẳng và toàn dân ta Kỷ niệm lần thứ 30 
ngày Bác ra đi, cũng là Kỷ niệm lần thứ 30 Di chúc 
thiêng liêng do Người đề lại. Cuộc vận động xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng do Trung ương Đảng ta phát 
động và tiến hành trong hai năm từ ,thắng 3-1999 
đến tháng 5-2001, sau đó trở thành nên nêp thường 
xuyên, chính là nhằm xây dựng Đảng ta trong sạch, 
vững mạnh trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ 
chức, nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ 
nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên, nâng cao 
năng lực lãnh đạo và sức chiến đầu của các tô chức 
đảng, theo Di chúc của Bác Hồ. 

Làm đúng theo bản Di chúc bất hủ của Bác, 
Đảng ta nhất định sẽ vững vàng tiến lên làm tròn 
nhiệm vụ lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong thời 
kỳ mới. Q 


Kỷ niệm lần thứ 54 ®uốc khánh 3-9 và 30 năm Bi chúc của Chủ tịch Hồ Chí Hính SỐ 17 (9-1999) 


BẢN CHẤT CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 
TRONG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 


GÀY 2-9-1945, trong Tuyên ngôn độc lập, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh nói rõ : 

“Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. 
Dân ta đã đánh đồ các xiêng xích thực dân gần 100 
năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. 
Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế 
kỷ mà lập nên chế độ dân chủ cộng hòa” ®', : 

Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời từ 
trong cuộc chiến đấu và chiến thắng chủ nghĩa để 
quốc, chủ nghĩa phát xít và thế lực phong kiến 
kể trên là Nhà nước mang bản chất giai cấp 
công nhân : “Một nhà nước của dân, do dân và vì 
dân”. 

Những nét bản chất đó không bao giờ được để bị 
phai mờ. Đó là một vẫn đề có tính nguyên tắc trong 
xây dựng và phát triển Nhà nước của Đảng ta. 

Ngày nay bản chất đó đang có phần nào bị xói 
mòn. Các bệnh tham ô, lãng phí, quan liêu, hách 
dịch, xa TỜI quân chúng trong các cấp chính quyền 
phát: triển ngày một nghiêm trọng. Do đó, Nghị 
quyết 6 (lần 2) Ban Chấp hành Trung ương 
khóa VI đã khẳng định lại một quan điểm (trong 6 
quan điểm) có tính nguyên tắc mà mọi đảng viên 
cân quán triệt là : “Nhà nước Việt Nam là nhà nước 
của dân, do dân và vì dân, thể hiện khối đại đoàn kết 
toàn dân trên nền tảng liên minh của giai cấp công 
nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức, dưới 
sự lãnh đạo của Đảng” ®), 


Lời phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả _ 


Phiêu ngày 2-2-1999 trong buổi bế mạc Hội nghị 
Trung ương lần thứ 6 (lần 2) khóa VIII cũng nhân 
mạnh, phải :... “tiếp tục hoàn chỉnh quan điểm và 
chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam ; lãnh đạo xây dựng quy chế cụ 
thể để phát huy quyên làm chủ của nhân dân...” ®, 


VĂN TẠO 


Nhân kỷ niệm lần thứ 54 ngày Cách mạng 
Tháng Tám, trở lại những vấn đề về bản chất của 
Nhà nước cách mạng khi mới ra đời là một điều 
cần thiết. 

1 - Nhà nước trong Cách mạng Tháng Tám, 
nhà nước “của dân, do dân”. 

Tư tưởng về nhà nước, thời đại nào cũng vậy, 
đều mang tính giai cấp. 

Từ những nhà nước sơ khai Văn Lang, Âu Lạc 
cho đến trước 19-8-1945, chưa bao giờ Nhà nước 
Việt Nam được là nhà nước của dân, do dân. 

Nhất là từ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, trong 
đêm dài nô lệ, gần 80 năm dân ta đã không còn nhà 
nước. Thực dân đế quốc rồi phát xít cùng phong 
kiến tay sai xây dựng nên nhà nước thống trị của 
chúng để đàn áp, bóc lột nhân dân ta. 

Sau hai cuộc vận động cách mạng (1930 - 1931) 
và (1936 - 1939) có tính chuẩn bị, đến cuộc vận 
động thứ ba (1939 - 1945) cách mạng mới thành 
công, Nhà nước cách mạng, nhà nước của dân mới 
ra đời. Nhưng về mặt xây dựng chính quyên nhà 
nước phải kể từ sự “thai nghén” của nó trong 
phong trào quân chúng, bắt đầu là “Xô viết công 
nông” (1930 - 1931) đến phong trào Mặt trận dân 
chủ (1936 - 1939), tới Mặt trận Việt Nam độc lập 
đồng minh (Việt Minh) (1941 - 1945) - một tổ chức 
đóng vai trò “tiền chính phủ” chuẩn bị cho Nhà nước 
Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời ngày 2-9-1945. 

Rõ ràng là ở nước ta, chính quyền ra đời từ 
phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng có 


(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1995, t 4, tr 3 

(2) Văn kiện Hội nghị lần thứ 6 (lần 2) Ban Chấp hành Trung 
ương khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1999, tr 25 

(3) Văn kiện đã dẫn, tr 41 
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hoạt động vũ trang hỗ trợ, do một tổ chức quần 
chúng cách mạng là Mặt trận Việt Minh dưới sự 
lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam phát động. 
Tuyên ngôn của Mặt trận Việt Minh khi mới ra 
đời đã kêu gọi : 

“Hỡi đông bào... 

Nguy cơ diệt vong đã bày ra trước mắt. Hiện 
thời chúng ta chỉ có một con đường mưu sống là 
đoàn kết thống nhất đánh đuôi Nhật - Pháp, trừ khử 
Việt gian. 

Mở con đường sống ấy cho đồng bào, Việt Nam 
-_ độc lập đồng minh (Việt Minh) ra đời, chào các 
bạn... Việt Minh sẵn sàng gÌƠ tay đón tiếp những cả cá 
nhân hay đoàn thể, không cứ theo chủ nghĩa quôc tế 
hay quốc gia, miễn thành thực muốn đánh đuổi 
Nhật - Pháp đề dựng nên một nước Việt Nam tự 
_ đo và độc lập” ®. 

Chủ trương cứu nước của Việt Minh cũng 
nêu rõ : 

“Sau khi đánh đổ được bọn để quốc phát xít 
Nhật - Pháp, sẽ lập nên chính phủ cách mạng của 
nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, theo tỉnh thân 
đân chủ... ”. 

Tiến trình đó được thực hiện từng bước phù hợp 
với sự phát triển của cách mạng. 

Từ tháng 5-1941 đến đầu tháng 3-1945 là các 
Ủy ban Việt Minh từ xã đến tổng, phủ, huyện, 
châu, tỉnh và trung ương do Mặt trận Việt Minh tổ 
chức bầu ra. 

Cụ thể, ở xã : “Ban Việt Minh xã do đại biều các 
ban chấp hành cứu quốc họp hội nghị đại biểu Việt 
Minh xã mà bầu ra ; hoặc do toàn thể ủy viên các 
ban chấp hành cứu quốc họp hội nghị mà bầu 
fÑU v. 

Các Ủy ban Việt Minh hoạt động như một chính 
quyên bí mật, tồn tại song Song với chính quyền bù 
nhin của địch, thậm chi có nơi khống chế cả được 
chính quyền của địch để phát triển phong trào. 

Sau khi Nhật đảo chính Pháp (9-3-1945), cách 


mạng tiến vào “Cao trào tiền khởi nghĩa” thì ngày - 


161945, Tông bộ Việt Minh đã ra Chỉ thị về 
“Việc tổ chức các Ủy ban dân tộc giải phóng”. Chỉ 
thị nêu rõ : 

“Ủy ban dân tộc giải phóng là hình thức mặt trận 
dân tộc thống nhất ở các xí nghiệp, các làng v.v.. là 
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hình thức tiền chính phủ, trong đó nhân dân học tập 
đề tiến lên giữ chính quyền cách mạng” ®, 

Tại căn cứ địa cách mạng Cao - Bắc - Lạng, các 
xã hoàn toàn, tông hoàn toàn, châu, huyện hoàn 
toàn (tức toàn dân đã gia nhập Việt Minh) đã có các 
Ủy ban dân tộc giải phóng do toàn dân bầu ra, làm 
nhiệm vụ của chính quyền cách mạng. 

Bản chất “của dân, do dân” của chính quyền 
cách mạng đến đây đã biểu lộ rõ rằng : Mặt trận 
đã tổ chức và tập dượt cho dân giành và giữ chính 
quyên. 

Từ nền tảng là Ủy ban dân tộc giải phóng các 
cấp, sẽ xây dựng nên “Ủy ban dân tộc giải phóng 
Việt Nam (toàn quốc), tức là Chính phủ lâm thời 
cách mạng Việt Nam” ®, 

Đến Quốc dân Đại hội Tân Trào tháng ổ- 1945, 
Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam thực tế đã ra 
đời do lãnh tụ Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. 

Đến ngày giải phóng thì Ủy ban dân tộc giải 
phóng đổi thành các Ủy ban cách mạng, như Chỉ 
thị đã nêu rõ : “Ủy ban dân tộc giải phóng là một ( tổ 
chức có tính chất tiền chính phủ trong thời kỳ tiên 
khởi nghĩa. Đến lúc Tổng khởi nghĩa thì Ủy ban dân 
tộc giải phóng hết nhiệm vụ. Nó tự giải tán đi đề 
cho nhân dân cử ra Ủy ban công nhân cách mạng 
ở các xí nghiệp hay Ủy ban nhân dân cách mạng 
ở làng” ®, 

Sau Tổng khởi nghĩa, Chính phủ cách mạng 
lâm thời ra mắt quốc dân. Ở các cấp cơ sở, các 
Ủy ban cách mạng các cấp cũng ra đời thay thế 
cho các Ủy ban dân tộc giải phóng. Tất cả đều chuẩn 
bị cho cuộc Tổng tuyến cử đề bầu ra Quốc hội và 
lập ra Chính phủ chính thức, thay cho Chính phủ 
lâm thời. 

Một hệ thống chính quyền cách mạng ra đời như 
vậy là theo một tiến trình khách quan, biểu hiện rõ 
nét bản chất “cửa dân, do dân” của Nhà nước cách 
mạng Việt Nam. 


(4) Văn kiện Đảng 1939 - !945, Ban nghiên cứu Lịch sử Đảng 
Trung ương xuất bản, Hà Nội, 1977, t 3, tr 436 

(5) Văn kiện Đẳng 1939 - I945, Sđú, t 3, tr 464 - 465 

(6) Văn kiện Đảng 1939 - 1945, Sđd, t 3, tr 518 

(7) Văn kiện Đảng 1939 - 1945, Sđd, tr518_. 

(8) Văn kiện Đảng 1939 - 1945, Sđd, tr 523 
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2 - Nhà nước trong Cách mạng Tháng Tám - 
nhà nước “vì dân”, 

Ngay từ những hình thái sơ khai là những Ủy 
ban Việt Minh, Ủy ban dân tộc giải phóng (có tính 
chất tiền chính phủ), Nhà nước Việt Nam đã ra đời 
trong đấu tranh cách mạng của quần chúng và đã 
thể hiện bản chất “vì dân” của nó. Bản chất đó 
được thể hiện ở nguyện vọng cao nhất của dân ta lúc 
đó là giành cho kỳ được độc lập dân tộc. Các Ủy 
ban Việt Minh, Ủy ban dân tộc giải phóng phải thực 
hiện cho kỳ được mục tiêu : “Đánh đổ để quốc - 
phát xít Nhật - Pháp, lập ra Chính phủ Việt Nam 
dân chủ cộng hòa”. 

Nguyện vọng thiết tha của dân là giành được 

quyền làm chủ thì từ các tổ chức tiền chính phủ 
Mặt trận Việt Minh đã thực hiện quyền ứng cử và 
bầu cử của dân, bầu ra các cơ quan lãnh đạo các cấp 
(từ Ủy ban Việt Minh, Ủy ban dân tộc giải phóng 
đến Uy ban nhân dân cách mạng - một cuộc tập 
dượt để đi tới phổ thông đầu phiếu tháng 2-1946, 
bầu ra Quốc hội Việt Nam - một cuộc (hực thi dân 
chủ chưa từng có trong lịch sử Việt Nam). 

Mong muốn của dân là đời sống từng bước 
được cải thiện thì Nhà nước cách mạng ngay từ đầu 
đã đề ra những chính sách kinh tê hợp lòng dân 
như : Bỏ thuế thân và các thứ thuế do đề quốc đặt 
ra, lập một thứ thuế nhẹ và công bằng ; tịch thu hết 
tài sản của đề quốc phát xít Nhật - - Pháp và của Việt 
gian, Hán gian ; quốc hữu hóa các nhà băng để 
quốc, lập Quốc gia ngân hàng ; mở mang các ngành 
kỹ nghệ, nhất là kỹ nghệ nặng khiến cho nên kinh 
tê quốc dân phát triên một cách độc lập và mau 
chóng ; khuyến khích các nghệ thủ công ; chia lại 
công điền ; giảm địa tô ; mở mang các công trình 
lấy nước. vào ruộng ; bôi đắp đê điều, làm cho nghề 
nông phồn thịnh ; nhân dân được tự do khai khân 
đất hoang do Chính phủ giúp đỡ ; thuế đoan độc 
lập ; mở mang các đường giao thông - vận tải và các 
hải cảng v.v.. 

Song song với việc thi hành các chính sách kinh 
tế là thi hành các chính sách văn hóa, xã hội, nội trị, 
ngoại giao độc lập, tự chủ, do dân, vì dân... nhằm 
từng bước đem lại cuộc sống mới, âm no, hạnh phúc 
cho nhân dân. 

Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám vừa thành 
công, tháng 10 năm 1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 


có “Thư gử Ủy ban nhân dân các kỳ, tĩnh, huyện và 
làng”, trong đó Người đề cao trách nhiệm của nhà 
nước đối với dân : 

“Ngày nay, chúng ta đã xây dựng nên nước Việt 
Nam dân chủ cộng hòa. Nhưng nêu nước độc lập mà 
dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng 
không có nghĩa lý 8l...” Người còn nhấn mạnh : 
“Chúng ta phải hiểu rằng, các cơ quan của Chính 
phủ từ toàn quốc cho đến các làng, đều là côn bộc 
của dân...” ; “Việc gì có lợi cho dân, ta phải hệt sức 
làm. “Tiệc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh...”®, 

Tất cả đã thể hiện rõ mục tiêu “vì đân” của nhà 
nước. 

Nhìn chung lại, cả ba đặc điểm “của dân, do 
dân, vì dân” kê trên đều biểu hiện bản chất giai cấp 
công nhân của Nhà nước Việt Nam mà trong hơn 
nửa thế kỷ qua, Đảng ta chăm lo bồi dưỡng và phát 
huy. 

Trong tình hình hiện nay, nhiệm vụ đó lại được 
Trung ương Đảng - và Chính phủ đặc biệt quan tâm. 
Trong lời phát biểu khai mạc Hội nghị Ban Chấp 
hành Trung ương lần thứ 6 (lần 2) khóa VHI, Tổng 
Bí thư Lê Khả Phiêu đã nhiều lần nhấn`mạnh đến 
bản chất giai cấp công nhân, coi đó như một nguyên 
tắc cơ bản trong công tắc xây dựng Đảng. 

“Chúng ta quan niệm độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội gắn quyện vào nhau và đó cũng là vẫn 
đề giai cấp và dân tộc gắn quyện với nhau theo bản 
chât và a lập trường của giai cấp công nhân”. “Về đạo 
đức, lối sông cũng vậy, cũng phải dược. xem xét trên 
lập trường giai cầp công nhân”. Và : „ Hội nghị 
Trung ương lần này § sẽ tạo ra bước chuyển biến thực 
sự trong củng cố chân chỉnh lại Đảng, bảo đảm cho 
Đảng thực sự vững mạnh, thực sự mang bản chất 
giai cầp công nhân... ° °°. 

Phát huy cho được phẩm chất “cửa dân, do 
dân, vì dân” của nhà nước được xây đựng từ Cách 
mạng Tháng Tám, cũng chính là bảo đảm bản chất 
giai cấp công nhân của nhà nước cách mạng Việt 
Nam hiện nay mà Nphị quyết Trung ương Đảng 
nhằm đạt tới. 


(9) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1995, t4, tr 56 - 57 

(10) Văn kiện Hội nghị lần thứ 6 (lần 2) Ban Chấp hành 
Trung ương khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1999, 
tr 17, 20, 22 
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BỘ MÁY NHÀ NƯỚC TA 54 NĂM 
XÂY DỰNG - TRƯỜNG THÀNH - ĐỔI MỚI 


Ộ máy nhà nước ta đã được xây dựng, vận 
JBì hành tròn 54 năm, một thời gian không dài 
so với lịch sử một nhà nước nhưng đã làm 


nên bao điều lớn lao. _ 
Sự kỳ diệu của nó là nhờ bậc thiên tài Hồ Chí Minh 


đã thiết kế nên bộ máy qua những tư tưởng lớn thể 


hiện trong Tuyên ngôn độc lập 2-9-1945 ; trong 
Hiến pháp 1946 và hơn hai trăm sắc lệnh của 
những năm đầu Cách mạng Tháng Tám. 

Tư tưởng đó mà bản chất của nó là nhân dân - 
người nắm mọi quyên lực, đã được Bác Hồ chiêm 
nghiệm và đúc kết sau gần 30 năm bôn ba tới 
25 nước trên thế giới. Người đã nhìn rõ, suy ngẫm, 
đánh giá, so sánh hệ thống tổ chức quyền lực chính 
trị, bộ máy lập pháp, hành pháp, tư pháp của mỗi 
nước ; đã đọng lại trong quan niệm, nhận thức, 
kiến thức của Người về một chính quyền mạnh, 
sáng suốt của dân. 

Thừa kế tư tưởng Hỗ Chí Minh, các thế hệ sau 
với ba bản Hiến pháp (1959, 1980, 1992) và hệ 
thống pháp luật, từng bước được hoàn thiện đã tích 
thêm kinh nghiệm, phát triển, trưởng thành, tạo 
nên một bộ máy nhà nước với hệ thống lập pháp, 
hành pháp, tư pháp ngày càng đầy đủ, một đội ngũ 
cán bộ gồm mọi thế hệ có tầm nhìn mới, năng lực 
mới, một chính quyền có sức mạnh về nhiều mặt. 

Đồng thời, bên cạnh những điểm mạnh, thực 
tiền cũng chỉ ra, bộ mây đó đang bộc lộ nhược 
điểm, những mặt yếu nếu chậm khắc phục có thể 
có hậu quả không nhỏ. 

QUYỀN LẬP PHÁP, 
BỘ MÁY LẬP PHÁP 

Cách mạng Tháng Tám thành công, việc thành 
lập ngay một chính phủ lâm thời để quản lý đất 
nước là điều tất yếu. Nhưng để có một nhà nước có 
địa vị pháp lý trên thế giới và trong nước, cần sớm 
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NGUYÊN VĂN THẢO" 


tiến hành Tổng tuyển cử để nhân dân lựa chọn tự 
do, thành lập nên một nhà nước hợp pháp, thực sự 
của dân. 

Mặc dù còn ngổốn ngang những rối ren và khó 
khăn do giặc ngoại xâm, giặc đói, giặc dốt hoành 
hành, ý tưởng của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch 
Hồ Chí Minh về một cuộc Tổng tuyển cử thực sự 
tự do đã diễn ra trong cả nước vào ngày 6-1-1946. 
Sự thành lập bộ máy nhà nước do dân cử bằng phổ 
thông đầu phiếu là sự kiện đầu tiên xuất hiện trong 
lịch sử nhà nước của dân tộc ta. 

Quốc hội thành lập qua Tông tuyển cử được gọi 
là Nghị viện nhân dân, cơ quan cao nhất của đất 
nước. Với tư cách cao nhất, Quốc hội được xác 
định là cơ quan giải quyết mọi vấn đề chung cho 
toàn quốc, đặt ra pháp luật, biểu quyết ngân sách, 
chuẩn y các hiệp ước mà Chính phủ ký với nước 
ngoài, bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước, biểu quyết 
danh sách Thủ tướng và các bộ trưởng. 

Nguyên tắc Hiến pháp 1246 ghi rõ trong, hoạt 
động của Quốc hội, khi quyết định những vấn đề 
quan hệ đến vận mệnh quốc gia đều phải đưa ra 
cho nhân dân Xem xét với nguyên tắc toàn dân 
phúc quyết, nếu 2/3 tổng số nghị viên của nghị 
viện đồng ý 3. Trưng cầu dân ý là một định chế khá 
phổ biến ở các nước, đưa định chế đó áp dụng ở 
nước ta trong điều kiện dân trí còn thấp là một tư 
tưởng tiến bộ vượt bậc vẫn được giữ cho đến Hiến 
pháp 1992. 

Mối quan hệ giữa Nghị viện với Chính phủ, 
trong đó mối quan hệ về quyền giám sát tối cao của 
Nghị viện đã ghi nhận quyền chất vấn, quyền tín 
nhiệm hoặc không tín nhiệm Chính phủ, về trách 
nhiệm pháp lý của Chủ tịch nước trước Quốc hội 


* Luật sư 
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và trách nhiệm của Thủ tướng về con đường chính 
trị của đất nước. 

Quốc hội trong những năm xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở miền Bắc, đấu tranh thống nhất đất nước 
đã có những thay đổi về vị trí để hoàn thiện hơn bộ 
máy lập pháp phù hợp với tình hình. 

Hiến pháp 1959 đã tổ chức Quốc hội thành một 
Cơ quan quyền. lực nhà nước cao nhất, có Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội vừa là thường trực của Quốc 
hội, vừa đảm nhiệm một số chức năng quyền hạn 
của Chủ tịch nước, được ban hành Pháp lệnh thay 
cho Sắc lệnh của Chủ tịch nước. Sau khi thống 
nhất đất nước, với Hiến pháp năm 1980, Quốc hội 
ta được khẳng định tính quyền lực cao nhất, thông 
qua cơ chế Chủ tịch nước tập thể dưới hình thức 
Hội đồng Nhà nước, toàn bộ công việc trước đây 
của Chủ tịch nước và Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
đều tập trung vào Hội ¡đồng Nhà nước. 

Quốc hội, theo Hiến pháp năm 1992, về cơ bản 
đã trở lại với CƠ chế Chủ tịch nước là một người, 
Quốc hội có Ủy ban Thường vụ gần như Hiến 
pháp 1959. 

Qua bốn giai đoạn của bốn bản Hiến pháp nước 
ta quy định về vị trí Quốc hội, có thể thấy rằng 
nhận thức về vị trí Quốc hội, chức năng, quyền 
hạn, cách tổ chức, phương thức hoạt động, chất 
lượng đại biêu vẫn còn có những điểm khác nhau. 

Quan niệm phổ biến hiện nay xem Quốc hội 
là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, thống 
nhất điều hành cả ba quyền lập pháp, hành pháp, 
tư pháp. Quốc hội là cơ quan phân công các 
quyền đó cho Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án, 
Viện kiểm sắt. 

Xét về thực tiễn và lý thuyết, quan niệm như 
vậy có thể nói là chưa chuẩn xác. Nghị quyết Đại 
hội VII, Đại hội VIII nêu rõ Nhà nước ta là quyên 
lực thống nhất nhưng có sự phân công, phối hợp 
giữa 3 quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. 
Thống nhất quyền dực không đồng nhất với _tập 
trung quyên lực. Về nguyên lý, không kể chế độ 
quân chủ chuyên chế, không có một cơ quan nào 
có thể tập trung cả 3 quyền lực, trong chế độ vua 

chúa, nhiều nước vẫn phải thiết lập quân chủ lập 
hiến, có nghị viện bên cạnh vua. 

Về thực tiễn nước ta, Quốc hội chưa bao giờ là 
một cơ quan tập trung cả 3 quyền lực. 


Nguyên tắc Hiến pháp 1992 và các Luật tổ 
chức Quốc hội, Chính phủ, Tòa án, Viện kiểm sát 
đều ghi rõ : Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà 
nước cao nhất ; Chủ tịch nước là người đứng đầu 
Nhà nước ; Chính phủ là cơ quan hành chính cao 
nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam ; Tòa án nhân dân tối cao là cơ quan xét 
xử cao nhất của nước Cộng hòa xã nộ, chủ nghĩa 
Việt Nam. 

Mỗi cơ quan kể trên. đều ở Vị trí cao nhất của 
quốc gia, có chức năng riêng, quyền hạn có tính 
độc lập, chỉ có điều khác với chủ nghĩa tư bản là 
không phân lập, hạn chế, triệt tiêu nhau, mà phân 
công trách nhiệm nhưng vẫn phụ thuộc lẫn nhau, 
phối hợp chặt chẽ với nhau dưới sự lãnh đạo của 
Đảng. Đó là sự thể hiện rất chính xác tinh thần CƠ 
bản của Cương lĩnh Đại hội VI và Nghị quyết Đại 
hội VIII của Đảng. VỊ trí quyền lực nhà nƯỚC CaO 
nhất của Quốc hội thể hiện trên 4 điểm : quyền lập 
hiến ; quyền lập pháp ; quyền quyết định những 
vấn đề quan trọng nhất về đối nội, đối ngoại của 
đất nước ; quyền giám sát tối cao. 


QUYỀN HÀNH PHÁP, 
_ BỘ MÁY HÀNH CHÍNH 

Trong hơn 50 năm tổ chức bộ máy nhà nước, 
nhất là hơn 10 năm đổi mới, vấn đề cải cách bộ 
máy nhà nước vẫn thường Xuyên lấy cải cách nền 
hành chính nhà nước làm điểm trung tâm. 

1. Chính phủ ở giai đoạn đầu của Nhà nước 
Việt Nam dân chủ cộng hòa đã được Hiến pháp ấn 
định là cơ quan hành chỉnh cao nhất của quốc gia 
gồm có Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, nội các. 
Nội các gồm Thủ tướng, bộ trưởng, thứ trưởng và 
có thể có Phó Thủ tướng. | 

Chủ tịch nước có vai trò lớn trong hoạt động lập 
pháp, có quyền yêu câu Nghị viện thảo luận lại 
các đạo luật mà Nghị viện đã biểu quyết. 

Chủ tịch nước ban bố các đạo luật, ký sắc lệnh 
của Chính phủ, chỉ đạo mọi hoạt động của Chính 
phủ, cùng ban thường trực của Nghị viện quyết 
định tuyên chiến hay đình chiến, thay mặt quốc gia 
về hoạt động đối ngoại, quy định cách thức tô chức 
nên hành chính, nền tư pháp, bổ nhiệm các thẩm 
phán ở tòa thượng thầm. 

Sau này, với Hiến pháp 1959, thiết chế Chủ tịch 
nước có thay đổi. Chủ tịch nước không đứng đầu 
Chính phủ nữa nhưng khi cần thiết vẫn chủ tọa 
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phiên họp của Chính phủ. Một số quyên khác của 
Chủ tịch nước cũng chuyển cho Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội mới được lập ra theo Hiến pháp 19509. 

Người đứng đầu Chính phủ là Thủ tướng Chính 
phủ. Chính phủ gồm Thủ tướng, Phó Thủ tướng, 
các bộ trưởng, không lập ra nội các như trước. 

Chính phủ được xác định là cơ quan chấp hành 
của Quốc hội và là cơ quan hành chính cao nhất 
của đất nước. Với hai tư cách đó, Chính phủ vừa 
là cơ quan chấp hành của Quốc hội, vừa là cơ 
quan hành chính cao nhất ; điều đó có ý nghĩa rất 
quan trọng. 

Hiến pháp 1980 đã quan niệm về Chính phủ 
khác với Hiên pháp 1946 và 1959, đặt Chính phủ 
là cơ quan chấp hành và hành chính của Quốc hội, 
xem Quốc hội và Hội đồng Nhà nước là cơ quan 
cấp trên của Chính phủ. Trong 12 năm với cơ chế 
Quốc hội - Hội đồng Nhà nước - Hội đồng Bộ 
trưởng (1980 - 1992) trên thực tế sự vận hành của 
các cơ quan đó không thể hiện rõ nét lắm về chế độ 
nguyên thủ quốc gia là một tập thể mà thực chất 
chế độ làm việc vẫn giống như cơ \ chế Quốc hội - 
Chủ tịch nước - Chính phủ như Hiến pháp phế 

Hiến pháp 1992 đã sửa đổi lại cơ chế đó, về cơ 
bản, xác định Chính phủ là cơ quan chấp hành của 
Quốc hội và là cơ quan hành chính cao nhất của đất 
nước như Hiến pháp 1959. 

2. Bộ : Trong lịch sử phát triển của các nhà 
nước trên thế giới và ở Việt Nam, luôn luôn coi bộ 
là cơ quan trung ương điều hành công việc trong 
phạm vi cả nước về lĩnh Vực mà bộ phụ trách. Bộ 
được coi là một đơn vị ổn định, có vị trí, chức 
năng, thẩm quyên rõ ràng trong hệ thống hành 
chính. Có thể trong mỗi giai đoạn lịch sử, mỗi 
nước với trình độ phát triển khác nhau có cách tổ 
chức bộ khác nhau, nhưng nét cơ bản có điểm 
giống nhau, đó là : 

- Một cơ quan hành chính ở cấp trung ƠNng có 
hệ thống Cơ quan chuyên môn đặt ở câp chính 
quyền địa phương, có trách nhiệm hoạch định về 
mặt chính sách, thể chế về các lĩnh vực được giao 
để điều hành công việc trong phạm vi cả nước. 

- Một pháp nhân hành chính được Nhà nước 
giao cho ngân sách để tiến hành các dịch vụ công, 
phục vụ cho lợi ích công cộng, cho toàn xã hội về 
các lính vực được giao (y tế, văn hóa, giao dịch, 
các phúc lợi chung mọi người đều được hưởng). 
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- Một pháp nhân hành chính được Nhà nước 
giao trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước 
đối với các loại doanh nghiệp hoạt động kinh 
doanh. 

- Một cơ quan hành chính cấp trung ương mà 
người đứng đầu thường là chính trị gia hoặc một 
nhân vật chính trị (cũng có thể là một nhà chuyên 
môn), người làm việc trong CƠ Quan đều là công 
chức được đào tạo có hệ thống. 

Trong các thời kỳ tổ chức và phát triển các bộ, 
chúng ta đều thấy bộ trưởng là người lãnh đạo cơ 
quan một nhiệm kỳ hoặc: 2, 3 nhiệm kỳ rồi lại thay 
đối, còn công chức vẫn ở lại với bộ và có sự phát 
triển thích ứng với mỗi thời kỳ. 

Trong thời kỳ đầu của Nhà nước ta, khi đã lập 
ra 12 bộ, mới chỉ hoạt động được 4 năm, còn hoạt 
động trong cuộc kháng chiến chống Pháp, Chính 
phủ đã có sắc lệnh (năm 1950) về tổ chức lại các 
bộ, các cơ quan trung ương thuộc Chính phủ. 

Mối quan tâm của Chính phủ về tổ chức các bộ 
là làm như thế để cấu trúc bên trong của bộ, cách 
tổ chức và hoạt động phải được ấn định rõ mô hình 
thống nhất bên cạnh những đặc điểm riêng của 
từng bộ, đã định nghĩa thế nào là vụ, cục, viện, 
nha, sở v.v... 

Khi nên kinh tế theo cơ chế kế hoạch hóa tập 
trung được xây dựng, số lượng các bộ, cơ quan 
trung ương đã có lúc lên tới 68, trong đó có 33 bộ. 

3. Chính quyên địa phương : Trong 54 năm, 
cách tổ chức chính quyền địa phương về cơ bản là 
3 cấp : tỉnh, huyện, xã ; thành phố trực thuộc trung 
ương - quận - phường, ' không kể một thời gian 
ngắn trong năm đầu thành lập nhà nước, chúng ta 
có cấp bộ (Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ), sau thành 
cấp khu (khu 1, khu 2, khu 3...) cũng chỉ tôn tại 
một thời gian. 

Trong những năm đầu của Nhà nước ta, Hội 
đồng nhân dân được xem như là một cơ quan tự 
quản, một pháp nhân, được quyết định về những 
vấn đề có tính địa phương một cách chủ động và 
chịu trách nhiệm trước nhân dân, trước cấp trên về 
các quyết định đó. Sau khi đã quyết định, cấp trên 
mới kiểm tra (hậu kiểm) chứ không bắt buộc 
Hội đồng nhân dân phải xin ý kiến cấp trên trước. 
Hội đồng nhân dân chỉ có ở cấp tỉnh và cấp xã. 

Ủy ban hành chính trong thời kỳ đầu, theo 
Hiến pháp 1946 và Sắc lệnh 63/SL 1945 có những 
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nét đặc biệt không hoàn toàn giống như các giai 
đoạn về sau. 

Ủy ban hành chính do Hội đồng nhân dân cùng 
cấp bầu ra, đồng thời là cơ quan đại điện của Chính 
phủ tại mỗi cấp. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
của Ủy ban hành chính từng cấp rất cụ thể, Tô ràng, 
không lẫn với Hội đồng nhân dân, chủ yếu là cơ 
quan thi hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân 
cùng cấp, thi hành mệnh lệnh của Chính phủ, cơ 
quan hành chính cấp trên, kiểm soát, chỉ đạo cơ 
quan chuyên môn cấp mình, cơ quan hành chính 
cấp dưới, theo đõi, chấp nhận hoặc không chấp 
nhận nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp dưới. 

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội 
đồng nhân dân và Uy ban hành chính của thời kỳ 
này thể hiện một nên hành chính tập trung trên 
nguyên tắc phân quyên cho địa phương. 

Từ năm 1960 đến nay, với Hiến pháp 1959 - 
1980 - 1992, Hội đồng nhân dân được tổ chức ở cả 
3 cấp, tỉnh - huyện - xã và tương đương. VỊ trí của 
Hội đồng nhân dân được. đề cao, được coi là cơ 
quan quyền lực nhà nước ở địa phương, nhưng mọi 
việc muốn quyết định đều phải xin ý kiến trước của 
cơ quan. cấp trên, tư cách pháp nhân không được 
ghi rõ. Ủy ban hành chính được đổi tên thành Ủy 
ban nhân dân, là cơ quan chấp hành của Hội đồng 
nhân dân và là cơ quan hành chính địa phương, 
tính cách đại diện cho Chính phủ, cho cơ quan 
hành chính cấp trên không được ghi rõ. 

4. Cải cách hành chính : Công cuộc đổi mới do 
Đảng khởi xướng và lãnh đạo được triển khai, cải 
cách kinh tế gắn liền với cải cách hành chính. 

Sự liên tục tiến hành cải cách hành chính từ 
năm 1986 đã được thực hiện từng bước, đáp ứng 
trước mắt các yêu cầu đổi mới của cải cách kinh tế. 
Chủ trương về việc tách chức năng quản lý nhà 
nước của cơ quan hành chính khỏi chức năng quản 
lý kinh doanh, giao chức năng quản lý kinh doanh 
cho các doanh nghiệp nhà nước, xây dựng chế độ 
tự chịu trách nhiệm về tài chính và hoạt động kinh 
doanh cho doanh nghiệp đã được thực hiện thí 
điểm từ trước năm 1986. Vấn đề chấn chỉnh bộ 
máy hành chính cấp bộ, cấp tỉnh (ủy ban nhân dân 
và sở) cũng được thực hiện cùng thời gian đó. 

Năm 1994, Chính phủ đã thông qua chương 
trình cải cách hành chính gồm những điểm sau : 


- Cải cách thủ tục hành chính, lấy việc cải cách 
này là khâu mở đường cho công việc cải cách hành 
chính toàn diện. 

- Chấn chỉnh bộ máy hành chính cấp bộ, cấp 
tỉnh theo hướng tách 2 chức năng quản lý nhà 
nước, quản lý kinh doanh để bộ máy hành chính 
hoạt động hiệu quả hơn, gọn nhẹ. 

- Xúc tiến nâng cao trình độ công chức, tiến tới 
xây dựng Luật công chức, công vụ. 

- Đẩy mạnh phân cấp cho chính quyền địa 
phương, bổ sung chế độ Hội đồng nhân dân, 
Ủy ban nhân dân. 

- Đổi mới chế độ quản lý tài chính công (ngân 
sách). 

- Xây dựng hệ thống tin học văn phòng. 

Hầu hết các bộ, cơ quan trực thuộc, chính 
quyên cấp tỉnh, thành phô trực thuộc trung ương 
đều có kế hoạch thực hiện chương trình này. 

Cải cách thủ tục hành chính đã khắc phục được 
một phần các thủ tục phiên hà, rắc rối, chậm trê 
không thuận tiện trong việc cấp giấy phép đầu tư, 
cho phép kinh doanh, xây dựng công trình và nhà 
ở, thủ tục hải quan... Sáng kiến về một cửa, một 
dấu xuất hiện ở thành phố Hồ Chí Minh, nhiều tỉnh 
đang nghiên cứu áp dụng. 

Bộ máy hành chính trước thời kỳ đổi mới, số 
lượng các bộ, cơ quan trực thuộc là 68, đến nay đã 
rút xuống 4ó, cổ gọn nhẹ một phần, bớt công kênh, 
đỡ dâm đạp. Ở cấp tỉnh, sự tiến bộ về số lượng 
các sở và cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh cũng 
tương tự. 

Công chức trong thời gian hơn 10 năm đã được 
nâng cao về trình độ khoa học hành chính cho 
khoảng 200 chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng nhân 
dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 100 thứ trưởng ở 
các bộ, cơ quan trung ương, các lớp nâng cao trình 
độ khoa học hành chính cho cấp vụ, giám đốc 
ở cấp trung ương và tỉnh cũng làm thường xuyên 
cho 10 000 người. Đã bắt đầu đào tạo bậc cao học 
hành chính. 

QUYỀN TƯ PHÁP, 
BỘ MÁ Y TƯ PHÁP 

Quyên tư pháp, xét theo bản chất của quyền này 
là quyên. xét Xử các tranh chấp xảy ra trong xã hội : 
tranh chấp dân sự, kinh tế, lao động, hôn nhân và: 
gia đình, đất đai và tranh chấp về hình sự. 
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Bộ máy tư pháp, xét theo quan niêm phổ biến 
hiện nay gồm nhiều cơ quan : Tòa án, Viện Kiểm 
sát, cơ quan điều tra hình sự, cơ quan tư pháp 
(Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp), các tổ chức tư pháp 
khác như đoàn luật sư, phòng công chứng, cơ quan 
giám định tư pháp, cơ quan thi hành án hình sự, 
dân sự. Trong các tổ chức đó, tòa án là bộ phận 
trung tâm vì ở đây là nơi sử dụng kết quả của các 
hoạt động điều tra, công tố, bào chữa, giảm định, 
nơi công khai tìm ra chứng cứ và sự thật thông qua 
các thủ tục tranh tụng, nơi đưa ra phán xét cuối 
cùng. Tòa án là nơi thể hiện tập trung nền công lý 
của Nhà nước và xã hội. 

Hiến pháp đầu tiên của nước ta đã xác định 
quyền tư pháp và bộ máy tư pháp mang đậm màu 
sắc một nên tư pháp hiện đại, dân chủ, công bằng 
và hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. 

Các tòa án đã được tổ chức theo các nguyên tắc 
hai cấp xét xử, thẩm phán độc lập với hành chính, 


độc lập khi xét xử, thẩm phán được Chính phủ bổ 


nhiệm, xét xử có sự tham Bl3 của phụ thầm nhân 
dân, vai trò rất quan trọng của luật SƯ biện hộ. 

Đã tổ chức ra tòa án sơ cấp, có thể v một 
huyện hoặc nhiều huyện, tòa ân câp hai ở cấp tỉnh, 
tòa thượng: thầm ở cập bộ (Bắc Bộ, Trung Bộ, 
Nam Bộ) và Tòa án tối cao. 

Nét đặc sắc của tòa án sơ cấp là giải quyết rất 
nhanh chóng, thủ tục đón giải các tranh chấp trong 
nhân dân, làm cả nhiệm vụ hòa giải, và xử phạt 
hành chính (các cơ quan hành chính không được 
xử phạt hành chính). 

Trong tòa án có thấm phán công tố và thẩm 
phán xét xử. Ỡ cơ quan công an có công an tư 
pháp, chịu mối quan hệ chỉ đạo của thấm phán 
công tố, chỉ có công an tư pháp làm nhiệm vụ điều 
tra, trong bộ máy nhà nước không có nhiều loại cơ 
quan điều tra. 

Các tòa án thuộc quyền quản lý của Bộ Tư pháp 
vê mặt tổ chức, nhưng về mặt xét xử thì hoàn toàn 
độc lập. 

Các cơ quan tư pháp khác đều được dần dần 
hình thành như đoàn luật sư, cơ quan công chứng 
(lúc đÝ gọi là quản lý Văn khế), v.v... do Sắc lệnh 
của Chủ tịch nước quy định. 

Cuộc cải cách tư pháp năm 1950 đã hướng 
vào việc dân chủ hóa bộ máy tư pháp hơn nữa, 
giữ nguyên các nguyên tắc tổ chức tòa án của 
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Hiến pháp 1946, đồng thời bổ sung vào đội ngũ 
thấm phán những người có quan điểm, lập trường 
vững vàng, bảo đảm tính khách quan của nên tư 
pháp Việt Nam. 

Vào những năm sau, từ 1960 đến nay với 3 bản 
Hiến pháp 1959, 1980, 1992, các quyên tư pháp và 
bộ máy tư pháp vẫn được tô chức theo các nguyên 
tắc không thay đổi của Hiến pháp 1946 nhưng có 
những thay đổi về mô hình : 

Thành lập Tòa án nhân dân tối cao không thuộc 
Chính phủ như thời kỳ trước. Thành lập Viện Công 
tố sau là Viện Kiểm sát nhân dân tối cao không 
thuộc Chính phủ như thời trước. Thành lập 
nhiều hệ thống cơ quan điều tra khác nhau trong 
Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện Kiểm sát 
nhân dân, Tổng cục Hải quan ... Giải thể Bộ Tư 
pháp (1960) sau đó lập Ủy ban pháp chế thay Bộ 
Tư pháp (1972), đến 1980 thành lập Bộ Tư phâp 
với chức năng rộng hơn chức năng. Bộ Tư pháp 
1945. Thay thế chế độ bồ nhiệm thẩm phán bằng 
chế độ bầu thẩm phân (1960) đến năm 1992 trở lại 
nguyên tắc bổ nhiệm thầm phán. 

Cải cách tư pháp Không kể đến chủ trương cải 
cách tư pháp vào năm 1950 trong thời kỳ kháng 
chiến chống "Pháp, công cuộc cải cách tư pháp 
cung được gắn liền với cải cách kinh tế, cải cách 
hành chính đến nay đã hơn một thập niên. 

Thành tựu nổi bật của công cuộc cải cách tư 
pháp ở nước ta là Hiến pháp năm 1992, đá quyết 
định chế độ bổ nhiệm thâm phân thay cho chế độ 
bầu thẩm phán tòa án nhân dân các cấp. 

Trong lịch sử Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng 
hòa, về sau là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam, vấn đề lựa chọn thấm phán tòa án nhân 
dân đã qua mấy giai đoạn : 

Từ Hiến pháp 1946 đến Hiến pháp 1952, thầm 
phán được bô nhiệm. Từ Hiến pháp 1959 đến Hiến 
pháp 1280 kéo dài đến Hiến pháp |992, thẩm phán 
tỉnh và cấp tương đương, thâm phán huyện và cập 
tương đương đều do Hội đồng nhân dân cùng câp 
bầu ra. Thấm phán Tòa án nhân dân tối cao được 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sau là Hội đồng Nhà 
nước bổ nhiệm. Từ Hiến.pháp 1992 đến nay, thẩm 
phán tất cả các cấp đều theo chế độ bổ nhiệm, còn 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao do Quốc hội bầu. 


(Xem tiếp trang 8) 
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PHÁT HUY HƠN NỮA SỨC MẠNH CÚA KHỐI 
ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TRONG CÔNG CUỘC 
ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN ĐẤT NƯỚC 


RONG những năm qua, do biết phát huy sức 
| mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, đất 
nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thử 
thách, giành được những thành tựu to lớn, có ý 
nghĩa rất quan trọng trong công cuộc đổi mới : 
thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội, duy 
trì trong nhiều năm tốc độ tăng trưởng kinh tế cao ; 
đời sống đại bộ phận nhân dân được cải thiện ; xã 
hội ổn định ; quốc phòng, an ninh chính trị và trật 
tự an toàn xã hội được giữ vững ; quan hệ hợp tác 
quốc tế được mở rộng, uy tín của Việt Nam trên thế 
giới ngày càng được nâng cao, làm cho thế và lực 
của nước ta tăng lên rõ rệt... 

Những thành tựu nêu trên là kết quả lao động 
tích cực của các giai cấp và mọi tầng lớp nhân dân 
ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Giai cấp công nhân 
đã vượt qua nhiều khó khăn để duy trì và phát triển 
công nghiệp, tiếp thu công nghệ mới, giữ được tốc 
độ tăng trưởng khá. Giai cấp nông dân đã khắc 
phục khó khăn do thiên tai liên tiếp và nặng nề gây 
ra, đưa nước ta từ chỗ thiếu lương thực trầm trọng 
trở thành một trong những nước đứng hàng đầu về 
xuất khẩu gạo trên thế giới. Đội ngũ trí thức đã hòa 
mình với công nhân và nông dân, gắn bó với sản 
xuất, tìm tòi sáng tạo, phục vụ yêu cầu của sản 
xuất, đời sống, quốc phòng an nỉnh, từng bước tiếp 
cận và vận dụng những thành tựu mới về khoa học, 
công nghệ trên thế giới. Đồng bào các dân tộc 
thiểu số đã cố gắng khai thác tiềm năng của miền 
núi để phát triển kinh tế, văn hóa, xóa đói giảm 
nghèo, ổn định và từng bước cải thiện đời sống, 
thực hiện tốt các chính sách dân tộc của Nhà nước 
ta. Đông bào theo đạo đã đoàn kết giúp nhau trong 


NGUYÊN TÚC ° 


sản xuất và đời sống, thực hiện “tốt đời đẹp đạo”, 
chấp hành chính sách tôn giáo của Nhà nước. Giới 
chủ doanh nghiệp đã cố gắng đấy mạnh đầu tư cho 
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, giải quyết việc làm 
cho người lao động, chấp hành chính sách, pháp 
luật, góp phần phát triển kinh tế. Đại đa số đồng 
bào ta sinh sông ở nước ngoài luôn hướng về Tổ 
quốc, tán thành đường lối đổi mới, có nhiều cố 
gắng tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xây dựng 
quê hương... 

Trong bước chuyển động lớn lao của đất nước, 
đã xuất hiện biết bao gương sáng về “người tốt, 
việc tốt” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã 
hội. Đó là cả một rừng hoa đẹp, thể hiện lòng yêu 
nước, đức tính cần cù trong lao động, truyền thống 
đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc Việt 
Nam ta. Mỗi người, dù trên cương vị nào, hoặc ít, 
hoặc nhiều đều có những đóng góp đáng quý cho 
công cuộc đổi mới đất nước. 

Chủ trương đại đoàn kết toàn dân ngày càng đi 
mạnh vào cuộc sống, được nhân dân đồng tinh 
hưởng ứng và đã thu cuc nhiều kết quả tốt đẹp : 

- Khối đại đoàn kết toàn dân và Mặt trận. dân 
tộc thống nhất không ngừng được mở rộng, đã: quy 
tụ ngày càng đông đảo các giải cấp, tầng lớp, các 
dân tộc, tôn giáo trong nước và đồng bào ta ở nước 
ngoài. Sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong 
nhân dân tăng lên, trở thành một nhân tố cơ bản 
đầm bảo ổn định chính trị, xã hội, tạo điều kiện cho 
kinh tế phát triển và tiếp tục nâng cao đời sống của 


các tầng lớp nhân dân. 


* Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ban thường trực UBTƯ, 
MTTQ VN 
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- Khối liên minh giữa công nhân với nông dân 
và trí thức ngày càng phát triển. Sự hợp tác giữa lao 
động trí óc và lao động chân tay chặt chẽ hơn để 
sản xuất ra của cải vật chất ngày càng nhiều với 
chất lượng cao hơn cho xã hội. Thông qua việc 
phối hợp, hỗ trợ nhau phát triển sản xuất, kinh 
doanh, xây dựng cuộc sống mới, nhiều người đã tỏ 
rõ sự năng động, thích nghỉ với cơ chế thị trường, 
làm giàu hợp pháp, vừa cải thiện đời sống cho gia 
đình, vừa góp phân thúc đẩy nền kinh tế phát triển. 

- Lợi ích cơ bản và thiết thân của mỗi thành 
viên và cộng đồng xã hội - động lực mạnh mẽ nhất 
thúc đẩy tính tích cực sắng tạo của nhân dân - được 
từng bước đáp ứng tốt hơn. Sự đổi mới tư duy, nhất 
là tư duy kinh tế, đã mở ra cục diện mới ; nhiều chủ 
trương, cơ chế, chính sách đã có tác dụng tích cực 
giải phóng lực lượng sản xuất và từng bước thiết 
lập quan hệ sản xuất mới, phù hợp với trình độ của 
lực lượng sản xuất. Chủ trương đa dạng hóa các 
thành phân kinh tế và các hình thức sở hữu về tư 
liệu sản xuất đã khuyến khích và tạo điều kiện phát 
triển sản xuất, kinh doanh ; nhân dân được tự do 
làm ăn theo pháp luật, làm giàu cho bản thân và đất 
nước. Các hình thức, biện pháp xã hội hóa hoạt 
động xã hội, nhằm thực hiện có hiệu quả các chính 
sách như xóa đối giảm nghèo, uống nước nhớ 
nguồn, đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo, đương 
thân tương ái, giúp đỡ người cô đơn, người gặp 
phải những rủi ro, bất hạnh trong cuộc sống, tiếp 
tục giải quyết hậu quả chiến tranh, trong đó có hậu 
quả của chất độc hóa học và nhiều chủ trương, 
chính sách khác, đã góp phần giữ vững niêm tin 
của nhân dân vào chế độ, tăng cường củng cố khối 
đại đoàn kết toàn dân. 

- Chủ trương đại đoàn kết toàn dân và chương 
trình đại đoàn kết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Đại hội IV của Mặt 
trận, đề ra với tỉnh thần rộng mở, phù hợp với 
truyền thống dân tộc đã đoàn kết được đông đảo 
mọi tầng lớp nhân dân, góp phần xóa bỏ dần những 
ngăn cách do lịch sử để lại, đáp Ú ừng tâm tư, nguyện 
vọng chính đáng của nhiều tầng lớp nhân dân, nhất 
là đối với nhân sĩ, trí thức, các nhà doanh nghiệp tư 
nhân, đồng bào có đạo, người Việt Nam sinh sông 
ở nước ngoài, đã có tác dụng tốt, làm cho các thành 
viên trong xã hội cởi mở, xích lại gần nhau hơn. 
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- Sự đổi mới từng bước hệ thống chính trị, việc 
tăng cường dân chủ hóa đời sống xã hội, nhất là 
việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã tạo điều 
kiện để các tầng lớp nhân dân ta ở trong và ngoài 
nước tham gia ngày càng đông đảo vào các sinh 
hoạt chính trị của đất nước. Thông qua cải tiến nội 
dung và đổi mới hình thức của các phương tiện 
thông tin đại chúng, qua việc cải tiến sinh hoạt của 
Quốc hội, Hội đồng nhân dân, của các đoàn thể 
cũng như các cuộc tiếp xúc giữa đại biểu dân cử 
với cử tri... nhân dân đã có dịp bày tổ tâm tư, 
nguyện vọng của mình, thắng thắn phê bình, góp ý 
xây dựng Đảng và Nhà nước. Cuộc cải cách hành 
chính nhằm giảm phiền hà cho dân, tỉnh giản và 
nâng cao hiệu lực của bộ máy nhà nước, được nhân 
dân đồng tình. Những việc làm nêu trên, cùng với 
việc ban hành những văn bản pháp luật về quyền 
làm chủ trực tiếp của dân ở cơ sở thời gian gần đây 
đã thúc đấy không khí sinh hoạt dân chủ trong xã 
hội, có lợi cho việc tăng cường khối đại đoàn kết 
toàn dân, 

Tuy nhiên, cùng với những thành tựu, chuyển - 
biến và tiến bộ đó, vẫn còn nhiều vấn đẻ làm hạn 
chế hoặc gây ảnh hưởng không tốt đến khối đại 
đoàn kết toàn dân. Đó là những khó khăn trong 
phát triển kinh tế và việc giải quyết những nhu cầu 
bức xúc của nhân dân về việc làm, đời sống và 
nhiều vấn đề xã hội khác ; việc thực hiện các chủ 
trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà 
nước chưa nghiêm ; tốc độ tăng trưởng kinh tế một 
vài năm nay có chiều hướng chững lại, sản xuất 
gặp nhiều khó khăn, quản lý các mặt kinh tế - xã 
hội yếu kém, sức mua của xã hội giảm sút ; vẫn 
còn thái độ phân biệt đối xử ở mức độ khác nhau 
giữa các thành phân kinh tế... nên chưa động viên 
được mạnh mẽ nguồn lực của mọi tầng lớp nhân 
dân cho sản xuất. Chưa có kế sách lâu dài để khơi 
dậy và phát huy mạnh mẽ tỉnh thân yêu nước và 
lòng tự hào dân tộc trong các tầng lớp nhân dân 
thuộc các thành phần kinh tế, do đó trong xã hội 
vẫn còn tình trạng chưa thật an tâm mang hết tài 
năng, trí tuệ, của cải vật chất ra để phát triển sản 
xuất kinh doanh và làm những việc ích nước, lợi 
nhà. Khối liên minh giữa công nhân với nông dân 
và trí thức đang đứng trước nhiều thử thách mới 
của nên kinh tế thị trường. Sự phân hóa giàu, 
nghèo trong xã hội ngày càng tăng ; sự cách biệt 


Nhân Đại hội V Mặc trận Tô quốc Việc Nam 


ngày càng xa giữa thành thị và nông thôn, nhất là 
với miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ địa 
cũ của cách mạng, giữa lao động trí óc và lao động 
chân tay, giữa một số người có chức quyền nhưng 
thoái hóa biến chất với đa số người lao động bình 
thường, đã làm cho cân bộ, nhân dân băn khoăn, lo 
lắng. Mâu thuẫn trong một bộ phận nhân dân, nhất 
là hiện tượng tranh chấp đất đai, có chiều hướng 
tăng lên ở một số nơi. Những vướng mắc trong 
quan hệ giữa dân với dân, giữa dân với một số cán 
bộ ở cơ sở, địa phương chưa được xử lý kịp thời, 
dứt điểm, nên ở một số nơi đã bột phát thành những 
“điểm nóng”. Sự chỉ đạo thực hiện một số nghị 
quyết của Đảng, một số chính sách, pháp luật của 
Nhà nước còn thiếu cụ thể và chưa được kiểm tra 
chặt chẽ. Nhân dân thiếu tin tưởng về sự quản lý, 
điều hành việc thực hiện một số chủ trương, chính 
sách cụ thể đối với sản xuất công nông nghiệp, với 
lưu thông phân phối, văn hóa, giáo dục, y tế, với 
đồng bào theo đạo, kiều bào về nước, dân tộc thiểu 
số... ; bất bình về tình trạng quan liêu, cửa quyền, 
xa dân của một bộ phận cán bộ, đảng viên có chức, 
có quyền,; chưa thật tin vào tác dụng của cuộc đấu 
tranh chống tham những, buôn lậu, lãng phí, thất 
thoát của công. Nhân dân còn lo lắng về đời sống, 
việc làm, học hành của con em và những hiện 
tượng xuống cấp nghiêm trọng về đạo đức, lối 
sống, về tình trạng kỷ cương, phép nước không 
nghiêm trong việc thực thi chính sách, pháp luật... 
nhất là tình trạng hư hỏng của một số cán bộ trong 
ngành bảo vệ pháp luật, ngân hàng, công an, hải 
quan, kiểm lâm... biểu hiện cụ thể trong những vụ 
án lớn, gây hậu quả nghiêm trọng đưa ra xét xử gần 
đây. 
* 


Từ những hoạt động thực tiễn trong thời gian 
qua, chúng ta có thể rút ra một số bài học kinh 
nghiệm về xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết 
toàn dân : 

- Trong sự nghiệp tăng cường khối đại đoàn kết 
toàn dân, đường lối, chính sách đúng đấn nhằm 
động viên và khơi dậy sức mạnh toàn dân là yếu tố 
- quan trọng hàng đầu. Những năm qua, nhờ kiên trì 
kết hợp đúng đắn hai mục tiêu độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội phù hợp với điều kiện nước ta, 
chúng ta đã đặt trọng tâm vào phát triền kinh tế, 
chăm lo cải thiện đời sống và phát huy dân chủ 
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trong xã hội, nên đã đoàn kết ngày càng đông đảo 
các tầng lớp nhân dân ta ở trong và ngoài nước. 
Đường lối đó không ngừng bổ sung, phát triển, đã 
và đang được cụ thể hóa thành cơ chế, chính sách 
cụ thể. Đó chính là con đường đưa đại đoàn kết 


. toàn dân lên tầm cao mới, chiều sâu mới trong giai 


đoạn hiện nay. 

- Khi xây dựng nên kinh tế hàng hóa nhiều 
thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của 
Nhà nước thì muốn tăng cường, mở rộng khối đại 
đoàn kết toàn dân và Mặt trận dân tộc thống nhất 
phải bảo đảm sự hài hòa giữa lợi ích cá nhân và tập 
thể, giữa lợi ích toàn cục và cục bộ, trước mắt và 
lâu dài, đồng thời phải kết hợp thực hiện nghĩa vụ, 
trách nhiệm với bảo đảm quyền lợi hợp pháp của 
mọi thành viên trong xã hội. Do vậy, phải động 
viên các tầng lớp nhân tiân hăng hái thi đua lao 
động sản xuất, thực hiện tốt chính sách, pháp luật, 
đồng thời phải thực hiện sự phân phối công bằng, 
quan tâm đáp ứng mọi nhu cầu hợp pháp về dân 
chủ, dân sinh, dân trí, đặc biệt chú trọng phát huy 
quyên làm chủ của nhân dân đi đôi với giữ vững kỷ 
cương xã hội. Muốn tăng cường được đoàn kết 
phải có dân chủ và kỷ cương. Có kỷ cương mới bảo 
đảm được dân chủ, có dân chủ mới làm cho mọi 
người tự giác chấp hành pháp luật, làm cho luật 
pháp đi vào cuộc sống. 

- Không ngừng mở rộng Mặt trận dân tộc thống 
nhất trên cơ sở củng cố khối liên minh giữa công 
nhân với nông dân, trí thức ; thu hút mọi giai cấp 
và tầng lớp trong xã hội để xây dựng khối đại đoàn 
kết rộng lớn, đa dạng. Quan hệ đó được thể hiện 
trong quan hệ giữa công nghiệp và nông nghiệp, 
thành thị và nông thôn, giữa lao động trí óc và lao 
động chân tay, nhằm khắc phục dần sự cách biệt, 
tạo điều kiện để các giai cấp và tầng lớp trong cộng 
đồng dân tộc giúp đỡ, hỗ trợ nhau cùng phát triển, 
phấn đấu vì mục tiêu chung là Tổ quốc độc lập và 
thống nhất, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, 
công bằng, văn minh. 

- Đại đoàn kết toàn dân là sự nghiệp to lớn bảo 
đảm cho sự tồn tại và phát triển của dân tộc ta, là 
nguyện vọng thiết tha của mỗi người Việt Nam yêu 
nước. Vì vậy, thực hiện đại đoàn kết toàn dân là 
trách nhiệm chung của Đảng, Nhà nước, Mặt trận 


(Xem tiếp trang 55) 
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CHÍNH SÁCH THU - 0MI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 
P!€ VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN 
Ở NƯỚC TA 


nông thôn nước ta đã có bước phát triển khá 

toàn diện. Sản xuất lương thực không ngừng 

tăng lên đã giải quyết cơ bản vấn đề lương thực quôc 
gia, đưa nước ta lên vị trí thứ hai trên thế giới về xuất 
khẩu gạo (3,8 triệu tấn năm 1998). Bộ mặt nông 
nghiệp, nông thôn đã và đang có những thay đổi đáng 
mừng. Cơ câu ngành, nghề nông nghiệp đã bước đầu 
chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, hình thành 
các vùng chuyên canh lớn trồng cây công nghiệp, cây 
ấn quả, thúc đầy chăn nuôi gla súc, gia câm. Việc 
trồng, bảo vệ rừng, khai thác và nuôi trồng thủy sản 
được chú trọng. Cơ sở hạ tng nông thôn ở nhiều tỉnh, 
thành phố được quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp và 
xây mới. Chương trình xóa đối giảm nghèo, tạo việc 
làm, tăng thu nhập, sức mua, khả năng thanh toán của 
cư dân khu vực nông thôn đã và đang được Chính phủ 
tích cực triển khai trong giải pháp “kích cầu” hiện nay. 
Tuy nhiên, nông nghiệp, nông thôn ở nước ta vẫn 

là khu vực chậm phát triển, có nhiều khó khăn, thách 
thức lớn cần phải giải quyết để có thể tiếp tục tạo đà 
cho tăng trưởng kinh tế. Cơ sở hạ tầng nông thôn còn 
rất yếu kém, đang có nhiều bất cập để có thể tiêu thụ 
hàng hóa, giảm các chỉ phí vận tải, thúc đấy sản xuất 
nông, lâm, hải sản phát triển. Thực tế trên địa bàn cả 
nước hiện nay vẫn còn khoảng 600 xã chưa có đường 
ô tô tới trung tâm, 30% đường liên huyện, 50% đường 
liên xã không đi lại được trong mùa mưa. Đầu tư cho 
nông nghiệp, nông thôn thiếu đồng bộ, chưa ngang tầm 
và thiếu sự ưu tiên thích đáng, hiệu quả đầu tư thấp. Cơ 
cấu đầu tư có nguy cơ chệch hướng, đầu tư ô ạt một số 
ngành phục vụ nông nghiệp mà không tính đến hiệu 
quả kinh tế, không tính toán, cân đối giữa vùng nguyên 
liệu, VỚI VIỆC Xây dựng. nhà máy chế biến nông sản. 
Nhiều nhà máy đầu tư bằng vốn vay, chưa kịp sản xuất 
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đã phải trả nợ, gây thiệt hại cho nền kinh tế. Nhiều 
tiềm năng nông nghiệp nông thôn chưa được khai thác, 
SỬ r dụng có hiệu quả như đât đai, rừng, biển, lao động, 
vốn.. . Thị trường nông thôn “trâm ẳ tràm lắng” tác động tiêu 
cực đến “đầu vào, đầu ra” của sản xuất nông nghiệp. 
Trình độ công nghệ còn thấp kém, lạc hậu nên năng 
suất, chất lượng và khả năng cạnh: tranh của hàng nông 
sản rất thấp. Sức é ép về việc làm ở khu vực nông thôn 
vẫn gia tăng. Một sô chính sách của Nhà nước chưa đủ 
mạnh ‹ để kích thích nông nghiệp, nông thôn phát triển. 
Đời sống của một bộ phận nông dân còn rất khó khăn, 
nhất là ở vùng sâu, vùng xa. 

Từ thực trạng trên, có thể thấy tính cấp bách trong 
việc triền khai thực hiện đường lối, chủ trương của 
Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông. nghiệp, 
nồng thôn đã được đề ra trong Đại hội VIII của Đảng 
và Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương 6 (lần 1). 
Mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, 
nông thôn là tạo dựng nền nông nghiệp và kinh tê nông 
thôn phát triển, tăng trưởng bên vững với nhịp độ cao 
trên cơ sỞ công nghệ kỹ thuật hiện đại, cơ cầu hợp lý, 
quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp nhằm giải phóng 
mạnh mẽ sức sản xuất, tăng năng suất lao động, giải 
quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống dân 
cư nông thôn, bảo vệ môi trường sinh thái, rút ngắn 
khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, tăng cường 
hệ thống chính trị, an ninh quốc phòng của đất nước. 

Để từng bước đạt được mục tiêu trên, đòi hỏi phải 
thay đối khá toàn diện các chính sách và cơ chế một 
cách đồng bộ với tư cách là nhân tố tác động quan 
trọng hợp quy luật, thuận lòng dân để tạo ra sức bật 
mới cho khu vực nông nghiệp, nông thôn. Thời gian 
qua, chúng ta đã từng bước thực hiện đổi mới các chính 
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sách và cơ chế nói chung, trong đó, về mặt tài chính, 
chính sách thu - chỉ ngân sách nhà nước (NSNN) đã 
góp _ phần rất quan trọng, khơi dậy và phát huy các 
nguồn tiềm năng phục vụ đầu tư phát triển khu vực 
nông nghiệp, nông thôn. Điều này thể hiện ở các khía 
cạnh sau đây : 

Một là, thu NSNN từ khu vực nông nghiệp đã giảm 
dần: từ hơn 6% tổng thu NSNN giai đoạn 1986 - 1990, 
xuống còn 3,8% giai đoạn 1991 - 1995 ; 3% năm 
1996 ; 2,8% năm 1997 ; 2,6% năm 1998 ; 2, 35% năm 
199 và dự toán năm 2000 chỉ 2,3%. Điều đó nói lên 
rằng, Nhà nước đã thể hiện rõ chính sách “khoan sức 
dân” vì sự phát triển lâu dài và bền vững của khu vực 
nông nghiệp nông thôn, tạo điều kiện phát triển công 
nghiệp và dịch vụ Ở nông thôn, khiến cho nông dân có 
nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm, tăng thu nhập, nâng 
CaO SỨC mua, đồng thời giảm sức ép lao động dôi dư và 
làn sóng “đi cư” về đô thị. 

Hai là, chính sách thu NSNN đã đổi mới theo 
hướng, khuyến khích sự tham gia của nhiều thành phần 
kinh tế, các doanh nghiệp sản xuất, chế biến và đâu tư 
phát triển nông nghiệp, nông thôn, tạo điều kiện cho 
việc lưu thông hàng hóa nông sản ổn định, thông suốt 
trong cả nước giữa các vùng. miền. Các doanh nghiệp 
thuộc mọi thành phân kinh tế hoạt động thương mại Ở 
miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc được miễn 
giảm thuế theo quy định của các luật thuế. Chẳng hạn 
như : được miễn thuế buôn chuyền, miễn thuế thu nhập 
doanh nghiệp trong 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu 
thuế và giảm 50% thuế này trong 7 năm tiếp theo. 

Ba là, chính sách chỉ NSNN đã ưu tiên hỗ trợ đầu 
tư thúc đẩy sẵn xuất nông nghiệp (trước hết là sản xuất 
lương thực) phát triển một cách khá vững chắc. Nhà 
nước đã liên tục đầu tư, năm sau cao hơn năm trước 
cho ngành nông nghiệp bằng nhiều nguồn vốn (cấp 
phát từ NSNN, ưu đãi tín dụng, vốn ODA, khuyến 
khích FDI và vốn từ đô thị...), trong đó nguôn vốn 
NSNN vẫn giữ vị trí chủ đạo, tập trung đầu tư cho việc 
nghiên cứu ứng dụng công nghệ, tiền bộ khoa học - kỹ 
thuật nhằm tăng nhanh năng lực sản xuất trong nông 
nghiệp, tăng đầu tư cho thủy lợi (nhất là đối với những 
vùng thường bị hạn hán, thiên tai lũ lụt), bảo vệ hệ 
thống câu cống, đê điều, diệt trừ sâu bệnh, cải tạo _ 
đai, tăng lượng phân bón, phát triển các giống lúa 
ngắn ngày có năng suất cao. Bên cạnh đó, Nhà n đã 
chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông 
nhằm tạo điều kiện cho giao lưu hàng hóa nông sản, 
công nghiệp được thuận lợi. Các doanh nghiệp tham 
gia đầu tư phát triên nông nghiệp, nông thôn được ưu 
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đãi về thuế (cấp: lại thuế thu nhập), hỗ trợ đầu tư, lãi 
suất tín dụng, cấp vốn lưu động... để hoạt động sản 
xuất kinh doanh có hiệu quả. 

Để bảo đảm sự phát triển cân đối giữa các vùng, 
giảm thiểu phân hóa giầu nghèo, Nhà nước đã tăng chỉ 
cho các chương trình quốc gia xóa đói giảm nghèo, 
giải quyết việc làm, kế hoạch hóa gia đình, phủ xanh 
đất trống đồi trọc, định canh định cư, xóa bỏ cây thuốc 
phiện, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi... thông 
qua đó nâng cao thu nhập cho người nông dân, cải 
thiện đời sông, thu hẹp dân “hố ngăn cách” về thu 
nhập giữa các vùng, các địa phương và các tầng lớp 
dân cư. Trong kế hoạch NSNN hằng năm, nguồn vốn 
này thường chiếm tỷ trọng lớn, bằng khoảng 20% vốn 
xây dựng cơ bản tập trung của Nhà nước. Theo kế 
hoạch đên năm 2000, Nhà nước còn dành ra hàng 
nghìn tỉ đồng cho chương trình xóa đói giảm nghèo 
nhằm hạ thấp ý lệ hộ nghèo đói xuống còn 10% tổng 
số hộ của cả nước (hiện nay khoảng 19%). 

Bốn là, các chính sách và giải pháp tài chính thời 
gian qua đã khá thông thoáng, tập trung vào việc 
khuyến khích xuất khẩu, nhất là xuât khẩu Bạo thông 
qua đó bảo đảm tính vững chắc. của sản xuất nông 
nghiệp, vừa có nguồn ngoại tệ bổ sung để tái đầu tư. 
Trong bối cảnh khủng hoảng tài chính - tiên tệ, khu 
vực nông nghiệp có tỷ trọng xuất khẩu rất lớn, Nhà 
nước đã tích cực điều chỉnh hàng rào thuế quan trong 
khuôn khổ cam kết AFTA, WTO, điều chỉnh và xử lý 
tỷ giá hối đoái, trợ giá cho xuất khẩu, ưu đãi về thuế... 
nhằm khuyến khích xuất khẩu lương thực, đem lại một 
phần ngoại tệ lớn cho đất nước, góp phần quan trọng 
vào việc lành mạnh hóa cán cân thanh toán. 

Tuy nhiên, để phục vụ phát triển nông nghiệp, 
nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
chính sách thu - chỉ NSNN cũng đang đòi hỏi phải giải 
quyết một mâu thuẫn khá lớn giữa yêu câu tăng chi và 
nguôn thu eo hẹp (Nhà nước chỉ động viên khoảng 
18% GDP vào ngân sách) ; nhu câu vốn để côn 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn rất 
lớn thi việc phân. bổ và SỬ dụng các nguồn vốn còn 
chưa hợp lý. Nguôn vốn NSNN vẫn giữ vị trí chủ yếu 
đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, các nguồn vôn 
khác đầu tạ cho lĩnh v x@còn rất khiêm tốn. Vốn 
FDI, vốn từ đô thị đưa về nông thôn còn rất hạn chế, 
vốn của hơn 80% dân số nông thôn còn tiềm tàng (bao 
gồm cả tiền của, vật tư, lao động) chưa được khai thác. 

Để góp phần công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn, cân có chiến lược huy động tông 
lực các nguồn vốn với những cơ chế, chính sách và giải 


27 


Nghiôn cứu - Yrae đổi 


pháp thích hợp ; trong đó, việc đổi mới chính sách 
thu - chỉ NGNN trong thời gian tới cần tôn trọng những 
vấn đề chủ yếu sau : 
I - Thu NSNN cần tiếp tục quán triệt quan điểm 
“khoan sức dân”, nới lỏng thuế, phí, tạo điều kiện cho 
nông dân tăng thu nhập bằng tiền, tăng, sức mua và 
khả năng thanh toán, góp phân “kích câu” khu vực 
nông thôn. 
Chính sách thu NSNN cần bảo đảm thu đúng luật 
trên cơ sở phát hu uy nội lực, bồi dưỡng nguồn thu lâu 
đài, tăng tích tụ vốn cho các doanh nghiệp để tái đầu 
tư, giảm bớt gánh nặng thuế, phí và các khoản đóng 
góp không công bằng ‹ cho người dân. Từ đó sẽ có thêm 
nguồn vốn dồi dào để tập trung đầu tư phát triển khu 
vực nông nghiệp nông thôn. Nhà nước cân mở rộng 
diện ưu đãi về thuế, -giảm giá thuê đất, các khuyến 
khích tài chính khác để tạo điều kiện cho các doanh 


nghiệp cả trong và ngoài nước đầu tư phát triển công 


nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản xuất khẩu, tạo 


thuê sử dụng đất nông, nghiệp và thuê suât thuế giá trị 
gia tăng (VAT) cho các nguyên liệu đầu vào của sản 
xuất nông nghiệp (như phân bón, thuốc trừ sâu, cây 
giống, con giông và các dịch vụ trực tiếp phục Vụ sản 
xuất nông nghiệp hiện nay đang phải chịu mức thuế 
suất 32), đặc biệt là giảm thuế xuất khẩu hàng nông 
sản để khuyến khích xuất khẩu. Mặt khác, cần coi 
trọng việc để lại một số khoản thu (như 100% thuế sử 
dụng đất nông nghiệp, thu từ xổ số kiến thiết, lệ phí 
trước bạ, thủy lợi phí.. .) để tăng quy mô ngân sách địa 
phương đầu tư cho các công trình thủy lợi, xây dựng hệ 
thống kênh mương liên huyện, liên xã, nội đồng ; đầu 
tư trồng rừng và tăng năng lực các dịch vụ khuyến 


nông - lâm - ngư nghiệp ; đầu tư mua sắm tàu thuyền 


đánh bắt cá xa bờ, chế biến hải sản và dịch vụ tiêu thụ 
sản phẩm. Đặc biệt, đối với vùng sâu, vùng xa áp dụng 
chính sách ưu đãi đặc biệt như không thu tiền thuê đất, 
ưu đãi thuế đặc biệt (thuế suất thấp hoặc không thu 
thuế một số năm) để khuyến khích đầu tư xây dựng CƠ 
sở hạ tầng, bao gồm cả “hạ tẳng "cíng” và hạ tầng 
“mềm” (như đường sá, cầu cống, giáo dục, y tế, văn 
hóa...) ; đồng thời, có cơ chế huy động và sử dụng có 
hiệu quả nguồn vốn tạfchỗ của nhân dân theo hướng 
Nhà nước hỗ trợ kỹ thuật, tri thức, vật tư, dân góp công 
lao động theo tỷ lệ thích hợp và tùy từng dự án. 

Do tỷ trọng đầu tư vào khu vực nông nghiệp, nông 
thôn đang có xu hướng giảm về FDI và ODA nên các 
cơ chế, chính sách thu NSNN cần tính đến khả năng ưu 
đãi hơn nữa đối với các dự án đầu tư theo hướng ngày 
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càng tạo môi trường thông thoáng, cởi mở thu hút vốn 

đầu tư nước ngoài. Cần chú trọng xây dựng dự án khả 
thi, quy hoạch tổng thể và có chiến lược phát triển 
nông nghiệp, nông thôn hợp. lý mới có thê tạo điều 
kiện cho việc tiếp nhận và giải ngân nhanh ODA cho 


. các dự án đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn. 


Ngoài các ưu đãi đặc biệt trong chính sách thu 
NSNN đối với khu vực nông nghiệp, nông thôn như . 
nêu trên, trong thời gian tới cần tập trung nghiên cứu 
khai thác hết các nguồn. Chẳng hạn như áp dụng CƠ 
chế tăng thu ở đô thị thông qua việc thương mại hóa 
một sô dịch vụ công cộng như giao thông, điện, các 
công trình phúc lợi theo nguyên tắc “người Sử dụng 
phải trả tiên”, tăng các loại lệ phí trước bạ, cấp phép, 
đăng kiểm các loại xe cơ giới, đánh thuế sử dụng xe 
cộ... để có thể tăng thêm vôn đầu tư cho khu vực nông 
nghiệp, nông thôn. 

2¬ Chi NSNN cần tập trung cho những nhiệm vụ 
thiết yếu, trước mắt ưu tiên phát triển thủy lợi (kiên cố 
hóa kênh mương, duy tu bảo dưỡng các công trình thủy 
lợi, câu cống, đê điều...), cơ sở hạ tầng nông thôn, đặc 
biệt là những nơi xa xôi, hẻo lánh, khó khăn. 

Về chỉ đầu tư xây dựng cơ bản, trước hết phải ưu 
tiên, tập trung và tăng vốn cho các công trinh thuộc 
khu vực nông nghiệp, nông thôn và miễn núi, nhất là 
các công trình thủy lợi nhằm nâng cao khả năng phòng 
chống thiên tai ; xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn đi 
đôi với việc tăng cường duy tu bảo dưỡng, quản lý để 
nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng các công trình - 
hiện có ; tập trung vốn hoàn thành các công trình xây 
dựng dở dang để có thể sớm đưa vào hoạt động, bố trí 
vốn đầu tư dứt điểm đối với công trình mới thật sự cấp 
bách và có hiệu quả cao. Trong việc thực hiện chủ 
trương “kích cầu” của Chính phủ, NSNN cần tập trung 
bê tông hóa kênh mương nội đồng, nâng câp mặt 
đường giao thông, xây dựng đường sá, câu cống có tác 
dụng trực tiếp cho giao. lưu hàng hóa giữa đô thị và 


| nông thôn. Thực hiện trợ CƯỚC vận tải, trợ giá hàng 


thiết yếu phục vụ đời sống của đồng bào vùng cao, 
vùng dân tộc thiểu số ; hỗ trợ lãi suất đối với tín dụng 
cho các doanh nghiệp thuộc ưu tiên phát triển nông 
nghiệp, nông thôn, các ngân hàng người nghèo nhằm 
đơn giản hóa thủ tục cho vay, kéo dài thời hạn cho vay 
phù hợp với chu kỳ sản xuất Cây trồng vật nuôi, để 
giúp cho nông dân nghèo có thêm vốn phát triển sản 
xuât nông nghiệp. Xây dựng cơ chế hỗ trợ từ NSNN 
cho việc thành lập và phát triển các quỹ tương hỗ trong 


(Xem tiếp trang 37) 
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GIÁO DỤC GIỚI TÍNH CH0 THÊ HỆ TRẺ 
LÀ GIÁO DỰC DẪN SỐ THEO CHIẾU SÂV 


HÚNG ta đang ở trước “ngưỡng cửa” thế 

ký XXI. Nhân loại cũng đang đứng trước cơ 

may và thách thức. Mỗi quốc gia, cộng đồng, 

gia đinh và từng cá nhân có vượt qua được thách 

thức, nắm được các cơ may, đạt đến sự phát triển 

mạnh mẽ hay không, vấn đồ quan trọng nhất vẫn là 
con người, là tố chất con người. 

Đảng ta luôn luôn để cao nhân tố con người. 


Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương Đảng Cộng . 


sản Việt Nam lần thứ 2 (khóa VIII) đã khẳng định vai 
trò của chiến lược con người, coi phát huy nguồn lực 
con người là yếu tố cơ bản để phát triển nhanh và 
bền vững mọi mặt của xã hội. Đảng để cao vai trò 


của giáo dục - đào tạo trong việc xây dựng con người. 


nhằm đáp ứng yêu cầu của giai đoạn cách mạng 
hiện nay. 


Giáo dục dân số cho thanh, thiếu niên có ý nghĩa. 


rất quan trọng trong việc hình thành và phát triển 
nhân cách công dân, là bảo đảm chắc chắn vững 
bền thực hiện chính sách dân số quốc gia. Giáo dục 
dân số hiểu theo nghĩa đầy đủ của nó không chỉ là 
cung cấp một số tri thức, kỹ năng để nhận biết và 
phân tích các vấn để của nhân khẩú học hay vấn đề 
chính sách kế hoạch hóa gia đình mà còn góp phần 
quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhiều 
mặt của nhân cách công dân theo mục tiêu đã đề ra, 
tiếp nhận kết quả giáo dục dân số phải biết làm tốt, 
làm đẹp, làm khỏe cho bản thân, cho gia đình, cho 
cộng đồng, cho đất nước. Chính với ý nghĩa này, 
giáo dục dân số trong hoàn cảnh nước ta phải lấy hạt 
nhân là giáo dục giới tính kết hợp chặt chẽ với giáo 
dục đời sống gia đình và châm sóc sức khỏe sinh 
sản làm yếu tố quan trọng hàng đầu. Đó cũng là giáo 
dục dân số theo chiều sâu. Các khía cạnh trên đây 
quan hệ mật thiết với giáo dục đạo đức, lối sống, 
giáo dục pháp luật, giáo dục trách nhiệm và nghĩa vụ 
công dân. Kết hợp được các nội dung này, thanh, 
thiếu niên sẽ được trang bị kiến thức, hình thành thái 
độ, rèn luyện kỹ năng ứng xử đúng đắn trước các 


ĐĂNG QUÔC BẢO" 


vấn đồ bức xúc có ý nghĩa toàn xã hội, toản cầu ; 
định hướng cho họ biết tự giác tiếp thu những chuẩn 
mực giá trị của xã hội, biến những chuẩn mực đó 
thành hành vị đời sống của bản thân mình một cách 
tự giác. 

Trong bối cảnh đất nước tiến vào công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, hội nhập khu vực vả giao lưu toàn 
cầu, việc giáo dục dân số, giáo dục giới tính còn giúp 
cho thế hệ trẻ biết giữ vững bản sắc văn hóa của dân 
tộc Việt Nam, có khả năng để kháng, chống lại các 
biểu hiện lệch lạc của lối sống gấp trong xã hội tiêu 
thụ, quan tâm đến chất lượng giống nỏi, đến tương 
lai dân tộc. 

Những năm qua bằng các thực nghiệm, thử 
nghiệm các chương trình giáo dục dân số, trong đó 
có việc giáo dục giới tính, giáo dục đời sống gia đình, 
được tiến hành ở nhiều nhà trường chính quy, các 
ngành học, cấp học và trung tâm giáo dục thường 
xuyên. Đại bộ phận thanh, thiếu niên được truyền 
thông về chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình 
của Nhả nước ta, thấy được nguy cơ của sự gia tăng 
dân số không kiểm soát và tác động tiêu cực của vấn 
đồ này đến kinh tế, xã hội, chính trị, môi trưởng. Tuy 
nhiên, vẫn còn có nhiều thách thức, hạn chế : 

Nhà trưởng chính quy mới chỉ làm được phần nổi 
của lĩnh vực giáo dục này, tức là mới chỉ cung cấp 
cho các em một số tri thức cơ bản về mối quan hệ 
của dân số với phát triển, về kế hoạch hóa gia đình. 
Chiều sâu của giáo dục dân số là giảng dạy giáo dục 
giới tính, giáo dục sức khỏe sinh sản ở nhiều nhà 
trường còn bị bỏ ngỏ. Có nhà trường dè dặt, còn e 
ngại vì chưa tạo được sự đồng thuận của xã hội và 
gia đình học sinh ; có nhà trường lúng túng hoặc 
"đánh trống bỏ dùf" vì thiếu chuyên gia giảng dạy, 
thiếu phương tiện vật chất sư phạm. 


* PGS, PTS, Phó trưởng ban thường trực Ban Giáo dục dân số - 
Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Giáo đục và Đào tạo 
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Điễn đàn Đên số và Pháé triển 


Lối “sư phạm quyền uy” và phương pháp dạy cổ 
điển theo kiểu “thày giảng - trò ghi, truyền thông từ 
miệng đến tai” khiến cho nhiều giờ dạy về dân số 
khô khan, cứng nhắc. Một bộ phận học sinh đi tìm sự 
hiểu biết về giới tính, về tình dục, về sinh sản ở các 
“kênh” chưa có sự kiểm soát hộ thống về mặt tổ 
chức - sư phạm. 

Trong lúc các nhà trường chính quy còn lúng 
túng về lĩnh vực này thì loại “nhà trưởng ngẫu nhiên, 
không chính thức" lại tác động mạnh và ảnh hưởng 
xấu tới học sinh. Điển hình là phim ảnh, truyền hình, 
các ấn phẩm sách, báo nói về giới tính, tình yêu, tình 
dục lại khá rộng, đa dạng, nhà nước không kiểm soát 
nổi. Thông tin về giới tính của “kênh” này thường 
không đồng hướng với thông tin của nhà trường 
chính quy. Một số thông tin không phù hợp, không 
thích Ứng với tâm, sinh iý của thế hệ trẻ. Rút cục là 
lợi ít mà hại nhiều. Một bộ phận lớp trẻ thường tỏ mò 
hay bắt chước do tiếp nhận các thông tin về giới tính, 
tình dục một cách không hệ thống thường dẫn đến 
các hành động lệch lạc về nhân cách. 

Điểu cần cảnh báo hiện nay là tình yêu học 
đường bùng nổ, hoạt động tình dục ở một bộ phận vị 
thành niên đang diễn ra với mức độ khác nhau có xu 
hướng gia tăng, đưa lại các hậu quả xấu như có thai 
sớm, phá thai, mắc các bệnh lây truyền qua đường 
tình dục (kể cả nhiễm HIV/AIDS). Những hậu quả 
xấu tác hại trực tiếp đến lớp trẻ và để lại mối lo âu 
cho sự phát triển các thế hệ mai sau. Theo một số 
cuộc điều tra xã hội học có những con số đáng lo 
ngại sau : 

- Tỷ lệ nạo, phá thai ở nước ta vào loại cao trên 
thế giới. Một năm có 1,5 triệu lượt nạo, phá thai, 
trong đó tỷ lệ nạo, phá thai tuổi vị thành niên là 20%. 

- Ở Hà Nội 15% số thanh niên từ 15 - 19 tuổi đã 
sinh hoạt tỉnh dục trước khi cưới. 

- Cả nước có 5% thiếu nữ sinh con trước tuổi 18 ; 
15% sinh con trước tuổi 19 và 300 000 thai nghén 
phụ nữ dưới 20 tuổi. 

Để giáo dục dân số, trong đó có giáo dục giới 
tính, cho thế hệ trẻ đạt đến các kết quả bền vững 
sâu sắc góp phần vào việc hình thành, phát triển 


nhân cách thế hệ trẻ cần có sự đổi mới hướng đi và : 


cách làm cho phù hợp hơn. Chúng tôi xin nêu lên 
một vài vấn đề có tính cấp thiết hiện nay đòi hỏi sự 
đồng thuận của nhà trưởng, gia đình và xã hội. 

- Không nên né tránh nội dung giáo dục giới tính 
trong quá trình giáo dục ở các nhà trưởng và giáo 
dục ở gia đình. Cũng không để cho lĩnh vực này như 
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một hoạt động giáo dục không chính thức, ngẫu 
nhiên, tự phát. Xã hội, gia đình, nhà trường phải phối 
hợp với nhau đem đến cho thế hệ trẻ sự hiểu biết có 
hệ thống, khoa học, phù hợp với các chuẩn mực văn 
hóa của dân tộc. Giáo dục giới tính trong nhà trường 
phải là việc giảng dạy các tri thức về giới tính phù 
hợp với các đặc trưng tâm, sinh iý, hiểu biết xã hội 
của học sinh, thúc đấy họ biết làm đẹp trong các mối 
quan hệ giới. 

“Giảng dạy giới tính là sự khai hóa mang tính chất 
y tế sinh học để hình thành ở người học sự hiểu biết 
về các chức năng sinh học, các cơ quan sinh sản 
nam và nữ, soi sáng một số đặc điểm giải phẫu - 
sinh ý của chức năng sinh đẻ, cung cấp các kiến 
thức về vệ sinh SỨC khỏe sinh sản. Trên cơ sở này 
mới có thể phát triển các thái độ và hành vi đúng đắn 
về đạo đức có liên quan đến đời sống “thẩm kín” của 
con người. 

Như vậy, giảng dạy giới tính không phải là kích 
thích sự tỏ mò của thế hệ trẻ về các nhu cầu “thầm 
kín” tr rong đời sống sinh sản mà nhằm giải đáp cho 
thế hệ trỏ mọi câu hỏi riêng, tư, mọi thắc mắc về đời 
sống sinh sản liên quan đến bản thân, nhằm giúp 
cho họ tự giác, tỉnh táo không rơi vào trường hợp 
"điếc không sợ súng” hoặc "ngờ nghệch chạy lạc 
đường” ở tuổi dậy thì. 

Xã hội và gia đình không chỉ ủng hộ, đòi hỏi 
ngành giáo dục, các nhà trường làm tốt vấn đề này 
mà còn phải kịp thời khuyến cáo các tỉnh trạng 
“trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” và đề xuất các giải 
pháp thích hợp. 

Về phía ngành giáo dục, cần đầu tư nhiều vào 
lĩnh vực giáo dục giới tính bằng cách đảo tạo đội ngũ 
người dạy, soạn các chương trình, các tải liệu giáo 
khoa, băng tiếng, băng hình sinh động cho học sinh 
được học trong chính khóa (với học sinh tiểu học 
thông qua môn tìm hiểu tự nhiên, xã hội, môn vệ 
sinh ; với học sinh trung học thông qua môn giáo dục 
công dân, sinh học và các sách đọc thêm trong hoạt 
động ngoại khóa). Vào đầu thập niên 90, ngành giáo 
dục qua dự án P 09 đã thử nghiệm thành công 
chương trình giáo. dục giới tính kết hợp với giáo dục 
đời sống gia đình ở một số tỉnh, thành phố. Tiếc rằng 
thành công này: không được nhân rộng ra một cách 
kịp thời, ngay cả Ở nhưng nơi thực nghiệm tốt, cũng 
không triển khai tiếp kết quả thu được. Giờ đây là 
thời điểm thuận lợi để tái lập và phát triển kết 
quả này. 

Cần thí điểm một chương trình xây dựng ở một số 
trường học các điểm tư vấn giới tính, tình dục, sức 


Điền đàn Đên số và Phác triển 


khỏe sinh sản cho học sinh, cho cha mẹ học sinh và 
nhân rộng ra nhiều nhà trường. Làm việc ở các điểm 
tư vấn này là cán bộ y tế có hiểu biết về tâm lý giáo 
dục, các cô giáo, thầy giáo dạy các môn sinh học, 
địa lý, công dân... có kinh nghiệm về giáo dục dân 
số, giáo dục đời sống gia đình, cán bộ đoản thanh 
niên, hội phụ nữ... có khả năng thúc đẩy sự hoạt 
động của các nhóm giáo dục đồng đăng, đồng lứa. 
Họ làm việc tự nguyện song cần có sự khích lộ nhất 
định về vật chất và tỉnh thần của nhà trường, chính 
quyền, các tổ chức xã hội. | 

Cần cổ vũ, ủng hộ các sáng kiến của Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh như lập “Câu lạc 
bộ tiền hôn nhân”, “Câu lạc bộ bạn gái phòng 
tiêu cực xã hội”, đội “Bạn giúp bạn” với mục tiêu “h 
trợ tăng cường sức khỏe sinh sản vị thành niên”. 

Bộ Giáo dục vả đảo tạo, Bộ Văn hóa - Thông tin, 
Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoản Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh ... cần phối hợp với nhau xuất 
bản được các loại sách dưới dạng hỏi, đáp về giáo 
dục dân số, giáo dục giới tính, giáo dục tỉnh dục, 
giáo dục sức khỏe sinh sản v.v. Những sách này cần 
viết phù hợp với tâm lý vị thành niên, song phải bảo 
đảm về mặt sư phạm. Cần nhanh chóng kiểm soát, 
khắc phục tình trạng các ấn phẩm “ngoài luồng", thể 
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Đất nước ta đang đi vào thời kỳ công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. Nhịp độ của đời sống công nghiệp và 
tốc độ đô thị hóa cùng với sự bùng nổ của làn sóng 
thông tin đang làm cho tuổi dậy thì của trẻ em Việt 
Nam sớm hơn so với trước đây. Chậm trễ, né tránh 
chiều sâu của vấn đề giáo dục dân số, trong đó có 
vấn đề giáo dục giới tính, giáo dục đời sống gia đình, - 
giáo dục tình dục, giáo dục sức khỏe sinh sản chỉ 
làm cho sự rèn luyện phát triển nhân cách của trẻ em 
Việt Nam chịu đựng thách thức nặng nề hơn và thiếu 
định hưởng đúng đắn. Tất nhiên, trong hoàn cảnh 
nước ta, với truyền thống văn hóa lâu đời của mình, 
chúng ta không thể máy móc áp dụng lối dạy, kiểu 
dạy của nước ngoải. Các vấn đồ trên trong bối cảnh 
của nước ta phải được tích hợp vào nhau và nằm 
trong khuôn khổ của môn vệ sinh, tìm hiểu tự nhiên, 
xã hội (tiểu học), sinh học , địa lý, giáo dục công dân 
(trung học), dân số và phát triển (đại học). Chúng ta 
mong rằng, dù được tiếp thu theo phương thức nào, 
thế hệ trẻ Việt Nam kết thúc nền giáo dục cơ sở đi 
vào đời, hoặc học lên bậc học cao hơn đều có những 
hiểu biết cần thiết tối thiểu để ứng xử đúng đắn đối 
với một số vấn đề quan trọng và cơ bản như : Giới 
tính và sự khác biệt nam nữ ; những biến đổi cơ thể 
qua các lứa tuổi, những biến đổi tâm sinh. lý ở tuổi 


hiện về vấn để này một cách cấu thả, bôi bác dẫn tới dậy thì ; kế hoạch hóa gia đình ; các bệnh lây lan qua 
sự hiểu sai lộch của thế hộ trẻ. đường tình dục ; tình bạn ; tình yêu v.v. 
ØỔ 2Ö øxK 9 
BẢO CÁO KẾT QUÁ SƠ BỘ 


Tổng điều tra dân số và nhà ở 1-4-1999 ° 


[ HảiPhòng | 1672992 | 625147 | 847843 | 568212 | 
HaATây | 2386770 | 1i62684 | 1224086 | 190655 — 
_ HưngYên | 1068705 | 516049 | 652656 | 92592 
_HàNam | 791618 | 384i83 | 407436 | 48235 | 
_ 7 | NamÐĐịnh | 1888406 | g†g9 | 969407 | 2344173 | 
8 | TháB¡nh | 1786600 | 663078 | 932522 | 103177 | 
_ Ø9 | NẵnhBnh | 684080 | 432768 | 4513412 | 1134343 | 
| 10 | HàGiang | 602684 | 298330 | 304364 | 60918 | 
1Í | CaoBằng | 4910585 | 240448 | 250607 | 53612 — 


Chia theo giới tính 
Tỉnh, Thành phố _ | - Tổng số 
mảnhấu | TNem [ TNG — [ Tàn 
Tổng số 76324753 37519754 


_ 1 | HàNộ | 2672122 | 1336723 | 1335399 | 1638905 
jmx 
HE 
„.. 


Đơn vị tính : người 
Chia theo khu vực 


17916983 58407770 
1133217 


38904999 ˆ 


2196115 
1422131 
976113 


1682423 


* Theo số liệu của Ban chỉ đạo TĐTDS và nhà ở Trung ương, ngày 19-7-1999 
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_ {01849 
275260 | 137563 137687 235416 
LạngSơn | 704643 | 349602 | 355041 | 131651 | 572992 


1s 600519 
l6 | YênBẢ | 679884 | 3801 | 340818. 
T7 
l8 | Phúihg | 1261800 | 610173 | 6437 
Sa 
L BnhĐịh — _] 
LitenHis-—-| MASE-| pm | Em | se | sem— 
[Kolum | 314042 | 18904 | 185898 | 100866 | 213178 | 
E1 TENNNNH.. .NHNH. NHI: HH . 38B. 
T 248272 383690 
+ 522420 | 52401 | 248502 | 801838 
+ 80370558 | 242415 | 2612740 | 4204662 | 832463 
3 | mĐổg | 966219 | 502515 | 493704 | 365188 | 611020— 
46 | BÌhPhước | 683832 | 333100 | 32054 | 96150 | 554484 - 
46 — 965240 
47 | BìnhDươg | 718427 | 340492 | 370025 | 233324 | 4831603 
20 | ĐổngNA | I989541 | 966039 | 996802 | 607128 | 1382413 
29 | BảRAVT | 890888 | 400351 | 400217 | .332078 | 467880„ 
[longAn | lả06202 | 646131 | 668071 | 218028 | 1091174., 
[ ĐồngThấp | 1884977 | 76/857 | 797420 | 228942 | 1338035 
 AnGlag 2 | 2049039 | 1008704 | 1040345 | 403309 | 1645736 
TinGiang | 160817 | 7731 | 828016 | Z2Iã11 | 139183 
VnhLong | 1010466 | 490325 | 520161 | 14624 | 865241 
LBấnTe | 1296914 | 62740 | 669484 | 109853 | 118706 
K@ẽnGiang | 1494433 | 736878 | 75/785 | 3301865 | 1164286 
Ảnh | T640 | 889042 | 622098 | 385440. | 1428800~ 
[TAVn | 966712 | 481472 | 484240 | 124961 ;| 8407612 
[Sống | 1173820 | 571883 | 601897 | 2I0012 | 963808. 
 Bạelêu | 736325 | 38081 | 378754 | 1806024 | 5857012. 
LCảMau | 1/829 | 552285 | 568874 | 20/804 | 9100252 


À 
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€cF§ - 1ï VỚI 


ỚI và phát triển có mối quan hệ mật thiết 

với nhau. Điều đó không chỉ thể hiện ở 

cấp độ nhận thức lý luận mà còn thể hiện 
trong hoạt động thực tiễn. Bình đẳng về giới là 
mục tiêu của phát triển, là thước đo của tiến bộ xã 
hội và đồng thời là nhân tố quan trọng thúc đấy 
các chương trình kinh tế - xã hội. Ngày nay bất cứ 
một lĩnh vực hoạt động xã hội nào cũng không thể 
thiếu sự tham gia một cách bình đẳng của cả nam 
và nữ. 


Các khái niệm giới và giới tính đều dùng để chỉ : 


sự khác biệt giữa nam và nữ. Song nếu như giới 
tính là khái niệm để chỉ sự khác biệt về mặt sinh 
học, do tự nhiên quy định, không thay đổi, thì giới 
là khái niệm để chỉ sự khác biệt về mặt xã hội, về 
vị thế, vai trò, quyền hạn, nghĩa vụ do xã hội quan 
niệm hay quy định. Giới có thể thay đổi tùy thuộc 
vào hoản cảnh chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội 
cụ thể. Vai trò giới được tiếp thu và lĩnh hội trong 
quá trình xã hội hóa. Có hai khuynh hướng biến 
đối quan hệ giới trong xã hội : Một lả, khuynh 
hướng duy trì và tái tạo cấu trúc xã hội giới hiện 
tại thông qua những quy ước, chuẩn mực xã hội 
và giáo dục. /aí !ả, xu hướng biến đổi và hình 
thành trật tự mới trong quan hệ giới phù hợp với 
biến đổi của kinh tế - xã hội. Giới là những quan 
hệ nảy sinh tồn tại trong đời sống xã hội, không 
phải là những quan hệ xã hội bất biến, mà luôn 
vận động theo sự phát triển của nhân loại. 

Sự bất bình đẳng về giới đã tổn tại lâu dài 
trong lịch sử, nhất là từ khi xuất hiện chế độ phụ 
quyền với đặc điểm cơ bản là sự thống trị và 
quyền lực tuyệt đối của nam giới đối với phụ nữ. 
Nam giới tự coi mình là chủ nhân của lịch sử, còn 
phụ nữ chỉ là khách thể của họ. Giới là một yếu tố 
cấu thành của quan hệ xã hội phản ánh mối quan 
hệ quyền lực giữa nam và nữ không chỉ trực tiếp 
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hị 


PHAM ĐÌNH HUỲNH °“ 


trong gia đình, mà còn trong các thể chế xã hội, 
tổ chức‹xã hội rộng lớn. 

Cùng với phong trào đấu tranh đòi giải phóng 
phụ nữ, cuối thế kỷ XIX, các nhà khoa học đã tiến 
hành những nghiên cứu về phụ nữ và các hình 
thức áp bức đối với họ. Những nghiên cứu về phụ 
nữ đã đặt cơ sở cho việc hình thành và phát triển 
khoa học về giới vào giữa thế kỷ XX. Đối tượng 
nghiên cứu về giới là mối quan hệ xã hội giữa nam 
và nữ và cách thức của mối quan hệ đó. Nhưng 
cho đến những năm 70, các nghiên cứu vẫn chủ 


yếu hướng vào các vấn đồ mà phụ nữ phải chịu 


đựng trong chế độ gia trưởng, nghĩa vụ của họ 
trong công việc nội trợ, chăm sóc con cái, nỗi lo 
sợ bị cưỡng bức tình dục, những trở ngại trong 
việc đạt được các vị thế trong các hoạt động xã 
hội. Nhìn chung, các quan điểm giải quyết vấn đề 
giới vẫn hạn chế vào các vấn đề phụ nữ, tách biệt 
với các vấn đề xã hội khác. Vị thế xã hội của phụ 
nữ về căn bản được cải thiện chậm chạp. 

Khoa học về giới không ngừng phát triển và 
khẳng định mục tiêu bình đăng giới không thể đạt 
được trong khuôn khổ hạn hẹp của vấn đồ phụ 
nữ. Nó chỉ có thể được giải quyết trong mối quan 
hệ qua lại giữa nam và nữ, với quan điểm con 
người phải được đặt vào vị trí trung tâm của sự 
phát triển. Việc nâng cao quyền năng cho phụ nữ 
phải gắn với cuộc đấu tranh cho quyền con người, 
xóa bỏ bất bình đẳng xã hội. Tuy nhiên, bất chấp 
những lời cảnh báo của các nhà khoa học về sự 
giả dối và phi lý của việc phân biệt giới, sự bất 
bình đẳng giữa nam nữ trên thực tế vân được tạo 
ra và duy trì ở tất cả các nước với những mức độ 
khác nhau. 


* PTS, Trưởng khoa xã hội học, Phân viện Báo chí - 
truyền, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 


Tuyên 
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Hiện nay, phụ nữ chiếm trên một nửa dân số, 
làm việc chiếm 2/3 tổng số thời gian lao động của 
thế giới và sản xuất ra 1/2 sản lượng nông nghiệp, 
nhưng chỉ chiếm giữ 1/10 tài sản thế giới. Do vậy, 
phụ nữ nghèo đói đã chiếm tới 2/3 trong số 1,3 tỉ 
người nghèo đói trên thế giới. Hội nghị quốc tế về 
Dân số và Phát triển họp tại Cai-rô (Ai Cập) năm 
1994 đã chỉ ra rằng, mặc dù có nhiều nỗ lực của 
các nước trên thế giới, nhưng vân còn khoảng 960 
triệu người lớn mù chứ, trong đó 2/3 là phụ nữ. 
Hơn 1/3 số người lớn trên thế giới, trong đó hầu 
hết là phụ nữ chưa được tiếp cận với các kiến thức 
văn hóa, kỹ năng và công nghệ mới để nâng cao 
chất lượng cuộc sống, giúp họ định hướng và 
thích nghỉ với những thay đổi nhanh chóng về kinh 
tế - xã hội. 

Giới trong dân số và phát triển, nhận thức 
tầm quan trọng của giới và mối quan hệ qua lại 
giữa giới với dân số và phát triển, Hội nghị Cai-rô 
đã đặt con người ở vị trí trung tâm của các chiến 
lược kinh tế - xã hội nói chung, chính sách và 
chương trình dân số và phát triển nói riêng. Lồng 
ghép các vấn đề giới vào phát triển bền vững : 
Phát triển các chiến lược, kế hoạch, ra các quyết 
định và phân phối các nguồn lực ở các cấp, các 
địa phương với mục đích đáp ứng nhu cầu và 
nâng cao chất lượng cuộc sống cho thế hệ hiện tại 
và các thế hệ tương lai, các kế hoạch phát triển, 
nhằm nâng cao sự công bằng xã hội và xóa bỏ 
nghèo khổ, thông qua tăng trưởng và ổn định kinh 
tế trong điều kiện phát triển bền vững. 

Hội nghị Cai-rô đã định hướng cho việc tiếp 
cận chương trình sức khỏe sinh sản một cách 
toàn diện, trong đó nhấn mạnh quyền sinh sản và 
quyền con người trong sức khỏe sinh sản phải 
được thể hiện trong chính sách dân số của các 
quốc gia. Chương trình hành động của Hội nghị 
Cai-rô đã nêu các mục tiêu : giảm mức tử vong bả 
mẹ, trẻ sơ sinh, giảm số lượng ca nạo phá thai, 
cung cấp dịch vụ y tế cho phụ nữ để quản lý 
những tai biến do nạo phá thai không an toàn gây 
ra. Phòng chống các căn bệnh nhiễm qua đường 
tỉnh dục, trong đó có HIV/AIDS và những biến 
chứng của các bệnh nhiễm qua đường tỉnh dục 
như vô sinh. 

Chương trình hành động của Hội nghị Cai-rô 
nhân mạnh việc trao quyền cho phụ nữ và cải 
thiện vị thế của phụ nữ về mặt chính trị, kinh tế, 
xã hội và điều kiện chăm sóc sức khỏe. Các quốc 
gia cần xây dựng chính sách và chương trình về 
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giới, nâng cao quyền năng cho phụ nữ trong gia 
đình và trong các hoạt động xã hội, tạo điều kiện 
cho họ tham gia vào quá trình ra quyết định và lập 
chính sách, cũng như tham gia vảo tất cả các lĩnh 
vực hoạt động xã hội khác. Sự tham gia và chia 
sẻ giữa nam và nữ trong cuộc sống, sản xuất và 
sinh sản bao gồm cả việc chăm sóc, nuôi dưỡng 
con cái được coi là những đóng góp vào phát triển 
bền vững. 

Quan hệ về quyền lực ở nhiều cấp độ có ảnh 
hưởng tới khả năng của phụ nữ vươn tới cuộc 
sống đầy đủ và khỏe mạnh. Để đạt được sự 
chuyển đổi này, thông qua giáo dục và truyền 
thông đại chúng, đòi hỏi phải có những hành động 
về mặt chính sách, chương trình, xóa bỏ những 
trách nhiệm quá lớn của họ đối với công việc nội 
trợ, xóa bỏ những hạn chế về mặt pháp lý để phụ 
nữ có cơ hội bình đăng với nam giới trong việc 
tham gia vào cuộc sống cộng đồng và nâng cao 
nhận thức xã hội. Thêm vào đó, việc nâng cao vị 
thế của phụ nữ cũng cải thiện khả năng ra quyết 
định của họ ở các cấp trong tất cả các lĩnh vực 


" của đời sống, đặc biệt là trong lĩnh vực tình dục và 


sinh sản. Việc này có ảnh hưởng quan trọng đến 
sự thành công của các chương trình dân số toàn 
diện. Kinh nghiệm cho thấy, các chương trình dân 
số và phát triển đặc biệt hiệu quả khi các bước 
được tiến hành đồng thời với việc nâng cao vị thế - 
của phụ nữ. 

Giáo dục là một trong nhưng biện pháp quan 
trọng nhất để trang bị cho phụ nữ kiến thức, kỹ 
năng và lòng tự tin cần thiết để họ tham gia vào 
quá trình phát triển. Sự bình đẳng về giới trên cơ 
sở tham gia một cách hài hòa giữa nam và nữ vào 
các hoạt động xã hội, tạo điều kiện cho tất cả mọi 
người được học tập, được đáp ứng các nhu cầu cơ 
bản để thực hiện quyền con người. 

Giới với vấn đề dân số và phát triển ở Việt 
Nam, vấn đề xóa bỏ bất bình đăng giới ở nước ta 
đã được đặt ra, giải quyết gắn liền với cuộc cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã 
hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng 
sản Việt Nam. Ngay từ khi Đảng ta ra đời trong 
Luận cương chính trị đã nêu mục tiêu của cách 
mạng là “nam nữ bình quyền”. 

Hiến pháp đầu tiên của Nước Việt Nam dân 
chủ cộng hòa năm 1946 đã khẳng định “phụ nữ 
binh đăng với nam giới”. Sau Cách mạng 
Tháng Tám, chế độ gia trưởng cùng với những 
phong tục tập quán lạc hậu đối với phụ nữ bị xóa 
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bỏ, quyền công dân và quyền được tham gia các 
hoạt động xã hội của phụ nữ được công nhận 
về mặt pháp lý. Trên thực tế phụ nữ đã cùng nam 
giới tham gia và đóng vai trò quan trọng trong 
tất cả các lĩnh vực hoạt động xã hội, vị thế của 
phụ nữ trong quan hệ gia đình từng bước được 
nâng cao. 

Lịch sử Việt Nam hiện đại đã ghi nhận vai trò 
to lớn của phụ nữ trong sự nghiệp đấu tranh giải 
phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Nếu như trong Quốc Hội khóa I, đại biểu 
nữ chỉ chiếm 2,7%, khóa II là 11,7% thì hiện nay 
khóa X (1997 - 2000) là 26,2%. Tỷ lệ này là cao 
so với nhiều nước trên thế giới. Hiện nay phụ nữ 
giữ nhiều vị trí lãnh đạo trọng trách trong các cơ 
quan của Đảng và chính quyền từ trung ương đến 
địa phương và tham gia tích cực vào việc hoạch 
định chủ trương, chính sách và tổ chức hoạt động 
thực tiễn. Nhiều phụ nữ thành đạt trong cương vị 
người chủ doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà hoạt 
động chính trị, xã hội. 

Thuận lợi căn bản và điều kiện thành công của 
cuộc đấu tranh giải phóng phụ nữ, thực hiện bình 
đẳng giới là có Sự cam kết chính trị của Đảng và 
Nhà nước ta ; đồng thời, bình đẳng giới được cộng 
đồng nhận thức như một xu hướng tất yếu của sự 
phát triển, phù hợp với tiền bộ xã hội. Tuy nhiên, 
vẫn còn nhiều vấn đề bức xúc đang đặt ra trên 
con đường xóa bỏ bất bình đẳng xã hội. Trong 
lĩnh vực dân số và phát triển, quá trình thực hiện 
mục tiêu bình đẳng giới còn gặp nhiều trở lực. 

Trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản, Việt Nam đã 
thực hiện chương trình dân số kế hoạch hóa gia 
đình gần 40 năm, nhưng hiện nay gánh nặng kế 
hoạch hóa gia đình vân đẻ nặng: trên vai người 
phụ nữ. Sự chia sẻ trách nhiệm của nam giới đã 
ngày cảng tăng, song trên thực tế họ tham gia 
chưa đúng với khả năng của mình và còn nhiều 
khó khăn trong việc tìm ra tiếng nói chung giữa 
nam và nữ về kế hoạch hóa gia đình. Một mặt, 
vẫn còn những quan niệm lạc hậu như coi việc 
sinh đẻ là công việc của phụ nữ, do phụ nữ thực 
hiện. Mặt khác, phụ nữ là người thực hiện kế 
hoạch hóa gia đình, nhưng trong nhiều trường 
hợp, họ không có quyền quyết định, mà chỉ giữ 
vai trò thụ động. Sinh bao nhiêu con, sinh vào lúc 
nào, cũng như có sử dụng các biện pháp kế 
hoạch hóa gia đình hay không, trong phần lớn các 
trường hợp ở nông thôn, đều do người chồng 
quyết định. 
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Sự phân biệt giới thường bắt đầu và được phản 
ánh rõ nét ngay từ khi trệ em bước vào đời. Trước 
hết, trẻ em gái thường chịu thiệt thòi, đặc biệt 
trong lĩnh vực giáo dục. Trong các gia đình trẻ em 
phải bỏ học do gặp khó khăn về kinh tế, thì đối 
tượng đầu tiên là trẻ em gái. Điều đó ảnh hưởng 
đến suốt cuộc đời của các em về những cơ hội tìm 
việc làm tốt và hạn chế khả năng thăng tiến trong 
các hoạt động xã hội. Trong tất cả các nhóm tuổi, 
tỷ lệ bỏ học và học vấn thấp của nữ đều cao hơn 
nam giới. Kết quả phỏng vấn nhóm phụ nữ tuổi 
từ 15 đến 24 về nguyên nhân bỏ học cho thấy : 
42% ý kiến trả lời là để lao động giúp việc gia 
đình, 20,7% ý kiến để cưới chồng, 22% ý 
kiến không thích học, chỉ có 7% ý kiến là thì 
không đỗ (1). Mặt khác, những quan niệm nhất 
thiết phải có con trai nối dõi tông đường trong điều 
kiện quyền sinh sản thuộc về nam giới, đã không 
ít trường hợp làm tăng qui mô dân số. Hành vi 
sinh đề của người phụ nữ vấn còn chịu tác động 
mạnh mẽ của quan niệm, thái độ của người 
chồng, của gia đình nhà chồng và những phong 
tục tập quán khác. 

Cuộc vận động thực hiện chương trình dân số 
kế hoạch hóa gia đình đã phát triển trên quy mô 
toàn xã hội, song nam giới vẫn chưa thực sự sẵn 
sàng chia sẻ với phụ nữ trong việc sử dụng các 
biện pháp tránh thai. Phụ nữ vẫn là người chủ yếu 
sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Trong 
Số 75% các cặp vợ chồng trong độ tuổi dưới 49 
đang sử dụng các biện pháp kế hoạch hóa gia 
đình thì 39% phụ nữ sử dụng dụng cụ tử cung, 
6,3% đình sản nữ, 5,9% dùng bao cao su, 4,3% 
thuốc uống, 0,5% đình sản nam (2) 

Chúng ta không coi nạo phá thai là biện pháp 
kế hoạch hóa gia đình. Mặc dù các hoạt động 
thông tin, giáo dục, truyền thông về các biện pháp 
phòng tránh thai đẩy mạnh trên quy mô toàn xã 
hội, hệ thống dịch vụ kế hoạch hóa gia đình được 
xây dựng vả phát triển rộng khắp, nhưng hiện nay 
tý lệ nạo, phá thai ở nước ta còn cao, hằng năm 
có khoảng 1,4 triệu ca nạo, phá thai do mang thai 
ngoài ý muốn. Tuy chưa dẫn đến tử vong, song 
những hậu quả về sức khỏe đối với phụ nữ không 
phải là nhỏ, nhiều trường hợp biến chứng dân đến 
vô sinh, hoặc lây nhiễm các căn bệnh khác. 


(1) Việt Nam, Demographic and Health Survey 1997, tr 18 
(2) Sdd, tr 42 
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Nói đến giới trong sự phát triển, không thể 
không đề cập đến sự tham gia của phụ nữ vào 
các hoạt động xã hội. Sự tham gia nảy ngày càng 
nhiều, nhưng vẫn chưa tương xứng với khả năng 
của phụ nữ. Phụ nữ ngày càng đóng vai trò quan 
trọng trong hoạt động xã hội, nhưng càng xuống 
cơ sở, tỷ lệ phụ nữ giữ các vị trí lãnh đạo cảng 
giảm. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong cả nước 
có 75,4% chủ hộ là nam giới, 24,6% là nữ giới. 
Ở vùng nông thôn, tỷ lệ phụ nữ giữ vị thế chủ hộ 
chỉ chiếm 20%. Tuy mức độ bàn bạc các công 
việc giữa hai vợ chồng có tăng lên, nhưng quyền 
quyết định tổ chức sản xuất, kinh doanh, mua 
sắm và các quan hộ xã hội chủ yếu vẫn thuộc về 
nam giới. 

Phụ nữ ngoài việc tham gia các hoạt động sản 
xuất của cải vật chất, còn có vai trò làm mẹ, làm 
vợ. Họ phải gánh vác hầu hết công việc nội trợ 
trong gia đình, chăm sóc con cái, nhưng lại là 
người chịu thiệt thỏi, ít có cơ hội được hưởng thụ 
phúc lợi xã hội, học tập nâng cao trình độ văn 
hóa, nghề nghiệp, nghỉ ngơi, tiếp cận với các dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe. 

Việc làm cho phụ nữ hiện nay cũng đang là 
vấn đề thu hút sự quan tâm của xã hội. Phụ nữ 
chiếm hơn một nửa trong số 37,4 triệu người trong 
độ tuổi từ 15 trở lên đang hoạt động kinh tế 
thường xuyên, nhưng trình độ học vấn cũng như 
trình độ chuyên môn, kỹ thuật của họ đều thấp 
hơn nam giới. Về trình độ chuyên môn, kỹ thuật 
của lao động nữ : 89% không có chuyên môn, kỹ 


thuật, 0,6% công nhân kỹ thuật có bằng, 4,3% ˆ 


trung học chuyên nghiệp và 2,5% cao đăng và đại 
học, trong khi đó tỷ lệ tương ứng của lao động 
nam giới là : 84% ; 3,7% ; 3,7% và 3,3%. 

Do trình độ thấp hơn về chuyên môn, phụ nữ 
thưởng làm việc lao động phổ thông, mặc dù vất 
vả, nhưng ít có cơ may hơn nam giới để tìm được 
việc làm có thu nhập cao. Để xóa bỏ bất bình 
đăng giới trong phân công lao động xã hội, giáo 
dục văn hóa, cũng như đảo tạo chuyên môn cho 
lao động nữ đang đòi hỏi có chính sách và chế độ 
thích hợp, để họ cùng nam giới hòa nhập vào quá 
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Đối với một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý 
các cấp, thi một loạt các nội dung về dân số và 
phát triển nói chung, về bình đăng giới và lồng 
ghép các biến số về giới vào chương trình, chính 
sách dân số toàn diện nói riêng, vân đang còn là 
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vấn đề mới mẻ. Do đó, việc nâng cao nhận thức, 
kiến thức và chuyển biến thái độ của đội ngũ cán 
bộ chủ chốt của Đảng, Nhà nước và các tổ chức 
xã hội, việc tạo môi trường thuận lợi, cũng như 
những cam kết chính trị để xây dựng, hoàn thiện 
và thực hiện chính sách dân số và phát triển có ý 
nghĩa quan trọng. 

Quan điểm bình đẳng giới phải được xuyên 
suốt trong quá trình thiết kế, thực hiện, giám sát 
và đánh giá các chính sách, chương trình dân số 
và phát triển, hướng tới mục tiêu xóa bỏ bất bình 
đẳng giới, nâng cao quyền năng cho phụ nữ trong 
đời sống gia đình và hoạt động xã hội. Hoàn thiện 
và nâng cao hiệu lực của luật pháp, bảo vệ sự an 
toàn cho phụ nữ trong các quan hệ dễ bị lạm 


_ dụng. Trong tình hình hiện nay, cần có sự phối 


hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các cơ quan lập pháp, 

hành pháp và tư pháp, khơi dậy phong trào quần 

chúng rộng rãi, ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả 

tình trạng sử dụng bạo lực, bóc lột sức lao động: 
và lạm dụng tình dục đối với phụ nữ nói chung, trẻ 

em gái nói riêng. 

Bất bình đẳng giới là một vấn đề xã hội phức 
tạp, không thể xóa bỏ một cách nhanh chóng. 
Nhất là trong quan hệ gia đỉnh, bấ§bình đẳng giới 
thường khó nhận biết, vì nó thường núp dưới hình 
thức tình yêu thương. Bên cạnh đó, ảnh hưởng 
của tư tưởng Nho giáo trong phân biệt đối xử nam 
nữ còn khá nặng nề. Một trong những nhân tố có 
ý nghĩa quyết định thành công của chương trình 
dân số và phát triển để đạt được sự bình đẳng giới 
là sự chuyển biến nhận thức và thái độ của toàn 
xã hội, thông qua hoạt động thông tin, giáo dục, 
truyền thông đại chúng. 

Để nâng cao nhận thức về giới, cần phối hợp 
chặt chẽ giữa các phương thức tuyên truyền vận 
động, trong đó đặc biệt chú ý các phương thức 
tuyên truyền vận động cá nhân, nhóm, qua các tổ 
chức, thiết chế xã hội và các phương tiện thông tin 
đại chúng. Xác định đúng đối tượng, nhu cầu 
thông tin của họ về các vấn đề dân số và phát 
triển, xây dựng thông điệp và xác định kênh thông 
tin phù hợp với đối tượng là những yếu tố quyết 
định thành công của công tác tuyên truyền vận 
động. Việc giáo dục về giới cần đưa vào chương 
trinh học tập ngay tử khi các em được tiếp cận với 
hệ thống giáo dục phổ thông. Tôn trọng phụ nữ và 
bình đẳng nam nữ phải trở thành giá trị chuẩn 
mực và khuôn mẫu ứng xử trong nền văn hóa Việt 
Nam hiện đại. 


Nghiên cứu - trao đếi 


CHÍNH SÁCH THU - CHI... 
(Tiếp theo trang 28) 


nông thôn để tập trung vốn cho phát triển nông sản 
hàng hóa ; hỗ trợ xuất khẩu đối với mặt hàng nông sản 
quan trọng có kim ngạch xuất khẩu lớn như Bạo, cà 
phê, cao su... ; hỗ trợ vốn hoặc cho vay với lãi suất ưu 
đãi cho các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu và các 
doanh nghiệp để thu mua hết nông sản hàng hóa trong 
thời vụ nhằm tăng giá nông sản có lợi cho nông dân. 
Trong chỉ thường xuyên cần tiếp tục điều chỉnh cơ 
cấu lại, cắt bỏ những khoản chỉ có tính chất bao biện, 
bao cấp để hình thành CƠ CẤU ngân sách lành mạnh, 
tăng chỉ cho phát triển sự nghiệp giáo . dục đào tạo, y tẾ, 
_ văn hóa, phủ sóng phát thanh, truyền hình ở những 
vùng xa xôi, héo lánh. Tăng chi cho nghiên cứu khoa 
học - công nghệ đổi mới giống cây trồng, vật nuôi, áp 
dụng công nghệ kỹ thuật tiên tiến, công nghệ sinh học 
- phục vụ nông nghiệp. Có chính sách về thang bậc 
lương thỏa đáng để khuyến khích cán bộ miền xuôi lên 
phục vụ ở miền núi cao, khắc phục sự chênh lệch về 
cán bộ khoa học - kỹ thuật giữa nông thôn và thành thị. 
._ Thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các chương trình 
quốc gia liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông 
thôn như : giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, 
thực hiện trông mới 3 triệu ha rừng, chương trinh 135 
(phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn), 
định canh định cư, khuyến. nông, khuyến lâm, khuyến 
ngư. Sử dụng nguồn. vốn của các chương trinh có hiệu 
quả cao nhất thúc đây nhanh năng lực sản xuất nông, - 
lâm - ngư nghiệp. Cần quản lý chặt chế, có hiệu quả, 


giảm thiểu các chỉ phí quản lý thống nhất và chống 


thất thoát chí NSNN cho các chương trình quốc gia. 
Thực hiện giải ngân tốt số vốn huy động gần 4500 tỉ 
đồng công trái đề tập trung đầu tư cho khu vực nông 
nghiệp nông thôn, nhất là cho việc thực hiện chương 
trình 135 với hơn Ï 000 xã nghèo, đặc biệt khó khăn. 

3 - Cân đối vốn đầu tư phát triển nông nghiệp, 
nông thôn theo nguyên tắc tập trung dứt điểm, lấy hiệu 
quả kinh tế - xã hội làm thước đo. 

Theo dự báo, để nông nghiệp Việt Nam tăng 
trưởng trung bình 3 - 3,5%/năm (mức khả dĩ có thể đạt 
_ được) thì nhu cầu vốn đầu tư phát triển nông nghiệp, 
nông thôn đến năm 2010 cần khoảng 144 000 tỉ đồng. 
.. Đó là số vốn rất lớn, cần được cân đối và huy độngtừ 
nhiều nguồn. Trong năm 1999, vốn đầu tư toàn xã hội 
được cân đối tăng 75% so với năm 1998, trong đó vốn 
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NSNN tăng 50%, chiếm khoảng 11% tổng vốn đầu tư 
toàn xã hội, cho nên cần phải nâng tỷ trọng này lên 
20% trong vài năm tới. Điều đáng chú ý là, vốn NSNN 
chỉ với tư cách là nhân tố “dẫn đường, dọn đường, nên 
tảng” của mọi công cuộc đầu tư vào nông nghiệp, nông 
thôn. Cho nên, cần tiết kiệm, bảo toàn, nâng cao hiệu 
quả kinh tế xã hội của nguồn vốn này để tập trung cho 
các nhiệm vụ thiết yếu, bố trí thỏa đáng vào lĩnh vực 
nghiên cứu nâng cao chất lượng nguyên liệu, công 
nghệ chế biến, xúc tiến thị trường, Xây dựng cơ sở hạ 
tầng, tạo tiền đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 
nghiệp, nông thôn. Điều đáng chú ý ÿ là những Ïi lĩnh vực 
đầu tư này không có khả năng thu hồi vốn hoặc thu hồi 
vốn chậm mà các thành phân kinh tế khác không muốn 
đầu tư. Vốn đầu tư từ nước ngoài, cần tổ chức thực hiện 
tốt Quyết định 53/T1g_ ngày 26-3-1999 của Thủ tướng 
Chính phủ về ưu đãi đầu tư nước ngoài, khuyến khích 
đầu tư trực tiếp nước ngoài vào khu vực nông nghiệp, 
nông thôn. Vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế, các 
doanh nghiệp, hộ nông dân cần đặc biệt khuyến khích, 

phấn đấu huy, động các nguồn vốn này bảo đảm 
khoảng 50% vốn đầu tư hằng năm cho phát triển nông 
nghiệp, nông thôn. Để làm được điều này cần khẩn 
trương hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích các 
tầng lớp nhân dân bỏ vốn đầu tư, làm giàu chính đáng, 
tạo việc làm và nâng cao thu nhập ; hoàn thiện các quy 
định pháp luật về đất đai, sớm cụ thể hóa các quyên 
của người sử dụng đất (như chuyên đổi, chuyển 
nhượng, cho thuê, thừa kế, thế chấp, góp vốn) ; thực 
hiện giao đất, giao rừng đến tận tay người lao động, 
đến năm 2000 cấp xong giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất cho nông dân. 

Huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển nông 
nghiệp, nông thôn cân đi đôi với việc phân bổ và sử 
dụng vốn có hiệu quả, tập trung dứt điểm từng công 
trình, dự án, tránh phân tán và đầu tư đàn trải. Nếu 
không. có kế hoạch sử dụng nguồn vốn hợp lý, hiệu quả 
thì chắng những không phát triển được nông nghiệp 
nông thôn mà còn là gánh nặng cho nền kinh tế trong 
tương lai khi đến hạn trả các nguôn vốn hiện có. Vì 
vậy, trong cân đối vốn đầu tư cần chú trọng tính hiệu 
quả kinh tế - xã hội của từng dự án (bài học đầu tư ô ạt 
các chương trình mía đường, xi măng, gạch tuy-nen... 
đã là những cảnh tỉnh cần rút kinh nghiệm). Công tác 
lập kế hoạch, quy hoạch, lựa chọn dự án phải kỹ càng 
trên cơ sở nâng cao khả năng phân tích dự án khả 
thi, bảo đảm tính hiệu quã và khả năng hoàn vốn của 
dự án.Q 
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Ề từ ngày bộ phim “Chung một dòng sông” 
l@ đời, phim truyện Việt Nam đã có chiều 

dài lịch sử gần nửa thế kỷ (1959 - 1999). Sự 
ra đời của loại hình phim nghệ thuật Việt Nam đánh 
dấu bước phát triển cao của một nền điện ảnh. Từ 
quy mô sản xuất đơn giản của thể loại phim thời sự, 
tài liệu buổi ban đầu, chỉ sau thời gian ngắn, chúng 
ta đã xây dựng được một loại hình nghệ thuật phức 
_ tạp, một công nghệ điện ảnh khép kín từ các khâu 
văn học, nghệ thuật cho đến khoa học, kỹ thuật, đó 
là một điều kỳ diệu mà không phải bất cứ quốc gia 
nào cũng làm được. 

Nếu ở thể loại 
phim tân văn chỉ cần 
hai người, đạo diễn và 
quay phim có thể làm 
nên một tác phẩm thì 
thể loại phim nghệ 
thuật lại đòi hỏi đến 
một guồng máy vô 
cùng phức tạp, với 
những ngành nghề 
trái ngược nhau về 
phương thức lao 
động, sản xuất. Phim ¬ 
truyện vừa là một. 
công trình nghệ thuật, vừa là một sản phẩm cao cấp 
của công nghệ. 

Điều kỳ diệu hơn là nên điện ảnh phim truyện 
Việt Nam lại được hinh thành, xây dựng trong hoàn 
cảnh chiến tranh, với một bản sắc dân tộc độc đáo. 
Nhà sử học Gioóc Sa-dun của điện ảnh Pháp khi 
xem phim truyện Việt Nam ở Liên hoan phim quốc 
tế Mát-xcơ-va đã tỏ ra ngạc nhiên khi thấy một nền 
điện ảnh nằm giữa hai luỗng văn hóa lớn là Trung 
Hoa và Ân Độ, song rất may mắn là nó đã không 
pha tạp. Nó là điện ảnh Việt Nam. 


Một sô 


[rO1i4g 


Đối với chúng ta, những người nghệ sĩ, những 
người góp phần xây dựng một nền phim truyện Việt 
Nam đã làm được những gi, đã có những đóng góp 
gì cho một loại hình nghệ thuật không bắt nguồn từ 
truyền thống, du nhập từ ngoài vào, nhưng lại tạo 
được một bản sắc dân tộc, một dấu ấn riêng về màu 
sắc về phong cách nghệ thuật qua các tác phẩm của 
minh. 

Qua hàng trăm bộ phim truyện trong 40 năm 
qua, các nghệ sĩ điện ảnh Việt Nam đã có nhiều sáng 
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tạo nghệ thuật và đã tạo ra những phong cách khác 
nhau. Sự công nhận và khẳng định đó đã vượt ra 
ngoài phạm vi một quốc gia, đã ghi dấu ấn trên một 
loạt các giải thưởng có giá trị nghệ thuật cao, trong 
các Liên hoan phim quốc tế toàn cầu và khu vực như 
Cánh đông hoang, Chị Tư Hậu, Vĩ tuyến l7 - ngày 
và đêm, Con chỉnh vành khuyên, Mối tình đầu, Đến 
hẹn lại lên, Hồi chuông mâu da cam, Em bé Hà Nội, 

Đường về quê mẹ, Hai người lính, Kim Đông,. Bao 
giờ cho đến tháng mười, Cỏ lau, Thương nhớ đông 
quê, Trừng phạt, Cây bạch đàn vô danh, Giải hạn, 
Ngã ba Đông Lộc... 
Nó còn được đúc kết 
trong những nhận xết 
về học thuật của các 
nhà lý luận phê bình 
trong và ngoài nước, 
trong báo chí, tập 
san, trong các Bách 
khoa toàn thư của các 
nước về một nền điện 
ảnh tiên tiến đấu 
tranh cho độc lập, tự 
do, giải phóng dân 
tộc, nhiều chất sử thi 
hoành tráng, giàu 
chất thơ, trữ tình và giàu tính dân gian hài hước, hình 
thành những phong cách, những màu sắc riêng ; có 
thể nêu ba dòng nghệ thuật chính : 

- Dòng thứ nhất là điện ảnh sử thi, hoành tráng, 
đi sâu vào những mâu thuẫn gay gắt trong mối quan 
hệ giữa đất nước và con người ; vấn đề chống xâm 
lược bảo vệ Tổ quốc và giải phóng dân tộc ; vấn đề 
xây dựng một đất nước hòa bình và hạnh phúc. Đấy 
là những xung đột lớn nhất, dữ dội nhất, mang tính 
thời đại. 

- Dòng thứ hai là chất thơ, trữ tình, mang những 
vẻ đẹp bình dị của con người Việt Nam, những vẻ 
đẹp thiên nhiên của đất nước, đi vào đời sống nội 
tâm của con người trong mọi hoàn cảnh phức tạp của 
cuộc sống. 

- Dòng thứ ba chưa đậm nét như hai dòng trên, 
nhưng đã ló rạng những phong cách hài hước nhẹ 
nhàng nhằm chế diễu những thói hư tật xấu trên đời ; 
có tác phẩm mang tính bi hài để tự bạch vê sự dốt 
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nát, phê phán thói quan liêu, cửa quyền, những dục 
vọng xấu xa diễn ra trong cuộc sống đời thường. 

Sự phân chia ở đây nhằm làm rõ phong cách và 
cá tính nghệ thuật của các tác giả, song cũng chỉ là 
tương đối, vì trong bi có hài, trong trữ tình có xung 
đột, trong bi kịch có chất thơ... thể hiện tính hữu cơ, 
tính phức tạp và đúng quy luật của cuộc sống. 

Những tác phẩm mang tính sử thi, hoành tráng 
của điện ảnh Việt Nam phân lớn bắt nguồn từ tỉnh 
thần yêu nước của các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ 
quốc và giải phóng dân tộc. Từ trong lịch sử lâu đời, 
dân tộc Việt Nam đã chịu đau khổ hàng trăm năm, 
hàng ngàn năm, dưới ách đô hộ của ngoại bang, của 
các cuộc chiến tranh xâm lược kéo dài, đã tạo nên 
một truyền thống đấu tranh kiên cường bất khuất của 
một dân tộc, tạo nên lòng dũng cảm của con người 
Việt Nam. Chính sự đau khổ và khát vọng sống đã 
làm cho con người Việt Nam gắn bó với Tổ quốc, 
thấy hết được giá trị của cuộc sống riêng trong sự 
sinh tổn của dân tộc. Tiêu biểu cho tỉnh thần đó từ 
thế kỷ thứ XI đã vang lên bài thơ của Lý Thường 
Kiệt : 

“Nam quốc sơn hà Nam để cư, 

Tiệt nhiên phận định tại thiên thư. 

Như hà nghịch lố lai xâm phạm 

- Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư”. 

Trong các bộ phim truyện mang màu sắc sử thi, 
số phận của con người bao giờ cũng gắn chặt với số 
phận của đất nước. Tính cách của các nhân vật chính 
là sự biểu đạt tập trung những nét quan trọng của 
thời đại - vẫn đề lý tưởng, đạo lý, tình yêu... và trong 
những hoàn cảnh khắc nghiệt như chiến tranh, thiên 
tai... cho phép sáng tạo ra những xung đột phi 
thường, những tính cách nhân vật siêu phàm, ở ngay 
những con người binh thường. Trong những giây 
phút thiêng liêng, những xung đột gay gắt với kẻ 
thù, con người phải tự bảo vệ và tự giải phóng, cái 
thấp hèn mất đi, cái tình yêu, cái nghĩa lớn còn lại, 
vì thế tính cách nhân vật được hiện lên với tất cả sức 
sáng chói của nó như Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Bình 
Trọng, Lê Lai xưa kia ; và nay là La Văn Cầu, Phan 
Đình Giót, Cù Chính Lan, Nguyễn Văn Trỗi... các 
bà mẹ anh hùng trong hai cuộc kháng chiến chống 
Pháp và chống Mỹ v.v.. Tiêu biểu cho những tác 
phẩm mang mâu sắc sử thi có Vĩ tuyến l7 - ngày và 
đêm, Chị Tư Hậu, Nổi gió, Người chiến sĩ trẻ, 
Sao tháng tám, Vùng gió xoáy, Trừng phạt, Cánh 
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đông hoang, Huyễn thoại người mẹ, Đêm hội Long 
Trì, Tướng về hưu... Qua bộ phim dài hai tập “Vĩ 
tuyến 17 - ngày và đêm” › thông qua số phận một con 
người, một tỉnh yêu, để nói lên số phận. của một dân 
tộc trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Bên 
kia sông là chồng con, là cuộc sống yên vui hạnh 
phúc ; bên này sông là quê hương, xóm làng đang 
ngày. đêm đấu tranh với giặc, đó là nỗi đau day dứt 
đã giằng xé người phụ nữ, người mẹ - chị Dịu, nhân 
vật chính trong phim Vĩ tuyến 17- ngày và đêm. Và 
đây cũng là nỗi đau chia cắt của đất nước, của bao 
nhiêu gia đình, của bao mối tình. 

Những nỗi đau bị tra tấn, cưỡng hiếp, gia đình 
tan nát của chị Tư Hậu trong bộ phim cùng tên, chị 
Vân trong “Nổi gió”, vợ chồng Ba Đô trong “Cánh 
đồng hoang”... đều bắt nguồn từ cảnh nước mất nhà 
tan trong các cuộc chiến tranh xâm lược. Chính kẻ 
thù đã “dạy” cho họ lòng căm thù và buộc họ phải 
cầm súng để tự vệ và bảo vệ Tổ quốc thân yêu của 
minh. 

Con người Việt Nam được thể hiện trong các tác 
phẩm điện ảnh bằng những hinh tượng nghệ thuật 
mang đậm dấu ấn truyện thống của dân tộc, đó là 
tỉnh thần yêu nước, ý chí bất khuất, tinh thần dũng 
cảm, lao động cần cù, sáng tạo, và khi cần thì sẵn 
sàng hy sinh cả tính mạng cho Tổ quốc. 

Trong phong cách sử thi, hoành tráng, số phận _ 
riêng tư của nhân vật bao giờ cũng nổi lên trên nền 
lịch sử của đất nước. Nếu nhân _vật là “cận cảnh” 
người ta có thể nhìn rõ vào đời sống nội tâm, những 
tâm tư hoài bão, thì đất nước là cái nên, là “toàn 

cảnh” để có thể nhìn rõ bối cảnh thời đại, những diễn 
biến của lịch sử. 

Những tác phẩm kể trên, tuy đều mang mầu sắc 
sử thi, song các tác giả của nó lại có những nét riêng 
biệt. Để thấy rõ phong cách của một đạo diễn thật 
không dễ, thường phải được hình thành qua nhiều 
tác phẩm. Nói như nhà văn Nguyễn Tuân, phong 
cách của họa sĩ Bùi Xuân Phái là “Phố Phái”. Hay 
khi nghe nhạc của Bét-tô-ven, của Trai-cốp-xki, của 
Văn Cao... người ta không lẫn vào đâu được. 

Trong dòng sử thi của điện ảnh Việt Nam, có 
tác giả ghi dấu ấn của mình bằng phong cách 
hoành tráng, dàn dựng quy mô lớn như các phim : 
Vĩ tuyến I7 - ngày và đêm, Người chiến sĩ trẻ, Nồi 
- gió, Đường vê quê mẹ, Cánh đông hoang, Đêm hội 
Long Trì, Trừng phạt... cũng có tác giả cho người 
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xem thấy được sự biến động của lịch sử đất nước 
trong một không gian cô đọng như Chị Tư Hậu, 
Huyên thoại người mẹ, Tướng vê hưu... 

Dù ở quy mô nào thì số phận con người cũng 
nằm trong dòng chảy của lịch sử. Khi thể hiện phong 
cách sử thi, hoành tráng, các tác giả muốn cho người 
xem thấy được cái tầm lớn lao của các vấn đề đặt ra, 
thấy được cái vĩ đại của một đất nước, một dân tộc. 
Nếu “Chiến tranh và hòa bình” của Bôn-đa-túc, 
“Sông "Đông êm đềm” của Ghe-ra-si-mốp, “Ben- 
hur” của Uy-li-am Uyn-lơ, “Cuốn theo chiều gió" 
của Vích-to Ph-le-min... không được thể hiện bằng 
tỉnh hoành trắng, thi người ta không thể hiểu được 
nước Nga của Cu-tu-dốp đã đánh bại Na-pô-lê-ông 
như thế nào. Người ta cũng không thấy được sô phận 
con người trôi nổi trong dòng thác lũ của những 
ngày đầu cách mạng Nga, trong cuộc chiến tranh 
Nam Bắc Triều của Mỹ, ở các phim “Sông Đông êm 
đêm”, “Cuôn theo chiêu gió”. Người ta cũng không 
thể nào nhìn thấy những trận công thành hay thủy 
chiến kỳ vĩ của Bun-hu, Cle-ơ-pơ-tơ, và những biến 
động dữ dội của đất nước Trung Hoa qua từng thời 
kỳ lịch sử như “Hoàng để cuối cùng”, “Hạng Vũ biệt 
Ngu Cơ”, “Phải sống” với những tên tuổi lớn của 
điện ảnh thế giới - Bec-tô-lu-xi, Trần Khải Ca, 
Trương Nghệ Mưu... 

Người ta nói một nền điện ảnh không có phim 
__ hoành tráng, giống như vào một phòng triển lãm chỉ 
có chân dung và tĩnh vật. Người xem không bao giờ 
được chiêm ngưỡng thiên nhiên bao la hùng vĩ, 
những SỰ Kiện mang tính thời đại, những con người 
với tầm vóc lớn lao, những trang sử hào hùng. Cho 
đến nay, phân lớn các tác phẩm điện ảnh trong, dòng 
sử thi, hoành tráng của Việt Nam đều. chiếm giải cao 
ở các liên hoan phim quốc gia và quốc tế. Tiêu biểu 
cho phong cách sử thi, hoành tráng là các tác giả : 
Hồng Sến, Hải Ninh, Huy Thành, Bạch Diệp, Bùi 
Đình Hạc... 

Bên cạnh dòng sử thi, hoành tráng là dòng trữ 
tình giàu chất thơ. Dòng nghệ thuật này cũng không 
thoát khỏi những cảnh ngộ của con người và lịch sử 
của đất nước, song nó còn được bắt nguồn từ một 
nên văn học, nghệ thuật của nền văn minh lúa nước. 
Cái đẹp của con người Việt Nam được thấm đậm 
trong cuộc sống cộng đông bền vững hàng ngàn 
năm ; tâm hôn con người Việt Nam được lắng đọng 
trong những tiếng hò trên những dòng sông, trong ca 
dao, tục ngữ, cây đa, mái đình sâu lắng trong truyền 
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thuyết, cổ tích, huyền thoại và hài hước hỗn nhiên 
trong những câu ca dân gian, trong những “rừng 
cười” trào phúng... 

Dòng nghệ thuật trữ tình cho phép người ta khám 
phá những vẻ đẹp bên trong tâm hôn con người Việt 
Nam, chiêm ngưỡng những vẻ đẹp bình dị duyên 
dáng đời thường, hòa lẫn trong thiên nhiên tráng lệ 
mà thơ mộng của một đất nước có chiều dây hàng 
ngàn năm văn hiến. 

Tiêu biểu cho 2 dòng nghệ thuật này là Con chim 
vành khuyên, Đến hẹn lại lên, Hồi chuông màu da 
cam, Vợ chông A Phủ, Em bé Hà Nội, Vợ chỗng 
anh Lực, Chị Dậu, Mối tình đâu, Về nơi gió cát, 
Ngày lễ thánh, Bao giờ cho đến tháng mười... Và 
những năm gần đây là Chuyện cổ tích cho tuổi 17, 
Canh bạc, Chuyện tỉnh trong ngõ hẹp, Lưỡi dao, 
Hãy tha thứ cho em, Thương nhớ đông quê, Cỏ lau, 
Cây bạch đàn vô danh, Giải hạn... Trong dòng nghệ 
thuật này, các tác giả, nghệ sĩ điện ảnh Việt Nam đã 
sáng tạo được những cuộc đời, những số phận con 
người với nhiều cung bậc, khám phá trong đời sống 
riêng tư những ước mơ thầm kín, những nỗi đau 
nhân tình, những khát vọng ngày thường. 

Hình ảnh bé Nga trong “Con chim vành khuyên” 
đẹp như một tiếng thơ thánh thót, ngân vang giữa 
đồng nội, hình tượng một em bé Việt Nam trong 
sáng như những giọt sương long lanh dưới ánh nắng 
ban mai. Trong khi đó ở những phim Ch/ Dậu, Đến 
hẹn lại lên, Ngày lễ thánh, Vợ chông A Phủ, Chí 
Phèo... lại cho ta thấy những thân phận bị vùi dập, 
những người đàn bà luôn bị áp bức và chiến tranh 
tàn phá. 

Những tác phẩm trong dòng trữ tình giàu ¡ chất 
thơ này không những thể hiện vẻ đẹp tâm hôn của 
con người Việt Nam mà còn tạo ra vẻ đẹp bi trắng, 
một sức nền để sau đó là sự quật khởi. Trơng sự tĩnh 
lặng không phải chỉ có bình yên, từng khoảng khắc 
chuyển động của con người, những tình cảm ẩn dật 
mà ta cảm thấy trước đó là sự kìm nén, chờ đợi 
những tình huống đột biến, những phút giây bùng 
nồ. Con người Việt Nam nhân hậu, giàu lòng vị tha, 
nhưng cũng rất kiên quyết và dũng cảm, thể hiện ở 
chị Tư Hậu, bé Nga, chị Vân, chị Dịu, chị Nhu, cô 
Nết. Tính trữ tình, sử thi đã hòa lấn trong các tác 
phẩm điện ảnh Việt Nam. 

Nhiều nhà điện ảnh nước ngoài khi đến Việt 
Nam đã cho rằng điện ảnh Việt Nam đậm tính sử thị, 
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chất thơ, trữ tình. Tiêu biểu cho phong cách trữ tình, 
thơ là các tác giả Trần Vũ, Kỳ Nam, Nguyễn Văn 
Thông, Khánh Dư, Đặng Nhật Minh... 

Dòng nghệ thuật thứ ba là hài hước, châm biếm, 
có tác phẩm đượm màu bi hài. Trong điện ảnh Việt 
Nam, dòng phim hài, châm biếm phát triển chậm 
hơn so với hai dòng trên, nét riêng của dòng nghệ 
thuật này chỉ đề cập đến cuộc sống đời thường, trong 
lao động sản xuất, sinh hoạt hằng ngày. Các tác giả 
đã dùng tiếng cười, sự châm biếm và hài hước để 
phê phán mọi thói hư tật xấu trên đời. Đó là các 
phim Nghêu Sò óc Hắn, Sau cơn bão, Kén rể, Khôn 
đại, Người bạn ấy, Những ngôi sao nhỏ, Cô gái và 
anh lái xe, và sau này là Thằng Bờm, Thị trấn yên 
tĩnh... Người dẫn đầu thể loại này là cố đạo diễn 
Phạm Văn Khoa. Chúng ta cũng không quên người 
_ cộng tác chặt chẽ về các phim hài với ông là nhà 
biên kịch Nguyễn Duy Cương. Từ những phim 
trước đây như các nhân vật Phó Ngang trong “Vườn 
cam”, cô thanh niên xung phong trong “Lửa trung 
tuyến”, lão thầy mo trong “Lửa rừng”..., đạo diễn 
Phạm Văn Khoa đã bộc lộ chất hài hước, hóm hỉnh. 
Nhưng phải đến “Sau cơn bão” đạo diễn Phạm Văn 
Khoa mới dùng quyền của người nghệ sĩ, với chức 
năng phát hiện và dự báo để đánh trực diện vào thói 
gia trưởng, sính quà cáp, biếu xén, rượu chè... của 
người nông dân còn sót lại trong nhân vật phó chủ 
nhiệm hợp tác xã. Cũng không phải chỉ ở nông thôn, 
trong “Khôn dại” đạo diễn Phạm Văn Khoa cũng đã 
đề cập tới cách làm ăn bất chính, kinh doanh gian 
lận, móc ngoặc của một số cán bộ nhà nước thoái 
hóa. Trong “Kến rê ể” ông còn đi sâu vào các cá nhân 
hám lợi, tham tiền, lợi dụng cả tình mẫu tử để lột 
tả đến tận cùng thói xấu xa tỉ tiện, mặt trái của đồng 
tiền. 

Những tác phẩm trên đây của đạo diễn Phạm 
Văn Khoa ra đời cách đây hơn 30 năm, song tính 
thời sự, tính nhậy bén và sắc sảo không hề cũ, vẫn 
giữ nguyên giá trị cho tới ngày hôm nay - thời buổi 
kinh tế thị trường. 

Sự ra đi của ông để lại một khoảng trống cho thể 
loại này trong điện ảnh Việt Nam. Bẵng đi một thời 
gian, khi khoảng trồng trong lòng mọi người chỉ còn 
lại sự ngậm ngùi và nuối tiếc, thì tiếng CƯỜI dân gian 
lại bật lên trong Thăng Bờm, trong Thị trấn yên tĩnh 
của nhà đạo diễn trẻ Lê Đức Tiến và nhà biên kịch 
Đoàn Trúc Quỳnh. 
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Có thể nói bộ phim hài Thị trấn yên tĩnh có giá 
trị như một cái mồc, một tín hiệu về một Việt Nam 
đôi mới. Ở hai tác phầm này, người xem không còn 
phải nghe tiếng bom đạn của chiến tranh, mà chỉ 
dành tình cảm của mình cho xây dựng một đất nước 
trong hòa bình, nhưng lại bắt đầu một cuộc đầu tranh 
không kém phần gian khổ... Trong một lần gặp 
gỡ với các nghệ sĩ điện ảnh Việt Nam, ông Đa-viít 
Ô-véc-bơ - nhà điện ảnh, Giám đốc Liên hoan phim 
quốc tế Tơ-rôn-tơ (Ca-na-đa) đã nói : “Khi Sang dự 
Liên hoan phim Mát-xcơ-va, tôi chưa hề có ý định 
đi Việt Nam nhưng khi được xem bộ phim Thị trấn 
yên lĩnh ở Liên hoan phim thì tôi thấy một điều gì 
mới mẻ đang diễn ra ở đất nước này. Và khi đến Việt 
Nam tôi đã phát hiện ở đây một nên điện ảnh có 
những tác phẩm và nghệ sĩ tầm cỡ thế giới”. 

Cũng chính tác phẩm này khi chiếu trên màn ảnh 
nước Mỹ đã có sức thuyết phục đối với khán giả Mỹ, 
góp phân xóa đi một định kiến là điện ảnh Việt Nam 
chỉ làm phim tuyên truyền. Hen-ri Sơ-han - tác giả 
bài báo “Cuộc chiến không ngừng” ở Mỹ đã viết : 
“Thị trấn yên tĩnh của Lê Đức Tiền là một bộ phim 
dễ chịu, một câu chuyện hài hước mang phong cách 
I-ta-li-a và Anh... Hư danh cá nhân được nhin qua 
thấu kính của nhà đạo diễn hiện lên như một tình 
trạng tiêu cực lan tràn khắp toàn: cầu, như một câu 
chuyện buồn chung”. Và, “Thị trấn yên tĩnh, một bộ 
phim hài nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống không 
ngừng trôi, rằng thậm chí những bị kịch thảm khốc 
nhất của chiến tranh cũng không thể vắt cụ) lòng 
nhân ái của con người Việt Nam... 

Cho đến nay, chúng ta lại đăng: rơi vào khoảng 
trống. Sự im ắng của các phim hài lâu nay như một 
lời nhắc nhở nghiêm khắc về trách nhiệm cả từ hai 
phía - người lãnh đạo và người sáng tác. 

Bên cạnh những mầu sắc, những phong cách sử 
thi, hoành tráng, hài hước, chất trữ tình đậm đà bản 
sắc dân tộc Việt Nam, là lòng nhân ái, tính nhân văn 
được thể hiện sâu sắc trong các bộ phim về đề tài 
thiếu nhi như Con chim vành khuyên, Kim Đông, 
Em bé Hà Nội, Ngọn đèn trong mơ, Mẹ vắng nhà, 
Bọn trẻ, Bỏ trốn... Nhưng đánh giá một cách khách 
quan thì không phải tất cả là những bài ca tuyệt diệu. 
Bên cạnh những thành tựu nghệ thuật, những dòng, 
những màu sắc, phong cách... trong chiều dài lịch sử 
của một nên điện ảnh gần nửa thế kỷ vẫn còn không 
ít tính đơn giản, công thức và sơ lược. Nội dung tư 
tưởng tác phẩm còn thiếu sâu sắc, chưa có được 
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những bộ phim phản ảnh tâm vóc thời đại ngang 
tầm lịch sử dân tộc, cả trong chiến tranh và sau hòa 
binh. 

Lâu nay trong cái nhìn của thế giới bên ngoài, có 
ý kiến cho răng điện ảnh Việt Nam chỉ có phim 
tuyên truyền, làm theo sự áp đặt và “com-măng" 
nào đó. Gần đây cách nhìn lệch lạc ấ ấy lại lây lan ra 
không những với một vài Cây bút nước ngoài, và 
điều đáng ngạc nhiên hơn là đối với một sô ít người 
trong nước cũng có cách nhìn ấy. Họ nhìn những 
thảm họa chiến tranh do bọn xâm lược gây ra, và 
cuộc đấu tranh kiên cường bất khuất của một dân 
tộc đứng lên bảo vệ Tổ quốc của mình là một sự 
tuyên truyền. Theo họ những phim â ấy làm theo một 
công thức áp đặt, không do cuộc sống đời thường 
tạo nên. 

Đạo diễn phim “Đảo trụi” nổi tiếng của Nhật 
Bản là Ka-nê-tô Sin-dô có lần hỏi tôi với cách nhìn 
như vậy. Tôi đã hỏi lại ông “nếu cũng có kẻ đến 
xâm lược đất nước Nhật Bản thì những nhà điện ảnh 
Nhật phải làm gì ? Chả nhẽ những mất mát trong 
chiến tranh, những nỗi đau của những người mẹ, 
người vợ, và những đứa con... phải hy sinh trong 
bom đạn lại không phải là chuyện hằng ngày của 
các cuộc chiến kéo dài hơn nửa thế kỷ”. 

Do cách nhìn ấy, họ cho rằng một số phim sau 
thời kỳ đổi mới thật sự là chuyện đời thường hằng 
ngày. Nhưng gần đây một sự kiện làm xôn xao điện 
ảnh thế giới là việc đạo diễn Trương Nghệ Mưu tây 
chay Liên hoan phim quốc: tế Can, ông đã cho rút 
hai phim dự thi trước đó. Ông tố cáo phương Tây 
nhìn điện ảnh Trung Quốc qua lăng kính chính trị, 
đồng thời khẳng định không thể chấp nhận việc 
phương Tây trong thời gian dài đã chính trị hóa các 
phim của Trung Quốc. 

Nhin lại chặng đường 40 năm qua, điện ảnh Việt 
Nam đã và đang đứng trước những thử thách lớn lao 
trên con đường phát triển và tồn tại của nó. Điều để 
chúng ta tin và hy vọng là, trong muôn vàn khó 
khăn điện ảnh Việt Nam luôn có sự chỉ đạo đúng 
đắn của Đảng, sự hỗ trợ của Nhà nước về mọi mặt. 
Mặt khác, trước mắt chúng ta xuất hiện một đội ngũ 
những người làm công tác điện ảnh giàu kinh 
nghiệm, những nghệ sĩ trẻ, được đào tạo chính quy, 
họ sẽ là chiếc cầu nối giữa nền điện ảnh dân tộc và 
điện ảnh các nước trên thế giới, sẽ làm nên những bộ 
phim mang đậm những phong cách khác nhau trong 
thế kỷ mới. 
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ĐẠI HỌC MỞ VÀ 
GIÁO DỤC TỪ XA 


NGUYÊN KIM TRUY ° 


1 - Những xu thế mang tính thời đại. 

Cùng với sự bùng nổ của cuộc cách mạng 
khoa học - công nghệ hiện đại và bước phát triển 
nhảy vọt của nền kinh tế thế giới cách đây 3 - 4 
thập niên, nền giáo dục ở nhiều quốc gia đứng 
trước những thách thức và áp lực lớn. 

Thứ nhất là về nguồn nhân lực được đào tạo. 
Sự cất cánh của nên kinh tế cùng với vai trò ngày 
càng tằng của khoa học - công nghệ trong phát 
triển kinh tế tạo nên nhu cầu lớn về quy mô và 
chất lượng của nguồn nhân lực, vượt xa giai đoạn 
trước đó. _ 

Thứ hai là nhu cầu được học tập, được đảo tạo 
và đào tạo lại của đông đảo nhân dân. Kinh tế 
phát triển, mức sống được nâng cao thì nhu câu 
về nâng cao dân trí, mở rộng hiểu biết của mọi 
người dân cảng gia tăng mạnh mẽ. Hơn nữa, 
trong một thời đại mà khối kiến thức của nhân 
loại thay đối từng ngày từng giờ và cơ hội tìm 
kiếm việc làm, cơ hội mưu sinh không tách rời cơ 
hội giáo dục - đào tạo thi nhu cầu được đào tạo 
và đào tạo lại, trang bị và nâng cao kiến thức 
nghề nghiệp bùng nổ một cách hết sức đa dạng và 
phong phú. Có thể nói rằng, nếu trước đây, việc 
học tập chỉ là những “biến số”, những “lát cắt” cố 
định trên hằng số thời gian của cuộc đời thì trong 
bước chuyển của thời đại, việc học tập cũng trở 
thành thường xuyên, liên tục trong suốt cuộc đời. 

Những áp lực trên đây tạo nên sự bất cập, quá 
tải của hệ thống giáo dục, đặc biệt là hệ thống 
đào tạo đại học và chuyên nghiệp : Việc tăng 
ngân sách nhà nước đầu tư mở rộng, nâng cao 


* PGS, PTS, Viện trưởng Viện đại học mở Hà Nội 
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năng lực đào tạo không theo kịp sự bùng nổ về 
nhu cầu được đào tạo trong xã hội. Sự quá tải, sự 
bất bình đẳng về cơ hội giáo dục ngày càng sâu 
sắc, làm xuất hiện yêu cầu cấp bách phải dân chủ 
hóa, xã hội hóa giáo dục. Đây là sự thay đối về 
chất của hệ thống giáo dục, từ một nền giáo dục 
tạm gọi là giáo dục “tỉnh hoa”, chỉ đành cho một 
bộ phận dân cư sang một nền giáo dục “đại 
chúng” toàn thể dân cư. Để thực hiện sự thay đổi 
này, hàng loạt nước phát triển và đang phát triển 
trên khắp thế giới (đặc biệt là châu Á) đã áp dụng 
một “hệ thống giáo dục mở” cùng với việc thành 
lập các “đại học mở” (open university). 

Mô hình đại học mở (ĐHM) có nhiều điểm 
khác so với mô hình đại học truyền thống. 

Về chức năng : ĐHM có chức năng thay thế, 
tiếp nối, bổ sung và hoàn thiện cho các chương 
trình đào tạo ở các trường đại học truyền thống và 
tạo cơ hội cho mọi người, đặc biệt là những người 
lớn vừa học, vừa làm có thể tìm thấy một chương 
trinh giáo dục và hinh thức học tập phù hợp với 
khả năng, điều kiện và hoàn cảnh của bản thân, 
nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống, nâng cao kỹ 
năng nghề nghiệp theo các chương trình “xóa mù 
chức năng” (functional litteracy programs). 

Về tính chất : ĐHM khác đại học truyền thống 
ở thuật ngữ “mở”. 

- Mở về đối tượng, nhằm tạo cơ hội học tập 
cho nhiều người, đặc biệt là những người ngoài 
độ tuôi đến trường chính quy, những người 
nghèo, bị thiệt thòi hoặc cư trú tại vùng sâu, vùng 
xa, miền núi, biên giới, hải đảo... 

- Mở về phương thức tuyển sinh : chấp nhận 
nguyên tắc tuyên sinh dễ dàng, không đòi hỏi 
người học phải qua kỳ tuyến sinh quốc gia. Khi 
số lượng đăng ký nhập học quá đông so với khả 
năng thu nhận của trường thì áp dụng hình thức 
xét tuyến, kiểm tra năng lực theo một số tiêu chí 
riêng của từng ngành học, từng loại chương trình 
giáo dục. Không đòi hỏi người học phải theo đuối 
việc học trong suốt khóa học nếu không có ý định 
lấy chứng chỉ, văn bằng. 

- Mở vê mục tiêu, nội dung chương trình giáo 
dục và áp dụng quy trình đào tạo theo hệ thống 
tín chỉ. Mục tiêu của ĐHM là nâng cao dân trí và 
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góp phân đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực lao 
động. Nội dung chương trình phong phú, đa cấp, 
đa lĩnh vực phù hợp với nhu câu xã hội, tập trung 
chủ yếu vào các lĩnh vực mà trường tập trung ít 
có điều kiện đáp ứng. Ở phần lớn các ĐHM, 
chương trình tương đương bậc đại học chi chiếm 
20 - 30%. 

- Mở về cơ chế đầu tư, quản lý tài chính : các 
ĐHM được nhà nước đầu tư ban đầu khá lớn để 
xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và 
học... Sau đó các trường được phép thu các nguôn 
kinh phí khác ngoài ngân sách nhà nước, hoạt 
động theo phương thức tự hạch toán theo các quy 
định về tài chính của nhà nước. Ngoài ra, nhà 
nước có quy định riêng về chế độ chính sách đối 
với người nghèo và các đối tượng đặc biệt học tại 
các ĐHM. 

- Có công nghệ kiếm tra, đánh giá chặt chẽ, 
khách quan để kiểm soát đầu ra là một thuộc tính 
rất quan trọng của ĐHM. Do chấp nhận đầu vào 
rộng rãi và áp dụng một chương trình học đa 
dạng, linh hoạt nên việc kiểm soát chặt chẽ đầu ra 
là một yêu cầu tối cân thiết của ĐHM nhằm bảo 
đâm chất lượng, bảo đảm độ tin . cậy của các văn 
bằng, chứng chỉ của mình. Ở hầu hết các ĐHM 
trên thế giới đều có một tổ chức kiểm tra riêng 
dưới dạng trung tâm khảo thí, hội đồng kiểm định 
chất lượng giáo dục và xây dựng hệ thống câu 
hỏi, ngân hàng đề thi để tách hai quá trình dạy - 
học và kiểm tra thi cử độc lập với nhau. Nhờ vậy 
mà bằng cấp, chứng chỉ cũng như sản phẩm giáo 
dục của các ĐHM được xã hội chấp nhận và có 
khả năng liên thông với các trường đại học truyền 
thống. 

- Mở vê phương thức dạy và học. Như trên đã 
nói, lý do ra đời của các ĐHM là để đáp ứng nhu 
cầu học tập, đào tạo của đông đảo nhân dân. Vậy 
để có thể thu hút hàng chục nghìn, thậm chí hàng 
trăm nghìn người theo học trong điều kiện cơ sở 
vật chất, trường lớp, đội ngũ giáo viên cơ hữu 
không nhiều, đông thời không gây nên sự cạnh 
tranh không lành mạnh, ảnh hưởng đến chất 
lượng đào tạo của các trường đại học khác bằng - 
cách thu hút, lôi kéo giáo viên của các trường 
này, các ĐHM áp dụng phương pháp giáo dục từ 
xa (GDTX - distance cducation). Khác với 
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phương thức giáo dục truyền thống “mặt đối mặt” 
Œace to face) yêu câu phải có lớp học, 
giảng đường với những quy định chặt chẽ về số 
học sinh trên lớp, về tỷ lệ giáo viên trên sinh 
viên v.v.. phương thức GDTX dựa vào các 
phương tiện như giáo trình, tài liệu in, băng 
tiếng, băng hình, phát thanh, truyền hình, điện 
thoại, In-tơ-nét v.v.. để tổ chức đào tạo tại chỗ 
(chỗ ở và chỗ làm việc). Người học không cần 
phải tập trung đến lớp nghe giảng mà tự học tại 
chỗ dựa vào các phương tiện nêu trên. Bởi vậy, 
xét từ phương diện kinh tế thì đây là phương thức 
giáo dục ít tốn kém nhất cho người học. Ngày 


nay, GDTX đã vượt ra khỏi vai trò của một giải ` 


pháp tình thế dành cho những đối tượng đặc biệt 
để trở thành một phương thức giáo dục quan 
trọng và phổ biến. Với những ưu thế rất phù hợp 
với xã hội hiện đại GDTX được tiên đoán là 
phương thức giáo dục của tương lai. 

Như vậy, có thể hình dung GDTX gồm ba 
công đoạn : 

- Thứ nhất : Sản xuất giáo trình, học liệu gồm 
tài liệu in, băng tiếng, băng hình, phần mềm máy 
tính, phần mềm vi-đi-ô-tếch, đĩa com-pac, các 
chương trinh phát thanh, truyền hình v.v.. 

- Thứ hai : Tổ chức quá trình dạy - học gồm 
chuyển các giáo trình, học liệu nêu trên đến tay 
người học, tổ chức các chương trình phát thanh 
truyền hình định kỳ, các cầu phát thanh truyền 
hình trực tiếp, hai chiều, tổ chức tư vấn, giải đáp 
thắc mắc qua điện thoại v.v.. 

- Thứ ba : Tổ chức kiểm tra, đánh giá, cấp 
bằng, chứng chỉ. 

Mô hình ĐHM gồm nhiều hình thức đào tạo 
khác nhau : tập trung, tại chức... nhưng với 
những đặc tính như vừa nêu thì GDTX là phương 
thức chủ yếu, là thuộc tính cơ bản của ĐHM. 
Điều đó lý giải tại sao các ĐHM có thể thu hút 
đồng thời hàng chục, hàng trăm nghìn người theo 
học, chẳng hạn : ĐHM Hoàng gia Anh (United 
Kingdom Open University) hằng năm thu 
nhận 69 000 người học ; hai ĐHM Soukhothai 
Thamathirat và Ramkhameang (Thái Lan) có gần 
500 000 sinh viên (chiếm gần một nửa tông số 
sinh viên của Thái Lan) ; ĐHM quốc gia Indira 
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Gandi của Ấn Độ có quy mô trên 400 000 sinh 
viên ; ĐHM Kniverstat Terbuka (In-đô-nê-xi-a) 
trên 600 000 sinh viên v.v.. 

Ở đây, có thể kể thêm trường hợp ĐHM quốc 
gia Xin-ga-po để thấy rõ hơn vai trò của ĐHM. 
Xin-ga-po là quốc đảo nhỏ bé với chưa đầy 3 
triệu dân, với nền kinh tế và trình độ dân trí phát 
triển nhất Đông - Nam Á. Thế nhưng trước những 
thách thức đối với sự phát triển của giáo dục và 
khoa học, Chính phủ Xin-ga-po đã quyết định 
thành lập ĐHM bởi chỉ có mô hình này mới có 
thể đáp ứng đầy đủ sự bùng nổ về nhu cầu học 
tập, đào tạo của nhân dân. 

2 - Sự lựa chọn ở Việt Nam. 

Vào cuối những năm 80, bắt đầu công cuộc 
đối mới và sau đó là tiến hành công cuộc công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Việt Nam ta 
đứng trước một thách thức có tính lịch SỬ : vừa 
chống nguy cơ tụt hậu vừa phải tăng tốc phát triển 
để trong một khoảng thời gian không đài có thể 
rút ngắn và bắt kịp trình độ phát triển của đa số 
các nước trong khu vực, tạo thế hội nhập bình 
đẳng vào công cuộc toàn cầu hóa đang diễn ra 
mạnh mẽ trên khắp thế giới. Để đạt được điều đó 
thì vấn đề nâng cao dân trí và phát triển nguồn 
nhân lực có tầm quan trọng sống còn. Điều đó có 
nghĩa là cần mở rộng cơ hội học tập, tạo điều kiện 
rộng rãi cho mọi người dân (đặc biệt là giới trẻ và 
những người trong độ tuổi lao động) được tiếp 
cận các cơ hội giáo dục - đào tạo, tùy theo nhu 
câu và khả năng của mỗi người. 

Trong điều kiện kinh tế chưa phát triển, "gân 
sách nhà nước đầu tư cho giáo dục còn hết sức 
hạn chế, dù có cố gắng đến mấy thì cũng không 
thể vượt qua cái ngưỡng cho phép, rõ ràng chúng 
ta ì không thể giải quyết được vấn đề nêu trên nếu 
vẫn phát triển giáo dục theo mô hình truyền 
thống. 

Ý thức được điều đó, ngay từ khi bắt đầu công 
cuộc đổi mới giáo dục trong sự nghiệp đổi mới 


_ chung của toàn Đảng, toàn dân, vấn đề xã hội hóa 


giáo dục, đa dạng hóa các loại hình và phương 
thức giáo dục - đào tạo, mềm hóa quy trình đào tạo 
được đặc biệt coi trọng và trở thành đổi mới nổi 
bật nhật của giáo dục - đào tạo những năm qua. 


Nghiên sứu - PYrao đôi 


Trong bối cảnh đó, mô hình “giáo dục mở” 
chính thức được áp dụng ở nước ta với sự ra đời 
của Viện đại học mở Hà Nội và Đại học mở bán 
công TP. Hồ Chí Minh (10-1993). 

Theo Quyết định 535/TTg của Thủ tướng 
Chính phủ về việc thành lập Viện đại học mở 
Hà Nội thì “Viện đại học mở Hà Nội là cơ sở đào 
tạo đại học và nghiên cứu với các loại hình đào 
tạo từ xa, đào tạo tại chỗ nhằm đáp ú ứng nhu cầu 
học tập đa dạng của xã hội, góp phần tăng tiềm 
lực cán bộ khoa học, kỹ thuật cho đất nước”. 

Hơn 5 năm qua, vượt qua những khó khăn ban 
đầu, Viện đại học mở Hà Nội đã từng bước phát 
triển vững chắc, nhằm thực hiện tốt quyết định 
của Chính phủ. 

Công tác đào tạo ở Viện đại học mở Hà Nội 
được triển khai theo ba phương thức : tập trung, tại 
chức, từ xa. Đến nay Viện đã xây dựng được 
8 khoa đào tạo : kinh tế, luật, ngoại ngữ, tin học, 
du lịch, công nghệ sinh học, mỹ thuật công nghiệp 
và điện tử viễn thông với trên 32 000 người theo 
học. Nắm vững chức năng của mình là đem cơ 
hội học tập đến cho đông đảo nhân dân, đặc biệt 
là người dân ở các tỉnh xa, khu vực nông thôn, 
miên núi, vùng sâu, vùng xa, những người không 
cố điều kiện đến học các trường chính quy, "Viện 
rất chú trọng phát triển mạng lưới các cơ sở đào 
tạo tại địa phương. Đến nay, Viện đã xây dựng 
được 15 cơ sở đào tạo vệ tỉnh tại các địa phương 
từ Bắc Giang, Thái Nguyên đến Bình Định, 
Gia Lai. 

Là một trường đại học công lập nhưng kinh 
phí nhà nước đầu tư cho Viện đại học mở Hà Nội 
còn rất hạn hẹp. Kinh phí đào tạo, về cơ bản Viện 
phải tự cân đối bằng nguôn thu từ chính công tác 
đào tạo. Trong bối cảnh đó, việc phát triển 
GDTX, một nhiệm vụ trọng tâm của Viện là hết 
sức khó khăn. Bởi GDTX là loại hình giáo dục 
đòi hỏi đầu tư ban đầu khá tốn kém cho việc sản 
xuất giáo trình, học liệu. Với phương châm tự lực 
vượt qua khó khăn, phát triên các phương thức 
đào tạo tập trung, tại chức để vừa đáp ú ứng nhu‹cầu 
của xã hội vừa tạo nguồn thu để phát triển GDTX, 
lấy “tập trung, tại chức” nuôi “từ xa”, đến tháng 
4-1995, Viện đại học mơ Hà Nội phối hợp với 
Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức khai giảng khóa 
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đầu tiên đào tạo cử nhân quản trị - kinh doanh 
theo phương thức GDTX qua sóng phát thanh thu 
hút 4 600 người theo học. Đến nay, sau 3 khóa 
tuyển sinh số người học đại học theo phương thức 
GDTX đạt con số 12 000, chiếm 31% tổng số 
sinh viên của Viện. Chương trình đào tạo từ xa 
của Đại học mở Hà Nội đã thực sự đem cơ hội 
học tập đến cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, 
miền núi, hải đảo v.v.. Trong số người đang theo 
học hiện nay có cả đối tượng là đồng bào dân tộc 
ở Gia Lai, Lâm Đồng, có cả các chiến sĩ hải quân 
ở Trường Sa. Bên cạnh chương trình đại học, 
Viện cũng đã phối hợp với Đài Truyền hình 
Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện các 
chương trình GDTX nhằm nâng cao dân trí, bồi 
dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiên thức, mở rộng 
hiểu biết trên nhiều lĩnh vực khác nhau cho những 
người có nhu cầu. Bằng kinh phí tự có, Viện cũng 
đã xây dựng được một studio hiện đại để sản xuất 
băng tiếng, băng hình, xây dựng các bộ giáo trình 
chuẩn về GDTX cho các chương trình khác nhau. 
Song song với công tác tổ chức đào tạo, Viện đại 
học mở Hà Nội đã hoàn thành để tài nghiên cứu . 
khoa học độc lập cấp nhà nước : “Nghiên cứu ứng 
dụng GDTX ở Việt Nam” được Hội đồng nghiệm 
thu quốc gia đánh giá xuất sắc. Với các đề tài 
nhánh : điều tra, khảo sát nhu cầu, phân tích cơ 
cấu đối tượng, thiết kế nội dung, chương trình, 
kiến nghị cơ chế, chính sách và dự báo tương lai 


'phát triền, kết quả nghiên cứu trên đây đã tạO cơ 


sở khoa học vững chắc cho việc phát triển GDTX 
ở Việt Nam. 

Từ thực tiễn của công. tác đào tạo và nghiên 
cứu khoa học về GDIX Ở Viện đại học mở Hà 
Nội, có thể rút ra một số vấn đẻ nổi bật như sau : 

- Nhu cầu được học tập, bôi dưỡng kiến thức, 
đào tạo và đào tạo. lại thường xuyên, liên tục là 
một nhu cầu thực tế và đang ngày càng phổ biến 
trong mọi tầng lớp dân cư, nhất là trong điêu kiện 
cơ chế thị trường và hình thành thị trường lao 
động. Bên cạnh đó, truyền thống hiếu học, cần củ 
chịu khó để vươn lên bằng con đường học vấn 
của dân tộc ta cùng với chủ trương ưu tiên phát 
triền GDTX, khuyến khích mọi tẳng lớp nhân dân 
học tập bằng mọi hình thức của Đảng và Nhà 
nước là những cơ sở vững chắc cho việc phát triển 


45 


Nghiên su - Prao đôi 


GDTX. Kết quả khảo sát, điều tra của Viện đại 
học mở Hà Nội cho thấy nhiều tầng lớp dân cư rất 
muốn được đào tạo, nhưng do các điều kiện 
khách quan và chủ quan khác nhau mà chưa có cơ 
may được đến trường. GDTX là phương thức có 
hiệu quả giúp họ đạt được nguyện vọng của mình. 

- Sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông 
tin, viễn thông và các phương tiện thông tin đại 
chúng ở Việt Nam với các thành tựu về gla tăng 
số máy điện thoại, số máy tính cá nhân nôi mạng, 
xây dựng mạng cáp quang, ví ba và đặc biệt là 
việc phủ sóng phát thanh, truyền hình khắp toàn 
quôc... là những cơ sơ thuận lợi cho việc phát 
triển GDTX. 

- Đại học mở và GDIX là mô hình mới mẻ ở 
nước ta. Nó ra đời trong điều kiện dư luận xã hội 
còn nhiều định kiến về chất lượng của các loại 
hình đào tạo phi chính quy từ trước đến nay như : 
tại chức, chuyên tu, mở Tộng v.V.. nên phải vượt 
qua rất nhiều trở ngại để phát triển, và cần có sự 
lựa chọn về cách làm và bước đi thích hợp. Trên 
cơ SỞ nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm rộng 
rãi về phát triển ĐHM và GDTX trên thế giới, 
cần có sự ứng dụng phù hợp với điều kiện nước ta 
hiện nay. Chẳng hạn, trong việc phát triển loại 
hình đào tạo tập trung, tại chức ở ĐHM, về 
nguyên tắc “đầu vào” chỉ có “ghi danh” mà 
không cần qua kiểm tra sàng lọc. Nhưng trong 
điều kiện cụ thể của ta hiện nay, nếu ấp dụng máy 


móc như vậy thi sẽ tạo nên sự bùng nô vê quy mô, 


— đào tạo vượt quá những điều „kiện bảo đam chất 
lượng và cũng không thể kiểm soát nôi về mặt 
chất lượng. Vì vậy, cân hạn chế về quy mô của 
loại hình tập trung, tại chức ở ĐHM bằng Sự sàng 
lọc ở “đầu vào” và tập trung phát triển loại hình 
GDTX là loại hình cho phép mở rộng tối đa về 
quy mô đào tạo. 

- Việc phát triên GDTX cũng cần có sự lựa 
chọn về phương tiện và công nghệ phù hợp xuất 
phát từ điều kiện kinh tẾ - xã hội, khả năng kinh 
tế và tâm lý của người học. Theo kết quả nghiên 
cứu của Viện đại học mở Hà Nội, phương tiện 
thích hợp nhất cho GDTX trong giai đoạn hiện 
nay gôm : - phân mễm : sách, tài liệu, băng tiếng, 
băng hinh, phân. mềm máy tính ; - phân cứng : đài 
phát thanh, truyền hình, máy cát xét, đầu vi-đi-ô, 
máy tính hốt mạng. 


4ó 
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Việc tuân chủ chặt chẽ quy trình đào tạo, chú 
trọng khâu kiểm tra, đánh giá kết quả học tập một 
cách nghiêm túc khách quan, chính xác là yêu 
cầu hàng đầu đối với các cơ sở ĐHM và GDTX 
nhằm bảo đảm chất lượng thực chất, bảo đảm uy 
tín, độ tin cậy của văn bằng chứng chỉ, và giành 
được sự công nhận của xã hội. 

- Về phía người học, cần xác định GDTX là 
phương thức giáo dục thuận tiện, kinh tế nhất 
(kinh phí đào tạo chỉ hơn 10% so với đào tạo tập 
trung), nhưng đồng thời nó lại đòi hỏi ở người 
học một quyết tâm, ý chí cao nhất và một phương 
pháp học tập khoa học. Bơi, GDTX xét cho cùng 
chính là “tự học” với sự hỗ trợ của các phương 
tiện khác. Nếu người học không xác định một 
động cơ học tập đúng đắn, trong sáng mà chỉ 
mong kiếm được mảnh bằng dễ dàng thì khó có 
thể theo được GDTX. 

- Cho đến nay, nhà nước chưa có một hệ thống 
chính sách hoàn chỉnh về các loại hình đào tạo 
không tập trung và GDTX nói riêng. Những quan 
điểm và chủ trương cơ bản về phát triển các loại 
hình giáo dục này đã được khẳng định trong hai 
văn kiện quan trọng nhất về giáo dục - đào tạo là 
Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII) và Luật 
Giáo dục. Vấn đề là cần có những chính sách cụ 
thể mà quan trọng nhất là chính sách tạo động lực 
cho người học, đối xử bình đẳng với tất cả các 
loại hình, phương thức giáo dục khác nhau. Hiện 
nay vân còn sự phân biệt đối xử giữa các loại 
bằng cấp trong chính sách tuyến dụng cân bộ, 
trong tuyển sinh sau đại học v.v.. Điều đó có thể 
là cần thiết trong giai đoạn đầu, khi cơ chế chính 
sách còn chưa hoàn chính, năng lực quản lý còn 
hạn chế, nhưng nếu để kéo dài sẽ trở thành bất 
công và cản trở sự phát triển của giáo dục. Trong 
một nền giáo dục “mở”, người ta có thể có nhiều 
cách, nhiều con đường để đến với kho kiến thức 
của nhân loại, có nghĩa là “đầu vào” thì rất nhiều 
nhưng “đầu ra” chỉ có một : một mặt bằng trình 
độ, một loại bằng cấp, chứng chỉ. Nếu có phân 
biệt chăng, chỉ là ở uy tín và danh tiếng của cơ sở 
đào tạo đã cấp tắm bằng đó. Vì vậy, sự bình đẳng 
liên thông về bằng cấp là yêu cầu hàng đầu đối 
với việc phát triên ĐHM và GDTX hiện nay. 


_ Thực tiên - lĩnh n 
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VỀ OÔNG TÁG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, 
QUAN LÝ CAN BỘ RỨT RA QUA HAI VỤ ẤN 
TÂN TRƯỜNG SANH VA MINH PHỤNG - EPCO 


Ụ nghiệp đổi mới của Đảng, Nhà nước và 
S nhân dân ta đã và đang đạt những thành tựu 

to lớn trong tất cả các lĩnh vực của đời sống 
xã hội. Tuy nhiên, do tác động mặt trái của cơ chế 
thị trường, các hiện tượng tiêu cực, vi phạm pháp 
luật và tội phạm vẫn diễn biến phức tạp. Một số loại 
tội phạm về tham nhũng, buôn lậu, ma túy và các 
tội phạm liên quan đến tệ nạn xã hội có chiều 
hướng gia tăng. Trước tình hình đó, các cơ quan 
bảo vệ pháp luật đã phối hợp chặt chẽ trong công 
tác phát hiện, điều tra, truy tố và đưa ra xét xử 
nhiều vụ án lớn. Trong số đó phải kể đến : Vụ buôn 
lậu xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân 
Trường Sanh (gọi tắt là vụ Tân Trường Sanh) và vụ 
lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa xảy ra 
tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Phụng và 
Công ty trách nhiệm hữu hạn EPCO (gọi tắt là 
Minh Phụng - EPCO). 

Đây là hai vụ án kinh tế rất lớn, có thể nói là 
những vụ án kinh tế lớn nhất từ trước đến nay. Tính 
chất của các vụ án này đặc biệt nghiêm trọng và hết 
sức phức tạp. Số bị cáo đưa ra xét xử trước tòa án 
khá đông. Vụ Tân Trường Sanh có 74 bị cáo, trong 
đó có 52 cán bộ, 39 đảng viên ; vụ Minh Phụng - 
EPCO có 77 bị cáo, trong đó có 27 cán bộ, 10 đảng 
viên. Thiệt hại và hậu quả do các hành vi phạm tội 
gây ra rất nghiêm trọng. Thủ đoạn phạm tội của các 
bị cáo trong các vụ án rất tỉnh vi, xảo quyệt, có sự 
móc nối giữa những cán bộ trong cơ quan nhà nước 
với người ngoài để phạm tội ; hành vi phạm tội diễn 
ra trong một thời gian dài, trong phạm vi, địa bàn 
khá rộng. Công ty Tân Trường Sanh do Trần Đàm 
chỉ đạo đã móc nối với một số cán bộ, nhân viên 
hải quan ; bằng cách đưa hối lộ cho những cán 


HÀ MANH TRÍ * 


bộ kiểm hóa để tránh sự kiểm tra. Từ năm 1994 
đến tháng 8-1997 đã nhập lậu 544 công-te-nơ hàng 
điện tử, 77 xe ô tô ; tổng giá trị hàng nhập lậu là 
900 tỉ 666 311 596 đồng Việt Nam. Công ty Minh 
Phụng, Công ty EPCO và các công ty thành viên 
của hai công ty này do Tăng Minh Phụng và Liên 
Khui Thìn chỉ đạo, đã móc nối với Phạm Nhật 
Hồng, nguyên Phó giám đốc Ngân hàng Công 
thương thành phố Hồ Chí Minh, để rút tiền từ ngân 
hàng bằng các hợp đồng vay vốn nhưng tài sản thế 
chấp chủ yếu là những “tài sản” trên giấy tờ, tài sản 
không có thực. Bằng cách đó, từ năm 1993 đến 
tháng 4-1997, Tăng Minh Phụng và Liên Khui 
Thìn đã liên kết chiếm đoạt số tiền của Nhà nước là 
4 022 tỉ đồng Việt Nam. Việc điều tra, truy tố xét 
xử các vụ án này gặp nhiều khó khăn, tốn kém, mất 
nhiều thời gian, công sức và tiền bạc của Nhà nước. 
Số lượng hô sơ, tài liệu liên quan đến vụ án cũng 
rất lớn. Vụ án Tân Trường Sanh, hồ sơ gần 3 500 
bút lục, phiên tòa xét xử diễn ra trong 33 ngày (từ 
25-3-1999 đến 29-4-1999). Vụ Minh Phụng - 
EPCO, hồ sơ gồm 118 607 bút lục, phiên tòa xét xử 
kéo dài 85 ngày (từ 10-5-1999 đến 8-8-1999). Với 
tội trạng của các bị cáo, trong vụ án Tân Trường 
Sanh, tòa án đã tuyên án tử hình 2 bị cáo ; án chung 
thân 6 ; án 20 năm tù 2 ; án từ 8 tháng đến 18 năm 
tù 65 ; 1 bị cáo bị tòa tuyên phạt 2 năm tù cho 
hương án treo. Trong vụ Minh Phụng - EPCO, tòa 
án đã tuyên án tử hình 6 bị cáo ; án chung thân 6 ; 
án 20 năm tù 4 ; án tù từ 3 năm đến 18 năm 50 ; án 
tù từ 2 năm đến 3 năm nhưng cho hưởng án treo 11. 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân 
dân tôi cao 
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Phiên tòa sơ thẩm đối với hai vụ án trên đã kết 
thúc. Những gì xảy ra đối với hai vụ án này có thể 
sẽ dần dần theo thời gian rơi vào quên lãng. Nhưng 
điều đáng phải suy nghĩ là chỉ một số kẻ phạm tội 
như Trần Đàm, Tăng Minh Phụng, Liên Khui Thìn 
đã lôi kéo được một số không ít cán bộ, đảng viên 
vào tổ chức tội phạm để làm bảo kê, lá chắn và giúp 
sức đắc lực cho họ thực hiện hành vi phạm tội mà 
hậu quả của nó còn lâu mới khắc phục được. Việc 
điều tra, truy tố, xét xử các vụ án này có thể được 
xem là sự cảnh báo chung đối với xã hội. Có nhiều 
vấn đề cần được nghiên cứu, trao đổi xung quanh 
hai vụ án này. Trong khuôn khổ của bài viết, bước 
đầu chúng tôi rút ra một số vấn đề về công tác quản 
lý nhà nước và công tác quản lý cán bộ. 

1 - Qua hai vụ án, thấy rõ công tác quản lý 
nhà nước còn nhiều thiếu sót, sơ hở. 

Một là, một số cơ quan nhà nước có thẩm quyên 
đã làm không đúng các quy định của pháp luật. 

Các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép cho 
thành lập công ty đã cho phép thành lập nhiều công 
ty, doanh nghiệp không đủ điều kiện thành lập, 
không đủ vốn điều lệ ; giám đốc và người sáng lập 
công ty không đủ tiêu chuẩn như pháp luật quy 
định. Trần Thị Hảo, văn hóa lớp 2, bệnh tật liên 
miên, phân lớn thời gian đi nằm viện, nhưng vẫn 
đứng tên giám đốc Công ty Tân Trường Sanh. Chỉ 
trong khoảng thời gian Ï năm (1995 - 1996), 
10 công ty thành viên (công ty con) của Công ty 
trách nhiệm hữu hạn Minh Phụng không đủ tiêu 
chuẩn vẫn được cấp giấy phép thành lập ; giám đốc 
các công ty này đều là những người nhà, người làm 
thuê, lái xe cho Tăng Minh Phụng. Các giám đốc 
công ty kiểu này chỉ tồn tại hình thức trên giấy tờ, 
còn toàn bộ hoạt động đều do cha con Trần Đàm 
(Công ty Tân Trường Sanh), Tăng Minh Phụng, 
Liên Khui Thìn (các công ty của Minh Phụng - 
EPCO) chỉ đạo, điều hành, thậm chí chỉ có một 
Trần Đàm, nhưng được cấp giấy phép thành lập hai 
công ty khác nhau : Công ty Trường Sanh ; Công 
ty Tân UUTE Sanh. 

Việc cấp giấy phép đăng ký kinh doanh đối với 
các ngành nghề. khác nhau của các công ty, doanh 
nghiệp cũng thiếu chặt chẽ, thiếu kiểm tra điều kiện 
hoạt động thực tế, chủ yếu là dựa vào những yêu 
cầu đề xuất của công ty, doanh nghiệp đề cho phép 
đăng ký ngành nghề kinh doanh, việc thấm tra 
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mang nặng tính hình thức. Công ty trách nhiệm hữu 
hạn Tân Trường Sanh được phép kinh doanh tất cả 
các mặt hàng. tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng kể 
cả ô tô, xe gắn máy... Các công ty thành viên của 
Minh Phụng được cấp giấy phép với 9, 10 ngành 
nghề rất khác nhau, mà Hầu như những ngành nghề 
này không có mối quan hệ với nhau như : xây dựng 
công nghiệp, xây đựng dân dụng, sửa chữa nhà ở, 
trang trí nội thất, xuất khâu sản phẩm thêu, mua 
bán hàng phục vụ sản xuất, tiêu dùng, sản xuất 
hàng nhựa, kinh doanh nhà ở... Từ đó, đã tạo những 
sơ hở để các công ty này móc ngoặc với các doanh 
nghiệp khác có chức năng kinh doanh khác nhau để 
nhập hàng hóa (vụ Tân Trường Sanh), hoặc giữa 
các công ty được cấp giấy phép kinh doanh nhiều 
ngành nghề đó lại ký kết với nhau những hợp đồng 
khống, tạo ra những tài sản giả tạo thế chấp cho 
ngân hàng để vay tiền (vụ Minh Phụng - EPCO). 

Hoạt động của ngân hàng (Ngân hàng Công 
thương và Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh 
thành phố Hồ Chí Minh), cơ quan công chứng cũng 
có nhiều thiếu sót, sơ hở, nhất là việc cho các 
doanh nghiệp, công ty vay vốn. Việc thẩm định các 
điều kiện hoạt động của doanh nghiệp, công ty ; 
thấm định giá trị thực tế tài sản đem thế chấp để 
vay vốn ngân hàng không được thực hiện đầy đủ, 
chặt chế, không đúng theo các quy định của pháp 
luật, thậm chí có cán bộ ngân hàng còn thông đồng, 
giúp sức các doanh nghiệp, công ty đê lừa đảo, rút 
tiền của Nhà nước đề chiếm đoạt. Các Công ty 
EPCO, Minh Phụng thường xuyên làm ăn thua lỗ, 
nhưng vẫn tiếp tục được ngân hàng cho vay vốn và 
bảo lãnh. Tài sản thế chấp để vay vốn ngân hàng 
chỉ là những tài sản giả, tồn tại trên giấy tờ thông 
qua việc ký kết các hợp đồng kinh tế khống, hoặc 
có một tài sản đem thế chấp ở nhiều ngân hàng, 
nâng giá trị của tài sản lên nhiêu lần, nhưng vẫn 
được các cơ quan công chứng và các cơ quan có 
thâm quyền xác nhận, trong khi thực tế giá trị tài 
sản ít hơn nhiều lân so với số tiền vay ngân hàng... 
Do vậy, một số tiền lớn của ngân hàng đã được 
tuôn ra ngoài, nhưng thực tế không có tài sản thế 
chấp, gây thiệt hại rất nghiêm trọng. 

Các cơ quan có thầm quyền trong việc cấp 
cô-ta hạn ngạch xuất, nhập khẩu cũng không làm 
đúng các quy định: của pháp luật, không kiểm tra 
đầy đủ, chặt chẽ đối với hoạt động của các đơn vị 
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có chức năng xuất, nhập khẩu. Việc cấp cô-ta nhiều 
trường hợp không gắn với chức năng, nhiệm vụ của 
các đơn vị, không xuất phát từ nhu cầu thực tế và 
kinh doanh của doanh nghiệp, công ty. Qua công 
tác điều tra, truy tố và xét xử hai vụ án trên cho 
thấy, nhiều trường hợp doanh nghiệp được cấp 
cô-ta xuất, nhập khẩu là những đơn vị trong thực tế 
đang gặp khó khăn về tài chính, không có bạn hàng 
nước ngoài, không nắm được nhu cầu tiêu thụ của 
thị trường trong nước..., nhưng vẫn được cấp cô-ta 
hạn ngạch xuất, nhập khẩu. Chính vì vậy, Công ty 
Tân Trường Sanh của Trần Đàm được lập ra (thực 
chất là một tổ chức buôn lậu) không được phép 
xuất, nhập khẩu trực tiếp, đã tìm đường đến với 
những doanh nghiệp này và đặt vấn đề nhập giúp 
hàng nông - ngư - cơ. Trong khi các doanh nghiệp 
này đang gặp khó khăn, nhưng có chức năng xuất, 
nhập khẩu, nên đã dễ dàng chấp nhận “làm ăn” 
với Trần Đàm và vì thế nhất nhất theo sự điều 


khiển của y, vô hình trung đã giúp sức đắc lực cho - 


y buôn lậu. 

Hai là, có sự móc nối giữa cán bộ trong cơ quan 
nhà nước với người ngoài để cố ý làm trái các quy 
định của pháp luật. 

Qua hai vụ án*rên cho thấy, các hành vi phạm 
tội đều có sự móc ngoặc giữa cán bộ trong cơ quan 
nhà nước và người ở ngoài cơ quan nhà nước để 
phạm tội. Một số cán bộ đã thoái hóa, biến chất nên 
thông đồng, nhận hối lộ để cố ý làm trái các quy 
định của pháp luật. 32 cán bộ hải quan trong vụ án 
Tân Trường Sanh đã nhận tiên hối lộ của Công ty 
Tân Trường Sanh, nên không thực hiện các quy 
định về kiêm hóa, để Trần Đàm đàng hoàng nhập 
lậu hàng qua các cửa khẩu chính của đất nước. 
Hàng lậu của Trần Đàm được vận chuyển, thậm chí 
cả vào những giờ cấm, đường cấm vì đã được 
những cán bộ cảnh sát giao thông (đã bị Trần Đàm 
mua chuộc) dẫn đường. Trong vụ án Minh Phụng - 
EPCO, Phạm Nhật Hông, Nguyễn Ngọc Bích, cần 
bộ ngân hàng đã câu kết và giúp sức đắc lực cho 
Minh Phụng, Liên Khui Thìn để lừa đảo rút một số 
lượng rất lớn tiền của nhà nước thông qua các hợp 
đồng vay vốn ngân hàng. Các hợp đồng vay tiền 
ngân hàng của nhóm Tăng Minh Phụng, Liên Khui 
Thìn đều được Phạm Nhật Hồng trực tiếp chỉ đạo, 
giúp sức đắc lực, cho nên quá trình vay, bảo lãnh, 
mua bán, khai khống, thế chấp, giải chấp tài sản và 
chuyển tiền cho Minh Phụng, Liên Khui Thìn được 
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thực hiện một cách nhanh chóng, bất chấp mọi 
nguyên tắc quy định của Nhà nước. Do có sự thông 
đồng, câu kết với nhau, cho nên có khi chỉ trong 
một ngày, nhóm này đã-rút từ ngân hàng ra hàng 
trăm tỉ đồng. Việc câu kết, liên minh giữa người 
trong cơ quan nhà nước, nhất là những cán bộ thoái 
hóa, biến chất với những phần tử xấu ngoài xã hội 
để phạm tội, đã dẫn đến những hậu quả thiệt hại vô 
cùng lớn, tính chất và mức độ của hành ví phạm tội 
đặc biệt nghiêm trọng và thường khó phát hiện, đòi 
hỏi phải có trình độ, khả năng như thế nào đó mới 
phát hiện được. 

Ba là, công tác kiểm tra, kiểm soát bị buông 
lỏng. _ 

Trước hết, là sự buông lỏng trong công tác quản 
lý, theo dõi, kiểm tra hoạt động theo chức năng, 
nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. 

Nhìn chung, sau khi cho phép thành lập một 
loạt các công ty trách nhiệm hữu hạn, nhưng trong 
thực tế không có cơ quan nào theo đõi kết quả hoạt 
động của các công ty ấy ra sao, hoạt động như thế 
nào. Các công ty của Minh Phụng, Liên Khui Thìn, 
Trân Đàm sau khi được thành lập, hoạt động như 
thế nào, không được cơ quan chức năng nào kiểm 
tra, theo dõi. Do vậy, thực tế các công ty này không 
hoạt động, hoặc hoạt động kinh doanh thua lỗ 
nhiêu năm, nhưng các cơ quan quản lý hữu quan 
của Nhà nước không hay biết, thậm chí vẫn cấp - 
giấy phép kinh doanh thêm nhiều ngành nghề khác 
(như đã nêu ở phần trên). 

Các cơ quan có thẩm quyền trong việc cấp 
cô-ta xuất nhập khẩu, sau khi cấp giấy phép (cô-ta) 
cũng thiếu sự theo dõi, kiểm tra chặt chẽ, thiếu 
hướng dẫn cụ thể cho các cơ quan, đơn vị được cấp 
cô-ta thực hiện, nên xảy ra tình trạng doanh nghiệp, 
công ty mua bán cô-ta của nhau. Tình trạng này xảy 
ra trong một thời gian dài cũng không được phát 
hiện, xử lý và chấn chỉnh. 

Các cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp, không 
theo dõi, quản lý được các hoạt động của cơ quan 
cấp dưới ; không thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, 
nên không kịp thời phát hiện các biểu hiện tiêu cực, 
vi phạm pháp luật và tội phạm của cán bộ cấp dưới. 
Chẳng hạn như một số cán bộ ngân hàng, hải quan 
thành phố Hồ Chí Minh, có nhiều sai phạm, kéo dài 


_ nhưng Ngân hàng trung ương, Tổng cục Hải quan 
_ cũng không theo dõi, không năm được. 
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Trong một số trường hợp cơ quan hữu quan có 
tiến hành kiểm tra, kiểm soát, thanh tra nhưng việc 
kiểm tra còn hình tHức, không phát hiện được vi 
phạm. Có trường hợp, những vi phạm pháp luật và 
tội phạm diễn ra ngay trong lúc các đoàn kiểm tra, 
thanh tra tiến hành kiểm tra, nhưng cũng không 
phát hiện được vi phạm, hoặc có phát hiện cũng 
không giải quyết triệt để. Tống cục Hải quan, Bộ 
Tài chính, Ngân hàng... hằng năm cũng thành lập 
các đoàn kiểm tra đề tiến hành kiểm tra công tác 
của các cục Hải quan, các Ngân hàng cấp dưới, 
nhưng đều không phát hiện ra những sai phạm của 
cán bộ cấp dưới để uốn nắn, dẫn đến họ phạm tối 
và bị truy tố trước pháp luật. 

Bốn là, còn thiếu các quy định của pháp luật 


hoặc pháp luật quy định chưa thật rõ ràng, cụ thể 


trong một số lĩnh vực. 

Như trên đã nêu về thiếu sót trong việc theo dõi, 
quản lý hoạt động của các công ty, doanh nghiệp, 
nhất là đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn 
(TNHH), dẫn đến những vi phạm pháp luật và tội 
phạm. Tuy nhiên, về mặt pháp luật, quy định về 
vẫn đề này còn thiếu cụ thể. Chưa có văn bản pháp 
luật nào quy định rõ trách nhiệm chính để quản lý, 
theo dõi và kiểm tra hoạt động của các công ty 
TNHH là thuộc cơ quan chức năng nào ; cơ quan có 
thẩm quyền cho phép thành lập công ty có trách 


nhiệm phải theo dõi hay không, cũng chưa được, 


pháp luật quy định rõ. 

Một số quy định của pháp luật về vấn đề xuất, 
nhập khẩu, nhất là những quy định liên quan đến 
việc cấp cô-ta, những quy định về việc kiểm hóa 
hàng của Hải quan, cũng chưa được quy định rõ 
ràng, chưa có hướng dẫn cụ thể... dẫn đến một số 
cán bộ có thầm quyền đưa ra các chủ trương, biện 
pháp thực hiện không đúng. 

2 - Những thiếu sót trong công tác tổ chức, 
quản lý cán bộ. : 

Với 76 cán bộ, trong đó có 4Ø đảng viên bị truy 
tố trước pháp luật và xét xử trong hai vụ án nêu 
trên, cũng đã nói lên tính chất hết sức nghiêm trọng 
của các bé: ân. Rõ ràng, công tác quản lý cán bộ còn 
nhiều thiếu sót. Ở một số nơi, một số cơ quan chưa 
thật sự coi trọng công tác giáo dục, rèn luyện phẩm 
. chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên ; không quản lý, 
theo dõi được hoạt động của cán bộ, nên không kịp 
30 L 
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thời phát hiện những biểu hiện tiêu cực, vi phạm 
pháp luật của cán bộ, đảng viên để xử lý. Có những 
trường hợp tiêu cực kéo dài dẫn đến một số cán bộ 
đã móc nối với số phần tử xấu để thực hiện tội 
phạm như các trường hợp : Phùng Long Thất, Văn 
Ngọc Thơm, Nguyễn Thắng Lợi (vụ Tân Trường 
Sanh) ; Phạm Nhật Hồng, Nguyễn Ngọc Bích, 
Nguyễn Xuân Phong, Lê Minh Xư... (vụ Minh 
Phụng - EPCO). Điều đáng nói là số cán bộ, đảng 
viên này đều là những người có quá trình công tác 
nhiều năm, được Đảng giáo dục, rèn luyện và đào 
tạo, có những cống hiến nhất định, nhưng đã không 
vượt qua được những cám dỗ tầm thường, đi đến 
thoái hóa, biến chất và phạm tội. Hành vi sai phạm 
của họ diễn ra trong một thời gian dài, nhưng lại 
không phải từ chính chỉ bộ đảng, cơ quan nơi họ 
công tác phát hiện. Bởi vì tổ chức đảng, cơ quan ở 
đó chưa có cơ chế phù hợp và chưa làm tốt việc 
quản lý cán bộ, đẳng viên. Một số nơi có cán bộ vi 


_ phạm và phạm tội, nhưng không kịp thời chấn 


chỉnh về công tác tổ chức, cán bộ. Ngân hàng 
Ngoại thương thành phố Hồ Chí Minh, năm 1998 
giám đốc đã bị xử phạt 14 năm tù trong. vụ 
TAMEXCO, hoạt động của ngân hàng có nhiều vi 
phạm, nhưng vẫn không có biện pháp chấn chỉnh 
kịp thời, nên phó giám đốc Nguyễn Ngọc Bích tiếp 
tục có sai phạm và phạm tội trong vụ Minh Phụng - 
EPCO. Khi xét xử vụ án TAMEXCO, Phạm Huy 
Phước đã khai đưa hối lộ cho Phạm Nhật Hồng (khi 
đó là trưởng phòng tín dụng Ngân hàng Công 
thương thành phố Hồ Chí Minh) gần 20 000 USD, 
nhưng không được kiểm tra làm rõ và xử lý, Phạm 
Nhật Hồng lại được đề bạt phó giám đốc và tiếp tục 
phạm tội trong vụ án Minh Phụng - EPCO. Rõ 
ràng, phải tuyên án tử hình, tù chung thân, án phạt 
tù đối với 76 cán bộ; trong đó có 49 đẳng viên trong 
hai vụ án trên là một điều đau xót và đáng chê trách 
trong công tác quản lý cán bộ, nhưng đó cũng là 
bài học cảnh báo về sự buông lỏng trong công tắc 
này. _ 
3 - Một số đề nghị. 

Qua hai vụ án trên, cho thấy để ngăn ngừa và 
đấu tranh có hiệu quả với các tội phạm tham những, 
buôn lậu và các hiện tượng tiêu cực khác, theo 
chúng tôi cần-làm tốt hơn một số việc sau. 


YThws tiền - Minh nghiệm 


Một là, tăng cường hơn nữa công tác quản lý 
nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, nhất là các lĩnh 
vực kinh tế đang có nhiều vi phạm nồi lên (ngân 
hàng, hải quan, thuế, xuất nhập khẩu...), phải có cơ 
chế quản lý cụ thể, chặt chẽ, hạn chế ở mức thấp 
nhất những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý 
nhà nước. Trong quá trình thực hiện đường lối đổi 
mới của Đảng, chúng ta chủ trương phát triển nền 
kinh tế nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có 
sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa. Những kết quả đạt được, những mặt tích 
cực của cơ chế thị trường đã được thừa nhận, nhưng 
bên cạnh đó, mặt trái, mặt tiêu cực của cơ chế này, 
nếu không cảnh giác, ngăn chặn thì sẽ gây ra những 
hậu quả khôn lường. Do vậy, nền kinh tế với cơ chế 
thị trường càng phát triển, thì vấn đề nâng cao năng 
lực, vai trò quản lý nhà nước càng trở nên cực kỳ 


quan trọng. Trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp _ 


hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ VII đã xác định : “Vận dụng cơ chế 
thị trường đòi hỏi phải nâng cao năng lực quản lý 
vĩ mô của Nhà nước, đồng thời xác lập đầy đủ chế 
độ tự chủ của các đơn vị sản xuất kinh doanh, nhằm 
phát huy tác động tích cực to lớn đi đôi với ngăn 
ngừa, hạn chế và khắc phục những mặt tiêu cực của 
thị trường. Nhà nước quản lý thị trường bằng pháp 
luật, kế hoạch, cơ chế, chính sách, các công cụ đòn 
bẩy kinh tế và bằng các nguồn lực của khu vực kinh 
tế nhà nước”(1). Nếu buông lỏng quản lý, chúng ta 
sẽ đánh mất đi tính chủ động, mất đi bản chất nền 
kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, và 
không thê giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa 
mà chúng ta đang xây dựng. 

Hai là, phải tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp 
luật, 'ban hành những quy phạm pháp luật mới để 
kịp thời điều chỉnh những lĩnh vực, quan hệ xã hội 
chưa có luật điêu chỉnh nhất là pháp luật trong quản 
lý kinh tế. Đối với những lĩnh vực đã có luật điều 
chỉnh thì phải kịp thời có những văn bản hướng dẫn 
cụ thể để áp dụng luật được thống nhất. 

Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soắt. 
Phải xem kiểm tra, kiểm soát là vấn đề quan trọng, 
nổi bật trong công tác quản lý nhà nước. Trong 
kiềm tra, phải chú trọng việc cơ quan quản lý cấp 
trên phải thường xuyên theo dõi, quản lý và kiểm 


tra hoạt động của cơ quan cấp dưới. Có biện pháp , 
quản lý chặt chẽ, rèn luyện phâm chất đạo đức cán 


SỐ 17 (9-1999) 


bộ, đảng viên cho phù hợp, có cơ chế kiểm tra, phát 
hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh người có vi 
phạm pháp luật, phạm tội. Phải có biện pháp kiên 
quyết đưa ra khỏi Đảng và bộ máy nhà nước những 
đảng viên, cán bộ, công chức thoái hóa, biến chất, 
làm cho tổ chức đảng, bộ máy nhà nước được trong 
sạch, vững mạnh. 

Bốn là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phối 
hợp giữa các cơ quan nhà nước, nhất là các cơ quan 
bảo vệ pháp luật, đấu tranh một cách kiên quyết 
hơn, tích cực hơn với các loại tội phạm tham 
những, buôn lậu. Các cơ quan bảo vệ pháp luật cần 
có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các cơ 
quan nhà nước khác, nhất là các cơ quan báo chí, 
các tổ chức và mọi công dân, tạo ra sức mạnh tổng 
hợp và đồng bộ trong ngăn ngừa và đấu tranh với 
tội phạm nói chung và tội về tham nhũng, buôn lậu 
nói riêng. Chú ý các biện pháp nhằm khơi dậy và 
củng cố phong trào quần chúng tích cực tham gia 
vào việc phát hiện tội phạm, làm cho tất cả các tội 
phạm đã xảy ra phải được phát hiện kịp thời và 
xử lý nghiêm minh. Đấu tranh chống tội phạm 
một mặt, chúng ta phải có những biện pháp tấn 
công trực tiếp nhằm phát hiện và xử lý những tội 
phạm đã xảy ra ; mặt khác, quan trọng hơn là thực 
hiện các biện pháp nhằm hạn chế, ngăn ngừa và 
không để cho tội phạm xảy ra. Trong bức thư ngày 
26-7-1999 của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu gửi cán 
bộ và chiến sĩ công an Hà Nội đã nhấn mạnh : “Vấn 
đề quan trọng của chế độ xã hội chủ nghĩa chúng ta 
là ngăn ngừa tội phạm” (2). 

Hiện nay, chúng ta đang thực hiện cuộc vận 


_ động xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết 


Trung ương 6 (lần 2), khóa VIII. Tổ chức tốt cuộc 
vận động này là bước quan trọng để nâng cao sức 
chiến đấu của mỗi tổ chức đảng, nâng cao phẩm 
chất cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên và cũng 
chính là biện pháp thiết thực nhằm ngăn ngừa và 
đấu tranh với tội phạm, trước hết là các tội về tham 
nhũng, buôn lậu, góp phần tích cực và quan trọng 
vào việc thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới 
xây dựng đất nước.) 


(1) Xem Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 97 
(2) Xem Báo Nhân Dân số ra ngày 28-7-1999, tr I 
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xT có hội nghị Tỉnh ủy mở rộng nào của Ninh 
Bình lại có nhiều ý kiến thảo luận sôi nôi (cả ở 
các tổ và ở hội trường) như hội nghị triển khai 
quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương sáu 
(lần 2) và cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng, giữa những ngày nắng nóng cuối tháng 6 vừa 
qua. Các ý kiến xoay quanh 2 vấn đề chủ yếu là : 
Đánh giá thực trạng tình hình trong đảng bộ và 
quan trọng hơn là làm gì, làm thế nào, tập trung giải 
quyết những vấn đề gì để tiến 
hành cuộc vận động xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng có kết quả ? 
Nhiều ý kiến cho rằng, phải 
đánh giá cho đúng, “bắt mạch” 
cho trúng, làm rõ chỗ mạnh, 
chỗ yếu, khẳng định rõ những 
kết quả, thành tựu trong những 
năm qua, đồng thời chỉ rõ trong 
đảng bộ, trong các cấp ủy đẳng, 
trong đội ngũ cán bộ, đảng viên 
có những biểu hiện suy thoái 
không ? Suy thoái thế nào 2 
Mức độ đến đâu ? Nguyên nhân 
do đâu ? Bởi vì, có đánh giá 
đúng, “bắt mạch” chính xác thì 
mới có biện pháp “chữa trị”, khắc phục các biểu 
hiện suy thoái, mới xây dựng và chỉnh đốn Đảng có 
hiệu quả. Qua thảo luận, với những ý kiến về các 
khía cạnh khác nhau, hội nghị đã đi đến thống nhất 
đánh giá : Từ khi tái lập tỉnh đến nay, mặc dù có 
nhiều khó khăn, nhưng được sự lãnh đạo, chỉ đạo 
của Trung ương, đảng bộ và nhân dân Ninh Bình đã 
đoàn kết phấn đấu, phát huy nội lực, đến nay đạt 
được những kết quả nôi bật là : kinh tế tăng trưởng 
khá, văn hóa, xã hội phát triển ; đời sống nhân dân 
ổn định và cải thiện ; an ninh, trật tự được giữ vững, 
tăng cường ; hệ thống chính trị được củng cố ; đại 
đa số cán bộ, đảng biên giữ vững, phát huy được 
bản chất, truyền thống cách mạng, đoàn kết, thống 
nhất, vững vàng, kiên định, tin tưởng và quyết tâm 
thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng, rèn 
luyện, giữ gìn phẩm chất, đề cao ý thức tổ chức, kỷ 
luật, gắn bó với quần chúng... Song, bên cạnh đó, 
có một bộ phận cán bộ, đảng viên, kể cả một số cán 
bộ lãnh đạo, cán bộ đương chức và cán bộ hưu trí 
có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, về 
phẩm chất đạo đức, lối sống. Biểu hiện cụ thể như : 
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giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng, bảo thủ, lạc 
hậu, nói và làm không đúng nghị quyết, đường lối, 
quan điểm của Đảng ; lan truyền các luận điệu, tài 
liệu sai trái ; phụ họa, tiếp tay cho kẻ xấu tung tin, 
bịa đặt, nói xấu cán bộ ; kích động, tham gia vào 
các vụ khiếu kiện làm ảnh hưởng xấu đến trật tự xã 
hội, đến uy tín của Đảng, làm giảm sút lòng tin của 
nhân dân ; phát ngôn tùy tiện ; nói không đi đôi với 
làm. Một số tổ chức, cá nhân hữu khuynh, nể nang, 


Một sô uấn đề 

CÂN TẬP TRUNG GIẢI QUYẾT 

TRONG CUỘC VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG, 
CHỈNH ĐÔN ĐẰNG Ở NINH BÌNH 


NGUYÊN THANH TÚC ° 


né tránh, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không 
đấu tranh, kèn cựa địa vị, tham vọng cá nhân, gây 
mất đoàn kết nội bộ, vi. phạm kỷ luật của Đảng, 
pháp luật Nhà nước nhưng chưa được xem xét, xử 
lý. Có những cán bộ, đẳng viên chạy theo lối sống 
thực dụng, làm giàu bất chính, lợi dụng chức 
quyên, vị trí công tác để tham nhũng, lãng phí, sách 
nhiều, phiên hà, vi phạm về kinh tế, tài chính, đất 
đai (có nơi nghiêm trọng), quan liêu, hách dịch, vi 


' phạm quyên làm chủ của nhân dân v.v. 


Nguyên nhân của những biểu hiện suy thoái ấy 
có nhiều. Về khách quan là do tác động tiêu cực của 
cơ chế thị trường. Nhưng về chủ quan, trước hết và 
chủ yếu là do các cấp ủy đảng, nhất là ban thường 
vụ, thường trực cấp ủy, người đứng đầu các cơ 
quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ tính chất phức 
tạp của tình hình, coi nhẹ, buông lỏng công tác giáo 
dục chính trị, tư tưởng, lý luận, buông bỏng công 
tác quản lý, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, 
chậm phát hiện, xử lý những vấn đề mới phát sinh. 


* Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình 


YThuưe tiễn - Minh nghiệm 


Những sai phạm của cán bộ, đảng viên, những vụ, 
việc tiêu cực, đã được phát hiện thì xử lý chưa 
nghiêm minh, thiếu kịp thời, kém tính giáo dục, 
ngăn ngừa. Bộ máy tổ chức của Đảng và Nhà nước, 
các đoàn thể chậm được củng cố và đổi mới. Nội 
dung, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ 
còn nhiều hạn chế. Dân chủ nội bộ ở nhiều nơi còn 
hình thức. Tự phê bình và phê bình thiếu thường 
xuyên, còn “đĩ hòa vi quý”. Một bộ phận đảng viên 
chưa tự giác rèn luyện, chưa thực hiện tốt việc quần 
chúng giám sát cán bộ, đảng viên. 

Những đánh giá trên đây đồng thời cũng là bước 
đầu của sự tự kiêm điểm, tự phê bình của Tỉnh ủy 
Ninh Bình, được dư luận trong đảng bộ, nhân dân 
đồng tình và hoan nghênh. Trên cơ sở đánh giá thực 
trạng tình hình, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 
(lần 2), và bài phát biểu của đồng chí Tông Bí thư 
Lê Khả Phiêu, tỉnh ủy Ninh Bình tập trung giải 
quyết ba vấn đề chủ yếu, vừa cấp bách, vừa cơ bản 
là : tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và xây 
dựng tổ chức cơ sở đảng gắn với công tác đẳng 
viên. Chương trình hành động của Tỉnh ủy đã đề ra 
những giải pháp nhằm tập trung giải quyết ba vấn 
đề đó từ nay đến 2001 : 

Về tư tưởng chính trị : Yêu cầu chung là các 
cấp, các ngành, từng đảng bộ, chỉ bộ, từng cán bộ, 
đảng viên phải có kế hoạch cụ thể thực hiện có hiệu 
quả quy định số 54-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị về chế 
độ học tập lý luận trong Đảng. Thực hiện nghiêm 
túc nguyên tắc tập trung dân chủ. Mọi cán bộ, đảng 
viên phải nói và làm theo nghị quyết của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước. Các cấp ủy đảng có trách 
nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên 
học tập và cung cấp kịp thời những thông tin cần 
thiết cho họ. Từ nay đến năm 2001, tất cả đảng viên 
phải có trình độ sơ cấp lý luận chính trị trở lên và 
cán bộ chủ chốt cấp cơ sở phải có trình độ trung cấp 
lý luận chính trị trở lên. Từ sau năm 2001, nói 
chung cán bộ khi bổ nhiệm (ở tỉnh, huyện, thị xã) 
phải có trình độ lý luận chính trị cao cấp. Mục tiêu 
này thực hiện không đơn giản vì hiện nay số đông 
chưa đạt được như vậy. Vì vậy, từng cơ quan, đơn 
vị phải rà soát, có kế hoạch cụ thể để đào tạo, bồi 
dưỡng bằng các hình thức thích hợp. Đồng thời, 
phải tăng cường các trường, lớp đào tạo, bôi dưỡng. 
Trước mắt, tổ chức ngay một lớp cử nhân lý luận 
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chính trị để đào tạo đối với các cán bộ, đảng viên 
trong diện đã quy định. 

Các cấp ủy đảng, từng cán bộ, đảng viên phải 
coi học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, tư 
tưởng là một trách nhiệm thường xuyên nhằm chủ 
động trang bị những vấn đề cần thiết, tăng sức “đề 
kháng”, nâng cao năng lực lánh đạo và sức chiến 
đấu của tổ chức đảng góp phân để cuộc vận động 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng thắng lợi. 

Về phẩm chất đạo đức, lối sống : Trước hết, mỗi 
cán bộ, đảng viên phải tự rèn luyện, nghiêm túc 
thực hiện 19 điều đảng viên không được làm theo 
quy định số 55 QĐ/TƯ và các quy định khác của 
Bộ Chính trị, của Chính.phủ. Trong dịp quán triệt 
Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) các đảng bộ, chỉ 
bộ. căn cứ vào quy định của Bộ Chính trị, liên hệ, 
kiểm điểm những Ưu, khuyết điểm, đề ra biện p 
phát huy ưu điểm, sửa chữa, khắc phục khuyết 
điểm. Một trong những vấn đề bức xúc là cần ngăn 
chặn, đầy lùi tham những, lãng phí. Để giải quyết 
vấn đề này, trước hết mỗi cán bộ, đảng viên phải tự 
giác. Song trên thực tế cho thấy, phải có sự lãnh 
đạo, chỉ đạo quản lý chặt chẽ, xác định trách nhiệm 
rõ ràng. Ban thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đẳng 
đã phân công một. ủy viên Ban thường, vụ (Chủ 
nhiệm Ủy ban kiểm tra) phụ trách chống tham 
nhũng, lăng phí. Quy định rõ các cấp ủy đẳng, 
trước hết là người đứng , phải gương mẫu và 
trực tiếp chỉ đạo việc chống tham những, láng phí, 
tiêu cực ở cơ quan, đơn vị mình. Nếu để xây ra 
tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thì tùy theo mức độ, 
phải chịu trách nhiệm và bị xử lý kỷ luật thích : 
đáng. Trước mắt cần tập trung giải quyết dứt điểm 
các vụ khiếu kiện về đất đai, sử dụng vốn, › quý, 
đóng góp của nhân đân, mua sắm tài sản công, cấp 
phát, thanh quyết toán các công trình xây dựng cơ 
bản, các chương trình dự án... Thực tế cũng cho 
thấy cuộc đấu tranh chống tham những, lãng phí 
không thể hô hào chung chung mà phải có những 
quy định cụ thể. Do đó, Ban thường vụ Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh đã qu định, rà soát, bổ sung các quy 
định cụ thể về chế độ sử dụng xăng, xe công, điện 
thoại ; tiết kiệm trong xây dựng cơ bản, trong các 
doanh nghiệp nhà nước ; về quản lý tài chính ; cấp 
phát vốn ; đầu thầu xây dựng cơ bản ; thực hiện chế 
độ công khai tài chính ; việc tang, việc cưới, lễ 
hội.... để thống nhất thực hiện với tỉnh thần mọi cán 
bộ, đảng viên “làm theo trách nhiệm, hưởng theo 
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chế độ”. Các cơ quan nội chính, thanh tra, kiểm tra 
tập trung xem xét, kết luận, xử lý nghiêm minh, kị 
thời các vụ vi phạm. Bước đầu đã kiểm tra, kết 
luận, xử lý một số vụ gây thất thoát, tham nhũng ; 
vào cuối tháng 7-1999 đã cách chức một giám đốc 
sở và một giám đốc công ty có vi phạm. 

Các cơ quan, đơn vị, nhất là các đơn vị quản lý 
kinh tế, tài chính, đất đai, tổ chức cán bộ, các cơ 
quan tham mưu tồng hợp, xây dựng chương trình kế 
hoạch rà soát lại đội ngũ cần bộ, xây dựng nội quy, 
quy chế làm việc, kiên quyết thay thế, sắp xếp lại 
những cán bộ có biểu hiện lãng phí, tham nhũng, 
gây phiền hà với nhân dân, năng lực, trách nhiệm 
kém. Trên cơ sở tổng kết các điểm được chọn làm 
trước, 101 xã, phường, thị trấn, các cơ quan, doanh 
nghiệp, trường học, đã tiến hành xây dựng, thực 
hiện quy chế dân chủ, quy ưỚc, hương ước. Việc 
thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ sẽ có tác 
dụng tích cực phòng, chống các biểu hiện suy thoái 
về phẩm chất, lối sống trong cán bộ, đảng viên. 

Về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và công tác 
đẳng viên, tiến hành tự phê bình và phê bình. Như 
đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã nói trong 
buổi kết thúc Hội nghị cán bộ toàn quốc triển khai 
Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) và cuộc vận động 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng : “Đảng là ai ? Đảng là 
mỗi chúng ta. Đảng lớn lên do mỗi chúng ta lớn 
lên. Xây dựng Đảng từ mối đảng viên chúng ta. 
Trước hết, mỗi đảng viên phải tự xây dựng, tự chỉnh 
đốn”. Thực tế ở Ninh Bình đúng như vậy. Các biểu 
hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sống là từ các đảng viên. Nếu mọi đảng viên không 
suy thoái thì toàn Đảng không suy thoái. Nếu tất cả 
mọi đảng viên đều tự xây dựng, tự chỉnh đốn tốt, 
khắc phục được các biểu hiện suy thoái thi toàn 
đẳng sẽ xây dụng, chỉnh đốn tốt, sẽ trong sạch, 

' vững mạnh. Do đó, trước hết mỗi đảng viên phải tự 
xây dựng, tự chỉnh đốn. Mọi đảng viên lại đều sinh 
hoạt ở một đảng bộ, chi bộ nhất định. Vì vậy, phải 
chú trọng xây dựng, chỉnh đốn ở đảng bộ, chi bộ để 
tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng, chình 
đốn Đăng. Muốn vậy, cần tập trung giải quyết 3 
vấn đề : làm tốt tự phê và phê bình ; đối mới, nâng 
cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ; tăng cường đội 
ngũ cán bộ, trước hết là các bí thư cấp ủy. 

Phê binh, tự phê bình là vũ khí sắc bén để xây 
dựng Đảng, là cách tốt nhất để mỗi cán bộ, đảng 
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viên thấy được khuyết điểm của mình để sửa chữa, 
nghĩa là để tự xây dựng, tự chỉnh đốn mình. Song, 
trong những năm qua, chế độ tự phê bình và phê 
bình không được thực hiện nghiêm túc, thường 
xuyên, còn hình thức, chiếu lệ, “đĩ hòa vi quý”. Do 
đó, việc tự phê bình và phê bình lần này sao cho tự 
giác, chân thành, thắng thắn, xây dựng, vô tư, 
không e dè nể nang, không né tránh, không lợi 
dụng phê bình để vu cáo, đả kích cá nhân, gây rối 
nội bộ hoặc trù dập người phê bình. Đó là yêu cầu 
đặt ra hết sức quan trọng, phải làm, quyết tâm làm 
thì nhất định làm được. Nhưng làm không phải dễ, 
do nhiều nguyên nhân, trong đó trước hết là do 
“bệnh cá nhân”, còn “ngại, nể và sợ”. “Ngại” nói ra 
thi liên lụy đến mình. Sợ ảnh hưởng đến lợi lộc cá 
nhân (quyền, tiền, chức vị, uy tín, tỉnh cảm). Điều 
đó đòi hỏi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh 
đạo, cấp ủy, người đứng đầu, phải gương mẫu trong 
tự phê bình và phê bình, bởi tình trạng “ngại, nề, 

sợ” trước hết là “ngại, nể, sợ” đối với cán bộ lãnh 
đạo. Bởi vì, cán bộ trách nhiệm cao, vị trí lớn nếu „ 
có vi phạm, suy thoái thì tác hại càng lớn. Mặt khác 
trên thực tế hiện nay, việc phê bình đối với cán bộ 
lãnh đạo, với cấp trên thường rất hạn chế, khó khăn. 
Điều đó có khuyết điểm của cán bộ, đảng viên, của 
cấp dưới “ngại, nề, sợ” vì những động cơ cá nhân, 
nhưng trước hết, chủ yếu là do khuyết điểm của cắn 
bộ lãnh đạo với nhiều lý do đã làm cho anh em 
“ngại, nể, sợ” không dám thắng thắn phê bình, góp 
ý. Vì vậy, việc tự phê binh và phê binh kỳ này được 
chỉ đạo chặt chẽ, cụ thể, làm từ trên xuống, làm tập 
thể trước, cá nhân sau, có trọng tâm, trọng điểm, 


_ trước hết từ tập thể Ban thường vụ Tỉnh ủy và các 


ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời, Ban 
thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo huyện Yên Khánh, Viện 
Kiểm sát nhân dân và Sở Kế hoạch - Đầu tư làm 
điểm để rút kinh nghiệm. Bản dự thảo báo cáo kiểm 
điểm của Ban thường vụ Tỉnh ủy sẽ lấy ý kiến đóng 
góp của các đồng chí lão thành cách mạng, Mặt 
trận Tô quốc, các đoàn thể, các ban thường vụ 
huyện, thị ủy, các ban cán sự đảng đoàn và xin ý 
kiến Bộ Chính trị trước khi tiến hành kiểm điểm tập 
thể và cá nhân. 

_ Để xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt kết quả. tốt thì 
việc nâng, Cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu 
của các tổ chức cơ sở đảng, trước hết là chỉ bộ, là 
hết sức quan trọng, vì mọi đảng viên đều sinh hoạt 
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ở chỉ bộ; mọi chủ trương, chính sách đều thực hiện 


ở cơ sở. Trên thực tế hiện nay, bên cạnh những ' 


đẳng bộ, chi bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, vẫn 
còn nhiều đảng bộ, chỉ bộ yếu kém, một số nơi mất 
đoàn kết. Nội dung sinh hoạt, hoạt động của các 
chỉ bộ cả ở nông thôn, thành thị, cơ quan, doanh 
nghiệp, trường học... còn nhiều lúng túng, chất 
lượng thấp. Có nhiều nguyên nhân, trong đó có 
nguyên nhân do chưa thực hiện nghiêm túc các 
nguyên tắc sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập 
trung dân chủ, và có phần do trình độ, năng lực, 
trách nhiệm của cấp ủy, trước hết là đồng chí bí thư 
còn nhiều hạn chế. Vì vậy, để nâng cao năng lực 
lãnh đạo, sức chiến đấu của chỉ bộ, đảng bộ cơ sở, 
Tỉnh ủy Ninh Bình tập trung giải quyết 3 vấn đề 
chủ yếu : 

Mộc là : Tập trung giải quyết dứt điểm tình 
trạng mất đoàn kết nội bộ. Ban thường vụ Tỉnh ủ Ủy 
đã chỉ đạo các huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc rà 
soát, báo cáo cụ thể những nơi nội bộ mất đoàn kết, 
tình hình phức tập, tim rõ nguyên nhân và có biện 
pháp tập trung giải quyết dứt điểm. 

Hai là : Tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm, 
hướng dẫn, chỉ đạo cụ thể nội dung sinh hoạt, hoạt 
động của các chi bộ, của cấp ủy thuộc các lĩnh vực 
nông thôn, đường phố, cơ quan, xí nghiệp, trường 
học... 

Ba là : Xây dựng quy hoạch cán bộ gắn với kế 
hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn, luân chuyển 
cán bộ cho trước mắt và lâu dài. Trước mắt, tập 
trung chuẩn bị nhân sự cho cuộc bầu cử HĐND, 
UBND và đại hội đảng bộ các cấp sắp tới. Trong 
công tác cán bộ chú ý cả đức và tài, đồng thời trẻ 
hóa đội ngũ cán bộ, thực hiện đúng quy định của 
Bộ Chính trị về quy trình, độ tuôi khi bổ nhiệm cán 
bộ, đặc biệt chú ý đội ngũ cán bộ chủ chốt, nhất là 
người đúng đầu từ bí thư chỉ bộ trở lên. 

Một yêu cầu quan trọng mà Tỉnh ủy Ninh Bình 
đặt ra là cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
phải gắn chặt và thúc đây việc thực hiện các nhiệm 
vụ chính trị, bảo đảm kinh tế phát triển, giải quyết 
tốt các vấn đề xã hội, giữ vững ổn định chính trị, 
tăng cường an ninh, trật tự, phát huy dân chủ, tăng 
cường kỷ cương, pháp luật, ổn định và nâng cao 
đời sống nhân dân. Có như vậy mới thật sự coi phát 
triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng 
là then chốt. 
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PHAT HUY HƠN NƯA... 
(Tiếp theo trang 25) 

Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và của toàn dân. 
Sự đoàn kết thống nhất trong Đảng là hạt nhân của 
khối đại đoàn kết toàn dân. Sự lãnh đạo của Đảng 
là yếu tố có tính quyết định đối với việc củng cố 
khối đại đoàn kết các tầng lớp nhân dân. Nhà nước 
có vai trò to lớn đối với việc tăng cường, mở rộng - 
khối đại đoàn kết, thể hiện ở chỗ các chính sách, 
pháp luật của Nhà nước có tạo ra được những động 
lực mới thúc đầy phong trào rộng lớn của nhân dân. 
hay không. Do đó, muốn đoàn kết toàn dân cần 
xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, 
cân bộ nhà nước phải thực sự là công bộc của dân, 
tôn trọng và bảo vệ quyền làm chủ của dân... . 

- Mặt trận Tổ quốc giữ vị trí cầu nối giữa nhân 
dân với Đảng và Nhà nước, là tổ chức tập hợp khối 
đại đoàn kết toàn dân, thể hiện ý chí và nguyện 
vọng của các tầng lớp nhân dân, nơi phối hợp và 
thống nhất ý chí và hành động giữa các tổ chức 
thành viên, tham gia với chính quyền để giải quyết 
các mâu thuần nội bộ nhân dân, thực hiện dân chủ, 
bảo vệ lợi ích hợp pháp của dân, xây dựng và giám 
sát chính quyền, động viên phong trào rộng lớn 
của nhân dân để thực hiện các mục tiêu, các nhiệm 
vụ về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, 


- đối ngoại. Mặt trận tuyên truyền, vận động nhân 


dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng 
và Nhà nước ; phản ánh cho Đảng và Nhà nước 
tâm tư, nguyện vọng. của các tầng lớp nhân dân để 
thực hiện vai trò là tổ chức liên minh chính trị, hiên 
hiệp tự nguyện của tô chức chính trị, các tổ chức 
chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân 
tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, các 
dân tộc, các tôn giáo... như Luật Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam đã quy định. Phương thức hoạt động chủ 
yếu của Mặt trận là hiệp thương dân chủ và thống 
nhất hành động ; là tuyên truyền, vận động, thuyết 
phục, nhằm bảo đảm tăng cường mối quan hệ 
giữa các tổ chức thành viên trong Mặt trận và giữa 
Mặt trận với các tầng lớp nhân dân. Do vậy, sự 
phối hợp và tác động qua lại trong quá trình đổi 
mới giữa các bộ phận trong hệ thống chính trị là 
yêu câu không thể thiếu để tăng cường vai trò của 
Mặt trận.O 
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ÓI đến ngành Hàng, không dân dụng, không 
thể chỉ nhắc đến các "hãng hàng không với 
hoạt động khai thác tầu bay mà còn phải kể 
nhệ thống các cảng hàng không, sân bay ; hệ thống 
quản lý, điêu hành bay và một loạt các hoạt động 
cung cấp dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ thương mại khác. 
Ngành Hàng không dân dụng ngày nay đóng vai 
trò rất quan trọng trong nên kinh tế thế giới. Thực tế 
cho thấy đây là một trong những ngành kinh tế có khả 
năng đem lại lợi nhuận lớn. Hoạt động Hàng không 
dân dụng còn có ý nghĩa quan trọng về mặt chính trị, 
ngoại giao cũng như quốc phòng đối với bất kỳ quốc 
gia nào. Nó không chỉ thúc đây sự giao lưu, tăng 
cường tình đoàn kết giữa các quốc gia, các vùng mà 
còn có thể được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ 
chính trị, quân sự khi cần thiết. 


Trong những năm qua, đặc biệt là từ khi có chính - 


sách đôi mới của Đảng, ngành Hàng không dân dụng 
Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh về mọi 
mặt, gÓP phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng 
đất nước. 
1. Bước phát triển trong những năm đầu 
đổi mới 
Ngành Hàng không dân dụng Việt Nam có một 
lợi thể quan trọng do Việt Nam năm ở một vị trí địa 
lý khá thuận lợi, là trung tâm của một khu vực kinh 
tế năng động với tốc độ tăng trưởng trung bình ở mức 
cao. Đây cũng là khu vực, có mật độ giao lưu hàng 
không vào loại cao của thế giới. Trong giai đoạn từ 
1990 đến 1996, cùng. với Công CuỘc đổi mới và sự 
phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế đất nước, ngành 
Hàng không dân dụng Việt Nam đã có những bước 
tiến nhảy vọt trên tất cả các mặt. Mức tăng trưởng 
trung bình về vận tải hàng không trong giai đoạn này 
gã trên 3,5 lần mức tăng GDP trong cùng thời kỳ. 
Kêt cầu hạ tầng hàng không đã được chú trọng đầu tư 
nâng cấp, đặc biệt nhất là trong | lĩnh vực quản lý bay 
và các cảng hàng không quốc tế : Nội Bài, Tân Sơn 
Nhất, Đà Nẵng. Hâu hết các dịch vụ hàng không, 
thương mại do Việt Nam cung cấp đã được hiện đại 
hóa và từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. 
Doanh thu toàn ngành tăng nhanh, đóng góp cho 'Nhà 
nước năm sau cao hơn năm trước. Quan hệ quốc tế 
không ngừng được củng cố và phát triển. 
Năm 1997, cuộc khủng hoảng kinh tế trong khu 
vực xảy ra đã ngay lập tức ảnh hưởng đến ngành 
Hàng không dân dụng Việt Nam. Trong hai năm 
1997 và 1998, tốc độ tăng trưởng vận chuyển hàng 
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không của Việt Nam đã giảm từ mức trung bình 
khoảng 40% trong giai đoạn 1991 - 1996 xuống chỉ 
còn gần 2% vào năm 1997 và tụt xuống mức thấp hơn 
vào năm 1998. Lợi nhuận khai thác của Hãng Hàng 
không quốc gia (Vietnam Airlines) trong cả hai năm 
19Ø7 và 1998 đều không khả quan. Tuy nhiên, trong 
nửa đầu năm 1999 vừa qua, cùng với sự phục hồi của 
nên kinh tế trong khu vực sau cơn bão khủng hoảng, 
ngành Hàng không dân dụng Việt Nam đã có được 
những bước hồi phục mặc dù còn chậm nhưng khá 
chắc chắn : tốc độ tăng trưởng vận chuyển hành 
khách trong sáu tháng đầu năm tăng khoảng 3,4% so 
với cùng kỳ 1998 ; Vietnam Airlines bước đầu trở lại 
làm ăn có lãi... 

Tuy nhiên, những tín hiệu trên không xóa mờ 
thực trạng là sự phát triển của Hàng không Việt Nam 
vẫn chưa tương xứng với những tiềm năng vốn có. 
Cho đến nay, Hàng không Việt Nam vẫn thuộc vào 
loại chậm phát triển và còn tụt hậu khá xa so với các 
nước trong khu vực và trên thế giới. Theo thống kê, 
các chỉ tiêu về vận chuyển cũng như lưu lượng hành 
khách thông qua các nhà ga của Việt Nam đều ở mức 
thấp, kém khoảng 20 lần so với mức cao nhất và 10 
lần so với mức trung bình của thế giới. Theo tính toán 
của Vietnam Airlines, giả sử tốc độ tăng trưởng của 
Hãng vào khoảng 10%/năm liên tục trong những năm 
tới đây, thì Hãng cũng phải mất từ 12 đến 14 năm đề 


* Bí thư đẳng ủy, Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng 
Việt Nam 
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đạt quy mô của một hãng hàng không trung binh 
trong khu vực. Thực trạng dễ nhận thấy đó là các cơ 
sở vật chất, kỹ thuật và công nghệ của ngành còn khá 
lạc hậu so với mặt bằng chung ; tiềm lực tài chính còn 
hạn hẹp và khả năng huy động vốn không tương xứng 
với nhu cầu đầu tư phát triển ; khả năng cạnh tranh 
của các doanh nghiệp vận chuyển hàng không cũng 
như các doanh nghiệp khác trong ngành còn thấp ; CƠ 
chế quản lý, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, 
nhân viên trong ngành nhìn chung còn nhiều điều bất 
cập, chưa chuyển đổi và thích nghỉ kịp với sự phát 
triển của lực lượng sản xuít... 


2. Những xu thế và thách thức trong thế kỷ tới 


Thực trạng Hàng không dân dụng Việt Nam càng 
trở nên cấp bách khi chúng ta đang tiến vào thế kỷ 
mới với những xu thế mới, những đòi hỏi mới hết SỨC 
gay gắt cả về tầm nhìn, trình độ tư duy và năng lực tổ 
chức hành động. 

Một trong những xu thế được nhắc đến nhiều nhất 
hiện nay là xu thế tự do hóa. Trong ngành Hàng 
không dân dụng, tự do hóa được hiểu là việc nới lỏng 
và tiến tới gỡ bỏ hoàn toàn các hạn chế về thâm nhập 
thị trường, tải cung ứng, giá vé, phân phối giờ hạ cât 
cánh, các trợ giúp của Chính phủ, việc sáp nhập, dịch 
vụ đặt giữ chỗ bằng máy tính v.v... 

Song song với quá trình tự do hóa là quá trình 
toàn cầu hóa. Trong ngành Hàng không dân dụng, 
quá trình toàn cầu hóa thể hiện ở những liên minh về 
thương, mại hoặc kỹ thuật giữa các hãng hàng không 
trên thế giới. Các liên minh này được thiết lập trên CƠ 
sở cả song phương lẫn đa phương và dưới nhiều cấp 
độ khác nhau. 

Một xu hướng đã xuất hiện từ lâu nhưng đang 
được đánh giá là một trong những xu hướng phổ biến 
nhất vào thế kỷ tới của ngành Hàng không dân dụng 
đó là quá trình thương mại hóa các nhà cung cấp 
dịch vụ, bao gôm cả dịch vụ hàng không và các dịch 
vụ thương mại có liên quan đến hoạt động hàng 
không. 

,Một nhân tố đang tác động mạnh mẽ đến sự phát 
triển của ngành Hàng. không dân dụng trong thế kỷ 
tới đó là sự phát triển của khoa học, công nghệ. 
Chúng ta đều biết ngành Hàng không dân dụng là 
ngành kỹ thuật cao và chịu sự ảnh hướng trực tiếp và 
mạnh mẽ của các tiến bộ kỹ thuật. Các công nghệ, kỹ 
thuật mới một mặt tạo ra cơ hội để các nước có ngành 
hàng không dân dụng chưa phát triển có khả năng 
cung câp các dịch vụ với chất lượng quốc tế, nâng 
cao khả năng cạnh tranh ; nhưng mặt khác đặt ra 
nguy cơ lệ thuộc hoàn toàn dẫn đến tụt hậu nếu quốc 


SỐ 17 (9-1999) 


gia đó không từng bước tự xây dựng cho mình một 
nên công nghiệp hàng không riêng. 

Bên cạnh các vấn đề nêu trên, không thể không 
nhắc đến một số thách thức khác không kém phân 
quan trọng đối với ngành Hàng không dân dụng như . 
vấn đề an ninh, an toàn hàng không ; bảo vệ môi 
trường ; sự tắc nghẽn và hoạt động quá tải của các sân 
bay, các đường bay cũng như Các trang thiết bị thông 
tin, liên lạc ; nhu câu vôn lớn cho đầu tư... Tuy nhiên, 
cần khẳng định là tất cả những thách thức vừa liệt kê 
trên không dẫn đến cái nhìn bi quan về tương lai phát 
triển của ngành Hàng không dân dụng. 

3. Định hướng phát triển ngành Hàng không 
dân dụng Việt Nam 

Trước thực trạng phát triển và những thách thức 
của thời kỳ mới nêu trên, nhiệm vụ trọng tâm trong 
giai đoạn hiện nay của ngành Hàng không dân dụng 
Việt Nam là sớm xây dựng và thực thi một chiến lược 
phát triển hợp lý theo hướng công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. Trong đó, cần xác định rõ những nguyên tắc 
phát triển, những định hướng lớn cũng như những 
giải pháp cụ. thể, đồng bộ, tạo cơ sở vững chắc để 

ngành vượt qua những khó khăn hiện tại, đồng thời 
tạo ra bước phát triển mới đáp ứng những nhu cầu 
trong tương lai. 

a - Bảy quan điểm cơ bản 

Đối với ngành Hàng không dân dụng cần đặc biệt 
nhấn mạnh các quan điểm sau : 

Thứ nhất, ngành Hàng không dân dụng cần được 
xác định là ngành kính tế mũi nhọn. Sự phát triển của 
ngành cần đi trước một bước nhưng không tách rời 
chiến lược phát triển kinh tẾ - xã hội của đất nước 
cũng như chiến lược phát triển chung về giao thông 
vận tải. Trong quá trình phát triển ngành cần nhắn 
mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng, sự kết hợp hài hòa 
giữa nhiệm vụ làm kinh tế với bảo vệ an ninh quốc 
phòng và các nhiệm vụ chính trị - xã hội khác. 

Thứ hai, sự phát triển của ngành Hàng không dân 
dụng luôn dựa trên cơ sở có sự gắn kết hữu cơ giữa 
ba mặt : vận tải hàng không, sân bay, quản lý bay. 
Đây là ba mặt tạo nên hệ thống “kiềng ba chân” cho 
tổng thể hoạt động hàng không dân dụng. Vì vậy, cho 
dù cơ chế tổ chức ngành có sự phân tách thì một 
chiến lược phát triển ngành đúng đắn vẫn phải bao 
quát cả ba lĩnh vực này. 

Thứ ba. cần gắn hiệu quả kinh tế với bảo đâm an 
toàn trong tất cả các khâu, các bộ phận, các đơn vị 
trong ngành Hàng không dân dụng, vì vận tải hàng 
không chỉ đặc trưng bởi sự nhanh chóng, tiện lợi mà 
còn cả yếu tố an toàn. 
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Thứ tư, công cuộc phát triển ngành Hàng không 
dân dụng cân huy động và Sử dụng tổng lực các 
nguôn lực, trong đó nhấn mạnh yếu tổ nội lực. Trong 
các yếu tố nội lực, cần đặc biệt coi trọng yếu tố con 
người, nhân tố quyết định sự phát triển mạnh mẽ và 
bên vững, bảo đảm khả năng cạnh tranh của ngành 
trong tương lai. 

Thứ năm, trong thời đại khoa học - công nghệ 
đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển của bất 
kỳ thực thê nào, việc thúc đây các quan hệ hợp tác 
quốc tế trong đầu tư và chuyển ØlaO công nghệ nhằm 
tranh thủ các công nghệ tiên tiến từ nhiều nguồn khác 
nhau là việc làm cân thiết. Tuy nhiên, ngoài việc học 
hỏi và ứng dụng các thiết bị, công nghệ tiên tiến, 
ngành Hàng không dân dụng cũng cân chuẩn bị 
các nền tảng đê phát triển một nền công nghiệp 
hàng không của riêng Việt Nam. Đây là nhiệm vụ 
cấp bách. 

Thứ sáu, để khuyến khích sự phát triển của các 
doanh nghiệp trong ngành, cần có những biện pháp 
_ nhằm khuyến khích cạnh tranh và nâng cao chất 
lượng các sản phẩm và dịch vụ cung cấp trên thị 
trường. 

Thứ bây, xuất phát từ những đặc thù của tôn) 
Hàng không dân dụng, cần củng cố và hoàn thiện cơ 
chế tô chức và quản lý ngành theo hướng bảo đảm 
tính độc lập, chủ động. Đông thời, cần nghiên cứu và 
từng bước xây dựng một cơ chế tài chính tự chủ trong 
ngành nhằm đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư lớn của 
ngành. 

b - Bốn lĩnh vực tập trung phát triển 

Từ các quan điểm cơ bản về phát triển nêu trên, 
nội dung định hướng phát triển ngành Hàng không 
dân dụng Việt Nam trong thời kỳ mới tập trung vào 
bốn lĩnh VỰC Sâu : 

- Nâng cao khả năng cạnh tranh của vận tải hàng 
không : 

Ngành Hàng không dân dụng có nhiều hoạt động 
khác nhau trong đó hoạt động cung cấp dịch vụ vận 
chuyển bằng tầu bay (vận tải hàng không) luôn luôn 
là hoạt động trung tâm của ngành. Giống như mọi 
loại hinh cung câp dịch vụ khác, hoạt động cung. cấp 
dịch vụ vận chuyển hàng không mang bản chất là 
một hoạt động thương mại, do đó, các sản phẩm dịch 
vụ vận chuyển hàng không đưa ra thị trường cân có 
tính đa dạng và đáp ứng các nhu cầu của công chúng. 
Mặt khác, ở tầm vĩ mô, cùng với quá trình tự do hóa, 
các dịch vụ hàng không phải được ngày càng nâng 
cấp đề có tính cạnh tranh cao trong nước và quốc tế. 
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Nội dung chính trong chiến lược phát triển vận tải 
hàng không là phát triên thị trường trong nước với 
mạng đường bay phủ khắp cả nước với 3 trục Bắc, 
Trung, Nam ; đông thời từng bước mở rộng thị trường 
quốc tế, mà trọng tâm là thị trường Đông - Bắc Á và 
Đông - Nam Á. Đối với các đường bay xuyên lục địa, 
cần phát triển thận trọng và có lựa chọn trên cơ sở 
hiệu quả và sự bèn vững của các đường bay khu vực 
và nội địa. 

Nội dung tiếp theo là chiến lược phát triển các 
doanh nghiệp vận chuyên hàng không. Các hãng 
Hàng không cần được hoạt động trong một môi 
trường kinh doanh thuận lợi, nhưng theo xu hướng 
nới lông dần bảo hộ và khuyến khích cạnh tranh lành 
mạnh. Việc nới lông bảo hộ sẽ thực hiện theo lịch 
trình từng bước. Cụ thể : thị trường hàng không nội 
địa sẽ từng bước phi điều tiết và tiến đến xóa bỏ hoàn 
toàn các hạn chế vào năm 2010 ; thị trường quốc tế 
sẽ được mở cửa từ thấp đến cao bắt đầu từ hợp tác 
tiểu vùng đến trong khuôn khổ ASEAN (2020) rồi 
đến APEC... 

Về phát triển đội tầu bay, phải dần từng bước thay 
thế dần băng các tầu bay hiện đại. Vấn đề ở đây là 
xác định số lượng, chủng loại tầu bay, định hướng 
công nghệ, sức tải và lịch trình bổ sung đội tầu bay 
một cách hợp lý. Đây là vấn đề các hãng cần phải tính 
toán rất kỹ trên cơ sở nhu cầu thị trường, khả năng 
đáp ứng của các sân bay trong nước cũng như khả 
năng huy động vốn và hiệu quả sử dụng vốn của bản 
thân hãng. 

- Mở rộng đầu tư nâng cấp và khai thác hệ thống 
cảng hàng không, sân bay. 

Hiện nay trên thế giới, hầu hết các sân bay đóng 
vai trò là các điểm trung chuyển (ñub) chính đã gần 
đạt hết công suất. Vì vậy, trong những năm tới, tốc độ 
tăng trưởng cao có thể sẽ đến với các sân bay mới 
năm ở trung tâm các khu vực. 

Đối với Việt Nam, các cảng hàng không, sân bay 
quốc tế rất có điều kiện phat triển vì Việt Nam năm 
ở vị trí địa lý thuận lợi, do đó các sân bay này cần 
được tăng cường đầu tư về cơ sở hạ tầng, trang thiết 
bị hiện đại nhằm đáp ứng những nhu câu mới. Đối 
với hệ thống các sân bay nội địa, cần được nâng cấp, 
mở rộng để tạo ra một mạng sân bay đủ sức phục vụ 
chiến lược phát triển mạng đường bay trong nước, 
đáp ứng nhu cầu giao lưu, phát triển kinh tế của các 
vùng ; đồng thời săn sàng phục vụ các yêu cầu về an 
ninh quốc phòng của đất nước. 


Thực tiễn - Hinh nghiệm 


Ngoài tư cách là điểm đến của máy bay, các cảng 
hàng không, sân bay còn là những điểm kinh doanh 
dịch vụ có khả năng sinh lời lớn. Hiện nay, phần lớn 
các sân bay trên thế giới đều phát triển theo hướng 
chuyên môn hóa trong việc cung cấp các dịch vụ tại 
cảng. Điều này đem lại cho hành khách những dịch 
vụ phong phú với chất lượng cao, đồng thời giúp các 
sân bay tăng nguồn thu, từ đó nâng cao khả năng thu 
hồi vốn và tái đầu tư, 

Kết hợp việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và 
nâng cao chất lượng dịch vụ tại các cảng hàng không, 
sân bay của Việt Nam (đặc biệt là các cảng hàng 
không, sân bay quốc tế) sẽ từng bước biến Việt Nam 
thành một trong các trung tâm trung chuyển hàng 
không quan trọng trong khu vực Đông - Nam A ; các 
sân bay quốc tế của Việt Nam khi trở thành các hub 
có tính cạnh tranh cao trong khu vực sẽ thu hút ngày 
càng nhiều các hãng Hàng không lớn đến khai thác 
và tăng nguôn thu từ đó có khả năng tái đầu tư phát 
triển. 

- Hiện đại hóa hệ thống quản lý và điêu hành bay : 

Việc sử dụng công nghệ vệ tinh để cung cấp các 
dịch vụ thông tin, dẫn đường, giám sát và kiểm soát 
không lưu (CNS/ATM) hiện đang được coi là giải 
pháp Sống còn duy nhất để khắc phục những khiếm 
khuyết của hệ thống không lưu dựa trên các trang 
thiết bị mặt đất nhằm đáp ứng nhu cầu giao lưu hàng 
không ngày càng dày đặc trên thế giới. CNS/ATM là 
sự kết hợp giữa công nghệ không gian và công nghệ 
máy tính trong đó hệ thống vệ tinh không lưu toàn 
cầu (GNSS) là nhân tố chính. GNSS có thể được sử 
dụng để xác định chính xác vị trí hiện tại của một 
máy bay ; hành trình và khoảng cách đến điểm tới 
của máy bay đó ; phát hiện và thông báo về sự chệch 
hướng khỏi đường bay của máy bay... Có thể khẳng 
định rằng việc ứng dụng công nghệ vệ tinh là xu thế 
không thể tránh khỏi khi ngành Hàng không dân 
dụng bước vào thế kỷ mới. 

Một nội dung không kém phần quan trọng trong 
quản lý bay của Việt Nam là việc tiếp. tục cuộc đấu 
tranh về vùng thông báo bay (FIR). Điều này không 
chỉ có J nghĩa trong việc tăng nguồn thu cho ngân 
sách, mà còn góp phân củng cố an ninh vùng trời của 
quốc gia. 

- Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ 

Một trong những nét đặc thù của ngành Hàng 
không dân dụng là phải có sự phối hợp chặt chế và 
chính xác các loại hình hoạt động khác nhau về bảo 
đảm an toàn cho các chuyến bay. Cuộc cách mạng 
khoa học - kỹ thuật - công nghệ ngày càng phát triển 
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nhanh và ứng dụng rộng rãi trong ngành hàng không 
để tạo ra những thay đôi về chất trong các hoạt động 
hàng không. Hiện nay, trình độ khoa học, công nghệ 
của Việt Nam trong lĩnh vực hàng không dân dụng 
đang chủ yếu tập trung vào việc phát triển các cơ sở 
bảo dưỡng, sửa chữa tầu bay. Ngành công nghiệp chế 
tạo. hầu như chưa có gì trong khi nhu câu vê các trang 
thiết bị, phụ tùng rời cho máy bay, các sân bay và 
ngành quản lý bay của chúng ta là rất lớn. Do đó, 
chiến lược phát triển về khoa học công nghệ của 
ngành hàng không cần đồng thời bao hàm nhiều nội 
dung. Một mặt, chúng ta cần tăng cường thực hiện 
chuyển glao công nghệ bảo dưỡng, sửa chữa tầu bay 
mà tập irung vào các loại máy bay mà chúng ta hiện 
có. Mặt khác, chúng ta cần bắt tay xây dựng các nên 
móng để phát triển một ngành công nghiệp hàng 
không của riêng Việt Nam, trước mắt tập trung vào 
hoạt động lắp ráp, sản xuất phụ tùng, vật tư thay thế, 
các trang thiết bị, dụng cụ lao động chuyên ngành 
đáp ứng các nhu cầu trong nước. 

c - Vấn đề phát huy nguôn lực phát triển 

Theo chúng tôi, các nguồn lực và giải pháp cần 
được xem xét trên 3 khía cạnh chính là vốn, nhân lực 
và cơ chế tổ chức. 

Về vốn : Dự báo tổng nhu cầu vốn cho ngành 
Hàng không dân dụng Việt Nam đến năm 2010 vào 
khoảng 4 tỉ USD. Đê có thê huy động được sô vỗn 
lớn này, chúng ta cần phát triển nhiều phương án huy 
động vốn phù hợp với từng loại dự an khác nhau. 

Về nhân lực : Phát triển nguồn nhân lực được coi 
là giải pháp có ý nghĩa then chốt nhất trong việc phát 
huy tối đa các nguồn lực. Ngành Hàng không dần 
dụng không chỉ là ngành kỹ thuật mà còn là một 
ngành kinh tế. Vì vậy, công tác đào tạo trong ngành 
cần chú trọng cả hai đối tượng : một là các kỹ sư, 
nhân viên kỹ thuật ; và hai là các cán bộ quản lý, cán 
bộ làm kinh tế. 

Về cơ chế tổ chức : Cơ chế tổ chức có vai trò quan 
trọng bảo đảm việc sử dụng hợp lý các nguồn lực. 
Theo chúng tôi, giải pháp cơ bản nhất nhằm xây dựng 
một cơ chế tổ chức có hiệu quả đó là việc kiện toàn 
mô hình tổ chức chung của ngành theo hướng : cơ 
quan quản lý nhà nước chuyên ngành về hàng không 
dân dụng là Cục Hàng không dân dụng ; các Cụm 
cảng hàng không và Trung tâm quản lý bay dân dụng 
hoàn thiện theo mô hình doanh nghiệp nhà nước hoạt 
động công ích ; Tổng công ty Hàng không trở thành 
tập đoàn mạnh, đóng vai trò chủ đạo và có khả năng 
chỉ phối các đơn vị thành viên thông qua các công cụ 
tài chính. 
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Chỉ có đầu cái Ê 
ngày càng củng cổ 
dần đến chỗ cực đoan, 
nghĩa cá nhân tư sản. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói : “Chủ 
nghĩa cá nhân là hạt nhân của ý thức 
tư tưởng của giai cấp tư sản". 

Cơ sở lý luận của chủ nghĩa cá 
nhân tư sản là thừa nhận sự tự trị và 
những quyền tuyệt đối của cá nhân 
trong xã hội. Nó là sản phẩm tất yếu 
của chế độ chiếm hữu tư nhân về tư 
liệu sản xuất. 

Giai cấp tư sản ra đời đã mạnh 
dạn vạch trần “chủ nghĩa vị tha” giả 
dối trong đạo đức phong kiến ; nó nêu 
cao lợi ích cá nhân, quyền sống và 
khát vọng tự do của con người. Trong 
thời kỳ đầu hình thành những quan hệ 
tư sản, quan niệm về cá nhân và giải 
phóng cá nhân đóng vai trò tích cực 
trong cuộc đấu tranh của con người 
khỏi xiềng xích của chủ nghĩa phong 
kiến và tôn giáo. Nhưng khi giai cấp tư 
sản đã xác lập được quyền thống trị 
thì càng ngày giai cấp tư sản càng đi 
sâu vào chủ nghĩa vị kỷ cực đoan 
nhất ; và chủ nghĩa cá nhân mang ý 
nghĩa phản nhân văn, phản nhân đạo ; 
nó được dùng để tô vẽ, biện hộ về mặt 
tư tưởng cho những quan hệ bóc lột 
tàn nhân, hà khắc. 

Do bản chất của nó, chủ nghĩa tư 
bản tạo ra mâu thuân gay gắt giữa giai 
cấp tư sản và giai cấp công nhân, 
đồng thời cũng sản sinh ra mâu thuẫn 
giữa con người với con người, đẩy đến 
sự xung đột giữa từng con người với 
nhau, con người với xã hội, làm cho 
con người đồi lập với con người. 

Ở Việt Nam, chủ nghĩa cá nhân 
mang mầu sắc riêng và có tính pha 
tạp ; nổi lên cả là sự tự đan xen, giao 
thoa giữa chủ nghĩa cá nhân tư sản, 
chủ nghĩa cá nhân tiểu tư sản và 


phong kiến. 
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ưa vời, vô trách nhiệm trong cách 
làm việc. Đặc điểm này biểu hiện ở lối 
làm ăn tùy tiện “gặp chăng hay chớ, 
thói ngại khó khăn ỷ lại trong công 
việc, thực hiện công việc thiếu triệt đê, 
nửa vời, thường xuôi chiều dựa dẫm 
quen suy nghĩ băng cái đầu của người 
khác ; ngại những vấn đề phức tạp, né 
tránh những vấn đề gai góc. 

Hai là tính toán nhỏ nhen, ích kỷ, 
cơ hội. Từ đầu óc thiển cận, tầm nhìn 
hạn hẹp, động cơ vị kỷ đã đưa tới 
những tính toán nhỏ nhen, đố ky, nịnh 
trên nạt dưới “gió chiều nào che chiều 
ấy", a dua bất chấp đúng sai, phải trái 
miên là có lợi cho bản thân mình. Thói 
ích kỷ, vụ lợi, cơ hội sẽ kích thích cá 
nhân vơ vét bất cứ cái gì có thể vơ 
được với phương châm “sống chết 
mặc bay tiền thầy bỏ túi”. - 

Ba là thói ngạo mạn, đăng cấp, 
đặc quyền đặc lợi, mất dân chủ, bè 
phái, quan liêu, lạm dụng quyền hành 
tự biến mình thành một ông “quan 
cách mạng”. Thói ngạo mạn đăng cấp 
thường đi kèm với tệ đặc quyền, đặc 
lợi, đàn áp dân chủ, bè phái, quan liêu, 
xa rời và coi thường quần chúng. Hậu 
quả của nó là tính bảo thủ, tệ phô 
trương hình thức, tệ nói dối, thói xu 
nịnh, cơ hội kéo theo một loạt tệ nạn 
khác như bè cánh, móc ngoặc, tham 
nhũng, hối lộ... xuất hiện ; tất cả chỉ 
mưu cầu lợi ích cá nhân. 

Biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân 
bao giờ cũng phát triển dần dân, từ 
đơn giản đến tinh vi, từ một vài người 
một vài nhóm trở thành một hiện tượng 
xã hội ; ban đầu là vụng trộm, sau 
công khai, trắng trợn. Những biểu hiện 
của chủ nghĩa cá nhân đã gây nên sự 
lo ngại và công phân trong tuyệt đại đa 
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số nhân dân, phải sớm khắc phục, cải 
tạo và tiêu diệt nó. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khái quát 
những thói xấu được biểu hiện ra từ 
chủ nghĩa cá nhân “việc gì cũng nghĩ 
đến lợi ích riêng của mình trước hết. 
Họ không lo “mình vì mọi người” mà 
chỉ muốn “mọi người vì mình”. Do cá 
nhân chủ nghĩa mà họ ngại gian khổ, 
khó khăn, sa vào tham ô, hủ hóa, lãng 
phí, xa hoa. Họ tham danh trục lợi, 
thích địa vị quyền hành. Họ tự cao tự 
đại, coi thưởng tập thể, xem khinh 
quần chúng, độc đoán, chuyên quyền. 
Họ xa rời quần chúng, xa rời thực tế, 
mắc bệnh quan liêu mệnh lệnh. Họ 
không có tinh thần cố gắng vươn lên, 
không chịu học tập để tiến bộ”. 

“Tóm lại, do cá nhân chủ nghĩa 
mà phạm nhiều sai lầm”. 

Có người lầm lẫn cá nhân, lợi ích cá 
nhân với chủ nghĩa cá nhân, cho rằng 
chống chủ nghĩa cá nhân là chống lại 
lợi ích cá nhân và sự phát triển của cá 
nhân. Sự thật, không phải vậy. 

Để ngăn chặn chủ nghĩa cá nhân 
không gì hơn là phát triển cá nhân ; 
chú ý tới việc nâng cao trình độ học 
vấn, trình độ giác ngộ lý tưởng cách 
mạng trên cơ sở kết hợp các lợi ích ; 
phải để cho cá nhân phát triển có ý 
thức đầy đủ về bản thân mình (năng 
lực cũng như trách nhiệm) hiếu rõ 
những yêu cầu khách quan của xã hội, 
vận mệnh của loài người ; phải xây 
dựng nguyên lý giáo dục, tự giáo dục, 
phê bình, tự phê bình đối với cá nhân. 
Sự phát triển của cá nhân phải kết hợp 
hài hòa với sự phát triển của xã hội, 
vậy nên đặc biệt coi trọng sự nghiệp 
dân chủ hóa trong quá trình phát triển 
kinh tế, xã hội ; xây dựng một xã hội 
“tất cả vì con người, cho con người”. 

Đó là lý do vì sao gần đây, trong 
những nhiệm vụ quan trọng nêu trong 
Nghị quyết Hội nghị Trung ương sáu 
(lân 2), có một nhiệm vụ vô cùng quan 
trọng là : “Tăng cường giáo dục, rèn 
luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống 
của cán bộ, đảng viên : cán bộ, vi: 
viên phải tự giác rèn luyện đạo đức, lối 
sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công, 
vô tư ; gương mẫu giữ gìn phẩm chất 
người chiến sĩ cộng sản, đề cao tỉnh 
thần đoàn kết, chống chủ nghĩa cá 
nhân”. C) 
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ội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 6 diễn 
ra vào trung tuần tháng 12-1998 tại Hà Nội 


đã chính thức thông qua “Chương trình 
hành động Hà Nội” sẽ được thực thi trong 6 năm 
(1999 - 2004) nhằm triển khai “Tầm nhìn ASEAN 
2020”. Một trong những nội dung mới mà “Chương 
trình hành động Hà Nội” nêu ra là nghiên cứu tính 
khả thi của việc xây dựng hệ thống tỷ giá và tiền tệ 
ASEAN. Vậy hệ thống tỷ giá và tiền tệ ASEAN liệu 
có tính khả thi hay chỉ là giả tưởng ? Nó sẽ có hình 
hài được triển khai theo những định hướng, lộ trình 
có thể nào và các điều kiện khách quan và chủ quan 
cần thiết ra sao ? Dưới đây là một vài suy nghĩ về 
vấn đề này. 

I - Bối cảnh và ý nghĩa của việc xây dựng hệ 
thống tỷ giá và tiền tệ ASEAN (HTTGTT 
ASKAN). 

Trên bình diện khu vực, cuộc khủng hoảng tài 
chính - tiền tệ vẫn đang tiếp tục tác động sâu, rộng 
đến tất cả các nước khu vực, không loại trừ nguy cơ 
nố tiếp tục kéo dài hoặc tái diễn trong tương lai. Ỹ 
tưởng xây dựng HTTGTT ASEAN ra đời như là kết 
quả trực tiếp, tự nhiên của những thách thức mới mà 
khu vực đang gặp phải (trong đó có vấn đề phá giá 
cạnh tranh tiền tệ giữa các nước khu vực), nhăm tạo 
ra động lực mới kéo các nước ASEAN vượt nhanh 
hơn ra khỏi khủng hoảng, tiếp tục phát triển một 
cách bền vững hơn. Hơn nữa, với việc đông ý kết 
nạp Cam-pu-chia, lý tưởng về một ASEAN - 10 đã 
trở thành hiện thực sinh động và hứa hẹn một tương 
lai phát triển thành ASEAN - (10+n), gồm một tập 
hợp đa dạng các nước khác nhau về trình độ phát 
triển kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội. Việc định 
hình HTTGTT ASEAN đồng nghĩa với việc định 
hình một cơ chế hợp tác mới của sự liên kết theo 
chiều sâu trong quá trinh phát triển hợp tác ngày 
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càng toàn diện và chặt chế hơn của ASEAN. 

Trên bình diện quốc tế, xu hướng khu vực hóa, 
toàn cầu hóa và tự do hóa các hoạt động kinh doanh 
và hợp tác kinh tế - tài chính - tiền tệ ngày càng đậm 
nét hơn. Đông Ơ-rô ra đời đã chính thức tạo ra một 
tiền lệ thực tiễn, mẫu mực và mở đầu cho khuynh 
hướng mới về việc khu vực hóa tiền tệ trên thế giới. 
Theo gương đó, sẽ có nhiều liên minh kinh tế - tiền - 
tệ mới hình thành chẳng hạn như Liên minh giữa 
Nga - Bê-la-rút, Nga - U-crai-na... tất cả, đang tạo 
ra động lực thúc đấy và bài học kinh nghiệm cần 
thiết để ASEAN cải cách và xích lại gần nhau hơn 
về chính sách tài chính - tiền tệ cũng như xây dựng 
HTTGTT của mình. Có thể thấy, một HTTGTT 
ASEAN nếu được thiết kế và vận hành tốt sẽ góp 
phần tích cực làm tăng vị thế ASEAN trong khu vực 
và trên thế giới, đồng thời góp phần đa cực hóa và 
tạo ra xung lực tiền lệ mới cho quá trình nhất thể 
hóa phát triển kinh tế thế giới. 

II - Những định hướng và lộ trình có thể để xây 
dựng HTTGTT ASkAN. 

Mặc dầu phải là một chỉnh thể gắn bó hữu cơ, 
song có thể hình dung việc xây dựng HTTGTT 
ASEAN bao gồm 2 mảng công việc chính hay 2 bộ 
phận hợp thành của một kế hoạch tổng thê do một 
sự lãnh đạo và thực hiện chung, theo đuổi một mục 
tiêu chung : 

Thứ nhất, xây dựng hệ thống tỷ giá ASEAN theo 
định hướng tạo lập từng bước sự phối hợp ngày 
càng sâu chính sách tỷ giá nói riêng, chính sách tài 
chính - tiền tệ nói chung của các nước thành viên 
ASEAN, tiến tới một cơ chế và một mức tỷ giá xác 
định chung cho các nước ASEAN. 


* PTS - Viện nghiên cứu tài chính, Bộ Tài chính 
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Thứ hai, xây dựng hệ thống tiền tệ ASEAN theo 
định hướng tạo lập từng bước các điều kiện tiêu 
chuẩn và thể chế chung cho sự vận hành của một 
đồng tiền chung, duy nhất trong toàn khu vực 
ASEAN. 

Như vậy, có thể hình dung HTTGTT ASEAN về 
thực chất là một quá trình của sự phối hợp giữa các 
nước ASEAN trong lĩnh vực tiền tệ với các hình 
thức và cơ chế ngày càng cao, từ đơn giản đến phức 
tạp, từ song phương sang đa phương, từ chính sách 
sang thể chế... để nhằm tới đích cuối cùng và hình 
thức cao nhất là một đồng tiền chung cho ASEAN 
do một ngân hàng trung ương chung quản lý và hoạt 
động độc lập với các chính phủ, theo đuổi mục tiêu 
chung cao nhất là ổn định giá trị đồng tiền và giá cả 
chung trong một khu vực ASEAN mở. 

Từ đó, có thể hình dung tiếp về 2 lộ trình tương 
ứng với 2 phần việc trên, đức lộ trình về hệ thống tỷ 
_ giá và lộ trình về đồng tiên chung. 

1 - Lộ trình xây dựng hệ thống tỷ giá ASEAN có 
thể phân chặng thành 3 bước như sau : 

Bước l : Các nước thành viên ASEAN sẽ 
chuyển dần từ việc trao đối tin tức, tham khảo kinh 
nghiệm điều hành và tư vấn kỹ thuật lẫn nhau liên 
quan đến vấn đề và chính sách tỷ giá bản tệ của các 
bên, sang việc ôn định hóa tương quan các mức tỷ 
giá bản tệ ASEAN với nhau một cách gián tiếp trên 
cơ sở một đồng tiền mạnh có sẵn nào đó của khu 
vực hoặc thế giới (như USD, Yên, Ơ-rô v.v...). Tuy 
vậy, điều này không có nghĩa là thực hiện VIỆC CÔ 
định tỷ giá các bản tệ ASEAN vào một đồng tiền dù 
là mạnh nhất nào. Nói cách khác, từ một mức khởi 
điểm xác định nào đó, các đồng bản tệ ASEAN Sẽ 
cùng tăng hoặc cùng giảm. tỷ BIÁ. theo một hệ số 
nhất định so với một đồng tiền chuẩn có sẵn trên thế 
giới được lựa chọn. Công thức toán học biểu đạt 
chung cho tương quan tỷ giá này là : 

Kt= 


tì 
Xoi 
trong đó K: là hệ số (không đổi) ở thời điểm t, Xoi 
là tỷ giá khởi điểm xác định của đồng tiền nước ¡ so 
vỚI Ì đồng tiền mạnh chuẩn (chăng hạn USD) được 
lựa chọn làm đơn vị tính toán, còn Xu là tỷ 
giá tương ứng với Xoi ở thời điểm t. Như vậy, Kt chỉ 
ổn định ở thời điểm t, còn ở thời điểm t' nó có thể 
thay đổi. . 
Bước 2 : Tiếp theo, tiến hành ổn định tương 
quan tỷ giá các bản tệ ASEAN với nhau vấn gián 
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tiếp, nhưng dựa trên cơ sở tính toán bằng một “đơn 
vị tiền tệ ASEAN” kiểu.như đồng ECU hay đồng 
rúp chuyển nhượng của SEV trước đây. Công thức 
trên vân thích dụng, với đông tiên mạnh chuân làm 
đơn vị tính toán sẽ được thay bằng đơn vị tiền tệ 
ASEAN và Kt = Kr = hằng số. 

Bước 3 : “Neo” cố định trực tiếp tỷ giá các bản 
tệ ASEAN với nhau so với một đồng tiền cụ thể của 
một nước thành viên được lựa chọn hay một đồng 
tiền chung mới được lập ra trên cơ SỞ đồng thuận và 
được bảo đảm bằng các chế tài pháp lý và vật chất 


nghiêm ngặt. Ở bước này cũng là giai đoạn chín 


muôi cho việc tiến tới một chính sách tỷ giá và 
I đồng tiền chung duy nhất cho ASEAN. 

2- Lộ trình xây dựng đồng tiền chung ASEAN 
sẽ được triển khai trong sự lồng ghép song song với 
việc triển khai lộ trình xây dựng hệ thống tỷ giá 
ASEAN nói trên, nhưng đòi hỏi thời hạn dài hơn và 
nhiều điều kiện chặt chẽ hơn. Về nguyên tắc, có thể 
hình dung đồng tiên chung ASEAN sẽ được hình 
thành theo 3 kịch bản khác nhau : 

- Kịch bản 1 : dùng một đồng tiền mạnh nào đó 
ngoài ASEAN làm đồng tiên chung của ASEAN. 

- Kịch bản 2 : dùng một đồng tiền mạnh nào đó 
của bản thân ASEAN làm đồng tiền chung cho cả 
ASEAN. 

- Kịch bản 3 : xây dựng l “đơn vị tiền tệ 
ASEAN” giả định, rồi định hình thành một đồng 
tiền hoàn toàn mới cụ thể (như lộ trình đồng ơ-rô 
nhưng được đây nhanh hơn). 

Việc phân tích và so sánh tính khả thi cũng như 
tính ưu việt của các kịch bản nói trên đòi hỏi phải 
có nhiều tham số và thời gian, song có thể thấy ở 
kịch bản số 2 và số 3 thì đồng tiên ASEAN trước 
hết chỉ lưu hành nội khối và phân nào với những đối 
tác chủ yếu của các thành viên ASEAN. Tính chất 
quốc tế của nó sẽ được cải. thiện dần cùng với sự cải 
thiện trình độ phát triển nền kinh tẾ, cũng như chất 
lượng và chiều sâu liên kết của mỗi nước và toàn 
khối ASEAN. Việc thực hiện kịch bản 3 sẽ đòi hỏi 
thời gian dài hơn 2 kịch bản đầu do tính chất phức 
tạp của công tác quá độ chuẩn bị, bao gồm xây 
dựng, đồng nhất các tiêu chuẩn và thành lập các 
định chế chung cho sự vận hành của đồng tiền 
chung ASEAN mới. Đơn giản và nhanh nhất là thực 
hiện kịch bản 1, song khi đó ASEAN sẽ không còn 
là ASEAN như cách hiểu truyền thống nữa và số 
phận của ASEAN nói chung, của từng thành viên 
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Thế giới : Vấn đề, su hiện 


ASEAN nói riêng sẽ không còn tùy thuộc hoàn toàn . 


vào nỗ lực chủ quan của mình nữa. Quả thực, đây là 

“một ý tưởng hấp dẫn, song cần phải nghiên cứu cần 
thận” như nhận xét của IMF trước kế hoạch Ac-hen- 
ti-na muốn thay thế đông Pê-xô của mình bằng 
đồng USD... 

HII - Các điều kiện cân thiết để xây dựng 
thanh công HTTGŒTT ASEAN. 

Dù không phải là mới mẻ trên thế giới, nhưng 
đối với ASEAN, ý tưởng xây dựng HTTGTT 
ASEAN quả thực là mới mẻ và táo bạo. Dù xây 
dựng lộ trình nào và theo kịch bản, giai đoạn nào thì 
cũng phải khẳng định rằng HTTGTT ASEAN chỉ 
có thê thành hình, hoàn thiện và vận hành có hiệu 
quả như là kết quả của một quá trình phát triển tuần 
tự với sự chuẩn bị công phu, đồng tâm hiệp lực của 
tất cả các thành viên, chứ không thể xuất hiện ngay 
nhờ một cuộc “cách mạng” theo kiểu “sốc”, đốt 
cháy giai đoạn và duy ý chí. 

Không thể có một sự phối hợp hiệu quả chính 
sách tỷ giá khi các ngân hàng của mỗi nước còn lệ 
thuộc quá cao vào ý chí của chính phủ, hay bị chỉ 
phối quá mạnh bởi các thế lực chính trị với các lợi 
ích ngắn hạn, hẹp hòi, hay bởi tình trạng tham 
nhũng, khi các thị trường tài chính - tiền tệ mỗi 
nước còn chưa phát triển. 

Không thể có một đồng tiền chung duy nhất cho 
ASEAN khi các nước còn quá chênh biệt nhau về 
trình độ phát triển kinh tế - chính trị - xã hội, cũng 
như về những nhận thức và sự hoàn thiện của cơ chế 
thị trường, khi các thể chế kinh tế - chính trị chung 
còn chưa ra đời và thiếu các cơ chế chế tài pháp lý 
và vật chất nghiêm ngặt và bình đẳng khác. Các 
hình thức hoàn thiện và cao nhất của HTTGTT 
ASEAN sẽ không thể có được trước khi hoàn thành 
AFTA, trước khi ASEAN biến thành một thị trường 
chung và có sự đồng đều hóa ở mức độ cao cả về 
trình độ phát triển thể chế kinh tế - xã hội lẫn cơ chế 
thị trường. 

Đồng tiền chung và hệ thống tỷ giá ASEAN sẽ 
chỉ được chấp nhận khi chúng triệt tiêu được các rủi 
ro tỷ giá hoặc không gây ra các rủi ro lớn hơn những 
rủi ro mà các đồng bản tệ ASEAN đang có ; khi 
chúng không bị các rủi ro chính trị hoặc kinh tế từ 
chủ quan một nước nào chỉ phối ; khi chúng tạo ra 
sự thuận lợi trong lưu thông, thanh toán, cất trữ ; khi 
chúng có giá trị ổn định và có lãi suất không cao 
hơn các đồng tiền khác trong và ngoài khu vực. 
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Hệ thống tỷ giá và tiền tệ ASEAN cũng không 
thể ra đời một cách bị động, tự phát. Việc xây dựng 
HTTGTT ASEAN cần được sự ủng hộ tích cực, 
toàn diện của nhà nước và bảo đảm bằng pháp luật. 
Cần tăng Cường các diễn đàn tranh luận cấp quốc 
gia và quốc tế giữa chính phủ - giới chuyên gia tài 
chính - tiền tệ - giới doanh nghiệp và dân chúng về 
các vấn đề liên quan trực tiếp và gián tiếp với 
HTTGTT ASEAN. Cần công khai các quy định, 
thường xuyên đưa dần nội dung chấp. hành 
HTTGTT ASEAN vào các văn bản nhà nước một 
cách có hệ thống. Đồng thời, cần thường xuyên 
thống kê đầy đủ hệ thống các quy định này nhằm 
bảo đảm sự nhất quán, thường xuyên và cập nhật 
các quy định xây dựng HTTGTT ASEAN. 

Cần có các giai đoạn quá độ hợp lý để đưa 
HTTGTT ASEAN vào hiện thực, tạo điều kiện cho 
phép các nước từng bước sử dụng có lựa chọn đồng 
tiền và hệ thống tỷ giá ASEAN đối với các luông tài 
chính, các hoạt động. trao đổi giữa các tổ chức kính 
tế và các cơ quan quản lý nhà nước. 

Trước mắt, từ 3 - 5 năm tới, chỉ có thể có khả 
năng hiện thực nhất trong xây dựng HTTGTT 
ASEAN là tăng cường phối hợp và trao đổi thông 
tin, tư vẫn chính sách và kỹ thuật song phương và 
đa phương về các vấn đề liên quan đến tỷ giá và ồn 
định hóa giá trị các bản tệ ASEAN. Tránh sự tiếp 
diễn hoặc bùng phát mạnh hơn cuộc chạy đua “vô 
tiền khoáng hậu” sự phá giá cạnh tranh tiên tệ giữa 
các nước trong và ngoài khu vực, tạo ra các vòng 
xoáy phá giá và lạm phát tiền tệ nguy hiểm cho mỗi 
nước và cả khu vực. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh 
SỬ dụng các bản tệ trong thanh toán và trao đổi kinh 
tế nội khối ASEAN, (ưu tiên tập trung cho một 
đồng tiên nào đó nổi trội nhất trong khu vực về SỨC 
mạnh và uy: tín kinh tế - chính trị của nước đó) ; cỗ 
gắng đưa vấn đề kiểm soát an toàn tỷ giá - tiền tệ 
các nước ASEAN vào là một hoạt động ưu tiên 
trong hoạt động thường xuyên của Cơ chê giám sát 
ASEAN vừa được thành lập 10-1998. 

Cuối cùng, cần từng bước lập ra các đơn vị 
chuyên môn trong các Bộ Tài chính và Ngân hàng 
Trung ương các nước ASEAN để phụ trách việc 
điều phối các hoạt động xây dựng HTTGTT 
ASEAN. Chúng năm dưới sự chỉ đạo của một CƠ 
quan điều phối tổng thể quốc gia. Đồng thời, cần 
lập nhóm chuyên trách nghiên cứu và triển khai 
HTTGTT ASEAN nằm trong Ban Thư ký 
ASEAN: 
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KÍCH CẦU 


Trong nền kinh tế thị trường, kích câu là kích thích chỉ về tiêu dùng và đầu tư nhằm nâng tổng mức 
cầu của nền kinh tế dẫn tới tăng tổng sản lượng và giảm thất nghiệp. 

Sự tác động qua lại giữa tổng mức cung và tổng mức câu đưa lại sản lượng, công ăn việc làm và giá 
cả được thể hiện trong sơ đồ dưới đây : | 


Chi tiêu 
và thuế 


Lao động 
Tài nguyên 
va k./ thuật 


Theo Ì lý thuyết kinh tế của Kên-dơ, việc giảm sản lượng trong một cuộc suy thoái là do sự giảm sút 
của fồng mức câu. Vì vậy, tăng tông mức câu thông qua kích thích tiêu dùng và đầu tư là một trong 
những biện pháp cần thiết đối phó với tình trạng suy thoái kinh tế. 

Mô hình “số nhân” trong kinh tế học đã xác định : Đầu tư có một hiệu quả số nhân đối với sản lượng. 
Khi đầu tư thay đổi, sẽ có thay đổi Sơ khởi bằng với nó trong sản lượng quốc dân. Nhưng khi những 
người thu nhập trong các ngành công nghiệp hàng tư bản có thêm thu nhập, họ sẽ phát động thêm. cả 
một chuỗi chỉ tiêu thứ phát để tiêu dùng và công ăn việc làm. Như vậy, sự tăng đầu tư sẽ làm tăng tổng 
sản phẩm quốc dân với mức phóng đại hoặc nhân lên với số lượng lớn hơn bản thân nó. 

Nghịch lý của tiết kiệm trong kinh tế thị trường, cho thấy việc tăng tiết kiệm trong thời kỳ suy thoái 
trên thực tế có thể làm giảm sản lượng và không có tăng đầu tư. Mặt khác, mức câu về đầu tư chịu tác 
động của việc lăng, khối lượng hàng hóa bán ra. Vì thế, việc tăng (khuyến khích) tiêu dùng trong thời 
kỳ suy thoái kinh tế là một giải pháp thúc đầy đầu tư, nâng cao tổng mức câu một cách hiệu quả. 

Chính sách kinh tế của Nhà nước thực hiện kích câu : 

- Việc tăng chi tiêu của Chính phủ có tác động mở rộng đối với sản phẩm quốc dân giống như tác 
động của đầu tư. Thực hiện việc tăng chỉ tiêu của Chính phủ bằng các chương trình sau : 

+ Các công trình công cộng và các chương trình chỉ tiêu khác : Xây dựng đường sá, đầu tư vào kết 
cấu hạ tầng, các công trình công cộng cho khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa... 

+ Các dự án công cộng nhằm giải quyết công ăn, việc làm : Đó là các dự ân tạo công ăn việc làm 
công cộng hoặc các công việc mang tính chất dịch vụ công cộng ; là các dự án nói chung được nhà nước 
và chính quyền các địa phương đỡ đầu nhằm thuê công nhân thất nghiệp vào làm việc trong thời gian 
khoảng một năm. 

+ Chỉ tiêu vê phúc lợi : Thực hiện việc điều tiết các chương trình phúc lợi như trợ cấp thất nghiệp 
và trả lương hưu tuổi giả và các chương trinh phúc lợi khác. 

- Sự thay đổi về thuế suất (giảm thuế). Việc giảm thuế có tác dụng làm tăng thu nhập có thể tiêu 
dùng hay làm tăng tiêu dùng. Việc tăng tiêu dùng (như đã phân tích) lại khuyến khích phát triển nên 
kinh tế. Như thế các mức thuế suất khác nhau có thể sử dụng để khuyến khích hoặc kiềm chế đối với 
nền kinh tế. L1 


Sản lượng 


GNP thực 


Tác động qua 
lại của tổng cầu 
và tổng cung 


Công ăn việc 
làm và thất 
nghiệp 


Giá cả và 


lạm phát 
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Popular de China. NGÔ MANH LÂN: La guerra en Yugoslavia: un gran viraje en las relaciones internacionales. 
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NGHỊ QUYẾT Hội NGHỊ LẦN THỨ BÄY 
BAN CHẤP HÃNH TRUNG ƯữNG DÁNG (KHÚA WIU 


MỘT số VẬN ĐỀ VỀ rô (HỮU, BỘ MAY 
CA HỆ THÔNG CHÍNH 1RỊ VÀ TIỀN LƯƠNG, 
TRỢ CẤP XÁ HỘI THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 


Mặt trận và các đoàn thể nhân dân đã từng bước được cụ thể hóa về chức năng, nhiệm VỤ, củng cố về 

tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế, đối mới phương thức, lề lối làm việc ; chính sách tiền lương được 
cải cách và thực hiện từ năm 1993 đã có tác dụng nhất định. Những tiến bộ đó đá phát huy sức mạnh tô chức, 
bộ máy của hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức, góp phần bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp cách 
mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. 

Tuy nhiên, cho đến nay, nhin chung tổ chức, Độ máy của hệ thống chính trị, nhất là bộ mây hanh chính 
nhà nước còn công ' kènh, nhiều đâu môi, tầng nắc trung gian, chất lượng, hoạt động và hiệu quả thấp. Chức 
năng, nhiệm vụ, thấm quyền và chế độ trách nhiệm của nhiều Cơ quan và người đứng đầu chưa thật rõ, còn 
chồng chéo, cơ chế vận hành và nhiều mối quan hệ còn bất hợp lý ; đội ngũ cán bộ, công chức còn hạn chế 
cả về năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm. Chế độ tiền lương, thu nhập bộc lộ nhiều bất hợp lý, 
không còn ý nghĩa đòn bẩy, kích thích người lao động tích cực làm việc. Tình hình đó đã làm giảm hiệu quả 
công tác lãnh đạo của Đảng, làm yếu hiệu lực quản lý của Nhà nước ; tệ quan liêu, lãng phí, tham nhũng... 
tăng lên, có mặt rất nghiêm trọng ; trật tự kỷ cương bị vi phạm ; sự tin cậy và gắn bó của nhân dân đối với 
hệ thống chính trị bị giảm sút. 

Tình hình trên đây do nhiều nguyên nhân, song nguyên nhân chủ yếu là chưa quán triệt sâu sắc quan điểm 
của Đảng về hệ thống chính trị trong điều kiện một đảng câm quyền ; chậm tổng kết thực tiễn và nghiên cứu 
khoa học về tổ chức ; việc tổ chức chỉ đạo thực hiện các nghị quyết về tổ chức, bộ máy không nhất quán, 
thiếu kiên quyết, triệt để. 


Để thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) đáp ứng yêu câu của cuộc vận động xây dựng, chính đốn 
Đảng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của Nhà nước, phát huy quyên 
làm chủ của nhân dân, Ban Chấp hành Trung ương yêu câu các tổ chức đảng và mọi cán bộ, đảng viên từ 
trung ương đến cơ sở phải thực hiện có hiệu quả các nội dung dưới đây : 


I - VỀ TỔ CHỨC, BỘ MÁY CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ 


1 - Kiện toàn tô chức, bộ máy của hệ thống chính trị lân này là tiếp tục thực hiện Nghị qu vết Trung ương 8 
(khóa VI1), Nghị quyết Trung ương 3 và Nghị quyết Trung ương 6 (lân 2) khóa VIII ; là một nội dung quan 
trọng của Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đồn Đảng ; nhằm đạt được mục tiêu : giữ vững và tăng cường vai 
trỏ lãnh đạo của Đảng, bản chất cách mạng của Nhà nước ta, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các 
tổ chức trong hệ thống chính trị, mở rộng và phát huy quyên làm chủ của nhân dân, đây mạnh sự nghiệp đối 
mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tăng cường tiềm lực quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, xã 
hội, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và Nhà nước với nhân dân. 

2 - Việc kiện toàn tô chức, bộ máy của hệ thống chính trị nước ta trong những năm tới phải quán (rIỆt các 
quan điễm, nguyên tắc cơ bản vệ hệ thông chính trị đã được xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước 
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa Xã hội và các nghị quyết của Đảng ; chú M các yêu câu chủ yếu sau đây : 

- Từng bước nâng cao chất lượng, trước hết là chất lượng chính trị của mỗi tổ chức cũng như của toàn hệ 
thống chính trị ; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, cơ câu bộ máy, cơ chế vận hành, lề lối làm việc ; nâng cao 
chất lượng cán bộ ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương ; cụ thể hóa nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng, 


IỆ sau Đại hội VI của Đảng, qua hai lần sắp xếp, hệ thống chính trị ở nước ta bao gôm Đảng, Nhà nước, 
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nội dung và phương thức quản lý của Nhà nước, nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn 
thể chính trị, xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. 

- Bộ máy của Đảng phải phù hợp với điều kiện một đảng cầm quyền. Đảng cần có tổ chức tham mưu 
chuyên trách có chất lượng cao và tinh gọn, đồng thời Đẳng phát huy vai trò của các tổ chức đẳng và đội ngũ 
đẳng viên, các cấp ủy viên và cán bộ chủ chốt hoạt động trong các cơ quan nhà nước và các đoàn thể. Tổ 
chức đảng và đẳng viên trong các cơ quan nhà nước và các đoàn thể vừa là hạt nhân lãnh đạo chính trị các 
tổ chức đó, vừa làm tham mưu cho Đảng về chủ trương, chính sách đối với những lĩnh vực có liên quan. 

3 - Những nhiệm vụ phải làm từ nay đến Đại hội IX : 

l- - Tập trung củng cố, chỉnh đốn nội bộ từng tổ chức và các mối quan hệ trong toàn bộ hệ thống chính trị. 

Các cấp ủy đẳng, tổ chức đẳng từ trung ương đến cơ sở phải tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng và hiệu 
quả hoạt động của các tổ chức và đội ngũ đẳng viên, cán bộ, công chức, đặc biệt là chất lượng chính trị, trách 
nhiệm phục vụ nhân dân. Bảo đảm bộ máy của "hệ thống chính trị vận hành thông suốt và năng động ; khắc 
phục tình trạng trì trệ, gây phiền hà, tiêu cực, yếu kém trong tô chức thực hiện nghị quyết của Đảng và pháp 
luật của Nhà nước. 

- Trong nội dung tự phê binh và phê bình của các cấp ỦY, tổ chức đảng và cá nhân lãnh đạo phải có một 
phần kiểm điểm vê công tác kiện toàn tổ chức, bộ máy gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) 
(khóa VIII). 

2 - Bộ Chính trị chỉ đạo tổng kết hoạt động của các ban, đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp trong hệ 
thống đẳng ; ; Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, cải tiến lề lối làm việc của các ban tham mưu và đơn vị sự 
nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương và cấp ủy các cấp. 

Bộ Chính trị xem xét và quyết định cụ thê việc kiện toàn tổ chức các ban Đảng, các đảng ủy khối ở Trung 
ƯƠng. Những tổ chức nào đã được kết luận rõ cần điều chỉnh thì điều chỉnh ngay. 

Các cấp Ủy trực thuộc Trung ương tiến hành tinh gọn bộ máy của cấp mình theo hướng ở cấp tỉnh ủy, 
thành ủ Ủy gôm : Ủy ban kiểm tra, ban tổ chức, ban tuyên giáo, ban dân vận và văn phòng, trường chính trị, 
báo của đâng bộ tỉnh ; nếu thấy có yêu cầu cần thành lập thêm ban nào nữa thì phải xin ý kiến Bộ Chính trị 
trước khi quyết định. 

3 - Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo việc quy định những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả làm việc của Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội ; nâng cao trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của các 
đại biểu Quốc hội. 

Đổi mới quy trình chuẩn bị và thông qua các dự án luật tại kỳ họp Quốc hội ; xây dựng Luật về hoạt động 
giám sát của Quốc hội, xác định rõ cơ chế giảm. sát đối với Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm 
sát nhân dân tối cao ; từng bước tăng tỉ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách ; coi trọng việc lầy ý kiến nhân dân 
trong quá trình xây dựng pháp luật và chuẩn bị những quyết sách của Quốc hội. 

Sắp xếp bộ máy giúp việc của Quốc hội theo hướng tỉnh giản về đầu mối, tăng cường cán bộ chuyên môn, 
nghiệp vụ có trinh độ cao. 

Tổ chức việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số vấn đề về tổ chức, bộ máy các cơ quan nhà nước liên 
quan đến Hiến pháp năm 1992 và các luật tô chức các cơ quan. nhà nước. 

4 - Ban cán sự đảng Chính phủ tăng cường chỉ đạo việc tiếp tục thực hiện cải cách nên hành chính nhà 
nước theo Nghị quyêt Trung ương 8 (khóa VI) và Trung ương 3 (khóa VHI). Rà soát và điều chỉnh chức 
năng, nhiệm vụ và cơ cấu tô chức các bộ và cơ quan ngang bộ, cơ quan chính quyên địa phương theo hướng 
quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực bao quát các thành phân kinh tẾ. Tinh giản các tô chức trực thuộc 
Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, trước hết cân giảm. ngay các đầu mối không hợp lý. Sắp xếp, tỉnh giản 
các đơn vị trực thuộc các Độ, cắt bỏ những khâu trùng lắp về chức năng. 

Chuẩn bị và tiến hành tốt VIỆC bầu cử hội đồng nhân dân các cấp, bầu các. chức danh chủ chốt, kiện toàn 
ủy ban nhân dân và tinh gọn các cơ quan chuyên môn của các câp chính quyền địa phương. 

Trên cơ sở điều chỉnh chức năng, thâm quyên của Chính phủ và các bộ, cần xác định cơ cầu tô chức Chính 
phủ cho phù hợp với yêu câu của thời kỳ mới, nhằm bao quát được nhiệm vụ quân lý toàn xã hội trong thời 
kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo đâm an ninh, quốc phòng ; kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiền lược 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
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Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các luật về tổ chức Chính phủ và tổ chức chính quyền địa phương ; bổ sung 
các quy định về cải tiến chế độ làm việc, quy định rõ quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trực 
thuộc Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, chính quyên các cấp ; về phân cập thầm quyên giữa trung ương và 
địa phương , thực hiện quy chế dân chủ ở CƠ SỞ, tính tự quản cộng đông, truyền thống tốt đẹp của làng xã và 
tăng cường năng lực cho bộ máy chính quyền cơ sở ; thí điểm quy chế dân bâu trực tiếp trưởng thôn, bản, ấp. 

Tiếp tục thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của tất cả 
các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác cải cách hành chính. 
Tăng cường tổ chức và hoạt động thanh tra, kiêm tra, tập trung giải quyết khiếu kiện của nhân dân, coi đó là 
công cụ quan trọng đề bảo đảm hiệu lực quản lý của nhà nước, quyên làm chủ của nhân dân, thiết lập trật tự 
kỷ cương xã hội. 

5 - Đảng đoàn Quốc hội phối hợp với Ban cán sự đẳng: Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm 
sát nhân dân tối cao chỉ đạo việc sắp xếp hợp lý tô chức của hai ngành Kiểm sát và Tòa án ; sắp XÊp các cơ 
quan điều tra, kiện toàn cơ quan thi hành á án ; tổ chức: nghiên cứu, xây dựng đề án cụ thể về tÔ chức, chức 
năng, thầm quyền Của các cơ quan kiểm sát, tòa án theo các định hướng đã đê ra ở Nghị quyết Trung ương 8 
(khóa VII), Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) và Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần này. 

6 - Đảng đoàn Mặt trận, đảng đoàn các đoàn thể, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 
và các câp ủy địa phương chỉ đạo việc sắp xếp tổ chức, bộ máy mặt trận và các đoàn thê nhân dân phù hợp 
với chức năng, tôn chỉ, mục đích hoạt động. Xây dựng quy chế làm việc, đổi mới phương thức hoạt động cho 
sắt cơ sở, sát nhân dân, đáp ứng ngày càng tốt hơn lợi ích và nguyện vọng của đoàn viên, hội viên vê việc 
làm, đời sống, về yêu cầu phát huy dân chủ và tính công khai. Nghiên cứu ban hành Luật về tổ chức các hội. 

7 - Tích cực chỉ đạo việc giảm biên chế hành chính các cơ quan đảng, nhà nước, đoàn thể, biên chế gián 
tiếp trong các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước với mức phân đâu giảm khoảng 15%. Mỗi cấp, môi 
ngành quy định mức giảm biêr{ chế cụ thể của từng cơ quan trực thuộc với ý thức trách nhiệm đầy đủ và chỉ 
đạo thực hiện tích cực, chặt chẽ, không định tỷ lệ bình quân như nhau. Mức biên chế của từng Cơ quan, đơn 
Vị Ở các ngành và địa phương phải dựa trên cơ sở xác định nội dung và khối lượng công việc Cụ thể và tiêu 
chuẩn các chức danh, cơ cấu cán bộ, công chức hợp lý. 

- Chỉ đạo thí điểm việc khoán biên chế và khoán chi phí hành chính ôn định một số năm để khuyến khích 
việc giảm biên chế và tiết kiệm chỉ phí hành chính ở các cơ quan, đơn vị. Khắc phục tình trạng các cơ quan 
tăng thêm biên chế dưới bất cứ hình thức nào. 

- Thực hiện chế độ thuê, khoán hoặc hợp đông một số loại dịch vụ trong Cơ quan hành chính (như vệ sinh, 
ăn uông, sửa chữa nhà cửa, điện, nước, lái xe...) thay cho việc tuyển người vào biên chế nhà nước. 

- Tiến hành từng bước việc phân định rõ biên chế trong bộ máy hành chính với biện chế trong các đơn vị 
sự nghiệp, kinh tê, dịch vụ công ; thí điềm việc xã hội hóa một sô lĩnh vực dịch vụ, y tẾ, giáo dục, khoa học 
và hoạt động văn hóa, thể thao... trước hết là ở các thành phố và các khu công nghiệp đi đôi với đối mới cơ 
chế tiên lương, nâng cao thu nhập của những người làm việc trong các lĩnh vực này gắn với nâng cao kết quả 
và chất lượng hoạt động. 

- Khẩn trương ban hành các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức đôi ra, bảo đảm thực hiện tốt 
việc tỉnh giản bộ máy và biên chế, không gây ảnh hưởng lớn đến tư tưởng và đời sống của cán bộ, công chức. 

- Từ nay đến khi xác định xong phương ñ án Cụ thể về tinh giản biên chế nói chung không tuyên thêm người 
vượt biên chế được duyệt. Ở những nơi có điều kiện thì chủ động giảm ngay biên chế, không chờ đợi. 

8 - Thành lập Tiểu ban nghiên cứu sửa đổi Điều lệ Đảng trình Đại hội IX. 

9 - Đề nghị Quốc hội thành lập Tiểu ban nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số điểm Hiến pháp năm 1992. 

II - VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ TRỢ CẤP XÃ HỘI THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

1- Ty sách tiên lương phải quắn triệt quan điểm : tiền lương gắn liền với sự phát triển kinh tế - xã hội 
của đất nước, trả lương đúng cho người lao động chính là thực hiện đầu tư cho phát triển ; _BÓp phân quan 
trọng làm lành mạnh, trong sạch đội ngũ cán bộ, nâng cao tinh thân trách nhiệm và hiệu suất công tác. Bảo 
đảm giá trị thực của tiên lương và từng bước cải thiện theo sự phát triển của kinh tế - xã hội. 

2 - Từ nay đến năm 2001, tập trung chỉ đạo để làm một số việc sau đây : 

- Quán triệt và thống nhất trong Đảng, Nhà nước, từ trung ương đến địa phương về các chủ trương, biện 
pháp cải cách tiền lương. Tổng kết thực hiện chính sách tiên lương năm 1993 ; xác định yêu câu và phương 
hướng tiếp tục cải cách chính sách tiền lương trong giai đoạn 2001 - 2005. 


\ 
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.~ Thực hiện bù trượt giá vào lương đợt một vào đầu năm 2000 và bù đủ vào đầư năm 2001. 

- Thực hiện chế độ làm việc 40 giờ/1 tuân (thời điểm thực hiện do Chính phủ quy định). 

- Tiếp tục thực hiện chủ trương tiên tệ hóa tiền lương, trước nhất cần tập trung nghiên cứu đưa tiền nhà 
vào tiền lương để sớm ban hành cụ thể chính sách về nhà ở đối với cán bộ, công nhân, viên chức ; đồng thời 
sớm quy định những phương tiện làm việc, phục vụ... có thể đưa được vào tiền lương như điện thoại tại nhà 
riêng, phụ cấp người phục vụ... 

- Lập lại trật tự, kỷ cương trong quản lý tiền lương và thu nhập. Công khai hóa các khoản thu nhập ngoài 
lương. Xóa bỏ dân các khoản thu nhập ngoài lương có nguồn gốc ngân sách do các ngành, địa phương, đơn 
vị đang cho hướng. 

- Xây dựng chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức khu vực hành chính, đảng, đoàn thể. 

- Phân loại các đơn vị, tổ chức có nguồn thu ; ban hành chính sách, cơ chế tài chính đối với từng loại hình 
tổ chức. 

- Xét nâng mức lương hưu đối với cán bộ, công nhân, viên chức về hưu trước tháng 9-1985. 

- Thực hiện việc trả trợ cấp ưu đãi một lần cho một bộ phận đối tượng người có công. 

- Tích cực huy động các nguồn lực ngoài ngân sách theo Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII), từng bước 
mở rộng thực hiện xã hội hóa các hoạt động sự nghiệp, khuyến khích phát triển các đơn vị dân lập và tư thục, 
nghiên cứu ban hành chính sách thu học phí, chính sách đóng góp phí đào tạo từ các đơn vị sử dụng lao động, 
lập quỹ khuyến học ; mở rộng thực hiện chế độ bảo hiểm y tế ; có các chính sách, chế độ hỗ trợ người nghèo 
trong lĩnh vực y tế, giáo dục. 

II - TÔ CHỨC CHÍ ĐẠO THỰC HIỆN 

1 - Thành lập Ban chỉ đạo của Trung ương về củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế trong 
hệ thống chính trị và cải tiến tiền lương. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, phối hợp sự chỉ đạo 
tập trung, thống nhất. Bộ Chính trị quy định cụ thể về tổ chức, nhiệm vụ và phân công các đồng chí tham gia 
Ban chỉ đạo này (do đồng chí Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị làm Trưởng ban). 

2 - Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, các đồng chí đứng đầu các 
cơ quan đảng, nhà nước, đoàn thể ở trung ương và địa phương có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra việc thực 
hiện, bảo đảm Nghị quyết được thực hiện đúng đắn, có kết quả. 

3 - Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy, các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương tiến hành rà 
soát tình hình cơ câu tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và biên chế của từng ngành, từng cấp, từng cơ 
quan để xây dựng kế hoạch và biện pháp đổi mới ở ngành, cấp mình đạt hiệu quả thiết thực. 

4 - Ban cán sự đảng Chính phủ cùng VỚI Ban Tô chức Trung ương và các cơ quan có liên quan giúp Bộ 
Chính trị nghiên cứu việc bố trí và giải quyết vấn đề nhân sự trong địp bầu cử hội đồng nhân dân, Đại hội 
Đảng các cấp và trong quá trình sắp xếp tổ chức ; chỉ đạo việc thống nhất sắp xếp tổ chức, bộ máy ở trung 
ương và địa phương. 

5 - Ban Tổ chức Trung ương chủ trì cùng các ban và cơ quan liên quan có trách nhiệm theo dõi việc thực 
hiện Nghị quyết, định kỳ báo cáo và đề xuất ý kiến, giúp Ban chỉ đạo Trung ương, Bộ Chính trị chỉ đạo có 
hiệu quả, tiến hành sơ kết từng bước việc thực hiện Nghị quyết này. 

*% 
* * 


Cũng cố và kiện toàn tô chức, bộ mắy của hệ thống chính trị và cải tiến tiền lương là vấn đề lớn, phức tạp 
và có ý nghĩa rất quan trọng. Các cấp Ủy Và tổ chức đâng từ trung ương đến cơ sở cân tổ chức quán triệt và 
xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm túc, triệt để, đồng bộ những nội dung của nghị quyết. 


T/M BAN CHÁP HÀNH TRƯNG ƯƠNG ĐẢNG 
TỔNG BÍ THƯ 
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PHẤN ĐẤU ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG 
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À trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, đồng 
| thời là thủ đô của đất nước nghìn năm văn 
hiến, Hà Nội luôn luôn được Trung ương và 
đồng bào cả nước quan tâm, chỉ đạo, chọn làm điểm 
trong nhiều cuộc vận động lớn. Đây là một vinh dự rất 
lớn lao và là trách nhiệm rất nặng nề, nhưng cũng là 
cơ hội đề đảng bộ và nhân dân Thủ đô vươn lên vượt 
qua mọi thử thách, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách 
mạng. Điều này lại càng có ý nghĩa to lớn và quan 
trọng hơn khi Hà Nội vừa vinh dự đón nhận “Giải 
thưởng ƯNESCO - Thành phố vì hòa bình”, chuẩn bị 
kỷ niệm 990 năm và 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. 
Từ năm 1992, Trung ương Đảng đã chọn đảng bộ 
Hà Nội là điểm trong việc thực hiện Nghị quyết 
Trung ương ba (khóa VIỊ) Về một số nhiệm vụ đổi 
mới và chỉnh đốn Đảng. Việc triển khai thực hiện 
nghị quyết này đã tạo nên một sự chuyên biến tích cực 
và rõ rệt về chính trị, tư tưởng, tô chức, kiểm tra trong 
bộ máy đảng, nhà nước, trong các hoạt động của các 
tổ chức ; góp phần củng cố, tăng cường vai trò lãnh 
đạo của Đảng trên mọi mặt của đời sông xã hội, thúc 
đây công cuộc đổi mới toàn diện trên địa bàn Thủ đô. 
Một điều đặc biệt quan trọng và có ý nghĩa lớn lao là 
qua quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ đối 
mới và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết 
Trung ương ba (khóa VII, đẳng bộ Hà Nội đã rút 
được những kinh nghiệm quý báu và bồ ích, đội ngũ 
cân bộ, đẳng viên đã có những bước trưởng thành, tạo 
đà và khí thế cho các bước tiếp theo. Càng đi sâu tiến 
hành công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chúng ta 
càng nhận thức sâu sắc hơn bài học và quan điểm của 
Đảng ta : lãnh đạo kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây 
dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. 
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Ngay sau khi có Nghị quyết Trung ương năm 
(khóa VIII) đồng thời với việc triển khai các nội dung 
khác, Thành ủy Hà Nội đã chủ động có chỉ thị chỉ đạo 
toàn đảng bộ tổ chức sinh hoạt chính trị tự phê bình 
và phê bình về tư tưởng, đạo đức, lối sống và xây 
dựng chương trình hành động để thực hiện tốt 
Nghị quyết quan trọng này ‹ của Trung ương. Khi có 
Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) và sau khi đồng chí 
Tổng Bí thư phát động cuộc vận động xây dựng chỉnh 
đốn Đảng, được Trung ương chọn làm điểm, đẳng bộ 
Hà Nội đã chỉ đạo đưa nội dung tự phê bình và phê 
bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương năm vào 
chương trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 
(lần 2): Đồng thời với việc triển khai nội dung. Nghị 
quyết Trung ương 6 (lần 2) phải rất chú trọng kết hợp 
thực hiện các nội dung, chương trình, nhiệm vụ đã 
được đề ra, kể cả những chương trình thực hiện nhiệm 
vụ đôi mới, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết 
Trung ương ba (khóa VIỊ). Gắn cuộc vận động xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng với phát triển kinh tế, giải 
quyết những vấn đề xã hội và thực hiện quy chế dân 
chủ ở cơ sở v.v. 

Một trong những nội dung rất quan trọng của cuộc 
vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tỉnh thần 
Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) là thực hiện tự phê 
bình và phê bình nhân ký niệm 30 năm thực hiện 
Di chúc của Chủ tịch Hô Chí Minh (2-9-1969 - 
2-9-1999) và ký niệm 70 năm thành lập Đảng 
(3-2-1930 - 3-2-2000). Đảng ta coi tiến hành tự phê 
bình và phê bình lần này là khâu đột phá và là biện 


* Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội 


Phấn đấu đưa Nghị quyế‹ của Đảng vào cuộc sống 


pháp có ý nghĩa then chốt bảo đảm cho các giải pháp 
khác thắng lợi. 

Từ trước đến nay, ở đảng bộ Hà Nội, công tác tự 
phê bình và phê bình vẫn được làm tương đối thường 
xuyên, tuy nhiên trong những năm gần đây, công tác 
này chưa được các cấp ủy chú trọng đúng mức, thậm 
chí có khi làm một cách chiếu lệ, hình thức, kém tác 
dụng và hiệu quả. Lần này, yêu cầu của cuộc vận 
động xây dựng, chỉnh đốn Đảng đòi hỏi phải tự phê 
.bình và phê bình thật nghiêm túc với tinh thần trách 
nhiệm cao, dưới sự giám sát, góp ý của nhân dân, của 
các cấp ủy đảng cấp dưới, của những cán bộ lão thành 
cách mạng, của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quần 
chúng, các tổ chức chính trị - xã hội. Quán triệt sâu 


sắc ý nghĩa, tầm quan trọng đó, đẳng bộ Hà Nội đã -: 


chủ động chuẩn bị khá cụ thể các nội dung như : 
phương châm, phương pháp, các bước triển khai, quy 
trình, nội dung, tổ chức hội nghị, chuẩn bị báo cáo của 
tập thể, cá nhân, phân công phụ trách, chọn các đơn 
vị làm điểm, xây dựng chương trình hành động. 

Thành ủy Hà Nội đặc biệt lưu ý một số vấn đề liên 
quan đến phương châm, phương pháp, mối quan hệ 
trong quá trình tiến hành tự phê bình và phê bình là : 

- Chú ý kết hợp cả hai mặt xây và chống, nhưng 
xây là chính, coi trọng giáo dục và nâng cao nhận 
thức để phát huy ưu điểm, ngăn ngừa sai phạm, 
“phòng bệnh, trị bệnh, cứu người”. Đề cao tính tự giác 
tự phê bình của tập thể và cá nhân. 

- Phải thực sự phát huy dân chủ, khắc phục tình 
trạng nể nang, xuê xoa, né tránh ; đồng thời nghiêm 
cám VIỆC lợi dụng phê bình để đả kích cá nhân, làm 
mất đoàn kết, gây rối nội bộ ; nghiêm khắc xử lý 
_những trường hợp sai phạm nghiêm trọng nhưng 
không thành khẩn tự phê bình, tiếp thu phê bình ; 
những trường hợp trù dập người phê bình hoặc vu cáo 
người khác. 

- Chỉ đạo chặt chẽ việc chuẩn bị tự phê bình và 
phê bình trong đó chú trọng tự phê bình từ trên xuống 
và phê binh từ dưới lên, tránh làm vội, làm lướt, làm 
hình thức. Chỉ khi nào cấp trên trực tiếp xem xét thấy 
việc chuẩn DỊ kiểm điểm đạt yêu cầu và có ý kiến 
đồng ý mới tô chức kiểm điểm (tập thể làm trước, cá 
nhân làm sau). 

- Chú ý quan hệ giữa tập thể và cá nhân, cấp 
trên với cấp dưới, trách nhiệm của từng chức danh 
lãnh đạo. š 
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Nội dung kiểm điểm của tập thể cấp ủy và tập thể 
lãnh đạo cần tập trung chủ yếu vào 3 nội dung : tư 
tưởng chính trị ; đạo đức lối sống ; về tổ chức và sự 
chỉ đạo, điều hành của tập thể lãnh đạo. 

Kiếm điểm về tư tưởng chính trị : 

- Cần căn cứ vào đường lối, những quan điểm, chủ 
trương lớn của Đảng, thể hiện trong Cương lĩnh, 
Điều lệ, Nghị quyết Đại hội VIII, các nghị quyết của 
Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị (nhất là 
những quan điểm, chủ trương liên quan mật thiết với 
ngành, địa phương, đơn vị), liên hệ với nhận thức và 
sự chỉ đạo của tập thể cấp mình về việc thực hiện ở 
địa phương, ban, ngành, đơn vị... ; đánh giá thực hiện 
làm đúng hay làm chệch ? Kết quả ? Nguyên nhân ? 
Trách nhiệm của tập thể lãnh đạo đến đâu ? v.v. 
Không kiểm điểm nhận thức chính trị chung chung 
mà phải thông qua công việc cụ thể để đánh giá ý thức 
chính trị của tập thể. Không nên lẫn với kiểm điểm 
thực hiện công tác hằng năm hoặc báo cáo tình hình 
kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, hoặc liệt kê các 
công việc đã làm, mà đi sâu kiểm điểm việc thực hiện 
những quan điểm, tư tưởng chính trị lớn của Đảng có 
gì đúng, sai thông qua các cuộc vận động thực hiện 
các chương trình, các nhiệm vụ công tác. Mục đích là 
để qua tự phê bình và phê bình nâng cao nhận thức 
chính trị - tư tưởng, tăng cường sự nhất trí và tỉnh thần 
trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và tổ chức đảng. 

Kiểm điểm về đạo đức, lối sống : 

Đánh giá đúng thực trạng tình hình đạo đức, lối 
sống của cán bộ, đảng viên trong đâng bộ hoặc trong 
ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị ; làm rõ những ưu, 
khuyết điểm nổi bật ; chỉ ra những thiếu sót, khuyết 
điểm nghiêm trọng ở những ngành, lĩnh vực, địa 
phương. Trong tình hình cụ thể của thành phố Hà Nội, 
chú ý tập trung kiểm điểm một số vấn đề như : Có lợi 
dụng chức, quyền để hưởng quá tiêu chuẩn nhà, đất 
không ? Có vòi vĩnh, đút lót hối lộ trong việc xét 
duyệt dự án, cấp giấy phép, thủ tục giấy tờ không ? 
Có mua bán đất công dưới các danh nghĩa xây dựng 
công ích để thu lợi cá nhân không ? Có tỉnh trạng níu 
kéo, đùn đấy trách nhiệm của minh hay không ? 
Những vụ việc tồn đọng kéo dài, tập thể cấp ủy đã tim 
cách khắc phục ra sao ?... Nhiệm kỳ qua, cấp Ủy, 
tập thể lãnh đạo đã lãnh đạo xây dựng đạo đức, lối 
sống như thế nào ? Đấu tranh khắc phục những 
biểu hiện tham ô, lãng phí, quan liêu ra sao ? Kết quả, 
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trách nhiệm của tập thể lãnh đạo đến đâu ? Phân 
tích nguyên nhân và đề ra kế hoạch, biện pháp khắc 
phục v.v 

Kiểm điểm về tổ chức và sự chỉ đạo, điều hành : 

Tập trung làm rõ ưu, khuyết điểm về tổ chức và sự 
hoạt động, điều hành của tập thể lãnh đạo, việc thực 
hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình 
và phê bình, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, lề lối làm 
việc, sinh hoạt, các vụ việc tổn đọng lớn, phân tích 
nguyên nhân và giải pháp khắc phục. 

Căn cứ vào kế hoạch số 01/KH-TƯ ngày 
10-10-1998, kế hoạch số 03/KH-TƯ ngày 10-2-1999 
của Bộ Chính trị, Thành ủy Hà Nội đã khẩn trương, 
nghiêm túc triển khai cuộc sinh hoạt chính trị tự phê 
bình và phê bình theo tỉnh thần Nghị quyết ,1rung 
ương năm, Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2). Đến nay, 
đã đạt được một số kết quả bước đầu như sau : 

- Ngay sau Hội nghị Trung ương 6 (lần 2), đồng 
chí Bí thư Thành ủy đã trực tiếp báo cáo những nội 
dung cơ bản nghị quyết Trung ương đến đội ngũ cán 
bộ chủ chốt. Sau đó, các đảng bộ trực thuộc thông báo 
đến cán bộ, đảng viên. 

Để chỉ đạo việc triển khai nghị quyết của Trung 
ương thống nhất trong toàn đảng bộ, Ban Thường vụ 
Thành ủy và các cấp ủy trực thuộc đã có chỉ thị, kế 
và chương trình hành động trong đó xác định rõ yêu 
cầu, nội dung, bước đi, phương châm, phương pháp 
tiến hành. Ban Chấp hành đảng bộ thành phố đã tổ 
chức phiên họp lần thứ 12 để bàn chương trình hành 
động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2). 

Các phương tiện thông tin đại chúng cũng đã tập 
trung tuyên truyền các nghị quyết Trung ƯƠnG, Các 
chỉ thị, kế hoạch của Thành ủy và câp ủy các cấp ; 
phản ánh tiếng nói của cơ sở, của cán bộ, đẳng viên 
và nhân dân về đợt sinh hoạt chính trị tự phê bình và 
phê bình trong Đảng, về cuộc vận động xây dựng 
và chỉnh đốn Đảng theo tỉnh thần Nghị quyết 
Trung ương năm và Trung ương sáu (lần 2). 

Việc phổ biến, quán triệt và tuyên truyền nghị 
quyết Trung ương. của Thành ủy và câp ủy các câp 
được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, làm cho cán 
bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, cấp ủ ỦY, 
hiểu được nghị quyết Trung ương, biết được yêu câu, 
phương châm, phương pháp triển khai, thấy được 
trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong việc thực 
hiện. Đồng thời, cũng thông qua công tác thông tin, 


SỐ 18 (9-1999) 


tuyên truyền và sinh hoạt đảng, Ban thường vụ 
Thành ủy đã nắm bắt được tâm tư nguyện vọng và cả 
những băn khoăn, lo lắng của cán bộ, đâng viên mong 
muốn đợt sinh hoạt tự phê bình và phê bình, cuộc vận 
động xây dựng và chỉnh đốn Đảng được tiến hành 
nghiêm túc, đạt được những yêu cầu đề ra. Đầu 
tháng l1 năm 1999, Ban thường vụ Thành ủy đã 
tổ chức kiểm điểm, tự phê bình theo tỉnh thần 
NQTƯ năm trước Ban Chấp hành. Hội nghị Thành ủy 
đã giành thời gian và trách nhiệm đóng góp ý kiến với 
Ban Thường vụ Thành ủy. 

Trong những năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy 
đã có nhiều cố gắng, trưởng thành về năng lực tổ chức 
thực hiện nhiệm vụ chính trị, vững vàng trước những 
thử thách, khó khăn, chủ động, sáng tạo trong việc 
thực hiện các nghị quyết của Trung ương, xây dựng 
và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những chương trình 
công tác lớn, đóng góp vào những chủ trương, chính 
sách của Trung ương Đảng, Chính phủ. 

Các chương trình công tác lớn của Thành ủy 
khóa XI, khóa XII tập trung vào 3 vẫn đề quan trọng là : 

- Khai thác tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô phát 
triển lực lượng sản xuất, xây dựng và củng cố quan hệ 
sản xuất mới xã hội chủ nghĩa, chăm lo cải thiện đời 
sống nhân dân. 

- Xây dựng và quản lý đô thị, xây dựng nếp sống 
văn hóa lành mạnh, để Thủ đô Hà Nội ngày càng văn 
minh, hiện đại. 

- Xây dựng và chỉnh đốn Đảng ; nâng cao vai trò 
của các tổ chức trong hệ thống chính trị từ thành phố 
đến cơ sở. 

Kết quả cụ thể : Nhịp độ tăng trưởng kinh tế của 
thành phố những năm qua bình quân từ 9% - 
12%/năm. Thành ủy đã có nhiều chủ trương và giải 
pháp sáng tạo như khuyến khích các doanh nghiệp 
vay ngân hàng với lãi suất ưu đãi để đầu tư cả chiêu 
rộng và chiều sâu, trích ngân sách bù đắp lãi suất 
chênh lệch ; tìm kiếm, mở rộng thị trường trong và 
ngoài nước ; xây dựng khu công nghiệp vừa và nhỏ 
thu hút các nhà đầu tư trong nước ; phát huy nội lực, : 
huy động mọi nguồn vốn cho đầu tư phát triển ; quan 
tâm củng cố quan hệ sản xuất, Hà Nội la địa phương 
đi đầu trong cả nước về cô phần hóa doanh nghiệp 
nhà nước, chuyển đổi hợp tác xã nông nghiệp theo 
luật, thành lập các hợp tác xã cô phần phi nông 
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nghiệp ; chú trọng xóa đói giảm nghèo, giúp nông 
dân, nhất là các hộ nghèo được vay vốn và hướng dẫn 
làm kinh tế gia đình ; tập trung SỨC người, Sức của 
giúp huyện Sóc Sơn khắc phục khó khăn, phát triển 
sản xuất, chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt là việc 
xóa cơ bản “nhà ổ chuột”. 

Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã tập trung sức 
chỉ đạo giải quyết các điểm nóng phát sinh ; giữ được 
ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội. 

Công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống 
chính trị cũng được tập trung chỉ đạo và có những kết 
quả. Thiết chế dân chủ ở cơ sở được quan tâm chỉ đạo, 
bước đầu thực hiện tương đối tốt. 

Ban Thường vụ Thành ủy và thường trực Thành 
ủy đã có những đổi mới về phong cách lãnh đạo và lề 
lối làm việc ; phát huy dân chủ tập thể, đề cao trách 
nhiệm cá nhân ; quan tâm việc lớn nhưng không bỏ 
sót công việc thường ngày... 

Bên cạnh những kết quả nêu trên, Ban Thường vụ 
Thành ủy và từng đồng chí ủy viên Ban Thường vụ với 
trách nhiệm cụ thể được giao, qua tự phê bình và phê 
bình đã thấy được những khuyết điểm và hạn chế : 

- Tuy có chủ trương đúng, giải pháp rõ nhưng tô 
chức thực hiện vẫn là khâu yếu. Từ năm 1997 tới nay, 
nhịp độ tăng trưởng kinh tế giảm dần, tuy có nhiều 
nguyên nhân khách quan, nhưng cũng có phân thuộc 
chủ quan trong chỉ đạo của thành phố. Nhiều doanh 
nghiệp, trong đó chủ yếu là doanh nghiệp nhà nước, 
kinh doanh không có hiệu quả ; chậm thay thế một số 
giám đốc năng lực yếu kém ; tiêu cực trong hoạt động 
kinh tế còn lớn, chậm bị phát hiện và xử lý ; còn để 
thất thu ngân sách nhà nước và lãng phí trong sản xuất 
và tiêu dùng. 

- Nạn nghiện hút, mại dâm và các tệ nạn xã hội 
khác vẫn diễn biến phức tạp và đang có xu hướng phát 
triển, tác động xấu đến an toàn xã hội, làm cho nhân 
dân lo lắng, nhất là lo cho thế hệ trẻ ; hoạt động của 
bọn tội phạm (cả tội phạm kinh tế, hình sự) vẫn ở mức 
độ nghiềm trọng. 

- Công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống 
chính trị còn nhiều khuyết điểm. Các nguyên tắc về tô 
chức và sinh hoạt đảng còn bị vị phạm, xuất hiện một 
số cán bộ, đảng viên công khai phát biểu những quan 
điểm sai trái, tán phát tài liệu có nội dung xấu, một bộ 
phận đảng viên, cán bộ suy thoái về đạo đức lối sống. 
Tham nhũng, buôn lậu chưa bị đây lùi. 
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- Tình trạng đùn đây, né tránh trách nhiệm còn 
khá phổ biến trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp, 
Ban Thường vụ Thành ủy và UBND thành phố ít 
kiểm tra công việc của cấp dưới. 

- Mấy năm gần đây ở Hà Nội xuất hiện một số vụ 
việc phức tạp liên quan đến đất đai, đê điều và một 
số dự án đầu tư. Dự án sân gôn Kim Nỗ bắt đầu triển 
khai từ năm 1995, diễn biến rất phức tạp, đến 
năm 1998 thì kết thúc. Lúc đầu do không làm tốt công 
tác tuyên truyền, giải thích mục đích, ý nghĩa của dự 
án đầu tư, nên không tạo được sự thống nhất đồng tình 
cao và hưởng ứng của dân. Vận dụng chính sách đền 
bù chưa đúng và hướng dẫn sử dụng tiền đền bù 
không nhất quán, lại bị những phân tử xấu, quá khích, 
gây rối, kích động, gây ra vụ việc phức tạp, kéo dài. 
Sau đó thành phố tập trung chỉ đạo, đến cuối năm 
1998, vụ việc đã giải quyết xong. Qua vụ này, Thành 
ủy rút được nhiều kinh nghiệm quý báu trong lãnh 
đạo và chỉ đạo. Về dự án “Thủy cung Thăng Long”, 
UBND thành phố đã kiểm điểm tập thể và đã báo cáo 
lên Chính phủ, trong đó có nói rõ khuyết điểm của 
thành phố. Chính phủ chỉ thị tiếp tục kiểm điểm trách 
nhiệm cá nhân, xác định hình thức xử lý. Việc này 
đang tiến hành. Ban Thường vụ dự kiến sẽ tô chức 
kiểm điểm tập thể rộng rãi hơn, sâu sắc hơn trong thời 
gian tới. Vụ “Làng phong cảnh Võng Thị” xảy ra từ 
năm 1992 Ban Thường vụ nhiệm kỳ này không biết. 
Vụ việc có liên quan đến vài ba cán bộ của thành phố 
trong nhiệm kỳ trước và một số cơ quan trung ương. 
Đến nay các ngành Nội chính Trung ương đã hoàn tất 
hồ sơ và chuyển về Tòa án nhân dân thành phố Hà 
Nội xét xử. 

Cuối tháng 4-1999 vừa qua, từng đồng chí Ủy 
viên Ban Thường vụ Thành ủy đã tự kiêm điểm trước 
Ban Thường vụ Thành ủy về trách nhiệm chính trị và 
mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, về 
giữ gìn đạo đức, lỗi sống của bản thân và gia đình. 
Đồng chí Tổng Bí thư, đồng chí Ủy viên Bộ Chính 
trị - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng và 
một số đồng chí đại điện các ban của Trung ương 
Đăng đã dự hội nghị. Nét mới trong sinh hoạt tự phê 
bình và phê bình của Ban Thường vụ Thành ủy lần 
này là gắn kiểm điểm cá nhân với trách nhiệm tập thể 
(và ngược lại công việc tập thể với trách nhiệm của 
từng thành viên lãnh đạo) trên những lĩnh vực quan 
trọng của thành phố. 
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Sau khi cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Thường 
vụ Thành ủy kiểm điểm, tháng 5-1999 Ban Thường 
vụ Thành ủy lại kiểm điểm tập thể bổ sung đã rút ra 
những nội dung cần thiết bổ sung vào báo cáo kiểm 
điểm của tập thể Ban Thường vụ lần trước và bổ sung 
quy chế làm việc của Thường trực và Ban Thường vụ 
Thành ủy. 

Về đạo đức, lối sống, từng đồng chí ủy viên Ban 
Thường vụ đã tự báo cáo trước tập thể về ý thức rèn 
luyện, tu dưỡng giữ gìn phẩm chất của người cán bộ, 
đảng viên ; về việc chấp hành chủ trương, chính sách 
của Đảng, pháp luật Nhà nước ; về việc giáo dục gia 
đình không vi phạm chính sách, pháp luật. Một số 
đồng chí đã nghiêm túc báo cáo, giải trình cả những 
vấn đề mà dư luận quân chúng xì xào, bàn tán có liên 
quan tới bản thân mình. Sau đó, tập thể Ban Thường 
vụ phân tích, kết luận. 

Trong kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị 
tự phê bình và phê bình, Thường vụ Thành ủy chọn 
5 đơn vị làm điểm là : Đảng đoàn HĐND thành phố, 
Ban Cán sự Đảng UBND thành phố ; Sở Kế hoạch - 
Đầu tư ; Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình ; 
Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lâm. 

Đồng chí Bí thư Thành ủy, đồng chí Trường Ban 
Tổ chức Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra 
Thành ủy và tô công tác của Thành ủy đã tham dự các 
cuộc kiêm điểm này. Bước đầu cho thấy đạt kết quả 
tương đối tốt. 

Sau một thời gian tiến hành tự phê bình và phê 
bình có thể rút ra một số nhận xét ban đầu đáng lưu 
ý để tiếp tục làm tốt hơn công tác này trong thời 
gian tỚI. 

- Muốn thực hiện có kết quả đợt sinh hoạt chính 
trị tự phê binh và phê bình, cấp ủy các cấp cần tiếp tỤc 
quán triệt sâu sắc yêu cầu, mục tiêu, nội dung và cách 
làm cho cán bộ, đảng viên, trước hết là người đẳng 
viên và cán bộ lãnh đạo chủ chốt. 

- Đợt sinh hoạt chính trị lần này có ý nghĩa cực kỳ 
quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng về chính 
trị, tư tưởng và tô chức. Cán bộ, đảng viên và đông 
đảo quân chúng nhân dân luôn quan tâm đến kết quả 
thiết thực của việc tổ chức tự phê bình và phê bình 
trong nội bộ Đảng. Tự phê bình và phê bình, nhất là 
nêu được những khuyết điểm, yếu kém của tập thể và 
cá nhân là khó, đòi hỏi mỗi người, trước hết là lãnh 
đạo, phải tự giác kiểm điểm, mọi người phải thắng 
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thắn, chân tình vì lợi ích chung của Đảng, của đơn vị 
mà đóng góp ý kiến. Phải thấy rằng : nếu không phát 
huy được tinh thần tự giác và ý thức trách nhiệm của 
cá nhân và tập thể trong tự phê bình và phê bình thì 
cuộc sinh hoạt chính trị lần này sẽ không có kết 
quả, một cơ hội lớn để đổi mới chỉnh đốn Đảng sẽ bị 
bỏ qua. 

- Sau hội nghị tự phê bình và phê bình, tập thể 
lãnh đạo và cá nhân phải có bước chuyển rõ rệt : đoàn 
kết và hiểu nhau hơn, nhận thức tư tưởng chính trị 
vững vàng hơn, đạo đức lối sống trong sáng hơn, từng 
cá nhân làm việc gắn chặt với chức năng nhiệm vụ cụ 
thể, bộ máy hoạt động có hiệu lực và hiệu quả hơn... 

- Lãnh đạo của mỗi đơn vị phải xây dựng kế hoạch 
triên khai thật cụ thể, thực hiện phải chu đáo từng 
việc, không làm lướt, không làm hình thức, chiếu lệ, 
làm đến đâu có kết quả đến đây, vừa làm vừa rút kinh 
nghiệm, biết cách tranh thủ ý kiến đóng góp của cấp 
trên, của các cấp, các ngành địa phương và quân 
chúng một cách thiết thực (chủ yếu thông qua đại diện 
các đoàn thể ở đơn vị, đại diện tô dân phố và cấp ủy 
nơi cư trú). 

- Qua rà soát đánh giá, những cơ sở đảng nào ít 
vấn đề “nổi cộm”, là cơ sở đẳng trong sạch vững 
mạnh thực sự thì cấp ủy cấp trên hướng dẫn cơ sở đó 
triển khai (song cũng phải kiểm tra đảm bảo chất 
lượng) ; những cơ sở đảng yếu kém, nội bộ mất đoàn 
kết, có nhiều vụ việc phát sinh thì cấp ủy cấp trên phải 
chỉ đạo chặt chế từ việc xây dựng báo cáo đến việc tổ 
chức hội nghị kiểm điểm. Thường trực, thường vụ cấp 
ủy cấp trên phải trực tiếp dự và chỉ đạo hội nghị. 

Việc tự phê bình và phê bình của mỗi cấp ủy trong 
đợt này không phải chỉ làm một lần là xong. Trên cơ 
sở cá nhân kiểm điểm và các cuộc góp ý kiến của các 
tổ chức, qua nghiền ngẫm sâu hơn các vấn đề đặt ra 
trong tập thể lãnh đạo, việc tự phê bình và phê bình 
phải được bô sung, làm đi làm lại nhiều lần. Ban 
Thường vụ Thành ủy Hà Nội hiện nay đang kiểm 
điểm tập thể lần thứ ba. 

* 


* * 


Một vấn đề rất quan trọng trong cuộc vận động 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng lần này là phải xây dựng 
được chương trình hành động cho phù hợp, có tính 
khả thi và thực hiện một cách có hiệu quả. Vận dụng 
10 nhiệm vụ được đề ra trong Nghị quyết Trung ương 
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Phấn đấu đưa Nghị quyếc của Đảng vàe cuộc sống 


sáu (lần 2) khóa VIII vào điều kiện cụ thể của đảng 
bộ Hà Nội, Thành ủy xây dựng chương trình hành 
động gồm 7 nhiệm vụ trọng tâm sau đây : 

]- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu 
quả công tác chính trị tư tưởng ; củng cố, tăng cường 
sự thống nhất ý chí, hành động trong toàn đảng bộ. 

Các cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ làm công tác 
tư tưởng của thành phố tiến hành tuyên truyền sâu 
rộng 6 quan điểm có tính nguyên tắc đã được xác định 
trong Nghị quyết Trung ương sáu (lần 2) khóa VI ; 
bảo đảm nguyên tắc : đẳng viên nói và làm theo nghị 
quyết, thực hiện đúng Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và 
pháp luật Nhà nước ; thường xuyên, chủ động nắm 
chắc tình hình nhận thức tư tưởng chính trị của cần 
bộ, đảng viên, nhân dân ; kịp thời có những giải pháp 
thích hợp đối với những cán bộ, đảng viên có nhận 
thức mơ hồ, lệch lạc hoặc cố tình vi phạm nguyên tắc 
Đâng. Tăng cường hình thức đối thoại dân chủ, cởi 
mở trong tổ chức, đồng thời đề cao kỷ luật đảng, kiên 
quyết xử lý những cán bộ, đảng viên làm trái Cương 
lĩnh, Điều lệ Đảng, làm phương hại sự thống nhất tư 
tưởng trong Đảng. 

Ưu tiên đầu tư kinh phí nghiên cứu khoa học cho 
việc khảo sát, tốn ỡ kết thực tiễn phát triển kinh tế, văn 
hóa, xã hội và công tác xây dựng Đảng ở Thủ đô, 
hướng vào những vấn đề cấp bách, có ý nghĩa thiết 
thực, góp phần nâng cao chất lượng các quyết sách 
của lãnh đạo thành phố, làm cơ sở để củng cố sự 
thống nhất nhận thức, hành động của cán bộ, đẳng 
viên và nhân dân. 

Công tác chính trị tư tưởng cần hướng về cơ sở, 
gắn với thực tiễn, thường xuyên chuyển tải đường lối, 
quan điểm của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà 
nước, chương trình, kế hoạch công tác của thành phố 
đến đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân. Đồng thời 
phản ánh chính xác, kịp thời các nguyện vọng, kiến 
nghị từ cơ sở, thực sự là cầu nối Đảng với nhân dân, 
là khâu kết dính các quá trinh phát triển kinh tế, văn 
hóa, xã hội ở Thủ đô. Xây dựng và thực hiện quy định 
cán bộ lãnh đạo, quản lý, tham mưu đi cơ sở, tiếp xúc 
với dân. 

Đổi mới quy trình quán triệt, triên khai các nghị 
quyết của Đảng theo hướng nhanh gọn, thiết thực, 
giúp cần bộ, đảng viên, nhân dân dễ hiểu, dễ nhớ, dễ 
làm ; gắn việc nghiên cứu, học tập nghị quyết VỚI VIỆC 
xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động ngắn 
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gọn, cụ thể, khả thi. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, 
kiểm tra việc thực hiện các chương trình, kế hoạch 
hành động, tạo ra sự chuyển biến rõ rệt, vững chắc. 
Trước mắt, tập trung chỉ đạo thực hiện có kết quả các 
nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa VIII, Nghị quyết của Đại hội đảng bộ thành phố 
lần thứ XII và các Nghị quyết, chương trình công tác 
của Thành ủy khóa XII. 

2 - Tăng cường giáo dục lý luận chính trị, nâng 
cao trình độ nhận thức, năng lực công tác của đội ngũ 
cán bộ, đẳng viên và nâng tâm trí tuệ của đảng bộ. 

Sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa Thủ đô đang đi vào chiều sâu, đòi hỏi 
đảng bộ phải nâng tầm trí tuệ, từng cán bộ, đảng viên 
phải không ngừng học tập đề nâng cao trình độ lý 
luận và năng lực công tác. Thành phố sẽ cụ thể hóa 
Quy định của Trung ương về chế độ học tập lý luận 
chính trị đối với cán bộ, đẳng viên. Các cấp ủy đảng 
gương mẫu trong việc học tập lý luận chính trị, động 
viên, kiểm tra đảng viên thực hiện nghiêm túc quy 
chế, quy định, kế hoạch học tập, bồi dưỡng lý luận 
chính trị. 

Rà soát, củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả 
hoạt động của các trường đào tạo cán bộ thành phó, 
các trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, huyện, các cơ 
quan nghiên cứu khoa học, các báo, đài, nhà xuất bản. 
Đối mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo 
dục, đào tạo, bồi dưỡng, tuyên truyền lý luận chính 
trị, bảo đảm tính khoa học, tính thực tiến, tính chiến 
đấu và tính hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng. 

Đưa nội dung kiểm tra kiến thức lý luận chính trị 
vào chương trình thi tuyên công chức, thi nâng ngạch, 
bậc đối với cán bộ. Ban Tổ chức Thành ủy, Ban 
Tuyên giáo Thành ủy, Sở Giáo dục - Đào tạo và 
Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong tham mưu 
giúp Thành ủy xây dựng đề án đổi mới công tác giáo 
dục lý luận trên địa bàn thành phô. 

3 - Chú trọng công tác giáo dục, ren luyện đạo 
đức, lối sống, kiên quyết khắc phục các biêu hiện suy 
thoái phẩm chất của một bộ phận cán bộ, đẳng viên. 

Đưa nội dung giáo dục đạo đức, lối sống vào 
chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đẳng viên. 
Các phương tiện thông tin đại chúng, các tắc phâm 
văn học, nghệ thuật tập trung biểu dương các gương 
sáng đảng viên, nhắc nhở, uốn nắn, phê phán các biểu 
hiện vi phạm đạo đức, lối sống của cán bộ, đẳng viên. 


Phấn đấu đưa Nghị quyết của Đảng vàe cuộc sống 


Chi bộ đảng coi trọng công tác quản lý, giáo dục đạo 
đức, lối sống của cán bộ, đẳng viên, đề cao kỷ luật của 
đảng, đặt vấn đề này thành nội dung sinh hoạt thường 
xuyên của chỉ bộ. 

Tổ chức tốt sinh hoạt tự phê bình, phê bình trong 
toàn đảng bộ. Các đồng chí lãnh đạo thành phố, lãnh 
đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các quận, huyện cần 
gương mẫu thực hiện tự phê bình, phê bình ; từng 
bước đưa công tác này vào nền nếp, thường xuyên. 

Gắn công tác giáo dục, rèn luyện đạo đức, lỗi sống 
của cán bộ, đảng viên với việc xây dựng con người, 
xây dựng văn hóa Thủ đô, hướng tới Đại hội thi đua 
toàn thành phố và kỷ niệm 990 năm Thăng Long - 
Hà Nội. 

4- Tiếp tục triên khai sâu rộng, thực hiện hiệu quả 
Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành đảng bộ thành 
phố lần thứ 10 (khóa XI]) về chống tham nhũng, thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí và cải cách hành 
chính. 

Tiếp tục cụ thể hóa và ban hành để thực hiện trong 
toàn Thành phố các pháp lệnh, quy chế, quy định của 
Đảng, Nhà nước về chống tham nhũng, tiết kiệm ; về 
những điều đảng viên không được làm ; về quy định 
các chế độ, tiêu chuẩn đối với cán bộ... ; hình thành 
một hệ thống các văn bản pháp quy nhăm ngăn ngừa 
tham nhũng, lãng phí... 


Rà soát, hoàn chỉnh các quy định của thành phố về. 


quản lý kinh tế, tài chính, về các quy trình đầu thâu, 
chọn thầu, xây dựng, mua sắm trang thiết bị... theo 
hướng công khai hóa, khắc phục các sơ hở ; tạo điều 
kiện thuận lợi cho công tác kiêm tra, thanh tra, giám 
sát các khoản thu chi, chống thất thoát tài sản của Nhà 
nước. 

Lãnh đạo, chỉ đạo quy trình thực hiện quy chế dân 
chủ ở cơ sở, động viên, tạo điều kiện thuận lợi đề 
nhân dân tham gia giám sát, kiêm tra các hoạt động 
của hệ thống chính trị, phát hiện những cán bộ, đảng 
viên có hành vi tham nhũng, hối lộ, lăng phí của công. 
Xử lý nghiêm minh, kịp thời, dứt điểm các tập thể, cá 
nhân vi phạm Pháp lệnh chống tham nhũng, Pháp 
lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Phát huy vai trò của Ủy ban kiểm tra Đảng, Thanh 
tra Nhà nước, Thanh tra nhân dân, Công an, Viện 
Kiểm sát, Tòa án nhân dân và các cơ quan ngôn luận 
trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực trên 
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địa bàn thành phố, củng cố niềm tin của nhân dân vào 
sự nghiêm minh và sức mạnh lãnh đạo của Đảng. 

5 - Tiếp tục triển khai theo chiêu sâu Chương trình 
09 của Thành ủy về đổi mới, chỉnh đốn Đảng. 

Đồng thời với việc củng cố, tăng cường vai trò các 
tổ chức cơ sở đảng, tập trung củng cố, phát huy vai trò 
và năng lực lãnh đạo của chi bộ đáng, đặc biệt là vai 
trò giáo dục, quản lý đẳng viên, vai trò tổ chức, triển 
khai nghị quyết, nâng cao tính chủ động, tính thống 
nhất và tính chiến đấu của chỉ bộ. 

Kiểm tra, rút kinh nghiệm việc thực hiện nguyên 
tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong 
toàn đảng bộ ; củng cố các chỉ bộ, đảng bộ yếu kém 
và xử lý những cán bộ, đẳng viên vi phạm nguyên tắc 
tổ chức, gây mất đoàn kết nội bộ. 

Kiểm tra, rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất 
lượng công tác phân loại đẳng viên, công tắc xây 
dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh, coi 
trọng thực chất, khắc phục xu hướng chạy theo số 
lượng. 

6 - Rà soát tổ chức bộ má ây đảng và hệ thống chính 
trị trong toàn thành phố, tiến hành sắp xếp, bố trí lại 
theo hướng gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. 

Theo tính thần Nghị quyết Trung ương bảy 
(khóa VIII), Thành ủy chỉ đạo việc rà soát, đánh giá 
tô chức bộ máy đảng và hệ thống chính trị các cấp, 
Các ngành thuộc thành phố ; xây dựng phương án và 
triển khai sắp xếp lại tô chức bộ máy theo hướng giảm 
bớt đầu mối, khắc phục tình trạng chồng chéo, công 
kênh, hoạt động kém hiệu quả. Đây là công việc quan 
trọng, phức tạp cần tiến hành kiên quyết, nhưng thận 
trọng, có kế hoạch triển khai từng bước, khoa học, 
vững chắc bảo đảm sự ổn định về tư tưởng, tổ chức. 

Đồng thời với việc sắp xếp lại tổ chức, cần xây 
dựng phương án tỉnh giảm biên chế, bố trí lại đội ngũ 
cán bộ theo nguyên tắc đúng người, đúng việc và thực 
hiện các quy chế cán bộ, quy hoạch cán bộ, nhất là 
chế độ điều chuyển cần bộ một cách hợp lý. 

Kết hợp chặt chẽ việc sắp xếp lại tô chức bộ máy, 
cán bộ với việc lãnh đạo, chỉ đạo có kết quả công tác 
bầu cử Hội đồng nhân dân và tiến hành Đại hội đẳng 
bộ các cấp, chuẩn bị chu đáo và tiễn hành thắng lợi 
Đại hội đại biểu đẳng bộ thành phố lần thứ XI. 


(Xem tiếp trang 17) 
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GÔNG TÁO THỊ ĐUA - KHEN THƯỞNG 
GƯA QUẦN ĐỘI TRONG THỜI KỲ MỚI 


RẢI qua hơn nửa thế kỷ xây dựng, chiến đấu 
và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
quân đội nhân dân Việt Nam đã cùng với toàn 


dân lập nên những kỳ tích anh hùng trong sự nghiệp 
đầu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và 


bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Quá. 


trình chiến đấu và chiến thắng vẻ vang đó, phong 
trào thi đua yêu nước của toàn quân sôi nôi, liên tục 
rộng khắp, thấm nhuân sâu sắc lời dạy của Bác Hồ 
“Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”. 
Thực hiện lời dạy của Người, trong quân đội đã 
có các phong trào thi đua “Giết giặc lập công” trong 
kháng chiến chống Pháp ; phong trào “Ba nhất” 
trong những năm xây dựng quân đội thời bình 
(1959 - 1964) ; thi đua “Quyết tâm đánh thắng giặc 
Mỹ xâm lược” trong kháng chiến chống Mỹ. cứu 
nước và từ năm 1974 đến nay là “Phong trào thi đua 
quyết thắng”. Những phong trào đó đã phát huy hiệu 
quả, tạo ra động lực cho từng đơn vị, từng cán bộ, 
chiến sĩ vươn lên lập những thành tích mới, chiến 
công mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được glaO 
trong mọi tình huống, qua từng giai đoạn cách mạng. 
Từ những phong trào thi đua ấy, đã xuất hiện hàng 
ngàn, hàng vạn đơn vị anh hùng, đơn vị quyết thắng, 
những anh hùng dũng sĩ, chiến sĩ thi đua, chiến sĩ 
quyết thắng góp phần đưa chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng Việt Nam đến đỉnh cao và trở thành sức mạnh 
tỉnh thần to lớn của quân và dân ta. 

Từ năm 1986 đến nay, thực hiện đường lối đôi 
mới của Đảng, trong điều kiện kinh tế thị trường, 
Đảng ủy Quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng vẫn 
khẳng định “Phong trào thi đua quyết thắng” là động 
lực tinh thần to lớn và cơ bản để lực lượng vũ trang 
hoàn thành sứ mệnh lịch sử trong sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc. Công tác thi đua khen thưởng 
trong quân đội đã từng bước được đôi mới và “Phong 
trào thi đua quyết thắng” đã mang lại hiệu quả thiết 
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thực, góp phần tạo sự chuyển biến về chất lượng tổng 
hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang 
nhân dân, xứng đẳng là lực lượng nòng cốt xây dựng, 
củng cố nên quốc phòng toàn dân, thế trận quốc 
phòng - an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, hoàn 
thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, cùng toàn dân đánh 
bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” bạo 
loạn lật đổ của các thế lực thù địch, chủ động, sẵn 
sàng đối phó giành thắng lợi trong mọi tình huống, 
bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của 
Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ 
nghĩa, bảo vệ công cuộc lao động hòa bình của nhân 
dân. Nhiều tập thể, cá nhân đã được Đảng, Nhà nước 
tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, 
Anh hùng lao động trong thời kỳ mới. 

Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, để xây dựng 
thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam 
xã hội chủ nghĩa, nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, 
toàn dân, toàn quân ta là : Tiếp tục đẩy mạnh công 
cuộc đổi mới, khơi dậy và phát huy nội lực, nâng cao 
hiệu quả hợp tác quốc tế, ra sức cần kiệm để thực 
hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ; giáo 
dục, rèn luyện con người mới, phục vụ đắc lực cho 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam vì 
mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
văn minh". 

Thực hiện Chi thị 35/CT-TƯ ngày 3-6-1998 của 
Bộ Chính trị về đôi mới công tác thi đua khen thưởng 
trong giai đoạn mới, ngày 22-10-1998, Thường vụ 
Đang ủy Quân sự Trung ương đã ra Chi thị số 
I98/CT-Đảng ủy Quân sự Trung ương về tiếp tục 
đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong quân đội. 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy 
Quân sự TƯ, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quỏc phòng - Tông 
tham mưu trường QDNDVN 
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Về tổ chức bộ máy, ngày 20-10-1998 Bộ trưởng 
Bộ Quốc phòng đã ra Quyết định số 1416/QĐ-QP 
thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp 
trong quân đội, đồng thời Tống cục Chính trị cũng có 
văn bản hướng dẫn số 88/HDCT về tổ chức hoạt 
động của Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp. 
Tính đến hết tháng 5-1999, đã có 100% các đơn vị 
đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng thành lập xong 
Hội đồng thi đua khen thưởng, xây dựng được quy 
chế hoạt động. Hầu hết các đơn vị sư đoàn, lữ đoàn, 
trung đoàn và tương đương đã thành lập Hội đồng thi 
đua khen thưởng, có quy chế hoạt động và quy chế 
chấm điểm thi đua. Các tổ chức trên đi vào hoạt 
động, bước đầu có hiệu quả, hiệu lực trong tổ chức 
phong trào thi đua ở các đơn vị. 

Căn cứ nội dung phong trào thi đua toàn quốc, 
nhiệm vụ của quân đội trong giai đoạn mới của cách 
mạng, Phong trào thi đua quyết thắng của toàn quân 
tập trung vào mục tiêu chung là : Tiếp tục đây mạnh 
“Phong trào thi đua quyết thắng” nhằm làm chuyển 
biến mạnh mẽ, toàn diện ở từng đơn vị và chất lượng 
của toàn quân. Phát huy chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng, truyền thống vẻ vang của quân đội, ý chí 
quyết chiến, quyết thắng, lòng yêu nước, lòng tự hào 
dân tộc, ý thức tự lực, tự cường hoàn thành thắng lợi 
mọi nhiệm vụ, trong mọi tình huống. 

Trước mắt, từ nay đến năm 2000, Bộ Quốc phòng 
phát động “Phong trào thi đua quyết thắng” trong các 
lực lượng vũ trang nhân dân với chủ đề : Phát huy 
truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, ra sức xây dựng đơn 
vị vững mạnh toàn diện, xây dựng quân đội nhân dân 
cách mạng, chính quy, tính nhuệ, từng bước hiện đại, 
hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Mục tiêu chủ 
yếu là : nâng cao khả năng chiến đấu và trình độ sẵn 
sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang nhân dân ; 
làm chuyển biến tốt hơn về tư tưởng, đạo đức, lối 
sống, ý thức chấp hành kỷ luật của quân đội, pháp 
luật của Nhà nước ; nâng cao chất lượng tông hợp, 
sức mạnh chiến đấu của quân đội, trước hết là chất 
lượng chính trị, làm chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, 
vững chắc tình hình đơn vị và chất lượng của toàn 
quân. 

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu thi đua trên, nội 
dung chính của phong trào trong hai năm 1999 - 
2000 là tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn 
diện gắn với cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn 
Đảng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, 
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hoàn thành nhiệm vụ chính trị của toàn quân và từng 


đơn vị. Điều này được thể hiện cụ thể ở 5 nội dung 


Sau : 

] - Tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ 
mọi mặt cho quân nhân, các tổ chức, đơn vị về chính 
trị, quân sự, văn hóa, khoa học - kỹ thuật, chuyên 
môn nghiệp vụ ; về nhận thức tư tưởng, năng lực 
hành động thực tiễn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, cơ 
bản, toàn diện, vững chắc về chất lượng tư tưởng, bản 
lĩnh chính trị, năng lực tổ chức hành động, rèn luyện 
đạo đức, lối sống của người chiến sĩ cách mạng. Thực 
hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng 
đối với mọi đối tượng, mọi loại hình đơn vị. Tập 
trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến 
đấu. Từng cơ quan, đơn vị hoàn thành nội dung, 
chương trình quy định với quân số cao nhất. Phấn 
đấu có nhiều đơn vị đạt đơn vị huấn luyện giỏi, nhiều 
cán bộ, chiến sĩ giỏi, giáo viên dạy giỏi, học viên 
giỏi... Đưa nội dung tự học, tự rèn vào chỉ tiêu thi đua 
của từng người, thành phong trào sôi nôi tự giác ở 
đơn vị. 

2 - Xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh 
tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) 
và cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, lấy tự 
phê bình và phê bình là khâu đột phá. Tập trung nâng 
cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tô 
chức cơ sở đẳng, của cấp ủy các cấp, tổ chức chỉ huy, 
các tổ chức quần chúng vững mạnh toàn diện, phân 
đấu có từ 75% trở lên tổ chức cơ sở đẳng đạt trong 
sạch vững mạnh, không có tổ chức cơ sở đẳng yếu 
kém. Kết hợp chặt chẽ việc xây dựng đội ngũ đảng 
viên với đội ngũ cán bộ, nâng cao tính tiên phong, 
gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết 
tiên phong gương mẫu về chính trị, tư tưởng, đạo 
đức, lối sống. Phần đấu có 90% trở lên đẳng viên đạt 
đủ tư cách mức l, không có đẳng viên không đủ tư 
cách phải đưa ra khỏi Đảng. Chăm lo xây dựng hệ 
thống tô chức chỉ huy, các tổ chức quân chúng vững 
mạnh đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. 
Đây mạnh phong trào rèn luyện “xứng danh bộ đội 
Cụ Hồ” giành 3 đỉnh cao quyết thắng trong thanh 
niên, phong trào “giỏi việc nước, đảm việc nhà” của 
phụ nữ và phong trào “lao động giỏi” trong công 
nhân, viên chức quốc phòng. Thực hiện tốt công tác 
vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng cơ sở 
chính trị địa bàn, các chương trình kinh tế - văn hóa - 
xã hội ở địa phương. Tích cực hướng ứng cuộc vận 


15 


Phấn đấu đưa Nghị Quyết của Đảng vào cuộc sống 


động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa”. 

3 - Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, đóng góp xứng 
đắng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô quốc, vì 
mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn 
minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tập trung 
thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên là 
sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng tông hợp và 
sức mạnh chiến đấu, củng cố quốc phòng đề giành 
thắng lợi trong mọi tình huống, kiên quyết đấu tranh 
phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình” bạo loạn 
lật đồ, gây mất ổn định chính trị, xã hội của các thế 
lực thù địch. Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyên, 
toàn vẹn lãnh thô và lợi ích quốc gia, bảo vệ Đảng, 
bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, đồng thời thực hiện 
tốt nhiệm vụ lao động sản xuất, làm kinh tế, thực 
hành tiết kiệm, thực hiện tốt các chương trình kinh tế, 
xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng các khu kinh 
tế quốc phòng trên địa bàn chiến lược. Ở các cấp, 
ngành, đơn vị và từng người có chương trinh, nội 
dung, kế hoạch phần đầu để hoàn thành xuất sắc mọi 
nhiệm vụ. Cụ thể là : 

- Các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng 
chiến đấu, tập trung nâng cao chất lượng, thường 
xuyên bổ sung, luyện tập tốt các phương án chiến 
đấu, trên cơ sở đó nâng cao năng lực tổ chức, chỉ huy, 
trình độ và khả năng chiến đấu của mọi quân nhân, 
xử lý tốt mọi tình huống xảy ra. 

- Đối với các cơ quan, thực hiện tốt chức trách, 
nhiêm vụ chuyên môn, thường xuyên đổi mới 
phương pháp, tác phong công tác, bám sát cơ sở, nắm 
vững thực tiễn, tham mưu đắc lực cho lãnh đạo, chỉ 
huy, tích cực học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ 
mọi mặt. 

- Đối với học viện, nhà trường, có chương trình 
hành động, thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 
(khóa VIII), tiếp tục đôi mới nội dung, chương trình, 
phương pháp giáo dục - đào tạo, nâng cao trình độ 
đội ngũ giáo viên, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo 
của các nhà trường trong quân đội, đây mạnh phong 
trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, phong trào nghiên cứu 
khoa học của giáo viên, học viên. 

- Đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh, làm 
kinh tế, phát huy nội lực, chủ động, sáng tạo, khai 
thác mọi nguồn lực, mở rộng sản xuất, nghiêm chỉnh 
chấp hành pháp luật của Nhà nước, bảo toàn được 
vốn, hoạt động kinh doanh có lãi... 
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4 - Phát huy dân chủ, đề cao kỷ luật, thực hiện 
nếp sống chính quy. Giáo dục cán bộ, chiến sĩ nâng 
cao ý thức chấp hành kỷ luật, tăng cường công tác 
quản lý, duy trì nền nếp thực hiện '““Toàn quân hành 
động theo điều lệnh”, “Sống và làm việc theo i:iến 
pháp và pháp luật” giữ đúng chức trách. Thực hiện 
tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. 

5 - Chăm lo cải thiện đời sống vật chất, văn hóa, 
tỉnh thần cho bộ đội, tiếp tục duy trì, đây mạnh thực 
hiện các cuộc vận động của các ngành hậu cân, tài 
chính, kỹ thuật ngày càng đi vào chiều sâu với chỉ 
tiêu, chất lượng cao hơn. Quản lý sử dụng vật tư 
trang bị, chi tiêu ngân sách tiết kiệm, đúng nguyên 
tắc, chống biểu hiện tham ô, lãng phí. Thực hiện tốt 
cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa lành 
mạnh trong quân đội, đây mạnh các hoạt động văn 
hóa, văn nghệ, văn học nghệ thuật, nhăm thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII, chào mừng 
các ngày lễ lớn trong hai năm 1999 - 2000, góp phần 
nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của bộ đội, 
phân đấu mỗi đơn vị là một điểm sáng về văn hóa. 

Để thực hiện thắng lợi những nội dung của Phong 
trào thỉ đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang 
nhân dân, các đơn vị tập trung làm tốt những biện 
pháp sau : 

1 - Tổ chức tuyên truyền, giáo dục hơn nữa về thi 
đua yêu nước trong toàn quân, nhằm quán triệt những 
quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà 
nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua khen thưởng, 
làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ, trước hết là lãnh đạo 
chỉ huy nhận thức đúng vai trò của công tác thi đua, 
khen thưởng, tạo động lực thi đua trong thời kỳ tới. 

- Đối mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức 
thực hiện. Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp 
ủy đối với công tác thi đua, khen thưởng. Nghị quyết 
thường kỳ của các cấp ủy đảng phải có nội dung lãnh 
đạo công tác thi đua, khen thưởng. Những đợt thị đua 
cao điểm, quan trọng, phải có nghị quyết về chuyên 
đề cụ thể. Cán bộ, đảng viên phải thực sự tiên phong, 
gương mẫu đi đầu trên mọi lĩnh vực công tác, đồng 
thời tích cực vận động, tập hợp, tổ chức quần chúng 
tham gia phong trào thi đua tại đơn vị. 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả làm tham mưu của 
cơ quan chính trị các cấp, thực hiện tốt chức năng của 
cơ quan chính trị trên ca ba phương diện : xây dựng 
kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm 
tra tông kết rút kinh nghiệm công tác thi đua khen 
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thưởng. Đồng thời thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ 


là cơ quan thường trực của Hội đồng thi đua khen 


thưởng cùng cấp. 

- Đề cao trách nhiệm của người chỉ huy các cấp 
đối với công tác thi đua, khen thưởng. Đây là một nội 
dung công tác thuộc chức trách của người chỉ huy và 
phải thực hiện tốt 3 trực tiếp : 

+ Lập kế hoạch tổ chức phát động thi đua. 

+ Kiểm tra, đôn đốc phong trào thi đua, uốn nắn 
kịp thời những biêu hiện không đúng trong hoạt 
động thi đua. 

+ Đánh giá kết quả thi đua, biểu dương, khen 
thưởng kịp thời những cá nhân và tập thể thuộc 
quyên có thành tích xuât sắc trong Phong trào thi đua 
quyết thắng. Coi chất lượng, hiệu quả phong trào thi 
đua của đơn vị là thước đo kết quả thực hiện chức 
trách, nhiệm vụ của người chỉ huy. 

- Các tổ chức quần chúng theo chức năng, nhiệm 
vụ của mình, tổ chức vận động hội viên, đoàn viên 
thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động theo ngành 
và phong trào thi đua chung của đơn vị. Phát hiện, 
tuyên truyền kịp thời những. gương điển hình tiên 
tiến, gương “người tốt, việc tốt” và phát động phong 
trào học tập, noi gương các đơn vị và cá nhân xuất 
sắc ở mỗi đơn vị và toàn quân. 

3 - Có chủ trương, biện pháp thiết thực, hiệu quả, 
làm cho phong trào thi đua phát triển sôi nối, rộng 
khắp, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia, trở 
thành phong trào tự giác của quần chúng, thực hiện 
“ngành ngành thi đua, người người thi đua”, xây 
dựng được nhiều gương “người tốt, việc tốt”, nhiều 
điển hình tiên tiến, tạo ra khí thế học tập, thi đua với 
các điển hình tiên tiến. 

4 - Từng đơn vị, từng ngành xây dựng nội dung 
và hình thức thi đua phong phú, đa dạng, phù hợp với 
yêu câu, nhiệm vụ của đơn vị. Quy tụ được các 
phong trào, các cuộc vận động thành sức mạnh tổng 
hợp làm chuyển biến thực sự tình hình đơn vị. Thông 
qua “Phong trào thi đua quyết thắng” góp phần giáo: 
dục, xây dựng bản lĩnh, nhân cách cho môi quân 
nhân. 

5 - Củng cố, kiện toàn bộ máy làm tham mưu 
giúp việc cho cấp ủy và chỉ huy các cấp về thi đua 
khen thưởng, xây dựng đội ngũ cân bộ làm công tác 
thi đua khen thưởng có đầy đủ phẩm chất, đạo đức và 
năng lực, đủ sức đáp ứng yêu câu, nhiệm vụ của công 
tác khen thưởng trong tình hình mới.L] 
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ĐỐI MỚI VÀ CHỈNH ĐỐI... 


(Tiếp theo trang 13) 


Toàn bộ nhiệm vụ quan trọng này phải đặt dưới sự 
lãnh đạo thống nhất của Thành ủy và sự chỉ đạo trực 
tiếp của các cấp ủy trên cơ sở chuẩn bị kỹ các phương 
án và điều kiện triển khai. 

7 - Tổ chức, chỉ đạo chặt chẽ, có kết quả cuộc 
vận động xây dựng, chỉnh đốn Đẳng từ nay đến 
19-5-2001. 

Nhân dịp kỷ niệm 109 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí 
Minh (19-5-1999), đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng đã phát động trong toàn Đảng 
cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đảng bộ 
Thủ đô Hà Nội phải đi đầu trong việc hưởng ứng, 
triển khai cuộc vận động quan trọng này. 

Căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban 


ˆ Thường vụ Thành ủy sẽ xây dựng kế hoạch chỉ tiết để 


triển khai cuộc vận động trong toàn đảng bộ ; gắn 
cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các cuộc 
vận động thi đua yêu nước, đây mạnh phát triển kinh 
tế, văn hóa, xã hội, thiết thực chuẩn bị Đại hội thi đua 
toàn thành phố, kỷ niệm 990 năm Thăng Long - 
Hà Nội và chuẩn bị Đại hội đẳng bộ thành phố lần 
thứ XI. 

Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng sẽ tiến 
hành trong hai năm với nhiều nội dung, công việc rất 
phong phú. Để bảo đâm cho cuộc vận động được 
triển khai thiết thực, tiết kiệm, có chất lượng, hiệu 
quả cao cân có sự lãnh đạo tập trung của Thành ủy, 
sự chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy, sự tham gia, 


_ phối hợp tích cực của các câp, các ngành, đoàn thê 


của thành phố. 

Đây là một chương trình hành động có ý nghĩa và 
tầm quan trọng đặc biệt, Ban Chấp hành đâng bộ 
thành phố hy vọng và tin tưởng rằng, các cấp ủy đảng 
và toàn thể cán bộ, đảng viên trong đẳng bộ sẽ quán 
triệt sâu sắc và quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ, 
tạo bước chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng, làm cho đẳng bộ Thủ đô ngày càng 
trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo nhân dân 
thành phố thực hiện thắng lợi kế hoạch 1996 - 2000, 
đưa Thủ đô vững bước tiến vào thế kỷ XXI. 
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Về vấn đề 
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CẢI CÁCH DOANH NGHIỆP NHÀ RƯỚC 


Ù khi nền kinh tế chuyên đổi sang hoạt 
| động theo cơ chế thị trường dưới sự quản 
lý của Nhà nước theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa, doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đã trải 
qua nhiều đợt đổi mới, sắp xếp, tổ chức lại theo 
Quyết định 315/HĐBT (ngày 1-9-1990), Nghị 
định 388/HĐBT (ngày 20-11-1991), Quyết định 
90/TTg và Quyết định 91/TTg (ngày 7-3-1994), 
Nghị định 44/NĐ-CP (ngày 29-6-1998), Chi thị 
500/TTg (ngày 25-8-1995)... và bước đầu triển 
khai sắp. xếp một cách tổng thể theo Chỉ thị 
20/TTg của Thủ tướng Chính phủ : “Đẩy mạnh 
sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp nhà nước” _ (ngày 
21-4-1295). Sau một quá trình vừa làm, vừa tông 
kết đúc rút kinh nghiệm chúng ta đã đạt được một 
số kết quả quan trọng có ý nghĩa quyết định đến 
những thành công của công cuộc đổi mới, cụ thể 
như : 

- Do áp dụng các biện pháp sáp nhập, giải thể 
những doanh nghiệp nhỏ, manh mún, hoạt động 
kém hiệu quả, đến cuối tháng 3-1999 chúng ta 
còn khoảng 5 740 DNNN, giảm được trên 6 600 
doanh nghiệp. Nhờ đó tiềm lực về vốn của các 
DNNN đã được tăng lên đáng kể, quy mô vốn bình 
quân của mỗi doanh nghiệp tăng từ 3,1 tỉ đồng lên 
11,5 tỉ đồng. 

- Tuy giảm mạnh về số lượng, nhưng các 
chỉ tiêu kinh tế quan trọng của DNNN vẫn tiếp 
tục tăng trong nhiều năm. Chẳng hạn, giai đoạn 
199] - 1995 tốc độ tăng GDP bình quân của 
DNNN đạt 13%/năm (trong khi toàn nền kinh tế là 
8,2%) ; nộp ngân sách của DNNN chiếm trên 60% 
toàn bộ nguôn thu ngân sách của cả nước ; kim 
ngạch xuất khẩu của DNNN luôn giữ và tăng 
trưởng trên 20%/năm góp phần quan trọng vào 
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NGUYÊN MINH THÔNG “ 


việc giảm dần tình trạng nhập siêu của nền 'kinh 
tế ; giải quyết việc làm cho trên 1,8 triệu lao động : 
tích cực thực hiện các chính sách xã hội của nhà 
nước... 

Trong thời gian qua phần lớn DNNN đã từng 
bước thích ứng với hoàn cảnh mới, không những 
thế còn đạ: được những thành tựu quan trọng, góp 
phân đáng kể vào việc ổn định kinh tế - xã hội, đưa 
nên kinh tế ra khỏi khủng hoảng, đứng vững trước 
những tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài 
chính - tiền tệ ở khu vực và trên thế giới. Điều đó 
lại càng chứng tỏ vai trò sức mạnh vật chất của 
DNNN trong việc giúp Nhà nước điều tiết và 
hướng dẫn nên kinh tế thị trường theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa, cũng như vai trò mở đường và hỗ 
trợ các thành phần kinh tế khác cùng phát triên. 

Bên cạnh những kết quả bước đầu, đứng trước 
những tình thế mới, thời cơ và thách thức mới, 
DNNN đang bộc lộ nhiều yếu kém, mà trên thực 
tế, bản thân các khái niệm sắp xếp, tổ chức lại... 
như hiện nay không chuyển tải đây đủ những nội 
dung của các vấn đề rất cấp bách đang đặt ra cho 
DNNN. Bởi vậy, trong thời gian tới, cần tiến hành 
một cuộc cải cách mạnh mẽ các DNNN, chí ít 
cũng xuất phát từ hai nhóm vấn đề bức xúc hàng 
đầu, như sau : 

Thứ nhất, đưa vai trò, vị trí của các DNNN lên 
ngang tâm nhiệm vụ, đúng như các nghị quyết của 
Đẳng đã đề ra, nghĩa là khẳng định vai trò chủ đạo 
của kinh tế nhà nước, “doanh nghiệp nhà nước nói 
chung có quy mô va và lớn, công nghệ tiến bộ, 
kinh doanh có hiệu quả, tạo nguồn thu lớn cho 


* Phó trưởng ban thường trực Ban đôi mới quản lý doanh 
nghiệp Trung ương 
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ngân sách” (), Yêu cầu lớn như vậy, nhưng mấy 
năm gần đây số DNNN làm ăn thua lỗ lại tăng lên 
một cách đột biến (năm 1993 : 8%, năm 1995 : 
16%, năm 1998 : trên 25%, cá biệt có địa phương 
trên 50% số DNNN làm ăn thua lỗ). Số lao động 
dư thừa tăng mạnh, từ 15% (năm 1995) lên 25% 
(năm 1998). Nếu so sánh trong cùng một ngành 
nghề và quy mô thì biên chế quản lý của DNNN 
gấp 2 - 3 lần doanh nghiệp tư nhân, có cùng một 
tổng tài sản cố định thì số lao động của DNNN 
nhiều gấp 10 lần doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài. Hiệu quả sử dụng vốn thấp (nếu năm 1995 
một đồng vốn nhà nước còn tạo ra được 3,46 đồng 
doanh thu và 0,19 đồng lợi nhuận, thì năm 1998 
chỉ còn tương ứng là 2,9 và 0,13). Trên 50% số 
DNNN có tỷ suất sinh lời trên tổng vốn thấp hơn 
lãi suất tiết kiệm. Tỷ trọng GDP do các DNNN tạo 
ra trong GDP của toàn nên kinh tế từ 32% (năm 
1990) lên 42% (năm 1995) nay giảm xuống còn 
40% (năm 1998)... Có ý kiến đánh giá rằng nếu 
không có khủng hoảng tài chính tiền tệ trong khu 
vực, thì tình hình sản xuất - kinh doanh của các 
DNNN vẫn bị giảm sút. Thêm vào đó, thời gian 
gần đây vai trò tích cực, tiên phong của DNNN đã 
giảm nhanh trong nhiều ngành, nhiều địa phương. 
Không ít DNNN chưa thực sự gương mẫu trong 
việc chống buôn lậu, gian lận thương mại và còn 
tình trạng tham những, tài chính thiếu minh 
bạch..., thậm chí còn có DNNN tiếp tay cho các 
tội phạm kinh tế. Do đó, uy tín của DNNN bị 
giảm. Thực trạng đó đang làm cho DNNN không 
những không thể hiện được vai trò nòng cốt của 
kinh tế nhà nước, mà trong một chừng mực nào đó, 
còn là gánh nặng cho Nhà nước, cho ngân sách 
quốc gia trên nhiều phương diện, đặc biệt là phải 
duy trì bao cấp và các chính sách ưu đãi dưới 
nhiều hình thức để cho chúng tôn tại trên danh 
nghĩa. 

Thứ hai, hiệu quả và sức cạnh tranh của nên 
kinh tế vốn đã thấp, đất nước ta lại đang đứng 
trước không chỉ thời cơ mà còn có cả những khó 
khăn thách thức rất gay gắt của tiến trình hội nhập 
với các nền kinh tế trong khu vực và thế giới. Nghị 
quyết Trung ương 4 (khóa VIII) đã chỉ rõ phải 
“chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cán 
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bộ, luật pháp và nhất là về những sản phẩm mà 
chúng ta có khả năng cạnh tranh để hội nhập thị 
trường khu vực và thị trường quốc tế...” 2). Mốc 
thời gian hội nhập đang đến gần, thời gian không 
cho phép chúng ta chần chừ, trong khi đó, tuyệt 
đại bộ phận các DNNN vẫn hoạt động theo lối chờ 
đợi sự bảo hộ của Nhà nước, chưa chủ động chuẩn 
bị khẩn trương những biện pháp, sách lược, chiến 
lược sản xuất - kinh doanh cự thể cho doanh 
nghiệp mình để thích ứng với lịch trình đã và sẽ 
cam kết... Điều đáng bàn là nhiều nhà doanh 
nghiệp thuộc khu vực nhà nước vẫn coi quá trình 
hội nhập là công việc của Đảng, của Nhà nước, 
của cấp trên. 

Rõ ràng là chúng ta không còn sự lựa chọn nào 
khác ngoài việc phải tìm cách tăng năng suất lao 
động, giảm giá thành sản phẩm, tăng chất lượng 
của hàng hóa làm ra để tăng sức cạnh tranh, từng 
bước chiếm lĩnh thị trường trong nước và trên 
thế giới. Làm như thế nào để đạt được những mục 
tiêu ấy ? Nội dung cụ thể của các bước tiến hành 
ra sao ?... đang là những câu hỏi khó. Cụ thể như, 
nếu giảm sự bảo hộ của Nhà nước, tính đủ giá trị 
tài sản cố định và nâng giá điện, nước lên mặt 
bằng giá thị trường chung, thì ngay cả những 
DNNN đầu đàn đang làm ăn có hiệu quả trong các 
ngành sắt, thép, xi măng, rượu bia, thuốc lá, 
đường... cũng khó có thể cạnh tranh nổi với doanh 
nghiệp nước ngoài, huống chi là hàng loạt các 
DNNN vốn đang ỳ ạch nhiều năm nay. Đến giữa 
năm 1999, trong số 105 doanh nghiệp của cả nước 
đã được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất 
lượng ISO/9000, thì mới có 70 là DNNN. Trên 
60% DNNN chưa đủ vốn lưu động tương ứng với 
quy mô hcạt động kinh doanh. Trình độ công nghệ 
vốn đã quá lạc hậu (80% DNNN có công nghệ lạc 
hậu so với các nước khác tới hơn 50 năm, số doanh 
nghiệp do địa phương quản lý lạc hậu tới gần trăm 
năm còn chiếm tỷ lệ quá lớn), khả năng đổi mới lại 
còn rất hạn chế do nhiều nguyên nhân khác nhau. 
Thời gian 1991 - 1998 các DNNN chỉ trang bị lại 


(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 93 - 94 
(2) Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương 
khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, tr 60 
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được 14% thiết bị (bằng 10% giá trị thiết bị của 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được xây 
lắp trong cùng thời gian). 

Những nguyên nhân của tình trạng trên có cả 
khách quan và chủ quan, có cả do cơ chế chính 
sách và do chính bản thân các chủ doanh nghiệp, 
nhưng chủ yếu là : 

- Thực hiện chưa đồng bộ và triệt để các chủ 
trương đổi mới DNNN. Nội dung cụ thể về vai trò 
chủ đạo của kinh tế nhà nước (trong đó DNNN có 
vị trí then chốt) chưa được nhận thức đây đủ và 
chưa thật thống nhất quan điểm, do đó đã gây khó 
khăn khi định hướng và thực hiện các chủ trương, 
đặc biệt là chủ trương về sắp xếp, giải thể, đa dạng 
hóa sở hữu. Trong khi Nhà nước không đủ khả 
năng bảo đảm vốn tối thiểu và các điều kiện cơ 
bản để cho DNNN hoạt động bình thường, thì 
nhiều ngành, địa phương vẫn chạy theo số lượng 
duy trì nhiều DNNN, dẫn đến tình trạng đầu tư 
phân tán, dàn trải. 

- Cơ chế tạo động lực cho DNNN hoạt động có 
hiệu quả còn nhiều khiếm khuyết, thiếu đồng bộ, 
trong đó nổi cộm hơn cả là cơ chế tài chính, mặc 
đầu đã có nhiều đổi mới, nhưng vẫn còn nhiều quy 
định chưa hợp lý, chồng chéo, doanh nghiệp còn 
bị gò bó, quyền hạn và trách nhiệm chưa rõ ràng. 
Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát của nhà 
nước quá chỉ tiết, trùng lắp, nhưng lại kém hiệu 
lực. Cán bộ thừa hành ở các cấp còn gây nhiều 
phiền hà cho doanh nghiệp hoạt động, là cản trở 
lớn trong việc khuyến khích chủ động huy động 
vốn và đầu tư, tích tụ và phát triển DNNN. Chưa 
xử lý dứt điểm tình trạng tài chính không lành 
mạnh trong DNNN, có những vấn đề lại phát sinh 
thêm ngay trong quá trình sắp xếp..., làm cho các 
số liệu hạch toán, báo cáo không phản ánh đúng 
thực trạng của doanh nghiệp. DNNN luôn ở thế bị 
động trong việc ứng phó với các khoản nợ khó đòi 
và sắp xếp, sa thải lao động đôi dư... 

- Cơ chế đại diện chủ sở hữu của DNNN còn 
nhập nhằng chưa rõ lại chậm được đổi mới, làm 
kéo đài, dây dưa tình trạng chủ hờ gây ra nhiều 
hậu quả tiêu cực, như trách nhiệm cá nhân không 
rõ ràng, tình trạng mất dân chủ, vô chủ trong quản 
lý DNNN... 
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- Cơ chế đào tạo, tuyển chọn, theo dõi đội ngũ 
giám đốc chậm được đôi mới nên chưa phát huy 
được vai trò quan trọng của đội ngũ này. Nhưng 
mặt khác năm trong cơ chế trách nhiệm như hiện 
nay, nhiều ý kiến cho rằng vẫn còn đất để nuôi 
dưỡng những giám đốc không có tinh thần dám 
nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nghĩa là vẫn 
duy trì thế thủ, ÿ lại vào bao cấp, để tồn tại. Đây 
là một trong những lý do chủ quan gây nhiều cản 
trở trên bước đường cải cách DNNN. 

- Tình trạng chậm trễ trong việc thực hiện chủ 
trương đa dạng hóa sở hữu và cô phân hóa đang 
gây tắc nghẽn các kênh huy động vốn của xã hội 
đề bù đắp vào phần thiếu hụt vốn đầu tư của Nhà 
nước cho các DNNN. Chậm khắc phục tinh trạng 
trì trệ, thiếu trách nhiệm trong quản lý sử dụng vốn 
của Nhà nước... 

Thực trạng của các DNNN như đã phân tích ở 
trên đang: làm cho yêu cầu cải cách DNNN càng 
trở nên cấp bách. Về mặt quan điểm nhận thức, 
theo tôi, nên thống nhất rằng cải cách DNNN là 
một bộ phận quan trọng của quá trình đổi mới 
quan hệ sản xuất, do đó cách tiếp cận vấn đề cũng 
phải xuất phát từ các quan hệ về sở hữu, quan hệ 
quân lý và quan hệ phân phối, và đặt toàn bộ các 
quan hệ â ấy trong môi quan hệ tương tÁC của nhiều 
thành phần kinh tế trong một nền kinh tế hàng hóa 
vận hành theo cơ chế thị trường dưới sự quản lý 
của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Trong hàng loạt các vấn đề cụ thể chung quanh cải 
cách DNNN cần tiếp tục trao đôi, bàn bạc..., trước 
mắt, cần nêu những vấn đề như sau : 

Một là, khẳng định vai trò chủ đạo của kinh tế 
nhà nước và vai trò nòng cốt của DNNN phải dựa 
trên cơ sở nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội là chủ 
yếu. Kinh tế nhà nước là công cụ vô cùng quan 
trọng của Nhà nước để dẫn dắt nền kinh tế phát 
triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. DNNN là 
doanh nghiệp do Nhà nước đầu tư, thành lập và 
quản lý (hoặc Nhà nước nắm 100% sở hữu hoặc 
chiếm tỷ lệ chi phối trong vốn điều lệ). Vai trò 
nòng cốt của DNNN thể hiện ở việc duy trì tỷ 
trọng tương đối lớn trong những cân đối then chốt 
về sản lượng chủ yếu, cân đối ngoại tệ, nộp ngân 
sách. Vai trò nêu gương, dẫn dắt các thành phần 
kinh tế khác cùng phát triển thể hiện ở hiệu quả 


Phấn đấu đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống 


kinh tế, tiến bộ công nghệ, năng suất lao động, 
khả năng cạnh tranh của những doanh nghiệp đầu 
đàn ở sự nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp Nhà 
nước. 

Muốn vậy, chúng ta phải có chính sách trọng 
điểm, bởi vì thực tế không thể cùng một lúc giải 
quyết được hết thảy mọi vấn đề vướng mắc, đặc 
biệt là khó khăn về vốn trong các DNNN, trước 
mắt cũng như lâu dài. Do đó trong những năm tới 
cần tập trung chỉ đạo để nâng cao hiệu quả hoạt 
động của DNNN trong các lĩnh vực cốt yếu của 
nên kinh tế, nghĩa là phải tiến thêm một bước phân 
loại các DNNN theo nhóm, như : an ninh quốc 
phòng ; hoạt động công ích ; doanh nghiệp trong 
lĩnh vực cần duy trì độc quyền nhà nước ; doanh 
nghiệp có vai trò mở đường, nêu gương, dẫn dắt 
trong các ngành kinh tế... để có chính sách phù 
hợp với từng loại nhóm DNNN cụ thể, số còn lại 
tùy theo điều kiện cụ thể lựa chọn các phương thức 
xử lý cho có hiệu quả, như cổ phần hóa, bán, giao, 
khoán, cho thuê, phá sản, hay chuyển thành công 
ty trách nhiệm hữu hạn (công ty hóa)... 

Hai là, quan điểm về cơ cấu sở hữu trong các 
DNNN. Sự nghiệp xây dựng nền kinh tế vận hành 
theo cơ chế thị trường dưới sự quản lý của Nhà 
nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa luôn dựa 
trên cơ sở khai thác và phát huy tiềm lực của toàn 
xã hội. Do đó, một mặt cần coi trọng phát triển các 
thành phần kinh tế, mặt khác cần coi trọng các 
hình thức hiệp tác giữa các thành phân kinh tế, 
khắc phục tình trạng tách biệt, ngăn cách và phân 
biệt đối xử trong hoạt động kinh doanh làm triệt 
tiêu lẫn nhau hạn chế phát huy triệt để sức mạnh 
tông hợp toàn xã hội. Trong vấn đề này cần đặc 
biệt coi trọng mối quan hệ giữa DNNN với các 
thành phần kinh tế khác. Sự gắn kết các thành 
phần kinh tế không chỉ bằng việc ban hành các cơ 
chế chính sách, điều hành, phối hợp, tổ chức các 
hiệp hội kinh tế..., mà cái cơ bản lâu dài là phải tạo 
ra môi trường kinh doanh bảo đâm được sự gắn bó, 
thống nhất về lợi ích kinh tế. Muốn vậy phải trên 
tinh thần là mọi thành phân kinh tế đều có chung 
mục tiêu thỏa mãn ngày càng tốt hơn các nhu cầu 
xã hội, ai làm tốt hơn, hiệu quả hơn người đó sẽ 
được xã hội giao phó. Từ đó có quan điểm rõ ràng 
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về quan hệ sở hữu là DNNN chỉ nắm giữ một số 
lĩnh vực đòi hỏi vốn đầu tư lớn, công nghệ cao, rủi 
ro nhiều... mà không thể một doanh nghiệp tư 
nhân hay thuộc thành phần kinh tế nào có đủ khả 
năng thay thế được. Cũng tương tự như vậy, nếu 
xét thấy các thành phần kinh tế khác làm tốt hơn 
thì cũng nên chuyển giao dần công nghệ cho họ. 
Tóm lại, trong giai đoạn phát triên tới đây nên 
nhanh chóng đưa chủ trương mở rộng các phương 
thức bán, giao, khoán, cho thuê, cô phần hóa, công 
ty hóa một bộ phận DNNN vào cuộc sống bằng 
các định chế rõ ràng. 

Ba là, tạo lập môi trường sản xuất - kinh doanh 
bình đẳng giữa các thành phần kinh tế. Muốn vậy, 
các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, kế 
cả DNNN, phải chuyển sang hoạt động theo một 
luật doanh nghiệp thống nhất. Trên cơ sở đó Nhà 
nước chỉ thực hiện chính sách bảo hộ, khuyến 
khích hoặc hạn chế tùy theo từng lĩnh vực hoạt 
động, nghĩa là không phân biệt doanh nghiệp 
thuộc thành phân nào. Mọi hoạf động sản xuất - 
kinh doanh được vận hành theo một luật thống 
nhất sẽ tạo ra một trường đua thống nhất, lúc đó 
chiến thắng sẽ thuộc về kẻ mạnh, không còn 
những lợi thế “bầu sữa” của sự bao cấp của Nhà 
nước nữa, nghĩa là tạo ra cơ chế thực sự khuyến 
khích cạnh tranh vì năng suất, chất lượng, hiệu quả 
hạn chế tối đa tình trạng độc quyền của các doanh 
nghiệp lớn. Thậm chí nếu cần có lĩnh vực độc 
quyền, Nhà nước cũng nên tạo môi trường cạnh 
tranh ngay trong lĩnh vực ấy - cạnh tranh giữa các 
doanh nghiệp độc quyên lớn với nhau. 

Bốn là, xác lập đại diện sở hữu tài sản nhà nước 
tại DNNN trên cơ sở phân biệt quyền sở hữu và 
quyền sử dụng. Gắn liền với quyền sở hữu là trách 
nhiệm trong đầu tư vốn ban đầu, trong quyền lựa 
chọn các chức danh cán bộ quan trọng, quyền 
thành lập, tô chức lại doanh nghiệp, quyên chuyên 
đổi sở hữu và giám sát quá trình phân phối kết quả 
thu nhập của doanh nghiệp... Quyên sử dụng vôn 
là quyền chủ động tô chức sản xuất kinh doanh, 
quyền ký kết hợp đồng kinh tế phù hợp với yêu 
cầu thị trường, quyền lựa chọn các phương án 
đầu tư đổi mới công nghệ và mở rộng sản xuất, 
quyền thụ hưởng kết quả lao động trên cơ sở trách 
nhiệm bảo toàn và phát triển vốn của Nhà nước 
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giao và tuân thủ nguyên tắc phân phối do chủ sở 
hữu quy định. 

Đối với những DNNN quy mô lớn, Nhà nước 
giao quyền sử dụng vốn cho tập thể cán bộ có năng 
lực và có tinh thần trách nhiệm được Nhà nước lựa 
chọn và hoạt động theo hình thức tổ chức hội đồng 
quản trị. Giám đốc điều hành do hội đồng quản trị 
toàn quyền lựa chọn và chịu trách nhiệm trước hội 
đồng quản trị về mọi hoạt động sản xuất - kinh 
doanh của doanh nghiệp, tiến tới hình thành nghề 
giám đốc và chế độ thuê giám đốc... Đối với 
những DNNN quy mô vừa và nhỏ, Nhà nước giao 
quyền sử dụng vốn cho giám đốc gắn với việc thực 
hiện quy chế dân chủ trong DNNN. 

Quan niệm về trách nhiệm bảo toàn vốn trong 
thực thi quyền sử dụng nên chuyển từ bảo toàn 
thiên về hiện vật (như hiện nay Tổng cục quản lý 
vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp nhà 
nước đang làm) sang bảo toàn về mặt giá trị. Có 
như vậy các nhà doanh nghiệp mới rộng đường 
trong việc vận dụng năng động, sáng tạo các 
phương án để nâng Cao hiệu quả sử nhện vốn, 
cũng như huy động vốn đầu tư. 

Năm là, tiếp tục hoàn thiện chức năng quản T 
của Nhà nước, tiến tới bãi bỏ chức năng chủ quản, 
vốn lâu nay đã can thiệp quá sâu vào các hoạt 
động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, gây 
nhiều phiền hà, cản trở, nhưng rút cục không chịu 
trách nhiệm đối với những hậu quả đã xấy ra, cũng 
như các phán quyết của mình. Quản lý của nhà 
nước là phát huy vai trò tập trung thống nhất trong 
việc ban hành luật pháp, chính sách, quy hoạch, 
trách nhiệm kiêm tra, giám sát, hướng dẫn và hỗ 
trợ của nhà nước như nhau đối với các doanh 
nghiệp thuộc tất cả các thành phân kinh tế. 

Thực tế thời gian vừa qua cho thấy, nếu không 
nhanh chóng đổi mới chính sách, cơ chế của Nhà 
nước đối với DNNN thì tình trạng trì trệ, kém hiệu 
quả vẫn còn tiếp điễn và khó có hướng khắc phục, 
hậu quả sẽ khôn lường. Cụ thể như còn bao cấp, 
còn ưu đãi, còn đặc ân, còn cơ chế xin - cho, bảo 
trợ, thì DNNN còn ÿ lại, vì họ còn có cơ hội để xin 
giãn nợ, đảo nợ, khoanh nợ khi làm ăn kém hiệu 
quả, và do đó không tự nỗ lực tìm hướng để vươn 
lên. Trong khi còn có sự phân biệt đối xử giữa các 
thành phần kinh tế, thì các doanh nghiệp ngoài 
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quốc doanh còn kêu ca, còn bị thiệt thòi do không 
có môi trường cạnh tranh bình đẳng. Rút cục là 
toàn bộ nền kinh tế bị ảnh hưởng tiêu cực do chính 
cơ chế tạo ra. 

Sáu là, cải cách hay sắp xếp lại DNNN bấy lâu 
nay thường là rất dễ thống nhất trên những mục 
tiêu chính, nhưng khi đi vào những vấn đề cụ thể, 
giải pháp cụ thể, bước đi cụ thể thì các ý kiến lại 
khác nhau khá lớn. Cũng chính vì lẽ đó, có thê nói, 
quá trình đôi mới, sắp xếp lại, tổ chức lại vừa qua 
diễn ra chậm chạp, chần chừ và kém hiệu quả hơn 
chúng ta mong muốn. Nguyên nhân sâu xa của 
mọi nguyên nhân, theo tôi, là vấn đề con người - 
vấn đề cán bộ, là tính cục bộ, bản vị vì lợi ích cá 
nhân của không ít cán bộ lãnh đạo các cấp và cả 
của doanh nghiệp. Trước thực tế đó đã có ý kiến 
rằng “cải cách DNNN mà giao cho chính các 
doanh nghiệp lập dự án thì chăng khác nào bảo họ 
tự đập vỡ cái nôi cơm bao câp của mình”. Thực tế 
quả là như vậy, trong. nhiều phương án cải cách 
doanh nghiệp do các cấp chủ quản xây dựng \ và chi 
đạo thực hiện, kể cả sắp xếp lại cũng như cổ phần 
hóa, đều đem lại hiệu quả thấp, không triệt đê. 
Không ít vị giám đốc chân chừ trong cải cách 
doanh nghiệp minh phụ trách rút cục là do sợ mất 
ghế, hoặc biết chắc rằng chuyển sang hoạt động 
theo cơ chế mới đòi hỏi phải có tài năng thực sự 
đo ít được bao cấp hơn, ít được đỡ đầu hơn... Kinh 
nghiệm của những nước tiến hành tương đối thành 
công quá trình cải cách DNNN và có tốc độ tăng 
trưởng cao lại có điều kiện tương tự như nước ta 
(Trung Quốc chẳng hạn) là thiết lập một cơ quan 
độc lập để thực hiện chương trình cải cách DNNN, 
tổ chức đó có quyền lực thực sự và chịu mọi trách 


, nhiệm trước Nhà nước, trước nhân dân, thực hiện 


sứ mệnh trong một số năm, cho đến khi quá trình 
cải cách DNNN cơ bản đạt được mục tiêu đề ra. 
Chính sự tập trung Ấy mới có thể phát huy cao độ 
tính công tâm vì lợi ích quốc gia dân tộc, khắc 
phục triệt để các lợi ích cục bộ, bản vị và chủ 
nghĩa cá nhân phát sinh trong chính quá trình cải 
cách DNNN. Thiết nghĩ chúng ta cũng nên hình 
thành cơ quan có đủ quyền năng như vậy để thúc 
đây nhanh hơn công cuộc cải cách DNNN đáp ứng 
kịp thời những đòi hỏi của giai đoạn phát triển mới 
của đất nước.L] 
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— TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP - 
NHỮNG GIÁ TRỊ VÀ Ý NGHĨA THỜI ĐẠI 


GÀY 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hỗ 
l\Ê Minh đã đọc bản Tuyên ngôn 
Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân 
chủ cộng hòa, Nhà nước dân chủ nhân dân đầu 
tiên ở Đông - Nam châu Á. Hơn 50 năm đã trôi 
qua, Tuyên ngôn Độc lập luôn khắc sâu vào tâm 
khảm của bao thế hệ người Việt Nam, vẫn sáng 
ngời những giá trị và ý nghĩa thời đại to lớn. 
Nhiều nhà chính trị, triết học, luật pháp, quân sự, 
ngoại giao, văn học - nghệ thuật... ở nước ta và 
trên thế giới đều chung một nhận định : Tuyên 
ngôn Độc lập là nền tảng pháp lý, chính trị của 
nước Việt Nam mới, bao hàm những giá trị truyền 
thống và đương đại sâu sắc, là áng văn bất hủ. 
1 - Tuyên ngôn Độc lập là nên tâng pháp lý, 
_ chính trị của nước Việt Nam mới. Sau ngày tuyên 
bố độc lập, trong lúc Nhà nước cách mạng đang 
còn trứng nước, bọn phân động ra sức phá hoại, 
tình thế cách mạng “ngàn cân treo sợi tóc”, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh và chính quyền cách mạng đã 
đề ra nhiệm vụ Tông tuyển cử để bầu ra Quốc hội 
lập hiến, xây dựng hiến pháp. Hiến pháp năm 
1946 là hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam 
độc lập, thoát khỏi xiềng xích áp bức, bóc lột của 
thực dân Pháp gần một thế kỷ và chế độ phong 
kiến hằng ngàn năm. Hiến pháp thê hiện sâu sắc 
nguyên lý cơ bản : “Tất cả các dân tộc trên thế 
giới. đều. sinh ra bình đẳng ; dân tộc nào cũng có 
quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do” *. 
Đông thời Hiến pháp cũng thể hiện mạnh mẽ tỉnh 
thần của bản Tuyên ngôn : “Nước Việt Nam 
có quyền hưởng tự do và độc lập, và SỰ thật 
đá thành một nước. tự do, độc lập. Toàn thể dân 
tộc Việt Nam quyết đem tất cả tỉnh thần và lực 
lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự 


CHU THÁI THÀNH 


do, độc lập ấy”. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ 
năm 1954, Nhà nước ban hành bản Hiến pháp thứ 
hai - Hiến pháp năm 1960, để làm cơ SỞ cho Sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, 
đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất 
Tổ quốc. Hiến pháp năm 1980 là Hiến pháp nước 
Việt Nam thống nhất, tiến lên chủ nghĩa xã hội. 
Hiến pháp năm 1992 là bản Hiến pháp thứ tư - 
Hiến pháp của thời kỳ đổi mới, công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. 

Xét về lịch sử đấu tranh lâu dài dựng nước 
và giữ nước của dân tộc Việt Nam, thì bản 
Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh là sự kế thừa, phát huy, nâng lên tầm 
cao mới quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của 
dân tộc ta. Ngay từ thế kỷ XI (1077), người anh 
hùng dân tộc Lý Thường Kiệt lãnh đạo nhân dân 
ta chống quân “Tống đã viết bài thơ tứ tuyệt được 
nhân dân truyền tụng và xem như là bản Tuyên 
ngôn Độc lập đầu tiên trong lịch sử nước ta : 

Sông núi nước Nam vua Nam ở 

Rành rành phận định ở sách trời 

Cớ sao quân giặc sang xâm lược 

Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời 

Đến thế kỷ XV, sau khi cuộc kháng chiến 
chống quân Minh kéo đài 10 năm kết thúc thắng 
lợi, Nguyễn Trãi, người anh hùng dân tộc đã viết 
bản Bình Ngô đại cáo, nêu cao tỉnh thần độc lập, 
tự chủ, tự cường ; khẳng định đanh thép quyền 
được sống trong thái bình, thịnh vượng của nhân 
dân ta. Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 
năm 1945, bản Tuyên ngôn Độc lập một lần nữa 


* Những chữ để trong ngoặc kép đều trích từ Tuyên ngôn 
Độc lập 
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nêu cao tỉnh thần bất khuất, quật cường của dân 
tộc, đồng thời khắng định từ nay chính quyên về 


tay nhân dân, nhân dân là người chủ thật sự của ” 


đât nước. 

Xét về lịch sử phát triên của nhân loại, thời kỳ 
hiện đại, năm 1776 cố bản Tuyên ngôn Độc lập 
của nước Mỹ. Đây là bản Tuyên ngôn về sự ra đời 
của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ sau khi đã kết thúc 
nội chiến. Bản Tuyên ngôn tiêu biểu cho nguyện 
vọng của các dân tộc thuộc địa ở Bắc Mỹ đấu 
tranh để giành độc lập, tự do cho nhân dân Mỹ lúc 
bấy giờ. Năm 1789. có bàn Tuyên ngôn vê quyên 
con người và quyên công dân của nước Pháp, 
khẳng định thắng lợi của cách mạng tư sản lật đổ 
chế độ phong kiến. Sau Cách mạng Thắng Mười 
Nga thành công năm 1917 cũng có bản Tuyên 
ngôn vê quyền của nhân dân lao động bị áp bức. 
Bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 của Việt Nam 
mở đầu cho thời kỳ các nước thuộc địa vùng lên 
giành độc lập, làm tan rã chế độ thực dân cũ. 

Xét theo quá trình, Tuyên ngôn Độc lập không 
ra đời một cách bột phát mà nó đã được suy ngầm 
từ khi chủ tịch Hỗ Chí Minh còn là người thanh 
niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội 
nghị Véc-xây bản Yêu sách 8 điểm của nhân dân 
An Nam. Sự “suy rộng ra” sau này ở Tuyên ngôn 
Độc lập, từ lời của Tuyên ngôn Độc lập nước Mỹ 
năm 1776 bao hàm một sự khám phá lớn, kết quả 
của một quá trình khảo nghiệm, soát xét các bài 
học từ trong lịch sử của cuộc đấu tranh dân tộc. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền dân tộc, 
quyền con người trong Tuyên ngôn. Độc lập được 
găn với nhau một cách nhuần nhuyễn. Quyền dân 
tộc thiêng liêng và quyền cơ bản của con người, 
hai lĩnh vực công pháp quốctế và pháp luật quốc 
gia đã gắn lại với nhau. Từ đó cả hai khái niệm 
pháp lý cơ bản này đã được phát triển lên cùng với 
thực tiễn đấu tranh anh dũng của nhân dân Việt 
Nam, giành lại quyền sống của dân tộc trong độc 
lập, tự do và để xây dựng đời sống bình đắng, 
tự do, hạnh phúc cho mọi người. Tư tưởng chính 
trị - pháp lý dân tộc, dân chủ triệt đê trong Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã quyện vào nhau từ trên một 
nửa thế kỷ trước đó, sau này đã trở thanh một 
phạm trù của luật pháp quốc tế. Đó là quyền dân 
tộc cơ bản. Quyền dân tộc cơ bản này bao gồm 
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độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh 
thổ. 

Trong thời đại ngày nay, bảo vệ quyền con 
người gắn liền với các mục tiêu lớn của loài 
người : hòa bình và an ninh quốc tế, độc lập dân 
tộc và tiến bộ xã hội. Đối với một dân tộc không 
có chủ quyền thì không thê có con người tự do. Tư 
tưởng độc lập cho dân tộc, tự do, dân chủ cho 
nhân dân, quyền của con người mà bản Tuyên 
ngôn độc lập đã nêu vẫn còn nguyên giá trị. Hiện 
nay, trong công cuộc đổi mới, chúng ta đang phấn 
đấu để xây dựng Nhà nước pháp quyên của dân, 
do dân và vì dân, thực hiện nền dân chủ xã hội chủ 
nghĩa cũng là thực hiện và phát triển những tư 
tưởng lớn của bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945. 

2- Tuyên ngôn Độc lập chứa đựng những giá 
trị truyền thống và đương đại hết sức sâu sắc. 
Sự ra đời của Tuyên ngôn Độc lập là một sự kiện 
có ý nghĩa đặc biệt. Dân tộc Việt Nam, sau gần 
100 năm chịu ách đô hộ, thống trị tàn bạo của 
nước ngoài, đã bằng một cuộc đấu tranh kiên 
cường, bất khuất, chấp nhận những hy sinh, mất 
mát to lớn giành độc lập, tự do. Trên thế giới, 
nhiều dân tộc chịu ách đô hộ, thống trị của chủ 
nghĩa thực dân, đế quốc hàng chục năm, đã vùng 
dậy giành được độc lập tự chủ, nhưng không phải 
dân tộc nào cũng có được Tuyên ngôn Độc lập. 

Tuyên ngôn độc lập thể hiện sâu sắc truyền 
thống yêu nước, tỉnh thần đoàn kết, cộng đồng 
dân tộc, ý chí độc lập tự chủ, tự lực tự cường của 
dân tộc ta được hun đúc nên qua hàng ngàn năm 
đấu tranh dựng nước và giữ nước. Do vị trí địa lý, 
chính trị đặc thù, sự tồn tại và sự tự khẳng định 
mình của dân tộc Việt Nam đã không phải một lần 
đối đầu với những thách thức khốc liệt mà hậu quả 
là sự lựa chọn : hoặc là thà hy sinh tất cả “đê giữ 
vững quyền tự do, độc lập”, hoặc là chịu sự đồng 
hóa, nô dịch, diệt vong. Xét theo chiều dài lịch sử 
mấy ngàn năm tôn tại, nhân dân ta đã đánh thắng 
nhiều kẻ xâm lược lớn mạnh hơn mình BẤp bội. 
Từ thế kỷ thứ II trước Công Nguyên, người Âu 
Lạc đã từng đánh bại quân xâm lược nhà Tần. Sau 
Tần là các đế quốc phong kiến phương Bắc như 
Hán, Tùy, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh, 
từng thời kỳ xâm lược nước ta, nhưng rốt cuộc đều 
chuốc lấy thất bại. Cuộc đấu tranh để giữ vững 
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quyên sống, quyền “tự do và độc lập” của dân tộc 
đã làm xuất hiện những anh hùng hào kiệt, không 
chỉ đại diện cho tỉnh thần ngoan cường, bất khuất 
mà còn đại diện cho cả ý chí, khát vọng được sống 
trong độc lập, tự do ; và vì vậy họ trở thành người 
phát ngôn của cả một dân tộc về “quyền sống, 
quyền sung sướng và quyền tự do” thiêng liêng 
không ai được xâm phạm. 

Tuyên ngôn Độc lập thể hiện sâu đậm truyền 
thống Việt Nam xuyên suốt lịch sử nhiều thế kỷ, 
phản ánh một tính cách, một tâm thế rất đặc thù 
Việt Nam - luôn luôn đoàn kết, đồng tâm, nhất trí, 


vươn tới sự khẳng định với tính cách là một quốc 


gia, một dân tộc với một lòng tự tôn, tự hào chính 
đáng. Truyền thống đó là một thứ giá trị tinh thần 
làm nên sức mạnh vật chất, có sức lôi cuốn, cổ vũ, 
nuôi dưỡng các thế hệ người Việt Nam, dù trong 
máu lửa vẫn không chịu đánh mất mình với tính 
cách là một dân tộc. Sự ra đời của Tuyên ngôn 
Độc lập trong thời kỳ đương đại càng chứng tỏ, dù 
kẻ thù có lắm súng, nhiều đạn, “lợi dụng lá cờ tự 
do, bình đẳng, bác ái, đến cướp nước ta, áp bức 
đồng bào ta” ; “chúng lập ra nhà tù nhiều hơn 
trường học” ; “chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của 
ta trong những bể máu” ; “chúng bóc lột dân ta 
đến tận xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, 
thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều”... thì tinh 
thần quật cường, ý chí giành lại độc lập, tự do của 
nhân dân ta vẫn không hề bị thui chột mà càng 
được tôi luyện và nhân lên mạnh mẽ. 

Tuyên ngôn Độc lập là sự kết tỉnh cao đẹp của 
những phẩm giá dân tộc. Tuyên ngôn chính thức 
và không chính thức của các vĩ nhân trong lịch sử 
Việt Nam là tiếng nói chung của cả dân tộc. Dù 
cách diễn đạt có thể khác nhau, nhưng nội dung và 
ý tưởng vẫn là một, dù khoảng cách về thời gian 
có thể cách nhau hàng thiên niên kỷ nhưng những 
quyền về con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam 
với tính cách là một quốc gia độc lập đều được 
khẳng định đanh thép. Khát vọng tổn tại và tôn tại 
độc lập luôn luôn là động lực và cũng là thách 
thức thường xuyên trong quá trình đi lên của dân 
tộc. Sự biến mất của các cộng đồng người trên bản 
đồ chính trị thế giới chứng tỏ không ít dân tộc, do 
nhiêu nguyên nhân, đã không vượt qua được sự 
bức tử, nô dịch của các thế lực xâm lược. 
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Bản Tuyên ngôn Độc lập thể hiện những giá trị 
cao quý nhất, đó là bản lĩnh và phẩm giá của cả 
một dân tộc biết xây dựng và gìn giữ thành công 
sự tồn tại của cả cộng đồng với tính cách là một 
dân tộc. Xét trên binh diện đó, sự thành lập Nhà 
nước Việt Nam có riêng cõi bờ, sông núi chính là 
thành quả cao quý nhất của cuộc đâu tranh dựng 
nước và giữ nước ; là thước đo sự trưởng thành của 
ý thức, tinh thần dân tộc, bản lĩnh, phẩm giá cao 
quý của một cộng đồng dân tộc. 

Trong quá khứ, dân tộc ta đã phải vượt qua 
không chỉ một lần nguy cơ bị diệt vong, nhưng từ 
giữa thế kỷ XIX, vận mệnh dân tộc đứng trước 
một thử thách mới, hết sức hiểm nghèo. Đó là nạn 
xâm lăng của chủ nghĩa tư bản Pháp, một cường 
quốc có tiềm lực kinh tế, kỹ thuật, quân sự hùng 
mạnh hơn Việt Nam nhiều lần. Thực dân Pháp lợi 
dụng ngọn cờ (khai hóa, văn minh, tự do, bình 
đăng, bác ái) để xâm chiếm và xóa số Việt Nam 
trên bản đồ thế giới. Những phẩm giá cao đẹp 
mang đậm tính truyền thống được hun đúc qua 
hàng ngàn năm của dân tộc ta lại bị thứ thách. 
Nhiêu người con ưu tú lại được sản sinh, tự đứng 
ra khẳng định quyền sống trong độc lập, tự do, 
trong một quốc gia có chủ quyên. Trương Công 
Định, Nguyễn Hữu Huân, Nguyễn Trung Trực, 
Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Phan Bội 
Châu, Phan Chu Trinh, Nguyễn Thái Học, . .. Tất 
cả đều biểu hiện quyết tâm giành lại giang Sơn 
gấm vóc, nhưng đều thiếu một đường lối và 
phương pháp cứu nước hợp thời nên đều thất bại. 

Trong thời điểm đất nước như trong đêm 
tối, Hồ Chí Minh vượt qua các lối mòn của lịch 
sử, đã ra đi tìm đường cứu nước. Truyền thống 
yêu nước và những phẩm giá Việt Nam đã đưa 
Hồ Chí Minh đến với Lê-nin và kết hợp một 
cách tự nhiên tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ 
nghĩa Lê-nin. Từ đó Hồ Chí Minh bắt đầu hoạt 
động cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải 
phóng xã hội, giải phóng con người trên nên 
tảng lý luận cách mạng vô sản của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nIn, lập trường quan điểm của giai 
cấp vô sản và của dân tộc Việt Nam. Người đã 
dẫn dắt cả dân tộc đi đến Cách mạng Tháng Tám 
năm 1945. Chính Người đã cổ vũ, động viên, tổ 
chức yà khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ 
cộng hòa bằng bản Tuyên ngôn Độc lập. 
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Có thể nói Tuyên ngôn Độc lập đã được cả dân 
tộc ta viết ra băng máu, bằng nghị lực, quyết tâm 
giành và bảo vệ bằng được quyền sống trong độc 
lập, tự do. Tác giả Trần Dân Tiên viết : “Bản 
Tuyên ngôn Độc lập là kết quả của bao nhiêu máu 
đồ, bao nhiêu tính mệnh đã hy sinh của những 
người con anh dũng của Việt Nam trong nhà tù, 
trong trại tập trung, trong những hải đảo xa xôi, 
trên máy chém, trên chiến trường” (2). Thực chất, 
Tuyên ngôn Độc lập là sự kết tinh những phẩm 
giá con người và dân tộc Việt Nam trong trường 
kỳ lịch sử. 

Tuyên ngôn Độc lập chứa đựng những giá 
trị thời đại to lớn. Thật kỳ diệu, chi với 1120 từ, 
nội dung cô đọng, súc tích, nhưng xét về phương 
diện quôc gia và quốc tế Tuyên ngôn Độc lập 
đều mang tính thời đại. Các quyền dân tộc cơ 
bản trong Tuyên ngôn Độc lập không phải chỉ 
riêng cho Việt Nam mà là một xu thế tất yếu 
của thời đại. 

Tuyên ngôn Độc lập đá làm nức lòng các dân 
tộc gần xa cùng chung cảnh ngộ như dân tộc Việt 
Nam ; báo hiệu một thời đại mới, thời đại giải 
phóng các dân tộc khỏi ách áp bức của chủ nghĩa 
thực dân trên quy mô toàn thế giới, thời đại phá 
tan xiêng xích của chủ nghĩa thực dân, thời đại 
của các dân tộc bị áp bức, bóc lột giành lại quyền 
sống, quyền độc lập, tự do cho dân tộc. Thế giới 
ca ngợi Hồ Chí Minh : “một trong những người 
đầu tiên làm tan rã hệ thống thuộc địa của chủ 
nghĩa đế quốc” @®), góp phần cùng với loài người 
loại trừ một trở lực to lớn trên con đường tiến lên 
thế giới văn minh, xóa đi một vết nhơ trong lịch 
sử là chế độ thuộc địa. 

“Giữ vững quyên tự do và độc lập” là một kết 
luận lớn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rút ra từ 
thực tế đấu tranh không chỉ của riêng mình mà 
cho cả các dân tộc khác. Đây cũng là vấn đề luôn 
luôn được đặt ra trong thời kỳ chế độ thực dân, 
thuộc địa thống trị thế giới và vẫn đang được đặt 
ra trong. thời đại ngày nay, khi những kê đại diện 
cho quyên lợi ích kỷ của các cường quốc đế quốc 
vẫn nhân danh quyên con người can thiệp thô bạo 
vào công việc của các dân tộc khác. Bản Tuyên 
ngôn Độc lập đã vạch trần bộ mặt giả nhân giả 
nghĩa của những kẻ nhân danh lá cờ tự do, bình 
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đẳng, bác ái, quyền con người để áp bức, đè nén 
các dân tộc khác. Đó là vấn đề có tính thời sự 
nóng hối khi các thế lực đế quốc vẫn tiếp tục 
chiêu bài cũ là nhân danh ủng hộ dân chủ và 
quyền con người để thực hiện dã tâm xâm lược. 
Khát vọng hòa bình, độc lập, dân chủ, tiến bộ và 
công bằng xã hội lại càng nóng bỏng hơn bao giờ 
hết. Cuộc đấu tranh cho khát vọng đó còn rất gian 
khổ và phức tạp, nhưng thắng lợi của nó là tất yếu, 
bởi vì đó là quy luật phát triển của lịch sử, là 
nguyện vọng và ý chí của nhân dân thế giới. 

Tuyên ngôn Độc lập còn hàm chứa nhiều nội 
dung có ý nghĩa to lớn khác, và một giá trị tuyệt 
vời không thể không khẳng định - đó là áng văn 
bất hủ. Tiếp sau Hịch tướng sĩ của Trần Hưng 
Đạo, Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi, Tuyên 

ngôn Độc lập là bàn hùng văn của dân tộc, hào khí 
bừng bừng, lập luận chặt chẽ, vừa đanh thép về 
luật pháp quốc tế, vừa nung nấu tình cảm dân tộc 
nồng nàn, vừa kế thừa được khí phách của cha ông 
vừa thâu tóm được tỉnh thần của thời đại. 

Đọc Tuyên ngôn Độc lập, chúng ta nghẹn 
ngào với nỗi niềm xót xa của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh khi nói đến nỗi đau đớn tủi nhục của dân tộc 
ta suốt 100 năm nô lệ. Tình cảm yêu nước nồng 
nàn, lòng tự hào cao cả với truyền thống anh hùng 
dân tộc, ý chí sắt đá trong áng văn cùng với độ 
nhạy cảm tỉnh tế về chính trị và nhân văn, cộng 
với trí tuệ sắc sảo trong tư duy và tài sử dụng ngôn 
ngữ tiếng Việt đến độ kết tinh trong sáng, uyên 
chuyển đã làm cho người đọc không còn chỉ thấy 
đây là một vấn bản chính trị, một lời tuyên ngôn 
mà còn là tiếng lòng tác giả, nỗi niềm của cả một 
dân tộc vừa được hồi sinh. 

Áng hùng văn ấy cần được tiếp tục đi sâu 
nghiên cứu trên nhiều mặt : chính trị, pháp lý, tư 
tưởng, lịch sử, văn chương... để nhận thức thêm 
một bước những giá trị và ý nghĩa thời đại của nó ; 
góp phần tìm hiêu tư tưởng Hồ Chí Minh, người 
anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá lớn và 
là người hiên của thời đại chúng ta. 


(2) Trần Dân Tiên : Những mẩu chuyện về đời hoạt động của 
Hỗ Chủ tịch, Nxb Văn học, 1970, tr 116 

(3) Thế giới ca ngợi và thương tiếc Hô Chủ tịch, Nxb Sự thật, 
Hà Nội, 1972, t [III, tr 40 


Nghiên cứu - Trao đổi 


KINH TẾ THỊ TRUÙNG VÀ 
§Ư VẬN HÀNH CƠ CHẾ 
THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM 


ĐOẢÀN DUY THÀNH °* 


ÁC-Mác đã nêu hai điều kiện để hình thành 

kinh tế thị trường là, sở hữu khác nhau và 
G› phân công lao động xã hội. Sau này, để 
cụ thể hóa và thích nghi trong điều kiện thị trưởng 
cạnh tranh quyết liệt, nhiều nhà kinh tế đã đề cập rõ 
hơn các điều kiện hoạt động của thị trường là quyền 
chiếm hữu tài sản khác nhau và lợi ích của người 
sản xuất kinh dọanh khác nhau, tạo động lực cạnh 
tranh trên thị trường. 

Sự giống nhau giữa nền kinh tế thị trường tư 
bản chủ nghĩa và nên kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa xuất phát từ tính khách quan của 
nó. Cả hai kiểu kinh tê thị trường này đều chịu sự 
tác động của cơ chế thị trường với hệ thống các quy 
luật : quy luật giá trị, quy luật cung câu, quy luật 
cạnh tranh, quy luật lưu thông tiền tệ v.v... Đồng 
thời cả nền kinh tế thị trường ở các nước tư bản chủ 
nghĩa và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa đều là các nền kinh tê hỗn hợp, tức là nền 
kinh tế thị trường có sự điều tiết (quản lý) của Nhà 
nước. Tuy nhiên, sự can thiệp của Nhà nước ở các 
nền kinh tế là khác nhau. Không có nền kinh tế thị 
trường thuần túy (hoàn hảo), chí vận hành theo cơ 
chế thị trường. 

Sự khác nhau giữa nên kinh tế thị trường tư bản 
chủ nghĩa và nền kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa là ở mục tiêu, phương thức và mức độ 
can thiệp của Nhà nước và sự can thiệp này do bản 

chất của Nhà nước quyết định. Nhà nước trong một 
nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
là Nhà nước của dân, do dân, vì dân ; Nhà nước 
trong nên kinh tẾ thị trường tư bản chủ nghĩa là Nhà 
nước của giai cấp tư sản. Một xu hướng rất đáng 
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chú ý là tuy Nhà nước tư bản chủ 
nghĩa đã có ý thức tự điều chinh, 
dung hòa lợi ích của các tầng lớp xã 
hội, các giai cấp khác nhau, để giảm 
bớt mâu thuẫn, ổn định chính trị, ôn 
định xã hội, vi mục tiêu phát triển 
kinh tẾ. Song do sự chi phối và điều 
tiết của các quy luật kinh tế của chủ 
nghĩa tư bản, của lợi ích giai cấp, 
nên dù họ có ý thức tự điêu chính 
cũng khó thực hiện. Sự can thiệp 
của Nhà nước bảo đảm mục tiêu 
phát triên và công bằng chỉ có thể 
thực hiện được với một Nhà nước của dân, do dân 
và vì dân, Nhà nước xã hội chủ nghĩa. 

Rất tiếc là do không nhận thức rõ điều này nên 
vẫn còn một bộ phận không nhỏ trong nhân dân - 
kể cả một bộ phận cán bộ, trí thức thường nghĩ rắng 
cơ chế thị trường sẽ dẫn tới chủ nghĩa tư bản, khó 
giữ được định hướng chủ nghĩa xã hội. 

Mặc dù chúng ta chưa có một mô hinh chủ 
nghĩa xã hội hoàn chỉnh để nghiên cứu từ thực tiễn, 
nhưng có thể khẳng định nội dung định hướng xã 
hội chủ nghĩa mà chúng ta đang hướng tới là “quá 
trình thực hiện dân giàu, nước mạnh, tiến lên 
hiện đại (rong một xã hội nhân dân làm chủ, 
nhân ái, có văn hóa, có kỷ cương, xóa bỏ á Ấp bức, 
bắt công, tạo điều kiện cho mọi người có cuộc 
sống Ấm no, tự do, hạnh phúc” như chiến lược ô ổn 
định và phát triển kinh tế, xã hội đến năm 2000 của 
Đại hội VỊI đã xác định. 

Sau này, khi nói về định hướng này, ta thường 
rút gọn thành : “dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, văn minh”. 

Từ định hướng nêu trong văn kiện Đại hội VII 
và từ thực tiễn, tôi đề nghị bổ sung hai chữ 
“dân chử” vào câu rút gọn này. Dân chủ phải được 
nhấn mạnh trên các lĩnh vực : kinh tế, chính trị, văn 
hóa - tư tưởng... Đây là điểm yếu nhất của chúng ta 
hiện nay. Phải dân chủ thực sự, tránh dân chủ hình 
thức, biết lắng nghe ý kiến của nhau, phân rõ phải 
trái trong các. mối quan hệ trên, dưới, ngang, dọc để 
tạo ra sự nhất trí chung, đồng tâm hiệp lực cùng 


* Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
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nhau gánh vác trách nhiệm chung thì không có việc 
øi là không làm được. 

Như vậy, câu “dân giàu, nước mạnh, xã hội 
dân chủ, công bằng, văn minh” vừa thể hiện đủ 
nội dung của những mục tiêu xã hội chủ nghĩa mà 
ta đang hướng tới, vừa tạo thêm niêm tin cho nhân 
dân vào một Nhà nước của dân, do dân, vì dân. 

Đề cập đến vấn đề dân chủ, có 2 thái cực cần 
tránh. Đó là dân chủ hình thức và dân chủ cực đoan. 
Tôi nghĩ răng, để có dân chủ thực sự, đúng ý nghĩa 
thì một. vấn đề được đặt ra là Đảng và Nhà nước ta, 
với nhiều chủ trương, chính sách và giải pháp phải 
từng bước trí thức hóa được xã hội. Trên cơ sơ trí 
thức hóa xã hội, nâng cao. tầm dân trí của nhân dân 
đề phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân 
kiểm tra” có ý nghĩa thực trong đời sống xã hội. 
Khi đó nhân dân sẽ tự giác tìm hiểu pháp luật để 
sống và làm việc theo pháp luật. Các ngành chức 
năng sẽ không phải mất nhiều công sức, thời gian 
vận động nhân dân học tập pháp luật mỗi khi Nhà 
nước ban hành luật mới. 

Với 5 mục tiêu : dân giàu, nước mạnh, xã hội 
dân chủ, công bằng, văn minh, có 5 vấn đề đặt ra 
dưới đây cân đạt được sự nhất trí cao và đặc biệt 
quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo của các ngành, 
các cấp : 

Một là, Phải nhận thức rõ rằng, chỉ có cơ chế 
của kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà 
nước với các qui luật nội tại của nó, được xác định 
rõ phương hướng, mục tiêu mới có thể phát huy tối 
đa khả năng của mọi thành viên xã hội làm giàu 
cho minh, làm giàu cho đất nước thúc đấy lực 
lượng sản xuất xã hội phát triển, làm cho dân 
giàu, nước mạnh. Các nước và vùng lãnh thổ 
quanh ta như Nhật Bản, tuy bị tàn phá nặng nề 
trong chiến tranh thế giới thứ 2, nhưng đã mau 
chóng đuôi kịp các nước phát triển mạnh nhất ; 
Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Công, Xin- "Ba-PO, chỉ 
trong vòng hơn 30 năm, từ tỉnh trạng nghèo nàn lạc 
hậu, đã nhanh chóng thành các nước công nghiệp 
mới v.v... là những dẫn chứng lịch sử về sức mạnh 
của cơ chế thị trường CỐ SỰ quản: lý của Nhà nước. 

Tuy vậy, vì ở các nước này, nền kinh tế dựa trên 
cơ sở sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa dưới sự quản 
lý của một Nhà nước tư sản nên đã xuất hiện không 
ít mặt tiêu cực. Một mặt, chúng ta cần nghiên cứu 
kỹ để chủ động phòng tránh có hiệu quả. Mặt khác, 
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tiếp thu học hỏi những kinh nghiệm quý, những 
mặt tích cực của các nên kinh tê này để đây nhanh 
tốc độ phát triển lực lượng sản xuất của nền kinh tế 
nước ta. 

Hai là, Phải tạo một môi trườn g vĩ mô tốt để huy 
động tiềm năng của mọi thành phân kinh tẾ vào sự 
nghiệp phát triển đất nước. và trong cơ cầu thành 
phần kinh tế đó, thành phần kinh tế Nhà nước 
phải được xác định đúng vê mô hình tổ chức và 
định hướng phát triển, chọn đúng cân bộ tốt, CÓ Cơ 
chế, chính sách phù hợp đề thành phần kinh tế này 
không ngừng được củng cô và phát triển nhằm 
phát huy vai trò chủ đạo. 

Một bộ phận quan trọng của kinh tế nhà nước là 
doanh nghiệp nhà nước phải phát triển trên nguyên 
tắc năng suât, chất lượng và hiệu quả ngày càng 
nâng cao và cùng binh đẳng với các doanh nghiệp 
thuộc các thành phần kinh tế khác. Vì chỉ trên cơ sở 
xác định được hiệu quả kinh tế xã hội rõ ràng, cụ 
thể, mới có tiêu chuẩn tìm chọn nhân tài, có đạo 
đức tốt, khả năng quản lý giỏi để đây nhanh nhịp độ 
phát triển kinh tế. 

Ba là, Khẳng định rõ động lực kích thích đối với 
mọi cá nhân và tập thể trong nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa là vận dụng tôt 
phương thức phân phối theo lao động kết hợp 
với phân phôi theo các nhân tố sản xuất khác 
như vốn, và tài sản v. v... Chính phương thức phân 
phối này sẽ là một nhân tố quan trọng cho phép huy 
động tôi đa mọi nguôn lực (lao động, vốn, tài sản 
cả trong và ngoài nước) cùng làm cho “dân giàu, 
nước mạnh”. 

Bốn là, Chủ động hội nhập vào nên kinh tế 
thế giới và khu vực theo mức độ, thời gian thích 
hợp với từng giai đoạn trên nguyên tắc vừa bảo vệ 
độc lập dân tộc, vừa tận dụng sức mạnh của nên 
kinh tê thế giới và sự hợp tác quốc tế. Và muốn hội 
nhập có hiệu quả thì việc phát huy nội lực là điều 
kiện và yếu tố không thể thiếu. Quan điểm này phải 
được quán triệt trên phạm vi cả nước, từng địa 
phương và mỗi đơn vị cơ sở. 

Năm là, Phải xây dựng được một nhà nước 

của dân, do dân, vị dân”, thực sự trong sạch, 
vưững mạnh, phải tự đối mới để nâng cao hiệu lực và 
hiệu quả quản lý, điều tiết. được nền kinh tẾ thị 
trường. Đó là tác nhân có tầm quyết định để bảo 
đảm tính thống nhất trong định hướng, bảo đảm ổn 
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định chính trị, xã hội, bảo đảm thu & khoảng cách 
giàu nghèo, nói cách khác là bảo đảm nền kinh tế 
quốc dân. phát triển lành mạnh, bèn vững theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa và hạn chế những 
mặt trái của cơ chê thị trường. 

Nhìn lại nền kinh tế Việt Nam dù đã qua trên 
12 năm đổi mới, vẫn cho thấy nổi lên những vấn đề 
cần lưu ý : 

1 - Từ nên kinh tế nặng bao cấp, tự cung tự cấp 
chuyển sang kinh tế thị trường, nhưng đến nay sự 
phát triển sản xuất hàng hóa vân còn khá chênh 
lệch giữa các vùng và các ngành. Nông nghiệp, 
nông thôn chiếm đại bộ phận lao động xã hội và 
dân cư, là vành đai an toàn cho đất nước, bảo đảm 
an ninh lương thực vần còn là vấn đề phải được 
quan tâm, đồng thời phải hết sức phát triển công 
nghiệp chế biến nông sản, nâng cao trình độ quản 
lý cho từng hộ, từng trang trại và HTX nông nghiệp 
kiểu mới..., tăng thu nhập cho nông dân. Đó là sự 
kích cầu có hiệu quả, vì nông dân hiện nay cái gì 
cũng thiếu, khi có tiền là họ mua sắm, xây nhà, mua 
phương tiện sản xuất, tăng tiêu dùng cho sản xuất 
và đời sống... 

2- Kinh tế thị trường nội địa mới sơ khai lại gắn 
với kinh tế thị trường thế giới hiện đại do chủ nghĩa 
tư bản chỉ phối. Việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài 
là một yêu cầu Tất cấp thiết... Song, do thế và lực 
kinh tế trong nước còn yếu kém và trên thực tế, 
chúng ta chưa vượt khỏi những bước đi mò mâm, 
vừa làm, vừa rút kinh nghiệm nên còn lúng túng 
trong việc hoạch định cơ chế chính sách và tổ chức 
chi đạo thực hiện nên sức cạnh tranh và hiệu quả 
kinh tế còn thấp, dễ rơi vào tình trạng phụ thuộc, bị 
động, phát sinh nợ nần chồng chất và dễ chịu sự tác 
động của những cuộc khủng hoảng kinh tế, tài 
chính của thế giỚI. 

3 - Kinh tế thị trường mới phát triển bước đầu ở Ơ 
nước ta nhưng đã chịu tác động khá mạnh cả về mặt 
tích cực lần tiêu cực, tuy có khả năng đạt mức tăng 
trưởng cao trong thời kỳ đầu, nếu không có định 
hướng đầu tư tốt sẽ có khó khăn trong những thời 
kỹ tiêp theo. Trong khi đó, hiện tượng. lừa đảo, gian 
lận, trong kinh doanh đã phát sinh và có nguy cơ 
phát triển ngày càng sâu rộng, đã và đang gây thiệt 
hại về vật chất, tinh thần, đạo đức xã hội và sẽ ngày 
càng lớn nếu không kịp thời có giải pháp thật hữu 
hiệu, ngăn chặn có hiệu quả. 
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4- Trong lĩnh vực bộ máy tổ chức cán bộ còn 
nhiều bất cập cả về chính sách, cơ chế và tổ chức 
thực hiện, việc tuyển dụng, sắp xếp, đào tạo và 
nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, viên chức ở 
các ngành, các câp từ trung ương đên địa phương 
còn nhiều yêu kém. 

Với bộ máy và đội ngũ cán bộ hiện nay, tuy có 
tiến bộ ở ngành này, câp khác nhưng nhìn chung 
vẫn chưa hạn chế nôi những tiêu cựu phát sinh mà 
còn làm trầm trọng thêm các tiêu cực do kinh tế thị 
trường tạo ra, còn tồn tại những thói quen của nêp 
nghĩ, cách làm cũ trong việc giải quyết các vấn đề 
phát sinh nên càng gây sự trở ngại cho sự phát triển 
của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa. 

Chúng ta chưa thực hiện tốt triết lý quản lý cơ 
bản là “mọi người được tự do kinh doanh những 
ngành, những lĩnh vực mà pháp luật không câm ; 
được bảo hộ quyền sở hữu và thu nhập hợp pháp ; , 
các doanh nghiệp được tự ‹ chủ kinh doanh ; vừa hợp 
tác, vừa cạnh tranh và đều được bình đẳng trước 
pháp luật”. Một vẫn đề trong, việc hoạch định chính 
sách vĩ mô cũng như việc tổ chức chỉ đạo của các 
ngành, các câp trong những năm vừa qua là chưa 
tôn trọng quyên tự do hoạt động sản xuất kinh 
doanh của nhân dân nói chung, các nhà doanh 
nghiệp nói riêng. Luật pháp, chính sách của chúng 
ta thường không nhất quán, không đồng bộ, rất hay 
thay đôi. Khi thấy hiện tượng địa phương, 
ngành, cơ sở, cán bộ làm sai không xử lý trong 
khâu tổ chức cán bộ mà lại thay đổi chính sách, 
cơ chế... Trong đó, nặng nề nhất là tình trạng hoặc 
vi phạm quyên tự chủ kinh doanh của các đơn vị, 
các tổ chức kinh tế ; hoặc là hữu khuynh, buông 
lỏng quản lý mà nguyên nhân cơ bản là do sự bât 
cập về năng lực trình độ hoặc do sự xuống cấp về 
đạo đức, phâm chất của cán bộ, viên chức trong bộ 
máy quân lý Nhà nước, trong đó nạn tham nhũng 
chắng những chưa được ngăn chặn mà còn phát 
sinh, phát triển. 

Căn bệnh phô biến ở nhiều ngành, nhiều cấp 
quản lý doanh nghiệp luôn luôn muốn duy trì 
quyền can thiệp vào hoạt động: kinh doanh của cơ 
SỞ, kéo dài cơ chế “xin - cho” của thời bao cấp, với 
những biểu hiện ngày càng tính vị của tệ nạn 

“nhũng nhiễu” và “tham ô tập thể”. Thủ tục hành 
chính còn nhiêu khê, phức tạp gây bất bình trong 
nhân dân mà chúng ta vân chưa có những giải pháp 
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cơ bản, hữu hiệu. Ngoài ra, hiện tượng kỳ thị, phân 
biệt đối xử, thậm chí thành kiến, ghen ghét những 
ai làm giàu - dù làm giàu chân chính của một bộ 
phận không nhỏ nhân dân, cán bộ, đẳng viên cũng 
chưa được khắc phục. 

Đối với công tác kiểm kê, kiểm soát, thanh tra, 
kiểm tra có 2 xu hướng đối nghịch nhau, hoặc là 
buông lỏng, để cho từng ngành, từng lĩnh vực phát 
triển tự phát mà không có một quy hoạch tổng thể 
và cụ thể để làm chỗ dựa cho các ngành chức năng 
thực thi nhiệm vụ ; hoặc là công tác kiểm kê, kiểm 
soát, thanh tra, kiểm tra không mang lại hiệu quả 
thiết thực trong việc phát hiện, ngăn chặn được mặt 
trái của cơ chê thị trường, giúp cho các đơn vị và tổ 
chức kinh tế kinh doanh có hiệu quả, đúng pháp 
luật, mà trái lại, hoạt động này của các ngành chức 
năng trong nhiều trường hợp lại rối thêm, gây thêm 
những tồn thất, thiệt hại không đáng có cho các tổ 
chức kinh tế. 

Đó là những nguyên nhân chủ yếu làm cho nhân 
dân ta chưa mạnh dạn bỏ vốn kinh doanh theo luật 
khuyến khích đầu tư trong nước (kể cả Việt kiều). 
Nhân dân còn mang nặng tâm lý tìm hiêu, nghe 
ngóng, thăm dò thái độ, chính sách của chúng ta, họ 
SỢ nhất chính sách của chúng ta là “tiền hậu bất 
nhất”, không giữ được chữ tín khi họ đã bỏ vốn, 
làm giàu ! Vấn đề đẳng lưu ý là, nếu để cho tâm lý 
này xuất hiện ngày càng phố biến và kéo dài, Xuât 
hiện trong nhiều tầng lớp doanh nhân lắm vốn, 
nhiều tiền, có kỹ thị thuật kinh doanh trên thương 
trường là điều rất bất lợi cho tương lai. Bởi lẽ, từ 
nghèo đói tiến lên đủ ăn, đủ mặc, cũng như vực dây 
một nền kinh tế từ không đến có, dù giai đoạn này 
có khó khăn nhưng cũng còn thuận lợi và dễ nhìn 
nhận hơn nhiều trong giai đoạn tiếp theo, từ đủ ăn, 
đủ mặc, tiễn lên š án ngon, mặc đẹp ở mức cao, hOẶC 
thúc đây một nên kinh tế đã “có” lên mức “có” 
nhiều hơn và tiến lên giàu mạnh hơn nữa ! Đây là 
giai đoạn cực kỳ khó khăn không chỉ đối với bản 
thân nên kinh tê trong nước mà cả trong mối quan 
hệ quốc tế đang diễn ra rất phức tạp vi làm giàu là 
khó lắm ! Các cụ xưa đã nói : “có chí làm quan, có 
gan làm giàu” dân tộc ta vừa có ý chí vừa có gan 
nên đã đánh thắng những kẻ thù mạnh hơn ta nhiều 
để dành lại độc lập tự do, nay chỉ cần thống nhất 
nhận thức và phương thức làm giàu là nhân dần 
ta đủ sức đề làm giàu nhanh cho đất nước và cho 
bản thân mỗi người. 
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Do vậy, Đảng, Nhà nước ta phải tạo ra sự phần 
đấu, nô lực, đồng tâm hiệp lực của các ngành, các 
cấp trên cơ sở một hệ thống chính sách, cơ chế 
thông thoáng, cởi mở, nhất quần và đồng bộ với 
yêu câu khuyến khích toàn dân và mọi thành phân 
kinh tế sản xuất kinh doanh thuận lợi, ngày càng 
giàu có, xóa bỏ được những rào cản hoặc những 
mặc cảm của những aI muôn làm giàu. 

Đó là những điều kiện rất cơ bản và cấp thiết 
để đưa đất nước ta đạt được những mục tiêu kinh 
tẾ - xã hội trong giai đoạn cách mạng mới. Đương 
nhiên, để làm giàu nhanh, làm giàu chân chính, đòi 
hỏi mỗi người lao động trí óc và chân tay phải say 
sưa với nghề nghiệp, phải suy nghĩ và làm việc cật 
lực mới tạo ra năng suất và hiệu quả ngày càng lớn. 
Đồng thời, phải tiệt kiệm triệt đề cả trong sản xuất 
và tiêu dùng, chống xa hoa lãng phí. Thực tế của 
những năm đổi mới vừa qua, những cá nhân, tập thể 
trở nên giàu có hợp pháp, chân chính đã minh 
chứng cho những điều kiện cần thiết đặt ra trên 
đây ! Cho nên, điều cần lưu ý là chúng ta chỉ chống 
chủ nghĩa cá nhân vị kỷ, không chông lợi ích cá 
nhân, vi lợi ích cá nhân là động lực mạnh nhất của 
một dân tộc trong bảo vệ Tổ quốc cũng như xây 
dựng kinh tế. 

Trong nền kinh tế thị trường, đã kinh doanh 
phải đạt hiệu quả. Nếu chỉ nhân mạnh đến mục tiêu 
hiệu quả trong sản xuất kinh doanh thì thế nào cũng 
diễn ra tình trạng kẻ giàu, người nghèo. mà khó đạt 
được yêu cầu công bằng xã hội. Phải có chính sách 
điều tiết thích hợp vừa khuyến khích mọi người làm 
VIỆC phải có hiệu quả, đông thời bảo đảm công 
bằng xã hội. 

Từ thực tiễn tình hình kinh tế - xã hội của đất 
nước hiện nay, tôi nghĩ răng Đảng và Nhà nước a 
có nhiều việc phải làm, nhưng trước hết, nên và cần 
tập trung vào hai nội dung cơ bản dưới đây trong 
chặng đường tiếp theo của sự nghiệp đổi mới : 

Một là, tập trung sức phát triển và thực hiện xã 
hội hóa lực lượng sản xuất, từng bước chuyển nên 
kinh tế nước ta từ kém phát triên lên phát triển ôn 
định vững chắc theo hướng công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa như Đại hội VIII đã xác định. 

Qua quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, tạo được nền tảng vật chất cho sự phát triển 


(Xem tiếp trang 49) 


Nghiên cứu - Yrao đổi Ô 


IÉP tục cải cách bộ máy nhà nước thật sự 

vững mạnh, trong sạch, có hiệu quả, bài 

trừ quan liêu, tham nhũng, giữ vững và 
phát huy bản chất cách mạng của một nhà nước 
của dân, do dân và vì dân là một nhiệm vụ quan 
trọng trong cải cách hệ thống chính trị ở nước ta 
hiện nay. Để tiếp tục cải cách bộ máy nhà nước, 
tại Hội nghị Trung ương 8 (khóa VI), Đại 
hội VHI và Hội nghị Trung ương 3 (khóa VHI) 
Đảng đã đề ra một số quan điểm cơ bản cản nắm 
vững. Đây là tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt quá 


NĂM VỮNG CÁC QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG 
TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ 
BỘ MÁY NHÀ NƯỚC 


TBẦN NGỌC ĐƯỜNG “* 


trình cải cách bộ máy nhà nước, đồng thời là 
những nguyên tắc, là điểm xuất phát cho tô chức 
và hoạt động của bộ máy nhà nước ta. Vì vậy, 
nắm vững các quan điểm cơ bản này chẳng 
những tránh được nguy cơ chệch hướng trong 
quá trình cải cách mà còn là cơ sở lý luận để xây 
dựng bộ máy nhà nước kiểu mới thực sự của dân, 
đo dân và vì dân. Dưới đây là những nội dung cơ 
bản của các quan điểm đó. 

1 - Xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa của 
dân, do dân và vì dân ; lấy liên minh giai cấp 


- công nhân với giai cấp nông dân và tâng lớp trí 


thức làm nên tảng, do Đẳng Cộng sản lãnh đạo. 
Thực hiện đây đủ quyên làm chủ của nhân dân, 
giữ nghiêm kỷ cương xã hội ; chuyên chính với 
mọi hành động xâm phạm lợi ích của Tổ quốc và 
của nhân dân. 

Quan điểm nói trên, có thể nói một cách ngắn 
gọn là phải giữ vững bản chất giai cấp của Nhà 
nước ta trong quá trình cải cách, đổi mới bộ máy 
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nhà nước. Không vì cải cách, đổi mới mà làm 
biến dạng, làm thay đối bản chất của Nhà nước 
ta. Giữ vững bản chất giai cấp của nhà nước 
trong quá trình cải cách bộ máy nhà nước có ý 
nghĩa chỉ đạo các hành động thực tiễn khi tiến 
hành cải cách, bảo đâm cho quá trình đó vận 
động và phát triên theo con đường xã hội chủ 
nghĩa. 

Để giữ vững bản chất giai cấp của Nhà nước 
ta, trước hết phải quán triệt tư tưởng của giai cấp 
công nhân từ việc cải cách chế độ, bộ máy đến cả 
con người trong bộ máy 
ấy. Đồng thời, nhà nước 
đó cũng phải mang tính 
dân tộc, tính nhân dân sâu 
sắc. Đó là nhà nước của 
nhân dân, do nhân dân và 
vì nhân dân ; bảo đảm trên 
thực tế quyền lực nhà 
nước thuộc về nhân dân. 

Giữ vững bản chất giai 
cấp công nhân của Nhà 
nước ta trong quá trình đổi 
mới còn đòi hỏi từng bước 
hoàn thiện và mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, 
phát huy quyên làm chủ của nhân dân trên mọi 
lĩnh vực. Tuy nhiên, dân chủ phải đi đôi với kỷ 
cương, kỷ luật. Do vậy, cùng với quá trinh dân 
chủ hóa phải thực hành chuyên chính với những 
hành vi xâm phạm lợi ích của nhân dân, xâm 
phạm lợi ích quốc ga. 

Trong suốt quá trình cải cách bộ máy nhà 
nước, từ việc đổi mới và hoàn thiện pháp luật đến 
việc thiết kế bộ máy và xây dựng con người 
trong bộ máy đó phải quán triệt quan điểm giữ 
vững bản chất giai cấp của nhà nước như nói 
trên. 

2- Quyên lực nhà nước là thống nhất có sự 
phân công và phối hợp giữa các Cơ quan nhà 
nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, 
hành pháp và tư pháp. 

Đây vừa là quan điểm chỉ đạo quá trình 
cải cách xây dựng bộ máy nhà nước lại vừa là 


* PGS, PTS, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội 
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nguyên tắc tô chức và hoạt động của bộ máy Nhà 
_ nước ta. Quan điểm có tính nguyên tắc này có ý 
nghĩa chỉ đạo hoạt động thực tiễn cải cách bộ 
mây Nhà nước ta, góp phần giữ vững bản chất 
kiêu mới của nhà nước. Trước hết, quan điểm này 
chỉ rõ việc tổ chức và hoạt động của Nhà nước ta 
không theo nguyên. tắc phân quyền như nhiều 
chính thể của một. số nước khác. Mặc dầu so với 
việc tổ chức quyền lực nhà nước trên thực tế 
nguyên tắc phân chia quyền lực theo học thuyết 
“tam quyên phân lập” có những tiến bộ và ưu 
việt. Nhưng trên thực tế, quyền lực nhà nước bao 
giờ cũng tập trung trước hết trong tay giai cấp 
cầm quyên. Vị vậy, cho dù các học giả tư sản cố 
gắng phân chia quyền lực một cách cụ thể như 
thế nào đi chăng nữa thì quyền lực nhà nước tư 
sản, xét về bản chất giai cấp, trước sau vẫn nằm 
trong tay giai cấp tư sản cầm quyền. Do đó, việc 
không thừa nhận nguyên tắc phân chia quyền lực 
trong tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước 
ta là giữ vững bản chất giai cấp của nhà nước 
kiểu mới. Nguyên tắc quyền lực nhà nước là 
thống nhất thể hiện quyền lực nhà nước thuộc về 
nhân dân. Nhân dân là chủ thể duy nhất thực hiện 
quyền lực nhà nước. Khi cải cách bộ máy nhà 
nước quán triệt nguyên tắc này đòi hỏi thiết kế bộ 
mấy sao cho lợi ích của nhân dân được bảo đảm. 
Đó là một nhà nước mà mọi quyền hạn và hiệu 
lực đều ở nơi dân. Nhân dân có quyền bày tỏ ý 
chí của mình một cách trực tiếp (dân chủ trực 
tiếp) hoặc thông qua đại biểu của mình, biến ý 
chí đó thành ý chí nhà nước, thành quy phạm có 
tính bắt buộc chung đối với mọi thành viên của 
xã hội (dân chủ đại diện). 

Quan điểm có tính nguyên tắc nói trên chỉ rõ 
quyền lực Nhà nước ta là thống nhất, nhưng 
không có nghĩa không có sự phân công và phối 
hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực 
hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. 
Như vậy, học thuyết ' 
không phải chỉ có giá trị hàn lâm mà không có ý 
nghĩa thực tiễn. Đảng và Nhà nước ta đã sử dụng 
hạt nhân hợp lý của học thuyết này và chủ trương 
phân công và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan 
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nhà nước trong việc thực hiện ba quyên. Điều đó 
có nghĩa là trong quá trình cải cách và xây dựng 
nhà nước phải chú trọng xác định rõ chức năng, 
quyền hạn và nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước 
trong: việc thực hiện ba quyền để hạn chế sự lộng 
quyền, lạm quyền, chồng chéo và cản trở công 
việc của nhau. Tuy nhiên, không phải vì phân 
công, phân nhiệm rạch ròi mà các cơ quan nhà 

ước “quay lưng” lại với nhau, không phối hợp 
với nhau. 

Nguyên tắc nói trên vừa là vấn đề khoa học 
vừa là vấn đề thực tiễn phức tạp và rất nhạy cảm. 
Do vậy, cho đến nay, chưa phải mọi người đã 
hoàn toàn sáng tô và thống nhất về nội dung thể 
hiện cụ thể, nhất là việc thể chế thành các quy 
định pháp lý về tổ chức và hoạt động của các cơ 
quan nhà nước theo nguyên tắc nói trên. Hiện 
nay, theo chúng tôi, có ba quan niệm lệch lạc 
trong nhận thức đối với nguyên tắc này. Một là, 
chỉ nhấn mạnh một chiều tính thống nhất của 
quyên lực nhà nước, do đó phân công, phân biệt 
giữa ba quyền chỉ mang tính hình thức. Hai ià, 
nhấn mạnh một chiều “sự phân lập các quyên” 
mà lại xem nhẹ sự thống nhất và phối hợp. Ba là, 
chỉ nhân mạnh sự phối hợp chặt chế giửa ba 
quyền nên cho rằng các cơ quan lập pháp, hành 
pháp và tư pháp đều có thể làm thêm những chức 
năng của nhau không cần sự phân biệt rành rọt. 
h Mác làm rõ về phương diện lý luận nguyên 

: “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự 
nơ công và phối hợp giữa các cơ quan nhà 
nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, 
hành pháp và tư pháp” là vẫn đề có ý nghĩa thiết 
thực trong việc thê chế hóa chức năng và nhiệm 
vụ của các cơ quan trong bộ máy nhà nước. Bởi 
vậy, tiếp tục cải cách bộ máy nhà nước không thể 
không tiếp tục nghiên cứu, làm rõ nội dung của 
nguyên tắc này. 

3 - Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ 
trong tổ chức, sinh hoạt và hoạt động của nhà 
nƯớc. 

Đây là nguyên tắc cơ bản không chỉ trong tô 
chức, sinh hoạt và hoạt động của Đang mà của ca 


Nghiên eứu - Prao đồi 


hệ thống chính trị nói chung và của bộ máy Nhà 
nước ta nói riêng. Xa rời nguyên tắc này bộ máy 
nhà nước sẽ kém hiệu lực và sức mạnh, sẽ rơi vào 
tình trạng hoặc là vô chính phủ hoặc là độc đoán 
chuyên quyền. 

Quán triệt nguyên tắc này trong cải cách bộ 
máy nhà nước phải thể hiện trên nhiều mặt từ xây 
dựng pháp luật đến các hoạt động tổ chức thực 
hiện cụ thể. Tuy nhiên, biểu hiện cơ bản nhất vẫn 
là thể hiện ở cách tô chức và phân công quyền lực 
giữa các cơ quan nhà nước, ở sự phân cấp giữa 
chính quyền trung ương và địa phương, ở chế độ 
giao quyền và tự chịu trách nhiệm giữa cá nhân 
với tập thể. Nội dung của nguyên tắc tập trung 
dân chủ thường được thể hiện ở các chế định 
pháp lý về bầu cử, bổ nhiệm, ra quyết định, mối 
quan hệ giữa cơ quan cấp trên với cơ quan cấp 
dưới, giữa cá nhân phụ trách với tập thể lãnh đạo. 
Trong mỗi loại cơ quan nhà nước khác nhau thì 
nội dung của nguyên tắc tập trung dân chủ biểu 
hiện cũng khác nhau do phụ thuộc vào nhiệm vụ, 
chức năng của từng cơ quan. 

Khi đổi mới và xây dựng cần chú trọng tăng 
cường sự lãnh đạo và điều hành tập trung thống 
nhất của trung ương, nhưng đồng thời phải phát 
huy trách nhiệm và tính năng động, chủ động của 
địa phương, khắc phục cả hai khuynh hướng : 
phân tân cục bộ và tập trung quan liêu. 

4 - Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, 
xây dựng Nhà nước pháp quyên Việt Nam, quản 
lý xã hội bằng pháp luật, đồng thời coi trọng giáo 
dục nâng cao đạo đức. 

Đây là quan điêm có ý nghĩa đặc biệt quan 
trọng trong suốt quá trình chỉ đạo cải cách và xây 
dựng nhà nước. Bởi vì, có tăng cường pháp chế, 
xây dựng nhà nước pháp quyền, quản lý nhà 
nước bằng pháp luật mới bảo đảm cho Nhà nước 
ta giữ vững được bản chất giai cấp, quyền lực nhà 
nước mới thống nhất và tập trung nơi nhân dân 
và nguyên tắc tập trung dân chủ mới có điều kiện 
bảo đảm trở thành hiện thực. Đó còn chính là nội 
dung cơ bản của việc tiếp tục cải cách và xây 
dựng Nhà nước ta. Tăng cường pháp chế xã hội 
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chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt 
Nam và quản lý xã hội bằng pháp luật tuy là 
những khái niệm có nội hàm riêng, nhưng đều có 
một điểm chung giống nhau là đề cao vai trò của 
pháp luật trong đời sống nhà nước và xã hội. Vì 
vậy, quá trình tiếp tục cải cách bộ máy nhà nước, 
xây dựng và hoàn thiện Nhà nước ta là quá trình 
tăng cường vai trò của pháp luật, làm cho pháp 
luật giữ được địa vị tối cao trong đời sống nhà 
nước và xã hội. 

Quản lý nhà nước bằng pháp luật, về nội dung 
cũng như hình thức, nhân tố con người được đề 
cao. Muốn làm được điều đó, phải quán triệt 
quan điểm tăng cường pháp chế, xây dựng Nhà 
nước pháp quyên Việt Nam và quản lý xã hội 
bằng pháp luật trong quá trình cải cách, đổi mới 


- bộ máy nhà nước. Đồng thời, coi trọng giáo dục, 


nâng cao đạo đức xã hội chủ nghĩa, kết hợp sự 
điêu chỉnh các quan hệ xã hội cơ bản không chỉ 
bằng các quy phạm pháp luật mà còn bằng các 
quy tắc đạo đức mới. 

5 - Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối 
với Nhà nước. 

Đây là nhân tố bảo đảm cho quá trính cải cách 
bộ máy nhà nước và xây dựng Nhà nước ta giữ 
vững được bản chất xã hội chủ nghĩa, chống 
được những nguy cơ chệch hướng. Vì vậy, tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng chẳng những là 
quan điểm chỉ đạo xuyên suốt quá trình cải cách 
xây dựng bộ máy nhà nước, mà còn là nguyên tắc 
tô chức và hoạt động của chính bộ máy nhà nước. 
Tuy nhiên, trong điều kiện ngày nay, tăng cường 
vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước phải 
gắn liền và dựa trên cơ sở đổi mới, xây dựng và 
chỉnh đốn Đảng bao gồm đổi mới cả về nội dung 
và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà 
nước. Vì vậy, việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết 
Trung ương Ố (lần 2) khóa VIII : Về một số vấn 
đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng 
Đẳng hiện nay cũng chính là góp phần vào việc 
tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với 
Nhà nước nói chung và cải cách hành chính và bộ 
máy nhà nước nói riêng. 
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ẤU tranh chống buôn lậu và gian lận 
JE))n9m mại là nhiệm vụ quan trọng, thường 

xuyên và lâu dài của Nhà nước ta. Chi thị 
853/1997/CT-TTg ngày 11-10-1997 về đấu tranh 
chống buôn lậu trong tình hình mới, Chính phủ đã 
đưa công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại 
thành một trong những nhiệm vụ trọng điểm, cấp 
bách. Từ đó đên nay, các cấp ủy đảng, các cấp 
chính quyền, các ban, 
ngành thuộc trung 
ương và địa phương 
cùng các cơ quan 
truyền thông đại chúng 
đã tích cực triển khai 
thực hiện chỉ thị này. 
Hai năm qua, công tác 
đầu tranh chống buôn 
lậu đã thu được nhiều 
kết quả tích cực, nhưn 
cũng còn không ít 
những: tồn tại. Song 
thực tế, nạn buôn lậu 
và gian lận thương mại 
vẫn ngày càng trằm 
trọng hơn trên tất cả 
các mặt, từ khâu lưu 
thông hàng hóa đến địa bàn hoạt động, đối tượng 
tham øla, quy mô hoạt động với các thủ đoạn ngày 
càng I tỉnh vi. Dưới đây, xin đề cập đến một số vấn 
đề nổi lên trong đầu tranh chống buôn lậu và gian 
lận thương mại thời gian hai năm vừa qua. 

1 - Công tác chỉ đạo, điều hành và kết quả 
thực hiện Chỉ thị 853/CT-TTg. 

Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện Chỉ thị 
853 thể hiện rõ sự kiên quyết, đồng bộ, kiên trì và 
hiệu quả trên nhiều mặt khác nhau : 

_ Về chủ trương, chống buôn lậu được xác định là 
công tác trọng tâm và thường xuyên của mọi cấp 
ỦY, chính quyền các câp, là vân đề có tầm chiến 
lược quốc gia, không để những quyên lợi cục bộ địa 
phương làm hại đến lợi ích cả nước. Khác với 
những đợt chống buôn lậu trước đây, lần này, công 
tác vận động chính trị được coi trọng đặc biỆt. Các 
tổ chức đảng, đoàn thể, các cơ quan thông tấn báo 
chí được huy động tổng lực vào việc tuyên truyền, 
giáo dục quần chúng đề họ không tham gia, tiếp tay 
cho buôn lậu và tăng cường g:^m sát các cơ quan 
chức năng chống buôn lậu. 
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Về tổ chức, Thủ tướng Chính phủ giao cho Phó 
Thủ tướng thường trực chỉ đạo thường xuyên công 
tác chống buôn lậu và gian lận thương mại ; 
ban hành Quyết định số 966/1997/QĐ-TTg ngày 
13-11-1997 về việc thành lập Ban chỉ đạo chông 
buôn lậu và gian lận thương mại (gọi tắt là 
Ban 853). Ban 853 Trung ương và tiệp theo là 
Ban 853 các cấp được thành lập và hoạt động với 
vai trò tư vấn giúp 
Thủ tướng Chính phủ 
và Chủ tịch ỦY ban 
nhân dân các câp chỉ 
đạo công tác chống 
buôn lậu và phối hợp 
hoạt động giữa các 
ngành chức năng. 
Chính vì vậy, đã khai 
tan được sức mạnh 

tổng hợp của các cơ 
quan chức năng trong 
vai trò tham mưu và 
trong thực hiện kiếm 
tra, kiếm soát, tránh 
chồng chéo và bỏ sót 
địa bàn, đối tượng 
buôn lậu. Trên cơ sở 
này, nhiều thông tư, quy chế liên ngành đã được ban 
hành tạo cơ chê phối hợp hoạt động chặt chẽ hiệu 
quả. 

Về quản lý nhà nước, đã có bước chấn chỉnh và 
tăng cường trong quản lý kinh doanh thương mại, 
xuất nhập khâu. Các quy định mới đã ban hành 
nhăm quản lý chặt chẽ hơn giấy phép kinh doanh 
cấp phép nhập khâu, quản lý chứng từ trong lưu 
thông, cải tiến thủ tục xuất nhập khẩu, tăng cường 
kiêm tra, kiểm soát. 

Về triển khai thực hiện, có sự phân công hợp lý 
vê quyền hạn, nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát của 
từng ngành chức năng, trên từng địa bàn : Hải quan 
kiểm soát các cửa khâu ; Bộ đội Biên phòng quản 
lý các đường biên giới trên bộ ; quân lý thị trường 
kiểm soát thị trường trong nước, Công an theo dõi 
các đường dây buôn lậu lớn, các đầu nậu ; Hải 
quân, Biên phòng, Hải quan kết hợp chống buôn , 
lậu trên biển. Đồng thời, còn có sự phối hợp liên 
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ngành thường xuyên hoặc đột xuất giữa các lực 
lượng trên từng địa bàn, ở các điểm nóng. Như ở 
tuyến biên giới Tây Nam có đợt hiệp đồng tác chiến 
chống buôn lậu giữa các tỉnh Long An, Tây Ninh, 
thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày cuối 
“tháng 7, đầu tháng 8 năm 1999 đã thu được nhiều 
thắng lợi lớn và nhiều kinh nghiệm hay về các mặt. 

Các cơ quan chức năng tổ chức triển khai rộng 
rãi Chỉ thị số 21/1998/CT-TTg ngày 24-4-1998, 
không tùy tiện kiểm tra kiểm soát các phương tiện 
vận chuyển hàng hóa, không gây ách tắc cho lưu 
thông hàng hóa trong nước ; đồng thời cho thành 
lập các trạm kiểm soát liên hợp ở các vùng biên giới 
trọng điểm như Móng Cái (Quảng Ninh), Dốc Quýt 
(Lạng Sơn), Mộc Bài (Tây Ninh), Đức Huệ, Mộc 
Hóa (Long An), Tịnh Biên (An Giang) và chốt 
Rạch Tràm giữa hai tỉnh Tây Ninh, Long An để 
kiểm soát chặt chế vận chuyên hàng hóa qua lại 
biên giới. Tiến hành từng bước thận trọng 4 đợt dán 
tem hàng nhập khẩu và kiểm soát hàng dán tem, mở 
rộng dần số thuộc diện dán tem lên đến 17 mặt 
hàng. Trong kiểm soát, xử lý hàng nhập lậu lưu 
hành trong nước, chủ yếu tập trung đánh vào các 
đầu nậu, không gây sách nhiễu đối với các hộ kinh 
doanh nhỏ lẻ. Kiên quyết xử lý nghiêm các vụ buôn 
lậu, gian lận thương mại 
chức, làm trong sạch nội bộ các cơ quan chức năng 
chống buôn lậu. Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính 
ban hành cơ chế khuyến khích vật chất hợp lý đối 
với người tham gia chống buôn lậu, quy định các 
cấp được sử dụng 100% khoản thu từ bắt hàng lậu. 

Tòa án, Viện kiểm sắt nhân dân và cơ quan điều 
tra các cấp đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời xử lý hình 
sự các vụ án buôn lậu và gian lận lớn như vụ Tân 
Trường Sanh, có tác dụng tốt, được dư luận quần 
chúng hoan nghênh. Các cơ quan chức năng chống 
buôn lậu đã chú trọng công tác giáo dục và quản lý 
cán bộ. Những cán bộ, nhân viên có vị phạm đã bị 
xử lý kỷ luật, số vi phạm nặng bị truy tố trước pháp 
luật. Chính phủ có chủ trương ưu tiên phát triển 
kinh tế - xã hội cho các vùng biên giới, nhất là các 
khu. vực trọng điểm về buôn lậu. Các cấp chính 
quyền tìm nhiều biện pháp đề giải quyết công ăn 
việc làm, cải thiện đời sống dân cư ; kết hợp tăng 
cường giáo dục chính trị, tăng cường quản 
lý nhằm hạn chế việc tiếp tay cho buôn lậu qua 
biên giới. 


: đồng thời kiện toàn tổ. 
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Kết quả đấu tranh chống buôn lậu (rong gần hai 
năm qua : Thành công lớn nhất trong việc đâu tranh 
chống buôn lậu và gian lận thương mại thời gian 
qua là giúp cho một sô ngành sản xuất trong nước 
đứng vững và phát triển. Nhiều ngành sản xuất như 
xe đạp, quạt điện, gạch, gốm sứ.... đã có thời gian 
đài bị đình đốn do không cạnh tranh được với hàng 
nhập lậu, nhưng từ cuôi năm 1998 và đầu năm 1999 
đã phục hồi sản xuất ; tính chung, mức tiêu thụ sản 
phâm tăng từ 40% đến 70%. 

Nhờ quản lý xuất nhập khẩu nên thu thuế đạt kết 
quả tốt. Năm 1998 đã hoàn thành kế hoạch thu thuế, 
riêng thu thuế xuất nhập khẩu vượt chỉ tiêu trên 
1000 tỉ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 1999, tuy kim 
ngạch xuất nhập khâu giảm 12% so với cùng kỳ 
năm trước, thuế suất một sô mặt hàng giảm, nhưng 
thu thuế xuất nhập khẩu đạt 10 800 tỉ đồng (chưa 
tính thuế giá trị gia tăng), vượt kế hoạch 5%. 

Kết quả chống buôn lậu và gian lận thương, mại 
còn góp phần tích cực vào việc ôn định giá cả thị 
trường và tỷ giá hối đoái. Tính từ ngày 11-10-1997 
đến ngày 30-6- 1999, chỉ riêng Ì bốn ngành chức 
năng đã thu được kết quả cụ thê về chống buôn lậu 
và gian lận ii, mại như sau : 


xử lý (triệu đông) 
hhạm — | H9 


Nguôn ; Ban 853 Trung ương 


I 424 700 


Theo đánh giá sơ kết công tác chống buôn lậu 
và gian lận thương mại 6 tháng đầu năm 1999 của 
Ban 853 Trung ương, nhìn chung, các bộ, ngành và 
ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đã quán triệt và 
thực hiện khá nghiêm tÚc Chi thị 853 của Thủ 
tướng Chính phủ, tiến hành đồng bộ nhiều biện 
pháp, kiên quyết và có hiệu quả. Do đó, tình trạng 
buôn lậu, gian lận thương mại về cơ bản có giảm so 
với ba năm 1995 - 1997. Tuy nhiên, cũng theo nhận 
định của Ban 853 Trung Ương, còn nhiều mặt tồn 
tại cần khắc phục, chấn chỉnh, trong đó nổi lên một 
số vấn đề như sau : 

Một là, về chính sách, biện pháp đối phó với 
buôn lậu nhiều lúc chưa KỊP thời. Thực tế cho thấy, 
việc giải quyết những vướng mắc về pháp luật, 
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hướng dẫn về cơ chế chuyên ngành còn nhiều 
chồng chéo. Thậm chí có chính sách chưa được 
nghiên cứu đầy đủ, chặt chẽ mọi khía cạnh, dẫn đến 
sơ hở khi triển khai thực hiện để bọn buôn lậu lợi 
dụng, như chủ trương cho phép xuất hàng đồi hàng 
với Lào. 

Hai là, ở nhiều địa phương chưa quan tâm đúng 
mức đến việc chỉ đạo chống buôn lậu, còn có tư 
tưởng vì lợi ích cục bộ địa phương, mà làm không 
đúng với chủ trương, chính sách của Trung ương. 
Đây chính là nhiêm vụ của cấp ủy đảng, chính 
quyền địa phương trong việc thực hiện Chỉ thị 853. 

Ba là, công tác phối hợp giữa các bộ phận, lực 
lượng trung ương và địa phương trên cùng một địa 
bàn chưa đạt hiệu quả ; thậm chí có lúc, có nơi còn 
hạn chế nhau vì lợi ích cục bộ. Ở tuyến biên giới lực 
lượng chống buôn lậu còn mỏng, phương tiện đi lại, 
thông tin liên lạc, công cụ hỗ trợ chống buôn 
lậu thiếu. 

2 - Vị sao nạn buôn lậu và gian lận thương 
mại vẫn gia tăng ? 

Đây là câu hỏi luôn được đặt ra trong các buổi 
họp sơ kết định kỳ của Ban 853 Trung ương và của 
các cơ quan chức nẵng. Cuộc hội thảo chuyên đề 
chống buôn lậu và gian lận thương mại được tổ 
chức tại Đà Nẵng trong hai ngày 6 và 7-8-1999 
cũng đã dành nhiều thời gian để tìm câu trả lời thích 
đáng cho câu hỏi day dứt này. Có nhiều nhận định 
gần nhau và khác nhau, nhưng nhìn chung, đều 
thống nhất về mấy nguyên nhân chính như sau : 

Trước hết, là do hàng hóa trong nước giá cả còn 
cao hơn, chất lượng còn kém hơn so với hàng hóa 
nước ngoài. Theo quy luật thị trường thì tất yếu 
hàng hóa từ nước ngoài còn tràn vào trong nước để 
thu lợi nhuận siêu ngạch từ sự chênh lệch giá cả cho 
đến khi nào sự chênh lệch không còn nữa. Lợi 
nhuận kích thích nhiều người hoặc trực tiếp lao vào 
buôn lậu và gian lận thương mại, hoặc tiếp tay cho 
bọn buôn lậu và gian lận thương mại bất chấp các 
chủ trương, chính sách, các biện pháp của Nhà nước 
bảo hộ sản xuất trong nước. Vì lợi nhuận chúng 
không từ một thủ đoạn nào, tìm mọi cách tính vị, 
xảo quyệt để chống lại các lực lượng chống buôn 
lậu. Đây là nguyên nhân cơ bản làm cho cuộc chiến 
chống buôn lậu và gian lận thương mại vừa lâu dài, 
phức tạp, vừa khó khăn, quyết liệt. 

Thứ hai, nhiều cơ chế chính sách, biện phá 
chống buôn lậu còn mang nặng tính tình thế, đối 
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phó, lại chậm sửa đối, bổ sung nên khó theo kịp các 
thủ đoạn tỉnh vi, xảo quyệt của bọn tổ chức buôn 
lậu và gian lận thương mại. Thậm chí, có nhiều chủ 
trương, quy định bị vô hiệu hóa, bị lợi dụng, tạo 
thêm khó khăn không đáng có cho lực lượng trực 
tiếp chống buôn lậu. Các quy định về thuế và các 
biện pháp thu thuế chưa thực sự có hiệu quả chống 
buôn lậu. Đăng chú ý là thực hiện một Sô loại thuế 
như thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu, thuế tiêu 
thụ đặc biệt chưa có tác dụng hỗ trợ cho sản xuất, 
kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước để có 
được các sản phẩm "Việt Nam đủ sức cạnh tranh vê 
chất lượng và giá cả với hàng hóa nước ngoài. Các 
biểu thuế của nhiều mặt hàng, chủng loại hàng xuất 
nhập khẩu chưa có thuế suất hợp lý nên chưa tạo 
động lực chính để triệt tiêu buôn lậu. Mặt khác, 
nhiều doanh nghiệp còn ÿ lại, trông chờ vào sự bảo 
hộ của Nhà nước, chưa nỗ lực Vươn lên đổi mới 
công nghệ, phát triển sản xuất, chấp nhận cạnh 
tranh trên thị trường trong nước. 

Thứ ba, việc triển khai tổ chức thực hiện ở các 
cấp, các ngành đặc biệt là ở một số địa phương còn 
nhiều bất cập. Công tác quản lý thị trường trong 
nước còn nhiều sơ hở, xử lý thiêu kiên quyết. Còn 
có tình trạng hàng lậu bị kiểm soát gắt gao ở biên 
giới nhưng lại được vận chuyển, bày bán công khai 
trong nước. Trong lực lượng chống buôn lậu còn có 
những đơn vị, cá nhân tiếp tay cho bọn buôn lậu, 
gian lận thương mại bằng nhiều cách khác nhau. 

Ngoài ra, ở từng cấp, từng ngành, từng địa 
phương còn có những nguyên nhân chủ quan và 
khách quan tùy theo thời gian, không gian, đặc 
điểm cụ thể của đơn vị và địa bàn. Làm rõ những 
nguyên nhân để cho nạn buôn lậu và gian lận 
thương mại hoành hành là việc làm cần thiết thường 
xuyên ; tử đó tìm ra những giải pháp thích hợp đấu 
tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại. 

3 - Biện pháp để tiếp tục đẩy mạnh chống 
buôn lậu và gian lận thương mại có hiệu quả. 

Chống buôn lậu và gian lận thương mại là cuộc 
đầu tranh không khoan nhượng. Nó là mối lo ngại 
chung của hầu hết các nước trên thế giới. Ở nước ta, 
muốn chống buôn lậu và gian lận thương mại có 
hiệu quả cần tập trung vào các biện pháp sau : 

Một là, thực hiện sự kết hợp chặt chế hơn nữa 
giữa các cấp lãnh đạo Đảng và chính quyền với các 
ngành chức năng thống nhất. chủ trương và hành 
động, giáo dục động viên quần chúng liên tục tấn 
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công bọn buôn lậu. Các cấp ủy và lãnh đạo địa 
phương phải có chủ trương và biện pháp rõ ràng, 
thái độ kiên quyết đối với hành vi buôn lậu. Các lực 
lượng chống buôn lậu phối hợp với nhau chặt chế, 
phân công địa bàn rõ ràng cho từng lực lượng. Xử 
phạt buôn lậu nghiêm khắc, chủ yêu là xử phạt hành 
chính mức cao nhất. Trước mắt, cần tổ chức quán 
triệt sâu rộng tỉnh thần kiên quyết phòng chống 
buôn lậu và gian lận thương mại ở mọi câp, mọi 
ngành, mọi địa phương , nhanh chóng chấn chỉnh 
nhận thức, tư tưởng sai lệch ở một số địa phương, 
cấp, ngành “ nương nhẹ chống buôn lậu vì sợ mât ôn 
định thị trường”, hoặc coi “việc dân Ở các xã giáp 
biên tham gia khuân vác, vận chuyển hàng buôn lậu 
là một hình thức xóa đói giảm nghèo”. Cần có sự 
phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng 
chống buôn lậu với các cơ quan thông tin báo chí 
để tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tuyên 
truyền chống buôn lậu, gian lận thương mại. 

Hai là, tiếp tục rà soát lại một số chính sách, quy 
định liên quan đến chống buôn lậu và gian lận 
thương mại để tránh bị lợi dụng hoặc cân trở phát 
triển sản xuất trong nước, như : định giá tính thuế 
sát với giá thực tế trên thị trường đối với các hàng 
nhập ; quy định chứng từ xuất, nhập hàng chặt chế 
kết hợp với việc kiểm soát thường xuyên và xử lý 
nghiềm những trường hợp vị phạm ; giảm tối đa 
thuế xuất nhập khẩu cho các hàng nguyên vật liệu, 
phụ tùng máy móc phục vụ sản xuât trong nước ; 
quy định hàng đôi hàng với Lào... Xử lý triệt để 
hành vi gian lận thương mại như lợi dụng chủ 
trương hàng đổi hàng để khai táng giá XUẤt kiếm 
lời. Ban hành các văn bản hướng dẫn giải quyết các 
vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các 
thông tư liên tịch về dán tem và quản lý các 
mặt hàng nhập khẩu lưu thông trên thị trường 
trong nước. 

Ba là, tiếp tục chủ trương dẫn tem trên cơ sở 
phát huy những kết quả đã làm tốt hiện nay ; kiên 
quyết xử lý các vụ vi phạm về dân tem hàng nhập 
khẩu, nếu vi phạm lớn có thể truy tố trước pháp 
luật. Tập trung đây mạnh công tác kiểm tra, rà soát, 
phát hiện hàng buôn lậu trên thị trường trong nước ; 
kiên quyết XỬ lý các hộ kinh doanh chứa chấp hàng 
lậu theo các mức độ tăng dần từ tịch thu toàn bộ khi 
phát hiện, vừa tịch thu vừa xử phạt hành chính nếu 
tái phạm đến thu hôi giấy phép kinh doanh nếu tiếp 
tục tái phạm. 
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Bốn là, đây mạnh kiểm tra, phát hiện và xử lý 
nghiêm bọn đầu nậu buôn lậu. Tập trung xử lý dứt 
điểm và hạn chế tối đa nạn buôn lậu trên các tuyến 
đường biển, nhất là ở một số “điểm nóng” như các 
vùng biến Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng 
Bình, Bình Định... Ban hành Quy chế phối hợp giữa 
các lực lượng tham gia phòng chống buôn lậu. Mặt 
khác, cần chú trọng công tác xây dựng đội ngữ 
chống buôn lậu, gian lận thương mại đủ về số 
lượng, mạnh về chất lượng và trong sáng về đạo 
đức. Đồng thời quan tâm dành kinh phí, trang bị 
phương tiện đi lại, thông tin liên lạc hiện đại để các 
lực lượng chức năng có điều kiện hoạt động hiệu 
quả hơn. 

Năm là, về cơ bản và lâu dài, cần quán triệt quan 
điểm chống buôn lậu và gian lận thương mại là 
công tác trọng tâm, cấp bách, đông thời có tính 
chiến lược của Đảng và Nhà nước ta để xây dựng kế 
sách tổng thể vừa đấu tranh có hiệu quả, vừa phải 
hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh trong nước và 
phù hợp thông lệ quốc tế trong tiến trình hội nhập 
hoàn toàn với khu vực và thế giới. Cần tập trung 
xây dựng các chính sách, chương trình nâng cao 
năng lực cạnh tranh của hàng Việt Nam ; có chính 
sách thuế hữu hiệu chống buôn lậu, bảo hộ sản xuất 
kinh doanh trong nước. Tiếp tục thực hiện tốt các 
chương trình lồng ghép phát triển kinh tế - xã hội 
vùng biên giới, hải đảo nhằm nâng cao mức sống và 
dân trí cho bà con và phát triển sản xuất vùng biên 
giới. Có chính sách phát triển và quản lý giao lưu 
buôn bán ở các vùng biên giới, các cửa khâu. 

Từ nay đến năm 2003 là giai đoạn quan trọng đề 
nên kinh tế nước ta chuẩn bị thực hiện các quy định 
của Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA). "Việc 
phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước đề tiếp 
tục chống buôn lậu và gian lận thương mại nhằm 
bảo hộ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt 
Nam đổi mới toàn diện, chủ động vươn lên trong 
quá trình hội nhập. Đây là cuộc chiến không thể 
khoan nhượng đề bảo vệ mục tiêu phát triển của đất 
nước ta. Vì vậy, đã đến lúc cần có sự nghiên cứu 
đầy đủ để xây dựng chiến lược tổng thể chống buôn 
lậu, gian lận thương mại cùng với những giải pháp 
cụ thể, hiệu quả. Với sự thống nhất cao và nỗ lực 
của toàn Đảng, toàn dân, nhất định chúng ta sẽ 
giành được thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống 
buôn lậu và gian lận thương mại.C 
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NHỮNG \ẾN ĐỀ 

ĐẶT BA CHO tHOA HỌC 
NGHIÊN CỨU tỀ GIỚI 

Ở UỆT NAN 


LÊ THỊ QUÝ ° 


RONG Báo cáo về phát triển con người 

| của tổ chức UNDP năm 1995 có viết : 

Cho đến nay chưa có nơi nào trên trái đất 

(kể cả 4 nước Bắc Âu : Thụy Điển, Đan Mạch, 

Na Uy, Phần Lan, được coi là thiên đường của 

phụ nữ), phụ nữ được hoàn toàn binh đẳng VỚI 

nam giới. Cánh cửa đi vào sự bình đẳng cho phụ 

nữ mới chỉ mở hé thậm chí có nhiều nơi và ở 
nhiều lĩnh vực đã khép lại. 

Tình hình đó phản ánh một sự thật hiển nhiên 
là : cùng với sự bất bình đẳng về chủng tộc, về 
giai cấp, vấn đề bất bình đẳng về giới vẫn đang 
là một vấn đề căng thẳng trên thế giới. Đấu tranh 
cho bình đẳng giới mà trong đó nghiên cứu khoa 
học là một bộ phận rất quan trọng đã và đang cần 
nhiều trái tim, khối óc và những cánh tay mạnh 
mẽ hơn nữa ở cả hai giới nam và nữ. 

Hơn 10 năm đã trôi qua kể từ khi khoa học 
nghiên cứu về Giới được chính thức hoạt động 
và phát triển ở Việt Nam (1987), cho đến nay bộ 
môn này được coi là một trong những bộ môn 
khoa học xã hội trẻ nhất, trẻ cả về tuổi đời lẫn 
tuổi nghề. Tuy nhiên khoa học về Giới đã hầu 
như không gặp khó khăn khi đưa các lý thuyết, 
sách báo vào Việt Nam. Nói cách khác, người 
Việt Nam, xã hội Việt Nam đã có cơ SỞ về xã hội 
và nhận thức để tiếp nhận khoa học về Giới do 
những lý do sau đây : 

Thứ nhất, những bằng chứng về lịch sử, văn 
hóa, lối sống của dân tộc Việt Nam đã phản ánh 
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truyền thống tôn trọng phụ nữ là những người có 
công rất lớn trong xã hội và gia đình. Truyền 
thống đó được biểu hiện từ những nghi lễ thờ 
cúng mà trong đó không phân biệt thần nam với 
thần nữ. Chẳng hạn tục thờ Mẫu, thờ nữ thân lúa, 
thờ bà Liễu Hạnh, thờ các thành hoàng là các 
phụ nữ có công trong sản xuất và chiến đấu. 
Truyền thống đó còn được biểu hiện cao nhất ở 
việc làm vua của Hai Bà Trưng, làm lãnh tụ khởi 
nghĩa của Bà Triệu, làm tướng của các bà Thánh 
Thiên công chúa, Lê Chân, Bát Nàn, làm đô đốc 
của bà Bùi Thị Xuân. Truyền thống đó cũng còn 
được biểu hiện trong cả hai dòng văn học dân 
gian và bác học đã tôn tại hàng thế kỷ ở nước ta. 

Thứ hai, chủ nghĩa Mác - Lê-nin tư tưởng 
Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta đều đề 
cập đến vấn đề giới và luôn quan tâm, ủng hộ sự ˆ 
bình đẳng Giới. Luận cương chính trị năm 1930 
của Đảng đã khẳng định rõ ba nhiệm vụ của cách 
mạng Việt Nam là : Giải phóng dân tộc, giải 
phóng giai cấp, giải phóng phụ nữ. Ba nhiệm vụ 
đó đã được tiến hành cùng một lúc và hỗ trợ cho 
nhau trong cuộc đấu tranh chung. 

Thứ ba, bình đẳng Giới vẫn đang. là một mục 
tiêu lớn của Chính phủ. Đó là sự tiếp nối trung . 
thành và có hiệu quả những mục tiêu ban đầu 
của cách mạng Việt Nam, phù hợp với quan 
điểm về văn minh và phát triển hiện nay của thể 
giới. Điều này đã không chỉ thể hiện bằng văn 
bản, luật pháp mà còn bằng cuộc sống xã hội. So 
với nhiều nước trên thế giới, Việt Nam đã có 
những chính sách tiến bộ về Giới, chẳng hạn 
trong nhiều bộ luật như Luật hôn nhân và gia 
đình (1959, 1986), Hiến pháp năm 1980, Luật 
quốc tịch, Luật lao động, Luật thừa kế và Luật 
hình sự... Nhà nước đã công nhận quyền bình 
đẳng của nam và nữ ở cả trong xã hội và gia 
đình ; nam và nữ được hưởng quyền bình đẳng 
trong bầu cử và ứng cử ; ở công sở, nam và nữ có 
quyền bình đẳng trong công việc, điều kiện lao 
động và đồng lương ; Nhà nước công nhận và 


* PTS, Trung tâm nghiên cứu khoa học về gia đình và phụ nữ 
(1) Báo cáo về phát triển con người của tổ chức UNDP, 1995 
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bảo hộ chế độ một vợ một chồng. Nam và nữ đều 
được hưởng quyền thừa kế, quyền nuôi con và 
hướng tài sản sau khi ly dị. 

Trong cuộc sống thực tế, cuộc tiến công vào 
tư tưởng “trọng nam khinh nữ” đã được thực hiện 
ở mọi lĩnh vực từ gia đình đến xã hội, làm thay 
đổi các cơ sở kinh tế, các quan niệm về đạo đức, 
phong tục, tập quán và đặc biệt làm thay đối hắn 
thân phận và địa vị của phụ nữ. Phụ nữ đã được 
tham gia vào hâu hết các lĩnh vực sản xuất, dịch 
vụ, được coi là có một nền kinh tế độc lập và 
được nâng cao địa vị trong gia đình. Một số phụ 
nữ đã vươn lên vị trí lãnh đạo kinh tế và lãnh đạo 
chính trị. Theo số liệu của Ủy ban quốc gia VÌ SỰ 
tiền bộ của phụ nữ Việt Nam, hiện nay sô phụ nữ 
trong Quốc hội khóa X là 118, trong tổng số 450 
đại biểu, chiếm 26,22%, trong Hội đồng 
nhân dân các cấp là hơn 22%. Việt Nam là nước 
đứng hàng thứ hai trong khu vực châu Á - 
Thái Binh Dương, hàng thứ 9 trong 135 nước 
Liên minh Quốc hội thế giới về tỷ lệ nữ là đại 
biểu Quốc hội ®, 

Một điều đáng lưu ý là ở nước ta trước đây 
vấn đề bình đẳng Giới đã có trong các chính sách 
của Nhà nước, trong một số mặt của cuộc sống 
xã hội và trong các phong trào vận động nhưng 
vắng mặt trong nghiên cứu khoa học, đặc biệt là 
khoa học xã hội. Sự thiếu hụt này chỉ mới được 
bổ khuyết khi khoa học về Giới được du nhập 
vào Việt Nam. 


»* + 


Khoa học về Giới mới ra đời chưa đầy nửa 
thế kỷ (1950) song nó chính là sản phẩm cao 
nhất của phong trào đấu tranh của phụ nữ. Điều 
đó có nghĩa là tư tưởng về giới đã tôn tại từ lâu 
trong xã hội loài người và xã hội càng văn minh 
thì tư tưởng của con người càng tiến bộ. Đó là 
khuynh hướng tiến tới sự bình đẳng, tính nhân 
văn và sự công bằng. Đã có không ít những 
chiến sĩ tiên phong hy sinh cả tính mạng của 
mình cho các cuộc đấu tranh này. Có thể nói 
khoa học về Giới đã được thừa kế những di sản 
văn hóa, tinh thần quý báu của loài người và đến 
lượt mình nó đã sản sinh ra những công trình đồ 
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sộ, giàu tính thuyết phục. Nó đã gây được những 
ảnh hưởng lớn thậm chí làm đảo lộn nhiều quan 
điểm của một số ngành khoa học khác trong đó 
có các ngành xã hội học gia đình, kinh tế học, sử 
học, dân tộc học, khoa học về phát triển, tương 
lai học... Một trong những nhà nghiên cứu phụ 
nữ học, bà Ê-li-da-bét Mi-ních đã nhận xét : 
“Những gì chúng ta đang làm có thể được so 
sánh với việc Cô-péc-ních phá vỡ quan niệm trái 
đất là trung tâm vũ trụ, với việc Đác-uyn phá vỡ 
quan niệm cũ về loài. Chúng ta đang phá vỡ 
quan niệm phụ quyền và sự thay đổi này cũng cơ 
bản, cũng nguy hiểm và cũng sôi sục không 
kém”®', 

Khoa học về giới phát triển rất mạnh mẽ 
nhưng mục đích của nó không phải là để trở lại 
những gì đã xảy ra từ trước thời kỳ phụ quyền 
như một số người lầm tưởng. Những người này , 
biểu lộ sự lo sợ về một sự trở lại vai trò thống trị 
của phụ nữ. Song trên thực tế, khoa học về giới 
chính là sự đóng góp có hiệu quả vào công cuộc 
xây dựng một xã hội văn minh, công bằng và 
bền vững. _ 

Khoa học về Giới đã ¡Cung cấp một cách du 
toàn diện trước một vấn đề phức tạp và nhạy 
cảm là mối quan hệ sinh học và xã hội giữa nam 
và nữ. Cũng chính khoa học về Giới đã chỉ ra 
những bất công, những quan niệm và những 
hành vi lệch lạc của xã hội về mối quan hệ này. 
Ở Việt Nam, nhờ có nghiên cứu, các chuyên gia 
đã đo được những thành tựu cũng như các vấn 
đề còn tôn tại của phong trào giải phóng phụ nữ. 
Từ đó họ đã cung cấp những thông tin, những 
giải pháp cho việc làm biến đổi tình hình. 
Những đóng góp thiết thực này cũng đồng thời 
có ý nghĩa làm giàu thêm lý thuyết về Giới. 
Cùng với các hoạt động khác, hoạt động nghiên 
cứu cũng đã đưa vấn đề Giới ở Việt Nam ngày 
càng gần gũi với vẫn đề Giới trong khu vực và 
trên thế giới ở một bình diện rộng lớn hơn. 


(2) Thông tin “Phụ nữ và tiến bộ” của Ủy ban quốc gia vì sự 
tiền bộ của phụ nữ Việt Nam, số 3 năm 1997 

(3) Tài liệu giảng dạy về nữ quyền của Trung tâm phát triển 
châu Á - Thái Bình Dương (APDC), 1990 


39 


Nghiên cứu - Yrao đồi 


Những năm qua, bằng phương pháp nghiên 
cứu liên ngành, khoa học về Giới đã bước đầu 
đưa ra nhiêu công trình nghiên cứu với những 
quy mô, phạm vi, mức độ khác nhau. Chẳng hạn 
phương pháp nghiên cứu sử học đã cho thấy rõ 
sự thiên lệch về Giới trong xã hội truyền thống. 
Những phản ánh trung thực về một vùng văn hóa 
chịu ảnh hưởng của Khổng giáo, một truyền 
thống tôn ti trật tự “trọng nam khinh nữ” trong 
các mối quan hệ gia đình, thân tộc, làng xóm, 
quốc gia khá chặt chẽ đã cột chặt tính mạng, đời 
sông và tâm linh người phụ nữ vào chế độ phụ 
quyền, đặt họ vào vị trí của những kẻ nô lệ núp 
dưới các danh nghĩa về định mệnh, thân phận, 
đạo đức và hy sinh. 

Phương pháp nghiên cứu dân tộc học đã chỉ 
ra mức độ, quy mô và hình thức áp bức phụ nữ 
theo từng nền văn hóa, từng trình độ phát triển, 
phong tục tập quán, tôn giáo của các dân tộc 
trong một quốc gia đa dân tộc như Việt Nam. 
Phương pháp nghiên cứu nữ quyền được sự hỗ 
trợ rất tích cực của phương pháp xã hội học đã 
phản ảnh thực trạng vị trí, vai trò của phụ nữ 
trong cầu trúc xã hội, từ đó nó chỉ ra những bất 
bình đẳng giữa hai giới trong đời sống, lao động, 
năng lực, sự tham gia và hưởng thụ. Phương 
pháp toán học và thống kê đã đóng vai trò rất 
quan trọng trong việc xử lý những số liệu, 
dữ liệu để tìm ra các thông số chuẩn xác nhất về 
sự kiện. 

Những bằng chứng khoa học đã không chỉ 
làm rõ tình hình thực tế mà còn giúp các nhà 
nghiên cứu và lập chính sách đề ra được những 
giải pháp mang tính chiến lược và sách lược, 
ngắn hạn và dài hạn. Từ đó các chuyên gia có thể 
đưa ra những dự báo cho tương lai. 

Những lĩnh vực được ưu tiên nhất trong thời 
gian qua ở Việt Nam là : 

1 - Nghiên cứu vai trò, điều kiện lao động, 
khả năng lao động, phân công lao động, sự đóng 
góp của lao động nữ trong hoàn cảnh chuyên đôi 
từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nên kinh 
tế thị trường. Đã có những công trình nghiên cứu 
về nữ công nhân trong các loại hình nhà máy, xí 
nghiệp khác nhau, tinh trạng lao động và việc 
làm, cường độ lao động, thời gian lao động, 
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đồng lương, vấn đề công đoàn... Tương tự như 
vậy, những công trình nghiên cứu về nữ nông 
dân trong hoạt động kinh tế hộ gia đình, phụ nữ 
trong vùng kinh tế không chính thức, phụ nữ 
trong khoa học... đã đưa đến nhiều suy nghĩ mới 
cho Việt Nam khi bước vào kinh tế thị trường. 

2 - Nghiên cứu mối quan hệ Giới trong gia 
đình không chỉ nhằm mô tả thực trạng mà còn 
hướng tới việc xây dựng một mô hình gia đình 
mới, trong đó mọi thành viên đều được bảo đảm 
cuộc sống đầy đủ cả về vật chất lẫn tỉnh thần. 
Gia đình là nơi hội tụ cả tình yêu thương, cả 
những đóng góp và thụ hưởng vê kinh tế, văn 
hóa và cả những nghiên cứu về quyên sinh sản 
và sức khỏe sinh sản của cả hai giới, quyền của 
trẻ em với tư cách là những công dân tương lai. 

3 - Nghiên cứu về Giới trong lĩnh vực văn 
hóa trước mắt là nhằm nâng cao trinh độ văn hóa 
cho phụ nữ trong thế cân bằng với nam giới, tạo 
cơ hội cho phụ nữ là những người thiệt thòi nhất 


_ trong xã hội có điều kiện tiếp cận với thông tin, 


giáo dục. Nghiên cứu trong lĩnh vực này cũng 
còn đồng nghĩa với cuộc đấu tranh lâu dài, bền 
bị chống những xúc phạm đến nhân phẩm và 
quyên con người của phụ nữ, chống lại các hình 
thức áp bức và bạo lực đối với phụ nữ trong gia 
đình và ngoài xã hội. 

Việc nghiên cứu Giới hiện nay ở Việt Nam 
đang có những thuận lợi cơ bản. Đó là sự quan 
tâm ủng hộ của Nhà nước, sự nỗ lực cố gắng của 
các nhà khoa học, sự giúp đơ, hợp tác có hiệu 
quả của các chính phủ, các tô chức phi chính 
phủ, cá nhân của nhiều nước khác nhau về cả 
phương tiện vật chất lẫn phương pháp nghiên 
cứu. Tuy nhiên, chúng ta cũng còn không ít khó 
khăn. Đó là sự thiếu hụt cán bộ chuyên môn. 
Những cán bộ hoạt động trong bộ môn này hầu 
hết là từ các ngành khoa học xã hội khác chuyền 
sang như Lịch: sử, Dân tộc học, Xã hội học, Tâm 
lý học, Kinh tế học, Triết học và cả một số ở bộ 
môn ngoại ngữ. Nhiều người trong số này không 
được đào tạo cơ bản, thiếu tài liệu và phương 
pháp nghiên cứu. Có một số cán bộ, đặc biệt là 
nam giới đến với bộ môn này không phải từ sự 
hiểu biết, lòng say mê mà từ những động cơ 
khác, cho nên cũng đã có một số quan điểm, kết 
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luận không chính xác trong nghiên cứu. Ở Việt 
Nam hiện nay, mặc dù nghiên cứu về Giới đã 
được công nhận là một ngành riêng biệt song 
trong nhận thức của không ít người, nó vẫn chỉ 
được coi là một bộ phận của nghiên cứu xã hội 
học. Tình hình đó đã đưa đến nhiều cân trở cho 
việc nghiên cứu và phát triển bộ môn khoa học 
quan trọng này ở nước ta. 

Hiện nay, ngoài việc tổ chức các lớp tập huấn 
về Giới cho các cán bộ các cơ quan, các nhà 
nghiên cứu, các nhà lập chính sách, các nhà hoạt 
động xã hội, còn một đối tượng nữa rất cần được 
học về bộ môn này, đó là sinh viên. Do hoàn 
cảnh thực tế lãnh đạo các trường đại học hầu hết 
là nam giới nên việc tạo ra một khoa phụ nữ học 
còn chưa được coi là cấp thiết. Trên thực tế cũng 
có nhiều nhà lãnh đạo nam giới chủ trương ủng 
hộ bộ môn Giới, song họ đã gặp không Ít khó 
khăn. Trước hết, bộ môn Giới chưa có mã số 
rêng trong hô sơ của Bộ Giáo dục - Đào tạo, vì 
vậy nó đang được coi là một bộ phận của môn xã 
hội học, một môn phụ. Nơi nào nhiều thì nó 
được dành cho 3 học trình (45 tiết), nơi nào ít thì 
được 1 học trình. Bên cạnh đó, hệ thống giáo 
viên của các trường hiện nay có rất ít người hiểu 
biết về Giới, thậm chí ngay trong các hội nghị 
khoa học, hoặc trên giảng đường, một số nhà 
khoa học, giáo viên là nam giới đã dùng diễn đàn 
để tuyên truyền cho tư tưởng nam quyền. Bên 
cạnh đó việc mời giáo viên ngoài cũng gặp 
không ít khó khăn vì các nhà nghiên cứu thường 
rất bận rộn. Trong suốt 6 năm qua, Trường đại 
học quốc gia Hà Nội, Trường đại học An ninh, 
Trường đại học Công đoàn, Phân viện Báo chí - 
Tuyên truyền... chỉ mới mời một giáo viên kiêm 
nhiệm là chuyên gia của Trung tâm nghiên cứu 
khoa học về gia đình và phụ nữ chịu trách nhiệm 
giảng dạy cho sinh viên các khoa xã hội học và 
tâm lý học. Cuối khóa sinh viên cũng phải thi. 
Trên thực tế sinh viên rất thích học môn GIỚI. 
Thời gian qua đã có hàng chục sinh viên tốt 
nghiệp với các luận án nghiên cứu về phụ nữ, 
BiỚI. Trong số họ đã có nhiều người đạt trình độ 
xuất sắc. 

Cuối năm 1997, bộ môn nghiên cứu và giảng 
dạy về Giới đầu tiên đã được chính thức thành 
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lập tại Khoa xã hội học thuộc Phân viện Báo chí - 
Tuyên truyền, Học viện Chính trị quốc gia 
Hồ Chí Minh. Bộ môn bước đầu đã có một đội 
ngũ giáo viên và một bộ tài liệu giảng dạy chính 
thức với nhiều nội dung liên quan về Giới. 
* 
* * 


Hơn 10 năm chưa phải là một thời gian dài 
cho việc khẳng định sự tôn tại và phát triển của 
một bộ môn khoa học. Tuy nhiên, nhìn lại thời 
gian qua chúng ta đã đạt được một số thành tích 
bước đầu và được xã hội thừa nhận. Để ngành 
khoa học về Giới có điều kiện phát triển hơn 
nữa, xứng đáng với tầm vóc của nó, chúng tôi 
xin nêu một vài ý kiến xuất phát từ chính kinh 
nghiệm của bản thân : 

- Cần có sự hợp tác chặt chẽ và có hiệu quả 
hơn nữa giữa các tổ chức, các nhà nghiên cứu về 
Giới trong và ngoài nước để các nghiên cứu được 
nâng cao chất lượng. Cần tránh lãng phí vì các 
nghiên cứu trùng lặp, sao chép. Luật bản quyền 
cần được tôn trọng. 

- Tương tự như vậy cần thiết lập mạng lưới 
nghiên cứu và hành động vì bình đẳng giới giữa 
các cơ quan nghiên cứu với các cơ quan lập 
chính sách, các tổ chức xã hội để những nghiên 
cứu tốt có thể được ứng dụng và kiểm chứng 
trong đời sống. 

- Tăng cường công tác đào tạo, đặc biệt chú ý 
đến những sinh viên, cán bộ trẻ có năng lực và 
có sự say mê nghiên cứu. Cần xúc tiến thành lập 
khoa nghiên cứu và giảng dạy về Giới trong các 
trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn. 

- Tăng cường công tác thư viện, dịch và xuất 
bản các tài liệu, sách nghiên cứu song cần chú 
trọng đến các yếu tố về chất lượng. 

Việc làm thay đổi nhận thức và hành động 
của xã hội về mối quan hệ Giới còn đầy khó 
khăn và trở ngại, song với trào lưu của nền văn 
hóa hiện đại, với sự nỗ lực cố gắng của các nhà 
khoa học, các nhà chính trị, các nhà hoạt động xã 
hội chắc chắn chúng ta sẽ gặt hái được những 
thành công. Q 
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ĐỘ ĐỘI TĂN( THIẾT (ID- . —- 
lí] II XÂU DỰNG, (HIẾN ĐÑU U ThUIỦ( THNH 


GÀY 5 tháng 10 năm 1959 Bộ Quốc Phòng 
Ñ: quyết định thành lập trung đoàn xe 

táng. đầu tiên - Trung đoàn 202. Từ đó 
ngày 5-10 hằng năm trở thành ngày hội truyền 
thống của bộ đội Tăng thiết giáp Việt Nam. Trung 
đoàn 202 ra đời là một sự kiện đánh dấu bước phát 
triển mới về chất của quân đội ta trong quá trình 
tiến lên chính quy, hiện đại, đồng thời đặt nền 
móng cho sự ra đời của một binh chủng thép - Binh 
chủng Thiết _Biáp (nay là Binh chủng Tăng thiết 
giáp). Ban đầu chỉ với 202 cán bộ, chiến sĩ, trang 
bị giản đơn vài chục chiếc xe tăng T-34 và pháo tự 
hành, ngày nay bộ đội Tăng thiết giáp. đã. trở thành 
một lực lượng hùng hậu cả về biên chế tổ chức, vũ 
khí trang bị, khả năng và kinh nghiệm tác chiến. Bộ 
đội Tăng thiết giáp đã trải qua chặng đường 40 năm 
đây gian khổ, vinh quang. Được sự quan tâm lãnh 
đạo của Đảng và Nhà nước, trực tiếp là Đảng ủy 
quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng, bộ đội 
Tăng thiết giáp đã lập nên những chiến công hiển 
hách trong cuộc kháng chiên chông Mỹ cứu nước, 
đạt được những thành tích to lớn trong công cuộc 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo nền truyền thống 
tốt đẹp ' 'Bộ đội Tăng thiết giáp trung với Đảng, 
hiếu với dân - đã ra quân là đánh thắng”. Ngày 1 
tháng 5 năm 1965, Quân ủy Trung ương và Bộ 
Tông tư lệnh xác định : Bộ đội xe tăng là lực lượng 
đột kích quan trọng của lục quân .. . chiến trườn 
của bộ đội xe tăng là toàn nước Việt Nam, đôi 
tượng tác chiến của bộ đội xe tầng sẽ là quân đội để 
quốc Mỹ và các nước tay sai”. 

Quán triệt sâu sắc phương hướng và nhiệm vụ 
cấp trên _plao cho, bộ đội Tăng thiệt giáp đã tích 
cực chuẩn bị xây dựng lực lượng, huấn luyện tốt để 
có khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng. 
Ngày 7 tháng 2 năm 1968, bộ đội Tăng thiết giáp 
lần đầu tiên xuất trận cùng ù¡nh chủng hợp thành 
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tiến công địch, giành thắng lợi giòn giả trong trận 
đánh Tà Mây - Làng Vây. Chiến thắng trận đầu đã 
gây được tiếng vang lớn trong toàn quân ta và mở 
đầu cho truyền thống. “Đãra quân là đánh thắng, đa 
nổ súng là giành thắng lợi giòn giã” của bộ đội 
Tăng thiết giáp anh hùng. 

Phát huy truyền thống đánh giặc trận đầu, cùng 
với đà phát triển của cuộc kháng chiến thần thánh 
của dân tộc, với khí thế “càng đánh càng mạnh, 
càng đánh càng thắng”, bộ đội Tăng thiết giáp đã 
tham gia chiến đầu với binh chủng hợp thành , liên 
tiếp giành thắng lợi ở Mường Sủi, cánh đông 
Chum - Xiêng Khoảng, Đường 9 - Nam Lào. 
Những thắng lợi này, càng khẳng định thêm vai trò, 
vị trĩ quan trọng của Tăng thiết giáp và cũng là 
động lực đề Tăng thiết giáp nhanh chóng xây dựng 
và phát triển lực lượng, mở rộng địa bàn tác chiến 
từ Trị Thiên đến khu V ; từ Tây Nguyên vào Đông 
Nam bộ, đáp ứng kịp thời đòi hỏi của các 
chiến trường. 

Bước vào năm 1972, Binh chủng được tiếp 
nhận thêm xe tăng thiết giáp VỚI nhiều chúng loại 
khác nhau do Liên Xô và Trung Quốc viện trợ. Đề 
phát huy hết sức mạnh của vũ khí trang bị hiện đại 
trong chiến đấu, Binh chúng đã tổ chức cử nhiều 
cán bộ kỹ thuật nghiên cứu, khai thác tính nắng 
kỹ - chiến thuật của các loại xe mới. Cùng lúc đó 
Binh chúng tổ chức các đơn vị Tăng thiết giáp với 
và điều chính thế bố trí chiến dịch, chiến đấu trên 
các chiến trường để chuẩn bị cho Tăng thiết giáp 
cùng các lực lượng khác tiến hành cuộc tiến công : 
chiến lược năm 1972. Trong cuộc tiến công này, 
Tăng thiết giáp đã tham gia chiến đấu trên khắp các 
chiến trường Trị Thiên, Tây Nguyên, Đông Nam 


* Đại tá, PTS Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp 
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Bộ.. - Đây là cuộc thử sức toàn diện của bộ đội Tăng 
thiết giáp về khả năng cơ động, khả năng đột phá, 
khả năng phát triển chiến đấu liên tục, giành thắng 
lợi to lớn, tạo thế và lực cho giai đoạn tiếp theo. 

Năm 1973 đến cuối năm 1974, tranh thủ và tận 
dụng thời cơ chiến lược, Binh chúng đã củng ‹ cố tổ 
chức xây dựng và phát triển lực lượng với tốc độ 
nhanh, tạo hệ thống trung, lữ đoàn Tăng thiết giáp 
nằm trong biên chế các quân đoàn cơ động, các 
quân khu và các mặt trận. Đồng thời tích cực vận 
chuyển hàng ngàn tấn vật tư, khí tài, phụ tùng thay 
thế vào lót sẵn trên chiến trường, bảo đảm cho 
Tăng thiết giáp chiến đấu dài ngày. Bộ đội Tăng 
thiết giáp đã tích cực chiến đấu bảo vệ vùng giải 
phóng của ta trên chiến trường miền Đông Nam 
Bộ, Tây Nguyên, quân khu V và tích cực huấn 
luyện nâng cao trình độ kỹ - chiến thuật, khả năng 
chiến đấu để sẵn sàng đón nhận thời cơ mới của 
cách mạng. Chính trong giai đoạn này, cùng với 
việc xây dựng lực lượng, huấn luyện và sẵn sàng 
chiến đấu, kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực 
tiễn, Binh chủng đã từng bước điều chỉnh thế bố trí, 
hình thành thế trận trên các chiến trường, tạo một 
bước phát triển mới trong nghệ thuật sử dụng tăng 
thiết giâp trên chiến trường Việt Nam. 

Cuối năm 1974 đầu năm 1975, bộ đội Tăng 
thiết giáp kết hợp chặt chẽ với các lực lượng khác 
thực hiện đột phá mạnh, thọc sâu nhanh, truy kích 
kịp thời, tiến công liên tục, càng đánh càng mạnh, 
hiệu suất chiến đấu càng cao, đã liên tiếp giành 
thắng lợi. Các binh đoàn Tăng thiết giáp cùng với 
5 cánh quân tiến vào giải phóng Sài Gòn. Xe tăng 
ta đã húc đổ cánh cổng sắt của dinh Độc Lập, đồng 
chí Bùi Quang Thận, đại đội trưởng ‹ đại đội tăng 4, 
lữ đoàn xe tăng 273, đã cắm lá cờ Tổ quôc trên nóc 
dinh Độc Lập vào lúc 1l giờ 30 phút ngày 30 
tháng 4 năm 1975. Lực lượng Tăng thiết giáp đã 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gÓp phần cùng toàn 
Đảng, toàn quân, toàn dân ta giải phóng hoàn toàn 
miền Nam, kết thúc cuộc kháng chiến trường kỳ, 
giành lại độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. 

Chính từ những năm kháng chiến đầy khó khăn, 
gian khô nhưng cũng thật hào hùng đó, bộ đội xe 
tăng đã được mệnh danh là những người lính 
“thép” trong sự yêu thương trìu mên của quân dân 
cả nước. Với thành tích đạt được trong cuộc kháng 
chiến chống Mỹ cứu nước, bộ đội Tăng thiết giáp 
thật xứng đáng với danh hiệu cao quý mà Đảng, 
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Nhà nước phong tặng - đơn vị Anh hùng lực lượng 
vũ trang nhân dân. 

Bốn mươi năm xây dựng, phát triển và trưởng 
thành của bộ đội lãng thiết giáp bắt nguồn từ sự 
lãnh đạo đúng đắn của Đảng và quân đội ta, mà 
trực tiếp là Đảng ủy quân sự Trung ương và Bộ 
Quốc phòng. Trên cơ sở đó, Binh chúng đã rút ra 
được một sô bài học kinh nghiệm cơ bản và quý 
báu. Vấn đề có ý nghĩa quyết định là thường xuyên 
giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong 
các hoạt động của Binh chúng. Tập trung xây dựng 
Binh chúng vững mạnh vê chính trị, tư tưởng, coI 
đây là nên tảng cho mọi hoạt động chiên đầu và 
chiến thắng. Ngay từ khi mới thành lập đến nay, 
Đảng ủ ủy và chỉ huy Binh chủng luôn xác định việc 
giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ là 
đặc biệt quan trọng và đã tiền hành bằng nhiều biện 
pháp hợp lý, có hiệu quả trong từng thời kỳ. Công 
tác giáo dục lý luận chính trị luôn gắn với thực tiên 
cuộc sống chiến đấu của bộ đội, nhằm xây dựng 
bản lĩnh chính trị tư tưởng, lòng trung thành vô hạn 
với Đang, với nhân dân cho cán bộ, chiến sĩ. Kết 
hợp nhàn nhuyễn giáo dục , lý luận chính trị với 
huấn luyện CƠ bản các mặt công tác tham mưu, kỹ 
thuật, hậu cần. Đồng thời thường xuyên chăm lo 
giáo dục truyền thống quân đội, của binh chủng 
cho cán bộ, chiến sĩ. 

Bên cạnh đó, lãnh đạo - chỉ huy Binh chủng 
thường xuyên làm tốt công tác xây dựng Đảng, 
nhăm bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về_ 
mọi mặt của Đảng trong thời kỳ chiến tranh, cũng 
như trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và xây 
dựng binh chúng trong thời binh. Thường. xuyên 
coI trọng công tác xây dựng Đảng đi đôi với củng 
cố Đảng ; đồng thời chú trọng xây dựng đội ngũ 
đảng viên, lấy chất lượng đảng viên, chất lượng chỉ 
bộ làm nòng cốt. Luôn nêu cao vai trò gương mẫu 
đầu tàu của cán bộ đảng viên, nhắm động viên 
khích lệ cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt chức trách, 
nhiệm vụ được g1aO ; gắn việc xây dựng năng lực, 
phẩm chất của đảng viên với việc nâng cao năng 
lực, phẩm chất cho đội ngũ cán bộ ; gắn xây dựng 
tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng 
đơn vị vững mạnh toàn diện v.v.. 

Đảng ủy - chỉ huy Binh chúỦề đã thực hiện 
nghiêm chỉnh và vận dụng một cách sáng tạo các 
chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy quân sự Trung 
ương và Bộ Quôc phòng vào thực tê xây dựng và 
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chiến đầu của đơn vị. Trên cơ sở đó thực hiện thắn 
lợi việc xây dựng và phát triển lực lượng Tăng thiệt 
giáp trong phạm vi toàn quân. Về tổ chức. biên chế, 
Binh chủng vừa chiến đấu vừa phát triển và xây 
dựng lực lượng ở từng cấp khác nhau trong nội bộ 
binh chúng, cũng như trong phạm vị toàn quân với 
tốc độ nhanh, đáp ứng yêu câu cho chiến trường và 
các đơn vị quân khu, quân đoàn và trên từng mặt 
trận khác nhau. Các đơn vị Tăng thiết giáp luôn 
duy trì tốt khả năng sẵn sàng chiến đấu, dù trong 
bất kỳ điều kiện và hoàn cảnh nào. Song song với 
việc tổ chức lực lượng, Binh chủng thường xuyên 
coi trọng công tác biên chế cán bộ một cách hợp lý, 
thực hiện tốt việc đào tạo và sử dụng cán bộ. Binh 
chủng luôn luôn lấy số cán bộ đảng viên có ý chí 
chiến đấu cao, có tinh thần trách nhiệm với công 
việc và có nhiều kinh nghiệm trong chiến đấu làm 
lực lượng nòng cốt. Đồng thời chuân bị đội ngũ cán 
bộ trẻ được đào tạo cơ bản, có năng lực chuyên 
môn, có khả năng sẵn sàng thay thế. và đảm nhiệm 
những cương. vị quan trọng khi cần thiết. Quan 
điểm này có ý nghĩa thực tiễn cao, đã tông hợp và 
phát huy được sức lực, trí tuệ của đội ngũ cán bộ 
đẳng viên qua các thời kỳ và luôn tạo được đội ngũ 
cán bộ kế cận. Bên cạnh đó, việc đào tạo lực lượng 
thành viên kíp Xe và nhân viên kỹ thuật có năng 
lực, phẩm chất tốt, đáp ứng cả số lượng và chât 
lượng cho các đơn vị Tăng thiết giáp trong toàn 
quân là đòi hỏi không thể thiếu được trong quá 
trình xây dựng lực lượng. | 

Nhờ vậy suốt 40 năm qua, từ 202 cán bộ chiến 
sĩ Tăng thiết giáp đầu tiên. Bộ đội Tăng thiết giáp 
không. những đạt được nhiều thành tích trong chiến 
đấu mà còn xây dựng nên một hệ thống tô chức lực 
Tượng Tăng thiết giáp hùng hậu trong toản quân, 
luôn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu câu nhiệm vụ của 
quân đội. 

Trong quá trình xây dựng và trưởng thành được 
SỰ giúp đỡ chi viện vê vũ khí trang bị kỹ thuật của 
các nước bạn, sự hiệp đồng chặt chẽ của các đơn vị 
bạn trong bình chúng hợp thành, ngay từ ban đầu, 
bộ đội Tăng thiết giáp đã tập trung nghiên cứu nên 
nghệ thuật quân sự Việt Nam, kết hợp huấn luyện 
quân SỰ VỚI huấn luyện tính năng kỹ - chiến thuật 
của xe Tăng thiết giáp. Điều đó thể hiện trong việc 
tập trung toàn bộ sức lực và trí lực cho trận đầu 
xuât quân trong đội hình binh chủng hợp thành Ỡ 
Tà Mây - làng Vậy, trong các trận đánh, chiến dịch 
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tiếp theo như Quảng Trị, Tây Nguyên, Đông Nam 
Bộ và đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch SỬ. 
Thực tiễn đã chứng minh bộ đội Tăng thiết giáp 
càng đánh càng mạnh, Cảng nhiều kinh nghiệm, 
càng đánh càng thắng và đã khẳng định vị thế của 
mình trên chiên trường - là lực lượng không thể 
thiếu trong các loại hình chiến đấu, chiến dịch. 
Đồng thời trong quá trình chiến đấu, đã tạo nên 
cách đánh độc đáo của xe tăng Việt Nam, làm 
phong phú thêm nên nghệ thuật quân sự Việt Nam 
và hinh thành nghệ thuật sử dụng Tăng thiết giáp 
trên chiến trường Việt Nam. 

Sở dĩ có được những thành công đó là nhờ bộ 
đội Tăng thiết giáp không chi được trang bị về tư 
tưởng chính trị tôt mà còn có cả ý chí, chiến đầu 
ngoan cường và quyết tâm chến thắng. Ý chí chiến 
đầu là kết quả của sự dày công luyện tập gian khổ 
ở thao trường. Tư tưởng chỉ đạo của quân đội, coi 
thao trường là chiến trường luôn được lãnh đạo chỉ 
huy Binh chủng quán triệt và thực hiện một cách 
triệt để. Trong quá trình vừa xây dựng vừa huấn 
luyện, Binh chúng thực hiện huấn luyện trong các 
điêu kiện địa hình khác nhau, có tập trung, có phân 
tán bám sắt thực tiễn chiến trường để huấn luyện. 
Từ đó mỗi cán bộ chiến sĩ vận dụng sáng tạo phát 
triển cao hơn. Chính vì thế khả năng chiên đầu của 
từng thành viên kíp xe và các đơn vị luôn luôn 
được chuẩn bị kỹ lưỡng, sát yêu cầu chiến đấu. Cho 
đến ngày hôm nay, việc rèn luyện ý chí chiến đầu 
ngoan cường Ở các đơn vị trong Binh chúng vẫn 
giữ vững và phát huy truyền thống năm xưa của các 
thế hệ đi trước. Từ chi huy lãnh đạo b¡nh chúng, 
đến chỉ huy lãnh đạo các đơn vị đều thấm nhuân 
nguyên tắc coi chất lượng huấn luyện sẵn sảng 
chiên đấu là cách tốt nhất để nâng cao sức chiến 
đấu. Thực hiện phương châm huấn luyện càng sát 
thực tẾ bao nhiêu, kết quả và SỨC chiến đầu càng 
cao bấy nhiêu, binh chủng đã tổ chức huấn luyện 
bộ đội trong mọi điêu kiện địa hình và thời tiết 
khắc nghiệt. Bên cạnh đó, thực hiện phương châm 
của bộ Quốc phòng “quá trinh huấn luyện là quá 
trình truyền thụ những kinh nghiệm chiến đấu”, 
nên việc nghiên cứu và vận dụng một cách sáng tạo 
các trận đánh trước đây vào công tác huấn luyện 
được triển khai một cách khoa, học, nghiêm túc và 
thận trọng. 

Việc rèn luyện bản lĩnh thép, ý chí chiến đấu 
của bộ đội Tăng thiết giáp luôn được gắn kết với 
việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn làm chủ 
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vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại. Từ đội ngũ cán 
bộ, nhân viên kỹ thuật đến thành viên kíp xe và 
nhân viên kỹ thuật, đều nêu cao tỉnh thần tự lực tự 
cường, khắc phục khó khăn, phát huy khả năng 
sáng tạo trong khai thác sử dụng, sửa chữa, niêm 
cất bảo quản vũ khí trang bị kỹ thuật, đảm bảo Xe 
Tăng thiệt giáp luôn ở trạng thái sẵn sàng chiến đầu 
cao. Ngành kỹ thuật Tăng thiết giáp đã góp phần 
không nhỏ trong các chiến thắng của Binh chúng, 
đồng thời tạo nên bề dày kinh nghiệm trong công 
tác bảo đảm kỹ thuật Tăng thiết giáp. Truyền thống 
đó luôn được giữ gìn, phát huy trong mọi điều kiện 
và tinh huống, thê hiện đậm nét trong công t tác bảo 
đâm trang bị, bảo đảm kỹ thuật Tăng thiết giáp, 
thực hiện tốt phương châm giữ vững đầu trang bị, 
từng bước nâng câp hiện đại hóa trang bị để nâng 
cao sức chiến đấu. 

“Trong điều kiện mới của sự nghiệp bảo vệ Tổ 
quôc xã hội chủ nghĩa hiện nay, các. thế lực thù 
địch quốc tế vẫn đang tìm mọi cách chống phá cách 
mạng nước ta, chúng tiến hành chiến lược “diễn 
biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, hòng xóa bỏ thành 
quả cách mạng của nhân dân ta, xóa bỏ sự lãnh đạo 
của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, đưa 
nước ta vào quỹ đạo của chúng. Chỉnh vì vậy cân 
bộ chiến sĩ Tăng thiết giáp hết sức cảnh giác với 
âm mưu thủ đoạn của kẻ thù, cùng toàn Đảng, toàn 
dân và toàn quân ta tập trung nô lực xây dựng và 
củng cố vững chắc nên quốc phòng toàn dân, an 
ninh nhân dân. 

Quán triệt sâu ác tình hình nhiệm vụ mới, để 
tiếp tục phát huy truyền thống 40 năm đầy gian 
khổ, qu$ết liệt và vinh quang của mình, bộ đội 
Tăng thiết giáp quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, 
nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được 
Đảng và quân đội giao phó trong giai đoạn cách 
mạng mới. Để làm tốt điều đó, Binh chủng triển 
khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác : chính trị, 
quân sự, kỹ thuật, hậu cần.. 

Về công tác chính trị tư th ÊHẽ: thực hiện tốt 
việc giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến 
sĩ huôn nêu cao tỉnh thần cảnh giác cách mạng, 
không ngừng rèn luyện đạo đức cách mạng, tuyệt 
đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, kế thừa và 
phát huy truyền thống vinh quang của bộ đội Tăng 
thiết giáp, quyết tâm xây dựng bình chúng vững 
mạnh toàn diện. Đồng thời thường xuyên quán triệt 
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sâu sắc đường lối của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị 
của Đảng ủy quân sự Trung ương và Bộ Quốc 
phòng, trên cơ sở đó xây dựng nghị quyết của Đảng 
ủy Binh chủng lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ 
theo đúng định hướng và nhiệm vụ mà Đảng và 
nhân dân giao phó. 

Nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác 
chính trị trong mọi hoạt động của Binh chủng. Chú 
trọng xây dựng phẩm chất, đạo đức cách mạng, lối 
sống trong sạch, lành mạnh cho đội ngũ cán bộ, 
đảng viên, chiến sĩ Tăng thiết giáp. Quan tâm giáo 
dục truyền thống anh hùng của quân đội và truyền 
thống “đã ra quân là đánh thắng” của lực lượng 
Tăng thiết giáp cho các thế hệ cán bộ, chiến Sĩ, 

Trước mắt tập trung thực hiện tốt cuộc vận 
động “xây dựng, chỉnh đốn Đảng” theo tinh thần 
của Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), thực hiện tự 
phê bình và phê bình một cách nghiêm túc. Đồng 
thời xây dựng tốt khối đoàn kết, phát huy dân chủ, 
giữ nghiêm kỷ luật, chủ động sáng tạo, khắc phục 
mọi khó khăn, tập trung xây dựng đội ngũ cân bộ 
đi đôi với xây dựng tổ chức Đảng và đội ngũ đảng 
viên trong sạch vững mạnh, nhằm tạo nên sự 
chuyên biến mạnh mẽ về chất và lượng, tạo đà 
vững chắc đề toàn Binh chủng hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Về tô chức xây dựng lực lượng, quán triệt 
phương châm tỉnh gọn về biên chế tô chức, nhưng 
tính nhuệ và đủ mạnh để bảo đảm sẵn sàng chiến 
đấu. Kết hợp. với nhận thức đúng về vị trí, vai trò 
không thể thiếu của Tăng thiết giấp trong tác chiến 
hiện đại đẻ sắp xếp hợp lý tổ chức biên chế, thực 
hiện hoàn thiện về cơ cầu tổ chức theo định hướng 
của Bộ Quốc phòng. Thực hiện tốt chức năng làm 
tham mưu cho Bộ về xây dựng, phát triển lực lượng 
và sử dụng Tăng thiết giáp trong tác chiến của 
chiến tranh bảo vệ Tổ quôc. Đi đôi với kiện toàn tổ 
chức, căn cứ vào định hướng chỉ đạo tác chiến của 
Bộ trong tình hình nhiệm vụ mới, thực hiện điều 
chính thể bố trí chiến lược, chiến dịch phù hợp với 
yêu cầu nhiệm vụ, nhất là trong nhiệm vụ phòng 
chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đồ của các 
thế lực thủ địch ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào. 

Nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực 
lượng Tăng thiết giáp, coi đây là nhiệm vụ chính trị 
trọng tâm hàng đầu của toàn binh chủng. Cùng với 
các lực lượng khác trong toàn quân, lực lượng Tăng 


45 


Thực tiễn - Hinh nghiệm 


thiết giáp luôn chấp hành chỉ thị của cấp trên, 
chuẩn bị mọi phương án tác chiến hoàn thiện, phủ 
hợp với tình hình thực tiễn khi chiến sự xây ra 
trong khu vực, cũng như trong phạm Vị QUỐC Øl1a. 
Trong từng phương ân, vận dụng sáng tạo kinh 
nghiệm thực tiên trong cuộc khẳng chiến chống 
Mỹ cứu nước, gắn với thực tiễn của hình thái chiến 
tranh công nghệ cao trong cuộc chiến ở vùng Vịnh 
(1991) và Cô-xô-vô vừa qua. 

Về công tác huấn luyện, đây mạnh chất lượng 
huấn luyện một cách đông bộ từ huấn luyện đội 
ngũ sĩ quan chỉ huy, cán bộ kỹ thuật, thành viên kíp 
xe, thợ sửa chữa... đã kết hợp chặt chế với huấn 
luyện hiệp đồng chiến đấu, huấn luyện chuyên môn 
kỹ thuật, huấn luyện nâng cao trình độ, năng lực tổ 
chức chỉ huy chiến đấu trong đội hình tác chiến 
binh chủng hợp thành. Thực hiện tốt phương châm 
huấn luyện 'cơ bản, thiết thực, vững chắc” đối với 
đơn vị và “cơ bản, hệ thống, thống nhất và chuyên 
sâu” đối với nhà trường. Chú trọng huấn luyện đã 
ngoại, kết hợp với công tác dân vận, nâng cao chất 
lượng huấn luyện, tăng cường rèn luyện hành quân 
xa mang vác nặng để rèn luyện độ bền thể lực của 
chiến sĩ. Đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng 
xây dựng kế hoạch huấn luyện hàng năm của Binh 


chúng, của các đơn vị Tăng thiết giáp toàn quân, 


nhằm bảo đảm huấn luyện toàn diện phù hợp với 
đối tượng huấn luyện và tình hình thực tiễn của 
từng đơn vị. Thực hiện tốt công tác xây dựng nền 
nếp chính quy, góp phần thiết thực xây dựng quân 
đội theo hướng “cách mạng, chính quy, tĩnh nhuệ 
và từng bước hiện đại”. 

Và công tác bảo đảm trang bị, thực hiện tốt 
phương châm “giữ vững đầu trang bị, từng bước 
nâng câp hiện đại hóa trang bị để nâng cao sức 
chiến đâu “ và tiếp tục đây mạnh việc thực hiện 
cuộc vận động “quản lý, khai thác vũ khí trang bị 
kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao 
thông” theo chỉ thị 50 của Bộ. Đẩy mạnh công tác 
nghiên cứu áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào khai 
thác sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa và niềm cất bảo 
quản vũ khi trang bị kỹ thuật nhằm duy trì tốt chất 
lượng vũ khí trang bị kỹ thuật hiện có. Triển khai 
có hiệu quả các chương trinh đầu tư chiêu sâu, mua 
sắm trang thiết bị mới, cải tiền trang thiết bị hiện 
có, thực hiện sáng tạo sản xuất một số phụ tùng vật 
tư kỹ thuật Tăng thiết giáp bằng nguyên liệu và 
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mây mốc trong nước, phát huy nội lực, từng bước 
tự bảo đảm phụ tùng, vật tư cho xe Tăng thiết giáp. 
Đồng thời nghiên cứu cải tiến, hiện đại hóa các xe 
Tăng thiết giáp hiện có để nâng cao tính năng chiến 
đấu CỦa Xe, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ 
quốc trong chiến tranh công nghệ cao. 

Về công tác bảo đảm đời sống vật chất và tinh 
thần cho bộ đội, thực hiện tốt cuộc vận động 

“ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác”. Chú 
trọng công tác xây dựng doanh trại từ khu sinh hoạt 
ăn ở, đến khu sinh hoạt văn hóa, thể thao, tạo cảnh 
quan môi trường xanh, sạch, đẹp, góp phần thiết 
thực cải thiện và nâng cao đời sông cho bộ đội. 
Làm tốt công tác này chính là động lực thúc đây 
cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị, 
an tâm phục vụ quân đội lâu dài. 

Bốn mươi năm đã qua, bộ đội Tăng thiết giáp 
đã không ngừng phấn đấu và đã trưởng thành về 
mọi mặt trong chiến đấu cũng như trong xây dựng. 
Sức mạnh tổng hợp của Binh chủng Tăng thiết giáp 
chính là sự tổng hòa các mặt từ hoạt động công tác 
Đảng, công tác chính trị ; công tác huấn luyện sẵn 
sàng chiến đấu ; công tác bảo đảm trang bị, bảo 
đâm kỹ thuật ; bảo đảm đời sống vật chất, tỉnh thần 
cho bộ đội... Đặc biệt là được sự quan tâm chỉ đạo 
sâu sắc của Đảng ủy quân sự Trung ương, Bộ Quốc 
phòng, sự hiệp đồng chặt chẽ của các quân. binh 
chủng bạn, sự giúp đỡ tận tình của chính quyền. và 
nhân dân địa phương, cùng với Sự nỗ lực cố gắng 
của chính minh, bộ đội Tăng thiết giáp đã lập công 
xuất sắc tạo nên truyền thống vẻ vang “Bộ đội tăng 
thiết giáp trung với Đảng, hiếu với dân - Đã ra quân 
là đánh thắng”. 

Thấm nhuần sâu sắc lời căn dặn của đông chí 
Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trong dịp đến thăm Binh 
chủng vào mùa xuân năm 1999 : “Tăng thiết giáp 
là khối sắt thép cơ động có sức đột kích mạnh 
nhưng cái quan trọng nhất là thép tư tưởng chính 
trị, đó mới là cái quyết định nhất - cơ bản nhất”, 
toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng Tăng thiết giáp 
ra sức rèn luyện bản lĩnh thép, đòan kết một lòng 
quyết tâm giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang 
của bộ đội Tăng thiết giáp anh hùng, lập nhiều 
thành tích hơn nữa trong thời kỳ cách mạng mới - 
thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Lì 
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1 - DỰ BÁO NHU CÂU. 

Thành tựu về phát triển nông nghiệp, nông thôn 
nước ta trong những năm qua rât khả quan. Mặc dù 
bị nhiều thiệt hại do thiên. tai, tốc độ tăng trưởng 
hằng năm vẫn trên 4%, xuất khẩu lương thực đứng 


thứ T thể MÃ xen xúc tiến DOỆT tưng 0 CƠ SỞ Như tầng, 


giảm đói nghèo, cải thiện đời sông, môi trường và 


bộ mặt nông thôn đáng kể. Tuy nhiên khó khăn 
cũng còn rất lớn,. khai thác tiềm năng lợi thế, 
chuyển dịch cơ cấu còn nhiều tổn tại và bất cập. 
Đầu tư vốn để phát triển nông nghiệp, nông thôn 
theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngày 
càng lớn và trở thành giải pháp cấp thiết. Chỉ tính 
riêng vốn đầu tư bằng tín dụng của Ngân hàng 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 
trong S) năm qua đạt trên 30 ngàn tỉ đồng, chiếm 
30% tổng số đầu tư của ngành ngân hàng, bình 
quân hằng năm tăng 30%, chủ yêu tập trung vào 
các chương trình phát triển quôc gia như lương 
thực, nhập khẩu phân bón, xây dựng cơ sở ' hạ tầng, 
mía, đường, đánh cá xa bờ, làm nhà chống lũ ở 
đồng bằng sông Cửu Long, xóa đói giảm nghèo... 
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê về tổng số vốn 
đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn đến cuối 
năm 1998 riêng ngành ngân hàng chiếm trên 50%. 
Qua đó có thể thấy vị trí quan trọng của nguồn vốn 
này. Theo dự báo của Ngân hàng Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn Việt Nam thì số vốn đầu tư 
mặc đù đã rất cố gắng đạt được mức tăng trưởng 
cao, vẫn còn khá khiêm tốn so với yêu cầu, cần phải 
tăng cường khai thác vốn để đáp Ú ứng yêu cầu đầu tư 
trong thời gian tới dự kiến tăng 129% trong 
năm 1999 và 154% trong năm 2000. Đồng thời phải 
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chuyển dịch cơ cấu đầu tư để nâng tỷ trọng tín dụng 
trung và dài hạn lên 37% năm 1999 và 45% 
năm 2000 ; nâng tỷ trọng vốn đầu tư cho nông 
nghiệp và nông thôn từ 37% năm 1999 lên 40% 
năm 2000 trong tổng số vốn đầu tư tín dụng của 


nứnh HẸP HÔNG: Theo định hướng trên, ngồn vốn 


tế đầu tư cho nông nghiệp, nông 
thôn trong thời gian tới tập 
- trung vào việc nâng cao tỷ 
. trọng vốn trung, dài hạn và 
- nguồn chủ yếu huy động từ - 
- nội lực trong nước, hạn chế 
: vốn vay nước ngoài, nhất là 
` vốn ngắn hạn. 

2 ; GIẢI PHÁP TĂNG 
: NGUÔN VỐN. 

 — Với dự báo tích lũy của 
- nền kinh tế hằng năm từ 20% 
- GDP trở lên, để đạt được mục 
”- đích khai thác nguồn tích lũy 


đưa vào đầu tư đòi hỏi ngành ngân hàng phải thực 


hiện một chính sách thu hút vôn có tính đa dạng, 
linh hoạt phù hợp với đặc điểm các hoạt động tài 
chính của các tầng lớp dân cư và các doanh nghiệp 
trong các thành phần kinh tế. Điều khó khăn là tăng 
khối lượng tỷ trọng vốn trung, đài hạn, vượt qua 
tình trạng tồn tại và bất cập của nhiều năm qua, vốn 
huy động chủ yếu là vốn ngắn hạn từ một năm trở 
Xuông. Thị trường đầu tư tài chính ở nước ta đang 
chuyển động tạo ra nhiều khả năng lựa chọn đối với 
chủ tiền tệ : thị trường chứng khoán đang chuẩn bị 
ra đời ; doanh nghiệp nhà nước đang xúc tiến cổ 
phần Hồi : thị trường bất động sản ; vàng ; ngoại tỆ 
đang đi vào thế ô ổn định. Đó là những cơ hội mới lựa 
chọn của chủ tiền tệ. Dự báo lợi nhuận đưa lại và 
khả năng rủi ro từ các dạng đầu tư là lời giải cho bài 
toán lựa chọn nơi đầu tư theo nguyên tắc thị trường. 
Để huy động được vốn trung, dài hạn đòi hỏi các 
nhà quản trị ngân hàng phải chấp nhận cạnh tranh 
và tất yếu phải có thế lực cạnh tranh khách hàng. 
Trong thập niên 90 ở các nước phát triển đã xuất 
hiện cuộc cách mạng dịch vụ ngân hàng thúc đẩy 
các chủ ngân hàng thay đổi một cách triệt để về sản 
xuất và cung ứng dịch vụ ngân hàng với mục tiêu 


* PGS, PTS Viện trưởng, Viện khoa học Ngân hàng 


47 


Thực tiễn - Hinh nghiệm 


duy nhất là thu hút khách hàng gửi vốn và vay vốn 
ngân hàng. Chương trình thu hút vốn đã một mặt 
củng cố, thắt chặt khách hàng truyền thống (thường 
là tầng lớp thượng lưu), mặt khác mạnh mẽ hơn, táo 
bạo hơn đầu tư hiện đại hóa công nghệ tạo ra dịch 
vụ mới với tính đa dạng, tiện lợi, hấp dẫn để hướng 
tới thu hút vốn của đông đảo quân chúng tầng lớp 
trung và hạ lưu, không những tiền tích lũy và cả tiền 
làm phương tiện thanh toán thường nhật như tiền 
công, tiền lương của nhân dân lao động. Cuộc cạnh 
tranh đã chuyên dịch tính chất hoạt động từ ngân 
hàng chuyên nghiệp sang ngân hàng kinh doanh 
tổng hợp và dạng hiện đại nhất là “Ngân hàng toàn 
dân”, với hàng chục triệu khách hàng sử dụng các 
thiết bị điện. toán phục vụ việc gửi, rút, chuyển tiền 
theo đặc điểm của từng nhóm khách hàng. Tham 
gia cuộc cạnh tranh khách hàng đã mở rộng sang 
các doanh nghiệp, là những đối tác nặng ký của 
ngân hàng. Ưu thế của cuộc cách mạng dịch vụ 
ngân hàng thập niên 90 đã tạo ra những lợi thế lớn 
cho khách hàng, tính tiện lợi đã trở thành giải pháp 
vượt qua rào chắn của lãi suất tiền gửi không thể 
vượt qua giới hạn của nguyên tắc lợi nhuận ngân 
hàng. Mở rộng mạng lưới chỉ nhánh giao dịch, đặc 
biệt là qua thiết bị đầu cuối, tạo khả năng giao dịch 
tự động cho khách hàng (kể cả thiết bị giao dịch tại 
nhà), ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao tốc độ 
truy cập, chuyển tải, xử lý thông tin khách hàng trở 
thành công cụ cạnh tranh hiệu quả lớn. Trong cuộc 
cạnh tranh này tất yếu một số ngân hàng nhỏ không 
đủ sức, để tránh thất bại phải sáp nhập thành ngân 
hàng lớn. Một số ngân hàng thương mại lớn ở Việt 
Nam đang ở giai đoạn tiếp cận với định hướng và 
giải pháp tử cuộc cách mạng dịch vụ ngân hàng trên 
đây. Chắc chắn rằng thành công mong, đợi sẽ thuộc 
về các nhà lãnh đạo ngân hàng có đầu óc năng động 
thực hiện một chiến lược thị trường VỚI những giải 
pháp khả thi. Nhưng tăng Cường khai thác vôn mới 
chỉ một phía, mục tiêu cuôi cùng là tập trung nguồn 
vốn đó cho đầu tư nông nghiệp, nông thôn. Có thê 
là do đặc điểm lịch sử để lại của dạng “Ngân hàng 
chuyên doanh” theo khu vực kinh tế mà chưa có 
một sự đổi mới cần thiết làm hạn chế rất lớn vai trò, 
trách nhiệm bỏ vốn đầu tư vào khu vực nông thôn 
rộng lớn. Trong lúc đó không ít thời gian có những 
ngân hàng lớn thừa vốn không có nơi đầu tư đã tìm 
đến thị trường liên ngân hàng để tiêu thụ, phần lớn 


48 


SỐ 18 (9-1999) 


là vào thị trường trái phiếu kho bạc. Hệ thống ngân 
hàng Việt Nam còn nhỏ bé, nếu tổ chức lại đề có thị 
trường đầu tư, chắc chắn còn nâng cao năng lực 
khai thác vốn cho nông nghiệp, nông thôn, không 
còn lo “thừa khả năng thanh toán” như đã xảy ra. 
Vấn đề càng trở nên câp thiết do Cuộc khủng hoảng 
tài chính Đông Á đã làm thay đối sâu sắc dòng vốn 
đầu tư do chuyển tư bản quốc tế. Thị trường đầu tư 
châu Á đã trở nên kém hấp dẫn do nhiều rủi ro và 
các nước đầu tư chủ yếu vào nước ta đang khủng 
hoảng khả năng thanh toán nghiêm trọng. Hơn nữa 
kinh nghiệm khủng hoảng Đông Á đang thức tỉnh 
các nước nhận đầu tư nước ngoài Š ạt. Khi không 
kiểm soát được thì sớm muộn nó sẽ là nhân tố làm 
sụp đổ hệ thống tài chính, dẫn đất nước đến tình 
trạng suy thoái tôi tệ nhất. 

Để tăng năng lực khai thác vốn cho thị trường 
nông thôn cần cải tiến đôi mới từng bước nghiệp vụ 
ngân hàng nhằm đáp ứng với tình hình mới. Mặt 
khác, cần có những chính sách cởi mở để thu hút 
vốn nhàn rỗi vào đầu tư. Trước mắt thu nhập của 
phần lớn dân cư còn thấp, không thể có những món 
tiền lớn để “đến với ngân hàng”, đòi hỏi phải 
chuyên mạnh chiến lược khách hàng vào tầng lớp 
đại chúng, thu hút được lượng vốn nhờ lượng khách 
hàng đông. Phương châm khai thác tài chính nội lực 
bằng các công cụ đa dạng và chính sách khuyến 
khích cởi mỡ sẽ làm cho nguồn nội lực tăng lên 
vững chắc, trở thành nguồn chủ yếu của định hướng 
mở rộng đầu tư. Chính sách thu hút tiền gửi cũng 
đang đòi hỏi một chỗ dựa vững chắc, đó là sự ôn 
định sức mua đồng tiện nội địa, tỷ giá hối đoái và 
lãi suất. Kiểm soát lạm phát, đối sách thích hợp về 
tý giá ngoại tệ và bảo vệ sự thống nhất, ít biến động 
của lãi suất đang thể hiện tính nhạy cảm đối với tiền 
gửi dân cư. “Đặc biệt cấp thiết là luật pháp và cơ chế 
bảo đảm tiền gửi, tiên vay cần thực hiện cho đúng 
nguyên tắc tài chính rành mạch rõ ràng. Thực tế cho 
thấy về quản lý tài chính tiền tệ đã là thông lệ quốc 
tế thì tất yêu không thể thiếu đối với nƯỚC, ta. 

3 - ĐIÊU CHÍNH THỊ TRƯỜNG ĐẦU TƯ. 

Ở nước ta, nông nghiệp, nông thôn mặc nhiên 
đang là thị trường bỏ ngỏ đối với nhiều ngân hàng 
có năng lực ở Việt Nam. Nguyên nhân đã rất hiển 
nhiên vì đó là thị trường đòi hỏi phải chỉ phí cao, 
khó khăn và nhiều rủi ro, nhất là thiên tai và dân trí 
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chưa cao. Ngày nay trên thế giới cộng đồng ngân 
hàng thương mại đã chuyển sang hoạt động đa 
năng, đa khu vực và theo xu thế toàn cầu hóa nền 
kinh tế các nước. Mục tiêu thương mại chỉ thành 
công khi phục vụ mục tiêu kinh tế - xã hội thành 
công. Sự mở rộng đầu tư cho nông nghiệp, nông 
thôn trước hết là chịu tác động của tính tự nhiên, 
khách quan hợp quy luật kinh tế thị trường. Tuy 
nhiên, những cố gắng của Nhà nước tạo ra những 
môi trường, điều kiện đầu tư thuận lợi sẽ có vai trò 
quyết định chuyển dịch cơ cấu đầu tư, chẳng hạn 
ngăn ngừa xu thế tăng trưởng cao kéo theo đầu tư ồ 
ạt, phát sinh nợ xấu, mất khả năng thanh toán và tất 
yếu hạn chế khả năng đầu tư. Vấn đề lập, thẩm định 
dự ân bảo đảm tính hiệu quả và khả thí cao sẽ là 
tiêu chí quyết định đầu tư. Mặt khác, cần có cơ chế, 
chính sách và tô chức thích hợp từ trung ương tới 
cơ sở với lực lượng nòng cốt là khoa học công nghệ 
để thẩm định các dự án trước lúc đầu tư, hạn chế và 
loại trừ rủi ro, cắt bỏ những thử nghiệm mạo hiểm. 
Ngoài ra, Nhà nước cần có chính sách khuyến 
khích đầu tư cho khu vực nông thôn, chẳng hạn áp 
dụng một chính sách điều tiết có phân biệt đối với 
ngân hàng kinh doanh trên thị trường nông thôn. 
Trong các điều kiện đầu tư của ngân hàng ở nông 
thôn cần tạo lập thêm và hoàn chỉnh để hạn chế rủi 
ro, cấp thiết là vấn đề nông dân sử dụng quyền thế 
chấp ruộng đất để vay vốn ngân hàng. Vấn đề là ở 
chỗ có pháp luật cụ thể để cho giấy tờ thế chấp 
quyền sở hữu là bảo chứng chắc chắn, nếu có rủi ro 
xảy ra sẽ có khả năng và thị trường chuyền nhượng 
hợp pháp. Chuyển dịch kiến trúc mới mở rộng đầu 
tư cần đạt tới mục tiêu phá thế “độc thủ”, thu hút 
nhiều ngân hàng tham gia đầu tư vào thị trường 
nông thôn, tăng cường hợp tác đồng tài trợ, nâng 
cao năng lực cạnh tranh bình đẳng, bảo Vệ quyên 
lựa chọn của nông dân. Ngoài ra, tạo lập điều kiện 


để sớm ra đời thị trường chứng khoán ở Việt Nam ˆ 


cũng là cơ hội quan trọng để khai thác vốn hỗ trợ 
đầu tư nông nghiệp. 

Những dự án lớn về cung ứng vật tư cho nông 
nghiệp, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm 
nhiệt đới vô cùng phong phú, khả quan sẽ là đối 
tượng thu hút đầu tư của các tổ chức tín dụng và 
các chủ đầu tư công nghiệp, thương mại trong và 
ngoài nước. Cì 
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KINH TẾ THỊ TRƯỜNG... 


(Tiếp theo trang 30) 


nhanh chóng lực lượng sản xuất xã hội. Quá trình 
xã hội hóa lao động ở nước ta phải là quá trình đây 
mạnh sự phân công lao động xã hội, tập trung sản 
xuất, hình thành được thị trường trong nước lớn 
mạnh gắn với thị trường thế giới, chuyển đổi cơ cấu 
kinh tế, cơ cấu lao động và dân cư từ nông nghiệp 
sang công nghiệp và các ngành khác trên cơ sở 
phát triển mạnh kinh tế thị trường bằng một hệ 
thống cơ chế quản lý vĩ mô có hiệu lực mạnh và 
hiệu quả cao của Nhà nước. 

Hai là, tập trung xây dựng nền kinh tế dự chủ. 
Đây là tiên đê và là điều kiện để quản lý nền kinh 
tế thị trường theo định hướng XHCN trong thời đại 
ngày nay khi mà các yếu tố thuận, nghịch đủ các 
loại của nền Kinh tế thị trường thế giới đã và đang 
tác động vào nền kinh tế Việt Nam qua nhiều 
phương thức khác nhau. 

Chỉ có như vậy thì chủ quyền quốc gia mới 
được giữ vừng và trách nhiệm của Nhà nước 
XHCN đối với nhiệm vụ bảo đảm, chăm lo sự ổn 
định và nâng cao đời sống của nhân dân nói chung 
và nhân dân lao động nói riêng mới trở thành hiện 
thực. 

Yêu cầu này chẳng những không đối lập với 
việc hội nhập kinh tế khu vực và thế glới mà ngược 
lại, kinh tế có tự chủ vưững mạnh thị hội nhập mới 
có hiệu quả. Vị nó sẽ tập hợp được tất cả các lực 
lượng kinh tế trong nước thành sức mạnh tông hợp 
để nâng cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả kinh 
tế trong các mối quan hệ kinh tế thế giới. 

Như vậy, trong quá trình vận hành cơ chế kinh 
tẾ thị trường ở nước ta, Đảng và Nhà nước phải giải 
quyết cả về mặt nhận thức và cả về hành động chi 
đạo. Mỗi chủ thể trong sản xuất kinh doanh được 
yên tâm làm giàu, thoái mái làm giàu (trừ những 
nh vực luật ' pháp cấm hoặc hạn chế. Đồn ỡ thời, 
Nhà nước có chính sách quản lý và điều tiết vĩ 
mô một cách hợp lý, công bằng thông qua các 
công cụ thuế và chính sách thu nhập... Thực hiện 
việc phân phối lại bảo đam mục tiêu công băng Xã 
hội là trách nhiệm của Nhà nước đối với xã 3 hội, 
đối với nhân dân. 
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ĂM 1999 đánh dấu chặng đường I0 năm 
\ - 1999) Phú Yên xây dựng và phát 

triển từ ngày tái lập tỉnh. Thực tiễn và bài học 
kinh nghiệm là tiền đề quan trọng để đẳng bộ và nhân 
dân trong tỉnh tiếp tục phát huy những thành tựu đã 
đạt được, ra sức khắc phục khó khăn, thử thách, tập 
trung sức phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giữ vững ổn định 
chính trị, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng 
Đảng, chính quyên, mặt trận và các đoàn thể nhân dân 
vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai 
đoạn mới. 

Phú Yên là một tỉnh nông nghiệp, Tính ủy luôn 
coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu trong chiến lược 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ; tập trung sự chỉ 
đạo vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, 
trước hết và trọng tâm là chuyển dịch cơ cấu cây 
trồng, vật nuôi. Đó là nhiệm vụ xuyên suốt trong công 
tác lãnh đạo của các ngành, các câp trong tính, nhăm 
phát triển nông nghiệp toàn diện, bao gồm nông - 
lâm - ngư nghiệp và xây dựng nông thôn mới. 

Đến nay, sau 10 năm nông nghiệp Phú Yên đã 
hình thành những vùng chuyên canh cây lương thực, 
thực phẩm và một số cây công nghiệp, nhất là mía, cà 
phê, hồ tiêu phát triển nhanh, bước đầu đã tạo được 
vùng nguyên liệu tập trung gắn với các nhà máy chế 
biến. So với năm 1989, diện tích canh tác tăng 5,1% ; 
diện tích gieo trồng toàn tỉnh tăng 8,6%, trong đó diện 
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tích lúa tăng 8,8%, sản lượng lương thực (quy thóc) 
đạt 30 vạn tấn, tăng 4,8%, do đó đã bảo đảm ổn định 
lương thực. Diện tích mía tăng 4 lần, năng suất tăng 
63,1%, sản lượng tăng 7 lần ; diện tích hồ tiêu tăng 
44,3%, năng suất tăng 60% ; diện tích cà phê tăng 
6,42, năng suất tăng 2,5 lần, Cùng với chuyển dịch 
cơ cầu cây trồng, chăn nuôi được chú trọng đầu tư cả 
về vốn và về khoa học - kỹ thuật : vấn đề chuyển đổi 
cơ cấu giống và công tác thú Ÿ: phòng ngừa, dập tắt 
dịch bệnh được tăng cường và có hiệu quả rõ rệt, do 
đó đàn gia súc, đại gia súc và gia cầm đều phát triển 
cả về số lượng và chất lượng. Đàn bò hiện có 176 589 
con, trong đó bò lai chiếm 10,9% tổng đàn, đàn heo 
202 246 con, chủ yếu phát triển theo hướng nạc hóa 
và bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm. 

Trong lâm nghiệp đã chú trọng cả trồng mới, 
khoanh nuôi và bảo vệ rừng tái sinh ; trồng rừng 
phòng hộ ven biển, trồng cây xanh ở khu dân cư, 
trồng cây phân tán trong nhân dân phát triển. Đã trồng 
mới 3 vạn ha rừng tập trung, 33 triệu cây phân tán ; 
độ che phủ từ 30% năm 1990 lên 34,25% năm 1998. 
Đang triển khai dự án trồng 82 000 ha rừng theo 
chương trình trồng 5 triệu ha rừng của Chính phủ ; 
gắn VỚI đây mạnh công tác bảo vệ rừng, giao khoán 
đất rừng, đất lâm nghiệp, thực hiện câm sử dụng củi 
và than củi trong sản xuất. 

Đồng thời với quá trình chuyển dịch cơ cấu nông - 
lâm nghiệp, cơ cấu kinh tế thủy sản được đổi mới theo 
hướng khai thác các tiềm năng, lợi thế, tận dụng mặt 
nước để nuôi trồng đa dạng các loại thủy sản, nhất là 
nuôi tôm ; đóng mới tàu thuyền có công suất lớn đề 
đánh bắt xa bờ. Diện tích nuôi trồng thủy sản năm 
1998 tăng 18 lần, sản lượng tăng 113 lần, công suất 
tàu thuyền tăng 3,4% lần, sản lượng đánh bắt tăng 
2,1 lần so với với năm 1989. Diện tích nuôi tôm 
năm 1999 là 1480 ha, đội tàu thuyền 3 452 chiếc với 


- tổng công suất 61 062 CV, sản lượng đánh bắt hằng 


năm xấp xỉ 25 000 tắn. 

Sản xuất công nghiệp từ chỗ quy mô nhỏ bé với 
cơ sở vật chất kỹ thuật, thiết bị công nghệ lạc hậu, 
tỉnh đã chủ trương tập trung sức đầu tư xây dựng công 
nghiệp địa phương, chủ yếu là công nghiệp chế biến 
nông - lâm - thủy sản và sản xuất hàng tiêu dùng, 
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phục vụ ngày càng tốt hơn cho sự phát triển nông 
nghiệp, nông thôn. Trong 10 năm qua đã cố gắng xây 
dựng trên 20 cơ sở công nghiệp của nhà nước : Hai 
nhà máy đường công suất l 650 tấn mía/ngày, xí 
nghiệp nước khoáng công suất 7,5 triệu lí/năm, nhà 
máy bia liên doanh 10 triệu lít/năm, hai nhà máy chế 
biến hạt điều công suất 8 000 tần/năm, nhà máy XI 
măng công suất 10 vạn tấn sản phẩm/năm... và nhiều 
cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 
trong và ngoài quôc doanh đang hoạt động có hiệu 
quả, đưa giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng với 
tốc độ bình quân giai đoạn 1989 - 1995 là 7,8%, 
1996 - 1998 là 22,7%. Tỷ trọng GDP công nghiệp 
trong cơ cấu GDP cả tỉnh năm 1990 là 8,37%, 
năm 1998 là 14%, dự kiến năm 1999 là 18%. Nhiều 
sản phâm công nghiệp địa phương tham gia xuất khẩu 
như nhân hạt điều, hải sản đông lạnh, gỗ mỹ nghệ, 
khoáng sản, đồ may mặc, cửa kính hoa... 

Đã tập trung sức đấy mạnh xây dựng cơ sở hạ 
tầng, nhất là giao thông, thủy lợi, điện lưới và bưu 
chính viễn thông... góp phần đẩy nhanh quá trình đô 
thị hóa, làm nên tảng cho sự phát triên bền vững kinh 
tế - xã hội của tỉnh. Đến nay đã xây dựng hoàn chỉnh 
hệ thống giao thông nội tỉnh với chiều dài l 942 km, 
trong đó đường nhựa chiếm 11,6%. Hiện nay 100% 
số xã có đường ô tô đến trung tâm xã. Nâng cấp, sửa 
chữa và xây dựng mới nhiều công trình thủy lợi, bảo 
đảm tưới cho 50.317 ha, đạt 46% tông diện tích gieo 
trồng, trong đó diện tích tưới cho miền núi chiếm 
20%. Đã phát triển mạng lưới điện đến 75% số xã - 
phường - thị trần. Đầu tư hiện đại hóa mạng lưới bưu 
chính viễn thông, phát triển mạng bưu cục đến các 
điểm dân cư trong tỉnh, bình quân 1,6 máy/100 dân. 

Cùng với chăm lo phát triển kinh tế, các lĩnh vực 
văn hóa, xã hội cũng đạt được những thành tựu quan 
trọng, nhất là giải quyết việc làm, xóa đói giảm 
nghèo. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, 
cấp bách, huy động nhiều nguôn lực tham gia. Tỉnh 
đã triển khai các chương trình, dự án, triển khai đa 
dạng các loại hình dạy nghề, đào tạo nghề, nhân dân 
cũng đã chủ động liên kết, hợp tác để phát triển sản 
xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập. Các chương trình 
hoạt động của các câp ỦY, chính quyền, mặt trận, các 
đoàn thể nhân dân được lồng phép phục vụ mục tiều 
này. Hằng năm giải quyết việc làm ôn định cho hàng 
vạn lao động, tạo việc làm cho hàng ngàn hộ... Vì 
vậy, đã giảm số hộ nghèo từ 25,33% (năm 1995) 
xuống 13,1% (năm 1998). Bên cạnh sự trợ giúp của 
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trung ương, tỉnh huy động nguôn lực tập trung cho 
thực hiện thắng lợi chương trình phát triển kinh tế - xã 
hội cho II xã và 2 buôn nghèo miên núi đặc biệt khó 
khăn. Phấn đấu đến năm 2010 không còn hộ đói, số 
hộ nghèo còn 3 - 5%. 

Sự nghiệp giáo dục có bước phát triển đáng kể. Hệ 
thống giáo dục quốc dân được xây dựng tương đối 
hoàn chính và đông bộ Ở các ngành học, bậc học ; 
phát triển nhanh về số lượng và quy mô ; đa dạng hóa 
các loại hình trường lớp. 100% trường học được ngói 
hóa, nhiều địa phương có phong trào xây dựng trường 
cao tầng, cơ bản không còn học sinh phải học ca ba. 
Chất lượng dạy và học không ngừng được nâng Cao. 
Tỉnh được công nhận hoàn thành phô cập giáo dục 
tiểu học - chống mù chữ. Ở tỉnh và các huyện miễn 
núi đều có trường nội trú cho con em các dân tộc 
ít người, học sinh dân tộc ngày một tăng, bình quân 

cứ 4 người dân miền núi có Ì người đi học ; hiện có 
1 500 em người dân tộc đã tốt nghiệp phố thông trung 
học, cao đẳng và đại học. 

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được coi 
trọng. Tỉnh ¡quan tâm đầu tư về cơ sở hạ tầng - và trang 
thiết bị y tế đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu khám 
chưa bệnh cho nhân dân. 100% số xã có trạm y tế ; 
hình thành mạng lưới y tẾ đến tận thôn, buôn. Hoạt 
động y tế dự phòng, y học cổ truyền dân tộc, chăm lo 
sức khỏe bà mẹ, trẻ em và kế hoạch hóa gia đình ngày 
càng tiễn bộ. 

Công tác báo chí, xuất bân, phát thanh, truyền 
hinh, các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng 
phát triển có chất lượng. Diện phủ sóng truyền hình 
đạt 25%, phát thanh đạt 92% địa ban dân cư. Một số 
thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở được đầu tư xây 
dựng, nhất là các trung tâm cụm xã miền núi. 

Các chính sách xã hội được thực hiện tích cực và 
có hiệu quả. Phong trào “đền ơn đáp nghĩa” phát triển 
sâu rộng, chăm lo cho gần 4 vạn đối tượng chính 
sách ; 100% bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được 
phụng dưỡng đến cuối đời, l 150 nhà tình nghĩa, 
20 nghĩa trang liệt sĩ, 53 nhà bia ghi tên liệt sĩ được 
xây dựng khang trang... là sự thể hiện sinh động 
truyền thống đạo lý” 'uông nước nhớ nguôn”. 

Quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển kinh tế là 
trọng tâm, xây dựng Đảng. là nhiệm vụ then chốt, 
Đảng bộ Phú Yên tiếp tục đây mạnh đồng bộ các mắt 
công tác xây dựng Đảng theo tinh thân Nghị quyết 
Trung ương 3, khóa V]ï và Nghị quyết Trung ương 3, 
khóa VIII nhăm nãng cao năng lực lãnh đạo và sức 
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chiến đấu của các tô chức cơ sở đảng và đảng viên. 
Trong những năm gân đây công tác tạo nguồn, phát 
triển đảng viên mới có tiến bộ, số lượng đảng viên 
mới tăng bình quân hăng năm 7% ; số tô chức cơ sở 
đảng trong sạch, vững mạnh chiếm 64,7%. 

Từ thực tiễn tình hình 10 năm qua, chúng tôi rút 
ra bài học kinh nghiệp bước đầu : 

- Trước hết, phải bám chắc vào đường lối đối mới 
của Đảng, những quan điêm, tư tưởng chỉ đạo của 
Trung ương trên các mặt công tác, các lĩnh vực đời 
sống xã hội, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ 
đạo tổ chức điều hành của chính quyền theo đúng 
định hướng chỉ đạo của Trung ương. Chính nhờ vậy, 
trong thời gian qua việc vận dụng, cụ thể hóa đường 
lối, chính sách của Đảng đã hạn chế được sai lầm, 
khuyết điểm, tạo được sự thống nhất ý chí và hành 
động trong toàn đâng bộ và nhân dân. 

- Đảng bộ và nhân dân Phú Yên tiếp tục phát huy 
tốt truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, tinh 
thần lao động cần cù, sáng tạo để thực hiện có hiệu 
quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Điều đó 
thể hiện rõ qua các giai đoạn phát triển của tỉnh nhà, 
nhất là sau tái lập tỉnh, sau bão lụt năm 1993. Mặc dù 
gặp vô vàn khó khăn thử thách tưởng chừng khó vượt 
qua, nhưng nhờ tinh thần đồng tâm hiệp lực, chỉ trong 
thời gian ngắn tỉnh đã sớm ổn định được tình hình. 
Đây là bài học kinh nghiệm quý về công tác vận động 
quần chúng của đảng bộ theo tinh thần đại đoàn kết 
toàn dân mà sinh thời Bác Hồ thường căn dặn toàn 
Đảng, toàn dân ta. 

- Coi trọng việc phát huy nội lực, trước hết là lao 
động, tài "guyên, đất đại và sức lực, trí tuệ cũng như 
mọi nguôn lực của các tầng lớp nhân dân nhằm đây 
mạnh Xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã 
hội, củng cố quốc phòng - an ninh. Gắn việc phát huy 
nội lực với việc tận dụng sự giúp đỡ có hiệu quả của 
trung ương ; liên doanh, liên kết từ bên ngoài để tạo 
thêm nguồn lực mới gắn với phát triển các thành phần 
kinh tế theo định hướng XHCN, có sự quản lý của nhà 
nước, nhất là tập trung sức phát triển nông nghiệp, 
xây dựng nông thôn, kiên trì củng cố kinh tế tập thể ; 
tạo sự ôn định về phát triển nông nghiệp làm cơ sở đề 
thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nông nghiệp, nông thôn. 

- Luôn chăm Ìo công tác củng cố quốc phòng. g1ữ 
vững an ninh chính trị, gắn nhiệm vụ phát triển kinh 
tế với nhiệm vụ củng cố quốc nhòng - an ninh, tạo 
điều kiện thuận lợi thúc đây kinh tế - xã hội phát triển, 
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bảo đảm nhân dân được yên ổn làm ăn và tích cực 
tham gia thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng. 

- Thường xuyên quan tâm công tác xây dựng hệ 
thống chính trị vững mạnh, lấy xây dựng Đảng làm 
nhiệm vụ then chốt, là nhân tố quan trọng bảo đâm 
thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng. 
Các tổ chức đảng, trước hết là các cấp ủy đảng phải 
giữ vững bản lĩnh chính trị vững vàng trước khó khăn 
thử thách, kiên định mục tiêu XHCN, kiên quyết thực 
hiện đổi mới, nội bộ thống nhất ý chí và hành động... 
là những yêu cầu có tính nguyên tắc để bảo đảm sự 
lãnh đạo có hiệu lực, hiệu quả. 

Trước mắt, đảng bộ và nhân dân Phú Yên chúng 
tôi phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để thực hiện 
thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
năm 1999 : thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng và cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân 
các cấp nhiệm kỳ 1999 - 2004. Đồng thời tích cực 
triển khai công tác chuẩn bị kế hoạch năm 2000 và 
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến 
năm 2010 theo định hướng sau : 

- Đẩy mạnh hơn nữa quá trình thực hiện công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, 
chuyên dịch cơ câu kinh tê, trước hêt là chuyên dịch 
mạnh mẽ cây trồng, vật nuôi, phát triển nông nghiệp 
toàn diện, bảo đâm an ninh lương thực, đưa chăn nuôi 
thành ngành sản xuất chính. Phấn đấu tăng giá trị sản 
xuất nông - lâm - ngư nghiệp bình quân hằng năm từ 
4 - 5%. ; GDP nông - lâm - ngư nghiệp đến năm 2010 
chiếm 35% trong GDP toàn tỉnh. 

- Tập trung nguồn lực phát triển công nghiệp, nhất 
là công nghiệp chế biến nông - lâm - hải - SÚC Sản. 
Giữ ôn định nhịp độ tăng giá trị sản Xuất công nghiệp 
bình quân hằng năm từ l6 - 18%, đến năm 2010 tỷ 
trọng GDP công nghiệp chiếm 26% GDP toàn tỉnh. 
Đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng, coi trọng xây dựng 
phát triên hệ thống giao thông, thủy lợi, điện, nước 
phục vụ sản xuất và đời sống để phát triển kinh tế - 
xã hội. 

- Đẩy mạnh hơn nữa xây dựng kinh tế - xã hội 
miền núi và vùng biển đảo. Chăm Ìo ngày càng tốt 
hơn sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế, phúc lợi xã hội, 
đời sống nhân đân và các đối tượng chính sách. Củng 
cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội. Chống tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn 
xã hội, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, văn 
minh. Xây dựng hệ thống chính trị , vững mạnh đáp 
ứng đòi hỏi lớn lao của sự nghiệp đôi mới. L] 


Độnh hay châ 


HEN hay chê là biểu thị một thái 

độ, một sự đánh gia. 

Khen cái hay, cái tốt ; chê cái dở, 
cái xấu ; đó là một sự bảy tỏ thái độ rất 
cần thiết, cần cả cho người được khen 
và người bị chê, cũng cần cho một tập 
thể, một cộng đồng. 

Khen đúng và chê đúng đều có lợi 
cho sự phát triển. Khen đúng sẽ giúp 
người ta phát huy cái hay, cái tốt. Chê 
đúng sẽ giúp người ta khắc phục cái 
dở, cái xấu. 

Khen sai và chê sai đều có hại. 
Khen sai sẽ tạo ra sự ngộ nhận của 
người được khen, làm sai lệch sự đánh 
giá của xã hội đối với việc được coi là 
hay, là tốt mà ngược lại, nó là dở, là 
xấu. Chê sai sẽ làm cho người bị chê 
mất phương hướng tự điều chỉnh và 
sửa chữa, làm cho xã hội có định kiến 
bất lợi đối với người bị chê. 

Trong tự phê binh và phê bình, 
cần phải có khen và có chê. Nhưng 
khen hay chê đều cần phải trung thực, 
khách quan. Nói thành tích, ưu điểm 
thì đó phải đúng thật là thành tích, ưu 
điểm. Còn nói sai lầm, khuyết điểm thì 
đó cũng phải thật là sai lầm, khuyết 
điểm. Bóp méo sự thật, biến dở thành 
hay, xấu thành tốt hoặc ngược lại đều 
trái với nguyên tắc phê bình và tự phê 
bình, cũng trái với lẽ ứng xử thường 
tinh. 

Ấy vậy mà trong xã hội ta, vẫn có 
hai loại người có bệnh : bệnh sinh 
khen và bệnh hay chê. 

Người có bệnh sính khen thì hay 
quá lời trong khen, nhất là đối với cấp 
trên, khi mà sự quá lời đó đem lại lợi 
lộc cho mình. Song khen quá lời thì trở 
thành tâng bốc. Tâng bốc quá lời lại đi 
tới chỗ xu nịnh. Đã xu nịnh thì lời lời 
thủ trưởng nói ra đều là vàng ngọc ; 
mỗi cử chỉ, hành động của thủ trưởng, 
dù bậy bạ đến mấy cũng trở thành 
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mẫu mực ; dù méo cũng bảo là tròn, 
thối cũng bảo là thơm. Người xu nịnh 
mà được trọng dụng trong cơ quan, ắt 
hẳn thủ trưởng phải là người thích 
nịnh, và đến lượt mình, thủ trưởng 
cũng lại xu nịnh cấp trên của mình 
như vậy. 

Người có bệnh hay chê thi thường 
quả lời trong chê, ai cúng chê, việc gi 
cũng chê, dở một thành dở hai, xấu 
một thành xấu ba, xấu bốn. Thổi 
phồng cái xấu, cải dở của người khác 
để, một là tự đề cao mình là người 
hiểu biết, có trí tuệ, hai là vùi dập hay 
hạ bệ người ta. Chê quả lời thường 
dẫn đến sự miệt thị ; miệt thị quá mức 
có khi trở thành vu khống và xúc xiểm. 

Hỏi người có bệnh sinh khen và 
bệnh hay chê, ai là kồ gây tai họa 
nhiều hơn ? Thật khó trả lời. Chắng 
khác nào hỏi bệnh thổ tả và bệnh dịch 
hạch, bệnh nào nguy hiểm hơn. Tính 
chất nguy hiểm của mỗi thứ bệnh 
được quy định không chỉ ở tác hại và 
tính lây lan của nó mà còn ở chỗ có 
thuốc nào chữa trị được nó không. 
Phong, lao, cổ, lậu từ xưa được coi là 
tứ chứng nan y. Nay thi phong, lao và 
lậu đều có thuốc chữa được. Còn cổ - 
tức cổ trướng, hay ung thư gan như 
cách nói mới - thì còn chưa có thuốc 
chữa hoàn hảo. _ 

Bệnh sinh khen và bệnh hay chê 
đều có gốc từ chủ nghĩa cá nhân, cho 
nên đó là những bệnh có thuốc chữa 
và có thể chữa được, miên là người 
mắc bệnh chịu chữa. 

Chủ đề của bài này là nói về bệnh 
hay chê, cho nên cũng cần nói thêm 
một ít về bệnh này. Chỉ trích bệnh hay 
chê tuyệt nhiên không có ý là không 
khuyến khích phê bình cái dở, cái xấu, 
bởi lẽ sự phê bình như vậy hiện nay là 
rất cần thiết trong xây dựng và chỉnh 
đốn Đảng. Hãy mạnh dạn phê bình đi, 
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không sợ sự thật mất lòng, không sợ 
nói thăng sinh căng thắng - miên là sự 
phê binh ấy khách quan, trung thực, 
xuất phát từ tấm lòng trong sáng và 
động cơ xây dựng. 

Có ba loại người mắc bệnh hay 
chê : thứ nhất là loại tự cao tự đại, cái 
gi cũng cho là mình biết hơn người ; 
thứ hai là loại dốt nát mà lại hay khoác 
lác, chê người khác để che giấu cái dở 
của mình ; fhứ ba là loại có tâm địa 
hiểm độc, chê người để dè bu và hại 
người. 

Đại thể là thế nảy : Khi tiếp nhận 
một bản nghị quyêt hay một chủ 
trương, chính sách gì cấp trên đưa ra, 
anh ta đều bảo : hỏng rồi, chẳng giải 
quyết được vấn đề gì. Nhưng khi người 
ta hỏi lại, hỏng ở chỗ nào, vần đề gì 
không giải quyết được thì anh ta 
không trả lời nổi. Khi nghe một diễn 
giá. về một vấn đề nào đó trong một 
buổi thuyết trình, anh ta bảo : chẳng 
có gì mới. Nhưng khi hỏi lại cái cũ ấy 
là gi thi anh ta không. chỉ ra được. Bởi 
trong thực tế, khi diễn giả trinh bảy, 
anh ta đang đọc báo và mải nghĩ về 
những chuyện đâu đâu. Khi nghe một 
tác giả mà mình không thích viết một 
bài báo nào đó được đăng hoặc một 
quyển sách nào đó được in thì anh ta 
bảo : bài báo ấy, quyển sách ấy dở ẹt. 
Nhưng khi hỏi dở ở chỗ nào thì anh ta 
bảo : tôi không thèm đọc cái loại ấy. 
Không thèm đọc mà biết là dở thì chỉ 
có thánh. 

Chắc có người hỏi : Nếu rhột nông 
dân chê một chính sách nào đó trong 
nông nghiệp không phù hợp với thực tế 
CUỘC sống nông thôn, nhưng không cắt 
nghĩa cái không phù hợp ấy là gì thi 
người đó có phải là người mắc bệnh 
hay chê không ? Lại như một người có 
trình độ văn hóa thấp, xem một bức 
tranh chê là không đẹp, nhưng hỏi đẹp 
thì phải như thế nào, anh ta không nói 
được, vậy anh ta có phải là người mắc 
bệnh hay chê không ? 

Xin thưa, những người ấy chê 
nhưng không mặc bệnh hay chê. Chê 
ở đây là chỉ biểu thị một sự nhận xét 
mà không hề có động cơ xấu như ba 
loại người đã được nêu ở trên. C) 
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NLÚC CÔYG HÙ.\ YHẦY DÂY TRUYG H0 


I. NHÌN LẠI CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ 
50 NĂM 

Ngày 1 tháng 10 năm 1949, trên lễ đài quảng 
trường Thiên An Môn lịch sử, Chủ tịch Mao Trạch 
Đông đã thay mặt Chính phủ nhân dân Trung ương 
tuyên bố sự ra đời của nước CHND Trung Hoa. 

Cách mạng dân chủ thành công, nhà nước 
CHND Trung Hoa ra đời, là một thắng lợi vĩ đại 
của nhân dân Trung Quốc qua cuộc đấu tranh lâu 
dài chống chủ nghĩa đề quốc và thế lực phong kiến, 
mở đường đi lên CHXH, góp phần xứng đáng vào 
sự nghiệp đấu tranh chung của nhân dân các dân 
tộc trên thế giới vì những mục tiêu của thời đại : 
hòa binh, độc lập, dân tộc, dân chủ và tiến bộ 
xã hội. 

Từ đấy tới nay, trọn nửa thế kỷ XX đã trôi qua. 

Trong 50 năm ấy, trên thế giới đã có bao sự đổi 
thay, lịch sử nước CHND Trung Hoa cũng đã trải 
qua những bước thăng trầm. Nhưng mục tiêu đi lên 
CNXH, hiện đại hóa đất nước của nhân dân Trung 
Quốc vẫn không hề thay đôi. Trong hai mươi năm 
cải cách, mở cửa vừa qua nhân dân Trung Quốc đã 
phần đâu vì mục tiêu đó, và đã đạt được những 
thành tựu kinh tế - xã hội to lớn. 

Tuy nhiên, để tiến tới thành tựu như ngày nay, 
nhân dân Trung Quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản, đã phải trải qua một quá trình mò mắm, 
thử nghiệm trong công cuộc xây dựng xã hội mới, 
vượt qua nhiều khó khăn thử thách, khắc phục 
những vấp váp sai lầm, thậm chí phải trải qua 
những chặng đường vòng quanh co khúc khuỷu. 
Chúng ta có thể hình dung đồ thị lịch sử của nước 
CHND Trung Hoa 50 năm qua là một đường gấp 
khúc : từ 1949 đến 1957 phát triển đi lên, từ 1958 
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đến 1976 đi xuống, từ 1978 đến nay lại phát triên 
đi lên với tốc độ nhanh chóng. 

Sau khi cách mạng dân chủ thành công, nước 
CHND Trung Hoa ra đời, Trung Quốc tiền hành 3 
năm khôi phục kinh tế và cải cách dân chủ (chủ 
yếu là cải cách ruộng đất). Từ năm 1953, Trung 
Quốc bắt đầu công cuộc xây dựng CNXH bằng kế 
hoạch 5 năm lần thứ nhất (1953 - 1957) với nhiệm 
vụ chủ yếu là xây dựng cơ sở bước đầu cho nền 
công nghiệp XHCN và tiến hành cải tạo XHCN đối 
với nông nghiệp, thủ công nghiệp và công thương 
nghiệp TBCN. Đầu năm 1957, Chính phủ Trung 
Quốc tuyên bố hoàn thành trước thời hạn kế hoạch 
5 năm lần thứ nhất. Tống giá trị sản phẩm công 
nghiệp và thủ công nghiệp tăng bình quân hằng 
năm 18,4%, năm 1957 đạt 78,4 tỉ NDT ; tổng giá 
trị sản phẩm nông nghiệp năm 1957 đạt 60.4 tỉ 
NDT. Về cải tạo XHCN, đã hoàn thành tập thể hóa 
nông nghiệp và thủ công nghiệp, hoàn thành việc 
cải tạo công thương nghiệp TBCN bằng phương 
thức công tư hợp doanh. Năm 1957, công nghiệp 
XHCN chiếm 67,5%, công nghiệp tư bản nhà nước 
chiếm 32,5%, công nghiệp TBCN bị triệt tiêu. Về 
cải tạo nông nghiệp, đến cuối năm 1956 đã có 
96,3% số nông hộ trong cả nước vào các hợp tác 
xã. Với những thành tựu trên, lãnh đạo Trung Quốc 


-_ đánh giá là đã cơ bản hoàn thành bước quá độ lên 


CNXH. Từ nhận thức ngày nay nhìn lại lịch sử, 
chúng ta có thể thấy rằng việc cải tạo quan hệ sản 
xuất chưa thật phù hợp với trình độ phát triển của 
sức sản xuất, kết thúc kinh tế nhiều thành phần như 
vậy là quá sớm, thể hiện tư tưởng nóng vội. Nhưng 


* PGS Sử học, Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc 


The giới : Vấn đề, sư Hiện 


mặt khác, chúng ta có thể khẳng định trong bối 
cảnh lịch sử lúc bấy giờ, việc tập thể hóa ruộng đất, 
xây dựng cơ sở công nghiệp và thiết lập thể chế 
kinh tế kế hoạch tập trung đã tạo điều kiện cho nhà 
nước có thể điều hành nền kinh tế quốc dân theo 
hướng XHCN một cách có hiệu quả. Từ năm 1949 
đến năm 1957 là thời kỳ tiếp tục phát triển đi lên 
của cách mạng Trung Quốc. Đáng tiếc là sau đó tư 
tưởng nóng vội, duy ý chí trong xây dựng kinh tế - 
xã hội không được khắc phục mà lại tiếp tục 
nghiêm trọng hơn, dẫn tới phong trào “đại nhảy 
vọt” (1958 - 1965) và phong trào "công xã nhân 
dân”, ảnh hưởng tới sản xuất và đời sống xã hội. Từ 
năm 1957 đến năm 1960, sản lượng lương thực 
Trung Quốc giảm 26,4%, trong khi dân số tăng 
15,5 triệu người, nạn đói diễn ra trầm trọng từ 
thành phố tới nông thôn. Công nghiệp sa sút và mất 
cân đối nghiêm trọng, phải mất nhiều năm sau đó 
mới khôi phục lại được. 

Từ cuối những năm 50 đến cuối những năm 70 
là thời kỳ nhiều nước và lãnh thổ trên thế giới, 
cũng như trong khu vực, chớp thời cơ thúc đẩy 
kinh tế cất cánh, tiến hành hiện đại hóa. Trong thời 
gian 20 năm đó “phong trào nhảy vọt” và “cách 
mạng văn hóa” đã làm cho Trung Quốc bỏ lỡ thời 
cơ, rơi vào tình trạng “tụt hậu” về kinh tế. 

Lịch sử nước CHND Trung Hoa, xuất hiện 
bước ngoặt đi lên mạnh mẽ từ khi bắt đầu công 
cuộc cải cách, mở cửa, hiện đại hóa XHCN. Bước 
ngoặt đó được thể hiện qua Hội nghị Trung ương 3, 
khóa XI Đảng Cộng sản Trung Quốc họp vào hạ 
tuần tháng 12 năm 1978. Hội nghị này được đánh 
giá là “một cuộc giải phóng tư tưởng” mở đầu cho 
công cuộc cải cách mở cửa, xây dựng hiện đại hóa 
ở Trung Quốc. Tại Đại hội XII Đảng Cộng sản 
Trung Quốc năm 1982, Đặng Tiểu Bình đã đề xuất 
lý luận về xây dựng “CNXH mang đặc sắc Trung 
Quốc”. Đại hội XIIH năm 1987 đã nói rõ vấn đề cốt 
lõi của “CNXH mang đặc sắc Trung Quốc” là lý 
luận về “ø1aI đoạn đầu của CNXH”. Đại hội XIV 
năm 1992 quyết định chuyển sang xây dựng “kinh 
tế thị trường XHCN”. Đại hội XIV được đánh giá 
là “lần giải phóng tư tưởng thứ hai” và Đại hội XV 
năm 1997 vừa qua được đánh giá là “lần giải phóng 
tư tưởng thứ ba” vì đa đưa ra quan điểm mới về chế 
độ sở hữu trong nền kinh tế thị trường XHCN, tạo 
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căn cứ lý luận để đấy mạnh cải cách kinh tế nhà 
nước và hệ thống hành chính nhà nước theo hướng 
hiện đại hóa XHCN. 

II. THÀNH TỰU TO LỚN TRONG CÔNG 
CUỘC CẢI CÁCH VÀ HIỆN ĐẠI HÓA 

Qua 20 năm cải cách, mở cửa, phát triển kinh tế 
theo hướng hiện đại hóa XHCN, CHND Trung 
Hoa đã giành được những thành tựu to lớn trên các 
lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quan hệ 
đối ngoại : 

- Đã xác định rõ mục tiêu cải cách thể chế kinh 
tế, nền “kinh tế thị trường XHCN” bước đầu hình 
thành và phát huy tác dụng với một cơ cấu kinh tế 
nhiều thành phần cùng tồn tại và phát triển, bổ 
sung cho nhau, thúc đây lẫn nhau. Năm 1978, kinh 
tế công hũu ở Trung Quốc chiếm 99% giá trị tổng 
sản phẩm quốc dân, đến năm 1998 chỉ là 76% ; 
24% còn lại là kinh tế phi công hữu được Hiến 
pháp mới của Trung Quốc khẳng định là 'bộ phận 
câu thành quan trọng của nền kinh tế thị trường 
XHCN'". Thể chế kinh tế mới có tác động tích cực 
tới việc phân bố nguồn lực. Mức độ thị trường hóa 
của nền kinh tế đạt tương đối cao (năm 1996 thị 
trường đóng vai trò điều tiết giá cả đối với trên 
90% tổng ngạch bán lẻ hàng tiêu dùng và trên 80% 
tông ngạch hàng nông sản và tư liệu sản xuất). Thị 
trường vốn, thị trường lao động, và thị trường kỹ 
thuật cũng phát triên ở mức độ khác nhau. Hệ 
thống quản lý vĩ mô được đối mới. Thành công 
trong việc làm cho nền kinh tế “hạ cánh an toàn” 
năm 1995, sau những năm “quá nóng”, thể hiện 
khả năng của hệ thống quản lý vĩ mô có sự đôi mới. 
Cải cách doanh nghiệp nhà nước đạt được những 
kết quả bước đầu, tuy còn nhiều khó khăn. Nhiều 
doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn và vừa trong 
thời gian qua đã khắc phục được tình trạng sản xuất 
kinh doanh thua lỗ. Cải cách nông thôn đi vào 
chiều sâu. Bảo hiểm xã hội và chế độ phân phối 
được đôi mới. 

- Cải cách thể chế tác động thúc đây tăng 
trưởng kinh tế với tốc độ cao. 26 năm trước cải 
cách (1953 - 1978) tốc độ tăng trưởng bình quân 
hằng năm của kinh tế Trung Quốc là 6,1%, trong 
20 năm cải cách (1979 - 1998) là 9,8%, đạt ty lệ 
cao nhất thế giới. Theo tài liệu của Ngân hàng thế 
giới, giá trị tổng sản phẩm quốc dân của Trung 
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Quốc năm 1997 đứng vị trí thứ 7 trên thế giới. 
Trong 20 năm mở cửa, Trung Quốc đã sử dụng 
370 tỉ USD vốn ngoại (trong đó đầu tư trực tiếp của 
các doanh nghiệp nước ngoài là 230 tỉ USD) ; vay 
của nước ngoài là 140 tỉ USD. Từ 1978 đến 1997, 
tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ngoại thương tăng 
từ 20,6 tỉ USD lên 325,1 tỉ USD, bình quân hằng 
năm tăng 15,6%, từ vị trí thứ 32 lên vị trí thứ 10 
trên thế giới. Ngoại thương mấy năm gần đây liên 
tục xuất siêu. Dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc 
năm 1979 mới chỉ có 840 triệu USD, nay đã hơn 
140 tỉ USD. Sản lượng lương thực từ năm 1996 đã 
đạt trên 500 triệu tấn. 

- Mức sống của cư dân thành phố và nông thôn 
được nâng cao rõ rệt. Thu nhập bình quân hằng 
năm của cư dân nông thôn tăng từ 133,6 NDT 
năm 1978, lên 2090,1 NDT năm 1997, khấu trừ 
nhân tố tăng giá, mức tăng thực tế hằng năm là 
8,2%. Thu nhập bình quân hằng năm của cư 
dân thành phố tăng từ 343,4 NDT năm 1978, lên 
5 160 NDT năm 1997, khấu trừ nhân tố tăng giá, 
mức tăng thực tế là 6,2%. Nguồn thu nhập và cơ 
cầu tiêu dùng của cư dân cũng thay đổi nhiều theo 
chiều hướng đa dạng, phong phú hơn. 

- Khoa học - kỹ thuật và giáo dục phát triển 
nhanh chóng trong quá trình cải cách. Khoa học - 
kỹ thuật đã thực sự được coi là “yếu tố hàng đầu 
của sức sản xuất”, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã 
hội phát triển và là hành trang để Trung Quốc đi 
vào thế kỷ XXI. Cải cách giáo dục cũng đạt nhiều 
thành tựu quan trọng. 

- Đời sống chính trị - xã hội ở Trung Quốc đã 
thay đối sâu sắc. Hệ thống tổ chức đảng, nhà nước, 
đoàn thể quần chúng được khôi phục trên cơ sở luật 
pháp dân chủ. Cải cách chế độ lãnh đạo đóng một 
vai trò cực kỷ quan trọng. Hiến pháp sửa đối năm 
1999 của Trung Quốc đã nhấn mạnh nguyên tắc 

“quân lý đất nước băng luật pháp”. Hệ thống pháp 
chế XHCN được tăng cường. Các quyền tự do dân 
chủ của nhân dân, đặc biệt là dân chủ trực tiếp ở 
cấp cơ sở được tôn trọng. Đời sống văn hóa, tỉnh 
thần của cư dân được cải thiện. Xây dựng văn minh 
tỉnh thần được đặt ngang tầm với văn mình vật 
chất, được coi vừa là động lực, vừa là mục tiêu của 
công cuộc xây dựng CNXH, hiện đại hóa đất nước. 
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- Ảnh hưởng và vị trí quốc tế của Trung Quốc 
được nâng cao rõ rệt. Do sự lớn mạnh của nên kinh 
tế và sức mạnh tổng hợp của đất nước nói chung đã. 
đưa CHND Trung Hoa lên một vị trí mới trên 
trường quốc tế. Hiện nay, CHND Trung Hoa đã 
thiết lập quan hệ ngoại giao với hầu hết các nước 
trên thế giới, cải thiện quan hệ với các nước xung 
quanh và các nước lớn, trong đó có quan hệ Trung - 
Mỹ. Thu hồi chủ quyền đối với Hồng Công trên cơ 
sở chính sách “ một nước hai chế độ” là thắng lợi 
rất có ý nghĩa đối với sự nghiệp thống nhất đất 
nước, cũng là thắng lợi có ý nghĩa trong lĩnh vực 
ngoại giao của CHND Trung Hoa. Chính phủ 
Trung Quốc cũng đã giải quyết ôn thỏa quan hệ với 
Chính phủ Bồ Đào Nha để thu hồi chủ quyền đối 
với Ma Cao vào ngày 20 tháng 12 năm nay. : 

HI. CHND TRUNG HOA T RƯỚC THÊM 
THẺ KỶ XXI 

Thành tựu của công cuộc cải cách, mở cửa, hiện 
đại hóa đất nước của nhân dân Trung Quốc, và của 
nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đôi mới cũng 
như thành tựu ở những nước khác đã chứng tỏ sức 
sống của CNXH, đã chứng minh khi chân lý của 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin được vận dụng một cách 
khoa học và sáng tạo, phù hợp với những điều kiện 
lịch sử cụ thể của dân tộc và thời đại, khi CNXH 
đã thực sự đi vào trái tim khối óc của quần chúng 
nhân dân thì hoàn tơàn có thể tạo ra những bước 
phát triên kỳ diệu cho đất nước. Thực tế đó không 
những đã bác bỏ luận điệu hão huyền về “Sự cáo 
chung của chủ nghĩa cộng sản” mà các thế lực thù 
địch đã rêu rao sự sụp đô của các nhà nước XHCN 
ở Đông Âu và Liên Xô, mà còn bác bỏ luận điểm 
của những kẻ cho rằng quan hệ sản xuất XHCN 
không tạo ra được sự phát triển nhanh của sức sản 
xuất như quan hệ sản xuất TBCN. 

Lịch sử của nước CHND Trung Hoa 50 năm 
qua, cũng như lịch sử của phong trào XHCN trên 
thế giới thế kỷ XX đã chứng tỏ : đấu tranh để thoát 
khỏi xã hội cũ đã khó, phần đấu để xây dựng xã hội 
mới càng khó hơn, xây dựng CNXH trong điều 
kiện chưa trải qua giai đoạn phát triển TBCN lại 
càng khó hơn nữa. Một xã hội chưa trải qua giai 
đoạn phát triển tương đối cao của CNTB thì chưa 
hình thành trong lòng nó những tiền đề vật chất và 
tiền đề tinh thần (tư tưởng, văn hóa) đầy đủ. Đó là 
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những khó khăn mà các nước XHCN cần vượt qua 
trong thời kỳ quá độ lên CNXH. Từ trước tới nay 
chúng ta đã thấy tương đối rõ và nói nhiều về 
những điều kiện vật chất, cơ sở kinh tế, mà chưa 
thấy thật rõ và chưa nghiên cứu nhiều về những 
điều kiện tinh thần, kiến trúc thượng tầng đối với 
sự quá độ lên CNXH, vượt qua giai đoạn phát triển 
TBCN. Nghiên cứu về lịch sử xây dựng CNXH ở 
CHND Trung Hoa trong 50 năm qua, phân tích 
nguyên nhân dẫn tới những bước thăng trầm trên 
chặng đường lịch sử ấy, chúng ta có thể rút ra 
những kinh nghiệm, những bài học lịch sử cần thiết 
để BƠ mở những ý ý tưởng cho chặng đường phát 
triển tiếp theo của công cuộc xây dựng CNXH. 

Những thành tựu to lớn được tạo ra trong nửa 
thế kỷ qua, nhất là qua 20 năm cải cách và phát 
triển, đã chuẩn bị hành trang cho CHND Trung 
Hoa tiến bước vào thế kỷ XXI. Có thể nói rằng 
trước thềm thế kỷ XXI, Trung Quốc đã hội tụ được 
những nhân tố phát triển hơn bao giờ hết, kể từ 
ngày thành lập nước CHND Trung Hoa tới nay. Về 
chính trị, xã hội ổn định, nội bộ đẳng đoàn kết. Về 
kinh tế, tổng lực tương đối mạnh, còn nhiều tiềm 
năng phát triển có thể phát huy. Về đối ngoại, ảnh 
hưởng và uy tín quốc tế tương đối cao. Thế kỷ XXI 
đang mở ra trước mắt nước CHND Trung Hoa 
những chân trời mới. Các nhà chiến lược, các học 
giả trên thế giới đang có những đoán định khác 
nhau về sự đuổi kịp và vượt qua của sức mạnh kinh 
tế (và tất yếu là kéo theo sức mạnh tông hợp) của 
Trung Quốc so với nước Nhật và nước Mỹ. 

Tuy nhiên, trước thêm thế kỷ XXI, Trung Quốc 
cũng đang đứng trước những vấn đề khó khăn và 
thách thức cần giải quyết và vượt qua. 

Về đối nội, công cuộc cải cách thể chế kinh tế 
và thể chế chính trị, quá trình xây dựng văn minh 
vật chất và văn minh tinh thần đã xuất hiện một số 
vấn đề tồn tại và tồn đọng đang chờ được giải 
quyết. Trước hết là giải quyết việc làm cho hàng 
chục triệu lao động dư thừa ở nông thôn và thành 
thị, nhất là những người mất việc làm trong quá 
trình cải cách doanh nghiệp nhà nước và hệ thống 
hành chính nhà nước. Hai là cải tổ, cải cách kinh tế, 
trước hết là khu vực kinh tế nhà nước, thực sự có 
kết quả để nâng cao sức cạnh tranh trong xu thế 
toàn cầu hóa và trí tuệ hóa của nên kinh tế thế giới. 
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Ba là giải quyết và hạn chế những hậu quả tiêu cực 
của kinh tế thị trường và chính sách mở cửa ; thực 
hiện chế độ phân phối nhằm từng bước rút ngắn 
khoảng cách giàu nghèo giữa các tầng lớp xã hội, 
giữa các khu vực dân cư ; khắc phục tình trạng 
tham nhũng và tệ nạn xã hội còn ở mức tương đối 
nghiêm trọng. Bốn là giải quyết các vấn đề dân tộc 
và tôn giáo nhăm củng cố khối đoàn kết dân tộc, 
chủ yếu là vấn đề Tây Tạng và vấn đề Tân Cương. 

Về đối ngoại, trong xu thế chung hòa bình và 
hợp tác, Trung Quốc cũng sẽ phải đối phó với cạnh 
tranh và khả năng xung đột. Chuyển sang thế 
kỷ XXI, cạnh tranh kinh tế trên thế giới chắc chắn 
sẽ diễn ra gay gắt hơn và phức tạp hơn, sức mạnh 
cạnh tranh chủ yếu dựa vào khoa học - kỹ thuật. 
Đối với Trung Quốc đó là một thử thách quan 
trọng. Vấn đề Đài Loan là vấn đề nội bộ của Trung 
Quốc. Nhưng trong quá trình giải quyết vấn đề Đài 
Loan lại đụng chạm tới nhiều nhiều vấn đề quan hệ 
quốc tế phức tạp, trước hết là quan hệ Trung - Mỹ, 
thứ đến là quan hệ Trung - Nhật v.v... Trong những 
thập niên đầu của thế kỷ XXI cuộc đấu tranh nhằm 
“đa cực hóa” cục diện thế giới sẽ diễn ra gay gắt, 
trong đó Trung Quốc có một vai trò quan trọng. 

Tóm lại, trong thời điểm giao thừa thế kỷ, 
CHND Trung Hoa đang đứng trước những cơ hội 
thuận lợi rất lớn, nhưng cũng đứng trước những - 
khó khăn thử thách không nhỏ. Hy vọng nhân dân 
Trung Quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, 
sẽ phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, vượt 
qua thử thách, hoàn thành sự nghiệp hiện đại hóa 
XHCN vào nửa đầu của thế kỷ XXIL 

Nhân dân Việt Nam và nhân dân Trung Quốc 
vốn có quan hệ truyền trống về lịch sử và văn hóa. 
Ngày nay, sự nghiệp cải cách, đổi mới, xây dựng 
CNXH, hiện đại hóa đất nước làm cho nhân dân 
hai nước gần gũi nhau hơn. Chào mừng ngày kỷ 
niệm Quốc khánh lần thứ 50 Nước CHND 
Trung Hoa, chúng ta hy vọng tình hữu nghị giữa 
nhân dân hai nước, quan hệ “Láng giềng thân 
thiện, hợp tác toàn diện, ôn định lâu dài, hướng tới 
tương lai” giữa hai nuớc Việt - Trung sẽ đời đời 
bền vững và phát triển. (1 
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CHIẾN TRANH! 


LỨY/ 


b VỤ ©C ) 


IGOÁT TR 


TÌNH HÌNH VÀ CHIÊN TRANH NAM TƯ 

Để xem xét và phân tích cuộc chiến tranh mà 
Mỹ và NATO tiến hành ở Nam Tư, ta phải gắn 
nó với bối cảnh thế giới và khu vực với những 
nét đáng chú ý sau : 

a) Tình hình chính trị, kinh tế - xã hội nước 
Cộng hòa Liên bang Nam Tư sau khi Chủ tịch 
Ti-tô qua đời, Liên Xô và hệ thống các nước xã 
hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đô ; b) Cuộc khủng 
hoảng chính trị, kinh tế - xã hội buộc Liên bang 
Nam Tư phải tự do hóa cấu trúc chính trị - kinh 
tế của mình, mở rộng thị trường dưới sự quản lý 
của nhà nước, tư hữu hóa một phân các xí nghiệp 
công nghiệp với đầu tư nước ngoài, nhất là Mỹ 
trong ngành dâu lửa, và khi Đảng xã hội chủ 
nghĩa dân chủ của Mi-lô-sê-vích lên cầm quyền 
lại quốc hữu hóa công ty Mỹ - điều mà Mỹ 
không chấp nhận. 

Trong quá trình cải cách trước đây, uy tín 
Liên minh Đảng Cộng sản Nam Tư dần dần xói 
mòn, không còn là trụ cột ý thức hệ và chính trị 
đoàn kết các chính quyên địa phương với đẳng 
và nhà nước trong khuôn khổ nhà nước liên bang 
thống nhất. Lực lượng chính trị mới từ đó xuất 
hiện, từ hữu khuynh đến tả khuynh, các đảng 
mọc lên lấy tính chủng tộc làm cơ sở quần 
chúng. Tình hình chính trị trở nên hết sức phức 
tạp, thậm chí ý thức hệ dân tộc chủ nghĩa hẹp hòi 
và cực đoan đặc thù của Nam Tư dần dần chiếm 
uy thế, các đảng và quần chúng nhân dân phân 
chia, chia rẽ trên cơ sở chủng tộc. Nội chiến 
Nam Tư 1990 - 1993 và thỏa thuận ký kết tại 
Đây-tơn (Mỹ), dưới sự chủ trì của Mỹ tạo cơ hội 
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cho Mỹ và các nước đồng minh phương Tây 
khống chế toàn diện kinh tế Nam Tư nhằm làm 
suy yếu quyền lực và ảnh hưởng Đảng xã hội 
chủ nghĩa dân chủ và Đảng cánh tả do Chủ tịch 
Mi-lô-sê-vích và phu nhân Mi-ra lãnh đạo, là hai 
đảng cầm quyền kế thừa Liên minh cộng sản 
Nam Tư hiện chiếm đa số trong Quốc hội. 
Những vấn đề quá khứ lịch sử trỗi dậy làm 
sống lại ý niệm “đại Xéc-bi” và “đại An-ba-ni”, 
vấn đề dân tộc đồng thời bộc phát, các mối tranh 
chấp hận thù do lịch sử khu vực Ban-căng để lại 
trở nên ngày càng gay gắt giữa các dân tộc và 
chủng tộc. Tình hình chính trị, xã hội Nam Tư 
càng trở nên bất ổn định sau khi các nước xã hội 
chủ nghĩa Đông Âu và Liên Xô sụp đô. Tổng 
thống Mi-lô-sê-vích tìm cách thoát ra khủng 
hoảng chính trị bằng biện pháp thay đổi Hiến 
chương Cộng hòa liên bang Nam Tư vào 
năm 1989, xóa đi quyền tự trị của tỉnh Cô-xô-vô 
giáp giới An-ba-ni, mà 90% số dân là người dân 
tộc An-ba-ni. Điều này có phần khơi sâu thêm 
mâu thuẫn, hận thù giữa hai dân tộc Xéc-bi-a và 
An-ba-ni. Trong khi đó, hệ thống liên bang có 
chiều hướng tan rã nghiêm trọng sau khi Đức 
thừa nhận Crô-a-ti-a và X]ô-ve-ni-a quay trở lại 
khu vực ảnh hưởng truyền thống của mình thời 
đế vương Áo - Hung trước chiến tranh thế giới 
thứ nhất. Nội chiến Bô-xni-a Héc-xê-gô-vi-na 
(1990 - 1993) và nội chiến Cô-xô-vô vừa qua là 
hậu quả tất nhiên của tình hình trên, tạo điều 
kiện cho Mỹ và các nước phương Tây can thiệp 


* GS, TS kinh tế học 
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trực tiếp, để đeo đuổi các dự án và mục tiêu 
chiến lược riêng của họ. 

Ý ĐÔ SIÊU CƯỜNG MỸ VÀ CÁC 
CƯỜNG QUÔC CHÂU ÂU 

Từ sau “chiến tranh lạnh”, tham vọng của Mỹ 
nhằm các mục đích cơ bản sau đây : 

1- Truyền bá trong nhân dân Mỹ và thế giới 
ý thức hệ toàn cầu mà các nhà lý luận chiến lược 
Mỹ nặn ra, lấy nền “văn minh” “dân chủ” 
phương Tây và kinh tế thị trường làm mẫu mực 
cho sự phát triển của nhân loại, tấn công vào thế 
giới quan và ý thức hệ cộng sản chủ nghĩa, nhằm 
loại bỏ phương pháp luận của chủ nghĩa Mác và 
những tư tưởng tiến bộ khác. Thị trường, theo 
quan điểm Mỹ, cần được mở rộng tự do hóa hoàn 
toàn dựa trên cơ sở chế độ tư hữu chiếm ưu thế 
tuyệt đối trong xã hội, kinh tế quốc gia trở thành 
bộ phận khăng khít của kinh tế thế giới với khẩu 
hiệu “kết hợp với cộng đồng và kinh tế thế giới”, 
và kinh tế vận hành trên quy luật cạnh tranh 
quyết liệt trong môi trường chủ nghĩa tư bản 
đang toàn cầu hóa. Mỹ sử dụng ba tổ chức quốc 
tế là Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng thế 
giới (WB), và Tô chức thương mại thế giới 
(WTO) làm bàn đạp củng cố và triển khai địa vị 
siêu cường, bá chủ, bá quyền về chính trị, 
thương mại và kinh tế. Lập trường, chính sách 
của Mỹ có vai trò và ảnh hưởng quyết định trong 
cả ba tổ chức trên đã khiến cho một số nước châu 
Âu, trong đó có Pháp và các nước đang phát 
triển phương Nam lo ngại. Đó là, sau vòng đàm 
phán thương mại quốc tế bắt đầu tháng 11 tới và 
dự tính kết thúc năm 2002, WTO có thể sẽ trở 
thành quyền lực siêu quốc gia, buộc chặt các 
nước vào các nguyên tắc thương mại đầu tư dịch 
vụ, bản quyên phát minh v.v... trên các nguyên 
lý chính trị - kinh tế nhằm đáp ứng trước hết 
quyên lợi của Mỹ. Thêm vào mô hình chính trị - 
kinh tế này, ý thức hệ Mỹ được tô son điểm phấn 
và bô sung bằng hai khái niệm “đạo lý” là dân 
chủ và nhân quyền. Sau chiến tranh Nam Tư vừa 
qua, Mỹ lại bổ sung thêm nữa mục đích bảo vệ 
các dân tộc thiểu số bị chà đạp Ở bất kể chỗ nào 
thậm chí cho rằng đây là một trong các mục đích 
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và nhiệm vụ quan trọng của Khối quân sự Bắc 
Đại Tây Dương (NATO) như lời tuyên bố công 
khai của Clin-tơn trong chuyến thăm trại tị nạn 
tại An-ba-nI. | 

2 - Tìm cách quét sạch vai trò và ảnh hưởng 
còn lại của Nga trong khu vực Ban-căng trên cơ 
sở lực lượng so sánh mới và môi trường địa lý - 
chính trị có lợi cho Mỹ. Từ đó Mỹ có thể can 
thiệp ở bất cứ đâu khi cần thiết dưới lá cờ 
NATO. Mục đích của chiến tranh Nam Tư 
không khác mục đích của cuộc chiến tranh “Bão 
táp sa mạc” năm 1991 chống I-rắc, nhưng nó là 
một bước toan tính ở cấp độ cao hơn, rộng hơn, 
được phát động và tiến hành trong bối cảnh lịch 
SỬ và chính trị đặc thù của khu vực Ban-căng và 
mối quan hệ tác động lẫn nhau giữa các nước 
Đông Âu và Liên hiệp châu Âu với khu vực này. 
Cuộc chiến tranh này cũng nhằm củng cố chiến 
lược Mỹ ở châu Âu trong lúc Liên hiệp châu Âu 
có ý đồ triển khai vị trí độc lập của mình đối với 
Mỹ, kể cả về quân sự, và đặt lại vấn đề quan hệ 
“ngang hàng” giữa châu Mỹ và châu Âu. Vai trò 
có tính quyết định của Mỹ được thể hiện rõ trong 
quá trình của cuộc đàm phán tại Ram-bui-ê 
(ngoại ô nước Pháp) giữa chính quyền Liên bang 
Nam Tư và các đảng phái chủng tộc An-ba-ni 
của tỉnh Cô-xô-vô. Tới cuộc chiến tranh tàn bạo 
chống Nam Tư Mỹ đã bộc lộ rõ mưu đồ của 
mình trong VIỆC can thiệp trực tiếp vào. khu vực 
châu Âu. Hành động của Mỹ còn muốn chứng 
minh tiếng nói và à “quyền lợi quốc gia thiết thân”. 
của Mỹ là không thể xem thường và không được 
bỏ qua trong bất kể lĩnh vực nào liên quan đến 
việc giải quyết các vấn đề châu Âu, như Tổng 
thống Clin-tơn và các nhà lãnh đạo Mỹ nhiều lần 
tuyên bố. Mỹ đông thời biện hộ cho chính sách 
“nhân đạo” và “đạo lý” của mình, tự cho mình 
quyền can thiệp vào nội bộ bất cứ nước chủ 
quyền nào mà Mỹ gán tội xâm phạm “đạo lý” và 

“nhân quyền”. 

3 - Tóm lại, sau chiến tranh Nam Tư kết thúc, 
chiến lược của Mỹ một mặt thiết lập và củng cố 
căn cứ quân sự tại An-ba-ni và Mác-xê-đô-ni-a, 
mở rộng NATO sang phía đông, bao vây nước 
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Nga suốt biên giới Khấy dài từ khu vực Ban- -căng 
qua khu vực Thổ Nhĩ Kỳ Cáp-ca-dơ trọng yêu 
(Gơ-ru-di-a, Ác-mê-ni-a, A-déc-bai- -gian). Các 
công ty xuyên quốc gia Mỹ bắt đầu đầu tư hàng 
tỉ đô la để thăm dò khai thác dầu lửa, mà khối 
lượng dự trữ có thể lớn nhất vượt xa dự trữ khu 
vực Cận Đông. Vòng bao vây Nga từ đó triển 
khai sang phía các nước thuộc Liên Xô trước 
đây, nơi dân gốc Nga còn chiếm tỷ lệ đáng kể 
(U-dơ-bê-ki-xtan, Tuốc-mê-ni-xtan, Tát-gi-ki- 
xtan, Ca-dắc-xtan, Kiếc-ghi-xtan), tạo điều kiện 
cho Mỹ khai thác tài nguyên dôi dào phong phú 
vào loại có một không hai °, đồng thời đặt căn 
cứ bao vây và áp đảo phía Tây Bắc Trung Quốc 
(Tân Cương). Mặt nữa, chiến tranh Nam Tư vừa 
qua bộc lộ bài tính chiến lược khác nhau giữa 
Pháp, Đức, Anh là những nước mạnh nhất và 
lãnh đạo trong khối Liên hiệp châu Âu, họ phải 
suy nghĩ và xem xét lại các dự án chiến lược 
quân sự kinh tế của mình trong và ngoài khối 
NATO và WTO. Trên thực tế, Đức và Anh ngày 
càng xích lại gần các chủ trương, chính sách 
chiến lược kinh tế lâu dài của Mỹ, dồn Pháp vào 
thế ngày càng cô lập trong khối Liên hiệp châu 
Âu. Thông qua vai trò của mình trong việc kết 
thúc chiến tranh Nam Tư vừa qua, Mỹ đã củng 
cố địa vị của mình ở châu Âu, lôi kéo và thúc ép 
các nước Tây Âu, Đông Âu ngày càng phụ thuộc 
vào Mỹ. Từ đó Mỹ có thể thực hiện mộng bá 
quyền trên khắp các lực địa, vì cục diện thế giới 
và lực lượng so sánh toàn diện (chính trị, kinh tẾ, 
quân sự) không cho phép Mỹ hoạt động đơn 
phương như trước đây. 

CHIẾN TRANH NAM TƯ : THÍ ĐIÊM 
CỦA CHIẾN LƯỢC “DIÊN BIÊN HÒA 
BÌNH” 

Chiến tranh Nam Tư vừa là thí điểm “diễn 
biến bạo lực” bổ sung “diễn biến hòa bình” khi 
điều kiện, thời điểm và thời cơ cho phép, dưới 
chiêu bài bảo vệ “văn minh” và “đạo lý” nhân 
đạo ; vừa trên thực tế nhằm sửa đổi các nguyên 
lý của Luật quốc tế và Hiến chương Liên hợp 
quốc sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Đồng thời 
chiến tranh Nam Tư tạo ra tiên lệ nguy hiểm cho 
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Mỹ và đồng minh can thiệp trực tiếp, khi thấy 
cân thiết, vào nội bộ các nước chủ quyên, kể cả 
về quân sự. “Diễn biến hòa bình” kết hợp với 
“diễn biến bạo lực” đang trở thành một tổng thể 
trong tay Mỹ để không ngần ngại dọa nạt và áp 
đặt quá trình “chuyến dịch cơ cấu” trên hai mặt 
chính trị và kinh tế. Quan tâm hàng đầu của Mỹ 
và các nước tư bản lớn châu Âu khác là làm sao 
quá trình “chuyển dịch cơ cấu” này phải là 
phương án êm dịu, “hòa bình” tối ưu, và toàn 
diện nhất ở những khâu then chốt của chế độ về 
chính trị - kinh tế, không tác động thái quá đến 
sự ổn định và an ninh của các nước láng giềng và 
khu vực, và củng cố hơn nữa vị trí và vai trò lãnh 
đạo của Mỹ, mở rộng thêm nữa ảnh hưởng “văn 
minh” Tây Âu trong khu vực dưới chiêu bài “dân 
chủ” và “cơ chế thị trường”, và tất nhiên trên cơ 
sở lý luận và mô hình của chủ nghĩa tư bản Mỹ. 

Thực tế diễn biến đĩ nhiên không cho phép 
Mỹ mặc sức thực hiện như mong muốn. Sức 
mạnh quật cường của ý chí độc lập dân tộc và 
đấu tranh giai cấp của quần chúng và nhân dân 
lao động tiến bộ có thể còn gây cho Mỹ và đồng 
minh nhiều thất bại bất ngờ ngoài dự tính. Các 
mâu thuẫn vẫn tiếp tục phát sinh từ quy luật vận 
hành của chủ nghĩa tư bản Mỹ và Tây Âu ®, tình 
trạng bấp bênh về kinh tế, tài chính và tiền tệ, 
chênh lệnh giữa các nước phía Bắc với phía Nam 
(các nước châu Á, châu Phi, châu Mỹ La-tinh) ® 
còn là những nhân tố bất ồn định và đảo lộn buộc 
Mỹ phải lùi bước. Tuy nhiên, không thể mất 
cảnh giác trước những ngón đòn hiểm độc của 
chủ nghĩa đế quốc hiếu chiến, của những tên lái 
súng lúc nào cũng mong có bom rơi, đạn nô. 


(1) Xem : Zbigniew Brzezinski : Bàn cờ lớn (The Grand 
Chessboard), Nxb Basic Books (Mỹ), 1997 

(2) UNDP (Chương trình phát triển Liên hợp quốc), Báo cáo về 
phát triển con người (Report on Human Development), Oxford 
University Press, 1999 

(3) Xem : Ngân hàng thế giới (World Bank), Báo cáo viễn đô 
kinh tế toàn câu và các nước đang phát triên (Global Economic 
Prospccts and thc Developing Countries), 1998 - 1999. Nguy cơ 
lớn đối với kinh tế các nước đang phát triển còn xuất khẩu nguyên 
vật liệu là các hàng hóa đang xuống giá và sẽ tiếp tục xuống giá. 
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MA-KÉT-TINH 


e Ma-két-tinh !à tiến trình quản lý để nhận ra các yêu câu của khách hàng và cung cấp cho 
khách hàng các sản phẩm thích hợp nhăm đạt được các mục tiêu của tổ chức. Việc tiếp thị không 
chỉ bán sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất mà còn nhận biết nhu cầu của khách qua việc 
nghiên cứu thị trường, phát sinh các sản phẩm làm thỏa mãn các nhu câu của người tiêu thụ. 
Ma-két-tinh là một môn quan trọng của kinh tế thị trường, là lý luận cơ bản và nghệ thuật kinh 
doanh, là “bà hoàng” của khoa học kinh tế. Ma-két-tinh có nội dung rất phong phú và đa dạng 
đang được các nhà lý luận, nhà kinh tế khai thác dưới giác độ khác nhau, nhưng chung lại thể 
hiện ở mấy điểm chủ yếu : Một là, ma-két-tinh là một chức năng quản lý một công ty, một xí 
nghiệp. Một doanh nghiệp muốn sản xuất kinh doanh có hiệu quả kinh tế cao phải coi trọng yếu 
tố tiêu thụ sản phẩm, coi trọng nhu cầu của thị trường. Việc phát hiện nhu cầu và thỏa mãn nhu 
cầu thị trường là một nội dung chủ yếu của hoạt động ma-két-tinh. Nhu cầu là thành phần cơ 
bản của thị trường, khai thác thị trường thực chất là khai thác nhu cầu. Nhu cầu rất phong phú 
và đa dạng, để khai thác nhu cầu doanh nghiệp phải sử dụng nhiều chính sách, phương pháp và 
biện pháp nhằm thu được tối đa lợi nhuận. Lợi nhuận là một mục tiêu quan trọng của ma-két- 
tỉnh. Nếu không đặt mục tiêu sinh lợi trong hoạt động kinh doanh thì cũng có nghĩa là không 
có kinh doanh, không có hạch toán kinh tế (lỗ, lãi). Hai là, ma-két-tinh là một phương pháp quản 
lý kinh tế hiện đại và có hiệu quả. Sau hơn một thế kỷ, các nhà lý luận, nhà kinh tế, nhà doanh 
nghiệp mới tổng kết và đưa ra lý luận ma-két-tinh hiện đại. Nó khác nhiều với các môn kinh tế 
khác - nghĩa là nó bắt đầu từ nhu cầu trên thị trường. Thực tế nhu cầu thị trường là người mua, 
người tiêu dùng mà thực chất là nhu cầu của con người trong xã hội. Nếu thỏa mãn được tối đa 
nhu cầu là nhiệm vụ của ma-két-tinh. Khi nhu cầu được thỏa mãn, thì quá trình sản xuất mới 
được coi là kết thúc, hoạt động kinh doanh cũng được kết thúc để chuyển sang một hoạt động 
mới. nếu thỏa mãn nhu cầu người tiêu dùng càng lớn thì lợi nhuận càng cao. Ba !à, ma-két-tinh 
là môn dạy các doanh nghiệp tiếp cận, thích ứng với thị trường, khai thác thị trường và tồn tại 
trên thị trường. Thị trường là yếu tố quyết định của quá trình tải sản xuất hàng hóa. Quan hệ 
cung cầu là quan hệ kinh tế lớn nhất, bao trùm thị trường. Còn giá cả thị trường là phạm trù 
trung tâm, là bàn tay vô hình điều tiết nên sản xuất xã hội và kích thích sản xuất. Trong nền 
kinh tế thị trường, cạnh tranh là hoạt động tất yếu và phổ biến trên thị trường. Lợi nhuận là mục 
tiêu của tất cả các hoạt động kinh doanh. Để có lợi nhuận tối đa doanh nghiệp phải biết len lỏi 
trên thị trường, phải biết cạnh tranh, phải có nghệ thuật và thủ pháp đê mang lại hiệu quả kinh 
tế. Những hoạt động mà doanh nghiệp tiếp cận, thích ứng với thị trường, khai thác thị trường và 
tồn tại trên thị trường cũng được coi là hoạt động ma-két-tinh. 

Ở nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, ma-két-tinh được 
lên ngôi đúng với vị trí của nó. Hiện nay, ma-két-tinh được giảng dạy ở các trường đại học kinh 
tế ở Việt Nam, được các doanh nghiệp sử dụng kiến thức ma-két-tinh trong hoạt động sản xuất, 
kinh doanh. Trong tiến trình hội nhập nền kinh tế nước ta với các nước khu vực và thế giới, 
ma-két-tinh đóng vai trò rất quan trọng trên thương trường, góp phần vào tự do hóa thương mại.L] 
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š$AIG0N AGRICULTURAL INCORPORATIO0N (S.A.L) 


LÀ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
ĐƯỢC THÀNH LẬP THEO QÐ SỐ 6178/QĐ-UB-KT 
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= Sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong các lĩnh vực nông - lâm - Đạo hải sản. NưN 

ø Chế biến thực phẩm và các sản phẩm nông công nghiệp (thuốc trừ sâu, thuốc thú y, thức ăn gia Sỉ súc, mủ 
Cao su... ) 

ø Kinh doanh xuất nhập khẩu tổng hợp. 

ø Sản xuất, chế biến các loại đá và hàng mỹ nghệ đá, hàng may mặc để xuất khẩu và tiêu dùng nội địa. 

m Xây dựng các công trình kiến trúc hạ tầng dân dụng, nhà ở. 

m Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng 

m Giacông hàng kim khí điện máy phế liệu 

m Cho thuê kho bãi và văn phòng làm việc 

m Kinh doanh bất động sản. 
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* Nhập khẩu vật tư thiết bị, hàng hóa phục 
vụ cho các nhu cầu sản xuất và tiêu dùng. 
* Đầu tư cho sản xuất nông, lâm nghiệp. 
* Kinh doanh khách sạn, du lịch. 
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LÂN, TRUNG QUỐC... 


Sản phẩm mới dùng thi công cho các tuyến cáp 
quang : 

- Ông cáp ® 61 dày 4.5mm sản xuất theo tiêu chuẩn 
quốc tế KMS3413 - dùng thi công các tuyến cáp nhánh 
và đường dài. 

- Ống cáp ® 40 dày 5mm hai nửa và các phụ kiện 
lắp ghép sản xuất theo tiêu chuẩn ngành TCN68-144- 
195-dùng thi công các tuyến cáp quang đường trục. 

- Ống cáp ® 34 dày 2,5mm dùng thi công các tuyến 
cáp quang nội thị. 
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supe phốt phát/năm, 60.000 tấn NPK/năm và xi 
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-„Ð- Việt Nam năm 1997. 
Giải bông lúa vàng năm 
1997 cho supe phốt phát 
ý“ và NPK. 

NW Và nhiều giải thưởng 
M cao quý khác. 
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"kỹ thuật NaaSiFa, 
Natribisunfit kỹ thuật, NaHSOa, a-xít sunfuric 
HaSOa, các sản phẩm hóa chất tinh khiết 
HaSOa (P và Pa), NaaSOa (P). NaHSOa (P), 
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JIE CÝVAH TYH: XaHoùä w 45an ronopulHa CO ]ñHĩ ero OCpoÕØoxnqeHwe. XÃ HAHI: fIpoốnewa 
ñApTMfHOrO yKpDenneHwund w ynopnanodwpaHwa. HbWT TAH: Hapcrpedy HauwoHanenoro KoOHrpecca 
CopepHOBaHwna s 2000" rony. HAH BẠAH 3AY: Barnan Hasan Ha XX*“ seK w pa3rnan Ha XXI“ px. 
RAO TXY 3AM: [pnwweHwe wWHT@rDauww TopropoÄä nonwrwKkw  ƒ[AHF Hbbil nñOI: Honxen 6u 
nñ©pOBOpOT B 38ApfWATOW PñOTMTMKM M_ COUMARNbHbiX nocoÕ6wmử. XA CYAH HDIOHI: Couwnanpno- 
[I(OTMTMdGCKMĂ XADAKTOD nñHT©DATYVDHbIX M MCKYCCTBĐHHbIX OÔulecre. MAI XAN OAHb: MbiuneHwe o0 
COBDOMGHHOM pOMAHo. ƒ]AHF BAH KAO: flpopwHuua XbmHr Won: [loppOoHaudanbHbii Onbir poneHwn 
[OMOKD8TMHOCKOTO CTATYCA HA HWXHÔOM ypDOBHo. ƒM 3A HYHT: Reno poOpM M ñOnMHTWKMH OTKDbITbIX 
ñB©pol wN©oniorWweCKOl OCBOo6ØoxneHue Kuraa. HFYEH TXM XOA: BnwxHMl, ĐOCTOK nñÔ@DOTOH KDOBH H 
OrHf K MMDY. 
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HÀ NỘI VỚI 45 NĂM 


GÀY 10-10-1999 Hà Nội sẽ long trọng kỷ 
N» 45 năm ngày giải phóng t thủ đô. Đây 

là dịp tốt, có nhiều ý ÿ nghĩa để Hà Nội ôn 
lại chặng đường lịch sử vẻ vang đã qua và nghĩ 
suy cho chặng đường sắp tới. 


1. Thủ đô giải phóng, mở ra chặng đường 
phát triển mới. Những thành tựu và những bài 
học bổ ích. 

Sau Cách mạng Tháng 8-1945, nhân dân Hà 
Nội và cả nước không có mong ước gì hơn là được 
sống trong hòa bình để xây dựng đất nước. Nhưng 
thực dân Pháp đã quyết tâm cướp nước ta một lần 
nữa. Đáp lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
“Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất 
nước, nhất định không chịu làm nô lệ...”, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, của Bác, quân và dân Hà Nội 
đã cùng quân và dân cả nước nhất tễ vùng lên 
kháng chiến, chống thực dân Pháp cứu nước. 

Ngày 19-12-1946, phát súng đầu tiên từ Pháo 
đài Láng bắn vào trại giặc đã trở thành hiệu lệnh 
cho cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc. 

Ngày 7-5-1954, quân đội ta đã tiêu điệt hoàn 
toàn tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Ngày 
20-7-1954, hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết. 
Thực dân Pháp phải công nhận độc lập, chủ quyền 
và toàn vẹn lãnh thổ của ba nước Việt Nam, Lào, 
Căm- -pu- -chia. Theo hiệp định, Hà Nội còn nằm 
trong vùng tập kết 80 ngày của quân đội Pháp. Từ 
đây, nhân dân Hà Nội tiếp tục cuộc đấu tranh mới 
không kém phần quyết liệt, đòi thực dân Pháp 
nghiêm chỉnh thi hành hiệp định Giơ-ne-vơ, 
tiến tới tiếp quản thành phố, giải phóng hoàn toàn 
thủ đô. 

Trong những ngày cuối cùng trước khi cuốn cờ 
về nước, thực dân Pháp vẫn tìm cách phá hoại về 
mọi mặt. Chúng:ráo riết thực hiện đj chuyền tài 
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sản, mây móc ở các cơ quan, công sở và dụ dỗ 
Cưỡng ép đồng bào đi cư vào Nam. Chúng còn cài 
căm bọn tay sai gián điệp ở lại nhằm chống phá ta 
về lâu dài.` 

Thấu suốt tỉnh thần chỉ đạo của Trung ương 
Đảng là vấn đề an dân, Hà Nội đây mạnh phong 
trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân chốn 
địch phá hoại, đi chuyển tài sản, mây móc, thiệt 
bị, chống địch dụ dỗ cưỡng ép di cư. Giai _cấp 
công nhân, nông dân, đội ngũ trí thức và các tầng 
lớp lao động thủ đô đã hăng hái đấu tranh phá tan 
âm mưu và hành động đen tối của kẻ thù, kiên 
quyết bảo vệ tài sản máy móc ; phát triển lực 
lượng cách mạng tại chỗ, kết hợp đấu tranh chính 
trị với đấu tranh kinh tế và ngoại giao ; chuẩn bị 
toàn diện, tỉ mỉ, chu đáo trên tất cả các mặt để tiếp 
quản, giải phóng thủ đô. 

sáng ngày 10-10, Ủy. ban quân chính thành 
phố và Đại đoàn 308, đi đầu là Trung đoàn thủ đô 
gương cao lá cờ “Quyết chiến quyết thắng” tiến 
vào Hà Nội. 20 vạn nhân dân Hà Nội rực rỡ trong 
rừng cờ đỏ sao vàng, đồ xuống đường đón mừng 
Ủy ban quân chính và quân đội nhân dân. Cả Hà 
Nội rạo rực trong niềm vui giải phóng. 

Từ ngày lịch sử 10-10-1954, Hà Nội đã sạch 
bóng quân thù, mở ra những chặng đường phát 
triển mới cho thủ đô và đất nước. 

Thắm nhuàn lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
“hăng hái phấn đấu làm cho mọi ngành hoạt 
động của thủ đô ngày thêm phát triển, để làm 
gương mẫu, để dẫn đầu cho nhân dân cả nước ta 
trong công cuộc củng cố hòa bình, thực hiện 
thống nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ trong 
khắp nước ta ; để xây dựng một đời sống sung 
sướng, tươi đẹp, thái bình mãi mãi cho con châu 


* Giáo sư, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội 
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chúng ta” ® : trong những năm 1954 - 1965, đảng 
bộ và nhân dân Hà Nội đã tiến hành khôi phục, cải 
tạo và phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xây 
dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho các ngành kinh 
tế của thành phố. Từ một thành phố tiêu thụ, Hà 
Nội đã trở thành một thành phố : sản xuất, văn hóa, 
giáo dục, y tế phát triển. Hệ thống chính trị được 
củng cố vững chắc. 

Từ năm 1965, để quốc Mỹ ồ ạt đưa quân vào 
miền Nam, tiến hành chiến tranh cục bộ ; đồng 
thời dùng không quân đánh phá miền Bắc và thủ 
đô hòng ngăn chặn sự chi viện đối với miền Nam. 
Đảng bộ Hà Nội đã lãnh đạo chuyển hướng các 
hoạt động của thành phố từ thời bình sang thời 
chiến ; triệt để sơ tán những cơ sở sản xuất, tiếp 
tục xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa 
xã hội ; làm tốt công tác phòng không nhân dân, 
hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và 
của do địch gây ra. Trong bom đạn, điện vẫn sáng, 
lúa vẫn xanh đồng, mạch máu giao thông vẫn 
được giữ vững, trật tự trị an được bảo đâm ; giáo 
dục, y tế tiếp tục phát triển. Thành tựu đó đã góp 
phần tạo nên sức mạnh cho quân và dân Hà Nội 
chiến đấu và chiến thắng. 

Vừa sản xuất, vừa chiến đấu, Hà Nội không 
ngừng xây dựng tiềm lực về mọi mặt, động viên 
SỨC người, sức của đến mức cao nhất cho chiến 
Nhan, miền Nam. Ngay những ngày đầu “đồng 

hơi” q93 - 1960) của cách mạng miền Nam, 
> Nội đã cử những người con thân yêu của mình 
vượt Trường Sơn vào tiếp sức cho đồng bào, đồng 
chí ở tiền tuyến xây dựng cơ sở, mở rộng cuộc đấu 
tranh chống Mỹ, ngụy. Sau đó, hàng vạn cán bộ 
và con em thủ đô đã lên đường chiến đấu vì độc 
lập tự do của Tổ quốc. Chính trên mảnh đất ngàn 
năm văn hiến đã sản sinh các phong trào “Ba sẵn 
sàng” của thanh niên, “Ba đâm đang” của phụ nữ, 
“Ba quyết tâm” của trí thức... Khắp nơi, trên các 
công trường, nhà máy, đồng ruộng, trong các cơ 
quan, xí nghiệp, bệnh viện, trường học, viện 
nghiên cứu... đầu đầu cũng sôi nôi hưởng ú ứng thi 
đua “Mỗi người làm việc bằng hai”, vì miền Nam 
ruột thịf, vì Hà Nội, Huế, Sài Gòn kết nghĩa 
thân thương. 

Khi đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh bằng 
không quân ra miền Bắc và đánh phá thủ đô, quân 
dân Hà Nội đã không sợ hy sinh một lòng đứng 
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lên, chấp nhận cuộc đọ sức lịch sử. Đặc biệt trong 
12 ngày đêm từ 18-12 đến 30-12-1972 Hà Nội đã 
làm nên một “Điện Biên Phủ trên không". Đề 
quốc Mỹ đã huy. động đến mức tối đa máy bay 
chiến lược B52 và hàng nghìn lượt máy bay chiến 
thuật tập trung đánh phá Hà Nội. Trong lịch sử thủ 
đô, đây là một trong những thử thách lớn nhất, 
quyết liệt nhất. 

Vào thời điểm cao nhất, Hà Nội đã nhanh 
chóng sơ tán 54/64 vạn dân ra khỏi thành phố an 
toàn. Ở lại chỉ là những người chiến đấu và phục 
vụ chiến đấu. 

Cuộc chiến đấu đã diễn ra ác liệt, phức tạp VỚI 
những nét sáng tạo đặc sắc, tạo ra hiệu quả chiến 
đấu cao. Cuộc chiến đấu của quân dân thủ đô với 
thế trận nhiều tuyến, nhiều tầng, nhiều hướng ; 
không chỉ tên lửa, pháo tầm cao mà cả những cây 


súng trường cũng đã bắn rơi máy bay Mỹ. Ngoài 


lòng dũng cảm, quân dân thủ đô đã phát huy cao 
độ khả năng trí tuệ, làm chủ tình huông, làm chủ 
phương tiện và vũ khí hiện đại, bắn rơi nhiều mây 
bay B52 và máy bay cường kích, trong đó có, cả 
máy bay FIII - cánh cụp cánh xòe, bắt sống 
nhiều giặc lái. Đây là chiến công xuất sắc nhất 
trong lịch sử chiến tranh nhân dân, chống chiến 
tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ 
trên miền Bắc nước ta. Nó đã đánh sập Uy thế của 
không lực Hoa Ky. Cùng với thắng lợi của quân 
và dân ta trên chiến trường, chiến thắng “Điện 
Biên Phủ trên không” của quân dân thủ đô đã 
buộc Mỹ phải ký hiệp định Pa-rl, rút hết quân Mỹ 
về nước, chăm dứt [15 năm chiếm đóng của quân 
đội thực dân để quốc trên đất nước ta. Từ đó tạo 
ra một bước chuyển hết sức quan trọng làm cho 
“Mỹ cút, ngụy nhào”, tiến tới chiến dịch Hồ Chí 
Minh lịch sử, giành thắng lợi vĩ đại mùa 
xuân 1975, giải phóng miên Nam, thống nhất Tổ 
quốc. Sự đóng góp to lớn vào chiến công chung 
đó đã làm cho Hà Nội càng thêm xứng dâng VỚI 
niềm tin và lòng tự hào của đồng bào cả nước, 
được bạn bè năm châu mến yêu, khâm phục ca 
ngợi là “Thủ đô của phẩm giá con người”. 

- Đất nước thống nhất, Hà Nội trở thành thủ đô 
của Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 
cùng cả nước tiễn lên chủ nghĩa xã hội. Phát huy 


(1) Hồ Chí Minh, (đoàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1996, t7, tr 368 - 369 
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truyền thống cách mạng vẻ vang, đảng bộ và nhân 
dân Hà Nội tiếp tục vươn lên nhằm thực hiện 
nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ thủ đô, trong thời 
kỳ mới. 

- Dưới ánh sáng các Nghị quyết Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ VI, VII và VII của Đảng, 
đàng bộ Hà Nội đã lãnh đạo thực hiện công cuộc 
đổi mới ở thủ đô thu nhiều thắng lợi. 

Nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần có sự 
quản lý của Nhà nước theo định hướng Xã hội 
Chủ nghĩa được xây dựng, làm cho hàng hóa 
phong phú, thị trường sông động. Các doanh 
nghiệp trên địa bàn thanh phố đang từng bước 
được sắp xếp lại. Một số khu công nghiệp mới ra 
đời như : Sài Đồng, Sóc Sơn - Nội Bài, Nam Bắc 
cầu Thăng Long... Quan hệ kinh tế đối ngoại được 
mở rộng. Hà Nội trở thành một trung tâm thu hút 
đầu tư nước ngoài. 

Trong nông nghiệp cùng với chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng, vật nuôi, việc thâm canh, tăng vụ, 
mở rộng ngành nghề được phát triển đưa giá trị 
sản lượng tính trên một đơn vị diện tích ngày 
một tăng. 

Đi liền với phát triển lực lượng sản xuất, Hà 
Nội luôn coi trọng từng bước xây dựng quan hệ 
sản xuất mới. Cố phần hóa doanh nghiệp nhà 
nước được tiến hành vững chắc ; hợp tác xã 
chuyển đối theo luật đã cơ bản hoàn thành. Chính 
VIỆC không ngừng chăm lo xây dựng quan hệ sản 
xuất mới đã tạo động lực thúc đẩy sản xuất phát 
triển. 

Trong 8 năm (1991 - 1998) tổng sản phẩm 
trong nước (GDP) của Hà Nội tăng bình quân mỗi 
năm 10,9% (cả nước 8%) ; 6 tháng đầu năm 1999, 
tăng 5,8%. Tuy tốc độ tăng GDP có phần chậm 
lại do có khó khăn chung của nền kinh tế, song 
Hà Nội luôn có tốc độ tăng trưởng cao so với tốc 
độ tăng trưởng của cả nước. 

Kết cấu hạ tầng đô thị gồm hệ thống giao 
thông, cấp thoát nước, cấp điện, thông tin liên lạc 
không ngừng được mở rộng, phát triên. Bộ mặt đô 
thị Hà Nội đang thay đối từng ngày. 

Chính trị ồn định, an ninh quốc phòng được 
bảo đảm. Sự nghiệp văn hóa, giáo dục khoa học 
công nghệ có bước phát triển. Đời sống mọi mặt 
của nhân dân từng bước được cải thiện. Thành phố 
Hà Nội là một trong năm thành phố trên thế giới. 
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thành phố duy nhất của khu vực, vừa được Tổ 
chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp 
quốc (UNESCO) trao tặng phần thưởng cao quý 
“Thành phố vì hòa bình năm 1998 - 1999”, 

45 năm qua đảng bộ Hà Nội không ngừng 
trưởng thành, lớn mạnh. Trước ngày tiếp quản, 
đảng bộ Hà Nội chỉ có khoảng vài trăm đảng viên, 
giờ đây đã có gần 150 000 đảng viên. Thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VII), Chương 
trình 14 của Thành ủy và Nghị quyết Trung 
ương 6 (lần 2), khóa VIII, vai trò lãnh đạo của 
đảng bộ ở các cấp được phát huy. Dân thêm tin 
Đảng, Đảng càng vì dân. 

Tuy nhiên, 45 năm qua bên cạnh những thành 
tựu là to lớn và cơ bản, Hà Nội cũng còn nhiều 
yếu kém và khuyết điêm. Đó là giáo điều, dập 
khuôn, nóng vội trong sự nghiệp cái tạo và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, trong quản lý kinh tế... 
Hiện nay, nhiều vấn đề trong quản lý đô thị đang 
bộc lộ những bất cập ; tệ nạn xã hội và tiêu cực 
trong Đảng chưa được đây lùi... Những yếu kém, 
sai lầm trên, Hà Nội phải quyết tâm cao, có 
phương hướng và giải pháp tích cực để nhanh 
chóng khắc phục. 

45 năm qua, Hà Nội đã vươn lên trường thành. 
Từ trong thắng lợi vinh quang, chiến công hiển 
hách và cả trong vấp váp sai lầm, Hà Nội đã tích 
lũy được nhiêu bài học bố ích. 

Một là, trong mọi hoạt động, mọi thời kỳ, mọi 
tình huống phải luôn luôn năm vững, quân triệt và 
thực hiện tốt quan điềm : cách mạng là sự nghiệp 
của quần chúng. Dựa vào cơ sở, "phát huy dân chủ 
và sức mạnh tông hợp của các tầng lớp nhân dân, 
thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của từng thời kỳ 
lịch sử. 

Hai là, luôn luôn nắm vững vị trí của Hà Nội 
là trung tâm đầu não của cả nước, do đó ngoài 
việc phát huy nội lực, Hà Nội cần được Sự quan 
tâm đặc biệt của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng, Chính phủ và sự hỗ trợ, phối hợp của 
cả nước. 

Ba là, phải không ngừng củng cố và tăng 
cường vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, chăm lo xây 
dựng Đảng về mọi mặt, làm cho đảng bộ trong 
sạch, vững mạnh xứng đáng là vai trò lãnh đạo 
trên tất cả các mặt của đời sống chính trị, kinh tế, 
văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng. 
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Bốn à, phải quyết tâm, kiên trì thực hiện 
đường lối đôi mới. Từ thực tiễn cuộc sống không 
ngừng tim tòi, sáng tạo. Trong từng thời kỳ, từng 
giai đoạn biết lựa chọn các mục tiêu, biết xác định 
trọng tâm, trọng điểm thích hợp ; trên cơ sở đó 
xây dựng các chương trình kinh tế - xã hội một 
cách khoa học, hợp lý. 


2. Hà Nội hướng tới 990 năm Thăng Long. 

Hà Nội kỷ niệm 45 năm giải phóng, đông thời 
cũng là chuẩn bị cho ký niệm 990 năm Thăng 
Long được tổ chức trọng thê vào thẳng 10-2000. 
Đây là dịp để nâng cao một bước ý thức trách 
nhiệm, lòng tự hào của mọi người dân thủ đô 
trong cuộc sống, lao động, học tập và nếp sống 
đồ thị. 

- Hà Nội sẽ động viên và tổ chức toàn đẳng bộ, 
toàn quân, toàn dân khai thác và sử dụng có hiệu 
quả các nguôn lực, thi đua thực hiện các nhiệm vụ 

kinh tẾ - xã hội, các công trình hạ tầng đô thị, 
phúc lợi xã hội và tu bổ tôn tạo các di tích lịch sử - 
văn hóa. Kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế 
với những chuyển biến vê mặt xã hội, quốc 
phòng, an ninh ; bảo đảm ôn định về chính trị. 

Các biện pháp chủ yếu được xác định là : 

+ Huy động mọi nguôn vốn cho đầu tư 
phát triên. 

+ Tập trung vốn đầu tư phát triên công nghiệp, 
chú trọng các ngành mũi nhọn. 

+ Đẩy mạnh sản xuất hàng xuất khẩu, có chiến 
lược phát triển các sản phâm chính. 

+ Nâng cao công nghệ và trình độ kỹ thuật để 
sản phẩm có chất lượng cao. 

+ Sắp xếp lại sản xuất, đầy mạnh cổ phân hóa 
doanh nghiệp, phát triên và nâng cao hiệu quả các 
doanh nghiệp có vôn đầu tư nước ngoài. 

+ Chuyển đổi CƠ cấu sản xuất nông nghiệp. 
Cúng cô và phát triên hợp tác xã sau chuyên đôi 
bao gồm hợp tác xã phi nông nghiệp và nông 
nghiệp để tăng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu thị 
trường. Phát triển ngành nghề thủ công truyền 
thống và hệ thống dịch vụ nông thôn v.v... 

+ Giải quyết việc làm, quan tâm đến các đối 
tượng chính sách, hỗ trợ người nghèo. 

+ Đây mạnh cải cách hành chính, chống quan 
liêu, tham nhũng, lãng phí... 

+ Song song với việc phát triên kinh tế và sự 
nghiệp văn hóa - giáo dục, xây dựng kết cấu hạ 
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tầng đô thị, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa, xây 
dựng các khu vui chơi, giải trí, Hà Nội sẽ tổ chức 
các phong trào thi đua, các hoạt động tuyên truyền 
giáo dục truyền thống, văn hóa, nghệ thuật, thể 
dục, thê thao, nghiên cứu khoa học. 

Lễ kỷ niệm 990 năm Thăng Long - Hà Nội sẽ 
được tô chức trọng thể như một ngày hội lớn của 
nhân dân thủ đô và cả nước. Chương trình lễ hội 
chắc chắn sẽ gây ấn tượng sâu sắc, đậm đà bản sắc 
dân tộc. 

Để phát huy truyền thống hào hùng 45 năm 
giải phóng thú đô và hướng tới 990 năm Tháng 
Long, Hà Nội đang tập trung sức, với quyết tâm 
cao, thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng chỉnh 
đốn Đảng. trong 2 năm (19-5-1999 - 19-5-2001) 
đã được đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu phát 
động sáng 18-5-1999 trong cuộc mít tính 
trọng thể kỹ niệm lần thứ 109 Ngày sinh Chủ tịch 
Hỗ Chí Minh... 

Thực hiện nghiêm túc cuộc vận động, Hà Nội 
luôn chú ý tới tính phô biến và tính tự giác của các 
cấp bộ đẳng và đẳng viên. Mỗi đảng viên phải 
thâm nhuân, tự giác thực hiện cuộc vận động này. 
Mỗi cấp ỦY CÓ Sự sáng tạo, có các hình thức dân 
chủ để quân chúng đóng góp phê bình cán bộ, 
đảng viên và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến phê 
binh đó. 

Tự phê bình và phê bình được Hà Nội xác định 
là khâu đột phá và khó khăn nhất của cuộc vận 
động xây dựng chỉnh đốn Đảng. Nếu không cố 
dũng khí, tính tự giác cao của người cộng sản, nói 
hết khuyết điểm của mình thì cũng khó phê bình 
người khác và yêu câu người khác tự phê bình tốt. 
Bác Hô nhắn mạnh : “Một đảng giấu giễm khuyết 
điểm của mình không phải là một đảng mạnh”. 
Sau mỗi lần nói hết khuyết điểm, Đảng lại mạnh 
lên. Quá trình hoạt động của Đảng ta đã cho thấy 
sau “Tự chỉ trích - Nguyễn Văn Cừ”, sau cải cách 
ruộng đất, sau Đại hội VI, mỗi lần tự phê bình 
nhận khuyết điểm, vạch rõ nguyên nhân vì đâu mà 
bị khuyết điểm, tìm ra các giải pháp, biện pháp và 
quyết tâm sửa chữa sai lầm, khuyết điểm, Đảng lại 
trưởng thành lên, phát triển lên, uy tín lại càng 
cao hơn. 

Tự phê bình và phê bình phải làm tốt từ trên 
xuống, từ tập thể cấp ủy đến cá nhân. 


(Xem tiếp trang 14) 
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V21 ĐỀ Của Xây DựiiG, 
CHỈT¡H ĐÔI! ĐđïiG 


í® UỘC vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 
phê bình và tự phê bình trong Đảng đã 
được phát động gân 5 tháng nay. Trung 
ương đã có nghị quyết và nhiều chỉ thị hướng dẫn 
thi hành. Nhg cuộc kiểm điểm của các tổ chức 
trọng điểm đã được xúc tiến. Nhiều cấp, nhiều 
ngành đã có kế hoạch thực hiện chỉ thị của Trung 
ương. Cán bộ, đảng viên và quần chúng đông đảo 
hoan nghênh và đặt nhiều kỳ vọng vào kết quả 
cuộc vận động. 

Thế nhưng, vẫn còn không ít băn khoăn. Đại 
thể có 5 câu hỏi có tính phổ biến trong dư luận : 

I - Xây dựng Đảng và chỉnh đốn Đảng có gì 
khác nhau ? đâu là trọng tâm ? 

2 - Tự phê binh và phê bình, mặt nào là 
chính ? | 

3 - Cấp cao và cấp thấp, cân bộ to và cán bộ 
bé, đối tượng nào là trọng điểm ? 

4 - Chỉ có chỉnh đốn nhận thức và hành động 
hay có cả hình phạt ? 

5 - Có sợ nói nhiều làm ít, đánh trống bỏ dùi 
không ? 

Sau đây, xin thử nêu lên đôi điều suy nghĩ. 


I - Xây dựng Đảng và chỉnh đốn Đảng có gì 
khác nhau, đâu là trọng tâm ? 

Theo từ ngữ thông thường, xây dựng có nội 
hàm rộng hơn chỉnh đốn. Xây đựng là làm nên 
một công trinh kiến trúc, hoặc làm cho hình thành 
một tô chức hay một chỉnh thể về xã hội, chính 
trị, kinh tế, văn hóa theo một phương hướng nhất 
định. Chỉnh đốn là sửa sang, sắp đặt lại cho ngay 
ngắn, chuẩn xác, cho đúng phép tắc, quy củ, có 
nền nếp. Xây dựng một ngôi nhà là làm nên ngôi 
nhà ấy theo đúng thiết kế của nó, còn sửa một cột 


HÀ ĐĂNG 


trụ cho thẳng hàng, sửa một bức tường cho ngay 
ngắn, sửa một khung cửa đặt lệch v.v.. đều thuộc 
phạm trù chính. Xây dựng Đảng là tổng thể các 
công việc nhằm làm cho Đảng trong sạch, vững 
mạnh, không ngừng nâng cao sức chiến đấu và 
năng lực lãnh đạo. Còn chính đốn Đảng là sửa 
chữa những sai làm, khuyết điểm làm cho Đảng 
trở lại đúng các nguyên tắc về xây dựng Đảng, cả 
về chính trị, tư tưởng và tổ chức,... Như vậy xây 
dựng Đảng có ý nghĩa bao trùm hơn, còn chỉnh 
đốn Đảng là một phân trong xây dựng Đảng nói 
chung. Hoàn toàn không có sự đối lập giữa xây 
dựng Đảng và chỉnh đốn Đảng. Xây dựng và 
chỉnh đốn Đảng đều nhằm cùng một mục tiêu, 
cần làm những việc cụ thể, không phải xây dựng 
là nói chung chung, còn chỉnh đốn mới là làm 
thiết thực. 

Ba cái yếu kém hiện nay trong Đảng mà Hội 
nghị Trung ương 6 (lần 2) chỉ ra là sự suy thoái 
về tư tưởng, nhất là tư tưởng chính trị ; sự suy 
thoái về đạo đức và lối sống, đặc biệt là tệ quan 
liêu, tham những ; sự lơi lông trong các nguyên 
tắc tô chức và sinh hoạt của Đăng, nhất là nguyên 
tắc tập trung dân chủ, làm suy yếu sự phát huy 
dân chủ và sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. 

Ba cái yếu kém đó chính là đối tượng chủ yếu 
của công việc chỉnh đốn Đảng. Và khắc phục cho 
được ba cái yếu kém đó cũng tức là trực tiếp làm 
công việc xây dựng Đảng. Nghị quyết của Trung 
ương không nói xây dựng và chỉnh đốn Đảng mà 
nói xây dựng, chỉnh đốn Đảng (dùng dấu phảy 
thay chữ và) là với ý nghĩa đó, không tách xây 
dựng và chỉnh đốn làm hai việc khác nhau mà gắn 
hai việc đó trong một chỉnh thể. Cũng giống như 
trước đây, ta không nói công nghiệp hóa và hiện 
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đại hóa mà nói công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bơi 
lẽ không thê tách công nghiệp hóa với hiện đại 
hóa, nhất là trong điều kiện khoa học và công 
nghệ đang có những bước tiến vũ bão. Để chỉnh 
đốn Đảng cần sửa chữa cái hư hỏng, cái sai, cái 
lệch, khôi phục lại cái tốt, cái đúng, cái chuẩn. 
Song không nên nghĩ rằng, đã nói chỉnh đốn 
Đảng có nghĩa là cái gì Đảng cũng sai, cũng hông 
cả. Không, Đảng sai ở chỗ nào, làm không đúng 
ở chỗ nào thì phải sửa, phải chỉnh ở chỗ đó ; còn 
cái gì đúng, cái gì tốt thì phải phát huy, và đấy 
cũng được coi như một nội dung của chỉnh đốn. 

Với tất cả ý nghĩa nêu trên, có thê đi đến kết 
luận : Không nên tách bạch xây dựng, chỉnh đốn 
Đăng thành hai mặt biệt lập. Tuy vậy, trong tỉnh 
hinh hiện nay có thể nói chỉnh đốn là trọng tâm, 
nhấn mạnh chỉnh đốn là thực sự nêu cái cấp bách 
nhất cũng là quyết tâm cao của Đảng ta sửa chữa 
cái hư hỏng, cái sai lệch trong công tác xây dựng 
Đảng hiện nay. 


II - Tự phê bình và phê bình, mặt nào là 
chính ? 

Đăng ta thường nói : Tự phê bình và phê bình 
là quy luật phát triển của Đăng. Điều khẳng định 
Ấy, xuất phát từ quan điểm triết học cho rắng 
thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập là 
quy luật phát triên của sự vật. Đẳng ta là một tổ 
chức chính trị bao gôm những người cùng chung 
một lý tưởng, một mục tiêu phân đấu, tuy thành 
phân xuất thân có khác nhau nhưng đều lấy việc 
phục vụ lợi ích của giai cấp công nhân và lợi ích 
dân tộc làm mục đích chiến đấu. Không có đối 
lập giai cấp, cũng không có đối lập về lợi ích 
trong Đảng. Tuy nhiên là một thực thê xã hội, 
Đảng cũng chịu sự tác động của tôn tại xã hội, 
của những tư tưởng và lối sống không lành mạnh 
từ bên ngoài, kế cả những quan điểm và hành 
động trái với lợi ích của cách mạng do các thế lực 
thù địch bơm vào. Sự thoái hóa, biến chất, như đã 
nói trên là có cội nguồn xã hội của nó, đồng thời 
cũng do sự giáo dục của Đang, sự rèn luyện của 
bản thân đảng viên có khuyết điểm mà ra. 

Trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tự phê bình 
và phê bình là phương pháp duy nhất đúng đăn. 
Đó là thuộc phạm trù nội bộ của Đảng, tuyệt 
nhiên không phải là đấu tranh giai cấp hay đấu 
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tranh xã hội trong Đảng. Đầu tranh trong Đảng là 
đầu tranh giữa cái đúng và cái sai, cái tốt và cái 
xấu, cái tiễn bộ và cái lạc hậu. 

Muốn biết tự phê bình và phê bình, mặt nào là 
chính, phải căn cứ vào chủ thê. Một cán bộ, đẳng 
viên, một cấp ủy, một tô chức của Đảng, đó đều 
là những chủ thể. Tự phê bình là mình phê bình 
chính mình, vì vậy đối với mọi chủ thể, tự phê 
bình phải được coi là mặt chính yếu nhất. Nhưng 
tự phê bình có mặt hạn chế của nó : sự chủ quan 
của chủ thể. Nếu chủ thể không nhận thức rõ, sai 
tưởng là đúng, xấu tướng là tốt, thì tự phê bình 
không bao giờ đạt kết quả. Đó là chưa nói đến 
những thái độ sai trong tự phê bình. Có người 
không lấy tự phê bình để sửa mình, lại dùng nó 
như một thủ đoạn để che giấu khuyết điểm của 
mình, trốn chạy sự phê bình của Ma khác. Lại 
có người dùng tự phê bình để đề cao mình, chì nói 
cái tốt mà không nói cái xấu, thậm chí nói tốt cho 
mình để nói xấu người khác, hoặc có khi làm như 
mình tự nhận có sai nhưng hướng chính lại là nói 
cạnh, nói khóe hoặc đãả kích người khác (thí dụ : 
tôi hay nề nang cho nên không dám nói thắng ra 
là ông A, ông B tham nhũng, mất dân chủ, hách 
dịch, v.v.. ; tôi có khuyết điểm là không đoàn kết 
được với anh em bởi lẽ, ông A, ông B, bà C chính 
là những người gây mất đoàn kết trong cơ quan, 
hoạnh họe và trù dập tôi, v.v..). Vì vậy, phải có 
phê bình. Phê bình là chỉ ra khuyết điểm (hoặc ưu 
điểm) của chủ thể đang tự kiểm điểm. Về mặt 
này, phê bình có ý nghĩa rất quan trọng, không 
thể coi là mặt phụ được. Phê bình đúng sẽ giúp 
người mắc sai lầm, khuyết điểm thấy sự cần thiết 
phải sửa chữa. Người phê bình thường có thái độ 
khách quan hơn người tự phê binh. Song cũng có 
những người dùng phê bình, không phải để giúp 
người khác sửa chữa khuyết điêm, trị bệnh cứu 
người, lại là để tự đề cao mình; hạ bệ người khác, 
thậm chí “đánh một đòn chết tươi” đối với người 
mà mình không ưa thích. Giữa các cá nhân với 
nhau, vừa phải có tự phê bình vừa phải có phê 
bình, hai mặt đó kết hợp với nhau, không thể coi 
nhẹ mặt nào. Trong từng cấp ủy đảng và giữa các 
cấp ủy đảng với nhau, cũng phải như vậy. Phải 
hết sức coi trọng việc các thành viên trong cấp ủy 
phê bình lẫn nhau, cấp trên phê bình cấp dưới và 
cấp dưới phê bình cấp trên. Phê bình phải được 
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coi là một vũ khí sắc bén. Có lần đồng chí Trường 
Chinh đã ví phong trào văn hóa, văn nghệ nước ta 
như một con ngựa đang đi những bước ủ rũ, phải 
dùng ngọn roi phê bình quất cho nó lông lên. 

Để nhân dân và các cán bộ ngoài Đảng thiết 
thực góp ý kiến vào việc xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng, phải lấy việc khuyến khích họ phê bình 
Đảng là chính, không nên đặt vấn đề họ phải tự 
phê bình trước, vì Đảng là chủ thể của việc tự 
kiểm điểm. 

II - Cấp cao và cấp thấp, cán bộ to và cán 
bộ bé, đối tượng nào cần chú trọng hơn ? 

Khác với những lần trước, ta chủ trương tự phê 
bình và phê bình phải tiến hành đồng bộ, từ trên 
xuống và từ dưới lên, mà thường là từ dưới lên ; 
lần này Trung ương chủ trương làm từ trên xuống. 

Trên thực tế, Bộ Chính trị Trung ương Đảng là 
người tiến hành kiểm điểm trước. Tiếp đó, Ban 
cán sự đáng Chính phủ, Thành ủy Hà Nội, Thành 
ủy Hồ Chí Minh, và một số cơ quan quan trọng 
khác làm tiếp theo. Việc kiểm điểm lại chia làm 
hai phần : Kiểm điểm tập thể trước. cá nhân sau. 
Sau đó đến lượt các ban thường vụ tỉnh ủy, thành 
ủy, ban cán sự đẳng, đảng đoàn, lãnh đạo các ban, 
đơn vị của Trung ương kiêm điểm, tự phê bình và 
phê binh. 

Kiểm điểm của các tập thể lãnh đạo tập trung 
chủ yếu vào ba nội dung mà Hội nghị Trung 
ương 6 (lần 2) nêu lên : tư tương chính trị ; đạo 
đức lối sống ; về tố chức và sự chi đạo điều hành 
của tập thê lãnh đạo. Kiểm điểm về tư tưởng 
chính trị cần căn cứ vào đường lối, những quan 
điểm, chủ trương lớn của Đảng thể hiện trong 
Cương lĩnh, Điêu lệ, Nghị quyết Đại hội VIII, các 
nghị ¡quyết của Ban Chấp hành Trung ương, nghị 
quyết của Bộ Chính trị (nhất là những quan điêm, 
chủ trương liên quan mật thiết đến ngành, địa 
phương, đơn vị), liên hệ với nhận thức và sự chỉ 
đạo của tập thể cấp mình về việc thực hiện ở địa 
phương, ban ngành, đơn vị, đánh giá thực hiện 
làm đúng hay chệch, kết quả đến đâu ? nguyên 
nhân øì ? trách nhiệm của tập thể và lãnh đạo đến 
đâu. Kiểm điểm về đạo đức, lối sống phải đánh 
giá đúng thực trạng tình hình về các mặt này, của 
cán bộ, đảng viên trong đáng bộ hoặc trong 
ngành, cơ quan, đơn vị ; chỉ ra những thiếu sót, 
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khuyết điểm nghiêm trọng, đặc biệt là trong việc 
đấu tranh chống tham ô, lãng phí, quan liêu, đồng 
thời chỉ ra trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, phân 
tích nguyên nhân và đề ra kế hoạch, biện pháp 
khắc phục. Kiểm điểm về tô chức và sự chỉ đạo, 
điều hành, cần tập trung làm rõ ưu điểm và 
khuyết điểm về các mặt đó của các tập thể lãnh 
đạo, đặc biệt là về mặt thực hiện nguyên tắc tập 
trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình, giữ 
gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. 

Cái mới lần này còn ở chỗ, để gắn kết tự phê 
bình với phê bình, các tập thể lãnh đạo trực thuộc 
Trung ương đều phải làm bản dự thảo kiểm điểm 
đưa cho-các đối tượng cần thiết góp ý kiến, tiếp 
thu các ý kiến đóng góp vào bản dự thảo, sau đó 
gửi báo cáo lên Bộ Chính trị. Chỉ sau khi được 
Thường vụ Bộ Chính trị gợi ý, các tập thể lãnh 
đạo mới hoàn chính báo cáo kiểm điểm của 
mình và tiến hành tự phê bình và phê bình trong 
tập thể. Và sau khi tập thể lãnh đạo đã làm xong 
việc kiểm điểm chung, mới tiến hành kiểm điểm 
cá nhân. 

Như vậy, cấp trên và cấp dưới, cán bộ to và 
cán bộ bé đều phải kiêm điêm trong trách nhiệm 
của mình ; trách nhiệm càng lớn, tự phê bình và 
phê bình càng phải nghiêm. Cấp cao và cán bộ có 
trọng. trách càng gương mẫu thì cấp thấp và cần 
bộ thấp càng noi theo. Cấp trên làm qua loa, cấp 
dưới ắt càng làm qua loa hơn. Cán bộ to làm tắc 
trách, cán bộ nhỏ càng tắc trách hơn. Với tỉnh 
thần đó, có thê nói, cấp càng cao, trọng trách càng 
nặng thì càng phải chú trọng hơn, tuyệt đối không 
thê tự phê bình và phê bình theo kiểu dùi đánh 
đục, đục đánh săng. 


IV - Chỉ có chỉnh đốn nhận thức và hành 
động hay có cả hình phạt ? 

Phương châm tiến hành kiểm điểm, tự phê 
bình và phê bình là chú ý kết hợp cả hai mặt xây 
và chống, lấy xây là chính, coi trọng giáo dục và 
nâng cao nhận thức để phát huy ưu điểm, ngăn 
ngừa sai phạm, “phòng bệnh, trị bệnh, cứu 
người”. Phương châm đó cũng bao gồm việc đề 
cao tính tự giác tự phê bình của tập thê và cá 
nhân ; thực sự phát huy dân chủ, không nể nang, 
xuê xoa, né tránh, đồng thời nghiêm cấm lợi dụng 
phê bình để đả kích cá nhân, gây rối nội bộ. 
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Nói như vậy không có nghĩa là chỉ có chỉnh 
đốn nhận thức và hành động mà không có hình 
phạt øì. Sự thật là trong nhiều năm qua, việc kiểm 
điểm, tự phê bình và phê bình trong Đảng cũng 
như công tác kiểm tra của Đảng tuy chưa mạnh, 
chưa đủ mức cần thiết, song các trường hợp bị thi 
hành kỹ luật của Đảng không phải là ít. Chỉ trong 
năm 1998, đã có 22 600 cán bộ, đảng viên bị thi 
hành ky luật, trong đó hơn 3% đảng viên vi phạm 
pháp luật bị phạt tù. Riêng hai vụ Tân Trường 
Sanh và Minh Phụng - EPCO đã có 151 bị cáo, 
trong đó có 79 cán bộ, 49 đẳng viên ; số đông bị 
phạt tù và một số có mức án cao nhất là tử hình. 
Đảng khuyến khích tự phê bình và phê bình, đồng 
thời nghiêm khắc xử lý những trường hợp sai 
phạm nghiêm trọng nhưng không thành khẩn tự 
phê bình, tiếp thu phê bình. Đó là nói những 
trường hợp vi phạm kỷ luật của Đảng. Còn nều vi 
phạm pháp luật của Nhà nước thì phải đưa ra 
pháp luật xét xử, phải theo nguyên tắc công pháp 
không vì thân ; cần bộ, đàng viên và người dân 
thường, người ngoài đảng đều bình đẳng trước 
pháp luật. 

Không ít người cho rằng, dưới chế độ nhà 
nước pháp quyên tư sẵn, pháp luật là nghiêm 
minh. Có nước, chỉ một chiếc cầu bị Sập hay 
hai đoàn xe lửa đâm nhau bị đổ, gây nhiêu người 
thiệt mạng, bộ trưởng giao thông đã phải từ 
nhiệm ; mây vụ ngân hàng vỡ nợ và sụp đô, thông 
đốc ngân hàng phải mất chức. Đến tông thông 
nếu vi phạm Hiến pháp hoặc đưa một đạo luật mà 
qua trưng câu dân ý, bị thiểu số thì đều bị phế 
truất hoặc tự giác ra đi. Ở nước ta, SaO không thấy 
điều đó ? Không hoàn toàn như vậy. Ở nước ta, 
đã từng có những bộ trường, thứ trưởng bị mất 
chức vì trách nhiệm để vỡ đê, làm hư hỏng công 
VIỆC ; CÓ người vừa là ủy viên Trung ương Đảng 
vừa la bộ trường bị phạt tù vì dính líu vào tham 
nhũng. Tất nhiên những trường "hợp ấy không 
nhiều, cũng có trường hợp bị xử lý không kịp 
thời, hoặc có xử lý mà không công khai tuyên bố 
cho dân biết. Trong cuộc vận động xây dựng, 
chỉnh đốn Đẳng, mong muốn của nhân dân vê 
một sự nghiêm khắc và minh bạch là hoàn toàn 
chính đáng. Không thể để tình trạng một cấp, một 
ngành bê bối mà người đứng đầu lại hoàn toàn vô 
can. Cũng không thể để những kẻ tài hèn, đức 
mọn, rõ ràng phạm tội tham nhũng mà vẫn ngang 
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nhiên giữ các chức vụ quan trọng. Nhưng nếu chỉ 
lây việc có nhiều hay ít những người có trách 
nhiệm cao bị hình phạt để đánh giá hiệu lực xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng là không đúng. Thi hành 
kỷ luật của Đẳng hay pháp luật của Nhà nước 
không thể dựa vào những lời đôn đoán mà phải 
căn cứ vào thực tế sai phạm. 


V - Có sợ nối nhiều làm ít, đánh trống bỏ 
dùi không ? 

Lâu nay, giữa lời nói và việc làm thường có 
sáu loại biểu hiện sau đây : I) Nói và làm đi đôi 
với nhau. 2) Nói nhiều làm ít. 3) Nói ít làm nhiều. 
4) Nói một đằng làm một nẻo. 5) Nói mà không 
làm. 6) Làm mà không nói. Đặt trong phạm vi 
Chuyện tốt mà nói, thì “nói đi đôi với làm” hoặc 

“nói ít làm nhiều”, thậm chí “làm mà không nói” 
đều là tốt. Còn “nói nhiều làm ít” hoặc “nói mà 
không làm”, tệ hại hơn nữa, “nói một đẳng làm 
một neo' ' đều là xấu, thậm chí rất xấu. 

Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tự 
phê bình và phê bình đã được phát động râm rộ. 
Sơ đồ và lộ trình tiến hành tương đối có bài bản. 
Vấn đề hiện nay là chỉ đạo thực hiện và thực hiện. 

Đừng sợ nói nhiều, miễn là nói đi đôi với làm, 
hoặc nói nhiều mà làm còn nhiều hơn nói. Nói ở 
đây là làm công tác tư tưởng, là để chuyển biến 
nhận thức và làm thống nhất trong Đảng về sự 
bức bách phải có cuộc vận,động trong hai năm. 
Nói ở đây, còn có nghĩa, không phải hứa suông 
mà là sự cam kết của Đảng về quyết. tâm thực 
hiện cuộc vận động một cách có kêt quả, làm cho 
Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, có đủ sức 
chiến đấu và năng lực lãnh đạo ; cán bộ, đẳng 
viên nâng cao được phẩm chất và đạo đức cách 
mạng, khắc phục được quan liêu, tham nhũng. 

„ Trồng đã đánh, dùi còn phải giữ mãi trong tay, 
đề khi cân, lại tiếp tục đánh, đánh cho đến khi 
tiếng trống đi vào lòng người và biến thanh 
những hành động cụ thê, những kết quả cụ thể. 

Quyết định thắng lợi của cuộc vận động tùy 
thuộc vào quyết tâm và hành động của toàn đảng, 
của tất cả các cấp, các ngành, trước hết là. Ở cập 
trung ương và các cơ quan trung ương, rồi đến 
câp tinh, thành và các cơ quan tỉnh, thanh ; sau đó 
sẽ là huyện, quận và cơ SỞ. Cấp trên làm tốt, mở 
đường cho cấp dưới làm tốt. Đầu càng xuôi, đuôi 
càng lọt. 
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TIẾN TỚI ĐAI HỘI THỊ ĐUA TOÀN QUÔC 
NĂM 2000 


AI hội thi đua toàn quốc lần thứ 6 sẽ được 

tô chức vào cuối năm 2000. Đây “là dịp 

biểu dương những tấm gương tiêu biểu 
nhất của phong trào thi đua yêu nước mới tron 
thời kỳ đôi mới, khơi dậy sức mạnh to lớn của khôi 
đại đoàn kết toàn dân, động viên mọi tầng lớp 
nhân dân hăng hái thi đua, đem tài năng và sức lực 
cống hiến cho sự nghiệp xây dựng đất nước”%', 

Đại hội thi đua toàn quốc lần này có ý nghĩa rất 

quan trọng, diễn ra trong không khí hào hứng của 
dân tộc ta cùng nhân loại chào đón thiên niên kỷ 
mới và long trọng kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng 
Cộng sản Việt Nam ; 25 năm thống nhất đất nước ; 
110 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ; 
55 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 
2-9; ngày giỗ tô Hùng Vương.... Cùng với đó, giai 
cấp công nhân, nhân dân lao động nước ta và thế 
giới kỷ niệm 130 năm ngày sinh Lê-nin, 180 năm 
ngày sinh Áng-ghen. 


Đây là Đại hội đầu tiên của thời kỳ đổi mới, kể 


từ Đại hội lần thứ 5, khai mạc ngày 16-1-1986 tại 
Hà Nội. Đại hội tiếp tục khẳng định những quan 
điểm đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta về thi 
đua, khen thường trong thời kỳ đôi mới, xác nhận 
vị trí quan trọng không thể thiếu được của thi đua, 
khen thưởng trong quá trình phát triển nên kinh tế 
nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường 
có sự quản lý của Nhà nước, định hướng lên chủ 
nghĩa xã hội. Thi đua, khen thưởng là một đặc 
trưng nôi bật của sự vận động, phát triên trong xã 
hội do nhân dân làm chủ. Chủ tịch Hô Chí Minh 
đã khăng định : “Chỉ có dưới chế độ dân chủ nhân 
dân và xã hội chủ nghĩa, dưới chế độ mà nhân dân 
lao động làm chủ nhà nước, thì mới có phong trào 
thi đua”, Thi đua của chúng ta là thi đua với tỉnh 
thần giác ngộ xã hội chủ nghĩa “mình vì mọi 
người, mọi người vì mình”°'. Thi đua nhằm khơi 
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dậy trong mỗi cá nhân, mỗi tập thể và toàn xã hội 
tính chủ động, sáng tạo, cùng nhau đua sức, đua 
tài, thực hiện nhiệm vụ cách mạng vì lợi ích thiết 
thân của cả cộng đồng và từng cá nhân. Thi đua, 
khen thưởng là động lực tỉnh thần và vật chất 
mạnh mẽ thôi thúc tính tích cực hoạt động tự giác 
của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta công hiến ' 
ngày càng nhiêu công sức cho sự nghiệp xây dựng “ˆ 
và bảo vệ Tô quôc trong thời kỳ đôi mới. Thị đua, 
khen thưởng còn là công cụ sắc bén để điều hành, 
quản lý đất nước, góp phần quan trọng lập nên 
những thành tựu to lớn vê phát triên kinh tẾ, xã 
hội, ngay cả khi đất nước gặp nhiều khó khăn, như 
thời kỳ cơn bão tài chính của khu vực cùng với 
thiên tai bão lụt liên tiếp gầy hậu quả nặng nê, ảnh ˆ 
hưởng tới đời sống kinh tế, xã hội của nhân dân ta. 
Trong gian nan thử thách, từ các phong trào thi 
đua yêu nước, đã xuất hiện những tập thê và cá 
nhân anh hùng, chiến sĩ thị đua, những người đi 
đầu, những tâm gương xuất sắc trong lao động, 
học tập, sản xuất, chiên đấu, sáng tạo ván học - 
nghệ thuật, ứng dụng công nghệ tiên tiến ; trong 
các mặt quản ly, lãnh đạo, điều hành ; những tâm 
gương sáng vê lòng dũng cảm quên minh, về lòng 
nhân ái vượt lên khó khăn để hoàn thành nhiệm 
vụ, vì nước, vì dân... Đại hội sẽ biểu dương những 
tắm gương tiêu biêu nhất của Phong trào thí đua 
yêu nước trong thời kỳ đổi mới ; tiếp tục cô vũ và 
phát triên mạnh mẽ Phong trào thị đua ái quốc mà 
Bác Hồ đã phát động từ năm 1948, nhằm khơi dậy 
sức mạnh to lớn của nhân dân ta, động viên mọi 


(1) Phan Văn Khải : “Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, 
tạo bước phát triển mới trong phong trào thi đua yêu nước”, báo 
Nhân Dân, 24-1-1999, tr2 

(2) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1996, t9, tr 198 

(3) Hồ Chí Minh : Sdd, t 10, tr 299 
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người Việt Nam nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí 
quật cường, lòng tự tôn và tự hào dân tộc, mang 
hết tài năng, trí tuệ sức lực của mình đề học tập, 
lao động, chiến đấu, phát huy nội lực, tạo ra động 
lực mới thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội. 

Hơn một năm qua thực hiện Chỉ thị 35/CT-TƯ 
(ngày 3-6-1998) của Bộ Chính trị vê đôi mới công 
tác thi đua, khen thưởng trong glai đoạn mới và 
Lời kêu gọi thi đua yêu nước (ngày 11-6-1998) 
của Chủ tịch nước Trần Đức Lương, thị đua, khen 
thưởng nói chung, phong trao thi đua nói riêng 
trong cả nước đã có những chuyên biến tích cực. 
Các tổ chức đảng và chính quyền các cấp đã nhận 
thức đúng đắn hơn về vaÏ trò động lực thúc đẩy xã 
hội phát triên Và vai trò công cụ sắc bén trong 
quản lý kinh tế, xã hội của thi đua, khen thưởng 
trong thời kỳ đôi mới. Nhiều nơi lãnh đạo đẳng, 
chính quyên đã trực tiếp phát động thi đua. Nội 
dung thi đua đã được cải tiên, không còn tình trạng 
áp dụng máy móc hình thức. Xuât phát từ cuộc 
sông, thi đua khen thưởng đã nhằm vào những 
mục tiêu phát triên kinh tế, văn hóa, xã hội ; những 
việc khó khăn của từng cơ quan, xí nghiệp, công, 
nông trường, sở, ban, ngành... ; những việc bức 
xúc như xóa đói giảm nghèo, phòng chống các tệ 
nạn xã hội, xây dựng nông thôn mới, hiến máu 
nhân đạo, mua công trái xây dựng Tổ quốc... Đối 
với những việc cân làm ngay, phải hoàn thành 
trong thời gian ngắn, đã được dấy lên thành các 
phong trào thi đua, các cuộc vận động, CỐ SƠ kết, 
tông kết, khen thưởng kịp thời vê các tập thê, cá 
nhân lập thành tích xuất sắc. 

Phương thức thi đua cũng đang tiếp tục được 
cải tiến. Nhiều bộ, ban, ngành, đoàn thê ở trung 
ương, địa phương tổ chức tốt việc giao ước, đánh 
giá thị đua, lựa chọn thành tích theo cụm, khối, 
ban, ngành... ; chú trọng phát hiện, tuyên truyền và 
nhân rộng các điển hình tiên tiến, có nhiều hình 
thức phong phú, gắn thi đua với khen thưởng, kịp 
thời động viên các nhân tố mới ; chú trọng khen 
thưởng các thành tích nghiên cứu khoa học, đôi 
mới công nghệ, sáng kiên, phát minh v.v... Hội 
đồng thi đua, khen thưởng các cấp, cán bộ chuyên 
trách làm công tác thi đua, khen thưởng đã từng 
bước được củng cố, kiện toàn, nâng cao chât 
lượng, đáp ứng được cơ bản nhiệm vụ của công tác 
thi đua, khen thưởng. 
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Có thể khẳng định rằng, những thành quả to 
lớn của cách mạng Việt Nam trong mây chục năm 
qua, cũng như hơn một năm thực hiện Chỉ thị 
33/CT-TƯ của Bộ Chính trị, đã gắn liền với việc 
tô chức thực hiện công tác thị đua, khen thưởng 
trên phạm vi cả nước. Công tác thi đua, khen 
thưởng tuy mới được khôi phục và đưa dần vào 
nên nêp, nhưng đã đạt được những tiến bộ đãng 
ghi nhận, góp phần đẩy lùi cái cũ, lạc hậu, phản 
tiên bộ, xây dựng cái mới, phát triên các điển hình 
tích cực, tiên bộ trong đời sông xã hội, thực hiện 
thắng lợi các mục tiêu kinh tê - xã hội của đất 
nước. Song so với tầm vóc của công cuộc đổi mới. 
với nhiệm vụ vẻ vang nhưng cực kỳ phức tạp, khó 
khăn của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
đất nước trong những năm cuôi của thế kỷ thứ XX 
có nhiều sự kiện lịch sử, thì công tác thi đua, khen 
thường vẫn còn nhiều hạn chế, chưa theo kịp yêu 
câu của cách mạng, còn phần nào trì trệ, man g dấu 
ấn của thời kỳ bao cấp. Phong trào thi đua chưa 
đồng đều giữa các bộ, ngành, đoàn thể, địa 
phương. Thị đua ở khu VỰC nông thôn còn yếu, 
nhất là ở các vùng sâu, vùng xa. Thi đua trong cần 
bộ, công chức khối văn phòng các bộ, tông cục, 
các sở, ban, ngành của tỉnh chuyển biến chưa 
mạnh. Trong thi đua, chưa chú trọng xây dựng các 
mô hình tiên tiến, phát động, học tập và làm theo 
các mô hinh đó. Sức cuôn hút của phong trào thi 
đua còn hạn chế, chưa tạo được những cao trào thi 
đua với khí thế mạnh mẽ hào hứng, sôi nôi, nhiệt 
tình cách mạng của hàng triệu quân chúng. Nội 
dung thi đua, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng, 
danh hiệu thi đua, huân, huy chương các loại chưa 
kịp thời sửa đối, bồ sung, nên đã hạn chế tác dụng 
kích thích, khuyến khích lòng hăng hái nhiệt tình 
của quần chúng, gây lúng lúng cho những người 
làm công tác thi đua khen thường. Việc xét khen 
thưởng trong nhiều lĩnh vực, nhiều trường hợp 
thiếu kịp thời. Khen thưởng tài năng trẻ, khen 
thưởng đối ngoại chưa được quan tâm đúng mức. 
Khen thưởng chưa gắn liên và đồng bộ với thi đua, 
còn phô biến tình trạng “trên khen, dưới tự 
thưởng”. Trong khen thưởng chưa đề cao đúng 
mức giá trị tỉnh thần, có khuynh hướng. nhân mạnh 
hoặc lệ thuộc vào giá trị vật chất thuần túy. Các 
gương điển hình tiên tiến đi đầu trong các phong 
trào thi đua, có nhiều thành tích đóng góp cho sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô quốc xã hội chủ 
nghĩa được khen thưởng, nhưng chưa được tuyên 
truyền, tôn vinh một cách sâu rộng... 
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Có thê do nhiều nguyên nhân dẫn đến tình 
trạng trên, song điều chủ yêu là không ít cán bộ, 
đang viên chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc tính cân 
thiết của thi đua, khen thưởng trong điều kiện hiện 
nay. Còn có người cho rằng, sự phát triển của nền 
kinh tẾ hàng hóa nhiều thành phân, vận động theo 
cơ chế thị trường, thì thi đua không có chỗ đứng, 
nên đã làm ngơ trước những yêu tố tích cực của 
quân chúng, dẫn đến kim hãm sức mạnh tinh thần 
và vật chất to lớn tiềm ấn trong nhân dân. Không 
ít nơi, chính quyền khoán trắng công tác thi đua 
cho đoàn thể, bỏ rơi chức năng quản lý nhà nước 
về công tác thi đua, khen thưởng. Có những nơi 
phát động phong trào thí đua chay, thi đua diễn ra 
đơn điệu, tẻ nhạt, thiếu sự phối hợp lồng ghép các 
mục tiêu, chương trinh giữa các ban, ngành, đoàn 
thể. Nội dung, phương pháp, hinh thức thi đua 
không được cải tiên, hoặc có nhưng không khoa 
học, chắp vá, hình thức rườm rà. Hội đồng thi đua, 
khen thưởng các cấp tuy có được củng cô, nhưng 
nhìn chung tô chức làm việc chưa đều, bộ máy 
tham mưu giúp việc còn mỏng. Công tác nghiên 
cứu đề xuất chủ trương và tô chức thi đua còn yêu, 
thiếu sáng tạo, chưa sát với cuộc sống, nên phong 
trào nhiều khi chưa phù hợp với nguyện vọng của 
nhân dân, không được nhân dân nhiệt tình hưởng 
ứng. Công tác thi đua, khen thường thời gian qua 
còn nặng về hành chính, sự vụ, thiên vê công tác 
khen thưởng nhiêu hơn... 

Những nguyên nhân này đang là trở lực chính 
đối với công tác thi đua, khen thường, làm cho các 
phong trào thi đua chưa thể phát triên được một 
cách mạnh mẽ, sôi nôi như nó đã từng có. 

Từ những thành tựu và yếu kém trên, bước đầu 
có thể rút ra một số kinh nghiệm giúp ta thực hiện 
tốt công tác thi đua khen thưởng hiện nay, hướng 
tới Đại hội thị đua toàn quôc năm 2000. 

] - Các cấp ủy đảng, chính quyền thực sự quan 
tâm, kết hợp đồng bộ với các đoàn thể, các tổ chức 
chính trị, xã hội, lãnh đạo sắt sao công tác thị đua, 
khen thường nói chung, phong trào thi đua nói 
riêng, để phong trào thi đua yêu nước phát triên 
mạnh mẽ, đúng hướng, có hiệu quả, tạo động lực 
thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, 
xã hội, an ninh, quốc phòng, các chủ trương, chính 
sách của Đảng và Nhà nước. 

2 - Đề Xướng phong trào thi đua, nội dung thi 
đua sát với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã "hội ở 
mỗi thời kỳ, sát với chức năng nhiệm vụ Ở mỗi đơn 
vị, ngành, địa phương. Tiêu chuẩn hóa, cụ thể hóa 
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các phong trào thi đua, nội dung thi đua thành các 
tiêu chí thi đua, chỉ tiêu thi đua sát hợp, có các 


hình thức phong phú, hợp lòng dân. Khi đã phát 


động phong trào thị đua phải nuôi dưỡng, bám sát, 
kiểm tra đôn đốc, sơ kết, tống kết phong trào và 
kịp thời biểu dương khen thường những tập thể, cá 
nhân có thành tích xuất sắc, rồi nhân rộng ra, phổ 
biến cho các nơi học tập. 

3 - Thi đua và khen thưởng phải gắn liên với 
nhau. Thi đua là nên tảng cho khen thưởng. Qua 
thi đua mới xuất hiện những cá nhân, những tập 
thể có thành tích nôi trội để khen thưởng. Ngược 
lại, khen thưỡng tác động vào thị đua, kích thích 
và hỗ trợ đắc lực cho thi đua. Chính vì mối quan 
hệ gắn bó này mà Bác Hồ đã coi : “thi đua là gieo 
trồng, khen thưởng là thu hoạch”. 

4 - Công tác thi đua, khen thưởng là của mọi 
người, là “công việc thường xuyên liên tục hăng 
ngày” của đông đảo quân chúng nhân dân, nhưng 
không thể thiếu bàn tay đóng góp của những. người 
chuyên làm công tác thị đua, khen thưởng có năng 
lực và kinh nghiệm. Do đó, phải hết sức chú ý đào 
tạo, bồi dưỡng và tạo điêu kiện thuận lợi cho đội 
ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác thi đua, 
khen thưởng có đủ sức đảm đương nhiệm vụ. 
Người làm công tác thi đua, khen thưởng cũng 
phải được khen thưởng xứng đáng, nêu họ có 
thành tích xuất sắc. 


* * 


Từ nay đến Đại hội, thời gian không còn nhiều, 
ở đầu cũng đã thấy không khí khẩn trương, hoàn 
thành các mục tiêu quan trọng về kinh tế, chính trị, 
văn hóa, xã hội, quôc phòng, an ninh v.v.. để lập 
thành tích xuất sắc, dâng lên Đại hội, thiết thực lập 
thành tích kỹ niệm những ngày lễ lớn năm 2000 ; 
đồng thời tạo hành trang cho dân tộc ta vững bước 
vào thế kỷ XXI. Điều đó đòi hỏi toàn Đảng. toàn 
dân ta nô lực vươn lên, đồng tâm hiệp lực đoàn kết 
thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Trung ương 
Đẳng, nhất là Nghị quyết Trung ương sáu (lần 2) 
và Nghị quyết Trung ương bảy (khóa VII) tiếp tục 
đẩy mạnh sự nghiệp cách mạng tiền lên. 

Công tác thi đua. khen thưởng, vì thế thực sự 
trở thành công cụ sắc bén, thành đòn bẩy để cổ vũ 
toàn Đẳng toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
chính trị của mình. Các cấp bộ đảng, chính quyên, 
đoàn thể nắm lấy và sử dụng có hiệu quả công cụ 
này, thúc đây phong trào thi đua yêu nước rộng 
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Phán đấu đưa Nghị quyếc của Đảng vào cuộc sông 


khắp trên mọi miễn Tổ quốc. Đồng thời, công tác 
thi đua, khen thướng thường xuyên được bô sung, 
chỉnh đốn cho phủ hợp với thực tế, để đủ sức động 
viên được tinh thần mạnh mẽ của dân tộc, chuyển 
thành sức mạnh vật chất to lớn, góp phần thực 
hiện thắng lợi các mục tiêu của cách mạng. Phong 
trào thi đua cũng có hinh thức phong phú, sinh 
động hơn và chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, 
thấm sâu vào mọi hoạt động và đời sống tinh thần 
của nhân dân để khơi dậy cao độ lòng yêu nước, ý 
chí quật cường của dân tộc, tạo nên cao trào cách 
mạng mới, sôi nối thực hiện thắng lợi sự nghiệp 
công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, hướng 
đến mục tiêu “dân giầu, nước mạnh, xã hội công 
bằng và văn minh”. 

Trước mắt, chúng ta bám sát nội dụng 
phong trào thị đua hai năm (1999 - 2000) do Hội 
đồng thi đua, khen thưởng Trung ương phát động 
(ngày 15 -4-1999) và gấp rút triển khai kế hoạch 
chuẩn bị tổ chức Đại hội thi đua toàn quốc lân 
thứ 6, do Hội nghị thi đua, khen thưởng toàn quốc 
(ngày 23 và 24-7-1999) đề ra một cách thiết thực, 
hiệu quả. Đề có cơ sở đúng đắn cho việc tuyên 
dương các điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân 
xuất sắc, các anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn 
quốc trong Đại hội thi đua sắp tới, các nơi xúc tiến 
công việc chuẩn trị triển khai các hội nghị điển 
hình tiên tiến của mình, thực hiện công khai dân 
chủ, bình xét, suy tôn các danh hiệu anh hùng, 


- chiến sĩ thi đua cấp ngành, tỉnh, thành phố và lựa. 


chọn các điển hình tiên tiến có thành tích đặc biệt 
xuất sắc trình lên Nhà nước quyết định tuyên 
dương phong tặng danh hiệu Anh hùng và Chiến 
sĩ thi đua toàn quốc vào hai đợt, nhân kỹ niệm 
70 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 
(3-2) và 55 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và 
Quốc khánh nước ta (2-9) trong năm 2000. 

Với khí thế thi đua sôi nổi mới đang lan rộng 
trong cả nước, công tác thi đua, khen thưởng nói 
chung, phong trào thi đua yêu nước nói riêng đang 
có thêm luông sinh khí cuôn hút mọi tầng lớp, mọi 
lực lượng xã hội tham gia thực hiện thắng lợi các 
mục tiêu kinh tế - xã hội của đất nước, chúng ta 
cùng nhau thi đua sôi nôi, tham gia vào những 
hoạt động thiết thực, lập thành tích xuất sắc trên 
tất cả các mặt, chuẩn bị cho Đại hội thi đua toàn 
quốc lần thứ 6 thành công tốt đẹp. C 
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HÀ NỘI VỚI 45 NĂM... 


(Tì jếp theo trang 6) 


Khi tự phê binh và phê bình trắnh khuynh 
hướng “trước mặt đồng ý, kể lẽ sau lưng”, “đĩ hòa 
Vi QUÝ”, "hình thức qua loa, “không đụng đến. 
nhau”, nể nang xuôi chiêu... hoặc lợi dụng phê 
bình để đả kích, bôi nhọ người khác, gây rối nội 
bộ... Cả hai thái cực này đều trái với bản chất tự 
phê bình và phê bình của Đảng. 

Trong quá trình tự phê bình và phê bình, chú 
ý kiểm điểm về nhận thức tư tướng chính trị ; 
đạo đức, lối sống ; thực hiện nhiệm vụ chính trị 
được giao. Khi kiểm điểm nhận thức tư tưởng 
chính trị, cần kiểm điểm cả nhận thức, quan điểm, 
hành động. Khi kiểm điểm về đạo đức, lôi sống, 
cần liên hệ vào đơn vị, cá nhân để kiểm điểm cho 
cụ thể. 

Tự phê bình v và phê bình để xây dựng và chỉnh 
đốn Đảng là rất quan trọng, nhưng cần chú ý kết 
hợp và thúc đấy các mặt công tác khác : phát triển 
kinh tế - xã hội, phát triển văn hóa, quản lý đô thị, 
chuẩn bị tích cực cho lễ kỷ niệm 990 năm Thăng 
Long, bảo đảm an ninh quốc phòng, nâng cao đời 
sống vật chất, tỉnh thần cho nhân dân. Tự phê 
bình và phê bình, xây dựng chỉnh đốn Đảng chính 
là hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng văn minh, con người hạnh phúc. 

Thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng 
chỉnh đốn Đảng cũng chính là gÓp phân quyết 
định thực hiện các Nghị quyết Trung ương, 
nhất là Nghị quyết Trung ương sáu (lần 2) và 
Trung ương bảy mới đây. 

Thủ đô Hà Nội khi mới giải phóng chỉ có diện 
tích 152,2 km (nội thành 12.2 km, ngoại thành 
140 km')). 

Thủ đô Hà Nội hôm nay rộng trên 900 km? với 
2,6 triệu dân. Trong công cuộc đổi mới Hà Nội đã 
và đang ngày càng to đẹp, đàng hoàng hơn, gấp 
nhiều lần hiện nay, trở thành thủ đô hiện đại của 
nước Việt Nam giàu mạnh, sánh vai với thủ đô 
các nước trong khu vực và trên thế giới. Hà Nội 
mãi mãi là thủ đô của ngàn năm văn hiến, của 
mùa thu cách mạng, của khí thế hào hùng ngày 
giải phóng thủ đô 10- 10-1954. Chúng ta có quyên 
hy vọng và tin tưởng về một Hà Nội như thế. 
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“NHÌN VỆ THẾ I(Ý XX VÀ 
NHÌN SANC THÊ I(Y XXI: 


Lời BBT - Trong hai ngày 14 và 15-9-1999, 
Hội đồng lý luận Trung ương đã mở cuộc hội 
thảo về đề tài : “Nhìn lại thế kỷ XX và thử nhìn 
sang thế kỷ XXI”. Chuyên mục “Nghiên cứu - 
Trao đôi” của Tạp chí Cộng sản sẽ lần lượt 


trích giới thiệu một số tham luận trong cuộc 
hội thảo để bạn đọc tham khảo và rộng đường 
dư luận, không coi đây là ý kiến chính thức của 
Tạp chí. Sau đây là bài phát biểu của giáo sư 
Trần Văn Giàu. 


È tài quá rộng lớn, nói tóm còn khó hơn là 
IỒ)) niệm thần chú để biến cái trụ đồng giằng 
đáy biển thành ra một điếu thuốc có thể để 


trên mép tai” như chàng Tôn Ngộ Không trong Tây 
du ký ! Cho nên tôi xin phép, khi nhìn về và ngó 
sang, chỉ đá động tới hai đề mục mà tôi xem là 
quan trọng và cần thiết vào bậc nhất, là : 

- Thế giới một siêu cường, và 

~ Toàn cầu hóa. 

1 - Thế giới một siêu cường, siêu cường ấy là 
Mỹ, đã, đang và sẽ đấy nhân loại tới đâu ? 

Từ khi Cách mạng Thắng Mười thành công cho 
đến sau chiến tranh thế giới thứ hai, thế giới chia 
làm hai phe, một bên là chủ nghĩa tư bản, một bên 
là chủ nghĩa xã hội. Bên chủ nghĩa tư bản tóp lại ; 
bên chủ nghĩa xã hội lớn thêm, từ một Liên Xô đến 
nhiều nước xã hội chủ nghĩa và dân chủ nhân dân, 
trải dài từ Trung Âu đến Đông Á. Dự báo của Lê- 
nin về chủ nghĩa đế quốc, căn bản là đúng. Đừng 
thấy Liên Xô và Đông Âu dân chủ nhân nhân sụp 
đồ cuối thập: niên 80 mà vội biến những yếu kém 
và Sai lầm của những lãnh tụ sau thành ra cải sai 
lầm của Lê-nin hay thành Ta cái tất yếu lịch sử. 
Liên Xô và Đông Âu SỤp đổ mà chủ nghĩa tư bản 
vẫn là tư bản độc quyên, tư bản tài chính, vẫn là 


TĐẦN VĂN GIÀU 


chủ nghĩa đề quốc, vẫn là “thời kỳ chiến tranh và 
cách mạng”. Xưa nay, mọi sự thành bại đều có 
nguyên nhân ; song xưa nay chưa có trí giả chân 
chính nào đồng ý thay thê cái. bất tài bằng cái 
“thiên lý” vu vơ hay bằng cái “tất yếu” thêu dệt. 

Liên Xô sụp đồ rồi, giới tư bản để quốc và tay 
sai reo mừng hát bài đông ca “Lịch sử đã chấm 
dứt”. Họ bảo : chủ nghĩa cộng sản sẽ biến mất nội 
trong thế kỷ XX, trễ nhất là qua đầu thế kỷ XXI; 
chủ nghĩa tư bản sẽ tôn tại vĩnh viễn ; chiên tranh 
lạnh chấm dứt thì thế giới đi vào kỷ. nguyên hòa 
bình ; nạn bình đao chấm dứt thì tiền của thiên 
trùng lâu nay đổ vào việc sắm vũ khí sẽ được dồn 
qua phục vụ dân sinh, thời hạnh phúc mở toang 
cửa ! Họ vui bao nhiêu thì ta buôn bấy nhiêu ! 
Thấy trên thực tế : 

- Khối Vắc-sa-va tan rá, mà khối NATO đã 
không giải thể lại tăng Cường. 

- Thế giới trở thành thế giới một siêu cường, 
siêu cường ây là Mỹ ; Mỹ là sen đầm thế giới, nó 
làm mưa làm gió, ban ơn, sai khiến. trừng trị. 

- Các nước tư bản vấn cứ thi nhau sản xuất và xuất 
cảng vũ khí trong một cuộc làm ăn phát tài hêt sức. 

- Chiến tranh cục bộ giữa các nước nhỏ yếu, 
giữa các sắc tộc, giữa các tôn giáo nô ra, chưa hết 
những nơi này đã đến những nơi khác, khắp chốn ; 
lắm khi là chiến tranh xâm lược do chính các nước 
tư bản lớn trong NATO gây ra một cách trắng trợn, 
tàn bạo (ở I-rắc, Ở Nam Tư v.v...). Chưa có chiến 
tranh lớn, nhưng chiến tranh “nhỏ” thì đây tràn, 
các nước lớn tha hồ mà bán vũ khí. 

- “Chiến tranh lạnh” chấm dứt rồi thì các cường 
quốc (Mỹ và đàn em trong NATO) can thiệp thêm 
sâu rộng vào các nước nhỏ yêu bằng trừng phạt kinh 
tế, bao vây, cắm vận, lật đồ ; bằng trực tiếp đánh 
pha với vũ khí hiện đại nhất trừ bom nguyên tử. 

Thực tế không có thế giới hòa bình trong tỉnh 
hình thế giới một siêu cường. 
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Nghiên cứu - Trao đôi 


Người ta cũng thấy mâu thuần giữa các nước tư 
bản mỗi lúc một tăng đến gay gắt, trước nhất là 
giữa Mỹ và bọn đàn em của nó - Châu Âu lập EU 
chính là một hành động biêu lộ mâu thuần của họ 
với anh sen đầm thế giới ; họ làm sao băng lòng 
VỚI quyền bá chủ sô sàng của chú Sam trên 
châu của họ ? Bên trời Đông Á, cuộc chiến giữa 
đồng đô la và đồng yên là quá rõ, người Nhật khó 
mà quên vụ Hi-rô-si-ma 1945. cũng khó mà buông 
xuôi Đông - Nam Á cho Mỹ, cho dù trước mắt Mỹ, 
Nhật còn nhiều lợi ích tương đông. Liên Xô sụp đồ 
rồi, kiếm đâu ra một môi thủ chung để liên kết gắn 
bó các cường quốc tư bản, các cường quốc tư bản 
hạng hai hạng ba tìm cách bắt tay nhau để đối đầu 
với siêu cường là lẻ đương nhiên ; người quan sát 
không phải không có lý để cho răng mâu thuẫn giữa 
các cường quốc ngày thêm gay gắt. Mâu thuẫn đó 
dẫn tới đâu 2 

Người ta lại thấy rằng tuy Liên Xô sụp đổ, chủ 
nghĩa xã hội vân còn. Và còn mạnh ; còn Trung 
Quốc và mây nước xã hội chủ nghĩa khác, tât ca 
đêu đứng vững. Rất dễ thấy mâu thuần \Mỹ- Trung. 
Không ít nhà khoa học thấy trước Tăng, một vài 
chục năm nữa - mà vài chục năm có là bao Trung 
Quốc sẽ bắt kịp và qua mặt Mỹy về kinh tế. Ai cũng 
thừa biết rằng Trung. Quốc năm được kỹ thuật vũ 
khí nguyên tử rôi ; chưa bằng Mỹ ; mà có. Kẻ lo âu 
hơn hết chắc là Mỹ. Trung Quốc rộng lớn và đông 
dân hơn My nhiều. Và. gần đây ai cũng hiểu, Mỹ 
trực tiếp tiên công Nam Tư là gián tiệp tiến công 
Nga. Trung. cả Ấn nữa ; cho nên lạ gì mà thấy rằng 
Nga, Trung, Ấn xích lại gần nhau. cả ba nước 
khổng lỗ này đều là cường quôc nguyên tử. Thì bá 
quyên của Mỹ sẽ sớm mật hay còn bao nhiều lâu ? 
Chắc không mấy ai hoan nghênh bá quyền của một 
siêu cường ; bất cứ nước nào làm sen đầm thế giới 
cũng sẽ bị phản đối. Các nước lớn hay nhỏ. mạnh 
hay yếu, giàu hay nghèo đều phải được binh đăng 
như nhau, thì hòa bình thế giới mới được bảo đảm. 

Và người. ta tỰ hỏi : hòa bình thế BiớI sẽ dài tỚIi 
bao lâu ? Điều chắc chắn là : các đề quốc, nhất là 
Mỹ, bao giờ cũng hiếu chiến ; Mỹ và đồng minh 
của Mỹ vôn sẵn sàng chiến tranh. Nếu một cuộc 
đại chiến nô ra, thì đó sẽ là chiến tranh nguyên tử. 
Mà chiến tranh nguyên tử ngắn mẫy cũng thừa sức 
tiêu diệt hàng loạt nước hay bôi bỏ cả sự sống trên 
quả đất. Lắm người mong rằng sẽ không có một 
cuộc chiến tranh như thế ; vì từ sau Hi-rô- -§I- ma, số 
lượng bom nguyên tử trên thế giới thừa để bôi bỏ 
sự sông trên quả đất. Ai mà muốn nhân loại diệt 
vong ? Nhưng một câu hỏi : “Ai dám bảo đảm rằng 
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kẻ đã nhẫn tâm, bằng hai quả bom nhỗ ném xuống 
Nhật năm 1945, phút chốc san thành bình địa hai 
thành phố đông hàng triệu người ; ai dám bảo đảm 
răng kẻ sát nhân lạnh lùng đó không nghĩ tới cái 
quyết định “tiên hạ thủ vị cường” , thừa lúc có 
nhiều vũ khí nhất thế giới, nó dội bom nguyên tử 
khinh khí xuống mẫy địch thủ hàng đầu của nó. 
trong phút chốc biến hàng triệu cây số vuộng với 
hàng trăm triệu dân thành bình địa, miền sao nó 
giữ được ngôi bá chủ hoàn câu ! 

May mà câu “tiên hạ thủ vi cường”, các nước 
lớn có bom nguyên tử, khinh khí, có tên lửa vượt 
đại châu, không aI không thuộc lòng ! ⁄ 

Và may mà các chiến sĩ cộng sản trên thể giới 
đều hiệu răng còn chủ nghĩa tư bản đế quốc thì còn 
chiến tranh xâm lược, muôn cứu nhân loại ra khỏi 
nguy cơ đại chiến có tính diệt chủng thị không có 
cách nào bằng cách mạng xã hội chủ nghĩa thế 
giới. Nhiệm vụ cách mạng ngày nay rộng lớn hơn 
bao giờ cả : 100, 150 năm trước là giải phóng giai 
cấp vô sản, giải phóng công nông, giải phóng các 
dân tộc thuộc địa ; ngày nay, thê kỷ XXI, là, bảo 
toàn ca loài người. 

2 - “Toàn câu hóa” có đem lại thịnh vượng 
cho nhân loại và có giải quyết được mâu thuẫn 
đối kháng giữa các giai câp lao tư, giữa các nước 
“bắc, nam” không : ? Hay trái lại 2? 

Vài thập niên gần đây mớf thấy xuất hiện khái 
niệm “toàn cầu hóa” về kinh tê, nhưng quả trình 
toàn cầu hóa kinh tế đã bắt đầu từ lâu lắm rồi, từ 
khi các thương gia tây phương giương buồm sang 
đông phương, từ khi bằng lực lượng vũ trang và lực 
lượng kinh tệ các nước tư bản phát triển chia nhau 
cả mặt địa cầu ngày càng như hẹp lại. “Trong thời 
kỳ lịch sử hiện đại, đặc biệt là sau chiến tranh thế 
giới thứ hai, khi cac dân tộc Á - Phi - Mỹ - la tỉnh 
giành lại được độc lập ở mức này hay mức khác, 
khi tư bản tài chính Âu Mỹ ráo riết đầu tư vào các 
nước chậm tiến, khi cách mạng khoa học - kỹ thuật 
và cách mạng khoa học - công nghệ ‹ đem lại một sự 
phát triên rât lớn cho sức sản xuât xã hội, cho công 
thương nghiệp nói chung, làm cho các công ty tài 
chính tăng sức mạnh lên thập bội, thì hiện tượng 

“toàn câu hóa” thành một loại biến cố lớn, mới, có 
nhiều tác động trên nhiều mặt từ kinh tế, chính trị, 
đến văn hóa, cả tư tưởng nữa. Xã hội loại người 
tiến lên một bước dài. Có thể nghĩ rằng, phân nào, 
vì thiếu chú trọng, thiếu quan tâm ứng dụng thành 
quả của cách mạng khoa học - công nghệ, của toàn 
cầu hóa kinh tế mà Liên Xô và Đông Âu tiến 
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chậm, suy thoái, rồi sụp đổ. Toàn cầu hóa có mặt 
trái mà cũng có mặt phải ; mắt phải chính của nó 
là góp phần phát triển sản xuất và giao dịch, phân 
Công rộng rãi. Mặt phải quan trọng nhất đẳng được 
ta chú ý hơn cả, là vô hình trung, nó là vô ý thức 
cũng được, toàn cầu hóa ngày nay chuẩn bị điều 
kiện khách quan đề cho, khi cách mạng xã hội chủ 
nghĩa thành công, nhân dân sẽ tổ chức sự sản xuất 
và phân phối trên phạm vi toàn thế giới. Còn ngay 
trước mắt thì toàn cầu hóa này là toàn cầu hóa tư 
bản chủ nghĩa, nó có đem lại ,phôn vinh cho toàn 
cầu không ? ) Hay là nó trước hết và chủ yếu đem lại 
lợi nhuận tối đa cho tư bản tài chính, công nghiệp 
và thương mại, đem lại sự thống trị toàn diện của 
tư bản trên toàn cầu ? Đương nhiên là nhờ thu được 
số lợi nhuận thiên trùng, giới tư bản Âu Mỹ và nhà 
nước của chúng có thêm khả năng điều chỉnh tới 
mức nào những mâu thuần lao tư ở xứ chúng, 
nhưng tuyệt nhiên không thể nào giảm thiểu đừng 
nói chi là xóa bỏ sự phân hóa giàu nghèo giữa tư 
bản và lao động, đặc biệt là giữa “bắc - nam” 
nghĩa là giữa các nước tư bản giàu mạnh Tây Âu, 
Bắc Mỹ với các nước nhỏ, yếu, nghèo ở Á, Phi, 
Mỹ - la tinh. Thế ky XVII, XVIII, XIX, các nước 
tư bản lớn mạnh đi lấy thuộc địa bằng pháo hạm và 
quân viễn chính. Vào cuối thế kỷ XX, chúng. chinh 
phục mà ít tốn kém hơn, bằng đồng đô la của các 
công ty, ngân hàng thế BIỚI ; đã rẻ, lại hiệu quả, có 
khi được tiêng ân nhân cứu trợ. 

Tại hội nghị G8 ở Cô-lô-nhơ, các ông lớn bàn 
về món nợ của các chú nhỏ. Hội nghị thông báo 
răng các nước giàu Tây Âu và Bắc Mỹ đồng ý xóa 
nợ 90 tỉ đô la cho các nước nghèo. Tưởng đâu là 
ban ơn, làm phước ; kỳ thật là, các nước nghèo này 
19 năm nay đã vay nợ lớn, trả lãi cao, tra không 
xuế, kêu quả. Đến đầu năm nay, 1999, số nỢ vay 
của 4l nước nghèo nhất là 2 150 tỉ đô la. Số nợ đó 
hồi 1980 mới là 5Š tỉ ; không vay thêm, mà số nợ 
đến 1990 đã lên tới 183 tỉ, Vì lái trả không hết hóa 
thành vốn gốc, cứ như thế, mỗi năm è lưng trả nợ 
mà số nợ cũ tăng hoài ! Nay nhờ G§ ' mở lòng 
nhân” cắt bớt 90 tỉ thì nhăm vào đâu ! Toàn cầu 
hóa rõ ràng là không xóa bỏ, không giam bớt, 
không giảm bớt sự ép nặn, không giảm bớt sự phân 
hóa giàu nghèo giữa “bắc - nam nghĩa là giữa các 
nước tư bản lớn Âu Mỹ với các nước nhỏ yếu Ẳ, 
Phi, Mỹ - la tính trước đây là thuộc địa, nửa thuộc 
địa. Ngay cả UNESCO cũng đa cung cấp những 
con số biết nói sau đây : nếu ở cuối thê kỷ XIX, sự 
phân biệt giàu nghèo, sự phân biệt “bắc - nam” 


theo tỷ lệ 10 với 1, thì ở cuối thế kỷ XX, tỷ lệ ấy 
là 50 với 1 ! 

Cường quốc, siêu cường và lợi nhuận, siêu lợi 
nhuận là thê. 

Toàn cầu hóa, bàn cùng hóa là thế. Không phải 
chỉ có thế thôi. Còn lắm tai hại lớn hơn. Khắp thế 
giới, trí giả chân chính và nhân dân bị áp bức bóc 
lột, không nơi nào không lên tiếng phản đối cái 
toàn câu hóa tư bản chủ nghĩa. Ai cũng thấy quá rõ 
nó là sự dẫm nát cái “khu vực”, là sự hủy hoại cái 

“dân tộc”. Nếu toàn cầu hóa tư bản chủ nghĩa kéo 
đài vô tận thì sẽ không còn nữa những Đông - 
Nam Á, Mỹ - la tinh, không còn nữa các quôc gia 
dân tộc mang đặc tính của mình ; gốc trời nào cũng 
thần thuộc Uôn-xtrit, cũng nói tiếng Anh, cũng uông 
côca Mỹ, cũng Mỹ hóa. Không thê chịu được ! Hòa 
nhập thì cân, mà hòa tan thì nhất định không ! Đây 
là một đại vấn đề, một đề tài khoa học đòi hỏi 
nhiều bài tham luận, nhiều kỳ hội thảo. 

3 - Triển vọng cách mạng ở thế kỷ mới 

Liên Xô và Đông Âu sụp đổ rồi thì phe tư bản 
đế quốc tin chắc là chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa 
cộng sản cáo chung ; không còn có cách mạng 
nữa ; dường như cách mạng không phải là sự 
nghiệp của chính nhân dân các nước, và dường như 
cách mạng xã hội chủ nghĩa trước đây Ở các nước 
đều do Liên Xô xúi bẩy làm ra ! Chắc ở trên trời 
tây cũng còn có người khẽ nhắc cho họ nhớ rắng 
hồi cuối thế kỷ XVHI, đầu thế kỷ XIX, các ông 
hoàng đề ở Viên, các ông Xa ở Mát-xcơ-va, các 
ông vua ở Béc- lin cho răng cách mạng dân chủ 
đánh đổ quân quyền phong kiến châu Âu đều do 
Pa-ri của Đan-tan, Rô- be- -XpI- © XÚI giục cả ! 

Nay chính quyền xô viết sụp đổ. Tư bản để 
quôc reo mừng. Còn những ai nuôi kỳ vọng cách 
mạng thì buồn bã. Thậm chí có người cách mạng 
cũ viết sách “Giã từ giai cấp vô sản”. Một số đảng 
cộng sản công nhân teo đi, tan rã, biến thành Đảng 
xã hội dân chủ. Quốc tế cộng sản, Cục Thông tin 
quôc tẾ đã tự giải tán từ lâu rôi. Thưa thớt những 
cuộc tổng bãi công, biểu tình thị uy lớn của phe tả. 
TIỀN báo chí, ít đi hoặc vắng bặt những khâu hiệu 

“giai cấp vô sân tất cả các nước, đoàn kết lại !”. 
Thỉnh thoảng thấy tô chức mấy cuộc hội nghị, có 
cái rất lớn như hội nghị quốc tế về Mác ở Năng-te 
1995, bàn luận về giá trị trường cửu của chủ nghĩa 
Mác, tôn vinh Mác ; nhưng các hội nghị ấy đều 
chưa đi đến đâu. Ở Liên Xô (cũ), Đảng cộng sản 
tuy có gượng dậy mà vẫn còn là bất lực. 
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Vậy thì, sang thế kỷ XXI trên thế giới, cách 
mạng xã hội chủ nghĩa còn có triên vọng gì ? - Vấn 
đề lớn quá, quá tâm cỡ cá nhân, cục bộ ; song cục 
bộ cá nhân có chút ít ý thức phải đóng góp ; làm 
sao thờ ơ được ? 

- Tôi tin rằng cách mạng xã hội chủ nghĩa thế 
BIỚI CÓ triển vọng trở lại trong thế kỷ XXI, rong 
đầu thể kỷ XXI, không xa lắm đâu. Trong đầu thể 
ky XXI, thoái trào sẽ nhường bước cho cao trào ; 
mây mù trước mắt sẽ bay đi, trời sẽ trở lại trong 
sảng. Chủ quan chăng ? - Phát biểu về tương lai, 
hoặc xa hoặc gân. bao giờ không có một ít chủ 
quan 2 Ấy là “chủ quan được cho phép”. Bản thân 
tôi đá trải qua 2 lần mang tiếng chủ quan được cho 
phép â ấy, khi vào những năm 1932, 1933, 1934, và 
vào những năm 1941, 1942. 1943 ở Nam Bộ, thoái 
trào đá gây ra nhiều mối khủng hoàng lòng tin, khi 
ấy, trong đêm đen, anh em chúng tôi văn thấy tia 
ảnh sáng. Sau Công, xã Pa-ri thất bại năm 1871, ai 
biết trước rằng sẽ có 1905, 1917 ở Nga ? Bây giờ 
cũng tựa như vậy. Đã gọi là phong trao thị làn sóng 
có xuống thấp rôi sẽ lên cao ; không phải tự phát 
hoàn toàn ; nơi nào trên thế giới không có Đảng 
Cộng sản tuy mạnh yếu khác nhau 2 Cái lý của lịch 
sử là như vậy. 

- Có nhà nghiên cứu bày đặt ra cái thuyết “văn 
minh công nghiệp kế tục văn minh nông nghiệp” 
cốt để không nói đến các chế độ xã hội nối tiếp 
nhau : công xã nguyên thủy - nô lệ - phương thức 
châu Á, phong kiến, tư bản chủ nghĩa, rồi xã hội 
chủ nghĩa. Nhưng chưa có nhà sử học nào ở 
phương tây phủ nhận nôi cái sự thật ai cũng rõ là 
chế độ tư bản đã thay chế độ phong kiến, chế độ 
phong kiến dã thay chế độ nô lệ và chế độ nô lệ 
xuât phát tử công xã nguyên thủy. Nay. có những 
nhà ly luận bao răng. thôi. hết rồi. lịch sử đã chấm 
dứt, chế độ tư bản chủ nghĩa là vĩnh viễn. thì đó chỉ 
là sự chấm dứt trong đầu của họ thôi. Vua nào lại 
không muôn thân dân tung hô vạn vạn tuế ? 

- Thời kỳ gân đây. chủ nghĩa tư bản thế giới 
chưa đụng phải một cuộc, nhiều cuộc tông khủng 
hoảng như nửa phản đầu của thế kỷ XX. Điều ày 
không có nghĩa là chú nghĩa tư bản hiện đại sẽ 
không bị tông khủng hoảng trong thời gian sắp tới. 
Thời kỳ gần đây nhờ cách mạng khoa học - công 
nghệ, nhờ toàn cầu hóa kinh tế, các nhà nước tư 


bản lớn quả có điều chỉnh được một số mâu thuẫn. 


xã hội va kinh tê trong chừng mực nào và trong 
phạm vi nào đó ; họ vượt qua được nhiêu cuộc 
khủng hoàng cục bộ nghiêm trọng. Nhưng, nêu tôi 
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không lầm thì tôi nhận thấy rằng khủng hoảng xây 
ra luôn, hết nơi này đến nơi khác, và giớ tài chính 
quốc tế không lồ, bằng cách “ra tay cứu vớt” đã mở 
rộng và siết chặt bá. quyền của chúng. Khủng 
hoảng là thuộc bản chất của chủ nghĩa tư bản. Sớm 
hay muộn, các cuộc khủng hoàng nhỏ, địa phương, 
Sẽ cuối cùng đưa đến một cuộc tổng khủng hoang 
toàn cầu của chủ nghĩa tư bản đã toàn cầu hóa. Chờ 
xem ! Nó sẽ tới. Khủng hoàng với cao trào cách 
mạng thường đi đôi. Lắm khi khủng hoảng cũng đi 
kèm với chiên tranh, mà chiến tranh và cách mạng, 
trong hai thế kỷ qua, thường gắn liền. 

- Chẳng đợi có khủng hoảng và chiến tranh. 
trong mây chục năm gân đây, hoặc âm ¡ hoặc bùng 
lên những cuộc chiến đấu rộng lớn có tính chât 
cách mạng ở một số không ít các nước Á, Phi, My- 
la tinh. Báo chí cho biết răng nhiều dân tộc, nhiều 
nước ở vùng biền Ca-ri-bê, ở vùng bắc, nam Mỹ đã 
phát động chiến tranh đánh Mỹ và bọn quân phiệt 
câm quyên tay sai của Mỹ. Toàn cầu hóa là một 
phương pháp xâm lược và thống trị của Bắc Mỹ và 
Tây Âu; “nam - bắc” mâu thuần gay gắt hơn bao 
giờ hết ; thì lạ gì mà đã thấy và sẽ thấy phong trào 
cách mạng nôi lên trước ở phương Nam ? 

- Lại chớ quên rằng, khi Liên Xô và Đông Âu 
sụp đổ, thì còn đứng vững mấy nước xã hội chủ 
nghĩa : Việt Nam, Trung Quốc v.v... Trung Quốc, 
Việt Nam và mấy nước anh em đang phát triển 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa. có rút kinh 
nghiệm của Liên Xô, Đông Âu và kinh nghiệm của 
chính mình để đôi mới tư duy và đổi mới hoạt động 
thực tiễn. Sự thành công của Trung Quốc, Việt 
Nam... đã. đang và sẽ là một sự cổ vũ cho tinh thần 
cách mạng xã hội chủ nghĩa thế giới. My và bè lụ 
biết quá đi chứ ; nhưng Trung Quốc không phải là 
Nam Tư. Còn Việt Nam cả Cu Ba nữa thì Mỹ biết 
quá rôi ! Trong lịch sử cận đại và hiện đại, trung 
tâm cách mạng trên thế giới đi chuyển từ tây sang 
đông. Từ lâu rôi. Có ơi lạ 2 

Vậy thị, sang thế kỷ XXIL triển vọng của cách 

mạng thế giới sẽ đến thời sáng sủa. 

Điêu đáng lo không phải là phong trào quân 
chúng Tây Âu. Bắc Mỹ và các nước tư bàn lớn cứ 
chìm mái, không nôi lên được ; điều đáng lo nhất 
la khi phong trào quân chúng nôi lên thì đăng cách 
mạng thiếu sức mạnh. không sẵn sàng làm nhiệm 
vụ lịch sử của minh. Trong lịch sử cận hiện đại 
phương tây và cả phương đồng nữa. biết bao nhiều 
làn nhân dân quần chúng tự phát đứng lên mà vắng 
một bộ tham mưu đủ năng lực ? C 
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SỰ VẬN ĐỘNG HỘI NHẬP 
CỦA CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI 


ĐÀO HUY GIÁM *" 


É phương diện thương mại, tử năm 1976, 
Việt Nam đã tiếp quản quy chế thành viên của 
Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng thế 
giới (WB) ; năm 1981 bắt đầu thông thoáng cơ chế ; 


năm 1986 bắt đầu đổi mới ; năm 1995 gia nhập các - 


tổ chức thương mại khu vực và quốc tế. 

Gặp hoàn cảnh khủng hoảng và các khó khăn 
kinh tê, phản ứng đầu tiên của nhiều nước là tìm cách 
quay lại chính sách bảo hộ. Càng bảo hộ càng khó 
khăn hơn do thị trường bị thu hẹp, nguồn lực bị tiêu 
hao vô ích, hiệu quả sản xuất yếu. Chính các khó 
khăn đó đã buộc các nước cùng nhau xây dựng một 
khuôn khổ kinh tế thương mại ổn định hơn, nhằm : 
1) Hạn chế tác dụng của khủng hoảng. 2) hạn chế 
khả năng tái diễn khủng hoảng hay quy mô của nó 
(tạo tiền đề cho sự phát triển tiếp theo). Mặc dù tham 
gia hệ thống thương mại đa biên, như người ta thường 
nói, chỉ có kẻ thắng không có kẻ bại, nhưng chỉ có thể 
có được những kết quả cao khi có một chiến lược 
tổng thể và vào cuộc một cách chủ động, tổng lực. 

Trước đây ta chủ trương Nhà nước độc quyền 
ngoại thương : quyên kinh doanh xuất nhập khẩu chỉ 
dành cho 12 tông công ty xuất nhập khẩu, điều này 
tạo nên những trở ngại cho sản xuất và cho mối quan 
hệ giữa sản xuất và thị trường mà trước hết là thị 
trường nước ngoài. Đó là nguyên nhân chủ yếu làm 
cho xuất khẩu hằng năm chỉ đạt vài trăm triệu 
R/USD. 

Thời kỳ 1982 - 1985 ta thí điểm mở rộng quyền 
xuất nhập khẩu, cho phép nhà sản xuất ủy thác xuất 
khẩu hàng hóa sản xuất ngoài kế hoạch, được sử 
dụng một phần thu nhập ngoại tệ đề nhập khẩu phục 
vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng. Cơ chế đó là tiền 
đề đê lập nên các doanh nghiệp xuất nhập khẩu đa 
ngành hàng. Năm 1988 đã đạt kim ngạch xuất khẩu 
1 tỉ R/USD và riêng phần xuất khẩu tính bằng USD 
đã vượt mốc † tỉ vào năm 1989. 

Từ năm 1991, các doanh nghiệp thỏa mãn một số 
điều kiện tiên quyết được trực tiếp xuất nhập khẩu. 
Nghị định 57 (1998) cho phép mở rộng quyền kinh 
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doanh xuất nhập khẩu của các 
doanh nghiệp Việt Nam vả 
ngay cả các doanh nghiệp đầu 
tư nước ngoài cũng được huy 
động vật tư xuất khẩu và nhập 
khẩu. Đó chính là một phần 
quan trọng của tiến trình tự do 
hóa thương mại với các doanh 
nghiệp Việt Nam. Nhờ vào đó 
kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 
năm 1999 dự kiến vượt 10 tỉ USD. 

Môi trường quốc tế thuận lợi cũng là một điều kiện 
tiên quyết để phát triển thương mại quốc tế vì công 
nghiệp hóa và hiện đại hóa. 

- Việc ký kết các hiệp định U-ru-guay và thành lập 
Tổ chức thương mại thế giới (1994) đánh dấu một 
thời kỳ đầy hứa hẹn của kinh tế và thương mại toàn 
cầu với tăng trưởng hằng năm về thương mại đạt từ 8 
đến 10% và GDP tăng khoảng 3% trong nhiều năm 
liên tiếp, phần nào giúp tạo nên tốc độ tăng trưởng 
GDP cao của Việt Nam những năm 1994 - 1997, đưa 
GDP đầu người lên trên 300 USD vào năm 1998. 

Với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu khoảng 21 tỉ 
USD năm 1998 so với tổng GDP khoảng 25 tỉ USD, 
nền kinh tế Việt Nam là một trong những nền kinh tế 
phụ thuộc cao vào thương mại quốc tế. 

+ 
+. + 

Đến hôm nay vấn đề hội nhập hay không hội 
nhập không còn là vấn đề phải bàn cãi. Bởi vì hội 
nhập đặt ra rất nhiều thách thức to lớn, nhưng (ât cá 
thách thức đó đều nhỏ hơn so với thách thức của việc 
không hội nhập. Hiện nay vấn đề đặt ra là hội nhập 
như thế nào và bằng những biện pháp gì để không tụt 
hậu mà còn phát triên bền vững, để hội nhập mà vẫn 
giữ được độc lập, tự chủ của mình ? 

Những vấn đề đặt ra và hiệu quả của hội nhập. 

a - Nhận thức ban đầu khi nói đến hội nhập là mối 
đe dọa của cuộc chiến tranh không cân sức giữa 
doanh nghiệp trong nước nói chung còn non yếu và 
những doanh nghiệp hùng mạnh, quy mô lớn đã 
chiếm lĩnh thị trưởng thế giới. 

Nhìn lại những thập niên trước, khi chúng ta bắt 
đầu từ con số không của kinh tế thị trường và 
cạnh tranh, mối đe dọa đó lớn hơn nhiều. Số liệu từ 
1988 đến 1998 cho thấy, tiến trình hội nhập là nhập 
khâu tăng từ 1 tỉ USD lên 11 tỉ USD, GDP tăng thêm 


* Bộ Thương mại 
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18 tỈ USD, xuất khẩu tăng thêm hơn 8 tỉ USD và từ 
không có mặt hàng nào có sức cạnh tranh quốc tế lên 
tới 220 mặt hàng có sức cạnh tranh quốc tế (như 
được đánh giá tại hội chợ hàng chất lượng cao vừa 
qua)... hằng năm đón trên một triệu khách du lịch, 
xuất khẩu dịch vụ, trong đó có dịch vụ xây dựng ra 
nước ngoài đang được mở rộng. 

Quy mô nhỏ, mới ra đời, có những khó khăn 
nhưng cũng có thuận lợi nhất định như : tính linh hoạt 
cao, có điều kiện đầu tư mới, dễ chọn miền trống trên 
thị trường để thích ứng. Quy mô quá lớn dễ bị cứng 
nhắc với những chỉ phí cố định tối thiểu khống lồ. Ví 
dụ trong 5 năm qua, Công ty MARUBENI của Nhật 
giảm doanh thu khoảng 1/3, từ 180 tỉ USD/năm 
xuống còn khoảng 120 tỉ vào năm 1998. Trung tâm 
đào tạo với 200 phòng học, hội trường và cả nghìn 
cán bộ là sức mạnh trong thời kỳ phục hồi, có thể kéo 
theo chỉ phí khó khắc phục trong thời kỳ khủng 
hoảng. 

Có thể nói, bảo hộ thường bắt nguồn từ sự đòi hỏi 
của các doanh nghiệp trung bình và yếu kém trước 
mối đe dọa cạnh tranh, nhưng mặt khác còn do chính 
phủ thiếu kiên định trong chính sách, đáp ứng những 
yêu cầu đó một cách tùy tiện. Chủ động chấp nhận 
cạnh tranh ở mức độ phủ hợp là mối đe dọa của hiện 
tại đối với nhiều doanh nghiệp nhưng là hạt giống 
gieo mầm mới để có năng lực cạnh tranh cao hơn và 
là nhân tố kích thích các doanh nghiệp tiên tiến phát 
triển trong tương lai trung và dài hạn. 

Nhà nước ta chủ trương bảo hộ không tràn lan, 
bảo hộ có chọn lọc, có điều kiện và có thởi hạn. Có 
nghĩa là đang từng bước xây dựng một môi trường 
cạnh tranh lành mạnh, buộc doanh nghiệp phai chấp 
- nhận cạnh tranh ngày cảng cao cả ở trên thị trường 
trong nước và thị trường nước ngoài, cả với doanh 
nghiệp Việt Nam va doanh nghiệp nước ngoaải vì sự 
phát triển của toàn bộ nền kinh tế. 

Với chủ trương đó nếu chọn những doanh nghiệp 
yếu kém làm chuẩn mực để bảo hộ thì sẽ khuyến 
khích tiếp tục đầu tư vào công nghệ lạc hậu và kém 
hiệu quả ; nếu tiếp tục duy trì cơ chế trợ cấp - xin - 
cho thì sẽ khuyến khích việc đặt vào vị trí lãnh đạo 
những người giỏi đi xin chứ không biết tổ chức kinh 
doanh. 

b - Hội nhập đòi hỏi những giải pháp thích hợp cho 
các mối quan hệ giữa quyền lợi tổng thể với quyền lợi 
cục bộ, giữa các doanh nghiệp xuất khẩu và cộng 
đồng người tiêu dùng. Nó đối lập với doanh nghiệp 
sản xuất hàng thay thế nhập khẩu và doanh nghiệp 
yếu kém. 

- Về tổng thể, hội nhập đặt vấn đề phân bổ nguồn 
lực một cách có hiệu quả hơn, đồng thời khuyến khích 
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và đòi hỏi tổ chức nên những nguồn lực mới có sức 
mạnh hơn. 

- Giai đoạn “cởi trói” 1986 - 1990 (giao tư liệu sản 
xuất, giao quyền tự chủ kinh doanh, khoán...) cũng là 
sự tự do hóa lưu thông làm cho sức sản xuất được giải 
phóng và sản xuất công - nông nghiệp được phục hồi. 

- Giai đoạn 1990 - 1995 với một số cơ chế chủ yếu 
của kinh tế thị trường như thuế, mở rộng quyền kinh 
doanh, đã đổi mới được một phần công nghệ trước 
hết là công nghệ quản lý, giải quyết được một bước 
không nhỏ vấn đề thị trường nhưng cũng bộc lộ 
những điểm yếu. 

- Kể từ năm 1995, vấn đề hội nhập được đặt ra 
toàn diện hơn, cụ thể hơn và bức bách hơn. Huy động 
và phát triển nguồn lực không thể chỉ được giải quyết 
đơn lẻ phiến diện, trước mắt mà trong tương lai nó 
phải mang tính tổng lực và có hệ thống. 

Quy mô của nền kinh tế lớn dần lên, do vậy tỷ 
suất bảo hộ càng cao thì chi phí bảo hộ cảng không 
lồ. Ước tính hạn chế định lượng nhập khẩu xi măng 
làm cho giá xi măng thông dụng cao hơn giá xi măng 
nhập khẩu chưa có thuế là 50% (khoảng 20 - 
22 USD/tấn). Toàn xã hội trả thêm 220 triệu USD 
(11 triệu tấn x 20 USD) năm 1999 để bảo hộ cho 
ngành sản xuất xi măng, trong đó có gần 1/2 số tiên 
Vào túi các nhà đầu tư nước ngoài. Số tiên đó tương 
đương với khoảng 40% ngân sách giáo dục của cả 
nước, gấp gần 4 lần ngân sách khoa học kỹ thuật. Cái 
giá của bảo hộ ở đây là giảm trực tiếp mức sông của 
nhân dân, giảm đầu tư và tiêu dùng do chỉ phí đầu tư 
vả giá tiêu dùng cao hơn, kim hãm công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. 

Một nghiên cứu quốc tế đã đặt câu hỏi : Chính 
phủ Việt Nam sẽ chọn lựa phát triển ngành nào trong 
hai ngành sau - ngành sản xuất xi măng, là ngành 
duy trì được 20 000 - 30 000 việc làm với suất đầu tư 
để tạo được một việc làm là khoảng 40 000 USD, 
và ngành dịch vụ xây dựng đang tạo ra gần †1 triệu 
việc làm với suất đầu tư để tạo một việc làm khoảng 
500 đến 5 000 USD (tùy theo trình độ công nghệ) 

Việc bảo hộ ngành sữa làm tăng giá sữa khoảng 
40 - 50%, trong khi cứ 4 trẻ em Việt Nam thì có 1 cháu 
bị suy dinh dưỡng. Giá dịch vụ viễn thông của ta cao 
hơn giá phổ biến trên thị trường quốc tế khoảng tử 
2 đến 5 lần, điều đó tác động trực tiếp đến năng lực 
thông tin của các doanh nghiệp, đên việc nâng cao 
trình độ thông tin của ngành giáo dục và đào tạo, đây 
là một vấn đề cần có những kiến giải xác đáng. 

Xác định mục tiêu chính sách bảo hộ nhóm quyền 
lợi nào sẽ dẫn đến những kiến giải và lộ trình tương 
ứng, chăng hạn : 
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- Chính sách áp dụng với ngành mía đường sẽ 
khác đi nếu đối tượng của chính sách là 80 triệu người 
tiêu dùng. 

- Bảo hộ ngành đóng tàu có thể là đồng nghĩa với 
việc gây thiệt hại cho ngành vận tải đường thủy và 
làm mất khả năng cạnh tranh trên các luồng vận tải 
quốc tế do được cung cấp những con tàu đắt hơn 
50% giá thị trường. 

c - Hội nhập đòi hỏi những giải pháp mới vượt 
khuôn khổ thương mại để giải quyết vấn đề đặt ra cho 
thương mại. 

Tiến trình hội nhập kinh tế không dừng lại ở những 
vấn đề thương mại. Nó đặt ra yêu cầu về nhận thức 
chung của cộng đồng về xây dựng hệ thống pháp lý 
kể cả tư pháp, về năng lực tổ chức bộ máy hành chính 
và hiệu quả của nó, về năng lực hoạch định và thực 
thi chính sách, về chính sách phát triển nguồn có sức 
cạnh tranh cao hơn, về thị trường v.v.. 

Các nguyên tắc cơ bản của hội nhập. 

Hội nhập căn cứ trên các nguyên tắc cơ bản của 
hệ thống WTO nhưng mức độ cam kết có khác nhau 
với các khu vực hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và sở hữu 
trí tuệ. Có những ý chính như sau : 

1. Không phân biệt đối xử trong thương mại hàng 
hóa, sở hữu trí tuệ và hướng tới không phân biệt đối 
xử trong các lĩnh vực khác. 

2. Xây dựng chính sách thương mại (theo nghĩa 
rộng) có nguyên tắc, để đáp ứng yêu cầu về tính rõ 
ràng, ổn định, dần dần tự do hóa và thuận lợi hóa 
thương mại. 

3. Không áp dụng hạn chế số lượng trong thương 
mại hàng hóa kết hợp với thuế quan là công cụ bảo 


hộ duy nhất đồng thời đàm phán giảm dần thuế 


quan ; trong dịch vụ : đàm phán để dần dần dành cho 
nhau sự mở cửa thị trường trên cơ sở có đi có lại. 

4. Xây dựng một môi trường cạnh tranh lành 
mạnh, kiêm chế và triệt tiêu thương mại không công 
bằng như bán phá giá, trợ cấp trực tiếp hay bóp méo 
cơ chế cạnh tranh. 

5. Có sự ưu đãi nhất định dành cho các nước 
đang phát triển và chậm phát triển. 

6. Có những cơ chế nhất định khắc phục những 


biến động bất thường đe dọa những quyền lợi kinh tế 


cơ bản như : nhập khẩu tăng đột biến, mất thăng 
băng về cán cân thanh toán. 


Những vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp. 

Cạnh tranh trên thị trường trong nước tăng nhanh 
hơn đồng thời với việc cơ hội kinh doanh trên các thị 
trường quốc tế được mở rộng hơn và bảo đảm chắc 
chắn hơn. 
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Môi trường kinh doanh ngày càng bình đẳng, cơ 
hội giữa các doanh nghiệp ngang bằng ; thước đo 
cạnh tranh của doanh nghiệp và năng lực cá nhân là 
hiệu quả. (Cơ chế xin cho đặc quyền thay thước đo 
hiệu quả bằng những đặc quyền được cấp, hướng 
phần lớn nguồn lực vào trợ cấp trực tiếp hoặc gián 
tiếp cho các doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh 
kém hiệu quả ; năng lực cán bộ được tính bằng kết 
quả xin các đặc quyền chứ không phải hiệu quả tổ 
chức kinh doanh). 

Đầu vào cho sản xuất và chỉ phí đầu tư thấp hơn, 
dễ tiếp cận hơn nhưng thị trường tiêu thụ không được 
bảo hộ cao như trước. 

Mất dần trợ cấp trực tiếp hay đặc quyền chính 
sách hỗ trợ của chính phủ chuyển từ trực tiếp sang 
gián tiếp. Thay vì trợ giá trực tiếp là đầu tư cho nghiên. 
cứu và ứng dụng (R & D), đào tạo, xây dựng hạ tầng 
cơ SỞ... 

Luôn phải vượt lên trước do cạnh tranh ngày càng 
tăng. 

Những kiến giải có thể. 

Biến một tiến trình không thể né tránh thành một 
tiễn trình chủ động : 

Chủ động vận dụng những mặt tích cực và thích 
hợp với nền kinh tế Việt Nam, phủ hợp với chủ trương 
cải cách và mở cửa nền kinh tế thành khuôn khổ pháp 
lý, ổn định và khuyến khích doanh nghiệp thể hiện 
năng lực. 

Chủ động xây dựng một chiến lược phát triển ; có 
lộ trình hội nhập kinh tế để có thể bảo vệ quyền lợi 
của ta trên thị trường trong nước và trên các thị 
trường và diễn đàn quốc tế. 

Lộ trình phải bao gồm nhiều giai đoạn ngắn, từng 
bước nhưng là thách thức để buộc người lãnh đạo 
doanh nghiệp phải sáng tạo vươn lên. Đó là một lộ 
trình giảm dần mức bảo hộ, nâng cao yêu cầu về chất 
lượng, tiêu chuẩn, trình độ công nghệ nhằm khuyến 
khích nhân tố trung bình, tiên tiến, hạn chế nhân tố 
lạc hậu. 

Công bố lộ trình để các nhà đầu tư biết những 
điều kiện lập doanh nghiệp ; để doanh nghiệp có thể 
chủ động hoạch định chiến lược và tổ chức kinh 
doanh. 

Một số nội dung có nghĩa vụ đổi đẳng như : triệt 
tiêu các trở ngại (với thương mại) trái với tập quán 
quốc tế ; cam kết thuế quan ở mức trần và đàm phán 
giảm thuế hay mở cứa thị trường dịch vụ (còn phụ 
thuộc vào đàm phán) sẽ được triển khai tiếp sau đàm 
phán nhưng phần nào cũng cần có sự chủ động 
chuẩn bị. 
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cCẦn Có 8ƯỚC ĐỘT PHÁ 
TâOnG €ẢI CÁCH Tiền LƯơnG 
VÀ CÁC TAỢ CẤP XÃ HỘI 


ĐĂNG NHƯ LỢI * 


IỄN tệ, giá cả, tiền lương là những chính 

sách quan trọng của một quốc gia, nó 

không chi là đòn bây kinh tế mà còn là yếu 
tố nhạy cảm tác động trực tiếp tới tình hình kinh tế, 
đhính trị và xã hội. Trong những năm đôi mới, đi 
đôi với các giải pháp tiên tệ, giá cả, năm 1985, 
1989 và 1993, chúng ta đã tập trung tiễn hành cải 
tiến và cải cách chính sách tiền lương và các trợ 
cấp xã hội, nhưng cho đến nay tiền lương vẫn là 
vấn đề còn nhiều tôn tại gay gắt, diễn biến phức tạp 
và hết sức bức xúc, chưa hình thành được chính 
sách, cơ chế hợp lý để có thể vận hành một cách 
suôn sẻ, có hiệu quả trong đời sống thực tiễn của 
đất nước. Vì vậy quan điểm mà Nghị quyết Trung 
ương bảy (khóa VIII) của Ban chấp hành Trung 
ương đã nhân mạnh : “Tiền lương gắn liền với sự 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trả lương 
đúng cho người lao động chính là thực hiện đầu tư 
cho phát triển ; góp phần quan trọng làm lành 
mạnh, trong sạch đội ngũ cán bộ, nâng cao tỉnh 
thân trách nhiệm và hiệu suất công tác. Bảo đảm 
giá trị thực của tiền lương và từng bước cải thiện 
theo sự phát triên của kinh tế - xã hội” 0). Trong 
khuôn khổ của bài chúng tôi xin phân tích thêm 
một số vấn đề nhằm làm sáng tỏ quan điểm mà 
Nghị quyết của Đảng đã nêu ra. 


I. VỀ CÁC ĐỐI TƯỢNG HƯỚNG LƯƠNG 
TRONG BỘ MÁY NHÀ NƯỚC 

Tính đến đầu năm 1999, tổng số đối tượng 
hưởng lương và trợ cấp thường xuyên từ ngân sách 
nhà nước, gọi chung là khu vực hành. chính, sự 
nghiệp có khoang L triệu người, chiếm gần 9% dân 
số, với tông quỹ tiền lương và trợ cấp chỉ từ ngân 
sách khoảng 22 ngàn tỉ đồng, chiếm 31% tông thu 
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ngân sách, trong đó : khu vực 
hành chính, sự nghiệp có tiền 
lương bình quân 494 ngàn 
đồng/người/tháng, chiếm 12,2% 
tổng thu ngân sách ; hưu trí mất 
sức (không tính những người 
về hưu sau 1-1-1995 do quỹ 
bảo hiểm xã hội chỉ trả) gần 1.65 
triệu người, chiếm 6.8% tổng 
thu ngân sách ; người có công 
VỚI cách mạng gân 2,5 triệu 
người, chiếm 3,4% tông thu ngân sách ; cán bộ xã, 
phường, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp gần 
62 vạn người, với tông quỹ sinh hoạt phí và trợ câp 
chiếm 1,5% tống thu ngân sách. Còn lại là lực 
lượng vũ trang. Ngoài ra ngân sách nhà nước còn 
phải chi trả khoản tiền không nhỏ để đóng bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, công đoàn phí cho các 
đối tượng theo quy định. Chúng ta hãy đi sâu phân 
tích mấy số liệu cụ thể như sau : 

a) Cơ quan quản lý nhà nước, đang và đoàn 
thể. Tổng biên chế của cơ quan quản lý nhà nước, 
đảng, đoàn thê và các cơ quan lập pháp khoảng 
29 vạn người, trong đó có khoang 23% (tương ứng 
với 66 ngàn người) làm công tác quan trị, lái xe, 
tạp vụ. So với cuối năm 1993 (thời điểm thực hiện 
chế độ tiền lương mới) tăng khoảng 16 ngàn người 
(5,6%). Với tông quỹ tiền lương 1 406.85 tỉ 
đồng/năm và tiền lương bình quân theo chế độ là 
408 ngàn đồng/người/tháng. Đội ngũ cán bộ, công 
chức hiện nay được đánh giá là còn bất cập, 30 - 
40% không bảo đảm chất lượng theo yêu cầu, số 
này nếu giảm đi cũng không ảnh hưởng nhiều 
đến mức độ hoàn thành công việc ở các cơ quan, 
đơn vị. 

b) Ngành giáo dục, đào tạo. Tính đến năm học 
1998 - 1999, toàn ngành giáo dục (kể cả trường 
thuộc khối đảng, đoàn thể) có 37 640 trường và 
cơ sở giáo dục, đào tạo, với tông số giáo viên trực 
tiếp giảng dạy và hưởng lương giáo viên khoảng 
875 ngàn người. So với năm 1993 tăng khoảng 


* Vụ trưởng Vụ tiền lương và tiền công, Bộ Lao động. Thương 
binh và Xã hội 

(1) Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương 
khóa VIII. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1999, tr 42 - 43 
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210 ngàn người (32%). Nhu cầu tăng này là tất yếu, 
vì nếu cân đối với số học sinh mới đến trường hằng 
năm tăng khoảng I,7 - l,8 triệu em, với định mức 
25 - 40 học sinh/giáo viên, thì số giáo viên hằng 
năm phải tăng thêm 50 ngàn - 60 ngàn người. Tuy 
nhiên, theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 
hiện nay có trên 40% giáo viên không bảo đảm 
chất lượng theo yêu cầu. Tông quỹ lương của ngành 
giáo dục - đào tạo là 5 911,183 tỉ đồng/năm, chiếm 
60% so với tổng kinh phí chi cho giáo dục - đào 
tạo năm 1999. Tiền lương bình quân theo chế độ là 
563 ngàn đồng/người/tháng, cao nhất trong khu vực 
hành chính, sự nghiệp. 

c) Ngành y tế. Tống biên chế của ngành y tế 
hiện nay khoảng 170 ngàn bác sĩ, nhân viên, với 
tổng quý tiền lương khoảng 718 tỉ đồng/năm, 
chiếm 25% tống kinh phí ngân sách năm 1999 chỉ 
cho ngành y tế, tiền lương bình quân theo chế độ là 
351 ngàn đông/người/tháng. 

So với biên chế năm 1993, đến nay, ngành y tế 
tăng khoảng 18 ngàn người (11%). Với tốc độ dân 
số hằng năm tăng 1,4 - 1,5 triệu người, và để bảo 
đảm phục vụ khám. chữa bệnh và chăm sóc sức 
khỏe toàn dân hằng năm thì việc tăng biên chế 
ngành y tế cũng là đương nhiên. 

d) Các doanh nghiệp nhà nước. Hiện nay 
nước ta có khoảng 5 740 doanh nghiệp nhà nước 
với tông số lao động là 1,78 triệu người, trong đó 
90% số lao động có việc làm thường xuyên, còn lại 
10% lao động không có việc làm thường xuyên. 
Tiền lương bình quân năm 1997 là 841 ngàn 
đồng/người/tháng và năm 1998 là 811 ngàn 
dong/người/tháng. So với doanh thu, tiền lương 
chiếm khoảng 6 - 6,5%. 

e) Người nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động. 
Theo số liệu dự toán năm 1999, hiện nay tông số 
người của quân đội nghỉ hưu có gần 159 ngàn với 
mức lương hưu bình quân là 495 ngàn 
đồng/người/tháng. Công nhân, viên chức nghỉ hưu 
là 976 ngàn người, với mức lương hưu bình quân là 
258 ngàn đồng/người/tháng. Nghỉ mất sức lao động 
351 790 người, với mức trợ cấp bình quân 163 ngàn 
đồng/người/tháns và các đối tượng hưởng trợ cấp 
thường xuyên khác là 161 092 người. Tông quỹ 
lương hưu và trợ cấp mất sức là 4 767 tỉ đồng/năm, 
chiếm 10,06% tông quỹ chi thường xuyên. 
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Qua các số liệu phân tích ở trên cho thấy : Một 
là. số biên chế từ trước đến nay vẫn được coi là 
công kênh, kém hiệu lực, cần được tỉnh giản để có 
nguồn giải quyết vấn đề tiền lương là khu vực hành 
chính, thực tế so với các nước trên thế giới, con số 
đó của Việt Nam không phải là đã quá lớn. Hai là, 
việc thừa nhận phải tăng biên chế hằng năm của 
2 ngành giáo dục - đào tạo và y tế là đương nhiên 
đã giải thích tại sao trong nhiều năm chúng ta chủ 
trương giảm biên chế, thì biên chế khu vực hành 
chính, sự nghiệp Cứ tiệp tục tăng lên nhanh chóng. 
Ba là, đành răng việc giảm số người không đủ năng 
lực đáp ứng yêu cầu nhiệm yụ là rất cần thiết và là 
vấn đề phải thực hiện thường xuyên, nhưng những 
phân tích trên đây cho chúng ta thấy rõ hơn con 
đường tinh giản biên chế để tạo nguồn giải quyết 
vấn đề tiền lương không phải là hướng đi cơ bản 
tronø khu vực hành chính. sự nghiệp. 


.I. NHỮNG HẠN CHÊ CỦA CHÍNH SÁCH 
TIỀN LƯƠNG, TRỢ CẤP, THU NHẬP TRONG 
KHU VỤC NHÀ NƯỚC HIỆN NAY. 

Trước hết cần khẳng định rằng chế độ lương 
mới (được áp dụng từ tháng 12-1993) đã đánh dấu 
một ước ngoặt quan trọng trong quá trình chuyên 
từ nên kinh tế tập trung, quan liêu, bao cấp, phân 
phối bình quân sang cơ chế thị trường, xóa bỏ chế 
độ bao cấp ; thống nhất được quan điểm cơ bản coi 
tiền lương là giá cả sức lao động ; sắp xếp lại đội 
ngũ công chức, viên chức ; đời sống của người làm 
công ăn lương đã được cải thiện một bước... góp 
phần quan trọng vào những thành công chung của 
công cuộc đôi mới, phát triển nền kinh tế - xã hội 
của đất nước. 

Tuy nhiên, sau gần 6 năm thực hiện, bên cạnh 
những thành tựu đã được thừa nhận, thì một số nội 
dung trong tiến trình cải cách chính sách tiền lương 
chưa đạt được các mục tiêu, nguyên tắc và định 
hướng đặt ra. Tiền lương đang có những diễn biến 
phức tạp, nhiều yếu tố bất hợp lý, không công bằng 
đa phát sinh và đang là vấn đề DứC xúc hiện nay. 
Điều này được thể hiện : 

- Do khả năng của nền kinh tế và cân đối ngân 
sách nên dù tăng trưởng kinh tế bình quân hằng 
năm (từ 1991 - 1998) là 7,5% nhưng tiền lương 
thực tế của công chức, viên chức lại giảm mỗi năm 
6% do giá cả thị trường tăng. Nhìn chung do tiên 
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lương thực tế ngày càng giảm, tiền lương mất dần 
tác dụng, không còn là nguồn thu nhập chính và 
động lực khuyến khích đối với người lao động. Nếu 
giữ được tốc độ tăng giá năm 1999 như dự kiến là 
9% thì chỉ số giá sinh hoạt cũng đã tăng so với 
tháng 12-1993 là 64%. Nếu không giải quyết bù 
trượt giá thì tiền lương thực tế chỉ còn 81%, trong 
đó giảm nhiều nhất là cán bộ, công chức hành chính 
thuộc các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 
và người nghỉ hưu. Tiền lương thực tế của đối 
tượng này chi còn 73%. 

Trên thực tế, chỉ số giá lương thực, thực phẩm 
và một số mặt hàng thiết yếu liên quan đến đời 
sống còn tăng cao hơn chỉ số giá sinh hoạt nói 
chung. Ngoài ra công nhân, viên chức còn phải chỉ 
một số khoản đáng kể mà chỉ số giá chưa phản ánh, 
như : đóng góp nhà trường, học thêm của con và cá 
nhân, chi phí khám, chữa bệnh, chi phí an ninh, vệ 
sinh, các khoản ủng hộ xã hội..., nên tiền lương 
thực tế theo chế độ còn giảm sút nhiều hơn nữa. 
Đặc biệt, đối với các khu vực công nghiệp lớn và 
đô thị tập trung, chỉ số giá sinh hoạt tăng cao hơn 
làm cho đời sông của công chức, viên chức khó 
khăn hơn các vùng khác ; 

- Tổng quỹ lương và trợ cấp từ ngân sách nhà 
nước ngày càng tăng do số lượng đối tượng hưởng 
lương tiếp tục tăng lên, gây ấp lực lớn trong cần 
đối ngân sách hằng năm của Nhà nước. Nếu như 
năm 1993, tổng quỹ lương và tính chất lương là 
11 350 tỉ đồng, thì năm 1999 là 21 610 tỉ đồng, tăng 
trên 90%. Trong khi đó thu ngân sách hằng năm 
không đủ cho các nhu cầu chỉ ngày càng tăng, cho 
nên tiền lương và trợ cấp không có điều kiện giải 
quyết, ngay cả việc bù trượt giá ; 

- Chính sách tiền lương mới chưa gắn với cải 
cách hành chính thông qua tô chức sắp xếp, tỉnh 
giản bộ máy, biên chế, tiêu chuẩn hóa cán bộ, nâng 
cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức. Về tổ 
chức, bộ máy tuy có sắp xếp lại một số bộ, cơ quan, 
nhưng kết quả rất hạn chế, số đầu mối và biên chế 
tiếp tục tăng lên ; 

- Mặc dù đã có Nghị quyết số 90-CP của Chính 
phủ và xuất hiện một số mô hình có hiệu quả, 
nhưng việc đội mới phương thức hoạt động và cơ 
chế trả lương trong một số ngành sự nghiệp như 
giáo dục, y tế, văn hóa - thông tin, khoa học, thể 
dục - thể thao... chưa được tông kết thành cơ chế 
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chính sách để thực hiện, vẫn tiếp tục duy trì kiểu 
cũ - trả lương tháng tương ứng với biên chế được 
giaO ; 

- Trong ngành giáo dục - đào tạo, mặc dù nhà 
nước đã cố gắng tăng lương, tạo cơ chế tăng thu 
nhập từ nguồn học phí (1 ngàn tỉ đồng/năm) nhưng 
chất lượng giáo dục - đào tạo chuyển biến chưa 
nhiều. Tiền lương chưa gắn với số lượng và chất 
lượng giảng dạy. Vấn đề thu thêm dưới các hình 
thức, dạy thêm, đào tạo tại chức ngoài kế hoạch vẫn 
là vấn đề nhức nhối ở các cấp học. Tình trạng này 
kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến chất lượng giáo 
dục - đào tạo, đạo đức người thầy, gây dư luận xấu 
trong xã hội ; 

- Trong nghiên cứu khoa học, kinh phí hoạt 
động hằng năm được giao chưa gắn với nhiệm vụ 
nghiên cứu. Khi triên khai nghiễn cứu các đề tài 
hoặc công trình lại có nguồn kinh phí riêng, bằng 
một vài lần tiền lương. Đó là chưa nói đến chất 
lượng và giá trị thực tiễn của các công trình, đề tài 
khoa học ; 

- Cơ chế tài chính doanh nghiệp còn nhiều sơ 
hở, không có cơ sở và phương thức kiểm soát chỉ 
phí vật chất (chi phí C¡ + Cạ chiếm gần 90% giá 
thành), gây lãng phí lớn và tạo ra tiêu cực, tham ô, 
tham nhũng của một số bộ phận cán bộ quản lý 
doanh nghiệp, quân lý nhà nước ; 

- Nhiều bộ, ngành, địa phương, từ cơ quan đảng, 
đoàn thể, chính quyền đến các đơn vị sự nghiệp, tùy 
theo điều kiện, lợi thế của mình đã tìm mọi cách tạo 
nguồn thu để trợ cấp thêm cho công nhân, viên 
chức với mức độ khác nhau. Nơi ít thì 20 - 30 ngàn 
đồng/người/tháng. Ở các cơ quan trung ương, các 
thành phố lớn phổ biến từ 100 - 200 ngàn 
đồng/người/tháng. Cá biệt có cơ quan, đơn vị trợ 
cấp thêm 700 - 800 ngàn đồng/người/tháng. Nguôn 
và tổng thu nhập thêm của các cơ quan, đơn vị đều 
dựa trên tài san, thời gian, thậm chí trên kinh phí từ 
ngân sách nhà nước, nhưng hoàn toàn vượt ra khỏi 
sự quan lý của Nhà nước ; 

- Tiền lương của công nhân, viên chức đương 
chức đã thấp, thì tiền lương và trợ cấp của người 
nghỉ hưu, nghỉ mất sức càng thấp và đời sống gặp 
nhiều khó khăn hơn. Chính sách bảo hiểm xã hội 
còn nhiều bất cập ; không cân đối giữa đóng và 
hưởng, quỹ chưa hoạt động đủ để bảo toàn và phát 
triên, quỹ bảo hiểm xã hội dài hạn (hưu trí) không 
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bằng chế độ gửi tiết kiệm của ngân hàng ; chế độ 
và đối tượng thực hiện bảo hiểm hưu trí còn bị bó 
hẹp, chưa mở rộng hình thức tự nguyện cho tất cả 
các đối tượng trong xã hội ; lương hưu cũng như trợ 
cấp đối VỚI nPƯỜI CÓ công đều lấy lương tối thiêu 
làm nên, nên khi thay đối chế độ của một số đối 
tượng thì đồng thời phải thay đôi chế độ cho các 
đối tượng khác. Cách làm này đang hạn chế việc 
hoạch định chính sách tiền lương và trợ cấp ; 

- Một bộ phận cán bộ, công chức ở các khâu 
quản lý tài chính, tiền lương, thuế, xét duyệt cấp 
vốn, cấp phép, đề tài ; một số cán bộ quản lý nhà 
nước, quản lý doanh nghiệp có chức, có quyên, 
người có học hàm, học vị cao, có trinh độ chuyên 
môn, kỹ thuật giỏi có thu nhập ngoài lương rất cao. 
Tiền lương không phải là nguồn thu nhập, nguồn 
sống chính của họ. Tình hình trên làm cho tiền 
lương trở lại trạng thái vừa bình quân, vừa bất hợp 
lý, như trước cải cách. Các cơ quan, đơn vị trở 
thành nơi dựa dãm cho một bộ phận cán bộ, công 
chức thiếu năng lực, nơi trú chân của số cán bộ, 
công chức “năng động”. tình trạng “chân ngoài dài 
hơn chân trong” đang khá phổ biến. gây hậu quả 
khôn lường ; 

- Một trong những khâu quan trọng có tính 
quyết định khi hoạch định chính sách tiền lương và 
trợ cấp xã hội là cân đối ngân sách. Theo cách như 
từ trước tới nay thì tiền lương và trợ cấp, không 
phải là khoản ưu tiên tăng chị ; phương pháp lập dự 
toán chỉ và phân bô ngân sách hằng năm, đặc biệt 
kinh phí hành chính, sự nghiệp giáo dục, y tế, 
nghiên cứu khoa học, văn hóa, nghệ thuật đã quá 
lạc hậu, không gắn với nhiệm vụ và kết quả thực tế 
thực hiện, không có biện pháp kiêm soát có hiệu 
quả thực tế chỉ, gây lãng phí lớn về tiền bạc của nhà 
nước và nhân dân. 

Năm 1999 chỉ thường xuyên chiếm tới gần 67% 
tông thu của ngân sách nhà nước. Mỗi một đồng chỉ 
thường xuyên chưa được đánh giá hiệu quả, đúng, 
sai thật cụ thể. Toàn bộ tài sản cố định, như : công 
sở, trường học, bệnh viện, máy móc, trang thiết bị, 
công trình công cộng..., nhà nước đầu tư từ ngân 
sách, dân đóng góp cộng dồn trong nhiều năm 
thành số vốn vô cùng lớn, đang được sử dụng như 
thế nào ?, bảo dưỡng, bảo quản, hư hỏng ra sao 9, 
ai chịu trách nhiệm ? chưa rõ, chỉ thấy thực tế hằng 
năm chúng xuống cấp rất nhanh, ngân sách nhà 
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nước lại tiếp tục bổ sung, sửa chữa, trang bị lại. Cái 
“vòng luấn quân” của sự lãng phí đang đặt ra vấn 
đề - phải chăng cơ chế tài chính đã quá lạc hậu, 
chưa đôi mới và chuyên biến kịp thời với cơ chế thị 
trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ! 

- Mặc dù mục tiêu đặt ra ban đầu khi thực hiện 
cải cách hành chính và tiền lương là Nhà nước phải 
quản lý được biên chế và quỹ tiền lương của các cơ 
quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp và các đối 
tượng hướng lương từ ngân sách nhà nước. Nhưng 
thực tế đến nay, từ cơ quan quản lý biên chế đến cơ 
quan cấp phát kinh phí đều không nắm được chính 
xác biên chế và tông quỹ lương, quỹ có tính chất 
lương thực tế bằng Đao nhiêu, để cho một số bộ, 
ngành, địa phương vẫn thực hiện chế độ tiền lương, 
trợ câp một cách tùy tiện, không thống nhất, tiêu 
Cực, vị phạm nghiêm trọng nguyên tắc công băng 
trong phần phối giữa các đối tượng. 


II. MỘT SỐ KIÊN NGHỊ BƯỚC ĐẦU 

Nghị quyết Trung ương bảy (khóa VI) đã nêu 
hàng loạt. các đường hướng cụ thể giải quyết cơ bản 
vấn đề tiền lương, trong đó “Tiến hành từng bước 
việc phân định rõ biên chế trong bộ máy hành 
chính với biên chế trong các đơn vị sự nghiệp, kinh 
tế, dịch vụ công ; thí điểm việc xã hội hóa một số 
lĩnh vực dịch vụ, y tế, giáo dục, khoa học và hoạt 
động văn hóa. thể thao...” 2. Đây là một quyết 
sách đúng, bởi vì, thực tế trong nhiều năm cho thấy 
nếu chỉ đơn thuần dừng lại về mặt nghiệp vụ tiền 
lương thì không thể giải quyết được vấn đề tiền 
lương và các trợ cấp xã hội, khâu cơ bản có ý nghĩa 
quyết định lại là ở nguồn tài chính. Thế nhưng nếu 
chỉ trông chờ vào tăng thuế, tạo các nguồn thu, cân 
đối ngân sách hằng năm, thì vấn đề tiền lương hoàn 
toàn bế tắc, không có cách giải quyết để nâng mức 
lương phù hợp. Và hơn thế nữa nếu cứ tiếp tục duy 
trì sự bất hợp lý về tiên lương như hiện nay thị hậu 
quả cũng sẽ khôn lường như đã đề cập ở trên. Vì 
vậy, theo chúng tôi, đã đến lúc cần có một bước đột 
phá trong cải cách tiền lương, mà vấn đề chính là 
trong thời gian tới cần áp dụng một loạt các biện 
pháp và cơ chế đông bộ, đặc biệt là cơ chế tài 
chính. đôi mới ngay từ phương thức hoạt động của 
các ngành theo hướng tạo nguôn để giải quyết 
tiên lương. 


(2) Văn kiện đã dẫn, tr 41 
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Bước đột phá đầu tiên cần nghiên cứu để sớm 
đưa vào cuộc sống là tách hành chính (bao gồm cả 
hành chính đảng, đoàn thể) và sự nghiệp thành 
2 khối - khối hành chính và khối sự nghiệp, để có 
chủ trương và biện pháp giải quyết một cách phù 
hợp cho từng khối. Khối sự nghiệp nên gọi là khu 
vực dịch vụ công. Thực hiện việc giao biên chế và 
khoán kinh phí hoạt động ổn định (không bao gồm 
kinh phí sửa chữa lớn, xây dựng cơ bản và đào tạo) 
cho các cơ quan, đơn vị thuộc khối hành chính (các 
bộ, ngành, các địa phương). Căn cứ vào biên chế và 
kinh phí được giao, các cơ quan, đơn vị chủ động 
sử dụng có hiệu quả nhất, bảo đảm hoàn thành công 
việc được giao. Phần kinh phí tiết kiệm được bổ 
sung cho tiền lương và thu nhập theo hướng dẫn 
của nhà nước. Quy định chế độ đưa ra khỏi biên chế 
đối với cán bộ, công chức không đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ và phải kiên quyết làm, coi đây là công 
việc thường xuyên để làm trong sạch bộ máy, thì 
mới nâng cao hiệu lực quản lý của bộ máy nhà 
nước. 

Đối với khu vực dịch vụ công, nên có bước 
chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến tới việc nhà 
nước không giao biên chế, mà để các cơ sở, các 
ngành, căn cứ vào nhu cầu cụ thể, chủ động bố trí 
số người cần thiết, cũng như việc ký các hợp đồng 
lao động cụ thể theo pháp luật hiện hành. Nguôn 
thu của khu vực dịch vụ công cơ bản đựa vào việc 
thực hiện quá trình xã hội hóa và một phần từ ngân 
sách của nhà nước. 

Doanh nghiệp nhà nước là sở hữu của nhà nước, 
vì vậy cần quản lý chặt chẽ giá thành sản xuất, kinh 
doanh, không thể kéo dài tình trạng buông lỏng 
quản lý chỉ phí sản xuất như nhiều năm qua, đặc 
biệt quản lý chỉ phí vật tư, nguyên liệu (C;). Nếu 
VIỆC quản lý này quá phức tạp thi căn cứ vào ngành 
hàng. vốn sản xuất kinh doanh và tình hình lợi 
nhuận thực hiện qua các năm để giao chỉ tiêu pháp 
lệnh và lợi nhuận. Quản lý, điều hành doanh nghiệp 


nên trở thành một nghề, tiến tới thay đối chế độ bố 


nhiệm bằng thuê giám đốc. Có cơ chế hợp lý 
khuyến khích vật chất đối với tập thể viên chức 
quan lý giỏi, đem lại hiệu quả cao trên cơ sở chỉ 
tiêu pháp lệnh lợi nhuận, nếu đạt cao hơn, được ăn 
chia theo tỷ lệ 50 - 50% phân lợi nhuận vượt trội. 
Doanh nghiệp tự xây dựng hệ thống thang lương, 
bảng lương, phụ cấp lương phù hợp với quy mô của 
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doanh nghiệp, phù hợp với tổ chức sản xuất và tô 
chức lao động, tự quyết định mức lương tối thiểu, 
các mức tiền lương và thu nhập gắn với năng suất, 
chất lượng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh, trên 
cơ sở quan hệ cung - cầu về lao động. Nhà nước 
hướng dẫn phương pháp xây đựng hệ thống tiền 
lương, định mức lao động, đơn giá tiền lương, tính 
năng suất lao động gắn với tiền lương. Nhà nước 
công bố mức lương tối thiểu, tiền lương bình quân 
ngành gắn với năng suất lao động để làm cơ sở tính 
chi phí tiền lương trong giá thành hoặc phí lưu 
thông. 

Đối với người nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động. 
tách bảo hiểm xã hội thành hai hệ thống độc lập 
(ngắn hạn và dài hạn như đã nêu ở trên) để hạch 
toán riêng vì tính chất, nội dung, hoạt động thu chỉ, 
đối tượng thực hiện của các quỹ này rất khác nhau. 
Hợp nhất bảo hiểm ngắn hạn với bảo hiểm y tế 
thành một hệ thống vừa tiết kiệm, vừa dễ quản lý 
chặt chẽ, cân bằng được thu - chi. Nghiên cứu sửa 
đổi cơ bản chế độ bảo hiểm dài hạn nhằm khắc 
phục những tồn tại hiện nay, với các nội dung 
chính : nâng mức đóng hiện nay từ 15% tiền lương 
lên 20% tiền lương, trong đó người lao động đóng 
10% và người sử dụng lao động đóng 10% ; mức 
lương đóng bảo hiêm dài hạn thấp nhất bằng mức 
lương tối thiểu, và mức cao nhất được khống chế 
(bằng cấp vụ trưởng hoặc tương đương), khống chế 
mức lương đóng bảo hiêm xã hội để bảo. đảm cho 
người lao động khi nghỉ hưu có mức sống trung 
bình trong xã hội. Hình thành quỹ bảo hiêm dài hạn 
cá nhân, đóng nhiều hưởng nhiều, đóng ít hưởng ít 
theo quỹ của mình, khi nghỉ hưu được trợ cấp một 
lần bằng 20 - 25% tống quỹ hưu trí cá nhân đã 
đóng, phần còn lại được trả trợ cấp hằng tháng theo 
tỷ lệ thích hợp vừa bảo đảm mức sông, vừa bảo 
đảm cân đối nguồn quỹ. Bỏ cách tính lương hưu 
theo mức lương tại chức như hiện nay. Quy định 
chế độ thừa kế quỹ hưu trí cá nhân theo số năm 
hưởng thay cho chế độ tử tuất. Thực hiện bảo hiểm 
dài hạn bắt buộc và tự nguyện để mở rộng đối 
tượng tham gia bảo hiêm. Các đối tượng có mức 
lương hoặc thu nhập cao có thê tham gia bảo hiểm 
dài hạn tự nguyện. Nhà nước có quy định và văn 
bản hướng dẫn cụ thể về hoạt động bảo toàn và phát 
triển quỹ bảo hiểm dài hạn vừa bảo đảm mức trợ 


(Xem tiếp trang 47) 
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TÍNH CHẤT CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI. 
CỦA CÁC HỘI VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT 


HEO điều lệ, các Hội văn học, nghệ thuật 
đang chuẩn bị Đại hội lần lượt sẽ họp 


vào tháng chạp năm nay và những tháng 
nửa năm đầu năm 2000. Đại hội bao giờ cũng là 
một sự kiện trọng đại đối với sự phát triển của 
từng ngành nghệ thuật cũng như của cả nền văn 
học, nghệ thuật của nước nhà. Những Nghị 
quyết 5, 6 (lần 2) và 7 của Trung ương Đảng 
khóa VHI đang tạo cho các Hội những thuận lợi 
lớn trong hoạch định chương trình hành động, 
kiện toàn và chỉnh đốn tổ chức của mình, vững 
bước vào thế kỷ XXI. Thiết nghĩ lúc này, cùng 
nhau xác định tính chất chính trị - xã hội, cùng sự 
chăm lo, nâng cao tính chất nghề nghiệp của mỗi 
Hội chuyên ngành là những việc. làm không 
những cần thiết mà còn là cấp bách. 

Đường lối của Đảng ta lấy liên minh công - 
nông - trí làm nền tảng. Năm 1941, Mặt trận Việt 
Minh thành lập bao gồm các Hội cứu quốc của các 
giai cấp và tầng lớp yêu nước chống thực dân và 
phong kiến. Theo quyết định của Thường vụ 
Trung ương Đảng, năm 1943 Hội văn hóa cứu 
quốc được thành lập nhằm tập hợp, đoàn kết các 
nhà văn hóa, trí thức. 

Sau Đại hội văn hóa toàn quốc lần thứ hai họp 
ở Việt Bắc (1948), Đảng chủ trương thành lập Hội 
văn nghệ Việt Nam tức Liên hiệp các Hội văn học 
nghệ thuật Việt Nam sau này thay cho Hội văn 
hóa cứu quốc (Liên hiệp khoa học, kỹ thuật 
Việt Nam năm 1983 mới thành lập). Tính chính 
trị của Hội văn nghệ là rõ ràng, nó pằm trong hệ 
thống các tổ chức chính trị do Đảng lập ra phục vụ 


HÀ XUÂN TRƯỜNG 


cho nhiệm vụ kháng chiến và xây dựng Tổ quốc 
từng bước đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Sau khi một nửa nước được giải phóng, vì sự 
phát triển của văn hóa - văn nghệ, vì sự đặc thù 
riêng biệt của các ngành văn học, nghệ thuật, 
Đảng chủ trương thành lập Hội Nhà văn (1957) và 
tiếp đó là các Hội của những nghệ sĩ các ngành 
nghệ thuật khác. Tính chất nghề nghiệp được đề 
cao và được chăm lo thực sự. Nhưng tính chính trị 
của nó vẫn giữ nguyên : Hội do Đảng chủ trương 
thành lập, hoạt động dưới sự chỉ đạo và lãnh đạo 
của Đảng. Hội đồng thời là tổ chức nghề nghiệp 
của các văn nghệ sĩ, đồng thời là công cụ chính trị 
của Đảng. Để bảo đảm tính thống nhất của văn 
học, nghệ thuật về mặt chính trị, Đảng chủ trương 
duy trì tổ chức Liên hiệp song song với các Hội 
văn học, nghệ thuật chuyên ngành hoạt động độc 
lập với đặc trưng của từng ngành, bình đẳng trong 
quan hệ đối xử. Liên hiệp các hội văn học, nghệ 
thuật là mặt trận của giới văn nghệ bao gồm đại 
diện của các ngành nghệ thuật, và với tư cách mặt 
trận văn nghệ nó đại diện cho giới văn nghệ trong 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Hệ thống chính trị thường được hiểu bao gồm : 
Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 
thể thanh niên, nông dân, công nhân, phụ nữ 
(và sau này thêm Hội cựu chiến binh). Các 
Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành cũng như 
Hội Liên hiệp văn học, nghệ thuật nếu không 
được đặt vào hệ thống chính trị, mà đưa vào danh 
sách các Hội thuần túy nghề nghiệp, tuy vân được 
cấp biên chế và ngân sách nhất định sẽ gây hiểu 


Sài 
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lầm về vị trí của trí thức trong hệ thống chính trị 
Của nước ta. 

Đã đề ra nguyên tắc “liên minh công, nông, 
trí” là cơ sở của Mặt trận đoàn kết dưới sự lãnh 
đạo của Đảng thì tổ chức của văn nghệ sĩ - một 
loại trí thức gắn bó với xã hội và nhạy cảm nhất 
với những vấn đề chính trị, xã hội phải là thành 
phần cơ cấu của hệ thống chính trị của nước ta. 

Để xác định đúng vị trí của các Hội văn học, 
nghệ thuật, Nghị quyết 5 của Trung ương 
khóa VIH ghi rõ : Liên hiệp văn học, nghệ thuật 
Việt Nam (bao gồm các hội sáng tạo văn học, 
nghệ thuật ở trung ương) và các hội văn nghệ ở 


các tỉnh, thành phố là những tổ chức chính trị - xã 


hội nghề nghiệp do Đảng lãnh đạo...”. 

Mặc dù văn học, nghệ thuật có những đặc thù 
riêng biệt, theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, văn học. nghệ 


thuật là một hình thái nhận thức xã hội năm trong _ 


hệ tư tưởng. Từ ngày thành lập Đảng đến nay, 
quan điểm ấy vẫn được thi hành nhất quán (trong 
quá trình lãnh đạo, có những thiếu sót, những sai 
lầm, đó lại là việc khác). Để bảo đảm sự lãnh đạo 
của Đảng trên lĩnh vực phức tạp và nhạy cảm này, 
về mặt chính trị, Đảng phải có tổ chức của mình. 
Nói một cách khác Đảng phải có chỗ dựa của 
mình. Chỗ dựa đó về mặt tổ chức là các Hội. 

Trong hệ thống chính trị, mỗi tổ chức đều có 
chức năng, nhiệm vụ riêng, do đó phương pháp 
quản lý cũng không giống nhau, thậm chí hoàn 
toàn khác nhau. Hội nghề nghiệp mang tính chất 
chính trị - xã hội là các Hội văn học, nghệ thuật 
không giống các đoàn thể nhân dân (thanh niên, 
nông dân, công nhân, phụ nữ, cựu chiến binh), vì 
vậy có sự khác biệt về phương thức quân lý, 
phương thức lãnh đạo, về phân bố biên chế, ngân 
sách, v.v. Những khác nhau đó là bình thường, sự 
đòi hỏi “giống nhau” “bằng nhau” là trái với quy 
luật của tô chức. Chính vì tính chất chính trị - xã 
hội mà các Hội văn học, nghệ thuật với tư cách là 
Hội nghề nghiệp khác với các Hội nghề nghiệp 
khác về sản xuất, về kỹ thuật v.v... (như Hội nuôi 
ong, Hội làm vườn, Hội đo lường v.v...). 
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Bảo đảm tính chất chính trị - xã hội của các 
Hội văn học, nghệ thuật là bảo đâm cho các Hội 
giữ vững được chí hướng, kỷ cương của mình, 
khác hắn với các tổ chức câu lạc bộ, nhóm này, 
nhóm kia. 

Tính chất chính trị của các Hội văn học, nghệ 
thuật thê hiện chủ yếu trên ba mặt : 

- Về tư tưởng : đâu tranh cho sự thắng lợi của 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, xây dựng nên 
văn nghệ tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

- Về chính trị : chấp hành đường lối của Đảng 
Cộng sản Việt Nam. 

- Vệ tổ chức : coi trọng nguyên tắc tập trung 
dân chủ. 

Đặc điểm lớn nhất của văn học, nghệ thuật là 
tự do sáng tạo. Một câu nói nổi tiếng của nhà văn 
Xô viết Sô-lô-khốp nói lên quyền tự do ấy và quan 
hệ giữa nhà văn với Đảng : “Tôi sáng tác theo trái 
tim của tôi, và trái tim ấy thuộc về Đảng”. Nhà thơ 
cộng sản Na-dim Híc-mét cũng có một ý tương 
tự : Tôi tự do lựa chọn phương pháp sáng tác 
của tôi điều quan trọng là tôi sáng tác theo hướng 
của Đảng. 

Khắng định tính chất chính trị - xã hội của các 
Hội văn học, nghệ thuật phải đồng thời là sự 
khăng định quyền tự do sáng tạo của văn nghệ sĩ. 
Tự do sáng tạo là quyên lợi chính trị đầu tiên 
người văn nghệ sĩ giành được sau khi nước nhà 
được độc lập, tự do. Dưới sự lãnh đạo của Đẳng, 
các Hội văn học, nghệ thuật có trách nhiệm bảo 
đảm cái quyền tối ưu ấy của người văn nghệ sĩ và - 
tập trung tạo điều kiện cho Sự sáng tạo - sự sống 
còn của mỗi người văn nghệ sĩ. Đề cao tính chất 
chính trị - xã hội của các Hội văn học, nghệ thuật 
lúc này là đề cao vai trò làm chủ sáng tạo của từng 
cá nhân văn nghệ sĩ theo lý tường độc lập dân tộc 
gắn liên với chủ nghĩa xã hội trong cuộc hội nhập 
với nên văn hóa nhân loại, tiếp thu tỉnh hoa của 
nhân loại, góp phản của mình, của dân tộc với nền 
văn hóa nhân loại trong cuộc đấu tranh với mọi 
thứ phân văn hóa, phi nhân tính, mọi thủ đoạn 
xâm lược văn hóa. _ 
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UAN triệt quan điềm, đường lối của Đảng và 
Q@- nước, trong thời gian qua nền kinh tế 

nước ta có những bước phát triển khá, duy 
trì được nhịp độ tăng trưởng ổn định, tạo cơ sở để 
giải quyết các vấn đề xã hội, thực hiện công bằng 
xã hội. 

1 - Thành tựu bước đầu 

Thành tựu nổi bật về thực hiện các mục tiêu phát 
triển xã hội trong thời gian qua thể hiện trên các mặt 
chủ yếu sau : 

a - Về xóa đói giảm nghẻo : Ở nước ta vấn để 
xóa đói giảm nghèo được đẩy mạnh từ cuối những 
năm 80 và đầu những năm 90. Đặc biệt, từ năm 1992, 
xóa đói giam nghèo đã trở thành một cuộc vận động 
lớn trong nhân dân. Ở nhiều địa phương đã thành 
lập Quỹ xóa đói giảm nghèo. Đến nay, tổng số vốn 
của Quỹ xóa đói giảm nghèo ở các địa phương là 
gần 1 000 tỉ đồng. Đáng chú ý là các tổ chức đoàn 
thể và xã hội giữ vai trò rất tích cực trong việc huy 
động nguồn lực, phát triển phong trào, xây dựng 
chương trình và tổ chức thực hiện, như các phong 
trào “phụ nữ giúp nhau làm kinh tế”, “ngày tiết kiệm 
vì phụ nữ nghèo” của Hội Phụ nữ, phong trào “thanh 
niên lập nghiệp” của Đoàn Thanh niên, phong trào 
*inh làng nghĩa xóm" của Hội Nông dân. Trên cơ sở 
khuyến khích mọi người làm giàu hợp pháp đi đôi với 
việc tích cực xóa đói giảm nghèo, đời sống của đại 
bộ phận nhân dân được cải thiện rõ rệt. Theo kết 
quả điều tra mức sống các tầng lớp dân cư hằng 
năm, mức thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 
năm 1995 đến năm 1997 mỗi năm tăng 16,2%. Tỷ 
lệ hộ gia đình đói nghèo đã giảm từ 20,3% 
năm 1995 xuống còn 15,7% năm 1998. Bình quân 
mỗi năm giảm được khoảng 300 ngàn hộ, chiếm 


NGUYÊN LƯƠNG TRÀO " 


gần 2% tổng số hộ đói nghèo. Số xã nghèo (có tỷ 
lệ hộ nghèo đói trên 40%) đã giảm từ 1990 xã 
(năm 1995) xuống 1 182 xã (năm 1998), giảm gần 
38% trong vòng 3 năm. Số xã thiếu 6 công trình cơ 
sở hạ tầng (trường học, điện thắp sáng, nước sạch 
cho sinh hoạt, đường giao thông đến trung tâm xã, 
trạm y tế, chợ) đã giảm từ 1 300 xã (năm 1995) 
xuống 1 000 xã (năm 1998) ; trong đó, số xã thiếu 
trường tiêu học giảm gần 29%, thiếu trạm y tế giảm 
gần 30%, thiếu điện thắp sáng giảm 30%. 

Để thực hiện xóa đói giảm nghèo bền vững, 
Chương trình xóa đói giảm nghèo đã hướng vào 
giúp các hộ gia đình nghèo về vốn tín dụng ; cách 
thức làm ăn, chuyển giao công nghệ, cung cấp 
thông tin ; miễn, giảm thuế và các khoản đóng góp 
khác. Bên cạnh đó, các chính sách về miễn giảm 
phí, học phí, viện phí cũng được áp dụng để hỗ trợ 
cho người nghèo. Từ năm 1995 đến năm 1998 
nguồn vốn cho xóa đói giảm nghèo đã tăng 
lên 137%, bình quân mỗi năm tăng 34%. Đặc biệt, 
ngân sách nhà nước đã tăng lên hơn 4 lần trong 
khoảng thời gian này. Nguồn vốn huy động trong 
nước (đóng góp của nhân dân, các doanh nghiệp, 
các nhà hảo tâm, các tổ chức phi chính phú,...) 
chiếm gần 70% tổng số nguồn vốn vào năm 1995, 
thì đến năm 1998 vẫn duy trì ở mức 60%. Các 
nguồn hỗ trợ từ nước ngoài và các tổ chức quốc tế 
năm 1998 tăng 139% so với năm 1995 và chiếm 8% 
tổng quỹ xóa đói giảm nghèo. 

b - Về giải quyết việc làm : Đây là vấn đề xã hội 
bức xúc và hết sức nhạy cảm. Thời gian qua, 
Nhà nước đã có nhiều chính sách nhăm phát triển 


* PTS. Thứ trương Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
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kinh tế, tạo việc làm cho người lao động. Nhờ đó, 
thời kỳ 1995 - 1998 đã giải quyết việc làm mới cho 
khoảng 5 triệu người, bình quân mỗi năm giải quyết 
việc làm mới cho khoảng 1,2 triệu đến 1,3 triệu 
người. Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị từ 9 - 10% 
trong những năm 1990 - 1992, giảm xuống 6,01% 
năm 1997 và 6,85% năm 1998. 

Do tầm quan trọng và tính cấp bách của vấn đề 
việc làm, ngày 11-7-1998 Thủ tướng Chính phủ đã 
ra quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc 
gia về việc làm đến năm 2000. Mục tiêu cơ bản lâu 
dài là tạo việc làm mới và bảo đảm việc làm cho 
người lao động có khả năng lao động, có yêu cầu 
việc làm ; thực hiện các biện pháp đê trợ giúp người 
thất nghiệp nhanh chóng có được việc làm, người 
thiếu việc làm có đủ việc làm, đặc biệt có chính sách 
trợ giúp cụ thể các đối tượng yếu thế trong thị trường 
lao động ; thông qua đó giải quyết hợp lý mối quan 
hệ giữa tăng trưởng kinh tế với giải quyết việc làm 
cho người lao động, nhằm từng bước thực hiện công 
bằng và tiến bộ xã hội. Mỗi năm thu hút thêm 1,3 - 
1,4 triệu lao động có chỗ làm việc, giảm tỷ lệ 
thất nghiệp ở thành thị xuống 5% và nâng tỷ lệ sử 
dụng thời gian lao động ở nông thôn lên 75% vào 
năm 2000. 

c - Về bảo đảm xã hội : Do hậu quả của chiến 
tranh kéo dài và thiên tai liên tiếp xảy ra, nước ta có 
hàng triệu người hy sinh vì Tổ quốc hoặc bị thương 
tật, có nhiều trẻ em mô côi, người già không nơi 
nương tựa... Việc bảo đam xã hội là chính sách xã 
hội lớn của Đảng và Nhà nước ta dựa trên truyền 
thống “Uống nước nhớ nguồn" ; “Tương thân tương 
ái”, đùm bọc lẫn nhau đã có từ ngàn xưa. Nguyên 
tắc cơ bản của chính sách bảo đảm xã hội là kết hợp 
trách nhiệm của Nhà nước, của cộng đồng và mỗi 
cá nhân tự vươn lên hòa nhập cộng đồng. 

- Đối với người có công. Chăm sóc ưu đãi đối với 
người có công với đất nước là một trong những 
chính sách ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước 
ta. Chinh vị vậy, Nhà nước đã ban hành các Pháp 
lệnh về ưu đãi người có công và phong tặng danh 
hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng để tôn vinh và đền 
ơn đáp nghĩa người có công với đất nước với mục 
tiêu bảo đảm cho họ có cuộc sống đầy đủ về vật 
chất và vui vẻ về tinh thần, phấn đấu đưa đời sống 
của gia đình và bản thân họ bằng hoặc cao hơn mức 
sống trung bình của nhân dân địa phương nơi cư trú. 
Chính phủ còn phát động phong trào toàn dân chăm 
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sóc người có công, với khẩu hiệu “Uống nước nhớ 
nguồn”. Phong trào này đã được toàn dân hưởng 
ứng nhiệt tình thông qua các hoạt động thực tiễn 
như : xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa, làm nhà tình 
nghĩa ; tặng số tiết kiệm tỉnh nghĩa, nhận phụng 
dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng hoặc đỡ đầu con 


.em liệt sĩ. Nhờ các chính sách của Nhà nước và chủ 


trương xã hội hóa việc chăm sóc giúp người có công 
mà đời sống người có công đã được cải thiện rõ rột. 

- Chính sách bảo hiểm xã hội. Tính đến nay, ở 
nước ta có khoảng 14% lực lượng lao động tham gia 
bảo hiểm xã hội. Từ năm 1995, chính sách bảo hiểm 
xã hội đã được đổi mới và thể chế hóa trong bộ Luật 
lao động và Điều lệ bảo hiểm xã hội. Cụ thể, đối 
tượng của chính sách bảo hiểm xã hội được mở 
rộng gồm người lao động làm việc trong các doanh 
nghiệp có sử dụng từ 10 lao động trở lên thuộc các 
thành phần kinh tế ; với các chế độ : ốm đau, thai 
sản ; tai nạn lao động về bệnh nghề nghiệp ; hưu trí 
và chế độ tử tuất. Quy bảo hiểm xã hội được hình 
thành độc lập với ngân sách nhà nước trên cơ sở 
đóng góp của người lao động (5% tiên lương) và 
người sử dụng lao động (15% quỹ lương). Ngoài ra, 
Quỹ còn có các nguồn thu khác như sự hỗ trợ của 
Nhà nước, hoạt động đầu tư sinh lời từ phần nhàn rỗi 
của Qưỹ v.v. Hiện nay, Nhà nước đang xây dựng đề 
án mở rộng đối tượng bảo hiểm xã hội đối với nông 
dân, lao động làm việc trong kinh tế hộ gia đình, v.v. 
nhằm tạo cơ hội và điều kiện tốt hơn cho mọi người 
dân tham gia bảo hiểm xã hội. 

- Cứu trợ xã hội. Hằng năm, Nhà nước đã dành 
một khoản ngân sách đáng kể để trợ cấp thường 
xuyên cho một số nhóm đối tượng xã hội như 
người già cô đơn không nơi nương tựa, người tản 
tật, trẻ em mồ côi, người lang thang. Năm 1998, có 
164 199 người được hưởng trợ cấp thường xuyên, 
chiếm 22,11% tổng số đối tượng ; trong đó, 11,72% 
được chăm sóc tại các cơ sở xã hội nuôi dưỡng tập 
trung, số còn lại được chăm sóc tại cộng đồng. Chỉ 
ngân sách nhà nước do trợ cấp thường xuyên 
năm 1998 tăng 38,57% so với năm 1997. Do ảnh 
hưởng của thiên tai, hằng năm số người phải cứu tế 
đột xuất vào khoảng từ 1 đến 1,5 triệu người. Nhà 
nước đã hình thành các quỹ trợ cấp đột xuất từ 
nguồn của ngân sách trung ương, địa phương, cũng 
như từ các nguồn đóng góp khác để hỗ trợ kịp thời 
cho nhân dân các vùng bị ảnh hưởng. 

Bảo đảm xã hội được thực hiện thông qua phát 
triển các dịch vụ lưới an toàn và an ninh xã hội và 
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được Chính phủ đặc biệt quan tâm. Hằng năm, Nhà 
nước dành chi cho các dịch vụ lưới an toản và an 
sinh xã hội tăng từ 12% (năm 1995) tổng chi ngân 
sách lôn gần 14% trong năm 1997, gần bằng tỷ lệ 
chi ngân sách của Nhà nước cho lĩnh vực giáo dục. 
Điều đó cho thấy sự ưu tiên ở mức độ cao của Chính 
phủ cho những dịch vụ này. Đặc biệt là các khoản 
chỉ cho các dịch vụ và hô trợ người có công với cách 
mạng, chỉ cho chương trình hô trợ người tàn tật, trẻ 
em mổ côi và trẻ lang thang, người già cô đơn, luôn 
luôn được duy trì, ngay cả trong những thời gian 
ngân sách có khó khăn. 

d- Hòa nhập xã hội. Đây là một trong những 
chính sách xã hội cơ bản của Việt Nam hướng vào 
bảo đảm cho mọi người được sống bình đẳng tự do 
và hạnh phúc trong tình nhân ái và là truyền thống 
của dân tộc Việt Nam "lá lành đùm lá rách”, nhân ái, 
thủy chung. Mục tiêu của chính sách hòa nhập xã 
hội của Đảng, Nhà nước ta là phấn đấu từng bước 
tạo cơ hội, bảo đảm sự bình đẳng cho mọi người về 
các quyền lợi chính trị, kinh tế và các dịch vụ xã hội 
như : học tập, chữa bệnh, hưởng thụ văn hóa, bảo 
đảm cuộc sống lúc tuổi già. Đối tượng của chính 

“sách này tập trung trước hết vào các nhóm người 
yếu thế và dê bị tổn thương. 

- Đối với trẻ em : Nước ta có tháp dân số trẻ, tỷ 
lệ trẻ em từ 0 - 16 tuổi chiếm trên 40% dân số. Trẻ 
em là tương lai của đất nước. Việc bảo vệ và chăm 
sóc trẻ em luôn là mối quan tâm của Nhà nước, gia 
đình và toàn xã hội. Việt Nam là một trong những 
nước đầu tiên ký Công ước quốc tế về quyền trẻ em. 
Để thực hiện công ước này, Việt Nam đã tiến hành 
một số hoạt động, như : tiếp tục hoàn chỉnh, bổ sung 
và cụ thể hóa luật pháp về bảo vệ và chăm sóc trẻ 
em. Đặc biệt là rà soát, bổ sung Luật bảo vệ, chăm 
sóc và giáo dục trẻ em ; xây dựng Bộ chỉ số về 
quyền trẻ em ; về đăng ký hộ tịch, khai sinh cho trẻ 
sơ sinh bị bỏ rơi ; về đăng ký nhận nuôi con và tăng 
cường công tác bảo vệ trẻ em, ngăn ngừa, giải 
quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị lạm 
dụng sức lao động. Tổ chức xây dựng Chương trình 
hành động quốc gia vì trẻ em và nhiều chương trình, 
mục tiêu quốc gia khác nhằm giải quyết đồng bộ các 
vấn đề xã hội tác động đến trẻ em. Trong những 
năm qua, chúng ta đã thực hiện có kết quả một số 
chương trình hô trợ trực tiếp tới trẻ em, bảo đảm hầu 
hết trẻ em được thụ hưởng Chương trình chăm sóc 
sức khỏe ban đầu, Chương trình tiêm chủng mở 
rộng, Chương trình kiếm soát bệnh tiêu chảy... 
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- Đối với người cao tuổi : : Ở nước ta, người cao 
tuổi chiếm khoảng 10% dân số. Tỷ lệ này sẽ tăng 
lên trong những năm tới. Nhận thức được điều này, 
Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chính sách để hỗ 
trợ, chăm sóc người cao tuổi và phát huy tiềm năng 
của người cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng đất 
nước, như : bảo hiểm xã hội tuổi già, thông qua hệ 
thống bảo hiểm xã hội, nhằm bảo đảm thu nhập cho 
những người lao động khi đến tuổi về hưu ; chính 
sách trợ cấp hăng tháng cho người già cô đơn không 
có nguồn thu nhập. Những người già cô đơn thực sự 
không có nguồn sống, sức khỏe yếu được nuôi 
dưỡng trong các cơ sở bảo trợ xã hội ; người cao tuổi 
được quan tâm chăm sóc y tế, về văn hóa và thụ 
hưởng các chương trình xã hội khác. 

- Đôi với người tản tật : Chính phủ đã quan tâm 
trợ giúp đối tượng người tàn tật để họ có việc làm, 
tăng thu nhập kết hợp với phục hồi chức năng, hòa 
nhập cộng đồng. Năm 1998, Nhà nước đã ban hành 
Pháp lệnh về người tàn tật, nhằm nâng cao trách 
nhiệm của các cấp, các ngành trong việc chăm sóc, 
giúp đỡ người tàn tật. Chương trình quốc gia về việc 
làm, Chương trình xóa đói, giảm nghèo ưu tiên cho 
đối tượng người tàn tật vay vốn với lãi suất ưu đãi, 
hỗ trợ dạy nghề tạo việc làm, tăng thu nhập, cải 
thiện đời sống. Đối với những người không còn khả 
năng lao động, Nhà nước đã trợ cấp thường xuyên. 
Những người tàn tật không nơi nương tựa được nuôi 
dưỡng tại Trung tâm xã hội hoặc tại cộng đồng nơi 
họ sinh sống, từng bước bảo đảm và nâng cao 
những yêu cầu tối thiểu về cuộc sống đối với đối 
tượng. Năm 1998, tổng số người tàn tật được nuôi 
dưỡng và trợ câp thường xuyên là 15%, số còn lại 
được hưởng thụ các chương trình xã hội khác. 

đ - Về một số linh vực khác về phát triển xã hội : 
Việc cung cấp các dịch vụ xã hội, nhất là dịch vụ xã 
hội cơ bản (như giáo dục, y tế, kế hoạch hóa gia 
đình, nước sạch và vệ sinh môi trường) có nhiều 
tiễn bộ : 

- Về giáo dục : Giáo dục là một trong những quốc 
sách và lĩnh vực ưu tiên hàng đầu ở nước ta. 
Năm 1998, cả nước có 51/61 tỉnh, thành phố đạt tiêu 
chuẩn quốc gia về xóa mù chữ và phổ cập giáo dục 
tiểu học, tỷ lệ người biết chữ đạt khoảng 93%, tỷ lệ 
lao động biết chữ đạt 97%, tỷ lệ lao động đã qua đào 
tạo đạt 17,8%. Quy mô học sinh vẫn tiếp tục tăng 
ở tất cả các cấp học, ngành học, phản ánh nhu 
cầu học tập ngày càng lớn của nhân dân. So với 
năm học 1994 - 1995, năm học 1997 - 1998, quy mô 
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học sinh tiểu học tăng 3,5%, học sinh trung học cơ 
sở tăng 42,3%, học sinh trung học phổ thông 
tăng 63,9%, đào tạo đại học tăng 3,26 lần, học sinh 
học nghề tăng 1,75 lần. Về chất lượng giáo dục đã 
có chuyến biến tích cực, tỷ lệ học sinh lưu ban, bỏ 
học giảm. Chế độ chính sách đối với đội ngũ giáo 
viên đã được sửa đổi theo hướng khuyến khích để 
họ yên tâm công tác, gắn bó với nghề nghiệp. Chủ 
trương xã hội hóa giáo dục được triên khai tương đối 
mạnh trong những năm gần đây, học sinh ngoài 
công lập chiếm tỷ lệ đáng kể trong tông số học sinh. 

- Về y tế : Phát triển các dịch vụ y tế, đặc biệt là 
các dịch vụ khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe 
ban đầu là chủ trương cơ bản và lâu dài của Chính 
phủ. Việc chăm sóc sức khỏe và phòng chống các 
bệnh xã hội có nhiều kết quả. Hằng năm số người 
mắc và chết vì bệnh sốt rét giảm 10 - 15%, vì bệnh 
bướu cổ giảm 2 - 3% ; trên 90% dân cư đã được tiếp 
cận các dịch vụ y tế. Công tác kế hoạch hóa gia 
đình được đấy mạnh ; các dịch vụ kế hoạch hóa gia 
đình đã được đưa đến các cụm dân cư và gia đình. 
Nhờ đó, tỷ lệ tăng dân số bình quân 10 năm qua 
(1989 - 1999) là 1,7%, giảm 0,4% so với 10 năm 
trước đây. Đáng chú ý là nước ta là nước châu Á duy 
nhất được tặng giải thưởng quốc tế về công tác 
dân số 

- Về cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường 
là một trong những linh vực được Nhà nước ưu tiên, 
đặc biệt là cho khu vực nông thôn. Thực hiện 
Chương trình quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi 
trường nông thôn, cho đến nay đã có 43% hộ gia 
đỉnh nông dân được dùng nước sạch và 20% gia 
đình sử dụng hố xí hợp vệ sinh. 

Mục tiêu phát triển xã hội của Việt Nam phù hợp 
với mục tiêu chung của quốc tế là hướng vào phát 
triển con người, giải quyết việc làm, xóa đói giảm 
nghèo, hòa nhập xã hội, không ngừng cải thiện và 
nâng cao mức sống nhân dân, đồng thời cũng thể 
hiện quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước ta 
là : phát triển kinh tế gắn liền với giải quyết các 
vấn đề xã hội trên nguyên tắc công bằng và tiến bộ 
xã hội ; đầu tư cho phát triển xã hội chính là tạo ra 
cái nền ốn định và động lực phát triển đất nước 
bền vững. 


2 - Khó khăn và thách thức 

Cùng với những mặt thành tựu về thực hiện 
chính sách xã hội ở nước ta còn có những khó khăn 
thách thức : 


Ầ 


k, 
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Một là, sự phát triển của nền kinh tế chưa thật 
vững chắc, hiệu quả và sức cạnh tranh thấp, còn 
nhiều yếu tố chưa bảo đảm tăng trưởng cao và bền 
vững. Điều này thể hiện tỷ lệ tích lũy tử nội bộ nền 
kinh tế quốc dân, bao gồm : tích lũy từ ngân sách 
nhà nước, tích lũy của doanh nghiệp và tích lũy của 
nhân dân còn thấp ; lãng phí lớn trong sản xuất và 
tiêu dùng ; đầu tư dàn trải, cơ cấu không hợp lý và 
thất thoát lớn ; cơ cấu kinh tế chậm thay đổi ; công 
nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến chưa phát 
triển, công nghệ lạc hậu. 

Hai là, đói nghèo, thất nghiệp và nhiều vấn đề xã 
hội còn gay gắt. Tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị còn 
cao và đang có chiều hướng gia tăng ; số lao động 
trong các doanh nghiệp dư thừa lớn. Ở nông thôn, tỷ 
lệ thiếu việc làm còn lớn do ruộng đất bình quân đầu 
người trong nông nghiệp quá ít, chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế nông thôn diễn ra chậm chạp, chủ yếu vẫn là 
sản xuất nông nghiệp. Do vậy, khả năng bảo đảm 
việc làm đầy đủ cho số lao động hiện tại cũng như 
việc thu hút thêm lao động vào làm việc rất khó 
khăn. Thu nhập đời sống của dân cư còn thấp, sự 
phân hóa giàu nghèo có hướng gia tăng. 

Ba là, nguồn lực đầu tư cho phát triển xã hội còn 
hạn chế. Mặc dủ Nhà nước có chính sách đầu tư 
thỏa đáng cho phát triển xã hội, nhưng do diện quá 
rộng và số lượng lớn, đòi hỏi phải có nguồn kinh phí 
lớn và giải quyết liên tục trong nhiều năm. Trong khi 
đó, nước ta thuộc diện những nước nghèo nhất, 
điểm xuất phát thấp, khả năng tích lũy từ nền kinh tế 
bị hạn chế, do vậy giải quyết các vấn đề xã hội phải 
là một quá trinh lâu dài với bước đi và hình thức 
thích hợp. 


3 - Bài học kinh nghiệm 

Từ những thành công, cúng như những khó khăn 
thách thức trong việc giải quyết những vấn đề xã 
hội, có thể rút ra một số bài học chủ yếu sau đây : 

1 - Phát triển xã hội bền vững trên nguyên tắc 
công bằng và tiến bộ là mục tiêu phấn đấu của 
Đảng và Nhà nước ta. Song theo kinh nghiệm thực 
tế những năm qua cho thấy : muốn phát triển bền 
vững, trước hết phải ổn định về chính trị. Nước ta 
đạt được một số thành tựu về mặt phát triển xã hội 
là nhờ có một nền chính trị ổn định, thực hiện thành 
công đường lối đối mới, có chính sách xã hội đúng 
đắn vì hạnh phúc của mọi người, đáp ứng yêu cầu, 
nguyện vọng của nhân dân ; tăng cường quản lý và 
trách nhiệm của Nhà nước của dân, do dân và vì 
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dân, đồng thời mở rộng dân chủ rộng rãi trong nhân 
dân, đặc biệt là ở cơ sở và tạo mọi điều kiện cho mọi 
người, mọi tổ chức xã hội tham gia vào thực hiện các 
mục tiêu phát triển xã hội. 

2 - Phải tiếp tục kiên trì về quan điểm và làm 
- chuyển biến về nhận thức từ trung ương đến địa 
phương và cơ sở, từ cán bộ lãnh đạo đến nhân dân 
về sự thống nhất giữa phát triển xã hội với phát triển 
kinh tế và bảo vệ môi trường. Chúng ta đạt được một 
số chỉ tiêu về phát triển xã hội, trong khi nền kinh tế 
còn ở trình độ thấp ; chỉ số về phát triển con người 
cao hơn các chỉ tiêu kinh tế và thu nhập. Mặt khác, 
ngay trong điều kiện nền kinh tế có khó khăn, nhiều 
chỉ tiêu Về phát triển xã hội vẫn được bảo đảm. Điều 
này khăng định : Đang và Nhà nước luôn đặt con 
người là mục tiêu, động lực của sự phát triển. Do đó, 
cần quán triệt nhất quán quan điểm của Đảng và 
Nhà nước ta : tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với 
tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và 
trong quá trình phát triển. Khuyến khích làm giàu 
hợp pháp phải đi đôi với tích cực xóa đói giảm 
nghẻo, thu hẹp. dân khoảng cách về trình độ phát 
triên, về mức sống giữa các vũng, các dân tộc, các 
tầng lớp dân cư ; phát huy truyền thống tốt đẹp của 
dân tộc : “Uống nước nhớ nguồn” đền ơn đáp nghĩa, 
nhân ái, thủy chung... 

3 - Luôn luôn hoàn thiện, bổ sung các chính 
sách xã hội, nhất là các chính sách xã hội cơ bản 
như giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, dân 
số - kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe 
nhân dân, giáo dục - đào tạo, bảo vệ môi trường, 
bảo đảm xã hội, chống tệ nạn xã hội ; các chính 
sách về giới và phụ nữ, trẻ em, thanh niên, người 
già, người tàn tật, đồng bào dân tộc thiêu số... Các 
chính sách này, một mặt vừa phải bảo đảm tạo ra 
động lực tăng trưởng kinh tế và phủ hợp với trình độ 
phát triển kinh tế, vừa bảo đảm nguyên tắc công 
bằng xã hội ; mặt khác, cần thể chế hóa bằng luật, 
pháp lệnh để tạo ra môi trưởng và điều kiện thuận 
lợi cho mọi người binh đăng về nghĩa vụ và quyền 
lợi. Đồng thời, cần quan tâm đến các chính sách trợ 
giúp xã hội cho đối tượng yếu thế và dễ bị tốn 
thương để họ được hưởng lợi và tự mình vươn lên 
hòa nhập cộng đồng. 

4 - Thực hiện xã hội hóa các hoạt động xã hội 
theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng 
làm” “trung ương và địa phương cùng làm”. Nước ta 
là một nước nghèo, thu nhập tính trên đầu người còn 
thấp, chi ngân sách nhà nước cho phát triên xã hội 
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hằng năm còn chiếm tỷ lệ nhỏ, so với nhiều nước 
trong khu vực. Vì vậy, thiết kế chính sách, cơ chế 


theo hướng xã hội hóa gắn liền với việc huy động và 


sử dụng tốt các nguồn lực cho mục tiêu này là vấn 
đề cốt lõi. Trong những năm qua, ngoài đầu tư tử 
ngân sách cho phát triển xã hội, Chính phủ đã tích 
cực khai thác nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước 
bổ sung cho các lĩnh vực giải quyết việc làm, xóa đói 
giảm nghèo, giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa. Hình 
thành các loại quỹ do các tô chức và cá nhân đóng 
góp. Tuy nhiên, Nhà nước vân giữ vai trò quan 
trọng, đầu tư vào những khâu trọng yếu như hỗ trợ 
xây dựng cơ sở hạ tầng cho hàng ngàn xã nghèo, 
hình thành Quỹ giải quyết việc làm quốc gia. Mặt 
khác, việc tăng cường hợp tác quốc tế nhằm tiếp thu 
các nguồn tài trợ về tài chính và kinh nghiệm, kỹ 
thuật của các tổ chức và cá nhân là yếu tố không thể 
thiếu nhằm thực hiện các mục tiêu xã hội. 

5 - Xây dựng các chương trinh mục tiêu và thực 
hiện lồng ghép các chương trình để sử dụng có hiệu 
quả các nguồn lực. Thực tiễn cho thấy, lĩnh vực xã 
hội bao gồm nhiều đối tượng khác nhau, mỗi đối 
tượng có yêu câu phương thức, hình thức tác động 
phù hợp. Một số thành công của nước ta trong lĩnh 
vực này chính là từng bước xây dựng các chương 
trình cụ thể với những mục tiều và biện pháp cụ thể. 
Mặt khác, các hoạt động trong fính vực xã hội 
thường có mối liên quan rất mật thiết, gắn bó. Kết 
quả của hoạt động này, nhiều khi là động lực giúp 
cho hoạt động khác phát triển. Nếu biết lông ghép 
các hoạt động và nguồn lực của các chương trình 
mục tiêu trong lĩnh vực xã hội, có thể đạt được kết 
quả tốt hơn. Thực tế đã chứng minh việc lồng ghép 
hoạt động của các chương trình quốc gia và chương 
trình mục tiêu cho xóa đói giảm nghèo thời gian qua 
trên địa bàn các tỉnh đã có nhiều kết quả thiết thực, 
nhất là trong xây dựng công trình cơ sở hạ tầng ở 
các xã nghèo, giảm đáng kể số hộ đói nghèo. 

Thế giới ngày nay có nhiều vấn đề xã hội mang 
tính toàn cầu, đặc biệt là xóa đói giảm nghẻo, giải 
quyết việc làm và hòa nhập xã hội. Bước sang thế 
kỷ XXI, những vấn đề xã hội mang tính toàn cầu trên 
đây, có thể vẫn diên ra phức tạp, có nhiều cơ hội, 
đồng thời cũng có nhiều khó khăn thứ thách mới. 
Phát triển xã hội bền vững trên nguyên tắc công 
bằng và tiến bộ xã hội trong một thế giới hòa bỉnh và 
ốn định, đem lại đời sống hạnh phúc cho tất cả mọi 
người là mục tiêu phấn đấu, cần được ưu tiên cao 
nhất không chỉ hiện tại mà còn là của tương lai. 
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KHHỚĐ VIỆT NAM. 


THÀNH CÔNG VÀ NHỮNG THÁCH THỨC 
TRONG GIAI ĐOẠN MỚI 


RONG những năm qua công cuộc đối mới của 

Việt Nam đã thu được những thành tựu to 

lớn trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị và xã 
hội. Quá trình dân chủ hóa về mặt chính trị và kinh 
tế đang từng bước thay đối nếp suy nghĩ và hành 
động của công dân. Người dân ngày cảng quan 
tâm gắn bó với những đổi thay của đất nước, tích 
Cực hưởng ứng và chia số với Nhà nước trong VIỆC 
giải quyết nhiều vấn đề xã hội, trong đó có ch 
trình dân số - kế hoạch hóa gia. đình (DS- KHHGĐ). 

Cùng với việc thực hiện đổi mới về kinh tế và 
xã hội, chương trình DS-KHHGĐ đã được Đảng, 
Nhà nước quan tâm thích đáng. Hội nghị lần thứ 4 
Ban Chấp hành ' Trung ương Đảng (khóa VII) đã ra 
nghị quyết về chính sách DS-KHHGĐ đồn 
năm 2015 với quyết tâm giải quyết căn bản vấn 
đề quy mô dân số ở nước ta. Triển khai thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa VII) và Chiến lược 
DS-KHHGĐ đến năm 2000 với mục tiêu, quan 
điểm và một hệ thống các giải pháp cụ thể, 
chương trình DS-KHHGĐ kể từ năm 1993 đến 
nay đã có chuyền biến mạnh mẽ cả về nhận thức, 
tổ chức thực hiện vả những kết quả đạt được. 
Biểu : Một số kết quả thực hiện mục tiêu chính 

sách DS-KHHGĐ 


Giữu —P |ue lien eo |9 | se | sọ | gen 


PHƯƠNG TRANG - QUỲNH ANH ° 


Qua kết quả trên chúng ta thấy rằng, nếu như 
vào đầu những năm 90, tỷ lộ sinh có xu hướng 
chững lại, thì tử năm 1998 đến nay, tức là từ khi 
triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa VII) vả 
Chiến lược DS-KHHGĐ đến năm 2000 thì ty lộ 
sinh giảm rất nhanh, trung binh hằng năm giảm 
được 1%o, vượt mức chỉ tiêu Quốc hội đề ra và 
bằng mức của một số quốc gia trên thế giới đã 
thực hiện thành công chương trình DS-KHHGĐ. 

Cuộc vận động “Dứng ở 2 con để nuôi và dạy 
cho tốt” đã được nhân dân đồng tình hướng ứng. 
Hành vi và thái độ chấp nhận quy mô gia đình nhỏ 
đã bắt đầu đi vào cuộc sống. Kết quả là số con 
trung bình của một cặp vợ chồng (tổng tý suất 
sinh) đã giảm từ 3,8 con năm 1989 xuống còn 3,1 
con năm 1994 và 2,67 con năm 1997. Bình quân 
mỗi năm giảm gân 0,16 con là mức giảm khá 
nhanh so với những năm trước đây. 

Sự hiểu biết Í nhất một biện pháp tránh thai là 
điều phổ. biến của phụ nữ có chồng trong độ tuổi 
sinh đề ở nước ta (99%). Số cặp vợ chồng hiện 
đang sử dụng biện pháp tránh thai đã tăng: lên 
đáng kể về số lượng tuyệt đối cũng như tý lệ 
tương đối. Tỷ lệ cặp vợ chồng sử dụng các biện 
pháp tránh thai đã tăng khá nhanh, từ 53,75% 
năm 1998 lên 75,31% năm 1997, bình quân mỗi 
năm tăng 5,4%, vượt mức dự kiến kế hoạch đề ra 
là tăng 2% môi năm. Cơ câu sử dụng tránh thai có 
sự thay đổi đáng. kể theo hướng đa dạng hóa. Tỷ 
lệ các cặp vợ chồng sử dụng biện pháp dùng bao 
cao su, thuốc uống tránh thai và đình sản nam, nư 
đều tăng, đã làm thay đổi khá rõ nét cơ cấu sử 
dụng tránh thai tập trung vào một biện pháp vòng 
tranh thai như những năm trước đây. 


* Ủy ban Quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình 
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Kết quả sơ bộ của Tổng điều tra dân số và nhà 
ở (1-4-1999) đã chứng tỏ sự thành công của việc 
thực hiện ch trinh DS-KHHGĐ trong thập 
niên vửa qua. N 8,5 năm (tử 1-10-1979 
đến 1-4-1989) dân số nước ta đã tăng lên 
11,6 triệu người với tỷ lệ tăng bình quân môi năm 
2,1%, thì trong 10 năm (1989 - 1999) dân số nước 
ta cũng chỉ tăng 11,9 triệu người với tỷ lộ tăng 
bình quân mỗi năm là 1,7%. Điều đó cho thấy ty 


lộ tăng dân số bình quân trong vòng 10 năm qua. 


đã giảm được 0,4% so với 10 năm trước đó. 

Những kết quả đạt được trên đây và theo kinh 
nghiệm của các nước trên thế giới (nếu tổng tỷ 
suất sinh ở mức 2,7 con thì thời gian để đạt mức 
sinh thay thế sớm nhất là 4 năm đối với những 
quốc gia đã thực hiện thành công nhất và dài nhất 
là 10 năm đối với _ những quốc gia đã thực hiện 
bình thường) đã nói lên răng, chúng ta có thể đạt 
được mức sinh thay thế (bình quân trong toàn xã 
hội, môi cặp vợ chồng có 2 con) chậm nhất là vào 
năm 2005, tức là hoàn thành sớm hơn 10 năm 
so với mục tiêu mà Nghị quyết Trung ương 4 

(khóa VII) đã đề ra. 
— Tuy nhiên, bên cạnh những thành công trong 
thời gian vừa qua, chương trình DS-KHHGĐ ở 
nước ta vẫn chưa ổn định và bền vững và đang 
đứng trước những vấn đồ hết sức bức xúc, với 
những khó khán, thử thách đặt ra trong giai đoạn 
phát triển mới của đất nước. 

Thứ nhất, quy mô dân số lớn và cơ cấu dân số 
trẻ vân đang là những áp lực lớn đối với sự phát 
triển kinh tế - xã hội của nước ta. Mức giảm sinh 
trung bình của cả nước từ năm 1998 đên nay đã 
chưng lại, tư mức giảm trung binh 12ss/năm xuống 
còn 0,5 - 0,6%o/năm và việc duy trì mức giảm sinh 
như hiện nay sẽ càng khó khăn hơn rất nhiều nếu 
chúng ta không có sự phấn đầu quyết liệt hơn 
nữa. 

Thứ hai, kết quả của việc chấp nhận thực hiện 
quy mô gia đình nhỏ vẫn chưa thực Sự vững chắc, 
còn nhiều khó khán, phức tạp, đồng thời chứa 
đựng nhiều yếu tố bùng nổ. Đó là tý lệ sinh con 
thứ 3 trở lên giảm rất chậm ; mức giảm sinh chưa 
đồng đều giữa các tỉnh, các vùng, đặc biệt ở 19 
tỉnh miền núi, tý lệ sinh con trên 25%o ; tý lệ sử 
dụng các biện pháp tránh thai hiện đại còn ở mức 
trung bình 55,8% chưa bảo đảm để giữ tỷ lệ sinh 
ở mức hiện tại. 
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Thứ ba, nhận thức và sự quán triệt về chính sách 
DS-KHHGĐ có nơi, có lúc chưa đúng mức, chưa 
đổng đều giữa các địa phương và còn có những 
biểu hiện chủ quan với những kết quả đạt được. 

Thứ tư, năng lực quản lý và việc tổ chức thực 
hiện các giải pháp của chương trình DS-KHHGĐ 
còn có những điểm bất cập. 

Thứ năm, việc thực hiện các chính sách dân 
số mới đang tập trung vào mục tiêu số lượng mà 
còn chưa chú ý đến mục tiều chất lượng, ảnh 
hưởng đến tính bền vững của chương trình. 

'Thứ sau, chưa hình thành được chính sách 
toàn diện về dân số phát triển và một hệ thống 
các chính sách kinh tế - xã hội có tác dụng tích 


cực trong việc tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy 


chấp nhận KHHGĐ trong nhân dân. 

Qua sự phân tích trên ,chúng ta thấy rằng SỨC 
ép Của SỰ gia tăng dân số nước ta vẫn còn là một 
thách thức đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và 
cải thiện đời sống nhân dân. Để đạt được mục 
tiêu ổn định dân SỐ, chương trình DS-KHHGĐ 
trong thời gian tới vận phải tiếp tục đẩy mạnh 
giảm sinh. nhắm giải quyết căn bản vấn đề quy 
mô dân số do Nghị quyết Trung ương 4 (khóa VII) 
để ra và phấn đấu đạt được mức sinh thay thế 
chậm nhất vào năm 2005. Điều đó đòi hỏi các giải 
pháp của chương trình DS-KHHGĐ trong thời 
gian tới cần chú trọng đến việc nâng cao chất 
lượng. Cụ thể là : 

- Thực hiện đồng bộ các nội dung của KHHGĐ 
như nâng cao tuổi kết hôn, tuổi sinh con đầu lòng, 
giãn khoảng cách giữa các lần sinh và khuyên 
khích nam giới chia sẽ trách nhiệm thực hiện 
KHHGĐ và nuôi dạy con cái. Việc nâng cao tuổi 
kết hôn, tuổi sinh con đầu dòng và giãn khoảng 
cách giữa các lần sinh nhằm tạo điều kiện cho 
các cá nhân có thời gian để chuẩn bị tốt hơn về 
mọi mặt : sức khỏe làm mẹ, sự tiên bộ của phụ 
nữ, nâng cao trinh độ học vấn, nghề nghiệp, khả 
năng ổn định gia đình, đảm bảo dinh dưỡng và Sự 
chăm sóc cho tre em, đáp ứng nhu cầu phát triển ' 
của xã hội và môi gia đình. 

- Thực hiện mở rộng, nâng cao €hất lượng 
công tác thông tin, giáo dục, truyền thông vê 
DS-KHHOĐ, thúc đây mạnh hơn sự chuyển biến 
về nhận thức và chấp nhận thực hiện KHHGĐ, đặc 
biệt là ở vùng Sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo. 
Công tác này cần chuyên trọng tâm từ phạm vi 
rộng sang chiều sâu ; lây tư vấn, đối thoại và 
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hướng dẫn làm cách tiếp cận chủ yếu. Xây dựng. 
sản xuất nhiều loại sản phẩm truyền thông phủ 
hợp với đặc thu từng vùng, tửng nhóm đối tượng, 
đặc biệt là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa. Đối mới 
nội dung tuyên truyền - vận động, tập trung nhiều 
hơn vào việc tuyên truyền lợi ích của KHHGĐ đối 
với tửng gia định, tửng cá nhân làm cho môi người 
nhận thức ngày càng sâu sắc hơn việc thực hiện 
KHHGĐ trước hết là vì lợi ích của mình, gia đình 
mình thay vì cách hiểu KHHGĐ là vì yêu cầu từ 
bên ngoài, từ đó hiểu rõ trách nhiệm thực hiện 
KHHGĐ của bản thân. Về đối tượng, quan tâm 
nhiều hơn đến nam giới, các cặp vợ chồng còn trẻ, 
ở độ tuổi dưới 30 đã có 2 con. Về địa bàn, quan 
tâm nhiều hơn đến vùng sâu, vùng xa, vùng có 
khó khăn. Ngoài việc tổ chức các chiến dịch truyền 
thông và dịch vụ DS-KHHGĐ lồng ghép, cân tích 
cực xây dựng nội dung, hinh thức tuyên truyền, 
giáo dục thích hợp, tập trung ưu tiên các phương 
tiện, tài liệu tuyên truyền cho các vùng này. 

- Mở rộng và nâng cao chất lượng các dịch vụ 
kỳ thuật nhăm đáp ứng ngảy cảng tốt hơn nhu 
cầu về dịch vụ KHHGĐ và sức khỏe sinh sản đa 
dạng, an toàn, thuận tiện của nhân dân. Thực 
hiện đa dạng hóa các biện pháp tránh thai để 
giảm bớt nhu cầu không được đáp ứng. Ngoài 4 
biện pháp đang được sử dụng (đình sản, đặt 
Vòng, viên uống và bao cao su), trước mắt mở 
rộng nhanh địa bàn phổ biến thuốc tiêm, thuốc 
cấy tránh thai, nhất là cho địa bản miền núi. Tiếp 
tục nghiên cứu đề đưa vào phổ biên các biện 
pháp tránh thai mới, chúng loại mới trong môi biện 
pháp tránh thai, phù hợp với mong muốn và điều 
kiện sức khỏe của người sử dụng. Đẩy mạnh tiếp 
thị xã hội các phương tiện tránh thai nhăm tác 
động mạnh đến nhận thức và hành vi của người 
sử dụng, từ việc chấp nhận sử dụng các biện 
pháp tránh thai là do yêu cầu bên ngoài đến tự 
nguyện sử dụng xuất phát từ lợi ích của chính 
mình, của gia đình và có trách nhiệm với cộng 
đồng và toàn xã hội. Giảm tỷ lệ tai biên, tỷ lệ thât 
bại xuông mức thấp nhất, ngăn chặn có thai ngoài 
ý muốn, giảm tỷ lệ nạo phá thai, giảm tỷ lệ tử vong 
mẹ và trẻ sơ sinh. Lựa chọn các mô hình dịch vụ 
KHHGĐ thích hợp với từng vùng và tửng nhóm 
đối tượng cụ thể. 

- Đây mạnh việc xã hội hóa công tác 
DS-KHHGĐ nhăm bảo đảm sự phát triển ổn định 
và vững chắc. Công tác DS-KHHGĐ là công tác 


36 


SỐ 19 (10-1999) 


có tính liên ngành, đồng thời lại chỉ có thể thành 
công và thành công vững chắc trên cơ sở chuyên 
đối nhận thức và hệ giá trị về quy mô gia đình của 
toàn xã hội, do đó đỏi hỏi phải huy động các 
ngành, đoàn thể và các lực lượng xã hội nhăm tác 
động đến đối tượng trung tâm của công tác này là 
các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ ở mọi nơi, 
mọi lúc, từ nhận thức, đến thực hành KHHGĐ, 
trên mọi phía quan hệ của họ. Mặt khác, trong 
điều kiện nền kinh tế - xã hội của nước ta còn 
nhiều khó khăn thì việc thực hiện xã hội hóa công 
tác DS-KHHGĐ sẽ là cơ sở bảo đâm sự thành 
công bền vững của chương trình không chi cho 
giai đoạn trước mắt mà còn cả trong tương lai lâu 
dài. Tiến trình xã hội hóa được thực hiện trên cơ 
SỞ tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của 
cấp ủy đáng, chính quyền các cấp, các ngành, 
đoàn thể xã hội thể hiện trách nhiệm của tô chức 
mình trong việc tham gia các hoạt động của 
chương trình và bảo đảm sự tự nguyện của mọi 
người dân, mọi tổ chức xã hội. 

Xã hội nước ta đang ngày cảng phát triên trên 
con đường công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất 
nước, nhiều vân đề mới đã phát sinh như : chăm 
sóc sức khỏe sinh sản mà đặc biệt là chăm sóc 
sức khỏe sinh sản vị thành niên ; phòng chống 
nhiễm HIV/AIDS và các bệnh lây nhiêm qua 
đường sinh sản ; thực hiện bình đăng giới trong 
chăm sóc sức khỏe sinh sản, giáo dục và các 
hoạt động phát triển ở phạm vi gia đình và xã hội 
nhăm bảo đảm tăng quyền năng của phụ nữ ; 
chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi ; vấn đề di 
dân tự do ; tận dụng “cơ cấu vàng” (tỷ lệ tre em 
đang xuống thấp, tỷ lệ người cao tuôi chưa lên 
đến mức cao và tý lệ người ở độ tuổi lao động Ở 
mức cao nhất) về độ tuổi... Đó là những vấn đề 
quan trọng mà chính sách cũng như chiến lược 
dân số sau năm 2000 cần phải đề cập. Cùng với 
việc giải quyết nhiệm vụ cấp bách là giảm nhanh 
mức sinh, chương trình dân số Việt Nam phải 
được giải quyết từng bước và có trọng điểm từng 
yếu tố của chất lượng dân số, phân bố dân cư và 
cơ cấu dân số nhằm tạo điều kiện phát triển 
nhanh nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ 
yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Việc giải quyết đồng bộ và thực hiện đầy đủ các 
yếu tố dân số phát triển theo mục tiêu chất lượng 
sẽ tạo điều kiện cho chương trình DS-KHHGĐ 
phát triên ồn định, bền vững. Ä 
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Đã từ lâu không ít người băn khoăn về 
"số phận của tiểu thuyết”. Người ta e 
rằng sự hùng hậu của các phương tiện 
thông tin đại chúng, sự nhảy vọt đến chóng mặt 
của khoa học công nghệ nhất là công nghệ thông 
tin sẽ đe dọa “tính mạng” của thể loại văn học này. 
Nhưng tiểu thuyết đã không chết và trên đàn văn 
học, tiểu thuyết vân được coi là thể loại “công 
nghiệp nặng”, hàm chứa khả 
năng hết sức to lớn thực thi 
chức năng văn chương. Ở 
nước ta, bên cạnh sự “bùng 
nổ thơ", “lạm phát thơ” tiểu 
thuyết vẫn xuất hiện đều 
đều, có lúc rộ lên bất ngờ. 
Có tác giả trong vài ba năm 
đã cho ra đời gần chục tiểu 
thuyết. In đẹp hơn, những 
lời quảng cáo cho tiểu 
thuyết xem chừng cũng rằm 
rộ hơn. Chỉ có điều nhìn vào 
chất lượng tiểu thuyết, ngay 
cả những người lạc quan nhất cũng khó lòng. mà 
yên tâm được. Trước đây, một cuốn tiểu thuyết ra 
đời, lượng xuất bản có khi lên tới hàng chục nghìn 
bản, nay các nhà xuất bản đều sợ ế, chỉ loanh 
quanh con số trên dưới nghìn cuốn. Vậy mà nhiều 
quyển vẫn “án binh bất động” trên giá sách, bụi 
bặm bám đây. Tôi cứ nghĩ, cái ý kiến cho răng dăm 
năm không đọc tiểu thuyết cũng không phương hại 
gì, không sợ hụt hãng vốn hiểu biết, quả ít nhiều có 
lý. Ngay một vài tiểu thuyết mới được trao giải của 
Hội Nhà văn cũng bị bạn đọc thờ ơ. Người ta có 
thể ngậm ngùi cho số phận long đong của Thủy 
hỏa đạo tặc (Hoàng Minh Tường) nhưng đòi hỏi sự 
mặn mà của người đọc xem ra hơi khó. 

Vậy là tiểu thuyết đang có vấn đề ? Đúng thế ! 
Cắt nghĩa cho sự trì trệ của tiểu thuyết người ta 
thường đổ lỗi cho khách quan : nào là do cơ chế thị 
trường, nào là đang diễn ra sự thương mại hóa văn 
chương, nào là do nước ta chưa có truyền thống thể 
loại lâu đời... ấy là chưa kể hết bao lực cản và 
thách thức từ nhiều phía khác. Những lý do này 
hiển nhiên là đúng. Nhưng liệu mấy ai dám đứng 
ra để thừa nhận một điều cốt yếu thuộc về phương 
diện chủ quan : chúng ta chưa có những nhà văn tài 
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năng tầm cỡ. Dường như các cây bút tiểu thuyết ở 
ta chưa tạo ra được những cú bứt phá ngoạn mục. 
Dù còn kẻ khen người chê khác nhau nhưng giải 
thưởng Hội Nhà văn năm 1991 vẫn được nhiều 
người nhớ đến. Từ bấy tới nay, cũng từng có vài 
tiểu thuyết ồn ào một lúc rồi lại rơi vào im lặng 
nhanh chóng đến không ngờ. 

Cho đến nay, nếu tính từ tiểu thuyết Tố Tâm 
của Hoàng Ngọc Phách ra 
đời năm 1925, nên tiểu 
thuyết nước ta mới tồn tại 
hơn 70 năm. Nhưng tại sao 
chỉ mươi năm sau đó, Vũ 
Trọng Phụng đã có thể cho 
ra đời những tác phẩm 
thực sự xuất sắc như GIiông 
tố, Số đỏ, Vỡ đê ? Đây hẳn 
là một thực tế khiến các 
nhà tiểu thuyết hôm nay 
phải suy nghĩ. Mà hình 
như nhà văn tài năng này 
rất ít kêu ca về sự khốn 
khổ của riêng mình, và đường như cũng chẳng có 
ai đứng ra để tài trợ cho ông. “Đám ma Phụng” chỉ 
có những người bạn giàu tình nhưng nghèo tiền. 

2 - Cách mạng Tháng Tám đã mở ra một trang 
mới trong lịch sử dân tộc. Một thời kỳ mới của văn 
học cũng được bắt đầu. Các tiểu thuyết Xung kích 
của Nguyễn Đình Thi, Vòng mỏ của Vũ Huy Tâm, 
Con trâu của Nguyễn Văn Bồng được coi là những 
thành tựu đầu tiên của nền văn học cách mạng. 
Hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc đã để lại 
nhiều tiểu thuyết có giá trị : Người người lớp lớp 
của Tràn Dàn, Vượt Côn Đảo của Phùng Quán, 
Một chuyện chép ở bệnh viện của Bùi Đức Ái, 
Đắt nước đứng lên của Nguyên Ngọc, Hòn đất của 
Anh Đức, Người mẹ cầm súng của Nguyễn Thị, 
Mẫn và tôi của Phan Tứ, Dấu chân người lính của 
Nguyễn Minh Châu, Bão biển của Chu Văn, Vùng 
trời của Hữu Mai... Nhìn một cách tổng quát, tiểu 
thuyết cũng như các thể loại văn học khác thời kỳ 
này đều tập trung ca ngợi vẻ đẹp của con người 
Việt Nam trong chiến tranh, nhà văn “đi tìm hạt 
ngọc ẩn giấu trong tâm hồn mỗi con người” 
(Nguyễn Minh Châu). Các nhà văn đã cố gắng 
vươn lên “ngang tầm chiến lũy” để thể hiện tư thế 
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của một dân tộc “đứng trên đầu thù”, song chưa tạo 
ra được những tiểu thuyết có quy mô đồ sộ để bao 
quát một cách đày đủ, sôi động một thời kỳ lịch sử 
hào hùng và oanh liệt của dân tộc. Hay nói cách 
khác, chúng ta đã xây dựng được một mặt bằng cho 
tiểu thuyết, nhưng lại thiếu những tác phẩm đỉnh 
cao. Người ta đổ lỗi cho đủ thứ, nhưng chủ yếu vẫn 
cho rằng chưa đủ độ chín về đữ kiện, chưa đủ độ 
lùi về thời gian. 

Sau 1975, đất nước bước sang một thời kỳ. mới. 
Văn học trong đó có tiểu thuyết nghiêng về thể 
hiện con người từ góc nhìn đời tư và những vấn đề 
thế sự. Nhiều nhà văn đã chạm đến những vùng 
nhạy cảm, phức tạp của cuộc sống. Vào những năm 
đầu thập niên tám mươi, bên cạnh khuynh hướng 
viết về cuộc chiến tranh đã qua với những người 
lính vừa ra khỏi cuộc chiến như Nguyễn Minh 
Châu, Nguyễn Trí Huân... đã xuất hiện một cây bút 
khá mạnh bạo trong cách tiếp cận hiện thực đương 
đại : Nguyễn Mạnh Tuần. Những khoảng cách còn 
lại (1980), Đứng trước biển (1982), Cù lao Tràm 
(1984) tuy còn nhiều chỗ đậm chất tư liệu đã phản 
ánh những vấn đề vừa bản chất vừa cấp thiết của 
đời sống ; tham gia tích cực vào việc giải quyết các 
vấn đề của đời sống. 

Nói về tiểu thuyết thời kỳ này phải kể đến hàng 
loạt tác phẩm gây được sự chú ý của dư luận như 
Mùa lá rụng trong vườn (Ma Văn Kháng), Gặp gỡ 
cuối năm (Nguyễn Khải), Thời xa vắng (Lê Lựu), 
Ăn mày đĩ vãng (Chu Lai), Thiên sứ (Phạm Thị 
Hoài), Mảnh đất lắm người nhiều ma (Nguyễn 
Khắc Trường), Nỗi buôn chiến tranh (Bảo Ninh)... 
Rõ ràng, tính dân chủ của văn học, khả năng tiếp 
cận hiện thực một cách “thân mật, suồng sã” 
(Bakh-tin) vốn là đặc điểm quan trọng của tư duy 
tiểu thuyết đã được nâng lên một cách đáng kể. 
Nhiều vấn đề của quá khứ đã được nhận thức lại, 
nhiều góc khuất của con người đã được đề cập đến, 
nhiều vùng hiện thực trước đây do nhu cầu của 
cuộc chiến tranh chưa được đề cập, nay cũng đã 
xuất hiện. Có thể nói trước mắt nhà văn giờ đây là 
- một hiện thực đa chiều, mỗi nhà văn phải biết tìm 
cách khai phá riêng. Nếu như Ma Văn Kháng là 
cây bút có biệt tài “viết về gia đình” và qua lăng 
kính này mà nhận chân được thế thái nhân tình thì 
ở Nguyễn Khải ta bắt gặp cái nhìn trải nghiệm, 


38 


SỐ 19 (10-1989) 


giàu suy tư về dòng đời trôi chảy. Còn ở Lê Lựu, 
cái “Thời xa vắng” đâu hắn đã xa vắng qua hình 
tượng Giang Minh Sài. Rõ ràng để có những trang 
viết đậm chất hiện thực, nhà văn phải tạo ra được 
sự đối thoại giữa mình và độc giả ; tiểu thuyết phải 
là cuộc trò chuyện giữa nghệ sĩ và công chúng về 
những vấn đề bức xúc của thời đại. Tuy nhiên, để 
tạo ra được phâm chất này trong nghệ thuật 
đâu phải chuyện dễ dàng. Ngay cả với những tiểu 
thuyết thành công nhất độc giả nhiều khi vẫn 
còn thấy thiếu... tính tiêu thuyết. Không ít tác 
phẩm chỉ là những truyện kể kéo dài. Tiểu thuyết 
đòi hỏi nhà văn phải nhìn sâu vào tầng đáy cuộc 
sống, phải khám phá ra được những bí ẩn và 
phức tạp của đời sống. Tuy nhiên có giai đoạn văn 
học ta quá nghiêng về phản ánh mặt tối của cuộc 
đời mà dường như quên đi phần sáng tươi đẹp 
của cuộc sống. Ngay cả một quyển sách được cơi 
là thành công về mặt tiểu thuyết như Nỗi buôn 
chiến tranh (Bảo Ninh) cũng tạo ra cảm giác 
nặng nễ. Không. ai buộc nhà văn phải ca ngợi. 
Nhà văn có quyền nhìn vào mặt trái cuộc sông, 
có quyền “phản tỉnh”. Nhưng vấn đề là ở chỗ, tác 
phẩm nghệ thuật chân chính bao giờ cũng phải 
hướng con người tới Chân - Thiện - Mỹ. Không 
còn nghỉ ngờ gì nữa, hơn các thể loại khác 
tiểu thuyết có khả năng bao chứa một vùng hiện 
thực rộng lớn, phức tạp với tài năng của mình nhà 
văn có thể tạo nên những bộ bách khoa thư về đời 
sống. Khi đọc Tấn trò đời của Ô Ban-dắc, không 
phải ngẫu nhiên mà Ăng-ghen từng thừa nhận ông 
đã học được rất nhiều ở nhà văn bậc thầy này. Tầm 
bao quát, độ sắc sảo, sự chính xác của Ban-dắc 
vượt xa tầm hiểu biết của nhiều nhà kinh tế chính 
trị lúc bấy giờ cộng lại. Đó cũng là trường hợp của 
Lép Tôn-xtôi, M. Sô-lô-khốp, E. Huê-minh-uê, 
Lỗ Tắn... và nhiều nhà tiểu thuyết lớn trên thế giới. 
Vậy thì một yếu tố hết sức quan trọng của tiểu 
thuyết là phải nhạy bén để phát hiện ra những vẫn 
đề bức xúc, nổi bật của thời đại hay nói cách khác 
mỗi cuốn tiểu thuyết phải đặt ra được vấn đề nào 
đó của thời đại. Dễ nhận thấy rằng so với truyện 
ngắn, tiểu thuyết chưa có những tác phẩm thật sự 
gây được ín tượng sâu sắc. Nhiều truyện ngắn, 
truyện vừa của Nguyễn Minh Châu, Nguyễn 

Thiệp, Ma Văn Kháng... thực sự là những trang 
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viết xuất sắc mà vấn đề đặt ra trong đó cũng đã 
vượt quá sức chứa của thể loại. Đây là điều khiến 
nhiều người trăn trở bởi lẽ ưu thế của thể loại tiêu 
thuyết, một thể loại đầy năng động, có sức bao quát 
lớn... chưa được phát huy ở mức cao. 

3 - Nỗ lực khám phá cuộc sống và con người 
trong sự phức tạp đa chiều, nhiều màu vẻ là một nỗ 
lực đáng trân trọng. Tuy nhiên đã xuất hiện một số 
tác phẩm chạy theo thị hiếu thấp hèn của một số 
độc giả. Việc khai thác mặt tiêu cực của đời sống 
có lúc được thổi phồng lên quá mức khiến cho 
nhiều người có cảm giác đang xuất hiện một thứ 
minh họa mới trong văn học, văn học có nguy cơ 
chỉ nói đến cái xấu, cái u ám, bao quanh con người 
là nỗi tuyệt vọng, nỗi cô đơn... Nhiều tác phẩm 
nhìn đâu cũng thấy cuộc đời đầy bất công ngang 
trái, nhìn đâu cũng thấy phản trắc lọc lừa. Một số 
đề tài trước 1975 ít được nhắc đến nay lại trở thành 
một thứ mốt. Người ta cho rằng đây là giai đoạn 
“văn học bước qua lời nguyên” “văn học chống 
tiêu cực” “văn học sám hối”... Cảm hứng phê phán 
tràn ngập trong “đứa con tinh thần” của nhiều nhà 
văn. Những bức tranh xã hội đậm đặc màu tối : 
Những thiên đường mù (Dương Thu Hương), 
Chuyện làng Cuội (Lê Lựu), Những mảnh đời đe¡: 
trắng (Nguyễn Quang Lập), Miễn hoang tưởng 
(Đào Nguyễn), Mối tình hoang dã (Trần Huy 
Quang)... Ơ đó nhân vật chính nêu là người lính thì 
hầu hết ra khỏi cuộc chiến đều nhiễm “hội chứng 
chiến tranh” tâm thần, bệnh hoạn ; những người có 
quyền lực thì cả giáo sư, tiến sĩ, các cán bộ tuyên 
huấn, chủ tịch, bí thư từ xã đến huyện và tỉnh... đều 
nhiễm đủ các thói hư tật xấu : tham tiền, hám gái, 
mưu mẹo, lừa lọc, phân trắc... rặt những “Xuân tóc 
đó" thời hiện đại ; còn trí thức thì hèn đớn hoặc tha 
hóa... Thậm chí một số tác phẩm khắc họa bức 
tranh quá đen tối Ác mộng (Ngô Ngọc Bội), một 
số khác đề cập đến vấn đề tình dục quá lộ liễu, thô 
tục Nối loạn (Đào Hiếu). Quan niệm thế giới như 
thế nào thì sẽ có một bức tranh hiện thực được 
miêu tả và một kiểu nhân vật thế ấy. Có lẽ chính 
sự biến đổi sâu sắc về cơ chế trong xã hội đã dẫn 
tới sự chuyên đổi các giá trị và sự kiện Đông Âu, 
Liên Xô (1989) đã ảnh hưởng không nhỏ đến đại 
bộ phận nhân dân trong đó có giới trí thức. Một số 
nhà văn không bắt kịp với sự chuyển biến của thời 
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đại, không thích ứng được với thời kỳ chuyển tiếp 
trong xã hội đang vận động đi lên. Sự khủng hoảng 
trong lập trường tư tưởng, lập trường nhân văn sẽ 
làm xuất hiện loại tiểu thuyết của những xúc cảm 
u ám, cá nhân nhỏ bé bệnh hoạn hoặc cái nhìn u tối 
về con người xã hội. Cá nhân bị tách khỏi cộng 
đồng hoặc cố ý đối lập cá nhân với cộng đồng sẽ 
dẫn đến một kết cục đáng buồn là sự phá phách, bế 
tắc, tuyệt vọng. Gần đây cuốn tiểu thuyết Cơ hội 
của Chúa (Nguyễn Việt Hà) mà nhiều bài báo đã 
đề cập, tuy tác giả muốn thử tạo ra một cách tiếp 
cận hiện thực rối rắm, phức tạp, cũng rơi vào tình 
trạng nói trên. 

Góp vào bức tranh u tối kể trên phải kể đến sự 
lệch lạc trong nhận thức của một số người làm lý 
luận phê bình. Sự sai lệch trong cách hiểu về phản 
ánh hiện thực, sự đối lập chính trị với văn nghệ và 
sự phủ định thành tựu của văn học thời kỳ chống 
Mỹ đã dẫn đến khuynh hướng nhận thức lại thực 
tại một cách quá cực đoan. Có những tác phẩm khi 


, viết về chiến tranh đã không phân biệt chính nghĩa 


và phi nghĩa, chỉ nói đến sự mất mát, khổ đau. 
thậm chí bệnh hoạn. Nhận thức lại quá khứ là điều 
cần thiết. Nhưng không được phủ nhận những giá 
trị lịch sử đích thực. Nhà văn có quyên tạo “lịch sử 
giả" có quyền sử dụng các yếu tố huyễn tưởng như 
là những thủ pháp nghệ thuật, song ranh giới 
thiện - ác, cao cả - thấp hèn... vẫn là những ranh 
giới hiện hữu trong cuộc đời này. Hẳn ai cũng biết, 
nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương 
lai sẽ bắn vào anh bằng đại bác. Tất nhiên cũng 
không nên chăm chăm tìm xem sự kiện, nhân vật 
văn học có tương ứng, có ăn khớp với một loại 
người nào có thực trong đời sống. Kiểu tiếp nhận 


mày là kiểu tiếp nhận theo lối xã hội học dung tục. 


Nhưng văn học phải đem đến cho con người những 
tình cảm tốt lành, phải gieo vào họ nét đẹp tỉnh 
thần, làm sao để người đọc nhìn thấy được chất 
thơ, hồn người ngay cả trong những hoàn cảnh oái 
oăm, trớ trêu nhất. Cái phần người bao giờ cũng 
quan trọng hơn phần con mặc dù con cũng là yếu 
tố không thể thiếu được của khái niệm con người. 
Chính cảra hứng nhân văn cao cả đã khiến 
M. Gorki khẳng định ''con người, hai tiếng ấy vang 
lên kiêu hãnh làm sao”. 
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Rõ ràng trong giai đoạn vừa qua văn học ta 
trong đó có tiểu thuyết chưa xây dựng được những 
nhân vật tiêu biểu cho thời đại hôm nay. Công 
cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo đã thu được những 
thành tựu hết sức to lớn. Ý nghĩa của nó càng nôi 
rõ khi đặt trong bối cảnh thế giới có nhiều biến 
động. Nhưng tìm ra một tiểu thuyết thể hiện tỉnh 
thần thời đại, khát vọng thời đại bao quát được đầy 
đủ, sắc sảo các vấn đề của hôm nay, quả là khó 
khăn nếu không nói là đến nay nó vẫn chỉ là hy 
VỌng. 

4 - Cũng phải nói thêm rằng bên cạnh sự thiếu 
hụt vốn sống và cái nhìn thực sự tỉnh nhạy có chiều 
sâu, kỹ thuật của tiểu thuyết của ta có sự cách biệt 
khá xa với trình độ tiểu thuyết thế giới. Đọc ĐI tim 
thời gian đã mất của M. Pru-xtơ, Lâu đài của 
F. Kap-ka, Trăm năm cô đơn của G. Mac-kết, 
Sự bất tử của M. Ken-de-ra... mới thấy được cái 
nghèo của tiểu thuyết ta. Nhìn chung tiểu thuyết 
Việt Nam vẫn dừng lại ở mức kể lể, lý sự dài dòng. 


Nó thiếu một độ minh triết thể loại. Dường như các. 


nhà tiểu thuyết vẫn coi hình thức là cái dùng để tải 
chớ nội dung. Trong khi đó, đây là hai phạm trù 
có sự gắn bó hữu cơ và có sự chuyển hóa lẫn nhau. 
Có nhà văn nói : Mỗi một tác phẩm thiết thực phải 
la một phát hiện về nội dung và là một phát minh 
về hình thức. Tiểu thuyết ta những năm gần đây có 
sử dụng yếu tổ độc thoại nội tâm, khai phá những 
“vùng mờ” tiềm thức, vô thức, đặt ra vấn đề tâm 
linh. Đây là một cố găng đáng khích lệ đề tạo ra 
những điểm nhìn nghệ thuật mới trong tác phẩm, 
giúp người đọc nhìn rõ hơn các “tiểu vũ trụ” con 
người. Song không ít tác phẩm quá đà, biến nhân 
vật thành những kẻ mộng du, hoang tưởng, đau nỗi 
đau “bé tí”, thở ra những suy nghĩ yếm thế chán 
chường. Cái tôi cả nhân của nhân vật có cơ choán 
lên tất thây, nó được thối phông tô trát nhiều loại 
triết lý để tăng vẻ thông tuệ một cách giả tạo. Tư 
tưởng của nhà văn bao giờ cũng phải được thể hiện 
qua nhân vật, qua những mao mạch lì t¡ trong văn 
bản chứ không phải là gán cho nhân vật những lời 
nói ám chỉ mà kỳ thực là vu vơ và phản cảm. 

5 - Nhưng cuộc tranh luận về tiểu thuyết mấy 
năm qua, dù trái ngược nhau nhưng xét đến cùng, 
đều xuất phát từ một thiện ý làm sao để tiểu thuyết 
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phong phú hơn, làm sao để có những đỉnh cao 
trong lĩnh vực tiểu thuyết. Muốn thế phải trân 
trọng những tìm tòi của nghệ sĩ. V. Lê-nin từng chủ 
trương rằng người nghệ sĩ vừa phải có tinh thần của 
một công dân nhưng đồng thời xã hội cũng phải 
tạo cho họ một không gian tự do đề họ sáng tạo. 
Nghệ thuật ky sự dẫm tại chỗ, lối mòn cũ. Để xây 
dựng được những tác phẩm thực sự xuất sắc, nhà 
tiểu thuyết phải tắm mình trong không khí của thời 
đại, truyền thống văn học và văn hóa dân tộc. Đây 
quả thực là một quá trình bộn bê, nặng nhọc không 
dễ gì đạt tới ngưỡng của nó, nhất là trong cơ chế 
nhiều người đang đô xô đi "tìm" tiền. Phải chăng, 
một trong những yêu tố tạo nên sự “khủng hoàng” 
của tiểu thuyết mấy năm gần đây có phần xuất phát 
từ chỗ nhà văn xa nhân dân, xa cuộc sống sôi động 
của đất nước, quân quanh trong ý nghĩ chật hẹp, bé 
nhỏ của mình. Nhiều tác phẩm đau nỗi đau giả vờ, 
buôn nỗi buồn vu vơ ; không ít người “đổi mới” 
một cách ngây thơ và đơn giản : nếu trước đây văn 
học chủ yếu viết về cái tốt thì nay viết về cái xấu 
với những tiếng thở dài thông cảm chung chung. 
Khi nhà văn không đau thật, yêu thật, ghét thật, tin 
thật thì mong øi độc gia sẽ đón nhận những trang 
văn “thiếu lửa” của họ. 

Tất nhiên như đã nói, mọi dự định của nhà văn 
đù là tốt đẹp đến đâu cũng chỉ là những dự định. 
Tiểu thuyết đòi hỏi nhà văn phải kiến tạo lại cách 
kể, cấu trúc không gian, thời gian nghệ thuật, cách 
biến hóa, phải miêu tả được “con người bên trong 
con người” như F. Đốt xtôi-ép-xki từng nói. Tạo ra 
những đỉnh cao văn học, những đỉnh cao về tiểu 
thuyết không phải là câu chuyện dễ dàng, cũng 
không phải cứ muốn là được. Người đọc luôn 
mong mỏi những thành tựu mới. Một khi nhà văn 
đam mê sáng tạo đến quên mình, nhập sâu vào đời 
sống, trao dôi và tích lũy một vốn liếng phong phú, 
nhịp đập trái tìm của nhà văn cùng mạch đập với 
thời đại, ấy là lúc nhà văn có đủ cơ hội để tạo nên 
những tác phẩm nghệ thuật đích thực. Hơn bao giờ 
hết câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh lại vang 

“Quân chúng đang chờ đợi những tác phẩm 
văn nghệ xứng đáng với thời đại vẻ vang của 
chúng ta...”. Đó cũng là hy vọng của biết bao 
người đọc khi chỉ còn ít thời gian nữa thôi, một 
thiên niên kỹ mới sẽ bắt đầu. 
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HƯNG YÊN - KINH NGHIỆM BƯỚC ĐẦU 
THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ 


ƯNG Yên là tỉnh nông nghiệp mới được 
tái lập, còn rât nhiêu khó khăn, thử thách. 


Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở có ý nghĩa 
hết sức quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn nhằm 
phát huy mọi nguồn lực đề phân đấu thực hiện các 
mục tiêu kinh tẾ - xã hội của tỉnh. Ý thức được 
mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của vấn đề này, 
các cấp ủy đẳng, Ủy, ban nhân dân, Hội đồng nhân 
dân trong tỉnh đã tô chức nghiên cứu, triên khai 
nghiêm túc Chỉ thị 30/CT-TƯ của Bộ Chính trị ; 
Nghị định 29/1998 của Chính phủ ; Chì thị 
22/1998 CT-TTs của Thủ tướng Chính phủ về 
việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ Ở cƠ 
sở tại 120 xã trên 160 xã, phường, thị trấn trong 
hơn một năm qua. Thực tiễn cho thấy, có thể rút 
ra một số kinh nghiệm bước đầu cần thiết đối với 
việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở những 
bước tiếp theo. 

Việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ 
ở cơ sở là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà 
nước ta trong giai đoạn hiện nay. Nó bảo đảm giữ 
vững bản chất của chế độ ta, của việc xây dựng 
Nhà nước trong sạch, vững mạnh thật sự của dân, 
do dân và vì dân. Thực hiện Quy chế dân chủ ở 
xã, phường, thị trấn sẽ phát huy sức sáng tạo của 
nhân dân, động viên sức mạnh vật chất, tinh thần 
to lớn của nhân dân trong phát triển kinh tế, ổn 
định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng Cường 
đoàn kết, xây dựng đảng bộ, chính quyên, đoàn 
thể vững mạnh, ngăn chặn và khắc phục tình trạng 
suy thoái, quan liêu, tham nhũng, góp phân vào sự 
nghiệp “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
văn minh”, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đề 
thực hiện có hiệu quả chủ trương này, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy quyết định chỉ đạo điểm ở hai 
xã : An Vĩ (huyện Châu Giang) và Hồng Nam 


ĐĂNG VĂN CÁO “ 


(huyện Tiên Lữ), nhằm rút kinh nghiệm, tạo đà 
cho việc triển khai ở diện rộng trong toàn tỉnh. Ở 
cả hai xã đều đưa ra những việc để dân biết, dân 
bàn và quyết định, dân giám sát và dân kiểm tra. 
Cụ thể những việc cần để dân biết như : các quy 
định, chính sách, pháp luật của Nhà nước ; về cải 
cách thủ tục hành chính giải quyết các vụ việc liên 
quan trực tiếp tới dân ; kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội ở địa phương ; kế hoạch, quy hoạch sử 
dụng đất đai ở địa phương ; các chủ trương, kế 
hoạch, chương trình vay vốn xóa đối, giảm 
nghèo ; kết quả thanh tra, kiểm tra giải quyết các 
vụ việc tiêu cực ở địa phương ; xây dựng và thực 
hiện. Quy chế dân chủ ở xã ; thông báo các nghị 
quyết của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 
dân ; báo cáo thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 
và kế hoạch thu chỉ ngân sách 6 tháng cuối năm ; 

sơ kết hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy 
ban nhân dân. Hình thức để dân biết rất phong 
phú, đa dạng, linh hoạt, sáng tạo như họp dân đề 
phổ biến và thông qua hệ thống truyền thanh xã, 
báo chí, các hoạt động, hội nghị của các đoàn thể 
tại cơ sở để tuyên truyền. Chuẩn bị kỹ lưỡng 
những việc đưa ra để dân bàn và quyết định như : 

chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ 
tầng, các công trình phúc lợi công cộng ; bô sung, 
hoàn thiện các hương ƯỚC, Quy ƯỚC làng văn hóa ; 

củng cố các tổ chức ở thôn như tô an ninh, tô hòa 
giải, tổ nông giang. Có cơ chế để nhân dân giám 
sát và kiểm tra các việc như : hoạt động của Hội 
đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, phường, 
thị trấn ; kết quả thực hiện nghị quyết của Hội 
đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân ; 

giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ; dự toán 


* Bí thư Tính ủy Hưng Yên 
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và quyết toán ngân sách của xá, phường, thị trấn 
hằng năm ; kết quả nghiệm thu quyêt toán các 
công trình do dân đóng góp ; quân lý sử dụng đất 
đai ; việc thực hiện các chế độ chính sách nói 
chung ; báo cáo giải trình một số kiến nghị của 
nhân dân ; báo cáo hoạt động của Hội đông nhân 
dân và Ủy ban nhân dân ; báo cáo kết quả thực 
hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân và Ủy 
ban nhân dân ; báo cáo kiêm điểm hoạt động của 
tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân xã. 
Cuối năm ở cả hai xã đều có bản tự kiểm điểm của 
Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và 
các trưởng thôn đề nhân dân tham gia ý kiến một 
cách thẳng thắn, chân tình, cởi mở với tinh thần 
xây dựng. 

Quá trình chỉ đạo điểm ở hai xã đều thực hiện 
đúng tiễn độ, đạt được mục đích, yêu cầu của kế 
hoạch đề ra. Nhân dân phần khởi được bàn bạc, 
quyết đ định một số việc và tham gia đóng góp ý 
kiến đối với một số vấn đề trước khi Hội đông 
nhân dân và Ủy ban nhân dân quyết định. Từ đó, 
nhân dân thấy rõ tác dụng quyền làm chủ của 
mình. Quyên làm chủ của nhân dân được coi 
trọng và phát huy cụ thể, thiết thực như vậy giúp 
cho mọi người nhận thức rõ hơn về quyền và 
nghĩa vụ của mình trong việc tham gia xây dựng, 
phát triên kinh tế - xã hội ở địa phương, tăng 
cường sự gắn bó, đoàn kết giữa nhân dân với 
chính quyền, hạn chế các biêu hiện cơ hội, lợi 
dụng dân chủ, vi phạm pháp luật. Đồng thời, 
thông qua việc thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, 
năng lực lãnh đạo của cấp ủy được nâng lên, hoạt 
động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 
được đôi mới và có hiệu quả hơn trước. 


Từ thực tiễn chỉ đạo điểm ở hai xã. tỉnh đã tổ 


chức hội nghị cán bộ lãnh đạo toàn tỉnh đi sâu 
nghiên cứu sơ kết bước đầu. rút ra những kinh 
nghiệm cần thiết để triển khai xây dựng và thực 
niện Quy chế dân chủ tại 120 xã. Hội nghị yêu cầu 
cấp ủy các huyện, thị xã, các cơ sở bám sắt kế 
hoạch chỉ đạo của tỉnh và quán triệt các quan 
điểm : thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở là một 
trong những nhiệm vụ trọng tâm của cấp uy, chính 
quyên địa phương ; thực hiện Quy chế dân chủ ở 
cơ sở gắn với phát triển kinh tế - xã hội, ốn định 
tinh hình và thúc đây hoan thành nhiệm vụ tại địa 
phương ; thống nhất sự lãnh đạo của cấp ủy đẳng 
với chính quyên, các đoàn thể ở cơ sở ; thực hiện 
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nguyên tắc dân chủ, công khai trong tổ chức vận 
động nhân dân ; mỗi bước triển khai, xác định rõ 
trọng tâm, trọng điểm và hình thức, biện pháp cụ 
thể để đạt được mục tiêu nhất định, không làm tùy 
tiện, hời hợt... Thực tế cho thấy, ở hầu hết các xã, 
phường đã bám sát nội dung kế hoạch triển khai, 
thực hiện đúng những nguyên tắc, quan điểm chỉ 
đạo và các hình thức, bước đi cũng như tiến độ 
thời gian. Cuộc họp ở các đảng bộ bình quân thu 
hút trên 80% số đăng viên tham gia, có nơi đạt tỷ 
lệ trên 90%. Nhiều I đang viên cao tuôi được miên 
sinh hoạt nhưng vẫn hăng hái về dự. Đê thu hút 
đông đảo nhân dân tham gia học tập Quy chế, các 
xã, phường áp dụng nhiều hình thức như chia nhỏ 
các cụm dân, thông báo trước thời gian để nhân 
dân bố trí công việc đi họp đầy đủ, phân công 
đang viên, ban chấp hành các đoàn thê phụ trách 
vận động một số gia đình, làm rạp, dùng loa đài 
đề nhân dân nghe rõ. Cấp ủy được phân công giới 
thiệu nội dung Quy chế và các văn bản liên quan 
với nội dung được chuẩn bị kỹ, ngắn gọn, rõ rang, 
dễ hiểu. Nhờ cách làm cụ thê, nên nhiều nơi tỷ lệ 
chủ hộ đi họp khá đông. Họp dân ở các xã, 
phường đợt sau cao hơn đợt trước. Đợt một đạt tỷ 
lệ bình quân 54%, đợt hai đạt tỷ lệ bình quân gần 
70%. Sở dĩ đợt hai có tỷ lệ cao hơn đợt một là do 
đá đưa nội dung của quy chế vào tình hình thực 
tiễn phát triên kinh tế - xã hội tại địa phương ; 
nhân dân tham gia phê bình và tự phê bình cho 
đồng chí Chủ tịch Hội đông nhân dân, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân xã, phường, trưởng thôn ; bầu 
trưởng thôn, bầu Ban thanh tra nhân dân... 

Nội dung thực hiện Quy chế dân chủ đã gắn 
với kỳ họp Hội đồng nhân dân xã, phường 6 tháng 
háng năm. Kỳ họp Hội đồng nhân dân về hình 
thức và nội dung vẫn theo quy định của luật, 
nhưng có thêm một số điểm mới như mời đại diện 
nhân dân dự họp ; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, 
Ủy ban nhân dân đọc bản kiểm điểm cá nhân ; ý 
kiến cử tri được tổng hợp và trả lời rõ ràng bằng 
văn bản. Tông hợp ý kiến tham gia của cử tri ở 29 
xã, phường làm điểm, có ! 548 ý kiến, bình quân 
CÓ 53 ý kiến ở một xá, phường ; có Xã tới gân 150 
ý kiến. Ý kiến tham gia chủ yếu về các biện pháp 
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chuyên 
đôi cơ cấu cây trồng, xây dựng CƠ SỞ hạ tầng, về 
thực hiện chính sách xã hội, giáo dục. y tế, xóa đói 
giam nghèo, xây dựng đời sông văn hóa, trật tự an 
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toàn và an ninh nông thôn, vai trò và những ưu, 
nhược điểm của cán bộ cơ sở. 

Qua triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ 
sở, cấp ủy các xã, phường bước đầu đã thay đổi 
cách nghĩ, cách làm trong việc huy động sức dân 
đóng BÓP. Các khoản đều được đưa ra dân bàn, 
dân quyêt định và dân thực hiện. Mỗi xã, phường 
đã có nghị quyết từ 3 - 4 công VIỆC phai làm như : 
bàn về chuyển đôi cơ cấu cây trồng. vật nuôi cho 
phù hợp với cơ: chế quản lý ; về đóng góp xây 
dựng cơ sở hạ tầng : điện, đường, trường, trạm ; 
xây dựng nhà tỉnh nghĩa ; xây dựng hương ước, 
quy ước.. . Ở hầu hết các xã, Ban thanh tra nhân 
dân được kiện toàn, các tổ hòa giải được củng cố. 
Các trưởng thôn được tiến hành bầu theo quy trình 
là Mặt trận Tô quốc, chi bộ thôn giới thiệu, đang 
ủy xét duyệt, nhân dân bầu với hình thức bỏ phiếu 
kín. Riêng xã Hùng An, huyện Kim Động bầu 8 
trưởng thôn bằng phô. thông đầu phiếu. Trong một 
ngày nhân dân đi bầu đạt tỷ lệ 94%, số người 
trúng cử đạt trên 20% số phiếu. Băng hình thức 
nay nhân dân rất phần khơi được phát huy quyền 
làm chủ trực tiếp của mình, người được bầu cũng 
rất tự hào được nhân dân tin yêu, ủng hộ. 

Qua thực tiễn cho thấy các cấp ỦY, chính 
quyên trong toàn tỉnh đã nghiêm túc chấp hành 
Chỉ thị của Bộ Chính trị, Nghị định của Chính 
phủ, Chỉ thị của Thủ tướng, Chỉ thị của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, nên kế hoạch triển khai đúng 
nội dung, kế hoạch đề ra. Các xã, phường đều gắn 
VIỆC trin khai thực hiện Quy chế dân chủ Mù phát 
triên kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây 
dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. 
Quyên làm chủ của nhân dân được tôn trọng và 
phát huy, nên nhân dân phấn khởi, tự giác đóng 
_gốp sức người, sức của xây dựng quê hương, 
mạnh dạn tham gia ý kiến làm cho các chương 
trình đề án, nghị quyết có tính khả thi cao, tạo 
không khí phấn khởi, ổn định. Nhờ vậy, trình độ, 
phong cách và hiệu quả công việc của cán bộ và 
hiểu biết của nhân dân được nâng lên rõ rệt. 

Tuy nhiên, qua hoạt động thực tế cho thấy quá 
trình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở còn một 
số mặt tồn tại. Tuy đảng ủy các xã, phường rất coi 
trọng việc nâng cao nhận thức thực hiện Quy chế 
cho cán bộ, đẳng viên, nhân dân, coi đây là yếu tố 
tiên quyết cho sự thành công, nhưng do trình độ 
cần bộ còn hạn chế nên ở một số xã việc tổ chức 
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tuyền truyền, giao dục cho nhân dân hiểu biết đầy 
đủ, đúng đắn, sâu sắc về thực hiện Quy chế dân 
chủ ở cơ SỞ còn lúng túng, hời hợt, mờ nhạt. Có 
những tô công tác xuông giúp Xã, phường, thị trấn 
triên khai thực hiện Quy chế còn yêu nên hiệu quả 
công việc chưa cao. Một số xã chưa chú ý đúng 
mức việc chỉ đạo bâu trưởng thôn nên khi làm còn 
lúng túng. Việc công khai tải chính, xây dựng 
hương ước, quy ước, xây dựng cơ sở hạ tầng... 
nhân dân bàn chưa sâu, tính khả thi còn nhiều hạn 
chế. Có xã trước đây, các công trình xây dựng cơ 
ban chưa được bàn bạc dân chủ, công khai trong 
nhân dân, nay những công trình ây đã đưa vào sử 
dụng, nhưng vần còn nợ tiền, hoặc đã bán đất mà 
chưa được câp có thầm quyền cho phép nên đúng 
túng, muốn đưa ra nhân dân ban, đóng góp tiền để 
hợp lý hóa. Cách làm đó cần được kiểm tra, giảm 
sát và Kịp thời uốn nắn để tránh những sai làm, 
lệch lạc có thể xảy ra. 

Việc triển khai Quy chế dân chủ tại 120 xã, 
phường đều là những nơi có phong trào trung binh 
hoặc khá, ít có vận đề nối cộm. vì thế chưa rút 
được kinh nghiệm về công tác xác minh, xử lý các 
vụ việc vi phạm. Quần chúng rất đồng tình việc 
phê bình và tự phê bình của Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân và Ủy ban nhân dân, các trương thôn. 
Những ý M kiến đóng BÓp thắng thắn của nhân dân 
góp phân xây dựng phẩm chất, năng lực đội ngũ 
cân bộ cơ sở, tạo ra sự gân gũi nhân dân với cán 
bộ. Song còn một số đồng chí ngại kiểm điểm 
trước dân, không trực tiếp tự kiểm điểm và nghe 
dân góp ý mà chỉ gửi bản kiêm kiểm cá nhân 
xuống thôn để dân tham gia góp ý. Cách làm này 
nhân dân cho răng cán bộ chưa thật sự cầu thị, hạn 
chế sự cảm thông, thậm chí còn gây bất bình trong 
nhân dân... Có nơi hộ dân đi họp đạt tỷ lệ thấp do 
nhiều nguyên nhân : nhiều người đi làm ăn Xa, 
trình độ dân trí thấp, sự vận động của đoàn thể ít 
hiệu quả, v.v... 

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở là thể chế 
hóa phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, 
dân kiểm tra” nhăm đưa đường lối của Đăng, 
chính sách của Nhà nước vào cuộc sống có hiệu 
quả. Đây là việc làm mới đòi hoi mọi cấp. mọi 
ngành ở cơ sở cùng nghiêm chỉnh thực hiện. Qua 
triền khai thực hiện trong hơn một năm, thời gian 
chưa nhiêu, song cũng có thể rút ra được một số 
kinh nghiệm bước đầu : 
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Một là, nơi nào cấp ủy, chính quyền và ban 
chỉ đạo nghiêm chính chấp hành Chỉ thị của Bộ 
Chính trị, Nghị định của Chính phủ, Chỉ thị của 
Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị của Thường vụ 
Tỉnh ỦY, tập trung chỉ đạo chặt chế, nội bộ đoàn 
kết nhật trí thì việc triển khai kế hoạch hoàn toàn 
chủ động theo chương trình và mục đích, yêu cầu 
đặt ra. Việc: triển khai thực hiện Quy chế phải đặt 
trong cơ chế : “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, 
nhân dân làm chủ”. 

Hai là, chuẩn bị chu đáo các mặt trước khi 
triển khai là yếu tố tiên quyết, bảo đảm sự thành 
công trong thực hiện. Phải có kế hoạch cụ thể, 
phân công trách nhiệm rành mạch, rõ ràng ; chuân 
bị nội dung chu đáo, sát với thực tiễn và phù hợp 
với yêu cầu thiết thực của nhân dân địa phương. 
Chuẩn bị tốt nội dung của kỳ họp Hội đồng nhân 
dân, chọn đúng những việc đưa ra dân bàn và 
quyết định. Tập huấn kỹ cho đội ngũ báo cáo 
viên, lãnh đạo cơ sở, ban chấp hành các đoàn thể, 
tổ chức quần chúng. Tổ chức tốt việc tiếp dân và 
giải quyết đứt điêm đơn thư của nhân dân. 

Ba là, coi trọng công tác giáo dục, phô biến, 
tuyên truyền và vận động quần chúng để nhân dân 
hiêu được các quyền của mình đã được quy định 
trong Quy chế, đồng thời chấp hành đầy đủ trách 
nhiệm nghĩa vụ của công dân. Mọi người nghiêm 
chính, tự giác giữ nghiêm kỷ cương, pháp luật, 
chống mọi biểu hiện tự do vô chính phủ. Tổ chức 
họp dân phải khoa học, phù hợp với điều kiện cụ 
thê của địa phương trong việc chọn thời gian, địa 
điêm, chương trình, kế hoạch, nội dung, tài liệu. 
Đội ngũ báo cao viên phải n nắm chắc tư tưởng, nội 
dung của Quy chế đê truyền đạt ngắn, gọn, dễ 
hiểu, đồng thời nắm được tâm tư, nguyện vọng 
của nhân dân đê liên hệ, gợi mở, nâng cao nhận 
thức cho nhân dân. Kinh nghiệm cho thấy nên tô 
chức lông phép các cuộc họp dân VỚI CÁC Cuộc 
hẹp của đoàn thể, các hội, để tranh nhân dân phai 
đi họp nhiều. Ngoài việc tô chức các cuộc họp 
trong Đảng, đoàn thể, nhân dân, VIỆC tuyên truyền 
chủ trương, đường lối của Đảng bằng các hình 
thức thông tin đại chúng như báo chí, đài phát 
thanh, đài truyền hình, nói chuyện... phải được 
huy động triệt để. 

Bốn là, Mặt trận Tô quốc, các đoàn thể, các 
hội đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình 
triển khai thực hiện, tuyên truyền, giáo dục, vận 
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động nhân dân tham gia học tập Quy chế, thực 
hiện các chương trình, kế hoạch. Để tránh chồng 
chéo, phải có sự phân công cụ thể từng việc cho 
từng hội, đoàn thê như : Hội cựu chiến binh chịu 
trách nhiệm chính trong việc giám sát, kiểm tra 
các công trình xây dựng cơ bản ; Hội nông dân 
chủ trì chương trình xóa đói, giảm nghèo ; Đoàn 
thanh niên phụ trách các chương trình ứng dụng 
khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi ; Mặt 
trận Tô quốc tham gia kế hoạch bầu trưởng thôn, 
củng cố và kiện toàn ban thanh tra nhân dân, xây 
dựng làng văn hóa và nếp sống văn minh. 

Năm là, mỗi cấp, nhất là cấp cơ sở phải xây 
dựng kế hoạch thực hiện Chi thị của Bộ Chính trị 
và Nghị định của Chính phủ về Quy chế dân chủ 
ở cơ sở một cách cụ thê, phù. hợp với đặc điểm 
từng địa phương, phải gắn với kỳ họp của Hội 
đồng nhân dân đê vận dụng các điều quy định 
trong Quy chế. Phân loại những việc phù hợp với 
Quy chế, thiết thực với địa phương để đưa ra nhân 
dân tham gia bàn bạc. Có như vậy nội dung mới 
súc tích, có tác dụng thiết thực, tạo niềm tin, phần 
khởi cho nhân dân. Kế hoạch phải chuẩn bị kỹ, 
nghiêm túc, vững chắc từng bước, không làm lấn 
lướt, ô ạt. Phải cung cấp đầy đủ các tài liệu văn 
bản và tập huấn cho cán bộ cơ sở để họ chủ động, 
tự tin triên khai không trông chờ, ý lại câp trên. 

Sáu là, qua triển khai thực hiện Quy chế dân 
chủ ở cơ sở, đê phù hợp với thực tế hiện nay, có 
những điểm trong bản Quy chế cần được nghiên 
cứu, chỉnh lý nhằm bảo đảm tính khả thi. Chẳng 


hạn như mục 2 và 3 Điều 8, Chương III quy định 


về các cuộc họp nhân dân được tiến hành khi có ít 
nhất 2/3 số người (hoặc số hộ) trong diện tham dự 
mới có giá trị thì rất khó thực hiện. Đề nghị có thể 
quy định linh hoạt hơn, nếu không họp được thì 
thay bằng hình thức phát phiếu lấy ý Vẽ kiến của từng 
hộ gia đình. Về bầu tưởng thôn, đề nghị cấp có 
thấm quyền nghiên cứu, hướng dẫn, quy định 
nhiệm kỳ của trưởng thôn kéo dài bao lâu là phù 
hợp và bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín bằng cử 
tri hay đại diện hộ đi bâu. Ngoài những vân đề đã 
nêu, đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục 
nghiên cứu, tông kết thực tiễn, điều chỉnh những 
nội dung cần thiết làm cho Quy chế dân chủ ở cơ 
sở sát hợp với đời sống nhân dân, thực sự là cơ sở 
pháp lý để bảo đảm và phát huy quyền làm chủ 
của nhân dân. 


Thưực tiễn - Hinh nghiệm 


ĐẢNG BỘ QUẬN HAI BÀ TRƯNG 
ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO 
THEO TINH THÂN NGHỊ QUYẾT 
TRUNG ƯƠNG SÁU (LẦN 2) VÀ 
NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG BẢY 


NGÔ VĂN NGỌC ° 


lếP tục đổi mới phương thức lãnh đạo của 

Đảng được coi là một nhiệm vụ quan ' trọng 

góp phần củng cô, kiện toàn tô chức bộ 
máy của hệ thống chính trị. Điều đó đã được xác 
định trong Nghị quyết Trung ương sáu (lần 2) và 
Nghị quyết Trung ương bảy, (khóa VIII). Khi nói tới 
vân đề này, hầu như các cấp các ngành, mọi cán 
bộ, đảng viên đều thấy bức xúc, nhưng đi vào cụ 
thể, tìm câu trả lời đổi mới như thế nào, , bắt đầu từ 
đâu, thì vẫn còn lúng túng cả trong nhận thức lẫn 
trong hành động - 

Năm 1992, khi bắt đầu triển khai thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VII) Thành ủy 
Hà Nội đã xây dựng hai chương trình lớn về công 
tác xây dựng Đảng. Đó là Chương trình 14 về thực 
hiện nhiệm vụ đôi mới, chính đồn tổ chức cơ SỞ 
đảng và Chương trinh 22 về công tác tổ chức cán 
bộ. Từ đó đến nay, công tác xây dựng Đảng Ở 
đảng bộ thành phô Hà Nội có nhiều chuyển biến 
tích cực, đạt được nhiều thành tích quan trọng. 
Tuy nhiên, Thành ủy vẫn chưa có nghị quyết hay 
chương trinh chuyên sâu về công tác đôi mới 
phương thức lãnh đạo của Đảng. Đảng bộ quận 
Hai Bà Trưng cũng không năm ngoài tinh trạng 
đỏ. Song, trong quá trình thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 3 (khóa VII) và các chương trình của 
Thành ủy, đáng bộ quận Hai Bà Trưng đã sớm ÿy 
thức được tầm quan trọng, sự bức xúc của vấn đề 
đổi mới phương thức lãnh đạo, cho nên đã đưa 
vấn đề đó vào chương trình công tác của mình. 
Trong mấy năm gần đây, đặc biệt tư khi có Nghị 
quyết Trung ương sáu (lần 2) Ban Thường vụ 
Quận ủy đã tập trung nhiều sức lực, thời gian, trí 
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tuệ để tìm ra những hình thức, 
biện pháp từng bước đổi mới 
phương thức lãnh đạo. Quận 
ủy xác định : phương thức lãnh 
đạo của đảng bộ phải phù hợp 
với nhiệm vụ chính trị trong môi 
thời kỷ và từng lĩnh vực, ở mỗi 
cấp, mỗi tổ chức xã hội và mỗi 
đối tượng ; đổi mới phương 
thức lãnh đạo tùy thuộc vào 
năng lực, trinh độ của đội ngũ 
cán bộ, đảng viên, đồng thời 
góp phần vào việc rèn luyện, 
bồi dưỡng đội ngũ này. Mấy 
năm qua, được sự chỉ đạo của 
Thành ủy Hà Nội, đảng bộ quận 
Hai Bà Trưng đã có nhiều cố 
gắng để thực hiện nhiệm vụ 
quan trọng này và đã đạt được một số kết quả bước 
đầu ; từ đó có thể rút ra một số kinh nghiệm : 

1 - Cải tiến việc ra nghị quyết và quyết định 

Cải tiến việc ra nghị quyết, quyết định được coi 
là biện pháp nâng cao chất lượng điều hành. Là 
cấp quận phải triên khai thực hiện rất nhiều nghị 
quyết, chỉ thị, chính sách của Đảng, Nhà nước và 
của thành phố, nếu không cân nhắc, chọn đúng 
vấn đề để ra nghị quyết, quyết định thì sẽ lập lại, 
rập khuôn những nghị quyết, quyết định của cấp 
trên, gây lãng phí thời gian, sức lực... Vì vậy, đẳng 
bộ chỉ ra nhưng nghị quyết, quyết định khi thật 
cân thiết, xuất phát tử nhu câu khách quan, vào 
thời điềm chín muồi và có khả năng thực thị. 
Trước khi ra nghị quyết, đảng bộ phân công các 
ban, ngành chức năng nắm chắc vấn đề, đưa ra 
được những giải pháp, phương án khả thi, chuẩn 
bị những tỉnh huôồng khác nhau làm tham mưu cho 
Ban .Thưởng vụ. Trong quá trình chuẩn bị nghị 
quyết, quyết định, , đẳng bộ tranh thủ ý kiến của 
các ban, ngành, tổ chức cơ sở đảng, của cán bộ, 
đảng viên (kế cả cán bộ, đảng viên đã về hưu), 
thảo luận kỹ trong Ban Chấp hành đảng bộ. Ban 
Thường vụ Quận ủy là khâu cuối cùng bổ sung, 
hoàn thiện vả thông qua nghị quyết. Nhờ vậy, các 
nghị quyết của Quận ủy trong thời gian qua không 
có những vấn đề trùng lắp, được cuộc sông chấp 
nhận ngay. Mỗi nghị quyết được đưa ra đều có sự 
phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường VỤ, 
các đồng chí Quận ủy viên theo dõi, chỉ đạo từng 


* Bí thư Quận ủy quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 
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mảng công Việc cụ thể. So với những năm trước 
đây, 3 năm qua, số nghị quyết được ban hành 
giam đáng kể. Trong các nghị quyết đã ban hành 
có những nghị quyêt mang tinh chuyên đề nhằm 
giải quyết. kịp thời những vấn đề bức xúc của 
quận. Nhiều nghị quyết đi vào cuộc sông đạt hiệu 
quả và có tác dụng thiết thực. 

2 - Xây dựng chương trinh công tác : 

Căn cứ vào chủ trương, đường lôi của Trung 
ương Đảng, Nghị quyết, chương trình của Thành 
ỦY, Ban Thường vụ Quận ủy đã tiền hành điều tra, 
khảo sát, năm tỉnh hình trên từng lĩnh vực trong 
quận để xây dựng chương trinh công tác. Việc xây 
dựng chương trinh công tác là sự định hướng các 
nhiệm vụ trọng tâm mà toàn bộ các ngành, các cơ 
sở, các đoản thể trong hệ thông chính trị phải phối 
hợp hành động tạo ra sự đồng bộ và đạt kết quả 
cao. Xây dựng được chương trinh công tác phủ 
hợp sẽ khăc phục được tinh trạng cập Ủy đang 

“sa lầy” vào những nhiệm vụ cụ thề, giúp họ có cái 

nhìn toàn diện, lãnh đạo điều hành một cách đồng 
bộ, tập trung hơn. ,Xây dựng chương trinh công tác 
đồng thơi cũng găn trách nhiệm của các tổ chức, 
cá nhân với nhiệm vụ cụ thể. Đảng bộ đã phân 
công đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách, 
chỉ đạo, chịu trách nhiệm, đôn đốc, kiếm tra, đánh 
giá, rút kinh nghiệm... đối với từng chương trinh 
công tác cụ thể. Mấy năm qua, Quận ủy đã xây 
dựng được một sô chương trình công tác phù hợp 
và đạt kết quả tốt như : Chương trinh phát triên 
kinh tế ; Chương trình xây dựng cơ bản, quy 
hoạch, quản lý đô thị ; Chương trinh văn hóa - xã 
hội và giải quyết việc làm ; Chương trình bảo đảm 
an ninh - quôc phòng, công tác nội chính vả đâu 
tranh chống tham nhũng ; Chương trình cải cách 
hành chính, xây dựng chính quyên ; Chương trinh 
đối mới công tác, xây dựng Đảng ; Chương trình 
đôi mới hoạt động của các đoàn thể. 

Do được xác định đúng cho nên các chương 
trinh công tác nhanh chóng đi vào cuộc sống. Các 
cập, các ngành, đoàn thể đã tiếp thu, cụ thể hóa 
các chương trình công tác của quận, xây dựng 
chương trinh hành động, kế hoạch tiên khai cụ 
thể của mình. Hăng quý, 6 tháng, cuối năm đều 
căn cứ vào chương trình công tác đê kiêm điểm sự 
chỉ đạo. Cũng nhờ thực hiện các chương trình 
công tác mà mây năm gần đây nhiều hoạt 
động trên địa bản quận đạt kết quả tốt, tình hình 
kinh tế - xã hội và các mặt khác đều có những 
thành tích đáng phấn khởi. 

3 - Xây dựng và thực hiện quy chế làm việc : 

Xây dựng quy chế và làm việc theo quy chẽ là 
điều kiện rất tốt đề môi bộ phận, tổ chức, đơn vị, 
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mỗi cấp, mỗi ngành hiểu biết, nắm rõ chức năng, 
nhiệm vụ của mình, hạn chế được sự buông lỏng 
lãnh đạo hoặc trùng lặp, chồng chéo, nâng cao 
trách nhiệm công tác, tạo ra sự phối hợp trong 
quan hệ công tác, trong kiếm tra, kiểm soát. Tử 
sau đại hội đang bộ quận (tháng 2-1996) đến nay, 
Quận ủy đã xây dựng và triền khai thực hiện khá 
tốt các quy chê, quy định, quyết định công tác 
như : quy chế công tác của Ban Chấp hành đảng 
bộ quận ú 996 - 2000) ; quy định của Ban Thường 
vụ Quận ủy về chế độ làm việc ; chế độ báo cáo ; 
quy chế làm việc giữa Quận ủy với HĐND, UBND ; 
quy chế hoạt động giữa HĐND, UBND với các 
đoàn thể quần chúng nhằm bảo đảm sự lãnh đạo 
của Đảng, tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, 
phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, của Ban 
Dân vận, MTTQ và các đoàn thể ; quy trinh công 
tác cán bộ, xây dựng tiêu chuẩn các chức danh 
cán bộ, tử đó làm cơ sở cho việc đánh giá, đề bạt, 
quy hoạch và đào tạo cán bộ theo tinh thần tập 
thê, công khai. 

Trên CƠ SỞ các quy c chế, quy định nêu trên, 
Quận ủ ủy chỉ đạo các cấp Ủy đảng, chính quyền cơ 
SỞ xây dựng quy chế làm việc cho từng, cơ quan, 


_ đơn vị, bộ phận trực thuộc cấp mình quản lý. Các 


QUY chế của quận và cơ sở đều phân định khá rõ 
chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn 
của từng tổ chức và cá nhân. Những năm gần 
đây, việc xây dựng và làm việc theo quy chê đã 
góp phần quan trọng vào việc khắc phục được 
tinh trạng tô chức đang “lấn sân” chính quyên, cấp 
trên bao biện cấp dưới ; các ban của Quận ỦY 
cùng không còn sự chồng chéo ; tạo được sự phôi 
hợp, hợp tác tốt hơn ; các cơ sở đảng đã phát huy 
được tính năng động, sáng tạo, chủ động trong 
công tác ; nội bộ đoàn kết ; quan. hệ giữa cấp ủy 
đảng và chính quyền ngày cảng găn bó ; các đoàn 
thể phát huy được vai trò của minh... 

4- Gắn việc đổi mới phương thức lãnh đạo 
với đối mới về tổ chức, cán bộ. 

Đường lối, chủ trương của Đảng muốn đi vào 
Cuộc sông, trở thanh hiện thực qua phong trảo 
cách mạng của quần chúng phải thông qua tố 
chức và đội ngũ cán bộ. Đội ngủ can bộ nảy phải 
có phẩm chất, có tư duy mới, có kỹ năng và kinh 
nghiệm lãnh đạo, quan lý. Vì Vậy, muốn việc đổi 
mới phương thức lãnh đạo của Đảng được nhanh 
chóng, có hiệu quả, không thê không chú ý đến 
VIỆC đôi mới công tác tổ chức và cán bộ. Quận là 
cấp sát cơ sở và có vai trò rất quan trọng trong 
triên khai nghị quyết, chi thị của cấp trên nên một 
trong những vân đề cần quan tâm là xây dựng cho 
được những tô chức cơ sở đảng trong sạch, vững 


Thực tiền - Ninh nghiệm 


mạnh. Mấy năm qua, Quận ủy Hai Bà Trưng đã 
chú ý việc khảo sát, đánh giá, mở hội nghị tổng 
kết các tổ chức cơ sở đảng, có nội dung, tiêu 
chuẩn, hướng dẫn các cơ sở xây dựng đơn vị 
trong sạch, vững mạnh. Quận ủy chú trọng các 
nội dung nhằm phát huy nội lực ; nhân tố con 
người ; rèn luyện tư tưởng, đạo đức, lối sống ; cần, 
kiệm, liêm, chính ; đặc biệt lưu ý nội dung đổi mới 
phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng 
trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh 
tế - xã hội ; chú ý củng cố, kiện toàn đội ngũ cấp 
Ủy, xem đây là những nhân tố hàng đầu trong việc 
thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo. Ngoài 
việc thưởng xuyên bổ sung cấp ủy có đủ phẩm 
chất, năng lực, trình độ, Quận ủy chỉ đạo các tổ 
chức cơ sở đảng bầu chọn cấp ủy đủ các tiêu 
chuẩn, lấy đó làm điều kiện tiên quyết để bảo đảm 
uy tín, năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy. 
Đến nay, số cấp ủy viên cơ sở có trình độ đại học 
chiếm khoảng 80% ; 75% số bí thư cấp ủy là thủ 
trưởng cơ quan, đơn vị. 

Trên cơ sở các nghị quyết, quy chế về công 
tác cán bộ, mấy năm qua, Quận ủy đã chú trọng, 
chủ động tạo nguồn và đảo tạo, bồi dưỡng đội 
ngũ cán bộ, coi đây là một trong những điều kiện 
có tính quyết định để đổi mới phương Th^ lãnh 
đạo. Năm 1997, Ban Thường vụ Quận ủy đã 
thông qua danh sách cân hệ ¡rong diện dự bị quy 
hoạch bao gồm 94 đềng chi cho các chức danh 
thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý và tạo 
nguồn đirợc 73 đồng chí. Quận ủy rất chú ý mở 
các lớp bồi dưỡng, cử cán bộ đi học ở nhiều 
trường đại học của trung ương và thành phố. 
Công tác cán bộ đang có nhiều chuyền biến tích 
cực, chắc chắn đội ngũ này sẽ là lực lượng nòng 
cốt đáp ứng nhu cầu lãnh đạo kinh tế - xã hội, 
đồng thời đi đầu trong việc đôi mới phương thức 
lanh đạo. | 

Tuy đã đạt được một số thành tích, rút được 
những bải học kinh nghiệm bước đâu nhưng Đảng 
bộ quận xác định việc đối mới phương thức lãnh 
đạo là cả một quá trình lâu dài, phải đầu tư rất 
nhiều công sức, trí tuệ. Trong cuộc vận động xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết 
Trung ương sáu (lần 2) và Nghị quyết Trung ương 
bảy (khóa VIII), đấng bộ quận Hai Bà Trưng 
sẽ tiếp tục phấn đấu làm tốt công tác này, coi đây 
là một trong những nhiệm vụ thường xuyên và 
trọng tâm. 
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CẦN CÓ BƯỚC ĐỘT PHÁ... 
(Tiếp theo trang 26) 


cấp hưu, vừa giảm được tỷ lệ đóng góp, vừa cân đối 
được nguồn quỹ. 

Đối với người có công : Nghị quyết Đại hội 
Đáng lần thứ VIII đã ghi : “Tố chức tốt việc thi 
hành Pháp lệnh về người có công, bảo đảm cho 
những người có công với đất nước và cách mạng có 
đời sống vật chất và tinh thần ít nhất bằng mức 
sống trung bình của nhân dân ở nơi cư trú ; bồi 
dưỡng và tạo điều kiện cho con em những người có 
công với cách mạng tiếp nối sự nghiệp của cha anh. 
Mở rộng phong trào đền ơn, đáp nghĩa, chăm sóc 
thương binh, gia định liệt sĩ” 3) 

Vì vậy, cần : tiếp tục nghiên cứu và ban hành 
các văn bản hướng dẫn các nội dung ưu đãi đã được 
quy định trong Pháp lệnh ; sửa đổi các mức trợ cấp 
trên cơ sở mức sống trung bình xã hội, không cân 
đối theo nền tiền lương tối thiểu. Nghiên cứu quy 
định chế độ trợ cấp thường xuyên chỉ đối với một 
số đối tượng, còn lại thực hiện chính sách khen và 
thưởng một lần đối với những người tham gia 
kháng chiến được thưởng huân chương, huy 
chương. anh hùng lực lượng vũ trang để các đối 
tượng chủ động hơn trong việc sử dụng trợ cấp, 
giảm nhẹ quản lý đối tượng và ngăn chặn phát sinh 
tiêu cực ; đa dạng hóa nguôn chỉ trả bằng sự đóng 
góp của toàn xã hội, trong đó nguôn chi từ ngân 
sách nhà nước là chính. 

Tóm lại, giải quyết vẫn để tiền lương và các trợ 
cấp xã hội hiện nay là một nội dung có tính thời sự, 
cấp bách. Nhưng làm gì, làm như thế nào, bước đi 
ra sao là những nội dung công việc lớn, nhạy cảm 
và phức tạp, đòi hỏi các cơ quan chức năng, quản 
lý càn nghiên cứu, hoạch định một cách rõ ràng, cụ 
thể theo sự chỉ đạo tập trung của Đảng và nhà nước 
mới có thê khắc phục triệt để những lợi ích cục bộ, 
bản vị, hẹp hòi bảo đảm vì lợi ích quốc gia hình 
thành một hệ thống chính sách tiền lương và các trợ 
cấp xã hội phù hợp với sự chuyển đôi của nền kinh 
tế, phát huy được động lực vốn có của nó trong việc 
thúc đây kinh tế phát triển và tăng trưởng. 


(3) Văn kiện Đại hôi Đại biểu toàn quốc lần thứ VI, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 115 
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Đội n£ũ trí thức trẻ 
ở nước ta hiện nay 


NGUYỄN QUÔC ANH * 


ẠI hội VHI của Đẳng đã xác định : phải 
+): mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

(CNH, HDH) đất nước theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa nhằm đưa đất nước ta trở thành 
một nước công nghiệp vào năm 2020. Để thực 
hiện được mục tiêu trên, điều có ý nghĩa quyết 
định là phải xây dựng đúng và tổ chức thực hiện 
tốt chiến lược phát triển nguồn nhân lực đến 
năm 2020, trong đó việc xây dựng đội ngũ trí thức 
đóng vai trò hết sức quan trọng. Đội ngũ trí thức 
trẻ đã và đang hình thành ngày hôm nay sẽ là bộ 
phận cơ bản của đội ngũ trí thức phục VỤ SỰ 
nghiệp CNH, HĐH trong những năm đầu của thế 
kỷ XXI. Đánh giá đúng thực trạng đội ngũ trí thức 
trẻ “hiện nay, đề ra chiến lược xây dựng và phát 
triển đội ngũ trí thức trong chiến lược phát triển 
nguồn nhân lực là một việc lớn đòi hỏi phải có sự 
quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự phôi hợp của 
các nhà hoạch định chính sách, các nhà quân lý, 
các nhà nghiên cứu và các cơ quan thực hiện có 
liên quan. 

Bài viết này tập trung đề cập thực trạng đội 
ngũ trí thức trẻ trong 3 nhóm xã hội - nghề nghiệp 
sau : trí thức khoa học tự nhiên - kỹ thuật và công 
nghệ ; trí thức khoa học xã hội - nhân văn ; trí thức 
giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng. Các 
vấn đề chính đề cập là thực trạng về số lượng, chất 
lượng, cơ cấu của đội ngũ; tinh trạng làm VIỆC và 
tình hình đời sống, tư tưởng, nguyện vọng của họ ; 
vai trò tác dụng của đội ngũ trí thức trẻ trong các 
viện nghiên cứu khoa học, các trường đại học, cao 
đăng ; một số kiến nghị về chính sách tạo điều 
kiện phát triển đội ngũ trí thức trẻ trên các lĩnh 
vực nghề nghiệp này. 

Hiện nay đội ngũ cán bộ, công chức trong các 
cơ quan quản lý nhà nước thuộc các bộ, ngành ở 
các cơ quan trung ương có 129 763 người, trong 
đó có 74% công chức có trình độ từ đại học trở 
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lên. Tỷ lệ số công chức dưới 35 tuổi ở Trung tâm 
Khoa học xã hội và Nhân văn quốc gia (KHXH và 
NVQG) là 18,95% ; ở Trung tâm Khoa học tự 
nhiên và Công nghệ quốc gia (KHTN và CNQØ) 
là khoảng 30% ; trong các trường đại học, cao 
đẳng là khoảng 32% trên tổng sô công chức, cán 
bộ khoa học và giảng dạy của các cơ quan này. Tỷ 
lệ trí thức trẻ đang phải làm việc trong Các cơ 
quan này theo chế độ hợp đồng ngày càng cao. 
Theo kết quả điều tra của Viện nghiên cứu thanh 
niên (NCTN) tháng 6-1998, đối với 323 trí thức 
trẻ, tỷ lệ đó là 52,6%, trong đó ở các bộ, ngành 
là 57,4%, còn ở các trường đại học là 43%. 

Về cơ cấu trình độ, các trí thức trẻ đều do Nhà 
nước đào tạo, chủ yêu Ở trong nước và có trinh độ 
đại học, cao đẳng ; một số ít có trình độ trên đại 
học (chủ yếu là thạc sĩ). Theo kết quả thống kê 
trong thời gian gân đây tại 233 đơn vị khoa học 
công nghệ (KHCN) gồm 22 313 người của 36 bộ, 
ngành trung ương, tại Trung tâm KHXH và 
NVQG (1 335 người) và tại các trường đại học, 
cao đăng (22 544 người) cơ cấu tỷ lệ cán bộ có 
trình độ thạc sĩ, tiễn sĩ, phó tiến sĩ, theo độ tuổi 
như sau : 


ộ tuổi <3) |3)- 35 |36 - 40 |41 - 50 | 51 - 60 | >60 
ác Độ, ngà 02%| 27% 106% | 47% | 35.1% | 46% 

TTKHXH vàNVQG | 0% |2@& . 41% |088% 
ác trựẻ I3% k 


9 |HĐ 0%% 


Qua bảng trên cho thấy tỷ lệ trí thức trẻ có 
trinh độ từ thạc sĩ trở lên cao nhất trong các trường 
đại học cao đẳng (đạt 32%), còn ở các bộ, ngành 
và Trung tâm KHXH và NVQG ch đạt dưới 3%. 
Nguyễn nhân chủ yếu do yêu cầu về bằng cấp của 
các cơ quan này khác nhau. Các trường yêu cầu 
chuẩn hóa đội ngũ cán bộ giảng dạy (CBGD) đã 
tạo nhu cầu câp thiết hơn, buộc CBGD phải học 
trên đại học, đông thời cũng tạo cơ chế thuận lợi 
hơn cho việc này. Tuy nhiên, theo ý kiến của 
nhiều giáo: sư đầu ngành, trình độ chuyên môn 
thực chất của nhiều thạc sĩ mới đào tạo trong nước 
của các trường đại học, cao đẳng cũng không hơn 


* PTS, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục - Đào tạo, Ban Khoa giáo 
Trung ương Đảng 


Thực tiễn - Hinh nghiệm 


nhiều CBGD chỉ có bằng đại học trước đây. Phần 
lớn CBGD trẻ là những sinh viên tốt nghiệp loại 
khá, giỏi được giữ lại trường nhưng chưa qua bồi 
dưỡng nghiệp vụ sư phạm, nên khả năng giảng 
dạy còn nhiều bất cập. Đa số các trí thức trẻ biệt 
ˆ ít nhất một ngoại ngữ, nhưng tỷ lệ sử dụng thành 
thạo chưa cao (khoảng 18%). 

Phần lớn trí thức trẻ ch có thu nhập nhờ 
vào lương nên rất thấp. Kết quả điều tra của 
Viện NCTN đối với 323 trí thức trẻ cho thấy tỷ 
lệ trí thức trẻ có thu nhập dưới 300 000đ/tháng 
là 91, 95% ; từ 300 000đ đến 500 000đ là 5,57% ; 
từ 500 000đ đến 900 000đ là 1,55% ; trên 900 000đ 
là 0.93%. Để tăng thu nhập, bảo đảm cuộc sống, 
trí thức trẻ phải làm thêm. Trí thức trẻ trong các 
trường đại học, cao đẳng phải đi làm thêm có tỷ lệ 
gap đôi so với trí thức trong các bộ, ngành 
(29,17% SO _vỚi 3/,94%). Một số trí thức trẻ do 
không thể sống bằng đồng lương khoa học đã phải 
tìm đường “tự cứu lấy mình” (nhất là vào những 
năm đầu đổi mới) như làm thêm những công việc 
không có liên quan gì đến chuyên môn khoa học 
(lắp đặt điện nước, cai thầu xây dựng, đi làm thuê 
cho văn phòng nước ngoài, đi nước ngoài rồi ở lại 
làm “kinh tế” kiếm sống *'. Điều này đã làm thui 
chột nhiệt tình và hoài bão khoa học của không li 
trí thức trẻ có khả năng và triển vọng : còn các nhà 
khoa học cao tuổi thì đầy ưu tư, lo lắng về đội ngũ 
kế cận. 

Đa số trí thức trẻ chưa có nhà riêng, mà phải Ở 
nhờ cha mẹ (44,27%) ; ỡ tập thê (23, 53%) ; thuê 
nhà (21,98%) ; ở nhờ bạn bè (0,93%) ; chỉ 12,38% 
có nhà riêng hoặc nhà do cha mẹ đê lại. Các 
phương tiện sinh hoạt như xe máy, t¡ vi, tủ lạnh, 
điện thoại... đều rất thiếu. 

Nhiều trí thức trẻ :. øấp khó khăn trong công tác. 
Nguyên nhân do: kiến thức còn hạn chế (48, 30%); 
cơ sở vật chất thiếu thốn (49,54%) ; sự phối 
hợp giữa các bộ phận trong cơ quan thiêu đông 
bộ (34.76%) ; làm trái nghề được đào tạo (10,22%). 
Đê khác phục những khó khăn này, trí thức 
trẻ đã nỗ lực học thêm : ngoại ngữ (75,23%), 
tin học (52,01%) nâng cao trinh độ chuyên môn, 
nghiệp vụ (36,22%), trên đại học (29,41%) đại 
học thứ hai (1ó, 01%) quản lý (8,36%) ma-két-tinh 
và luật (4,95%) các kiến thức về chính trỊ - Xã 
hội (4,02%). 

Các công việc chính mà trí thức trẻ đang đâm 
nhiệm là : làm hành chính (9,29%) ; cân bộ nghiên 
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cứu (28,17%) ; cán bộ giảng dạy (25,70%) ; cán 
bộ quản lý khoa học (11,46%) ; quản lý lãnh đạo 
(I.15%); chuyên viên (18,27%) ; bâc sĩ (5,57%). 
Họ làm công việc này là do : tự nguyện - 56,34% ; 
do yêu cầu và bố trí của cơ quan - 19,50% ; theo 
Sơ thích - 15,17% ; do hoàn cảnh tạo nên - 8,98%. 
Đa số các trí thức trẻ yên tâm với công tác 
(75,23%) vì có công việc phù hợp, được lãnh đạo 
quan tâm tạo điều kiện. Tỷ lệ chưa yên tâm công 
tác, muốn chuyển công tác là 18,89% vì lý do 
chính là được giao việc không phù hợp, có thu 
nhập thấp, đang làm trải nghề, cơ sở vật chất cho 
làm việc quá thấp, chính sách đãi ngộ thiếu dân 
chủ và thiếu công bằng, lãnh đạo chưa quan tâm 
tạo điều kiện, chưa được vào biên chế. 

Đa số trí thức trẻ trong các viện nghiên cứu 
khoa học (NCKH) và các trường đại học, cao 
đăng đã tham gia vào các hoạt động NCKH ỏ Ở các 
câp khác nhau, song số người chủ trì đề tài NCKH 
còn rất ít. Theo kết quả điều tra năm 1994 của Hội 
Sinh viên Việt Nam đối với CBGD trẻ tại 17 trường 
đại học, cao đẳng : chỉ có 2,7% số CBGD trẻ đã 
chủ trì đề tài NCKH cấp khoa ; 2,7% - chủ trì đề 
tài NCKH cấp trường ; chưa có ai chủ trì đề tài 
NCKH cấp cao hơn. Tại các viện NCKH, trí thức 
trẻ hầu như chưa được làm chủ nhiệm đề tài 
NCKH từ cấp bộ trở lên ; phần lớn các trí thức trẻ 
nếu làm khoa học phải “ăn theo” các đề tài NCKH 
do các chuyên gia khoa học lớn tuổi chủ trì. Một 
số trí thức trẻ đi tham gia các đề tài đã tích cực tìm 
tÒI, năng động trong tư duy và mạnh dạn đề xuất 
những ý tưởng mới. Tuy vậy, số này không nhiêu, 
phân lớn còn thụ động làm theo sự hướng dẫn của 
các chuyên gia khoa học, e ngại trong việc nêu 
các nhận xét, đánh giá, ý tưởng của bản thân. 

Phân lớn trí thức trẻ trong các trường đại học, 
cao đăng đều đã từng tham gia hoạt động Đoàn 
thanh niên, trong đó ở cấp chỉ đoàn là 37,3%, cấp 
liên chỉ đoàn khoa là 25,3%, cấp đoàn trường là 
26.7% ; một số đã được thử thách qua câp công 
đoàn bộ môn @, 3%), khoa (Ì ,3%), và trường 
(0,7%). Điêu này cho thấy tính tích cực chính trị - 
xã hội của trí thức trẻ trong các trường đại học, 
cao đẳng khá tốt. Các vấn đê chính mà trí thức trẻ 
quan tâm là : việc làm và đời sống xã hội (75,3%) ; 


(1) Riêng Trung tâm KHTN và CNQG năm 1995 đã phải loại 


khỏi danh sách biên chế 145 người do. ra nước ngoài bảo vệ PTS 
và TS nhưng khi bảo vệ xong không về nước mà ở lại nước sở tại 
làm kinh tế 
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dân chủ và công bằng xã hội (74,7%), giải quyết 


nạn tham nhũng, buôn lậu (69, 3%), tăng cường 
thông tin nhiều chiều (68, 7%) ; giữ ồn định trật tự 
an ninh xã hội (67,3%) ; đấu tranh với các tệ nạn 
xã hội, nhất là tệ nạn ma túy, mại dâm (52,7%). 
Tuy nhiên, trong công tác quản lý chính 
quyên, hầu hết trí thức trẻ chưa có điều kiện tham 
Bia, trí thức: trẻ tham gia quản lý cấp bộ môn mới 
có (4, 32) cấp khoa : (1,3%) câp trường (0,7%). 

Về việc sử dụng đội ngũ trí thức trẻ trong các 
trường đại học, cao đẳng hiện nay, 48% sô được 
hỏi cho rằng đã hợp lý, còn 41,3% cho răng không 
hợp lý. Nguyễn nhân của việc sử dụng không hợp 
lý là đào tạo và bố trí công tác chưa sát thực tê, 
thiếu kinh phí và điều kiện hoạt động, lánh đạo 
chưa đánh giá đúng khả năng của trí thức trẻ, nhận 
người vào cơ quan không đúng nhu cầu. Nhiều trí 
thức trẻ tỏ ra băn khoăn, lo lắng về hướng phát 
triển tương lai của minh, vì chủ yếu được đào tạo 
trong nước, từ khi tốt nghiệp thì phải tập trung lo 
giảng dạy, kiếm sống chứ hầu như chưa được ai 
quan tâm và bản thân thì chưa thể tự đầu tư củng 
cố kiến thức, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ. Phần lớn CBGD trẻ đều được 
phân công giảng dạy với cường độ cao, lại phải 
thường xuyên thay đổi cho phù hợp với những 
thay đổi liên tục trong chương trình và với những 
đối tượng học khác nhau đã thu hút hết sức lực của 
trí thức trẻ. Việc đầu tư cho học ngoại ngữ hoặc 
NCKH rất tốn kém nhưng nhiều khi cũng không 
mang lại hiệu quả thiết thực do khi xét duyệt các 
đề tài NCKH, các chương trình hợp tác  quôc tẾ... 
cân bộ trẻ ít được chú ý và thường bị đối xử thiếu 
công bằng ; còn nhiều thủ tục phiên phức, tốn 
kém, nhiều quy định đồng. góp quá sức chịu đựng 
khiến họ mệt mỗi, chắn nàn. Chính vì vậy, trong 
những năm gần đây, nhiều sinh viên tốt nghiệp 
loại giỏi không muôn ở lại trường làm CBGD. cân 
bộ nghiên cứu. Nhiều trí thức trẻ có năng lực bỏ 
trường ra làm ở bên ngoài, làm cho việc đào tạo 
đội ngũ kế cận cho các trường đại học, cao đẳng 
càng gặp khó khăn hơn. Việc nhiều trí thức trẻ chỉ 
được làm hợp đồng, trong đó nhiều người làm 
việc với kết quả tốt _ nhưng cũng không được xét 
duyệt vào biên chế chính thức cũng, khiến họ 
không thực sự an tâm công tác và săn sàng chuyển 
đến nơi khác (kể cả nơi có thu nhập hoặc điều 
kiện làm việc kém hơn nhưng được tuyển vào 
biên chế chính thức). 
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Từ thực trạng nêu trên chúng tôi kiến nghị một 
số vấn đề như sau : 

- Chú trọng bồi dưỡng về tư tường, chính trị ; 
đầu tư đào tạo nâng cao về chuyên môn, nghiệp 
Vụ Và khả năng quản lý cho các trí thức trẻ có 
phẩm chất, năng lực, triển vọng : đào tạo bồi 
dưỡng định kỳ cho trí thức trẻ nói chung. Mạnh 
dạn có chính sách đầu tư, khuyến khích việc cử 


.. cán bộ trẻ có năng lực và phẩm chất tốt đi đào tạo 


ở nước ngoài. Hằng năm Nhà nước cần dành một 
phân ngân sách thỏa đáng cho việc này, đồng thời 
tạo cơ chế thuận lợi cho các ngành, các viện 
NCKH, các nhà trường, các tổ chức... mở rộng các 
hình thức đào tạo trí thức trẻ. Có chế độ động 
viên, khuyến khích kịp thời, thích đẳng đối với 
các trí thức trẻ tích cực và tham gia có kêt quả vào 
các hoạt động NCKH, giảng dạy, học cao học, 
nghiên cứu sinh trong nước. 

- Có cơ chế tạo điều kiện thuận lợi để trí thức 
trẻ được tham gia nhiều hơn vào các đề tài 
NCKH, các nghiên cứu ứng dụng phục vụ các 
chương trình phát triên kinh tế - xã hội của đất 
nước. Mạnh dạn giao cho họ làm chủ các đề tài 
khoa học, có chính sách cởi mở, tạo điều kiện cho 
các nhà khoa học trẻ phát huy sáng tạo, mạnh dạn 
tranh luận trong học thuật, khoa học. 

- Tăng cường cơ sở vật chất và điều kiện làm 
việc ; sớm ban hành chính sách sử dụng, đãi ngộ 
thỏa đáng để thu hút các can bộ giảng dạy, các 
nhà khoa học trẻ tài năng đến và ở lại với các 
trường đại học, cao đăng, các viện NCKH ; có 
chính sách thu hút, đào tạo có chọn lọc và bồi 
dưỡng thường xuyên đối với họ để họ có thể sớm 
lấp được chỗ trống do tình trạng “lão hóa” đội ngũ 
công chức trong các cơ quan này hiện nay. Cài 
tiến chế độ tiền lương, tạo điều kiện để các 
CBGD, các nhà khoa học bảo đảm cuộc sống 
bằng lao động chuyên môn của chính mình. 
Chính sách tuyển dụng công chức nhà nước, cân 
quy định ưu tiên tuyển dụng các trí thức trẻ đã qua 


-_ thử thách công việc, đã tự khẳng định được minh 


sau một thời gian làm hợp đồng nhất định. 

- Mạnh dạn đề bạt, bổ nhiệm các cán bộ trẻ có 
năng lực và phâm chất vào các trách nhiệm trong 
quản lý các cơ quan khoa học, nhà trường, khoa, 
bộ môn, lãnh đạo chuyên môn, lãnh đạo các đoàn 
thê chính trị - xã hội của các cơ quan, đơn vị này. 
Có chế độ bảo vệ đội ngũ này, nhất là về mặt 
chính trị.Q 
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HỤC hiện chủ trương của Đảng và Nhà 

| nước, trong năm qua phong trào xóa đói 
giảm nghèo ở Nghệ An đã trở thành một 

cuộc vận động rộng khắp từ thành thị đến nông 


thôn, từ đồng bằng ven biển đến miền núi. Đầu 
năm 1994, trong Nghị quyết số 226 của UBND 


_ ĐỐI NGHỲO € lội MIÌN NÚI CAO - 
NGHỆ AN : NGUYÊN NHÂN. VẢ. 


- BIỆN DIÁD KHẮC DHỤC - 


_ BẠCH ĐÌNH NINH. 


tỉnh về công tác xóa đói giảm nghèo đã nhấn 
mạnh : “Trong việc trợ giúp trực. tiếp cho hộ đói 
nghèo, cập tỉnh, huyện, thành phố có trách nhiệm 
xác định mục tiêu giải pháp chính sách và huy 
động mọi nguồn lực nhằm hỗ trợ cho xã phường 
có điều kiện giải quyết dứt điểm cho từng hộ 
thuộc diện đói nghèo, theo thứ tự ưu tiên hộ đói 
giải quyết trước, các hộ nghèo giải quyết sau. Cần 
giải quyêt nguyên nhân chủ yêu trước, các nguyên 
nhân khác nhau. Hướng dẫn cho các hộ cách làm 
ăn đơn giản, dễ làm trước, phức tạp khó làm sau. 
Hướng dân cho các xã phường xây dựng dự án 
vay vôn để hỗ trợ cho hộ đói nghèo phát triển kinh 
tế gia đình, cung cấp thông tin thường xuyên từ 
tỉnh đến huyện xã nhăm hướng dẫn kinh nghiệm 
tốt về xóa đói giảm nghèo”. Đây là chủ trương 
vừa có tính chiên lược vừa mang tính hướng dẫn 
cho các ban, ngành các địa phương và các tô chức 
quần chúng trong bước đi và cách làm trong công 
tác xóa đói giảm nghèo. 

Sau 5 năm thực hiện, tỷ lệ đói nghèo đã giảm 
từ 37% (năm 1993) xuống còn 20,2% (năm 1998), 
tính ra đã có 71 798 hộ thoát khỏi cảnh đói nghèo, 
bình quân mỗi năm giảm 3,5%, tương đương 
I 430 hộ. 

Công tác xóa đói giảm nghèo ở 6 huyện miền 
núi cao Nghệ An (trong sô 10 huyện miên núi) thu 
được những kết quả đáng kể. Từ năm 1993 đến 


đ. LÔ XUÂN VIN ., 
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năm 1998 đã có II 807 hộ thoát nghèo. Thành 
quả xóa đói giảm nghèo sau 5 năm được thể hiện 
ở biểu sau : (xem biểu dưới) 

Mặc dù tỷ lệ hộ đói nghèo 6 huyện miền núi 
cao 5 năm qua giảm nhanh, hầu "hết đều giảm 
0% - 28% Là em, dân cư ở đây. vân chiếm tỷ lệ 

_ : nghèo đói cao nhất tỉnh, có huyện 
như Kỳ Sơn gần một nửa số hộ dân 
trong huyện sông trong cảnh nghèo 

-„ đói. 

Để công tác xóa đói giảm nghèo 

Ldm được kết quả công việc quan 

.trọng hàng đầu là phải xác định 

- được nguyên nhân dẫn đến đói 

b nghèo. Nguyên nhân đói nghèo Ỡ 
šÿ¡ CÁC huyện miền núi cao có nhiều, 
... nhưng có thể phân thành hai nhóm 
._ chính sau đây : 
Nguyên nhân chủ quan. 
Đ - Dân trí thấp, thiếu kinh 

- nghiệm và kỹ thuật sản xuất. Dân 
cư sống thưa thớt, mật độ dân số bình quân 62 - 
64 người/km', có nơi chỉ có 2 - 4 người/km' nên 
tỷ lệ người mù chữ rất cao, hầu hết những người 
biết chữ mới ở bậc tiểu học nên việc tiếp thu văn 
hóa, khoa học - kỹ thuật rất hạn chê. Sản xuất phổ 
biến là phát nương | làm rây, sắn bắn và hái lượm 
trong rừng. Sau 2 đến 3 năm trồng trỌt, đất bị bạc 
màu cả bản lại kéo nhau đi nơi khác để chặt phá 
rừng làm nương rẫy. Cuộc sống du canh du cư là 
nguyên nhân đói nghèo, đồng thời là nguyên nhân 


Biểu & Kết quả xóa đói giảm nghèo ở 6 
huyện miền núi cao. 


Năm [993 Năm 1998 | MẶ - 


nghèo đối |  % nghèo đói % 
lemCe@m | 628 | œ | 486 | HỖ 
Em nrnneanra 
: 
quan [am [8 | TH E— 
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Nguôn : Báo cáo của Ban thường trực xóa đói giảm nghèo tỉnh Nghệ An 


Huyện 


Š 


* PTS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
** Cử nhân, Ban định canh định cư tỉnh Nghệ An 
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phá Ì hoại môi trường, làm cạn kiệt đất đai, cạn kiệt 
nguồn nước sinh hoạt và sản xuất. Tình trạng này 
đên nay vẫn chưa khắc phục được. Dân trí thấp, 
cuộc sông quá giản đơn “quen cảnh nghèo” nên 
thiếu động lực, thiếu ý chí tự vươn lên để tạo cho 
gia đình, cho dòng họ và làng bản có cuộc sống 
no đủ. Những dân tộc Khơ mú, H'mông, Đan lai 
sống ở đỉnh núi cao, sườn núi dốc nên tỷ lệ đói 
nghèo lên đến 80% - 90%. 

- Ít lao động và đông con. Tình trạng phổ biến 
của các hộ đói nghèo vùng núi cao là đẻ nhiều và 
đẻ dày. Qua khảo sát của Ban dân số và kế hoạch 
hóa gia đình, binh quân một cặp vợ chồng (từ 15 - 
49 tuổi) có 4 - 7 con, thậm chí một sô gia định có 
10 con. Đề nhiều, dày, đông con là do phong tục 
tập quán, do quan niệm đông con là thêm người 
làm, đông anh em, tăng sức mạnh của gia đình, 
của dòng, họ. Do đông con nên không bảo đảm 
nhu cầu tối thiểu về ăn, mặc, ở, sức khỏe chứ chưa 
nói đến học hành. Hơn nữa sinh con, nuôi nắng, 
chăm sóc quá đơn giản cũng tạo nên tâm lý đẻ dày 
và nhiều. Các dân tộc nghèo khổ nhất là Khơ mú, 
H mông bình quân người trong một hộ (cặp vợ 
chồng) cao nhất : 6.6 - 6,8 người/hộ. 

- Thiếu vốn sản xuất. Qua số liệu của Ban 
thường trực xóa đối giảm nghèo, tỷ lệ hộ đói 
nghèo thiếu vốn sản xuất là 75% đến 80%. Thực 
tê cho thấy người nghèo làm ra không đủ ăn thì 
lấy gì mà tích lũy vốn sản xuất. Hơn nữa, nhân 
dân còn sống trong cảnh sản xuất tự cấp, tự túc, 
trao đối giản đơn. Các sản phẩm làm ra tiêu dùng 
trong gia đình là chủ yếu còn thừa thì đem cho 
nhau là chính, chưa quen phương thức mua bán. 
Mặt khác giao thông cách trở, thương nghiệp nhà 
nước, tư thương chưa vươn đến được nên chưa có 
sản xuất hàng hóa. 

- Ngoài ra còn có một số nguyên nhân khác 
cũng không kém phần quan trọng như nghiện hút, 
lười sân xuât, chỉ tiêu không biết tính toán, các hủ 
tục ma chay, cưới hỏi, cúng lễ mất nhiều thời 
gian, gây nhiều tốn kém, làm khánh kiệt cuộc 
sống của nhiều gia đình. 

Nguyên nhân khách quan. 

- Điều kiện tự nhiên ở vùng núi cao quá khắc 
nghiệt : gió Tây - Nam (gió Lào) khô nóng, hạn 
hán, bão, lốc. mưa đá, lũ lụt Xây ra liên miên, cán 
trở sản xuất, „ phá hoại mùa màng, gây nhiều rủi ro 
cho sản xuất và chăn nuôi. Năm 1998, hầu hết 
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nhân dân các huyện núi cao đều thiếu nghiêm 
trọng nước cho sinh hoạt và sản xuất. Khí hậu 
khắc nghiệt cũng là nguyên nhân gây nên dịch 
bệnh cho cây trông và gia súc, làm cho người dân 
vốn đã nghèo lại càng nghèo hơn. 

- Chưa xây dựng được cơ cấu cây, con phù hợp 
với điều kiện của từng xã, bản. Khí hậu, đất đai 
của vùng núi cao phù hợp với cây thuốc phiện nên 
nhân dân có tập quán trông loại cây này. Trồng 
cây thuốc phiện chỉ phí sản xuất thấp, mang lại lợi 
nhuận cao, dễ bán nên nó là loại cây trồng hấp dẫn 
đối với nhân dân ở đây. 

Chủ trương xóa bỏ trồng cây thuốc phiện là 
chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước nhằm 
góp phần xóa bỏ tệ nạn nghiện hút ở miền núi và 
miên xuôi nhưng do đồng bào dân tộc từ trước tới 
nay dựa vào nguôn thu nhập này, nay không còn 
nữa, trong khi đó chưa xác định được cơ cấu cây 
trồng vật nuôi thay thế. Vốn Nhà nước đầu tư cho 
việc thay thế cây thuốc phiện chưa đáp ú Ứng. Do đó 
đời sông của đông bào dân tộc vùng xóa bỏ cây 
thuốc phiện vôn dĩ đã khó khăn nay lại khó khăn 
hơn. Đồng thời đây cũng là nguyên nhân của việc 
tái trông cây thuốc phiện. 

- Hậu quả của chiến tranh lâu dài và ác liệt nên 
đối tượng chính sách nhiều. Giao thông, y tế, 
trường học... quá khó khăn nên “cái khó” càng 
đẩy “cái nghèo” trượt xa, khoảng cách người 
giàu - nghèo, miền xuôi - miền núi ngày càng 
doäng ra. 

Đề góp phân xóa đói giam nghèo cho đồng 
bào các dân tộc miên núi cao Nghệ An, có thê nêu 
lên một số biện pháp cơ bản như sau : 

Thứ nhất, phải thúc đây tính tự lực, tự cường, 
tự vươn lên của chính người nghèo, bản nghèo, xã 
nghèo. Đây là biện pháp có tính chất quyết định 
trong công tác xóa đói giảm nghèo bởi vì chính 
người nghèo mới là chủ thê của công tác xóa đói 
giam nghèo, Sự giúp đỡ của Nhà nước, của các cơ 
xAC các tô chức quân chúng, các quỹ hỗ trợ quốc 

_ ch là sự tạo vôn ban đầu chứ không phải là 
v. tê, trợ câp thường xuyên. Ai cũng biêt răng, 
nêu không biệt làm ăn thì “tiên vào nhà khó như 
gió vào nhà trống” ! 

Thứ hai, đấy mạnh công tác định canh định cư 
để phát triên sản xuất, nâng cao đời sống của nhân 
dân. Đây là giải pháp vừa cấp bách vừa thường 
xuyên, lâu dài của các huyện vùng núi cao. Đông 
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bào dân tộc núi cao bao đời nay luôn ở trong vòng 
lần quân : nghèo đói nên phải du canh du cư, du 
canh du cư lại làm cho cuộc sông thêm nghèo đói. 

Để làm tốt công tác định canh định cư, trước 
hết phải điều tra khảo sát một cách kỹ lưỡng tình 
hình đất đai, điều kiện thuận lợi cho sản xuất và 
chăn nuôi để bố trí cho phù hợp với đặc điểm tâm 
lý, tập quán sinh hoạt của từng dân tộc, bảo đảm 
an ninh, quôc phòng, giữ gìn môi trường sinh thái 
đồng thời phát huy được bản sắc văn hóa của từng 
dân tộc. 

Sau khi đã xây dựng được quy hoạch, cần phải 
lấy ý kiến của nhân dân, trước hết là các già làng, 
trưởng bản, phải được nhân dân bàn bạc, thảo luận 
dân chủ. Khi kế hoạch đã được phê duyệt phải 
thông báo cho dân biết để họ đông tình ủng hộ. 

Thứ ba, tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ 
tầng phục vụ cho sản xuất và đời sông, của nhân 
dân. Năm 1998 Chính phủ đã ra Quyết định số 
1351 228/QĐ-TTg nhằm hỗ trợ vốn cho những xã 
vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số để xây dựng. các 
cơ sở hạ tâng cho sản xuất và đời sống, gọi tắt là 
Chương trình I35. Theo Chương trình này, cả 
nước chọn ra I 000 xã đặc biệt khó khăn để Chính 
phủ hỗ trợ vốn. Trong số 99 xã đặc biệt khó khăn 
của miền núi cao Nghệ An đã chọn ra 49 xã với 
số vốn được cấp khoảng 20 tỉ đồng cho việc xây 
dựng cơ SỞ hạ tầng, 50 xã còn lại được đầu tư băng 
nguôn vôn của các chương trình, dự án khác. 
Chương trình 135 không chỉ thể hiện tình cảm, 
đạo lý của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào 
vùng đặc biệt khó khăn mà còn là một quyết định 
mang tính kinh tế - khoa học. Sự kết hợp giữa nhà 
nước và nhân dân cùng xây dựng cơ sở hạ tầng là 
một thuận lợi giúp nhân dân các xã nghèo đây 
mạnh phát triển kinh tẾ, mở mang y tế giáo dục, 
văn hóa, tăng cường mối quan hệ giao lưu, từng 
bước cải thiện đời sống vật chất và tỉnh thần cho 
chính người nghèo hòa nhập chung vào cuộc sống 
của đất nước. 

Do đặc điểm của miền núi giao thông khó 
khăn nên gần 50% vốn đầu tư cho lĩnh vực này, 
tiếp đến là trường học, khoảng 30%, còn lại là 
thủy lợi, nước sạch, y tế, điện... 

_Thứ tư, hỗ trợ vốn và hướng dẫn kỹ thuật sản 
xuất, chăn nuôi cho người nghèo. Có nhiều nguồn 
vốn hỗ trợ cho người nghèo, bao gồm nguồn vốn 
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cho không, nguồn cho vay lãi suất thấp, nguồn 
của nhiều chương trình dự án. Tuy nhiên, lắng 
túng nhất trong việc thực hiện chương trình xóa 
đói giảm nghèo là vấn đề tín dụng cho người 
ngheo, định hướng SỬ dụng. vốn, quản lý và phát 
huy hiệu quả các nguôn vốn. Thực tế cho thấy 
nhiều người nghèo không biết cách làm ăn nên 
không muôn vay vôn ưu đãi dành cho họ. Một số 
người vay vốn nhưng do không biết cách sản xuất, 
chăn nuôi nên thất bát, thua lỗ dẫn đến nợ nân dây 
dưa. Do đó đi đôi với việc cho vay vôn phải tô 
chức hướng dân cho họ Kỹ thuật sản xuất, chăn 
nuôi, kinh doanh hiệu quả. Trước hết hướng dẫn 
cho người nghèo làm ra đủ ăn, sau tiến tới có sản 
phẩm hàng hóa. Một số điển hình như hướng dẫn 
chăn nuôi vịt bầu ở Quế Phong, trồng vải thiều, 
xoài ở Con Cuông, Tương Dương trở thành sản 
phẩm hàng. hóa không chỉ ở vùng núi cao mà còn 
được chuyển đến một số địa phương khác trong 
tính. Quan điểm cho vay vốn để xóa đói giảm 
nghèo thể hiện ở ở chỗ : không chỉ cho người nghèo 
cái cân câu mà phải dạy cho họ cách câu và tạo thị 
trường cho họ bán cá. 

Thứ năm, phối hợp, lồng ghép các chương 
trình dự án trên cùng một địa bàn nhằm xóa đói 
giảm nghèo. Hiện nay trên một xã vùng núi cao có 
khoảng 5 đến 7 chương trình, dự án, bao gồm : 
Chương trình 135, Chương trình xóa bỏ cây thuốc 
phiện ; Dự án định canh định cư, khuyến nông, 
khuyến lâm, khuyến ngư ; Dự án tín dụng đối với 
người nghèo ; Dự án hỗ trợ về giáo dục, y tế... Để 
cho các chương trình, dự án này thực sự có hiệu 
quả, tránh chồng chéo nhau, các cơ quan của 
Đảng và chính quyền từ tỉnh đến huyện, xã, bản 
phải xác định đúng hạng mục đầu tư, địa chỉ cấp 
hoặc cho vay vôn với phương châm quản lý và SỬ 
dụng vốn đúng mục tiêu, đúng đối tượng, có hiệu 
quả, không thất thoát. 

Khắc phục tình trạng “quá tải” về phụ phí đối 
với các công trình xóa đói giảm nghèo. Đồng thời 
bố trí cán bộ chuyên trách công tác xóa đói giảm 
nghèo, điều động cán bộ từ tỉnh, huyện về tăng 
cường cho xã nghèo. 

Thực tiễn cho thấy, ở địa phương nào, cấp Ủy, 
Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân quan tâm 
đúng mức tới phong trào xóa đói giam nghèo thì 
ở đó khó khăn về cán bộ được tháo gỡ, việc triển 
khai các chương trình dự án đạt hiệu quả cao.Cl 
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DỊ THẢO 


@ VÀI BA HIỆN TƯỢNG VÀ... 
Tôi xin nêu ra đây vài ba hiện 
tượng khá phổ biến và cứ mạo 
muội gọi đó là ' 'mốt”. Còn bạn đọc 
có đồng tình hay không và đánh 
giá nó như thế nào thì tùy thuộc 
vào lăng kính chủ quan của mỗi 
người. 

- Đồng. chí Bí thư huyện ủy 
huyện L tiếp chúng tôi ngay tại 
phòng làm việc của mình chứ 
không phải ở phòng khách như 
nhiều địa phương khác. Tôi đã đi 
khá nhiều nơi, làm việc với nhiều 
cấp ủy địa phương nhưng chưa có 
một đồng chí lãnh đạo ) cập huyện 
nào để lại trong tôi nhiều ân tượng 
sâu sắc như đồng chí Bĩ thư huyện 
Ủy miền sơn cước này. Phòng làm 
việc của Bí thư không có gi thật 
đặc biệt, nhưng trong điều kiện của 
một huyện miễn núi còn nghẻo như 
huyện L thì như thế là thuộc loại 
sang. Sang như thế nào thì tôi 
không muôn bàn tới mà chì xin nêu 
một chỉ tiết gây cho tôi ân tượng 
mạnh mẽ nhât. Đó là hai chiếc tủ 
kính khổ lớn chứa đầy sách, báo 
được sắp xếp, TẤt gọn gàng, ngăn 
nắp và cũng rất khoa học. Chiếc tủ 
thứ nhất chia thành bốn ngăn để 
toàn là sách. Vâng ! Toàn sách và 
hầu hết là sách kinh điển : Ngăn 
trên bày Mác - Ăng- chen tuyển 
tập và toàn tập (bộ mới của Nhà 
xuât bạn Chính trị quốc 1a) ; 
ngăn thứ 2 bày Lê-nin toàn tập 
(trọn bộ 5Š tập) của Nhà xuất bản 
Tiến bộ Mát-xcơ-va ; ngăn thứ 3 là 
Hồ Chí Minh toàn tập (trọn bộ 12 
tập, cũng là bộ mới của Nhà xuất 
bản Chính trị quốc gia) và một số 
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tác phẩm lẻ của Bác xuất bản 
những. năm trước đầy ; ngăn cuỗi 


bày các văn kiện của Đảng, chủ 
yêu từ Đại hội V] đến nay. Chiếc tủ 
thứ hai là báo và tạp chí. Tôi liếc 
qua thấy có khá nhiều loại, đặc biệt 
là các báo và tạp chí Đảng như báo 
Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, tạp 
chí Xây dựng Đảng thì rât đầy đủ. 
Vốn là người làm công tác lý luận 
chính trị nên khi nhìn thấy hai tủ 
sách, báo đó tôi phát thèm. Sau khi 
làm việc xong, tôi dành ít thời gian 
bày tỎ sự ngưỡng n mộ chân thành 
của mình đôi với đồng chí Bí thư 
huyện ủy. Tôi ca ngợi anh rồi hỏi : 

“Đọc Tạp chí Cộng sản anh thích 
nhất mục nào ?* Bí thư trả lời : 
“Nói chung những năm gần đây 
Tạp chí Cộng sản có nhiều đối mới 
cả về nội dung lẫn hình thức”. 

Muốn được biết cụ thể nên tôi hỏi 
tiếp : “Từ đầu năm đến nay, những 
bài nào trên Tạp chí Cộng sản anh 
thấy tâm đắc nhất ?”. Bí thư có về 
hơi lúng túng nhưng rôi cũng trả 
lời một cách tự nhiên : “Nói chung 
cũng có một số bài tương đối tốt”. 

Dường như muốn giành thế chủ 
động trong cuộc đàm thoại, anh 
liên quay sang hỏi tÔI : “À này, Tạp 
chí Cộng sản ra mây tháng một 
kỳ ?”. Nghe anh hỏi vậy tôi hết sức 
ngạc nhiên và buồn đến nao lòng 
(từ tháng 7-1995 đến nay, Tạp chí 
Cộng sản ra mỗi tháng hai kỳ - 
DT). Vì thế tôi trả lời khẽ chỉ đủ để 
anh và tôi nghe thấy : “Mỗi tháng 
hai kỳ”. Từ giờ phút đó cả hai đều 
¡im lặng, không ai hỏi thêm, nói 
thêm một câu nào. Tôi không dâm 
suy đoán và kết luận một cách vội 
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vã, song có lẽ số sách báo ở trong 
hai cái tủ kính sang trọng kia đôi 
với đồng chí Bí thư huyện ủy 
huyện L chỉ là vật trang trí. Nó 
chăng khác nào những chậu hoa, 
cây cảnh. 

- Không ít cơ quan trung ương 
và địa phương thi nhau trang bị 
máy vi tính cho cán bộ lãnh đạo. Ở 
trung ương, có một SỐ CƠ quan, cán 
bộ từ câp vụ trưởng, cục trưởng trở 
lên ; còn ở địa phương (tinh. thành 
phố) thì cán bộ từ câp trưởng các 
ban, ngành trở lên hầu như đều có 
cả. Đã trang bị máy vi tính thị phải 
biết sử dụng, thế là người ta lại đua 
nhau mở các lớp “bôi dưỡng cấp 
tốc” khoảng một tuần lễ cho mây 
vị đó. Học xong, có người võ vẽ sử 
dụng được đôi chút, cũng biết điều 
khiên con trỏ, cũng biết gỡ trên ban 
phím theo kiểu ' cò mồ”... còn nói 
chung. thì đa số vẫn ở trong tinh 
đổ: “mù máy vi tính” hoặc “tái 

ù”, Tóm lại là không sử dụng 
nh Mà đã không SỬ dụng được 
thì mỗi khi sờ đến nó là rất ngại. 
Thế là cái máy vi tính (bộ óc điện 


` tử thông minh) vốn có muôn vàn 


chức năng khi vào tay mấy vị 
“quan chức” nêu trên nó chỉ còn 
môi một chức năng duy nhất là 
“vật trang trí” mà thôi. 

- Lại nữa, khi về Công tác Ở 
huyện Y, tôi thấy mây đông chí 
lãnh đạo chủ chốt của huyện đều có 
máy điện thoại di động. Công băng 
mà nói, máy điện thoại di động quả 
là phương tiện hiện đại. Nó giúp 
người lãnh đạo, quản lý cập nhật 
thông tin, điều hành kịp thời các 
công việc hằng ngày cho dù mình 
đang ở cách xa cơ quan hàng trăm 
ki-lô-mét. Song, cũng phải nói 
ngay rằng cái máy điện thoại di 
động đó chỉ “đắc dụng” khi nó đang 
ở vùng mà ngành bưu điện đã phủ 


(Tiếp theo trang 62) 
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ŒÔN¿ ttlột ŒII ŒtH EIỦ ŒỦN 
Uñ (II DHÓNG TT TÙNG tỦn ThUN€ 0Uôt 


GÀY I-10-1949, nước CHND Trung Hoa 
N thành lập. 5O năm qua, nhân dân 

"Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản Trung Quốc, đã đoàn kết nhất trí, anh 
dũng phần đấu, xây dựng nước Trung Quốc cũ 
nửa phong kiến, nửa thuộc địa, nghèo nàn lạc hậu 
thành một quốc gia XHCN bước đầu phôn vinh, 
thịnh vượng. 30 năm đầu sau ngày giải phóng, sự 
phát triển của Trung Quốc ở một mức độ lớn đã 
chịu ảnh hưởng của mô hình kinh tế kế hoạch 
truyền thống của Liên Xô, công tác chỉ đạo cũng 
xuất hiện không ít lệch lạc và sai lầm, chủ yếu là 
sai lầm “tả” khuynh. Đặc biệt là 10 năm động 
loạn của “đại cách mạng văn hóa”, đã làm cho sự 
nghiệp XHCN của Trung Quốc bị tốn thất nặng 
nê. Mãi đến tháng 12-1978, sau Hội nghị Irung 
ương 3 khóa XI của Đảng Cộng sản Trung Quốc, 
trên cơ sở nghiêm chỉnh tông kết bài học kinh 
nghiệm, thông qua cải cách mở cửa, Trung Quốc 
mới dần dần tìm được con đường xây dựng 
CNXH mang đặc sắc Trung Quốc và giành được 
những thành tựu to lớn. 

Xây dựng CNXH ở Trung Quốc như thế nào, 
chưa có tấm gương thành công hiện thực. Sửa 
chữa những sai lầm trong quá khứ cũng không 
phải dễ dàng. Nhằm tìm kiếm con đường phát 
triên mới, đông chí Đặng Tiểu Bình đã nêu lên 
khâu hiệu “giải phóng tư tưởng”, Đồng chí chỉ 

rõ : “Một Đảng, một quốc gia, một dân tộc, nếu 
tất cả xuất phát từ sách vở, tư tưởng cứng nhắc, 
mê tín thịnh hành, thì họ không thể tiến lên được, 
sức sống của họ sẽ bị ngừng lại, sẽ mất Đảng, 
mất nước”. Đồng chí còn nói răng : “Không phá 
vỡ tư tưởng cứng nhắc, mạnh dạn giải phóng 
tư tưởng của cán bộ và quần chúng, 4 hiện đại 
hóa sẽ không có hy vọng”. Vậy giải phóng tư 


LÝ GIA TRUNG * 


tưởng là gì ? đông chí nói : “Chúng ta nói giải 
phóng tư tướng là chỉ dưới sự chỉ đạo của chủ 
nghĩa Mác, phá bỏ sự ràng buộc của thế lực tập 
quán và thiên kiến chủ quan, nghiên cứu tỉnh hình 
mới, giải quyết những vấn đề mới”. “Giải phóng 
tư tưởng chính là để làm cho tư tưởng phù hợp với 
thực tế, chủ quan phù hợp với khách quan, chính 
là thực sự cầu thị”. Chính do dưới sự chỉ đạo 
của những tư tưởng này của đồng chí Đặng Tiểu 
Bình, 20 năm qua, chúng tôi đã từng bước uốn 
nắn những sai lầm trước đây, không ngừng mạnh 
dạn sáng tạo cái mới, tìm tòi con đường phát triển 
phù hợp với tình hình Trung Quốc. Ở một mức độ 
nhất định cũng có thể nói rằng, những thành tựu 
của cải cách mở cửa chính là thắng lợi của giải 
phóng tư tướng. Nhìn lại lịch sử 20 năm qua, giải 
phóng tư tưởng của Trung Quốc được thể hiện 
chủ yếu trên mấy phương diện dưới đây : 

1. Hội nghị toàn thể Trung ương lần thứ 3 
khóa XI của Đảng Cộng sản Trung Quốc 
tháng 12-1978 đã đánh dấu bước ngoặt quan 
trọng, to lớn có ý nghĩa sâu xa trong lịch sử Đảng 
Cộng sản Trung Quốc kể từ khi nước Trung Quốc 
được thành lập. Hội nghị này đã vứt bỏ triệt đê 
khẩu hiệu sai lầm “lấy đấu tranh giai cấp làm 
cương lĩnh”, quyết định chuyển trọng tâm công 
tác của toàn Đảng sang xây dựng hiện đại hóa 
XHCN, từ đó sự nghiệp XHCN của Trung Quốc 
đã bước vào một thời kỳ phát triển mới. Trải qua 
hơn 2 năm tiễn hành cuộc thảo luận lớn về vấn 
đề tiêu chuẩn chân lý, toàn Đảng đã thống nhất 
nhận thức về một vấn đề vô cùng quan trọng, đó 
là đã hiểu rõ được thực tiễn là tiêu chuẩn duy 


* Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam 


55 


Thế giới : Văn đề, sư hiện 


nhất để kiểm nghiệm chân lý. Trên cơ sở ấy, 
tháng 6-1981, Hội nghị toàn thể Trung ương lần 
thứ 6 khóa XI Đảng Cộng sản Trung Quốc đã 
thông qua bản “Nghị quyết về những vấn đề lịch 
sử của Đảng từ khi thành lập nước Trung Hoa 
mới đến nay”. Bản “Nghị quyết” đã phân tích và 
phê bình một cách khoa học những sai lầm “tả” 
khuynh nhiều năm trước đây cùng với những sai 
lầm cuối đời của Mao Trạch Đông, đồng thời 
cũng bảo vệ hệ thống khoa học của tư tưởng 
Mao Trạch Đông và địa vị lịch sử của Mao Trạch 
Đông. Tư tưởng Mao Trạch Đông là tài sản tỉnh 
thần quý báu của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nó 
sẽ chỉ đạo lâu dài hành động của chúng ta. Bản 
“Nghị quyết” vừa làm rõ phải trái, lại vừa thống 
nhất tư tưởng của toàn Đảng và nhân dân toàn 
quốc, là bảo đảm căn bản để duy trì sự đoàn kết 
của toàn Đảng, toàn dân và sự phát triển lành 
mạnh của sự nghiệp xây dựng CNXH. 

2. Chỉ rõ Trung Quốc trong một thời gian dài 
vẫn nằm ở giai đoạn đầu của CNXH, tức giai 
đoạn chưa phát triển. Đây là giai đoạn lịch sử 
không thể bỏ qua, là giai đoạn từng bước thoát 
khỏi tình trạng không phát triển, cơ bản thực hiện 
hiện đại hóa XHCN. Trung Quốc nêu lên nhận 
định như vậy là do đã phải trả giá rất nặng nề. Từ 
ngày đầu mới giải phóng đến “đại cách mạng văn 
hóa", do nhận thức không đầy đủ về sự lạc hậu 
kinh _ và văn hóa của Trung Quốc, về tính lâu 
dài, gian khổ của sự nghiệp xây dựng CNXH. vì 
vậy, đã không nắm vững đúng đắn những mâu 
thuẫn và nhiệm vụ chủ yếu của giai đoạn lịch sử 
này, thoát ly khói trình độ hiện thực của sức sản 
xuất, chủ quan, tùy ý thay đôi quan hệ sản xuất, 
thậm chí đã từng cho ráng chủ nghĩa cộng sản 
(CNCS) đã không còn là tương lai xa vời, đã 
phạm phải sai lâm đốt cháy giai đoạn. Giờ đây, 
Trung ương chỉ rõ, giai đoạn đầu của CNXH ở 
Trung Quốc ít nhất phải 100 năm. Còn củng cố và 
phát triên chế độ XHCN, lại đòi hỏi thời gian 
càng dai hơn. Có được những nhận thức như vậy, 
sẽ làm cho chúng tôi hiểu rõ rằng, Trung Quốc 
hiện nay đang ở chỗ nào trong quá. trình phát triển 
của lịch sử, luôn luôn giữ cho đầu óc tỉnh to, 
không mắc phải sai lâm, chủ quan, nôn nóng và 
đốt cháy giai đoạn nữa. Đương nhiên, điều đó 
không có nghĩa là trong giai đoạn đầu của CNXH 
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Trung Quốc sẽ không làm nên được việc gì. 
Chính là căn cứ vào tình hình cơ bản Trung Quốc 
năm ở giai đoạn đầu của CNXH, Trung ương 
Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nêu lên chiến 
lược phát triển kinh tế quốc dân “ba bước đi” : 
Bước một, từ năm 1981 đến năm 1990, giá trị 
tông sản phẩm quốc dân tăng gấp đôi, giải quyết 
vấn đề no ấm của nhân dìn ; bước hai, từ 
năm 1991 đến cuối thế kỷ này, giá trị tổng sản 
phâm quốc dân lại tăng sắp đôi, đời sống nhân 
dân đạt đến mức khá giả (tiểu khang) ; bước ba, 
đến giữa thế kỷ XXI, giá trị tổng sản phẩm quốc 
dân bình quân đầu người đạt mức các nước phát 
triên trung bình, đời sống nhân dân tương đối 
giàu có, cơ bản thực hiện hiện đại hóa. 

3. Nêu rõ mục tiêu xây dựng nền kinh tế thị 
trường xã hội chủ nghĩa. Quan niệm truyền thống 
cho răng. nền kinh tế thị trường là sản phẩm riêng 
có của chủ nghĩa tư bản. nền kinh tế kế hoạch 
mới là đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội. 
Hơn 20 năm qua, theo đà đi sâu cải cách. mọi 
người đã dần dần rũ bỏ quan niệm này, hình 
thành nên một nhận thức mới. Đại hội XII của 
Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nêu lên kinh tế kế 
hoạch là chính, điều tiết thị trường là phụ. Hội 
nghị toàn thể Trung ương lần thứ 3 khóa XII chỉ 
rõ, kinh tế hàng hóa là giai đoạn không thê bỏ qua 
khi phát triên kinh tế xã hội chủ nghĩa. nền kinh 
tế xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc là kinh tế 
hàng hóa có kế hoạch trên cơ sở chế độ công hữu. 
Đại hội XIII nêu lên, thể chế hàng hóa có kế 
hoạch xã hội chủ nghĩa phải là một thể chế thống 
nhất nội tại giữa kế hoạch và thị trường. Hội nghị 
toàn thể Trung ương lần thứ 4 khóa XIII nêu lên 
việc xây dựng thể chế kinh tế và cơ chế vận hành 
có sự kết hợp lẫn nhau giữa kinh tế kế hoạch và 
điều tiết thị trường thích ứng với sự phát triên của 
nên kinh tế hàng hóa có kế hoạch. Đại hội XIV 
nêu rõ, phải xây dựng nèn kinh tế thị trường xã 
hội chủ nghĩa. Có thê thấy, đối với nền kinh tế thị 
trường xã hội chủ nghĩa, Trung Quốc đã trải qua 
một quá trình không ngừng đi sâu nhận thức. 
không ngừng giải phóng tư tưởng. Đông chí Đặng 
Tiểu Bình đã chỉ rõ. kinh tế kế hoạch không đồng 
nghĩa với chủ nghĩa xã hội. chủ nghĩa tư bản cũng 
có kế hoạch ; kinh tế thị trường không đồng nghĩa 
với chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa xã hội cũng có thị 
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trường. Kế hoạch và thị trường đều là các biện 
pháp kinh tế. Kế hoạch hay thị trường nhiều hơn 
một chút đều không phải là sự khác biệt bản chất 
giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản. Về căn 
bản, luận điểm này đã xóa bỏ sự ràng buộc về tư 
tưởng khi đưa kinh tế kế hoạch và kinh tế thị 
trường vào trong phạm trù chế độ cơ bản của xã 
hội, khiến cho mọi người có được bước đột phá 
mới rất quan trọng trong nhận thức về mối quan 
hệ giữa kế hoạch và thị trường. 

4. Về bản chất của chủ nghĩa xã hội và tiêu 
chuẩn “ba điều có lợi”. Trong một thời gian 
tương đối dài, Trung Quốc đã quá chú trọng đến 
đấu tranh giai cấp, quá chú trọng đến việc cải 
cách quan hệ sản xuất, mà coi nhẹ sự phát triển 
của sức sản xuất, sai lầm cho rằng thành phần 
kinh tế công hữu càng nhiều thì càng phù hợp với 
những nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội, dẫn 
đến sự thịnh hành của chủ nghĩa bình quân tuyệt 
đối, đời sống nhân dân không được cải thiện. 
Mãi đến cuối những năm 70, Trung Quốc vẫn còn 
200 triệu _Tgười chưa giải quyết được vấn đề ăn 
no, mặc ấm. Đứng trước tình hình này, đồng chí 
Đặng Tiểu Bình nói : “Nghèo khổ không phải là 
chủ nghĩa xã hội, càng không phải là chủ nghĩa 
cộng sản”. Đông chí chỉ rõ, chủ nghĩa xã hội là 
giai đoạn đầu của chủ nghĩa cộng sản, nhiệm vụ 
căn bản nhất của giai đoạn xã hội chủ nghĩa chính 
là phát triên sức sản xuất ; tính ưu việt của chủ 
nghĩa xã hội xét cho cùng cần phải thể hiện ở chỗ 
sức sản xuất của nó phải phát triển nhanh hơn, 
cao hơn so với chủ nghĩa tư bản, đồng thời phải 
không ngừng cải thiện đời sống vật chất và văn 
hóa của nhân dân trên cơ sở phát triển sức sản 
xuất. Đông chí đã dùng 27 chữ để khái quát bản 
chất của chủ nghĩa xã hội là : “Giải phóng sức 
sản xuất, phát triển sức sản xuất, xóa bỏ bóc lột, 
xóa bỏ phân hóa hai cực, cuối cùng đạt đến cùng 
giàu có”. 

Năm 1992, đồng chí Đặng Tiểu Bình đã chỉ 
rõ, cải cách mở cửa không cất bước, không dám 
xông lên, bàn đi nói lại cũng là vì sợ những gì của 
chủ nghĩa tư bản nhiều rồi thì sẽ bước sang con 
đường tư bản chủ nghĩa. Mẫu chốt là ở vấn đề họ 
“Tư” (TBCN) hay họ “Xã” (XHCN). Về vấn đề 
này, tiêu chuẩn phán đoán chủ yếu là phải xem có 
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lợi cho việc phát triển sức sản xuất xã hội chủ 
nghĩa hay không, có lợi cho việc tăng cường sức 
mạnh tông hợp của Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
hay không, có lợi cho việc nâng cao mức sông 
của nhân dân hay không. Điều này có nghĩa là, 
bất kể làm việc gì, chỉ cần phù hợp với tiêu chuẩn 
“ba điều có lợi” nêu trên là có thể mạnh dạn làm, 
không cần phải lo sẽ bước sang con đường tư bản 
chủ nghĩa. Đứng trước bài học lịch sử trong quá 
khứ, đồng chí còn nêu lên “không cần tranh 
luận”. Đông chí nói, tranh luận là sẽ phức tạp, 
tranh luật mất hết thời gian, kết quả là không làm 
được gì cả. Cần phải “không tranh luận, mạnh 
dạn thử nghiệm, mạnh dạn xông lên”. Nhìn 
lại khi Trung Quốc xây dựng đặc khu kinh tế 
năm 1980, đã từng có không ít ý kiến khác nhau. 
Do kiên tri không tranh luận, mạnh dạn thử 
nghiệm, Trung Quốc đã nhanh chóng giành được 
thành công. Thành tựu xây dựng kinh tế của 
Thâm Quyền đã trả lời rõ ràng cho những người 
còn lo lắng này khác. Đặc khu mang họ “Xã” chứ 
không phải họ “Tư”. 

5. Đột phá lý luận về vấn đề chế độ sở hữu. Từ 
những năm 50 đến những năm 70, trong xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, Trung Quốc tìm trăm phương 
ngàn kế để nâng cao trình độ công hữu hóa xã 
hội, làm cho phạm vi của công hữu hóa quá rộng, 
tỷ trọng kinh tế quốc hữu quá lớn. Từ ngày cải 
cách mở cửa đến nay Trung ương đã tích cực tổng 
kết các bài học kinh nghiệm về vấn đề chế độ sở 
hữu, định ra phương châm lấy chế độ công hữu 
làm chủ thể, nhiều thành phần kinh tế cùng phát 
triển, làm xuất hiện cục diện chế độ công hữu, 
thực hiện đa dạng hóa hình thức, nhiều thành 
phần kinh tế cùng phát triển. Trung ương nhắn 
mạnh : kinh tế công hữu không chỉ bao gồm kinh 
tế quốc hữu và kinh tế tập thể, mà còn bao gồm 
cả thành phần quốc hữu và tập thể trong kinh tế 
sở hữu hỗn hợp. Địa vị chủ thê của chế độ công 
hữu chủ yếu thể hiện ở chỗ vốn quốc hữu chiếm 
ưu thế trong tông tài sản xã hội ; kinh tế quốc hữu 
khống chế mạch máu của kinh tế quốc dân, có vai 
trò chủ đạo trong phát triển kinh tế. Chỉ cần kiên 
trì chế độ công hữu là chủ thể, nhà nước khống 
chế mạch máu của nền kinh tế quốc dân, sức 
khống chế và sức cạnh tranh của kinh tế quốc hữu 
được tăng cường, dưới tiên đề này, tỷ trọng kinh 
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tế quốc hữu có thể giảm đi một chút cũng không 
ảnh hưởng đến tính chất xã hội chủ nghĩa của 
Trung Quốc. Đối với các thành phần kinh tế phi 
công hữu như cá thể, tư doanh cân tiếp tục khuyến 
khích, hướng dẫn, làm cho nó phát triên lành 
mạnh. Tháng 3 năm nay, kỳ họp thứ hai Đại hội 
đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc khóa IX 
đã thông qua Hiến pháp sửa đối và quy định rõ : 
“Kinh tế phi công hữu như kinh tế cá thê, kinh tế 
tư doanh... trong phạm vi quy định của luật pháp 
là bộ phận cấu thành quan trọng của kinh tế thị 
trường xã hội chủ nghĩa”. “Nhà nước bảo hộ 
quyền lợi và lợi ích hợp pháp của kinh tế cá thể 
và kinh tế tư doanh”. 

6. Thực hiện kiên trì không thay đối chính 
sách mở cửa đối ngoại. Đồng chí Đặng Tiểu Bình 
nói : “Một nguyên nhân quan trọng làm cho 
Trung Quốc trì trệ và lạc hậu lâu dài là đóng cửa 
tự thủ. Kinh nghiệm chứng minh rằng đóng cửa 
xây dựng là không thể thành công được. Sự phát 
triển của Trung Quốc không thể tách khỏi thế 
giới”. Căn cứ vào tư tưởng chỉ đạo này, 20 năm 
qua Trung Quốc đã từng bước mở cửa đất nước. 

- Tháng 4-1980, Thâm Quyến, Chu Hải, Sán 
Đầu, Hạ Môn đi đầu xây dựng 4 đặc khu kinh tế. 
Năm 1984, mở cửa 14 thành phố ven biển Thiên 
Tân, Thượng Hải, Đại Liên... Năm 1985, quyết 
định xây dựng 61 huyện thị, đồng bằng Chu 
Giang, đồng bằng Trường Giang v.v... thành khu 
kinh tế mở cửa ven biển. Năm 1988, thành lập 
tỉnh Hải Nam, xây dựng đặc khu kinh tế Hải 
Nam. Năm 1990, quyết định khai phát và mở cửa 
Phố Đông Thượng Hải. Đến đây đã sơ bộ hình 
thành cục diện mở cửa đối ngoại toàn phương vị. 

- Hai mươi năm lại đây, mậu dịch đối ngoại 
cũng phát triển nhanh chóng. Tính đến nay đã có 
220 quốc gia và khu vực trở thành bạn hàng mậu 
dịch của Trung Quốc. Năm 1998, tổng kim ngạch 
mậu dịch đối ngoại đạt 323,9 tỉ USD. Đến giữa 
năm nay, dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc đã đạt 
150 tỉ USD. 

- Việc tranh thủ nguồn vốn nước ngoài không 
ngừng tăng. Tính đến cuối tháng 7 năm nay, cả 
nước đã phê chuẩn 33,4 vạn xí nghiệp vốn đâu 
tư nước ngoài tông số vốn theo hiệp định đạt 
594,81 tỉ USD, vốn thực tế sử dụng là 288,94 tỉ USD. 
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Quy mô bình quân đầu tư nước ngoài của một dự 
án đã từ dưới một triệu USD đầu những năm 30 
tăng lên đến 2,63 tỉ USD năm 1298. Trong số 
500 công ty xuyên quốc gia lớn nôi tiếng của thế 
giới thì có hơn 200 công ty đã đầu tư ở Trung 
Quốc. Thông qua thu hút vốn đầu tư nước ngoài, 
cũng đã thu hút được kỹ thuật, thiết bị và kinh 
nghiệm quản lý tiên tiễn, đây nhanh tốc độ cải tạo 
các xí nghiệp trong nước, thúc đẩy sự hòa nhập 
của kinh tế Trung Quốc với kinh tế thế giới. 
Trên đây giới thiệu khái quát một số quyết 

sách quan trọng được áp dụng thông qua việc 
không ngừng giải phóng tư tưởng trong quá trình 
cải cách mỡ cửa. 20 năm qua chúng tôi luôn luôn 
chú ý “nắm chắc cả hai tay” tức là một tay nắm 
vững xây dựng văn minh vật chất, một tay nắm 
vững xây dựng văn minh tinh thần. Luôn luôn 
nhân mạnh kiên trì 4 nguyên tắc cơ bản, tức kiên 
trì chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Mao Trạch 
Đông, kiên trì sự lãnh đạo của Đẳng Cộng sản, 
kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa, kiên tr 
chuyên chính dân chủ nhân dân. Luôn luôn cảnh 
giác đối với những mặt trái của kinh tế thị trường. 
Luôn luôn chú ý, kiên quyết chống lại sự xâm 
nhập ảnh hưởng của các tư tưởng đồi bại và cách 
sống phương Tây, triển khai mạnh mẽ cuộc đấu 
tranh chống tham nhũng. Luôn luôn chú ý giải 
quyết thỏa đáng mối quan hệ giữa cải cách - phát 
triển và ổn định, đồng thời coi ôn định là cao hơn 
hết thây, nhẫn mạnh không có ổn định thì không 
làm được gì hết. Giải phóng tư tưởng mà chúng 
tôi nói, tuyệt đối không phải là thoát ly thực tế đi 
vào hoang tưởng chủ quan, tuyệt đối không phải 
là nghĩ sao nói vậy, nghĩ sao làm vậy, mà là dưới 
sự chỉ đạo của nguyên lý phổ biến của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin nghiên cứu thật tốt tình hình mới, 
giải quyết vấn đề mới. Qua 20 năm tìm tòi, chúng 
tôi đa đạt được những thành tựu to lớn, niềm tin 
vững vàng hơn. Chúng tôi tin tưởng sâu sắc răng 

mặc dù trên con đường tiến lên còn gặp rất 
nhiều khó khăn, nhưng nhân dân Trung Quốc 
dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản “Trung Quốc, 
gtương cao ngọn cờ lý luận Đặng Tiêu Bình, đoàn 
kết phần đấu, không ngừng tiến lên, nhất định sẽ 
gianh được nhiều thắng lợi mới trong sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc 
Trung Quốc. 


Thế giới : Vấn đề, sư hiện 
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TRUNG ĐÔNG: DĂM ĐƯỜNG MÁU LỬA. 
TỚI HÒA BÌNH 


HỎA thuận thực thi hiệp định hòa bình Oai 

Ri-vơ được ký kết ngày 4 tháng 9 vừa qua 

giữa Tổng thống Pa-le-xtin Y.A-ra-phát và 
Thủ tướng -xra-en E.Ba-rắc với sự chứng kiến của 
Tổng thống Ai Cập H.Mu-ba-rắc, Vùa Gioóc-đa-ni 
Ap-đu-la II và Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ M.Ôn-brai. 
Thỏa thuận này được coi là bước tiến quan trọng 
phục hồi tiến trình hòa bình Trung Đông, nối lại hai 
bờ ngăn cách giữa dân tộc A-rập và Do Thái vốn bị 
chia rẽ, giằng xé bởi hận thù trong hơn năm thập 
niên qua. Cùng với thỏa thuận đó, hai bên cũng đã 
chính thức đàm phán về qui chế cuối cùng của các 
vùng lãnh thổ Pa-le-xtin. Cuộc đàm phán này chưa 
biết sẽ đi tới hồi kết ra sao, nhưng đây là dấu hiệu 
đáng mừng. 

Để đi tới những kết quả dù còn rất hạn chế trên, 
Trung Đông đã thấm trải bao biến cố, diễn biến lịch 
sử phức tạp, với các hiệp định, các cuộc đàm phán, 
những thành quả và cả những cái giá phải trả. 

Sau hiệp định hòa bình Ô-xlô (1993), chính 
quyền của Thủ tướng l-xra-en Y.Ra-bin đã trao 
quyền tự trị cho người Pa-le-xtin ở dải Ga-da và 
sáu thành phố ở khu bờ Tây sông Gioóc-đan. 
Tháng 1-1997, thành phố Hê-brôn - thành phố 
cuối cùng trong bảy thành phố ở bờ Tây sông 
Gioóc-đan - mới được trao quyền tự trị cho 
người Pa-le-xtin. Tử khi Thủ nh đáng Li-cút 
B.Nê-ta-ni-a-hu lên nắm quyền (6-1996), việc 
thực hiện giai đoạn hai của hiệp định Ô-xlô 
(rút quân đội I-xra-en ra khỏi khu bờ Tây) hầu như 
bị đình trệ. Tiến trình hòa bình Trung Đông đã 
bị vây hãm bởi chính sách cứng răn của nội các 
I-xra-en. Trung Đông trong thời của chính quyền 
Thủ tướng Nê-ta-ni-a-hu thực sự bị nhấn chìm trong 
khủng hoảng, với bạo lực, xung đột, khủng bố triển 
miên, tạo nên bầu không khí hết sức căng thắng và 
ngột ngạt. 

Tháng 10 năm 1998, Bản ghi nhớ Oai Ri-vơ, 
còn gọi là “Tạm ước sông Oai” đã được ký kết ở 


NGUYÊN THỊ HOA 


Oa-sinh-tơn giữa các nhà lãnh đạo các nhà nước và 
chính phủ Do Thái và Pa-le-xtin. Theo Hiệp định 
Oai Ri-vơ, l-xra-en đồng ý rút quân khỏi 10% lãnh 
thổ bờ Tây sông Gioóc-đan, thả tù nhân Pa-le-xtin, 
mở hành lang an toàn giữa bờ Tây và dải Ga-da, 
mở cửa sân bay Ga-da. Phía Pa-le-xtin, cam kết 
tăng cường các biện pháp chống khủng bố người 
Do Thái. Theo khuôn khổ hiệp định này, cuối 
tháng 11 năm 1998, I-xra-en hoàn thành bước đầu 
giai đoạn 1 của kế hoạch rút quân gồm ba giai 
đoạn, trao cho Pa-le-xtin quyền kiểm soát 40% lãnh 
thổ bờ Tây (thay vỉ 27% như hiện thời). Tuy nhiên, 
gần hai tháng sau khi ký, Chính phủ của ông 
Nê-ta-ni-a-hu không tuân thủ đầy đủ các hiệp định 
và đơn phương ngừng thi hành thỏa thuận với lý do 
bảo đảm an ninh. Một lần nữa, tiến trình hòa bình 
Trung Đông lại rơi vào bế tắc, với một nền “hòa 
bình” dang dỡ. 

Cuộc bầu cử Quốc hội l-xra-en trước thời hạn 
vào tháng 5 năm 1999 đã đưa đến sự thay đổi trong 
chính trường I-xra-en vốn bị chia rẽ sâu sắc. Đó là 
thắng lợi áp đảo của Chủ tịch Công đảng E.Ba-rắc 
trước Thủ tướng Nê-ta-ni-a-hu. Sau khi nhậm chức, 
Thủ tướng mới Ba-rắc cam kết phấn đấu vì sự thay 
đổi, đoàn kết và hy vọng, đưa l-xra-en tiến tới tương 
lai. Ông còn khắng định Chính phủ mới sẽ tôn trọng 
các thỏa thuận đã ký với Pa-le-xtin, ngừng xây 
dựng các khu định cư ở bờ Tây sông Gioóc-đan và 
dải Ga-da, duy trì các khu đã xây dựng đến khi đạt 
được thỏa thuận cuối cùng về vùng lãnh thổ này. 

Chủ trương hòa bình cùng những cam kết 
theo đuổi các giải pháp toàn bộ cho cuộc xung đột 
A-rập - l-xra-en mà ông Ba-rắc đưa ra đã đem lại 
chiến thắng trong cuộc bầu cử. Người dân đã mỏi 
mệt và chán ngán nền hòa bình nửa vời, phải sống 
trong tinh trạng bạo lực leo thang và hận thù dân 
tộc, kinh tế đất nước sa sút. 56% cử tri l-xra-en bầu 
chọn E.Ba-rắc để muốn thấy một sự đổi thay. 
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Mong chờ là vậy, nhưng dư luận, nhất là thế giới 
A-rập còn dè dặt và nghỉ ngại việc tân Thủ tướng 
Ba-rắc có thực hiện đầy đủ các cam kết không ? 
Liệu ông có vượt qua được những chướng ngại trên 
con đường tiến tới hòa bình hay không. Tuy nhiên, 
cái nhìn của cộng đồng quốc tế về tỉnh hình Trung 
Đông sau bầu cử Quốc hội I-xra-en là cái nhìn lạc 
quan. Một niềm tin mới về việc khởi động lại tiến 
trình hòa bình đang nảy nở. Một cơ hội thực sự để 
thiết lập một nền hòa bình lâu dài ở Trung Đông 
đang đến. 

Và rồi, sau những phiên đàm phán ròng rã, 
cuộc thỏa thuận lịch sử 9-1999 thực thi hiệp định 
giữa l-xra-en và Pa-le-xtin cũng đã tới. Thỏa thuận 
bao gồm việc l-xra-en tiếp tục rút quân đội ra khỏi 
bở Tây sông Gioóc-đan, trả tự do cho 350 tù 
nhân Pa-le-xtin, hợp tác bảo đảm an ninh, chống 
khủng bố. Thỏa thuận cũng dành cho Pa-le-xtin và 
|-xra-en một năm để đàm phán quy chế cuối cùng. 

Có thể nói, đây là một thỏa thuận có tính chất 
bước ngoặt, hé mở một tương lai hòa bình cho khu 
vực Trung Đông. Đây là thành quả quan trọng, tạo 
lực đẩy tích cực cho tiến trình hòa bình vốn bị giam 
hãm bao lâu nay, bước đầu tạo dựng lại niềm tin 
giữa hai dân tộc A-rập - Do Thái. Mánh đất Trung 
Đông đã nhuốm nhiều máu và nước mắt, hẳn sâu 
vết bom đạn bởi những hận thù truyền kiếp mà theo 
thời gian, tưởng chừng khó có thể rửa sạch được. 
Trung Đông giờ đây hy vọng đang tràn đầy. Càng 
trải qua khó khăn bao nhiêu càng thấy giá trị quý 
báu của nền hòa bình bấy nhiều. 

Nếu như cố Thủ tướng I-xra-en Ra-bin là người 
đặt viên gạch đầu tiên cho tiến trình hòa bình Trung 
Đông thì Thủ tướng Ba-rắc được coi là người tiếp 
tục công việc xây đắp để đi tới cái đích là thiết lập 
một nền hòa bình thực sự toàn vẹn, công bằng và 
lâu dài. Tuy nhiên tiến trình hòa bình Trung Đông 
cũng vẫn còn cả chặng đường chông gai phía 
trước. 

Trước hết, đó là các khó khăn nội bộ khu vực. 


Đối với quan hệ giữa l-xra-en Pa-le-xtin, những ˆ 


nguyên nhân dẫn đến bất đồng vẫn chưa được giải 
quyết. Đó là các đàm phán về quy chế cuối cùng 
như quy chế về Tuyên bố nhà nước Pa-le-xtin độc 
lập, tương lai Giê-ru-xa-lem, các khu định cư 
Do Thái, các đường biên giới, vấn đề chia sẻ nguồn 
nước ngọt giữa hai bên và việc hồi hương người tị 
nạn Pa-le-xtin. Vấn đề Giê-ru-xa-lem vả vấn đề 
tuyên bố nhà nước Pa-le-xtin độc lập là khó khăn 
nhất, là chìa khóa cho một giải pháp lâu dài nhăm 
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lập lại hòa bình bền vững cho khu vực Trung Đông, 
bởi nó liên quan cội nguồn dân tộc, văn hóa, tôn 
giáo, tín ngưỡng. Có một niềm tin từ thời xa xưa 
truyền lại răng ai chiếm lĩnh được Giê-ru-xa-lem là 
thông trị được thế giới. Do vậy, “Đất Thánh không 
thể bị chia sẻ”. Mặc dù hiện nay người ta không 
quan niệm hoàn toàn như thế, nhưng Giê-ru-xa-lem 
vẫn được coi là mảnh đất thiêng, là hiện thân của 
chiến thắng, nên mục tiêu chiếm giữ bằng được nơi 
này vẫn là một điểm mấu chốt của bi kịch xung đột 
dai dăng giữa hai dân tộc Do Thái và A-rập. Cả hai 
bên đều muốn coi Giê-ru-xa-lem là thủ đô của 
minh. Các cuộc thương lượng lI-xra-en - Pa-le-xtin 
từ trước tới nay, lúc hòa hoãn tạm thời, lúc bùng nổ 
căng thăng hoặc lúc rơi vào im lặng thường vấp 
phải những vân đề vô cùng nhạy cảm liên quan đến 
mỗi bên, trong đó có vấn đề Giê-ru-xa-lem. Trước 
mắt cũng như lâu dài, Giê-ru-xa-lem vẫn sẽ là điểm 
nút khó gỡ nhất trong quan hệ Do Thái - A-rập. 

Bị đấy ra khỏi mảnh đất tổ tiên của mình và phải 
chờ đợi quá lâu ngày mà nhà nước Pa-le-xtin chính 
thức tuyên bố độc lập, người Pa-le-xtin khó có 
thể nhân nhượng thêm về vấn đề lãnh thổ. Đông 
Giê-ru-xa-lem luôn gắn với hình thái nhà nước 
tương lai Pa-le-xtin. Do vậy, bất cứ sự chia cắt, tách 
Đông Giê-ru-xa-lem khỏi một nhà nước Pa-le-xtin là 
điều mà phía Pa-le-xtin không thể chấp nhận. Còn 
người Do Thái hơn hai nghịn năm phiêu bạt trên 
khắp thế gian, luôn ôm ấp một mộng ước và tình 
cảm dân tộc là trở về cố quốc Giê-ru-xa-lem, nay 
đã chiếm giữ được nơi “đất thiêng" này, họ sẽ kiên 
quyết bám giữ. Đó cũng là một trong những lý do vì 
sao I-xra-en khó có thể chấp nhận việc thiết lập 
một nhà nước độc lập của người Pa-le-xtin và vì 
sao phía l-xra-en đã phớt lờ các nghị quyết của Hội 
đồng bảo an và Đại hội đồng Liên hợp quốc, Công 
ước La Hay năm 1907 và Công ước Giơ-ne-vơ 
1949, để lên kế hoạch xúc tiến chiến dịch “Do Thái 
hóa” các vùng A-rập bị chiếm đóng, trong đó có 
thành phố Giê-ru-xa-lem hàng nghìn năm lịch sử. 

Việc tuyên bố thành lập nhà nước Pa-le-xtin độc 
lập là vấn đề lật đi lật lại trong các giải pháp về vấn 
đề Pa-le-xtin suốt mấy thập kỷ qua ; ước mong của 
người Pa-le-xtin về một nhà nước độc lập có chủ 
quyền sớm hay muộn cũng sẽ trở thành hiện thực. 
Dù không đạt được một hiệp định hòa bình trả 
lại cho người Pa-le-xtin quyền lập nước chính đáng, 
I-xra-en vẫn phải thừa nhận một thực tế và quyền 
mà Nghị quyết 181 của Đại hội đồng Liên hợp quốc 
đã trao cho người Pa-le-xtin. 


Thế giới : Vấn đề, sự hiện 


Đối với Xi-ry va Libăng, trước đây dưới thời 
Chính phủ của Thủ tướng Nê-ta-ni-a-hu, không thể 
nghĩ tới chuyện I-xra-en trao trả cao nguyên Gô-lan 
cho Xi-ry hay thỏa thuận về “vùng an ninh” ở Nam 
Li-băng. Cuộc thỏa thuận l-xra-en - Pa-le-xtin vừa 
qua có thể mở ra cánh cửa cho quan hệ l-xra-en với 
các nước A-rập khác, sớm nối lại các cuộc tiếp XÚC 
và thương lượng giữa các bên. Thủ tướng Ba-rắc 
cho biết ưu tiên hàng đầu của ông là sẽ tiếp 
tục cuộc đàm phá hòa bình bị gián đoạn từ lâu với 
Xi-ry và sẽ chấm dứt sự có mặt về quân sự trong 
21 năm của l-xra-en tại Li-băng. 

Chủ quyền đối với cao nguyên Gô-lan luôn là trở 
ngại lớn trong quan hệ l-xra-en - Xi-ry. Đã có những 
thỏa thuận khung cho hiệp định hòa bình giữa hai 
nước nhưng quan điểm của hai bên vẫn còn cách 
biệt quá xa, nên những thỏa thuận đó khó có thể 
đẩy lên thảnh hiện thực. Chẳng hạn, phía Xi-ry cho 
rằng để đạt tới giải pháp hòa bình giữa hai nước 
thì I-xra-en phải “trao trả ngay, không điều kiện” 
cao nguyên Gô-lan cho Xi-ry mà trong cuộc chiến 
\ranh 6 ngày (1967) I-xra-en đã chiếm được. Còn 
phía l-xra-en muốn nối lại đảm phán trước khi bàn 
đến vấn đề rút quân đội l-xra-en khỏi cao nguyên 
Gô-lan. Cũng như vậy, vấn để Nam Libăng nằm 
trong chuỗi. khó khăn. mà Chính phủ mới của Thủ 
tướng. Ba-rắc phải giải quyết, vì nó liên quan sâu 
sắc đến mối quan hệ Do Thái và cộng đồng A-rập. 
Những Cuộc xung đột l-xra-en - Li-băng ở biên giới 
phía Bắc xây ra với mật độ gia tăng cho thấy không 
thể đi tới giải pháp hòa bình giữa hai nước nếu 
không có sự nhân nhượng nào đó về quan điểm. 

Trước những thách thức đó, liệu Thủ tướng 
E.Ba-rắc và Chính phủ mới của ông có đủ khả năng 
và quyết tâm để thực hiện cam kết, đi tới một giải 
pháp toàn vẹn cuối cùng với người A-rập là đạt 
được một nền hòa bình thực sự hay không ? Đó là 
còn chưa kể tới các nhân tố dễ gây đổ vỡ tiến trình 
hòa bình. Không loại trừ khả năng các nhóm tôn 
giáo cực đoan hoặc các phần tử quá khích sẽ 
chống phá đến cùng hiệp định hòa binh. Trung 
Đông vần là một trong các khu vực nóng bỏng, 
chứa đựng nhiều yếu tố phức tạp, không chắc 
chắn. 

Hai là, sự can thiệp từ bên ngoài có nguy cơ đe 
dọa ổn định và chủ quyền quốc gia một số nước 
trong khu vực. Trong khi một vài khu vực khác trên 
thế giới dần đi vào ổn định, phát triển và hợp tác thì 
tại Trung Đông, sự chậm trễ của tiến trình hòa bình 
càng làm cho nơi này trở nên bất ổn, khiến một số 
nước phải mượn đến chỗ dựa bên ngoài và sự can 
thiệp và bảo trợ của các nước phát triển. Mặt khác, 
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Trung Đông chiếm 67% trữ lượng *àng đen” của 
thế giới, là khu vực xưa nay các nước lớn đều cho 
là nơi có lợi ích chiến lược của họ. Đất A-rập trong 
lịch sử đã hút nhiều lợi ích, tham vọng khác nhau, 
dẫn đến những cuộc tranh giành không phân thắng 
bại giữa các nước trong và ngoài khu vực. 

Chính sách Trung Đông của Mỹ sau “chiến 
tranh lạnh” đã có những thay đổi căn bản. Một 
Trung Đông luôn đắm chìm trong trì trộ, trong tình 
trạng dễ bùng nổ xung đột, chắc chắn sẽ bất lợi cho 
Mỹ, nhất là trong việc duy trì một “sân sau” của chủ 
nghĩa đế quốc. Lãnh trách nhiệm bảo trợ tiến trình 
hỏa bình, Mỹ đã có những nỗ lực nhất định để thúc 
đẩy các cuộc đàm phán hòa bình I-xra-en - A-rập. 
Trong các đời tổng thống kế tiếp, Mỹ luôn cố giữ 
hòa khí với cả đôi bên, bởi lẽ, bất cứ một sự căng 
thẳng trong quan hệ của Mỹ với phía nào cũng đều 
tổn hại đến lợi ích của Mỹ. 

Đối với các nước trong khu vực thuộc loại “cấp 
tiến", Mỹ có một chiến lược rõ ràng. Nhiều chính 
khách Mỹ đã tuyên bố muốn thay đổi chế độ chính 
trị ở I-rắc. Thay vì các cuộc đổ bộ bằng đô la hay 
sự cắm chân của các công ty tư bản để giữ chỗ như 
đã từng làm với các nơi khác, Mỹ sẵn sàng dùng vũ 
lực để làm phương tiện giải quyết vấn đề khi thấy 
“cần thiết, để buộc các nước hoặc quốc gia đi theo 
“trật tự" mà Mỹ bày xếp. Xâu chuỗi các sự kiện gần 
đây, nhất là từ các cuộc chiến tranh Vùng Vịnh cho 
thấy mục đích của Mỹ không chỉ dừng lại ở chỗ 
nhằm vào I-rắc mà còn muốn nắm giữ toàn bộ các 
nước trong khu vực với ý đồ thiết lập kiểu lệ thuộc 
mới của các nước này vào Mỹ để từ đó mở rộng tầm 
kiểm soát đối với các trung tâm khác của thế giới. 
Trung Đông chừng nào chưa có một nền hòa bình 
chắc chắn thì việc “quốc. tế hóa” mọi xung đột khu 
vực đều là điều có thể xảy ra. Chừng nào còn mất 
ổn định thì khu vực này còn bị lệ thuộc vào bên 
ngoài. Một nền hỏa bình an toàn, ổn định cục diện 
chính trị, hòa hợp dân tộc là mục tiêu cơ bản và lâu 
dài của Trung Đông. 

Dặm đường đi tới nền hòa bình Trung Đông đã 
qua nhiều máu lửa và hiện vẫn còn nhiều thách 
thức. Nhưng những gì đạt được từ hiệp định Ô-xlô 
(1993), Hê-brôn (1997) đến Oai Ri-vơ (1998) là 
những tiền đề quan trọng để đi tới giải quyết các 
vấn đề còn tồn đọng, giữa các bên liên quan. Điều 
đó cũng là cơ sở để khẳng định rằng giải quyết 
xung đột qua con đường hòa bình và ngoại giao là 
cách thức hữu hiệu nhất, nhanh chóng nhất để đi 
tới giải pháp toàn diện và lâu dài cho vấn đề Trung 
Đông.A 
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nÙI RO = DỤNG. DỰ PHÒNG xê g RO 


® Rủi ro tín dụng là do người vay không làm trọn nghĩa vụ trả lãi tiền vay hoặc không hoàn trả vốn gốc 
của một khoản tín dụng. Nếu rủi ro càng lớn thì lãi suất vay càng . cao. Hoạt động kinh doanh ngân hàng (cho 
vay, đầu tư, mua chứng khoán, tài sản cố định...) đem lại hiệu quả rất lớn đối với nền kinh tế, song đây cũng 
là Inh vực mà khả năng xây ra rủi ro do tính năng hoạt động phức tạp của nó. Vì vậy, người ta phân chịa các 
nguy cơ thua lỗ hoặc giảm sút lợi nhuận bằng cách phân chia các khoản đầu tư hoặc tín dụng vào nhiều dự 
án hay nhiều khách Vay. Đây là vấn đề cân bằng tốt nhất các rủi ro giữa các quốc gla, Các vùng, các ngoại tệ, 
các ngành hoạt động, và các doanh nghiệp khác nhau. Rủi ro là một quá trình bắt đầu từ việc phát sinh các 
nguy cơ đe dọa tiềm ẩn cho đến khi các mối đe dọa đó thực sự xảy ra làm cản trở sự thành công của hoạt động 
kinh doanh. Cho nên đánh giá rủi ro là phải dựa trên một hệ thông phân tích các dữ liệu thống kê về các rủi 
ro tín dụng của ngân hàng. Những phân tích được rút ra là những căn cứ đáng tin cậy, nguôn thông tin thu 
thập chính xác và khoa học. 

® Dự phòng rủi ro là việc trích ra từ thu nhập theo một tỷ lệ quy định để trang trải một phần hoặc toàn 
bộ các khoản mắt vốn trên cơ sở đánh giả mức độ rủi ro đối với từng khoản đã cho vay và toàn bộ danh mục 
cho vay. Trong hoạt động tín dụng ngân hàng có nhiều trường hợp do khách hàng vay không trả được nợ, 
ngân hàng là nơi gánh chịu rủi ro cho xã hội. Việc lập dự phòng rủi ro là nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt 
động, có nguồn bù đắp lại các rủi ro trong kinh doanh mà ngân hàng phải gánh chịu ở khâu cuối cùng. Ở các 
nước, hầu hết các ngân hàng đều trích lập 2 loại dự phòng : Một là, dự phòng đặc biệt : là một khoản trích 
lập được khấu trừ từ thu nhập nhằm trang trải các khoản mất vôn sẽ phát sinh đối với những khoản cho vay 
cụ thể đã được xếp loại tiêu chuẩn phân loại tín dụng quy định, mặc dù chưa xác định chính xác số mắt vốn 
thực tế là bao nhiêu. Ở trường hợp này, lập dự phòng không phải là một bài toán đòi hỏi xác định một cách 
chính xác và đầy đủ số tiền sẽ được trích nộp. Việc lập dự phòng trên cơ sở đánh giá tình trạng hiện tại của 
các tài sản có là các khoản cho vay và dự đoán sự phát triển của tương lai. Hai là, dự phòng chung : là khoản 
để dành được khẩu trừ từ thu nhập để trang trải các khoản có thê mât vốn do không lường trước được, hoặc 
không nhận biết rủi ro đối với bất kỳ món vay cụ thể nào trên toàn bộ danh mục cho vay, hoặc các khoản mất 
mát khác. Các loại rủi ro do điều kiện khí hậu, môi trường, rủi ro quyền lực (xảy ra đối với các khoản vay 
liên quan. đến các tổ chức của chính phủ), rủi ro do thay đôi các chính sách kinh tế - xã hội, chính sách tiên 
tệ, các biễn động chính trị. Dự phòng chung cũng phản ánh các khoản vay có thể đã được nhận biết nhưn 
ngân hàng không biết phải xử lý nó như thể nào. Những khoản nợ này thường không có bằng chứng cụ thê 
đề lập dự phòng đặc biệt. 

Ở nước ta, hệ thông ngần hàng chưa mạnh, vốn không lớn, các quy định về phân loại tín dụng chưa cụ thể 
và chưa lường đón được hết các tình huống xảy ra rủi ro trong hoạt động ngân hàng. Mặt khác, môi trường 
kinh doanh, môi trường pháp lý, còn chưa thuận lợi, khí hậu, thời tiêt thường có những diễn biến phức tập, 
hăng năm gây nên báo, lũ, hạn..., nên việc lập dự phòng chung là cần thiết. Việc lập các quỹ dự phòng rủi ro 
là một tất yếu và cần thiết cho hoạt động ngân hàng trong cơ chế thị trường. 


- TMOTI' ?Ì 


(Tiếp theo trang 54) 


sóng ; còn nếu không thì nó chỉ là 
một cục sắt vô giác, vô tri. Cái 
huyện Y mà tôi nói ở trên hiện nay 
ngành bưu điện chưa phủ sóng, thể 
mà trong cặp. trong túi của mấy 
đồng chí lãnh đạo lúc nào cũng kè 
kè chiếc máy điện thoại di động 
nhỏ xíu. Khi tôi hỏi tại sao lại như 
vậy thi được các đồng chí đó trả lời : 

“Thời buổi hiện đại và bung nô 
thông tin này thì phai ` tắt, đón đầu. 
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Cứ trang bị sẵn, đến khi phủ sóng là 
có cái dùng ngay”. Thế đấy ! 


® ĐÔI LỜI BÌNH LUẬN 

“Mốt”, bản thân khái niệm đó 
không có gi là xâu. Những người 
chạy theo “môt” cũng không có gì 
đáng phê phán, nêu cái “môt” đó 
phù hợp với xu thế thời đại, tiện 
dụng, hữu ích và gÓp phần làm đẹp 
thêm cuộc sống của chúng ta. Đôi 
với người lãnh đạo và quản lý được 
trang bị đầy đủ các tác phẩm kinh 
điển của Mác, Ảng- ghen, Lê- -nIn, 
Hồ Chí Minh ; các văn kiện của 
Đảng, các báo chí và các phương 


tiện làm việc hiện đại phục vụ thiết 
thực cho công việc của mình như 
máy vi tính, điện thoại di động (tất 
nhiên phải trong khuôn khô quy 
định của Đảng và Nhà nước) thiệt 
nghĩ cũng là điều cần thiết. Song 
vân đè đặt ra là phải sử dụng nó 
như thế nào. Nếu biết khai thác, sử 
dụng nó đúng mục đích, có hiệu 
quả và tiết kiệm thì chẳng có gì 
phải bàn cãi. Còn nếu như chỉ sử 
dụng nó như những vật trang trí, 
côt cho "hợp thời thượng” và để 
“khoe” với thiên hạ thì rõ ràng đó 
là hiện tượng cần phê phán. O 
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MT 7 /VAM AHTVEŠ cORP, 
222.1 nam NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT 
TÚ 2 R0M Sa gang 


@ ÌÍ 2i là thành viên Hiệp hội chất lượng 
nước quốc tế. 

® ÌV An, sản phẩm đạt huy chương vàng 
về tiêu chuẩn chất lượng tại Hội chợ 
THƯỜNG mại quốc tế Cần Thơ 1999. 

© JVAMI, sản phẩm của ngành Hàng 
không phục vụ trên các chuyến bay 
Quốc tế, các hãng Hàng không quốc tế 
và trong nước. 
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Số 01 đường Thống Nhất - TX Phan Rang 

Tháp Chàm - tính Ninh Thuận. 
ĐT : 068. 823404 - 824446 
Fax : 068. 824915 - 823199 

- VỚI MẠNG LƯỚI THÔNG TIN 
RỘNG KHẮP. 

- HỆ THỐNG TRANG THIẾT BỊ HIỆN ĐẠI 
ĐÔNG BỘ. 

- CHÚNG TÔI SẴN SÀNG ĐÁP ỨNG MỌI 
YÊU CẦU SỬ DỤNG BƯU ĐIỆN CỦA QUÝ 
KHÁCH HÀNG TRONG VÀ NGOÀI TÍNH. 


PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG CỦA BƯU ĐIỆN TĨNH NINH THUẬN LÀ : 
NHANH CHÓNG, CHÍNH XÁC, AN TOÀN, TIỆN LỢI, VĂN MINH 
VỚI CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ CAO VÀ BẢO ĐẢM UY TÍN 


Trải qua hai giai đoạn lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, cùng với 
nhân dân cả nước nói chung, lực lượng giao bưu, thông tin liên lạc tỉnh 
Ninh Thuận nói riêng, sát cánh cùng nhân dân tỉnh nhà với 13 trạm giao 
liên và 5 đài VTĐ phục vụ các cấp ủy đảng lãnh đạo cách mạng giành 
nhiều thắng lợi vẻ vang, và đã được Đảng, Nhà nước khen thưởng : 
Tuyên dương danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 2 
chiến sĩ giao liên ; 2.165 huân chương các loại :Huân chương độc lập, 
Huân chương kháng chiến, Huân chương chiến công, Huân chương 


¬ chiến sĩ giải phóng, 12 bằng khen của Liên khu ủy 5 và khu 6. Đặc biệt là 
Ti ớ e NHÂN Chính phủ Lâm thời tặng thưởng 2 Huân chương giải phóng cho ngành 
Giao bưu vận tỉnh Ninh Thuận. 

Phát huy truyền thống anh hùng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, CBCNV Bưu 
điện Ninh Thuận ra sức phấn đấu khắc phục khó khăn, nhanh chóng phủ kín mạng viễn thông đến 100% 
số xã, phường trong tỉnh vào cuối năm 1995 ; hiện đại hóa các thiết bị viễn thông và số hóa toàn bộ các 
tổng đài ; phục vụ đầy đủ nhu cầu của khách hàng, đưa mật độ điện thoại lên 2,6máy/100 dân ; các bưu 
cục, kiết cũng nhanh chóng mở rộng tiếp cận, phục vụ 16. 130 người dân/bưu cục. Đặc biệt là hoàn thành 
việc xây dựng 23/24 điểm Bưu điện văn hóa xã, đưa vào hoạt động 13 điểm phục vụ nhân dân vùng sâu, ˆ 
vùng xa. 

Với những cố gắng nỗ lực trên, CBCNV Bưu điện tỉnh Ninh Thuận được Nhà nước tặng 1 Huân 
chương Lao động hạng ba (1996) và 4 bằng khen. Tổng cục Bưu điện, Tổng Công ty BC-VT Việt Nam, 
Công đoàn Bưu điện Việt Nam Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Nội vụ, Liên đoàn Lao động Việt Nam, 
UBND tỉnh tặng 121 cờ, huân, huy chương, bằng khen. Đặc biệt năm 1998, Nhà nước phong tặng danh 
hiệu "ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN", vì đã có thành tích đặc biệt trong 
kháng chiến chống Mỹ. 


IÔ\eCÔNGYDÌUtí MA 
¬.Š. PEFROVIETRNAEW 


‹$› Tổng công ty Dầu khí Việt Nam 
Tên giao dịch quốc tế: PetroVietNam 
Tiền thân là Tổng cục Dầu khí Việt Nam 
Được thành lập ngày 03/09/1975 

‹®? Địa chỉ : 22 Ngô Quyền, Hà Nội 
Điện thoại tổng đài : 8.252526 

Fax : 084.4.8 265942 084.4.8 249126 


Để xây dựng ngành công 
nghiệp dầu khí đất nước 
phát triển toàn diện, bên 
cạnh việc không ngừng mở 
rộng khu vực tìm kiếm thăm 
dò và khai thác dầu khí, 
Tổng công ty Dầu khí Việt 
Nam đã và đang chuẩn bị 
triển khai một số đề án quan 
trọng về lọc dầu, hóa dầu, 
các đề án sử dụng nguồn 
tiêm năng khí tự nhiên to lớn 
của Việt Nam như: 


- Đề án Nhà máy lọc dầu số 1 - Các đề án về hóa dầu (sản xuất các sản 
- Đề án khí Bạch Hổ phẩm nhựa PVC, DOP,  Polystyren, 
- Đề án khí Nam Côn Sơn Polyproplylen.) 

SẲN LƯỢNG KHAI THÁC DẦU THÔ 14ó00 
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TRƯƠNG ĐẠI HŨU MŨ - ĐỊ CRAT HA NũI 
Hanoi University of Mining and Geology 
Đông Ngạc - Từ Liêm - Hà Nội 

Tel: 8343633  Kax: 8343633 


Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội được thành lập năm 1966. Trường là Trung tâm 
đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ hàng đầu ở Việt Nam về các lĩnh vực điều tra cơ 
bản, khai thác tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường. 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội có đội ngũ cán bộ khoa học đồng bộ, có trình độ 
cao với 63 giáo sư và phó giáo sư, 16 tiến sĩ, 110 phó tiến sĩ và 30 thạc sĩ. Đến nay, trường 
đã chủ trì nhiều đề tài khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ,... và các chương trình, dự án khoa 


học triển khai công nghệ có tính thực tiên cao. 


Ngoài hệ đại học dài hạn chính quy với quy mô ô tuyển sinh 1.000 sinh viên mỗi năm, 


trường mở các hệ đại học tại chức, cao đăng, đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật 25 chuyên 
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Giảng đường - 


sản rắn, nước dưới đất, dầu khi...) khai thác hợp lý tài nguyên ; 
đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường ; 
điều tra quản lý lãnh thổ và tài nguyên đất đai toàn quốc. 

Trong quan hệ hợp tác quốc tế, trường đã có quan hệ hợp tác 
chính thức với một số trường đại học, các viện các công ty công 
nghiệp ở các nước CHLB Nga, Ucraina, Balan, Cộng hòa Séc, 


CHLB Đức, Úc, Pháp, Trung Quốc, Mỹ, Nhật... 


Trong hơn 30 năm phấn đấu và phát triển, trường Đại học 


Mỏ - Địa chất đã được Nhà nước phong tặng : 
1 Huân chương Độc lập hạng 2 
1 Huân chương Độc lập hạng 3 
1 Huân chương Lao động hạng 1 
1 Huân chương Lao động hạng 2 
1 Huân chương Lao động hạng 3 
1 Huân chương Chiến công hạng 3. 


Đảng bộ trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội là Đảng bộ cơ 


Hiệu trưởng 
ngành thuộc 5 lĩnh vực Mỏ, Địa chất, PGS.TS Bùi Học 
Dầu khí, Trắc địa, Kinh tế và Quản trị 

doanh nghiệp. Hiện nay, trường có 9 trung tâm nghiên cứu khoa 
học công nghệ đã có nhiều đề tài nghiên cứu ứng dụng có hiệu 
quả và ý nghĩa thực tiễn. 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất là một trong những trường đại 
học kỹ thuật đầu tiên ở Việt Nam được Chính phủ cho phép mở 
hệ đào tạo tiến sĩ và thạc sĩ. 

Trường đang hướng trọng tâm hoạt động khoa học công 
nghệ vào các lĩnh vực nghiên cứu áp dụng công nghệ tiến tiên 
phục vụ đánh giá tiềm năng khoáng sản trọng điểm LẺ canh 


BCH Đảng bô trường ĐH Mo - Địa chất Hà Nội 
nhiêm ky thử 15 (1999 - 2001) 


MU 7N? lí 2N HN ThôN su @y gọ s„ „ụ, 
HỌI NGHỊ 
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sở 3 cấp trực thuộc Thành ủy Hà Nội, có 5 Đảng bộ bộ phận 
trong đó có 16 chỉ bộ và 12 chỉ bộ trực thuộc Đảng ủy Trường. 
Đảng bộ trường có 298 đảng viên, nhiều năm liền là Đảng bộ 
trong sạch vững mạnh. 

Nhiều tập thể và cá nhân của trường đã được tặng Huân 
chương Lao động, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng 
khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo. 


Đại diện Đoàn TN, HS V ký cam kết đấu tranh 
phòng chống /a túy. vẢ tệ, NI 


Tạp chí Công sản 
CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍ TRỊ CỦA 


BỘ BIÊN TẬP : / Nguyễn Thượng Hiên, Hà Nội - Điện thoại : 8252061, Fax : 8222846 
Cơ quan thường trú tại miền Nam : 19 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, 
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NHỚ NGÀY 15 THNG 10 


LÊ KHẢ PHIÊU 


Tổng Bí thư Ban Chốp hành T.Ư Đỏng CS Việt Nam 


Bác Hồ. 
Bác viết : 
“Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. 
Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. 
Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân. 
Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của 


Ñ GÀY 15-10-1949, Báo Sự thật đăng bài “Dân vận” của 


_. Chính quyền từ xã đến Chính phủ trung ương do dân 
cử ra. 

Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên. 

Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”. 

Đổ ghỉ nhớ những lời căn dặn của Bác về công tác dân 
vận, Ban Dân vận Trung ương và Ban Tư tưởng - Văn hóa 
Trung ương có đề nghị tôi “Viết bài báo nhấn mạnh những 
quan điểm, tư tưởng về dân và công tác dân vận của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, chỉ rõ những thiểu sót trong nhận thức, tư 
tưởng, trong tổ chức, bộ máy và tác phong dân vận, chỉ ra 
những nhiệm VỤ công tác dân vận của Đảng, Nhà nước, Mặt 
trận và các đoàn thể xã hội trong thời kỳ tới... 

Tôi ngồi học lại bài “Dân vận” của Bác Hồ: và nghĩ rằng : 
những đi điều Bác căn dặn rất dễ hiểu, dễ nhớ, sâu sắc và đây 
đủ. 

Làm theo tư tưởng của Bác, Đảng ta đã có nghị quyết về 
công tác dân vận, đô ra phương châm : dân biết, dân bản, 
dân làm, dân kiểm tra. Cho nên, vấn đồ hiện nay là cố gắn 
làm cho đúng những lời Bác dạy và các chỉ thị, nghị quyết 
của Đảng bằng những việc thiết thực. 

Tôi để nghị tập trung làm đến nơi đến chốn mấy việc 
Sau đây : 

Một : Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể bàn 
bạc với dân để cùng dân đặt kế hoạch Xây dựng Xã, phường, 
khu dân cư, làm cho đời sông mọi mặt cả kinh tê, văn hóa, xã 
hội ở địa phương và từng hộ gia đình khá hơn, mọi người 
được sống bình yên, đoàn kết, tình làng nghĩa xóm. Trong 
các đơn vị, cơ quan, xí nghiệp thì bàn bạc dân chủ với cán 
bộ, công nhân viên, chiến sĩ. 

Hai : Báo cáo công khai cho dân biết những công việc 
của địa phương, nhất là những vấn đề liên quan đến lợi ích 
trực tiếp của người dân, thực hiện công khai, minh bạch tài 
chính, thu chỉ... 

Đó là quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

Ba : Tổ chức tốt cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp 
thật dân chủ và đúng pháp luật. 

Để nhân dân có điều kiện kiểm tra, giám sát, chọn lựa 
những người đại biểu xứng đáng, đề nghị các vị ứng cử có sự 
trình bảy với cử tri về quá trình phục vụ nhân dân của mình. 


Có gì cử trì chưa rõ, chất vấn thì trả lời với cử tri để cử trì được 
thỏa lòng cân nhắc. 

Không được áp đặt. Bảo đảm cho cử trì quyền chọn lựa 
đại biểu, một quyền lợi xây dựng đất nước và bảo vệ đất nước 
thiêng liêng của công dân. 

Bốn : Các cơ quan có trách nhiệm giải quyết các đơn, 
thư khiếu nại, cố gắng tập trung thời gian và sức lực đổ sớm 
có kết luận và thông báo cho người khiếu nại. Những việc gì 
đã có kết luận thì các cơ quan liên quan phải chấp hành đúng 
theo luật định. Không được chậm trô, ảnh hưởng đến lòng tin 
của nhân dân. 

Hằng ngày chúng ta vẫn sống chung với cộng đồng xã 
hội. Nhưng chỉ với tấm lòng vì dân, VÌ nước, yêu thương giai 
cấp cần lao thì mới hiểu thấu đời sống, vui buồn, đau khổ, 
ƯỚC 80, nguyện vọng, ý kiến và những vấn đề bức thiết đang 
đặt ra hằng ngày của nhân dân. 

Tôi nghĩ rằng, các cán bộ, đảng viên ở tất cả các cấp, các 
ngành, trong các cơ quan nhà nước, cơ quan công tác đảng, 
Cơ quan lập pháp, tư pháp, tòa án, viện kiếm sát, thanh tra, 
kiểm tra, quân đội, công an, ngân hàng, y tế, giáo dục, các vị 
thay mặt cho nhân dân... nên dành thì giờ ngồi: ¡ ôn lại lời Bác 
dạy về dân và công tác dân vận, dũng cảm và trung thực 
soát xét lại mình, công việc của cơ quan, đơn vị mình, dành 
thi giở gặp dân, gặp người lao động, gặp cán bộ, nhân viên 
trong cơ quan, đơn vị, gáp các cụ lão thành, các cựu chiên 
binh, những người có việc khiếu nại, gặp cử trì, gặp những 
người đang muôn trình bày ý kiến, nguyện vọng, lắng nghe 
họ với tâm huyết của những người con trung hiều, yêu nước 
thương dân, chắc chắn sẽ rút ra được nhiều điều bồ ích. 

Có khi bao nhiêu giấy mực cũng không thay thế được 
lòng trung thực và dũng cảm. 

Tôi cung nghĩ rằng : suy nghĩ về dân và lắm công tác dân 
vận là công việc thường Xuyên, phải lảm hằng ngày, hằng 
giờ, không ngừng nghỉ, không mệt mỏi, không phô trương, 
hình thức, theo vụ, theo mùa, theo lễ kỷ niệm. Nhưng đề củng 
nhau ghi nhớ lời Bác dạy, có thể hằng năm, chúng ta lấy 
ngày 15 tháng 10 làm ngày ôn lại những gì chúng ta đã làm 
đôi với dân và công tác dân vận để động viên nhau cố gắng 
hơn. 

Ngày 15-10 cũng là ngày giỗ Anh hủng Nguyễn Văn Trỗi. 

Nguyên Văn Trôi và biết bao Anh hùng liệt sĩ đã tửng đổ 
máu, hy sinh trọn đời vì độc lập và thông nhất của Tổ quốc, 
vì nên dân chủ xã hội chủ nghĩa, vì hạnh phúc của nhân dân 
đề xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân, một xã hội 
công băng và văn minh. 

Chúng ta không bao giờ quên ngày 15-10. Tất cả các chỉ 
bộ và đảng viên chúng ta sẽ làm những việc thiết thực khi nhớ 
đến ngày đó. O 


DAÄF1 VẬ1 


ÁN đề Dân vận nói đã nhiều, bàn đã kỹ nhưng vì nhiều địa phương, nhiều cán bộ chưa hiểu thấu, 
làm chưa đúng, cho nên cân phải nhắc lại. 


I- NƯỚC TA LÀ NƯỚC DÂN CHỦ 


Bao nhiêu lợi ích đều vì dân 

Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. 

Công việc đôi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân. 

Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân. 
Chính quyền từ xã đến Chính phủ trung ương do dân cử ra. 
Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên. 

Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân. 

I - DÂN VẬN LÀ GÌ ? 

Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một _gưỜi đân không để sót một người dân nào, góp 
thành lực lượng toàn dân, đề thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và Đoàn 
thể đã giao cho. 

Dân vận không thể chỉ dùng báo chương, sách vở, mít tinh, khẩu hiệu, truyền đơn, chỉ thị mà đủ. 

Trước nhất là phải tìm mọi cách giải thích cho mỗi một người dân hiêu rõ ràng : Việc đó là lợi ích 
cho họ và nhiệm vụ của họ, họ phải hăng hái làm cho kỳ được. 

Điểm thứ hai là bất cứ việc ø! đều phải bàn bạc với dân, hồi ý ý kiến và kinh nghiệm của dân, cùng với 
dân đặt kế hoạch cho thiết thực với hoàn cảnh địa phương, rồi động viên và tổ chức toàn dân ra thi hành. 

Trong lúc thi hành phải theo dõi, giúp đỡ, đôn đốc, khuyến khích dân. 

Khi thi hành xong phải cùng với dân kiểm thảo lại công việc, rút kinh nghiệm, phê binh, nhện thưởng. 


II - AI PHỤ TRÁCH DÂN VẬN ? 


Tất cả cán bộ chính quyên, tất cả cán bộ Đoàn thể và tất cả hội viên của các tổ chức nhân dân (Liên 
Việt, Việt Minh, v.v.) đêu phải phụ trách dân vận. Thí dụ trong phong trào thi đua cho đủ ăn, đủ mặc. 

- Cán bộ chính ¡ quyền và cán bộ Đoàn thể địa phương phải cùng nhau bàn tính kỹ càng, cùng nhau 
chia công rõ rệt, rồi cùng nhau đi giải thích cho dân hiểu, cô động dân, giúp dân đặt kế hoạch, tô chức 
nhân công, sắp xếp việc làm, khuyến khích, đôn đốc, theo dõi, giúp đỡ dân giải quyết những điều khó 
khăn... 

- Cần bộ canh nông thì hợp tác mật thiết với cần bộ địa phương, đi sát với dân, thiết thực bày vẽ cho 
dân cách trông trọt, chăn nuôi, cách chọn giống, ủ phân, làm cỏ, v.v. 

Những hội viên các đoàn thê thì phải xung phong thí đua làm, để làm kiểu mẫu cho dân, giúp dân 
làm. 

IV - DÂN VẬN PHẢI THÊ NÀO ? 


Những người phụ trách dân vận cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. 
Chứ không phải chỉ nói SuÔng, chỉ ngôi viết mệnh lệnh. Họ phải thật thà nhúng tay VàO VIỆC. 

Khuyết điểm to Ở nhiều nơi là xem khinh việc dân vận. Cử ra một ban hoặc vài người, mà thường cử 
những cán bộ kém rồi bỏ mặc họ. Vận được thì tốt, vận không được cũng mặc. Những cân bộ khác không 
trồng nom, giúp đỡ, tự cho minh không có trách nhiệm dân vận. Đó là sai lầm rất to, rất có hại. 

Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thi việc gì cũng kém. Dân vận 
khéo thi việc gì cũng thành công. C] 

X.Y.Z 


* Bài đăng trên báo Sự thật, số 120, ngày 15-10-1949 
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UỘC vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
| | theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 

sáu (lần 2) đang được triển khai trong 
toàn Đảng. 

Mục đích của cuộc vận động Xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng, tiến hành tự phê binh và phê binh lần 
này, như đồng chí Tông Bí thư Lê Khả Phiêu đã 
khẳng định, là nhằm xây dựng Đảng trong sạch, 
vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu và vai trò lãnh 
đạo, nâng cao uy tín và thanh danh Đảng ; thực hiện 
quan hệ máu thịt với nhân dân, Đảng - Dân một ý 
chí. Đó cũng là mục đích của việc thường xuyên 
chăm lo công tác xây dựng Đảng mà 30 năm trước 
đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định trong Di 
chúc của Người. 

Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, công việc xây dựng 
đường lối, chiến lược, sách lược cho cách mạng 
Việt Nam luôn gắn liền với việc xây dựng Đảng 
Cộng sản Việt Nam - Đảng duy nhất lãnh đạo cách 
mạng Việt Nam. Trong quan niệm, trong nhận thức 
và trong hoạt động thực tiên cách mạng, Người luôn 
xác định một cách dứt khoát rằng : Cách mạng Việt 
Nam “trước hết phải có Đảng cách mệnh”, “Đảng 
có vững cách mệnh mới thành công”. Với quan 
niệm ấy, với nhận thức ấy, trong suốt những năm 
tháng lãnh đạo cách mạng nước ta, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho xây dựng 
và chỉnh đốn Đảng. Với Người, công tác xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng không phải là biện pháp nhất thời, 
giải pháp tỉnh thế, mà là nhiệm vụ tất yếu, mang 
tính chiến lược, là công việc thường xuyên của 
Đảng để thực hiện vai trò lãnh đạo cách mạng của 
mình, là sự vận động của Đảng trong tiến trình phát 
triển của cách mạng. Chính vì vậy, trong Di chúc, 
khi dặn lại chúng ta “việc cần phải làm trước tiên”, 
Người khẳng định : “Chỉnh đốn lại Đẳng”. 


NGUYÊN DUY QUÝ * 


“Nói về Đảng”, trước hết Chủ tịch Hồ Chí Minh 
khẳng định : “ Đoàn kết là một truyền thống cực kỷ 
quý báu của Đảng và của dân ta” 0). Truyền thống 
đó bắt nguồn từ truyền thống đoàn kết của dân tộc 
Việt Nam trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước 
và giữ nước, được Đảng ta không ngừng phát huy 
trong điều kiện lịch sử mới của dân tộc trên lập 
trường của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Người cho 
rằng : “Ngày nay, sự đoàn kết trong Đảng là quan 
trọng hơn bao giờ hết, nhất là sự đoàn kết chặt chế 
giữa các cán bộ lãnh đạo” (2). Đoàn kết trong Đảng 
được thực hiện trên cơ sở đường lối, chính sách và 
theo những nguyên tắc tô chức của Đảng. 

Sự đoàn kết trong Đảng, theo quan niệm của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, là sự đoàn kết nhất trí, thống 
nhất trong toàn Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ 
chức. Đoàn kết phải trên cơ sở giữ vững nguyên tắc 
tập trung dân chủ - tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ 
trách, phải thường xuyên thực hiện tự phê bình và 
phê bình để cùng nhau tiến bộ, để sự đoàn kết trong 
Đảng ngày càng được củng cố và tăng cường. Với 
Người, tự phê bình và phê bình là để đi đến sự đoàn 
kết ; tự phê bình và phê bình còn phải được đặt trên 
cơ sở thực hiện dân chủ rộng rãi, “mở rộng dân chủ 
nội bộ”. 

Với cách nhìn nhận đúng đắn ấy về sự đoàn kết 
trong Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định : 
“Muốn đoàn kết chặt chẽ trong Đảng, ắt phải thống 
nhất tư tưởng, mở rộng dân chủ nội bộ, mở rộng tự 
phê bình và phê bình” 6). Và trong Di chúc, khi căn 


* GS, TS, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Trung tâm 
Khoa học Xã hội và Nhân văn quôc gia 

(1) Hô Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1996, t 12, tr 497 

(2), (3) Hô Chí Minh : Sđơ, t 1, tr 498, 492 
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đặn chúng ta “từ Trung ương đến các chi bộ cần 
phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ 
gìn con ngươi của mắt mình”, Người khẳng định : 
“.. thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và 
nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt 
nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống 
nhất của Đảng” (4, 

Nói về tự phê bình và phê bình trong việc củng 
cố và phát triển sự đoàn kết, thống nhất của Đảng, 
trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh không quên 
căn dặn chúng ta “phải có tình đồng chí thương yêu 
lần nhau”. Phê bình và tự phê bình cần có lý, có 
tình ; phê binh một cách chân thành, thắng thắn, 
trung thực giữa những người cùng lý tướng, cùng 
chí hướng, cùng phần đấu cho sự nghiệp cách mạng 
chung. 

Nói về Đảng, về công tác xây dựng Đảng, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh thường nhắc nhở những người 
đảng viên phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện 
đạo đức cách mạng. Trong Di chúc, Người chỉ rõ : 
“Đảng ta là một đâng cầm quyền. Mỗi đẳng viên và 
cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, 
thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ 
gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người 
lãnh đạo, là người đây tớ thật trung thành của nhân 
dân” 6®), Đạo đức cách mạng, theo Người. là “đặt lợi 
¡ch của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên 
trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng, hết 
sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh 
quên mình, gương mẫu trong mọi việc... 
trung thành với Đảng với nhân dân” (6. Đảng và 
mỗi đẳng viên của Đẳng phải coi việc phục vụ nhân 
dân, chăm lo cho cuộc sống vật chất và tinh thần 
của nhân dân là trách nhiệm, là vinh dự, là niềm 
hạnh phúc của mình. Bởi ngoài lợi ích của giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động, Đảng ta không có 
lợi ích nào khác. Đảng đại biểu cho lợi ích chung 
của giai cấp công nhân và của toàn thể nhân dân lao 
động, chứ không phải là mưu câu lợi ích riêng cho 
một nhóm người, cho một cá nhân nào. Chủ tịch Hồ 
Chí Minh nhận xét : “Vì chưa rửa gột sạch chủ 
nghĩa cá nhân, cho nên có đẳng viên còn “kể công” 
với Đảng. Có ít nhiều thành tích, thì họ muốn Đảng 
“cam ơn” họ. Họ đòi ưu đãi, họ đòi danh dự và địa 
vị... Nếu không thỏa mãn yêu câu của họ thì họ oán 
trách Đảng... Rồi dân dần họ xa rời Đảng, thậm chí 
phá hoại chính sách và kỷ luật của Đảng” 0), Mọi 
cán bộ, đảng viên đều phải nêu cao tỉnh thần phụ 
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trách trước Đảng, trước quần chúng nhân dân, kính 
trọng dân, thật sự tôn trọng quyền làm chủ của nhân 
dân. | 

“Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”, theo 
Chủ tịch Hồ Chí Minh là phẩm chất cần phải có đối 
với mỗi đảng viên của Đảng. Phẩm chất ấy phải 
được thê hiện qua hoạt động thực tiễn, trong công 
tác cũng như đời tư, trong sinh hoạt. 

Nói đến đạo đức cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh không chỉ khẳng định sự cần thiết của việc 
thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách 
mạng của người đàng viên, mà còn nói tới nhiệm vụ 
giáo dục đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ. Suốt đời 
quan tâm tới công việc này, trong Di chúc, Người 
vẫn không quên căn dặn Đảng “cần phải chăm lo 
giáo dục đạo đức cách mạng) cho đoàn viên, thanh 
niên “đào tạo họ thành những người thừa kế xây 
dựng xã hội chủ nghĩa vừa “hồng” vừa “chuyên”. 
Người còn nhấn mạnh : “Bồi dưỡng thế hệ cách 
mạng cho đời sau là một việc rật quan trọng và rất 
cần thiết” ®), 

Nói về nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân ta sau 
thắng lợi của cuộc kháng, chiến chống Mỹ, cứu 
nước - nhiệm vụ thống nhất Tổ quốc, hàn gắn vết 
thương chiến tranh, xây dựng và phát triển đất nước, 
trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định : 
“Đó là một công việc cực kỳ to lớn, phức tạp và khó 
khăn”, là “cuộc chiến đấu khổng lồ”, “cuộc chiến 
đầu chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra 
những cái mới mẻ, tốt tươi”. Để giành thắng lợi 
trong cuộc đấu tranh này, Người căn dặn Đảng 

“phải có kế hoạch sẵn sàng, rõ ràng, chu đáo đề 
tránh khói bị động, thiếu sót và sai lầm" › phải quan 
tâm trước hết đến “công việc đối với con người". Và 
theo Người, Đảng ta chỉ có thể hoàn thành sứ mệnh 
lịch sử vẻ vang đó khi Đảng thật sự trong sạch, vững 
mạnh, thường xuyên tiến hành công tác xây dựng 
Đảng và “việc cần phải làm trước tiên !à chỉnh đốn 
lại Đăng". 

“Chỉnh đốn lại Đảng”, theo Người, là “làm cho 
mỗi đẳng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chỉ bộ đều ra sức 
làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn 
tâm toàn ý phục vụ nhân dân” 0), 


(4) Hỗ Chí Minh : Sđu. t 12, tr 497 - 498 
(5) Hô Chí Minh : Sđd. t 12, tr 498 

(6), (7) Hô Chí Minh : Sđớd, t 9, tr 285, 289 
(8), (9) Hô Chí Minh : Sớd. t 12, tr 498, 503 
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Quán triệt quan niệm “chỉnh đồn lại Đảng” của 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong diễn văn đọc tại lễ kỷ 


niệm 109 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 
30 năm thực hiện Di chúc của Người, Tổng Bí thư 
Lê Khả Phiêu nói : “Khi cách mạng khó khăn, chỉnh 
đốn Đảng để xây dựng thái độ bình tính, sáng suốt, 
kiên định lập trường, không để rơi vào tinh trạng 
dao động, bị quan ; khi cách mạng trên đà thắng lợi, 
chỉnh đôn Đảng để ngăn ngừa bệnh kiêu ngạo, chủ 
quan, tự mãn, lạc quan tếu ; khi Đảng cầm quyên, 
đang viên rất dễ đánh mất minh, ngày hôm qua vĩ 
đại, không nhất định hôm nay vẫn được mọi người 
yêu mên, nếu họ không trong sáng, sa vào chủ 
nghĩa cá nhân. Vì vậy lại cần coi trọng chỉnh đốn 
Đảng” 00), 

“Chinh đốn lại Đảng” đối với một đảng cầm 
quyền khi cách mạng chuyển sang giai đoạn mới 
được Chủ tịch Hồ Chí Minh coi là “việc cần phải 
làm trước tiên”, bởi trong suốt những năm tháng 
lãnh đạo cách mạng, nỗi bận tâm lớn nhất của 
Người là làm sao cho Đảng luôn luôn giữ vững được 
vai trò lánh đạo cách mạng, vai trò tiền phong 
gương mẫu, làm sao để Đảng phát huy được sức 
mạnh của mình, làm sao để Đảng không trở thành 
quan liêu, xa dân, thoái hóa, biến chất, làm mất lòng 
tin của dân. Coi đây là điều hệ trọng đối với một 
đảng cầm quyền, Người đặc biệt lưu tâm tới cuộc 
đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân và trau dồi 
thường xuyên đạo đức cách mạng trong Đảng. 
Người cho rằng chỉ có thường xuyên đấu tranh 
chống chủ nghĩa cá nhân và không ngừng nâng cao 
phẩm chất đạo đức cách mạng, Đăng mới mạnh về 
chính trị, tư tưởng, tổ chức, mới xứng đáng với lòng 
tin yêu của dân. 

Một đẳng cách mạng, đảng cầm quyền, như Chủ 
tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, phải không ngừng nâng 
cao bản chất giai cấp công nhân, lẫy chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin làm nên tảng tư tưởng, làm kim chì 
nam cho mọi hoạt động của mình, phải lãnh đạo 
nhân dân bằng cách phục vụ nhân dân, đem lại lợi 
ích thiết thực cho nhân dân, giáo dục và thuyết phục 
nhân dân. Người nhấn mạnh, “phải khéo léo tập 
`trung ý kiến của quần chúng, hóa nó thành cái 
đường lỗi để lãnh đạo quần chúng. Phải đem cách 
nhân dân so sánh, xem xét, giải quyết các vấn đề, 
mà hóa nó thành cách chỉ đạo nhân dân” 1Ð, Đặc 
biệt là Đảng phải đề cao trách nhiệm với dân, trung 
thực, thật thà với dân, có lỗi thì dũng cảm nhận 
lỗi..., khắc phục bệnh quan liêu và kiêu ngạo cộng 
sản. 
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Những chỉ dẫn thiết thực ấy của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh về đẳng cầm quyền, về công tác xây dựng 
Đảng, chỉnh đốn Đảng càng trở nên có ý nghĩa 
trong giai đoạn hiện nay của cách mạng nước ta, khi 
một bộ phận cán bộ, đảng viên SUY thoái. về tư 
tưởng, chính trị, đạo đức, lôi sống, tha hóa về nhân 
cách. 

Trong khi công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay 
đang đòi hỏi sự phấn đấu kiên định và bền bỉ để 
thực hiện mục tiêu, lý tưởng của Đảng ta, thì một bộ 
phận cán bộ, đẳng viên lại có biểu hiện giảm sút ý 
chí, phai nhạt về lý tưởng, dao động về con đường 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. Khi công cuộc công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đang bước vào giai đoạn 
cân đây nhanh tốc độ thi có người lại làm việc cằm 
chừng, thiếu tinh thần vượt khó, chi lo thu vén lợi 
ích cá nhân, tham nhũng, hối lộ, quan liêu, cơ hội, 
cục bộ địa phương, xa rời quân chúng, thiếu tôn 
trọng quân chúng, sống xa hoa, phung phí tiền 
của, . Tất cả những vấn đề đó, cùng với việc 
nguyên tắc tập trung dân chủ đang bị vi phạm, chế 
độ sinh hoạt tự phê bình và phê binh không được 
thực hiện tốt, tình trạng mất đoàn kết nghiêm trọng 
kéo dài ở một số nơi, đòi hỏi chúng ta phải đây 
mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng - nhiệm 
vụ then chốt của cách mạng nước ta trong giai đoạn 
hiện nay. 

Trong bối cảnh đó, đặc biệt là trước yêu cầu xây 
dựng Đảng ngang tầm với nhiệm vụ mới để lãnh 
đạo nhân dân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhiệm vụ xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện tự phê bình và phê 
bình nhân kỷ niệm 30 năm thực hiện Di chúc của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh cần phải được coi là nhiệm 
vụ cơ bản và cấp bách như Nghị quyết Hội nghị 
Trung ương sáu (lần 2) đã khẳng định. 

Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng đang 
được tiễn hành rộng rãi trong toàn Đảng với yêu cầu 
bức thiết là nâng cao sự thống nhất về nhận thức tư 
tưởng, chính trị, về ý chí và hành động trong toàn 
Đảng, kiên định lập trường cách mạng và những 
quan điểm cơ bản có tính nguyên tắc, củng cô và 
tăng cường sức mạnh của Đang về mọi mặt, làm cho 
Đang thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu 
cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước 


trong tình hình hiện nay. 


(10) Tạp chí Cộng sản, số 1 1-6-1999, tr 4 
(11) Hồ Chí Minh : Sớd, t 5, tr298 


_Phấn đấu đưa Nghị quyếc qủúa Đảng vào cuộc sông 


dặn chúng ta “từ Trung ương đến các chỉ bộ cần 
phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ 
gìn con ngươi của mắt mình”, Người khẳng định : 
“... thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và 
nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt 
nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống 
nhất của Đảng” (4), 

Nói về tự phê bình và phê bình trong việc củng 
cố và phát triển sự đoàn kết, thống nhất của Đảng, 
trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh không quên 
căn dặn chúng ta “phải có tình đồng chí thương yêu 
lẫn nhau”. Phê bình và tự phê bình cần có lý, có 
tình ; phê binh một cách chân thành, thẳng thắn, 
trung thực giữa những người cùng lý tướng, cùng 
chí hướng, cùng phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng 
chung. 

Nói về Đảng, về công tác xây dựng Đảng, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh thường nhắc nhở những người 
đảng viên phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện 
đạo đức cách mạng. Trong Di chúc, Người chi rõ : 
“Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và 
cán bộ phai thật sự thầm nhuần đạo đức cách mạng, 
thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ 
gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người 
lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân 
dân” 6). Đạo đức cách mạng, theo Người, là “đặt lợi 
¡ích của Đăng và của nhân dân lao động lên trên, lên 
trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng, hết 
sức phục vụ nhân dân. Vì Đăng, vì dân mà đầu tranh 
quên mình, gương mẫu trong mọi việc... tuyệt đối 
trung thành với Đảng với nhân dân” 6). Đảng và 
mỗi đảng viên của Đảng phải coi việc phục vụ nhân 
dân, chăm lo cho cuộc sống vật chất và tinh thần 
của nhân dân là trách nhiệm, là vinh dự, là niềm 
hạnh phúc của mình. Bởi ngoài lợi ích của giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động, Đảng ta không có 
lợi ích nào khác. Đảng đại biểu cho lợi ích chung 
của giai cấp công nhân và của toàn thể nhân dân lao 
động, chứ không phải là mưu câu lợi ích riêng cho 
một nhóm người, cho một cá nhân nào. Chủ tịch Hồ 
Chí Minh nhận xét : “Vi chưa rửa gột sạch chủ 
nghĩa cá nhân, cho nên có đẳng viên còn “kể công” 
với Đảng. Có ít nhiều thành tích, thì họ muốn Đảng 
“cam ơn” họ. Họ đòi ưu đãi, họ đòi danh dự và địa 
vị... Nếu không thỏa mãn yêu cầu của họ thì họ oán 
trách Đảng... Rồi dân dần họ xa rời Đảng, thậm chí 
phá hoại chính sách và kỷ luật của Đảng” 0Ø), Mọi 
cán bộ, đảng viên đều phải nêu cao tỉnh thân phụ 
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trách trước Đảng, trước quần chúng nhân dân, kính 
trọng dân, thật sự tôn trọng quyền làm chủ của nhân 
dân. 

“Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”, theo 
Chủ tịch Hồ Chí Minh là phẩm chất cần phải có đối 
với mỗi đảng viên của Đảng. Phẩm chất ấy phải 
được thể hiện qua hoạt động thực tiễn, trong công 
tác cũng như đời tư, trong sinh hoạt. 

Nói đến đạo đức cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh không chỉ khắăng định sự cần thiết của việc 
thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách 
mạng của người đảng viên, mà còn nói tới nhiệm vụ 
giáo dục đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ. Suốt đời 
quan tâm tới công việc này, trong Di chúc, Người 
vẫn không quên căn dặn Đảng “cần phải chăm lo 
giáo dục đạo đức cách mạn? cho đoàn viên, thanh 
niên “đào tạo họ thành những người thừa kế xây 
dựng xã hội chủ nghĩa vừa “hồng” vừa “chuyên”. 
Người còn nhấn mạnh : “Bồi dưỡng thế hệ cách 
mạng cho đời sau là một việc rật quan trọng và rất 
cần thiết” (®), 

Nói về nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân ta sau 
thắng lợi của cuộc kháng chiến chỗng Mỹ, cứu 
nước - nhiệm vụ thống nhất Tổ quốc, hàn gắn vết 
thương chiến tranh, xây dựng và phát triển đất nước, 
trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định : 
“Đó là một công việc cực kỳ to lớn, phức tạp và khó 
khăn”, là “cuộc chiến đấu không lồ”, “cuộc chiến 
đầu chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra 
những cái mới mẻ, tốt tươi". Để giành thắng lợi 
trong cuộc đấu tranh này, Người căn dặn Đảng 
“phải có kế hoạch sẵn sàng, rõ ràng, chu đáo để 
tránh khỏi bị động, thiếu sót và sai lầm”, phải quan 
tâm trước hết đến “công việc đối với con người". Và 
theo Người, Đảng ta chỉ có thê hoàn thành sứ mệnh 
lịch sử vẻ vang đó khi Đang thật sự trong sạch, vững 
mạnh, thường xuyên tiến hành công tác xây dựng 
Đảng và “việc cân phải làm trước tiên !à chỉnh đốn 
lại Đảng”. 

“Chỉnh đốn lại Đảng”, theo Người, là “làm cho 
mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chỉ bộ đều ra sức 
làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn 
tâm toàn ý phục vụ nhân dân” 0), 


(4) Hồ Chí Minh : Sđư, t 12, tr 497 - 498 
(5) Hô Chí Minh : Sdd. t 12, tr 498 

(6), (7) Hồ Chí Minh : Sớd, t 9. tr 285, 289 
(8), (9) Hô Chí Minh : Sđớd, t 12, tr 498, 503 


Phấn`đấu đưa Nghị quyếc sủúa Đảng vào cuộc sống 


Quán triệt quan niệm “chỉnh đôn lại Đảng” của 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong diễn văn đọc tại lễ kỷ : 


niệm 109 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 
30 năm thực hiện Di chúc của Người, Tổng Bí thư 
Lê Khả Phiêu nói : “Khi cách mạng khó khăn, chính 
đốn Đảng để xây dựng thái độ bình tĩnh, sáng suốt, 
kiên định lập trường, không để rơi vào tình trạng 
dao động, bi quan ; khi cách mạng trên đà thắng lợi, 
chỉnh đôn Đảng để ngăn ngừa bệnh kiêu ngạo, chủ 
quan, tự mãn, lạc quan tếu ; khi Đảng cầm quyền, 
đảng viên rất dễ đánh mất mình, ngày hôm qua vĩ 


đại, không nhất định hôm nay vẫn được mọi người. 


yêu mên, nếu họ không trong sáng, sa vào chủ 
nghĩa cá nhân. Vì vậy lại cân coi trọng chính đốn 
Đảng” (0), 

“Chinh đốn lại Đảng” đối với một đảng cầm 
quyền khi cách mạng chuyển sang giai đoạn mới 
được Chủ tịch Hồ Chí Minh coi là “việc cân phải 
làm trước tiên”, bởi trong suốt những năm tháng 
lãnh đạo cách mạng, nỗi bận tâm lớn nhất của 
Người là làm sao cho Đảng luôn luôn giữ vững được 
vai trò lãnh đạo cách mạng, vai trò tiền phong 
gương mẫu, làm sao để Đảng phát huy được sức 
mạnh của mình, làm sao để Đảng không trở thành 
quan liêu, xa dân, thoái hóa, biến chất, làm mất lòng 
tin của dân. Coi đây là điều hệ trọng đối với một 
đẳng cầm quyền, Người đặc biệt lưu tâm tới cuộc 
đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân và trau dồi 
thường xuyên đạo đức cách mạng trong Đăng. 
Người cho răng chỉ có thường xuyên đấu tranh 
chống chủ nghĩa cá nhân và không ngừng nâng cao 
phẩm chất đạo đức cách mạng, Đăng mới mạnh về 
chính trị, tư tưởng, tô chức, mới xứng đáng với lòng 
tin yêu của dân. 

Một đẳng cách mạng, đảng cầm quyền, như Chủ 
tịch Hồ Chí Minh chi rõ, phải không ngừng nâng 
cao bản chất giai cấp công nhân, lấy chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin làm nên tảng tư tướng, làm kim chì 
nam cho mọi hoạt động của minh, phải lãnh đạo 
nhân dân bằng cách phục vụ nhân dân, đem lại lợi 
ích thiết thực cho nhân dân, giáo dục và thuyết phục 
nhân dân. Người nhắn mạnh, “phải khéo léo tập 
`tung ý kiến của quân chúng, hóa nó thanh cái 
đường lối để lãnh đạo quân chúng. Phải đem cách 
nhân dân so sánh, xem xét, giải quyết các vấn đè, 
mà hóa nó thành cách chỉ đạo nhân dân” (1), Đặc 
biệt là Đảng phải đề cao trách nhiệm với dân, trung 
thực, thật thà với dân, có lỗi thì dũng cảm nhận 
lỗi..., khắc phục bệnh quan liêu và kiêu ngạo cộng 
sản. 
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Những chỉ dẫn thiết thực ấy của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh về đảng cầm quyền, về công tác xây dựng 
Đảng, chỉnh đốn Đảng càng trở nên có ý nghĩa 
trong giai đoạn hiện nay của cách mạng nước ta, khi 
một bộ phận cán bộ, đẳng viên Suy thoái: về tư 
tưởng, chính trị, đạo đức, lôi sống, tha hóa về nhân 
cách. 

Trong khi công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay 
đang đòi hỏi sự phấn đấu kiên định và bền bỉ để 
thực hiện mục tiêu, lý tưởng của Đảng ta, thì một bộ 
phận cán bộ, đảng viên lại có biểu hiện giảm sút ý 
chí, phai nhạt về lý tưởng, dao động về con đường 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. Khi công cuộc công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đang bước vào giai đoạn 
cân đây nhanh tốc độ thì có người lại làm việc cầm 
chừng, thiếu tinh thần vượt khó, chỉ lo thu vén lợi 
ích cá nhân, tham nhũng, hối lộ, quan liêu, cơ hội, 
cục bộ địa phương, xa rời quân chúng, thiếu tôn 
BÓN, quân chúng, sống xa hoa, phung phí tiền 
củ . Tất cả những vấn đề đó, cùng với VIỆC 
THÊ tắc tập trung dân chủ đang bị vi phạm, chế 
độ sinh hoạt tự phê binh và phê binh không được 
thực hiện tốt, tình trạng mất đoàn kết nghiêm trọng 
kéo dài ở một số nơi, đòi hỏi chúng ta phải đẩy 
mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng - nhiệm 
vụ then chốt của cách mạng nước ta trong giai đoạn 
hiện nay. 

Trong bối cảnh đó, đặc biệt là trước yêu cầu xây 
dựng Đảng ngang tầm với nhiệm vụ mới để lãnh 
đạo nhân dân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhiệm vụ xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện tự phê bình và phê 
bình nhân kỷ niệm 30 năm thực hiện Di chúc của 
Chủ tịch Hô Chí Minh cần phải được coi là nhiệm 
vụ cơ bản và cấp bách như Nghị quyết Hội nghị 
Trung ương sáu (lần 2) đã khẳng định. 

Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng đang 
được tiền hành rộng rãi trong toàn Đảng với yêu cầu 
bức thiết là nâng cao sự thống nhất về nhận thức tư 
tưởng, chính trị, về ý chí và hành động trong toàn 
Đâng, kiên định lập trường cách mạng và những 
quan điểm cơ bản có tính nguyên tắc, củng cô và 
tăng cường sức mạnh của Đang về mọi mặt, làm cho 
Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu 
câu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước 


trong tình hình hiện nay.) 


(10) Tạp chí Cộng sản, số 11-6-1999, tr 4 
(11) Hồ Chí Minh : Sđd. t 5, tr 298 
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HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM VỚI CUỘC 
VẬN ĐỘ? \G XÂY DỰxG, CHÍNH DÔN ĐẢNG 


ÔNG dân nước ta với Đảng Cộng sản Việt 


Nam có mối quan hệ đặc biệt. Dưới sự 

lãnh đạo của Đảng, giai cấp nông dân đã 
phát huy lòng yêu nước và tinh thân đoàn kết, trở 
thành đội quân chủ lực, cùng toàn dân đưa cách 
mạng dân tộc, dân chủ đến thành công, xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc Việt Nam xã 
hội chủ nghĩa. Tin Đảng, theo Đảng với lòng 
trung thành tuyệt đối là nét đặc thù của người 
nông dân Việt Nam. 

Trong công cuộc đôi mới đất nước do Đảng 
Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, giai 
cấp nông dân đã hãng hái đi đầu trong việc đôi 
mới quan hệ sản xuất, phát huy những tiềm năng 
của lực lượng sản xuất, đưa nông nghiệp và kinh 
tế nông thôn lên bước phát triên mới, góp phần 
quyết định đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng 
kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị và phát 
triên. Ngày nay, cách mạng đã chuyển sang giai 
đoạn mới - giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước mà trước hết là công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn nhằm thực 
hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
băng, văn minh”. Những thành quả của cách 
mạng và công cuộc đổi mới đất nước ngày càng 
nâng cao niềm tin của giai cấp nông dân vào sự 
lãnh đạo của Đảng ; đông thời giai cấp nông dân 
càng tăng cường sự đoàn kết, nâng cao ý thức về 
quyền lợi và nghĩa vụ công dân của mình hơn ; 
tích cực tham gia xây dựng Đang trong sạch, vững 
mạnh, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, 
vi dân. 

Những tiến bộ nêu trên đánh dấu một bước 
trưởng thành của nông dân về trình độ làm chủ và 
sự chuyển biến về chất. Đó là tiêm lực to lớn và 
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cũng là tiền đề quan trọng cần được phát huy, góp 
phần đưa sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước đến thành công. 

Có được những tiến bộ đó, chính là do Đảng 
và Nhà nước ta có đường lối, chính sách đúng 
đắn, đáp ứng được nhu cầu và nguyện vọng chính 
đáng của nông dân, tạo ra động lực, khơi dậy và 
phát huy những tiềm năng, thế mạnh của giai cấp 
nông dân, tạo đà cho nông nghiệp và nông thôn 
ngày càng phát triển toàn diện. Hội Nông dân đã 
có những hoạt động thiết thực trong công tác 
tuyên truyền vận động phục vụ sản xuất và đời 
sống nông dân. Liên minh công - nông - trí thức 
được tăng cường trong sự nghiệp phát triển nông 
nghiệp, nông thôn và xây dựng giai cấp nông dân. 

Tuy nhiên, bên cạnh những tiến bộ cũng còn 
không ít tôn tại và yếu kém như : nội lực của nông 
dân chưa được phát huy một cách mạnh mẽ. Ờ 
một số nơi, do nhiều nguyên nhân, một số bà con 
nông dân bị lôi cuốn vào những hành vi thái quá, 
coi thường kỹ cương, phép nước, thiếu ý thức xây 
dựng Đảng, xây dựng chính quyền gây ảnh hưởng 
xấu đến đoàn kết nông thôn, quan hệ Đảng - Dân 
và trật tự xã hội. Trong khi đó, quyền làm chủ của 
nông dân chưa được thực hiện đầy đủ, một bộ 
phận cán bộ, đẳng viên còn tham nhũng, trù dập, 
ức hiếp nông dân. Một số vấn đề bức xúc của 
nông dân như : vấn đề ruộng đất, lao động và việc 
làm ; vốn cho nông dân vay ; về tiêu thụ, chế biến 
sản phẩm và cung ứng vật tư... đang là những nỗi 
băn khoăn lớn của nông dân, tác động xấu đến 
quá trình phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và 
lòng tin của nông dân đối với Đảng, Nhà nước. 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam 


Phấn đấu đưa Nghị quyếc siia Đảng vàe cuộc sống 


Nguyên nhân của những tôn tại, yếu kém nêu 
trên là do, đối với nông nghiệp, nông thôn, Đảng, 
Nhà nước đã có nhiều chỉ thị, nghị quyết, nhưng 
đối với chủ thể của nông nghiệp, nông thôn là giai 
cấp nông dân thi còn những hạn chế : chậm có 
đường lối chiến lược và chính sách đủ mạnh về 
xây dựng và phát huy vai trò của giai cấp nông 
dân, dẫn đến trình độ dân sinh, dân trí và làm chủ 
của giai cấp nông dân chậm được nâng lên. Nhận 
thức của một số cấp ủy đảng và chính quyên về vị 
trí, vai trò của giai câp nông dân và Hội Nông dân 
Việt Nam trong SỰ nghiệp cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta còn chưa đầy đủ, thậm chí có 
những lệch lạc. Do đó, cấp ủy một số địa phương 
còn coi nhẹ việc củng cô, kiện toàn tổ chức Hội 
Nông dân, chưa bố trí những cán bộ đủ tiêu chuẩn 
tham gia công tác Hội, chưa quan tâm tạo điều 
kiện thuận lợi cho Hội hoạt động. Một số cán bộ, 
đảng viên còn có những biểu hiện xa lánh, hù dọa, 
ức hiếp dân. Hoạt động của Hội Nông dân một số 
nơi còn lúng túng, chưa bám sát chức năng, nhiệm 
vụ, chương trình công tác của Hội và chủ trương 


của cấp ủy, chưa có kế hoạch, biện pháp cụ thể 


phù hợp với nội dung phát triển kinh tế - xã hội và 
lợi ích thiết thực của hội viên, nông dân. 

Trước yêu cầu mới của cách mạng, “Để đáp 
ứng yêu câu của thời kỳ đây mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng phải có biện 
pháp „phát huy ưu điểm, kiên quyết. sửa chữa 
khuyết điểm, tiếp tục củng cố, chỉnh đốn để ngày 
càng vững mạnh về mọi mặt, đặc biệt là về chính 
trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tổ chức và cán bộ”. 
Hưởng ứng cuộc vận động xây dựng, chính đốn 
Đảng, Hội Nông dân các cấp đều đã xây dựng 
chương trình hành động cụ thê nhắm phát huy hơn 
nữa tỉnh thần yêu nước, tỉnh thần làm chủ và 
truyền thống gắn bó mấu thịt giữa nông dân với 
Đảng, hăng hái tham gia xây dựng Đảng trong 
sạch, vững mạnh. Các cầp hội căn CỨ vào chủ 
trương, kế hoạch hướng dẫn của cấp ủy đảng để tổ 
chức, hướng dẫn cán bộ, hội viên và nông dân 
hưởng ứng cuộc vận động nêu trên bằng những 
việc làm cụ thể, thiết thực : 

Một là, đoàn kết giúp đỡ nhau đây mạnh sản 
xuất và thực hành tiết kiệm, tích cực phòng chống 
thiên tai, dấy lên phong trào thi đua yêu nước, 
hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2000, thực 
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hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là chương trình 
xóa đói, giảm nghèo và làm giàu, xây dựng cuộc 
sống mới ở khu dân cư, biến đường lối, chính sách 
của Đảng thành hiện thực. 

Hai là, tổ chức các buôi sinh hoạt chỉ hội, tổ 
hội chuyên đề về đóng góp M kiến xây dựng Đảng. 
Những ý kiến đóng góp cần nêu rõ cả ưu điểm, 
khuyết điểm của từng đảng viên, nhất là những 
đảng viên tham gia cấp ủy, những cán bộ có chức, 
cố quyền ở cơ sở, những cán bộ của Đảng, Nhà 
nước cấp trên có quan hệ trực tiếp với cơ sở. 

Đối với những đảng viên không giữ các chức 
vụ lãnh đạo, cần đóng góp ý kiến về ý thức chấp 
hành chính sách, tác phong gần gũi, sâu sắt quần 
chúng, tham gia sinh hoạt trong các đoàn thể, nắm 
tâm tư nguyện vọng của nhân dân phản ánh với 
cấp ủy, tinh thân đoàn kết trong Đảng và nhân 
dân, gương mẫu trong các phong trào nông dân 
phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn 
mới văn minh, giàu đẹp. Đối với những cán bộ, 
đảng viên giữ các chức vụ lãnh đạo, cần đóng góp 
ý kiến về phong cách lãnh đạo, phát huy dân chủ, 
ý thức cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Kiến 
nghị với Đảng xử lý nghiêm những cán bộ, đảng 
viên xa rời quần chúng, có hành vi hồng hách, gia 
trưởng, bè phái, trù dập, ức hiếp quần chúng, vi 
phạm quyên làm chủ của nhân dân, gây ảnh 
hưởng không tốt đến uy tín của Đảng và đoàn kết 
nông thôn. Đối với những cán bộ, đảng viên thuộc 
các cơ quan của Đảng và Nhà nước cấp trên có 
quan hệ trực tiếp với nông dân, cần đóng Bóp ý 
kiến về tỉnh thần và thái độ phục vụ. Những cần 
bộ, đảng viên trong quan hệ kinh tế với nông dân 
có hành vi cửa quyên, gian lận, lừa đảo... cần kiến 
nghị với cơ quan quản lý những cán bộ, đẳng viên 
đó để có biện pháp xử lý. 

Ba là, thái độ của mỗi hội viên, nông dân trong 
việc đóng góp ý kiến phê bình cán bộ, đảng viên 
phải thắng thắn, trung thực, chỉ ra ưu điểm, khuyết 
điểm rõ ràng, có tình, có lý ; lấy xây dựng Đảng 
trong sạch, vững mạnh làm mục tiêu ; tránh mọi 
biểu hiện vô trách nhiệm, cực đoan, quá khích do 
các phan tử bất mãn lợi dụng lôi kéo, kích động 
vu cáo. 

Trong cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng, lãnh đạo các câp hội phải nâng cao tỉnh 
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thần trách nhiệm trước nông dân và trước Đảng 
bằng các chương trình, kế hoạch hành động 
cụ thể. % 

I - Tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, 
quân triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết 
Trung ương sâu (lần 2). Trên CƠ SỞ quán triệt 10 
nhiệm vụ và 6 vấn đề về quan điểm có tính 
nguyên tắc của Nghị quyết đã đề ra, cần nâng cao 
cho cán bộ, đảng viên nhận thức, thống nhất ý chí 
và hành động, thực hiện nói và làm theo Nghị 
quyết của Đảng. Mở đợt sinh hoạt chính trị rộng 
rãi trong cán bộ, hội viên và nông dân với nội 
dung ôn lại truyền thống gắn bó máu thịt giữa 
nông dân với Đảng, với Bác Hồ kính yêu, tích cực 
tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. 

2 - Hướng dẫn các cơ sở của Hội tổ chức sinh 
hoạt và tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên, nông 
dân đóng góp ý kiến xây dựng tổ chức đảng, phê 
bình cán bộ, đảng viên. Đông thời phân công cán 
bộ xuống cơ sở để chỉ đạo và nắm tình hình hội 
viên nông dân tham gia xây dựng Đảng. 

3 - Những cán bộ, hội viên, nông dân là đảng 
viên phải thực hiện tự phê bình và phê bình 
nghiêm túc theo kế hoạch hướng dẫn của cấp ủy 
đảng. Qua đó mà làm rõ những ưu điểm, nhất là 
những thiếu sót, khuyết điểm về các mặt nhận 
thức chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức và Jối 
sống ; đồng thời làm rõ nguyên nhân của những 
thiếu sót, khuyết điểm, từ đó xây dựng kế hoạch, 
biện pháp sửa chữa. Các cấp Hội phải cùng với 
cấp ủy chỉ đạo sâu sát để sinh hoạt tự phê bình và 
phê bình đạt hiệu quả tốt ; tránh hời hợt, hình 
thức, xuê xoa, nề nang, né tránh ; đặc biệt không 
được để xảy ra hiện tượng lợi dụng phê bình để 
đã kích, vu khống, nói xấu lẫn nhau, hạ thấp uy tín 
và thanh danh của người khác. 

4- Tích cực đấu tranh chống tham nhũng, thực 
hành tiết kiệm ; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở 
xã đồng thời phải đấu tranh chống dân chủ hình 
thức, dân chủ cực đoan, lợi dụng dân chủ để gây 
rối, làm mất đoàn kết nội bộ ; giải quyết những 
đơn thư khiếu tố, khiếu kiện và thực hiện tài chính 
công khai. 

5 - Tăng cường học tập, rèn luyện nâng cao 
phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh trong cán 
bộ, hội viên và nông dân. Trước hết các cấp hội 
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phải có chương trình, kế “hoạch học tập cho cán 
bộ, hội viên, nông dân về quan điểm, đường lối 
của Đảng ; chính sách, pháp luật của Nhà nước ; 
chuyên môn nghiệp vụ công tác hội... nhằm từng 
bước đáp Ú ứng yêu câu công tác của Hội trong thời 
kỳ mới. Củng cố xây dựng tổ chức hội vững 
mạnh, nhất là cơ sở hội. Các cấp hội cần tập trung 


-_ chi đạo nâng cao số lượng và chất lượng hội viên. 


Đổi mới nội dung sinh hoạt và hoạt động của Hội 
trên cơ sở đem lại lợi ích thiết thực cho hội viên, 
nông dân. Từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ 
cần bộ theo tinh thần Nghị quyết Trụng ương 3 
(khóa VHD của Đảng. Tham gia xây dựng Đảng, 
chính quyền trong sạch, vững mạnh. 

Giai cấp nông dân nước ta là giai cấp có tổ 
chức. Nước ta là nước nông nghiệp. Nông dân là 
giai cấp đông đảo nhất với gần 80% dân số và trên 
70% lao động xã hội, là lực lượng cơ bản để khai 
thác và phát huy các nguồn lực to lớn của nông 
nghiệp, nông thôn, vì lợi ích của chính nông dân 
và của đất nước. Hội Nông dân Việt Nam là tô 
chức chính trị - xã hội, đại điện cho quyền và lợi 
ích chính đáng của giai cấp nông dân. Góp phần 
xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là một 
trong những nhiệm vụ quan trọng của Hội Nông 
dân Việt Nam. Tổ chức để hội viên, nông dân 
tham gia ý kiến xây dựng Đảng, không những là 
trách nhiệm của Hội Nông dân. đối với Đảng mà 
còn là dịp cũng cố, nâng cao chất lượng của Hội, 
phát huy vai trò là chiếc cầu nối ø1ưa nông dân VỚI 
Đảng. 

Trong cuộc vận “động xây dựng chính đốn 
Đảng, các cấp ủy đảng cần dựa vào tổ chức Hội 
Nông. dân Việt Nam, phát huy quyền làm chủ của 
giai cấp nông dân, thực hiện dân chủ rộng rãi, dân 
chủ trực tiếp Ở CƠ SỞ và dân chủ đại diện ở ở các cấp 
hội. Các cấp ủy đảng cần tôn trọng và tiếp thu một 
cách nghiêm túc ý kiến của cán bộ, hội viên, nông 
dân phê bình cán bộ, đẳng viên. Đại diện cấp Ủy 
cần báo cáo, giải trình trước hội viên, nông dân về 
những ý kiến mà họ phê bình cán bộ, đang viên và 
kế hoạch phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm 
của chi bộ, đảng bộ. Cấp ủy cần tỏ thái độ rõ ràng 
trước hội viên, nông dân và có hình thức xử lý kỷ 
luật thích đáng đối với những cán bộ, đảng viên 
mắc sai lầm, khuyết điểm nghiêm trọng. 
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RONG quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng 

Cộng sản Việt Nam luôn coi dân chủ là một 

nội dung quan trọng. Phát huy quyền làm 

chủ của nhân dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực 

để nhân dân ta vượt qua khó khăn, thực hiện thắng 

lợi mọi nhiệm vụ cách mạng ; vừa là bản chất và 
đặc trưng của chế độ mới. 

Từ khi giành được chính quyền, lập nên Nhà 
nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, đặc biệt sau khi 
đất nước thống nhất, xây dựng Nhà nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyên dân chủ của 
nhân dân ngày càng được mở rộng, nhân dân thực 
hiện quyền làm chủ đất nước, trước hết và chủ yếu 
thông qua các gỉ quan dân cử. 

Trước yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới, 
tình hình khu vực và thế giới có những biến động 
phức tạp, tạo nhiều cơ hội mới, nhưng cũng đặt Ta 
nhiều khó khăn, thách thức, việc phát huy quyền 
làm chủ của nhân dân cần chú trọng cả hai mặt : 
vừa phát huy chế độ dân chủ đại diện, nâng Cao 
chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội, 
Chính phủ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 
các cấp ; vừa thực hiện từng bước vững chắc chế độ 
dân chủ trực tiếp, trước hết là ở cấp cơ sở. Xét về 
lý luận và thực tiễn, dân chủ đại diện và dân chủ 
trực tiếp luôn có mối quan hệ khăng khít với nhau, 
bổ sung hỗ trợ cho nhau để dần dần hoàn thiện chế 
độ dân chủ xã hội chủ nghĩa. Nâng cao chất lượng 
đại biểu dân cử, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của 
CÁC CƠ quan dân cử, làm trong sạch bộ máy chính 
quyên, vừa là trách nhiệm, nghĩa vụ của toàn dân, 
vừa là điều kiện để nhân dân thực hiện được quyền 
dân chủ đại diện của mình trên thực tế, là môi 
trường, tốt để từng bước mở rộng chế độ dân chủ 
trực tiếp của nhân dân. 


TBẦN VĂN ĐĂNG “ 


Mỗi lần tiến hành bầu cử đại biểu Hội đồng 
nhân dân là dịp để nhân dân thể hiện quyền dân 
chủ của mình, sử dụng quyền đó để lựa chọn và 
bầu ra những đại biểu xứng đáng, thay mặt cho 
mình quyết định những vấn đề quan trọng của địa 
phương, liên quan đến lợi ích thiết thân của chính 
mình. Thành công của cuộc bầu cử Hội “đồng nhân 
dân lân này sẽ góp phần phát huy quyền làm chủ 
của nhân dân, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của 
dân, do dân, vì dân ; góp phân quan trọng thực hiện 
thắng lợi các nghị quyêt của Đảng, đặc biệt là 
Nghị quyết Trung ương sâu và bay (khóa VI), tạo 
tiền đề vững chắc để ngày càng thực hiện tốt hơn 
Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở, nhất là chế 
độ dân chủ trực tiếp của nhân dân. 

Cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 
kỳ 1999 - 2004 là cuộc vận động chính trị và sinh 
hoạt dân chủ sâu rộng của nhân dân cả nước. Để 
cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân thực sự là sinh hoạt 
dân chủ sâu rộng của nhân dân, trước hết phải rất 
coi trọng vận động chính trị. Thực tiến đã chỉ ra 
rằng, khi dân được cung cấp đầy đủ thông tin, hiểu 
đúng đắn và đầy đủ chính sách, pháp luật của 
Nhà nước và các quyên CƠ bản của mình, thì khi đó 
nhân dân giác ngộ và quyên dân chủ mới được phát 
huy một cách lành mạnh và đúng hướng. Đây 
chính là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính 
trị, trong đó đặc biệt chú ý vai trò lãnh đạo của các 
cấp Ủy đăng, quản lý của nhà nước, vai trò đoàn 
kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân của Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của 


w Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương 
Mặt trận Tô quôc Việt Nam 
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Mặt trận. Bằng nhiều hình thức phong phú, thích 
hợp với từng đối tượng, cần đây mạnh công tác 
tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân 
về ý nghĩa của CuỘC bầu cử, quyên và nghĩa vụ 
công dân đối với việc bầu cử, những nội dung cơ 
bản của Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, 
Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 
dân, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các văn 
bản hướng dẫn, quy trình hiệp thương lựa chọn, 
giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân 
dân. Thực hiện chế độ công khai các tiêu chuẩn 
của đại biểu Hội đồng nhân dân đến từng khu dân 
cư để mọi người dân đều biết là điều kiện rất căn 
bản để nâng cao chất lượng đại biểu Hội đồng nhân 
dân, góp phần phát huy tác dụng đích thực của Quy 
chế dân chủ ở cơ sở. 

Mục tiêu của công tác vận động chính trị trong 
cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân chính là nhằm làm 
cho cuộc bầu cử được tiến hành thực sự dân chủ, 
đúng luật, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, thể hiện 
không khí ngày hội của toàn dân. Trong điều kiện 
chúng ta đang phần đấu xây dựng Nhà nước pháp 
quyên xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân, 
vì dân, thì dân chủ phải gắn liền với kỹ cương, dân 
chủ được thể chế hóa thành pháp luật và pháp luật 
là để bảo vệ nền dân chủ. Dân chủ cao thì kỷ cương 
phải nghiêm ; kỷ cương có nghiêm mới bảo đảm 
việc mở rộng dân chủ và thực hiện dân chủ một 
cách có chất lượng và hiệu quả. Theo nghĩa đó, yêu 
cầu dân chủ, đúng luật đặt ra trong cuộc bầu cử 
Hội đồng nhân dân lần này không. những không 
mâu thuẫn với nhau, mà ngược lại còn bổ sung, hỗ 
trợ cho nhau. Để phát huy tốt nhất quyền làm chủ 
của nhân dân trong cuộc bâu cử Hội đồng nhân dân 
lần này, vừa bảo đảm đúng luật, vừa thể hiện được 
tỉnh thần CƠ bản của Quy chế dân chủ ở cơ sở, đòi 
hỏi các cấp Ủy đẳng và các tổ chức tham gia chuẩn 
bị công tác bầu cử phải có phương pháp lánh đạo, 
chỉ đạo một cách sáng tạo. Để phát huy tốt quyên 
dân chủ của nhân dân ngay từ khâu lựa chọn, giới 
thiệu người ra ứng cử, các tổ chức, các cơ quan 
(được luật quy định tham gia giới thiệu người ứng 
cử) phải có nhiều hình thức thích hợp liên hệ mật 
thiết với dân, tìm hiểu chính xác tín nhiệm của dân 
đối với người mà mình định giới thiệu, tham gia 
ứng cử đại biêu Hội đồng nhân dân các cấp. 

Việc tô chức hội nghị lấy ý ý kiến cử tri nơi công 
tác và cư trú đối với ứng cử viên là biêu hiện sinh 
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động của việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 
đã được Luật bầu cử Hội đồng nhân dân quy định 
rất cụ thể, rõ ràng. Nội dung, hình thức, thành phần 
của hội nghị cân được chuẩn bị chu đáo, theo 
hướng thiết thực, hiệu quả và thực sự dân chủ, 
tránh hình thức, chiếu lệ hoặc áp đặt. Yêu cầu thật 
sự dân chủ thể hiện qua việc tạo điều kiện và môi 
trường thuận lợi để nhân dân bày tỏ tâm tư nguyện 
vọng của mình ; ở thái độ tôn trọng, tiếp thu chân 
thành những ý kiến nhận xét, đánh giá của cử tri. 

Hội nghị hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người 
ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân trong cuộc 
bầu cử lần này có nhiều thuận lợi. 

„Một là, quy trình hiệp thương được xây dựng cụ 
thể, chỉ tiết hơn trên cơ sở Nghị quyết liên tịch giữa 
Chính phủ với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tô 
quốc Việt Nam, là văn bản quy phạm pháp. luật có 
giá trị bắt buộc chung đối với mọi tổ chức của công 
dân, bảo đảm việc thực hiện được nghiêm chỉnh, 
đúng luật. 

Hai là, với SỰ ra đời của Luật Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, quyền dân chủ của nhân dân thông qua 
các tổ chức Mặt trận và các tô chức thành viên, 
tham gia bầu cử được quy định rõ ràng, cụ thể và 
theo hướng ngày càng rộng mở. Vấn đề đặt ra ở 
đầy là đại diện các tổ chức được luật quy định tham 
gia hội nghị hiệp thương phải thực SỰ đè cao trách 
nhiệm trước nhân dân, phải nói lên tiếng nói của 
dân, lựa chọn giới thiệu được những người thực sự 
ưu tú, có tín nhiệm và có khả năng đại điện cho ý M 
chí, nguyện vọng của nhân dân, tiêu biểu cho khôi 
đại đoàn kết dân tộc ; phải có dũng khí đầu tranh 
với những sai trái, tiêu cực ; kiên quyết đấu tranh 
loại bỏ những phần tử thoái hóa, biến chất, coi 
thường nhân dân, coi thường kỷ cương, phép 
nước... ra khỏi danh sách ứng cử viên. 

Việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo của dân 
đối với các ứng cử viên Hội đồng nhân dân cũng 
như các thành viên tham gia các tô chức bầu cử lần 
này được các cơ quan chức năng phối hợp với Mặt 
trận và các tổ chức thành viên xem xét, giải quyết 
một cách nghiêm túc, đúng pháp luật và trả lời 
công dân. Những trường hợp chưa làm rõ, chưa có 
kết luận thỏa đáng, còn gây nhiều nghi ngờ trong 
đại đa số nhân dân thì kiên quyết đưa ra khỏi danh 
sách Ứng cử viên và không đưa vào các tổ chức 
bầu cử. 


(Xem tiếp trang 24) 
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HỘI THẢO KHOA HỌC VÀ THỰC TIỀN 
“NHỮNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG NGUỒN LỰC 
THỰC HIÊN MỤC TIÊU XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO” 


lần đầu tiên đề cập trong Nghị quyết Đại 

hội VI của Đảng. Nghị quyết Hội nghị 
lần thứ 5 (khóa VI) một lần nưa tiếp tỤc CỤ thể 
hóa chủ trương này. Và đến Đại hội VIH của 
Đảng, XĐGN chính thức được xác định là một 
trong những chương trình quốc gia quan trọng. 

Ngày nay, chủ trương đúng đắn hợp lòng dân 
đó đã trở thành một phong trào toàn quôc và đem 
lại những kết quả đáng khích lệ. Phong trào 
XĐGN bước đầu đáp ứng một phần nhu cầu cơ 
bản của người nghèo về vốn, về kiến thức làm ăn, 
về một số dịch vụ và phúc lợi xã hội ; đời sống 
một bộ phận người nghèo đã được cải thiện rõ rệt. 

Từ phong trào, chúng ta đã đúc rút được nhiều 
kinh nghiệm bổ ích. Tuy vậy, mục tiêu của 
chương trình XĐGN vẫn là một thử thách lớn đối 
với các ngành, các cấp và đối với người nghèo, nó 
vẫn là chương trình cần được nâng cao hiệu quả 
hơn nữa. Mục tiêu đó đặt ra phải giảm hộ nghèo 
từ 15,7% hiện nay xuống còn 10% vào năm 2000. 
Trong đó ưu tiên hỗ trợ cho hộ đói kinh niên, 
những hộ thuộc diện đối tượng chính sách, tập 

trung XĐGN cho l 715 xã đặc biệt. khó khăn ; 
đầu tư giải quyết một bước cơ sở hạ tầng cho các 
xã miền núi cao, các xã vùng sâu, vùng Xã... 

Đây quả là nhiệm vụ cực kỳ nặng nề của toàn 
Đảng, toàn dân ta. 

Để đây mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao 
hơn nữa nhận thức và hành động, thúc đấy phong 
trào XĐGN trong toàn quốc, nhằm đạt mục tiêu 
trên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tạp 
chí . Cộng sản, Ngân hàng phục vụ người nghèo 
phối hợp t tổ chức Hội thảo khoa học và thực tiễn 
với chủ đề “Những giải pháp tăng cường nguôn 
lực, thực hiện mục tiêu XĐGN". 


C? trương xóa đói giảm nghèo (XĐGN) 


Mục đích hội thảo nhằm l - Góp phần tạO SỰ 
nhất trí trong toàn xã hội về quan niệm, nhận thức 
đối với chủ đề trên ; 2 - Đóng góp thêm cơ sở lý 
luận và thực tiễn, tìm ra giải pháp có tỉnh thuyết 
phục trên các vấn đề lớn VỀ nguôn lực ; tim tòi 
sáng tạo trong việc giải quyết cơ sở phúc lợi dịch 
vụ xã hội, giúp người nghèo ` vượt qua khó khăn ; 
xem Xét lại hệ thống cơ chế chính sách và khả 
năng phối hợp giữa các ngành, các cấp, các 
tổ chức xã hội phục vụ thiết thực cho chương 
trình XĐGN. 

Do tính chất và tầm quan trọng của vấn đề, hội 
thảo đã được sự hưởng Ú ứng nhiệt tình rộng rãi của 
nhiều cơ quan nghiên cứu, cán bộ lãnh đạo, quân 
lý nhiều cấp, nhiều ngành, các nhà hoạt động 
thực tiền. 

Hội thảo do Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản 
Hà Đăng, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội Đàm Hữu Đắc và Tông Giám đốc Ngân 
hàng phục vụ người nghèo Hà Thị Hạnh chủ trì. 

Sau lời khai mạc của phó tiền sĩ Đàm Hữu Đắc, 
phát biểu mang tính đề dân của đồng chí Hà Đăng : 
“Cơ chế chính sách ở tầm vĩ mô tác động đến quá 
trình XĐGN”, cuộc hội thảo đã tập trung vào ba 
vấn đề lớn : 

- Thống nhất nhận thức quan điểm về quá 
trình XĐGN ö Ơ nước ta ; thống nhất quan niệm về 
hệ thống nguồn lực tác động đến chương trình 
mục tiêu XĐƠN. 

- Nêu hệ thống giải pháp để tăng cường 
nguồn lực. 

- Những bài học rút ra về mặt tổ chức quản lý 
chương trình mục tiêu XĐGN. 

I - Mọi người đều nhất trí cho rằng XĐGN là 
một trong những vấn đề xã hội quan trọng hiện 
nay. Đảng ta từng nhân mạnh : Tăng trưởng kinh 
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tế phải gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội 
ngay trong từng bước và trong suốt quá trình phát 
triển ; đó là một quyết sách mang tính chiến lược 
để xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Nếu tạo ra sự tăng trưởng kinh tế nào đó, 
dâu là thần kỳ đi nữa mà từ đó lại dẫn đến sự phân 
tầng xã hội, sự phân hóa giai cấp một cách sâu 
sắc, có nghĩa sự giàu có của bộ phận dân cư này 
lại là nguyên nhân của sự bần cùng hóa của bộ 
phận dân cư khác, thì đó hoàn toàn không phải là 
mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, không phù hợp với 
mong muốn của chúng ta. 

Giờ đây đói nghèo là một trong những ` vấn đề 
xã hội mang. tính toàn cầu ; nhưng việc chống đói 
nghèo xét đến cùng lại vẫn là sự nghiệp của từng 
quốc gia và tùy bản chất chính trị của từng nhà 
nước mà có đôi sách rêng. Ơ Việt Nam XĐƠN 
vừa là chính sách xã hội, thể hiện bản chất nhân 
đạo của chế độ xã hội, đồng thời nó cũng gắn với 
phát triển và vì phát triển. Mục tiêu của XĐGN 
không phải chỉ dừng lại ở việc giải thoát nghèo 
khổ cho người lao độn ø mà điều quan trọng là xác 
định cho họ một thế đứng để họ vươn lên làm 
giàu chính đáng. Chính sách không mang tính 
ban phát, ban ơn mà còn tạo ra một hệ thống giải 
pháp, những điều kiện tiền đề tác động đến mọi 
chiều của đời sống, làm cho người dân có nhiều 

“cơ may” nhất bứt ra khỏi cảnh nghèo, tự mình 
phát triển. 

Chính vì vậy, khi bàn đến phạm trù nguôn lực 
mọi người đều thống nhất : nguồn lực là tổng h 
sức mạnh của toàn xã hội, cả chính trị, kinh tê, 
văn hóa ; sức mạnh đó không chi có ở trung ương 
mà ở cả địa phương và cơ sở ; sức mạnh đó không 
chỉ khai thác trong nước mà cả ở ngoài nước ; 
riêng trong nước, cần tìm ở tất cả các thành phần 
kinh tế, những người làm ăn khá giả và của chính 
ngay bản thân người nghèo, gia đình nghèo, vùng 
nghèo. Sự đồng thuận xã hội quyết định thắng lợi 
của cuộc chiến XĐGN. 

II - Căn cứ vào chủ đề hội thảo, các đại biểu 
đi sâu phân tích, bàn thảo một hệ thống giải pháp 
tăng cường nguồn lực thực hiện mục tiêu XĐGN, 
đáng chú ý là những giai pháp : 

l- Mở rộng và tĂnz CƯỜng nguôn vốn tín dụng. 

Bước đâu làm quen vỚI sản xuất hàng hóa, 
vốn bao giờ cũng là nhu cầu thường trực đối với 
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người lao động. Tuy vậy, vốn đến được với người 
nghèo thường trải qua con đường quanh co, vượt 
qua bao tầng nắc, song dẫu ở trong tay người 
nghèo rồi, đồng vốn phát huy hiệu quả thế nào lại 
là bài toán khác, không mây khi dễ giải. 

Hiện nay, đầu tư vốn vào nông nghiệp và nông 
thôn, vào vùng nghèo, hộ nghèo thực sự đang là 
quyết tâm lớn của Đảng và Nhà nước ; có thể 
phân ra 2 dạng : Một là đầu tư theo các chương 
trình dự án lớn như chương trình lương thực, mía 
đường, nhập Ì khẩu phân bón, xây dựng hạ tầng cơ 
SỞ... Dạng đầu tư này có ý nghĩa tạo việc làm, 
tăng thu nhập, chuyển dịch cơ câu, cải thiện môi 
trường điều kiện sống cho nông dân nói chung, 
trong đó có người nghèo. 

Dạng thứ hai là các kênh tín dụng. Ở đây có 
thể kể đến : 

- Các tổ chức tín dụng chính thống : 
Năm 1998, toàn quốc có 996 quỹ tín dụng nhân 
dân, hàng chục ngân hàng thương mại huy động 
hàng nghìn tỉ đồng cho nông nghiệp, nông thôn. 
Riêng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông 
thôn và Ngân hàng phục vụ người nghèo hiện nay 
có số dư nợ hơn 30 000 tỉ đồng. 

- Các tổ chức tài chính nhận vốn từ ngân sách 
nhà nước có Quỹ hỗ trợ việc làm (theo NQ120), 
doanh số cho vay 1 805 tỉ (lãi suất 0,6%) ; 
chương trình “phủ xanh đất trống đồi núi trọc” 
(theo QĐ 327), Kho bạc Nhà nước cấp phát 
không hoàn trả và cho vay không lấy lãi, cuỗi 
năm 1997 Nhà nước đã cấp 2 334 tỉ đồng. Ngân 
sách nhà nước trung ương và địa phương hằng 
năm còn thực hiện nhiều chương trình tài trợ khác 
cho khuyến nông từ 25 - 30 tỉ, cho 1 000 xã đặc 
biệt khó khăn mỗi xã 400 triệu đồng ; chương 
trình làm nhà trên cọc các tỉnh đồng bằng sông 
Cửu Long, chương trình bù đắp lãi suất mua lúa 
xuất khẩu, chương trình phát triển tàu thuyền 
đánh cá xa bờ... tất cả đều theo lãi suất ưu đãi với 
số tiền nhiều tỉ đồng. 

- Các tô chức phi chính phủ trong và ngoài 
nước có đến gần trăm chi hội, hiệp hội hỗ trợ cho 
nông nghiệp, nông thôn, cho chương trình 
XĐGN. Các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ nước 
ngoài nhiều năm qua cũng góp phân quan trọng 
trong đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn 
nước ta. . 
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Hội thảo xem xét và nhận định : chủ trương đa 
dạng hóa các hình thức huy động vốn và cấp tài 
chính cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân, cho 
hộ nghèo là hoàn toàn đúng ; không thể có một tô 
chức nào đủ sức kham nổi và tiếp cận rộng khắp 
cả một thị trường tài chính nông thôn với nhiều 
hình, nhiều vẻ như hiện nay. Song. điều đẳng quan 
tâm ở đây là cần xem xét hiệu quả cuối cùng của 
đồng vôn đầu tư. Trên thực tế, thị trường đó đang 
nổi lên 2 vấn đề bức xúc : l - - Trong khi các nguôn 
vốn cung cấp cho người nghèo sản xuất còn quá 
hạn hẹp thi thị trường tín dụng tự phát đang sinh 
sôi, nảy nở khắp nơi. Hiện tượng “ngành ngành 
làm tín dụng”, “nhà nhà làm tín dụng”, thực hiện 
nhiều phương thức tài trợ, cho vay khác nhau, chế 
độ lãi suất khác nhau gây nên sự rối loạn trên thị 
trường vốn, nguy hiểm hơn nó đã xuất hiện nhiều 
kế hở và từ đó câu hỏi đặt ra là : liệu vôn vay có 
đến tận tay người vay, nhất là người nghèo hay 
không ? Sản phẩm cuối cùng do đầu mối quá 
nhiều như thế liệu khi thống kê eó bị sai sót, trùng 
lắp hay không 2 

Thạc sĩ Hà Thị Hạnh, Tổng giám đ đốc Ngân 
hàng phục vụ người nghèo đã thắng thắn nêu ra 
những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện 
tín dụng với hộ nghèo. Đáng chú ý nhất là sự phát 
sinh từ chuẩn mực đánh giá hộ nghèo và phân tích 
nguyên nhân dẫn đến đói nghèo. Bởi đây là khâu 
khó nhất trong qua trình giải ngân ở cơ sở. 
Tiêu chuẩn để đánh giá đói nghèo hiện nay là tính 
theo mức thu nhập bình quân. đầu người hằng 
tháng quy ra gạo là 15 kg (đối với miền núi), 
20 kg (đối với đồng bằng trung du), 25 kg (đối 
với thành thị). Theo thời giá hiện nay ứng với 
mức tiền thu được là 45 000 đ ; 60 000đ và 
75 0004. Cứ. theo chuẩn này thì hiện nay rất có 
khả năng nhiều nơi không còn đối tượng được COI 
là nghèo. Vã lại tiêu chuẩn đó không thể hiện 
được nguyên nhân dẫn đến đói nghèo của từng hộ 
cụ thể, vì vậy rất khó xác định đâu là đối tượng 
để đưa vào diện được vay vốn tín dụng ? 

Về nguyên tắc, ngân hàng phải nhằm vào 
đúng hộ đang thiếu vốn để sản xuất, hộ phải có 
sức và kỹ năng lao động, có tư liệu sản xuất, vốn 
đến với họ mới thúc đây làm ra sản phẩm, cải 
thiện cuộc sống. Với hộ nghèo (đúng chuẩn) 
không có sức lao động, do tàn tật, già cả, neo đơn, 


SỐ 20 (10-1999) 


ốm đau nhất thiết phải qua biện pháp hỗ trợ khác 
chứ không thể lấy vốn tín dụng đề bù đắp được. 
Vậy là hộ đói nghèo (theo chuẩn) không hoàn 
toàn trùng khít với sô hộ được vay vôn tín dụng. 

Nhìn vào số hộ nghèo. đói ở vùng núi cao, VIỆC 
đầu tư vào tín dụng lại càng phức tạp hơn nhiều. 
Hiện nay có khoảng 1,2 triệu hộ ở vùng núi cao, 
trong, đó hộ đói nghèo chiếm khoảng 60%. Số dư 
nợ của Ngân hàng người nghèo hiện mới được 
thực hiện ở 224 000 hộ, chiếm 30,68% số hộ 
nghèo đói, mức đạt còn quá thấp. Vì sao vậy 2? Vì 
ở vùng đặc biệt này, đồng vôn thực sự chưa CÓ cơ 
hội phát huy hiệu quả. Do nhiêu nguyên nhân 
chính quyên xã, các tổ chức đoàn thê và ngay 
người nghèo vần chưa tự tin dám đứng ra vay vôn 
của Nhà nước để làm ăn. Nhiều báo cáo của các 
giám đốc Ngân hàng phục vụ người nghèo ở các 
tỉnh Bắc Kạn, Lào Cai, Thái Bình; -'Hà Giang, 
Thanh Hóa đều nêu chung một kiến nghị : 

Nhà nước cần có tổng kết riêng đối với Ngân 
hàng phục vụ người nghèo để rút kinh nghiệm, 
tìm ra giải pháp tối ưu để 1 - vốn đến tận tay 
người nghèo ; 2 - vốn phát huy hiệu quả trong 
việc nâng cao đời sống ; 3 - vôn không bị rò rỉ, 
thất thoát. 

2 - Tranh thủ hết mức, bằng mọi hình thức 
biện pháp để tăng chỗ làm việc và hướng dẫn 
cách làm việc cho người nghèo. 

Hiện nay, kinh tế nông thôn phát triển chậm ; 
tình trạng lao động thừa, việc làm thiếu, trình độ 
dân trĩ thấp, nghề nghiệp chưa mở rộng, thu nhập 
và đời sông nông thôn kém xa so với thành thị. 
Vấn đề đặt ra hiện nay là làm sao thu hút nhiều 
lao động, tạo thêm nhiêu việc làm, tăng sản phẩm 
hàng hóa, nâng cao đời sống người nghèo. Trong 
bài phát biểu tại hội thảo, đông chí Hà Đăng đã 
nêu ra những giải pháp : 

- Đầu tư mạnh vào lĩnh vực giáo dục phổ cập, 
giáo dục phân luông ; có phương hướng đào tạo 
và đào tạo lại ngành nghệ cho người lao động 
(nhất là lao động trẻ và ở khu vực nông thôn). 

- Hỗ trợ các doanh nghiệp, nhất là doanh 
nghiệp vừa và nhỏ thông qua ưu đãi về tín dụng, 
vê thuế đê các doanh nghiệp chủ động kinh doanh 
tạo ra nhu cầu về nhân lực ; khuyến khích áp 
dụng công nghệ sử dụng nhiều lao động nhưng có 
năng suất Cao. 
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- Phá thế thuần nông, phát triển ngành nghề 
dịch vụ mới ở nông thôn, thu hút lao động, nhất 
là lao động giản đơn, lao động trẻ. 

- Mở rộng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng (các 
công trình thủy lợi, giao thông, trạm điện, bệnh 
xá, trường học, chợ...) để thu hút lao động. 

- Khai hoang, mở rộng diện tích đi đôi với bảo 
vệ môi trường sinh thái, đổi mới cây trồng, vật 
nuôi, khuyên khích hình thức trang trại, nhất là 
các vùng núi, vùng trung du, cao nguyên còn giàu 
tiềm năng. 

- Mớỡ rộng mạng lưới dịch vụ, tư vấn, giới 
thiệu và cung ứng lao động. 

Bên cạnh những chương trình mang ý nghĩa 
lớn về tiến bộ kỹ thuật, Nhà nước cần tạo ra hành 
lang pháp lý khuyến khích các hình thức tổ chức, 
hiệp hội nông dân, hợp tác hoặc tư nhân đâm 
nhiệm các công việc chuyển giao kỹ thuật, cung 
ứng vật tư, dịch vụ kỹ thuật, chế biến, tiêu thụ sản 
phẩm. khuyến nông, khuyến ngư, khuyến lâm, 
giúp nông dân nghèo chuyển dần từ mục tiêu tự 
cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa. 

Đồng chí Nguyễn Sinh Cúc (Tổng cục Thống 
kê) cho rằng, phải gắn phát triên công nghiệp với 
những vùng nguyên liệu của nông thôn rộng lớn, 
chắng hạn mô hình công nghiệp mía đường 
Lam Sơn (Thanh Hóa) ; chế biến gạo xuất khẩu ở 
nông trường sông Hậu (Cần Thơ) ; xay xát đánh 
bóng bạo ở Hòa An - chợ Mới (An Giang) ; 
sơ chế đánh bóng cà phê xuất khẩu ở Krông-pách 
(Đắc Lắc). 

Góp thêm vào vấn đề này, điển hình Lục N gạn 
(Bắc Giang) một huyện miễn núi có nhiều kinh 
nghiệm hay. Bài học đầu tiên rút ra từ thực tiễn 
chỉ đạo XĐGN của lãnh đạo Lục Ngạn là xác 
định rõ nguyên nhân đói nghèo, từ đó có giải 
pháp phù hợp, thiết thực. Mỗi xã, thôn bản phải 
lên danh sách xác định từng hộ, phân công cần bộ 
đến từng gia đình, giúp đỡ họ công việc gì rất cụ 
thể. Đối với xã vùng cao, Lục Ngạn càng làm tỉ 
mi hơn : phân công xã vùng thấp đỡ đầu xã vùng 
cao, giúp đỡ xã đó về vốn, giống cây con, về kỹ 
thuật. Ủy ban huyện hằng năm trích hàng trăm 
triệu đồng ngân sách mua giống cây tốt chở lên 
tận nơi, phân phát không cho bà con vùng cao, 
hướng dẫn tường tận cách trồng, cách chăm sóc. 
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Hội nông dân, Phụ nữ, Đoàn thanh niên cùng 
phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn hằng 
tháng mỡ liên tục lớp tập huấn phổ biến rộng rãi 
cách thức sản xuất, giảng giải lý thuyết và bắt tay 
thực hành trên thực địa. Quy định của huyện môi 
thôn bản, xã phải chỉ đạo cho được những mô 
hình trình diễn, mô hình làm trước, làm mẫu, 
chăm sóc đến mức đạt kết quả để người dân học 
tập và làm theo ; sử dụng các phương tiện thông 
tin đại. chúng của địa phương để tuyên truyền, 
phổ biến kiến thức và dùng băng hình chiến cho 
người dân xem. 

3 - Chương trình XĐGN không thể bỏ qua 
hệ thống chính sách bảo đảm xã hội đối với 
người nghèo. 

Bảo đâm xã hội là thông qua hệ thống giải 
pháp, tạo điều kiện cho mọi thành viên trong xã 
hội đều có cơ may hòa nhập vào cộng đồng. Đối 
với nước ta, bảo đảm xã hội gồm : ưu đãi xã hội, 
cứu trợ xã hội, bảo hiểm xã hội ; thực hiện chăm 
lo người có công, gia đình có công, địa phương 
vùng miền có công với cách mạng, chăm lo lực 
lượng yếu thế trong xã hội (đặc biệt người già cô 
đơn, phụ nữ và trẻ em). 

Đây là lực lượng dễ bị tổn thương nhất trong 
Cơ chế thị trường. Nhưng như gợi ý của nhiều đại 
biểu dường như những đối tượng này ngoài một 
số chính sách ưu đãi, chiếu cố đặc biệt thì họ rất 
ít thời*cơ tiếp cận được với các chương trình dự 
án, ít được hưởng vốn tín dụng của Nhà nước. Vì 
vậy, bài học của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 
mà chị Đỗ Thị Tân, Giám đốc quỹ tình thương 
(TYM) nêu lên đã gây chú ý trong hội thảo. 

Từ một xã thử nghiệm đầu tiên, sau 7 năm 
kiên trì hoạt động, quỹ đã phát triển ra 35 xã 
thuộc 7 chỉ nhánh ở 5 tỉnh. Đến tháng 5-1999 
đã có 8 558 chị em phụ nữ nghèo tham gia vào 
quỹ. Tổng doanh số phát ra trong hơn 7 năm là 
30 tỷ 269 triệu đồng. Dư nợ các loại vốn trong 
thành viên hiện tại là 7 tỷ 980 triệu đồng. Tôn chỉ 
mục đích của quỹ : nâng cao chất lượng cuộc 
sống và cải thiện địa vị cho những phụ nữ nghèo 
và gia đình họ thông qua việc thực hiện một hệ 
thống tài chính đồng bộ. Hệ thống đó không 
ngừng tạo điều kiện thiết lập các nhóm phụ nữ tiêt 
kiệm, tạo cơ hội cho họ tham gia vào các hoạt 
động kinh tế - xã hội để nâng cao kiến thức 
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kỹ năng sản xuất kinh doanh, phát triền ngành 
nghề, tăng thu nhập ; đồng thời nâng cao nhận 
thức về xã hội và kiến thức trong cuộc sống. 

Báo cáo của chị Xuân Thị Lan, Giám đốc 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Tây về 
XĐGN cho người có công với cách mạng của 
tỉnh đã làm ấm lòng nhiều đại biểu. Hai chỉ số 
đáng tự hào của tỉnh Hà Tây : xây mới, tu bổ, 
nâng cấp trên 2 500 ngôi nhà cho gia đình liệt sĩ, 
thương bệnh binh với kinh phí gần 20 tỉ đồng. Tất 
cả ngôi nhà của các gia đình đều đã xây gạch lợp 
ngói. Toàn tỉnh đã kiểm tra và công nhận 324/324 
xã, phường đạt nâng mức sống các hộ thương 
binh, liệt sĩ bằng mức sống trung bình của nhân 
dân nơi cư trú. 

4 - Giải quyết tốt vấn đề phúc lợi và dịch vụ 
xã hội. 

Hiện nay trong cơ chế thị trường, y tế và giáo 
dục đối với người nghèo đang là vấn đề hết sức 
khó khăn. Vấn đề bình đẳng trong giáo dục, trong 
y tế cần có chuyên đề bàn riêng để có những chỉ 
tiêu, những định mức, tiêu chí sát đúng với từng 
vùng, từng đối tượng. Phải có một hệ thống ưu 
tiên (đặc biệt ưu tiên đầu tư tiền, con người cho 
hoạt động này). Tuy vậy, trong hội thảo kinh 
nghiệm thực thanh, thực thi trong bảo hiểm y tế 
đối với người nghèo ở thành phố Hà Nội, kinh 
nghiệm tạo thế bình đẳng trong giáo dục - đào tạo 
đối với người nghèo ở Hà Tây là những gợi ý 
đáng quý. 

II - Bài học rút ra về mặt tổ chức quản lý 
chương trình mục tiêu XĐGN. 

Chương trinh XĐGN đã, đang và sẽ vận hành 
trong cuộc sống với một cơ cầu tô chức được bố 
trí cả ở tìm vĩ mô và vi mô. 

«Dĩ nhiên, là một chương trình quốc gia có liên 
quan đến nhiều ngành, nhiều cấp, liên quan cả Ở 
tầm vĩ mô và vi mô thi việc quản lý,. chỉ đạo, việc 
tổ chức điều hành được coi là tiền đề quan trọng, 
có ý nghĩa quyết định đến thắng lợi của cả 
chương trinh. 

Trong 9 giải pháp cơ bản của chương trình, 
theo đông chí Bùi Ngọc Thanh, Phó Chủ nhiệm 
Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, nên phân 
thành ba nhóm : 
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- Một là, những hoạt động trực tiếp làm giảm 
nhanh tỷ lệ hộ đói nghèo. 

- Hai là, những hoạt động gián tiếp nhằm giảm 
bớt đói nghèo. 

- Ba là, những hoạt động vừa trực tiếp, vừa 
gián tiếp nhưng với thời gian tương đối dài mới 
phát huy hiệu quả XĐGN. 

Trong hoạt động trực tiếp làm giảm nhanh tỷ 
lệ đói nghèo, có ba nội dung cấp thiết : hỗ trợ về 
sản xuất và phát triển ngành nghề ; hỗ trợ tín 
dụng ; hướng dẫn cách làm ăn, khuyến nông, 
khuyến lâm, khuyến ngư. | 

Nội dung trên là nhằm tạo điều kiện cho hộ 
đói nghèo có tư liệu sản xuất, có vốn, có tri thức 
làm ăn có thể tạo ra thu nhập, tạo ra sản phẩm, 
đáp ứng ngay nhu cầu thiết yếu trước mắt của 
cuộc sống. 

Về vấn đề này, đồng chí Cao Sĩ Kiêm, Ủy 
viên Trung ương Đẳng, Phó trưởng ban kinh tế 
Trung ương, góp ý : Uy ban nhân dân các tỉnh, 
huyện nên hoàn thành dứt điểm rà soát toàn bộ 
diện tích đất đai trên từng địa bàn lãnh thổ, kiên 
quyết thu hồi đất đã cấp không đúng đối tượng, 
không đúng chính sách, bị sử dụng trái phép, thu 
hồi đất đai cấp cho các doanh nghiệp, các cơ quan 
sử dụng không đúng mục đích, không hiệu quả để 
hoàn thành giao lại đất, rừng cho các hộ nông 
dân, đặc biệt là các hộ nghèo chưa được giao đất 
hoặc giao chưa đủ mức. 

Hội thảo nhất trí cho rằng điều cốt yếu trong 
tô chức chỉ đạo là cần xây dựng một hệ thống 
đồng bộ, ăn ý, một hệ thống có khả năng kết hợp, 
phối hợp, lồng ghép chặt chế, đạt hiệu quả CaO ; 
tránh tình trạng chông lấn, chồng chéo, thậm chí 
ngược nhau, triệt tiêu nhau. 

Đồng chí Lê Truyền, Ủy viên thường trực 
Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam, nêu phương â án phối hợp giữa các 
ngành các cấp, các tô chức chính trị - xã hội 
(trong nước cũng như ngoài nước), phương thức 
lồng ghép cả chương trình XĐGN với các chương 
trình dự án khác ; lồng ghép ở từng vùng, từng địa 
bàn ; sự phối "hợp để tăng giá trị nguôn lực, tăng 
hiệu quả nguồn lực ; sự phối hợp trong khảo sắt, 
đánh giá, thầm định, kết hợp giữa nhiệm vụ phát 
triển kinh tế, XĐGN và nhiệm vụ bảo vệ 
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Tổ quốc, củng cố an ninh, trật tự xã hội, xây dựng 
nên quốc phòng toàn dân. Đồng chí cho rằng VIỆC 
tuyên truyền, giáo dục, động viên và cổ vũ các 
tầng lớp nhân dân hiểu biết và tham g1a công tác 
xóa đói giảm nghèo tự nó đã là một nguồn lực rất 
lớn, tuyệt đối không thể coi nhẹ. Ở đây vai trò của 
các cấp mặt trận và đoàn thể nhân dân là rất quan 
trọng. Về sự lồng ghép các chương trình dự án và 
các nguồn vốn để thực hiện XĐGN đạt hiệu quả 
cao, bản báo cáo của đồng chí Hoàng Anh Quyết, 
Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
tỉnh Quảng Trị đã đưa ra 6 bài học, lưu ý nhất là 
bài học : phải hoàn thiện cơ chế quản lý giám sát, 
đánh giá chương trình XĐGN, trong đó mắt xích 
quan trọng là làm sao xây dựng được và không 
ngừng kiện toàn Ban chỉ đạo XĐGN các cập, đặc 
biệt là cấp Xã, phường, có đủ năng lực trình độ 
quản lý và điều hành chương trình. 

Ở cơ sở trong thực hiện phải phân biệt những 
hoạt động kinh tế - xã hội bình thường với những 
hoạt động riêng của chương trình XĐGN (ngay 
trong cùng một việc cũng phải rạch ròi phân 
minh) bởi 9 nội dung của XĐGN cũng là “việc 
thường ngày” của xã, thôn. Nếu không phân biệt 
rõ rất có thể sẽ dẫn đến tình trạng đem kết quả cũ 
ở đâu đó gắn vào chương trình mới và đương 
nhiên sẽ tính vào vốn của chương trình XĐGN. 

Hội thảo nhắn mạnh : Trong quân lý chương 
trình XĐON, việc bảo toàn nguyên vẹn vôn cho 
vay, vốn dự án đến xã, bản, thôn, đến hộ là vấn 
đề cần được đặc biệt chú ý. Trong quá trình theo 
dõi các dự án, đông chí Phạm Hưng, Vụ trưởng 
Vụ Văn xã Thanh tra Nhà nước, đã nêu ra một số 
dạng sai phạm cơ bản, trong đó nghiêm trọng 
nhất là dạng quản lý võn lỏng léo, nhiều cấp, 
nhiều ngành cùng quản lý, chia sẻ vốn, lại không 
sát thực tế nên vốn bị sử dụng sai mục đích, sai 
đối tượng dẫn đến hiệu quả đầu tư vào dự án 
không cao ; tình trạng thanh toán, quyết toán 
khống xây ra ở nhiều địa phương. Chẳng hạn : 
Huyện Đoàn thanh niên huyện Hòn Đất lấy 
45 triệu vốn vay để xây sân patanh, 32 tổ trưởng 
tô dự án huyện An Biên chiếm 221 triệu tiêu xài 
cả nhân, trong đó có 3 người tham ô 120 triệu 
đồng rồi bỏ trốn. Ở Lang Thíp, huyện Văn Chấn, 
tính Yên Bái dự án cho 21 hộ nông dân vay 
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25 triệu đồng không lãi để trồng cây quế, 
nhưng xã chỉ cho 13 người đúng đối tượng Vay 
11,5 triệu, tiền còn lại dành cho cán bộ chủ chốt 
Xã và trưởng thôn ; dự á án vườn ươm cây giống 
được cấp 10 triệu đồng, nhưng xã chỉ đưa vào 
vườn ươm 2 triệu, còn lại chi vào việc khác, 
không đúng mục đích, đối tượng. 

Tại Thanh Hóa, thanh tra § đơn vị được cung 
cấp hàng trợ CƯỚC, trợ giá cho vùng núi thì 7 đơn 
vị có sai phạm rất nghiêm trọng với số tiền trên 
1,7 tỉ đồng, trong đó xí nghiệp phân lân Hàm 
Rồng đã lập chứng từ khống để lấy 330 triệu 
chia nhau. 

Tại Hà Tây, Ủy ban dân số - kế hoạch hóa gia 
đình quyết toán khống 1 591 triệu đồng kinh phí 
năm 1995. 

Trước những hiện tượng tiêu cực đó, hội thảo 
nhất trí với khuyến nghị mà đông chí Phạm Hưng 
nêu lên : 

- Quản lý phải tập trung, thống nhất một đầu 
mối. Đó là Uy ban nhân dân tỉnh, thành phố. 

- Phải có quy định rõ về trách nhiệm (vật chất 
hành chính) với những bộ phận, cá nhân tham gia 
thầm định, xét duyệt các chương trình dựá ân, câp 
phát, giám sát, nghiệm thu, thanh, quyết toán vốn 
đầu tư. 

- Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, 
công khai các chế độ chính sách áp dụng với dân 
trong cùng dự á án ; những nội dung liên quan trực 
tiếp đến quyền lợi dân, có cơ chế cho dân thực 
hiện quyền giám sát các chủ dự án, các quan chức 
địa phương. 

- Riêng quyết định trồng E triệu ha rừng 
(quyết định 661/TTg) cân làm tốt mấy việc : tông 
kêt đánh giá toàn diện chương trình 327 ; có quy 
hoạch tổng thể và chỉ tiết phát triển rừng, từ đó 
mới có cơ sở để xây dựng dự án khả thi trên các 
địa bàn. 

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì 
tông kết chương trình ' 'quỹ quốc gia giải quyết 
việc làm”, đánh giá rõ những gì đã làm được và 
chưa làm,được, nguyên nhân, trách nhiệm thuộc 
về những cơ quan, ngành, cấp nào. Phát huy đầu 
tư tiếp cho những dự án đã triển khai, đang triền 
khai có hiệu quả, đồng thời chấm dứt, thu hồi vốn 
với các dự án đầu tư không hiệu quả. 
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CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH Ở TÂM VÍ MÔ TÁC ĐỘNG 
ĐẾN QUÁ TRÌNH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO 


IÒ đây ai cũng biết nghèo đói, nghèo khổ 
Œỹ; một {rong những vân đề xã hội mang 

tính toàn câu. Các quốc gia kể cả quộc 
gia phát triển, đang phát triên và kém phát : triển 
đều có mối Ìo riêng và quan tâm giải quyết vẫn đề 
nghèo đói nhưng thành công xem ra cũng chưa 
nhiều. Theo báo cáo của UNDP thì tổng mức tiêu 
dùng toàn cầu năm 1998 là 24 000 tỉ USD, cao 
gấp 6 lần so với năm 1975 còn khoảng cách giàu 
ngheo lại tăng lên 14 lần. Ngay tại các nước công 
nghiệp hiện có tới 100 triệu người nghèo ở các đô 
thị, trong đó 37 triệu người thất nghiệp, hàng 
chục triệu người không có nhà ở. Tuy vậy đội 
quân nghèo đói tập trung nhất vẫn là ở Nam Á 
(trên 500 triệu), ở châu Phi (trên 200 triệu) và ở 
Mỹ La tinh (trên 100 triệu). 

UNDP còn cho biết nếu huy động tối đa 
nguồn lực thì cũng chỉ đạt khoảng 2 tỉ USD viện 
trợ cho các nước nghèo. Trong khi đó hàng năm 
người ta có thể lắng lặng chi hàng nghin tl USD 
cho các chương trinh quân sự trên khắp thế giới. 

Vậy là xét cho cùng, vấn đề chống nghèo đói 
bao giờ cũng là sự nghiệp của từng quôc gia. Và 
tùy bản chất chính trị từng nhà nước mà có đối 
sách riêng trong Cuộc đấu tranh này. Ở Việt Nam 
đói nghèo là vân đề khó giải quyêt và phức tạp. 
Tính phức tạp của nó thể hiện trên nhiều phương 
diện : 

¡ - Qua gần nửa thế kỷ đấu tranh giải phóng 
dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quôc tê, 
cho đến nay những vết thương của chiến tranh 
vẫn chưa lành : gân 1 triệu liệt sĩ ; 60 vạn thương 
bệnh bình (rong. đó 1,7 vạn thương bệnh binh 
nặng) ; 3 vạn người và gia đình có công với nước ; 
§ ngàn cán bộ lão thành cách mạng ; 3,3 vạn bố 
mẹ liệt Sĩ giả yếu cô đơn ; hàng vạn con liệt sĩ mỗ 
côi cả cha lẫn mẹ. Đây là nhóm xã hội chí cốt với 
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cách mạng nhưng chịu nhiều mất mát, hy sinh, 
đến nay đời sông của họ nhiễu nơi còn ở dưới 
mức trung bình của nhân dân cùng địa phương. 

2 - Là một nước nghèo, điểm xuất phát thấp, 
Việt Nam lại thường xuyên bị thiên tai mất mùa ; 
đối tượng phải cứu tế và trợ giúp xã hội rất lớn : 
Ước cả nước có khoảng trên l2 vạn người già cô 
đơn ; 150 ngàn trẻ em mồ côi, lang thang cơ nhỡ ; 
khoảng 10 triệu TƯỜI chịu hậu quả chiến tranh ; 
hơn 4 triệu, người tàn tật ; 5 - 7% dân số thường 
xuyên bị tốn thất, rủi ro do thiên tai. Đây là lực 
lượng yêu. thế trong xã hội, lực lượng dễ bị tốn 
thương nhất trong đời sống. 

3 - Quỹ đất nông nghiệp có hạn, trong quá 
trình công nghiệp hóa và đô thị hóa, lại bị chuyển 
một phần không nhỏ sang đất chuyên dùng, đất 
thổ cư. Số lao động ở nông thôn ngày càng tăng, 
lại thêm xu hướng người khu vực nhà nước từ 
thành phố dồn ngược vê nông thôn làm cho tư 
liệu sản xuất cơ bản (đất bình quân trên 1 lao 
động) ở mức rất thấp (dưới 1 000 m?). Sản xuất 
thuần nông nên thời gian làm việc l lao động 
trong năm gom lại chỉ khoảng trên 100 ngày. Lao 
động phải chen nhau trên một diện tích canh tác 
quá hạn hẹp. Song song với tình trạng trên có nơi 
như Tây Nguyên, vùng núi phía Bắc, đồng bằng 
sông Cửu Long, vùng ven biển lại không đủ lao 
động, thiếu điều kiện sản xuất (trước hết là vốn và 
kỹ thuật) để khai thác quỹ đất và tài nguyên đang 
bỏ hoang phí (có đến 3 triệu ha đất canh tác, 9 
triệu ha đât rừng, đất trống đồi trọc, 20 vạn ha _ 
mặt nước ao hồ và hàng vạn ha đất ven biển đang 
cân bàn tav con người tác động vào để phát triển). 

4 - Cơ sở hạ tầng kinh tế kỹ thuật, hạ tầng xã 
hội nước ta nói chung yếu và không đông bộ. Ở 
vùng núi có tới 1 300 xã chưa có đường ô tô vào ; 
ngay cả đi bộ cũng khó đến được, nhất là mùa 
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mưa lũ. Cơ sở y tế, giáo dục, đặc biệt ở những 
vùng xa xôi, hẻo lánh chưa đáp ú Ứng được nhu câu 
của người dân nói chung và của người nghèo nói 
riêng. Cảnh nghèo, sức khỏe yếu và dân trí thấp 
tác động qua lại lẫn nhau theo nhiêu cách, bằng 
nhiều vẻ càng làm cho bức tranh nghèo đói thêm 
đa dạng và rồi rắm. 

5 - Hơn 10 năm đổi mới, bộ mặt đất nước đã 
đổi thay từng ngày và từng ngày cũng thúc đây 

mạnh mẽ quá trình phân tầng xã hội : mỗi cá 
nhân, nhóm xã hội qua sàng lọc tự nhiên của quy 
luật thị trường trong tiến trình phát triển đã rơi 
vào các vị thê không giống nhau. Một bộ phận 
hội đủ các yếu tố đã bứt lên làm ăn khá giả, thành 
các “điểm trồi” về mặt kinh tế. Một bộ phận khác 
do nhiều nguyên nhân bị tụt lại sau, thậm chí đói 
nghèo, cùng cực. Sự khác nhau về khu vực, về 
hoàn cảnh, sự phân hóa vê năng lực và tâm nhin, 
về cách giải quyết những vân đề kinh tế và đời 
sống cũng đã bắt đầu hiện rõ ở từng con người, 
từng gia đình, từng cộng đồng. 

Nhin tổng quan so với nông thôn, vùng đô thị 
có mức sông cao hơn, sự phân tầng xã hội diễn ra 
nhanh hơn. Tuy vậy, nêu so với. thế giới thì đô thị 
nước ta vẫn ở trình độ phát triển thập. Trên tháp 
phân tầng nhìn chung, dân đô thị và đại bộ phận 
dân nông thôn đang ở mức dưới trung binh và 
nghèo khổ. Đặc biệt ở vùng núi, vùng. xa Xôi hẻo 
lánh, bộ phận nghèo khổ còn chiếm tỷ trọng khá 
lớn. Đây có thê gọi là lực lượng không có hoặc 
chưa có khả năng thích ứng với CƠ chế thị trường. 
Với nỗ lực bươn trải liên tục họ vẫn chưa tự mình 
vươn lên được, họ đang bức xúc đòi hỏi có sự trợ 
giúp của Nhà nước và xã hội. 

Trong sự nghiệp đôi mới đất nước, Đảng ta 
ngay từ Đại hội VII nhìn rõ hiện tinh đó và đã đề 
ra chủ trương xóa đói giảm nghèo. Đến Hội nghị 
Trung ương 5 (khóa VII) chủ trương đó lại được 

cụ thê hóa một bước : “Phải trợ giúp người nghèo 
bằng cách cho vay vốn, hướng dẫn cách làm ăn, 
hình thành quỹ xóa đối giảm nghèo ở từng địa 
phương trên cơ sở dân giúp dân, Nhà nước giúp 
dân và tranh thủ các nguôn tài trợ quốc tế, phấn 
đầu tăng hộ giàu, đi đôi với xóa đói giảm nghèo”. 

Ý Đảng rất hợp với lòng dân nên những bước 
đi đầu tiên xóa đói giảm nghèo được khởi đầu từ 
thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng lan ra cả 
nước. Xóa đói giảm nghèo hiện nay không chỉ là 


20 


SỐ 20 (10-1999) 


một phong trào sôi động mà đã trở thành một 
chương trình quốc gia về kinh tế - xã hội được ghi 
trong Nghị quyết Đại hội VIH của Đảng. Gần đây 
Chính phủ lại quyết định thực hiện chương trinh 
đối với các xã đặc biệt khó khăn miên núi và 
vùng sâu, vùng xa. Đây là bước tiến đẳng ghi 
nhận trên con đường thực hiện tiến bộ và công 
bằng xã hội của chúng ta. Tôi muốn nhấn mạnh 
điều này : “Tăng trưởng kinh tế phải gắn liên với. 
tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước 
và trong suôt quá trình phát triển". Đó là một 
chính sách xã hội rất cơ bản của Đảng ta, một 
quyết sách mang tính chiến lược để xây dựng đất 
nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nếu tạo 
ra được một sự tăng trưởng hay phát triển kinh tế 
dù là thân kỳ đi nữa mà sự tăng trưởng đó lại dẫn 
đến sự phân tầng xã hội và phân hóa giai câp một 
cách sâu sắc hơn nữa, sự giàu có của một bộ phận 
dân cư là nguyên nhân của sự bần cùng hóa một 
bộ phận dân cư khác, thì đó không còn là chủ 
nghĩa xã hội, không còn là xã hội công bằng, văn 
minh. 

Một vấn đề đặt ra : Ở tắm vĩ mô, Nhà nước 
cần có một hệ thống cơ chế chính sách thế nào để 
thúc đây chương trình xóa đói giảm nghèo đạt 
mục tiêu và giành thắng lợi. Đây quả là một bài 
toán khó. Sau đây tôi xin nêu một vài suy nghĩ : 

Thứ nhất : Nắm vững thực trạng tình hình và 
chỉ số đói nghèo ở nước ta. 

Nhà nước cần trao cho Tổng cục Thống kê kết 
hợp với một số bộ, ngành khảo sát định kỳ, (nhất 
là vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa) để nắm 
vững thực trạng ấy. Phân tích theo các khu vực, 
các cộng đồng người khác nhau nhưng hết sức 
chú ý hộ gia đình còn đói nghèo nằm ngay trong 
một cộng đồng. đã có mức sông khá. Những khảo 
sát này có thể lấy chuẩn mực của ta nhưng rất nên 
chú ý đến chuẩn _mựC của thế giới để phản ánh 
khách quan và dễ so sánh ; phải đánh giá được 
mức sông ; nguyên nhân dẫn đến nghèo đói và 
khả năng kiểm soát nguồn lực của người nghèo. 
Nếu tôi không lầm thì hiện nay, mấy cơ quan có 
thẩm quyên ở nước ta đã đưa ra cách tính về 
chuẩn đói nghèo khác nhau. Có cơ quan lấy 
chuẩn nghèo là mức tiêu dùng nhiệt : lượng 2100 
calo/người/ngày. Có cơ quan lấy cái chuân đó là 
thu nhập bình quân đầu người theo một số lượng 
tiền nhât định. Lại có cơ quan lấy chuân ngheẻo là 
mức thu nhập bình quân đầu người quy ra gạo đủ 
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bảo đảm cho nhu cầu tối thiểu về ăn và tiêu dùng. 
Chính vì lẽ đó mà con số đói nghèo có khác nhau 
tùy theo cách tính. Đương nhiên, cái chuẩn đói 
nghèo, nhất là cái chuẩn nghèo ö ở mỗi nước là có 
khác nhau. Đối với chúng ta cần xem xét điều gì 
quyết định khả năng dựa chọn cách tiếp cận của 
người nghèo với nguồn lực ? Những ưu tiên nào 
đang nôi lên đối với họ ? 

Trên cơ sở đó Trung ương nắm được thực 
trạng từng giai đoạn và tiến độ, bước đi của 
Chương trình xóa đói giảm nghèo, có sự ch đạo 
sát sao các cấp ty, chính quyền, đoàn thể vào 
“trận quyết chiến” xóa đói giảm nghèo ở địa 
phương minh theo những đữ liệu cụ thể mà mình 
nắm được. Có thể có chế độ báo cáo nhanh, lập 
đường dây nóng đối với Chương trình 135 - 
Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc 
biệt khó khăn. 

Thứ hai : Xây dựng hệ thống chính sách kinh 
tế với ba mặt then chốt : việc làm, chuyển giao kỹ 
thuật và vốn. 

Đặc điểm của người nghèo là thiếu đói triỀn 
miên, không đủ các phương tiện sinh ,hoạt, nhà 
cửa tôi tàn, chật chội, thiếu vệ sinh, thiếu cả nước 
sạch dẫn tới dễ ốm đau, suy giảm thể lực, cơn cái 
còi cọc, thất học, bỏ học. Chính sách Nhà nước 
đương nhiên không phải và cũng không thê, ban 
ơn, bao cấp tất cả. Chính sách đó chỉ có thể tạo 
điều kiện để giúp người nghèo tiếp cận, phát triển 


và kiểm soát các nguồn lực, trước mắt duy trì sự 


sống, sau đó là đứng vững và phát triển để thoát 
khỏi cảnh nghèo, hội nhập vào mặt bằng chung 
của cộng đồng. Ở đây trước hết phải kê đến hệ 
thống chính sách kinh tế, được biểu hiện cụ thể 
bằng ba mặt then chốt sau đây : 

a. Tranh thủ hết mức, bằng mọi hinh thức, tìm 
mọi giải pháp để tăng chỗ làm việc cho người 
nghèo : 

- Đầu tư mạnh vào lĩnh vực giáo dục phổ cập, 
giáo dục phân luông ; có phương hướng đào tạo 
và đào tạo lại ngành nghề cho lực lượng trẻ, cho 
người lao động (nhất là khu vực nông thôn). 

- Hỗ trợ các doanh nghiệp, nhất là các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ thông qua sự ưu đãi về tín 
dụng, về thuế để các doanh nghiệp chủ động kinh 
doanh, tạo ra nhu cầu về nhân lực. Khuyến khích 
ấp dụng công nghệ sử dụng nhiều lao động nhưng 
Có năng suât cao. 
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- Tìm mọi cách phá thế thuần nông, phát triển 
ngành nghề dịch vụ mới ở nông thôn thu hút lao 
động, nhất là lao động giản đơn, lao động trẻ. 

- Mở rộng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng (các 
công trình thủy lợi, công trình _Biao thông, trạm 
điện, trạm y tế, trường học...) để thu hút lao động. 

- Khai hoang mở rộng diện tích đi đôi với bảo 
vệ và làm phong phú thêm môi trường sinh thái ; 
chuyển đôi hợp lý cơ cầu cây trồng, vật nuôi ; 
khuyến khích hình thức trang trại, nhất là ở các 
vùng núi, vùng trung du, cao nguyên còn giàu 
tiềm năng. 

- Mở rộng mạng lưới dịch vụ tư vấn, giới thiệu 
và cung ứng lao động. 

b. Chuyển giao kỹ thuật, trao đôi hướng dẫn 
cách làm ăn : 

Bên cạnh những chương trình mang ý nghĩa 
lớn về tiến bộ kỹ thuật như chương trình chuyển 
dịch cơ cấu, chương trình mở rộng giống mới, 
chương trình công nghệ sản XUẤT, chương trình 
bảo vệ sản xuất, Nhà nước cần tạo ra hành lang 
pháp lý khuyến khích các hiệp hội nông dân, hợp 
tác hoặc tư nhân đảm nhiệm các công việc 
chuyển giao kỹ thuật, cung ứng vật tư, dịch vụ kỹ 
thuật chế biến và tiêu thụ sản phẩm, khuyến 
nông, khuyến ngư, khuyến lâm giúp nông dân 
nghèo chuyển dần từ mục tiêu tự câp tự túc sang 
sản xuất hàng hóa. 

Nhiều tài liệu khảo sát ở đồng bằng sông Cửu 
Long cho biết : 100% số hộ nông dân có nhu cầu 
được cung ứng phân hóa học, thuốc trừ sâu, xăng 
dầu ; 70% sô hộ có nhu câu thay đối giống mới, 
100% số hộ có mây muốn được cung ứng phụ: 
tùng thay thế và sửa chữa. Về dịch vụ kỹ thuật 
qua điều tra cho thấy số hộ có nhu cầu được cung 
ứng dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp, ở nơi thấp nhất 
cũng là 80%, nơi cao đến 95%. 

Nhà nước nên tổ chức các cuộc thi thiết kế và 
chế tạo máy động lực, máy công tác phù hợp với 
kinh tế hộ nông dân và phục vụ công nghiệp chế 
biến cho các loại vùng khác nhau, đặc biệt là 
vùng núi nhằm tác :. động mạnh vào việc phát triên 
lực lượng sản xuất nông nghiệp, thúc đây quá 
trình phân công lại lao động, tạo tiền đề đề một 
bộ phận nông dân bước những bước đầu tiên vào 
con đường công nghiệp hóa nông thôn, kéo theo 
các lực lượng khác. 
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c. Mở rộng và tăng cường nguồn vốn tín dụng 
cho vay đến tận hộ sản xuất, hỗ trợ thiết thực cho 
các hộ nghèo : 

Bước đầu làm quen với sản xuất hàng hóa, 
vốn bao giờ cũng là nhu cầu thường trực đối với 
người lao động. Theo thống kê chưa đày đủ, Ngân 
hàng nông nghiệp Việt Nam chỉ trong 5 năm đã 
cho hơn l3 triệu lượt hộ nông dân vay với số vốn 
hơn 40 nghìn tỉ đồng. Ngoài ra 35 tỉnh thành phố 
trực thuộc trung ương lập trên 500 quỹ tín dụng 
nhân dân đã cho nông dân vay trên 800 tỉ đồng. 
Ngân hàng phục vụ người nghèo ra đời theo 
Quyết định 325 của Chính phủ đến nay đã vừa 
tròn 4 năm và cũng đạt thành tích đáng kể, có 
tổng số dư nợ hàng nghìn tỉ và cho hàng triệu hộ 
nghèo được vay vôn. 

Hiện nay trên thực tế Chương trình. xóa đói 
giảm nghèo có đến gần chục đầu mối giữ kinh phí 
đầu tư cho hộ nghèo. Có thể kể vắn tắt : Chương 
trình 327, tín dụng Ngân hàng nông nghiệp, tín 
dụng Ngân hàng phục vụ người nghèo, Quỹ tín 
dụng nhân dân, Quỹ hỗ trợ của Hội Nông dân, 
Hội Phụ nữ... 

Ngoài ra còn có đến 70 chỉ hội, hiệp hội phi 
chính phủ hỗ trợ cho nông nghiệp, nông thôn, cho 
chương trình xóa đói giảm nghèo. Các tổ chức 
FAO, PAM, UNFPA, SIDA, QUAKER, ADB, 
WB, IMF, UNICEF, DNDP... trong nhiều năm 
qua cũng đã góp phân quan trọng trong việc Xây 


dựng kêt cấu hạ tầng nông thôn, bảo vệ rừng, 


trồng rừng, giảm dân sô, bảo vệ môi trường.. 

Ở đây, vấn đề tầm vĩ mô cần xem xét là với cơ 
cầu thị trường tài chính vừa nêu liệu vốn vay có 
đến tận tay người Vay, nhất là người nghèo hay 
không ? Các sản phẩm cuối cùng nhiều đầu mồi 
như thế liệu thống kê có bị trùng lắp và Sai SỐT 
hay không ? Có nên chinh sửa, sắp xêp lại cơ cấu, 
mô hinh tài chính nông thôn tập trung vào một số 
đầu mối chính để dòng vốn được lưu thông ồn 
định, tránh phân tán manh mún, tránh kẽ hở đề 
xay ra các hiện tượng tiêu cực 2? 

Đối với Ngân hàng phục vụ người nghèo cần 
có tổng kết riêng ; đúc rút kinh nghiệm, tìm ra 
giải pháp tối ưu để : 1) Vốn đến tận tay người 
nghèo ; 2) Vốn phát huy hiệu qua {rong việc nâng 
cao đời sống ; 3) Vốn không bị rò r1, thất thoát... 
Nhà nước cân xử lý nghiêm những hiện tượng bớt 
xén ăn chặn của dân thông qua tín dụng. 
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Thứ ba : Từng bước hoàn thiện hệ thống chính 
sách bảo đảm xã hội cho người nghèo. 

Lâu nay, bảo đảm xã hội từ cách nhin khác 
nhau dẫn đến nhiều cách gọi : an toàn xã hội, an 
ninh xã hội, an sinh xã hội, bảo trợ xã hội v.v.. 
Song dù cách hiểu thế nào chăng nữa thì bảo đảm 
xã hội rốt cuộc cũng là sự bảo đảm của xã hội 
thông qua hệ thống giải pháp, tạo điều kiện cho 
mọi thành viên của mình có những “cơ may", hòa 
nhập vào cộng đồng, góp phần an toàn và phát 
triển xã hội. Đối với nước ta, bảo đảm xã hội thực 
sự là một trong những chính sách phản ánh bản 
chất nhân đạo, công bằng, bình đẳng, thể hiện 
đạo lý uống nước nhớ nguôn, tương thân tương ái 
của dân tộc, tránh những hậu quả xâu do nên kinh 
tế thị trường gây ra, giIỮ ổn định xã hội. 

Cấu trúc của chính sách bảo đảm xã hội Ở 
nước ta gồm ba mảng lớn : Ưu đãi xã hội, cứu trợ 
xã hội và bảo hiểm xã hội ; thực hiện chăm lo đến 
người có công, gia đình có công, địa phương 
vùng miền có công với cách mạng, với mây. cuộc 
kháng chiến lâu dài, gian khổ, giải phóng và bảo 
vệ Tô quốc. (in lưu ý ngay Chương trinh 135 
cũng năm trong ý tưởng sâu xa đó). Hàng loạt 
biện pháp, giải pháp bù đắp cho những nhóm 
người yếu thế, bị thiệt thòi trong cuộc sống : 
những người cao tuôi, nhất là những người già cô 
đơn không nơi nương tựa ; trẻ em nhât là trẻ em 
mô côi, lang thang cơ nhỡ ; những người tật 
nguyên, nhất là những người tật nguyên do hậu 
quả của chiến tranh. 

Đảng và Nhà nước còn hết sức quan tâm đến 
phụ nữ, lực lượng chiếm trên 50% dân số, sau 
chiến tranh, trong cơ chế mới, nhất là trong thực 
hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 


_ nhiều chị em rơi vào cảnh thiệt thòi, thiếu thốn, 


cô đơn... 

Phải nói răng, trong một đất nước còn ngồn 
ngang những vần đề trong buổi khởi đầu của sự 
phát triển, Nhà nước ta vân dốc lòng làm đủ mọi 
VIỆC để dịu vợi nỗi đau của hàng triệu nạn nhân 
chiến tranh, làm ấm lòng hàng triệu người bị lâm 
vào cảnh bi thương trong cuộc sống. Đó là một cỗ 
gắng to lớn. 

Tuy vậy, trước mất chúng ta vấn còn bao việc 
phải làm, bao vấn đề còn tôn đọng : xác nhận 
chính xác các loại đối tượng có công ; tìm kiếm 
quy tập phần mộ liệt sĩ ; nâng câp nghĩa trang, 
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làm bia ghi công, đài tưởng niệm ; giải quyết chế 
độ cho hàng vạn thanh niên xung phong, hàng 
nghìn gia đình quần quại đau đớn trong di chứng 
của chât độc màu da cam... Đây là vân đề rất nhạy 
' cảm, động chạm đến đáy sầu tâm hồn của bao 
sinh linh. Rồi cả một hệ thống bảo hiểm xã hội : 

bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm người già nông 
thôn, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... ; do 
còn rất mới, thiếu kinh nghiệm, hệ thống chính 
sách này của ta còn nhiều khiếm khuyết ; phải 
từng bước tông kết Tút kinh nghiệm và bằng mọi 
cách nhân rộng để lấy số đông, lấy Sức mạnh 
cộng đồng bù đắp cho số nhỏ, khỏa lấp nôi đau 
cho những số phận không may trong cuộc sống. 

Thứ tư : Củng cố, hoàn thiện cơ sở phúc lợi 
chung, kế hoạch hóa gia đình ; giải quyết từng 
bước bình đẳng trong giáo dục, trong y tế, trong 
hưởng thụ văn hóa, nhất là ở những gia đình 
nghèo, vùng nghèo. 

Giáo dục, y tế là hai lĩnh vực phát triển đầy tự 
hào trong chủ nghĩa xã hội. Những thành tựu to 
lớn nhân dân ta thu được bất chấp những năm ác 
liệt của chiến tranh còn lưu lại ân tượng tốt đẹp 
trong tâm tưởng nhiều người. Hiện nay trong cơ 
chế thị trường, y tế và giáo dục đối với người 
nghèo đang là gánh nặng tưởng chừng như không 
chịu đựng. nổi. 

Sức khỏe kém, nhất là người lớn - lao động 
chính - thường là nguyên nhân xô đầy một hộ gia 
đình xuống dốc nghèo khó, nợ nần. N gược lại bản 
thân cảnh nghèo là nguồn gộc trực tiếp dẫn đến 
SỨC khỏe kém, do. thiếu nguôn lực (thời gian và 


tiền) đề ăn uống đầy đủ, chăm. sóc con cái, chuẩn - 


bị những cơ sở vệ sinh tối thiểu... 

Cảnh nghèo cũng có thê trì hoãn việc chân 
đoân, chữa trị bệnh sớm, khiến bệnh kéo dài 
thành biến chứng, mãn tính. Dân trĩ thấp, học vấn 
kém cản trở đến việc nhận thông tin, hiểu biết và 
năng lực duy tn sức khóc. Cải vòng luấn quần 
này đối với người nghèo dai dẳng như một định 
mệnh. Nhìn vào chính sách y tế đối VỚI người 
nghèo. ngày nay rõ ràng không thê quay lại thời 
bao câp hoàn toàn như trước, nhưng nó cân và có 
thể tập trung bảo đảm những mặt cơ bản sau đây : 

- Thực hiện các chương trình y tế nhằm diệt 
trừ tận gốc các dịch bệnh như bướu cổ, sốt rét, 

thương hàn, tả ly (Pháp lệnh toàn dân dùng muỗi 
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¡ ốt Chính phủ vừa ban hành là một tiến bộ rõ 
rệt) ; thực hiện tiêm chủng mở rộng, miễn phí đối 
với người nghèo. 

- Nhà nước cần thành lập những trung tâm 
chữa bệnh cho người nghèo, khuyến khích tư 
nhân, các tổ chức phi chính phủ, tổ chức từ thiện 
mở các phòng khám bệnh thu phí thấp hoặc 
không thu phí đối với người nghèo có sự kiểm tra 
giám sát vê chuyên môn của các cơ quan chức 
năng. 

- Củng cố và xây dựng mới mạng lưới y tế tại 
các địa bàn cư trú phường, xã, bản nhằm hướng 
dẫn người nghèo giữ vệ sinh, phòng bệnh ; phát 
hiện ngăn chặn dịch bệnh ; chữa trị các bệnh 
thông thường, chăm sóc người già, phụ nữ có 
thai... 

Những cán bộ y tế xung phong hoạt động ở 
vùng nghèo nên có chế độ đãi ngộ và sử dụng 
thỏa đáng sau thời gian họ đã hoàn thành nhiệm 
VỤ. 

- Nghiên cứu và thực thi bằng nhiều phương 
thức phù hợp chế độ bảo hiểm y tế đối với người 
nghèo. 

Trong cơ chế mới phải dứt khoát khẳng định 
quan điêm nhân đạo : mọi người, kể cả người 

nghèo đều được chăm sóc sức khỏe. Không thể để 
người nghèo vi không có hoặc thiếu tiền chữa 
bệnh mà chết oan. Đó là trách nhiệm cao cả của 
bất cứ nhà nước nào, Nhà nước ta - nhà nước của 
dân, do dân, vi đân càng phải như vậy. 

Về chính sách giáo dục đối với người nghèo 
trước tiên nên thực hiện chế độ miễn học phí và 
miễn đóng góp các phí khác đối với học sinh 
cấp ] và cả cập 2. Có chế độ cho thuê rẻ hoặc cho 
mượn sách giáo khoa đối với học sinh nghèo. Ở 
cấp II, học sinh nghèo mà học giỏi cũng nên 
miễn hoàn toàn học phí. Phát động phong trào 
giao lưu, kết nghĩa giữa vùng giàu với vùng 
nghèo nhằm hỗ trợ vùng nghẻo trong xây dựng 
trường sở, bô sung giáo viên, trao đổi kinh 
nghiệm nghiệp vụ... Nhà nước nên có ngay cơ chế 
phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng và ưu tiên thích 
đáng đối với nhân tài trong con em các hộ nghèo, 
vùng nghèo, 

Về phát triển dân số và kế hoạch hóa gia đình, 
một mặt thông qua chương trình truyền thông dân 
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số kiên trì giáo dục, hướng dẫn để người nghèo tự 
giác giảm tỷ lệ sinh, mặt khác có biện pháp kiểm 
soát nghiêm ngặt việc sinh đẻ. Tổ chức dịch vụ 
trên lĩnh vực này không thu phí đối với người 
nghèo. 

Ở vùng núi cần ngăn chặn những hủ tục hà 
khắc đối với người phụ nữ khi sinh con, tránh 
những rủi ro không đáng có cho cả mẹ và con. 

Về dịch vụ văn hóa tinh thần, nên có chính 
sách tài trợ thích hợp cho các dịch vụ về văn hóa 
phục vụ người nghèo. Khuyến khích mở rộng các 
điểm kiểu như bưu điện xã để tạo điều kiện cho 
người nghèo tiếp xúc với văn hóa phẩm, sách báo 
phổ thông. 

Tiếp tục mở các hình thức hoạt động văn hóa 
chợ phiên ở vùng cao, ngày văn hóa thể thao và 
liên hoan văn hóa dân tộc với nhiều thể loại trên 
các vùng miền để người dân không những được 
hưởng thụ những dịch vụ văn hóa mà còn được 
tham gia vào quá trình sáng tạo văn hóa. 

._é 
* * 


Về cơ chế chính sách ở tầm vĩ mô thúc đẩy 
quá trình xóa đói giảm nghèo chắc chắn sẽ còn 
phải bổ sung nhiều, nhất là qua thực tiễn sẽ đúc 
rút được bài học và phát hiện ra hàng loạt vấn đề 
_ mới. Song cái mới ở đây cần nhắn mạnh chính là 
cách nhìn toàn diện tổng thể : cả mặt kinh tế, 
chính trị văn hóa và xã hội của vấn đề. 

Ngày nay đối với người nghèo ai cũng hiểu 
không phải chỉ là cứu tế, cứu đói, chống đói... (tất 
nhiên trường hợp đột xuất thiên tai, mất mùa Nhà 
nước sẽ có giải pháp tình thế) nhưng điều quan 
trọng ở đây vần là tạo ra một hệ thống ø giải pháp, 
tác động đến mọi chiều của đời sống, làm cho 
người dân có nhiều cơ may nhất để bứt ra khỏi 
canh nghèo, vươn lên. 

Hoạch định chính sách đã khó. điều khó hơn 
văn là thực thi nó và kiểm tra giám sắt nó trong 
cuộc sống. Cái quyết định nhất để giành thắng lợi 
phải là sự đồng thuận của toàn xã hội, sự hỗ trợ 
của tất cả các thành phân kinh tế, các tổ chức xã 
hội (cả trong và ngoài nước). các hộ làm ăn khá 
giả và của chính người nghèo, gia đình nghèo và 
vùng ngheo. 
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PHÁT HUY QUYÊN LÀM CHỦ... 
(Tiếp theo trang 12) 


Công khai với dân, dựa vào dân để giám sát - 


từng bước trong quá trình tổ chức bầu cử Hội đồng 


nhân dân lần này, cần được các cấp ủy đảng, các 
cấp chính quyên, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ 
chức xã hội, các tổ chức bầu cử hết SỨC COI trọng. 
Làm tốt việc này sẽ tạo tiền đè để huy động toàn 
dân tích cực tham gia cuộc vận động xây dụng, 
chỉnh đốn Đảng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ 
SỞ. Các tổ chức bầu cử, các tô chức chính trị - xã 
hội, tô chức xã hội và Các Cơ quan chức năng, cần 
tạo mọi điều kiện về thông tin, về cơ chế để động 
viên nhân dân tăng cường các hoạt động giám sát 
quá trình bầu. cử, từ khâu lựa chọn, giới thiệu người 
ra ứng cử, đến quá trình bỏ phiếu và kiểm phiếu 
bằng cách trực tiếp giám sát hoặc thông qua các tổ 
chức đại diện của mình theo đúng các quy định của 
pháp luật. 

Giải quyết đồng bộ các khâu công. việc và các 
bước chuẩn bị trong quá trình bầu cử... chính là 
điều kiện tiên quyết đề động viên nhân dân tự giác, 
phần khởi trực tiếp đi bỏ phiếu bầu cử, tạo không 
khí ngày hội thực sự của toàn dân. Có thể nói, tật 
cả những việc làm này cuối củng đều dồn về cơ SƠ 
và trong cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp 
lần này do đó công việc của cơ sở xã, phường là 
hết sức nặng nề. Công tác kiểm tra, "hướng dẫn 
trong quá trình thực hiện cuộc bầu cử Hội đồng 
nhân dân cần được các cấp, các tô chức, các ngành 
chức năng đặc biệt quan tâm. Mặc dù đã có các 
'văn bản hướng dẫn khá chỉ tiết, cụ thể, đầy đủ, hơn 
hắn với những lần bầu cử trước, song trong thực tế 
vẫn còn không ít nơi chưa hiểu một cách đầy đủ, 
do đó khi thực hiện còn nhiều lũng túng, chưa bảo 
đảm an toàn cho cuộc bầu cử. Cuộc bầu cử Hội 
đồng nhân dân các cấp được xác định là nhiệm vụ 
trọng tâm, trước mắt của cả hệ thống chính trị, do 
vậy các cấp Ủy đẳng cần tập trung lãnh đạo các cấp 
chính quyên và các tô chức chính trị - xã hội, 
các cơ quan chức năng chủ động, có kế hoạch phối 
hợp chặt chế với nhau, tăng cường công tác kiểm 
tra, hướng dẫn đối với cơ Sơ, kịp thời tháo gỡ 
những khó khăn, vướng mắc nảy sinh từ cơ sở, bảo 
đảm cho cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân cuối 
thế kỷ XX thành công tốt đẹp, vững bước tiến vào 
thế kỷ thứ XXIL 
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IOÀNCÂUHÓAVÀ _ _ 
HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ * 
TRẤN VIỆT PHƯƠNG 


OÀN cầu hóa kinh tế là một hiện tượng 
thực tế đang ngày càng hiển hiện và lan 


tỏa, cả về chiều rộng và chiều sâu, trong 


thế giới ngày nay. 

Bản thân hiện tượng toàn cầu hóa. vốn đã rất 
phức tạp, sự “được, mất” trong toàn cầu hóa vốn 
đã tạo ra một độ nhạy cảm cao, lại thêm thuật 
ngữ “toàn cầu hóa”, tuy mới xuất hiện chừng 2 
thập niên nay ; đã bị lạm dụng đến mức mang 
nhiều nội dung và ý nghĩa khác nhau, do VẬY, 
toàn cầu hóa trở thành đầu đề tranh cãi ở khắp 


nơi trên thế giới. 


I. TOÀN CÂU HÓA LÀ GÌ VÀ CÓ 
NHỮNG ĐẶC ĐIỂM RA SAO ? 


Là một sinh vật xã hội, con người đã luôn 
luôn sống thành cộng đồng, và từ xa xưa, những 
cộng đồng người nguyên thủy, như thị tộc, bộ 
lạc... đã có quan hệ với nhau về nhiều mặt, trong 
đó quan hệ kinh tế là cơ bản. Đến khi các quốc 
gia hình thành, thì quan hệ giữa các quốc gia 
càng phát triển, ở phương Đông cũng như ở 
phương Tây, và giữa phương Tây với phương 
Đông. Mà phát ' triển quan hệ giữa các quốc gia 
thì tức là quốc tế hóa. Có một số nhà nghiên cứu 
phương Tây thậm chí còn cho rằng dưới thời 
A -lếch-xăng-đrơ đại để, 4 thế kỷ trước Thiên 
chúa giáng sinh, đã xuất .:hiện điều mà ngày nay 
loài người gọi là toàn cầu hóa. Tuy nhiên, hâu 
hết các nhà nghiên cứu đều cho rằng quốc tế hóa 
kinh tế đến quy mô liên lục địa và toàn thế giới 
thì thật sự bắt đầu ở thế kỷ XVI, với sự ra đời 
của CNTB. 

Đầu thế kỷ XX, những người cộng sản nhận 
định rằng chủ nghĩa đế quốc đã cột cả thế giới 
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vào cỗ xe của nó, 
(nghĩa là đã gần như 
thực hiện một sự toàn 
cầu hóa đế quốc chủ 
nghĩa), đã phân chia 
xong thế giới, và tiếp 
tục đấu tranh với nhau 
để phân chia lại thế 
giới. Hai cuộc chiến tranh thế giới trong nửa đầu 
thế kỷ XX là hai cuộc chiến tranh giành giật thị 
trường và quyền lợi kinh tế. Từ cuối thế kỷ XIX 
sang thế kỷ XX, cho đến nay, đã có 3 làn sóng 
lớn quốc tế hóa, làn sóng thứ 3 bắt đầu từ thập 
niên 80, và cũng từ đó, thuật ngữ “toàn cầu hóa, 
trở thành phổ biến, thay thế thuật ngữ “quốc tế 
hóa”. 

Vậy toàn câu hóa là 8Ì, khác những đợt quốc 
tế hóa trước đây như thế nào, và có những đặc 
điểm ra sao ? 

,Nói vắn tắt, toàn cầu hóa kinh tế là những 
mối quan hệ kinh tế vượt qua biên giới quôc gia, 
vươn tới quy mô toàn thể giới, đạt trinh độ và 
chất lượng mới, khác quá trình quốc tế hóa từ 
nửa đầu thế kỷ XX về trước, do những đặc điểm 
chính như sau : 

1. Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đồ, Mỹ 
với cương vị siêu cường mạnh nhất thế giới công 
bố công khai tham vọng và chiến lược làm bá 
chủ toàn cầu, thực hiện thế giới một cực, trong 
tình thế Mỹ đang tiếp tục sa sút một cách tương 
đối, xu thế đa cực hóa của thế giới ,đang phát 
triển, vài siêu cường khác đang ráo riết tìm cách 
giành vị trí càng lớn càng tốt, đồng thời hàng 
trăm nước đang phát triển đều ra sức vươn lên, 
cất cánh hiện đại hóa. 

2. Kinh tế thị trường nhiều kiểu, nhiều mức 
khác nhau lan tràn khắp toàn cầu, kéo theo nó sự 
tăng cường tự do hóa kinh tế và xu thế vừa hợp 
tác vừa cạnh tranh, trong một nền kinh tế thế 


* Bài phát biểu trong cuộc hội thảo “Nhìn lại thế kỷ XX và thử 


nhìn sang thế kỷ XXI" do Hội đồng lý luận Trung ương tô chức. 
Xin xem chuyên mục “Nghiên cứu - Trao đổi" của Tạp chí 
Cộng sản từ số 19 
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giới đang chuyển thành nên kinh tế trỉ thức, mà 
phần phi vật thể vượt xa gấp rất nhiều lần phần 
vật thể, mà sự quay vòng và biến đổi sở hữu của 
các luông vốn lớn tính bằng giây chứ không chỉ 
bằng giờ, bằng phút, mà nhân lực, rộng hơn nữa 
là con người với tổng thể khả năng và nhu cầu 
của con người, ngày càng hiện rõ là nguồn lực 
chính yếu và mục tiêu cao nhất, mà sự phát triển 
bên vững, gìn giữ môi trường sống cho các thế 
hệ mai sau trở thành lo toan hàng đầu của các 
quốc gia. 

3. Cách mạng khoa học và công nghệ, làm 
bùng nổ những thành quả lạ lùng khó tưởng 
tượng chỉ ít lâu trước đây, đặc biệt là cách mạng 
tin học và cách mạng sinh học, tạo ra lực đẩy to 
lớn và phương tiện cực kỳ nhanh chóng cho toàn 
cầu hóa. 

4. Các mối quan hệ kinh tế ngày càng mở 
rộng và vươn đến toàn diện, chứ không chỉ hạn 
chế trong thương mại xuất - nhập khẩu. Đặc biệt 
quan trọng là sự toàn cầu hóa tài chính bằng 
nhiều hình thức phong phú, với quy mô và tốc độ 
vượt xa mọi thời kỳ trước, mang lại những vận 
hội lớn lao và những thách thức nặng nề đối với 
mọi quốc gia, đông thời tăng thêm độ bắt định và 
tính dễ bị tốn thương của hệ thống tài chính, tiền 
tệ quốc tế, làm xuất hiện những “nên kinh tế 
bong bóng” có thể nổ tung với những hậu quả 
khốc hại. 

Từ thương mại, toàn cầu hóa đang lan sang 
đầu tư, dịch vụ (150 loại), sở hữu trí tuệ, và còn 
tiếp tục mở rộng, vào sâu. 

5, Toàn cầu hóa được thúc đây bởi một loạt 
những tác nhân mới : 

- Đó là những doanh nghiệp cực lớn, lớn, vừa, 
nhỏ và cực nhỏ (đến từng cá nhân), từ doanh 
nghiệp tài chính, ngân hàng, doanh nghiệp đầu 
tư, doanh nghiệp sản xuất đến doanh nghiệp xây 
dựng, doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp 
thương mại, doanh nghiệp dịch vụ các loại. 
Trong hàng trăm, hàng chục triệu doanh nghiệp 
như vậy, một vai trò có ý nghĩa quyết định thuộc 
về chừng 50 000 công ty xuyên quốc gia. 

- Đó là chính phủ của các nước. 
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- Đồ là các tổ chức phi chính phủ đang ngày 
càng đông đảo, đa dạng và hoạt động rất tích 
cực, có khi rất hiệu quả trong toàn cầu hóa. 

- Đó là các tổ chức kinh tế, tài chính, thương 
mại khu vực, đã hình thành ở khắp các châu lục, 
với những mức độ và cách thức hoạt động khác 
nhau. 

- Đó là các tổ chức kinh tế, tài chính, thương 
mại toàn cầu như WTO, 1MF, WB, các cơ quan 
kinh tế của Liên hợp quốc, đang cố gắng tự điều 
chỉnh và thích nghi với tham vọng đóng vai trò 
những đầu tàu thúc đẩy và những trung tâm điều 
phối toàn cầu hóa. 

Tất cả những tác nhân trên đây đạo thành một 
mạng lưới khá dày đặc, không thuần nhất, nhiều 
mâu thuẫn, vừa hợp tác, vừa cạnh tranh, và từng 
việc, từng nơi, từng lúc mà nối trội lên mặt hợp 
tác hay mặt cạnh tranh. 

6. Như đã có thể thấy qua sự trình bày về các 
tác nhân trên đây, một đặc điểm của toàn cầu 
hóa là đi đôi với khu vực hóa và bao gồm cả các 
quan hệ kinh tế song phương. Chính vì vậy, toàn 
cầu hóa kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế là hai 
mặt của cùng một hiện tượng ; tham gia toàn cầu 
hóa và thực hiện hội nhập quốc tế là hai cách nói 
khác nhau để diễn đạt một công việc, một tiến 
trình thống nhất. 

Bộ ba toàn câu hóa, khu vực hóa và quan hệ 
song phương là tam vị nhât thê trong điêu kiện 
thuận lợi, nghĩa là bổ sung và tăng cường cho 
nhau, song không phải bao giờ cũng vậy. Có khi 
toàn cầu hóa và khu vực hóa hoặc toàn cầu hóa 
và quan hệ song phương trái chiều nhau, trở 
thành đối trọng và đối thủ của nhau. Đó là 
trường hợp trước mối lo bị vi phạm hoặc thu hẹp 
chủ quyền quốc gia, các nước trong cùng khu 
VỰC hoặc hai nước vốn có quan hệ hữu nghị liên 
kết lại để tự bảo vệ trong một quá trình toàn cầu 
hóa phức tạp. 

7. Toàn câu hóa như hiện nay phải chăng có 
thể coi là một quá trình đã định hình, đã trưởng 
thành, hay mới đang ở mức sơ khai và còn đang 
biến chuyển ? 

Như đã biết, trình độ cao và chất lượng mới 
của quốc tế hóa kinh tế, nay được gọi là toàn cầu 
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hóa, chỉ mới xuất hiện từ hai thập kỷ nay. Xét 
đến các nguyên nhân tạo thành và các động lực 
thúc đẩy của toàn cầu hóa, hầu hết các nhà 
nghiên cứu trên thế giới đều cho rằng tiến trình 
toàn cầu hóa mới ở những bước đầu, và có đến 
mấy kịch bản biến chuyển khác nhau trong 
những thập niên sắp tới đều có thể trở thành hiện 
thực. Như vậy, toàn cầu hóa là một hiện tượng 
“mở” đang vận động và sẽ còn trải qua những 
chặng đường dài. 

Về các đặc điểm của toàn cầu hóa, còn có thể 
kể thêm nữa. Song 7 điểm vừa kể trên là những 
điểm quan trọng nhất và nối bật nhất. 

II. BẢN CHẤT CỦA TOÀN CÂU HÓA 
LÀ GÌ ? 

1. Về vấn đề này, sự tranh cãi sôi nổi nhất và 
công phạt nhất xoay quanh sự đối nghịch giữa 
hai quan điểm cực đoan sau đây : 

Một quan điểm cho rằng toàn cầu hóa là xu 
thế khách quan không cưỡng được, nó như hiện 
nay là vi như hiện nay là tất yếu, là hợp lý, không 
thể khác, và mọi quốc gia chỉ có thể có một cách 
duy nhất đúng đắn và có hiệu quả là chấp nhận 
và tuân thủ mọi luật chơi của toàn cầu hóa, thể 
hiện trong các quy tắc của các tổ chức kinh tế, tài 
chính và thương mại quốc tế. 

Quan điểm này tưởng chừng như khoa học và 
thiết thực, song thật ra lại gần như một sự “bái 
vật giáo hàng hóa”, được nâng lên đến mức độ 
và quy mô cao nhất, thành sự “bái "vật giáo toàn 
cầu hóa”, đặt con người ở vị trí thần phục và bị 
chỉ phối bởi chính một sản phẩm của con người, 
là toàn cầu hóa. 

Một quan điểm khác cho rằng toàn cầu hóa là 
kết quả của chiến lược siêu cường Mỹ, với sự 
đồng lõa của một số nước tư bản đế quốc khác, 
hòng áp đặt cho toàn thế giới sự thống trị của 
kinh tế Mỹ, đi cùng với sự thống trị của chính trị 
Mỹ, văn hóa Mỹ, lối sống Mỹ. Thực chất của 
toàn cầu hóa là Mỹ hóa, chứ không có gì khác. 

Quan điểm này tưởng chừng như sáng suốt và 
vững vàng về lập trường, song thật ra lại gần như 
một sự sùng bái đến đề cao và thối phòng sức 
mạnh của Mỹ, ngộ nhận rằng Mỹ muốn làm gì 
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là được nấy, làm lẫn mưu đồ của Mỹ với khả 
năng của Mỹ, không thấy rằng Mỹ ở thế “lực bất 
tòng tâm”, do sùng bái, ngộ nhận và SỢ sệt như 
vậy mà dẫn đến sự co cụm cứng ngắc bị động 
của kẻ yếu, “chưa đánh đã chịu thua”. 

Đúng ra thì toàn cầu hóa là một xu thế lớn 


k `é$e ° Á £ Ø Ø F‹ 
của thời đại, song xu thê ây có khách quan đên 


mấy thì cũng vẫn do con người tạo ra, nó là kết 
quả phức hợp của nhiều yếu tố, mà mỗi yếu tố 
đều là sản phẩm của con người, trong đó 3 yếu 
tố chính là cách mạng khoa học và công nghệ, 
nền kinh tế thị trường hiện đại và chính sách rất 
có tính toán của Mỹ, của các cường quốc khác, 
của mọi quốc gia lớn, nhỏ trên thế giới (chứ 
không phải chỉ riêng chính sách của Mỹ). Toàn 
cầu hóa và những quy tắc của nó trong từng thời 
kỳ phản ánh một sự so sánh lực lượng giữa các 
tác nhân vừa hợp tác vừa đấu tranh với nhau, và 
biến đổi cùng với những biến đổi trong so sánh 
lực lượng giữa các tác nhân Ấy. Toàn cầu hóa 
hoàn toàn không nhất thành bất biến. Người ta 
thường dùng thuật ngữ “toàn cầu hóa” trống 
không, nghĩa là không có thêm bất cứ một trạng 
từ hay tính từ nào để xác định phạm vi và nội 
dung toàn cầu hóa rõ hơn. Nói “toàn cầu hóa” 
trống không như vậy là một sự lạm dụng, dễ gây 
hiểu lầm, khiến cho toàn cầu hóa như mang ý 
nghĩa phố biến về không gian và vĩnh cửu về 
thời gian. Vì thế, nhiều nhà nghiên cứu muốn 
đúng đắn và chặt chẽ, đã nói là : “toàn cầu 
hóa hiện nay”. Nói như thế hàm ý rằng có “toàn 
cầu hóa "¬ hiện nay”, hoặc “toàn cầu hóa sẽ 
tới”, 

Sự thật là việc đây mạnh tự do hóa kinh tế và 
mở rộng toàn cầu hóa từ thương mại sang nhiều 
lĩnh vực khác là do Mỹ khởi xướng từ những lợi 
ích và mưu đồ của Mỹ. Song nếu Mỹ quả thật 
chỉ phối đễ dàng được thế giới thì Vòng đàm 
phán U-ru-goay đưa đến diện mạo ngày nay của 
toàn cầu hóa đã không chật vật, nhiều khi căng 
thắng, kéo dài đến 8 năm, mà còn để lại nhiều 
vấn đề dở dang hoặc chưa được bàn đến, và 
chung quy kết quả có phần lợi nhiều hơn cho Mỹ 
cùng các nước phát triển, song phân có lợi giành 
được cho các nước đang phát triển, các nước có 
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nên kinh tế đang chuyển đổi và các nước kém 
phát triển nhất không phải là nhỏ. 

Quả thật, một mối quan hệ thương mại phát 
triền với Mỹ thường được xem như một thứ 

“giấy thông hành” để quan hệ thuận lợi với cộng 
đông thương mại và tài chính quốc tế. Quả thật, 
trong quá trình một nước xin gia nhập WTO, 
những câu hồi vặn vẹo phân lớn là do Mỹ đưa ra. 
Thế nhưng không phải Mỹ dễ dàng áp đặt ý định 
của Mỹ. Nhiều lần Mỹ đã phải lùi, phải nhân 
nhượng. Một thí dụ cụ thể nhưng có ý nghĩa là 
đã từng có trường hợp tranh chấp về thương mại 
giữa Mỹ với một nước nhỏ, kiện ra WTO, cuối 
cùng Mỹ thua kiện. Thua thật sự chứ không phải 

“màu mè” cho ra vẻ dân chủ. Chúng ta không 
thể xem thường Mỹ, nhưng cũng không tâng bốc 
Mỹ lên quá cao. 

2. Một nét bản chất rất quan trọng nữa của 
toàn cầu hóa hiện nay, được nhiều nhà nghiên 
cứu thuộc những khuynh hướng chính trị khác 
nhau vạch rõ, là không đối xứng. 

Bản chất không đối xứng ấy thể hiện ra chủ 
yếu như sau : 

- Toàn cầu hóa hiện nay phân phối thành quả 
rất bất công. Người giàu, nước giàu được lợi, 
người nghèo, nước nghèo bị thiệt. Từng mảng 
lớn dân cư thế giới như bị loại trừ ra ngoài tiến 
trình toàn cầu hóa. 

- Toàn cầu hóa hiện nay không hài hòa, 
không đồng bộ, các lĩnh vực toàn cầu hóa so le, 
chênh lệch nhiều, cả về chiều rộng và chiều sâu. 
Đặc biệt tai hại là hai sự khập khiếng, mất cân 
đối lớn : một là, toàn cầu hóa kinh tế không đi 
đôi với sự quan tâm đúng mức về xã hội và con 
người, khiến cho phần thua thiệt về xã hội và con 
người rất nặng nê ; hai là, toàn cầu hóa kinh tế 
không. đi đôi với một cơ cấu và cơ chế quản lý 
toàn cầu tương xứng và có hiệu quả, khiến cho 
toàn cầu hóa có vẻ như một con tàu không người 
lái. 

- Toàn câu hóa hiện nay không coi trọng đầy 
đủ 3 nhân tố cột trụ của xã hội hiện đại, là thị 
trường, Nhà nước và xã hội (mà có lẽ Việt Nam 
ta gọi là nhân dân và phương Tây gọi là xã hội 
dân sự). Toàn cầu hóa hiện nay chỉ thiên về thị 
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trường mà xem nhẹ Nhà nước và nhất là xem nhẹ 
xã hội, như thế nó vì lợi nhuận thị trường hơn là 
vì lợi ích con người. 

Toàn cầu hóa, có thể nói là một trận đấu, 
trong đó, cùng với các yếu tố thế và lực, ai thông 
minh, sáng suốt thì được nhiều hơn mất, ai dại 
khờ, sơ hở thì mất nhiều hơn được, có thể được, 
mất rất to, nhưng hầu như không thể được hết 
hoặc mất hết. Chỉ có một tình huống chắc chắn 
mất hết, đó là khi co mình lại, đóng cửa vào, cự 
tuyệt toàn cầu hóa, khước từ hội nhập. 


II. HỆ QUẢ VÀ TRIỂN VỌNG CỦA 
TOÀN CẤU HÓA 


A. Hệ quả của toàn cầu hóa 

Đặc điểm và bản chất phức tạp của toàn cầu 
hóa như phân tích trên đây cho thấy hệ quả của 
toàn cầu hóa cũng phức tạp, có cả mặt tích cực 
và mặt tiêu cực, mang lại những cơ hội lớn đồng 
thời đặt ra những thách thức lớn đối với mọi 
quốc gia. 

Mặt tích cực 

1. Toàn cầu hóa thúc đẩy rất mạnh, rất nhanh 
sự phát triển và xã hội hóa các lực lượng sản 
xuất, đưa lại sự tăng trưởng kinh tế cao (nửa đầu 
thế kỷ XX, GDP thế giới tăng 2,7 lần, nửa cuối 
thế kỷ, tăng 5,2 lần). Toàn cầu hóa góp phần 
chuyển biến cơ cầu kinh tế thế giới, đặc biệt tăng 
mạnh tỷ trọng các sản phẩm chế tác (hiện chiếm 
21,4%) và các dịch vụ (hiện đã chiếm đến 
62,4%) trong cơ cấu kinh tế thế giới. | 

Như vậy, toàn cầu hóa tạo thêm những tiền đề 
rất quý cho xã hội mới, hiện đại của con người. 

Xét từ góc độ này, ngay những khiếm khuyết 
và sai hỏng của toàn cầu hóa hiện nay, đương 
nhiên là tai hại, song cũng góp phần đặt ra những 


- vẫn đề lớn của tương lai, và thậm chí hé mở cả 


giải pháp. Sự phát triền bền vững, với sự tôn 
vinh con người là nguồn lực chính, với mối quan 
tâm đặc biệt đến môi trường xã hội và môi 
trường sinh thái, đã nôi bật lên từ thập niên 80, 
chính là do tiến trình toàn cầu hóa. 

2. Toàn cầu hóa truyền bá và chuyển giao 
trên quy mô ngày càng lớn, tuy chưa được như 
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mong muốn, những thành quả mới mẻ, những 
đột phá sáng tạo về khoa học và công nghệ, về 
tổ chức và quản lý, về sản xuất và kinh doanh, 
đưa kiến thức và kinh nghiệm đến với các dân 
tộc, tại nhiều nước, đã đến từng gia đình, từng 
người dân, dọn đường cho công nghiệp hóa và 
hiện đại hóa. 

3. Toàn cầu hóa tạo thêm khả năng phát triển 
rút ngắn và mang lại những nguồn lực rất quan 
trọng, rất cần thiết cho các nước đang phát triển, 
từ các nguồn vốn vật chất đến các nguôn tri thức 
và kinh nghiệm, cả về chiến lược dài hạn và về 
tổ chức tiến hành, cả ở tầm vĩ mô của quốc 
gia và ở tầm vi mô của từng doanh nghiệp và 
từng hộ.. 

Toàn cầu hóa một mặt gây sức ép mãnh liệt 
và gay gắt về cạnh tranh, đòi hỏi tiến hành 
những cải cách sâu rộng để nâng cao sức cạnh 
tranh và hiệu quả của mỗi nền kinh tế, mỗi 
doanh nghiệp, chỉ rõ vị trí hàng đầu của yếu tố 
chất lượng, yêu tố thời gian, yếu tố nâng cao giá 
trị gia tăng để có sức cạnh tranh và hiệu quả, mặt 
khác toàn cầu hóa mở ra những địa bàn và cách 
thức hoạt động mới, những thị trường mới, 
những đối tác mới cho từng nước, nhất là các 
nước đang phát triển. 

Có thể nói rằng đó là thời cơ lịch sử. 

4. Toàn cầu hóa thúc đẩy sự xích lại gần nhau 
của các dân tộc, kích thích các luồng và các dạng 
giao lưu, làm cho con người ở mọi châu lục ngày 
càng hiểu biết nhau hơn, nắm được tình hình cập 
nhật ở mọi nơi, và có thể góp phần tác động 
nhanh chóng đến mọi sự kiện. 

Bằng cách đó, toàn cầu hóa góp phần vào sự 
nâng cao dân trí và sự tự khẳng định của các dân 
tộc, của con người. 

Mặt tiêu cực 

1. Toàn cầu hóa làm trầm trọng thêm sự bất 
công xã hội, đào sâu hố ngăn cách giàu, nghèo 
trong từng nước và giữa các nước. 

Điều này chỉ viết trong một câu, song nó tàn 
phá và gây phẫn nộ không sao kể xiết, nó tăng 
thêm đau khổ của hơn 4 tỉ người, trên 2/3 dân số 
thế giới. 
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2. Toàn cầu hóa làm cho mọi mặt hoạt động 
và đời sống của con người thêm phần kém an 
toàn, từ an toàn kinh tế, tài chính, văn hóa, xã 
hội, môi trường, đến an toàn chính trị, từ an toàn 
của từng con người, từng gia đình đến an toàn 
quốc gia và an toàn của hệ thống kinh tế, tài 
chính, tiền tệ toàn cầu. 

Trong thế bất an như vậy, những bất trắc và 
nguy CƠ khó lường trước được, khủng hoảng có 
thể đột ngột nổ ra, với những tác hại dây chuyền 
khốc liệt. 

3. Toàn cầu hóa có phần thu hẹp quyền lực, 
phạm vi và hiệu quả tác động của các nhà nước - 
dân tộc, làm Tung chuyển một nên tảng cực kỳ 
quan trọng của đời sống các quốc gia, đặt ra một 
vân đề rất nhạy cảm và gây nên những phản ứng 
quyết liệt. 

Trong trường hợp chính sách quốc gia phạm 
sai lầm, thì tác hại của sự tranh châp và xung đột 
quyên lực này càng nặng nề, nghiêm trọng. 

4. Toàn cầu hóa đặc biệt đặt các nước đang 
phát triển trước những thách thức, mà vượt qua 
thắng lợi thì cái được rất lớn, còn ứng phó thất 
bại thì cái mất Tất to. 

Điều này nếu chỉ coi là mặt tiêu cực của toàn 
cầu hóa hắn có phần không thỏa đáng. Tuy 
nhiên, cái lý của việc xếp đặt như vậy là ở chỗ 
trong cuộc vận động vừa hợp tác vừa đầu tranh 
của toàn cầu hóa, từng nước đang phát triển bắt 
đầu với thực trạng cả thế và lực đều yếu hơn hẳn 
các nước phát triển. 

Có thể tóm tắt mọi thách thức trong một câu : 
Với chỗ xuất phát yếu hơn hẳn, làm cách nào để 
tham gia toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế có 
hiệu quả, khiến cho phần thu lợi lớn hơn phần bị 
mắt, tranh thủ được mặt tích Cực, phòng và 
chống được mặt tiêu cực của toàn cầu hóa ? 

Với những mặt tích cực và tiêu cực như trên, 
có thể giả định rằng có một câu hỏi : Vậy thì nên 
chăng tham gia toàn cầu hóa ? 

Đó chỉ là giả định, vì trong thế giới ngày nay, 
thực tế không có một quốc gia nào, không có 
một nhà hoạch định chính sách nào lại đặt câu 
hỏi â Ấy. Đi ngược lại một xu thế của thời đại, dâu 
đó là một xu thế phức tạp chứa đựng cả những 
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mưu đồ đen tối của siêu cường này, cường quốc 
khác, không bao giờ là dấu hiệu của sự sáng 
suốt. Cự tuyệt toàn cầu hóa, ngỡ rằng có thể 
đóng cửa tự lực tự cường, nhưng sự thật lại bị 
mặt tiêu cực của toàn câu hóa chỉ phối, mà tự 
tước của mình điều kiện và khả năng chống trả. 
Như thế đúng là chưa đánh đã chịu thua, không 
vào trận tưởng yên thân, nhưng thật ra lại gánh 
chịu sự thất bại nặng nhất, tức là bị loại trừ và 
cô lập. 

B. Triển vọng của toàn cầu hóa 

Trong những thập niên tới, chắc chắn toàn 
cầu hóa, khu vực hóa và quan hệ song phương 
giữa từng cặp nước sẽ phát triển, và có lẽ phát 
triển nhanh. 

Điều đáng chú ý nhất là hai tổ chức tài chính - 
tiền tệ quốc tế lớn, tác nhân quan trọng của toàn 
cầu hóa, là IMF và WB đang chịu sức ép mạnh 
từ các đối tác cũng như từ ' trong nội bộ, đòi hỏi 
hai tổ chức â Ấy phải thay đổi, thậm chí phải cải tổ 
sâu sắc, để thích ứng với giai đoan mới và sửa 
chữa những sai lầm, yếu kém gần đây bị chỉ trích 
nhiều. 

Mặt khác, một tác nhân quan trọng nữa của 
toàn cầu hóa là tổ chức thương mại thế giới, ra 
đời do kết quả Vòng đàm phán U-ru ru-goay, 
không chỉ vận hành theo những quy tắc chung về 
thương. mại, nó còn bao gôm đến 30 hiệp định 
quốc tế về những lĩnh vực và những loại sản 
phẩm khác nhau, vậy mà vẫn còn nhiều việc tồn 
đọng chưa được Xử lý. Cuối năm nay, tổ chức 
thương mại thế giới bắt đầu một Vòng đàm phán 
mới, được gọi là Vòng đám phán thiên niên kỷ, 
_VỀ một loạt vân đề cơ bản và câp bách. Mỹ tỏ ra 
muốn hoàn tất vòng đàm phán này trong chừng 
3 năm, chứ không kéo đài 8 năm như Vòng đàm 
phán Ú-ru-goay. Đây sẽ là dịp đụng đầu sát phạt 
của những quyên lực và lợi ích khác nhau, mà 
kết quả sẽ vẽ ra khuôn mặt của toàn cầu hóa 
trong những thập niên sắp tới. 

Triển vọng thế nào ? Nói giản lược, có thể 
có 3 phương ân : 

Một là, Mỹ sẽ áp đặt được nhiều hơn mưu đồ 
của Mỹ, do đó sẽ Mỹ hóa nhiều hơn tiến trình 
toàn cầu hóa. Đó là phương án xấu. 
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Hai là, toàn cầu hóa tiến triển đại thể như 
hiện nay, có thêm một số cải tiến để tăng độ an 
toàn của các hệ thống kinh tế, tài chính, thương 
mại quốc tế, một số biện pháp xã hội để giảm 
nhẹ các hậu quả xấu đối với con người, và một 
số điều có lợi hơn cho các nước đang phát triển. 
Tùy mức độ thành quả, đó là phương án trung 
bình hoặc trung bình khá. 

Ba là, toàn cầu hóa có một biến chuyển cơ 
bản, hạn chế rõ sự chi phối của Mỹ, nâng cao vai 
trò của các nước đang phát triển chiếm hơn 2/3 
số thành viên, kết hợp tốt xã hội, Nhà nước và thị 
trường, giảm mặt tiêu cực và tăng mặt tích cực 
của toàn cầu hóa. Đó là phương ấn tốt. 

Trong 3 phương án ấy, thì phương án 2 có 
nhiều khả năng hơn cả trở thành hiện thực, song 
không thể loại trừ phương án 1 và phương án 3. 

Xét riêng về mặt quản lý tiến trình toàn cầu 
hóa, loài người đã có và còn có thể lập thêm 
những định chế ở các quy mô khác nhau, từ 
doanh nghiệp, địa phương, ngành, quốc gia, khu 
vực, liên khu vực đến toàn cầu, song định chế ở 
quy mô nào, tầm cỡ nào là chủ yếu, có vai trò 
lớn nhất và quyết định nhất 2 

Một số nhà nghiên cứu nêu ra 3 phương án : 

Một là, hình thành một cơ cấu quyền lực 
quản lý toàn cầu có hiệu lực và hiệu quả. 

Hai là, củng cố quyên lực của các nhà nước 
dân tộc, qua sự phối hợp giữa các Nhà nước ấy 
mà quản lý tiền trình toàn cầu hóa. 

Ba là, thiết lập những cơ cấu quản lý ở từng 
khu vực (như kiểu Cộng đồng châu Âu hoặc 
Hiệp hội các nước Đông - Nam Á) giữ vai trò 
vừa bảo vệ các chủ quyền quốc gia vừa thúc đây 
tiễn trình toàn cầu hóa. 

Cố nhiên, còn có thê có phương án hỗn hợp 
cả 3 phương ấn nói trên. 

Theo ý kiến của một số nhà nghiên cứu đã 
nêu ra những phương ấn này, thì phương án 3 là 
khả thi và có hiệu quả hơn cả. 

- Quả thật, toàn cầu hóa có một triển vọng 
“mở”, không tất định. 
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Mấy vấn đê 

LÚ LUẬM UĂN HỌC 
TRƯỚC THÊM 
THÊ KỦ MỚI 


. TRẤN TRỌNG ĐĂNG ĐÀN ° 


I- Đối tượng thể hiện của văn học 

Trước đây, một thời gian đài, người cầm bút 
chúng ta đã hoạt động sáng tạo theo phương 
châm : “Đi đến những nơi tiên tiến, sống giữa 
những người tiên tiến”. Tức là lấy gương ' TRgười 
tốt, việc tốt”, lấy cái đẹp, cái hay, cái ¡ dũng cảm, 
kiên cường, anh hùng, cao cả... làm đối tượng thể 
hiện chính yếu của văn học. Phải nói ngay rằng : 
phương châm hành động đó mang ý nghĩa lịch 
SỬ, găn bó chặt chế với thực tiễn xã hội của một 
thời và đã góp phân rất đáng kể vào việc tạo nên 
những thành tựu không thê nào phủ nhận được 
của nên văn nghệ cách mạng Việt Nam suốt mấy 
thập niên. Lấy cái hay, cái đẹp, cái tốt, cái cao cả, 
anh hùng để khơi gợi sức vươn lên tự giải phóng 
của con người giữa cuộc chiến tranh khốc liệt, 
giữa cuộc khổ ải gian truân thời chiến là một việc 
làm đây tính nhân bản. Nếu xem. xét vấn đề một 
cách vội vàng, xa rời quan điểm lịch sử, hốt 
hoảng trước những nhu cầu thưởng thức mới của 
công chúng, chúng ta rất dễ bị lẫn lộn, dẫn tới sự 


khái quát vội vàng đối với hàng loạt thành tựu 


của văn học mây thập niên qua, liệt chúng vào 
loại văn nghệ “tô hồng” giản đơn, thấp kém. 
Chúng ta đang xây dựng một nên văn học và văn 
hóa, văn nghệ nói chung, gắn liền với Sự kế thừa 
những thành tựu của quá khứ. Giữ lại, phát triển 
những øì là hay, là đúng của quá khứ, của thời cũ 
cũng là một nhiệm vụ quan trọng của sự nghiệp 
đổi mới. Vậy thì, tại sao thành tựu của một nên 
văn nghệ quá khứ nóng hổi ấy, ta lại không chịu 
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kế thừa ? Trên một phần không nhỏ của thế giới 
ngày nay đang diễn ra quá trình trả giá đất cho sự 
phủ nhận sạch trơn quá khứ, Đó phải là một bài 
học lớn đối với chúng ta. Biết chọn lọc nhữn 
tỉnh hoa, biết phê phán những khiếm khuyết, biệt 
Ứng dụng sáng tạo cho hiện tại thì việc kế thừa 
quá khứ sẽ giúp ích rất nhiều đối với đời sống 
văn hóa, văn nghệ và đời sống xã hội nói chung. 
Đó là một phía của vấn đề. Và từ một phía khác, 
chúng ta phải thừa nhận rằng lúc lịch sử sang 
trang, nhất là từ trang SỬ chiến tranh chuyển sang 
trang sử hòa bình, nhu cầu thưởng thức của công 
chúng văn nghệ phải thay đổi. Thay : đối theo xu 
hướng cao hơn, phức tạp hơn cả về mặt nhận 
thức, giáo dục, thâm mỹ cũng như về mặt giải trí. 
Nhu câu mới ấy từ phía thưởng thức tất yếu sẽ 
dội qua phía sáng tạo, buộc văn nghệ sĩ phải đâp 
ứng. Đồng thời, tự thân người sáng tạo cũng có 
những nhu cầu mới do hoàn cảnh lịch sử mới nảy 
sinh. Cho nên phương châm lấy “người tốt, viỆc 
tốt”, lấy cái đẹp, cái hay, cái kiên cường, dũng 
cảm, cái cao cả, anh hùng... làm đối tượng thể 
hiện chính yếu không thể tiếp tục giữ vai trò 
thống lĩnh, độc tôn trong văn học, nghệ thuật như 
trước nữa. 

Xu hướng mở rộng đối tượng thể hiện cho văn 
học, nghệ thuật đã manh nha từ những năm cuối 
của chiến tranh, rồi chớm nở từ sau khi đất nước 
mới được hòa bình, thống nhất. Và đến khoảng 
những năm 80 đến nay thì nó đã trở thành hiển 
nhiên trong hàng loạt tác phẩm. Đó là một bước 
tiến, một điều đắng mừng. Bởi vì nó đáp Ứng 
được một nhu cầu rất chính đáng của con người 
trong điều kiện sống bình thường, ổn định, nhu 
câu được nhận thức hiện thực ở nhiều cấp độ 
nông, sâu khác nhau, được hiểu biết hiện thực 
một cách toàn cảnh, đa điện. 

Vì đã trải qua mây thập niên đối tượng miêu 
tâ, thể hiện của văn học nghiêng về ca ngợi cải 
hay, biểu dương cái tốt, nên lúc có thể mở rộng 
đối tượng mô tả thì một số lớn văn nghệ sĩ hướng 
ngay về “vùng đất hoang”, về phía phản diện, 


* GS, Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn quốc gia 
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tích cực khai thác các mặt chết chóc, mất mát, 
đau thương của chiến tranh, của cải cách ruộng 
đất ; xoây sâu vào những bị kịch của thời hậu 
chiến, vào những thói hư, tật xấu, những tệ nạn, 
tiêu CựC trong đời sống xã hội hiện tại. Đó là điều 
dễ hiểu và kết quả của việc mở rộng đối tượng 
mô tả của văn học qua “vùng ‹ đất mới” này, cũng 
cần được xem như là những kết quả, những thành 
tựu không thể thiếu trong sự nghiệp đôi mới nói 
chung : những tác phẩm BIỮ. vững được quan 
điểm lịch sử lúc thể hiện vê cải cách ruộng đất 
trong quá khứ, có thái độ phân biệt rõ ràng lúc 
thể hiện chiến tranh chính nghĩa và chiến tranh 
phi nghĩa ; nắm vững mục tiêu của công cuộc đổi 
mới trong thể hiện mặt tiêu cực của xã hội hiện 
tại ; nhữn g tác phầm thể hiện những gì ngoài hiện 
thực mà có lợi, hoặc ít nhất cũng không có hại, 
cho đời sống hiện thực mà chúng ta đang ra sức 
xây dựng, v.v. Đây chính là sự bộc lộ rõ ràng 
nhất, là nơi thử thách gay go nhất bản lĩnh nhà 
văn về mặt thế giới quan và nhân sinh quan, về 
cách nhìn và chỗ đứng. Chọn gì để thể hiện ? Đó 
là bước thứ nhất của thử thách. Và khi đã chọn 
được đúng rôi thì tiếp liền là thử thách thứ hai : 
thể hiện như thế nào cho đúng, cho tốt, cho hay, 
Thời gian hai mươi lăm năm qua cho thấy 
trong cuộc thử thách mới này, nhiều cây bút đã 
được tôi rèn để trở thành vững chãi hơn, sắc bén 
hơn, tạo được những tác phẩm tốt, hay, xứng 
đáng với thời đại mới, đáp ứng được nhu câu 
thưởng thức mới của công chúng, góp những 
điểm son vào kho tàng văn học đương đại của 
chúng ta ; đồng thời trong cuộc thử thách mới 
này nhiêu cây bút khác cũng bộc lộ sự hụt hơi, 
đuối sức. Người thi chững lại, không viết tiếp 
nổi, kẻ thì láng tránh các đê tài mũi nhọn, không 
dám đương đầu'với các chủ đề gai góc mà cuộc 
sống mới đang đặt ra, nên chỉ có thể sản sinh 
được những tác phẩm “làng nhàng”, vô hại 
nhưng cũng vô bô. Và không phải không có 
người chứng tổ sự so le giữa nhiệt tình với năng 
lực, với bản lĩnh ; quá hăng hái trong việc vận 
động “âm binh” mà không đủ sức điều khiến 
chúng, để bị chúng giật lấy tay chèo, tay lái, dẫn 
mình đi phiêu diêu trong cái bể bi quan, tiêu cực, 
dao động, hoang mang. Thậm chí, có lúc còn đây 
mình trôi dạt vào những bến bờ của sai lầm. 
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Khoảng thời gian mười năm đầu sau ngày giải 
phóng, trong vấn đề đối tượng mô tả của văn học, 
chúng ta luôn khuyến khích, ưu tiên cho các vấn 
đề đương đại, tức là khuyến khích văn học thể 
hiện việc cải tạo cuộc sống cũ và xây dựng cuộc 
sống mới. Việc này rất đúng và lúc bấy giờ cũng 
là rất khó đối với nhiều nhà văn. Một trong 
những mắc mứu ở vấn đề này là làm sao đề phân 
định cho được, dù là tương đối, cái lần ranh giữa 
hiện thực có thực và hiện thực được mô tả, được 
thể hiện trong tác phẩm văn học ? Lúc bấy giờ 
người cầm bút đã thừa nhận giữa hai cái đó phải 
có một khoảng cách và hình như họ đã đề cho cái 
khoảng cách ây quá xa. Trong lúc đó, đáng lẽ ra, 
người cầm bút phải làm thế nào nhận thức cho 
thật nhạy bén những điều kiện mới để có thể nói 
ngay lên được những điều mà mới hôm qua còn 
có trách nhiệm phải giữ kín, đề rút ngắn khoảng 
cách giữa hiện thực có thực và hiện thực nói 
được, viết được ; tăng thêm lượng thông tin, làm 
giàu cho chức năng nhận thức của tác phẩm, mở 
rộng phạm vi đề tài và chủ đề của văn học. 

Những năm tiếp sau đó tình hình đã được thay 
đổi. Nhiều tác phầm viết về đề tài hiện đại với 
lượng thông tin rất “cập nhật” đã ra đời. Tuy 
nhiên, bên cạnh những đóng góp, đã thấy có 
những tác phẩm đi lệch sang một cực đoan khác. 
Chạy theo các sự kiện cụ thể, nóng hổi một cách 
quá hấp tấp, không đề cho các sự kiện đó trải qua 
một khoảng thời gian lắng đọng cân thiết, do đó 
chúng bị mô tả một cách trần trụi, nhưng lại hời 
hợt, không đúng với bản chất ; chúng bị phơi bày 
trên trang sách theo lối tự nhiên chủ nghĩa, bât 
chấp cả những hậu quả về mặt xã hội, chính trị, 
an ninh của Tổ quốc, v.v... Nét phiến diện này có 
lẽ một phần là xuất phát từ sự tiếp cận không có 
hệ thống, từ cách tiếp thu thiếu khoa học, nhặt 
nhạnh từng mảng, từng miếng vụn vặt, riêng lẻ 
rồi tiếp nhận vội vàng các thứ lý luận “ngoại 

hập”, hoặc do những suy nghĩ chưa thật chính 
xác lỂ! một loạt khía cạnh do luồng gió “cải tổ” 
thối đến. Một phần khác của sự 'phiến diện có thể 
bắt nguồn từ những hiểu biết giản đơn về các vấn 
đề lý luận sáng tạo. Chẳng hạn như vấn đề “hư 
cấu + ad thuật”, vấn đề “điển hình hóa”, “cá biệt 
hóa”, v.v.. 
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II - Tác động từ phía kinh tế vào đời sống 
văn học 

Nói đến khái niệm kinh tế và nên kinh tế, bên 
cạnh lĩnh vực sản xuất, không thể không quan 
tâm đến lï nh vực không. sản xuất, trong đó bao 
gồm sẵn xuất phi vật chất và các dịch vụ phi vật 
chất. Thực ra, lâu nay chúng ta vẫn nhắc tới lĩnh 
vực không sản xuất trên bình điện lý luận. Đó 
đây trong sách VỞ, báo chí, vẫn có viết về sản 
xuất phi vật chất, dịch vụ phi vật chất... Nhưng 
trong hoạt động thực tiên thì, cả một thời gian 
đài, có thể nói là nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều 
cán bộ hoạt động trên địa hạt kinh “tÊ và cả văn 
hóa, cho tận I tới giữa thập niên 80, vẫn quan niệm 
rằng : kinh tế và văn hóa là hai lĩnh vực khác biệt, 
hầu như không có quan hệ với nhau, hoặc có 
quan hệ rất ít, không đáng kể. Sai lầm của quan 
niệm đó đá được nêu ra tại Hội nghị khoa học về 
kinh tế trong văn hóa - nghệ thuật họp vào cuối 
năm 1985 và đã có những ý ý muốn sửa chữa. Tuy 
nhiên, cho đến khoảng đầu thập niên 90, ý muốn 
tốt đẹp đó dường như chưa thoát ra khỏi phạm vi 
ý muôn. Và cho đến trước thèm của thế kỷ mới 
này thì cũng vẫn chưa có những thành tựu mang 
tính quyết định trong việc sửa chữa những sai 
lầm này. Quan niệm sai lầm vẫn tôn tại, dẫn đến 
sai lầm trong hoạt động thực tiễn, tạo ra những 
hậu quả tai hại trong hiện trạng của đời sống văn 
hóa, văn nghệ nói chung mà đời sống văn học là 
một trong những nơi sôi động nhất. 

Hậu quả tai hại này không phải chỉ thể hiện 
trên mặt nôi ở hàng vạn sạp bán sách, bảo của cả 
nước ; không phải chỉ thể hiện qua các vụ việc cụ 
thể như “nạn sách dịch”, sách cũ và sách vụ án, 
sách truyện tranh cho trẻ em, loạn sách kiếm hiệp 
và tệ đặc san, phụ trương, v.V.. . mà còn hiện ra 
trong thực trạng đời sông văn học của chúng ta Ở 

một cấp độ thâm sâu hơn. Đó là sự hình thành cả 
một mạng lưới sản xuất và dịch vụ văn hóa và 
văn học, nghệ thuật theo dạng tự phát. Tuy chưa 
biết chắc đây là sự tự phát mang màu sắc 8ì, 
nhưng rõ ràng là nó đã tạo ra một tỉnh trạng hết 
sức lộn xôn, phức tạp. Thật khó lòng để tin được 
rằng có thể chung sông với sự tự phát đó mà bảo 
đảm được nội dung của văn học, nghệ thuật đang 
là nhu cầu của việc xây dựng đất nước Việt Nam 
hiện nay. 
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Một phân rất đáng kể những người hoạt động 
trong mạng lưới tự phát này quả thực là có 
“nghiệp vụ giỏi”, đặc biệt đối vỚi văn học. Đó là 
nghiệp vụ tô chức sản xuất, in ấn, phát hành để 
tạo ra nhiều lợi nhuận. Nhưng, phương hướng 
sản xuất, kinh doanh, ý thức sản xuất kinh doanh, 
thủ pháp sản xuất kinh doanh của họ thì không 
mấy phù hợp với việc phục vụ cho sự phát triển 
văn học mà thường nghiêng hẳn sang khuynh 
hướng chạy theo lợi nhuận đơn thuần. Những 
người này xem tác phẩm văn học chỉ là một thứ 
hàng hóa như mọi thứ hàng hóa vật chất cụ thể 
khác. Tác phẩm văn học cũng chỉ là đối tượng để 
cho họ khai thác lợi nhuận mà thôi. Trong khi đó 
đội ngũ doanh nhân văn hóa, văn học, nghệ thuật 
chân chính, đúng tầm cỡ thì chưa hình thành như 
là một lực lượng chủ chốt. Đó đây, một vài mầm 
mống vừa mới ló dạng. thì, hoặc đã phải chùn lại 
vì đôi đầu không nôi với những ràng buộc của cơ 
chế chưa được đổi mới, với những pháp lý chưa 
mang tính hoàn chính, hoặc có những trường hợp 
mắc phải cạm bẫy của những kẻ phá hoại, sa lưới 
gian thương. Một số 1t cán bộ được giao nhiệm 
vụ thuộc loại chủ chốt nhưng trình độ nhận thức 
vấn đề này bị hạn chế. Sự đánh giá thành tích của 
họ lại chú mục vào việc họ, cơ quan họ kinh 
doanh có lời được bao nhiêu là chính chứ không 
phải đánh giá sự hoạt động của họ có đúng hướng 
hay không vì thế lâu dần tạo thành thói quen tai 
hại : bất chấp nội dung, bất chấp định hướng. 
Hậu quả của những quan niệm sai về kinh tế 
trong văn hóa, văn học, nghệ thuật, ở một cấp độ 
sâu hơn, đã tác động tới tận cơ chế, tận kỷ cương, 
tận các nguyên tắc, các quy ước, các nghiệm vụ, 
chức năng của nhiều ngành hữu quan. Lợi nhuận 
do các dịch vụ văn hóa, văn học, nghệ thuật đem 
lại được sử dụng, được phân phối theo nguyên tắc 
nào ? Ai đánh giá tác phẩm văn học, nghệ thuật ? 
Và đánh giá trên chuân mực nào ? Tác dụng của 
những sự đánh giá đúng được thể hiện vào các 
quy chế như thế nào để biến thành động lực thúc 
đẩy sự sản sinh ra tác phẩm văn hóa, văn học, 
nghệ thuật tốt hơn, hay hơn ? v. V.. . Hàng loạt câu 
hỏi mang tính lý luận, tính tổng hợp như vậy 
đang đặt ra và hâu như chưa có lời giải đắp thật 
thuyết phục. Cho nên chúng ta đang ở vào tỉnh 
trạng lúng túng, lắm lúc đưa tới những kết quả 
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ngược đời : không phải không có tỉnh trạng là tác 
phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị càng cao thì 
lại càng dễ bị bỏ rơi hoặc càng bị trả với giá rẻ 
mạt. Ngược lại, có những sản _phẩm văn học, 
nghệ thuật ít giá trị, thậm chí nhiều trường hợp có 
nội dung và nghệ thuật yếu kém thì lại được trả 
với giá cao, miễn saO nó đáp ú ứng được các thứ thị 
hiểu thầm mỹ thấp của một số lớp công chúng có 
nhiều tiền. 

Quan niệm sai về kinh tế trong văn hóa, trong 
văn học, nghệ thuật không chỉ đưa đến những 
hậu quả sai trong hoạt động thực tiễn mà còn dẫn 
tới những tai hại sâu hơn nữa. Nó làm tha hóa 
luôn cả sáng tạo của nhiều nhà văn, nhiều nghệ 
sĩ, nhiều nhà hoạt động văn hóa nói chung vôn là 
những người chân tình, đứng đắn và có tài năng 
thực sự. Một số người cảm thấy tác phẩm của 
mình, thành tựu hoạt động của mình bị khinh rẻ, 
vô tác dụng, đâm. ra chán nân, mất dân hứng thú, 
nhiệt tỉnh ; một số người khác bị ma lực của đồng 
tiền cám dỗ sinh ra đối khác tư duy, chạy theo lợi 
nhuận, hạ thấp ‹ chất lượng tác phâm hoặc chuyển 
hắn từ sản xuất, sáng tạo văn học, nghệ thuật 
sang hoạt động kinh doanh văn hóa, văn nghệ và 
nhập vào cái cơn lốc bán buôn. 

Nhận thức về nội dung khái niệm kinh tế mà 
không quan tâm đúng mức đến lnh vực không 
sản xuất, đến các lĩnh vực sản xuất phi vật chât 
và dịch vụ phi vật chất, thì khi hoạt động tổ chức 
và quản lý thực tiễn đời sống kinh tế, dễ bỏ quên 
các lĩnh vực đó, dẫn đến cả một loạt hậu quả tai 
hại có tính chất dây chuyên như vậy. Thiếu sót 
mang gốc. rễ lý luận này là một trong những 
thành tố tạo nên tình hình rối ren trong đời sông 
văn học nói riêng và đời sống văn hóa, văn nghệ 
nói chung của chúng ta hiện nay, làm mờ nhạt đi 
các thành tựu mà chúng ta đã đạt được. 

Trước thêm thế kỷ mới không phải là lúc đặt 
câu hỏi : Có hay không có vân đề kinh tế trong 
văn hóa, văn nghệ, mà điều cần quan tâm ở đây 
là phải giải quyết thế nào cho thật tốt vẫn đề đó. 
Môi quan hệ ,piữa văn hóa, văn nghệ với kinh tế 
là rất mật thiết và có một tầm quan trọng lớn lao. 
Nội dung của vấn đề kinh tế trong hoạt động văn 
hóa, trong đời sống văn học, nghệ thuật là rất 
phức tạp, rất phong phú. Thực tiễn đặt ra trước 
chúng ta một nhiệm vụ bức thiết là nghiên cứu 
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một cách toàn diện, có hệ thống các vấn đề lý 
luận về mối quan hệ giữa kinh tế với văn hóa, để 
tìm những phương hướng đúng trong việc lập lại 
trật tự cho đời sông văn hóa, văn học, nghệ thuật 
đang bị tác động tiêu cực từ phía hoạt động kinh 
tế dội sang. 


III - Vận dụng lý luận văn học trong quá 
trình đổi mới 

Trong quá trình đổi mới của chúng ta một 
trong những vấn đề lý luận có tầm quan trọng đặc 
biệt là ]ý luận vê phương pháp vận dụng lý luận 
vào thời điểm mà }ý luận cơ bản có những vân đề 
bên vững, cần tuân thủ nhưng cũng có những vấn 
đề cần bổ sung hoặc thay đôi. 

Chỉ vài ba năm sau khi bắt đầu tiến hành đổi 
mới ở trong nước cùng với ảnh hưởng của công 
cuộc “cải tổ” ở nước ngoài, do phương pháp vận 
dụng lý luận chưa rõ ràng nên không í ít người làm 
lý luận, phê bình, nghiên cứu, giảng dạy vê văn 
học, nghệ thuật đã gặp nhiều lúng túng. Hiểu như 
thế nào đây, viết như thế nào đây, nói như thế nào 
đây cho chuẩn xác, cho chặt chẽ, cho phù hợp về 
chủ nghĩa nhân văn, chủ nghĩa nhân đạo, chủ 
nghĩa hiện đại, chủ nghĩa hiện thực ?... Hiểu, 
viết, nói như thế nào đây cho chuẩn xác, chặt 
chẽ, phù hợp với tính dân tộc, tính giai cấp, tính 
người, tính nhân dân, tính tư tướng, tính đàng... 
trong văn học ? Lại còn biết bao khía cạnh mắc 
mứu khác chung quanh các khái niệm mà trước 
đây có lúc tưởng như đã hoàn toàn ôn định : nhân 
vật chính diện, nhân vật phản diện, khái quát 
hóa, điển hình hóa, hư cầu nghệ thuật, chức năng 
nhận thức, chức năng giáo dục, chức năng thâm 
mỹ, V.V... 

Rõ ràng, trong tư duy lý luận đang có hàng 
loạt vấn đề rất cơ bản phải được đặt lại. Nhiều 
khái niệm “gốc” trong lý luận văn hóa, văn nghệ 
trước đây đã không thể bao hàm nối ý nghĩa mới 
của nội dung. Mà ý nghĩa mới này lắm lúc vượt 
quá xa phạm vi lý luận văn học, văn nghệ. Chẳng 
hạn, nói tới ý nghĩa mới của các khái niệm lý 
luận về văn hóa, văn nghệ chắc chắn khó có thể 
bỏ qua khái niệm “chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ 
nghĩa” hoặc “phương pháp hiện thực xã hội chủ 
nghĩa”. Và muốn định hình được nội dung mới 
của khái niệm đó, trước hết phải định hình những 
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khái niệm rộng lớn hơn. Thế nào là chủ nghĩa xã 
hội, mô hình chủ nghĩa xã hội nào là hiện thực 
đích thực để cho văn học, nghệ thuật mới phản 
ánh ; để cho văn hóa mới hướng vào đó mà hoạt 
động... Hàng loạt vấn đề thuộc loại như vậy dễ 
khua động lên những băn khoăn : phải chăng 
chúng ta đang ở vào tình trạng khủng hoảng về 
lý luận ì 
.. cách nào để thoát ra khỏi hiện tình này ? 
là một vấn đề lớn đòi hỏi phải có nhiều thời 
hhn một sức tư duy lý luận tổng hợp trên tầm 
khái quất cao và sự đóng góp của nhiều người. 
Dưới đây chỉ xin góp một phân nhỏ : 
Trong bối cảnh chung của thế giới, quá trình 


đổi mới ở Việt Nam phải là quá trình toàn diện, 


bổ sung và tiến tới định hình cho một nền lý luận 
trong tương lai của văn học, nghệ thuật và văn 
hóa Việt Nam bằng chính thực tiễn Việt Nam. 
Phải nói lên điều này là bởi vì quả thực trong 
nhiều thập niên vừa qua, bộ khung lý luận văn 
học cũng như văn hóa, văn nghệ nói chung nhiều 
mảng được hình thành trong sự chuyển hóa dễ 
đãi từ những đúc kết không phải qua thực tiễn 
của bản thân chúng ta. Những mảng lý luận ít 
nhiều mang tính áp đặt này, ngay tại quê hương 
của chúng, có khi cũng chưa phải được chấp 
nhận như là những nguyên lý có gôc rễ thực tiễn 
thật bền chặt. Vì vậy, trong việc hoàn thiện, bổ 
sung để định hình cho một nên lý luận văn hóa, 
văn nghệ Việt Nam tương lai, trước hết phải thay 
thế các mảng lý luận mang tính chất á 4p đặt đó. 
Và nên lý luận văn học, nghệ thuật và văn hóa 
tương lai của Việt Nam phải được tìm tòi, phát 
hiện thông qua sự chọn lọc, phê phán và sảng tạo 
từ thực tiễn đời sống văn học, nghệ thuật và văn 
hóa, từ di sản lý luận văn hóa, văn nghệ của Việt 
Nam. Thực tiễn và di sản này bao gôm thực tiên 
và di sản trong văn minh, văn hóa, văn nghệ, văn 
học Việt Nam thời cổ đại và thời cận đại. Nền lý 
luận này phải được xây dựng trên điểm tựa căn 
bản và những phần lý luận văn hóa, văn nghệ đã 
được đúc kết thành công từ thực tiễn văn học, 
nghệ thuật và văn hóa Việt Nam đương đại. Ở 
đây tôi muốn nói tới giai đoạn từ Cách mạng 
Tháng Tám đến nay. Khi dựa vào thực tiễn và lý 
luận văn học, nghệ thuật và văn hóa hiện đại và 
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đương đại Việt Nam thì một mặt cần bám sát 
quan điểm lịch sử, thừa nhận để phát huy hơn nữa 
những ưu điêm, những mặt mạnh của nó trong 
hơn 45 năm qua, tránh thái độ phủ nhận sạch trơn 
một cách phi khoa học ; mặt khác cần thẳng thắn 
phân tích, phê phân ¡ những sự sơ lược, giản đơn, 


. yếu kém, lạc hậu, cứng nhắc một chiều... đã từng 


là những trở lực khá mạnh đối với quá trình phát 
triển đời sống lý luận của ta thời gian qua và 
chính chúng là một trong những động cơ thúc 
giục chúng ta phải đôi mới trong hoạt động lý 
luận. Trường hợp gặp những vấn đề phải giải 
quyết nhưng chưa tìm được các cơ sở lý luận mới 
thật vững chắc thì một mặt cần tiếp tục quá trình 
tư duy lý luận để đạt đến độ vững chãi cân thiết, 
mặt khác cần phát huy tranh luận, thảo luận để 
công khai tính chưa ôn định của vấn đề. Tránh 
khẳng định vội vàng để rồi “đẻ non” ra các quan 
điềm lý luận có vẻ “tân thời”, các khái niệm có 
vẻ “lạ tai”, các thứ ' 'chủ nghĩa” này, “trường 
phái nọ... để rồi chẳng mây chốc phải bị “chết 
yêu”. "Và nếu sự “đẻ non” ây còn kèm theo các 
yếu tố giao động về chỗ đứng, cách nhìn, còn do 
những tác động trực tiếp hay gián tiếp từ các phía 
chống đối lại nhân dân ta, đất nước ta, nhằm gây 

xáo trộn cho đời sống lý luận nói chung cũng như 
đời sống văn hóa, văn nghệ nói riêng, đây tới chỗ 
góp phần gây mất ổn định cho đời sống chính 
trị - tư tưởng, thì đó là việc làm tội lỗi. Thảo luận 
thành tâm, tranh luận xây dựng - đó là lẽ sống 
còn trong hoạt động lý luận của chúng ta để làm 
cho cơ sở lý luận mới thật chặt chẽ, thật vững 
chắc, nhằm giải quyết những vấn đề cần phải giải 
quyết mà các thứ lý luận cũ không thê giải quyết 
được. Còn nếu gặp vướng mắc, mà ngại tranh 
luận, thảo luận. hoặc không công khai sự vướng 
mắc. mà cứ nhắm mắt dựa vào những cách giải 
quyết sơ lược, giản đơn, lạc hậu trong bộ khung 
lý luận văn học, văn hóa, văn nghệ cũ thì không 
sao có thể phát huy được tính năng động, sáng 
tạo và cái gọi là “đổi mới” chỉ còn là cái vỏ n goài 
không hơn không kém. Trong thảo luận, tranh 
luận có loại ý kiên không đúng thì phải loại bỏ, 
có loại ý ý kiến chưa thật đúng cũng cân trân trọng 
để bô sung cho thật đúng. Lại có những ý kiến 
đúng nhưng chưa thích hợp mà có thể phải đợi 
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những điều kiện mới trong tương lai xa mới thích 
hợp hoàn toàn thì cũng cần quý trọng, bảo tổn. 
Loại trừ ý kiến khác nhau một cách phũ phàng là 
điều hết sức có hại. Bởi vị làm như vậy sẽ bị tan 
biến đi những mầm  mống sáng tạo vốn rất cần 
thiết cho sự phát triển lý luận của chúng ta. 
Cùng với quá trình đổi mới là quá trình mở 
rộng giao lưu với mọi luỗng lý luận và mọi hoạt 
động thực tiễn của văn học, văn nghệ thế giới. 
Mở rộng giao lưu trong thái độ chọn lọc một cách 
khoa học, sáng tạo, tinh tế để thành thực tiếp 
nhận những mặt thích hợp, và kiên quyết gạt bỏ, 
cần thận đề kháng với những mặt không thích 
hợp, hoặc chưa thích hợp với chúng ta. Với các 
luông lý luận văn học, nghệ thuật và văn hóa của 
các nước đang trong quá trình “cải tổ” hoặc đang 
diễn ra những xáo trộn lớn trong đời sống kinh tê, 
chính trị, xã hội, văn hóa, tư tưởng, thì điều cần 
đặc biệt lưu ý là một mặt, cần nắm bắt kịp thời 
những gì thật sự là thành tựu mới trong hoạt động 
thực tiễn và trong lý luận về văn hóa, văn nghệ 
của các nước đó ; mặt khác, cần phân tích một 
cách tỉnh vi để loại bỏ các thứ tạp chất đang ở 
dạng dự án mà lại có xu hướng hoặc là cực đoan 
tả khuynh, hoặc là thủ cựu trá hình. Cần luôn 
luôn cảnh giác với ý đồ sử dụng chiến lược “diễn 
biến hòa bình” để tung ra những hoạt động thực 
tiễn về văn hóa, văn nghệ và khuấy động các xu 
hướng lý luận mang tính chất “chiết trung”, 
mang màu sắc của thuyết “hội tụ” dưới mọi biến 
dạng... mong lấn dần, tiến tới xóa bỏ sạch trơn 
những nguyên tắc cơ bản đúng đắn của lý luận 
Mác - Lê-nin về triết học, mỹ học nói chung, về 
văn hóa, văn học, nghệ thuật nói riêng , đồng thời 
cần mở rộng, đào sâu, nghiên cứu những khía 
cạnh cốt lõi nhất của các thứ lý luận mà trước đây 
thường được liệt vào loại phản mác xít để có 
được những phân tích khoa học, những luận giải 
chân xác về thực chất của các thứ lý luận â ấy trong 
quá trình "hoàn thiện hệ thống lý luận của ta. Ơ 
đây rất cần thiết một thái độ linh hoạt mà tính 
táo ; xem xét quá khứ trong quan điểm lịch SỬ, 
nhận chân hiện trạng trong cấp độ nhạy cảm cao 
trước thực tiên vĩ mô mới và biến động đữ dội. 
Đối với mỗi quan điểm lý luận của nước ngoài, 
chúng ta cố gắng tiếp cận một cách có hệ thống. 
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Nhặt từng mảng, từng miếng vụn vặt, riêng lẻ rồi 
tiêu hóa vội vàng, hoặc bê nguyên xi các thứ lý 
luận của nước ngoài đem áp đặt vào thực tiễn 
nước ta một cách máy móc sẽ khó tránh khỏi thất 
bại. Mặt khác, nếu thờ ơ trước những chuyển 
biến từ xa, không kịp thời tiếp nhận những thành 
tựu đích thực về lý luận của các nước khác thì 
chẳng mấy chốc lý luận của chúng ta sẽ trở thành 
lỗi thời, còn người làm lý luận văn hóa, văn học, 
nghệ thuật thì sẽ lạc hậu thua cả công chúng văn 
hóa, văn nghệ ở thời đại mà khoa học, kỹ thuật 
về thông tin đang phát triển như vũ bao này. 

Sẽ mắc phải thiếu sót không nhỏ nếu trong 
vấn đề này không đặc biệt lưu ý đến phương pháp 
và biện pháp tiếp nhận lý luận. Như vừa nói ở 
trên, chúng ta đang ở thời đại kỹ thuật thông tin 
phát triển cực mạnh, vì vậy, lượng thông tin lý 
luận đến với các tầng lớp công chúng khác nhau 
không phải luôn luôn hợp đối tượng. Thực tế này 
đòi hỏi đội ngũ các nhà lý luận phải xử lý kịp thời 
các thông tin lý luận và sau đó, đem các luồng 
thông tin lý luận đã được xử lý â ấy đến đúng đối 
tượng. Quá trình đổi mới là quá trình mà bưng bít 
thông tin lý luận là việc làm xa lạ, nhưng buông 
trôi cho các luông thông tin lý luận mặc sức trôi 
dạt thì sẽ chuốc lấy tai họa khó lường. Cho đến 
nay, không phải hiếm những cuộc tiếp xúc khoa 
học có tính chất glao lưu quốc tế mà đối tượng và 
trình độ lý luận của bên giao và bên tiếp không 
được xem xét chu đáo. Lại có những luông thông 
tin lý luận được xử lý nửa vời. Lấy lại các “bốn” 
xưa, cũ in ấn lại mà không hề có những lời giải 
thích, bày tỏ mục đích, thái độ để bạn đọc mới 
lưu ý khi tiếp nhận ; dịch sang tiếng ta làm tài 
liệu “tham khảo hẹp”, thậm chí in thành sách, có 
khi thành sách “pho”, ghi vào đâu đó trong cuốn 
sách ấy rằng “lưu hành nội bộ”, rằng “không lưu 
hành rộng rãi”... nhưng lại bày bán khắp nơi ! 
Việc làm này là hành vi tiếp sức, tạo uy thế cho 
các luồng lý luận, đáng lẽ chỉ ở vị thế được tham 
khảo hẹp để xử lý thông tin lý luận trước khi tiếp 
nhận hay bác bỏ, bước lên địa vị của luồng lý 
luận “chính diện”, và, ở cấp độ vận dụng thứ hai, 
chúng có thể được tiếp thu một cách hả hê, chưa 
cần phân biệt đúng, sai mà chỉ cần nghe “lạ tai”, 
nghe có vẻ “mới”. C 
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IÁ trị văn hóa chung của toàn nhân loại 
cũng như các nền văn hóa của mỗi quốc 
gia - dân tộc là do chính con người qua 
nhiêu thể hệ sáng tạo ra ; và đến lượt mình, văn 
hóa lại là điều kiện tồn tại và phát triển của đời 


sống con người. 


Giữ gìn bản sắc uăn bóa 
dân lộc trong quá trình 
công nghiệp bóa, biện đi hóa 


NGUYÊN THẾ NGHĨA ° 


Nhận TỐ vai trò quan. trọng của văn hóa đối 
với SỰ tổn tại và phát triển của xã hội, Lê- -nin đã 
nhấn mạnh : “Nhiệm vụ quan trọng nhất của giai 
cấp vô sản sau khi giành được thăng lợi, là phải 
nắm được các di sản văn hóa trước kia, chuyên 
chúng thành tài sản của toàn dân đặng sử dụng 
được những di sản văn hóa quý giá đó vào việc 
xây dựng cho xã hội xã hội chủ nghĩa một nên 
văn hóa mới cao hơn nữa” °°, 

Cũng trên tỉnh thần đó, Hồ Chí Minh đã nói : 
“Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức 
sinh hoạt cùng với biêu hiện của nó mà loài 

`. đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu 

đời sống, và đòi hỏi của sự sinh tồn” ®, Và 
ngay từ khi còn trong lao tù, đất nước chưa giành 
được độc lập, Người đã để tâm đến sự nghiệp 
bảo tồn văn hóa dân tộc và xây dựng một nên 
văn hóa mới với 5 nội dung lớn do Người vạch 
ra : Thứ nhất, xây dựng tâm lý độc lập tự cường 
cho dân tộc. Thứ hai, xây dựng luân lý cách 


mạng. Đó là luân lý sống vì mọi người, VÌ SỰ - 


nghiệp chung. Thứ ba, xây dựng và phát triển xã 
hội : một xã hội văn minh, một nên phúc lợi xã 
hội khả dĩ bảo đâm cho con người : “ai cũng có 
cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Thứ tư, 
xây dựng chính trị : mục tiêu là xây, dựng dân 
quyền. Thứ năm, xây dựng nên kinh tế mới, bảo 
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đảm đời sống vật chất của nhân dân vững chắc, 
cho sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước. ky 

Ngày nay, chiến lược phát triển của mỗi nước 
là khác nhau nhưng đều có điểm chung là coi 
trọng văn hóa. Các nguyên \ thủ quốc gia tại Hội 
nghị thượng đính thế giới về phát triển, đều nhất 
trí rằng : “Các nhân tố văn 
hóa là những điều kiện thiết 
yếu cho một sự phát triển 
bền vững”, và. “là một bộ 
phận không thể tách rời của 
các chiến lược phát triển”. ® 

Thấm nhuần quan điểm 
của Lê-nin và Hồ Chí Minh, 
COi văn hóa là một điều kiện 
căn bản về tỉnh thần trong 
tiến trình phát triển của xã 
hội loài người cũng như của 
dân tộc, Đảng ta đã khẳng 
định : “Văn hóa là nền tảng 
tỉnh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động 
lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội” và 
“mọi hoạt động văn hóa, văn nghệ phải nhằm 
xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, 
đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người Việt 
Nam về tư tưởng, đạo đức, tâm hôn, tình cảm, lối 
sống, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh 
cho sự phát triển xã hội” ®. Ở đây, vấn đề chủ 
yếu có tầm quan trọng lớn là để xây dựng nên 
văn hóa tiên tiễn, đâm đà bản sắc thì phải nghiên 
cứu một cách nghiêm túc bản sắc văn hóa dân 
tộc và những giải pháp bảo tồn, phát huy nó 
trong điều kiện kinh tế thị trường thường xuyên 
biến đổi. 


w 
* * 


Trong quá trình lịch sử phát triển của mình, 
các dân tộc đều có đời sống và hoạt động hết sức 


* PTS triết học, Viện trưởng Viện KHXH tại TP. Hồ Chí Minh - 
thuộc Trung tâm KHXH và Nhân văn quốc gia 

(1) V.I. Lê-nin : Toàn tập, bản tiếng Nga, t 31, tr 262 
._ (2) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1995, t 3, tr 431 

(3) Xem Hồ Chí Minh : Sđở, t 3, tr 431 

(4) Xem : Tạp chí Người đưa tin UNESCO, số 10/1995 

(5) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIIF Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 110 - 111 


37 


Nghiên cứu - Yrae đôi 


phong phú về kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, 
khoa học - kỹ thuật, tôn giáo... Tuy nhiên, cái 
phân biệt một cách căn bản giữa dân tộc này với 
dân tộc khác lại không phải ở kinh tế hay chính 

trị (mặc dù chúng rất quan trọng) ; mà chính là ở 
xà hóa. Bởi lẽ, mỗi dân tộc có phương thức hoạt 
động riêng và tạo ra những giá trị vật chất và tỉnh 
thần mang dấu ấn đặc sắc riêng của mình. Nói 
cách khác, văn hóa, tự mình mang bản sắc dân 
tộc của chính minh. 

Bản sắc văn hóa dân tộc là kết tỉnh những giá 
trị tính thần cốt lõi và đặc sắc của dân tộc mang 
tính bên vững - trường. tôn trong lịch sử, mà nhờ 
đó mỗi thế hệ tiếp nối có thê kế thừa và phát 
triền ngay được giá trị của quá khứ, tiếp thu được 
giá trị hiện đại, đồng thời trên cơ sở đó định 
hướng được tương lai để tự tôn tại và phát triển. 

Cần lưu ý rằng, khi nói bản sắc văn hóa dân 
tộc là những giá trị tỉnh thần cốt lõi mang tính 
bên vững - trường tồn, thì điều đó không có ý 
nghĩa nó là cái bât biến, tuyệt đối, là cái đồng 
khung và bảo thủ. Trái lại, nó vừa là yếu tố nền 
tảng tinh thần trụ cột của dân tộc, vừa là “bộ lọc” 
tinh nhạy để lựa chọn, tiếp thu và biến giá trị mới 
từ thế giới bên ngoài vào trở thành cái bên trong 
của mình ; đông thời gạt bỏ được yếu. tố tiêu Cực, 
lỗi thời. Trong lịch sử, dân tộc ta có ít nhất ba 
cuộc tiếp xúc văn hóa lớn với bên ngoài : Lần 
thứ nhất, với văn hóa Đông - Nam A (chủ yếu 
thông qua sự truyền bá đạo Phật từ Ấn Độ sang); 
Lần thứ hai, với văn hóa Trung Hoa (chủ yêu 
thông qua Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo đại 
thừa và tư tưởng Pháp g1) ; Lần thứ ba, với văn 
hóa phương Tây (chủ yêu thông qua cái gọi là 
“Khai hóa văn minh” của chủ nghĩa thực dần 
Pháp và truyền bá “chủ nghĩa tự do” của chủ 
nghĩa đế quôc Mỹ). 

Tuy nhiên, trải qua bao thăng trầm lịch sử với 
1117 năm Bắc thuộc và hơn 100 năm bị chủ 
nghĩa để quốc, thực dân xâm lược - đô hộ trong 
đó có nhiêu cuộc giao lưu, tiếp xúc, “đụng độ” 
với văn hóa bên ngoài, nhưng văn hóa Việt Nam 
không chỉ giữ được bản sắc dân tộc, mà còn biết 
làm giàu hơn hệ giá trị của mình. Không nghi 
ngờ gì, răng trong lịch sử, dân tộc Việt Nam đã 
hâp thụ tư tưởng “từ bị” của Phật giáo để gÓp 
phân nuôi dưỡng ..ờ -- âI, Nhà) không chấp 
nhận sự “nhân nhục” và “trì giới” ; đã tiệp thu 
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quan niệm “Nhân - Trí - Dũng” của Nho giáo đề 
“trừ yêu, diệt đạo, yên dân” ; đồng thời gÓp phân 
giáo dục đạo đức - nhân văn, chứ không nhất nhất 
tuân theo “tam cương, ngũ thường”, “tam tòng, tứ 
đức” một cách mù quảng ; đã học triết lý sông 
“hòa đồng với vạn vật” của Đạo giáo để bảo vệ, 
nuôi dưỡng cảnh quan môi trường, nhưng không 
chấp nhận thái độ ' 'VÔ vi, VÔ sự” và lối sông thụ 
động, lánh đời ; đã tiếp thu tinh thân “tự do, bình 
đăng, bác ái” của văn hóa Thế kỷ ánh sáng Ở 
phương Tây để tăng nội lực cho cuộc đầu tranh 
giữ nước và xây dựng đất nước, chứ nhất định 
không chấp nhận lôi sông tự do cá nhân và chủ 
nghĩa cá nhân cực đoan, vị ký | tầm thường. 

Kế thừa những giá trị truyền thống đó, đồng 
thời để đáp ứng yêu câu mới của sự phát triển xã 
hội, nhất là trong giai đoạn công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước, Hội nghị Trung ương 5Š 
(khóa VII) của Đảng nhấn mạnh : “Bản sắc dân 
tộc của văn hóa Việt Nam bao gôm những giá trị 
bên vững, những tinh hoa được vun đắp nên qua 
lịch sử 'hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và 
giữ nước, tạo thành những nét đặc sắc của cộng 
đồng các dân tộc Việt Nam..." ® 

Như vậy, bản sắc văn hóa dân tộc là sự kết 
tỉnh những giá trị tỉnh thần cốt lõi và đặc sắc của 
dân tộc mang tính bên vững - trường tồn. Nó là 
nhân tố bảo đâm cho dân tộc tự tổn tại, tự phát 

triển bằng cách kế thừa và phát huy giá trị truyền 
thống, đồng thời tiếp thu tỉnh hoa văn hóa nhân 
loại. Ngoài hệ giá trị tỉnh thần cốt lõi và đặc SẮC, 
bản sắc văn hóa dân tộc còn được thể hiện phong 
phú và đa dạng trong các di sản văn hóa vật thê 


_ và phi vật thê như các di tích lịch sử - văn hóa, 


đền chùa, miếu mạo, tập quán sản xuất và sinh 
hoạt, phong tục, lễ hội, trang phục, các hình thức 
nghệ thuật... Một quan niệm vê bản sắc văn hóa 
dân tộc như vậy, chắc chắn không đối lập, mà 
trái lại có khả năng thích ứng, đổi mới và phát 
triển để đưa nước ta từ nên văn minh nông 
nghiệp lên nền văn minh công nghiệp. 


* 
* * 


Vào giữa những năm 50 của thế kỷ này, do 
tác động mạnh của cuộc cách mạng khoa học - 


(6) Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương 
khóa VIII. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, tr 23 
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công nghệ đã cuốn hút một loạt nước đang phát 
triển vào làn sóng công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
theo hai hướng chính : 

- Thứ nhất, nhiều nước ở châu Phi, Mỹ - la 
tỉnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
theo kiểu “phương Tây hóa”, tức thiên về lý 
thuyết phát triển ngoại sinh. Và tất nhiên, cùng 
với sự phụ thuộc ngày càng lớn về vốn, thiết bị, 
kỹ thuật, nguyên vật liệu... là sự xâm nhập thô 
bạo của các giá trị và lối sống phương Tây làm 
cho hệ giá trị tỉnh thần truyền thống bị biến 
dạng. Đó chính là sự “đứt đoạn” của văn hóa dân 
tộc khiến các nước này rơi vào tình trạng rối loạn 
và thụt lùi. 

- Thứ hai, nhiều nước châu Á đã tiến hành 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong sự kết hợp 
(ở. mức độ khác nhau) giữa yêu tô ngoại sinh 
(vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý...) với yếu tố 
nội sinh (kế thừa, phát huy các giá trị văn hóa 
truyền thống của dân tộc) đã đạt được những 
thành tựu đáng kể. Câu chuyện về sự “Thần 
kỳ Nhật Bản” đã được nhà kinh tế học Mi-si-ô 
Mô-ri-si-ma khái quát thành công thức : 
“Kỹ thuật phương Tây + đạo lý Nhật Bản”. Còn 
“Kỳ tích Xin-ga-po” được thực hiện chủ yếu trên 
cơ sở 5 chuẩn mực chung về giá trị văn hóa - đạo 
đức : Thứ nhất, quốc gia trên hết, xã hội trước 
hết. Thứ hai, gia đình là gốc, xã hội là cơ bản. 
Thứ ba, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, cùng thuyền 
cứu nhau. Thứ tư, cầu đồng tôn dị, cùng nhau 
bàn bạc để có nhận thức chung. Thứ năm, chúng 
tộc hòa hợp, tôn giáo “khoan dung”. Hàn Quốc, 
mặc dù đang phải giải quyết những khó khăn về 
kinh tế, song không thể phủ nhận được thành 
công của họ với nên kinh tế đứng thứ l 1 trên thế 
giới. Nguyên nhân chính của thành công này, 
theo nhiều nhà nghiên cứu Hàn Quốc, là do sức 
mạnh tác động tích cực của văn hóa Khổng giáo, 
và người Hàn Quốc đã biết giữ gìn và phát huy 
các giá trị truyền thống dân tộc. Đó là, lòng tự 
hào dân tộc với 5000 năm lịch sử đất nước, tinh 
thần bảo vệ độc lập dân tộc và cần cù lao động 
sáng tạo, truyền thông hiêu học, kỷ cương xã hội 
và kỷ luật lao động cao.. 

Ở nước ta, sau hơn 10 năm đổi mới, thực hiện 
kinh tế thị trường, đất nước mở cửa - hội nhập, 
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tất cả các mặt : chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội 
đều có những bước phát triển mạnh mẽ, nhưng 
cũng cần thấy rằng ở khía cạnh nào đó, trong đời 
sống xã hội có những biểu hiện đáng lo ngại. Đó 
là việc xuất hiện và phát triển một cách tự phát 
hai khuynh hướng văn hóa trái ngược nhau : Ở 
thành thị, đang có một bộ phận dân cư lãng quên 
dân truyền thông, xem nhẹ văn hóa dân tộc, sống 
chỉ vì tiền... Và cùng với tinh trạng đó là sự xói 
mòn về đạo đức, sự gia tăng các tệ nạn xã hội. Ở 
nông thôn có xu hướng khôi phục lại tất cả các 
lễ hội, thậm chí cá biệt có trường hợp khôi phục 
cả những hủ tục, truyền thống lạc hậu, lỗi thời 
như đình đám ma chay, mê tín đị đoan, rượu chè, 
cờ bạc... Rõ ràng là, cần phải có chính sách và 
giải pháp thích hợp để đưa giá trị văn hóa thấm 
thấu sâu vào mọi lĩnh vực của công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. Xin nêu một số giải pháp có tính 
chất định hướng để trao đối, như sau : 

- Một là, lựa chọn, tiếp thu và sử dụng loại 
hình công nghệ tối ưu cho công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. Hiện nay, trên thế _giới các loại hình 
công nghệ đều là tổ hợp gồm 4 yếu tỐ : con ' 
người, kỹ thuật, thông tin và tổ chức. Trong 
4 yếu tổ đó chỉ có kỹ thuật là thuộc về lao động 
quá khứ, 3 yếu tố còn lại đều là lao động sống, 
sáng tạo của con người. Chính vì vậy, việc lựa 
chọn loại hình công nghệ tối ưu không đơn thuần 
chỉ là việc thu hút. vốn đầu tư, chuyển giao kỹ 
thuật hiện đại và tiếp thu kinh nghiệm quản lý từ 
bên ngoài. Ở đây, điều đặc biệt quan trọng là cần 
giáo dục - đào tạo đội ngũ cán bộ có năng lực trí 
tuệ cao để có thế tiếp thu và sử dụng một cách 
sáng tạo, hợp lý nhất công nghệ bên ngoài phủ 
hợp những điều kiện truyền thống và điều kiện 
kinh tế Việt Nam để tạo nhiều VIỆC làm cho 
người lao động. Cần nhấn mạnh rằng, đạo lý 
truyền thống Việt Nam và mục tiêu định hướng 
phát triên của xã hội chúng ta không cho phép 
chạy theo chủ nghĩa kỹ trị đơn thuần đi đến loại 
bỏ yếu tố con người. 

- Hai là, xây dựng và phát triển đô thị nhân 
văn. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa luôn gắn 


(7) Xem : Vấn đề con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 56 - 57 
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liền với quá trình đô thị hóa. Thực tiễn chỉ ra 
rằng, quá trình đô thị hóa đã và đang mang lại 
ích ' lợi cho con người, như nâng cao đời sống vật 
chất, (các tiện nghi sinh hoạt hiện đại)... Đồng 
thời, nó cũng gây ra tình trạng ' quá tải” ở các 
thành phố vê : dân số, cơ sở hạ tầng - kỹ thuật, 
môi trường sống, giao thông, y tế, giáo dục v.v.. 
Từ đó, dẫn đến những hậu quả tai hại như bệnh 
tật, thất nghiệp, thất học, ma túy và các tệ nạn xã 
hội khác. 

Thực trạng nhức nhối nói trên buộc chúng ta 
phải tính đến quá trình đô thị hóa "hợp lý để tạo 
ra đô thị nhân văn. Trước hết, cần quy hoạch 
tổng thể đô thị theo hướng mở (phi tập trung) ; 
trong đó bảo đảm sự phát triển cân đối giữa tăng 
trưởng kinh tế, tăng trưởng đô thị và tăng trưởng 
dân sô. Đồng thời ¡ đáp ú ứng yêu cầu hợp lý về tính 
hiệu quả : kinh tế, quản lý đô thị, xóa đói giảm 
nghèo, bảo vệ môi trường, công bằng xã hội, giữ 
gìn bản sắc văn hóa dân tộc... Xây dựng và phát 
triển “đô thị nhân văn” nhằm nâng Cao đời sông 
trong sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố : số 
lượng và chất lượng sống, đời sống vật chất và 
tỉnh thần, mức sông cao và lối sống lành mạnh 
cho tất cả mọi người, không chỉ cho thế hệ hôm 
nay mà cho cả thế hệ mai sau. 

- Ba là, công nghiệp hóa nông nghiệp, hiện 
đại hóa nông thôn. Hiện nay, nước ta có 80% dân 
số làm nghề nông sống ở nông thôn ; trong khi 
đô thị hóa thành thị cân phải coi trọng việc xây 
dựng nông thôn mới. Khâu đột phá trong sự 
nghiệp xây dựng nông thôn mới hiện nay trước 
hết là xây dựng và phát triển nguồn nhân lực 
theo phương châm : “Một người | biết lo hơn một 
kho người làm”, “Phi nông bất ổn, phi công bất 
phú, phi thương bất hoạt, phi trí bất hưng”... Cần 
vận dụng và phát triển sáng tạo những kinh 
nghiệm nói trên đúng nơi, đúng lúc để phát huy 
truyền thống hiếu học, nâng cao trị thức, rèn 
luyện tay nghề... đề thúc đây sản xuất. Đó là 
những tiên đề và điều kiện để người nông dân 
chuyển từ tư duy kinh tế tự cung, tự câp, độc 
canh, thuần nông sang tư duy kinh tế hàng hóa, 
đa canh và đa dạng hóa ngành nghề trên cơ sở 
kết hợp tri thức kinh nghiệm lâu đời với tri thức 
khoa học hiện đại. 
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- Bốn J2, từ thực tiễn cuộc sống và giá trị tỉnh 
thần truyền thống hình thành nên hệ giá trị tỉnh 
thần mới, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong hệ giá trị tỉnh 
thần truyền thống Việt Nam thì chủ nghĩa yêu 
nước Ở vào một trong những thang bậc giá trị cao 
nhất. Nếu như trước kia, chủ nghĩa yêu nước thể 
hiện. Ở tinh thần đoàn kết, ý chí quyết chiến 
quyết thắng kẻ thù để giành độc lập tự do cho 
dân tộc ; thì ngày nay nó thể hiện Ở tỉnh thân 
đoàn kết, ý chí phấn đấu kiên cường để chiến 
thắng nghèo nàn, lạc hậu, làm cho “dân giàu, 
nước mạnh”. Để thực hiện được điều này đòi hỏi 
con người không chỉ có ý thức kiên cường, lòng 
dũng cảm, mà còn phải có tri thức khoa học, tính 
năng động sáng tạo, đạo đức - nhân văn, ý thức 
pháp luật, tỉnh thân kỷ luật và “phong cách công 
nghiệp”. 

- Năm là, tôn tạo và giữ gìn những di tích lịch 
sử - văn hóa dân tộc. Mỗi di tích lịch Sử - văn hóa 
hàm chứa trong mình những giá trị vật chất và 
tỉnh thần truyền thống. Nó không phải là vật thể 
chết, mà là chứng tích lịch sử nối liền giá trị quá 
khứ với hiện tại và tương lai. Nhờ nó và thông 
qua nó ta có thể hiểu được một phần quan trọng 
của bê dày lịch sử, trong đó hiện lên cả tư tưởng, 
thế giới quan, nhân sinh quan, cả nhân cách, tài 
năng, óc thấm mỹ và cả một lối sống đây thi vị 
của dân tộc trong một thời kỳ nhất định. AI đã 
đến Xanh-Pê-téc-bua, Niu-oóc, Pa-ri, Bắc Kinh, 
hay nhiều vùng của Cam-pu-chia, Việt Nam, có 
lẽ cái gây ấn tượng mạnh nhất, sâu nhất, lâu bền 
nhất trong họ không phải là những tòa nhà cao 
tầng mà chính dà những đền đài, cung điện, lăng 
tầm, chùa chiền cổ kính... Bởi lẽ, chính ở đó 
chứa đựng những cái mang tính cội nguồn, tính 
lịch sử, truyền thống và cả tính huyền thoại, chứa 
đựng những giá trị vật chất và tỉnh thần cao quý = 
là niêm tự hào của mỗi dân tộc ; cũng chính ở đó 
có sự kết hợp hài hòa giữa nhà kiến trúc sư tài ba 
với nhà triết học thông thái, giữa nhà sử học và 
nhà văn hóa, giữa khoa học và thần thoại, giữ lý 
luận và kinh nghiệm thực tiễn... Vì vậy, việc tôn 
tạo và giữ gìn di tích lịch sử - văn hóa có ý nghĩa 
đặc biệt đôi với tương lai của dân tộc và trước 
mắt là đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. C] 


Thục tiên = lĩnh nghiêm 
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NHÂN RÔNG CẮC ĐIỀN HÌNH TIÊN TIỀN 
VỀ BẢO ĐẦM NƯỚC SfCH, ` 
VỀ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN 


ĂM năm qua, kể từ ngày Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Chỉ thị 200/TTg Về bảo đảm 

nước sạch và vệ sinh môi trường nông 
thôn, dưới sự lãnh đạo. của Đảng và các cầp chính 
quyền, với sự nỗ lực của các đoàn thể, sự tham gia 
tích cực của nhân dân và sự giúp đỡ quý báu của 
các bạn bè, các tổ chức quốc tế, công, tác cung cấp 
nước sạch và vệ sinh môi trường đã có những bước 
chuyển biến đáng khích lệ. Khắp nơi trong cả nước, 
từ nông thôn tới thành thị, từ miền xuôi lên miền 
ngược, từ trong Nam ra ngoài Bắc đã có nhiều mô 
hình, điển hình tiên tiến nấy nở trong phong trào 
thực hiện cung cấp nước sạch - vệ sinh môi trường, 
mang lại hiệu quả rõ rệt. 

Chúng ta đã giải quyết được một bước tình 
trạng suy thoái môi trường do các cơ sở sản xuất 
gây ra. Ngăn chặn việc gây ô nhiễm môi trường, 
trước hết là nước và không khí trong quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bảo đảm môi trường lao 
động, sinh hoạt cho con người ở các khu công 
nghiệp, các đô thị, vệ sinh môi trường nông thôn. 
Nhiều dự án về cải tạo, bảo vệ môi trường, xây 
dựng các vườn quốc gia, khu rừng cấm, trồng cây 
xanh ở đô thị và các khu công nghiệp đang được 
thực hiện ; nhiều biện pháp kỹ thuật tiên tiến xử lý 
các chất độc hại, chất thải đang được áp dụng có 
kết quả. Tỷ lệ người dân được dùng nước sạch ở 
đô thị và nông thôn không ngừng được nâng cao, 
tình hình ô nhiễm môi trường đã được cải thiện 
một bước. 


„ Vấn đề đáng chú ý là, ngoài các mô hình cung 


nước sạch và vệ sinh môi trường đang được phô 
biên, nhiều nơi. đã xuất hiện các nhân tô mới, điển 
hình tiên tiến về nước sạch - vệ sinh môi trường Tất 
đáng được quản tâm, từng bước nhân ra diện rộng, 
như : việc xã hội hóa, cô phần hóa thu gom, xử lý 
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rác đô thị (ở Lạng Sơn, TP Hỗ Chí Minh...) ; vệ 
sinh môi trường của gia đình nông thôn trên nền 
bi-Ô-ga: và tự sản xuất phân vi sinh theo hướng kết 
hợp vệ sinh môi trường với lợi ích sức khỏe và sản 
xuất tăng thu nhập như ở Tây Tựu (Từ Liêm, 
Hà Nội), Bình Lục (Hà Nam), Ứng Hòa (Hà Tây), 
Làng Sen (Nghệ An)... Có khá nhiều mô hình thí 
điểm tốt như : lấy Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ 
Chí Minh làm nòng cốt, huy động dân góp vốn làm 
nhà máy nước của ba xã : Phú Thọ, Phú Đức, Phú 
Hiệp (Tam Nông, Đồng Tháp) ; Hội Phụ nữ vận 
động dân làm 2 000 cầu tiêu mới hợp vệ sinh bằng 
chính đồng tiên của dân bỏ ra tại các xã điểm như 
ở huyện Nam' Thanh, Kim Môn (Hải Dương), 
Vĩnh Bảo (Hải Phòng) ; năm xã ở huyện Mỹ Tú 
(Sóc Trăng) hỗ trợ vốn vay để chị em phụ nữ tạo 
ra nguồn nước sạch và các nhà tiêu hợp vệ sinh ; xã 
Xuân Bắc (Xuân Thủy, Nam Định) đã huy động 
mỗi hộ dân 55 000 đồng đóng góp qua ba vụ lúa đê 
làm nước sạch, tập trung phục vụ nhân dân trong 
xã. Cũng với cách làm đó, xã Nhật Tân (Kim Bảng, 
Hà Nam) đã huy động 1,8 tỉ đồng vốn của nhân dân 
để giải quyết vấn đ nước sạch và vệ sinh môi 
trường. Mô hình xử lý chất thải bệnh viện, xử lý 
chất thải các làng nghề chế biến từ nông sản đang 
triển khai ở 16 bệnh viện và làng nghề Phú Đô 
(Hà Nội) đã đem lại nhiều kết quả đáng khích lệ. 
Chúng ta đang có mô hình “gắn cung cấp nước 
sạch và vệ sinh môi trường với quản lý tài nguyên 
nước theo lưu vực . Sông”. Đây là mô hình hiện đại 
và có hiệu quả nhất đê khai thác nguồn lợi của lưu 
vực đi đôi với bảo vệ dòng sông, hạn chế tác hại lũ 
lụt, hạn hán, xói mòn màu mỡ đất vùng trung lưu 


* PTS, Thứ trương Bộ Khoa học - Công nghệ và Môi trường, 
phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về cung cấp 
nước sạch - vệ sinh môi trường 
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và hạ lưu sông. Mô hình này đang được thực hiện ở 
| sông Hương và sông Cầu. Mô hình huy động 
- sức dân cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường 
ở các vùng đông dân và nhiều lễ hội như ở 
Chùa Hương ; mô hình cấp nước tập trung cho thị 
trấn thị 4ứ, nhằm mục đích ngăn ô nhiễm nguồn 
nước ngầm - nguồn nước quý giá nhất chỉ dành cho 
sinh hoạt Con người và gia súc đang được triển khai 
có kết quả khả thi ; đặc biệt là các mô hình xử lý và 
cung cập nước sạch cho các vùng phèn lợ, nhiều lũ 
lụt ở đồng bằng sông Cửu Long đã góp phần thiết 
thực nâng cao chất lượng sống cho người dân đang 
“sống chung với lũ”.. 

Sáng kiến hằng tăncô một Tuân lễ quốc gia 
nước sạch.- vệ sinh môi trường (từ ngày 29-4 
đến 6-5) đã được Chính phủ cho phép triển khai, 
thực hiện. Từ Tuân Iễ đầu tiên năm 1997, đến Tuân 
lễ năm nay đã được các bộ, ngành, địa phương và 
nhân dân cả nước nhiệt liệt tham gia, hưởng ứng. 
Đặc biệt trong những ngày của Tuân lễ các đồng 
chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta đã xuống 
đường cùng làm vệ sinh với công nhân, nông dân. 
Nhờ đó càng khuyến khích và tạo dựng được phong 
trào làm xanh - sạch - đẹp môi trường ngay tại nhà, 
làng xóm, đường phố, công sở... nơi người dân sinh 
sống và làm việc. Cũng từ sáng kiến đó mà chúng 
ta đã từng bước đưa công tác vệ sinh môi trường đi 
vào nền nếp, động viên toàn dân tham gia thực hiện 
và giám sắt thực hiện Cung cấp nước sạch, vệ sinh 
môi trường, góp phần tích cực bảo VỆ sức khỏe con 
người, nâng cao chất lượng sống, thúc đẩy mạnh 
mẽ công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa. 

Thật không sao kể hết những sắng kiến hay, 
những mô hình, điển hình tiên tiến đã và đang xuất 
hiện trong cả nước. Những mô hình, điển hình tiên 
tiến ấy, đã góp phần rất quan trọng thực hiện có kết 
quả sự nghiệp cung cấp nước sạch và vệ sinh môi 
trường nông thôn. Tuy nhiên, tỉnh hình nước sạch 
và vệ sinh môi trường nông thôn nước ta hiện nay 
vẫn còn rất nhiều vấn đề đáng lo ngại. Tài nguyên 
nước quốc gia chưa được quản lý: tốt và đang bị ô 
nhiễm nặng nề do tập quán làm câu tiêu trên sông 
rạch, ao hô. Đi tiêu bừa bãi và nuôi cá bằng phân 


người ; nuôi thả gia súc, gia câm và vứt bỏ đủ các - 


loại rác trên kênh rạch. Chất thải từ các bệnh viện, 
cơ sở sản xuất công nghiệp chưa được xử lý cũng 
đổ ra sông rạch. Các hóa chất dùng trong nông 
nghiệp đã gây hại không ít cho môi trường nước. 
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Chúng ta đang có những hành động làm lãng phí, 
cạn kiệt tài nguyên đất nước như việc khai thác tùy 
tiện các vườn chim Ở Đồng Tháp Mười ; chặt phá, 
đốt phá rừng bừa bãi làm mất nhiều ha rừng tràm tự 
nhiên ở vùng Ũ Minh. Sự cố môi trường ngày càng 
nhiều, nhất là lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu Long. 
Môi trường sống, lao động của nhân dân ta đang bị 
ô nhiễm nặng nề. Đó là những vấn đề rất nhức nhối, 
bức xúc. 

Muốn phát triển kinh tế và văn hóa bền vững 
nhất thiết phải tăng cường các biện pháp bảo vệ 
môi trường, môi sinh. Bài học của nhiều nước phát 
triên trên thế giới đã trải qua cho thấy : việc phát 
triển kinh tế mà không giải quyết, dự báo trước 
những ảnh hưởng tai hại đối với môi trường sống 
của con người, sẽ dẫn đến những hậu quả không thể 
lường hết được. Công cuộc công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước đang đặt ra cho chúng ta nhiệm vụ 
phòng chống ô ô nhiễm môi trường, trong đó có việc 
bảo đảm nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn. 
Nhiệm vụ của chúng ta là phải làm thế nào nhân 
rộng các mô hình, điển hình tiên tiến ra phạm vi 
rộng lớn hơn. “Đảng ta đã chỉ rõ : “Coi trọng việc 
phát hiện và đề cao các nhân tố mới” Trong công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, Lê-nin rất coi 
trọng việc bảo vệ và phổ biến những kinh nghiệm, 
những điển hình tiên tiến. Người kêu gọi, hãy 
khuyến khích tất cả những mâm non của cái mới, 
nghiên cứu những nguyên nhân thành công, 
phương pháp làm việc và quản ` từ những điên 
hình tiên tiến đó. Người căn dặn : nên nghiên 
cứu cẩn thận những. mâm non của mi mới, hêt sức 
chú ý đến chúng, giúp bằng đủ mọi cách cho chúng 
trưởng thành” ®. Đó là sự chỉ dẫn hết sức quý báu 
cho chúng ta trong việc học tập, phổ biến, nhân 
rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về cung cấp 
nước sạch, vệ sinh môi trường ; làm mọi cách cho 
chúng. có sức lan tỏa mạnh mẽ. 

Tiếp tục triển khai và thực hiện tốt hơn nữa 
Chi thị 36-CT/TƯ của Bộ Chính trị Về tăng cường 
công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, Chỉ thị 200/TTg của Thủ 
tướng Chính phủ Về bảo đảm nước sạch và vệ sinh 
môi trường nông thôn ; tìm mọi phương thức, tạo 
mọi điều kiện, cơ chế, chính sách thích hợp cho các 


(1): Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb 
Chính trị quốc gia. Hà Nội. 1996, tr 112 
(2) V.LLê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mã4-xcơ-va, 1979, t 39, tr23 
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mô hình, điển hình tiên tiến phát huy tác dụng ; F 
trước mắt chúng ta cần tập trung thực hiện một số 
vấn đề cơ bản sau đây : 

1 - Đẩy mạnh giáo dục truyền thông. Đặc biệt 
chú trọng tuyển truyền sâu rộng trong nhân dân Các 
mô hình mới, kinh nghiệm tốt, điển hình tiên tiến 
về nước sạch - vệ sinh môi trường trong thời gian 
vừa qua. Đây là vấn đề rất quan trọng nhằm làm 
cho không chỉ các cơ quan, đoàn thể mà mọi người 
dân thấu hiểu, học tập, làm theo ,mô hình tốt, điển 
hình tiên tiến. Đó cũng là tiền đề xây dựng phong 
trào quân chúng rộng rãi từ nhận thức chuyển 
đổi hành vi để tự mình cải thiện ngay điều kiện sử 
dụng nước và vệ sinh của gia đình, tích cực tham 
gia cùng cộng đồng giữ gìn nguôn nước, vệ sinh 
môi trường. 

2 - Đưa nội dung bảo vệ, sử dụng tài nguyên 
nước và vệ sinh môi trường vào chương trình giáo 
dục của tất cả các bậc học trong hệ thống giáo dục 
quốc gia. Từng bước chuyển dịch cập nước sạch 
sang phương thức dịch vụ có thu tiền và được 
hưởng các chế độ ưu đãi về vốn, thuế, hỗ trợ của 
Nhà nước để mọi tổ chức trong và ngoài nước, 
doanh nghiệp nhà nước và tư nhân đầu tư vào dịch 
vụ cung cầp nước sạch ; nhưng doanh nghiệp nhà 
nước phải vươn lên giữ vai trò chủ lực. Nhà nước 
cần nghiên cứu ban hành đồng bộ các văn bản \ pháp 
luật, cơ chế, chính sách, khung giá nước để thực 
hiện mục tiêu dịch vụ cung câp nước sạch - mang 
tính hàng hóa đặc biệt, phục vụ nhu câu thiết yêu 
của người dân nông thôn. Ban hành chính sách điều 
tiết đê những người nghèo nhất cũng được hưởng 
các tiện nghỉ tối thiểu của vệ sinh và được cung cấp 
nước sạch đủ cho sinh hoạt. 

3 - Tăng cường khảo sát, cập nhật quản lý tổng 
hợp tài nguyên nước, tình trạng Ô nhiễm nước, 
không khí, đất để có biện pháp đối phó trước mắt 
và ngăn chặn nạn thiếu nước sạch Ở vùng nông 
thôn. Ưu tiên xử lý nơi thiếu nước nhất, nơi có chât 
độc hại nguy hiểm và chất thải bệnh viện để tập 
trung nguôn lực giải quyết dứt điểm, không tràn lan 
khiến cho việc sử dụng. kinh phí kém hiệu quả, 
không đúng trọng điểm cần giải quyết. 

Khuyến khích các nhà khoa học, công nhân kỹ 
thuật bậc cao và toàn dân áp dụng sáng chế công 
nghệ xử lý nước để có nước sạch ; xử lý nước thải, 
vệ sinh môi trường bằng công nghệ cao, nhưng 
thích hợp với điều „kiện kinh tê và đòi hỏi thực tế 
cần xử lý các nguồn nước và chất thải trong sản 
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xuất Ở Việt Nam. Khuyến khích các doanh nghiệp 
nước ngoài đầu tư dịch vụ cung cấp nước sạch - 
vệ sinh môi trường. 

4 - Chú trọng công tác cấp nước tập trung ở - 
nông thôn. Tại những vùng cao, có thể dùng nước 
mưa, nước tự nhiên hoặc làm đập ngăn chứa nước 
tự nhiên rỒi lọc qua cho dân sử dụng nhưng phải 
bao cấp phần dẫn bể chứa cho họ. Phải tính đến 
việc đáp ứng nước cho nhu cầu chăn nuôi và công 
nghiệp chế biến ; nước cho tưới tiêu, tháo úng, 
phòng hạn hán, phòng bão lụt, cũng như phải quy 
hoạch nước cho trước mắt và lâu dài. Nước thải 
sinh hoạt, chăn nuôi, công nghệ chế biến nông sản, 
thực phẩm phải được xử lý bằng công nghệ sinh 
học để tái sử dụng nước ; chăm lo quản lý các lưu 
vực sông, không vì phát triển mà. lấp hết hồ ao, 
chăm lo trồng rừng đê bôi phụ nguồn nước, bảo vệ 
môi trường. Các chương trình kinh tế - xã hội cần 
hướng vào phục vụ cung cấp nước sạch và vệ sinh 
môi trường cho nhân dân, nhất là người dân ở vùng 
cao, vùng sâu, vùng thiếu nước và còn đói nghèo. 

3 - Cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường 
là nhiệm vụ và sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, 
gắn liền với quá trình phát triển kinh tẾ - xã hội, nên 
những nội dung của nó không thể tách rời trong 
đường lối, chủ. trương, kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội của tất cả các cấp, các ngành, là cơ sở cho sự 
phát triển bền vững và thực hiện thắng lợi công 
cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Sự nghiệp 
quan trọng này không thể thiếu được sự tham gia và 
tham gia đắc lực của các đoàn thể quần chúng như : 
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hô Chí Minh, Hội liên 
hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, 
Mặt trận Tô quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao 
động Việt Nam, Hội Cựu chiến binh... Họ có Vai trò 
rất quan trọng, vừa là hạt nhân, vừa đi đầu trong 
việc tạo dựng và thực hiện các phong trào, các mô 
hình, điển hình tiên tiến. 

Bảo đảm nước sạch và vệ sinh môi trường nông 
thôn còn đòi hỏi vốn, công nghệ, chính sách ưu đãi, 
nhưng vấn đề rất cơ bản là phải từng bước nâng cao 
nhận thức của người dân (vì nước và môi trường 
liên quan đến 100% người dân kể từ khi còn nằm 
trong bào thai cho đến lúc chết). Vì vậy, hơn lúc 
nào hết, chúng ta phải tạo ra được một. phong trào 
quần chúng sâu rộng thỉ đua học tập các mô hình, 
điển hình tiên tiến ; tích cực, chủ động và sáng tạo 
trong nhiệm vụ cung cấp nước sạch và vệ sinh môi 
trường, thực hiện bằng được mục tiêu nâng cao chât 
lượng sống và phát triển đất nước bèn vững. L1 
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1 - Khái niệm về kinh tế 
(rang trại 

Từ cuối thế kỷ XIX, Ở 
châu Âu đã hình thành tổ 
chức sản xuất nông nghiệp 
dựa trên cơ sở kinh tế hộ gia 
đình nông dân gọi là trang 
trại gia đình nông dân gọi là 
trang trại gia đình cổ điển. 
Mỗi trang trại gia đình thực 
hiện canh tác trên một điện 
tích nhất định, chủ trại là chủ sở hữu tất cả các tư 
liệu sản xuất bao gồm đất đai và công cụ sản xuất. 
Chủ trại đồng thời là chủ gia đình, chịu trách 
nhiệm chính trong việc điều hành mọi hoạt động 
sản xuất kinh doanh (xác định kế hoạch, điều hành 
sản xuất và tổ chức tiều thụ sản phầm làm ra). 
Tùy theo nhu cầu sản xuất cụ thể, chủ trang trại 
có thể thuê thêm lao động thời vụ hoặc lao động 
thời xuyên. 

Từ Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, 
kinh tế trang trại gia đình phát triên thành các tổ 
chức sản xuất nông nghiệp. mang tính lâu bên của 
các hộ gia đình nông dân sản xuất hàng hóa. 

Thực tiễn nhiều năm qua cho thấy dưới sức ép 
của nên kinh tế thị trường cạnh tranh tư bản chủ 
nghĩa, đến nay các trang trại gia đình ngày càng 
phát triên ở hầu khắp các nước và các khu vực trên 
thế giới. Nhà kinh tế người Nga Trai-ian- -nốp. sau 
khi nghiên cứu tổng kết kinh nghiệm của các trang 
trại ở Mỹ, Anh, Pháp, I-ta-li-a, Đức và thực tiền 
các ấp trại kiểu Nga trong giai đoạn cải cách nông 
nghiệp (năm 190 - 1210), đã chứng minh tính 
hiệu quả và SỨC sống của kinh tế hộ nông dân trên 
những mảnh đất gia đình °'. 

Trong. lịch sử phát triển kinh tế của nước Anh - 
nước đi vào công nghiệp hóa sớm nhất thế giới, đã 
từng tôn tại quan niệm cho rằng, trong nền kinh tế 
hàng hóa tư bản chủ nghĩa, nông nghiệp cũng phải 
xây dựng các xí nghiệp tập trung quy mô lớn như 
các xí nghiệp công nghiệp. Do vậy, từ cuối thế 
kỷ XVII ở nước này đã có chủ trương thúc đây quá 
trình tập trung ruộng đất, xây dựng các Xí nghiệp 
nông nghiệp tư bản quy mô lớn và làm phá sản các 
trang trại gia đình phân tán với hy Vọng là các mô 
hinh mới này sẽ tro ra nhiều nông sản tập trung với 
giá rẻ hơn so với sản xuất ở quy mô gia đình. 
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Một số văn đề. 


vẻ kinh tế trang trại và 
khủ nèng phút triên ở Việt Nam 


CHU TIẾN QUANG ° - TẤN HỮU QUANG 


Nhưng thực tế đã chứng minh hiệu quả cuối cùng 
của các xí nghiệp nông nghiệp tư bản quy mô lớn 
thấp hơn hắn hiệu quả của các trang trại sản xuất ở 
quy mô gia đình. 

Trên thực tế, trang trại gia đình được hình thành 
từ cơ sở của kinh tê hộ tiểu nông, sau khi phá vỡ 
các vỏ bọc. sản xuất tự cấp tự túc khép kín, vươn 
lên sản xuất hàng hóa tiếp cận với thị trường, từng 
bước thích nghỉ VỚI những thay đôi biến động 
thường xuyên của giá cả và thị trường nông sản. 

Như vậy, kinh tẾ trang trại gia đình là kiểu tô 
chức sản xuất nông nghiệp hàng hóa dựa trên nên 
tảng nông hộ, nhưng khác với tô 'chức sản xuất tiêu 
nông tự cấp, tự túc Ở những điềm cơ bản Sau : quy 
mô sản xuất lớn hơn, sản phẩm làm ra phần lớn 
cung cấp.cho thị trường. Chúng ta có thể phân biệt 
người ‹ chủ trang trại với người tiểu nông bằng sự SO 
sánh rằng người chủ trang trại bán ra thị trường hầu 
hết các sản phẩm làm ra, còn người tiểu nông thì 
tiêu dùng đại bộ phận sản phẩm sản xuất được, 
mua bán càng ít càng tốt. 

Quá trình hình thành và phát ' triển kinh tế trang 
trại đi liền với quá trình chuyển đổi kinh tế hộ 
nông dân từ trạng thái sản xuất tự cung, tự cấp sang 
trạng thái sản xuất hàng hóa ỏ ở mức độ cao. Kinh tế 
trang trại càng phát triển có nghĩa là kinh tế hộ 
nông. dân sản xuất hàng hóa càng cao. Nhưng quy 
mô sản xuất hàng hóa của hộ nông dân phải đạt tới 
một mức độ tương đối lớn, bảo đảm được nguồn 
thu nhập đủ đáp ứng các chi tiêu thường xuyên 
trong các hoạt động sản xuất và kinh doanh. Từ 
giác độ nghiên cứu của mình, chúng tôi xin đưa ra 


* PTS, Trương Ban chính sách nông nghiệp và phát triên nöng 
thôn, Viện nghiên cứu quản lý kính tế Trung ương 
(1) “Trở lại với Trai-ian-nốp” - Tạp chí thông tin lý luận, số 1-1998 
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khái niệm về kinh tế trang trại như sau : Trang trại 
là hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp hàng hóa 
dựa trên cơ sở lao động, đất đai, tư liệu sản xuất cơ 
bản của hộ gia đình, hoàn toàn tự chủ sản xuất kinh 
doanh, bình đẳng với các tô chức kinh tế khác, sản 
phẩm làm ra chủ yếu là để bán và tạo nguồn thu 
nhập chính cho gia đình. 

Phương thức sản xuất của trang trại là lao động 
gia đình được trực tiếp gắn với đât đai, tư liệu sản 
xuất. Thu nhập của người lao động gắn với kết quả 
sản xuất, là động lực kích thích người nông dân 
tích cực đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Điêu đó 
hoàn toàn phù hợp với đặc thù sinh học của sản 
xuất nông nghiệp, đó là : đối tượng, tư liệu sản xuất 
chủ yêu, là những thực thể sinh học, cơ thể sống, 
có quá trình phát sinh, phát triển và suy thoái I riêng. 
Chính đặc thù sinh học này đòi hỏi người sản xuât 
phải có sự quan tâm thường xuyên và găn bó hữu 
cơ với đồng ruộng và cây trồng, vật nuôi. 

2 - Những đặc trưng chủ yếu của mô hình 
kinh tế trang trại. 

+ Tĩnh chất sản xuất hàng hóa. Đặc điểm chủ 
yếu của kinh tế trang trại khác với kinh tế tiêu nông 
bởi chức năng sản xuất hàng hóa là chính. Giá trị 
tổng sản phẩm và sản phẩm hàng hóa là chỉ tiêu 
trực tiếp để phân. biệt kinh tế trang trại với kinh tế 
hộ sản xuất tự cấp, tự túc. Quy mô hàng hóa của 
trang trại thường lớn hơn nhiều lần so với kinh tế 
hộ bình thường (tỷ suất nông sản hàng hóa cao, 
thường khoảng trên 705). Ngoài ra còn có các chỉ 
tiêu khác như ruộng đất, vốn, lao động cũng khác 
so với kinh tế hộ tiểu nông... . Riêng về quy mô 
ruộng đất đối với trang trại trồng trọt thường. lớn 
hơn nhiều so với kinh tế hộ tập trung liền vùng, 
liên khoảnh - 

+ Đặc điểm chủ trang trại. Kinh tế trang trại do 
chính người nông dân, - chủ gia đình, làm chủ điêu 
hành sản xuất kinh doanh và trực tiếp tham gia lao 
động sản xuất. Chủ trang trại thường là người có 
vôn, có ý chí làm giàu, có kinh nghiệm ' và hiểu biết 
về sản xuất kinh doanh nông nghiệp, nắm bắt được 
nhu cầu thị trường. 

+ Lao động trong trang trại. Chủ yếu là người 

trong gia đình và một phân lao động thuê mướn 
theo công ngày hay thời vụ. Lao động chính 
thường là chủ trang trại cùng với những người 
trong gia đình. Tập thể lao động chính và phụ ơ 
đây có quan hệ huyết thống gần gũi (vợ, chồng, 
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cha mẹ, anh em...) nên tổ chức lao động gọn nhẹ 
không có quy định mang tính hành chính, vì vậy 
quản lý điều hành linh hoạt dễ dàng đem lại 
hiệu quả lao động cao. Lao động làm thuê ngoài 
không nhiều và thường cùng ăn, cùng làm với chủ 
trang trại nên dễ tạo ra sự thông cảm lẫn nhau 
trong công việc, cũng như trong hưởng thụ thành 
quả lao động. 

+ Tư liệu sản xuất. Bao gồm ruộng đất, công cụ 
lao động, CƠ SỞ hạ tầng, tiền vốn. Các chủ trang trại 
không nhất thiết phải là chủ sở hữu của tất cả các 
tư liệu sản xuất mà có thể sở hữu một phân, có thể 
thuê mướn các tư liệu sản xuất. ˆ 

+ thương thức khai thác đất đai. Là kiểu khai 
thác trực tiếp bằng sức lao động và kinh nghiệm 
sản xuất nông nghiệp của gia đình là chính, khác 
với kiểu khai thác đất đai gián tiếp trong hình thức 
tổ chức nông nghiệp thuê lao động, làm cho người 
lao động không gắn bó với đất đai, với cây trồng 
và vật nuôi. 

Kinh tẾ trang trại gia đình là loại hình tổ chức 
sản xuất rất linh hoạt cả về quy mô và tổ chức sản 
xuất. Trang trại trong một nước và giữa các nước 
thường có quy mô không giống nhau. Không nhất 
thiết trang trại phải có quy mô lớn, diện tích nhiều. 
Có những trang trại nhỏ nhưng quản lý kinh doanh 
tốt đem lại tỷ suất nông sản hàng hóa và lợi nhuận 
cao hơn trang tạ lớn. Trong một nước quy mô 
trang trại không cố định, theo thời gian và khác 
nhau theo từng vùng sản xuất. Trang trại chăn nuôi 
thường không có quy mô diện tích lớn. 

Như vậy các hộ nông dân sản xuất nhỏ, hộ nông 
dân kinh doanh các ngành nghê, dịch vụ phi nông 
nghiệp, các chủ kinh doanh nông nghiệp theo hình 
thức thuê mướn lao động. và không trực tiếp điều 
hành sẵn xuất - - không thê coi là kinh tẾ trang trại. 

3 - Các loại hình kinh tế trang trại. 

Tùy theo đặc điểm và điều kiện cụ thể ở từng 
nước, từng vùng kinh tế trang trại rất đa sec có 
thể phân loại theo các tiêu thức : 

a - Theo hình thức tổ chức quản lý 

Trang trại gia đình độc lập, là trang trại sản 
xuất kinh doanh độc lập của từng gia đình có tư 
cách pháp nhân riêng, do người chủ hộ hay một 
người có năng lực và uy tín trong gia đình đứng ra 
quản lý, còn các thành viên khác trong gia đình 
tham gia sản xuất. Trang trại gia đình độc lập là 
loại hình phổ biến nhất ở các nước. Ở Mỹ hiện nay 
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trang trại gia đình độc lập chiếm 86% tổng số trang 
trại, 65% đất đai và gần 70% giá trị sản lượng nông 
sản cả nước. 

Trang trại liên doanh, là kiêu trang trại do 2 - 3 
gia đình tự nguyện hợp nhất liên doanh với nhau 
thành một trang trại lớn hơn để tăng thêm năng lực 
về vốn, tư liệu sản xuất. Có trường hợp chủ trang 
trại có đất đai nhưng thiếu vốn đề liên doanh với 
người có vốn ở thành phố để sản xuất kinh doanh 
chung. Đối tượng liên doanh thường là anh em, bà 
con thân tộc hay bạn bè thân thiết. Loại trang trại 
này chiếm tỷ lệ thấp, ở Mỹ, Anh hiện chỉ chiếm 
10% tổng SỐ trang trại. Ở các nước châu Á loại 
hình này có rất ít. 

b - Theo cơ cấu sản xuất : 

Trang trại kinh doanh tổng hợp, là loại hình 
trang trại sản xuất kinh doanh nhiều loại sản phẩm, 
kết hợp trồng trọt với chăn nuôi, kết hợp nông 
nghiệp với các ngành nghề ổ ơ nông thôn. 

Trang trại sản xuất chuyên môn hóa, là loại 
hình trang trại chuyên sản xuất một loại sản phẩm, 
như chuyên chăn nuôi Bà, _ bò sữa, chuyên 
trồng rau, hoa, cây ăn quả v.v.. 

c - Theo hình thức sở hữu tư rliệu sản xuất : 

Chủ trang trại sở hữu toàn bộ tư liệu sản xuất từ 
đất đai, chuồng trại, kho bãi đến công cụ máy móc. 
Loại trang trại này có tỷ lệ khác nhau ở mồi nước. 
Riêng về sở hữu tư liệu ruộng đất ở nhiều nước có 
tới 70 - 80% số chủ trang trại có ruộng: đất riêng. 
Nhưng cũng có nước như Thụy Điển chỉ có 
30% chủ trang trại có ruộng đất riêng. 

Chủ trang trại sở hữu một phần tư liệu sản xuất 
và phải đi thuê một phân. Ở dạng này có những 
trang trại có đất đai, nhưng phải thuê chuông trại, 
kho tàng, máy móc để sản xuất. 

Chủ trang trại thuê hoàn toàn tư liệu sản xuất. 
| Đây là dạng những trang trại không có tư liệu sản 
xuât mà phải thuê toàn "bộ các cơ sở của trang trại 
đề sản xuất, gồm cả đất đai, mặt nước, rừng cây, 
chuông trại, kho tàng, máy. móc.. _ 

4 - Khả năng phát triển tri trại ở nước ta. 

I - Đối với vùng trung du miền núi. 

Vùng trung du miền núi Bắc Bộ, Trung Bộ, 
Tây Nguyên và Đông Nam Bộ có tiềm năng đất đai 
với hơn 9 triệu ha đất, có rừng và gần 10 triệu ha 
đất trống đồi trọc. Đây là khu vực có nhiều tiềm 
năng to lớn để phát triển kinh tế. Đất đai còn nhiều, 
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khí hậu, thời tiết đa dạng cho phép phát triển nhiều 
loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, cũng như chăn 
nuôi đại gia súc thuận lợi. 

Kinh tế trang trại ở trung du miễn núi thực chất 


cũng đã có từ những năm trước thời kỳ đổi mới 


kinh tế, mặc đù quy mô Ở mức độ còn nhỏ, bé. Đó 
là những mô hình kinh tế gia đình theo kiểu vườn 
rừng, vườn đồi, trại rừng, trại chăn nuôi đại gia súc. 

Trong thời kỳ đổi mới, những chủ trương, chính 
sách lớn của Đảng và Nhà nước như Nghị quyết 22 
của Bộ Chính trị, Quyết định: 72 của Hội đồng Bộ 
trưởng (nay là Chính phủ): về một số chủ trương 
phát triển kinh tế xã hội miền núi, chính sách giao 
đất giao rừng v.v... đã thúc đấy kinh tế hộ nông 
dân sản xuât hàng hóa phát triển mạnh, tạo ra 
những vùng chuyên canh nông - lâm sản như : 
hồi (Lạng Sơn), quế (Yên Bái), vải (Bắc Giang), 
luộng (Thanh Hóa), cà phê (Tây Nguyên), cây ăn 
quả (Đông Nam Bộ)... 
£. Nhìn chung trang trại Ở trung du, miền núi được 
hình thành từ ba dạng hình chủ yếu, như sau : 

- Hộ gia. đình nông dân tại địa phương và từ 
vùng đồng bằng chuyển đến xây dựng kinh tẾ mới. 
Họ có vôn, có lao động, có kiến thức sản xuất kinh 
doanh đã nhận đất lập trại trồng rừng, trồng cây ăn 
quả, chăn nuôi đại gia súc. 

- Hộ gia đình thành viên các nông, lâm trường 
sau khi thực hiện giao khoán ,vườn cây, lô rừng, 
đàn gia súc, đã trở thành kinh tế hộ gia đình tự chủ, 
tự chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất kinh 
doanh. 

Một số công nhân viên chức nghỉ chế độ, bộ đội 
phục vụ viên có vốn và ham muốn kinh doanh 
nông, lâm, ngư đã xin nhận đất hoặc mua lại đất 
theo hình thức chuyển nhượng, lập trại để tiền hành 
sản xuất kinh doanh. 

Về hướng sản xuất kinh doanh, trang trại ở khu 
VỰC này tiến hành kinh doanh đa đạng như : trông 
trọt kết hợp với chăn nuôi, hoặc đi vào chuyên 
môn hóa trông trọt, chăn nuôi một loại sản phẩm 


_ nhất định. 


2 - Đối với vùng ven biển. 

Nước ta có vùng nước lợ, vùng ngập mặn ven 
biển rộng lớn từ Bắc tới Nam. bao gồm các bãi 
triền cửa sông, cửa biên, rừng ngập mặn, eo vịnh 
đầm phá, Tuộng lúa nhiễm mặn, đồng muối, đồng 
cói với tông diện tích khoảng 600 000 ha. Từ lâu 
đời, nông dân các vùng này đã tạo lập các đầm, hồ, 
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trại nuôi tôm, cá, cua, rong câu v.v.. thường được 
gọi cái tên chung là ngư trại. Những năm gân đây, 
được sự khuyến khích của Nhà nước, nhiều hộ 
nông dân đã mạnh dạn bỏ. vốn đầu tư nhận thêm 
đất đai, mặt nước phát triển nuôi trồng thủy, hải 
sản kết hợp với chế biến, chăn nuôi, "trồng lúa, 
trồng cói, hình thành lực lượng kinh tế trang trại 
vùng ven biển. 

Tùy thuộc vào điều kiện riêng biệt của từng 
vùng ven biển, các trang trại nuôi trồng thủy đặc 
sản phát triển theo quy mô và đặc điểm khác nhau. 
Ở vùng ven biển phía Bắc, kinh tế ngư trại phát 
triển tương đối mạnh với quy mô sản xuất lớn hơn 
SO VỚI các vùng khác. Trang trại loại lớn có diện 
tích 100 ha, loại vừa 30 - 50 ha, loại nhỏ trên dưới 
10 ha. Những trang trại có diện tích lớn thường là 
của những hộ nhận đấu thầu hoặc khai hoang 
ruộng đất, mặt nước vùng cửa sông, ven biển. 

Đặc điểm chung cho thấy, các hộ kinh doanh 
quy mô lớn thường chuyên về nuôi trồng hải sản. 
Các hộ có vốn Ít, diện tích nhỏ thường kết hợp nuôi 
trồng thủy sản với sản xuất nông nghiệp. Kinh 
doanh nuôi trồng thủy, hãi sản đem lại hiệu quả 
kinh tẾ cao, nhanh thu hồi vốn đầu tư, nhưng lại đòi 
hỏi vốn đầu tư lớn. Từ đây xuất hiện nhu câu tô 
chức sản xuất liên doanh theo từng nhóm hộ gia 
đình cùng lập trại để kinh doanh. Thông thường 
nhóm liên doanh bao gồm 2 - 3 hộ gia đình là bạn 
bè anh em thân thuộc, nhưng cũng có nhóm có tới 
trên 10 hộ gia đình cùng hùn vốn kinh doanh. 

Vùng ven biển miễn Trung, do diện tích vùng 
cửa sông, vùng triển nhỏ nên quy mô nuôi trồng 
thủy sản của các trại từ Thanh Hóa tới Bình Thuận 
thường nhỏ, bình quân chung trên dưới l ha/trang 
trại, loại lớn trên 10 ha. 

Vùng ven biển các tỉnh miền Đông Nam Bộ và 
đồng bằng sông Cửu Long quy mô diện tích trang 
trại nuôi trồng thủy sản bình quân từ 2 - 5 ha. Do 
điều kiện môi trường thuận lợi nên năng suất nuôi 
trồng thủy sản ở đây cao hơn các vùng ven biển 
Bắc Bộ đến 2 - 3 lần. Một số nơi nông dân lập trại 
nuôi tôm phát triển mạnh như N ĐỌC Hiển (Cà Mau). 

3 - Đối với vùng đồng bằng. 

Xuất phát từ đặc . điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội 
của khu vực đồng bằng, vùng trọng điểm sản xuất 
lúa và hoa màu, diện tích đất đai ¡t, mật độ dân số 
cao, nơi tập trung hơn 60% số hộ nông dân trong 
cả nước, vì vậy, việc mở rộng quy mô canh tác 


những hộ phát triển sản xuất hàng hóa ở khu vực 
này còn gặp nhiều khó khăn. Tuy Vậy, trong thời 
gian gần đây đang xuất hiện ngày càng nhiều 
những hộ nông dân đi vào thâm canh sản xuất lúa, 
màu, cây ăn quả, cây thực phẩm, chăn nuôi gia 
cảm, thủy - - đặc sản đạt mức thu nhập cao. 

Ở đồng bằng sông Hồng và khu vực miễn 
Trung, những mô hình sản xuất lúa quy mô lớn 
thường phổ biến ở những hộ nhận đầu thầu phần 
điện tích đất kém màu mỡ và điều kiện canh tác 
khó khăn, do trước kia, khi giao khoán cho hộ xã 
viên ít ai muốn nhận. 

Phát huy các lợi thế về thị trường tiêu thụ, 
nhiều hộ nông dân thuộc các vùng ven đô thị đi 
vào kinh doanh những loại sản phẩm có giá trị kinh 
tế cao như : cây cảnh, chăn nuôi gà công nghiệp, 
nuôi trồng thủy đặc sản, bò sữa v.v.. 

Ở đồng bằng sông Cửu Long do điều kiện quỹ 
đất còn nhiều, cộng với truyền thống sản xuât 
hàng hóa từ những năm trước đây, vân đề chuyển 
nhượng tích tụ tập trung ruộng đất vào những hộ có 
vốn, kinh nghiệm làm ăn chuyển động khá rõ nét. 
Nhiều hộ nông dân trở thành các chủ trang trại sản 
xuất hàng hóa quy mô lớn, diện tích có từ 5 - 10 ha, 
cá biệt có hộ có tới trên 100 ha. 

Tới nay,. các vùng trong cả nước, kinh tế trang 
trại phát triển khá sôi động. Nhưng do, khái niệm 
và các tiêu chuẩn xác định về kinh tê trang trại còn 
chưa thống nhất, nên số lượng về kinh tế trang trại 
hiện có trong cả nước và các vùng do các cơ quan 
chức năng, cơ quan nghiên cứu, các địa phương 
đưa ra đang có độ chênh lệch lớn. Trong thực tê 
đang có sự phân định chưa rõ giữa kinh tế hộ, kinh 
tế trang trại, doanh nghiệp tư nhân, hộ tiểu chủ... 
và điều này đang gây ra sự lẫn lộn đáng kể, gây 
khó khăn cho việc tạo ra sân chơi phẳng cho các 
thành phần kinh tế, cũng như gây thất thu cho ngân 
sách quôc gia “®. QC 


(2) Bằng các tiêu thức tạm thời đưa ra của ngành để đánh giá về 
kinh tế trang trại, trong năm 1998, Tổng cục Thống kê đã khảo sát 
tại 4 tỉnh (Yên Bái, Thanh Hóa. Bình Dương và Bình Phước), kết 
quả như sau : Tính đến 1-8-1998 trên địa bàn 4 tính điều tra có 
346 trang trại đang hoạt động (Yên Bái - 366 ; Thanh Hóa - ] 867 ; 
Bình Dương - 1284 ; Bình Phước - 1949). Số liệu bình quân 
1 trang trại như sau : 4,7 ha đất canh tác ; 12 lao động, trong đó 
10 lao động thuê mướn ; 97,7 triệu đồng vốn đầu tư trong 1 năm ; 
thu nhập Ì trang trại năm 1997 là 51 triệu đồng, riêng thu nhập 
thuần túy là 23 triệu đồng, bình quân 1 nhân khẩu 4,1 triệu đồng, 
1 lao động 9,3 triệu đông. 
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HỤC tế đã khẳng định vai trò quyết định 
của hoạt động điều tra, kiểm sát, thanh 
tra, kiểm tra và giám sát trong việc xử lý 
thông tin tố cáo các vi phạm, tội phạm nói chung 
và tham những nói riêng. Tuy nhiên, những năm 
gần đây, diễn biến. của tình hình cho thấy nạn 
tham nhũng vẫn tiếp tục, diễn ra nghiêm trọng, 
mang tính phổ biến, có tổ chức và có sự móc nối 
trên dưới, trong ngoài với nhiều hình thức và thủ 
đoạn tỉnh vi. Tình hình 
nghiêm trọng tới mức có 
người tỏ ra bị quan và 
thậm chí còn đưa ra 
nhận định mang tính cực 
đoan rằng, chúng ta càng 
chống thì tham nhũng 
càng phát triển ! Vì sao 
lại có tình trạng này ? 
Phải chăng chúng ta bất 
lực, chịu bó tay trước tệ 
nạn tham nhũng ? 

Khái niệm tham 
những ở các nước trên 
thế giới được dùng để 
chỉ các hành vi nhận hồi 
lộ, hoạt động rửa tiền 
gắn liền với việc hình thành những nguồn tài sản 
phi pháp, bất minh của những người, có chức 
trách trong bộ máy quản lý nhà nước. Ở nước ta 
hành vi tham nhũng, theo quy định của pháp luật 
hiện hành cũng như theo tiêu chí tổng hợp, báo 
cáo của các cơ quan chức năng hiện nay, được 
xác định phạm vi quá rộng. Trong nhóm các tội 
về tham nhũng bao gồm rất nhiều hành vi, cụ thể 
như việc đưa các hành vi : “cố ý làm trái” › lạm 
dụng tín nhiệm” ; “lừa đảo chiếm đoạt tài Sản xã 
hội chủ nghĩa” v.v... vào nhóm các tội về tham 
nhũng. Theo ý kiến của các luật gia, chính vì xác 
định hành vi quá rộng nên khi áp dụng vào thực 
tế dễ gây. ra tình trạng chồng lấn, tạo những kẽ 
hở pháp luật, hoặc là luận tội không thỏa đáng. 

Trước thực tế trên có ý kiến nhận xét một 
cách cực đoan rằng do tham những. nghiêm 
trọng, phổ biến, nhưng việc phát hiện xử lý được 
1Ẳ, nên phải mở rộng phạm vi để có được sô liệu 
nhiều hơn về tội tham nhũng. Nếu quả như vậy 


IÌ ýI0 


thì theo chúng tôi, điều đó chỉ có tác dụng ngược 
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lại, vì một khi tình đạng nhức nhối nhất, đặc 
trưng nhất của tham nhũng là tệ nhận hối lộ (ăn 
của đút) dưới nhiều hình thức không, hoặc phát 
hiện được rất ít, thì những kẻ tham nhũng còn 
ung dung, nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và tiếp 
tục làm giàu bất chính, ký Cương phép nước còn 
tiếp tục bị coi nhẹ. Nguôn tiền éó được từ VIỆC 
nhận hối lộ dưới nhiều hình thức tinh vi đã dẫn 
đến một số người giàu lên quá nhanh, quần 
chúng nhân dân và công 
luận hết sức bất bình. 
Đây cũng là nguyên 
nhân làm giảm hiệu quả, 
tác dụng của biện pháp 
kê khai tài sản đối với 
một số đối tượng khi 
triển khai Pháp lệnh 
chống tham những. 
Không kiểm soát được 
“đầu vào” là nguồn gốc 
của các tài sản, thì việc 
kê khai tài sản cũng chỉ 
là thống kê, xác nhận 
một cách hình thức 

“phần nổi của tảng 
băng” ; hơn nữa pháp 
luật cũng chưa có biện pháp để xử lý hiệu quả 
mỗi khi các đối tượng đã có chủ mưu giấu pháp. 
luật, không chịu khai những tài sản “chìm”. Do 
đó, nêu không phanh phui, không “đưa ra ánh 
sáng _ những kẻ tham nhũng với các chứng cứ rõ 
ràng, mà chỉ xử lý hành chính hoặc truy tố trách 
nhiệm hình sự chúng với tội “cố ý làm trái”... thì 
không thể rắn đe, ngăn chặn được nạn tham 
nhũng. Điều mà ai cũng có thể hiểu được rằng 
các hành vi đó chỉ là biểu hiện bên ngoài, là 
“bình phong” che đậy cho các hành vi tham 
những - nhận hối lộ mà thôi. Qua việc xét xử các 
vụ án tham nhũng điển hình, như TAMEXCO, 
Công ty dệt Nam Định, Minh Phụng - EPCO... 
càng minh họa cho nhận định trên là hoàn toàn 
CÓ CƠ SỞ. 

Thử hỏi đằng sau các hành vi “cố ý làm trái” 

của các quan chức ngân hàng là cái gì, nếu 


* Vụ I, Văn phòng Chính phủ 
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không phải là vụ lợi cá nhân, là những khoản “ại 
quả” hậu hĩnh. Hậu quả nghiêm trọng của các 
hành vi trên đã làm thât thoát của nhà nước hàng 
ngàn tỉ đồng. Nhưng ở ở đây cũng cân phân biệt rõ 
trong sô hàng ngàn tỉ đồng của các vụ án đó, 
phần nào thực sự rơi vào túi cá nhân, phân nào là 
do cá nhân dùng để “làm luật”, nghĩa là đưa hối 
lộ cho các quan chức để được phép, được vay, 
được này, được nọ... Theo cách tông hợp, thống 
kê hiện nay, thì một số ngành vân xếp tất cả 
chúng vào tội tham nhũng. Chẳng hạn, theo số 
liệu của phụ lục trong Báo cáo sơ kết việc thực 
hiện Nghị định 64/1928/NĐ-CP của Chính phủ 
vê chống tham nhũng của Ủy ban nhân dân 
thành phố Hà Nội, trong năm 1998 công an 
Hà Nội phát hiện 130 vụ tham những (với 196 
đối tượng), thì chỉ có 4 vụ nhận hối lộ (với 4 đối 
tượng), còn lại là phạm tội. cố ý làm trái, lừa đảo 
và lạm dụng tín nhiệm . chiếm đoạt tài sản xã hội 
chủ nghĩa... ; 6 tháng đầu năm 1999 phát hiện 36 
vụ tham những (với 46 đối tượng), thì không có 
vụ nhận hối lộ nào ! 

Thực tế việc xét xử của tòa án các cấp đối với 
các vụ án tham những cho thầy việc buộc tội, kết 
tội hành vị nhận hối lộ là hết sức khó khăn, vì họ 
phải đương đầu với một thực tế nghiệt ngã là 
không, hoặc hiếm khi người đưa hối lộ lại có 
được giấy biên nhận hoặc có người làm chứng ! 
Cho nên ngay cả khi vụ VIỆC VỠ lở, như trong 
một số vụ án, thì các tình tiết, , chứng cứ chỉ 
có hai người đưa ra nhằm để “buộc” và “chối” 
tội lẫn nhau mà thôi. Hầu hết những vụ nêu hối 
lộ đã phát hiện được là đều do người đưa chủ 
động tố giác và có cả sự phối hợp với cơ quan 
điều tra ngay từ đầu (thường là do bực tức khi bị 
vòi vĩnh, ép buộc phải đưa hối lộ một cách trắng 

trợn), hoặc là do các vụ nhận hối lộ có tính tập 
thể, được vào sổ theo dõi “thu chỉ" cho từng 
người, nghĩa là có để lại ít nhiều chứng cớ. Còn 
những trường hợp đưa hối lộ một cách “tự 
nguyện”, chỉ có hai người biết với nhau mà cả 
hai đều xuất phát từ động cơ cùng vụ lợi thì việc 
truy tìm chứng cớ gặp rất nhiều khó khăn. Thậm 
chí dù người đưa hối lộ, trong hoàn cảnh được 
tạo ra như một sự đánh đổi, hoặc gần như là sự 
bắt buộc, thì sau đó khi đã đạt được mục đích rồi 
họ thường bị nhiều mối ràng buộc nên không thể 
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và không dám tố giác. Hơn nữa, không ai lại 
muốn hỏng việc, hoặc ngay cả khi công việc 
xong xuôi thâm tâm dù có muốn tố giác, thì 
người nhận hồi lộ cũng “chôi bay, chôi biên”, 
thậm chí còn dùng mọi thủ thuật để đe dọa người 
tố giác họ... 

Người ta đã mua bán pháp luật, mua bán cả 
lương tâm như vậy. Kỷ cương phép nước cũng 
đã bị những đồng tiền “chọc thủng” một cách 
không thương tiếc bằng con đường đưa và nhận 
hối lộ. Tệ nạn diễn ra phổ biên đên mức những 
người chính trực, liêm khiết lo lắng, bất bình. 

Trong bối cảnh đó, các nguồn thông tin có. 
được là rất quan trọng đối với các cơ quan chức 
năng trong quá. trình truy tìm và phát hiện tội 
tham nhũng. Lấy phương châm “trăm bó đuốc 
bắt được một con ếch”, dựa vào dân, lắng nghe 
dân, biến “tai mắt của dân” thành chỗ dựa tin cậy 
để phát hiện tội phạm sẽ giúp các cơ quan chức 
năng khắc . phục được những khó khăn đang đặt 
ra. Bác Hồ cũng đã khuyên chúng ta “Dễ trăm 
lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu 


_cũng xong”, 


Tình hình hiện nay, khi chưa có cơ chế thật 
hiệu nghiệm để ngăn ngừa các hành vi trù đập 
người đấu tranh, khi tình trạng người viết, đơn 
thư tố giác còn sợ bị lộ, bị rò rï thông tin để dẫn 
đến bị trù dập, thì các thông tin tố cáo tham 
những thường núp dưới dạng nặc danh, mạo 
danh cũng là điều dễ hiểu (tất nhiên chúng ta 
không khuyến khích hình thức này). Trong lúc 
các quy chế về thực hiện dân chủ cơ sở còn trong 
quá trình triển khai vào cuộc sống, theo chúng 
tôi, phải xác định rằng các đơn thư này chỉ là 
một nguồn cung cấp thông tin, còn việc sàng lọc 
xử lý thông tin là việc của các cơ quan chức 
năng. Lâu nay, một số người khi xử lý các đơn 
thư tố cáo thường hay thiên lệch, coi đây chỉ là 
sự đấu đá hất cẳng nhau, hoặc coi nhẹ, chỉ cần 
lấy một vài chỉ tiết nhỏ sai lệch, thiếu chính xác, 
mà hất đi “chậu nước cùng với đứa bé”, làm cho 
người ta không tin vào những nội dung thông tin 
chính mà nó cung cấp đó là những sự việc. 
những nội dung có liên quan đến những hành vi 
tham nhũng lớng nhỏ phía sau những tín hiệu 
ban đầu này. 
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Trách nhiệm của các cơ quan chức năng là 
phải thấm định, xác minh các thông tin tử các 
đơn thư tố cáo, không ‹ câu toàn đối với chúng. Vì 
quả thực nếu người tố cáo, các đơn thư tố giác 
mà đưa ra đủ các “chứng cứ” thị các cơ quan 
chức năng bấy lâu thực hiện quá trình kiểm tra, 
thanh tra, điều tra trở nên thừa ! Nếu cứ đòi hỏi 
hoặc đặt điều kiện là đơn thư phải có tên, có 
chứng cứ rõ ràng mới xem xét thì vô hình trung 
chúng ta bỏ qua một nguồn cung cấp tin ban đầu 
hết sức quan trọng. Tuy nhiên, cũng phải xử phạt 
và trừng trị thích đáng kẻ lợi dụng đơn thư nặc 
danh đề vu khống, đề nói xấu và hạ bệ người 
khác, nhất là những lúc chuẩn bị đại hội, bầu cử, 
đề bạt, bổ nhiệm cán bộ v.v. 

Như đã đề cập ở trên, hiện nay tham những đã 
trở thành hiện tượng khá phổ biến. Nó xây ra 
không chỉ ở các cơ quan quản lý, sản xuât kinh 
doanh, mà còn cả ở các cơ quan bảo vệ pháp 
luật, nó phát sinh không chỉ từ những người liên 
quan đến tiền, hàng, đên quyền được câp phát, 
xin - cho, mà còn này sinh cả ở những nơi, 
những người làm việc trong các lĩnh vực, mà 
trước đây ít người nghĩ răng có tham nhũng như 
y tẾ, giáo dục, khoa học v.v... Tham nhũng lại 
luôn gắn với công chức và công quyên. Chi 
những người có chức quyền hoặc có một quyên 
hạn nhất định khi thực hiện một chức năng nào 
đó trong các lĩnh vực khác nhau của quản lý nhà 
nước thì mới có thể tham những được. Các cơ 
quan quản lý nhà nước, các tô chức có chức năng 
kiểm tra, thanh tra có vai trò hết sức quan trọng 
trong đấu tranh chống tham những. Nhưng do vị 
trí của các cơ quan này nên vai trò, tác dụng của 
nó hiện nay trên thực tế chủ yếu mới dừng Tại Ở 
các giải pháp giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn, 
còn việc phát hiện, xử lý “thực sự” các vụ việc 
tham nhũng thì rất ít, trừ một số vụ đã quá rõ 
ràng. 

Từ sự phân tích trên, theo chúng tôi, muốn 
chống được tham nhũng phải có một tô chức 
chống tham những độc lập có quyên trinh sát, 
điều tra phát hiện và truy tố các hành vi tham 
những. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta 
coi nhẹ việc xử lý bằng các biện pháp phòng 
ngừa. Nhưng trước tỉnh hình hiện nay, khi mà tệ 

nạn tham nhũng xuất hiện và diễn ra một cách 
đáng báo động, đã trở thành “quốc nạn”, đòi hỏi 


50 


SỐ 20 (10-1999) 


phải có những giải pháp đủ mạnh, những cơ 
thuốc đặc biệt quan trọng và phải đủ liều lượng 
thì mới phát huy được tác dụng. 

Hơn nữa phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm 
minh mọi hành vị tham những cũng chính Ẫ gÓp 
phần ngăn chặn, phòng ngừa một cách tốt nhất. 
Tổ chức chống tham nhũng độc lập được quyền 
âp dụng các biện pháp đặc biệt, bí mật, được 
quyên sử dụng “đặc tình”, đưa người “biệt phái” 
vào một sô cơ quan tô chức khác khi thấy cần 
thiết, mà chỉ có người đứng đầu cơ quan chống 
tham nhũng mới biết. Việc áp dụng các biện 
pháp đặc biệt đó không những cho phép phát 
hiện và có được các chứng cứ không thể chối cãi 
được khi nhận hối lộ mà còn có tác dụng ngăn 
chặn, phòng ngừa có hiệu quả. 

Một điều nữa là tệ nạn tham những diễn ra 
với trình độ tỉnh vi, tính chất và mức độ không 
bình thường, mà chúng ta lại chỉ sử dụng các 
phương thức, giải pháp bình thường thì không 
thể chống tham những có hiệu quả được, 
nếu không muốn nói là không thể. Gần đây, 
khi trả lời phỏng vấn của báo Lao động (số ra 
ngày 30-6-1999) đồng chí Tổng Bí thư cũng đã 
khẳng định rằng, cân có một rào cản đủ hiệu lực 
để chặn đứng nạn tham những, quan liêu. Tuy 
nhiên, đông chí cũng lưu ý rằng “tham nhũng, 
quan liêu là căn bệnh tư tưởng, đạo đức thoái hóa 
nên khó chữa trị. Nếu chỉ trông chờ vào tinh thần 
tự giác, lương tâm, đạo đức của mỗi cán bộ, đảng 
viên thì chưa đủ, mà cân có sự giúp đỡ của tập 
thê, của đồng chí, đồng nghiệp, bạn bè và sự 
giảm sát của nhân dân. Dân ta thấy sai thì bảo 
Sal, thấy đúng thì bao đúng - công tâm lắm, sáng 
suốt lắm”. 

Việc lập ra một tô chức có đủ năng lực không 
những ngăn chặn, tiến tới từng bước đây lùi được 
tệ nạn tham nhũng, mà còn khắc phục được tỉnh 
trạng phố biến hiện nay là có quá nhiêu cơ quan, 
tô chức cùng chống tham nhũng, nhưng cuôi 
cùng chẳng ai phải chịu trách nhiệm, chắng ai 
thực sự phải “bận tâm” nếu tham nhũng không 
giảm, chống tham nhũng không đạt hiệu quả. 

Trong khi đó những năm qua, các vụ tham 
nhũng phát hiện được chủ yếu vấn là bắt nguồn 
từ các đơn thư tố cáo. Có những tố cáo nêu rõ 
ràng cụ thể các hành vi, vụ việc tham nhũng, 
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nhưng đa số là nêu hiện tượng, nêu dấu hiệu và 
các cơ quan chức năng phải kiêm tra, thanh tra, 
điều tra mới kết luận được. Nhưng tình trạng phổ 
biến là việc khai thác thật kịp thời, nhanh nhạy 
các đơn thư khiếu tố nói chung, và của các thôn 
tin về tham những nói riêng còn rất bị hạn chê. 
N Iguyên do là có quá nhiều cơ quan, tổ chức có 
cùng ‹ chức năng xem xét, xử lý, nhưng lại chẳng 
có ai giải quyết một cách triệt để, hiệu quả. 
Chẳng hạn, từ một đơn thư tố cáo tham những thì 
cảnh sát kinh tế, cảnh sát điều tra đều có thể tiến 
hành xác minh, điều tra theo quy định khi nhận 
được tin báo tội phạm, vi phạm. Viện Kiểm sát 
nhân dân cũng có thể tiến hành kiểm sát VIỆC 
tuân theo pháp luật (kiểm sát chung) vì cho rằng 
đã có thông tin về việc vi phạm pháp luật. Các tổ 
chức thanh tra Nhà nước cũng có thể tiến hành 
thanh tra để xem xét kết luận dưới góc độ xử lý 
các đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Thủ 
trưởng cơ quan quản lý trực tiếp, hoặc cấp trên 
cũng đều có thể quyết định cho kiểm tra, thanh 
tra (thanh tra ngành hoặc thanh tra thủ trưởng) 
dưới góc độ quản lý ngành, quản lý cán bộ. Ủy 
ban kiểm tra đẳng các câp nhận được thư. tổ giác 
cũng có thể vào kiểm tra xem xét về phẩm chất 
tư cách đảng viên, việc chấp hành đường lối 
chính sách, nghị quyết Điều lệ của Đăng, pháp 
luật của Nhà nước v.v... Những cơ quan nói trên, 
cả Ở trung ương và ở địa phương, đều có thể vào 
kiểm tra, thanh tra, kiêm sát, điều tra. Và tất cả 
cũng đều có thể đưa ra đầy đủ các quy định ở văn 
bản này, điều luật kia cho phép tổ chức mình có 
quyên đó. Điều này không chỉ nói lên sự chồng 
chéo về chức năng nhiệm vụ, sự không rõ ràng 
về thâm quyên của các cơ quan, mà còn là một 
trong những nguyên nhân tạo ra địa bàn ' trắng” 
về pháp luật, những kế hở cho tham nhũng phá 
triền. 

Việc có quá nhiều cơ quan tham gia. XỬ lý 
tham những dến mức đề trả lời các chất vẫn của 
đại. biểu Quốc hội về tình trạng tham những 
nhiều khi không biết nên chọn, hoặc giao cho CƠ 
quan nào. Những cơ quan nói trên, do tính chất 
chông chéo về chức năng và quyền hạn dẫn đến 
trình trạng “làm cũng tốt, không làm cũng chẳng 
sao”, nên cũng là một trong những mảnh đất tốt 
đồ tham nhũng nảy sinh. Viên chức làm việc 


trong các cơ quan này đã đến lúc cũng trở thành 
một trong những đối tượng mà cơ quan chống 
tham nhũng phải “đê mắt” tỚI. 

Có thể có người nêu câu hỏi : vậy thì nhân 
viên của chính cơ quan chống tham nhũng vi 
phạm thì ai chống ? Cơ quan chống tham nhũng, 
nếu được thành lập, nên thật gọn nhẹ, hoạt động 
độc lập, tuân thủ luật pháp của Nhà nước, không 
có tô chức theo ngành dọc, và ch có một nhiệm 
vụ, quyên hạn là trinh sắt, phát hiện, điều tra và 
truy tô các hành vi tham những (ở Trung Quốc 
đã thiết lập “đường dây nóng" ' phát hiện tham 
nhũng và kết quả là sau 10 năm có tới 60% số vụ 
tham nhũng phát hiện được là do đường dây này 
cũng câp thông tin ban đầu). Viên chức nhà nước 
nói chun và công an nói riêng là những đối 
tượng “đê mắt” của cơ quan chống tham nhũng, 
nhưng ngược lại, các nhân viên CỦa CƠ quan 
chống tham những cũng là đối tượng của các cơ 
quan công an và cũng sẽ bị điều tra nếu cô dấu 
hiệu vĩ phạm. pháp luật. Có tạo ra cơ chế giám 
sát, chế ước lẫn nhau như vậy thì mới ngăn chặn 
được tinh trạng lạm quyền. 

Cũng có người cho răng, trong điều kiện cải 
cách hành chính hiện nay đang có quá nhiều cơ 
quan cần phải sắp nhập, giải thê hoặc thu gọn 
đầu mối để giảm biên chế... thì việc lập thêm 
một tô chức hoàn toàn mới là điều không nên đặt 
ra. Điêu hiên nhiên là những cơ quan tô chức có 
chức năng trùng lắp, không cần thiết thì phải sắp 
nhập, giai thể, nhưng tô chức nào thực sự cần 
thiết, thực tế đòi hỏi, thì phải lập thêm mới thực 
sự là cải cách, mới thực sự đắp ứng các yêu câu 
của việc đôi mới nói chung và sắp xếp tô chức 
lại bộ máy các cơ quan nhà nước nói riêng, và 
hơn nữa mục tiêu của cải cách hành chính là để 
nâng cao hơn nữa năng lực quân lý của Nhà 
nước. 

Trên đây chỉ là những suy nghĩ bước đầu về 
sự cần thiết phải có một cơ quan, hay một chức 
năng để có thể “chặn đứng được nạn tham 
những”. Cùng với việc triển khai thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 6 (lần 2) và cuộc vận động 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay, chúng ta tin 
tưởng răng Đảng và Nhà nước ta với những giải 
pháp mạnh, hữu hiệu, nhất định sẽ ngăn chặn và 
đầy lùi được “quốc nạn” tham nhũng. Q 


5S] 


Yhưe tiến - Hinh nghiệm 


LIÊN CIÁ TỰ PHÒNG, 
MÔ HÌNH CÚ CHIẾU §ÂU 
VẢ HỆU QUÁ 


NGUYỀN HỮU THANH 


JA bàn dân cư, nơi tổ chức thực thi tác 

chủ trương, chính sách của Đảng và 

Nhà nước, đồng thời là nơi hằng ngày 
phát sinh các mâu thuẫn, xung đột trong đời 
sống xã hội. Tội phạm, tệ nạn xã hội phát sinh, 
hoạt động gây án cũng gắn với địa bàn dân cư. 
Vì vậy, quản lý xã hội, trật tự, an ninh tại địa bàn 
dân cư là công việc khó khăn phức tạp, quan hệ 
trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của mỗi người, 
mỗi nhà. 

Một thực trạng khiến cán bộ cấp ủy, chính 
quyền phường, xã lâu nay luôn trăn trở là : Từ 
ngày xóa bỏ bao cấp, việc họp tổ dân phố, họp 
thôn, xóm dân không quan tâm, hăng hái như 
trước. Dân không họp, không tham gia bàn bạc, 
không nhận biết được lợi ích công việc cần làm, 
nên hiệu quả thực thi các chủ trương, chính sách, 
luật pháp về quản lý xã hội, quản lý trật tự an 
ninh thấp. 

Vì sao dân ít đi họp ? Các cán bộ ở phường 
xã đều có chung nhận xét : vì nhiều cuộc họp nội 
dung ít thiết thực. Tổ dân phố nơi ít là 50 hộ, nơi 
nhiều là 150 đến 200 hộ. Nếu dân có đi họp đủ 
cũng chẳng có đủ chỗ để ngồi. Ở thôn, xóm thì 
địa bàn rộng, đêm hôm, mưa gió, đi lại Xa, VIỆC 
nhà nông bề bộn nên chẳng mấy ai muốn bỏ việc 
để đi họp. Kết quả là chủ trương, chính sách, nội 
dung, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ trật tự an ninh, 
cấp trên đưa xuống, chính quyền phường, xã có 
họp bàn, triển khai, song cũng chỉ dừng lại ở 
- nhận thức của các cán bộ cốt cán đầu ngành, 
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đoàn thể, hoặc đến tổ trưởng dân phó, trưởng 
thôn, xóm là cùng. 

Để thực hiện phương châm : “dân biết, dân 
bàn, dân làm, dân kiểm tra”, ba năm lại đây, tại 
các xã thuộc huyện Gia Lâm Hà Nội và một số 
phường ở quận Đống Đa, Ba Đình đã tổ chức mô 
hình “tổ liên gia” để tập hợp, tổ chức cho dân 
họp bàn và thực thi các công việc liên quan đến 
đời sống sinh hoạt và giữ gin trật tự an ninh tại 
địa bàn dân cư. Ở huyện Gia Lâm gọi là “tổ liên 
gia an toàn” ; ở quận Đống Đa, Ba Đình gọi là 
“nhóm liên An tự phòng”. 

Liên gia là cộng đồng dân cư hình thành tự 
nhiên, có từ lâu đời trong xã hội ở nước ta. Tổ 
liên gia, hoặc nhóm liên gia gồm các gia đình ở 
liền nhau - phạm vi từ 3 đến 7 hộ - cùng có 
chung nhiều lợi ích công cộng như : đi chung 
một ngõ, dùng chung một hệ thống cấp điện, cấp 
nước, thoát nước, vệ sinh, môi trường, v.Ỷ... ; 
nghĩa là có chung - có đụng. Các gia đình có 
điều kiện giao tiếp hằng ngày, hiểu biết lẫn nhau, 
giúp đỡ nhau lúc “tối lửa, tắt đèn”, khó khăn 
hoạn nạn - “bán anh em xa, mua láng giềng 
gần”. Nếu biết tổ chức các gia đình đó lại trong 
một tổ hoặc một nhóm, có sự chỉ đạo điều hành, 
duy trì sinh hoạt họp bàn để họ cùng nhau giải 
quyết hài hòa các mối quan hệ lợi ích thì sẽ ngăn 
ngừa được các mâu thuẫn phát sinh, tạo ra sức 
mạnh cho nhiều việc làm có lợi ích khác. 

Qua ba năm tổ chức thí điểm ở các địa 
phương kể trên cho thấy việc tổ chức, duy trì 
hoạt động tô, nhóm liên gia đưa lại nhiêu lợi ích 
thiết thực, cụ thể như : việc họp dân để phổ biến, 
bàn bạc triển khai một việc gì rất tiện lợi, nhanh 
chóng, dăm bảy chủ hộ gia đình quây quần 
quạnh ấm trà, uống xong một tuần trà là có thể 
bàn xong một việc hữu ¡ch cần làm, phổ biến 
xong một chủ trương chính sách mới cần thực 
hiện. Các gia đình đều được biết, được bàn, được 
quyết những công việc chung có liên quan đến 
đời sống, lợi ích thiết thân của mình nên tự giác 
đôn đốc, nhắc nhở, con cháu, người thân chấp 


YThưe tiễn - Hinh nghiệm 


hành. Các mâu thuẫn phát sinh cùng nhau bàn 
bạc thống nhất nên tình nghĩa xóm giềng càng 
gắn bó. Có nơi trước đây mỗi gia đình chỉ mua 
được một tờ báo, bây giờ cả tổ liên gia có tới 
năm, sáu tờ báo truyền tay nhau nhà nào cũng 
được xem. Đặc biệt về quản lý trật tự an ninh đã 
đưa lại nhiều lợi ích, hiệu quả. 

Sau khi lập tố, nhóm liên gia, để có nội dung 
duy trì sinh hoạt, chính quyền, công an phường, 
xã đã đưa ra 6 nội dung tự phòng để các tổ, nhóm 
liên gia cùng nhau bàn bạc, nhận biết và thực 
hành : Sáu nội dung đó là : 

1 - Phòng xâm nhập, lan truyền các tài liệu, 
sách báo, văn hóa phẩm có nội dung độc hại. 

2 - Phòng chống trộm, cướp 

3 - Phòng chống phạm pháp và tái phạm 
pháp. 

4 - Phòng tai nạn, ô nhiễm môi trường, phòng 
dịch bệnh. 

5 - Phòng tệ nạn xã hội 


6 - Phòng phát sinh mâu thuẫn, xung đột, bảo - 


vệ tình nghĩa xóm giềng. 

Nội dung dễ hiểu, dễ nhớ, sát thực với cuộc 
sống, mong muốn của mỗi người, mọi nhà nên ai 
nấy đều tự giác thực hành. Các cảnh sát khu vực, 
nhân v:â¡¡ công an xã, thường xuyên đi sát hướng 
dẫn các tổ trưởng, nhóm trưởng liên gia vận 
động các gia đình làm dứt điểm từng việc. Đề 


_ phòng các loại văn hóa phẩm độc hại, các tổ 


trưởng, nhóm trưởng liên gia vận động các gia 
đình thu nộp các tài liệu, sách báo, băng hình 
ngoài luồng có nội dung độc hại đem nộp chính 
quyền. Để phòng chống trộm cướp, tổ trưởng 
liên gia hướng dẫn các gia đình làm cổng, làm 
khóa, lắp khóa bảo hiêm xe máy, chống phá 
khóa, thực hành “đi gửi, về báo” ; cùng nhau 
trông nom bảo vệ các hộ độc thân, gia đình mà 
chủ nhà luôn đi vắng ; gia đình giàu có thì vận 
động lắp hệ thống báo động. Đề phòng phạm 
pháp và tái phạm pháp, các gia đình trong liên 
gia cùng nhau quan tâm chăm sóc, quản lý, giáo 
dục con em. Thấy trẻ nhà ai làm điều sai trái là 
bảo ban và thông báo cho bố mẹ các em biết để 
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quản Jý, giáo dục. Với thanh thiếu niên có tiền 
án, tiên sự, phạm tội, các gia đình ở xung quanh 
đều có trách nhiệm theo dõi, quản lý, giáo dục, 
giúp đỡ tìm việc làm, nơi học cho các em. Thông 
qua sinh hoạt liên gia các gia đình đều nhận biết 
được mỗi gia đình là một tế bào của cộng đồng 
phải có trách nhiệm. góp phần giữ cho các gia 
đình khác an toàn, tốt đẹp, cùng có môi trường 
sống trong sạch, lành mạnh ; đông thời chính là 
giữ cho gia đình mình sống yên ổn. Qua điều tra 
khảo sát cho thấy : thôn, xóm, khu phố nào tổ 
chức, duy trì tốt hoạt động tổ liên gia thì ở nơi đó 
ngăn ngừa hiệu quả tệ nạn ma túy, cờ bạc xâm 
nhập, lây lan. Thanh thiếu niên nào có biểu hiện 
đua đòi, có biểu hiện không lành mạnh là các gia 
đình xung quanh kịp thời phát hiện, mách bão 
cùng nhau ngăn chặn. Nhóm trưởng liên gia 
cũng là cộng tác viên, tích cực thường xuyên 
phát hiện, thông tin tình hình trật tự an ninh cho 
canh sát khu vực, công an phường, xã. Các nhóm 
trưởng liên gia thường là các đảng viên được chỉ 
bộ phân công, được dân tín nhiệm tiến cử, do 
vậy các đẳng viên thực sự gắn bó với dân, gương 
mẫu thể hiện vai trò lãnh đạo của mình. Những 
nơi đã tổ chức tổ, nhóm liên gia cấp ủy phường, 
xã đều xác nhận : phân công các đảng viên làm 
tổ trưởng, nhóm trưởng liên gia đã tạo cho đẳng 
viên có nhiệm vụ chính trị cụ thể, đẳng viên nói 
tiếng nói của Đảng, lắng nghe, thu thập nguyện 
vọng của dân, gắn Đảng với dân, là điều kiện 
thuận lợi cho công tác xây dựng cơ sở đảng vững 
mạnh. Từ khi có tổ, nhóm liên gia hoạt động, các 
tô chức đoàn thể thông qua các tổ trưởng, nhóm 
trưởng liên gia để triển khai các công việc của tổ 
chức, đoàn thể mình đến các hội viên. Hiệu quả 
thực thi các nhiệm vụ chính trị của chính quyên 
phường, xã đạt kết quả cao hơn, thuận lợi hơn. 

Lợi ích việc tập hợp các hộ gia đình sinh hoạt 
theo mô hình tổ, nhóm liên gia đã được khẳng 
định. Nếu được các cơ quan chức năng của chính 
quyền các cấp, quan tâm nghiên cứu, đúc kết, để 
nhân rộng thì lợi ích, hiệu quả sẽ còn to lớn hơn, 
việc quản lý xã hội, quản lý trật tự an ninh tại địa 
bàn dân cư sẽ thu được nhiều kết quả. 1 
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ẠI Hội nghị cán bộ toàn quốc 
IE: khai thực hiện Nghị quyết 

Trung ương sáu (lần 2), đồng 
chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu một lần 
nữa khăng định : Đảng Cộng sản Việt 
Nam dứt khoát tổn tại và lãnh đạo 
cách mạng Việt Nam đến thắng lợi 
cuối cùng. Đảng tồn tại để lãnh đạo 
cách mạng, lãnh đạo dân tộc vươn lên 
và vượt xa. Muốn làm tròn trách 
nhiệm của mình, Đảng ta phải luôn 
luôn trong sạch, vững mạnh. Chúng 
ta phải làm tốt cuộc vận động xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Đảng ta xác định trong xây dựng, 
chính đốn Đảng lần này, vừa phải 
xây, vừa phải chống, trong đó lấy xây 
làm chính. Tôi nghĩ, trong tinh hình 
hiện nay, muốn xây dựng Đảng trong 
sạch, vững mạnh thì Đảng, tổ chức 
đảng và đảng viên cần làm tốt ba việc 
sau đây : 

Trước hết, phải coi trọng nhiều 
hơn nữa công tác giáo dục, trong đó 
có giáo dục lý luận chính trị, giáo dục 
đạo đức cách mạng. Xác định đúng 
vai trò giáo dục trong sự nghiệp xây 
dựng Đảng là giáo dục con người Việt 
Nam, giáo dục đội ngũ cán bộ cách 
mạng có đạo đức, nhân cách làm 
người, yêu nước, phát huy truyền 
thống văn hóa dân tộc Việt Nam : 
nhân ái, tình cảm gia tộc, tình làng 
nghĩa xóm, tình nghĩa “đồng bào”, cần 
củ lao động, thông minh và sáng tạo. 
Bác Hồ là một lãnh tụ rất quan tâm về 
đạo đức, về giáo dục đạo đức cách 
mạng cho người cán bộ, đảng viên. 
Ngay từ năm 1925, Người đã đề ra 
13 điều về tư cách người cách mạng. 
Bác Hồ không chỉ nêu chuẩn mực đạo 
đức của người đảng viên mà cả chuẩn 
mực đạo đức đối với công dân, lực 
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lượng vu trang, lực lượng an ninh, các 
cháu thiếu nhi, thanh niên, phụ nữ... 

Trong những chuẩn mực đạo đức 
ấy, trước hết Bác Hồ nêu những 
chuẩn mực chung có ý nghĩa cơ bản 
và có tính phố cập đối với mọi người, 
mọi tầng lớp như : “Trung với Đảng”, 
“Trung với nước, hiếu với dân” ; “Cần 
kiệm liêm chính” ; “Biết chiến thắng 
chủ nghĩa cá nhân ích ký” ; “Biết đặt 
lợi ích dân tộc, tập thể lên trên lợi ích 
cá nhân” ; “Khiêm tốn, thật thà, dũng 
cảm" ; “Đoàn kết, thân ái” v.v... Trong 
tình hình hiện nay, dù có nhiều chuẩn 
mực, giá trị đạo đức cần được khẳng 
định lại và phát triển lên cho phù hợp 
giai đoạn mới của cách mạng, nhưng 
theo tôi, những giá trị đạo đức, chuẩn 
mực mà Bác Hồ nêu như trên vẫn cỏn 
nguyên giá trị. 

Thứ hai, quyết tâm xây dựng 
Đảng trong sạch. Bác Hồ chỉ rõ : 
“Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi 
đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm 
nhuần đạo đức cách mạng, thật sự 
cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. 
Phải giữ gìn Đảng ta thật sự trong 
sạch, phải xứng đáng là người lãnh 
đạo, là người đầy tớ thật trung thành 
của nhân dân. 

Thứ ba, xây dựng niềm tin của 
nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới do 
Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. 
Chặng đường vẻ vang gần 7 thập niên 
vừa qua của Đảng đã khăng định : sự 
lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết 
định mọi thắng lợi của cách mạng 
Việt Nam. Với sự lãnh đạo của Đảng, 
nhân dân ta đã đạt được những thành 
tựu kỳ diệu. Sự xy diệu này được 
Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu diễn đạt 
trong 7 từ “Một : 
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“Một Tổ quốc độc lập, thống nhất 
vững bước đi lên CNXH" ; “Một Đảng 
cộng sản kiên định..." ; “Một Nhà nước 
của dân, do dân, vì dân..." ; “Một lực 
lượng vũ trang cách mạng, trung với 
Đảng, hiếu với dân..." ; “Một mặt trận 
thống nhất tiêu biểu chí đại đoàn kết 
toàn dân..." ; “Một tinh thần đoản kết 
quốc tế trong sáng vì hòa bình, độc 
lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã 
hội...” ; “Một thời đại mới trong lịch sử 
dân tộc thời đại Hồ Chí Minh”. 

Trước yêu cầu xây dựng Đảng 
ngang tầm với nhiệm vụ lịch sử mới, 
trước thực trạng của Đảng ta có một 
bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái 
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sống, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cũng 
chỉ rõ các vấn để mà cách mạng, 
Đảng và nhân dân “đòi hỏi" mà một 
bộ phận cán bộ, đảng viên làm không 
đúng hoặc làm ngược lại. 

“Trong khi cách mạng đòi hỏi sự 
phấn đấu kiên định và bến bỉ thực 
hiện mục tiêu lý tưởng thì một bộ phận 
cán bộ, đảng viên lại giảm sút ý chí, 
phai nhạt lý tưởng, dao động về con 
đường xây dựng CNXH. Đáng chú ý là 
có cả một số cán bộ đảng viên cấp 
cao làm trái Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, 
vi phạm pháp luật Nhả nước, thiếu 
tỉnh thần trách nhiệm khi giải quyết 
những vấn đề của đất nước cũng như 
của địa phương mình, ngành mình, 
đơn vị minh. 

“Công cuộc xây dựng đất nước 
đòi hỏi phải toàn tâm toàn ý chăm lo 
sự nghiệp chung thì lại làm việc cẩm 
chừng, thiếu tinh thần đồng cam cộng 
khổ, chỉ lo vun vén cá nhân, tham 
nhũng, hối lộ, đặc quyền đặc lợi, cục 
bộ địa phương, cơ hội, luồn lách... 

"Cách mạng đòi hỏi đảng viên và 
người lãnh đạo phải gần gũi nhân 
dân, đi sát cơ sở, đi sâu vào thực tiên, 
hiểu thấu nguyện vọng của đồng bào, 
lắng nghe ý kiến và học tập kinh 
nghiệm của quần chúng... thì lại xa 
dân, quan liêu, đại khái, hống hách, 
sách nhiễu, không tôn trọng nhân 
dân, không lấy kết quả chăm lo đời 


* Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh “hy, 
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa - 
Vũng Tàu 
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sống của nhân dân làm thước đo sự 
lãnh đạo và phẩm chất của mình. 

"Đất nước ta còn nghèo, nhân dân 
ta còn thiếu thốn, sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đòi hỏi phát 
huy cao nhất nội lực, cần kiệm liêm 
chính thì một bộ phận cán bộ, đảng 
viên xa hoa, phung phí tiền của, bỏ 
mặc tài sản của công mất mát, hư 
hỏng và bị phá hoại..." 

Để củng cố niềm tin của nhân dân 
đối với Đảng, chúng ta phải thực hiện 
tốt lời hứa của Đảng ta trước toàn dân 
là “kiền quyết thực hiện tốt cuộc 
vận động xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng có hiệu quả cao nhất”. Phải 
thực hành tự phê bình, phê bình 
nghiêm túc. Phải phát huy vai trò 
gương mẫu của đảng viên, cán bộ, 
của cấp trên đối với cấp dưới trong 
giáo dục, rèn luyện đạo đức, theo tinh 
thần Bác Hồ đã dạy “Một tấm gương 
sống còn có giá trị hơn một trăm 
bài diễn văn tuyên truyền”. Bác Hồ 
luôn yêu cầu : cán bộ, đảng viên phải 
gương mẫu trong công việc ; “đảng 
viên đi trước làng nước theo sau”. 

Đồng thời với việc lấy xây dựng 
Đảng làm chính, chúng ta cũng 
phải ra sức chống cho kỳ được ha thứ 
sau đây : 

Thứ nhất, chống cho được các 
biểu hiện nói và làm trái Cương lĩnh. 
Người ta thường nói : cán bộ, đảng 
viên ngoài tư cách công dân còn có tư 
cách - danh hiệu cao quý là đảng 
viên, cán bộ, công chức. Cho nên 
công dân có thể nói và làm theo cái gi 
pháp luật không cấm. Còn cán bộ, 
công chức phải làm theo những gì 
pháp luật quy định. Cán bộ, đảng viên 
ngoài việc làm như công chức còn 
phải nói và làm theo Nghị quyết của 
Đảng, không được nói trái và làm trái 
Nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà 
nước. Đặc biệt còn phải nhớ 19 điều 
do Trung ương quy định mà mỗi đảng 
viên không được làm. 

Thứ hai, ra sức chống quan liêu, 
tham ô, lãng phí. Bác Hồ dạy “Vì quan 
liều, tham ô, lãng phí có hại cho nhân 
dân, cho chính phủ, cho đoàn thể, 
cho kháng chiến và kiến quốc, nên 
mọi người có quyền và có nghĩa vụ 
phải chống” ; “quan liêu, tham ô, lãng 


phí là tội ác” ; “tham ô là hành động 
xấu xa nhất, tội lỗi đê tiện nhất trong 
xã hội. Tham ô là trộm cắp của công, 
chiếm của công làm của tư. Lãng phí 
tuy khác với tham ô ở chỗ người gây 
ra lãng phí không trực tiếp trộm cắp 
của công làm của riêng. Nhưng kết 
quả thì làm tổn hại rất nghiêm trọng 
cho Nhà nước, cho nhân dân. Quan 
liêu là người cán bộ phụ trách nhưng 
xa rời thực tế, xa rời quần chúng. Vì 
vậy, ở đâu có bệnh quan liêu thì ở đó 
có nạn tham ô, lãng phí”. 

Thứ ba, phải quét sạch chủ nghĩa 
cá nhân. Bác Hồ đã ví : chủ nghĩa cá 
nhân là một thứ ví trùng rất độc, do 
nó mà sinh ra các thứ bệnh rất 
nguy hiểm. Chín căn bệnh nguy hiểm 
đối với cán bộ, đang viên sau đây là 
các căn bệnh dù bị nặng hay nhẹ đều 
thấy đâu đó trong mỗi con người cán 
bộ, công chức, đảng viên mà chúng ta 
cần ra sức quét sạch nó. Bác Hồ chỉ 
rõ các bệnh đó là : 

- Bệnh tham lam : “Người mắc 
bệnh này thì đặt lợi ích của mình lên 
trân lợi ísh của Đảng, của dân tộc, do 
đó mà zz¡ “tự tu tự lợi” dùng của công 
việc tư. Dựa vào thế lực của Đảng để 
theo đuổi mục đích riêng của mình”. 

- Bệnh lười biếng : Người mắc 
bệnh lười biếng “tự cho mình là cái gì 
cũng giỏi, việc gì cũng biết. Làm biếng 
học hỏi, làm biếng suy nghĩ”. Hiện 
nay, bệnh này khá phổ biến, "nhiều 
cán bộ lười học, lười nghiên cứu, một 
số học lướt chỉ cốt để lấy được 
bằng cấp". Họ “trọng danh hơn trọng 


thực” và sẽ không đủ năng lực để : 


hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và 
Nhà nước giao. 

- Bệnh kiêu ngạo : Những người 
mắc bệnh kiêu ngạo luôn tự cao, tự 
đại, ham địa vị, ưa người ta tâng bốc, 
khen ngợi mình, cho ai cũng không 
bằng mình, không lo học hỏi quần 
chúng, không muốn người ta phê bình 
mình và rất sợ người ta phê bình 
mình, nhất là khi đã trở thành cán bộ 
lãnh đạo. | 

- Bệnh hiếu danh : Người mắc 
bệnh hiếu danh “tự cho mình là anh 
hùng, là vĩ đại. Có khi vì cái tham 
vọng đó mà việc không đáng làm 
cũng làm. Đến khi bị công kích, phê 
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bình thì tinh thần lung lay. Những 
người đó “chỉ biết lên mà không biết 
xuống. Chỉ chịu được sướng mà 
không chịu được khổ. Chỉ ham làm 
chủ tịch này, ủy viên nọ, chớ không 
ham công tác thiết thực”. Họ làm bất 
cứ việc gì chỉ vì mục đích gây thanh 
thế, để phô trương tên tuổi, địa vị... và 
dù tốn kém mấy họ vẫn làm. 

- Bệnh thiếu kỷ luật : Người mắc 
bệnh thiếu kỷ luật luôn đặt cá nhân 
lên trên hết, “muốn thế nào làm thế 
ấy. Quên cả kỷ luật của Đảng. Phê 
bình thì cốt công kích những đồng chí 
mình không ưa. Cất nhắc thì cốt làm 
ơn với những người mình quen thuộc”. 

- Bệnh óc “hẹp hỏi : Người mắc 
bệnh hẹp hòi “ở trong Đảng thì không 
biết cất nhắc những người tốt, sợ 
người ta hơn mình. Ở ngoài Đảng thì 
khinh người, cho ai cũng không cách 
mạng, không khồn khéo bằng mình”. 
Họ “không biết liên lạc hợp tác với 
những người có đạo đức tài năng ở 
ngoài Đảng”. 

- Bệnh óc địa phương : Đối với 
người mắc bệnh óc địa phương, “miễn 
là cơ quan mình, bộ phận mình, địa 
phương minh được việc. Còn các cơ 
quan, bộ phận, địa phương khác ra 
sao cũng mặc kệ”, đó là “cận thị, 
không xem xét toàn thể”. 

- Bệnh óc lãnh tụ : Người mắc 
bệnh óc lãnh tụ “làm được vài việc gì 
ở địa phương đã cho mình là tài giỏi 
lắm rồi, anh hùng lắm rồi, đáng làm 
lãnh tụ rồi”. Họ không biết rằng “Đảng 
ta mong có nhiều anh hùng, nhiều 
lãnh tụ được dân tin, dân phục, dân 
yêu. Những anh hùng và lãnh tụ như 
thế là của quý của Đảng, của dân tộc. 
Song, những anh hùng và lãnh tụ như 
thế đều do tranh đấu và kinh nghiệm 
rèn luyện ra, đều do dân chúng và 
đảng viên tin cậy mà cử ra, chứ không 
phải tự mình muốn làm lãnh tụ, làm 
anh hùng mà được”. 

- Bệnh mất đoản kết : Căn bệnh 
nặng nhất của cá nhân chủ nghĩa, do 
thiếu tính tổ chức, kỷ luật, kém tinh 
thân trách nhiệm, không chấp hành 
đường lối chủ trương của Đảng và 
pháp luật của Nhà nước, gây phương 
hại đến lợi ích của cách mạng, của 
nhân dân.Q 


hh) 
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HỨ bảy, 2-10-1999 là ngày 

| nghỉ đầu tiên trên đất nước 

ta theo chế độ tuần làm việc 

40 giờ. Trong cái “nghỉ” nói 

chung đó, môi người đều tự lựa 
chọn cho mình cách nghỉ riêng. 

Ngõ phố chúng tôi có ba vị thủ 
trưởng, có ba cách nghỉ. khác nhau. 

Thủ trưởng thứ nhất, vẫn như 
thường lệ, cho xe đến cơ quan làm 
việc. 

Thủ trưởng thứ hai, nhân ngày 
nghỉ đầu tiên, cho xe đi thăm hỏi 
những người thân thuộc. 

Thủ trưởng thứ ba, giống như 
mọi người, mình nghỉ và người lái 
Xe cũng nghỉ. 

Có người hỏi : vị nào làm 
đúng : ? Thật khó trả lời. Mỗi người 
môi cảnh mà. Chỉ bằng hỏi người 
gần gũi nhất của thủ trưởng. 

Hỏi người lái xe của thủ trường 
thứ nhất, anh â Ấy bảo : Thủ trưởng 
tôi vốn cần mân, tham công tiệc 
VIỆC. Ông ấ ây đã làm là ra làm, giờ 
giấc đầu vào đó ; sáng : cứ 8 giờ là 
đã ngồi vào bàn làm việc, l1 giờ 
rưỡi nghỉ trưa, l3 giờ rưỡi làm 
VIỆC lại, rồi l6 giờ rưỡi, kết thúc. 
Ngày nào cũng vậy, trừ những lúc 
đi họp. Cho nên, được nghỉ thêm 
ngày thứ bảy, ông cảm thấy thừa 
chân, thừa tay. Còn tôi (vẫn người 
lái xe nói) thì dứt khoát phục vụ 
thủ trưởng vô điều kiện. 

Có người tính nhầm, nếu thủ 
trưởng làm việc sáng từ 8 giờ đến 
l1 giờ rưỡi, vị chi là 3 giờ rưỡi, 
chiều từ 13 giờ rưỡi đến l6 giờ 
rưỡi, là thêm ba giờ nữa ; cộng cả 
ngày mới là 6 giờ rưỡi ; nêu tuân 
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làm việc 6 ngày thì cũng chưa tới 
40 giờ kia mà. Nay nêu chỉ làm 
việc 5 ngày, chẳng hóa ra thủ 
trưởng chỉ làm môi tuần có 32 giờ 
TƯỠI SaO (nếu cộng mỗi ngày thêm 
l BIỜ nghi trưa thì cũng mới chỉ là 
37 piờ rưỡi).. Vậy cho nên thủ 
trường vân làm việc ngày thứ bảy 
là có lý. Song nêu lật ngược vấn đề 
lại một chút thì thấy : sao thủ 
trưởng không dồn mọi việc lại 
trong 5 ngày, như chủ trương 
chung của Nhà nước, và môi ngày 
làm đủ 8 giờ thì có hơn không ? 
Hỏi người, lái xe của thủ trưởng 
thứ hai, anh ây bảo : Thủ trưởng 
tôi suốt tuần bận bịu với công 
việc, hết họp lại làm, còn thì giờ 
đâu mà thăm hỏi bà con, bạn bè, 
thăm nom cập dưới. Nay có ngày 
thứ bảy được nghị, đi thăm là phải. 
Tôi rât sẵn sàng phục vụ thủ 
trưởng. Và lại tuy phải lái xe vào 
ngày nghi, bà xã có bị mừng hụt 
một chút, song mình vẫn được tiền 
phụ câp cơ mà, đâu có thiệt. 
Không ai thắc mắc gì về việc 
thủ trưởng đi thăm hỏi, kể cả đi 
công tác và xuống CƠ SỞ VàO 
những ngày nghi nêu đó thật sự là 
cân thiết. Cái băn khoăn là ở chỗ, 
sự cần thiết thật sự tới mức nào mà 
phải huy động đên xe công và 
người phục vụ trong ngày nghỉ ? 
Hỏi người lái xe của thủ trưởng 
thứ ba, anh â ây bảo : Thủ trưởng tôi 
cũng có việc đây, sáng ông ây đi 
họp hội trường hay họp đông 
hương gì đó ; chiều đi thăm một 
người ôm ở bệnh viện. Thoạt đầu, 
thủ trưởng định lấy xe đi, sau lại 
bảo : đây là lần đầu tiên, cậu hãy 
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tận hưởng cái ngày thứ bảy được 
nghi để rôi suốt đời nhớ mãi. Còn 
phần mình, mình sẽ tự lo. Sáng thứ 
hai làm việc, tôi được biết thủ 
trưởng, trong ngày thứ bảy, đã đi 
băng hai phương tiện : sáng xe ôm, 
chiêu xe con (e máy do con lái). 

Đến đây, hẳn chúng ta TÊN có 
thể phần nào trả lời câu hỏi : 
đúng ? 

Trong cuộc sống, có những 
việc tưởng chừng như rất phức tạp 
lại hóa ra giản đơn. Lại. có những 
việc tưởng chừng rất giản đơn lại 
hóa ra phức tạp. 

Các nhà hoạch định chính sách 
dự tính, , trong các cơ quan hành 
chính, nêu rút một tuần làm việc từ 
6 ngày xuống 3 ngày thì ít ra chỉ 
phí điện, nước và các dịch vụ khác 
Ở cơ quan cũng sẽ giảm bớt đi I 
phần 6. Sự thật thì có những người 
vân tham công ' tiếc việc như vị thủ 
trưởng thứ nhất. Cũng SỰ thật, Ở 
một số cơ quan, có những cần bộ ở . 
gần, nhà chật chội, đã đên đây đọc 
sách báo hoặc làm qua quýt đôi ba 
việc øì đó, vừa có quạt mát, điện 
sáng, đại thêm điện thoại không 
mất tiền ; có người đưa cả con cháu 
đến cho chúng nghỉ ngơi, vì ở nhà, 
chúng quây: Lại một sự thật nữa : 
có những người, không phải thật sự 
cần thiết, nhưng dưới chiếc nhân 
“thăm hỏi” hoặc “đi cơ sở" đã biến 
quyền nghĩ ngơi của mình thành sự 
bắt buộc phải làm việc đối vỚI 
người khác. Đó là chưa kê, có 
những việc lẽ ra có thê làm trong 3 
ngày, đã kéo ra thành việc làm 
thêm của ngày được nghĩ, đề rồi 
tính thù lao làm thêm giờ. Cái ý 
nghĩa của việc tăng nẵng suất „lao 
động trong 3 ngày làm việc để có 
thêm Tgày nghỉ thứ bảy cũng theo 
đó mà mât đi. 

Thanh Ta, SỰ ứng Xử đối với 
ngày nghỉ, ở đây, giống như là 
chiệc gương phản chiếu cách ứng 
xử trong những ngày làm việc. C) 


. 
die 


R.2 Thế giới : Vấn để, sự kiện. 
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ỐC rễ của mọi cuộc cách mạng là ở các 
sự kiện kinh tê vật chât. Điêu đó không 


thể nghi ngờ. Bởi thế, kể từ khi loài 
người xuất hiện đến nay, không chế độ xã hội 
nào có thể biện hộ cho mình trước sự đào thải 
của lịch sử, nếu nó bất lực không đưa ra được các 
giải pháp phát triển kinh tế nhằm cải thiện không 
ngừng điều kiện sống về mặt vật chất và tinh 
thần của con người. 

Nhưng, thực tế lịch sử cho thấy, nhân tố trực 
tiếp tạo thành động lực của mỗi cuộc cách mạng 
là nhu cầu giải phóng con người khỏi mọi sự áp 
bức, bóc lột về mặt xã hội mà ở thời đại lịch sử 
của nó, cuộc cách mạng đó nêu ra và giải quyết. 
Cách mạng là một bước ngoặt đưa con người vào 
một trạng thái xã hội mới tiến bộ hơn trước. 

Mấy thế kỷ trước, cao trào cách mạng dân 
chủ tư sản đã nổ ra ở hàng loạt nước châu Âu, 
trong đó sự kiện phá ngục Bát-xu ở Pháp 
ngày 14-7 mãi mãi được loài người ghi nhớ. Bởi 
vì, trong sự kiện ấy, cái cốt lõi nhất của cách 
mạng là giá trị nhân đạo của nó - giải thoát con 
người khỏi tối tăm ngục tù - đã được biểu tượng 
hóa. Nước Pháp xứng đáng với vinh dự ấy, bởi 
vì đó là mảnh đất mà các giá trị nhân đạo đã kết 
tinh thành “Tam vị nhất thể” - tự do, binh đẳng, 
bác ái - được ghi trêh lá cờ, thành lời hiệu triệu 
và cương lĩnh chính trị của cách mạng dân chủ 
tư san. Cuộc cách mạng đó đã đấy về phía sau 
đêm trường trung cổ phong kiến dài tới một ngàn 
năm ở châu Âu - trong đó thế quyên và thần 
quyền cộng sinh với nhau để biến con người 
thành những thần dân nô bộc khô hạnh. 
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Lấy được sinh lực từ sự giải đáp nhu cầu giải 
phóng con người, chủ nghĩa tư bản đã ra đời và 
phát triển. Nhưng bản chất là một chế độ áp bức 
bóc lột đã làm cho nó dẫm lại vết chân của chế 
độ phong kiến mà nó đã tiêu diệt. 

C. Mác đã rất có lý, khi luận chứng về chủ 
nghĩa tư bản, đã xem tình trạng con người bị tha 
hóa như là dấu hiệu cao nhất, chứng tỏ sự tất yếu 
diệt vong của nó. Cuộc cách mạng xã hội chủ 
nghĩa được ông đề cập trên lập trường của chủ 
nghĩa nhân đạo - đáp ứng nhu cầu khách quan 
giải phóng con người khỏi tỉnh trạng bị tha hóa. 

Điều ấy lần đầu tiên được chứng thực trong 
cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga 
năm 1917. 

Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX nước Nga là 
một nước “đế quốc - phong kiến - quân phiệt”, 
đông thời là “nhà tù lớn của các dân tộc”. Ở đó, 
tuyệt đại bộ phận những người lao động phải 
chịu chung một số phận nghèo khổ. 

Ở thành thị, chủ nghĩa tư bản phát triên nhanh 
vào những thập niên cuôi thể kỳ, kể từ sau Sắc 
lệnh bãi bỏ chế độ nông nô của Nga Hoàng 
năm 1861. Ngoi lên gấp gấp vì sinh sau để 
muộn, lại đứng trước sức cán của các thế lực 
phong kiến trong nước, trước áp lực cạnh tranh 
của tư sản nước ngoài đã ở giai đoạn đề quốc chủ 
nghĩa và đang mở rộng thị trường, khu vực ảnh 
hưởng... giai cấp tư sản Nga tăng cường tích lũy 
nguyên thủy bằng những phương thức dã man, 


*GS, PTS Viện trưởng Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học 
viện Chính trị quốc gia Hỗ Chị Minh 
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khắc nghiệt hơn giai cấp tư sản các nước châu Âu 
trước đó. Nó phải rút ngắn giai đoạn tự do cạnh 
tranh để trở thành kẻ độc quyền những lĩnh vực 
kinh tế then chốt. Giai cấp tư sản Nga có thái độ 
chống đối nền chuyên chế, đồng thời lại ủng hộ 
nền chuyên chế. Bởi vì, quyền tự do dân chủ - 
thứ tự do dân chủ có lúc đã là lợi khí của giai cấp 
tư sản châu Âu trong cuộc đấu tranh chống 
phong kiến - nay với giai cấp tư sản Nga, chỉ còn 
là sợi dây trói chân, trói tay nó trong việc đối 
phó với giai cấp công nhân Nga. 

Giai cấp công nhân Nga lúc đó : ngày làm 
việc kéo dài, lao động cực kỳ nặng nhọc, lương 
thấp và các quyền tự do dân chủ tối thiểu không 
được bảo đảm. 

Ở nông thôn, tàn tích của chế độ phong kiến 
còn rất nặng nề. Khi ban hành Sắc lệnh bãi bỏ 
chế độ nông nô, Nga Hoàng đã giữ lại nhiều đặc 
quyền, đặc lợi cho địa chủ phong kiến. Tầng lớp 
quý tộc trong bước đường tan rã ấn chơi sa đọa 
và sống gấp trên mồ hôi, nước mắt của nông dân. 
Chủ nghĩa tư bản thâm nhập vào nông thôn, gây 
nên tỉnh trạng phá sản của hàng loạt nông dân, 
hất họ ra khỏi mảnh đất tư hữu nhỏ bé cuối cùng. 
Họ phải ra thành thị kiếm công ăn việc làm, lao 
đầu vào cạm bấy tư sản. Phương thức bóc lột 
phong kiến kết hợp với phương thức bóc lột tư 
bản mà địa chủ và phú nông thực hiện đã đấy 
nông dân vào tình trạng vô cùng khổ cực, tự họ 
không tìm ra lối thoát. 

Hàng trăm dân tộc ở nước Nøga sống rên xiết 
dưới ách bóc lột tàn bạo của chủ nghĩa sô vanh 
đại Nga. Những nguyện vọng về bình đẳng và tự 
quyết dân tộc bị đàn áp đã man. Nhiều giá trị văn 
hóa của dân tộc thiểu số bị xói mòn và có nguy 
cơ bị hủy diệt trước sự đông hóa cưỡng bức của 
văn hóa Nga. Xu hướng bành trướng của chế độ 
chuyên chế Nga Hoàng càng mở rộng với công 
cụ tàn bạo của nó là chủ nghĩa sô vanh đại Nga. 
thì các dân tộc bị áp bức càng tìm cách cố thủ 
vào bên trong, củng: cố hàng rào khép kín, cam 
sống biệt lập trong tối tăm, đói nghèo. Xung đột 
dân tộc liên minh là một thảm cảnh không lối 
thoát bởi sự kích thích từ hai mặt đối lập đó. 
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Trên nền tảng của một kết cấu kinh tế nhiều 
tầng, do sự kết hợp giữa chủ nghĩa tư bản muộn 
màng với những tàn tích phong kiến thâm căn cố 
đế kiểu phương Đông là một kiến trúc thượng 
tầng cực kỳ cũ kỹ và phản động. Tuyệt đại đa số 
những người lao động “khổ vì chủ nghĩa tư bản 
đã đành, lại càng khô hơn vì sự phát triển không 
đầy đủ của nó”. Thập niên đầu thế kỷ, khi xã hội 
Nga bị lay chuyển bởi những xung đột dữ dội, sự 
đàn áp của chế độ Nga Hoàng đối với những xu 
hướng dân chủ, nhân đạo tăng lên, nước Nga 
bước vào thời kỳ đen tối nhất trong lịch Sử của 
nó - thời kỳ của nhà tù và giá treo cô. 

Cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914 - 
1918) mà nước Nga dính líu, như là thứ con nợ 
bị “dắt mũi” của đế quốc phương Tây, đã biến 
nước này thành một trại lính, kinh tế kiệt quệ, 
đạo đức suy đồi, sinh mệnh con người bị rẻ rúng. 

Cách mạng, xét từ phương diện cứu vớt con 


'người, đã trở thành một nhu cầu cực kỳ bức thiết. 


Khi số phận đông đảo nhân dân bị thách thức, 
cũng là lúc những truyền thống nhân đạo giàu 
sức sống và sự biểu cảm độc đáo Nga bị dồn nén 
đến cực độ. Truyền thống ấy được hình thành 
từ lâu đời, được nuôi dưỡng trong môi trường 
công xã nông thôn tồn tại và dai dẳắng. Truyền 
thống nhân đạo đó đã từng “cất tiếng nói” của nó 
trong các phong trào đấu tranh của nông dân 
chống áp bức bóc lột qua nhiều thế kỷ, tạo nên 
áp lực lớn buộc chế độ chuyên chế Nga Hoàng 
phải ban hành sắc lệnh bãi bỏ chế độ nông nô. 
Truyền thống đó thể hiện trong trào lưu Dân túy 
những năm 60, khi nó mới xuất hiện. Truyền 
thống ấy làm xuất hiện phong trào Dân chủ 
cách mạng Nga vào thế kỷ XIX, mà những nhân 
vật tiêu biểu là V. Bi-ê-lin-xki, A. Ghec-xen, 
N. Tsec-nư-sép-xki, N. Đô-brô-liu-bốp, N.P. Ô- 
ga-rếp, M. Vpec-ta-sép-xkÝ v.v... 

Chủ nghĩa Mác được truyền bá vào Nøa, bắt 
đầu từ những năm 80, công đầu là nhóm giải 
phóng lao động do Plê-kha-nốp sáng lập. Chính 
ở đây và lúc này, tỉnh thần nhân đạo truyền 
thống Nga, mà những người lao động lưu giữ lấy 
thêm được dinh dưỡng từ chất liệu giàu sinh lực 


Thế giới : Vấn đề, sự hiện 


là tỉnh thần giải phóng của chủ nghĩa Mác. Tỉnh 
thần nhân đạo truyền thông Nga được giải thoát 
khỏi sự bế tắc, được sửa chữa, bổ sung và nâng 
lên một trình độ mới. Nó không. chỉ còn là thứ 
lòng thương của người bê trên rủ xuống những 
kẻ nghèo hèn thụ động chờ được sự cứu vớt ; nó 
được vén hẳn tắm màn thần bí vẫn được gọi bằng 
cái tên “số phận” mà đắng linh thiêng ban cho kẻ 
yếu. Nó biến sự phản kháng manh động, tự phát 
của người lao động thành tinh thần đấu tranh có 
ý thức về mục đích và sức mạnh của chính mình. 
Tức là, nó trở thành chủ nghĩa nhân đạo, chiến 
đấu hướng tới giải phóng người lao động và nâng 
người lao động đứng dậy tự giải phóng mình. 

Thế là, nước Nga lạc hậu về kinh tế so với 
các nước tư bản phương Tây cả một thời đại, 
nhưng từ một phía khác - phía động lực mà tỉnh 
thần nhân đạo chiến đấu có thể tạo ra ở nước 
Nga - hứa hẹn cho nó một bước đi vượt trội SO 
với các nước tư bản phương Tây, cũng cả một 
thời đại. Nó đứng trước yêu câu một cuộc cách 
mạng dân chủ tư sản - cuộc cách mạng mà các 
nước phương Tây đã trải qua - nhưng với nước 
Nga, cuộc cách mạng ấy sẽ chỉ là bước dừng 
chân tạm thời, ngắn ngủi. Bởi vì, nhu cầu giải 
phóng những người lao động và điều kiện cho sự 
giải phóng ấy đòi hỏi và cho phép nước Nga sau 
khi tiến hành triệt để cuộc cách mạng dân chủ tư 
sản thì chuyển biến ngay lên cách mạng xã hội 
chủ nghĩa. 

Chủ nghĩa nhân đạo chiến đấu Nga được hiện 
thực hóa trong bối cảnh xung đột gay gắt giữa 
nhiều xu hướng đối lập nhưng chung cuộc, trên 
vũ đài chính trị xuất hiện hai “đấu thủ nặng 

ân” : đại diện các thế lực của giai cấp tư sản và 
Đảng Bôn-sê-vích đại diện cho giai cấp công 
nhân và nhân dân lao động. 

Lúc đầu, giai cấp tư sản Nga đã lợi dụng được 
những ưu thế sẵn CÓ - các Ủy ban công nghiệp, 
Viện Ðu ma quốc gia... để nắm lấy chính quyên 
Trung ương. Trong khi đó, các lực lượng cách 
mạng quần chúng “từ dưới lên” đã làm xuất hiện 
các Xô viết công, nông, binh. Hai chính quyền 
Song song tôn tại là trạng thái cân bằng tạm thời, 
là “sự do dự” của lịch sử để lựa chọn một lực 
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lượng thực thi phương án cải tạo xã hội. Tiêu 
chuẩn của sự lựa chọn đó là việc giải quyết có 
hiệu quả những vấn đề bức thiết : cải thiện đời 
sống cho công nhân, nông dân và những người 
lao động chân tay và trí óc khác ; quyền bình 
đẳng và tự quyết cho các dân tộc thiểu số ; chấm 
dứt cuộc chiến tranh đẫm máu, lập lại hòa bình 
cho đất nước và cuộc sống yên ấm cho nhân dân. 

Để bảo vệ quyền lợi riêng của nó, giai cấp tư 
sản đã đi ngược lại truyền thống nhân đạo Nga. 
Về mặt này nó tỏ ra hơn hẳn giai cấp tư sản 
châu Âu. Bởi vì, V.I. Lê-nin đã viết : “Thoạt đầu 
người tư sản châu Âu chiến đấu trên chiến lũy để 
giành lấy chế độ cộng hòa, rồi sống lưu vong và 
cuối cùng đã phản bội sự nghiệp tự do, phản bội 
cách mạng và phục. vụ bọn quân chủ lập hiến. 
Bọn tư sản Nga muốn “học tập lịch sử" và “rút 
ngắn các giai đoạn phát triển” : chúng muốn 
phân bội cách mạng ngay lập tức, muốn biến 
thành kẻ phản bội tự do ngay lập tức. Trong 
những cuộc tâm sự chúng nhắc lại cho nhau 
những lời của Giê-su nói với Giu-đa : Cái gì mi 
làm thì làm đi cho nhanh” ®, 

. Chỉ có Đảng Bôn-sê-vích Nga mới là hiện 
thân chân chính của tinh thần nhân đạo hướng 
tới giải phóng con người. Đảng này chủ trương 
dùng những giải pháp hợp mô thức nhân đạo đề 
giành chính quyền : phương thức hòa bình giành 
thắng lợi cho cách mạng đã được cố gắng thực 
hiện đến mức tối đa. Chỉ sau sự kiện ngày 4 
tháng 7 năm 1917 - kẻ thù xả súng vào đám biểu 
tình hòa bình của công nhân làm hàng trăm 
người chết, hàng ngàn người bị thương - khả 
năng cách mạng hòa bình mới chấm dứt, kế 
hoạch khởi nghĩa vũ trang mới chiếm vị trí độc 
tôn trong chương trình nghị sự. Dẫu như vậy, 
Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười đã 
được hoàn thành với sự tốn thất ít nhất về sinh 
mạng, của cải, so với bất cứ cuộc cách mạng lớn 
nào trong lịch sử. Cho đến cả hành vi “đập tan” 
cơ câu cuối cùng của bộ máy nhà nước tư sản - 
quốc hội lập hiến - vào ngày 5 tháng 1 năm 1918 


(1) V.L. Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va,. 1979, 
t 10, tr 336 
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cũng đã diễn ra một cách hòa bình. Đó là lúc đa 
số đại biểu của quốc hội lập hiến tỏ thái độ cực 
kỳ phản nhân đạo, phản tiến bộ : phủ định Sắc 
lệnh hòa bình và Sắc lệnh ruộng đất đã được Đại 
hội Xô viết lần thứ hai thông qua đêm 25 tháng 10. 
Chỉ sau này, do sự phản kháng điên cuông của 
các thế lực phản động, nước Nga bước vào cuộc 
nội chiến, tình trạng đẫm máu mới diễn ra. 
Nhưng rõ ràng là kẻ thù của cách mạng phải chịu 
trách nhiệm về tội ác đó. 

* 

Tính “chính sử” của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa Tháng Mười Nga, cái xác nhận nó là sự 
kiện tất yếu trên con đường phát triển của lịch sử 
nhân loại, chính là ở chỗ : nó được khởi xướng 
từ nhu cầu của đông đảo những người lao động 
đòi quyên sống ; nó hiện thực hóa mục tiêu giải 
phóng con người bằng cách nâng những con 
người bị áp bức, bóc lột đứng dậy để tự giải 
phóng. Giá trị bền vững của cách mạng xã hội 
chủ nghĩa Tháng Mười Nga cũng là ở đó. Giá trị 
đó được phát triển theo câp sô nhân trong hàng 
loạt cuộc cách mạng thắng lợi tiếp sau ở nhiều 
quốc gia thuộc những châu lục khác nhau. Bởi 
vì, xét đến cùng, việc giải phóng đông đảo 
những người lao động khỏi tình trạng bị bóc lột, 
các dân tộc nô lệ khỏi bị áp bức và toàn thể loài 
người khỏi tai họa hủy diệt của chiến tranh, thì 
con đường của Cách mạng Tháng Mười là giải 
pháp tối ưu. Thắng lợi của các cuộc cách mạng 
đó dẫn tới sự ra đời của hệ Hunh xã hội chủ 
nghĩa thế giới. 

Hơn 70 năm qua, chủ nghĩa đế quốc và các 
thế lực phản động trên thế giới tìm cách phá hoại 
thành quả của cuộc cách mạng đó. Từ việc đưa 
những bức tranh biếm họa màu đen đề lừa gạt 
răng Cách mạng Tháng Mười là sự lâm lỡ “có 
tầm cỡ thế kỷ” của một bộ phận nhân loại, là con 
đê nhân đạo ngăn dòng tiễn hóa lịch sử, là sự “bẻ 
ghi” theo cuông vọng chủ quan làm cho lịch sử 
đi chệch khỏi hướng chính đến việc phát động cả 
một cuộc chiến tranh thế gIỚới Và nhiều cuộc 
chiến tranh cục bộ, đều đã thất bại. 

Chỉ đến khi, nhân những sai lầm, thiếu sót 
nảy sinh từ bên trong các nước xã hội chủ nghĩa 
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mà việc sửa chữa chúng đáng lẽ là việc làm cần 
thiết để chủ nghĩa xã hội tiếp tục tiến tới, các thế 
lực phản bội lợi dụng như một thủ đoạn để thay 
đôi chế độ thì sự tấn công bằng mọi thủ đoạn 
nham hiểm của chủ nghĩa để quốc và các thế lực 
phân động bên ngoài mới tỏ ra có hiệu quả. 

Thành quả của cuộc cách mạng này bị phá 
hoại nghiêm trọng ngay tại nơi đã phát sinh ra 
cuộc cách mạng và ở một số nước khác. 

Đối với nhân loại tiến bộ, đó là một sự thật 
đau đớn. Nhưng từ phía khác, sự thật đó giúp 
người ta nhận rõ một chân lý : con đường của 
Cách mạng Tháng Mười đã trải qua, những 
thành tựu to lớn mà nó đã tạo ra không dễ gì đảo 
ngược và phá hoại hoàn toàn. 

Sự quá độ ngược chiều “từ chủ nghĩa xã hội 
về chủ nghĩa tư bản” mà các thế lực chống chủ 
nghĩa xã hội ra sức thực hiện trên mảnh đất của 
Liên Xô hùng cường và một số nước xã hội chủ 
nghĩa trước đây, đã tỏ ra thất bại. 

Điều đó ngày càng bộc lộ trong sự suy thoái 
về kinh tế ở trong nước và sự phụ thuộc vào nước 
ngoài, sự tập trung của cải vào tay thiểu số đầu 
cơ chính trị và sự nghèo đi rõ rệt của đông đão 
những người lao động chân tay và trí óc, nhiều 
giá trị dân tộc đã có thời hưng thịnh dưới chế độ 
xã hội chủ nghĩa đang bị lu mờ, thậm chí tàn lụi 
bởi xu "hướng ' phương Tây hóa”, xung đột đẫm 
máu xảy ra liên tiếp giữa các cộng đồng dân tộc 
đã có thời kỳ coi nhau như anh em ruột thịt trong 
đại gia đình êm ấm, thuận hòa... 

Dường như trong bước quanh co lịch sử trên 
mảnh đất mà cuộc Cách mạng Tháng Mười đã 
diễn ra trên 70 năm trước, sự tái hiện những dấu 
hiệu hội chứng của nó vẫn là điều có thể nhận ra. 
Bởi vì, ở đâu số mệnh con người bị thách thức, 
và chủ nghĩa nhân đạo phải cất lên lời kêu gọi, 
thì ở đó có tiếng vang đáp lại của Cách mạng 
Tháng Mười. 

Hơn thế nữa, ở một bình diện khác, bài học 
của Cách mạng Tháng Mười - mà cốt lõi là 
hướng tới giải phóng con người là mục đích, 
cũng đông thời là giải pháp tạo nên động lực - 
đang tiếp tục cổ vũ, chỉ đường cho công cuộc đổi 
mới, cải cách ở một số nước xã hội chủ nghĩa. 


Thế giới : vấn — sự — 


ÂN đây các học giả tư sản, những kẻ theo 

chủ nghĩa cơ hội và đầu hàng về tư tưởng 

đủ loại, cũng như các “nhà mác xít” giáo 
điều thường đưa ra luận điệu cho rằng : bước vào 
thập nhiên cuối cùng của thế kỷ XX, bên cạnh tác 
động to lớn, mạnh mẽ và nhiều mặt của cuộc cách 
mạng khoa học - công nghệ hiện đại đối với đời 
sống xã hội ở hầu khắp các quốc gia, dân tộc trên 
thế giới, còn xảy ra sự kiện chấn động khác là “chủ 
nghĩa cộng sản (CNCS) đã cáo chung”, do đó, hơn 
bao giờ hết ngày nay càng không thể nói là xã hội 
loài người đang quá độ từ chủ nghĩa tư bản (CNTB) 
lên chủ nghĩa xã hội (CNXH), chủ nghĩa cộng sản 
(CNCS).Theo các luận điệu đó, nếu như có coi thế 
giới hiện không còn là, hoặc sẽ không thể là CNTB 
đi nữa, thì cùng lắm nó cũng chỉ đang chuyển sang 
một kiểu xã hội “hậu công nghiệp”, hay “làn sóng 
văn minh thứ ba”, “nền văn minh tin học” nào đấy 
với tính cách là “đối án tích cực, ưu việt hơn” so với 
cả CNTB cổ điển lẫn CNXH hiện thực. Như vậy, 
cho dù xã hội loài người tử sau Cách mạng Tháng 
Mười Nga năm 1917 được nhìn nhận như thế nào, 
thì ít nhất giai đoạn lịch sử hiện nay (kể từ cuối 
những năm 80 - đầu những năm 90 trở đi) cũng đã 
không còn bao hàm tính chất, nội dung, xu hướng 
cơ bản của thời đại quá độ ; trái lại, một “thời đại 
mớ”, “hậu tư bản” đã bắt đầu ; nó thay thế, khác 
biệt hẳn thời đại quá độ ` và phá vỡ, tách thoát khỏi 
mọi khuôn khổ cũ, và để nhận thức, nắm bắt được 
“bản chất mới” của thời đại này, thì phải áp dụng 
những tiêu chí, những cách tiếp cận “phi hình thái 
(kinh tế - xã hội)”, “phi mác xít... (!) 

Phải chăng tình hình thực tế đang và sẽ thật sự 
là như vậy ? Trước hết hãy trở về với chính những 
tư tưởng cơ bản đích thực của các nhà kinh điển 
của chủ nghĩa Mác - Lê-nin về thời kỳ quá độ. Như 
Mác đã tiên liệu, phân tích sâu sắc từ thế kỷ trước 
và sau đó Lê-nin nắm bắt, khái quát sáng tạo thực 
tiễn xây dựng CNXH trên đất nước Xô viết, trước 
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hết là kinh nghiệm về “Chính sách kinh tế mớ 
(NEP) đầu những năm 20, thời kỳ này có một số 
đặc trưng khách quan chính sau 0) : thứ nhất, diễn 
biến của nó không dễ dàng, chóng vánh mà tương 
đối khó khăn, lâu dài trong so sánh với các thời kỳ 
quá độ khác đã từng có trong lịch sử ; thứ hai, trạng 
thái và sự vận động của xã hội lúc này không phải 
luôn luôn là đồng nhất và thống nhất, đồng chất và 
đồng đều, tức thời và đồng loạt, đơn tuyến và tiệm 
tiến, mà hết sức quanh co, phức tạp, lặp đi lặp lại, 
chia tách thành những khu vực và bộ phận, phân 
đoạn và phân kỳ, trình độ và mức độ rất khác nhau 
và chênh lệch nhau ; thứ 5a, đây là “thời kỳ quá độ 
chính trị” để bước vào “giai đoạn đầu” của CNCS, 
khi “nhà nước bị xóa bổ” nhưng xã hội “vẫn còn tính 
chất chính trị” (2), do vậy trong suốt thời kỳ này, các 
vấn đề chính trị cơ bản vẫn luôn luôn được đặt ra ; 
thứ tư, tỉnh quy luật chung của thời kỳ quá độ không 
loại trừ mà lại bao hàm khả năng diễn ra bước quá 
độ lên CNXH từ CNTB chưa phát triển cao, kể cả từ 
các xã hội tiền tư bản chủ nghĩa (TBCN). 

Với các nội dung chính nêu trên, rõ ràng lý luận 
Mác - Lê-nin về thời kỳ quá độ vẫn phản ánh đúng 
và phù hợp về căn bản với thực tế lịch sử toàn thế 
giới từ sau Cách mạng Tháng Mười Nga đến nay 
nói chung, với sự tiến triển của CNXH hiện thực ở 
thế kỷ XX nói riêng. Ngay cả những biến đổi rộng 
lớn, đa dạng, phức tạp và đột ngột nhất trên thế giới 
trong vài thập niên gần đây cũng vẫn không hề 
“thách thức”, mà thực ra lại góp phần minh chứng 
rõ rệt cho lý luận đó. Chẳng hạn, sự kiện chế độ 
XHCN ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ kéo theo sự 
tan vỡ của hệ thống xã hội chủ nghĩa (XHCN) thế 
giới, tuy hết sức tiêu cực nhưng cũng không phải là 


(1) Xem : C.Mác - Ph.Ăng-ghen : Tuyến tập, Nxb Sự thật, 
Hà Nội, 1983, t 4, tr 477, 480, 491 ; V.I. Lê-nin : Toàn tập, 
Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, t 33, tr 113 và t 45, tr 79 - 157, 431,... 

(2) Xem : C.Mác - Ph.Ăng-ghen : Tác phâm, Nxb Sách chính 
trị, xuất bản lần thứ hai, Mát-xcơ-va, 1974, t 42, tr 116 
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bằng chứng cho sự “kết thúc của lịch sử" hay “sự 
phá sản hoàn toàn của CNCS”. Trái lại, nó chỉ xác 
nhận tính đúng đắn của những dự kiến, dự báo 
trong lý luận Mác - Lê-nin đối với khả năng tuy 
không tất yếu, song vẫn mang tính hiện thực về 
diễn biến đầy phức tạp, khó khăn của tiến trình quá 
độ. Ngay việc nền kinh tế, cơ sở vật chất - kỹ thuật 
của riêng các nước phương Tây tăng trưởng mạnh 
mẽ vả ngày càng được hiện đại hóa cao độ cũng 
không tạo thành cơ sở đơn nghĩa, chắc chắn để 
khẳng định “sức sống” hay “tính vạn năng” của 
CNTB và cho rằng nó đang “tự cải biến” thành một 
xã hội thực sự là “hậu tư bản”. Bởi vì, tử sự phân 
tích toàn diện và khách quan bản thân tình hình 
thực tiễn lại dẫn đến hàng loạt kết luận mang tính 
phản biện mạnh mẽ và xác đáng sau : 

Trước hết, sự tăng trưởng cục bộ ấy không chỉ 
đơn thuần liên quan với các tiến bộ và sự đổi mới 
về khoa học, kỹ thuật, công nghệ và quản lý, mà ở 
mức độ không kém hơn còn là hệ quả trực tiếp của 
sự phân công lao động quốc tế nói riêng, trật tự 
kinh tế và chính trị nói chung của hệ thống TBCN 
toàn cầu. Một số học giả nước ngoài đã từng vạch 
rõ : xét trên bình diện quốc tế, sự giàu có của “vùng 
trung tâm” và sự nghèo nàn của “vùng ngoại vi” quy 
định lẫn nhau và trở thành điều kiện của nhau 6)... 
Thực tế lịch sử cho thấy, từ cuối thế kỷ XIX trở đi 
CNTB tổn tại vừa theo khuôn khổ từng nước vừa với 
quy mô khu VỰC, liên khu vực và toàn thế giới. 
Trong bối cảnh tiến trình toàn cầu hóa đang diễn ra 
sôi động vả rộng khắp hiện nay lại càng cần phải 
nhìn nhận, nắm bắt CNTB trong tính hệ thống liên 
quốc gia và xuyên quốc gia của nó. Sau khi chủ 
nghĩa thực dân cũ phá sản về căn bản vào những 
năm 60 và 70, trong những năm tiếp theo, đặc biệt 
là tử đầu những năm 90 đến nay với sự chuyển đổi 
lớn của toàn bộ cục diện thế giới, mô hình hệ thống 
TBCN theo kiểu “chính quốc - thuộc địa” đã chuyển 
thành mô hỉnh kiểu “vùng trung tâm - vùng ngoại 
vi”. Tuy nhiên, cả hai loại mô hình này vân có 
những điểm chung cơ bản như : nạn độc quyền, 
cạnh tranh đây lãng phí và phí lý, trật tự kinh tế vả 
chính trị quốc tế bất bình đẳng, tỉnh trạng. áp đặt 
thô bạo, thói cường quyền, tệ phân biệt đối xử và 
việc vận dụng những biện pháp bao vây, cấm vận 
vô nhân đạo trong quan hệ song phương cũng như 
đa phương giữa các nước hoặc nhóm nước lớn, 
giàu mạnh đối với nước hoặc nhóm nước nhỏ, 
nghèo yếu... Chính từ đây đã dẫn đến sự phân hóa 
của thế giới tư bản thành hai cực giàu có và nghèo 
nàn, văn minh và lạc hậu, tiến bộ và tụt hậu, hiện 
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đại hóa và chậm phát triển. Như vậy vai trò, mức độ 
và giới hạn tác động thực tế của cuộc cách mạng 
khoa học - công nghệ đối với sự phát triển kinh tế 
và lực lượng sản xuất phải được xem xét từ tất cả 
các ngành hoạt động (sản xuất, quản lý và dịch vụ), 
các bộ phận (đã hiện đại hóa và đang hoặc chưa 
hiện đại hóa), các lĩnh vực (tiên tiến, mũi nhọn và 
cơ bản, thông thường), các khu vực (đã phát triển 
và đang phát triển) của hệ thống tư bản thế giới. 
Tác động ấy dù to lớn đến đâu cũng không phải là 
nguyên nhân duy nhất tạo ra tiểm lực sản xuất 
hùng mạnh, năng suất lao động vượt trội, nền kinh 
tế phồn vinh và mức sống cao của người dân tại 
riêng các nước phương Tây. Điều này thực ra vẫn 
chỉ là kết quả của những giải pháp không mới mẻ, 
không căn bản và không triệt để mà chế độ tư bản 
ở đây đã từng nhiều lần áp dụng trong lịch sử tồn 
tại của nó nhằm tạm thời giải tỏa mâu thuẫn cố hữu 
giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Đó là, 
thứ nhất, trực tiếp thúc đẩy lực lượng sản xuất và 
năng suất lao động tăng lên nhờ áp dụng tiến bộ 
khoa học - công nghệ đổi mới cơ sở vật chất - kỹ 
thuật của sản xuất (nhưng tất nhiên là giai cấp tư 
sản cũng không bao giờ khuyến khích chúng phát 
triển đến mức phá vỡ phương thức sản xuất tư bản, 
hoặc xâm hại những đặc quyền đặc lợi của mình ; 
mặt khác, ngay về vấn đề liệu các thành tựu khoa 
học - công nghệ hiện đại có thực sự hàm chứa và 
phát huy tác động kinh tố - xã hội ngang tầm với 
những bước nhảy vọt về kỹ: thuật làm “cách mạng 
hóa” toản bộ phương thức sản xuất như đã từng có 
trong lịch sử - chẳng hạn phát minh ra lửa, đồ sắt, 


_ máy hơi nước - hay không, thì thật ra cho đến nay 


bản thân đời sống thực tiên vẫn còn đang tiếp tục 
kiểm nghiệm sự tiến triển của Cuộc cách mạng 
khoa học - công nghệ, và do đó, vẫn chưa thể đưa 
ra được câu trả lời khẳng định hoàn toàn chắc 
chắn, trọn vẹn). Thứ hai, mở rộng “biên độ” không 
gian địa lý áp đặt quan hệ sản xuất tư bản ra phạm 
vi toàn cầu theo một cơ chế, cơ cấu và “trật tự" thế 
giới luôn luôn có lợi cho các nước phương Tây. Để 
thực hiện mục tiêu ấy, như thực tế gần đây - nhất là 
cuộc chiến ở Nam Tư vừa qua do NATO đứng đầu 


(3) Theo : Tony Binton, Kenvin Bonnctt,... : Nhập môn xã 
hội học, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1993, tr 142 - 146 ; 
A.Di-nô-vi-ép : “Từ CNCS đến chế độ dân chủ thuộc địa”. 
“Tạp chí chính trị - xã hội” (tiếng Nga), số 8-1993, tr 8 - 21 ; 
“Bước chuyển vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại”. Báo “Sự thật") 
ngày 11-11-1994 (tiếng Nga) ; “Khoa học để hiểu biết và khoa 
học để giết người”. “Báo Độc lập” (tiếng Nga), ngày 30-5-1998 ; 
“Siêu xã hội toàn cầu”. Báo “Nước Nga Xô viết”, số 52 - 98 ;... 
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là Mỹ gây ra - cho thấy, CNTB phương Tây cuối thế 
kỷ XX bước sang thế kỷ XXI sẵn sảng thi hành trở 
lại biện pháp chính trị - quân sự trực tiếp truyền 
thống đúng như “chính sách pháo hạm” của nó 
trong những thế kỷ trước. “Giải pháp thứ hai” này có 
vai trò, hiệu quả quan trọng và to lớn ngay cả với 
nước Mỹ, một trung tâm hàng đầu của cuộc cách 
mạng khoa học - công nghệ đang diễn ra sôi động 
ngày nay. Theo đánh giá của một số nhà nghiên 
Cứu nước ngoài, với đường lối đẩy mạnh toản cầu 
hóa và mở rộng “tự do hóa” ra khắp thế giới được 
thực hiện tử năm 1991, ông B. Clin-tơn đã làm lợi 
cho nước Mỹ nhiều hơn bất kỳ vị tổng thống tiền 
nhiệm nào. Qua 8 năm kinh tế Mỹ tăng 30%, hàng 
triệu việc làm mới đã được tạo ra. Trong khi đó, do 
bị “nước ngoài” chi phối tới 40% số vốn trên thị 
trường chứng khoán Pa-ri, nên bản thân các chính 
phủ và các ngân hàng châu Âu lại đang phải chịu 
một “thanh gươm Đa-mô-clét” nguy hiểm treo lơ 
lửng trên đầu mình mà không có cách nào chống lại 
được. Thậm chí chính từ các cuộc khủng hoảng 
kinh tế - tài chính lớn trên thế giới gần đây, trong đó 
Nhật Bản, Hàn Quốc, Bra-xin thiệt hại mỗi nước 
không dưới 100 tỉ USD, còn Nga cũng thiệt hại 
không dưới 50 tỉ USD, Mỹ lại thu được khoản lãi 
khống lồ để vừa tiếp tục đổi mới công nghệ quốc 
phòng vốn đã là tiên tiến và vượt trội của mình, vừa 
củng cố vị trí dẫn đầu độc tôn cách xa 7 nước còn 
lại trong nhóm G.8 giàu mạnh thuộc “tầng” thượng 
đỉnh (trên “tầng” các nước trung bình và “tầng” các 
nước đang phát triển) trong “trật tự thế giới ba tầng” 
thời “hậu chiến tranh lạnh” 44)... 

Ngoài ra, thực tiễn xã hội TBCN nói chung, xã 
hội các nước phương Tây nói riêng, qua hai cao 
trào phát triển mạnh mẽ về khoa học, kỹ thuật, 
công nghệ và quản lý vào những năm 50 và tử 
những năm 80 cho tới nay đã và đang chứng tỏ rõ 
ràng là : tuy bản thân tiềm năng thúc đẩy tăng 
trưởng về mặt kinh tế - kỹ thuật của cuộc cách 
mạng khoa học - công nghệ hết sức to lớn và về 
thực chất mang tính tích cực xã hội, phù hợp và 
thống nhất với chiều hướng tiến bộ lịch sử chung, 
song xung lực tác động đổi mới về mặt kính tế - xã 
hội của chính tiềm năng ấy không phải là vô hạn và 
cũng không dễ được hiện thực hóa. Nó ít có ảnh 
hưởng trực tiếp, căn bản, quyết định đối với quan 
hệ sản xuất (nhất là về sở hữu và phân phối) và 
cũng không hề “đấy” lực lượng sản xuất “tự động” 
phá bỏ hay vượt quá khuôn khổ chế định, ràng 
buộc của hệ thống các quan hệ TBCN hiện tồn cả 
Ở phạm vi từng nước, từng khu vực lẫn trên quy mô 
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hệ thống toàn thế giới. Hơn nữa, về một mặt nào 
đấy thì tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ và 
quản lý lại được chính CNTB tận dụng, lợi dụng như 
một phương cách đắc lực không chỉ để “cứu nguy”, 
"vấn hồi”, mà còn nhằm duy trì củng cố, tái tạo và 
thực thi cả quan hệ tư sản truyền thống trong mỗi 
nước lẫn trật tự bất bình đẳng kiểu “trung tâm - 
ngoại vi" trên toàn cầu. Đồng thời, việc nhân tố “tri 
thức” có vai trò ngày cảng gia tăng và quyết định 
đối với kinh tế và sản xuất, cần được hiểu theo ý 
nghĩa tương đối và chỉ hoàn toàn thích ứng với 
những bồi cảnh không gian, thời gian lịch sử - cụ 
thể nhất định trong toàn bộ tiến trình phát triển của 
xã hội. Không thể có một nền kinh tế hoàn chỉnh và 
ít nhiều độc lập, tự chủ nảo mà lại tuyệt đối chỉ bao 
gồm tri thức. Bất kỳ một nền kinh tế thực sự đúng 
nghĩa nào, nhất là ở quy mô quốc gia dân tộc, cũng 
phải có bộ phận kinh tế vật chất - vật thể. Một nền 
“kinh tế tri thức” thuần túy nào đó, nếu có, thì cũng 
không thể tồn tại tự thân, tự lập và biệt lập được mà 
tất yếu phải quan hệ với những nền kinh tế khác ít 
nhiều mang tính vật chất - vật thể. Chính vì thế M. 
Gốt-man, nhà kinh tế học nổi tiếng người Mỹ, đã 
nhấn mạnh rằng : giai đoạn mới của sự phát triển 
xã hội loài người không phải là “ký nguyên hậu 
công nghiệp” thực sự như nhiều người nói ; trái lại, 
công nghiệp vẫn có ý nghĩa và thậm chí còn trở nên 
quan trọng hơn bao giờ hết so với trước đây ; ngay 
chính việc lập trình trên máy vi tính tuy hoàn toàn 
không giống việc lắp ráp ô tô và máy móc, song 
cũng vẫn chỉ là một trong số những ngành công 
nghiệp... ($5) 

Cuối cùng, việc toàn bộ nền kinh tế tư bản thế 
giới nói chung (không riêng các nước phương Tây) 
ít nhiều tăng trưởng nhờ lợi dụng được các tri thức 
khoa học, kỹ thuật, công nghệ và quản lý lại chính 
là bằng chứng cụ thể làm bộc lộ rõ thêm tính hạn 
chế, sự bất lực và bất cập của bản thân các quan 
hệ, thể chế và hệ thống kinh tế - xã hội, chính trị - 
xã hội TBCN. Thật vậy, rõ ràng tiến bộ khoa học và 
sự đối mới công nghệ không phải là thành tựu riêng 
có của CNTB, cũng như việc vận dụng chúng 
không phải là phát kiến riêng của nhà tư sản. 
Chúng đã, đang và sẽ luôn luôn là nhân tố phát 


(4) Theo : “Báo Độc lập”, ngày 14-5-1999 (tiếng Nga) và báo 
“Thế giới” (tiếng Pháp), ngày 3-8-1999 

(5) Theo : V. I-nô-đem-xép : “Nấm bắt tương lai. Các nhà kinh 
tế học và xã hội học Mỹ lớn nhất nói vê triền vọng và những mâu 
thuẫn của sự phát triển hiện đại”. Tạp chí “Kính tế thế giới và quan 
hệ quốc tế” (tiếng Nga), số 11-1998, tr 8 
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triển sản xuất mang tính thường xuyên, chung nhất, 
phổ biến và thích dụng với mọi hình thái xã hội và 
mọi thời kỳ lịch sử. Trong thực tế, chế độ đó phải ra 
sức khai thác “trợ lực” tử cuộc cách mạng khoa 
học - công nghệ như là một giải pháp phát triển sản 
xuất khả thi duy nhất. Nhưng giải pháp này lại chỉ 
thuộc về lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật mà ít thể hiện 
đặc trưng của riêng hệ thống các quan hệ sản xuất 
và quan hệ xã hội tư sản. Nói cách khác, trên phạm 
vi toàn cầu thực. ra các quan hệ này đã cạn kiệt tiềm 
năng tích cực tiến bộ: và đối mới nội tại, nội sinh của 
chúng. 

Như vậy, thực tiễn xã hội và tiến trình lịch sử thế 
giới hơn 80 năm qua với những bước ngoặt thăng 
trầm, các khúc quanh đối nghịch và những diễn 
biến đa nghĩa của nó chứng tỏ rằng : thời đại quá 
độ từ CNTB lên CNXH trên phạm vị toàn thế giới, 
được mở đầu bằng thắng lợi vĩ đại của Cách mạng 
Tháng Mười Nga bất diệt, không hề bị đứt đoạn hay 
là đã kết thúc mà vẫn còn tiếp diễn. Điều này cũng 
đã được khẳng định nhiều lần qua các văn kiện 
chính thức của Đảng ta ®). Giai đoạn lịch sử hiện 
nay vẫn thuộc về thời đại quá độ chung rộng lớn, 
lâu dài và vẫn hàm chứa những tính chất, nội dung 
và xu hướng cơ bản của cả thời đại. Căn cứ vào 
hình thái tương quan và mâu thuẫn giữa CNXH với 
CNTB cũng như xét theo tính đặc thủ, gián đoạn, 
độc lập tương đối của các phân đoạn, phân kỳ lịch 
sử, thì đây là một giai đoạn mới kế tiếp các giai 
đoạn trước trong toàn bộ thời đại quá độ. Về cục 
diện tỉnh hình và so sánh lực lượng giữa các quốc 
gia, dân tộc với nhau và nhất là giữa CNXH với 
CNTB, giai đoạn hiện nay có nhiều nét tương đồng 
với giai đoạn đầu tiên (1917 - 1945), khi CNXH hiện 
thực mới chỉ tồn tại ở một nước. Nhưng về giá trị 
tổng sản phẩm xã hội, tiềm năng cơ sở vật chất - kỹ 
thuật và trình độ tăng trưởng lực lượng sản xuất xã 
hội, thì thế giới ngảy nay đã khác xa so với cả giai 
đoạn đầu lẫn giai đoạn tiếp theo (1945 - 1991), khi 
hệ thống XHCN thế giới còn hiện diện. Với gia tốc 
tự thân mạnh mẽ và nguồn dự trữ nội lực dồi dào 
của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ đang 
tiếp diễn hiện nay, có thể phải sau một thời gian 
nhất định sự vượt trội này mới đạt đến mức tột đỉnh. 
Nhưng ngay cả trong một triển Vọng r như vậy thì tiến 
bộ kinh tế - kỹ thuật cũng không thể tự nó trực tiếp 
làm đảo lộn các cân bằng và tương quan căn bản 
sông còn của CNTB. Tuy nhiên, mặt khác bản thân 
lực lượng vật chất - kỹ thuật to lớn và không ngừng 
gia tăng ấy lại đòi hỏi phải được các phong trào, 
các tổ chức xã hội và các chính đảng tiên tiến trên 
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toàn thế giới ghi nhận kịp thời, đầy đủ và vận dụng 
vào cương lĩnh hành động của mình một cách hợp 
lý, đúng mức. Bởi vì nó vẫn có tác dụng khách quan 
và ý nghĩa sâu xa ở chỗ, từng ngày từng giờ tất yếu 
đưa nhân loại “tiệm cận” tới giới hạn bao chứa tối 
đa cuối cùng về kinh tế - xã hội và địa lý - tự nhiên 
của chính các quan hệ tư bản. 

Tới đây, có thể xem xét nhận định của không ít 
nhà nghiên cứu ở một nước XHCN cũ cho rằng : 
việc cố gắng xác lập CNTB tại đó nhiều nhất cũng 
chỉ làm cho nước này trở thành "cường quốc hạng 
hai”, vì từ nhiều năm nay các quốc gia công nghiệp 
phát triển phương Tây đã bắt đầu bước vào “nền 
văn minh” mới cao hơn để trở thành một xã hội “hậu 
kinh tế”, hay “thông tin hóa” ; hơn nữa, để có được 
CNTB thì cũng phải mất ít ra là vài chục năm, nên 
cuối cùng kết quả đạt được lại chỉ là một thứ "cường 
quốc hạng ba” 0. - Trong một chừng mực nhất 
định, cũng cần ghi nhận Ở đây đôi điều đáng chú ý. 
Song dẫu sao vẫn phải nhấn mạnh rằng, ngoải sự 
bất cập “kép” trong định hướng phát triển xã hội đã 
được các nhà nghiên cứu nảy nêu lên, rõ ràng còn 
có một điều lầm lẫn thuộc về bản thân họ. Đó là, dù 
cho xã hội phương Tây hiện đại đang và sẽ có thể 
có nhiều đặc điểm mới lạ, nhưng xét theo tiêu chí 
bản chất hình thái kinh tế - xã hội tổng quát vĩ mô 
thì nhiều lắm chẳng qua nó cũng chỉ là một giai 
đoạn, một trình độ tiến triển khác nữa của chính 
CNTB mà thôi. Bởi thế, ngày nay ít ra là đối với các 
quốc gia dân tộc nằm ngoài “vùng trung tâm” hạn 
hẹp của thế giới TBCN, mọi chương trình “cải 
cách”, “chuyển đổi” bác bỏ định hướng quá độ lên 
CNXH để nhằm tới những mục tiêu “văn hóa - văn 
minh” ảo vọng chung chung, hay kinh tế - kỹ thuật 
thực dụng phiến diện rốt cuộc đều chỉ đưa đất 
nước, xã hội con người đi vào lộ trình trắc trở, bấp 
bênh, lệ thuộc, phản nhân văn, thiếu. căn bản và 
thiếu vững chắc, thậm chí trong một số trường hợp, 
như thực tế cho thấy, điều này còn dẫn đến tỉnh 
trạng tụt hậu so với quá khứ vốn đã có không ít điều 
tốt đẹp nhưng, tiếc thay, lại mới bị đoạn tuyệt, chối 
bỏ và phủ nhận sạch trơn của chính mình. 


(6) Xem : Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ III, Nxb 
Sự thật, Hà Nội, 1960, t 1, tr 128 ; Văn kiện Đại hội đại biêu 
toàn quốc làn thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội,`1996, 
tr ló, 76 ;... 

(7) Xem : G. Si-rô-cốp : “Xã bội mới hay chế độ mới ?”. Tập 
san “Người đưa tin của Viện hàn lâm khoa học Nga",1998, t 68. 
số 3, tr225 - 231; R. Êp-giê- rỐp : “Phải chăng chủ nghĩa tư bản 
là triên vọng của sự phát trên ?”. Tạp chí “Tư tưởng tự do" 
số 7-1998, tr 57 - 69 (tiếng Nga) 
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Ừ ngày có Đảng đến nay, các thế hệ trẻ 

Việt Nam luôn tỏ rõ quyêt tâm phần đấu, 

hy sinh vi mục tiêu, lý tưởng cao cả của 
Đảng và Bác Hồ kính yêu. Với tât cả những øì mà 
Đảng ta đã và đang ra sức phấn đấu vì SỰ nghiệp 
của giai cấp và dân tộc làm cho thế hệ trẻ nước ta 
nhận thức sâu sắc ,!ắng : “Đẳng ta thật là vĩ đại”. 
Đảng vừa tiêu biểu về trí tuệ, vừa là biểu tượng 
của đạo đức, lương tâm và danh dự của dân tộc. 
Được như vậy, một phân rất quan trọng là qua 
từng thời kỳ cách. mạng, Đảng ta luôn chú trọng 
xây ' dựng. củng cố, chỉnh đốn tổ chức nhằm nâng 
tâm tư ' tưởng của Đảng cũng như phẩm chất, đạo 
đức, lối sông: của cán bộ, đẳng viên. 

Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) chỉ ra rằng : 
“Đảng phải có biện pháp phát huy ưu điểm, kiến 
quyết sửa chữa các khuyết điểm, tiêp tục củng cố, 
chính đốn đê ngày càng vững mạnh về mọi mặt, 
đặc biệt là về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối 
sống, tô chức và cần bộ”. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 
I09 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 
30 năm thực hiện Di chúc của Người, đông chí 
Tông Bí thư Lê Khả Phiêu nêu rõ : “Trong những 

năm qua, cùng với những thành tựu quan trọng 
mà nhân dân ta đã giành được, Đảng đã có bước 
trưởng thành mới về chính trị, tư tưởng và tổ 
chức ; đa số cán bộ, đảng viên giữ được phâm 
chất cách mạng. Nhưng chúng ta cũng nghiêm 
túc thấy rằng có một bộ phận cán bộ, đẳng viên 
suy thoái vê chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối 
sông...” Trên cơ sở phân tích hai mặt đó, đồng chí 
Tổng Bí thư chỉ ra răng : “Từ vị trí then chốt của 
công tác xây dựng Đảng, từ yêu cầu của thời kỳ 
mới, từ thực trạng Đảng ta hiện nay, Hội nghị 
Trung ương 6 (lần 2) đã đi tới một quyết định đặc 
biệt quan trọng : Phải tiến hành cuộc vận động 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tự phê bình và phê 


bình nhân kỷ niệm 30 năm thực hiện Di chúc 
thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ 
niệm 70 năm thành lập Đảng”. Đây là một chủ 
trương sáng suốt, đúng đắn, đáp ứng kịp thời 
nguyện vọng của toàn Đảng, được sự hưởng ứng 
rộng rãi, tích cực của các tâng lớp nhân dân vôn 
có truyền thống tin yêu, găn bó với Đảng. 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhận thức rõ ý 
nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của cuộc vận động 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng lần này, bởi vì nó liên 
quan đến vận mệnh của Đảng, của chế độ, hạnh 
phúc của đồng bào, tương lai của thế hệ trẻ. Với 
nhận thức ây, Đoàn coi việc góp phần xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng là trách nhiệm to lớn, quan trọng 
của toàn Đoàn, với mong muốn thiết tha rằng 
Đẳng ta ngày càng vững mạnh về mọi mặt, ngang 
tầm với yêu cầu sứ mệnh lịch sử vẻ vang mà 
Đăng đang gánh v vác. Mọi cán bộ, đoàn viên 
mong tìm thây ó ở mỗi đảng viên là một tấm gương 
sáng cho cần bộ, đoàn viên, thanh niên học tập, 
noi theo. 

Vừa qua, tại trụ sở cơ quan Trung ương Đoàn, 
Ban Bí thư Trung ương Đoàn cùng Ban Thường 
vụ đảng ủy cơ quan đã dành hang chục ngày liên 
tục tô chức các lớp học tập, nghiên cứu Nghị 
quyết Trung ương 6 (lần 2) và bài phát biểu quan 
trọng của đồng chí Tổng Bí thư. Hiếm CÓ cuộc 
học tập, nghiên cứu nào thu hút gần như toàn bộ 
100% cần bộ, đang viên, đoàn viên trong cơ quan 
tham gia với thái độ nghiêm túc và tính thân trách 
nhiệm cao như đợt vừa qua. - 

Ban Thường vụ Trung ương Đoàn đã triển 
khai kế hoạch tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCHTƯ Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh 


Phân đấu đưa Nghị quyếc của Đảng vào cuộc sống 


thanh niên tham gia tích cực cuộc vận động xây 
dựng, chính đốn Đảng. Trước hết là toàn Đoàn ra 
sức tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi cho cân bộ, 
đoàn viên, thanh niên về nội dung các văn kiện 
của Hội nghị Trung ương 6 (lần 2); thường xuyên 
tổ chức và tạo điều kiện cho cán bộ, đoàn viên, 
thanh niên tham gia đóng gÓp ỹ kiến xây dựng 
các chủ trương, nghị quyêt của Đảng từ địa 
phương, cơ sở ; thu thập những ý kiến đề xuất, 
những sáng kiến của cán bộ, đoàn viên, thanh 
niên nhằm giúp Đảng nắm được tình hình, tâm tư, 
nguyện vọng của quân chúng trong quá trình giải 
QuyÊt những vấn đề cụ thể, đông thời giúp cho sự 
lãnh đạo của Đảng thêm sâu sát, góp phân củng 
cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân. 

Quán triệt lời dạy của Bác Hồ về tự phê bình 
và phê binh, hành động theo gương “người tôt, 
việc tôt”, mọi cán bộ, đoàn viên, thanh niên phải 
ra SỨC học tập, noi gương các đẳng viên gương 
mẫu, lấy những việc làm tốt của đảng viên giới 
thiệu rộng rãi cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên 
học tập làm theo. Đồng thời mạnh dạn, thẳng 
thắn đấu tranh với những biểu hiện sai trái của 
một bộ phận cán bộ, đảng viên như tham nhũng, 
quan liêu, sách nhiều quân chúng ; khắc phục thái 
độ né tránh, thiếu tỉnh thần trách nhiệm, thờ ơ đối 
vỚi những biểu hiện sai trái của những cán bộ, 
đang viên phạm sai làm khuyết điểm. 

Thực hiện tốt chức năng. Đoan là đội hậu bị 
của Đảng, tô chức đoàn các cấp cân thường xuyên 


tuyên truyền, bôi dưỡng về Đảng cho đoàn viên ˆ 


thanh niên, giúp họ phán đấu trở thành những 
đoàn viên ưu tú Tôi giới thiệu với Đảng. Việc 
chuẩn bị một lực lượng đoàn viên ưu tú có phẩm 
chất, có tài năng làm nguồn bổ sung sinh lực trẻ 
cho Đảng chính là BÓP phần đắc lực làm cho 
Đảng trẻ hóa đội ngũ của mình. Điều kiện quyết 
định bảo đam cho Đoàn tham gia tích cực và có 
hiệu quả quá trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng là 
tô chức đoàn phải được xây dựng vững mạnh về 
chính trị, tư tưởng và tổ chức. Nơi nào có thanh 
niên, nơi ấy phải có tô chức của Đoàn hoạt động, 
nhất là ở các thôn, Ấp, ban, làng, khu phố... Trước 
mắt, trong hai năm tới, phần đâu đưa sô chi đoàn 
mạnh chiếm tỷ lệ từ 60 đến T5% thông qua cuộc 
vận động “Xây dựng tô chức cơ sở đoàn vững 
mạnh” theo tỉnh thần Nghị quyết 04 Ban chấp 
hành Trung ương Đoàn. Trong năm 1999 phải 
tích cực phân đâu để đến dịp kỷ niệm 70 năm 
thành lập Đoàn (tháng 3 năm 2001) có thể giới 
thiệu khoang 400 000 đoàn viên ưu tú cho Đảng 
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xem xét kết nạp, trong đó chú trọng việc phát 
triển “lớp đàng viên trẻ năm 2000”. 

Một trong những hoạt động có ý nghĩa trong 
kế hoạch tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh 
niên tích cực tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
là việc triển khai học tập chính trị trong toàn 
Đoàn theo 5 bài cơ bản được soạn thảo với sự 
giúp đỡ của Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung 
ương”), đặc biệt đã được đồng chí Tông Bí thư 
quan tâm ân cần ch bảo, động viên tỉnh thần học 
tập qua thư của đồng chí gửi toàn thể cần bộ, đoàn 
viên, thanh niên. Năm bài học chính trị cơ bản 
này trực tiếp giúp cán bộ, đoàn viên, thanh 
niên nâng cao nhận thức chính trị và trinh độ 
hiểu biết về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh : : về Đảng Cộng sản Việt Nam 
quang vinh và con đường đi lên CNXH ở nước ta, 
tạo điều kiện cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên 
nắm vững. các đường lối, chủ trương của Đảng, 
trong đó có chủ (rương xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Việc học tập này găn liền với quá. trinh xây 
dựng, củng cố tô chức đoàn, nhất là các tô chức 
Đoàn ở cơ sở theo tinh thần đổi mới nội dung và 
hình thức sinh hoạt Đoàn theo hướng dân chủ hóa 
nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo của từng 
đoàn viên thanh niên, mà phương châm thích hợp 
nhất là ' nói cho thanh niên nghe và nghe thanh 
niên nói”. Thông qua các diễn đàn thanh niên 
theo 2] chủ đề trong kế hoạch tổ chức các hoạt 
động chào thế kỷ mới do Trung ương Đoàn phát 
động nhằm làm cho sinh hoạt Đoàn có nội dung 
sinh động thiết thực, phát huy trí tuệ, khắc phục 
lối sinh hoạt đơn điệu, đoàn viên chỉ đến nghe 
phố biến một chiêu. 

Gắn chặt cuộc vận động xây dựng tô chức 
đoàn vững mạnh với cuộc vận động tham gia xây 
dựng, chính đốn Đảng ở từng cập bộ đoàn. Xây 
dựng kế hoạch bồi dưỡng đoàn viên ưu tú bằng 
cách phát hiện những nhân tố mới, những điên 
hình tiên tiến trong phong trào hành động cách 
mạng, tô chức bôi dưỡng cho đoàn viên, thanh 


(Xem tiếp trang 16) 


(1) Năm bài trong chương trình học tập chính trị cho cán bộ, 
đoàn viên, thanh niên là : Việt Nam - đất nước hàng nghìn năm 
lịch sử ; Đảng CSVN, người tô chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của 
cách mạng Việt Nam ; con đường đi lên CNXH ở nước ta ; 
Học tập chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh ; Tuổi 
trẻ Việt Nam phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang xung kích, 
sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc 
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_— ĐẤUTRANHKIÊNCƯỜNG, - 
THẰNG LỢI VỀ VANG VÀ NHỮNG BÀI HỌC 


Lời BBT - Nhân cuốn sách “Lịch sử Đẳng bộ Đẳng 
Cộng sản Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh (1930 - 
1975) (sơ thảo) được xuât bản, chúng tôi Xin giới 
thiệu bài viết sau đây của đông chí Trân Trọng Tân, 
chủ biên của cuốn sách. 


ỊCH sử 45 năm (3-1930 - 5-1975) của 
| Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thành phố 

Hồ Chí Minh là lịch SỬ Của cuộc chiến đấu 
cách mạng vô cùng quyết liệt với nhiều thăng lợi rất 
to lớn, rât vẻ vang. 

Là một bộ phận của Đẳng Cộng sản Việt Nam 
hoạt động ở một thành phố lớn, từng bị thực dân 
Pháp đặt trong chế độ trực trị, khác với chế độ bảo 
hộ ở miền Trung và miền Bắc, hai mươi năm trước 
ngày giải phóng là thủ đô của chế độ Việt Nam Cộng 


hòa do đề quôc Mỹ dựng lên, Đảng bộ đã phải đương ' 


đầu với các thế lực thù địch sừng số, rất hung hãn và 
tàn bạo ngay tại trung tâm sào huyệt của chúng. 

Trừ 29 ngày được cùng nhân dân sống với chính 
quyền của mình sau thắng lợi của cuộc Cách mạng 
Tháng Tám năm 1945, thời gian còn lại, cán bộ, 
đàng viên của Đảng phải hoạt động bí mật, lại trải 
qua 30 năm kháng chiến, lăn lộn dưới mưa bom bão 
đạn, nhiều đồng chí đã bị địch bắt, bị địch tra tấn, 
giam cầm đày đọa trong các nhà tù hay bị đưa lên 
máy chém. 

Cuộc thử thách không chỉ là cuộc thi gan mà còn 
là sự đọ sức về mưu lược, về trí tuệ để tồn tại và phát 
triên, là sự vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hô Chí Minh để góp phân 
xây dựng đường hướng đúng và khôn khéo chỉ đạo 
thực hiện nhằm giành cho dân từng miếng cơm manh 
áo, từng giờ phút tự do đề lôi cuôn các tâng lớp nhân 
dân thành phố đoàn kết dưới ngợi cờ của Đảng, 
tham gia đầu tranh vi độc lập của dân tộc, vì thống 
nhất đất nước, vì lý tưởng xã hội chủ nghĩa. 

Phong trào cách mạng của nhân dân thành phố đã 
có lúc, có nơi, bị kẻ thù đìm trong biển máu, cơ sở bị 


TBẨẤN TRỌNG TÂN 


tan vỡ, có cán bộ, đẳng viên giao động hoang mang, 
có người bỏ cuộc, cá biệt có kẻ đầu hàng phản bội, 
nhưng phong trào chỉ tạm thời lắng xuống rồi sau đó 
lại bùng lên, các giới đồng bào tham gia đông đảo 
hơn, lớp lớp đảng viên mới được bổ sung và đã giành 
được thắng lợi ngày càng lớn. 

Những thắng lợi với những kỳ tích độc đáo đáng 
kể là : 

- Qua 15 năm chiến đấu cực kỳ gian khổ trong 
thời kỳ vận động cách mạng, Đảng bộ với một sô 
lượng đẳng viên ít ỏi ở một thành phố lớn xa Trung 
ương ; giao thông liên lạc khó khăn đã huy động 
được hàng chục van nhân dân từ các quận, huyện 
của Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định cùng với 
Thanh niên Tiền phong ( tổ chức hợp pháp do 
Đảng chỉ phối) và tổ chức ; Công đoàn nổi dậy khởi 
nghĩa giành chánh quyên, chỉ 6 ngà y sau Cuộc 
khởi nghĩa ở Thủ đô Hà Nội, đụng đầu với một liên 
minh phản động quốc tế : đế quốc Anh dưới danh 
nghĩa quân đồng minh, phát xít Nhật đã đầu hàng 
nhưng còn nguyên hàng ngũ và chưa bị giải giới, 
thực dân Pháp thoát ra khỏi các trại giam của Nhật, 
được quân Pháp từ chính quốc đưa qua tiếp sức. 

- Đảng bộ đã lãnh đạo quân dân Sài Gòn - 
Chợ Lớn kiên quyết nổ súng ngày 23 tháng 9 
năm 1945 mở đâu cuộc kháng chiến chống giặc 
Pháp xâm lược lần thứ hai kìm chân giặc, cho Nam 
Bộ và cả nước có thời gian chuẩn bị kháng chiến lâu 
đài và tạo thế cho Chính phủ ta trong các cuộc thương 
thuyết chính thức, bình đẳng với Chính phủ Pháp. 

- Dưới sự lãnh đạo của Đẳng bộ, phong trào 
cách mạng và kháng chiến của nhân dân 
Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định đã lập nên nhiều 
kỳ tích độc đáo. 

+ Mặt trận đại đoàn kết dân tộc ngày càng mở 
rộng với nhiều hình thức tổ chức và hoạt-động rất 
phong phú, rất linh hoạt bắt đầu từ Mặt trận phản để 
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và nổi bật là Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam 
thời kháng chiến chống Mỹ, tập hợp ngày càng rộng 
rãi công nhân, nông dân, dân nghèo thành thị, thanh 
niên, phụ nữ, học sinh, trí thức nhân sĩ, trong đó có 
bà con người Hoa, đồng bào có đạo, nhiều người 
trong quân đội và chính quyền địch cùng chống kẻ 
thù chung xâm lược. 

+ Phong trào công nhân lao động ngày càng 
mạnh, đi đầu ngay sau khi Đảng bộ mới thành lập, 
với cuộc đình công lớn trong ngày Quốc tế lao động 
1-5-1930, đã có tiêng vang lớn. 

Trong thời kỳ Mặt trận Dân chủ Đông Dương 
Đại hội họp tại Sài Gòn đã nhanh chóng lan ra cả 
nước. 

Cuộc khởi nghĩa n năm 1940 của nông dân 18 thôn 
vườn trầu, Hóc Môn, Bà Điểm đã góp phần chuẩn bị 
cho cuộc Cách mạng Tháng Tám. 

Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chiến 
tranh nhân dân, chiến tranh du kích, căn cứ địa cách 
mạng sớm hình thành ở nông thôn ngoại thành và 
tiếp tục được nâng cao trong thời chống Mỹ. Từ 
1947, nhân dân Phú Thọ Hòa, Tân Phú Trung, Tân 
An Hội, Phước Vĩnh An đã đào địa đạo để chiên đấu. 
Những căn cứ nối tiếng ra đời như An Phú Đông, 
Lắng Be, Bàu Cò, Rừng Sát, Bưng 6 Xã... đặc biệt là 
vùng Củ Chỉ đất thép thành đồng, nhân dân kiên trì 
bám trụ chiến đấu, đào hàng trăm cây số địa đạo, 
một tắc không đi, một ly không rời. 

+ Ởnội thành, cùng với phong trào đấu tranh của 
công nhân lao động, phong trào các giới khác cũng 
phát triển ngày càng mạnh. 

Cuộc bầu cử đại biểu quốc hội đầu tiên của nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1946 đã tiến hành 
ngay tại Sài Gòn vùng địch tạm chiếm với 40 000 lá 
phiêu. 

Ngày 9-1-1950 trò Ơn hy sinh trong cuộc biểu 
tình Ở Sài Gòn, đã trở thành “Ngày học sinh toàn 
quốc”. Trong thời chống Mỹ, trụ sở Tổng hội sinh 
viên ở sô 4 đường Duy Tân, đã trở thành trung tâm 
phát động học sinh, sinh viên đấu tranh sôi nổi. 
Những cuộc truy điệu Quách Thị Trang, nữ sinh 
người Hoa Trần Bội Cơ được nhân dân hướng ứng 
đông đảo. 

+ Ngày 19-3- 1950 hâu như cả thành phố xuống 
đường bạo động đuổi hai tàu chiến Mỹ đậu ở cảng 
Sài Gòn, đã trở thành “Ngày toàn quốc chống Mỹ”. 

+ Trong giới phụ nữ, chị em đã tham gia. các 
phong trào đâu tranh với địch ở thành phố, ngoài ra 
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còn có phong trào chống bắt chồng con đi lính, bãi 
thị chống thuế, đặc biệt nổi lên là phong trào bảo vệ 
nhân phâm phụ nữ. 

+ Trong bà con phật tử, nét độc đáo là phong trào 
đưa bàn thờ Phật xuông đường. Thành phô tự hào có 
một lực lượng trí thức nhân sĩ đông đảo đứng trong 
hàng ngũ chông Pháp, chống Mỹ trong đó có nhiều 
trí thức nhân sĩ nồi tiếng. Có người thoát ly gia đình 
ra chiến khu, có người ở lại đã kiên quyết không hợp 
tác với giặc, ký tuyên bố đòi hòa binh, tham gia 
Phong trào báo chí thống nhất, Phong trào bảo vệ 
văn hóa dân tộc, Phong trào nhà báo xuống đường 
mang bị đi ăn mày, để lên án chế độ thống trị của Mỹ 
và tay SaI... 

+ Về hoạt động vũ trang ở nội thành, từ những 
hoạt động võ trang tuyên truyền, đánh biệt kích, diệt 
ác trừ gian trong thời chống Pháp, đến thời chống 
Mỹ đã có những trận đánh như trời giáng của các đội 
đặc công, biệt động Vào các cơ quan đầu não của 
địch, kế cả tòa đại sứ Mỹ được xây dựng kiên cố và 
được bảo vệ đặc biệt ; những trận ném bom xuống 
sân bay Tân Sơn Nhất, xuống Dinh Độc Lập CỦa CƠ 
sở binh vận ta trong lực lượng không quân của địch ; 
phong trào thanh niên đốt xe Mỹ giữa đường phó... 

+ Thành phố có rất nhiều tắm gương sáng về đấu 
tranh bảo vệ chính nghĩa và uy danh cách mạng của 
những người cộng sản, những chiến sĩ lực lượng vũ 
trang, những người dân yêu nước trước tòa án và 
trong các nhà tù của địch, tiêu biểu là hình ảnh 
Nguyễn Văn Trỗi, người thanh niên, người thợ điện, 
người chiến sĩ biệt động Sài Gòn với khí phách hiên 
ngang trước giờ bị địch xử bắn. Và sáng ngời là 
những cây đuốc sống của em bé Lê Văn Tám, của 
Hòa thượng Thích Quảng Đức, của nữ sinh Nhất Chi 
Mai đã tự thiêu, xả thân vì nghĩa lớn. 

- Đảng bộ đã khởi dậy trong các tâng lớp nhân 
dân thành phố tình cắm Nam - Trung - Bắc 
một nhà, ý chí kiên quyết đấu tranh cho thống 
nhất Tổ quốc. Tiêu biểu là . Phong trào chống việc 
lập cái gọi là “Nam kỳ. quốc” ; phong trào chống 
địch âm mưu chia cắt đất nước, vi phạm Hiệp định 
Giơ-ne-vơ (1954) ; phong trào hưởng Ú ứng lời kêu gọi 
của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miễn Nam với câu 
mở đầu đanh thép : Nước Việt Nam là một, dân tộc 
Việt Nam là một ; nôi lên là cuộc nổi dậy của nhân 
dân thành phố. ùa Xuân năm Mậu Thân (1268); 
phong trào phôi hợp của quân dân thành phố cùng 
quân dân cả nước trong chiến địch Hồ Chí Minh 
năm ¡975, lật đổ chính quyền Sài Gòn tay sai của để 
quốc Mỹ. 
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Ngày 30 tháng 4 năm 1975, thành phố được giải 
phóng VỚI CƠ SỞ vật chất gần như nguyên vẹn, hai 
miễn Nam Bắc thống nhât, giang sơn thu về một 
mối, là thành quả đầu tranh gian khổ lâu dài với 
những hy sinh, mất mát rất to lớn của quân dân cả 
nước trong đó có sự đóng góp xứng đáng của Đảng 
bộ và quân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định. 

Trong lúc phải vượt qua muôn vàn gian nan thử 
thách để giành được những thắng lợi với những kỳ 
tích độc đáo nêu trên, Đảng bộ và quân dân thành 
phố đã có những thuận lợi lớn. 

Đó là truyền thống yêu nước nồng nàn với nhiều 
bài học về mưu lược chống giặc ngoại xâm của dân 
tộc được tích lũy qua hàng ngàn năm lịch sử ; là tỉnh 
thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, năng động sáng 
tạo của các thê hệ người dân từ bốn phương hội tụ 
trên vùng đất mới để mưu sinh lập nghiệp, biết 
nương tựa vào nhau đề chống địch họa, thiên tai ; là 
hào khí Bến Nghé, Đồng Nai, khi giặc Pháp xâm 
lược, vua đầu hàng nhưng dân quyết không hàng, lại 
còn tôn vinh Trương Định, người phất cờ nghĩa làm 
“Binh Tây Đại nguyên soái”, là khí phách oủa kẻ Sĩ: 
“chờ bao nhiêu đạo thuyền không khắm” “Đâm mấy 
thằng gian bút chẳng tà”. 

Đó là uy ứn lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vị 
lãnh tụ sáng suốt của Đảng được cả dân tộc kính yêu, 
từng ra đi tìm đường cứu nước năm 1911, từ bến 
Cảng Sài Gòn, là sức mạnh tông hợp của dân tộc và 
thời đại được Đảng phát huy ngày càng mạnh, là sự 
quan tâm chỉ đạo đặc biệt của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng, của Trung ương Cục miên Nam, của 
Xứ ủy với nhiều năm tháng các đồng chí lãnh đạo 
chủ chốt đã sống và hoạt động bí mật ở Sài Gòn - 
Chợ Lớn - Gia Định, trực tiếp lãnh đạo phong trào 
cách mạng và xây dựng Đảng bộ thành phố, trong 
đó, một SỐ đồng chí đã hy sinh anh dũng tại thành 
phố như đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên 
của Đảng, Nguyễn Văn Cừ - Tổng Bí thư, Ngô Gia 
Tự - Bí thư Xứ ủy đầu tiên, Tạ Uyên - Bí thư Xứ ủy... 

Từ năm 1954, lại có miền Bắc được giải phóng 
đã đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại rất ác liệt bằng 
không quân của Mỹ, là chỗ dựa vững chắc, là nguôn 
tiếp sức của hậu phương to lớn cho cách mạng miền 
Nam nói chung và thành phố nói riêng. 

Đó là sự phối hợp hành động Và Sự giúp đỡ tận 

tỉnh của các địa phương bạn trực tiếp là ở Nam Bộ, 
_ về người, về của, về căn cứ bàn đạp, về nơi đóng cơ 
quan, nơi trú quân... 
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, Qua 45 năm thực hiện các nghị quyết, chỉ thị và 
Điều lệ Đảng trong giai đoạn cách mạng dân tộc dân 
chủ nhân dân, ở một thành phố lớn bị địch tạm 
chiếm, Đảng bộ thành. phố đã có rất nhiều kinh 
nghiệm thực tiễn trên tất cả các lĩnh VỰC hoạt động 
của mình. Nối lên là các bài học lớn về xây dựng tổ 
chức đảng và sự lãnh đạo của Đảng như sau : 

Một là, luôn luôn giữ gìn sự đoàn kết nhất trí 
trong Đảng bộ, luôn chú trọng xây dựng Đảng cả 
về chính trị, tư tưởng và tổ chức phù hợp với 
nhiệm vụ công tác ở vùng đô thị còn bị địch tạm 
chiếm. 

Đảng bộ được thành lập từ những đẳng viên của 
ba tổ chức cộng sản nhập lại, thành phần xuất thân 
cũng khác nhau, thường được bổ sung từ rất nhiều 
nguôn nên vấn đề xây dựng sự đoàn kết thống nhất 
trong Đảng luôn được coi là quan trọng hàng đầu, 
chẳng những được Đảng bộ chăm lo, mà Trung ương 
cũng thường xuyên quan tâm giúp đỡ. Trong việc 
chuân bị cho cuộc tông khởi nghĩa Cách mạng 
Tháng Tám năm 1945, có hai tổ chức Tiền Phong và 
Giải Phóng, nhưng khi được Trung ương Đảng nhắc 
nhớ, và lập ra Ban hành động thống nhất, có đại biểu - 
của cả hai bên thì ai nây đều đã chung sức chung 
lòng lo việc dân, việc nước nên cuộc khởi nghĩa 
Tháng Tám ở Nam Bộ nói chung và Sài Gòn nói 
riêng đã giành được thắng lợi. 

+ Tình hình thực tế của thành phố về phía ta cũng 
như phía địch luôn luôn biến động, nên trong VIỆC 
xây dựng Đảng bộ về chính trị, thực hiện các nghị 
quyết, chỉ thị của cấp trên, các cấp lãnh đạo trong 
Đảng bộ đã tin tưởng tuyệt đối vào sức mạnh của 
nhân dân, biết lắng nghe ý ý kiến quân chúng, rút kinh 
nghiệm thực tiễn để vận dụng sáng tạo thích hợp với 
tình hình cụ thể. Cũng có trường hợp chủ trương của 
trên không phù hợp ví như chủ trương đơn thuần đấu 
tranh chính trị trong lúc địch dùng bạo lực thắng tay 
đàn áp phong trào vào những năm 1957 - 1959, thì 
Đảng bộ vân không phạm Sai lầm manh động mà 
một mặt tim cách hạn. chế tốn thất, mặt khác xin cấp 
trên cho thử kết hợp, đấu tranh chính trị với hoạt động 
diệt ác, trừ gian để rút kinh nghiệm. Từ cách làm 
này, thành phố đã góp phần cùng các địa phương 
khác, giÚp Trung ương điều chỉnh sự lãnh đạo ngày 
càng sát hợp. Về Xây dựng tư tưởng, thì Ban lãnh đạo 
Đảng bộ thành phố ngoài VIỆC khuyến khích tự học, 
phô biến kỹ những bài học nằm lòng là đường lối chủ 
trương cách mạng, năm bước công tác dân vận, kinh 
nghiệm phát triên đẳng viên và xây dựng chỉ bộ 
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đảng, các nguyên tắc về giữ gìn bí mật và vấn đề tu 
dưỡng đạo đức, khí tiết của người cộng sản, ngoài ra 
còn mở những cuộc họp kiểm điểm, thực hiện việc tự 
phê bình và phê bình nghiêm túc sau môi đợt công 
tác. Trong trường hợp đông chí lãnh đạo chủ chốt có 
quan điểm sai, Cũng phê phán, đầu tranh nội bộ rất 
thăng thắn, có kết luận của đa số rõ ràng. Những kết 
luận đó. đều được phố biến đến từng cán bộ đảng 
viên. Về xây dựng tổ chức, trong hoàn cảnh Đảng 
hoạt động bí mật, việc phát triển đảng viên mới, xây 
dựng chi bộ đẳng được quy định chặt ché, cán bộ 
lãnh đạo các câp ở thành phố đều do cấp trên chỉ 
định nhưng vì thường ngày có theo dõi sát cán bộ và 
có thảo luận dân chủ, cân nhắc trong tập thể kỹ 
lưỡng nên các quyết định về nhân sự rât ít phạm sai 
ầm. 


Hai là, không ngừng nâng cao chất lượng 
đảng viên 

+ Theo những tiêu chuẩn trong Điều lệ "Đảng, 
đẳng viên được lựa chọn kỹ trong những người xuât 
thân từ công nhân, nông dân, dân nghèo thành thị, 
học sinh sinh viên, trí thức yêu nước đã qua thử thách 
trong ‹ các cuộc đấu tranh cách mạng, đặc biệt từ lúc 
ban đầu, đã rất chú trọng việc phát triển đảng trong 
công nhân, cơ sở giai câp của Đẳng. 

Nhiều đảng viên đầu tiên của Đảng đều từ công 
hội bí mật do đồng. chí Tôn Đức Thăng xây dựng 
nên. Đồng chí đã có kinh nghiệm hoạt động trong 
phong trào công nhân ở Pháp và đã tham gia cuộc 
phản chiến trên hạm đội Pháp ở Hắc Hải nên đã làm 
cho công nhân sớm có ý thức kết hợp chủ nghĩa yêu 
nước và tinh thần quốc tẾ. Tháng 3 năm 1930, Đảng 
bộ được thành lập, có 20 chị bộ với khoảng 130 đảng 
viên, thì đại đa số là công nhân ưu tú của các xí 
nghiệp công nghiệp quan trọng của thành phố. 

+ Chất lượng đảng viên được nâng cao, ngoài 
việc giáo dục kỹ lúc mới vào Đảng và khuyến khích 
rèn luyện học tập kinh nghiệm thực tiễn, học tập 
chính trị lý luận còn nhờ vào chất lượng sinh hoạt chỉ 
bộ đẳng. Mỗi lần sinh hoạt chỉ bộ, mỗi đang viên đều 
tham gia thảo luận, phân tích tình hình thế giới, trong 
nước, tình hình nhân dân, tình hình hoạt động của 
địch..., kiêm điểm phê bình, tự phê bình từ đó mà đề 
ra công VIỆC làm và cách làm. Nhờ sinh hoạt chi bộ 
theo nê nêp như vậy mà đảng viên được nâng cao 
trình độ phân tích, suy luận về chính trị và trình độ 
lãnh đạo một cách rất thiết thực. 

+ Việc kiếm tra hoạt động của đẳng viên và giữ 
gìn kỷ luật sắt của Đảng đồng thời với việc xây dựng 
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tình cảm đồng chí trong Đảng, làm cho đẳng viên 
thấy rõ Đảng thật sự là đại gia đình cách mạng, có 
chung lý tưởng, ấm áp nghĩa tình, cũng đã góp 
phần rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng 
đàng viên. 

+ Số đẳng › viên bám trụ trong dân, sống chan hòa 
với dân, với số cán bộ thoát ly, hoạt động cách mạng 
chuyên nghiệp đã được kết hợp hài hòa. Yêu câu đôi 
với đảng viên bám trụ trong dân chủ yếu là biết khêu 
gợi tìm hiểu tâm tư nguyện vọng nhân dân trong từng 
giới, từng lúc, từng nơi và kịp thời báo cáo cho Đẳng. 
Yêu cầu đối với cán bộ thoát ly chủ yếu là tiếp XÚC 
với đẳng. viên bám trụ, lắng nghe ý. kiến của quân 
chúng để phân tích phát hiện vân đề và đề ra chủ 
trương giải quyết. Ngoài những tiêu chuẩn về chất 
lượng đảng viên nói chung, cán bộ thoát ly cần phải 
có kiến thức lý luận, biết phân tích, biết. nhận định 
tình hình và đề xuất được cách giải quyết. È Để phát 
huy được. số cán bộ này, dù khó khăn đến mấy cũng 
đã tạo điều. kiện cho cán bộ nghiên cứu học tập về 
chính trị, về lý luận, về những bài học kinh nghiệm 
thực tiễn đã được tông kết. Việc phô biến kỹ những 
kinh nghiệm được đúc kết thành câu văn ngắn gọn dễ 
nhớ ví như 10 bài học đánh Mỹ, đường lối 2 chân 
3 mũi, phương châm chỉ đạo đầu tranh : có lý, có lợi, 
đúng mức v.v... là những cách làm rất có kêt quả. 

Ba là, phát triển đảng phải luôn luôn tính đến 
khả nẵng bảo vệ Đảng, chống lại sự đánh phá của 
địch và biết tăng nhanh thực lực khi có thời cơ. 

Sống và hoạt động ở trung tâm sào huyệt của 
địch, việc giữ gìn bí mật luôn luôn phải coi trọng. 
Tuy nhiên còn phải tính đến thực trạng thành phố 
không phải là địa bàn đồng nhất mà có các vùng 
khác nhau, với sự S0 sánh thế lực ta và địch khác 
nhau, nên sự phát triển cơ sở đảng cũng có yêu cầu 
khác nhau. Trong lòng bộ máy cai trị của địch thì 
yêu cầu phát triên đang viên phải có chất lượng rất 
cao, số lượng phải rất ít và không kết hợp thành chỉ 
bộ mà giữ môi quan hệ với Đảng theo đơn tuyến. 
Vùng nội thành có thể có chi bộ đang, nhưng chỉ 3 
đẳng viên và phải biết khéo che chắn. Nếu có đang 
viên nào có yêu cầu giữ quan hệ đơn tuyến với Đảng 
thì cần phải đáp ú Ứng, không nên ép phải tham gia chì 
bộ. Vùng ven đô có thể phát triển hình thành chị bộ 
với sô lượng 5 - 7 đảng viên, môi đảng viên phải có 
kế hoạch bám chắc vào quân chúng. Vùng căn cứ, 
yêu cầu phát triển đảng với ¡ những chỉ bộ đông đảng 
viên hơn, nhưng phải có kế hoạch tự bảo vệ, đê khi 
bị địch càn quét lấn chiếm thì đảng viên không bị 
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trốc hết ra ngoài. Có làm như vậy mới vừa bảo đảm 
sự lãnh đạo của Đảng vừa bảo vệ được cơ sở đẳng. 

Xây dựng Đảng bộ thành phố, gặp lúc thoái trào, 
cần phải biết nhanh chóng thu gọn mình lại và có kế 
hoạch cụ thể cho từng cán bộ, đẳng viên biết tự bảo 
vệ, để tránh tổn thất khi bị địch đánh phá. Nhưng khi 
có thời cơ, phong trào cách mạng có thể phát triển 
mở rộng thì lại phải biết tăng nhanh thực lực Đẳng 
đáp ú ứng yêu cầu lúc cao trào. Thực hiện tốt việc này 
phải có ý thức nắm nguồn dự trữ từ trong lực lượng 
quân chúng cách mạng cho việc phát triển đảng và 
nguồn dự trữ cho việc phát triển đội ngũ cán bộ từ 
trong đảng viên ở cơ sở để khi cần thì mạnh dạn đề 
bạt cán bộ từ dưới lên. 

- Trong việc phát triển đội ngũ cán bộ thường có 
lực lượng cán bộ do cấp trên điều động, từ các nơi về 
chỉ viện cho thành phô và cán bộ từ các nhà tù của 
địch trở về, phải kịp thời phân công, bố trí theo yêu 
cầu công việc, theo tiêu chuẩn đức tài và phải chăm 
sóc chu đáo để nội bộ được đoàn kết, người người 
phần khởi làm nhiệm vụ. Khi có thời cơ đặc biệt, mở 
chiến dịch lớn như chiến dịch Xuân 1968 hay chiến 
dịch Hồ Chí Minh năm 1975 thì việc phối hợp chặt 
ché giữa lực lượng tại chỗ và lực lượng ngoài tấn 
công vào được tổ chức tốt đã có ! nghĩa rất lớn để 
đánh thắng địch. 

Bốn là, coi trọng tổ chức hệ thống thông tin 
liên lạc thông suốt và bám sát thực tế, nắm chắc 
tình hình. | 

Thông tin liên lạc giữ vị trí rất quan trọng trong 
công tác lãnh đạo của Đảng ỏ ơ đô thị. Trong hệ thống 
thông tin liên lạc có hệ thống điện đài, cơ yếu mật 
mã, hệ thống hộp thơ mật, hệ thống đường dây hợp 
pháp. với những gia đình cơ sở, những bàn đạp dẫn 
dắt cán bộ, đưa tài liệu mật, vũ khí khí tài vào ra giữa 
căn cứ và nội thành và giữa các đầu mối trong nội 
thành. Khi cần, còn phải có cả đường dây liên lạc 
mật đặc biệt ví như đường dây đề chuyển kịp thời 
báo chí ở Sài Gòn qua Pháp cho phái đoàn ta ở Hội 
nghị Pa-ri. Nếu không quan tâm xây dựng và bảo VỆ 
tốt đường dây thì hoạt động của Đảng bị ách tắc, 
thậm chí bị tê liệt. 

Hệ thống thông tin liên lạc có thông suốt mới 
năm chắc được tình hình để lãnh đạo. Các cấp ủy 
đảng thường phải nắm vững : 4 mặt của tinh hình : 

- Tình hình chủ trương cấp trên. 

- Tình hình địch. › 
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- Tình hình quân chúng. 

- Tình hình thực lực của Đảng. 

Trong phân tích đánh giá tình hình chung, toàn 
diện các mặt trong từng lúc, ở từng nơi còn biết xác 
định đúng trọng. tâm công tác, trọng điểm chỉ đạo và 
khâu đột phá mở đầu. 

Nâng cao bản lĩnh lãnh đạo, phải là thắng không 
chủ quan mất cảnh giác, bại không giao động, hoang 
mang, nản chí. Vân đề là biết kịp thời rút kinh 
nghiệm thành công, thất bại, tìm ra nguyên nhân một 
cách sâu sắc và phô biến, thấu đáo những bài học 
kinh nghiệm đó đến từng đảng viên để càng chiến 
đấu càng trưởng thành. 

Năm là, biết nắm vững nghệ thuật lãnh đạo 
phong trào. 

Nghệ thuật lãnh đạo trước hết là tránh chủ quan 
duy ý chí mà phải bám sát cuộc sống, học tập được 
Kinh nghiệm và ý kiến của đẳng viên ở CƠ SỞ và các 
tầng lớp nhân dân, thông cảm sâu sắc với nỗi khổ 
của quân chúng, ngay cả đối với những gia đình có 
con em bị địch bắt đi lính, cũng biết coi đó là những 
gia đình đau khổ. 

Việc thu hút quần chúng vào các phong trào đầu 
tranh phải từ thấp đến cao, từ các yêu cầu dân sinh 
dân chủ đến các yêu cầu về chính trị và nhằm vào 
mục tiêu cuối cùng là giành toàn bộ chính quyền về 
tay nhân dân. 

Hình thức đấu tranh phải phù hợp với trinh độ, 
hoàn cảnh sinh sống của người dân và thế „ thế địch 
cụ thể. 

Trong việc tập hợp, tổ chức quần chúng cũng 
phải tùy theo tình hình ta, địch môi lúc, tùy yêu câu 
nhiệm vụ cách mạng, tùy theo trình độ giác ngộ và 
hoàn cảnh từng người mà tập hợp vào từng loại hình 
tổ chức thích hợp: tổ chức biến tướng, tổ chức công 
khai hợp pháp, tô chức nửa hợp pháp, tổ chức bí mật. 
Tổ chức đảng. cần: rất bí mật, ít mà chắc. Tổ chức 
quần chúng cân rất rộng với nhiều hình thức linh 
hoạt để quân chúng dễ tham gia... 

Vấn đề tập hợp Mặt trận đoàn kết rộng rãi ở 
thành phố thủ đô của địch và biết tập trung cha mũi 
nhọn của cuộc đấu ranh vào kẻ thù nguy hiểm nhất 
trong từng lúc là vấn đề chiến lược và sách lược Tất 
quan trọng không chỉ đối với thành phố mà đối với 
cả sự nghiệp cách mạng nói chung. 

Trong công tác Mặt trận, có hai mặt tác động lẫn 
nhau. Một mặt là phát động phong trào đấu tranh 
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mạnh trong công nhân, nông g dân, dân nghèo thành 
thị rồi qua việc thông tin tuyên truyền, nhất là thông 
tin trên báo chí công khai, mà tác động đến ý thức 
cách mạng trong giới trung lưu, thượng lưu. Mặt 
khác, coi trọng vận động giới trí thức, nhân sĩ, người 
cổ uy tín lớn trong các giới, các dân tộc, các tôn giáo. 
Khi có những người thật sự tiêu biểu đứng ra hiệu 
triệu thì các tầng lớp nhân dân mới hưởng ứng được 
đông đảo. 

Về lực lượng Vũ trang, ngoài lực lượng 3 thứ quân 
ở vùng căn cứ ngoại thành, trong nội thành cần chú 
ý xây dựng lực lượng đặc công, biệt động mật, du 
kích mật, tự vệ mật, tạo thế tồn tại hợp pháp. Lực 
lượng này có khả năng đánh hiểm, đánh sâu vào 
trung tâm đầu não địch, với hiệu quả rất Cao. 

Vận động cách mạng trong hàng ngũ quân đội và 
chính quyên địch phải biết đặt ra từng mức yêu cầu 
với từng loại người một cách thích hợp làm cho họ 
dễ thực hiện, hoạt động cho cách mạng mà không bị 
lộ. Việc xây dựng cơ sở nội tuyến lâu dài năm trong 
các cơ quan đầu não của địch có ý nghĩa rất lớn. 

- Cần phải tuân thủ nguyên tắc ngăn cắt giữa tổ 
chức bí mật và tổ chức công khai. Đưa chủ trương 
của lãnh đạo vào quần chúng rộng rãi cần thông qua 
lực lượng nòng cốt để bảo tôn và tích lũ lực lượng 
được lâu dài. Ngoài ra còn tùy theo yêu cầu của từn 
cuộc, từng đợt đầu tranh và tình hình ta, địch cụ thê 
trong mỗi lúc, mỗi nơi mà huy động lực lượng quần 
chúng vừa mức, chú ý giữ thể hợp pháp, nhằm vào 
mục tiêu bức xúc và chắc thắng, đề quần chúng. càng 
đầu tranh, càng phần khởi tự tin thêm. Khi có yêu 
cầu bức xúc của quân chúng mà biết cách khéo đưa 
lên mặt báo công khai, rồi hướng dẫn cho đông đảo 
quần chúng theo báo công khai để đấu tranh cũng 
đã tạo được những phong trào lớn mà kẻ địch khó 
đàn áp. 

Và phương pháp \ và hình thức đấu tranh phải biết 
lắng nghe ý ý kiên quần chúng để có chủ trương linh 
hoạt sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế giữa ta và 
địch. Khi tình hình thay đối thì phương pháp, hình 
thức cũng phải thay đổi. Có như vậy mới phát triển 
được thế và lực trong mỗi bước đi lên của phong trào 
cách mạng. Lúc địch thẳng tay đàn áp khủng bố, mà 
vẫn lãnh đạo quần chúng đầu tranh chính trị đơn 
thuần, là không phù hợp, mà cần hỗ trợ cho đấu tranh 
chính trị bằng hoạt động vũ trang tự vệ, trừ gian, diệt 
ác, thì khí thế của phong trào cách mạng đồ thị mới 
được giữ vững và phát triên. 
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Trong lãnh đạo đầu tranh phải biết đây lùi địch 
từng bước, làm thất bại từng chính sách, giành thắng 
lợi từng phân, tranh thủ từng thời cơ tạo nên từng 
bước ngoặt, đề cùng với cuộc đấu tranh chung của cả 
nước mà đi đến giành thắng lợi hoàn toàn. 

Những bài học nêu trên tuy về cụ thể có chỗ 
không còn phù hợp với tình hình và nhiệm vụ của 
Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh hiện nay nhưng 
tỉnh thần cơ bản của những bài học đó vẫn còn có ý 
nghĩa. rất thiết thực. 

Vấn đề phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, vấn 
đề bảo đảm chất lượng trong phát triển đảng viên, 
xây dụng Đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh, gắn 
bó với cơ sở giai cấp của mình là giai cấp công nhân, 
cán bộ đảng viên biết giành lòng tin yêu của từng 
người dân đối với Đảng, những kinh nghiệm c để nâng 
cao bản lĩnh trong lãnh đạo các phong trào đầu tranh 
cách mạng của quần chúng, vấn đề cần bộ, đảng viên 
quan hệ gắn bó mật thiết với quân chúng, thực hiện 
đại đoàn kết toàn dân, thông cảm sâu sắc nỗi khổ của 
dân, chăm lo quyền lợi thiết thực của dân, vấn đề 
nâng cao cảnh giác nắm đúng âm mưu thủ đoạn của 
các thế lực thù địch, vấn đề nâng cao tính chiến đấu, 
nghệ thuật lãnh đạo, tính năng động sáng tạo trong 
thực hiện các chủ trương của Đảng... vẫn còn là 
những vấn đề nóng hồi, rất cần được nghiên cứu và 
phát huy trong tình hình hiện nay. 

Gương hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, 
công lao to lớn của các gia đình thương binh liệt sĩ, 
các gia đình từng nuôi dấu đảng viên cán bộ, chiến 
sĩ trong thời thành phổ bị địch tạm chiếm, khí tiết 
cách mạng của chiến SĨ, đồng chí, đồng bào khi bị 
địch bắt, bị tra tấn giam cầm, truyền thông chiến đấu 
cách mạng kiên cường của Đảng bộ và của các tầng 
lớp nhân dân trong đó có bà con người Hoa, đồng 
bào có đạo... ở thành phố cũng cần được cán bộ, 


. đẳng viên trong Đảng bộ và nhân dân nhất là lớp trẻ 


ngày nay hiểu biết sâu sắc để tự hào và nối tiếp. Đó 
là động lực tinh thần rất mạnh cần được phát huy để 
nâng cao ý thức trong Đảng bộ về thực hiện quyền 
làm chủ của nhân dân, làm cho nhân dân ngày càng 
thấy rõ sự hy sinh để giành được độc lập thống nhất 
chỉ có ý nghĩa khi nhân dân có quyên làm chủ, có 
cuộc sống tự do hạnh phúc, từ đó mà tăng lòng tin 
yêu của nhân dân đối với Đảng và làm cho thành phố 
có vinh dự mang tên thành phố Hồ Chí Minh vững 
bước đi lên. C 


Nghiên cứu ;Trao đổiÊ 
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BẦN THÊM VỀ TOÀN CÂU HÓIN * 


Àt thập niên gần đây, thuật ngữ “toàn cầu 
X» “ được nhắc đến rất phổ biến trên 

sách báo và tại các diễn đàn lớn nhỏ 
trong các kỳ họp của Liên hợp quốc, các hội nghị 
thượng đỉnh của các khu vực, các cộng đồng kinh 
tế, các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa các nguyên thủ 
quốc gia, các hội thảo, hội nghị quốc tế... Điều đó 
phản ánh một thực tế : cơn lốc toàn cầu hóa ngắm 
ngầm nhưng mạnh mẽ phá vỡ những hàng rào 
biên giới quốc gia, những luật lệ quốc tế, thậm chí 
vừa mới hình thành. Quá trình đó dường như cứ 
mặc nhiên lướt tới, bất chấp việc các nhà nước, 
các tổ chức kinh tế và cả các tổ chức của Liên hợp 
quốc nhận thức, đánh giá về nó như thế nào. Sức 
lan tỏa, công phá của cơn bão tài chính - tiền tệ 
của khu vực Đông - Nam Á đối với các nước lớn, 
hệ thống tài chính thế giới vừa qua là một ví dụ 
cho điều đó. 

Thật ra, quá trình này đã được dự báo từ rất 
lâu, khi chủ nghĩa tư bản mới ra đời và lúc bấy giờ 
gọi là quá trình quốc tế hóa . Cách đây 150 năm, 
chính C.Mác và Ph.Ăng-ghen đã viết trong Tuyên 
ngôn của Đảng Cộng sản : “Đại công nghiệp đã 
tạo ra thị trường thế giới, thay cho tình trạng cô 
lập trước kia của các địa phương và dân tộc vẫn tự 
cung tự cấp, ta thấy phát triển những quan hệ phổ 
biến, sự phụ thuộc phổ biến của các dân tộc” ; 
“nhờ cải tiến mau chóng công cụ sản xuất và làm 
cho các phương tiện giao thông trở nên vô cùng 
tiện lợi, giai cấp tư sản lôi cuốn đến cả những dân 
tộc dã man nhất vào trào lưu văn minh. Giá rẻ của 
những sản phẩm của giai cấp ấy là trọng pháo bắn 
thủng tất cả những bước vạn lý trường thành và 
buộc những người dã man bài ngoại một cách 
ngoan cường nhất cũng phải hàng phục” (. Mác 
cũng đã chia quá trình quốc tế hóa (TBCN) thành 
hai giai đoạn : giai đoạn lệ thuộc một cách hình 


TÔ HUY RỮA “* 


thức của thế giới, trước hết là các dân tộc “ngoại 
vỉ” vào chủ nghĩa. tư bản và giai đoạn lệ thuộc 
thực sự của. cả thế giới vào chủ nghĩa tư bản, 
Ở giai đoạn đầu, bắt đầu thế kỷ AM, chủ yếu là 
quốc tế hóa lĩnh vực lưu thông vốn, việc chiếm 
đoạt sản phẩm thặng dư toàn cầu chủ yếu thông 
qua buôn bán và chiến tranh của chủ nghĩa thực 
dân cũ. Ở giai đoạn sau đó, theo Mác, chủ nghĩa 
tư bản đưa cả thế giới vào một hệ thống phân chia 
lao động quốc tế. 

Từ đó đến nay, thế giới đổi thay rất nhiều. Quá 
trình quốc tế hóa không ngừng phát triển với các 
cột mốc lớn : trước chiến tranh thế giới thứ nhất ; 
từ những năm 50 và cuối những năm 70, đầu 
những năm 80 đến nay. Tới giai đoạn gần đây, 
xu thế quốc tế hóa được gọi bằng tên mới : toàn 
cầu hóa. 

1 - Quan niệm về toàn cầu hóa 

Nếu tập hợp các định nghĩa về toàn cầu hóa 
lại, chắc con số lên tới nhiều trăm. Quả thật, khó 
có thể đưa ra một định nghĩa đầy đủ, chính xác 
toàn cầu hóa là gì ? Để nhận diện đúng thực 
chất của toàn cầu hóa, phải xem xét nó từ nhiều 
góc độ : 

a - Toàn cầu hóa như một bước phát triển 
khách quan của lịch sử thế giới. 

Hoạt động trao đổi hàng hóa, vốn và lao động 
giữa các quốc gia trên thế giới là tất yếu khách 
quan của mọi nên sản xuất xã hội. Cũng tất yếu, 


* Bài phát biểu trong cuộc hội thảo “Nhìn lại thế kỷ XX và thử 
nhìn sang thế kỷ XXI" do Hội đồng lý luận Trung ương tô chức. 
Xin xem chuyên mục “Nghiên cứu - Trao đổi” của Tạp chí Cộng 
sản từ số 19 (10-1999) 

** PGS, PTS, Phó giám đốc thường trực Học viện Chính trị 
quốc gia Hồ Chí Minh | 

(1) C.Mác và Ph.Ăng-ghen : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 19%, t 4, tr 543, 602 
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mọi nền kinh tế từ chủ nghĩa tư bản về trước đều 
bị chi phối bởi quy luật có tính chu kỳ : thịnh 
vượng - suy thoái - phục hôi... Một trong những 
“lối thoát” khỏi khủng hoảng, suy thoái của chủ 
nghĩa tư bản là xuất khẩu hàng hóa , kỹ thuật rồi 
xuất khẩu tư bản. Về phần mình, các quốc gia lạc 
hậu về kinh tế cần hàng hóa (hàng tiêu dùng và tư 
liệu sản xuất), cần kỹ thuật và vốn để đầu tư phát 
triển. Như vậy, nếu chỉ xét thuần túy về phương 
diện kinh tế, không kể đến các nhân tố chính trị và 
quân sự, thì toàn cầu hóa là nhu cầu của tất cả các 
quốc gia. Nhưng, để nhu cầu thành hiện thực lại 
phải có điều kiện. Chính các điều kiện kinh tế - kỹ 
thuật quy định các nắc thang phát triển của toàn 
cầu hóa .. Hai trong số các điều kiện chính yếu 
nhất đó là : khoa học - công nghệ và cơ chế thị 
trường (điều kiện về chế độ sở hữu cũng rất quan 
trọng, nhưng sở hữu quy định đặc trưng, tính chất, 
xu hướng của toàn cầu hóa hơn là quy định mức 
độ của tiến trình toàn cầu hóa ). Giai đoạn toàn 
cầu hóa hiện nay là sản phẩm của các thành tựu có 
tính bước ngoặt của công nghệ thông tin và của sự 
hoàn thiện ở trình độ cao của cơ chế thị trường, kể 
cả sự phát triển của thị trường tiền tệ thế giới. 

Về hình thái của toàn cầu hóa, giai đoạn hiện 
nay có mấy đặc điểm đáng chú ý : 

- Sự phát triển nhanh và với quy mô lớn các 
tập đoàn kinh tế xuyên quốc gia như là cột trụ của 
toàn cầu hóa . Dường như, toàn cầu hóa - rốt 
cuộc - là sự hợp nhất, sáp nhập các công ty, các 
tập đoàn và các ngân hàng: thành các tổ hợp xuyên 
quốc gia khổng lồ chi phối trên thực tế nền kinh 
tế và thị trường thế giới. 

- Sự tan rã của Liên Xô và mất đi sức mạnh 
kinh tế của các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu, 
kéo theo nó là sự tan biến một kiểu quốc tế hóa , 
liên kết kinh tế mới, khác xa kiểu liên kết tư bản 
chủ nghĩa và sự suy yếu tương đối của Mỹ đã làm 
cho xu hướng toàn cầu hóa bớt đi tính chất phụ 
thuộc vào hai cực. 

- Hòa bình chung trên toàn thế giới vẫn được 
bảo đảm, mặc dù chiến tranh vẫn nổ ra ở nhiều 
khu vực, sự đối đầu về quân sự và tình trạng chưa 
thật ốn định vẫn thường trực ở nơi này nơi khác và 
nạn khủng bố mang tính quốc tế. Bối cảnh đó cho 
phép toàn cầu hóa về kinh tế tiếp tục đi đúng quỹ 
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đạo của nó và cũng buộc toàn cầu hóa phải phát 
triển bằng những lợi ích kinh tế của nó đem lại, 
chứ không thể bằng chiến tranh xâm lược. 

- Các vấn đề xã hội (dân tộc, sắc tộc, tôn giáo, 
tình trạng di cư ồ ạt, ma-phi-a và tội phạm, các 
căn bệnh thế kỷ...) và hiểm họa môi trường - sinh 
thái, hơn bao giờ hết, nôi lên thành vấn đề mang 
tính bức xúc toàn cầu, gây cản trở không nhỏ cho 
quá trình toàn cầu hóa kinh tế, , nhưng lại thúc đây 
những nỗ lực chung của quốc tế đề giải quyết 
chúng. 

Như vậy, trong tiến trình phát triển của mình, 
toàn cầu hóa trải qua nhiều giai đoạn, mỗi giai 
đoạn có những đặc trưng riêng về trình độ, tính 
chất tùy thuộc vào nhu cầu và điều kiện lịch sử 
cho phép. Nói cách khác, để hiểu đúng về toàn 
cầu hóa phải có quan điểm lịch sử - cụ thể. 

b - Đặt toàn cầu hóa trong tổng hợp nhiêu loại 
hình quan hệ quốc tế khác. 

Nhin tổng quát, trong quan hệ kinh tế quốc tế 
đã và đang tôn tại các quá trình : 

- Quá trình toàn cầu hóa ; 


- Quá trình khu vực hóa ; 

- Các quan hệ đa phương trong từng khối ; 
- Quan hệ Bắc - Nam ; 

- Các quan hệ song phương. 


Các quá trình, các quan hệ đó đều là những 
“vòng quay” đồng thời và đan xen lẫn nhau. Mỗi 
quốc gia, mỗi nền kinh tế khi tham gia vào mối 
quan hệ này đều phải tính tới tất cả các quan hệ 
khác. Bởi vì, mỗi hệ thống đều có ưu tiên riêng. 
Trình độ phát triển chung của thế giới cho đến kết 
thúc thế kỷ XX này vẫn khẳng định chỗ đứng, vai 
trò của các quan hệ đó, chưa thể triệt tiêu một loại 
quan hệ nào. 

Theo tôi, sẽ là quá sớm để nói đến sự “nhất thể 
hóa kinh tế thế giới” và cũng không thật chính xác 
khi khái quát : “toàn cầu hóa là hình thức bên 
ngoài của nhất thể hóa , nhất thê hóa là cơ chế bên 
trong của toàn cầu hóa ; toàn cầu hóa là tiền đề 
của nhất thể hóa , nhất thể hóa là xu thế phát triển 
của toàn cầu hóa” 0), 


“Mấy vấn đề lý luận về nhất thể hóa kinh 
tế thế giới”, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế thế giới, số 3-1997 
(tiếng Trung) 


Nghiên etứu - Yrae đôi 


Trong khi thừa nhận xu hướng không gì cản 
nổi của toàn cầu hóa, cần đặc biệt chú ý xu thế 
khu vực hóa đang rất mạnh mẽ và đem lại hiệu 
quả không nhỏ cho mỗi quốc gia. Khu vực hóa 
vừa là tiền đề, là biểu hiện của toàn cầu hóa, vừa 
là sự phản ứng, kiềm chế sự quá mức của xu thế 
toàn cầu hóa. Chúng ta đã chứng kiến vai trò của 
EU, NAFTA, APEC, ASEAN với AFTA, 
MERCOSUR... đối với các nước thành viên như 
thế nào và sự cưỡng lại của nó đối với các áp đặt 
của WTO, IMF, WEB ra sao. Trên thực tế, ít nhất 
là cho đến những năm tháng này, xu thế khu vực 
hóa phát triển nhanh hơn, mức độ hiệu quả đối với 
từng nền kinh tế dân tộc cao hơn so với toàn cầu 
hóa, mặc dù trong các khu vực đang còn không Ít 
vấn đề phức tập, thậm chí đang đứng trước ngã ba 
đường của sự tôn tại và phát triển. 

c - Nội dung, tính chất của toàn câu hóa không 
giống nhau trong các lĩnh vực khác nhau. 

Về đại thể, đến nay, quá trình toàn cầu hóa đã 
diễn ra trên các lĩnh vực : kinh tế, nhất là về 
thương mại, đầu tư, tài chính... ; khoa học - công 
nghệ ; thông tin ; văn hóa ; các vấn đề về bảo vệ 
môi trường, sinh thải ; và lĩnh vực chính trị. 

Mức độ toàn cầu hóa trên các lĩnh vực nói trên 
không giống nhau, rõ nhất là trên lĩnh vực kinh tế, 
chậm nhất là trên lĩnh vực chính trị, bao gồm cả 
quân sự và ngoại giao. 

Toàn cầu hóa kinh tế không nhất thiết buộc 
phải toàn cầu hóa về chính trị. Mặc dù nền chính 
trị dân tộc của các quốc gia không thể không có 
những thích ứng cần thiết trước xu thế toàn cầu 
hóa kinh tế. Chẳng hạn, luật pháp của các nước 
đều phải có sự điều chỉnh ; đã hình thành Nghị 
viện chung châu. Âu, các hội nghị thượng đỉnh 
khu vực và toàn cầu; các tòa án vành: tế và tổ chức 
cảnh sát quốc tế Interpol ; v.v... song Nghị viện 
châu Âu vẫn chỉ là cách biệt, các hình thức hợp 
tác khác chỉ có giá trị khi có sự đồng thuận, mà 
trên thực tế - đạt được điều này không dễ. Ngay 
Liên hợp quốc (cả Đại hội đồng, các ủy ban và các 
tổ chức của nó) cũng chưa phải là tiêu biểu cho lợi 
ích toàn cầu, cho công lý, công bằng và dân chủ - 
những yêu cầu hàng đầu của chính trị thế giới 
trong thời đại văn minh. 
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Từ đó, có thể nói, không nên nói toàn cầu hóa 
một cách chung chung, nếu dùng thì phải ngầm 
hiểu đó là toàn cầu hóa kinh TẾ. Phải thận trọng 
khi sử dụng thuật ngữ “toàn cầu hóa” đơn thuần ; 
phải cân nhắc lĩnh vực nào có thể “toàn cầu hóa”, 
lĩnh vực nào cần phải tiến hành hợp tác có chọn 
lọc, thậm chí không thể hợp tác. 

Chừng nào thế giới còn phân chia giai cấp, còn 
các biên giới quốc gia, còn sự khác biệt giữa các 
thể chế chính trị và các nền văn hóa , chừng đó 
không thể nói tới toàn cầu hóa hay nhất thể hóa 
triệt để. Chủ nghĩa quốc tế đối lập với chủ nghĩa 
dân tộc cực đoan và với cả chủ nghĩa thế giới. 

d - Đáng tiếc, cho đến nay về cơ bản nhân loại 
chỉ biết đến một thứ toàn câu hóa là toàn cầu hóa 
do các nước tư bản phát triển chỉ phối. 

Ngoại trừ hình thức hợp tác, liên kết kinh tế 
giữa các nước xã hội chủ nghĩa trong khuôn khổ 
SEV và liên minh chính trị của Khối Vác-sa-va 
cuối những năm 40 đến cuối những năm 80 của 
thế kỷ này, thế giới mới có một xu thế toàn cầu 
hóa là toàn cầu hóa tư bản chủ nghĩa, do các nước 
tư bản phát triển khởi xướng và chỉ phối. 

Quá trình toàn cầu hóa hiện nay vừa chứa đựng 
tính tất yếu khách quan, xu thế phổ biến của toàn 
thể giới, vừa mang đậm dấu ấn của các tập đoàn, 
các nước tư bản. Vì thế, không nên đồng nhất toàn 
cầu hóa có tính tư bản chủ nghĩa với toàn cầu hóa 
với tính cách là xu thế khách quan của thời đại, 
rồi từ đó cổ vũ hay phê phán toàn cầu hóa nói 
chung. 

Đến lượt mình, sự chi phối của các nước tư bản 
phát triển đối với toàn cầu hóa cũng chứa đựng 
những mâu thuẫn. Ngày nay, ưu thế áp đảo thuộc 
về Mỹ. Nhưng, Tây Âu và Nhật Bản - ngoài việc 
cạnh tranh trực tiếp với các công ty Mỹ thông qua 
đầu tư và xuất khẩu vào Mỹ - còn tranh chấp với 
Mỹ về ảnh hưởng và lợi ích do lợi thế của các 
nước phát triển trong quá trình toàn cầu hóa đem 
lại. Trong nhiều trường hợp, giữa ba trung tâm 
kinh tế lớn này cũng nổ ra mâu thuẫn quyết liệt và 
cuối cùng phải đi tới nhân nhượng. 

Sự chỉ phối của các nước tư bản phát triển và 
các tập đoàn xuyên quốc gia, các ngân hàng tư 


13 


Nghiên cứu - Frae đồi 


bản đối với quá trình toàn cầu hóa kinh tế thể hiện 
rõ trên các “nguyên tắc” sau : | 

- Thúc đầy tự do hóa thương mại toàn cầu, gây 
sức ép buộc các quốc gia phải dỡ bỏ hàng rào thuế 
quan, mở cửa cho hàng hóa của các nước phát 
triển với chất lượng cao và giá rẻ hơn vào nội địa. 

- Khuyến khích cạnh tranh tự do trong khi nắm 
chắc bản quyền về phát minh sáng chế công nghệ 
và quyền sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa. 

- Thông qua việc mở rộng hệ thống ngân hàng, 
thị trường chứng khoán để phát dương sức mạnh 
của các đồng tiền mạnh và gây sức ép đối với các 
nước vay nợ. 

Rõ ràng, “cuộc chơi” có vẻ rất công bằng, 
nhưng luật chơi luôn đem lại lợi thế cho những 
kẻ mạnh. Trên thực tế, không thể có sự bình đẳng 
thực sự giữa các nước, các nên kinh tế có sự chênh 
lệch lớn về tiềm lực và trình độ phát triển theo 
khuôn khổ do các nước phát triển đề ra và khống 
chế. 

Theo lô-gíc của sự phát triển, khi nào đạt đến 
mức phá vỡ được “vòng kim cô” là chế độ sở hữu 
tư nhân tư bản chủ nghĩa, tức là tới nắc thang triệt 
để của quá trình xã hội hóa sản xuất - bao trùm cả 
xã hội hóa tư liệu sản xuất và xã hội hóa các sản 
phẩm trí tuệ - cũng có nghĩa là gạt bỏ được tính 
chất tư bản chủ nghĩa, sự chỉ phối của các nước và 
tập đoàn tư bản lớn, thì quá trình toàn cầu hóa mới 
thực sự phát huy đúng vai trò, ý nghĩa đích thực 
của nó. 

e - Mức độ thiết chế hóa của quá trình toàn 
cầu hóa . 

Toàn cầu hóa là một xu thế và là một quá trình. 
Qua thực tiễn, quá trình toàn cầu hóa kinh tế 
dần đi tới cơ chế điều hòa, ràng buộc các bên 
tham gia. 

Người ta đã nói đến hai trình độ toàn cầu hóa : 
toàn cầu hóa mang tính chế độ và toàn cầu hóa 
mang tính công năng. Dạng thứ nhất lấy hình thức 
hiệp định và tổ chức quốc tế làm khung. Dạng thứ 
hai chỉ là quan hệ giữa các nước trên nguyên tắc 
tự nguyện, không dựa vào sự bảo đảm của hiệp 
định hay tổ chức nào. Hai dạng này cùng tôn tại, 
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cùng phát triển và là “nhân quả” của nhau. Có thể 
xem dạng thứ nhất là tiêu chí đánh giá các mốc 
phát triển của toàn cầu hóa và dạng thứ hai nói lên 
xu thế chung của toàn cầu hóa . 

Cũng có thể phân ra 3 cơ chế điều hòa, phối 
hợp trong toàn cầu hóa kinh tế với mức độ ràng 
buộc tăng dần : 

- Cơ chế tự phát : giữa các công Mã xí nghiệp 
lớn cạnh tranh với nhau, theo sự chỉ phối của quy 
luật giá trị. Tất cả đều vừa là đối tác, vừa là đối thủ 
của nhau. 

- Cơ chế điều hòa ràng buộc mềm : chủ xế 
là dựa vào sự tự nguyện thi hành các cam kết 
quốc t tế đã ký tại các hội nghị, các diễn đàn kinh 
tế quốc tế. 

- Cơ chế ràng buộc cứng, như Tổ chức các 
nước xuất khẩu dầu lửa ; Tổ chức tiền tệ quốc tế 
và Ngân hàng thế giới, Tổ chức mậu dịch thế 
giới ; các tô chức kinh tế khu vực (EU, APEC...) ; 
các hiệp định hợp tác kinh tế, thương mại giữa các 
chính phủ, v.v.. Trong đó, phạm vi ràng buộc của 
mỗi loại cũng tăng dân. Tuy nhiên, việc trừng 
phạt các bên vi phạm thỏa thuận chưa mấy khi 
được â ap dụng (một số trường hợp cấm xuất khẩu, 
cắm vận và vì lý do chính trị nhiều hơn là lý do 
kinh tế). 

Những điều trình bày trên cho phép đi tới kết 
luận : toàn cầu hóa - trước hết là toàn cầu hóa về 
kinh tế - là xu thế khách quan của thế giới, nhưng 
đó là một quá trình lâu dài, phức tạp và hiện đang 
bị sức ép của các nước tư bản phát triển làm méo 
mó đới. Dù sao, đó cũng là một hiện thực của thế 
giới mà mỗi quốc gia phải đối mặt. 

2 - Lợi ích và nguy cơ của toàn cầu hóa 

Như mọi quá trình vận động xã hội, toàn cầu 
hóa đem lại nhiều mặt tích cực và cũng có cả 
những mặt tiêu cực. Việc đánh giá tích cực hay 


_ tiêu cực cũng tùy từng nước, tùy từng giai đoạn 


phát triển và đối sách của từng nước. 
Tuy nhiên, nhìn tổng thể và khách quan, có thể 
nói, toàn cầu hóa đem lại nhiều tác động tích cực. 
Tất cả các nước đều thông qua việc tham gia 
vào quá trình toàn cầu hóa đề thúc đầy lực lượng 


Nghiên cứu - Yrao đêi 


sản xuất phát triển nhờ không ngừng điều chỉnh 
cơ cấu sản xuất, áp dụng công nghệ tiên tiến, tăng 
sứỨC cạnh tranh của sản phẩm, giảm bớt tiêu hao 
vật chất... ; sử dụng hợp lý hơn các nguồn tài 
nguyên và nguồn lực con người ; phối hợp giải 
quyết các vấn đề toàn cầu mà mỗi quốc gia, mỗi 
khu vực không thể giải quyết nổi ; thúc đấy xu 
hướng đa cực của thế giới. 

Các nước phát triển được hưởng lợi nhiều nhất 
nhờ quá trình toàn cầu hóa : mở rộng được thị 
trường tiêu thụ hàng hóa ; đổi mới được công 
nghệ bằng cách bán công nghệ lỗi thời cho nước 
khác ; có thêm địa bàn đầu tư ; phát huy thế mạnh 
về kinh tế và khoa học - công nghệ đê chèn ép các 
nước đang phát triển, các công ty nhỏ ; khai thác 
nguồn lao động (cả trí tuệ và giản đơn) giá rẻ ở 
các nước chậm phát triển ; buộc các nước phải 
tham gia gánh vác trách nhiệm giải quyết một số 
vấn đề toàn câu ; v.v... 

Các nước đang phát triển cũng có cơ hội thuận 
lợi cho sự phát triển nhờ tham gia vào quá trình 
toàn cầu hóa : tranh thủ được vốn, kỹ thuật và 


kinh nghiệm quản lý của các nước phát triển để 


khai thác tiêm năng của mình ; phát huy được lợi 
thế của nước đi sau (không phải đi tuần tự các 
bước của công nghệ và cơ cấu kinh tế, nhân công 
rẻ, còn dư địa cho phát triển theo chiều rộng...) và 
một. số thế mạnh Tiêng ; được hưởng một số ưu đãi 
về thuế quan, về vay vốn và chuyển giao công 
nghệ ; thoát khỏi tình trạng bị bao vây, cấm vận ; 
có được một số bảo đảm pháp lý quốc tế để giải 
quyết các tranh chấp ; ngăn chặn âm mưu can 
thiệp quân sự của một nước ngoài nào đó. 

Bên cạnh đó, toàn cầu hóa càng phát triển càng 
đặt ra những nguy cơ lớn : 

Nhìn chung toàn thế giới thì khoảng cách nước 
giàu với các nước nghèo ngày càng cách xa ; sự 
lũng đoạn của các nước lớn trong hoạt động của 
các tô chức quốc tế và của các công ty xuyên quốc 
gia, các tổ chức tài phiệt đối với các nền kinh tế 
và các chính phủ ngày càng lớn ; xu hướng độc 
quyền ngày càng tăng chứ không giảm đi ; các 
hoạt động tài chính ngày càng khó kiểm soát ; 
nguy cơ về những hoạt động kinh tế giả và đen 
ngày càng lớn ; sự lan tỏa nhanh những tác động 
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tiêu cực và diễn biến bất thường của một nền kinh 
tế, một hệ thống tài chính đến cả khu vực và toàn 
thế giới ; chủ quyền quốc gia, bản sắc văn hóa dân 
tộc chịu sức ép lớn ; v.v... 

Các nước phát triển, mặc dù có nhiều lợi thế và 
được lợi nhiều hơn trong quá trình toàn cầu hóa, 
nhưng không phải muốn làm gì cũng được. Từng 
nước tham gia quan hệ song phương, khu vực và 
toàn cầu với các nước khác đều tính toán lợi ích, 
cân nhắc cái lợi và cái hại. Hiệp định nào cũng 
phải qua thương lượng nhiều vòng, các bên tham 
gia đều phải tôn trọng lẫn nhau. Sức ép lớn nhất 
đối với các nước phát triển là từ phía các nước lớn. 
Các cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và 
Tây Âu, Mỹ và Nhật Bản cho thấy mọi việc đều 
không đơn giản. Qua mở cửa, nhiều nước trên thế 
giới mạnh dân lên, thách thức cả với các nước lớn. 
Đặc biệt, sự bành trướng của các công ty xuyên 
quốc gia đe dọa ngay cả chính phủ từng nước phát 
triển. Chính các quan chức chính phủ Thụy Điển 
phải thừa nhận : “Chúng ta có thể làm gì khi mà 
Thụy Điển cần đến Ericson chứ không phải 
Eric son cần đến Thụy Điển” G).. 

Các nước đang phát triển và lạc hậu đương 
nhiên đứng trước nhiều nguy cơ lớn : 

- Chịu thua thiệt trong cạnh tranh, vì sản phẩm 
trong nước chất lượng kém, giá thành cao, chậm 
thay đôi chủng loại, mẫu mã... 

- Dễ bị tụt hậu về công nghệ, kỹ thuật, vì luôn 
phải nhập thiết bị, công nghệ lạc hậu, đã lỗi thời. 

.~ Bị nhiều sức ép và phụ thuộc trong tiếp nhận 
đầu tư, thanh toán, vay nợ, xuất nhập khẩu. 

- Từ sức ép về kinh tế, các nước lớn buộc các 
nước nhỏ phải thay đổi luật pháp có lợi cho các 
công ty tư bản, phải đấy mạnh tư nhân hóa , giảm 
thiểu sự can thiệp của nhà nước vào các hoạt động 
kinh tế, dần dần phải chấp nhận các luật pháp của 
nước ngoài, thậm chí phải cải tổ chính phủ, thể 
chế chính trị. 

- Các quan niệm văn hóa, dân chủ, nhân 
quyền, lối sống khác với truyền thống dân tộc du 


(3) Heinz Dieterich : Toàn cầu hóa , nhà nước dân tộc và nhà 
nước toàn cầu. Thông tỉn tư liệu (Viện Thông tin khoa học, Học 
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), số 5-1999. tr 5 
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nhập vào, làm băng hoại các giá trị dân tộc, phát 
sinh những mâu thuẫn, làm mất ổn định xã hội. 

- Bị chảy chất xám ra nước ngoài. 

Tuy nhiên, nguy cơ không phải là định mệnh. 
Nhiều nước có chính sách khôn khéo, biết phát 
huy nội lực và tranh thủ được mặt tích cực của 
toàn cầu hóa nên vẫn phát triển nhanh. Có thể lấy 
trường hợp của Xin-ga-po và Ma-lai-xi-a làm ví 
dụ. 

% 


Ẩ» - z+« _Ấ Ø P2 TH k 
Đối với vấn đề “toàn cầu hóa”, quan điểm của 


chúng ta là rõ ràng : 


- Thừa nhận toàn cầu hóa đã là một xu thế 


khách quan. Thông điệp mà toàn cầu hóa phát đi 
cho toàn thế giới là : không một quốc gia nào có 
thể đứng ngoài quá trình toàn cầu hóa lại có thể 
phát triển ; nếu không là một bộ phận của nền 
kinh tế thế giới thì nền kinh tế đất nước sẽ phải 
chịu hậu quả nặng nề. Vấn đề là phải thấy cho rõ 
mặt tích cực và mặt tiêu cực của toàn cầu hóa, lợi 
ích và nguy cơ đối với đất nước khi tham gia vào 
toàn cầu hóa . 

~ Quyết định thành công khi tham gia vào hợp 
tác quốc tế là nội lực, bao gồm cả sức mạnh kinh 
tế, sự vững vàng về chính trị, sự tỉnh táo và khôn 
ngoan trong quan hệ quốc tế. Không thể ảo tưởng 
nhờ mở cửa, hợp tác khu vực và quốc tế sẽ giàu 
lên nhanh chóng. 

- Trong bất kỳ vấn đề gì, bất kỳ lúc nào, mở 
cửa và tăng cường hợp tác quốc tế cũng phải giữ 
vững chủ quyền quốc gia, độc lập dân tộc, định 
hướng xã hội chủ nghĩa, sự lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản và quản lý của Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa, sự đoàn kết dân tộc và bản sắc văn hóa dân 
tộc. Tuyệt đối không hợp tác bằng mọi giá, hy 
sinh các nguyên tắc. 

- Phải rất chủ động, có bước đi thích hợp và 
không nóng vội. Không ai bắt ép chúng ta phải 
tham gia ngay và toàn diện vào quá trình toàn cầu 
hóa. Nhiều nước trên thế giới đã và đang tiếp tục 
thăm dò, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, tham gia 
có mức độ và có lựa chọn từng lĩnh vực, từng đối 
tượng, từng thời điểm để hợp tác. 1 
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SỐ 21 (11-1999) 


.ĐOÀN THANH NIÊN... 


(Tiếp theo trang 4) 


niên những hiểu biết về Đảng, về chủ nghĩa 
Mắc - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời 


_ thường xuyên giao nhiệm vụ cho đoàn viên rèn 


luyện, thử thách. Phát "huy tính năng động, tỉnh 
thân dám nghĩ, dám nói, dám làm của lực lượng 
đảng viên trẻ trong mọi hoạt động của Đảng, 
khắc phục thái độ rụt rè, tự tỉ ; từng bước khẳng 
định vai trò của lực lượng đẳng viên trẻ, góp sức 
xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. 

Công tác thanh niên là một khoa học và nghệ 
thuật. Vì vậy phải tích cực đào tạo, bồi dưỡng đội 
ngũ cán bộ Đoàn có phẩm chất chính trị, có năng 
lực để phát huy vai trò tham mưu cho Đảng về 
công tác vận động thanh thiếu nhi. Đây là nhiệm 
vụ cấp bách và thường xuyên của Đoàn. “Nội 
dung đào tạo, bôi đưỡng tập trung vào các vấn đề 
nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, trau dôi 
đạo đức cách mạng, xây dựng lối sông lành mạnh 
mà trước hết là thực hiện “Cân kiệm liêm chính, 
chí công vô tư” đâu tranh chống lại mọi thói hư 
tật xấu, “chống chủ nghĩa cá nhân” mà Bác Hồ 
coi là “kẻ thù bên trong”. Nâng cao trình độ học 
vần, chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ công tác 
Đoàn, Hội, Đội trên cơ sở phương pháp luận chủ 
nghĩa Mác - Lê-mn và tư tưởng Hồ Chí Minh 
nhằm tạo điều kiện nâng cao năng lực hoạt động 
thực tiễn, biết tổng kết kinh nghiệm, biết đề xuất 
với Đảng những chủ trương công tác thanh niên 
phù hợp. 

Đoàn TNCS Hà Chí Minh đã và đang triên 
khai kế hoạch cụ thể tham gia xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng. Đây là sự thể hiện tình cảm tha thiết, 
thái độ trách nhiệm, lòng biết ơn sâu sắc đối với 
Đảng và Bác Hồ kính yêu. 

Trước lúc đi xa, Bác căn dặn Đảng : “Đoàn 
viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc 
đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, 
có chí tiên thủ. Đảng cân phải chăm lo giáo dục 
đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành 
những, người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội 
vừa hồng vừa chuyên”. Đó là trách nhiệm của 
Đảng đối với thế hệ trẻ. Còn trách nhiệm của thế 
hệ trẻ là phải một lòng tin theo Đảng, tích cực 
tham gia xây dựng Đẳng. Bởi vì Đảng có mạnh 
thì Đoàn mới mạnh và sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội mới giành được thắng lợi. QC 


Nghiên cứu - Trao đồi - SỐ 21 (11-1999) 
= nơi Việt Nam (đương nhiên 
II Ƒ TÌA 8 tÉD địa PWIR®IPR RI/SE)I không phải chỉ từ Việt Nam + và 
Nắ lu IECï IYWJ Lái Vắ | I\\l ña/ ^ chỉ vì Việt Nam). 

À l+« : F Đúng là “Hồ Chí Minh đã 
VFE TỊI[ TII/@MJ@ 41.118 vận dụng và phát triển sáng tạo 

VE EU VI (O HÔ Q HỈ Ì M M chủ nghĩa Mác - Lê-nin”, nhưn 
từ đó mà cho rắng tư tưởng Hỗ 
QUANG CẬN Chí Minh chỉ là “sự vận dụng và 


ÀN đầu tiên Đảng ta ghỉ rõ trong Cương lĩnh 
| của mình tại Đại hội VII “lấy chủ nghĩa Mác - 

Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nên tảng 
tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động. Điều khẳng 
định đó đã có tác dụng to lớn trong đời sống tinh thần 
và trí tuệ của cán bộ, đảng viên và đông đảo nhân dân 
ta. Thời gian hẳn sẽ còn làm rõ tầm quan trọng của 
quyết định lịch sử này. 

Đã có nhiều công trình khoa học nghiên cứu công 
phu về tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó có nhiều cô 
gắng tìm tòi một định nghĩa tương đối ngắn gọn 
nhưng đúng và đủ về tư tưởng Hồ Chí Minh. Bài này 
xin thử tìm tiếp \ một định nghĩa, đúng hơn là tìm hiệu 
thêm về bản chất và nguôn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh 
thông qua việc tìm kiếm một định nghĩa. 

1 - Để làm rõ vị trí, vai trò của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tôi từng cho 
rằng : “Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng và phát 
triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin ở Việt Nam”. 

Nhưng như thế, liệu có thể hiểu tư tưởng 
Hồ Chí Minh chỉ là một. sản phẩm bên ngoài được 
Hồ Chí Minh du nhập vào Việt Nam, vận dụng và 
phát triển sáng tạo ở Việt Nam hay không ? Và như 
vậy, có gì mâu thuẫn với nhận xét rằng : tinh hoa văn 
hóa Việt Nam, chủ nghĩa yêu nước Và lòng nhân ấi 
truyền thống Việt Nam là ngọn nguồn và dòng chảy 
chính trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Đương nhiên chủ 
nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh là chủ nghĩa yêu nước 
trên lập trường giai cấp công nhân, là chủ nghĩa yêu 
nước mới. 

Sự khái quất ngắn gọn nêu trên về tư tưởng 
Hồ Chí Minh rõ ràng là không đủ. Chắc chắn tư tưởng 
Hồ Chí Minh trước hết phải là sản phẩm Việt Nam, 
xuất xứ từ Việt Nam, từ con người, đất nước và lịch 
sử Việt Nam, từ thực tiễn đấu tranh cách mạng Ở 
Việt Nam, vì Việt Nam, từ Việt Nam mà ra và trở lại 


phát triển sáng tạo chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin”, lại không chuẩn 
xác. BỞI trong tư tưởng Hồ Chí 
Minh có cái nêng của Ngu yên Ái Quốc khi anh thanh 
niên Nguyễn Tâ ất Thành trở thành nhà chính trị 
Nguyên Ái Quốc trước khi trở thành Hô Chí Minh, 
với hành trang ch lũy trong 2l năm từ khi sinh ra 
cho đến khi rời bến Nhà Rồng và nhất là trong 10 năm 
bôn ba hải ngoại tìm đường cứu nước trước khi gặp 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin (để trở thành Nguyễn Ai 
Quốc trước khi trở thành Hồ Chí Minh). Việc “vận 
dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin” 
là kết quả tông hợp cả cái riêng vôn có của Ngu yên 
Ái Quốc (khi thành Nguyên Ai Quốc) và chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin (mà hạt nhân, theo Nguyễn Ái Quốc, là 
phép biện chứng duy vật), chứ không phải chỉ có chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin. Tôi thấy nên \ nhận thức rõ hơn về 
Nguyễn Ái Quốc trước khi Nguyễn AI Quốc trở thành 
Hồ Chí Minh. Không phải ngẫu nhiên mà Nguyễn Ái 
Quốc - chứ không phải ai khác ở Việt Nam - đã gặp 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin như một ' 'cuộc hội ngộ lịch 
sử” và đã có thể vận dụng và phát triển sáng tạo chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin như ta đã thấy (tuy rằng đã có một 
số người Việt Nam khác biết đến chủ nghĩa Mác trước 
khi Nguyễn Ái Quốc gặp chủ nghĩa Lê-nin). 


Lại có ý kiến khác, cũng khái quát ngắn gọn : “Tư 
tưởng Hồ Chí Minh là học thuyết về cách mạng 
Việt Nam”. Tôi cũng thấy chưa ổn. Bởi vì sự khái 
quát đó chưa xử lý được vị trí, vai trò của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, chưa nói được bản chất của tư tưởng 
Hỗ Chí Minh trong sự gắn bó với chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin. Bởi Nguyễn Ái Quốc gặp chủ nghĩa Mắc - 
Lê-nin mới thành Hồ Chí Minh. Nếu không, 
Nguyễn Ái Quốc có thể cũng chỉ như nhiều nhà ái 
quốc khác, như Phan Bội Châu, Hoàng Hoa Thám, 
Nguyễn Thái Học... 


Chúng ta thường nhân mạnh Hồ Chí Minh là 
Nguyễn Ái Quốc, trước sau Hồ Chí Minh vẫn là 
Nguyễn Ái Quốc, là người yêu nước. Điều đó rất 
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đúng. Nhưng cũng không nên quên nhấn mạnh 
Nguyễn Ái Quốc là Hồ Chí Minh, khác với những 
nhà ái quốc khác kể trên, mà điều đó, chính là 
nhờ chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Do vậy mới thành 
Hồ Chí Minh và tư tưởng Hỗ Chí Minh ; nếu không 
chỉ là tư tưởng Nguyễn Ái Quốc (trên báo Nhân Dân, 
số ra ngày 26-5-1993, tôi đã phân tích vấn đề này). 

Tư tưởng Hỗ Chí Minh còn kế thừa những tỉnh 
hoa văn hóa khác của nhân loại. Có thể kể đến văn 
hóa phương Đông, văn hóa của các dân tộc phương 
Đông, chủ yếu là văn hóa Trung Quốc (Không giáo) 
và văn hóa Án Độ (Phật giáo). Rồi đến văn hóa 
phương Tây, văn hóa của các dân tộc phương Tây từ 
châu Âu Sang châu Mỹ, chủ yếu là văn hóa của giai 
cấp tư sản cách mạng phương Tây chống. phong 
kiên, của Đại cách mạng tư sản Pháp 1789. Dòng 
văn hóa của các giai cấp cần lao ở “chính quốc” 
cũng như Ở Các nước thuộc địa tác động nhiều đến 
Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trong cuộc hành trình 
xuyên lục địa tìm đường cứu nước cũng như trong 
toàn bộ hoạt động thực tiễn cách mạng của Người. 

Cũng phải nói thêm, chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
chính là tính hoa văn hóa phương Tây hiện đại đã trở 
thành tỉnh hoa văn hóa nhân loại, cái làm cho 
Nguyễn Ái Quốc trở thành Hồ Chí Minh. Nó là “sản 
phẩm của châu Âu” nhưng ' tung ra bốn biển 
đều đúng” (như nhận xét của Nguyễn Ái Quốc - 
Hồ Chí Minh) ; , TUG ra bốn biển đều đúng” nhưng 
vẫn là “sản phẩm của châu Âu”. Ba bộ phận hợp 
thành của chủ nghĩa Mác : triết học, kinh chính trị 
học, chủ nghĩa xã hội khoa học đều có nguồn gốc từ 
thành tựu trí tuệ phương Tây : triết học Đức, kinh tế 
chính trị học Anh, chủ nghĩa xã hội Pháp, được cải tạo 
cách mạng theo quan điêm của chủ nghĩa duy vật biện 
chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Nguyễn Ái Quốc 
còn chỉ rõ, từ năm 1924, phải “xem xét lại chủ nghĩa 
Mác về cơ sở lịch sử của nó, củng cố nó bằng dân tộc 
học phương Đông” °', 

Như vậy là đã có và hình thành một Nguyễn Ái 
Quốc, rồi Nguyễn Ái Quốc được chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin “Hồ Chí Minh hóa”, và Nguyễn Ái Quốc - 
Hỗ Chí Minh lại “Việt Nam hóa”, “Đông phương 
hóa” chủ nghĩa Mác - Lê-nin ở Việt Nam. 

2 - Từ những sự phân tích trên đây, có thể khái 
quát : 

“Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kết hợp giữa tinh 
hoa văn hóa Việt Nam và thực tiến cách mạng Việt 
Nam với chủ nghĩa Mác - Lê-nin và những tỉnh hoa 
văn hóa khác của nhân loại”. 
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Tuy nhiên, rất có lýý ý kiến cho rằng điều đó mới 
nói lên ba nguôn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh. 
chứ chưa nói được tư tưởng Hồ Chí Minh là gì, chưa 
thể coi là một định nghĩa đề nhận diện tư tưởng 
Hồ Chí Minh. 

Có một cách khái quát khác, hy vọng khắc phục 
được nhược điểm trên : 

“Tư tưởng Hồ Chí Minh là tư tưởng về con đường 
giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước và bảo vệ Tô 
quốc Việt Nam - một nước vốn là thuộc địa và nửa 
phong kiến - vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội 
và góp phân. vào sự nghiệp cách mạng của các dân tộc 
trên thê giới trong thời đại quá độ của xã hội loài 
người từ chủ nghĩa. tư bản Jên chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa cộng sản, mở đầu bằng cuộc Cách mạng Tháng 
Mười Nga vĩ đại”. 

Sự khái quát này có phần gần hơn với yêu cầu của 
một định nghĩa chung. Nhưng theo tôi, vân chưa nói 
lên được bản chất của tư tưởng Hồ Chí Minh trong 
mối quan hệ với chủ nghĩa Mác - Lê-nin ; vẫn chưa 
xử lý được vấn đề vị trí, vai trò của chủ nghĩa Mắc - 
Lê-nin - cái mà nhờ đó mới có và thành tư tưởng 
Hỗ Chí Minh. 

Tôi cho rằng, để nhận diện đúng tư tưởng Hồ Chí 
Minh, phải làm rõ bản chất của tư tưởng Hỗ Chí 
Minh, mà muốn làm rõ bản chất, phải đi vào phân t tích 
ngun sốc, tuy rằng bản chất và nguồn gốc không 
đông nhất. Do vậy, xin kiến nghị phương án sắn ngay 
việc nêu rõ nguôn gốc trong định nghĩa, kết hợp hai 
cách khái quát trên : 

“Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kết hợp tinh hoa văn 
hóa Việt Nam và thực tiễn cách mạng Việt Nam với 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin và những tính hoa văn hóa 
khác của nhân loại ; là tư : tưởng về con đường giải 
phóng dân tộc, xây dựng đất nước và bảo Vệ Tô quôc 
Việt Nam - một nước vôn là thuộc địa và nửa phong 
kiến, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội và góp 
phần vào sự nghiệp cách mạng của các dân tộc trên 
thế giới trong thời đại quá độ của xã hội loài người từ 
chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
cộng sản mở đầu bằng cuộc Cách mạng Tháng Mười 
Nga vĩ đạt”. 

Tạm gọi cách khái quát này là từ phân tích (nguồn 
gốc) đến tổng hợp (khái quát). Nếu theo lô gíc từ tổng 
hợp (khái quát) đến phân tích (nguồn gốc) thì có thê 
đặt ngược lại hai cách khái quát trên. Nhưng tôi theo 


(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 
1995,t1,tr465 
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lôgíc từ phân tích (nguồn gốc) đến tổng hợp (khái 
quát) thì thích hợp hơn chăng : ?Bởi ¡ chúng ta tiếp cận 
ngay nhân tổ Việt Nam và nhân tố chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin và hai thành tổ căn bản của tư tưởng Hỗ Chí 
Minh, làm rõ bản chất của tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Còn một ý quan trọng nữa cần xử lý : việc “Hỗ 
Chí Minh vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa 
Mắc - Lê-nin” ? Có lẽ nên nêu thêm một câu nữa vào 
cuối đoạn khái quất trên : Hồ Chí Minh đã vận dụng 
và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin ở 
Việt Nam. 

Cụ thể thêm một bước, có thể nêu lên mấy nội 
dung chính của tư tưởng Hồ Chí Minh như sau : 

- Đó là lý luận, chiến lược và sách lược của cách 
mạng Việt Nam, phản ánh những vấn đề có tính quy 
luật của một cuộc cách mạng thuộc địa, bắt đầu bằng 
giải phóng dân tộc để đi tới giải phóng lao động, giải 
phóng giai cấp công nhân, giải phóng xã hội, giải 
phóng con người. 

- Đó là tinh hoa văn hóa Việt Nam, chủ nghĩa yêu 
nước và lòng nhân ái truyền thống Việt Nam, kết hợp 
với tư tưởng xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa nhân văn 
cộng sản và chủ nghĩa quôc tế trong thời đại mới trên 
lập trường của giai cấp công nhân. 

- Đó là tinh hoa văn hóa khác của nhân loại, 
Đông-Tây-kim-cồ được xem xét, tiếp nhận dưới lăng 
kính của văn hóa Việt Nam, được kết hợp chặt chế với 
nhau và phát triển trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
góp phần hình thành một nên văn hóa tiên tiến, đậm 
đà bản sắc dân tộc Việt Nam. 

- Tất cả nhằm mực tiêu độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội ở Việt Nam, xây dựng một nước Việt 
Nam hòa bình, độc lập, thống nhât và xã hội chủ 
nghĩa, dân chủ và giàu mạnh, công bằng và văn minh, 
góp phân vào quá trình đấu tranh cho các mục tiêu 
cách mạng của thời đại mới vì hòa bình, độc lập dân 
tộc, dân chủ và chủ ¡nghĩa xã hội - chủ nghĩa cộng sản. 

3 - Tư tưởng Hỗ Chí Minh nằm trong hệ tư tưởng 
Mắc - Lê-nin, mang bản chất giai cấp công nhân và 
đậm đà bản SẮC văn hóa dân tộc Việt Nam. Làm rõ 
bản chất giai cấp công nhân của tư tưởng Hà Chí 
Minh, hệ tư tưởng Mắc - Lê- -nin của tư tưởng Hà Chí 
Minh là rất quan trọng để phân biệt tư tưởng Hồ Chí 
Minh với các hệ tư tưởng khác. Mặt khác, không nên 
vì thế mà không nhận thức đầy đủ bản sắc Việt Nam, 
bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, dấu ấn văn hóa 
phương Đông trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đi tới 
cường điệu một chiều tư tưởng, Hỗ Chí Minh trong 
bản chất giai cấp của nó. Bản chất giai cấp công nhân 
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và bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam thống nhất với 
nhau trong tư tưởng Hồ Chí Minh, không ' tôn tại độc 
lập mà thê hiện trong toàn bộ nội dung của tư tưởng 
Hồ Chí Minh. 

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp 
đổi mới theo cơn đường xã hội chủ nghĩa hiện nay và 
giương cao ngọn cờ dân tộc, kết hợp chặt chẽ độc lập 
dân tộc với chủ nghĩa xã ã hội, chủ nghĩa xã hội với độc 
lập dân tộc. Không để ngọn. cờ dân tộc tuột khỏi tay 
giai cấp công nhân và đội tiền phong của nó là Đảng 
Cộng : sản Việt Nam bằng cách nhân mạnh một chiều 
giai cấp, tách rời giai câp với dân tộc, cũng như nhần 
mạnh một chiều dân tộc, tách rời dân tộc với giai cấp 
công nhân. 

Với Hồ Chí Minh, dân tộc và giai cấp là thống 
nhất, trong đó dân tộc bao giờ cũng là trên hết và 
trước hết, nhưng không phải là dân tộc chủ nghĩa mà 
là dân tộc trên lập trường giai cấp công nhân, dần tộc 
lấy liên minh Công i nông và trí thức làm nên tảng, dân 
tộc gắn với quốc tế. “Muốn giải phóng giai cập công 
nhân, trước hết phải giải phóng dân tộc”. “nếu không 
giải quyết được vần đề dân tộc giải phóng... thì chẳng 
những toàn thể quốc BIA, dân tộc còn chịu mãi kiếp 
ngựa trâu, mà quyên lợi của bộ phận, giai cấp đến vạn 
năm cũng không đòi lại được”. Với Hô Chí Minh nói 
giai cấp công nhân không phải là hẹp hòi, bè phái mà 
trước hết cũng là vì lợ ích dân tộc (là toàn bộ), trong 
đó có lợi ích giai cấp. công nhân (là cục bộ) ; giải 
phóng dân tộc triệt đê là phải giải ' phóng Giai cấp công 
nhân , nhân dân lao động, giải phóng mọi người 
không trừ một aI trong cộng đông dân tộc, cuối cùng 
là giải phóng nhân loại. “Muốn cứu nước và giải 
phóng dân tộc, không có con đường nào khác con 
đường cách mạng vô sản”. “Chỉ có chủ nghĩa xã hội - 
chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được nhân dân lao 
động và các dân tộc: bị áp bức trên toàn thế giới”. 
Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đi từ dân tộc đến con 
người, nhân dân, nhân dân lao động, giải cấp công 
nhân, quốc tế, nhân loại và trở VỀ COII người. 

Cũng có những ý kiến muốn nêu cao “tư tưởng Hồ 
Chí Minh” thành “học thuyết Hồ Chí Minh”, “chủ 
nghĩa. Hồ Chí Minh”. Tôi nghĩ rằng vẻ mặt học thuật, 
có thể có NV phân biệt nào đó giữa “tư tưởng”, “học 
thuyết” v “chủ nghĩa". Song điều quan trọng là 
thống nhí về quan điểm, về nội dung, và từ đó giải 
quyềt những vân đề về nhận thức, tránh mọi sự ngộ 
nhận về phía này hay phía khác. Cho nên cách nói của 
Đảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh 
là thích hợp nhất, đúng hơn là đúng đắn nhất. 
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Ỏ qua nghĩa gốc thuở nguyên sơ khi người 
JE ta nói đến những súc vật đem tế trời đất 


trong một nghỉ lễ có tính tôn giáo, trải qua . 


nhiều thế kỷ, từ "hy sinh” đã trở thành quen thuộc 
đến mức mọi người đều dễ dàng hiểu nó với tính 
cách một hành vi ứng xử vừa cao cả vừa gần gũi 
trong cuộc sống con người. Hy sinh là hành vi ứng 
xử của một hay nhiều người trong quan hệ với một 
hoặc nhiều người khác. Mà thường thì chủ thể hy 
sinh là một cá nhân hay một bộ phận, còn đối tượng 
của hy sinh là một tập thể hay đoàn thê. 

Trong khuôn khổ bàn đến đạo đức của người 
đảng viên và cần bộ - đặc biệt, trong cuộc vận \ động 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng -, chúng tôi muốn nói 
tới “ty sinh” với ý nghĩa một hành vi ứng xử có ý 
thức và tự nguyện. Có thể định nghĩa một cách tóm 

tắt : t: “hy sinh” là tự nguyện - chấp nhận thiệt thòi 
- chất và tỉnh thần về phần minh vì lợi ích của 
người khác. Phạm vi “người khác” này càng. rộng, 
càng “xa” chủ thể hy sinh, thì càng đòi hỏi ý M thức 
cao. Chúng ta đang xây dựng và phát triển đất nước 
trong nên kinh tế thị trường, theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa do đó phải chú ý ÿ tới những quy luật 
của nền kinh tế thị trường. Để động viên sức lao 
động sáng tạo của mọi người, trước hết phải nói 
đến lợi ích (dĩ nhiên là chân chính) của từng người, 
nghĩa là sự thực hiện bình ì đẳng theo nguyên tắc “có 
làm có hưởng”, không để ai chịu thiệt cho ai. Cách 
nhìn nhận này đặt ra một vấn đề khá quan trọng đối 
VỚI SỰ fU dưỡng đạo đức hiện nay, trước hết là của 
người cộng sản, mà ta không thê giải đáp chỉ bằng 
vài ba câu ngắn gọn. 

* 


L Đã có một thời - cái thời mà tiếng nói _ hy 
sinh” và nhất là hành vi hy sinh đã trở thành TẤt CỤ 
thể, rất quen thuộc, và hoàn toàn có thể cắt nghĩa 
được (tiệc thay, ngày nay, có người nghe nói về 
thời đó, lại kêu lên : không thể nào cắt nghĩa 
được !), Hầu như ở giải. đoạn cách mạng nào, Bác 
Hồ cũng cũng nhắc đến sự “hy sinh” như một 
nhiệm vụ thường trực của người làm cách mạng, kể 
cả cán bộ và nhân dân. Và Bắc là một tắm gương 
tiêu biểu. 

Trong thời kỳ đó, những tấm gương về sự hy 
sinh cho lợi ích chung (lợi ích dân tộc, lợi ích cách 
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mạng...) nhiều và phổ biến đến mức người ta cũng 
không kịp gọi đó là “tấm gương”. Và trong từng 
trường hợp cụ thê, muôn hình nghìn vẻ, hầu như 
mọi người đều dễ dàng nhận ra đâu là “lợi ích 
chung”, và mình phải làm gì vì lợi ích chung ấy. 

Vậy, cái gì đã là bối cảnh, là cơ sở tỉnh thần và 
thực tế cho những hành động hy sinh như thế ? 
Chúng tôi xin đưa ra mấy nhận xét. 

1 - Sự tiếp nhận một lý tưởng rất mới và rất đẹp. 
Đây là lý tướng giải phóng dân tộc, giải phóng 
người lao động, và từ đấy, xây dựng một xã hội tự 
do, công bằng, hạnh phúc (xã hội cộng sản). Giữa 
đêm dài nô lệ và giữa một thế giới hỗn loạn, đầy tai 
họa, bị xâu xé vì những tham vọng tội lỗi, lý tưởng 
này có một sức cuốn hút lạ lùng, kích động đến tận 
đây tâm can của những người đã quá đau đớn và 
bất bình trước thực tại. Hy sinh cho một lý tưởng 
như vậy trở thành quyết tâm thường xuyên, và đôi 
khi rất thanh thản. 

2 - Tình thương yêu giữa người và người có sức 
cô vũ lớn lao. Hẳn là do sự thấm nhuần một lý 
tưởng trong đó tỉnh thần nhân đạo chân chính là 
một yếu tố cơ bản, do hoàn cảnh của những người 
cùng đứng trong một hàng ngữ. chiến đấu vì một 
mục tiêu chung, và do hiệu quả của một sự giáo 
dục nhất quán mà không cần đến những phương 
tiện cầu kỳ. Ở thời kỳ đó, trên đất nước ta, trong tập 
thể lớn lao là nhân dân ta, đã nảy sinh và tồn tại 
một tỉnh thương yêu thực sự giữa người và người. 


.Tình cảm này, tùy từng lúc, được gọi bằng những 


cái tên khác nhau : tình đông chí, đồng đội, tỉnh 
quân dân nghĩa đồng bào v.v.., có thể được biêu 
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hiện giữa những người gần gũi quen biết như trong 
một đơn vị, một xóm làng, trong những cử chỉ chia 
ngọt sẻ bùi, đỡ đần, chịu đựng vỉ nhau, mà cũng có 
thê giữa những người chưa hê gặp mặt nhau, cùng 
sống và hành động trong một phạm vi rộng lớn, 
nhưng sự tôn tại của họ là chắc chắn, là cụ thể trong 
tâm trí mỗi một con người. Chính tình thương yêu 
vừa rất gần vừa rất xa, vừa nhỏ hẹp vừa rộng lớn 
này là động cơ dẫn người ta đến hành động hy sinh, 
với một nhận thức đơn giản và đẹp đề : hy sinh vì 
những con người mà minh thương yêu. 

3 - Niềm tỉn ở thắng lợi cuối cùng của sự nghiệp 
cách mạng. Trong những tháng năm đây gian khổ 
đó, cách mạng còn gặp rất nhiều khó khăn, thậm 
chí còn những bước sa sây, thất bại, nhưng mọi 
người đều tin tưởng rằng cuối cùng, cách mạng sẽ 
thành công, ngày đất nước độc lập, thống nhất, 
nhân dân sông tự do, âm no, bình đẳng sẽ tới, và ai 
cũng đều cảm thấy những nỗ lực, sự hy sinh của 
mình, dù to hay nhỏ, đều đóng góp cho cái ngày 
mai tươi đẹp đó. Nhận thức gắn với niềm tin này 
làm cho mọi sự hy sinh trở thành một hành động 
cách mạng vừa cao cả vừa thiết thực và có thể chấp 
nhận bất cứ lúc nào. Họ tin như lời đồng chí 
Hoàng Văn Thụ - đã nói “Trong cuộc. đấu tranh 
sinh tử giữa chúng tôi, những người mất nước và 
các ông, những kẻ cướp nước, sự hy sinh của những 
người như tôi là một sự dĩ nhiên. Chỉ biết rằng, cuối 
cùng chúng tôi sẽ thắng” % 

4 - Bình đẳng đối với sự hy sinh và trong sự hy 
sinh. Đây không phải là một điều kiện đặt ra của 
những người trong cuộc khi chấp nhận sự hy sinh 
theo kiểu “cái bất hạnh phải được chia đều”. Nhưng 
do ý thức xuất phát của đại bộ phận những người 
tham gia cách mạng ở thời kỳ đó, do hoàn cảnh cụ 
thể của cuộc chiến đấu, đã không có ai nghĩ đến SỰ 
phân biệt giữa người và người trước yêu cầu hy 
sinh. 

3- Sức mạnh của những tấm ) gương. Điều này 
vừa là kết quả của những yếu tố trên kia, và đến 
lượt nó lại trở thành một yếu tố cổ vũ sự hy sinh 
của mọi người. Ở thời kỳ đó, chúng ta chưa có 
những phương tiện tuyên truyền giáo dục phong 
phú và nhanh nhạy như bây giờ, nhưng những tắm 
gương dũng cảm hy sinh cho cách mạng, cho Tổ 
quốc lại lan truyền rất nhanh chóng, được đón nhận 
rộng rãi và rất hồ hởi. Từ những tắm gương để lại 
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của những người cách mạng đi trước như Lê Hồng 
Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Lý Tự Trọng... rôi 
trong kháng chiến chống Pháp với La Văn Cầu, 
Cù Chính Lan, Ngô Gia Khám, Mạc Thị Bưởi... 
cho đến những anh hùng miền Nam như Võ Thị 
Sáu, Nguyễn Văn Trỗi, ... mỗi người một vẻ, nhưng 
tất cả đều nói lên một ý nghĩ: hy sinh đến cùng cho 
lợi ích chung. Mà không phải chỉ có những tên tuổi 
nổi tiếng như thế, hầu như khắp nơi, chung quanh 
ta, bất cứ lúc nào cũng dễ dàng gặp được những cử 
chỉ, những hành động, và cả những con người thể 
hiện sự hy sinh vô tư và trọn vẹn. Bản thân những 
hiện tượng cụ thể đó, hơn hết cả mọi lời giải thích, 
đã có tác dụng động viên sự hy sinh trong đông đảo 
quần chúng, từ lớp này đến lớp khác. 

Mặc dầu hoàn cảnh của chúng ta ngày nay đã 
đổi khác, song những điều nhắc lại trên đây vẫn có 
ý nghĩa như những bài học quý báu trong sự hình 
thành nhân cách con người, mà nhân cách này thi 
dù ở nơi nào hay thời nào, cũng cần hội tụ những 
cái đẹp, cái trong sáng và cao cả. Hơn nữa, sự thực 
một thời chưa xa đó, với tất cả vẻ dung dị hào hùng 
của nó, còn dem lại cho chúng ta niêm tin Ở con 
người, niềm tin vào sự phát triển hướng về cái 
thiện, cái đẹp của con người. 

Nhìn sự việc ở chiều sâu hơn, có thể nói răng 
những điều nêu trên làm thành một nội dung có thể 
tạm gọi là “văn hóa hy sinh”. Văn hóa hy sinh này 
nằm trong văn hóa ứng xử của con người mới, sống 
và trưởng thành trên đất Việt Nam, tham gia vào sự 
nghiệp chung của dân tộc. Nhìn vấn đề dưới góc độ 
văn hóa như vậy, chúng ta sẽ thấy được ý nghĩa 
tỉnh thần vĩnh cửu của những hành động hy sinh 
vẫn được coi là hình ảnh của một thời đã qua. 

II. Hiện nay chúng ta đang sống trong một thời 
kỳ mà đất nước ta, sau những năm chiến tranh khốc 
liệt và những năm vất và lần tìm con đường đi đúng 
đắn, đang có những biến chuyển lớn lao. Mọi người 
đều phải có phần đóng góp của mình để thúc đây 
xã hội phát triển theo hướng đi lên, và một cách 
toàn diện. Chính trong hoàn cảnh này chúng ta phải 
thắng thắn nói ra một sự thật : ngày nay người ta 
nói đến quá ít và nhiều khi hầu như không nói đến 
sự hy sinh cho lợi ích chung. Dường như khái niệm 


(1) Xem : Hồ Chí Minh, “Về tư cách người đảng viên cộng 
sản”, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1983, tr 141 
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hy sinh đã biến khỏi ý thức và hành động hy sinh 
đã biến khỏi sự ứng xử. Đi tìm nguyên nhân của 
tinh trạng này, một cách làm hợp lý là tham khảo 
những yêu tô “đã có” làm cơ sở cho sự hy sinh Ở 
thời kỳ đã qua, để nhìn ra những yếu tố “đang có” 
hiện nay tác động vào nhận thức và ứng xử của con 
người liên quan đến sự hy sinh. 

1- - Những năm gần đây, do tác động của cơ chế 
thị trường với phương châm xử thế : “Lấy lợi ích cá 
nhân kích thích sự đóng góp cho lợi ích tập xế 

“một người làm giàu thì trăm người khỏi nghèo” v 
“sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường”, "quy lãi 
nghiệt ngã của đồng tiền” đã dần xua đuổi đi mọi ý 
niệm về lòng vị tha và sự bao dung. Trong hoàn 
cảnh đó, sự “hy sinh” trở thành lạc lõng. Câu nói 
“Thời buổi này không ai nói chuyện với nhau bằng 
nước bọt” có một ý nghĩa khái quát... đáng sợ ! 

Thêm nữa trong quá trình mỞ cửa, có những lúc 
thiếu thận trọng không ít sản phẩm văn hóa phương 
Tây, đặc biệt là phim ảnh đã tràn vào nước ta. 
Trong những sản phẩm này, nhiều lúc giá trị nghệ 
thuật rât thâp, nhưng chủ nghĩa cá nhân được đề 
cao đến tột độ. Ai tính hết được anh hưởng của 
những ` 'sản phẩm” như vậy đối với nhận thức của 
người xem, và còn lan ra cả ngoài người xem, nhất 
là tầng lớp thanh niên 2 

2 - Một điểm, theo chúng tôi là yếu tố có tầm 
quan trọng hàng đầu tác động đến nhận thức của 
con người hiện nay đối với sự hy sinh - đó là thực 
trạng và cơ chế xã hội hiện nay. Chúng tôi chưa có 
điều kiện đi sâu phân tích để kết luận rằng đây là 
một tỉnh trạng tuy phô biến, nhưng liên quan đến 
những khuyết điểm, nhược điềm của con người nảy 
sinh trong những hoàn cảnh nhất định mà chúng ta 
chưa khắc phục được, hay đây là hiện thực bắt 
nguồn từ ngay một . số tính chất của cơ chế hoặc từ 
sự điều hành cơ chế. 

Dù sao thì những gì đang diễn ra đó rõ ràng là 
không thuận lợi cho ý thức hy sinh nếu không nồi 
là trong nhiều trường hợp, đã phủ nhận ý thức đó. 

- Trong xã hội, có những người được bổ nhiệm 
vào các chức vụ cao và có quyên lực thực sự trở nên 
giàu có nhanh chóng và kéo theo người thân của 
mình cũng trở nên giàu có. Trước mắt nhân dân, thì 
cái “công” của họ đốivới cách mạng thường không 
được rõ lắm nhưng cái “lộc” của cách mạng mà họ 
được hưởng lại quá lớn. Khó mà giải thích rằng đó 


22 


SỐ 21 (11-1999) 


là do sự phân công của cách mạng, rằng ô ô tô, nhà 
lầu, của cải này đặt vào tay. họ là sự đền đáp xứng 
đáng của cách mạng, và điều kiện cách mạng tạo 
cho họ để tiếp tục phục vụ cách mạng. Hai tiếng 
“hy sinh” nói lên từ miệng những người như thế 
không còn có sức thuyết phục, và bản thân hành vi 
hy sinh theo kiểu trước đây, cũng không còn có ý 
nghĩa. lệ hơn nữa, một sô người dựa vào chức vụ 
và quyền lực của mình mà tham nhũng, vơ vét của 
nhân dân, hoặc có những thủ đoạn đê vơ vét một 
cách vô đạo mà không hề bị coi là tham nhũng. Đối 
với những người như thế, pháp luật của Nhà "TƯỚC 
vẫn chưa có sự xử lý thích đáng. Chính sự tổn tại 
công khai của những kẻ như vậy đã làm cho mọi sự 
hy sinh trở thành phí phạm. 

Những hiện tượng này đã được Bác Hồ cảnh 
báo từ lâu trong, những bài viết, bài nói của Người. 
“Thư gửi các đông chí Bắc Bộ” cách đây trên nửa 
thế kỷ (1947), Người đã nghiêm khắc lên â ân : “Có 
những đồng chí còn giữ óc địa vị, cố tranh cho 
được ủy viên này, chủ tịch | kia. Có những đồng chí 
lo ăn ngon mặc đẹp, lo chiếm của công làm của tư, 
lợi dụng địa vị và công tác của mình mà buôn bán 
phát tài, lo việc riêng hơn việc công. Đạo đức cách 
mạng thế nào, dư luận chê bai thế nào cũng mặc”, 
Và sau đó, trong Sửa đổi lối làm việc, trong hàng 
loạt bài. phát biêu khác, cho đến bài Nâng cao đạo 
đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân viết ít 
lâu trước khi qua đời, Bác Hồ vẫn không quên nhắc 
lại những điều phải phê phán đó, và lúc nào cũng 
với một thái độ không khoan nhượng. 

3 - Khoảng cách quá lớn giữa người giàu và 
người nghèo. Đành rằng khoảng cách giàu - nghèo 
là vấn đề chung của cả thế giới, và trong những 
năm gần đây có xu hướng tăng lên, nhưng đặc biệt 
lại có một ý nghĩa tiêu cực và hậu quả tinh thần - 
nghiêm trọng ở đất nước ta, nơi mà từ khởi đầu của 
cách mạng, chúng ta đã từng giương cao khẩu hiệu 
“công bằng”, “bình đẳng” như những mục tiêu 
phấn đấu hàng đầu và vì những mục tiêu đó, cả dân 
tộc đã chấp nhận mọi thử thách, hy sinh to lớn, lầu 
dài. Trên cơ sở mặt bằng kinh tế của ta hiện nay, 
đại bộ phận người lao động bình thường và lương 
thiện còn là người nghèo, trong số những người 


(2) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1995, t 5, tr 74 
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này, có không ít người đã từng xã thân hy sinh cho 
cách mạng. Trong khi đó có một số ít người, vẫn 
ngang nhiên sông trong cái thiên đường xa lạ. và 
quái gở. Tình hình đó đặt ra câu hỏi gay gắt : 
Chúng ta hy sinh vì ¬ và vì cái gì đây ? Như thế 
vấn đê đã được động đến ở cái phân cốt lõi nhất : ý 
nghĩa của sự hy sinh. Theo chúng tôi, thực tế 
khoảng cách giàu - nghèo hiện nay chưa cho phép 
ta có được lời giải đáp cho vấn đề này đúng như nó 
phải có. 

4- Một khía cạnh quan trọng khác là số báo chí 
được phổ biến rộng rãi, đã không có sự chú ý M đúng 
mức, nếu không phải là còn nhẹ, đến Việc giáo dục 
những phẩm chất đạo đức cơ bản cần có đối với 
quá trình xây dựng đất nước hiện nay, được đặt 
trong quá trình chung của cách mạng. Những tắm 
gương - bằng chứng của đạo đức cách mạng, mà 
nói riêng là sự hy sinh cho lợi ích cách mạng, 
không còn có vị trí đáng kể trên báo chí như trước 
đây, nếu có được nhắc đến thì cũng không có sự thể 
hiện hấp dẫn, sinh động, tưởng như người viết cũng 
không thể vào đây đầy đủ nhiệt tình, tâm lực. Hình 
ảnh của cái tốt, cái đẹp, trong đó có những hình ảnh 
của sự hy sinh cao cả cứ xa dần trước mắt người 
đọc. Trong khi đó, từ ngày chuyển qua nên kinh tế 
thị trường, nhiều báo chí bắt đầu bước vào kinh 
doanh, rất nhanh chóng, với mục đích chiếm lĩnh 
thị trường độc giả, người ta kiếm tìm và cho đăng 
những tin tức, sự kiện, mẩu chuyện, đặc biệt là của 
nước ngoài, đánh vào sự hiếu kỳ thường tình nhưng 
không bao giờ cạn của công chúng. Trên báo chí 
thấy nhan nhản những nhân vật kiểu : một chính 
khách đa tình và đầy thủ đoạn, một nhà kinh doanh 
“thành đạt”, một minh tỉnh màn bạc... Rồi thì 
những câu chuyện nhặt nhạnh khắp nơi xung quanh 
mây chữ “cướp, giết, hiếp”... Tất cả, tưởng răng vô 
hại về chính trị, nhưng cứ làm xói mòn dân ý thức 
tập thể, tỉnh thần, lý tưởng, sự hướng thiện, lòng vị 
tha, nghĩa là những gì dẫn đến hành động hy sinh 
thực sự. Điều quan trọng là làm cho tuôi trẻ mất 
định hướng giá trị. 

II. Trong thời kỳ hiện nay, chúng ta có cần 
thiết, có thể đặt ra vấn đề hy sinh không và giải 
quyết vấn đề đó như thế nào ? 

1. Đồng chí Lê Khả Phiêu đã nói rõ : “Đất nước 
ta còn nghèo, nhân dân ta còn thiếu thốn, sự nghiệp 
công nghiệp hóa - hiện đại hóa đòi hỏi phát huy cao 
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nhất nội lực..." ®, Như vậy, có thể nói ngắn gọn 
rằng, thời kỳ hiện nay, đặt trong toàn bộ quá trình 
cách mạng, so với các thời kỳ trước, tuy không còn 
hoàn cảnh chiến tranh, nhưng không hề thua kêm 
về mức độ khó khăn, phức tạp. Trong điều kiện đó, 
SỰ nghiệp cách mạng còn đòi hỏi những hy sinh ở 
môi người và ở mọi người, là ¡ chuyện đương nhiên. 
Hơn thể, như chúng ta sẽ thấy, cách mạng là một 
tổng thể vận hành đồng bộ và cực kỳ phức tập, 
không thể một lúc thực hiện sự tính toán sòng 
phẳng với từng cá nhân, dể quy định phần chịu 
đựng hay phần hưởng thụ hoàn toàn hợp lý cho 
người này người kia. Vì vậy, trong không ít trường 
hợp, ý thức hy sinh của người trong cuộc vân là 
điều bảo đâm cho cỗ xe cách mạng tiếp tục lăn 
bánh trên đường dài, mà không phải dừng lại vì 
những so bì, tị nạnh hay tranh giành, đùn đây... 

2. Đi vào nội dung cụ thể hơn, chúng ta tìm hiểu 
xem trong tình hình hiện nay, sự nghiệp cách mạng 
còn đòi hỏi sự hy sinh ở những chỗ nào, nghĩa là ở 
những vị trí và những công việc nào ? Dù không 
thể nói được tỉ mỉ - đây không phải là một bản liệt 
kê các loại công tác - chúng ta vẫn có thể nói trên 
những nét lớn : 

- Có những công tác không thể thiếu được trong 
sự nghiệp chung, nhưng đòi hỏi người đảm nhiệm 
phải hy sinh (so với người bình thường) trước hết 
la những hưởng thụ cá nhân, những nhu cầu vật 
chất và tỉnh thân quen thuộc ; và trong một số 
trường hợp, có thể phải hy sinh cả tính mệnh - hãy 
kể công tác ở một số ngành : địa chất, bộ đội biên 
phòng, hải đảo, tiểu phỉ trừ gian, cứu hỏa, bảo vệ 
rừng, dạy học vùng cao, tuần tra biển V.V... 

- Có những nghề nghiệp và công việc mà ta khó 
quy tụ vào một cái tên chung, nhưng theo chúng 
tôi, thường thuộc các địa hạt như : liên quan đến sự 
bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và đời sống tỉnh thần 
của nhân dân (y tế, thông tin, tuyên truyền, báo chí, 
văn học - nghệ thuật...), liên quan đến sự xây dựng 
nền tảng tri thức của xã hội (giáo dục, nghiên cứu 
khoa học...) ; liên quan đến sự quản lý, điều hành 
tài chính - phân phối công cộng (cán bộ tín dụng, 
ngân hàng, cán bộ thương nghiệp, đầu tư...) ; liên 


(3) Lê Khả Phiêu : “Học tập, rèn luyện tư tưởng và đạo đức cách 
mạng, thực hiện thắng lợi cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng”, Tạp chí Cộng sản, số 1 1 - 1999 
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quan đến các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đến sự 
cầm cân nảy mực, điều hành trật tự của xã hội (cán 
bộ tư pháp, kiểm sát, thanh tra, công an, trọng tài) 
v.v. Với tất cả những người đứng trong các nghề 
nghiệp và chức trách này, sự hy sinh - nếu gọi được 
là hy sinh - đặt ra cho họ là không được nghĩ đến 
chuyện làm giàu. Sự giàu có chỉ là phân thưởng đến 
sau cho công lao của họ, chứ khi họ bước vào nghề, 
nhận lấy chức trách, không hề nghĩ đến làm giàu, 
mà trước hết phải là ý thức về giá trị của công việc 
và sự hy sinh trong công việc. 

- Có một mức độ và dạng thái của sự hy sinh 
(mà trước đây, chưa hắn đã được gọi là hy sinh), 
chủ yếu là ở những người có quyên lực, phụ trách 
việc ra các quyết định thuộc các cấp và các lĩnh vực 
khác nhau. Sự hy sinh ở đây chính là sự từ bỏ 
những lợi lộc riêng có thể nhận được mà có thể vẫn 
không bị lên Ấn trước công luận hay chịu sự trừng 
trị của pháp luật (duy. chỉ có lợi ích của nhân dân, 
của cách mạng là bị tổn hại). 

3. Để động viên được sự “hy sinh” theo hướng 
trên đây, công tác tuyên truyền giáo dục đóng một 
vai trò không nhỏ, trước hết phải nói đến báo chí 
rồi các phương tiện truyền thông khác. Ngoài điểm 
xuất phát là người làm báo phải tự nhận thức rằng 
nghề nghiệp của mình, với tất cả vinh dự và tầm 
quan trọng của nó, cũng chính là nghề nghiệp đòi 
hói sự hy sinh vì nghĩa lớn của người trong nghề, 
chúng tôi xin nêu một số điểm sau : 

- Chống lại khuynh hướng thương mại hóa 
báo chí 

- Báo chí phai thực sự dành tâm sức, không gian 
và thời gian cho việc giáo dục đạo đức chân chính, 
đặc biệt việc đề cao những tâm gương tận tụy, hy 
sinh cho lợi ích chung, hay đưa ra những chủ đề 
thảo luận, tranh luận để cuối cùng dẫn đến nhận 
thức đúng đắn vì yêu cầu hy sinh trong giai đoạn 
cách mạng hiện nay. Những người làm công tác 
tuyên truyền giáo dục phải tìm ra cách nói có sức 
thuyết phục mối quan hệ hợp lý giữa kích thích 
phát triển kinh tế và xây dựng nhân cách con người. 
Nhận thức về giả trị, mà như ta đã nói, vào một lúc 
nào đó, mặt trái của nền kinh tế thị trường có thể 
làm cho mất phương hướng nên được thẩm định lại 
một cách đúng đắn, trong đó phải kể trước hết đến 
đức hy sinh cho lợi ích cách mạng. 
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Những yếu tố đạo đức được đề cao cần có sự hỗ 
trợ của cơ chế xã hội, hoặc ngược lại cơ chế xã hội 
phải thê hiện được khuynh hướng bảo vệ các yếu tố 
đạo đức đó. Vậy nên cần có những biện pháp hữu 
hiệu để ngăn chặn và trừng phạt thích đáng tệ tham 
nhũng, tệ lạm dụng quyền lực, chức vụ cùng những 
phương tiện có trong tay để ăn cấp, xà xẻo của 
công, thu vét lợi lộc cho mình. 

- Phải có cơ chế xã hội cùng ứng xử thích hợp 
và tương ứng đối với những con người hy sinh và 
những hành động hy sinh, và sự ứng xử này phải 
được thể hiện một cách cụ thể cả về vật chất và tỉnh 
thần. Các cán bộ, đặc biệt cán bộ lãnh đạo và các 
đẳng viên cộng sản là những người trước hết phải 
nêu gương trong sự hy sinh vì lợi ích chung. Cái 
câu “khổ trước sướng sau” phải thể hiện bằng thực 
tế sinh động. Phải thấy rằng hàng trăm. lời động 
viên hy sinh không có giá trị bằng một tấm gương 
hy sinh cụ thể của đảng viên. Thời kỳ trước đây 
Đảng đã làm được như vậy, và bây giờ Đảng cân 
phải làm như vậy. 

* 


Thời đại đã có nhiều chuyển biến, cách mạng 
đã bước những bước mới trên con đường tiến tới 
mục tiêu, nhưng sự hy sinh vì lợi ích cách mạng 
vẫn là một yêu cầu nhận thức tư tưởng và hành 
động đặt ra cho mọi người tham gia vào sự nghiệp 
cách mạng. Có điều chúng ta cần suy nghĩ về giải 
quyết yêu cầu đó phù hợp với thực tế mới, tương 
ứng với những điều kiện và những thách thức mới. 
Trong buổi lễ kỷ niệm lần thứ 109 Ngày sinh 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân phát động cuộc vận 
động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đồng chí Tổng Bí 
thư Lê Khả Phiêu, thay mặt Ban Chấp hành Trung 
ương, đã “kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, trước 
hết là các đồng chí có trọng trách, quyết tâm và 
gương mẫu thực hiện thắng lợi cuộc vận động”. Để 
hướng ứng một cách có hiệu quả lời kêu gọi đó của 
đồng chí Tổng Bí thư, chúng tôi nghĩ, những người 
cán bộ, đâng viên hẳn phải tiến hành một quá trình 
học tập, rèn luyện tư tưởng và đạo đức đầy quyết 
tâm và gian khổ, trong đó không thể không có ý 
thức rất cao về sự hy sinh cho lợi ích cách mạng - 
hy sinh ngay trong cuộc vận động này và cả trong 
sự nghiệp cách mạng trường kỳ. 
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IẢi quyết vấn đề tài chính được coi là 

một trong những điều kiện trọng yếu để 

đây nhanh nhịp độ thực hiện công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông 
thôn. Song đây lại là vấn đề hết sức phức tạp, bởi 
lẽ : Thứ nhất, bản thân vấn đề tài chính đã mang 
nội dung tổng hợp, từ xác định nguồn và tạo 
nguồn, đến phân bổ và sử dụng các nguôn lực tài 
chính đó, từ thu đến chỉ tài chính. Thứ hai, nhu 
cầu tài chính cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
rt lớn, trong khi năng lực tài chính lại luôn là 
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nước ; nghĩa là không phải chỉ cho sự phát triển 
của bản thân nông nghiệp, mà còn cho sự phát 
triên của công nghiệp và các ngành kinh tế quốc 
dân khác. Phải chăng đây là gánh nặng quá sức 
đối với nền nông nghiệp Việt Nam ? Thật ra, 
không nên chỉ nhìn vào đại lượng tuyệt đối về sự 
đóng góp của kinh tế nông thôn vào ngân sách 
để đánh giá khả năng tích lũy cho đầu tư và phát 
triên. Việc đánh giá vai trò của nông nghiệp và 
nông thôn trong tích luy vốn cho công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa cần được xem xét không phải 

chỉ ở chỗ bản thân chúng tạo 

được lượng tích lũy là bao 


ˆ) (j nhiêu, mà còn ở chô chúng tạo 
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điều kiện cho các ngành kinh tế 
khác, tạo ra tích lũy như thế nào 
và sự phát triên của chúng đem 
TH”ấ { lại sự ổn định về kinh tẾ - xã hội 

của đât nước ra sao. Điêu đó có 
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đại lượng bị giới hạn. Thứ ba, với một nước nông 
nghiệp lạc hậu như nước ta, khả năng tự tích lũy 
cho phát triên hết sức hạn. chế, mà nhu cầu cân 
có cho đầu tư và phát triên lại rất lớn. Thứ tư, 
những vấn đề tài chính không phải chỉ mang tính 
kinh tế thuần túy mà còn chứa đựng những yếu 
tố phi kinh tế. Tài chính cho công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn là vấn đề 
chiến lược có tính dài hạn. Nếu không giải quyết 
những cân trở trước mắt, không thể có cơ sở đề 
giải quyết được vấn đề chiến lược đó, thậm chí 
không thể tạo lập được cơ sở cho dài hạn. Dưới 
đây sẽ trình bày một số vấn đề về tài chính cho 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và 
nông thôn. 

1 - Tăng tích lũy từ bản thân nông nghiệp 
và nông thôn 

Nông nghiệp nước ta đến nay về cơ bản vẫn 
chưa thoát khỏi tình trạng sản xuất nhỏ, nhưng 
lại được coi là nguồn tích lũy vốn ban đầu quan 
trọng cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 


Những năm qua, cùng với sự 

phát triển của kinh tế nông thôn, 

tỷ lệ tích lũy của nông thôn cũng tăng lên. Nếu 

năm 1990, tỷ lệ tích lũy so với GDP của kinh tế 

nông thôn là 5,2%, thì năm 1995 đã tăng lên tới 

10,6%. Tuy nhiên, do trình độ phát triên kinh tế 

nông thôn còn thấp kém, nên lượng tuyệt đối của 
tích lũy hết sức nhỏ bé. 

Về nguyên tắc, đê có tích lũy và không ngừng 
tăng tích lũy cho đầu tư phát triển cần tạo ra mức 
năng suất lao động xã hội ngày càng cao. Song, 
năng suất lao động trong các ngành kinh tế nông 
thôn lại phụ thuộc vào nhiều nhân tố : cơ cấu 
kinh tế ; trình độ trang bị kỹ thuật và công nghệ ; 
tô chức sản xuất và lao động ; trình độ thành thạo 
của lao động ; điều kiện tự nhiên. Do đó, để tăng 
năng suất lao động trong các ngành kinh tế nông 
thôn, phải giải quyết đồng bộ nhiều biện pháp 
khác nhau mang tính tổng hợp và tùy thuộc vào 


* PGS, PTS kinh tế, Chủ nhiệm khoa quản trị kinh doanh công 
nghiệp và xây dựng cơ bản, Trường đại học Kinh tế quốc dân 


25 


Nghiên cứu - Yrao đôi 


điều kiện cụ thể của từng vùng. Sau đây xin nhấn 
mạnh một số vấn đề mang tính cấp thiết : 

Thứ nhất, giâm chi phí đầu vào cho các hoạt 
động kinh tế ở nông thôn. 

Hiện tại, năng suất lao động trong các ngành 
kinh tế ở nông thôn rất thấp, hao phí lao động 
cần thiết để sản xuất một đơn vị sản phẩm còn 
quá cao. Điều này có những nguyên nhân từ bản 
thân những người sản xuất hàng hóa ở nông thôn 
như : trình độ trang bị thấp kém, lao động thủ 
công là chủ yếu... Tuy nhiên, đây không phải là 
cơ bản, bởi lẽ giá nhân công ở nông thôn hiện 
nay nói chung rất rẻ. Vấn đề đáng chú ý là chỉ 
phí đầu vào cao làm cho giá thành sản phẩm cao. 
Chi phí ấy có nguôn gốc từ trình độ công nghệ 
thấp và giá cả vật tư còn cao. Bởi vậy, việc trang 
bị lại kỹ thuật cho các ngành nghề sản xuất và 
điều chỉnh giá cả vật tư là điều kiện quan trọng 


đê người sản xuât hàng hóa ở nông thôn có thê 


thu được lợi ích từ trao đối sản phẩm trên thị 
trường. Đó là tác nhân quan trọng để tăng tích 
lũy cho tái sản xuất mở rộng trong các ngành 
kinh tế nông thôn. Thực tế cho thấy giá một số 
loại vật tư bán cho nông dân hiện nay là không 
hợp lý nhưng chưa được điều chỉnh thỏa đáng. 
Chắng hạn giá xăng dầu cho vận hành máy nông 
nghiệp, tàu thuyền đánh bắt cá gồm cả lệ 
phí giao thông, hoặc giá điện bán cho nông dân 
quá cao. 

Thứ hai, tạo động lực và bảo đâm lợi ích của 
người sản xuất trong trao đối hàng hóa trên thị 
trường. Nước ta mới chuyển từ cơ chế kế hoạch 
hóa tập trung sang cơ chế thị trường có sự quản 
lý của Nhà nước, các yếu tố của thị trường đang 
trong quá trình hình thành, kinh nghiệm hoạt 
động thị trường của những người sản xuất hàng 
hóa ở nông thôn còn ít öi, họ hoạt động theo thói 
quen kiêu quán tính hơn là hoạt động theo một 
kỹ năng hoặc kinh nghiệm được tích lũy. Trong 
bối cảnh đó, khi tham gia trao đối trên thị trường, 
phần thua thiệt thường nghiêng về phía những 
người sản xuất hàng hóa nhỏ ở nông thôn. Do sự 
điều tiết có tính tự phát của thị trường, định 
hướng sản xuất của người sân xuất hàng hóa ở 
nông thôn thường không ổn định : chạy theo 
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những hàng hóa có lợi trước mắt hơn là định 
hình một phương hướng sản xuất ổn định lâu dài. 
Chính điều đó lại dẫn đến năng suất không cao, 
sức cạnh tranh trên thị trường thấp kém. 

Bởi vậy, việc định hướng sản xuất hình thành 
các vùng chuyên canh để đầu tư tập trung, nâng 
cao năng suất canh tác và năng suất lao động cân 
đi liền với các chính sách khuyến khích tạo động 
lực đủ mạnh. Chỉ khi nào người sản xuất hàng 
hóa thu được lợi ích thỏa đáng và ổn định, việc 
định hướng mới trở thành hiện thực và sản xuất 
hàng hóa ở nông thôn mới có hiệu quả cao. 

Thứ ba, giải quyết mâu thuẫn giữa yêu cầu 
tăng năng suất lao động để tăng tích lũy và yêu 
cầu giải quyết vIệC làm. Khi năng suất lao động 
tăng lên, để sản xuất ra khối lượng sản phẩm như 
cũ sẽ cần lượng lao động ít hơn. Trong khi lao 
động dư thừa tuyệt đối và dư thừa theo thời vụ ở 
nông thôn còn rất lớn, việc tăng năng suất lao 
động ở đây có thê dẫn đến làm trầm trọng thêm 
tinh trạng dư thừa lao động. Chúng ta đang gặp 
phải một thực trạng là : đê phát triển phải có tích 
lũy, để tăng tích lũy phải tăng năng suất lao 
động, nhưng việc tăng năng suất lao động lại 
làm lao động dư thừa tăng thêm. Để giải quyết 
bài toán khó này không thể xem xét vấn đề trong 
khuôn khổ từng đơn vị, từng ngành, từng vùng, 
mà phải coi đó là bài toán đặt ra trong phạm vi 
toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Việc tăng năng 
suất lao động đề tạo ra tích lũy ngày càng Cao tử 
nông nghiệp và nông thôn phải gắn liền với việc 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo 
hướng đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp song 
song với việc phát triển công nghiệp và dịch vụ 
ở nông thôn. | 

2 - Về đầu tư tập trung của Nhà nước cho 
phát triển nông nghiệp và nông thôn 

Sự hỗ trợ tài chính của Nhà nước cho phát 
triên nông nghiệp và nông thôn qua đầu tư tập 
trung từ ngân sách không phải chỉ cần thiết trong 
giai đoạn đầu khi năng lực tự tích lũy từ chính 
nông nghiệp và nông thôn còn hạn chế, mà phải 
được coi là một chủ trương có tính chất chiến 
lược. Sự đầu tư tập trung này, một phần thể hiện 
sự tái đầu tư từ phần đóng góp của kinh tế nông 
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thôn, phần khác thể hiện sự đầu tư của các 
ngành, trong đó có phần từ đô thị, vào phát triển 
nông nbhiệp và nông thôn. Trong điều kiện nước 
ta, sự đầu tư này cũng chính là sự đầu tư cho phát 
triển ôn định và bền vững của toàn bộ nền kinh 
tế quốc dân. 

Trong những năm qua, đầu tư cho nông 
nghiệp và nông thôn luôn giành được sự chú ý 


ngày càng cao của Nhà nước. Nêu năm 1996 đâu ' 


tư từ ngân sách nhà nước cho nông nghiệp và 
nông thôn chiếm 10% tông đầu tư từ ngân sách, 
thì năm 1997 là 11,3% và năm 1998 là 15,3%. 
Ngoài ra, Nhà nước còn đầu tư qua hệ thống 
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
Ngân hàng Người nghèo và các chính sách hỗ 
trợ tài chính khác. Năm 1998, Ngân hàng Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn đã cho 6 triệu hộ 
nông dân vay khoảng 22 000 tỉ đông để phát 
triển nông nghiệp và xây dựng cơ sở hạ tầng 
nông thôn. Thủy lợi là lĩnh vực được ưu tiên đầu 
tư nhiều nhất. Năm 1998, đầu tư cho thủy lợi hơn 
1 900 tỉ đồng, chiếm hơn 60% ngân sách đầu tư 
cho nông nghiệp và nông thôn... Tuy nhiên, đầu 
tư ngân sách cho nông nghiệp và nông thôn vẫn 
chưa khắc phục được tình trạng dàn trải theo 
vùng, hiệu quả thấp, thất thoát vốn và mức đầu 
tư cho phát triển khoa học công nghệ nhỏ bé. 

Để thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa nông nghiệp và nông thôn, bên cạnh việc 
huy động đầu tư của các chủ thể kinh tế, trong 
phân bổ ngân sách nhà nước cần dành sự ưu tiên 
thỏa đáng cho nông nghiệp và nông thôn. Trước 
mắt cũng như lâu dài, sự đầu tư này cần được 
thực hiện có trọng điểm, nhằm vào những đối 
tượng tạo nên tảng cơ bản cho việc thúc đấy quá 
trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn trên 
cơ sở khai thác tài nguyên sinh học đa dạng và 
thúc đấy việc phát triển kinh tế hàng hóa, tăng tỷ 
suất nông sản hàng hóa. Trước hết là ưu tiên xây 
dựng cơ sở hạ tâng, trong đó, xây dựng, cải tạo 
và nâng: cấp hệ thống thủy lợi ở những vùng 
trọng điềm lúa, vùng cây công nghiệp tập trung, 
mạng lưới điện hạ thế và hệ thống trục đường 
giao thông nông thôn phải là những mục tiêu 
được ưu tiên hàng đầu. 
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Đồng thời, việc xác định đúng nguồn và mức 
thu để thực hiện đầu tư cho phát triển nông 
nghiệp và nông thôn có tầm quan trọng rất lớn. 
Cần xác định rõ quan điểm thu từ nông nghiệp 
và nông thôn. Không nên quan niệm một cách 
giản đơn và cứng nhắc về việc coi nông nghiệp 
và nông thôn là nguồn tích lũy ban đầu cho công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa để dẫn đến tình trạng 
tăng thu đến mức lạm thu làm cạn kiệt hoặc triệt 
tiêu sự nỗ lực của những người sản xuất hàng 
hóa ở nông thôn. Trong giai đoạn đầu này, việc 
nuôi đưỡng nguồn thu từ kinh tế nông thôn có ý 
nghĩa chiến lược. Theo đó, việc thu từ các ngành 
công nghiệp, dịch vụ, thu ở đô thị, thu từ các 
hoạt động có mức sinh lợi cao để chi đầu tư cho 
nông nghiệp và nông thôn cần được chú trọng. 

Trong phân phối, quản lý sử dụng vốn đầu tư 
tập trung từ ngân sách nhà nước do đó, phải bảo 
đảm hiệu quả đầu tư. Đầu tư không có hiệu quả 
không chỉ là sự lãng phí về kinh tế mà còn gây 
nên những tổn thất phi kinh tế làm ảnh hưởng 
trực tiếp đến việc tăng tích ly tiếp theo. Hiệu 
quả đầu tư không chỉ thể hiện ở việc sử dụng vốn 
đầu tư được phân bố, mà còn ở việc xác định chủ 
trương đầu tư để phân bô các nguồn lực đầu tư. 
Có thể nói, việc xác định chủ trương đầu tư đúng 
hay sai có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả của 
đầu tư. 

3 . Về trách nhiệm tài chính của những 
người sản xuất hàng hóa ở nông thôn và các 
chính sách tài chính hỗ trợ của Chính phủ. 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp 
và nông thôn trong điều kiện phát triển nền kinh 
tế hàng hóa nhiều thành phân vận hành theo cơ 
chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa đặt ra những vấn đề 
hết sức phức tạp về trách nhiệm của Nhà nước và 
của các chủ thể kinh tế ở nông thôn trong lĩnh 
vực tài chính. Việc lạm dụng sự đóng góp của 
dân cư, hoặc việc ý lại VàO chị tập trung từ ngân 
sách nhà nước là điều cần tránh. Đáng tiếc là 
trong thời gian qua đã xảy ra nhiều bất hợp lý 
trong việc huy động đóng góp của dân cư nông 
thôn. Đó là tình trạng quá nhiều khoản đóng góp, 
mức đóng góp vượt quá khả năng của dân cư, 
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tham những trong quản lý đóng góp tài chính của 
dân cư, nhiều khoản đóng góp không được bôi 
hoàn mà người đóng góp lại phải chịu những 
thiệt thòi khi thụ hưởng những kết quả từ chính 
sự đóng góp của mình. Việc huy động đóng góp 
của dân cư nông thôn vào xây dựng mạng điện 
nông thôn và giá điện mà họ phải trả là một ví dụ 
điển hình. 

Với tỉnh thần coi sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn là sự 
nghiệp của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đẳng 
và sự quản lý của Nhà nước, việc thực hiện 
phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” 
là một trong những cách thức bảo đảm vốn cho 
_ phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông 
thôn. Tuy vậy, cần phải có cơ chế cụ thể xác 
định trách nhiệm và quyền lợi về sự đóng góp 
của các chủ thể kinh tế ở nông thôn, cũng như 
trách nhiệm của Nhà nước. Những vắn đề cụ thể 
sau đây cần được nghiên cứu giải quyết : 

Thứ nhất, xác định rõ nguyên tắc quy định 
quyền lợi và trách nhiệm đóng góp của dân cư. 
Nguyên tắc này cần được xác định phân biệt 
theo tính chất và mục tiêu của đối tượng đầu tư. 
Nếu công trình được xây dựng mang tính chất 
công ích (như đường sá, câu công, trường học, 
trạm y tế...), sự đóng góp của dân cư chủ yếu 
bằng công sức lao động (hoặc bằng số tiền quy 
đổi tương ứng) dưới hình thức lao động công ích 
có tổ chức chặt chẽ. Ngược lại, nếu công trình 
mang tính chất kinh doanh, chủ thể thực hiện 
kinh doanh có trách nhiệm huy động vốn và thực 
hiện đầu tư. Một phân vốn đó được huy động từ 
các chủ thể kinh tế ở nông thôn và sẽ phải theo 
các nguyên tắc của kinh tế thị trường. Chẳng 
hạn, huy động vốn của dân cư để xây dựng mạng 
điện hạ thế, bán điện cho dân cư nông thôn theo 
giá kinh doanh, thì vốn đó phải được bồi hoàn 
theo nguyên tắc vay trả. 

Thứ hai, tăng Cường trách nhiệm của Nhà 
nước trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh 
tế. Nhà nước cần chú trọng bảo đảm sự bình 
đẳng giữa dân cư và các chủ thể kinh tẾ ở nông 
thôn với dân cư và các chủ thể kinh tế Ở đô thị 


trong việc đầu tư phát triển một số yếu tố của kết 


cầu hạ tầng (đường sá, lưới điện, câp nước). 
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Thứ ba, chú trọng thực hiện đầu tư của Nhà 
nước thông qua các chương trình và dự án. Kinh 
nghiệm trong thời gian qua cho thấy việc hỗ trợ 
vê tài chính của Nhà nước cho phát triển nông 
nghiệp và nông thôn qua các chương trình, các 
dự án có nhiều ưu điểm : bảo đảm đúng chương 
trình mục tiêu ; khắc phục tinh trạng dàn trải ; 
thuận lợi trong việc quản lý sự vận động của vốn 
và đánh giá hiệu quả quản lý và sử dụng vốn. 
Vấn đề quan trọng đặt ra là phải xác định được 
đúng chương trình dự án và có cơ cấu quản lý 
chặt chế các chương trình, dự án đó. 

4 - Thu hút các nguồn lực từ bên ngoài vào 
phát triển nông nghiệp và nông thôn. 

Việc huy động các nguôn lực từ bên ngoài có 
ý nghĩa quan trọng với việc thúc đẩy quá trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và 
nông thôn. Đầu tư nước ngoài vào phát triển 
nông nghiệp và nông thôn có tác động tích cực 
đến việc khai thác lợi thế về tài nguyên sinh học 
đa dạng, về nhân lực, nâng cao trinh độ khoa học 
và công nghệ, mở rộng thị trường. 

Trong những năm qua, đầu tư nước ngoài (kể 
cả đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp) tăng lên 
đáng kể, góp phần nhất định vào việc phát triên 
nông nghiệp và nông thôn. Nếu năm 1989 có 
5 dự án FDI với sô vôn 2,8 triệu USD đầu tư vào 
nông nghiệp và nông thôn, thì năm 1997 đã có 
225 dự án VỚI. số vốn là 1 500 triệu USD. Các dự 
án này chủ yếu tập trung vào trồng và chế biến 
CaO Su, cà phê, chè, mía đường, gạo, chăn nuôi 
gia cầm, nuôi trồng, đánh bắt và chế biến thủy 
sản. Ngoài ra, hằng năm còn nhận được hàng 
chục triệu USD tài trợ của các tổ chức tài chính 
quốc tế dưới hình thức ODA, hoặc sự tài trợ của 
các tổ chức của Liên h quốc và các tô chức phi 
chính phủ cho phát triên nông nghiệp và nông 
thôn. Nhưng nhìn chung, đầu tư nước ngoài vào 
nông nghiệp và nông thôn còn rất hạn hẹp. So 
với các lĩnh vực đầu tư khác, như công nghiệp 
nhẹ, dầu khí, du lịch và dịch vụ, thì nông nghiệp 
và nông thôn là khu vực kém hấp dẫn hơn do độ 
rủi ro cao hơn, mức độ sinh lời thấp hơn. Bơi 
vậy, để tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài vào 
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GIÁO EUC CÔ?28 DẺÒ?28 
VẺ DÂPT! SỐ VÀ PHÁT THIỂM 


HƯƠNG trình hành động của Hội nghị quốc tế 

về dân số và phát triển (ICPD) được thông 

qua ngảy 13-9-1994 tại Cai-rô, thửa nhận sự 
cần thiết của việc phối hợp giữa chính phủ các nước 
với cộng đồng các quốc gia, và các tổ chức xã hội. 
Chương trình kêu gọi các chính phủ tăng cường hợp 
tác và phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã 
hội, của cộng đồng các quốc gia trong việc tìm ra 
những giải pháp thực hiện có hiệu quả mục tiêu dân 
số và phát triển. 

Ở nước ta, việc thực hiện chương trình dân số và 
phát triển cũng như mọi lĩnh vực khác, bài học quyết 
định thành công là phải dựa vào dân, phát huy 
quyền làm chủ của nhân dân. Phương châm “dân 
biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được vận dụng 
sáng tạo ở cơ sở, sẽ là con đường bảo đảm phát huy 
sức mạnh của cộng đồng, thực hiện thẳng lợi các 
mục tiêu chương trình dân số và phát triển. 

Cộng đồng là tập hợp những cá nhân, được gắn 
kết bởi nhiều mối quan hệ về chính trị, kinh tế, văn 
hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, dân số, môi 
trường v.v... nhằm duy trì sự tồn tại, phát triển của 
từng thành viên và của cả cộng đồng. Nhiều cá nhân 
hợp thành cộng đồng ; các cộng đồng tồn tại bên 
nhau, hoặc ở trong nhau tạo thành cộng đồng lớn 
hơn như cộng đồng gia đình, cộng đồng làng xã, 
cộng đồng địa phương, cộng đồng quốc gia, cộng 
đồng khu vực, cộng đồng quốc tế. Rõ ràng, mỗi con 
người không thể tách khỏi cộng đồng trong quá trình 
tồn tại và phát triển. Nước ta là nước nông nghiệp lạc 
hậu, điều kiện kinh tế - tự nhiên có nhiều yếu tố đặc 
thù, nên lịch sử dân tộc ta từ ngàn đời nay là lịch sử 
cố kết, gắn bó keo sơn mọi thành viên thành một 
cộng đồng vững chắc. Phương thức kết cấu cổ 
truyền, bền vững của công xã nông thôn nước ta là 
Nhà gắn với Làng với Nước. 

Nhà là cộng đồng gia đình, họ tộc, là tế bào của 
xã hội, có vị trí quyết định trong việc sinh đẻ, nuôi 
dưỡng, dạy dỗ, hình thành nhân cách, định hướng 
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phát triển của mỗi con người từ nhỏ đến lớn. Hoạt 
động của giáo dục và truyền thống gia đình có tác 
động sâu sắc, trực tiếp hoặc gián tiếp đối với cuộc 
sống suốt cả cuộc đời của mỗi người. Đến lượt nó, 
từng thành viên cũng góp phần làm phong phú và 
phát triển thêm truyền thống gia đình. 

Các gia đình và thành viên lại gắn bó chặt chẽ 
với cộng đồng, trực tiếp là xóm làng, khối phố, xã, 
phường bởi muôn vàn mối quan hệ của đời sống con 
người. Từ công ăn việc làm đến sinh hoạt hằng 
ngày, phong tục, tập quán, đạo đức, nếp sống, văn 
hóa tỉnh thần... 

Chất keo của sự kết dính ấy là đời sống kinh tế ; 
là tâm lý và niềm tin nương tựa vào nhau ; là truyền 
thống đoàn kết cần duy trì một cộng đồng yên ổn, 
bền vững, thịnh vượng. Mỗi cộng đồng, một cách tự 
giác, hình thành những quy ước, những chuẩn mực 
quy định mọi thành viên phải tuân theo. Chúng có 
thể là những quy ước thành văn hay không thành 
văn, nhưng đều được phổ biến, truyền tụng và có 
sức mạnh mang tính cộng đồng, buộc mọi người 
phải tự giác tuân theo, nếu họ không muốn bị loại ra 
khỏi cộng đồng. Cho nên, phong tục, tập quán, 
những quy định dù tích cực hay tiêu cực, tiến bộ hay 
lạc hậu, đều có tác động chỉ phối các thành viên 
cộng đồng. Tâm lý cộng đồng, phong tục tập quán 
nhiều khi có tác động rất tiêu cực đến dân số và phát 
triển. Chỉ vỉ tâm lý “trời sinh voi, trời sinh cổ”, đông 
con để có nhiều người đi rừng, làm rẫy ; muốn có 
con trai để nối dõi tông đường,... mà bao gia đình cứ 
quấn quanh trong cảnh đói nghèo khổ cực, thất học, 
sức khỏe suy SỤP... khiến nhiều người không sao 
thoát ra được. 

Những tâm ly, phong tục tập quán lạc hậu như 
vậy không được khơi thông, đấy lùi, trở thành phổ 
biến trong cộng đồng sẽ dẫn đến tình trạng bùng nổ 
dân số và kéo theo đó là sự nghèo khổ, kinh tế - xã 
hội kém phát triển gây mất cân đối trong các mặt của 
đời sống con người.. 
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Ngược lại, nếu như cộng đồng được xây dựng 
trên cơ sở kinh tế, xã hội, văn hóa, dân trí phát triển, 
đời sống của các thành viên không ngừng được cải 
thiện, thì không chỉ chính sách dân số được mọi 
người thực hiện tốt mà các mặt khác của hoạt động 
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội cũng vì thế mà phát 
triển. Cộng đồng như vậy sẽ có sức mạnh phá bỏ 
những phong tục tập quán lạc hậu, hình thành các 
thói quen, nếp sống mới, văn minh, tiến bộ, thực 
hiện tốt các mục tiêu dân số và phát triển. 

Không chỉ cộng đồng tác động đến dân số và 
phát triển mà chính vấn đề dân số và phát triển lại 
quyết định chất lượng của cộng đồng. Mối quan hệ 
qua lại giữa cộng đồng với dân số và phát triển 
không tách rời nhau, chúng bổ sung cho nhau, gắn 
bó chặt chẽ với nhau. 

Đương nhiên, chất lượng dân số và phát triển 
không tự nhiên mà có. Nó phải được tạo dựng bởi 
chính cộng đồng các gia đình, cộng đồng địa 
phương, cộng đồng quốc gia trong phạm vi một đất 
nước. 

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của vấn đề 
dân số và phát triển của cộng đồng, ngay từ những 
năm 60, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình ở 
nước ta đã được triển khai rộng với sự tham gia tích 
cực của các tổ chức và cộng đồng. Những năm gần 
đây, cùng với công cuộc đổi mới, chủ trương xã hội 
hóa công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình đã làm 
thay đổi nếp suy nghĩ và hành động của nhiều người 
dân, khiến họ ngây càng gắn bó, chia sẻ với nhà 
nước trong việc giải quyết các vấn đề xã hội nói 
chung, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình nói 
riêng. Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện 
chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình đã có nội 
dung, hình thức phong phú, đi vào những đối tượng 
cụ thể, sát hợp. Nhờ vậy tử khi thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 4 (khoá VII) đến nay, tỉ lệ sinh đã giảm 
rất nhanh, trung bình hằng năm giảm 1%o, bằng 
mức một số quốc gia trên thế giới thực hiện thành 
công chương trình dân số - kế hoạch hóa gia đình. 
Cuộc vận động “dừng ở 2 con để nuôi dạy tốt" đã 
được nhân dân đồng tình hưởng ứng, cũng như quy 
mô gia đình nhỏ được chấp nhận và đi vào cuộc 
sống. Kết quả là số con trung bình của một cặp vợ 
chồng đã giảm từ 3,8 con năm 1989 xuống 
còn 3,1 con năm 1994 và 2,67 con năm 1997, 
binh quân mỗi năm giảm gần 0,16 con, là mức 
giảm khá nhanh so với những năm trước đây. Tuy 
nhiên, qua kết quả điều tra dân số 1-4-1999, nước ta 
có 76 324 754 người, vẫn vào nước đông dân thứ hai 
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ở Đông - Nam Á (sau In-đô-nê-xi-a) và thứ 13 trong 
tổng số hơn 200 nước trên thế giới. Để xem xét quy 
mô dân số và phát triển của một nước, không chỉ 
dựa trên số dân, mà còn so sánh với nhiều tiêu chí 
khác cùng các nguồn lực tự nhiên cần thiết cho cuộc 
sống con người. Chăng hạn về mối quan hệ giữa 
dân số và đất đai, nhiều nhà khoa học đã tính toán, 
để cuộc sống thuận lợi, chỉ nên bình quân từ 35 - 40 
người một km2. Trung Quốc là nước đông dân nhất 
thê giới, năm 1995 có hơn 1,2 tỉ người, nhưng cũng 
chỉ có 126 người/km2, trong khi đó ở nước ta là 
235 người/km2. Như vậy, mật độ dân số Việt Nam 
gấp 5 - 6 lần “mật độ chuẩn” và gần gấp đôi mật độ 
dân số của Trung Quốc. Ở nhiều địa phương, đặc 
biệt đồng bằng, mật độ này còn cao hơn nữa. 

Về chất lượng dân số và cơ cấu dân cư nước ta 
còn nhiều hạn chế, thiếu đồng bộ, nẩy sinh nhiều 
mâu thuẫn, mất cân đối. Do sinh đẻ nhiều, trẻ em từ 
14 tuổi trở xuống (tuổi ăn học) chiếm tỷ lệ cao trong 
tổng số dân, nên việc đầu tư nuôi dạy, chăm sóc, 
sức ép về lao động việc làm ngày càng lớn. Dân cư 
phân bố không đều, tập trung nhiều ở đồng bằng 
sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long. Ngược lại, 
ở miền núi phía Bắc, Tây Nguyên dân cư lại thưa 
thớt. Năm 1994, bình quân 1km2 ở Thái Bình có 
1 186 người, trong khi ở Lai Châu chỉ có 30 người ; 
Kon Tum có 26 người. Như vậy, mật độ dân số giữa 
các tỉnh chênh nhau 40 - 45 lần. Đặc điểm lớn nhất 
của dân số nước ta là quy mô dân số lớn ; phát triển 
nhanh, dân số trẻ ; phân bố không đều. Những đặc 
điểm này tác động sâu sắc đến phát triển kinh tế - 
xã hội của đất nước. 

Thực trạng trên cho thấy vấn đề dân số nước ta 
vẫn là áp lực lớn đối với sự phát triển của cộng đồng, 
gây nên mất cân đối trong các mặt tích lũy và tiêu 
dùng, việc làm, giáo dục, y tế và đời sống nhân dân, 
tài nguyên cạn kiệt, ö nhiễm môi trường. Mặc dù nền 
kinh tế nước ta đang có bước phát triển mới, nhưng 
mức thu nhập bình quân đầu người vẫn thấp, thuộc 
mức nghẻo nhất thế giới. Vẫn còn 1 715 xã nghèo, 
trong đó 1 000 xã quá khó khăn. Số người trong độ 
tuổi lao động tăng nhanh, sức ép về tạo việc làm quá 
lớn. Tỷ lệ thất nghiệp khoảng 7% và số người không 
đủ việc làm chiếm 30% trong tổng số lao động cả 
nước. Dân số tăng, đất canh tác hằng năm giảm 1%. 
Rừng bị tàn phá nhanh để trồng cây lương thực, ảnh 
hưởng đến môi trường. Tỉnh trạng suy dinh dưỡng ở 
trẻ em dưới 5 tuổi vẫn ở mức 42%. Gần 10% dân còn 
mù chữ. Trình độ học vấn và chuyên môn nghiệp vụ 
thấp, chỉ có 10% số người từ 10 tuổi trở lên đã học 
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xong trung học và 2% tốt nghiệp cao đẳng, đại học. 
Quy mô dân số của nhiều thành phố, thị xã vượt quá 
khả năng cho phép của cơ sở hạ tầng kinh tế như 
nhà ở, giao thông, điện nước, vệ sinh môi trường. 

Thực tế trên đây càng chỉ rõ vai trò quan trọng 
của vấn đề giáo dục cộng đồng về dân số và phát 
triển ở nước ta hiện nay. Mục tiêu dân số và phát 
triển cũng như các chủ trương, nghị quyết, chính 
sách của Đảng và Nhà nước có trở thành hiện thực 
hay không một phần không nhỏ là tùy thuộc vào kết 
quả giáo dục cộng đồng ; vào phát huy quyền làm 
chủ của nhân dân tạo nên sự tự ý thức mỗi người ; 
vào vai trò động viên, tự kiểm tra đôn đốc của mọi 
thành viên và cả cộng đồng. 

Nội dung giáo dục cộng đồng về dân số và phát 
triển rất phong phú, đa dạng, bao gồm những điểm 
chủ yếu sau : 

1. Giáo dục về quyền làm chủ của con người. 
Mọi người sinh ra đều có quyền tự do, bình đẳng về 
quyền lợi và nghĩa vụ. Con người là trọng tâm của sự 
phát triển bền vững. Con người cá nhân được hưởng 
cơ hội phát triển đầy đủ khả năng của mình. Quyền 
phát triển là một quyền cơ bản của con người. Phát 
triển sẽ tạo thuận lợi cho việc thực hiện các quyền 
con người một cách rộng rãi. Quyền phát triển phải 
được thực hiện công bằng các nhu cầu về dân số, 
phát triển và môi trường của các thế hệ hiện tại, 
tương lai. Bảo đảm quyền năng của phụ nữ, trước 
hết là quyền kiểm soát được sức khỏe sinh sản của 
mình ; quyền tham gia các hoạt động kinh tế, chính 
trị, văn hóa, xã hội. 

Phát triển bền vững là điều kiện để bảo đảm 
phúc lợi và binh đẳng cho mọi người. Phấn đấu thực 
hiện cân đối, hài hòa, năng động mối quan hệ giữa 
dân số, các nguồn lực, môi trường và phát triển. Sự 
hợp tác giữa các cộng đồng, các cá nhân trong việc 
loại trừ nghẻo đói, thu hẹp khoảng cách chênh lệch 
về mức sống, đáp ứng nhu cầu tối thiểu của con 
người là yêu cầu khẩn thiết của phát triển. Đặc biệt 
ưu tiên các cộng đồng dân cư, dân tộc, địa phương 
còn đặc biệt khó khăn hiện nay. 

2. Giáo dục mục tiêu tổng quát của chính sách 
dân số - kế hoạch hóa gia đình theo tinh thần Nghị 
quyết Trung ương 4 (khoá VII) “thực hiện ít con, khỏe 
mạnh, tạo điều kiện để có cuộc sống ấm no, hạnh 
phúc”. Làm cho mọi thành viên trong cộng đồng hiểu 
rõ mục tiêu này là của chính mình và của cộng đồng, 
không ai có thể làm thay ; mỗi cá nhân thực hiện tốt 
mục tiêu ấy chính là cả cộng đồng cùng phát triển và 
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ngược lại. Thực hiện chiến lược dân số và phát triển 
là đặt con người vào vị trí trung tâm của sự phát triển 
và phát huy tiềm năng của mỗi người, mỗi cộng 
đồng địa phương và cộng đồng quốc gia rộng lớn. 
Mục tiêu cuối cùng là tạo sự phát triển toàn diện, cân 
đối và bền vững. Đây là chiến lược vỉ con người và 
bởi con người được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan 
tâm và làm cho mọi người thấm nhuần sâu sắc. 

3. Giáo dục về xây dựng hạnh phúc gia đình. Xây 
dựng gia đình hạnh phúc là mục tiêu phấn đấu của 
mọi nhà, của mỗi cộng.đồng địa phương và của toàn 
xã hội. Để bảo đảm phát triển đầy đủ nguồn nhân 
lực và nâng cao chất lượng cuộc sống phải phấn đấu 
xây dựng gia đình quy mô nhỏ, hạnh phúc, thịnh 
vượng vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước. Gia đình hạnh phúc là khái niệm rộng, bao 
hàm nhiều nội dung về thước đo giá trị, tùy thuộc 
vào điều kiện cụ thể để lựa chọn mục tiêu cụ thể. 
Trước mắt, gia đình hạnh phúc là gia đình chỉ có 2 
con khỏe mạnh, được nuôi dạy tốt, ngoan ngoãn, 
học hành tiến bộ, vợ chồng hòa thuận ; quy mô gia 
đình nhỏ, có mối quan hệ tốt giữa các thành viên ; 
phát huy những mặt tốt đẹp của gia đình truyền 
thống ; người già được chăm sóc ; các tệ nạn xã hội 
bị đẩy lùi. 

4. Giáo dục đồng bộ các nội dung của kế hoạch 
hóa gia đình cho các thành viên của cộng đồng. Cụ 
thể là nâng cao tuổi kết hôn, tuổi sinh con đầu lòng 
nhằm tạo điều kiện cho các cá nhân có thời gian để 
chuẩn bị tốt hơn các mặt để làm mẹ ; vì sự tiến bộ 
của phụ nữ, nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, 
khả năng ổn định gia đình, bảo đảm thu nhập và các 
yếu tố kinh tế - xã hội khác. Giãn khoảng cách sinh 


. để tạo điều kiện duy trì sức lao động của phụ nữ. 


Bảo đảm dinh dưỡng và sự chăm sóc trẻ em, đáp 
ứng nhu cầu phát triển của xã hội và gia đình. 
Khuyến khích nam giới chia sẻ trách nhiệm với phụ 
nữ trong thực hiện kế hoạch hóa gia đình và nuôi 
dạy con cái. Có nội dung và hình thức thiết thực, cụ 
thể chăm lo giáo dục sinh sản và tỉnh dục cho vị 
thành niên và thanh niên trong và ngoài nhà trường, 
nhằm ngăn chặn tình trạng có thai ngoài ý muốn dẫn 
tới tình trạng gia tăng số người nạo hút thai, ảnh 
hưởng đến sức khỏe và tương lai của phụ nữ. 

5. Nâng cao nhận thức của cộng đồng về thực 
hiện chương trình dân số và phát triển là yếu tố hết 
Sức quan trọng đối với sự phát triển chung của đất 
nước. Chất lượng dân số vừa là tiêu chí vừa là nguồn 
lực của sự phát triển cộng đồng. Nguồn nhân lực là 
yếu tố cơ bản đối với phát triển quốc gia. Nâng cao 
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chất lượng dân số là lợi ích thiết thực, hiệu quả và 
lâu bền bảo đảm cho cộng đồng phát triển. Mỗi cộng 
đồng, từng gia đình và cá nhân phải tự chăm sóc sức 
khỏe ban đầu cho mình. Muốn vậy, cộng đồng phải 
cung cấp đủ các thông tin, dịch vụ cho những thành 
viên, giúp họ tự điều chỉnh và kiểm soát được các 
hành vi nhằm đạt được mục tiêu sức khỏe sinh sản 
của mình. 

6. Giáo dục cộng đồng nhằm duy trì xu hướng 
giảm sinh hiện nay để đạt mức sinh thay thế vào 
năm 2005 và ổn định dân số ở quy mô hợp lý vào 
giữa thế ký XXI. Tiếp tục giáo dục chính sách kế 
hoạch hóa gia đình, bảo đảm giảm mức sinh, nâng 
cao chất lượng dân số cộng đồng, đặc biệt ở vùng 
núi, hải đảo. Phân bổ dân cư hợp lý để phát triển 
kinh tế xã hội và đạt sự công bằng, hạn chế tỉnh 
trạng di dịch cư tự do, gây mất ổn định đời sống 
cộng đồng. Tăng cường giáo dục về Luật hôn nhân 
và gia đình, kiến thức sức khỏe sinh sản, về quyền 
năng phụ nữ, về bình đăng giới tính, về chăm sóc 
người cao tuổi. 

7. Xây dựng cộng đồng lành mạnh, văn minh, 
tiến bộ. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân ; xây 
dựng các quy ước, hương ước nếp sống văn minh, 
gia đình văn hóa. Khắc phục dần các tâm lý, phong 
tục tập quán lạc hậu về tảo hôn, đẻ dày, đông con, 
cố có con trai... dẫn đến tăng số lượng, giảm chất 
lượng dân số cộng đồng. Tạo lập phong tục tập quán 
mới, tiên bộ, lành mạnh ; tạo dư luận xã hội ủng hộ, 
khẳng định mặt tích cực, lên án, phê phán nhưng 
hiện tượng cổ hủ, bảo thủ, lạc hậu. 

Để phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc 
phục những thiếu sót, phương hướng, biện pháp chủ 
yếu nâng cao hiệu quả giáo dục cộng đồng về dân 
số và phát triển ở nước ta hiện nay tập trung các 
điểm chính sau : 

1. Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của 
các cấp bộ đảng, chính quyền đối với việc thực hiện 
chương trình dân số và phát triển. Tăng cường 
hướng dẫn, chỉ đạo chặt chẽ của các cấp bộ đảng, 
chính quyền với các cộng đồng, các đoàn thể và tổ 
chức xã hội trong thực hiện nghị quyết, chính sách 
dân số - kế hoạch hóa gia đình. Chính phú ban hành 
các chính sách, thể chế hóa các chủ trương, phân 
bổ các nguồn lực hỗ trợ các cộng đồng thực hiện 
chương trình dân số và phát triển tại địa phương. 
Thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn, tổng 
kết kinh nghiệm đổi mới các hoạt động giáo dục 
cộng đồng địa phương. Xây dựng và chỉ đạo việc 
thực hiện chương trình dân số và phát triển cộng 
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đồng có hiệu quả. Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ 
tuyên truyền, cán bộ chuyên môn... thực hiện các nội 
dung giáo dục, các dịch vụ của chương trình dân số 
phát triển tại cộng đồng. Huy động có hiệu quả các 
nguồn lực, hỗ trợ từ trong nước và quốc tế, bảo đảm 
đúng đối tượng, đúng địa chỉ. 

2. Mở rộng, nâng cao chất lượng của các hoạt 
động tuyên truyền giáo dục cộng đồng về dân số và 
phát triển. Kết hợp tuyên truyền bề rộng với giáo dục 
chiều sâu, làm chuyển biến nhận thức, tâm tư, tỉnh 
cảm, thái độ, hành vi cụ thể của mỗi người, tự giác 
chấp nhận thực hiện kế hoạch hóa gia đình, đặc biệt 
đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng 
xa, vùng hải đảo. 

Đa dạng hóa các hình thức hoạt động, mở rộng 
tư vấn, đối thoại và hướng dẫn với cách tiếp cận gián 
đơn, dễ hiểu, dễ thấy, bằng thái độ cởi mở, cung cấp 
các thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời cho mọi 
thành viên cộng đồng. Xây dựng và sản xuất nhiều 
loại sản phẩm truyền thống phù hợp với đặc điểm 
từng vùng, từng nhóm đối tượng như sách, báo, 


tranh ảnh, tờ rơi, phát thanh, truyền hình, cổ động, 


khẩu hiệu, biểu ngữ... Đối với vùng đồng bào các 
dân tộc thiểu số, chủ yếu tuyên truyền bằng hình 


ảnh, tiếng dân tộc, phù hợp với tâm lý, phong tục, 


tập quán của đồng bào. 

Đối với nội dung tuyên truyền, giáo dục, tập trung 
vào nâng cao nhận thức, bảo đảm lợi ích thiết thực 
của việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình đối với cá 
nhân, với gia đình và cộng đồng. Từ đấy nhận rõ 
trách nhiệm của mỗi người trong việc tự giác thực 
hiện và vận động những người khác làm theo. Đối 
tượng của giáo dục không chỉ phụ nữ mà cả nam 
giới, các cặp vợ chồng còn trẻ, ông bà nội ngoại. Địa 
bàn đáng quan tâm nhiều hơn là các cộng đồng địa 
phương vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn còn 
nhiều khó khăn về đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội. 
Các hoạt động giáo dục, tuyên truyền tạo thành 
những cuộc vận động tập trung gây ấn tượng và tiếp 
tục duy trì thành các sinh hoạt thường xuyên của 
cộng đồng. Tập trung đầu tư phương tiện thông tin 
tuyên truyền, tài liệu cần thiết phù hợp cho các Sại 
hình cộng đồng địa phương. 

3. Tăng cường hoạt động tuyên truyền hướng 
dẫn và tổ chức các dịch vụ kỹ thuật đáp ứng ngày 
càng tốt hơn nhu cầu của cộng đồng, thực hiện có 
hiệu quả kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe sinh 
sản. Giúp người trong độ tuổi sinh sản hiểu được và 
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ói đến việc làm và nâng cao chất lượng cuộc 

sống của người lao động là nói đến vai trò 

của con người trong sự nghiệp phát triển 
kinh tế - xã hội. Để bảo đảm và nâng cao chất lượng 
cuộc sống, người lao động phải thông qua hoạt 
động, sản xuất, chính là người lao động có việc làm. 
“Mọi hoạt động lao động tạo ra nguồn thu nhập, 
không bị pháp luật cấm đều được thừa nhận là việc 
làm” 0). 

Việc làm là hoạt động tạo ra giá trị, của cải vật 
chất. Chỉ có thông qua hoạt động, sản xuất con 
người mới có điều kiện bảo đảm và nâng cao chất 
lượng cuộc sống “Lao động là nguồn gốc của mọi 
của cải... Lao động là điều kiện cơ bản đâu tiên của 
toàn bộ đời sống loài người" (2). Trong hoạt động lao 
động chinh phục tự nhiên, con người cải biến tự 
nhiên và trên cơ sở đó, sáng tạo ra những điều kiện 
bảo đảm cho sự sinh tồn của bản thân mình. 

Chất lượng cuộc sống được đo bằng mức độ đáp 
ứng nhu cầu vật chất, tinh thần ngày càng cao của 
người lao động. Chất lượng cuộc sống ngày một cao 
thì khả năng hoạt động, sản xuất của người lao động 
cũng được nâng lên, thu nhập nâng lên và tích lũy 
ngày một nhiều. Tích lũy nhiều là điều kiện tăng đầu 
tư, phát triển sản xuất, tạo ra nhiều chỗ làm việc có 
hiệu quả, có thu nhập cao cho người lao động. 

Lao động là nguồn lực quan trọng để phát triển 
đất nước. Giải quyết việc làm cho lao động xã hội 
vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển. 
Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm việc làm cho 
người lao động. Nhà nước đã khăng định “Giải quyết 
việc làm, bảo đảm cho mọi người có khả năng lao 
động đều có cơ hội có việc làm là trách nhiệm của 
Nhà nước, của các doanh nghiệp và toàn xã hội.. 
Nhà nước hằng năm, tạo điều kiện cần thiết, hỗ trợ 
tài chính, cho vay vốn hoặc giảm, miễn thuế và áp 
dụng các biện pháp khuyến khích để người có khả 
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năng lao động tự giải quyết việc làm, để các tổ chức, 
đơn vị và cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế phát 
triển nhiều nghề mới nhằm tạo việc làm cho nhiều 
người lao động” 8). 

Từ đầu những năm 90, chủ trương, phương 
hướng giải quyết việc làm ở nước ta được Chính phủ 
xác định phải trên cơ sở phát triển sản xuất để tạo 
việc làm, sản xuất là gốc để tạo ra việc làm cho lao 
động xã hội. Xuất phát từ đó, Đảng và Nhà nước đã 
có nhiều chính sách khuyến khích phát triển sản 
xuất, tạo việc làm : Chỉ thị khoán 10 của Bộ Chính 
trị ; chính sách miễn giảm thuế ; chủ trương giao đất, 
giao rừng sản xuất ổn định, lâu dài cho nông dân ; 
phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại và 
thực hiện nhiều chương trình phát triển kinh tế - xã 
hội có tác động trực tiếp tạo ra nhiều việc làm cho lao 
động xã hội như : Chương trình di dân, định canh 
định cư phát triển các vùng kinh tế mới ; Chương 
trình 327 phủ xanh đất trống đồi núi trọc ; Chương 
trình 773 khai thác bãi bồi ; Chương trình đánh bắt 
hải sản xa bờ ; Chương trình trồng 5 triệu ha rừng... 

Đồng thời với các giải pháp khuyến khích phát 
triển sản xuất, thực hiện các chương trình kinh tế - xã 
hội lớn tạo ra nhiều chỗ làm việc, thu hút lao động, 
Nhà nước đã thực hiện những giải pháp hỗ trợ, tác 
động vào những người chưa có việc làm hoặc thất 
nghiệp, thiếu việc làm để họ tăng cơ hội có việc làm. 
Nghị quyết 120/HĐBT ngày 11-4-1992 về chủ 
trương, phương hướng, biện pháp giải quyết việc làm 
nhấn mạnh : “Lập Quỹ quốc gia về việc làm... cho 


* PTS, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

(1) Bộ luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1994, tr 14 

(2) C.Mác - Ph.Ăng-ghen : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1994, tr 20, 641 | 

(3) Bộ luật Lao động nước Cộng hòa XHCNVN, Sđd. tr 14, 15 
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vay với lãi suất nâng đỡ đối với hộ tư nhân, hộ gia 
đình, cá nhân, doanh nghiệp tạo được chỗ làm việc 
mới hoặc thu hút thêm lao động... mở rộng và phát 
triển các trung tâm dạy nghề và dịch vụ việc làm ở 
một số ngành, tổ chức xã hội và địa phương, có yêu 
cầu lớn về dạy nghề, trước hết là cho thanh niên đến 
tuổi lao động” (4). 

Thực hiện các giải pháp hỗ trợ này, tử năm 1992 
đến nay, hằng năm Nhà nước đã trích tử ngân sách 
một nguồn vốn lập Quỹ quốc gia giải quyết việc làm 
cho vay với lãi suất thấp vì mục tiêu tạo việc làm, cho 
những người lao động chưa có việc làm, những lao 
động mất việc làm vay phát triển sản xuất, dịch vụ 
tự tạo việc làm cho minh và thu hút thêm nhưng lao 
động khác ; cho các cơ sở sản xuất kinh doanh vay 
phát triển, mở rộng sản xuất tạo thêm việc làm, thu 
hút lao động. Quỹ có tác dụng như “cú huých”, “bà 
đỡ' đối với những lao động chưa có việc làm, lao 
động mất việc làm để có cơ hội có việc làm. 

Từ năm 1992 đến nay, Quỹ có số vốn 1 200 tỉ 
đồng, đã cho trên 70 000 dự án vay, với số lượng tiền 
xoay vòng hơn 3 000 tỉ đồng, tạo thêm việc làm mới 
cho 2 triệu lao động, bình quân mỗi năm tạo việc làm 
cho khoảng 25 - 30 vạn lao động, chiếm 20 - 25% số 
lao động được giải quyết việc làm hằng năm. 

Cùng với lập Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, 
Nhà nước, các địa phương, một số bộ, ngành, các tổ 
chức đoàn thể quần chúng đầu tư hàng trăm tỉ đồng 
thành lập hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm trong 
phạm vi cả nước. Các trung tâm này cung cấp dịch 
vụ việc làm cho người lao động và người sử dụng lao 
động thực hiện các chức năng : tư vấn việc làm, học 
nghề, cung cấp các thông tin về việc làm, thị trường 
lao động cho người lao động, tư vấn cho người sử 
dụng lao động về pháp luật lao động, thị trường lao 
động ; dạy nghề xã hội, đảo tạo lại nghề cho người 
lao động ; cung ứng và giới thiệu việc làm, làm tăng 
cơ hội có việc làm cho người lao động. Hiện nay, 
trong phạm vi cả nước có 133 trung tâm dịch vụ việc 
làm. Thời kỳ từ 1991 đến nay, bình quân mỗi năm tư 
vấn cho 22 - 25 vạn lao động ; dạy nghề xã hội, đào 
tạo lại nghề cho 15 - 17 vạn người và cung ứng, giới 
thiệu việc làm cho 16 - 18 vạn lao động, tạo điều kiện 
cho số lao động này tăng cơ hội có việc làm. 

Giải quyết việc làm là kết quả tổng hợp của phát 
triển sản xuất, thực hiện các chương trình kinh tế - xã 
hội và các giải pháp hỗ trợ trong đó phát triển sản 
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xuất, tăng trưởng kinh tế là tiền đề, điều kiện cơ 
bản nhất. Do thực hiện đồng bộ các chính sách phát 
triển kinh tế, các giải pháp hỗ trợ việc làm, thời kỳ 
1995 - 1998 đã giải quyết việc làm mới cho khoảng 
5 triệu người, bình quân mỗi năm tạo việc làm cho 
khoảng 1,2 - 1,3 triệu lao động ; tỷ lệ lao động thất 
nghiệp ở khu vực thành thị từ 9 - 10% trong những 
năm 1990 - 1992, giảm xuống 6,08% năm 1994, còn 
5,88 năm 1996 và 6,85% năm 1998 ; tỷ lệ sử dụng 
thời gian lao động ở nông thôn tăng từ 72,11% năm 
1996 lên 72,9% năm 1997. Tỷ lệ lao động qua đào 
tạo tử 12% năm 1992 lên 17,8% năm 1997, tác động 
làm thay đổi cơ cấu lao động dẫn theo cơ cấu kinh tế 
ở mỗi địa phương vả trong phạm vỉ cả nước. 

Từ những kết quả bước đầu về giải quyết việc 
làm cho lao động xã hội trong thời gian qua, có thể 
nêu ra một số kết luận sau : 

Một là : Nhận thức về việc làm và phương thức 
giải quyết việc làm của Nhà nước, của người lao 
động và người sử dụng lao động đã có sự thay đổi 
căn bản. Người lao động không còn thụ động, trông 
chờ vào sự bố trí, giải quyết việc làm của Nhà nước 
mà chủ động, năng động, sáng tạo tự tìm, tự tạo việc 
làm cho minh và thu hút những lao động khác trong 
môi trường kinh tế, pháp luật thuận lợi Nhà nước 
tạo ra. 

Hai là : Cùng với các chính sách thúc đẩy phát 
triển sản xuất, tăng trưởng kinh tế, Nhà nước đã tăng 
cường hỗ trợ cho người lao động theo hướng tăng cơ 
hội có việc làm phù hợp và để người lao động tự tạo 
việc làm. 

Ba là : Thực hiện nhiều hình thức, mô hình giải 
quyết việc làm phong phú , đa dạng ở các địa 
phương, các ngành, các cấp, đơn vị cơ sở với sự 
tham gia tích cực, chủ động của các tổ chức, đoàn 
thể xã hội và đã trở thành phong trào quần chúng. 

Bốn là : Mở rộng quan hệ quốc tế trong lĩnh vực 
lao động - việc làm, thu hút và sử dụng có hiệu quả 
sự giúp đỡ về vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm của nước 
ngoài và của các tổ chức quốc tế để giải quyết việc 
làm cho lao động. Bước đầu đã huy động và kết hợp 
có hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước để 
giải quyết việc làm theo các chương trình, dự án gắn 
với từng nhóm đối tượng. 


(4) Hệ thống văn bản pháp luật thực hiện Chương trình mục tiêu 
quôc gia vệ việc làm, Nxb Lao động - xã hội, năm 1999, tr 13, 14 
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_ Năm là : Giải quyết việc làm đã bước đầu tổ chức 
thực hiện theo “Chương trình quốc gia” đó là hình 
thức mới để giải quyết việc làm trong cơ chế thị 
trường. Việc xây dựng các chuẩn mực và phương 
pháp quản lý, tổ chức các cuộc điều tra lao động - 
việc làm đã được Nhà nước đầu tư về tài chính, nhân 
lực. Những kết quả đó tạo cơ sở cho việc xây dựng 
và tổ chức thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia 
về việc làm” theo Bộ luật Lao động. 

Tuy nhiên, thực tiễn khách quan cũng cho thấy 
điều kiện tạo việc làm chưa vững chắc, nhiều yếu tố 
mới nảy sinh làm cho thực trạng lao động việc làm 
thêm khó khăn, phức tạp. Có thể thấy một số điểm 
như sau : 

Một, tỷ lệ thất nghiệp ở các đô thị nước ta vào loại 
cao so với các nước trong khu vực. Tỷ lệ lao động 
thất nghiệp ở thành thị, thời gian thiếu việc làm ở 
nông thôn có xu hướng tăng lên tử năm 1997 do tác 
động của khủng hoảng tiền tệ khu vực và thiên tai, 
bão lũ năm 1997, hạn hán kéo dài ở miền Trung 
cũng như ở một số địa phương khác. 

Hai, chất lượng lao động thấp, chỉ có gần 19% 
lao động qua đào tạo chuyên môn, kỹ thuật. Cơ cấu 
lao động kỹ thuật bất hợp lý, chưa đáp ứng được yêu 
cầu của nền kinh tế và càng bất cập trước yêu cầu 
lao động kỹ thuật cao cho sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Ba, phân bố lao động theo ngành và theo lãnh 
thổ còn bất hợp lý : 69,8% lao động trong nông 
nghiệp, 10,55% lao động xây dựng cơ bản và 
19,65% lao động dịch vụ. Tốc độ chuyển dịch cơ cấu 
lao động diễn ra chậm. Lực lượng lao động hiện 
phân bố không đều, chưa tương xứng với tiềm năng 
và yêu cầu phát triển các vùng. Tình trạng di dân 
không có tổ chức, nghiêm trọng hơn là lao động 
nông thôn đổ vào các đô thị và các khu công nghiệp 
có xu hướng gia tăng, diễn ra phức tạp. 

Bốn, công tác quản lý lao động theo ngành và 
theo lãnh thổ bất cập so với yêu cầu, chưa giám sát 
được sự vận động của thị trường lao động. 

Trước tình hình đó, để giải quyết vấn đề việc làm, 
nâng cao chất lượng cuộc sông và từng bước thực 
hiện công bằng xã hội, Chương trình mục tiêu quốc 
gia về việc làm đến năm 2000 đã hình thành và được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 11-7-1998. 
Mục tiêu cơ bản, lâu dài là tạo việc làm mới và bảo 
đảm việc làm cho người lao động có khả năng lao 
động, có yêu cầu việc làm ; thực hiện các biện pháp 


SỐ 21 (11-1999) 


trợ giúp để người thất nghiệp nhanh chóng có việc 
làm, người thiếu việc làm có đủ việc làm, đặc biệt là 
có chính sách trợ giúp cụ thể các đối tượng 
yếu thế trong thị trường lao động. Mỗi năm thêm 
1,3 - 1,4 triệu lao động có chỗ làm việc, giảm tỷ lệ 
thất nghiệp ở thành thị xuống 5% và nâng tỷ lệ sử 
dụng thời gian lao động ở nông thôn lên 75% vào 
năm 2000. Có thể khẳng định đây là chương trinh 


. tổng thể giải quyết việc làm. Xác định rõ chương 


trình này trong mối quan hệ với phát triển sản xuất, 
sản xuất là gốc, là cơ sở để giải quyết. việc làm. Do 
vậy, vấn đề giai quyết việc làm phải nằm trong mối 
quan hộ giữa chính sách kinh tế với chính sách xã 
hội, giữa tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội. 
Chương trình việc làm với một hệ thống giải pháp, 
huy động nhiều nguồn lực, yêu cầu quán triệt, triển 
khai ở các cấp, các ngành. 

Thời gian còn lại để thực hiện chương trình mục 
tiêu quốc gia về việc làm không còn nhiều. Để bảo 
đảm thực hiện có hiệu quả những mục tiêu đã đề ra 
cũng như đáp ứng những nhiệm vụ kích cầu, tăng 
trưởng kinh tế với các chính sách xã hội trước mắt 
của đất nước, chương trình cần được đấy nhanh việc 
triển khai thực hiện theo hai hướng. 

® Hướng thứ nhất : Phát triển kinh tế - xã hội tạo 
mở việc làm. Thực hiện nội dung này cần giải quyết 
một số yêu cầu sau : 

1. Các địa phương, các bộ, ngành sản xuất phải 
xây dựng chương trình việc làm trên cơ sở phát triển 
sản xuất, các chương trình kinh tế - xã hội. Đối với 
địa phương, chương trình được xây dựng ở ba cấp : 
chương trình việc làm của tỉnh, của huyện và ở xã là 
kế hoạch sản xuất gắn với kế hoạch giải quyết việc 
làm. Đối với các bộ, ngành sản xuât, chương trình 
được xây dựng ở phạm vi ngành và tổng công ty và 
được triển khai đến cơ sở sản xuất. Các chương trình 
kinh tế - xã hội phải tính đến mục tiêu giải quyết việc 
làm. Nói cách khác, mục tiêu tạo và giải quyết việc 
làm là một căn cứ xây dựng và thông qua các 
chương trình kinh tế - xã hội. 

2. Các bộ, ngành chức năng xây dựng những tiêu 
thức, căn cứ để giám sát các chỉ tiêu tạo chỗ việc 
làm mới và giảm chỗ làm việc trong các kế hoạch 
Nhà nước, các chương trình kinh tế - xã hội, các dự 
án (trong phạm vi cả nước và ở Các địa phương). Đổi 
mới công tác giao kế hoạch, gắn giao vốn, vật chất 
với chỉ tiêu chỗ làm việc. Thực hiện sự lồng ghép các 
chương trình mục tiêu để sử dụng có hiệu quả các 
nguồn lực trong và ngoài nước. 
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3. Xây dựng hệ thống thông tin thị trường lao 
động có khả năng giám sát sự vận động của thị 
trường lao động, cung cấp những số liệu tin cậy về 
lao động - việc làm cho các địa phương có căn cứ 
xây dựng chương trình kinh tế - xã hội, các cơ quan 
hoạch định chính sách. 

4. Tổ chức nghiên cứu, phân tích, đánh giá tác 
động của các chính sách đến tăng, giảm việc làm, 
để hạn chế những chính sách có tác động làm giảm 
chỗ làm việc. 

® Hướng thứ hai : Các hoạt động hồ trợ trực tiếp 
đối với những người không có việc làm và thiếu việc 
làm để tăng cơ hội có việc làm cho họ. 

Những vấn đề chính của nội dung này là : 

1 - Cung cấp những dịch vụ việc làm cho người 
lao động. Mở rộng sự phát triển và nâng cao năng 
lực cũng như hiệu quả hoạt động các trung tâm dịch 
vụ việc làm trong từng tỉnh và phạm vi cả nước về tư 
vân học nghề, việc làm ; cung cấp những thông tin 
về thị trường lao động cho người lao động ; cung ứng 
và giới thiệu chỗ làm việc. Cùng với đào tạo nghề 
phát triển nguồn nhân lực tại hệ thống trường chính 


GIÁO DỤC CÔNG ĐỒNG... 


(Tiếp theo trang 32) 


áp dụng có hiệu quả các biện pháp tránh thai như 
đình sản, đặt vòng, uống thuốc, dùng bao cao su... 
nhất là đối với các cộng đồng địa phương miền núi. 
Tiếp tục nghiên cứu để phổ biến các biện pháp tránh 
thai mới, làm cho mỗi người có thể tự lựa chọn cách 
phù hợp với mong muốn và điều kiện của mình, vi 
lợi ích của chính mình, của gia đình mình, của cộng 
đồng và toàn xã hội. Thận trọng thực hiện các dịch 
vụ kế hoạch hóa gia đình, giảm tý lệ tai biến, tỷ lệ 
sai hỏng xuống mức thấp nhất. Ngăn chặn tỉnh trạng 
có thai ngoài ý muốn, giảm tỷ lệ nạo phá thai, giảm 
ty lệ tử vong của bà mẹ và trẻ sơ sinh. Lựa chọn các 
mô hình dịch vụ kế hoạch hóa gia đình thích hợp với 
cộng đồng, nhóm đối tượng các địa phương. 

4. Đẩy mạnh xã hội hóa chương trình dân số và 
phát triển trong các cộng đồng. Giáo dục cộng đồng 
về dân số và phát triển là hoạt động mang tính xã 
hội rộng rãi, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, 
nhiều tổ chức, cá nhân. Chương trình chỉ thành công 
vững chắc trên cơ sở chuyển đổi nhận thức về hệ 
giá trị, chất lượng dân số dân cư của toàn xã hội. 
Đây là hoạt động cần sự huy động của toàn xã hội, 
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quy, đào tạo nghề xã hội gắn với nhu cầu sản xuất ở 
từng địa phương, gắn với việc làm, đào tạo lại nghề. 
Chú trọng dạy nghề cho thanh niên nông thôn. 

2 - Huy động từ nhiều nguồn để tăng vốn quỹ 
quốc gia hỗ trợ việc làm (ngân sách nhà nước, ngân 
sách địa phương từ các nguồn viện trợ nước ngoài, 
các tổ chức quốc tế cho mục tiêu việc làm, từ các cơ 
sở sản xuất, bản thân người lao động). Cho người 
thiếu việc làm, chưa có việc làm có khả năng tổ chức 
sản xuất vay với lãi suất thấp, để sản xuất, tạo việc 
làm cho minh và thu hút lao động khác. Cho các cơ 
sở sản xuất kinh doanh vay để mở rộng sản xuất, thu 
hút thêm lao động và cho những cơ sở sản xuất đang 
gặp khó khăn vay để duy trì sản xuất, ổn định việc 
làm cho người lao động. 

Việc làm cho người lao động phụ thuộc và liên 
quan đến nhiều yếu tố, khó khăn và phức tạp, nhưng 
với sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự 
chỉ đạo của các cấp chính quyền, sự tham gia đây 
trách nhiệm của các ngành, các tổ chức đoàn thể, xã 
hội và trách nhiệm của gia đình, bản thân người lao 
động, chúng ta hy vọng Chương trình mục tiêu quốc 
gia về việc làm đạt được mục tiêu đề ra. 


các binh chủng hợp thành cùng tác động đến các 
đối tượng cụ thể trong cộng đồng ở mọi nơi, mọi lúc 
trên các mặt nhận thức, hành vi, thái độ của mỗi 
người. 

5. Chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần 
của nhân dân, đặc biệt ở nông thôn, miền núi, vùng 
sâu, vùng xa. Thực hiện có hiệu quả chính sách xóa 
đói, giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe ban đầu, 
phòng chống các dịch bệnh, chăm sóc bà mẹ, trẻ 
em. Xóa mù chữ, nâng cao dân trí cộng đồng. Ngăn 
chặn các tệ nạn xã hội như nghiện hút, mại dâm, lây 
nhiễm HIV, buôn lậu, trộm cướp, gây tỉnh trạng bất 
ổn định trong cộng đồng. Đầu tư phát triển giao 
thông, bệnh viện, trường học, điện, nước sạch, các 
phương tiện truyền thông cho vùng cao, vùng sâu, 
vùng xa. Có chính sách cung cấp thuốc chữa bệnh, 
giúp đỡ người nghèo, cung cấp các nhu yếu phẩm 
cho đồng bào. Trợ giúp nhân dân các dân tộc phát 
triển kinh tế, khai thác tiềm năng thế mạnh để làm 
giàu hợp pháp. Chỉ trên nền tảng kinh tế bền vững, 
chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng an ninh vững 
chắc thì chất lượng dân số cộng đồng mới ngày 
càng được nâng cao. 

Những việc làm nêu trên là thiết thực phát huy 
sức mạnh cộng đồng, thực hiện tốt các mục tiêu dân 
số và phát triển ở nước ta hiện nay. Œ 
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ˆ VẤN ĐỀ TÀI CI CH NI 


(Tiếp theo 8n? 28)- 


phát triển nông nghiệp và nông thôn, cần giải 
quyết các vấn đề cụ thể tương Ứng và thích hợp 
với từng loại hình thức đầu tư : 

Với đầu tư trực tiếp nước ngoài, những vẫn đề 
cơ bản cần giải quyết là : 

- Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư 
trên cơ sở chủ động xây dựng các dự án để kêu 
gọi đầu tư. Nghĩa là, thực hiện thu hút đầu tư một 
cách chủ động, không thụ động ngôi chờ các nhà 
đầu tư nước ngoài vào tìm hiểu cơ hội và lĩnh 
vực đầu tư. Bằng cách này có thể thu hút đầu tư 
theo đúng mục tiêu định hướng. 

- Cải thiện môi trường đầu tư, tăng khả năng 
cạnh tranh trong thu hút đầu tư trực tiếp nước 
ngoài, tăng độ hấp dẫn đầu tư vào nông nghiệp 
và nông thôn bằng những ưu đãi tạo động lực 
thực sự mạnh TẾ hơn. 

- Giải quyết thỏa đáng mối quan hệ giữa kinh 
tế và an ninh quốc phòng trong việc thu hút đầu 
tư nước ngoài vào nông nghiệp và nông thôn, 
đặc biệt là đầu tư vào vùng sâu, vùng xa, vùng 
dân tộc, miền núi. Đó là những vùng có tiềm 
năng phát triên mạnh, nhưng đồng thời cũng là 
những địa bàn trọng yếu về an ninh và quốc 
phòng. 

- Lựa chọn hình thức đầu tư thích hợp với 
điều kiện nông nghiệp và nông thôn. Hình thức 
liên doanh ưu thế trong việc đạt tới những mục 
tiêu thu hút đầu tư nước ngoài, nhưng lại vấp 
phải khó khăn về xác định đối tác phía Việt Nam 
khi mà các chủ thể kinh tế ở nông thôn có quy 
mô nhỏ bé, năng lực quản lý hạn chế. Hình thức 
100% vốn nước ngoài chỉ thích hợp với lĩnh vực 
công nghiệp nông thôn và dịch vụ. Hinh thức 
hợp đông hợp tác kinh doanh thích hợp với lĩnh 
vực tiêu thụ nông sản xuất khẩu. 

Với các nguôn vốn ODA. 

So với các mục tiêu đầu tư khác, mục tiêu đầu 
tư phát triển nông nghiệp và nông thôn có thể có 
thuận lợi hơn vì năm trong mục tiêu ưu tiên của 
các nhà tài trợ. Các vấn đề sau đây được coi là 
quan trọng nhất để thu hút nguồn tài trợ này : 
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- Nâng cao năng lực lập và quản lý dự án, 
hình thành các dự án có tính khả thi cao trong 
những lĩnh vực bức xúc của nông nghiệp và nông 
thôn Việt Nam và sự quan tâm của các nhà trài 
trợ. Chương trình xóa đói giảm nghèo, Chương 
trình phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn, 
Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường, 
Chương trình phủ xanh đất trống đồi trọc... được 
coi là những mục tiêu ưu tiên hiện nay, hội tụ 
được sự chú ý của cả hai phía - Chính phủ Việt 
Nam và các nhà trài trợ nước ngoài. 

- Chuẩn bị tốt nguồn vốn đối ứng và các điều 
kiện triển khai dự án. Đó là điều kiện thiết yếu 
bảo đảm giải ngân đúng kỳ hạn các nguồn tài 
trợ. Để . thực hiện điều này, đặc biệt là điều kiện 
về nguồn vốn đối ú ứng, lại đòi hỏi Chính phủ phải 
dành nguôn vốn thích đáng, nghĩa là việc phân 
bổ ngân sách phải tính đến khả năng nội bộ để 
tiếp nhận nguồn hỗ trợ từ bên ngoài. 

- Chú trọng công tác quản lý triển khai dự án, 
bảo đảm cho nguồn vốn được sử dụng theo đúng 
mục tiêu của dự án và theo đúng những điều đã 
cam kết. Sự tùy tiện, lỏng lẻo trong công tác này 
không những chỉ gây nên tình trạng thất thoát về 
vôn, mà còn làm suy giảm lòng tin của các nhà 
tài trợ. 

_ Nguôn vốn từ cộng đông người Việt Nam 
sống ở nước ngoài cũng là một nguôn quan trọng 
cho đầu tư phát triển nông nghiệp và nông thôn. 
Nguồn vốn này cần được xem xét trên hai khía 
cạnh : 

Thứ nhất, các nguồn lực tài chính mà họ đầu 
tư dưới những hình thức khác nhau (tạo lập 
doanh nghiệp hoặc mua cổ phần), hoặc trợ giúp 
thân nhân ở nông thôn. 

Thứ hai, các nguồn chất xám hữu ích cho 
phát triển nông nghiệp và nông thôn mà lực 
lượng trí thức Việt Nam ở nước ngoài sở hữu 
(các sáng chế, phát minh, các thông tin). 

Khi thu hút sự tham gia của cộng đồng người 
Việt ở nước ngoài, không thể chỉ tính đến nguồn 
tài chính trực tiếp, mà còn phải chú ý ý nguồn chất 
xám. Để thu hút rộng rãi các nguôn lực này, đi 
đôi với việc tuyên truyền gợi mở và phát huy 
lòng yêu nước, cân có cơ chế lợi ích thỏa đáng. 
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z ^ 3 Ẩ Ẩ 3 
CÁN BỘ CHỦ CHỘT CẬP CƠ SỞ 
Ơ TAY NGUYÊN 


ÂY Nguyên là vùng đất cao nguyên miền 

Trung có vị trí chiến lược quan trọng của 

quốc gia, nơi có đông đảo đồng bào các dân 
tộc Việt Nam sinh sống. 

Đội ngũ cán bộ cơ sở ở Tây Nguyên, trước hết là 
cán bộ chủ chốt (bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND và chủ 
tịch Hội đồng nhân dân cấp xã phường, thị trấn) có vị 
trí, vai trò to lớn trong việc ổn định chính trị, xã hội, 
phát triển kinh tế, văn hóa trên địa bàn. Vấn đề nâng 
cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở của 
Tây Nguyên là yêu cầu thường xuyên và cấp bách, 
nhất là trong điều kiện Đảng ta thực hiện chiến lược 
cán bộ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cải cách 
nên hành chính quốc gia, nâng cao hiệu lực và hiệu 
quả hoạt động của bộ máy đảng, chính quyền từ trung 
ương đến cơ sở. 

Cơ cấu đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở của 
Tây Nguyên và chất lượng hoạt động. 

Vấn đề lớn, cơ bản trong cơ cấu cán bộ chủ chốt 
ở cơ sở là tạo được một ê kíp lãnh đạo tiêu biểu cho 
sức mạnh của một tổ chức. Trong bài viết này, chúng 
tôi chỉ tập trung phân tích cơ cấu giới tính, cơ cấu dân 
tộc, cơ cấu tri thức (học vấn), cơ cấu thành phần đội 
ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở của Tây Nguyên. 

- Về cơ cấu giới tính : Kết quà điều tra ở ba tỉnh 
Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc cho thấy có sự mất cân 
đối khá nghiêm trọng. Cả tỉnh Kon Tum không có 
một cán bộ chủ chốt nào ở cơ sở là nữ (0/207), còn ở 
Gia Lai là 3/472 và Đắc Lắc là 13/493. Con số đó là 
quá ít và rất đáng báo động. Thực tế cho thấy số cán 
bộ chủ chốt cấp cơ sở là nữ ở Tây Nguyên đang hoạt 
động khá tốt. Họ có ưu điểm là gần dân, tác phong 
dân chủ, lối sống lành mạnh và nói chung được quân 
chúng tin yêu. Vì vậy, một vấn đề khá cấp bách đặt ra 
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đối với các tỉnh Tây Nguyên lúc này là phải chú ý 
tăng nhanh tỷ lệ cán bộ chủ chốt là nữ ở cơ sở (kể cả 
xã và phường). 

- Về cơ cấu dân tộc : Vài năm gần đây, tỷ lệ cán 
bộ chủ chốt ở cơ sở là dân tộc thiểu số có tăng lên, 
song so với yêu cầu và hoàn cảnh đặc thù của các tỉnh 
Tây Nguyên thì tỷ lệ đó vẫn còn thấp (Kon Tum 
133/207 ; Gia Lai 285/472 ; Đắc Lắc 162/493). Cán 
bộ chủ chốt là người dân tộc thiểu số cấp cơ sở (nhất 
là cấp xã) ở Tây Nguyên có vị trí rất quan trọng. Họ 
thường có uy tín trong dân, quan hệ giao tiếp với các 
già làng, trưởng bản cũng dễ dàng hơn. Song, đội ngũ 
này có nhược điểm là trình độ mọi mặt còn thấp, thậm 
chí rất thấp. Vì vậy, một mặt phải tăng cường cán bộ 
dân tộc thiểu số ở cơ sở ; mặt khác phải có kế hoạch 
đào tạo, bồi dưỡng thật cụ thê, thiết thực đối với đội 
ngũ này ; trước nhất là bồi dưỡng về trình độ văn hóa 
và những hiểu biết tối thiểu về kinh tế - xã hội ; phấn 
đầu xóa trình trạng mù chữ trong đội ngũ cán bộ chủ 
chốt cấp cơ sở. 

- Về cơ cấu tri thức : Nếu so sánh các tiêu chí về 
tri thức bao gồm học vấn, chuyên môn kỹ thuật, lý 
luận chính trị và kiến thức quản lý có thể thấy ngay sự 
không đồng đều giữa các tỉnh và các vùng ở Tây 
Nguyên. Xu hướng chung là trình độ được tăng dần từ 
Kon Tum đến Đắc Lắc. Điều đó hợp với luật tự nhiên, 
bởi vì Kon Tum là tỉnh núi cao, có nhiều khó khăn về 
kinh tế, nơi có nhiều đồng bào các dân tộc thiểu số 
sinh sống. Gia Lai và Đắc Lắc có nhiều xã, thị trấn ở 
vùng bình nguyên, kinh tế có điều kiện thuận lợi, dân 
trí nhìn chung khá cao, nơi thu hút đông đão lực lượng 
dân cư các tỉnh đồng bằng phía Bắc và Trung Trung 
Bộ lên cư trú, lập nghiệp. Tuy nhiên, nếu lấy số liệu 
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tuyệt đối về chuyên môn kỹ thuật, lý luận chính trị, 
quản lý nhà nước và quản lý kinh tế thì đội ngũ cán 
bộ cơ sở Tây Nguyên nhìn chung vần ít được đào tạo, 
bồi dưỡng. Với yêu cầu lãnh đạo và quản lý trên một 
địa bàn dân cư từ 5 đến 10 nghìn dân, lại phần lớn ở 
vùng núi, giao thông kém phát triển, dân trí thấp thì 
việc đào tạo, bôi dưỡng, đào tạo lại đội ngũ cán bộ 
chủ chốt nói riêng và cán bộ trong hệ thống chính trị 
nói chung ở đây là vấn đề hết sức cấp bách. Nếu 
không làm tốt điều đó thì chắc chắn sẽ xuất hiện nguy 
cơ là đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở của Tây Nguyên 
không đủ sức đáp ứng được những yêu câu tối thiêu 
của tình hình mới. 

- Về cơ cấu thành phân : Tỷ lệ cân bộ hưu, bộ đội 
xuất ngũ, chuyển ngành chiếm từ 1/5 đến 1/3 số cán 
bộ chủ chốt ở cơ sở của Tây Nguyên. Như vậy, nguồn 
cán bộ tăng cường cho cơ sở ở các tỉnh cao nguyên 
này phân lớn là bộ đội xuất ngũ, chuyển ngành và cán 
bộ hưu. Trên thực tế, lực lượng này lại được phân bố 
chủ yếu ở các thị trấn và các xã vùng bình nguyên, 
còn ở các xã vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa thường 
rất ít. Như vậy, trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ 
chủ chốt ở cơ sở của Tây Nguyên nhất thiết phải tính 
đến thực tế này. Độ tuổi trung bình của đội ngũ cán 
bộ chủ chốt ở cơ sở khá cao. Số cán bộ có độ tuổi từ 
50 trở lên chiếm gần 3/4. Tình trạng lão hóa đang là 
một thực tế và vấn đề trẻ hóa đang là đòi hỏi cấp thiết. 

Từ những thực tế nêu trên, ta có thể đi tới kết luận 
là chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ chủ chốt 
cấp cơ sở ở Tây Nguyên còn thấp, chưa đáp ứng được 
yêu câu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước. 

Một vài đặc trưng trong hoạt động của cán bộ 
chủ chốt ở cơ sở của Tây Nguyên. 

- Địa bàn rộng lớn, dân cư thưa thớt, công việc 
phức tạp. 

Điều kiện và môi trường hoạt động có tác động 
trực tiếp đến tâm lý con người, tâm lý cân bộ, tạo nên 
những nét đặc trưng riêng. Đối với cán bộ cơ sở ở Tây 
Nguyên thì môi trường, điều kiện hoạt động của họ 

rất khó khăn. Họ phải hoạt động trên một địa bàn 
_ miền núi rộng lớn, nhiều nơi địa hình hiểm trở và chia 
cắt, giao thông kém phát triển. Mật độ dân cư rất thưa 
thớt ; một xã gồm nhiều buôn, làng mà mỗi buôn làng 
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lại cách xa nhau cả ngày đường đi bộ. Người trong 
một xã thường là cùng một dân tộc, song cũng có 
không ít xã đa dân tộc. Thực tiễn ở Kon Tum, Gia Lai 
và những huyện vùng cao, vùng sâu của Đắc Lắc cho 
thấy hoạt động và giao tiếp của cán bộ chủ chốt ở cơ 
SỞ rất rộng lớn về phạm vi địa lý và đa dạng, phức tạp 
về xã hội, tôn giáo, chính trị. Khá nhiều cán bộ cơ sở 
ở Tây Nguyên khi được hỏi về công việc của mình 
đều cho rằng có hàng trăm thứ việc, mà nhiều việc 
không tên, “thượng vàng, hạ cám” đều phải làm cả. 
Tính chất và yêu cầu công việc đòi hỏi người cắn 
bộ cơ sở ở Tây Nguyên không thể làm việc theo quy 
định ngày, giờ hành chính. Đề công việc đạt được một 
hiệu quả nào đó thì người cán bộ cơ sở phải ngày đêm 
lăn lộn trong dân, phải biết lãnh đạo thuyết phục dân, 
tổ chức dân thực hiện. Rõ ràng là niềm tin của dân, 
đời sống của dân, của từng gia đình, từng buôn, làng, 
xã, phường phụ thuộc rất nhiều vào hiệu quả và hiệu 
lực hoạt động của đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở. 
Tính chất khá đặc thù này đòi hỏi phải có một đội ngũ 
cán bộ cơ sở, nhất là cán bộ chủ chốt phù hợp. Những 
yêu cầu về trình độ chuyên môn có lẽ không quan 
trọng bằng những hiểu biết về dân cư, tôn giáo, xã hội 
và kinh nghiệm thực tiễn. Tuy nhiên, ở một số xã 
vùng bình nguyên, nơi có điều kiện phát triển kinh tế, 
nhất là loại hình trang trại, “đồn điền” thì đòi hỏi 
người cán bộ xã, phường phải am hiểu khá sâu về sản 
xuất, về các quy trình kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi 
và chế biến nông sản hàng hóa lại rất cần thiết. Thậm 
chí có cơ sở khi chọn cán bộ giữ những chức vụ chủ 
chốt trong tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận, các 
đoàn thê... đã rất chú ý tới kiến thức, kinh nghiệm về 
sản xuất công nghiệp, kỹ thuật. Dân ở đấy cho rằng, 
cán bộ phải có hiểu biết, biết cách làm ăn ; cụ thể là 
phải hiểu rõ kỹ thuật trồng lúa nước ; trồng rừng, 
trồng cà phê, hồ tiêu, cao su... thì mới tổ chức, hướng 
dân cho dân làm giàu, xóa dói giảm nghèo được. Khá 
nhiều nông trường, lâm trường ở Tây Nguyên lấy địa 
bàn xã để triển khai công việc sản xuất, chế biến. Vấn 
đề quản lý và sử dụng đất đai, dân cư, giáo dục, đào 
tạo ở các nơi ấy đều có sự tham gia trực tiếp hay gián 
tiếp của cán bộ chủ chốt ở cơ sở. Mô hình này cũng 
đang đặt ra nhiều vấn đề mới đối với đội ngũ cán bộ 
chủ chốt ở cơ sở. Có những mô hình thành công như 
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Buôn Gia Vầm (Đắc Lắc), Chư Rông, Chư MˆGa ở 
Gia Lai. Và cũng còn những mô hình khó khăn do đội 
ngũ cán bộ cơ sở ở đó không đạt được những yêu câu 
công việc. 

- Hoạt động, giao tiếp trực tiếp với dân là tính ưu 
trội. 

Đây là điều chúng tôi rút ra qua quan sát thực tế ở 
một số xã vùng cao tỉnh Kon Tum và Đắc Lắc. Tại xã 
Đắc Vang thuộc huyện vùng cao, vùng sâu Ngọc Hồi 
tỉnh Kon Tum, chúng tôi đã chứng kiến những hoạt 
động và giao tiếp của cán bộ chủ chốt ở đây trong một 
thời điểm rất có ý nghĩa. Đó là lúc toàn bộ dân làng 
đã thực hiện định canh, định cư, từ bỏ tập quán “chọc, 
tỉa, hái, lượm” trên núi cao, về gần đường giao thông 
làm nhà ở lâu dài, trồng lúa nước, chăn nuôi trâu bò 
và trồng cà phê. Chúng tôi đã hỏi chuyện già làng, các 
chủ hộ và được biết cán bộ chủ chốt của xã, nhất là bí 
thư đẳng ủy đã sống với dân của các buôn, làng như 
thế nào. Cuộc vận động định canh, định cư ở Đắc 
Vang có được kết quả tốt theo đánh giá của tỉnh Kon 
Tum, ngoài việc hỗ trợ của tỉnh, của huyện về tiền, về 
cán bộ thì điều quyết định là do cán bộ chủ chốt của 
xã đã trực tiếp hoạt động, sống, giao tiếp với dân gần 
10 năm trời. 

Do điều kiện và đặc điểm của cơ sở ở Tây 
Nguyên, phần lớn là vùng núi, vùng sâu ; kinh tế, văn 
hóa, xã hội, dân trí còn kém phát triển nên sự hoạt 
động, giao tiếp, lãnh đạo của cán bộ chủ chốt phải sát 
và trực tiếp với dân nhiều hơn. Thực tế cũng đòi hỏi 
ở xã, phường, thị trấn, muốn công việc có kết quả, 
người cán bộ phải “miệng nói, chân bước, tay làm, 
đầu nghĩ”. Quan sát những hoạt động của đồng bào 
chúng tôi nhận thấy, người cán bộ cơ sở cũng chẳng 
-_ khác người dân, đến với dân bản, người cán bộ hòa 
- đồng vào cuộc sống của dân thì được dân tin yêu, quý 
trọng. Đã có lần đi cùng với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 
Kon Tum là Sô Lây Tăng về cơ sở, tôi quan sát thấy 
đồng chí ăn vận như đồng bào, sinh hoạt như đồng 
bào, làm việc đối với đồng bào như một thành viên 
của buôn, làng. Điều chúng tôi nhận thấy rất rõ là 
đông bào các dân tộc Tây Nguyên rất chú ý xem cán 
bộ, bí thư, chủ tịch làm việc thế nào, sống như thế 
nào, giải quyết mọi việc ra sao. Rõ ràng là trong hoạt 
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động giao tiếp của người cán bộ cơ sở, nhất là ở các 
vùng núi, tính chất trực tiếp là đặc trưng nổi bật. 
Muốn hoạt động có hiệu quả, cán bộ chủ chốt ở đây 
phải sát dân, hòa mình thật sự vào cuộc sống của 
nhân đân. 

Trong mối quan hệ hoạt động và giao tiếp với dân 
là đối tượng bị lãnh đạo, cán bộ chủ chốt ở cơ sở còn 
mang tính chất đại diện. Nếu xét trên phương điện 
lãnh đạo và quản lý, họ là chủ thể đề ra chương trình, 
kế hoạch công tác và các quyết định quản lý thì trong 
quan hệ trên dưới, trong ngoài, họ là đại điện của dân 
địa phương với trên và là đại diện của Đảng, chính 
quyền của địa phương với dân. Sự đại diện có tính 
chất song trùng tồn tại này cũng quy định đặc trưng 
hoạt động và giao tiếp của cán bộ cơ sở. Hiệu lực và 
hiệu quả hoạt động của họ được xem xét trước hết là 
thái độ và tín nhiệm của nhân dân đối với họ mà thước 
đo là chất lượng cuộc sống của nhân dân. Mặt khác, 
họ là “tấm gương” phản ánh các chủ trương, chính 
sách của Đảng ở cơ sở. Tổ chức, bộ máy của hệ thống 
chính tị ở đó hoạt động ra sao, cán bộ chủ chốt ở đấy 
đóng vai trò quyết định. 

- Tính chất địa phương, dòng tộc 

Tính chất địa phương, khu vực có ảnh hướng khá 
lớn đến nhu cầu và hoạt động giao tiếp của cán bộ cơ 
sở. Tính chất “địa phương” này cũng khép kín trong 
từng cơ sở. Bên cạnh những cái tích cực là cơ bản vẫn 
tồn tại những tiêu cực. Thí dụ, việc tăng cường cán bộ 
địa phương khác đến cho một cơ sở nào đó thường 
gặp rất nhiều khó khăn. Trong chương trình giúp đỡ 
các xã miền núi của các tỉnh ở Tây Nguyên, cách giải 
quyết và khắc phục tình trạng này thường phải thông 
qua “kế sách” : các cơ quan tỉnh, huyện kết nghĩa với 
các xã rồi sau đó mới đưa cần bộ về nằm vùng làm cố 
vấn cho cơ sở hoặc trực tiếp làm cán bộ chủ chốt của 
CƠ SỞ. 

Một đặc điểm nữa chi phối hoạt động và giao tiếp 
của cán bộ cơ sở là tính chất dòng tộc. Nếu ở các tỉnh 
đồng bằng nông thôn, tính chất dòng tộc, họ tộc cũng 
ảnh hưởng và chi phối các hoạt động của tổ chức 
đảng, chính quyền trên một mức độ nào đó thì ở các 
tỉnh miền núi như Tây Nguyên ảnh hưởng và chỉ phối 
đối với cán bộ chủ chốt là rất rõ. Các già làng, trưởng 


Thưc tiễn - Ninh nghiệm 


bản tuy không giữ vị trí chủ chốt ở xã, phường, thị 
trấn song cán bộ chủ chốt ở cơ sở muốn được lòng 
dân, muốn dân nghe theo và ủng hộ thì phải có quan 
hệ tốt đẹp với họ. Mà các già làng, trưởng bản phần 
lớn là các tộc trưởng, trưởng họ. Tiếng nói của họ 
rất có uy tín với dân và điều cũng dễ thấy là họ tiêu 
biểu, đại diện cho một tập hợp người cùng dòng họ, 
huyết tộc. 

Thực tế ấy đặt ra một yêu cầu lớn đối với đội ngũ 
cán bộ chủ chốt cơ sở là phải hết sức am hiểu thực 
tiễn, am hiểu tâm lý, phong tục, tập quán của đồng 
bào địa phương, có năng lực giải quyết công việc 
chung và riêng (cuộc sống riêng của gia đình và bản 
thân), đồng thời nắm chắc diễn biến tâm tư, nguyện 
vọng của đồng bào các dân tộc ở địa phương. 

Nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán 
bộ chủ chốt ở cơ sở, 

- Coi trọng tâm lý dân tộc trong công tác cán bộ 

Số liệu thống kê cơ cấu dân tộc trong đội ngũ cán 
bộ cơ sở ở Tây Nguyên cho thấy số lượng cán bộ là 
người dân tộc thiểu số chiếm từ hơn 1/3 ở Đắc Lắc và 
hơn 1/2 ở Gia Lai và Kon Tum. Nét nổi lên trong số 
những cán bộ là dân tộc thiểu số ở cơ sở của Tây 
Nguyên còn là ở chỗ có nhiều dân tộc ít người cũng 
tôn tại trong một tập thể lãnh đạo, trong một cộng 
đồng dân cư đa dân tộc ít người. 

Vấn đè đặt ra chính là tâm lý dân tộc của người 
cán bộ ở cơ sở. Dù sống trong mái nhà chung Tây 
Nguyên nhưng người Êđê, BaNa, Giẻ Chiêng, 
KàTu,... họ đều có tâm lý riêng. Tâm lý riêng ấy được 
hình thành, phát triển và được hun đúc thành truyền 
thống, tập quán, phong cách, lối sống, cách ứng xử 
riêng của dân tộc họ. Những cái đó tạo nên nhân cách 
và tâm lý của người cán bộ dân tộc ấy. Quan sát, 
nghiên cứu một số hoạt động của đồng bào các dân 
tộc Tây Nguyên có thể nhận thấy một vài đặc điểm 
tâm lý sau đây : 

- Buôn là đơn vị tập hợp một cộng đồng người 
cùng một dân tộc. Nơi nảy sinh, phát triển tâm lý 
cộng đồng dân tộc, mối liên hệ dòng tộc, gia đình, 
nhân cách cá nhân thông qua các hoạt động sản xuất 
vật chất và đời sống tỉnh thần, văn hóa. 

- Truyền thống các gia đình đồng bào các dân tộc 
thường gồm nhiêu thế hệ cùng ăn chung, làm chung, 
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sống chung. Đây là tiểu cộng đồng, nơi nuôi dưỡng, 
giáo dục mỗi cá nhân, đồng thời trực tiếp kiểm duyệt 
mọi hành vi ứng xử của mỗi thành viên theo tập quắn, 
phong tục của buôn, của dân tộc. Sản xuất và tổ chức 
cuộc sống theo kiểu gia đình này là cơ sở của tâm lý 
gia trưởng. Đặc điểm này cũng ảnh hưởng đến hoạt 
động và tâm lý của con người, dù là cán bộ. 

- Tâm lý trọng lão cũng là nét đặc trưng phổ biến 
trong tâm lý người dân tộc. Cán bộ cơ sở cũng chịu 
ảnh hưởng trực tiếp đặc trưng tâm lý này. Sẽ là tích 
cực nếu cán bộ chủ chốt ở cơ sở biết chủ động phát 


huy những kinh nghiệm và uy tín của người cao tuổi. 


Song sẽ là hạn chế, tiêu cực nếu người cán bộ chủ 
chốt ở cơ sở bị chi phối hoàn toàn bởi những “già 
làng, trưởng bản”, khi những kinh nghiệm không phù 
hợp với hoàn cảnh mới, đặc biệt là việc sử dụng cần 
bộ trẻ có năng lực, hiểu biết khi những cản trở lại BẠY 
sinh từ các già làng. 

- Chú ý tính đặc thù trong bôi dưỡng đào tạo 
cán bộ 

Có thể nói “đặc điểm tâm lý dân tộc” là vấn đề 
hàng đầu cần chú ý trong công tác bôi dưỡng, đào tạo 
cân bộ cơ sở ở Tây Nguyên. Bên cạnh đó cần chú ý 
đặc thù của cán bộ cơ sở là trình độ dân trí thấp. Số 
cán bộ chủ chốt có trình độ văn hóa cấp 1 chiếm tỷ lệ 
không nhỏ, cá biệt có một số người không biết chữ và 
đang trong quá trình tái mù chữ. 

Qua tiếp xúc trực tiếp với cán bộ ở cơ sở các tỉnh 
Tây Nguyên và các trung tâm giáo dục chính trị cấp 
huyện, tỉnh chúng tôi thấy việc bồi dưỡng, giáo dục, 
đào tạo cán bộ cơ sở trong thời gian trước mắt nên tập 
trung vào nâng cao trình độ văn hóa và huấn luyện 
cách làm theo từng chức danh mà họ đảm nhiệm. Đối 
với số cán bộ trong diện kế cận cần có chương trình 
cao hơn để có thể đáp ứng yêu câu của thập niên đầu 
thế kỷ XXI, song nội dung vẫn cần tập trung chủ yếu 
vào khâu huấn luyện cách làm hơn là giảng giải lý 
luận, lý thuyết. Nên tập trung biên soạn chương trình 
học bằng tiếng các dân tộc thì hiệu quả hơn. 

- Kắt hợp các loại cán bộ 

Tăng cường cán bộ của tỉnh, huyện cho các xã 
vùng núi, vùng sâu đã có nhiều nơi làm. Tỉnh 
Kon Tum có khá nhiều kinh nghiệm tốt về vấn đề 
này, cần tổng kết và rút ra những bài học bổ ích. 
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ói đến Lục Ngạn là nói đến vải thiều. 
Nhờ có vải thiều mà nhiều người, nhiêu 
địa phương ở trong nước, quốc tế đã 
biết và đến tham quan, học tập, trao đổi kinh 
nghiệm về chuyển dịch cơ cấu cây trồng, khai 
thác đất trống, đôi núi trọc, trồng cây ăn quả, xóa 
đói giảm nghèo và làm giàu. Lục Ngạn là một 
huyện miền núi của tỉnh 
Bắc Giang, có 101 000 ha 
diện tích đất tự nhiên (rộng 
nhất tỉnh Bắc Giang), 
trong đó đất nông nghiệp 
chỉ có 15%, đất lâm nghiệp 
54%, còn lại là các loại đất 
khác. Huyện có 30 xã, thì 
có 12 xã vùng cao. Dân số 
của huyện trên 18 vạn 
người với 11 dân tộc anh em, trong đó dân tộc 
thiểu số chiếm 49%, Kinh 51%. Có tới 80% là 
người từ 11 tỉnh hội tụ về Lục Ngạn để xây dựng 
vùng kinh tế mới bắt đầu từ những năm 60 đến 
nay. Trước năm 1992 (năm chưa thực hiện 
chương trình xóa đối giảm nghèo và cũng là thời 
kỳ chưa có chính sách giao đất khoán rừng đến 
hộ), nhất là những năm 80, đời sống nhân dân 
cực kỳ khó khăn, trình độ dân trí thấp, sản. xuất 
lương thực không đủ ăn, trong khi đó dân số vẫn 
phát triển ở mức 3,6%, trình độ sản xuất còn 
thấp, phong tục tập quán còn lạc hậu, tỷ lệ đói 
nghèo rất cao (xém biểu ]) : 
Biểu I : Tỷ lệ đói nghèo và tốc độ xóa đói 
giảm Đến qua các thời ` 


Số liệu trên cho thấy qua các thời kỳ tỷ lệ xóa 
đói giảm nghèo ở Lục Ngạn giảm rất chậm, điêu 
đó do nhiêu nguyên nhân, nhưng cơ bản là do : 
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- Trong t thời kỳ kế hoạch hóa tập trung, quan 
liêu, bao cấp, làm tập thể, ruộng đất chưa giao 
đến hộ và người lao động, các cơ chế chính sách 
chưa có tác dụng khuyến khích người sản xuất. 

- Chưa xác định được đúng cơ cầu cây trồng, 
vật nuôi, chưa khai thác được tiềm năng, thế 
mạnh của một huyện miền núi. Huyện ủy - Ủy 


Kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo 
ở huyện Lục Ngạn, Bắc Giang 


NGUYÊN CÔNG ĐỒN “ 


ban nhân dân huyện đã tổ chức chỉ đạo thực hiện ˆ 
một cách nghiêm túc và đầy đủ các nghị quyết 
của Đảng. Tuy nhiên, việc vận dụng còn máy 
móc, cứng nhắc, thiếu sáng tạo, chỉ xoay quanh 
vấn đề lương thực. Vì vậy, cả huyện đã tập trung 
sản xuất lương thực bằng cách chặt cây đánh gốc 
trên rừng để trồng ngô, trồng sắn, san lấp các 
chân đồi làm thành ruộng bậc thang để cây lúa, 
trồng khoai. Do điều kiện miền núi đất trồng cây 
lương thực rất ít nên đã “lấy diện tích đề bù năng 
suất và sản lượng”, hậu quả là rừng bị tàn phá 
đến cạn kiện, môi trường sinh thái ngày càng 
khắc nghiệt hơn, nhưng lương thực vẫn không đủ 
ăn và nghèo đói vẫn hoàn nghèo đói. 

Những năm đầu đổi mới (thời kỳ 1986 - 
1992), tuy ruộng đất được giao đến hộ và chuyển 
đổi cơ cầu cây trồng từ sản xuất lương thực là 
chính sang trồng cây ăn quả và cây lâm nghiệp 
là chính, nhưng do vốn liếng còn ít, lại phải tập 
trung vào đầu tư ban đầu lớn để khai thác đất 
trống đôi núi trọc, trồng cây ăn quả và cây lấy gỗ 
(do thời gian còn ít chưa cho thu hoạch), nên tỷ 
lệ đói nghèo vẫn còn cao. 

Từ năm 1993 trở lại đây, sau khi có Chương 
trình quốc gia về xóa đói giảm nghèo, đã có 
nhiều chương trình, dự án đầu tư hỗ trợ nông dân 
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xóa đói giảm nghèo. Phong trào nhận đất trồng 
đồi núi trọc, trồng rừng và trồng cây ăn quả đã 
cho thu nhập khá, đời sống nhân dân có phần 
được cải thiện. Vì vậy, tỷ lệ xóa đói giảm nghèo 
trong huyện đã tăng nhanh hơn. Trong vòng 5 
năm q222- 1997) tỷ lệ số hộ đói nghèo từ 52% 
xuống còn 27% (giảm được 25%), bình quân 
môi năm giảm được 5%. Đặc biệt là năm 1998 
đã giảm được 9,9%, chỉ còn 17,1% đói nghèo. 
Kết quả đó một phần đẳng kể còn do quá trình 
đầu tư trồng cây ăn quả từ vài ba năm trước nay 
đã đến thời kỳ cho thu hoạch. 

Sau mỗi vụ thu hoạch vải thiểu, nhân dân đã 
dùng một phần số tiền thu được tái đầu tư mở 
rộng sản xuất và thâm canh, phần còn lại đầu tư 
xây dựng nhà cửa, mua sắm ô tô, xe máy, tỉ vi, 
cát xét, tủ lạnh, máy giặt và các loại trang thiết 
bị đắt tiền khác. Chỉ tính riêng vụ thu hoạch hoa 
quả năm 1998, nhân dân trong huyện đã thu 
được khoảng 105 tỉ đồng. Năm 1999, chỉ tính 
riêng vải thiểu đã thu được 15 000 tấn, tuy giá 
chỉ bằng 45% năm 1998, nhưng cũng đã thu 
nhập 82,5 tỉ đồng từ bán quả tươi, không kể các 
loại hoa quả khác và số chế biến làm tăng giá trị 
của sản phẩm. Đời sống vật chất và tỉnh thần 
được cải thiện nhanh, nhất là các xã, xóm vùng 
thấp. Ước tính năm 1999 sẽ có 6 xã thoát được 
đói nghèo và toàn huyện chỉ còn khoảng 9 - 10% 
số hộ đói nghèo. Nếu với tốc độ đó thì năm 2000 
Lục Ngạn sẽ cơ bản thoát được đói, một bộ phận 
nghèo chỉ còn lại ở vùng cao, vùng sâu, vùng Xã. 
Huyện ủy Lục Ngạn đã đề ra mục tiêu là đến 
năm 2000 cơ bản không còn hộ đối, trong đó 
đảng viên phải gương mâu làm giàu chính đáng 
để nhân dân học tập, đưa số hộ giàu lên khoảng 
40 - 50% (xem biểu 2). 

Biểu 2 : Kết quả và hướng phần đấu xóa đói 
giảm nghèo thời kỳ đổi mới. 


Mức xóa đói giảm 
Xóa đói | nghèo bình quân | Ty lệ đói nghèo (%) 
(8) 1 năm XE” #) 


27,0 (năm 1997) 
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Từ thực tiễn chỉ đạo xóa đói giảm nghèo ở 
Lục Ngạn chúng tôi đã rút ra mấy bài học kinh 
nghiệm, như sau : | 

1 - Cần xác định và phân biệt rõ các nguyên 
nhân dẫn đến đói nghèo để từ đó có các giải pháp 
phù hợp và thiết thực. Ví dụ, như có thể xã, xóm 
này thiếu đất, xã xóm kia thiếu kiến thức sản 
xuất, hoặc thiếu vốn. Và mỗi xã, mỗi thôn bản 
phải xác định nguyên nhân đói nghèo của từng 
hộ. Nghèo đói còn do thiếu lao động, đẻ nhiều, 
bệnh tật ốm đau, rủi ro, hay cờ bạc, nghiện hút... 
Phải phân tích thật tỷ mỷ các nguyên nhân để từ 
đó phân công cán bộ trực tiếp phụ trách xã, phụ 
trách thôn bản, và phụ trách đến hộ cụ thể, 
nghiên cứu tìm ra các biện pháp giúp đỡ họ một 
cách thường xuyên và thiết thực. 

2 - Mỗi địa phương xác định cụ thể tiềm 
năng, thế mạnh của mình là gì : là rừng, là đất 
trống đổi núi trọc, là cây ăn quả, cây công 
nghiệp hay cây lương thực... Lựa chọn cơ cấu 
các loại cây con để phát triển phải trên cơ sở tính 
toán hiệu quả kinh tế, so sánh giữa các phương 
an khác nhau. 

Lục Ngạn đất nông nghiệp ít lại phụ thuộc 
nhiều vào nước trời. Đã một thời Lục Ngạn tập 
trung cao độ cho sản xuất lương thực, tận dụng 
đất trồng lúa cũng chỉ được 7 000 ha kể cả chân 
ruộng cao và 7 000 ha đất trồng sắn, nhưng dân 
vẫn đói, văn nghèo. Chuyển sang phủ xanh đất 
trống đồi núi trọc bằng cây bạch đàn, xen dứa, 
nhưng vân không đem lại hiệu quả. Sau đó lại 
chuyên sang cây công: nghiệp, Cây thực phẩm, 
Lục Ngạn đã có tiếng về vùng đỗ tương cúc, chè, 
chuối lùn Tân Quang, cam, chanh, mía đường 
Chũ... nhưng không giảm được ty lệ đói nghèo 
bao nhiêu vì những phương án trên đều đem lại 
hiệu quả kinh tế thấp. Đầu năm 1980, Huyện ủy 
Lục Ngạn đã tông kết và xác định cây vải thiều 
Thanh Hà là rất phù hợp với đất, khí hậu, thời 
tiết Lục Ngạn. Như vậy sau hơn 20 năm, lúc đầu 
là do nhân dân tự phát trông, và khi đã xác định 
rõ vị trí, vai trò của cây vải thiều, Huyện ủy - Ủy 
ban nhân dân huyện phát động phong trào trồng 
cây ăn quả, trong đó chủ yếu là cây vải thiêu. 
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Cây vải chỉ thực sự thành một vùng rộng lớn, với 
trên 1 vạn ha như hiện nay, là bắt đầu từ những 
năm 90 (sau khi có chính sách giao khoán đất 
rừng của nhà nước đến hộ). Và chính nhờ cây vải 
thiều đã cho nông dân có thu nhập cao hơn hẳn 
so với các loại cây trông khác, nên phong trào 
nhận đất trống đôi núi trọc phát triển rất nhanh. 
Đến nay toàn huyện đã giao được 23 000 ha và 
phủ xanh bằng hình thức nông - lâm kết hợp : 
trên đồi cao trồng cây lấy gỗ, dưới thấp trồng cây 
ăn quả. Huyện ủy còn quyết định cho chuyển 
2 00 ha ruộng cao cấy lúa I vụ, không ăn chắc, 
sang trồng cây ăn quả. Và thực tế đã đem lại hiệu 
quả cao ít nhất gấp 20 lần so với cây lúa. Nhân 
dân Lục Ngạn đã khẳng định cây vải thiêu, cây 
hồng là cây xóa đói giảm nghèo và bây giờ còn 
gọi là cây làm giàu. Có người đã gọi cây vải, cây 
hồng là ' cây vàng - cây bạc”. 

3- Biết huy động và sử dụng. có hiệu quả các 
nguồn vốn trong nước và quốc tế bằng các 
chương trinh mục tiêu, các dự án đầu tư, các quỹ 
xóa đói giảm nghèo, của ngân hàng, của kho 
bạc, của các tô chức chính phủ và phi chính phủ 
cho vay, tài trợ, nhưng đông thời phải chú ý đến 
việc huy động vốn trong nhân dân dưới nhiều 
hình thức như, quỹ hỗ trợ nông dân nghèo, phụ 
nữ nghèo, trẻ em vượt khó v.v... với tỉnh thần 
“tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, “lá 
rách ít đùm lá rách nhiêu”, trong các thôn xóm. 
Nhưng khi đã giúp vốn, phải đặc biệt chú ý đến 
việc mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn để phố biến 
cách thức sản xuất kinh doanh, cách sử dụng 
đồng vốn đầu tư đúng mục đích và có hiệu quả. 
Cụ thể, đối với các xã vùng cao, vùng sâu, vùng 
xa, tỷ lệ đói nghèo cao, trình độ dân trí thấp, tập 
quán sản xuất còn lạc hậu huyện đã tiến hành 
mấy VIỆC SAU : 

- Phân công mỗi xã vùng thấp (vùng có cây 
ăn quả và kinh tế khá) đỡ đầu một xã vùng cao, 
vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân vùng 
thấp ủng hộ giống, vốn, nhất là giống cây ăn quả 
cho nhân dân vùng cao. Hằng năm huyện tổ 
chức cho cán bộ và đại biểu nhân dân các xã, các 
xóm vùng cao về tham quan học tập, trao đổi 
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kinh nghiệm làm vườn trồng cây ăn quả ở vùng 
thấp. Bằng cách đó đã kích thích nhân dân các 
xã vùng cao tích cực trồng cây ăn quả và đến nay 
nhà nào cũng có vườn cây, có thu hoạch khá. 

- Ngoài các chương trình đầu tư của nhà nước 
và cho vay của ngân hàng, chính sách trợ giá, trợ 


cước của Chính phủ, hằng năm ngân sách huyện 


còn dành hàng trăm triệu đồng để mua cành 
giống vải thiều và giống cây hông chở lên tận 
nơi trợ giúp cho những gia đình vùng cao thực sự 
gặp khó khăn. Chúng tôi nghĩ đầu tư cho họ bây 
giờ thì đỡ phải cứu tế sau này và đó là cách xóa 
đói giảm nghèo rất cơ bản. 

- Hội nông dân, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến 
binh và Đoàn thanh niên cùng với phòng nông 
nghiệp và phát triển nông thôn và một số chủ dự 
án đầu tư, hằng tháng mở các lớp tập huấn 
chuyển giao kỹ thuật cho nhân dân vùng cao, 
phổ biến cách thức sản xuất cho nhân dân, cả lý 
thuyết kết hợp với đi thực hành nên đã đem lại 
kết quả tốt. 

- Mỗi thôn bản trong huyện phải chỉ đạo cho 
được những mô hình trình diễn, mô hình làm 
trước, làm mẫu, có kết quả để thuyết phục nông 
dân học tập và làm theo. Bằng các phương tiện 
thông tin đại chúng của địa phương để tuyên 
truyền phổ biến kiến thức và dùng các băng hình 
để nêu gương “người tốt việc tốt”. 

4 - Kinh nghiệm cho thấy thường các xóm, 
các xã có đồng bào ở miền xuôi lên, thành phố, 
thị xã về, ở xen kẽ thì kinh tế ở đó phát triển 
nhanh hơn (vì có sự bổ sung kiến thức, kinh 
nghiệm, tập quán sản xuất cho nhau, cùng nhau 
làm giàu). 

5 - Treng cơ chế thị trường mỗi hộ nông dân 
là một đơn vị sản xuất kinh doanh độc lập, được 
ăn lỗ chịu. Tuy nhiên, việc định hướng phát triển 
cây trồng, con gia súc và ngành nghề cụ thể trên 
địa bàn huyện của các cơ quan chức năng luôn là 
yếu tố quyết định thành bại. Trước đây huyện 
kêu gọi toàn dân trông vải thiêu là đúng, nhưng 
nay vải thiêu đã nhiêu rôi, huyện lại có chủ 
trương và yêu câu phải đa dạng hóa và thâm 
canh các loại cây ăn quả. Chúng tôi thấy trong 
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điều kiện hiện nay nếu không phát triển sản xuất 
đa dạng thì sẽ gặp khó khăn về tiêu thụ sản phẩm 
và chế biến. Hơn nữa, đến nay trồng vải thiều 
không còn là riêng của Lục Ngạn hay Thanh Hà 
nữa. Trong điều kiện đó, nếu không đẩy mạnh 
thâm canh, tăng năng suất và chất lượng sản 
phẩm (quả to, hạt nhỏ, cho mâu sắc, mẫu mã 
đẹp, cùi ruột thơm ngon, và tạo giống chín sớm, 
chín muộn để kéo dài thời vụ thu hoạch), thì khó 
có thể cạnh tranh với thị trường hoa quả ngày 
càng nhiều và đa dạng ở trong nước và quốc tế. 
Các cơ quan chức năng của huyện không phải 
chỉ hướng dẫn chung chung, mà còn phải tùy 
theo chức năng đề cao trách nhiệm, hướng dẫn 
cụ thể và chịu trách nhiệm từ tuyển chọn giống, 
kỹ thuật, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, thu 
hoạch, chế biến đến khâu tiêu thụ sản phẩm cho 
nhân dân. Ví dụ, Ủy ban nhân dân huyện hằng 
năm bỏ ra một khoản tiền quảng cáo trên các 
phương tiện thông tin đại chúng (giới thiệu sản 
phẩm, thời gian thu hoạch, địa điểm Blao dịch) 
đã có kết quả rất tốt, được nhân dân rất tin tưởng 
và hoan nghênh. 

6 - Phải tạo điều kiện cho sự phát triển tương 
đối đồng đều giữa các hộ, nghĩa là lưu ý đến vấn 
đề xã hội ngay trong phong trào thi đua nhận đắt, 
nhận rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc... Về 
mặt nguyên tắc, khi giao đất phải bảo đảm ai 
cũng được nhận đất và có đất. Không để đất 
trống, đất không có chủ... Nơi nhiều đất, dân ít, 
có thể giao đất cho cả người từ nơi khác đề tranh 
thủ vốn đầu tư, phủ xanh nhanh đất trống đồi núi 
trọc và tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa trên địa 
bàn. Còn nơi ít đất phải có chính sách giới hạn 
số đất được giao, thậm chí không tiếp nhận 
người từ nơi khác đến..., Nhờ có chủ trương này 
toàn huyện đã có 100% số hộ (34 500 hộ) kết 
hợp mô hình vườn và trang trại, trồng rừng và 
cây ăn quả... Trong mô hình vườn và trang trại ở 
Lục Ngạn quy mô về diện tích của từng hộ tuy 
không lớn, chi trên dưới l ha, nhưng toàn dân ai 
cũng có vườn, tạo ra sự công bằng xã hội, mọi 
người dân có đất, có công ăn việc làm, có vườn 
cây ăn quả và có thu nhập. 
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7 - Bài học về xóa đói nghèo và làm giàu 
nhanh bằng trồng cây ăn quả ở Lục Ngạn có 
được, chính là nhờ tinh thần sáng tạo, dám nghĩ 
dám làm, nêu gương, đi trước của những cán bộ, 
quân chúng tích cực. Do sớm nhận thức được vai 
trò của kinh tế vườn, họ đã hăng hái, mạnh dạn 
nhận đất trống đồi núi trọc để kinh doanh nông - 
lâm kết hợp, chuyển ruộng cao và đất đồi bãi 
trước đây trồng bạch đàn, trồng mía, sắn, khoai 
lang sang trồng cây vải thiều và hồng không hạt. 
Họ đã chủ động vay vốn và biết sử dụng, dành 
dụm tiết kiệm vốn của gia đình để đầu tư cho sản 
xuất trước, cho tiêu dùng gia đình sau. Nhờ có 
những “đầu tầu” này mà ngày nay hằng năm số 
hộ có thu hoạch hàng trăm triệu đồng không còn 
là chuyện hiếm nữa. Ví dụ : 

- Cụ Phạm Văn Trình trên 80 tuổi ở thị trấn 
Chũ là người đầu tiên trong huyện bán nhà đi 
vào xã Tân Quang nhận 39 ha đất trống đồi núi 
trọc để trồng 5 000 cây vải và hàng vạn cây ăn 
quả khác cùng các cây lâm nghiệp từ năm 1987. 
Nay tuy cụ không còn nữa, nhưng đã để lại một 
“tài sản” thật quý giá, đó là đã biến 39 ha đất sỏi 
đá thành 39 ha “vàng bạc” cho con cháu. 

- Đồng chí Dương Minh Tâm là Bí thư đảng 
ủy xã Tâm Quang có khoảng 5 ha đất, trồng 
được 2 000 cây vừa vải, vừa hồng và một số cây 
ăn quả khác, mỗi năm cho thu hoạch trên trăm 
triệu đồng. Anh có nhà tầng, xe máy, và xe con 
“xịn” để đi họp, gia đình có mức sống khá giả, 
có đủ các loại máy móc phục vụ sản xuất như 
máy cày, máy kéo, máy nước, máy tuốt lúa, máy 
xay xát. Ngoài phục vụ việc nhà, anh còn dùng 
các công cụ mình sắm ra đi làm thuê cho bà con 
trong xóm. Anh biết làm giàu chính đáng, nên 
được nhân dân rất quý mến, tin yêu. 

8 - Bài học cho những người nghèo đói do 
yếu tố chủ quan đem lại. Trong số 17% hộ đói 
nghèo của huyện Lục Ngạn năm 1998, thì chủ 
yếu tập trung vào vùng cao, vùng sâu, vùng xa, 
rõ ràng họ nghèo đói là do hoàn cảnh khách 
quan. Nhưng ở đây số hộ đói nghèo có cả ở vùng 
thấp, và ở ngay cả trong các xã khá giả. Trong số 
5 700 hộ đói nghèo còn lại của Lục Ngạn thì : 
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- 90% là do họ thiếu kiến thức hiểu biết về 
sản xuất kinh doanh, bảo thủ, trì trệ, chậm đổi 
mới, và chậm tiếp thụ học tập kinh nghiệm 
những người đi trước, họ làm ra đến đâu ăn hết 
đến đó, thậm chí vườn bỏ cỏ, hoặc trồng tre, 
xoan, mít, bạch đàn. 

- 80% là do họ thiếu vốn, vì nhà nghèo, mặt 
khác họ cũng không dám vay vốn để đầu tư làm 
vườn, chăn nuôi, ngành nghề, dịch vụ, do đó giỏi 
lắm cũng chỉ đủ ăn. 

- Còn 20% là do họ đẻ nhiều, đông con, 
người lao động ít, người ăn theo đông. 

- Khoảng 3% số hộ đói nghèo do gặp rủi ro, 
phải nhượng đất, không còn tư liệu sản xuất, 
thiếu nhân lực lao động, ốm đau, cô đơn. 

Đáng chú ý là vẫn có số hộ đói nghèo là do 
cờ bạc, nghiện hút ăn tiêu vượt quá khả năng làm 
ra của mình. Số này không nhiều (khoảng 0,6% 
trong tổng số hộ nghèo), trong đó có những 
người trước đây giàu có, có nhà lầu, xe hơi nay 
phải gán vườn, bán nhà v.v.. Đó là bài học thấm 
thía của những ai sa vào cờ bạc, số đề và nghiện 
hút. 

Những bài học trên được rút ra trong công tác 
chỉ đạo Chương trình xóa đói giảm nghèo. Ở 
huyện Lục Ngạn. Qua thực tế chúng tôi thấy nếu 
thiếu sự đầu tư hỗ trợ của nhà nước, thiếu sự phối 
hợp đồng bộ giữa các cơ quan trung ương và địa 
phương, nhất là thiếu sự lồng ghép hiệu quả giữa 
các chương trình thì trước mắt là hiệu quả đem 
lại không cao, không xóa được nghèo, mà may 
ra chỉ có thể xóa được đói mà thôi. Do đó chúng 
tôi có một số đề nghị như sau : 

Thứ nhất, đối với Ngân hàng Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, cụ thể là Ngân hàng phục 
vụ người nghèo, cần tăng thêm vốn cho vay 
trung hạn ` và dài hạn (vay từ 5 đến 7 năm), nhất 
là vùng trồng cây ăn quả lâu năm. Số lượng. cho 
vay 1 hộ nghèo ít nhất cũng được 5 triệu đồng. 
Không những cho vay để đầu tư phát triển sản 
xuất mà còn cho vay cả trong việc cứu đói khi 
giáp hạt đối với hộ đói. Nếu không, những hộ 
này thường phải vay “nặng lãi” để ăn, làm cho 
vốn đã khó khăn lại càng thêm khó khăn. 
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Giảm lãi suất cho vay đối với người nghèo. 
Có thể chỉ nên bằng 50% lãi suất cho vay của 
Ngân hàng thương mại. 

Giảm bớt các thủ tục trong cho vay, và cố 
gắng xuống tận các xã, xóm đề hướng dẫn cho 
vay, vừa giảm được sự phiên hà trong đi lại của 
dân, vừa có ý nghĩa là nhà nước đã thực sự vì dân 
mà phục vụ. 

Thứ hai, đề nghị nhà nước tập trung hơn nữa 
cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở nông thôn 
nói chung và miền. núi nói riêng, nhất là các 
huyện, xã nghèo miền núi. Đầu tư ấy không chỉ 
tính đến mục tiêu về hiệu quả kinh tế mà còn có 
hiệu quả về chính trị - xã hội, an ninh quốc 
phòng. Miền núi cần được đầu tư xây dựng vào 
các lĩnh vực giao thông, thủy lợi, điện, trường 
học, trạm y tế, nước sạch nông thôn, và cả nghĩa 
trang liệt sĩ. 

Thứ ba, đề nghị nhà nước có chính sách giúp 
nông dân trong việc chế biến và tiêu thụ sản 
phẩm. Đây có lẽ cũng là những mối lo chung của 
nông dân và nhất là nông dân miền núi, làm ra 
được những sản phẩm đã khó khăn, nhưng tiêu 
thụ được sản phẩm lại càng khó khăn hơn. 

Thứ tư, đề nghị nhà nước tiếp tục bổ sung 
chính sách hỗ trợ cho miễn núi về sự nghiệp giáo 
dục - đào tạo, từ học tập, thí cử, đến việc tuyến 
chọn vào các trường. Tiếp tục ưu tiên và có 
chính sách đối với giáo viên dạy học ở miền núi. 
Chính sách đối với cán bộ y tế thôn bản và chữa 
bệnh cho người nghèo dân tộc và miền núi. 

Thứ năm, đề nghị nhà nước tăng cường vốn 
cho các dự án định canh định cư ở miền núi, để 
đồng bào yên tâm lập nghiệp, khắc phục tình 
trạng phá rừng làm nương rấy. Hỗ trợ cho các xã, 
bản miên núi có nhiều khó khăn. Tiếp tục trợ 
giá, trợ CƯỚC một số mặt hàng thuộc diện chính 
sách đối với miền núi. 

Thứ sáu, đề nghị các cơ quan báo chí tăng 
cường giới thiệu những tắm gương làm giàu 
chính đáng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, 
đồng thời phê phán những cán bộ, đảng viên 
làm giàu bất chính, hoặc do lười biếng mà 
đói nghèo. QC 
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ĐỂ PHÁT TRIÊN 
KINH TẾ - XÃ HỘI 
Ở CÁC XÃ - 

ĐẮC BIẾT KHÔ KHĂN 


BÙI NGUYỀN 


đạt được những thành tựu lớn. Cuộc sống 

của đồng bảo trong cả nước cố những 
chuyển biến về nhiều mặt, nhưng, sự phát triên 
giữa các vùng còn nhiều chênh lệch. Đặc biệt 
đông bào ở vùng sâu, vùng xa còn muôn vàn khó 
khăn, thiếu thốn. Đồng bào sinh sống ở những 
vùng đặc biệt khó khăn hiện nay, thường lại là 
những khu căn cứ cách mạng trong những năm 
chiến tranh gian khô ác liệt trước đây. 

Từ nhiều năm nay Đảng, Nhà nước và nhân 
dân ta đã có nhiều cố gắng giúp đỡ những nơi 
gặp khó khăn, nhưng vì nhiêu nguyên nhân, nên 
hiệu quả đạt chưa cao. 

Đời sống của 24 triệu đồng bào sinh sống Ở 
miền núi nói chung và hơn 2 triệu đồng bào các 
dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa nói riêng 
còn quá nghèo nàn, lạc hậu. Cơ sở hạ tầng chưa 
được xây dựng hoặc còn tạm bợ ; giao thông đi 
lại khó khăn, nhiều nơi chưa có đường ô tô đến 
trung tâm xã. Các công trình điện, thủy lợi, nƯỚC 
sạch, trường học, bệnh xá và các dịch vụ khác rất 
thấp kém hoặc không có. Trinh độ dân trí thấp, tỷ 
lệ mù chữ và thất học nhiều nơi tới 60% ; điều 
kiện sản xuất rất khó khăn, thiếu thốn, có nơi sản 
xuất còn mang tính tự nhiên, hái lượm, nạn đói 
thường xuyên xảy ra. Nếu lấy mức bình quân thu 
nhập dưới I5 kg gạo một người trong một thắng 
là thuộc diện đói thì hiện nay nước ta có khoảng 
25 đến 30% số hộ gia đình thuộc diện Tây. Ơ 
vùng sâu vùng xa, ngoài thiếu gạo ăn, đông bào 
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còn. thiếu cả những mặt hàng thiết yếu như vải, 
muối, dầu hỏa để thắp sáng, thuốc chữa bệnh... 

Trước tình hinh trên, ngày 31-7-1998, Thủ 
tướng Chính ì phủ đã phê duyệt Chương trình phát 
triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn 
miễn núi và vùng sâu, vùng xa (gọi tắt là Chương 
trình 135), giao cho Ủy ban Dân tộc và Miễn núi 
là cơ quan thường trực giúp Chính phủ thực hiện. 

Mục tiêu của Chương trình nhằm nâng cao 
đời sống vật chất, tỉnh thần cho đồng bào các dân 
tộc ở các xã đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện để 
đưa vùng này thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, 
chậm phát triển, hòa nhập vào sự tiến bộ chung 
của cả nước ; góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã 
hội, giữ vững an ninh quốc phòng. 

Thực hiện mục tiêu này qua hai giai đoạn : 

Một là từ năm 1998 đến năm 2000, phần đấu 
về cơ bản không còn các hộ đói thường xuyên ; 
mỗi năm giảm từ 4 đến 5% số hộ nghèo. Bước 
đầu cung câp nước sạch sinh hoạt cho đồng bào, 
thu hút phân lớn trẻ em trong độ tuổi đến trườn 
kiếm soát được một số loại dịch bệnh hiểm 
nghèo ; có đường giao thông dân sinh kinh tế đến 
các trung tâm cụm xã ; phần lớn đồng bào được 
hưởng thụ, văn hóa, thông tin. 

Hai là từ năm 2000 đến 2005, giảm tỷ lệ 
nghèo ö ở các xã đặc biệt khó khăn xuống còn 25% 
vào năm 2005. Bảo đảm đủ nước sinh hoạt cho 
nhân dân. Thu hút trên 70% số trẻ em trong độ 
tuổi đến trường. Đại bộ phận đồng bào được bôi 
dưỡng, tiếp thu kiến thức khoa học kỹ thuật, văn 
hóa, xã hội, chủ động vận dụng các kiến thức đó 
vào sản xuất và đời sông. Kiểm soát phần lớn các 
dịch bệnh xã hội hiểm nghèo. Có hệ thống đường 
giao, thông cho xe cơ giới và đường dân sinh kinh 
tế đến các trung tâm cụm xã góp phần thúc đầy 
thị trường nông thôn phát triên. Đây là một 
chương trình lớn được thực hiện có trọng điểm 
trong phạm vi 1 000 xã đặc biệt khó khăn (trong 
số 1 715 xã khó khăn) của cả nước. Các xã còn 
lại sẽ được ưu tiên thông qua các chương trình, 
mục tiểu quốc gia và các dự án, chương trình 
phát triển khác. Các xã đặc biệt khó khăn kể trên 
thuộc 30 tỉnh, 91 huyện ở nước ta, gồm 422 802 hộ 


47 


Thưc tiễn - Minh nghiệm 


và 2 573 845 khâu. Tỉnh có nhiều xã đặc biệt khó 
khăn là Hà Giang : | 17 xã. Tỉnh trung bình là vài 
chục xã. Tỉnh ít nhất là Bình Phước có 2 xã. 
Chương trình 135 đánh dấu sự chuyển biến về 
nhận thức và hoạt động của Đảng, Nhà nước ta 
sau nhiều năm thực hiện các chính sách đối với 
vùng đồng bào có nhiều khó khăn, nhằm tạo 
bước chuyển biến mạnh mẽ về đời sống các dân 
tộc ở vùng này. 

Để thực hiện chương trình, cần quán triệt một 
số quan điểm cụ thể, như sau : 

Một là, để phát triển kinh tế - xã hội ở các xã 
đặc biệt khó khăn, chủ yếu phải phát huy nội lực 
của từng hộ dưới sự giúp đỡ của cộng đồng, sự 
trợ giúp của Nhà nước ; phát huy, khai thác tiềm 
năng vôn có của mỗi vùng, tạo sự chuyển biến 
mới về đời sống vật chất và tinh thần của nhân 
dân. 

Hai là, tuân thủ những luật pháp và chính sách 
phát huy tốt hành lang pháp lý thuận tiện cho 
việc đầu tư phát triền kinh tê - xã hội vào các xã 
này. Đặc biệt ưu tiên đầu tư vốn, ngân sách từ 
Nhà nước, sự viện trợ, giúp đỡ của các tổ chức 
trong nước và quốc tế cho những xã đặc biệt khó 
khăn. 

Ba là, thực hiện Chương trình với giải pháp 
toàn diện, trước hết là phát triển sản xuất nông, 
lâm nghiệp ; xây dựng cơ sở hạ tầng ; đồng thời 
phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, nâng cao dân 
trí đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các vùng 
dân tộc. 

Bốn là, các địa phương, các tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương, các bộ, ngành có trách 
nhiệm giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn. Nhà 
nước khuyến khích các tổ chức xã hội trong và 
ngoài nước tham gia thực hiện Chương trình. 

Trong nội dung của Chương trình này, Nhà 
nước tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số chính 
sách chủ yếu để biến , Chương trình thành hiện 
thực. Các chính sách â ấy đáp ứng được tình hình 
cấp thiết hiện nay ở những nơi đặc biệt khó khăn 
như : 

- Về đất đai, thực hiện giao đất, giao rừng và 
cấp giấy chứng nhận quyên sử dụng đất cho đồng 
bào. Nơi nào thiếu đât thì khai hoang phục hóa 
(nếu có điều kiện). Các nông, lâm trường tiếp 
nhận đồng bào và giao khoán đất cho họ canh 
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tác. Các địa phương khuyến l khích những tổ chức, 
cá nhân tiếp. nhận, giải quyết việc làm cho đồng 
bào. Nhà nước đầu tư kinh phí xây dựng các vùng 
kinh tế mới ở những nơi có điều kiện, đồng thời 
giao cho các bộ, ngành có liên quan phối hợp giải 
quyết vẫn đề này một cách cụ thể, có hiệu quả. 

- Về chính sách đầu tư tín dụng, các xã trong 
Chương trinh này được Chính phủ ưu tiên đầu tư 
xây dựng cơ sở hạ tầng, được trợ giá, trợ CưỚc 
vận chuyển hàng hóa thiết yêu phục vụ đời sống 
nhân dân. Được ưu.tiên vay vôn sản xuất từ Ngân 
hàng người nghèo và các vốn tín dụng ưu đãi 
khác. Hơn thê, đông bào được hỗ trợ. vốn xây 
dựng các công trinh điện, đường, hệ thống nước 
sinh hoạt và khám chữa bệnh không mât tiên. 

- Về phát triển nhân lực, Nhà nước cấp kinh 
phí đào tạo bôi dưỡng cán bộ cơ sở ; cung cấp 
sách giáo khoa và văn phòng phẩm miễn phí cho 
học sinh đến trường ở các xã đặc biệt khó khăn. 
Chọn mỗi xã một số hộ sản xuất giỏi để bôi 
dưỡng nghiệp vụ làm công tác khuyến nông, 
khuyên lâm. Mở lớp dạy nghề miên phí cho con 
em đồng bào nhằm khai thác tiềm năng tại chỗ. 

Chương trình 135 đề nghị các bộ, ngành, các 
cấp ủng hộ và tham gia chương trình. Trước mắt, 
Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, thành phố 
Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Đà Nẵng... đã trực tiếp đảm nhận giúp đỡ một số 
xã trong Chương trình. Các bộ, các ngành trực 
tiếp giúp đỡ và phân công một số doanh nghiệp 
giúp đỡ số xã đặc biệt khó khăn là đối tượng của 
Chương trình. Bộ Quốc phòng được giao xây - 
dựng một số vùng kinh tế mới, đón nhận khoảng 
100 000 dân đến lập nghiệp ở một số địa bàn 
chiến lược về an ninh - quốc phòng. 

Để Chương trình thực hiện đạt kết quả, Chính 
phủ quy định Ban chỉ đạo đôn đốc, kiêm tra các 
ngành chức năng thực hiện khân trương đúng 
chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn của mình, nhât 
là cấp. tỉnh, xây dựng các dự í án cụ thể, trình các 
cấp, các ngành có thấm quyên phê duyệt, trên cơ 
sở đó lập kế hoạch hằng năm một cách cụ thể. 
Các bộ, ngành có liên quan và Ban chỉ đạo 
Chương trình câp trung ương theo dõi và báo cáo 
Chính phủ những vân đề cần thiết nảy sinh trong 
khi thực hiện, nhằm kịp thời ngăn chặn và khắc 
phục những hiện tượng lăng phí, tiêu cực, không 
thiệt thực. 


Thưc tiễn - Hinh nghiệm 


Sau khi Chương trình 135 được Chính phủ 
phê duyệt, tháng 4 năm 1999, Ủy ban Dân tộc và 
Miễn núi, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư đã ra Thông tư liên bộ hướng 
dẫn VIỆC quản lý đầu tư và xây dựng công trình 
hạ tầng cơ sở ở các xã đặc biệt khó khăn miên núi 
và vùng sâu, vùng xa. Thông tư quy định khá cụ 
thể, chặt chế một số vấn đề cơ bản về nguyên tắc 
quản lý đầu tư ; những bước cụ thể để thực hiện 
các kế hoạch đầu tư từ đầu cho. đến cuôi ; những 
quy chế về cấp phát, thanh quyết ( toán vốn đầu tư, 
nhăm bảo đảm "hiệu quả ‹ cao, chất lượng tốt, tiết 
kiệm, tránh thất thoát tiền của, thực hiện công 
bằng, dân chủ. 

Uy ban Dân tộc và Miền núi là cơ quan được 
giao làm thường trực của Chương trình, đã cùng 
với các bộ, các ngành có liên quan khẩn trương 
tiến hành nhiều bước triển khai cụ thể ở các địa 
phương. Đến nay hầu hết các tỉnh đã hoàn thành 
việc quán triệt mục tiêu, nội dung Chương trình, 
công khai mức đầu tư và những chủ trương, giải 
pháp, chính sách chủ yếu. Cán bộ các cơ quan 
thực hiện chương trình đã trực tiếp làm việc với 
Hội đồng nhân dân những xã, huyện trong phạm 
vì Chương trình ; trao đổi với nhân dân về các 
vấn đề được đề cập. Nhân dân rất phần khởi, tin 
tưởng vào chủ trương, cách thức thực hiện lần 
này sẽ giúp cho các xã đặc biệt khó khăn có khả 
năng phát triển, từng bước thoát khỏi nghèo khổ, 
đói rÉt, bệnh tật, được học hành tiến bộ. 

Để từng bước thực hiện Chương tình 135, 
đáp ứng lòng tin tưởng và mong mỏi của nhân 
dân, Chính phủ đã giao chỉ tiêu kế hoạch năm 
1999 cho các địa phương. Trước mắt, mỗi xã sẽ 
được đầu tư xây dựng một công trình tùy theo 
nhu cầu cấp bách của tình hình, mỗi công trình 
bình quân khoảng 400 triệu đồng. Các tính đã 
giao kế hoạch đầu tư xây dựng CƠ SỞ hạ tầng Ở 
các xã đặc biệt khó khăn, đồng thời dự kiến phân 
bổ vốn đầu tư cho các huyện (vì huyện là chủ đầu 
tư các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng của các 
Xã trong Chương trình 135). Các tỉnh, huyện 
quan tâm lồng ghép các chương trình khác với 
Chương trình 135 để tránh chông chéo và đạt 
hiệu quả cao nhất. Hầu. hết các huyện trong 
Chương trình 135 đã triển khai công việc phù 
hợp với cơ sở. Thực hiện đầu tư không bình 
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quân, mà theo thứ tự ưu tiên một cách hợp lý... 
Các huyện đã thông béo chủ trương đầu tư và chỉ 
đạo các xã đặc biệt khó khăn đăng ký danh mục 
công trình xây dựng cũng như đã bố trí cơ cấu 
đầu tư phù hợp với tình hình địa phương. 

Từ khi Chính phủ ký duyệt Chương trình 135 
đến nay, nội dung của Chương trình bước đầu đã 
được hiện thực hóa ở các địa phương trong cả 
nước với một không khí khẩn trương, nghiêm 
túc. Những dự án về phát triển sản xuất, ổn định 
đời sống, bố trí dân cư, trồng rừng được các cấp, 
các ngành và nhân dân địa phương tính toán thận 
trọng, bố trí hợp lý, phù hợp với tình hình đặc 
điểm địa phương. Vì vậy đồng bào phấn khởi 
thấy rằng đây là một chủ trương lớn phù hợp ý 
Đảng lòng dân, đã tạo nên sức mạnh mới bằng 
biện pháp thiết thực giúp cho các xã đặc biệt khó 
khăn có cơ hội từng bước ổn định và phát triển. 

Chương trình 135 tuy mới được triển khai kết 
quả còn chưa nhiều, nhưng đã khẳng định hướng 
đi đúng đắn nhằm phát triển kinh tế - xã hội ở các 
xã đặc biệt khó khăn. | 

Để thực hiện Chương trình này một cách 
thắng lợi, trước hết cần sự quan tâm của Chính 
phủ, nhất là sự cố gắng của các bộ, ngành có liên 
quan, trong đó Ủy ban Dân tộc và Miền núi có 
vai trò rất quan trọng. Cùng với đó cần có sự 
quan tâm giúp đỡ to lớn hơn nữa của các tổ chức 
trong nước và nước ngoài. Điêu quan trọng nhất 
là sự tham gia đóng góp của đông đảo nhân dân 
trơng cả nước đối với đồng bào vùng đặc biệt khó 
khăn ở miền núi, vùng sâu vùng xa hiện nay. Kết 
quả cuộc vận động mua công trái mới đây đã là 
một thực tế và là một minh chứng cho truyền 
thống tốt đẹp của dân tộc, bằng nguồn vốn tiết 
kiệm của nhân dân, cả nước giúp đỡ đầu tư cho 
đồng bào các xã đặc biệt khó khăn phát triển sản 
xuất cải thiện đời sống. 

Thực tiễn đã chứng minh, chỉ có kết hợp tốt, 
đồng bộ giữa sự hỗ trợ giúp đỡ của bên ngoài với 
sự nỗ lực, chủ động, sáng tạo của bản thân đồng 
bào những nơi còn khó khăn, thi tình trạng lạc 
hậu về văn hóa đời sống thấp kém, kinh tế trì trệ 
mới được khắc phục và phát triển một cách vững 
chắc. C1 
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ỨNG chân trên 32km đường bờ biển, 
2E )so Hải Hậu (Nam Định) có một tiềm 

năng khá lớn về phát triển kinh tế, xây 
dựng đời sống văn hóa. Vùng đất miền biển này có 
một bề dày lịch sử 500 năm mở đất và hàng chục 
năm đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Hơn 20 năm 
qua, đặc biệt là khi Đẳng ta khởi xướng công cuộc 
đổi mới, đảng bộ và nhân dân Hải Hậu đã tiếp 
bước và khơi dậy truyền thống cách mạng, phát 
huy nội lực xây dựng quê 
hương ngày càng giàu 
đẹp. 

Hai mươi năm ấy 
cũng là thời gian Hải 
Hậu vượt qua mọi thử 
thách quyết giữ vững lá 
cờ đầu toàn quốc về văn 
hóa, thông tin, thể thao. 
Người Hải Hậu được 
hưởng nhiều thành quả 
của cách mạng nhưng có 
lẽ thành quả lớn nhất, đáng tự hào nhất lại là văn 
hóa. Ít có nơi nào như ở Hải Hậu, người dân hiểu 
và thực tế đã làm cho người dân hiểu về mối quan 
hệ giữa phát triển kinh tế gắn với phát triển văn 
hóa. Hải Hậu đã tập trung vào mặt trận hàng đầu 
là sản xuất nông nghiệp. Năng suất lúa năm 1998 
mới đạt 8,5 tấn/ha, đến năm 1999 đạt hơn 12,8 
tấn/ha. Bình quân lương thực đầu người tăng từ 
412 kg (năm 1998) lên 544 kg (năm 1999). Bên 
cạnh sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu, thủ 
công nghiệp. và đặc biệt là sản xuất muối, khai 
thác, nuôi trồng thủy sản rất được chú trọng. Đời 
sống người dân được cải thiện nhiều mặt, 98% nhà 
mái ngói, 90% hộ có phương tiện nghe nhìn, hơn 
90% số hộ được sử dụng nước sạch, điện đến tận 
các gia đình. Đến nay, Hải Hậu không còn hộ đói, 
tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống chỉ còn 5 đến 7%. Kinh 
tế ổn định và không ngừng phát triển là tiền đề 
vững chắc để Hải Hậu củng cố đời sống văn hóa ; 
trước hết hướng vào những mục tiêu cơ bản xây 
dựng hạ tầng cơ sở, điện, đường, trường, trạm. 

Có nhà nghiên cứu mạnh dạn khái quát, Hải 
Hậu như một bức tranh có nhiều sắc mầu. Mỗi sắc 
mầu đều hàm chứa chất văn hóa : văn hóa giao 
thông, văn hóa trường học, văn hóa cây cảnh và 
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sinh thái... Đến những cây cầu bắc qua sông rạch 
cũng mang dáng vẻ riêng không ở đâu có. Trên 
những con đường trải nhựa và bê tông hóa, bình 
quân một ngày Hải Hậu có hơn 50 chuyến xe đi 
về, giao lưu kinh tế, văn hóa với nhiều miền đất 
nước. Hệ thống giáo dục từ mầm non đến phổ 
thông trung học được đầu tư xây dựng từ rất sớm, 
đáp ứng yêu cầu phát triển dân trí. Toàn huyện có 
83 ngôi trường xây kiên cố, 59 trường cao tầng đủ 
cho 65 200 học sinh 
không phải học hai ca. 
Tỷ lệ học sinh vùng 
công giáo bỏ học giảm 
(còn 0,37%). Tính 
riêng năm học 1998 - 
1999, Trường phổ 
thông trung học A của 
huyện đã có 76 học 
sinh được tuyển thẳng 
vào các trường đại 
học. Nhiều xã ở Hải 
Hậu đã phổ cập phổ thông trung học cơ sở. Toàn 
huyện có một bệnh viện với 250 giường bệnh, 35 
bệnh xá đạt tiêu chuẩn quốc gia. 

Đầu tư cơ sở vật chất trên đây là bước đi đúng 
hướng, thể hiện tầm nhìn của lãnh đạo đảng, chính 
quyền các cấp từ huyện đến xã. Nó không những 
tạo được bộ mặt văn minh chung của toàn huyện 
mà còn là cơ sở để phát triển các loại hình văn hóa, 
thông tin, thể thao của huyện lên một | tầm cao mới. 

Cùng với việc xây dựng cơ sở hạ tầng, hệ thống 
thiết chế văn hóa cũng được phát triên với một quy 
mô lớn. Đó là nhà văn hóa thư viện, bảo tàng, nhà 
truyền thống... Huyện ly có nhà văn hóa sức chứa 
1 000 chỗ ngồi ; 35 xã, thị trấn đều có nhà văn hóa 
từ 400 - 800 chỗ ngôi. Trong lúc ở nhiều nơi nhà 
văn hóa được gọi vui là “nhà văn khóa” thì ở Hải 
Hậu nhà văn hóa thực sự trở thành trung tâm văn 
hóa của huyện và xã, nơi thường xuyên tổ chức hội 
họp, sinh hoạt câu lạc bộ, trao đổi chuyên đề, biểu 
diễn văn nghệ. Nhà văn hóa gắn bó với người dân, 
trở thành nhu cầu không thể thiếu trong đời sống 
thường ngày của họ. Ở đây nhà văn hóa tựa như 
một trong những biểu tượng của chủ nghĩa xã hội. 

Từ thập niên 70, Hải Hậu đã xây dựng nhà bảo 
tàng và nhiều nhà truyền thống ; thư viện của 
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huyện có 23 000 bản sách, 78 tạp chí, chưa kể có 
đến hàng chục tủ sách pháp luật, điểm bưu điện 
xã, thư viện các trường học. 

Mặc dầu hệ thống truyền thông quốc gia đã 
đến tận nhà, nhưng người dân Hải Hậu vẫn không 
thể thiếu được tiếng loa truyền thanh của huyện, 
xã ; nó đã trở thành nhu cầu thường trực đối với 
họ, để lắng nghe những thông tin lao động sản 
xuất, khoa học - kỹ thuật, hoạt động văn nghệ. 
Điều ngạc nhiên hơn là trong bối cảnh hiện nay 
mà Hải Hậu vẫn duy trì được hai đội chiếu phim 
lưu động (riêng năm 1998 thực hiện được hơn 200 
buổi chiếu, thu hút hàng vạn lượt khán giả). Phong 
trào văn nghệ quần chúng “cây nhà lá vườn” phát 
triển rộng khắp các xóm, xã, thị trấn. Nội dung các 
vở diễn tập trung tuyên truyền chính sách của 
Đảng và Nhà nước, cổ động cho các phong trào 

“sinh để có kế hoạch”, “đền ơn, đáp nghĩa”, “xóa 
đói giảm nghèo”. Hải Hậu đã biết khơi dậy vốn 
văn nghệ dân gian (chèo cô) và ca nhạc mới, thu 
hút được lực lượng văn nghệ trong đồng bào công 
giáo. Văn hóa tôn giáo đã ăn nhập với cộng đồng 
làng, xã : 62 đội kèn đồng và 45 đội nhạc đã tích 
cực tham gia các hoạt động văn hóa do huyện, xã 
tổ chức. Linh mục Nguyễn Đức Dung người phụ 
trách 6 xứ đạo xã Hải Tây đã trực tiếp sáng tác 
những ca khúc mới ca ngợi quê hương. Qua những 
đêm văn nghệ, người bên lương và người bên giáo 
càng hiểu rõ nhau hơn. 

Khắp nơi, từ xóm xã đến các cơ quan, trường 
học đều dấy lên phong trào “rèn luyện sức khỏe để 
lao động sản xuất và học tập tốt”. Vào các buôi 
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lên trên các sân bóng đá, bóng chuyên, cầu lông... 
Những đợt thi đấu hoặc những ngày lễ hội truyền 
thống là dịp sôi nổi nhất. Tâm lý tranh đua trong 
thể thao, giữ lấy mầu cờ sắc áo lan đến cả người 
già. Các vị linh mục và nhà sư cũng “vào cuộc”, 
cho cháu con sử dụng sân nhà thờ, nhà chùa làm 
nơi luyện tập. 

Xây dựng nông thôn mới, làng văn hóa, gia 
đình văn hóa là công việc rất thiết thực được người 
dân Hải Hậu nhiệt tình hưởng ứng. Khẩu hiệu 
“đẹp đồng”, “đẹp làng”, “đẹp nhà” không còn là 
con chữ khô cứng mà đã trở thành hiện thực ; đồng 
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làng, ngõ xóm., các công sở và mỗi gia đình đều 
phong quang sạch đẹp. Hải Hậu đi đầu trong việc 
thực hiện nếp sống văn hóa mới đám tang, đám 
cưới không ăn uống tốn kém lãng phí như trước, 
các hủ tục lạc hậu được xóa bỏ. Đồng bào công 
giáo không đưa người chết đến nhà thờ rửa tội và 
xóa bỏ tục nhà gái kéo nhau đến nhà trai ăn cưới. 

Hiện nay, Hải Hậu có 75% gia đình văn hóa, 
5 làng được công nhận là làng văn hóa, 536 xóm 
(95%) có quy ước của xóm. Mọi thành viên trong 
cộng đông làng, xã có ý thức tự giác thực hiện tốt. 

Hải Hậu đạt được những thành tựu về phát triển 
kinh tế, văn hóa như hôm nay, bước đầu có thể rút 
ra một số bài học cơ bản sau đây : 

I - Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủ Ủy 
đảng chính quyên địa phương, sự quan tâm của Hai 
Văn hóa - Thông tin. 

Trước hết, phải khẳng định vai trò lãnh đạo, sự 
chỉ đạo thống nhất có hiệu quả, đồng bộ từ Bộ Văn 
hóa - Thông tin, tính Nam Định (Hà Nam Ninh 
trước đây) đến huyện và các xã. 

So với nhiều huyện khác thì 20 năm qua Hải 
Hậu có thuận lợi là luôn được Bộ Văn hóa - Thông 
tin quan tâm, chỉ đạo trực tiếp vì đây là điểm sáng 
văn hóa, là mô hình văn hóa của cả nước. Bộ 
đã đầu tư kinh phí tu tạo các di tích văn hóa lịch 
sử, hỗ trợ kinh phí tu sửa nhà văn hóá, nhà bảo 
tàng huyện. Xây dựng một cuốn phim tài liệu 
tuyên truyền nét đẹp văn hóa Hải Hậu ; tô chức 
cho các cơ quan báo chí, các viện nghiên cứu đi 
thực tế khảo sát, điều tra nghiên cứu góp nhiều ý 
kiến cho Bộ và cho huyện. 

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Văn hóa - 
Thông tin Nam Định thường xuyên chỉ đạo giải 
quyết khó khăn tồn đọng đưa sự nghiệp văn hóa 
Hải Hậu lên những bước tiến mới. Năm 1999, tỉnh 
đã quyết định dành toàn bộ ngân sách xây dựng 
nhà văn hóa của tỉnh để đầu tư tu sửa nhà văn hóa 
và nhà bảo tàng huyện. 

Hải Hậu đã biết tiếp thu những kinh nghiệm 
quý báu từ các điển hình văn hóa của các huyện 
trong toàn quốc ; đồng thời có cách chỉ đạo riêng 
phù hợp với đặc thù của một huyện đồng bằng 
miễn biển, kinh tế chủ yếu dựa vào cây lúa, gần 
nửa dân số theo đạo Thiên chúa giáo. 
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Cán bộ huyện và các xã Hải Hậu đều có chung 
nhận thức là xây dựng, phát triển sự nghiệp văn 
hóa là tạo nền tảng để phát triển kinh tế - xã hội, 
giữ vững trật tự an ninh quốc phòng. Nhận thức 
này không chỉ dừng lại ở lãnh đạo mà điều quan 
trọng là đã truyền dẫn đến mọi người dân, tổ chức 
để họ tự giác tham gia thực hiện. 

Lãnh đạo đẳng, chính quyên, đoàn thể ở Hải 
Hậu luôn tôn trọng, giữ gìn, phát huy thành quả 
của thế hệ đi trước ; hầu hết các cơ sở hạ tầng các 
công trình xây dựng đều được tu sửa và tiếp tục 
xây dựng (1 l nhà văn hóa xã được xây dựng trong 
thời kỳ đôi mới). Hiện tượng thế hệ lãnh đạo đi sau 
“phủ định sạch trơn” công lao, kết quả của lớp 
người đi trước không có ở Hải Hậu. Cán bộ lãnh 
đạo luôn phát huy truyền thống đoàn kết, cán bộ 
huyện và xã gắn bó mật thiết cộng đồng trách 
nhiệm vì quyền lợi của nhân dân. Vì thế các kế 
hoạch triển khai xuống xã, xóm không bị ách tắc, 
đều “thông đồng bén giọt”. 

Do đặc điểm đồng bào lương và đồng bào công 
giáo sống xen cài nhau nên việc triển khai chính 
sách của Nhà nước cũng phải sáng tạo cho phù 
hợp. Chẳng hạn, chính sách dân số kế hoạch hóa 
gia đình được áp dụng uyễn chuyển, mềm mông 
đối với các vùng đồng bào theo đạo ; lôi kéo các 
linh mục vào cuộc vận động. Có người như Linh 
mục Nguyễn Đức Hiệp đã đứng ra mở lớp học tiên 
hôn nhân cho 300 thanh niên xã Hải Tân. Cuộc 
vận động đã kéo tý lệ sinh con thứ 3 ở vùng công 
giáo xuống mức thấp nhất. 

2 - Phát huy sức mạnh của các tổ chức, đoàn 
thê, xã hội tham gia xây dựng đời sống văn hóa. 

Quan điểm “cách mạng là sự nghiệp của quần 
chúng” tưởng như cứng nhắc, sáo mòn nhưng nó 
lại được cụ thê hóa một cách sinh động trong công 
tác xây dựng văn hóa cơ sở ở Hải Hậu. 

Ở đây, vai trò của đoàn thể, các tổ chức nghề 
nghiệp được thể hiện trong nhiều hoạt động. 

Ở Hải Hậu, Đoàn thanh niên thực sự là lực 
lượng xung kích trên các mặt trận : lao động sản 
xuất, học tập, xây dựng nếp sống văn hóa mới, bài 
trừ các tệ nạn xã hội. Hoạt động thiết thực có hiệu 
quả và phổ biến hiện nay của Đoàn là tổ chức diễn 
đàn, hội thảo. Tại các buổi sinh hoạt này, thanh 
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niên được tiếp nhận nhiều kênh thông tin và họ 
được trình bày suy nghĩ, nguyện vọng, yêu cầu của 
mình về những vấn đề có liên quan đến bảo vệ và 
xây dựng quê hương ; trách nhiệm của thanh niên 
với công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn ; ứng 
dụng khoa học - kỹ thuật nâng cao năng suất chất 


- lượng lao động. Chỉ tính riêng đoàn xã Hải Thanh 


một năm đã tô chức được gần 20 lần các hoạt động 
theo hình thức này, thu hút hàng chục ngàn lượt 
người tham dự. Nét nổi bật của hoạt động đoàn là 
duy trì được nền nếp tập thể dục buổi sáng cho 
thanh thiếu niên và tổ chức làm vệ sinh ngõ xóm 
đều đặn vào chiều thứ bảy. 

Hình thức tổ chức các câu lạc bộ là thế mạnh 
của Hội phụ nữ, thu hút đông đảo hội viên với 
những lứa tuổi khác nhau, nội dụng sinh hoạt 
phong phú với nhiều chủ đề, giúp chị em mở mang 
nhận thức về khoa học và xã hội, trách nhiệm của 
người phụ nữ nông thôn trong sự nghiệp xây dựng 
quê hương. 

Hội phụ nữ Hải Hậu đã rút ra kết luận : Nhờ có 
câu lạc bộ mà chị em phụ nữ thêm gắn bó, tình 
làng nghĩa xóm tăng lên, an ninh thôn xóm giữ 
vững, gia đình đầm ấm, mẹ chồng nàng dâu thêm 
quý nhau, các tệ nạn xã hội được ngăn chặn, chi 
tiêu đóng góp cho nhà nước đầy đủ, nhanh chóng 
hơn. Một số xã như Hải Cường, Hải Xuân, Hải 
Phú nhờ áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất đã 
đưa năng suất lúa lên 125 tạ/ha. 

Mặt trận Tổ quốc Hải Hậu đã làm tốt công tác 
xây dựng khối đoàn kết trong nhân dân là lực 
lượng tin cậy trong phong trào “toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa ở khu vực dân cư”. Mặt 
trận đã phối hợp với chính quyên, đoàn thể nhân 
dân, các tổ chức kinh tế xã hội, tổ chức, bảo vệ, 
xây dựng và tôn tạo nhiễu di tích văn hóa, lịch sử. 
Chỉ tính riêng 4 xã : Hải Anh, Hải Phú, Hải 
Phương, Hải Bắc, Mặt trận đã vận động bà con 
đóng góp gần 1 tỉ đồng để tu sửa các di tích văn 
hóa. Ngoài ra, Mặt trận còn vận động giáo dân tích 
cực làm kinh tế, nhiều xứ họ và hộ giáo dân đã làm 
kinh tế giỏi. Có nhiều hộ đã bỏ ra hàng trăm triệu 
đồng mua sắm phương tiện tạo ngành nghề mới, 
giúp nhau cải thiện đời sống. 

Từ năm 1995 đến nay Mặt trận Tổ quốc huyện 
là lực lượng chủ công vận động nhân dân tham gia 
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đóng góp xây dựng được 1 417 nhà tình nghĩa, 
1 119 số tình nghĩa (trị giá 520 triệu đồng). 

3 - Đào tạo, bôi dưỡng đội ngũ cần bộ có trình 
độ, nhiệt tình, năng động trong công việc. 

Đội ngũ cần bộ có vai trò quyết định đến sự 
thành bại của mọi công việc. Vì vậy, lãnh đạo 
đảng và chính quyền ở Hải Hậu rất coi trọng công 
tác đào tạo, bôi dưỡng cán bộ; đòi hỏi cao ở họ về 
phẩm chất, đạo đức và năng lực chuyên môn 
nghiệp vụ. Với phương châm : coi trọng chất 
lượng hơn số lượng, huyện đã thực hiện nghiêm 
túc chính sách giảm biên chế. Chỉ tính riêng đội 
ngũ cán bộ làm công tác văn hóa ở huyện : năm 
1990 có 37 người, nay còn 14 người, trong đó đại 
học 8 người, trung cấp 5 người. 

Hải Hậu đã tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ 
xã làm nòng cốt, xác định đây là lực lượng xung 
kích trong mọi phong trào, giữ vững và phát triển 
được phong trào cũng là ở đội ngũ này, vì họ kê 
cận với dân, hiểu được tâm tư nguyện vọng của 
dân. Đội ngũ này trưởng thành từ trong thực tiễn 
công tác, được dân tin yêu giúp đỡ. 

Hầu hết cán bộ xã ở Hải Hậu có uy tín trong 
dân, qua nhiều năm vẫn giữ vững cương vị công 
tác. Hiện nay có 14 đồng chí làm bí thư liên tục 14 
năm trở lên, 9 đồng chí giữ cương vị chủ tịch xã 
liên tục 10 năm trở lên. 

Hằng năm, huyện ủy đã tổ chức các cuộc thi 
bình chọn các bí thư đảng ủy xã giỏi. Chọn lựa 
được những người vừa có trình độ lý luận chính trị, 
hiểu biết về văn hóa, vừa giỏi công tác thực tiễn. 
Hầu hết cán bộ làm công tác văn hóa đều có nhiệt 
huyết, chủ động sáng tạo trong công việc và còn 
có khả năng văn nghệ, thể thao, tuyên truyền, tô 
chức, xây dựng phong trào. 

4 - Xây dựng và phát triển văn hóa - thông tin 
phải biết dựa vào dân, vì lợi ích của nhân dân. 

Hải Hậu do biết dựa vào dân, xuất phát từ lợi 
ích của dân nên tổ chức đảng và chính quyền địa 
phương đã “đánh thức” được tiềm năng to lớn 
trong nhân dân, tập trung xây dựng phát triển kinh 
tế, văn hóa, xã hội. 

Nhiều hộ gia đình Hải Xuân, Hải Bắc, Hải Phú 
đã Vự nguyện ứng vốn cho xã vay không lấy lãi 
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hàng tỉ đồng để xây dựng đường giao thông liên 
xã. Không ít những tấm gương như hai cụ ở xã Hải 
Phú ngoài 80 tuổi, mặc dù không phải nộp tiền xây 
dựng đường vì gia đình diện chính sách, mỗi cụ 
vẫn dành 500 000 đồng cho xã làm đường. Ở Hải 
Hậu chưa kể các công trình xây dựng trường học, 
bệnh xá, nhà văn hóa, nghĩa trang liệt sĩ, chỉ riêng 
kinh phí làm đường giao thông tới 110 tỉ đồng thì 
80% là do nhân dân đóng góp. 

Điều đáng nói là đến nay tất cả các công trình 
đã giải quyết sòng phẳng, không còn nợ ứ đọng, 
nhân dân không nghi ngờ, khiếu kiện. Bí quyết 
của sự thành công này là cần bộ gương mẫu, liêm 
khiết, biết lo cho dân, biết phát huy quyền dân chủ 
thực sự trong dân. 

5 - Sự nghiệp văn hóa, thông tin cơ sở phát 
triển được cần có sự kết hợp với kinh tế, chính trị, 
xã hội. 

Hơn 20 năm trước đây, lãnh đạo huyện Hải 


. Hậu nhận thức được mối quan hệ giữa văn hóa với 


kinh tế, chính trị, xã hội đã chỉ đạo nhân dân tập 
trung đẩy mạnh phát triển kinh tế để làm cơ sở cho 
sự phát triển văn hóa. Chuyển sang thời kỳ đổi 
mới, huyện đã vượt qua thử thách của khoán 10, 
đồng thời nâng được tỷ trọng phát triển công 
nghiệp, tiểu thủ công, khai thác thủy sản, dịch 
vụ... lên tới 40% trong khi năng suất lúa không 
ngừng phát triển, đạt sản lượng đứng đầu toàn 
quốc. gốc 

Hải Hậu không có quan niệm văn hóa, thông 
tin là việc riêng ngành văn hóa mà là sự nghiệp 
của toàn dân, của tất cả các ngành, các cơ quan 
đảng, chính quyền, đoàn thể. Càng ngày, người 
dân Hải Hậu càng nhận thức sâu sắc : sự nghiệp 
văn hóa, thông tin muốn phát triển cần có sự kết 
hợp chặt chế với kinh tế, chính trị, xã hội. 

Với sự phát triển của mình, Hải Hậu đã tự 
khẳng định hướng đi trong suốt 20 năm qua là 
đúng đắn - hướng đi từ văn hóa kết hợp văn hóa 
với kinh tế, coi văn hóa là nền tảng tỉnh thần của 
xã hội, là mục tiêu và động lực thúc đây sự phát 
triển kinh tế. Từ hướng đi đó, mô hình văn hóa Hải 
Hậu hôm nay đã có bề rộng và chiều sâu, có sức 
hấp dẫn và sức bật mới trên con đường đi tới dân 
giàu, nước mạnh xã hội công bằng, văn minh.A 
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ĐĂNG €AU NHỮN4 Mô HÌNH 


IẾT tôi đang quan tâm 
nghiên cứu về mô hình 
: bí thư câp ủy trong các 


doanh nghiệp nhà nước, đồng 


chí Phó bí thư thường trực . 


đảng ủy khối công nghiệp 
thành phố H dẫn chúng tôi tới 
bốn doanh nghiệp điển hình. 
Doanh nghiệp thứ nhất : Giám 
đốc kiêm Bí thư đảng ủy. 
Doanh nghiệp thứ hai : Phó 


giám đốc kiêm Bí thư đẳng ủy.. 


Doanh nghiệp thứ ba : Bí thư 
đảng ủy chuyên trách. Doanh 
nghiệp thứ tư : Trưởng phòng 
tổ chức kiêm Bí thư đảng ủ Ủy. 
® Đồng chí Tổng giám đốc 
kiêm Bí thư đảng ủy Công ty 
X sau khi giới thiệu một số nét 
khái quát về thành tựu sản 
xuất, kinh doanh của công ty, 
theo yêu cầu của chúng tôi, 
anh đi ngay vào những vấn đề 
cụ thể của công tác xây dựng 
Đảng. Sau đây là một số câu 
hỏi và trả lời giữa chúng tôi. 

- Tại sao công ty ta lại chọn 
mô hình Tông giám đốc kiêm 
Bí thư đẳng ủy 2 

- Trước hết đây là sự lựa 
chọn của “tập thể đảng bộ và 
tập thể cấp ủy. Đại hội đẳng 
bộ bầu ra đảng ủy ; đảng ủy 
bầu tôi làm Bí thư. Thứ hai, có 
sự gợi ý của đẳng ủy cấp trên. 
Thứ ba, chúng tôi muốn thử 
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thay đổi mô hình bí thư cấp ủy 
xem có hiệu quả hơn không. 

- Xin anh nói rõ thêm về lý 
do thứ ba. 

- Trước đây chúng tôi đã 
trải qua mấy mô hình. Một 
thời gian khá dài đảng bộ có 
Bí thư đảng ủy chuyên trách, 
nhưng giữa Bí thư và đồng chí 
Giám đốc cũ có một số “trục 
trặc về mặt kỹ thuật” do đó 
dẫn đến: tình trạng mất đoàn 
kết nội bộ khá nghiêm trọng. 
Sau đó, chúng tôi thực hiện 
mô hình Phó giám đốc kiêm 
Bí thư. Mô hình đó cũng 
không ổn ; trên thực tế, Bí thư 
đảng ủy vẫn nằm trong quỹ 
đạo của Giám đốc ; thế là cũng 
lại nảy sinh mâu thuẫn. Kỳ 
này chúng tôi chọn mô hình 
Tổng giám đốc kiêm Bí thư. 
Không biết về lâu dài có nảy 
sinh vấn đề gì không, nhưng 


trước mắt thì thấy khá nhiều 


thuận lợi : vị thế của tổ chức 
đảng được nâng lên ; giữa ban 
giám đốc và đảng ủy không có 
mâu thuẫn vì quyết định của 
Tổng giám đốc cũng là quyết 
định của Bí thư và ý kiến của 
Bí thư cũng là ý kiến của Tổng 
giám đốc. 

- Tại sao trước cửa phòng 
làm việc của anh có mỗi một 
biên đề : “Tổng giám đốc” mà 
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không có biển đề “Bí thư đẳng 
ủy” 3 ! 

- Chúng tôi có một khu 
dành riêng cho đảng ủy làm 
việc. Tại đó có phòng của Bí 
thư. Vả lại, công ty chúng tôi 
có rất nhiều bạn hàng nước 
ngoài, chủ yếu là Hàn Quốc, 
Nhật Bản và khối EU ; nếu họ 
biết tôi là Bí thư đẳng ủy thì 
không tiện cho việc giao dịch. 

- Anh cho chúng tôi tham 
quan khu làm việc của đẳng ủy 
được không ? 

- Xin mời ! 

Thế là chúng tôi cùng nhau 
kéo sang khu làm việc của 
đảng ủy ở một tòa nhà khác 
cách xa khu làm việc của ban 
giám đốc. Tại đây đúng là có 
một phòng dành riêng cho Bí 
thư nhưng suốt ngày “cửa 
đóng, then cài”. Tôi hỏi đồng 
chí thường trực đảng ủy. 

- Có bao giờ Bí thư ngôi ở 
phòng của mình không ? 

- Đông chí ấy “điều khiển 
từ xa” và theo phương châm 
“định hướng rộng” ; còn mọi 
việc cụ thê là do chúng tôi 
làm. 

Tôi bèn quay sang Tổng 
giám đốc và nói vui : “Như 
vậy là ông khoán trắng công 
tác đảng cho đồng chí thường 
trực đảng ủy và chỉ đóng vai 
Thái thượng hoàng phải 
không ?". Tổng giảm đốc chỉ 
cười - một nụ cười rất tươi và 
đầy ý nghĩa. 

® Tại doanh nghiệp thứ hai, 
đồng chí Phó giảm đốc kiêm 
Bí thư đẳng ủy tiếp chúng tôi. 


Sinh hoạt tư tưởng 


Nội dung buổi làm việc cũn 
xoay quanh những vấn đề vê 
công tác xây dựng đảng nói 
chung và về mô hình bí thư 
cấp ủy trong doanh nghiệp nhà 
nước nói riêng. Anh tâm sự : 
“Làm bí thư cũng chỉ là (ay 
ngang của tôi thôi. Thú thật là 
tôi phải làm chứ không thích 
làm. Vì thế tôi chỉ hưởn 
lương phó giám đốc chứ nhất 
quyết không chịu nhận thêm 
phụ câp để bằng lương giảm 
đốc theo quy định chung của 
Đảng và Nhà nước đâu”. “Tại 
sao lại như vậy ?” “Như thế dễ 
làm việc hơn ; còn nếu không 
thì sẽ bị cô lập và bị vô hiệu 
hóa ngay lập tức”. “Thế thì bí 
thư làm sao có thể giữ được 
tính độc lập và phát huy được 
vai trò lãnh đạo ?”. “Vấn đề 
này tế nhị lắm ; kết luận như 
thế nào là tùy anh”. 

® Đồng chí Bí thư đảng ủy 
chuyên trách của Công ty Y lại 
hơi khác. Anh rất sôi nổi và 
say sưa phân tích về tính ưu 
việt của mô hình “bí thư 
chuyên trách”. Anh bảo : “Tôi 
cam đoan với các đồng chí là 
nếu cái công ty này thiếu sự 
lãnh đạo của Đảng dù chỉ một 
tuần lễ thôi là sập tiệm ngay”. 
“Nội dung lãnh đạo của đảng 
Ủy công ty là những gì ? !”. 
“Đảng ỦY, lãnh đạo toàn diện 
và triệt để; tất cả mọi việc đều 
phải có ý kiến của Bí thư và do 
đảng ủy hoặc thường vụ đảng 
ủy quyết định”. “Xin hỏi thật 
anh, thế thì giữa Bí thư và 
Giám đốc có gì trục trặc 
không ?". “Thường xuyên, 
nhưng mình phải cứng rắn ; 
nếu không như vậy thì tay 


giám đốc nó coi thường và lần 
át mình ngay”. Nghe Bí thư 
nói như vậy tôi im lặng không 
hỏi gì thêm vì biết rằng đằng 
sau kiểu lãnh đạo ấy tất yêu sẽ 
nảy sinh những chuyện chẳng 
lành. 

® Còn ở doanh nghiệp thứ 
tư thì cả Bí thư đảng Ủy và 
Giám đốc cùng tiếp chúng tôi. 
Doanh nghiệp này hiện đang 
áp dụng mô hình “Trưởng 
phòng tổ chức kiêm Bí thư 
đảng ủy”. Đồng chí Bí thư báo 
cáo một số nét cơ bản về công 
tác xây dựng Đảng của doanh 
nghiệp. Anh nói khiêm tốn, 
cầm chừng và luôn luôn khẳng 
định : “có được những kết quả 
như vậy là nhờ sự quan tâm 
giúp đỡ và chỉ đạo sát sao của 
Giám đốc đối với hoạt độn 
của đảng ủy”. Anh nói rất 
ngắn. Và, dường như cũng 
không có gì để nói dài hơn. 
Sau đố anh quay sang Giám 
đốc rồi nói khép nép : “Thưa 
anh, được anh cho phép em đã 
báo cáo với đoàn một sô nét cơ 
bản về công đắc xây dụng 
Đảng ; có gì cần bố sung xin 
anh nói thêm”. Đến lượt mình, 
đồng chí: Giám đốc cũng Tất 
khiêm tốn. Anh giới thiệu 
những thành tựu nôi bật trong 
sản xuất kinh doanh và nâng 
cao đời sống của cán bộ, công 
nhân viên trong mấy năm gần 
đây và không quên nói tới vai 
trò đặc biệt quan trọng của 
đảng ủy. Anh nhấn mạnh : 
“Còn cái việc đồng chí hỏi 
trưởng phòng làm Bí thư đảng 
ủy có trở ngại và hạn chế gì 
không thì tôi xin trả lời ngay 
rằng : không ! Điều đó là sự 
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thật bởi vì mọi công việc của 
doanh nghiệp và của đảng bộ 
đều trôi chảy, mối quan hệ 
giữa ban giám đốc và đảng ủy 
rất tốt đẹp. Thú thật, tôi rất 
thích mô hình bí thư cấp ủy mà 
chúng tôi đang áp dụng”. 

Sau buổi làm việc, tại bữa 
cơm thân mật do ban giám đốc 
và đảng ủy chiêu đãi, tôi giả 
vờ mượn hơi men ghé vào tai 
Giám đốc và thân mật hỏi 
nhỏ : “Này, ông khoái cái mô 
hình bí thư cấp ủy ở đây chỉ vì 
ông dễ điều khiến phải 
không ? ! Có lẽ Giám đốc 
cũng mượn hơi men nói láng : 
“Chẳng ai hỏi bỗ bã như ông”. 

» 

Tìm một mô hình bí thư 
cấp ủy thích hợp nhất trong 
các doanh nghiệp nhà nước là 
vấn đề lâu nay chúng ta rất 
quan tâm. Nhưng mô hình nào 
thì cũng phải phụ thuộc vào 
những con người cụ thê, trước 
hết là những cán bộ chủ chốt 
(giám đốc và bí thư). Nếu 
những người đó thật sự có tính 
đảng cao, có năng lực và 
phương pháp công tác tốt, biết 
tôn trọng nhau, biết đặt lợi ích 
chung của Đảng, Nhà nước, 
tập thể và của hàng nghìn, 
hàng vạn công nhân, lao động 
trong doanh nghiệp mà minh 
phụ trách lên trên những tính 
toán cá nhân thi không có gì | là 
khó khăn, trở ngại. Còn nếu 
không như thế, dù có áp dụng 
bất cứ mô hình nào thì phía 
sau nó cũng sẽ nảy sinh những 
điều bất ồn. L1 
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_ Thư gửi Hộ biên tập 


Vận dụng quy luật 
tự pbê bình, pbê bình 
ở cơ sở đảng nông tbôn 


Ự phê bình, phê bình là 
quy luật phát triên của 
Đảng, nhưng việc vận 


dụng quy luật này sao cho thích 
hợp với từng vùng, từng đơn vị 
là cả một sự trăn trở ; đặc biệt 
là đối với vùng nông thôn, 
nông nghiệp. 

I - Tính đặc thù ở đảng bộ 
cơ sở nông thôn : 

Một là : Đảng bộ nông thôn 
mang nặng tính chất dòng họ. 
Mối quan hệ xã hội dày đặc, 
ngôi thứ, tầng lớp, trong cộng 
đồng làng xã đã hình thành 
dòng họ ở các chi bộ, đảng bộ. 
Có chi bộ ở xóm với quy mô 
30 - 50 hộ thì anh em bà con 
100% - đảng viên bố, đẳng viên 
con đẻ, con dâu, con trai, cô, dì, 
chú - bác - anh em thúc bá... cứ 
đan xen nhau như mắt sàng và 
thường là 3 thế hệ : ông - con - 
cháu lại chịu ảnh hướng của tư 
tưởng phong kiến : “không 
vạch áo cho người xem lưng, 
“đèn nhà ai nhà Ấy rạng”. 

Hai là : Chế độ công hưu 
được xác lập, nhưng mây năm 
gần đây có gắn với 5 quyền : 
(quyên sử dụng ruộng đất, 
quyên cho thuê, quyên kế thừa, 
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quyên chuyển nhượng, quyền 
thế chấp) cùng với việc chuyển 
đổi hình thức hợp tác xã nông 
nghiệp đa dạng theo Luật HTX 
với nền kinh tế nhiều thành 
phần theo cơ chế thị trường, có 
sự quản lý của Nhà nước, theo 
định hướng XHCN. Có nhiều 
mặt tích cực, nhưng cũng có 
nhiêu yếu tố tiêu cực, nên tính 
tư hữu vốn có của nông dân có 
môi trường trỗi dậy ; sự vun 
vén cá nhân, lòng tham, ghen 
ăn, tức ở... cứ tiệm tiến phát 
triên. 

Ba là : Tính cục bộ, bản vị 
còn khá nặng nề. Ở họ bênh 
anh em, ở làng bênh họ, ra xã 
bênh làng ; suy bì, ty nạnh từng 
ly, từng tý. Làng anh làng tôi, 
xóm anh xóm tôi ; hơn thiệt là 
thành chuyện phức tạp ngay. 

Bốn là : Trình độ nhận 
thức ; giác ngộ cách mạng 
không đồng đều, có sự chênh 
lệch lớn. Số cán bộ dân sự, 
quân sự từ nông thôn ra đi, nay 
tuổi cao nghỉ theo chế độ về tại 
nông thôn khá lớn, có nơi 
chiếm tới 60%. Đội ngũ cán bộ 
vê hưu nói chung là tốt, cách 
mạng triệt đề, cần kiệm, liêm 
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khiết. Song có một số khi về do 
nhiều nguyên nhân khác nhau : 

do giảm biên chế, dơ “phải” 
về ; do bất mãn... nên có nhiều 
tâm tư, bực đọc... Số đảng viên 
ở nông thôn bám trụ với đồng 
ruộng trình độ hạn chế, tầm 
nhìn hẹp, tuôi đời bình quân 
già (45 - 50 tuổi) số đảng viên 
trẻ quá ít. Hai lực lượng này 
hình thành mâu thuẫn nội tại. 
Một bên cho rằng : anh có 
lương mỗi tháng 300 000đ - 

400 000đ - gần bằng 2 tạ thóc 
1 tháng - mưa - nắng cần gì ? 
nên ai chả nói được, ông cứ như 
chúng tôi xem... Với một bên 
là : trình độ kém, làm không đủ 
ăn nghèo vẫn hoàn nghèo. Sự 
đố ky này đã hình thành : một 
bên là, đầu đội, vai gánh nhưng 
không có trình độ để nói. Với 


một bên : nói hay nhưng lại 
không làm... cứ như thê đan 


xen nhau, để ý nhau, sự điều 
hành của đảng bộ không chuân 
xác là dễ thành điểm nô ngay. 
Đặc tính ở nông thôn, thuần thì 
rất thuần, tốt thì rất tốt, nhưng 
khi đã bị kích động thì dễ thành 
“bão táp” “trời cũng chỉ là con 
kiến”. : 
Những đặc điểm trên ở 
nhiều góc cạnh tác động trực 
tiếp hằng ngày, hằng giờ đến 
sinh hoạt của đảng viên và gia 
đình đảng viên. Vì vậy, việc tự 
phê binh, phê bình trong cuộc 
chỉnh đốn Đảng cần có sự vận 


dụng đúng đắn và thực hiện 


* Nguyên Tỉnh ủy viên Hà Nam, cán bộ 
về hưu 


Thư gửi - Bộ biên cập 


công phu ; trước hết cần thấy 
hết thực trạng đẳng viên ở cơ sở 
đàng nông thôn hiện nay. 

H - Thực trạng tình hình 
liên quan tới việc tự phê bình 
và phê bình : 

Có những đảng bộ vừa nhận 
cờ, bằng, công nhận đẳng bộ 
trong sạch, vững mạnh, thì chỉ 
sau ít ngày đã thành “điểm 
nóng”. Đảng bộ tê liệt sức 
chiến đấu, mất vai trò lãnh đạo. 
Điêu này chứng tỏ sự phân loại 
đảng viên và cơ sở đảng thiếu 
chuẩn xác, mang nặng hình 
thức. Đảng viên phân lớn là vi 
phạm sai lầm khuyết điểm, có 
chỉ bộ 90% đồng chí có khuyết 
điểm, tính phổ biến của những 
sai phạm được phân ra : 

a) Loại vi phạm có tính vật 
chất : 

- Cấp đất sai thâm quyền để 
kiếm lời (cho chuyện đã rôi). 

- Lẫn đất, bao cạp. 

- Thiếu thuế hoặc không 
nộp thuế 2 - 3 vụ. 

- Biển thủ công quỹ. 

- Tham ô tiền xây dựng 
đường, trường, trạm, điện. 

- Dấu diễm diện tích. 

- Vượt đất không cho phép 
(cứ vượt, cứ ở). 

- Đào đất làm gạch (phá vỡ 
mặt băng). 

- Rượu chè bê tha. 

- Trai gái vụng trộm. 

- Mê tín đị đoan, cúng bói, 
xóc thẻ, lên đồng, gọi rí... 

- Tổ chức đình đám, ăn 
uống linh đình (tang, tế, hôn, 
tâm). 


- Thu các khoản phụ phí 
hành chính sai chế độ. 

- Đưa anh em vào làm các 
công việc có lợi lộc. 

b) Loại vi phạm vê ý thức tư 
tưởng : 

- Lười học tập, lười suy nghĩ 
(có đồng chí cả năm không đọc 
báo), xa rời lý tưởng. 

- Sinh hoạt thất thường, có 
họp chỉ ngồi ngủ gật, không 
phát biểu. 

- Nể nang, né tránh, tự phê 
bình kém, phê binh qua loa sợ 
mất lòng nhau. 

- Lập trường không rõ - 
đúng không ủng hộ, sai không 
đấu tranh. 

- Theo đuôi quần chúng. 

- Nói xấu nhau vắng mặt, 
không thẳng thắn, công tâm, vô 
tư ; nói không chính xác, dựng 
chuyện... 

- Tinh thần tương trợ giúp 
đỡ, yêu thương đồng chí kém. 

- Đùn việc khó cho bạn, 
nhận thuận lợi về mình, ngại 
khó khăn gian khổ. 

- Làm việc rất tích cực 
nhưng phải có lợi cho bản thân 
mới làm. 

- Tranh công, đồ lỗi, khuyết 
điểm thì đổ ngược lên cấp trên, 
gây bè, kéo cánh gây mất đoàn 
kết. 

- Xúi dục quần chúng tố 
cáo, đi kiện tụng đây đó, gây 
lộn xộn. 

- Quan liêu, xa dân, cuộc 
sống của một số đảng viên có 
chức, có quyên, vượt trội so với 
mặt bằng chung, xa hoa, lãng 
phí làm dân bất bình. 
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c) Loại coi thường tổ chức - 
kỷ luật : 

- Không chấp hành nghị 
quyết của cấp trên và cấp mình, 
không thực hiện Điều lệ Đảng. 

- Nhiệm vụ cấp trên giao 
cho không nhận, không thực 
hiện. 

- Bỏ địa phương, rủ nhau đi 
làm kiếm sống, nhất là thời kỳ 
nông nhàn, không báo cáo đi 
đâu, ở đâu, làm gì không ai 
biết, 

- Không tha thiết với Đảng, 
để cũng được, xoá tên cũng 
được. 

Thực trạng tinh hình trên có 
nguyên nhân sâu xa, có nguyên 
nhân khách quan. Nhưng 
nguyên nhân trực tiếp là : công 
tác giáo dục chính trị, tư tưởng, 
quản lý đảng viên bị buông 
lỏng trong một thời gian quá 
đài, nhất là từ sau năm 1990 
đến nay. Công tác tự phê bình 
và phê bình trong Đang làm 
không thường xuyên, nghiêm 
túc, làm cho qua chuyện, làm 
lầy lệ ; sự sa đọa, thoái hóa biến 
chất của một số cán bộ, đẳng 
viên ở địa phương, nói không đi 
đôi với làm không được xử lý 
kịp thời. Mặt khác, trình độ quá 
thấp, thiếu tu dưỡng, học tập, 
nên bị thụt lùi không ngang tầm 
với nhiệm vụ, không được bổ 
sung thay thế. Từ tình hình 
nguyên nhân trên dẫn đến hậu 
quả : 

- Quần chúng nhân dân 
khinh thường ; coi một số đẳng 
viên chỉ là những kẻ “trọng 
thực” tham ăn, tục uống, đầu óc 
xôi thịt, không bằng quân 
chúng tốt. 
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- Nhiễu đảng viên giảm sút 
ý chí chiến đấu, có nơi mất vai 
trò lãnh đạo. 

- Dân rất tin Đảng, biết ơn 
Đảng, nhưng Đảng ở Trung 
ương chứ không tin, không yêu 
đảng cụ thể trên mảnh đất của 
chính mình đang sống. 

Thấy rõ tình hình, nhưng 
giải quyết tình hình như thế nào 
cho có hiệu quả, là một việc 
làm hết sức khó khăn, nên 
chăng cân tính tới những giải 
pháp tháo gỡ - vận dụng uyền 
chuyển quy luật tự “_š bình và 
phê binh. 

II - Giải pháp : 

Vận dụng quy luật tự phê 
binh và phê bình ở đẳng bộ cơ 
sở nông thôn cần có sự linh 
hoạt, sinh động, không công 
thức, gò bó. Tự phê bình và phê 
bình là giúp nhau phát huy ưu 
điểm ; sửa chữa khuyết điểm để 
cùng nhau phát triên, tiến bộ, 
quyết không được lợi dụng phê 
bình để đả kích, để thù nhau. 
Do vậy, phải quán triệt phương 
châm tự phê bình, phê binh 
phải chân tình, yêu thương 
đông chí. Thật. thà, thắng thắn, 
trung thực. Đấu tranh làm rõ 
phải trái ; không né tránh, xuê 
xoa nói tâng bốc lẫn nhau, làm 
vừa lòng nhau nhưng lại phải 
đảm bảo : “Phải trái phân mình, 
nghĩa tình trọn vẹn” 

- Để đợt phê bình này có kết 
quả cao cần : 

] - - Mọi đảng: viên phải học 
tập nắm thật chắc Nghị quyết 
Trung ương 6 (lần 2) của Trung 
ương Đảng và bản thân môi 
đồng chí tự liên hệ xem đã có 
ưu điểm gì, khuyết điểm gì ? và 
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tự giải đáp. câu hỏi vì sao phạm 
phải khuyết điểm đó. Đây là 
vân đề có tính CƠ ' bản nhất, giải 
quyết tận gốc mỗi sự việc của 
mỗi đồng chí. 

2 - Phát động tư tưởng 
chung với động viên cá biệt. 
Thực tiễn cho thấy công tác cá 
biệt có chiều sâu và tự phê bình 
có hiệu quả tốt hơn là đưa ra tập 
thể phê bình. Trong hai mặt tự 
phê bình và phê bình, thì cấp ủy 
làm công tác cá biệt, gặp trực 
tiếp đồng chí, nêu rõ những loại 
khuyết điểm thường mắc rồi 
gợi ý một cách chân tình để anh 
em tự xem xét, tự đánh giá và 
báo cáo trước tập thê sẽ có kết 
quả tốt hơn nhiều so với để tập 
thể phanh phưi, mổ xẻ, gây 
căng thẳng cho người được phê 
binh. Do vậy, công tác cá biệt 
với đảng viên trong các cuộc tự 
phê bình và phê bình là một 
biện pháp tiên quyết giành 
thắng lợi. Đương nhiên, người 
làm công tác cá biệt, phải là 
đồng chí mẫu mực, trong sắng 
mới có tác dụng. 

3 - Tính toán kỹ các mối 
quan hệ để chia tổ, nhóm phê 
binh và tự phê bình ; đông thời 
nhất thiết phải có câp Ủy cấp 
trên xuống dự từ đầu tới kết 
thúc. Cán bộ cấp ủy trên xuống 
phải là người có tín nhiệm, 
đứng đắn, vừa là người có trình 
độ uốn nắn những lệch lạch của 
từng đẳng viên. 

4 - Phát động quân chúng 
tốt tham gia xây dựng, góp ý 
kiến cho từng đồng chí cán bộ 
Đảng. Điều cần lưu ý là động 
viên được bà con có anh em 
máu mủ, các cụ ông, cụ bà có 
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uy tín trong chòm xóm đến tận 
nhà thăm hỏi và gợi ý đóng góp 
những ưu - khuyết điểm cho 
đảng viên một cách chân tình, 
đầy thiện chí. 

5 - Cấp ủy trực tiếp từ xã, 
chỉ ủy đặc biệt là đồng chí bí 
thư phải thật thành khẩn trong 
tự phê bình, trong tiếp thu phê 
bình và kiên quyết sửa chữa 
ngay. Ví dụ, đồng chí Nguyễn 
Văn A tự nhận tiêu vào công 
quỹ 2 triệu đồng thấy đó là sai 
báo cáo trước tập thể chỉ bộ rồi 
sau 3 ngày mang nộp tiền, có 
biên lai chứng từ và công bố 
công khai. Làm nghiêm túc và 
triệt để như vậy chắc chắn sẽ 
phát động cả tập thể đi vào quy 
củ, có ý thức tự phê bình thành 
khẩn. 

6 - Sau khi tự phê bình, phê 
bình lấy ý kiến quần chúng 
tham gia, tập thể cấp ủy gặp cá 
biệt từng đồng chí, phân tích 
những khuyết điểm và xem xét 
nguyện vọng của từng đồng chí 
để giúp đỡ biện pháp sửa chữa 
theo hướng ngã nâng ; ngã nâng 
sự giúp đỡ kiên trì đến mức sa 
ngã không gượng dậy được nưa 
thì tự đồng chí đó xin ra khỏi tổ 
chức, tự đồng chí đó đào thải. 
Thông qua công việc này mà 
chỉnh đốn lại đội ngũ. Lấy chất 
lượng làm trọng. Kiên quyết 
không để “con sâu bỏ dâu nôi 
canh”. 

Những việc làm trên hết sức 
khó khăn, phức tạp, phải thận 
trọng, tỷ mỷ, công phu. không 
sợ mất thời gian thì chắc chắn 
việc tự phê bình, phê bình đem 
lại kết quả cao. Cì 
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ASEAN TRƯỚC 'NGƯỜNG CỬA 
THIÊN NIÊN KY MỚI 


OÀN kết, quyết tâm cùng nhau hợp tác, 

vượt qua thách thức, khó khăn để cùng 

phát triển, đó là tiếng nói chung trong 
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN 
- diễn ra tại Xin-ga-po cuối tháng 7 vừa qua. Đây là 
hội nghị đầu tiên có sự tham gia đầy đủ của Ngoại 
trưởng 10 nước ASEAN, cũng là hội nghị cuối 
cùng trong thế kỷ XX, mở ra chương mới cho sự 
hợp tác, phát triển của ASEAN trước thềm thiên 
niên kỷ mới. 

Chặng đường hơn 30 năm phát triển của 
ASEAN là giai đoạn phát triển vượt bậc về kinh 
tế, xã hội của các nước thành viên. ASEAN đã tạo 
lập những bước tiến của mình trong việc xây dựng 
và ngày càng hoàn thiện, củng cố vị thế của tổ 
chức này. Sự thành công đã đưa ASEAN từ những 
xứ sở nghèo, chậm phát triển, vươn lên trở thành 
một trong những khu vực phát triển mạnh với 
những thành tựu không thể phủ nhận, đóng góp 
quan trọng vào sự ổn định, phát triền và phôn vinh 
trong khu vực và trên thế giới. 

Lịch sử đã từng biết đến một. khu vực Đông - 
Nam Á nơi quy tụ và phát sáng nền văn minh sớm 
của nhân loại, một hành lang kinh tế, địa chiến 
lược trọng yếu nối liền thế giới Đông - Tây, nơi 
trung chuyển và chịu ảnh hưởng các dòng chảy 
văn minh, của các tư tưởng, các nền văn hóa khu 
vực và thế giới. Do vậy, không phải ngẫu nhiên 
Đông - Nam Á có nhiều tầng văn hóa đa dạng, 
phong phú, vừa mang phong vị, bản sắc dân tộc, 
vừa mang tính phổ biến đến như vậy. Đông - Nam 
Á cũng là một trong các khu vực sớm chịu ách áp 
bức của chủ nghĩa thực dân đề quốc phương Tây. 
Sự hội nhập “cưỡng bức” đó đã biến Đông - Nam 


NGUYÊN THỊ HOA 


Á thành thị trường béo bở, phục vụ nhu cầu khai 
thác thuộc địa của chủ nghĩa để quốc. 

Ngày nay, các nước Đông - Nam Á đã trở 
thành những quốc gia độc lập, chung sống 
trong bầu không khí hòa bình, hữu nghị. Nói đến 
Đông - Nam Á ngày nay là nói đến một khu vực 
đầy tiềm năng, sống động, không ngừng lớn mạnh 
và tăng trưởng nhanh về kinh tế. Không phải ngẫu 
nhiên mà trong các thập niên vừa qua người ta bàn 
luận nhiều về sự vươn dậy của những con rồng 
châu Á, về kỳ tích và huyền thoại Đông Á, về 
những giá trị châu Á và văn minh phương Đông, 
thậm chí còn dự đoán thế kỷ XXI sẽ là kỷ nguyên 
châu Á - Thái Bình Dương. 

Tuy nhiên, hai năm trở lại đây, cuộc khủng 
hoảng tài chính - tiền tệ đã bất ngờ ập đến khu vực 
phát triển năng động này. Làn gió của toàn cầu 
hóa đã thực sự làm rung chuyển cơ sở kinh tế ở 
một loạt nước trong khu vực. 

Bùng phát từ Thái Lan, cơn bão tài chính - tiền 
tệ đã quét đến nhiều nước trong khu vực, và để lại 
nhiều di hại nặng nề. Sau SỰ thả nổi của đồng bạt 
Thái Lan, các đồng tiền chủ yếu của một số nước 
trong khu vực cũng lần lượt mất giá. Khủng hoảng 
tài chính - tiền tệ kéo theo khủng hoảng kinh tế, 
chính trị, xã hội, ảnh hưởng đến đời sống nhân 
dân các nước trong khu vực. Những năm 80, các 
nước ASEAN cũng đã có biểu hiện suy thoái 
nhưng không nặng nề như cuộc khủng hoảng lần 
này. Có thể nói về lĩnh vực kinh tế, đây là thách 
thức gay gắt nhất, to lớn nhất của ASEAN kể từ 
khi thành lập. 

Từ cuộc khủng hoảng này mới bộc lộ những 
khiếm khuyết trong đường lối phát triển của các 
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nước. Trừ Xin-ga-po và Bru-nây, nói chung 
ASEAN là những quốc gia nghèo, chất lượng 
sống còn kém xa các nước chung quanh và càng 
xa hơn nếu so với Tây Âu, Bắc Mỹ. Nhiều thập 
niên qua, sự tăng trưởng của ASEAN hầu hết dựa 
vào bên ngoài từ vốn, công nghệ đến kinh nghiệm 
quản lý, thị trường..., đặc biệt các đồng tiền khu 
vực đều dựa theo đồng USD. Cơ cấu bên trong 
của các nền kinh tế vẫn chưa đủ độ mạnh và thiếu 
bền vững, thể chế kinh tế chưa đủ linh hoạt, thích 
ứng nhanh với mọi biến động bên ngoài và nhất là 
thiếu những kinh nghiệm phát triển. Chính vì tính 
chất bấp bênh như vậy, trước làn sóng của toàn 
cầu hóa, ASEAN đã rơi vào khủng hoảng một 
cách nhanh chóng. 

Tuy nhiên, chính trong thời khắc gian nan 
nhất, các nước ASEAN đã tự vượt qua được chính 
mình để tiếp tục khẳng định là một trong những 
khu vực có tầm cỡ trên thế giới. Tuyên bố “Tầm 
nhìn ASEAN 2020” được thông qua tại Hội nghị 
cấp cao không chính thức lần thứ hai của ASEAN 
(12-1997). Theo đó, ASEAN sẽ là một khối hài 
hòa các nước Đông - Nam Á, hướng ra bên ngoài, 
sống trong hòa bình, ổn định và thịnh vượng, liên 
kết với nhau bằng quan hệ đối tác trong sự phát 
triển năng động và trong một cộng đồng xã hội 
quan tâm lẫn nhau. Hội nghị cấp cao Hà Nội 1998 
là cuộc gặp cấp cao cuối cùng của ASEAN trong 
thế kỷ XX. Từ Hội nghị Cấp cao Hà Nội, người ta 
trông đợi ASEAN sẽ chuẩn bị để đón nhận các cơ 
hội đang rộng mở và những thách thức vào giai 
đoạn giao thời giữa hai thế kỷ như thế nào. Với 
chủ đề : “Đoàn kết, hợp tác vì một ASEAN hòa 
bình, ổn định và phát triển đồng đều”, Hội nghị 
Cấp cao VI tại Hà Nội đã đưa ra kế hoạch tổng thể 
để thoát khỏi khủng hoảng, bao gồm việc đẩy 
nhanh việc thực hiện AFTA, cải thiện môi trường 
đầu tư ASEAN, thúc đấy chương trình hợp tác 
công nghiệp ASEAN... 

Bất chấp những khó khăn, ASEAN tiếp tục 
thực hiện mục tiêu mở rộng thành viên với việc 
kết nạp Vương quốc Cam-pu-chia làm thành viên 
chính thức của Hiệp hội (4-1999). Đây là một 
thắng lợi của tỉnh thần đoàn kết hợp tác, tạo ra 
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một nhân tố mới trong ASEAN. ASEAN-10 cũng 
có nghĩa là xóa bỏ mọi rào cản, cách biệt, nghi ky, 
bất đông, để nhân lên sức mạnh chung, thúc đây 
sự phát triển kinh tế trong toàn khu vực, tăng 
cường vị thế của ASEAN, góp phần củng cố hòa 


bình, ổn định khu vực. Việc mở rộng ASEAN-10 


khẳng định quy luật tất yếu trong đời sống quốc tế 
đương đại : hội nhập, liên kết để cùng mạnh lên. 

Qua hai năm chèo chống, nền kinh tế các nước 
ASEAN đã vượt qua được giai đoạn khó khăn 
nhất của cuộc khủng hoảng, đang trong quá trình 
phục hồi, dần dần lấy lại uy tín và vị thế, ảnh 
hưởng của mình. Đó là những làn gió mát lành 
báo hiệu tương lai sáng sủa hơn của ASEAN. Cho 
đến thời điểm này, dư luận đã có cái nhìn lạc quan 
hơn về Đông - Nam Á. Cho dù đang gánh những 
di chứng của cuộc khủng hoảng, các nước 
ASEAN đã phát huy nội lực, tăng cường hợp tác, 
gắn bó chặt chẽ để từng bước khắc phục hậu quả 
của khủng hoảng, đã có những đối sách để hạn 
chế và tháo gỡ khó khăn, tiếp tục cải cách kinh tế, 
ổn định chính trị, xã hội. Hội nghị cấp cao 
ASEAN không chính thức tại Ma-lai-xi-a năm 
1997 đã có sự thỏa thuận hợp tác, giúp đỡ nhau 
giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế của châu Á 
với sự hậu thuẫn và tham gia của Nhật Bản, Trung 
Quốc, Hàn Quốc. Ngoài ra, trong Hội nghị Bộ 
trưởng Tài chính ASEAN, có sự thỏa thuận sử 
dụng các đồng nội tệ thay cho đồng USD để tiến 
hành buôn bán trong ASEAN. Ý tưởng sử dụng 
các đồng nội tệ có tác động tích cực nhất định ; 
một mặt, vẫn bảo đảm tiến hành các hoạt động 
kinh tế trong thị trường thế giới, dựa trên giá trị 
những đồng tiền mạnh ; mặt khác, người dân khu 
vực này có thể giúp nhau được nhiều hơn. 

Song vẫn còn nhiều vấn đề đòi hỏi ASEAN 
phải xem xét và xử lý. Đó là làm sao có những cơ 
chế dự báo phòng ngừa có hiệu quả đối với các 
mầm họa của khủng hoảng, có sức đề kháng cao 
trước những cơn địa chấn tài chính tương tự, là 
làm sao có sự hợp tác, phối hợp hành động nhanh 
nhạy hơn giữa các nước trước các tình huống xấu, 
các vấn đề nhạy cảm, những diễn biến phức tạp, 
đôi thay vô cùng nhanh chóng của tình hình thế 
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giới và nhất là trước vòng xoáy của cơn lốc toàn 
câu hóa. 

Trong bối cảnh của toàn cầu hóa kinh tế, sự 
hội nhập của Đông - Nam Á cũng như các nước 
ASEAN vấp phải không ít thách thức từ bên ngoài 
và cả bên trong. 

I) Thách thức lớn đầu tiên của các nước 
ASEAN là sự phát triển không đồng đều giữa các 
nước thành viên, cũng như sự chênh lệch và cách 
biệt giữa các vùng và tầng lớp dân cư trong một 
quốc gia. ASEAN-10 có thể tạo ra một thể chế 
nhiều tầng, trong đó là nhóm các nước đã tiến 
hành công nghiệp hóa (Xin-ga-po, Ma-lai-Xxi-a...) 
và nhóm thấp hơn (Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, 
Mi-an-ma). Ngày nay, chênh lệch về trình độ phát 
triển trên thế giới là điều không mới và còn tôn tại 
lâu dài. Vấn đề đặt ra là liệu sự cách biệt này có 
bị sâu sắc thêm trước xu thế toàn cầu hóa ? Xét 
trên bình diện chung, sự phát triển không đồng 
đều giữa các khu vực khác nhau trên thế giới ngày 
càng có xu hướng gia tăng. Bên cạnh những cực, 
những trung tâm phát triển là đa số các nước 
nghẻo, lạc hậu đang vật lộn với những thách thức 
về đói nghèo, dân số, phát triển. Xét trên bình 
diện khu vực, các nước ASEAN thuộc “tam giác 
tăng trưởng” sau thời gian khủng hoảng, sẽ có 
những điều chỉnh, cải cách và hướng đi mới. Theo 
nhận định của một số nhà nghiên cứu, các nước 
này thời kỳ “hậu khủng hoảng” vốn có tiềm lực 
kinh tế mạnh sẽ có sự hồi sinh mới, để bứt lên 
nhanh chóng, hòa nhập môi trường điều kiện mới 
với những bước nhảy kỳ diệu. Trong số đó sẽ có 
nước có thể vươn lên hàng ngũ các nước phát 
triên, tách biệt hẳn với các nước nghèo trong khối. 
Như thế thì mục tiêu của ASEAN đã cam kết là 
khắc phục sự chênh lệch, tiến tới đồng đều, tạo ra 
môi trường bình đẳng cho tất cả các nước ASEAN 
cùng phát triển, tăng cường hợp tác hỗ trợ nhau, 
cùng nhau nâng cao dần trình độ phát triển, tăng 
sức cạnh tranh khu vực và quốc tế... sẽ thực hiện 
như thế nào. 

2) Vấn đề hợp tác an ninh và chính trị luôn là 
vấn đề quan trọng đối với các nước ASEAN vì nó 
liên quan đến vấn đề ổn định, phát triển và vấn đề 
kinh tế. 
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Hòa bình luôn là vấn đề thiết yếu, nhân tố 
quan trọng đối với Đông - Nam Á - một khu vực 
đã trải qua bao thăng trầm của chiến tranh, 
xung đột, đối đầu. Nhìn chung cục điện bao trùm 
Đông - Nam Á là hòa bình, ổn định. Tuy nhiên, 
môi trường Đông - Nam Á vẫn chưa thật ổn định 
vững chắc. Vẫn còn nhiều nhân tố bất ổn định 
tiềm tàng trong khu vực, nhiều xung đột, tranh 
chấp biên giới và lãnh thổ chưa được giải quyết. 
Những vấn đề nhạy cảm này nếu không được dàn 
xếp ôn thỏa sẽ dễ bị bên ngoài lợi dụng, gây xáo 
trộn và bất lợi cho sự đoàn kết, thống nhất trong 
ASEAN, phương hại đến uy tín và hình ảnh của 
ASEAN. Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) được 
thanh lập từ năm 1994 có vai trò quan trọng trong 
việc giải quyết các vấn đề xung đột khu vực và 
ngăn ngừa không để xảy ra chiến tranh hoặc sử 
dụng vũ lực dưới bất cứ hình thức nào. Bước sang 
thế kỷ XXI, ARF cần phải trở thành một cơ chế 
để bảo đảm sự ồn định, thực hiện ngoại giao 
phòng ngừa và thúc đây giải quyết xung đột bằng 
biện pháp hòa binh. 

3) Cùng với sự kiện Đông Ti-mo, ASEAN vấp 
phải vẫn đề lớn có tính nguyên tắc là không can 
thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Câu hỏi lớn 
đặt ra là nếu vẫn giữ nguyên tắc này thì sẽ xử lý 
ra sao khi trên thực tế, trong đội quân gìn giữ hòa 
bình có cả những binh sĩ từ các nước bên trong 
ASEAN và từ các nước bên ngoài ASEAN ? 

4) ASEAN cũng đứng trước những thách thức 
của toàn cầu hóa. Xu hướng toàn cầu hóa khoét 
sâu hơn hố ngăn cách giàu nghèo. Hiện nay một 
nửa số dân châu Á, tức khoảng 1,5 tỉ người sống 
dưới mức 500 đô la/năm. Toàn càu hóa nâng cao 
đời sống của tầng lớp người giàu có nhưng lại đầy 
tầng lớp người nghèo vào bi kịch của sự khốn khó. 
Kinh nghiệm của các nước “đi trước” cho thấy, 
trước bất cứ cuộc khủng hoảng nào, vùng chịu tác 
động nặng nề nhất vẫn chính là những nước kém 
phát triển hơn. Trong dây chuyền khủng hoảng, 
mắt bão nằm ở các trung tâm tài chính, nhưng di 
họa của nó lại ở những vòng xoáy ngoại biên, rơi 
vào những nước có trình độ phát triển chưa cao. 

Những tác động trước, trong và sau khủng 
hoảng đối với Đông - Nam Á là rất lớn, đòi hỏi 
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những nỗ lực, quyết tâm và sự giúp đỡ lẫn nhau 
của các nước, các tô chức cũng như của mỗi thanh 
viên. Từ cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ vừa 
qua, đặt ra những thách đố mới, buộc các nước 
ASEAN phải thay đổi để thích ứng với tình hình 
mới, không thể tiếp tục duy trì mô thức cũ, dù nó 
đã đem lại những kết quả nhất định. Rõ ràng là 
muốn đứng vững và có hiệu quả, trong quá trình 
hội nhập với hệ thống tài chính, tiền tệ quốc tế, 
mỗi nước phải xây dựng cho được hệ thống tài 
chính đủ mạnh của riêng mình. 

Xu hướng toàn cầu hóa đang tạo ra cuộc cạnh 
tranh quyết liệt trên nhiều lĩnh vực. Các tổ chức 
khu vực trên thế giới đang tăng cường liên minh, 
hợp tác nội bộ và với các đối tác bên ngoài. Các 
nước ASEAN đang đầy nhanh việc thực hiện 
AFTA (Khu vực mậu dịch tự do ASEAN). Mục 
tiêu của AFTA là thực hiện một cơ cầu kinh tế tự 
do hóa mậu dịch và đầu tư trong khu vực, tạo ra 
thị trường thống nhất với 500 triệu dân, cùng xây 
dựng rào chắn về thương mại, phá bỏ hàng rào 
thuế quan để thúc đây xuất khẩu, nhằm thu hẹp 
khoảng cách về trình độ phát triển giữa các nước 
thành viên, tăng khả năng cạnh tranh quốc tế cao. 
Sự tăng cường hợp tác không chỉ bó hẹp trong nội 
bộ ASEAN mà còn mỡ rộng sự hợp tác với các 
nước ngoài khu vực. Tuy nhiên, sự hợp tác trong 
ASEAN nhìn chung còn hạn hẹp, chủ yếu ưu tiên 
buôn bán với các nước lớn như Mỹ, Nhật Bản, 
Tây Âu. Tổng giá trị buôn bán, trao đổi hàng hóa 
của các nước ASEAN chỉ chiếm khoảng 5% tổng 
giá trị buôn bán trên thế giới. 

Trong tương lai, ASEAN không chỉ đứng 
trước thách đố gay gắt từ cuộc đua tranh kinh tế 
quyết liệt trên toàn cầu mà sẽ còn vấp phải sức ép 
văn hóa của thế giới phương Tây. Trong bối cảnh 
đang phải chống chọi với cơn bão tài chính, 
ASEAN càng cân tỏ rõ hơn bản lĩnh văn hóa và 
những giá trị của mình. Suốt chiều dài lịch sử, các 
nước Đông - Nam Á cùng chung sống và gắn bó 
với nhau trong mối liên hệ tỉnh thần, tôn giáo, văn 
hóa truyền thống, dựa trên nền tảng văn minh lúa 
nước. Đó chính là gốc vững vàng, nền tảng cơ 
bản trong việc khăng định, giữ gìn và tôn tạo bản 
sắc ASEAN. 
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ASEAN trong thế kỷ tới còn phải đối phó với 
những chính sách nước lớn của các thế lực chính 
trị cường quyền với cái gọi là “tự đo”, “dân chủ”, 

“nhân quyền”. Cuộc chiến Cô-xô-vô ở Nam Tư 
vừa qua là một ví dụ cho thấy, trong một thế giới 
mở ngày nay, vẫn còn nhiều sự áp đặt bất công, đe 
dọa và can thiệp quân sự từ bên ngoài vào nội bộ 
nước có chủ quyền, làm công cụ giải quyết các 
mâu thuẫn, tranh chấp. 

Trước mắt, để đối mặt với những thách thức 
toàn cầu và thực hiện được Tầm nhìn 2020, các 
nền kinh tế ASEAN phải hoàn toàn thoát khỏi 
khủng hoảng, phục hồi mạnh mẽ để tiếp tục phát 
triển. Có những ý kiến cho rằng sau khủng hoảng, 
kinh tế ASEAN sẽ phát triển với một sức vóc lớn 
mạnh hơn. Trong lịch sử ASEAN đã có giai đoạn 
khó khăn kinh tế cũng như chính trị, nhưng 
ASEAN đã vượt qua được. ASEAN ngày nay đã 
trưởng thành và mạnh hơn trước nhiều. Bằng 
chứng là khu vực Đông - Nam Á nói riêng và 
châu Á nói chung hiện nay vẫn thu hút mạnh mẽ 
đòng đầu tư nước ngoài. Song thoát khỏi khủng 
hoảng không phải ngày một ngày hai. Những tác 
động của cuộc khủng hoảng có thể còn kéo dài 
với những sắc độ đậm nhạt khác nhau. Chẳng hạn 
ngay trong một quốc gia, đối tượng bị ảnh hưởng 
trực tiếp nhất từ cuộc khủng hoảng là khu vực 
chính thức như dịch vụ, du lịch, xây dựng... 
Nhưng ảnh hưởng sâu xa và lâu dài lại chính là 
khía cạnh xã hội như tỉnh trạng nghèo đối, 
thất nghiệp. Do vậy, ngay từ lúc này, c các nước 
ASEAN đang tích cực điều chỉnh cơ cấu kinh tế 
hiện tại, xây dựng một chiến lược lâu đài, điểm 
tựa cho phát triển bền vững, một mô hình phát 
triên thích hợp cho tương lai. 

Các nước ASEAN hướng tới thế kỷ tới với một 
niềm tin răng cho dù rơi vào tình trạng khó khăn, 
nhưng các nên tảng và cơ sở được tạo dựng trong 
ba thập niên qua vẫn còn đó, như lời khẳng định 
của Thủ tướng Xin-gappo Gô Chốc Tông. 
ASEAN có đủ quyết tâm và nghị lực, tiềm năng 
và thế mạnh để tiếp tục phát triển bền vững, đồng 
đều và hợp tác, khẳng định là một tổ chức không 
thê thiếu trong đời sống kinh tế quốc tế, một hình 
mẫu phát triển của không những cả khu vực mà 
trên toàn thế giới. L3 
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AP-ca-dơ, theo tiếng Hy lạp cổ có nghĩa là 

“ngai vàng của các vị thần”, là vùng đất có vai 

trò địa lý - chính trị - kinh tế đặc biệt quan 
trọng đối với Cộng hòa liên bang Nga, bao gồm 
một số nước cộng hòa như Trê-xni-a, Đa-ghét-xtan, 
ln-gu-sê-t-a Nam Ô-xê-ti-a,... năm ở vùng tây bắc 
biển Ca-xpia. Cáp-ca-dơ là dấu gạch nối giữa Nga 
và miền ngoại Cáp-ca-dơ với Gru-di-a, Ác-mê-ni-a, 
A-déc-bai-gian. Trong lịch sử, tại Cáp-ca-dơ đã diễn 
ra nhiều cuộc nổi dậy chống lại chế độ Sa hoàng, là 
“vùng đất nghịch” - như người xưa thường nói. Từ sau 
Cách mạng Tháng Mười, các nước Cộng hòa Xô viết 
đã lần lượt được thành lập tại Cáp-ca-dơ, chính sách 
dân tộc của chính quyền Xô viết được thi hành, tuy có 
lúc phạm những sai lầm, nhưng nhìn chung đã đem lại 
nhiều lợi ích cho người dân, và dần dần biến “¿ùng đất 
nghịch” này trở thành “vùng đất thuận”. Nhưng, tỉnh 
hình bắt đầu rối ren từ sau ngày Liên Xô tan vỡ, sự ổn 
định của Cáp-ca-dơ cũng tan vỡ theo, và “miền đất 
thuận” lại trở thành “đất nghịch”. Đã có nhiều cuộc 
xung đột vũ trang nổ ra trên vùng đất này. 

Có thể nói, trong số những người quan tâm tới tinh 
hình Cáp-ca-dơ, chăng mấy ai bị bất ngờ khi chiến sự 
nổ ra. Đã từ lâu, Cáp-ca-dơ trở thành điểm nóng số 
một của Cộng hòa Liên bang Nga. Năm năm trước, 
một cuộc chiến tranh đẫm máu đã xảy ra tại Trê-xni-a 
giữa các lực lượng ly khai và quân đội Nga, cuộc chiến 
kéo dài từ 1994 đến 1996, kết thúc với sự thất bại của 
Nga và việc thiết lập chính quyền ly khai ở Trê-xni-a 
vào tháng 12-1996 do Ma-xkha-đốp đứng đầu. Chính 
quyền này tự coi mình là một nhà nước độc lập, thực 
ra Trê-xni-a vẫn là một chủ thể của Liên bang Nga. 
Chiến tranh Trê-xni-a kết thúc nhưng xung đột vẫn âm 
¡ tại Cáp-ca-dơ, nhất là ở Đa-ghét-xtan, một nước 
cộng hòa sát biên giới với Trê-xni-a. Đến tháng tám 
vừa qua, các lực lượng ly khai đã xâm nhập vào và 
nổi dậy ở nhiều vùng thuộc Đa-ghét-xtan. Họ đánh 
chiếm hai huyện và phát triển lực lượng ở nhiều 
huyện khác. Cuộc chiến nổ ra là một thách thức lớn 
không chỉ đối với chính quyền Đa-ghét-xtan mà cả 
chính quyền Liên bang. Trước khi rời khỏi ghế thủ 
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tướng, ông S. Stê-pa-sin đã cảnh báo “Nước Nga có 
thể sẽ mất Ða-ghét-xtan, tình hình ở đó rất xấu”, và 
Đa-ghét-xtan đã thành “một phần của một âm mưu 
đưa đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng, khó lường 
trước”. Kế tục S. Stê-pa-sin, thủ tướng mới V. Pu-tin 
quyết định những đòn giáng trả. Các lực lượng ly khai 
phản ứng bằng việc tiến hành những cuộc đánh bom 
khủng bố ở Mát-xcơ-va và một số thành phố khác của 
Nga. Bằng một chiến dịch quân sự lớn, quân đội Liên 
bang Nga đã tiến vào Đa-ghét-xtan, đè bẹp quân ly 
khai ở các vùng bị xâm nhập, sau đó tiến sang phía 
Bắc Trê-xni-a, thiết lập “khu vực an ninh chống khủng 
bố” trên một phần ba lãnh thổ nước này. Quân đội Nga 
đã áp sát và bao vây Grô-dơ-nưi, thủ đô Trê-xni-a. 

Câu hỏi đặt ra là những nguyên nhân gì đã 
dẫn tới cuộc khủng hoảng ở Cáp-ca-dơ nói chung và 
Đa-ghét-xtan nói riêng ? 

Dư luận chung cho rằng khủng hoảng, đói nghèo 
và tương lai vô định mà công cuộc cải tổ đem lại cho 
vùng lãnh thổ này đã tạo nên một bối cảnh vô cùng 
phức tạp và bất ổn định nghiêm trọng trên mọi lĩnh 
vực : kinh tế, chính trị, xã hội và sắc tộc, tôn giáo... 

Về kinh tế, chính sách tư nhân hóa của nhà nước 
Liên bang đã tạo điều kiện cho các nhóm tài chính và 
công nghiệp dầu khí thao túng vùng dầu lửa quan 
trọng ở biến Ca-xpia, và dẫn đến sự cạnh tranh sống 
còn nhằm độc quyền ngành xuất khẩu hái ra tiền này. 
Các nhóm tài chính - dầu lửa đóng một vài trò không 
nhỏ trong việc chỉ phối nền kinh tế của các nước 
thuộc Cáp-ca-dơ - những nền kinh tế đã quá èo uột 
sau trận bão “tan rã Liên Xô” và cơn lốc “liệu pháp sốc 
kinh tế”. Sự suy yếu kinh tế của Liên bang Nga và của 
Cáp-ca-dơ, sự tranh giành giữa các nhóm tải phiệt đã 
làm cho tình hình kinh tế, chính trị, xã hội ở khu vực 
này ngày càng phức tạp và căng thăng. 

Tình hình suy sụp về kinh tế, thất nghiệp, đói rét 
và nghèo khổ đã làm lớp thanh niên Cáp-ca-dơ mất 
lòng tin vào tương lai, trong khi quá khứ hào hùng của 
cha ông họ dưới thời Xô viết bị chối bỏ. Một khoảng 
trồng tư tưởng - xã hội được hình thành và từ đó, chủ 
nghĩa dân tộc hẹp hòi đã sinh sôi, bảnh trướng. Vai trò 
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của sắc tộc được đề cao, gắn với các nội dung chính 
trị và lợi ích các phe phái, giữa các sắc tộc với nhau 
và trong nội bộ tửng sắc tộc. Trong bối cảnh như vậy, 
các phong trào dân tộc đã ra đời với mục tiêu bảo vệ 
quyền lợi kinh tế, chính trị và xã hội cho dân tộc mình. 
Để thực hiện mục tiêu này, phong trào phải giành 
về cho “thủ lĩnh” của mình một cương vị trong ban 
lãnh đạo từng địa phương (huyện, tỉnh) hay cả nước 
cộng hòa. Trớ trêu thay các vị thủ lĩnh ấy rất ít khi đại 
diện cho dân tộc mình, cho những người đặt niềm tin 
vảo họ. 

Sự trống rỗng về lý tưởng và mục đích cuộc sống 
cộng với sự chuyển đổi nền kinh tế Nga đã làm bộc lộ 
nhiều mâu thuẫn trong xã hội Nga nói chung và xã hội 
Cáp-ca-dơ nói riêng, thêm vào đó là hàng loạt mâu 
thuẫn đặc thù của khu vực mới xuất hiện. Công cuộc 
cải tổ cùng những thay đổi không phù hợp với điều 
kiện đời sống kinh tế, chính trị, xã hội vùng Cáp-ca-dơ 
đã làm người dân ở đây mất đi các định hướng xã hội 
quen thuộc. Tất cả những điều ấy đã đưa nhiều người 
-_ dân tới chỗ cảm nhận rằng hình như không thể giải 
quyết các vấn đề của khu vực từ góc độ của một xã 
hội phi tôn giáo, và người ta đã coi Hồi giáo là một lối 
thoát hợp lý có thể chọn. Từ xa xưa, Hồi giáo đã xâm 
nhập vào Cáp-ca-dơ rất sớm, khoảng thế kỷ thứ VII 
(Hồi giáo du nhập vào Đa-ghét-xtan từ năm 642). 
Ở đây, trong khi luật pháp Liên bang tỏ ra ít có hiệu 
lực, thì luật Hồi giáo (Sa-ri-a) được nhiều người tiếp 
nhận, coi đó là Luật do các thần thánh làm ra. Và theo 
thánh kinh Hồi giáo thì những người theo đạo Hồi là 
một cộng đồng thống nhất, không phân biệt sắc tộc. 

Tuy nhiên, sự phục hưng tôn giáo đã không diễn 
ra một cách binh thường tại Cáp-ca-dơ, cũng như tại 
Liên bang Nga. Các khu vực Hồi giáo truyền thống 
của Nga bị tác động bởi làn sóng các nhà tuyên truyền 
Hồi giáo đến từ khắp các nước Hỏi giáo trên thế giới. 
Nhà nước Liên bang bị động trước sự bùng nổ tôn 
giáo. Các phần tử Hồi giáo cực đoan đã lợi dụng nhân 
tố Hồi giáo, lợi dụng chiêu bài tôn giáo, khơi dậy 
những mâu thuẫn sắc tộc, để nhằm vào các mục tiêu 
chính trị với mục đích lật đổ các nhà nước của Liên 
bang tại vùng Cáp-ca-dơ. Sự kiện Đa- -ghét- -xtan tháng 
tám vừa qua là một thí dụ cụ thể nhất. Ở Đa- -ghét- -x†an, 
ngoài dòng Hồi giáo chính giáo và dòng Hồi giáo 
Xu-phit, còn có dòng Hồi giáo Va-ha-bi dấy lên từ 
những năm 1980 (còn gọi là dòng Xun-nit Va-ha-bi), 
dòng này chủ trương tiến hành một cuộc thánh chiến 
(Dzhikhad) chống lại những người Hồi giáo tin vào 
nhiều thần thánh và những người Hồi giáo không tuân 
thủ Hồi giáo “chân chính”. Để chuẩn bị cho cuộc thánh 
chiến đó, các thủ lĩnh dòng Va-ha-bi đã tiến hành hai 
giai đoạn chuyến thanh niên sang Trê-xni-a (cuối 
năm 1997 và mùa xuân năm 1999). Nhóm thanh 
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niên ấy và nhiều lính đánh thuê người nước ngoài từ 
nhiều nơi trên thế giới, đã tấn công nước Cộng hòa 
Đa-ghét-xtan dưới sự chỉ huy của hai tướng Hồi giáo 
là Xa-min Sa-ba-ep và Khat-tap (người cộng tác đến 
từ Gióc-đa-ni) với khẩu hiệu “Khôi phục nhà nước Hồi 
giáo Đa-ghét-xtar”. 

Cho đến nay, quân đội Liên bang Nga đã đẩy lùi 
quân Ba-sa-ép ra khỏi Đa-ghét-xtan và dồn ép họ tại 
Trê-xni-a. Cuộc khủng hoảng “thánh chiến” có thể sẽ 
được kết thúc bằng thắng lợi quân sự của quân đội 
Liên bang, và kèm theo là một giải pháp chính trị nào 
đó, song điều đó không có nghĩa là khủng hoảng sẽ 
chấm dứt và tình hình Cáp-ca-dơ sẽ dịu đi. Những 
đợt sóng ngầm vẫn đang tiềm ẩn tại vùng ven biến 
Ca-xpia này, chúng chỉ đợi một cơn sóng xung kích là 
lại bùng lên. Và những “con sóng xung kích” phát sinh 
không phải chỉ riêng tại nước Nga mà còn từ nhiều nơi 
khác. Dư luận Nga và nhiều nước phương Tây đều 
cho rằng có một mối liên hệ quốc tế nào đó giữa các 
lực lượng Hồi giáo cực đoan ở ÐĐa-ghét-xtan, Trê-xni-a 
với những thế lực Hồi giáo cực đoan khác trên thế giới. 
Một trong những dẫn chứng là ngày mùng 4 tháng tám 
vừa qua, khi quân Ta-li-ban triển khai cuộc tấn công 
tướng Mac-xút ở Áp-ga-ni-xtan thì chỉ vài ngày sau đó, 
Ba-sa-ep cùng Khát-táp tấn công Đa-ghét-xtan. Cả 
hai đội quân này đều thuộc trào lưu Hồi giáo Va-ha-bi, 
và cũng đều có sự tham gia của các chiến binh người 
nước ngoài. 

Những yếu tố dân tộc, sắc tộc pha lẫn với các yếu 
tố tôn giáo, mối quan hệ chẳng chịt giữa các lực lượng 
Hồi giáo cực đoan ở các nước thuộc Cáp-ca-dơ, cộng 
với những tác động tiêu cực tới Cáp-ca-dơ tử bên trong 
và bên ngoài sẽ làm cho khu vực nảy còn năm trong 
khêng gian bất ổn định một khoảng thời gian khó 
lường trước. 

Cuộc khủng hoảng Đa-ghét-xtan đã khơi lên 
những nguy cơ lớn không chỉ riêng với nước cộng hòa 
này, không chỉ riêng với Trê-xni-a và nước Nga mà 
còn với các nước thuộc Cáp-ca-dơ, với các quyền lợi 
của phương tây tại đây. Cuộc khủng hoảng này là mối 
đe dọa thật sự đối với việc phát triển ngành khai thác, 
chế biến dầu lửa ở vùng biển Ca-xpia. 

Giải quyết khủng hoảng Đa-ghót-xtan chắc hắn 
không thể chỉ bằng một cuộc “phẫu thuật quân sự”, dù 
điều đó là cần thiết, mà phải tính toán đến mọi di căn 
của sự kiện này, tính đến mọi tác động và nhân tố 
trong vả ngoài khu vực, dựa trên mục tiêu khôi phục 
và duy trì sự phát triển có bản sắc của các dân tộc 
trong khu vực, củng cố khối đoàn kết giữa các dân tộc, 
sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Cộng hòa Liên 
bang Nga. 
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17-22 1999 


Hội thảo quốc tế về giáo dục tử xa do viện ĐHM HN và ĐHM 
Soukhothai (Thái Lan) phối hợp tổ chức. 


loại hình đào tạo từ xa, đào tạo tại chỗ nhằm đáp ứng nhu. 
tạo đa dạng của xã hội, góp phần tăng tiềm lực cán bộ “ : ah 2C kỹ 
thuật cho đất nước... Viện đại học mở Hà Nội là tổ chức hoạ 


b 


trong hệ thống các trường Đại học quốc gia do Bộ Giáo d Keộ: 


“Viện đại học mở Hà Nội là cơ sở đào tạo đại học và nghiê KÍ tên 


Thủ tướng Cuấi phủ về việc thành lập Viện đại họcmở HàNội. 
Viện đại học mở Hà Nội có 8 khoa với 16 ._.. ngành đào tạo, 

gồm: 

Khoa Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - ĐT: 8691 960 

Khoa Ngoại ngữ - ĐT : 8692274 

Khoa Tin học - ĐT : 8694824 

Khoa Du lịch - ĐT : 8692077 

Khoa Mỹ thuật Công nghiệp - ĐT : 8693786 

Khao Luật - ĐT : 8693573 

Khoa Công nghệ Sinh học - ĐT : 8693573 

Khoa Công nghệ Điện tử - Thông tin - ĐT : 8681362 
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cơ hội học tập cho nhiều đối tượng khác nhau, Viện đại HQ6IM6* 
Nội chủ trương đa dạng hóa loại hình và chương trình đào: tạc g 
đào tạo tập trung dài hạn, đào tạo tại chức, đào tạo từ xa à 
chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, v.V.. 
Trong những năm qua, Viện đại học mở Hà Nội luôn r 
hỗ trợ, cộng tác chặt chẽ và có hiệu quả của các cấp, đất › ngành 0 
TƯ và địa phương, các tổ chức, cơ quan và các chuyên t aơt 

trong và ngoài ngành giáo dục. Đồng thời Viện cũng g nợt 
mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với hàng chục đại họeImØ40469 
chức liên k-" trên thể giới. Hiện nay, Viện là MO Ja 20 | 
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ĐIA CHỈ : KM 9 ĐƯỜNG NGUYÊN TRÃI 
Q. THANH XUÂN - HÀ NỘI 

ĐIỆN THOẠI : 8542320 - 8542321 

FAX : (84-4) 8544550 


ĐÀI HỖ! SIM 
TRỤ xinh HỤC Nuủ 


Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội được thành lập 
tháng 7 - 1959, là một trung tâm đào tạo, bồi dưỡng 
nghiên cứu ngoại ngữ lớn ở Việt Nam. Trường đào tạo, 
bồi dưỡng 18 ngoại ngữ gồm các thứ tiếng : Nga, Anh, 
Trung Quôc, Nhật, Pháp, Đức, Ba Lan, Bungar,  pa¡ nội Đáng bộ trường lần thứ 11 
Hungganl, Séc, Xlovac, Rumani, Tây Ban Nha. Bô Đào 
Nha, A Rập, Hàn Quôc, Thái Lan và tiêng Việt như một ngoại ngữ. 

Bốn mươi năm qua, bằng sự có gắng không mệt mỏi của toàn thê đội ngũ cán bộ giảng dạy, công nhân viên ¿ 
chức và các thế hệ sinh viên, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội đã có những đóng góp đáng kể vào sự nghiệp đào tại ( 
ĐHHHBE của đất nước, đặc biệt trên lĩnh vực ngoại ngữ, chìa khóa của việc mở rộng gø1ao lưu, hợp tác quốc tẾ. 


Đào tạo cử nhân, thạc sĩchuyên ngành ngoại ngữ, tiến sĩ ¡ chuyên ngành tiếng Nga. Đào 
tạo lưu học sinh, thực tập sinh. Bồi ¡ dưỡng, nâng cao trinh độ ngoại ngữ cho giáo viên các trường Cao đăng, Đạ 
học không chuyên ngữ. Đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài. | 

ào : Hệ chính quy dài hạn tập trung. Hệ tại chức tập trung. Hệ đào tạo từ xa. Hệ đào tạo 
ngắn hạn : LH§, TTS,NCS, ngoại ngữ trình độ A, B, C. 
Các khoa : Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp. | 
Tiếng Đức ; Đào tạo sau đại học ; Đào tạo tại chức. Các trung tâm : Tiếng Việt thực hành ; Tư liệu tiếng Anh 
chuyên ngành ; Dịch thuật; Đào tạo từ xa ; Kiểm tra đánh giá. 

Trường có quan hệ và |.“ 
hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học với trên 30 trường ma 
Đại học, Viện nghiên cứu, tổ chức quốc tế và đại sứ đế 
quán nước ngoài tại Hà Nội. 

Tổng số : 226 người trong đó có 
5 Phó giáo sư, 14 Tiến sĩ, 61 Thạc sĩ, 8 nhà Ø1áO ưu tú, 
136 giang viên chính. 
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Bởi phớt biểu của Tổng Bí thư LÊ KHẢ PHIÊU khơi mọi Hội nghị 
lên thứ tám BCH Trung ương Đỏng (khóo Viii), ngày 4-] !-1999 


RƯỚC hết tôi xin thông báo với Trung ương 

| về tình hình lũ lụt mấy ngày qua ở các 

tỉnh miền Trung, đặc biệt là ở Quảng Trị, 

Thừa Thiên-Huế, thành phố Đà Nẵng và Quảng 

Nam, Quảng Ngãi, Bình Định. Đây là một cơn lũ lụt 

trầm trọng nhất trong thập kỷ 90 ở miền Trung, riêng 

ở Thừa Thiên-Huế, có thể là cơn lũ lụt nặng nhất từ 

mấy chục năm qua, gây thiệt hại rất lớn về người và 
tài sản. 

Thường vụ Bộ Chính trị và Chính phủ đã chi thị 
huy động lực lượng quân đội, công an, các ngành tập 
trung tìm mọi biện pháp khẩn cấp khắc phục hậu 
quả, đặc biệt huy động mọi phương tiện để cứu 
người, bảo đảm lương thực, thực phâm, thuốc chữa 
bệnh, hạn chế thiệt hại, giữ vững an ninh và trật tự 
xã hội. 

Chính phủ đã tổ chức hai tiền phương, một ở 
Đà Nẵng do đồng chí Lê Huy Ngọ, Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phụ trách ; một 
ở Quân khu 4 do đồng chí Lê Hải Anh, Phó Tống 
tham mưu trướng phụ trách. 

Nước sông đang chảy xiết nên các ca-nô vào 
trong các lạch nhỏ rất khó khăn. Trời mưa rất to và 
gió mạnh, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của trực 
thăng. Đang huy động tiếp lực lượng hải quân. Nhà 
cửa nhiều vùng bị ngập, bà con phải leo lên nóc nhà. 
Nếu tiếp tục mưa, không tiếp tế được lương thực, thi 
bà con có thể bị đói, rét và tử vong. 

Thường vụ Bộ Chính trị và Chính phủ đã yêu cầu 
các đồng chí lãnh đạo và chỉ huy các cấp phải trực 
tiếp đi sát xuống các khu vực xảy ra lũ lụt, coi đây là 


công tác đột xuất, cấp bách nhất. Các lực lượng vũ_ 
trang Quân khu 4, Quân khu 5, Phòng không - 
Không quân, Hải quân, Bộ đội Biên phòng, Công an 
nêu cao truyền thống vì nhân dân phục vụ, kiên 
quyết khắc phục khó khăn, tập trung sức cố gắng cao 
nhất để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Chính 
phủ đang tích cực đôn đốc và nắm chắc tình hình. 

Nội dung Hội nghị Trung ương lần này gồm 
3 vấn đề : 

- Kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch năm 
1999, quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng, 
giải pháp chủ yếu trong kế hoạch phát triên kinh tế - 
xã hội và thu chi ngân sách Nhà nước năm 2000. 

- - Cho ý kiến về định hướng nội dung các văn kiện 
trình Đại hội IX. 

- Bộ Chính trị báo cáo kết quả và những vấn đề 
rút ra qua kiểm điêm tự phê bình và phê bình theo 
tỉnh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lân 2) của một 
số cấp ủy và tô chức đẳng trực thuộc Trung ương. 

Cả 3 vấn đề trên đều quan trọng và có liên quan 
chặt chế với nhau, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ trước mắt cũng như những 
mục tiêu cách mạng lâu dài của Đảng. 

Về kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch 
năm 1999 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 
ngân sách Nhà nước năm 20409 : 

a) Năm 2000 là năm cuối cùng thực hiện chiến 
lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (1991 - 2000) 
và kế hoạch 5 năm (1996 - 2000) do Đại hội VII và 
Đại hội VII đề ra. Vì vậy khi đánh giá không thể chỉ 
tách riêng tình hình thực hiện kế hoạch năm 1999 mà 
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cần rà soát, đối chiếu lại các mục tiêu, nhiệm vụ chủ 
yếu trong chiến lược l0 năm và kế hoạch 5 năm để 
xem những mục tiêu, nhiệm vụ nào đã đạt và vượt ; 

mục tiêu, nhiệm vụ nào có khả năng đạt ; mục tiêu, 
nhiệm vụ nào không thể đạt. 

Điều quan trọng là việc xem xét, đánh giá lần này 
phải đặt trong bối cảnh từ cuối năm 1997 đến nay 
nên kinh tế nước ta bị tắc động, ảnh hưởng của Cuộc 
khủng hoảng tài chính - kinh tế châu Á (đã yị là điểm 
hoàn toàn khác với thời điểm 1991 - 1995) để làm rõ 
bản chất của í tình hình, thấy rõ mức độ ảnh hưởng 
của mỗi yếu tố khách quan, chủ quan, nhất là các yêu 
tố chủ quan. 

b) Trên cơ sở làm rõ bản chất của tình hình và 
những yếu tố chỉ phối, nhất là yếu tổ chủ quan, các 
mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch năm 2000 cân được 
xâ ĐÁ dựng trên tỉnh thân phần đấu đạt mức cao nhất 
các mục tiêu, nhiệm vụ của chiến lược kinh tế - 
Xã hội 10 năm ( 1991 - 2000) và kế hoạch 5 năm 
(199% - 200). Đề nghị Trung ương căn cứ vào 
phương án đã nêu trọng báo cáo của Chính phủ mà 
Bộ Chính trị đã cho ý kiến, để cân nhắc và lựa chọn. 
Nhưng điều quan trọng hơn là cần tập trung thảo 
luận, làm rõ các giải pháp thực hiện kế hoạch 
năm 2000, bao gồm : | 

- Các giải pháp để tiếp tục cụ thê hóa và thực hiện 
các chủ trương đã đề ra trong các Nghị quyết Trung 
ương 4, Nghị quyết Trung ương 6 (lân 1, lần 2), Nghị 
quyết Trung ương ? và Nghị quyết của Bộ Chính trị 
về phát triển nông nghiệp nông thôn. 


- Các giải pháp mới và mang tính đột phá phù 


hợp với những diễn biến mới của nền kinh tế, đặc 
biệt là tỉnh trạng thiểu phát đã xuất hiện và kéo dài 
từ đầu năm 1999 đến nay vẫn đang tiếp diễn ; hàng 
hóa sản xuất ra tiêu thụ chậm, tiền ứ đọng trong ngân 
hàng nhưng các doanh nghiệp thiếu vốn không dám 
vay ; sức mua của xã hội giảm... 

Điều cần lưu ý là những giải pháp này phải được 
cụ thể hóa và làm rõ đối với từng ngành, từng lĩnh 
vực, địa bàn chủ yếu, kế cả một số ngành, lĩnh vực 
có bước phát triên khá như nông nghiệp, công nghiệp 
nhẹ, xuất khẩu... 

c) Đề nghị mỗi đông chí Trung ương trên cương 
vị công tác của mình nêu cao tinh thân tự phê bình 
và phê bình. tính chiến đấu trong sinh hoạt Đẳng, với 
thái độ nhìn nhận khách quan, đề cập thẳng thắn, 
trực diện vào những vấn đề cân thiết ; thông qua đó 
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tập trung và thể hiện được trí tuệ tập thể của Ban 
Chấp hành Trung ương, tạo ra sức mạnh mới thúc 
đầy tình hình phát triển với chất lượng cao hơn. 
Chẳng hạn, các đồng chí Trung ương phụ trách 
các ngành kinh tế tông hợp, phụ trách các cơ quan tư 
pháp cần nêu các chính sách vĩ mô có tác động trở 
ngại gì đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 
Nhà nước ? Trách nhiệm trong việc củng cố doanh 
nghiệp Nhà nước thế nào ? Các đồng chí Trung ương 
ở các tỉnh cần nêu trách nhiệm trong việc phát triển 
kinh tế hợp tác thế nào ? Các đồng chí Trung ương 
phụ trách lĩnh vực tài chính - tiền tệ, chính sách thuế 


-. vụ cần rút kinh nghiệm gì trong việc chưa cân nhắc 


kỹ khi ban hành các quyết định dẫn đến phản ứng 
trong dư luận xã hội v.v. 

.Về định hướng chuẩn bị các văn kiện Đại 
hội IX : 

- Để thảo luận phần này theo đúng mục đích và 
phạm vi đặt ra, đề nghị Trung ương cần lưu ý là các 
bước chuẩn bị văn kiện Đại hội IX có khác với các 
Đại hội trước : 

Ở các Đại hội trước, sau khi Trung ương ra quyết 
định thành lập, các Tiểu ban chủ động chuẩn bị 
(trong khoảng thời gian 1 năm), sau đó trình luôn 
toàn văn dự thảo các văn kiện với Bộ Chính trị để Bộ 
Chính trị trình Trung ương, không có bước trình xin 
ý kiến Trung ương vê định hướng chuân bị đề cương 
các văn kiện như Trung ương đã quyết định tại Hội 
nghị lần thứ bảy vừa rồi. 

Theo tinh thần đó, mục đích và phạm vi trình 
Trung ương vê định hướng nội dung chuẩn bị các 
văn kiện Đại hội lÀ tại Hội nghị Trung ương 8 lân 
này chủ yếu là cách đặt vấn đề vê yêu câu, những nội 
dung dự kiến sẽ đề cập. 

Đề nghị Trung ương căn cứ vào tinh thần ấy đóng 
góp ý kiến để các Tiểu ban và Bộ Chính trị có cơ sở 
thống nhất thiết kế bản dự thảo các văn kiện. Còn đối 
với nội dung từng vấn đề, nhất là những vấn đề quan 
trọng thuộc đường lối đang có nhận thức khác nhau 
hoặc đang có mắc mứu trong thực hiện, sau Hội nghị 
này căn cứ vào ý kiến Trung ương, các Tiểu ban sẽ 
tiến hành tổ chức tông kết thực tiễn, đựng lên từng 
vẫn đè đề Trung ương thảo luận và có ý kiến bằng 
các hình thức phù hợp (kể cả việc triệu tập họp Ban 
Chấp hành Trung ương bất thường) trước khi đưa 
vào dự thảo văn kiện. 


Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khóa VIII 


- Một vấn đề quan trọng đề nghị Trung ương 
dành thời gian trao đổi là xác định chủ đề của Đại 
hội IẤX. 

Từ trước đến nay, cũng như từ khi tiến hành sự 
nghiệp đổi mới, môi Đại hội của Đảng ta đều mang 
một chủ đề, đều đọng lại một dấu ấn lớn (Đại hội VI 
đưa ra đường lôi đôi mới, Đại hội VI thông qua 
Cương lĩnh và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, 
Đại hội VII đánh dấu thời kỳ đất nước ra khỏi khủng 
hoảng kinh tế - xã hội và bước vào thời kỳ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa). Vậy chủ đề của Đại hội IX 
sắp tới là gì ? Trong báo cáo định hướng. chuẩn bị nội 
dung Báo cáo chính trị đã nêu ra một số phương Ä an. 
Quan trọng hơn cả là phải làm rõ nhiệm vụ cốt lõi 
của Đại hội IX. Phải chăng đó là : Trên cơ sở kết 
tỉnh, kế thừa những thành quả và kinh nghiệm lãnh 
đạo của ì Đẳng trong 70 năm của thế kỷ XX, trong 15 
năm đôi mới và 2 năm nhiệm kỳ Đại hội VIIT khẳng 
định sự đúng đắn của Cương lĩnh, đường lỗi, tiếp tục 
cụ thể hóa, bổ Sung, hoàn thiện Cương Ïnh, đường 
lỗi, chính sách của Đảng và thể chế của Nhà nước, 
thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ xâ M dựng chủ nghĩa 
xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. 

Về chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 
(lần 2) : 

Bộ Chính trị sẽ báo cáo Trung ương về tình hình 
triển khai việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình và 
những vấn đề rút ra được qua thực tiễn kiểm điểm 
và chuẩn bị kiểm điểm của hơn 90 cấp ủy và tổ chức 
đang. 

Năm 2000 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm 
cơ bản kết thúc Cuộc vận động xây dựng và chính 
đốn Đảng ‹ để sau đó đưa vào nhiệm vụ thường Xuyên, 
do đó nhất thiết trong năm 2000 phải đạt được kết 
quả thực sự cả về hai mặt xây dựng và chỉnh đốn. 
Nếu không thực hiện được việc này thì Đẳng không 
th trong sạch, vững mạnh, chất lượng bộ máy Nhà 
nước không được nâng cao, những căn bệnh đã chỉ ra 
không được chữa trị, và như vậy sẽ mất lòng tin của 
nhân dân với Đảng, việc tổ chức Đại hội IX cũng sẽ 
giảm nhiều ý ÿ nghĩa. 

Điều cần lưu ý là : Trong khi toàn Đảng lũ 
thực hiện việc kiêm điểm tự phê bình và phê bình, 
bên cạnh một số tập thể và cá nhân làm tốt, ạo được 
sự chuyển biến, cũng còn không ít cấp Ủy và câp ủy 
viên chưa tự giác trong tự phê binh, còn XUÊ XOA, 
thậm chí vân còn có những trường hợp tiếp tục vi 
phạm đạo đức, lối sống, cố tình không thực hiện 
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Nghị quyết của Đảng. Thể hiện : Tham nhũng, quan 
liêu, chạy chức, tranh quyền, mơ hô, mất cảnh giác, 

ý thức tô chức kỷ luật còn lồng lẻo. Cần làm rõ các 
biểu hiện ấ ấy để khắc phục bằng được các hiện tượng 
tiêu cực trong việc lựa chọn nhân sự tham gia các cơ 
quan lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. 

Nếu chỉ kiểm điểm, tự phê bình và phê bình 
chung chung, nếu xử lý kỷ luật đối với những vụ vi 
phạm không nghiêm, rõ ràng và công minh, đúng 
tỉnh thần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, mà vừa qua có 
nhiều trường hợp chúng ta đã bỏ qua hoặc xử lý 
không đúng mức thì sẽ làm cho trong Đảng, trong 
dân bất bình, nghi ngờ nội bộ ta có sự bao che cho 
nhau, dung túng cho những người tiêu cực, nhất là ở 
cấp Trung ương và cấp tỉnh. Theo tinh thần đó, tại 
Hội nghị này, Bộ Chính trị sẽ trình Trung ương một 
số vụ việc, trong đó có xem xét kỷ luật vê trách 
nhiệm người ' phụ trách các cấp, các ngành trong thực 
hiện nguyên tẮc : quản lý Nhà nước. Nếu chúng ta 
không làm tốt vấn đề này, nếu Đẳng và bộ máy Nhà 
nước không trong sạch sẽ ảnh hưởng cho cả đoạn 
đường rất dài trong thế kỷ tới và khó giữ được vai trò 
lãnh đạo của Đảng. 

Năm 2000 là năm có ý nghĩa lịch sử, năm kết 
thúc thế kỷ XX, bước sang thế kỷ XXIL năm Đảng ta 
chuẩn bị toàn diện và cơ bản việc tổ chức Đại hội IX. 

Với ý nghĩa lớn lao và trọng đại đó, cả 3 nội dung 
mà Bộ Chính trị trình Trung ương lần này đều rất 
quan trọng, rất cần thiết và cả 3 nội dung â ầy quan hệ 
mật thiết với nhau. Thực hiện tốt các mục tiêu kinh 
tế - xã hội năm 2000 (cũng tức là hoàn thành mục 
tiêu kinh tế - xã hội 10 năm và kế hoạch 5 năm) sẽ 
có tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ xây 
dựng và chính đồn Đảng. Và ngược lại, làm tốt việc 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng, chính đốn các 
tổ chức trong hệ thống chính trị Sẽ trực tiếp bảo đảm 
hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Thực hiện 
tốt các mục tiêu kinh tế - xã hội và nhiệm vụ xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng trong nắm 2000 sẽ tạo cơ SỞ 
và tiền đề cho việc chuẩn bị tổ chức thành công 
Đại hội lần thứ IX của Đảng, tiếp tục đưa đất nước ta 
tiến lên trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Đề nghị các đồng chí Trung ương đề cao dân chủ 
để thảo luận, tranh luận, đồng góp nhiều ý kiến với 
trí tuệ cao vào các quyết định quan trọng của Hội 
nghị lần này. L1 
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INằ BÍ THỦ LẺ KHẢ PHIẾU 
PHỦ TỊCH NƯỚC TRẤN ĐỨC LƯƠNE 
PHỦ TỊ0M (UP HỘI NÔNG ĐỨC MỊNH 


ĐIỆN THĂM HÔI BÌNH BÄ0 VN BỊ LŨ LỤI 


THỦ TƯÔNH PHÍNH PHÙ tHÍ J0 NHUN6 VIỆt ẬP BẮC 
ĐUÄN HU TỊ0 UBTU MTT( VIỆT NAM RA LI KÊU II 


Bức điện đề ngày 3-11 của TỔNG BÍ THƯ LÊ KHẢ PHIÊU viết : 

Trong các ngày đầu tháng 11-1999, mưa nhiều đã gây lũ lớn trên diện rộng tại các tỉnh Trung Bộ từ 
Quảng Bình đến Bình Định, gây nhiều thiệt hại nặng nề về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân. 
Theo dự báo, diễn biến mưa lũ còn rất phức tạp. 

Chính phủ, các ngành Trung ương và các cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng bảo và chiến sĩ các 
tỉnh, thành phố trong vùng mưa lũ đã chủ động vượt qua khó khăn đối phó với thiên tai, hạn chế thiệt hại. 
Thay mặt Trung ương Đảng, tôi gửi lời thăm hỏi đồng bào và chiến sĩ trong vùng bị thiên tai, mong đồng bảo, 
chiến sĩ đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau để vượt qua khó khăn nảy. Tôi yêu cầu Chính phủ, lực lượng vũ trang 
và các cơ quan Trung ương cùng các cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố dành mọi ưu tiên, trước hết 
tập trung phương tiện để cứu người, bảo đảm lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, hạn chế thiệt hại. 
Cán bộ lãnh đạo các cấp phải trực tiếp đi sát khu vực xảy ra lũ lụt để chỉ đạo, giải quyết tại chỗ, coi đây là 
công việc cấp bách, đột xuất chống lũ lụt. Đồng thời có biện pháp khắc phục nhanh chóng hậu quả sau khi 
lũ rút. 


Bức điện đề ngày 3-11 của CHỦ TỊCH NƯỚC TRẤN ĐỨC LƯƠNG viết : 

Trong mấy ngày đầu tháng 11, ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định có mưa lớn kéo dài gây lên lũ 
lụt nghiêm trọng, làm thiệt hại nhiều về người và của, đặc biệt là ở các huyện của Quảng Trị, Thửa Thiên - 
Huế, Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng ; tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình có thân nhân bị 
nạn vả lời thăm hỏi ân cần đến toản thể đồng bảo trong vùng bị thiên tai. Tôi mong đồng bảo ta phát huy 
truyền thống tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn này. 

Tôi để nghị các cấp ủy Đảng, Chính quyền tập trung chỉ đạo việc khắc phục hậu quả lũ lụt và có phương 
án ứng phó kịp thời với những diễn biến phức tạp của thời tiết, khí hậu có thể xảy ra. Đề nghị các lực lượng 
vũ ¡ trang trên địa bản các vũng bị lũ lụt, các đoàn thể nhân dân có kế hoạch động viên lực lượng, tích cực 
triển khai thực hiện các chủ trương của cấp ủy và chính quyền nhằm sớm khắc phục hậu quả, hạn chế đến 
mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra. 

Tôi tin tưởng chắc chắn rằng đồng bào ta nhất định sẽ đoàn kết một lòng vượt qua thiên tai, lũ lụt. 


Bức điện đề ngày 4-11 của CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NÔNG ĐỨC MẠNH viết : 

Những ngày vừa qua, do mưa lớn kéo dài đã gây nên lũ lụt nghiêm trọng tại các tỉnh miền trung từ Quảng 
Bình đến Bình Định, làm thiệt hại nặng nề về người và tài sản của Nhà nước, của nhân dân. Trong những 
ngày này đồng bảo, cán bộ và chiến sĩ các tỉnh trong vùng bị thiên tai với sự đồng cảm sâu sắc và sự giúp 
đỡ chí tình của đồng bào và chiến sĩ cả nước đã dũng cảm đối phó với thiên tai bảo vệ tải sản của Nhà nước, 
tính mạng, tài sản của nhân dân. Thay mặt Ủy ban Thường VỤ Quốc hội, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc 
đến các gia đình có thân nhân bị nạn và lời thăm hỏi ân cần đến toàn thể đồng bào trong vùng bị thiên tai. 
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Hậu quả của lũ lụt gây ra rất lớn và còn kéo dài. Đề nghị các đồng chí lãnh đạo Đảng vả chính quyển các 
cấp tại các tỉnh vùng bị iũ lụt, có các biện pháp tích cực, cùng với sự hô trợ của Trung ương, của nhân dân . 
cả nước nhanh chóng khắc phục hậu quả của thiên tai nhằm từng bước ổn định tình hình và đảm bảo cuộc 
sống trở lại bình thường cho nhân dân. 

Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết của dân tộc, với tinh thần tương thân, tương ái “lá lành đùm 
lá rách”, chúng ta nhất định sẽ vượt qua khó khăn thử thách này. 


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ YÊU CẦU THỰC HIỆN 16 VIỆC CẤP BÁCH NHẰM HẠN CHẾ ĐẾN MỨC THẤP 
NHẤT THIỆT HẠI DO MƯA LŨ GÂY RA 

(Công điện ngày 4-1 1-1999 của Thủ tướng Chính phủ) 

Mưa lũ lớn những ngày qua đã gây ngập lụt nghiêm trọng ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định và đã 
gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của nhân dân và Nhà nước. 

Hiện nay, lũ trên các triển sông vẫn còn đang trên báo động 3 và kéo dài trong nhiều ngày. Tình hình 
thời tiết trong những ngảy tới còn tiếp tục diễn biến xấu và gây khó khăn cho công tác cứu hộ, cứu trợ. 

Thay mặt Chính phủ, tôi gửi lời thăm hỏi ân cần đến các gia đình đồng bào bị thiệt hại và mong rằng 
đồng bào ta đoàn kết, tương thân tương ái giúp nhau vượt qua khó khăn hoạn nạn nảy ; đồng thời biểu dương 
cán bộ, nhân dân tại các địa phương bị lũ lụt ; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã tích cực tham gia công 
tác cứu nạn, cứu hộ ; các phương tiện thông tin đại chúng đã có nhiều cố gắng thu thập thông tin theo dõi 
sát diễn biến của mưa lũ để thông báo kịp thời. Để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra, 
tôi yêu cầu các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện ngay một số việc cấp bách sau đây : 

1 - Tập trung mọi lực lượng, phương tiện tiếp tục cứu hộ và cứu trợ người bị nạn, tìm mọi biện pháp để 
tìm kiếm người mất tích, đặc biệt là ở những vùng sâu, vùng bị ngập lụt nặng, trước hết phải tập trung cho 
cứu người và không để dân bị đói. | 

2 - Các bộ, ngành chỉ đạo các đơn vị, các cơ sở đóng trên địa bàn từng địa phương chủ động, tích cực 
tham gia công tác cứu hộ, cứu trợ cho dân. 

3 - Chính quyền địa phương các cấp tiếp tục huy động, triển khai mọi lực lượng, phương tiện tại chỗ, chủ 
động tìm kiếm và cứu dân, tiếp tục di chuyển dân ở các vùng trũng, vùng sâu đến nơi an toàn ; đảm bảo 
cung cấp lương thực, nước ăn và thuốc men cho nhân dân. | 

4 - Bộ Quốc phòng, Uy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn trên không và trên biển huy động lực lượng không 
quân, hải quân, công binh và biên phòng, các phương tiện hiện có để cứu hộ dân, cung cấp lương thực, nước 
ăn, thuốc men cho dân, nhất là vùng sâu, vùng xa và vùng ven biển. 

5 - Bộ Giao thông vận tải tập trung mọi phương tiện để thông đường và vận chuyển hàng cứu trợ cho 
dân, tham gia cứu dân và di chuyển dân đến nơi an toàn. - 

6 - Bộ Thủy sản chỉ đạo, tổ chức đưa ngay các tàu thuyền vào sầu trong nội địa để cứu hộ dân. 

7 - Tổng cục Bưu điện triển khai việc đưa các bộ đàm đến các vùng sâu, vùng bị ngập lụt nặng và đảm 
bảo thông tin liên lạc đến các huyện, xã phục vụ cho việc chỉ đạo cứu hộ. 

8 - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bảo đảm an toàn các hồ, đập ; giao các Tổng công ty lương 
thực lập kế hoạch hô trợ lương thực cho các tỉnh ; chuẩn bị đủ các loại giống cây trồng, vật nuôi để hỗ trợ 
dân khôi phục sản xuất sau khi nước rút. : 

9 - Bộ Công an vừa làm nhiệm vụ cứu dân, hỗ trợ dân vừa đảm bảo an ninh trật tự vùng bị lũ lụt. 

10 - Bộ Y tế tổ chức triển khai các đội y tế lưu động đến các vùng bị lũ lụt để cứu người bị nạn và phỏng 
trừ dịch bệnh. | 

11 - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị phương án cứu đói và hỗ trợ cho dân. Các bộ : Kế 
hoạch và Đầu tư, Tài chính lập phương án, kế hoạch tạm ứng vốn cho các địa phương để mua lương thực, 
thực phẩm cứu đói. _ 

12 - Tổng cục Khí tượng - Thủy văn đảm bảo dự báo chính xác, nhanh chóng, kịp thời phục vụ cho công 
tác chỉ đạo chống lũ và cung cấp cho các phương tiện thông tin đại chúng để tố. chức truyền tin, đưa tin liên 
tục về mưa lũ để cảnh báo cho dân. | 

13 - Cục Dữ trữ quốc gia chuẩn bị lương thực dự trữ và phương tiện để vận chuyển hỗ trợ cho các địa 
phương khi có lệnh. 

_ 14 - Các phương tiện thông tin đại chúng tiếp tục thông báo kịp thời và thường xuyên tình hình thời tiết, 
diễn biết lũ lụt ; truyền đạt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương trong 
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việc tổ chức cứu trợ, khắc phục hậu quả lũ lụt ; phổ biến những kinh nghiệm và biểu dương kịp thời các đơn 
vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống lũ lụt. 

15 - Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ, chủ động phối hợp với các địa phương trong việc cứu hộ 
dân và khắc phục hậu quả lũ lụt. 

16 - Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, các địa phương thực 
hiện nội dung Công điện này, chỉ đạo các địa phương khắc phục hậu quả khi lũ rút và chuẩn bị các phương 
án cụ thể sẵn sàng đối phó với các tình huống xấu, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài 
sản của nhân dân và Nhà nước. 


ĐOÀN CHỦ TỊCH UBTƯ MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM RA LỜI KÊU GỌI GIÚP ĐỠ CÁC TỈNH MIỄN 
TRUNG 

Ngày 4-11-1999 Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam đã ra lời kêu gọi về việc ủng hộ đồng bào bị nạn 
do lũ lụt gây ra ở các tỉnh miền trung. Đồng chí Phạm Thế Duyệt, Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính 
trị, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch UBT.ƯMTTQ Việt Nam đọc lời kêu gọi. Toàn văn như sau : 

Thưa đồng bảo và chiến sĩ cả nước 

Trong những ngày đầu tháng 11 năm 1999, lũ lụt đã gây thiệt hại rất nghiêm trọng về người, tài sản của 
nhân dân và Nhà nước ở các tỉnh miền trung từ Quảng Bình đến Bình Định. Tình hình thiên tai còn diễn biến 
phức tạp, để lại hậu quả nặng nề. 

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chia sẻ sự mất mát và gửi lời thăm hỏi ân 
cần đến các gia đình bị nạn và toàn thể đồng bảo trong vùng bị thiên tai. 

Trong khó khăn và hoạn nạn đã xuất hiện nhiều nghĩa cử cao đẹp thể hiện tình thương yêu, đùm bọc lẫn 
nhau của đồng bào vũng bị lũ lụt và nhiều tấm gương dũng cảm quên mình của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ 
quân đội, công an và các lực lượng thanh niên xung kích làm nhiệm vụ bảo vệ tỉnh mạng và tài sản của nhân 
dân và Nhà nước. Ngay sau khi biết tin lũ lụt, nhiều cá nhân, tổ chức, địa phương đã chủ động và kịp thời 
quyên góp, giúp đỡ đồng bào vùng bị nạn. 

Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái “tá lành đùm lá rách” với tinh thần “nhường cơm 
sẻ áo”, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thiết tha kêu gọi đồng bào và chiến 
sĩ cả nước, đồng bào ta định cư ở nước ngoài, các đoàn thể, tổ chức xã hội, nhân đạo, từ thiện, các nhà hảo 
tâm ở trong và ngoài nước hãy dành cho đồng bảo vùng bị thiên tai sự giúp đỡ thiết thực về tinh thần và vật 
chất để sớm khôi phục, phát triển sản xuất và ổn định đời sống. 
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Đợt lũ lụt xảy ra ở nhiều tỉnh miền Trung vừa qua là một thầm họa, gây những tổn thất rất nghiêm trọng 
đối với tĩnh mạng, tài sản của nhân dân, phá hoại rất nặng nề cơ sở vật chất ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng 
Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định. 

Với tinh thần chống lũ như chống giặc, đảng bộ, chính quyền, quân dân các tỉnh miễn Trung đã nêu cao 
tỉnh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, kiên cường chống lũ lụt. 

Hướng về miền Trung một thịt, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quan tâm sâu sắc, cả nước đồng tâm 
hiệp lực với tỉnh thần khẩn trương nhất, tích cực nhất, với mọi cố gắng cao nhất chỉ viện cho đồng bào các 
tỉnh đang gặp thiên tai. 

Tất cả các cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân trong cả nước, nhiều chính phủ, 
nhiều tổ chức quốc tế cũng như đồng bảo Việt Nam ở nước ngoài đã dấy lên phong trào tương thân tương 
ái, chia sẻ những khó khăn, tốn thất ; đồng thời tin tưởng đồng bào và cán bộ các tỉnh miền Trung với truyền 
thống kiên cường bất khuất, nhất định sẽ vượt qua hoạn nạn sớm ổn định cuộc sống. 

Cùng với toàn Đẳng, toàn dân và toàn thể đồng bào chiến sĩ cả nước, Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản 
bày tỏ sự cảm thông sâu sắc đối với đồng bào, chiến sĩ các tỉnh đang bị lũ lụt ở miền Trung. Cán bộ, nhân 
viên Bộ biên tập và Nhà in Tạp chí Cộng sản đã góp mỗi người ít nhất 2 ngày lương với tổng số tiền là 
22 680 000 đ để chia sẻ với đồng bào đang lúc khó khăn. 
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ỘT trong những quyền n hạn quan trọng 
M Quốc hội được Hiến pháp và Luật 

Tổ chức Quốc hội quy định là “quyết 
định những chính sách cơ bản về đối nội và đối 
ngoại, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an 
ninh của đất nước, những nguyên tắc về tổ chức 
và hoạt động của bộ mắy nhà nước, về quan hệ 
xã hội và hoạt động của công dân”. 

Riêng nhiệm vụ kinh tế - xã hội, Điều 84 của 
Hiến pháp năm 1992 và Điều 1 của Luật Tổ chức 
Quốc hội đã cụ thể thành hai khoản : 

- Quốc hội quyết định kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội của đất nước ; 

- Quốc hội quyết định chính sách tài chính, 
kinh tế quốc gia, quyết định dự toán ngân sách 
nhà nước và phân bổ ngân sách nhà nước, phê 
chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước ; quy định, 
sửa đổi hoặc bãi bỏ các thứ thuế. 

Cùng với công cuộc đối mới của đất nước, 
trong những nhiệm kỳ qua, Quốc hội đã từng 
bước cải tiến phương thức hoạt động, chú trọng 
nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của 
từng đại biểu Quốc hội, của đoàn đại biểu Quốc 
hội ở các địa phương, của các cơ quan chuyên 
trách của Quốc hội ; đặc biệt là đã chú trọng 
nâng cao chất lượng các kỳ họp Quốc hội trong 
việc quyết định những vấn đề về kinh tế - xã hội 
của đất nước, vì đây là những vấn đề được cử tri 
cả nước quan tâm. Hơn 10 năm qua, kể từ khi 
thực hiện đường lối của Đảng về phát triển nền 
kinh tế hàng hóa theo cơ chế thị trường, có sự 
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quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa, kinh tế nước ta đã có những bước phát 
triển mạnh mẽ, đạt được những thành quả to lớn, 
nhưng đồng thời cũng có nhiều vấn đề mới mà 
trước đây trong thời kỳ kinh tế bao cấp chưa hè 
xuất hiện. Về mặt xã hội, mặc dù đời sống có 
nâng lên, nhưng xuất hiện nhiều vẫn đề bức xúc 
như phân hóa giàu nghèo ngày càng rõ rệt, tệ nạn 
ngày càng tăng, môi trường ô nhiễm ngày 
càng nặng... 

Để bảo đảm cho đất nước phát triển ổn định, 
nhiệm vụ của Quốc hội là phải tạo ra hành lang 
pháp lý cho mọi hoạt động kinh tế - xã hội và 
những quyết định quan trọng của Quốc hội phải 
được thực hiện trong hành lang pháp lý đó. 
Ngược lại, hành lang pháp lý đó phải tạo điều 
kiện cho việc thực hiện các quyết định của Quốc 
hội. Đến nay, qua các nhiệm kỳ của giai đoạn 
thực hiện công cuộc đổi mới, Quốc hội đã ban 
hành các dự luật về kinh tế - xã hội, từng bước 
đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước và hội 
nhập quốc tế. Đó là hệ thống các luật thuế qua 
nhiều lần sửa đối, bổ sung, đến nay đã tương đối 
hoàn chỉnh ; các luật về tổ chức kinh tế như Luật 
Doanh nghiệp nhà nước, Luật Doanh nghiệp, 
Luật Hợp tác xã, Luật Ngân hàng nhà nước, Luật 
các tổ chức Tín dụng ; các Luật Ngân sách, Luật 
Đầu tư nước ngoài, Luật Khuyến khích đầu tư 
trong nước... Về xã hội có Luật Bảo vệ sức khỏe 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội 


Phấn đấu đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống 


nhân dân, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ 
em, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Giáo dục, Bộ 
luật Lao động... 

Theo quy định, những chủ trương lớn, những 
mục tiêu và chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội 
được Quốc hội thảo luận và thông qua vào kỳ 
họp cuối năm, trước đây thường tiến hành trong 
tháng 12 nhưng từ kỳ họp thứ 6 Quốc hội 
khóa IX, cuộc họp cuối năm đã chuyển qua 
tháng 10 và tháng 11 hằng năm để Quốc hội kịp 
thông qua dự toán ngân sách trước 30-11 theo 
Luật Ngân sách, đồng thời cũng tạo điều kiện 
cho Chính phủ triển khai thực hiện kế hoạch và 
ngân sách kịp vào đầu năm sau. Trong các kỳ 
họp, Quốc hội đã dành nhiều thời gian để các đại 
biểu Quốc hội tham gia thảo luận ở tổ và nhất là 
ở hội trường đối với những phương án kế hoạch 
kinh tế - xã hội do Chính phủ trình và các ý kiến 
thẩm định của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban 
của Quốc hội. Tiếng nói của các đại biểu Quốc 
hội đã đại diện cho tất cả các miền đất nước, cho 
các lĩnh vực hoạt động, phản ảnh những vấn đề 
nôi lên của địa phương và của toàn quốc... làm 
căn cứ để Quốc hội có cái nhìn khái quát trong 
việc quyết định kế hoạch và ngân sách. Ở những 
kỳ họp cuối năm của nhiệm kỳ này, các ý kiến 
phát biểu của đại biểu Quốc hội tại hội trường đã 
được chuẩn bị kỹ lưỡng, bớt phần kể lể tình hình 
địa phương và đã đi sâu phân tích những vấn đề 
chung, nêu ra các giải pháp nhằm thực hiện kế 
hoạch. Đó cũng là nét mới trong hoạt động của 
Quốc hội. 

Nhìn lại hoạt động của Quốc hội trong thời 
gian qua, nhất là từ cuối nhiệm kỳ khóa VIII đến 
nay, việc Quốc hội thảo luận, thông qua các 
quyết định lớn của đất nước có quan hệ đến quốc 
kế dân sinh, đã bớt đi nhiều tính hình thức và 
ngày càng thể hiện rõ tầm trí tuệ, năng lực của 
cơ quan quyên lực cao nhất. Điều đó được thể 
hiện tập trung Ở các nghị quyết của Quốc hội về 
nhiệm vụ hằng năm, về dự toán ngân sách, về 
những công trình trọng điểm quốc gia... 

Tuy nhiên, thẳng thắn mà nói, trong nhiệm 
vụ quyết định những vấn đề quan trọng của đất 
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nước, những nhiệm vụ lập pháp và giám sát của 
Quốc hội vẫn còn những mặt yếu rất dễ nhận 
thấy. Đó là việc nghiên cứu, thảo luận để thông 
qua các chỉ tiêu hằng năm về kinh tế - xã hội, 
nhất là đối với dự toán ngân sách và quyết toán 
ngân sách vẫn còn hình thức. Một số ý kiến phát 
biểu tại hội trường chủ yếu mang tính tham luận, 
nói nhiều về tình hình địa phương, nêu những 
khó khăn, nặng về phê phán, nhưng chưa đưa ra 
những giải pháp cụ thể để từ đó tạo cơ sở cho 
việc thông qua các quyết định. Do điều kiện thời 
gian có hạn, lại phải dành cho các địa phương 
đều có đại biểu phát biểu, nên trong: các buôi 


thảo luận ít đi vào tranh luận những vấn đề còn 


có ý kiến khác nhau, do đó chất lượng thảo luận 
còn có mặt hạn chế. Nhiều đại biểu trong khi 
phát biểu về phân bổ ngân sách thường đề nghị 
tăng chi ngân sách cho ngành minh, lĩnh vực 
mình công tác, chưa đề xuất được những biện 
pháp tăng thu, tiết kiệm chỉ, hoặc xem xét việc 
phân bố trong tổng thể ngân sách nhà nước. 

Nguyên nhân là do đại biểu Quốc hội hầu hết 
kiêm nhiệm, kể cả các đại biểu tham gia các cơ 
quan của Quốc hội như Hội đồng Dân tộc và các 
ủy ban, nên thời gian dành cho hoạt động của 
Quốc hội không nhiều. Từ Quốc hội khóa X, 
hoạt động của các đoàn đại biểu Quốc hội chưa 
được tăng cường hơn. Nhiều đoàn đại biểu Quốc 
hội có số lượng ít, trong khi đó số đại biểu ở các 
cơ quan trung ương tăng lên, nên việc sinh hoạt 
của các đoàn đại biểu có khó khăn hơn... Mỗi kỳ 
họp, số lượng các văn bản rất nhiều, nhưng 
thường không kịp gửi đến đại biểu Quốc hội 
nghiên cứu trước, nên khi họp, các đại biểu 
không có đủ thời gian đọc tài liệu, ít nhiều ảnh 
hưởng đến chất lượng thảo luận. 

Điều đáng quan tâm là những báo cáo về kinh 
tế và dự toán ngân sách có rất nhiều số liệu, 
nhưng những thông tin và những giải trình về các 
số liệu đó cũng chưa cung cấp cho đại biểu đầy 
đủ những dữ kiện, những so sánh, những dự báo 
cần thiết để đại biểu có được cách nhìn toàn cảnh 
về nên tài chính, ngân sách của cả nước, trong 
khi các đại biếu lại không có đủ thời gian để 
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nghiên cứu “rừng con sô” đó. Vì vậy, mỗi lần 
biểu quyết thông qua dự toán ngân sách, một số 
đại biểu Quốc hội thường chưa hài lòng, mặc dù 
đã “bấm nút” tán thành. Nhược điểm này đến 
nay vẫn chưa khắc phục được vì ngay Ủy ban 
Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội, cơ quan 
giúp Quốc hội thẩm định các nội dung này cũng 
rất lúng túng vì thành viên của Ủy ban hầu hết là 
đại biểu kiêm nhiệm. 
* 
* * 


Để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động 
của Quốc hội trong việc quyết định những vấn 
đề kinh tế - xã hội ; ngân sách của đất nước nói 
riêng và nhiệm vụ của Quốc hội nói chung, cần : 

1 - - Tăng CƯỜng số đại biểu hoạt động chuyên 
trách của Quốc hội, nhất là Ủy ban Kinh tế và 
Ngân sách, Ủy ban Pháp luật. Hiện nay, Ủy ban 
Kinh tế và Ngân sách chỉ có 1 chủ nhiệm, 1 phó 
chủ nhiệm chuyên trách, nên không đủ lực lượng 
để thực "hiện chức năng nhiệm vụ của Ủy ban. 
Việc thấm định các báo cáo của Chính phủ về kế 
hoạch kinh tế - xã hội, về dự toán và quyết toán 
ngân sách phải được thực hiện một cách chặt chế 
và bảo đảm hơn trước khi đưa ra Quốc hội. Do 
đó, việc tăng cường số lượng và chất lượng đại 
biểu hoạt động chuyên trách ở các ủy ban này là 
rất cần thiết. 

- Nâng cao hơn nữa chất lượng của các báo 
cáo thẩm tra và ý kiến thâm định của Hội đồng 
Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội về các vấn 
đề trên. Các báo cáo phải nêu lên được những ý ỹ 
kiến có tính “phản biện” ngoài những vấn đề 
nhất trí với Chính phủ để các đại biểu Quốc hội 
có cơ sở xem xét trước khi biểu quyết. 

2 - Các báo cáo của Chính phủ và các ngành 
hữu quan về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, về dự 
toán và tổng quyết toán ngân sách được gửi đến 
từng đại biểu Quốc hội, chậm nhất là 15 ngày 
trước khi khai mạc kỳ họp để đại biểu có điều 
kiện thời gian nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến phát 
biểu tại kỳ họp. Trước khi về họp Quốc hội, 
trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức cho các 
đại biểu Quốc hội trong đoàn nghiên cứu, thảo 
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luận các báo cáo này. Đồng thời, cũng có thể 
mời chuyên gia ở các ngành kinh tế - xã hội, tài 
chính, ngân hàng ở địa phương tham gia 
đóng góp. 

3- Đại biểu Quốc hội phát biểu tại hội trường 
cần chuẩn bị kỹ, nhưng không nhất thiết phải 
đọc “tham luận”, nêu tỉnh hình của địa phương 
hay lặp lại những ý ý kiến đã phát biểu trước, mà 
cần dành nhiều thời gian nêu những quan điểm, 
những kiến nghị và giải pháp cụ thể đối với tình 
hinh, nhiệm vụ của cả nước, hoặc tranh luận đối 
với những ý ý kiến mà mình không đồng tình. Ý 
kiến của đại biểu ngắn gọn, súc tích sẽ có thời 
gian cho nhiêu người phát biểu, nêu được nhiều 
vấn đề, tạo điều kiện cho Quốc hội thông qua 
các nghị quyết, các dự án có chất lượng cao hơn. 

4 - Cơ quan Kiểm toán nhà nước nên trực 
thuộc Quốc hội vì chỉ có cơ quan này mới có thể 
xác định được các số liệu về ngân sách một cách 
khách quan, chính xác, tạo sự tin tưởng cho đại 
biểu Quốc hội thông qua dự toán ngân sách và 
quyết toán ngân sách. Trong vài năm gần đây, CƠ 
quan Kiểm toán nhà nước đã cung cấp cho: 
Ủy ban Kính tế và Ngân sách của Quốc hội 
những số liệu qua công tác kiểm toán ở một số 
địa phương và một sô ngành trung ương, giÚp 
Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội tiến 
hành thẩm tra, quyết toán ngân sách. Tuy nhiên, 
đây mới chỉ là những số liệu rời rạc, chưa có tính 
tổng hợp đối với toàn bộ ngân sách nhà nước. 

5 - Nghiên cứu sửa đôi Luật Ngân sách nhà 
nước một cách cơ bản ; nghiên cứu việc phân cấp 
ngân sách cho các tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương rộng rãi hơn nhằm phát huy tỉnh thần 
phân đấu và tự chủ ngân sách của các địa 
phương, bảo đảm việc thông qua dự toán ngân 
sách ở hội đồng nhân dân cấp tỉnh (chưa nói 
đến cấp huyện, Xã) không còn hinh thức. Mặt 
khác, bảo đâm số thu cho ngân sách trung ương _ 
để điều chỉnh cho Các địa phương có khó khăn, 
đồng thời có nguôn vốn để tập trung cho xây 
dựng các công trình lớn, có tác động đến 
nhiều mặt, đến phát triển kinh tế - xã hội của 
đất nước. 
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N BINH VIỆT NAR 
¡ VỀ ịm _Tm 2 


TÍCH CỰC THAM BH CUỘC VẬN Đà NG, 
XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỒN ĐẢN! 


Uộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 
thực hiện tự phê bình và phê bình nhân kỷ 


niệm 30 năm thực hiện Di chúc thiêng 
liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và kỷ niệm 
70 năm ngày thành lập Đảng là một trong 
10 nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Trung 
ương 6 (lần 2) khóa VIH, đã xác định. Cuộc vận 
động này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, thể hiện 
trách nhiệm và tình cảm của Đảng đối với Bác 
Hồ, với nhân dân. Nội dung chính của cuộc vận 
động là tự phê bình và phê bình nhằm nâng cao 
đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân 
trong cán bộ, đảng. viên, nâng cao năng lực lãnh 
đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng. 

Trên thực tế, qua gần 70 năm xây dựng và 
trưởng thành của Đảng ta, tự phê bình và phê bình 
luôn luôn là quy luật vận động và phát triển của 
Đảng. Mỗi bước chuyển giai đoạn của cách mạng, 
để tích cực chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ nặng nê 
mới, Đảng ta đều tô chức cuộc vận động xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng, tiến hành tự phê bình và 
phê bình. Tháng 3- 1931, Trung ương Đảng họp 
hội nghị, ra nghị quyết tiến hành cuộc vận động 
xây dựng, chỉnh đồn Đảng ; đẩy mạnh tự phê bình 
và phê bình ; không dung túng hiện tượng chia rẽ, 
bè phái, mất đoàn kết trong nội bộ ; kiên quyết 
đấu tranh chống cả hai hiện tượng tả khuynh và 
hữu khuynh. Thời kỳ 1936 - 1939, Đảng mở cuộc 
vận động tự phê bình và phê bình đê uốn nắn 
những nhận thức lệch lạc về quan điểm giai cấp 
sau thất Đại của Mặt trận dân chủ trong cuộc tranh 
cử Hội đồng quản hạt Nam Kỳ. Năm 1951, Đảng 
mở cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 
nhân mạnh tự phê bình và phê bình, coi đó là cuộc 
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cách mạng tư tưởng để khắc phục những Ì biêu hiện 
tiêu cựu nảy sinh trong cuộc kháng chiến trường 
kỳ và gian khổ. Ngay trong một nhiệm vụ cụ thê, 
thí dụ trước khi mở màn chiến dịch lịch Sử Điện 
Biên Phủ năm 1954, Đảng ủy chiến dịch cũng tổ 
chức đợt sinh hoạt tự phê bình và phê. bình, chống 
ty khuynh, tiêu cựu tại mặt trận, để nâng cao M 
hí chí “quyết chiến quyết thắng” cho cán bộ, chiến 
.. Lân này, Đảng lại tổ chức cuộc vận động xây 
P*ờn chỉnh đến Đảng, thực hiện tự phê bình và 
phê bình để phát huy ưu điểm, khắc phục tỉnh 
trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sông của một bộ phận cán bộ, đảng viên ; khắc 
phục sự vi phạm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt và 
hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung 
dân chủ. Do đó, thực hiện cuộc vận động lần này 
vừa là nhiệm vụ của toàn Đảng, vừa là nguyện 
vọng và trách nhiệm của toàn dân ta. 

Hội Cựu chiến binh - Việt Nam là một tổ chức 
chính trị - xã hội bao gồm những cán bộ, chiến sĩ 
xuất thân từ các lực lượng vũ trang cách mạng do 
Đảng và Bác Hồ tổ chức, lãnh đạo, giáo dục ; 
được rèn luyện và thử thách trong đấu tranh cách 
mạng, mang trong mình bản chất giai cấp công 
nhân, luôn luôn ' , trung với Đảng, hiếu với dân, 
sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của 
Tổ quốc, vì chủ nghĩa. xã hội”. Kể từ ngày thành 
lập (6-12-1989) và suốt quá trình xây dựng, hoạt 
động, Hội Cựu chiến binh Việt Nam luôn luôn coi 
nhiệm vụ chính trị hàng đầu của mình là góp phần 
tích cực xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ chính 
quyền nhân dân, bảo vệ thành quả cách mạng đã 


* Thượng tướng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam 
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được đổi bằng sự hy sinh to lớn của cả dân tộc, 
bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, thực hiện thành 
công mọi nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao 
cho. Qua gần 10 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã đoàn kết động 
viên toàn thể hội viên ra sức khắc phục khó khăn, 
chăm lo xây dựng Hội vững mạnh cả về chính trị, 
tư tưởng và tổ chức, trưởng thành nhanh chóng, 
hoạt động đúng hướng, có hiệu quả, được Đảng, 
Nhà nước và nhân dân tin cậy. 

Gần đây, đón nhận Nghị quyết Trung ương 6 
(lần 2) mà trọng tâm là cuộc vận động xây dựng, 
chỉnh đốn Đẳng, mỗi cán bộ, hội viên cựu chiên 
binh đều xác định rõ thái độ và trách nhiệm của 
mình theo đúng tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh: “ Đảng ta là một Đảng cầm quyên. 
Mỗi đẳng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần 
đạo đức cách mạng, thật sự cân, kiệm, liêm, chính, 
chí công, vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong 
sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người 
đầy tớ thật trung thành của nhân dân” 

Thực hiện cuộc vận động xây đựng, chỉnh đốn 
Đảng, Hội Cựu chiến binh đề ra ba trọng tâm: 
1) Tiến hành tự phê bình và phê bình trong Đảng 
đoàn Hội cựu chiến binh ; trong đảng bộ cơ quan 
Trung ương Hội và trong tổ chức đẳng CƠ quan 
Hội Cựu chiến binh các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương. 2) Xây dựng nội bộ Hội trong sạch 
vững mạnh, làm cơ sở vững chắc cho việc thực 
hiện cuộc vận động xây dựng, chính đốn Đảng. 
3) Các cấp Hội Cựu chiến binh, nhất là ở cơ sở 
tích cực tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đẳng trong 
đàng bộ trên địa bàn dân cư. 

Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh Việt Nam trực 


thuộc Ban Dân vậnTrung ương ; Đảng bộ cơ quan. 


trung ương Hội thuộc Đảng bộ khối cơ quan Dân 
vận trung ương ; tổ chức đảng, cơ quan Hội Cựu 
chiến binh các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương, thuộc đảng bộ khối cơ quan dân - chính - 
đảng các tỉnh, thành ủy, đều triển khai thực hiện 
cuộc vận động theo hệ thống đảng, dưới sự chỉ 
đạo của cấp ủy cấp trên trực tiếp. 

Để thực hiện nghiêm chỉnh nghị quyết của 
Đảng, trước hết Hội phải chăm lo xây dựng nội bộ 
Hội trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư 
tưởng và tổ chức. Hội có trong sạch, vững mạnh 
mới thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tham gia xây 
dựng, chính đốn Đảng, và ngược lại, Hội làm tôt 
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nhiệm vụ góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
càng tạo thêm nhân tố quyết định xây dựng Hội 
trong sạch, vững mạnh. Ban Chấp hành Trung 
ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã có nghị 
quyêt chuyên đề, đang được triển khai thực hiện 
tỚi CƠ SỞ về “Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ 
đội Cụ Hồ", xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt 
Nam trong sạch vững mạnh, góp phần bảo vệ và 
xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy quyền làm 
chủ của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị ở cơ 
sở”. Nghị quyết đề ra những yêu câu, nội dung và 
biện pháp cụ thể xây dựng Hội trong sạch vững 
mạnh. Trong đó, không chỉ nhằm xây dựng đội 
ngũ hội viên có số lượng đông, chất lượng cao mà 
trọng tâm là chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ 
Hội, trước hết là cán bộ chủ trì các cầp đắp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ ngày càng phát triển, có phẩm 
chất, nẵng lực, hoàn thành nhiệm vụ, có tín nhiệm 
với cấp ủy, chính quyền, với hội viên và nhân dân. 

Nội bộ Hội phải đoàn kết thống nhất, chân tình 
giúp đỡ nhau trong công tác và đời sống, đổi mới 
phương thức hoạt động, nắm ¡ vững phương pháp 
vận động quân chúng, liên kết phôi hợp chặt chế 
với các cơ quan, đoàn thể bạn để thực hiện nhiệm 
vụ. Nội dung xây dựng Hội trong sạch vững mạnh 
được, tiến hành đồng bộ cả về chính trị, tư tưởng 
và tô chức. Trong đó xây dựng về chính trị tư 
tưởng được coi là cơ bản, nhằm giáo dục cho cán 
bộ, hội viên quán triệt những định hướng về công 
tác tư tưởng của Đảng ; bám sát nhiệm vụ chính 
trị của Đảng, Nhà nước và địa phương ; bồi dưỡng 
cho cán bộ, hội viên tiếp tục phát huy bản chất, 

truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nâng cao: bản lĩnh 
chính trị, vững vàng trước mọi tỉnh huống, kiên 
định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội, kiên định vai trò lãnh đạo cách mạng 
của Đảng cộng sản, phát huy tinh thần cách mạng 
tiến công, kiên quyết đấu tranh chống những quan 
điểm tư tưởng phân động, xuyên tạc của các thế 
lực thù địch và bọn cơ hội chống đối. Ngoài việc. 
quán triệt sâu Tộng cho cán bộ, hội viên về vai trò 
vị trí, tính chất, mục đích, nhiệm vụ của Hội, còn 
phải bồi dưỡng nâng cao nhận thức về đường lỗi 
đổi mới của Đảng, về kinh tế, khoa học kỹ thuật, 

pháp luật... , đáp Ú mg yêu cầu nhiệm vụ ngày càng 
phát triển. Đối với từng cán bộ, hội viên đều có kế 
hoạch thường xuyên rèn luyện tu dưỡng phẩm 
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chất đạo đức, lối sống trong sạch lành mạnh, cần 
kiệm liêm chính, phát huy Vai trò gương mẫu thực 
hiện tốt nhiệm vụ người công dân ; khắc phục có 
hiệu quả mọi biểu hiện bảo thủ, chủ quan, công 
thân, gia trưởng, sa sút về phẩm chất đạo đức và 
lối sống, vi phạm pháp luật... Xây dựng Hội Cựu 
chiến binh vững mạnh. về chính trị tư tưởng là việc 
làm thường xuyên, bằng nhiều biện pháp, hình 
thức đa dạng, phù hợp ; trước mắt các cấp Hội 
tham gia đợt sinh hoạt tự phê bình và phê bình, tập 
trung vào nội dung tư tưởng chính trị, đạo đức lôi 
sống theo tỉnh thần Nghị quyết Hội nghị Trung 
ương lần thứ 5 (khóa VII), Hội nghị Trung ương 
6 (lần 2) khóa VI. 

Hội Cựu chiến binh Việt Nam. còn có trách 
nhiệm tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong 
đảng bộ trên địa bàn dân cư. Trước hết phải thấy 
hệ thống tô chức Hội Cựu chiến binh hiện nay đã 
hình thành ở cả 4 cấp từ trung ương tới CƠ SỞ với 
gần 1,5 triệu hội viên. Trên 10 000 tổ chức Hội 
Cựu chiến binh ở cơ sở đã phủ kín mọi địa bàn 
dân cư trên cả nước, đến tận thôn â ấp, bản làng, tô 
dân phố... Theo nguyên tẮc : Ở đâu có tổ chức 
Đảng, có cựu chiến binh, ở đó có tổ chức Hội Cựu 
chiến binh. Ngoài ra còn có trên 1 000 tổ chức Hội 
CƠ SỞ trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, 
doanh nghiệp nhà nước, trường học, bệnh viện... 
Mặt khác, sô hội viên cựu chiến binh là đẳng viên 
đang chiếm số đông trong các tô chức Hội ở cơ sở. 
Nhiêu chì bộ đảng có sô đang viên là hội viên cựu 
chiến binh chiếm tới 60 - 70%. Nhiều hội viên 
cựu chiến binh là đàng viên đã được tín nhiệm bầu 
giữ các chức vụ Đảng, chính quyên, các đoàn thể 
Ở CƠ SỞ, cÓ nơi ở cả câp trên cơ sở. Ở nhiều CƠ SỞ, 
số cán bộ đương nhiệm về Đảng, chính quyền, các 
ngành, các đoàn thể là hội viên cựu chiến binh 
chiếm tới 70 - 80%... Các hội viên cựu chiến binh 
là đảng viên đương nhiệm vừa phải lĩnh trách 
nhiệm triển khai thực hiện cuộc vận động, gương 
mẫu tự phê bình và phê bình trong đảng bộ, vừa 
phải tham gia sinh hoạt kiểm điểm trong tô chức 
Hội, lắng nghe và tiếp thu ý kiến phê bình của hội 
viên trong chi hội. Các hội viên cựu chiến binh là 
đang viên (không giữ các chức vụ Đảng, chính 
quyên) vừa phải thực hiện các bước tiến hành 
cuộc vận động trong đang bộ nơi cư trú, vừa phải 
tham gia thực hiện cuộc vận động trong tô chức 
Hội theo sự chỉ đạo của cấp ủy địa phương. 
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Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 
Trung ưƯƠng 6 (lần 2) và cuộc vận động. xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng, các cấp Hội Cựu chiến binh theo 
kế hoạch của cấp ủy địa phương và hướng dẫn của 
Thường trực Ban chấp hành Hội cấp trên, đều tổ 
chức học tập, quán triệt nghị quyết, giúp hội viên 
nắm vững những quan điểm có tính nguyên tắc 
của Đảng và những nhiệm vụ trọng tâm được nêu 
trong nghị quyết (kể cả đối với hội viên là đảng 
viên và hội viên chưa phải là đẳng viên). Ban chấp 
hành Hội các cấp, nhật là ở Ở CƠ SỞ, theo sự chi đạo 
của cấp ủy trực tiếp đều tổ chức kiểm điểm đánh 
giá thực trạng tình hình hội viên và vai trò của tổ 
chức Hội, tìm ra những mặt mạnh để phát huy, 
những yếu kém để có phương hướng khắc phục và 
từng cấp Hội đều có chương trình hành động cụ 
thể. Tổ chức Hội ở cơ sở, chỉ hội và mọi hội viên 
đều đối chiếu với chức năng, nhiệm vụ của mình, 
tự phê bình và phê bình trên ba mặt : chính trị tư 
tưởng, đạo đức lối sống, hiệu quả thực hiện nhiệm 
vụ được giao. Đồng thời tham gia có tổ chức đợt 
phê bình các đồng chí hội viên cựu chiến binh 
đương nhiệm, các cần bộ Đảng, chính quyền theo 
SỰ. chỉ đạo của cấp ủy. Thông qua sinh hoạt kiếm 
điểm, từng hội viên và tổ chức Hội xác định 
nhiệm vụ, biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục 
có hiệu quả những khuyết điểm, yếu kém. Từ đó 
xây dựng hoàn chỉnh các quy định, quy chế hoạt 
động của tổ chức Hội các cấp : tiếp tục kiện toàn 
đội ngũ cán bộ Hội ; đổi mới, cải tiến và nâng cao 
chất lượng sinh hoạt, phương thức hoạt động của 
các cấp Hội, nhất là tổ chức Hội ở cơ sở. 

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) và 
cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng là thời 
cơ tốt cho Hội Cựu chiến binh Việt Nam thực hiện 
mục tiêu chính trị hàng đầu của mình là “Tham 
gia xây dựng, bảo vệ Đảng” và nâng cao hơn nữa 
chất lượng xây dựng Hội trong sạch vững mạnh. 
Nội bộ Hội tạo ra được sự thống nhất cao hơn về 
nhận thức tư tưởng và ý chí hành động. Cán bộ, 
hội viên được rẻn luyện thêm về đạo đức, lối sống, 
ý thức sinh hoạt và phẩm chất cao quý “Anh bộ 
đội Cụ Hồ”. Qua đó Hội càng gắn bó hơn với 
Đảng, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân, 
càng khẳng định vị trí của Hội là một thành viên 
của hệ thống chính trị, một chỗ dựa tin cậy của 
Đảng và của chính quyền nhân dân. 


Sa 
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CHỈNH ĐỐN ĐẢNG _ 
TỪ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG 


Ừ nhận định *... Trong Đảng đang bộc lộ 

một số yếu kém ; sự suy thoái về tư tưởng 

chính trị ; tinh trạng tham những, quan liêu, 
lãng phí của một bộ phận cán bộ, đẳng viên có 
chiểu hướng phát triển nghiêm trọng hơn”, Hội 
nghị 6 (lần 2) Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII 
đã quyết định thực thi nghiêm chỉnh 10 nhiệm vụ 
trong công tác xây dựng Đảng, trong đó công tác tư 
tưởng là nhiệm vụ số một. Đặt vị trí số một cho công 
tác tư tưởng là hoàn toàn chính xác và đúng đắn, vì 
tư duy đúng, suy nghĩ đúng ắt sẽ dẫn đến hành 
động đúng. Tư duy sai lạc, suy nghĩ lầm lỗi, ắt sẽ 
dẫn đến hành động sai. Tư duy và hành động như là 
một quy luật nhân quả. 

Mặc dù công tác tư tưởng còn là công việc có độ 
phức tạp cao, có nhiều tình tiết đan xen, nhưng vẫn 
có những nhân tố thuận lợi và đã xuất hiện những 
1ời giải” của bài toán khó. Vấn đề quan trọng bậc 
nhất của tư tưởng chính trị là nhận thức được và kiên 
trì nguyên tắc : “Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam 
cho hành động của Đảng” 01). 

Hơn chục năm về trước, một số người nao núng 
khi bọn thù địch trong và ngoài nước mở chiến dịch 
chống phá điên cuồng, mưu toan bác bỏ chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin với tư cách là cơ sở của các Đảng 
Cộng sản và bác bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. Khi 
ấy chúng trắng trợn kêu gọi đừng tin vào chủ nghĩa 
Mác, vì nó ra đời từ thế kỹ XIX, thời gian phôi pha, 
nay đã lỗi thời. Họ lập luận mập mờ rằng, vào những 
thập niên cuối cùng của thế kỷ XX, khoa học - kỹ 
thuật có nhiều bước tiến vũ bão, không có lý do gì 
lại tin vào một học thuyết đã ra đời từ giữa thế kỹ 
trước. Họ kêu gọi hãy “dắt tay nhau đi dưới tấm biển 
chỉ đường của trí tuệ”. Họ lên mặt dạy đời rằng, 
Đảng và nhân dân ta phải suy nghĩ bằng chính cái 


BÙI NGỌC THANH ° 


đầu của mình, trong thời đại mình, chứ không phải 
bằng những cái đầu của người khác đã chết từ cuối 
thế kỷ XIX và đầu thập niên 30 của thế kỷ này (họ 
ám chỉ Mác - Ăng-ghen và Lê-nin). Thực chất đó chỉ 
là những lập luận xảo trá mà thôi. Tiêu chuẩn cơ bản 
để đánh giá chân lý của một học thuyết không phải 
chỉ là tuổi” của học thuyết đó, mà là thực tiên. Tất 
cả những kiến thức đúng đắn của nhân loại dù được 
phát minh, được tổng kết từ thời gian nảo, thì loài 
người vẫn đang sử dụng cùng với những hiểu biết 
mới nhất của ngày hôm nay. Hình học Ơ-cơ-lít có từ 
trước công nguyên mà nay vẫn tiếp tục song hành, 
cùng được sử dụng với các hình học phi Ơ-cơ-lit. 
Không có bất cứ một ai dám nói là phải bỏ đi các 
định luật của Niu-tơn, Ác-si-mét, Lô-mô-nô-xôp hay 
La-voa-di-ê chỉ vì các ông đã khám phá ra nó đã 
quá lâu rồi ! Muốn khẳng định toàn bộ một học 
thuyết khoa học, hay một nội dung của học thuyết 
đó thì phải đưa nó ra khảo sát cụ thể, chứng minh 
đầy đủ, không thể nói hồ đồ, trí trá, càng không vì 
định kiến mà suy luận tùy tiện. Thái độ khoa học và 
tinh thần trách nhiệm là phải như vậy. Lịch sử phát 
triển tư duy trí tuệ của loài người đã chỉ ra rằng. có 
những cái đầu vĩ đại, cách xa chúng ta hàng trăm 
năm, thậm chí hàng ngàn năm mà tư tưởng của họ 
vẫn sống mãi, vẫn cổ vũ cho sự suy nghĩ của các 
thế hệ tiếp theo. Nhưng đồng thời lại có những cái 
đầu đang sống ở thời đại khoa học - kỹ thuật vũ bão 
song lại suy nghĩ lầm lạc, tầm thường, không đóng 
góp gỉ cho tiến bộ xã hội, thậm chí còn phá hoại 
thành quả của nhân dân. Tuyệt nhiên không thể có 
cái đầu nào đoạn tuyệt với quá khứ, với lịch sử phát 


* PTS, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội, Văn phòng 
Quốc hội 

(1) Văn kiện Hội nghị lần thứ 6 (lần 2) Ran Chấp hành Trung 
ương khóa VIII. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nói, 1999, tr 25 
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triển của trí tuệ, quanh quấn ở các vòng tròn số 
không mà lại trở thành vĩ đại. (2) 

Luận giải của Đảng ta hoàn toàn đúng đắn, 
chính xác và đầy tính thực tiên. Không phải đến bây 
giờ học thuyết Mác - Lê-nin mới bị tấn công, mà nó 
bị công kích dữ dội ngay từ khi mới được công bố và 
liên tục bị công kích chỉ vì nó đầy tính cách mạng, 
nó dẫn đường, chỉ lối cho sự phát triển xã hội loài 
người ở những trình độ cao hơn, văn minh hơn. 
Song cứ mỗi lần bị công kích thì mỗi lần càng sáng 
tỏ chân lý (tựa hỗ như ngọc càng mài càng sáng), vì 
vậy mà nó càng đứng vững trước thứ thách của thời 
gian. 

Một thập niên qua đi, bài học thực tiễn sống 
động đã chứng tỏ rằng những ai xa rời chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, phản bội chủ nghĩa xã hội đều bị thất 
bại nặng nề. Đó là chưa kế những luận điệu, những 
lời nói của họ thiếu tính khoa học, thiếu sức thuyết 
phục tới mức bị ngay chính “đồng minh” của họ chỉ 
trích. Có người phủ định tính giai cấp, xoá nhòa 
địch, ta ; coi tư tưởng của mọi người là đồng nhất, 
tất cả là một “ngôi nhà chung của thế giới”, thì lập 
tức có ông bạn láng giếng của họ hỏi ngay “trong 
ngôi nhà chung đó, chúng tôi ở tầng nào, phòng 
nào ?”. Còn “một người” mà vốn là địch thủ, mới 
được họ biến thành “bạn chí cốt thì phản ứng ngay 
“nhà chung nhưng phòng riêng, chúng tôi không ở 
chung với những người cộng sản”. Vậy là đã rõ, anh 
biến thù thành bạn, nhưng người ta có làm bạn với 
anh đâu. Anh bảo không còn giai cấp, mọi người tư 
duy suy nghĩ đều như nhau, cùng sống trong ngôi 
nhà chung, nhưng người ta lại tuyên bố thắng thưng 
không thể chung sống với anh ! 

Một thực tế khác có tầm vóc to lớn hơn, đó là ở 
tất cả các nước thay đổi thể chế chính trị, từ xã hội 
chủ nghĩa trở lại tư bản chủ nghĩa thì cho đến nay 
không có bất cứ nước nào mà đời sống nhân dân lại 
tốt hơn, được cải thiện hơn so với thể chế trước đó. 
Ngược lại, có nước còn thụt lùi hàng thập niên. 
Trong đó cực khổ nhất là trẻ em và người già. Đó là 
chưa nói đến xã hội luôn luôn bất ổn bởi các cuộc 
xung đột sắc tộc, xung đột quyền lực, xung đột ly 
khai, mất an ninh xã hội và khủng hoảng chính 
quyền. 

Người ta đã tóm tắt xã hội của những nơi đó như 
sau : một thiểu số người trở thành “ông chủ mới”, 
còn đông đảo nhân dân thi trở thành “nông nô mới”, 
thực tế không phải chỉ có một chính phủ điều hành 
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nền kinh tế xã hội, mà là bốn. Chính phủ thứ nhất là 
chính phủ lãnh đạo những ai biết bắn bỏ, tù tội 
những người khác ; chính phủ thứ hai thực chất là bộ 
phận làm kinh tế của tổng thống ; chính phủ thứ ba 
là chính phủ thực hiện các chỉ thị không phải của 
tổng thống hay thủ tướng mà là của nước ngoài ; và 
chính phủ thứ tư là các phương tiện thông tin đại 
chúng mà thường là không chịu phục tùng pháp 
luật, ai có tiền là người đó được quyền xuất hiện trên 
đài truyền hình, họ nói gì không quan trọng. Những 
người được trao nhiệm vụ bảo vệ đất nước thì hết 
sức băn khoăn, kỳ lạ nhất là lần đầu tiên trong lịch 
sử lâu đời của quân đội, những người mặc quân 
phục không biết mình chiến đấu vì cái gì và bảo vệ 
ai ?... Đó là những bài học thực tế và chính là 
nguyên nhân mà ở nhiều nước ngày càng có đông 
đảo nhân dân nuối tiếc và mong muốn khôi phục lại 
thành quả mà Đảng Cộng sản đã mang lại cho họ. 

Điều đáng suy nghĩ ià, không chỉ chúng ta - 
những người cộng sản mới nhận ra những luận điệu 
và nhìn thấy những sai lầm của những kẻ đi ngược 
lại lý tưởng cộng sản, từ bỏ con đường của chủ 
nghĩa xã hội mà ngay cả những trí thức tiến bộ của 
thế giới tư bản cũng nhìn nhận rất rõ. Mắk Đavit Đoi 
(người Mỹ) đã từng sống ở các nước xã hội chủ 
nghĩa châu Âu trước đây 16 năm, đã đi nhiều nơi ở 
các nước đó và ông đã có nhận xét rất đáng lưu ý 
như sau : “Theo tôi, những gian khổ trên con đường 
đi lên chủ nghĩa xã hội đã khiến rất nhiều người đi 
đến kết luận sai lầm rằng ở phương Tây có một con 
đường khác ít gian khổ hơn nhiều khi xây dựng một 
thế giới “văn minh” và sự kém hiểu biết về bản chất 
của chủ nghĩa tư bản đã làm cho nó trở thành sự tìm 
kiếm dễ dàng và là vật hy sinh cho những điều kỳ 
diệu của thương trường” (3). Nhận xét trên cho thấy 
một lần nữa những ai không kiên định chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, mưu toan đi tìm một con đường khác 
cho nhẹ hơn, khỏe hơn, đỡ vất vả hơn thì về nhận 
thức là mơ hồ, là ảo tưởng, còn về hành động là mủ 
quáng và thất bại. 

Ngược lại, nhìn nhận tổng quan và khái lược 
chúng ta cũng dễ dàng thấy rõ tất cả các Đảng 
Cộng sản kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, kiên trì 


(2) Xem : Nêu cao tính chiến đấu chống mọi hoạt động 
phá hoại về tư tưởng, Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, 
Hà Nội, 1990 

(3) Niềm tin bất tử vào “huyền thoại”, Pra-vơ-đa (Nga), ngày 
12-5-1994 
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đi theo con đường của chủ nghĩa xã hội và có sách 
lược hợp lý, chiến lược đúng đắn, hội nhập với thế 
giới và khu vực thì hơn một thập niên qua, đều gặt 
hái được những thành tựu to lớn, kinh tế phát triển, 
xã hội ổn định, đời sống nhân dân được nâng cao rõ 
rệt (cho dù thời gian của con đường xã hội chủ nghĩa 
ở những nước này chỉ mới 40 - 50 năm, bằng một 
phần mười thời gian xác lập chủ nghĩa tư bản). 

Riêng ở nước ta, có nhiều nhân tố của những 
thành tựu ngày nay, trong đơ ba nhân tố sau đây là 
cực kỳ quan trọng. 

Một là, chúng ta có một tài sản vô giá vĩnh viễn, 
muôn đời, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh và các di sản 
của Người. Tư tưởng Hồ Chí Minh nói một cách cô 
đọng nhất, đó là “độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội”. Chỉ riêng uy tín lớn lao của Người trên toàn thế 
giới đã là niềm tin và vinh dự lớn mãi mãi cho dân 
tộc ta. Năm 1990, trong khi các thế lực thù địch của 
chủ nghĩa xã hội ra sức bôi nhọ các lãnh tụ cộng sản 
thì Tổ chức Văn hóa - Khoa học và Giáo dục của 
Liên hợp quốc (UNESCO) lại đến Việt Nam tổ chức 
hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh và công 
nhận Người là danh nhân văn hóa thế giới. Xưa nay 
có hàng ngàn tác phẩm viết về Bác ở nhiều góc độ, 
nhiều lĩnh vực khác nhau, nhiều cách thể hiện khác 
nhau nhưng lại có cùng nội dung, đó là : “Trên thế 
giới hiện nay không có lãnh tụ nào đối với nhân dân 
mình vừa là người phát sinh, vừa là người bảo vệ ; 
vừa là nguồn gốc, vừa là cách mạng ; vừa là người 
Bác nhận hậu, vừa là vị tướng cầm quân... Qua 
những lời dạy của Người... các chân lý lớn của thời 
đại được diễn đạt trong những lời giản dị và hàm 
súc” và “Đồng chí Hồ Chí Minh là một lãnh tụ và là 
một nhà mác xít-lêninít vĩ đại của thế giới. Đồng chí 
Hồ Chí Minh là con người cần thiết xuất hiện đúng 
lúc, đúng yêu cầu của lịch sử. Chính vì vậy mà đồng 
chí làm ra lịch sử” (4). Người sáng lập ra Đảng ta có 
HÃ tín lớn như vậy cho nên nhân dân ta, nhân dân 
thế giới. hoàn toản tỉn tưởng, tin tưởng tuyệt đối ở 
Người, ở Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là điều dễ 
hiểu. 

Hai là, Đảng ta - người lãnh đạo bêu nhất cách 
mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi 
khác, tuyệt đối trung thành với lợi ích của dân tộc 
Việt Nam, trung thành với học thuyết Mác - Lê-nin 
và tư tưởng Hồ Chí Minh. Ở bất kỳ giai đoạn cách 
mạng nào, Đảng ta cũng đánh giá tình hình một 
cách khách quan và đưa ra những chỉ báo khoa học, 
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đồng thời lãnh đạo nhân dân thực hiện cho được 
những chỉ báo đó. Giáo sư sử học Đơ-vi-le công tác 
tại Viện nghiên cứu quốc tế Pháp, đầu năm 1990 đã 
có nhận xét : điều ngạc nhiên và hết sức kỳ lạ là 
trong bất kỳ khó khăn, phức tạp nào của quốc tế, 
của đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam bao giờ 
cũng tìm được lối đi lên đúng đắn. Ông khẳng định : 
“Trái ngược với những lời tuyên truyền Xuyên tạc, 
“Việt Nam sẽ sụp đổ không gì cứu vấn nổi”, nhân 
dân Việt Nam vấn tồn tại, vẫn sống và sống năng 
động hơn lúc nào hết. Do chính sách mở cửa, do 
việc cải tạo hệ thống giá cả, thay đổi tỷ giá đồng 
ngoại tệ và việc thông qua kịp thời Luật đầu tư nước 
ngoài, nhiều nước trên thế giới đang tìm cách đầu tư 
vào Việt Nam" 6). Nhận xét của giáo sư Đơ-vi-le cho 
thấy Đảng Cộng sản Việt Nam chăng những đã lãnh 
đạo thành công cuộc cách mạng vĩ đại giải phóng 
dân tộc, thông nhất đất nước, mà còn tiếp tục lãnh 
đạo thành công từng bước cuộc cách mạng xã 
hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đánh giá về kết quả 
lãnh đạo công cuộc đổi mới của Đảng ta, đồng chí 
Lý Bằng, trưởng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản 
Trung Quốc dự Đại hội lần thứ VIII của Đảng ta đã 
kết luận : “Trong bối cảnh quốc tế biến động khôn 
lường, Đảng Cộng sản Việt Nam kiên trì chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hỗ Chí Minh, kiên trì sự lãnh 
đạo đổi mới toàn diện, lấy xây dựng kinh tế làm 
trọng tâm, xây dựng Đảng làm then chốt, thông qua 
sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, đã duy 
trì ổn định đất nước một cách có hiệu quả, thúc đẩy 
kinh tế phát triển, đời sống nhân dân từng bước 
được cải thiện, quan hệ đối ngoại không ngừng mở 
rộng, vị trí quốc tế nâng œao... Chúng tôi vui mừng 
nhận thấy Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân 
Việt Nam đã thành công tìm được con đường phát 
triển phù hợp với tỉnh hình đất nước mình” (6). 

Quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn 
luôn lấy phê binh và tự phê bình để phát triển, kiên 
quyết sửa chữa khuyết điểm, tự bồi dưỡng năng lực 
hoạt động, nâng cao sức chiến đấu và nghệ thuật 
lãnh đạo để hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. 
Vì thế, Đảng ta luôn giữ được lòng tin và sự tín 
nhiệm của nhân dân. 


(Xem tiếp trang 22) 
(4) Xem Tạp chí Cộng sản, số 19-1996, tr II 
(5) Tình hinh hiện nay và nhiệm vụ cấp bách của chúng ta, Ban 


Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, Hà Nội, 4-1990, tr 27 
(6) Báo Nhân Dân, ngày 29-6-1996 
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TIÊU CHUẬN HGƯỜI ĐảNG VIÊN 
TRƯỚC TÌNH HÌNH, NHIỆM VỊ HƠI 


IÊU chuẩn đảng viên có thể quan niệm là 

| những điều quy định làm căn cứ để đánh 
giâ xem người đảng viên khác với người 

ngoài đảng như thế nào, người đó có xứng đáng Ï là 
thành viên trong đội ngũ tiên phong của giai cấp 
công nhân Việt Nam - Đảng Cộng sản Việt Nam 
- hay không. Là một đảng chiến đấu, đảng hành 
động, lại là đảng cầm quyền, Đảng ta luôn coi 
trọng vấn đề đảng viên và đặt nhiệm vụ xây dựng 
đội ngũ đẳng viên theo những tiêu chuẩn xác định, 
là một trong những nhiệm vụ trọng yếu trong 
công tác xây dựng Đảng. Đây là vấn đề vừa cơ 
bản, lâu dài vừa bức xúc cấp bách vì suy cho 
cùng, toàn bộ sức mạnh của Đảng, năng lực lãnh 
đạo và sức chiến đấu của Đảng đều được quyết 


_ định bởi đội ngũ cần bộ, đảng viên. 


Trong giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam 
hiện nay, người đẳng viên đứng trước những đòi 
hỏi mới và nhiệm vụ mới. Đó là nhiệm vụ tiếp tục 
sự nghiệp đổi mới, đấy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước, xây dựng nên kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa ;.là yêu cầu 
giữ vững, tắng cường vai trò lãnh đạo của Đảng 
trong điều kiện đổi mới hệ thống chính trị, dân 
chủ hóa, xây dựng Nhà nước pháp quyên xã hội 
chủ nghĩa ; là nhiệm vụ giữ vững độc lập chủ 
quyền, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến 
hòa bình” của các thế lực thù địch trong điều kiện 
mở cửa, hội nhập quốc tế và khu vực. 

Tình hình, nhiệm vụ đó đòi hỏi tiêu chuẩn của 
người đảng viên không thể như trước mà ngoài 
những phẩm chất chung, cần phải có sự phát triển 
phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và yêu cầu mới 
của sự nghiệp cách mạng. Vì vậy, tiêu chuẩn của 
người đảng viên trong tình hình hiện nay cần được 
nhìn nhận rõ nét trên những vấn đề trọng yếu sau : 
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1 - Về lập trường giai cấp, bản lĩnh chính 
trị. : 

Đảng viên phải có thái độ đúng đắn, tích cực 
đối với công cuộc đổi mới, đi đầu trong việc thực 
hiện các nhiệm vụ do công cuộc đổi mới đặt ra ; 
kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công 
nhân, trung thành với lý tưởng cộng sản, đấu tranh 
bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, vững vàng, 
không dao động trước bất kỳ khó khăn, thử thách 
nào. Cùng với việc thể hiện vai trò tiên phong, 
gương mẫu, người đẳng viên lúc này cần ủng hộ 
nhân tố mới, tích cực tham gia đấu tranh chống 
các tiêu cực xã hội và tệ nạn xã hội, phê phán 
những biểu hiện mơ hồ, cực đoan hoặc những tư 
tưởng sai lệch. 

Đôi mới là yêu cầu khách quan, là đòi hỏi 
nghiêm ngặt của thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta nhằm tìm những phương thức và 
bước đi hợp lý, khắc phục những mặt trì trệ, đây 
nhanh quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội một 
cách hợp quy luật, đạt hiệu quả cao. Đại hội VI, 
VII, VI và các Hội nghị Trung ương đã chỉ rõ 
nội dung đổi mới toàn diện các lĩnh vực của đất 
nước. Trách nhiệm và nghĩa vụ của đảng viên là 
nhất trí với đường lối, chủ trương của Đảng, bằng 
mọi cách phấn đấu thực hiện thắng lợi các nghị 
quyết của Đảng, đưa sự nghiệp đổi mới của nước 
ta đi tới thắng lợi. Cả lý luận và thực tiễn xưa nay 
đều chứng tỏ rằng, đảng cách mạng chân chính 
phải bao gồm những người đồng tâm nhất trí, 
đoàn kết thống nhất, không thể có tình trạng đảng 
viên của đảng lại không tán thành đường lối quan 
điểm của đảng, không thực hiện nghị quyết của 
đảng. Có thể nói, lúc này thái độ và tỉnh thần đối 
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với chủ trương đổi mới là thước đo phẩm chất, 
năng lực, vai trò tiên phong gương mẫu của mỗi 
đàng viên. 

Lập trường giai cấp và bản lĩnh chính trị của 
đảng viên lúc này được thể hiện là sự kiên định 
những vấn đề về quan điểm có tính nguyên tắc mà 
Đảng ta đã đề ra. Đó là : Độc lập dân tộc gắn liền 
với chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của 
Đảng ta, dân tộc ta ; chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim 
chỉ nam cho hành động của Đảng ; Đảng Cộng 
sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo cách mạng 
Việt Nam, không chấp nhận “đa nguyên, đa 
đảng” ; Nhà nước Việt Nam là nhà nước của dân, 
do dân và vì dân, thể hiện khối đại đoàn kết toàn 
dân trên nền tảng liên minh của giai cấp công 
nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức 
dưới sự lãnh đạo của Đảng ; tập trung dân chủ là 
nguyên tắc cơ bản trong tổ chức, sinh hoạt và hoạt 
động của Đảng ; kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân 
chính và chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp 
công nhân. 

Là tiêu chuẩn hàng đầu của người đảng viên, 
lập trường giai cấp và bản lĩnh chính trị được hình 
thành qua giáo dục và rèn luyện trong tổ chức của 
Đảng và đồng thời cũng là kết quả của quá trình 
tích lũy vốn sống thực tiễn mà người đảng viên 
trực tiếp trải qua. Vốn sống ấy chứa đựng cả tri 
thức và cả kinh nghiệm, bao quát những Ïĩnh vực 
hoạt động và những quan hệ xã hội. Khi đã có vốn 
sống thực tiễn phong phú, kinh nghiệm dày dặn, 
cần có thêm tri thức để có thể phân tích, chắt lọc, 
khái quất thành giá trị, đề có thể tổng kết những 
vấn đề thực tiễn, phát triển lý luận, để không rơi 
vào chủ nghĩa kinh nghiệm cũng như tình trạng 
tách rời giữa lý luận và thực tiễn. 

Xét về sự phát triển nhân cách của người đẳng 
viên, mối quan hệ giữa vốn sống thực tiễn và học 
vấn ; giữa kinh nghiệm và lý luận, giữa lý thuyết 
và thực hành, nếu được xử lý đúng đắn sẽ tạo nên 
cơ sở cho sự phát triển tính tích cực và sáng tạo 
của mỗi người. Người đẳng viên trong công cuộc 
đổi mới và con người mới được đào luyện trong 
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội phải là con 
người có học thức, có tư duy khoa học, có tính tư 
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tưởng cao ; đồng thời, cũng là con người thiết thực 
trong hành động. Phải tránh rơi vào những cực đối 
lập sau đây làm cho con người không có sự phát 
triển lành mạnh về nhân cách : hoặc thô thiển, 
thực dụng (sống và hành động tùy tiện, buông thả, 
chạy theo lợi ích vật chất), hoặc lý thuyết suông, 
không phải con người hành động (do tách rời lý 
thuyết với kinh nghiệm trong thực tiễn). Phải đặc 
biệt lưu ý những kết luận này trong công tác cán 
bộ, giáo dục đảng viên, đặc biệt là thế hệ đảng 
viên trẻ trong môi trường nông thôn cũng như 
thành thị, trong đảng viên xuất thân từ công - 
nông cũng như trí thức. 

2 - Về nhận thức, kiến thức, năng lực toàn 
diện thực hiện công cuộc đổi mới. 

Đảng Cộng sản là đội tiên phong lãnh đạo, là 
trí tuệ, là danh dự và lương tâm của thời đại ; mỗi 
đảng viên là một chiến sĩ tiền phong, gương mẫu. 
Muốn lãnh đạo cách mạng thành công, bên cạnh 
phẩm chất chính trị, lòng trung thành, nhiệt tình 
cách mạng, Đảng phải có tri thức, nắm vững quy 
luật, biết vận dụng quy luật và có năng lực tổ chức 
thực tiễn. Đổi mới là một cuộc vận động cách 
mạng toàn diện và sâu sắc, diễn ra trên tất cả các 
lĩnh vực của đời sống xã hội, từ cơ cấu kinh tế đến 
cơ chế quản lý, từ chế độ kinh tế đến hệ thống 
chính trị... Đó là một quá trình khó khăn vừa làm 
vừa rút kinh nghiệm, chưa có mô hình định sẵn. 
Đôi mới đụng chạm đến rất nhiều vấn đề, phá vỡ 
nhiều cái cũ, trong khi có những cái cũ đã tôn tại 
quá lâu, ăn sâu vào nếp nghĩ, cách làm, đã thành 
thói quen, thành cơ chế chính sách rất khó sửa. 
Mặt khác, thế giới cũng đang có nhiều chuyển 
biến mạnh mẽ với nhiều biến cố, nhiều cái cũ bị 
đảo lộn, nhiều vấn đề phức tạp mới nảy sinh ; trên 
một số vấn đề, dường như rất khó phân biệt, khó 
kết luận đâu là phải trái, đâu là trắng đen để có thể 
xử lý. Thời đại chúng ta là thời đại cách mạng 
khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bão, thời đại 
tin học đạt nhiêu thành tựu kỳ diệu, hằng ngày 
lượng thông tin ào ạt dồn đến rất nhanh và rất 
nhiều đòi hỏi phải có trình độ thu nhận, phân tích 
và xử lý đúng đắn... 

Rõ ràng, trong tình hình đó, nếu cán bộ đẳng 
viên không có kiến thức, không có trình độ nhất 
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định về các mặt văn hóa, khoa học kỹ thuật, quản 
lý kinh tế, pháp luật... thì không thể có đủ năng 
lực để thực hiện tốt nhiệm vụ được glao, thậm chí 
còn phạm những sai lầm. Vừa qua, không ít 
trường hợp đảng viên không phát huy được tác 
dụng, rơi vào tình trạng “trung bình”, mất uy tín 
trước quần chúng, là do thiếu hiểu biết, thiếu kiến 
thức. Đã qua rồi cái thời hễ cứ là đẳng viên, là cán 
bộ thì dường như có thể làm được mọi việc. Ngày 
nay, mỗi người cộng sản chỉ có thể khẳng định vai 
trò lãnh đạo và uy tín của mình trong quần chúng 
bằng sự kiên định, trí thông minh, sự hiểu biết và 
khả năng hoàn thành nhiệm vụ. 

Tàm quan trọng lịch sử của công cuộc đổi mới 
hiện nay là ở chỗ, Đảng phải khắc phục triệt để 
chủ nghĩa giáo điều, lối tư duy giản đơn thô sơ về 
chủ nghĩa xã hội và thông qua đổi mới phải tiến 
tới lý luận khoa học tiên tiến nhất, trên cơ sở chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, xây 
dựng được quan niệm đúng đắn về chủ nghĩa xã 
hội ở Việt Nam. Không thể đạt tới những mục tiêu 
ấy từ những giới hạn của trí tuệ cũ, từ thói quen 
của chủ nghĩa kinh nghiệm, từ nhiệt tình tách rời 
hiểu biết, từ lòng dũng cảm và ý chí cách mạng 
tiến công ở bên ngoài sự thấu hiểu những quy luật 
khách quan. Nếu xây dựng thành công chủ nghĩa 
xã hội trở thành nhiệm vụ và trọng trách của Đảng 
Cộng sản, của các đảng viên của nó trước xã hội 
thì điều đó cũng có nghĩa là, Đảng Cộng sản lãnh 
đạo sự nghiệp đó phải là một Đảng có tiềm lực tư 
tưởng, khoa học mạnh mẽ, đứng ở trình độ cao 
của trí tuệ xã hội và thời đại, người đảng viên phải 
là người cộng sản có học thức, có năng lực trí tuệ 
và sáng tạo. 

Để đạt tới năng lực trí tuệ và sáng tạo không 
thể không trau dồi học vấn và coi học tập là trách 
nhiệm chính trị, nghĩa vụ đạo đức của người đẳng 
viên. Trong Đảng ta hiện nay, trình độ học vấn 
của đảng viên còn rất thấp. Một bộ phận đẳng 
viên ở các vùng dân tộc miền núi còn mù chữ. Có 
không ít đảng viên, kể cả cán bộ Đảng còn thấp 
hơn quân chúng về học vấn, văn hóa. Đó là lực 
cản nội tại làm cho Đảng gặp khó khăn trong công 
tác lánh đạo, đặc biệt là lãnh đạo giới trí thức và 
công tác khoa học kỹ thuật. 
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Năng lực là một khái niệm đa nghĩa và nhiều 
cấp độ. Người đảng viên không chỉ là con người 
hành động một cách chủ động, mà còn phải có 
năng lực làm việc, năng lực tổ chức quản lý, năng 
lực giáo dục quần chúng, nắng lực tông kết thực 
tiễn, năng lực giao tiếp, đối thoại, tranh luận một 
cách dân chủ và có văn hóa. Những năng lực đó 
không có sẵn, không hình thành tự động, ngẫu 


- nhiên mà là kết quả của rèn luyện, học hỏi, tích 


lũy. Xuyên suốt tất cả các năng lực đó là năng lực 
phê phán, tự phê phán, sự nhạy cảm, khả năng 
điều chỉnh và thích ứng để thường xuyên tự đổi 
mới theo đúng quy luật. Yêu cầu này cân thiết cho 
mọi đảng viên. Nó càng đặc biệt cần thiết đối với 
các đảng viên ở các cương vị lãnh đạo, nhất là 
lãnh đạo cao cấp. Năng lực của người đảng viên ở 
cương vị này là năng lực chiến lược, chung đúc 
trong đó cả tri thức, kinh nghiệm, bản lĩnh chính 
trị, tài tổ chức và thuyết phục. Đáp ứng đầy đủ 
những yêu cầu về năng lực đó đối với các đảng 
viên và toàn Đảng là một yêu cầu sống còn đối 
với Đảng lúc này. 

Công cuộc xây dựng đất nước đang đòi hỏi 
mỗi đảng viên phải là một người lao động giỏi, 
lãnh đạo và quản lý giỏi trên lĩnh vực công tác 
được giao. Nếu trước đây, trong cách mạng dân 
tộc dân chủ, đẳng viên nêu gương trong cuộc đấu 
tranh giữa cái sống và cái chết, phấn đấu hy sinh _ 
để giải phóng đất nước, giành chính quyền ; thì 
ngày nay, đảng viên phải nêu gương chấp hành 
các chính sách và pháp luật của Nhà nước, lao 
động giỏi, học tập giỏi, công tác giỎI, biết lãnh 
đạo quần chúng phát triển sản xuất, kinh doanh, 
giải quyết tốt mối quan hệ giữa lợi ích cá nhân và 
lợi ích chung, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá 
nhân, cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 


3 - Về phẩm chất đạo đức, lối sống, phong 
cách. 

Những chuẩn mực đạo đức mà người đảng 
viên cần đạt tới, đáp ứng những đòi hỏi của công 
cuộc đôi mới lúc này bao gồm cả động cơ, tình 
cảm, ý chí và những hành động đạo đức. Nét nôi 
bật trong những yêu cầu đạo đức đó, trước hết là 
ý thức tự đôi mới chính bản thân mình. 
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Phẩm chất đạo đức của người đảng viên về 
thực chất và trước hết là tình cảm đối với cách 
mạng, tình cảm đối với nhân dân. Nhân dân thông 
qua việc thống nhất ý chí, thống nhất hành động 
sẽ tạo thành lực lượng vật chất to lớn biến tư 
. tưởng đổi mới thành hiện thực. Trung thành với 
nhân dân, với chủ nghĩa xã hội phải biểu hiện 
thành hành động của người đảng viên. Đem lại lợi 
ích cho nhân dân, đấu tranh cho sự khẳng định và 
bảo vệ các quyền công dân, tư cách làm chủ của 
nhân dân, làm cho từng người dân được thể hiện 
quyên tự do, sáng tạo của mình, thực hiện được 
hạnh phúc của mình trong thắng lợi của đổi mới, 
của chủ nghĩa xã hội - đó chính là ý chí và hành 
động đạo đức cao nhất mà người đảng viên biểu 
hiện bằng các công việc cụ thể hằng ngày. Để 
thúc đây công cuộc đổi mới tới những bước tiến 
và kết quả cụ thể theo quan điểm thực tiễn, cần 
phải tổ chức việc giáo dục đạo đức trong Đảng và 
trong xã hội sao cho mỗi người thấm nhuần sâu 
sắc rằng, đạo đức mới của những người tham gia 
đổi mới xã hội là đạo đức hành động, đạo đức 
trong lao động, trong công việc, trong quan hệ với 
con người, trong đấu tranh khắc phục mọi tệ nạn 
tha hóa để hướng tới sự cao đẹp, hướng tới việc 
lành mạnh hóa các quan hệ xã hội. 

Đối với người đảng viên, chỉ phấn đấu cho cá 
nhân trở nên lương thiện, giữ gìn phẩm chất cá 
nhân cho trong sạch là chưa đủ và chưa thể hiện 
tính tiền phong gương mẫu. Người đảng viên 
không thể là người đứng ngoài cuộc đấu tranh loại 
trừ cái ác, thờ ơ và láng tránh trước sự hoành hành 
của cái ác trong đời sống. Đạo đức hành động đòi 
hỏi ở họ đũng khí trong cuộc đấu tranh chống 
tham những, độc đoán, chuyên quyền, ức hiếp 
quân chúng ; bảo vệ sự thật, chân lý, lẽ công bằng 
và các giá trị dân chủ xã hội chủ nghĩa vì lợi ích 
công dân và lợi ích chung của xã hội. Dũng khí đó 
phải biểu hiện trong đấu tranh bảo vệ sự trong 
sạch, vững mạnh của Đảng, của uy tín Đẳng đối 
VỚI xã hội ; đông thời, còn biểu hiện trong đời 
sống chính trị - xã hội, gắn liền mật thiết với các 
sinh hoạt của nhân dân, của xã hội, tích cực bảo 
vệ pháp luật, kỷ cương, an ninh trật tự, luân lý đạo 
đức, văn hóa tinh thần và lối sống lành mạnh của 
từng gia đình, từng tập thể đến toàn xã hội. 
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Không thể được coi là người có đạo đức, là 
người xứng đáng với danh hiệu đảng viên nếu 
người đó chỉ làm tròn nhiệm vụ, bốn phận của 
mình trong cơ quan, trong tập thể chỉ bộ, đảng bộ 
ở nơi làm việc, nhưng lại thờ ơ với các sinh hoạt 
công dân ở địa phương, trước hết ở nơi cư trú. 
Càng chưa thể có đạo đức, nếu như mỗi đảng viên 
không góp phần vào việc hình thành dư luận xã 
hội tích cực, phê phán cái tiêu cực, cấi ác, cái xấu 
đang diễn ra hàng ngày trong đời sống xã hội. 
Trong thực tế, có thể xảy ra những trường hợp và 
tình huống sau đây : Đảng viên không vi phạm 
pháp luật, nhưng không Độc lộ thái độ, quan điểm 
mang tính phê phán đối với những hiện tượng 
phạm pháp hay lợi dụng kẽ hở trong quản lý của 
Nhà nước để làm điều sai trái ; đẳng viên không 
phạm pháp nhưng không hành động, không đấu 
tranh với các hành vi phạm pháp, giữ an toàn cho 
riêng mình, nhưng để mặc nhiên diễn ra sự tổn hại 
cho công dân khác, cho xã hội ; đảng viên sống 
lương thiện nhưng không đủ dũng khí đấu tranh 
với mọi sự bất lương. Những biểu hiện đó, tuy là 
giữ được mình nhưng lại thiếu tính chiến đấu cách 
mạng, có thể gọi là tình trạng bạc nhược về chính 
trị và đạo đức, ích kỹ trong nhân cách. 

Ở một mức độ nặng hơn, lại có những cán bộ, 
đảng viên, thậm chí cả tô chức đảng đứng ra bao 
che cho những hành vi tội lỗi, không ngăn cản mà 
còn tham gia vào những hành động tự phát, manh 
động, vô chính phủ của quần chúng do bị kích 
động hoặc kém giác ngộ. Lại có những trường hợp 
đảng viên hoặc tổ chức cơ sở đảng tê liệt, mất ý 
chí chiến đấu, phó mặc cho hoàn cảnh điều khiển 
khi những phần tử xấu xuyên tạc, công kích, bôi 
nhọ Đảng và chế độ. Thái đội dung túng, bao che 
hoặc đồng lõa, cũng như thái độ im lặng, bất động 
như vậy chỉ có thể đặt tên là sự đông lõa với tỉnh 
trạng suy thoái đạo đức, tỉnh thân. 

Tình hình đó cho thấy, để hình thành những 
lớp đẳng viên có đạo đức tương xứng với yêu câu 
đổi mới, phải tiến hành hết sức công phu, tỷ mỷ 
việc giáo dục đạo đức và rèn luyện các tính cách 
đạo đức thông qua việc làm, hành động ; mà việc 
kiêm tra, đánh giá những hoạt động, đó không chi 
bằng các phương pháp và nguyên tắc của tô chức 
đảng mà băng cả sự giám sát của toàn dân. 
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Phân đấu đưa Nghị quyếc của Đảng vào cuộc sống 


4 - Về quan hệ với quần chúng nhân dân lao 
động. 

Đảng ta đã xác định chế độ chính trị của nước 
ta là chế độ làm chủ của nhân dân lao động dưới 
sự lãnh đạo của Đảng ; sức mạnh vô địch của 
Đảng là ở mối liên hệ chặt chẽ với quần chúng 
nhân dân. Đảng chủ trương phát huy dân chủ, coi 
dân chủ vừa là mục tiêu vừa là động lực của công 
cuộc đổi mới. Mỗi đảng viên, trước hết đảng viên 
là cán bộ lãnh đạo, có chức có quyền, phải tôn 
trọng và phát. huy quyền làm chủ của dân, chăm 
lo đời sống hằng ngày của quân chúng, tìm hiểu 
nguyện vọng và lắng nghe ý kiến quần chúng, 
giúp đỡ quân chúng khi gặp khó khăn, kiên quyết 
đấu tranh chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh, gia 
trưởng, độc đoán đặc quyền đặc lợi, trù dập ức 
hiếp quần chúng và mọi hành vì vì phạm quyền 
dân chủ của dân. Đây là một vấn đề hết sức quan 
trọng, một yêu cầu rất cần thiết đối với người 
đảng viên trong điều kiện Đảng lãnh đạo chính 
quyền. Nó quyết định sự tín nhiệm của nhân dân 
đối với đảng viên. Không phải ngẫu nhiên khi còn 
sống, Bác Hồ luôn luôn quan tâm đến vấn đề này, 
nói nhiều về vấn đề này. Người thường nhắc nhở 
cần bộ, đảng viên phải thường xuyên rèn luyện 
đạo đức cách mạng, trau đôi quan điểm và thái độ 
đúng đắn đối với quần chúng, coi việc tôn trọng 
quân chúng, học hỏi quân chúng, có quan hệ mật 
thiết với quần chúng là một vấn đề thuộc về phẩm 
chất, tư cách, đạo đức của đảng viên. 

Đương nhiên, trong quá trình phát huy dân 
chủ, phải chống thái độ theo đuôi quần chúng, 
mị dân, dân chủ hình thức, dân chủ cực đoan. 
Dân chủ phải đi đôi với kỷ luật và pháp luật. Dân 
chủ không có nghĩa là tự do vô tô chức, vô 
chính phủ. 

Những vấn đề chính yếu nêu trên không phải 
chỉ là biêu hiện hợp thời cuộc trong tiêu chuẩn 
của đẳng viên, là yêu cầu đặc biệt về năng lực 
hoạt động chính trị - thực tiễn của người đẳng 
viên, mà còn là sự khẳng định về bản lĩnh chính 
trị, về ý thức đạo đức, về năng lực vận động quân 
chúng, về phương pháp và phong cách công tác 
của một đảng viên. 
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(Tiếp theo trang I7) 


Ba là, gần 70 năm qua nhân dân ta đã có sự lựa 
chọn người lãnh đạo, lựa chọn nơi nương tựa và gửi 
gắm lòng tin của mình, đó là Đảng Cộng sản Việt 
Nam. Sự “chọn mặt gửi vàng” đó là hoàn toàn chính 
xác. Bởi vì từ trước năm 1930 cũng như sau này ở 
Việt Nam cũng có khá nhiều đảng phái, nhưng các 
đảng phái đó phải lần lượt chấm dứt vai trò hoạt 
động của mình, tự tiêu vong, đó là sự đào thải khách 
quan của lịch sử khi họ không đại diện cho quyền 
lợi của quảng đại quần chúng nhân dân (có đảng 
phái còn đi ngược lại). Duy nhất chỉ có Đảng Cộng 
sản Việt Nam từ khi ra đời (3-2-1930) đến nay, bằng 
tuyên ngôn và hành động của mình đã đáp ứng 
đúng nguyện vọng lớn lao của nhân dân là đánh đổ 
đế quốc, phong kiến, giải phóng dân tộc, thống nhất 
đất nước, tiến đến “dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, văn minh”. Nguyện vọng chính đáng đó 
đang từng bước được hiện thực hóa bằng những 
thành tựu ngày càng lớn của công cuộc cách mạng. 
Đó là nền tảng của niềm tin. Sự lựa chọn đúng đắn 
của nhân dân có lẽ là sự lựa chọn duy nhất đúng. 
Vi vậy một trong những nhiệm Vụ của Đảng ta lúc 
này là phải củng cố niềm tin bằng phẩm giá cách 
mạng của Đảng, bằng thành tựu kinh tế - xã hội 
ngày một lớn hơn, vững chắc và sắc nét hơn. Dân 
tin Đảng, dân làm theo đường lối của Đảng ; Đảng 
tin dân, Đảng lấy sức dân đem lại lợi ích cho dân. 
Đó là con đường vận động đới lên không ngừng. 

Hơn một thập niên qua, thế giới biến đổi khôn 
lường, nhưng Đảng ta vẫn vững vàng và lớn mạnh 
hơn cả về thế và lực, vì : “... Đảng ta vấn đứng vững 
trên nền móng của một đứa “con nòi”, đó là bản chất 
công nhân, bản chất của người chiến sĩ cộng sản, 
nồng nàn yêu nước và thương dân. Giữ vững bản 
chất giai cấp công nhân, bản chất cách mạng, khoa 
học và niềm tin cộng sản dù trong gông cùm, trong 
máu lửa, trong xây dựng kinh tế hay trong đời sống 
hằng ngày, trong từng đẳng bộ, tửng người đảng 
viên, chính là cội nguồn của mọi thắng lợi, Đó là 
tư tưởng, là nguyên tắc và là vấn để then chốt của 
công tác chỉnh đốn Đảng hiện nay. 


(7) Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu (lần 2) Ban Chấp hành Trung 
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NIIÌN LẠI THÊ KỶ XX 
VÀ THỨ NHỈÌN SANG THÊ KY XXI 


ỘNG đồng thế giới đang bước những bước 
( cuối cùng để sang thế kỷ XXI. Cuộc chia 

tay với thế kỷ XX rõ ràng không phải là 
hoàn toàn lạc quan. Có quá nhiều sự kiện khiến 
con người phải lo lắng. Bởi vậy, để nhìn nhận sự 
vận động xã hội một cách khách quan, bình tĩnh 
chia tay với quá khứ, trên khắp các diễn đàn học 
thuật và chính trị - xã hội, giới lý luận và các nhà 
hoạt động xã hội thế giới đang làm những cuộc 
đại tổng kết về thế kỷ XX. Đã có nhiều công trình 
tổng kết theo các chuyên ngành khác nhau về thế 
kỷ này. 

Việc nhìn lại thế kỷ XX và dự báo về thế kỷ XXI, 
đương nhiên có thể tiến hành theo nhiều cách. 
Trong bài viết này, chúng tôi chọn phương án 
điểm lại những sự kiện lớn và những xu hướng lớn 
đã xảy ra trong thế kỷ XX để góp phân phân tích, 
đánh giá từng sự kiện, tìm hiểu ý nghĩa và ảnh 
hướng của chúng đối với sự phát triển. Việc dự 
báo triển vọng của thế kỷ XXT sẽ được trình bày 
gắn liền với từng nội dung, không tách thành một 
phân riêng. 

* 
* » 


Trong thế kỷ XX, một nhân tố đã gây nên 
những biến đổi chưa từng có trong đời sống con 
người, đó là sự tác động mạnh mẽ và sâu rộng của 
khoa học và công nghệ. | 

Mặc dù nhiều nhà tư tưởng đang gay gắt lên án 
tình trạng có quá ít người được trực tiếp hưởng 
thành quả của cách mạng khoa học - công nghệ, 
song dẫu sao vẫn phải thấy rằng, từ Đông sang 
Tây, dù ở nước phát triển hay ở nước chậm tiến, 
đâu đâu con người cũng cảm nhận được sự biến 
đổi mau chóng của khoa học và công nghệ. 
Những thành tựu khoa học mới và những ứng 


NGUYÊN DUY QUÝ * 


dụng kỹ thuật mới đang hằng ngày, hằng giờ xuất 
hiện, làm cho mọi sự thống kê và mô tả đều có 
nguy cơ trở nên không đầy đủ. Với thế kỷ XX, dự 
báo của C. Mác về khoa học trở thành lực lượng 
sản xuất trực tiếp đã được thực tế chứng minh là 
đúng. Khoa học nửa sau thế kỷ XX là khoa học 
gắn liền với công nghệ thông tin. Đây là yếu tố 
làm cho các khoa học chuyên biệt thâm nhập vào 
nhau một cách sâu sắc và đông thời tác động trực 
tiếp vào mọi mặt của đời sống. Vấn đề là ở chỗ, 
sự xuất hiện những phát kiến khoa học mới, làn 
sóng đổi mới công nghệ ngày càng mau chóng, 
thông tin và tri thức được coi như một thứ quyên 
lực... không chỉ đóng vai trò rất trọng yếu đối với 
nền sản xuất xã hội mà còn trực tiếp làm biến đổi 
đời sống chính trị - xã hội. 

Với cuộc cách mạng khoa học - công nghệ như 
một xu thế xuyên qua mọi quốc gia (kể cả các 
quốc gia chậm phát triển), thông tin, tri thức, tay 
nghề cùng với trí sắng tạo - tưởng tượng, tài năng 
quản lý, văn hóa, nhân phẩm... đã từng bước trở 
thành những nhân tố quan trọng hơn đối với sự 
phát triển. Con người ngày càng trở thành một 
nguồn lực rất cơ bản, quyết định sự đi lên hay thụt 
lùi của mỗi quốc gia. Đây là điều quan trọng nhất 
mà cách mạng khoa học - công nghệ ở thế kỷ XX 
đã đem lại cho loài người. 

Nhờ cách mạng khoa học - công nghệ, nền sản 
xuất xã hội nói chung đã thay đổi, mở ra cho các 
quốc gia sự tìm kiếm cách thức phát triển mới 
không nhất thiết phải dựa nhiều vào các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên như trước kia. Ngày nay, 
không nhất thiết phải có tiềm năng tự nhiên to lớn 


* GS, TS, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Trung tâm 
Khoa học Xã hội và Nhân văn quôc gia 
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các quốc gia mới có thê phát triển được. Người ta 
chú ý hơn đến các nguồn lực có khả năng tái sinh 
và tự sinh sản. Thông tin và tri thức trở thành yếu 
tố đầu vào của hệ thống. sản xuất, quản lý ; đó 
là công cụ để sáng tạo của cải, là chìa khóa của 
phát triển. 

Không thể không tính đến những tác động 
đáng kể của khoa học - công nghệ trong thế 
kỷ XX đối với nên văn hóa và sự giao tiếp xã hội. 
Công nghệ thông tin đã bắt đầu liên kết gia đình, 
công ty, xí nghiệp, quốc gia, quốc tế thành một 
mạng lưới làm cho các nhà chiến lược buộc phải 
ít nhiều thay đối thái độ của mình đối với thiên 
nhiên và xã hội. Đang hình thành những tiêu 
chuẩn mới chỉ phối nghiên cứu, đào tạo, sản xuất 
chào hàng, chuyển giao công nghệ và các loại 
dịch vụ khác... mà mọi quôc gia đều buộc phải 
chú ý. Con người đang quan tâm nhiều hơn đến 
vấn đề cộng sinh : sống hài hòa với thiên nhiên. 

Nhưng khoa học và công nghệ đang tiền nhanh 
hơn sự quan tâm của con người. và SỰ tiếp nhận 
chúng cũng không đồng đều ở các quốc gla. 
Chính điều này làm nảy sinh những mặt trái của 
sự phát triên khoa học và công nghệ. Khi thúc đây 
quá trình chuyển các xã hội từ nên văn minh công 
nghiệp sang nên văn minh cao hơn, khoa học và 
công nghệ thế kỷ XX đồng thời đã làm tăng thêm 
khoảng cách giữa các nước phát triển và các nước 
đi sau, giữa các nước giàu và các nước nghèo, 
giữa người giàu và người nghèo... Cơ hội để hội 
nhập và tránh tụt hậu có thể mở ra với một số 
nước, nhưng cũng khép lại với một số nước. Cách 
mạng khoa học - công nghệ không phải là không 
có mặt trái của nó. 

Nói tóm lại, khi nhìn lại thế kỷ XX, chúng ta 
phải bắt đầu từ cuộc cách mạng khoa học và công 
nghệ. Trong suốt thế kỷ, mà đặc biệt là ở những 
thập niên sau, khoa học và công nghệ đã thực sự 
đóng vai trò như là một nhân tố toàn cầu, chi phối 
và quy định sự phát triển của nhiều lĩnh vực khác, 
kể cả lĩnh vực chính trị - xã hội. 

Hầu hết các nhà dự báo đều cho rằng, sang thế 
kỷ sau, khoa học và công nghệ sẽ còn phát triển 
với tốc độ nhanh hơn. Những biến đối mà khoa 
học đem lại cho con người là rất lớn ; nhiều công 
nghệ hiện đang sử dụng sẽ lạc hậu ngay ở thập 
niên đầu... Dù phát triển với tốc độ nào và đi theo 
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hướng sắng tạo nào, khoa học trong thế kỷ tới 
cũng vần là khoa học của xu hướng vì con người, 
vì hạnh phúc của con người. Khoa học càng phát 
triển, con người sẽ càng có cơ hội để sống tốt đẹp 
hơn. Những phản tác dụng của nó đương nhiên 
cũng vẫn xuất hiện, nhưng đó không phải là hậu 
quả tất yếu của sự phát triển khoa học, mà là phụ 
thuộc vào việc con người sử dụng khoa học vào 
mục đích øi. 
* 
* * 


Cùng với cuộc cách mạng khoa học - công 
nghệ, chủ nghĩa tư bản, nên kinh tế thị trường và 
xu thế toàn cầu hóa trong thế kỷ XX phát triên rất 
mạnh. Đây là một xu thế chứa đựng các cơ hội, 
đồng thời cũng là thách thức ghê gớm đối với mọi 
quốc gia dân tộc, đặc biệt là các quốc gia đang 
phát triên. 

Từ những năm 80, cơ chế thị trường với sự vận 
động của các công ty xuyên quốc gia - đa quốc gia 
tư bản chủ nghĩa đã làm cho nên kinh tẾ thế giới 
từng bước chuyển sang cấp độ toàn cầu. Từ đó, 
thuật ngữ “toàn cầu hóa” như cách biểu hiện nay 
xuất hiện. Các nền kinh tế quốc gia ngày càng 
xâm nhập vào nhau và hoạt động như một đơn vị 
ở cấp thê giới. Đó là một xu thế không cưỡng lại 
được. Đến nay, bất kể quốc gia nào, nếu không 
tiếp thu được những bài học của thị trường, không 
tạo lập được những phẩm chất cho phép cạnh 
tranh trong một trật tự kinh tế mới của thế gIỚI, thì 
không thê có cơ hội thành công. Những yêu cầu 
khách quan. của xu thế toàn cầu đối với sự phát 
triển bao gồm : một dân cư có trình độ về giáo 
dục ; một nguồn nhân lực dựa trên lao động trí tuệ 
và một quỹ tri thức dồi đào (giáo dục, thư viện, 
viện nghiên cứu, phòng, thí nghiệm.. 5); một hệ 
thống thông tin hiệu quả ; một cơ cấu tài chính 
linh hoạt ; một đội ngũ các nhà kinh doanh có 
năng lực ; và có thể có một vài công ty đa quốc 
gia đang vào cuộc với thế giới. 

Về phương diện kinh tế, toàn cầu hóa giống 
như một áp đặt các quan hệ xã hội thông qua việc 
tô chức lại các hoạt động sản xuất và thị trường 
mang tính xuyên quốc gia. Nhưng, nền kinh tế thế 
giới hiện nay vẫn là những thực thể riêng lẻ liên 
kết và tương tác lẫn nhau. Bởi vậy, trong cấu trúc 
toàn cầu vẫn bao gồm những cấu trúc cục bộ. Vì 
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thế, toàn cầu hóa một mặt thúc đẩy cho sự hợp 
nhất, mặt khác vẫn không xóa bỏ được mâm 
mống của những mâu thuẫn và xung đột. Đó là sự 
khác biệt giữa các khu vực và quôc gia cũng như 
sự phân hóa và phân cực trong nên kinh tế thế 
giới. Mâu thuần này đây nhanh sự phụ thuộc lẫn 
nhau của các nền sản xuất, đồng nhất hóa những 
tiêu dùng, kể cả tập quán, do việc truyền bá rộng 
khắp một mô hình văn hóa phương Tây. Những 
đặc thù dân tộc có nguy cơ bị hòa tan trong toàn 
cầu hóa, CÁC quốc gia yêu kém có nguy CƠ sẽ mắt 
dần quyên độc lập và tự chủ về kinh tế. 

Để đối trọng lại một cách chính đáng, một xu 
thế khách quan khác đã hình thành và đang trở 
nên có khả năng hơn. Các nước đi sau, đặc biệt là 
những nước có bề dày lịch sử về văn hóa đang 
hoạch định những chiến lược để giữ gìn bản sắc 
riêng, bảo vệ đặc thù dân tộc, nhằm tìm ra một 
con đường phát triển hợp lý, con đường kết hợp 
hài hòa quá khứ với tương lai, dân tộc với quốc tế. 

Trong những thập niên vừa qua, toàn cầu hóa 
trên thực tế là một quá trình hai chiều : vừa hội 
nhập, vừa phân hóa, diễn ra không đồng đều ở 
nhiều cấp độ. Bởi vậy, nó không ‹ chỉ là nhân tố tạo 
ra hòa bình, ôn định và phát triển mà còn là một 
nguyên nhân của xung đột, rối loạn và tình trạng 
kém phát triển. Quá trình toàn cầu hóa chưa mang 
lại lợi ích công bằng cho mọi quốc gia, vì một 
mặt, thương mại thế giới vẫn còn rất tập trung 
(10 nước hàng đầu chi phối 60% thương mại thế 
giới) ; mặt khác, tiến bộ công nghệ vẫn là thành 
quả chủ yếu của các nước công nghiệp tiên tiến. 
Theo báo cáo mới đây (7-1999) của UNDP thì 
khoảng cách giữa nước nghèo. nhất và nước giàu 
nhất về thu nhập, tuổi thọ, giáo dục và các chất 
lượng cuộc sông đã ngày một xa hơn trong vòng 
quay toàn câu hóa. 20% dân số thế giới hiện đang 
sông ở những nước có thu nhập cao nhất (hưởng 
86% GDP, 82% thị trường xuất khẩu hàng hóa và 
dịch vụ, 68% đầu tư nước ngoài trực tiếp, 93,3% 
mạng lưới viễn thông toàn cầu). Trong khi đó 
20% dân số nghèo khó của thế giới đang sống ở 
các nước nghèo chì được hướng chưa đầy 1% các 
thành quả. trên. Riêng về thu nhập, khoảng cách 
giữa 1/5 số người giàu nhất và 1/5 số người nghèo 
nhất tăng từ 30 lần (thập niên 60) lên 74 lần (thập 
niên 90), nghĩa là chỉ sau 4 thập niên. Đó là tác 
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động tiêu cực nhất của quá trình toàn cầu hóa. 
Nhìn chung, quá trình toàn cầu hóa vẫn còn nhiều 
lệch lạc, nó vẫn còn là công cụ của lợi nhuận chứ 
chưa phải là công cụ phục vụ con người. Trong 
khung cảnh đó, có ý kiến đã dự báo răng Tôi đây 
có thê xuất hiện một cuộc đụng đầu lịch sử mới cả 
về mặt chính trị - - chiến lược, và cả về mặt xã hội - 
văn hóa giữa hai thế giới : một bên là các trung 
tâm giàu có với tỷ t trọng dân số đang giảm dần và 
bên kia là một thê giới nghèo đói, không có cơ hội 
phát triển. 

Trong thế kỷ XX, đặc biệt là sau chiến tranh 
thế giới lần thứ hai, chủ nghĩa tư bản hiện đại đã 
có những thành công to lớn về phương diện kinh 
tế, và đó chính là tiền đề vật chất làm cơ sở cho 
chủ nghĩa tư bản có những vị thế khác về phương 
diện xã hội. Đạt tới tốc độ tăng trưởng rất cao và 
liên tục trong nhiều năm, lúc đầu là những nền 
kinh tế tư bản truyền thống (OECD), sau đó là các 
nước công nghiệp mới (NIC). 

Nguyên nhân của sự tăng trưởng này trước hết 
là do chủ nghĩa tư bản hiện đại đã sử dụng được 
những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học và 
công nghệ hiện đại, biết sử dụng chủ nghĩa tư bản 
độc quyên nhà nước. ở phạm vi toàn câu như là 
một công cụ điều tiết vĩ mô, biết vận hành nền 
kinh tế theo những quy luật khách quan của đời 
sống kinh tế tư bản chủ nghĩa. 

Tuy nhiên, trên thực tế, chủ nghĩa tư bản hiện 
đại, với bản chất “thối nát và ăn bám” của nó cũng 
đã tạo ra sự tăng trưởng kinh tế bằng những 
phương thức rất không lành mạnh. Thúc : đây chạy 
đua vũ trang và chiến tranh, tìm cách đây các vân 
đề xã hội nảy sinh do tăng trưởng kinh tế sang các 
nước nghèo. 

Trong thế kỷ XX, chủ nghĩa tư bản hiện đại đã 
thực sự đạt tới một giai đoạn phát triển cao mà 
chúng ta quen gọi là chủ nghĩa tư bản toàn cầu 
hóa. Nếu như ở nửa đầu thế kỷ, chính xác hơn là 


- từ sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, chủ nghĩa 


tư bản mới chỉ có khả năng độc quyền nhà nước 
(sử dụng nhà nước như một công cụ độc quyên) Ở 
các phạm vị quốc gia Ì hoặc khu VỰC, thì đến nửa 
sau thế kỷ nó đã bắt đầu độc quyên trên phạm vi 
toàn cầu. Đây là cái cốt lõi quy định bộ mặt và 
khả năng chủ chủ nghĩa tư bản hiện đại. 

Sự phát triển khách quan của chủ nghĩa tư bản 
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hiện đại nói lên rằng, với công cụ là sự điều tiết vĩ 
mô của nhà nước, của các chủ thể kinh tế toàn 
cầu, của cuộc cách mạng khoa học công 
nghệ, v.v... chủ nghĩa tư bản hiện đại trong thời 
gian tới vẫn có khả năng tự điều chỉnh và ở mức 
độ đáng kể, còn có thề thích ứng với yêu cầu phát 
triển mới của lực lượng sản xuất, đưa lại cho nhân 
loại những thành quả lớn. 

Tuy vậy, sự phát triển không đồng đều, mất 
cân đối, thiếu lành mạnh của chủ nghĩa tư bản 
hiện đại lại nói lên rằng, chủ nghĩa tư bản toàn cầu 
hóa chẳng những không. khắc phục được những 
mâu thuần vôn có của nó, mà ngược lại còn làm 
cho những mâu thuẫn đó ngày một sâu sắc hơn. 
Những mâu thuần này biêu hiện thành những 
khuyêt tật tất yếu của chủ nghĩa tư bản mà bản 
thân nó không thể tự giải quyêt được. Sự thống trị 
độc quyên của chủ nghĩa tư bản hiện đại không 
tránh khỏi tạo ra những nhân tố ngăn cản tiến bộ 
kỹ thuật và phát triển sản xuất. Trên thực tế, tốc 
độ tăng trưởng kinh tế ở nhiều nước tư bản chủ 
nghĩa. chậm hơn nhiều so với khả năng mà khoa 
học và công nghệ hiện đại cho phép. Sự phát triển 
không đồng đều, mất cân đối, thiêu lành mạnh... 
là đặc trưng rất khó che lấp của sự phát triển tư 
bản chủ nghĩa. Đây là nguyên nhân sâu xa khiến 
sự phát triển tiếp theo của chủ nghĩa tư bản từng 
bước dẫn tới sự thay thế nó, phủ định nó bằng 
những phương thức thích hợp hơn. 

* 


* * 


Cách mạng Tháng Mười Nga là một trong 
những sự kiện lớn nhất thế kỷ XX. Khi nhìn lại 
những sự kiện lớn nhất thế kỷ, quan niệm của các 
nhà nghiên cứu thường không giông nhau, nhưng 
hầu như không, thấy ai vô tình hay cố ý bỏ qua sự 
kiện này ; tất cả đều dành nhiều công sức đê đánh 
giá về tầm vóc và ý nghĩa của nó. 

Trong lịch sử nhân loại đã từng xuất hiện 
nhiều cuộc cách mạng có ảnh hưởng lớn tới sự 
phát triển của nhiều cộng đồng, song Cách mạng 
Thắng. Mười Nga là cuộc cách mạng có ý nghĩa 
lịch sử toàn câu. Trước đó có chăng chỉ cách 
mạng tư sản Pháp (1789) mới có thể ít nhiều so 
sánh được với nó. Không thể phủ nhận, Cách 
mạng Tháng Mười Nga đã mở ra thời kỳ mới cho 
các dân tộc trên phạm vi toàn cầu đấu tranh vì độc 
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lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Có thể nồi, không 
có Cách mạng Tháng Mười, nhiều quốc gia trên 
thế giới không thể có cơ hội giành được độc lập 
dân tộc, thực hiện bước quá độ lịch sử lên chủ 
nghĩa xã hội. Thuận lợi khách quan đó đã được 
thực tiễn xác nhận và khó có thể nói khác được, 
cho dù ở hai thập niên cuối thế kỷ, những biến 
động đầy bi kịch diễn ra đã làm chậm lại tiến trình 
lịch sử. Thực tế tình hình thế giới trong suốt thế 
kỷ đã chỉ rõ Cách mạng Tháng Mười đã tác động 
mạnh mẽ đến toàn bộ quá trình phát triển của thế 
giới. Do vậy, việc khẳng định thời đại ngày nay là 
thời đại được mở đầu bằng sự kiện Cách mạng 
Tháng Mười, trên thực tế, là có cơ sở. 

Mặc dù giờ đây chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên 
Xô và các nước Đông Âu sụp đổ, song, điều đó 
cũng không thể phủ nhận một sự thật là Liên Xô, 
thành quả vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười, từ 
một nước tư bản trung bình chỉ sau vài thập niên 
đã trở thành một siêu cường, là lực lượng chủ yếu 
nhất đã cứu nhân loại thoát khỏi thảm họa phát xít 
trong chiến tranh thế giới thứ hai, tạo điêu kiện 
cho nhiều quốc gia từ địa vị thuộc địa đã giành 
được độc lập dân tộc. 

Cách mạng Tháng Mười thành công, tư tưởng 
của V.I.Lê-nin vê sự nghiệp giải phóng các dân 
tộc thuộc địa được truyền bá khắp thế giới, làm 
thức tỉnh tất cả các dân tộc bị áp bức. Lần đầu tiên, 
các giai cấp và các dân tộc bị áp bức nhìn thấy tắm 
gương hiện thực của sự giải phóng. Từ đó phong 
trào giải phóng dân tộc dâng lên khắp nơi. 

Thế kỷ XX cũng là thế kỷ đầu tiên xảy ra hai 
cuộc chiến tranh thể giới. Và, chiến tranh thế giới 
lần thứ hai là cuộc chiến tranh lớn nhất thế kỷ. 
Những thiệt hại và tác động tiêu cực mà cuộc 
chiến tranh này gây ra cho nhân loại mãi mãi sẽ 
còn là lời cảnh báo đối với nhiều thế hệ mai sau. 
Nhiều bài học đắt giá về phương diện quân sự, 
kinh tế, lịch sử, văn hóa... đã và sẽ còn được đúc 
kết từ cuộc chiến tranh này. 

Như ta đã biết, sau năm 1945, toàn bộ châu Âu 
đã bị chiến tranh tàn phá nặng nề. Riêng Liên Xô, 
thiệt hại về người đã lên tới hàng chục triệu. Hầu 
hết cơ sở sản xuất của nền công nghiệp Liên Xô 
gây dựng sau 15 năm đã phải bắt đầu lại từ cơ sở 
hạ tầng. Phần lớn châu A cũng bị tàn phá. Nhật 
Bản, ngoài việc phải hứng chịu hai quả bom 


Nghiên sứu - Yrao đồi 


nguyên tử, cũng bị thiệt hại nặng nề về nhiều mặt. 
Trung Quốc, Phi-líp-pin, Triều Tiên, Ma-lai-xi-a... 
đều là những nước chịu tôn thất nhiều về người 
và của trong chiến tranh. Trong ký ức nhân 
loại, những địa danh ở châu Á như Hi-rô-si-ma, 
Na-ga-da-ki, Nam Kinh... cũng chẳng kém gì, nếu 
không muốn nói là có phần còn khủng khiếp 
hơn những địa danh ở châu Âu như Li-đi-xe, 
Búc-khen-van, Ôt-sơ-ven-xim... 

Chỉ có Mỹ là thu lợi nhiều trong cuộc chiến 
tranh này. Sau chiến tranh, Mỹ trở thành nước 
mạnh nhất về kinh tế. Năm 1945, nền kinh tế Mỹ 
chiếm hơn 50% GDP của thế giới. Hơn thế nữa, 
lúc đó Mỹ nắm độc quyền vũ khí hạt nhân ; nghĩa 
là cuộc chiến tranh thế giới thứ hai đã làm cho Mỹ 
mạnh hơn tất cả các nước khác cả về kinh tế và cả 
về quân sự. Quyền chỉ phối và quyết định trật tự 
thế giới sau chiến tranh, ngoài Liên Xô là nước hy 
sinh nhiều nhất và chiến thắng vẻ vang, thì chỉ 
còn có Mỹ. 

Rõ ràng là chiến tranh thế giới lần thứ hai đã 
cho phép Mỹ thực hiện được một phần tham vọng 
bá chủ thế › giới của mình. Mỹ gạt bỏ một số nước 
Tây Âu để nắm các thuộc địa theo kiểu chủ nghĩa 
thực dân mới ; lập ra Liên minh quân sự Bắc Đại 
Tây Dương năm 1949 ; thiết lập các căn cứ quân 
sự bao vây chống Liên Xô, làm sen đầm quôc tế 
đàn áp phong trào cách mạng thế giới. Từ 
năm 1947, Mỹ thực hiện các chiến lược ngăn chặn 
chủ nghĩa cộng sản, trực tiếp Bây chiến tranh lạnh 
chống Liên Xô và chống các nước xã hội chủ 
nghĩa khác. 

Chiến tranh thế giới thứ hai đã thay đổi vị thế 
của nhiều quốc gia trên thế giới. Với sự giúp đỡ 
của Liên Xô, phong trào độc lập dân tộc nổi lên 
mạnh mẽ ở khắp các châu lục. Sau Cách mạng 
Tháng Tám 1945 ở Việt Nam, hơn 100 quốc gia 
đứng dậy giành độc lập đã gắn liền với xu hướng 
xã hội chủ nghĩa. Có thể nói, thế kỷ XX cũng là 
thế kỷ của phong trào giải phóng dân tộc. 

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, từ năm 1947 
đến năm 1949, với sự giúp đỡ của Liên Xô, các 
nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Bắc Triều 
Tiên lần lượt ra đời. Tháng 10-1949 nước Cộng 
hòa nhân dân Trung Hoa được thành lập. 
Năm 1959 cách mạng Cu-ba thành công, nhà 
nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên có mặt ở Tây bán 
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cầu. Từ năm 1950, hệ thống các nước xã hội chủ 
nghĩa hình thành ; thế giới xuất hiện hai phe có 
chế độ chính trị - xã hội đối lập nhau. Từ đó, hệ 
thống xã hội chủ nghĩa thế giới đóng vai trò quan 
trọng trong trật tự thế giới, đặc biệt là giai đoạn 
trước những năm 70. Hệ thống này đã trở thành 
lực lượng đối trọng lớn nhất đối với các thế lực để 
quốc chủ nghĩa, là chỗ dựa tin cậy của phong trào 
cách mạng thế giới. Hệ thống này đã đoàn kết 
được các dân tộc trong cuộc đấu tranh vì hòa bình, 
độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội. : 

Tuy nhiên, thời kỳ chiến tranh lạnh giữa hai hệ 
thống chính trị - xã hội đối lập nhau dẫu sao cũng 
vẫn là thời kỳ nguy hiểm cho hòa bình thế giới. 
Loài người đã phải hơn một lần đứng trên miệng 
hố của chiến tranh hạt nhân. Liên Xô là người đã 
hoàn thành sứ mạng vĩ đại của mình là giữ cân 
bằng lực lượng, khống chế được tất cả các liên 
minh quân sự và căn cứ quân sự của đế quốc Ở 
châu Âu và châu Á (khối NATO, liên minh Nhật - 
Mỹ, khối SEATO, khối CENTO...) bảo đảm cho 
hòa bình (cục bộ) và ổn định (tương đối) của nhân 
loại trong suốt hơn nửa thế kỷ. 

Hệ thống xã hội chủ nghĩa mà trụ cột là Liên 
Xô phát triển rực rỡ vào những năm 50 - 60. Tốc 
độ tăng trưởng kinh tế của Liên Xô thời kỳ đó 
cùng với những thành tựu về khoa học, về quân 
sự, về quản lý xã hội... đã cho phép Liên Xô đóng 
vai trò là một siêu cường chỉ phối sự phát triển của 
thế giới. Tuy nhiên, từ những năm 70, tốc độ tăng 
trưởng của nền kinh tế của các nước xã hội chủ 
nghĩa chậm dần và bắt đầu sa sút. Cuối những 
năm 70 tình trạng khủng hoảng lộ rõ và ngày một 
nghiêm: trọng, trong khi phương Tây tư bản chủ 
nghĩa vân ôn định và tăng trưởng. Ở Đông Âu, xu 
hướng muốn thoát ra khỏi vòng ảnh hướng của 
Liên Xô ngày một gay gắt. Các phương án cải 
cách đối với nền kinh tế nói riêng và với chủ 
nghĩa xã hội nói chung bắt đầu được tìm kiếm ; 
đầu tiên là ở Trung Quốc, sau đó là ở Hung-ga-ri 
rồi ở một vài nước khác. r 

Sự sụp đổ của- chế độ xã hội chủ nghĩa Ở 
Liên Xô và Đông Âu là “điều bất ngờ lớn nhất thế 
kỷ”. Những năm gần đây, giới học thuật và các 
nhà hoạt động chính trị - xã hội đã lý giải nhiều 
về sự kiện này. Khá nhiều nguyên nhân khác nhau 
được nều ra, song hầu như chưa ai thật sự thỏa 
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mãn với những nguyên nhân đã được xác định. 
Việc tìm kiếm nguyên nhân đích thực CỦa SỰ SỤP 
đổ này đã và sẽ còn là “câu đố của thế kỷ”. Đương 
nhiên, mỗi quốc gia, mỗi đảng phái... đều đã tìm 
cách giải thích thực chất của vấn đề theo quan 
điểm của riêng mình. Nhiều nguyên nhân nêu ra 
đã được coi là đúng hoặc ít nhiều hợp lý. Tuy 
nhiên đó vẫn chưa phải là lời giải đáp cuối cùng. 

SỰ SỤP đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa, như 
nhiều tài liệu đã phân tích, có rất nhiều nguyên 
nhân, trong đó có một nguyên nhân mà mọi quan 
điểm đều phải công nhận là sự yếu kém của nền 
sản xuất xã hội. Nền kinh tế các nước xã hội chủ 
nghĩa mặc dù có tăng trưởng, thậm chí có thời kỳ 
tăng trưởng rất cao, nhưng quản lý kinh tế theo cơ 
chế hành chính, tập trung quan liêu kéo dài nên 
tăng trưởng không bền vững, dẫn đến trì trệ. 
Nguyên nhân này cùng với những sai lầm chủ 
quan khác, lại thêm tác động của sự phá hoại từ 
bên ngoài đã làm cho chế độ xã hội chủ nghĩa ở 
Liên Xô và Đông Âu sụp đổ. 

Sự tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở 
Liên Xô và Đông Âu đặt sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội của một số nước vào tình huống khó 
khăn. Bởi vậy, những chính sách cải cách, đôi mới 
của các nước xã hội chủ nghĩa hiện nay chuyển 
dần nền kinh tế Sang CƠ chế thị trường, hội nhập 
với sự phát triển chung của thế giới trong xu 
hướng toàn cầu hóa là quá trình không thê khác 
được. Nhưng làm sao để giữ được độc lập chủ 
quyên quốc giả và đi con đường xã hội chủ nghĩa 
là cả một cuộc đấu tranh cực kỷ khó khăn, 
phức tạp. 

Sự sụp đô của Liên Xô và Đông Âu làm cho 
chủ nghĩa xã hội hiện thực bị suy yếu và ảnh 
hưởng sâu sắc đến phong trào cách mạng thế giới. 
Đây là một bước lùi. Nhưng chủ nghĩa xã hội vẫn 
là một xu hướng vận động tất yếu của xã hội loài 
người trong thế kỷ XXI. 

Chủ nghĩa tư bản ngày nay không còn nguyên 
nghĩa như chủ nghĩa tư bản thời C.Mác đã nghiên 
cứu. Bản thân chủ nghĩa tư bản đã có nhiều thay 
đôi, đặc biệt đã ap dụng được những thành tựu 
cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại, đưa tới 
tăng năng suất lao động ngày càng cao. Tuy 
nhiên, xét về bản chất, việc bóc lột giá trị thặng dư 
đối với người lao động làm thuê mặc dù về hình 
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thức có tinh vi hơn, nhưng cơ bản tính chất bóc lột 
vẫn không thay đôi. Hơn thế nữa, chủ nghĩa tư bản 
hiện đại mang trong nó những mâu thuần khách 
quan. Những mâu thuần này biểu hiện thành 
những khuyêt tật tất yếu của chủ nghĩa tư bản mà 
bản thân nó (trong khuôn khô của chủ nghĩa tư 
bản) thì không thể tự điều chỉnh được. Sự phát 
triên tiếp theo của chủ nghĩa. tư bản không tránh 
khỏi sẽ dẫn tới sự thay thế nó, phủ định nó bằng 
những phương thức thích hợp. Cần lưu ý rằng, 
hiện nay, nhiều học giả tư sản cũng đưa ra nhận 
xét tương tự. Họ thừa nhận chủ nghĩa tư bản 
không phải là hình thái xã hội cuối cùng của lịch 
sử. Dù có được “cải tiến” như thế nào thì cuối 
cùng chủ nghĩa tư bản cũng bị vượt qua. 

Từ sau khi chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và 
Đông Âu sỤụp đổ, mặc dù rơi vào thoái trào, các 
Đảng Cộng sản, phong trào công nhân và phong 
trào dân chủ ở các nước xã hội chủ nghĩa trước 
đây cũng như ở ở các nước tư bản vẫn tiếp tục hoạt 
động. Có thể nói, sau một thời gian, nhiều Đảng 
Cộng sản đã lấy lại được thăng bằng, từng bước 
khôi phục tô chức và tiếp tục hoạt động. Trên thế 
giới, một số nước như Trung Quốc, Việt Nam, 
Cu-ba, Triều Tiên... vẫn kiên trì con đường xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. Điều đó có cơ sở để dự báo 
rằng, các nước xã hội chủ nghĩa không những vấn 
trụ vững trước sóng gió mà còn có bước phát triên 
theo xu hướng đối mới, cải cách. 

* 
* 3x 


Tới hai thập niên đầu thế kỷ XX, dưới chế độ 
hà khắc của thực dân Pháp, mâu thuần cơ bản của 
xã hội Việt Nam đã tới mức độ rất sâu sắc. Bởi 
vậy, nguyện vọng giành độc lập dân tộc của nhân 
dân ta là động lực chủ yếu của sự vận động lịch SỬ 
lúc đó. Tuy nhiên, các phong trào yêu nước chốn 
Pháp ở Việt Nam từ cuôi thế kỷ XIX đến đầu thê 
kỷ XX đều rơi vào khủng hoảng về đường lối nên 
không thành công. 

Từ sau năm 1917, được sự nêu gương, cô vũ 
của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga, nhiệm vụ 
giải phóng đân tộc được đặt ra như là nhu câu bức 
xúc của các tô chức và các phong trào yêu nước. 
Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc được tiếp thu 
Luận cương của V.I.Lê-nin vê vấn đề dân tộc và 
thuộc địa, lý luận Mác - Lê-nin từ đó trở thành 
kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam. 
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Theo ngọn cờ của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, đầu 
năm 1930 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Cách 
mạng Việt Nam bước sang thời kỳ mới. Đẳng 
Cộng sản Việt Nam ra đời là một trong những sự 
kiện trọng đại nhất của dân tộc Việt Nam trong 
thế kỷ XX. 

Năm 1945, chớp thời cơ “có một không hai” 
của lịch sử, Đảng ta đã thực hiện thành công Cách 
mạng Tháng Tám, mở ra kỷ nguyên mới cho đất 
nước - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội. Cách mạng Tháng Tám 1945 của Việt Nam 
không những có ý nghĩa to lớn đối với dân tộc 
Việt Nam mà còn có ý nghĩa quốc tế sâu sắc. 

Từ 1946 đến 1954, để bảo vệ chính quyền cách 
mạng, nhân dân Việt Nam đã tiến hành cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp và đã giành 
được thắng lợi hết sức vẻ vang. Chiến thắng Điện 
Biên Phủ “chấn động địa cầu” đã kết thúc cuộc 
kháng chiến và trở thành lời kêu gọi đầy sức 
thuyêt phục đôi với các dân tộc bị áp bức đứng lên 
tự giải phóng giành độc lập. 

Ngay đầu những năm 50, khi cuộc chiến tranh 
giải phóng của nhân dân Việt Nam đang phát triển 
và sắp giành được thắng lợi quyết định, nước 
Pháp đang đứng trước những thất bại không thể 
tránh được, Mỹ đã nhòm ngó Đông Dương. Trong 
cuộc đọ sức lịch sử với chủ nghĩa cộng sản, một 
mặt, Mỹ cố gắng né tránh những cuộc đụng đầu 
trực tiếp về quân sự với Liên Xô, nhưng mặt khác 
lại tập trung mọi tiềm năng quân sự để đàn Ap 
phong trào cách mạng ở các nước có xu hướng xã 
hội chủ nghĩa. Việt Nam là nơi Mỹ trực tiếp thử 
nghiệm những chiến lược chống cộng của mình, 
ngăn chặn sự lan rộng của chủ nghĩa cộng sẵn, 
Ngày 20-7-1954, khi Hiệp định Giơ-ne-vơ về 
chấm dứt chiến tranh Đông Dương được ký kết, 
Mỹ tìm cách đứng ngoài mọi ràng buộc đê thực 
thi chiến lược can thiệp vào Đông Dương. Chính 
ngày hôm đó, Tổng thống Mỹ trắng trợn tuyên 
bố : “Mỹ không ký Hiệp định Giơ-ne-vơ nên 
không bị ràng buộc bởi hiệp định”. Tháng 7-1960, 
Mỹ chính thức đưa quân đội vào Việt Nam, bắt 
đầu một cuộc chiến dài nhất thế kỷ xX và. cho tới 
nay vẫn là cuộc chiến lớn nhất của Mỹ tiến hành 
Ở ngoài nước. 

Trải qua 20 năm chiến đấu anh dũng vì độc 
lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, cuối 
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cùng, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của 
nhân dân Việt Nam đã giành thắng lợi hoàn toàn. 

Rõ ràng là phạm vi ảnh hưởng và ý nghĩa của 
hai cuộc kháng chiến chống đề quốc của nhân dân 
Việt Nam đã vượt ra ngoài phạm vi một dân tộc, 
xứng đáng là những sự kiện có ý nghĩa quốc tế lớn 
của thế kỷ XX. Sự thất bại của chủ nghĩa ‹ để quốc 
Pháp và Mỹ đã lay động mọi quan điêm của tât cả 
các bên ít nhiều có liên quan, từ phía kẻ thù 
đến những người đã từng ủng hộ nhân dân ta. 
Những bài học lịch sử nghiêm túc đã và sẽ còn 
được đúc kết. 

Sau chiến tranh, đất nước. ta bước vào thời kỳ 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng không kém 
phân khó khăn gian khổ. Những sai lầm, khiếm 
khuyết trong xây dựng đất nước ngày một bộc lộ, 
Đảng ta đã nghiêm túc nhận thức và khắc phục 
những sai lầm đó. Kể từ Đại hội VI của Đẳng 
năm 1986, đường lối đổi mới được thông qua và 
được thực hiện, đưa đất nước bước sang một thời 
kỳ mới. 

Giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng 
Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta thực 
hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đưa đất nước 
thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội kéo 
dài nhiều năm để bước vào thế kỹ XXI. Sau hơn 
nửa thế kỷ, khuynh hướng chính trị xã hội chủ 
nghĩa trở thành một sức mạnh hiện thực có vai trò 
rât lớn trong sự phát triên đât nước. 

Như vậy, khi nhìn lại lịch sử Việt Nam trong 
thế kỷ XX có thể nhận định rằng : thế kỷ XX - 
một trong những thế kỷ huy hoàng của Tổ quốc 
Việt Nam. 

Trong những thập niên đầu thế kỷ ÄXIL chủ 
nghĩa xã hội ở ơ Việt N am sẽ tiếp tục phát triển theo 
xu hướng đổi mới. Đất nước Việt Nam sẽ dần dần 
ra khỏi thứ tự xếp hạng thấp về thu nhập quốc dân, 
và sẽ có cải thiện dần trong bảng xếp hạng chỉ số 
phát triển con người. Trên con đường phát triên 
của mình, Việt Nam sẽ có nhiều thuận lợi, đồng 
thời phải đối phó với nhiều thách thức to lớn. 
Chúng ta tin tưởng rằng, Đảng ta, nhân dân ta sẽ 
phát huy được những thuận lợi, vượt qua được 
thách thức để hoàn thành thắng lợi những nhiệm 
vụ rất nặng nề, nhưng cũng rất vẻ vang là bảo vệ 
vững chắc nên độc lập của dân tộc và xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội. 
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ĐẨY MẠNH GIA0 LƯU VÀ HỢP TÁ 


KINH TẾ 0IỮA VIỆT NAM 


Với (ÁC NƯỨC LÁNG GIÊNG 


BÙI DANH LƯU * 


RONG những thập niên gần đây, “toàn cầu 

hóa về kinh tế” một xu thế được khăng định 

trên thế giới, giao lưu và hợp tác kinh tế đã 
trở thành một lĩnh vực không thể thiếu, vì không một 
quốc gia nào có thể đóng cửa để tự giải quyết lấy 
vấn đề kinh tế của nước mình. 

Theo xu thế đó là các nước đều tìm cách phát 
huy nội lực, đồng thời điều chỉnh nền kinh tế của 
nước mình để có thể hội nhập với kinh tế thị trường 
quốc tế và khu vực. Trong quá trình hội nhập kinh 
tế khu vực, giao lưu kinh tế biên giới đóng một vai 
trò quan trọng, đặc biệt là những nước có đường 
biên giới dài như nước ta (4.512 km) 

Nhìn lại mấy chục năm qua, giao lưu kinh tế qua 
biên giới của nước ta đã có bước phát triển, trở 
thành một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát 
triển kinh tế đối ngoại, nó góp phần đẩy mạnh kinh 
tế - xã hội các địa phương biên giới và gắn với sự 
phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa các 
nước láng giềng. 

Việt Nam và Trung Quôc có 1306 km đường 
biên giới chung. Từ năm 1949 buôn bán giữa hai 
nước có những bước phát triển nhanh chóng. Năm 
1954, chính phủ hai nước đã ký “Nghị định thư về 
buôn bán biên giới giữa Trung Quốc và Việt Nam”. 
Từ đó các trạm thương mại biên giới, các chợ cửa 
khẩu được mở mang. Năm 1953, hai nước ký hiệp 
định mở lại tuyến đường sắt liên vận Đồng Đăng - 
Bằng Tường và Lào Cai - Hà Khẩu. Các hiệp định 
trên đã góp phần quan trọng vào. việc phát triển 
giao lưu và hợp tác kinh tế giữa hai nước. Sau một 
số năm giao lưu buôn bán giữa hai nước gần như 
dừng thì đến năm 1991, chính phủ hai nước Việt 
Nam và Trung Quốc ký kết hiệp định tạm thời giải 
quyết công việc trên vùng biên giới. Từ đó đến nay 
hai nước đã mở được 25 cặp cửa khẩu, hàng trăm 
đường mòn, hàng chục chợ đường biên, giao lưu 
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biên giới của hai nước lại được 
phát triển mạnh mã. 

Trung Quốc coi Việt Nam là 
cửa ngõ nối thông đến thị 
trường các nước ASEAN. 

Việt Nam xuất khẩu sang 
Trung Quốc nguyên liệu, nông 
sản, khoáng sản, thủy sản, lâm 
sản, sản phẩm chăn nuôi, hàng 
thủ công... 

Trung Quốc xuất sang Việt 
Nam máy móc, đồ điện, máy kéo, đồ gia dụng, xe 
cơ giới, nhà máy thủy điện nhỏ, hóa chất nông 
nghiệp, thuốc trừ sâu, hàng công nghiệp nhọ, tạp 
phẩm, vật liệu xây dựng... 

Việt Nam và Lào có 2069 km đường biên giới 
chung, có hệ thống giao thông từ Tây sang Đông 
thuận lợi. 

Lào và Việt Nam có quan hệ truyền thống đặc 
biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng và hai Nhà 
nước. 

Sau hiệp định biên giới được ký kết 1-7-1990 
đến nay đã có 12 cửa khẩu được mở, trong đó có 
2 cửa khẩu quốc tế, 9 cửa khẩu quốc gia, 1 cửa 
khẩu địa phương và 7 chợ biên giới. 

Lào là nước nằm sâu trong lục địa, không có 
biển. Lào rất quan tâm đến giao lưu kinh tế đối với 
Việt Nam, qua Việt Nam để có đường ra biển Đông. 

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Lào là 
đa dạng hóa, mở rộng quan hệ hợp tác bên ngoài, 
biến đối kinh tế tự nhiên và bán tự nhiên thành nền 
kinh tế hàng hóa. 

Gần đây, Chính phủ Lào đã cho phép nhập 
hàng hóa Việt Nam vào 6 tỉnh của Nam Lào được 
miễn phí nhập khẩu. 

Lào đang tích cực xây dựng khu Thương mại 
Den-xa-vắn-Lao Bảo để đẩy mạnh quan hệ thương 
mại giao lưu kinh tế với Việt Nam. 

Nhìn chung sự chuyển biến tích cực của hai 
nước, giao lưu kinh tế càng ngày càng phát triển. 
Tuy nhiên do trình độ quản lý, cơ chế và chỉ đạo 
điều hành hai bên có khác nhau nên cả hai bên có 
phần còn lúng túng và kết quả giao lưu kinh tế biên 
giới còn bị hạn chế. 


* GS, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế 
Trung ương 


Nghiên su - Trao đôi 


Việt Nam và Cam-pu-chía có 1137 km đường 
biên giới trên bộ, lại có bờ biển liền kể nhau. Việt 
Nam và Cam-pu-chia có hiệp định về quy chế biên 
giới ngày 20-7-1882. Đến nay hai bên đã mở được 
23 cửa khẩu, trong đó có 2 cửa khẩu quốc tế, 7 cửa 
khẩu quốc gia, 14 cửa khẩu tỉnh và 29 chợ đường 
biên. Cửa khẩu Mộc Bài là cửa khẩu có triển vọng 
phát triển lớn. 

Hiện nay Cam-pu-chia đang xúc tiến xây dựng 
chợ Ba-vét đối diện với Mộc Bài và chợ Phnômđen 
đối diện với Tịnh Biên. Chuẩn bị xây dựng đường xa 
lộ Phnôm pênh - Mộc Bài - Sài Gòn và đường sắt 
xuyên Á Phnôm pônh - Lộc Ninh - Sài Gòn. 

Cam-pu-chia quan tâm xuất khẩu gỗ qua Việt 
Nam đến các nước thứ ba. Trong tương lai, các dự 
án hợp tác tiểu vùng sông Mô-công, phát triển 
“Hành lang đông tây”, dự án “Phát triển các vùng 
nghèo dọc hành lang đông tây” bao gồm sự hợp tác 
các nước trong lĩnh vực giao thông vận tải, viễn 
thông, khai thác tài nguyên, phát triển thương mại, 
du lịch, hợp tác lao động, văn hóa - xã hội phát triển 
sẽ phát huy lợi thế các vùng nghẻo, thúc đẩy giao 
lưu kinh tế giữa các nước. 

Thái Lan là nước có tiểm năng kinh tế phát triển, 
tác động trực tiếp đến giao lưu kinh tế của Lào, 
Cam-pu-chia và cò tác động đến Việt Nam qua biên 
giới phía Tây, Tây-Nam. Năm 1989, Thái Lan thực 
hành chính sách “Bán đảo vàng”, thành lập hạ tầng 
kinh doanh biên giới nhằm tăng cường vị trí của 
mình và chiếm lĩnh thị trường trong khu vực. Từ năm 
1991, quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Thái Lan 
được cải thiện thêm sau khi ta gia nhập ASEAN. 

Việt Nam và Thái Lan đã ký kết 13 hiệp định về 
thương mại, vận tải, hàng không, hợp tác kinh tế - 
kỹ thuật, bảo hộ đầu tư, tránh đánh thuế hai lần. 
Thái Lan rất quan tâm thúc đấy xây dựng dự án 
đường bộ, đường sắt xuyên Á, các trục đường 9, 
đường 12 hướng sang phía đông của Việt Nam. 

Nhìn chung từ năm 1991 đến nay, tổng kim 
ngạch xuất nhập khẩu trên khu vực biên giới 
tăng nhanh, xuất nhập khẩu chính ngạch đạt 
397 triệu USD, tăng 23%/năm, xuất nhập khẩu tiểu 
ngạch đạt 1 278 tỉ đồng Việt Nam (thống kê chưa 
đầy đủ) tăng 17%/năm. Hàng xuất khẩu của ta chủ 
yếu là nguyên liệu sơ chế, nông - hải sản. Hàng 
công nghiệp của ta còn kém sức cạnh tranh, chưa 
có chỗ đứng trên thị trường các nước so với hàng 
hóa của Trung Quốc và Thái Lan. 

Trong giao lưu kinh tế với các nước láng giêng 
còn có các phương thức mới như tạm nhập, tái xuất, 
chuyển khẩu, quá cảnh được thực hiện đã mang lại 
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những hiệu quả nhất định. Hệ thống chợ biên giới 
đã được mở mang, tuy nhiên nhìn chung các chợ 
còn nghèo nàn, lạc hậu và chưa có cơ chế thu hút 
khách nước ngoài sang hoạt động trên đất ta nhằm 
nâng cao hiệu quả cao hơn nữa. 

Du lịch qua lại trên biên giới đường bộ khá nhộn 
nhịp nhất là khách từ Trung Quốc sang Việt Nam. 
Năm 1990, khách du lịch đường bộ chiếm khoảng 
10% so với tổng khách du lịch vào Việt Nam. Đến 
năm 1998 đã tăng lên gấp 10 lần và chiếm 30% 
tổng hành khách quốc tế vào Việt Nam. 

Doanh thu du lịch ở một số tỉnh tăng cao như 
Lạng Sơn, Quảng Ninh đạt 5 - 6% GDP của tỉnh. 
Trên 23 tỉnh biên giới có tới 600 khách sạn, nhà 
nghỉ với 13 000 phòng. 

Tuy nhiên vấn đề du lịch của Việt Nam còn 
chậm đổi mới, trình độ cán bộ du lịch bị hạn chế. 
Chưa tổ chức được các chuyến, các tuyến đi đến 
các khu du lịch trong nước, đồng thời cũng chưa tổ 
chức chu đáo đối với khách từ nước thứ ba vào Việt 
Nam và ngược lại. Giá cả du lịch, và nhà nghỉ còn 
cao, cơ sở du lịch lại quá sơ sài, giao thông đi lại 
còn khó khăn. 

Từ năm 1988 đến 1997 số dự án đầu tư nước 
ngoài vào các tỉnh biên giới còn quá ít. Phía Bắc 
83 dự án (833 triệu USD), phía Tây có 106 dự án 
(1 817 triệu USD) và Tây-Nam có 256 dự án 
(1 883 triệu USD). Các dự án đầu tư vào biên giới 
thường rất nhỏ bé. Cơ chế chính sách đãi ngộ nhằm 
khuyến khích đầu tư vào vùng biên giới còn chậm 
và chưa tạo nên sức hút mạnh mã. _ 

Cửa khẩu là cửa ngõ quan trọng trong giao lưu 
kinh tế, buôn bán với các nước láng giềng. Đây là 
những trung tâm giao dịch có sức hút lớn trong khu 
vực biên giới. 

Vừa qua chính phủ đã có quyết định áp dụng thí 
điểm một số chính sách tại một số cửa khẩu cụ thể 
như sau : “Ưu tiên phát triển thương mại, xuất khẩu, 
nhập khẩu, dịch vụ, du lịch và công nghiệp”, trong 
đó hoạt động thương mại và dịch vụ bao gồm : 

“xuất, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, dịch vụ quá 
cảnh hàng hóa, kho ngoại quan, cửa hàng miễn 
thuế, giới thiệu sản phẩm, hội chợ triển lãm, chợ 
đường biên, các cơ sở sản xuất, các chính sách để 
hỗ. trợ các công ty trong và ngoài nước”. 

Giao lưu kinh tế đã góp phần phát triển kinh tế - 
xã hội đối với các tỉnh biên giới. Mức tăng trưởng 
GDP các tỉnh biên giới đều tăng khá. Trong những 
năm 1995 - 1997 tăng 9,6%. (Phía Bắc 12,1%, 
Tây 8,8%, Tây-Nam 9,5%). 


31 


Nghiên cứu - Trao đôi 


Giao lưu kinh tế khơi dậy sự đổi mới cơ cấu kinh 
tế dịch vụ thương mại, sản xuất, xuất khẩu, đã góp 
phần làm cho ngân sách địa phương được tăng 
nhanh ; đời sống nhân dân vùng biên giới được cải 
thiện, giảm được hộ đói nghèo, hàng vạn lao động 
có việc làm. Nhiều cụm dân cư đô thị, nhiều cơ sở 
hạ tầng được xây dựng nhanh chóng. Giao lưu kinh 
tế thúc đẩy được. quan hệ đối ngoại và tạo môi 
trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. 

Tuy nhiên, tiềm năng giao lưu kinh tế là rất lớn 
nhưng những gì đã đạt được là chưa tương xứng. 

Hàng hóa giao lưu của Việt Nam chưa ổn định, 
chưa đủ sức cạnh tranh trên thị trường, chưa có chỗ 
đứng vững chắc trên thị trường của bạn. 

Việc tổ chức quản lý của ta còn chưa nhất quán 
đồng bộ, tệ nạn xã hội như cờ bạc rượu chè, mại 
dâm, xảy ra trên biên giới phổ biến và rất phức tạp. 

Công tác tổ chức, điều hành, kiểm tra, kiểm soát 
chưa được chặt chẽ. Đội ngũ cán bộ, nhân viên 
công tác trên các cửa khẩu chưa được đào tạo và 
rèn luyện. Trang thiết bị còn thiếu thốn và lạc hậu 
đã hạn chế không nhỏ đến hiệu quả hoạt động phục 

vụ giao lưu kinh tế biên giới. 

Thời gian sắp tới, để phát triển giao lưu kinh tế 
có hiệu quả, cần hoạch định “chiến lược phát triển 
giao lưu và hợp tác kinh tế với các nước láng giềng”. 
Trong chiến lược này, cần hình thành dự án “Vành 
đai kinh tế - xã hội biên giới gồm : 

Khu kinh tế cửa khẩu ; khu sản xuất chuyên 
canh lớn, kinh tế kết hợp quốc phòng ; khu dân cư 
và đô thị. 

Tiếp theo là cần hoạch định các cơ chế chính 
sách như : Phát triển thương mại và quản lý xuất 
nhập khẩu ; chính sách phát triển du lịch và quản lí 
xuất nhập cảnh ; vấn đề hợp tác đầu tư với các nước 
láng giềng ; và chính sách xã hội bảo đảm an ninh 
quốc phòng. 

1 - Vành đai kinh tế - xã hội vùng biên giới 

Xây dựng vùng sản xuất chuyên canh lớn và 
vùng kinh tế kêt hợp với quốc phòng 

- Vùng miền núi phía Bắc : có diện tích tự nhiên 
là 9 350 000 ha chiếm 28,3% diện tích cả nước, với 
8 triệu dân, 43 dân tộc thuộc 33 huyện và 819 xã 
vùng cao. 

Vùng núi phía Bắc có tiềm năng gỗ quý, cây đặc 
sản, còn gần 5 triệu ha đất trống, đồi núi trọc. 

Tình trạng du canh du cư còn lớn, kinh tế phổ 
biến là sản xuất nhỏ, tự túc, tự cấp, kết cấu hạ tầng 
vân còn thấp kém. 

Nạn phá rừng xảy ra nghiêm trọng. Tỉ lệ rừng 
được che phủ còn 20%, tai họa, lũ quét thường xảy 
ra đe dọa tính mạng và tài sản của nhân dân. 
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Hướng phát triển trong mấy chục năm tới là tập 
trung trồng rừng gồm bạch đàn, kép, bồ đề, tre nứa ; 
gỗ trụ mỏ như sa mộc, thông, mỡ, bạch đàn ; gỗ 
tếch, lát, mỡ, giổi, sao... tại các tỉnh Quảng Ninh, 
Lạng Sơn, Hà Bắc. 

Phát triển cây quế tại Yên Bái, Lao Cai, Quảng 
Ninh ; cây song mây ở Sơn La, Lai Châu, Cao Băng, 
Bắc Thái ; phát triển các loại cây ăn quả như nhãn, 
vải, mận, lê, táo ở Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Mộc 
Châu, Sa Pa, Sình Hồ... ; phát triển lúa lai năng suất 
10 - 14 tấr/ha lên các vùng Tuyên Quang, Yên Bái, 
Lao Cai, Sơn La. 

Ngoài ra cần phát triển chăn nuôi dô, trâu, ngựa, 
ong, hươu nai, lợn và gia súc. 

- Vung cao Tây Nguyên : Diện tích tự nhiên 5,6 
triệu ha, trong đó có 3,2 triệu ha rửng, hiện nay còn 
tới một triệu ha đồi núi trọc. 

Hướng phát triển là đấy mạnh trồng cây cao su 
ở Gia Lai, Đắc Lắc, Kon Tum ; cây cà phê ở Lâm 
Đồng, Gia Lai, Đắc Lắc, Kon Tum ; chè ở Lâm 
Đồng, Gia Lai ; và cây đi ầu ở Đắc Lắc, Gia Lai. 

Phát triển các loại cây ăn quả như hồng, dâu tây, 
bơ, sầu riêng ở Đà Lạt, Đắc Lắc. 

Phát triển diện tích trồng lúa nước ở Ayan Hạ, 
Krông Púc Hạ, Easup, Lak, lalâu, lamơ. Trồng nứa 
Ở các vùng Agun Pa, Krông Pa, Buôn Ma Thuột, 
Eaka, Kon Tum ; trồng rau ở Lâm Đồng. Phát triển 
chăn nuôi bỏ sữa ở Lâm Đồng, bò thịt ở Đắc Lắc, 
Gia Lai. 

Trên các địa bàn biên giới phía Bắc, phía Tây và 
phía Nam đất đai rộng lớn, dân cư thưa thớt có thể 
đưa lực lượng quân đội làm nòng cốt xây dựng vùng 
kinh tế kết hợp quốc phòng, biến các vùng này 
thành vùng sản xuất chuyên canh lớn, đưa dân đến 
lập nghiệp, biến các vùng đất trên biên giới hải đảo, 
tạo thành các vùng kinh tế xã hội vững mạnh phồn 
vinh tạo thế trận an ninh quốc phòng vững chắc. 

Đối với các cửa khẩu, cần tập trung xây dựng cơ 
sở hạ tầng, hệ thống dịch vụ như kho tàng, bến bãi, 
tổ chức dịch vụ bốc dỡ, quản lý hàng hóa, tổ chức 
kho ngoại quan, cửa hàng miên thuế, nhà hàng, 
khách sạn, khu vui chơi giải trí. Đồng thời, xây dựng 
các khu sản xuất chế biến sản phẩm phục vụ xuất 
khẩu. Tổ chức khu triển lãm sản phẩm hàng hóa, tổ 
chức các chợ biên giới và siêu thị. Phấn đấu xây 
dựng một số cửa khẩu đạt tiêu chuẩn khang trang 
hiện đại như cửa khẩu Móng Cái, Lạng Sơn, Lao 
Cai, Cầu Treo, Quảng Trị, Bờ Y, Mộc Bài, Xá Xía... 

Xây dựng khu thương mại Lao Bảo, tổng kết rút 
kinh nghiệm để có thể nhân rộng ra một số khu vực 
khác. 
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Để ổn định cuộc sống của dân cư biên giới cần 
tập trung tháo gỡ bom mìn, định canh, định cư, tổ 
chức sản xuất, ổn định đời sống cho 385 xã phường 
thuộc 89 huyện mà hầu hết đang thuộc diện kinh tế 
kém phát triển, 60% đói nghèo, phấn đấu đưa nhân 
dân thoát khỏi cảnh nghèo nàn lạc hậu, góp phần 
bảo đảm an toàn xã hội, an ninh quốc phòng. 

Đầu tư cơ sở hạ tầng như hệ thống giao thông, 
trường học, trạm y tế, chợ, phủ sóng phát thanh, 
truyền hình, điện nước. 

Tăng cường biện pháp giáo dục, chống tệ nạn 
xã hội, xây dựng lực lượng tại chỗ thành phòng 
tuyến vững chắc bảo đảm an ninh quốc phòng. 

2 - Các cơ chế chính sách. 

Cần có chính sách ưu đãi cho các tỉnh biên giới, 
tạo điều kiện cho các địa phương phát triển với tốc 
độ tăng trưởng cao, rút ngắn khoảng cách so với 
các khu vực khác. 

Để phục vụ giao lưu kinh tế phát triển cần có 
chính sách mặt hàng, đẩy mạnh việc sản xuất hàng 
xuất khẩu và quản lý tốt vấn đề nhập khẩu. 

Cần khai thác lợi thế về vị trí địa lý của ta để đẩy 
mạnh các dịch vụ vận tải như : vận tải hàng quá 
cảnh, hàng tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu... 

Cần giải quyết một cách hợp lý đặc thủ của sản 
xuất hàng hóa và nhu cầu giao lưu qua biên giới. 
HìnR thức buôn bán tiểu ngạch ở vùng biên giới 
nhằm tiêu thụ xuất khẩu các sản phẩm được sản 
xuất chế biến ngay tại vùng biên giới, nếu đưa về 
các nơi khác để xuất khẩu thì sẽ kém hiệu quả hơn. 

Xuất nhập khẩu tiểu ngạch thường linh hoạt, có 
thể bằng hình thức hàng đổi hàng tại kho cửa khẩu 
hoặc tại chợ biên giới. Phát triển các hình thức kinh 
doanh dịch vụ như : dịch vụ giao nhận, vận chuyển 
hàng hóa quá cảnh. Thực hiện các dịch vụ tạm 
nhập tái xuất, chuyển khẩu hàng hóa (2 chiều). Dịch 
vụ kho ngoại quan và cửa hàng miễn thuế. Cần mở 
rộng loại hình này tại các cửa khẩu biên giới. 

Đối với du lịch cần phát triển theo hướng du lịch 
văn hóa, sinh thái qua các cửa khẩu đường bộ. Du 
lịch qua biên giới đường bộ vừa qua đã chiếm tỉ lệ 
cao và lượng khách du lịch đa số là người Trung 
Quốc và Thái Lan. 

Trong tương lai, các trục đường giao thông 
Xin-ga-po - Ma-lai-xi-a - Thái Lan - Cam-pu-chia - 
Việt Nam sẽ thúc đẩy được giao lưu kinh tế và du 
lịch phát triển. 

Sắp tới cần cải tiến thủ tục xuất nhập cảnh. Phối 
hợp giữa địa phương biên giới với các tuyến sau để 
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tổ chức cho khách du lịch đi theo các tuyến vào sâu 
trong nội địa, khuyến khích công dân nước thứ ba 
quá cảnh qua các nước láng giềng vào Việt Nam du 
lịch. 

Chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm và 
dịch vụ du lịch, tập trung đầu tư các tuyến điểm du 
lịch, hình thành các khu du lịch hấp dân, xây dựng 
các chuyến và tuyến liên vùng, liên quốc gia, tạo. 
thành cụm du lịch phong phú đa dạng, tăng thời 
gian cư trú và tiêu thụ sản phẩm. 

Phát huy lợi thế Việt Nam là nước cửa ngõ thông 
ra biển, lợi thế về tài nguyên tự nhiên tạo ra du lịch 
chuyên đề : du lịch hang động, thể thao, du lịch 
nghỉ dưỡng, chữa bệnh, lặn biển, liệu pháp biển... 

Cải tiến chất lượng dịch vụ và có chính sách 
giảm giá đối với khách du lịch đường bộ tương 
đương như khách du lịch nội địa. 

Vấn đề hợp tác kinh tế và đầu tư là nội dung 
quan trọng trong chiến lược kinh tế đối ngoại với các 
nước láng giềng. Cần có phương án hợp tác thích 
hợp và có hiệu quả đối với từng đối tác. 

Giao lưu kinh tế nhằm phát triển kinh tế xã hội, 
tạo công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo, nâng cao 
đời sống cho nhân dân vùng biên giới, đồng thời 
đảm bảo an toàn xã hội, đảm bảo an ninh quốc 
phòng. 

Giao lưu kinh tế phải gắn liền với đẩy lùi tiêu cực, 
tệ nạn xã hội như trộm cướp, cờ bạc, ma túy, mại 
dâm... Phải đẩy mạnh các biện pháp giáo dục, hành 
chính, pháp luật để phòng chống có hiệu quả và tạo 
môi trường phát triển kinh tế - xã hội. 

Cần trang bị nghiệp vụ, nâng cao chất lượng cho 
đội ngũ cán bộ, công nhân trên vùng biên giới. Kết 
hợp chặt chẽ giữa các lực lượng bộ đội, công an và 
nhân dân giữa tuyến trước và tuyến sau, ngăn chặn 
kịp thời những hoạt động gây mất trật tự an toàn xã 
hội và an ninh quốc phòng. 


* * 


Vấn đề giao lưu và hợp tác kinh tế với các nước 
láng giềng là vấn để quan trọng trong chiến lược 
kinh tế đối ngoại của Đảng ta. Đẩy mạnh giao lưu và 
hợp tác kinh tế phải phát huy thế mạnh, khắc phục 
những khó khăn, khai thác tốt tiềm năng để phát 
triển kinh tế - xã hội cho các địa phương biên giới, 
xây dựng vùng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định 
hợp tác và phát triển. 
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[RÍ TH TRUÚNŒ KHÍI 
LIÊN! IIIIII (ÊNé - NÔN€ - TRÍ 
ÚÌ SƑ N€HIỆP KÂI ĐỰM€ 
BẮT ft HIỆN NA 


PHAN THANH KHÔI ° 


ường lối của Đảng nêu rõ : Liên minh 

giữa giai cấp công nhân với giai cấp 

nông dân và tầng lớp trí thức (gọi tắt : 
khối liên minh) là nền tảng chính trị - xã hội của 
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, cũng là 
nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân. 

Coi trí thức là một thành tố hữu cơ của khối 
liên minh này, đó thật sự là coi trọng và đánh giá 
cao vai trò của trí thức trong sự nghiệp cách 
mạng. Tuy nhiên, trong nghiên cứu, nhiều nhà 
khoa học vẫn cho rằng nếu trí thức chỉ được coi 
như một (âng lớp, đặt bên cạnh hai giai cấp công 
nhân và nông dân, như vậy là vẫn còn coi nhẹ trí 
thức. Cũng giống như trong giai cấp nông dân, 
vẫn có những tầng lớp giàu, nghèo khác nhau, 
trước đây ta chia thành cố nông, bần nông, trung 
nông và phú nông, v.v.. Nhưng nếu coi trí thức 
như là một giai cấp thì lại hoàn toàn không đúng, 
bởi lẽ trí thức xuất thân từ nhiều giai cấp và tầng 
lớp khác nhau trong xã hội. Cũng có ý kiến 
muốn xếp trí thức thành một bộ phận của giai 
cấp công nhân, vì trí thức chính là những người 
lao động chất xám. Song như vậy, chẳng hóa ra 
coi thường nông dân hay sao, coi nông dân chỉ là 
những người lao động chân lắm tay bùn, không 
có trí thức gi ; và bất luận ai là nông dân hề được 
học hành và trở thành trí thức đều được chuyển 
thành công nhân hay sao ? Nói chung, ý kiến 
khác nhau nhiều, tranh luận cũng nhiều ; cuối 
cùng cũng có một số ý kiến cho rằng chỉ nên nói 
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tóm gọn là đội ngữ trí thức, mà không nói tầng 
lớp trí thức ; hoặc nói khối liên minh cơ bản của 
ta là liên minh giữa những người lao động chân 
tay và lao động trí Ốc, v.v.. 

Trong bài này, chúng tôi xin không tham gia 
vào cuộc tranh luận vừa có tính chính trị vừa có 
tính học thuật ấy. Chỉ xin nêu lên vai trò và trách 
nhiệm của trí thức trong khối liên minh công - 
nông - trí. 

h thức với tư cách là người lao động “chất 

am” (sáng tạo, truyền bá và ứng dụng khoa 
. trong khối liên minh, có trách nhiệm lớn 
lao, được thể hiện thành những nhiệm vụ cụ thể. 
Trước hết, từ công tác chuyên môn của mình, trí 
thức cung cấp luận cứ khoa học để Đảng và Nhà 
nước xây dựng, bổ sung, hoàn thiện đường lối, 
chủ trương, chính sách đáp ứng yêu câu của khối 
liên minh nhằm xây dựng t thành công chủ nghĩa 
xã hội và bảo vệ vững . chắc Tổ quốc Xã hội chủ 
nghĩa. Trong thời kỳ đổi mới, Đảng và Nhà nước 
ta đã có nhiều văn bản về lãnh đạo và quản lý đất 
nước ; trong đó, vị trí của liên minh công, nông, 
trí thức đã được quán triệt sâu sắc, góp phần 
quyết định đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng 
kinh tế - xã hội và tiến lên đạt được những thành 
tựu quan trọng. Ở đó có vai trò của các nhà khoa 
học trong việc góp phần xác định CƠ SỞ lý luận, 
thông tin những số liệu CƠ bản, đề xuất các giải 
pháp, dự báo các bước tiếp theo... của các vấn đề 
được đặt ra, làm chỗ dựa cho các cấp lãnh đạo và 
quản lý có sự quyết định kịp thời và đúng đắn. 

.Trong những năm đổi mới, trí thức đã góp 
phần bổ sung, lý giải và làm rõ thêm những quan 
điểm của Đảng về con đường đi lên chủ nghĩa xã 
hội ở Việt Nam. Mới đây, đông đảo các nhà trí 
thức đã tham gia góp ý kiến vào các dự thảo 
quan trọng của Đảng và Nhà nước có liên quan 
trực tiếp đến khối liên minh như : Dự thảo N ghị 
quyết Trung ương 2, 5, 6... khóa VIHI, Luật 
khoáng sản, Luật giáo dục, Luật khoa học và 
công nghệ... 


*PTS triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 


. Nghiên cu - Prae đôi 


Hai là : Trí thức là lực lượng chủ chốt trong 
nghiên cứu khoa học và hỗ trợ đưa nhanh tiến bộ 
khoa học - kỹ thuật vào phục vụ sản xuất và đời 
sống nói chung, trong đó trước hết là sản xuất 
công, nông nghiệp và đời sống của công nhân, 
nông dân nước t4. Đây là một trách nhiệm quan 
trọng và nặng nề của trí thức trong khối liên 
minh. Ở ngành công nghiệp, trí thức, nhất là trí 
thức khoa học và công nghệ, ` với trách nhiệm 
chuyên môn của mình góp phần làm cho công 
nhân làm chủ các công nghệ mới trong chế tạo 
máy (trước hết là công nghệ đúc, hàn, nhiệt 
luyện, gia công. chính xác...) ; ứng dụng công 
nghệ sử dụng máy tính và tự động hóa trong chê 
tạo máy ; nâng cao năng lực thiệt kế và chế tạo 
các dây chuyên sản xuất cho các ngành công 
nghiệp. Trí thức cùng với công nhân tiếp cận 
những công nghệ mới để chuẩn bị xây dựng cơ 
SỞ gang thép, sản xuất nhôm, các vật liệu mới, 
hợp kim và kim loại khác... Tham gia lập cân 
bằng tổng thể và sử dụng tốt các dạng nguyên 
liệu, năng lượng ... Hiện đại hóa công nghệ trong 
r vực bưu chính - viên thông, giao thông - vận 

.. Nghiên cứu quy hoạch đô thị phù hợp với 
he trình chuyển dịch cơ cấu. kinh tế. Đặc biệt trí 
thức nước ta phải tích cực đẩy mạnh nghiên cứu 
và ứng dụng các công nghệ cao để nhanh chóng 
hiện đại hóa các ngành kinh tế quốc dân, tạo 
điều kiện hình thành các ngành công nghiệp mũi 
nhọn và lực lượng lao động trí tuệ cao. 

Đối với nông dân và nông nghiệp, trí thức có 

trách nhiệm tham gia đây mạnh nghiên cứu 
tuyên chọn các giống cây, con có năng suất, chất 
lượng cao ; giúp nông dân làm chủ được các 
công nghệ sản xuất các giống ưu thế lai (lúa, 
ngô, rau, quả.. ). Ắp dụng các biện pháp sinh học 
hiện đại và công nghệ sinh học, sử dụng hợp lý 
hóa chất, sản xuất các loại nông sản sạch. Phát 
triển chăn nuôi ; nâng cao trình độ chế biến và 
bảo quản lương thực thực phẩm ; đây mạnh CƠ 
giới hóa; có giải pháp công nghệ để trông và bảo 
vệ rừng, sử dụng hiệu quả đất đai, thúc đẩy 
chuyền dịch cơ câu kinh tế nông thôn, gắn hợp 
tác hóa với nông nghiệp và công nghiệp hóa, 
hình thành các cụm dân cư, các thị tứ, xây dựng 
các mô hình làng sinh thái... 

Ba là : Trí thức có trách nhiệm tư vấn, phần 
biện và giám định xã hội về khoa học - công 
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nghệ và kinh tế - xã hội nói chung, trong đó có 
những nội dung liên quan trực tiếp đến phát triển 
công nghiệp, nông nghiệp, đến công nhân và 
nông dân. Với trách nhiệm này, đòi hỏi người trí 
thức tính vô tư, trung thực khoa học vi chân lý và 
phát triển chung của khối liên minh công, nông, 
trí thức. 

Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt 
Nam là một tổ chức rộng rãi của trí thức, có tính 


“chất xám' ' chuyên ngành, đã thực hiện khá tốt 


chức năng tư vân, phản biện và giám định xã hội 
của mình. Trong mấy năm gần đây đã tiến hành 
phân biện các luận chứng kinh tế - kỹ thuật các 
công trình trọng điểm của Nhà nước : Nhà máy 
nhiệt điện Phú Mỹ, dự án có tính khả thi của 
công trình thủy điện Sơn La, nhà máy nhiệt điện 
Phả Lại II, hệ thống cảng Việt Nam, khu công 
nghệ cao Hòa Lạc... Đã tổ chức thẩm tra về : 
Biện pháp xử lý kỹ thuật bước . một các vi phạm 
đê sông Hồng ; phương án điều chỉnh giá điện 
của Ban Vật giá Chính phủ... . Đã tập hợp nhiều 
nhà khoa học nghiên cứu và phản biện chín quy 
hoạch tông thể phát triển kinh tế - xã hội vùng 
đồng bằng sông Hồng, Tây Bắc, Bắc Trung Bộ, 
Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long, 
duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên... 

Với trách nhiệm nghiên cứu khoa học, đưa 
nhanh tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào cuộc sống, 
thực hiện tư vấn, phản biện, giám định xã hội, 
trong thực tế, tầng lớp trí thức đã thực hiện liên 
minh một cách rõ rệt nhất với giai cấp công nhân 
và nông dân. Đó cũng là quá trình “tri thức công 
nông hóa” và đồng thời cũng là quá trình “công 
nông trí thức hóa”. 

Bồn là : Trí thức tham gia vào đôi mới giáo 
dục để ê nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bôi 
dưỡng nhân tài. Qua đó, góp phần hình thành 
người công nhân văn hóa, nông dân văn hóa, 
trong chiến lược chung xây dựng con người văn 
hóa Việt Nam. Con người văn hóa với những đặc 
trưng cao đẹp (như Đảng ta đã nêu trong Nghị 
quyêt Trung ương 5 khóa VIII“') hình thành là cả 
một quá trình. Là bộ phận đông đảo trong dân 
cư, người công nhân và nông dân phải có được 


(1) Xem : Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung 


ương, khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, tr 58, 59 
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những đặc tính chung của con người văn hóa 
nhưng được cụ thể hóa vào vị trí kinh tế và xã 
hội cụ thể của mình. 

Trí thức ở nhiều ngành có trách nhiệm tham 
gia xây dựng con người văn hóa nói chung và 
người công nhân, nông dân văn hóa nói riêng, 
trong đó đặc biệt là vai trò của trí thức ở các 
ngành giáo dục, tuyên huấn, báo chí, văn nghệ ... 

Giáo dục có vai trò to lớn để nâng cao dân trí, 
đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài ... Theo 
nghĩa rộng khái niệm giáo dục, thì trí thức đều 
có thể tham gia vào giáo dục để góp phần hình 
thành con người văn hóa. Trước mắt, đấy mạnh 
phổ cập trí thức khoa học Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh, khoa học xã hội nói chung, những 
hiểu biết thường thức về khoa học tự nhiên và 
công nghệ, bảo vệ môi trường cho công nông, 
nhất là ó Ở vùng nông thôn, vùng núi, vùng dân tộc 
thiểu số. Tham gia đây mạnh các dịch vụ thông 
tin khoa học, phát triển và quản lý tốt mạng lưới 
thu thập, xử lý thông tin về khoa học và công 
nghệ nước ngoài... để hình thành lối sống văn 
minh và lành mạnh môi trường xã hội. 

“Trí tuệ hóa lao động” là một xu hướng của 
thời đại. Do vậy, ngoài lý tưởng và đạo đức, cần 
chú ý đến đặc trưng lao động kỹ thuật và sáng 
tạo của con người Việt Nam. Trí thức tích cực 
tham gia “trí tuệ hóa lao động”, mà phân đông là 
cho lao động công nông. 

Năm là : Trí thức có trách nhiệm tích cực 
tham gia và phát triển các hoạt động xã hội, góp 
phân thực hiện các chính sách xã hội cho công 
nhân và nông dân. Chính sách xã hội là chính 
sách vi con người, vì sự hình thành các cộng 
đồng xã hội văn minh (tập thể lao động, khu dân 
cư...) là nơi công - nông sống và lao động sáng 
tạo. Qua đó, đề nâng cao chất lượng sống và 
bình đẳng hóa trên mọi mặt cho công nhân và 
nông dân. 

Chúng ta có, thể nhận thấy trí thức tham gia 
Xây dựng và triển khai chương trình quốc gia về 
giải quyết việc làm, cải thiện đời sống cho công 
nhân viên chức và lao động, đóng 8Óp vào quỹ 
tương trợ, quỹ hồ trợ tài năng sáng tạo nữ, quỹ bảo 
trợ trẻ em, quỹ khuyến học, quỹ trợ giúp công 
nhân lao động bị tai nạn và bệnh nghề nghiệp. Trí 


36 


SỐ 99 (11-1999) 


thức tham gia vào cuộc vận động xây dựng quỹ 
đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình nghĩa, nuôi 
dưỡng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng... 

Chúng ta cũng có thể nhận thấy vai trò rất 
quan trọng của trí thức trong các hoạt động kinh 
tế - xã hội để xây dựng nông thôn mới. Điều này 
được thể hiện thông qua các phong trào lớn : 
Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh 
doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm 
nghèo (phong trào này đạt kết quả cần nhiều yêu 
tô, trong đó có vai trò của trí thức trong chuyển 
giao khoa học và công nghệ. Chỉ tính đến năm 
1997 các cấp hội đào tạo, tổ chức được 441 319 
lớp tập huấn chuyến giao tiến bộ kỹ thuật với 
trên 3 triệu lượt người tham dự ; phong trào nông 
dân xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn (đã có 
40% nông dân có nước. sạch, 70% số xã có điện. 
98% số xã có trường cấp I, 92% số xã có trạm y 
tế...), hệ thống thông tin được mở rộng, đô thị 
hóa ngày càng tăng... Đó là những yếu tố tạo 
thành nông thôn mới và chỉ có thể được thực 
hiện bởi sự hợp lực của công nhân, trí thức với 
nông dân. Cũng ở nông thôn đang diễn ra phong 
trào nông dân thực hiện chương trình dân sô kế 
hoạch hóa gia đình, tham gia củng cố quốc 
phòng và an ninh trên địa bàn nông thôn, phong 
trào nông dân phát triển văn hóa - xã hội mà các - 
phong trào này không thể thiếu được những kiến 
thức khoa học, cũng như sự tham gia trực tiếp 
của trí thức ở những ngành, những tổ chức, 
những địa phương liên quan. 

Trách nhiệm của trí thức trong khối liên minh 
với công nhân và nông dân thật to lớn. Thông qua 
việc thực hiện những nhiệm vụ nói trên, trí thức 
có được những động lực - do được hưởng nhưng 
lợi ích chính đáng của mình để từng cá nhân và 
cả đội ngũ không ngừng được củng cố và ,Phát 
triển. Đảng ta nhận định : “Động lực này nằm ở 
lợi ích của những người nghiên cứu, phát minh và 
ứng dụng có hiệu quả khoa học và công nghệ, 
bao gôm cả lợi ích vật chất và lợi ích tỉnh thần, 
lợi ích kinh tế và lợi ích chính trị - xã hội”®), 


(2 Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương 
khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1999, tr 25 
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1 - Về lợi ích, khi làm việc có hiệu quả trong 
khối liên minh, người có trí thức đứng vững 
trong sự phân công xã hội, xứng đáng với danh 
hiệu trí thức của mình. Trong phân công lao 
động xã hội, tri thức là người lao động trí óc. 
Trong tổng thể lao động của mình người trí thức 
tạo ra những tri thức mới làm giàu cho kho tàng 
kiến thức dân tộc và nhân loại. Do vậy, khi thực 
hiện tốt nhiệm vụ khoa học, liên kết với công 
nông, phục vụ phát triển nông nghiệp và công 
nghiệp, thì trí thức đã đứng vững trong sự phân 
công lao động xã hội của mình. 

Vì thế, về số lượng trí thức nước ta hiện nay, 
mọi người thường lấy con số 930 000, là mang 
tính hình thức - bằng cấp (được đào tạo và có 
bằng cử nhân trở lên) mà thôi. Trong đó những 
người đứng vững trong sự phân công lao động xã 
hội dành cho trí thức, thì mới đúng là thực lực 
lao động “chất xám” nước ta. Đồng thời, khi nói 
đến lao động “chất xám” nước ta, không được 
quên phải kể đến bộ phận không ít những người 
không có điều kiện được đào tạo, nhưng tự vươn 
lên qua thực tế chiến đấu, lao động, công tác mà 
trở thành trí thức thực sự. 

Được lao động, lao động đúng chuyên môn, 
phục vụ thiết thực cho công - nông vì sự nghiệp 
xây dựng đất nước là niềm tự hào, là động lực 
mạnh mẽ của người trí thức chân chính nước ta. 

2 - Thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong 
khối liên minh, trí thức sẽ phát huy được tính 
sáng tạo, thể hiện đây đủ tiềm năng to lớn và sức 
mạnh trí tuệ của mình. Đó cũng là lợi ích quan 
trọng của người trĩ thức. 

Trí thức có tiềm năng trí tuệ và khả năng sáng 
tạo khá lớn. Trong đội ngũ trí thức. nước nhà có 
nhiều chuyên gia, nhà khoa học nối tiếng trong 
và ngoài nước. Tên tuổi của một số những trí 
thức ấy có thể nhận thấy trong danh sách giải 
thưởng Hồ Chí Minh được Nhà nước phong tặng 
đợt I (10-9-1996) cho 76 cụm công trình, tác 
phẩm xuất sắc về khoa học - kỹ thuật và văn 
học - nghệ thuật. Nền khoa học nước ta đã xuất 
hiện những phát minh có giá trị mang tính độc 
lập với sắc thái riêng, mà quốc tế đã bắt đầu 
công nhận như là những “trường phái” “nên”, 
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“trung tâm” (toán học, lý học, y học, ngoại khoa, 
khoa học quân sự...). 

- Trong khi mọi hoạt động xã hội, mọi ngành 
kinh tế, trong công nghiệp và nông nghiệp đang 
đòi hỏi cấp bách đổi dung công nghệ, nâng cao 
hàm lượng “chất xám”, thế nhưng, với nhiều lý 
do, trí thức nước ta chưa phát huy hết khả năng 
sáng tạo của mình. Đảng ta đã chỉ rõ : “Sản 
phẩm nghiên cứu khoa học và công nghệ trong 
nước chưa nhiều, tỷ lệ ứng đụng ' vào sản xuất và 
đời sống còn thấp”, “.. chưa gắn chương trình 
nghiên cứu với chức tấn nghiệp vụ của cơ sở 
nghiên cứu, chưa đề cao tỉnh thân trách nhiệm và 
phát huy tính chủ động của cơ SỞ ; thiếu sự kết 
hợp giữa chương trình kinh tẾ - Xã hội với 
chương trình khoa học và công nghệ. Nhiều CƠ 
quan khoa học chưa gắn với cơ sở sản xuất, chưa 
chủ động phối hợp với địa phương để ứng dụng 
các tiến bộ khoa học công nghệ”®, 

Tách rời cuộc sống, không phục vụ cho sự 
phát triển công - nông nghiệp, nhiều trí thức và 
hoạt động khoa :học sẽ mất đi tính mục đích, và 
do đó là hạn chế tính sáng tạo của minh. Thực tế 
cho thấy đơn vị khoa học nào, nhà khoa học nào 
hoạt động theo “đơn đặt hàng của xã hội”, được 
xã hội vẫy gọi, công - nông nghiệp mời chào, thì 
nhất định sẽ khởi sắc “ăn nên, làm ra”, đội ngũ 
được giữ vững và trường thành. 

3 - Thực hiện có hiệu quả trách nhiệm của 
mình trong khối liên minh, người trí thức có lợi 
ích kinh tế nhiều hơn, nâng cao được đời sống 
của cá nhân và gia đình. Chúng ta nhận thấy 
răng, những hoạt động có hiệu quả của trí thức 
thông qua lao động khoa học phục vụ công nông 
đã góp phần quan trọng để sự nghiệp đổi mới đất 
nước đi lên, đời sông của nhân dân, trong đó có 
trí thức được giữ vững và cải thiện rõ rệt. Chính 
sách động viên làm giàu (chính đáng) đối với trí 
thức, trước hết làm giàu bằng chất xám (không 
loại trừ các dạng lao động khác) đã tác động rất 
lớn đến người dân Việt Nam, trong đó có lực 
lượng trí thức. 


(3) Văn kiện Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương 
khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997, tr 51, 54 
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Thực tế cho thấy trong từng đơn vị khoa học, 
từng cá nhân trí thức có những mức thu nhập 
khác nhau do những điều kiện khác nhau. Nhìn 
mặt bằng chung, trong mấy năm lại đây đời sống 
trí thức được nâng lên nhiều và cao hơn so với 
công nhân và nông dân. Trong bộ phận trí thức 
có khoảng 15 - 20% đạt mức khá và giàu có ; xu 
hướng này ngày càng tăng. Loại trừ sự giàu có 
không hợp pháp, thì cải, thiện trong đời sông trí 
thức, một mặt do sự cố gắng lao động của cá 
nhân ; mặt khác do sự năng động đi vào cuộc 
sống, phục vụ xã hội của từng đơn vị, cơ quan 
khoa học. 

4 - Trong khối liên minh, trí thức sẽ trưởng 
thành về mọi mặt, thực sự là những con người 
mới Việt Nam. Ngay từ thời kỳ kháng chiến, 
Bác Hồ luôn luôn mong muốn những trí thức yêu 
nước đi theo cách mạng trở thành những con 
người “chính tâm” và “thân dân”. Trong xây 
dựng xã hội mới, trí thức công - nông ngày càng 
tăng, Người yêu cầu phải học đi đôi với hành, lý 
luận phải liên hệ với thực tiến, trí thức phải vừa 
“hồng” vừa “chuyên”. 

Thực tiễn cách mạng và xây dựng đất nước đã 
đào luyện nên những con người mới Việt Nam, 
những trí thức mới Việt Nam. Thông qua thực 
hiện những nghiệp vụ trong khối liên minh, trí 
thức sẽ trưởng thành về mọi mặt. Năm 1954, khi 
hòa bình lập lạt, ở miền Bắc chỉ có khoảng 500 
trí thức (có bằng đại học trở lên), đến năm 1992 
là 700 000, và nay đã gần tới 1 000 000. Số 
lượng này sẽ còn tăng nhanh do yêu cầu của 
công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. 

Sự trưởng thành của trí thức không chỉ ở số 
lượng, mà quan trọng hơn là ở chất lượng. Trí 
thức có học vị (thạc sĩ, phó tiến sĩ, tiến sĩ), học 


hàm (giáo SƯ, phố giáo sư) ngày càng tăng. Qua, 


cọ xát thực tế của nền sản xuất hàng hÖa nhiều 
thành phần của thị trường. “chất xám”, chất 
lượng lao động khoa học của trí thức đang biến 
chuyển theo hướng sáng tạo - hiệu quả - thiết 
thực hơn. 

Sự nghiệp đổi mới nói chung và sự tự đổi mới 
của trí thức là mối quan hệ biện chứng sinh 
động. Đó là những vẫn đề rất cơ bản để xây dựng 
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một tâng lớp trí thức Việt Nam mang đậm những 
đặc trưng của con người mới văn hóa. Tuy nhiên, 
để nâng cao hơn nữa trách nhiệm, và qua đó đưa 
lại lợi ích chính đáng cho người trí thức, cần 
hướng tới những giải pháp cơ bản sau : 

- Tiếp tục mở rộng thị trường cho lao động 
khoa học của trí thức. Trong đó, chú trọng trước 
hết đến sử dụng đúng các công cụ về thuế, về tín 
dụng; áp dụng hợp lý ‹ chế độ thưởng ; hoàn thiện 
hệ. thống luật pháp về bảo hộ quyên sở hữu trí 
tuệ... đê khuyên khích cho các đơn VỊ, cá nhân 
chính thức sáng chế, phát minh, cải tiến kỹ thuật 
và ứng dụng công nghệ mới... phù hợp với các 
hướng ưu tiên của Nhà nước phục vụ công - 
nông nghiệp theo tinh thần của sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

- lăng đầu tư cho phát triển khoa học để 
trước mắt có thể đạt 2% 'tổng chi ngân sách. Để 
việc đầu tư này vững chắc cân phải được “xã hội 
hóa” thực hiện từ nhiều nguồn. Trong đó, Nhà 
nước chú trọng đầu tư cho nghiên cứu cơ bản và 
các lĩnh vực công. nghệ đặc thù. Đồng thời, phải 
nâng cao hiệu quả đầu tư, tránh thất thoát, lãng 
phí và tham nhũng. 

- Hoàn thiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng, 
SỬ dụng và đãi ngộ đối với trí thức. Trong đào 
tạo cần tạo điều kiện để có thêm nhiều con em 
công - nông được vào các trường đại học. Bồi 
dưỡng trí thức, nhất là trí thức trẻ, về chuyên 
môn, trình độ chính trị, lòng yêu nước, yêu chủ 
nghĩa xã hội. Có chế độ thu nhập chính đẳng cho 
trí thức và động viên được trí thức đến với công - 
nông, hãng hái về làm việc ở các vùng nông 
thôn, vùng núi, hãi đảo... 

- Đối mới sự lãnh đạo và quản lý của Đảng và 
Nhà nước đối với trí thức và lao động khoa học. 
Các đẳng bộ, chính quyền các câp, các đơn vị 
chủ quản phải chú ý hơn nữa đến đặc điểm của 
trí thức và lao động khoa học, của từng lực lượng 
trí thức và từng lĩnh vực khoa học để có sự tác 
động phù hợp, tăng cường được những mặt mạnh 
và hạn chế những mặt còn thiếu sót của trí thức. 
Đây là vẫn đề rất quan trọng nhằm xây dựng đội 
ngũ trí thức nước ta và tăng cường khối liên 
minh công nhân - nông dân - trí thức vì sự 
nghiệp xây dựng đất nước. Cl 
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IỆN nay, trên thế giới cũng như ở nước ta, 

môi trường sinh thái đang bị suy thoái với 

những mức độ khác nhau tùy thuộc những 
điều kiện cụ thể. Cùng với đà phát triển kinh tế, tài 
nguyên thiên nhiên bị khai thác quá mức, việc thải 
các chất thải rắn, lỏng, khí chưa được kiểm soát 
chặt chế, rừng bị tàn phá nghiêm trọng ; lũ lụt, hạn 
hán, sa mạc hóa đất canh tác, dịch bệnh, ô nhiễm 
môi trường bao quanh, tầng ôdôn bị suy giảm, tăng 
hiệu ứng nhà kính, đất bị xâm mặn... là hệ luận của 
mâu thuẫn giữa nên sản xuất hiện đại và bảo vệ 
thiên nhiên, môi trường. 


PHÁT TRIỀN VÀ MÔI TRƯỜNG 


NGUYÊN THANH BACH " 


Áng-ghen đã từng căn dặn, “không nên quá 
khoái chí về những thắng lợi của chúng ta đối với 
giới tự nhiên. Giới tự nhiên trả thù lại chúng ta về 
mỗi một thắng lợi đó”, bởi vì sự thật... “chúng ta 
hoàn toàn không thống trị giới tự nhiên như một kẻ 
xâm lược thống trị một dân tộc khác, như một 
người sống bên ngoài giới tự nhiên, mà trái lại, 
chúng ta, với cả xương, thịt, mầu và bộ não của 
chúng ta, là thuộc về giới tự nhiên và chúng ta nằm 
trong giới tự nhiên, và tất cả sự thống tị của chúng 
ta đôi với giới tự nhiên bao hàm ở chỗ là chúng ta, 
khác với tất cả các sinh vật khác, biết nhận thức 
được những quy luật của giới tự nhiên và sử dụng 
những quy luật đó một cách đúng đắn” (0). 

Trong những năm gần đây, các vấn đề có liên 
quan đến các nguồn tài nguyên thiên nhiên và sử 
dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên trở 
nên đặc biệt cấp bách. Tương ứng với tốc độ cao và 
quy mô rộng lớn của tiến bộ khoa học - công nghệ, 
với khối lượng chế biến nguyên liệu và nhiên liệu 
tăng lên, những vấn đề sử dụng hợp lý các nguồn 
tài nguyên thiên nhiên nhằm đạt những mục tiêu 
kinh tế cũng như xã hội phát triển ngày càng trở 
nên quan trọng. 

Ngày nay việc bảo vệ môi trường gắn liền với 
phát triển bền vững đã trở thành một nội dung quan 
trọng, bức bách của các chiến lược và kế hoạch 
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phát triển kinh tế - xã hội của mọi quốc gia. Không 
thể có một chiến lược phát triển nào hiện nay lại 
không cần tính đến các vấn đề môi trường. Điều 
này đúng cho tất cả các nước, bất kể ở giai đoạn 
nào của nên kinh tế 

Môi trường tự nhiên - vị trí địa lý, địa hình, khí 
hậu, khoáng sản, thổ nhưỡng, rừng, nước... là điều 
kiện chung của sự phát triển sản xuất. Tài nguyên 
thiên nhiên - nguồn tạo ra của cải ,vật chất, tạo ra 
tài sản xã hội. Hao phí lao động để sản xuất ra các 
loại sản phẩm lớn tùy thuộc vào quy mô các nguồn 
tài nguyên thiên nhiên có thể sử dụng. Các nguồn 
tài nguyên càng phong phú và 
càng dễ khai thác thì hao phí 
lao động để sản xuất ra sản 
phẩm càng ít, khối lượng sản 
phẩm có thể thu được với 
những hao phí nhất định càng 
nhiều. Do vậy, bảo vệ tài sản 
thiên nhiên môi trường là bảo 
vệ những người nuôi sống con người lâu bèn. 

Để tuyên truyền nâng cao nhận thức toàn cầu 
về môi trường, ngày 15-12-1971, Đại Hội đồng 
Liên hợp quốc đã lấy ngày 5 tháng 6 hằng năm là 
ngày Môi trường thế giới. 

Ngày Môi trường thế giới năm 1998 (tổ chức 
tại Mát-xcơ-va - Liên bang Nga) đã lấy chủ đề “Vì 
sự sống trên trái đất” và có thêm chủ đề phụ là 
“Hãy cứu lấy biển của chúng ta” kèm theo thông 
điệp tới các quốc gia với nội dung : đưa khía cạnh 
con người vào các vấn đề môi trường ; tạo khả 
năng cho mọi người trở thành nhân tố tích cực cho 
sự nghiệp phát triển bền vững và công bằng ; nâng 
cao nhận thức rằng các cộng đồng có vai trò then 
chốt trong việc làm thay đổi thái độ đối với các vấn 
đề về môi trường ; ủng hộ các quan hệ hợp tác 
nhằm bảo đảm cho mọi quốc gia, mọi dân tộc một 
tương lai an toàn hơn, giàu đẹp hơn. 

Đối với nước ta, hiện đã có những biện pháp 
nhằm bảo đảm cho các thế hệ hôm nay và mai sau 
được hưởng những kho tàng quý báu của tự nhiên. 
Nghĩa là việc sử dụng một cách hợp lý, có hiệu quả 
tài sản của tự nhiên ngày nay được đề cao như là 


* Ban kinh tế Tỉnh ủy Đồng Tháp 
(1) C. Mác - Ph.Ăng-ghen : Tuyển tập : Nxb Sự thật, Hà Nội, 
1983, t 5, tr 505, 506 
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những biện pháp quan trọng nhất trong chính sách 
kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước. Cụ thể là 
đưa nhiệm vụ bảo vệ môi trường vào điều khoản 
của Hiến pháp. Ngày 27-12-1993, Quốc hội khoá 
X thông qua và ban hành Luật Bảo vệ môi trường 
đầu tiên ở nước ta và có hiệu lực thi hành từ ngày 
1-4-1994. Văn bản pháp luật này đánh dấu một 
bước quan trọng về pháp lý cho sự nghiệp bảo vệ 
môi trường và phát triển bền vững ở nước ta. 

Các điều kiện tự nhiên khác nhau có ý nghĩa 
không giống nhau trong, các giai đoạn phát triển 
của xã hội. “Chúng ta biết Tăng đrong các thời kỳ 
phát triển đầu tiên, cuộc sống của con người hoàn 
toàn phụ thuộc vào những nguồn tài nguyên trực 
tiếp quyết định những điều kiện tôn tại của con 
người như khí hậu, thổ nhưỡng, rừng và nước cùng 
với các loài động vật và thực vật. Về sau, vị trí địa 
lý, địa hình, biển, sông ngòi, tức là các tài nguyên 
có ảnh hưởng đến sự trao đổi và phân công lao 
động xã hội, có ý nghĩa lớn hơn. Trong thời kỳ 
phát triển cao hơn của xã hội, các nguồn tài nguyên 
khoáng sản ngày càng đóng vai trò đặc biệt quan 
trọng. Các nguồn tài nguyên thiên nhiên tiềm tàng 
trở thành các yếu tố hoạt động, động lực trong các 
thời kỳ phát triển khác nhau của xã hội và được xã 
hội sử dụng khác nhau trong từng thời kỳ đó. 

Do đó cần phải nghiên cứu một cách toàn diện 
và tông hợp các nguồn tài nguyên, quy mô và giá 
trị kinh tế của chúng, triển vọng và trình tự sử dụng 
chúng, công nghệ khai thác chúng, khả năng thay 
thế, tính lặp lại của chu kỳ và đặc thù bảo vệ 
chúng. Cần phải có những tính toán so sánh hiệu 
quả có thể mang lại với các chi phí cần thiết để sử 
dụng các nguôn tài nguyên thiên nhiên. Việc sử 
dụng hợp lý, có hiệu quả, tiết kiệm nhất những ưu 
đãi của tự nhiên thường đòi hỏi những chỉ phí cao 
hơn. Những chỉ phí đó được bù đắp lại bằng sự bảo 
tồn nguyên vẹn những ưu đãi của tự nhiên, bằng 
khả năng giải quyết không những nhiệm vụ kinh 
tế, mà cả những nhiệm vụ xã hội có liên quan tới 
bảo vệ tự nhiên - giữ gìn không khí và nước, bảo 
vệ độ phì nhiêu của đất trồng, bảo vệ rừng, các 
cảnh quan kỳ thú,... Đó là những nhiệm vụ cần 
thiết cho sự phát triển toàn diện của con người, nền 
văn hóa, sức lực và khả năng sáng tạo, sức khỏe và 
nghị lực, cuộc sống hạnh phúc của con người. 
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Quan hệ tương tác giữa xã hội và tự nhiên thể 
hiện ở chỗ môi trường tự nhiên - một trong những 
điều kiện phát triển sản xuất - là một quá trình diễn 
ra giữa xã hội và tự nhiên. Con người sử dụng điều 
kiện đó tùy theo trình độ phát triển của lực lượng 
sản xuất và quan hệ sản xuất cũng như dưới mỗi 
chế độ xã hội khác nhau. 

Sự gia tăng sản xuất đòi hỏi phải tăng cường Sử 
dụng các nguôn tài nguyên thiên nhiên mà loài 
người đã biết. Do đó, một vấn đề thực tiễn quan 
trọng do chính bản thân cuộc sống đặt ra là các 
nguồn tài nguyên hiện có đủ đến bao giờ, xã hội sẽ 
đụng đến những vấn đề gì khi mà các nguồn tài 
nguyên hiện nay đã biết ở mức độ này hay mức độ 
khác sẽ cạn kiệt, 

Trong các nước tư bản chủ nghĩa phát triển, vẫn 
đề này được đặt ra gay cần vào những năm 1960, 
trong các công trình của hàng loạt các nhà bác 
học như : J. Pho-xtơ. D. Mít và nhóm của ông 
M. Mê-xa-rô-vích và E. Pê-xtơn, Ya. Tin-be-gơn 
và nhiều người khác. Đa số các tác giả này tiên 
đoán rằng, nếu như sản xuất sẽ và tiếp tục tăng 
không kìm giữ được thì nền văn minh không thoát 
khỏi sự diệt vong do các nguồn tài nguyên bị cạn 
kiệt và môi trường sống bị ô nhiễm nghiêm trọng. 
Nhiều nhà bác học phê phán quan điểm này. Họ 
cho rằng vấn đề không phải là ở chỗ ngừng gia 
tăng, vì không: thể nào ngừng gia tăng trong điều 
kiện tái sản xuất mở rộng. 

Nhưng không nên quên rằng, không thể phát 
triển kinh tế được nếu như không diễn ra những 
thay đôi này hay thay đổi khác trong môi trường tự 
nhiên. Nhưng toàn bộ vấn đề là ở chỗ làm sao cho 
những thay đôi đó bảo đảm cho sản xuất phát triển 
mà vẫn không mang lại những thảm họa cho nhân 
loại. Hơn nữa, những thay đối đó phải thúc đây khả 
năng cải thiện môi trường tự nhiên, tạo ra những 
điều kiện thuận lợi nhất cho cuộc sống và hoạt 
động sản xuất kinh doanh cũng như sinh hoạt của 
Con người. 

Xuất phát từ đó, xu hướng phát triển các biện 
pháp sinh thái phải dựa trên cơ sở chính sách khoa 
học - công nghệ và môi trường. Chính sách đó 
không những xóa bỏ những hậu quả ô nhiễm. mà 
còn khắc phục chính những nguyên nhân gây nên 
ô nhiễm môi trường tự nhiên. Thực hiện chính sách 
này đòi hỏi những chỉ phí trước mắt là khá lớn. 


Nghiên ctứu - Frae đối 


Không thể giải quyết đồng thời, căn bản toàn 
bộ những nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong điều 
kiện giữ vững tốc độ phát triển kinh tế cao và thỏa 
mãn mọi nhu cầu sinh hoạt của dân cư. Vì vậy, cần 
có quan điểm hệ thống. Trình tự và cường độ thực 
hiện các biện pháp phải được xác định từ nhiệm vụ 
cấp bách là ngăn chặn những ô nhiễm trong những 
vùng có khả năng đe dọa sức khỏe của dân cư và 
có thể xây ra những thay đổi KhPP thể đảo ngược 
được của môi trường. 

Vốn đầu tư và bảo vệ môi trường tự nhiên thực 
chất đòi hỏi giải quyết những nhiệm vụ tái sản xuất 
các nguồn tài nguyên và những nhiệm vụ có tính 
chất xã hội có tính đến triển vọng lâu dài. Hiệu quả 
của vốn đầu tư không thể chỉ được xác định trên cơ 
sở chỉ phí với hiệu quả sản xuất. Bởi vì, trong hiệu 
quả sản xuất, đánh giá việc cải thiện môi trường tự 
nhiên theo giá trị hầu như không được phản ánh 
thật chính xác. Chỉ có tính đến tình hình đó mới có 
thể áp dụng các phương pháp dựa trên sự so sánh 
trực tiếp chỉ phí với đánh giá quy ước theo giá trị 
“tổn thất” do ô nhiễm môi trường được khắc phục 
(toàn bộ hay một phần) nhờ những chỉ phí đó. 

Bên cạnh việc sử dụng các phương pháp hiệu 
quả so sánh, trong một số trường hợp cá biệt, có 
thể sử dụng các phương pháp dựa trên so sánh trực 
tiếp chi phí với “tốn thất” do ô nhiễm môi trường 
mang lại cho nền kinh tế được khắc phục nhờ 
những chỉ phí đó (toàn bộ hay một phần). Nhưng 
so sánh dưới dạng xác định giá trị “tổn thất” với 
những chỉ phí để khắc phục tổn thất đó chỉ cho 
phép trong trường hợp khi việc lựa chọn các giải 
pháp công nghệ không có liên quan tới mối đe dọa 
đối với sức khỏe của dân cư và làm xuất hiện một 
phản ứng thay đổi dây chuyên không đảo ngược 
trong tự nhiên và khi tính toán “tổn thất” chính xác 
có thể chấp nhận được. 

Hiệu quả xã hội của việc hoàn thiện sử dụng tài 
nguyên và bảo vệ môi trường sống không kém 
phần quan trọng hơn so với hiệu quả sản xuất, 
nhưng việc để ra mục tiêu nhằm đạt hiệu quả xã 
hội bao giờ cũng phải dựa trên cơ sở tính toán 
những khả năng thực. tế của xã hội có thể trích một 
phần tích lũy cần thiết cho việc bảo vệ môi trường. 
Tính chất ưu tiên những mục tiêu xã hội của vấn đề 
bảo vệ tự nhiên trong điều kiện hiện nay đối với 
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mọi quốc gia không thể làm chậm tốc độ phát triển 
kinh tế, và như vậy, đẩy xa những mục tiêu không 
kém phần quan trọng - nâng cao đời sống của nhân 
dân. Chính điều đó làm cho việc thỏa mãn đó có 
thể làm thay đổi lớn cơ cấu vốn đầu tư và chi phí 
thường xuyên của từng ngành, cũng như của toàn 
bộ nền kinh tế nói chung. Trong lúc đó, điều rất 
quan trọng và thiết thực nếu các định mức xã hội 
có thể ngăn ngừa ngay được khả năng xảy ra những 
sự tàn phá không đảo ngược của môi trường hiện 
nay và trong tương lai có thể góp phần cải thiện nó. 
Quan điểm đó phù hợp với những khả năng tăng 
lên trong tương lai của xã hội : có thể trích một 
phân tích lũy cho việc mở rộng các biện pháp sinh 
thái. 

Trong những năm gần đây, yêu cầu bảo vệ và 
thậm chí cải thiện môi trường tự nhiên được coi là 
một trong những hướng năng động nhất để tăng chỉ 
phí đầu tư trong tất cả các ngành kinh tế. 

Rõ ràng là tăng chỉ phí hiện tại là do cần thiết 
phải trả về cho tự nhiên những “nghĩa vụ cũ”, khi 
mà xã hội chưa có những phương tiện để thực hiện 
những mục tiêu đó, vì lúc đó tất cả phải hy sinh để 
nhanh chóng tạo ra cơ sở sản xuất cần thiết. Còn 
bây giờ đã đến thời kỳ giải quyết một nhóm nhiệm 
vụ xã hội khác có liên quan với việc sử dụng hợp 
lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi 
trường. 

Ở nước ta, sau nhiều năm chiến tranh kéo dài, 
cộng với những khó khăn rất lớn trong quá trình 
khôi phục kinh tế khi hòa bình thống nhất đất 
nước, vấn đề môi trường cũng bị hoàn cảnh tác 
động một cách sâu sắc. Theo số liệu lịch sử, năm 
1943 nước ta có khoảng 14 triệu ha rừng tự nhiên, 
độ che phủ lúc đó là 43%, đến năm 1975 còn 
11 triệu ha và đến năm 1997 chỉ còn 9,3 triệu ha, 
độ che phủ chỉ còn 28,2%. Nếu tính bình quân 
đầu người thì rừng ở nước ta độ che phủ dưới mức 
bình thường : 0,12 ha/người, so với các nước 
Đông - Nam Á là 0,42 ha/người và với thế giới là 
0,6 ha/người. 

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Pầu tư, để 
góp phần tái tạo và bảo vệ môi trường tự nhiên, 
phục hồi diện tích rừng bị tàn phá, nâng cao độ 
che phủ - trong thời gian 5 năm (1993 - 1997) cả 
nước ta đã trồng được 558 500 ha rừng, bảo vệ 
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rừng 6 790 nghìn ha/năm, khoanh nuôi tái sinh 
rừng 989 nghìn ha/năm với tổng vốn đầu tư là 
1 333,47 tỉ đồng. 

Theo tính toán ban đầu của các chuyên gia lâm 
nghiệp để thực hiện dự án trồng mới Š triệu ha rừng 
yếu cầu vốn đầu tư lên tới 31 000 tỉ đồng, gấp Viên, 
lần vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung của ngân 
sách quốc gia trong một năm. Mục tiêu của dự án 
trồng mới 5 triệu ha rừng từ 1997 - 2010 là nhằm 
để trồng 2 triệu ha rừng phòng hộ, đặc dụng (do 
nhà nước làm) và 3 triệu ha rừng sản xuất (rừng 
kinh tế - do dân làm, trong đó có 1 triệu ha là cây 
công nghiệp có độ che phủ như rừng), nâng độ che 
phủ từ 28,2% hiện nay lên 43% và trên 50% vào 
năm 2010 ; tạo việc làm cho hơn | triệu lao động 
lâm nghiệp ` và ổn định đời sống cho gần 20 triệu 
nông dân sống trong khu vực có rừng ; cung cấp 
gÕ, củi đáp ứng nhu câu trong nước.. 

Về biển, theo các giới chuyên tốc biển nước 
ta là một trong những nước có vùng biển đa dạng 
sinh học. Nước biển ven bờ của ta cũng đã SUY 
giảm về chất lượng. 

Về đất, nước ta hiện nay có đến 13 triệu ha đất 
suy thoái thành đất trống, đôi núi trọc, trong đó đất 
trơ lại sói đá, không còn khả năng nuôi dưỡng, sinh 
sản là 1,2 triệu ha. Đất xung quanh các khu công 
nghiệp, nhà mắy, bội nghiệp đều bị ô nhiễm do tích 
lũy cao một số nguyên tố kim loại nặng và các chất 
phế thải khác. 

Về nước, hiện nay cả tài nguyên nước ngầm và 
nước mặt đều bị ô nhiễm. Có nơi ô nhiễm qua 
nhiều năm gây hại đối với con người cả một thế hệ. 

Về không khí, các khu công nghiệp, mỏ, đô 
thị... không khí đều bị ô nhiễm nặng ở một số nơi, 
các loại hóa chất, bụi than và khí nóng từ nhiều 
lĩnh vực hoạt động đang vượt các chỉ tiêu cho phép 
từ 5 - 1000 lần. Ngoài ra còn phải nói đến nạn săn 
bắt, buôn bán thú rừng quý hiếm, kỹ thuật đánh bắt 
cá mang tính chất hủy hoại... đã làm suy thoái và 
tôn thương đến đặc điểm đa dạng sinh học biển của 
nước ta. 

Thực trạng môi trường nêu trên đang là một lực 
cản trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
ở đất nước ta, vì mục tiêu phát triển bền vững. Do 
vậy, công tác bảo vệ môi trường cần tập trung vào 
các nhiệm vụ sau : 


42 


SỐ 22 (11-1999) 


- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và nghĩa vụ 
của toàn dân về bảo vệ môi trường và phít triển 
bền vững, thực hiện nghiêm Luật Bảo vệ môi 
trường. Cần ban hành các chính sách nhằm gắn quá 
trình phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, bảo 
đảm phát triển bền vững. Đẩy mạnh nghiên cứu 
khoa học - công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi 
trường ; xây dựng và phát triển ngành khoa học 
sinh thái nông - lâm - ngư nghiệp ở nước ta. 

Nhanh chóng phục hồi và từng bước cải thiện 
môi trường ở những vùng bị suy thoái do quá trình 
phát triển trước kia và hiện nay gây ra. Cải thiện 
môi trường ở nông thôn, đô thị và các khu công 
nghiệp. 

- Trong sản xuất nông nghiệp vấn đề môi 
trường phải được tính đến một cách toàn diện, 
nghiêm túc, thận trọng nếu không sẽ không thể tạo 
ra thặng dư trong nông nghiệp cao, hiệu quả bền 
vững - mặc dù đây là vấn đề không đơn giản. 

- Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, trước 
hết là đất đai trong sản xuất nông nghiệp. Khắc 
phục tình trạng ô nhiễm môi trường đất, việc sử 
dụng quá mức thuốc trừ sâu, phân hóa học và các 
hoạt động sản xuất nông nghiệp và công nghiệp 
khác... vừa là để nâng cao độ phì của đất, chống 
hoang mạc hóa, thoái hóa, xói mòn đất... vừa là để 
bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân con người. Cần 
áp dụng chế độ canh tác nông nghiệp hợp lý, đa 
dạng hóa sản xuất nông nghiệp... nhằm mục tiêu 
bảo vệ môi trường sống nói chung. Đồng thời ngăn 
chặn nạn phá rừng bừa bãi, khai thác đất đai quá 
sức mà không chú ý bồi bổ, cải tạo và tăng độ phì 
của đất. Đã đến lúc phải bảo đảm quản lý và kiểm 
soát chặt chẽ việc sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh 
và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng chất lượng, 
đúng quy định, an toàn cho người và môi trường. - 

Cùng với đó, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác 
quốc tế về bảo vệ môi trường và phát triển bền 
vững. Bởi lẽ, những vấn đề sinh thái ngày nay đã 
mang tính chất toàn cậu rộng rãi. 

Tính chất toàn cầu của những vấn đề sinh thái 
làm cho sự hợp tác quốc tế trong việc giải quyết 
chúng trở nên cần thiết khách quan. Hơn nữa thực 
hiện sự hợp tác đó đặt ra hàng loạt những vấn đề 
chính trị, pháp lý, kinh tế - xã hội quan trọng. C1 


mí h0c tiên ~ Hinh nghiệm Có 
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HĂM QUỐC TẾ NGƯỜI CAO TUỔI 
VỚI HÔI NGƯỜI CAO TUÔI VIỆT NAM 


thế kỷ XX số người cao tuổi (theo quy ước là 

từ 60 tuổi trở lôn) tăng nhanh. Từ 214 triệu 
vào năm 1950 sẽ tăng lên đến 1 121 triệu vào 
năm 2025. Tỷ lệ so với dân số trên toàn thế giới từ 
1/14 sẽ lên đến 1/4 trong vòng vài thế hệ tới. Tuổi 
thọ trung bình tăng 20 năm ở cuối thế kỷ này so với 
đầu thế kỷ. Trong các lứa tuổi thì số người rất giả 
(theo quy ước là từ 80 trở lên) tăng nhiều và nhanh 
hơn : từ 15 triệu vào năm 1950 sẽ lên đến 111 triệu 
vào năm 2025. Số người cao tuổi tăng lên là một 
trong những thành tựu lớn của thế kỷ XX, nhưng 
cũng là một thách thức lớn đối với các nước khi 
bước vào thế kỷ XXI. 

Ý. thức được tầm quan trọng của vấn đề, Liên 
hợp quốc đã triệu tập Đại hội thế giới lần đầu tiên 
bàn về vấn đề người cao tuổi vào năm 1982 ở Viên. 
Sau khi đã phân tích sâu sắc mọi mặt tình hình 
người cao tuối, Đại hội đã trịnh trọng tuyên bố “cẩn 
bảo đảm không một hạn chế nào mọi quyền lợi 
của người cao tuổi theo đúng tuyên ngôn về 
. quyển con người của Liên hợp quốc”. Một 
chương trình hành động dài hạn vì tuổi già do Đại 
hội Viên thông qua, đã nêu lên những nguyên tắc 
của Liên hợp quốc về người cao tuổi, trong đó nổi 
lên 5 vấn đề được coi như những quyền của người 
cao tuổi là : quyền được độc lập nghĩa là sống 
không bị lệ thuộc, quyền được tham gia công việc 
gia đình và cộng đồng, quyền được chăm sóc về 
tỉnh thần và thể chất, quyền được phát huy bản sắc 
cá nhân, quyền được tôn trọng nhân phẩm. Những 
lĩnh vực Liên hợp quốc khuyến nghị các nước quan 
tâm giải quyết đối với người cao tuổi tùy theo hoàn 
cảnh từng nước là : vấn đề sức khỏe và ăn uống, 
vấn đề nhà ở và môi trường, vấn đề gia đình, vấn đề 
dịch vụ, vấn đề việc làm, vấn đề nâng cao hiểu biết. 

Để có hành động thống nhất trong từng quốc gia 
và trên toàn thế giới, 8 năm sau Đại hội Viên, tức là 
năm 1990, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã quyết 
định lấy ngày 1 tháng 10 hằng năm làm Ngày Quốc 


][% các cơ quan của Liên hợp quốc, từ giữa 
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tế người cao tuổi bắt đầu thi hành từ năm 1991. Và 
chỉ một năm sau đó, tức là năm 1992, cũng chính 
Đại hội đồng Liên hợp quốc lại quyết định lấy năm 
1999, trước khi bước sang thế kỷ XXI, làm Năm. 
quốc tế người cao tuổi. Đây ià những quyết định 
có tầm quan trọng quốc tế về thống nhất hành động 
vì quyền lợi của người cao tuổi và cũng vì sự tiến bộ 
chung của nhân loại. 

Chủ đề của Năm quốc tế người cao tuối là 
“Hướng tới một xã hội cho mọi lứa tuổi”. Đó là 
một xã hội có các chủ trương, chính sách đáp ứng 
nhu cầu và khả năng của mọi lứa tuổi, tạo điều kiện 
để mọi thành viên trong xã hội phát huy tiềm năng 
của mình cho lợi ích chung. Một xã hội cho mọi lứa 
tuối, tạo cơ hội cho các thế hệ giúp đỡ lẫn nhau dựa 
trên hai nguyên tắc công bằng và tương trợ. Chủ đề 
trên liên quan đến 4 vấn đề lớn thuộc phạm vỉ nhận 
thức của kế hoạch hành động quốc tế về người cao 
tuối. Bốn vấn đề đó là : nhận định tích cực về người 
cao tuổi ; sự phát triển của cá nhân trong suốt cuộc 
đời ; mối liên quan giữa các thế hệ ; sự phát triển và 
sự lão hóa của dân số. 

Ủy ban kinh tế - xã hội châu Á - Thái Bình Dương 
của Liên hợp quốc (ESCAP) đã có sáng kiến tổ 
chức hội nghị khu vực để cụ thể hóa những việc cần 
làm ở các nước châu Á và Thái Bình Dương, nhân 
Năm quốc tế người cao tuổi 1999. Hội nghị họp 
ở Ma-cao. Tại đây đã chính thức thông qua 
“Tuyên bố Ma-cao” kèm theo kế hoạch hành động 
vì người cao tuổi châu Á - Thái Bình Dương. Tuyên 
bố Ma-cao trịnh trọng đánh giá cao sự đóng góp 
của người cao tuổi cho xã hội, ghi nhận vấn đề 
người cao tuổi ở thế kỷ XX là vấn đề chưa từng có 
trong lịch sử nhân loại, kêu gọi thực hiện các nghị 
quyết của Liên hợp quốc về người cao tuổi. Kế 
hoạch hành động nêu rõ những đặc điểm của các 
nước trong khu vực và nhấn mạnh những điểm sau 


* GS, Chủ tịch Hội người cao tuôi Việt Nam 
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đây : Vị trí người cao tuổi trong khu vực châu Á - 
Thái Bình Dương ; vị trí của gia đình ; sự cần thiết 
đặc biệt của việc chăm sóc sức khỏe ; những nhu 
cầu về an toàn thu nhập, trợ cấp, việc làm và dịch 
vụ xã hội ; tầm quan trọng của sự kết hợp những nỗ 
lực của chính phủ với các tổ chức phi chính phủ và 
các tổ chức xã hội khác. 

Ở nước ta, Trung ương Hội người cao tuổi đã 
sớm cùng với các bộ, ngành, đoàn thể có liên quan, 
nghiên cứu và chủ động trình lên Chính phủ để có 
thể bắt đầu công việc của Năm quốc tế người cao 
tuổi 1-10-1998. Ủy ban Năm quốc tế người cao tuổi 
Việt Nam đã được thành lập do Phó Thủ tướng 
Phạm Gia Khiêm làm chủ tịch. Ủy ban có 4 nhiệm 
vụ : tổ chức tuyên truyền rộng rãi ý nghĩa của Năm 
quốc tế người cao tuổi, xây dựng và chỉ đạo thực 
hiện trên toàn quốc chương trình hành động ; nêu 
gương. tốt của người cao tuổi ; thực hiện các quan 
hệ quốc tế. Ở các tỉnh, thành phố, huyện, quận và 
xã phường thị trấn, thành lập ban chỉ đạo Năm quốc 
tế người cao tuổi do một phó chủ tịch ủy ban nhân 
dân làm trưởng ban. 

Quyết định của Liên hợp quốc lấy năm 1999 là 
Năm quốc tế người cao tuổi, sự hưởng ứng mạnh 
mẽ của Nhà nước ta đối với quyết định này là một 
nguồn động viên rất lớn đối với Hội người cao tuổi 
Việt Nam trong mọi hoạt động của mình, chứng 
minh sự ra đời của Hội là một chủ trương đúng đắn 
được toàn dân ủng hộ và phủ hợp với xu thế chung 
của thể giới ngày càng chú ý đến vấn đề người cao 
tuổi. Thành lập từ ngày 10-5-1995 Hội được xây 
dựng và phát triển rất nhanh : 85% số xã, phường, 
thị trấn đã có Hội người cao tuổi. Hơn ba chục tỉnh 
thành đã lập Hội ở 100% xã phường thị trấn. Hội đã 
có trên 6 triệu hội viên trong tổng số 8 triệu người 
cao tuổi ở cả nước. Hàng vạn chỉ hội được tổ chức 
ở khu vực dân cư (bản, làng, thôn, xóm, khu phố) và 
nhiều nơi còn lập ra các tổ hội đi sát với từng cụm 
gia đình. Ở nhiều nơi, đại hội thành lập Hội người 
cao tuổi thực sự là một ngày hội của địa phương. 
Hưởng ứng Năm quốc tế người cao tuổi, trên phạm 
vị cả nước, Trung ương Hội người cao tuổi chú ý 
hướng dẫn làm tốt 3 việc, đó là : 

1 - Sơ kết từ cơ sở lên việc thực hiện chỉ thị 
59/CT của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VII), 
Chỉ thị 117/TTg của Thủ tướng Chính phủ về chăm 
sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi và hỗ trợ 
Hội người cao tuổi. 

2 - Động viên mọi người góp ý kiến vào dự thảo 
Pháp lệnh người cao tuổi 
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3 - Đẩy mạnh phong trào thi đua : “Người cao 
tuổi mẫu mực” tiến tới Hội nghị toàn quốc biểu 
dương người cao tuổi mẫu mực tiêu biểu trên các 
lính vực. 

Chương trình hành động cho toàn thể các hội cơ 
sở và chỉ hội, hưởng ứng năm quốc tế người cao 
tuổi, tập trung vào 5 mặt hoạt động có liên quan mật 
thiết với nhau, đó là : 

- Những hoạt động tỉnh nghĩa, một nhu cầu 
không thể thiếu được của tuổi già và các người thân 
trong gia đình. Thăm hỏi khi ốm đau, mừng thọ khi 
lên lão, phúng viếng khi qua đời. Đây là một hình 
thức độc đáo của nước ta, do từng cơ sở quản lý và 
cộng chung lại, lên đến hàng ngàn tỉ đồng trong cả 
nước. Ngoài quỹ thọ, đã từng bước phát triển “quỹ 
phụng dưỡng ông bả cha mẹ” của từng gia đình, 
gia tộc, được Hội người cao tuổi nêu gương và 
khuyến khích. Hội người cao tuổi còn tích cực ủng 
hộ và thực hiện sáng kiến của ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc về phong trào làm xúc động lòng người là 
phong trào “ông bà cha mẹ mẫu mực, con, cháu 
hiêu thảo”. 

- Chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh chữa 
bệnh. Đây là một mặt hoạt động tích cực của Hội 
nhằm đáp ứng nhu cầu rất cao của các cụ, lấy 
phương châm phòng bệnh là chính và sự tự phấn 
đấu của bản thân người cao tuổi là rất quan trọng. 
Tổ chức những buổi nói chuyện về phòng bệnh 
chữa bệnh, hoạt động của những câu lạc bộ dưỡng 
sinh, câu lạc bộ sức khỏe ngoài trời, phổ biến cách 
sử dụng cây thuốc nam, xuất bản cẩm nang sức 
khỏe người cao tuổi. Phong trào rèn luyện sức khỏe 


đối với người cao tuổi còn là sự quan tâm của cơ - 


quan thể dục thể thao các cấp, cũng như việc phòng 
bệnh và chữa bệnh đối với người cao tuổi còn được 
sự quan tâm của cơ sở y tế. Sự kết hợp giữa tổ chức 
hội và cơ quan chức năng nhà nước là không thể 
thiếu được. 

- Phát huy vai trò người cao tuổi đối với gia 
đình và xã hội. Đến hết tuổi lao động nhiều cụ vẫn 
có nhu cầu làm việc để có thêm thu nhập, để được 
sống có ích, ngoài việc tự mỗi người phấn đấu để có 
sự cống hiển, nhiều vị cao niên vẫn muốn được gia 
đình và xã hội quan tâm giải quyết và tạo điều kiện 
thuận lợi. Hội vận động các hội viên ở từng CƠ SỞ 
làm tốt việc này. Chăm sóc người cao tuổi cần đi đôi 
với phát huy vai trò người cao tuổi. Phát huy cũng là 
một cách chăm sóc tích cực đối với người cao tuổi. 
Hội người cao tuổi coi đây là một mặt hoạt động 
quan trọng của mình, thể hiện trong việc nêu ra 
phong trào thi đua đạt danh hiệu người cao tuổi mẫu 
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mực và trong việc góp sức xây dựng Pháp lệnh 
người cao tuổi trong đó hai nội dung chính, chăm 
sóc và phát huy được luật hóa. Xóa đói giảm nghẻo, 
vận động nhân dân tương trợ lẫn nhau, hòa giải xóm 
giềng, giáo dục con cháu, mẫu mực trong cuộc 
sống hàng ngày... đều là những phạm vi mà người 
cao tuổi có thể phát huy vai trò của mình. 

- Đáp ứng nhu cầu “thâm hiểu biết, nâng cao 
hiểu biết” của người cao tuổi là một nội dung rất 
quan trọng mà Hội đang phấn đấu thực hiện. Cần 
phải hiểu biết tình hình địa phương, tình hình đất 
nước, tình hình thế giới, hiểu biết về khoa học kỹ 
thuật mới, hiểu biết về văn hóa, lịch sử và y học tuổi 
già, về cơ sở sản xuất và phong cảnh đất nước, nhu 
cầu đọc sách báo, xem truyền hình, nghe phát 
thanh... là hàng loạt những nhu cầu của lớp người 
cao tuổi mà Hội người cao tuổi và cả xã hội cần có 
sự quan tâm. Học suốt đời, học mãi là nhu cầu của 
mỗi người nhưng phải làm từng bước, phù hợp với 
hoàn cảnh địa phương và nước nhà. Sự hiểu biết 
làm con người trẻ lại và sự hiểu biết làm cho các thế 
_ hệ xích lại gần nhau, sự hiểu biết xua tan mặc cảm 
thấy mình bị tụt hậu so với thời đại mình đang sống. 
Mấy năm nay Hội người cao tuổi chú trọng xây dựng 
và phát triển các câu lạc bộ nhằm đáp ứng nhu cầu 
đó. Đặc biệt chú trọng đến nội dung thời sự chính 
sách. 

- Cuối củng là quan tâm đáp ứng nhu cẩu vui 
chơi giải I trí phù hợp với lứa tuổi. Đây cũng là một 
nhu cầu rất cần thiết cho mỗi người cao tuổi sau cả 
một đời làm lụng cống hiến cho gia đình và xã hội. 
Ở thành. phố đã bắt đầu có sự quan tâm đến vấn đề 
này nhưng ở nông thôn, miền núi thì còn ít. Mỗi địa 
bàn dân cư cần thu xếp cho các cụ có nơi hội họp, 
bàn bạc, trao đổi thông tin, nơi chơi cờ tướng, cờ 
vua, bi-a, học ca hát, ngâm thơ, thỉnh thoảng được 
đi thăm danh lam thắng cảnh với giá ưu đãi, được 
nghe giới thiệu tình hình thế giới, trong nước, được 
xem những cuốn phim hay, cuốn sách bổ ích để các 
cụ có được cuộc sống vưi tuổi già. Đó là một số nội 
dung mà hội đang tích cực vận động các địa 
phương làm, góp phần nhỏ đáp ứng nhu cầu vui 
chơi giải trí của lứa tuổi này. 

Năm quốc tế người cao tuổi là một sự kiện quan 
trọng thể hiện sự quan tâm của toàn thể cộng đồng 
thế giới đối với vấn đề to lớn này vừa mang ý nghĩa 
nhân văn vừa thuộc về ý thức trách nhiệm. Đây 
cũng là dịp hiếm có, để có được sự phối hợp liên 
ngành giưa nhà nước và nhân dân cùng làm vì lợi 
ích của người cao tuổi nước ta, làm đà cho những 
năm tới. Về phần mình, trong phạm vi nhiệm vụ và 
quyền hạn, Hội người cao tuổi nguyện đóng góp hết 
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sức mình thực hiện tốt việc chăm sóc và phát huy 
vai trò của lớp người đáng quý này nhằm mục tiêu 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. 
Nhân dịp này Hội cũng có một số kiến nghị đối với 
Đảng và Nhà nước : 

1, Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, Ủy 
ban Năm quốc tế người cao tuổi của nước ta sẽ giải 
thể. Thay vào đó cần có một tổ chức để bảo đảm 
nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với mọi vấn đề thuộc 
về người cao tuổi những vấn đề này ngày càng 
nhiều phức tạp liên quan đến nhiều bộ, nhiều 
ngành, nhiều tổ chức, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực, ... 
và rất nhậy cảm đổi với mọi người cùng toàn thể xã 
hội. Theo thông báo của Liên hợp quốc rất nhiều 
nước đã có những tổ chức quản công việc này dưới 
các hình thức khác nhau. Đa số nước có Ủy ban 
quốc gia về người cao tuổi, số khác có một bộ riêng 
phụ trách về các vấn đề của người cao tuổi, có nước 
thành lập bộ phận chuyên trách về người cao tuổi 
đặt tại một bộ hoặc trực thuộc chính phủ. Có nước 
giao nhiệm vụ này cho một viện hoặc trung tâm 
quốc gia. Hình thức và quy mô có khác nhau nhưng 
mọi nước đều thấy cần có một nơi quy tụ các vấn đề 
người cao tuổi. 

2. Theo chương trình xây dựng luật của Quốc 
hội thì Pháp lệnh người cao tuổi sẽ được đưa ra 
trong thời gian tới. Dự thảo Pháp lệnh đã được xây 
dựng đến lần thứ 6 sau khi lấy nhiều ý kiến của các 
tổ chức có liên quan và nhân dân. Đề nghị Đảng và 
Nhà nước cho phép Pháp lệnh được tổ chức thông 
qua sớm, trong năm 1999. Nếu Pháp lệnh được ban 
hành trong Năm quốc tế người cao tuổi thì việc đó 
sẽ có nhiều ý nghĩa, có thể coi là một thể hiện cụ thể 
của việc nước ta hưởng ứng Năm quốc tế người cao 
tuổi. Khi Pháp lệnh được thông qua, cần có sự lãnh 
đạo quán triệt trong mọi tầng lớp nhân dân tạo một 
sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức đối với 
việc chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi đặc 
biệt cần thiết trong giai đoạn hiện nay. 

3. Hiện nay các cấp trong hệ thống chính trị của 
nước ta đang tiễn hành sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 
59/CT của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VII) 
và Chỉ thị 117/TTg của Thủ tướng Chính phủ về 
chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi và hỗ trợ 
Hội người cao tuổi. Căn cứ vào kết quả sơ kết của 
các cấp, đề nghị Đảng và Nhà nước có chính sách, 
chủ trương, chế độ thích hợp đối với người cao tuổi 
đồng thời củng cố tăng cường cho Hội người cao 
tuổi, tạo điều kiện cho Hội hoạt động được thuận lợi 
và hiệu quả hơn, xứng đáng với niềm tin của đông 
đảo người cao tuổi trong cả nước, gửi nơi Hội. 
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I. Giảm phát tại Việt Nam hiện nay, thực trạng 
và nguyên nhân : - 

Giảm phát giá cả thông thường dẫn đến từ một 
hay một số trong các nguyên nhân như sau. 

- Nguyên nhân chủ quan - bên trong là tình trạng 
thắt chặt cung ứng tiền nội địa, tăng lãi suất để chống 
lạm phát. 

- Nguyên nhân bên ngoài là tình trạng phá giá 
ngoại tệ mạnh của chính phủ những nước có ngoại tệ 
mạnh. Trong lúc cung ứng tiền nội địa không đối, 
hành vi trên sẽ làm giảm 
giá hàng hóa nhập khẩu 
và giảm giá tất cả những 
hàng hóa có liên quan đến 
hàng nhập khẩu. 

- Cung hàng hóa trong 
nước đột nhiên thừa trong 
khi mức cầu không đổi, 
hoặc ngược lại, cầu hàng 
hóa suy giảm, trong khi 
cung không đổi. 

- Thu nhập của người | 
tiêu dùng giảm do thuế 
tăng, thất nghiệp tăng, kết hợp với chỉ tiêu đầu tư của 
nhà sản xuất giảm do thuế tăng, lãi suất tăng, chỉ phí 
dịch vụ bị treo quá cao trong thời gian dài..., trường 
hợp 1 làm giảm chỉ số giá tiêu dùng (CPI), trường hợp 
2 làm giảm chỉ số giá hàng sản xuất (PPI). Nếu cả 2 
cùng xảy ra, giá cả tổng thể giảm là điều chắc chắn. 

- Cuối cùng là, giảm phát còn có nguyên nhân từ 
hiệu ứng dây chuyển. 

Giảm phát tại Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 
1999, theo chúng tôi, do 2 nguyên nhân sau cùng. 

Về mặt vĩ mô, có thể nói cung trong 9 tháng đầu 
năm 1999 đã có tăng. Sản xuất công nghiệp tăng 
10,2%, trong đó, doanh nghiệp nhà nước tăng 3,7%, 
doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng 6,4% và doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 22,5%. Điều 
ngược lại đáng chú ý là, trong lúc cung tăng, cầu về 
hàng hóa các loại lại suy giảm, làm cho khoảng cách 
dư thừa ngày càng lớn, dẫn đến giảm giá cả hầu hết 
các loại hàng hóa. Như vậy, điều mà chúng ta cần đối 
diện là vì sao cẩu lại giảm. Phải chăng đó chính là do 
nguyên nhân thứ tư trong số 5 nguyên nhân trên đây. 

Trước hết, thu nhập của người tiêu dùng giảm do 
thuế tăng và thất nghiệp tăng là khởi điểm của tình 
trạng suy giảm tổng cầu nội địa. Hơn nữa, vì trên 1/3 
mậu dịch của Đông Á và Đông - Nam H được tiến 
hành trong phạm vị khu vực, cho nên sự giảm tổng 
cầu dẫn đến giảm cả nhu cầu nhập khẩu ¿ ở nước này, 
tất nhiên đưa đến sự giảm xuất khẩu của nước kia và 
ngược. lại. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi Nhật 
Bản và Hàn Quốc suy thoái vào năm 1998, thì trong 
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năm 1999 xuất khẩu giảm hắn ở Trung Quốc, ASEAN 
và Hồng Công, bởi Nhật Bản là nước nhập khẩu hàng 
hóa lớn nhất của ASEAN và Đông Á. 

Có một vòng luấn quần chi phối tình trạng giảm 
phát, được gây nên bởi tính liên thuộc quốc tế. Suy 
thoái hai năm 1997 - 1998 làm thất nghiệp tăng và thu 
nhập giảm, tạo ra tâm lý thận trọng. Khắp nơi, người 
tiêu dùng nghỉ ngờ khả năng phục hồi nhanh của nền 
kinh tế và do vậy giảm chỉ tiêu. Thu 1 nhập giảm và tâm 
lý trên làm chỉ tiêu giảm, tức là II cầu giảm, làm 
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giảm nhập khẩu ở mỗi nước, tác động dây chuyển 
đến việc giảm xuất khẩu ở các nước có liên quan và 
ngược lại. Điều này càng đúng, khi đất nước suy thoái 
là một cường quốc kinh tế như Nhật. 

Việt Nam chịu ảnh hưởng muộn và ít hơn các 
nước khác từ khủng hoảng tài chính, tiền tệ châu Á 
(1997), Nga. (1998) và Bra-xin (1999). Tuy nhiên, bản 
chất của ảnh hưởng thì hầu như giống với các nước 
khác trong khu vực. Đối với người tiêu dùng thì ảnh 
hưởng đó dẫn đến 4 tình trạng : Một bộ phận không 
nhỏ người lao động | bị thất nghiệp, thu nhập của họ từ 
ổn định trở thành bất ổn. Đa số những người lao động 
còn việc làm, có thu nhập không đổi. Một số người lao 

động có thu nhập tăng không đáng kể. Tất cả người 
lao động đều có sự dè dặt lo ngại về tính ổn định của 
công việc khiến họ có khuynh hướng giảm chỉ tiêu. 

Cho đến nay, con số lao động thất nghiệp ở Việt 
Nam từ giữa năm 1998 đến tháng 10-1999 có thể 
chưa thống kê đầy đủ. Tuy nhiên, theo những khảo 
sát mới đây của thành phố Hồ Chí Minh, thất nghiệp 
từ đầu năm 1998 đến nay trong toàn uốc tăng thêm 
tối thiểu là 2%, nghĩa là tương ứng gần 800 000 lao 
động. Trong đó thất nghiệp ở ngành than và các 
ngành nghề liên doanh với nước ngoài chiếm bộ phận 

rât lớn. 

Đối với những lao động có việc làm ổn định thì thu 
nhập bình quân không tăng, tạo ra giảm cầu tiêu 


* PTS, Phó hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ Tôn Đức 
Thắng, TP. Hồ Chí Minh 
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dùng. Trong đợt khảo sát thực tế (vào tháng 8-1999) 
về tình hình thay đối thu nhập 6 tháng đầu năm 1999 
ở 31 đơn vị (với 1 283 công nhân) tại thành phố 
Hồ Chí Minh, theo cách chọn mẫu ngẫu nhiên, kết 
quả đạt được là : 

a - Về việc làm : Việc làm ổn định là 471 người, 
chiếm 61,25% tổng số người khảo sát ; việc làm bấp 
bênh là 95 người, chiếm 12,35% ; việc làm chưa biết 
số ra sao là 203 người, chiếm 26,40%. 

b - Về thu nhập : Ở các đơn vị khảo sát, 
thì bình quân thu nhập 6 tháng đầu năm 1998 là 
951 212 đồng/ngườitháng và bình quân thu nhập 
6 tháng đầu năm 1999 là 959 458 đồng/ngườitháng, 
chỉ tăng 0,87%. 

Riêng trong 21 đơn vị khảo sát thuộc khu vực sản 
xuất, có 12 đơn vị thu nhập của công nhân tăng, và 
tăng bình quân 113 522 đồng/người = 12,37% ; có 
5 đơn vị thu nhập không thay đổi ; 5 đơn vị thu 
nhập của công nhân giảm, và giảm bình quân là 
215 020 đồng/người, = 20,55%. 

Khi thu nhập của đại đa số người lao động không 
tăng hoặc tăng không đáng kế, thì sự mất đi một 
lượng lớn tiêu dùng do thât nghiệp phát sinh cũng 
như, do kỳ vọng không tốt về tính ổn định của công 
việc từ hậu quả khủng hoảng là những nguyên nhân 
nội tại làm tổng cầu trong nước giảm 9 tháng đầu 
năm 1999. Ngoại trừ một số ngành công nghiệp lắp 
ráp, công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hầu hết 
các ngành còn lại đều tăng trưởng kém, tồn kho hàng 
hóa, đầu ra bị thu hẹp. Cá biệt như ngành than, sản 
xuất bị ngưng trệ từ tháng 6 đến tháng 9-1999. 

Nguyên nhân thứ 2 của giảm phát (tức nguyên 
nhân thứ năm nói ở trên) là hiệu ứng dây chuyên. 
Hiệu ứng dây chuyền về giảm phát xảy ra có nguồn 
gốc bị lây lan ngoài ý muốn từ các nước có liên quan 
kinh tế. Một nền sản xuất càng mở cửa, tính liên thuộc 
quốc tế của nó càng lớn thì hiệu ứng dây chuyền càng 
mạnh hơn. 

Một trong những hệ quả của toản cầu hóa và mở 
cửa là những nền kinh tế mới phát triển, tiềm lực yếu 
trở nên nhạy cảm với những đột biến bên ngoài và rất 
dễ bị thương tổn. Ba cuộc khủng hoảng tài chính : 
Châu A (1997), Nga (1998), Bra-xin (1999) và rối loạn 
tài chính ở Mê-hi-cô (tháng 6-1999) đã tạo ra những 
hiệu ứng nhất định cho toàn thế giới và hiệu ứng đáng 
kế cho những nước mới phát triển và chậm phát triển. 
Thất nghiệp tăng, thu nhập giảm, đầu tư giảm..., là 
những lây lan của quá trình giảm phát giá cả hàng 
hóa nói riêng, tốc độ tăng trưởng chậm lại nói chung 
từ Nhật Bản đến Hồng Công, Trung Quốc, Phi-lip-pin, 
Việt Nam... 

Hơn 1 200 công ty Hồng Công phá sản, xuất khẩu 
giảm bình quân 10%/năm, từ đầu năm 1998 đến nay 
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ở Hồng Công, Nhật Bản và những gì tương tự ở 
Trung Quốc, ASEAN tác động nhất định đến 
Việt Nam. Hiệu ứng thứ nhất của giảm phát tại Việt 
Nam, do vậy, là sự lây lan của suy thoái và giảm phát 
từ những nước có quan hệ kinh tế với nước ta. 

Tính đến hết tháng 7-1999, giá hàng tiêu dùng 
của Trung Quốc đã tiếp tục giảm đến tháng thứ 16. 
Chỉ trong 6 tháng đầu năm 1999, giá bán lẻ vàng của 
Trung Quốc (CPI) đã giảm 3,2%. Lê thuộc xuất khẩu 
của Trung Quốc vào Nhật Bản, Bắc Mỹ, Đông Á đã 
tạo ra tình hình trên và đến lượt nó, giảm phát, tổn 
đọng hàng hóa ở Trung Quốc, ảnh hưởng tiếp vào giá 
cả những mặt hàng tương tự tại Việt Nam. 

_ Xuất khẩu trong nội bộ ASEAN tăng 28,8% giai 
đoạn 1993 - 1996, nhưng chỉ tăng 4,65% trong 
năm 1997 và tiếp tục giảm trong năm 1998 - 1999. 
Xuất khẩu ASEAN sang Nhật Bản giảm tiếp trong 
2 năm 1997 và 1998, trong khi tăng với Mỹ, không 
những phản ảnh sự giảm sút tổng cầu ở châu À là 
nhân tố quan trọng nhất tạo ra suy giảm xuất khẩu, 
mà còn nói lên răng giảm phát vì tổn kho hàng hóa tại 
Nhật đã gây ra tổn kho hàng hóa ở ASEAN, Trung 
Quốc. Và, với những quan hệ thương mại nhất định 


- tại khu vực, diễn biên nói trên tràn sang Việt Nam là 


điều dễ hiểu. 

_ Cho đến 15-8-1999 xuất khẩu gạo của Thái Lan 
giảm 15,54% so với cùng kỳ năm 1998. Pa-ki-xtan 
giảm 18,96%, Án Độ giảm 10,29%, Mỹ giảm 21,39%, 
Việt Nam giảm 16% °'... Tất cả đều do nhu cầu thế 
giới giảm. Suy thoái trên toàn cầu vì 3 đợt khủng 
hoảng từ năm 1997 đến nay đã làm cho không riêng 
gì Việt Nam, mà hầu hết các nước có chỉ số tiêu dùng 
suy giảm. Tổn kho tăng, xuất khẩu kém và giá cả 
hàng hóa giảm.- Giảm phát, như thế, là hiện tượng 
loàn cầu sau khủng hoảng. 

Hiệu ứng thứ hai là " giá vàng. Từ nhiều 
năm, người dân Việt Nam vẫn có khuynh hướng lượng 
giá tài sản của mình thông qua vàng. Thói quen nói 
trên tạo hệ quả và tâm lý lượng giá hàng hóa theo giá 
vàng ở cả người bán và người mua. Và điều này đặc 
biệt đúng với thị trường miền Nam. 

Ngày 6-7-1999, Ngân hàng trung ương nước Anh 
đã bán đấu giá 25 tấn vàng đầu tiên trong kế hoạch 
bán 415 tấn của dự trữ quốc gia đang tồn là 715 tấn. 
Điều dẫn tới là giá vàng trên các thị trường thế giới 
giảm xuống mức kỷ lục trong suốt 20 năm qua (kể 
từ 1979). AFP dẫn lời Chủ tịch Hội đồng vàng thế giới, 
ông Ha-ru-cô Phu-cu-đa, răng : “Mặc dủ lượng vàng 
Anh bán ra không lớn, nó vẫn ảnh hưởng rất mạnh 
đến giá cả” nhất là ở châu A. Giá vàng ở khắp nơi trên 


(1) Báo Sâả/ Gòn giải phóng, ngày 21-7-1999, tr 2 
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thế giới giảm, 80 000 lao động ở Nam Phi, trong các 
công ty khai thác vàng, mất việc sau đó 1 tháng. Do 
có những phản xạ chậm hơn, đến tháng 9 (nghĩa là 2 
tháng sau) giảm giá vàng mới lan sang Việt Nam. 

.__ Giá vàng giảm khiến cho với một lượng hàng hóa 
nhất định bán ra, Việt Nam đồng thu về bây giờ mua 
được nhiều vàng hơn. Điều này, tất nhiên làm giảm 
khả năng mua hàng Ở người mua. Đến lượt nó, người 
bán phải điều chỉnh, giam giá. Thế là thêm một sức 
ếp giảm CPI & PPI trên toàn thị trường. Nếu dự định 
của Ngân hàng nước Anh tiếp tục được thực hiện. 

Nghĩa là tháng 9, tháng 11 năm nay và tháng †, 

tháng 3 năm 2000 sẽ có 4 đợt bán tiếp vàng ra thế 
giới. Sức ép giảm phát cũng có thể tiếp tục tác động 
tới Việt Nam. 

Hiệu ứng, thứ ba là suy giảm đầu tư. Dự báo 
mức tăng trưởng thấp trong năm 1999 dẫn đến sự 
dừng lại đột ngột các luồng vốn đầu tư quốc tế trong 
nội bộ Đông Â, ASEAN và Việt Nam. Đầu tư giảm sút 
là đầu mối của tổng cầu thiết. bị, vật tư giảm sút. Kết 
quả là PPI giảm, nhập khẩu lẫn nhau cũng giảm. 

Sự dừng lại đột ngột của đầu tư ở nhiều quốc gia 
khu vực Đông Á, Đông - Nam Á đều xuất phát từ 
những điểm chung : 1) Tình trạng đồng loạt rút tiền 
gửi ở các ngân hàng lớn trong năm 1997 và 1998, đã 
đưa đến kết quả nguồn vốn cho đầu tư ngắn hạn ở 
các nước bị thắt lại bất ngờ. 2) Khủng hoảng ngân 
hàng ở Thái Lan, Nhật Bản, Ma-lai-xi-a, Hồng Công, 
Hàn Quốc để lại những kỳ vọng xấu do tính rủi ro của 
đầu tư. Điều này làm các chủ vốn có khuynh hướng 
dừng cấp phát. tin dụng, rà soát lại những kế hoạch 
đầu tư đang triển khai và thu hồi những tín dụng Ở các 
nước bị đánh giá là nhiều rủi ro. Đối với những nước 
đang phát triển, nhu cầu vốn đang tăng lên hằng năm 
như Trung Quốc, Việt Nam, sự dừng lại như trên đánh 
một đòn rất nặng vào kế hoạch đầu tư và sản xuất nội 
địa, tức khắc làm suy giảm PPI. 3) Suy giảm thương 
mại toàn cầu và khu vực do tiêu dùng giảm từ 3 cuộc 
khủng hoảng : Châu À, Nga và Bra-xin đã làm cho 
đầu ra sản phẩm nhất thời bị thu hẹp. Hàng tồn kho 
tăng. Điều này buộc Các ông chủ phải xem xét lại kế 
hoạch mở rộng sản xuất của họ ; thận trọng hơn trong 
việc rót tiếp vốn vào dây chuyền. Và đây là nguyên 
nhân thứ 3 của Suy giảm đầu tư làm giảm phát PPI. 

Có thể tạm tổng kết những bản chất của giảm 
phát tại Việt Nam 9 tháng đầu năm 1999 như sau : 

1 - Suy giảm tổng cầu nội địa do thu nhập không 
tăng trong khi thất nghiệp tăng vì khủng hoảng tài 
chính tiền tệ châu Á (1997 - 1998). 

2 - Tình trạng tăng thuế từ cuối năm 1998 đến 
nay. 

3 - Chi phí sản xuất và dịch vụ bị treo cao quá 
đáng, bởi cơ chế độc quyền thị trường, làm giảm sức 
mua. 
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4 - Hiệu ứng lây lan suy thoái và giảm phát 
khu vực. 

5 - Hiệu ứng giảm giá vàng. 

6 - Hiệu ứng suy giảm đầu tư đột ngột tại khu vỰC. 

Vấn đề tiếp theo là thái độ và cách ứng xử của 
chúng ta với tình hình nói trên. Những kiến nghị sau 
đây có thể là những giải pháp góp phần khắc phục 
giảm phát, mở rộng tăng trưởng và tổng cầu. 

lÍ. Giải pháp khắc phục giảm phát, mở rộng 
tổng cầu và tăng trưởng : 

' Năm 1944, Giôn Mây-nớt Kên-dơ đã nói : “Thuế là 
công cụ trực tiếp. nhất, mãnh liệt nhất, quan trọng nhất 
trong việc làm giảm hay tăng tiêu dùng”. Thuế tăng sẽ 
bóp ngặt tiêu dùng, giảm tổng cầu và kéo giá cả 
xuống. Điều này đúng ở mọi nơi, mọi lúc. 

Chúng tôi cho rằng những giải pháp khắc phục 
tình trạng giảm phát hiện nay ở Việt Nam là : 

Giải pháp thứ nhất : giảm thuế và tăng chỉ tiêu 
của Chính phủ khi cần phải kích cầu không bao giờ là 
bải học cũ. Pôn Kru-man, giáo sư Học viện công nghệ 
Ma-sa-xu-sét, người mà từ năm 1994 đã cảnh báo 
nguy cơ châu A về khủng hoảng tài chính, vào 
tháng 6 năm 1999 trên tuần báo Times đã đưa ra 
8 giải pháp cho châu Á. Trong đó giải pháp 1 và 3 là 
nên in thêm tiền, giảm lãi suất và tăng tiêu dùng của 
chính phủ. Với ông, giảm phát còn đáng sợ hơn lạm 
phát. Và một khi kinh tế đã hồi phục trở lại, thâm thụt 
ngân sách vì kích cầu sẽ nhanh chóng được san 
băng. 

Ngày 10-6-1999, Nhật Bản đã làm kinh ngạc cả 
thế giới khi thông báo rằng GDP của nước này đã khá 
phục hồi với mức tăng 1,9% trong quý |-†999 so với 
quý l-1998. Trong báo cáo sơ bộ của cơ quan Kế 
hoạch kinh tế Nhật Bản, GDP tăng chủ yếu là nhờ sự 
gia tăng chỉ tiêu công cộng của chính phủ và cắt 
giảm thuế. Trong tài khóa 1999, Nhật đã chuẩn chỉ 
500 tỉ USD, cải tổ thuế để giảm bình quân 1,2% # 
Trong thông báo tháng 9, Nhật Bản lại cho biết kinh 
tế quý II tăng 0,2% so với quý I. Tăng trưởng ở quý II 
củng cố khả năng đạt mục tiêu tăng trưởng 0,5% cho 
cả năm của Chính phủ Kê-i-do Õ-bu-chi. Ông này 
tuyên bố chính phủ sẽ chỉ thêm 10 000 tỉ Yên cho tài 
khóa sắp tới và tiếp tục giữ lãi suất ở mức gần số 0 để 
khuyến khích đầu tư và tiêu dùng. 

Còn Trung Quốc, đứng trước tình hình CPI giảm 
3,2% trong 6 tháng đầu năm 1999, mới đây đã quyết 
định tăng đồng loạt 30% lương cho cán bộ, nhân viên, 
lực lượng vũ trang. Tính ra, người được tăng thấp nhất 
cũng là 120 nhân dân tệ (14,5 USD). Quyết định này. 
được công bố trước ngày 1-10-1999. Xin lưu ý rằng 


(2) Báo Sài Còn giải phóng, ngày 12-6-1999, tr 6 
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vào cuối năm 1998, Trung Quốc đã dự báo trước khả 
năng giảm phát, và họ phản ứng ngay bằng cách tăng 
lương 10%. Tổng chỉ nhà nước cho đợt tăng lương 
vào tháng 10-1999 ít nhất là 30 tỉ nhân dân tệ. Với 
30 tỉ này, lượng. tiền tiêu dùng thêm vảo cuối năm số 
tăng ròng ít nhất 20 tỉ. Theo hiệu ứng số nhân k của 
Kên-dơ, tổng cầu sẽ mở rộng hơn 100 tỉ nhân dân tệ 
trong những tháng đầu năm 2000. 

Khẩu hiệu mà Bộ Tài chính Trung Quốc đưa ra 
hiện nay là : “Gửi tiền tiết kiệm ít, chỉ tiêu nhiều". Để 
thực hiện điều này, họ đã tăng thuế thu nhập đánh 
vào tiền lãi gửi tiết kiệm nhằm khuyến khích chỉ tiêu 
của nhân dân. Tuy nhiên giải pháp cơ bản của họ vẫn 
là giảm thuế và tăng chỉ. Dự kiến, cuối năm 1999, 
tổng chỉ nhà nước sẽ tăng thêm 60 tỉ nhân dân tệ. '° 

Không một quốc gia nào có thể miễn dịch khi 
chấp nhận mở cửa và tham gia tiến trình toàn cầu 
hóa. Châu Á nhìn chung, bây giờ đã bắt đầu nhận 
thức về những cái giá phải trả nhất định nếu kém dự 
báo trong tiến trình này. Từ năm 1998, IMF đã cho 
biết sự đe dọa của tình trạng chỉ số tiêu dùng cứ thấp 
dần do SỨC mua Suy yếu. Giá nguyên liệu thô và sản 
phẩm giảm làm doanh nghiệp khó khăn. Giai đoạn 
10-1998 đến 10-1999 điều đó đã trở thành sự thật. 
Suy yếu sức mua từ Âu đã lan sang Á, bao trùm lên 
Nhật Bản, ng Quốc và Việt Nam chịu chung ảnh 
hưởng này là điều không tránh khỏi. 

Giải pháp thứ hai : vai trò hàng đầu của chính 
sách tiền tệ hiện nay là làm dịu bớt suy giảm tổng 
cầu, tạo sự an toàn về niểm tin sản xuất, tái cung ứng 
vốn với lãi suất tối thiếu cho hệ thống tài chính, chấp 
nhận một mức lạm phát nhỏ (từ 3 đến 5%/năm) để đổi 
lấy tăng trưởng thực. Tối thiểu hóa lãi tiền 
vay như Nhật Bản đã làm trong 9 tháng, Trung Quốc 
giảm lãi suất tiền vay 7 lần, từ tháng 5-1996 đến 
tháng 6-1999, đưa mức lãi suất từ 9,18%/năm xuống 
còn 2,25%/năm... là cách phản ứng của chính sách 
tiền tệ với giảm phát , Đây là biện pháp song trùng 
bởi vì hạ lãi suất có nghĩa là chấp nhận tăng cung ứng 
tiền. Thực hiện việc nới lỏng chính sách tiên tệ (Easy 
Monetary policy). 

Trong trường hợp Việt Nam, cắt giảm lãi suất và 
nởới lòng tiền tệ phải được tiên hành song song với 
việc cải thiện chính sách cho vay. Vì nếu không, khó 

mà khuyến khích giới kinh doanh vay tiền, mở rộng 
đầu tư để vực dậy không những PPI mà còn là mức 
tăng trưởng. Trong 9 tháng đầu năm 1999, cho vay tử 
cửa sổ ngân hàng thương mại không tăng, dư nợ quá 
lớn, trong khi đầu tư vào nông nghiệp và tín dụng 
nông thôn lại thấp. Tất cả đều xuất ,phát từ sự chồng 
chéo của quy định cho vay, thế chấp và thủ tục. Cho 
nên, sản xuất vẫn sẽ tiếp tục đói vốn, cho dù lãi suất 
hạ, tiền tệ mở rộng, nêu chính sách đầu tư của hệ 
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thống ngân hàng thương mại vẫn không được cải 
cách nhanh và quyết liệt. 

Giảm thuế để làm thu nhập của người tiêu dùng 
tăng, hạ lãi suất cho vay và nới lỏng tiền tệ là sự phối 
hợp của chính sách tài chính và chính sách tiền tệ để 
làm tăng cầu nội địa, tăng giá hàng hóa cả PPI và 
CPI. Về mặt lý thuyết, tổng cầu vả sau đó là GNP sẽ 
tăng. 

Giải I pháp thứ ba : chú trọng phát triển xuất khẩu 
sang cả thị trường có tổng cầu cao và ổn định. Kích 
thích tổng cầu, quan tâm đến thị trường trong nước là 
cách làm cơ bản và lâu dài cho sự tăng trưởng ổn định. 
Tuy nhiên, vì Việt Nam là một đất nước đang phát 
triển, nó vẫn phải chú trọng đến thị trường bên ngoài. 
Thị trường khu vực hiện nay đang suy thoái. Theo tĩnh 
toán của chúng tôi, Bắc Mỹ vẫn là thị trường có tổng 
cầu cao và ổn định nhất. Bởi, người Mỹ, Ca-na-đa vẫn 
có thói quen tiêu xài nhiều, thậm chí còn nhiều hơn số 
tiền kiếm được. Đầu năm nay bình quân người Mỹ tiêu 
xài 100,2% thu nhập sau thuế. Do luôn tin vào sự ổn 
định của nền kinh tế và công việc, người tiêu dùng Mỹ 
có chỉ số tiêu dùng rất lớn, và hơn 30% tiêu thụ của họ 
là đến từ nhập khẩu. 

Phát triển được xuất khẩu vảo thị trường có tổng 
cầu cao, ổn định này, có nghĩa là bảo vệ được giá 
xuất khẩu, chống giảm phát. Điều hơn thế nữa là 
chúng ta tạo được sự ổn định cho đầu ra và công việc 
của lao động trong nước. Gián tiếp kích thích tổng cầu 
nội địa. 

Giải pháp thứ tư : chống giảm phát và kích cầu 
bao giờ cũng phải có sự hỗ trợ của việc cải tạo cơ cấu 
thị trường sản phẩm nội địa. Vấn đề là khai thác thị 
trường này bằng cách nào ? Tạo ra một fh¡ trường sản 
phẩm có khả năng đáp ứng những nhu cầu đa dạng 
của người tiêu dùng chính là chia khóa để kích thích 
tiêu dùng nội địa, tăng tổng cầu, mở rộng GDP và 
đương nhiên chống giảm phát. 

Muốn có một thị trường sản phẩm nội địa đủ tốt, 
phải thực hiện 2 việc cơ bản : 

1. Các doanh nghiệp phải tập trung sản xuất vào 
những sản phẩm trọng yếu. Xây dựng nhãn hiệu và 
uy tín thương trường, tránh tỉnh trạng chạy theo quy 
mô, vung tay quá trán. Điểu này làm tăng nợ, giàn 
mỏng chuyên môn, tạo những sản phẩm kém cạnh 
tranh. 

2. Cần xóa bỏ nhanh chóng cơ chế độc quyền 
hiện nay trên thị trường. 


(Xem tiếp trang 52) 


(3) Báo Sài Gòn giải phóng, ngày 31-7-1999, tr 8 
(4) FEER & ASIA week, July 1999 
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ĂM 1999, nền kinh tế nước ta có dấu hiệu 
lÑ[»z trưởng chậm lại, suy thoái bộ phận 

thể hiện khá rõ nét. Nhiều doanh nghiệp 
(kể cả doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài) 
sản xuất cầm chừng, hàng hóa bị ứ đọng, không 
tiêu thụ được, một bộ phận công nhân không có 
việc làm, sức mua của xã hội bị giảm sút. Theo 
các chuyên gia kinh tế dự đoán khả năng tăng 
trưởng kinh tế của năm 1999 là 5%. 

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê đầu 
năm 1999 đến nay ở nước ta chỉ số giá cả 
biến động như sau : Tháng 1 : 1,7%, tháng 2 : 
1,9%, tháng 3 : - 0,7%, tháng 4 : - 0,6%, tháng 5 : 
- 0,4%, tháng 6 : - 0,3%, tháng 7 : - 0,4%, 
tháng 8 : - 0,4%, tháng 9 : - 0,6%. Tính chung cả 
9 tháng năm 1999 chỉ số giá hàng hóa, dịch vụ 
tiêu dùng chỉ tăng 0,2% so với tháng 12-1998. 
Đây là mức tăng giá thấp nhất so với cùng kỳ 
nhiều năm qua. Chỉ tính sự biến động của giá 
vàng và USD ở thị trường trong nước đã chứng 
minh rõ. Giá vàng tháng 9-1999 giảm 0,3% so với 
tháng trước và giảm 8,4% so với tháng 12-1988. 
Giá USD tháng 9-1999 tăng 0,1% so với tháng 
trước nhưng vẫn giảm 0,4% so với tháng 9-1998. 
Điều đáng chú ý là trong các mặt hàng giảm giá, 
lương thực giảm giá mạnh nhất so với chỉ số 
chung. Chỉ số giá tiêu dùng chung trong cả nước 
tháng 9 so với tháng 8-1999 giảm 0,6%, trong đó 
lương thực xuống giá mạnh nhất là 1,2%. 

Cùng với chỉ số giá hàng hóa, dịch vụ tiêu 
dùng giảm, ở nhiều doanh nghiệp có lượng hàng 
hóa tôn đọng khá lớn không tiêu thụ được. Chỉ 
tính riêng 12 tông công ty đã ‹ có sản phẩm tồn 
đọng trị giá 5 004 tỉ đồng. 
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Vừa qua cơn sốt vàng 
của thế giới đã ảnh hưởng 
đến giá vàng ở nước ta. Trong 
những ngày cuối tháng 
9-1999, giá vàng của thế 
giới từ 252,22 USD/OUNCE 
lên 285,5 USD, 315,6 USD 
rồi 327 USD/OUNCE (cao 
nhất). Nhìn chung giá vàng 
của thế giới tăng lên khoảng 
20% thì giá vàng trong nước chỉ tăng 10%. 
Ngày 29- 3-1299, Ở nước ta giá vàng cao nhất là 
503 000 đồng/chỉ. Cho đến nay cơn sốt vàng đã 
tạm lắng xuông, giá vàng ở thị trường trong nước 
dao động ở ở mức giá bình thường, giá mua và bán 
ra vàng SJc là 465 000 - 480 000 đ/chỉ. Sự biến 
động của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước 
cho thấy vàng vẫn là hàng hóa giữ được vai trò 
quan trọng trong dự trữ tiền lệ toàn cầu. Qua đây 
chúng ta thấy được vai trò của Ngân hàng nhà 
nước đã tham gia điều tiết cung cầu góp phần làm 
giảm đi sự bất ổn giá vàng trên thị trường. Tổng 
công ty Vàng bạc và đá quý đã bán ra lượng vàng 
nhất định đê đáp ứng nhu cầu của khách hàng. 
Thực tế cho thây khách mua vàng chủ yêu đề 
thanh toán với nhau qua việc mua bán bât động 
sản chứ không có tâm lý dự trữ. Dẫu rằng giá 
vàng thế giới vừa qua có tăng giác Xoay quanh 
300 USD/OUNGCE, nhưng nó vẫn thấp nhất trong 
20 năm trở lại đây. 

Điều đáng lo ngại là giá lương thực giảm 
mạnh, trong 9 tháng của năm 1999 giảm 8,5%. 
Các mặt hàng nông sản như cà phê giảm 11,3%, 
cao su giảm 14,7%, hạt tiêu 10,1%... Sự mất giá 
của hàng nông sản đã ảnh hưởng lớn đến sức 
muạ của nông dân, chiếm gần 80% dân số nước 
ta. Trong 9 tháng qua ở nước ta xuất khẩu được 
3,8 triệu tấn gạo, ước tính cả năm xuất được 
4,2 triệu tấn, nhưng giá gạo lại hạ so với cùng kỳ 
năm ngoái vì giá gạo thị trường thế giới hạ. 

Nguyên nhân của tình hình trên là đo : 

Một là, sức mua của dân cư còn hạn chế. Hiện 
nay, nhiều địa phương, cơ sở có nhu cầu lớn về 
sắt, thép, xi măng, t¡ vi, quạt điện, xe mắy, xe đạp, 
vải, quân áo,... nhưng lại không có khả năng 
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thanh toán. Thu nhập bình quân mỗi khẩu ở nông 
thôn khoảng 2 triệu đồng nên sức mua rất yếu. 
Trong khi đó, biện pháp kích cầu triển khai chậm 
hoặc các biện pháp đưa ra chưa đủ “độ” khiến cho 
sức mua của dân cư vẫn còn hạn chế. 

Hai là, tình trạng buôn lậu và gian lận thương 
mại chưa được khắc phục nên hàng nước ngoài 
vẫn tràn vào, giá rẻ làm ảnh hưởng sản xuất hàng 
hóa ở trong nước. Nhiều doanh nghiệp hàng hóa 
sản xuất ra không tiêu thụ được. Vì giá thành sản 
phẩm trong nước thường cao hơn khoảng 30% so 
với giá nhập khẩu từ nước ngoài, không phù hợp 
với túi tiền người tiêu dùng. 

Ba là, các chính sách tài chính tiền tệ và quản 
lý điều hành lưu thông tiền tệ của ta chưa “thông 
thoáng” khiến cho hiện tượng đọng vốn ở các 
ngân hàng thương mại. Đây là vấn đề không bình 
thường. Kinh nghiệm ở nhiều nước trên thế giới 
vào giai đoạn công nghiệp hóa đất nước bao giờ 
cũng “đói vốn”. Vấn đề cấp bách hiện nay là tìm 
giải pháp kịp thời hữu hiệu để khắc phục tình 
trạng đọng vốn ở các ngân hàng ; ngăn chặn tình 
trạng tiêu cực trong việc quản lý vốn và sử dụng 
vốn. Thực hiện tốt việc sử dụng nguồn vốn vào 
phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ sở hạ 
tầng sẽ tạo cho nền kinh tế phát triển theo hướng 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Bốn. là, việc thực hiện thuế giá trị gia tắng 
(VAT) bước đầu còn lúng túng, còn nhiều thuế 


suất chưa hợp lý ở một số mặt hàng, nhóm hàng - 
khiến cho nhiều doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, sản. 


xuất cầm chừng làm ảnh hưởng xấu đến nền kinh 
tế. Điều này đòi hỏi phải điều chỉnh, sửa đôi, bồ 
sung nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp 
khôi phục sản xuất, tiêu thụ hàng hóa, tạo công ăn 
việc làm cho người lao động. 

Năm là, cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ 
khu vực và thế giới đã ảnh hưởng đến nên kinh tế 
nước ta trên nhiều phương diện (đầu tư, xuất khẩu, 
giá cả...). 

Để khắc phục tình trạng thiểu phát và làm tăng 
sức mua của dân cư, nhất là ở nông thôn, theo tôi 
cần tập trung vào các giải phấp sau : 

Thứ nhất : Quán triệt quan điểm chống 
buôn lậu và gian lận thương. mại là công tác trọng 
tâm, cấp bách, có tính chiến lược của Đảng và 


lần hạ lãi suất cho vay (1 - 
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Nhà nước ta đề xây dựng kế sách tổng thể vừa đấu 
tranh có hiệu quả vừa hỗ trợ phát triển sản xuất 
kinh doanh trong nước và phù hợp với thông lệ 
quốc tế trong quá trình hội nhập với khu vực và 
thế giới. Có chính sách thuế hợp lý để bảo hộ sản 
xuất kinh doanh trong nước, chống buôn lậu và 
gian lận thương mại. Thực hiện tốt việc dán tem 
các mặt hàng ngoại nhập kết hợp với việc nâng 
cao chất lượng và hạ giá thành của một số mặt 
hàng trong nước nhằm quản lý chặt chẽ việc lưu 
thông hàng hóa trên thị trường trong phạm vỉ toàn 
quôc, bảo vệ hàng nội địa cùng VỚI Việc nâng tầm 
sức cạnh tranh của nó sau này. 

Thứ hai : Thực hiện tốt 10 nhóm giải pháp của 
Chính phủ nhằm mục tiêu kích cầu đối với nên 
kinh tế. Coi trọng về giải pháp kích cầu đầu tư và 
kích cầu tiêu dùng. Trong quá trình thực hiện các 
chương trình phát triển kinh tế - xã hội cần coi 
trọng việc lồng ghép các chương trình nhằm đạt ` 
hiệu quả cao. Xúc tiến việc giải ngân để các 
chương trình thực hiện có chất lượng và hiệu quả 
nhằm xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm 
cho người lao động, tăng thu nhập và sức mua của 
nông dân ở vùng nông thôn. 

Thứ ba : Tiếp tục hạ lãi suất cho vay đối với 
các thành phần kinh tế nhằm khuyến khích 
các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, 
kích cầu tiêu dùng từng bước đưa nước ta hội nhập 
với cộng đồng kinh tế khu vực và thế giới. Từ 
đầu năm 1999 đến nay, Ngân hàng nhà nước đã 5 
2,1-6,1-8,4- 9 và 
22-10), giảm từ 1,25%/tháng xuống còn 
1,15%/tháng, ] ›05%/tháng, 0,95%/tháng và 
0,85%/tháng. Hiện nay vôn ứ đọng trong các 
Ngân hàng thương mại còn khá lớn, thị trường tín 
dụng vẫn bị đóng băng. Thực tế cho thấy lãi suất 
cho vay của ta so với các nước vẫn còn CaO. Các 
doanh nghiệp không dám vay vốn, vì tỷ suất lợi 
nhuận vẫn thấp hơn so với tỷ lệ lãi suất cho vay 
của các ngân hàng thương mại (đưa tiền tiết kiệm 
sẽ an toàn hơn là bỏ vốn để đầu tư phát triển sản 
xuất kinh doanh). Vì thế việc tiếp tục hạ lãi suất 
cho vay đối với các thành phân kinh tế là giải 
pháp tối ưu để khuyến. khích các doanh nghiệp 
đầu tư phát triển sản xuất. 

Thứ tư : Coi trọng việc xuất khẩu hàng hóa 
thông qua điều hành linh hoạt chính sách tỷ giá, 
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thiết lập Quỹ hỗ trợ xuất khẩu, Quỹ bình ồn giá 
nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận 
và mở rộng thị trường. Mặt khác, đẩy mạnh công 
tác xúc tiến thương mại, đàm phán với các nước 
để tăng khối lượng xuất khẩu (nhất là mặt hàng 
nông sản như cao su, chè, thịt, rau quả...) kể cả 
theo phương thức hàng đôi hàng hoặc bán trả 
chậm. Vấn đề quan trọng đối với các doanh 
nghiệp sản xuất kinh đoanh hiện nay là thị trường 
tiêu thụ. Muốn thực hiện được mục tiêu này, 
Nhà nước có chính sách tài trợ ưu đãi đặc biệt cho 
xuất khẩu, nhất là các doanh nghiệp làm nhiệm vụ 
xuất khẩu, các doanh nghiệp tham gia AFTA vào 
năm 2006. Đương nhiên, Nhà nước không thể bảo 
hộ mãi cho doanh nghiệp mà cần gắn việc bảo hộ 
có điều kiện, có lựa chọn với tăng cường tình hiệu 
quả của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp coi 
trọng nâng cao chất lượng, hạ giá thành và sức 
cạnh tranh của hàng hóa chứ không ỷ lại trông 
chờ vào sự bao cấp của Nhà nước. 

Thứ năm : Tiếp tục điều chỉnh thuế suất 
một số nhóm hàng, mặt hàng chịu thuế giá trị gia 
tăng (VAT) nhằm thúc đấy sản xuất kinh 
doanh tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. 
Vừa qua, Chính phủ đã có Nghị định số 78/CP 
ngày 20-8-1999 giảm 50% mức thuế cho 18 
nhóm sản phẩm hàng hóa dịch vụ như cơ khí 
luyện kim, than, máy vi tính, xây dựng lắp đặt, 
vận tải, khách sạn, du lịch, ăn uống... Trong thời 
gian tới đề nghị bô sung mở rộng danh mục hàng 
hóa, dịch vụ, không thuộc diện chịu thuế VAT, 
điều chỉnh thuế suất một số nhóm hàng hóa, dịch 
vụ, nhất là những nguyên liệu đầu vào của sản 
xuất nông nghiệp theo hướng giảm thuế suất. 
Điều chỉnh thuế suất đối với một số mặt hàng cho 
phù hợp với thực tế các doanh nghiệp liên doanh 
ở Việt Nam. 

Thứ sáu : Cùng với việc tăng thu nhập bằng 
tiền đối với khu vực nông nghiệp, nông thôn, Nhà 
nước cần cải cách tiền lương và các trợ cấp xã hội 
theo tinh thần Hội nghị Trung ương bảy (khóa 
VII), thực hiện bù đủ mức trượt giá vào lương, 
khắc phục những bất hợp lý trong cơ chế tiền 
lương hiện hành và trong thang bảng lương. Việc 
tăng thu nhập của dân cư tất yếu sẽ kích câu đầu 
tư và tiêu dùng.Q 
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GIẢM PHÁT... 
(Tiếp theo trang 49) 


Yêu cầu này khó xử nhất. Tuy nhiên nếu chúng ta 
không quyết tâm làm, tiến trình cải cách và chống 
giảm phát sẽ không hiệu quả nhiều. Xóa bỏ cơ chế 
độc quyền trong kinh doanh không nhất thiết phải làm 
ồ ạt, mà có thể làm từng phần, từng ngành nhưng 
phải kiên quyết. Tỉnh trạng độc quyền trong nhiều 
ngành sản xuất trọng yếu là trở lực lớn cho việc xây 
dựng một thị trường sản phẩm tốt. Bởi lẽ, nó làm tăng 
chỉ phí một cách giả tạo và vô lý. Tỉnh (rạng ‹ đắt giá 
giả tạo do độc quyền gây ra một mặt, làm giảm tiêu 
dùng, mặt khác, không kích thích được cạnh tranh và 
phát triển sản xuất. 

Xiøi hưP đề nghị thứ năm : đó là những định 
hướng cần thiết trong chính sách kinh tế quốc tế của 
chúng ta. Cơ cấu phụ thuộc quốc tế buộc những 
chính sách vĩ mô của một nước phải được XÂy dựng 
trong sự tương quan với chính sách vĩ mô của các 
nước đối tác, nhất là các đối tác mạnh. Người ta gọi 
đây là cơ chế của sự phối hợp quốc tế về chính sách 
vĩ mô. Cơ chế này tạo ra những khả năng duy trì vả 
phát triển quyền lợi của các bên trên cơ sở của việc 
chấp nhận liên thuộc. 

Nói một cách dễ hiểu, khi mở cửa và buôn bán, 
các nước bắt đầu lệ thuộc ít nhiều vào nhau. Do đó, 
khi xây dựng chính sách, mỗi nước không thế không 
quan tâm đến thái độ của đối tác. _ Trong quan hệ với 
đối tác, thông thường nước nào cũng Suên giành về 
mình phần lợi nhiều hơn. Điều đó có nghĩa là sự tăng 
lên của quyền lợi bên này sẽ tương ứng với sự giảm 
đi về quyền lợi của bên kia. Vì vậy, vấn đề là nên ứng 
xử như thế nào để làm tăng quyền lợi cho cả hai bên. 

Chính sách vĩ mô của một nước chỉ có hiệu quả tốt 
khi nó là điểm gáp gỡ chính sách vĩ mô của nước đối 
tác. Nếu hai nước đối tác đều không quan tâm đến 
chính sách của nhau, cạnh tranh kinh tế s đưa đến 
thiệt hại cho cả hai bên. Chỉ có hợp tác tốt, hai nước 
mới làm tăng quyền lợi lẫn nhau, làm tăng hiệu quả 
của chính sách nội bộ như kích cầu và tăng trưởng. 

Tóm lại hệ thống quan điểm chống giảm phát đã 
phân tích trên đây là : 

1. Chính phủ cần giảm thuế và tăng chỉ tiêu. 

2. Tăng lượng tiền vào trong lưu thông, tăng cung 
ứng vốn và hạ lãi suất, nhất là cho khu vực nông thôn. 

3. Phát triển xuất khẩu sang các thị trường có 
tổng cầu cao. Giảm thuế xuất khẩu. 

4. Cải tạo cơ cấu thị trường sản phẩm nội địa, 
từng bước xóa độc quyền ngành. 

5, Phối hợp chính sách với quốc tế trong chống 
giảm phát, kích cầu và ổn định tăng trưởng.Q 
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HÔ ĐỨC THÀNH °* 


À một huyện địa đầu của tỉnh Nghệ An, 
| Quỳnh Lưu có khoảng 58 ngàn ha diện 
tích tự nhiên, phía Bắc giáp huyện Tĩnh 
Gia (Thanh Hóa), phía Tây giáp huyện Nghĩa 
Đàn, phía Nam giáp huyện Diễn Châu và Yên 
Thành, phía đông giáp biền Đông. Đất Quỳnh Lưu 
không rộng, dân số lại đông (34 vạn người), nên 
bình quân diện tích đất canh tác theo đầu người chỉ 
khoảng 463 m - vào loại thấp nhất Nghệ An. 
Quỳnh Lưu có đủ các loại địa hình : Từng, núi, đồng 
bằng, biển, phân biệt khá rõ cắc tiểu vùng địa lý - 
kinh tế, như sau : 
- Vùng rừng, núi, trung du và bán sơn địa, 
chạy dài theo triền Bắc và Tây của huyện, chiếm 


hơn 70% diện tích tự nhiên toàn huyện, trong đó. 
khoảng 26 000 ha (44,6% diện tích tự nhiên) là 


đất rừng, 16 000 ha đất chưa có rừng, và hàng 
trăm ha đất bãi và đất vườn - đồi... là tiềm năng về 
phát triển kinh tế vườn, đồi, rừng với những ngành 
nghề đa dạng, như trồng trọt, chăn nuôi, khai thác 
và chế biến nông, lâm, thủy, hải sản. 

- Vùng trung tâm đất đai bằng phẳng với hơn 
15 000 ha, về cơ bản đã được thủy lợi hóa, có hệ 
thống nước tưới tự chảy, rất thuận lợi cho phát triển 
nông nghiệp, thâm canh, tăng năng suất lúa và hoa 
màu. 

- Vùng biển và ven biên với khoảng 1 000 ha 
mặt nước mặn và nước lợ, thuận lợi cho việc phát 
triển ngành nuôi trồng thủy, hải sản ; gần 600 ha 
ruộng muối với truyền thống diêm nghiệp lâu 
đời ; hơn 1 500 ha đất cát ven biển chuyên canh 
rau màu thực phẩm. Bờ biển Quỳnh Lưu dài 
34 km có 3 cửa lạch, tuy không vào loại lớn, 
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nhưng thuận tiện cho việc đánh bắt và tiêu thụ sản 
phẩm cho các nghề khơi, nghề lộng (trữ lượng 
khai thác khoảng 10 000 tấn cá/năm). 

Theo quan điểm của các nhà hoạch định chính 
sách và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ba 
vùng địa lý - kinh tế trên, thể hiện ba thế mạnh 
kinh tế của huyện Quỳnh Lưu, có quan hệ tương 
tác lẫn nhau trong quá trình phát triển. Nếu biết 
phát huy tốt, đây là thuận lợi lớn, và có thể trở 
thành lợi thế so sánh trong quá trình phát triển 
kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng 
nông - lâm - ngư diêm - công nghiệp và dịch vụ. 
Quỳnh Lưu còn có lợi thế là nằm dọc theo hai 
tuyến giao thông huyết mạch chính của đất nước 
(Quốc lộ lA và tuyến đường sắt Bắc - : Nam), có 
Nhà mây xi măng Hoàng Mai công suất l,4 triệu 
tấn/năm. 

Nhân dân Quỳnh Lưu rất tự hào về truyền 
thống văn hóa lâu đời (văn hóa Quỳnh Văn rực rỡ 
đã đi vào những trang sử của dân tộc), miền đất 
của khoa cử, đất của những con người cần cù, chịu 
khó, dũng cảm vượt lên nghèo khó để quyết chí 
thành tài. Người dân Quỳnh Lưu đã khắc sâu cái 
“nghịch cảnh đáng tự hào” bằng câu : 

“Sáng khoai, chiêu khoai, khoai ba bữa 
Cha đậu, con đậu, đậu cả nhà”. 

Mảnh đất “địa linh, nhân kiệt” này đã sản sinh 
ra hàng trăm nhân sĩ, chí sĩ qua cấc triều đại, và 
chính họ đã góp phân không nhỏ làm rạng rỡ 
những trang sử hào hùng của non sông đất nước. 
Truyền thống đó đã ngắm sâu vào lòng dân qua 
bao thế Hệ, được “chưng cất” thành nhiệt tình cách 
mạng của con người Quỳnh Lưu trong các cuộc 
kháng chiến vĩ đại chống giặc ngoại xâm trong 
thế kỷ XX này. 

Tuy vậy, nhiều năm về trước Quỳnh Lưu thuộc 
vào diện huyện nghèo, bình quân lương thực đầu 
người rất thấp, đồng bào thường xuyên bị thiếu 
đói vào dịp giáp hạt, hoặc gặp thiên tai. Mặc dầu 
vậy, trong thời kỳ bao cấp trước đây đã có lúc 
Quỳnh Lưu được xếp vào loại huyện đạt mục tiêu 
“năm tấn thóc, hai con lợn/ha”. Trên thực tế từ 


* Bí thư Huyện ủy Quỳnh Lưu, Nghệ An 
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1975 - 1980, mỗi năm Nhà nước phải hỗ trợ cho 
huyện từ 10 - 13 ngàn tấn lương thực để cứu đói. 
Nguyên nhân của tình trạng này có nhiều, ngoài 
các yếu tố khách quan ra, còn do yếu tố chủ quan, 
chạy theo thành tích, duy ý chí... những cái đáng 
khuyến khích nhân dân làm, thì bị cắm đoán, bóp 
nghẹt, những cái không đáng khuyếch trương thì 
lại khuyếch trương... Những việc làm đó đã ảnh 
hưởng không ít đến sự phát triển kinh tế - xã hội 
trên địa bàn huyện. 

Nhiều thế hệ lãnh đạo đều có chung một nỗi 
trăn trở, suy tính với lời giải cho bài toán : “làm 
gì và làm như thế nào để cùng với rừng, biển, đất 
đai và với những con người này có thể đưa Quỳnh 
Lưu phát triển kinh tế nhanh hơn”. Bước sang thời 
kỳ “thị trường là hòn đá thử vàng” của các hoạt 
động kinh tế, ranh giới giữa cái yếu và cái mạnh 
thực sự bày ra trước mắt, đến với cả từng hộ gia 
đình. Dưới ánh sáng đường lối đổi mới của Đảng, 
Quỳnh Lưu đã trở lại với những “toan tính”, nhìn 
thẳng vào những tiêm năng sẵn có, đánh giá đúng 
thế mạnh và tìm hướng để đưa phong trào toàn 
dân làm giàu, toàn huyện làm giàu vào cuộc sống. 

Cuộc sống tự nó đã mách bảo rằng, hành động 
đúng quy luật khách quan trong cơ chế thị trường 
có nghĩa là lấy nhu cầu của thị trường làm trung 
tâm, mọi phương án sản xuất, cơ cấu cây trồng, CƠ 
cấu vật nuôi đều phải căn cứ vào nhu cầu thị 
trường. Nghĩa là phải nắm bắt nhu cầu của thị 
trường để tính toán hiệu quả kinh tế trên từng 
mảnh đất, từng đồng vốn bỏ ra. Ngoài cái bài toán 
chung ấy, đối với Quỳnh Lưu còn phải có thêm 
một tham số không kém phần quan trọng nữa, đó 
là điều kiện cụ thể của huyện - đất chật, địa hình 
đa dạng, phức tạp, người đông, thiên tai khắc 
nghiệt. 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần 
thứ XXII (1995) đã khẳng định : Đối với Quỳnh 
Lưu muốn khai thác mọi nguồn lực hiện có để 
tăng trưởng kinh tế, không thể không phát triển 
một nên kinh tế đa dạng, đa ngành, đa nghề. 
Điều đó đã được thể hiện ngay trong lĩnh vực 
nông nghiệp, - một ngành đã và đang tạo ra hơn 
1/2 tổng thu nhập của huyện. Mặc dầu năm 1998 
là năm mất mùa lớn, nhưng nhìn chung sản xuất 
của các ngành đều tăng về giá trị tuyệt đối, đặc 
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biệt là ngành chăn nuôi và thủy sản. Hằng năm 
Quỳnh Lưu đạt mức lương thực 61 ngàn tấn ; thu 
hoạch 10 000 tấn cá các loại ; sản xuất 3,5 triệu lít 
nước mắm ; 2 500 tấn lạc ; đàn trâu bò 35 000 con ; 
đàn lợn 96 000 con... 


Biểu 1 : Giá trị tổng sản lượng và cơ cấu các 
ngành của lĩnh vực nông nghiệp 


Cơ cấu ngành kinh tế đã có sự chuyển dịch 
theo xu hướng tiến bộ, cụ thể, tỷ trọng ngành nông 
nghiệp đang giảm dần, trong khi các ngành công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đang tăng lên, đặc 
biệt là thương nghiệp dịch vụ (biểu 2). 


Biểu 2 : Cơ cấu ngành kinh tế của huyện, % 
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Nhờ có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế mà trước 
đây 61% thu nhập của nhân dân Quỳnh Lưu 
vốn là từ nông nghiệp (chủ yếu là từ trồng cây 
lương thực) thì nay tỷ trọng đó đang giảm 
Xung, trong khi vân tăng đều về giá trị tuyệt 
đối. Thu nhập bình quân đầu người đã đạt khoảng 
2,8 triệu đồng/năm. Số hộ thuộc diện nghèo đói 
giảm từ 19% (năm 1997) xuống 16% (năm 1998). 
Hiện nay cứ 3 người dân thì 1 người đi học, 40% 
học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học của 
huyện thi đỗ vào đại học. 

Trên cơ sở điều tra, khảo sát một cách khoa 
học các lợi thế, tiềm năng của huyện, quy hoạch 
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chung phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới 
được thể hiện trên mấy hướng chính, như sau : 

1 - Phát triển kinh tế biến, khai thác tốt nguôn 
lợi thủy sản. Quỳnh Lưu có truyền thống lâu đời 
và có tiềm lực trong nghề khai thác hải sản, đến 
nay tông số thuyền đã có khoảng 1 300 chiếc, 
trong đó 350 chiếc (27%) có khả năng khai thác 
xa bờ. Bình quân công suất mỗi thuyền là 29 CV 
và gần 8 lao động. So với năm 1991, số thuyền có 
giảm, nhưng tổng công suất máy lại tăng thêm 
¡ 500 CV (gấp 2 lần). Như vậy, nghề khai thác hải 
sản đã phát triển theo chiều sâu, chuyển hướng 
sang đánh bắt xa bờ. Đã hình thành các đội tàu 
khai thác xa bờ có trang bị đồng bộ máy tầm ngư, 
dịch vụ, máy thông tin liên. lạc và đá lạnh bảo 
quản sản phẩm. Năng suất nghề đánh bắt hải sản 
hiện nay ở Quỳnh Lưu đạt khoảng 238 kg/CV, là 
mức cao so với các địa phương khác của vùng bắc 
miền Trung. 

Nghề nuôi trồng thủy sản, tuy mới du nhập 
nghề nuôi tôm sú từ năm 1994, nhưng đến 
năm 1997 sản lượng tôm các loại đã đạt 103 tấn, 
tương đương 5,5 tỉ đồng. Đã thử nghiệm thành 
công mô hình nuôi tôm sú 2 vụ/năm, nuôi 1 ha 
ngao tại Lạch Cờn (xã Quỳnh Phương) đạt hiệu 
quả khá, lãi ròng thu được cao gấp 3 lần chỉ phí 
bỏ ra. Năm 1998, sản lượng hải sản nuôi trồng đã 
đạt 670 tấn. 

Nghề muối đã khắc phục khó khăn, vượt qua 
được giai đoạn chuyển đổi sang cơ chế mới, - cơ 
chế thị trường. Đề tiếp tục phát triển ốn định, diện 
tích đông muối được khôi phục ở mức 600 ha, thu 
hút 8 500 lao động, với năng suất 100 tấn/ha, 
tương đương doanh thu khoảng 25 - 27 triệu 
đồng/ha, nâng tông sản lượng muối bình quân 
toàn huyện lên khoảng 50 - 53 ngàn tắn/năm, 
riêng năm 1998 đạt 68 000 tấn. 

Nói đến phát triển kinh tế biển không thể 
không nói đến toàn bộ quá trình từ khai thác, nuôi 
trồng... đến chế biến sản phẩm cuối cùng phục vụ 
tiêu dùng và xuất khẩu. Nghề khai thác, nuôi 
trồng phát triển đã kéo theo sự ra đời và phát triển 
các nghề dịch vụ, chế biến trên địa bàn, nhất là 
chế biến hải sản, dịch vụ cho nghề đi biển phát 
triển đa dạng. Ngoài các doanh nghiệp quốc 
doanh như : Công ty hải sản Quỳnh Lưu, Công ty 
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muối 2 Nghệ An, Xi nghiệp đông lạnh 38B, 
còn CÓ các cơ sở chế biến dân doanh về các sản 
phẩm như nước mắm, ruốc, mực khô, cáâ ướp 
lạnh... cũng đang phát triển rộng khắp. N ghề làm 
nước mắm truyền thống (gia truyền) chất lượng 
cao nay đang được phục hồi... Năm 1997, tông thu 
nhập từ chê biến và dịch vụ kinh tế biển đạt 
khoảng 102 tỉ đồng, chiếm 105% tổng giá trị kinh 
tế toàn huyện. Từ những kết quả bước đầu ấ Ấy, có 
thể nói kinh tế biên và nuôi trông thủy, hải sản là 
một mũi kinh tẾ quan trọng của huyện. 

2 - Phát triên kinh tế vườn, đôi, rừng đa dạng, 
phong phú vê ngành nghê, chủng loại, như trông 
trọt, chăn nuôi, khai thác, chế biến nông - lâm sản. 
Đề án kinh tế trung du bán sơn địa đã được nhấn 
mạnh tại Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIH, 
trên cơ sở đó Chương trình trồng cây ăn quả, nghề 
rừng và kinh tế vườn, đôi đã được đề ra. Mặc dầu 
thời gian triển khải còn chưa nhiều, nhưng chủ 
trương đúng đã được nhân dân đồng tình ủng hộ 
và đi vào cuộc sống một cách nhanh chóng. Tính 
đến nay đã có 14 336 ha diện tích rừng (chiếm 
55% diện tích đất rừng) được giao cho 3 387 hộ 
và nhóm hộ, trong đó 1 974 hộ và nhóm hộ đã có 
lâm bạ với 9 736 ha, số còn lại đang làm thủ tục 
giao lâm bạ. 

Trong 6 năm (1993 - 1998) diện tích rừng đã 
tăng thêm 8 755 ha, bình quân mỗi năm khoanh 
nuôi, phục hồi 600 ha và trồng mới 900 ha, độ che 
phủ của rừng tăng từ 9% lên 25%. Trồng thêm 
hàng trăm ha thông lấy nhựa, tạo vùng chuyên 
canh cà phê 120 ha, nứa 200 ha, hàng trăm ha cây 
hoa hòe... Hình thành được khu rừng đặc dụng ở 
hồ Vực Mấu để điều hòa nước cho hồ, bảo vệ môi 
trường sinh thái và có thể trở thành nơi du lịch 
trong thời gian tới. 

Phong trào trồng cây ăn quả đang phát triển 
mạnh, đã du nhập giống từ các địa phương khác 
kết hợp với nhân giống tại chỗ các loại cây vải 
thiều, nhãn lồng, hồng xiêm, na dai, xoài... Đến 
nay toàn huyện đã có khoảng 420 ha cây ăn quả 
các loại. 

Tổng số vốn đầu. tư cho trồng rừng đã lên tới 
6 691 triệu đồng ; trồng cây ăn quả là 3 000 triệu 
đồng, trong đó vốn vay ngân hàng 240 triệu đồng, 
vay của hội nông dân 170 triệu đông và dân tự bỏ 
vốn là 2 550 triệu đồng. Phát triển kinh tế vườn, 
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đồi, rừng đã tạo thêm việc làm, phân bổ lại dân cư, 
khôi phục vốn rừng, góp phần chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế, tăng thu nhập và cải thiện rõ nét đời sống 
của nhân dân. Nhiều hộ nhờ phát triển kinh tế 
vườn, đồi, rừng đã thoát khỏi nghèo đói, không ít 
hộ trở nên giàu. Nhờ đó, các xã vùng đôi núi và 
bán sơn địa, vốn trước đây đời sống rất khó khăn, 
nay đang ngày một đổi thay nhanh chóng. 

Hình thức kinh tế có hiệu quả hiện nay là kinh 
tế trang trại. Huyện đã hình thành được 193 trang 
trại, với quy mô : 2 - 5 ha chiếm 39% ; 5 - 10 ha 
chiếm 31% và trên 10 ha chiếm 30% số trang trại, 
cá biệt có trang trại 215 ha. Các trang trại Ở 
Quỳnh Lưu đã huy động được một lượng vốn khá 
lớn (gần 3 tỉ đồng) đầu tư vào sản xuất, nếu tính 
bình quân cho mỗi trang trại là khoảng 15 triệu 
đồng. Điều đáng nói là 70 - 80% số vốn huy động 
được là do các hộ tiết kiệm, tích lũy. Tuy mới 
được hình thành, nhưng các trang trại cũng đã 
đem lại một nguồn kinh tế tương đối lớn, tổng thu 
nhập bằng giá trị hằng nằm khoảng 2 tỉ đồng. Các 
hộ có thu nhập 40 - 60 triệu đồng/năm đang tăng 
lên. Có hộ nuôi trồng thủy sản ở Quỳnh Dỹ thu 
gần 500 triệu đồng/năm, đã thiết lập được mối 
liên hệ sản xuất kinh - doanh tới tận Cam Ranh đề 
vận chuyển ấu trùng tôm về ươm tôm giống. 
Trang trại của ông Phầu (Quỳnh Vinh) có hàng 
chục ha vải, na, nhãn, ổi và rừng bạch đàn đang độ 
tăng trưởng khá. Trang trại vườn đôi rừng của ông 
Đường (Quỳnh Tam) hằng năm thu hút hàng chục 
lao động, chưa kế lao động trong gia đình, với 
mức thu nhập 300 - 500 ngàn đồng/người/tháng. 
Ông Loan - chủ của một trang trại 50 ha, đã tự bỏ 
tiền đi tới Lục Ngạn và sang tận Trung Quốc... để 
học hỏi kinh nghiệm làm vườn. 

Những gương làm ăn giỏi như thế ở Quỳnh 
Lưu đang ngày một nhiều. Hội nghị tổng kết kinh 
tế trang, trại của huyện (cuối tháng 7-1999) đã 
đánh giá kinh tế trang trại đang là một nhân tố 
mới, một hướng đi đúng nhằm đưa nông nghiệp 
sản xuất nhỏ, manh mún lên sản xuất hàng hóa, 
góp phân tăng trưởng kinh tế, ôn định xã hội, thúc 
đây tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn. 

3- Đây mạnh thâm canh cây lương thực, đây 
nhanh tốc độ chuyển đôi cơ cấu kinh tế vùng 
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trung tâm. Quỳnh Lưu có 32 ngàn ha diện tích 
gieo trồng lúa và rau màu cả năm. Năng suất lúa 
bình quân năm cao nhất đã đạt 36,6 tạ/ha. Giá trị 
rau màu vụ đông tăng trưởng khá ổn định 
(năm 1998 tăng 42% so với năm 1996). Hướng 
quy hoạch chính ở vùng này là tăng cường đầu tư 
xây dựng cơ sở hạ tầng, thâm canh, đổi mới cơ cầu 
cây trồng, mùa VỤ, âp dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa 
học, kỹ thuật để tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa. 

4 - Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp. Lợi thế của Quỳnh Lưu là có tính đa 
ngành, đa nghề và gắn chặt với sản xuất nông 
nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp. Các sản 
phẩm chủ yếu có thể kể đến như (năm 1998 so với 
năm 1997) : chế biến nước nắm tăng 12,2% ; gạch 
nung tăng 15,5% ; ngói nung tăng 11,7% ; vôi 
nung tăng 22,4% ; chế biến lương thực tăng 1. 5%. 
Đặc biệt nghề đóng và sửa chữa tàu thuyền đánh 
cá tăng 90%. Giá trị công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp năm 1998 đạt 1 076 tỉ đồng, tăng 15% so 
với năm 1997 và 30% so với năm 1996. Hướng 
tập trung phát triển của lĩnh vực công nghiệp là 
chế biến nông - lâm - hải sản, với các mặt hàng, 
như bún, bánh, nước mắm, đồ mộc cao cấp, đóng 
thuyền ; tiến tới chế biến hoa quả, đồ hộp, sản 
xuất vật liệu xây dựng, sửa chữa cơ khí, điện tử, 
may mặc... 

Những thành tựu ban đầu ấy, trong điêu kiện 
đầu tư nước ngoài cũng như công nghiệp của 
trung ương trên địa bàn hầu như chưa có gì, cũng 
đủ để nói lên sự nỗ lực lớn của nhân dân Quỳnh 
Lưu, thể hiện những chủ trương, định hướng phát 
triển như vừa qua là tương đối hợp lý, đã phát huy 
được nội lực. Phải thừa nhận rằng, làm quy hoạch 
là cả một vấn đề lớn, nhưng thực hiện quy hoạch, 
đưa nó vào cuộc sống đề biến những tiêm năng 
thành hiện thực là một vấn đề còn khó khăn hơn 
rất nhiều lần. Bởi vậy, khâu mấu chốt là cơ chế 
chính sách đề khơi dậy những tiềm năng sẵn có 
của địa phương, tạo động lực để phát huy và sử 
dụng hiệu quả các nguồn lực. Đối với huyện 
Quỳnh Lưu những giải pháp chủ yếu, trước mắt 
cũng như lâu dài, là : 

Thứ nhất, chú trọng phát triển thủy lợi vùng 
đông bằng (trung tâm) để vươn tới độ đồng đều về 
năng suất lúa. Với điều kiện năng suất bình quân 


Thực tiễn - Minh nghiệm 


vẫn còn thấp (năm 1998) do mất mùa nên chỉ đạt 
32,17 tạ/ha) trong khi có xã vẫn đã đạt trên 
10 tấn/ha, nhiều ý kiến đánh giá rằng, nếu không 
có thêm những giống mới mang tính đột phá, thì 
hiện tượng “tới trần” về năng suất lúa là nhãn tiền. 
Nếu quả là như vậy thì mức bình quân lương thực 
250kg/người (cả nước là 398,4 kg), tuy đã tăng 
1,6 lần so với mười năm trước đây, nhưng sẽ khó 
có khả năng nâng lên được nữa. Và với tốc độ 
tăng dân số như hiện nay, thì vấn đề an ninh lương 
thực của Quỳnh Lưu có thể sẽ bị đe dọa. 

Chúng tôi dự tính, với diện tích trồng lúa cả 
năm của toàn huyện là 19 000 ha, và nếu sự đồng 
đều về năng suất được bảo đảm thì sản lượng lúa 
còn có khả năng tăng lên nhanh chóng. Vậy khâu 
đột phá là làm thủy lợi, chủ động tưới tiêu. Tính 
sơ bộ năm 1998 do hạn hán kéo dài, thiếu nước 
tưới đã làm giảm 12% năng suất lúa so với năm 
trước (mất khoảng 8 000 tấn) là một minh chứng 
về vai trò của thủy lợi. Nhiệm vụ thủy lợi hóa của 
chúng tôi còn rất nặng nề. Ngoài việc tiếp tục kiên 


cố hóa kênh mương vùng nông giang thuộc hệ , 


thống tưới Đô Lương, chúng tôi dự định bê tông 
hóa toàn bộ kênh tưới chính, hô Vực Mấu, đắp 
thêm hồ chứa nước Khe Thần bảo đảm tưới thêm 
trên 100 ha vùng tây nam của huyện ; củng cố các 
hồ đập nhỏ, đào giếng, kéo điện ra đồng để phục 


vụ tưới âm cho vùng bãi ngang, giải quyết úng | 


cho vùng trung tâm và ngăn sự xâm RẾH của 
nước mặn... 

Thứ hai, đưa nhanh tiến › bộ kỹ thuật vào sản 
xuất là giải pháp quan trọng bậc nhất để đạt hiệu 
quả cao trong cơ chế thị trường. Thực tế đã chỉ rõ, 
những thành tựu trong nông nghiệp của huyện vừa 
qua phần lớn là nhờ có khoa học - kỹ thuật. Ví dụ, 


diện tích lúa lai năm 1998 tăng 95% so với. 


năm 1995, ngô lai tăng 2 lần, đây nhanh quá trình 
nạc hóa đàn lợn, sin hóa đàn bò. Ngoài ra đã du 
nhập nhiêu giống cây ăn quả có giá trị kinh tế 
cao ; áp dụng kỹ thuật nuôi tôm bán thâm canh, 
thâm canh, nuôi cá lồng trên biển, nuôi ngao, 
đánh bắt xa bờ... Thực hiện cơ khí hóa việc tưới 
nước cho cây trồng vùng bãi ngang, làm đất, thu 
hoạch lúa, sản xuất đồ mộc, rèn đúc các mặt hàng 
cơ khí. Chủ trương chung của huyện là tạo mọi 
điều kiện thuận lợi để phát huy các sáng kiến của 
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quân chúng trong việc đưa tiến bộ khoa học - kỹ 
thuật và công nghệ vào sản xuất và đời sống. 
Thứ ba, chú trọng phát triển kinh tế hợp tác và 
hợp tác xã. Rõ ràng hợp tác xã hình thành và hoạt 
động theo Luật hợp tác xã (129) là một động lực 


. lớn thúc đây sản xuất phát triên cả trong nông 


nghiệp, đánh bắt, nuôi trồng và trong công nghiệp 
chế biến. Kinh nghiệm hoạt động của 7 hợp tác xã 
cổ phần khai thác ngoài khơi, 2 hợp tác xã cổ 
phần chế biến hải sản, 13 tổ hợp tác đóng 
thuyền... cho thấy mỗi khi xã viên có củng chung 
lợi ích, tự nguyện góp vốn, để sản xuất kinh 
doanh, thì sự bền vững và tính hiệu quả sẽ được 
bảo đảm. Trong lĩnh VựC đóng thuyền các tô hợp 
tác đã góp được 17 tỉ đồng tiền vốn, trong Ïï lĩnh vực 
chế biến các hợp tác xã đã góp được gần 2 tỉ 
đồng... Và những kết quả thiết thực trong thời 
gian qua đã tỏ rõ ưu thê của mô hình hợp tác xã 
và tổ hợp tác. Tiếc rằng 37/51 hợp tác Xã nông 
nghiệp đã được củng cố lại và chuyển đổi sang 
hợp tác xã kiểu mới theo Luật, nhưng nội dung 
hoạt động chưa mấy rõ ràng, nông dân còn trông 
chờ hợp tác xã nhiều, nhưng bản thân hợp tác xã 
chưa đáp ứng được. Điều đó do nhiều nguyên 
nhân, nhưng trước hết cách chuyển đổi còn mang 
nặng, tính hình thức, xã viên góp vốn cổ phần ít. 
lại tổ chức đại trà toàn xã, sự ràng buộc trách 
nhiệm giữa ban quản lý và xã viên chưa rõ ràng, 
chặt chẽ. Vì vậy, trong thời gian tới cần nghiên 
cứu tìm biện pháp để chấn chỉnh lại hoạt động của 
hợp tác xã nông nghiệp và mở rộng các loại hình 
tô hợp tác, hợp tác xã bảo đâm hoạt động thiết 
thực, có 'hiệu quả, có tác dụng thúc đây kinh tế hộ 
phát triển. 

Thứ tư, áp dụng các hình thức kinh tế thích 
hợp để khuyến khích phát triển kinh tế vườn, đồi, 
rừng ở vùng trung dùu, bán sơn địa. Quỳnh Lưu 
hiện có tiềm lực vê kinh tế vườn, đồi, „ rừng (18/42 
xã và thị trần có đất đồi rừng). Các thế hệ lanh đạo 
của huyện cũng đã sớm thấy được tiềm năng này. 
Nếu hình dung Quynh Lưu là một bức tranh đa 
sắc màu, thì nét nổi bật tươi màu nhất hiện nay có 
lẽ là phát triển kinh tế trang trại, - một hình thức 
kinh tế mới xuất hiện, nhưng đã làm sống động cả 
một vùng rộng lớn, vôn trước đây đất đai chỉ để 
hoang hóa, bạc màu. Tuy vậy, đê mở đường cho 


(Xem tiếp trang 61) 


S7 


BỆNH “AIDS TINH THÂN: 


oàn cầu đang đối mặt ' 
với đại dịch AIDS với 


hơn 14 triệu người 
chết dần trong tuyệt vọng, 
bởi cái chết lâm sàng vật vã 
và thảm thương. Đó là nỗi lo 
khủng khiếp có tính toàn 
cầu. 

Nhưng đáng kinh hoàng 
hơn, khi dịch ATIDS có nguy 
cơ tấn công và lũng đoạn cả 
trên địa hạt tinh thần, tạo nên 
nỗi lo ngại con người liệt 
kháng về tỉnh thần. Nghĩa là 
tâm hồn, ý chí mắt khả năng 
miễn dịch. Tức là chết về 
tâm hồn. AIDS tạo nên cái 
chết về thể xác con người đã 
đáng sợ song có lẽ điều hãi 
hùng hơn là, người ta chết về 
tỉnh thân, suy kiệt và tử vong 
về tỉnh thần. Có thể nói, đó 
là cái chết không nắm mô và 
không cả bia mộ. Hiểu theo 
nghĩa sơ đẳng đó, cần cảnh 
báo răng : Nguy cơ bệnh 
AIDS tính thần đang hiện 
hữu. Và đây chính là nguồn 
gốc và môi trường cho cái 
xấu, cái ác hoành hành. Một 
đồng nghiệp của tôi cũng đã 
hơn một lần lên tiếng cảnh 
báo về bi kịch ấy. 

Khi tôi cố tình làm ngơ 
những lỗi lầm, thậm chí cả 


56 


NHỊ LÊ 


những tội lỗi của đồng chí 
mình để mong giữ được cái 
gọi là “di hòa vi quý”, 
“người sao ta vậy”, rắp mong 
để được lòng nhau, được yên 
thân thì cũng là lúc cái ' tôi” 
đang bị hủy hoại và là sự cố 
tình chấp nhận cái “ta” phổ 
biến, cái “ta” sai. Bạn tôi 
nói : “Đấy là hiện tượng liệt 
chuẩn mực, mất khả năng 
phân biệt đúng sai, và mất 
sức đề kháng trước những 
điều không đúng”. Kết cục, 
vô hình tự đẩy mình và đẩy 
đồng chí mình vào vòng sai 
trái, tội lỗi. Đó là bi kịch. 
Khi anh cố tình dựng 
chuyện, vu khống để bôi 
nhọ, hạ nhục, thậm chỉ hạ bệ 
đồng chí mình bằng kiểu 
“nhân danh” thứ nọ, thứ kia 
thì chính là lúc không chỉ 


lòng tự trọng bị tê liệt mà rõ - 


ràng, anh đã mất khả năng 
sống có đạo lý. Đạo lý giữa 
con người với nhau đã phải 
làm trọng huống chỉ đạo lý 
giữa những đồng chí với 
nhau, thật khó bắc núi mà 
cần. 

Khi thủ trưởng trở nên 
cáu kỉnh trong chuyến đi 
công tác ở nơi này, do không 
được tiếp đón “nồng hậu” 
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nhưng bỗng mừng rỡ ở nơi 
kia, vì người ta có quà biếu 
hay cái phong bao và mở ra 
đếm đếm, cân cân trước mặt 
cấp dưới thì chính là lúc, vị 
ấy bị chết sự liêm sỉ, nhiễm 
bệnh mất khả năng đề kháng 
cái xấu xa ; cũng là lúc lòng 
tự trọng bị ngã gục trước quà 
biếu và đồng tiền vô tri giác. 

Khi người ta cố tình 
ngoảnh mặt làm ngơ trước 
nỗi đau của đồng chí do kẻ 
nào đó gieo nên và thừa biết, 
đó là oan khuất thì cũng là 
lúc tỉnh người không còn, 
tình đồng chí đã kiệt cạn và 
bị chà đạp. Nghĩa là, “họ đã 
tê liệt mất tình đồng loại”, vô 
hình tiếp tay và dung dưỡng 
cho cái xấu, cái ác hoành 
hành ; là cố tình đẩy đồng 


_ chí tới sự tự thoái bộ, đẩy tô 


chức tới chỗ tự suy vong. 

Vì thế, nếu bị nhiễm 
AIDS về thể xác dẫn tới suy 
kiệt và tử vong là sự mất một 
thì nhiễm AIDS tỉnh thần 
dẫn tới sự vô cảm, liệt 
kháng... là cái chết tới nghìn 
lần. AIDS về thể xác chẳng 
kiêng một ai. Và AIDS về 
tinh thần nếu không cảnh 
giác, tự đề phòng và ngăn 
chặn thi đó là hành động tự 
mình chuốc bệnh. Đó là 
nguy cơ đối với mọi 
người cách mạng, không kể 
đó là ai. Q 


=> Thế giới : Vấn (lễ, sự kiện 


SỐ 22 (11-1999) 


__ MẾN ĐỀ `N6&ƯỜI TỊ HỊN - _ 
ửI TDN KHÓ (1Ñ! XIÊN THÊ KỦ 


NGUYÊN HOÀNG GIÁP - THÁI VĂN LONG ° 


HEO số liệu thống kê của Cao ủy Liên 

hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) 

vừa công bố, hiện nay do nhiều 
nguyên nhân khác nhau, trên thế giới có 
khoảng 25 triệu người phải rời bỏ quê hương 
mưu tìm cuộc sống mới nơi đất khách quê 
người. Ngoài ra, 25 triệu người khác cũng đang 
phải sống trong cảnh được coi là “tị nạn” chính 
ngay trên Tổ quốc của mình. Thế nhưng, số 
người hằng ngày bị buộc phải hòa vào dòng 
người tị nạn ở khắp các châu lục vẫn không 
ngừng tăng lên. Vấn đề người tị nạn ngày càng 
nhức nhối và trở thành bài toán khó giải mà 
cộng đồng thế giới phải đối mặt không chỉ hiện 
nay và cả trong thế kỷ sau. 

Hơn nửa thế kỷ, đã qua, kể từ khi chiến tranh 
thế giới thứ hai nổ ra, số người được coi là “tị 
nạn” trên thế giới tắng lên một cách 
nhanh chóng, nhất là trong những năm cuối 
của thế kỷ XX. Chưa bao giờ như hiện nay, 
trong cùng một thời điểm từ châu Phi, châu Á 
đến châu Mỹ và cả châu Âu lại đang trở thành 
“điểm nóng” của vấn đề người tị nạn. 


Là một châu lục giàu có tài nguyên và 
nguồn nhân lực, nhưng châu Phi lại là nơi vấn 
đê người tị nạn đáng quan tâm nhất. Các cuộc 
xung đột vì những nguyên nhân quyền lực, sắc 
tộc, tôn giáo, nô ra như một căn bệnh hết sức 
nguy hiểm đã khiến châu lục này đóng góp một 
sô lượng lớn nhất về người tị nạn trên thê giới. 
Tại Ăng- gô-Ìa, có tới hơn 2 triệu người đang 
phải rời bỏ nhà cửa đề tránh các cuộc xung đột 
giữa quân chính phủ và lực lượng đối lập 
UNITA. Còn ở CHDC Công-gô cho dù đã đạt 
được Hiệp định hòa bình giữa quân chính phủ 


và lực lượng can thiệp đa quốc gia, nhưng cuộc 
chiến kéo đài hơn một năm qua đã làm hàng 
triệu người phải chạy tị nạn sang các nước lắng 
giêng. Cuộc nội chiến tranh giành quyền lực ở 
Cộng hòa Xu-đăng, X¡-ê-ra-li-ôn, Bu-run-đi 
cũng khiến khoảng 3 triệu người bị đẩy vào 
dòng người t rạn khốn khổ vì đói, bệnh tật. 
Châu Phi với 14 cuộc xung đột kéo dài triên 
miên đã trở thành “điểm nóng” nhất của thế 
giới về người tị nạn sau chiến tranh lạnh. 


Không sáng sủa hơn châu Phi là bao, 
châu Á và Trung Đông cũng đang được biết 
đến với dòng người tị nạn đang ngày một 
dài thêm. Hơn 3,2 triệu người Pa-le-xtin được 
coi là những người tị nạn ngay chính trên quê 
hương mình hoặc lánh nạn trên đất L¡ băng, 
Xi-ri, Gioóc- đa-ni. Khoảng hơn 3 triệu 
người Cuốc cũng được col là đại điện cho một 
dân tộc không có tổ quốc. Cuộc khủng hoảng 
Ca-sơ-mia vừa qua cũng khiến hàng chục ngàn 
người phải rời bỏ nhà cửa lánh nạn trên các 
vùng núi cao. Cũng tại vùng Nam Á này, 
700 nghìn người Áp-ga-ni-xtan đã phải chạy đi 
lánh nạn, hàng chục ngàn người khác phải rời 
bỏ nhà cửa do cuộc chiến tranh giữa Ta-Ìi-ban 
với liên quân. miền Bắc. Mới đây nhất, 
hàng ngàn người Đông Ti-mo đã phải rời bỏ 
hòn đảo này đề kiếm một cơ hội an toàn hơn 
cho cuộc sông của mình. Tại vùng Trung Á 
và Cáp-ca-dơ như Áp-kha-di-a, Ác-mê-nhi-a, 
A-déc-bai-gian, Gru-di-a, Trê-sni-a hay 
Đa-ghe-xtan cũng thường xuyên diễn ra các . 
cuộc chạy nạn tương tự. 


* Viện Quan hệ quốc tế - Học viện Chính trị quốc gia 


Hồ Chí Minh 
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Tuy không nghiêm trọng như ở châu Phi 
hay châu Á, nhưng vân đề người tị nạn ở Mỹ 
la-tinh cũng rất đáng quan tâm. Hiện nay, ơ 
Cô-lôm-bi-a có tới 900 ngàn người đang phải 
sống lay lắt do cuộc nội chiến giữa quân chính 
phủ và lực lượng vũ trang cách mạng 
FARC đối lập. Con số này còn cao hơn số 
người An-ba-ni chạy khỏi Cô-xô-vô, đứng 
hàng thứ 3 trên thế giới sau Xu-đăng và 
Ăng-gô-la. Có điều, họ vẫn nằm bên trong biên 
giới Cô-lôm-bi-a, nên không được xem là 
người tị nạn. Trong khi vê mặt tình cảnh, họ 
cũng khốn khó không kém øl mọi người tị nạn 
khác trên thế giới. Đã đến lúc UNHCR phải 
xem xét lại định nghĩa về người tị nạn vi những 
người này cũng rất đáng được sự quan tâm giúp 
đỡ của cộng đông quốc tế. 

Châu Âu là một châu lục giàu có và tương 
đối ổn định trong thời chiến tranh lạnh. Nhưng, 
châu Âu trong những năm vừa qua cũng bị 
rung chuyển bởi các làn sóng di cư của người 
tị nạn mà nguyên nhân không chỉ là vấn đề 
kinh tế. Tại khu vực Ban-căng, trong khi 
còn chưa giải quyết xong vấn đề người tị nạn 
Bốt-xnhi-a - hậu quả của cuộc xung đột sắc tộc 
trong những năm 1995-1996, thi tại Cô-xô-vô 
cuộc chiến tranh do Mỹ và NATO gây ra đã 
không chỉ gây bao đau thương cho đât nước 
Nam Tư mà làm hàng trăm ngàn người Xéc-bi, 
người gốc An-ba-ni phải rời bỏ quê hương. 

Con số người tị nạn càng đồng thì đi kèm 
theo nó càng nhiêu vấn đề bức xúc không dễ 
giải quyết. Vượt qua biên giới của một quốc 
B1A, vấn đề người tị nạn thu hút sự quan tâm 
của khu vực và quốc tế không chỉ bởi những 
tác động của nó đến kinh tế, môi trường sinh 
thái, mà bởi cả những ảnh hưởng sâu sắc về 
tinh thân mà nó tác động lên con ngươi. Cách 
đây vài tháng, vấn đề người tị nạn Cô-xô-vô đã 
dấy lên mối lo ngại về sự tác động của nó làm 
suy giảm kinh tế các nước láng giêng do gánh 
nặng chi phí cho cuộc sông của hàng chục 
ngàn người trong các trại tị nạn. Cuộc sông tập 
trung tạm bợ cũng gây những hậu quả không 
nhỏ về mặt môi trường sinh thái của các quôc 
gia mà người tị nạn đặt chân tới. Bằng chứng 
rõ ràng nhất thể hiện ở những nước có người tị 
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nạn lâu dài như Kê-ni-a, Xu-đăng, CHDC 
Công- øô, Tan-da-ni-a v.Vv.. - Nguôn nước bị quá 
tải và ô nhiễm do phải đấp ứng cho cuộc sông 
tập trung của hàng ngàn người. Hàng trăm 
ngàn héc ta rừng bị chặt phá trơ trụi để lấy gỗ 
hoặc đất để xây dựng trại tị nạn. Nhưng, những 
hậu quả đó còn quá nhỏ nêu so sánh với những 
gÌ mà người dân tị nạn phải chịu đựng. Nạn đói 
và cuộc sống thiếu HNHG điều kiện thiết yếu 
như nước sạch, điện... ; trẻ em bị thất học bị 
lạm dụng vào lao động V.V.. . thường xuyên xảy 
ra. Hơn thế nữa, trẻ em tị nạn nhiều nước châu 
Phi như Xi-ê-ra-lê-ôn, Bu-run-đi... đã bị buộc 
phải cầm súng tham gia chiến tranh, mà đầu óc 
non trẻ của chúng không thể lý giải được 
nguyên nhân. Vấn đề tị nạn không những đã 
làm cho tốc độ phát triển của các quôc gia thụt 
lùi xuống hàng thập niên, mà còn làm cho họ 
có thể phải mật đi cả một thế hệ tương lai. 


Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn trong 
năm qua đã tiêu tốn gần 1 tỷ USD cho các hoạt 
động cứu trợ. Song sự trợ giúp của họ còn xa 
mới đáp ú ứng được nhu cầu câp bách của những 
người đang lâm vào cảnh khốn khó. Chương 
trình lương thực thế giới của Liên hiệp quôc 
(WFP) dự kiến tìm kiếm 98,5 triệu USD cứu 
trợ cho người tị nạn ở vùng Hồ Lớn châu Phi, 
nhưng nay mới chỉ nhận được 22% số tiền cần 
thiết. Những gì mà Cao. ủy Liên hợp quốc về 
người tị nạn và các tổ chức phi chính phủ 
(NGO) làm được chỉ là giải quyết tạm thời vân 
đề người tị nạn, hậu quả tất yêu của các cuộc 
chiến tranh, còn để tìm ra một giải pháp căn 
bản lâu dài ngăn chặn tỉnh trạng này cân phải 
có sự nỗ lực từ nhiều phía. Cốt lõi của việc giải 
quyết vẫn đề tị nạn nằm ở các giải pháp chính 
trị, phải chấm dứt các cuộc xung đột đẫm máu - 
nguyên nhân chính dẫn những người dân vô tội 
phải tìm đến con đường tị nạn. Nhưng các bước 
để tiến tới một giải pháp chính trị hữu hiệu vẫn 
là điều tranh cãi tại phiên họp cuối cùng của 
Đại hội đồng Liên hợp quốc trong thế kỷ XX 
này. 

Ngay từ những phút đầu tiên sau lễ khai 
mạc, Đại hội đồng Liên hợp quốc. lần thứ 54 đã 
bị chia rẽ bởi các ý kiến : liệu có cần thiết chấm 
dứt các cuộc xung đột bằng cách can thiệp 
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quân sự dưới cái tên mỹ miều “can thiệp vì 
mục đích nhân đạo” hay không. Cộng đồng 
quốc tế vẫn không thể quên việc Mỹ và 
NATTO lấy cớ ngăn chặn “thảm họa nhân đạo” 
ở Cô-xô-vô để đem bom đạn đến tàn phá Liên 
bang Nam Tư. Hành động đó đã tạo một 
nghịch lý đáng buôn là đầy khu vực này lún 
sâu thêm vào thế bất ổn, tạo thêm những dòng 
người tị nạn mới lớn hơn gấp nhiều lần con số 
ban đầu. Giờ đây, tình hình ở Đông TÌ- -mo 
cũng mang dáng dấp của Cô-xô-vô ở châu Á. 
Nhân loại ưa chuộng hòa binh đang đứng trước 
đòi hỏi phải tìm mọi cách để ngăn chặn thảm 
họa xung đột và chiến tranh - một nguyên nhân 
chủ yếu của vấn đề người tị nạn. 


Đại diện của châu Phi là An-giê-ri, rồi Nga 
và Trung Quốc cùng nhiều nước khác đã lớn 
tiếng phê phán chiêu bài “can thiệp quân sự vì 
mục đích nhân đạo, dân chủ và nhân quyền” để 
che đậy những mưu mô bành trướng, cường 
quyền của các thế lực đen tối bên ngoài đối với 
các nước đang phát. triển. Bao lực sẽ không bao 
g1ờ đem lại một nên hòa bình và ôn định bền 
vững thực sự cho mỗi quốc 81a cũng như cho 
mỗi người dân. Dân chủ và nhân quyên - đó là 
những nắc thang giá trị tiến bộ chung mà nhân 
loại đạt được trong quá trình phát triền của 
minh. Vì “2 nó tuyệt nhiên không thể trở 
thành cái “câm nang đa dụng” nhằm thực thi 
chính KẾ cường quyên, mà bản thân chính 
sách đó đã trở nên lỗi thời xét về mặt lịch sử. 


Tại bất kỳ châu lục nào trên thế giới hiện 
nay cũng đang tiêm ân những nguy cơ có thể 
dẫn đến xung đột và đô máu. Và như vậy, cộng 
đồng quôc tế đang và sẻ có thể tiếp tục còn 
phải đối mặt giải quyết vấn đề người tị nạn 
không chỉ trong bước chuyên giao thế kỹ mà 
cả trong thế kỷ sau. Bởi vì, khi chưa có giải 
pháp chính trị thích hợp cho các cuộc xung đột 
và khi vẫn còn các thế lực hiếu chiến muốn 
kiềm tỏa các dân tộc khác trong quỹ đạo của 
minh, thì vấn đề người tị nạn vân chưa được 
giải quyết tận gốc. Bài toán nan giải này nhất 
thiết chỉ có thê giải quyết bằng cách hòa giải, 
hòa hợp dân tộc, tôn trọng chủ quyên dân tộc, 
đoàn kết để phát triển kinh tế, cải thiện cuộc 
sống cho con người. 
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QUYỲNH LƯU... 


(Ti ïếp theo trang 57) 


sự phát triển đúng hướng của kinh tế trang trại, 
trước mắt cần tháo gỡ những vướng mắc về chủ 
trương, chính sách như : 

- Gấp rút hoàn chính các thủ tục giao đất, 
khoán rừng cho hộ nông dân, cấp giây chứng 
nhận quyên SỬ dụng đất để các chủ trang trại ôn 
định sản xuất, kinh doanh. Tiến hành rà soát lại 
diện tích đất đai đang sử dụng để tạo cơ sở pháp 
lý cho các trang trại. Khi ở những vùng sâu, vùng 
xa có các trang trại phát triển, thì đồng thời các 
quan hệ kinh tê, chính trị, xã hội trở nên đa dạng, 
phong phú và phức tạp hơn. Do đó, chúng tôi chú 
trọng củng cố kịp thời chính quyền cơ sở, đặc biệt 
là những nơi các nông trang, nông trường quốc 
doanh đã tiến hành giao đất, giao rừng cây cho 
nông trường viên.. 

- Huyện, xã cần chú trọng tạo các kênh huy 
động vôn, đa dạng hóa các nguồn vốn để tạo điều 
kiện cho các trang trại có đủ vôn đầu tư phát triển. 


“Trước mắt, hoàn chỉnh các thủ tục về đất đai để 


các chủ trang trại có thể dùng đất, kể cả sản phẩm 
trên đất thế chấp vay vốn ngân hàng. Chính quyền 
huyện vận dụng thật linh hoạt chính sách ưu đãi 
về lãi suất cũng như nguồn - vốn để khuyến khích 
các trang trại đầu tư phát triển theo quy hoạch tiểu 
vùng kinh tế. 

- Giao cho Hội Nông dân chủ trì tổ chức định 
kỳ các lớp học, trao đôi kinh nghiệm làm ăn của 
các trang trại. Có chính sách hỗ trợ thêm một 
phần kinh phí cho các lớp bồi dưỡng kiến thức, 
đặc biệt là tổ chức _glao lưu, tham quan, tiếp cận 
với các điền hình tốt trong và ngoài huyện để tích 
lũy kinh nghiệm. 

- Khuyến khích sự tham gia. tích cực của trang 
trại vào việc hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo trong 
vùng bằng cách tạo công án việc làm cũng như 
đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng cho địa phương. 

- Huyện chủ động nghiên cứu, dự báo thị 
trường đầu ra cho sản phâm trong huyện nói 
chung, cũng như của trang trại nói riêng. Có 
chính sách thu hút vốn đầu tư cho chế biến sản 
phẩm của các trang trại, như chế biến hoa quả, 
tôm, cua, cá.. . để tăng giá trị kinh tế của các sản 
phẩm làm ra. 


61 


TIN HOT ĐÔNG LÝ LUẬN - THỰC TIÊN 


e HỒI NGHỊ TRUYỀN THÔNG QUỐC GIA VÌ SƯ TIỀN BÔ 
CỦA PHỤ NỮ VIỆT NAM 


Nhằm đánh giá hoạt động truyền thông vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam trong những nắm qua và xây 
dựng chương trình hành động cho những năm tới của các cơ quan thông tin đại | chúng, được SỰ đồng ý của 
Chính phủ, Bộ Văn hóa - Thông tin và Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam phối hợp tô chức 
Hội nghị “Truyền thông quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam” trong 2 ngày 28 và 29-10-1999 tại 
Hà Nội. Tham dự Hội nghị có đại diện của nhiều bộ, ngành, đoàn thể, các cơ quan thông tấn, báo chí, sở 
Văn hóa - - Thông † tin các tỉnh, thành phố và một số tổ chức quốc tế. 

„Báo cáo đề dẫn của Bộ Văn, hóa - Thông ! tin cũng như các tham luận, ý kiến phát biểu tại Hội nghị. đều 
khẳng định : do bước đầu làm tốt công tác chỉ đạo, tổ chức thông tin tuyên truyền. nên nhận thức của xã hội 
về vai trò, vị trí của phụ nữ Việt Nam trong công cuộc đổi mới đât nước đã được nâng cao hơn trước ; khẳng 
định vai trò của phụ nữ luôn là nền tảng, là linh hồn của cuộc sống gia đình, của cuộc vận động xây dựng 
gia đình văn hóa. Phụ nữ đã dần dân được bình đăng như nam giới vả ngày càng được xã hội đề cao, tôn 
trọng. Tuy vậy, công tác chỉ đạo, tổ chức thông tin tuyên truyền về giới, về quyền phụ nữ vân chưa được 
thường xuyên, đồng bộ. Tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thông VÌ SỰ tiến bộ của phụ nứ 
và các cơ quan báo chí chưa được chặt chẽ ; thiếu thông tin, thiêu kiến thức, kỹ năng truyền thông về giới. 
Một số Cơ quan báo chí chưa thật sự coi trọng và đầu tư đúng mức về mặt tuyên truyền này. Do đó hiệu quả 
truyền thông vì sự tiến bộ của phụ nư chưa cao. 

Hội nghị khẳng định cần đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam. 
Tuyên. truyền cho những nội dung, phương hướng hoạt động nhằm đưa phụ nữ hòa nhập Vảo Sự phát triển 
của đất nước, về những chính sách đã được ban hành nhăm thúc đẩy bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ 
nữ Việt Nam ; tuyên truyền cho Công ước Liên hợp quốc xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ 
(CEDAM) ; tuyên truyền cho Chiến lược phát ! triển về sự tiến bộ của phụ nữ đến năm 2000 của Chính phủ ; 
tuyên truyền nhăm tạo ra một hình ảnh mới về nam giới, bởi vì chính nam giới sẽ giúp phụ nữ tạo ra sự thay 
đối để đạt được sự bình đẳng giới cả trong xã hội và trong gia đình. 

Hội nghị đã tiến hành thảo luận 4 chuyên đề 

- Làm thế nào để nâng cao được hình ảnh người phụ nữ trong lãnh đạo ? 

- Loại bỏ những hình ảnh tiêu cực về người phụ nữ trong quảng cáo và truyền thông - cụ thể là trong việc 
thương mại hóa hình ảnh người phụ nữ và những thiên kiến, định kiến về phụ nữ. 

- Bồi dưỡng, đảo tạo các cán bộ truyền thông nữ. 

- Nâng cao nhận thức về tuyên truyền, phổ biến cho cả phụ nữ và nam giới về các chính sách và vấn để 
giới như : kế hoạch hành động quốc gia, các vấn đề bình đăng giới, Công ƯỚC CEDAW. 

Hội nghị nêu lên 7 nhiệm vụ chủ yếu của công tác truyền thông vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam trong 
những năm tới là : 

1 - Khảo sát, thống kê số lượng, chất lượng đội ngủ nhà báo nữ để xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào 
tạo, bồi dưỡng các nhà báo nữ về chính trị, văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ. Tăng ty lệ cán bộ nữ tham gia 
quản lý trong các cơ quan báo chí và tuyên truyền các cấp, nhất là ở các cơ quan báo chí có nhiều phụ nữ 
tham gia. 

2- Hằng năm, phối hợp với Ủy ban quốc gia vÌ sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam mở các lớp bồi dưỡng về 
quan điểm bình đăng giới cho cán bộ quân lý, phóng viên, biên tập viên báo, đài. 

3 - Hinh thành các chuyên trang, chuyên mục về phụ nữ - gia đình - - Xã hội trên các tờ báo, tạp chí có 
đông đảo bạn đọc. Tăng thời lượng phát sóng về đề tài phụ nữ lên 40% số đài phát thanh, truyền hình trung 
ương và địa phương. Phản ánh đúng đăn vả đầy đủ hơn nữa về hình ảnh người phụ nữ Việt Nam Ở trong. và 
ngoài nước. Đặc biệt chú trọng tuyên truyền, giáo dục về quyền bình đăng nam - nữ ở vùng nông thôn, miền 
núi và dân tộc. 

4 - Tổ chức cuộc thi báo chí viết về hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong việc xây dựng và phát triển 
nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

5 - Nghiên cứu xuất bản thêm một số tờ báo, tạp chí dành cho phụ nữ, nhất là phụ nữ ở nông thôn, miền 
núi, dân tộc. 

6 - Nghiên cứu đề xuất với Nhà nước ban hành một số chính sách ưu tiên cho các nhà báo công tác ở 
vùng sâu, vùng xa. 

7- Xây dựng và ban hành quy định thông tin tuyên truyền trên báo chí về phụ nữ, tránh việc phản ánh một 
cách méo mó, lệch lạc hình ảnh người phụ nữ nhắm bảo đảm danh dự, nhân phẩm của người phụ nữ. 
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TỔNG (Mô TY LÍPHÍY ỆTAAM 


VIETNAM MACHINERY ERECTION CORPORATION 


TRỤ SỞ - HEAD OFFICE : 124 MINH KHAI STR, HÀ NỘI, SRV 
TEL : 84 4 8633067, 8637747, 8632059 FAX : 84 4 8638104, 8633068 


TỔNG GIÁM ĐỐC 
Anh hùng lao động 
PHẠM HUNG 


Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (tên giao dịch quốc tế : 
LILAMA) là một doanh nghiệp lớn của nhà nước chuyên 
xây lắp, chế tạo thiết bị cơ khí cho các công trình công 
nghiệp, dân dụng trong và ngoài nước. Thành lập năm 
1960, Tổng công ty đã tham gia lắp đặt trên 2.000 công 
trình lớn của đất nước. Đó là những công trình chất lượng 
cao, hoạt động có hiệu quả, phục vụ đắc lực cho nền kinh 
tế quốc dân như các nhà máy thủy điện Hòa Bình, Trị An, 
Vĩnh Sơn ; các nhà máy nhiệt điện Uông Bí, Phả Lại ; các 
nhà máy xi măng Hoàng Thạch, Bỉm Sơn, ChingFong, Hà 
Tiên các nhà máy đường, nhà máy giấy v.v... Tổng công 
ty Lắp máy Việt Nam có 20 công ty thành viên, 2 Công ty 
liên doanh, 2 Trường đào tạo công nhân kỹ thuật, 1 Trung 
tâm nghiên cứu khoa học công nghệ Lắp máy, 2 Văn 
phòng đại diện ở miền Trung và miền Nam. Với đội ngũ kỹ 


Chế tạo và lắp đặt bồn bể re tích lớn 


sư kỹ thuật giỏi, công nhãn tay nghề cao, phương tiện, 
dụng cụ thi công chuyên ngành tiên tiến, cộng bề dày kinh 
nghiệm của 40 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng công 
ty có đủ năng lực thực hiện các công trình từ việc lập dự án 
nghiên cứu khả thi đến khảo sát, thiết kế, lập phương án 
tổ chức thi công đặc biệt là chế tạo thiết bị cơ khí trong dây 
chuyền công nghệ của các nhà máy ; xây lắp đến chạy 
thử bàn giao công trình theo phương thức chìa khóa trao 
tay. Chúng tôi luôn làm hài lòng quý khách trong và ngoài 
nước bằng những công trình chất lượng cao, giá cả cạnh 
tranh. Đến nay Tổng công ty Lắp máy Việt Nam có thể 
cạnh tranh với các tập đoàn, công ty trong khu vực và 
thế giới. | 

Có thể nói : Tổng công ty Lắp máy Việt Nam là một mô 
hình về phát huy nội lực. 
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Lắp thiết bị công nghệ nhà máy xi măng Nghi MC 


x VIETNAM NATIONAL COFFEE CORPORATION 
e No 5 Ong lch Khiem - Bq Dinh - Hœnoi 
e Tel : 84.4.8433225 - 843322ó - 823219ó 
Fox : 84.4.8454422 


CỤC HÀNG KHÔNG DẪN DỤNG VIỆT NAM 


(UM CẢNG HÀNG KHÔNG MIỄN BẮC 


Trụ sở : Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài 
Tel: (84.4) 8865047 - Fax : (84.4) 8865540 
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CÁC CÀNG HÀNG KHÔNG TRỰC THUỘC 


e Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài Tel: (84-4) 8865047 Fax : (84-4) 8865540 
e Cảng hàng không Cát Bi - Hải Phòng Tel: (84-31) 844851 Fax : (84-31) 728217 
@ Cảng hàng không Điện Biên Phủ - Lai Châu Tel: (84-23) 824411 Fax : (84-23) 826060 


e Cảng hàng không Nà Sản - Sơn La Tel: (84-22) 845102 Fax : (84-22) 845107 
e Cảng hàng không Vịnh - Nghệ An Tel: (84-38) 851424 Fax : (84--38) 851888 


Cụm cảng hàng không miền Bắc là đơn vị sự nghiệp kinh tế có thu, tới đây theo QÐ của Thủ 
tướng Chính phủ sẽ chuyển thành Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích, có chức năng, 


nhiệm vụ : 
+ Quản lý và khai thác các cảng hàng không khu vực, cung cấp các dịch vụ hàng không và các i 
dịch vụ công cộng khác để phục vụ cho hoạt động bay của các hãng hàng không được an toàn và 
hiệu quả. 
+ Được Cục trưởng Cục hàng không dân dụng Việt Nam ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ 
quản lý nhà nước gắn trực tiếp với việc điều hành tại Cụm cảng hàng không miền Bắc.... 

(Trích trong QĐI I13/1998/QĐ- 112) 
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* Information on the 8h. Plenum of the Communist Party of Vietnam's Central Committee (VIII tenure). LÊ 
KHẢ PHIÊU: To develop to the inmost all resources, to lead the country to overcome difficulties, continue to 
develop. PHAN VĂN KHẢI: To develop all people's strength, making actwe shifts in tempo and quality of socio- 
economic development. PHẠM THANH NGÂN: To strengthen, to make the Army be politically steady in the new 
development stage of the country. ĐĂNG ĐÌNH PHÚ: Antibureaucracy in accordance with Hồ Chí Minh's ideas is 
an important method for building the new administration, ireproachable and fim. TRỌNG BĂNG: Vietnams 
revolutionary music must develop ¡n a right orientation. LÊ XUÂN ĐÌNH: To stabilize money and Iiven up the 
investments' environment. TRẤN THỊ TRUNG CHIẾN: Vietnam's population strategy to the year 2010 and 
orientation to the year 2020. NGUYỄN NGỌC TUÂN: Modem capitalism and its self-readjustments. 
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* Communiqué du 8e Plénum du CC (issu du Ville Congres national du PCV). LÊ KHẢ PHIÊU: Faire 
valoir toutes les ressources pour que le pays surmonte les difficultés et continue à se développer. PHAN VĂN 
KHẢI: Faire valoir la force de tout le peuple pour un changement actif en vitesse et en qualité dans le 
développement socio-économique. PHẠM THANH NGÂN: Édifier une armée solide au point de vue politique 
dans la nouvelle époque de dèveloppement du pays. ĐẶNG ĐÌNH PHÚ: Lutter contre la bureaucratie selon la 
pensée de Hồ Chí Minh - une mesure importante pour édifier une nouvelle administration saine et solide. 
TRỌNG BẰNG: La musique révolutionnaire vietnamienne doit se développer dans une bonne orientation. LÊ 
XUÂN ĐÌNH: Stabiliser le systèeme monétaire et dynamiser le milieu dinvestissement. TRẦN THỊ TRUNG 
CHIẾN: Stratégie de la population vietnamienne jusquen 2010 et les orientations pour 2020. NGUYÊN 
NGỌC TUẦN: Le capitalisme moderme et ses "auto-rajustements'. 


SUMARIO 


* Comunicado del VIII Pleno del CC (VIII Congreso nacional del Partido de PCV). LÊ KHẢ PHIÊU: Poner 
en pleno juego todas las fuentes de fuerzas para llevar el pais a vencer las dificultades y continuar 
desarrollándose. PHAN VĂN KHẢI: Desplegar fuerzas de todo el pueblo creando las activas 
transformaciones en la velocidad y la calidad en el desarrollo económico-social. PHẠM THANH NGÂN: 
Construir un ejército sólido en el aspecto politico en nuevo tiempo de desarrollo del pais. ĐĂNG ĐÌNH PHÚ: 
Combatir el burocratismo conforme al pensamiento de Hồ Chí Minh es la medida importante para construir 
una sana y sólida administración de nuevo tipo. TRỌNG BĂNG: La música revolucionaria vietnamita debe 
desarrollarse en correcta dirección. LÊ XUÂN ĐÌNH: Estabilizar el sistema monetario y dinamizar el ambiente 
de la inversión. TRẤN THỊ TRUNG CHIẾN: La estrategia demográfica de Vietnam hasta el año 2010 y las 
orientaciones para el año 2020. NGUYÊN NGỌC TUÂN: El moderno capitalismo y sus “autoajustes”. 


RH# 

k& Jk th th A\ l/Áh 4 2 2À T1 8 BỊ E8 ẩ HỆ ®% f — UJ 7) l§ Kỹ Đ, PUÍH  BR ẾE LH MẸ, 4k #$ ÉỊ 
ñi 4 !# - iế x ðL #4 H 4 R0 7) b, h4 l ‡E 2 9 # É Œ ï# lỆ BI lR h E Íí Ế! BÉ B9 Ệ€ % + j6 
H: #£[H # #4 JÉ Đi HỆ BỊ tt ĐÈ # EU ii Eồ lÀÍ 9 4 BA + Ấl KỆ Ø6: ;B ER ÑỊ + UỊ E BE {ï l B KẾ Xb 
ẤP Ú# ñhiấ. E lÀI H Đf {7 EU Í đM tÚ f # TR HE + th th iM # ft EU 20LÌN ĐH E B8 Đ 1 %3 k + 
ft EKE: là ;ứ f{ íÍÚ 18 Úñï H là H3 fE ñl { * ñk ĐK: R: 4t 2010 f† 8# dị Á L1 R EỆ É † # 2020 Í‡ ñ) 2 BỊ 
-Út E8: Bl(tfi 4 ‡ X #8 E “fH BỊ". 


HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM BCHTUƯ ĐẢNG (KHÓA VIT) SỐ 33 (19-1999) ' 
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II nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa VII) đã họp từ 
ngày 4-11 đến ngày 11-11-1999 tại Thủ đô Hà Nội. 

Đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu chủ trì Hội nghị, đã đọc bài phát biểu quan trọng khai mạc và bề 
mạc Hội nghị. 

Các đồng chí Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt đã dự Hội 
nghị. 

Mở đầu chương trình Hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư đã thông báo đến Ban Chấp hành Trung ương về 
tình hình lũ lụt nghiêm trọng đang xảy ra ở các tỉnh miền Trung và sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ 
kịp thời tổ chức cứu trợ, trước hết là cứu dân Ở các vùng đang bị ngập lụt nặng. Đồng chí Tổng, Bí thư đề 
nghị Trung ương coi đây là công việc đột xuất, đặc biệt cấp bách ; các ngành, các cấp, phải dồn sức với tinh 
thân cao nhât đê cứu trợ dân vùng lũ lụt, và sau đó nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định đời sống đồng 
bào. Hội nghị Ban Chấp. hành Trung ương đã biểu thị quyết tâm thực hiện ý ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng 
Bí thư ; biêu dương. chiến Sĩ, đồng bào cả nước, các câp, các ngành, các địa phương và cảm ơn các chính 
phủ, các tổ chức quốc tế đã giúp đỡ đồng bào vùng lũ lụt vượt qua khó khăn. 

Hội nghị Trung ương lần này tập trung bàn ba nội dung quan trọng : 

- Kiểm điểm tỉnh hình thực hiện kế hoạch năm 1999 và quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng, 
giải pháp chủ yếu của kế hoạch phát. triển kinh tế - xã hội năm 2000. 

- Cho ý kiến về định hướng chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội lần thứ IX của Đảng. 

- Xem xét kết quả và những vấn đề rút ra qua việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thân 
Nphị quyết Trung ương 6 (lần 2) của một số cấp ủy và tổ chức đảng trực thuộc Trung ương ; cho ý kiến chỉ 
đạo tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Hội nghị đã phát huy trí tuệ, đề cao trách nhiệm cá nhân của từng đồng chí Ủy viên Trung ương, dân chủ 
thảo luận các báo cáo của Bộ Chính trị với tỉnh thần thắng thắn, nhìn thắng vào sự thật, nêu ra các giải pháp 
ở tầm vĩ mô có tính khả thi để đưa lại hiệu quả cao, phát triển kinh tê - xã hội và tiếp tục xây dựng Đảng 
trong sạch, vững mạnh. Hội nghị đã nhất trí thông qua kết luận "về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2000". 

Đánh giá tỉnh hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1999, Hội nghị thống nhất nhận định : trong 
bối cảnh có nhiều khó khăn và thách thức, tỉnh hình chính trị, kinh tẾ - xã hội nước ta vẫn giữ được ôn định, 
kinh tế tiếp tục tăng trưởng, sản xuất nông nghiệp được mùa lớn, xuất khẩu vượt, kế hoạch đề ra, công tác 
xóa đối giảm nghèo và các lĩnh vực hoạt động văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, thể dục - thể thao có những 
tiến bộ, quốc phòng - an ninh được giữ vững. 

Đạt được những kết quả đó trước hết là do sự nỗ lực, quyết tâm cao của toàn Đẳng, toàn dân, sự cỗ gắng 
của các ngành, các cấp thực hiện Nghị quyết 4, Nghị quyêt 6 (lần 1), Nghị quyết 6 (lần 2) của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng, Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quôc hội. về nhiệm vụ năm 1929, 
găn chặt công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng với việc thực hiện kế hoạch phát triên kinh tẾ - xã hội. Công 
tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của Chính phủ, của các ngành, các câp có tiến bộ và tiếp tục được đối mới, 
CƠ chế, chính sách, pháp luật được đông bộ hóa hơn, chủ động giải quyết những vấn đề câp bách về kinh 
tẾ - xã hội, chủ động tìm nguôn vôn cho đầu tư phát triển, phát huy nội lực và thực hiện các biện pháp kích 
cầu. Tình hình khủng hoảng tài chính - tiền tệ khu VựC CÓ Xu hướng dịu dân, kinh tế một SỐ nước trong khu 
vực đang phục hôi cũng tạo điều kiện cho nước ta mở rộng kinh tế đối ngoại và tăng kim ngạch xuất khẩu. 

Toàn Đảng, toàn dân cần thấy hết những thành tựu, tiến bộ va phát triển trên một số mặt mà nước ta 
đã đạt được trong năm 1999, từ đó vững tin và có quyết tâm cao hơn nữa thực hiện thắng lợi kế hoạch 
năm 2000. _ 


Hệi nghị lần thứ tám B€H Trung ương Đảng (hhóa VI) SỐ 23 (12-1999) 


Hội nghị cũng đã thẳng thắn, nghiêm khắc nêu ra những I tồn tại, yếu kém bộc lộ khá rõ. Đó là : nên kinh 
tế chưa ngăn chặn được SỰ giảm sút tốc độ tăng trưởng ; chất lượng phát triển kinh tẾ, năng lực cạnh tranh 
và hiệu quả kinh tế thấp ; cơ cấu đầu tư còn những mặt chưa hợp lý, môi trường đầu tư còn nhiều hạn chế ; 
các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, xã hội còn nhiều mặt bức xúc, gay sắt. 

Và nguyên nhân của những tổn tại, yếu kém, Hội nghị cho răng ‹ có những nguyên nhân khách quan, 
nhưng cân làm rõ nguyên nhân chủ quan là : chưa giải quyết được đồng bộ và có hiệu quả những vân đê 
mâu chốt về điều chỉnh cơ cấu kinh tế và nâng cao hiệu quả kinh tế, ổn định môi trường đầu tư và các cân 
đối lớn ; cơ chế, chính sách trên một số lĩnh vực chưa được đổi mới cho phù hợp với thực tiễn ; chưa mở 
rộng được thị trường như mong muốn ; các doanh nghiệp trong nước chuyển biến chậm, khả năng cạnh tranh 
kém ; chưa phát huy mạnh mẻ nguôn lực để phát triển, nhất là nguồn lực trong nước ; bộ máy quản lý, điều 
hành còn công kênh, trùng lắp, kém năng lực và hiệu lực, còn nhiều biểu hiện tiêu CỰC và tri trệ, tệ tham 
nhũng chưa được đẩy lùi ; nhiều chủ trương và quyết định đũng đắn không được tổ chức triển khai kịp thời. 

Trên cơ SỞ phân tích sâu sắc những tiến bộ và những tôn tại, yếu kém về kinh tẾ - xã hội năm 1999, Hội 
nghị đã quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu của kế hoạch kinh tế - xã 
hội năm 2000. 

Năm 2000 là năm kết thúc thực hiện chiến lược ô ổn định và phát triển kinh tế - xã hội l0 năm 1221 - 
2000) và kế hoạch 5 năm (1996 - 2000) đã được Đại hội VỊI và Đại hội VIII của Đẳng đề ra. Việc xác định 
mục tiêu, nhiệm vụ cho năm 2000 phải gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm (1996 - 2000), đồng thời tạo 
tiền đề gối đầu cho thời kỳ kế hoạch 2001 - 2005. 

Như vậy, nhiệm vụ năm 2000 rất nặng nề, đòi hỏi phải có nỗ lực rất cao để đạt được mục tiêu : huy động 
nội lực, ngăn chặn đà giảm sút tốc độ tăng trưởng, phát huy các nhân tố ốn định để phát triển kinh tế với 
tốc độ cao hơn năm 1999, phần đấu đạt mức cao nhất trong kế hoạch 5 năm (1996 - 2000), đạt được 
chuyển biến mạnh mẽ về nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả của nên kinh tế, phát triển khoa học, 
công nghệ, bồi dưỡng nguôn nhân lực và giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc, cải thiện đời sống vật chất 
và văn hóa của các tầng lớp dân cư, bảo đảm ổn định chính HS xã hội, tạo đà phát triển bền vững cho 5 năm 
sau (001 - 2005). 

Để đạt được mục tiểu trên đây, Hội nghị quyết định các nhiệm vụ lớn : 

- Đẩy mạnh sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ ; phát triển nông nghiệp, nông thôn toàn diện ; tháo gỡ 
những tôn đọng, ách tắc trong sản xuất công nghiệp, phát triển công nghiệp chế biến và dịch vụ ; coi trọng 
đúng mức thị trường trong nước, mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa ; nâng cao chất lượng, hiệu quả 
hoạt động kính tế - xã hội ; có chính sách khuyến khích tăng sức mua cho nhân dân, nhất là khu vực nông 
thôn. 

- Huy động nội lực, tăng đầu tư phát triển, tăng khả năng thu hút và thực hiện có hiệu quả nguồn vốn 
nước ngoài. Tiêp tục cải thiện môi trường đầu tư theo hướng khuyến khích mạnh đầu tư phát triển toàn xã 
hội. Tập trung đầu tư vào các dự á ân có hiệu quả kinh tẾ - xã hội cao. 

- Phát triển và nâng . cao chất lượng giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ ; bảo vệ môi trường. 

- Tích cực giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, chú trọng tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, phòng 
chống ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác. Ngăn chặn và đây lùi tệ quan liêu, tham những. 

- Củng cố quốc phòng và an ninh, kết hợp chặt chẽ với phát triển kinh tế. Bảo đảm trật tự kỷ cương trong 
hoạt động kinh tê - xã hội. 

Hội nghị đã quyết định những nhiệm VỤ CỦa Các ngành kinh tế và nêu ra các giải pháp có tính khả thi 
để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2000. 

Về định hướng chuẩn bị các văn kiện Đại hội IX, Hội nghị đã thảo luận và khăng định : Đại hội IX của 
Đảng có tầm quan trọng đặc biệt, là Đại hội đầu tiên của Đang ta bước vào thế kỷ XXI; trên cơ sở kết tỉnh 
và kế thừa những thành quả và kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng ta trong 70 năm trong thế kỷ XX, trong 15 
năm đôi mới và 5 năm nhiệm kỳ Đại hội VIH, tiếp tục phát triển cụ thể hóa, hoàn thiện thêm một bước 
Cương linh, đường lối, chính sách của Đảng và thể chế của Nhà nước. 

Hội nghị nhất trí với những định hướng về các vấn đề lớn cần nêu trong Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh 
tẾ - xã hội và Báo cáo sửa đổi Điều lệ Đảng để trình Đại hội IX. Hội nghị giao cho các Tiểu ban văn kiện 
chuẩn bị các báo cáo theo quyết định các định hướng của Hội nghị. 
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Hội nghị lần thứ tám B€H Trung ương Đảng (hhóa VIID) SỐ 23 (12-1999) 


Về chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), Hội nghị đã thảo luận và nhất. trí với Báo cáo 
của Bộ Chính trị về tỉnh hình tiên hành kiêm điểm tự phê binh và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 6 
(lần 2). Kết quả bước đầu là : có sự chuyển biến TÕ VỀ nhận thức của toàn Đảng theo tỉnh thần Nghị quyết 
Trung ương 6 (lần 2); Bộ Chính trị thống nhất chỉ đạo và có quyết tâm cao, theo dõi chặt che tiến độ và gợi 
ý cụ thể nội dung kiểm điểm của các câp ủy địa phương, ngành trung ương. Những gợi ý kiểm điểm của Bộ 
Chính trị được các cấp ủy và tổ chức đảng tiếp thu và kiêm điểm nghiêm túc. Bản kiêm điểm tập thể của 
nhiều cập Ủy, Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng đã thể hiện sự nghiêm túc, lắng nghe ý kiến đóng góp của cấp 
dưới, của các ban, ngành, của các đồng . chí lão thành cách mạng, của dư luận nhân dân, cho nên nội dung 
khá sâu sắc, phân tích rõ ưu điềm, khuyết điểm, đưa được một sô vấn đề nổi cộm mà trước đó chưa bao giờ 
đặt ra để kiểm điểm trong các cấp ủy ; các bản kiểm điểm cá nhân của các thành viên trong lanh đạo một 
số cấp ủy tỉnh, thành phô, Đảng đoàn, Ban cân sự Đảng thể hiện sự nghiêm túc. Nhiều bản kiểm điểm nêu 
rõ và phân tích ưu điềm, khuyêt điêm, kê khai rõ tài sản bản thân và gia đình. Các phương tiện thông tin 
đại chúng tuyên truyền liên tục và sôi nối hưởng ứng cuộc vận động, tạo bầu không khí thuận lợi, tạo dư 
luận xã hội, đòi hỏi trách nhiệm cao của các câp Ủy phải nghiêm túc tự phê binh và phê bình. 

Tuy nhiên, xét theo yêu câu đã nêu trong Chỉ thị của Bộ Chính trị về Cuộc vận động xây dựng, chính 
đốn Đảng thì tiến độ còn chậm ; nội dung báo cáo kiểm điểm của một số cấp Ủy và cá nhân đạt thâp, chưa 
nhìn thắng vào sự thật, chưa phân tích sâu các nguyên nhân và các giải pháp khắc phục, vẫn còn tình trạng 
né tránh, nề nang nhau trong những vụ việc cụ thê ; khuyết điểm, thiếu sót của tập thể chưa gắn với trách 
nhiệm của từng thành viên trong ban lãnh đạo. Vẫn còn tình hình một số cấp ủy muốn làm lướt, làm nhanh 
cho xong, thiếu sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc ; trong lúc đang thực hiện Nghị quyết vẫn xây ra tình trạng 
cán bộ, đẳng viên vi phạm pháp luật và đạo đức. 

Từ những ưu điểm, khuyết điểm bước đầu đã được nêu ra trong việc thực hiện kiểm điểm, đự phê bình 
và phê binh, Hội nghị quyềt định : trong năm 2000 nhất thiết phải đạt được kết quả thực sự về cả hai mặt 
xây dựng và chỉnh đốn Đảng như yêu câu của Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), làm cho Đảng ta thực sự 
trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với lòng tin của nhân dân, tạo thuận lợi cho việc chuẩn bị Đại hội IX của 
Đảng. Trước mắt cần làm tiếp một số VIỆC : 

Nâng cao hơn nữa nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 
thực hiện đúng yêu cầu trong Chỉ thị của Bộ Chính trị ; đấy nhanh tiến độ nhưng phải có chất lượng và hiệu 
quả cao trong việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, trước hết trong cán bộ lãnh đạo chủ chốt, sau đó đưa 
việc tự phê bình và phê bình vào sinh hoạt Đảng thường xuyên. 

Người đứng đầu cấp ủy phải thực sự gương mẫu, nêu cao ý thức trách nhiệm trong cuộc vận động. 

Các cấp ủy phải thực hiện đúng quy trình trong chuẩn bị tiến hành kiểm điểm. 

Bản kiểm điểm phải được bổ sung, hoàn chỉnh theo gợi ý của Bộ Chính trị trước khi tổ chức kiểm điểm. 

Những vụ việc nổi cộm mà các cấp, các ban, ngành góp ý, dư luận cán bộ, đảng viên, nhân dân nêu lên 
phải được kịp thời xem xét, kết luận và xử lý. 

Hội nghị cũng đã xem xét trách nhiệm của một số cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý có liên quan 
đến một số vụ án lớn gần đây. Sau khi xem xét trách nhiệm, Hội nghị Trung ương đã biểu quyết thi hành 
kỷ luật : cảnh cáo đồng chí Cao Sĩ Kiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thông đốc Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương ; cảnh cáo đồng chí Ngô Xuân Lộc, Ủy viên Trung 
ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Quốc hội miễn nhiệm chức Phó Thủ tướng Chính phủ. | 

Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đẳng. khóa VII biểu thị quyết tâm và trách nhiệm cao 
trước toàn Đẳng, toàn dân, lãnh đạo và tổ chức thực hiện có chất lượng và hiệu quả cao ba nội dung mà Hội 
nghị đã thảo luận và quyết định để nắm vững thời cơ, vượt qua thách thức, tạo nên hào khí mới của toàn dân 
bước vào năm 2000. 

Năm 2000 là năm có ý nghĩa lịch Sử trọng đại đối với đất nước ta, là năm kết thúc thế kỷ XX, bước sang 
thế kỷ XXI, là năm chuẩn bị toàn diện và cơ bản Đại hội IX của Đảng. Vì vậy, toàn Đảng, toàn dân hãy 
đoàn kết, tự tin, vững vàng VƯỢT qua. khó khăn, thử thách, thực hành tiết kiệm, quyết tâm thực hiện thắng lợi 
mục tiều, nhiệm vụ, kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2000, cũng chính là thực hiện thắng lợi kế hoạch l0 năm 
{1991 - 2000) và kế hoạch 5 năm (1996 - 2000), tạo thế và lực mới đưa nước ta vững bước vào thế kỷ XXI 
và thiên niên kỷ mới.Q 
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PHÁT HUY CñO ĐỘ MỌI NGUÔN LỰC, 
ĐƯA ĐẮT NƯỚC VƯỢT QUN KHÓ KHĂN, 


TIẾP TỤC PHÁT TRIÊN 


Bài phát biểu của Tổng Bí thư LÊ KHẢ PHIÊU bế mạc Hội nghị 
lân thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) ngày 11-11-1999 


HỨNG ta họp Hội nghị Trung ương lần 

này trong khi đợt lũ lớn tàn phá dữ dội ö Ở 

miễn trung, gây thiệt hại hết sức nặng nề 
về người và của cải vật chất. 

Theo tình hình nắm được cho đến 8 giờ ngày 
11-11-1999, đã có 577 người bị chết, 49 người 
mất tích. Thiệt hại về vật chất ước tính trên 
3 721 tỉ đồng. 

Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ 
quốc, các đoàn thể, các nganh, các cấp, các đơn 
vị đã cùng quân, dân cả nước kịp thời và kiên 
quyết chống lũ, cứu dân. 

Đảng bộ, chính quyên, quân, dân các vùng bị 
lũ lụt đã đoàn kết thương yêu nhau, đem sức của 
bà con làng xóm để cứu lấy bà con làng xóm, 
phát huy lực lượng tại chỗ, không lùi bước trước 
khó khăn, đến những nơi nguy hiểm, ngày đêm 
vật lộn giành giật cuộc sống với lũ lụt. 

Nhiều tắm gương hy sinh quên mình để cứu 
dân rất cảm kích. 

Cả nước hướng về miền Trung. Trong cơn 
hoạn nạn, chúng ta càng thấu hiểu chân lý "nước 
Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”, 
càng thấm sâu lòng yêu nước thương nòi của 
đồng bào ta. 

Chúng ta càng tin tưởng mãnh liệt vào ý chí 
tự lực, tự cường, phẩm chất cao đẹp của dân tộc 
ta và con người Việt Nam ta. 

Từ thủ đô Hà Nội thân yêu, Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, thay mặt toàn thể các đảng 
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viên cộng sản Việt Nam và nhân dân cả nước xin 
bày tỏ lòng thương tiếc và chia sẻ nỗi đau không 
sao nói hết đối với các gia đình đã mất người 
thân do lũ lụt gây nên, đối với thân nhân các 
chiến sĩ lực lượng vũ trang đã hy sinh quên mình 
trong khi làm nhiệm vụ. 

Tôi đề nghị Hội nghị Ban Chấp hành Trung 
ương dành một phút thiêng liêng mặc niệm, 
tướng. nhớ những người con của Tổ quốc đã 
quá cố. 

Sau 7 ngày làm việc khẩn trương và với ý 
thức trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ tám Ban 
Chấp hành Trung ương khóa VIII đã hoàn thành 
tốt các nội dung và chương trình đã định. 

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá tình 
hình thực hiện kế hoạch năm 1999, xác định 
mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu đề 
thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2000 ; 
thảo luận và cho ý kiến về định hướng chuẩn bị 
các văn kiện trình Đại hội IX ; nghe báo cáo 
bước đầu về tình hình kiểm điểm tự phê bình và 
phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung 
ương 6 (lần 2) ; xem xét xử lý kỷ luật một số cần 
bộ thuộc diện Trung ương quản lý. 

Trên cơ sở phân tích thực trạng tình hình 
kinh tế - xã hội trong nước và dự báo những 
chiều hướng, khả năng tác động, ảnh hưởng của 
cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính châu Á, 
Hội nghị lần thứ sáu (lần 1) Ban Chấp hành 
Trung ương khóa VIII (10-1998) đã xác định 
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phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ tông quát 
về kinh tế - xã hội năm 1999 và đến năm 2000. 

Nhờ nỗ lực phần đấu bền bỉ và quyết tâm cao 
của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong 
năm 1999 chúng ta đã thu được những kết quả 
tích cực ; kinh tế - xã hội tiếp tục giữ được ổn 
định ; tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt mức 
tăng trưởng khoảng 5% với nhịp độ quý sau cao 
hơn quý trước ; sản xuất nông nghiệp được mùa 
lớn ; nhịp độ xuất khẩu tăng dần và vượt dự 
kiến ; một số cân đối vĩ mô quan trọng được cải 
thiện ; một số lĩnh vực xã hội như công tác phổ 
cập giáo dục và xóa mù chữ, kế hoạch hóa gia 
đình, xóa đói, giảm nghèo có chuyển biến mới... 

Tuy nhiên, do những yếu kém vốn có của nền 
kinh tế chưa được khắc phục (cơ cấu mất cân 
đối, năng suất lao động và hiệu quả thấp, sức 
cạnh tranh yếu...) ; cuộc khủng hoảng kinh tế - 
tài chính châu Á tuy đã có dấu hiệu phục hồi 
nhưng chưa ổn định và vẫn gây tác động, nên 
nhìn chung nền kinh tế nước ta vẫn đang đứng 
trước những khó khăn, trong đó có một số khó 
khăn từ các năm trước chưa giải quyết được, 
đồng thời năm 1999 lại xuất hiện thêm những 
khó khăn, yếu kém mới rất đáng lưu ý. Đó là 
tình trạng giảm giá đã kéo dài liên tục trong 
8 tháng ; nhiều loại vật tư, hàng hóa tồn kho lớn, 
khó tiêu thụ ; nguồn vốn tín dụng huy động của 
dân ứ đọng trong các ngân hàng không cho vay 
được ; nạn buôn lậu chưa được ngăn chặn ; một 
số tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm, mê tín dị 
đoan...) tiếp tục phát triển với tính chất và mức 
độ tất nghiêm trọng. Về thực hiện các chủ 
trương trong các Nghị quyết Trung ương 6 về cải 
cách hành chính và chỉ đạo điều hành chuyển 
biến còn chậm, trong đó đáng lưu ý là tỉnh trạng 
quan liêu vẫn diễn ra phô biến ở mọi. cấp, mọi 
ngành chưa được khắc phục. Chính điều này đã 
làm hạn chế những kết quả chung mà lẽ ra chúng 
ta có thể đạt được cao hơn như một số đồng chí 
Trung ương đã phát biểu tại Hội nghị. 

Chúng ta chuẩn bị bước vào năm 2000 trong 
bối cảnh vừa có thuận lợi, vừa có khó khăn cả ở 
bên trong và bên ngoài, cả chủ quan và khách 
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quan, trong đó cần nhấn mạnh rằng sự tác động 


của thiên tai là nhân tố rất có thể gây ra những 
đảo lộn lớn, mà chúng ta chưa thể lường hết 
được để chủ động đối phó. 

Để thực hiện đạt mức cao nhất các mục tiêu, 
nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm (1996 - 2000), 
chiến lược kinh tế - xã hội 10 năm (1991 - 2000) 
và chuẩn bị điều kiện cho các năm đầu thế 
kỷ XXI, cần nỗ lực phần đấu để đạt cho được các 
mục tiêu tổng quát của năm 2000 là : ngăn chặn 
đà giảm sút. tốc độ tăng trưởng, cố gắng đạt tốc 
độ phát triển cao hơn năm 1999 : tạo chuyên 
biến mới trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất 
kinh doanh, tăng khả năng cạnh tranh của nền 
kinh tế ; chăm lo bồi dưỡng nguồn nhân lực, giải 
quyết các vấn đề xã hội, tăng thu nhập và cải 
thiện đời sống nhân dân. 

Mục tiêu đó đòi hỏi phải tiếp tục nắm sát 
diễn biến tình hình thực tiễn của đất nước, nhất 
là ở địa phương, cơ sở để xử lý đúng tình hình, 
đề cao trách nhiệm và năng lực tổ chức thực hiện 
của các cấp, các ngành, để biến các đường lối, 
chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc 
sống, tạo động lực mới cho sự phát triên, tạo 
không khí hồ hởi, phẫn khởi, năng động trong 
mọi thành phần kinh tế, trong các tổ chức, cá 
nhân để phát huy cao độ mọi nguồn lực, góp 
phần đưa đất nước vượt qua khó khăn, tiếp tục 
phát triển. 

Theo tinh thần đó, ngay sau Hội nghị này và 
sau kỳ họp lần thứ sáu của Quốc hội, cần triên 
khai các biện pháp để xử lý đúng đắn, cụ thể 
những khó khăn đang nổi lên trong nền kinh tế, 
đặc biệt là tỉnh trạng giá cả giảm, hàng hóa và 
vốn ứ đọng... 

Nhân đây, xin nhân mạnh một nhiệm vụ đột 
xuất quan trọng trong kế hoạch năm 2000 là 
khắc phục hậu quả đợt lũ lụt vừa qua. Tình 
hình đã khó sẽ còn khó khăn hơn. 

Phải đánh giá đúng hậu quả, xác định chủ 
trương, sớm có kế hoạch tổng thể và toàn diện, 
huy động lực lượng trung ương kết hợp với lực 
lượng tại chỗ, vừa giải quyết các yêu cầu cấp 
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bách trước mắt, nhanh chóng ổn định đời sống, 
khôi phục sản xuất, giao thông, học tập, chữa 
bệnh, sinh hoạt tỉnh thần... vừa có kế hoạch lâu 
dài nhằm đưa các tỉnh miền Trung vừa bị lũ lụt 
tàn phá vượt lên hoàn thành kế hoạch 5 năm của 
địa phương, đồng thời chủ động xử lý kịp thời 
trong phạm vi cả nước, không, để xây ra những 
xáo trộn về kinh tế, giá cả, nhất là những tháng 
cuối năm và dịp Tết cổ truyền của dân tộc. 

Vượt qua khó khăn, chuyển khó khăn thành 
thuận lợi. Đó là quyết tâm của Trung ương. Ban 
Chấp hành Trung ương đề nghị các đảng bộ và 
quân, dân cả nước, đặc biệt là các tính miền 
Trung, đem. khí phách anh hùng và truyền thống 
đoàn kết, cần cù, sáng tạo vốn có để vượt qua 
khó khăn, tiếp tục đi lên thực hiện cho được 
kế hoạch năm 2000, vững bước tiến vào thế 
kỷ XXIL. 

Kể từ Hội nghị thành lập Đảng ngày 3-2-1930 
đến các Đại hội Đảng tiếp theo, Cương lĩnh nhất 
quán của Đăng ta là : giải phóng Tổ quốc khỏi 
ách thống trị của để quốc và phong kiến, giành 
độc lập dân tộc, tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

Căn cứ vào tình hình thực tiễn và để giành 
thắng lợi từng bước, tiến lên giành thắng lợi 
hoàn toàn, trong mỗi giai đoạn cách mạng, Đảng 
ta đã xác định và tập trung lãnh đạo hoàn thành 
các nhiệm vụ trước mắt, tạo tiền đề thực hiện các 
nhiệm vụ tiếp theo. 

Trải qua gần ba phần tư thế kỷ, kiên định và 
nhất quán thực hiện Cương Ĩnh, Đảng đã lãnh 
đạo nhân dân ta đạt được thắng lợi có ý nghĩa 
lịch sử, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại của dân tộc : 
Tổ quốc Việt Nam hoàn toàn độc lập và thống 
nhất, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

Đảng ta đã thực hiện một phần quan trọng 
Cương ` lĩnh chính trị đã đề Ta, tẠO tiền đề vững 
chắc để đi đến mục tiêu cuối cùng. 

_ Độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội 
thanh công, sự lựa chọn đó của Đảng và dân tộc 
ta không chỉ là sự lựa chọn của thế kỷ mà là một 
sự lựa chọn có tính chất thời đại. 

Đối với dân tộc ta, thế kỷ XX là thế kỷ đấu 
tranh giành độc lập và tiến lên chủ nghĩa xã hội. 


§ 
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Thế kỷ XXI là thế kỷ bảo vệ vững chắc độc lập 
dân tộc, chủ quyên quốc gia, xây dựng, củng cố 
và hoàn thiện chủ nghĩa xã hội. 

Trải qua thực tiễn 70 năm, Đại hội IX sẽ 
khẳng định sự đúng đắn của Cương lĩnh đã đề ra 
từ ngày thành lập Đảng và Cương lĩnh 
năm 1991 ; tiếp tục cụ thể hóa, bố sung, hoàn 
thiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời 
kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội và quyết tâm 
thực hiện Cương lĩnh đó. Đó là tư tưởng của 
Đại hội IX. | 

Vì vậy, mọi vấn đề nghiên cứu, cụ thể hóa, 
bổ sung, phát triển đường lối trong Báo cáo 
chính trị và các báo cáo khác chuẩn bị trình Đại 
hội IX đều nhằm thực hiện có hiệu quả Cương 
lĩnh của Đảng. Theo tỉnh thần Ấy, sau Hội nghị 
này, căn cứ vào ý kiến Trung ương, các Tiểu ban 
chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội IX sẽ hoàn 
chính đề cương, tổ chức chỉ đạo tổng kết một số 
vấn đề cần thiết để Trung ương thảo luận, bảo 
đảm việc chuẩn bị các văn kiện phát huy được trí 
tuệ của toàn Đảng và sự tham gia đóng góp có 
hiệu quả nhất của nhân dân. 

Việc triển khai tiếp Cuộc vận động xây 
đựng, chỉnh đồn Đảng, tự phê bình và phê 
bình là vấn đề mà toàn Đảng, toàn dân đang rất 
quan tâm, theo dõi. Để đáp ứng lòng mong đợi 
đó, đề nghị các đồng chí lưu ý thực hiện tốt một 
số.điểm : 

Phần đấu trước ngày 3-2-2000, cơ bản hoàn 
thành xong tự phê bình và phê bình ở cấp tỉnh, 
thành, cơ quan trực thuộc Trung ương. 

Các nơi đã tiến hành tự phê bình và phê bình, 
cần xem xét còn những vấn đề gì, phải kết luận 
cho rõ. 

Vấn đề hiện nay là nâng cao chất lượng. Các 
cấp ủy làm sau phải làm tốt hơn các cấp ủy đã 
làm trước. Muốn vậy, phải nâng cao tính Đảng, 
tính chiến đấu, ý thức tự giác trong tự phê 
bình và phê bình. 

Các đồng chí Ủy viên Trung ương, bí thư các 
cấp ủy trực thuộc là những người chấp hành 
và có trách nhiệm chính trong việc thực hiện 


Hội nghị lần 4w tám €H Trung ương Đảng (Niớa VI) 


Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chỉ 
với tỉnh thần tự giác, dũng cảm của các đồng chí 
thì đợt tự phê bình, phê bình ở cấp tỉnh, thành, 
cơ quan trực thuộc mới có thể đạt kết quả với 
chất lượng cao. 

Cần lắng nghe và tiếp thu gợi ý của cấp trên, 
góp ý của cấp dưới, các đoàn thể và quần chúng 
nhân dân ; nghiêm túc, thắng thắn và chân thành 
góp ý cho nhau. 

Phải dân chủ thảo luận, phân rõ đúng sai đề 
đi đến kết luận các vấn đè đã đặt ra một cách rõ 
ràng, dứt khoát. 

Động viên nhau phát huy ưu điểm, sửa chữa 


khuyết điểm, cùng nhau đoàn kết, tổ chức thắng : 


lợi các nhiệm vụ năm 2000. - 

Trong hai ngày cuối Hội nghị, Trung ương đã 
xem xét kỷ luật trách nhiệm một số đồng chí 
thuộc diện Trung ương quản lý trong VIỆC thực 
hiện chức năng quản lý nhà nước với tinh thần 
nghiêm túc, rõ ràng, công minh. Việc Ban Chấp 
hành Trung ương xem xét kỷ luật lần này nhăm 

củng cố bản chất cách mạng, kỷ cương, nguyên 
tắc của Đảng và bộ máy nhà nước, đề cao trách 
nhiệm của người đứng đầu trong quần lý nhà 
nước và quản lý xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân 
viên thuộc quyên.  -: 

Sắp đến, Bộ Chính trị sẽ tiếp tục xem XÉt các 
vấn đề còn lại. Vấn đề nào thuộc quyền hạn của 
Bộ Chính trị, Bộ Chính trị sẽ xử lý và báo cáo 
với Trung ương. Vấn đề nào thuộc quyên hạn 
của Trung ương sẽ trình Trung ương trong các 
hội nghị sau. Chúng ta tin tưởng rằng việc làm 
này sẽ được sự ủng hộ, đồng tình của nhân dân, 
góp phần làm cho bộ máy trong sạch hơn và tạo 
được quyết tâm, nỗ lực cao hợn trong cán bộ, 
đẳng viên và nhân dân. 

Các cấp ủ ỦY cũng phải sửa ngay các khuyết 
điểm, tiến hành XỬ lý nghiêm tÚC, rõ ràng và 
công minh các vấn đề thuộc quyền hạn cấp mình 
và báo cáo lên cấp trên các vân đề thuộc quyền 
hạn cấp trên. 

Nhân kỷ niệm 70 năm N gày thành lập Đảng, 
các đảng bộ cân nhìn lại truyền thống. chiến đầu 
70 năm và báo cáo trước nhân dân kết quả xây 
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dựng, chỉnh đốn Đảng, tự phê bình và phê bình 
để cùng nhân dân đoàn kết, quyết tâm giành 
thắng lợi toàn điện và lớn nhất trong năm 2000. 

Năm 2000 là năm có ý nghĩa lịch sử trọng 
đại, đồng thời cũng là năm thử thách lớn nhất 
đối với chúng ta kể từ 10 năm nay. 

Cuộc chiến đấu chống lũ, cứu dân vừa qua ở 
miễn trung đã cho ta những bài học quý. 

Chúng ta không bó tay trước khó khăn, mà 


phải dũng cảm lao vào khó khăn, nguy hiểm, 


không chân chừ, không ỷ lại, phải tìm tòi, sáng 
tạo, huy động lực lượng, quyết tâm giải quyết 
bằng được khó khăn, phát huy truyền thống tự 
lực, tự cường của dân tộc, cả nước một lòng vượt 
''qua phong ba bão tắp. 

-Đó chính là thái độ của những người cộng 
sản chịu trách nhiệm trước nhân dân, trước 

những thử thách khốc . liệt của cuộc đầu tranh 
cách mạng, vì dân, vi nước. 

Sống và làm việc trong những ngày vừa qua, 
đứng trước những đau thương mất mát của đồng 
bào, đồng chí ở miền trung, những đâng viên 
cộng sản chúng ta cảm nhận từ trong lòng mình 
phải sống, làm việc sao cho xứng đáng với tắm 
lòng và sự hy sinh cao cả của nhân dân. 

Nhân dân, Tổ quốc, sự nghiệp cách mạng của 
Đảng trước thế kỷ mới đòi hỏi Đảng ta, những 
cần bộ, đảng viên của Đảng phải bền bỉ phát huy 
ưu điểm, kiên quyết khắc phục khuyết điểm, đặc 
biệt là khắc phục cho được căn bệnh quan liêu, 
tham nhũng. Phải đề cao ý thức tổ chức kỷ luật, 
gắn bó với nhân dân hơn nữa. Càng khó khăn 
càng đoàn kết, càng khó khăn càng đũng cảm, 
càng khó khăn càng phải dựa vào dân. 

'Những thử thách và chiến công trong năm 
giao thừa của thế kỷ và thiên niên kỷ này sẽ 
bước vào lịch sử dân tộc ta như một biểu tượng 
chói lọi chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt 
Nam, ý chí Việt Nam, phẩm chất XP Nam, trí 
tuệ Việt Nam. 

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội 
nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa VIII.Q 


KỲ HỌP THỨ SÁU QUỐC HỘI KHÓA X 
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PHÁT HUY SỨC MẠNH CỦA TOÀN DÂN 


TẠO CHUYÊN BIẾN TÍCH CỤC VỀ TỐC ĐỘ VÀ 
CHẤT LƯỢNG PHÁT TRIÊN KINH TẾ - XÃ HỘI 


(Tích Báo cáo của Chính phủ đo Thủ tướng PHAN VĂN KHẢI trình bày) 


PHẦN THỨ NHẤT 
NHẬN ĐỊNH TỔNG QUÁT VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 
VÀ SỰ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA CHÍNH PHỦ NĂM 1999 


¡ - Những thành tựu và tiến bộ 

1 - Bước vào năm 1999, nền kinh tế nước ta đang 
trên đà giảm sút nhịp độ tăng trưởng, kéo theo nhiều 
hậu quả về xã hội. Tác động của cuộc khủng hoẳng 
tài chính - tiền tệ trong khu vực tiếp tục gây nhiều ảnh 
hưởng bất lợi đối với nước ta. . Trong những tháng đầu 
năm, hạn hán diễn ra gay gắt ở một số vùng. 

Những ngày đầu tháng 11 vừa qua, lũ lụt lớn ập 
đến nhiều tỉnh miền Trung với mức nước cao chưa 
từng có từ nhiều năm nay, gây thiệt hại hết sức nặng 
nề về người và tài sản cho 7 triệu dân, phá hủy nhiều 
cơ sở vật chất trên địa bàn này... 

Nhìn lại cả năm 1999, trong hoàn cảnh có nhiều 
khó khăn, thách thức, toàn Đảng, toàn dân, các 


ngành, các cấp đã nỗ lực phấn đấu đưa Nghị quyết 


Hội nghị lần thứ 4 và Hội nghị lần thứ 6 (kỳ 1) của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng vảo cuộc sống, 
thực hiện nhiệm vụ đã được Quốc hội đề ra cho năm 
1999. Chúng ta đã hạn chế được tác động bất lợi do 


hệ quả của cuộc khủng hoảng ở khu vực, không để 
xấy ra những biến động lớn trong môi trường kinh tô 


vĩ mô, duy trì được tăng trưởng kinh tê, có bước tiên 
bộ về văn hóa, xã hội, ổn định đời sống nhân dân, 
tiếp tục giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn 
Xã hội, không ngưng mở rộng quan hộ quốc tế. Hầu 
hết các chỉ tiêu chủ yếu mà Quốc hội đề ra trong 
nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 1999 được 
thực hiện đạt và vượt mức ; đó là các chỉ tiêu về sản 
xuất nông nghiệp, sản lượng lương thực, sản xuất 
công nghiệp, xuất khẩu, đạt dự toán thu - chi ngân 
sách Nhà nước và giữ mức bội chỉ trong giới hạn quy 
định, tạo việc làm mới, giảm tốc độ tăng dân số, giảm 
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tỷ lệ hộ nghẻo đói, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trở 
em, tăng thêm số tỉnh hoàn thành phổ cập giáo dục 
tiểu học. | 

Trong những nỗ lực và kết quả đạt được năm 
1999, có một số nét nổi bật : 

- Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 4,7% - 
5% so với năm 1998, tuy nhịp độ tăng trưởng kém 
năm trước và chỉ đạt xấp xỉ mức kế hoạch (kế hoạch 
dự kiến tăng 5% -B%) nhưng đã xuất hiện chiều 
hướng nhích dần mức tăng trưởng qua từng quý, quý 
sau cao hơn quý trước. Trong điều kiện đầu tư của 
nước ngoài giảm sút, chúng ta đã cố gắng đẩy mạnh 
tiết kiệm và đầu tư trong nước, tập trung đầu tư nhiều 
hơn cho nông nghiệp và nông thôn, cho vùng sâu, 
vùng xa. Nông nghiệp đã đạt thành tích nổi bật, tăng 
trưởng 5,2% - 5,5%, vượt mức Quốc hội đề ra ; trong 
đó sản lượng lương thực đạt 33,8 triệu tấn quy thóc, 
mức cao nhất từ trước đến nay, tăng 2 triệu tấn so với 
năm 1998. Công nghiệp duy trì được mức tăng 
trưởng trên 10% là một cố gắng lớn. 

- Trong bối cảnh kinh tế thế giới lâm vào giảm 
phát, thị trường tiêu thụ hàng hóa bị hạn chế, nhiều 
mặt hàng chịu thua thiệt về giá, kim ngạch xuất khẩu 
của nước ta ước đạt 10,7 tỉ USD, tăng 14,3% với năm 
1998, vượt hơn hai lần mức kế hoạch dự kiến. Kết 
quả đó cùng với việc đạt được bội thu ở mức nhất 
định trong cán cân thanh toán quốc tế, tăng được dự 
trữ ngoại tệ, ngăn chặn được những cơn sốt về tiền 
tệ là những thành tựu đáng phấn khởi trong tình hình 
phải ứng phó với tác động bất lợi của hậu quả khủng 
hoảng trong khu vực. 
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- Công tác xóa đói giảm nghèo trong năm qua đạt 
được hiệu quả thiết thực hơn trước. Các hoạt động 
giáo dục, khoa học - công nghệ, văn hóa - thông tin, 
y tế, thể thao đều có bước phát triển mới. Thành tích 
phấn đấu giảm tốc độ tăng dân số được kiểm chứng 
qua kết quả tổng điều tra dân số đầu năm nay, củn 
với kết quả xóa đói giảm nghèo, xóa mù chữ và ph 
cập giáo dục tiểu học, tiêm chủng và bảo vộ sức khỏe 
trẻ em là những điểm sáng được cộng đồng quốc tế 
đánh giá cao. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa 
mới được mở rộng ở cơ sở, việc tổ chức cưới xin, mạ 
chay đã có chuyển biến bước đầu, lành mạnh hơn, 
Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, nhất là phòng, 
chống tệ nạn ma túy đã phần nào hạn chế được SỰ 
phát triển của các tệ nạn này MÁC tình hình diễn 
biến phức tạp.. 

2 - Sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong 
năm qua có những cố gắng và tiến bộ, thể hiện trên 
những nét lớn dưới đây. : 

- Chính ì phủ đã tập trung cao hơn nguồn lực và sự 
chỉ đạo để triển khai thực hiện Nghị quyết. của Bộ 
Chính trị về phát triển nông nghiệp và kinh tế nông 
thôn, kết hợp tốt hơn sự chỉ đạo sản xuất gắn với chế 
biến, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản, giảm nhẹ sự 
thua thiệt của nông dân khi giá nông sản giảm mạnh. 
Thông qua tiếp xúc và đối thoại trực tiếp với cộng 
đồng các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế 
Ỡ trong nước vả các nhà đầu tư nước ngoài, Chính 
phủ đã chỉ đạo cụ thể việc tháo gỡ khó khăn, ách tắc 
trong sản xuất công nghiệp, dịch vụ, cải thiện mỗi 
trường đầu tư, thúc đẩy.mạnh hơn việc sắp xếp lại, cổ 
phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước. 

_ > Trước những diễn biến bất thường về tài chính - 
tiền tệ, Chính phủ vừa có biện pháp tình thế để ứng 
phó, vừa tiếp tục tiến hành cải cách trong ít lĩnh Vực 
này nhằm cải thiện môi trường kinh tế vĩ mô ; giảm 
mức động viên qua ngân sách để kích thích đầu tư; 
xử lý thận trọng, linh hoạttý giá hối đoái, giảm lãi suất 
tín dụng, ngăn chặn được các cơn sốt về tiền lộ, đồng 
thời tăng cường chỉ đạo việc sắp xếp lại và lành 
mạnh hóa hộ thống ngân hàng. 

- Chính phủ đã chủ động vả tích cực đẩy tớïh 
các hoạt động ngoại giao và kinh tế đối ngoại trên 
các lĩnh vực theo phương châm đa dạng hóa và đa 
phương hóa, xúc tiến hội nhập kinh tế theo lộ trình đã 
cam kết, đạt được tiến bộ trong đàm phán để gia 
nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), đàm phán 
Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ. | 

- Trong sự kết hợp tăng trưởng kinh tế với thực 
hiện công bằng và tiến bộ xã hội nhằm phát huy nhân 
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tố oon người, nổi lên trong năm 1999 là việc chỉ đạo 
thực hiện Chương trình xóa đói giảm nghèo, trình 
Quốc hội thông qua Luật giáo dục, ban hành chính 
sách khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia 
vào các dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao ; chỉ 
đạo thường xuyên cuộc đấu tranh phòng, chống tội 
phạm hình sự, tham nhũng, ma túy và tệ nạn xã hội 
khác, kiên quyết xử lý những vụ sai phạm đã phát 
hiện. 

- Trong công cuộc cải cách nền hành chính nhà 
nước, đi đôi với việc đổi mới thể chế, Chính phủ đã 
chỉ đạo việc đơn giản hóa thủ tục hành chính trong 
một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến việc làm ăn, 
sinh sống của dân ; đã ban hành và bước đầu thực 
hiện quy chế dân chủ, công khai ở cơ sở . trình Quốc 
hội thông qua Luật khiếu nại, tố cáo của công dân, 
quan tâm chỉ đạo công tác thanh tra, xử lý các việc 
dân khiếu nại, tố cáo, giải quyết tình hình khiếu tố 
đông người, vượt cấp ; khôi phục sự ổn định chính 
trị - xã hội ở những vùng nông thôn có diễn biến 
phức tạp. 

“Chính phủ và các cơ quan chính quyền địa 
phương đã tăng cường sự chỉ đạo thực hiện các thể 
chế, chính sách, cố gắng nắm sát tỉnh hình, phát huy 
các sáng kiến và kinh nghiệm tốt, phát. hiện và giúp 
giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhân dân, 
của cơ sở và của cấp dưới. Những việc Chính phủ 
làm được trong năm qua đã góp phần phát huy nỗ lực 
của các ngành, các cấp và của toàn dân trong việc 
khắc phục khó khăn, đạt được những thảnh tựu nhất 
định về kinh tế - xã hội. | 

II - Những mặt yếu kém và khuyết điểm ' 

1. Mặc dù duy trì được sự ổn định trong bối cảnh 
phức tạp, song tình hình kinh tế - xã hội còn chứa 
đựng những yếu tố đáng lo ngại : 

- Nhịp độ tăng trưởng kinh tế ở mức thấp nhất tử 
năm 1990 đến nay ; nhiều sản phẩm khó tiêu thụ, tổn 
kho tăng, sản xuất cảm chừng ; khu vực dịch vụ tăng 
quá chậm. 

- Đầu tư phát triển trong nền kinh tế, đặc biệt là 
đầu tư của các doanh nghiệp. và của nhân dân vẫn 
trầm lắng ; đầu tư trực tiếp của nước Lau tiếp tục 
giảm mạnh. 

- Chỉ số giá tiêu dùng giảm liên tục từ tháng 3 tới 
nay phản ảnh sự giảm sút nhu cầu có khả năng thanh 
toán của xã hội cả trong đầu tư phát triển sản xuất và 
trong tiêu dùng. Thị trường kém sôi động. Cơ hội và 
môi trường đầu tư còn bấp bênh. Tiền gửi tiết kiệm 
và các nguồn vốn huy động qua ngân hàng tăng 
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nhanh gấp đôi mức tăng vốn cho vay, dẫn tới ứ đọng 
vốn. Tỷ lệ nợ quá hạn trong hệ thống tín dụng vượt 
quá giới hạn an toản. 

- Một số vấn để xã hội diễn ra gay gắt hơn, đặc 
biệt là tỉnh trạng thiếu việc làm nghiêm trọng thêm, 
kéo theo nhiều tệ nạn xã hội và làm tăng số tội phạm. 
Chưa tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong sự phát 
triển nhân tố con người ; chưa khôi phục được không 
khí làm ăn hăng hái, năng động ; tâm trạng xã hội có 
diễn biến phức tạp ở một số nơi. Nhìn chung, môi 
trưởng xã hội và môi trường sinh thái chậm được cải 
thiện, thậm chí có những mặt xấu đi. 

Tình hình nêu trên có phần do tác động của bối 
cảnh kinh tế khu vực và thế giới, song nguyên nhân 
chính bắt nguồn từ những yếu kém của bản thân nền 
kinh tế (trình độ phát triển thấp, chất lượng tăng 
trưởng kém, sức cạnh tranh yếu, hiệu quả thấp). 
Những chỗ yếu đó có phần do lịch sử để lại, có phần 
được tích tụ trong quá trình phát triển nặng về số 
lượng, đầu tư kém hiệu quả qua nhiều năm. Chúng ta 
đã thấy nguyên nhân này nhưng trong thời gian qua, 
một phần quan trọng do phải tập trung nhiều vào 
những biện pháp tình thế để tránh hoặc hạn chế 
những biến động xấu trong bối cảnh phức tạp, nên 
việc nghiên cứu và thực hiện kế sách cơ bản, lâu dài 
còn nhiều bất cập, chưa xoay chuyển được cục diện 
kinh tế, xã hội. 

2. Trong nền kinh tế, đang tồn tại những vấn đồ 
lớn cản trở sự phát triển bền vững và có hiệu quả, nổi 
lên là : 

- Cơ cấu kinh tế nhiều thành phần đã được xác 
lập, nhưng chưa phát huy được mạnh mẽ tiềm năng 
của các thành phần kinh tế. Khu vực kinh tế nhà nước 
có một số doanh nghiệp vươn lên thích nghỉ với kinh 
tế thị trường và phát huy được tác dụng tích cực, 
nhưng nhìn chung hiệu quả kinh doanh của các 
doanh nghiệp nhà nước còn thấp và tiếp tục giảm sút. 
Nhiều doanh nghiệp thua lỗ kéo dài chưa được sắp 
xếp lại. Chủ trương cổ phần hóa, đổi mới quan hệ sở 
hữu và cơ chế quản lý doanh nghiệp nhà nước tiến 
hành còn chậm. Việc phát triển và nâng cao hiệu quả 
của các loại hình kinh tế hợp tác và hợp tác xã chưa 
được quan tâm đúng mức. Các thành phần kinh tế 
dân doanh, nhất là kinh tế tư nhân, trong thực tế còn 
bị kỳ thị, phân biệt đối xử, nên chưa giải tỏa được tâm 
lý e ngại đầu tư kinh doanh, làm giàu. Sự chỉ đạo của 
Chính phủ, của các ngành và các địa phương vẫn tập 
trung nhiều vào giải quyết khó khăn cho doanh 
nghiệp Nhà nước, chưa quan tâm đúng mức và chưa 
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có chính sách, biện pháp đủ mạnh để "ẽ đậy nguồn 
lực vật chất vả trí tuệ của dân. 

- Chúng ta chủ trương thực hiện xố ch thị trưởng 
CÓ SỰ quản lý của Nhà nước, nhưng cho đến nay các 
yếu tố của kinh tế thị trường chưa hình thành đồng 
bộ, môi trường hợp tác, cạnh tranh bình đẳng chưa 
được tạo lập đầy đủ. Trong chính sách, thể chế quản 
lý của Nhà nước còn tổn tại nhiều hình thức hành 
chính bao cấp, vấn mang nặng tính chất "xin - cho", 
gắn với thủ tục phiển hà, thiếu tính công khai, nhưng 
lại có nhiều mặt buông lỏng quản lý, không giữ được 
trật tự, ký cương. Tình hình đó khiến cho cơ chế kinh 
tế vận hành trục trặc, nhiều hoạt động kinh doanh 
diễn ra ngầm, bức tranh kinh tế bị méo mó, gây nhiều 
trở ngại, phiển toái cho những người làm ăn chính 
đáng, đồng thời tạo kẽ hở cho các thủ đoạn làm ăn 
bất chính, làm giàu phi pháp đi liễn ÿới tệ quan liêu, 
tham những trong bộ máy nhà nước. 

- Chúng ta chủ trương hội nhập kinh tế với khu 
vực và thế giới, áp dụng chính sách bảo hộ có lựa 
chọn, có điều kiện, có thời hạn theo lịch trình hội 
nhập đã cam kết trong một số quan hệ đa phương và 
song phương. Tuy nhiên, trong sự chỉ đạo, điều hành 
của Chính phủ và các cấp chính quyển cũng như 
trong hoạt động của các doanh nghiệp và phần nào 
trong dư luận xã hội, xu hướng bảo hộ và đỏi bảo hộ 
quá mức có phần mạnh hơn quyết tâm phấn đấu 
nâng cao, SỨC cạnh tranh và hiệu quả. Sản xuất chưa 
thật sự gắn kết với thị trường, chú trọng nhiều về sản 
lượng mà chưa quan tâm đầy đủ đến khả năng tiêu 
thụ trong điều kiện cạnh tranh ngày cảng gay gắt. 
Dựa vào hàng rảo bảo hộ, khuynh hướng đầu tư, kể 
cả đầu tư trực tiếp của nước ngoài, có phần nặng về 
thay thế nhập khẩu, dự báo không sát nhu cầu trong 
nước vả không gắn với quan hệ cung - cầu ở khu vực, 
dẫn tới sự phát triển năng lực sản xuất trong một số 
lĩnh vực không cân đối với khả năng tiêu thụ và sản 
phẩm làm ra không đủ sức cạnh tranh với hàng nước 
ngoài cả về chất lượng và giá cả, như ô-tô và xe máy 
lắp ráp, xi-măng, sắt thép, đường ăn... Cơ cấu sản 
xuất, cơ cấu xuất khẩu, cơ cấu công nghệ của nền 
kinh tế chậm được cải thiện, lợi thế so sánh của đất 
nước chưa được phát huy. 

-= Chủ trương xã hội hóa các hoạt động văn hóa, 
xã hội đã được cụ thể hóa thành phương hướng, biện 
pháp đối với từng lĩnh vực cụ thể. Tưy đã có một số 
chuyển động bước đầu, song nhìn chung hoạt động 
của các đơn vị sự nghiệp làm dịch vụ công về văn 
hóa, xã hội vẫn nặng tính chất hành chính, ỷ lại, trông 
chờ vào kinh phí Nhà nước ; chưa có sự phân biệt rõ 
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các cơ quan hành chính cônd' quyển với các đơn vị 
sự nghiệp về tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động. 

Về những vấn đề cơ bản nêu trên, tuy định hướng 
đổi mới đã được đề ra trong nghị quyết của Đảng, 
nhưng khi hoạch định chính sách cụ thể thì còn thiếu 
dứt khoát, không nhất quán ; do đó đã hạn chế việc 
phát huy nội lực và mở rộng hợp tác quốc tế, làm cho 
không khí đầu tư trầm lắng trong khi cơ hội kinh 
doanh và các nguồn lực tiền vốn, đất đai chưa sử 
dụng còn lớn, người thiếu việc làm ở thành thị và 
nông thôn còn nhiều và đang tăng thêm. 

3 - Khuyết điểm của Chính phủ về mặt hoạch 
định chính sách là chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm 
và chức năng cửa mình trong việc góp phần giải 
ky ng những vấn để đang còn vướng mắc về quan 

m đổi mới và phát triển, do chưa làm tốt công tác 
điều tra, nghiên cứu tình hình thực tế và tổng kết thực 
tiễn, nhất là các mô hình mới, nhân tố mới. 

Chính phủ thiếu kiên quyết và có phần còn lúng 
túng trong sự chỉ đạo tiến hành cải cách hành chính 
Ở các ngành, các cấp, nên kết quả đạt thấp. Bộ máy 
hành chính nhà nước cổng kểnh, thiếu trong sạch, 
kém năng lực và hiệu lực; chưa làm tốt nhiệm vụ giữ 
gin trật tự ạn ninh, ký cương xã hội, chưa bảo vệ, 
hướng dẫn, giúp đỡ dân lắm ăn sinh sống theo pháp 
luật ; tệ quan liêu, cửa quyền, tham những còn nặng, 
gây nhiều khó khăn và thiệt hại chọ. dân. 
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Việc tổ chức thực hiện các chủ trương và chương 
trình công tác tuy gần đây có một số tiến bộ song 
nhìn chung vẫn là khâu yếu trong sự chỉ đạo của 
Chính phủ. Việ đổi mới thể chế chưa đi kịp yêu cầu ; 
văn bản pháp quy được xây dựng và ban hành thiếu 
đồng bộ, có khi không khớp giữa văn bản chính và 
văn bản hướng dẫn thực hiện, nhất là các văn bản do 
các bộ, ngành và chính quyền địa phương ban hành. 


Trong năm qua, một số thiếu sót trong việc chuẩn bị 


và điều hành thực hiện thuế giá trị gia tăng, áp dụng 
một số thuế mới và trong” một số quy định khác liên 
quan trực tiếp đến cuộc sống của dân đã có phần tác 


động bất lợi đến sự ổn định và phát triển Kinh tế, dây 


phản ứng không tốt trong dư luận xã hội. 

Nhìn chung, chủ trương, chính sách đi vào cuộc 
sống rất chậm và nhiều khi bị biến dạng qua các tầng 
nấc hành chính. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và 
lãnh đạo các ngành, các cấp chưa quan tâm đúng 
mức công tác kiếm tra và thiếu kiên quyết trong việc 
giữ gìn ký cương phép nước, chưa xử lý kịp thời và 
nghiêm minh những cán bộ vi phạm pháp luật và ký 
luật hành chính, những người làm việc tắc trách. 
Những thiếu sót đó không những làm giảm hiệu quả 
chỉ đạo, điều hành mà còn ảnh hưởng đến lòng tin 
của dân đối với hiệu lực quản lý và sự nghiêm minh 
của Chính phủ. 


PHẦN THỨ HAI 
MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP 
PHÁT TRIỀN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2000 


I - Mục tiêu 

Năm 2000 có ý nghĩa rất đặc biệt v vì.là năm bản 
lể bước sang thiên niên kỷ mới, năm kết thúc việc 
thực hiện chiến lược 10 năm 1991 - 2000 và kế hoạoh 
5 năm 1996 - 2000 của nước ta, một năm có nhiều 
ngày ký niệm lớn của dân tộc. | 

Bước sang năm cuối của thế kỷ XX, chúng ta phải 
đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức rất gay gắt. 
Nền kinh tế vốn yếu kém và còn nhiều yếu tố hạn chế 
tốc độ và chất lượng phát triển. Các nền kinh tế trong 
khu vực đang hổi phục sau cuộc khủng hoảng tài 
chính - tiền tệ tạo môi trường thuận lợi hơn cho sự 
hợp tác phát triển, đồng thời cũng tăng sức ép cạnh 
tranh gay gắt hơn đối với nền kinh tế nước ta đang ở 
trình độ phát triển thấp hơn và lạc hậu về công nghệ. 
Cùng với việc khắc phục thiệt hại và hậu quả nghiêm 


trọng do lũ lụt lớn gây ra ở miễn Trung, chúng ta còn 
phải dành nguồn lực để phòng, chống thiên tai bất 
thường mà mức độ nghiêm trọng cũng như tần suất 
đang tăng lên trên thế giới. 

Tuy nhiên chúng ta cũng có những thuận lợi cơ 


bắn. Đó là : Tình hình chính trị - kinh tế - xã hội tương 


đối ổn định ; các nguồn lực về sức lao động và trí tuệ, 
về đất đai, cơ sở vật chất - kỹ thuật và năng lực sản 


xuất đã tạo lập được, nguồn vốn trong nước và thu 


hứt tử bên ngoài còn nhiều tiềm năng có thể phát huy 
và khai thác tốt hơn ; hệ thống pháp luật kinh tế và 
các cơ chế, chính sách từng bước được đồng bộ hóa 
theo tinh thần đổi mới, tạo môi trường thuận lợi hơn 
cho đầu tư, kinh doanh ; quan hệ kinh tế đối ngoại 
được tăng cường theo tiến trình hội nhập quốc tế tạo 
thêm cơ hội cho việc mở rộng thị trường và thu hứt 
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các nguồn lực bên ngoài phục vụ sự nghiệp phát triển 
đất nước. 

Tình hình thực tế và yêu cầu của cuộc sống. đặt 
ra cho năm 2000 mục tiêu tổng quát về kinh tố, xã 
hội là : chặn đả : giảm sút nhịp độ tăng trưởng, 
phát triển kinh tế với tốc độ cao hơn năm 1999 ; 
đạt được chuyển biến mạnh mẽ về nâng cao 
nâng lực cạnh tranh và hiệu quả của nền kinh tế 


theo kịp tiến trình h hội nhập quốc tế ; có bước tiến. 


mới về phát triển khoa học - công nghệ, bồi 
dưỡng nguồn nhân lực và giải quyết những vấn 
để xã hội bức xúc, cải thiện đời sống vật chất và 
văn hóa của các tầng lớp dân cư, bảo đảm ổn 
định chính trị - xã hội, củng cố quốc phỏng và an 
ninh, tạo đà phát triển bền vững cho 5 năm tiếp 
theo. 

Như vậy, năm 2000 phải thực hiện ba yêu cầu 
gắn bó với nhau : một lả, đẩy mạnh tăng trưởng kinh 
tế, phấn đấu với mức cao nhất thực hiện các chỉ tiêu 
đã đề ra trong Chiến lược 10 năm 1991-2000 và kế 
hoạch 5 năm 1996 - 2000 ; hai /3, nâng cao một bước 
chất lượng tăng trưởng ; ba /ả, chuyển biến mạnh hơn 
về phát huy nhân tố con người, giải quyết các vấn đồ 
xã hội bức xúc. Đồng thời, phải xúc tiến việc hoạch 
định và chuẩn bị thực hiện chiến lược phát triển kinh 
tế, xã hội 10 năm (2001 - 2010) và kế hoạch 5 năm 
2001 - 2005 nhằm mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, hoàn thiện thể chế kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động 
hội nhập và nâng cao vị thế của nước ta trên FEng 
quốc tế. 


trên đòi hỏi phải tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi 
mới trên cơ sở quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa và 
tổ chức thực hiện tốt đường lối và các chủ 
trương, chính sách. về kinh tế, xã hội trong Nghị 
quyết Đại hội VIII của Đảng và các Nghị quyết Hội 
nghị Trung ương lần thứ 4, lần thứ 6, tần thứ 8, 
nhằm giải phóng triệt để lực lượng sản xuất, phát 
huy cao độ sức mạnh vật chất và trí tuệ của dân, 
đi đôi với chủ động hội nhập, nâng cao hiệu quả 
hợp tác quốc tế, tạo động . lực mới và tăng thêm 
nguồn lực cho sự phát triển theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa. 

Năm 2000 cần phấn đầu đạt một số chỉ tiêu chủ 
yếu dưới đây : tốc độ tăng trưởng GDP khoảng 
5,5% - 6% ; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 3,5% - 
4% ; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 10,5% - 11% ; 
giá trị các ngành dịch vụ tăng 4,5% - 5% ; tổng kim 
ngạch xuất khẩu tăng 9,5% - 10% ; lạm phát khoảng 
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6% ; bội chỉ ngân sách nhà nước dưới 5% GDP ; dân 
số tăng tự nhiên 1,53% ; tạo việc làm cho 1,2 đến 
1,3 triệu lao động ; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 
10% - 11%, về cơ bản không còn hộ đói ; giáo dục 
phổ thông tăng 3%, đảo tạo nghề tăng 20% ; tỷ lệ 
suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi giảm xuống 
33% - 34%. ¡ 

- Trong sự chỉ đạo thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ 
năm 2000 trên cả nước, cần có sự quan tâm đặc biệt 
đối với vùng có nhiều khó khăn, trước hết là vùng vừa 
bị lũ lụt lớn ở miền Trung, kết hợp việc phát huy 
nguồn lực tại chỗ với sự hỗ trợ tích cực hơn của Trung 
ương và đồng bào cả nước để mau chóng khôi phục 
sản xuất và ổn định cuộc sống, sớm đưa mọi hoạt 
động trở lại bình thưởng, nâng cao khả năng phòng, 
chống thiên tai, tạo điều kiện cho sự phát triển bền 
vững ở vùng này. 

II - Các giải pháp chủ yếu 

1. Tạo thuận lợi và hỗ trợ hữu hiệu hơn cho 
sẵn xuất, kinh doanh của mọi tầng lớp nhân dân, 
mọi loại hình doanh nghiệp 

Nhiệm vụ hàng đầu của bộ máy chính quyền các 
cấp, các ngành là phải tạo môi trường và điều kiện 
thuận lợi cho dân thực hiện quyền tự đo kinh doanh 
theo pháp luật, một quyền cơ bản của công dân đã 
được xác định trong Hiến pháp nước ta. Yêu cầu 
trước mắt về mặt chỉnh sách là tháo gỡ vướng mắc 
trong các quy định của thể chế, thủ tục đang gây 
phiền hà, khó khăn cho dân ; giúp dân tìm kiếm thị 
trường, tiếp cận các nguồn. vốn, kỹ thuật, được cung 
cấp thông tín, đào tạo nghề nghiệp..., đồng thời thiết 
lập kỷ cương theo pháp luật trong hoạt động kinh tế, 
xã hội. 

Đây chính là động lực quan trọng nhất thúc đẩy 
nông nghiệp và kinh tế nông thôn đạt được thảnh tựu 
to lớn trong thời gian qua và nay cần tiếp tục phát huy 
mạnh hơn nữa để đạt được sự phát triển toàn diện với 
chất lượng cao hơn. Phải thực hiện tốt chính sách 
nhất quán của Đảng và Nhà nước ta là khuyến khích 
mạnh kinh tế hộ nông dân, các hình thức kinh tế hợp 
tác ở nông thôn, kinh tế trang trại, mở mang nhanh 
công nghiệp chế biến nông sản theo nhiều trình độ 
công nghệ, nhân rộng mô hình liên kết giữa công 
nghiệp, chế biến và nguồn nguyên liệu, bảo đảm tiêu 
thụ sản phẩm hàng hóa của nông dân, ngư dân. Các 
hợp tác xã nông nghiệp theo mô hình cũ chuyển đổi 
sang hình thức tổ chức mới theo Luật Hợp tác xã ban 
hành năm 1997 được Nhà nước xóa các khoản nợ 
ngân sách và ngân hàng trong thời gian trước khi có 
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Luật Hợp tác xã. Đối với các nông, lâm trường quốc 
doanh và quốc doanh thủy sản, triển khai thực hiện 
các quy định mới ban hành về sắp xếp lại, đổi mới tổ 
chức và hoạt động theo hướng chính là hỗ trợ có hiệu 
quả cho kinh tế hộ nông dân, ngư dân trong cả sản 
xuất và tiêu thụ sản phẩm. Chính phủ tiếp tục tăng 
đầu tư cho nông nghiệp và kinh tế nông thôn, tập 
trung chủ yếu cho việc xây dựng kết cấu hạ tầng ; 
đầu tư thích đáng cho công tác giống, giảm sự phụ 
thuộc vào giống nhập trực tiếp. từ bên ngoài ; tăng 
Cường công tác khuyến nông, kết hợp với chính sách 
trợ giúp về tín dụng ; đặc biệt coi trọng chỉ đạo, 
hướng. dẫn việc gắn sản xuất, chế biến nông sản, 
thủy sản, lâm sản với mở rộng thị trường tiêu thụ 
trong và ngoài nước. Cùng với việc trình Quốc hội 
cho giảm thuế chuyển quyền sử dụng đất tại ky họp 
này, Chính phủ đang xem xét lại mức thuế và phương 
thức thu thuế đối với hộ sản xuất nông nghiệp có thu 
nhập cao, nghiên cứu việc miễn thuế sử dụng đất ở 
vùng nghèo, bỏ thuế buôn chuyến đối với nông sản, 
thủy sản. 

Triển khai thực hiện Luật Khuyến khích đầu tư 
trong nước gắn với hướng dẫn thi hành nghiêm chính 
Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ đầu năm 2000, bảo 
đảm cho các doanh nghiệp được thành lập và đăng 
ký kinh doanh dễ dàng, đồng thời đồng bộ hóa khung 
pháp luật điều chỉnh các hoạt động kinh doanh, thiết 
lập cơ chế giám sát tài chính đối với các doanh 
nghiệp, kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài. Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ 
về giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp Nhà 
nước loại nhỏ và giải quyết các vấn đề phát sinh 
trong thực tế để đấy mạnh việc thực hiện Chương 
trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước trong 
phạm vi quy định ; tiếp tục mở rộng quyền tự chủ, tự 
chịu trách nhiệm của doanh nghiệp Nhà nước, cải 
tiến tổ chức quản lý nội bộ các Tổng công ty. Những 
giải pháp này phải được thực hiện theo hướng tạo 
điều kiện và thúc đẩy các doanh nghiệp hoạt động có 
hiệu quả, tăng thêm nguồn lực cho các doanh nghiệp 
làm ăn tốt, đồng thời kiên quyết xử lý bằng nhiều hình 
thức và biện pháp các doanh nghiệp làm ăn yếu kém, 
thua lỗ kéo dài. Chúng ta không thể tiếp tục mãi 
chính sách dùng ngân sách Nhà nước, tiền đóng thuế 
của dân để nuôi dưỡng những doanh nghiệp đã trở 
thành gánh nặng của nền kinh tế. 

Chúng ta cần đặc biệt trợ giúp các doanh nghiệp 
nhỏ và vừa, các hộ kinh doanh cá thể. là loại hình 
kinh tế chiếm số đông trong dân cư, hoạt động khắp 
nơi trên đất nước, tạo ra nhiều việc làm trong xã hội, 
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có nhiều khả năng kinh doanh năng động và có hiệu ˆ 
quả... 

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập 
khẩu, bên cạnh việc chỉ đạo thực hiện những biện 
pháp khuyến khích đã ban hành trong thời gian vừa 
qua, Chính phủ sẽ bổ sung chính sách tạo thêm 
thuận lợi cho xuất khẩu, nhất là về tín dụng, tiếp thị, 
tỷ giá và kết hối ; xúc tiến việc hình thành quỹ tín 
dụng xuất khẩu ; tiếp tục soát xét và loại bỏ những 
thủ tục rườm rà, làm lỡ cơ hội buôn bán và tăng chỉ 
phí giao dịch, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các 
doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế kinh 
doanh xuất nhập khẩu. 

Chúng ta phải thực hiện đúng những cam kết về 
sửa đổi, bố sung chính sách mà Chính phủ đã đưa ra 
qua các cuộc tiếp xúc và đối thoại với các doanh 
nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài, tiếp tục tạo môi 
trường đầu tư thuận lợi hơn và giúp đỡ thiết thực cho 
các nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn... T 

2. Khai thông thị trưởng, chủ động hội nhẬp 
quốc tế 

.. Năm 2000, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo thực hiện 
các quy định mới ban hành về quyền sử dụng đất đai 
mở đường cho thị trường bất động sản hoạt động 
công khai theo pháp luật, khai trương thị trường 
chứng khoán, phát triển thị trường lao động, tạo điều 
kiện dịch chuyển lao động theo cung cầu, mở mang 
thị trường nông thôn, xóa bỏ mọi hình thức chia cắt 
thị trường. Thị trường được khai thông tốt thì các 
nguồn lực hiện đang là tiềm năng sẽ gia nhập vào sự 
vận động của thị trường, được phân bổ, chuyển dịch 
một cách linh hoạt và có hiệu quả hơn, xóa bỏ được 
thị trường ngắm. 

Để khai thông thị trường một cách đầy đủ, đẩi 
tiếp tục hoàn thiện cơ chế hình thành giá cả hàng hóa 
và dịch vụ, tỷ giá và lãi suất. Chính phủ đang nghiên 
cứu ban hảnh các quy định khuyến khích cạnh tranh, 
kiểm soát độc quyền theo tinh thần Nghị quyết Trung 
ương 4, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh theo 
pháp luật ; giảm độc quyền kinh doanh của một số 
tổng công ty bằng cơ chế cạnh tranh giữa các doanh 
nghiệp thành viên và áp dụng cơ chế kiểm soát hữu 
hiệu của Nhà nước đối với một số sản phẩm và dịch 
vụ chưa xóa bỏ được độc quyền. Thị trường liên ngân 
hàng cần được hoàn thiện, giúp cho việc hinh thành 
tý giá phù hợp với thực tế Cung - cầu. Ngân hàng cần 
sớm thay việc định lãi suất trần bằng việc áp dụng lãi 
suất cơ bản theo Luật Ngân hàng đi đôi với sử dụng 
công cụ điều tiết lưu thông tiền tệ phù hợp với cơ chế 
thị trường. 
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Thị trường được khai thông với môi trường cạnh 
tranh lành mạnh theo pháp luật sẽ phát huy được 
động lực thúc đấy sự sống động, tính công khai và 
hiệu quả của nền kinh tế, đồng thời tạo điều kiện cho 
Nhà nước tập trung sức vào việc hoạch định chính 
sách, thể chế, quản lý hành chính, kiểm soát các 
hoạt động của thị trường, giảm cơ chế "xin cho", nâng 
cao hiệu lực quản lý. 

Để mở rộng thị trường bên ngoài, phải chủ động 
hội nhập quốc tế. Tiếp theo việc gia nhập AFTA, 
APEC, Chính phủ đang và sẽ tiếp tục đàm phán để 
ký kết các Hiệp định thương mại song phương và đa 
phương khác, đặc biệt là đàm phán gia nhập WTO và 
tiến tới ký Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ. Dù rất 
quan trọng, những hiệp định đó cũng chỉ có tác dụng 
mở đường và tạo hành lang pháp lý. Lực lượng xung 
kích thực hiện hội nhập, tiễn ra thị trưởng bên ngoài, 
chính là các doanh nghiệp với các sản phẩm và dịch 
vụ đáp ứng được nhu cầu của thị trường và có sức 
cạnh tranh về chất lượng, giá cả. Các doanh nghiệp 
phải nắm lấy Các Hiệp định thương mại đã hoặc sắp 
được ký kết để chuẩn bị và đẩy mạnh xuất khẩu hàng 
hóa, dịch vụ của mình vào các thị trường mới. 

Năm 2000 phải tạo được chuyển biến rõ nét trong 
việc nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả của 
các doanh nghiệp, khắc phục sự ỷ lại, trông chờ vào 
chính sách bảo hộ và bao cấp của Nhà nước, tăng 
nhanh số doanh nghiệp làm ra sản phẩm có sức 
cạnh tranh cao, đạt được tiêu chuẩn quốc tế về quản 
lý chất lượng. Trong khi duy trì chính sách bảo hộ ở 
mức hợp lý và cần thiết đi đôi với việc tăng cường 
chống buôn lậu, Chính phủ sẽ xây dựng và công bố 
lộ trình thực hiện các cam kết hội nhập quốc tế, trước 
hết là xóa bỏ dần hàng rào phi thuế và cắt giảm thuế 
theo bước đi đã thỏa thuận trong khuôn khổ AFTA. 
Các cơ quan nhà nước quản lý ngành cùng với các 
hiệp hội ngành hàng phải có biện pháp giúp đỡ thiết 
thực cho các doanh nghiệp trong từng ngành nâng 
cao năng lực cạnh tranh, thích ứng với tiền trình giảm 
thuê nhập khẩu và sự biến động của giá cả trên thị 
trường thế giới. 

_#đ Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả đầu tư 

Để tăng tổng mức đầu tư trong nền kinh tế, hướng 
quan trọng nhất là tạo điều kiện thuận lợi và khuyến 
khích các doanh nghiệp và nhân dân đưa vốn nhàn 
rôi vào phát triển sản xuất kinh doanh, khai thông 
hoạt động tín dụng, phát triến mạnh các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa, dân dân làm sôi động không khí 
đầu tư kinh doanh trong xã hội. Nhằm mục đích đó, 
cần triển khai có hiệu quả việc đổi mới thể chế và 
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chính sách, đồng thời bổ sung các biện pháp hướng 
dẫn và hỗ trợ đầu tư kinh doanh của dân như đã nêu 
ở phần trên. 

Đối với đầu tư của Nhà nước, trong khi cố gắng 
tăng thêm nguồn vốn, cần thấu suốt tư tưởng chỉ đạo 
trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là phải 
hướng vào những dự án có tác dụng thúc đẩy, mở 
rộng đầu tư xã hội để mỗi đồng vốn đầu tư của Nhà 
nước lôi cuốn được nhiều đồng vốn của xã hội. Theo 
tỉnh thần đó, cần tiếp tục điều chỉnh cơ cấu đầu tư, 
kiên quyết đình các dự án không có hiệu quả: Và các 
dự án cho vay không có khả năng thu hồi vốn ; tập 
trung vốn cho các dự án khả thi thực sự có hiệu điố 
bố trí đủ vốn theo tiến độ xây dựng ; chú ý đầu tư vốn 
cho việc bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp các công 
trình hiện có. Tăng cường quản lý đầu tư và xây dựng 
theo quy chế mới ban hành, ngăn chặn và xử lý 
nghiêm những trường hợp dùng vốn Nhà nước đầu tư 
xây dựng các công trình ngoài kế hoạch, trái quy định 
và vượt xa dự toán. 

Chính phủ tiếp tục bố trí vốn tải trợ cho các 
Chương trinh mục tiêu quốc gia, giao cho chính 
quyền địa phương thống nhất quản lý và tổ chức thực 
hiện trên cơ sở lồng ghép các chương trình này ở 
từng địa bàn. Các bộ, ngành trung ương trực tiếp 
quản lý một số chương trình có tính kỹ thuật chuyên 
ngành, như phòng chống AIDS, tiêm chủng mở 
rộng... còn đối với các chương trình để phân cấp cho 
địa phương thì trung ương chi xác định mục tiêu, xây 
dựng chính sách, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện. 
Việc phân bổ vốn của các chương trình quốc gia 
cũng như các dự án đầu tư bằng nguồn vốn Nhà 
nước được Chính phủ phân cấp cho địa phương phải 
đưa ra Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận, quyết định 
chủ trương và công bố trên báo của tỉnh để nhân dân 
theo đối, giám sát. _ 

Đổi mới cơ chế tín dụng đầu tư, thu hẹp dần tín 
dụng ưu đãi ; thay việc ưu đãi tràn lan gắn với cơ chế 
"xin cho" và cấp vốn tín dụng theo quyết định hành 
chính bằng việc thực hiện chính sách tín dụng theo 
cơ chế thị trường và ưu đãi sau đầu tư. Xúc tiến việc 
tách biệt tín dụng ưu đãi theo chính sách với tín dụng 
ngân hàng ; các ngân hàng thương mại chỉ cho vay 
theo các dự án có hiệu quả, có khả năng trả nợ, có 
ràng buộc trách nhiệm vật chất. 

Đối với nguồn vốn ODA. (kế cả vốn đưa vào ngân 
sách và vốn cho vay lại), thực hiện các quy định mới 
về quy trình lập dự án, thẩm định và đấu thầu, đơn 
giản thủ tục, đảm bảo vốn đối ứng và thời hạn giải 
phóng mặt bằng, đẩy nhanh tốc độ giải ngân cao hơn 
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năm ngoái. Các công trình dùng vốn vay ODA phải 
xem xét kỹ hiệu quả, có sự ràng buộc chặt chẽ về 
trách nhiệm trả nợ, không được ỷ lại vào sự ưu đãi về 
lãi suất và thời hạn trả của nguồn vốn này mà tùy 
tiện, dễ dãi, tạo gánh nặng trả nợi mà ngân sách Nhà 
nước tức là nhân dân phải chịu về sau. 

Để tăng sức thu hút đầu tư trực tiếp của nước 
ngoải, một mặt cần giúp đỡ và tạo điều kiện cho việc 
thực hiện những dự án đã được cấp giấy phép (hiện 
còn chiếm 2/3 tổng số vốn nước ngoài đã đăng ký 
đưa vào nước ta) và cho sự hoạt động của các doanh 
nghiệp đã hoàn thành xây dựng ; mặt khác phải tiếp 
tục xem xót đối mới hộ thống thể chế và thủ tục đầu 
tư, làm tăng lợi thế cạnh tranh cho môi trường. đầu tư 
Ở nước ta trong tình hình khu vực đã được cải thiện 
sau khủng hoảng. Chính phủ số xác định nguyên tắc 
xử lý linh hoạt việc chuyển đổi các hình thức đầu tư 
đối với các dự án cụ thể từ hợp đồng hợp tác kinh 
doanh sang liên doanh, từ liên doanh sang 100% vốn 
nước ngoài và ngược lại ; bổ sung chỉnh sách khuyến 
khích đặc biệt đối với các dự án sử dụng công nghệ 
cao, xuất khẩu phần lớn sản phẩm. | 

Đi đôi với việc nâng cao hiệu quả các khu chế 
xuất, khu công nghiệp hiện GÓ, cần triển khai xây 
dựng thí điểm khu kinh tế mở Chu Lai (tỉnh Quảng 
Nam), phát huy lợi thế về nhiều mặt của khu vực nây. 
Đề nghị Quốc hội cho phép Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội và Chính phủ ban hành những cơ chẽ, chính sách 
đặc biệt được. thực hiện thí điểm ở khu kinh tế mở để 
thu hút vốn đầu tư nước ngoài và trong nước, tạo nên 
vùng kinh tế động lực cho miền Trung và cả nước 

4. Tiếp tục đổi mới và chấn chỉnh hộ thống 
ngân hàng, tài chính 

Trong nhiệm vụ chấn chỉnh và lành mạnh hóa hệ 
thống ngân hàng, cùng với việc xúc tiến mạnh hơn 
các biện pháp, đồng bộ theo chương trình đã để ra, 
cần tích cực giải quyết vấn đề bức xúc hiện nay là tý 
lệ quá cao của nợ quá hạn đang gây ách tắc, Ứ đọng 
vốn trong hệ thống tín dụng. Giải pháp cơ bản và lâu 
dài là đổi mới cơ chế lãi suất, đồng thời đòi hỏi các 
doanh nghiệp phải làm ăn có lãi, trả được nợ ; nếu 
mất khả năng thanh toán thì áp dụng Luật phá sản, 
kể cả đối với doanh nghiệp nhà nước. Hệ thống ngân 
hàng thương mại mà hạt nhân là các ngân hàng quốc 
doanh phải được chấn chỉnh và tổ chức lại để kinh 
doanh có hiệu quả, thực hiện đầy đủ quyền tự chủ, tự 
chịu trách nhiệm trong hoạt động tín dụng, chấm dứt 
việc ngân hàng thương mại cho vay theo lệnh hành 
chính. Chính phủ tạo nguồn vốn để hỗ trợ việc giải 
quyết các khoản nợ quá hạn, có cơ chế xử lý tài sản 
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thế chấp bị xiết nợ, đồng thời triển khai xây dựng 
công ty mua bán nợ. Trong năm 2000, phải tạo được 
bước tiến rõ nót trong việc giải quyết vấn đề này, tạo 
cơ sở để sớm hạ thấp tỷ lệ nợ quả hạn xuống giới hạn 
cho phép, tăng khối lượng và vòng quay vốn qua 
ngân hàng. 

Về chính sách tài chính, để thực hiện tốt kế —" 
thu đã đề ra trong Báo cáo ngân sách, phải hoàn 
chỉnh những luật thuế mới, chủ yếu là thuế giá trị gia 
tăng, theo hướng giữ những nguyên tắc cơ bản của 
luật, sửa đối những quy định cụ thổ cho phù hợp với 
điều kiện thực tế, thay cho việc xử lý từng trường hợp 
như hiện nay. Tư kinh nghiệm này, phải nâng cao 
chất lượng hoạch định chính sách và công tác chuẩn 
bị cho việc tiến hành tiếp cải cách thuế, bảo đảm 
nguồn thu cho ngân sách trên cơ sở khuyến khích 
sản xuất kinh doanh và có hiệu quả. 

Việc thực hiện Pháp lệnh tiết kiệm, chống lãng 
phí cùng với các quy định về chỉ tiêu ngân sách, về 
quy chế công khai tài chính cần phải được chỉ đạo 
kiên quyết và kiểm tra sát sao hơn để đáp ứng được 
các nhu cầu chỉ theo dự toán đã trình bảy trong Báo 
cáo ngân sách, dành thêm được vốn cho đầu tư phát 
triển, cho việc giải quyết tiền lương theo Nghị quyết 
Trung ương 7, tài trợ cho việc khắc phục hậu quả lũ 
lụt mới xảy ra ở các tỉnh miền Trung và có dự phòng 
đủ ứng phó với những biến động khó lường trước, 
nhất là thiên tai bất thường. 

__ 8. Giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc 

Trong điều kiện cân đối ngân sách rất khó khăn, 
Chính phủ quyết tâm dành vốn triển khai mạnh mẽ 
và nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình xóa đói 
giảm nghèo, chương trình giải quyết việc làm theo cơ 
chẽ lồng ghép với các chương trình quốc gia khác 
trên tửng địa bản ; tiếp tục tập trung sự chỉ đạo và trợ 
giúp các xã đặc biệt khó khăn, đưa lại kết quả thiết 
thực cho đời sống nhân dân. Kết quả và kinh nghiệm 
của phong trào quần chúng cứu trợ vùng bị thiên tai, 
với sự phôi hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chính 
quyền, Mặt trận và các đoàn thể quần chúng cần 
được vận dụng vào cuộc vận động nhân dân trong 
nước và người Việt Nam ở nước ngoài giúp đỡ đồng 
bào vùng nghèo, đạt được hiệu quả cao cả về sự trợ 
giúp vật chất và cổ vũ tinh thần. 

Việc phát triển các hoạt động giáo dục, khoa học, 
văn hóa, y tế, thể thao theo hướng xã hội hóa cần 
được thúc đấy bằng việc thực hiện Nghị định khuyến 
khích các thành phần kinh tế tham gia và áp dụng 
bước đầu cơ chế mới đối với các đơn vị sự nghiệp 
làm dịch vụ công theo tinh thần Nghị quyết Trung 
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ương 7. Chủ trương này có liên quan tới cuộc sống và 
lợi ích của mọi gia đình, nên cần làm thí điểm với sự 
chỉ đạo chặt chẽ, rút kinh nghiệm trước khi mở rộng. 

Đi đôi với việc mở rộng và nâng cao chất lượng 
giáo dục phố thông, cần có bước phát triển mới trong 
việc thu hút đông đảo thanh niên, thiếu niên vào các 
trường, lớp đào tạo đa dạng, đặc biệt là phát triển 
mạnh các trường dạy nghề, mở rộng các loại hình 
trường, lớp dựa vào kinh phí đóng góp của dân, Nhà 
nước trợ giúp một phần. Các trường lớp đào tạo 
không chỉ dạy chuyên môn, nghề nghiệp, mà còn 
phải dạy luật pháp, giáo dục ý thức học và làm việc 
vì sự phát triển của đất nước. Mọi người có nghề, có 
việc làm, hiểu biết luật pháp, phải trái, thiện ác, đó là 
cái gốc để xã hội phát triển lành mạnh. 

Thực hiện kiên quyết và bến bỉ các biện pháp 
phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, đặc biệt 
là phải hành động tích cực để cứu thế hệ trẻ khỏi sự 
hủy hoại của ma túy bằng sự kết hợp chặt chế lực 
lượng chuyên trách với phong trào quần chúng ở 
đường phố, làng xóm, trường học, với cuộc vận động 
xây dựng văn hóa mới ở gia đình và các cụm dân cư. 
Đề nghị các đoàn thể chính trị trong Mặt trận Tổ 
quốc, các tố chức xã hội và nghồ nghiệp, các cơ 
quan thông tin đại chúng tăng cường sự phối hợp 
hành động trong cuộc đấu tranh chống các tệ nạn xã 
hội, chống lại cái áo, hướng dẫn và cổ vũ mọi người 
làm điều thiện, sống theo pháp luật. 

Tổ chức các ngày kỷ niệm lớn trong năm 2000 
theo tỉnh thần trang trọng, lành mạnh, tiết kiệm, gắn 
với đấy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hướng tới 
Đại hội thi đua toàn quốc cuối năm 2000. 

6. Đổi mới và nâng cao hiệu lực điều hành của 
Chính phủ và hệ thống hành chính 

Chương trình cải cách hành chính cần được tiếp 
tục tiến hành với tinh thần dựa vào dân, phát huy tính 
năng động của doanh nghiệp, tính chủ động và trách 
nhiệm của cấp dưới ; đề cao trách nhiệm cá nhân 
hơn ; hành động nhiều hơn ; thực thi pháp luật, giữ 
gin ký cương nghiêm túc hơn trong bộ máy nhà nước 
va trong xã hội. 

Nhiệm vụ xây dựng thể chế đặt trọng tâm vào 
việc đồng bộ hóa khung pháp lý nhằm tạo thuận lợi 
cho công việc làm ăn của doanh nghiệp và nhân dân. 
Đồng thời, đổi mới phương thức xây dựng và ban 
hành văn bản pháp quy, bảo đảm sự thống nhất về 
nội dung, ăn khớp về thời gian thực hiện giữa văn bản 
chính và các văn ban hướng dẫn thi hành. Tăng 
cường việc kiểm tra tính hợp hiến, hợp pháp của các 
văn bản pháp quy ; mở rộng các hình thức lấy ý kiến 
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của nhân dân, của những người thuộc đối tượng điều 
chỉnh của thể chế trước khi ban hành, không chỉ đối 
với Luật, Pháp lệnh, Nghị định mà cả các văn bản 
pháp quy do các bộ, ngành, địa phương ban hành. 
Có quy chế bảo đảm cho dân được thông tin về các 
văn bản pháp quy đã ban hành. 

Đề oao kỷ luật chấp hành luật pháp, thể chế đã 
ban hành. Tăng cường hoạt động của các tòa kinh tế, 
tòa hành chính, tòa lao động để xét xử các tranh 
chấp về kinh tế, tránh hình sự hóa các tranh chấp có 
thể giải quyết theo quan hộ dân sự. 

Đấy mạnh việc phân cấp cho chính quyền địa 
phương. Việc gì giao cho chính quyền cấp dưới chịu 
trách nhiệm thì phải giao đủ quyền hạn và điều kiện 
thực hiện, đặc biệt là quyền sắp xếp tổ chức, bố trí 
nhân sự và chi ngân sách. Đã giao đủ quyền thì đòi 
hỏi cao và nghiêm về trách nhiệm. Đối với những việc 
đã phân cấp, cơ quan cấp trên kiểm tra việc thực hiện 
thể chế, chính sách, nhưng không làm thay, không 
can thiệp vào quyết định của cấp dưới. Trong năm 
nay, cần soát xét sự phân công trách nhiệm trên các 
lĩnh vực giữa các cấp hành chính, trước hết là giữa 
trung ương với cấp tỉnh ; việc nào có thể giao cho 
chính quyền địa phương thì phân cấp ngay. Công 
việc này đi liền với việc đưa nhanh bộ máy chính 
quyền các cấp địa phương mới được bầu vào vận 
hành một cách đồng bộ, nâng cao trách nhiệm và 
tăng hiệu quả hoạt động. 

Trên cơ sở đổi mới thể chế, đẩy mạnh phân cấp, 
phân biệt cơ quan hành chính công quyền với đơn vị 
sự nghiệp làm dịch vụ công, cần soát xét chức năng, 
nhiệm vụ của bộ máy hành chính, khắc phục sự trùng 
chéo để tinh giản tổ chức và biên chế theo Nghị 
quyết Trung ương 7. 

Tiếp tục cải tiến công tác điều NÊN: của Chính 
phủ. Tăng cường công tác thông tin sát thực, nhanh 
nhạy hơn. Bên cạnh việc sử dụng các cơ quan chức 
năng trong bộ máy hành chính, Chính phủ sẽ phát 
huy khả năng của các tổ chức khác (viện, trường, báo 
chí, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hiệp hội nghề 
nghiệp...) và các nhà nghiên cứu vảo việc phân tích 
tình hình kinh tế - xã hội ; đánh giá hiệu quả của việc 
thực hiện các thể chế, các giải pháp điều hành của 
Nhà nước ; dự báo tình hình đất nước và đồ xuất các 
giải pháp về chủ trương, chính sách ; thăm dò dư 
luận xã hội, phân tích tâm trạng của dân chúng. 
Chính phủ cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho việc 
nắm thực tế và kiểm tra công tác ở địa phương, cơ 
sở, tổng kết thực tiễn và nghiên cứu, hoạch định 
chính sách... 
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XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI VỮNG MẠNH 
VỀ CHÍNH TRỊ TRONG THỜI KỲ 
PHÁT TRIỂN MỚI CỦA ĐẤT NƯỚC 


UÂN đội nhân dân Việt Nam đã trải qua 
55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng 
thành. Được Đảng Cộng sản Việt Nam và 


Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp tổ chức, lãnh đạo, 
giáo dục và rèn luyện ; được nhân dân hết lòng 
thương yêu đùm bọc, quân đội ta đã vượt qua mọi 
gian lao thử thách, giành chiến thắng rất VỀ vang 
trên mọi trận tuyến và trước mọi kẻ thù, xứng 
đáng là quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng. 

Trước ngưỡng cửa của thế kỷ XXI, nhìn lại 
chặng đường lịch Sử, mà quân đội đã trải qua, 
chúng ta cần và có thể tông kết, rút ra bài học sâu 
sắc và quan trọng, nhất là bài học xây dựng quân 
đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao 
chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đầu toàn 
diện của quân đội. Đây cũng là vân đề chiến lược 
cơ bản, lâu dài, đồng thời mang tính cấp thiết trên 
cả phương diện lý luận và thực tiên trong xây 
dựng quân đội hiện nay và những năm tiếp theo. 

Xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị 
là nguyên lý cơ bản nhất trong học thuyết Mắc - 
Lê-nin, tư tưởng, Hồ Chí Minh vê xây dựng 
quân đội kiểu mới của giai cấp công. nhân. Đó 
cũng là bài học quý báu mà Đảng ta và Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã đúc kết, phát triển từ kinh 
nghiệm xây dựng lực lượng vũ trang trong lịch sử 
dân tộc. 

Thực tiễn lịch sử 55 năm qua đã tôi luyện và 
kiểm nghiệm rất nghiêm ngặt bản lĩnh chính trị 
của quân đội ta, đồng thời chứng minh sâu sắc giá 
trị khoa học và ý nghĩa thực tiễn của quan điểm 
coi trọng hàng đầu việc xây dựng quân đội vững 
mạnh vê chính trị. 

Sự vững mạnh về chính trị của quân đội thể 
hiện tập trưng, rõ nét ngay từ khi ra đời và trong 


PHAM THANH NGÂN “ 


suốt quá trình phát triển. Dưệ: đội ta luôn là một 
quân đội kiểu mới mang bản chất cách mạng của 
giai câp công nhân, đồng thời có tính nhân dân và 
tính dân tộc sâu sắc, thực sự là lực lượng chính 
trị - lực lượng chiến đấu trung thành vả tin cậy của 
Đảng, của Nhà nước xã hội chủ nghĩa và của nhân 
dân, Trước mọi thăng trầm của lịch sử, cắn bộ, 
chiến sĩ quân đội luôn kiên định lý tưởng chiến 
đấu “Vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì 
hạnh phúc của nhân dân”, sẵn sàng nhận và hoàn 
thành mọi nhiệm vụ được gÌao trong mọi tình 
huống. 

Hơn nửa thế kỷ chiến đấu dưới ngọn cờ độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội, với sức mạnh chính 
trị - tỉnh thần to lớn, quân đội ta liên tục vượt qua 
mọi gian lao thử thách trong các cuộc chiến tranh 
có tính điển hình về SỰ 8AY Ø0 ác liệt, về sự gian 


khổ hy sinh và đã giành chiến thắng TẤT VỀ Vang 


trước những kẻ thù xâm lược, TẤT hiểu chiến và 
hung bạo, mạnh hơn ta gấp nhiều lần về tiềm lực 
kinh tế, tiểm lực quân sự. Quân đội không ‹ chi lập 
được nhiều chiến công oanh liệt trong chiến đấu, 
mà còn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được 
giao trong thực hiện chức năng đội quân sản xuất 
và đội quân công tác, xứng đẳng với lời khen ngợi 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh : “Quân đội ta trung 
VỚI Đẳng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đâu hy 
sinh vi độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã 
hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào 
cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Lời 
khen ngợi đó đã đúc kết, khái quát sâu sắc về bản 
chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp và bản lĩnh 


* Thượng tướng. Ủy viên Bộ Chính trị, Chỉ nhiệm Tông cục 
Chính trị, Bộ Quốc phòng 
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chính trị vững vàng của quân đội ta ; đồng : thời. 
khẳng định sự vững mạnh vê chính trị - yếu tố 
quan trọng hàng đâu, có ý nghĩa quyết định tạo 
nên sức mạnh của quân đội. 

Trong những năm đất nước đổi mới theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN), trước những 
biến động phức tạp của tình hình, quân đội ta càng 
tÓ rõ sự vững mạnh về chính trị, thực sự là lực 
lượng trung kiền đấu tranh bảo vệ nên tảng tư 
tưởng và đường lối quan điểm của Đảng, là lực 
lượng nòng cốt xây dựng nên quốc phòng toàn 
dân bảo vệ Tổ quôc XHCN, góp phần giữ vững sự 
ổn định chính trị của đất nước. Sức, mạnh chiến 
đấu toàn diện của quân đội, trước hết là sự vững 
mạnh về chính trị là nhân tố quan trọng góp phần 
bảo đảm cho đất nước luôn chủ động vê chiến 
lược trong, mọi tình huống, buộc chủ nghĩa để 
quốc và các thế lực phản động không thể xem 
thường khi toan tính những âm mưu, thủ đoạn 
chống phá cách mạng nước ta. 

„Ngày nay đất. nước ta bước vào thời kỳ phát 
triển mới trong bối cảnh lịch sử rất phức tạp. Cuộc 
đầu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc diễn ra sâu 
sắc và quyết liệt. Chủ nghĩa để quốc và các thể lực 
phan động đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa 
bình”, bạo loạn lật đổ để chống phá độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội, sử dụng sức mạnh kinh tế, 
sức mạnh quân sự rât tàn bạo ngang ngược can 
thiệp vào công việc nội bộ các nước, áp đặt những 
quan niệm giá trị của chúng. 

Các thế lực thù địch coi Việt Nam là một trọng 
điểm chống phá, tăng cường gây sức ép và hòng 
lôi kéo chúng ta ngả theo quỹ đạo của chủ nghĩa 
tư bản. Chúng ra sức xuyên tạc, vu cáo Đảng Và 
Nhà nước ta, bài xích hệ tư tưởng và đường lối 
chính trị của Đảng, nuôi đưỡng và kích động 
những nhân tố nhằm làm chệch hướng XHCN, 
thúc đẩy “tự diễn biến hòa binh” trong nội bộ ta 
với những thủ đoạn rất thâm độc và nguy hiểm. 
Quân đội ta là một đối tượng mà các thế lực thù 
địch tập trung công kích, phá hoại nhằm làm tha 
hóa từng con người và từng tổ chức, thực hiện 
mưu đồ ô “phi chính trị hóa” để vô hiệu hóa quân 
đội. Cuộc đấu tranh trên lĩnh VựC chính trị - tư 
tưởng thật sự là mặt trận xung yếu hàng đầu, gay 
go và phức tạp nhất. 

Công cuộc đổi mới của đất nước ta đã và đang 
thu được những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực, 
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tạo ra thế và lực mới để đây mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa theo định hướng XHCN, chuân 
bị những điêu kiện cần thiết để vững bước vào thế 
kỷ XXI. Tuy nhiên, chúng ta cũng đang đứng 
trước những nguy cơ và thách thức lớn. Sự phát 
triển của nên kinh tế chưa thật vững chắc, hệ 
thống chính trị còn bộc lộ những yêu kém, tinh 
hình kinh tế - xã hội có lúc, có nơi tiềm ẩn những 
nhân tố gây mất ôn định. Một bộ phận cán bộ, 
đảng viên có những biểu hiện suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức và lối sống, vi phạm 
nguyên tắc tập trung dân chủ. Những mặt hạn chế 
và yêu kém đó nêu không được kiên quyết đầu 
tranh khắc phục sẽ dẫn đến nguy CƠ làm biến chất 
Đảng, đe dọa sự sống còn của độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Cuộc vận động xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện tự phê bình và 
phê binh sâu rộng rong Đảng, tập trung vào một 
số vấn đề cơ bản và câp bách : nhận thức, tư tưởng 
chính trị, đạo đức và lối sống của cán bộ, đảng 
viên, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ... có 
ý nghĩa đặc biệt quan trọng. 

Trong thời kỳ phát triển mới của đất nước, 
nhiệm vụ của quân đội ta có những bổ sung, phát 
triển. Đồng thời với nhiệm vụ chính trị trọng tâm 
thường xuyên là huấn luyện và sẵn Sàng chiến 
đấu, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh 
chiến đấu toàn diện đê chủ động giành thắng lợi 
trong mọi tình huống. Quân đội ta phải làm tốt 
hơn nữa công tác vận động nhân dân, tham gia 
xây dựng cơ sở chính trị trên các địa bàn, thực 
hiện tôt nhiệm vụ lao động sẵn xuất, thực hành tiết 
kiệm, tích cực làm nòng cốt tham gia phát triển 
kinh tế - xã hội và củng cố quốc phỏng an ninh 
trên các địa bàn chiến lược, các vùng cao biên giới 
và hải đảo, tham gia xóa đói giảm nghèo, phòng 
chống thiên tai và các tệ nạn xã hội. 

Cùng với sự phát triển của đất nước, chất 
lượng chính trị của quân đội ta được nâng lên một 
bước mới, cơ bản, toàn diện và vững chắc, song 
cũng còn những mặt yếu kém, chưa tương xứng 
với yêu cầu mới của tỉnh hinh và nhiệm vụ. Một 
bộ phận cán bộ, chiến sĩ còn hạn chế về nhận thức 
tư tưởng và bản lĩnh chính trị, tô ra lúng túng, kém 
nhạy cảm và thiếu vững vàng trước những tỉnh 
huống chính trị này sinh trong thực tiên, nhất là 
trong đấu tranh trên lĩnh vực chính trị - tư tưởng. 
Một số cần bộ, đảng viên thiếu gương mẫu, giảm 
sút ý chí chiến đấu, vi phạm nguyên tắc tập trung 
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dân chủ, tha hóa về đạo đức và lối sống. Tình hình 
vi phạm ký luật nghiêm trọng vẫn còn xây ra, CÓ 
vụ rất nghiêm trọng, ảnh hưởng tiêu cực đến chất 
lượng . chính trị và sức mạnh chiến đấu của quân 
đội, đến uy tín của “Bộ đội Cụ Hồ". 

Tình hình và nhiệm vụ mới đặt ra những yêu 
cầu mới ngày càng cao đối với chất lượng chính 
trị của quân đội, đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục 
quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt hơn nữa chủ 
trương xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, 
làm cơ sở để nâng cao chất lượng tông hợp và sức 
mạnh chiến đấu toàn diện của quân đội, chăm lo 
xây dựng quân đội không chỉ thiện chiến về quân 
sự mà trước hết phải giỏi trong đầu tranh chính trị, 
col trọng hàng đầu việc nâng cao bản lĩnh chính 
trị và sức mạnh chiến đấu trực tiếp về chính trị của 
quân đội. 

Nội dung quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa 
quyết định trong xây đựng quân đội vững mạnh về 
chính trị là bảo đảm nguyên tẮc Đảng lãnh đạo 
tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội 
được thực hiện đâ \y đủ và nghiêm túc trong mọi 
hoàn cảnh. Điều này đòi hỏi chúng ta phải hết sức 
quan tâm hoàn thiện và phát huy hiệu lực cơ chế 
lãnh đạo của Đảng đối với quân đội. Chăm lo xây 
dựng các bộ phận hợp thành cơ chế đó một cách 
toàn diện, đồng bộ và thực sự vững mạnh (bao 
gồm hệ thống tổ chức đảng, hệ thống tổ chức chỉ 
huy, hệ thông cơ quan chính trị, cán bộ chính trị 
các cập và các tô chức quân chúng ° Ở cơ sở), làm 
cho cơ chế đó vận hành ngày càng chặt chế, thống 
nhất và có hiệu quả ngày càng. Cao. 

lập trung quán triệt sâu sắc và tổ chức thực 
hiện tôt cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 
tiến hành tự phê bình và phê bình thật nghiêm tÚc, 
thăng thắn và trung thực, nhằm xây dựng các cấp 
ủy và tổ chức đảng trong Đảng bộ quân đội trong 
sạch vững, mạnh, có năng lực lãnh đạo toán diện 
và sức chiến đấu cao, thực sự là hạt nhân lãnh đạo 
đơn vị thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị 
và xây dựng đơn vị vững mạnh toản diện. Xây 
dựng đội ngũ ( cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong 
gương mâu về nhận thức tư tưởng, bản lĩnh chính 
trị, năng, lực trí tuệ, phẩm chất đạo đức và lối 
sống, chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tập trung 
dân chủ và kỷ luật của Đảng, pháp luật Nhà nước 
và kỷ luật quân đội, có năng lực tô chức hoạt động 
thực tiền tôt. 
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Đội ngũ cán bộ là lực lượng nòng cốt. trong 
chất lượng chính trị và sức mạnh chiến đầu của 
quân đội. Trong thời kỳ mới, chúng tạ cần đặc biệt 
coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ kế tiếp, thực sự 
tin cậy vê chính trị, nhât là cân bộ chủ chốt các 
cấp, các ngành, bảo đảm vững vàng về chính trị 
trong quá trình chuyển tiếp của các thế hệ cán bộ 
quân đội. Cần có những chủ trương, giải pháp tích 
cực và hiệu quả để kiện toàn, nâng cao chất lượng, 
phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ chính trị các 
cấp trong sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội. 
Đây là lực lượng đảm nhiệm công tác đảng, công 
tác chính trị trong quân đội, một bộ phận hoạt 
động quan trọng của Đảng nhằm lãnh đạo: xây 
dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, trước hết và 
quyêt định nhât là vững mạnh về chính trị. Chất 
lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cân bộ 
chính trị có tác động mạnh mẽ, trực tiệp đến hiệu 
lực lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, đến chất 
lượng chính trị của quân đội. 

Sự vững mạnh về chính trị của quân đội ta phải 
được thể hiện rõ nét ở định hướng giá trị đúng đắn 
mà hạt nhân là định hướng tư tưởng chính trị. 
Khoa học quản lý coi định hướng giá trị là yếu tố 
quan trọng hàng đầu để điều khiên một cách khoa 
học và có hiệu quả sự vận động. phát triển của xã 
hội. Định hướng giá trị đúng đắn đang là vấn đề 
nổi lên gay gắt và phức tạp trong đấu tranh giai 
cấp và đầu tranh dân tộc hiện nay. Đây cũng là 
vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây 
dựng Đảng mà Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) 
của Đảng đã nhân mạnh. Vì vậy chúng ta cân tích 
cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công 
tác tư tưởng - văn hóa, góp phần làm cho mọi cân 
bộ, chiến sĩ quân đội luôn nhận thức sâu sắc, tin 
tưởng vững. chắc và trung thành tuyệt đối, có cơ sở 
khoa học đối với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tương 
Hồ Chí Minh, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân 
tộc và CNXH, sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc 
đổi mới theo định hướng XHCN của đất nước, 
luôn kiên định những quan điểm có tính nguyên 
tẮC, mà Cương lĩnh và các nghị quyết của Đảng đã 
khẳng định. Đó chính là những yêu tố cốt lõi tạo 
nên sức mạnh chính trị - tỉnh thân to lớn của quân 
đội ta, SỨC mạnh đặc trưng thê hiện sâu sắc bản 
chất quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân và 
nhân dân lao động do Đảng Cộng san lãnh đạo. 
Trên cơ sở đó nâng cao tình cảm và trách nhiệm 
chính trị của cán bộ, chiến sĩ đối với Đảng, với 
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Tổ quốc xã hội chủ nghĩa và nhân dân, bảo đâm 
trong mọi hoàn cảnh kế cả những lúc khó khăn và 
phức tạp nhất phải chấp nhận nhiều gian khổ hy 
sinh, quân đội ta luôn là lực lượng trung kiên nhất, 
vững vàng ở tuyến đầu của cuộc đầu tranh bảo vệ 
Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN và 
hạnh phúc của nhân dân. 

Gắn với định hướng giá trị đúng đắn mà hạt 
nhân là định hướng tư tướng chính trị, bản lĩnh 
chính trị vững vàng, tính ký luật tự giác và nghiêm 
mình, đạo đức trong sáng và lỗi sống lành mạnh 
của cán bộ, chiến sĩ là những nội dung quan trọng 
thể hiện sự vững mạnh về chính trị của quân đội 
trong thời kỳ mới. Bằng tư duy khoa học về chiến 
lược con người, chúng ta ngày càng cảm nhận sâu 
sắc giá trị nhân văn và ý nghĩa chính trị thực tiễn 
của danh hiệu cao quý : “Bộ đội Cụ Hồ” mà nhân 
dân đã tin yêu dành cho quân đội ta. Trong tình 
cảm, nếp nghĩ của nhân dân, “Bộ đội Cụ Hồ” luôn 
là tắm gương và bao giờ cũng phải là một tắm 
gương trong sáng về nhân cách. Mỗi cân bộ, chiến 
sĩ cân nhận thức sâu sắc niềm tin yêu, đồng thời là 
yêu cầu rất cao, rất nghiêm ngặt của nhân dân đối 
với quân đội ; ra sức rèn luyện phần đấu để không 
ngừng phát triển, hoàn thiện những phẩm chất tốt 
đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ lịch sử mới. 
“Bộ đội Cụ Hồ” phải thực sự là người chiến sĩ có 
văn hóa (trước hêt là văn hóa chính tr), luôn tận 
trung với nước, với Đảng, tận hiếu với nhân dân, 
sông có trách nhiệm và tình nghĩa đối với đông 
đội, biết. xử lý đúng theo quan điểm của Đảng 
những vấn đề này sinh trong cuộc sống chung - 
riêng ; có năng lực trí tuệ, nhất là tư duy chính trị 
sâu sắc đề đầu tranh có hiệu quả chống lại những 
quan điểm và hành động trái với nghị quyêt của 
Đảng, làm chệch định hướng xã hội chủ nghĩa, 
biết tôn trọng kỷ luật và đấu tranh không khoan 
nhượng để bảo vệ chân lý, điều thiện và cái đẹp. 
“Bộ đội Cụ Hô” phải có sức đề kháng mạnh mẽ để 
vô hiệu hóa mọi thủ đoạn công kích phá hoại của 
các thể lực phản động, có khả năng miễn dịch tốt 
để ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của các hiện 
tượng tiêu cực. Kiên quyêt đấu tranh với những 
biêu hiện của chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực 
dụng, sự thờ ơ về chính trị và thái độ sông trung 
bình chủ nghĩa. “Bộ đội Cụ Hồ” cũng phải có 
trách nhiệm cao và lòng trung thực, thái độ 
nghiêm túc và tỉnh thân dũng cảm trong tự phê 
bình và phê bình, luôn biết tự vượt qua chính mình 
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để chủ động vươn lên đáp ứng những phát triên 
mới của tình hình và nhiệm vụ. 

Sự vững mạnh về chính trị của quân đội ta phai 
được thể hiện tập trung ở việc quán triệt sâu sắc tư 
duy mới của Đảng vê nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, 
củng cô quốc phòng an ninh, xây dựng Lực lượng 
vũ trang nhân dân (rong thời kỳ phát triển mới của 
đất nước, cụ thể hóa và hiện thực hóa nhưng nội 
dung đó trong quá trinh thực hiện những chức 
năng, nhiệm vụ của quân đội. 

Thực hiện chức năng đội quân chiến đầu, quân 
đội ta phải thực sự là lực lượng nòng cốt để xây 
dựng nên quôc phòng toàn dân vững mạnh. phòng 
chống có hiệu quả chiến lược “diễn biến hòa 
bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực phản động, 
đồng thời bảo VỆ vững chắc độc lập, chủ quyên, 
toàn vẹn lãnh thô của Tổ quốc và sẵn sàng đối phó 
thắng lợi với mọi tình huông phức tạp khác có thể 
xảy ra. Đề đối phó thắng lợi với chiến tranh xâm 
lược của kẻ thù có sử dụng vũ khí công nghệ cao, 
bộ đội ta phải được xây dựng và huấn luyện tốt, 
nâng cao trình độ văn hóa, khoa học - kỹ thuật, 
sẵn sàng chiến đấu, trước hết là về chính trị tư 
tưởng, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, vận dụng 
sáng tạo và phát triển nghệ thuật quân sự 
Việt Nam lên tâm cao mới, nhất là nghệ thuật ' lấy 
It thắng nhiều, lấy nhỏ thắng lớn, lẫy chất lượng 
cao thăng số lượng đồng”, buộc ke thù phái bị 
động theo cách đánh của ta. Cân kết hợp tôt giữa 
chống “giặc ngoài” VỚI trần áp các thể lực phan 
động trong nước, không để đât nước rơi vào thế 
phải đối phó với “thù trong đánh ra, giặc ngoài 
đánh vào”, bảo đâm cho đất nước luôn chủ động 
về chiến lược trong mọi tình huỗng. Sự vững 
mạnh về chính trị của quân đội và của đất nước là 
sức mạnh trực tiếp làm phá sản chiến lược “diễn 
biến hòa bình” của các đhế lực phản động, đây lùi 
nguy cơ xâm lược dưới mọi hình thức. 

Thực hiện chức năng đội quân lao động sản 
xuất, cán bộ, chiến sĩ nêu cao tình thần tự lực tự 
cường, bảo đảm an toàn và giữ tốt, dùng bèn vũ 
khí trang bị kỹ thuật. Đây mạnh sản xuất, ra SỨC 

cần kiệm. gÓP phân cải thiện đời sống và điều 
kiện hoạt động của bộ đội. Giảm bớt những đóng 
góp của nhân dân, đông thời là lực lượng xung 
kích tham gia xây dựng kinh tế ở những nơi có 
nhiều khó khăn øian khô, xây dựng các công trình 


(Xem tiếp trang 27) 
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CHÔNG QUAN LIÊU THEO ĐÚNG 

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH LẢ BIỆN PHÁP 
QUAN TRỌNG BỂ XÂY DỰNG NỀN HẢNH CHÍNH 

KIỂU Mới, TRONG SACH, VỮNG MANH 


MÁC cho rằng : chủ nghĩa quan liêu fä 
chủ nghĩa địa vị, là tư tưởng danh lợi, là 
việc chạy theo chức quyền, biến mục 
đích của nhà nước trở thành mục đích của cá nhân 
để phục vụ lợi ích cá nhân của những kể quan chức. 

V.I. Lê-nin cũng chỉ rõ : chủ nghĩa quan liêu 
là chủ nghĩa địa vị; bởi vì chủ nghĩa quan liêu 
luôn đem lợi ích của sự nghiệp chung phục vụ lợi 
¡ch của tư tưởng danh vị, tức là hết sức chú trọng 
đến địa vị mà không đếm xỉa đến hiệu quả công 
tác. Những người mắc phải bệnh quan liêu thường 
sinh lỗi làm việc giấy tỜ, mệnh lệnh, thiếu tỉnh 
thân trách nhiệm, đùn đẩy công việc cho người 
khác, ham chuộng hình thức, xa rời thực tiễn, 
thích chức quyên, bông lộc... Thực chất đó là 
những con người cá nhân chủ nghĩa. Chủ nghĩa 
quan liêu cực kỳ nguy hiểm. Đó là thứ “ung nhọt” 
là “kẻ thù bên trong” tệ hại nhất của những người 
cộng sản. Vì thế, Lê-nin đã cảnh báo : nếu có cái 
øì sẽ làm tiêu vong chúng ta thì đó chính là chủ 
nghĩa quan liêu. 

Tiếp thu những quan điêm của Mác, Ăng-ghen, 
Lê-nin về chống quan liêu, Hồ Chí Minh không 
chi vận dụng trung thành mà Người còn sáng tạo, 
bổ sung, phát triên làm phong phú thêm, phù hợp 
với thực tiễn cách mạng Việt Nam. Tư tưởng 
Hồ Chí Minh về chống quan liêu được biểu hiện 
khá rõ ở một số nội dung chủ yếu sau đây : 

® Quan liêu cùng với tham ô lãng phí là 
“giặc nội xâm”, “Tà tội ác” 

Chủ tịch Hô Chí Minh chỉ rõ : Bệnh quan liêu 
hết sức nguy hiểm, những người và những cơ quan 


ĐĂNG ĐỈNH PHÚ v 


lãnh đạo nào mắc phải bệnh này thì “có mắt mà 
không thấy suốt, có tai mà không nghe thấu, có 
chế độ mà không giữ đúng, có kỹ luật mà không 
nắm vững”. Nguy hiểm hơn, bệnh quan liêu “đã 
ấp ủ, dung túng, che chở cho nạn tham ô, lãng 
phí" ; có nạn tham ô, lăng phí là vì có bệnh quan 
liêu ; nơi nào bệnh quan liêu càng nặng thĩ nơi đồ 
càng nhiều lãng phí, tham ô. Bệnh quan liêu tiếp 
tay cho những cán bộ kém, những người xấu thỏa 
sức đục khoét ngân khố, tài sản quốc gia. Nó phá 
hoại đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên ; 
phá hoại tỉnh thần, phí phạm sức lực. tiêu hao của 
cải của Chính phủ và nhân dân. Thực chất, bệnh 
quan liêu không phải chỉ đơn thuần là sai lầm về 
tác phong, phương pháp công tác mà chính là một 
căn bệnh nguy hiểm, có quan hệ trước hết và chủ 
yêu đến lập trường tư tưởng, đạo đức cách mạng ; 
có ảnh hưởng trực tiếp đến SỰ tổn vong của Đảng 
và Nhà nước. Quan liêu ồi liền với mệnh lệnh, cửa 
quyên, COI thường. quân chúng, làm khó cho 
người... Nó làm “biến dạng” các tổ chức đảng và 
cơ quan nhà nước, làm cho những tổ chức đó vốn 
là cơ quan lãnh đạo, đại diện quyên lực và là đầy 
tớ của dân trở thành những tổ chức xa dân, đứng 
trên nhân dân, thoát ly thực tế, dẫn đến đề ra quyết 
định, chính sách, chủ trương công tác không sát, 
thậm chí sai lầm làm ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến mối quan hệ Đảng, Nhà nước và quân 
chúng. Quan liêu là mặt đối lập rất nghiêm trọng 
với dân chủ. 


* TS, Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia 
Hồ Chí Minh 
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Từ những tác hại to lớn do bệnh quan liêu, tệ 
tham ô lãng phí gây ra, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
chỉ rõ : tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là kẻ 
thù của nhân dân, của bộ đội và của Chính phủ, là 
“giặc ở trong lòng”, là “giặc nội xâm” và là tội ác. 

® Những triệu chứng của bệnh quan liêu 

Theo Bác Hồ thì những cán bộ và cơ quan mắc 
bệnh quan liêu thường không đi sâu đi sát phong 
trào, không nắm được tình hình cụ thể của ngành 
hoặc của địa phương mình, không gần gũi quân 
chúng và chọc hỏi kinh nghiệm của quần chúng. 
Thích ngồi bàn giấy “chỉ tay năm ngón”, cái øì 
cũng dùng mệnh lệnh ép dân chúng làm. Đóng 
cửa lại mà đặt kế hoạch, viết chương trinh rỗi đưa 
ra “cột vào cổ dân chúng, bắt dân chúng theo”. Họ 
ngại đi xuống cơ sở để hiểu đúng thực tẾ, kiểm tra 
việc thi hành chính sách, lắng nghe ý kiến của 
nhân dân. Trong lãnh đạo, chỉ đạo thì chung 
chung, đại khái ; không tự giác (thậm chí sợ) tự 


phê bình và phê bình ; không giữ đúng nguyên tắc 


tập trung dân chủ, tập thể lánh đạo, cá nhân phụ 
trách ; ngại tiếp xúc, đối thoại với quần chúng và 
cấp dưới. 

Những triệu chứng của bệnh quan liêu rất 
nhiều, nhưng có hai triệu chứng sau đây mà bất kế 
kẻ quan liêu nào cũng bộc lộ rõ nét : xa rời quần 
chúng và xa rời thực. tế. Chính vì xa rời quân 
chúng và xa rời thực tế mà những kẻ quan liêu có 
mắt cũng như đui, có tai cũng như điếc, không 
nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của quân 
chúng, không hiểu được tình hình thực tế, dẫn đến 
lãnh đạo không sát, chỉ đạo vu vơ, vi phạm kỷ 
luật, kỷ cương... 

® Nguyên nhân của bệnh quan liêu 

Không dừng lại ở xác định, miêu tả đúng 
những triệu chứng của bệnh quan liêu, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã đi sâu tìm hiểu nguyên nhân phát 
sinh căn bệnh nguy hiểm này. Người cho răng, 
bệnh quan liêu do nhiều nguyên nhân khách quan 
và chủ quan gây ra. Về khách quan, “vi rút” quan 
liều CÓ từ xã hội cũ và từ chê độ xã hội cũ lây 
truyền sang chế độ xã hội mới. Còn M° nguyên 
nhân chủ quan thì đó chính là những vấn đề thuộc 
về bản thân đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức 
nhà nước. Người cán bộ, đảng, viên, công chức 
nhà nước nào cái tâm không sáng, động cơ vào 
Đăng không rõ rang, giác ngộ về Đảng thấp, quan 
điểm quần chúng lệch lạc..., thì rất dễ mắc bệnh 
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quan liêu. Do đó, những người được gọi là đảng 
viên thì phải nhận rõ, phải biết rõ Đảng tạ phải 
làm gì, vào Đảng để làm gì ? Vào Đảng là đề phục 
vụ nhân dân, phục vụ giai cấp, phục vụ cách 
mạng... chứ không phải là “quan” nhân dân. Cần 
phải phê phán nghiêm khắc những cán bộ, đẳng 
viên tưởng mình ở trong cơ quan của Chính phủ là 
thần thánh rồi, coi khinh nhân dân, cử chỉ lúc nào 
cũng vác mặt ' quan cách mệnh”. Họ tự cho mình 
cải gi cũng giỏi, họ xa rời quân chúng, không 
muôn học hỏi quần chúng, mà chỉ muốn làm thầy 
quần chúng. Họ ngại tuyên truyền và giáo dục 
quân chúng, thích lối làm việc hành chính, mệnh 
lệnh “ngôi một nơi chỉ tay năm ngón”... Tất cả 
những nhận thức tư tưởng và hành động lệch lạc kể 
trên đều xa lạ với bản chất của người cán bộ, đẳng 
viên, công chức nhà nước xã hội chủ nghĩa, và đều 
có thể tạo điều kiện, môi trưởng thuận lợi cho 
bệnh quan liêu sinh sôi, phát triển. 

® Các biện pháp đấu tranh chống bệnh 
quan: liêu 

Đấu tranh chống bệnh quan liêu, từng bước 
khắc phục và loại bỏ nó ra khỏi bộ máy của Đảng, 
cơ quan nhà nước và xã hội là đòi hỏi tât yêu 
khách quan. Hồ Chí Minh đã chỉ rõ : Chúng ta 
muốn xây dựng một xã hội mới, một xã hội tự do 
bình đẳng, một xã hội cân, kiệm, liêm, chính thì 
phải tây cho sạch hết những thói xấu của xã hội 
cũ. “Những người mắc phải bệnh quan liêu, bệnh 
bàn giây, không làm được việc phải thải đi” và 
phải ' tây sạch nó”. Cuộc đầu tranh đó “cũng quan 
trọng và cần kíp như việc đánh giặc trên mặt trận. 
Đây là mặt trận tư tưởng và chính trị”, là “việc rất 
cần thiết và phải làm thường xuyên”. 

Đấu tranh chống quan liêu, lãng phí, tham ô - 
kẻ thù không mang gươm, mang súng, nằm ngay 
trong từng cơ quan, từng người là hết sức khó 
khăn, phức tạp. Hỗ Chị Minh coi đây là một cuộc 
cách mạng nội bộ, một cuộc đấu tranh gay go giữa 
cái tốt và cái xấu, cái cũ và cái mới, giữa đạo đức 
và phản đạo đức. Muốn giành thắng lợi thì phải cố 
tư tưởng chỉ đạo hành động đúng đắn, quyết tâm 
cao và phải có biện pháp đông bộ, thiết thực, quy 
trình tiên BẠN hợp lý, Kho chẽ. 


* * 


Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về chống 
quan liêu chúng ta thây thiên tài của Người không 
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chỉ dừng lại ở việc chỉ ra tác hại nguy. hiểm, những 
triệu chứng và nguồn gốc phát sinh của nó mà còn 
đưa ra được một “phác đồ đồ” điều trị (biện pháp đấu 
tranh) đúng đắn, đạt hiệu quả Cao nhất. 

Biện pháp thứ nhất : Làm tốt công tác tư tưởng 

Trong công tác tư tưởng phải chú ý làm tốt các 
bước : Một là, phải “đánh thông tư tưởng”. Bởi vì, 
trong nhận thức tư tưởng của mỗi câp Ủy, chính 
quyên, cán bộ, đẳng, viên và quần chúng có thông 
suốt thì mới có thể tiến hành đấu tranh chống 
quan liêu thắng lợi. Để làm tốt bước mở đầu này, 
theo chỉ dẫn của Hồ Chí Minh, các tổ chức đảng, 
chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn VỊ V.V:.. phải 
tổ chức khai hội đủ mặt mọi người để giải thích rõ 
ràng và “nói đi nói lại” cho mọi người đều hiểu : 
quan liêu, tham ô, lãng phí có hại cho dân, cho 
nước như thế nào ; vì sao phải chống nó ? Hai là, 
khi mọi người đã hiểu đại thể, muốn hiểu cụ thể 
và sâu sắc hơn phải tăng cường VIỆC nghiên cứu. 
Trong thực hiện bước này, các tiểu tổ vừa nghiên 
cứu, vừa thật thà tự phê bình và phê bình. Nên 
nhằm vào mấy điểm chính và thiệt thực như có 
quan liêu, xa cách quân chúng không ? Có tham ô 
không ? Có ăn bớt của công cho đơn vị riêng của 
mình không ? Có lười biếng, có kém lòng trách 
nhiệm không ? v.v... Trong khi tự phê bình và phê 
bình phải thật thà, trung thực, đấu tranh có lý, có 
tình. Ba /à, tô chức kiếm thảo chung trong toàn cơ 
quan, đơn vị đề giải quyết các vấn đề, giải thích 
các thắc mắc, sửa chữa những khuyết điểm, biểu 
dương những tập thê, cá nhân làm tốt... Chủ tịch 
Hô Chí Minh còn lưu ý thêm : Cán bộ cao cấp, 
chủ chốt phải thật thà tự kiểm điểm để làm 
gương ; thật thà báo cáo tình hình của đơn vị, cơ 
quan mình. Trong đầu tranh chống quan liêu, 
tham ô, lãng phí phải lấy giáo dục là chính, trừng 
phạt là phụ. 

Biện pháp thứ hai : Dựa hẳn vào quần: chúng, 
phát động quân chúng tích cực tham gia đấu tranh 
chống quan liêu, tham ô, lãng phí 

Hồ Chí Minh cho rằng : Chống tham ô, lãng 
phí, quan liêu. là cách mạng. Người luận giải : 
Cách mạng là tiêu diệt những cái xấu, xây dựng 
cái mới. Nhưng, cách mạng là sự nghiệp của quân 
chúng nhân dân. Cho nên, cũng như mọi công 
việc khác, việc chống quan liêu, tham ô, lãng phí 
phải dựa hẳn vào quân chúng, phát động, động 
viên, tổ chức quân chúng tham gia thì mới chắc 
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chắn thành công. “Quần chúng tham gia càng 
đông, thành công càng đầy đủ, mau chóng”. 
Chúng ta phải ghi tạc vào đâu cái chân lý này : 
dân rât tốt. Tai mắt nhân dân rất tỉnh tường, mọi 
thành vị của những kẻ quan liêu, tham nhũng, v4 
phí đều không sao thoát khỏi “lưới trời nhân dân” 

Biện pháp thứ ba : Tăng cường công tác quản 
lý, kiểm tra, thanh tra và xử lý kỷ luật. - 

Hỗ Chí Minh coi đây là một biện pháp rất 
quan trọng để đấu tranh chống bệnh tham ô, lăng 
phí, quan liêu đạt kết quả tốt. Người chỉ rõ : khi 
đã có chính sách đúng, thì sự thành công hoặc thất 
bại của chính sách đó là do cách tổ chức công 
việc, lựa chọn cán bộ và do kiểm tra. Nếu ba điều 
ấy làm Sơ sài, thì chính sách đúng mấy cũng vô 
ích. Kiểm tra giúp cho các cấp ủy, chính quyền 
nắm chắc được tình hình chấp hành nghị quyết, 
,chính sách, biết ai làm đúng, al làm Sai ; ai ra SỨC 
làm, ai làm qua loa, chiếu lệ. Hồ Chí Minh còn 
khẳng định : Nếu tổ chức kiểm tra được chu đáo 
thì cũng như có ngọn đèn pha ; bao nhiêu tình 
hình, bao nhiều ưu điểm và khuyết điểm của cán 
bộ chúng ta đều thấy rõ. 

Biện pháp thứ tư : Thường xuyên chỉnh đốn 
.đỘI ngũ cán bộ, đảng viên 

Hỗ Chí Minh coi đầy cũng là một biện pháp 
rất quan trọng đề chồng quan liêu, tham ô, lãng 
phí có kết quả, vì “cán bộ là cái gốc của mọi công 


việc, _ công việc thành công hay thất bại đều do 


cân bộ. tốt hay kém”. Có cán bộ, đảng viên tốt 
“việc gì cũng xong”. Ngay từ khi cách mạng, Việt 
Nam còn trứng nước, Người đã quan tâm mở các 
lớp huấn luyện cần bộ. Theo Hồ Chí Minh, người 
cán bộ, đảng viên tốt là người hội đủ cả 2 yêu tô 
đức và tài, phải “hồng thắm, chuyên sâu”. Đạo 
đức là cái gốc của người cân bộ, đảng viên, , cũng 
như sông thì có nguôn mới có nước, không có 
nguồn thì nước cạn. Cây phải có gốc, không có 


.gðôc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo 


đức, không có đạo đức thì tài giỏi đền mây cũng 
không lãnh đạo được nhân dân”. Với người cân 
bộ, đẳng viên phải có đạo đức làm nền, mới hoàn 
thành được nhiệm vụ Về vang. Nội dung đạo đức 
cách mạng được Hồ Chí Minh diễn đạt ngắn gọn 
ở 10 chữ : Trung, hiếu, nhân, nghĩa, trị, dũng, cân, 
kiệm, liêm, chính, Trung với nước, với Đảng và 
hiếu với dân là cái gốc. của người cân bộ, đảng 
viên ; là chuẩn mực và giá trị cao nhất của đạo đức 
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cách mạng. Nhân là yêu con người, yêu nhân dân, 
yêu Tô quốc, quê hương, gia đình... Đã có nhân 
thì phải có nghĩa, trước hết là nghĩa lớn đối với 
dân tộc. Trí là sự sáng suốt trong suy nghĩ và hành 
động ; dũng là có tỉnh thần quyêt đâu tranh bảo vệ 
lẽ phải ; cân là phải tận tâm làm việc và tôn trọng 
kỷ luật ; kiệm là phải biết tiết kiệm tiền của, thời 
gian, không “hao phí mô hôi nước mắt của nhân 
dân” v.v... Nhưng nêu người cân bộ, đảng viên chỉ 
có đức mà ,không có tài thì cũng chẳng khác gì 
ông bụt ngồi ở trong chùa. 

Đội ngũ cán bộ, đảng viên của một Đảng Cộng 
sản cầm quyền nắm giữ hầu hết các cương vị chủ 
chốt, các lĩnh vực quan trọng trong bộ máy nhà 
nước, các tổ chức kinh tế - xã hội... Nếu từng 
người biết tự giác tu dưỡng. rèn luyện, không 
ngừng nâng cao khả nắng “miễn dịch” trước mọi 
cám dỗ là đá góp phần thiết thực vào cuộc đấu 
tranh chống ' “giặc nội xâm”. Song, như vậy chưa 
đủ, người cán bộ, đẳng viên còn phải đi tiên 
phong, biết lôi cuốn, tổ chức quần chúng, lời nói 
đi: đôi với việc làm. Có như vậy mới tạo được 
niềm tin tưởng bên vững của quân chúng đối với 
Đảng. Như Hồ Chí Minh đã viết : “Trước mặt 
quản chúng, không phải ta cứ viết lên trần chữ 

“cộng sản” mà ta được họ yêu mến”. 
Quán triệt, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, 
trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có 
nhiều chủ trương, biện pháp đây mạnh cuộc đấu 
tranh chống bệnh quan liêu, tham nhũng, lãng phí 
nhằm làm trong sạch bộ máy của Đảng, Nhà nước 
và lành mạnh hóa các quan hệ xã hội. Song, do 
nhận thức của nhiều cấp, nhiều ngành, địa 
phương, của nhiều cán bộ, đảng viên VỆ cuộc đấu 
tranh chống ' 'giặc nội xâm” chưa đầy đủ, chưa 
đúng đắn, còn chủ quan xem nhẹ... cho nên kết 
quả còn hạn chế. Theo chúng tôi, những nhận thức 
chưa đầy đủ, chưa đúng đắn trên không chỉ thể 
hiện trong chủ trương, hành động thực tiễn mà cả 
ngay trong nhận thức lý luận. Hỗ Chí Minh nói : 
“quan liêu đã ấp ủ, dung túng, che chớ cho nạn 
tham ô, lãng phí. Vì vậy muôn trừ sạch nạn tham 
ô, lăng phí thì trước hết phải tây sạch bệnh quan 
liêu”. Nhiều năm qua chúng ta chỉ nói nhiều đến 
chống tham những, lãng phí ; ra quyết định, pháp 
lệnh chống tham nhũng, lãng phí... chứ không có 
quyết định, pháp lệnh chống quan liêu, tức là mới 
chí quan tâm đền “ngọn” chứ chưa thật quan tâm 
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đến “gốc”. Chính vì vậy mà bệnh quan liêu, tham 
nhũng, lãng phí chẳng những không giảm mà 
đang tăng lên, trở thành nguy cơ, quôc nạn. Hằng 
năm, lũ ũ “giác nội xâm” đã xâm hại biết bao Của 
cải vật chất và tinh thần của Nhà nước, tập thể và 
của công dân, hàng nghìn tỉ đồng bị chiêm đoạt, 
tiêu sài lãng phí gây ảnh hưởng xấu về chính trị ; 
đạo đức xã hội bị xuống câp ; đội ngũ cán bộ, 
công chức nhà nước bị tha hóa ; cơ chế, chính 
sách kinh tế - xã hội bị biến dạng ; công bằng Xã 
hội bị vi phạm ; kỷ cương, phép nước không được 
giữ nghiêm ; hiệu lực. hoạt động của bộ mây nhà 
nước ở nhiều cấp, nhiều nơi kém hiệu quả. 

Để quá trình đôi mới đất nước, xây dựng và 
chỉnh đồn Đảng, cải cách nên hành chính quôc gia 
đạt được kết quả tốt, chúng ta cần đây mạnh hơn 
nữa cuộc đấu tranh chống quan liêu gắn chặt với 
chống tham những, lãng phí. Đây là cuộc đấu 
tranh rất khó khăn, phức tập, đụng chạm đến 
nhiều người, nhiều lĩnh vực ; vì thế cân quán triệt 
sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, thống nhất nhận 
thức tư tưởng, hành động, biện pháp thực hiện trên 
một số điểm chính sau đây : 

-- Cần có nhận thức đúng đắn về tầm quan 
trọng của cuộc đấu tranh chông quan liêu, tham 
những, lãng phí. Những năm vừa qua, chúng ta 
mới chỉ tập trung đề ra các chủ trương, giải pháp 
chống tham nhũng, lãng phí, nhưng những giải 


pháp đó chưa đủ mạnh, chưa đánh trúng nguồn 


gốc của nạn tham những ; chưa đánh thắng, đánh 
mạnh vào tệ quan liêu. Rất nhiều nghị quyết, 
quyết định... nhấn mạnh nhiệm vụ đấu tranh 
chống tham những, lãng phí nhưng chỉ đề cập đến 
nó ở phần xây dựng Đảng, công tác tư tưởng, xây 
đựng con người ' mới mà ít đề cập đến trong các 
chiên lược kinh tế. Do chưa xác định đúng nguồn 
gốc của bệnh quan liêu, tham những, lăng phí nên 
phần nhiều các biện pháp mới chỉ dừng lại ở 
những lời kêu gọi phục thiện, tự phê bình và phê 
binh... 

Nếu để quan liêu, tham những, lãng phí trở 
thành những căn bệnh nan y, không chữa chạy 
được, Đảng sẽ không giữ được vai trò lãnh đạo, bệ 
máy nhà nước sẽ bị mục ruông. Hiện tại, chúng ta 
chưa có “biệt dược” để chặn đứng căn bệnh này, 
nhưng hoàn. toàn có thể làm được những vấn đề 
năm trong tầm tay, như : rà soát lại tất cả các cơ 
quan, các tô chức kinh tế - xã hội, thực hiện tiêu 
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chuẩn hóa toàn bộ các chức danh trong bộ máy 
nhà nước, hạn chế đến mức thấp nhất các khâu 
trung gian và người làm trái ngành, trái nghề ; 
nâng cao chất lượng các cuộc thi tuyển công chức. 
Phải có "liệu pháp” mạnh để khắc phục cho được 
tình trạng bộ máy nhà nước công kềnh, đông 
người nhưng hiệu quả thấp. 

- Đấu tranh chống bệnh quan liêu, tham 
nhũng, lãng phí rất khó khăn, phức tạp. Sẽ là ảo 
tưởng nếu nghĩ rằng Đảng, Nhà nước chỉ cần ra 
một vài nghị quyết, ban hành một vài pháp lệnh, 
mở mấy cuộc vận động... là có thể thanh toán tận 
gốc được chúng. Cần phải xác định đây là cuộc 
đầu tranh liên tục, thường xuyên, không một phút 
lơi là. Sẻ không thu được kết quả, thậm chí thất 
bại, nếu trong cuộc đấu tranh đó thiếu lực lượng 
quần chúng, thiếu sự tham gia của các cấp, các 
ngành, các thành viên trong hệ thống chính trị, 
các cân bộ, đảng viên... 

- Xây dựng và hoàn thiện bộ máy, cơ chế quản 
lý kinh tế - xã hội phù hợp với cơ chế thị trường, 
kinh tế mở, hội nhập quốc tế. Khẩn trương xây 
dựng, ban hành các luật, văn bản dưới luật và các 
chế định cụ thể. Sửa đối những điều luật, quy 
định, chế độ... không còn phù hợp, dễ làm phát 
sinh tệ quan liêu, nạn tham nhũng, lãng phí. 

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nhà 
nước theo đúng chiến lược cán bộ và pháp lệnh 
cán bộ, công chức. Lựa chọn, bố trí cán bộ, công 
chức phải căn cứ vào tiêu chuẩn, công việc chung 
và năng lực thực tế của từng người ; tranh tình 
trạng buông lỏng, dễ dãi đến mức tắc trách trong 
khi đánh giá, cất nhắc, đề bạt, quản lý cán DỘ ; 
đưa công tác quản lý cán bộ, công chức vào nền 
nếp. 

- Tăng cường cồng tác thanh tra, giâm sát mọi 
hoạt động của cán bộ, công chức, đặc biệt những 
cán bộ chủ chốt, những người thường xuyên tiếp 
xúc của dân, nắm giữ nhiều tiền của, vật tư... của 
Nhà nước. Thanh tra. giám sát phải mang tính chủ 


động, thường xuyên nhằm ngăn chặn có hiệu quả - 


những biểu hiện lợi dụng chức vụ, quyền hạn để 
vụ lợi, quan liêu, sách nhiễu dân. Khi phát hiện có 
hành vi quan liêu, tham nhũng, lãng phí phải kịp 
thời và kiên quyết xử lý theo đúng pháp luật. L1 


"SỐ ®98 (12-1899) 


XÂY DỰNG QUẦN ĐỘI... 
(Tiếp theo trang 22) 


mang tính chất chiến lược. Bằng những hoạt động 
thiết thực, phát huy vai trò bộ đội là lực lượng 
quan trọng tích cực góp phần giữ vững định 
hướng xã hội chủ nghĩa của nên kinh tế và đây 
mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. 

Thực hiện chức năng đội quân. công tác, cán 
bộ, chiến sĩ quân đội luôn đoàn kết, gắn bó máu 
thịt và đồng cam cộng khổ với nhân dân, nhất là 
trong những lúc khó khăn và ở những địa bàn có 
tình huống phức tạp nảy sinh. Làm nòng cốt trong 
chống thiền tai, dũng cảm xả thân quên mình đê 
cứu tính mạng và tài sản của nhân dân. Vận động 
nhân dân thực hiện tốt những chủ trương, chính 
sách của Đảng và Nhà nước. Tỉnh táo và kiên 
quyết đấu tranh đàm thất bại mọi âm mưu thủ 
đoạn lôi kéo quân chúng của các thế lực phản 
động. Tích cực giúp đỡ nhân dân đây mạnh sản 
xuât, xóa đói giảm nghèo và xây dựng cuộc sống 
mới, góp phần củng cố cơ sở chính trị ở các địa 
phương và giữ vững ổn định chính trị của đất 
nước. 

Xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị là 
trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn 
Đảng, toàn dân và toàn quân. Dưới sự lãnh đạo, 
chỉ đạo của Trung ương Đảng và Nhà nước ta, sự 
quan tâm giúp đỡ và phối hợp hành động chặt chế 
của các tô chức đảng, chính quyền, đoàn thể quân 
chúng ở trung ương và các địa phương, sự thương 
yêu đùm bọc của nhân dân là những nhân tô rât 
quan trọng đối với quá trình xây dựng Hiếp đội 
vững mạnh về chính trị. 

Những yêu cầu cơ bản và cấp bách của nhiệm 
vụ xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị đòi 
hỏi chúng ta phải đây mạnh hơn nữa hoạt động 
nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, kết hợp 
chặt chẽ với nghiên cứu lý luận để nhận thức ngày 
càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về bản chất, quy 
luật của quá trinh xây dựng quân đội vững mạÑh 
về chính trị, đề tư duy chính trị và hoạt động 
chính trị thực tiễn của chúng ta ngày càng cố cơ 


- sở khoa học và hàm lượng trí tuệ cao, EÓp phần 


tạo nên những chuyển biến mới, cơ bản, toàn diện 
và vững chắc về chất Jượng chính trị của quân đội, 
đáp ứng những yêu câu của tình hình và nhiệm vụ 
trong thời kỳ phát triển mới của đất nước. (1 
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Nghiên cứu - Frae đôi 


ÁCH mạng Tháng Tám thành công, nước 

Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời đã mở 

ra một trang mới cho bước đường phát 
triển văn học - nghệ thuật. Lĩnh vực âm nhạc, từ 
chỗ chỉ có một số người sáng tác nghiệp dư, lớn 
lên bằng tự học, chủ yếu viết ca khúc, sau Cách 
mạng Tháng Tám đến nay, trải qua thời kỳ chiến 
tranh khốc liệt chống xâm lược, giải phóng miễn 
Nam thống nhất đất nước, đã không ngừng phát 
triển, có một bước tiến chưa từng thấy trong lịch 
sử nước nhà. 

Hơn nửa thế kỷ qua, nền âm nhạc Việt Nam đã 
phát triển toàn diện trong mọi lĩnh vực : sáng tác, 
biểu diễn, lý luận - phê bình và đào tạo. Đội ngũ 
hoạt động âm nhạc chuyên, nghiệp có tới hàng vạn 
người đủ các ngành nghề, được đào tạo chính quy, 
đảm đương mọi lĩnh vực hoạt động của âm nhạc. 
Các loại hình âm nhạc như dân tộc - cổ điển, âm 


nhạc chuyên nghiệp - bác học, nhạc sinh hoạt vui 


chơi giải trí đều phát triên. Mạng lưới các tổ chức 
âm nhạc được mở ra trong cả nước từ địa phương 
đến trung ương (các đoàn ca múa nhạc, nhà hát, 
dàn nhạc giao hưởng, những nhóm hòa tấu thính 
phòng). Ca nước có 3 trung tâm đào tạo âm nhạc 
lớn : Nhạc viện Hà Nội, Nhạc viện thành phố 
Hồ Chí Minh, Trường đại học nghệ thuật Huế ; đã 
đào tạo, bôi dưỡng cho đất nước những nhân tài, 
những cán bộ âm nhạc có trình độ trung cấp đại 
học và trên đại học, cung cấp cho các ngành hoạt 
động âm nhạc trên khắp các miễn. 

Chúng ta tự hào về một đất nước cách đây hơn 
nửa thế kỹ còn là một thuộc địa, lại bị chiến tranh 
tàn phá, hơn 20 năm bị chia cắt thành hai miền, 
nhiều vùng lãnh thô bị tạm chiếm, bị kim kẹp 
dưới ách thống trị của kẻ thù tàn bạo, mà ngày 
nay có được một nền âm nhạc hùng hậu đang 
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vươn lên hội nhập 
cùng các nước có nên 
âm nhạc tiên tiến trên 
thế giới. 

Những thành tựu 
đó đều do cách mạng 
đem lại, nền âm nhạc 
mới Việt Nam là con 
đẻ của Cách mạng 
Tháng Tám. Chính không khí hào hùng của 
những ngày đầu cách mạng đã thối bùng ngọn lửa 
sáng tạo cho các nhạc sĩ Việt Nam đề họ sáng tác 
được những bài hát hay, tạo thành một phong trào 
ca hát trong quảng đại quân chúng từ thành thị 
đến nông thôn. Trong kháng chiến chống Pháp, ở 
các vùng chiến khu, âm nhạc vẫn phát triển 
mạnh ; từ đây ra đời các đoàn nghệ thuật đủ các 
loại hình ca hát sân khấu dân tộc (chèo, tuồng, ca 
kịch, bài chòi, cải lương Nam Bộ), đặc biệt là các 
đoàn ca múa nhạc kịch tổng hợp kiểu mới (gọi là 
Đoàn văn công hoạt động ở chiến khu Việt Bắc, 
miền Trung, miền Nam). Hòa bình lập lại (1954) 


_ đến khi kết thúc cuộc kháng chiến chông Mỹ cứu 


nước 2753) là một trong những giai đoạn hào 
hùng nhất của lịch sử đấu tranh cách mạng Việt 


-_ Nam; là giải đoạn hoạt động hết sức oanh liệt của 
. các nhạc sĩ Việt Nam, vượt mọi gian khổ hy sinh, 

-_ toàn tâm toàn ý một lòng theo Đảng, phục vụ 
‹ công cuộc kiến thiết miền Bắc xã hội chủ nghĩa 


và đầu tranh giải phóng miễn Nam. Phát huy 


truyền thống của các bậc tiền bối, các thế hệ nhạc 


sĩ luôn bám sát thực tẾ cuộc sống ở các mũi nhọn 
sản xuất và chiến đấu, sáng tạo nên những tác 
phẩm có giá trị nghệ thuật. Hàng nghìn bài hát ca 
ngợi tỉnh yêu quê hương đất nước, chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng đã gắn liền với những sự kiện có 
ý nghĩa lịch sử, chính trị, những chiến công hiển 
hách của hai miễn, tạo nên phong trào “tiếng hát 


- ất tiếng bom”, động viên những thanh niên xung 


phong “xẻ đọc Trường Sơn đi cứu nước”, những 
binh chủng ngày đêm tiến ra mặt trận vì sự nghiệp 
giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Giai 
đoạn này, có nhiều nhạc sĩ ở các đô thị miền Nam 


(Xem tiếp trang 37) 


* GS, Nghệ sĩ nhân dân, Tông thư ký Hội Nhạc sĩ Việt Nam 


muễn đàn BĐân số và Pháé triển 
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CHIẾN LỢC DÂN SỐ UIỆT NIM ĐẾN NĂM 
2010 II ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 


HIẾN lược dân số Việt Nam cho thời kỳ 2001 - 

2010 và định hướng đến năm 2020 được 

xây dựng vào thời điểm mà mục tiêu giảm 
sinh đã về đích trước so với kế hoạch đề ra theo tinh 
thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành 
Trung ươr-3 Đảng (khóa VII) về chính sách Dân số - 
kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGB). Theo tổng điều 
tra dân số ngày 1-4-1999, QUY mô dân số nước ta là 
76,3 triệu người. Kết quả này khẳng định xu thế 
giảm nhanh mức sinh trong thập kỷ qua, nhất là từ 
khi triển khai thực hiện Chiến lược DS-KHHGĐ đến 
năm 2000. Trong điều kiện nước ta hiện nay, việc 
giải quyết đồng bộ, từng bước và có trọng điểm về 
quy mô, chất lượng, cơ cấu dân số và phân bổ dân 
cư là nền tảng quan trọng trong chiến lược phát triển 
con người của Đảng và Nhà nước, góp phần trực tiếp 
vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân 
dân hiện tại và các thế hệ mai sau. 

Chiến lược DS-KHHGĐ đến năm 2000 được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt ngày 6-3-1993 nhằm thể 
chế hóa một giai đoạn thực hiện Nghị quyết Trung 
ương bốn (khóa VII). Qua sáu năm thực hiện Chiến 
lược này, công tác DS-KHHGĐ đã đạt được những 
kết quả đáng khích lệ, trong đó nổi bật là : 

- Việc mức sinh giảm nhanh hơn so với kế hoạch 
đề ra đã tạo điều kiện thuận lợi để đạt được mục tiêu 
hạ tÿ lệ phát triển dân số từ 2,1% (năm 1992) xuống 
còn 1,5 - 1,6% (năm 1999). Quy mô dân số sẽ ở 
mức dưới 81 triệu người vào năm 2000. Đây là một 
tiễn bộ vượt bậc so với mục tiêu của “Chiến lược DS- 
KHHGĐ đến năm 2000” là giảm cho được tổng tỷ 
suất sinh xuống mức 2,9 con hoặc thấp hơn, quy mô 
dân số ở dưới mức 82 triệu người vào năm 2000 để 
đạt mức sinh thay thế vào năm 2015. Kết quả này đã 
góp phần giảm bớt chỉ ngân sách nhà nước cho các 
dịch vụ phúc lợi xã hội như giáo dục, y tế, trực tiếp 
góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao mức sống 
cho những gia đình thực hiện tốt KHHGĐ. Mặt khác, 

đây cũng là cơ sở vững chắc để đạt mức sinh thay 
thế vào khoảng năm 2005, (sớm hơn 10 năm so với 


TRẤN THỊ TRUNG CHIẾN ° 


mụè tiêu mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa VII) đề 
ra), để ổn định quy mô dân số nước ta ở khoảng 
120 - 125 triệu người thay vì 140 - 145 triệu người - 
tránh tăng thêm 20 triệu dân vào giữa thế kỷ XXI. 

- Hệ thống tổ chức làm công tác DS-KHHGĐ 
được kiện toàn ; đã tửng bước hoàn thiện chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và phương thức làm việc từ 
trung ương đến cơ sở. Đội ngũ cán bộ được tăng 
cường cả về số lượng và chất lượng. Ngân sách nhà 
nước đầu tư cho công tác DS-KHHGĐ được quan 
tâm hơn. Để làm tăng hiệu quả sử dụng kinh phí, 
việc phân bổ tài chính được công khai ngay từ đầu 
năm và được thực hiện theo cơ chế tập trung nguồn 
lực cho cơ sở (95% kinh phí), thực hiện quản lý theo 
chương trinh mục tiêu và thực hiện nnn hợp đồng 
trách nhiệm. 

- Công tác thông tin, giáo dục, tuyên truyền được 
đẩy mạnh về số lượng và chất lượng, phong phú dần 
về hình thức, hấp dẫn hơn về nội dung, đông đảo 
hơn về lực lượng tham gia và có đổi mới về cách 
làm, đã góp phần làm chuyển đổi nhận thức của 
nhân dân về sự cần thiết và lợi ích của công tác 
KHHGĐ và chấp nHận gia đình ít con. Hệ thống 
cung cấp dịch vụ KHHGĐ được củng cố và phát 
triển. Một số chính sách đã được ban hành và thực 
hiện có kết quả; bước đầu tạo được môi trường pháp 
lý thuận lợi và động lực thúc đẩy phong trảo thực 
hiện KHHGĐ trong nhân dân. 

- Các hoạt động hợp tác quốc tế, Ngiiễn cứu 
khoa học, đảo tạo cán bộ, xây dựng và vận hành hệ 
thống thông tin quản lý cũng được quan tâm, từng 
bước phục vụ tốt hơn yêu cầu của chương trình 
dân số. 

- Kết quả lớn nhất, có tác động mạnh mẽ nhất 
đến sự phát triển của đất nước mà công tác 
DS-KHHGĐ đã đạt được là : nhận thức của toàn xã 
hội về DS-KHHGĐ được nâng lên rõ rệt. Các cấp Ủy 


° TS, Ủy viên Trung ương Đảng. Bộ trường. Chủ nhiệm Ủy ban 
quốc gia về DS-KHHGĐ 
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đảng, chính quyền đã đặt đúng vị trí và tầm quan 
trọng của công tác DS-KHHGĐ đối với sự phát triển 
của kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, đời sống 
nhân dân được nâng cao, nhận thức của nhân dân 
về KHHGĐ chuyển biến rõ rệt. Quy mô gia đình ít 
con được mọi tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng 
ứng, bước đầu được các cặp vợ chồng tự nguyện 
chấp nhận và thực hiện. 

Tuy nhiên, cùng với những thành tựu, chuyển 
biến và tiến bộ đó, vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại, 
yếu kém cần được quan tâm, khắc phục trong thời 
gian tới. Đó là, do sức ép mạnh mẽ của việc giải 
quyết vấn đề giảm sinh nên trong thời gian vừa qua 
việc giải quyết các nội dung liên quan đến chất 
lượng, cơ cấu dân số và phân bổ dân cư còn nhiều 
hạn chế, chưa được quan tâm thích đáng ; tỷ lệ cặp 
vợ chồng sinh con thứ ba giảm chậm ; mức độ giảm 
sinh chưa đồng đều giữa các tỉnh và vẫn còn tiềm ấn 
những yếu tố giảm sinh chưa bền vững ; những yếu 
tố tâm lý xã hội cũ như trọng nam khinh nữ vân đang 
là những cân trở lớn đến việc chấp nhận và thực hiện 
gia đình ít con ; tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh 
thai hiện đại còn ở mức trung bình (khoảng 57,5 
năm 1999). Năng lực quản lý và việc tổ chức. thực 
hiện vân còn những điểm bất cập ; nhưng vấn đề 
như chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ máy 
làm công: tác DS-KHHGĐ ở nước ta chưa phủ hợp 
với yêu cầu mở rộng toản diện và triển khai đồng bộ 
công tác này. Đội ngũ cán bộ chưa được chuẩn hóa 
theo chức danh, nghiệp vụ ; đội ngũ cán bộ chuyên 
trách và cộng tác viên DS-KHHGĐ ở cơ sở thiếu ổn 
định. Công tác thông tin, giáo dục, tuyên truyền về 
dân số còn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thông tin 
đối với vùng sâu, vùng xa, vùng cao. Hệ thống cung 
cấp dịch vụ KHHGĐ chưa đáp ứng đầy đủ các yêu 
cầu về tính thuận tiện, an toàn và đa dạng ; chất 
lượng dịch vụ KHHGĐ chưa cao. Chưa hình thành 
được chính sách toàn diện về dân số - phát triển và 
một hệ thống các chính sách kinh tế - xã hội có tác 
động tích cực để tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy 
chấp nhận KHHGĐ trong nhân dân. Nghiên cứu 
khoa học về dân số - phát triển nói chung và DS- 
KHHGĐ/SKSS (sức khoe sinh sản) nói riêng còn 
yếu. Đó là những yếu tố bất cập trong công tác DS- 
KHHC> ở Việt Nam hiện nay, đòi hỏi cần được giải 
quyết sớm. 

+ 


Nhằm duy trì xu thế giảm sinh bền vững, tạo điều 
kiện để nâng cao chất lượng dân số, phát triển 
nguồn nhân lực có chât lượng cao cho sự nghiệp 
công nghiệp hoa, hiện đại hóa đất nước, tiến tới ổn 
định quy mô dân số ở mức hợp ly, cần có chiến lược 
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dân số mới sau năm 2000. Kế thừa và phát huy 
những kết quả và kinh nghiệm thành công của Chiến 
lược DS-KHHGĐ đến năm 2000, Ủy ban quốc gia 
dân số - kế hoạch hóa gia đình đã tiến hành xây 
dựng Chiến lược dân số Việt Nam đền năm 2010 và 
định hướng đến năm 2020. Chiến lược này được xây 
dựng nhằm giải quyết đồng bộ vấn để dân số trên cả 
quy mô, chất lượng, cơ cấu dân số và phân bổ dân 
cư, tiến tới ổn định dân số vào giữa thế kỹ XXI, duy 
trì và ổn định các kết quả đã đạt được trong việc 
giảm tỷ lệ phát triển dân số, bảo đảm tính bền vững 
của chương trình ; tập trung giải quyết các vấn đề 
liên quan đến phân bổ dân cư, đề xuất các giải pháp 
và chính sách nhằm nâng cao chất lượng dân số. 

Trên cơ sở hệ thống quan điểm của Đảng về 
công tác DS-KHHGĐ, mục tiêu tổng quát cho công 
tác DS-KHHGĐ trong thời gian tới ở Việt Nam được 
khái quát như sau : Khuyến khích thực hiện gia định 
ít con, khỏe mạnh để có cuộc sống ấm no, hạnh 
phúc, tạo điều kiện nâng cao chất lượng dân số, 
phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng 
nhu cầu công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, 
tiến tới ổn định quy mô dân số ở mức hợp lý, từng 
bước giải quyết có hiệu quả việc phân bổ dân cư, cơ 
cấu và chất lượng dân số. 

Từ định hướng trên, trong thời gian tới, công tác 
DS-KHHGĐ tập trung thực hiện các mục tiêu cụ 
thể sau : 

1 - Duy trì xu thế giảm sinh hiện tại nhằm đạt 
mức sinh thay thế chậm nhất vào năm 2005, tiến 
tới ốn định quy mô dân số ở mức hợp lý vào giữa thế 
kỷ XAI. 

Để đạt được mục tiêu nêu trên, chiến lược hành 
động của công tác DS-KHHGĐ cần thực hiện một 
cách đồng bộ các nội dung của KHHGĐ. Mở rộng, 
nâng cao chất lượng công tác thông tin, giáo dục, 
truyền thông về DS-KHHGĐ, thúc đây mạnh hơn sự 
chuyển biến về nhận thức và chấp nhận thực hiện 
KHHGĐ, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, miễn núi, 
hải đảo. Mở rộng và nâng cao chất lượng các dịch 
vụ kỹ thuật nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu 
cầu về dịch vụ KHHGĐ và sức khỏe sinh sản đa 
dạng, an toàn, thuận tiện của nhân dân. 

2 - Nâng cao chất lượng dân số về thể chất vả trí 
tuệ, tinh thân và xã hội thông qua việc thực hiện đầy 
đủ và hiệu quả chương trình sức khỏe sinh san 
nhằm đáp ứng công cuộc công nghiệp hóa - hiện 
đại hoa đất nước và hội nhập đầy đủ với khu vực và 
thế giới. 

Trong chiến lược hành động để thực hiện mục 
tiêu này, trước hết cần tăng cường công tác tuyên 
truyền, vận động để lãnh đạo Đảng và chính quyền 
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các cấp nhận thức được tầm quan trọng và lợi ích 
của việc thực hiện đầy đủ, có hiệu quả chương trình 
SKSS trong việc nâng cao chất lượng dân số, tạo 
nguồn nhân lực có chất lượng cao nhằm bảo. đảm 
giảm sinh bền vững và đáp ứng yêu cầu của sự 
nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. 
Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác thông 
tin, giáo dục, truyền thông, tư vấn rộng rãi, đầy đủ, 
chính xác về SKSS/KHHGĐ. Chú trọng cung cấp 
kiến thức phổ thông về SKSS, sức khỏe tịnh dục, tạo 
điều kiện để mọi người chủ động tham gia có hiệu 
quả vào chăm sóc S$KSS cho bản thân, gia đình và 
cộng đồng. Xây dựng nội dung toàn diện, đồng bộ 
về chăm sóc SKSS thích hợp với điều kiện quốc gia 
và từng vùng, từng địa phương theo từng giai đoạn 
phát triển của chương trình trên cơ sở phân cấp, 
phân tuyến quần lý và thực hiện phù hợp. Nâng cao 
chất lượng dịch vụ KHHGĐ, bảo đảm cung cấp dịch 
vụ đa dạng, an toàn, hiệu quả và thuận tiện, phù hợp 
với từng vùng, từng nhóm đối tượng ; thúc đẩy việc 
giáo dục giới tính và tình dục cho lứa tuổi vị thành 
niên. Xây dựng chiến lược đào tạo đổi với đội ngũ 
cán bộ cung cấp dịch vụ kỹ thuật, tăng cường công 
tác đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tư 
vấn trong cộng đồng. Chú ý tới vấn đề nâng cao vị 
thế và quyền năng cho phụ nữ ; khuyến khích nam 
giới tham gia chia sẻ trách nhiệm một cách binh 
đẳng với phụ nữ trong các vấn để KHHGĐ, chăm 
sóc SKSS, trách nhiệm trong công việc gia đình, 
chăm sóc, nuôi dạy con cái. Tăng cường sự quản lý 
của nhà nước đối với chương trình dân số. 

đ- Thực. hiện bình đẳng giới trong chăm sóc sức 
khỏe sinh sản (CSSKSS), giáo dục vả các hoạt động 
phát triển. ở phạm ví gia đình, xã hội nhằm đảm bảo 
tăng quyền năng của phụ nữ. 

Yêu cầu, nhiệm vụ đối với mục tiêu này là cần 
đây mạnh công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục 
nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi để bảo 
đảm bình đẳng giới ; tạo môi trường pháp lý thuận lợi 
để thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội. Thực 
hiện binh đẳng giới trong đào tạo, tuyển chọn, phân 
công lao động cũng như thu nhập nhằm giảm thiểu 
những bất lợi cho phụ nữ ; thực hiện tốt hệ thống 
pháp luật, các quy định hiện hành, bổ sung những 
điều luật cần thiết để ngăn ngừa, bảo vệ trẻ em gái 
và phụ nữ khỏi tình trạng bạo lực, xâm phạm thân 
thể, lạm dụng sức lao động ở trong gia đình, ngoài 
xã hội. 


4 - Tận dụng xu thế thay đổi của cơ cấu tuổi để 


tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ 
cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. Cụ thể là : thay đối cơ cấu lao động phù hợp 
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với tuổi, giới tín "e0 ngành, nghề nhằm sử dụng 
tiểm năng dân số trẻ, khả năng, kinh nghiệm của 
người cao tuổi ; đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu 
sử dụng lực lượng lao động ; bảo đảm sự cân bằng 
giới tính hợp lý trong lực lượng lao độ ng giưa Các 
vùng kinh tế ; xây dựng chiến lược xuất khẩu lao 
động để sử dụng có hiệu quả. tiềm năng của lực 
lượng lao động trẻ, một lợi thế của dân số Việt Nam, 
xây dựng các nội dung CSSKSS thích hợp với giới 
tính, độ tuổi, đồng thời có chính sách và giải pháp 
phủ hợp để phụ nữ có thể kết hợp được quyền sinh 
sản, trách nhiệm nuôi con với việc tham gia vào các 
hoạt động khác. 

5 - Quản lý dân cư thống nhất nhằm góp phần 
phân bổ dân cư hợp lý, bảo đảm sự phát triển bền 
vững. 

Chiến lược hành động của mục tiêu này là, tăng 
Cường quản lý của Nhà nước về thu thập thông tin vả 
dữ liệu về dân số, phát triển sức khỏe sinh sản dưới 
Sự điều phối của một đầu mối thống nhất ; tạo môi 
trường pháp lý thuận lợi để thúc đẩy phân bổ dân cư 
hợp lý gắn với phát triển bền VỮNG ; từng bước thực 
hiện việc tư vấn và chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho 
những người di dân. 

6 - Củng cô 2 thiết chế gia đình, nâng cao phúc lợi, 
Sức khỏe gia đình, góp phần chăm sóc người giả để 
xây dựng gia đình mang bản sắc dân tộc Việt Nam 
với các chuẩn mực “no ấm, mạnh khỏe, bình đẳng, 
tiến bộ và hạnh phúc”. 

Yêu cầu đặt ra ở đây là phải tạo được môi trường 
pháp lý và xã hội thuận lợi cho việc cúng cố thiết chế 
gia đình trên cơ sở công nghiệp hóa - hiện đại hóa 
trong nền kinh tế thị trường ; tôn trọng, tạo điều kiện 
thuận lợi để người cao tuổi có thể phát huy những 
kinh nghiệm sống đã được tích lũy, góp phần xây 
dựng xã hội, đồng thời xã hội, gia đình phải có trách 
nhiệm chăm sóc sức khỏe, đời sống vật chất, tinh 
thần cho người già ; từng bước nâng cao phúc lợi gia 
đình thông qua các chương trình tạo việc làm, xóa 
đói giảm nghèo, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến 
ngư, đào tạo nghề v.v. 
‹ * 


Chiến lược dân số của Việt Nam cho thời kỳ 
2001 - 2010 đã đặt ra nhiệm vụ giải quyết toàn diện 
vấn đề dân số trên cơ sở đặt con người vảo vị trí 
trung tâm, coi nguồn lực con người là yếu tô cơ bản 
cho sự phát triển nhanh và bền vựng, góp phần phân 
bổ dân cư hợp lý, tạo ra sự phát triển kinh tê mạnh 
me, giữ gin được tài nguyên thiên nhiên và môi 
trường, thực hiện chăm sóc sức khoe sinh sản trong 
đó có KHHGĐ với chất lượng cao, củng cố gia đình, 
nâng cao phúc lợi xã hội. 
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Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ 
như đã nêu trên, Chiến lược dân số cho thời kỳ 
2001 - 2010, và định hướng đến năm 2020 đã đề ra 
một số giải pháp chính trong chiến lược hành động 
trong giai đoạn mới. 

Một là, tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của 
Đẳng, của chính quyển các cấp đối với công tác đân 
số. Kiện toàn, củng cố hệ thống tổ chức làm công 
tác dân số ở các cấp ngành, đoàn thể và tổ chức xã 
hội để đảm nhiệm chức năng nhiệm vụ về dân số và 
phát triển. Quản lý thống nhất theo chương trình 
mục tiêu, phát huy cao nhất sự hợp tác tích cực giữa 
các cơ quan và tổ chức tham gia công tác dân số 
trên cơ sở đổi mới công tác kế hoạch hóa. 

Hai là, thực hiện tốt việc vận động, thông tin - 
giáo dục - truyền thông (TGT) về công tác DS- 
KHHGĐ. Tạo sự cam kết chính trị và sự ủng hộ 
mạnh mẽ của lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp 
trong quá trình thực hiện chính sách dân số theo 
định hướng dân số - phát triển. Đẩy mạnh xã hội hóa 
công tác TGT trên cơ sở tự nguyện và lồng ghép các 
nội dung về dân số - phát triển vào các hoạt động 
của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội. 
Thực hiện đồng bộ các loại hình truyền thông về chủ 
để dân số - phát triển, chú trọng truyền thông trực 
tiếp, tư vấn về SKSS - KHHGĐ cho các nhóm đối 
tượng chịu tác động trực tiếp của chương trình. Tăng 
cường công tác TGT ở các địa bàn mà nhận thức 
của người dân còn chịu nhiều ảnh hưởng của các 
phong tục tập quán cũ, lạc hậu. Đặc biệt quan tâm 
giáo dục dân số, SKSS và trách nhiệm công đân 
trong việc thực hiện chính sách dân số cho đối tượng 
trẻ. Nâng cao chất lượng giảng dạy về dân số - phát 
triển trong các trường chính trị, quản lý hành chính, 
một số các trường đại học, dạy nghề, các trường 
thuộc lực lượng vũ trang với nội dung, hình thức hợp 
lý, đồng thời mở rộng, nâng cao chất lượng các hình 
thức giáo dục dân số cho học sinh các trường trung 
học cơ sở, trung học phổ thông trên phạm vi cả 
nước. _ 

Ba là, thực hiện xã hội hóa công tác DS-KHHGĐ. 
Vận động và tổ chức sự tham gia rộng rãi của nhân 
dân, của toàn xã hội vào công tác DS-KHHGĐ, xây 
dựng cộng đồng trách nhiệm ; thực hiện mở rộng các 
hình thức hoạt động, các nguồn đầu tư ; khai thác 
các nguồn lực trong xã hội và nhân dân nhằm thực 
hiện nhanh hơn, vững chắc, có hiệu quả hơn các 
mục tiêu về DS-KHHGĐ. 

- Bốn lả, nâng cao chất lượng, cải tiến nội dung, 
hình thức, đối tượng trong nghiên cứu và đào tạo 
phù hợp với tình hình mới cả về kiến thức, kỹ năng 
đáp ứng kịp thời việc thực hiện các mục tiêu đã đề 
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ra ; bảo đảm cơ sở khoa học, thực tiễn trong các 
hoạt động của øhương trình dân số thông qua kế 
thừa và xúc tiến các nghiên cứu khoa học thiết thực, 
có chất lượng. Chú trọng việc nâng cao chất lượng 
đảo tạo theo hướng vừa toàn diệt, vừa có tập trung, 
bám sát các yêu cầu mới của công tác dân số. Trong 
nghiền cứu phải gắn với đòi hỏi của thực tiễn, phát 
huy nội lực đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ quốc tế, 
kinh nghiệm của các nước về lĩnh vực dân số nhằm 
tạo ra những sản phẩm có chất lượng, vừa phục vụ 
công việc trước mắt, vừa chuẩn bị cho các bước phát 
triển lâu dải của sự nghiệp nâng cao chất lượng dân 
số và chất lượng cuộc sống. 

Năm là, mở rộng hơn nữa sự hợp tác quốc tế 
trong lĩnh vực dân số và phát triển để hòa nhập với 
thế giới, đồng thời giúp Việt Nam rút ngắn những 
bước đi, những giai đoạn không cần thiết mà vẫn 
bảo đảm sự thành công của việc thực hiện các 
chương trình, mục tiêu đã định. Hợp tác quốc tế 
trong lĩnh vực dân số và phát triển không chỉ đơn 
thuần là việc hỗ trợ về tài chính cho việc thực hiện 
các chương trinh mà là để hòa nhập với thế giới, trao 
đổi kinh nghiệm, kiến thức, sự thành công và thất bại 
của các nước khác trong lĩnh vực nảy. Bên cạnh đó, 
phải nâng cao khả năng tự lập, năng lực quốc gia 
trong quản lý, thực hiện các dự án, tăng cường khả 
năng đối thoại và điều phối các chương trình dân 
số - an ninh xã hội ở cấp quốc gia, quốc tế ; bảo đảm 
được những giá trị dân tộc, quyền con người cơ bản, 
các giá trị tôn giáo và bản sắc văn hóa của dân tộc. 

_ Chiến lược được dự kiến chia làm 2 thời kỳ : 
2001 - 2005 và 2006 - 2010. Nhiệm vụ trung tâm của 
thời kỳ 2001 - 2005 là tổ chức thực hiện đồng bộ các 
giải pháp ở các địa bàn nông thôn, miền núi, vùng 
sâu, vùng xa, nơi có mức sinh cao và có nhiều khó 
khăn. Thời kỳ 2006 - 2010 sẽ tập trung vảo duy trì 
mức sinh thay thế và đẩy mạnh việc nâng cao chất 
lượng dân số, tửng bước giải quyết các vấn để liên 
quan đến cơ cấu dân số, phân bổ dân cư, 

Những định hướng chính cho Chương trình dân 


số và phát triển cho thời kỳ 2011 - 2020 là : 


1 - Nâng cao chất lượng cuộc sống, chất lượng 
dân số để chỉ số HDI (chỉ số phát triển con người) 
của nước ta tương đương với các nước có trình độ 
công nghiệp và hiện đại ở mức trung bình. 

.2 - Lồng ghép yếu tố dân số vào quy hoạch phát 
triển. 

3 - Khai thác tốt nguồn nhân lực. 

. 4 - Thực hiện bình đẳng giới trong mọi lĩnh vực, 


tăng cường quyền năng cho phụ nữ trong các linh 


vực chính trị, kinh tế, xã hội. Cì 


nhiên đàn Đêm số và Pháé triển 
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NGUỒN LỰC CH0 LĨNH VỰC DẦN sỐ | 
ở VIỆT NAM : THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP _ 


1 - Những kết quả đã đạt được và thực trạng 
công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình - 

Công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình 
(DS - KHHGĐ) ở Việt Nam đã được bắt đầu bằng 
Quyết định số 216/CP (ngày 26-12-1961) của Hội 
đồng Chính phủ. 

Từ đó đến nay, Đảng và Chính phủ luôn luôn coi 
trọng công tác DS - KHHGĐ như một bộ phận quan 
trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, là 
một trong những yếu tố quyết định để nâng cao chất 
lượng cuộc sống con người. Đại hội lần thứ VỊI của 
Đảng (năm 1991), trong “Chiến lược ổn định và phát 
triển kinh tế - xã hội đến năm 2000” nêu rõ rằng, 
phải thực hiện đồng bộ chiến lược dân số cả ba 
mặt : quy mô, cơ cấu và phân bố dân số ; coi giảm 
tốc độ tăng dân số là một quốc sách. 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa VII (14-1-1993) nhấn mạnh 
rằng, đầu tư cho công tác DS - KHHGĐ là đầu tư 
mang lại hiệu quả kinh tế trực tiếp rất cao. Nhà nước 
cần tăng mức chi ngân sách cho công tác DS - 
KHHGĐ, đồng thời động viên sự đóng góp của cộng 
đồng và tranh thủ sự viện trợ của quốc tế. 

Mục tiêu tổng quát : Thực hiện gia đình ít con, 
khỏe mạnh, tạo điều kiện để có cuộc sống ấm no, 
hạnh phúc. 

Mục tiêu cụ thể : Mỗi gia đình chỉ có một hoặc hai 
con, để tới năm 2015 bình quân trong toàn xã hội, 
mỗi cặp vợ chồng có 2 con, tiến tới ổn định quy mô 

dân số từ giữa thế kỷ XXI. Tập trung mọi nỗ lực nhằm 
tạo chuyển biến rõ rệt ngay trong thập niên 90 này. 

Đại hội lần thứ VIII của Đảng đã nêu : “Tạo 
chuyển biến nhanh trong việc thực hiện chiến lược 

dân số cả về quy mô, cơ cấu và sự phân bố, tập 
trung trước hết vào mục tiêu mỗi cặp vợ chồng 
không có quá hai con và được nuôi dạy tốt ; giảm 
nhanh tỷ lệ phụ nữ sinh con thứ 3 trở lên. Ngoài việc 
đầu tư thêm kinh phí và phương tiện kỹ thuật, cần 
tăng cường giáo dục truyền thông, bổ sung các 
chính sách về hạn chế sinh đẻ, củng cố hệ thống 
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quản lý dân số, kế hoạch hóa gia đình các cấp có 
mạng lưới đến tận thôn xóm, đường phố. Giảm 
nhịp độ phát triển dân số xuống dưới 1,8% vào 
năm 2000”. 

Cụ thể hóa những quan điểm và định hướng của 
Đảng, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 
270/TTg (ngày 3-6-1993) phê duyệt “Chiến lược 
DS - KHHGĐ đến năm 2000”. 

Tiếp đó là, Chỉ thị số 37/TTg (ngày 17-1-1997) 
của Thủ tướng Chính phủ về việc “Đẩy nhanh thực 
hiện Chiến lược DS - KHHGĐ đến năm 2000” với 
nội dung chủ yếu là tập trung nỗ lực phấn đấu để 
đến năm 2000 tỷ lệ phát triển dân số nước ta là 1,5 - 
1,6% để đạt được mức sinh thay thế (bình quân 
toàn xã hội mỗi cặp vợ chồng có 2 con) chậm nhất 
vào năm 2005, tiến tới ổn định quy mô dân số ở 
mức hợp lý. 

Những năm qua, Đảng và Chính phủ đã đầu tư 
những nguồn lực đáng kể cho công tác DS - 
KHHGĐ, cụ thể là : 

Kinh phí sự nghiệp tăng, năm 1997 gấp 30 lần so 
với năm 1990. Hãng năm đã bố trí 20 - 30 tỉ đồng để 
nâng cấp, cải tạo các cơ sở y tế, cung cấp dịch vụ 
KHHGĐ (không kể phần đầu tư trực tiếp cho ngành 
y tế thực hiện nhiệm vụ này). Mức đầu tư như trên, 
tuy còn thấp So với các nước trong khu vực, nhưng 
đã là sự cố gắng rất lớn của Đảng và Nhà nước nhất 
là khi ngân sách còn rất eo hẹp như hiện nay. 

Nguồn viện trợ cho Chương trình DS - KHHGĐ : 
Quỹ hoạt động Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) đã 
hỗ trợ chúng ta qua 4 chu kỳ và đã góp phần quan 
trọng cho công tác DS - KHHGĐ ở nước ta. Hiện 
nay chu kỳ V đang được thực hiện với tổng số vốn 
trên 24 triệu USD trong 4 năm (1997 - 2000). 

Những năm gần đây, nhờ chính sách đổi mới 
của Nhà nước và những nỗ lực mở rộng hợp tác 


* TS, Vụ trưởng Vụ lao động - Văn xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
(l) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Nxb 
Chịnh trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 206 cà CÁ 
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quốc tế, chúng ta đã có thêm nhiều tổ chức quốc tế, 
tổ chức chính phủ và phi chính phủ quan tâm và hỗ 
trợ cho chương trình DS - KHHGĐ về kinh nghiệm, 
đào tạo cán bộ, tài chính và phương tiện, như : 
Cộng hòa Liên bang Đức, Hội KHHGĐ quốc tế, Hội 
đồng quản lý các chương trình dân số (ICOMP), Hội 
đồng dân số Mỹ, Chính phủ Pháp... 

Củng với việc tăng cường đầu tư từ ngân sách 
nhà nước và các nguồn tài trợ ¡ nhân đạo, Nhà nước 
còn quyết định sử dụng nguồn vốn vay từ Ngân 
hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Â... để 
đầu tư cho Chương trình DS - KHHGĐ (gần 100 
triệu USD trong 7 năm : 1996 - 2002). 

Biểu : Kinh phí đầu tư cho chương trình 


DS-KHHGĐ qua các năm 
(Đơn vị : tỉ đồng) 


Nguôn tài trợ 
từ bên ngoài 
(quy tiên Việt) 


Nguôn trong 
nước chi cho 


Tông cộng 


Ngân sách chị 
sự nghiệp 


Bên cạnh nguồn vốn đầu tư tập trung của Nhà 
nước cho Chương trình quốc gia về DS - KHHGĐ 
(năm 1995 so với nắm 1990, vốn đầu tư tăng 5,3 
lần ; năm 1998 so với năm 1990 tăng 5,8 lần), hằng 
năm các địa phương và cơ sở còn huy động thêm 
hàng chục tỉ đồng cho công tác DS - KHHGĐ. 

Cuộc tổng điều tra dân số (1-4-1999) cho thấy, 
bằng việc huy động tổng lực về nhân tố và yếu tố, 
cùng với nhiều mô hinh hoạt động trong Chương 
trình mục tiêu quốc gia DS - KHHGĐ và sự phối - kết 
hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, các 
tổ chức đoàn thể từ trung ương đến địa phương, nhất 
là sự tham gia ngày càng đông đảo của cộng đồng 
dân cư xã hội, chúng ta đa đạt được thanh công lớn 
trong việc thực hiện Chương trinh DS - KHHGĐ 
trong thập niên vừa qua. Cụ thể, nếu tính trong 9,5 
năm (từ 1-10-1979 đến 1-4-1989) dân số Việt Nam 
đã tăng lên 11,6 triệu người, với ty lệ tăng bình quân 
năm là 2,1%, thi trong 10 năm (1989 - 1999) cùng 
chỉ: tăng là 11,9 triệu người, với tỷ lệ tăng bình quân 
mỗi năm 1,7%. Như vậy, tý lệ tăng dân số binh quân 
trong vòng 10 năm qua đã giảm được 0,4%. 
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Chúng ta đã tập trung vào việc giảm mức sinh 
thông qua Chương trình DS - KHHGĐ, đã giảm 
nhanh được tỷ lệ sinh từ 3,01% năm 1989 xuống 
còn gần 2,12% năm 1998, tăng tỷ lệ chấp nhận các 
biện pháp tránh thai từ 53,8% lên 71,9%, giảm số 
con trung bình của một phụ nữ Việt Nam trong độ 
tuổi sinh đẻ từ 3,8 con xuống còn xấp xỉ 2,4 con, 
nhờ đó, đã hạn chế được khoảng 2 triệu trẻ em sinh 
ra trong vòng 10 năm qua so với mục tiêu chiến lược 
trong Chương trình DS - KHHGĐ đã đề ra. 

Trong gần 40 năm qua, nhất là trong giai đoạn 
10 năm gần đây, song song với việc giảm sinh, 
Chương trình DS - KHHGĐ đã góp phần nâng cao 
sức khỏe bà mẹ và trẻ em, nâng cao chất lượng 
cuộc sống. Tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 5 tuổi của Việt 
Nam ở mức0,4%, tương đương với Thái Lan, là nước 
có nền kinh tế phát triển hơn. Về tuổi thọ bình quân 
cũng đã tăng lên, năm 1998, đã đạt mức 64 tuổi cho 
nam và 69 tuổi cho nữ. Nếu so sánh về chỉ số phát 
triển nguồn nhân lực (HDI), Việt Nam chúng ta được 
xếp vị trí thứ 122 trong: 180 nước, cao hơn nhiều 
nước có trình độ phát triển kinh tế tương tự. Đơn cử, 
cũng theo kết quả tổng điều tra dân số 1-4-1999, cả 
nước đã có 3 659 cụ thọ từ 100 tuổi trở lên ; trong 
đó có 17 cụ thọ từ 120 tuổi đến 130 tuổi, thuộc số 
người cao tuổi nhất của thế giới. 

Về cấu trúc hộ gia đình, quy mô gia đình và 
phân bố dân cư ở Việt Nam qua các thời kỳ cũng 
đang có sự thay đối. Gần một nửa số dân đã và 
đang sống. tập trung ở 2 vùng đồng bằng sống Hồng 
và đồng bằng sông Cửu Long ; ba vùng miền núi : 
Đông Bắc, Tây Bắc và Tây Nguyên chỉ chiếm 
khoảng 20% dân số cả nước. Hiện nay tỷ lệ dân cư 
đô thị vẫn còn thấp, mới ở mức 23,5% tổng số dân, 
song có thể còn tăng cao hơn nữa trong những thập 
niên tới. 

Năm 1999, Liên hợp quốc. đã dành một trong hai 
giải thưởng quốc tế về dân số cho Việt Nam. Đây là 
sự đánh giá cao của Liên hợp quốc đối với Chương 
trình DS - KHHGĐ, mà Việt Nam đã kiên trị thực 
hiện trong nhiều thập niên qua. Tuy nhiên, với mức 
tăng dân số trên 1,7%/năm, chúng ta vẫn còn nhiều 
việc phải làm nhằm tiếp tục hạ thấp mức tăng dân 
số để có thể ổn định dân số trong thời gian tới. 

Mức giảm tỷ lệ sinh dân số chưa vững chắc, vẫn 
còn 32 tỉnh, thành phố (chiếm 41,2% số dân trong 
cả nước) có mức sinh eao hơn bình quân chung của 
cả nước. Trong đó, nổi lên là còn 18 tỉnh (chiếm 
21% dân số cả nước), chủ yếu là các tỉnh miền núi 
có ty lệ tăng dân số cao, trên 2,8%, tỷ lệ sinh con 
thứ 3 trở lên chiếm đến 44,4%. So sánh với các 
nước trong khu vực, tỷ lệ tăng dân số của nước ta 
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hiện nay vẫn còn cao (Thái Lan là 0,88%, In-đô-nô- 
xi-a là 1,58%, Xin-ga-po là 1,5%...). 

Cuộc tổng điều tra dân số toàn quốc (1-4-1999) 
cũng đã cho thấy, tỷ lệ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng ở 
nước ta là 39%, giảm so với các năm trước, nhưng 
vẫn còn rất cao so với thế giới. Chất lượng nguồn 
nhân lực nói chung của nước ta vẫn còn nhiều điểm 
chưa đáp ứng nhu cầu phát triển về trí tuộ, thể lực 
cho con người Việt Nam trong giai đoạn mới. Điều 
đáng lo ngại là tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ em 
sẽ ảnh hưởng và tác động đến chất lượng lao động 
trong tương lai. 

Trong 20 năm đầu của thế kỷ XXI, Việt Nam sẽ 
có cấu trúc “dân số vàng”, nghĩa là tỷ lệ trẻ em sẽ 
xuống thấp, tỷ lệ người cao tuổi chưa lên đến mức 
quá cao, tỷ lệ người ở độ tuổi lao động ở mức cao 
nhất. Theo kinh nghiệm của các nước, đây là thời kỳ 
thuận lợi nhất cho quá trình phát triển kinh tế - xã 
hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Với 
thời gian này, nếu không có sự chú ý thích đáng để 
vận dụng câu trúc dân số vàng này, thi không 
những làm chậm bước phát triển kinh tế - xã hội, mà 
còn có thể gặp những khó khăn lớn, thậm chí dẫn 
đến tình trạng khủng hoảng xã hội. Đó là nhữn 
nhân tố thuận và nghịch, thời cơ và thách thức v 
phương diện dân số đang đan xen, tác động đến 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước chúng ta. 

Trong khi đó, việc thực hiện đầu tư Chương trình 
DS - KHHGĐ (kể cả khoản vốn viện trợ và vốn vay) 
cả nước mới đạt 0,45 USD/1 người, vẫn thấp hơn 
mức 0,6 USD/người, như Chương trinh mục tiêu 
quốc gia mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt. 
Thực tế đó, cùng với tiến trình hội nhập quốc tế và 
khu vực của đất nước, Chương trình dân số và phát 
triển Việt Nam trong giai đoạn tới sẽ đứng trước 
những thách thức lớn : 

Một là, kinh tế Việt Nam vẫn còn thấp kém. GDP 
tính theo đầu người ở mức thấp so với các nước 
trong khu vực và toàn cầu. Tỷ lệ đói nghèo vẫn còn 
khá cao. 

Hai là, cơ cấu dân số trẻ tạo nên "xung lượng 
dân số” lớn và tiếp tục gia tăng, cho dủ có đạt mức 
sinh thay thế. Bên cạnh đó, cấu trúc hộ gia đình ở 
Việt Nam cũng đang thay đổi và tinh năng động của 
dân cư tăng lên. Tất cả những vấn đề đó, đòi hỏi 
Đảng và Nhà nước phải sớm có những giải pháp kịp 
thời và hữu hiệu đối với công ăn, việc làm, giáo dục, 
các dịch vụ xã hội, chữa bệnh và phúc lợi xã hội... 
Trong đó, nổi lên là đòi hỏi phải có đầu tư thích đáng 
cho y tế, giáo dục, đào tạo, những nhân tố quyết 
định nguồn lực có chất lượng đáp ứng cho sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
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Ba là, trước sức ép to lớn về quy mô dân số và 
tốc độ gia tăng dân số của đất nước, cộng với sự đòi 
hỏi cấp thiết về cải thiện, nâng cao mức sống, phúc 
lợi gia đình và cộng đồng dân cư, vấn đề phân bố 
dân cư đang đòi hỏi sớm có những biện pháp hữu 
hiệu để khắc phục tình trạng hiện nay là số người từ 
các vùng nông thôn đổ ra đô thị lớn để tìm kiếm 
công ăn việc làm. Thêm vào đó, các luồng dân di cư 
đang ngày càng tăng, đặc biệt là số dân di cư tự do 
đã, đang và sẽ tạo nên những vấn đề phức tạp về 
kinh tế - xã hội và an ninh đất nước. Thực tế đó, đòi 
hỏi phải tiến hành lồng ghép Chương trình DS - 
KHHGĐ với các chương trình mục tiêu quốc gia, với 
những lĩnh vực khác nhau trong quy hoạch tổng thể 
phát triển kinh tế - xã hội. 

Bốn là, chúng ta đã tham gia chương trình hành 
động của Hội nghị quốc tế về dân số và phát triển 
Cai-rô năm 1994, Việt Nam đang và sẽ tiếp tục thực 
hiện những cam kết của mình trong các lĩnh vực dân 
số và phát triển vì sự phát triển của đất nước và Sự 
tiến bộ của loài người. 

.2 - Định hướng và những giải pháp để đẩy 
mạnh công tác dân số trong thời gian tới 

Chương trình DS - KHHGĐ trong giai đoạn tới 
tập trung vào hai định hướng chính, như sau : 

a - Xây dựng chiến lược dân số và phát triển cho 
giai đoạn 2001 - 2010 nhằm giải quyết toàn diện về 
dân số trên cơ sở đặt con người là động lực chủ yếu 
của phát triển, gắn dân số với sự phát triển bền 
vững, góp phần phân bố hợp lý dân cư và giữ gìn 
môi trường, thực hiện chăm sóc, bồi dưỡng sức 
khỏe sinh sản, chữa bệnh, tạo công ăn việc làm, 
đáp ứng các nhu cầu về phúc lợi gia đình, cộng 
đồng dân cư. 

b - Tiếp tục thực hiện lồng ghép Chương trình 
DS - KHHGĐ với các chương trình mục tiêu của các 
lĩnh vực khác về phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết 
các vấn đề liên quan đến cơ cấu dân số, phân bố 
dân cư và nâng cao chất lượng dân số. 

Để thực hiện hai định hướng lớn ấy, trước mắt 
chúng ta tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền 
giáo dụẻ, truyền thông về DS - KHHGĐ, duy trì việc 
giảm sinh để hạn chế mức gia tăng dân số, quan 
tâm vào nâng cao chất lượng chương trình, nâng 
cao chất lượng dịch vụ sức khỏe sinh sản. Đồng 
thời, tập trung đầu tư cơ sở vật chất (kể cả kinh phí 
sự nghiệp) nhất là cho các vùng sâu, vùng xa, 
những vùng đặc biệt khó khăn, vùng nghèo khó có 
mức sinh cao. Bên cạnh đó, tạo điều kiện để các đối 
tượng, đặc biệt trong diện có nhu cầu, có thể dễ 
dàng tiếp cận với các dịch vụ về KHHGĐ, cụ thể : 
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- Tiếp tục bảo đảm các nguồn lực cần thiết cho 
công tác dân số, ngoài việc tăng cường đầu tư bằng 
nguồn vốn ngân sách, Chính phủ sẽ tiếp tục mở 
rộng hợp tác quốc tế, tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ 
chức Liên hợp quốc, chinh phủ các nước và các tổ 
chức phi chính phủ... về nhiều mặt. Đồng thời 
khuyến khích các địa phương đầu tư, kết hợp với sự 
đóng góp của cộng đồng, cũng như của từng cá 
nhân để đẩy nhanh việc thực hiện mục tiêu Chương 
trình DS - KHHGĐ ở từng địa phương. 

- Tập trung kinh phí và sự chỉ đạo của Chương 
trình DS - KHHGĐ cho các tỉnh miền núi phía Bắc, 
Tây Nguyên và các huyện miền núi phía Tây của 
các tỉnh miền Trung, nơi đang có nhiều khó khăn và 
tỷ lệ sinh con cao, để mở rộng màng lưới, nâng cao 
chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe nói chung, 
và sức khỏe sinh sản nói riêng cho nhân dân và đầy 
nhanh việc giảm sinh ở những khu vực này, đặc biệt 
là các xã nghèo. 

- Mở rộng hình thức xã hội hóa, trước mắt đối với 
các thành phố và các tỉnh đồng bằng cần đẩy mạnh 
sự tham gia của khu vực tư nhân, các tổ chức phi 
chính phủ và sự đóng góp của từng người dân để 
giảm ngân sách của trung ương ở khu vực này. 

- Tập trung vận động các đối tượng là những cặp 
vợ chồng trẻ, đã có 2 con, sử dụng các biện pháp 
tranh thai hiện đại có tác dụng lâu dài. 

- Không ngừng tăng cường năng lực tiếp thu, 
quản lý và sử dụng có hiệu quả hơn các nguồn lực 
đầu tư trong nước và quốc tế. Cụ thể ở trung ương 
việc phân bổ ngân sách phải sát với nhu cầu thực tế 
của địa phương, các định mức kinh phí cho từng 
hoạt động cần được khảo sát và điều chỉnh cho 
thích hợp đối với từng vùng, từng tỉnh. Ở địa phương 
cần được lồng ghép các hoạt động giống nhau của 
nhiều chương trình trên cùng địa bàn, tránh sự trùng 
lắp... Đồng thời tăng cường công tác giám sát, đánh 
giá ở tất cả các cấp, các ngành. 

- Xây dựng và hoàn chỉnh các chính sách liên 
quan đến công tác dân số nhăm bảo đảm tính đồng 
bộ của chương trình. Nhà nước và địa phương cần 
có sự phối hợp, lồng ghép chính sách dân số với 
các chính sách chăm sóc sức khỏe của nhân dân, 
chính sách tạo công ăn việc làm cho người lao 
động, chính sách trợ giúp người nghèo, chính sách 
phát triển giáo dục... trên địa bàn cụ thể. 

Cùng với việc đầu tư cho Chương trình DS - 
KHHGĐ, trong những năm tới, Chính phủ chú ý hơn 
nữa việc đầu tư cho các lĩnh vực rộng lớn trong mối 
quan hệ giữa dân số và phát triển thông qua việc 
đầu tư cho con người, đâu tư phát triển và ốn định 
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kinh tế - xã hội theo định hướng Chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội đến năm 2010 của Chính phủ, 
đặc biệt các lĩnh vực xã hội liên quan nhiều đến 
chương trình dân số, như : 

Về việc làm : Giải quyết việc làm sẽ hướng vào 
mục tiêu phát triển nguồn nhân lực, sử dụng có hiệu 
quả nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu chuyển dịch 
cơ cấu kinh tê, cơ cấu lao động trong quá trình công 
nghiệp hóa. Thông qua các chương trình phát triển 
kinh tế, đa dạng hóa các hình thức giải quyết việc 
làm và mở rộng hinh thức dạy nghề cho người lao 
động, nhằm tạo nhiều cơ hội cho người lao động có 
việc làm, giảm dần tỷ lệ thất nghiệp, thu hẹp diện 
thiếu việc làm góp phần bảo đảm ổn định và an 
toàn xã hội. 

Về phát triển giáo dục : Với mục tiêu tổng quát 
là nâng cao dân trí, tạo ra nền tảng học vấn tối thiểu 
cần thiết cho mọi người dân, phát triển nhân lực đáp 
ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Đầu tư cho 
giáo dục đang và sẽ vẫn được coi là một trong 
những định hướng chính của đầu tư phát triển, đặc 
biệt coi trọng việc đầu tư phát triển giáo dục ở 
những vùng khó khăn, chậm phát triển, tạo điều 
kiện giúp con em người dân tộc thiểu số, những gia 
đình nghèo, người tàn tật có điều kiện học tập. 

Chăm sóc sức khỏe nhân dân : Phấn đấu từng 
bước để mọi người được quan tâm chăm sóc sức 
khỏe. Nhà nước sẽ bảo đảm các nguồn lực để chủ 
động khống chế và dập tắt các bệnh dịch nguy 
hiểm, khắc phục cơ bản các bệnh truyền nhiễm, 
trong đó, cần tăng khả năng tiếp cận đối với các 
dịch vụ có chất lượng cao ở cộng đồng. 

Về xóa đói giảm nghèo : Khuyến khích mọi 
người làm giàu hợp pháp và có chính sách trợ giúp 
người nghèo, tạo điều kiện thuận lợi để người nghèo 
tự vươn lên. Tiếp tục mở rộng quỹ xóa đói giảm 
nghèo, ưu tiên trước hết vào vùng miền núi có nhiều 
đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và 
vùng hay bị thiên tai... thu hẹp dân khoảng cách 
giàu nghèo trong các tầng lớp dân cư. 

40 năm thực hiện và nhất là thời gian 10 năm 
cuối thế kỷ XX, Việt Nam đã có đổi mới và chuyển 
biến rõ rệt trong Chương trình DS - KHHGĐ, điều đó 
đã góp phần đáng kể vào việc nâng cao và cải thiện 
đời sống nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội 
của đất nước. Trong thời gian tới, với sự nỗ lực tập 
trung của các cấp các ngành, tử trung ương đến cơ 
sở, của cộng đồng dân cư, chọn lọc và tiếp thu một 
cách sáng tạo kinh nghiệm của các nước trên thê 
giới, nhất định chúng ta sẽ tiếp tục thu được những 
kết quả tốt trong lĩnh vực dân số và phát triển. 


Nghiên cứu - Frae đổi 
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trưởng thành trong phong trào “hát cho đồng bào 
tôi nghe”, một cộng hưởng đẹp với “tiếng hát át 
tiếng bom”. Các nhạc sĩ có mặt ở khắp mọi nơi, 
không ít người đã hy sinh anh dũng ở các chiến 
trường, để lại những bài ca hào hùng mà dư âm 
của nó vẫn còn vang vọng mãi. 

Cũng trong thời kỳ này, bên cạnh những ca 
khúc phong phú và đa dạng, bắt đầu ra đời một 
nền khí nhạc trẻ tuổi : Đây là đặc điểm nổi bật 
trong lịch sử phát triển âm nhạc Việt Nam. Nó 
không chỉ là phần âm nhạc viết cho phim và sân 
khấu, mà còn xuất hiện những tác hầm thuộc các 
loại hình với quy mô từ tiểu phẩm khí nhạc, tổ 
khúc đến giao hưởng thơ, giao hưởng nhiều 
chương, những hòa tấu nhạc cụ và đàn nhạc (con- 
certo), từ những hợp xướng đến oratorio, cantate 
và những ca kịch, vũ kịch ngang tầm thế giới. 

Cách mạng Tháng Tám đã giải phóng cho dân 
tộc Việt Nam thoát khỏi xiềng xích nô lệ, giành 
lại độc lập, tự do, đồng thời cũng chắp cánh cho 
văn nghệ sĩ bay tới những chân trời rộng mở, sáng 
tạo nghệ thuật, tạo ra những bước tiến nhảy vọt 
chưa từng có trong lịch sử. Điều đó được khẳng 
định khi miền Nam hoàn toàn giải phóng q25), 
các đoàn nghệ thuật ca múa nhạc của miền Bắc 
vào biêu diễn ở Sài Gòn, đặc biệt là Dàn nhạc 
giao hưởng với những chương trình hòa nhạc bác 
học, bao gồm các tác phẩm cổ điển thế giới và 
những tác phâm hiện đại của các nhạc sĩ Việt 
Nam, đã làm cho mọi tầng lớp nhân dân miền 
Nam hết sức ngạc nhiên và khâm phục.. 

Âm nhạc Việt Nam thống nhất về một mối, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và 
một nhà nước xã hội chủ nghĩa đã tạo ra một cục 
diện mới cho sự phát triển ; đưa tới sự ra đời một 
trào lưu âm nhạc mang những nét đặc trưng của 
âm nhạc nhẹ hiện đại thế giới, dần trở thành một 
dòng nhạc có chỗ đứng trong sinh hoạt âm nhạc 
nước ta. Nhưng do sự buông lỏng quản lý, gây 
nên những “cơn sốt” nhạc nhẹ cùng với sự tác 
động của luồng âm nhạc không lành mạnh, lai 
căng từ bên ngoài nhập vào khiến cho dòng âm 
nhạc dân gian - cổ truyền cũng như dòng cổ điển - 


: SỐ 29 (12.1990) 


bác học lúng túng trong việc tìm hướng đi. Lại do 
thiếu sự quan tâm của xã hội và kinh phí eo hẹp, 
phải tự bươn chải để tồn tại, sự lấn át của nhạc nhẹ 
nên hai dòng âm nhạc này đã bị lu mờ, gây tác hại 
xói mòn trình độ dân trí và hạ thấp thâm mỹ của 
công chúng. 

-Hơn mười năm đổi mới, với nền kinh tế ấug 
dần ổn định, với chính sách mở rộng trong quan 
hệ quốc tế, hai dòng nhạc dân gian - dân tộc cô 
truyền và dòng nhạc cổ điển - bác học bước đầu 
đã thu hút được khán giả, sự quan tâm của xã hội 


và nhà nước, và sự hỗ trợ của các tổ chức kinh tế, 


văn hóa - nghệ thuật của nước ngoài. Đặc biệt, 
trong một, hai năm vừa qua, sân khấu ca nhạc (cả 
cổ điển - bác học lẫn nhạc nhẹ) ở hai miền Nam, 
Bắc trở nên rất sôi động. Điều đó phản. ảnh đời 
sống tỉnh thần trong xã hội ta, (chủ yếu Ở các 
thành phố lớn) phong phú hơn nhiều SO VỚI trước 
kia ; đồng thời cho thấy nhu cầu, đòi hỏi thưởng 
thức âm nhạc của nhân dân ta ngày càng tăng, 
trình độ hiểu biết của một bộ phận trong xã hội 
ngày càng được nâng lên rõ rệt. Những hoạt động 
âm nhạc giao hưởng - thính phòng đã khởi SẮC 
mạnh mẽ với những chương trình hòa nhạc phong 
phú, hấp dẫn. Nhờ sự nỗ lực của các nhạc trưởng 
và nhạc công Việt Nam, cùng với sự cộng tác 
giúp đỡ của các nghệ sĩ - chuyên gia nước ngoài 
nên quân chúng thính giả của ta đã có cơ hội làm 
quen và thưởng thức thêm nhiều tác phẩm kinh 
điển nổi tiếng của các nhà soạn nhạc vĩ đại thế 
giới từ cô điên đến cận đại, như Bach, Haendel, 
Mozart, Bethoven, Brahms, Grieg, Rossinli, 
Weber, Tchaikovsky, Bizet, Strauss, Procofiey, 
Shostacovitch Ravel, Kxenakis, Bernstein, 
Akwtagaiwa.. bằng những cuộc trình diễn trực 
tiếp, ' tai nghe mắt thấy” chứ không phải qua đĩa 
CD hoặc băng hình. 

. _D Không chỉ ở thủ đô và TP. Hồ Chí Minh, 
những chuyến công diễn xuyên Việt của các dàn 
nhạc giao hưởng còn đem lại cho nhân dân nhiều 
địa phương những chương trình âm nhạc bác học 
và được đông đảo thính giả hưởng ứng, hoan 
nghênh nhiệt liệt. Đây cũng là niềm. -tự hào của 
dân độc ta - một dân tộc có một nên văn hóa 
truyền thống vô cùng quý giá, đã giáo dục cho 
nhân dân ta biết chọn lọc tiếp thu những tỉnh hoa 
văn hóa của nhân loại để làm giàu thêm đời sống 
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tinh thần của dân tộc. Những nghệ sĩ và dàn nhạc 
nổi tiếng của các nước sớm phát triển như : Pháp, 
Ca-na-đa, Nga, Ô- xtrây-ÏI- a, [-ta-li-a, Mỹ, Đức, 
Nhật Bản, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Áo... 
hằng năm đều đến Việt Nam giao lưu và hợp tác 
trong lĩnh vực âm nhạc bác học , điều đó đủ nói 
lên trình độ dân trí của nhân dân ta cùng với trình 
độ nghề nghiệp của các nghệ sĩ đang vươn tới tầm 
thế giới. Sự kiện Dàn nhạc giao hưởng của Nhạc 
viện Hà Nội tháng 10-1998 được vinh dự nhận 
giải thưởng Hoàng Gia Nhật Bản - giải thưởng 
quốc tế dành cho các nhà hoạt động âm nhạc có 
thành tích xuất sắc, tiếp đến được mời sang công 
diễn tại Tô-ki-ô và một số thành phố khác ở Nhật 
Bản với những buổi biểu diễn rất thành công, 
được công chúng ca ngợi, đánh dấu một bước phát 
triển mới của nghệ thuật biểu diễn âm nhạc bác 
học của Việt Nam. Dàn nhạc giao hưởng lớn của 
thành phố Phi-la-đen-phi-a (Mỹ) mới đây sang 
thăm và biểu diễn, ngoài mục đích tăng cường 
mối quan hệ hợp tác văn hóa giữa hai nước, còn 
nói lên sự tôn trọng và đánh giá trình độ thưởng 
thức âm nhạc cổ điển - bác học của thính giả Việt 
Nam. 

Bên cạnh những chương trình hòa nhạc giao 
hướng - thính phòng, còn có những thành công 
đáng khích lệ qua công trình dàn dựng vở ba-lê 
nổi tiếng “Rô-mê-ô và Giu-li-éứ? âm nhạc của 
nhạc sĩ Nga Procoflev và hai vớ nhạc kịch cuộc 
sống Pa-ri (âm nhạc của nhạc sĩ Đức Offenbach) 
và “Viên đạn thần” (âm nhạc của nhạc sĩ Weber) 
của Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam thời gian gần 
đây. Ngoài ra, việc khôi phục sinh hoạt của các 
dàn đồng ca hợp xướng đang được tiến hành ở 
nhiều thành phố trong cả nước không chỉ nhằm 
đáp ứng một nhu cầu cần thiết của đông đảo quần 
chúng trong việc phục vụ những ngày lễ lịch sử 
lớn, mà còn phản ánh được cuộc sông sôi động 
hăng ngày đang đi lên trong sự nghiệp xây dựng 
đất nước ở thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Sự hôi phục và khởi sắc của âm nhạc bác học 
ở nước ta những năm gần đây chắc chắn sẽ đóng 
góp tích cực cùng với những ". động â âm nhạc 
dân tộc - cổ truyền trong việc “xây dựng nên văn 
hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng 
con người Việt Nam về tư tướng, đạo đức, lối 
sống, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh 
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cho sự phát triển xã hội” như Báo cáo chính trị tại 
Đại hội VHI của Đảng đã nêu. Tuy nhiên, muốn 
duy trì và đây mạnh sự phát triển của loại âm nhạc 
chính thống (dân tộc truyền thống và cổ điển - bác 
học thế giới), làm nòng cốt cho mọi lĩnh vực hoạt 
động âm nhạc khác không đi chệch hướng trong 
sự nghiệp xây dựng con người Việt Nam mới, 
thiết nghĩ cần phải rút kinh nghiệm về cách quản 
lý đời sống văn hóa - nghệ thuật, tìm ra những giải 
pháp hữu hiệu nhằm bảo đâm cho mọi hoạt động 
âm nhạc được tôn tại và phát triển đồng bộ. Bên 
cạnh những cái được, cái hay trong những hoạt 
động sáng tác, biểu diễn âm nhạc vừa qua cần 
phát hiện những cái dở, thậm chí những cái cân 
phải được ngăn chặn kịp thời. 

Đặc biệt, cần quan tâm và có hướng giải quyết 
những vấn đề nổi lên gần đây trong lĩnh vực nhạc 
sinh hoạt, giải trí - nhạc nhẹ mà đư luận báo chí 
đang đề cập. 

Đời sống âm nhạc của một xã hội không thể 
thiếu nhạc nhẹ. Sân khấu nhạc nhẹ đáp ứng được 
nhu cầu thưởng thức, hưởng thụ âm nhạc của đông 
đảo quần chúng. Sân khấu hiện đại, với thiết bị 
âm thanh, hệ thống ánh sáng, bài trí phông màn đã 
tạo nên sự hấp dẫn của nó ; âm nhạc của những bài 
hát, sự thê hiện của ca sĩ, là những yếu tố đem lại 
những cảm xúc dễ tiếp nhận, nhất là đối với công 
chúng. Thế nhưng, khi nhạc nhẹ đi vào cơ chế thị 
trường, khi nó làm thương mại thì tất yếu sẽ có 
những kẽ hở. Trước hết, các bài hát được sử dụng 
trong các chương trình ca nhạc nhẹ phải có giá trị 
nghệ thuật đích thực, không thê chỉ chú ý đến việc 
chào hàng, câu khách, lấy những tên gọi chương 
trình thật kêu, quảng cáo ngôi sao này, ngôi sao 
nọ, ca SĨ dựa vào mây bài hát ăn khách chạy “xô” 
hết chỗ này sang chỗ nọ, thể hiện hời hợt. vội 
vàng. Biểu diễn bắt chước nước ngoài một cách 
quá đãng, trang phục lố lăng, lạm dụng những 
yếu tố bên ngoài như ảnh sáng các dàn tăng âm, 
mi-crô... để che giấu những khiếm khuyết của 
giọng hát. 

Sự nhàm chán của một số bài hát, nhái lại nước 
ngoài một cách lộ liễu, chạy theo mốt, chạy theo 
khách hàng, lời ca sáo mòn, than vãn ủ ê, tình cảm 
sướt mướt, hoặc dung tục, suông sã, là những yếu 
tố đang hạ thấp yêu cầu nghệ thuật ca nhạc nhẹ ở 
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nước ta gần đây. Nếu không lường trước những 
hạt sạn trong sáng tác và biểu diễn, ca nhạc nhẹ sẽ 
hạ thấp trình độ văn hóa thâm mỹ trong cảm thụ 
ầm nhạc của công chúng. Việc hạ thấp trình độ 


văn hóa thấm mỹ sẽ làm mất đi những giá trị văn _ 


hóa do một sự vô ý thức gây nên, sẽ ảnh hướng tới 
cả một lớp người, một thế hệ, mà không e dễ 
dàng có thê nhận ra ngay được. 

Mấy năm gần đây, do ảnh hưởng của cơ chế 
thị trường và do việc giáo dục, bôi dưỡng thấm 
mỹ âm nhạc cho đông đảo công chúng, nhất là lứa 
tuổi thanh thiếu niên, chưa làm tốt, đã tạo nên 
nghịch cảnh làm đảo lộn những thang bậc giá trị 
trong âm nhạc. Đôi khi sản phẩm âm nhạc kém 
chất lượng lại thu hút được công chúng, hái ra 
tiền, còn những tác phẩm có giá trị đích thực thì 
không có chỗ đứng xứng đáng. 

Âm nhạc đâu phải chỉ là những ca khúc, mà 
còn biết bao thể loại, loại hình khác nữa, chẳng 
hạn như các thể loại nhạc không lời - khí nhạc Ở 
nước ta còn rất trẻ, phải tiếp tục vươn lên để hội 
nhập vào đời sống âm nhạc trên thế giới. Xét về 
nhiều mặt, so với thanh nhạc (nhạc hát), khí nhạc 
là lĩnh vực công phu hơn, khó hơn, đòi hỏi người 
sáng tác phải tiếp thu tốt hơn Các tỉnh hoa của 
nhân loại, biết vận dụng sáng tạo vốn âm nhạc dân 
gian, dân tộc cô truyền của đất nước. Nếu sáng tác 
được những tác phẩm thật sự có giá trị, thì tác 
phâm khí nhạc có sức trường tồn với thời gian. 
Các cường quốc về âm nhạc có tác động mạnh mẽ 
đến sự tiến triển của âm nhạc thế giới cũng chính 
là những nước có nên khí nhạc đặc sắc như Đức, 
Pháp, Nga, I-ta-li-a... 

Nói như thế không có nghĩa là coi thường giá 
trị của ca khúc, vì ca khúc có giá trị nghệ thuật 
đích thực cũng là một bộ phận của âm nhạc 
chuyên nghiệp - bác học. Nhưng nếu chỉ nhấn 
mạnh ca khúc rồi quên đi việc truyền bá xứng 
đáng những tác phẩm có giá trị cả trong lĩnh vực 
thanh nhạc và khí nhạc thì chẳng khác gì cứ “bì 
bõm trong ao”, rồi cho răng đã vượt được đại 
dương, làm hại cho bước tiến cả một nền âm nhạc. 
Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VI) về xây 
dựng và phát triển một nên văn hóa - nghệ thuật 
Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc cũng 
làm cho giới âm nhạc chúng ta hoàn toàn tin 
tưởng vào đường lối, phương châm của Đảng 
Cộng sản Việt Nam trong những bước đi tới. 
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Rõ ràng, những thành tựu có được trong lĩnh 
vực âm nhạc đã chứng minh tính đúng đăn của 
phương hướng đó, và chỉ có đi theo phương hướng 
đó, mới tiếp tục xây dựng và phát triển nền âm 
nhạc cách mạng Việt Nam. Bởi lẽ, không có bản 
sắc dân tộc, không có “gốc” thì một nền âm nhạc 
cho dù phát triển đến đâu cũng không được ngay 
chính nhân dân mình ngưỡng mộ và ủng hộ, và 
cũng không có chỗ đứng xứng đáng bên cạnh 
những nền văn hóa âm nhạc khác. Đồng thời nếu 
không tự đây mình lên, không theo kịp xu thế của 
thời đại, chuyển tải được những sắc thái muôn 
màu muôn vẻ của con người và xã hội đương đại, 
thì nền âm nhạc ấy sẽ lạc hậu, không hòa nhập 
được vào dòng chảy của thời đại. 

Sự phát triển cân bằng, đông bộ và nhịp nhàng 
của cả ba dòng nhạc dân gian - dân tộc cô truyền, 
chuyên nghiệp - bác học và nhạc nhẹ sẽ bảo đảm 
cho phương hướng “tiên tiến, đậm đà bản sắc dân 
tộc” mà Đảng ta đã chủ trương. Nhưng để có được 
sự phát triển nhịp nhàng đó, với dòng nhạc nhẹ thì 
cần tăng cường. sự đầu tư về chỉ đạo, uốn nắn của 
các cơ quan quản lý, tránh những lệch lạc như đã 
đề cập ở trên bằng những quy chế nghiêm ngặt. 
Với hai dòng dân gian - cô truyền và chuyên 
nghiệp - bác học cân tăng cường chỉ đạo vệ 
phương hướng, và bằng sự đầu tư lớn về cơ sở vật 
chất, về chính sách đãi ngộ từ phía Nhà nước 
(thực tế nước ta Và thế giới, hai dòng. này không 
thể phát triển nếu không có sự bù đắp, trợ giúp 
thích đáng của Nhà nước và xã hội). 

Âm nhạc cách mạng Việt Nam sinh ra từ Cách 
mạng Tháng Tám và không ngừng lớn lên nhờ sự 
dẫn dắt vững vàng, nhất quán của chính đảng của 
giải cấp công nhân - Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Nền âm nhạc ấy đá bám rê sâu vào cội nguồn dần 
tộc, cOI đó là nguồn nuôi dưỡng, là chỗ dựa vững 
chắc để nâng mình lên, gắn bó với thời đại, bám 
sát hiện thực cuộc sống của đất nước, lấy hiện 
thực hào hùng của cuộc đầu tranh của dân tộc làm 
nguồn chủ đề - đề tài, nguôn cảm hứng cho sảng 
tạo ; không ngừng tiếp thu tỉnh hoa của các nên 
văn hóa khác để bồi bổ cho mình ; luôn lấy con 
người Việt Nam mới làm trung tâm phản ánh, 
miêu tả, thì cho đù đang đứng trước những thử 
thách mới, nhưng chắc chắn không thể đi chệch 
con đường mà Đảng ta đã dày công vun đắp cho 
nó.A 
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I - Tiên tệ ổn định và tăng trưởng kinh tế. 

Về lý thuyết, các nhà kinh tế dễ đi đến thống nhất 
quan điểm cho rằng, nền kinh tế muốn tăng trưởng 
nhanh phải có môi trường đầu tư thật thông thoáng. 
Muốn vậy, bên cạnh các định chế, khung khổ về 
pháp luật có tác dụng khuyến khích, thu hút vốn đầu 
tư (xét cho cùng là tạo điều kiện để các nhà đầu tư 
thu được lợi nhuận khi họ bỏ vốn kinh doanh), cũng 
cần có môi trường tiền tệ ổn định. Tuy nhiên, khi đi 
sâu nghiên cứu phân tích, riêng khái niệm ồn định 
tiền tệ đang gây nhiều tranh cãi, cụ thể đã có ít nhất 
hai cách hiểu khác nhau. 


Thứ nhất, đồng nghĩa khái niệm ổn định tiền tệ 
với việc giam lạm phát, tuyệt đối hóa và cực đoan 
hóa mặt định lượng của bản thân khái niệm này, cho 
răng mức lạm phát càng thấp thì tiền tệ càng ồn 
định ; không phân biệt ranh giới giữa giảm tỷ lệ lạm 
phát với sự xuất hiện các dấu hiệu của thiểu phát ; áp 
dụng một cách khiên cưỡng các biện pháp hành 
chính, duy ý chí để kiềm chế lạm phát. Chính vì vậy, 
trong một số trường hợp đã tạo ra một môi trường 
tiền tệ ổn định giả tạo, và do đó đã không phát huy 
được vai trò năng động hóa môi trường đầu tư để 
kích thích tăng trưởng nên kinh tế. 

Chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn 
trong việc kiềm chế và đây lùi tình trạng siêu lạm 
phát của nên kinh tế. Tuy nhiên, trong điều kiện một 
nước có điểm xuất phát thấp, nền kinh tế chậm phát 
triển, thì việc duy trì một chỉ số lạm phát ở mức nào 
là hợp lý, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc 
kích thích tăng trưởng kinh tế, thúc đây đầu tư. Điều 
đó có nghĩa là không phải trong | bất kỳ trường hợp 
nào chỉ sô lạm phát càng giảm xuống thấp, càng thúc 
đầy tăng trưởng kinh tế và khuyến khích đầu tư phát 
triển. Hơn nữa lợi ích thiết thân của các nhà đầu tư 
là quan tâm đến môi trường tiền tệ, có tác dụng tạo 
ra nhiều cơ hội đem lại lợi nhuận, chứ không phải 
môi trường tiền lệ “ổn định” mang tính nhất thời, 
chứa đựng nhiều yếu tố giả tạo. 

Thực ra sức mạnh của đông tiền không chỉ đơn 
thuần thể hiện ở chỉ số lạm phát. Trong một nên kinh 
tế thị trường phát triển ôn định, sức mạnh của đồng 
tiền thể hiện năng lực của nền kinh tế, mà rõ nét nhất 
là ở ở quy mô của tông sản phâm quốc nội (GDP), chỉ 
số tăng trưởng của nó, sức mua của người dân, ở cán 
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ÔN ĐỊNH TIÊN TÊ 
VÀ NĂNG ĐỘNG HÓA 
MÔI TRUÙNG ĐẦU TƯ 


LÊ XUÂN ĐÌNH 


cân thanh toán xuất nhập khâu, tình hình tích lũy của 
dân cư và của nên kinh tế v.v. 

Thứ hai, quan điểm tiếp cận động đối với trạng 
thái ôn định của tiền tệ, nghĩa là đồng tiên được coi 
là đạt tới trạng thái ổn định khi lưu thông tiền tệ thực 
sự đóng vai trò là “chất bôi trơn” của toàn bộ “cỗ 
máy” kinh tế, góp phần đắc lực vào việc tạo ra môi 
trường đầu tư năng động cho nền kinh tế tăng trưởng 
nhanh, tăng sức mua của công chúng, xuất _ nhập 
khẩu đạt mức độ tích cực, bảo đảm tích lũy tốt cho 
nền kinh tế. Cách tiếp cận này khắc phục được sự lẫn 
lộn giữa lạm phát xuông thấp VỚI VIỆC xuất hiện các 
dấu hiệu của giảm phát (thiêu phát) đưa nên kinh tế 
tới chỗ suy giảm thu nhập, đình đốn sản xuất... tạo 
phản ứng dây chuyền tới nguy cơ bùng nô lạm phát 
cao kế sau đó. 

Vậy, trạng thái đó được xác định như thế nào, 
trên cơ sở những tiêu chí gì đang là vấn đề được 
nhiều nhà kinh tế quan tâm nghiên cứu. Mỗi hiện 
tượng kinh tế đều xuất phát từ một chuỗi các nguyên 
nhân trực tiếp, gián tiếp, nhưng trong chuỗi ấy chúng 
ta hoàn toàn có thể loại bỏ những nguyên nhân thứ 
yếu, chỉ lựa chọn một vài nguyên nhân chủ yếu, nổi 
trội đề đưa vào phân tích hệ thống. Trong trường 
hợp cụ thể chúng ta xuất phát từ mối liên hệ giữa các 
trạng thái khác nhau của lưu thông tiền tệ (mức 
độ lạm phát và giảm phát) với tỷ trọng đầu tư 
trong GDP. 

H - Về mối liên hệ giữa lưu thông tiền tệ và 
môi „ đâu tư. 


- Trong trường hợp lạm phát : Cách đây mấy 
năm làn Tạp chí Thông tin lý luận số 0/ 1295) Đại 
học tông hợp Mát-xcơ-va đã công bố kết quả khảo 
sát về môi liên hệ giữa mức độ lạm phát và hoạt 
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động đầu tư trên cơ sở số liệu thống kê thu thập từ 
25 nước có nền kinh tế thị trường phát triển và tương 
đối phát triển trong vòng 20 năm, và đi đến nạ số 
kết luận như sau : 

: Không có một thông số mang tính quy luật 
chung cho tất câ các quốc gia về mức độ lệ thuộc 
giữa tỷ trọng đầu tư trong GDP với mức độ lạm phát 
trung bình trong năm, nghĩa là không rút ra một kết 
luận chung nào cho tất cả các quốc gia : cứ tỷ lệ lạm 
phát cao thì tỷ trọng đầu tư trong GDP thấp và ngược 
lại... Vậy, vấn đề là tìm tính quy về bà. của từng 
quốc gia. 

- Giới hạn dưới (tối thiểu) của mức độ đầu tư 
trong GP là mức mà cho dù lạm phát tăng thì nó 
vẫn đứng ở mức vừa đủ để bảo đảm tái sản xuất nền 
kinh tế ở mức tối thiểu, nghĩa là mức đầu tự trong 
GDE của các quốc gia không bao giờ hạ xuống mức 
số không. 

- Nếu lạm phát đang ở mức thấp thì một sự tăng 
nhẹ chỉ số lạm phát sẽ có tác dụng kích thích đầu tư 
(kể cả tỷ trọng của nó trong GDP), vì nó làm giảm 
lãi suất thực tế của ngân hàng (khi lãi suất này đang 
đứng ở một mức nhật định trong khoảng thời gian 
nhất định). 

- Không phải chỉ số lạm phát tăng lên ở bất cứ 
giới hạn nào cũng kích thích đầu tư tăng. Chính vì 
vậy mà nhiều nhà kinh tế đã thông qua chỉ số lạm 
phát an toàn Fo (mức này không giống nhau Ở các 
quốc gia khác nhau, vì nó còn lệ thuộc vào rất nhiều 
yếu tố khách quan và chủ quan) để xác định mức độ 
ảnh hưởng của lạm phát đến tỷ trọng đầu tư trong 
GDP, kể cả mặt tích cực và tiêu cực. Trong trường 
hợp lạm phát hiện tại đang thấp hơn mức Fo thì sự 
tăng nhẹ lạm phát sẽ có tác dụng kích thích môi 
._ trường đầu tư - đầu tư có lợi do lãi suất thực tế giảm. 
__ Ngược lại, nếu lạm phát hiện tại năm ở mức cao hơn 
Fo thì tăng lạm phát sẽ tác động tiêu cực đến môi 
trường đầu tư, tỷ trọng đầu tư trong GDP giảm 
xuống... Dĩ nhiên, sự phân tích này loại trừ trường 
hợp siêu lạm phát đến mức làm đổ vỡ nên kinh tế. 

- Điều thật hấp dẫn là mức lạm phát an toàn Fo 
trong số 25 nước đã được khảo sát đều tương đương 
với chỉ số lạm phát trung bình trong thời gian 20 năm 
liên tục của các nước đó. Tác giả lý giải rằng mức 
lạm phát trung bình trong một khoảng thời gian dài 
là mức mà nền kinh tế đã “làm quen” hay “thích 
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nghỉ” được với nó, nghĩa là miễn dịch được với nó. 
Bởi vậy, môi trường đầu tư sẽ nhanh chóng trở nên 
năng động hơn khi mức độ lạm phát còn nằm ở mức 
thấp-dưới giá trị trung bình ấy của lạm phát. 

Trên cơ sở những lập luận trên, các nhà hoạch 
định chính sách kinh tế có thể xác định miễn giá trị 
tối ưu (miền an toàn) của chỉ. số lạm phát, từ đó đề 
xuất các phương án thích hợp trong điều tiết vĩ mô 
nền kinh t. Chẳng hạn khi lạm phát đang dao động 
xung quanh mức an toàn Fo, thì không có lý do gì 
phải quan tâm đến sự tác động tiêu cực của nồ đền 
hoạt động đầu tư, và lúc đó sẽ có điều kiện để hướng 
sự chú ý vào các yếu tố khác của điều tiết vĩ mô nên 
kinh tế nhằm khuyến khích đầu tư, tăng trưởng kinh 
tế. Phần lớn trong số 25 quốc gia cho kết quả tương 
đối về mức lạm phát “an toàn” là con số trên dưới 
10%/năm. Như vậy, khi mức độ lạm phất trên 
I0%/năm thì phải thường xuyên theo dõi xem mức 
đầu tư có còn đủ để làm tăng trưởng nên kinh tế và 
bảo đảm tái sản xuất. bình thường hay không. Nếu 
thấy xuất hiện những dấu hiệu „không bình thường thì 
phải có biện pháp kịp thời kiềm chế tốc độ và điều 
chỉnh lạm phát trở lại mức “an toàn”. 


Liên hệ những điều phân tích trên đây với thực tế 
nên kinh tế của nước ta, cho thấy : Thứ nhất, chúng 
ta chưa có nên kinh tế thị trường phát triển. Thứ hai, 
chúng ta cũng chưa có đủ thời gian phát triển nền 
kinh tế thị trường trong 20 năm liên tục để theo dõi 
số liệu về lạm phát, xác định mức lạm phát “an toàn” 
cho thật chuẩn xác. Tuy vậy, nếu loại trừ những năm 
đột biến có siêu lạm phát, và lấy mức lạm phát trung 
bình của 8 năm liên tục gân đây (kể từ năm 1991) 
chúng ta có được mức lạm phát trung bình là 
16,79%. Nhưng nếu tiếp tục loại bỏ mức lạm phát 
năm 1991 ra (lạm phát 67% là quá cao dễ gây ra 
“phương sai” lớn) thì chúng ta lại có mức lạm phát 
trung bình là 9,59%. Trong khoảng từ 9,59 - 10,79% 
chúng ta phải tìm cách chọn lấy một mức tối ưu mà 
có, thể coi là nền kinh tế đã thích ứng được đề làm 
mốc an toàn Fo của lạm phát. 

Điều thật lý thú là, cũng theo đuổi mục tiêu chọn 
một mức lạm phát tối ưu cho nền kinh tế như vậy, 
một cách tiếp cận khác (xem : Thời báo kinh tế số ra 
ngày 7-8-1999) đều đã cho ra kết quả tương đối 
trùng khớp. Tác giả bài báo cho rằng, một tỷ lệ tăng 
giá 8 - 10% trơng giai đoạn phát triển bình thường và 
khoảng 10 - 13% trong giai đoạn tăng trưởng cao 
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là hợp lý cho trường hợp nước ta để bảo đảm vừa 
kích thích được nhu cầu, vừa khuyến khích được 
đầu tư. 

b - Trong trường hợp thiêu phát : Lạm phát và 
thiểu phát đều là hai căn bệnh, tuy có khác nhau về 
hình thức biểu hiện, nhưng đều mang tính “trầm 
trọng” như nhau đối với mọi nền kinh tế. Và đã ` 
bệnh thì đều có chung một hậu quả là làm cho “c 
thể kinh tế” yếu đi ở mặt này hay mặt khác. Cụ thể 
do lượng tiền (chất bôi trơn) trong lưu thông thiếu 
hụt (cầu về tiền lớn hơn cung) nên tình trạng thiểu 
phát làm đình trệ nhiều hoạt động bình thường trong 
lưu thông hàng hóa, gây tắc nghẽn nhiều “huyết 
mạch” của quá trình tái sản xuất. Biểu hiện rõ nét 
nhất khi nền kính tế rơi vào thiểu phát là các luồng 


vốn đầu tư bị ngưng trệ (trong đó tiêu biểu là ngân . 


hàng thì thừa tiên, mà doanh nghiệp thì không vay), 
môi trường đầu tư trở nên kém năng động, tỷ trọng 
đầu tư trong GDP giảm, hàng hóa ê thừa, sản xuât 
đình đốn và cuối cùng là tốc độ tăng trưởng kinh tế 
giảm sút. 

Ở nước ta thời điểm trước tháng 3-1989, để có 
những giải pháp hữu hiệu khắc phục tình trạng lạm 
phát phi mã, chúng ta đã áp dụng nhiều biện pháp 
khôn khéo và đông bộ, trong đó có chủ trương 
đưa mức lãi suất tiên gửi lên cao 12%/tháng (cao gấp 
22- 36 lần lãi suất chung trên thế giới) nhằm mục 
tiêu rút bớt tiền từ lưu thông vẻ, tức là làm giảm cung 
về tiền cho lưu thông. Điều đó cũng có nghĩa là áp 
dụng chính sách tiền tệ chặt chẽ. Sau đó phần lớn các 
doanh nghiệp, - những “thành tố quan trọng” của “cỗ 
máy kinh tế”, lại đang trong trạng thái bế tắc do chưa 
thích ứng được với môi trường kinh doanh mới của 
cơ chế thị trường, không dám vay tiền để đầu tư sản 
xuất kinh doanh. Trước tình huống đó chúng ta đã 
Kịp thời điều chính chính sách, áp dụng biện pháp 
giảm dần lãi suất huy động, cùng với nhiều kênh 
điều tiết vĩ mô khác, đã có tác dụng vừa kiêm chế 
được lạm phát không để xây ra tình trạng thiêu phát, 
vừa duy trì được mức tăng trường hợp lý và tiếp tục 
tăng dần vào những năm tiếp theo (năm 1989 tăng 
trưởng đạt 4,69%, những năm sau là 5,10 ; 5,96 ; 
8,65 ; 8,07 ; 8,84 ; 9,54...). Có được điều đó cũng 
chính là do chúng ta đã tạo được môi trường đầu tư 
khá năng động, thu hút vốn đầu tư nước ngoài không 
ngừng tăng lên, trong đó phải kế đến vai trò của các 
chính sách tiền tệ. 
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Hiện tượng giảm lạm phát đã xuất hiện vào năm 
1993, khi mức lạm phát đang từ 17,5% (năm 1992) 
xuống còn 5,2% (năm 1993), sau đó trở lại 14,4% 
(năm 1994) và 12,7% (năm 1995). Sang năm 1996 
lại xuất hiện dấu hiệu giảm lạm phát mạnh, mức lạm 
phát đang từ 12,7% tụt xuống còn 4,5% (năm 1996), 
3,8% (năm 1997) và nhích lên 9,2% (năm 1998). 
Nhưng những năm này tốc độ tăng trưởng vẫn duy trì 
đều đặn ở mức cao trên 8%, cho nên không thể 
khẳng định là có dấu hiệu của thiêu phát (đễ thường 
rất hay nhằm lẫn giữa thiểu phát và giảm lạm phát). 
Cũng như 6 tháng đầu năm 1997 lạm phát chỉ ở mức 
1,1%, nhưng nền kinh tế vẫn đạt mức tăng trưởng 
cao là 8,8%, mặc dầu lạm phát giảm, nhưng giá cả 
của hầu hết các mặt hàng đều tương đối ổn định, 
hoặc có tăng cũng không đáng kể... Tất cả các diễn 
biến của thời kỳ này cho thấy đây là sự cân bằng vẻ 
cung cầu hàng hóa mà nên kinh tế đã đạt được, 
những diễn biến của lạm phát thấp trong trường hợp 
này không chứa đựng dấu hiệu của thiểu phát. 

Trong khi đó 10 tháng đầu năm 1999 giá hàng 
hóa dịch vụ giảm liên tục (tháng 3 giảm 0,7%, tháng 
4 giảm 0,6%, tháng 5 giảm 0,4%..., thắng 10 giảm 
1%). Nếu tính chung cho 6 tháng đầu năm, chỉ số giá 
cả tăng 1,6% (so với 6% của 6 tháng đầu năm 1998), 
còn 7 tháng đầu năm 1999 chỉ số giá cả chỉ còn 
1,2%. Tuy có ý kiến cho rằng có yếu tố chu kỳ là các 
tháng đầu năm giá cả thường tăng chậm hơn các 
tháng cuối năm, nhưng để loại trừ yếu tố đó, chúng 
ta hãy so sánh 6 tháng đầu năm giữa các năm với 
nhau (xem biểu). : 

Biểu : So sánh một số chỉ tiêu kinh tế và tiền tệ 

của 6 tháng đầu năm 


6 tháng đầu của các năm 


I998 999 
3- Tốc độ tăng trướng nền 


„wamm 
11 | 60 | Đố | 
kinh tế (GDP), % ¬ 
4 - FDI 6 tháng đầu năm 
(triệu USD) 2100 | 1427 


Nguôn : Niên giám thống kẻ, Nxb Thống kê 1998 và Thời háo 
kinh tế (ngày 7-8- I 999). 


I - Lượng tiền cung ứng cho 
lưu thông , % 
2: Lạm phát, % 


Nghiên cứu - Frao đôi 


Số Jiệu trên cho thấy xét về quan hệ tổng cung và 


tổng cầu, là cân đối lớn nhất của nên kinh tế, và nếu . 


lấy thước đo là GDP để ước lượng tông curig, thì 6 


tháng đầu năm 1999 nó chỉ tăng có 4,3% {so với - 


6,2% cùng kỳ năm trước). Ngoài ra còn phải tính đến 
các yêu tÔ khác, ví dụ, như phập siêu trong nửa đầu 
năm 1999 chỉ đạt 45,5% kế hoạch, và đáng lưu ý là 
đã giảm 12,85% so với cùng kỳ năm trước. Vậy mỗi 
khi cả 2 hiện tượng tổng cung tăng chậm. lại và giá 
cả giảm cùng xây ra, thì ắt hãn phải do có sự sa sút 
mạnh của tổng cầu nên kinh tẾ, kết quả là cung vẫn 
vượt quá cầu. Thực tế tốc độ tông cầu sa sút thê hiện 
khá rõ ở đầu tư tăng chậm, riêng FDI (khu VỰC đầu 
tư có ảnh hướng lớn đến tốc độ tăng trưởng nên kinh 
tế hiện nay) 6 tháng đầu năm 1999 chỉ đạt mức 885 
triệu USD, bằng 62% so với cùng kỳ năm trước, và 
đã 4 năm liên tục bị suy giảm. 


Ngoài ra trong tổng cầu của nên kinh tế cồn phải 
kể đến yếu tố chỉ tiêu thường Xuyên của nhà nước. 
Năm nay, dự kiến giảm 3, 8% so với năm 1998 do áp 
dụng nhiều biện pháp tiết kiệm, thu nhập của công 
chúng không tăng, thậm chí có bộ phận bị giảm đi do 
vốn đầu tư giảm, gây khó khăn trong việc tìm kiếm 
việc làm, lương của cán bộ công nhân viên chức khu 
vực nhà nước chưa được cải thiện... 

Tóm lại, hiện tượng thiểu phát do thiếu hụt tiền 
tỆ trong lưu thông trong các thắng đầu năm 1999 đã 
rõ ràng, Chính phủ đã đè ra hàng loạt các biện pháp 
nhăm kích cầu và nới lỏng chính sách tiền tệ để đạt 
chỉ tiêu kế hoạch về tăng trưởng kinh tế là Kịp thời 
và đúng đắn. Vấn đề còn lại là việc thực thi các chính 
sách ây trong chục sống như thế nào. 

IHII - Một số nhận xét và kiến nghị. 


Từ những phân tích trên, bước đầu chúng tôi nêu 
một số nhận xét và kiến nghị chính như sau : 


Một là, ốn định tiền tệ không phải là mục đích tự 
thân, mục tiều cuôi cùng và quan trọng hàng đầu của 
chính sách lưu thông tiên tệ là nhằm điều chỉnh các 
cần đối lớn, ngăn ngừa được hiện tượng tăng trưởng 
kinh tẾ quá lạnh, hoặc quá nóng để duy trì sự phát 
triển bền vững, trong đó mục tiêu trực tiếp nhất của 
chính sách tiên tệ là phải bảo đâm năng động hóa 
môi trường đầu tư của nền kinh tế. 

Hai là, cần thực thi có hiệu quả các yếu tố cấu 
thành để Áp dụng chính sách tiền tệ mở rộng. 
Mức dự kiến cung tiền tỆ trong năm 1999 là 16%. 
Nhiều -ý kiến cho rằng, đây là mức thấp nhất trong 
vòng 7 - 8 năm trở lại đây. Như vậy, nâng mức cung 


* 
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tiền tệ trong thời gian tới, ngoài việc khắc phục hiện 
tượng thiểu phát dẫn đến làm lạnh tốc độ tăng trưởng 
kinh tế, còn đó tác dụng khắc phục kịp thời chính 
sách tiền tệ chặt chẽ vốn đã không phù hợp với yêu 
cầu tăng trưởng nhanh của nền kinh tế trong giai 


- đoạn phát triện hiện nay. Yếu tố quan trọng tiếp theo 


là dần dần điều chính mức lạm phát lên, vì hiện nay 
lạm phát còn quá thấp so với tỷ lệ lạm phát hợp 
lý Fo. Vì vậy, trong 3 - 5 năm tới việc từng bước áp 
dụng chính sách tiên tệ mở Tộng, nâng nhẹ mức lạm 
phát lên tới tỷ lệ lạm phát tối ưu sẽ có tác dụng. kích 
thích đầu tư làm năng động thêm môi trường đầu tư 
của nên kinh tế. 


Ba là, về vấn đề giảm lãi suất ngân hàng. Ngân 
hàng Nhà nước đã hai lần hạ lãi suất trần cho 
Vay xuống còn Ì ›15%/tháng trong đợt đầu (kế từ 

1-6-1999) và tiếp tục hạ xuông 1,05%/tháng (kể từ 
1-8-1999) và 0 ;ð30/thng (kể từ 25-10-1999). Đây 
là dấu hiệu tích cực cho nên kinh tế, đặc biệt cho các 
nhà doanh nghiệp - vốn xưa nay có không Ít ý kiến 
cho rắng “làm ra được bao nhiêu cũng chỉ vừa đủ để 
nuôi lãi suất của ngân. hàng”. Mặc dầu vậy, trên thực 
tế vẫn đang 4 tồn tại các nghịch lý, như : lãi suất hạ 
nhưng vốn vẫn còn tôn đọng lớn trong các ngân hàng 
thương mại, chứng tỏ ngoài các yêu tố do ách 
trong thủ tục cho vay, do cơ cầu nguồn vốn ngắn hạn 
và dài hạn chưa phù hợp với nhu câu thực tế, do cách 
giám định các dự án vay chưa thật hoàn chính, cũng 
như hinh thành các dự ân chưa có tính khả thi..., điều 
đặc biệt cần lưu ý là do nhiều doanh nghiệp đang rơi 
vào tỉnh trạng ế đọng không tiêu thụ được hàng hóa 
làm ra, nhu câu tiêu dùng của nên kinh tế nói chung, 
cũng như của dân cư nồi riêng suy giảm, nên nhu cầu 
vay vốn sản xuất ngưng trệ. Chính đây cũng là biểu 
hiện của thiểu phát trong nền kinh tế. 


_Ngân hàng Nhà nước quyết định tiếp tục hạ lãi 
suất trần xuông 0,85%, trong khi vẫn giữ nguyên lãi 
suất cho vay của Ngân hàng thương mại và cô phần 
nông thôn là 1 -155%/thằng, và của quỹ tín dụng nhân 
dân là l s3 2/thẳng. Có ý kiến cho rằng đó là do nhu 
cầu vay vốn ở nông thôn cao, nhưng thực tế trong 
điều kiện sản: xuất nông nghiệp ó Ở nước ta còn mang 
nặng tính tiểu nông, và như vậy, cả về lý luận 
lẫn thực tiễn đều thừa nhận rằng sản Xuât nông 
nghiệp với những đặc điểm ấy vẫn còn nằm ngoài 
“quy luật bình quân. hóa lợi nhuận”, tuyệt đại đa sô 
nông dân nước ta vân còn trong tình trạng sản xuất 


(Xem tiếp trang 48) 
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NƯỚC SẠCH VÀ VẤN ĐỀ BỨC THIẾT 
và CUNG CẤP NƯỚC SẠCH CHO NHÂN DÂN 


ƯỚC sạch là yếu tố tự nhiên có liên quan 

trực tiếp đến sự sống trên trái đất. Xã hội 

phát triển càng cao thì nhu cầu cung cấp 
nước sạch càng lớn. Nước sạch đã trở thành mối 
quan tâm hàng đầu của toàn nhân loại, đòi hỏi bức 
xúc của mỗi quốc gia. Nguy cơ cạn kiệt nguồn 
nước và ô nhiễm môi trường không chỉ ở các 
nước đang phát triển mà cả ở những nước phát 
triển, Nhiều hội nghị quốc tế về môi trường và phát 
triển trên thế giới (tại Đa-blin năm 1992, Ri-ô 
Đê-gia-nê-rô Bra-xin, Ngày nước thế giới họp 
ở Pháp năm 1998...) đã cảnh báo về những nguy 
cơ đó. 

Nguồn nước trên toàn trái đất (theo Bách khoa 
toàn thư Nước, 1990) có tông lượng l 357,5 triệu 
km ; nước mặn đại dương là 1 320 triệu km3, 
chiếm 97,2% ; băng vĩnh cửu là 29 triệu km3, 
chiếm 2,15% ; nước ngọt 8,5 triệu km3, chiếm 
0,65%. Phần nước ngọt 8 503 ngàn km3, trong đó 
nước ngầm là 8 300 ngàn km3, chiếm 97,54% ; hơi 
nước trong khí quyển 13 ngàn km3, chiếm 0,16% ; 
nước thấm trong đất 67 ngàn km3 chiếm 0,80% ; 
sông hồ 126 km3, chiếm 1,50%. Con số này cho 
thấy nguồn nước ngọt thường được sử dụng từ 
sông hỗ là rất hạn chế. Nguồn nước ngầm tuy lớn 
nhưng muốn khai thác được phải đầu tư khá lớn và 
công phu. 

. Nước ngọt là tài nguyên có tái tạo, nhưng SỬ 
dụng phải cần bằng nguồn dự trữ và tái tạo, để phát 
triển và tiếp diễn sự sống lâu bền. Con người, động 
thực vật sẽ không tổn tại được nếu thiếu nước. Vì 
vậy, giá trị của nước được xem như dòng mâu nuôi 
cơ thể con người - dòng máu sinh học. Nhưng nước 
cũng gây tai họa và tử vong cho con người khi bị 
nhiễm bẩn, bão lụt, hạn hán. 
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Nhìn chung, cách sử dụng nước hiện nay trên 
thế giới còn lãng phí rất lớn. Nước bị xem như 
không có giá trị đáng kể và là nguồn vô tận. Mức 
sử dụng nước từ năm 1990 đến 1995 đã tăng lên 
6 lần, gấp đôi so với số tăng về dân số trong cùng 
thời kỳ. Bước vào 3 thập niên đầu tiên của thế 
kỷ XXI, năm 2025 dân số thế giới ước tính là 
8,3 tỉ người, tăng thêm gần 3 tỉ người so với hiện 
nay. Lúc đó mức sử dụng nước sẽ tăng gấp 4 lần so 
với tăng dân số do nhu cầu về nước sinh hoạt, sản 
xuất công nghiệp. Vì vậy, ngay từ bây giờ, nếu 
không có ý thức bảo vệ, tái tạo nguồn nước thị 
nguy cơ thiếu nước sẽ là tai họa lớn cho cuộc sống 
và sự phát triển kinh tế của con người. 

Trong vòng 40 năm qua, con người đã tiêu thụ 
nguồn nước ngọt tăng gấp 3 lần. Nhiều quốc gia. 
đặc biệt là ở châu Phi và châu Á, chiếm khoảng 
1⁄3 dân số thế giới hiện đang thiếu nước ngọt 
nghiêm trọng. Tình trạng này sẽ còn nghiêm trọng 
hơn vào thế kỷ tới, nếu không tiết kiệm và khai 
thác nước một cách có kế hoạch. Hằng năm trên 
thế giới có 25 triệu người chết do thiếu nước sạch. 
Nguy cơ bùng nổ chiến tranh cục bộ do vấn đề 
nước giữa các quốc gia vào đầu thế kỷ XXI sẽ 
nhiều hơn so với tranh chấp về dầu lửa. Ngay bây 
giờ người ta có thể thấy được lò lửa đang tiềm tàng 
trên bản đồ thế giới, ở khu vực các sông lớn chảy 
qua những vùng dân cư đông đúc và khô cần. Theo 
dự báo của Viện canh phòng thế giới, đến năm 
2020 khoảng 40% nhân loại sẽ sống ở vùng thiếu 
nước. Thiếu nước sẽ trở thành hiểm họa của nhân 
loại. Tai họa sa mạc hóa đang và sẽ là nguyên nhân 


* TS. Thứ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Phó 


trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về cung câp nước 
sạch - vệ sinh môi trường 


Thực tiền - Hinh nghiệm 


trực tiếp gây đói khô cho hàng tỉ người và làm 
hàng triệu người bị chết. Theo Tổ chức lương thực 
thế giới (FAO), do lượng đất canh tác giảm hẳn 
vào năm 2020, khoảng 55% dân số châu Á sẽ sống 
ở các quốc gia mà 1/5 nhu cầu ngũ cốc phải nhập 
từ nước ngoài. Mỹ là nước xuất khẩu lớn nhất hiện 
nay cũng chỉ có đủ cho nhu cầu trong nước. Trong 
khi đó, nhiệt độ bầu khí quyền, do ảnh hưởng của 
hiệu ứng nhà kính đã tăng lên 0,219C so với nhiệt 
độ bình quân từ năm 1961 đến 1990. Dự kiến đến 
năm 2020, nhiệt độ bẻ mặt trái đất sẽ tăng thêm ít 
nhất 0,59C và điều này sẽ còn gây ra mất ổn định 
về khí hậu như tăng số lượng các trận bão, hạn hán 
và băng giá. 

Điều quan trọng là phải bi phụ nguồn nước. 
Muốn bồi phụ nguồn. nước thì cần có cây và rừng. 
Bảo vệ rừng là vấn đề đặt ra cấp thiết hơn bao giờ 
hết. Tốc độ phá rừng hiện nay trên thế giới là 
13 triệu ha/năm. Diện tích được bảo vệ mới có 6%. 
Dư luận chung đang gây sức ép mạnh mẽ đối với 
các nước công nghiệp phát triển giàu có, đòi các 
nước này phải có trách nhiệm lớn hơn trong việc 
bảo vệ môi trường và giúp đỡ các nước nghèo về 
kỹ thuật và tài chính. Bởi lẽ hơn ai hết họ được 
hưởng quá nhiêu quyền lợi và thành quả có được 
nhờ khai thác tài nguyên đến cạn kiệt và làm ô 
nhiễm nguồn nước. 

Nguôn nước ở Việt Nam có mức tổng 
lượng hằng năm là 880 km3, mức bình quân 
12 571 m3/người. Có thể nói nước ta là một quốc 
gia tương đối giàu tài nguyên nước hơn Mỹ, Trung 
Quốc, Phi-lip-pin, Thái Lan, Cam-pu-chia, nhưng 
thua Lào. Tuy nhiên, nhu cầu nước ở Việt Nam 
ngày một tăng cao do phát triển sản xuất và dân số. 
Dự báo vào năm 2010 ở miền Đông Nam Bộ, Nam 
Trung Bộ và Tây Nguyên sẽ thiếu nước. Năm 2040 
châu thổ sông, Hông cũng rơi vào tỉnh cảnh tương 
tự. Nguồn nước ở Việt Nam có nhiều yếu tố hạn 
chế như phân bố không đều trong năm, lượng nước 
trong mùa khô chỉ chiếm khoảng 20%. Có vùng 
nhiều nước như Bắc Quang, Móng Cái, Bạch Mã 


nhưng cũng có một số vùng ít nước như Mũi Nạy, | 


Hàm Tân. Ở vùng châu thổ, đặc biệt là vùng đồng 
bằng sông Cửu Long nước chua (pH thấp), phèn 
(do đất có sulfua, sulfat), mặn, độ đục cao quanh 
năm hoặc vào mùa lũ lụt. Đại bộ phận lượng nước 
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hằng năm là từ các quốc gia khác chảy về (khoảng 
64%), chỉ có (khoảng 36%) sản sinh trên lãnh thổ 
Việt Nam. Do đó quản lý nước trên bình diện quốc 
gia đang được đặt ra cấp bách và phải tìm cho bằng 
được giải pháp cân bằng hợp lý. Nước mặt và kể cả 
nước ngầm đang sử dụng cho sinh hoạt: bị ô 
nhiễm nghiêm trọng nên người dân khát nước sạch 
trên tài nguyên nước và chết vì bệnh tật khá cao. 
Lượng nước mưa ở nước ta rất dồi dào, trung bình 
từ 1 200 - 2 000 mm/năm. Tuy nhiên, nước ta cũng 


chịu sự tàn phá nặng nê do thiên nhiên gây ra như 


bão, lụt lũ ~ 

Chúng ta thiếu những điều kiện cần thiết để bôi 
phụ nguôn nước. Rừng bị tàn phá do chất độc hóa 
học của chiến -tranh, của 1,2 triệu người còn du 
canh du cư, khai thác thiếu quản lý. Hiện nay, diện 


-tích rừng bao phủ so với những năm đầu thế kỷ xX 


chỉ còn 25%. Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ 
trương phủ xanh đất trống đôi núi trọc, đóng cửa 
rừng tự nhiên nhằm phát triên kinh tế, tăng cường 
bồi phụ nguồn nước. Mục tiêu đặt ra là vào 
năm 2005 nâng diện tích trồng rừng lên 6 triệu ha 
để 10 năm sau chúng ta có độ che phủ từ 40% 
đến 50%. | 

Để có nguồn nước sạch đã là một vấn đề bức 
xúc, nhưng cung cấp nước sạch cho nhân dân lại là 
vấn đề khó khăn, bức xúc hơn. Nước sạch có thể 
được hiểu là nước trong không màu, không mùi, 
không vị, không chứa các chất tan và vi khuẩn 
không gây bệnh, không nhiều quá mức cho phép 
và tuyệt đối không có vi sinh vật gây bệnh cho 
người. Nước sạch có ý nghĩa quan trọng như vậy 
nhưng tỷ lệ hộ nhân dân, đặc biệt người dân nông 
thôn được hưởng cung cấp nước sạch của nước ta 
còn rất thấp so với thế giới và trong khu vực. Đến 


. nay, mới chỉ có 38% số người dân nông thôn được 


hưởng nước sạch. Đối tượng nghèo khô, chính sách 
chỉ chiếm tỷ lệ 38,5% trong tổng số người được 
hưởng lợi về nước sạch. Tại các đô thị có khoảng 
7 triệu người được cấp nước sạch (chiếm 1/2 dân 
số đô thị). Ở các thành phố lớn như Hà Nội, Hải 
Phòng, TP Hồ Chí Minh, tỷ lệ nhân dân được 
cấp nước sạch mới đạt từ 60 -70% ; các đô thị trung 
bình đạt 50%, các thị xã, thị trấn nhỏ chỉ đạt 
dưới 30%. 

Vấn đề khó khăn, nan giải trong việc cung cấp 
nước sạch cho nhân dân lại do chính chúng ta gây 
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ra. Các chất thải từ nhà máy công, nông nghiệp, 
bệnh viện.. . đang xả ra vô tội vạ đối với môi trường 
sống của con người. Chỉ riêng Hà Nội, tông lượng 
nước hằng ngày khoảng 320 000 m3, trong đó 1/3 
là nước thải công nghiệp, hầu hết không được xử lý 
đổ thẳng ra hệ thống thoát nước thành phố. Hệ 
thống thoát nước bị quá tải, Bây úng ngập trong 
mùa mưa ở nhiều khu vực. Nếu trữ lượng phân của 
hơn một triệu dân nội thành Hà Nội một ngày 
(khoảng 180 tấn), chưa kể đến chất độn và nước 
đội trong các hố xí tự hoại, không được xử lý sẽ là 
nguồn ô nhiễm lớn. Hà Nội còn có gần 4 000 hố xí 
công cộng với khoảng hàng chục tấn phân lưu cữu 
không được xử lý. Chất thải từ hơn 20 bệnh viện, 
hàng chục lò giết mổ gia súc đổ thẳng ra cống 
ngầm, mương. Bốn con sông chính của Hà Nội với 
chiều đài khoảng 38,5 km, 111 ao hồ có diện tích 
650 ha đều bị ô nhiễm, đặc biệt là sông Tô Lịch, 
Kim Ngưu, hồ Giảng Võ, Bẩy Mẫu, và Thiền 
Quang đều bị ô nhiễm nặng nề cả về hóa học và vi 
khuẩn. | 

Ngoài tình trạng nước mặt kể trên, nước ngầm 
cũng bị nhiễm bẩn đến mức báo động. Nhiêu công 
trình nghiên cứu cho thấy 71% giếng khoan khai 
thác nước ngầm có hàm lượng PO4.-3 tăng theo thời 
gian, thậm chí có giếng hàm lượng nhiễm bẩn 
này vượt quá tiêu chuẩn cho phép tới 10 lần. Trong 
114 giếng nước được nghiên cứu có hơn 70 giếng 
bị nhiễm bẩn từ vài lần đến 40 lần lớn hơn mức tiêu 
chuẩn. Ngoài PO4-3, nước ở Hà Nội còn chứa 
nhiều chất hữu cơ có gốc NH4 và các chất khác 
vượt quá tiêu chuẩn cho phép. 

Nguôn nước ở các vùng nông thôn nước ta hiện 
nay chưa được quản lý tốt và đang bị ô nhiễm nặng 
nề do tập quán vệ sinh làm cầu tiêu trên sông, 
rạch ; đi tiêu bừa bãi và nuôi cá bằng phân người, 
chăn thả gia súc, gia cằm và vứt bỏ đủ mọi loại rác 
trên kênh rạch. Các hóa chất dùng trong nông 
nghiệp gây hại cho môi trường nước không ít. Đó 
là điều làm cho phần lớn kênh, rạch, ao, hồ, đồng 
ruộng và nhiều con sông lớn nhỏ bị ô nhiễm 
nghiêm trọng. Tài nguyên nước - tài nguyên sống 
còn của quôc gia chưa được quản lý chặt chẽ, sử 
dụng hợp lý. Chúng ta cũng chưa đưa ra được các 
giải pháp có hiệu quả để ngăn chặn tác hại của 
nước như : hạn hán. mưa bão, lũ... hằng năm đã gây 
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ra thiệt hại to lớn về người và của. Đây là những 
vấn đề bức xúc, liên quan đến cung câp nước sạch 
cho nhân dân, đòi hỏi các cấp các ngành, các địa 
phương và các cơ quan chức năng phải hết sức 
quan tâm. 

Bảo đảm nguôn nước sạch cho nhân dân hiện 
nay đã và đang là mối quan tâm đặc biệt của Đảng 
và Nhà nước. Bộ Chính trị đã có Chỉ thị 36-NQ/TƯ 
vê tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong 
thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 
trong đó nhấn mạnh : phủ xanh 40% diện tích 
rừng, bảo đảm 80% dân số cung cấp nước sạch, xử 
lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm... Chính phủ cũng 
đã quyết định Chương trình nước sạch - vệ sinh 
môi trường nông thôn là một trong bảy Chương 
trình mục tiêu quốc gÌa, VỚI quyết tâm đến năm 
2005 bảo đâm 80% sô dân nông thôn (gần 50 triệu 
người) sẽ được sử dụng nước sạch, 50% hộ gia 
đình có hố xí hợp vệ sinh, 30% số chuồng trại chăn 
nuôi và 10% số làng nghề có hệ thống xử lý chất 
thải. 

Để thực hiện được những mục tiêu của Chương 
trình quốc gia. bảo đảm sự bình đẳng về quyền lợi 
được hưởng nước sạch cho toàn dân ; đặc biệt là 
người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên 
giới, hải đảo, cần phải có giải pháp đồng bộ về 
nguồn vốn, nhân lực, kỹ thuật công nghệ, cơ chế 
chính sách đầu tư và đặc biệt là xã hội hóa cung 
cấp nước sạch và vệ sinh môi trường. Trước mặt, 
chúng ta cần tập trung thực hiện một số vấn đề cơ 
bản sau : 

Một là : Công tác giáo dục truyền thông đóng 
vai trò then chốt và quyết định trong công cuộc vận 
động. xã hội tham gia thực hiện Chương trình quốc 
gia về cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường. 
Thông qua các mô hình điểm về cung cấp nước 
sạch và vệ sinh môi trường cũng như các mô hinh 
tổ chức quản lý. vận động nhân dân gÓp vốn xây 
dựng công trình, mô hình quay vòng vồn, lập quỹ 
đoàn kết ngành nước, mô hình hợp tác xã cổ phần. 
hộ nông dân vay vốn... để tô chức các đợt tuyên 
truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và 
truyền thông trực tiếp bằng các tờ rơi, áp phích, hội 
họp, tập huấn, tham quan. Đưa các nội dung về 
cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường vào 
chương trình giáo dục của tất cả các bậc học đề 
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mọi người dân hiểu biết và trong điều kiện kinh tế 
còn khó khăn vẫn có thể chủ động xây dựng công 
trình nước sạch cho gia đình và cộng đồng. 

Hai là : Nước sạch phải tùy điều kiện địa lý và 
nguồn nước của từng vùng mà có giải pháp kỹ 
thuật công nghệ thích hợp như giếng khơi, giếng 
đào, lu, bể chứa nước đến các : công nghệ cấp nước 
tập trung, khai thác nước ngầm, nước mặt ; đồng 
thời có biện pháp xử lý các công nghệ như : 
KATOX, KATAWA, CONTACT, ALUWAT, 
làm thoáng tự nhiên, lọc cất, khử trùng tại chỗ, 
chất keo tụ ANH-96, phèn nhôm và PACN-95. 

Chú trọng mô hình công nghệ cấp nước cho 
miền núi như : giếng đào, giếng khoan, bể, lu chứa 
nước và tận dụng nguồn nước mưa. Mô hình cấp 
nước bể hệ tự chảy với các vùng núi có địa hình 
dốc, phục vụ cho nhóm hộ, một bản, liên bản. Xử 
lý nguồn nước tự nhiên có sẵn không phải đầu tư 
kinh phí tốn kém cho việc khai thác ; chỉ lắp đặt 
hệ thống dẫn nước đưa vào sử dụng, bảo đảm nước 
đủ tiêu chuẩn cho sinh hoạt của người dân vùng 
cao. Mô hình cấp nước hệ tập trung vừa và nhỏ, sử 
dụng các giếng khoan đã có sẵn, đường kính nhỏ, 
thay bơm tay bằng bơm lắp điện loại nhỏ, phù hợp 
với giếng có lưu lượng nước từ 2 đến 3m3/giờ, 
nối mạng phục vụ cho từng cụm dân cư từ 20 đến 
100 hộ. Mô hình này đã được thí điểm lắp đặt 
85 công trình tại 25 tỉnh. Thực tế cho thấy đây là 
mô hình phù hợp với những vùng dân cư tẬp trung 
tại các thị trấn, thị tứ, làng, xã, vừa rẻ tiền vừa dễ 
quản lý, tập trung được hằng trăm giếng đã có, 
tránh việc khoan thêm giêng mới, bảo vệ được 
nguôn nước ngầm. 

Ba là : Triển khai các mô hình về đầu tư và tổ 
chức quản lý. Kết hợp vốn Nhà nước với quốc tế, 
vốn huy động từ nhân dân với vay tín dụng ưu đãi 
để đầu tư xây dựng, quân lý, khai thắc và thu hồi 
hoàn trả nợ vốn, hoặc cho vay quay vòng tiếp. Mô 
hình này đã được áp dụng thành công tại 5 tỉnh và 
đang được nhân ra diện rộng. Mô hình tư nhân bỏ 
vôn xây dựng, quần lý, khai thác kinh doanh, dịch 
VỤ Cung câp nước sạch. Ở Bến Tre hiện có 4 gia 
đình tư nhân tự bỏ vốn hằng tỉ đồng để đầu tư xây 
dựng nhà máy nước, được nhân dân đồng tinh ủng 
hộ. Mô hình hợp tác xã cổ phần cung cấp nước 
sạch đang được áp dụng có hiệu quả tại xã Nam 
Giang, Nam Trực, Nam Định. Trong khi nguồn 
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vốn Nhà nước có hạn, chúng ta cần phải triển khai 
huy động mọi nguồn vốn mới có thể đạt được mục 
tiêu cung cấp nước sạch cho toàn dân. 

Bốn là : Tăng cường công tác đào tạo, quản lý, 
vận hành. Trên cơ sở bộ máy tổ chức hiện tại, cần 
củng cố chức năng, nhiệm vụ, nâng cao trình độ 
chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân cấp 
nước và vệ sinh môi trường. Đào tạo cần bộ không 
chỉ chú trọng ở cấp Trung ương, tỉnh, huyện mà 
còn cả ở cấp xã, thôn, bản về quản lý, quy hoạch, 
kỹ thuật khai thác, lắp đặt, vận hành, duy tu, bảo 
dưỡng... - 

Làm sao để toàn dân từ miền ngược đến miễn 
xuôi, từ nông thôn đến thành thị đều có thể áp 
dụng công nghệ xử lý nước, tạo ra nước sạch ; xử 
lý nước thải, vệ sinh môi trường bằng các công 
nghệ từ thấp đến Cao, đáp ú ứng đòi hỏi thực tế cần 
xử lý các nguồn nước, chất thải trong sinh hoạt và 
sản xuất ở Việt Nam. 

Năm là : Ban hành cơ chế kinh tế, pháp luật 
thuận lợi cho mọi tổ chức doanh nghiệp, tư nhân, 
nước ngoài được đầu tư vào dịch vụ cung cấp TƯỚC 
sạch và vệ sinh môi trường, trong đó vấn đề quan 
trọng hàng đầu là ban hành khung giá nước sạch, 
xử lý chất thải sinh hoạt và sản xuất để đa dạng 
hóa dịch vụ cấp nước và vệ sinh môi trường. Thực 
hiện từng bước nước là hàng hóa kinh tế. người sử 
dụng nước phải trả cả giá xử lý nước thải, người 
làm ô nhiễm nước do sân xuất hàng hóa phải tính 
giá xử lý chất thải vào giá thành sản phẩm. Ban 
hành chính sách điều tiết để những người nghèo 
nhất cũng được hướng các tiện nghỉ tối thiểu của 
vệ sinh và được cung cấp nước sạch đủ cho sinh 
hoạt. Có chính sách ưu đãi về cung cấp nước sạch 
cho vùng sâu, vùng xa, vùng đói nghèo và vùng 
căn cứ cách mạng. Tăng cường khảo sát, cập nhật 
quản lý tông hợp tài nguyên nước, tình trạng ô 
nhiễm nước, không khí, đất để có biện pháp đối 
phó trước mắt và ngăn chặn nạn thiếu nước cho 
sinh hoạt và sản xuất. 

Sáu là : Khắc phục sự cố môi trường ngày 
càng nhiều, nhất là lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu 
Long và miền Trung. Nhịp độ lũ lụt tăng, nước lũ 
đến nhanh hơn trong những năm gần đây. Bão lụt 
ở miền Trung gây thiệt hại to lớn về người và của. 
Chỉ trong 2 ngày 3 đêm, mưa lớn như đổ nước 
dâng tràn khấp dải đất miền Trung, lượng mưa 
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trung bình từ 700mm đến 1000mm, có nơi 
1 200mm, đã dìm hầu hết đồng bằng, làng mạc các 
tỉnh này trong biển nước. Hằng trăm người dân bị 
chết và mất tích. Hằng chục ngàn nhà dân bị SỤP 
đổ, cuốn trôi, vùi sâu trong đất... Nguyên nhân có 
thể do rừng đầu nguôn bị hủy hoại, giảm khả năng 
giữ nước, cũng có thê do khí hậu khu vực thay đối 
làm gia tăng lũ lụt. Vấn đề cấp thiết đặt ra sau lũ 
lụt là phải làm sạch nguồn nước ; đặc biệt là nước 
dùng trong sinh hoạt. Tích cực. và khẩn trương làm 
vệ sinh môi trường sông suối, ao hồ, công sở, 
đường làng, ngõ xóm, vườn tược, nhà cửa sạch sẽ. 
Sau lũ lụt nhiều nơi bị ô nhiễm, dễ trở thành nguồn 
dịch bệnh vô cùng nguy hiểm như tả, lị, thương 
hàn, giun sán, đau mắt... lan rộng làm chết nhiều 
người. Cần hỗ trợ đủ lượng hóa chất, thuốc men và 
cung cấp các công nghệ xử lý nước để có đủ nước 
sạch cho đồng bào, bảo vệ sức khỏe, ổn định đời 
sống và phát triển kinh tế. 

K¡nh nghiệm cho thấy ở đâu có sự quan tâm 

đặc biệt của các cấp Ủy đảng, chính quyền, của các 
ban, ngành, đoàn thể, xã hội, cụ thể là người đứng 
đầu các cấp chính quyền quyết tâm thực hiện với 
phương thức tiếp cận tổng thể, gắn kết các chương 
trình, dự án nước sạch với các chương trình xóa 
đói giảm nghèo, định canh, định cư, trồng rừng... 
tích cực tuyên truyền, vận động để người dân hiểu 
biết, tham gia thì chương trình nước sạch mới đạt 
tỷ lệ phục VỤ Cao. Ở đâu công tác chỉ đạo và quản 
lý nước sạch, vệ sinh môi trường yếu kém, bất cập, 
thiếu cơ chế và phương thức phối hợp chặt chẽ, 
đồng bộ, công tác thanh tra kiểm tra và xử lý các 
tiêu cực, vi phạm Luật tài nguyên nước, Luật bảo 
vệ môi trường bị coi nhẹ, thiếu sự tham gia tích 
Cực của quân chúng, thiếu cơ chế, chính sách thích 
hợp thì ở đó tình trạng nước sạch, vệ sinh môi 
trường trở nên nghiêm trọng và bức xúc. 
— Nước sạch là nguồn tài nguyên quý giá cần 
được bồi phụ, giữ gìn và tiết kiệm. Khai thác, sử 
dụng, chống. suy thoái, ô nhiễm các nguồn nước là 
nhiệm vụ hết sức quan trọng trong thời kỳ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm bảo đảm định 
hướng đúng đắn cho phát triển kinh tế - xã hội theo 
nguyên tắc bền vững. Sự nghiệp này muốn đạt 
được tốc độ nhanh và vững chắc, nhất thiết phải có 
sự nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyên, các 
đoàn thể và sự tham gia tự giác của toàn dân. Œ 
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ỐN ĐỊNH TIỀN TỆ... 
(Tiếp theo trang 43) 


nhỏ - “lây công làm lãï”. Do đó, “các quy luật chung 
của tín dụng không áp dụng vào nông dân được” (), 
Họ phải được hưởng một lãi suất riêng có mức độ ưu 
đãi thỏa đáng. Điều đó lại càng đòi hỏi các nhà 
hoạch định chính sách lưu ý, nếu thực sự chú trọng 
kích cầu tiêu dùng của một khối dân cư đông đảo 
nhất của nền kinh tế trong khu vực nông nghiệp và 
nông thôn (chiếm hơn 70% lao động và gần 80% 
dân số cả nước). 

Bốn là, bên cạnh các giải pháp kịp thời về điều 
chính chính sách tiên tệ và tài chính như vừa qua đã 
làm, nhằm phối hợp đồng bộ với các biện pháp thúc 
đây sản xuât, kích thích xuất khẩu, mở rộng đầu tư... 
phải đồng thời coi trọng đến một loạt các biện pháp 
khác có ý nghĩa hỗ trợ, như chính sách giá cả trong 
một. số sản phẩm của các ngành do nhà nước độc 
quyền, không thể dùng biện pháp tăng giá để tháo gỡ 
khó khăn vê mặt tài chính. Ngoài ra, biện pháp đặc 
biệt quan trọng hiện nay là cải cách chính sách tiền 
lương cho cán bộ công chức khu vực hành chính sự 
nghiệp, vốn đã bị giảm quá nhiều về giá trị thực tế 
trong mây năm vừa qua. Ngoài tác dụng mở rộng chi 
tiêu trong nước (tăng cầu tiêu dùng kích thích sản 
xuất phát triển), cải cách chính sách tiên lương còn 
tạo ra được động lực để khuyến khích tinh thần lao 
động sáng tạo, đề cao trách nhiệm cá nhân, nâng cao 
năng suất lao động, hiệu quả công tác ngay trong 
khu vực kinh tế của Nhà nước. Chung quanh vân đề 
này nhiều ý kiến cho rằng việc điều chỉnh lương tôi 
thiểu hay hoàn thiện thang bảng lương ít có tác dụng 
khắc phục những hiện tượng bất hợp lý, bất công 
trong thu nhập giữa các nhóm dân cư, các khu vực 
kinh tế khác nhau, vì cái nút cuối cùng gây ra bế tắc 
trong cải cách cơ bản chế độ tiền lương vẫn là do 
thiếu nguồn tài chính. Bởi vậy, bước đột phá trong 
cải cách tiên lương phải nằm ngay trong cơ chế và 
chính sách tài chính, trong việc đôi mới phương thức 
hoạt động của các ngành theo hướng khoán quỳ 
lương, xóa bỏ triệt đề bao cấp, tạo nguôn đề giải 
quyết tiền lương trong khu vực sự nghiệp, tiến tới 
tách ra thành khu vực dịch vụ công... L] 


( Xem :C Mác và Ph. Ăng ghen ; Toàn tấp, Nxb Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 1996, t 15, phần II, tr 530 
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nông nghiệp và nông thôn là một nội dung 
quan trọúg trong CNH, HĐH đất nước nói 
chung. Trong tiến trình CNH, HĐH, cần thực hiện 
chuyên dịch cơ cầu kinh tế, phát triển cơ sở hạ 
tẳng, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và phát 
triển nguồn nhân lực. Gia Lâm, một huyện ngoại 
thành Hà Nội, đã phát huy được lợi thế, thực hiện 
có kết quả bước đầu các nhiệm vụ nêu trên. 
„Gia Lâm có một vị (rí rất thuận lợi, năm ở đầu 
mối giao thông thủy, bộ và đường SẮ ; › có thị 
trường tiêu thụ hàng hóa lớn, đồng thời, có nguồn 


C? nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) 


Gia Lâm trên con đường - 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa : 
nông nghiệp vỏ nông thôn - 


- NGUYÊN VŨ BÌNH 


cung cấp nguyên liệu lớn từ vùng đồng bằng sông 
Hồng đến vùng núi trung du: phía Bắc. Đất nông 
nghiệp của Gia Lâm khá lớn, có tiêm năng đa dạng 
hóa sản xuất nông nghiệp nhất là nông sản tươi 
sống khó vận chuyển đi xa như : rau, hoa quả tươi, 
sữa tươi cho tiêu dùng tại chỗ. Gia lâm cũng là nơi 
có nhiều ngành nghề thủ công nghiệp truyền thống 
phát triển, đội ngũ nghệ nhân đông, lực lượng lao 
động có tay nghề không chỉ lớn về số lượng mà 
còn đa dạng về ngành nghệ, Đây chính là nội lực, 
tiềm năng để Gia Lâm có thể thúc đây nhanh quá 
trình công nghiệp hóa nông nghiệp - nông thôn. 
Trên địa bàn còn có hàng chục doanh nghiệp của 
trung ương và thành phố. Các cơ quan nghiên cứu 
khoa học hoạt động ở nhiều lĩnh vực cùng với đội 
ngũ cán bộ khoa học, cán bộ quản lý và đội ngũ 
công nhân lành nghề được đào tạo cơ bản. Việc 
hình thành các khu công nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài như khu Sài Đông A, Sài Đồng B, 
Đài Tư... trên địa bàn có ý nghĩa rất quan trọng. 
Trong những năm vừa qua, kinh tế trên địa bàn 
huyện phất triền khả nhanh, tốc độ tăng trưởng 
kinh tế bình quân đạt 19,2%/năm: Cơ cấu kinh tế 


:_ SỐ 93 (19-1999) 


chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp 
và xây dựng, giảm tỷ trọng. nông nghiệp trong giá 
trị sản. xuất. Qua nghiên cứu quá trình phát ' triển 
của Gia Lâm chúng tôi nhận thấy c có một số đặc 
điểm đáng chú ý sau : 

1 - Sự phát triển toàn diện 

Sự phát triển công nghiệp của trung ương và 
thành phố: trên địa bàn đã tác động tích cực đến 
kinh tê của huyện, đến quá trình CNH và nhất là 
sự chuyển dịch cơ cấu kinh: tế nông thôn. Từ 
năm 1996 - 1998, kinh tế do huyện quản lý có tốc 
độ tăng ng bình quân 15,5%/năm. Trong đó, 

công nghiệp - tiểu thủ 
công nghiệp và xây 
dựng tăng 16,3%/năm, 
thương mại và địch vụ 
tăng 22,/6%/năm, nông 
“ AnC| tăng 5,1%/năm. Cơ 
- cầu CÁC ngành kinh tế do 
huyện quản lý đả có sự 
thay đối cơ bản : Tỷ trọng 
công nghiệp, tiêu: thủ 
công nghiệp và xây dựng 
từ 39.7% (1996) - tăng 
_lên 40,3% (1998) ; thương 
_ nghiệp và dịch vụ tăng 
tương ứng từ 25,2% lên 28,2%; nông nghiệp giảm 
tương ứng từ 35,1% xuống 31,5%. Tuy vậy, sản 
xuất nông nghiệp vẫn phát triển khá. Sản lượng 
một số cây trồng tăng nhanh, ngô tăng bình quân 
32,68%/năm, rau các loại tăng 13,59%/năm. về 
chăn nuôi, đàn lợn tăng bình quân 7,85%. Cơ cấu 
cây trồng vật nuôi trong nông nghiệp chuyển địch 
theo xu hướng sản xuất hàng hóa ngày càng rõ nét. 
Các cây, con có giá trị thương phâm và hiệu quả 
kinh tế cao, chất lượng ngày càng tốt hơn. Đặc biệt 
trong cơ cầu ngành có sự chuyển dịch theo hướng 
tăng dần tỷ trọng chăn nuôi, năm 1997 chăn nuôi 
chiêm 37%, năm 1998 đã tăng lên 38,4%. 

Trong nông thôn, công nghiệp ngoài quốc 
doanh phát triên nhanh và chiếm vị trí quan trọng. 
Năm 1997, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ 
công nghiệp ngoài quốc doanh đạt 192 600 triệu 
đồng, năm 1998 là 217 000 triệu đồng, tốc độ tăng 
trưởng bình quân đạt 17,642%/năm. Số cơ sở sản 
xuất công nghiệp thuộc các thành phần kính tế 
khác liên tục tăng qua các năm. Đến năm 1998 đã 
có 3 125 đơn vị, huy động được gần 12 000 lao 
động tham gia sản xuất. Tốc độ huy động lao động 
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vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 
tăng binh quân 6%/năm. 

2 - Tỏ rõ ưu thế của địa bàn công nghiệp 
phát triển 

Với một địa bàn có sự phát triển mạnh mẽ của 
công nghiệp trung ương, thành phố và các khu 
công nghiệp, Gia Lâm đã phát huy được ưu thế này 
cho sự phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 
cũng như thương mại và dịch vụ của mình. Đó là : 

- Hinh thành các vùng công nghiệp - tiểu thủ 
công nghiệp vệ tỉnh xung quanh các công ty, các 
nhà máy của trung tương và thành phố như : may 
mặc công nghiệp, sản xuất gỗ ép, gô dân foocmi- 
ca, sản xuất điêm... Hiện nay ở Gia Lâm có khoảng 
gần 100 chủ hộ với 1 000 máy may công nghiệp 
thu hút trên 1 000 lao động làm việc ở ba trung tâm 
may mặc lớn là ở Sài Đồng (Công ty May 10), Đức 
Giang và Ninh Hiệp. Xã Việt Hưng có gần 200 hộ 
sản xuất gỗ dán, gô foócmica. Ở xã Đình Xuyên có 
gần 70 hộ sản xuât diêm, tiêu thụ ở thị trường phía 
Bắc. Sự phát triển của công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp trong nông thôn có ý nghĩa bổ sung cho 
công nghiệp trung ương và thành phố ở khía cạnh 
“lắp lỗ trống” thị trường, nhất là thị trường vùng 
sâu, vùng xa, thị trường nông thôn với yêu câu sản 
phẩm chất lượng trung bình và giá rẻ. 

- Đẩy mạnh hoạt động dịch vụ và thương mại 
trên địa bản. Dịch vụ và thương mại là cầu nôi giữa 
sản xuất và tiêu dùng, tham gia vào điều tiết cân 
bằng xã hội, là điều kiện đồng thời cũng là động 
lực thúc đầy kinh tế - xã hội phát triên. Trong ba 
năm qua, tôc độ phát triển bình quân về thương 
mại và dịch vụ của Gia Lâm là 22,6% là tốc độ 
phát triển cao nhất so với những ngành còn lại. Với 
7 256 hộ tham gia hoạt động thương mại và dịch 
vụ, trên 80 khách sạn, nhà nghỉ, trên 500 phương 
tiện ô tô dịch vụ vận tải đường bộ, 28 phương tiện 
vận tải đường thủy... _nganh thương mại và dịch vụ 
Gia Lâm đã góp phân tạo ra nhiêu việc làm, sắp 
xếp lại lao động, giải quyết mối quan hệ cung - câu 
trong xã hội. 

3 - Tận dụng thế mạnh vê thị trường 

Thế mạnh về thị trường của huyện Gia Lâm 
chính là nhu cầu, là sức mua của gân 3 triệu người 
dân thành phố Hà Nội với chai đặc điểm nôi bật : 
Một là, sức mua lớn, nhu cầu đa dạng, phong phú. 
Hai là, khả năng tiêu thụ sản phẩm tươi sông của 
địa bàn gần thị trường. Sự phát triển toàn diện của 
Gia Lâm thể hiện việc tận dụng được ưu thế về thị 
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trường. Sản xuất vật liệu xây dựng phát triển ở hầu 
hết các xã trong huyện như : sản xuất gạch, ngói, 
khai thác cát v.v.. - phục. vụ. cho thị trường xây 
dựng ; ngành chế biến nông sản cũng được phát 
triển trên toàn địa bàn huyện gồm CÁC CƠ SỞ : Xây 
xát gạo, nghiền thức ăn gia súc, sản xuất bún, 
bánh... Đặc Diệt, việc hình thành các làng nghề cho 
thấy sức hút của thị trường thủ đô : sản xuất đậu 
phụ và sữa đậu nành, chế biến hành tỏi khô ở 
Dương Xâ ; chế biến bún, bánh phở ở Yên Viên ; 
chế biến thuốc nam, hạt sen, long nhãn, long vải ở 
Ninh Hiệp. Mỗi Jlàng nghề có từ 150 hộ đến 300 hộ 
tham gia sản xuất. Trong những năm qua, Gia Lâm 
đã chú trọng phát triển các sản phẩm tươi sống như 
rau quả tươi, sữa tươi tiêu dùng tại chỗ. Đàn bò sữa 
từ 600 con năm 1997 tăng lên 740 con năm 1998, 
sản lượng rau các loại tăng 13,59%. Ở Gia Lâm 
hiện nay đang hình thành các vùng sản xuất nông 
sản đặc sản và nông sản xuất khẩu như : vùng rau 
sạch ở Văn Đức, Đông Dư, Cự Khối ; vùng chăn 
nuôi bò sữa Phủ Đồng, Trung Mầu, Hội Xá; vùng 
giống cây ăn quả Trâu Quỳ; vùng dâu tằm và ớt 
xuất khẩu Trung Mẫu, Lệ Chi... 

Tuy đã đạt được bước phát triển khá về nhiều 
mặt, song Gia Lâm cũng còn một số khó khăn và 
hạn chế trên con đường CNH, HĐH nông nghiệp 
và nông thôn. 

- Diện tích đất nông nghiệp Gia Lâm suy giảm 
nhanh do CNH và đô thị hóa. Tuy hình thành một 
số vùng chuyên canh, song quy mô đất nông 
nghiệp bình quân/hộ thấp, lại manh mún nhiều 
mảnh, nhiều thửa, do đó đã hạn chế sản xuất hàng 
hóa, phân tán đầu tư. 

- Thiết bị máy móc, công nghệ sản xuất lạc hậu, 
nhà xưởng tạm bợ trong sản xuất gốm sứ, giả da, 
chế biên gỗ. Chất lượng sản phẩm không cao, khả 
năng cạnh trạnh ngay tại thị trường nội địa còn hạn 
chế, nên rất khó khăn trong việc phát triển thị 
trưởng Xuất khẩu. 

- Thiếu vốn đầu tư dài hạn cho cả nông nghiệp 
và tiểu thủ công nghiệp. Các hộ nông dân phần 
đông thiếu vốn đầu tư dài hạn để phát triên chăn 
nuôi thâm canh, chuyên canh theo hướng chăn 
nuôi công nghiệp. Việc cải tạo và đưa giống mới 
gia SÚC, gia cảm vào địa bàn chưa được tiên hành 
triệt đề, có nơi vẫn còn sử dụng các giống địa 
phương chuyên dụng, năng suât thấp. Trong sản 
xuât công nghiệp - tiêu thủ công nghiệp hiện nay, 
đòi hỏi đâu tư dài hạn để đối mới công nghệ, thiết 
bị máy móc đang đặt ra hết sức cấp thiết. 


Thưực tiễn - Hinh nghiệm 


- Vấn đề thị trường đầu vào và đầu ra đều có 
khó khăn, hạn chế nhất định. Nguồn nguyên liệu 
cho sản xuất công nghiệp - tiểu thủ ,công nghiệp 
của Gia Lâm chủ yếu không phải nguồn nguôn liệu 
tại chỗ. Một số sản phẩm được sản xuất ra gặp khó 
khăn trong tiêu thụ, hoặc giá cả không bảo đảm 
khuyến khích tái đầu tư. 

Để khắc phục những khó khăn và tiếp tục phát 
huy những thành tích đã đạt được của huyện Gia 
Lâm xin nêu một số giải pháp chủ yếu sau : 

Một là, thúc đẩy việc hình thành các vùng 
chuyên canh, mở rộng sản xuất hàng hóa trong 
nông nghiệp. Đồng thời, tăng cường đầu tư cho cơ 
sở hạ tầng trong nông nghiệp nhằm hỗ trợ các nông 
hộ giảm chỉ phí, hạ giá thành sản phẩm, đăng khả 
năng cạnh tranh trên thị trường. Trong đầu tư cho 
cơ sở hạ tầng nông nghiệp, đầu. tư vào thủy lợi với 
việc bê tông hóa hệ thông tưới tiêu có ý nghĩa 
quyết định. 


Hai là, đổi mới công nghệ trong sản, xuất. Việc. 


lựa chọn cơ cấu công nghệ cho sản xuất phải bao 
gồm nhiều cấp độ, trình độ công nghệ khác nhau, 


đan xen giữa công nghệ tiên tiến với công nghệ: 
bán cơ khí và công cụ thủ công giữa các công đoạn . 


trong quá trình sản xuất từng loại sản phẩm. Mặt 
khác, cơ cấu công nghệ phải thích ứng với nguồn 


lực của huyện như : nguồn lực tài chính (vốn trong. 


dân cư, vốn tín dụng và nguồn vốn từ bên ngoài...) 

; nguồn lực lao động không chỉ ở số lượng lao động 
mà cả chất lượng của lao động có khả năng tiếp thu 
và áp dụng công nghệ mới ; trỉnh độ tổ chức quản 
lý sản xuât kinh doanh, trinh độ tiếp thị và khai 
thác thị trường, hạ tầng CƠ SỞ và các yêu tố kinh tế - 
xã hội khác... Yêu câu sản xuất và thâm canh cây 
trồng đòi hỏi phải ấp dụng kỹ thuật tưới thấm, tưới 
phun cho vùng rau cao cấp và rau sạch ở xã Văn 
Đức, Đông Dư, Cự Khối ; áp dụng, công nghệ 
phòng trừ tổng hợp IPM, tăng cường sử dụng phân 
vi sinh thay thế cho phân hóa học ; áp dụng công 
nghệ lai ghép mắt. tạo giống cây ăn quả năng . suất, 
chất lượng cao. Đối với vật nuôi, đấy nhanh tiến độ 
Sin hóa đàn bỏ thị và bò sữa. 

Trong sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp, đôi mới công nghệ sây nung bằng than củi 
sang nung sấy bằng khí đốt đối với sản xuất sành 
sứ. Cơ ,giới hóa đồng bộ các khâu nghiền, khuấy, 
trộn đất và tạo khuôn hình sản phâm ; đối mới 
công nghệ gia nhiệt khi dán ép gõ dán từ than tổ 
ong sang khí đốt, điện ; sử dụng máy may công 
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nghiệp chuyên dụng thay cho mây may đạp chân 
trong nghề may đa và giả da. Đối với công nghiệp 
chế biến nông sản, thay thế các loại máy Xay. xát 
đang sử dụng phổ biến trên địa bàn hiện nay bằng 
mây xay xat liên hoàn dùng quả lỗ cao su, sàng 
phân ly kiểu sàng Yamaha, mây xát dùng mấy 
Noda, là loại máy do nhà máy Vinapo sản xuất có 
tỷ lệ thu hồi gạo nguyên cao. 

Ba là, tập trung huy động vốn đáp ứng yêu: -cầu 
đầu tư cho phát triển kinh tê. Theo tính toán, mỗi 
năm Gia Lâm cân huy động từ 450 - 500 ti đồng từ 
tất cả các nguồn. Đê có thể huy động và sử dụng 
có hiệu quả nguồn vốn này, cân thực hiện một loạt 
các giải pháp sau Triển khai nhanh nguôn vốn 
cho vay ưu đãi, đầu tư tập trung vào chuyển dịch 
cơ câu kinh tế và các chương, trình kinh tế trọng 
điểm ; khai thác có hiệu quả vốn cổ phần, vốn góp 
của các tổ chức kinh tế và các hợp tác Xã ; nâng cao 
vai trò trung tâm tín dụng và thanh toán của các 
ngân hàng trên địa bàn huyện, cải tiến phương thức 
cho vay và mở rộng mô hình liên kết cho vay giữa 
ngân hàng - các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp - 
với hộ nông dân ; khuyến khích dân bỏ vốn đầu tư 
phát triển kinh tế là nhiệm vụ quan trọng nhất 
trong huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn 
lớn trong nhân dân. 

Bốn là, đây mạnh việc mở rộng và chiếm lĩnh 
thị trường. Tuy có ưu thế về thị trường tiêu thụ sản 
phẩm như trên đã nói, song vân đề đặt ra trong thời 
gian tới là làm thế nào đề có thể tận dụng tối đa thị 
trường Hà Nội rộng lớn với việc mở rộng thị 
trường ra một số địa phương trong nước và nước 
ngoài ? Trên thực tẾ, sản xuât nhỏ, đơn lẻ, tổ chức 
thiếu chặt chẽ trong sản xuất kinh doanh tiểu thủ 
công nghiệp và nông nghiệp trên địa bàn huyện đã 
dẫn tới khó khăn cho thị trường đầu vào và đầu ra.. 
Để giải. quyết vấn đề này, trước mắt cần : Hinh 
thành đầu môi các dịch vụ đầu vào và đầu ra, bào 
đảm đầu ra của sản phẩm không bị ép cấp, ép Biả ; 
đầu vào ổn định và bảo đảm chất lượng. Trong sản 
xuất nông nghiệp, chuyên canh hóa và thâm canh 
hóa là giải pháp vừa nâng cao khối lượng hàng hóa 
vừa nâng cao chất lượng hàng hóa. Trong sản xuất 
tiêu thủ công nghiệp, nâng cao quy mô sản xuất 
bằng biện pháp liên doanh, liên kết, hợp. nhất giữa 
các: CƠ SỞ sản xuất sẽ tạo điều kiện để đầu tư theo 
chiều sâu và tiết kiệm được chi phí, hạ giá thành 
sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh trên thị 
trường. 


^li 


—j Thư gửi Hộ biên tập 


Một oài sy n?gb7 ÈÈi đọc - 


“VỆ sựy hy sinb trong giai đoạn 


dách 104110 hiện 014ÿ ”” 


. NGUYÊN ĐỨC THAC °* 


À một người làm nghề 
giảng dạy, nghiên cứu 
tâm lý học - giáo dục 
học hơn 40 năm, tôi thường 
xuyên mua và đọc Tạp chí 
Cộng sản, vì trong Tạp chí có 
những bài viết mang tính lý 


luận, chính trị chính thống: 


rất đáng. tin cậy, thông tin 
nhiều chiều, có định NW nệ và 
chọn lọc. 

Trong thư này tôi muốn đề 
cập trực tiếp đến bài “Về sự hy 
sinh trong giai đoạn cách mạng 


hiện nay” của tác giả Nguyễn 


Chí Tình, đăng ở chuyên mục 
“Nghiên cứu - Trao đôi”, sô 2l 


(11-1999). Tôi thật sự hứng thú. 


khi đọc bài viết này vì nó thắng 
thắn, mạnh dạn đề cập đến một 
vấn đề rất cơ bản trong việc tu 
dưỡng rèn luyện đạo đức, nhân 
cách người cán bộ, đảng viên 
trong tình hình hiện nay, mặc 
dầu ở nhiều chỗ bài viết mới chỉ 
gợi mở, nêu vấn đề mà chưa “đi 
tới cùng” của vấn đề. Có thể là 
do vấn đề quá lớn và nhạy cảm, 
dễ đụng chạm ? 

Qua bài viết tôi có thêm 
những suy nghĩ như sau : 

Phải chăng là trong nghiên 
cứu lý luận về đạo đức xã hội 
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theo hướng “đổi mới”, chúng ta 
đã quá nhân mạnh đên vai trò 


của lợi ích cá nhân (dù là chính ˆ 


đáng) và xem đó như là động 
lực to lớn, một “chia khóa 
vàng” đê khơi dậy nguôn động 


- lực ? Phải chăng đã có sự đánh 
-_ đông, ngang băng giữa lợi ích 


cá nhân chân chính của người 
lao động bình thường với lợi ích 
cá nhân chân chính của cần bộ, 
đảng viên, vốn được xem là 
những con người tiên phong và 
từ đó hạ thấp yêu câu, vai trò, vị 


trí và trách nhiệm của người cán 


bộ, đảng viên 2 

Phải chăng cùng với sự kiên 
định về chính trị, sự gương mẫu 
về đạo đức, lối sống, về năng 
suất, chất lượng, hiệu quả lao 
động, người đang viên còn phải 
“hy sinh”, tức là phải “chí công 
vô tư”? Phải chăng sự hy sinh vì 
lý tưởng cách mạng vẫn là yêu 
cầu cao nhất mà nhân dân ta 
đang đòi hỏi, mong đợi ở mỗi 
cán bộ, đẳng viên, và đây cũng 


_ chính là lời thề thiêng liêng của 
. môi người khi gia nhập Đảng. 


Phải chăng sự giảm sút về 
hy sinh thậm chí sự quên lãng 
nó. sự chạy theo “lợi ích cá 
nhân chính đáng” đã dẫn đến 
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bao tiêu cực ? Đó là do trách 
nhiệm của công tác tr tưởng 
chính trị, do cơ chế - chế độ, 
chính sách, hay do sự yếu kém 
của công tác lãnh đạo và quản 
lý ở tìm vĩ mô ? 


Bài viết của tác giả Nguyễn 
Chí Tình đã động chạm đến rất 
nhiều vấn đề mà theo tôi, nhân 
bài viết này, Bộ biên tập Tạp 
chí Cộng sản nên mở ra một 
cuộc hội thảo lý luận sâu sắc và 
nên có sự trao đổi trên Tạp chí. 

Đảng ta đang kiên quyết và 
kiên trì chỉ đạo triển khai cuộc 
vận động xây dựng, chỉnh đốn 
Đẳng. Toàn dân ta gửi gắm 
nhiều hy vọng vào cuộc vận 
động này, nhưng sâu lắng trong 
tâm tư của nhiều người, vẫn ít 
nhiều có sự lo lắng, hoài nghỉ 
về kết quả thực sự của cuộc vận 
động này. Trong nhiều việc 
phải làm, theo tôi, trước hết là 
thử trả lời cho rõ, trong giai 
đoạn mới của cách mạng, trong 
cơ chế kinh tế thị trường, cán 
bộ, đẳng viên (tất cả chứ không 
riêng øì chỉ những người ở một 


số cương vị, một số ngành nghề 


nào như bài báo đã giới hạn), 
phải tiếp tục đề cao phẩm chất 
hy sinh, vẫn cứ phải là “khô 
trước sướng sau”. Đây không 
chi là đạo đức mà còn là lý 
tướng, là trí tuệ, là động cơ, 


. động lực để xây dựng Nhà nước 


ta thực sự là nhà nước của dân, 


- đo dân, vi dân, hoạt động, dưới 


sự lãnh đạo của Đảng.Q 


* Cân bộ hưu trí, Khu tập thể Trương 
Định, Hà Nội 


,_ Sình lea€ tư tưởng 


DÊ “22⁄4 2Ô ?I 


NGUYÊN TRUNG THỰC 


ó thể nói ông H và tôi thuộc 
hai thế hệ nhưng lại là “bạn 

vong niên” rất thân thiết. 
ng H hỏi tôi : “Trong cuộc vận 
động xây dựng, chỉnh đốn Đảng lần 
này, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu yêu 


cầu phải tiến hành tự phô bình và phê 


bỉnh một cách nghiêm túc, trong đó 
phải đặc biệt coi trọng tự phê bình từ 
trên xuống và phê bình từ dưới lên. 


Điểu đó thật là chí lý. Nhưng theo _ 


cậu thì phê bình dễ hay khó ? Hãy 
tạm đặt sang một bên cái vế tự phô 
bình ; mình chỉ hỏi cậu về cái vế phô 
binh thôi". 


Tôi hơi ngạc nhiên vì không hiểu. 


sao ông chỉ xoáy sâu vào cái vế phê 
bình trong chỉnh thể "tự phô bình và 
phê bình". Sau một thoáng suy nghĩ, 
tôi nói luôn : “Dễ hay khó phụ thuộc 
vào cả hai đối tượng : người phê bình 
(chủ thổ) và người bị phê bình (khách 
thổ). Nếu cả chủ thổ và khách thể đầu 
hiểu rõ mục đích của phô bình ; có 
động cơ, thái độ, phương pháp phê 
bình và tiếp thu phê bình tốt thì đế, 
còn ngược lại thì khó, thậm chí cực kỷ 
khó và tất yếu là hiệu quả sẽ không 
cao nếu không muốn nói là xấu”. 
Ông H vỗ vai tôi và khen : “Chí lý lắm ; 
đúng như vậy”. Thế rồi, ông kể cho tôi 
nghe một chuyện của chính mình, câu 
chuyện về sự phô bình của cấp dưới 
đối với ông. Ông nói : Thường xảy ra 
ba hiện tượng, hay gọi là ba loại, ba 
kiểu phê bình cũng được. 

- Loại thứ nhất, chỉ khen, thậm chí 
họ khen quá lời đến mức mình cảm 
thấy xấu hổ. Thí dụ : “Thủ trưởng là 
người có bản lĩnh chính trị vững vàng. 
Điều đó thể hiện cả trong suy nghĩ, cả 
trong các bài nói, bài viết và trong 
quan hệ giao tiếp, ứng xử hằng 
ngày" ; “Thủ trưởng là người luôn 


mang trong mình bản chất nhân văn - 


cao cả ; rất thương và tôn trọng cấp 
dưới ; biết hy sinh lợi ích của cá nhân 
vì lợi ích của tập thể ; sống giản dị, 
khiêm tốn và rất hòa mình với quần 
chúng” ; “Thủ trưởng rất nghiêm túc 


trong khoa học, thật sự có năng lực, 
hơn hăn cấp dưới vải ba cái đầu - 


khiến cho bọn em phải nể trọng”.v.v... 
vả V.V... 
- Loại thứ hai, chỉ chê. Họ phê 


bình mình rất gay gắt, bới móc mình. 


đủ kiểu, thậm chí xỉ vả mình đến mức 
thậm tộ. Đại loại như những câu : 


"Đồng chí ngộ nhận về năng lực của - 


mình. Thực ra với cái vốn kiến thức và 
kinh nghiệm công tác ấy, khi vồ hưu 


đồng chí chỉ có thể làm nghề vót tăm - 


mà thôi" ; "Đồng chí lúc nào cũng làm 
ra vỏ liêm khiết, nhưng nghe một số 
tin đồn thì có lần đồng chí đã nhận hối 
lộ 5 triệu đồng khi quyết định cho 
anh B đi công tác ở nước ngoải. Phải 
chăng đó chính là biểu hiện tham 
nhũng” ; “Đồng chí lúc nào cũng cao 
giọng giảng giải về đạo đức và lối 
sống, nhưng có người bảo một lần đi 
công tác ở TP Hồ Chí Minh, đồng chí 
đã vào hiệu mát-xa..." - 

- Loại thứ ba, nói rất chung chung, 
vô thưởng, vô phạt. Thí dụ : “Tôi nghĩ 
không ai là toàn vẹn cả, đồng chí H có 
nhược điểm này hay hạn chế khác 
cũng là điều tất nhiên và dễ hiếu” ; 
“Các bậc tiền bối thường bảo chỉ có 
những người nằm trong bụng mẹ và 
những người nằm trong quan tài mới 
không có khuyết điểm. Vì vậy tất cả 
chúng ta đều có những sai lầm, 
khuyết điểm, bày vẽ ra cái chuyện 
phê bình nhau làm gì cho mệt' ; “Bảo 
rằng giữa các đồng chí lãnh đạo của 
cơ quan có hiện tượng mất đoàn kết, 
chia rẽ, bò phái thì không đúng ; 
nhưng khăng định đó là một khối 
thống nhất về ý chí và hành động thì 
cùng không nên" v.v... 
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Nghe ông H tâm sự như vậy tôi 
bèn hỏi : “Thế thì thái độ của anh 
trước các kiểu phê bình ấy như thế 
nào ?”. Ông H nói : “Mình biết ngay 
thế nào cậu cũng hỏi như vậy. Lần 
phê bình đó chính là lần gây cho mình 
ấn tượng sâu sắc nhất. Đối với loại ý 
kiến thứ nhất, mình bảo : Đúng là tôi 
có một số ưu điểm và một vài mặt 
mạnh nhưng chưa được như các đồng 
chí khen đâu. Tôi hứa số cố gắng hơn 
nữa để xứng đáng với những lời khen 
và không phụ lòng mong đợi của các 
đồng chí. Đối với loại ý kiến thứ hai thì 
mình nói rõ : Từ đáy lòng mình tôi 
thành thật cảm ơn các đồng chí. 
Nhưng có thể do các đồng chí thiếu 
thông tin, nhận được thông tin không 
đầy đủ, hoặc những thông tin đến với 
các đồng chí sai sự thật nên các đồng 
chí mới nhận định về tôi như vậy. Rất 
mong các đồng chí tìm hiểu kỹ thêm. 
Tôi tin rằng đến khi đó chắc chắn các 
đổng chí sẽ thay đổi ý kiến. Đối với 
loại ý kiến thứ ba, mình chỉ nói : Nếu 


_ được các đồng chí góp ý cụ thể hơn 


thì tôi dễ tiếp thu và dễ sửa. Rồi ông 
kết luận : Đúng như cậu nói, hiệu quả 
phô bình phụ thuộc cả vào chủ thổ và 
khách thể. Mình phát biểu như vậy thì 
cái anh nịnh mình đỡ bẽ mặt ; cái anh 
chửi mình theo kiểu hàng tôm hàng cá 
cũng phải nghĩ lại ; còn cái anh chỉ nói 
chung chung cũng thấy không thổ 
như vậy được. Điều quan trọng là sau 
đó mình giữ thái độ đúng mực, không 
ưƯU ái với người khen mình, cũng 
không thảnh kiến với người chô mình. 
Vì thế, một lần, có đồng chỉ chuyên 
viên vào thăng phòng làm việc của 
mình và tâm sự : “Lần trước tôi không 
góp ý kiến phê bình anh vì đợi xem 
thái độ của mọi người và thái độ của 
anh như thế nào. Bây giờ thì tôi xin có 
mấy ý kiến ngắn, gọn về anh như thế 
này. Khái niệm uy tín có hai vế : uy và 
tín. Ở anh mặt tín thì tốt nhưng mặt uy 
còn mỏng. Nếu cái ưy kẻm thì cái tín 
cũng sẽ bị mai một dần". Mình xiết 
chặt tay đồng chí chuyên viên và cảm 
ơn vì thấy đó là ý kiến rất đúng và rất 
chân thành.Q | | 
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CHỦ NGHĨA XÃ HỘI LÀ GÌ ? 
XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI NHƯ THẾ NÀO ? * 


ó là tên cuốn sách của các tắc giả Chu 

Thượng Văn - Chu Cẩm Ủy - Trần Tích Hỷ, 

do Nhà xuất bản Nhân dân Thượng Hải phát 
hành và được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia biên 
dịch, xuất bản tháng 9-1999, Nội dung cuôn sách 
nhằm đưa ra lời giải cho hai câu hỏi trên. 

Chủ nghĩa xã hội ra đời đã hơn 150 năm ; chủ 
nghĩa xã hội hiện thực đã tổn tại ở Liên Xô (trước 
đây) và các nước xã hội chủ nghĩa khác, vậy tại SaO 
lại phải làm rõ hai vấn đề trên ? Theo các tác giả 
cuôn sách, đó là vi những người sáng lập chủ nghĩa 
xã hội khoa học là Mác và Ăng-ghen đã đưa ra 
những dự báo thiên tài về xã hội xã hội chủ nghĩa 
tương lai, nhưng do SỰ hạn chế của điều kiện lịch sử 
và do chưa có thực tiên của chủ nghĩa xã hội, nên 
một số dự báo của hai ô ông có thể có chỗ chưa hoàn 
chính, và còn khá nhiều vấn đề về chủ nghĩa xã hội, 
nhất là vấn đề xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa 
tương lai như thế nào, hai ông chưa thể đưa ra lời 
_ giải đáp cụ thể. 

Xét về nguyên lý cơ bản và phương pháp luận, 
những dự báo của Mác và Ảng-ghen về chủ nghĩa 
xã hội tương lai là hết sức chính xác và sáng tạo. Xã 
hội xã hội chủ nghĩa tương lai là xa hội dựa trên chế 
độ công hữu về tư liệu sản xuất ; sản xuất có kế 
hoạch ; bóc lột bị xóa bỏ ; phân phối theo lao động ; 
xã hội thỏa mãn tối đa nhu câu của mọi người ; con 
người được phát triển toàn diện ; thực hiện chuyên 
chính vô sản, từng bước xóa bỏ đối kháng giai cấp ; 
nhà nước dần dần tiêu VOng... 

Lê-nin đã đưa lý luận về chủ nghĩa xã hội khoa 
học thành hiện thực. Ông cũng đã trải qua 7 năm 
lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội và cuôi cùng đã 
đưa ra Chính sách kinh tế mới. Nhưng Lê-nin đã 
không kịp thực hiện đến cùng Chính sách kinh tế 
mới. Do đó, vấn đề xây dựng chủ nghĩa xã hội như 
thế nào tại một nước phương Đông tương đối lạc hậu 
như nước Nga, vẫn còn bỏ ngỏ. Về sau, tuy có công 
lao rất to lớn, nhưng Stalin đã biến xã hội xã hội chủ 
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nghĩa thành một chế độ xã hội tập trung quyền lực 
cao độ dựa trên một cơ chế quan liêu, làm biên đạng 
chủ nghĩa xã hội. Chính những sai lâm nghiêm trọng 
trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhất là từ 
thập niên 80, 90, cuôi cùng đã dẫn đến sự tan rã của 
nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới. 

Thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Các 
nước xã hội chủ nghĩa khác kể từ sau chiến tranh thế 
giới thứ hai, do sai lầm giáo điều nên không thể làm 
rõ vẫn đề chủ nghĩa xã hội là gì và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội như thế nào. 

Ngay ở Trung Quốc, mặc dù các nhà lãnh đạo 
nước này đã bước đầu giải quyết nhiều vấn đề quan 


trọng vê đường lối và chính sách xây dựng chủ 


nghĩa xã hội, nhưng kể từ năm 1958, trong suốt 
20 năm, Trung Quốc đã đi vào con đường theo tư 
tưởng chỉ đạo tả khuynh. 

Các tác giả cuốn sách cho rằng Đặng Tiểu Bình 
đã đúc kết những bài học về xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở trong nước và trên thế giới, và từ đó đưa ra 
nhận định : sai lầm và thất bại của chủ nghĩa xã hội 
trước đây, không do bản thân chủ nghĩa, xã hội, mà 
lại do nhận thức sai lầm của con người vệ chủ nghĩa 
xã hội. Trước đây, nhiều người thường cho rằng chủ 
nghĩa xã hội đồng nghĩa với xóa bỏ giai c cấp, xóa bỏ 
tư hữu, xóa bỏ hàng hóa, tiền tệ. Nhâm lấn giữa bản 
chất của chủ nghĩa xã hội và a phương pháp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội : coi kinh tê có kê hoạch và chế độ 
côn ø hữu là bản chất của chủ nghĩa xã hội. Coi kinh 
tế thị trường là của chủ nghĩa tư bản, không phải của 
chủ nghĩa xã hội. Coi chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
tư bản là hai chế độ xã hội đối lập nhau, đối đầu 
nhau. Từ sai lầm về nhận thức lý luận đến sai lầm 
về đường lối và chính sách. 

Có thể bài học thực tiễn ' Trung Quốc là sâu sắc 
nhất. Đặng Tiểu Bình cho răng vân đề lý luận hàng 


* Cuốn sách còn có tên : Bản chất của CNXH và con đường 
phát triển 
** Nhà xuất bản Chính trị quốc gia 


Đọc sách 


đầu của chủ nghĩa xã hội là làm rõ chủ nghĩa xã hội 
là gì và xây dựng chủ nghĩa xã hội như thế nào. Ông 
khăng định : chủ nghĩa xã hội phải được cải cách, 

cuộc cải cách này phải mang tính chất và quy mô 
như một cuộc ‹ cách mạng, mặc dù nó không đưa đến 
sự thay đổi chế độ xã hội. Nó chỉ làm cho xã hội chủ 
nghĩa hoàn thiện hơn. Bởi vì theo Mác, chủ nghĩa 
xã hội không phải là một xã hội hoàn chính ngay 
một lúc, nó cần phải được xem xét trong sự biến đôi 
và cải tạo thường xuyên” nà 

Cái cần cải cách nhất của chủ nghĩa xã hội hiện 
thực là “sự phân công không hợp lý vê quyên quản 
lý của nhà nước và của xã hội, tức là điều mà người 
ta thường nói : quyền lực quá tập trung. Tình hình 
có liên quan với điều này là dân chủ và pháp luật 
không kiện toàn... Do quyên lực quá tập trung, 
Đẳng và Nhà nước quản quá nhiều đối với các mặt 
của đời sống xã hội, thực hiện quá cứng nhắc, làm 
cho toàn bộ xã hội thiếu sức sông, năng động. Vị 
vậy, đó là thể chế xơ cứng, tập trung quá mức, quản 
quá chặt, cần phải cải cách. Cần thiết lập một thể 
chế mang bản sắc nước mình, cô sức sông dồi đào. 
Đó là yêu cầu tất yếu của sự phát triển và tiến lên 
của xã hội xã hội chủ nghĩa”, ® 

Các tác giả cuốn sách cho rằng để trả lời câu hỏi 

“chủ nghĩa x xã hội là g, Xây dựng chủ nghĩa xã hội 
như thê nào”, cân làm rõ ba vân đề. Thứ nhất, bản 
chất và mục tiêu của chủ nghĩa xã hội là gì ? Thứ 
hai, đặc trưng và nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội. 
Thứ ba, mô hình xã hội xã hội chủ nghĩa thích hợp 
với đặc điểm mỗi quốc gia dân tộc. 

Đặng Tiểu Bình “Bản chất của chủ nghĩa xã hội 
là giải phóng sức sản xuất, phát triển sức sản xuất, 
xóa bỏ bóc lột, xóa bỏ phân hóa hai cực, cuối cùng 
tiến tới cùng giàu” ®, Đó là lời giải cho vấn đề thứ 
nhất. Định nghĩa này đã đi từ sức sản xuẤt, quan hệ 
sản xuất và từ quan hệ sản xuất đến quan hệ xã hội, 
từ mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, để định nghĩa bản 
chất của chủ nghĩa xã hội. Trong đó, đặc biệt đưa 
sức sản xuất lên vị trí hàng đầu, coi SỨC sản xuất là 
tiêu chí quan trọng nhất của bản chất chủ nghĩa xã 
hội. Chi coi phát triển sức sản xuất là nhiệm vụ 
hàng đầu mới đáp Ú ứng yêu cầu công nghiệp hóa và 
hiện đại hóa đất nước. Sai lầm quan trọng nhất của 
Trung Quốc trước đây là đã coi đấu tranh chính trị, 
chứ không coi phát triển sức sản xuất là yếu tố chủ 
yếu để xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Đương nhiên, chủ nghĩa tư bản cũng giải phóng 
và phát triển sức sản xuất, hơn nữa, đã phát triên SỨC 
sản xuất tới đỉnh cao. Tuy nhiên, sự phát triển sức 
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sản xuất của chủ nghĩa tư bản là dựa trên chế độ sở 
hữu tư nhân về tư liệu sản xuất và chịu sự hạn chế 
rất lớn của quan hệ sản xuất bóc lột, chạy theo lợi 
nhuận tối đa. Ngay trong điều kiện khoa học kỹ 


thuật hiện. đại và toàn câu hóa hiện nay, sự phát 


triển Sức sản xuất của chủ nghĩa tư bản cũng. chịu sự 
hạn chế nói trên. Trong khi đó, chủ nghĩa xã hội có 
mọi điều kiện để đạt năng suất lao động cao hơn 
chủ nghĩa tư bản và đưa mức sống không ngừng 
nâng cao nhằm đạt tới mục tiêu mọi người cùng 
giàu. Vấn đề chỉ: là thời gian. Điều này, chủ nghĩa 
tư bản không thể làm được. Đó là sự khác biệt về 
bản chất giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản. 

Coi việc phát triển sức sản xuất là nhiệm vụ căn 
bản hàng đầu của chủ nghĩa xã hội, vừa phù hợp yêu 
cầu cập bách phải nhanh chóng nâng cao trinh độ 
sức sản xuất thấp kém trong nước, vừa là giải pháp 
cơ bản lâu dài đối phó với thách thức to lớn do chủ 
nghĩa tư bản nêu Ta cuộc thách thức sống còn giữa 
hai chế độ xã hội về sức mạnh kinh tẾ và khoa học 
kỹ thuật. 

Và vấn đề thứ hai, cuốn sách cho rằng đặc trưng 
và nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội. là phải thiết lập 
chế độ sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất. Về phân 
phối, phải thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao 
động. Hai cơ chế đó là nhân tố chủ đạo trong quan 
hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. Chủ đạo nhưng không 
phải là đơn nhất. Hình thức công hữu ¡cũng đa dạng, 
trong đó có sở hữu hỗn hợp. Trong sở hữu hỗn hợp, 
có nhà nước và tập thể người lao động tham g1a, 
cũng vẫn là công hữm. Chỉ có công hữu và phân phối 
theo lao động chiếm vai trò chủ thể, mới có thể từng 
bước xóa bỏ bóc lột, tiến tới tất cả cùng giàu. Mọi 
người cùng giàu, là mục tiêu của chủ nghĩa xã hội. 
Tĩnh ưu việt quan trọng nhất của chủ nghĩa xã hội là 
mọi người cùng giàu. Không có chủ nghĩa xã hội 
nghèo. Không có chủ nghĩa xã hội phân hóa hai cực. 
Vì vậy, công hữu và phân phối theo lao động là đặc 
trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội. Đó là tiêu chí chủ 
yêu phân biệt chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản. 
“Mục đích của chủ nghĩa xã hội là nhân dân cả nước 
cùng giàu, không phân hóa hai cực. Nếu chính sách 
của chúng ta dân đến phân hóa hai cực, chúng ta sẽ 
thất bại. Nếu đẻ ra giai câp tư sản mới, chúng ta thật 
sự đã đi chệch đường” ®, 


(1) Chủ nghĩa xã hội là gì ? Xây dựng chủ nghĩa xã hội hhữ thế 


nào ?Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1999, tr. 357 


` (2) Sđứ, tr. 143 - 144 


(3) Sđd, tr.48-49 ˆ 
(4) Sđd, tr. 184 


3) 


Đẹe sách 
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Từ nhận thức đúng về lý luận tất yếu phải đi đến 
xác định đường lối đúng : vận dụng sáng tạo quy 
luật chung của chủ nghĩa xã hội khoa học và thực 
tiễn trong nước. Hầu như tất cả các sai lầm của chủ 
nghĩa xã hội hiện thực trước đây đều bắt n guỗn từ sai 
làm : không xuất phát từ đặc điểm dân tộc, không kết 
hợp sáng tạo quy luật phổ biến và đặc thù dân tộc, 
do đó, không đề ra được đường lối đúng đắn. 

Vậy đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội của 
Trung Quốc là gì ? Đó là, Đẳng cộng sản ¡phải “lãnh 
đạo và đoàn kết nhân đân các dân tộc cả nước, coi 
xây đựng kinh tế là trung tâm, giữ vững bốn nguyên 
tắc cơ bản, giữ vững cải cách và mở cửa, tự lực cánh 
sinh, gian khổ sáng nghiệp, phấn đấu xây dựng 
Trung Quốc thành một nước xã hội chủ nghĩa hiện 
đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh” °, Thường được 
gọi là “đường lối cơ bản : một trung tâm, hai điểm 
cơ bản” ®, | 

Dưới sự chỉ đạo của đường lối cơ bản này, kể từ 
năm 1978, Trung Quốc đã thực hiện một cuộc 
chuyển biến lịch sử trong công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Đó là, chuyển từ chủ nghĩa xã hội lấy 
đầu tranh giai cấp làm trung tâm sang chủ nghĩa xã 
hội lấy phát triển sức sản xuất làm nhiệm vụ căn 
bản. Chuyển từ chủ nghĩa xã hội chỉ có một chế độ 
công hữu đơn thuần sang chủ nghĩa xã hội lấy công 
hữu làm chủ thể. Chuyên từ chủ nghĩa xã hội kinh 
tế kế hoạch sang chủ nghĩa xã hội kinh tế thị trường. 
Chuyển từ chủ nghĩa xã hội phân phối bình quân 
sang chủ nghĩa xã hội phân phối theo lao động. 
Chuyển từ chủ nghĩa xã hội bảo thủ sang chủ nghĩa 
xã hội cải cách. Chuyển từ chủ nghĩa xã hội đóng 
cửa sang chủ nghĩa xã hội mở cửa. Chuyển từ chủ 
nghĩa xã hội nhân trị sang chủ nghĩa xã hội pháp trị. 
Chuyển từ chủ nghĩa xã hội nghèo nàn về tỉnh thân 
sang chủ nghĩa xã hội với hai nên văn minh tốt đẹp. 
Trong đó, có thể cho rằng, sự chuyển biến từ kinh tế 
kế hoạch tập trung sang kinh tế thị trường xã hội 
- chủ nghĩa, mở cửa và hòa nhập, là sự đổi mới căn 
bản nhất, quan trọng nhất. 

Yếu tố cơ bản nào quyết định sự hình thành 
đường lối ? Đó là tình hình thực tế kinh tế xã hội 
Trung Quốc. trong đó yếu tố quyết định là trình độ 
phát triển của SỨC sản xuất. Cũng vậy, chính yếu tố 
trình độ phát triên của sức sản xuất quyết định việc 
xác định giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội. Bởi vì 
chủ nghĩa xã hội có thể “vượt qua chủ nghĩa tư bản, 
nhưng không thể vượt qua giai đoạn phát triển kinh 
tế hàng hóa... Chủ nghĩa xã hội phải thực hiện công 
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nghiệp hóa, thương. phẩm hóa, xã hội hóa và hiện 
đại hóa sản xuất, giông như nhiều nước đã thực hiện 
trong điều kiện của chủ nghĩa tư bản” ”, Đó là 
những nhiệm vụ chủ yếu được đặt ra trong giai đoạn 
đầu của chủ nghĩa xã hội. Trung Quốc cho rằng với 
thực trạng của kinh tế xã hội hiện hữu, Trung Quốc 
cân trải qua cả trăm năm, kể từ khi nước : Cộng hòa 
nhân dân Trung Hoa được thành lập, đê thực hiện 
việc thương phẩm hóa, xã hội hóa và hiện đại hóa 
nên kinh tế. Và vì vậy, đường lối cơ bản được 
quán triệt trong suốt giai đoạn đầu đó của chủ nghĩa 
xã hội. 

Như vậy đường lối cơ bản vừa phù hợp yêu cầu 
của bản chất chủ nghĩa xã hội, vừa thể hiện đặc 
điêm của tình hình thực tế Trung Quốc, một nước 
kinh tế văn hóa lạc hậu phương đông. Đó chính là 
mô hỉnh xã hội xã hội chủ nghĩa Trung Quốc. 
Đó cũng chính là chủ nghĩa xã hội mang màu sắc 
Trung Quốc, 
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Xét tổng thể, nội dung cuốn sách chủ yếu giai 
đáp vấn đề “chủ nghĩa xã hội là gi, xây dựng chủ 
nghĩa xã hội như thế nào” ở Trung Quốc, trong, điều 
kiện và bối cảnh đặc thù Trung Quốc. Các nước xã 
hội chủ nghĩa khác có thể coi đó như là kinh nghiệm 
nước ngoài đề nghiên cứu, tham khảo. Cũng có 
những vẫn đề chưa được cuốn sách đề cập như : sau 
khi giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội kết thúc, xã 
hội xã hội chủ nghĩa Trung Quốc Sẻ phát triển như 
thế nào ? Hoặc, đường lối đối ngoại của chủ nghĩa 
xã hội, bản chất và tính nguyên tắc của đường lối 
này ? Bản chất và nguyên tắc của quan hệ quốc tế 
giữa các đảng và các nước xã hội chủ nghĩa ? 

Ở đây, ta cũng chưa tìm thấy những dự báo về 
xã hội tương lai, khi tầng lớp cổ trắng giữ vị trí chủ 
đạo trong xã hội tư bản chủ nghĩa, lúc đó vấn đề giai 
câp và mâu thuần giai cấp trong xã hội tư bản chủ 
nghĩa sẽ như thế nào ? Bôn mâu thuẫn chủ yếu trên 
thể giới lúc đó sẽ ra sao ? Lúc đó chủ nghĩa xã hội 
cần làm gì và làm như thế nào để chiến thắng chủ 
nghĩa tư bản 2 Q 


(5) Sdd, tr. 408 

(6) Một trung tâm : xây dựng kinh tế là trung tâm. Hai điểm cơ 
bản : cải cách mở cửa và bốn nguyên tắc cơ bản. Bốn nguyên tắc 
cơ bản : giữ vững con đường xã hội chủ nghĩa ; giữ vững chuyên 
chính dân chủ nhân dân ; giữ vững sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản 
Trung Quốc ; giữ vững chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Mao 
Trạch Đông. Bốn nguyên tắc này được ghi trong Hiến pháp Trung 
Quốc năm 1982 

(7) Sđd. tr. 388 
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CHỦ NGHĨA TU BẢM HIỆM ĐẠI 
UỚI WHỮNG CUỘC “Tự ĐIỀU CHÌNH” CỦA NÓ 


từ những năm 80 lại đây, tình hình thế giới 
biến đổi khôn lường, đòi hỏi chúng ta phải 
nghiên cứu, nhận thức lại CNXH, để có thêm căn 
cứ xác thực bảo vệ nó, nhất là để tìm ra hướng đi 
mới lên CNXH mang bản sắc Việt Nam, kết hợp 
tính phổ biến với tính đặc thù của nước ta. Song, 
nghiên cứu CNXH lại không thể không nghiên 
cứu mặt đối lập của nó là CNTB, nhất là khi 
CNTB sau giai đoạn đế quốc chủ nghĩa (khoảng 
cuối thế kỷ XIX đến giữa thế kỷ XX trở đi) đã 
bước vào giai đoạn phát triển mới mang cái tên 
CNTB hiện đại - cũng tức là CNTB độc quyên 
nhà nước hiện đại, hay chủ nghĩa siêu đế quốc 
hiện đại - với những điềm mới đáng chú ý sau. 
1. Lực lượng sản xuất phát triển khá 
nhanh so với các giai đoạn trước đó và trở nên 
rất đồ sộ. Có thể thấy điều ấy qua bề mặt của xã 
hội tư sản hiện đại, như đường sá, cầu cống đẹp, 
rộng ; nhà cửa nguy nøa, tráng lệ ; hàng hóa đầy 
ắp trong các hãng, tiệm với chủng loại hết sức 
phong phú. Ngày nay, các siêu thị lớn ở các nước 
tư bản công nghiệp phát triển có vài triệu mặt 
hàng bày bán là chuyện bình thường. Đó là điều 
mà sinh thời của C.Mác ít ai có thể nghĩ tới. Cơ 
cấu ngành của lực lượng sản xuất và cơ cấu sản 
phẩm cũng được đa dạng hóa và hiện đại hóa với 
tốc độ chóng mặt, nhờ đi đầu trong cuộc cách 
mạng kỹ thuật mới và rút ngắn hơn lúc nào hết 
thời gian từ nghiên cứu đến sản xuất. Hiện Mỹ 
đang dẫn đầu thế giới về 31 lĩnh vực kỹ thuật 
mới, Nhật Bản - 9 lĩnh vực. Nếu trước đây một 
thành quả khoa học - kỹ thuật quan trọng từ lúc 
phát minh cho đến khi đưa vào sản xuất phải mất 


€ AU chiến tranh thế giới lần thứ II - nhất là 


NGUYÊN NGỌC TUẦN “* 


cả thế kỷ, thì ngày nay các nước TBCN phát 
triên chỉ cần có mấy năm, thậm chí mấy tháng, 
Đây thực Sự là bước nhảy VỌC. của lực lượng sản 
xuất cả về lượng và chất - nhất là về chất. Bước 
nhảy này được sách báo thế giới đánh giá là lớn 
hơn hẳn so với bước nhảy diễn ra trong những 
năm 40 - 50 sau chiến tranh thế giới thứ II, bởi 
lẽ nó đã làm thay đối hẳn tính chất của các công 
cụ lao động, tạo cho chúng khả năng trong 
chừng mực nhất định không chỉ thay thế lao 
động chân tay và lao động trí ốc, mà còn chứa 
đựng khả năng quá độ lên công nghệ phi cơ khí. - 
Với bước nhảy Ấy, CNTB hiện đại đã bước vào 
nên “kinh tế trí tuệ” với kỹ thuật và công nghệ 
mới cho phép tiết kiệm các nguồn lực, nâng cao 
chất lượng, hiệu quả sản xuất và phát triển nhân 
cách sáng tạo của con người. Đó cũng chính là 
cơ sở kinh tế cần thiết cho xã hội mới, cao hơn 
trong tương Ì lai - mà nhờ đó, nó có khả năng tuôn 
ra của cải dồi dào như C.Mác từng dự đoán. 

2. Quan hệ sản xuất TBCN có sự điều 
chỉnh nhất định. 

1. Chế độ chiếm hữu tư nhân TBCN dần 
không còn là chế độ thống trị tuyệt đối, bao trùm 
lên toàn bộ nền kinh tế, mà đang trên đà được xã 
hội hóa. Tư bản đang được xã hội hóa, tư bản tư 
nhân cá biệt đang được biến thành tư bản xã hội 
và tư bản quốc tế xuyên quốc gia - đó là nét đặc 
trưng đáng chú ý của CNTB hiện đại. Có thể 
thấy điều ấy qua những số liệu sau : năm 1862, 
ở Anh mới có 165 công ty cổ phần, đến 
năm 1890, đã có 4 066 công ty và năm 1962, 


* Viện Khoa học Xã hội tại TP. Hồ Chí Minh, thuộc Trung tâm 
Khoa học Xã hội và Nhân văn quốc gia 
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có 428 000 công ty ; trong đó đại bộ phận là 
công ty cô phần hữu hạn. Ở Mỹ ì năm 1204, công 
ty cổ phần mới chiếm 23,6% tông số xí nghiệp 
trong cả nước, thì đến năm 1947 đã chiếm 69% 
và năm 1962 - 78% với hơn Ï s triệu công ty. 
Nước Nhật hiện là một công ty cô › phần không lồ 
và nhà nước là người thao túng công ty không lồ 
ấy. Sở hữu cổ phần với những ưu thế vốn có của 
nó cũng đang trở thành xu hướng chung của sở 
hữu hiện đại trên thế giới. Bên cạnh sở hữu cổ 
phần, ở các nước TBCN còn có sở hữu nhà nước, 
sở hữu tập đoàn... Những hình thức sở hữu ấy 
vừa biểu hiện sự “phục tùng” của CNTB hiện đại 
đối với yêu cầu khách quan của sự phát triển lực 
lượng sản xuất và phát triển nền sản xuất hàng 
hóa hiện đại, vừa để đối phó với những mâu 
thuẫn gay gắt vốn có của nó - mâu thuẫn giữa 
tính chất xã hội của sản xuất với hình thức chiếm 
hữu tư nhân TBCN về tư liệu sản xuất - từng đây 
kinh tế TBCN vào những cuộc khủng hoảng 
kinh tế mang tính chu kỳ như C. Mác chỉ ra. 
Thực tế cho thấy, ở những xí nghiệp mà công 
nhân có cổ phần, thì ít xảy ra tình trạng đình 
công kéo dài ; còn trên phạm vỉ toàn xã hội, thì 
mâu thuẫn cơ bản ấy tạm thời có được hòa hoãn, 
nhưng không mất đi tính đối kháng của nó. Chu 
kỳ khủng hoảng kinh tế của CNTB hiện đại - do 
đó - có chậm lại, mức độ khủng hoảng trầm 
trọng kéo dài tâm cỡ thế giới, như khủng hoảng 
1929 - 1933 và 1980 - 1982 chưa thấy xuất hiện. 
CNTB hiện đại vì vậy thực sự vẫn còn tiêm lực 
để phát triển và kéo dài “tuổi thọ”. 

2. Sun hệ phân phối cũng có những nét 
mới : 

- Nạn nghèo khổ có giảm đi. Song, tinh trạng 
bần cùng hóa tuyệt đối vẫn còn (nhà õ chuột, số 
người ngủ gầm câu, số người phải lang thang ăn 
xin... không ít). Do vậy, ngày 26-6-1996, thành 
phố Niu-oóc (Mỹ) đã phải ban bố luật chống ăn 
mày, cho phép cảnh sát thắng tay ngăn chặn 
những kẻ ăn mày số sàng trên đường phố. Số 
người có thu nhập trung bình đã tăng lên và 
chiếm số đông hơn so với người giàu. Cơ cấu 
giai cấp xã hội ở những nước TBCN phát triển, 
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vì vậy có dạng hình lăng trụ hơn là hình kim tự 
thập trước đây. 

- Mức tiên lương, tiên TT và quỹ bảo 
hiểm xã hội từ những năm 50 lại đây có tăng lên. 
Tiền lương của công nhân làm thuê đã có thể 
giúp họ tái sản xuất ra sức lao động để tiếp tục 
làm thuê cho tư bản và dùng một bộ phận, để chỉ 
cho các hoạt động học tập, y tế, thể thao, vui 
chơi giải trí. Ví dụ tiên lương giờ của công nhân 
trong ngành công nghiệp chế biến đầu năm 1990 
ở Mỹ là trên 10 USD v.v... Giai cấp công nhân ở 
đây còn có công cụ xã hội để tác động ít nhiều 
đến việc hình thành giá cả sức lao động. 

- Giờ làm việc trong tuần từ những năm 60 đã 
được rút bớt : mỗi tuần công nhân ở các nước từ 
bản công. nghiệp phát triển làm việc khoảng 
31 giờ, mỗi năm có chừng 6 tuần nghỉ có lương. 

- CNTB hiện đại còn điểm khác so với CNTB 
thời Lê-nin ở chỗ nó sử dụng một phần không 
nhỏ ngân. sách chỉ của nhà nước để phục vụ cho 
các nhu cầu phát triển khoa học, giáo dục và nhu 
cầu nhân đạo, như bảo hiểm thất nghiệp, bảo thọ, 
trợ giúp người nghèo, người tàn tật v.V.. 

Nguyên nhân quan trọng của sự cải thiện Ấy, 
một mặt, là do yêu cầu khách quan của việc phát 
triên lực lượng sản xuất trong điều kiện cách 
mạng khoa học - kỹ thuật mới đòi hỏi, còn sự 
phát triển lực lượng sản xuất - đến lượt nó - lại 
tạo điều kiện vật chất cho tư bản cải thiện đối với 
lao động ; mặt khác, là do cuộc đấu tranh kiên trì 
của lao động và các lực lượng dân chủ, tiễn bộ 
chống lại chủ nghĩa tư bản, đem lại. 

3. Tính tự phát, vô chính phủ của sản xuất 
TBCN có bị hạn chế, khả năng điều tiết vĩ mô - 
của nhà nước tư sản tăng lên. 

C.Mác và Ph.Áng-ghen chưa bao giờ tuyệt 
đối hóa tính vô thức và vô tổ chức của nền sản 
xuất TBCN. Sau này trong “Chống Đuy-rinh”, 
các ông đã nói rằng, đến một giai đoạn phát triển 
nhất định của CNTB, Nhà nước - người đại diện 
chính thức của xã hội tư sản, không thể không 
đứng ra lãnh trách nhiệm lãnh đạo sản xuất. 

Thật vậy, sau cuộc khủng hoảng cuối những 
năm 20 đầu những năm 30, giai cấp tư sản 
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phương Tây bắt đầu nhận ra và phê phán lý 
thuyết về “bàn tay vô hình” của A-đam X-mít. 
Đến năm 1936, với lý thuyết của Kên-dơ qua tác 
phẩm “Lao động chung vê việc làm, lợi tỨc và 
tiền tệ”, giai cấp tư sản phương Tây bắt đầu chú 
ý đến sự can thiệp của nhà nước vào nên kinh tế, 
coi kế hoạch như một công cụ, một biện pháp để 
khôi phục và phát triển kinh tế, chứ không phải 
là một chế độ chính trị. Kế hoạch Mác-san 
khôi phục châu Âu - vì vậy đã ra đời, kế hoạch 
Đốt-giơ thúc đẩy việc phát triển kinh tế ở Nhật 
cũng xuất hiện. Năm 1947, Pháp là nước TBCN 
áp dụng sớm nhất kế hoạch hướng dẫn. Ít lâu 
sau, do tác động tích cực của hai loại kế hoạch 
này, Nhật Bản và Tây Âu cũng đi vào kế hoạch 
hướng dẫn. Đến nay, nên kinh tế của các nước 
TBCN về cơ bản là nền kính tế hợp đông : có 
tới 2/3 đến 4/5 tổng sản phẩm tiêu thụ trên thị 
trường trong nước và 3/5 trên thị trường quốc tế 
được thực hiện theo các hợp đồng. Cả những 
thiết bị quân sự tối tân, đắt tiền như máy bay tàng 
hình Fl 17 giá 90 triệu USD/chiếc, máy bay B2 
giá 2,5 ti/chiếc v.v... cũng được sản xuất theo 
hợp đồng của Chính phủ Mỹ. Kế hoạch hướng 
dẫn là một hình thức khả thi trong kinh tế thị 
trường. Nó cho phép khắc phục khuyết tật của 
điều tiết thị trường, mà ít đụng chạm đến cơ sở 
tồn tại của CNTB. Điều ấy cho thấy chính sự 
phát triển của lực lượng sẵn xuất dẫn đến tính kế 
hoạch như là một hệ quả tất yếu, được CNTB 
hiện đại sử dụng để phát triển sản xuất. Đây là 
một đặc trưng mới của nền kinh tế TBCN 
hiện đại. 

4. Quan hệ đối ngoại nước đôi - vừa đối 
đâu, vừa “đối thoại”. 

Có thể nói, ngày nay với sự xuất hiện của 
nhiều nhân tố mới - nhất là của thế giới đa cực, 
chủ nghĩa đề quốc không dễ bề làm mưa làm gió 
trên vũ đài thế giới như trước. Song tính chất để 
quốc của nó vẫn không mất đi. Chiến lược mà 
chủ nghĩa siêu đế quốc hiện đại tiếp tục theo 
đuổi trong thế kỷ XXI vẫn là mưu đô giành bá 
chủ toàn cầu ; phân chia lãnh thổ ; áp bức, nô 
dịch các dân tộc ; kích động hẳn thù dân tỘC, sắc 
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tộc ; ngắm ngâm xây dựng, hỗ trợ các đảng 
phái - tổ chức đối lập ở các nước, để khi có thời 
cơ thì nhảy vào can thiệp bằng quân sự, “đánh 
không thương tiếc” (từ dùng của Tổng thống Bin 
Clin-tơn khi NATO đánh vào Cô-xô-vô), để hủy 
diệt một nước có chủ quyên, tức là “vừa ăn CƯỚP, 
vừa la làng”, để bảo vệ cái gọi là “nhân quyên”; 
tiến hành bành trướng, NATO sang các nước 
thuộc Liên Xô (cũ) và các nước XHCN Đông Âu 
trước đây ; chuyển chiến lược của NATO từ 

"phòng vệ” trong khối sang tân công ngoài 
khối ; tiếp tục hoàn thiện kế hoạch “chiến tranh 
giữa các vi sao”, các loại vũ khí hủy diệt hàng 
loạt v.V.. 

Su. Song với “chính sách sức mạnh” về 
quân sự, áp đặt chiến tranh, CNTB hiện đại đặc 
biệt còn tận dụng những ưu thế của nó về: vốn, 
khoa học - kỹ thuật hiện đại, quản lý tiên tiến, để 
xâm nhập vào các nước đang phát triển dưới 
chiêu bài “hợp tác”, “đối thoại”, “viện trợ”, 
nhằm khống chế kinh tế các nước ấy ; lợi dụng 
tiềm lực kinh tế hùng hậu để chỉ phối, điều khiến 
các quan hệ quốc tế có lợi cho nó v.v... Thực 
chất của những thủ đoạn ấy là tiến hành một 
cuộc chiến tranh kinh tế song song với chiến 
tranh quân sự đã nêu, nhằm mục đích cướp bóc, 
nô dịch và khi cần, thì thay đôi chính thể của các 
nước không ngả theo nó. 

Những biến đổi mới ấy của CNTB hiện đại, 
một lần nữa tỏ rõ luận điểm của C.Mác nói 
rằng - giai cấp tư sản không thể tồn tại nếu 
không tạo ra những bước ngoặt thường xuyên 
trong công cụ lao động, cũng như không điều 
chỉnh quan hệ sản xuất của nó. Tuy nhiên dù 
điều chỉnh thế nào, CNTB hiện đại vẫn : 

- Không cứu vãn được khủng hoảng kinh tế. 
Chỉ từ sau chiến tranh thế giới thứ II đến thập 
niên 80, kinh tế TBCN đã trải qua 7 lần khủng 
hoảng, trong đó cuộc khủng hoảng 1973 - 1975, 
đã làm cho sản xuất công nghiệp Nhật 
giảm mạnh nhất - 22%, rồi đến Pháp - 16,8%, 
Mỹ - 15,3%, CHLB Đức - 14,8%, Anh - 11,2% ; 
cuộc khủng hoảng kinh tế 1979 - 1982, lại làm 
cho sản xuất công nghiệp của các nước phương 
Tây giảm tiếp hai con số v.v. 
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- Không khắc phục được những mâu thuẫn 
vốn có của nó là mâu thuẫn giữa tư bản với lao 
động, mâu thuẫn giữa xã hội hóa sản xuất với 
hình thức chiếm hữu tư nhân TBCN, mâu thuẫn 
giữa chúng với các nước đang phát triển và mâu 
thuẫn giữa chúng với nhau. Thực tế cho thấy : 

Thứ nhất, tỷ lệ thất nghiệp ở các nước 
TBCN phương Tây luôn xấp xi hoặc cao 
hơn 10%. Hơn thế nữa, ngay cả Mỹ - nước tư bản 
giàu nhất - cũng chỉ có 1/3 số người thực tế thất 
nghiệp được trợ cấp và mức trợ cấp cũng chỉ 
bằng khoảng 40% mức lương của họ, trong khi 
đó giá cả sinh hoạt lại rất đắt đỏ. Khoảng cách 
giàu nghèo hiện đã chênh nhau tới mức 3 con 
số : 150 lần giữa 20% số người giàu nhất thế giới 
so với 20% số người nghèo nhất. Đến nay, 
có 20% dân số thế giới đã chiếm 86% của cải 
toàn cầu. Riêng ở Mỹ, thu nhập của 20% số hộ 
giàu nhất chiếm tới 50% tổng thu nhập cả nước, 
trong khi thu nhập của 20% số hộ nghèo nhất chỉ 
chiếm không đầy 5% tổng số v.v... 

Thứ hai, sở hữu cổ phần như đã nêu có giúp 
CNTB hiện đại phát triển được lực lượng sản 
xuất. Song chế độ cổ phần càng phát triển, càng 
xâm nhập vào những ngành mới, thì nó càng thủ 
tiêu tư bản tư nhân, tăng cường tư bản xã hội, 
cũng có nghĩa là, nó sẽ thủ tiêu sở hữu tư nhân 
TBCN ngay trong lòng nó, để nhường bước cho 
một hình thức sở hữu mới khác vê chất ra đời - 
như C. Mác từng phân tích. Khoa học - kỹ thuật 
hiện đại đúng là lợi khí được giai cấp tư sản hiện 
đại khai thác, tận dụng để phát triển lực lượng 
sản xuất. Song lực lượng sản xuất càng phát 
triên, càng trở nên đồ sộ bao nhiêu, thì cái vỏ bọc 
của nó là quan hệ sản xuất TBCN càng trở nên 
chật hẹp bấy nhiêu. Mâu thuẫn ấy một khi phát 
triển tới đỉnh điểm, sẽ phá tung cái vỏ bọc ấy, để 
tạo nên một sự thích ứng mới giữa quan hệ sản 
xuất đối với lực lượng sản xuất - quy luật thép 
của mọi hình thái kinh tế - xã hội, cũng là quy 
luật của kinh tế học và triết học. Đó là chưa kể 
đến việc các làn sóng kỹ thuật mới còn ảnh 
hướng ngày càng sâu rộng tới mọi lĩnh vực của 
xã hội loài người, từ nếp sống, tâm lý, quan nệm 
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giá trị, phương pháp tư duy đến hành vi của con 
người. Tất cả những cái đó đến lượt chúng, lại 
tạo ra những biến đổi sâu sắc khác và cùng sự 
biến đổi mạnh mẽ của lực lượng sản xuất tạo 
thành hợp lực giáng vào quan hệ sản xuất TBCN 
đã lỗi thời đang gây lực cân cho chúng. Như vậy, 
khoa học - kỹ thuật hiện đại có tạo ra cái vẻ “tái 
huy hoàng” cho CNTB hiện đại, làm nhiều 
người ngộ nhận rằng, đó là chân trời không thể 
vượt qua, nhưng sự “tái huy hoàng” â ấy chỉ là 
nhất thời. Theo thời gian, nhưng hệ quả đã nêu 
của cách mạng khoa học - kỹ thuật hiện đại sẽ 
biến thành “khúc nhạc ru hôn” đưa CNTB lùi về 
quá khứ. Đúng là “mnặt trời sắp lặn đẹp vô hạn, 
nhưng chỉ là hoàng hộn gân”. Hình tượng ấy của 
nhà thơ Lý Thương Ấn đời Đường đã được một 
số học giả lớn của Trung Quốc dùng để hình 
dung vận mệnh của CNTB hiện đại. 

Thứ ba, dưới chiêu bài “đối thoại”, “hợp 
tác”, “viện trợ” và cô cả những “nghĩa cử” nữa, 
CNTB hiện đại đã chạy theo lợi nhuận điên 
cuông, bóc lột thậm tệ các nước đang phát triển, 
làm sâu sắc thêm mâu thuẫn vốn có giữa chúng 
với các nước này. Riêng trong những năm 80, 
qua việc trao đôi không ngang giá, chúng đã làm 
cho các nước đang phát triển ở châu Phi, vùng 
biển Ca-ri-bê và khu vực Thái Bình Dương thiệt 
hại hơn 150 tỉ USD. Trong 38 năm qua (1950 - 
1988), Mỹ đã thu được từ đầu tư trực tiếp vào các 
nước đang phát triển một số lợi nhuận kếch xù 
lên tới 177 tỉ USD... Sự bóc lột quốc tế nặng nề 
ấy đã biến các nước đang phát triển thành những 
“con nợ” đầm đìa từ 100 tỉ USD đầu những 
năm 70 lên 1 320 tỉ USD năm 1988. Riêng trong 
năm 1988, các nước này đã phải trả cho các “chủ 
nợ” 142.4 tỉ USD v.v... 

Thứ tư, sự tăng trưởng kinh tế dựa trên chế 
độ tư hữu TBCN tất sẽ dẫn đến mâu thuẫn giữa 
các nước TBCN với nhau trong việc tranh giành 
lợi nhuận. Hiện tại, chúng đang cố gắng liên kết 
với nhau, nhưng chúng vẫn không sao giải quyết 
được mâu thuẫn trong việc tranh giành nơi đầu 
tư, thị trường tiêu thụ, địa vị dẫn đầu về khoa 
học - kỹ thuật mũi nhọn v.v... Mấy năm gần đây, 
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mâu thuẫn ấy giữa Tây Âu - Mỹ, giữa Nhật - Mỹ 
có chiều hướng gia tăng, nhất là khi thực lực 
kinh tế của Mỹ có xu hướng giảm đi tương đối, 
nhưng Mỹ vẫn muốn khôi phục địa vị bá chủ và 
địa vị chỉ huy toàn cầu của nó. Do vậy, các cuộc 
“chiến tranh kinh tẾ”, “chiến tranh thương mại" 
giữa chúng đã nổ ra liên tiếp và theo đó, là 
những đòn trừng phạt đích đẳng đã được SỬ dụng 
để giáng trả lẫn nhau theo kiểu “ăn miếng trả 
miếng” v.v.. 

Vị dlitH# lẻ trên, CNTB hiện đại không thể 
tránh khỏi bị lịch SỬ thay thế. Bước chuyển lên 
CNXH vì vậy là tất yếu. Điều â ấy không phải chỉ 
có chúng ta nói. Ngay cả thuyết “phát triển bên 
vững” của phương Tây cũng khách quan đưa ra 
bản án đối với CNTB hiện đại : chế độ dựa trên 
tư hữu, thị trường “fự đo”; sự thống trị của tư bản 
đối với con người, việc chạy theo lợi nhuận một 
cách điên cuông, tiêu thụ không có giới hạn... Vì 
vậy, hoặc là nó phải ra khỏi diễn đàn lịch sử, 
hoặc là nó sẽ hủy diệt nhân loại. Sẽ không có 
giải pháp thứ ba °. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản 
Pháp mới đây cũng nêu vấn đề và kết luận - tất 
cả vấn đề là ở chỗ - CNTB là chân trời không thể 
vượt qua của nhân loại, hay nó đang là trở ngại 
phải dỡ bỏ để mở đường cho tiến bộ mới. 
Tôi không phải là người theo CNXH dân chủ. 
Khi 20% dân số thế giới còn chiếm 86% của cải 
toàn cầu như hiện nay, thì tư tưởng của C. Mác 
vẫn đặc biệt rất trẻ ®), 

Song như đã phân tích, CNTB hiện đại đã và 
đang tạo ra trong lòng nó những nhân tố mới, 
những chất mới, làm cho nó đang vừa là nó, lại 
vừa khác với nó. Điều ấy đòi hỏi ta khi nghiên 
cứu CNTB hiện đại, cần tranh khuynh hướng 
tuyệt đối hóa những cái mới nảy sinh, coi nhẹ 
những cái vốn có của nó, hay ngược lại. Thái độ 
khoa học nhất là cần nắm bắt tốt cả hai cái. Có 
như vậy mới phản ánh đúng đắn và sinh động 
hiện thực đã, đang biến đổi của CNTB, không sa 
vào những huyễn tưởng do lệch về cực này hay 
cực khác gây nên. Đông thời, cân thấy rằng : 

- Những cái mới xuất hiện đã nêu không thể 
gì khác là những tiền đề vật chất, xã hội cần thiết 
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cho bước chuyển sang xã hội tương lai hậu 
TBCN như các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác 
từng dự đoán. Đáng chú ý nhất, là việc xã hội 
hóa không chỉ sản xuất, mà cả tư bản, việc biến 
tư bản tư nhân cá biệt từng bước thành tư bản xã 
hội, việc nhà nước tham gia vào kiểm soát kinh 
tế vĩ mô, để hạn chế tình trạng vô chính phủ của 
nên sản xuất xã hội, việc tái phân phối thu nhập 
quốc dân với những nét mới v.v... 

- Bước chuyến ấy là cả một quá trình lịch sử, 
không thể khác được. Không thể nghĩ rằng cách 
mạng XHCN thế giới CÓ triển vọng khôi phục lại 
ngay trong những năm gần đây. Thực tế nửa thế 
kỷ qua cho thấy, khả năng, điều chỉnh và thích 
nghi của CNTB hiện đại chưa cạn kiệt. Bước 
chuyển ấy cũng không diễn ra một cách tự động, 
mà được quyết định bởi mức độ chín muôi của 
các nhân tố mới, khách quan kết hợp với cuộc 
đấu tranh của lao động, các lực lượng chính trị, 
dân chủ và tiến bộ xã hội đối với tư bản. Thiếu 
nhân tố chủ quan ấy, bước chuyển tự phát lên 
CNXH sẽ không diễn ra. 

- Do tính chất lâu dài của bước chuyển sang 
xã hội mới, nên máy thế hệ tiếp theo của chúng 
ta có thể vẫn có quan hệ với CNTB hiện đại. Do 
đó, cần đặc biệt coi trọng công tác trong lĩnh vực 
hình thái ý thức và cần hướng một mũi nhọn của 
công tác ấy vào chuẩn bị đầy đủ tư tưởng cho các 
thế hệ ấy, để họ có thể nắm bắt được CNTB, biết 
cách làm việc với CNTB hiện đại, biết lợi dụng 
những cái hay, cái mạnh của nó để phục vụ cho' 
CNXH trong một cuộc chiến không cân sức như 
Lê-nin từng khuyến cáo - thực hiện CNTB nhà 
nước là tiến hành một cuộc chiến tranh kinh tế 
với CNTB. Nhưng, đó là một cuộc chiến đáng 
mong đợi. 

- Trong hơn 300 năm tôn tại, CNTB đã tích 
lũy được không ít lý luận và kinh nghiệm xây 
dựng nền kinh tế thị trường hiện đại - mà ta thì 
đang ở giai đoạn đầu của quá trình xây dựng ấy, 
nên những kinh nghiệm và lý luận ấy rất cần cho 


(1) Tạp chí “Đối ngoại” (Nga) số 3, năm 1998 
(2) Trích theo Sà/ Còn giải phóng, ngày 10-6-1999 
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ta tham khảo, cũng là những cái mà ta hiện đang 
thiếu thốn. Đáng chú ý nhất, là những nguyên tắc 
tổ chức và vận hành nền kinh tế thị trường hiện 
đại ; các bộ phận cơ bản cấu thành bộ khung 
(framework) của nền kinh tế ấy từ cấp vi mô đến 
vĩ mô, mối quan hệ giữa các bộ phận ấy ; những 
kinh nghiệm cải cách thể chế tài chính, tiền tệ, 
thuế khóa, đầu tư, thực hiện quản lý gián tiếp nền 
kinh tế thị trường thông qua các biện pháp kinh 
tế, luật pháp, hành chính cân thiết, nhằm giúp 
cho nên kinh tế vận hành có hiệu quả. Tất nhiên, 
bộ khung cơ bản của nền kinh tế thị trường ở 
nước ta còn những điểm khác với nền kinh tế thị 
trường hiện đại TBCN, vì nó gắn với chế độ 
kinh tế - xã hội ở nước ta. Do đó, nó phải có 
những đặc điểm riêng, song không thể có nhiều 
ngoại lệ. 

- Nước ta hiện nay đang đứng trước tình thế 
khá phức tạp, khó khăn. Cuộc “diễn biến hòa 
bình” của chủ nghĩa siêu đế quốc không chỉ 
nhằm vào thế hệ chúng ta, mà còn nhắm vào 
mấy thế hệ sau chúng ta bằng các thủ đoạn mua 
chuộc, lôi kéo, thâm thấu chính trị, v.v... nhằm 
gây chia rẽ, phân hóa nội bộ, để gặm nhấm-dần 
CNXH và đạt tới mục đích “Tây hóa” nước ta. 
Những kẻ cơ hội chủ nghĩa - trong đó có một số 


từng là đẳng viên cộng sản trước đây - đang “ñhí 


hửng” thối phồng sự thoái trào cục bộ và tạm 
thời của CNXH, xúm nhau phe phất ngọn cờ 
chống chủ nghĩa Mác, bôi nhọ CNXH, đòi xét 
lại con đường đi lên CNXH ở nước ta. Kinh tế 
nước ta - do nhiêu nguyên nhân khách quan và 
chủ quan đang bị chậm lại về tốc độ phát triển, 
yếu kém về hiệu quả sản xuất và khả năng cạnh 
tranh ; trong khi đó một bộ phận không nhỏ đâng 
viên, cán bộ lại nhụt chí chiến đấu, tha hóa, biến 
chất, tham nhũng, hưởng lạc, xa hoa lãng 
phí, v.v..., làm giảm lòng tin của nhân dân đối 
với Đảng và với chế độ, làm tốn hại nguôn của 
cải của đất nước v.v... 

Tình thế ấy đòi hỏi ta phải tỉnh táo và biết 
cách làm nhiều việc, để tháo gỡ khó khăn phức 
tạp. Đặc biệt, phải biết đoàn kết. Bác Hỗ dạy : 
Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, 
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thành công, đại thành công. (Ngạn ngữ Pháp 
cũng có câu “hợp quần là sức mạnh”, “L"union 
fait la force”). Cho nên ta phải thống nhất nhận 
thức, ý chí, hành động, đề cao phê bình và tự phê 
bình có trách nhiệm, thực hiện tốt cuộc vận động 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng do Trung ương Đảng 
khởi xướng và phát động. Trong cuộc vận động 
ấy theo tôi nên xoáy vào rèn luyện, nêu cao, làm 
thăng hoa tính đẳng của đảng viên - trước hết là 
của các đảng viên có cương vị lãnh đạo ở các 
cấp. Vì đây là vấn đề chốt - cũng là đối tượng 
chính - của cuộc vận động. Tính đảng là sự thể 
hiện cao nhất, tập trung nhất đặc tính giai cấp 
của giai cấp công nhân, mà Đảng là đội tiền 
phong và là người đại biểu cho lợi ích của nhân 
dân. Tính đảng được quy định ngay trong Điều 
lệ Đảng từ tư tưởng chỉ đạo, tôn chỉ, mục tiêu 
phấn đấu, đường lối chính sách, nguyên tắc tổ 
chức, kỷ luật, phương pháp và tác phong công 
tác của Đảng. Tính đảng còn được thể hiện ở 
niềm tin vào lý tưởng, chế độ xã hội, ở quan 
điểm tư tưởng vững vàng, ở tỉnh thân tự giác chịu 
trách nhiệm - hay liên đới chịu trách nhiệm - 
trước hậu quả nghiêm trọng của công việc ở địa 
phương, ngành, cơ quan mình quản lý, ở phẩm 
chất đạo đức trong sáng, lành mạnh và ở cả lời 
nói, việc làm thông nhất với nhau trong học tập, 
công tác, sinh hoạt của quảng đại đảng viên và 
cán bộ của Đảng. Tính đẳng của một đảng viên, 
cán bộ mà mạnh, thì cho dù những tố chất khác 
có khiếm khuyết cũng dễ bù đắp. Ngược lại, các 
tố chất khác dẫu có tốt, nhưng tính đẳng không 
mạnh, thi cũng khó làm được việc lớn. Nếu đánh 
mất tính đảng và ngả theo bọn cơ hội, thì năng 
lực càng cao, tác hại càng lớn v.v... Chỉ có trên 
cơ sở ấy, chúng ta mới có được một Đảng vững 
mạnh, có uy tín để lãnh đạo nhân dân đập tan 
mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa 
siêu đế quốc và các thế lực phản động, loại bỏ 
bọn cơ hội chủ nghĩa với mọi mưu toan của nó, 
đẩy tới sự nghiệp đôi mới đến thắng lợi hoàn 
toàn, từng bước vững chắc xây dựng một Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa, dân chủ, giàu mạnh, công 
bằng và văn minh. 
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Q7 có hai đường hạ cất cánh song song cách 
_ nhau 365m. Năm 990 ngành hàng không dân 
_ dụng Việt Nam đã đầu tư nâng cấp đường HCC 
_25R. Công trình hoàn thành và qua nhiều năm khai 
thác đá tiếp thu an toàn hơn 100.000 lần cất hạ 
cánh chủ yếu | là của các loại mây bay lớn. Sân bay 
cũng đang: triển khai dự án cài tạo nâng cấp đường 
HCC 25L với sức chịu tải có fiể tiếp thu an toàn loại 
Boeing 747.3boØfffif†suất 20.000 lần HCC/năm và 
ác thiết bị điều hành chỉ huy để đường 


~ ta Ê CAT - l| theo tiêu chuẩn ICAO. Từ năm 


..Ư.. 
...7. 


` mcGằnð Hàng Không Sân bay Miền 
hãnh đần cấp sân đỗ phía trước 
5 trình hoàn tất vào tháng 4 năm 1997 
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1. Êp) có thể tiếp thu an toàn các loại máy bay từ 


@®oeing 747 trở xuống. Năm 1995, SAA cũng triển 
khai dự ân mở rộng ga hành khách quốc tế với quy 
mô mặt bằng ga quốc tế 3621mỉ, ga trong nước 
1400m'. Nhà ga trong nước đã hoàn tất, đưa vào 
khai thác vong tháng 1/1998. Công trình mở rộng 

„._ nhà ga quốc tê đang được thi công, dự kiến “uc ¬ẻ 

1- š® tất vào cuối năm L4930©au khi dự ân 

_- › khai thác, công suất nhà ga t cảng 5 2g 
hành khách năm. Cùng với cấp sân bay quốc 
tế Tân Sơn Nhất, SAA cũng đầu tư nâng cấp các 
Sân bay vệ tỉnh trực thuộc, tạo các 
.. sân bay hoàn chỉnh, hiện đại ivš tiện nghỉ, đáp ứng 
'“ïJaưcầu của khách đi máy bay.. 
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TÊN DOANH NGHIỆP : 

CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 2 (VINACONCO 2) 

ĐỊA CHÍ : 52 ĐƯỜNG LẠC LONG QUÂN | 
QUẬN TÂY HỒ - HÀ NỘI 

ĐIỆN THOẠI : 8.361.014 

FAX : 8.361.012. 


-n Tiền thân : Công ty XD Xuân Hòa, được thành lập 
ngày 01 tháng 04 năm 1970. 
Là doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty 
XNK-XD Việt Nam (VINACONEX) đã được Bộ Xây 
dựng xếp loại doanh nghiệp loại 1. 


Kỹ sư. PHẠM DUY KHANH s5... ` ọ 
Bí thư Đảng ủy, kiêm Giám đốc Công ty 5 Tông gia trị san lượng hãng năm đạt trên 100 ti 


đồng. Doanh thu trên 90 tỉ đồng. ! 
Ñ ¬-..« ¬ Công ty được nhà nước tặng thưởng 
j=.lì - Huân chương Chiến công hạng lIl (1972) 
| - Huân chương Lao động hạng lIl (1979) 
- Huân chương Lao động hạng ll : 
- 7B bằng khen của Chính phủ và Bộ Xây dựng 
- 21 công trình được cấp huy chương vàng về chất 
lượng xây dựng và cờ băng khen công trình đạt 
chât lượng cao 


Trụ sở công ty e Đảng bộ côngty nhiều năm liên tục được cấp trên 
công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. ' 


Trụ sơ liên cơ quan Quận ủy và UBND quận Ba Đình - công trình đạt Huy chương vàNg 


CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 2 SĂN SÀNG HỢP TÁC, LIÊN KẾT LIÊN DOANH VỚI MỚI 
TỔ CHỨC SÀN XUẤT KINH DOANH TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC... 
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(6... 7 2 Š 
__ NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT 
-uôw sứxk 

cẰ%0 mới @ưồi. 
XÍ NGHIỆP NƯỚC TINH KHIẾT SÂN BAY QUỐC TẾ BẢ M 


'PURIFIED DRINKING WATER FACTORY OF DANANG INTERNATIOAAI ME, - 
SÂN BAY QUỐC TẾ ĐÀ NĂNG - TEL : 813094 - 813095 - FAX : (4511) 8' i 
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Nước tinh khiết WATERMAN” U.S.A là sỏn 
phổm của một hệ thống lọc nước hoèn toờn tự 
động theo công nghệ củo NASA - Tổ chức Hèng 
không vũ trụ quốc gid Hod Kỳ. 


(ác Êoai eâw phẩm cu xí t@iÈP 


#ðạn «ó6 thể choet lựa 
các foqại bìnÍt cftat đựng 


Nước uống tinh khiết WATERMAN” U.S.A. 
có nhiều loợi chơi đựng với nhiều kích cỡ 
khóc nhu : loợi chơi O,5 lít, 1,5 lít, bình 7,5 lít, 
11,5 lít, 20lít (đổi bình hằng ngòy) 


(ƒMuue oqt ketaeft lang 


Nhôn viên bón hòng của chúng †ôi phục 
vụ khóch hòng tôn Tình, giao hòng tôn nơi. 
Bọn có thể liên hệ với Xí nghiệp nước tinh 
khiết Sân boy quốc tế Đờ Nẵng - Nơi sỏn xuốt 
nước tinh khiết WATERMAN”U.S.A. 


- GPĐKKD số : 200610 Xcsậc clasễx plup mạ Éláok kàng 
- CNĐKCLYTĐN035/99 Digitized by cz+OOGÏ€ 
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®AM BAH HA: HaponHas apMM1 CTAp36TCñ Yy24HO BbilONHWTb FIOTWTMHGCKMG 32ñ24W HOBOrO 
epwona, pa3owpaa cnapHbie rpanwuwu. BO HIYEH SAT]: Wnea Xo Lwu MWuHa w ñDOULICC BO3MY3%2HW8 
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NHÂN KỶ NIỆM 55 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QĐNDVN (22-13-1944 - 29-12-1909) 


VÀ 10 NĂM, NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN. 


SỐ 24 (12-1999) 


PHÁT HUY TRUYÊN THÔNG VẺ VñNG, 
QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN PHẨN ĐẦU 
THỰC HIỆN THING LỢI NIIỆM VỤ 
CHÍNH TIRỊ TROIIG THỜI KỲ HỚI 


RONG những ngày lịch sử trọng đại này, 
toàn Đảng, toàn dân và các lực lượng vũ 


trang nhân dân vui mừng, tự hào kỷ niệm 
trọng thể lần thứ 55 ngày thành lập quân đội 
nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-1999) 
và 10 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân 
(22-12-1989 - 22-12-1999). 

Được Đẳng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh trực 
tiếp lãnh đạo, giáo dục, tổ chức, xây dựng và kế 
thừa truyền thống anh hùng, quật cường, bât khuất 
của dân tộc, lực lượng vũ trang nhân dân 
(LLVTND), Quân đội nhân dân (QDND) từ nhân 
dân mà ra, mang bản chất cách mạng của giải cấp 
công nhân, trung thành vô hạn với Tổ quốc, với 
Đảng và nhân dân, đã sát cánh cùng với toàn dân 
lập nên những thắng lợi vĩ đại của Cách mạng 
Tháng Tám năm 1945, đánh thắng hai đế quốc to 
là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hoàn thành sự 
nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, 
đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, đánh bại 
các cuộc chiến tranh xâm lược ở hai đầu đất nước, 
bảo vệ vững chắc Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ 
quốc tế. 

Hơn nửa thế kỷ chiến đấu dưới lá cờ vinh quang 
của Đảng và Bác Hồ, được nhân dân đùm bọc. 
nuôi dưỡng, tin yêu, LLVTND, QĐND đã làm tròn 
sứ mạng là lực lượng nòng cốt của phong trào toàn 
dân đánh giặc giải phóng đất nước và bảo vệ Tổ 
quốc, của sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn 
dân và giữ vững ôn định chính trị hiện nay. Lớp lớp 
thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân đội ta không ngừng 
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phát huy bản chất cách mạng tốt đẹp, Xây đắp nên 
truyền thống vẻ vang : “Trung VỚI nƯỚC, hiệu VỚI 
dân”, “Trung với Đẳng, hiếu với dân, sẵn sàng 
chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì 
chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, 
khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh 
thắng” , được nhân dân tin yêu trao tặng danh hiệu 
cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”. 

Cán bộ, chiến sĩ QĐND phải biết trân trọng, tự 
hào, giữ gìn và không ngừng phát huy ' bản chất tốt 
đẹp và truyền thống vẻ vang đó lên tầm cao mới 
trong điều kiện mới của cách mạng nước ta 
hiện nay. 

Ngày nay, LLVTND, QĐND ta đang cùng toàn 
Đảng, toàn dân ra sức tiếp tục đây mạnh sự nghiệp 
đổi mới đi vào chiều sâu, thực hiện hai nhiệm vụ 
chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
Tổ quốc, đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, làm cho dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh, phân 
đấu đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành 
một nước công nghiệp. Trước mắt, cả nước đang 
tập trung sức lực, trí tuệ vượt qua mọi khó khăn, 
thách thức, tận dụng mọi thuận lợi, thời cơ, thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2000 - năm cuối cùng 
thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 
¡0 năm (1991 - 2000) và kế hoạch 5 năm (199 - 
2000) do Đại hội VII và VII của Đảng đề ra, 
chuẩn bị mọi mặt vững bước sang thế kỷ XXI. 


* Thượng tướng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng 
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Tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến 
phức tạp, biến đổi nhanh chóng, xuất hiện những 
âm mưu mới, tham vọng mới của các thế lực hiếu 
chiến hòng thiết lập trật tự thế giới mới do một siêu 
cường chỉ huy. Cục diện hòa bình, hợp tác để phát 
triển vẫn tiếp tục được duy trì, nhưng đấu tranh giai 
cấp, đấu tranh dân tộc vẫn diễn ra gay gắt, quyết 
liệt. Do mâu thuẫn nội bộ và sự can thiệp, áp đặt từ 
bên ngoài, chiến tranh cục bộ, thôn tính, lật đố, 
xung đột dân tộc, sắc tộc, tôn giáo, khủng bố và 
chạy đua vũ trang vẫn diễn ra ở nhiều khu vực với 
tính chất ØAy Ø0, quyết liệt, kéo dài. Các thế lực thù 
địch tiếp tục ráo riết thực hiện chiến lược “diễn 
biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ chống phá ta quyết 
liệt trên mọi lĩnh vực với những âm mưu, thủ đoạn 
thâm độc, xảo quyệt hơn, trước hết là chống phá 
nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh và đường lối của 
Đảng hòng làm cho ta đi chệch con đường XHCN, 
chuyển hóa theo quỹ đạo của chúng. Chúng lợi 
dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền 
và những sơ hở, thiếu sót, khuyết điểm của ta để 
xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà 
nước ta, lôi kéo bọn cơ hội, thoái hóa, kích động 
quần chúng gây rối an ninh, trật tự từ cơ sở, vùng 
sâu, vùng xa, chia rẽ mối quan hệ giữa nhân dân 
với Đảng, Nhà nước và các lực lượng vũ trang, 
“phí chính trị hóa, trung lập hóa” đi đến vô hiệu 
hóa lực lượng vũ trang. Bên cạnh đó, tỉnh hình 
biển - đảo, biên giới còn diễn biến phức tạp. 

Rõ ràng, tình hình ở khu vực và trên thế giới, 
tình hình phát triển của đất nước, Của sự nghiệp 
củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc XHCN đang 
trực tiếp đặt ra những yêu câu, nhiệm vụ mới dối 
với LLYTND, QĐND. Hiện nay, nhiệm vụ chính 
trị của quân đội ta là đội quân chiến đấu, đội quân 
công tác và đội quân lao động sản xuất, ngày càng 
nặng nề với nhiều nội dung mới, mở rộng hơn so 
với trước đây. Cùng với nhiệm vụ trung tâm 
thường xuyên là giáo dục, huấn luyện, sẵn sàng 
chiến đấu để bảo vệ độc lập, chủ quyên, toàn vẹn 
lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân 


dân và thành quả cách mạng XHCN, quân đội ta.. 


phải thực hiện tốt nhiệm vụ lao động sản xuất, làm 
kinh tế, thực hành tiết kiệm, đặc biệt là phải tích 
cực, chủ động làm nòng cốt tham gia phát triển 
kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên 
các địa bàn chiến lược. Đồng thời, quân đội phải 
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tích cực tham gia đấu tranh trên mặt trận chính trị - 
tư tưởng, đánh bại chiến lược “diễn biến hòa bình” 
của địch, làm công tác vận động quân chúng, giúp 
đỡ nhân dân chống thiên tai, bão lụt, xây dựng cơ 
sở chính trị địa phương, góp phần giữ vững ổn định 
chính trị của đất nước. 

Hơn lúc nào hết, toàn quân phải kế thừa những 
thành quả, kinh nghiệm của hơn nửa thế kỷ xây 
dựng, chiến đấu, trưởng thành và chiến thắng vẻ 
vang, nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, nhiệm vụ 
chính trị rất nặng nề nhưng rất vinh quang của 
mình trong tình hình mới, phát huy cao độ truyền 
thống anh hùng, tinh thần độc lập tự chủ, tự lực tự 
cường, khai thác mọi nguôn lực, tận dụng vận hội, 
thời cơ, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử 
thách và chuyển khó khăn thành thuận lợi với ý chí 
tiến công và niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo 
của Đảng, vào mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc 
và CNXH, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng quân đội 
hùng mạnh, củng cô quốc phòng, bảo vệ vững chắc 
Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. 

Với tỉnh thần đó, toàn quân phải quán triệt 
nhiệm vụ hàng đâu là thường xuyên nêu cao cảnh 
giác, chủ động ngăn chặn, đối phó kịp thời và có 
hiệu quả với mọi tình huống phức tạp có thê xảy ra 
(cả với tình huống thiên tai, bão lụt), nhất là trên 
các hướng, địa bàn chiến lược quan trọng, xung 
yếu ; tỉnh táo, chủ động kiên quyết đấu tranh đánh 
bại chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đô 
của địch. Phải tăng cường các biện pháp giáo dục, 
các biện pháp tư tưởng, tổ chức và hành chính, làm 
cho cán bộ, chiến sĩ nhận rõ hơn nữa tình hình, âm 
mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, nhiệm vụ 
bảo vệ an ninh, có quan điểm giai cấp kiên định, 
vững vàng với thái độ tỉnh táo để đánh giá đúng 
tình hình, đề ra những giải pháp đúng đắn bảo vệ 
nội bộ, chống lại có hiệu quả, sắc bén mọi luận 
điệu tuyên truyền, xuyên tạc và âm mưu, hành 
động phá hoại của địch trên tất cả các lĩnh vực, các 
địa bàn, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia. Tiếp 
tục bổ sung, hoàn thiện các kế hoạch sẵn sàng 
chiến đấu, bảo vệ an ninh, có kế hoạch phòng 
chống thiên tai trên cả nước, ở từng vùng và từng 
tỉnh, thành phố. Duy trì nghiêm các chế độ sẵn 
sàng chiến đấu trong điều kiện tuần làm việc 40 
giờ. Chống “diễn biến hòa bình” phải được kết hợp 
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chặt chẽ với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng 
chống thiên tai, tăng cường tô chức phòng thủ bảo 
vệ chủ quyền, an ninh trên các hướng, địa bàn 
chiến lược, sẵn sàng chủ động đối phó thắng lợi 
với các tình huống phức tạp có thể xảy ra, bảo vệ 
vững chắc Tổ quốc và chế độ XHCN. 

Vận dụng và phát triển bài học về xây dựng nên 
quốc phòng toàn dân trong những năm qua và của 
15 năm đổi mới, quân đội phải tiếp tục giữ VỮN VỊ 
trí là lực lượng nòng cốt, gương mẫu và tích cực 
tham gia có hiệu quả vào CÔng cuộc xây dựng nên 
quốc phòng toàn dân đi vào chiều sâu và ngày càng 
vững chắc gắn với an ninh nhân dân ; nâng cao 
chất lượng, sức mạnh mọi mặt của các khu vực 
phòng thủ tỉnh, thành phố, coi trọng xây dựng cơ 
sở vững mạnh toàn diện, nhất là vững mạnh về 
chính trị và các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng 
xa, biên giới, hãi đảo, khu căn cứ cách mạng cũ. 
Trên cơ sở kết quả và những kinh nghiệm đã được 
tổng kết thực hiện Nghị đinh 19/CP của Chính phủ, 
Bộ Quốc phòng, các quân khu và cơ quan quân sự 
địa phương các cấp phấn đấu thực hiện tốt hơn 
chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước về công 
tác quốc phòng ; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ 
quản lý nhà nước về quốc phòng của từng cấp, bảo 
đảm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, của 
cả hệ thống chính trị để từng bước tăng cường tiềm 
lực quốc phòng và an ninh của đất nước trong quá 
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Kế thừa truyền thống anh hùng, tỉnh thần quyết 
chiến quyết thắng và vận dụng, phát triển sáng tạo 
những bai học kinh nghiềm phong phú. quý báu đã 
tích lũy được từ khi thành lập đến nay, r4 sức phân 
đầu tạo nên một bước phát triển mới, vững chắc vê 
chất lượng tông hợp và sức mạnh chiến đấu của 
LLVTND, của QDND theo hướng cách mạng, 
chính quy, tỉnh nhuệ, từng bước hiện đại, ngang 
tầm với yêu cầu của nhiệm vụ chính trị hiện nay. 

Trước hết, phải đặt lên hàng đâu nhiệm vụ xây 
dựng quân đội vê chính trị, làm cơ sở để xây dựng 
toàn điện. Đây là một nguyên tắc cơ bản, cũng là 
một bài học kinh nghiệm quý báu của Đăng ta 
trong lãnh đạo xây dựng quân đội cách mạng, kiểu 
mới của Øial cấp công nhân. Giáo dục cho quân đội 
phát huy truyền thông “Bộ đội Cụ Hồ”, “Trung với 
Đảng, trung với nước, hiếu với dân”, sẵn sàng xả 
thân vì sự nghiệp cách mạng của Đảng ; giáo dục 
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truyền thống yêu nước, lòng trung thành vô hạn 
với độc lập dân tộc và CNXH ; tạo nên sự chuyển 
biến mạnh mẽ, cơ bản, vững chắc về chất lượng 
chính trị và bản lĩnh chính trị, xây dựng tư tưởng, 
đạo đức, lối sống của quân nhân cách mạng ; 
không mơ hồ mất cảnh giác, nhận rõ kẻ thù, kịp 
thời ngăn chặn, đánh bại mọi âm mưu, thú đoạn 
của địch ; bảo đảm trong mọi tình huống, quân đội 
luôn luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến 
đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và 
nhân dân. 

Tiếp tục đây mạnh xây dựng quân đội về tổ 
chức phù hợp với tình hình thực tiễn của đất nước, 
với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc theo tỉnh thần nâng 
cao chất lượng, sức mạnh chiến đấu và trình độ sẵn 
sàng chiến đấu, bảo đảm gọn, mạnh, đủ sức hoàn 
thành nhiệm vụ thời bình và sẵn sàng mở rộng khi 
có yêu cầu. Việc chấn chỉnh tổ chức quân đội phải 
nghiên cứu kỹ lưỡng, làm từng bước vững chắc, 
bảo đảm tốt chính sách và gắn chặt với thực hiện 
Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tự phê 
bình và phê bình theo tỉnh thần Nghị quyết Trung 
ương 5, Trung ương 6 (lần 2), khóa VIH, nâng cao 
SỨC chiến đấu, năng lực lãnh đạo của tổ chức đẳng 
các cấp trong quân đội. 

Tận dụng mọi điêu kiện thuận lợi. vượt qua mọi 
khó khăn và vận dụng những kinh nghiệm đã được 
đúc kết hơn nửa thế kỹ qua, nâng cao hơn nữa chất 
lượng huấn luyện, rèn luyện bộ đội theo phương 
châm đã được xác định, sát với yêu cầu nhiệm vụ 
mới, đạt trình độ thành thạo, thuần thục, vững chắc 
về kỹ thuật và chiến thuật cơ bản, chú trọng huấn 
luyện thành thạo cấp phân đội, trên cơ sở đó phát 
triển sáng tạo nhiều cách đánh hay, mới, đánh bại 
mọi loại hình chiến tranh xâm lược của địch ở các 
quy mô với vũ khí công nghệ cao và trong bảo vệ 
an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Tăng cường 
giáo dục, rèn luyện kỹ luật, xây dựng quân đội 
chính quy, quan lý chặt chế bộ đội, vũ khí trang bị. 
chấm dứt các vụ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. 
Tiếp tục thực hiện tốt cải cách hành chính trong 
lĩnh vực quốc phòng và quân đội. Xây dựng, từng 
bước hoàn chỉnh kế hoạch bảo đảm hậu cần, kỹ 
thuật, nhất là bảo đảm đồng bộ vũ khí. trang bị cho 
các yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cao, 
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HẾ kỷ XX sắp kết thúc. Nhân loại 
sắp bước vào thế kỷ XXI, thiên niên kỷ 
thứ ba. 

Trong những ngày này, quân và dân ta trong 
cả nước đang kỷ niệm 55 năm ngày thành lập 
quân đội và 10 năm ngày Hội quôc phòng toàn 
dân 22-12-1944 - 22-12-1999. 

Chúng ta đã biết Đội Việt Nam Tuyên truyền 
Giải phóng quân - đội quân chủ lực đầu tiên được 
thành lập theo chỉ thị của Bác Hồ. Ngay sau khi 
ra đời đã đánh hai trận đầu toàn “thắng phát triển 
thanh đại đội, đại đội chủ lực đầu tiên của quân 
đội ta. Tiếp đó đã phát triển nhanh chóng thành 
nhiều đại đội thống nhất với Cứu quốc quân, với 
lực lượng vũ trang cả nước trở thành Việt Nam 
Giải phóng quân. Từ thời còn non trẻ dưới sự lãnh 
đạo của Đảng và Bác Hồ, Việt Nam Tuyên truyền 
Giải phóng quân với lực lượng vũ trang địa 
phương và dân quân tự vệ cả nước đã cùng với 
toàn dân vùng lên Tổng khởi nghĩa đưa Cách 
mạng Tháng Tám đến thắng lợi vĩ đại, lập ra nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ 
nhân dân đầu tiên ở Đông - Nam Á. Tiếp đó, 
trong cuộc kháng chiến thần thánh 30 năm đã 
đánh thắng hai để quốc to la Pháp và Mỹ, gianh 
lại độc lập thống nhất cho Tổ quốc, mở ra ký 
nguyên mới, kỷ nguyên xây dựng đất nước tiến 
lên CNXH. 

Đánh thắng hai đội quân viễn chỉnh hùng 
mạnh, kể cả đội quân mạnh nhất thế giới là thắng 
lợi vĩ đại của quân đội ta, của dân tộc ta. Đây là 
một thăng lợi mà trên thế giới, từ đối phương cho 
đến bạn bè đều cho rằng, ta không thể làm nôi. 
Cho đến nay chiến thắng ấ ấy đã qua 1⁄4 thế kỷ mà 
biết bao nhà chiến lược, biết bao viện khoa học đã 
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nghiên cứu tim tòi vì sao Việt Nam có thể thắng 
Pháp, thắng Mỹ. Mãi cho đến gần đây, nhiều 
chính khách và bạn bè quốc tế đến Việt Nam, gặp 
tôi vân còn nêu lên những câu hỏi : Vì sao 
Việt Nam có thể thắng Mỹ ? Vì sao Việt Nam 
đánh thắng được B52 của Mỹ ? Con trai 
Tông thống Ken-nơ-di sang Việt Nam đá lên 
Pác Bó, khi về gập tôi hỏi vì sao các ngài ở trong 
hang núi cùng với những người dân tộc thiểu số 
như vậy mà lại tin rằng sẽ chiến thắng ? Vị sao 
Việt Nam có thể thắng, mà lại thắng vào lúc Pháp 
mạnh nhất, Mỹ mạnh nhất ?. 

Còn đối với ta là người trong cuộc, đương 
nhiên chúng ta đã rõ. Nhưng đây là một thắng lợi 
vĩ đại chưa từng có, do vậy chúng ta vẫn phải tiếp 
tục nghiên cứu tìm tòi luận giải ngày càng sâu 
thêm, rút ra những bài học cho sự nghiệp hôm nay 
và mai sau của đất nước. 

Như chúng ta đã biết nhiều nghị quyết của 
Đảng. nhiều bản tông kết kháng chiến đã nêu lên 
nguyên nhân thắng lợi một cách toàn diện. Đó là 
sự lãnh đạo đúng đắn sáng suốt của Đảng, của 
Bác Hồ, dưới ngọn cờ của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, do có toàn dân tham gia đánh giặc, do 
được bạn bè quốc tế ủng hộ và giúp đỡ v.v.. 
Những nguyên nhân rất cơ ban. rât đúng đắn 
Ấy chúng ta đã nhiều lần phân tích và nhận thức 
sâu sắc. 

- Nhân dịp ký niệm 55 năm ngày thành lập 
Quân đội nhân dân lân này, tôi muôn nói sâu hơn 
về tư tưởng Hô Chí Minh đối với sự ra đời. quá 
trình trưởng thành và chiến thắng của quân đội ta, 
góp phân lý giải tiếp điều mà Đại hội lần thứ VỊI 
của Đảng sau hơn 60 năm lãnh đạo cách mạng đã 
tông kết khẳng định : tư tường Hô Chí Minh cũng 
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là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam hành động 
của Đảng cùng với chủ nghĩa Mác - Lê-nin lý 
luận tiên phong của Đảng Cộng sản. 

Hỗ Chí Minh là một người Việt Nam đã thám 
nhuần sâu sắc truyền thống. đấu tranh chống 
ngoại xâm kiên cường bất khuất của dân tộc, thấu 
hiểu nỗi đau của người dân mất nước đã nuôi chí 
lớn ra đi tìm đường cứu nước. Được hấp thụ văn 
hóa dân tộc, lại đi khắp bốn biển năm châu, tiếp 
xúc với văn hóa thế giới, Hồ Chí Minh đã đến với 
chủ nghĩa Lê-nin, chủ nghĩa Mắc - Lê-nin, tìm ra 
phương hướng cho con đường cứu nước. 

Tiếp đó sau mấy chục năm tham gia hoạt động 
trong phong trào cộng. sản và công nhân quôc tê, 
tiệp thu kinh nghiệm của cách mạng các nước, đặc 
biệt là Cách mạng Tháng Mười Nga, Hồ Chí Minh 
đã sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam, vạch ra 
con đường cách mạng Việt Nam đúng đắn và sáng 
tạo, phù hợp với thực tiễn nước ta. 

Vì vậy, có thể nói : tư tưởng Hô Chí Minh là 
sản phẩm của sự kết hợp truyện thống văn hóa 
Việt Nam, tỉnh hoa văn hóa phương Đông, 
phương Tây với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, lấy chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin làm cơ sở thế giới quan và 
phương pháp luận đê ra đường lỗi cách mạng 
Việt Nam : tiễn hành cách mạng giải phóng dân 
tộc, xây dựng chế độ dân chủ nhân dân, tiễn lên 
chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng san, không qua 
giai đoạn phát triên chủ nghĩa tư bẳn, nhằm giải 
phóng dân tộc, giải phóng xã hội (giai cấp), giải 
phóng con người. 

Như vậy tư tưởng Hồ Chí Minh thuộc hệ tư 
tương Mác - Lê-nin, con đường cách mạng Việt 
Nam đi theo con đường của cách mạng vô sản. 

Lâu nay ta thường nói : thắng lợi của cách 
mạng Việt Nam. của chiến tranh cách mạng Việt 
Nam là thắng lợi của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Nói 
như vậy là đúng nhưng qua thực tiền cách mạng, 
ta thấy nói đầy đủ hơn đó là thăng lợi của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hô Chí Minh. Ta 
cũng thường nói tư tưởng Hồ Chí Minh là sản 
phẩm của sự vận dụng và phát triên sáng tạo chủ 
nghĩa Mắc - Lê-nin. Nói như vậy cũng đúng 
nhưng chưa đủ. Bởi vì như trên đã nói, tư tưởng 
Hồ Chí Minh không chỉ có sự tiếp thu vận dụng 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin mà còn có truyền thống 
văn hóa Việt Nam, tình hoa văn hóa phương 
Đông, tỉnh hoa văn hóa khắc của phương Tây đã 
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có trong hành trang tư tưởng của Hồ Chí Minh 
trước khi đến với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, còn có 
tư duy sáng tạo của Hồ Chí Minh phản ảnh thực 
tiễn Việt Nam. 

Hồ Chí Minh là người yêu nước Việt Nam đầu 
tiến trở thành người cộng sản khi đến với chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, đính cao của tư tưởng 
nhân văn của nhân loại, tiếp thu chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin một cách sáng tạo có phân tích chọn lọc. 
Từ năm 1924, Người đã suy nghĩ đến những hạn 
chế lịch sử của chủ nghĩa Mác và thấy cân được 
bổ sung cho phù hợp với đặc điểm phương Đông, 
đặc điêm Việt Nam. Người đã tiếp thu chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin những nội dung phù hợp với cách 
mạng Việt Nam. Cái chủ yêu nhất mà Người tiếp 
thu về thế giới quan là mục tiêu cách mạng, vê 
phương pháp luận là phép biện chứng duy vật. Có 
thể nói Hô Chí Minh đã “Việt Nam hóa”, 

“phương Đông hóa” chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
như một số đồng chí đã nêu. Đến với chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hỗ Chí Minh đa có một sự 
chuyển biến nhày vọt về chất, giải phóng dân tộc 
đã gắn với giải phóng giai câp, giải phóng con 
người, độc lập dân tộc găn với cy nghĩa xã hội, 
chủ nghĩa yêu nước đã gắn với chủ nghĩa quốc tế 
chân chính. 

' Bác Hồ đã nói : cuộc đấu tranh xã hội diễn ra 
trên hai mặt : đầu tranh giai cấp và đấu tranh dân 
tộc. Mác - Ăng-ghen sông trong thời điểm bấy 
giờ, đá phân tích chủ nghĩa tư bản, phân tích cuộc 
đầu tranh giai cấp, giữa giai cấp tư sản và giai cấp 
vô sản một cách khoa học, sâu sắc, tìm ra con 
đường cách mạng cho giai cấp công nhân và nhân 
loại cân lao. Về đấu tranh dân tộc, thì Mác cũng 
đã nói đến nhưng phải đến Lê- -nin, trước thực tiên 
phát triển của chủ nghĩa đề quốc, mới đề cập đến 
một cách rõ hơn. Hồ Chí: Minh, kế thừa tư [ tường 
của Mác, của Lê-nin xuất phát từ thực tiễn chủ 
nghĩa đế quốc đã phân chia nhau thống trị khắp 
thế giới mà Việt Nam là một điền hình, phân tích 
sâu sắc chủ nghĩa thực dân, nêu lên một cách toàn 
diện và mở ra đột phá khẩu với cách mạng Việt 
Nam, góp phần thúc đấy cao trào đấu tranh giải 
phóng dân tộc bằng mọi hình thức, đánh bại chủ 
nghĩa thực dân cũ và mới. 

Đóng góp lớn nhất của Hồ Chí Minh đối với 
hệ tư tương Mác - Lê-nin và phong trào cách 
mạng thế giới là vấn đề dân tộc. Từ năm 1924, 
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Người đã ra chủ trương “phát động chủ nghĩa dân 
tộc bản xứ nhân danh quốc tế cộng sản”, Người 
coi “chủ nghĩa dân tộc là một động lực to lớn của 
đất nước”. Người cộng sản ở nước thuộc địa phải 
coi “Tổ quốc là trên hết”, trước hết là giải phóng 
dân tộc. 

Từ những nội dung trinh bày trên ta thấy : tư 
tưởng Hồ Chí Minh tuyệt đối không có gì đối 
lập với chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Tư tưởng 
Hô Chí Minh đã tiếp thu nội dung chủ yếu của 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, vận dụng và phát triển 
sáng tạo vào thực tiên cách mạng Việt Nam. Nếu 
cho rằng nêu cao tư tưởng Hồ Chí Minh là hạ thấp 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin là không hiểu tư tưởng 
Hồ Chí Minh, là xuyên tạc tư tường Hồ Chí 
Minh, là hạn chế phố biến tư tưởng Hồ Chí Minh. 
Phải khẳng định ở Việt Nam nêu cao tư tưởng 
Hồ Chí Minh là cách có hiệu quả nhất để bảo vệ 
và nêu cao chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 

Như vậy, điều đầu tiên, tư tưởng Hồ Chí 
Minh đã tạo nên sức mạnh to lớn cho quân và dân 
ta chiến thắng mọi kẻ thù, đó chính là Người đã 
tìm ra con đường cứu nước đúng đắn với mục tiêu 
cách mạng là độc lập dân tộc, dân chủ và chủ 
nghĩa xã hội. Mục tiêu cách mạng Ấy cũng là mục 
tiêu của chiến tranh cách mạng, gắn cứu nước với 
cứu dân, giải phóng Tô quốc và xây dựng chế độ 
mới tốt đẹp thật sự đem lại cuộc sống ấm no tự do 
hạnh phúc cho nhân dân. Mục tiêu ây đã đáp ú ứng 
khát vọng của toàn dân và khát vọng của môi cán 
bộ chiến sĩ quân đội ta. 

Trước đây, nhiều triêu đại phong kiến cũng đã 
phát huy được truyền thống yêu nước của nhân 
dân và quân đội, đánh thắng kẻ thù lớn mạnh. 
Nhưng đánh giặc xong thi đê vương là chủ, chứ 
dân không phải là chủ, nên vẫn còn những hạn 
chế. 

Từ khi có Bác Hỗ. và có Đẳng công cuộc giải 
phóng dân tộc đã gắn với giải phóng giai cầp 
công nhân và nhân dân lao động nên sức mạnh ây 
đã được nhân lên gấp bội. 

Với mục tiêu chiến đấu đúng đắn, Chủ tịch 
Hỗ Chí Minh lại luôn coi trọng giáo dục cho quân 
đội ta truyền thống yêu nước, đấu tranh bất khuất 
của dân tộc với tinh thần “thà hy sinh tất cả chứ 
nhất định không chịu mất nước, nhất định không 
chịu làm nô lệ”, “Không có ø! quý hơn độc lập tự 
do”. Người dạy cán bộ chiến sĩ ta phải trung với 
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nước, trung với Đảng, hiếu với dân. Tư tưởng và 
tắm gương vì nước, vì dân của Người đã khơi dậy 
trong cán bộ, chiến sĩ ta lòng yêu nước thương 
dân sâu sắc. Đó là một động lực to lớn động viên 
quân đội ta nêu cao tinh thần quyết chiến quyết 
thắng, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn 
nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. 

_ Điều thứ hai, tư tưởng Hồ Chí Minh đã tạo 
nên sức mạnh to lớn cho quân đội ta trương thành 
và chiến thắng, đó chính là Người đã lãnh đạo 
xây dựng một quân đội luôn gắn bó với dân, từ 
nhân dân mà ra vì nhân dân mà chiến đấu. Thật 
sự là quân đội của nhân dân, của dân tộc, do Đăng 
Cộng sản lãnh đạo, mang bản chất của giai cấp 
công nhân và của dân tộc Việt Nam. 

Lực lượng tham gia quân đội là những thanh 
niên yêu nước, con em của các giai cấp, các tầng 
lớp nhân dân của cộng đồng các dân tộc 
Việt Nam, đại bộ phận là con em công nhân, 
nông dân và nhân dân lao động. Qua được giáo 
dục rèn luyện trong quân đội họ đã trở thành 
những cán bộ chiến sĩ trung với nước, trung với 
Đảng, hiếu với dân, chiến đấu hy sinh vì độc lập 
tự do, vì chủ nghĩa xã hội. 

Người dạy quân đội là con em của nhân dân 
nên phải có quan hệ gắn bó như ruột thịt với nhân 
dân. Phải làm cho quân đội hết lòng thương yêu 
nhân dân, kính trọng, giúp đỡ, bảo vệ dân, được 
dân tin, dân phục, dân yêu. Quân đội không 
những đánh giặc giỏi mà còn phải biết làm công 
tác dân vận giỏi, sản xuất giỏi. Phải luôn luôn 
“dựa vào dân” vì “có dân là có tất cả”. Sức mạnh 
của quân đội, sức mạnh của lực lượng vũ trang ba 
thứ quân kết hợp với sức mạnh của toàn dân tạo 
thành sức mạnh to lớn đề chiến thắng mọi kẻ thù. 

Quân đội của dân, chiến đấu vì dân, quan hệ 
với dân như cá với nước là một vấn đẻ thuộc về 
bản chât của một quân đội kiêu mới, quân đội dân 
tộc Việt Nam trong thời đại Hô Chí Minh. Chúng 
ta thật sự tự hao không những trong chiến tranh 
mà trong hòa binh xây dựng, đặc biệt trong cuộc 
chống thiên nhiên khốc liệt diễn ra ở miền Trung, 
quân đội ta đã hết lòng thương yêu nhân dân, 
không quản hiểm nguy đem hết sức mình cứu 
giúp nhân dân trong cơn hoạn nạn, một số đông 
chí đã hy sinh vì nhiệm vụ. để lại trong lòng nhân 
dân ta niềm thương tiếc vô hạn. Đó là biêu hiện 
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sáng ngời của truyền thống đoàn kết quân dân, 
của phâm chất “Bộ đội Cụ Hô”. 

Điều thứ ba, tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh 
đã chỉ cho quân đội ta phải phát huy tài thao lược, 
cách đánh giặc của dân tộo và học tập kinh 
nghiệm của các nước, đánh giặc với sức mạnh 
toàn dân, toàn diện, dâm lây nhỏ đánh lớn, lấy ít 
địch nhiêu, lấy yếu chống mạnh, kiên cường dũng 
cảm kết hợp với mưu trí sáng tạo. Người thường 
nhắc đánh giặc phải ' gan ' và “khéo” bởi vi quân 
đội ta luôn phải đánh với kẻ thù mạnh hơn mình 
gấp bội. Có dám đánh, quyết đánh mới tìm ra 
cách đánh sáng tạo, tức là biết đánh. Lấy yếu 
chống mạnh bao giờ cũng phải hết sức mưu trí 
sáng tạo. Với cách đánh thông minh sáng tạo, lực 
lượng nhỏ có thể tiêu diệt được ke địch lớn ; vũ 
khí thô sơ, kém hiện đại có thể đánh bại vũ khí 
hiện đại. Một chính khách cao cấp của Mỹ đã 
từng nói : Nếu dân tộc các ngài chỉ ảnh hùng thôi, 
thì vũ khí hiện đại Mỹ chúng tôi có thê đè bẹp, 
nhưng vì các ngài thông minh quá. Dũng cảm và 
thông minh đã làm cho sức 1 thành 10, thành 100. 
Những chiến công kỳ diệu của đặc công, biệt 
động của trận Điện Biên Phủ, của Điện Biên Phủ 
trên không, của Xuân 68, Xuân 75 là những đỉnh 
cao của cách đánh giặc dũng cảm kết hợp mưu trí 
sáng tạo của quân và dân ta. 

Điều thứ tư, tư tưởng Hồ Chí Minh đã tạo nên 
sức mạnh đề quân đội ta chiến thắng đó là quan 
điểm thực tiên. Hồ Chí Minh coi trọng lý luận, 
nhưng luôn gắn lý luận với thực tiên, luôn xuất 
phát từ thực tiên để vận dụng lý luận, không giáo 
điêu, máy móc. 

Nhờ xuất phát từ thực tiễn, Người đã tìm ra 
con đường cứu nước đúng đắn, đề ra những chủ 
trương chính sách cụ thể phù hợp với thực tiên xã 
hội Việt Nam và xu thế thời đại, tạo ra sức mạnh 
to lớn để giành thắng lợi trong cách mạng giải 
phóng dân tộc. 

Trong lãnh đạo và chỉ đạo chiến tranh, nếu 
không thường xuyên bám sát thực tiễn, phân tích 
thực tiễn đúng đắn, đề ra quyết sách không phù 
hợp với thực tiễn thì nhất định bị thực tiễn ' phê 
phán” ngay, phải trả giá ngay bằng xương máu, vì 
vậy càng đòi hỏi phải nắm vững quan điềm thực 
tiên. 

Người luôn dạy cán bộ, làm cách mạng tuyệt 
đối không được chủ quan, phải sâu sắt thực tế, 
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đánh giặc mà hiểu cho rõ địch ta thì trăm trận 
trăm thắng. T 

Khi tỉnh hình thực tiễn đã thay đổi thì phải 
đám đối mới, thay đổi quyết sách cũ đề ra quyêt 
sách mới cho phù hợp thực tiễn, có như vậy mới 
giành thắng lợi. Quyết. định thay đối phương 
châm từ “đánh nhanh thắng nhanh” chuyển sang 
“đánh chắc tiền chắc” trong chiến dịch Điện Biên 
Phú ; quyết định kịp thời chuyên kế hoạch chiến 
lược cơ bản giải phóng miền Nam trong 2 - 3 năm 
sang kế hoạch thời cơ ] năm, 6 tháng, 2 tháng 
trước mùa mưa và ra lệnh tấn công thần tốc trong 
Cuộc tổng tân công và nổi dậy Xuân 1975 là 
nhưng ' ví dụ điển hình của sự vận dụng quan điểm 
thực tiễn trong chỉ đạo đánh giặc. 

Cuộc chiến đấu lâu dài 30 năm đánh thắng hai 
đề quôc to là một kỳ ch lịch sử hết sức vẻ vang 
đối với quân và dân ta. Thực tiễn này là một kho 
tàng kinh nghiệm vô cùng quí gIÁ, \ đòi hỏi chúng 
ta phải hết sức coi trọng tông kêt, tiếp ! tục tông kêt 
một cách sâu sắc, toàn diện. Phải tông kết một 
cách khách quan khoa học với trách nhiệm cao 
đối với xương máu của cán bộ chiến sĩ và nhân 
dân, làm cho rõ những kinh nghiệm thành công 
để tiếp tục kế thừa, vận dụng và phát huy, đồng 
thời làm cho rõ những kinh nghiệm không thành 
công để biết tránh, trong sự nghiệp bảo vệ 
Tổ quốc. 

Bám sát thực tiễn, phân tích nghiên cứu đúng 
thực tiến, phát hiện ra qui luật, hành động theo 
qui luật, tuyệt đối không được giáo điều máy 
móc, chống chủ quan duy ý chí là một yêu cầu 
cực kỳ quan trọng trong lãnh đạo cách mạng cũng 
như lãnh đạo chiến tranh để giành thắng lợi. 

Điểm thứ năm, chăm lo xây dựng, chỉnh đốn 
Đăng luôn giữ vững và phất huy vai trò lãnh đạo 
của Đảng đối với quân đội là điều Bác Hồ luôn 
nhắc nhớ, là nguyên nhân của mọi nguyên nhân 
đối với thắng lợi của quân đội. Quân đội là lực 
lượng tin cậy của Đảng, của nhân dân để chống 
lại kể thù. Vì vậy, có sự lãnh đạo của Đẳng Cộng 
sản Việt Nam, quân đội ta mới giữ vững bản chât 
của giai cấp công nhân, của dân tộc Việt Nam, 
một quân đội thật sự của nhân dân, luôn giữ vững 
mục tiêu chiến đấu vì độc lập dân tộc, dân chủ và 
chủ nghĩa xã hội. 

Vi vậy, Người coi việc đặt quân đội dưới sự 
lanh đạo tuyệt đối của Đảng là vân đề nguyên tắc, 
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coi việc chăm lo giáo dục đảng viên, cán bộ về 
phẩm chất cách mạng để phát huy vai trò tiên 
phong gương mâu của cán bộ, của đẳng viên 
trong quân đội là nhân tố có ý nghĩa quyêt định 
để đánh thắng kẻ thù. 

Trên đây là những nội dung nói về tư kiốïie 
Hồ Chí Minh mà tôi cho là sâu sắc nhất đã góp 
phần tạo nên sức mạnh to lớn cho quân đội ta 
đánh thắng mọi kẻ thù, hoàn thành mọi nhiệm vụ, 
làm nên những kỳ tích tưởng chừng như không 
làm nối. 

Đó cũng là 5 bài học mà chúng ta cần nắm 
vững để vận đụng vào sự nghiệp xây dựng quân 


đội trong tình hình mới. 
* 


% + 


"Ngày Tiay Tổ quốc ta đã hoàn toàn độc lập, 
thống nhất, đang ra sức xây dựng đất nước quá độ 
tiến lên chủ nghĩa xã hội, làm cho đất nước giàu 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 


Chúng ta tiên vào thê kỷ XXI với cục diện thế 


giới đầy biến động. Cách mạng khoa học và công 
nghệ đang phát triển với nhịp độ siêu tốc. Cuộc 
đầu tranh giai cấp và dân tộc, xung đột tôn giáo 
diễn ra phức tập, gay gắt. Xu thế khu vực hóa, 
toàn câu hóa, với mặt tích cực và tiêu cực của nó, 
đang phát triển mạnh mẽ. Trong khi xu thế hòa 
bình, hợp tác đang phát triển thì các hoạt động 
khủng bõ, các cuộc chiến tranh cục bộ, xu hướng 
chạy đua vũ trang vẫn tiếp tục. ,Các thế lực để 
quôc đang dùng sức mạnh kinh tế, khoa học, văn 
hóa, khi cần thì dùng cả sức mạnh quân sự để áp 
đặt ý muốn của mình bắt các dân tộc phải tuân 
theo, phải phụ thuộc ; đây là một kiểu thực dân 
mới kiểu mới. Gần đây hành động của Mỹ và 
NATO đã gây chiến tranh xâm lược tàn bạo tấn 
công Nam Tư bất chấp luật pháp quốc tế, bất chấp 
cả Liên hợp quốc, chà đạp lên một nước độc lập 
có chủ quyên ; đây là một thách thức mới đối với 
các dân tộc. 

Trước tình hình ấy, quân và dân ta càng phải 
nắm vững quy luật dựng nước đi đôi với giữ nước, 
hai nhiệm vụ chiến lược : xây dựng đất nước đi 
đôi với bảo vệ đất nước. Dưới sự lãnh đạo của 
Trung ương, chúng ta càng phải nâng cao chất 
lượng chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân, 
ca chú lực, địa phương, dân quân tự vệ và công an 
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nhân dân ; xây dựng quân. đội nhân dân cách 
mạng chính quy, tỉnh nhuệ từng bước hiện đại với 
bản lĩnh chính trị vững và trí thức quân sự cao ; 
coi trọng lực lượng thường trực, đồng thời coi 
trọng lực lượng hậu bị, coi đào tạo cán bộ là công 
tác trung tâm. Tiếp tục công tác nghiên cứu khoa 
học và kỹ thuật quân sự kể cả kỹ thuật côn 8 nghệ 
cao, phát triển lên một bước mới học thuyết quân 
sự Việt Nam trong thời đại: Hồ Chí Minh - học 
thuyết chiến tranh nhân dân trong điều kiện hiện 
đại. : 

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh 
nhân dân vững mạnh với một đường lối tổng hợp, 
kết hợp quân sự với kinh tế, văn hóa và chính 
sách đối ngoại. Nắm vững xây dựng kinh tế là 
nhiệm vụ trung tâm trong thời bình, bởi vì có 
kinh tế mạnh mới có quốc phòng mạnh. Tạo nên 
một sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, đại 
đoàn kết toàn dân đủ sức để ngăn chặn mọi mưu 
đồ diễn biến hòa bình hoặc gây ra chiến tranh, giữ 
vững hòa bình lâu dài, nêu cao tỉnh thần cảnh 
giác, sẵn sàng đánh bại mọi cuộc chiến tranh xâm 
lược, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh 
thổ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trên 
đất liền, trên không và trên biển. 

Nhân ngày kỷ niệm lịch sử, ngày mà trong 
giấy khai sinh của đội quân chủ lực đầu tiên, nhân 
dân ta, dân tộc ta đã ghi vào cái tên trìu mến là 
“Bộ đội Cụ Hồ”. - 

Với tư cách là người mà Bác và Đảng đã trao 
nhiệm vụ thành lập, lãnh đạo và chỉ huy Quân đội 
nhân dân từ những ngày đầu, là một nhân chứng 
lịch sử, đã đi gần suốt thế kỷ XX, một thế kỷ đầy 
thử thách khốc liệt và thắng lợi vẻ vang đối với 
đân tộc ta, tôi muốn nói với đồng bào, đồng chí, 
đặc biệt là thể hệ trẻ một chân lý đã ăn sâu trong 
tâm tư và tỉnh cảm của tôi. 

Chân lý ấy là : Làm theo tư tưởng Hỗ Chí Minh, 
theo những điều mà Hồ Chí Minh đã tiếp thu, 
vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
thì thắng lợi. Làm sai tư tưởng Hồ Chí Minh thì 
thất bại. 

Thế giới còn đôi thay, nhưng tư tưởng Hồ Chí 
Minh sông mãi. 

Thế giới còn đổi thay, nhưng chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh sống mãi. 
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GỘT MỐC QUAN TRỌNG CŨ, Ạ - 
LỊUH SỬ QUẦN SỤ VIỆT NAM THẾ KỶ x 


ICH Sử quân sự của dân tộc ta mấy nghìn 
| năm dựng nước đến cuộc Cách mạng Tháng 
ám (1939 - 1945) mới thật sự có một bước 
phát triển mang tính cách mạng. Trên bình diện 
quôc tế, Cách mạng Tháng Tám là sự thành công 
đầu tiên của cách mạng ở một dân tộc thuộc địa, 
nhằm phá vỡ một trong những khâu yêu nhất trong 
sợi dây chuyên của chủ nghĩa đề quốc, Ốp phân 
tích cực vào sự nghiệp giải phóng của các dân tộc 
thuộc địa trên toàn thê giới. Trong cuộc cách mạng 
này, Lịch sử quân sự Việt Nam cũng tất yếu trải 
qua một bước phát triển mới. 

Nếu Lịch sử dân tộc bỏ qua cách mạng tư sản 
dân chủ, do tư sản lãnh đạo, chuyển ngay vào cách 
mạng đân tộc dân chủ do vô sản lãnh đạo, tạo tiền 
đề tiến lên theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thì 
Lịch sử quân sự cũng từ tư tưởng và nghệ thuật 
quân sự của sĩ phu phong, kiến, nông đân, tiểu tư 
sản yêu nước, chuyển thẳng lên tư tưởng, nghệ 
thuật quân sự vô sản. Bước phát triên này diễn ra 
nhanh, mạnh, sinh động trong tính liên tục lịch sử, 
theo một môi quan hệ biện chứng “kế thừa có phủ 
định”. Đó là sự kế thừa và phát huy cái tích cực, 
phủ định cái tiêu cực, lỗi thời. Quá trình ấy đã dẫn 
tới sự ra đời của “tư tưởng quân sự vô sản - tư 
tưởng quân sự Hồ Chí Minh” - mỘt sự phủ định có 
kế thừa tư tưởng quân sự tru yên thống của Ông cha. 

Tư tưởng quân sự đó biểu hiện chủ yếu trong 
tác phẩm “Đường cách mệnh” ; “Cách đánh du 
kích”; “Ca đội tự vệ” ; “Chương trinh, điêu lệ Việt 
Minh” ; “Chỉ thị thành lập Việt Nam tuyên truyền 
giải phóng quân” ; ; “Quyết định Tr ông khởi nghĩa 
của Quốc dân Đại hội Tân Trào”... ; cùng với sự 
chỉ đạo trực tiếp của Hồ Chí Minh ` và Trung ương 
Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh và thực tiễn đấu 
tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam thời kỷ 
này đã nâng cả “thế”, “đực”? “trí, dũng” và 


VĂN TẠO I 


“thành công”. của đấu tranh quân sự Việt Nam 
lên ngang tâm thời dại 
Trước hết, nói về “4hế” 


Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh tuy bắt nguồn 
từ chủ nghĩa yêu nước nồng nàn và chủ nghĩa anh 
hùng bất khuất của dân tộc, nhưng đã cổ cải mới, 
đó là sức mạnh thời đại và tầm vóc quốc tế của nó. 

Sức mạnh thời đại là lý luận quân sự cách mạng 
vô sản, lý luận quân sự của chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
là sự đối trọng với lý luận quân sự tư sản. Sự gặp 
gỡ giữa chủ nghĩa yêu nước Việt Nam với chủ 
nghĩa. Mác - Lê-nin có phong trào công nhân làm 
nên tảng đã cho ra đời một tổ chức có tác dụng 
quyết định đối với thắng lợi đầu tranh quân sự. Sự 
ra đời đó là Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là 
lãnh tụ Hồ Chí Minh. 

Tâm vóc quốc tế tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh 
là đã đặt cuộc chiến tranh giành: độc lập dân tộc 
của Việt Nam trong cuộc chiến đấu chung của các 
dân tộc thuộc địa chống chủ ¡ nghĩa thực dân, chủ 
nghĩa để quốc và trong chiến lược của Quốc tế 
cộng sản theo khẩu hiệu : “Vô sản toàn thế giới và 
các dân tộc bị áp bức liên hiệp lại ?” của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, nên đã giành được sự hỗ trợ của cả 
trào lưu cách mạng vô sản lẫn trào lưu cách mạng 
dân tộc giải phóng trên toàn thế giới. Cả hai yếu tố 
trên đã tạo cho đầu tranh quân sự ở Việt Nam một 
sức mạnh tổng hợp : dân tộc và quốc tế, một thế 


' mạnh chiến được (mà có nhà chính trị gọi là “thế 


đứng trên đầu thù”). 

Thứ hai, nói về “đực” 

Dưới ánh sáng của tư tưởng quân sự Hồ Chí 
Minh, trải qua ba cuộc vận động cách mạng : 
(1930 - 1951), (1936 - 1939), (1939 - 1945), lực 
lượng quân sự Việt Nam liên tục phát triển từ ít đến 
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nhiều, từ yếu thành mạnh. Từ những đội Tự vệ đỏ 
năm 1930 - 1931, những đội Tự vệ công nông năm 
1936 - 1939, tới những Đội du kích quân của khởi 
nghĩa Bắc Sơn, khởi nghĩa Nam Kỳ, đến những đội 
Du kích Cao Bằng, Vũ Nhai - Đình Cả, Ba Tơ, đến 
Cứu quốc quân, Việt Nam Tuyên truyền Giải 
phóng quân, Việt Nam Giải phóng quân đã đủ sức 
để chiến thắng mọi kẻ thù, giành độc lập dân tộc. 

Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh luôn coi trọng 
kế thừa truyền thống thượng võ cũng như nghệ 
thuật quân sự “lấy ít địch nhiêu, lây yếu đánh 
mạnh” của ông cha, noi gương chiến đấu của các 
anh hùng cứu nước từ Bà Trưng, Bà Triệu đến Trần 
Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Phan Đình 
Phùng, Hoàng Hoa Thám v.v.. . Xây dựng nên đội 
quân hiện đại : của dân, do dân, vi dân”, “có dân 
là có quân, có dân là có súng” với hệ thống tô chức 
“ba thứ quân” bước đầu hình thành từ trong cuộc 
vận động Cách mạng Tháng Tám. 

Từ đó đến nay, kế thừa và phát huy sức mạnh 
quân sự của Cách mạng Tháng, Tám, chúng ta đã 
có những đội : “Cảm tử cho Tổ quốc quyềt sinh” 
trong buổi đầu kháng chiến chống Pháp ; những 
đội quân “chân đồng, vai sắt”, “đâu có giặc là ta cứ 
đi”... trong kháng chiến chống Pháp ; những, đội 
quân “đánh giác mà đi, mở đường mà tiến”, 
"Không có gì quý hơn độc lập tự do” ; “Hễ còn một 
tên xâm lược trên đất nước ta, thì ta còn phải tiếp 
tục. chiến đấu, quét sạch nó đi” trong kháng chiến 
chống Mỹ. Lực là ở trong ý chí các thế hệ quân dân 
nước ta và trở thành quy luật tất yếu của sự chiến 
thắng. 

Thứ ba, nói về trí và dũng”. 

Đấu tranh quân sự trong Cách mạng Thắng 
Tám đã khắc phục. được tính bị động, phiêu lưu, 
manh động, năm bắt được đúng thời cơ đưa khởi 
nghĩa nô ra thành công..., đó là nhờ ở “trí”; quyết 
tâm “Dù có phải đốt chây cả dãy Tì ường SƠï! Cũng 
quyết tâm giành cho kỳ được độc lập”... đó là nhờ 
Ũ ở “dũng”. Trong Cách mạng Tháng Tám “dũng 


cao” đã đi đôi với “trí cả” nèn giành được thắng ` 


lợi. “Dũng” của “hùm thiêng Yên Thế Hoàng Hoa 
Thám”, của Lương Ngọc Quyền. Nguyễn Thâi 
Học... đã được nhân lên gấp bội ở các chiến sĩ Cứu 
quốc quân, Giải phóng quân ; nhờ có cái “£rí”” mới 
của thời đại là lý luận quân sự Mác - Lê-nin và tư 
tưởng quân sự Hồ Chí Minh. đưa đến thắng lợi. 

Tư tưởng chủ động cả trong đường lối chiến 
lược, chiến thuật, trong nghệ thuật quân sự, cũng 
như chỉ huy khởi nghĩa, chỉ huy tác chiến ; chống 
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phiêu lưu manh động ; thắng không kiêu, bại 
không nản ; chống chủ quan khinh địch, tiết kiệm 
xương máu theo chủ nghĩa nhân đạo dân tộc và 
cộng sản đã thêm bạn bớt thù, đoàn kết dân tộc, 
liên kết quốc tế... tạo nên sức mạnh tông hợp cho 
cuộc đấu tranh... 

Xây dựng quân đội “từ nhân dần mà ra”, nhân 
lực, vũ khí đều là “của dân, do dân, vì dân” ; xây 
dựng lực lượng quân sự với ba thứ quân... là những 
tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh. Cùng với đó là 
phương châm hành động : “chính trị trọng hơn 
quân sự” rôi “chính trị và quân sự đi đôi”, chế độ 
chính trị viên trong quân đội, vừa đánh vừa đàm, 
chính trị phục vụ quân sự, quân sự thực hiện sứ 
mệnh chính trị và phục vụ ngoại giao... 

Thực tiễn đấu tranh cách mạng của quân đội ta 
dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã nâng thành nghệ thuật quân sự : chủ động 
tạo thời cơ, lựa chọn thời cơ khởi nghĩa đúng lúc, 
liên tục tiến công, liên tục gianh thắng lợi dù là nhỏ 
nhất, quyết tâm, tin tưởng sắt đá vào thăng lợi cuối 
cùng... Tất cả những điều nêu trên có thê nói đều 
là nhờ ở “trí và dũng”. ằ 

Thứ tư, nói về “thành công” 

Mục tiêu của đấu tranh quân sự là giành cho kỳ 
được độc lập dân tộc, xây dựng được chính quyên 
cách mạng, phát triển lực lượng vũ trang làm công 
cụ sắc bén và đắc lực cho nhà nước cách mạng. 

Tất cả các cuộc khởi nghĩa của ông cha cuối thế 
ky,XIX, đầu thế kỷ XX đều chưa giành được chính 
quyên. Hinh thái ' quân quản” của khởi nghĩa Yên 
Thế chưa phải là đã có chính quyền. Khởi nghĩa 
Thái Nguyên (1217) tuy giành được chính quyên 
trong mây ngày (31-8 đến 5-9-1917) và ra được 
Tuyên ngôn “Thái Nguyên độc lập”. nhưng khởi 
nghĩa ở vào thế thủ, thế bị động trước kẻ thù, nẻn 
nhanh chóng bị chúng dập tắt. 

Với mục tiêu : “độc lập dân tộc”, đấu tranh 
quân sự trong Cách mạng Tháng Tám đã băng mọi 
cách hỗ trợ cho nhân dân các địa phương và giữ 
vững được chính quyền cách mạng. Bắt đầu là từ tự 
vệ, du kích địa phương hỗ trợ cho việc xây dựng 
Ủy ban Việt Minh xã làm nhiệm vụ của chính 
quyền cách mạng ở cơ sở, đâu tranh bảo vệ chính 
quyên đó thậm chí ap đảo cả chính quyền địch, tạo 
điều kiện cho chính quyên cách mạng hoạt động 
song song với chính quyên địch, trong phạm vi cần 
thiết. Tiên lên thành lập các Ủy ban giải phóng. 
thực hiện nhiệm vụ của Chính quyên tiền khởi 


._ (Xem tiếp trang 56) 
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Lời BBT - Trong cuộc hội thảo về đề tài “Nhìn lại thế kỷ XX và thử nhìn sang thế 
kỷ XXT' do Hội đông lý luận Trung ương tổ chức, đông chí-Vũ Khoan đã trình bày một 
tham luận nêu lên bốn khía cạnh : sản xuất vật chất ; chiến tranh và hòa bình ; cao trào - 

_ và thoái trào cách mạng thế giới ; chủ nghĩa tư bản hiện đại. Chúng tôi xin trích giới thiệu - 


dưới đây phần “Về Sảm xuất vật chất” trong bản tham luận đó đã bạn đọc tham khảo. 


1. Ông cha ta thường nói : “Có thực mới vực 
được đạo”. Hơn nữa, chúng ta là những người theo 
chủ nghĩa duy vật, coi sản xuât vật chât là một cái 


gốc của cuộc sống do đó NÊN: nên nhìn nhận nó. 


trước tiên. 

Nhin lại 100 nếm thì ai ai dũng phải thừa nhận 
rằng, tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất 
trong thế kỷ XX đã tăng vọt về lượng và biến đổi 
cơ bản về chất. Trong thế kỷ qua, giá trị tổng sản 
lượng của toàn thế giới đã tăng khoảng trên 14 lần ; 
nếu tính thành tiền đô-la Mỹ theo giá 1990 thì GDP 
của thế giới đã tăng từ 1 976 876 triệu USD năm 
1900 lên 28 383 091 triệu USD năm 1995. Nếu tính 
theo đầu người thì chỉ tăng 3 - 4 lần vì dân số thế 
giới đã tăng tới gần 4 lần, từ 1,6 tỉ lên 6 ứ. 

Nếu nhìn lại cả thế kỷ thì trong nửa trước tốc độ 
tăng trưởng chậm hơn vì đã xẩy ra 2 cuộc chiến 
tranh thế giới và cuộc đại suy thoái 1929 - 1933 
làm giảm GDP của thế giới tới 33%: Hơn nữa 
trong thời kỳ ấy, khoa học và công nghệ cũng chưa 
phát triển như trong những thập niên sau. Tới nửa 
sau của thế kỷ, do không có chiến tranh thế giới, 
đại suy thoái, có thêm các nước mới được giải 
phóng và nhờ những tiến bộ cửa khoa học - công 
nghệ nên tốc độ tăng trưởng đã tăng mạnh : nếu 
như trong nửa đầu GDP tăng 2,7 lần thì trong nửa 
sau đã tăng 5,2 lần so với nửa trước. 

Dù sao đi nữa thì thế kỷ XX vẫn nằm trong 
“thời đại công nghiệp”, nên sản lượng của lĩnh vực 
này tăng đặc biệt nhanh, lên tới những 35 lần, chỉ 


XS ai g"h E¿ ấ sua | 
riêng trong 20 năm (1953 - 1973), mức tăng trưởng 
công nghiệp đã bằng cả 150 năm trước cộng lại !. 

Đó là mới nói về mặt. “lượng”, còn về mặt 
“chất” của sản xuất vật chất thì trong thiên niên kỷ 
thứ hai, loài người đã tiến những bước rất dài bằng 
“đôi hài bẩy dậm”. Trong những thập niên đầu, 
trong nền sản xuất vật chất ở các nước kém phát 
triển, lao động thủ công vẫn chiếm vai trò chủ yếu; 
còn tại các nước công nghiệp phát triển thì chủ yếu 
vẫn là quá trình cơ giới hóa'; trong những thập niên 
cuối, quá trình tự động hóa đã lan tỏa ra nhiều lĩnh 
vực hoạt động của con người san nhiều khu vực trên 
hành tỉnh. 

Chẳng phải đi đâu Xa để tìm bằng chứng cho 
chiều hướng đó. Chỉ cần nhớ lại một thời, muốn 
viết gì ta đã từng phải dùng bút sắt, rồi bút 
máy hoặc bút bí, khá lắm là máy chữ rồi cọc cạch 
in rô-nê-ô ; nay tất tần tật mọi việc viết lách, in ấn 
chỉ cần loay hoay trên phím máy tính cá nhân. 
Riêng điều ấy thôi cũng cho thấy tính chất và trình 
độ của lực lượng sản xuất đã thay đôi sâu sắc tới 
nhường nào. : 

2. Đi liền với sự tăng trưởng vẻ sản lượng là sự 
chuyển dịch một cách cơ bản cơ cấu kinh tế toàn 
cầu : nếu như năm 1960, nông - lâm - thủy sản 
chiếm 10,4%, công nghiệp chế tạo chiếm 28,4% và 
dịch vụ chiếm 50,4% thì năm 1990 cơ cấu GDP thế 
giới đã tương ứng là 4,4%, 21.4% và 62,4%. Đó là 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao 
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chiều hướng chung của thế giới. Riêng ở các nước 
công nghiệp phát triển thì trong thời kỳ 1970 - 
1995 cơ cầu kinh tế đã biến đổi theo hướng sau : tỷ 
trọng của nông nghiệp giảm từ 4% xuống còn 2% ; 
tỷ trọng công nghiệp giảm từ 40% xuống còn 30%, 
trong đó công nghiệp chế tạo giảm từ 29% xuống 
còn 21%, còn dịch vụ tăng từ 56% lên 68%. Cơ cấu 
kinh tế của các nước đang phát triển trong cùng 
thời kỳ cũng chuyển dịch tương ứng : từ 26% tỷ 
trọng của nông nghiệp xuống còn 15% GDP, tỷ 
trọng của công nghiệp từ 32% lên 36% trong đó 
công nghiệp chế tạo từ 21% lên 25%, còn dịch vụ 
từ 42% lên 48%. 


Riêng trong công nghiệp, tỷ bu công nghiệp. 


khai khoáng và một số ngành công nghiệp truyền 
thống giảm đáng kể ; tỷ trọng các ngành có hàm 
lượng khoa học cao tăng mạnh ; một loạt ngành 
mới ra đời và phát triển với tốc độ chóng mặt như 
“công nghệ thông tin”, “phần mềm”. 

Cơ cấu trao đổi cũng chuyển dịch theo hướng : 
tỷ trọng nguyên nhiên liệu thô cũng như nông sản 
giảm tương đối, sản phẩm chế biến tăng và vào 
những thập niên cuối, dịch vụ, “phần mềm” chiếm 
tỷ trọng ngày càng lớn, quá trình. giao dịch tiền tệ 
tăng nhanh gấp hàng trăm lần so với giá trị trao đổi 
" hóa, dịch vụ. Ở đây có một hiện tượng “thú 

” là _ tách dần khỏi hàng, xuất hiện một. nền 
kinh tẾ. “ao” không phản ánh thực trạng của nền 
sản xuất si chất và chưa có ai điều hành nổi “con 
ma” này. 

Phải nói ngay răng, những quá TH trên shủ 
yếu diễn ra Ở Các nước công nghiệp phát triển và 
một số nước đang phát triển đã đi vào công nghiệp 
hóa ; còn phần lớn các nước đang phát triên vẫn 
chìm đắm trong cảnh trì trệ ; vẫn là những nước 
nông nghiệp lạc hậu hoặc thiên về công nghiệp 
khai khoáng. 

3. Vậy những nhân tố nào đã đưa tới sự phát 
triển nhãy vọt như vậ y2? 

Rõ ràng những tiến bộ vượt bậc vê È khoa học - 
công nghệ đã góp phần cực kỳ quan trọng vào tiên 
trình này. Nhìn chung đặc điểm của thế kỷ XX về 
mặt này có những đặc điềm sau. : 

Một là. khoa học và công nghệ gắn quyện chặt 
ché với nhau chứ không còn tách rời nhau như 
trong thế kỷ trước ; 
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Hai là, khoảng cách giữa các khâu nghiên cứu 
cơ bản đến nghiên cứu triển khai và ứng dụng ngắn 
hắn lại. Có vô vàn ví đụ về chiều hướng này. Ví 
như trong thế kỷ trước, từ nguyên lý chụp ảnh đến 
máy ảnh phải mất 56 năm, máy điện mất 4l năm, 
động cơ đốt trong mất 2l năm... thì trong thế 
kỷ XX, nguyên lý ra-đa mất có 10 năm, nguyên tử 
mất 7 năm, bán dẫn mắt 6 năm, cáp quang 4 năm... 
đã được đem ra ứng dụng. Nhìn chung lại, trước 
đầu thế kỷ XX, phải mất 30 năm thành quả của 
nghiên cứu cơ bản mới được ứng dụng nhưng tới 
cuối thế kỷ thì khoảng cách đó rút xuống còn 
khoảng 5 năm hay ngắn hợn nữa. 

Năm 1905, A.Anh-xtanh phát minh ra thuyết 
tương đối cũng không thể hình dung nổi hơn năm 
chục năm sau nó đã được ứng dụng để chỉnh phục 
vữ trụ. Các nhà bác học Anh ở Đại học tổng hợp 
Cambrigé là J.Wetson và F.Crick phát hiện cấu 
trúc xoắn ốc ADN vào năm 1953 chắc cũng không 
hình dung nổi rằng, chính các ông là cha đỡ đầu 
của con cừu Đô-l¡ được nhân bản năm 1997 ! 

Việc sử dụng phô cập những ðhát minh. sáng 
thế. mới cũng: lan truyền rất nhanh. Đối với máy 
thu thanh thì phải mất 38 năm mới có được 50 triệu 
người sử dụng ; đối với máy tính cá nhân cần 16 
năm ; vô tuyến truyền hình cần 13 năm nhưng đối 
với In-tơ-nét chỉ cần 4 năm (nếu như năm 1991 
mới có 3l nước nối mạng thì năm 1997 đã có 179 
nước, năm 1996 mới có 67,5 triệu người sử dụng 
thì năm 2000 sẽ là 350 triệu và tới 2005 số người 
sử dụng In-tơ-nét có thể lên tới l tỉ người). 

Ba là, những thành tựu khoa học và công nghệ 
trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, được ứng 
dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực Của cuộc sống 
chứ không riêng gì trong sản xuất. Cứ nhìn cuộc 
sống hàng ngày của chúng ta, dân một nước tương 
đối lạc hậu, thu nhập thấp cũng đủ thấy. Nào 
là điện thoại, lại còn điện thoại di động nữa, nào là 
ti-vi, nào là dàn nhạc CD, nào là com-pút-tơ, xe 
máy, máy giặt, lò vi sóng... mọi thứ xuất hiện ô ạt, 
ngày càng xâm nhập sâu, mạnh vào cuộc sống. 
Chính chúng là thanh quả của khoa học và công 
nghệ tiên tiến nay đã trở thành quá quen thuộc đối 
với nhiêu người. 

Bốn là, sản phẩm được đổi mới rất nhanh ; giá 
thành giảm rất mạnh, góp phần cực kỳ quan trọng 
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Vào việc tăng năng suất lao động, tiết kiệm nguyên 
nhiên vật liệu. Ngày nay, trong một phút đây cập 
quang có thể chuyển tải lượng thông tin bằng toàn 
bộ phương tiện bưu điện, điện tín chuyển tải trong 
cả năm 1900. Nếu năng suất lao động trong ngành 
công nghiệp xe hơi tăng nhanh như trong công 
nghiệp điện tử thì giá một chiếc xe chỉ có 3 USD. 
Trong thế kỷ XX, con người vừa vươn lên tầm 
cao của vũ trụ, vừa đi sâu vào thế giới vi mô của 
vật chất. Trí tuệ con người đã sản sinh ra biết bao 
phát minh, sáng chế làm đảo lộn những khái niệm 
quen thuộc về thế giới vật chất, đưa tới những 
thành tựu kì diệu trong các lĩnh vực năng lượng, 
vật liệu, sinh học, nghiên cứu vũ trụ, điện tử - viễn 
thông... Về mặt công nghệ đã diễn ra hai làn sóng 
lớn : vào nửa đầu của thế kỷ làn sóng điện khí hóa 
cũng như việc áp dụng rộng rãi động cơ cháy bên 
trong kéo theo sự bùng nổ của công nghiệp xe hơi, 
và đi liền với nó là sự thăng hoa của công nghiệp 
hóa chất ; vào nửa sau của thế kỷ là làn sóng phát 
minh và ứng dụng rộng khắp điện tử. 
—_ Một nhân tố góp phân. không nhỏ vào sự tăng 
trưởng nhanh- chóng của nên kinh tế thế giới trong 
thế kỷ XX là sự ra đời và phát triển nhanh chóng 
trong nhiều thập niên của các nước xã hội chủ 
nghĩa và dân tộc độc lập. Liên Xô đã từng phát 
triên với tốc độ hàng chục phân trăm/năm và trong 
nhiều năm là cường quốc kinh tế lớn thứ ba trên thế 
giới. Trong những năm 1960 - 1987, GDP của Liên 
Xô - Đông Âu tăng bình quân hàng năm là 5,5% 
trong khi của các nước tư bản công nghiệp chỉ 
khoảng 3.5%. Trung Quốc trong những năm “cải 
cách và mở cửa” cũng đạt mức tăng trưởng đột biến, 
bình quân trên dưới 10%/năm, cao gấp đôi, gấp ba 
mức tăng trưởng bình quân của kinh tế thế giới. 
Nhiều nước đang phát triển, nhất là các nền 
kinh tế công nghiệp hóa mới (NICs) đã tận dụng 
được “lợi thế của các nước đi sau” và những lợi thế 
so sánh của mình đạt tốc độ tăng trưởng “thần kỳ” : 
9%/năm vào những năm 70 và 6,&% vào những 
năm 80 - 85. Còn các nước đang phát triển nói 
chung cũng đã phát triển khá nhanh vào những 
năm 60, 70, sau khi giành được độc lập chính trị : 
5,8% vào những năm 60 - 70 so với 5,1% của các 
nước tư bản phát triên, 5,5% vào những năm 70 - 
80 so với 3,1% của các nước tư bản phát triển. 


:.*':«  BÕỐ 934{12-t0%0) 


Vào. nửa sau của thể kỷ đã không xây ra 


chiến tranh thế giới tạo điều kiện thuận lợi cho sự 


tăng trưởng cao của nên kinh tế thế giới. Nếu như 
không xẩy ra các cuộc chiến tranh cục.bộ và cuộc 
chạy đua vũ trang trên quy mô rộng lớn chưa từng 
thấy cũng như chính sách bao vậy, cấm vận, trừng 
phạt kinh tế... thì sự phát triển của bại người chắc 
còn nhanh hơn nữa. 

Kinh tế toàn cầu không thể 'tng trưởng mạnh 
mẽ như vậy nếu như không có sự phát triển nhanh 
chóng của thương mại và đâu tư. Giá trị hàng hóa 
xuất khâu của thế kỷ XX gấp tới 700 lần so với thế 


kỷ trước ! Trong gần 100 năm qua. kim ngạch xuất 


khẩu của thế giới đã tăng 27 lần, bằng 1,8 lần tốc 
độ gia tăng sản xuất. Ngoại trừ thời kỳ giữa hai 
cuộc chiến tranh thế giới, tốc. độ tăng trưởng 
thương mại thường cao khoảng gấp đôi tốc độ tăng 
trưởng của sản xuất vật chất, nhất là từ sau khi hệ 
thống thương mại thế giới hình thành. Từ. I900 tới 
1947, tức là trước |úc Tổng hiệp định về thương 
mại và quan thuế (GATD ra đời, thương mại thế 
giới tăng chưa đây 2 lần, nhưng từ sau đó tới đầu 
những năm 90 nó đã tăng tới 50 lần, tức là gấp 3 
tốc độ gia tăng sản xuất. | 

Hiện tượng này liên quan tới sự gia tăng tỷ suất 
hàng hóa (năm 1950 giá trị thương mại chỉ chiếm 
7% GDP của thế giới thì nay đã là 23%), mức tiêu 
dùng của thế giới tăng tới 16 lần trong 100 năm 
qua, sự giao lưu ngày càng thuận lợi nhờ phương 
tiện thông tin, giao thông vận tải phát triển, điều 
kiện buôn bán ngày càng thông thoáng hơn với 
xu thế giảm dần quan thuế, bớt dần HỆ rào phi 
quan thuế. É 

Nếu như trong thế kỷ XIX, xuất khẩu hàng hóa 
chiếm vị trí bao trùm thì trong thể kỷ XX. xuất 
khẩu tư bản ngày một nối trỘI : tông. số vốn đầu tư 
ra nước ngoài năm !997 gấp 800 lần năm 1914 ; đó 
là -chưa kể lượng tiền chuyển ngân từ nước này 
sang nước khác đạt con số. vũ trụ : l 500 tỉ USD 
trong một ngày so với l0 - 20 tỉ vào những năm 70, 
gấp hàng trăm lần so với giá trị trao đổi hàng hóa 
và dịch vụ. 

Dưới tác động của sự phân công lao động quốc 
tế, một sản phẩm thường được sản xuất tại nhiều 
nước tùy theo lợi thế so sánh của mỗi nước. Ngày 
nay một chiếc xe hơi thường được chế tạo tại hàng 
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chục nước. Thậm chí.nhiều sản phẩm thông thường 

như chiếc áo sơ mi ta mặc hằng ngày cũng là sự 
tổng. hòa sức lao động của con người sống ở cát 
quôc gia khác nhau. . | ; 

Các phương tiện thông tin và giao thông vận tải 
lan tỏa ra toàn cầu. Có người cho rằng, quá trình 
quốc tế hóa đời sống kinh tế trong thế kỷ trước 
xoay quanh “đường trục” là các phương tiện vận 
tải như tầu thủy, đường sắt, điện tín... còn trong thế 
kỹ này thì viên thông trở thành la. trục” của 
quá trình toàn câu hóa. | 

Sự chuyển dịch lao động vượt biên giới quốc 
gia : hiện nay có tới 130 - 145 triệu người sống ở 
nước ngoài so với 84 triệu năm 1975 và ba triệu 
năm 1985. | 

Bao bọc hành tĩnh như con bạch tuộc khổng lồ 
là hơn 53 000 công ty xuyên quốc gia (TNC) với 
450 000 chỉ nhánh ở bên ngoài, chiếm tới 40% 
tổng giá trị sản xuất, 50% tổng kim ngạch mậu 
dịch, 90% tổng kim ngạch đầu tư quốc tế, 90% sự 
phát triển công nghệ cao, 75% sự chuyển giao 
công nghệ.. 

Tới cuối thế kỷ, các nền kinh tế, kể cả một số 
nền kinh tế XHCN đều chuyển sang cơ chế thị 
trường và hội nhập vào nền kinh tế thế giới, chấp 
nhận luật chơi chung như hạ thấp hàng rào quan 
thuế, xóa bỏ các hàng rào phi quan thuế, tạo sân 
chơi như nhau giữa các doanh nghiệp trong và 
ngoài nước. 

Toàn bộ tình hình đó thúc đấy mạnh mẽ quá 
trình đoàn câu hóa nền kinh tế thế giới, góp phần 
mở rộng thị trường, gia tăng đầu tư và chuyến giao 
công nghệ, làm gia tăng mạnh mẽ tính tùy thuộc 
lẫn nhau do kinh tế các nước lồng ghép vào nhau 
dưới tác động của quá trình mở rộng đầu tư, kinh 
doanh. Tình hình ấy tạo ra một cục diện mới là khó 
tìm ra một nền kinh tế “dân tộc thuần khiết”. Ngay 
như nền kinh tế mạnh như kinh tế Mỹ cũng không 
còn thuần khiết là của Mỹ ; tính tới năm 1988, 
Nhật chiếm tới 35,5% tổng số vốn đầu tư nước 
ngoài ở Mỹ, EU chiếm 19,3%. 

Quá trình toàn cầu hóa đặt ra không ít thách 
thức rất gay gắt, nhất là đối với các nước đang phát 
triển do trình độ phát triển thấp, khả năng cạnh 
tranh yếu, luật chơi trong nhiều trường hợp do các 
nước công nghiệp phát triên áp đặt. 
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Nhân đây cũng cần nhắn mạnh rằng, quá trình 
quôc tê hóa nên sản xuât không phải là một hiện 


tượng hoàn toàn mới mà đầä có từ lâu phản ánh nhu 


cầu mở rộng thị trường để phát triển sản xuất. Quá 
trình này xuất hiện từ trước khi chủ nghĩa tư bản ra 
đời, có thể nói từ khi xuất hiện “con đường tơ lụa” ; 
tới thế kỷ XV nó tăng tốc nhờ những phát kiến địa 
lý làm cho thị trường, mang tính quôc tế. 

Đặc biệt trong thế kỷ XIX thương mại thế giới 
phát triển rất mạnh, đã bắt đầu quá trình đầu tư ra 
bên ngoài, phương tiện giao thông liên lạc như bưu 
điện, điện tín vượt qua biện giới quốc _g1a, hiện 
tượng di dân và chuyển dịch lao động diễn ra ô ạt. 
Chẳng thế mà ngay trong Tuyên ngôn của Đảng 
Cộng sản C. Mác và Ph.Ảng- ghen đã nói rõ : “Đại 
công nghiệp đã tạo ra thị trường thế giới... Thay 
cho tình trạng cô lập trước kia của các địa phương 
và dân tộc vân tự cung tự cấp ta thấy phát triển 
những quan hệ phổ biến, sự phụ thuộc phổ biến 
giữa các đân tộc” “", Tuy nhiên phạm vi và mức độ 
của quá trình quốc tế hóa lúc đó còn hẹp và ở trình 
độ chưa cao và chưa sâu, chưa bao trùm toàn cầu 
như ngày nay. 

Bên cạnh quá trình toàn cầu hóa, vào những 
thập niên cuối của thế kỷ XX đã diễn ra quá trình 
khu vực hóa, khởi đầu là sự hình thành Liên minh 
thâu Âu (EC, sau đổi thành EU) và Hội đồng 
tương trợ kinh tế (SEV) nhưng sau đã bị giải thể 
khi Liên Xô tan rã, rồi tới sự hình thành các thị 
trường tự do Bắc Mỹ (NAFTA), Đông - Nam Á 
(AFTA)... cùng với các tam, tứ giác phát triên, sự 
liên kết liên khu vực như Diễn đàn hợp tác kinh tế 
châu A - Thái Binh Dương (APEC). Hội nghị A - 
Âu (ASEMI... vào những năm 90. 

Nhìn chung lại sự liên kết khu vực hình thành 
trên 5 cấp độ khác nhau : ưu đãi thương mại, thị 
trường tự do, liên minh quan thuế, thị trường chung 
và liên kết đa diện như kiểu Liên minh châu Ầu, vẻ 
cả thị trường lẫn chính sách kinh tế, đông tiền 
chung, quốc hội chung... 

Hiện tượng này vừa phản ánh chiêu hướng quốc 
tế hóa, vừa thể hiện ý nguyện của các nước liền kết 
với nhau để tận dụng tiềm nẵng của khu vực mình, 
đồng thời ứng phó với quá trình toàn cầu hóa tiền 
triển nhanh. 


(1) C. Mác, Ph.Ăng-phen : Tuyên ngôn của Đẳng cộng sản. 
Nxb Sự thật, Hà Nội, 1986, tr 47 


Nghiên cứu - Frao đổi 


Xem như vậy thì quá trình quốc tế hóa mà nay 
được gọi là toàn cầu hóa là một quá trình khách 
quan sinh ra từ nhu cầu sản xuất và lưu thông. Mặt 
khác, cũng phải thấy trong quá trình khách quan 
ấy, các nước giầu, mạnh thường sử dụng lợi thế của 
mình áp dặt những luật chơi có lợi cho họ, kể cả 
việc phục vụ cho những tính toán chính trị. Bên 
cạnh đó không ít thỏa thuận là sản phẩm Của SỰ 
thỏa hiệp giữa các nước thành viên, kế cả giữa các 
nước giâu và các nước nghèo, thậm chí giữa các 
nước có chế độ xã hội khác nhau. Đương nhiên, ai 
giành được lợi thế còn tùy thuộc vào đối sánh lực 
lượng cụ thể, vào sự tập hợp lực lượng trên từng 
vấn đề cụ thể. 

4. Kinh tế thế giới không chỉ chứng kiến sự 
tăng trưởng mà còn đối mặt với nhiều cuộc khing 
hoảng lớn nhỏ, trong đó các cuộc khủng hoàng 
chu kỳ - một căn bệnh cố hữu của chủ nghĩa tư 
bản - có “tần suất” mau hơn, trung bình 5 năm một 
lần, cuộc sau trầm trọng hơn cuộc trước. đặc biệt 
cuộc đại suy thoái 1929 - 1933 cực kỳ trầm trọng, 
làm cho GDP thế giới giảm tới 33%. Do quy mô 
sản xuất và trao đôi ngày càng lớn, tính tùy thuộc 
lẫn nhau ngày một tăng nên sức lan tỏa của khủng 
hoảng ngày một rộng, mức độ ngày một sâu. kéo 
các nước chịu khủng hoàng và kinh tế thế giới nói 
chung giật lùi hàng chục năm. Theo tính toán của 
Ngân hàng thế giới thì riêng cuộc khủng hoảng tài 
chính - tiền tệ nổ ra gần đây ở Đông - Nam Â rồi 
lan sang Đông Á và một số khu vực khác đã làm 
giảm thu nhập tính theo đầu người của 36 nước, 
chiếm tới 40% sản lượng thế giới. | 

Trong nửa sau của thế kỷ, bên cạnh các cuộc 
khủng hoảng chu kỳ đã bùng lên các cuộc khủng 
hoảng cơ cấu như khủng hoảng năng lượng trong 
những năm 70, khủng hoảng nợ của các nước 
đang phát triển trong những năm 80, khủng hoảng 
kinh tế - xã hội của các nước XHCN vào những 
năm 70 - 80, khủng hoàng tài chính - tiền tệ bắt đầu 
Ỡ Đông Á trong những năm 90, làm rối loạn nền 
kinh tế thế giới, đây hàng trăm triệu người vào 
cảnh khốn khó. 

Đi đôi với sự phát triển mạnh mẽ là tình trạng 
môi trường sinh thái bị hủy hoại nghiêm trọng 
nhất trong lịch sử loài người. Trong 100 năm 
qua, 50% diện tích rừng bị cháy, diện tích đất canh 
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tác bị thu hẹp tới 75%, quá trình đô thị hóa tăng 
tốc : nếu như năm 1950 dân thành thị mới chiếm. 
29% dân số thế giới thì năm 1995 đã lên tới 45%, 
tức là khoảng 2,3 tỷ người, làm nấy sinh biết. bao 
vấn đề kinh tế - xã hội và môi trường nan giải. Các 
hiện tượng “hiệu ứng nhà kính”, trái đất nóng lên 
0,5 độ trong vòng một thế kỷ, quá trình “sa mạc 
hóa”, những vụ thiên tai như lũ lụt, hạn hán “tầm 
cỡ thế kỹ” xấy ra liên tiếp cướp đi sinh mạng của 
khoảng 10 triệu người cùng biết bao thiệt hại về vật 
chất, đề lại nhiều hậu quả nghiêm trọng và lâu dài. 

Đó là chưa kế những hệ quả khôn lường của 
nền “văn minh xe hơi” nghiến chết 25 triệu sinh 
mạng, những tệ nạn xã hội nghiêm trọng như xi ke, 
ma túy, rửa tiền... tràn lan và ngày càng nghiêm 
trọng. Ví dụ năm 1995, giá trị buôn bán ma túy lên 
tới khoảng 8% thương mại thế giới, lớn hơn cả giá 
trị buôn bán ô tô, sắt thép ! Theo IME, giá trị tiền 
được “rửa” bằng khoảng 2 - 5% GDP. của thế giới ! 
Doanh số hãng năm của tội phạm có tổ chức lên 
tới 1 500 tỉ USD ngang như các tập đoàn mảnh 
quốc gia. 

Một bị kịch lớn của thế kỷ XX là sản xuất vật 
chất càng phát triển thì hố ngăn cách giàu nghèo 
trong từng nước và trên phạm vỉ toàn câu càng 
sâu hơn, 

Thực ra trong lịch sử loài người, do nhiều nhân 
tố khác nhau, sự phát triển không đều giữa các 
quốc gia (và cả con người) là hiện tượng phô biến. 
Chỉ có điều trong thế kỹ XX, do sự phát triên tăng 
tốc, các “chủ bài” của sự tăng trưởng lại nằm trong 
tay một số ít nước công nghiệp phát triển nên sự 
phân hóa ấy càng nhanh hơn, sâu hơn. 

Nếu như năm 1820 khoảng cách giữa các nước 
giàu nhất và nghèo nhất là 3/1 thì năm 1870 tỉ lệ 
đó là 7/1, năm 1913 là 11/1, năm 1960 là 30/1, 
1990 là 60/1 và 1997 là 74/1 ! Năm 1997, các nước 
giàu nhất chiếm 20% dân số lại nắm tới 86% GDP, 
82% xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ, 68% FDI và 
93,3% những người sử dụng In-tơ-nét trên toàn thế 
BIỚI ; còn các nước nghèo nhất cũng bao gồm 20% 
dân số thế giới lại chỉ chiếm 1% GDP, về xuất 
khẩu, đầu tư và 0,2% số người sử dụng In-tơ-nét 
của thế giới. Tài sản chỉ của 3 nhà tỉ phú cộng lại 
đã bằng GDP của 48 nước chậm phát triển nhất 
(LDC) với 600 triệu dân ; tài sản của 358 tì phú 
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trên thế giới không kém gì thu nhập của 2,5 t 
người ở các nước nghèo, tức là bằng gần một nửa 
dân số thế giới ! Trong khi đó trên thế giới có tới 
1,3 tỉ người có thu nhập dưới l1 USD/ngày ; khoảng 
100 triệu người chết đói trong vòng 100 năm qua ; 
1,3 tỉ người không có nước sạch, 840 triệu người 
suy dinh dưỡng... 

Ngay ở các nước công nghiệp phát triển, 
khoảng cách giàu nghèo cũng ngày một.doäng ra : 
ví dụ ở Mỹ từ năm 1973 tới nay GDP tăng 30% 
nhưng giờ công bình quân của 4/5 số lao động chỉ 
tăng 11% ; lương của một nhà quản lý hàng đầu 
trong những năm 60 gấp 44 lần lương trung bình 
của công nhân, nay tỷ lệ đó đã là 326/1 ; tiếng là 
các nước công nghiệp phát triển nhưng ở đó cũng 
có tới 100 triệu người sống dưới mức nghèo khố, 
37 triệu người thất nghiệp. 

5. Vị trí của các quốc gia và các khu vực 
trong nên kinh tế thế giới cũng có sự chuyển dịch 
đáng kể. Bước vào thế kỷ XX Anh đã mất đi vị trí 
“công xưởng của thế giới” ; nếu như năm 1880 
Anh chiếm 22,9% sản lượng công nghiệp chế tạo 
của thế giới thì tới năm 1900 chỉ còn chiếm 18,5%, 
nhường chỗ cho Mỹ chiếm 23,6% vào năm 1900 
sơ VỚI 14,7% năm 1880. 

Trong nửa đầu thế kỷ XX, kinh tế Mỹ, Liên Xô, 
Đức, Nhật vươn lên nhanh chóng. 

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ chiếm vị 
trí áp đảo trong thế giới tư bản ; Liên Xô và các 
nước XHCN phát triển với tốc độ cao và chiếm tỷ 
trọng ngày càng lớn trong nền kinh tế thế giới ; 
Đức, Nhật phục hồi mạnh mẽ và đầu những 
năm 70 đã hình thành ba trung tâm kinh tế tư bản 
là Mỹ - Tây Âu - Nhật Bản cạnh tranh với nhau, 
trong đó tỷ trọng của Mỹ giảm tương đối. 

Trong thập niên 80, kinh tế các nước XHCN rơi 
vào khủng hoảng, từ chỗ Liên Xô chiếm vị trí thứ 
ba, nay Liên bang Nga đã rớt xuống hàng 17 trên 
thế giới về GDP. Trung Quốc đã vươn lên nhanh 
chóng, nhất là từ sau khi tiến hành chính sách “cải 
cách, mở cửa”, đưa tốc độ tăng trưởng lên trên 
I0%/năm, nhờ đó tỷ trọng của Trung Quốc trong 
GDP thế giới đã tăng từ 5% năm 1978 lên 11% vào 
năm 1995 ; năm 1990 Trung Quốc còn đang đứng 
thứ 10 thì năm 1995 đã đứng hàng thứ 7 thế giới về 


tông GDP (nhưng do dân số quá đông nên nếu tính ' 
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theo đầu người thì Trung Quốc vẫn là nước nghèo : 
năm 1995 chỉ bằng 11% của Mỹ, 13% của Nhật, 
20% của Đài Loan, 22% của Hàn Quốc và 45% 
của Thái Lan). 

Một số nước và vùng lãnh thổ ở Đông Á đã nổi 
lên như những “con rồng châu Á”. Tuy nhiên, vào 
những năm 90 Đông Á lại ngập sâu vào khủng 
hoảng, kinh tế Mỹ đi vào thời kỳ tăng trưởng ôn 
định tương đối dài. 

Tới năm 1995, tương quan kinh tế thế giới đại 
thể như sau : các nước không phải thành viên 
OECD chiếm 23% GDP thế giới ; 18 nước Tây 
Bắc Âu chiếm 22% ; 5 nước có dân số đông nhất 
là Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Bra-xin, In-đô-nê-xi-a 
chiếm 21% ; Mỹ chiếm 20% ; Nhật chiếm 8% ; các 
nước OECD ven bờ Thái Bình Dương 
(Ô- -xtrây-li-a, Ca-na-đa, Niu Di-lân, Hàn Quốc, 
Mê-hi-cô) chiếm 6%. Nói một cách khác, các nước 
công nghiệp phát triển chiếm khoảng 56% GDP 
của thế giới, thế giới mênh mông còn lại chỉ chiếm 
có 44%. 

Vị trí các châu lục cũng thay đổi. Trong khi 
không gian Đại Tây Dương vẫn chiếm vị trí nổi 
trội thì châu Á - Thái Bình Dương ngày một nối lên 
như một khu vực giầu tiềm năng : nếu như đầu thế 
kỷ, châu Á chỉ chiếm 4% GDP thế giới thì tới cuối 
thế kỷ đã chiếm 33%. Trong khi đó châu Phi nói 
chung vẫn ngập sâu trong cảnh nghèo đói, ở Mỹ 
La-tinh chỉ vài ba nước vươn lên được, số còn lại 
vẫn phải đối mặt với nhiều vấn đề kinh tế - xã hội 
trầm trọng. 

6. Thế kỷ XX còn chứng kiến sự chọn lựa các 
cơ chế vận hành nên kinh tế. Cơ chế thị trường 
đã hình thành từ lâu trong thế kỷ thứ XX đã trải 
qua một số biến đổi dưới tác động của các cuộc 
khủng hoàng của chủ nghĩa tư bản. 

. Sau cuộc đại suy thoái 1929 - 1933 đã xuất hiện 
học thuyết Kên-dơ nhắn mạnh sự can thiệp của nhà 
nước để cân đối cung cầu, bảo đảm sự phát triển ôn 
định của kinh tế. Nhờ học thuyết ấy và chính sách 
“kinh tế mới” (new deal) của Tổng thống Mỹ 
E.Ru-dơ-ven mà kinh tế tư bản nói chung và kinh 
tế Mỹ nói riêng đã thoát khỏi cuộc đại suy thoái. 
Mấy chục năm sau học thuyết ấy đã bộc lộ nhiêu 
khuyết tật, nhất là hiệu quả lĩnh vực công giảm, bộ 
máy nhà nước phinh to, hạn chế động lực của cá 


Nghiên cứu - Trao đổi 


nhân, do đó đã xuất hiện trào lưu “tân tự do hiện 
đại” chủ trương tăng cường yếu tố thị trường, giảm 
yếu tố Nhà nước, giải phóng cơ chế điều tiết và tư 
nhân hóa. Bên cạnh đó ở một loạt nước tư bản như 
Đức, Bắc Âu... đã thịnh hành “nền kinh tế thị 
trường xã hội” phần nào chú trọng hơn tới các phúc 
lợi xã hội. 

Cả hai mô hình trên xem ra đều bộc lộ nhiều 
nhược điểm : mô hình “tân tự do hiện đại” đẻ ra 
nhiều vấn đề xã hội như sự phân tầng nhanh chóng, 
thất nghiệp tràn lan... ; ngược lại mô hình “thị 
trường xã hội” lại hạn chế động lực phát triển. 

Trong tình hình đó, gần đây đã nấy sinh luận 
điểm về “con đường thứ ba” với tham vọng kết hợp 
những mặt mạnh và triệt tiêu những mặt yếu của 
2 mô hình trên. Ví dụ, trong cuốn “Con đường thứ 
ba” (The third way) của một nhà khoa học Anh 
Anthony Giddens xuất bản năm 1998 có nêu “5 giá 
trị thứ ba” là : bình đẳng, an toàn, tự do, không có 
quyền lợi nào mà không có trách nhiệm, không có 
trách nhiệm nào không có quyền lợi, đa nguyên 
toàn cầu, bảo thủ về triết lý ; và “chương trình của 
con đường thứ ba” bao gồm các nội dung : một 
trung tâm cấp tiến, một nhà nước dân chủ mới (nhà 
nước không có kẻ thù ? !), một xã hội công dân tích 
cực, một gia đình dân chủ, một nền kinh tế hỗn hợp 
mới, bình đẳng là phổ biến, phúc lợi tích cực, một 
nhà nước đầu tư cho phúc lợi, một dân tộc gắn VỚI 
toàn cẦu, một nền dân chủ toàn cầu. Một nhà khoa 
học Anh khác là Charles Leabreater năm 1999 viết 
cuốn “Sống trong không khí mỏng manh” (Living 
on thin air) được Thủ tướng Anh Tô-ni Bờ-le đánh 
giá cao cũng đề ra ý tưởng về con đường thứ ba đề 
xây dựng nên “chủ nghĩa tư bản trị thức” và “chủ 
nghĩa tư bản xã hội”.. . Chỉ nhìn qua những ý tưởng 
trên cũng đủ thấy rằng chúng xa vời thực tế tới 
chừng nào. 

Cũng trong thế kỷ qua, với thắng lợi của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ở một loạt nước đã diễn ra 
quá trình tìm tòi một cơ chế thích hợp cho việc 
điều hành nền kinh tế mới ra đời. Liên Xô đã trải 
qua thời kỳ “cộng sản thời chiến” rồi “chính sách 
kinh tế mới” (NEP), sau đó chuyển sang cơ chế kế 
hoạch hóa tập trung ; các nước XHCN ra đời sau 
chiến tranh thế giới thứ hai đều theo cơ chế này. 
Cơ chế kế hoạch hóa tập trung một mặt tạo điều 
kiện tập trung nhân lực, vật lực để phát triển theo 
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chiều rộng, bảo đảm sự an toàn xã hội, mặt khác 
dần dần đã triệt tiêu động lực phát triển, bộ máy 
quan liêu phinh to, bệnh chủ quan duy ý chí phát 
triển, không thích ứng được với những biến đối 
nhanh chóng và phức tạp của nên kinh tế khi bước 
vào thời kỳ phát triển theo chiều sâu và cuối cùng 
đưa tới khủng hoảng. 

Cuối những năm 80, đầu những năm 90, chế độ 
XHCN ở nột loạt nước tan rã ; các nước còn lại 
theo các cơ chế khác nhau : Việt Nam. Trung 
Quốc, Lào phát triển kinh tế nhiều thành phần, 
thực hiện cơ chế thị trường theo định hướng 
XHCN, mở cửa với bên ngoài ; Triều Tiên, Cu Ba 
tiếp tục vận dụng cơ chế kế hoạch hóa tập trung và 
bao cấp với một số sự điều chỉnh ở mức độ khác 
nhau. 

Nhìn chung lại, thế kỷ thứ XX là thế kỷ mày 
mò các cơ chế điều hành kinh tế một cách thích 
hợp nhất nhằm bảo đảm sự phát triển hài hòa giữa 
hai mặt : kinh tế và xã hội và cho tới nay quá trình 
ấy cũng chưa chấm dứt. Nói theo triết lý phương 
Đông thì quá trình đi tìm sự cân bằng hợp lý giữa 
“âm” và “dương”, giữa động lực phát triển và công 
bằng xã hội vẫn tiếp diễn không ngừng. 

1. Tóm lại về mặt kinh tế, thế kỷ XX là một 
thế kỷ đây nghịch cảnh : phát triên mạnh mẽ đi 
đôi với khủng hoảng sâu sắc ; cải tạo mạnh mẽ 
thiên nhiên đi đôi với sự phá hoại khủng khiếp 
thiên nhiên ; sự giàu có tăng lên nhanh chóng đi 
đôi với sự phân cực ghê gớm... Có thể gọi thế kỷ 
XX là “thế kỷ xây dựng” cũng được mà gọi là “thế 
kỷ phá hoại” cũng không xa sự thật lắm. Thực ra 
thế kỷ nào trong lịch sử loài người cũng đầy nghịch 
cảnh nhưng do quy mô và tính chất mới của những 
hoạt động của con người trong thế kỷ XX nên 
những nghịch cảnh ấy trở nên đậm nét hơn nhiều. 

Có lẽ trong thiên niên kỷ qua đã bộc lộ dưới 
mức độ gay gắt chưa từng thấy 2 mâu thuẫn vốn 
cổ từ lâu trong lịch sử loài người : một là, mâu 
thuẫn giữa nhu cầu không ngừng gia tăng của con 
người và khả năng giới hạn của thiên nhiên và hai 
là, mâu thuẫn giữa sự gia tăng nhanh chóng của cải 
vật chất với quyền SỞ hữu tư liệu sản xuất năm 
trong tay một thiểu số sỐ COn người và quốc gia, đưa 
tới sự bất công nặng nề trong sự phân phối phúc lợi 
vật chất đi đôi với biết bao vấn đề nghiêm trọng về 
kinh tế - xã hội và cả môi trường. 
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Sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa ba 
mặt trận, trong mối quan hệ tương tác 
trên đây, đã được Hồ Chí Minh thể 
hiện sáng tạo và linh hoạt trong quá 
trình đấu tranh giành chủ quyền dân 
tộc, thống nhất Tổ quốc. Có thể nghiên 
cứu tư tưởng ngoại giao Hỗ Chí Minh 


PHẠM HỒNG CHƯƠNG * - PHÙNG ĐỨC THẮNG *° "hông qua môi quan hệ tương tác giữa 


GAY từ năm 1944, khi cách mạng chưa 

giành được chính quyền, bàn luận về 

ngoại giao, Hô Chí Minh đã có sự nhìn 
nhận sâu sắc : “nếu tự mình không có thực lực 
làm cơ sở thì không thể nói gì đến ngoại giao” °), 
Cũng vào thời gian đó, khi bàn về cách dùng 
binh của Tôn Tử, Người nêu rõ, ngoài những 
mưu lược mà Tôn Tử bày ra, “Ngoại giao al 
thuận lợi hơn, thì thắng” ®, Sau này, khi nói về 
công tác ngoại giao, Người lại chỉ rõ thực lực 
như cái chiêng, ngoại giao như cái tiếng. Chiêng 
to thì tiếng mới lớn. 

Sự thuận lợi và thực lực, như Hồ Chí Minh 
viết, là thế và lực của mỗi quốc gia, là cơ sở 
thắng lợi cho hoạt động ngoại øiao trong những 
bôi cảnh quốc tê cụ thê. Điêu đó không những 
chỉ ra mối tương tác qua lại giữa ngoại giao với 
thế và lực của đất nước mà còn nêu lên tầm quan 
trọng của sự phối hợp giữa ngoại giao với quân 
sự và chính trị trong việc thực hiện mục tiêu của 
cách mạng. Mối tương tác đó thuận hay nghịch 
lại phụ thuộc chính vào sự phối hợp giữa ngoại 
giao với mặt trận chính trị - quân sự trong sự vận 
động liên tục của các quan hệ quốc tế. Với tác 
động của ngoại giao, trên cơ sở thế và lực của 
quân sự, chính trị có thê làm cho môi trường 
quốc tế trở nên thuận lợi hơn, hình thành thế và 
lực mới cho cả đấu tranh ngoại giao, đấu tranh 
chính trị và quân sự. Do đó, ngoại giao không 
chỉ phản ánh thắng lợi của đấu tranh quân sự và 
chính trị mà còn phát huy và tăng cường thế và 
lực cho quân sự và chính trị. 
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ngoại giao - chính trị, ngoại giao - 
quân sự và trong sự phối hợp toàn diện 
chính trị - quân sự - ngoại ø1ao. 

1. Ngoại giao ai thuận lợi hơn thì thắng. Luận 
điểm này của Chủ tịch Hỗ Chí Minh hàm chứa 
thế chính trị của đẫu tranh ngoại giao. Thế chính 
trị hay sự thuận lợi trong toàn bộ cuộc đấu tranh 
của dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng với sự 
dẫn dắt của Hồ Chí Minh, chính là thế chính 
nghĩa của cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do 
của toàn thể nhân dân ta. Nhưng để có được và 
phát huy được thế đó cần phải đưa ra được một 
mâu sô chung. về lợi ích giữa lợi ích của dân tộc 
ta và lợi ích của các quốc gia, dân tộc khác, của 
nhân loại. Sự phôi hợp giữa ngoại giao và chính 
trị chính là ở chỗ đã đưa ra được “mẫu sô › chung” 
về lợi ích của toàn dân tộc ta, đông thời lợi ích 
này cũng phù hợp với lợi ích của các dân tộc yêu 
chuộng hòa bình và tiễn bộ trên thế giới. “Mẫu 
số chung” đó có nội dung là lợi ích về chủ quyên 
quốc gia, là sự tự do, dân chủ và hạnh phúc cho 
nhân dân, là hòa bình, hữu nghị và sự bình đẳng 
giữa các dân tộc. Sự phù hợp về lợi ích dân tộc 
và quốc tế đó đem lại sự tác động tương hỗ theo 
chiêu thuận, đưa tới sự gia tăng về thế và lực cho 
cuộc đấu tranh của nhân dân ta trên tất cả các 
lĩnh vực chính trị, quân sự và ngoại giao. Sự tác 
động gia tăng đó, dựa trên cơ sở chính trị, đem 
lại không chỉ sự ủng hộ về tinh thần mà còn cả 
sự ủng hộ về vật chất của các quốc gia, dân tộc, 


* TS, Viện Hồ Chí Minh thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hỗ 
Chí Minh 

** TS, Vụ Đào tạo sau đại học thuộc Học viện Chính trị quốc 
gia Hỗ Chí Minh 

(1), (2) Hồ Chí Minh : Toàn (ập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà 
Nội, 1995, t 3, tr 459, 514 
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của loài người tiến bộ ; đồng thời cô lập kẻ thù, 
làm sâu sắc thêm mâu thuẫn vốn có trong nội bộ 
và đồng minh của chúng, theo thời gian tăng 
Cường thế và lực cho cuộc chiến đầu của dân tộc 
ta. Chính vì lẽ đó, trong suốt cuộc tranh đầu của 
nhân dân ta ở thế kỷ XX, Đảng ta, đứng đầu là 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, luôn nêu cao ngọn cờ 
độc lập dân tộc, hòa bình và tiến bộ xã hội làm 
tiêu chí chung để hoạch định đường lối, chính 
sách, cho những cuộc vận động LỢN tế và đầu 
tranh ngoại giao. | 

Tuy giữ vững mục tiêu bất biến về giải ¡ phóng 
dân tộc, giải phóng xã hội và con người trong 
nhiệm vụ xuyên suốt của cuộc cách mạng dân 
tộc dân chủ và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 
Việt Nam, nhưng trong những văn kiện đầu tiên 
của Đảng - Chính cương vắn tắt và Sách lược 
văn tắt -, Hồ Chí Minh đã rất chú trọng tới nhiệm 
vụ tuyên truyền khâu hiệu “An Nam độc lập, 
Việt Nam tự do”. Năm 1941, trong Chương trinh 
của Việt minh lại nêu rõ mục tiêu số một là làm 
cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập. Ngọn cờ 
độc lập - tự do làm nên thắng lợi của Cách mạng 
Tháng Tám năm 1945, được tiếp tục được 
giương cao đã đánh bại âm mưu “diệt Cộng, câm 
Hô” của quân phiệt Tưởng Giới Thạch. Tư tưởng 
“Không có g! quý hơn độc lập, tự do” xuyên qua 
hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và để 
quốc Mỹ, đã làm thất bại âm mưu quôc tế hóa 
cuộc chiến bằng các luận điệu gia dối của nhưng 
kẻ xâm lược về cuộc xung đột giữa hai ý thức hệ, 
hai hệ thống xã hội. Điều này được thể hiện rõ 
ràng trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, khi Hồ 
Chí Minh và Đảng ta chủ trương thành lập Mặt 
trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam để 
phát động cuộc đấu tranh vì quyên tự quyết của 
nhân dân miền Nam và xây dựng một miên Nam 
độc lập, dân chủ, hòa bình và trung lập tiễn tới 
hòa bình thống nhất Tổ quốc theo Cương lĩnh 
của Mặt trận dân tộc giải phóng. Chủ trương 
đúng đắn đó đã làm cho các nước trong khu vực 
hiểu rõ tính chất của cuộc đấu tranh giải phóng 
ở miền Nam, không phải lo sợ sẽ bùng nô một 
cuộc chiến tranh lớn do xung đột giữa hai phe, 
giải quyết thành công những mâu thuẫn về quan 
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điểm giữa chiến tranh giải phóng dân tộc và hòa 
bình, giữa phát động cuộc chiến đấu và ngăn 
chặn sự lan rộng của nó trong điều kiện của một 
thế giới mà nhu câu thường trực là hòa bình. 
Chính vì vậy cuộc đấu tranh của nhân dân ta đã 
tranh thủ được sự đông tình của cả nhân loại tiến 
bộ, không phân biệt địa vị và quan điêm chính trị. 

Như thế, Độc lập - Tự do không chỉ là mục 
tiêu trực tiếp của dân tộc ta mà còn phù hợp với 
nhu cầu chung của nhân loại được Hồ Chí Minh 
phát hiện và nêu thành tiêu chí đấu tranh cho các 
dân tộc bị áp bức trong thế kỷ này và đã làm nên 
thắng lợi. Chính cuộc chiến đấu trường kỳ và 
anh dũng của dân tộc ta vì mục tiêu đó đã làm 
nổi bật đặc trưng chính trị của thế kỷ XX : thế kỷ 
đấu tranh cho độc lập, tự do, hòa bình và sự bình 
đẳng giữa các dân tộc. Đây cũng là sự kết hợp 
sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại thông 
qua sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa chính trị với 
ngoại giao trong xây dựng đường lối và trong chỉ 


đạo hoạt động thực tiễn. Đó chính là thế, là sự 


thuận lợi của đẫu tranh ngoại giao trên cơ sở 
đường lối chính trị đúng đắn mà Hồ Chí Minh và 
Đẳng ta nêu ra ở mỗi giai đoạn cách mạng. 

Thế về chính trị cho thắng lợi của ngoại giao 
lại được củng cố vững chắc băng lực cũng do 
thực hiện mục tiêu chính trị đem lại. Hiện thực 
về xây dựng một quốc gia độc lập, tự dơ, hạnh 
phúc cho nhân dân trong một xã hội dân chủ và 
phòn vinh được tiến hành ngay khi nước nhà mới 
giành được độc lập đã thức tỉnh tinh thần và khơi 
nguôn sức mạnh của cả dân tộc. Tình thần và sức 
mạnh đó được thể hiện rõ nét nhất thông qua 
cuộc Tổng tuyên cử dân chủ đầu tiên ở nước ta 
(năm 1946) bầu ra Quốc hội và thành lập Chính 
phủ chính thức với sự ủng hộ cao nhất của toàn 
dân. Đó là chỗ dựa vững chắc về chính trị trong 
lòng dân tộc, là thực lực và là hậu thuân to lớn 
nhất để Hồ Chí Minh tiến hành thành công các 
hoạt động ngoại giao táo bạo nhưng võ cùng 
khôn khéo và cùng đầy hiệu quả trong vòng vậy 
của để quốc, đưa chế độ mới thoát khỏi thế 
“ngàn cân treo sợi tóc”, làm tiêu tan âm mưu của 
các thế lực thù địch nhằm tiêu diệt chính quyên 
cách mạng. 


2 


Nghiên cưu - Yraoe đếi 


Sự kết hợp giữa chính trị và ngoại giao còn là 
chủ trương đấu tranh đòi hiệp thương hòa bình 
thống nhất Tổ quốc sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 
(1954), là thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng 
miễn Nam Việt Nam với Cương lĩnh xây dựng 
miễn Nam độc lập, dân chủ, hòa bình và trung 
lập tiễn tới hòa bình thống nhất Tổ quốc (1960), 
là sự ra đời của Chính phủ cách mạng lâm thời 
Cộng hòa miền Nam Việt Nam (1269)... Những 
sự kiện chính trị này đã tạo ra lợi thế chính trị 
cho cách mạng, cả ở trong nước. và quốc tế, cô 
lập cao độ kẻ thù của dân tộc về chính trị. Lợi 
thê chính trị đó, cùng với chiến thắng trên chiến 
trường, là cơ sở hình thành cuộc đàm phán bốn 
bên ở Pa-ri. Và cuối cùng, trên cơ SỞ độc lập 
trong đàm phán trực tiếp để giải quyết các vấn đề 
của mình với đối phương, ngoại giao đã phản 
anh đúng SO sánh lực lượng, vượt qua sự mâu 
thuần chằng chéo về lợi ích trong quan hệ quốc 
tế, đưa tới điều khoản quan trọng nhất của Hiệp 
định Pa-ri : Mỹ và các nước khác công nhận và 
tôn trọng sự thống nhất Và toàn vẹn lãnh thổ của 
nước Việt Nam. Những vấn đề chính trị và ngoại 
giao ấy còn là nguyên nhân trực tiếp của sự hình 
thành trên thực tế một Mặt trận nhân dân thế giới 
đoàn kết với nhân dân Việt Nam chống đề quôc 
Mỹ xâm lược, đem lại sự ủng hộ quan trọng về 
vật chất và tỉnh thần cho dân tộc ta, giúp nhân 
dân ta vượt qua và giành thắng lợi trong cuộc 
chiến đấu không cân sức với kẻ thù. - 

Thống nhất giữa chính trị và ngoại giao, trên 
cơ sở giữ vững quyên lợi dân tộc và phù hợp với 
nguyện vọng hòa binh của nhân loại, đã làm cho 
cuộc đấu tranh ngoại giao của ta giành thắng lợi. 

2. Sự kết hợp giữa đấu tranh ngoại giao và 
quân sự thể hiện rất rõ nét trong tư tưởng Hồ Chí 
Minh khi Người trở thành người đứng đầu Nhà 
nước Việt Nam mới sau Cách mạng Tháng Tám 
và trong suốt quá trình chỉ đạo cuộc chiến đấu 
hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc của 
nhâ:: dân ta. Nhin một cách tổng quát theo tiến 
trình lịch sử cách mạng, sự phối hợp giữa đấu 
tranh ngoại giao và đấu tranh quân sự thể hiện ở 
ch : lúc sử dụng đàm phán dường như là võ khí 
duy nhất, khi tiến hành biện pháp quân sự là chủ 
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yếu, nhưng có thời gian lại kết hợp song song cả 
hai hình thức đấu tranh tùy thuộc vào tình hình 
cụ thể về mối tương quan lực lượng, không chỉ 
trên chiến trường mà còn cả trên diễn đàn quốc 
tế. Tuy nhiên, với một ý nghĩa nhất định, có thể 
nói rằng, chúng ta luôn hướng tới giải pháp 
ngoại giao hòa bình nhằm giải quyết chiến tranh 
với đối phương. Điều này cho thấy, tuy rất quan 
tâm giải quyết các nhiệm vụ cách mạng dựa trên 
tình hình thực tế, nhưng với tầm nhìn xa, trông 
rộng rất toàn diện, Hồ Chí Minh luôn nghĩ tới 
việc giải quyết chiến tranh bằng các biện pháp 
hòa bình khi có thể và hướng tới tương lai trong 
mối quan hệ căn bản sau cuộc chiến vì lợi ích và 
sự tôn trọng lẫn nhau trong hòa bình lâu dài giữa 
các quốc gia, dân tộc. 

. Sự kết hợp hài hòa trên đây được thể hiện rất 
độc đáo ở các giai đoạn cách mạng. 

Sau Cách mạng Tháng Tám, các nước để 
quốc bao vây và mưu toan bóp chết chế độ dân 
chủ cộng hòa mới thiết lập, Hồ Chí Minh đã sử 
dụng ngoại giao như một thứ vũ khí hữu hiệu 
chống lại kẻ thù, giữ vững chế độ non trẻ, giành 
lấy thế chính trị và thời gian để củng cố lực 
lượng, sẵn sàng bước vào cuộc chiến không thể 
tránh khỏi với thực dân Pháp. Những hoạt động 
ngoại giao này đã có hiệu quả thực tế về mặt chính 
trị : kẻ xâm lược buộc phải công nhận trên thực tế 
và phải đàm phán với Chính phủ Hồ Chí Minh, 
lá cờ đỏ sao vàng của nước Việt Nam mới đã 
tung bay tại thủ đô nước Pháp. Đó là điều mà 
giới cầm quyền hiếu chiến ở Pa-ri không hề 
mong muốn. Về mặt quân sự, cách mạng có điều 
kiện củng cố và xây dựng lực lượng võ trang cho 
cuộc chiến đấu dài lâu, đồng thời nhanh chóng 
loại được 20 vạn quân Tưởng cùng bọn tay sai 
phân động để tập trung toàn lực chống lại một kẻ 
thù từ xa đến và đã bị suy kiệt bởi chiến tranh. 
Các cuộc đàm phán và các hoạt động ngoại giao 
trong năm 1946 đã làm cho dư luận Pháp quan 
tâm tới cuộc tranh đấu chính nghĩa của dân tộc 
Việt Nam, hiểu rõ thiện chí của nhân ta và chính 
những sự kiện đó đã làm sâu sắc thêm mâu thuẫn 
vốn có trong nội bộ giới cầm quyên thực dân. 
Nhưng, trong thời kỳ này không đơn thuần chỉ 
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có đấu tranh ngoại giao. Hồ Chí Minh và Đảng 
ta đã rất quan tâm chỉ đạo cuộc đấu tranh quân 
sự ở Nam Bộ, kiêm chế và phá vỡ mưu toan đánh 
nhanh thắng nhanh của thực dân Pháp, buộc 
Pháp phải tính tới đàm phán với Chính phủ Hồ 
Chí Minh. Và rõ ràng cuộc chiến đấu của đồng 
bào ta ở Nam Bộ đã hỗ trợ cho các hoạt động 
ngoại giao táo bạo của Hồ Chí Minh trong các 
quyết định ký kết Hiệp định sơ bộ (6-3-1946), 
củng cố lập trường của ta tại các hội nghị Việt- 
Pháp ở Đà Lạt và Phông-ten-nơ-blô... Đó là 
những hoạt động phối hợp đầu tiên giữa mặt trận 
ngoại giao và quân sự dưới sự chỉ đạo và thực 
hiện tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà thành 
quả lớn nhất là sức mạnh của cả một dân tộc 
được giải phóng, có điều kiện được tổ chức lại, 
chuyển hóa thành lực lượng vật chất không lô, 
tạo ra thế và lực mới làm cơ sở vững chắc cho 
cuộc chiến vì tự do của dân tộc ta. 

Với thành quả trên đây, cuộc kháng chiến 
thần thánh của dân tộc vượt qua những thâng 
năm gian khổ, phá vỡ thế bị bao vây, tiến đến 
chiến thắng Biên giới (1950), tạo ra bước ngoặt 
mới cho cuộc chiến đấu của dân tộc. Bằng các 
hoạt động ngoại giao, Việt Nam đã mở cửa ra thế 
giới, một loạt nước đã công nhận nước Việt Nam 
dân chủ cộng hòa. Thế và lực mới của cuộc 
kháng chiến đã chuyển biến vô cùng nhanh 
chóng và dẫn tới chiến thắng Điện Biên Phủ. 
Chiến thắng quân sự có tính chất quyết định này 
đưa tới việc ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ chấm 
dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. 
Thế giới thừa nhận sự thống nhất của nước Việt 
Nam, tạo nên thế chính trị mới cho cuộc đấu 
tranh ngoại giao sau này. Đồng thời với việc 
miên Bắc được hoàn toàn giải phóng đi lên chủ 
nghĩa xã hội, hậu phương rộng lớn và vững chắc 
được hình thành lại tạo ra lực mới cho cuộc 
chiến đấu toàn diện nhằm hoàn thành cuộc cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước và 
hòa binh thống nhất nước nhà. 

Cuộc đấu tranh ngoại giao sau năm 1954 đòi 
đối phương thực hiện nghiêm chính Hiệp định 
Giơ-ne-vơ đã tạo thêm những điều kiện duy trì 
và củng cố lực lượng cách mạng, kiềm chế hành 
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động chiến tranh của Mỹ và bè lũ tay sai, góp 
phần vào thắng lợi của Phong trào đồng khởi, 
dẫn đến sự ra đời của Mặt trận dân tộc giải 
phóng miền Nam Việt Nam với Cương lĩnh xây 
dựng miền Nam độc lập, dân chủ, hòa bình và 
trung lập, tiến tới hòa bình thống nhất Tổ quốc. 
Ngoài các tác động ngoại glao đã nêu ở trên, thời 
kỳ mới của cách mạng miền Nam đã mở ra : từ 
thế giữ gìn lực lượng là chủ yếu chuyển sang thời 
kỳ vừa đấu tranh chính trị và đấu tranh quân sự, 
kiềm chế và đánh bại chiến lược chiến tranh đặc 
biệt của Mỹ và tay sai ở miền Nam. Trong hoàn 
cảnh của thế giới lúc bấy giờ, việc chuyển đổi 
hình thức đấu tranh của cách mạng miễn Nam 
dưới ngọn cờ của Mặt trận dân tộc giải phóng 
nhằm giành quyền tự quyết. của nhân dân miền 
Nam là một thắng lợi, là kết quả chung của sự 
phối hợp chặt chẽ giữa ba mặt trận chính b 
quân sự và ngoại giao. 

Năm 1965, ngay khi đế quốc Mỹ đổ bộ quân 
viễn chinh vào miền Nam và liều lĩnh leo thang 
ném bom miền Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh và 
Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã hoạch định kế 
hơạch quân sự và chính trị; một mặt, nhằm tiêu 
diệt ý chí xâm lược của để quốc Mỹ, mặt khác đã 
trù liệu các biện pháp ngoại g1ao nhằm kiềm chế 
cuộc chiến tranh trên bộ ở miền Nam và khi có 
điều kiện mở một lối thoát danh dự cho Mỹ bằng 
giải pháp hòa bình. Chính vị vậy, ngay từ 
năm 1965, ngoại giao Việt Nam đã đưa ra lập 
trường 4 điểm của Chính phủ nước Việt Nam 
dân chủ cộng hòa và lập trường 5 điểm của Mặt 
trận dân tộc giải phóng miễn Nam Việt Nam làm 
cơ sở, nguyên tắc cho một cuộc thương lượng sẽ 
có giữa Việt Nam và Mỹ. Tháng I-l966, sau 
chiến thắng mùa khô lần thứ nhất, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã cho phép việc tiếp xúc với đại 
diện của Mỹ ở I-ăng-gun (Mi-an- -m). Một năm 
sau đó, giữa tháng Ï- -1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
và Đảng ta lại thông qua Nghị quyết về ngoại 
giao (Hội nghị Bạn Chấp hành Trung ương lần 
thứ 13, khoá II) và ngày Z7l- 1967 đã công, bố 
lập trường của Việt Nam về điều kiện có thể có 
của một cuộc nói chuyện giữa Việt Nam và 
Mỹ. Tháng 12-1967, trước khi cuộc tổng tiến 
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công Tết Mậu Thân ( 1968) bắt đầu, một tuyên 
bố nữa khẳng định về điều kiện cho một cuộc đối 
thoại sẽ có giữa Việt Nam và Mỹ đã tạo thêm sự 
bất ngờ cho Mỹ, góp phần vào thắng lợi của 
cuộc tổng công kích, làm sụp đồ ý chí xâm lược 
của đế quốc Mỹ. Sự phối hợp nhịp nhàng 
giữa ngoại giao và quân sự đã mở lối cho chính 
quyên Mỹ tuyên bố hạn chế ném bom miền Bắc 
(3-1968), đi vào nói chuyện hai bên (5-1968) và 
4 bên ở hội nghị Pa-ri (12-1968). Chiến tranh ở 
Việt Nam bước vào hình thái mới - vừa đánh, 
vừa đàm - để cuối cùng đi đến Hiệp định Pa-ri 
(1-1973) chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa binh 
ở Việt Nam. 

3. Như vậy, nhìn vào sự phát triển của cách 
mạng nước ta ở mỗi thời kỳ, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh luôn hướng tới dùng biện pháp ngoại giao 
song song với đâu tranh chính trị và quân sự và 
cuối cùng dùng đàm phán hòa bình đối VỚI 
những kẻ địch mạnh hơn ta để ra khỏi chiến 
tranh, đáp ứng nguyện vọng của dân tộc và nhân 
dân toàn thế giới. Cách nhìn chiến lược đó xuất 
phát từ tình hình thực tế của một nước nhỏ luôn 
phải chống lại các đế quốc có tiềm năng to lớn 
vê kinh tế và quân sự, lại trong một bối canh 
quốc tế có sự đan xen và mâu thuẫn về lợi ích 
giữa nhiều nước thông qua vẫn đề Việt Nam. Sự 
vận dụng phương pháp tông hợp bao gồm cả 
chính trị, quân sự và ngoại giao chính là để giải 
quyết tốt nhất các mâu thuẫn luôn luôn vận động 
trên đây, đồng thời cũng giải quyết mối quan hệ 
giữa chiến lược, sách lược với lực lượng, giữa 
đàm và đánh trong suốt tiến trình đấu tranh, 
không chỉ giới hạn ở trong nước, trên chiến 
trường, mà cả trên bình diện quốc tế. Với ý nghĩa 
đó, nhờ có ngoại giao mà phạm vi tranh đấu 
được mở rộng, không dừng ở Việt Nam, không 
chỉ giữa dân tộc ta với một kẻ xâm lược cụ thể 
mà còn là cuộc đấu tranh của mọi dân tộc chống 
xâm lược và áp bức dân tộc, giữa chính nghĩa và 
phi nghĩa, giữa văn minh và bạo tàn, giữa hòa 
bình và chiến tranh xâm lược... Từ đó, lại làm 
bùng nô cuộc chiến tranh ngay trong lòng đất 
nước của kẻ xâm lược thông qua cuộc đấu tranh 
của nhân đân tiến bộ ở đây chống lại cuộc chiến 
tranh do giới cầm quyền hiếu chiến phát động, 
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làm gia tăng những mâu thuần về lợi ích giữa các 
phe nhóm trong giai cấp thống trị Ở các nước 
này. Vì thế, khi nghiên cứu kết quả các cuộc đàm 
phán ngoại giao do Chủ tịch Hồ Chí Minh trực 
tiếp đàm phán hay dưới sự chỉ đạo của Người, 
phải xem đó như là kết quả tổng hợp và có sự 
phối hợp chặt chẽ giữa đấu tranh ngoại giao với 
đấu tranh chính trị và quân sự. Với điều kiện đó, 
thắng lợi của mặt trận, lực lượng này là tiên đề 
phát triên mặt trận, lực lượng kia và ngược lại, 

theo tác động thuận ngày một gia tăng về thế và 
lực cho từng mặt trận, đồng thời cho toàn cuộc 
đấu tranh để tiến tới thăng lợi cuối cùng. Chính 
vì thế, chỉ có thể phân biệt một cách tương đôi 
thắng lợi đặc trưng của từng mặt trận do đặc 
điểm của từng lĩnh Vực quy định chứ không thể 
phân biệt rạch ròi kết quả của mỗi mặt trận, từng 
lực lượng. Do vậy, kết quả của đấu tranh ngoại 
giao không chỉ đơn thuần trong đàm phán VỚI 
những văn bản được ký kết, mặt trận quân sự 
cũng không khuôn hẹp ở các chiến thắng quân 
sự cụ thể và vẫn đề chính trị cũng không giới hạn 
bởi các mục tiêu chính trị của một đảng hay lập 
trường của một chính phủ mà phải nhìn nhận 
những sự kiện ấy trong sự tương tác toàn diện 
của các mặt trận và với phạm vi mở - ở trong 
nước và trên binh diện quốc tế, cả phạm vi dân 
tộc và nhân loại. Chỉ có như vậy, khi nghiên cứu 
tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh với sự thể hiện 
sáng tö trong tiến trình cách mạng. nước ta mới 
cớ thể tiếp cận và lĩnh hội được tầm: nhìn của 
Người VỀ sự chuyển đôi và phát triển của sự 
nghiệp cách mạng hướng tới tương lai, không chỉ 
như là sự cải biến bằng lực lượng vật chất mà bao 
gồm cả sự giải phóng các giá trị tỉnh thần, được 
tiến hành không chỉ ở trong nước mà cả trên 
phạm vi quốc tế. Cũng vì thế, mới lý giải được 
lý do Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát hiện được 
“mẫu số chung” cho cuộc tranh đấu vì sự giải 
phóng dân tộc và con người, đã khởi động và 
minh chứng bằng thắng lợi, do đó làm sâu sắc 
thêm đặc trưng vê chính trị của thế kỷ XX. Và, 
từ đây còn có thể hiểu thấu đáo hơn nguyên nhân 
tạo nên sự kết hợp giữa sức mạnh dân tộc với sức 
mạnh thời đại và nhân loại trong bài học kinh 
nghiệm của cách mạng nước ta. 
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HÁT lượng đội ngũ cán bộ được hình 

thành do nhiều nhân tố tác động, trong 

đó phần lớn là thông qua con đường giáo 

dục, đào tạo, bôi dưỡng. Chính vì vậy, xây dựng 

và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trước hết 

phải được bắt đầu từ việc chăm lo công tác đào 
tạo, bôi dưỡng, rèn luyện và giáo dục cán bộ. 

Giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng là trang bị 

kiến thức, truyền thụ kinh nghiệm, hình thành kỹ 
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phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức và tâm lý, 
tạo nên những mẫu hình con người đặc trưng và 
tương ứng với một xã hội nhất định, tạo ra năng 
lực hành động cho mỗi con người. Nội dung của 
giáo dục, đào tạo quy định nội dung của các 
phâm chất, tâm lý, tư tưởng, đạo đức và định 
hướng sự phát triển của mỗi nhân cách. Giáo 
dục, đào tạo và bôi dưỡng còn là hoạt động nhằm 
khắc phục mặt tiêu cực, phát huy mặt tích cực 
trong mỗi con người ; bù đắp những thiếu hụt, 
những khiếm khuyết của mỗi cá nhân trong quá 
trình hoạt động. Thông qua giáo dục, đào tạo và 
bồi dưỡng mà mỗi người tiếp nhận được những 
tri thức và kinh nghiệm, nhận thức được các quy 
luật của tự nhiên, xã hội và tư duy, biết vận dụng 
chúng trong thực tiễn, biết nhận rõ chân lý, biết 
được cái hay, cái dở của minh để phần đầu vươn 
lên... Quá trình giáo dục, đào tạo và bôi dưỡng là 


quá trình tạo ra chất mới và sự phát triên toàn - 


diện trong mỗi con người. 


G CẢI BỘ 


_AF KIM MỆT. 
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Nhận thức rõ điều đó, trong suốt quá trình 
lãnh đạo cách mạng, Đảng tà và Chủ tịch Hồ Chí 
Minh rất quan tâm đến công tác giáo dục, rèn 
luyện, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ. Người nói : 
“Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, vì vậy 
huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng” ®), 
Ngay từ năm 1925, để chuẩn bị cán bộ cho 
phong trào cách mạng trong nước, lãnh tụ 
Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn, tập hợp những 
thanh niên ưu tú đưa ra nước ngoài để huấn 
Sư - luyện, bồi dưỡng về lý luận 
-_ chủ nghĩa cộng sản. Ngay sau 
khi ra đời, Đảng ta, qua Án 
: Nghị quyết của Hội nghị 
: Trung ương 2, tháng 3-1931, 
đã nhân mạnh : “Việc đào tạo 
nhân tài để làm việc đảng là 
một vẫn đề rất cần kíp... là 
điều kiện cốt yếu cho sự phát 
ˆ giển của Đảng” ®. Nhờ sự coi 
trọng công tác đào tạo và bôi 
__ đưỡng cân bộ của Đảng trong 
. suốt quá trình lãnh đạo cách 
mạng nước ta, đội ngũ cán bộ, 
nhất là cán bộ lãnh đạo, quản 
lý ở nước ta không ngừng trưởng thành và được 
nâng cao về chất lượng, đáp ứng các nhiệm vụ 
được giao trong môi giai đoạn. 

* 
.. 3 

Ngày nay, công cuộc đôi mới của Đảng và 
nhân dân ta đã giành được nhiều thắng lợi to lớn, 
có ý nghĩa rất quan trọng, cho phép đất nước ta 
bước sang một giai đoạn mới - giai đoạn đây 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, 
HĐH). CNH, HĐH ở nước ta trước hết là một 
cuộc cách mạng, một quá trinh chuyển từ một xã 
hội nông nghiệp lạc hậu sang một xã hội công 
nghiệp văn minh. Đó là quá trình cải biến về lực 


* Thạc sỹ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1984, t 4, 
tr 477 


(2) Văn kiện Đảng, Bạn Nghiên cứu Lịch sử ME trung ương, 
1977,t 1, tr 254 - 258 
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lượng sản xuất, về quan hệ sản xuất, về công 
nghệ và các hình thức, phương pháp tổ chức 
quản lý, điều hành kinh tế - xã hội, cải biến lao 
động thủ công lạc hậu thành lao động sử dụng kỹ 
thuật tiên tiến, hiện đại để đạt tới năng suất lao 
động xã hội cao. Đặc trưng của quá trình CNH, 
HĐH ở nước ta cũng như của cuộc cách mạng 
công nghệ lần thứ ba trên thế giới là sự tham gia 
của yếu tố trí tuệ. Tỷ trọng của yếu ' tố này trong 
thành quả lao động, trong sản phẩm lao động 
ngày Càng cao. Do đó, trang bị kiến thức, trí tuệ, 
đổi mới cách tô chức quản lý và tư duy của đội 
ngũ cán bộ được đặt ra như là vấn đề then chốt. 
Đó cũng chính là đòi hỏi đối với công tác đào 
tạo, bôi dưỡng cán bộ trong thời gian tới. 

Công cuộc CNH, HĐH lại được tiến hành 
trong điều kiện hội nhập, giao lưu mở cửa, 
chuyển đối từ cơ chế quản lý tập trung, quan 
liêu, bao cấp sang cơ chế thị trường, vừa phải 
bảo đảm sự hợp tác quốc tế rộng rãi, có hiệu quả, 
vừa phải bảo đâm phát huy được nội lực, giữ gìn 
được môi trường văn hóa dân tộc và những giá 
trị truyền thống cao đẹp. Kinh tế thị trường cũng 
đang đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết, buộc 
mỗi con người phải đối mặt với nhiều vân đề của 
xã hội và với chính ngay sự hạn chế, yếu kém 
của bản thân. Chỉ có thể nắm bắt được kinh tế thị 
trường, điều khiến được nó khi có đủ kiến thức 
và năng lực. Chỉ có thể giữ vững được định 
hướng xã hội chủ nghĩa trong kinh tế thị trường 
khi có đủ bản lĩnh chính trị vững vàng và đạo 
đức cách mạng trong sáng. 

Từ một số đặc điểm trên, có thể thấy, sự 
nghiệp CNH, HĐH và phát triển nền kinh tế thị 
trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa đang 
đặt ra cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 
những yêu cầu và nhiệm vụ hết sức nặng nề. _ 

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ không thể chỉ chú 
trọng đến kiến thức kinh tế mà cả kiến thức 
chính trị, kiến thức tổ chức quản lý thực tiến ; cả 
kiến thức lý luận cơ bản, kiến thức nghiệp vụ ; cả 
phẩm chất và năng lực ; cả đức và tài. Phải đào 
tạo toàn diện, đặc biệt coi trọng tính hiệu quả. 
Do đó, phải tổ chức, sắp xếp lại hệ thống đào 
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tạo, từ đầu tự đến quản lý, sử dụng sau đào 
tạo v.v. Nội dung kiến thức đào tạo, công tác 
quân lý điều hành trong đào tạo, cơ sở vật chất 
của hệ thống đào tạo v.v. phải từng bước được 
hiện đại hóa. 

Nhìn lại công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 
hơn mười năm qua, chúng ta vừa thấy được 
những cố gắng to lớn, lại vừa nhận ra nhiều mặt 
còn bất cập.. 

Về trình độ kiến thức và năng lực, đội ngũ 
cán bộ được đào tạo, trang bị nhiều kiến thức 
mới, vừa cơ bản, vừa hệ thống và có bước trưởng 
thành đáng kể. So với 10 năm trước đây, số cán 
bộ được đào tạo, bồi dưỡng tăng lên rất nhiêu, 
ước tính hơn 90% cán bộ các cấp, các ngành 
được đào tạo, bồi dưỡng qua các trường lớp dưới 
mọi hình thức, không kể số cán bộ mới được bổ 
sung. Theo số liệu thống kê của Ban Tô chức 
Trung ương hiện nay, ở cấp trung ương có 94,7% 
cán bộ là trưởng, phó các ban đảng ; 86,2% bộ, 
thứ trưởng và tương đương ; 90,9% trưỡng các 
đơn vị trực thuộc Chính phủ ; 93,9% vụ trường ; 
94,2% chủ tịch hội đồng quản trị ; 98,6% tông 
giám đốc các doanh nghiệp lớn của nhà nước và 
71,1% cán bộ chủ chốt các đoàn thể trung ương 
có trình độ chuyên môn từ cao đẳng, đại học trở 
lên. Tuyệt đại cán bộ từ cấp vụ trở lên đều có 
trình độ lý luận chính trị cao cấp hoặc cử nhân 
chính trị, gần 40% được học về quản lý kinh tế 
và gần 30% được học qua các lớp quản lý nhà 
nước. Ở cấp tỉnh, thành, sau Đại hội VI, chỉ 
có 50,8% cán bộ chủ chốt có trình độ cao đẳng, 
đại học trở lên thì đến Đại hội VII, chỉ số này 
là 58% và hiện nay là 71,5%. Về trình độ lý luận 
chính trị, sau Đại hội VI chỉ có khoảng 40% cân 
bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh có trình độ lý 
luận chính trị cao cấp, đến sau Đại hội VÌ có 
khoảng 57%, thì nay 77,3% cán bộ chủ chốt cơ 
quan đảng và 56,3% cán bộ chủ chốt cơ quan 
chính quyền cấp tỉnh có trình độ lý luận chính 
trị cao cấp hoặc cử nhân chính trị ; 29% cán 
bộ được học qua các lớp quản lý kinh tế ; 
33,9% được học qua các lớp quản lý nhà nước.' 
Ở cấp quận, huyện cũng có sự phát triển khá 
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nhanh về trình độ, kiến thức. Sau Đại hội VI, 
chỉ có 29,3% cán bộ chủ chốt có trình độ đại 
học ; 19,4% có trình độ lý luận chính trị cao cấp ; 
57,6% trình độ lý luận chính trị trung cấp, thì 
nay 50% cán bộ chủ chốt có trình độ cao đẳng, 
đại học trở lên ; 58% có trỉnh độ lý luận chính trị 
cao cấp ; 29,6% trình độ lý luận chính trị trung 
cấp ; 24,4% được học các lớp quản lý kinh tế và 
45,2% được học qua các lớp quản lý nhà nước. 
Ở cấp xã, phường, trình độ đội ngũ cán bộ cũng 
được nâng lên đẳng kể. Tuy số cán bộ có trình độ 
cao đẳng, đại học không nhiều, tập trung chủ yếu 
vào số cán bộ tăng cường và cán bộ hưu trí, mất 
sức, song về mặt bằng văn hóa, hiện nay hơn 
50% cán bộ cơ sở có trình độ văn hóa cấp II 
(sau Đại hội VII là 37,9%). Về trình độ lý luận 
chính trị, sau Đại hội VII, chỉ có 48,1% có trình 
độ trung, cao cấp lý luận, thì nay chỉ số đó 
là 64,5%. Đặc biệt là đội ngũ cân bộ quản lý 
kinh tế có một bước chuyển mạnh về chất lượng. 
Sau Đại hội VII, qua điều tra thì chỉ có 65% cán 
bộ quản lý kinh tế ở Hà Nội ; 52% ở thành phố 
Hô Chí Minh ; 58% ở Hải Phòng có trình độ cao 
đẳng, đại học trở lên. Hiện nay 98,6% chủ tịch 
hội đồng quản trị và giám đốc các tổng công ty 
lớn thuộc doanh nghiệp nhà nước có trinh độ đại 
học trở lên, trong đó 31,9% là tiến sĩ. Đối với các 
doanh nghiệp cấp I và II thuộc doanh nghiệp nhà 
nước thì 90,5% có trình độ đại học trở lên, trong 
đó 7% là tiến sĩ. Hơn 40% được học qua các lớp 
quản lý kinh tế, gần 60% có trình độ cao cấp về 
lý luận chính trị. 

Từ những số liệu trên cho thấy, mặt bằng kiến 
thức của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý : ở nước 
ta có bước phát triển khá nhanh ở mọi cấp, mọi 
ngành, cả kiến thức chuyên môn, lý luận chính 


trị, quản lý kinh tế và quản lý nhà nước, chưa kể 


đến các kiến thức bổ trợ cho ngoại ngữ, tin 
học v.v.. Sự phát triên ấy một mặt do công tác 
cán bộ đã lựa chọn, bổ dụng đội ngũ cán bộ mới, 
một mặt có sự đóng góp đáng kể của công tác 
đào tạo, bồi dưỡng đối với số cán bộ hiện có. 
Trình độ kiến thức được nâng lên đã tạo ra 
chất lượng mới trong đội ngũ cán bộ. Có thể nói, 
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trong thời gian qua, đội ngũ cán bộ nước ta về cơ 
bản đảm đương được công việc, BÓP, phân tạo 
nên những thành tựu của công cuộc đổi mới. 

Tuy nhiên, so với yêu cầu của thời kỳ mới, 
đội ngũ cán bộ nước ta, nhất là số cán bộ lãnh 
đạo, quản lý còn bộc lộ nhiều yếu kém “chưa 
ngang tầm với yêu cầu, đòi hỏi của nhiệm vụ 
cách mạng”. Đội ngũ cán bộ vẫn ở trong tình 
trạng “vừa thừa, vừa thiếu” ; đông nhưng không 
đồng bộ và không đồng đều. Không đồng bộ 
trong bộ máy cùng cấp, không đồng đều giữa các 
loại cán bộ, giữa các cấp, các ngành. Trình độ 
cần DỘ được nâng lên nhưng cũng không đồng 
bộ về trình độ kiến thức ngay trong mỗi người. 
Qua số liệu, chúng ta có thể thấy, cán bộ ta hiện 
nay có trình độ lý luận chính trị tương đối cao, 
trong khi đó trình độ kiến thức về lĩnh vực kinh 
tế, quản lý xã hội tương đối thấp so với yêu cầu. 
Cái yếu nhất của đội ngũ cán bộ ta hiện nay là 
thiếu kiến thức về quản lý kinh tế (nhất là kinh 
tế thị trường), quản lý điều hành xã hội. Kiến 
thức về văn hóa, về chuyên môn nghiệp vụ 
không thấp nhưng năng lực tổ chức thực tiễn, 
khả năng vận dụng kiến thức vào hoạt động thực 
tiễn yếu, kém hiệu quả. Trong đội ngũ cán bộ thì 
cán bộ cấp cơ sở hiện nay là yếu nhất, yếu cả về 
trình độ kiến thức lẫn năng lực tổ chức thực 
tiễn. Theo số liệu thống kê thì hiện nay còn 8% 
cán bộ xã, phường có trình độ văn hóa cấp I ; 
41,8% văn hóa cấp II ; mới có 20,2% đã học qua 
quần lý nhà nước và 6,9% đã học qua các lớp 
quản lý kinh tế. 

Sự yếu kém về trình độ dẫn lỗi năng lực tổ 
chức thực tiễn có nhiều hạn chế. Theo ước tính, 
hiện nay có khoảng 30% cán bộ yếu về năng lực 
tổ chức thực tiễn, hoạt động kém hiệu quả, chưa 
phát huy được vai trò. Trong quản lý điều hành 
thị lúng túng, không xử lý được tình huống nảy 
sinh. Trong ø1ao tiếp, hợp tác với bên ngoài, thi 
có nhiều sơ hở, thiếu hiểu biết luật lệ. Một điểm 
yếu nữa là do thiếu kiến thức nên việc tiếp nhận 
và xử lý thông tin lúng túng, thiếu nhạy bén, kịp 
thời. Trong tâm tư cán bộ có nhiều diễn biến 
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ỘT trong những đặc trưng cơ bản của đảng 
vô sản kiêu mới là thừa nhận và thực hiện 


triệt để nguyên tắc tập trung dân chủ trong 
toàn bộ hoạt động của mình. Đây không chỉ là một 
nguyên tắc tổ chức cơ bản đối với đảng vô sản chân 
chính mà còn là một quy luật và một nhu cầu của quá 
trình phát sinh, phát 
triển và trưởng thành 
của đảng. 

Với tư cách là một 
đảng cầm quyền, do đó 
là một tất yếu, vị trí - 
vai trò - năng lực và sức 
chiến đấu của Đảng ta 
một phần cơ bản và 
quyết định bởi mức độ 
nhận thức và khả năng 
thực hiện nguyên tắc 
này. Đây là một trong 
những nhân tố quyết 
định sự sống còn của 
Đảng gắn với sự thành 
bại của công cuộc đổi 
mới xây dựng chủ 
nghĩa xã hội hiện nay, 
dưới sự lãnh đạo của 
Đảng ta. 

Đây cũng chính là một trọng tâm công phá của kẻ 
thù nhằm thúc đẩy sự tự tan vỡ của Đảng. 

1. Mấy vấn đề về nguyên tắc tập trung dân 
chủ trong Đảng 
-_ Gần 70 năm qua, kể từ khi thành lập, Đảng ta 
trước sau như một khẳng. định, Đảng được tổ chức và 
hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. 

Dù diễn đạt. là tập trung dân chủ hay dân chủ tập 
trung thì đây vẫn là một nguyên tắc hoàn chỉnh chứ 
không phải là sự lắp ghép cơ học giữa hai về tập 
trung và dân chủ. “Chế độ tập trung - V.I. Lê-nin 
viết - hiểu theo nghĩa thực chất dân chủ, đã bao hàm 
khả năng - khả năng này do lịch sử tạo ra lần đầu 
tiên - phát huy một cách đầy đủ và tự do không 
những các đặc điểm của địa phương mà cả những 
sáng kiến của địa phương, tính chủ động của địa 
phương, tính chất muôn hình muôn vẻ của các đường 
lối, của các phương pháp và phương tiện để đạt mục 
đích chung”°. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng viết : 


LOẠI BÒ 
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“Đảng tổ chức theo nguyên tắc đân chủ tập trung. 
Nghĩa là : có Đảng chương thống nhất, kỷ luật thống 
nhất, cơ quan lãnh đạo thống nhất. Cá nhân phải 
phục tùng đoàn thể, số ít phải phục tùng số nhiều, 
cấp dưới phải phục tùng cấp trên, địa phương 
phải phục tùng trung ương” ®), 
Rõ ràng, nguyên tắc 
tập trung dân chủ là một 
_ chỉnh thê biện chứng. 
Tập trung phải trên cơ 
sở dân chủ, mang tính 
chất dân chủ ; bảo đảm, 
củng cố và tăng cường 
tập trung phải đặt trên 
CƠ SỞ giữ vững, mở rộng 
và phát huy dân chủ. 
Đến lượt mình, dân chủ 
chỉ được thực hiện đúng 
đắn và đầy đủ bằng sự 
bảo đảm và chế ước bởi 
tập trung ; mở rộng và 
phát huy dân chủ phải 
đồng thời bảo đảm, củng 
cỐ SỰ tập trung trong 
Đảng. Hạ thấp hoặc phá 
vỡ tẬp trung cũng có 
nghĩa là làm suy giảm 
và xóa bỏ dân chủ ; và ngược lại. 

Nói cụ thể, tập trung trên cơ sở dân chủ, mang 
tính chất dân chủ là sự tập trung quyền lực của đa số, 
thiểu số phải phục tùng ; là sự tập trung gắn liền giữa 
cấp trên với câp dưới, cấp trên lắng nghẹ và tôn trọng 
câp dưới, kiểm tra cấp dưới và cập dưới tự giác chấp 
hành cấp trên, giám sát cấp trên. Đồng thời, tập trung 
gắn liền với dân chủ, được quyết định bởi nên tảng 
dân chủ là sự tập trung do toàn thể đảng viên kiến lập 
nền, không phải do một ai đó ban phát hoặc một 
nhóm nào đó có quyền thâu tóm ; là sự tập trung của 
ý chí, trí tuệ, quyên lực của đa số tạo nên một cách 
thống nhất và tự giác chứ không phải là thứ tập trung 
được thiết lập một cách hình thức, cưỡng bức nào đó. 
Và tất nhiên, nó khác hẳn, thậm chí đối lập với mọi 
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thứ : tập trung quan liêu, độc đoán chuyên quyên ; 
tập trung nhằm trần áp cấp dưới, trần áp đảng viên, 
thoát ly cơ sở, xa rời thực tiễn ; tập trung theo kiểu 
hình thành “đẳng cấp” trong Đảng. 

Mặt khác, dân chủ phải hướng tới tập trung, bảo 
vệ và giữ vững tập trung là việc bảo vệ và tôn trọng 
quyền bình đẳng của các đảng viên trong việc bàn 
bạc, thảo luận và quyết định các công việc của Đảng, 
không phân biệt đảng viên giữ chức vụ hoặc không 
giữ chức vụ, đảng viên trẻ hoặc đảng viên có nhiều 
tuổi Đăng ; là sự tự do phát huy mọi sáng kiến, kinh 
nghiệm của đảng viên, của các tổ chức Đảng nhằm 
tập trung cao nhất trí tuệ của toàn Đảng. Đó cũng là 
sự mở rộng những con đường, phương pháp một 
cách đa dạng và rộng rãi đối với tất cả đảng viên các 
tô chức của Đảng nhằm tạo nên sức mạnh chung 
bằng sự đoàn kết thống nhất, hướng vào việc thực 
hiện mục tiêu, lý tướng chung của toàn Đảng chứ 
không phải là thứ dân chủ cực đoan mưu toan tạo ra 
sự chia rẽ bè phái, phân thành “đẳng cấp” hoặc phân 
tán cục bộ phá vỡ sự đoàn kết thống nhất của Đẳng, 
biến tổ chức Đảng thành câu lạc bộ bàn cãi suông, 
mất khả năng hành động thống nhất. 

Như vậy, nguyên tắc tập trung dân chủ là một 
chỉnh thể không thể chia cắt, dù xét dưới bất kỳ góc 
độ nào. Tập trung đúng đắn phải dựa trên nên tảng 
dân chủ chân chính và là phương tiện để bảo đảm mở 
rộng dân chủ đúng đắn ; đến lượt mình, dân chủ phải 
là dân chủ mang tính tập trung, có mục đích, có định 
hướng, có lãnh đạo và tổ chức. Tập trung là tiền đề, 
là điều kiện quy định tính chất và trình độ của dân 
chủ cũng như dân chủ là tiền đề và điều kiện quyết 
định trình độ và sự chín muồi của tập trung. Dân chủ 
trong Đảng càng rộng rãi và sâu sắc thì sự tập trung 
càng được củng cố và phát triển không ngừng ; và 
tập trung trong Đảng càng củng cố vững chắc thì 
càng bảo đảm sự phát triển của dân chủ và hiệu quả 
dân chủ ngày càng cao. ¡ 

2. Những mưu toan làm biến đạng nguyên tắc 
tập trung dân chủ 

Nguyên tắc tập (rung dân chủ là một chỉnh thể 
toàn vẹn hữu cơ, xét cả về cấu trúc lẫn nội hàm, cả 
về lôgic hình thức lẫn lôgic biện chứng của phạm trù 
này. Đó là điều rõ ràng. Hơn nữa, bản thân nó không 
phải là thứ nguyên tắc tự thân nào đó mà là nguyên 
tắc hành động. 
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Điều tệ hại trước hết là ý ý muốn của một số người 
vốn không được tín nhiệm của số đông nhưng lại 
dùng nguyên tắc tập trung dân chủ làm “chiêu bài” 
đề áp đặt sự thống nhất trị tư tưởng nào đó của chính 
họ. Họ làm ra vẻ tôn trọng dân chủ nhưng khi quyết 
định, bằng áp lực dân chủ (của số đông thuộc phe 
cánh họ chứ không phải số đông nói lên chân lý), 
người ta buộc số ít phải tuân thủ và chịu sự “Tãnh 
đạo” của họ để làm điều sai trái. Đây chính là môi 
trường cho những tư tưởng xa lạ với tư tưởng của 
Đảng, làm lỏng lẻo Đảng về mặt tư tưởng. Để thanh 
trừng nội bộ, người ta cũng sử dụng nguyên tắc này 


-_ như một “bảo bối”, bằng trò tập trung (thiểu số phục 


tùng đa số), biến những người không ăn cánh với họ 
thành thiếu số và bị gạt ra khỏi bộ máy không thương 
tiếc. Rốt cuộc, tổ chức đẳng những nơi đó không chỉ 
bị tan vỡ về tư tưởng mà còn phân' liệt về hành động. 

Mặt khác, thực tế cũng cho thấy, không ít nơi và 
không ít người vô tình hoặc hữu ý phá vỡ tính chỉnh 
thể hữu cơ của nguyên tắc tập trung dân chủ, dưới 
hình thức sử dụng nó như con lắc khi tả khi hữu. Lúc 
khuếch đại tập trung khi cường điệu dân chủ, và 
ngược lại. Tập trung bị biến thành độc đoán gia 
trưởng, và dân chủ bị biến thành của riêng để ban 
phát ân huệ, dân chủ hình thức. Tô chức đảng vô 
hình trung, biến thành tổ chức độc tài hoặc câu lạc 
bộ bàn cãi suông không bao giờ ngớt. 

Cuối cùng, đó là thủ đoạn núp sau dân chủ nhằm 
cát cứ, biến tổ chức đẳng nơi họ phụ trách thành 
“lãnh địa riêng”, tách khỏi hệ thông các tô chức 
đảng ; hoặc là trên có luật thì dưới có “lệ”, trên có 
chính sách thì dưới có “đối sách” tạo ra tình trạng 
“trống đánh xuôi, kèn thối ngược” lọt ngoài mọi sự 
kiểm tra, giám sát từ bên trên hay từ bên cạnh... 

Các hiện tượng tập trung quan liêu, gia trưởng 
thường nảy nở và trồi dậy đồng thời với những hiện 
tượng vô chính phủ, vô tổ chức, vô kỷ luật, kìm hãm 
và triệt tiêu sự phát triển của dân chủ chân chính. 
Đến lượt nó, những thủ đoạn dân chủ cực đoan, tự 
do, vô chính phủ lại kiềm tỏa và phá vỡ tập trung 
chân chính ; và là căn nguyên sâu xa làm biến chất 
dân chủ chân chính. 

Có thể có nhiều cách tiếp cận, nhiều góc độ kiến 
giải thực trạng trên, nhưng ở đây, bước đầu phác họa 
và mô xẻ mấy nguyên nhân chủ yếu sau : 

Trước hết, ở một chiều cạnh nào đó, phải thừa 
nhận răng, đó là hệ quả của sự ấu trĩ về nhận thức, sự 
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non nớt trong tổ chức thực tiễn. Nói xác đáng, đó là 
hiện trạng của sự thiếu hiêu biết hoặc bị chỉ phối bởi 
thứ tư tưởng tiểu tư sản vừa chủ quan, nóng vội vừa 
bảo thủ, trì trệ ; bởi chủ nghĩa kinh nghiệm, vô chính 
phủ và chủ nghĩa giáo điều hoặc tả khuynh, hoặc hữu 
khuynh. 

Đồng thời, có thể nói, thực trạng đó bị ngự trị bởi 
chủ nghĩa cá nhân, dưới đủ màu sắc và mức độ. Vì 
quyền lợi của cá nhân, phe cánh, phường hột hoặc 
địa phương mình... họ cố tình cắt gọt nguyên tắc này 
sao cho phù hợp với những quyền lợi ấy như kiểu cắt 
chân cho vừa giày. 

Mặt khác, thực trạng trên đây cũng được dung 
dưỡng bởi chủ nghĩa thực dụng, thực chất là mưu đồ 
giành giật quyền lực, lợi ích cho mình và cho phe 
nhóm minh, đây đối phương tới giới hạn cùng cực ; 
cái gì lợi thì bất chấp tất cả để đoạt lấy nhưng cái gì 
không có lợi thì “án binh bất động”. 

Sự bóp méo nguyên tắc tập trung dân chủ trên 
đây còn thể hiện chủ nghĩa cơ hội một cách tính vị, 

“gió chiều nào che chiêu ấy”, “đạo đức ba mặt : 
trước mặt nhau, trước cấp trên và ngoài cuộc họp của 
đảng viên”, coi thường nghị quyết của Đảng, nói một 
đường làm một nẻo. | 

Cuối cùng, có thể nói đó là sự tiếp tay của kẻ thù 
phá hoại Đảng từ bên ngoài, đục ruồng bên trong, thi 
hành “diễn biến hòa bình” nhằm thủ tiêu Đẳng ta. 

3. Để trả về những giá trị vốn có của nguyên 
tắc tập trung dân chủ. 

Việc khôi phục và thực thí hiệu quả những 
nguyên tắc, những quy luật xây dựng Đảng luôn là 
yêu cầu có ý nghĩa vừa chiến lược vừa cấp bách 
trong toàn bộ công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. 
Đó là một quá trình lâu dài và thường xuyên. Nhưng, 
trong điều kiện hiện nay, cần hướng trọng tâm giải 
quyết mấy việc sau đây : 

Một là, tiếp tục đôi mới nhận thức và tổ chức thực 
hiện hiệu quả nguyên tắc tập trung dân chủ. 

Với tính cách là nguyên tắc quan trọng nhất trong 
xây dựng và hoạt động của Đảng, việc thực hiện 
nguyên tắc tập trung dân chủ phải nhằm tạo cơ sở 
bảo đảm vững chắc trong xây dựng cơ cấu tô chức và 
hoạt động của Đảng, thông qua kiểm nghiệm chặt 
chẽ và có hiệu quả. 
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Để làm tròn vai trò là người chiến sĩ tiên phong, 
Đảng cần phải có sự thống nhất về tư tưởng, về sách 
lược và tô chức. Do đó, đương nhiên những nghị 
quyết của Đại hội Đảng, của Ban Chấp hành Trung 
ương là pháp lệnh đối với tất cả các tô chức trong 
toàn Đảng và mọi đảng viên. Tất cả các tô chức nằm 
trong Đảng đều phải phục tùng Trung ương Đảng ; 
các tô chức đẳng cấp dưới phải chấp hành nhưng 
nghị quyết, chỉ thị của các cơ quan đẳng cấp trên ; 
thiểu số trong các tổ chức và cơ quan lãnh đạo các tô 
chức đó đều phải phục tùng đa số. Các cơ quan của 
Đảng phải thường xuyên hoặc định kỳ báo cáo trước 
những tổ chức đảng và các cơ quan cấp trên. Mọi 
đảng viên phải tuân thủ vô điều kiện kỷ luật của 
Đảng một cách nghiêm túc và bình đẳng, không 
phân biệt đảng viên giữ chức vụ trong Đảng hoặc 
trong bộ máy Nhà nước với đàng viên không giữ các 
chức vụ đó. Ai từ chối hoặc chống lại việc thực hiện 
nghị quyết của tô chức đẳng, của các cơ quan cấp 
trên, đều phải xử lý nghiêm khắc. Quá trình này 
chính là sự biểu hiện sinh động tính tập trung cao của 
Đảng. 

Nhưng cũng phải thấy rằng, đến mức độ nào đó, 
sự tập trung không còn tương dung và bảo đâm cho 
sự phát triển của dân chủ thì lại là sự đồng nghĩa với 
việc dân chủ bị phá vỡ và triệt tiêu. Đề cao quyền 
lãnh đạo tập trung thống nhất của Ban Chấp hành 
Trung ương đồng thời cũng phải đề cao sự kiểm tra, 
giám sát dưới nhiều hình thức của cơ quan lãnh đạo 
các cấp ; tăng cường quyền hạn, hiệu lực và bảo đảm 
tính độc lập tương đối của Ủy ban kiểm tra các cấp, 
kiện toàn chế độ lãnh đạo tập thể. Nhân mạnh 
nguyên tắc đảng, viên phục tùng tổ chức đảng và cơ 
quan lánh đạo cấp dưới phục tùng cơ quan lãnh đạo 
cấp trên đồng thời tăng cường, cô vũ và trân trọng 
tính chủ động của đảng viên và tổ chức đảng cấp 
dưới, tăng cường và nâng cao độ chính xác, khoa học 
của các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên. Đề cao 
nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số song phải có chế 
độ bảo đảm và trân trọng quyền bảo lưu ý kiến của 
thiểu số theo Điều lệ Đảng. Tăng cường kỷ luật của 
Đảng song phải chú trọng và không ngừng bảo vệ 
đây đủ các quyên lợi và nghĩa vụ của đẳng viên... Đó 
chính là tính chất và trình độ dân chủ trong Đảng. Đó 
cũng chính là thước đo bản lĩnh thực hiện dân chủ 


Nghiên cứu - Yraoe đềi 


trong việc thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ 
trong Đảng hiện nay. 

Cố nhiên, toàn bộ các điều đó không đồng nghĩa 
với hành động dung thứ trước những sự tùy tiện hoặc 
tăng thêm tính tập trung hoặc hạn chế tính dân chủ ; 
và ngược lại. Kỷ cương của Đảng và nền nếp dân chủ 
trong Đảng trước việc giải quyết các công việc của 
tổ chức Đảng là những yêu cầu chế ước lẫn nhau 
trong chỉnh thể hữu cơ tập trung dân chủ. Xử lý 
nghiêm khắc những hiện tượng phân chia bè cánh, 
phân chia “đẳng cấp” trong Đảng cũng như những 
hành động chống lại nghị quyết của Đảng, làm phân 
rã về tư tưởng và hành động thống nhất trong Đảng. 

Cần nhắn mạnh là, phát triển toàn diện và hoàn 
thiện nền dân chủ của Đảng : đồng thời, củng cố chặt 
chẽ kỷ cương và kỷ luật của Đảng - là đường lối phát 
triển các mối quan hệ trong nội bộ đảng theo nguyên 
tắc tập trung dân chủ trong tình hình hiện nay. 

Hai là, đổi mới việc xây dựng và thực hiện cơ 
chế, nội dung kiểm tra, giám sát thực hiện nguyên 
tắc tập trung dân chủ. 

Thực chất của việc đổi mới cơ chế thực hiện và 
kiểm tra, giám sát việc thực hiện nguyên tắc tập 
trung dân chủ là hoạch định một hành lang hoạt động 
cụ thể với những giới hạn cho phép đối với các tô 
chức đảng và đảng. viên trên cơ sở các vấn đề có tính 
nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động của Đảng theo 
Điều lệ Đảng. Do đó, cần kíp phải. xây dựng và tiến 
tới hoàn thiện hệ thống các quy chế hoạt động thông 
nhất trong toàn Đảng, giữa các cấp với nhau, giữa tô 
chức với cá nhân đảng viên, giữa đẳng viên với đâng 
viên trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân 
chủ trên các mặt tư tướng, tổ chức bộ máy và chế độ 
sinh hoạt Đảng. Không có hoặc có không đầy đủ các 
quy chế cụ thể hóa nguyên tắc tập trung dân chủ thì 
hoặc là nguyên tắc chỉ dừng lại là nguyên tắc đạo lý 
hoặc là việc thực hiện sẽ rơi vào tình trạng nửa vời, 
chắp vá mà thôi. 

Đồng thời, tiếp tục xây dựng, bô sung và hoàn 
chính các quy chế kiểm tra, giám sát việc thực thi 
nguyên tắc tập trung dân chủ theo phương châm : 
nhiều chiều, nhiều góc độ. Đó là kiểm tra từ trên 
xuống, giám sát từ bên cạnh và từ dưới lên giữa các 
tô chức trong hệ thông Đảng ; giám sát từ phía các 
đoàn thể quần chúng, các tổ chức Nhà nước ; kiếm 
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tra, giám sát trên nhiều bình diện : tư tưởng, tổ chức, 
lề lối sinh hoạt nội bộ các tô chức đảng ; tư tưởng, lối 
sống, phong cách, các mối quan hệ của đảng viên, 
đặc biệt các đâng viên giữ chức vụ trong Đảng, trong 
bộ máy Nhà nước, các đoàn thể quân chúng và các 
tổ chức chính trị - xã hội ; cảnh giác cách mạng đối 
với những mưu đồ phá hoại từ bên ngoài. 

Ba là, đôi mới tổ chức và xiết chặt kỷ luật của 
Đảng. 

Hiện nay, mô hình các tổ chức đảng rất phong 
phú. Đó là sự đáp ú ứng kịp thời và ngang tầm với quy 
mô, tốc độ và chiều sâu của công cuộc đôi mới đất 
nước, do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Nhưng 
thực tế lại cho thấy, không ít tổ chức đẳng lại trở 
thành cái “bóng mờ” hay ' "người ăn theo” thủ trưởng 
các cơ quan. Do vậy, ở đó nguyên tắc tập trung dân 
chủ bị vô hiệu hóa. Bơi vậy, việc đôi mới tổ. chức 
đảng, trên góc độ này là điều hết sức cấp bách. Ở tầm 
vĩ mô, nên chăng thực hiện chế độ tập thể lãnh đạo 
kết hợp với chế độ thủ trưởng ở những cấp cần thiết 
(bộ và cơ quan ngang bộ, các tổng công ty mạnh, các 
doanh nghiệp nhà nước giữ vị trí then chốt...) ; tùy 
theo sự cần thiết, tăng cường chế độ bổ nhiệm các 
chức vụ chủ chốt trong bộ máy lãnh đạo của Đảng 
trên các lĩnh vực quan trọng của đời sống kinh tế, xã 
hội ; ở các tổ chức đảng “có vấn đề”, đặc biệt chức 
vụ bí thư. Sắp xếp hợp lý các tổ chức đảng theo khối, 
theo lĩnh vực công tác trong các cơ quan Đảng và 
Nhà nước theo hướng tinh giản, gọn nhẹ và đạt hiệu 
quả cao. 

Kỷ luật thật nghiêm đối với các đẳng. viền vi 
phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, nhất là các đảng 
viên giữ chức vụ. Nói theo tinh thần của V.I. Lê-nin, 
các đâng viên giữ chức vụ vi phạm cùng mức độ với 
đảng viên không giữ chức VỤ, phải bị kỷ luật, nặng 
hơn. Kỷ luật ở Ơ mức Cao nhất những tập thê cấp ỦY, 
thậm chí cả toàn bộ tổ chức đảng khi vi phạm có tính 
tập thể nguyên tắc tập trung dân chủ. , 

Cố nhiên, sẽ còn nhiều biện pháp khác nữa, 
nhưng có thể nói, đó là những giải pháp chủ yếu nhất 
nhằm ngăn chặn những hình thức làm biến dạng 
nguyên tắc tập trung dân chủ, thiết thực góp phần 
xây dựng và chỉnh đốn Đảng, trong tình hình hiện 
nay, nhằm xây dựng Đảng ta là đẳng cách mạng - trí 
tuệ - hành động - đoàn kết thống nhất bảo đảm ngang 
tầm với công cuộc đôi mới đất nước.Lì 
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Ộ Chính trị Trung 
JB ương Đảng vừa có 
Nghị quyết. về một 


số vấn đề phát triển nông 
nghiệp và nông thôn. Để 
các nghị quyết, chỉ thị của 
Đảng từng bước trở thành 
hiện thực đòi hỏi phải có 
những giải pháp đồng bộ, sự 
cố gắng của các ngành, các 
cấp, trong đó có một đối 
tượng rất đông đảo và quan 
trọng trên địa bàn và mặt 
trận này là chị em phụ nữ. 

Do đặc điểm lịch sử của đất nước, phụ nữ Việt 
Nam từ trước đến nay luôn giữ một vai trò trụ cột 
trong sản xuất nông nghiệp. Họ là lực lượng rất 
quan trọng tạo ra của cải vật chất và xây dựng văn 
hóa nông thôn. 7§% phụ nữ nước ta sông ở nông 
thôn, chiếm 52% lực lượng lao động xã hội và 
23% làm chủ hộ gia đình. Tuy nhiên, cho đến 
nay, phụ nữ lại gặp những khó khăn mới. Dân số 
tăng liên tục, đất lại không sinh ra, diện tích bình 
quân đầu Tgười ngày càng giảm đi, việc làm 
thiếu. Nhiều nam gIỚI rời bỏ quê hương đi kiếm 
việc làm khác, để lại tất cả gánh nặng công việc 
đồng áng, nuôi con cái, chăm sóc người già, kế cả 
làm nghĩa vụ với làng xóm cho người vợ. Thế 
nhưng dù người phụ nữ đã làm hết sức mình trên 
mảnh đất được giao nhiều người vẫn không đủ ăn 
Vi năng suất thấp, không có vốn đầu tư cho việc 
cải tạo cơ cấu cây trồng, sử dụng công nghệ mới 
v.v. Họ chủ yếu dùng sức lao động chân tay thay 
cho máy móc, tăng cường độ lao động để tăng 
năng suất, kể cả việc kéo cày thay trâu để tiết 
kiệm công thuê cày bừa. Điều kiện lao động cực 
nhọc, vất vâ, ít được thay đối là đặc điểm nổi bật 
của lao động nữ nông dân hiện nay. 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và 
nông thôn là trọng tâm của quá trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa ở nước ta, nhằm tạo thêm việc 
làm, giảm đói nghèo cho các hộ nông dân, cải 
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thiện toàn diện đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, 
đổi mới bộ mặt nông thôn. Sự nghiệp công nghiệp 
hóa nông thôn đòi hỏi đồng thời tiến hành hai quá 
trình lớn : Một là, cải tạo sản xuất nông nghiệp 
theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, biến 
sản xuất nông nghiệp từ tự cấp tự túc thành sản 
xuất hàng hóa. Hai là, mở mang nhiều ngành 
nghề ngoài nông nghiệp : chế biến nông, lâm sản, 
lương thực, thực phẩm, làm hàng tiểu, thủ công, 
phát triển các dịch vụ để thu hút lao động dư thừa 
vốn có ở nông thôn và sử dụng lao động giảm bớt 
từ nông nghiệp. Các ngành, nghề phi nông nghiệp 
cũng đi theo hướng công nghiệp hóa ngày càng 
giảm bớt các khâu lao động thủ công, sử dụng cơ 
khí, nửa cơ khí để bảo đảm tăng năng suất, tăng 
chất lượng hàng hóa làm ra. 

I - Tiềm năng phát triển các ngành, nghê 
của phụ nữ nông thôn. 

Ở nước ta, trong mẫy năm vừa qua đã xuất 
hiện hàng loạt các doanh nghiệp nhỏ làm nông 
nghiệp, làm các nghề tiểu, thủ công, thương 
nghiệp, dịch vụ ở nông thôn, kể câ ở các thị trấn 
vùng núi heo lãnh. Phụ nữ đã tham gia tích cực, 
số đông làm thuê ở các cửa hàng, xí nghiệp nhỏ, 
một số đáng kể đã trở thành nữ chủ doanh nghiệp 
vừa và nhỏ, hộ gia đình, hay tổ hợp tác sản xuất 


* GS, Trung tâm nghiên cứu khoa học về gia đình và phụ nữ 


MỤC LỤC 
TẠP CHÍ CỘNG SÀN NĂM 1999 


» 


_ Tên bài _ đ Tác giả Số 


I - Những vấn đề chung 


- Vượt qua thử thách, vững bước tiến vào năm 1999 Xã luận 


- Công tác đối ngoại của nước ta năm 1998 - Hồng Việt 


- Đăng với dân là một Hoàng Tùng 


- Mấy sáng tạo lớn của Đảng ta trong quá trình lãnh đạo 
cách mạng 


Song Thành 
Xã Luận 
Hà Đăng 


Vững bước theo con đường thắng lợi của Bác Hồ 


Trước thèm năm Kỷ Mão : Ba câu hỏi lớn. 


Nâng cao sức chiến đấu và vai trò lãnh đạo của Đảng ; tăng 
cường mối quan hệ máu thịt với nhân dân, Đảng - Dân một ý chí 
Đối ngoại Việt Nam 1998 

Xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị 


Lê Khả Phiêu 
Nguyễn Mạnh Cầm 
Nguyễn Đức Bình 


Tiếp tục đôi mới tư duy, nâng cao tư tưởng trong thời kỳ công 


nghiệp hóa, hiện đại hóa Đặng Xuân Kỷ 
Tư tưởng của V.J. Lê-nin soi sáng sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước ta 


Trịnh Gia Ban : 


Nêu cao danh hiệu Đảng Cộng sản Việt Nam, đầy: viên Đảng 
Cộng sản Việt Nam 

Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân 
Kiện toàn đội tiên phong của cách mạng, củng cô khối đoàn kết 
toàn dân, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội 

Chủ tịch Hồ Chí Minh - tắm gương sáng nón: về tự : phê bình và 
phê bình 

Chủ nghĩa yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế vô sản 
trong tư tưởng Hồ Chí Minh 


Phạm Văn Đồng 
ILƯNG 


Hoàng Tùng 


Song Thành 


Đặng Nghiềm Vạn 


Một số vấn đề chủ yếu trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ còn lại 
của năm 1999 


Nguyễn Tân Dũng 
Học tập, rèn luyện tư tướng và đạo đức cách mạng, thực hiện 
thắng lợi cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng 


Lê Khả Phiêu 


Tạo bước chuyển biến mới trong việc học HỆ lý luận chính trị 
của cân bộ, đang viên 


Nguyễn Phú Trọng 


- Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc xây dựng Đảng về trí tuệ Phạm Ngọc Quang 
- Tự phê bình và phê bình theo tỉnh thần Nghị quyết Trung ương 
năm và Nghị quyết Trung ương sáu (lần 2) khóa VII 


Nguyễn Văn An 
Ng. Thị Xuân Mỹ 
Nguyễn Văn An 


- Một số quy chế, quy định của Bộ Chính trị 

- Đánh giá, bổ nhiệm và phân cấp quản lý cán bộ 

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa mãi mãi soi sáng con đường 
xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam 

- Kinh tế thị nhi và định hướng xã hội chủ nghĩa 

- Cần chuẩn bị tốt việc tự phê bình và phê bình của các cơ quan 
trung ương và tỉnh, thành 


Nguyễn Phú Trọng 


~t*+* 


Lê Khả Phiêu 

- Cách mạng Tháng Tâm mở đầu những thắng lợi to lớn của dân 
tộc ta trong thế kỷ XX 

- Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu bế mạc Hội 
nghị lần thứ bảy BCH Trung ương Đảng (khóa VIII) 

- Nhờ có một lãnh tụ và một đảng như thế 


TCCS 


>t*+x 


Chu Thái Thành 
Lê Xuân Tùng 
Lê Khả Phiêu 


- Tuyên ngôn độc lập - những giá trị và ý nghĩa thời đại 

- Hà Nội với 45 năm giải phóng Thủ đô 

- Nhớ ngày 15 tháng 10 

- Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cuộc vận động xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay 

- Thử tìm tiếp một định nghĩa về tư tưởng Hồ Chí Minh 

- Tạo ra sức mạnh mới thúc đẩy tình hình phát triển với chất 
lượng cao hơn 


Nguyễn Duy Quý 
Quang Cận 


Lê Khả Phiêu 
- Phát huy cao độ mọi nguôn lực, đưa đất nước vượt qua khó 
khăn, tiếp tục phát triển 
- Phát huy sức mạnh của toàn dân, tạo chuyển biến tích cực về 
tốc độ và chất lượng phát triển kinh tế - xã hội 
II - Kinh tế _ 
- Tổng quan kinh tế - xã hội năm 1998, triển vọng năm 1999 


Lê Khả Phiêu 


Phan Văn Khải 


Nguyễn Sinh 

- Vốn đầu tư và nâng cao hiệu quả vốn đầu tư phát triển nông 
nghiệp, nông thôn Tào Hữu Phùng 

- Lược đồ Mác với nhận thức về vùng quá độ và cơ chế thị 
trường 


Vũ Đình Cự 
- Đầu tư trực tiếp của nước ngoài - những gam màu sáng, tối Đặng Đức Quy 
- Những xu hướng vận động của ruộng đất ở đông bằng sông 


Cửu Long những năm đổi mới Nguyễn Sinh Cúc 


- Tài chính - ngân sách Việt Nam 1998 và nhiệm vụ năm 1999 | Tào Hữu Phùng 


= 


- Trên quê hương Trần Phú Xuân Kim 
- Tây Bắc hôm nay có gì mới ? Hoàng Công 
- Nâng cao sức cạnh tranh hàng nông sản xuất khẩu ở nước ta Nguyễn Đình Long 


Lê Xuân Đình 
Trần Đức 


- Ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất 

- Nhìn lại kinh tế trang trại những năm gần đây 

- Thực hiện Nghị quyết TU ương 6 : Nhìn lại tỉnh hình tài chính - 
tiền tệ năm 1998 - một số dự báo và giải pháp cần thiết 


Cao Sy Kiêm : 
Đặng Trọng Khánh 
Trương Công Hùng : 


- Về vấn đề an toàn lương thực 

- Kinh tế trang trại nông nghiệp ở nước ta 

- Tiếp tục hoàn thiện và phát triển mô hình tông công ty nhà nước | Ngô Xuân Lộc ' 

- Toàn cầu hóa - cơ hội và thách thức trong tiến trình Việt Nam 
hội nhập với kinh tế khu vực và thế giới Cao Sỹ Kiêm 

- Một số vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghệp|  - 
nông thôn Vũ Đình Phúc 
- Quảng Bình phát huy mọợi nguồn lực trong sự lượn công | 
nghiệp hóa, hiện đại hóa 

- Xuất khẩu gạo ở Việt Nam - 10 năm nhìn lại (1989 - 1999) 

- Về điều chỉnh cơ cấu và đầu tư của các ngành trong quá trinh 
hội nhập kinh tế quốc tế ' 

- Vai trò của nhà nước trong kinh tế thị trường theo định hướng 


xã hội chủ nghĩa 


Trần Hòa ' 
Nguyễn Sinh Cúc ' 


- | Trần Xuân Giá 


Vũ Ngọc Nhung 
Lê Trọng - 

Đỗ Huy Liêm 
Tiến Hải 


- Làm thế nào đề hộ nông dân xóa đói giảm nghèo có hiệu quả 


- Nét mới Tây Ninh | 
- Hội nhập quốc tẾ - cơ hội và thách thức đối với nền kinh tế 
nước ta | 


Lê Đăng Doanh 
Tiến Hải - . 
Vũ Ngọc Lân - 
Nguyễn Văn Độ 
Bùi Danh Lưu 


- Móng Cái hôm qua, hôm nay và ngày mai 


- Tiềm năng đất đai, nguồn nội lực quan trọng 
- Sau mấy chuyến đi tìm hiểu các nông trường quốc doanh nông - 
lâm nghiệp 


Trần Đức | 
Nguyễn Kế Tuần - . 
Định Ngân Hà 

Lê Xuân Đình 


- Về tổ chức quản lý mạng điện nông thôn ngoại thành Hà Nội 


- Cây ăn quả góp phần xóa đói nghèo ở Lục Ngạn 
- Đổi mới chính sách lâm nghiệp góp phần công nghiệp hóa, hiện 


đại hóa nông nghiệp và nông thôn Nguyễn Văn Đẳng 


- Khoa học - công nghệ cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp và nông thôn | Phan Xuân Dũng 

- Du lịch Việt Nam với tầm nhìn quốc tế -| Phạm Từ 

- Công trái xây dựng Tổ quốc Trần Văn Tá 

- Bình Phước : Tiềm Năng và triển vọng phát triên kinh tế - xã hội | Bùi Thanh Phong 

- Để các trang trại ở Nghệ An phát triển đúng hướng : Một số 


quan điểm và giải pháp Hồ Xuân Hùng 
- Công ty xăng dầu Hàng không Việt Nam phát huy nội lực đi lên 

trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Trần Minh 
- Quảng Trị - mười năm một chặng đường Nguyễn Đức Hoan 
- Cô phần hóa một bộ phận doanh nghiệp nhà nước Vũ Xuân Kiều 
- Về việc giải quyết vấn đề ruộng đất cho kinh tế hộ nông dân ở 

đồng bằng sông Cửu Long hiện nay | Nguyễn Văn Chiến 
- Chính sách tiền tệ với công cuộc cải cách và phát triÊn kinh tế Ở 

Việt Nam Cao Sy Kiẻm 
- Nước ta đi con đường nào để đưa nông nghiệp triyền thống lên 

nông nghiệp hiện đại Nguyễn Ngọc Tuân 
- Thành Nam trên con đường tự khẳng định | | — | Nguyễn Phú Hậu 


- Huyện đảo Cát Hải định hướng phát triển mạnh sang thế kỷ mới | Trần Nhật 
- Đổi mới chính sách tiền lương - động lực thúc đấy nền kinh tế 


nước ta Hoàng Ngọc Hòa 
- Lạm phát và thiểu phát | Vũ Xuân Kiều 


- Mấy giải pháp về xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam Trần Đức 
- Đôi điều suy nghĩ từ thực tiễn phát triển ở tỉnh Cần - Thơ và 

đông bằng sông Cửu Long b Trần Văn Tư 
- Bước chuyền mới trong cơ chế tín dụng đầu tư của Nhà nước Nguyễn Hòa 
- Đầu tư vốn tín dụng ngân hàng đối với phát triển kinh tế nông 


nghiệp và nông thôn Đỗ Xuân Trường 
- Chính sách thu - chi ngân sách nhà nước phục vụ phát triển 
nông nghiệp, nông thôn ở nước ta Tào Hữu Phùng 
- Phát triển ngành Hàng không dân dụng ở Việt Nam trước xu 
thế và thách thức của thời đại Nguyễn Tiến Sâm 
- Về vẫn đề cải cách doanh nghiệp nhà nước Nguyễn Minh Thông 


- Chống buôn lậu và gian lận thương mại - cuộc đầu tranh không 
khoan nhượng Nguyễn Hòa 
- Về chiến lược khai thác vốn đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 
của hệ thống ngân hàng Việt Nam Lê Đình Hợp 


Số 
- Phú Yên - 10 năm xây dựng và phát triển, vững bước tiến vào 
thế kỷ mới 
- Kinh tế thị trường và sự vận hành cơ chế thị trường ở Việt Nam 
- Sự vận động hội nhập của chính sách thương mại 


Nguyễn Văn Trúc 
Đoàn Duy Thành 
Đào Huy Giảm 
- Cần có bước đột phá trong cải cách tiền lương và các trợ cấp 

xã hội Đặng Như Lợi 
Bạch Đình Ninh - 
Lô Xuân Vinh 


- Đói nghèo ở miền núi cao Nghệ An : Nguyên nhân và biện 
pháp khắc phục 

- Một số vấn đề về kinh tế trang trại và khả năng phát triển ở | 
Việt Nam Chu Tiến Quang - 

Trần Hữu Quang 

Phan Văn Minh 


- VỊ sao cuộc đầu tranh chống tham nhũng còn lắm cam go ? 
- Vấn đề tài chính cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp và nông thôn 


Nguyễn Kế Tuấn 

- Kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo ở huyện Lục Ngạn, Bắc Giang | Nguyễn Công Đồn 

- Để phát triển kinh tế - xã hội ở các xã đặc biệt khó khăn Bùi Nguyễn 

- Đẩy mạnh giao lưu và hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với các 
nước láng giềng 


Bùi Danh Lưu 
- Giảm phát : Nhận diện, nguyên nhân, giải pháp khắc phục Lê Vinh Danh 
- Vì sao chỉ số giá cả hàng hóa dịch vụ tiêu đùng liên tục giảm 

trong nhiều tháng qua ? Xuân Hoành 
Hồ Đức Thành 
Lê Xuân Đình 


- Quỳnh Lưu phát huy nội lực để khai thác tiềm năng 

- Ổn định tiền tệ và năng động hóa môi trường đầu tư 

- Gia Lâm trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp và nông thôn Nguyễn Vũ Bình 

- Chương trình dự án đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn - mặt 
được và chưa được | 


Phạm Hưng 


- Nhìn lại “nạn hồng thủy” ở miền Trung _ Trần Đức 
- Hoa An, phát huy nội lực chuyển dịch cơ cầu kinh tế theo 


hướng sản xuất hàng hóa 
III - Chính trị - Triết học 


- Luật khiếu nại, tố cáo góp phần giữ vững ổn định chính trị - 
xã hội và tăng cường trật tự kỷ cương của Nhà nước 


Doãn Hue 


Vũ Đức Khiến 
Bế Trường Thành 
Trần Quang Nhiếp 


- Việc thực hiện xóa bỏ cây thuốc phiện ở Hà Giang 

- Đề thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 

- Đội ngũ cán bộ chính quyền cơ sở : Thực trạng và giải pháp Hà Quang Ngọc 

- Giáo dục pháp luật cho công dân - cơ sở để nâng cao hiệu quả 
của quá trình điều chỉnh pháp luật 


Lê Quốc Hùng 


| 


- Cải: cách, đối mới và cách mạng - những phạm trù lịch sử và 


biện chứng Văn Tạo 
- Về cải cách hành chính Hải quan Phan Văn Dĩnh 
- “Ngày hội” bầu ấp trưởng Bình Nguyên 


- Về Pháp lệnh tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở Nhật Tân 
- Chính quyền cấp xã với tiền trình đổi mới kinh tế, phát huy dân 


chủ dưới góc độ quản lý hành chính Nguyễn Văn Thảo 


- Một số vẫn đề về quản lý và sử dụng đất nay Bùi Xuân Sơn 

- Suy nghĩ về dân chủ kinh tế Định Hữu Phí 

- 40 năm - chặng đường vẻ vang của Bộ đội biên phòng Phạm Thanh Ngân 
- Nét đặc sắc trong việc giải quyết mối quan hệ dân tộc và giai | Nguyễn Chí Mỳ - 


cấp ở Việt Nam Nguyễn Ngọc Long 
- Một số vấn đề về triết học Ấn Độ với đời sống tinh thần của 
dân tộc Việt Nam _- Vũ Tình 
- Trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo và đối tượng 
chính sách Tạ Thị Minh Lý 
- Thử bàn về “điểm nóng” và các biện pháp hạn chế phát sinh 
“điểm nóng” Trần Hồng Châu 
- Đường Hồ Chí Minh - một sáng tạo chiến lược độc đáo của 


Đảng ta 


Đồng Sỹ Nguyên 
Võ Nguyên Giáp 
Lò Văn Puốn 


- Lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu 
- Lai Châu - 45 năm truyền thống Điện Biên 
- 40 năm - chặng đường vẻ vang của Bộ đội Trường Sơn - Đường 


Hồ Chí Minh Phạm Văn Trà 


- Thực hiện dân chủ ở xã, mấy vấn đề đặt ra - Trần Quang Nhiếp 
- Về tính chất và nội dung chủ yếu của thời đại chúng ta Lê Hữu Nghĩa 
- Hải quan Hải Phòng, hiệu quả từ cải cách hành chính + | Nguyễn Xuân Thược 


- Một bước hoàn thiện hành lang pháp lý báo chí Phan Quang 
- Đổi mới cơ cấu xã hội, bổ sung thiết chế xã hội, góp phần làm _ 
lành mạnh tô chức của Đảng, cơ chế của Nhà nước Văn Tạo 


Lê Đức Quảng 


- Sự thống nhất của Đảng xét theo quan điểm triết học 


- Những tiền đề lý luận của việc đổi mới và HÀNG cao chất lượng 
công tác tư tưởng Vũ Hiên 


Quang Cận 


` - Lại hàn về quan hệ dân tộc và giai cấp 
Nguyễn Hùng Phong 
Nguyễn Thị Hằng 


- Ngành hậu cần thi đua làm theo lời Bác 
- Thực hiện tốt công tác “đền ơn đáp nghĩa” trong giai đoạn mới 


Số 
- Cải cách nền hành chính nhà nước - nội dung cơ bản và cấp 
bách trong việc đổi mới hệ thống chính trị hiện nay. 
- Công tác thương binh - liệt sĩ ở Thái Bình 


Tạ Xuân Đại 
Nhật Tân 
- Phát huy truyền thống đánh thắng trận đầu, xây dựng, chỉnh| _ 

đốn đảng bộ Hải quân ngang tầm với nhiệm vụ lịch sử Võ Nhân Huân 
Nguyễn Sơn Hà 


- Nhà máy quốc phòng 155 với hướng đi đúng 

- Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả của nền hành chính nhà 
nước trong điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

- Nguyên tắc pháp chế và sự thể hiện trong Bộ luật hình sự 
Việt Nam 

- Luật doanh nghiệp - cơ sở pháp lý cho các loại hình doanh nghiệp 

- Bản chất của Nhà nước Việt Nam trong Cách mạng Tháng Tâm 


Nguyễn Văn Thảo 


Đào Trí Úc 
Anh Phương 

Văn Tạo 

Nguyễn Văn Thảo 


- Bộ máy Nhà nước ta 54 năm xây dựng - trưởng thành - đổi mới 

- Phát huy hơn nữa sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân 
trong công cuộc đối mới toàn diện đất nước _ Nguyễn Túc 

- Về công tác quản lý nhà nước, quản lý cán bộ rút ra qua hai vụ 
án Tân Trường Sanh và Minh Phụng - EPCO 


- Công tác thi đua - khen thưởng của quân đội trong thời kỳ mới 


Hà Mạnh Trí 

Lê Văn Dung 

- Nắm vững các quan điểm của Đảng trong cải cách hành chính 
và bộ máy nhà nước 

- Bộ đội Tăng thiếp giáp - 40 năm xây dựng, chiến đầu và 
trưởng thành 


Trần Ngọc Đường 


Đoàn Sinh Hưởng 
- Tiến tới Đại hội thi đua toàn quốc năm 2000 _ Nhật Tân | 
- Hưng Yên - kinh nghiệm bước đầu thực hiện Quy chế dân chủ 
Ở CƠ SỞ Đặng Văn cảo. 
- Phát huy quyền làm chủ của nhân dân thực hiện thắng lợi cuộc 


^ ki ^9° ^ ^ ˆ Ø, £ 
bầu cư Hội đông nhân dân các câầp 


Trần Văn Đăng _ 

- Liên gia tự phòng, mô hình có chiều sâu và hiệu quả Nguyễn Hữu Thanh 

- Nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội trong việc quyết 
định những vấn đề về kinh tế - xã hội và ngân sách Nhànước | Mai Thúc Lân 

- Xây dựng quân. đội vững mạnh về chính trị trong thời kỳ phát _ 
triển mới của đất nước Phạm Thanh Ngân 

- Chống quan liêu theo đúng tư tưởng Hỗ Chí Minh là biện pháp 
quan trọng để xây dựng nền hành chính kiểu mới, Chả sạch, 
vững mạnh - 

- Phát huy truyền thống vẻ vang, quân đội nhân dân phấn đấu 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới 


Đặng Đình Phú 


Phạm Văn Trà 
- Tư tưởng Hỗ Chí Minh với quá trình trưởng thành và chiến _ 


thắng của quân đội ta Võ Nguyên Giáp 


Số 
- Cột mốc quan trọng của lịch sử quân sự Việt Nam thế kỷ XX Văn Tạo 

Từ Thanh 

Phạm Hồng Chương - 

Phùng Đức Thắng 


- Hải Phòng ngăn chặn thảm họa ma túy 
- Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao 


IV - Văn hóa - xã hội 
- Luật giáo dục - cơ sở pháp lý đẩy mạnh sự nghiệp phát triển 
giao dục và đào tạo 


Trần Thị Tâm Đan 

- Người Việt Nam ở nước ngoài nhìn từ thời điểm cuối thế kỷ XX | Trần Trọng Đăng Đàn 

- Các vấn đề ưu tiên tuyên truyền vận động dân số và phát triển ở | 
Việt Nam 


- Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 1999 


Vũ Hiền 

Lê Văn Toàn 

- Khoa học - công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa nông nghiệp, nông thôn Chu Tuần Nhạ 

- Một chặng đường của sự nghiệp đổi mới văn học, nghệ thuật Hồ Sĩ Vịnh 

- Khoa học - công nghệ phải là động lực mạnh mẽ đưa nông 
nghiệp, nông thôn sang bước phát triển mới 


Lê Huy Ngọ 
- Văn hóa, đạo đức trong kinh doanh Phạm Xuân Nam 
- Văn học 1998 - những điều cần bàn Nguyễn Hòa 
- Cán bộ lãnh đạo quản lý với vấn đề dân số và phát triển Lê Hữu Nghĩa - 
Võ Thị Hồng Loan 
- Nâng cao hiệu quả tuyên truyền vận động về dân số và phát 
triển trên các phương tiện thông tin đại chúng Vũ Đình Hòe 
- Văn hóa - mỡ rộng giao lưu, mở rộng tiếp nhận - giữ gìn bản | 
sắc dân tộc : Từ năm 1999 nhìn sang thế kỷ XXI 


- Khí thế tuổi trẻ học đường 


Trần Trọng Đăng Đàn 
Hương Giang 
Nguyễn Văn Huyên 
Ngô Đức Thịnh 

Đỗ Nguyên Phương 
Lưu Đạt Thuyết 


- Giáo dục nhân văn vì sự phát triển con người Việt Nam 

- Luật tục ở Tây Nguyên - một di sản văn hóa đáng trân trọng 

- Y tế Việt Nam Trong xu thế toàn cầu hóa 

- Dân số và bảo đam việc làm 

- Kết hợp tăng trưởng kinh tế với xây dựng quan hệ xã hội lành 
mạnh, tiễn tới mục tiêu tiễn bộ và công bằng xã hội Nguyễn Thị Thanh 

- Sử dụng tài liệu lưu trữ phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ | 
đầt nước 


Nghiêm Kỳ Hồng 
Nguyễn Minh Châu 
Đặng Hữu . 

Hà Quý Tình 


- Nâng cao dân trí ở đồng bằng sông Cửu Long 

- Tăng cường năng lực nội sinh của đát nước để bước vào thế kỹ XXI 
- Nguồn nhân lực Việt Nam - thực trạng và giai pháp 

- Cần có cơ chế quản lý thích hợp khi thực hiện chương trình giải 


quyết các xã nghèo đặc biệt khó khăn Nguyền Đình Tùng 


Tên bài Tác giả Số 


- Phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam đến năm 2010 

- Cơ cấu dân số trong mối quan hệ với phát triển kinh tế Việt Nam 
thập niên 90 

- Sử thi Việt Nam, một giá trị văn hóa độc đáo 

- Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực kinh tế đối ngoại ở 
thành phố Đà Nẵng „ 

- Suy nghĩ về lễ hội truyền thống 

- Di dân với vẫn đề dân số và phát triển 

- Về vẫn đề tiếp nhận dân cư đến Tây Nguyên lập nghiệp 

- Đổi mới và nâng cao chất lượng chương trình giáo dục tiểu học 

- Một số vấn đề thời sự của văn hóa Nam Bộ 

- Suy nghĩ về chính sách ngôn ngữ của Đảng và Nhà nước ta 

- Về mối quan hệ giữa con người và tự nhiên qua các cuộc cách 
mạng thông tin - công nghệ 

- Bảo vệ. chăm sóc, giáo dục trẻ em - mối quan tâm lớn của xã 
hội chúng ta 

- Những vấn đề xã hội trong quá trình đô thị hóa Thủ đô hiện nay 

- Thực hiện chính sách về dân số - phát triên ở TP Hồ Chí Minh 

- Giáo dục đồng bằng sông Cứu Long - thời gian không đợi 

- Giải pháp truyền thông và sự hình thành nhân cách thanh niên 

- Bước sang thế kỷ XXI : Kiến trúc và xây dựng đô thị cần gắn 
chặt hơn với mục đích tôn vinh con người 

- Một số vấn đề về thê chế văn hóa 

- Văn hóa Việt Nam trong bối cảnh giá trị Đông Á 

- Dân số - kế hoạch hóa gia đình - sức khỏe sinh sản làm gì cho 
trước mắt và cho thế kỷ XXI 

- Về thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình 


- Tọa đàm về Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) và văn hóa 
giao thông 

-_ Văn hóa giao thông - phần không thể thiếu của văn hóa Việt Nam 

- Nhân một vụ đào kho báu, bàn về bảo vệ di sản văn hóa 

- Suy nghĩ về cách tiếp cận văn hóa giao thông 

- Tôn giáo tín ngưỡng trong đời sống văn hóa hiện nay 

- Vấn đề sức khỏe sinh sản ở nước ta hiện nay | 

- Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên theo mục tiêu dân số 
và phát triển 

- Hỗ Chí Minh và sự nghiệp bảo tồn, phát triển, truyền bá văn 
hóa dân tộc 


= 


Nguyễn Thi Hằng - 


Nguyên Thiện Trưởng 
Phan Đăng Nhật 


œ — 


Đỗ Thanh Phương 8 
Lê Trung Vũ 8 
Lê Quốc Khánh 9 
Lê Công Tá 9 
Lê Vũ Hùng 9 
Trần Kim Dung 9 
Hoàng Văn Hành 10 


Phạm Thị Ngọc Trằm| 10 


Phung Ngọc Hùng l 


Lưu Minh Trị II 
Phạm Phương Thảo | II 
Võ Đăng Thiên lÌ 


Đặng Cảnh Khanh | 12 


Trần Trọng Đăn g Đàn | 12 
Nguyễn Khoa Điềm | 13 
HỗSiQuý _ 13 


Phạm Song 13 
Định Công Thoan - 
Nguyễn Hồng Ngọc | 13 


PV. 14 
Đào Đình Bình 14 
Hà Văn Tấn `} 14 
DươngVũ  — — 115 
Đố Quang Hưng l5 
Anh Vũ | l5 
Hà Ngọc Lân [5 
Trịnh Gia Ban l6 
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- Việt Nam có một nền sân khấu truyền thống, đa dạng, độc đáo | Nguyễn Phan Thọ 


- Ký trong văn học -_ | Mai Hải Oanh 
- Giáo dục văn hóa về lối sống cho thanh niên, sinh viên Trương Giang Long 
- Một số phong cách nghệ thuật trong phim truyện Việt Nam Hải Ninh 
- Đại học mở và giáo dục từ xa Nguyễn Kim Truy 
- Giáo dục giới tính cho thế hệ trẻ là giáo dục dân số theo chiều sâu | Đặng Quốc Bảo 
- Giới với vấn đề dân số và phát triển Phạm Đình Huỳnh 
- Những vấn đề đặt ra cho khoa học nghiên cứu về giới ở Việt Nam | Lê Thị Quý 
- Tính chất chính trị - xã hội của các hội văn học, nghệ thuật Hà Xuân Trường 
- SUY nghĩ về tiểu thuyết hiện nay Mai Hài Oanh 
- Một số kết quả và kinh nghiệm bước đầu trong thực hiện phinh 
sách xã hội ở Việt Nam Nguyễn Lương Trào 
- Chương trình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ở Việt Nam : | Phương Trang - ` 
Thành công và những thách thức trong giai đoạn mới Quỳnh Anh 
- Đội ngũ trí thức trẻ ở nước ta hiện nay Nguyễn Quốc Anh 


- Hội thảo khoa học và thực tiễn : “Những giải pháp tăng cường 
nguồn lực thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo” 
- Cơ chế chính sách ở tầm vĩ mô tác động đến quá trình xóa đói 


giảm nghèo Hà Đăng 
- Mấy vấn đề lý luận văn học trước thêm thế kỷ mới | Trân Trọng Đăng Đàn 
- Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa Nguyễn Thế Nghĩa 
- Nhân rộng các điển hình tiên tiến về bảo đảm nước sạch, vệ 
sinh môi trường nông thôn Phạm Khôi Nguyên 
- Về sự hy sinh trong giai đoạn cách mạng hiện nay Nguyễn Chí Tình 
- Giáo dục cộng đồng về dân số và phát triển Trần Quang Nhiếp 
- Việc làm của người lao động bảo đảm và nâng cao chất lượng 
cuộc sống | Trần Hữu Trung 
- Mô hình văn hóa Hải Hậu | Nguyễn Đức Thụ 
- Trí thức trong mối liên minh công - nông - trí vì sự nghiệp xây 
dựng đât nước hiện nay Phan Thanh Khôi 
- Phát triển và môi trường | Nguyễn Thanh Bạch 
- Năm quốc tế người cao tuổi và Hội người cao tuổi Việt Nam Phạm Khuê 
- Âm nhạc cách mạng Việt Nam phải phát triển đúng hướng Trọng Bằng 
- Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến ' 
năm 2020 Trần Thị Trung Chiến 
- Nguồn lực cho lĩnh vực dân số ở Việt Nam : Thực trạng và 
giải pháp Đỗ Xuân Mão 
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Tên bài _ Tác giả Sô 


- Nước sạch và vẫn đề bức thiết về cung cấp nước sạch cho 


nhân dân Phạm Khôi Nguyên 
- Một vài suy bờ khi đọc : “Về sự hy sinh töïg giai lấp cách 
mạng hiện nay” Nguyên Đức Thạc 
- Thầy thuốc tìm người bệnh | Nguyễn Khắc Thuật 
V - Xây dựng Đảng 
- Năng lực người lãnh đạo - | Nguyễn Quốc Tuấn 
- Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở 
đảng Bộ đội biên phòng _ Đặng Vũ Liêm 
- Công tác kiểm tra của Đảng với vấn đề làm trong sạch, nâng | Nguyễn Thị Xuân 
cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên Mỹ 
- Xây dựng và thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ trong thời 
kỳ đổi mới | Tô Huy Rứa 
- Bài học từ sự kiện Thái Bình - | Đỗ Mười 
- Nhận thức đúng và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung 
dân chủ trong Đảng Tô Huy Rứa 
- Công tác phát triển Đảng năm 1998 - Nguyễn Đức Hà 
- Công đoàn với phong trào công nhân viên chức phục vụ nông | Hoàng Minh Chúc - 
nghiệp và phát triển nông thôn _ Vũ Ngọc Lân 
- Giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đẳng 
trong thời kỳ mới Lê Văn Lý | 
- Công tác quy hoạch cán bộ của công an TP Hà Nội Nguyễn Đức Nghi 
- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với giai cấp công I nhân : 
trong thời kỳ mới Đan Tâm 
- Mấy suy nghĩ về đẳng cầm quyền và những vấn đề đặt ra Phạm Quang Nghị 
- Bác Hồ nói về “dân chủ tập chung” | _ Đặng Đình Phú 


- Văn hóa đẳng Vũ Ngọc Lân 

- Nghị quyết và cuộc sống " | Hà Đăng . 

- Thường xuyên tự phê bình và phê bình - một truyền thống tt. 
đẹp của Đảng Đức Vượng 

- Vài suy nghĩ về vấn đề xây dựng giai cấp công nhân hiện nay | Đỗ Quang Tuấn 

- Văn bản của Đảng - cơ sở để thể chế hóa chủ trương, đường lối | 
của Đẳng trong quản lý nhà nước Nguyễn Lệ Nhung 

- Một nội dung quan trọng của Nghị quyết Trung ương 6 (lần2) | Trần Quang Nhiếp 

- Tự phê binh và phê bình trong cuộc vận động xây Săn chính _ 
đốn Đảng Tiến Hải 

- Những giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đảng viên Nguyễn Thanh Bình 


- 70 năm - chặng đường vẻ vang của tổ chức công đoàn Việt | Cù Thị Hậu - 


- Công đoàn truyền thống và công đoàn hiện đại | Đan Tâm 
- Về vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng Đặng Vũ Liêm 
- Tăng cường sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của các tổ chức 

cơ sở đảng - một nhiệm vụ quan trọng của cuộc vận động xây 

dựng, chỉnh đốn Đảng : Vũ Ngọc Lân 
- Một vài khía cạnh phương pháp luận của công tác tư tưởng hiện 

nay Vũ Hiền 
- Thực hiện đông bộ ba nội dung của xây dựng, chỉnh đốn Đảng | Bùi Xuân Sơn 
- Những đặc trưng chủ yếu trong tư tưởng Hồ Chí Minh về phong 

cách lãnh đạo : Vũ Xuân Điềm 


- Tổ chức cơ sở đẳng ở nông thôn với nhiệm vụ công nghiệp hóa, 


hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn Lẻ Văn Yên 
- Bài học hôm nay từ Di chúc của Bác Hỗ Trần Quang Nhiếp 
- Một số vấn đề cần tập trung giải quyết trong cuộc vận động xây | 

dựng, chỉnh đốn Đảng ở Ninh Bình Nguyễn Thanh Túc 
- Đổi mới và chỉnh đốn Đảng theo tỉnh thần Nghị quyết Trung 

ương 6 (lần 2) ở đẳng bộ Hà Nội Lê Xuân Tùng 
- Vẫn đề của xây dựng, chỉnh đốn Đảng Hà Đăng 


- Đảng bộ quận Hai Bà Trưng đối mới phương thức lãnh đạo 
theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) và Nghị quyết 


Trung ương 7 Ngô Văn Ngọc 
- Hội nông dân Việt Nam với cuộc vận động xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng | Nguyễn Đức Triều 
- Ba xây, ba chống trong chỉnh đốn Đảng Võ Ngọc Minh 
- Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh với cuộc vận động xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng Vũ Trọng Kim 
- Đấu tranh kiên cường, thắng lợi vẻ vang và những bài học Trần Trọng Tân 
- Cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở Tây Nguyên | Phạm Văn Khánh 


-- Vận dụng quy luật tự phẻ bình, phê bình ở cơ sở đẳng nông thôn | Bùi Xuân Hòa 


- Hội cựu chiến binh Việt Nam tích cực tham gia cuộc vận động 


xây dựng, chính đôn Đảng Trần Văn Quang 
| - Chính đôn Đảng từ công tác tư tường Bủi Ngọc Thanh 
| - Tiêu chuẩn người đảng viên trước tình hình nhiệm vụ mới | Vụ Hiến 


- Đào tạo, bồi dưỡng cần bộ đáp ứng yêu câu cua thời kỳ công 


nghiệp hóa, hiện đại hóa Lê Km Việt 


- Loại bỏ những hình thức làm biến dạng nguyên tắc tập trung | Nhị Lê 


Nam | 


| 24] 


| _ Tên bài Tác giả SỐ 


dân chủ 
- Vấn đề ngành nghề của phụ nữ nông thôn với quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn 
VI - Sinh hoạt tư tưởng 


- Tổng kết cho ai ? 


Nghĩ, nói và làm 
Pháo giảm thanh 


Câu hỏi kỳ quặc 


Chuyện vặt 
Quanh chuyện cái phong bị 


Một ga, ba thắng 
“Lãi đếm” 


Con Voọc quần đùi trắng 


%3 .Ị 
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“Đông chí 
Phê bình và tiếp thụ phê bình 
“Tạm ứng” nghị quyết và “truy lĩnh” nghị quyết - 


Đạo lý 

Danh và lợi 

“Nghiện” phê bình 
Phê bình hộ 

- Chủ nghĩa cá nhân 
Bệnh hay chê 

- “Mốt” ?! 

- Ai đúng 2 

- Đăng sau những mô hình 
- Bệnh “AIDS tinh thần” 
- Khó hay dễ ? ! 

- Hôm qua và hôm nay 
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VỊI - Đọc sách 
- Chống chuyên quyền và tham nhũng : Một vài bình luận nhân 
đọc “Nhà nước trong một thế giới đang chuyển đôi”. 
- Chủ nghĩa xã hội là gì ? Xây dựng chủ nghĩa xã hội như thế nào ? 
VIII - Thế giới : Vấn đề, sự kiện ˆ | 
- Cu Ba kiên định và nỗ lực phần đấu vững bước tiến vào thế ky XXI 
- 30 năm quan hệ Việt Nam - Thụy Điển 
- Từ chiến tranh Vùng Vịnh đến chiến dịch “Con cáo sa mạc” 


Lê Thi 


Vũ Phòng 

Tiến Hải 

Lê Hà 

Mai Ninh 

Nhân Hà 

Nguyễn Thanh Thủy 
Vũ Phòng 

Hoanh Nhị 

Mai Ninh 

VũLân - 

Nguyễn Trung Thực 
Nguyễn Tiến 

Nhị Lê - 

Từ Hỗ - - 

Nguyễn Trung Thực 
Kiên Định 

Lệ Mai 

Nhân Hà ' 

Dị Thảo 

Nhân Hà 

Kỳ Hoa 

Nhị Lê 

Nguyễn Trung Thực 
Xuân Km : 


Nguyễn Đăng Thành 
Quang Huy 
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Nguyễn Đình Bin 
Gus. Edgren 
Võ Thủ Phương 
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- Thương mại thế giới 1998 : Một năm đầy khó khăn Lê Bộ Lĩnh 


- Tài chính - tiền tệ thế giới : Một năm nhìn lại . Nguyễn Xuân Thắng 
- Kinh tế thế giới 1998 Vũ Khoan 
- Chủ quyền quốc gia - dân tộc trước xu thế toàn cầu hóa kinh tế | Nguyễn Hoàng Giáp - 
hiện nay Mai Hoài Anh 
- Mô hình phát triển của ASEAN - nhìn từ phía Việt Nam Nguyễn Duy Quý 
- Trung Quốc đẩy mạnh cải cách, phát triển nông nghiệp và 
nông thôn Nguyễn Huy Quý 
- Kinh tế tri thức . Hồ Anh Hải 
- Hoa Kỳ : Nhìn từ vụ án phế truất tổng thống La Côn 
- Quốc tế III - biểu tượng đẹp đẽ tình đoàn kết quốc tế của 
giai cấp công nhân và nhân dân lao động Trịnh Quốc Tuấn 
- Mốc mới trong quan hệ Việt - Trung Vũ Khoan 
- Cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại : Một số hệ quả | Lương Khắc Hiếu - 
kinh tế - xã hội Phạm Văn Chúc 
- Vấn đề đô thị hóa theo quan niệm nhân văn và sinh thái Cường Dũng 
- Cuộc hủy điệt lớn nhân danh “đạo lý” Quang Lợi 
- NATO với cuộc sắp đặt trật tự thế giới mới Anh Vũ 
- Một kiểu chiến tranh xâm lược thời toàn cầu hóa Trần Trọng 
- Toàn cầu hóa với giai cấp công nhân La Côn 
- Cô-xô-vô và hệ quả Diệu Ly 
- Phong trào chống đói nghèo trên thế giới hiện nay Hoàng Xuân Long 
- Chính trường Ngalạixáo động - Phương Hồng 
- Về quan hệ Nga - Mỹ trong bối cảnh thế giới mới Hà Mỹ Hương 
- Xu thể lịch sử Hoàng Tùng 
- Chiến tranh Nam Tư với “quyền can thiệp” La Côn 
- Chính trường Nga sau cơn chao đão tháng 5- 999 Phạm Văn Chúc 
- Về mâu thuẫn giữa các nước, các trung tâm tư bản trong giai 
đoạn hiện nay Phạm Văn 
- Tiến trình mở rộng quan hệ Việt Nam - ASEAN -: Định Xuân Lÿ 
- Xóa đói giảm nghèo - mối quan tâm toàn cầu và vai trò của 
Liên hợp quốc hoa Nguyễn Duy niên 


- Các nước Trung, Đông Âu sau những năm chuyển đổi nền kinh tế | Thúy Anh 

- Hệ thống tỷ giá và tiền tệ ASEAN : Hiện thực hay giả tưởng Nguyễn Minh Phong 
- 50 năm nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa _ Nguyễn Huy Quý 

- Chiến tranh Nam Tư : Bước ngoặt trong quan hệ quốc tế Ngô Mạnh Lân 


- Công cuộc cải cách mở cửa và giải phóng tư tưởng ở Trung Quốc | Lý Gia Trung 
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- Trung Đông : Dặm đường máu lửa tới hòa bình 

- Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga với sự hiện thực 
hóa chủ nghĩa nhân đạo 

- Có hay không một “thời đại hậu tư bản” ? 

- Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế 

-. ASEAN trước ngưỡng cửa thiên niên kỷ mới 

- Cáp-ca-dơ và cuộc khủng hoảng Đa-ghét-xtan 

- Bàn thêm về “Toàn cầu hóa” 

- Vấn đề “người tị nạn” - bài toán khó giải xuyên thế kỷ 


- Nhìn lại thế kỷ XX và thử nhìn sang thế kỷ XXI 
- Chủ nghĩa tư bản hiện đại với những cuộc “tự điều chỉnh” của nó 
- Về sản xuất vật chất trong thế kỷ XX 
- Thế kỷ XX với quá trình giải phóng và phát triển 
IX - Qua sách báo nước ngoài 
- Tiêu dùng trong thế giới ngày nay và tác động của nó tới sự 
phát triển con người 
- Phong trào xã hội chủ nghĩa thế giới '“'sau chiến tranh lạnh” 
- Toàn cầu hóa : Lịch sử và hiện thực 
X - Tìm hiểu khái niệm 
- Ngân sách Nhà nước _ 
- Séc. Thương phiếu. Tiên mặt 
- Tự do hóa tài chính. Ôn định tiền tệ 
- Mua bán nợ. Chuyển tiền 
- Công tác tư tưởng. Công tác lý luận 
- Tuyên truyền. Công tác tuyên truyền 
- Đầu cơ chứng khoán 
- Cổ động. Công tác cổ động 
- Kích cầu 
- Ma-ket-tinh 
- Rủi ro tín dụng. Dự phòng rủi ro 
- Thị trường tiền tệ. Thẻ tín dụng. 
XI - Tin hoạt động lý luận - thực tiễn 
- Hội nghị công tác tư tưởng - văn hóa ở các cơ quan trung ương 
- Hội nghị điển hình tiên tiến ngành y tế và đại biểu các bác sĩ về 
công tác tại xã 
- Hội nghị công tác tư tưởng - văn hóa toàn quốc 


Nguyễn Thị Hoa 


Trịnh Quốc Tuần 
Phạm Văn Chúc 
Trần Việt Phương 
Nguyễn Thị Hoa 

Võ Thủ Phương 

Tô Huy Rứa 

Nguyễn Hoàng Giáp - 
Thái Văn Long 
Nguyễn Duy Quý 
Nguyễn Ngọc Tuân 
Vũ Khoan 
Nguyễn Viết Thảo 


Trịnh Cường (lược 
dịch) 
Hồ Anh Hải (dịch) 


Tên bài : Tác giả 


- Hội nghị cán bộ kiêm tra toàn quốc : ,i 
- Hội nghị : nầng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo sau đại học ] 
- Hội nghị tổng kết công tác quản lý báo chí toàn quốc 10 


- Hội thảo khoa học - thực tiễn “Hồ Chí Minh - Người sáng tạo, 
bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin về Đảng Cộng sản 


cầm quyền” 10 
- Về phát hành công trái xây dựng Tổ quốc năm 1999 - là 
- Hội thảo khoa học “Đường Hồ Chí Minh - một sáng tạo chiến | 

lược của Đảng” | | lÌ 
- Hội nghị cộng tác viên, bạn đọc của Tạp chí Cộng sản ở các 

tỉnh miền Trung _ s— _ 12 
- Kết luận của hội thảo về công trình Sơn La | 12 
- Về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và các giải pháp điều hành lì 

thực hiện kế hoạch năm 1999 | 'J15 
- Hội nghị truyền thông quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam 22 


- Đoàn cân bộ Tạp chí Cầu Thị (T rung Quốc) thăm Việt Nam và 
làm việc với Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản 24 


XII - Văn kiện - Tư liệu 
- Thông báo Hội nghị lần thứ sáu (lần 2) Ban Chấp hành Trung 


ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa VỊII) 4 
- Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu (lần 2) : Về một số vấn đề cơ _ 

bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay 5 
- Thông báo Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương 

Đăng Cộng sản Việt Nam (khóa VỊII) 17 
- Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng (khóa VINI) 18 
- Dân Vận 1X.Y.Z 20 


- Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Chủ tịch nước Trần Đức Lương, 

Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh điện thăm hỏi đồng bào 
_ bị lũ lụt 22 
- Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện 16 việc cấp bách nhằm 

hạn chế đến mức tháp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra 22 
- Đoàn chủ tịch UBTƯ Mặt trận Tô quốc Việt Nam ra lời kêu gọi 

giúp đỡ các tỉnh miên Trung | | | 22 
- Thông báo Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa VỊNI) _ | 23 
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(kiểu mới). Hoạt động của họ rất đa dạng : lập 
nông trại, chăn nuôi công nghiệp, may mặc, dệt, 
da, bảo quản, chế biến nông sản, lương thực, sản 
xuất đồ sành sứ thông dụng, hàng mỹ nghệ v.v.. 

1 - Hiện nay có nhiều triên vọng phát triển các 
doanh nghiệp nhỏ và quy mô hộ ở nông thôn, 
trong đó khả 2 của phụ nữ có điêu kiện phát 
huy Vì : 

Trước hết và trước mắt phụ nữ nông thôn có 
thể kết hợp được việc sản xuất nông nghiệp với 
kinh doanh ngành, nghề và chăm sóc gia đình. Ở 
nhiều xá, số hộ làm nông nghiệp kiêm ngành, 
nghề chiếm tỷ lệ cao so với số hộ thuần nông, số 
hộ chuyên ngành nghề còn ít. Cuộc điều tra năm 
1996 của Cục chế biến nông - lâm sản về ngành 
nghề ở nông thôn với 3 439 hộ và cơ sở gồm : 160 
cơ sở chuyên, 784 hộ chuyên ngành nghề. và 
2 432 hộ nông nghiệp kiêm ngành nghề. Ở nông 
thôn có nguôn nhân lực dôi dào (1 năm có từ 4 
đến 6 tháng nông nhàn) giá nhân công rẻ, kể cả 
trẻ em, người giả cũng làm thêm được một số 
việc. Việc mở mang các ngành nghề ở địa phương 
giúp phụ nữ có việc làm tại nhà, gần nhà, tại địa 
phương để họ có thể chăm sóc con cái, gia đình. 

Trình độ văn hóa, kiến thức của phụ nữ, trước 
mắt tạm thích ứng với một số ngành nghề, không 
phải qua đào tạo hay chủ yếu học hỏi kinh 
nghiệm của nhau, bắt chước nhau làm. Vốn sản 
xuất ở mức quy mô hộ, vốn huy động không lớn, 
họ tự có hay đi Vay mượn của họ hàng, bạn bè. 
Tuy nhiên, họ vân có nhu cầu được vay vốn để 
tiếp tục đầu tư và duy trì sản xuất ổn định. Thị 
trường tiêu thụ sản phẩm làm ra hay dịch vụ ở 
ngay tại địa phương là chính. Giá hàng hóa làm 
ra, giá dịch vụ, khách hàng chấp nhận được. Đồng 
thời, nhu cầu tiêu dùng, dịch vụ của người dân 
đang tăng lên cùng với sự phát triển kinh tế, văn 
hóa của đất nước. Ở một số nơi thị trường tiêu thụ 
hàng hóa đá mở Tộng ra ngoài phạm vi xã rất 
nhiều. Ở các cơ sở sản xuất, kinh doanh, phụ nữ 
tự hành nghề là chính, thuê nhân công còn ít, chủ 
yếu sử dụng lao động của gia đình, họ hàng. Các 
cơ sở do nữ quan lý thường quy mô nhö, doanh 
thu và lợi nhuận thấp so với các cơ sở do nam 
quản lý. 


- SỐ 24 (12-1999) 


Theo cuộc điều tra của Cục chế biến nông - 
lâm sản nói trên, nữ chủ hộ các doanh nghiệp 
chiếm 11,9%, ở hộ chuyên làm ngành nghề là 
16,7%, ở hộ nông nghiệp kiêm ngành nghề là 
10,9%, nhìn chung là thấp. Tuổi đời trên, dưới 40. 
Về trình độ văn hóa : không biết chữ ở hộ chuyên 
là 3,8%, ở hộ kiêm là 5,9% ; không có chuyên 
môn kỹ thuật : ở cơ sở là 58%, ở hộ chuyên là 
12,5%, ở hộ kiêm là 86,5%. Như vậy, một khó 
khăn cơ bản của nữ chủ doanh nghiệp nông thôn 
là trinh độ văn hóa, khoa học, kỹ thuật rất thấp. 
Phụ nữ thường không dám mạo hiểm. Họ thường 
kinh doanh với số vốn nhỏ, quay vòng nhanh, làm 
ít nhưng chắc chắn ; chọn nghề ít phải đào tạo và 
có khả năng thay đổi nghề nhanh. Tuy nhiên, nhìn 
về lâu dài, để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế 
của đất nước, phù hợp với khả năng, điều kiện 
làm việc sinh sống của phụ nữ, cần hướng dẫn và 
giúp đỡ họ đi vào các ngành, nghề thích hợp. 

2 - Phụ nữ có triển vọng tham gia các ngành, 
nghề ở nông thôn có kết quả và cân thiết cho đất 
nước. | | 

Hiện nay sản xuất nông, lâm nghiệp có tỷ lệ 
lao động nữ cao nhưng năng suất thấp, lao động 
nặng nhọc. Ở Việt Nam lao động nữ trong nông 
nghiệp còn đông hơn nam giới là một nét lạc hậu 
của nền kinh tế nước ta. Phải tạo thêm việc làm 
phi nông nghiệp cho phụ nữ, nâng cao trình độ 
học vấn và kiến thức cần thiết cho chị em chuyên 
sang, ngành, nghề mới. Đề thực hiện việc đối mới 
cơ câu kinh tế nông thôn, cần có chương trình cho 
phụ nữ thoát khỏi sản xuất thuần nông, cùng với 
quá trinh cơ giới hóa nông nghiệp, đưa khoa học, 
kỹ thuật, công nghệ mới và các ngành nghề mới 
về nông thôn mà trước hết là việc cải tạo và hiện 
đại hóa sản xuất nông, lâm nghiệp như đưa công 
nghệ sinh học mới, áp dụng kỹ thuật máy móc cơ 
khí nhỏ, nửa cơ khí để tăng năng suất, bảo vệ môi 
trường, cải thiện điều kiện lao động cho phụ. nữ. 
Hướng dẫn và vận động chị em thay đối cơ cấu 
cây trồng, không độc canh cây lúa, trồng cây ăn 
quả, cây công nghiệp có giá trị kinh tẾ Cao, trồng 
nâm, tỏi v.V.. . Khuyến khích việc hợp tác, liên kết 
giữa các hộ để mở rộng diện tích canh tác, có điều 
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kiện áp dụng công nghệ mới, giống mới, tăng sản 
lượng, hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản 
phâm, từ đó giảm nhân lực làm nông, lâm nghiệp, 
chuyển sang làm ngành nghề khác. Vấn đề quan 
trọng là thúc đây nông dân, đặc biệt là phụ nữ, đổi 
mới tư duy, chuyển từ nếp nghĩ sản xuất tự cấp, tự 
túc sang kinh doanh hàng hóa, giỏi việc gì làm 
việc nấy, trồng cây, chăn nuôi theo hướng sản 
xuất bán ra thị trường có lãi, dùng tiền để mua 
lương thực hay các nhu yếu phẩm. Nếu ai sản xuất 
nông nghiệp không giỏi nên mạnh dạn chuyển 
sang ngành nghề mới có khả năng làm tốt hơn. 
Cũng có thể thu xếp các khâu sản xuất nông 
nghiệp cho hợp lý đê giảm nhân Pệ đưa sang 
làm ngành nghề. 

Phát triển các ngành nghề phi nông nghiệp 
như :-: 

- Những ngành nghề công nghiệp BI vụ 
nông nghiệp, gắn với sản xuất nông nghiệp, lấy 
nguyên liệu từ nông nghiệp và cũng phục vụ 
người dân nông thôn. Đó là các ngành bảo quản 
nông sản sau thu hoạch, làm bao bì để tăng chất 
lượng, chế biến nông, lâm sản, lương thực, thực 
phẩm, sấy khô hoa quả, chế biến dược liệu, tỉnh 
dầu làm bánh kẹo v.v.. Đầu tư cho công nghiệp - 
nông nghiệp là rất quan trọng. Trên một ý nghĩa 
nào đó, không phải giảm người làm nông nghiệp 
mà tăng người phục vụ cho nông nghiệp từ mặt 
trận công nghiệp. Công việc này rất thích hợp với 
phụ nữ, chỉ có khác trước là họ không phải làm 
việc trên đồng ruộng mà trong các cơ sở chế biến, 
doanh nghiệp, cửa hàng v.v... Trong một bữa ăn ở 
các nước công nghiệp phát triển thì 10% chỉ phí 
cho sản xuất nông nghiệp còn 90% chi phí cho 
công nghiệp phục vụ nông nghiệp. Còn ở Việt 
Nam thì khoảng 70 - 80% chi phí cho sản xuất 
nông nghiệp. Người phụ nữ nông dân cần biết gắn 
khâu sản xuất với tiêu thụ, biết bảo quản, chế biến 
nông sản để tăng giá trị sản phầm làm ra, biết tính 
toán đầu vào và đầu ra. _ 

Phát triển các nghề tiểu, thủ công truyền 
thống, sản xuất hàng mỹ nghệ, mây tre đan, các 
nghề mới như thêu ren, may mặc, dệt thảm, các 
hàng dân dụng, đồ sành, sứ v.v... là những nghề 
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thích hợp với lao động nữ khi làm tại nhà, tại địa 
phương theo hộ gia đình hay nhóm nhỏ. Cố 
những nghề mới bắt đầu làm thủ công, dần dần 
đưa máy móc, công cụ nhỏ vào, tiễn tới có dây 
chuyền sản xuất hiện đại (nghề sấy hoa quả khô, 
chế biến dược liệu, tỉnh dầu v.v...). Có những 
nghề có khâu phải làm bằng tay tinh xảo, cần mỹ 
thuật, lại có những khâu có thể dùng máy móc 
công cụ nhỏ (làm đồ sành, sứ). Nhìn chung, phát 
triển các ngành nghề phi nông nghiệp, chị em cần 
đi vào hướng công nghiệp hóa, từng bước sử dụng 
máy công cụ nhỏ, áp dụng công nghệ mới để 
giảm bớt lao động thủ công, bảo đảm tăng năng 
suất và chất lượng hàng hóa. 

- Phát triển các dịch vụ : Các ngành dịch vụ rất 
phù hợp với lao động nữ vì nhiều ngành nghề 
không đòi hỏi học vấn cao, tay nghề giỏi, vốn đầu 
tư nhiều, làm việc lại gần nhà, tại chỗ. Trước hết 
là dịch vụ cho nông nghiệp, cung cấp phân bón, 
các loại giống, các công cụ sản xuất v.v... Phát 
triển các dịch vụ phục vụ các gia đình với giá cả 
tiện lợi. Phụ nữ nông thôn vừa sản xuất, vừa chăm 
lo gia đình, công việc nặng nề vất vả, nhiều chị 
em cũng đang có nhu cầu về các dịch vụ chăm sóc 
trẻ em, người ốm, làm nội trợ gia đình, chế biến 
các món ăn sẵn cho gia đình (dưa muối, tương cà, 
các loại bánh v.v...), may mặc, sửa chữa quân áo. 
Phát triển các dịch vụ y tế, văn hóa ở nông thôn 
như các dịch vụ chữa bệnh tại nhà, dạy trẻ em 
học, các cửa hàng bán thuốc v.v... Mở cửa hàng 
thương mại bán lẻ, bán buôn, bán tại chợ hay 
ngay trong thôn, xóm, cửa hàng ăn, quán giải khát 
nhỏ, nơi có nhu cầu của nam nữ thanh niên có thể 
mỡ các tiệm cắt tóc, uốn tóc v.v., nơi có di tích 
lịch sử, danh lam thắng cảnh có thể tổ chức dịch 
vụ cho du lịch, bán hàng lưu niệm, hương hoa... 

Các loại dịch vụ mới phụ nữ có thể đứng ra tô 
chức, tập hợp thành tổ, nhóm, cửa hàng dịch vụ, 
phục vụ cho nhu cầu sở thích cá nhân. Trong thời 
gian 5, 10 năm tới, ở nước ta các ngành nông, lâm 
nghiệp thuộc khu vực 1, số lượng người lao động 
sẽ ngày càng giảm, chuyển sang khu vực 2 và 3 ; 
nhưng khu vực 2 (sản xuất công nghiệp) í ít có khả 
năng thu hút nhiều phụ nữ nông thôn vì đòi hỏi có 
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chuyên môn, kỹ thuật khá cao, Khu vực 3 (các 
ngành dịch vụ, thương nghiệp, tiêu thủ công 
nghiệp...) sẽ thu hút nhiều lao động dôi dư của 
khu vực 1, đặc biệt là phụ nữ. Điều này không chỉ 
do yếu tố cung (nguồn nhân lực dồi dào) thúc đầy, 
mà chủ yếu lại do tác động của yếu tố cầu, do 
mức sống người dân tăng lên, đòi hỏi các loại 
dịch vụ cũng cao hơn. Tuy nhiên, để phát huy 
tiềm năng kinh doanh của phụ nữ nông thôn còn 
phải khắc phục nhiều khó khăn. Làm người công 
nhân làm thuê còn dễ dàng, nhưng để làm chủ 
được một doanh nghiệp, dù quy mô nhỏ, hộ gia 
đình, người phụ nữ phải vượt qua nhiều trở ngại. 

II - Những khó khăn, trở ngại của phụ nữ 
trong sản xuất, kinh doanh và sự hỗ trợ của 
nhà nước, cộng đông 

Phụ nữ có những khó khăn khách quan và hạn 
chế chủ quan trong việc phát triển sản xuất, kinh 
doanh nhiều ngành nghề. Trước hết là trình độ 
học vấn và kỹ thuật thấp. Trình độ học vẫn và kỹ 
thuật chuyên môn của người lao động nước ta nói 
chung là thấp, ở người phụ nữ càng thấp hơn. Do 
đó, họ có nhiều khó khăn trong việc năm các thể 
chế pháp luật của Nhà nước, tìm nguồn vốn, tổ 
chức sản xuất, tìm nguồn tiêu thụ hàng hóa và 
cạnh tranh trên thị trường. Phụ nữ có nhiều khó 
khăn trong việc tiếp cận, áp dụng các công nghệ, 
kỹ thuật mới, sử dụng các thiết bị hiện đại đem lại 
năng suất cao vì trình độ học vấn thấp và ít được 
đào tạo chuyên môn về nghề nghiệp. Cơ hội, điêu 
kiện học tập ngành nghề mới, nâng cao tay nghề 
cho người lao động nữ rất khó khăn, đặc biệt phụ 
nữ đã có gia đình, con nhỏ. Tổ chức kinh doanh, 
đù là cơ sở gia đình nhỏ, đòi hỏi sự hiểu biết tính 
toán, xây dựng các luận chứng kinh tế cần thiết, 
phụ nữ lại chưa quen làm chủ, lãnh đạo, điêu hành 
sản xuất, giao tiếp xã hội chưa rộng, ít nắm bắt 
được các thông tin cần thiết và kịp thời về tình 
hình sản xuất, giá cả hàng hóa và sở thích người 
tiêu thụ. Do đó, việc tiếp cận với thị trường vốn, 
nguyên liệu, lao động, tiêu thụ v.v, đều gặp trở 
ngại. Đặc biệt, việc thiếu thị trường tiêu thụ tốt là 
một trở ngại lớn cho các nữ chủ doanh nghiệp tư 
nhân ở nông thôn. ` 
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- Trở ngại thứ hai là vốn và vay vốn. Nói chung, 
muốn mở mang ngành, nghề ó ơ nông thôn, chị em 
đều gặp phải vấn đề vốn đầu tư. Trong các gia 
đình có tích lũy không nhiều, việc dùng vốn và 
vay vốn thường do người chồng (chủ hộ) quyết 
định, người phụ nữ phải phụ thuộc vào chồng. 
Đặc biệt, phụ nữ cô đơn, nghèo lại càng khó đi 
vay tiền. Vay vốn của ngân hàng thì không có gì 
để thế chấp (hiện nay Luật đất đai cho phép dùng 
ruộng đất được Nhà nước giao quyền sử dụng để 
thế chấp, những gia đình nghèo, cô đơn ruộng đất 
lại ít ỏi). Thủ tục vay vốn của ngân hàng đối với 
chị em lại phức tập, rườm rà. Vay vôn của tư nhân 
thì lãi suất cao. Mấy năm nay, Hội phụ nữ, Hội 
nông dân đá đứng ra bảo đâm cho phụ nữ vay 
tiền, nhưng số tiền ít ỏi, thời gian vay ngắn, chủ 
yếu chị em sử dụng để chăn nuôi lợn, gà mà 
không phải để lập cơ sở kinh doanh, sản xuất 
ngành nghề. Một số tổ chức quốc tế đã giúp cho 
phụ nữ nghèo ở nông thôn sản xuất, Hội phụ nữ 
đã tổ chức phong trào phụ nữ giúp nhau làm kinh 
tế gia đình, xóa đói giảm nghèo... Tuy nhiên, với 
người phụ nữ định lập doanh nghiệp thì số vốn đó 
quá ít öi, không đủ làm ăn. Vì vậy họ thường phải 
vay tư nhân với lãi suất cao. 

Phụ nữ nông thôn đang cần những hỗ trợ nào 
đề đi theo phương hướng làm ăn nói trên ? Ở đây 
có 2 loại đối tượng cần được giúp đỡ : người lao 
động đi làm thuê và người nữ chủ hộ gia đình, nữ 
chủ doanh nghiệp tư nhân nhỏ. Với người lao 
động họ cần được đào tạo về ngành, nghề, để có 
kiến thức chuyên môn cân thiết cho sản xuất nông 
nghiệp và các ngành, nghề trong điều kiện mới. 
Với lớp trẻ cần chú ý vẫn đề hướng nghiệp với sự 
phát triển của cơ chế thị trường và mở rộng sản 
xuất theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
Họ cần được bồi dưỡng vê kỹ năng ngành nghề, 
giỏi một nghề biết thêm nhiều nghề. Rèn luyện 
cho họ tác phong làm việc công nghiệp, nhanh 
nhẹn, chính xác. Họ biết kịp thời đối phó với sự 
chuyển biến ngành, nghề, kỹ thuật công nghệ 
mới. Do đó, đòi hỏi việc không ngừng nâng cao 
trình độ học vấn và kiến thức chung. 

Với các nữ chủ hộ, nữ chủ doanh nghiệp nhỏ, 
hộ gia đình càng cần có trình độ học vấn, kiến 
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thức khá. Việc bôi dưỡng năng lực quản lý, kinh 
doanh, tiếp cận thị trường (vốn, nguyên liệu, tiêu 
thụ) cũng như sự hiểu biết về pháp luật kinh 
doanh, chính sách của Nhà nước là hết sức quan 
trọng, quyết định kết quả làm ăn của họ. Đồng 
thời, họ cần được bôi dưỡng về khả năng giao tiếp 
với khách hàng, với bạn đông nghiệp... Hiện nay, 
có nhiều nghề mới nên cần hướng dân và giúp đỡ 
họ đi vào "CÁC nghề cần thiết, thích hợp với địa 
phương, về nguồn kb¿u liệu hay thị trường tiêu 
th 
` Các chính mi của Nhà nước và sự giúp đỡ 

của cộng đồng 

Người phụ nữ vươn lên từ lực nội sinh để tháo 
gỡ khó khăn, nhưng Nhà nước, cộng đồng CỔ CƠ 
chế giúp đỡ họ tạo thêm thuận lợi, giảm bớt khó 
khăn và rủi r0, bất trắc. Ví dụ sự giúp đỡ của 
chính quyền các cấp trong việc mở rộng việc đào 
tạo ngành nghề, nâng cao trình độ học vấn, đặc 
biệt chú ý vấn đề cho vay vốn. Ngân hàng tạo 
điều kiện dễ dàng, thuận lợi hơn cho nữ nông dân 
vay vốn kinh doanh, hướng dẫn họ làm các thủ 
tục, giúp cho việc khắc phục các khó khăn trong 
thế chấp tài sản v.v. Các chính sách lao động, 
chính sách thuế của Nhà nước đối với người phụ 
nữ nông thôn bắt đầu ra kinh doanh rất quan trọng 
trong thời kỳ đôi mới, nhằm khuyến khích họ tự 
tạo và phát triển việc làm cho nhiều người khác. 
Ví dụ, chính sách trợ giá cho sản phẩm nông 
nghiệp, chính sách bảo vệ hàng nội địa, tạo thị 
trường tiêu thụ cho hàng hóa sản xuất của các địa 
phương. Đối với các mặt hàng cần khuyến khích 
phát triển, hay các dịch vụ liên quan đến lợi ích 
công cộng nhiều, đặc biệt phục vụ cho phụ nữ và 
trẻ em, bước đầu có thể miễn thuế, ưu đãi về 
thuế v.v. Chính sách lao động đúng, thích hợp với 
sự phát triển kinh tế hàng hóa hiện nay sẽ giúp 
cho người lao động có việc làm thích hợp, đồng 
thời tạo cho các chủ thuê lao động có khả năng 
tuyển lao động, mở rộng kinh doanh dễ dàng. 

% 

Quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa nông nghiệp va nông thôn như các phương 
hướng nêu trên sẽ không chỉ đôi mới cơ cấu sản 
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xuất nông nghiệp mà còn là đổi mới cơ cầu các 
ngành, nghề ở nông thôn ; phát triên kinh tế đi đôi 
với đối mới cơ cấu xã hội các thành phần, các 
tầng lớp xã hội. Từ đó làm tăng thu nhập và thay 
đổi cơ cấu thu nhập bằng tiền mặt, cải thiện đời 
sống vật chất và tinh thần của các gia đình, làm 
thay đổi bộ mặt nông thôn theo hướng hiện đại 
hóa. Đặc biệt, việc phát triển nhiều ngành, nghề 
phi nông nghiệp ở Ơ nông thôn có những tác động 
tích cực đến đời sống gia đình và cá nhân người 
phụ nữ nông dân. 

Hiện nay, nhiều nam giới rời bỏ đồng ruộng 
để tìm việc làm ở thành phố, đô thị. Vì vậy, việc 
phát triển các ngành phi nông nghiệp, “rời ruộng 
không rời làng”, tác động trước hết đến nam giới. 
Họ sẽ ở lại địa phương cùng vợ làm ngành nghề, 
gánh vác các khâu sản xuất nông nghiệp. Gia đình 
được sum họp, người phụ nữ được chia sẻ trách 
nhiệm chăm nom con cái, bố mẹ già. Bản thân 
người phụ nữ chuyển sang làm ngành, nghề hay 
làm nông nghiệp theo hướng kinh tế hàng hóa sẽ 
có thu nhập bằng tiền rõ ràng (không phải sản 
xuất tự túc để nuôi gia đình). Thu nhập bằng tiền 
của hai vợ chồng rõ ràng sẽ giúp cho việc nâng 
cao địa vị kinh tế của phụ nữ trong gia đình, tiếng 
nói của họ sẽ có trọng lượng trong quyết định 
công việc chung của gia đình. Mặt khác, yêu cầu 
công việc sản xuất kinh doanh buộc người phụ nữ 
phải học tập nâng cao kiến thức chuyên môn, 
quản lý kinh doanh, phải nắm bắt các thông tin 
kinh tế - xã hội, chịu khó nghe đài, xem tỉ vi, báo 
chí v.v. Nhu cầu học tập của người lớn sẽ ảnh 
hưởng đến việc khuyến khích, tạo điều kiện cho 
trẻ em học tập, đặc biệt trẻ em gái. Chính vì tình 
hình kinh tế nông nghiệp và nông thôn đang đòi 
hỏi có kiến thức văn hóa mà tình trạng bỏ học của 
tre em hiện nay có chiêu hướng giảm nhiều. Tình 
hình kinh tế, đời sống các gia đình khá lên thì 
những vấn đề phúc lợi y tế, giáo dục, văn hóa sẽ 
được cải thiện dần dần. Bộ mặt nông thôn từng 
bước được xây dựng, đôi mới, địa vị bình đẳng 
của người phụ nữ ngày càng được khăng định và 
nâng cao. Q 


Thực tiên ~ lĩnh nghiệm 
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CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN ĐẦU TU 
CHO NÔNG NGHIÉP, NÓNG THÔN - 
MẶT ĐƯỢC VÀ CHƯA ĐUỢC 


RONG những năm qua, Đảng và Nhà nước 
đặc biệt quan tâm khu vực nông thôn và 
] nông dân, nhằm từng bước xóa đói, giảm 
nghèo, thu hẹp sự cách biệt đời sống vật chất và 
tỉnh thần giữa thành thị và nông thôn, đặc biệt là 
vùng núi, vùng sâu, vùng xa. Chỉ trong 2 năm 
1995 - 1996, Nhà nước đã đầu tư gần 5 000 tỉ đồng 
thông qua các chương trình dự án (327, 773, định 
canh định cư, giáo dục, y tế, dân số kế hoạch hóa 
gia đình, vay vốn 120, xóa đói giảm nghèo, phòng 
chống tệ nạn xã hội, AIDS, phủ sóng phát thanh, 
phủ sóng truyền hình...). Thời gian qua thanh tra 
các tỉnh, thành phố đã thanh tra một số chương 
trình dự án. Có thể nhận định bước đầu những gì 
đạt được và qua đó cũng chỉ rõ những thiếu sót, 
khuyết điểm cần phải chấn chỉnh, khắc phục. 

Kết quả thanh tra các chương trình quốc gia tại 
các tỉnh, thành phố cho thấy về mặt hiệu quả đã 
gốp phần quan trọng vào sự phát triển nông 
nghiệp và kinh tế xã hội nông thôn ở những vùng 
có dự án, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng có 
nhiều khó khăn, đầu tư thông qua các chương 
trình dự án đã tạo điều kiện cho nhân dân các vùng 
dự án có được những điều kiện vật chất, kỹ thuật 
để tổ chức sản xuất, chăm sóc sức khỏe, nâng cao 
dân trí, góp phần vào việc phát triển đồng đều 
giữa các vùng của địa phương, từng bước đôi mới 
bộ mặt văn hóa xã hội nông thôn, xóa dần khoảng 
cách giữa nông thôn và thành thị. 

Việc tiếp nhận, quản lý vốn các chương trình 
dự án nhìn chung đúng nguyên tắc, sử dụng đúng 
mục đích, mục tiêu kế hoạch, tuân thủ các quy 
định của Nhà nước. 


PHẠAM HỮỪNG ° 


Qua thanh tra cho thấy việc thực hiện các 
chương trình, dự án 327, 773, định canh định cư 
tại một số nơi đã mang lại hiệu quả rõ nét, góp 
phần ngăn chặn, hạn chế được tình trạng chặt phá 
rừng bừa bãi, rừng được bảo vệ, tái sinh và phát 
triển tốt hơn. Việc gắn lợi ích kinh tế với trách 
nhiệm bảo vệ rừng đã có tác dụng thiết thực. 
Chương trình 327 đã góp phần tích cực và quan 
trọng trong chiến lược bảo vệ rừng, phủ xanh đất 
trống đồi núi trọc, tạo điều kiện cho công tác định 
canh định cư, xây dựng cơ sở vật chất, ổn định đời 
sống của một bộ phận dân cư, nhất là đối với vùng 
sâu, vùng Xã, giúp đồng bào tiếp cận với phương 
thức sản xuất mới thông qua công tác khuyến 
nông, khuyến lâm. Hiện nay, ở nhiều vùng, nhân 
dân tham gia Chương trình 327, định canh định cư 
đã có thu nhập từ việc trồng, chăm sóc và bảo vệ 
rừng, làm kinh tế vườn rừng, được hưởng thành 
quả của những công trình cơ sở hạ tầng như đường 
giao thông, nước sạch, hệ thống thủy lợi, trường 
học, trạm y tế... Kết quả trồng, khoanh nuôi bảo 
vệ rừng trong những năm qua đã tăng thêm khả 
năng phòng hộ đầu nguôn, tạo cân bằng môi 
trường sinh thái, ôn định dân cư, hạn chế phá rừng 
làm nương rấy... Nhiêu hộ gia đình tham gia 
Chương trình 327, đã sử dụng tốt đồng vốn của 
Nhà nước, đầu tư đúng hướng, đúng mục đích nên 
có thu nhập khá, ốn định và nâng dân mức sống. 
Nhiều vùng trước đây sản xuất mang tính tự 
nhiên, du canh du cư nay đã được ô ổn định với kinh 


* Vụ trưởng Vụ thanh tra Nội chính - Văn xã, Thanh tra 
Nhà nước 
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tế đồi rừng, vườn rừng... Đã hình thành một số 
vùng sản xuất hàng hóa tập trung ; một số địa 
phương đã giải quyết tốt vẫn đề lương thực trên 
quan điểm sản xuất hàng hóa, tập trung thâm canh 
vào những vùng, những cây trông có điều kiện 
mang lại hiệu quả kinh tế cao như phát triển 
những vùng chuyên canh cây quế, hồi, mận, chè, 
cao su, cà phê, vải thiều... Kinh tế vườn rừng bước 
đầu hình thành và trở thành một mô hình sản xuất 
có hiệu quả, kích thích phát triển thành từng vùng 
kinh tế, đồng thời góp phần tăng độ che phủ mặt 
đất. 
| Nguôn vốn đầu tư cho giáo dục mỗi năm gân 
400 tỉ đồng đã góp phân chống xuống cấp CƠ SỞ 
vật chất ở các trường. Đến nay hầu hết các tỉnh có 
từ 90 - 100% các xã có trường tiểu học. Nhiều địa 
phương đã hoàn thành phô cập giáo dục tiểu học, 
giảm số người mù chữ, hạn chế số tái mù. Tình 
trạng học sinh phải học ca 3 chỉ còn ở một số xã 
Ở vùng sâu, vùng xa của một số tỉnh. Hầu hết học 
sinh là con em đông bào dân tộc ít người, gia đình 
còn nhiều khó khăn được cấp sách giáo khoa và 
đồ dùng học tập. Các địa phương cũng đã chú 
trọng đào tạo lại đội ngũ giáo viên, nhất là giáo 
viên người dân tộc để phục vụ tại địa phương. Hệ 
thống các trường phô thông dân tộc nội trú từ tỉnh 
đến huyện được quan tâm củng cố, mở rộng. 
Chính phủ đã dành một khoản kinh phí khá lớn 
cho chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng là 
tế). Ngoài ra, chương trinh còn nhận được nguôn 
tài trợ không nhỏ của chính phủ các nước, của các 
tổ chức quôc tế và người nước ngoài. Qua thanh 
tra tại CƠ SỞ thấy mạng lưới y tế đã được xây dựng 
và phát triển, nhiều nơi đã có những đội y tế lưu 
động làm công tác phòng chống dịch bệnh và 
chăm sóc sức khỏe tại cộng đông. Mục tiêu xóa xã 
trắng về y tế được” chú trọng. Chính VÌ Vậy, việc 
thanh toán một số bệnh như sốt rét, bướu cổ, 
phong, sởi, viêm não... đều đạt kết quả tốt hơn. Tỷ 
lệ mắc bệnh bướu cổ giảm từ 10 - 15%, sốt rét chỉ 
còn dưới 10%, trong nhiều năm qua không có dịch 
sốt rét lớn xảy ra... | 
Với mục tiêu cụ thể là phần đấu đạt tỷ lệ tăng 
dân số dưới 1,8%, công tác dân số kế hoạch hóa 
gia đình được cấp ủy, chính quyền địa phương các 
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cấp quan tâm chỉ đạo. Tổ chức bộ máy làm công 
tác dân số chuyên trách từ tỉnh, huyện đến các xã 
dần dần được củng cố, kiện toàn, đã bám sát mục 
tiêu chương trình. Công tác truyền thông, giáo dục 
dân sô ngày càng được chú trọng và nâng dân hiệu 
qua. Dịch vụ kế hoạch hóa gia đình từng bước tạo 
điều kiện thuận lợi cho người thực hiện. Nhận 
thức của nhân dân về công tác dân số kế hoạch 
hóa gia đình dần dần đi vào tự giác, số người tham 
gia các biện pháp phòng tránh thai tăng, tỷ lệ 
người sinh con thứ 3 giảm ; số con bình quân trên 
một phụ nữ giảm. Nhiều địa phương đã duy trì 
được tỷ lệ sinh dưới 2%. 

Việc thực hiện chủ trương cho vay vốn giải 
quyết việc làm theo Nghị quyết 120 của Hội đồng 
Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã tạo được nhiều 
công ăn việc làm, tạo ra sản phẩm xã hội, góp 
phần ốn định đời sống của người lao động. Đời 
sông của một bộ phận người nghèo từng bước 
được nâng lên, góp phần xóa bỏ dân tình trạng cho 
vay nặng lãi. 

Ở các vùng núi cao, từ việc c phát triển nông - 
lâm - công nghiệp - định canh, định cư với quá 
trình vận động nhân dân bỏ trồng cây anh túc đã 
thu được một số kết quả bước đầu. Một số địa 
phương đã kết hợp việc vận động giáo dục với hỗ 
trợ đồng bào giống cây trồng, vật nuôi để thay thế 
cây anh túc. Công tác cai nghiện tại một sô địa 
phương thực hiện có kết quả. Bên cạnh đó, nhiều 
địa phương tăng cường công tác phòng chống tệ 
nạn xã hội, triệt phá nhiều ổ nhóm tiêm chích, 
hành nghề mại dâm. 

Chương trình “Cung cấp thông tin băng sóng 
phát thanh cho người nghe ở vùng núi, vùng cao, 
biên giới, hải đảo và vùng nõng thôn” bằng hình 
thức cấp phát máy thu thanh, xây dựng trạm 
truyền thanh công cộng, trạm phát sóng EM... và 
chương trình phủ sóng truyền hình với hình thức 
cấp phát tỉ vi cho các cụm dân cư vùng cao, vùng 
sâu... đã tạo điều kiện cho nhân dân ở đây được 
xem truyền hình, góp phần nâng cao đời sống văn 
hóa và tỉnh thân, trình độ dân trí cho đông bào 
miền núi, giúp đồng bào các dân tộc vùng sâu, 
vùng xa có điều kiện nắm được tình hình kinh tế, 
chính trị xã hội... của địa phương, trong nước và 
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thế giới. Thông qua các chương trinh phát thanh 
truyền hình đã góp phần giáo dục chính trị, tư 
tưởng, nếp sống văn hóa mới cho đồng bào các 
dân tộc ; tăng cường tuyên truyền quan điểm, 
đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách của 
Nhà nước. 

Dự án 747 được thực hiện ở Sơn La và Hòa 
Bình đã giúp ôn định dân cư, phát triển kinh tế, 
văn hóa xã hội vùng chuyên dân sông Đà. Nhờ 
nguồn vốn dự án hỗ trợ mà nhiều gia đình đã làm 
giàu từ nương chè, nương dâu, vườn cây ăn quả, 
chăn nuôi ; đời sống nhân dân trong vùng dự ân đã 
có Dước thay đổi, một số xã đã được đầu tư điện 
lưới quốc gia hoặc được lắp đặt pin mặt trời, nhiều 
hộ đã mua được tỉ vi... Hầu hết các xã trong vùng 
dự án đều được xây dựng trạm y. tế, trường học, 
được lắp đặt trạm phát lại truyền hình ; Nhà 
nước đầu tư xây dựng đường ô tô đến trung tâm 
nhiều xã. 

Những kết quả nêu trên đáng được trân trọng 
và ghi nhận, song quá trình thực hiện các chương 
trình dự án còn nhiều thiết sót, khuyết điểm. Có 
thể rút ra một số dạng sai phạm sau đây : 

I - Khâu điều tra nghiên cứu, lập, xét duyệt dự 
án của cơ quan có thâm quyền chưa tốt, còn biểu 
hiện tùy tiện, thiếu các tài liệu nghiên cứu về thổ 
nhưỡng, về hệ thực vật, động vật trên địa bàn, vi 
thế không xác định được cơ cấu cây trồng, vật 
nuôi hợp lý. Nhiêu số liệu tính toán các chỉ tiêu 
kinh tế - kỹ thuật, dự toán suất đầu tư xa thực tế 
nên nhiều dự án không có tính khả thi. Có dự án 
khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt chưa ráo 
mực đã phải thay đối quy mô, mục tiêu, các chỉ 
tiêu kinh tế - kỹ thuật. Điển hình như dự án trồng 
rừng 7 xã huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây, diện tích có 
khả năng trồng rừng chỉ là 604 ha, nhưng Ban 
quản lý Chương trình 327 vẫn giao kế hoạch trồng 
850 ha ; Lâm trường Thuận An (Đắc Min, 
Đắc Lắc) do khảo sát không tốt dẫn đến phải chặt 
phá 409 ha điều, thiệt hại 306 triệu đồng. Tại Phú 
Thọ thiết kế trông rừng vào cả rừng khoanh nuôi, 
rừng tái sinh. Chương trình phủ sóng truyền hình 
ở Sơn La do thiếu điều tra khảo sát nên nhiều nơi 
được cấp tỉ vi nhưng lại không có điện, hoặc 
không nằm trong phủ sóng nên không xem được. 
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2 - Quản lý vốn lỏng lẻo, nhiều cấp, nhiều 
ngành cùng quản lý chia xẻ vốn, lại không sát thực 
tế nên vốn bị sử dụng sai mục đích, sai đối tượng 
dân đến hiệu quả đầu tư của các chương trình dự 
án không cao. Điên hình là chương trình cho vay 
vốn giải quyết việc làm (theo Nghị quyết 120) có 
3 bộ, ngành cùng quản lý, cùng chỉ đạo là Bộ Tài 
chính, Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội và 
Kho bạc Nhà nước. Và ít nhất có 5 tổ chức cùng 
triên khai thực hiện là Đoàn Thanh niên, Hội Phụ 
nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Mặt trận 
Tổ quốc. Huyện đoàn thanh niên huyện Hòn Đất 
(Kiên Giang) lấy 45 triệu vốn vay để xây sân pa- 
tanh, 32 tổ trưởng tô dự án huyện An Biên (Kiên 
Giang) chiếm 221 triệu tiêu xài cá nhân, trone đó 
có 3 người tham ô 120 triệu đồng đã bỏ trôn. Ở xã 
Lang Thíp, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái sai 
phạm rất nghiêm trọng, dự án cho 21 hộ dân vay 
25 triệu đồng không lãi đề trồng cây quế, nhưng 
xã chỉ cho 13 người đúng đối tượng vay l 1,5 triệu, 
còn lại dành cho cán bộ chủ chốt Xã, trưởng thôn ; 
dự án vườn ươm cây giống được cấp 10 triệu đồng 
nhưng xã chỉ đưa vào vườn ươm 2 triệu còn lại chỉ 
xài việc khác. Sở Giáo dục - Đào tạo Tuyên 
Quang do buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm 
nên nguôn vốn cho xóa mù chữ đã chỉ sai mục 
đích hơn 490 triệu đông. Để chạy được kinh phí 
xây dựng trường, xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên, Hà 
Tĩnh) đã phải chỉ phí giao dịch hết 41% số tiền 
được cấp. Năm 1995, Nhà nước hỗ trợ cho tỉnh 
Sơn La 1,9 tỉ đồng với mục đích trợ cước vần 
chuyển lương thực cứu đói cho đồng bào vùng cao 
nhưng khi về tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã 
điều chuyển cho Công ty lương thực tỉnh toàn bộ 
số tiền này đề sử dụng. Tại Công Tum, vốn vay 
giải quyết việc làm sai đối tượng 34% (421 triệu/ 
1 236 triệu), Chương trình phòng chống bướu cổ 
ở Sơn La tỷ lệ sai phạm lên tới 35,8% kinh phí. 

3 - Tinh trạng thanh quyết toán khống xảy ra ở 
nhiều chương trình, dự án, ở nhiêu địa phương. 

Tại Gia Lương tỉnh Bắc Ninh, qua thanh tra 
Chương trình 773 thực hiện ở 8 xã, kinh phí được 
đầu tư 2 năm (1995 - 1996) là † 014 triệu đồng, 
đến thời điểm thanh tra, Ban quản lý dự án báo 
cáo đã hoàn thành cơ bản khối lượng công trình, 
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và quyết toán năm 1996 là 400 triệu, năm 1997 
thanh toán theo khối. lượng nghiệm thu 
260 triệu/614 triệu đồng. Qua kiểm tra, kết luận 
Ban quản lý dự án đã thông đồng với bên thi công 
và các xã có dự án lập hồ sơ chứng từ khống để rút 
660 triệu đồng chia nhau. Tỉnh Bắc Kạn, đầu tư 
867 triệu đồng để xây dựng 2 km đường giao 
thông, đã thanh toán khống 99,7 triệu đồng ; 
làm con kênh đài !,4 km đã quyết toán khống 
66,2 triệu đồng. Tại Thanh Hóa, thanh tra § đơn vị 
được cung cấp hàng trợ giá, trợ cước cho vùng 
núi, thì 7 đơn vị có sai phạm rất nghiêm trọng với 
số tiền trên 1,7 tỉ đồng (thanh tra đã thu hồi 1,2 tỉ), 
trong đó Xí nghiệp phân lân Hàm Rồng đã lập 
chứng từ, hồ sơ khống để lấy 330 triệu chia nhau. 
Cũng bằng cách đó Công ty dược và thiết bị y tế 
chiếm đoạt trên 353 triệu đông, Công ty vật tư 
nông nghiệp chiếm đoạt 130 triệu đồng... Tại 
Nghệ An, Công ty thương mại tổng hợp miền núi, 
Công ty khuyến nông Tân Kỷ quyết toán khống 
338 triệu đồng cước vận chuyển. Ở Quảng Ninh, 
Công ty vật tư nông nghiệp tỉnh làm văn bản đề 
nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí 271 triệu đồng, trợ cước 
vận chuyển phân bón từ huyện xuống xã nhưng 
thực tế tiền cước người mua phải chịu cả, Công ty 
vật tư nông nghiệp đã, chiếm đoạt toàn bộ số tiền 
nảy. Ủy ban dân số - kế hoạch hóa gia định 
huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) quyết toàn 
khống 119 ca đình sản để chiếm đoạt 18 triệu 
đồng. Nghiêm trọng hơn là Ủy ban dân số - 
kế hoạch hóa gia đình (Hà Tây) quyết toán khống 
1 591 triệu đồng kinh phí của năm 1995. 

4 - Không công khai các tiêu chuẩn, chế độ, 
quyền lợi của người tham gia chương trình dự án, 
các chủ dự án ăn chặn, bớt xén hoặc tự ý thu thêm 
của dân : Chương trình 327 tại Lào Cai, chủ dự án 
không công bố đơn giá trồng rừng, chăm sóc, bảo 
vệ rừng dân đến nhiều cán bộ tham ô, ăn chặn, bớt 
xén của dân. Trong số sai phạm 612 triệu đồng 
trồng cao su ở Minh Hóa (Quảng Bình) có khoản 
thanh toán thiếu cho dân 117 triệu đồng ; Ủy ban 
dân số - kế hoạch hóa gia định Phú Thọ sai phạm 
trên 786 triệu đồng, trong đó thanh toán thiếu cho 
dân 108 triệu đồng. Dự án trông cây ăn quả và 
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trồng rừng tại xã Tân Kim (Phú Bình, Thái 
Nguyên) người dân chỉ được nhận 70% kinh phí 
của dự án, huyện giữ lại 20%, xã giữ lại 10%... 
Tự thu thêm sai quy định xảy ra nhiều nơi, như 
ở Vĩnh Phúc khi cho dân vay vốn, chủ dự án thu 
thêm 30 000 đồng/một hộ vay để chỉ tiếp khách. 
Tại Yên Bái, riêng Chương trình phòng chống 
bướu cổ ở 8 huyện đã tự thu sai 382 triệu đồng. 
__§- Các chủ dự án không chấp hành nghiêm túc 
Pháp lệnh kế toán thống kê. Tại Quảng Ninh các 
đơn vị khi nhận kinh phí Chương trinh 05 - 06 
không qua Sở Tài chính - Vật giá mà nhận qua 
Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội nên không ai 
kiểm tra, kiểm soát. Thí dụ, cộng tác viên không 
có ai quyết định nhưng vẫn được cấp tiền, nhiều 
chứng từ hóa đơn không hợp pháp vẫn được duyệt 
chi. Tại Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội, kinh 
phí hằng năm chi không hết nhưng không nộp lại 
cho ngân sách theo quy định. Ở Hải Phòng, Thanh 
Hóa và nhiều tỉnh khác cũng phát hiện sai phạm 
do không chấp hành Pháp lệnh kế toán thống kê. 
Tình trạng này là khá phổ biến và với số kinh phí 
lớn. Nhiều cá nhân, bộ phận lợi dụng sơ hở của cơ 
quan quản lý để tư lợi, rút tiền chia nhau bằng các 
chứng từ không hợp pháp, bằng việc không mở sô 
sách ghi chép, theo dõi. Người xin, kẻ cho không 
ghi hoặc cố tình thoát khỏi sự kiểm tra, kiểm soát 
diễn ra khá phổ biến, nhất là Chương trình phòng 
chống tệ nạn xã hội, Chương trình trợ cước trợ giá. 
Có thể khẳng định Nhà nước đầu tư cho nông 
nghiệp - nông thôn thông qua các chương trình dự 
án là chủ trương đúng đắn. Theo Quyết định số 
53/1998/QĐ-TTg ngày 14-I- 1998 về quản lý các 
chương trình mục tiêu quốc gia của Thủ tướng 
Chính phủ thì hiện nay trên phạm vi cả nước đang 
triển khai 7 chương trình mục tiêu quốc gia : 
Chương trình xóa đói giảm nghèo ; Chương trình 
dân số - kế hoạch hóa gia đình ; Chương trình 
thanh toán một số bệnh xã hội và bệnh dịch nguy 
hiểm ; Chương trình phòng chống HIV/AIDS ; 
Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường 
nông thôn ; Chương trình xây dựng lực lượng vận 
động viền tài năng quốc gia và xây dựng các trung 
tâm thê thao trọng điêm ; Na) trình giải quyết 
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việc làm. Đáng quan tâm là Chương trình trồng 
mới 5 triệu ha rừng và Chương trình xóa đói giảm 
nghèo cho trên I 700 xã nghèo, xã đặc biệt 
khó khăn theo Quyết định 135 của Thủ tướng 
Chính phủ ngày 31-7-I998 . 

'Để các chương trình mục tiêu quốc gia đạt 
hiệu quả, theo chúng tôi cần xác định một số giải 
pháp cơ bản sau đây : 

1 - Quản lý phải tập trung, thống nhất, một đầu 
mối chịu trách nhiệm - đó là ủy ban nhân dân tĩnh, 
thành phố. Tập trung thống nhất mới lồng ghép và 
quy định rõ được trách nhiệm. 

2 - Phải có quy định chặt chẽ về trách nhiệm 
(vật chất, hành chính) với những bộ phận, cá nhân 
tham gia thâm định, xét duyệt chương trình dự án, 
cấp phát, giám sát, nghiệm thu, thanh, quyết toán 
vốn đầu tư. 

3 - Thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở, công 
khai các chế độ, chính sách áp dụng với dân trong 
vùng dự án, những nội dung liên quan trực tiếp 
đến quyên lợi của dân ; tạo điều kiện thuận lợi cho 
dân thực hiện quyền giám sát các chủ dự án, các 
quan chức địa phương. 

4 - Riêng với quyết định trồng 5 triệu ha rừng 
(Quyết định số 661/TTg) cần làm tốt một số công 
việc quan trọng như : Tông kết đánh giá toàn diện 
Chương trình 327 ; Kiểm kê lại số rừng hiện nay 
(rừng trồng, rừng tự nhiên) ; Thống kê còn bao 
nhiêu đất để trồng, trên địa bàn nào. Có quy hoạch 
tổng thể và quy hoạch chỉ tiết phát triển lâm 
nghiệp. Đó là cơ sở đề xây dựng các dự án khả thi 
trên địa bàn từng tính, từng huyện, từng xã. Khi 
triển khai phải công khai cho toàn dân biết, trước 
hết là dân trong vùng được đầu tư qua dự án. 

5 - Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội chủ 
trì tổng kết Chương trình quỹ quốc gia giải quyết 
việc làm (theo Nghị quyết 120), đánh giá những 
việc làm và chưa làm được ; nêu rõ nguyên nhân 
của những sai lầm, khuyết điểm trách nhiệm 
thuộc về cơ quan, ngành, cấp nào. Phát huy, đầu 
tư tiếp cho những dự án đã triển khai, đang triển 
khai có hiệu quả, đồng thời chấm dứt, thu hồi vốn 
với các dự án đầu tư không có hiệu quả. 
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PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG... 


(Tiếp theo trang 5) 


sẵn sàng chống bão lụt, trong thời bình và khi có 
tình huống phức tạp. Đẩy mạnh công tác tổng kết, 
nghiên cứu khoa học và nghệ thuật quân sự, khoa 
học ky thuật quân sự, khoa học xã hội và nhân văn 
và ứng dụng có hiệu quả các kết quả nghiên cứu đó 
vào thực tiễn. 

Quân đội phải tích cực tham gia vào sự nghiệp 
xây dựng đất nước, đây mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa ; tham gia lao động sản xuất, làm kinh 
tế có hiệu quả ; hoàn thành tốt nhiệm vụ làm nòng 
cốt xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng trên các 
địa bàn chiến lược. Mặt khác, quân đội phải phối 
hợp với các lực lượng khác tích cực tham gia công 
tác vận động quần chúng, xây dựng cơ sở chính 
trị ; gương mẫu, làm nòng cốt đấu tranh trên mặt 
trận tư tưởng - chính trị, chống “diễn biển hòa 
bình”, chống tiêu cực, tham nhũng. Toàn quân tiếp 
tục phát huy truyền thống đoàn kết quân dân, vì 
nhân dân phục vụ, làm nòng cốt, đi đầu, tận tụy, 
dũng cảm, quên mình giúp đỡ nhân dân những khi 
gặp khó khăn, thiên tai, bão lụt. Trong đợt giúp đỡ 
nhân dân bị bão lụt ở miền Trung đầu tháng 
11-1999, quân đội ta đã giữ vững và phát huy tốt 
truyền thống vẻ vang đó, được nhân dân cả nước 
tin ySU, 

Phần khởi, tự hào kỷ niệm 55 năm ngày thành 
lập QĐND và I0 năm ngày Hội quốc phòng toàn 
dân, đền đáp lại công ơn trời biến của Đẳng, Bác 
Hồ và nhân dân đối với quân đội, toàn quân 
nguyện phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng, đây mạnh phong trào thi đua quyết thắng, ra 
sức phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, 
xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tỉnh 
nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới, bảo vệ 
vững chắc Tổ quốc và chế độ XHCN. tích cực góp 
phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH, đẩy mạnh 
côn nghiệp hóa, hiện đại hóa, hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ năm 2000, chuẩn bị hành trang cho 
đất nước vững bước sang thế kỷ XXI vì độc lập 
dân tộc và CNXH, vì ấm no, tự do, hạnh phúc của 
nhân dân. C 
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MHÌM LẠI 
MNẠN HỒAC THỦY" 
Ù MIỄN TDUNC 


TBẤN ĐỨC 


1 - Về tình hình lũ lụt ở Việt Nam và 
thế giới. 

Trong gần bốn mươi năm qua, miễn Trung 
chưa từng có trận lũ lụt lớn như trận lũ lụt này. Lũ 
lụt đã tàn phá, gây nhiều tốn hại về người và tài 
sản. Dưới giác độ nghiên cứu xin nêu một số nét 
chấm phá về lũ lụt có “tính thế kỷ” này. 

Những tháng cuối năm 1998, khi hiện tượng 
EI - Ninô chấm dứt thì hiện tượng La - Ni ina xuất 
hiện. Lúc này, vùng biển Đông - Nam Á sinh ra 
các luồng khí thăng (hạ áp) có chiều rộng từ 500 
đến 1000 km thường gọi là dải hội tụ nhiệt đới 
(FTT), dọc dải đó thường sinh ra các âp thấp nhiệt 
đới và bão, điều đó có thể dẫn đến mưa rất to và 
gió rất mạnh, có khi tới 260 km/giờ và nếu có 
không khí lạnh tràn về như đã xảy ra ở miền 
Trung từ đầu tháng 11 thì mưa sẽ càng lớn. 

Nhưng La - Nina không chỉ gây ra mưa to, bão 
lớn mà còn có thể dẫn đến những cơn bão “trái 
mùa” như cơn bão số 1 hình thành từ biển Đông 
và đố bộ vào tỉnh Quảng Ngãi không phải vào 
mùa bão mà lại cuối mùa khô. Những cơn bão 
sớm thường xuất hiện ở vùng ven biển Móng Cái 
và Quảng Ninh (tháng 6, thắng 7) tiếp đến là mùa 
bão ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa (tháng 7, 
tháng 9) và nêu cứ theo quy luật thông thường thì 
báo chậm dần từ Bắc xuông Nam và kết thúc ở 
đồng bằng Nam Bộ vào cuối tháng 12. ® 

Cũng do ảnh hưởng của La - Nina mà vào lúc 
14 giỜ ngày 4-3-1999, một cơn mưa lớn trái vụ đổ 
xuông miên Đông Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh. 
Sang tháng 7 và tháng 9 là mùa bão ở đông bằng 
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Bắc Bộ thì bão lại không xảy ra mà lại di chuyển 
theo hướng Bắc và đi vào đất liền ở vùng ven biển 
Nam Trung Quốc. Ngày 22-10-1999, cơn bão số 9 
gây ra mưa lớn ở Hà Tĩnh và ngày 1-1 1-1999, do 
ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với 
không khí lạnh sinh ra mưa to và rất to trên một 
diện rộng. Những hiện tượng vừa nêu là một tham 
họa lớn do La - Nina gây ra, và trong những năm 
tới, chúng ta không loại trừ khả năng “nạn hồng 
thủy” sẽ tái diễn vì bên cạnh tính quy luật (về lâu 
đài, chu kỳ El - Nino - La - Nina cách nhau từ 2 
đến 4 năm), lại có những hiện tượng không nằm 
trong quy luật như các cơn bão “trái mùa” hay sự 
mất hắn mùa bão ở vùng ven biển Đông Bắc, 
đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa °'. 

Trước khi xảy ra “nạn hồng thủy” ở miền 
Trung, thực tế đã xảy ra lũ quét, lũ bùn đá ở 
thượng nguồn các sông suối. Lũ bùn đá là một 


. dạng đặc biệt của lũ quét, có sức tàn phá kinh 


khủng như đã từng xảy ra tại Kan Su (Trung 
Quốc) do động đất gây ra làm chết 200 000 người. 
Ở Việt Nam, những năm 1994, 1996, lũ bùn đá do 
mưa lớn gây ra đã gây thiệt hại to lớn đối với các 
tinh Kon TT Lai Châu. Còn ở miền Trung trước 
khi diễn ra “nạn hồng thủy”, rất nhiều khả năng là 
lũ quét, lũ bùn đá đã xảy ra ở thượng nguôn các 
sông suối mà chúng ta chưa có cơ sở đánh giá 
được (2), 

Kinh nghiệm của thế giới trong nhiều năm và 


của Việt Nam trong những năm gần đây cho thấy : 


hàm lượng nước trong đất là nhân tố chủ yếu trong 
sự phát sinh của dòng bùn. Các lỗ hông giữa các 
hạt đất với nhau, cộng với lực trượt do độ dốc 
thuộc các mái đôi, mái đường giao thông... khiến 
cho các dòng bùn xuất hiện, kéo theo các mảnh 
vụn của khối đất đá bị trượt, dần dần đã tạo thành 
dòng bùn đá ngày càng lớn, với tốc độ có thể từ 
vài mét/giây đến vài chục mét/giây trên những 
mái dốc. Khối lượng các dòng bùn thường mang 
theo các vật bị cuốn trôi, có khi đến hàng trăm 
triệu hoặc hàng tỉ mét khối bùn đá. Năng lượng 


(1) Lê Trọng Túc : La - Nina là nguyên nhân gây ra lũ lụt ở 


miền Trung, Báo Khoa học và Đời sống số 47, tháng [1-1999 
(2) Nguyễn Tiết Đạt : Lũ bùn đá và giải pháp phòng tránh giảm 
nhẹ thiên tai ; Báo Khoa học và Đời sông số 47, tháng Ì 1-1999 
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quán tính do các dòng bùn gây ra rất lớn, kích 
thước của đá lăn, đá tảng bị cuốn theo dòng băng 
cũng rất lớn, mỗi chiều có từ 3 đến 4 m®. Để giảm 
nhẹ thiệt hại, trên thế giới người ta chú Ỹ cả hai 
biện pháp : 

Một là, biện pháp công trình : để giữ lại các 
mảnh vụn ngay trên sườn đất, người ta san đất 
thành ruộng bậc thang, phối hợp với giải pháp 
nông - lâm - thủy lợi để không gây xói mòn, trôi 
và trượt đất ; trong các thung lũng, người ta làm 
nhiều hồ chứa và hàng loạt đập ngăn để tách các 
mảnh vụn đất đá ra khỏi dòng bùn ; đồng thời có 
giải pháp dọn sạch các mảnh trôi dạt thường làm 
cho các mố cầu, cống, các nút cổ chai của các 
dòng suối dễ bị tắc nghẽn. 

Hai là, biện pháp không công trình được thế 
giới ngày nay rất coi trọng. Nếu làm tốt thì hiệu 
quả sẽ cao và ít tốn kém. Đó là việc đánh giá và 
phân tích nguy cơ sinh lũ bùn đá, lên sơ đồ 


khoanh vùng nguy hiểm. Khi đã xuất hiện dòng 


bùn thì dứt khoát phải di chuyển toàn bộ số người 


đi nơi khác. Ban hành các thể chế pháp luật để 


quản lý thiên tai trong đó có lũ quét, lũ bùn đá ; 
tiến hành giải pháp thông tỉn, giáo dục. 

2 - Về trận lũ lớn ở miên Trung “ 

Do ảnh hưởng của khí lạnh kết hợp với 
hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới và áp thấp nhiệt 
đới đổ bộ vào Nam Trung Bộ nên từ ngày 1 đến 
6-11-1999 hầu hết các tỉnh Trung Bộ đều có mưa 
to và rất to, đặc biệt từ Quảng Trị đến Quảng Nam 
trên diện rộng, gây lũ lụt rất lớn. Nếu ở Bắc Bộ, 
lũ lụt thường do những trận vỡ đê thì ở miền 
Trung tai họa này thường liên quan đến những cơn 
bão ; bão không chỉ gây mưa lớn mà còn dựng cột 
sóng lớn ở ngoài biến (triều cường và sóng thần) 
cao đến Í0 m và dài đến vài km bịt các cửa sông 
những cái nút không lồ. Mặt khác, nước mưa từ 
trên dãy núi Trường Sơn đô xuống rất nhanh tràn 
qua bờ của các con sông làm ngập lụt cả đồng 
băng, lại gặp các đợt triều cường sóng lớn ở biển 
dâng lên, nên nước thường lên rất cao đột ngột. 
Trong lịch sử đã từng diễn ra rất nhiều trận bão lụt 
ở khu vực miền Trung, đặc biệt là vùng kinh đô 
Huế. Theo sách Đại Nam thực lục, trong vòng 
87 năm (1801 - 1888) có tới 40 năm có bão lụt ở 
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khu vực miền Trung, trong đó có 24 năm bão lụt 
trực tiếp đe dọa cố đô Huế. 

Tháng 9 năm Giáp Thìn (1844) ở kinh đô, mưa 
to gió dữ, chỗ đất bằng nước sâu hơn 10 thước 
(hơn 4,2 m) nhân dân tỉnh Thừa Thiên bị chết đuối 
hơn 1 000 người, nhà cửa đổ nát đến 2 000 hộ °'. 

Do tình hình diễn biến rất nhanh, mưa lớn dồn 
đập, gây ngập lụt lớn chia cắt giữa các vùng. Các 
tỉnh trong vùng lũ lụt đã chủ động triển khai kế 
hoạch, phân công lãnh đạo xuống các địa bàn 
xung yếu, bố trí lực lượng ứng cứu kịp thời, tổ 
chức di dời nhân dân ở những vùng nguy hiểm 
đến nơi an toàn v.v.. Vì vậy, trong lúc bị chia cắt, 
sự tiếp viện của trung ương chưa đến kịp, nhiều 
nơi vẫn nhận được sự giúp đỡ. 

Đồng bào, chiến sĩ đã nêu cao truyền thống 
kiên cường, vượt khó khăn, ứng phó với tình 
huống ngặt nghèo để bảo vệ sinh mạng và tài sản 
của nhân dân, của nhà nước, Tổng Bí thư Lê Khả 
Phiêu, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải trực 
tiếp chỉ đạo việc tổ chức cứu trợ. Chính phủ đã cử 
Đoàn công tác đặc biệt tìm mọi cách cấp tốc vào 
miền Trung để cùng các địa phương trực tiếp chỉ 
đạo, kịp thời đề ra biện pháp cấp bách ứng phó với 
lũ lụt. Bộ Quốc phòng đã lập Bộ chỉ huy tiền 
phương để huy động lực lượng, phương tiện cứu 
trợ. Lực lượng công an các cấp cũng đã kịp thời có 
mặt giúp dân chống lũ lụt. Có thể nói rằng đây là 
đợt động viên lực lượng quy mô lớn nhất, kịp thời 
nhất để cứu trợ đồng bào trong tình thế nghiêm 
trọng và khẩn cấp. Tổng thiệt hại theo báo cáo của 
Ủy ban nhân dân các tỉnh ước tính hơn 3 300 tỉ 
đồng. Đây là những thiệt hại vật chất trực tiếp, còn 
những thiệt hại về cơ sở hạ tầng xã hội, 
môi trường sinh thái cũng rất lớn và phải có 
thời gian lâu đài mới khắc phục được. Đến ngày: 
20-11-1999, số người chết 592 người, số người 
mất tích 30 người, số người bị thương 412 người, 


(3) Ở Nê Pan năm 1993, người ta đã thấy kích thước khối đá lăn 
lớn bị cuốn trôi trong dòng bùn là 200 m`, nặng 4 000 tấn 

(4) Theo số liệu Báo cáo về trận lũ lớn ở miền Trung đầu tháng 
11-1999 do Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương trình 
bày trước Quốc hội 

(5) Đỗ Đức Hùng : Bão lụt ở miền Trung trong lịch sử, Tạp chí 
Xưa và Nay tháng 11-1999 
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số hộ phải di dời 15 000 người, số người đói phải 
cứu trợ 1 384 300 người. Về nông nghiệp : diện 
tích lúa bị hư hại là 21 720 ha, diện tích hoa màu 
bị ngập 26 640 ha, số lượng thóc giống bị hỏng 
11 800 tấn, số lượng thóc bị ngập hỏng 219 000 
tấn. Năm nay, miền Trung được mùa lớn ngoài 
đồng, nhưng lại mất mùa trong nhà. Về thủy sản : 
có 575 tàu thuyền bị chìm, 156 chiếc bị hư hại. 

Theo báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội, tính đến ngày 17-11-1999, câ nước 
quyên góp được 52,] tỉ đồng và 1 871, 5 tấn hàng 
hóa cứu trợ. Chính phủ các nước và các tổ chức 
quốc tế đã gửi tiền, hàng trị giá 48,4 t đồng 
Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ đã quyết định 
xuất 33 000 tần gạo từ Quỹ. dự trữ quốc. Bia đề cứu 
đói cho dân, trích 100 ti đồng hỗ trợ sản xuất và 
đời sống, bổ sung 100 tỉ đồng vốn xây dựng CƠ 
bản cho các tỉnh để khôi phục cơ sở hạ tầng. 

Khi trận lũ lụt trong tháng l1 chưa hẳn đã kết 
thúc và VIỆC khắc phục hậu quả của nó còn ngồn 
ngang bê bộn công việc, thì từ những ngày đầu 
tháng 12, mưa lũ lại đổ về, mưa rất to và lũ lên rất 
nhanh gây thiệt hại vô cùng lớn về người và của 
đối với các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, 
Đà Nẵng, Bình Định, Khánh Hòa, tỉnh 
Thừa Thiên - Huế cũng có những nơi bị ngập lụt 
lại. Tình hình còn tiếp tục diễn biến hết sức phức 
tạp nên tác giả bài báo này chưa đưa ra được 
những số liệu thống kê đầy đủ. Chỉ biết rằng, miền 
Trung thân yêu đang vô cùng vất vả, khó khăn thì 
lại chồng chất thêm khó khăn. Cả nước đang khẩn 
trương huy động lực lượng và phương tiện Ứng 
cứu các tinh miên Trung và các tỉnh miền Trung 
đang bên gan quyết chí chống thiên tai. 

Qua hai trận lũ liền tiếp, đồng bào ta đã phai 
chịu đựng những tổn thất nặng nè, nhưng công tác 
tô chức cứu trợ và giúp đỡ càng làm nôi bật truyền 
thống đoàn kết tương thân tương ái của đồng bào 
ta, dân tộc ta, làm sáng lên bản chất vì dân, của 
dân, gắn bó dân với nhà nước, quân đội, công an 
dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

3 - Quy hoạch lại nông thôn ở miền Trung. 

Trước tiên, vê mặt thủy lợi, lâu nay Ở nước ta CÓ 
ba vùng : Bắc, Nam và Trung. Ở mỗi miền có đặc 
điểm riêng nên việc chống bão lũ cũng khác biệt. 
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Miên Bắc có hệ thống đê điều tương đối vững 
chắc, trải qua mấy nghìn năm hình thành và phát 
triển, tiêu biểu cho nền nhân ái cổ truyền của dân 
tộc. Thoạt nhin, nó không rực rỡ như các kim tự 
tháp của Ai Cập hay không bề thế như Vạn Lý 
Trường Thành của nước Trung Hoa thời cổ, 
nhưng chính nó đã nuôi dưỡng và bảo vệ mấy 
chục triệu con người từ khi dựng nước. Ngày nay, 
nó đang được hiện đại hóa với hệ thống kênh 
mương đang được kiên cố hóa theo hướng công 
nghiệp hóa, đưa nước phù sa tưới mát cho đông 
ruộng, trồng tre chắn sóng dưới chân đê làm cho 
nền văn minh sông Hồng được bồi đắp thêm văn 
hóa tre trúc và khi mùa nước lũ tràn vê, nó trong 
tư thế sẵn sàng đối phó với mọi tai biến. 

Trong khi đó ở miền Nam, con người lại sống 
chung với lũ, vừa bảo vệ mùa màng và tính mạng 
của nhân dân, vừa tận dụng phù sa để làm cho 
đồng ruộng càng thêm màu mỡ. Những năm gần 
đây lại được bổ sung thêm hệ thống đê bao chống 
lũ mở kênh thoát lũ sang phía Tây và những năm 
tới, kế hoạch trị thủy ở đồng bằng sông Cửu Long 
sẽ từng bước được hoàn thiện : chẳng hạn làm thế 
nào để chống mặn về mùa khô, tôn cao nền nhà 
hoặc làm nhà sàn để giảm bớt lực cản của dòng 
chảy vào mùa lũ... 

Đối với miền Trung, núi non gần sát biển, đất 
lại dốc, rừng không còn nhiều, quy hoạch thủy lợi 
không thể không coi trọng những đặc điểm đó. 

Chính phủ đang chỉ đạo các bộ, các ngành có 
liên quan cùng với các cơ quan khoa học, các địa 
phương tiến hành đánh giá, rút kinh nghiệm 
phòng chống lũ lụt trong “nạn hồng thủy” vừa qua 
để tìm ra những giải pháp cơ bản và lâu dài. 

Nhằm mục tiêu phòng tránh thiên tai, cần rà 
soát lại cơ cấu sản xuất và mùa vụ, tìm những 
giống chín sớm và chín muộn, bố trí lại lịch thời 
vụ để né tránh lũ lụt, bảo đâm an toàn lương thực 
trong vùng, 

Để có đủ nước tưới trong mùa khô và tránh né 
lũ lụt trong mùa mưa, cần quy hoạch thủy lợi trên 
toàn vùng : xây dựng những hồ chứa nước lớn dọc 
dài Trường Sơn kết hợp với những trạm thủy điện 
quy mô vừa. Kinh nghiệm của Quảng Bình cho 
thấy với một hô dung tích 60 triệu m° đã hạn chế 
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được ít nhiều cường độ của dòng nước lũ. Bài học 
rút ra từ công trình A Giun Hạ của Tây Nguyên 
cũng chứng tỏ rằng yêu cầu số một là phải bảo 
đảm chất lượng công trình, không thể tùy tiện 
trong việc chấp hành chế độ tiêu chuẩn kỹ thuật, 
không thể để thất thoát vật liệu xây: dựng như sắt 
thép, xỉ măng, nếu không, hậu quả đem lại không 
thê nào lường được. Chúng ta đã có ít nhiều kinh 
nghiệm trong việc kiên cố hóa kênh mương, ở 
đồng bằng (như Thanh Hóa), ở vùng đồi núi (như 
Vĩnh Phú), nguyên vật liệu có thể tận dụng được 
lực lượng tôn kho để hoàn thành các công trình. 

Kế hoạch trổng 5 triệu ha rừng cần được vận 
dụng trong tình hình mới. Trong cuộc họp với Ủy 
ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế, Phó Thủ 
tướng Nguyễn Công Tạn đã đã đề ra mục tiêu cố 
gắng trồng 100 000 ha rừng phòng hộ và trong 
vòng 10 năm tới sẽ phủ xanh rừng đầu nguồn. 
Nhưng sau trận lũ lụt ở miền Trung từ đầu 
tháng 11, kế hoạch trồng 5 triệu ha rừng cần tính 
toán phương án mới, trên tinh thần dành ưu tiên 
nhất định cho các tỉnh miền Trung để kế hoạch 
trồng rừng ở đây có thể xúc tiến nhanh hơn các 
vùng khác trong cả nước. Vấn đề được đặt ra là 
phải ban hành những thể chế phù hợp từ trồng, 
chăm sóc đến thu hoạch và phải bảo đảm nguyên 
tắc công bằng, dân chủ trong việc ăn chia. 

Quy hoạch dân cư cũng cần được xem xét lại. 
Những chỗ thấp quá cần có kế hoạch dời dân lên 
chỗ cao hơn. Thực tế cho thấy trong vụ lũ lụt vừa 
qua ở miền Trung, những nhà cao tầng, các công 
sở, trường học, bệnh xá... đều được sử dụng để 
làm nơi tránh lũ cho dân. Phải chăng rồi đây, 
những vùng thường bị ngập lũ nên tim những nơi 
cao ráo để xây dựng những trụ sở của ủy ban nhân 
dân xã, huyện cùng các trường học, bệnh xá và 
nên làm nhà tầng để khi lũ lụt xảy ra sẽ làm nơi 
trú ân cho dân. Những nơi này còn là những địa 
điểm thích hợp để bố trí các nhà kho (lương thực, 
giống, vật tư...) và các trung tâm bưu điện xã. 

Những nơi quá thấp có thể di dân đến những 
vùng cao hơn trong xã hoặc liên xã. Đồng bằng 
ven biển thì làm lương thực và chăn nuôi nhỏ 
cùng với thủy sản, còn vùng bán sơn địa thì trồng 
cây công nghiệp dài ngày, cây ăn trái và chăn nuôi 
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gia súc lớn theo quy hoạch đã được xét duyệt. Và 
loại hình tổ chức sản xuất có thể đa dạng từ kinh 
tế hộ gia đình đến kinh tế trang trại hoặc nhận: 
thầu của các quốc doanh nông - lâm nghiệp, mỗi 
tỉnh có một số nông - lâm nghiệp quốc doanh 
(đang dừng lại ở trình độ nông - lâm nghiệp thuần 
túy hoặc có thêm chế biến và dịch vụ). Sau một 
thời gian nhận đấu thầu của các quốc doanh, các 
hộ nhận thâu này sẽ trở thành thành viên của công 
ty dự phần, tham gia phát triển kinh tế trong vùng. 

Mỗi tỉnh cần tiến hành điều tra khảo sát cụ thể 
thực trạng kinh tế - xã hội trong vùng, trên cơ sở 
đó hoạch định dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế 
trong vùng. Điều quan trọng là xây dựng các mô 
hình cụm dân cư cho phù hợp với từng địa bàn của 
từng huyện của mỗi tỉnh bằng mỗi kiểu nhà riêng, 
xác định chung sống với lũ, hạn chế mức thiệt hại 
về người và của. 

* 
* * 

. Quan tâm sâu sắc đến tình hình lũ lụt ở miền 
Trung, từ ngày 14 đến 17-11-1999, đồng chí 
Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã đi kiểm tra tình hình 
và trực tiếp chỉ đạo việc khắc phục hậu quả của 
“nạn hông thủy” này. Đông chí đã khẳng định 
những việc chúng ta đã làm được là hết sức to lớn, 
thể hiện bản chất và sự ưu việt của chế độ ta, 
chứng tỏ được sức mạnh của Đảng và hệ thống 
chính trị của chúng ta, thể hiện rõ bản chất của 
dân, do dân và vì dân của Nhà nước. Chính sự nỗ 
lực phi thường đó của chúng ta đã hạn chế một 
phần thiệt hại do thiên tai gây ra. Đồng chí Tông 
Bí thư cũng đã phân tích, chỉ rõ những mặt yếu 
kém, bất cập và bị động của chúng ta trong việc 
phòng chống bão lụt. 

Đồng chí nhân mạnh rằng : Miền Trung là 
vùng đất đa dạng về địa hình, hẹp, độ dốc lớn, độ 
che phủ của rừng thấp, thường xuyên chịu ảnh 
hướng của thiên tai. Trận lũ lụt vừa qua không chi 
thiệt hại về vật chất và người, mà còn gây ra 
những vấn đề xã hội chưa thể tính hết được về 
trước mắt cũng như lâu dài, làm đảo lộn đời sống 
kinh tế - xã hội của cả nước. Qua trận lũ lụt này 
cũng bộc lộ nhiều yếu kém, bất cập của chúng ta 
trong hoạch định cơ cấu đầu tư, phát triên kinh tế, 
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trong quy hoạch và phát triển các khu dân cư, 
trong xây dựng, giao thông vận tải, trong bố trí 
phân bổ lực lượng và việc chuẩn bị các phương án 
phòng, chống khi bão lũ xảy Ta V.V.. Chính những 
yếu kém này đã làm cho miền Trung trong mấy 
ngày đầu lũ lụt bị chia cắt, cô lập, ảnh hưởng rất 
nhiều đến việc ứng cứu khi xây ra thiên tai. Đáng 
lo ngại hơn là nếu chúng ta không sớm khắc phục 
những yếu kém đó thì miền Trung sẽ càng bị tụt 
hậu xa hơn so với hai đầu đất nước. 

Miền Trung là nơi phải sống chung với bão, lũ 
và hạn hán, do đó mọi kế hoạch, phương án đề ra 
cho miền Trung phải theo hướng hạn chế thấp 
nhất thiệt hại do bão lũ và hạn hán gây ra ; đồng 
thời cũng tận dụng được tối đa cái có lợi cho con 
nBười. 

Cùng với việc thực hiện các biện pháp cấp 
bách để khắc phục hậu quả lũ, lụt,vê lâu dài, cần 
chỉ đạo các bộ, ngành, các địa phương làm tốt các 
nội dung sau : 

- Tập trung thực hiện tốt việc trồng rừng. 
Trong chương trình 5 triệu ha rừng của cả nước, 
cần tập trung và ưu tiên cho miền Trung. Chú 
trọng tính khả thi và hiệu quả của công tác trồng 
rừng, coi đây là biện pháp cơ bản để khắc phục và 
giảm bớt hậu quả của lũ lụt, hạn hán. Giải quyết 
đồng bộ, triệt đề mọi vấn đề có liên quan như chế 
độ, chính sách đối với việc giao đất, giao rừng..., 
xác định loại cây, giống cây phù hợp với từng 
vùng đất, từng địa hình v.v... 

- Tập trung xây dựng, phát triển hệ thống kết 
cấu hạ tầng, đặc biệt là mạng lưới giao thông, coi 
đây là một trong những điều kiện tiên quyết cho 
việc thực hiện thắng lợi của kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội trong điều kiện phải sống chung 
với lũ lụt và hạn hán. Trên cơ sở nghiên cứu thiên 
tai đã xảy ra từ trước đến nay ở miền Trung, nhất 
là trận lũ lụt vừa qua để dự báo các tình huống và 
khả năng xấu có thê xảy ra, có kế hoạch xây dựng 
và thiết kế hệ thống giao thông, cầu cống hợp lý. 
Đề nghị Chính phủ chỉ đạo xúc tiến ngay việc xây 
dựng đường bộ qua hầm đèo Hải Vân ; khẩn 
trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để có thể 
khởi công xây dựng tuyến đường Hỗ Chí Minh 
với quy mô hợp lý, phát triển các tuyến đường 
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ngang, từng bước thực hiện hệ thống giao thông 
hoàn chỉnh nhằm khắc phục tình trạng bị chia cắt 
khi xây ra lũ lụt. 

- Trên cơ sở hệ thống kết cầu hạ tầng, trước hết 
là giao thông vận tải đã được cải thiện, tổ chức 
phối hợp chặt chế giữa các bộ, ngành, các địa 
phương để nghiên cứu nhằm bố trí lại cơ cầu kinh 
tế theo hướng tăng nhanh sản xuất công nghiệp. 
Bên cạnh một sô cơ sở công nghiệp có quy mô 
lớn, hiện đại có tính động lực cho cả khu vực, cần 
tập trung đầu tư xây dựng các cơ sở công nghiệp 
có quy mô vừa và nhỏ, sử dụng nguyên liệu tại 
chỗ, gia công, chế biến... thu hút đông đảo lực 
lượng lao động, từng bước bố trí lại cơ cấu dân cư, 
cơ câu lao động trong khu vực. 

- Nghiên cứu thực hiện việc quy hoạch các 
điểm dân cư theo hướng tổ chức xây dựng các 
điểm dân cư hợp lý dọc đường Hồ Chí Minh, các 
điểm dân cư gân các khu công nghiệp. Kiên quyết 
di dời dân ra khỏi các vùng bị sạt lở. Tại các điểm 
dân cư ở các Xã vùng đồng bằng, vùng trững, tập 
trung nguồn vốn từ ngân sách, ODA, vốn vay để 
xây đựng một số công trình như trường học, trạm 
y tế, trụ sở kiên cố từ 2 - 3 tầng. Ở mỗi vùng cân 
xây dựng một vài điểm thuận tiện cho máy bay lên 
thắng có thể lên xuống khi cần thiết. Nghiên cứu 
và đầu tư xây dựng loại nhà ở chống lũ lụt giá cả 
phù hợp với nông dân và tiện lợi. 

- Khẩn trương nghiên cứu xây dựng thêm các 
hô, đập chứa nước trọng yếu ở miền Trung nhằm 
tăng tính chủ động trong việc điều tiết dòng nước 
của các sông lớn vùng này. 

- Các ngành hữu quan sớm xây dựng phương 
án phòng chống lũ lụt, chú ý hiện đại hóa cả 3 
khâu dự báo, thông tin và cứu hộ. Nghiên cứu xây 
dựng phương ấn khi xảy ra tình huống đặc biệt, 
Ủy ban phòng chống lụt báo trung ương cân phối 
hợp chặt chế với các ngành, các câp, đặc biệt là 
Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trong việc phòng, 
chống lụt bão và công tác cứu hộ khi Xây ra thiền 
tai. Cần lập các trung tâm chỉ huy điều phối việc 
phòng, chống lụt bão ở cả 3 miền. Tiếp tục quán 
triệt phương châm 4 tại chỗ, từ đó có 'kế hoạch 
phân bô và bố trí hợp lý lực lượng trong khu vực. 
mua sắm trang thiết bị, hàng hóa dự trữ cần thiết 
tại các địa phương v.v... Q 
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ÒA An là một huyện miễn núi, vùng cao 
II ở trung tâm tỉnh Cao Bằng, có diện 

tích tự nhiên 682,34 km), trong đó diện 
tích canh tác 6 500 ha, đất ruộng 5 000 ha, đất đồi 
Ì 943 ha, rừng tự nhiên là 3 936 ha, độ che phủ 
32%. Hòa An có dân số 69 726 người gồm 9 dân 
tộc : Tay, Nùng, Kinh, HˆMông, Hoa, Sán Châu, 
Dao, Thái, Mường ; có 25 đơn 
vị hành chính gôm 24 xã và 
1 thị trấn Nước Hai. Hòa An là 
nơi tập trung nhiều đầu mối - 
giao thông như quốc lộ số 3 và 
số 4, các tỉnh lộ số 203, số 204, 
từ Hòa An đi Hà Quảng, 
Nguyên Bình, Trà Lĩnh, Quảng 
Hòa, Trùng Khánh ; đi ngoại 
tính như Hà Giang, biện Sơn, 
Bắc Cạn, Thái Nguyên. Đáng 
chú ý là ở Hòa An núi đồi 
chiếm 2/3 diện tích của huyện, 
chủ yếu là núi đá và núi đất ; độ cao trung bình là 
300 m so với mặt biển ; ngọn núi cao nhất là Nà 
Mắn cao I 0[]m. Rừng tự nhiên ở Hòa An có 
nhiều gỗ quí và nguồn động vật phong phú. Hòa 
An có nhiều sông suối chảy qua, lớn nhất. là sông 
Bằng. Sông Bằng có lòng rộng và sâu, rất thuận 
tiện cho giao thông vận tải thủy. Cùng với các 
nhánh, sông Bằng đã bồi đắp nên những cánh 
đồng tương đối bằng phẳng và phì nhiêu vào loại 
nhất của tỉnh Cao Bằng. Các sông còn là nguồn 
cung cấp tôm, cá cho con người và nguồn dự trữ 
thủy điện khá đồi dào. 

Căn cứ vào quy hoạch tổng thể phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh, Đại hội huyện đẳng bộ lần 
thứ XV đã xác định cơ cầu kinh tế là nông - lâm 
nghiệp, công nghiệp và dịch vụ, từng bước tạo ra 
cơ sở vật chất kỹ thuật đề công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. Cơ cấu kinh tế này còn phù hợp với thực 
tiễn của Hòa An trong 5 năm đến 10 năm tới. 

Là một huyện thuộc vùng trọng điểm lúa của 
tỉnh, nhưng từ năm 1992 trở về trước, tình trạng 
thiếu lương thực diễn ra không năm nào là không 
có sự hỗ trợ của tỉnh và trung ương. Trước tỉnh 
hình đó các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy và Ủy 
ban nhân dân huyện Hòa An đã trăn trở bàn bạc 
và đi đến quyết định là phải dựa trên thế mạnh về 
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đất đai, mạnh dạn áp dụng các tiến bộ kỹ thuật 
thâm canh, tăng năng suất lúa, ngô... bảo đảm cho 
nhân dân có cái ăn no đủ, tạo đà cho việc phát 
triền các ngành nghề phi nông nghiệp và dịch vụ. 
Với chủ trương đúng lại có sự chỉ đạo sâu sát, kịp 
thời nên sản lượng lương thực tăng khá ôn 
định qua các năm : năm 1996 đạt 29 112 tấn, 
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năm 1997 đạt 32 770 tấn, năm 1998: đạt 
32 600 tấn, năm 1999 ước đạt 33 000 tấn, bình 
quân lương thực đạt 500 kg/người/năm. Thu ngân 
sách trên địa bàn năm 1996 là 2,35 tỉ đồng, năm 
1997 là 2,482 tỉ đồng, năm 1998 đạt 2,81 tỉ đồng, 
đến năm 1999 ước đạt 3,0 tỉ đồng. Giá trị sản 
lượng sản xuất công nghiệp tăng đều : năm 1997 
đạt 1,375 tỉ đồng, tăng 20% so với năm 1996, 
năm 1998 tăng 26% so với năm 1997, năm 1999 
ước tăng 30% so với năm 1998. Thu nhập GDP 
bình quân đầu người là 200 USD/năm. Đáng chú 
ý là sản lượng thuốc lá tăng nhanh : năm 1996 đạt 
400 tấn, năm 1999 đạt 900 tấn. Đàn gia súc gia 
cầm tăng rất nhanh : tông đàn trâu năm 1996 là 
19 600 con, đến năm 1999 ước tính là 30 000 con, 
đàn bò năm 1996 là 5 560 con, đến năm 1999 ước 
tính là 90 000 con, đàn lợn mỗi năm bình quân ˆ 
tăng từ 6% đến ¡0%. Tỉ lệ đói nghèo giảm từ 13% 
năm 1997 xuống còn 11% năm 1998 (của tỉnh 
30,8%, cả nước 15,7%). Về sản xuất lâm nghiệp, 
nâng tỷ lệ che phủ rừng năm 1996 là 21% đến 
năm I999 lên 32% ; thực hiện khoanh nuôi tái 
sinh rừng bình quân mỗi năm 7 000 ha đến 
năm 1999 đạt 30 000 ha. Về giao đất giao rừng 
năm 1996 là 8 000 ha đến nay toàn huyện đã cơ 
bản hoàn thành việc giao đất cho hộ. 
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Cùng với lĩnh vực kinh tế, các hoạt động văn 
hóa - xã hội có chuyển biến tích cực. Đáng chú ý 
là số lượng và chất lượng học sinh các cấp đều 
tăng, đội ngũ giáo viên được bố sung, tăng cường 
về mọi mặt, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và 
học tập được quan tâm hơn ; có 23/25 xã, thị trần 
hoàn thành phổ cập tiểu học. Lĩnh vực y tế, chăm 
sóc sức khỏe, kế hoạch hóa gia đình thực hiện 
tốt ; tích cực giải quyết được các vẫn đề xã hội. 
Tình hình chính trị được ôn định, quốc phòng an 
ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản 
được bảo đảm, khối đại đoàn kết các dân tộc được 
củng cố. Bản sắc dân tộc được giữ gìn, khai thác 
và phát huy, giao lưu văn hóa mỡ rộng. Phong trào 
xóa đói giảm nghèo, phong trào đền ơn đáp nghĩa, 
phong trào tương thân tương ái ngày càng được xã 
hội hóa sâu rộng đã thành nét đẹp trong cộng đồng 
các dân tộc ở Hòa An. Sở dĩ có thành tựu trên là 
do các cấp ỦY, chính quyền từ 'huyện: đến cơ sở đã 
tập trung giải quyết tốt một số vấn đề sau đầy : 

1 - Xây dựng các vùng chuyên canh trên địa 
bàn huyện. ˆ 

Để tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội, huyện đã 
xây dựng các vùng sản xuất chuyên canh, tập 
trung vào các mũi nhọn kinh tế nông nghiệp. Các 
vùng chuyên canh của Hòa An bao gồm : 

Một là, vùng chuyên canh cây lương thực (lúa, 
ngô cao sản). Đây là vùng chuyên sản xuất cây 
lương thực, không những cung cấp phần lớn nhu 
cầu lương thực hằng ngày cho nhân dân mà còn 
góp phần tạo nguồn giống mới cung cấp cho 
huyện và các vùng lân cận. Với điều kiện tự nhiên 
thuận lợi, dọc theo sông Bằng là những cánh 
đồng rộng, bằng phẳng như Nà Mè (Hồng Việt), 
Nà Lạn, An Phú (Bế Triều), Nà Lũ (Hoàng 
Tung), Vò Đạo, Đà Quận, Đống Chúp (Hưng 
Đạo), Nà Toàn, Khau Hân, Nà Chiêm (Đề 
Thám), Bản Ngàn (Vinh Quang)... được phù sa 
bồi đắp, đất đai màu mỡ quanh năm gieo trồng 
hai vụ lúa và màu. Những năm qua huyện đã tập 
trung đầu tư vốn, vật tư, thủy lợi ; khoa học công 
nghệ, giống mới có năng suất cao cho vùng này 
nên hiệu quả sản xuất tăng lên rõ rệt (đưa năng 
suất lúa, ngô đứng đầu toàn tỉnh). Sự chuyển đổi 
từ sản xuất độc canh thuần nông sang sản xuất 
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kinh doanh tông hợp, kết hợp giữa trồng trỌt, 
chăn nuôi và nghê rừng, đã làm thay đôi bộ mặt 
của vùng không phải chỉ có hàng hóa lương thực 
mà còn tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa khác. 
Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, trong thời 
gian tới vùng chuyên canh cây lương thực sẽ được 
nâng cấp hình thành các trung tâm lai tạo giống 
mới cung cấp cho toàn huyện và cho tỉnh. đồng 
thời sẽ đi đầu trong việc áp dụng các tiến bộ khoa 
học - công nghệ nhằm tạo ra vùng chuyên canh 
cây lương thực đạt hiệu quả kinh tế cao. 

Hai là, vùng chuyên canh cây thuốc lá. So với 
các loại cây trồng khác, cây thuốc lá là cây có thị 
trường ôn định, có điều kiện mở rộng diện tích 
trên địa bàn huyện (và ngoại huyện) : năm 1997 
có điện tích 673 ha, tông sản lượng đạt 807,6 tắn, 
tăng gấp đôi so với năm 1996 ; năm 1999 có diện 
tích 866 ha, tổng sản lượng ước đạt 900 tấn. Do 
ưu thế về thổ nhưỡng, khí hậu... nên thuốc lá ở 
vùng này có chất lượng cao. Nhờ sự phối hợp 
chặt chẽ giữa huyện với Viện nghiên cứu thuốc lá 
trong việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật lai tạo 
giống mới, bao tiêu sản phẩm đã giúp các hộ gia 
đình yên tâm phấn khởi sản xuất. Các ngành chức 
năng của huyện đã thực hiện sự kiểm tra giám sát 
tạo điều kiện cho hai bên thực hiện nghiêm chỉnh 
hợp đồng kinh tế bảo đảm tốt mối quan hệ giữa 
người bán và người mua nguyên liệu tránh tình 
trạng tiêu cực ép cấp, ép giá làm tôn hại đến lợi 
¡ch của nông dân. 

Ba là, vùng chuyên canh cây ăn quả. Ở liền kề 
với thị xã Cao Băng, vùng chuyên canh cây ăn 
quả (cam, quýt, hông...) sẽ có một thị trường tiêu 
thụ lớn trong tương lai. Huyện đang tập trung chị 
đạo vùng này tiến hành chọn lọc nhân rộng giống 

cây ăn quả quý hiếm hiện có ở địa phương. đồng 
thời thử nghiệm lai tạo tìm giống mới từ các địa 
phương khác có năng suất, chất lượng cao . Kinh 
tế hộ gia đình. kinh tế trang trại ở Hòa An đã hình 
thành và phát triển khá nhanh. Nhiều hộ 
tròng cam, quýt kết hợp nuôi ong, tắc kè, thu 
nhập tới 60 - 70 triệu đồng/năm. Có nghịch lý là 
khả năng phát triển còn nhiều nhưng nếu dừng ở 
mức này thì việc tiêu thụ san phâm sẽ thuận lợi ; 
còn nếu phát triển mạnh hình thành nhiều trang 
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trại lớn sản phẩm sẽ bị ế thừa, vì chưa có xí 
nghiệp chế biến. Thực tế cho thấy, mấy năm qua 
ở Cao Bằng khuyến khích trông mơ nhưng sản 
phẩm không tiêu thụ được, cơ sở thu mua nợ tiên 
của dân hơn hai năm nay vẫn chưa được thanh 
toán. Do thị trường tiêu thụ hiện nay còn hạn chế, 
huyện đã chỉ đạo các hộ gia đình phát triển quy 
mô sản xuất thích hợp nhằm đem lại hiệu quả 
kinh tế cao. Chú trọng vào những sản phẩm hàng 
hóa có thế mạnh (đặc sản), có thị trường tiêu thụ. 

Bốn là, vùng chuyên canh cây mía. Đây là cây 
công nghiệp rất thích,hợp với vùng đất Hòa An. 
Với giống mía vùng đôi và khí hậu á nhiệt đới 
nên hàm lượng đường rất cao. Có thể phát triển 
mạnh cây mía ở các xã : Trưng Vương, Bạch 
Đăng, Nguyễn Huệ, Chụ Trinh... Cây mía đã phát 
triên nhưng còn bắp bênh, chưa ô ồn định. Việc mở 
rộng diện tích mĩa đang ở mức cầm chừng vi hệ 
thống tiêu thụ còn rất hạn hẹp. Trước mắt, huyện 
đang khuyến khích các tư nhân đầu tư mở xí 
nghiệp chế biến đề tiêu thụ sản phẩm của các hộ 
gia đình. : 

Năm là, vùng chuyên r nuội lợn hướng nạc. 
Đây là vùng kinh tế đang được huyện chỉ đạo tìm 
giống tốt có năng suất cao nhằm đáp ứng nhu cầu 
của thị trường. Để phát triển vùng chuyên nuôi 
lợn hướng nạc, Công ty thương mại - dịch vụ của 
huyện đã cho hộ nông dân vay vốn mỗi hộ từ 3 
đến 4 triệu đồng sau 3 đến 6 tháng sẽ hoàn lại vốn 
vay hoặc trả bằng lợn giống. Nhờ vậy, nhiều hộ 
gia đình có từ 3 đến 4 con lợn nái giống, có nhà 
mỗi năm nuôi tới 10 nái sinh sản. Đương nhiên 
việc mở rộng vùng kinh tế này còn phụ thuộc rất 
lớn vào thị trường tiêu thụ, vào áp dụng các biện 
pháp khoa học - kỹ thuật để cớ sản phẩm chất 
lượng cao. 

Nhìn chung, việc phát triển các vùng chuyên 
canh ở Hòa An là bước đi đúng hướng. Bởi vì 
những tiềm năng và thế mạnh của huyện đã và 
đang được khơi dậy bước đầu đã đem lại kết quả 
đáng khích lệ. Lợi thế so sánh lớn nhất của Hòa 
An là liền kề với thị xã Cao Bằng đang quá trình 
đô thị hóa, (lại gần thị trường Quảng Tây, Trung 
Quốc với 50 triệu dân) sẽ là nơi giải quyết đầu ra 
rất thuận lợi. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để có 
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thể nắm bắt thị trường và tổ chức sản xuất áp 
dụng công nghệ thích hợp nhằm tạo ra sản phẩm 
tốt nhất đáp ứng nhu câu đa dạng của khách hàng. 
Đối mới cơ cầu sản xuất nông nghiệp theo hướng 
hình thành các vùng chuyên canh nhằm giải 
quyết ôn định, vững chắc, an toàn vấn đề lương 
thực phát triển ngành nghề trong nông nghiệp, 
giải quyết việc làm cho , nông thôn. Phát triển 
nông nghiệp phải gắn VỚI phát triên công nghiệp 
chế biến và tiêu thụ sản phẩm, thực hiện kích cầu 
đầu tư, kích cầu tiêu dùng. X 

2 : Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng với cơ 
chế mới, tình hình nhiệm vụ mới. 

—_ Đào tạo đội ngũ cán bộ có đủ năng lực là v vấn 
đề có ý nghĩa quyết định đối với Hòa An. Là một 
huyện miền núi có nhiều dân tộc, ,do đó trình độ 
văn hóa, trinh độ nhận thức hiểu biết về đường 
lối, chính sách của Đảng có sự khác nhau, Suy 
nghĩ của các đông chí lãnh đạo Ở đây là làm thế 
nào để có thể nâng cao trình độ đông đều giữa các 
loại cán bộ, nhất là cán bộ vùng cao, vùng sâu, 
dân tộc ít người, cán bộ nữ... để họ có đủ năng lực 
hoàn thành nhiệm vụ được giao. Điểm nổi bật về 
công tác cán bộ ở Hòa An là chú trọng đào tạo đội 
ngũ cần bộ xã, thôn, bản. Đây là đội ngũ sát với 
dân, mọi hoạt động phát sinh tốt hay xấu đều diễn 
ra ở địa bàn thôn, bản. Để nâng cao trình độ cho 
cán bộ cơ sở (thôn, bản), huyện đã dùng nhiều 
hình thức đào tạo tại chỗ cả về văn hóa và nghiệp 
vụ, lựa chọn những cân bộ có năng lực cho đi đào 
tạo chính quy. Đối với các huyện, Xã, thôn, bản 
đều chú ý cả 3 độ tuổi. Sử dụng cân bộ hưu có 
năng lực, có sức khỏe đảm nhiệm chức danh chủ 
chốt nhằm thúc đây phong trào và giúp đỡ, bôi 
dưỡng cán bộ trẻ ở thôn, bản... 

Ngoài ra, huyện còn thực hiện việc đổi mới 
quan niệm và phương pháp đánh giá, bố trí cán bộ 
theo hướng dân chủ, công tâm, bình đăng với một 
quy trình chặt chẽ ai hiểu biết việc gì thì làm việc 
nãy không phân biệt người đó là nam hay nữ.. .Ở 
Hòa An cán bộ nữ giữ các cương vị chủ chốt ở 
hầu như các ngành, lĩnh vực mà ít nơi có được tỷ 
lệ này. Coi trọng việc tiêu chuẩn hóa cán bộ và tổ 
chức tuyển chọn cán bộ, thực hiện quy chế bầu cử 
có nhiệm kỳ. Những việc làm có hiệu quả của 
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Hòa An đã được đền đáp xứng đáng : từ năm 


1995 đến nay, đảng bộ Hòa An luôn là đẳng bộ . 


vững mạnh của đảng bộ tỉnh Cao Bằng. Trong 
cuộc vận động xây: dựng, chỉnh đốn Đảng lần 
này, đảng bộ huyện đang xây dựng chương trình 
hành động cho phù hợp, có tính khả thi và phần 
đấu đạt hiệu quả cao hơn. 

Tuy nhiên tron# bước đường đi lên đảng bộ và 
nhân dân Hòa An vẫn còn rất nhiều khó khăn. Ở 
vùng cao, vùng sâu, vùng xa cơ sở hạ tầng yếu 
kém, kinh tế hàng hóa chưa phát triển vì điểm 
xuất phát thấp ; một bộ phận đồng bào còn nhiều 
khó khăn, đời sống chậm được cải thiện, sản xuất 
ở một số nơi còn mang tính tự nhiên, du canh, du 
cư. Ở nhiều nơi nguồn nước phục vụ cho sản xuất 
và sinh hoạt còn rất khó khăn. Sự phát triển kinh 
tế giữa các vùng còn mất cân đối, thu nhập của 
các hộ vùng thấp so với vùng cao, vùng sâu, vùng 
xa còn chênh lệch khá lớn, trình độ dân trí thấp › 
có xã không thể làm đường ô tô đến trung tâm, vì 
núi cao độ đốc lớn. Quá trình phát t triển đi lên của 
Hòa An đã và đang đặt ra nhiều vẫn đề cần được 
giải quyết : | 

Thứ nhất : Về đường g1ao thông liên xã, liên 
thôn bản cân nâng cấp rải đá, rải nhựa, xây dựng 
câu cống để mưa lũ không bị ách tắc. Trên địa 
bàn huyện hiện nay còn 6 xã chưa có đường ô tô 
đến trung tâm xã. Để nhanh chóng khắc phục tình 
trạng này cân tích cực sáng tạo hơn nữa trong việc 
huy động sức dân với tranh thủ vốn đầu tư của 
Nhà nước, kết hợp chặt chẽ phương châm “Nhà 
nước và nhân dân cùng làm”. Kinh nghiệm ở 
huyện Mèo Vạc (Hà Giang) đã làm tốt đường 
giao thông nông thôn là điểm sáng của các tỉnh 
miền núi phía Bắc. So với Mèo Vạc, Hòa An có 
điều kiện thuận lợi hơn, nguôn nguyên liệu đá rải 
đường rất dôi dào, cung đường ngắn, vận chuyên 
lại gần. Điều quan trọng là biết dựa vào dân, chủ 
động việc lông ghép các chương trình kinh tế để 
thực hiện các mục tiêu kinh tẾ - Xã hội, Nếu có 
giao thông tốt sẽ thúc đây sản xuất lưu thông 
hàng hóa phát triên hình thành các cụm dân cư, 
trung tâm kinh tế vùng, thị tứ, thị trần. Sự phát 
triển thương mại - dịch vụ tông hợp chính là đòn 
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bẩy thúc đây sản xuất, phát triển, là cầu nối giữa 
sản xuất và tiêu dùng, thực hiện phân công lao 
động trên địa bàn. Ở vùng chuyên canh lúa, mau 
thực hiện việc bê tông hóa kênh mương nội đồng, 
chủ động việc: tưới tiêu cho nông nghiệp, đưa 
nhanh diện tích lúa một vụ thành hai vụ. 

Thứ hai : Về phát triển các cơ sở công nghiệp 
chế biến nông sản phẩm. Hiện nay ở Hòa An kinh 
tế trang trại đang phát triển mạnh so với các 
huyện khác trong tỉnh. Nhiều cán bộ hưu bỏ vốn 
hàng trăm triệu đồng để đầu tư vào trang trại ở 
vùng nứi, đèo như trồng rừng, trồng cây công 
nghiệp, cây ăn quả, nuôi ong, nuôi tắc kè, nuôi ba 
ba, chăn nuôi gia súc... bước đầư có hiệu quả kinh 
tẾ. Tuy nhiên, so với tiêm năng của huyện thì sản 
phẩm tạo ra chưa nhiều. Nhưng đã có hiện tượng 
sản phẩm sản xuất ra khống tiêu thụ được. Nếu 
phát triển các vùng kinh tế theo quy hoạch thì 
tổng sản phẩm sẽ tăng lên rất nhiêu. Do vậy, vấn 
đề thị trường tiêu thụ và việc xây dựng các nhà 
máy chế biến nồng - lâm sản, thực phẩm, hoa quả 
có ý nghĩa quyết định mở rộng quy mô sản xuất. 

Thứ ba : Chú trọng phát triển công nghiệp, 
tiểu chủ và ngành nghề truyền thống trên địa bàn 
huyện. Phát triên công nghiệp nông thôn là 
chuyển một bộ phận lao động nông nghiệp sang 
sản xuất công nghiệp, tiêu thủ công nghiệp và 
dịch vụ trên địa bàn nông thôn, chuyển từ kinh tế 
thuần nông sang kinh tế đa ngành nghề. Mục tiêu 
trước mắt là nhanh chóng khôi phục và phát triển 
các nghề truyền thống như thổ cẩm, đồ gốm, đúc 
gang, rèn, đan lát, chế biến tre, trúc, làm đường 
mật... nhằm tạo việc làm cho người lao động, tạo 
sản piiêrã để tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. 
Mỡ rộng quy mô sản xuất các mặt hàng tiểu thủ 
công nghiệp như mây, tre, trúc, dệt thổ cẩm vì các 
mặt hàng này đang có nhu cầu lớn, kể cả trong 
nước và thị trường ngoài nước. Chiếu trúc được 
Đài Loan bao tiêu sản phẩm với số lượng lớn, vì 
cây trúc ở Cao Bằng có độ dẻo cao. Vẫn đề quan 
trọng hiện nay là tập trung vốn đầu tư phát triên 
vùng nguyên liệu, tô chức màng lưới thu gom với 
giá cả hợp lý khuyến khích người trồng trúc. Qua 
điều tra ở Hòa An có nhiều khoáng sản quý với 
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trữ lượng tương đối lớn như quặng sắt, tHan rion, 
đá vôi, đất làm gốm, , sử. Dơ vậy, việc tổ chức khai 
thác tài nguyên trên địa bàn huyện cần tính toán 
thận trọng để đạt hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo vệ 
môi trường sinh thái. 

Thứ tư: Hòa An có khu di tích Lam Sơn năm 
trong quân thể di tích PẮc Pó - khu rừng Trần 
Hưng Đạo - cây đa Tân Trào - An toàn khu Định 
Hóa được nhiều du khách xa gần mến mô. Nếu dự 
án xây dựng cầu Nước Hai từ thị trấn vào khu dị 
tích Lam Sơn được Nhà nước phê duyệt và thực 
hiện thì ngoài việc phục vụ phát triển kinh tế - xã 
hội trên địa bàn huyện, cầu này còn có tác dụng 
nối ñền tuyến du lịch của khu di tích Pắc Pó - khu 
di tích Lam Sơn - khu rừng Trần Hưng Đạo với 
các tỉnh Bắc Cạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên. Du 
khách đến Cao Bằng sẽ thưởng thức nét đẹp của 


thác Bản Dốc, động Ngườm Ngao, hồ Thang Hen, ` 


các cửa khâu biên giới (Tà Lùng, Hùng Quôc, Sóc 


Giang), leo núi, thưởng thức các cảnh quan núi. 


rừng hùng vĩ... Hiện nay, cùng với các loại hình du 
lịch sinh thái, du lịch văn hóa thì du lịch thăm 
quan nghiện cứu di tích lịch sử cách mạng đang 
được du khách quan tâm. Những danh lam thắng 
cảnh này có phát huy được hiệu quả hay không 
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còn phụ thuộc vào đầu tư, xây đựng, nâng cấp: các 
tuyến giao thông, khảo sắt xếp hạng và tôn tạo... 
Vì 1 vậy, ngoài sự phát huy nội lực của huyện của 
tỉnh, rất mong có sự trợ giúp của các cấp, các 
ngành ở trung ương. 

Thứ năm ; Việc vận dụng các le Thi: vn kinh 
tế cần căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng vùng, 
từng địa phương. Chẳng hạn chính sách lãi suất 
cho vay đối với hộ gia đình cần! kéo dài thời giari 
vay vốn (từ 3 đến 5 năm) để họ yên tâm đầu tử 
Về chính sách thuế cần 
khuyên khích các cơ sở sản xuất với mức thuế 
suất hợp lý (thậm chí miễn thuế một số năm đầu) 
để các cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện phất 
triên. Đối với các hợp tác xã mới (hay còn gọi là 
hợp tác xã Điều lệ) rất cần sự hỗ trợ, giúp đỡ cửa 
các cáp, các ngành của huyện, tỉnh và trung ường 
về tô chức quân lý, về chuyển g1ao tông nghệ, 
tiếp cận thị trường, về đào tạo bỗi dưỡng cần bộ... 


phát triên sản xuât. 


- Kinh tế tập thể là một bộ phận hợp thành của kinh 


tế nhà nước. Nếu không có sự giúp đỡ cụ thể, toàn 
diện của các cấp ủy đảng và chính quyền thì bản 
thân nó khó có thể vươn lên đạt được những mục 
tiêu kinh tế - xã hội mà chúng ta mong muốn. C) 


` Tên ĐÀ ⁄ 
ĐAO TẠO, BOÓI DƯƠNG... 
(Tiếp theo trang ứ 
phức tạp. Một số cán bộ có trình độ kiến thức 
không cao nhưng lại lười học tập, thỏa mãn với 
công việc và trình độ hiện có. Một bộ phận 
không nhỏ chưa vững vàng vê bản lĩnh chính trị, 
có lúc dao động, mơ hồ, nhất là trong điều kiện 
giao lưu kinh tế, chưa nhận thức đầy đủ nguyên lý 
của chủ nghĩa Mắc - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh 
và đường lối, quan điểm của Đảng. Nhiều khi 
vận dụng máy móc, thậm chí sai lệch. Cũng do 
hạn chế về trình độ, có một số cán bộ hiểu sai 
quan điểm, đường lối, chính sách của Đăng. 
Hiện nay xuất hiện trong tư tưởng, tâm lý của 
một bộ phận cán bộ chi chú trọng đến kiến thức 
kinh tế mà coi nhẹ việc học tập lý luận chính trị 
và rèn luyện phẩm chất đạo đức, lỗi sống của 


người cần bộ cách mạng. Trong việc học tập, 
nhiều cán bộ chỉ muốn học tại chức, không 
muốn học tập trung, Việc tự học tập, tự đảo tạo, 
rèn luyện chưa được chú trọng. Qua một số vụ 
phản ứng tập thê ở các nơi như Thái Bình, Thanh 
Hóa và các địa phương, các ngành khác, có thể 
thấy,kiến thức và năng lực vận động quân chúng, 
năng lực nghiệp vụ lãnh đạo, quân lý của cán bộ 
chưa cao, thiếu những kiến thức cần thiết trong 
việc giao tiếp, ứng xử và xử lý tình huống, thiếu 
những phương pháp giải quyết thích hợp, làm 
cho tình hình trở nên phức tạp, căng thắng. 

Tất cả những ưu, khuyết điểm trên là do 
nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân từ 
công tác đào tạo, bôi dưỡng cán bộ. Vì vậy, để 
đáp ứng tốt yêu cầu của thời kỳ CNH, HĐH, 
công tác đào tạo, bôi dưỡng cán bộ cân được 
quan tâm hơn nữa. C] 
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Thực tiễn - Winh nghiệm 


HẢM họa ma túy gần đây đã tràn vào nhiều 
nhà, nhiều nơi ở nước ta, đặc biệt các đô thị 
lớn như Hà Nội, Hải Phòng và thành phố Hồ 
Chí Minh. Hải Phòng là thành phố biển, có đường 
giao thông thủy, sắt, bộ đi qua, một thành phố mở cửa 
và phát triển mạnh ; ở đó do nhiều nguyên nhân, tệ 
nạn ma túy cũng gia tăng và trở nên nóng bỏng. 
Nhăm ngăn chặn thảm họa này, tháng 4 năm 1998 
Ban chỉ đạo phòng chống ma túy của thành phố được 
thành lập và đã hoạt động có hiệu quả, trong đó công 
an là một lực lượng có vai trò mũi nhọn xung kích hêt 
SỨC quan trọng. 
Những việc mà Hải 
Phòng đã làm và 
bước đầu đem lại 
hiệu quả cụ thể là 

“đu Tổng điều 
(ra, rà soát thực 
(rạng 

Trước hết, lãnh 
đạo thành phố nhanh 
chóng chỉ đạo các 
ngành, các cấp thành 
lập Ban chỉ đạo 
phòng chống ma túy 
từ thành phố đến tận 
tổ dân.phó, do đồng chí phó chủ tịch ủy ban nhân dân 
và trưởng công an phụ trách. 

Lãnh đạo thành phó và các ngành liên quan nhanh 
chóng điều tra nắm chắc tình hình của địa phương về 
tệ nạn xã hội này, từ con nghiện đến các ổ nhóm tụ 
điểm tiêm chích, việc tàng trữ, vận chuyển, buôn bán 
các chất gây nghiện. Cụ thể là, tiến hành cuộc tổng rà 
soát các đối tượng có liên quan đến tội phạm ma túy 
trên địa bàn thành phố. Công an thành phố đã lập kế 
hoạch điều tra “từng nhà - từng người”, nắm các đối 
tượng liên quan đến ma túy, tập trung vào 4 quận nội 
thành, thị xã Đồ Sơn và hai huyện: giáp ranh là Thủy 
Nguyên, An Hải. Cuộc tổng rà soát bắt đầu từ ngày 
12-2-1998 và kết thúc trước ngày 5-3-1998. Trong 
thời gian đó, mỗi tuần, các địa phương, các tiểu ban 
báo cáo tình hình về ban giám đốc để kịp thời giải 
quyết các vấn đề phát sinh. . Công tác điều trả được 
tiến hành công phu trèn 7 mẫu thống kê ; thẻ điều tra 
cá nhân ; danh sách trích ngang ; phiếu thăm dò ; 
phiếu phát giác đối-tượng có liên quan đến ma túy... 

Kết quả điều tra cho thấy trên địa bàn thành phố 
có khoảng hơn 4 000 người nghiện hút, hơn 300 
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người liên quan. đến ma túy như buôn bán, vận 
chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng ma túy và gần 200 
tụ điểm hoạt động liên quan . đến ma túy. Công an còn 
nắm được khá chì tiết, cụ thể từng đối tượng liên quan 
đến tội phạm ma túy như về giới (nam hay nữ), tuổi 
(già, trẻ, trung niên...), hoàn cảnh gia đình, thành 
phần xuất thân, tình trạng văn hóa, kinh tế, chính trị, 
thậm chí ¿ả hình thức tham gia tội phạm ma túy. Việc 
nắm chắc thực trạng đó đã giúp cho cơ quan chức 
năng, ban chỉ đạo có chủ trương, kế hoạch, biện pháp 
phòng ngừa, triệt phá có hiệu quả. 
2 - Tổng truy quét 

| | tệ nạn ma túy 

Trước kia, việc 
chống tệ nạn ma túy 
nói riêng cũng như 
chống các tội phạm 
khác nói chung, thường 
được tiến hành bằng 
cách theo dõi đối tượng 
và bố trí bắt quả tang. 
Cách làm này nói 
chung kém hiệu quả. 
Công an Hải Phòng đã 
tìm ra phương pháp 
mới phù hợp với tình 
hình và rất hợp với lòng dân. Đó là phương pháp dựa 
vào dân, điều tra theo dõi nắm chắc tình hình, chọn 
thời cơ thích hợp, bí mật bất ngờ mở đợt tấn công truy 
quét các đối tượng cụ thể cùng một lúc, ở từng 
phường, tổ dân phó. Bằng cách này, các con nghiện, 
chủ sới nghiện hút không kịp trở tay. Số khác sợ hãi 
phải chạy trốn đi nơi khác. Nhân dân tin tưởng phấn 
khởi và chủ động tham gia cùng các cơ quan có liên 
quan tấn công vào tệ nạn ma túy. Nhờ vậy chỉ trong 
thời gian ngăn, nhiều nơi đã từng là tụ điểm hay trọng 
điểm về tệ nạn ma túy, môi trường đã trở nên trong 
sạch. Mấy tháng cuôi năm 1998, sau khi mở cuộc tần 
công truy quét tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phó, 
80% tụ điểm phức tạp đã bị xóa phá. Đặc biệt quận 
Lê Chân, các huyện Đồ Sơn, Kiến An đã xóa và phá 
100% tụ điểm ; quận Hồng Bàng 50%, quận Ngô 
Quyền 70% tụ điểm bị phá, xóa ; bắt giữ hàng trăm 
đối tượng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy, lập 
gần 500 hồ sơ đối' tượng nghiện hút để cai nghiện. 
Thu giữ nhiều hêrôin và thuốc phiện cùng các phương 
tiện hành nghề... Xử phạt tù nhiều đối tượng, từ chung 
thân trở xuông. : 
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Đối với những người mắc nghiện, để giúp họ hoàn 
lương, hòa nhập với cộng đồng, Hải Phòng tổ chức 
cai nghiện với nhiều hình thức khác nhau, tập trung 
và không tập trung. Với đặc điểm của đô thị, lãnh đạo 
thành phố Hải Phòng sau khi tìm tòi thử nghiệm, nhận 
thấy mô hình cai nghiện tại nhà là phù hợp và có hiệu 
quả, được gia đình các nạn nhân đồng tình ủng hộ khá 
đông. Do vậy, công an cùng các ngành, các ban thảo 
ra quy trình để thực hiện cai nghiện tại nhà, gia đình 
và nạn nhân phải cam đoan quyết tâm cai nghiện ; lập 
biên bản kiểm tra sức khỏe con nghiện trong từng 
tháng ; có hồ sơ rõ ràng theo mẫu của chỉ cục phòng 
chống tệ nạn xã hội theo dõi ghi chép tỉ mi... 
quận, huyện đều có chỉ tiêu cai nghiện tại nhà rất rõ 
ràng. Để làm được điều này, phải bảo đảm cho được 
những điều kiện cần thiết như có đủ kinh phí (so với 
cai nghiện tập trung vẫn hiệu quả hơn) ; con nghiện 
phải có quyết tâm cao, gia đình và người thân kiên 
quyết ; cần bộ y tế phường và các tổ chức xã hội như 
Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, 
cảnh sát khu vực... phải rất nhiệt tình và có trách 
nhiệm cao, đặc biệt là cán bộ y tế phường. Thực tế 
cho thấy, xã hội hóa công tác cai nghiện, cai nghiện 
tại cộng đồng có nhiều ưu thế, đặc biệt ở các đô thị 
lớn. Cùng với việc cai nghiện và xử lý những đối 
tượng buôn bán tàng trữ ma túy, vẫn đề khó khăn hơn 
là quá trình hoàn lương cho các đối tượng có liên 
quan đến ma túy. Phải có nhiều biện pháp, có sự phối 
hợp nhiều ngành, nhiều người cùng tham gia. Nhận 
thức rõ điều đó, Hải Phòng đã làm khá tốt từ chăm sóc 
động viên giúp đỡ về vật chất đến động viên tinh thần 
những người cai nghiện hoàn lương. Công tác tuyên 
truyền thuyết phục rộng khắp ở từng tổ dân phố, từng 
phường, từng quận giúp cho các con nghiện quyết tâm 
cai nghiện, hoàn lương hòa nhập cộng đồng. Cùng với 
các thông báo trên đài, bàng tin kịp thời, các tô chức 
quần chúng hoạt động tích cực, tạo niềm tin vững 
chắc và điều kiện thuận lợi cho các gia đình và cho 
người nghiện kiên trì cai nghiện. Đôi khi do ngại 
ngùng, muốn giữ thể diện, nhiều gia đình che giấu 
tình trạng nghiện ngập của người thân. Sau khi được 
tuyên truyền, thuyết phục, nhất là qua hoạt động 
chăm sóc đầy tình nghĩa của các ngành, các giới, 
nhiều gia đình đã động viên người thân tự nguyện ra 
thú nhận và chấp nhận cai nghiện ; nhiều người thân 
đã báo cáo với cơ quan chính quyền để xin cho người 
nhà đi cai nghiện. 
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3. Tổng kết công tác phòng chống ma túy 

Để rút ra những bài học kinh nghiệm và kịp thời 
chỉ đạo có hiệu quả các hoạt động tiếp theo, Đảng bộ, 
Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Công an thành 
phố Hải Phòng đã và đang tiến hành tổng kết công tác 
phòng, chống tệ nạn ma túy. Việc tổng kết đúc rút 
kinh nghiệm theo kế hoạch cụ thể, tiến hành chặt chẽ 
từ cấp phường đến cấp thành phố. 

- Trước hết, việc xóa bỏ tệ nạn ma túy, hay các tệ 
nạn xã hội nói chung, luôn luôn đòi hỏi các ngành, 
các cấp phải có quyết tâm cao, phối hợp ăn ý, tiến 
hành thường xuyên đều khắp. Đây chính là nội dựng 
cở bản của việc xã hội hóa vấn đề phòng chống tệ nạn 
ma túy. 

- Hai là, việc xóa bỏ t nạn ma. túy không đơn 
thuần xử lý hành chính, khó có thể giải quyết trong 
ngày một ngày hai. Đó là việc phải nâng cao trình độ 
dân trí; giải quyết công ăn việc làm, nâng cao chất 
lượng cuộc sông ; phải giải quyết từng bước đồng bộ, 
kịp thời không thể nóng vội. 

- Ba là tuy có rất nhiều cố Sắng để đạt được kết 
quả như hôm nay, nhưng rất cần có những , điều kiện 
kinh tế, kỹ thuật... tốt hơn giúp cho các chiến sĩ công 
an, nhân dân cùng phối hợp. để hoàn thành nhiệm vụ 
lớn lao, nặng nê này. Thực tế cho thấy, mặc dù chúng 
ta rất cổ cô gắng, nhưng điều kiện, phương tiện làm việc 
để tấn công tệ nạn ma túy hiện còn rất hạn chế, nên 
nhiều khi lúng túng, hiệu quả thấp, thiếu vững chắc. 

_~ Bốn là, các tội phạm ma túy, đứng từ phía buôn 
bán, tàng trữ mà nói thì đây là một lính vực kinh 
doanh có lợi nhuận rất cao (hàng ngàn lần), cho nên 
họ càng liều lĩnh và tàn ác về mặt hành vị thủ đoạn. 
Trong khi tác hại về mặt xã hội rất lớn và nặng nề, 
khung hình phạt đối với họ còn quá nhẹ, chưa có tác 
dụng răn đe. Đây là điều cần được tiếp tục xem xét, 

- Năm là, hành vi phạm tội về ma túy bao gồm 
việc buôn bán, chứa chấp, môi giới, có khi người già, 
người tàn tật, trẻ em, phụ nữ có thai đều có thể làm. 
Người phạm tội bị bắt, nhưng nhiều khi kẻ chủ mưu 
đứng đẳng sau vẫn an toàn ngoài vòng pháp luật. Vá 
: những đối tượng như trẻ em, người già, người tàn 

.. khi phạm tội thì không thể giản đơn trừng trị 
xapŠ pháp luật như những người bình thường. Cho 
nên có khi những đối tượng này đã thanh ân cho tại 
ngoại vì lý do nhân đạo, cho nợ án thì họ lại bị kẻ xấu 
lợi dụng mà tiếp tục lao vào tội lỗi. Để giải quyết vấn 
đề này, hệ thống chính sách xã hội, luật pháp cũng 
cần được nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp. Q 
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THÂY THUỐC 
TÌM NGƯỜI BỆNH 


NGUYÊN KHẮC THUẬT " 


HIỆM vụ bảo vệ sức khỏe nhân dân từ 
trước đến nay vẫn là một trong những mối 
quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà 
nước ta. Tuy nhiên, do hậu quả của chiến tranh 
cộng với tác động của việc chuyển từ nền kinh tế 
bao cấp sang nên kinh tế thị trường, việc phát triển 
và củng cố tổ chức y tế còn nhiều hạn chế. Đến nay 
tuy nông thôn nước ta đã có một mạng lưới y tế 
rộng khắp từ huyện, xã đến các bản, làng xa xôi 
nhất, nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu bảo vệ sức 
khỏe ngày càng cao của nhân dân. Nhiệm vụ và lề 
lối làm việc của nhiều trạm y tế xã vẫn chỉ đơn 
thuần là chữa bệnh, đỡ đẻ, chưa chủ động nắm 
được tình hình sức khỏe và bệnh tật cụ thể của 
nhân dân trong xã và chưa làm tròn trách nhiệm là 
phòng bệnh, phòng chống dịch, xây dựng nếp sống 
ăn, ở văn minh, hợp vệ sinh trong địa phương mình 
quản lý. Nhiều bệnh viện huyện cũng chỉ lo nhiệm 
vụ của một cơ sở chữa bệnh tuyến huyện, chưa 
mạnh dạn vươn ra khỏi “bốn bức tường” của bệnh 
viện để chỉ đạo tuyến xã, nhất là mặt trái của kinh 
tế thị trường ám ảnh giữ chân các thầy thuốc... 
Cũng vì vậy mà trạm y tế xã và bệnh viện huyện 
chưa thật sự trở thành trung tâm phòng bệnh, chữa 
bệnh, chỉ đạo công tác bảo vệ sức khỏe nhân dân 
của địa phương, còn bị động ngồi chờ người bệnh 
đến với mình, chưa có kế hoạch và biện pháp cụ 
thể để bảo vệ sức khỏe nhân dân, đề phòng bệnh 
tật ngay từ gốc, phát hiện bệnh sớm và chữa ngay 
từ khi bệnh còn nhẹ. | 
Để từng bước nâng cao sức khỏe, thể lực, làm 
cho mọi người dân thích ứng với điều kiện mới của 
sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất 
nước, tiến quân vào lĩnh vực khoa học kỹ thuật, 
nâng cao năng suất lao động... nhất thiết ngành y 
tế phải nắm chắc được tình hình sức khỏe và bệnh 
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tật của từng người dân ở địa phương mình phụ 
trách và có kế hoạch phòng bệnh, chữa bệnh, bảo 
vệ sức khỏe cho từng người dân. 

Biện pháp tốt nhất để thực hiện nhiệm vụ trên 
trong hoàn cảnh thực tế của nước ta hiện nay là 
tiễn hành công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho 
toàn dân để trên cơ sở đó chủ động phát hiện bệnh 
sớm và tổ chức chữa bệnh tại nhà cho những người 
bệnh nhẹ, bệnh mạn tính, bệnh nghề nghiệp, bệnh 
xã hội. .. xét ra không cần thiết phải nằm điều trị 
tại bệnh viện. 

Kinh nghiệm trong chiến tranh chống Mỹ cho 
thấy những xã làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe 
ban đầu, quản lý sức khỏe và khám chữa bệnh tại 
nhà cho nhân dân, tình hình bệnh tật và dịch tế 
giảm hẳn, số người ốm phải gửi đi bệnh viện rất ít 
(cứ tính 1000 dân trong năm có 10 người đi bệnh 
viện chữa bệnh) và có hồ sơ sức khỏe rất chu đáo. 
Người khỏe được hướng dẫn công tác vệ sinh 
phòng bệnh để bảo vệ và tăng cường sức khóc. 
Người có bệnh mạn tính, bệnh xã hội, bệnh nghề 
nghiệp được theo dõi, điều trị chu đáo ngay tại nhà 
và hướng dân cách phòng bệnh, chữa bệnh, đề 
phòng biến chứng. Những người mắc bệnh truyền 
nhiễm, bệnh cấp tính đều được phát hiện sớm ngay 
từ khi mới mắc bệnh, còn nhẹ thì được khám, chữa 
sớm tại nhà nên bệnh mau khỏi. Rất ít trường hợp 
bệnh diễn biến nặng, phải gửi đi bệnh viện. 

Trạm y tế xã vì vậy cũng nắm chắc được tình 
hình sức khỏe và bệnh tật của từng hộ, từng người 
dân, chủ động, có kế hoạch phòng bệnh, chữa bệnh 
cho từng địa phương minh sát hơn (thí dụ kế hoạch 
thanh toán bệnh mắt hột, mổ quặm, chữa các bệnh 
phụ khoa, phòng và chữa các bệnh lao, phong, sốt 
rét, bướu cổ, giun sản, dự trù thuốc men), giúp đỡ 
chính quyên bố trí và sử dụng hợp lý sức lao động 
trong địa phương và từng cơ sở, từng người dân. 

Ở những địa phương này, trạm y tế xã đã thực 
sự trở thành trung tâm của công tác phòng bệnh, 
chữa bệnh, phòng chống dịch, chỉ đạo mọi mặt 
công tác bảo vệ sức khỏe của từng người dân và có 
kế hoạch nâng cao sức khỏe cho mọi người. Trạm 
y tế xã nắm tình hình ốm đau trong xã hằng ngày 
vững như người “đại đội trưởng” nắm tình hình 
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quân số của đại đội. Bất kỳ lúc nào các đồng chí 
phụ trách trạm cũng có thể báo cáo ngay được , 
trong xã minh và từng đơn vi dân cư có bao nhiêu 
người đang chữa bệnh tại nhà, tại trạm, tại bệnh , 
viện ; bao nhiêu phụ nữ đang có thai vào tháng thứ „ 
mấy ; bao nhiêu người ốm phải nghỉ lao động trong 
ngày ; bao nhiêu học sinh nghỉ học. ., 

Sở đĩ trạm y tế xã có thể làm được như trên là 
nhờ có mạng lưới y tế nhân dân vững chắc và rộng 
khắp đến cơ sở, đến tận các gia đình trên cơ sở 
hình thành các tổ chức y tế đơn nguyên và y tế gia 
đình. Tổ chức y tế đơn nguyên phải thực sự là một 
đơn vị mạnh để chỉ đạo mạng lưới y tế gia đình tiến 
hành công tác phòng bệnh, phòng chống dịch, 
chữa các bệnh thông thường ngay tại nhà, tại nơi 
lao động sản xuất và làm thật.tốt công tác quản lý 
sức khỏe cho nhân dân trong đơn nguyên của 
mình. 

Giúp việc cho trạm y tế xã hoặc các tổ chức tổ 
chức y tế đơn nguyên là một mạng lưới y tế gia 
đình trải rộng khắp thôn, xóm. Chúng ta đã có kinh 
nghiệm sử dụng những quần chúng tích cực trong 
nhân dân làm vệ sinh viên hoặc chiến sĩ vệ sinh, 
nhưng do nhiệm vụ không rõ ràng, không gắn vào 
một tô chức nào cả nên không phát huy được tác 
dụng. 

Vì vậy, cần rút kinh nghiệm của những xã làm 
tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý 
sức khỏe và khám chữa bệnh tại nhà là xây dựng 
mạng lưới y tế gia đình trên cơ sở tổ chức của Hội 
chữ thập đỏ, chọn mỗi gia đình một hội viên Hội 
chữ thập đỏ, đào tạo thành nhân viên y tế gia đình 
để làm nhiệm vụ tuyên truyền, vận động những 
người thân của mình thực hiện những mặt công tác 
bảo vệ sức khỏe và hướng dẫn mọi người có kiến 
thức y học thông thường để giữ gìn sức khỏe, đề 
phòng bệnh tật. Đồng thời, cùng cán bộ y tế đơn 
nguyên theo dõi chăm sóc những bệnh nhân nhẹ 
chữa bệnh tại nhà. Mạng lưới y tế này có nhiệm vụ 
rõ ràng, chức trách công tác cụ thể, năm trong một 
tô chức nhất định, có sinh hoạt đều nên khác hẳn 
với tô chức vệ sinh viên trước đây. 

Tổ chức y tế gia đình rất quan trọng, vì là tai 
mắt của ngành y tế ở sát dân. Không tổ chức nào 
có thể làm nhiệm vụ phát hiện bệnh sớm (nhất là 
các bệnh dịch), chăm sóc người bệnh chu đáo ngay 


. tại nhà và vận động mọi người trong gia đình thực 


hiện tốt công tác vệ sinh phòng bệnh, phòng chống 
- địch, xây dựng nếp sống vệ sinh, khoa học tốt bằng 
chính những người hội viên chữ thập đỏ. Nếu xây 
. dựng được mạng lưới y tẾ gia đình rộng khắp thì tổ 
chức Vy tế xã sẽ rất mạnh, vì bất cứ một diễn biến 
tốt hoặc xấu trong công tác bảo vệ sức khỏe xẩy ra 
ở địa phương, trạm y tế xã đều nắm được ngay, có 
biện pháp giải quyết kịp thời. Đây cũng là biện: 
pháp tích cực nhất để thực hiện nhiệm vụ mà Đảng 


_và Nhà nước đề ra cho ngành y tế là : kết hợp 


phòng bệnh và chữa ' bệnh, phòng bệnh là chính, 
phát triên và củng cố y tế nhân dân và vận động 


_ quần chúng tham gia sự nghiệp bảo vệ và tăng 
. cường sức khỏe. 


Đối với bệnh viện huyện hiện nay _ phải có 
nhận thức mới. Tuyến huyện ngày nay không phải 
chỉ là một đơn vị hành chính trung gian nữa, mà là: 
một đơn vị sản xuất hoàn chỉnh. Như vậy, bệnh 
viện huyện cũng không thể chỉ là một cơ sở điều trị 


- đơn thuần mà phải thực sự là một trung tâm phòng 


bệnh, chữa bệnh, đào tạo, bồi đưỡng cán bộ y tế cơ 
sở, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo công tác bảo vệ 
sức khỏe nhân dân toàn huyện. Hơn nữa công tác 
chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý sức khỏe và 


. khám chữa bệnh tại nhà ở các xã không thể tiến 


hành tốt được nếu không có sự lãnh đạo chặt chế 
của đảng bộ địa phương, sự chỉ viện tích cực và chỉ 
đạo sâu sát của bệnh viện huyện. 

._- Như vậy ngoài nhiệm vụ điều trị, cấp cứu, bệnh 
viện huyện phải là nơi trung tâm lấy việc làm tốt 
công tác chữa bệnh, cấp cứu để chỉ đạo tốt công tác 
phong bệnh, phòng chống, dịch ; đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ, phát triển thuốc nam, châm cứu, bảo 
vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em, sinh đẻ có kế hoạch, 
tiêm chủng mở rộng ; xây dựng, củng cố các trạm 


y tế xã và giúp đỡ các trạm về mọi mặt (tổ chức, ky 


thuật, phương tiện, thuốc men, đào tạo, bồi dưỡng 
đội ngũ cần bộ, khám và chữa các bệnh chuyên 
khoa, khám sức khỏe, điều tra cơ bản, v.v..) ; tiến 
tới năm chắc tình hình sức khỏe và bệnh tật trong 
huyện như trạm y tế xã nắm tình hình sức khỏe và 
bệnh tật của người dân trong xã. 

Bệnh viện huyện làm tốt và chu đáo sẽ tạo điều 
kiện cho bệnh viện tỉnh thực sự trở thành trung tâm: 
lãnh đạo và chỉ đạo cụ thể, toàn điện công tác bảo 
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vệ sức khỏe nhân dân trong tỉnh. Đối với bệnh viện 
tỉnh, cần thường xuyên củng có, phát triển, nâng 
cao chất lượng công tác, xứng đáng với nhiệm vụ 
và tầm vóc của tuyến 4 : vừa chẩn đoán, điều trị có 
hiệu quả, vừa đào tạo, bồi dưỡng nhân tài cho 
tuyến trước. 

Một điều hết sức quan trọng là cần đổi mới tư 
duy : bệnh viện tỉnh phải với đến tận huyện, xã với 
tính chất y học và xã hội, có chức năng bảo đảm 
cho nhân dân được chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh 
và phòng bệnh, cho những hoạt động ngoại viện 
tỏa đến tận gia đình ngay trong môi trường sống 
của họ. Đó cũng là một trung tâm giảng đạy y học 
và nghiên cứu sinh học, xã hội học. Đổi mới này 
xác định rõ tính chất y học - xã hội và chức năng 
của bệnh viện. Theo đó bệnh viện ngày nay chẳng 
những là cơ quan chữa bệnh, phòng bệnh, tuyên 
truyền, giáo dục, bảo vệ sức khóe, đào tạo cán bộ 
y tế và nghiên cứu khoa học kỹ thuật y tế, mà ở 
khía cạnh nào đó, còn là một cơ quan văn hóa, cơ 
quan chính trị, cơ quan quản lý kinh tế. Bệnh viện 
phải bảo đảm đời sống vật chất và văn hóa của 
người bệnh trong : suốt thời gian họ lưu trú ở bệnh 
viện. : 

Vì vậy bệnh viện phản ánh sự ưu việt của chế 
độ xã hội và ngành y tế. Nó không thể cứ bó hẹp 
các hoạt động của mình mà phải chuyển hướng từ 
công tác nội trú sang công tác ngoại trú, đưa hoạt 
động tỏa đến tận mỗi người dân, mỗi gia đình. 
Bệnh viện phải tham gia các hoạt động kinh tế - xã 
hội của địa phương, phải tham gia chăm sóc và 
quan lý sức khóe, bệnh tật toàn dân ở khu vực dân 
cư được phân công, tô chức chỉ đạo và kiểm tra 
hoạt động quản lý sức khỏe, bệnh tật của tuyến 
trước đề góp phần khép kín mạng lưới quản lý sức 
khỏe, chăm sóc khám chữa bệnh tại nhà đến mỗi 
người, mỗi gia đình ở mỗi xã và trong cả tỉnh. 

Tổ chức, triển khai, thực hiện chu đáo công tác 
y tế ở tuyến xã, huyện, tỉnh không những nhân lên 
và góp phần tạo ra sức khỏe, hạnh phúc của con 
người trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước, mà còn tạo điều kiện cho các đơn vị 
Ỡ tuyến trunø ương chủ động nâng cao chất lượng 
của công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học 
chuyên sâu, hoạch định chiến lược, chính sách 
phát triên v.v... [1 
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CỘT MỐC QUAN TRỌNG... 
(Xem tiếp trang 12) 


nghĩa. Rồi thành lập các Ủy ban công nhân cách 
mạng, Ủy ban nhân dân cách mạng sau khi giành 
được chính quyền cơ SỞ. | 

Ở trung ương, Ủy ban dân tộc giải phóng ra đời 
rôi chuyên lên thành Chính phủ cách mạng lâm 
thời để tổ chức Tổng tuyên cử bầu ra Quốc hội và 
thành lập Chính phủ của nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa. Bất cứ ở đầu và ở giai đoạn nào của 
cuộc vận động Cách mạng Tháng Tám, bạo lực 
quân sự vẫn cùng với bạo lực chính trị của quần 
chúng làm “ba đố”cho chính quyên cách mạng ra 
đời. Do lựa chọn đúng thời cơ và với đường lối 
mưu trí, sáng tạo đã đem lại chính quyền về tay 
nhân dân một cách ít đố máu. Điều đó không có 
nghĩa là “ăn may”, là “ “múa võ trong khoảng chân 
không”, là ˆ “đấu tranh trong một khoảng trống 
văng quyên lực”, là hoạt động quân sự không cản 
thiết, ít táC dụng... Thực tiên cho phép khẳng định 
rằng : Không có lực lượng quân sự, không có đâu 
tranh quân sự hỗ trợ cho phong trào quân chúng, 
không kết hợp được chặt chẽ chính trị với quân sự 
thì Cách mạng Tháng Tâm không thể giành được 
thành công nhanh chóng như vậy. 

Nói một cách khác, nếu “quân sự chỉ là tiếp tục 
chính trị dưới một hình thức khác” như có nhà 
quân sự đã nói. thì hoạt động quân sự trong Cách 
mạng Tháng Tám, trước những kẻ thù xâm lược 
được trang bị vũ khí đến tận răng, là không thể 
thiếu được. Trong Tuyên ngôn độc lập. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã khẳng định : 

“Dân ta đã đánh đổ các xiÊng xích thực dần cân 
100 năm nay để xâ y dựng nên nước Việt Nam đọc 
lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mẫy mươi 
thế ký mà lập nên chế độ Dân chủ Cộng hòa” 

Chúng ta đánh đổ mọi kẻ thù bằng cả bạo lực 
chính trị và bạo lực vũ trang. Với tinh thần “nhìn 
thăng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự 
thật” thì Lịch sử quân sự Việt Nam trong quá trinh 
vận động Cách mạng Thắng Tám đã trải qua một 
bước phát triên mới. có công hiến lớn lao vào lịch 
sử dân tộc. Lực lượng vũ trang ta dưới sự lãnh đạo 
của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có “thế”, 
có “lực”, có “trí” có “dũng” ngang tầm thời đại 
để kết hợp chặt chẽ với lực lượng chính trị hùng 
hậu của quần chúng, đem lại “thành công” trong 
cách mạng nước ta. 


ÔM qua và hôm nay 
là thuộc phạm trủ 


thời gian. Thê 
nhưng đối với mỗi con người 
thì nó lại chỉ một quãng đời 
đã sống và đang sống. Tuy 
một bên (hôm qua) nói về quá 
khứ, và một bên (hôm nay) 
nói về hiện tại, nhưng nó lại 
có sự gắn bó, liên hệ mật thiết 
với nhau. Thường thi hôm 
qua bôi đắp cho hôm nay và 
hôm nay làm đẹp thêm cho 
hôm qua, làm cho giả trị cuộc 
đời của mỗi con người càng 
thêm ý nghĩa. 

Tuy nhiên, cũng có những 
trường hợp hôm nay lại làm 
nhòa đi hình ảnh của ngày 
hôm qua và làm cho cuộc đời 
của ngày hôm nay trở nên vô 
nghĩa. 

Trường hợp ở khu tập 
thể K. là một thí dụ. Đây là 
khu tập thể đông người gồm 
nhiều thành phần, từ người 
lao động bình thường đến 
những cán bộ, trung cao cấp, 
trong đó có ông B, một cân bộ 
có chức, quyền. Khi ông mới 
chuyển về sống ở đây, khu tập 
thể ai cũng ca ngợi, bởi họ 
nghe nói ông là người có quá 
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trình công tác lâu năm, trong 
cuộc sống thì gương mẫu, 
lim khiết. Lúc đó, ông đến 
nói chuyện ở đâu mọi người 
cũng đều chú ý lắng nghe, ghi 
chép đây đủ và còn dùng làm 
tài liệu học tập cho cơ sở. Giờ 
giải lao, hay cuối buổi nói 
chuyện người ta còn đến trao 
đổi, hỏi han, xin ý kiến ông. 
Bạn bè cùng hoạt động giờ đã 
về nghỉ hưu hay đang công 
tác, nhưng không có được địa 
vị xã hội như ông, thường đưa 
ông ra để làm gương. Điều 
này ông B cũng đã có lần 
nghe và biết được. Những 
tưởng điều đó được ông quan 
tâm gin giữ và phất huy, bởi 
trong xã hội có nhiều người 
đa làm được như vậy và họ đa 
để lại cho mọi người những 
hình ảnh đẹp, đáng trân trọng. 

Thế nhưng, những mặt trái 
của cơ chế thị trường tưởng 
chỉ tôn tại ngoài xã hội, hoặc 
nếu có thâm nhập thì cũng chỉ 
đến những người ít có quá 
trình rèn luyện, địa vị thấp 
kém. Nào ngờ nó lại len lỏi 
vào đến nhà ông B, vào cả 
ông, làm cho ông lung lay, 
nghiêng nga. 


SỐ 24 (12-1999) 


Thấy bên ngoài có một số 
kẻ giàu lên nhanh chóng ông 
cũng muốn giàu nhanh, phất 
lên nhanh. Thế rồi dựa vào vị 
trí và môi trường công tác, ông 
tìm cách moi tiền của nhà 
nước, nhận hỗi lộ của cơ quan 
này, cơ quan khác, người này, 
người khác, khi họ đến gặp gỡ, 
nhờ vả ông. Đã được phân 


phôi tiêu chuân nhà ở trong 


khu tập thể đàng hoàng, rộng 
rãi, ông vẫn tìm cách để được 
chia gần 100m2 đất ở khu “phố 
quan”, xây nhà bốn, năm tầng 
đầy đủ tiện nghi. 

Từ đó, khu phố, bạn bè, cán 
bộ trong cơ quan ngày một xa 
lánh ông. Mỗi lần ông trên xe 
bước xuống, đến công sở hay 
về (ư sở đều chẳng thấy mấy ai 
chào hỏi. Các buôi nói chuyện 
của ông trở nên trống vắng và 
chẳng mấy ai ghi chép như 
trước, cho đù ông cố lên giọng 
dạy bảo. 

Có người nói ông B thức 
thời, sướng. Đi làm có ô tô đưa 
đón. Về thì “nhà sang cửa 
rộng”. Con cái đều làm việc ở 
nơi “béo bở”, lại mỗi đứa có 
một “dinh cơ” riêng. 

Tuy nhiên mọi người lại 
không nghĩ như vậy. Lối sống 
gấp, thực dụng, lo thu vén cá 
nhân, làm giàu bằng những 
đồng tiền bất chính đã làm cho 
hình ảnh của ông hôm nay chi 
là cái bóng mờ của ngày hôm 
qua. 


S/ 


OÀI người đã bước vào thế kỷ XX với một 

câu hỏi lớn : Làm gì để tiếp tục tạo ra động 

lực thúc đẩy lịch sử tiến lên phía trước 
trong bối cảnh chủ nghĩa tư bản đã chuyên thành 
chủ nghĩa đế quốc ? Trước đó hơn hai thế kỷ, chế 
độ tư bản chủ nghĩa đã ra đời, đánh dấu thời đại 
phát triển mới của thế giới. Chỉ trong thời gian 
ngắn, chủ nghĩa tư bản đã tạo ra lực lượng sản xuất 
lớn hơn tổng số lực lượng sản xuất của toàn nhân 
loại tạo ra trước kia ; đồng thời đưa xã hội loài 
người tới nhiều tiến bộ lớn trên mọi lĩnh vực chính 
trị, văn hóa, xã hội, khoa học - kỹ thuật... Mặt 
khác. sự phát triển do chủ nghĩa tư bản tạo ra phải 
trả bằng cái giá rất đắt : sự giàu có của người này 
phải đánh đổi bằng : sự bần cùng của người kia ; sự 
hưng thịnh của quốc gia dân tộc này phải do sự 
xâm chiếm, bóc lột các quốc gia dân tộc khác 
mang lại ; Và mỗi bước tiến của nền văn minh vật 
chất đều ẩn chứa mối nguy cơ làm tha hóa con 
người và làm băng hoại nền văn minh tỉnh thần. 
Chính đây là nghịch lý đấy chủ nghĩa tư bản tới bi 
kịch lịch sử : tuy là người đã từng khai mở một thời 
đại phát triển mới, nhưng nay lại là kẻ gây ra sự 
phản phát triên và sự thoái bộ trâm trọng nhất. 
Nguôn gốc sâu xa của nghịch lý này là chế độ bóc 
lột lao động. nô dịch xã hội và bản chất xâm lược, 
hiếu chiến của chủ nghĩa tư bản. Để cứu vớt sự 
phát triển, một đòi hỏi nóng bỏng được đặt ra với 
toàn thể nhân loại, đó là giải phóng : giải phóng 
dân tộc khỏi ách thống trị của thực dân để quốc, 
giải phóng quần chúng lao động khỏi chế độ bóc 
lột của tư ban. giải phóng con người và giải phóng 
xã hội khỏi khuôn khổ của con đường phát triển tư 
bản chủ nghĩa. Mục tiêu giải phóng đê phát triên. 
giải phóng và phát triển đã làm thức tỉnh. lôi cuốn 
và tập hợp hàng tỷ con người, hàng trăm quốc gia 
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NGUYÊN VIẾT THẢO ° 


vào những sự kiện lịch sử trọng đại trong suốt thế 
kỹ qua. 

Cách mạng Tháng Mười Nga năm I917 : 

băng giá đã tan, đường đã mở 

Từ đầu thế kỷ XX. tiến trình con người đi đến 


mục tiêu giải phóng và phát triên phải giải quyết 


đồng thời một cấu trúc phức hợp đa mâu thuẫn vừa 
cũ vừa mới. Đó là những mâu thuẫn vô sản - tư sẵn. 
nông dân - địa chủ, dân tộc - để quốc và đế quốc - 
đề quốc. Hoàn cảnh mới đòi hỏi giải pháp mới. 
Trong cơn đổ vỡ 1914 - 1918, loài người trăn trở 
tìm kiếm một con đường hiện thực để giải phóng 
và phát triển phù hợp với quy luật tiến hóa của lịch 
sử. Từ nước Nga, trung tâm các mâu thuẫn của thời 
đại, và nhờ có chủ nghĩa Lê-nin cách mạng và sảng 
tạo. cuộc Cách mạng Tháng Mười năm 1917 nô ra 
như phương ñ án duy nhất đúng đắn : thực hiện các 
mục tiêu giải phóng và phát triển bằng cách mạng 
vô sản và chủ nghĩa xã hội. 

Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười năm 
1917, đội ngũ công - nông - bình và nhân dân lao 
động toàn Nga bước vào công cuộc xây dựng chế 
độ xã hội mới ; chủ nghĩa xã hội đã từ lý luận khoa 
học trở thành hiện thực sinh động ở nước Nga. Lần 
đầu tiên trong lịch sử loài người. chế độ xã hội dựa 
trên cơ sở người bóc lột người bị xóa bỏ, thay vào 
đó là chế độ xã hội do người lao động làm chủ. 
Thông qua tổ chức và bộ máy chính quyền Xô viết, 
Đảng bôn sê vích lănh đạo toàn dân tiến hành quá 
trình cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Những cơ sở kinh tế của chế độ nông 
nô và của chủ nghĩa tư bản bị thủ tiêu nhanh chóng 
bằng Sắc lệnh ruộng đất và chính sách quốc hữu 
hóa, được ban hành ngay trong tháng l Ì năm 1917. 


* TS, Học viện Chính trị quốc gia Hỗ Chí Minh 


Thế giới : Vấn đề, sự hiện 
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Sức mạnh của những chính sách giải phóng và phát 
triển này đã làm cho nước Nga Xô viết non trẻ trụ 
vững trước vòng vây của chủ nghĩa để quốc 
(1918 - 1920) để sau đó thúc đấy chế độ xã hội chủ 
nghĩa vận động với những bước tiến năng động và 
vững chắc như chính sách kinh tế mới (NEP). sự 
hình thành Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Xô viết, quá trình điện khí hóa, công nghiệp hóa... 
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga 
năm 1917 và sự hình thành, phát triển của Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên đã chấm dứt thời 
đại độc tôn của chủ nghĩa tư bản. Sương mù và 
băng giá do chủ nghĩa tư bản phủ lên đời sống nhân 
loại đã bắt đầu bị ngọn đuốc Tháng Mười Nga phá 
tan. Và trước mắt nhân loại đã hiện lên một con 
đường mang tầm vóc của một thời đại mới, thời đại 
quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. 
Hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới ra đời và 
trưởng thành như một tất yếu lịch sử 
Từ năm 1917 đến năm 1945, Liên Xô và Mông 
Cổ là hai nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới. 
Tháng 9 năm 1945. nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa ra đời. Từ năm 1947 đến năm 1949, một số 
nước Đông Âu và Bắc Triều Tiên xây dựng chế độ 
xã hội chủ nghĩa. Tháng 10 năm 1949. nước Cộng 
hòa nhân dân Trung Hoa được thành lập. Tháng Ì 
năm 1959, cách mạng Cu Ba thành công và đến 
tháng 4 năm 1961, tuyên bố chính thức tính chất xã 
hội chủ nghĩa của chế độ xã hội chỉ năm cách Mỹ 
chưa đầy 100 dặm. Chủ nghĩa xã hội trở thành hệ 
thống thế giới. chiếm 1⁄3 dân số và 26% diện tích 
toàn cầu, đối trọng một cách hữu hiệu trên nhiều 
lĩnh vực với hệ thống tư bàn chủ nghĩa thế ĐIỚI. 
Chủ nghĩa xã hội hiện thực không ra đời từ 
những nước tư bản phát triển nhất, mà xuất phát 
điểm đầu hoặc tiền tư bản chủ nghĩa. Nguyên nhân 
nào đã làm cho biện chứng lịch sử có biểu hiện cụ 
thê như vậy ? Đó chính là những đòi hỏi của bản 
thân lịch sử từ đầu thế kỷ XX : giải phóng khỏi chủ 
nghĩa tư bản, chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa để 
quốc để phát triển, để thực hiện tiến bộ xã hội. Nếu 
không có sự bức bách khách quan này, thị không 
mỘTI Vĩ nhân nào, đàng phái nào, lực lượng nào... có 
thể lôi cuốn hàng biển người ở châu Âu, châu Á và 
châu Mỹ vào các quá trình cách mạng mà ơ đó có 
sự kết hợp giữa giải phóng dân tộc với giải phóng 
giai cấp vô sản ; giữa độc lập dân tộc với chủ nghĩa 


xã hội. Lô gíc của giải phóng và phát triển trong 
thế kỷ XX đã được sản sinh ra từ những bước vận 
động của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn để quốc 
chủ nghĩa. 

Những thành tựu vĩ đại của chủ nghĩa xã hội 
hiện thực trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã 
hội, an ninh, quốc phòng, văn hóa, khoa học - kỹ 
thuật... đã luận chứng một cách sinh động tính 
đúng đắn của con đường giải phóng và phát triển 
do Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 mớỡ ra. 
Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác đã vượt 
chủ nghĩa tư bản về tốc độ tăng trưởng kinh tế và 
phát triển xã hội, đặc biệt là trên các lĩnh vực y tế, 
giáo dục, văn hóa ; đã chiếm lĩnh vị trí hàng đầu 
thế giới trên nhiều mũi nhọn khoa học - kỹ thuật : 
đã đạt thế cân bằng quân sự - chiến lược với chủ 
nghĩa để quốc, v.v.. Những ưu việt đó của chủ 
nghĩa xã hội hiện thực không chỉ đem lại những giá 
trị mới cho nhân loại tiến bộ, mà còn buộc chủ 
nghĩa tư bản hiện đại phải điều chỉnh và thích nghĩ, 
đồng thời làm phá sản hàng loạt bước phiêu lưu 
quân sự của chủ nghĩa để quốc. Chủ nghĩa xã hội 
đã ảnh hưởng sâu rộng. đã chi phối nhiều mặt, và 
đã tham gia quyết định sự vận động của xã hội loài 
người trong thời đại ngày nay. 

Chủ nghĩa xã hội chỉ có thể được củng cố khi 
các mục tiêu giải phóng và phát triển được thực 
hiện một cách sáng tạo. đầy đủ và cụ thể. Trong 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, Liên Xô và 
các nước khác đa mắc một số sai lầm về đường lối, 
chính sách kinh tế - xã hội. làm triệt tiêu nhiều 
động lực của sự phát triển. Những sai lầm đó, rất 
chậm được phát hiện và chậm được khắc phục, là 
nguyên nhân sâu xa và cùng với một số nguyên 
nhân khác đã gây ra cuộc khủng hoảng của chủ 
nghĩa xã hội cuôi thập niên 80. Trong quá trình cải 
tổ, những người cộng sản Ở Liên Xô và Đông Âu 
lại mắc sai làm nghiêm trọng về chính trị, tư tưởng 
và tô chức. Đây là nguyên nhân trực tiếp gây ra sự 
sụp đồ chế độ xã hội chủ nghĩa Xô viết và ở Đông 
Âu đầu thập niên 90. Những sự kiện lịch sử hệ 
trọng này của thể kỷ XX để lại bài học chua xót 
nhưng quý báu về xây dựng và bảo vệ chế độ xã 
hội chủ nehĩa. 

Trên CƠ SỞ giải phóng mọi lực lnz: nguồn lực 
và tiềm năng đê phục vụ mục tiêu cao nhất là phát 
triên, quá trình cải cách. đôi mới chủ nghĩa xã hội 
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Yhế giới : Vân đề, sư hiện 


ở Trung Quốc từ năm 1978, ở Việt Nam từ 
năm 1986 và trong chừng mực nhất định ở CuBa từ 
năm 1993 đã thu được nhiều thành tựu to lớn. Chủ 
nghĩa xã hội được duy trì, bảo vệ, củng cố và phát 
triển với sinh lực mới của dân tộc và thời đại. Mặt 
khác, phong trào cộng sản đã có chiều hướng bước 
đầu được phục hồi và có sự phát triển nhất định 
ngay ở không gian Liên Xô (cũ) và các khu vực 
khác trên thế giới. Quá trình khôi phục và vận 
động tích cực của phong trào cộng sản quốc tế, 
trong đó có các nước xã hội chủ nghĩa, là một trong 
những diễn biến lịch sử quan trọng cuối thế kỷ XX. 
Cũng như sự hinh thành trước kia, sự phục hưng 
hiện nay của chủ nghĩa xã hội là một tất yếu, vì nó 
là hiện thân của giải phóng và phát triển. 

Phong trao giải phóng dân tộc : một dòng thắc 
cách mạng có tâm vóc thời đại và quy mô toàn thế 
GIỚI. 

Ngọn lửa giải phóng từ quê hương Cách mạng 
Tháng Mười Nga rọi sáng suốt thế kỷ XX đầy biến 
động. Sau năm 1945, hệ thống thuộc địa mà chủ 
nghĩa thực dân xây dựng trong hàng trắm năm đã 
bị sụp đổ từng mảng như một quá trình không øi 
cưỡng lại được. Hàng trăm quôc gia Á - Phi - Mỹ 
La-tinh vùng dậy như những chàng Đa-vít, làm 
dấy lên liên lục những cao trào giải phóng ở các 
thập niên 40 - 50 (châu Á), 60 (châu Phi) và 
70 (Mỹ La-tinh). Những cột mốc 1945, 1954 và 
1975 lần lượt báo hiệu sự cáo chung của các loại 
chủ nghĩa thực dân cũ và mới. Trong vòng 2 - 
3 thập niên, xuất hiện hơn 150 quốc gia độc lập có 


chủ quyền, làm thay đôi sâu sắc cơ câu thực thê 


chính trị thế giới. Các quốc gia này tập hợp nhau 
lại thành thế giới thứ ba, thành Phong trào không 
liên kết (1961) với chủ trương hành động : cách 
mạng và chống để quốc. Họ tham gia ngày càng có 
hiệu quả vào các chương trình nghị sự chủ yếu của 
thế giới là hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển ; 
bởi vậy, họ góp phân to lớn vào quá trình thực hiện 
những mục tiêu của thời đại là hòa bình độc lập 
dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Vai trò, vị trí 
này tạo ra cho Phong trào giải phóng dân tộc một 
tầm vóc thời đại rất đỗi tự hào. 

Sau khi giành được độc lập dân tộc, một số 
quốc gia đã lựa chọn con đường phát triển theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa, một số nước khác 
vận động theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa ; và số còn 
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lại tự xác định là những nước dân tộc tiến bộ. Vài 
thập niên đã trôi qua, nhưng đến nay tuyệt đại đa 
số các quốc gia ÀÁ - Phi - Mỹ La-tinh vẫn năm 
trong tình trạng kém phát triển. Khoảng cách Bắc - 
Nam ngày càng nới rộng và nguy cơ tụt hậu xa hơn 
nữa đang thách thức rất nghiêm trọng tương lai của 
các nước đang phát triển. Chủ nghĩa để quốc đang 
mưu toan làm sống lại chủ nghĩa thực dân với 
những phương thức đô hộ mới bằng kinh tế, thông 
tin, văn hóa, tư tưởng... Trước hiện thực này, các 
nước đang phát triển hiện nay đều xác định ưu tiên 
chiến lược số một là đây nhanh tốc độ và chất 
lượng phát triển. Hơn bao giờ hết, mối quan hệ 
giữa giải phóng và phát triển đang được nhận thức 
lại đúng đắn hơn. Giải phóng là tiền đề cho phát 
triển và, đồng thời, thành quả độc lập dân tộc do sự 
nghiệp giải phóng mang lại chỉ được bảo đảm bằng 
sự phát triển của đất nước. Những hạn chế của trình 
độ phát triển có thể sẽ làm mất hết ý nghĩa của 
những thành tựu giải phóng. Lịch sử và tình hình 
hiện nay của đông đảo các nước phương Nam 
khẳng định giải phóng và phát triên là song đề 
biện chứng của xã hội loài người trong thời đại 
chúng ta. 

Chủ nghĩa tư bẵn hiện đại : khuôn khổ chật hẹp 
đối với giải phóng và phát triển. 

Từ sau chiến tranh thế giới II, đặc biệt là từ 
giữa thập niên 70 trở lại đây, chủ nghĩa tư bản bước 
vào một giai đoạn phát triển mới : giai đoạn 
của chủ nghĩa tư bản hiện đại. Tính từ hiện đại 
(modern) vừa mang ngữ nghĩa thời gian đương đại 
(comtemporary), vừa hàm chứa sự canh tân đối 
mới (renovation) trong cấu trúc của chủ nghĩa tư 
bản. Nhờ ứng dụng thành công nhiều thành tựu 
khoa học và kỹ thuật, chủ nghĩa tư bản hiện đại đã 
cải tạo sâu sắc nền sản xuất vật chất : từ công nghệ 
công nghiệp sang công nghệ hậu công nghiệp. Với 
những nguyên vật liệu mới mang tính nhân tạo ; 
nguồn năng lượng mới ; thiết bị chế tạo mới và sức 
lao động trí tuệ, chủ nghĩa tư bản hiện đại đã sản 
xuất ra bằng những thứ khác trước và băng cách 
thức khác trước (tự động hóa thay thế điện khí 
hóa). Một thời đại kinh tế mới đã được mở ra trong 
và từ chủ nghĩa tư bản hiện đại với những thành tựu 
không thể phủ nhận : nâng cao năng suất lao động, 
đạt sự tăng trưởng trong nhiều thập niên, mở rộng 
quy mô quá trình sản xuất - kinh doanh toàn cầu... 


—— —mmmmm= 


Thế giới : Vấn đề, sự Hiện 


Trên một số khía cạnh nào đó chủ nghĩa tư bản 
hiện đại đã có chút cải thiện diện mạo xã hội của 
chính mình. Mặt khác, bản thân nền sản xuất với 
sự hiện diện ngày càng gia tăng của khoa học như 
lực lượng sản xuất trực tiếp đặt ra đòi hỏi cho chế 


độ tư bản phải nhìn nhận những người lao động 


như những nhân cách sáng tạo, tự do ; và phải tạo 
ra cho họ một môi trường xã hội nhân văn. 

Phải thừa nhận rằng chủ nghĩa tư bản hiện đại 
tỏ ra khá nhạy cảm trong việc áp dụng không í 1{ CƠ 
chế, biện pháp, chính sách kinh tế - xã hội có tính 
tích cực đối với quá trình giải phóng lao động và 
phát triển xã hội. Tuy nhiên, những tiến bộ này còn 
cách rất xa nhu cầu giải phóng và phát triển ; đồng 
thời, chúng không hướng vào mục tiêu giải phóng 
và phát triển, mà là để phục vụ mục tiêu củng cố 
nên chuyên chính tư sản và chế độ tư bản trong bối 
cảnh mới. Trong quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản, thì 
chấp nhận tất cả từ nhà nước phúc lợi chung, xã hội 
dân chủ... đến các loại tự do của người công dân. 
Ngoài quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản, thì kiên quyết 
ngăn chặn, vượt trên ngăn chặn và triệt tiêu. Khuôn 
khổ chật hẹp này do chủ nghĩa tư bản hiện đại tạo 
ra đã làm cho các mục tiêu giải phóng và phát triển 
một lần nữa bị biến thành công cụ. Mẫu thuẫn giữa 
nhu cầu rất cao về giải phóng và phát triển với hạn 
chế mang tính cấu trúc của chủ nghĩa tư bản hiện 
đại đang làm tích tụ nhiều động lực chuẩn bị cho 
loài người vượt qua chế độ tư bản chủ nghĩa. 

Chủ nghĩa tư bản hiện đại là chủ nghĩa tư bản 
độc quyền nhà nước đang được ráo riết triển khai 
trên quy mô toàn câu. Dựa vào lợi thế kinh tế, công 
nghệ, quân sự và thông tin, chủ nghĩa tư bản hiện 
đại đang thực thi nhiều chiến lược, chính sách biến 
toàn cầu hóa thành quá trình phương Tây hóa, 
thậm chí Mỹ hóa toàn thế giới. Dưới tác động của 
chủ nghĩa tư bản hiện đại, toàn cầu hóa được thực 
hiện bằng những bước vận động rất không cân 
xứng giữa phương Bắc và phương Nam, đẩy 
phương Nam vào tình trạng thua thiệt trong các cơ 
hội phát triển. Ánh hào quang của siêu lợi nhuận 
khiến chủ nghĩa tư bản hiện đại không nhận thấy 
cái lô gíc là xu thế toàn cầu hóa không tương dung 
với độc quyền toàn cầu, và đông đảo các quốc gia 
dân tộc trên thế giới sẽ tim cách giải phóng khỏi 
khuôn khổ của “toàn cầu hóa” tư bản chủ nghĩa để 
giành lại, hoặc củng cố cơ hội phát triển. 
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Những vấn đề toàn cầu đặt ra đòi hỏi mới đối 
với giải phóng và phát triển 

Một trong những sự kiện lớn của thế kỹ ,9.9 là 
sự xuất hiện của những vấn đề cấp bách toàn cầu, 
phản ánh sự nguy kịch tới hạn mà toàn bộ loài 
người đang phải đối mặt. Những vấn đề toàn cầu 
cấp bách nhất hiện nay bao gồm : nguy cơ chiến 
tranh hạt nhân, nguy cơ môi trường sinh thái bị phá 


"hủy, nguy cơ bùng nổ dân số và nguy cơ bệnh tật 


hiểm nghèo. Chỉ cần một trong bốn nguy cơ nêu 
trên không được ngăn chặn, khắc phục thì toàn bộ 
nên văn minh loài người sẽ bị hủy hoại. Hậu quả 
cuối cùng của những vấn đề toàn cầu, khi chúng 
không được giải quyết triệt để, sẽ là như nhau đối 
với mọi người, mọi lực lượng, mọi quốc gia, dân 
tộc không phân biệt ý thức hệ, bản sắc văn hóa, quê 
hương, chúng tộc... Nội dung, quy mô và tính chất 
của những vấn đề toàn cầu làm xuất hiện lợi ích 
toàn cầu để có những trường hợp mọi nhà nước, 


_ đẳng phái, tổ chức... cần phải vượt qua ranh giới 


chính trị, tư tưởng, xã hội, để cùng nhau giải quyết 
những vấn đề toàn cầu, bảo toàn sự sống trên trái 
đất. Nhìn từ góc độ này, quá trình giải phóng và 
phát triển đang đứng trước một khuôn khổ thực sự 
rộng lớn do thời đại ngày nay đặt ra : sự giải phóng 
và phát triển của mỗi giai cấp, mỗi quôc gia dân 
tộc, môi khu vực... chỉ được đảm bảo nêu phù hợp 
và hướng vào phục vụ việc giải phóng và phát triển 
toàn bộ loài người. Khuôn khổ này và đòi hỏi này 
của giải phóng và phát triển chỉ có thể được đáp 
ứng bởi thực. tiễn cách mạng của một giai cấp duy 
nhất : giai cấp vô sản - giai cấp mà sự giải phóng 
và phát triển nó cũng chính là giải phóng và phát 
triển toàn bộ xã hội loài người. 

Thế kỷ XX vượt xa bất kỳ thế kỷ nào trước kia 
về số lượng, quy mô, tính chất và tầm ảnh hưởng 
của những sự kiện lớn. Tuy vậy, sự phong phú và 
phức tạp của đời sống xã hội trong vòng 100 năm 
qua không thể che khuất dòng chây chủ đạo là giải 
phóng và phát triển. Biết bao mồ hôi và máu, niềm 
vui và nước mắt đã đổ ra trong lộ trình một thế kỷ 
thực hiện giải phóng và phát triển. Những thành 
tựu đạt được, những sai làm mắc phải, những bài 
hợc rút ra và những vấn đề mới phất sinh tạo thành 
tiền đề quý báu cho loài người bước vào thế kỷ 
XXI với tâm thế mở ra cho giải phóng và phát triển 
những chân trời rộng lớn hơn.L] 
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e THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ e THẺ TÍN DỤNG 


e THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ (tiên tệ ở đây được hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm tất cả các chứng 
phiếu có giá trị, như cổ phiếu, ngân phiếu, trái phiếu, séc, công trái, kể cả tiền giấy và tiền kim loại). 
Có người gọi thị trường tiền tệ là thị trường kim dung , là nơi lưu thông - trao đổi, mua bán, chuyển 
nhượng... các loại “tiên tệ” ; bao gồm thị trường phát hành chứng khoán (thị trường sơ cấp) ; thị 
trường mua bán chứng khoán (thị trường cấp 2, hoặc sở giao dịch) ; thị trường cổ phiếu, trái phiếu, 
tín phiếu, công trái, séc... ; thị trường ngoại tệ ; thị trường vàng ; thị trường tín dụng ngân hàng ; thị 
trường thanh toán ; thị trường tiền tệ kỳ hóa và thị trường tiền tệ kỳ quyền... 

Nếu căn cứ thời hạn lưu chuyên của vốn, thì th/ trường tiên tệ bao gồm thị trường tiền tệ ngắn hạn 
và dài hạn, hoặc còn gọi là thị trường vỐn. 

Trong các hoạt động trên, ngân hàng đóng vai trò người điều hành chủ yếu. 

Thị trường tiền tệ có hai hình thức : trực tiếp và gián tiếp. Trực tiếp là các đơn vị kinh tế trực tiếp 
phát hành cổ phiếu hoặc chính phủ trực tiếp phát hành công trái ; các doanh nghiệp trực tiếp cho nhau 
vay thương mại. Trong các hoạt động trên, không có trung gian. Gián tiếp có nghĩa : các loại “tiền 
tệ” sau khi được phát hành, việc mua bán và trao đổi sẽ do các tổ chức trung gian tiến hành. Kinh tế 
ngày càng phát triển, hình thức thị trường tiền tệ gián tiếp ngày càng giữ vai trò chủ yếu. 

Thị trường tiền tệ kỳ hóa, còn gọi là thị trường tiền tệ định kỳ, tức là việc giao dịch “tiên tệ” có 
kỳ hạn, trái với giao dịch “tiền tệ” hiện hữu, “tiền trao cháo múc”. Trong thị trường tiền tệ kỳ hóa, 
bên mua và bên bán thỏa thuận với nhau về giá cả và thời hạn : việc thánh toán sẽ được thực hiện 
trong phạm vi thời hạn đã thỏa thuận, thường có thể kéo dài một năm. Giao dịch tiền tệ có kỳ hạn 
nhằm tránh những rủi ro do lãi suất không ổn định trong tình hình lạm phát gia tăng. Có nhiều hình 
thức tiền tệ kỳ hóa như ngoại tệ kỳ hóa, lãi suất kỳ hóa, chỉ số cổ phiếu kỳ hóa, trái phiếu kỳ hóa... 
Có tiền tệ kỳ hóa và thương phẩm kỳ hóa. 

Bên cạnh thị trường tiền tệ kỳ hóa còn có thị trường tiên tệ kỳ quyên. Hoặc có thể nói : tiền tệ kỳ 
quyền là sự phát triển và mở rộng của tiền tệ kỳ hóa. Thị trường tiền tệ kỳ quyền có nghĩa : được 
quyền mua bán trong thời hạn đã thỏa thuận. Theo đó, hai bên mua và bán thỏa thuận trong một thời 
hạn nhất định, mỗi bên có thể mua vào hoặc bán ra một số lượng ' tiền tệ” đã thỏa thuận, theo giá cả 
đã thỏa thuận, bất kể giá thị trường lúc đó tăng giảm như thế nào. 

Thị trường tiền tệ kỳ quyền cũng có những đặc trưng giống như thị trường tiền tệ kỳ hóa. Ngoài 
ra, tiền tệ kỳ quyền còn có những lợi thế như : người mua kỳ quyền có thể mua hoặc bán tiền tệ bất 
cứ lúc nào thấy có lợi nhất, miễn là trong phạm vi thời hạn đã thỏa thuận. Cũng có thể không thực 
hiện việc mua bán, nếu thấy giá cả không có lợi, và trong trường hợp này, có thể từ bỏ phí bảo hiểm. 
Còn người bán kỳ quyền sau khi nhận được phí bảo hiểm theo thỏa thuận, có nghĩa vụ đáp ứng các 
yêu cầu do bên mua đưa ra bất cứ lúc nào. Như vậy, hình thức giao dịch kỳ quyền linh hoạt hơn rất 
nhiều so với hình thức giao dịch kỳ hóa do nó có thể tránh được rủi ro về giá cả nhiều hơn. 

Hình thức thương mại điện tử ra đời và phát triển, làm cho thị trường tiền tệ càng sôi động 
không chỉ trong phạm vi quốc gia mà cả trong phạm vi khu vực và toàn cầu. Con người đang đứng 
trước những vận hội và thách thức hoàn toàn mới do toàn câu hóa và khu vực hóa thị trường tiền tệ 
tạo ra. 
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Tìm hiểu khái niệm : SỐ 24 (12-1999) 


e THẺ TÍN DỤNG là một khoản tín dụng đã được thỏa thuận cấp cho người cầm thẻ. Thẻ này, 
cho phép mua hoặc rút tiền đến một hạn mức xác định từ trước. Khoản tín dụng được thỏa thuận có 
thể được thanh toán hoặc là toàn bộ vào cuối kỳ xác định, hoặc là từng phân, số dư được xem như là 
một khoản tín dụng. Không nên nhằm thẻ tín dụng với thẻ thanh toán, thẻ ghi nợ. Thẻ thanh toán cho 
phép bất kỳ ai có thể chuyên tiền thanh toán, tiền mua hàng hay trả công dịch vụ và kể cả rút tiền 
mặt. Còn thẻ ghi nợ cho phép người chủ sở hữu có thể rút tiền ở nơi bán hàng, ở quây trả tiền tự động 
của ngân hàng hoặc ở máy rút tiền tự động khác. Trong một số trường hợp thẻ này cho phép ghi nợ 
những tài khoản thanh toán tiên mua hàng bằng việc tính trực tiếp ngay vào tài khoản của chủ thẻ tại 
một số tổ chức thu nhận tiền gửi. 

Ở nước ta, thẻ tín dụng thương mại VISA mới được phát hành ngày 28-4-1999, Loại thẻ này được 
phát hành thông qua Ngân hàng Thương mại cổ phần Á châu với tên gọi “Thẻ tín dụng công ty ACB- 
VISA”. Nó có trên 4000 điểm giao dịch tại Việt Nam và 16 triệu điểm thuộc 220 quốc gia chấp nhận 
loại thể của VISA International, doanh số thẻ tín dụng VISA hằng năm lên đến 1,4 ngàn tỉ USD. 
Ngoài ra, thẻ này cững được sử dụng rút tiền từ 49 000 máy rút tiền tự động (ATM) khắp nơi trên 
thế giới. Việc sử dụng thẻ tín dụng công ty ACB-VISA, doanh nghiệp có thể thực hiện giao dịch 
bằng bất kỳ ngoại tệ nào trên thế giới và thanh toán tại ACB bằng đồng Việt Nam. 


NÊTHƯC TIÊN 


ĐOÀN CÁN ; TẠP CHÍ CẦU THỊ (TRUNG QUỐC) THĂM VIỆT NAM 
VÀ LÀM VIỆC VỚI BỘ BIÊN TẬP TẠP CHÍ CỘNG SẲN 


Nhận lời mời của Tạp chí Cộng sản, cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản 
Việt Nam, Đoàn đại biểu Tạp chí Câu Thị, cơ quan lý luận của Trung ương Đảng Cộng sản Trung 
Quốc, do đồng chí Cao Minh Quang, giáo sư, Xã trưởng Tạp chí dẫn đầu, đã sang thăm và làm việc 
tại Việt Nam từ ngày 18-11 đến 28-11-1999. 

Trong thời gian ở Việt Nam, Đoàn đã làm việc với các đông chí lãnh đạo Bộ biên tập Tạp chí 
Cộng sản. Hai bên thông báo cho nhau tình hình hai nước và công tác của hai tạp chí, trao đối những 
kinh nghiệm hoạt động trong thời gian qua. Đồng chí Hà Đăng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản đã 
chiêu đãi Đoàn. Ngày 19-11-1999, Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, tham gia 
Thường trực Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đã tiếp và nói chuyện thân mật với 
Đoàn, hoan nghênh việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai tạp chí của hai Đảng, gợi ý về một số 
nội dung và phương hướng mới trong quan hệ giữa hai bên thời gian tới. Cùng dự buổi tiếp có các 
đồng chí trong Ban biên tập Tạp chí Cộng sản và đồng chí Cao Đức Khả, Tham tán chính trị Đại sứ 
quán nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam. 

Đoàn đã đi thăm và làm việc tại Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Quảng Ninh, 
Hải Dương, Tây Ninh và Cần Thơ. 

Ngày 28-11, Đoàn đã kết thúc chuyến thăm và lên đường về nước. L1 
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G TY PWAT RANE BA ff TRUWG 
Địa chỉ : 17 - Đinh Lễ - Hà Nội 
Tel : 8255007 - 8254119 Fax : 8242187 - 8243130 
GIÁM ĐỐC : PHAN VĂN TÔ 


e Tổ chức khai thác phát hành toàn Bộ các 
loại báo chí xuất bản trong nước và báo 
chí nước ngoài nhậpkhẩu. 


e Quản lý hướng dẫn hệ thống nghiệp vụ 
phát hành báo chí toàn mạng cấp I (toàn 
quốc). 


e Tổ chức tổng hợp nhu cầu đặt mua báo chí 
của các tỉnh, các đại lý và độc giả trong 
nước và quốc tế. Đối soát, cân đối, tổ chức 
thanh toán với các đối tượng đặt mua báo 
và các tòa soạn báo, tạp chí. 


Chi nhánh PHBC Trung ương 2: 43 - Hồ Văn Huê, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh 
Tel: 8441129 - Fax : 8452087 

Chỉ nhánh PHBC Trung ương 3: Thành phố Qui Nhơn - Bình Định 
Tel : 822215 
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TP Hà Nội - TP Hồ Chí Minh - Nghệ An - TP Đà Nẵng - Bình Định - Cần Thơ - Đắc Lắc. - 


® Pháthành : 180 triệu tờ, cuốn/năm 
e Đầu báo chí phát hành : 395 loại báo chí, 
tạp chí. 


e Báo chí được chuyển đến : 61 tỉnh, thành 
phố. 
® Công ty trực tiếp đóng gửi : 600 bưu cục. 


® Báo chí đến 60/61 tỉnh trong ngày. 

® Trong đó : 645/510 huyện, thị có báo, tạp 
chí trong ngày ; 6775/9082 xã có báo 
trong ngày 


Rát hân hạnh được phục. vụ quý Rhách 
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PHAT TRIEN DŨI I NEHE VN DU LIDH 


b0rporation for Development of new Technology and Tourism 
Add: 1D Lang Ha Road - Hanoi - Vietnam 
Tel: 8.561097 - 8 561749 Fax: (84-4) S.5b2135 


Ceneral Director Ề - << 
Mr. Phan Chì Hieu ~ 


ỐNG Công ty Phát triền Còng nghệ và Du lịch là doanh 
nghiệp Nhà nước được thành lập theo Quyết định 90/TTg của 
Thủ tướng Chính phủ. 
Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Tổng Công ty gồm: 
1. Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh trong 
các lĩnh vực điện tử, điện lạnh, công nghệ thưc phám và các phương 
tiện giao thông vận tải. 
2. Trực tiếp xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất hang hóa. 
3. Tố chức tư vấn đầu tư du lịch trong va ngoài nước. Kinh doanh 
khách sạn và văn phòng cho thuê. 
4. Thiết kế xây dựng công trình du lịch và dân dụng. 
.Š. Dịch vụ du nh lữ hành Quốc tế và các ngành nghề khác có liên 
| quan tới du lịch. 
6. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới vào phát triển sản xuất thuộc 
_ nhiều linh vực: - 
-* Lâm sản và chế biến gỗ 
* Vật tư phục vụ nóng nghiệp 
'* Khai thác chế biến tài nguyên khoáng sản . 5 
7. Tư vấn xây dựng các công trình điện có cấp điện áp tới 35 KV. 
'Kinh đoanh. trién khai công nghệ, sửa chữa thiết bị điện lực. 
“8. Đưa người láo động Việt Nam đi làm việc có thÙ hạn ö nước 
Tigoài. 
k ° Tù khi thành lập đến nay, ˆ ˆˆ ˆˆ- * luôn là bạn hằng tin cậy của 
ˆ 6ãê doanh nghiệp trong nước và ngoài nước. '¡^”':ö177: đá và đang 
tố qUA(Ve-thuương mai, hợp tác đầu từ với các BÑW đang hữn 30 ñƯớc 
trên Thế giới. 
= Trong hoạt động của mình, _ - lý luôn lẩV chất lượng và chữ 
“Tín” làm trọng, coi đó là yếu tố cơ bản đề phát triển, * 
— Với tiềm lực kinh tế và đội ngũ cán bộ quán ly Khoá học ky thuật 
đa dạng của mình ˆ “`: mong muốn là bán Hãng tốt của tất cả 
các bạn trong và ngoài nước. 


á ~ corporation for Development of new Technology and Tourism is a state øwned Enterprise under Decision 90/TTg of the Prime Minister 
with the following main business linc: 
[. Study and application of technology ¡n production - Dealing in electronic field, foodstuff technology and transportation means. 
2. Direct Import and Export temporary imporf re-export. 
3. Consultation on investment for mland and overseas tourism - Dealing in hotel and offices for rent. 
4. Designing and construction of cv ¡Í and tourism proJects. 
5. International tourism service and other branchcs relating to tourism. 
6. Study and application of new te. hnology covcring various branches of cconomy, fores( production and processing natural resources and minerals. 
7. Consulting and Electric consfruction has power level 35 KV. Commercial, transfer tcc hnology repair electric equipment. 
§. Take Vietnamese labour to work lini1ed abroad., 
@ From ¡ts setting up day to date, has been maintaining a good partnership ¡ti custotmers at home or abroad. lt has had trade and cooperation 
connection with over 30 overseas enterprise its motto is “Quality and reliability`` + lich looks upon as a fundamental factor for developmenI. 
..9 With its economic potential and its diversified staffs of management science and technology, wishes _ TU a TN 'SYe\ alÌ customers . ›;§.t, 
L hơme and overseas. igitized b 3C 
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XÍ NGHIỆP LIÊN DOANH VIETSOVPETRO 
Trụ sở chính : 105, Lê Lợi, TP. Vũng Tàu 
Điện thoại : 64-839671/72 Fax : 64-839857 
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VIETSOVPETRO là đơn vị hiên doanh giữa Việt Nam và Liên bang 
Nga khai thác dầu khí lớn nhât ở Việt Nam, đang hoạt động trên 3 mỏ 
Bạch Hó, Rồng, và Đại Hung. 

Sản lượng khai thác dâu đạt trung bình 35 ngàn tấn/ngày. Sản lượng 
khí đưa vào bờ : 4,3 - 4,5 triệu mét khôi/ngày. Sản lượng khai thác dâu 
từ tháng 6 năm I986 đên tháng 9 năm T999 đạt 72, 3 triệu tân ; 

- Đưa khí vào bờ (từ năm 1995 đến tháng 10 năm 1999) đạt 3,02* : mét 
khôi. 

Kế hoạch dự kiến giai đoạn 1296-2000 : Khai thác dâu : 54 triệu tấn, 
đưa khí vào bờ : 4 - 4,5 tỉ mét khối. 
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